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Nam-mó Bán Sư Thích-ca Mâu-ni Phật 


rong Kinh Hoa Nghiêm có ghi: “Phật di nhất nhất thân, xứ xứ chuyên 
pháp luân” (101 — — 8, gã V 88 15: 88), nghĩa là đức Phật luôn dùng tất 
cả hóa thân của mình, ở mọi nơi mọi chốn chuyên bánh xe pháp. 


Thật hoan hy, tinh thần chuyên bánh xe pháp của đức Phật đã và đang được 
chư Tôn đức Hội đồng Tri sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam triển khai một cách 
hiệu quả. Đặc biệt, trên phương diện hoàng truyền kinh điển, chư Tôn đức đã 
có những định hướng đúng. đăn cho Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tiễn 
hành phiên dịch, san định, ân tông Kinh, Luật, Luận, Sớ giải có nguồn gốc từ 
tạng Pali, Sanskrit, Hán có và các ngôn ngữ khác. 


Khi nghiên cứu, hoàng truyén kinh điển, nhà Phật thường có câu: “D? Thánh 
giáo vi minh - chiếu kiến tự tâm, di tự tâm vi trí đăng chiếu kinh u chi" (VA 
SE IUS HH ee А Т>, CÁ B b ЛЕН ЖЕНА Er), nghĩa là lây Phật pháp làm 
tâm guong ino SOI vào tự tâm, lây tự tâm làm ngọn đèn trí soi tỏ chỗ thâm sâu 
của kinh điển. Những Phật sự được chư Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phát 
học Việt Nam đã và đang thực hiện, thực sự là những việc làm trân quy. Việc 
ây không chỉ làm sáng bản tâm của mỗi hành giả nghiên сии mà còn chuyên 
hóa lời Phật dạy một cách. dễ hiểu, dë học, dễ hành, gần gũi với cuộc sông đời 
thường. Thông qua đó, mỗi hành giả có được cách tiếp cận, tu tập, thực hành 
lời Phật dạy, thành tựu nhiêu kết quả hơn. 


Từ việc nghiên cứu kinh điển, nhìn lại Phật giáo Việt Nam, chúng ta mới 
thây, Phật giáo Việt Nam với chiêu dài lịch sử trên dưới 2000 năm đồng hành 
cùng dân tộc, đã tạo nên những giá trị Phật giáo đặc biệt, đóng vai trò trụ cột 
trong việc gìn giữ nên văn hóa Việt thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc, làm cho dân 
tộc Việt Nam trở nên vĩ đại nhất trong lịch sử phong kiến nước nhà vào thời đại 
Lý - Trân, vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong thời kỳ hội nhập 
với phương châm “Đạo pháp - Dân tóc.” Chính vì vậy, những Phật sự của chư 
Tôn đức trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam đang thực hiện có ý nghĩa 
hết sức quan trọng trong việc “kế vãng khai 1а1, truyền trì đạo mạch”, không chỉ 
làm cho Phật pháp xương minh, trường tồn ở thế gian mà còn góp phân làm cho 
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Phật giáo Việt Nam tiếp nỗi truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa, phát triển lên một 
tâm cao mới. Hy vọng môi hành giả chúng ta nô lực hơn nữa đê thành tựu giải 
thoát và hoàn thành sứ mệnh “Тас Như Lai sứ, hành Như Lai sự.” 
Nguyện câu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyên, thé giới hòa 
bình, nhân dân an lạc. 
Nam-mó Hoan Hy Tạng BÓ-tát, tác đại chứng minh. 


Wesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Trưởng lão Hòa thượng THÍCH PHÓ TUỆ 
(Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam) 


LOI GIỚI THIỆU 


đông Quản trị Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, đặc biệt là Ban Biên 
tập Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam đã hoan hỷ đảm trách 
nhiệm vụ phiên dịch, biên tập và án hành bộ Thánh dién thiêng liêng này. 
Phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ các ngôn ngữ Phật học (Pali, Sanskrit, Hán 
cô) ra tiếng Việt là trách nhiệm cao quý của Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
(VNCPHVN) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thành lập năm 1989, 
nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học hỏi và thực tập Phật pháp của hàng triệu 
Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. 


T mặt Hội đông Tri su Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi tán dương Hội 


1. Về thuật ngữ 

Tôi tán đồng cách Hội đồng Quản trị VNCPHVN thay đổi cụm từ “Đại 
fang kinh Viét Nam", vón chiu ánh hưởng từ cách đặt tựa tác phẩm của Phật 
giáo Trung Quốc, thành “Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam”, nhằm thé 
hiện bản sắc văn học Phật giáo Việt Nam, đông thời thích ứng với cách đặt tên 
phó bién của cộng đồng Phật giáo thê giới hiện nay. 


Khái niệm “Đại tạng kinh” chỉ đề cập đến “Kinh tạng” (P. Sutta Pitaka, H. #Š 
Ж) tức kho tàng Chân lý, trong khi khái niệm “Tam tang Thánh dién Phát giáo” 
có nội hàm rộng hơn, bao quát hơn; đó là ngoài kho tàng Chân lý còn có kho 
tàng Đạo đức (P. Vinaya Pitaka, Н. (Ж, Luật tang), kho tàng Triết học tâm (P. 
Abhidhamma Pitaka, Н.т, Luận tạng), Văn học Chú giải (P. Affhakatha), Văn 
học Phụ chú giải (Р. Tika), Văn học Tục tạng (các tác phẩm Phật học và văn học 
Phật giáo Việt Nam). 

Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam Dao góm các tuyên tập Tam tạng 
Phật giáo Thượng Tọa bộ (ảnh hưởng các nước Ап Độ, Tích Lan, Miễn Điện, 
Thái Lan, Lào, Campuchia), Tam tạng Phật giáo Bộ phái, Tam tạng Phật giáo Đại 
thừa (ảnh hưởng Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, Tây Tạng), Văn 
học Sớ giải, Văn học Tông phái Phật giáo và Văn học Phật giáo Việt Nam, v.v... 


2. Về Văn học sử Phật giáo 
“Thánh điển Phật giáo” là khái niệm chỉ cho tuyến tập những lời dạy của 
đức Phật trong 45 năm (theo Phật giáo Nam truyén) һау 49 năm (theo Phật giáo 
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Bắc truyền) truyền bá Chân lý (P. Dhamma, S. Dharma, H. 3%, Pháp), Đạo đức 
(P=S. Vinaya, H. Ж, Giới luật), và Các pháp siêu việt (P. Abhidhamma, S. 
Abhidharma, Н. $& 35, Vô tỷ pháp). 

Thánh điển Phật giáo được truyền thừa qua hình thức khâu truyền, được 
cho là băng ngôn ngữ Pali từ thời đức Phật (khoảng thé ký VI-V TTL) và lưu 
truyền qua ba lần kết tập kinh điển tại Ап Độ. Đến Đại hội Kết tập kinh điển 
lần thứ tư tại Tích Lan (khoảng thế kỷ I TTL), Thánh điển được viết trên lá 
bồi và lưu truyén đến ngày nay. Hai tác phám Đảo sử (Dipavamsa) và Dai sử 
(Маћауатѕа) đều ghi nhận răng trong triều đại Valagamba (29-17 TTL) tai 
Anuradhapura, Tích Lan, các cao Tăng thuộc làu Tam tạng Pali bắt đầu viết 
kinh Phật trên lá bối dé giữ gìn và truyền bá lời Phật dạy một cách hiệu quả hơn. 

Theo các nhà Đại thừa, cũng vào thé ky I TTL trở di, kinh điển Đại thừa 
băng tiếng Sanskrit lần lượt ra đời. Ngoài các bản kinh Đại thừa quan trọng 
tôn tại với ân bản Sanskrit, phân lớn văn hoc Phật giáo Đại thừa được lưu giữ 
qua các bản dịch Hán сб, được các vua chúa, đại thí chủ lưu bố qua các bản 
chép tay, khắc trên đá, khắc trên gỗ, và về sau bién tập thành các Dai tang kinh 
mang tám vóc quóc gia ở Trung Hoa; còn tiếng Тау Tạng сб, được biên tập 
thành Kinh dién Phật giáo Tây Tang (Tibetan Buddhist Canon) gồm hai tạng: 
Kangyur (Kinh - Luật tạng góm 100 bộ) và Tengyur (Luận tạng gồm 213 bộ). 


3. Về phương diện lịch sử 

Hon 10 thé ky (từ thé ký I- X) bi Trung Quóc đô hộ, người Việt Nam đã sử 
dụng Đại tạng kinh Trung Hoa băng Hán có và cho đến những thê ký sau. Giai 
đoạn 80 năm Pháp thuộc (1867-1945), người Việt lại buộc phải sử dụng tiếng 
Việt La-tinh hóa nên chữ Hán Nôm mát dân vị trí ngôn ngữ chính thống. Dung 
trước nhu cáu thích nghi với quóc ngữ mới, các cao Tăng Việt Nam quyết định 
phiên dịch kinh điển từ Hán có ra tiếng Việt La-tinh dé phó bién lời Phật day 
rộng rãi hơn, vì đại đa só người Việt trong thời Pháp thuộc không doc duoc chữ 
Hán Nôm. 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam được hình thành qua 3 giai đoạn: 


Giai đoạn 1 bát đầu từ trước 1950 đến 1975, với đỉnh cao là sự ra đời của 
Hội đồng Phiên dịch Kinh điển của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 
(GHPGVNTN) vào năm 1973 và ngưng hoạt động vào năm 1975. Các bậc 
Tôn túc đóng góp nỗi bật trong việc phiên dịch kinh điển từ Hán сб sang tiếng 
Việt trong giai đoạn này có Hòa thượng Thích Trí Tinh (Ma-ha Bảt-nhã, 
Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Đại Bảo Tích, Niét-bàn, Dai Táp); Hóa thuong 
Thích Trí Nghiêm (Đại Bát-nhà); và chu vi Hóa thượng Thích Thanh Từ, Hóa 
thượng Thích Bửu Huệ, Hóa thượng Thích Thiền Tâm (Trung A-hàm, Tăng 
nhất A-hàm), Hòa thượng Thích Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ, Thượng 
tọa Thích Trí Thành (Trưởng A-hàm, Tạp A-hàm), v.v... 
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Giai đoạn 2 bắt đầu từ 1975 đến 2017, với sự ra đời của các bản dịch từ Pali 
sang tiếng Việt.! Đóng góp nỗi trội của Hòa thượng Thích Minh Châu là phiên 
dịch hầu hết Kinh tạng Pali. Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Bửu Chon, Hòa 
thượng Giới Nghiêm phiên dịch Luật tang Pali và Hòa thượng Tinh Sự dịch 
Luận tạng Pali. Gần đây, Thượng tọa Chánh Thân đã dịch mới một số kinh 
trong Tiểu bộ và Luật tạng Pali. 

Sau ba thập niên phiên dịch độc lập, đến năm 1991, Hội đồng Chỉ đạo Phiên 
dịch và Ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam chính thức được Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam (GHPGVN) thành lập. Từ đó đến nay, VNCPHVN chỉ tái bản được 
Kinh tạng Nam truyén,? gồm 13 tập và một vài tập A-hàm. Trong thời gian này 
và trước đó, Hòa thượng Thích Trí Quang đã dịch hơn 25 tập Kinh, Luật, Luận; 
Hòa thượng Thích Đỗng Minh đã dịch một só bộ Luật và hướng dẫn, khuyến 
khích chư Tăng Мі tại Nha Trang phiên dịch các bộ Luật của các bộ phái Phật 
giáo, góp phân làm phong phú kho tàng Luật tạng Phật giáo Việt Nam. 

Trong hai thập niên, 1994-2014, Hội đồng Dịch thuật do Hòa thượng Thích 
Tịnh Hạnh khởi xướng và bảo trợ, có công tông hợp, biên tập và xuất bản các 
công trình dịch thuật đã có, đồng thời dịch mới các Kinh, Luật, Luận quan trọng 
khác đề hình thành Linh Sơn Pháp bảo Đại tạng kinh. 


Giai đoạn 3 từ năm 2017 trở đi. Vào giữa năm 2018, Hội đồng Quản їп 
VNCPHVN thành lập Ban Biên tập Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam, 
tiến hành đối chiếu văn bản song ngữ, biên tập tiếng Việt, làm tông mục lục 
mới, với mục tiêu phiên dịch hoàn tất, biên tập và xuất bản Tam tang Thánh 
điển Phật giáo Việt Nam, gồm Ba tạng Thượng Tọa bộ, Ba tạng Bộ phái và Ba 
tạng Đại thừa. Đông thời, Văn học Só giải, Tục tạng, Văn học Tông phái Phật 
giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Văn học Phật giáo Việt Nam cũng sẽ được thực 
hiện tiép theo. Công trình sưu tâm, phiên dịch, hiệu chú và án hành này dự kiến 
sẽ hoàn thành trong vòng 10 năm hoặc lâu hơn nữa. 


4. Về bản sắc quốc gia 

Thánh điển Phật giáo được xem là quốc bảo của nhiều quốc gia theo đạo Phật. 
Các quốc gia thuộc hal truyền thông Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều có 
Thánh điển Phát giáo băng tiếng mẹ đẻ của họ từ lâu. Tại các nước Phật giáo Nam 
truyền như Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, ngoài ân bån Tam 
tạng Thánh điển Pali, đều có bản dich Thánh điển Phát giáo băng quốc ngữ của họ. 


Trong các nước Phật giáo Đại thừa, Trung Quốc là nuóc dáu tién có Khai 
Bảo tang được khác gô từ năm 971 đên 983 thời Bác Tông. Các nước Phật 


! Hòa thượng Thích Minh Châu dẫn thân vào sự nghiệp dịch thuật rất sớm. Hòa thượng đã dịch và án 
hành Kinh Trường bộ từ năm 1965 (tập I), 1967 (tập II), 1972 (tập III, IV). Các năm kê tiếp, Hòa thượng 
cho ân hành các tập Kinh Trung bó: 1973 (tập I), 1974 (tập II, ІП). 

2 Còn thiếu 6 quyên trong Kinh Tiểu bộ: Diễn giải, Phân tích đạo, Thánh nhân ký sự, Phật sử, Hạnh tạng 
và Milinda ván đạo. 
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giáo Đại thừa chịu ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc déu có án bán Dai tang 
kinh chữ Hán theo phong cách riêng. 

Đại Hàn (1011-1082) có án bản Cao Ly Đại tang kinh ( Ж EAE), hay 
còn gọi là Bát vạn Đại tang kinh (È Ж/Б ЖЗ), có câu trúc mục lục khác với 
các Đại tạng kinh Trung Quốc, gồm Tam tạng Đại thừa (các bản văn 1-646), 
Tam tạng Tiểu thừa (các bản văn 647-978), Thánh Hiên Phật ky lục (các bản văn 
979-1087) và các tác phẩm khác (1088-1498), trong đó, các bản văn 1402-1405 
là các trước tác của Phật giáo Đại Hàn. 

Nhật Bản có Thiên Hải tang (R) đầu tiên được thực hiện từ năm 
1637 đến 1648. Đến đầu thé ky XX, Đại Chánh tán tu Dai tạng kinh CK AE 
ЇН K КЖЕ, 1924-1934) do các học giả Takakusu Junjiro, Watanabe Kaikyoku 
và Ono Genmyou biên tập, góm 100 tập, 3.493 bộ, 13.520 quyền, trong đó, 55 
tập đầu góm Kinh, Luật, Luận, Só giải, các tông phái Phật giáo Ấn Độ, Trung 
Quốc. Đây là án bản Đại tạng kinh bằng chữ Hán hoàn chỉnh nhất, có tính hệ 
thống về phân loại và chấm câu tốt nhất. 

Phật giáo Tây Tạng cũng có Đại tạng kinh riêng khá sớm, từ năm 1290 đến 
1364. Đại tạng này bao hàm hâu hết các bản luận Sanskrit của các bộ phái Phật 
giáo Ấn Độ, có nguón góc từ Trường Dai học Nalanda nói tiếng và một số bản 
dịch từ tiếng Hán. Đại tạng này được hiệu chỉnh qua các thời kỳ và trở thành 
kho tàng Pháp bảo Tạng truyền đặc thù, vì nó chứa nhiều bộ mật chú và pháp 
môn tu bí truyền mà ngày nay không tìm thấy trong các Đại tạng kinh Trung 
Hoa và các nước khác. 

Tính từ thời điểm Pháp thuộc năm 1867 đến 2019, khi tiếng Hán - Việt trở 
thành tiếng Việt La-tinh hóa, 152 năm đã trôi qua, hoặc tính từ thời điểm Hội 
đồng Phiên dịch Kinh điển của GHPGVNTN hình thành từ năm 1973 cũng đã 
trái qua 46 năm, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chỉ mới hoàn tật gần 
một nửa chặng đường phiên dịch. 

Bên cạnh việc trân trọng những thành quả dịch thuật của các bậc Tôn đức 
hữu công thuộc các thê hệ trước, GHPGVN сап có Тат tạng Thánh điển Phật 
giáo Việt Nam hoàn chỉnh, không chỉ thê hiện bản sắc văn hóa Phật giáo Việt 
Nam mà còn giúp cho người Việt Nam không biết các cô ngữ Phật giáo, có 
thé tiếp cận lời Phật dạy bằng tiếng Việt, nhằm đạt được trí tuệ do nghe chân 
lý Phật (Р. Sutamayapañña, Văn tuệ), trí tuệ do nghiên ngẫm chân lý Phật (Р. 
Сіпіатауараййа, Tư tuệ) và trên nên tảng này, tiếp tục đạt được trí tuệ do 
thực hành thiên chỉ, thiên quán (P. 8hãvanãmayapañña, Tu tuệ). 

Đề tạo nên bản sắc văn hóa tâm linh Phật giáo Việt Nam qua Тат tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam, tôi tha thiết kêu gọi quý Tăng Ni và Phật tử 
tham gia vào Ban Phiên dịch và Ban Biên tập Tam tang Thánh điền Phật giáo 
Việt Nam, góp phần phiên dịch và xuất bản hoàn chỉnh Тат tang Thánh điển 
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Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, tôi tha thiết kêu gọi quý mạnh thường quân và 
quý Phật tử phát tâm đóng góp tịnh tài để công trình phiên dịch, biên tập và xuất 
bản Тат tạng Thánh điền Phát giáo Việt Nam sớm thành tựu mỹ mãn. 

Xuất bàn Tam tang Thánh điển Phát giáo Việt Nam không chỉ là niềm mơ 
ước của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam mà còn tạo thuận duyên cho 97 triệu 
người Việt Nam trong nước và hơn 5 triệu người Việt Nam ở hải ngoại có cơ 
hội học Phật, tu Phật băng tiếng Việt, dé diệt trừ tham ái, sân hận, si mê, chấp 
thủ, vốn là nhân khó đau, đồng thời, trải nghiệm an vui, hạnh phúc bây giờ và 
tại đây, góp phần làm cho Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh và phát triển 
bên vững. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN 
(Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN) 
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đủ của Phật giáo Việt Nam, gồm Kinh, Luật, Luận, Sớ giải, Sử và các tác 

phẩm liên quan đến Phật giáo Việt Nam. Тат tạng Thánh điển Phật giáo 
Việt Nam chứa đựng tư tưởng tâm linh, kho tàng trí tuệ, nền tảng văn hóa đạo 
đức có giá trị vượt thời gian và không gian. Cùng với những hệ thống tư tưởng 
lớn khác ở phương Đông và trên thé giới, hệ thông tư tưởng minh triết của đạo 
Phật lưu xuất từ Thánh điển Phật giáo trong nhiêu thời ky, càng lúc càng có 
ảnh hưởng rộng lớn và thám đượm nơi tâm hồn con người nói chung, tâm hôn 
người Phật tử Việt Nam nói riêng, góp phán tạo nên bán sắc văn hóa dao đức 
Việt Nam. 

Dân tộc Việt Nam từ thời khởi nguyên đã có mỗi liên hệ với Phật giáo. Phật 
giáo Việt Nam bắt đâu từ rất sớm và xuyên suốt dòng lịch sử luôn đông hành 
cùng dân tộc. Đất nước và con người Việt Nam, trong không gian minh triết 
phương Đông, ân hưởng nguón sáng thiéng liêng cùng VỚI Sức mạnh chuyên hóa 
nhiệm mâu của đạo Phật, đã phát triển, sánh vai với bạn bè trên thế giới. Ngày 
nay, Phật giáo Việt Nam đang tiếp tục vươn lên với những hoạt động mang tâm 
quôc gia và quốc tê trên nhiều phương diện, trong đó Tam tạng Thánh điển Phát 
giáo Việt Nam là một dâu chi quan trong trên lộ trình phát triển, phát huy tiềm 
năng con người Việt Nam và Phật giáo Việt Nam về phương diện văn hóa tâm 
linh và hàn lâm học thuật. 


Văn pháp được sử dụng 46 chuyên tải nội dung của Тат tang Thánh điển 
Phát giáo Việt Nam tiệm cận những tiêu chí: Trung thực, uyên thâm, văn nhã. 
Những chuẩn mực khác cũng được quan tâm như: Trang trọng, uy nghiêm. Tiêu 
chí, chuẩn mực được đặt ra và triên khai nhằm nâng cao hiệu quả của việc tụng 
niệm và hành tri, gia tăng hiệu ứng tâm linh, khuéch tán ở mức cao nhát ánh 
sáng máu nhiệm thiêng liêng lưu xuất từ đầu nguón là dáng Vô Thượng Chánh 
Đăng Chánh Giác. 


Thuở khởi nguyên của Thánh điện bắt đâu với việc kết tập Tam tạng. Ba lần 
kết tập đầu tiên, Thánh điển được trùng tụng, chuẩn y và ghi nhớ từ thế hệ này 
sang thé hệ khác băng phuong pháp khẩu truyện. Thé ky III TTL đã có những 
phái đoàn hoàng pháp do Vua Asoka chủ trương và thực hiện, trong đó Hoàng tử 
Mahinda và Công chúa Sanghamittà của vương triéu này đã truyền bá đạo Phật 


Те tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam là một kho tàng Pháp bảo đầy 
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sang Tích Lan. Hai thế kỷ sau, dưới triều đại nhà Vua Tích Lan Уайасаташ 
Abhaya, Thánh điển được bién chép và bó sung phân Chủ giải. Ở Ấn Độ, lần 
kết tập thứ tư dưới sự bảo trợ của Vua Kaniska từ cuôi thé ky I đến đầu thé ky II, 
Thánh dién được viết xuống băng ngôn ngữ Sanskrit. Như vậy, cả hai hệ thống 
kinh dién tiếp tục được lưu giữ, quảng bá ở bản địa và lan tỏa sang các nước khác 
dưới hai dạng, chữ viêt và khâu truyền. 

Наи hết Thánh điền Phật giáo từ hai hệ thông trên vẫn còn được bảo tồn dày 
đủ trong dạng nguyên ngữ hay dịch ngữ, và có những phiên bản tiếp tục được 
phát hiện dù có những khoảng thời gian việc thé thế truyền thừa đường như bị 
gián đoạn, thậm chí mai một. Ánh sáng trí tuệ chứa dung trong Thánh điển Phật 
giáo càng lúc càng được giới trí thức của thế giới cả phương Đông lẫn phương 
Tây nhận thức. Tạng Sanskrit được tái phát hiện ở Nepal vào năm 1822, có thê 
xem là tạng Sanskrit truyền sang thé giới phương Tây sớm nhất. Tang Pali do 
Hoàng tử Mahinda khởi động truyền bá từ Ấn Độ sang Tích Lan, sau đó nhờ 
được sự báo trợ duói triều Vua VattagamanI Abhaya vào thé ky I TTL, công 
trình trùng tụng, biên chép và bảo tôn được tô chức thực hiện quy mô lớn tại 
Aluvihàra, thành phó Matale, với 500 nhân sự chuyên trách. 


Tang Pali được xem là Thánh dién Phật giáo chính thông của các nước thuộc 
hệ thông Nam truyền như Ấn Độ, Tích Lan, Miễn Điện, Thái Lan, Campuchia, 
Lào. Luán su Buddhaghosa vi dai cüa thé ky V dà có cóng lón dói vói Thánh 
tang Рай. Nửa cuối thé ky XIX, Mién Điện tô chức kết tập Tam tang, trùng tung, 
học thuộc Thánh dién, và nói tiếng với bó kinh băng đá hoa cương thực hiện năm 
1860 do Vua Mindon bảo trợ. Năm 1881, Pali Text Society (Hội Thánh dién Pali) 
ra đời với mục tiêu là biên tập, án hành nguyên bàn Pali và phiên dịch sang tiếng 
Anh. Đầu thé ky XX, công trình phiên dịch Thánh tang quy mô từ tiếng Pali sang 
tiếng Thái được thực hiện và giới thiệu rộng rãi thông qua mạng lưới các trường 
đại học trên thé giới, dưới sự bảo trợ của Vua Chulalongkorn thú V. 

Ngoài tang Pali và tang Sanskrit, khi nói vé phuong dién đầu nguồn, cô kính 
và thám quyên, cần ghi nhận răng Thánh tạng tiéng Hán có có truyén thóng lâu 
đời, bao phủ một địa bàn văn hóa rộng lớn tầm châu lục. Từ nhà Tống đến nay, 
Trung Quốc có tát cả 25 bản Đại tạng, riêng nhà Tống đã có đến 8 bản Đại tạng 
khác nhau. Bản Đại tạng khắc gỗ đây đủ đâu tiên của Trung Quốc được đặt tên 
là Khai Bảo tạng, hoàn thành năm 983. Cao Ly (tên gọi Triều Tiên từ thế kỷ 
X-XIV) có ba lần khác Đại tạng, trong đó Bái vạn Đại tạng kinh (còn gọi là 
Cao Ly Đại tạng kinh) nói tiếng với trên 81.000 phiên ĐÔ, khắc vào thế Ку XI, 
đang được bảo tôn cán trọng tại Hải Ап tự. Nhật Bản tiếp nhận suối nguồn Phật 
giáo khá trễ, có 9 bản Dai tang. Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh (Taisho Shinshü 
Daizokyo, X IE ИЕ ЖА) do Takakusu Junjiro, Watanabe Kaikyoku và các 
cộng sự viên thuc hiện, góm 100 tập, dựa trên các bản của Dai tang kinh Trung 
Hoa và Cao Ly, tạo nên một bản Đại tạng kinh Phật giáo Bắc truyền hoàn chỉnh 
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nhất cho đến năm 1934. Mông Сб và Tây Tạng đều có Dai tạng riêng. Dai tạng 
Tây Tạng cũng đã trải qua 12 lần khắc bản, được їп дп khác nhau và bộ hiện 
nay rất lớn với 73 triệu chữ chia làm hai phân: Kangyur (Kinh tạng - Luật tạng) 
và Tengyur (Luận tang). 

Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam có điềm xuất phát từ thời còn chia 
sẻ chung một dạng văn tự với người Hán, phục vụ cho Phật giáo của cả một 
khu vực địa ly văn hóa rộng lớn bao góm nhiều quốc gia, dân tộc. Ó Việt Nam, 
nhà Đinh đã bắt đầu việc khắc kinh trên đá, đến thời nhà Lý việc khắc mộc bản 
khởi sự và hoàn thành một phần vào năm 1126, niên hiệu Thiên Phù Duệ Vũ. 
Vào năm 1311 (Tân Hợi), niên hiệu Hưng Long nhà Trân, Tôn giả Pháp Loa 
và Thiền sư Bảo Sái phụng chiếu Vua Trần Anh Tông đảm trách công trình cấp 
quốc gia là khắc gỗ Đại tạng kinh. Trải qua những biên thiên của lịch sử, thé hệ 
chư cô đức đã hết lòng truyén tri dao mach. Có những giai doan lich su, cóng 
trinh phién dich và àn hành Dai tang kinh Viét Nam có biéu hiện dừng lai hàn, 
nhưng thật ra vẫn được chư Tôn đức tiền hiền âm thầm thực hiện. 


Lich sử thực hiện Dai tang kinh Việt Nam khởi sắc trong giai đoạn chán 
hưng Phật giáo giữa thé ky XX. Việc phiên dịch, án hành Dai tang kinh Việt 
Nam với những mảng lớn hon và quy mô lớn hơn được triển khai thực hiện, 
tiêu biéu là Trưởng lão Hóa thượng Thích Trí Tịnh phiên dịch Đại tang Bắc 
truyền và Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu phiên dich Đại tạng Nam 
truyền. Những trung tâm phiên dịch với những dịch giả nói tiếng cũng xuất 
hiện như Trung tâm Phiên dịch Huệ Nghiêm, Trung tâm Phiên dịch Hải Đức, 
sau này có Trung tâm Dịch thuật Нап Nôm Huệ Quang. Đặc biệt, chư Tôn 
đức Giáo phẩm, quý cư sĩ thiện hữu trí thức tiền bôi và đương thời nói tiếp 
công việc phiên dịch các bộ Kinh, Luật, Luận, Sở giải, như quý ngài: Hòa 
thượng Thích Khánh Anh, Hòa thượng Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích 
Trí Tịnh, Hòa thượng Thích Trí Nghiêm, Hòa thượng Thích Hành Trụ, Hòa 
thượng Thích Mật Nguyện, Hòa thượng Thích Trí Quang, Hòa thượng Thích 
Thiện Siêu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Đỗng Minh, Hòa thượng Thích Phước Hảo, Hòa thượng Thích 
Tịnh Thuận, Hòa thượng Thích Tuệ S$, Hòa thượng Thích Phước Sơn, Hòa 
thượng Thích Minh Cảnh, Hòa thượng Thích Đức Thăng, Cư sĩ Tâm Minh - 
Lê Đình Thám, Cư sĩ Đoàn Trung Còn, Cư sĩ Đào Nguyên, Cư sĩ Định Huệ, 
Cư sĩ Nguyên Tâm - Trần Phương Lan,.. 

Nhu vậy, nói dung bó Tam tang Thánh điền Phát giáo Việt Nam có sự khác 
Diệt. Các Đại tạng khác chỉ chứa đựng một trong hai hệ thông, Nam truyền 
hoặc Bắc truyền, hoặc có một phân của nhau, nhưng không đây đủ. Trong 
khi đó, Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam chuyên tải cả hai hệ thông 
và được bó cục lại. Đỗi với Tam tạng Nam truyền (Thượng Tọa bộ), câu trúc 
được giữ nguyên như trong hệ thống Pali Text Society (Chánh kinh, Chú giải, 
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Phụ chú giải). Đối với Bác truyën, cáu trúc được chia thành hai phần: Bộ phái 
và Đại thừa, được bó cục lại theo cách phân chia Kinh, Luật, Luận, 50 giải. 
Nguôn tư liệu này dựa vào Dai Chánh tán tu Dai tạng kinh. Ngoài ra, còn có 
tham kháo thém nguón tiéng Sanskrit, tiéng Anh và mót só ngón ngữ khác. 
Phán Tuc tạng của Тат tang Thánh dién Phát giáo Viét Nam bao góm các tác 
phám kinh dién do những thé hệ trí thức của Phật giáo Việt Nam trước tác, nỗi 
kết liền mạch từ thời sử dụng chữ Hán, Hán Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay tiếp nối tinh thần phiên dịch Тат 
tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam của chư tiền hiền hữu công, với sự khởi 
xướng của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã thành lập Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam làm cơ sở pháp lý, nên tảng hành chánh cho việc tô chức 
nhân sự, giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam nâng mức độ hoàn thiện của Тат 
tạng Thanh điển Phật giáo Việt Nam lên một tâm cao mới, đặt một dáu ân cho 
sự hoàn chỉnh trang nghiêm của ngôi báu Pháp bảo. 


Phiên dịch Тат tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam là công việc cần một 
nguôn nhân lực trí thức và tinh thần làm việc bên bỉ, đồng thời phải vượt qua 
những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và khoảng cách thế hệ. Những dịch giả 
đỉnh cao ở Trung Quốc như Dao An, Cuu-ma-la-tháp, Huyén Trang... déu bày 
tỏ su khó khán khi thực hiện bán Hán dich. Trong khi đó, độ chính xác của bản 
Việt dịch nói chung phải dựa trên độ chính xác của bản Hán dịch. Phiên dịch 
Kinh tạng Pali cũng không ngoại lệ, khi dựa vào những bản gốc đã được sao 
chép nhiều lần trước khi in án. May thay, với sự tiễn bộ của thời đại, một số rào 
cản ngôn ngữ trong các 46 bản đã được giải mã và phản ánh trong các bản dịch 
mới trong Тат tạng Thánh điển Phát giáo Việt Nam. Sự vượt qua những khó 
khăn trên nhờ vào sự phát triển của mạng lưới thông tin toàn câu, nguôn tham 
khảo phong phú, kỹ thuật tra cứu tiên tiên. Mặt khác, Тат tạng Thánh điển 
Phật giáo Việt Nam phản ánh việc định hình được một bộ thé lệ quy chuẩn, 
làm cơ sở tham chiếu cho việc biên tập và dịch bô sung, song song với việc xây 
dựng một bộ thuật ngữ thiết yêu và chuyên sâu. Tất cả đều góp phần đáng ké 
cho tính hệ thống, tính nhât quán khoa học, nâng cao giá trị hàn lâm của Тат 
tạng Thanh điền Phát giáo Việt Nam. 

lam tạng Thanh dién Phát gido Viét Nam mó ra mót trién vong mói cho 
những tác phám hậu kỳ nhu tóm tắt, tân giải, đồ giải hay làm tiền dé cho những 
công trình hỗ trợ tiện ích theo sau: Tổng mục lục, Đại từ điển Thuật ngữ, Lịch 
sử hình thành Tam tang Thánh điền Phật giáo Việt Nam. 


Ngoài ân bản mang tính thiêng liêng của hiện tiền Pháp bảo được thực hiện 
trang nghiêm với chất liệu cao cấp, thiết kế mẫu mực, kỹ thuật їп ấn tiên tiến, 
chứa đựng nội dung và văn pháp như đã được giới thiệu ở trên, Ban Biên tập 
Tam tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam còn thực hiện bản sô hóa làm tăng 
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thêm khả năng đông bộ, lan tỏa rộng khắp, khả năng tiếp cán và tham khảo 
nhanh chóng, hướng đến những tiêu chí học thuật hàn lâm tối ưu. 

Bộ Тат tạng Thánh điền Phật giáo Việt Nam ra đời lần này là kết tinh từ 
các bậc Tô sư, các bậc chân tu thật học, nhiều thé hệ dịch giá, nhà nghiên cứu... 
Hình ảnh các ngài an nhẫn, kiên dinh, tận tụy, cần mẫn dịch từng trang kinh, 
chọn lựa từng chữ, cân nhắc từng thuật ngữ Phật học, đối khảo các bản dịch, 
bô sung từng cước chú, nhuận sắc từng dâu châm pháy, dé dám bảo “văn nghĩa 
đây đủ” một cách tốt đẹp nhất, luôn là nguồn động lực khích lệ cho các thế hệ 
Tăng Ni và Phật tử tiếp bước noi theo. 

Hơn bảy thập niên trôi qua, các nhà phiên dịch Tam tạng ngày đêm âm thâm 
làm việc, đã đóng góp vào kho tàng văn học Phật giáo, tạo nên bản sắc văn hóa 
tâm linh Phật giáo Việt Nam, làm cho Pháp bảo được lưu bó ở nhân gian, công 
đức ây đang án tàng trong từng con chữ, trong số nhiều chục triệu con chữ của 
ân bản Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam lần này thật bất khả tư nghì. 

Việc phiên dịch và ân hành Pháp bảo này thành tựu còn được sự yém trợ, 
ủng hộ nhiệt tình của chư Tôn đức Tăng Мі và các mạnh thường quân cư sĩ Phật 
tử trong và ngoài nước, từ quá khứ đến hiện tại. Xin thành kính tri ân công đức 
của quý liệt vỊ. 

Thành kính cúng dâng án phẩm Тат tang Thánh điển Phật giáo Việt Nam 
này lên mười phương chư Phật, chư Tôn Bó-tát, liệt vị Tó sư, chư vị Tôn đức 
dịch giả và hiện tiền chư Tôn đức Giáo phám chứng minh. Thành tâm hồi 
hướng công đức, nguyện cầu Phật nhật tăng huy, Pháp luân thường chuyền, 
quốc thái dân an, pháp giới hữu tình ân triêm lợi lạc. 


Vesak Liên Hợp Quốc, PL.2563 — DL.2019 
Hòa thượng THÍCH GIÁC TOÀN 
(Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam) 
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704. TU DUY CHÂN CEDENH cxi2oixxx6i660640616260y116406901306056383s00/40b4286ã8 792 
705. PHÁP KHÔNG THOÁI THẤTT....................... 2-22 +e se S2 E8 SE+E£eEzEzezzse. 793 
706. СТАС CHILA МАТ SÁNG......................- nn 1E инн. 793 
707. CHUÓNG NGAI VÀ NGÀN СНЕ... 794 
708. HAT GIÓNG VÀ СОТ САҮ.....,200.0.....-.0:0000000 00000 5E teni 795 
709. DOAN TRU VÀ TU TẬP...................... n nn teen tette se 796 
710. LIA THAM DUC VÀ VÔ MINH........ cerent 796 
711. KINH GIÁC CHI....................- SG иинин нинин 797 
O [YT NO ынны нанын еер 800 
TO NL GNG TU NO 0â... 800 
713. PHÁN TÍCH СІАОРНАР......,м.020040...00060О000000000 SE cv ; әІІ. 800 
714. ТНАР LỰA VÀ ТАТА наннын наанаа 802 
715. BẢY САСРНАМУАТНОСАМ.00000000000М401011 804 
716. ВАТ CHÁNH VÀ CHÂN CHÁNR................. 5 25 S212 £+£+E£eeeexz 807 
717. ВАМ АСУАВАМГАМН..0......002..01.0...Е-0 tenente setne tenete 808 
718. XÁ-LOI-PHÁT DẠY BẢY GIÁC CHI..................... a... 809 
719. TÔN СТАЛО: ВАЗМА 7... 810 
720. TÔN GIÁ A-NA-LUẬT THUYÉT РНАР....................................... 811 
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721. CHUYÉN LUẬN THÁNH VƯƠNG (1])................. naa... 811 
722. CHUYÉN LUẦN THÁNH VƯƠNG (2)... 812 
723. ТОМ KINH TRƯỞNG ГАО... 816 
724. PHƯỚC BÁU PHUNG SỰ...........................--- nne enne tene 817 
725. THIÊN УА BÅT Máy zIi10 me... 817 
726. MỘT NỬA PHAM HẠNH (1).....,42.4...2.2-.2.-.02-000000100000000000000000М12 818 
727. МОНЕРИАР;. мольдер ындалады 819 
228 BAY ОГАСРИАМ ыны a ннн dtr e e ERU. 821 
729. TU TẬP BẢY GIÁC PHÁN .........ceeeeeerrrenerenne rennes 821 
730. QUÁ KHU, TƯƠNG LAI ĐỀU TU BẢY GIÁC PHÁN ...............- 821 
СОГУС PHAN ex иди ыны ыраиы ПИ ТТТ 822 
202 SANI KHO oriente e е оис 822 
733. BAY ĐẠO PHẨM (1)....,...22..21...2-О00000000010100000000000000000000033 а 822 
ЗАЛИАРОПОЛТЕЕЕЫЫ семантиканы наны а аа шан ан ананы 823 
735 BON ОБА) аана 824 
736. BAY QUA VK) uu 7... ыы дына дыны 824 
737. BẢY ĐẠO PHẨM (2)............... nanas 825 
738. HAI QUÀ VI ((2)...................... tne tenente teretes trennen 826 
739 BON ОША VI O Jister tta et au etant рындай кыены 827 
240 B AW OE IO O. екенын sus MIDI UI RENS 827 
TALOUAN BAT TINH о ое 828 
742. QUÁN TƯỞNG SU CHÉT............... аниа 828 
743. BÓN TÂM RỘNG ГОМ... ныны 829 
744. ТАМ TỪ VÀ BẢY GIÁC CHI... 830 
745 KHONG VO BIEN XU erna нао 830 
746. NIÊM НОІТНОВАУАО()..000:Ш:РЕЗНННННІЗЧ 831 
747. QUÁN TƯỞNG VÔ THUÓNG............. aus, 831 
QI 79/70 EE AAT ENE ES 833 
748. ТООМС МАТ TRỜI МОС... 333 
749. TƯỚNG VÔ MINH УА МПҺН..........,,,.,.г.2.020.20.1:1.010 00009 833 
750. СОТ GÓC СОА VÔ MINH VÀ MINH... 834 
751. CHAN CHÁNH УА ТА УАҮ..,,,,.......оа10000000 aaa, 835 
152 là #415910. 0P... 836 
753. A-LÊ-SĂT-TRA VÀ SỰ ВАТ ТЇ.................................................. 836 
754. BẢY PHÁP HỖ TRO CHÁNH ЮГМН............................................. 837 


755-57. PHẬT НОТ CÁC ТҮ-КНЕО(1,2,3)..4.0....М.....2000001. 838 
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758. LO SO GIỮA ME VÀ СОМ... 838 
VEI MISI ЧИМ ӨКК ССРО КС ОЛКО, 840 
760. BA ĐIÊU KHÔNG VUI....................... аии. 840 
z/21I0Iz18160/9.@21.0Y/91:/9 07... 841 
762. ВАС THÁNH LẬU TÀN........ ниш. 842 
763. THÁNH ĐẠO TÁM СНІ........,,,..,...2.2..2а0.0000100010 00009 842 
764. TU TẬP THÁNH БАОТАМСНІ...........,.2.2Ү81Ү102..012 -011200000000020. 842 
765. TU THÁNH ĐẠO TÁM CHI TRONG ВА ТНОТ........................... 843 
766. THÁNH ĐẠO TÁM CHI THANH TINH ........... eee: 843 
767. NĂM THU CHE ĐẬY VÀ THÁNH РАО TÁM СНІ.................... 844 
768. MỘT NỬA PHAM HẠNH (2................ enne nene 844 
769. CÓ XE CHÁNH PHÁP ..........ceeeeereeeeeneeeteteenee SE EeEeEsereered 845 
770. LIA, DOAN TÀ 90.40... 846 
Ti BO BENIKIAT D uuu tu um ийан аннараа ыы нр 846 
ОТТА BO BEN KIA 2 3 А) ut u uuu hama Edna дылы 847 
775. TU DUY ВАТ CHÁNH (1)........,...2..2. 1.002.00000101010000000000000000313Ҙ4 847 
776. TU DUY BAT CHANEL (tutte оне teotd 848 
777. TU DUY ВАТ CHÁNH (3).................. tenete tend 848 
778. THIÊN, АС ERI THÚC (1)......................... a ннн 849 
779. THIỆN, АС TRI THÚC (2)... ннн 850 
780. THIỆN, АС TRI THÚC (3)... 850 
781. CHÁNH, ВАТ CHÁNH TƯ ЮЧФУҮ......... ны. 851 
782. PHI PHÁP УАРНАР........./2....4.12..2.2-.2О0-0020001000000000000000000ГІƏƏ9І 852 
ТО РОО е оон ноо 852 
JO TA VA CHAN H оосо оне 853 
785. GIẢNG RỘNG THÁNH РАО ТАМ СНІ.......................... а... 855 
206 STU ONG TA ое асе 858 
787. ТА KIÉN, CHÁNH КІЕМ (00.04м052,0.001.0000С008 ннн нне 858 
788. ТА KIÊN, CHÁNH КІЕМ (2).................--- + 5-2 ныны 859 
789. BÀ-LA-MÔN SANH VĂN......................---G- 6< cv St E2 11511 ынын. 860 
790. ĐƯỜNG CHÁNH VÀ NÉO ТА (1).................. aaa. 861 
791. ĐƯỜNG CHÁNH УА NÉO TÀ (2)... 861 
202: ТОЕМС О КМЄНГСИЙ миынын мазынын е 862. 
793. THUẬN DONG, NGHICH БОКСО... нине 862 
794. SA-MÓN, PHÁP SA-MÓN.................... n tnter 863 
795. PHÁP SA-MÔN, MỤC ĐÍCH SA-MÓN (1)................................... 863 
796. PHÁP SA-MÓN, QUÁ SA-MÓN (1)..,,,.4442.2.0..202.2113О002000 863 
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OLEN КОК ——— À 865 
797. PHÁP SA-MÓN, QUÀ SA-MÓN (2)... 865 
798. PHÁP SA-MÓN, MỤC BÍCH SA-MÓN (2)................................... 865 
79 158)07.0-7.0..19)777. hố cố 866 
S00. BATA-MON 7... ẽẽ ыйы 866 
801. QUÁN NIÊM HƠI THỞ (1). ннн 866 
802. QUÁN NIÊM HƠI THỞ (2) ......................---- ининен 867 
803. QUÁN NIÊM НОІТНО(3).0м00000000000 ине. S67 
804. DOAN TRỪ GIÁC TƯỞNG ............................- -- G2 020001000000 869 
805. ТҮ-КНЕО А-ІІЕ-ӘАТ-ТЕА...02.4..2.-.2.2а60000000000000000033 870 
806. ТОМСТАКЕСТТАҚОМА:; esci AN тарды Deep dtu 871 
807. HAI THÁNG ТОА THIÊN ............ eene nett 872 
ВОЗ TONGIA CAM Au nh. ара ы ананас 873 
809. QUÁN ВАТ TINH СУСРОАМ.Л...02ом0008440000000гееІІƏі 873 
810. MỘT PHÁP HỘI DU NHIÊU PHÁP ............ eee 875 
811. TY-KHEO KHÁC HỎI PHÁT (2)...,,24......2.22.1С600000 0000000); ІІД 878 
812. PHẬT HÔI CÁC ТУ КНЕОХА) нона 878 
ІЗ ТОСТ КІМГЕ НА u u uu емен ы лана ындыны 878 
814. NIÊM HƠI THỞ RA VÀO (2)................... kh HE rkrkrrer, 880 
S O Т нама нан ланы арынын ы тер е Ман анын 881 
816. BA HOC PHÁP (1) .......................... G1131 11 g retener sene 883 
817. BA HOC PHÁP (2).........1....2...2.4 1.2. .1х.0О.:00101001Р0000000000000000000001 884 
SIS BA HOC PHAP (3) uyu, aan dri o i eb tta eet 885 
BIO GIG IS DNE 777... DEDE 885 
ETOC U uuu xu ZZ ООСО И О ОЕ 885 
821. TÁNG THƯỢNG ТАМ НОС лиин. 886 
822 МЕТЕВ оета аен 888 
223 NIET: О ЖИ КК О Т ГО 889 
ВОНА НОСЕВ Во ес 890 
825 LOTLICH CUA HOC СТЮ... на 891 
826. PHƯỚC LỢI HỌC GIỚI..........................--- 2G Sa S3 ааа. 891 
827. ĐỨNG THỜI LAM ВОМС... 893 
828. CON LỬA VÀ ĐÀN BO........ n anna aaa, 894 
829. TÔN GIÁ BAT-KY ТІ7.........202...2.00.0001 nre rete nnn. 894 

OUVEN ыа 896 
830. ТОМ GIÁ CA-DIÉP ТНІ.000.2ш.ш»: ж 896 


831. KHEN NGOI NGƯỜI НОС СІСІ....5ӛӚӛӚ55:::Ұұ т 898 


MỤC LUC & xlvii 


832. BA HỌC PHÁP (4)................ Inn aaa, 898 
833- LY-XA А Оаа оа. 899 
834. KHÔNG МОНЕОКНОМ......,44.....202...О00200010100101010101СС tete ens 900 
835; VUA CHUYEN LUAN ааа. 901 
836. BON TÍN TÂM KIÊN CÓ 55: ito ERI RIS tette vdbersd 901 
837. TIN NGƯỜI VÀ TIN TÁNG.......... na entrent 902 
838. BỒN LOẠI THÚC АМ (1)... eese 903 
839. LỢI ÍCH TU ВАТ HOAI ТТАН.......,,,.....10010 002001000000 904 
840. PHUÓC ĐỨC THẤM NHUAN (1)... 904 
841. PHUÓC ĐỨC KHÔNG THẺ DO LƯỜNG......................... 2s sec czczz 904 
842. ТА ĐẠO VÀ CHÁNH БАО....,422...02021.002.0010000101000 etes 905 
843. ĐIÊU KIỆN ĐỀ NHẬP ДЇЇ... 906 
844. THO КҮ TU-ÐÀ-HOÀN „онан ERE 907 
845 TU MINH XAG OL YE Pu l uuu uy yas uqaqa аА. 908 
846. ТНАҮ BIẾT NHƯ THẬT VỀ THÁNH ĐẠO ................................ 909 
847. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN ((])......................- a... 909 
848. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN (2)...................-- ¿5 aT. 910 
849. CON DUÓNG SANH THIÊN (3)..................... -- nn n. 912 
850. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN (4).......................-- ннн 912 
S5I GƯƠNG PHAP (ассоциа дымда ыы skua saa 913 
852. ССОМСРНАР(2)400...2.00,..2.0-1 012200000000 913 
S53: ОПОМСРИАРАЗ) ыы uyu usss aaa аад, 914 
854. THÔN NA-LÉ-CA K; uu aa ua aap teet tenente ШЫ йай 915 
S55 DUCBASTAC NAN- DE uuu ya ео, 916 
856. CU SĨ NAN-Đ..................... n1 HT HT HT ынын нн ннн нынын 917 
857 NAM PHAP HOAN HY оен aniaya a 918 
858 SAU NI M u m рыла EN 918 
859. HAI TRUÓNG ОТА (Т) нарин ннн 919 
860. HAI TRƯỞNG GIÁ (2).................... nn ннн. 920 
OIL YIL NS ЖОККО К Л a EE ME MEE 922 
861. СОТ TRỜI DÁU-SUAT-DÀ ...........................ненннн][ 922 
862 COLIROI 707.018.1677... на н енене 922 
863. СОТ TRỜI THA HÓA TỰ TAI ................... 5 65s £sx£+E+E£sEze£eeesxd 923 
864. AN TRU THIÊN THỨ МНАТ..,...00...110.200О000080000000-0О00020094 923 
805 GLAT ОА Е ТТТ ТТТ Ет 924 
866. TRUNG BÁT-NIÉT-BÀN.......................-- a «k3 kg РЕРРДЕДӘРУУӘӘӘ: І 924 


867. АМ TRÚ THIÊN ТНО/НА1..........,,,...х2х22..006 0000 ОЮИОИИЦЦНЫЫНСНБО. 925 
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868. 
969. 
870. 
971. 
972. 
873. 
874. 
875. 
876. 
877. 
878. 
879. 
880. 
661. 
662. 
S83. 
884. 
885. 
686. 
887. 
888. 
899. 
990. 
991. 
992. 
993. 
994. 
895. 
S96. 
697. 
898. 
899. 
900. 
901. 
902. 
903. 
904. 


€0); 0”... 926 
AN TRU THIÊN THU BA......................-- ---- 2G ннн. 926 
AN TRÚ THIÊN THÚ е а, 927 
THAN MAY СТО: uu 6... 928 
ОН DL) Lu seeded eese mI КЕКТІ 928 
BON CHUNG е EHI T a О ОК 929 
27.g50.9/6709)0077....ốẻẻẻẽ нн 930 
BỒN NÓ LUC CHÂN CHÁNH ((])......................- rente 930 
BỒN NÓ LỰC CHÂN СНАМН (2)...................... nn. 931 
BÓN NÓ LUC CHÂN CHÁNH (3)...00...2.2.00..2.1.20600001010000002 931 
BỒN NÓ LỰC CHÂN CHÁNH().................. ннн. 932 
ВОМ NÓ LUC CHÂN СНАМН (Š).................. teen 933 
BÓN THIÊN VÀ KHÔNG BUÓNG LUNG .......... eerte: 934 
DOAN TRU BA РОС (2)....................... a ThS 1g 1xx ke, 934 
NHỮNG VÍ DU VỀ KHÔNG BUÔNG LUNG....................... ..--- 935 
THIÊN ĐỊNH УА THIÊN СНСОМС...,,,,....20000..000000 0а 938 
BA MINH СОАВАСУОНОС(1)...,..м00000..00001:00000112 941 
BA MINH СОА ВАС VÔ HỌC (2) ........................- 6 se EsEvEsrsrseee 942 
HAI LOẠI BA МІҺН.......,,42.....2.2.0.000000000 000000000 943 
TIN V ADANII in... 944 
TÁNG ÍCH VÀ DANH ТІ/7.....,,.2........006:00010000000000000 945 
ĐĂNG KHỞI VÀ DANH TU... eene 10011 945 
МРТ е теке кате 946 
VEBERGIOE NUOC ылаллара 946 
TUTAP SAU CAN 777... 947 
HÀNH NHƯ HAT GIÓNG........... nasa, 948 
BIÉT SỰ TẬP KHỞI THÉ GIAN... 949 
DOAN THAM ÁI VÀ THỈNH CÂU ĐẠI 81 ................................. 950 
ВИ ШОЛЕ ИСА Ое ноа di 950 
DOAN TRU HEU LÀU.............. наанаа 95] 
DOAN TRU DUC THAM..........................- +2 +2 E23 E2 E8 EE+EE2E+EE2E+EEsEtErsezsi 952 
SANH KHỞI VÀ DIỆT ТАМҺ..0..777::774.. е 952 
PHIÊN МАО VÀ NHIÉM Ө......,,,,,...1.2..020000100.00001..: уі ТӘ 952 
NUONG TUA SÁU CÀÁN........ aa aaa, 953 
NHƯ LAI LÀ ВАС NHÁÀT....... ан 953 
LATAM O a a in 954 


CHÚNG THANH VĂN ................... aaan 954 
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OUYEN ТТТ ТТК алаканына лыы дн лыы ариине ынанды 955 
905. МСОАІРАОСНАТУАМ.......,,,...1..02 6.060020000010002050 tres 955 
906. CHÁNH PHÁP VÀ ТООМСРНАР....Һә.ә9Һә5ә9ӘәфәӘоо0о0:0::С:0::::ШШ 957 
907. МОА HÁT ĐƯỢC SANH THIÊN? лумын... 959 
908. CHIẾN SĨ ĐƯỢC SANH THIÊN? лнн. 96] 
909. BA CÁCH LUYỆỆN NGUA (1).02.........016.1013Р1.3Ү000000000000005112іҘ 962 
910. THÔN TRƯỞNG HUNG АС... 964 
ОТ MASENECHAUSKE 0n... 965 
912. THÔN TRƯỞNG УСООМСРАМН....,,....11100.0.000:00г0г 966 
913. THÔN TRƯỞNG КІЕТ-РАМ. .......... eremi 970 
914. TÀI SÁN THUỘC CHÍN МНА... 973 
915. BA ГОАІВЕВООМС.аояненнекеннеее 975 
916. TRIÉT LY СОА NI-KIÊN ..... ananas ыы 978 
917. BA LOẠI NGUA ĐƯỢC ĐIÊU PHUC... 981 
918. ВА LOAINGUA ТОТ.....................ш rerit aduer 983 

ОШҰБА ЖОООК СКК К К К К ыны 985 
919. ВА LOAINGUA 9.9277... 985 
920. BA LOẠI NGỰA QUY.................. St 1511121 3E 5 91 1 нинин 986 
ОНСС он а еа. 987 
922. TỰ ĐIÊU PHUC VÀ BI DIÈU PHUC .............................. - 2s +s££E+Ezee: 987 
923. BA CÁCH LUYEN NGỰA (2).............2.1.2.ғ.ХО.2.2.222.0.00100000000000000000001Ҙ 989 
924. TÁM LOẠI NGUA СНСХС.......,,,...2.... teens 991 
925. TÁM ĐỨC СОА HIẾN 81... ыы. 993 
926. THIÊN VÀ THIÊN UONG NGANLH.............. 2 5+5 ke £sEse£sessed 994 
927. DINH NGHÏA UU-BA-TAC................ ẽ рде ынаны дылы 996 
928. CU ГУАЗА-МА-НАМ а анана ае ининен. 997 
929. MƯỜI SÁU PHÁP СОА (Л)/-ВА-ТАС..0.ә.00Ш5 998 
930. CÂY NGÃ THEO HƯỚNG NGHIÊNG УЕ ................................. 1000 
931, TU TAP SAU МЕМ романы е ынты 1001 
932. THÀNH TUU МООІМОТРНАР..../00....00000.00.0О0000000020 1004 
933. THÀNH ТІЛ) MƯỜI HAI PHÁP.............. ete 1005 
934. CHÁNH ĐỊNH VÀ GIẢI THOÁT ............ eret 1005 
935. BÓN PHÁP СОА ВАС ГІУІЛЛІ.мм0000000.000.00000 1007 
936. CU SÍ BÁCH 021057... 1009 
ОМА сео 1011 
2510106768800. н е 1013 


939. 
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ОСЕ И е сее 1016 
040 THE DEN uuu, u uuu u еа 1016 
94] МОТЛОМСОМЕСНА: esun 01934606 1016 
ОДО АК VD LL uuu uum azas T 1017 
949 KHO 37.6... ... 1017 
gda SONT ЖИК УЛОО УОГК ОГ 1018 
045 YEU MEN саба ua алаға иы айин ны наа Ый йан 1018 
946. САТЗОМСНАКМС........,,,,...1. иии ининин ныны 1019 
947. NUI XƯƠNG KHÔ............................. G3 k3 5 нинен. 1020 
948. KIẾP SỐ DÀI LẦU......................-. (c2 S3 E36 E 1S EEE SE ve ve І 1021 
o AL 0907777 0..ẻẻẽ КЕК ТТТ 1021 
°51001.6033789)07.04zI000ẼĐ7e 7... 1022 
951. BIẾT ĐẦU NGUÓN СОТ... 1023 
052 THAN OU YEN escono 777... rẽ ẽ рн йз 1024 
953. BONG BÓNG МООС... 1024 
954. TRÀN MƯA LỚN....................... Ăn 313 1113111 3 1181 158 1e ke rea 1024 
955. QUAY MÃI KHÔNG DỪNG.....................- tenente 1025 
956. VÔ THƯỜNG BÉN CÁ SƠN КНЕ .......................... 2 S5 se se н... 1026 
957. THÂN УА МАМО. аен 1028 
958. ТОМ GIÁ MUC-KIÉN-LIÉN ........... eerte 1030 
959. SĂN-ĐÀ CA-CHIÊN-DIỂN.....................- .- SG nen иии. 1031 
960. THAT LÀ НЕМ СО Шыны. 1033 
961. THƯỜNG KIÊN УА ĐOẠN КІБМ..,,,...0000001010001 1. 1034 
962. BEN VỮNG NHƯ LÕI CÂY ..................... -.-G cSe te EESEEeEsErervered 1035 
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BANG VIẾT ТАТ 


TÁC PHẨM TIÉNG PALI 


Anguttara Nikaya (Kinh Tăng chi bó) 

Anguttara Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tăng chi bó) 
Apadana (Thánh nhán ky sw) 

Apadana Atthakatha (Chu giải Thành nhân ky sự) 
Atthasalini (Chu giải Pháp tu) 

Buddhavamsa (Phát si) 

Buddhavamsa Atthakatha (Chu giải Phát sử) 
Cülaniddesa (Tiéu nghia thích / Tiéu dién giải) 
Cülaniddesa А tthakatha . қ 

(Chủ giải Tiêu nghĩa thích / Chu giải Tiêu điên giải) 
Cariyapitaka (Hạnh tạng) 

Cariyapitaka Atthakatha (Chu giải Hạnh tang) 
Cülavagga (Tiéu phám) 

Cülavamsa (Тіёи sử) 

Digha Nikaya (Kinh Truong bó) 

Digha Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Truong bó) 
Dhammapada (Kinh Pháp cu) 

Dhammapada Atthakatha (Chu giải Kinh Pháp cu) 
Dhammasangani (Pháp tu) 


Dipavamsa (Đảo sử) 


Gatha (Thera và Theri): Trưởng lão Tăng Ке và Trưởng lão Ni kệ 


Itivuttaka (Kinh Phật thuyết như vậy) 

Itivuttaka Atthakathà (Chú giải Kinh Phật thuyết như vậy) 
Jãtaka (Chuyện Tiên thân) 

Khuddakapäatha (Tiểu tung) 
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Kkvt. 
Kv. 


Kankhavitarant (Giải nghi) 

Kathavatthu (Luận su / Những diém di biét) 

Majjhima Nikaya (Kinh Trung bó) 

Матта Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Trung bó) 
Mahábodhivamsa (Đại sử vé cáy Bó-dé ở Tích Lan) 
Mahavamsa (Đại sử) 

Milindapafiha (Mi-tiên ván đáp / Milinda уйп đạo) 
Mahaàniddesa (Dai nghĩa thích / Đại diễn giải) 
Mahaniddesa Atthakatha _ 

(Chu giai Dai nghia thich / Chu giai Dai dién giai) 
Majjhima Nikaya Tika (Phu chu giai Kinh Trung bó) 
Mahãvagsa (Đại phẩm) 

Niddesa (Nghĩa thích / Diễn giải) 

Niddesa Atthakathä (Chú giải Nghĩa thích / Chú giải Diễn giải) 
Nettipakarana (Chi đạo luận / Cám nang học Phật) 
Patthana (Duyên hệ) 

Petakopadesa (Chú thích Kinh tạng / Tìm hiếu Tam tang) 
Patisambhidamagga (Vô ngại giải đạo / Phân tích đạo) 
Patisambhidamagga Atthakatha 

(Chu giai Vô ngại giải đạo / Chu giải Phán tích đạo) 
Pugealapaññatti (Nhân thi thiết) 

Pugealapaññatti Atthakathà (Chú giải Nhân thi thiết) 
Petavatthu (Nga quỷ sự / Chuyện nga quy) 

Petavatthu Atthakatha 

(Chu giải Nga quy sự / Chu giải Chuyện nga quy) 
Samyutta Nikaya (Kinh Tương ưng bó) 

Samyutta Nikaya Atthakatha (Chu giải Kinh Tương ưng bó) 
Suttanipata (Kinh táp) 

Suttanipata Afthakatha (Chu giải Kinh tâp) 
Sumangalavilasini (Chu giải Kinh Trường bó) 
Theragatha (Trưởng lão Tăng Кё) 

Theragatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Tăng kệ) 
Therigatha (Trưởng lão Ni kệ) 


ThigA. 


Thuvs. 
Ud. 
UdA. 


Uj. 
Vbh. 
VbhA. 
Vin. 
VinA. 
Vism. 
Vv. 
VvA. 


Yam. 


Divy. 


Mhvu. 
MPS. 


BBS. 


BD. 
ВІ. 
ВРЕ. 


Сра. 


DB. 


Expos. 


GS. 


BÁNG VIÉT ТАТ # lxv 


Therigatha Atthakatha (Chu giải Trưởng lão Ni Кё) 
Thüpavamsa (Biên niên sử chùa tháp Tích Lan) 

Udana (Kinh Phật tự thuyết / Cảm hứng ngữ) 

Udana Atthakatha | 

(Chu giải Kinh Phát tự thuyêt / Chu giải Cảm hứng пей) 
Upasakajanalañkara (Uu-bà-tác trang nghiêm) 
Vibhanga (Phân tích) 

Vibhanga Atthakatha (Chu giải Phân tích) 

Vinaya Pitaka (Luát tang) 

Vinaya Atthakatha (Chu giải Luật tang) 
Visuddhimagga (Thanh tinh dao) 

Vimanavatthu (Thiên cung sự / Chuyện thiên cung) 
Vimanavatthu Atthakatha 

(Chu giải Thiên cung sự / Chu giải Chuyện thiên cung) 
Yamaka (Song đổi) 


TÁC PHẨM TIÉNG SANSKRIT 


Divyavadana (Thiên cung sự) 
Mahavastu (Dai sự) 


Mahàparinirvánasütra (Kinh Dai Bát-niét-bàn) 


TÁC PHÁM TIÉNG ANH 
Burmese-script Виааһазазапа Samiti edition of the 
Majjhima Nikaya (Kinh Trung bó, phién bàn tiéng Mién, NXB. 
Buddhasasana Samiti) 
Book of Discipline (Luát tang) 
Buddhist India (Phát giáo Án Dó) 
Buddhist Manual of Psychological Ethics (Cám nang Tám ly Đạo 
duc Phát giáo) 
Compendium of Philosophy (Cương yêu Ti tiết hoc / Tóm tắt và giai 
thích bó Abhidhammatthasangaha) 
Dialogues of the Buddha (Kinh Trường bó) 
Expositor (Chu giải Pháp tu) 
Gradual Sayings (Kinh Táng chi bó) 
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KS. 
МВ. 


РС, 

Pss. Breth. 
Đss. Sis. 
SBB. 

SBE. 


Kindred Sayings (Kinh Tương ưng bó) 

A Manual of Buddhism (Cám nang Phát giáo) 

Middle Length Sayings (Kinh Trung bó) 

Questions of King Milinda (Milinda ván dao) 

Points of Controversy (Những diém di biét) 

Psalms of the Brethren (Trưởng lão Tăng Кё) 

Psalms of the Sisters (Trưởng lão Ni kệ) 

Sacred Books of the Buddhists (Thánh dién Phát giáo) 
The Sacred Books of the East (Thánh điển phương Đông) 


TÁC PHẨM TIÉNG VIỆT 


TTTDPGVN. Tam tang Thánh điền Phát giáo Việt Nam 


TTPV. 


Tam tang Pali-Viét 


KINH THEO DAI CHÁNH TANG 


DCT/Bai/T. Đại Chánh tán tu Đại tang kinh CK E XTE X ERES) 


N. 

Biét Tap. 
Táng./ EA. 
Tap./ SA. 


Мат truyén Dai tang kinh (HEK #48) 

Biệt dich Tap A-hàm kinh (ЗЇ =Й 25) 

Tăng nhất A-hàm kinh (Y S Ws] & #§, Ekottarikãgama) 
Тар A-hàm kinh (3 b @ &&, Samyuktagama) 


Trung./ МА. Trung A-hàm kinh (F [s] & %, Madhyamagama) 
Trường./ РА. Trường A-hàm kinh (R [s & $&, Dirghagama) 


BHSD. 


CPD. 
DPPN. 
EB. 
EPD. 
ERE. 


PED. 
РОРТР. 


TỪ DIÉN 
Buddhist Hybrid Sanskrit Dictionary (Từ dién Phát giáo Sanskrit 
hón hop) 
Critical Pali Dictionary (Từ điển Biện giải Pali) 
Dictionary of Pali Proper Names (Từ điển Danh từ riêng РАП) 
Encyclopaedia of Buddhism (Bách khoa Từ điển Phát giáo) 
English-Pàli Dictionary (Từ điển Anh - Pali) 
Encyclopedia of Religion and Ethics (Bách khoa Từ điển Tôn 
giáo уа Dao đực) 
Pali-English Dictionary (Từ điển Pali - Anh) 
Phật Quang đại từ điển 
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TÓ CHÜC HIÉP HOI VÀ TAP CHÍ 


CST. Chattha Sañgayana Tipitaka (Tam tang kết tập lần thứ 6) 

PTS. Pali Text Society (Hói Thánh dién Pali) 

CBETA Chinese Buddhist Electronic Text Association (rH 3E & T [jo Bt 
ЇЙ @) (Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Hoa) 

SAT. The SAT Daizokyo Text Database (Co sở dữ liệu văn bản Đại 
tang kinh) 

УКТ. Vipassana Research Institute (Viện Nghiên cứu Thiên quán) 

JPTS. Journal of Pali Text Society (Tạp chí Hội Thánh điển Pali 

JRAS. Journal of the Royal Asiatic Society (Tap chí Hói Hoàng gia А cháu) 

CÁC TU VIÉT TÁT 

Tiéng Viét 

S. Tiéng Sanskrit P. Tiéng Pali 

H. Tiéng Hán E. Tiéng Anh 

TTL. trước Tây lịch DL. Dương lịch 

PL. Phật lịch tr. trang 

544. Sách đã dẫn NXB. Nhà xuát Бап 

nt. nhu trén 

HT. Hóa thuong TE. Thuong toa 

DD. Dai đức NS. NI sư 

5С. Sư cô TS. Tiên sĩ 

ThS. Thạc sĩ ND. Người dịch 

BBT. Ban Biên tập 

TTDTTT. Trung tâm Dịch thuật Trí Tinh 

TTTĐPGVN. Tam tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam 

Tiếng Anh 

AD. (Anno Domini) Công nguyên 

BC. (Before Christ) trước Công nguyên 

Cf. (confer) Tham chiều, so sánh 

ed. (by) biên tập (bởi) 

edn. (edition) án Бап 


etc. (et cetera) vân vân... (V.V...) 
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f./ ff. (following pages) 
fig. 

ibid. (ibidem) 

n. (note) 

ор. cit (opere citato) 
р./ pp. (page/ pages) 

tr. (by) 

trans. (translation) 

V. (verse) 

Ven. (Venerable) 

vol./ vols. (volume/ volumes) 


trang ké tiép / các trang ké tiép 
hinh minh hoa 

cüng trang dà dán / nhu trén 
chú thích 

sách dà dàn 

trang / các trang 

dich bói 

bàn dich 

bài kệ, khó kệ, kệ ngôn 
Thượng tọa 

tập, quyên / các tập, các quyên 


DÁN LUẬN KINH TẠP A-HÀM 


I. TÓNG QUAN KINH TẠP A-HÀM 
1. Tựa đề kinh và số lượng kinh 

Kinh Tạp A-hàm (S. Samyukta Agama, Samyuktàgama, Ж TEE) cón 
gọi là Tương ưng A-hàm (WEM Ж), Tương ưng A-cáp-ma (Н.Е Ж ГЕ) hay 
Tương ưng Tu-da-la (ЖЕТЕ, #8) theo Dai su Nghĩa Tịnh (3613, 635-713) và 
Dai sư Ап Thuận (ІЛЕ, 1906-2005)? hoặc Tuyển tập các lời day về các nhóm 
chủ dé khác nhau (Ж ЖЕ Н Т T, Chung chung sự tương ung giáo sở 
tập) hay Các kinh phân theo nhiễu nhóm chủ dé (ЖЕ BE, Tạp A-cáp-ma; 
ЖЕКА Ж A ЕЕ, Tap loại A-cáp-ma) theo Dai sư Huyền Trang (X 5®, 602-664) 
trong Du-già sw địa luận thích (S. Yogacarabhümi-sastrakarika, ЗА ЕП HB 
ПИЕ) > 

Dựa vào cách thức tô chức văn bản, bỗ cục và nội dung giáo pháp, có thể 
Һау rằng, bộ Kinh Tạp A-hàm của Phật giáo Bộ phái được biên tập khá sớm so 
với các bộ kinh khác, khoảng đâu kỷ nguyên Tây lịch. 

Trong tựa đề Sanskrit, “Samyukta Agama” được tạo thành bởi chữ 
“samyukta” có nghĩa là “nỗi kết”? hay “có liên hệ” (connected) và chữ “agama” 
thường được phiên âm là *A-cáp-ma" (P Ж ЕЕ), có nghĩa là “tuyển tập Thánh 
giáo” (852195) hay “tuyên tập các kinh” (Ж Ж). Trong Hán ngữ, chữ “tạp” (Ж) 
có nhiêu nghĩa như hỗn tạp, hỗn hợp, trộn lộn, pha trộn, lộn xộn, không thuân, 
tạp nhạp, nhiêu loại, lặt vặt, linh tinh, lẫn lộn. Trong ngữ cảnh của Kinh Tạp 
A-hàm, chữ “tạp” có nghĩa là “tương ung" (S. samyukta, P. samyutta, TH f&), 
chỉ cho các nhóm kinh (group of điscowrses) có nội dung liên hệ (connected 
discourses) hoặc các nhóm kinh ngăn vé nhiều chủ dé khác nhau (f& f& fH Ji, 
chủng chủng tương ưng). Do vậy, Kinh Tạp A-ham có thể dich trong tiếng Việt 
là Tuyến tập các chủ dé khác nhau hay Kinh có chủ dé liên hệ. 


! Tạp A-hàm của án bản СВЕТА: https://tripitaka.cbeta.org/ T02n0099 (truy cập ngày 01-12-2021). 

2 Xem chỉ tiết tại: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/Y0030 (truy cập ngày 01-8-2022). 

* Du-già sw địa luận thích (S. Yogacarabhümi-sastrakarika, ТЕРА) có nghĩa là “Giải thích 
luận vê cảnh giới của bác thây Du-già", 1 quyên, có mã sô bản văn trong Dai Chánh tán tu Dai tang 
kinh là T30n1580, 1 quyền do Tối Thắng Tử (Тіпаршта, 5 T) sáng tác và Huyền Trang (X 3) dịch 
ngày 08-3-650. Bản Việt do Hòa thuong Thích Tâm Cháu dich. СВЕТА: http://tripitaka.cbeta. Org/ 
T30n1580. 
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Đứng từ góc độ văn học Phát giáo, “A-hàm” (S. Agama, т) trong Hán 
ngữ là tuyến tập hàng ngàn kinh của Phật giáo Bộ phái (ЛИЯ С), tương 
ứng với “Pali Nikaya" tức tuyên tập hơn 17.000 kinh Рай của Thượng Tọa 
bộ. Các học giả cho rằng. Kinh Tạp А-һат là tuyên tập kinh A-hàm được 
biên tập sớm nhất trong bón tuyên tập kinh A-hàm (S. catvari-agama, tú bó 
A-hàm kinh, 7, tứ A-cáp-ma, VU X PE) thuộc Kinh tang Phật 
giáo Bộ phái, do đó, chứa dung những lời dạy được xem là sớm nhất trong 
các bản văn Phật giáo. 

Về sô lượng kinh trong Kinh Tạp A-hàm, do cách tính khác nhau về các 
kinh trùng lắp tạo nên sô lượng kinh khác nhau. Theo cách tính thông dụng 
trước giờ, Kinh Tạp A-hàm gồm 50 quyên và 1.362 kinh theo các nhóm chủ dé 
khác nhau, phần lớn là các kinh rất ngăn. 

Trong tác phâm của mình Tạp A-hàm kinh luận hội biên (68 
АН), gọi tắt là Hội biên (& 4), Đại sư Ап Thuận (ЕПВ) liệt ra 13.412 kinh 
thuộc Kinh Tạp A-hàm, đang khi tác phám Quốc dịch nhất thiết kinh (R| — 
ТЛ)? của Nhật Bản nêu ra 13.443 kinh, được xem là cách tính số kinh nhiều 
nhất so với các ân bản Kinh Tạp A-hàm. Bản Hán ngữ của Kinh Tạp A-hàm 
trong Тар A-hàm kinh luận hội bién là bán dịch từ Sanskrit của Cáu-na-bat- 
dà-la (S. Gunabhadra, >K JB SR PC #Ё, 394-468) vào năm 443. Quyén luán vé 
tác phàm này chính là Du-già sw địa luận (AMEP Ий), chủ yêu là chương 
“Nhiếp sự phân” (77) do ngài Huyền Trang dịch tir Sanskrit sang Hán ngữ 
vào năm 648. 


Dựa vào nội dung của các bài kinh, Đại sư Ấn Thuận và nhóm biên tập bộ 
Quốc dich nhất thiết kinh đã so sánh Kinh Tạp A-hàm với Kinh Tương ưng của 
văn hoc Pali, liệt dẫn ra tông số bài kinh, điều chỉnh mục lục, thứ tự của các bài 
kinh dé dat tính logic và hợp lý hon. 


2. Các bản dịch Kinh Tap A-hàm và mã số bản văn trong Dai Chánh 

Có bón bản dịch Hán ngữ của Kinh Tạp A-ham, trong đó, ba bản dịch có đại 
điện cho ba tông phái Phật giáo góm Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ (S. Sarvàstivada, 
ай —4] BË), Am Quang bộ (S. Kasyapiya, 8X 3%), bản còn lại không rõ tông 
phái và bản dịch Bạch thoại mang tính so sánh, giải thích. 


* Tác phẩm Tap A-hàm kinh luận hội biên (ЖЕ [=] 2ì #Šãfâ Ан) của Đại sư Ап Thuận được NXB. Chánh 
Văn (1E 19 mu) xuát bán làn dàu vào nám 1983, tái bàn nám 1994. Dóc giả có thé xem toàn văn của 
tác phâm này tại: https://cbetaonline.dila.edu. tw/zh/Y0030 (truy cập ngày 01- 8-2022). 


5 Quốc dich nhất thiết kinh (В 8 — 0) 9) 1а tùng thư về Kinh, Luật, Luận, gồm 255 quyền được tuyện 
chọn và phiên địch ra Nhật ngữ, do NXB. Đại Đông in. Nội dung tuyển tập пау gôm 2 phân: () Tuyên 
tâp 155 bản văn được trước tác ở Án Độ, đã được dịch ra Hán ngữ và Nhật ngữ, xuất bán lần đầu vào 
năm 1936 và tái bản năm 1978, góm các bó A-hàm, bó Bán duyén, bó Bát-nhà, bó Pháp Hoa, bó Hoa 
Nghiêm, bộ Luận triệt; (п) Tuyên tâp 100 Бап văn do Trung Quốc và Nhật Bản trước tác, chủ yêu là 
văn học chú giái уе Tam tạng, sử truyện, xuất bản vào năm 1958. 
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(i) Kinh Tạp A-hàm của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ: Ап bản Sanskrit của 
Kinh Tạp A-hàm được ngài Pháp Hiên QEZA, 337-422) từ Tích Lan mang về 
Trung Quốc vào thế kỷ V. Đây là bản Hán ngữ hoàn chỉnh nhất của Kinh Tạp 
A-hàm do Tôn giả Cáu-na-bat-dà-la dich vào năm 435-443 (đời Lưu Tống, 2! 
Ж) tại chùa Ngõa Quan (TG Ë Жр), gồm có 1.362 kinh. 


Trong Dai Chánh tán tu Đại tạng kinh ( 1E Sfr lễ X IKE), Kinh Tạp A-hàm 
thuộc A-hàm bộ (РЇ & #8) là bản văn thứ 100 trong tập 1. Mã sô Kinh Tạp A-hàm 
trong án bán СВЕТА tức án bản điện tử của Hiệp hội Phật điển điện tử Trung 
Hoa (F 3E & -ƒ Bb Ba S, Chinese Buddhist Electronic Text Association) là 
T02n0099, trong khi mà só tua đề Dai Chánh của 5⁄47” là Т0001_99.'° Trong à án 
bàn online сйа СВЕТА, mà só truy cập của quyền thứ nhất! là T02n0099_ 001 
và mã số truy cập của quyền 50! là T02n0099 050. 


(ii) Biệt dich Tạp A-hàm kinh (3i ГДЕ) nghĩa là Bản dich khác 
của Kinh Tạp A-hàm có lẽ thuộc Âm Quang bó," góm 16 quyên'4 với 364 kinh 
được dịch vào khoảng năm 352-431 trong triêu đại Tam Tân (2 3), không rõ 
dich giả, có mã sô bản văn trong Đại Chánh tán tu Đại tang kinh là T02n0100.P 


5 Tham chiếu thông tin chỉ tiết trong bài nghiên cứu sau đây: Enomoto, Fumio (1986), “On the Formation 
of the Original Texts of the Chinese Agamas”, Buddhist Studies Review 3 (1), 19-30. Đọc thêm các 
thông tin thú vi trong bài việt sau đây: Tripathi, Chandra (Ed.) (1962). *Fünfundzwanzig Sutras Des 
Nidanasamyukta" іп Sanskrittexte aus den Turfanfunden (Vol. УШ), edited by Ernst Waldschmidt 
(Berlin: Akademie-Verlag, 1962). 


7 Đại Chánh tân tu Đại tang kinh (Taisho Shinshu Daizokyo, K E 3142 X #Š) do Takakusu Junjiro 
(ЕЗЖЕЛЕҮХ BE, Cao Nam Thuận Thứ Lang) và Watanabe Kaikyoku (1828 #8, Độ Biên Hải Hüc) chủ 
bién, gồm 85 tập chữ Hán, làn đầu được МХВ. Đại Đông (K Ж WE) xuát bán tai Tokyo. vào nám 
1924- 34, nhanh chóng sau dó tró thành nguón tài liệu рос của các nghiên cứu và trích dẫn vë văn học 
Phật giáo Trung Quốc quan trọng nhất trên thé giói. 

8 CBETA được thành lập vào ngày 15-02-1998, do Thượng tọa Huệ Mẫn (JE I 2E BB) làm Tông Biên 
tập. Các cơ quan tham gia thực hiện có Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cô Sơn, Đại học 
Trung uong, Đại hoc Ниуёп Trang, Học viện Phật học Hương Quang, Học viện Phật học Viên Quang, 
Học viện Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm liên xã. СВЕТА là kho tư liệu điện tử bằng chữ Hán 
của ấn Бап Đại Chánh dày đủ nhất từ trước đên nay. Đến ngày 18-02-2006, СВЕТА đã hoàn tất các tập 
1-55 và 85 (7.877 vạn chữ) của Dai Chánh. Đến năm 2007, СВЕТА hoàn tât Van Тап tục tạng (П: 
ЖК, 7.122 vạn chữ). Ап bàn offline có thé download tại: http: // Www. cbeta. org/download/cbreader. php. 


? SAT có nghĩa là “Co sở dữ liệu văn bán Dai tang kinh” thường gọi là à ân bản SAT, có trụ sở tại Tokyo, 
Nhật Bản, hoàn thành điện tử hóa các tập 56-84 của Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh, cũng là tô chức giữ 
tác quyên và cho phép СВЕТА thực hiện điện tử hóa các tập 1-55 và 85 của Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh. 
10 Kinh Tạp A-hàm của ân bản SAT: https://21dzk.l.u-tokyo.ac.jp/SAT2012/ddb-sat2.php (truy cập ngày 
01-12-2021). 

п Kinh Tạp A-hàm quyên 1: https://tripitaka.cbeta.org/TO2n0099 001 (truy cập ngày 01-12-2021). 

2 Kinh T. ар А- Лат quyên 50: https://tripitaka.cbeta.org/TO2n0099 050 (truy cáp ngày 01-12-2021). 


! Về nguón góc, theo ngài Ап Thuận trong Nguyên thủy Phát giáo Thánh điện chỉ tập thành (Ji && 4i 
PUEZ $Ë BZ), bộ kinh này có vấn dé vé bộ phái. Một vài thư tịch có cho răng Biét dich T ар. A-hàm 
kinh thuộc Âm Quang bộ, hoặc ức đoán là Hóa Địa bộ, hoặc Pháp Tạng bộ (ЕУ НЕН ei, ЕҢ 
AKER, RHEA 25 LL Hb BU, FE JR Д6). 

'4 Theo Lich đại Tam báo ky (1 — T40), quyên 14; Chúng kinh muc luc (B£ Н $k), quyên 3; Khai 
Nguyên Thich giáo luc (ВЕЖ), quyên 13, Biệt dich ' Тар A- hàm có 20 quyên: Er TE 

T CD... Bir TRU Оаа RTT 

5 Kinh Tạp A-hàm bán dich khác (J| še SEI & Xe, Biệt dịch Tạp A-hàm kinh) của án bán CBETA tai dia 
chỉ: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0100 (truy cáp ngày 01-12-2021). 
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Có án bản khác của bản dịch Kinh Т, ap A-hàm tại Trung Quóc, góm 20 
quyền (ЯЗ BE Eu] Ä#4§ — T- 3$), dịch vào năm 431 duoc bó cuc logic hon.'? 
Thực chát, đây là bán dịch ngăn hay bản dich không hoàn chỉnh vé Kinh Tạp 
A-hàm của Âm Quang bộ, nói đúng hơn chi còn một phán." 


(iii) Bản dịch Kinh Tap A-hàm, 1 quyền. Bàn dịch chữ Hán không hoàn 
chỉnh của Kinh Tạp A-hàm chỉ có 1 quyên, được dịch vào năm 222-280 (triều 
đại nhà Ngô, Ж), không rõ người dich, không rõ bộ phái Phát giáo nào sử dung, 
có mã số bản văn trong Dai Chánh tân tu Đại tang kinh là T02n0101.'8 Về niên 
đại, đây là bản dịch sớm nhất của Kinh Tạp A-hàm băng Hán ngữ, rát tiếc phần 
lớn các chương của bản dịch này đã bị thát lạc. 


(iv) Bán Tạp A-hàm kinh hiệu thích (А, The Collation and 
Annotation of Samyuktägama) bàng tiéng Bach thoai do Vương Kiến Vĩ (Œ 
МЖ, 1958-) và Kim Huy (21, 1971-)!9 dịch trong 10 năm, gòm 8 tập, được 
NXB. Trường Đại học Sư phạm Hoa Đông in lần đầu vào ngày 01-7-2014. Bán 
dich này được trao 3 giải thưởng danh giá gồm Giải thưởng Sách cô Xuất sắc 
Quốc gia (National Excellent Ancient Book Awara),? Giải thưởng Sách cô Xuất 
sắc Hoa Đông (Excellent Ancient Book Award in East China) năm 2014 và đoạt 
Giải nhất của Giải thưởng Sách Thượng Hải lần thứ 14 (14th Shanghai Book 
Award)?! 


Bản dich và chú thích mới này có 4 phân, 7 chương, 56 nhóm chủ dé 
(samyukta) và 8.491 kinh, với 3.720 trang. Đóng góp chính của bản dịch Bạch 
thoại này là cung cấp các thông tin đối chiếu giữa Kinh Tạp A-hàm và các 
kinh thuộc Thượng Toa bộ cũng như A-ty-dat-ma (Abhidhamma) băng Pali 
và Нап ngữ, đồng thời phân loại và khôi phục các bản văn có liên hệ, bó sung 
mót só kinh bi thát lac. 

3. Ba bán dịch tiếng Việt 

Kính Tạp А-һат có 3 bản dịch tiếng Việt hiện đang lưu hành dưới dạng 
sách іп và online. Mặc dù rất muôn іп tất cả 3 bản dịch trong ân bản Тат tang 
Thánh điển Phật giáo Việt Nam nhàm tón vinh đóng góp của các dich giả Việt 


! Xem các nghiên cứu chỉ tiết về án bản 16 quyên và án bản 20 quyền qua 2 bài viết sau đây: (i) Bucknell, 
Roderick, “The Two Versions of the Other Translation of Samyuktagama" in Chung-Hwa Buddhist 
Journal. 21: 23-54; (п) Bingenheimer, Marcus (10-11-2006), “The Shorter Chinese Samyukta Agama: 
Preliminary Findings and Translation of Fascicle", Buddhist Studies Review 23 (1): 21-60. 

77 Về уап dé này, doc thêm Tr điên Phát giáo (A Dictionary of Buddhism) của Damien Keown (London: 
Oxford University Press, 2004). 

!8 Kinh Tap A-hàm không rõ dich giả của án bản СВЕТА: https://tripitaka.cbeta.org/T02n0101 (truy cập 
ngày 01-12-2021). 

9 Vuong Kiến Vi (Wang Jianwei) và Kim Huy (Jin Hui) tót nghiệp tai Dai hoc Su pham Hoa Đông (Ë 
Жар X 5X, East China Normal University) và học Phát hoc tại Dai học Kelaniya, Tích Lan. 

9 «+В ШК IUE (<> Йе) ЗРЗЕ SES HEZ0144E EE 4 E E79 h Е" 
Sinobook. 1 Жн K З НЛ (truy cáp ngày 21-6-2016). 

2 28 T Hi “ E18 BỊ EAE" ЖЕН 2 H Zh, http;//news.online.sh.cn/ (truy cáp ngày 24-02-2016). 
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Nam, nhưng do những hạn chê vë tác quyên, Ban Biên tập chỉ có thể sử dụng 
bản dịch (1) và (11): 
(1) Kinh Tạp А-һат” do Hòa thượng Thích Thiện Siêu và Hóa thượng Thích 


Thanh Từ dịch trước năm 1975, Hội đông Quản trị Viện Nghiên cứu Phật hoc 
Việt Nam biên tập và xuất bản năm 1994-95, 


(ii) Kinh Tạp A-hàm? do Hòa thượng Thích Đức Tháng dich, Hòa thượng 
Thích Tuệ Sỹ hiệu đính và chú thích năm 2002, NXB. Phương Đông xuất bản 
lần đầu năm 2010, tái bản năm 2015. 


(11) Kinh Tạp A-hàm do Trung tâm Dịch thuật Trí Tình thuộc Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam phiên dịch, từ tháng 12-2018 đên tháng 5-2021. 


4. Bộ phái truyền thừa Kinh Tạp А-һйт 

Bốn bộ kinh A-hàm (Agama) là Kinh tạng (#Šj#) căn bản, quan trọng 
và cũng là tung bản (4845) của Phật giáo Bộ phái CU H0, viét báng 
Sanskrit vào khoảng thé ky 1,5 được các cao Tăng Ап Độ gồm Phát-dà- 
da-xá (S. Buddhayaáas, Е BE), Cü-dàm Táng-già-dé-bà (S. Gautama 
Samghadeva, Œ 4641 3€), Cáu-na-bat-dà-la (S. Gunabhadra, ЁБ 
ZÆ) với sự cộng tác của các Sa-môn Trung Quốc gồm Trúc Phật Niệm (^* 
1% 4%), Thích Đạo Hàm (#28 3), Thích Bảo Vân (f$ 2%), Thích Tuệ Tung 
(FEX E), Thích Tuệ Quán (ЖА) dịch ra Hán ngữ. Ngoài các bộ kinh 
A-hàm được dịch toàn bộ, có nhiều kinh lẻ thuộc hệ thông A-hàm cũng được 
tuyên dịch. Hiện vẫn còn vài bản chép tay trong tiéng Sanskrit của một só 
bài kinh A-hàm được bảo tôn trong Dai tang kinh Tây Tang (% XC  ), 
đặc biệt trong bộ Kangyur ( H Ж, Cam-cháu-nhi), bộ chứa đựng lời Phật 
day vé Kinh tạng (29) và Luật tạng (fE Ж). 


Vë truyën thừa bộ phái, mỗi bó trong bón bộ kinh A-hàm được sử dụng 
làm tụng bản của các bộ phái Phật giáo khác nhau. Kinh Truong A-hàm 


22 Đây là bản dịch Kinh Tạp A-hàm đầu tiên và được in sớm nhất, đồng thời cũng là bản dịch được các 
nhóm dịch giả sau này tham khảo đê các bản dịch hoàn chỉnh hơn. 

Ấn bản online của Kinh Tạp A-hàm do Hòa thượng Thích Đức Thắng dịch và Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ việt lời giới thiệu và chú thích: https://thuvienhoasen.org/al 1294/kinh-tap-a-ham (truy cập 
ngày 01-8-2022), https://www.daitangkinhvietnam.org/node/8728 hoặc ân bán PDF tai dia chỉ https:// 
thuvienhoasen.org/images/file/yEY erJ1 GOQgQAEIR/kinh-tap-a-ham-thich-duc-thang-dich.pdf. 

4 Bàn dịch này dựa theo câu trúc của Т ар А-һат kinh luận hội biên của Đại sư Ấn Thuận, nhưng điều 
khác Diệt là có 8 tụng (chương), 47 tương ưng (nhóm kinh), 1.360 kinh, trong khi bản của ngài Ап 
Thuận có 7 tụng (chương), 51 tương ưng (nhóm kinh), 13.412 kinh. 


23 Theo khảo cứu, khoảng cuối thế ky II, các bản kinh A-hàm chép tay theo trí nhớ đã du nhập vào 
Trung Quốc, Chi Khiêm (Ж Ж) là một trong những người đầu tiên dịch A-hàm. Mặt khác, băng chứng 
xác thực nhất mới được khám phá gân đây là 29 bản kinh cổ viết tay trên vỏ cây bạch dương (Betula 
Platyphylla), có niên đại vào thé ky I, trong sô đó có Kinh phúng tung thuộc Trường A-hàm. Ngài 
Dalai Lama gửi 101 chúc mừng về phát hiện này và được in đầu tiên trong tác phẩm: Richard Salomon, 
Ancient Buddhist Scrolls from Gandhara: The British Library Kharosthi Fragments (Seattle: University 
of Washington Press, 1999), pp. 15, 89, 186. 
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(Dirgha Agama, FE Ж, Tuyển tập kinh đài) là tụng bản của Pháp Tạng 
bộ (Dharmaguptaka, Б), có nội dung tương đương với Kinh Trường bó 
(Digha Nikaya, 29 của Thượng Tọa bộ. Kinh Trung A-hàm là tụng bản 
của Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ a 0E, am — HAN), tương đương 
Kinh Trung bộ (Majjhima Nikaya, "P Ў, Tuyển tập kinh trung bình). 
Kinh Tăng nhất A-hàm (Ekottarika Agama, 18 3$ [9 & #Š) thuộc Đại Chúng 
bộ (Mahasamghika, K ж), tương đương với Kinh Tăng chỉ bộ (Ánguttara 
Мікауа, VÉ % &, Tuyển tập kinh các con số tăng dần). 

Kinh Tạp A-hàm (Samyuktagama Sütra, ЖЫ ЖӘ là tụng bản của Cán 
Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bó (Mülasarvastivada, 1189—1079 X) tương 
đương Kinh Tương ưng bộ (Samyutta Nikaya, TH & 85 3%), dang khi Biệt dich 
Kinh Tap A-hàm thuộc Âm Quang bộ tương đương với “Thiên có kệ” (ЖЯ 1ä m) 
trong Kinh Tương ưng bộ. Sau đây là thông tin mô tả về truyền thừa bộ phái 
Phật giáo đối với bón bộ kinh A-hàm. 

1) Kinh Trường A-hàm (S. Dirgha Agama, К, Т uyén tập kinh 
dài),? 22 quyên, T01n0001, thuộc Pháp Tang bộ. Phật-đà-da-xá và Trúc Phật 
Niệm dich từ Sanskrit ra Hán ngữ vào năm 413 (đời Hậu Tán, 14 Æ), Thích Dao 
Hàm ghi chép”? tại Trường An (4-32). 

2) Kinh Trung A-hàm (S. Madhyama Agama, rh Liệt ẤP, Tuyển tập kinh 
trung binh)?! 60 quyên, T01n0026, thuộc Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ. Táng- 
già-la-xoa (S. Samgharaksa, 1% ЛІ 4 <) đọc bán Sanskrit, Cù-đàm Tăng-già- 
dé-bà dịch từ Sanskrit ra Hán ngữ, Thích Đạo Từ (#28 ik) ghi chép từ ngày 
12-12-397 dén ngày 24-7-398 (đời Đông Tán, Ж 2). Theo quyền Хий Тат 
tang ký tập (13 — ub Ж), còn có bàn dịch Kinh Trung A-hàm, 59 quyén (đã 
thát lạc), do Sa-môn Dàm-ma-nan-dé (S. Dharmànandi, & ƑE#È‡š, Pháp Ну, 
ik 2) doc bán Sanskrit, Trúc Phát Niệm dich Hán ngữ và Tuệ Tung ghi chép 
vào năm 384 (đời Phù Tân, ft Æ) tai Trường An. 


% Kinh Trường bộ tức Tuyển tập 34 kinh dài (Digha Nikaya, + WEE PR, Trường bộ kinh điển, Р. 1 -34) 
được Hội Thánh dién Pali dich Anh ngữ và xuât bán vào năm 1889. Xem thông tin chi tiết về Kinh Т Опе 
bộ trong Thích Nhật Từ, Só tay mục lục Tam tang Pali (Hà Nội: NXB. Hóng Đức, 2021), tr. 13-4; xem 
Dẫn luận Kinh Truong. bó, tr. 149-60. 

2 Xem thông tin chi tiết về Kinh T rung bó trong Thích Nhật Từ, Só tay mục lục Tam tạng Pali (Hà Nội: 
NXB. Hóng Đức, 2021), . 14-5, Dân luận уе Kinh Trung bộ, tr. 160-202. 

28 Xem thông tin chỉ tiết vé Kinh Tương ưng bộ trong Thích Nhật Từ, Sổ tay muc lục Тат tạng Pali 
(Hà Nội: NXB. Hồng Đức, 2021), tr. 15-9. 


? Toàn văn Kinh Trường A-hàm theo án bản internet СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T01n0001 (truy 
cập ngày 01-8-2022). 


* Xem thông tin chi tiết trong Xuát Tam tang ký tập (th = LÍ ШЕ x ёп văn nhu sau: “+ T F. jš M 

BEE ните HAD ТИЕТ ИГЕ 

ЕТУ I E, жЩ (WDE) spur. Еа, КЕТЕ E. UR PPS: BIS RE S78 RA, 
T АЖ, ® † T4.” 

31 r văn Kinh Trung A-hàm theo ân bản CBETA: http://tripitaka.cbeta.org/T01n0026 (truy cập ngày 

01-8-2022). 
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3) Kinh Тар A-hàm (S. Samyuktãgama Sütra, Ж, Tuyển tập kinh 
theo nhóm chủ dé),? 50 quyền, T02n0099, thuộc Cán Bản Thuyết Nhất Thiết 
Hữu bộ. Cáu-na-bat-dà-la đọc Бап Sanskrit, Thích Bảo Vân dich Hán ngữ vào 
năm 435-443 (đời Lưu Tống, 2192), Thích Tuệ Quán ghi chép tại chùa Ngóa 
Quan, Nam Kinh (19 5). 


Biệt dịch Kinh Tạp A-hàm (S. Samyuktagama Sütra, Ж, Bản 
dich khác về tuyển tập kinh theo nhóm chú dé), 20 quyền, T02n0100, thuộc 
Ат Quang bộ, được dịch vào năm 352-431 (đời Tam Tân, = 38), không rõ 
dich giả. 

4) Kinh Tăng nhất A-hàm (S. Ekottarika Agama, ММА , Tuyển 
tâp kinh qua các con số), 51 quyên, T02n0125, thuộc Đại Chúng bộ hoặc 
Thuyết Xuất Thé bộ (Lokottaravada, ҢІН). Cù-đàm Tăng-già-đề-bà 
dịch vào năm 398 (đời Đông Тап, RE) tại Lô Sơn (ЖШ). Theo Lich đại 
Tam Бао ký (ÆR = Ж &0),25 còn có bản dịch Kinh Trung A-hàm, 41 quyên, 
do Sa-môn Dàm-ma-nan-dé đọc bán Sanskrit, Trúc Phật Niệm dich Hán ngữ 
và Tuệ Tung (Ж Ж) ghi chép vào năm 384 (đời Phù Tân, ff 3&) tại Trường 
An (Ё). 


Bài tua tóng quát (#8JF) trong Tát-bà-da Ty-ni Ty-bà-sa (WE 2 Pe Jë 
ELE Py dé cập đến đối tượng thính chúng của bón bộ kinh A-hàm như 
sau: “Thuyết pháp tùy nghi cho con người và trời, Tăng nhất A-hàm có nội 
dung khuyến hóa người nghe; 7) rung A-hàm trình bày triết lý sâu xa cho 
các người thông thái và các học giả; Kinh Тар A-hàm giới thiệu các pháp 
tu thiền, dành cho người tu thiền và Kinh Trường A-hàm đôi thoại tôn giáo, 
bẻ gãy các học thuyết tôn giáo КҺас.??? Trên thực té, nội dung của từng bộ 
trong bốn bộ kinh A-hàm đa dạng và phong phú hơn, một mặt g1ới thiệu triết 
học Phật giáo, mặt khác mang tính dói thoại liên tôn giáo, liên triết học vë 
các vẫn đề, vẫn nạn mà con người quan tâm và cần giải pháp giải quyết nỗi 
khó niềm đau. 


32 Toàn văn Kinh Tạp A-hàm theo án bản СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0099 (truy cập ngày 
01-8-2022). 

3 Toàn văn Kinh Tap A-hàm biệt dịch theo án bàn СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0100 (truy 
cập ngày 01-8-2022). 

34 Toàn văn Kinh Tăng nhất A-hàm theo án bản СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T02n0125 (truy cập 
ngày 01-8-2022). 

35 Góm 15 quyền, T49n2034, do Phí Trường Phòng (# & Ж) soạn vào năm 597. Xem toàn văn án bản 
СВЕТА: http://tripitaka.cbeta.org/T49n2034 (truy cập ngày 01-8-2022). 

36 Tát-bà-da Ty-ni Ty-bà-sa 1 Z Ві JE, Ee ÆW (T.23. 1440. 0503c18). 

37 Đoạn nguyên f tác trong Tát-bà-da Ty-ni Ty-bà-sa: WEE % РЕЛЕ, ОЕ? . AFF: “зин ХШ ДІНІ йл, 
ТЕ, ам С ‚ЕЛА. ATE ЖЕКЕ, Ta P РГ, CEDE du ЖЕЛЕ ра А, Ж 
ШЕ ы, e AULA BS. БЕЗЕ УЕ, ЖЕМ. 
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II. ВО СОС VÀ NOI DUNG KINH TẠP A-HÀM 
1. Вб cuc cüa Kinh Tap A-hàm 

Kinh Tap A-hàm có nhiều nội dung tuong đương vói Kinh Tương ưng bó 
(Samyutta Nikaya, TH & b)? của Phát giáo Nam truyền. Về câu trúc, Kinh 
Tương ng bó chia làm 5 thiên (vagga, nh, phẩm, thiên) với 56 nhóm kinh 
sayrita, ЖЕ, tương ưng) chủ dé nhu sau: (i) Thiên có kệ (Sagãthãvagsa, Я 
Е ủi, Hữu kệ phẩm) gồm 11 nhóm kinh có liên hệ (+ —#B E); (ii) Thiên nhân 
duyên (Nidanavagga, [S| үп, Nhán ШІ рһат) có 10 nhóm kinh (19 Eš); 
(iii) Thiên uán (Khandhavagga, £i ñu, Uán phám) có 13 nhóm kinh (T = f 
BE); (iv) Thiên sáu xứ (52727 aide Ea. Ж, Lục xứ phẩm) có 10 nhóm 
kinh (19 Ж); (v) Thiên đại (Маһауасса, X ий, Dai phẩm) có 12 nhóm kinh 
(FZ). 


Kinh Tạp A-hàm có các ӛп bản khác nhau với cách bố cục và số thứ tự 
kinh khác nhau: (1) Ấn bản in trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh viết tắt là 
“Đại” (K), Gi) Ап bản Phật Quang tạng (f 26%) thường viết tắt là “Quang” 
(26), (iii) Ấn bản của NXB. Giáo duc Nội quán (AHAA ЛА) viết tắt là “Nội 
bản” (N IR). 

Trong bón bộ kinh A-hàm (S. Agama, Ë] & ##) hay kinh A-cáp-ma (ËJ Ж Bë 
&&), Kinh Tap A-hàm được xem là kinh chứa đựng các lời dạy căn bản của đức 
Phật, bao gồm năm tô hợp (2 8), тиот hai хи (Ж), mười tám giới (Ж), duyên 
khởi (#0), chân lý (ЯҒ), bốn nèn tảng chánh niệm (P Z ft), các loại thức ăn 
(Ж), v.v... Vè câu trúc hoàn chỉnh, Kinh Tạp A-hàm trong giai đoạn thứ nhất 
thuộc bản gốc gôm có 4 phân chính: 


(1) Phân các nhóm kinh vé uán (28), xứ (Ж ): (i) Nhóm kinh vé năm tổ hợp 
(TLE 28 RM), (ii) Nhóm kinh vé sáu xứ (NB&/75 АИЙ), (iii) Nhóm kinh vé nhán 
duyên (4% RM), (iv) Nhóm kinh vé thức án (€ sii), (v) Nhóm kinh vé chán ly 
(ШИШ) và (vi) Nhóm kinh vé giới (5 RM). 

(2) Phần các kinh do Thánh Tăng và đức Phật nói (ffe Æ T Eras, 1ф тая 
2): (vii) Nhóm kinh do các Thánh Tăng A-la-hán nói (#7 Frist si) nói 
bật góm Tôn già Xá-lợi-phất (& f] F), Tôn giả Muc-kién-lién (НЫ) và 
(viii) Nhóm kinh do đức Phát nói (Ë Fri ai). 

(3) Phân dao phám (3/47) chứa (ix) Nhóm kinh an trú chánh niệm (S 
TER). 


38 Bản dich tiếng Anh của C. A. F. Rhys Davids & F. L. Woodward về Kinh Tương ưng là “Sách về 
những lời dạy có liên hệ mật thiết” (The Book of Kindred Sayings) hay “Các bài kinh phân theo nhóm” 
(The Grouped Discourses hay The Grouped Suttas), do NXB. Hói Thánh dién Pali (Pali Text Society) 
in tai Bristol vào năm 1917-30. Bản dich tiếng Anh của Bhikkhu Bodhi có tựa đề là “Các bài kinh có 
liên hệ của đức Phật” (The Connected Discourses of the Buddha) do NXB. Wisdom Publications іп tại 
Somerville, Massachusetts vào năm 2000. Bhikkhu Sujato dich có tựa đề “Tuyën tập các kinh liên hệ” 
(Linked Discourses Collection) xuất bản trên trang SuttaCentral vào năm 2018: https://suttacentral.net/ 
sn?view-normal. 
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(4) Phân kết tập (& #27) chứa (x) Nhóm kinh về tám cộng đồng (70% in 
nói bát nhất là Ty-kheo (E Fr), Ma (Ж), Dé-thích CERE), vua chúa (ЖЯ), v.v.. 


Theo Đại sư Ấn Thuận trong tác phẩm Tuyển tập Thánh điển Phật giáo 
Nguyên thủy (ВАН 2 $Ë Ж) xuất bản năm 1971, trong giai đoạn thứ 
hai, Kinh Тар A-hàm được biên tập hoàn chỉnh, chia làm 7 phân như sau: 


(1) Nhóm kinh vé năm tó hợp CH. EX Zi s). 

(2) Nhóm kinh vé sáu xit (7x A Æ Pñ). 

(3) Nhóm kinh về nhân duyên (Ж 88), chán lý (3š), giới (##) và cám giác 
(32). 

(4) Nhóm kinh vé đạo phám (iË nhi) gồm nén tảng chánh niệm (Ж Ж), 
hơi thở (АНДА), học (28) niêm tin thanh tịnh, không bi hủy hoại (^^ Z 239). 

(5) Nhóm kinh vé tám cộng đông (/\ iif) gồm Tỳ-kheo (EE; Er), Tỳ-kheo-ni 
(КЕ JE), Ma (Ж), Đê-thích (7Š), chư thiên (Ей ><), vua chúa (ЖЗ), Bà-la- 
môn (2E Ч), dạ-xoa (X X). 

(6) Nhóm kinh do Thánh Tăng A-la-hán nói (Ё) góm Tôn giả 
Xá-lợi-phât (€ f] 3š), Tôn giả Muc-kién-lién (Н #:#). 

(7) Nhóm kinh do đức Phật nói (ЖП Ж FARR ЯЙ). 

Kinh Tạp А-һат trong Đại tạng kinh Tây Tạng (2с 8 4) chia làm 
10 phân nhu sau: (1) Năm tô hợp (1128); (2) Sáu xứ (7); (3) Nhân duyên 
(%%а); (4) Thức ăn (В); (5) Chân lý (їй); (6) Giới (Ж) và cảm giác (X); 
(7) Thánh Tăng A-la-hán giảng (875 f Brut); (8) Đức Phật giảng (f P 
йл); (9) Dao phẩm (38 HH) gôm niệm trú (TE) hay bón niëm xú, chánh doan 
(ЈЕ #7) hay bón chánh cân, thân túc (È###) hay bón như y túc, căn (48) tức 
năm căn lành, lực (7) tức năm lực, giác chi (ЖЖ) tức bảy yếu tô x ngộ, 
yêu tô dao (18 22) tức Thánh đạo tám ngành, hơi thở ra vào (A iH ДЖ), học 
(&) tức ba hoc, đạt niềm tin thanh tinh (351%); (10) Tám cộng đồng (/\ Z). 

Về thê tài văn học, Kinh Tạp A-hàm với 50 quyên và 1.362 bài kinh, được 
chia thành 3 phân chính: 

(i) Phần Kinh văn xuôi (S. Sutra, |Z Z Б) giải thích vé năm tổ hop (26), sáu 
xứ (Ж), duyên khởi (###), thức ăn (В), chân lý (йй), giới (Ж), an trú chánh 
niệm (А16), v.v... 

(1) Phân Kệ tung (S. Geya, Geyya, P. Gathà, 1&2) còn được phiên âm là 
Ky-da (7574), chứa dung các thi kệ dưới dạng vân đáp. 

(iii) Phần Ký thuyết (S. Wakarana, P. Veyyakarana, iii) hay Ký biệt (st 
1), Phân biệt (2? 3l) chứa dung các bài kinh do các Thánh Tăng A-la-hán hoặc 
đức Phật thuyết giảng. 
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Duói dáy là cáu trüc cüa Kinh T. ap A-hàm cán сїт theo Dai su Ап Thuán 
trong quyén Tap A-hàm kinh luận hội bién (8 18) gồm 7 chương 
(tung), 51 nhóm kinh (tuong ung), 13.412 kinh nhu sau: 

Chương 1: Nhóm kinh vé năm tô hợp ( T 3 Ж —, Ngũ ám tung đệ nhật). 

(1) Nhóm kinh vé năm tó hop (IZ THE, Âm tuong ưng): 178 kinh. 

Chương 2: Nhóm kinh về sáu xứ (75 A Т, Luc nhập xứ tung đệ nhi). 

(2) Nhóm kinh vé sáu giác quan: 285 kinh. 

Chương 3: Nhóm kinh về nhân duyên (Ж 9 Ж =, Tạp nhân tụng 
đệ tam). 

(3) Nhóm kinh về nhân duyên (| £ #8 ЖЕ, Nhân duyên tương ưng): 78 kinh. 

(4) Nhóm kinh vé chân lý (3i fH Е, Dé tương ung): 150 kinh. 

(5) Nhóm kinh vé giới (J 48 Е, Giới tương ung): 37 kinh. 

(6) Nhóm kinh vé cám giác (ZÆ, Tho tuong ưng): 31 kinh. 

Chương 4: Nhóm kinh vé con đường (28 їй 2 VU, Đạo phẩm tung đệ tứ). 


(7) Nhóm kinh vé [bón] nén tảng chánh niệm (B 4H Ж, Niệm xứ tuong 
ung): 54 kinh. 


(8) Nhóm kinh vé [bón] chánh tinh tán (1E ТЇН Ж, Chánh đoạn tuong ung): 
Bị thất lac (1X, dát). 


(9) Nhóm kinh vé [bón] như ý túc (ПЖ # ‡RƑš, Nhu ý túc tuong ung): 
Ві thát lac (4%, адо). 

(10) Nhóm kinh vé [năm] căn lành (Ж#Н EZ, Căn tương ung): 27 kinh. 

(11) Nhóm kinh vé [năm] sức mạnh (7749, Luc tương ung): 60 kinh. 

(12) Nhóm kinh vé [bảy] yếu tố giác ngộ (2 19 Ж, Giác chi tương ưng): 
67 kinh. 

(13) Nhóm kinh vé [tám] Thánh đạo (3238 4) 4H, Thánh đạo phần tương 
ưng): 114 kinh. 

(14) Nhóm kinh vé hơi thở chánh niệm (2299679 8, An-na-bát-na 
niệm tương ưng): 22 kinh. 

(15) Nhóm kinh về [tam] học (##8 BE, Hoc tương ung): 32 kinh. 

(16) Nhóm kinh về niềm tin trong sạch không thê hủy hoại (ЖН Ж, 
Bát hoại tịnh tương ưng): 29 kinh. 

Chương 5: Nhóm kinh về tám hội chúng (/ 82 98 # T1, Bát chúng tụng 
đệ ngũ). 

(17) Nhóm kinh vé Tỳ-kheo (EE ЕЖ, Ty-kheo tương ung): 22 kinh. 
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(18) Nhóm kinh vé ma (ЖН Ж, Ma tuong ưng): 20 kinh. 

(19) Nhóm kinh về trời Dé-thích (35 f£ 4H, Dé-thích tương ung): 22 kinh. 

(20) Nhóm kinh vé vua chúa (XI f] 4H f, Sát-lợi tương ung): 21 kinh. 

(21) Nhóm kinh vé Bà-la-món (E # ЧАН, Bà-la-món tương ung): 38 kinh. 

(22) Nhóm kinh vé Pham thiên (ЭЖ X 4H Ж, Pham thiên tương ung): 10 kinh. 

(23) Nhóm kinh vé Tỳ-kheo-ni (EE Er JE JH JE, Ty-kheo-ni tương ung): 10 kinh. 

(24) Nhóm kinh vé Bà-ky-xá (2-8 & 4H J£, Bà-ky-xá tương ung): 16 kinh. 

(25) Nhóm kinh vé các trời (АН, Chu thiên tuong ưng): 108 kinh. 

(26) Nhóm kinh vé dạ-xoa (Ж #‡HƑš, Da-xoa tuong ưng): 12 kinh. 

(27) Nhóm kinh vé rừng (МАН Ж, Lâm tương ung): 32 kinh. 

Chương 6: Nhóm kinh về lời dạy của các bậc Thánh Tăng (3Š T FFER Ий 
ЖЭ ух, Đệ tử sở thuyết tụng đệ luc). 

(28) Nhóm kinh vé Xá-lợi-phát (2® FI 3È #8 J£, Xá-lợi-phât tương ung): 81 kinh. 

(29) Nhóm kinh vé Muc-kién-lién (НЭН Ж, Muc-kién-lién tương 
ưng): 53 kinh. 

(30) Nhóm kinh vé A-na-luật (ЁЗ & 4H Е, A-na-luật tương ưng): 11 kinh. 

(31) Nhóm kinh vé Dai Ca-chiên-diên (ННН Ж, Đại Ca-chién-dién 
tương ưng): 10 kinh. 

(32) Nhóm kinh уе A-nan (14 НЕ, A-nan tương ưng): 11 kinh. 

(33) Nhóm kinh về Chát-da-la (Ж 5 ZE JH, Chát-da-la tương ưng): 10 kinh. 

Chương 7: Nhóm kinh về lời day của đức Phát (АП ЖЕТЕТ 8-6, Nhu 
Lai só thuyét tung dé thát). 

(34) Nhóm kinh vé La-dà (#19 Е, La-đà tương ung): 133 kinh. 

(35) Nhóm kinh vé cái thây (НЯН f£, Kiến tương ung): 93 kinh. 

(36) Nhóm kinh vé đoạn tri (Ë XII 4H f£, Đoạn tri tương ung): 10.996 kinh.’ 

(37) Nhóm kinh về trời (ХАН Ж, Thiên tương ung): 48 kinh. 

(38) Nhóm kinh vé tu chứng (12 #ë fH J£, Tu chứng tuong ung): 70 kinh. 

(39) Nhóm kinh vé nhập, giới, ám (А 19 Ж, Nhập, giới, âm tuong 
ung): 182 kinh. 

(40) Nhóm kinh vé niềm tin thanh tịnh không bị hủy hoại (F Zt 11H Ж, Bát 
hoai tinh tuong ung): 62 kinh. 
3 Sở di bản “Hội biên” có con số như vậy, vì nhóm “Đoạn tri tương ung" (ŠTH‡HJŠ) này, ngài Ấn 


Thuận cát nhỏ các kinh ra, vài chữ một kinh, một đoạn một kinh, nên sô lượng mới tăng lên con só 
như trên. 
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(41) Nhóm kinh vé Đại Ca-diép (K W 3E JH JE, Dai Ca-diép tương ưng): 11 kinh. 

(42) Nhóm kinh về trưởng làng (Zš 7& ЛН, Tu lạc chủ tương ung): 10 kinh. 

(43) Nhóm kinh về ngựa (БАН, Mã tương ung): 10 kinh. 

(44) Nhóm kinh vé Ma-ha-nam (2 #7 8 ‡HƑš, Ma-ha-nam tương ưng): 
10 kinh. 

(45) Nhóm kinh về không có bắt đầu (#£16 48 E, Vô thủy tương ưng): 20 kinh. 

(46) Nhóm kinh Bà-sa đi tu (22 Hi ‡Rš, Bà-sa xuất gia tương ung): 9 kinh. 

(47) Nhóm kinh người khác đạo xuất gia theo Phật (МЕ ЖИЕ, Ngoại 
đạo xuát gia tuong ung): 15 kinh. 

(48) Nhóm kinh vé nhiều chủ dé (##‡HƑš, Tap tương ung): 18 kinh. 

(49) Nhóm kinh vé thí dụ (ВАН Ж, Thí dụ tuong ung): 19 kinh. 

(50) Nhóm kinh vé bệnh (ЖЕЛЕ, Bệnh tuong ưng): 20 kinh. 

(51) Nhóm kinh vé nghiệp báo (З #19, Nghiệp báo tuong ung): 35 kinh. 


2. Khái quát nói dung cüa Kinh T ap A-hàm 

Trong Kinh A-hàm nói chung, cuói từng nhóm kinh có một bài kệ tóm tắt 
viết tên các bài kinh trong nhóm, tiếng Hán gọi là | Nhiếp tụng (3? АҢ). Kinh Тар 
A-hàm cũng tuân theo câu trúc này nhưng hâu hết Nhiếp tụng bị thất lạc trong 
quá trình truyền thụ, giữ gin nên chỉ còn 15 bài Nhiếp tụng, với khoảng 150 
tựa dé kinh. Căn cứ vào nội dung kinh, trong bản dịch Việt của Trung tâm Dịch 
thuật Trí Tinh, nhóm dịch giả đã đặt tựa dé kinh nhắm thuận tiện hon cho việc 
đọc tụng, nghiên cứu. 


Đề hiểu rõ những điểm tương đồng và di DIỆt vé các bản văn của Kinh Tạp 
A-hàm, quy độc giả tham khảo Phụ lục 2 ở cuói tập này “So sánh tựa đề Kinh 
Tạp А-һат với các ân bản tương đương. ` Bên cạnh việc so sánh sự tương ứng 
của 2 bản dịch tiếng Việt vé Kinh Tap A-hàm nêu trên với Бап Kinh Tạp A-hàm 
băng Hán ngữ với mã sô T02n0099 trong СВЕТА, bảng đối chiếu này còn so 
sánh 3 ân bản Kinh Tương ung băng Pali, Anh ngữ và Việt ngữ. 


Căn cứ vào nội dung kinh, dựa theo câu trúc của tạng Đại Chánh, đồng thời 
có sự tham khảo từ Kinh Tương ưng bó (Samyutta Nikaya) và “Hội biên”, bàn 
dich tiéng Viét Kinh T. ap A-hàm trong bán in lán này góm có 1.362 kinh, duoc 
chia thành 8 chuong, vói 51 nhóm chü dé: 


Chương 1: Năm tó hợp (TL Ий, Ngũ ám tung) 
(1) Nhóm kinh về năm tó hợp (219, Âm tuong ung)? gồm các kinh 
1-87, 103-110, 130-132, 256-272.*' Đức Phật định nghĩa vé uán, thú uán, đông 


ік Quyên ' "Hội biên” С@ $i) do Dai su Ап Thuận biên soạn, đặt nhóm kinh về năm tổ hợp vào chương 1 
và nhóm kinh 1. 


41 Các kinh 88-102 thuộc nhóm kinh về Bà-la-môn. 
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thời dạy cách thức nhận diện bản chất con người góm {һап thé, cám giác, tri 
giác, tám tu, nhán thüc và thé giới là vô thường (21). Không nhận ra quy 
luật này sẽ chấp ngã (FR) dẫn đến khó đau ($). Người tu hoc nên quán “phi 
ngã” (ЧЕЗЕ) và tánh không thực thể (= *) do mọi sự vật déu duoc hinh thành 
bởi nhân duyên (94%) đề thấy rõ tiến trình hình thành, tón tại, chấm dứt của 
mọi sự vật уе phương diện vật ly và nhận diện “vi ngọt, sự tai hại và xuất ly” 
về phương diện tâm ly, nhận thức dé châm dứt khó đau. 


(2) Nhóm kinh vé La-đà (##È‡HƑÈ, La-dà tương ung)? gồm các kinh 
111-129 với hai nội dung chính: (1) Đức Phật dạy cho thị giá của Ngài là 
Ту-Кһео La-đà (Е ) về cách chấm dứt khổ đau với năm mặc xích bát đầu 
từ tham ái trên nên tảng không chấp dính vào năm tô hợp con người, nhờ đó 
vượt ra khỏi sâu, bi, khổ, ưu, não, đi đến giải thoát sanh tử; (ii) Đức Phật xác 
chứng và dạy thêm về những điêu La-đà đối thoại triết học với những người 
khác tôn giáo. 

(3) Nhóm kinh về kiến chấp (SH, Kiến tương ung)? gồm các kinh 
133-171.“ Đức Phát day vé sự chấp ngã noi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, khiến 
chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái trói buộc, phải rong ruôi đường dài, mãi 
lưu chuyên trong luân hôi. Người tu tập cần có chánh tuệ đối với những gì 
thuộc vê năm uân, hoặc quá khứ, tương lai, hiện tại; hoặc trong hoặc ngoài; 
hoặc thô hoặc tế; hoặc đẹp hoặc xâu; hoặc xa hoặc gån; tất cå chúng chàng phải 
ngã, chăng phải khác ngã, chăng tôn tại trong nhau; nhờ có chánh tué như vậy 
sẽ châm dứt hoài nghĩ với bón dé, chấm dứt vòng tái sanh. 


(4) Nhóm kinh về đoạn tri (ETIA Е, Đoạn tri tương ung), còn gọi là 
Liễu tri tương ưng, gôm các kinh 172-187. Đức Phật dạy cách dứt trừ hoài nghi 
(S), táng cuóng niém tin vüng chãi với Phật, Pháp, Tăng, dao đức, tu chánh 
niệm, thiên chỉ, thiền quán với thái độ như cứu lửa đang cháy trên đầu để chấm 
dứt khô đau. 


Chương 2: Sáu giác quan (7š AJ š, Lục nhập xứ tung) 
(5) Nhóm kinh về sáu giác quan (A JE 4H, Nhập xứ tương ипо)“ gòm 
các kinh 188-255, 273-282, 304-342, 1164-1177. Đức Phật day cách không 


cháp thủ khi sáu giác quan góm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sáu 
đối tượng gôm ảnh tượng, ám thanh, các mùi, các vị, xúc cham và pháp, làm 


E Quyén “Hội bién" (S $$) đặt nhóm kinh La-dà vào chương 7, nhóm kinh 34 thuộc nhóm kinh “Như 
Lai sở thuyết.” 

8 Quyên “Hội bién" (S 4) đặt nhóm kinh về kiến chấp vào chương 7, nhóm kinh 35 thuộc nhóm kinh 
“Như Lai sở thuyết.” 

44 Các kinh 130-132 thuộc nhóm kinh vé năm tó hợp. 


4“ Quyên “Hồi biên” (8 ӛн) đặt nhóm kinh về đoạn tri (ЕТІ) vào chương 7, nhóm kinh 36 thuộc nhóm 
kinh “Như Lai sở thuyết.” 


Quyên “Hội biên” (8 4) đặt nhóm kinh về sáu giác quan vào chương 2, nhóm kinh 2. 
47 Các kinh 256-272 thuộc nhóm kinh về năm tô hợp. 


Ixxxii % KINH TẠP А-НАМ 


phát sanh sáu loại nhận thức giác quan gòm thị giác (45,5) tức nhãn thức (RE 
mk), thính giác ($£ =) tức nhĩ thức (Ж), khứu giác (ШЕ) tức ty thức (Ж. 
ЯС), VỊ giác ( (Ж) tức thiệt thức (TRR), xúc giác (88) tức thân thức (9 FR) 
và ý thức (Š FR). Cần thấy rõ vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly 401 với năm giác 
quan và nhận thức giác quan dé đạt được cái ау như thật (АП & Я), biết như 
thật (ПЕ), xa lia mọi сһар thủ, không còn dục lậu, tâm được giải thoát, 
chứng đạt Niết-bàn. 

Chương 3: Các loại nhân duyên (Ж A ##, Tạp nhân tụng) 

(6) Nhóm kinh về nhân duyên (19 Ж, Nhân duyên tương ung) gồm 
các kinh 283-303, 343-378. Đức Phật dạy năm pháp quán chiêu, đó là quán vô 
thường, quán tién trình sanh diệt, quán vô dục, quán Niét-bàn, quán buông xả 
dé không sanh luyến tiếc, dính mắc, châm dứt tham ái. Đối với con người, đức 
Phật dạy nhận thức về 12 mắc xích hình thành sự sống trong 3 chiều thời gian, 
dù Phát có ra đời hay không, con người sanh ra từ vô thủy và khi chết lại tiếp 
tục tái sanh. Làm chủ 4 loại thức ăn gồm: (1) Thức ăn thô hoặc té (kabajikaro, 
БН, thô đoàn thực); (ii) Thức ăn nhờ cảm giác (phassaharo, 8, xúc 
thực); (iii) Thức ăn nhờ ý muốn (manosañcetanähãro, S BL, ý tư thực); 
(іу) Thức ăn nhờ thức (viññanaharo, mk, thức thực). Con người không 
tham, không vui mừng sẽ không có sâu, bi, khó, ưu, não, châm dứt tái sanh. 


(7) Nhóm kinh về chán lý ( Н/Ж, Dé tuong ung)? gồm các kinh 
379-443. Đức Phật dạy phương pháp vượt qua khô đau, chấm đứt sanh tử 
bàng 4 bước: (i) Nhận diện khô đau; (ii) Truy tìm nguyên nhân; (iii) Trải 
nghiệm Niét-bàn; (iv) Thực tập chánh đạo. Chân lý này thiết thực hiện tai, 
có khả năng xua tan bóng tối vô minh, giúp con người đạt được Thánh trí, 
trải nghiệm an уш. 

(8) Nhóm kinh về cảnh giới (ЯНЕ, Giới tương ung)? өбіп các kinh 
444-465. Đức Phật dạy về: (1) Sáu yêu tô (dhatu) tức đất, nước, lửa, gió, hu 
không và thức tạo nên sự sống của con người và vạn vật; (u) Ba cõi gôm cõi 
Dục, cõi Sắc, cõi Vô Sắc; (iii) Bảy cảnh giới gồm cảnh giới ánh sảng, cảnh 
giới thanh tịnh, cảnh giới Không vô biên, cảnh giới Thức vô biên, cảnh giới 
Vô sở hữu, cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng, cảnh giới Diệt thọ tưởng định. 

(9) Nhóm kinh về cảm giác (2719 8, Tho tương ưng)?! gồm các kinh 
466-489. Đức Phật phân tích ba loại cảm giác gồm cảm giác hạnh phúc, cảm 
giác đau khó, cảm giác trung tính đối với thân và tâm đều sanh ra và bị bién 
đổi. Các cảm xúc tiêu cực dẫn đến tà kiến và khó đau. Làm chủ cảm xúc, 


4 Quyên “Hội biên” ( 4) đặt nhóm kinh về nhân duyên vào chương 2, nhóm kinh 3. 
2 Quyén “Hội bién" (È f) đặt nhóm kinh vé chân lý vào chương 3, nhóm kinh 4. 

50 Quyền “Hội bién" (& fid) đặt nhóm kinh vé cảnh giới vào chương 3, nhóm kinh 5. 

5! Quyền “Hội biên” ($ $i) đặt nhóm kinh vé cám giác vào chương 3, nhóm kinh 6. 
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không vướng kẹt vào tham ái và sân hận, giữ tâm xả ly, đạt được chánh trí và 
Niét-bàn an уш. 

Chương 4: Lời dạy của các bậc Thánh Tăng (5 T Br awa, Đệ tử sở 
thuyết tụng) 


(10) Nhóm kinh về Diêm-phù-xa ( ë] 1 8 JH BE, Diêm-phù-xa tương ung)? 
có một kinh só 490, do Tôn giả Xá-lgi-phát day cho tu si ngoai dao Diêm-phù- 
xa (Jambukhadaka) vốn là bạn cũ. Tôn giả tuân tự giải nghi nhiều vẫn dé mà 
Diêm-phù-xa còn vướng mắc. Tôn giả nhân mạnh răng Thánh đạo tám chi là 
con đường tôi thượng làm cho thiện pháp tăng trưởng, điều phục được tham sân 
si, thoát ra ngoài moi ráng buóc cüa phién nào, chüng dác Niét-bàn tich tinh. 


(11) Nhóm kinh vé ngài Xá-lợi-phất (Sr T] ЭЛЯ ЖЕ, Xá-loi-phát tương 
ung)" góm các kinh 491-500, do Tón giá Xá-lợi-phât giảng: (1) Giảng cho các 
vị đông tu về cách đạt được tâm tịch tĩnh giải thoát, cách đi ngược dòng tham ái 
giữa đời thường, vượt qua chấp thân, không vướng các ách nạn và thác ghénh 
vó minh, dat duoc giải thoát; (ii) Đối thoại và giảng cho người khác tôn giáo về 
con đường giác ngộ và cách vượt qua khó khăn khi thực tập con đường giác ngộ. 


(12) Nhóm kinh về ngài Muc-kién-lién (H 81, Muc-kién-lién 
tương ưng)” góm các kinh 501-534, do Tón giá Muc- kién-lién giảng: (1) Chia 
sé với các ban đồng tu như Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả А-пап vé các loại quả 
báo mà mắt thường không nhận biết hết được; (ii) Giảng cho các trời và pé- 
thích vé sự phức tạp của nhân quả và cách chuyên nghiệp dé sóng an vui. 


(13) Nhóm kinh về ngài A-na-luật (ЯЯ Ж, A-na-luật tương un g)^ 
góm các kinh 535-545, do Tôn giả A-na-luật đàm đạo với bạn đồng tu gồm 
Tôn giả Mục-kiên-liên, Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả A-nan vé bón nên tàng 
chánh niệm, làm chủ thân thê, cảm giác, tâm và các pháp, cũng như những kinh 
nghiệm tu tập và chứng đắc đạo quả. 


(14) Nhóm kinh về ngài Đại Ca-chiên-diên (A ИЕЛЕ, Đại Са- 
chién-dién tương ưng)” góm các kinh 546- 555, do Tôn giả Đại Ca-chiên-diên 
giảng vë: (i) Chủ trương bình đăng xã hội, bình đẳng giới, giá trị và nhân phẩm 
của con người là do đời sông đạo đức, các nguyên nhân mâu thuẫn, xung đột 


2s Ở “Hội bién", kinh này thuộc nhóm kinh vé ngài Ха-1о1-рһаї, tuy nhiên, ở Kinh Tương ưng bộ thuộc 
về tương ưng 38 của Thiện sáu xứ. Khảo sát nội dung cho thây, tuy bản Hán đánh số là một kinh, nhưng 
thực tê bao gom nhiéu tiết, đoạn. Theo nội dung được phi nhận trong kinh văn: Сйпе như kinh trên, với 
những câu hỏi ở phán ди của Diêm-phù-xa, có thêm 40 kinh (In ҤЕ, |ë] TZ н Pr |] FF, 1-21-55). Với 
những cơ sở như thế nên chúng tôi tách ra thành một nhóm riêng. Đặc biệt, ở dòng đầu tiên của Бап 
kinh này, tức là đầu quyền 18, có thêm một dòng chữ Hán, 1а dâu vết của sự phân chia chương, mục 
thời xưa còn sót lại, mang nội dung: Phẩm thứ tư, chương về lời dạy của các bậc Thánh Tăng ( Tai 
nà HI 25 DU ин, Dé tü SỞ thuyết tụng đệ tứ phẩm). Từ cơ sở đó, nên chúng tôi đưa bài kinh này vào mục 
đầu tiên của chương về lời dạy của các bậc Thánh Tăng. 


53 Quyền “Hội bién" (@ 4) đặt nhóm kinh về ngài Xá-lợi-phất vào chương 6, nhóm kinh 28. 

“ Quyền “Hội biên” (r #4) đặt nhóm kinh về ngài Muc-kién-lién vào chương 6, nhóm kinh 29. 

2) Quyền “Hội biên” (& #) đặt nhóm kinh về ngài A-na-luật trong chương 6, nhóm kinh 30. 

56 Quyền “Hồi biên” (8 #8q) đặt nhóm kinh về ngài Đại Ca-chién-dién trong chương 6, nhóm kinh 31. 
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trong xã hội và cách vượt qua; (11) Phương pháp niệm Phật, nệm Chánh pháp, 
niệm Tăng đoàn, niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm vé thiên 9101, cũng như 
cách thiết lập niềm tin vững chãi đối với Phật, Pháp, Tăng và đạo đức; (iii) 
Cách tu giải thoát do kết thúc toàn bộ ái dục. 


(15) Nhóm kinh về ngài A-nan (#19, A-nan tuong ung)? gồm các 
kinh 556-565, do Tôn giả А-пап giảng cho các Tăng, Ni đồng tu và các thành 
phần xã hội vé: (i) Bốn thanh tịnh gồm giới thanh tinh, tâm thanh tịnh, cái 
tháy thanh tịnh và giải thoát thanh tịnh; (ii) Cách tu tập thiền chỉ để được định 
và thiền quán để đạt trí tuệ; (iii) Bốn cảnh ĐIỚI thiên và tu định Vô tướng để 
vượt qua ham muốn và ái dục; (iv) Trau dói giói hanh, làm chü viéc tiéu thu 
thức án, châm dứt ngã man và ái duc dé sóng thong dong và hanh phúc giữa 
đời thường. 

(16) Nhóm kinh về trưởng giá Chất-đa-la (27 £ 19, Chát-da-la 
tương ưng}” gòm các kinh 566-575,9 do cư sĩ Chát-da-la đàm đạo với các thầy 
Tỳ-kheo về tâm từ, tâm bi, tâm hy, tâm xả, không chấp sở hữu, nương ba loại 
tam-muội để an tịnh tâm, thực tập thiền dé trải nghiệm tỉnh thức, trải qua các 
cảnh giới thiền, đặc biệt là cảnh giới không còn cảm giác và tri giác dé vượt qua 
mọi sâu khó trong đời. 

Chương 5: Vua A-duc (7 Ei + ЯЙ, A-dục vương tụng) 

(17) Nhóm kinh về Vua A-dục (7 £i EH, A-dục vương tuong ung) 
gôm 3 kinh 604, 640, 641, đề cập đến cuộc đời và sự nghiệp của Vua A-dục 
trong kiếp trước cũng như trong hiện đời; những phuong cách cai trị đất nước 
đúng pháp; những thử thách, trở ngại trong cuộc đời và tâm thế vững chãi của 
nhà vua. 

Chương 6: Con đường tỉnh thức (3Š ñủ ãŠ, Đạo phẩm tụng) 

(18) Nhóm kinh về пеп tảng chánh niệm (CZ HIE, Niệm xứ tương 
ung)? góm các kinh 605-639, do dürc Phát giáng day vé bón nén táng chánh 
niém góm quán thán dé làm chü thán, quán cám giác dé làm chü cám giác, quán 
tâm để làm chủ tâm và quán pháp thế gian để không vướng chấp, quán pháp 
xuất thé gian để giác ngộ, giải thoát. 


(19) Nhóm kinh vë các căn lành (ЖЯ, Căn tương пр)! gồm các kinh 
642-660, do đức Phật dạy về ba loại căn gôm căn chưa biết nên biết, đã biết căn 
và biết căn dày đủ, đồng thời phát triển năm căn gồm niềm tin, nỗ lực, chánh 
niệm, thiền dinh và trí tuệ. 


Л Quyền “Hội biên” (8 fii) đặt nhóm kinh về ngài A-nan trong chương 6, nhóm kinh 32. 

58 Quyền “Hồi biên” (8 $i) đặt nhóm kinh về trưởng giả Chát-da-la trong chương 6, nhóm kinh 33. 
59 Các kinh 576-603 thuộc nhóm kinh về thiên tử và thiên nữ. 

50 Quyền “Hội bién" (& fii) đặt nhóm kinh vé nên tảng chánh niệm trong chương 4, nhóm kinh 7. 

6! Quyên “Hội biên” (& fii) đặt nhóm kinh vé các căn lành trong chương 4, nhóm kinh 10. 
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(20) Nhóm kinh vé các sức manh (7719, Luc tương ung)? góm các 
kinh 661-703, do đức Phát day vé: (1) Ba sức mạnh gòm niềm tin, nỗ lực, trí 
tuệ: (11) Bốn sức mạnh  góm niêm tin, nỗ lực, chánh niệm, trí tué; (iii) Năm sức 
mạnh gồm niềm tin, nó lực, chánh niệm, thiên định, trí tuệ; (iv) Bảy sức mạnh 
gòm niềm tin, nỗ lực, xấu hồ cá nhân, xâu hồ xã hội, chánh niệm, thiền định, 
trí tuệ; (v) Chín sức mạnh gồm niềm tin, nỗ lực, хаи hó cá nhân, хаи hó xã hội, 
chánh niệm, thiên định, tư trạch, trí tuệ, tu tập. 


(21) Nhóm kinh về các yếu tô giác ngộ (Œ X THE, Giác chi tuong ung), 
góm các kinh 704-747, đức Phật day уе cách tu và giá tri của chánh niệm, trạch 
pháp, | nỗ lực, khinh an, hoan hỷ, định tĩnh, buông xả để vượt qua năm trói buộc 
tâm gôm ái dục, sân hận, hôn trầm thụy miên, dao động và hoài nghi. Về phong 
cách thực tâp các yếu tô giác ngộ này, đức Phật khuyên không giải đãi nhưng 
không quá găng sức, tu đều đặn để đạt được giác поб, giải thoát. 


(22) Nhóm kinh vé tám chi Thánh đạo (5238248, Thánh đạo phần 
tương ưng),” gồm các kinh 748-800, đức Phật dạy vé con đường giải thoát 
với tám yêu tô chân chánh gồm tầm nhìn chân chánh, tư duy chân chánh, lời 
nói chân chánh, hành động chân chánh, nghé nghiép chán chánh, nó luc chán 
chánh, chánh niệm hiện tiên và đại định nhất tâm dé dat được giải thoát và trí 
tuệ về sự giải thoát của bản thân. 

(23) Nhóm kinh vé quán niệm hơi thở (3c 3 A23 5: 4H Е, An-na-bát-na 
niệm tuong ung)? gồm các kinh 801-815, day vé: (i) Kỹ năng thở thiền với 
hơi thở vào, thở ra (апарапа) dé làm chủ cảm xúc, giải phóng căng thăng, tăng 
cường sức khỏe thé chất và tinh thần; (ii) Lỗi sống tỉnh thức với năm bước 
gôm sóng giới hạnh, ít ham câu và ít bận rộn, tiết độ trong ăn uống và tiêu thụ, 
nô lực tu tập ngày đêm và xa lánh nơi ôn náo đề vượt qua sự vuóng cháp thé 
tục; (iii) Phối hợp với bốn nën tảng chánh niệm để thở thiên có kết quả thiết 
thực, đồng thời phối hợp tu tập hơi thở thiền với bảy yêu tô giác ngộ để giải 
phóng khô đau. 

(24) Nhóm kinh về các học pháp (+8 Æ, Hoc tương ung) gồm các kinh 
816-832, dạy về cách thực tập và dë cao giá trị của ba học cao quý: (i) Học đạo 
đức thanh cao qua làm chủ giác quan và các oai nghĩ; (ii) Học thiên định đề lần 
lượt đạt được bón cấp thiền gồm hy lạc do lia tham ái, hy lạc do định lực, diệu 
lạc do không chấp vào hy lạc và xả niệm thanh tinh; (11) Học trí tuệ siêu viêt 
qua bón chân lý Thánh nhăm khép lại các nỗi khó và niêm đau. 


5 Quyền “Hội biên” (8 5) đặt nhóm kinh vé các sức mạnh trong chương 4, nhóm kinh 11. 

i Quyén “Hội bién" (Sr fii) đặt nhóm kinh vé các yếu tó giác ngộ trong chương 4, nhóm kinh 12. 
Е Очуёп “Hội biên” (& 4) đặt nhóm kinh vé tám chi Thánh đạo trong chương 4, nhóm kinh 13. 
з Очуёп “Nội biên” (С@ #4) đặt nhóm kinh về quán niệm hơi thở trong chương 4, nhóm kinh 14. 

Quyên “Hội biên” ( ®й) đặt nhóm kinh vé các học pháp trong chương 4, nhóm kinh 15. 
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(25) Nhóm kinh về niềm tin vững chãi (7 EE 3 4B J£, Bất hoại tịnh tương 
ung)? gồm các kinh 833-860, 902-904, 1121-1135, dạy vé bón niềm tin trong 
sach, khóng thé hủy hoại (ИЯ, tứ bát hoại tín), tức niém tin không dao 
động, niềm tin chắc chán: (i) Niềm tin chắc chăn đối với vai trò Đạo sư của đức 
Phật (НЕ, Phát bát hoại tín); (ii) Niém tin chắc chắn đối với chân lý Phật 
(381, Pháp bát hoại tín) trị liệu khó dau; (iii) Niềm tin chắc chăn đôi với 
Tăng đoàn (f$ EE fS, Tăng bát hoại tín); (iv) Niềm tin chắc chăn đối với giá 
trị của việc thành tựu Thánh giới (Œ 3X p 50). 

(26) Nhóm kinh về các cõi trời CRAB. КЕ, Thiên tương ung) góm các 
kinh 861-872, giới thiệu vé: (i) Các cuóc dói thoai giữa các cu dân trời gồm 
trời Dáu-suát, Hóa Lạc, Tha Hóa Tự Tại và Tịnh Cư về cuộc sóng an lành, 
siêu việt hơn sự sống trên quả địa cầu này; (11) Các hiện tượng thiên nhiên, 
các giới hạn của cõi trời, cách đạt được bón cấp độ thiên định gồm hy lac do 
Па tham ái, һу lạc do định lực, diệu lạc do không chấp vào һу lạc và xả niệm 
thanh tịnh. 


(27) Nhóm kinh vé tu chứng (1 #B Æ, Tu chứng tuong ung)? gồm các 
kinh 873-891, do đức Phật dạy về: (¡) Cách tu tập và giá trị khác biệt của cộng 
đồng người xuất gia và người tai gia; (11) Nhận diện ba cấp độ của con thành 
công so với cha mẹ gôm con kém cha mẹ, con băng cha mẹ và con hơn cha mẹ; 
(iii) Phát triển niềm tin làm động lực tu tập và phát triên các giá trị; (iv) Người 
chứng đắc lần lượt đạt được ba tuệ giác gồm tuệ giác vé các kiếp quá khứ, tuệ 
giác về tái sanh trong шо lai và tuệ giác không còn khô đau ở hiện tại. 

(28) Nhóm kinh vé uán, xứ, giới (ТАНЕ, Xứ, giới, uán tương ung)” 
góm các kinh 892-901,7! day vë bón nó lực chân chánh, dứt trừ ba độc hại, tinh 
tân không buông lung, tu tập bốn thiền dé đạt được thiền chứng, chứng đắc Tam 
minh, đạt giác ngộ, giải thoát. 

(29) Nhóm kinh về ngài Dai Са-Шер (ХЗ, Đại Ca-diếp tương 
ung)? gôm các kinh 905-906, 1136-1 144, bàn vé: (1) Cuộc đàm đạo của Tôn giả 
Ма-һа Ca-diép và Tôn giả Xá-lợi-phất về sắc là nhân duyên dé Nhu Lai có sanh 
tử ở đời sau, không có sanh tử ở đời sau, vừa có vừa không có sanh tử ở đời sau 
hay chăng phải có cũng chăng phải không có sanh tử ở đời sau; (ii) Đức Phật 
chế định giới luật song hàng đệ tử thọ trì không giống nhau vì căn tánh khác 
nhau; năm nhân duyên khiến Chánh pháp chìm mát; năm nhân duyên khiến 


n Quyên “Hội biên” (Ж) đặt nhóm kinh về niềm tin vững chãi trong chương 4, nhóm kinh 16. 

95 Quyền * “Hội biên” (8 f) đặt nhóm kinh về các cõi trời trong chương 7, nhóm kinh 37. 

б Quyền “Hội biên” (8 4) đặt nhóm kinh vé tu chứng trong chương 7, nhóm kinh 38. 

? Quyên “Hội biên” (8 #Ñ) đặt nhóm kinh về uán, xứ, giới trong chương 7, nhóm kinh 39. 

71 Các kinh 902-904 thuộc nhóm kinh về niềm tin vững chãi. Các kinh 905-906 thuộc nhóm kinh về 
ngài Dai Ca-diép. 

2 Quyên “Hội biên” (@ ®й) đặt nhóm kinh vé ngài Dai Ca-diếp trong chuong 7, nhóm kinh 41. 
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Chánh pháp tôn tại lâu dài; (iii) Đức Phật tán thán Tôn giả Ca-diép và khuyến 
khích các Ту-Кһео phải nhiếp tâm, kiêm thúc thân, chánh niệm khi nhận vật 
thực, biết hồ thẹn, khiêm hạ. 

Chương 7: Lời dạy của đức Phật (АП ЕТЕТ ИШ, Nhu Lai sở thuyết tung) 

(30) Nhóm kinh về trưởng làng (2 ЛН, Tụ lạc chủ tương ung)? 
gôm các kinh 907-916. Đức Phật dạy cho các thôn trưởng Giá-la-châu-la-na-la, 
Ác Tính, Ma-ni-châu-kế, Vương Dành, Kiệt-đàm vë pháp tu tập để được sanh 
thiên, đó là không sát sanh, không tranh đâu, có tâm hiền thiện, thường hành 
bồ thí, có niềm tin Tam bảo kiên сб. Hơn thế nữa, đức Phật chỉ rõ tài sản thuộc 
chín nhà đê không còn tham chấp, tranh xa hai cực đoan, nhận thức và tu tập 
theo bốn chân lý Thánh, hướng đến cuộc sống an lạc trong hiện tại và tương lai. 


(31) Nhóm kinh về loài ngựa (519, Mã tương ung) gồm các kinh 
917-926. Đức Phật dạy vé ba loại ngựa được điêu phục, ba loại ngựa tự điều 
phục, ba loại ngựa tốt, ba loại ngựa hay, ba loại ngựa quý, loại ngựa hội đủ 
bốn phẩm chất tốt lành, đồng thời Ngài dạy nhiều cách luyện ngựa dầu là loại 
ngựa chứng, khó thuán phuc. Nói vé các phẩm tính và cách dạy cho các loại 
ngựa chính là ân dụ chỉ cho việc tu tâp, các hành giả dù với nhiêu căn tánh trí 
phàm, nhanh chậm, đều có thê tu tập sửa йді dé tâm tánh trở nên hiền thiện, 
thành tựu giới thân Vô học, định thân Vô học, tuệ thân Vô học và giải thoát 
thân Vô học. 


(32) Nhóm kinh về Ma-ha-nam (Jš 9 48, Ma-ha-nam tương ưng)” 
gôm các kinh 927-936. Đức Phật định nghĩa vë một ưu-bà-tắc đúng nghĩa сап 
phải đây đủ tín, giới, văn, thí, xả, tuệ. Ngài dạy 6 niệm, 11 pháp, 16 pháp để 
một vị ưu-bà-tắc thực hành giáo pháp không bi lui sụt, có tri kiến, có khả năng 
quyết định, an trụ cửa giải thoát, tiếp cận hương vị giải thoát, lần lượt đoạn trừ 
năm kiết sử thân kiến, 0101 cám thủ, nghi, tham, sân, thành tựu được quả vi Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, sớm chứng đắc giải thoát Niết-bàn. 

(33) Nhóm kinh về không có khởi đầu (ЖЕ iG THE, Vô thủy tương ung)” 
góm các kinh 937-956. Đức Phật day vé sự lang thang dau khó trién mién cüa 
chúng sanh trong đêm dài sanh tử từ vô thủy đến nay; máu, nước mắt đã chảy, 
sữa mẹ đã uông, nỗi sợ hãi, núi xương khô không tính kê trong dòng chảy luân 
hồi; có vô lượng me cha, có niém vui nhưng tất cả déu vô thường, mong manh 
tạm bợ như bong bóng nước, như gặp trận mưa lớn ngậm tràn khiến chúng sanh 
mãi chim trong dau khó không biết đâu nguồn cội, lỗi thoát. Đức Phật khuyên 
khích: “Сас thây hãy đoạn trừ các hữu lậu, không cho tăng trưởng.” 


n Quyén “Hội bién" (Sr #) đặt nhóm kinh vé trưởng làng trong chương 7, nhóm kinh 42. 

_ Quyền “Hội bién" (Sr 8) đặt nhóm kinh về loài ngựa trong chương 7, nhóm kinh 43. 

m Quyén “Hội bién" (S #) đặt nhóm kinh vé Ma-ha-nam trong chương 7, nhóm kinh 44. 

76 Quyên “Hội bién" (@ ёй) đặt nhóm kinh vé không có khởi đầu trong chương 7, nhóm kinh 45. 


Ixxxviii # KINHTAPA-HÀM 


(34) Nhóm kinh vé tu sĩ ngoại dao Bà-sa (3E ВЕ ЭЛН Е, Bà-sa xuất gia 
tương ung)" g ôm các kinh 957-964, nói vé tu si ngoại đạo dòng Ва-ѕа từ lúc 
còn nhiều hoài nghi về sự hiện hữu của thân và mạng, уё sự tôn tại và không tôn 
tại sau khi chết, thường kiến hay đoạn kiến, thé gian thường hay vô thường,... 
cho đến lúc ông đặt trọn niềm tin vào ngôi Tam bảo và phát tâm xuất gia. Đức 
Phật đã giúp ông nhận thức rõ уі ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm tô hợp, 
an trú ông vào bốn chân lý Thánh và thọ ký cho ông trở thành bậc A-la-hán. 


(35) Nhóm kinh vé tu si ngoai dao xuát gia (ONE th ЖНИЕ, Ngoại đạo 
xuát gia tuong ưng)” góm các kinh 965-979, dạy vé: (i) Tâm gương của các 
Tôn giả xuất thân từ tôn giáo khác, tu tập tỉnh thức, chứng đặc quà Thánh; (ii) 
Lối sống tỉnh thức, giữ giới thanh tịnh, tinh tấn, vượt qua nghiện ngập, luôn 
niệm Phật tỉnh tâm, thiêu hủy tâm tham ái, theo dòng Thánh nhân. 


(36) Nhóm kinh nhiều chủ dé (Н/Е, Tap tương ưng) gòm các kinh 
980-992, 1241-1245, duoc đức Phật dạy cho Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả 
A-nan, trời Dé-thích, ưu-bà-đi Lộc Trụ và chu Ту-Кһео. Ngài dạy pháp cung 
kính Tam bảo, thường niệm Phật, Pháp, Tăng, hành pháp bó thí, gi tron ven 
năm giới, không còn tâm sợ hãi, được sanh lên cõi trời. Với tâm cung kính 
Tam bảo, người tu tập thường điều phuc tâm, dày đủ oai nghi, giới thân, dinh 
thân, tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân, thành tựu Vô du Niết- 
bàn. Đức Phật dạy tàm và quý là hai pháp hộ trì thé gian; 18 ái hành là gốc 
rễ tái sanh luân hôi; thân khẩu ý bất thiện là pháp đốt cháy khién chúng sanh 
doa lạc cõi dữ; hãy biết đủ và buông bỏ pháp bát thiện, nhất định được lợi ích 
an lạc. 

Chương 8: Tám hội chúng (Л #8, Bát chúng tụng) 

(37) Nhóm kinh về Bà-kỳ-xá (2 # & 48), Bà-ky-xá tương ung)? gòm 
các kinh 293-994, 1208-1221, dạy vê: (1) Tâm nhẫn nhục, tâm không đắm 
nhiễm, không chấp trước, không dính mắc, vượt qua tật bệnh, xa lìa điên đảo, 
thành tựu giải thoát; (11) Đức Phật và chư Thánh Tăng làm tự tứ, soi sáng khiếm 
khuyết vé thân, khâu, ý, được thấy, được nghe, được nghi cho nhau; (iii) Tôn 
giả Bà-kỳ-xá hết lòng tôn kính Tam bảo, thường dùng tài thi ca dé làm kệ tán 
thán đức Phát và chu Thánh Tăng, tán Шап lời pháp vi diệu của đức Phật; ngài 
cũng làm kệ khởi ý trong khi trải nghiệm tu tập dé cánh tỉnh chính mình đoạn 
trừ tâm kiêu mạn buông lung, ở nơi rừng vắng, chuyên tinh tu tập, tự thân tác 
chứng, đạt được Ba minh. 


(38) Nhóm kinh về thiên tử và thiên nữ (6 19, Chư thiên tương 
ung)? өбіп các kinh 576-603, 995-1022, 1267-1318. Các vị thiên tử thỉnh vấn 


7 Quyền “Hồi biên” (8 fii) đặt nhóm kinh về tu sĩ ngoại dao Bà-sa trong chương 7, nhóm kinh 46. 

% Quyên “Hội biên” (998) đặt nhóm kinh về tu sĩ ngoai đạo xuất gia trong chương 7, nhóm kinh 47. 
9 Quyên “Hội biên” (@ fii) đặt nhóm kinh về Bà-kỳ-xá trong chương 5, nhóm kinh 24. 

30 Quyền “Hội biên” (€ $) đặt nhóm kinh về thiên tử và thiên nữ trong chương 5, nhóm kinh 25. 


DẪN LUẬN Ж Ìxxxix 


và được đức Phật dạy vë: (i) Sự tu tập thanh tịnh ở nơi a-lan-nhã, cách tu tập 
tăng trưởng công đức, cách chế ngự tâm kiêu mạn, nhiếp phục các giác tưởng, 
các loại phước bô thí, các loại thiện tri thức, hữu dư và vô dư; (i) Quy luật 
vô thường, mạng người ngán ngủi, già bệnh chết luôn đang bức bách, chúng 
sanh nương vào nghiệp dén đi trong vòng sanh tử; (iii) Triết lý thức và ngủ, 
đoạn trừ các pháp bát thiện, trì giới thanh tịnh, tâm không đăm nhiễm, chánh 
niệm tỉnh thức đề được tái sanh vào cảnh giới lành, các cõi trời và tu tập thiện 
pháp, tiễn hóa dán, đạt đến quả vị Thánh, thoát vòng sanh tử; (iv) Tám gương 
các vị thiên tử Thủ, Vô Рһібп, Cấp Cô Độc, v.v... lúc còn ở thế gian đã có 
niềm tin Tam báo, bó thí cúng đường, giữ giới, biết đủ, hành các hạnh lành. 


(39) Nhóm kinh về bệnh (75719, Bệnh tuong ung)?! gồm các kinh 1023- 
1038, 1265-1266, dạy về các tình huống: (i) Các Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni và cư 
sĩ đang bị bệnh nặng, Һар hối được đức Phật dén bên giường bệnh hướng dẫn 
thực tập “pháp vô ngã”, từ bỏ mọi chấp thủ về thái độ “tôi là”, “đây là sở hữu 
của tôi”, “đây là tự ngã của tôi”, nên vượt qua được sự đau nhức trên thân; nếu 
người ra đi sé được nhe nhàng, nhanh chóng tái sanh vào cảnh giới an lành; (ii) 
Các Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni và Phật tử tại gia nhờ thực tập “pháp vô ngã”, vượt 
qua đau đớn trên thân, thậm chí chứng đắc quả Thánh. 

(40) Nhóm kinh về nghiệp báo (ЗЕ SHE, Nghiệp báo tương ung)? gồm 
các kinh 1039-1061, được đức Phật phân tích về các loại hành vi, nhân quả với 
3 chiều thời gian, cách vượt qua nghiệp bát thiện, gieo trồng các hạt giống lành, 
cách chuyên nghiệp để sống hạnh phúc. 

(41) Nhóm kinh vé Ty-kheo (IÉ ЕЛЯ, Ty-kheo tương ung)? gồm các 
kinh 1062-1083, nói về các thành phân xã hội giác ngộ chân lý Phật, phát tâm 
xuất gia, trở thành Tăng sĩ Phật giáo, sinh hoạt thường nhật và cách thức tu tập 
Phạm hạnh thanh cao, sóng hòa hợp trong Tăng đoàn, giáo hóa mọi người vượt 
qua khô đau. 


(42) Nhóm kinh về Ma Ba-tuân (RE TH, Ma tương ưng)” góm các kinh 
1084-1103, nói vé: (i) Ma Ba-tuán thuóng bién hién khuây động, nhiễu loạn 
đức Phật và các Ту-Кһео, gây khó khăn chướng ngạt để các Tỳ-kheo sợ hãi, 
chán nản, thoái chí tu tập, nhưng Ma vương đều bị Һа bại; (ii) Đức Phật day 
về năm thủ uán, sáu xúc nhập xứ, sự tập khởi và sự diệt tận của chúng dé các 
Tỳ-kheo nhận diện, tu tập, vượt qua các nội ma phiên não và tâm lý tiêu cực, 
chứng đắc quả Thánh hiện đời. 


п Quyền “Hội biên” (8 8) đặt nhóm kinh về bệnh trong chương 7, nhóm kinh 50. 

82 Quyền “Hội bién" ( #8) đặt nhóm kinh về nghiệp báo trong chương 7, nhóm kinh 51. 
9 Quyén “Hội bién" (@ fi) đặt nhóm kinh vé Ty-kheo trong chương 5, nhóm kinh 17. 

м Quyên “Hội bién" (8 4) đặt nhóm kinh vé Ma Ba-tuán trong chương 5, nhóm kinh 18. 


xc # KINH TẠP A-HÀM 


(43) Nhóm kinh về Dé-thích (ЖЛНИЕ, Dé-thích tương ung) gồm các 
kinh 1104-1120, 1222-1225, dạy vé: (i) Hành trì bảy giới cám được sanh lên cõi 
trời Dé-thích, đó là phụng dưỡng cha mẹ, phụng dưỡng các bậc tôn trưởng, lời 
nói ôn hòa nhu nhuyễn, không nói lời thô ác chia rẽ, luôn nói lời chân thật, tâm 
không bón хеп, thường hành bố thí cúng dường bình đăng với tất cả; (ii) Đức 
Phật khen ngợi Thích-dé-hoàn-nhán thường hành nhẫn nhục, tán thán người 
thực hành nhẫn nhục, không sân hận, không tranh đâu, không dùng lời thô ác, 
biết tự phòng hộ, nội tâm thường phản tỉnh. 

(44) Nhóm kinh về những người họ Thích (19, Sát-lợi tương 
ưng) gồm các kinh 1121-1123. Đức Phật dạy vé lợi ích của giữ giới và 
khuyến khích những người dòng họ Thích thực hành tám trai giới, tùy sức bó 
thí, tu tập các công đức; dạy cho Thích Nan-đề pháp thăm bệnh; dạy cho Thích 
Bó-dé hạnh phúc lớn nhất chính là thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyên đối với Phật, Pháp, Tăng. 

(45) Nhóm kinh vé Vua Ba-tư-nặc (ТЛ, Ba-tư-nặc tương ung) 
góm các kinh 1145-1150, 1226-1240. Đức Phật day cho nhà vua vé các việc: 
(i) Gieo vào các ruộng phước tôi thượng chính là cúng dường cho các vị Sa- 
môn, Bà-la-môn đã đoạn trừ hoàn toàn tham dục, sân hận, thụy miên, trạo 
hồi và nghi; (ii) Giáo pháp của Thé Tôn thiết thực hiện tại, lia moi nóng bức, 
vượt không gian và thời gian, dẫn đến Niết- Бап; (11) Bôn hang nguòi trong 
đời gôm hạng người từ bóng (бі vào bóng tối, từ bóng tôi ra ánh sáng, từ ánh 
sáng vào bóng tối, từ ánh sảng ra ánh sáng; bốn việc không nên xem thường 
là vương tử Sát-lợi nhỏ tuôi, rắn nhỏ, dóm lửa nhỏ và vị Ty-kheo nhỏ tuôi; 
(ш) Phật dạy cho nhà vua cách trị nước băng Chánh pháp, cách tiết độ trong 
ăn uông, ý thức rõ sự vô thường của các pháp, yêu quý chính mình băng cách 
giữ gìn thân miệng ý thanh tịnh, cách cúng tê chân chánh, tât cả mang lại lợi 
ích cho tự thân và tha nhân. 


(46) Nhóm kinh vé Bà-la-môn (2 ЛЕ, Bà-la-món tương ung)* 
góm các kinh 88-102, 1151-1163, 1178-1187.9 Đức Phật day cho các Bà-la- 
món Uát-da-la, Uu-ba-ca, Uát-xà-ca, Kiéu Man, vé: (1) Hiéu dưỡng với cha 
me, giüp cha me lia khó duoc vui; (п) Các cách hién té düng pháp mang lai lợi 
ích cho minh và cho người; (11) Bón pháp giúp người tai gia an бп, hanh phüc 
trong cuộc sóng hiện tại, đó là đầy đủ sự siêng năng, phòng hộ, ban lành và biết 


is Quyén “Hội biên” ( fii) đặt nhóm kinh vé Dé-thích trong chương 5, nhóm kinh 19. 

%6 Quyên “Hội biên” (8 #Ñ) đặt nhóm kinh về những người họ Thích trong chương 5, nhóm kinh 20. 
87 Các kinh 1124-1135 thuộc nhóm kinh về niềm tin vững chãi. Các kinh 1136-1144 thuộc nhóm kinh 
vé ngài Đại Ca-diép. 

88 Quyên “Hội biên” (& #) đặt nhóm kinh về Bà-la-môn trong chương 5, nhóm kinh 21. 

К vẽ kinh 1164-1165 thuộc nhóm kinh về sáu giác quan. Các kinh 1166-1177 thuộc nhóm kinh về 
thí dụ. 


DẪN LUẬN # xci 


thăng băng trong sinh hoạt; (iv) Công đức bó thí, trì giới, các pháp thanh tịnh, 
sanh thiên, giảng sâu về vị ngọt, sự tai hại, sự xuất ly của các dục, khai thị bốn 
chân lý Thánh để hành giả bước lên con đường tu tập, đạt được tâm giải thoát 
hoàn toàn. 


(47) Nhóm kinh vé Phạm thiên (2219, Phạm thiên tương ung)” gồm 
các kinh 1188-1197, nói về: (i) Khi vừa thành đạo chưa bao lâu, đức Phật quán 
chiêu ai trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món, thiên 
thần hay người thé gian có đây đủ giới đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải 
thoát tri kiến hơn Ngài để Ngài cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và 
sông nương tựa. Ngài nhận ra răng chỉ có Chánh pháp giúp Ngài tự giác ngộ, 
thành tựu giác ngộ hoàn toàn, nên Ngài cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng 
dường và sông nương tựa vào Chánh pháp; (ii) Ngài nhận ra con đường truc 
tiếp, tịnh hóa chúng sanh, thoát mọi lo buôn, diệt trừ khó não, chứng ngộ Niết- 
bàn, đó là bón niệm xứ; (11) Phạm thiên vương và các vị Phạm thiên được Phật 
giáo hóa. 

(48) Nhóm kinh về Ty-kheo-ni (E E JEH Æ, Ty-kheo-ni tương ung)! 
gòm các kinh 1198-1207, thuật lại việc Ma Ba-tuán hóa hiện nhiều thân làm 
nhiễu loạn thiên định của chư vị Ty-kheo-ni: A-lạp-tỳ, Tô-ma, Cát-ly-xá Cü- 
đàm-di, Liên Hoa Sác, Thi-la, Tỳ-la, Tỳ-xà-da, Giá-la, Uu- ba-giá-la, Thi-loi- 
sa-giá-la. Thé nhung, Ма Ba-tuán hoàn toàn thất bại vì đã bị các vị Thánh Ni 
nhận ra ác tâm của Ma ngay từ lúc bắt đâu. 


(49) Nhóm kinh vé thí du (t$; JEJE, Thí du tuong ung)? góm các kinh 
1166-1177, 1246-1264, do đức Phát giảng vé nhiêu а àn du triét hoc, nhám giüp 
người tu hoc vượt qua thói phàm, tu tập tinh thức, sóng hanh phuc giữa đời. 
Các ап du nói bát góm án dụ chán bò, ân dụ nước mua, ân dụ gia đình trai ít 
gái nhiều, ân dụ luyện kim, ân dụ dao nhọn, ân dụ đất trên đầu móng tay, ân dụ 
người bán cung, ân dụ trồng a-năng-ha, ân dụ mèo chôn. 


(50) Nhóm kinh vé da-xoa (1X XH, Da-xoa tuong ưng)” р óm các kinh 
1319-1330, day vé: (i) Cách bó thí khóng tiéc nuói, dai hói hién té; (ii) Khóng 
oán hận giữa chiến thắng và thất bại; (iii) Không buông thả, hạnh được yêu 
mến, hạnh cung kính, phước sanh cõi trời; (iv) Cách bảo vệ Tó quốc và hộ trì 
thé gian. 


» Quyền “Hội biên” (S #Ñ) đặt nhóm kinh vé Phạm thiên trong chương 5, nhóm kinh 22. 
?! Quyén “Hội biên” (8 $i) đặt nhóm kinh về Tỳ-kheo-ni trong chương 5, nhóm kinh 23. 


92 Các kinh 1208-1221 thuộc nhóm kinh vé Bà-ky-xá. Các kinh 1222-1225 thuộc nhóm kinh về Dé-thích. 
Các kinh 1226-1240 thuộc nhóm kinh vê Vua Ba-tư-nặc. Các kinh 1241-1245 thuộc nhóm kinh nhiều 
chủ đề. 

3 Quyên “Hội biên” ( 4) đặt nhóm kinh vé thí dụ trong chương 7, nhóm kinh 49. 

94 Các kinh 1265-1266 thuộc nhóm kinh về bệnh. Các kinh 1267-1318 thuộc nhóm kinh vé thiên tử và 
thiên nữ. 

95 Quyền “Hồi biên” (8 #R) đặt nhóm kinh vé dạ-xoa trong chương 5, nhóm kinh 26. 


xcii % KINH TẠP A-HÀM 


(51) Nhóm kinh vé rừng (TH, Lâm tương ung)" góm các kinh 
1331-1362, dạy về: (1) Các vị thần ở trong rừng nhắc nhở hộ trì chư Tỳ-kheo 
chuyên tinh tu tập, điều phục tham dục, không ham mê ngủ nghỉ, đoạn trừ 
tưởng bát thiện, an trú thiên tập, siêng năng tụng lời Phật dạy, giới hạnh đoan 
chánh, giữ gìn oai nghi tế hạnh, không gần người thé, không dao động trước 
những lời khen chê, thường hành tứ y pháp; (1) Chu Ty-kheo được sự nhắc 
nhở của các thiện thần biết tàm quý, nỗ lực tu tập, vượt qua mọi phiên não, 
đạt được giải thoát, chứng đắc quả vị A-la-hán. 


Kết luận 

Về nội dung, ngoài những chủ đề về đức Phật lịch sử, vai trò Đạo sư của 
đức Phật và các học thuyết quan trọng trong triết học Phật giáo, Kinh Tạp 
A-hàm là nguồn dữ liệu phong phú về những lời dạy nguyên thủy của đức Phát. 
Với những bài kinh ngắn gọn thuộc nhiều nhóm chủ đê khác nhau và mang tính 
giáo huán cao, Kinh Тар A-hàm đóng vai trò quan trong trong việc nghiên cứu 
nên tảng Phật học, giúp hành giả năm bắt được những lời dạy cốt lõi của đức 
Phật trong suốt 45 năm truyền bá chân lý. Chung quy lại, Kinh Tạp A-hàm chú 
trọng bốn lĩnh vực sau: 

(i) Lời dạy về các chủ 46: Năm tô hợp, sáu giác quan, sáu đối tượng, sáu 
nhận thức, các cảnh giới sống, pháp an vui trong hiện đời, đời sau và chứng đắc 
Niét-bàn, v.v.. 

(11) Pháp t tu căn bán: Dùng bón chân lý Thánh dé giái quyét khó dau. Ар 
dụng thuyết tương quan vũ trụ, thuyết 12 mắc xích sự sống con người để thấy 
sự tương quan vô tận trong cuộc sông. Ứng dụng quán vô ngã để không khó 
đau trong vô thường. 


(їп) Thực hành: Thực hành theo niêm tin, thực hành theo Chánh pháp, bao 
gồm 37 yêu tó giác ngộ, tu tập trọn ven trí tuệ, đạo đức, thiền dinh dé vượt qua 
khó đau. 

(ту) Quả vị chứng đắc: Đi từ chân nhân đến tiệm cận Thánh nhân, bốn quả 
vị Thánh Thanh văn và quả vị Phật, giác ngộ, giải thoát, kêt thúc luân hôi. 


Chua Giác Ngộ, ngày 20-8-2022 
TT.TS. THÍCH NHẬT TỪ 
(Đông Tổng Biên tập Tam tạng Thánh điển PGVN) 


% Quyền “Hồi bién" (@ fii) đặt nhóm kinh về rừng trong chương 5, nhóm kinh 27. 


KHÁI ОПАТ KINH TẠP А-НАМ 


Theo Xuất Tam tang ký tập,! Kinh Tạp A-hàm (#1) do ngài Cầu-na- 
bat-dà-la (S. Gunabhadra, ЖЖ Ek FE Ж, Công Đức Hiên, 7# E), dịch từ Phan 
sang Hán tại chùa Ky Hoàn (нї)? vào niên hiệu Nguyên Gia (70 52) năm thứ 
12 (năm 435), đời Vua Lưu Tống Văn Dé (PIR X, 407-453).3 Tác phẩm Cao 
Tăng truyện" và Phật Tổ thống ky? cũng xác nhận sự tương đồng về sự kiện và 
niên đại. 

Theo những nguón tư liệu vừa dẫn thì ngài Cáu-na-bat-dà-la sinh ra và lớn 
lên trong truyền thống Bà-la-môn ở miền Trung Ар Độ. Nhân đọc tác phẩm Tap 
A-ty-dàm tám (Е Ed 5 пеп ngài tỏ ngộ và đã ха tục xuất gia, thọ Cụ túc 
giới rồi từng bước bác thông Tam tạng. Vì tu tập theo giáo nghĩa Đại thừa nên 
được người đời tôn xung là Ma-ha-diễn (Ei iT). О Ар Độ, ngài vân du giáo 
hóa nhiêu nơi rồi đến Tích Lan. Từ đây, ngài theo đường bién đến Quảng Châu 
(J& JN), Trung Quốc, được Lưu Tống Thái Tổ sai sứ nghĩnh tiếp và cung cử các 
vi danh Tăng như Tuệ Nghiêm (33 Жж), Tuệ Quán (x EBD), biệt đãi ở Tân Đình ( 
4%), sau đó thỉnh ngài an trú ở chùa Kỳ Hoàn. Bây giờ, bên cạnh lòng nhiệt thành 
kính ngưỡng của Lưu Tông Văn Đề, ngài Cáu-na-bat-dà-la còn được các hoàng 
thân nhà Lưu Tống như Lưu Nghĩa Khang (£| 3& E 409-451), Nam Tiêu Vương 
Lưu Nghĩa Tuyên (HRE + S| Е, 415-454) kính ngưỡng và süng trong. 


Đặc biệt, Nam Tiêu Vương Lưu Nghĩa Tuyên sau khi nhận chức Thứ sử ở 
Kinh Châu (F1 J) đã thỉnh riêng ngài vé đây và câu thỉnh ngài dịch nhiêu bộ 


! Xuất Tam tạng ky tập th Ж Ф (T.55. 2145.14. 0105b18). 

2 Tuy nhiên, theo Phí Trường Phóng (Ж R 5) trong Lich đại Tam Бао ky thì ngài Cáu-na-bat-dà-la dich 
Kinh Tạp A-hàm tại chùa Ngõa Quan (PL =>). Bàn kinh này do ngài Pháp Hiên mang vé. Xem Lich 
dai Tam báo ky ЖЕҢ. $8 #! (7.49. 2034.10. 0091424). 

3 Lưu Tống Văn Đề (SK 3#, 407-453), huy là Lưu Nghĩa Long (#1 31%), Miéu hiệu (Bi 38) là Thái 
Tó (38), nén gọi là Lưu Tống Thái Tô (Sk ЖАН). 

* Cao Tăng truyện ï 118 (7.50. 2059.3. 0344a05). 

5 Phật Tổ thông ky ЯН £ũ (T.49. 2035.36. 0345a25). 

6 Cao Tăng truyện chép nhằm là A-ty-dàm tap tám К Bà & SE ^, đúng ra là Tạp A-ty-dàm tám ЖЫ Eb 
=Ò (T.28. 1552) gôm có 11 quyên. Tác phàm này do Tôn giả Pháp Cứu (Ж 1 9X) tạo. 

7 Ma-ha-diễn (ЖЕ fiï) là phiên âm của từ Mahayana, nghĩa là Đại thừa (KÆ). Theo Nhát thiết kinh âm 
nghĩa —J]#Š r 3% (7.54. 2128.21 0440а12), Ma-ha-dién gọi đây đủ là Ma-ha-dién-na. Ma-ha, Trung 
Hoa dịch là Dai; Diễn-na dịch là thừa (А 4117, А z BE šsJ fir B А REm IG zç EATA 2536 tÈ,). 

8 Tân Đình (#725), tên gọi một ngôi dinh thự của triều đình dùng tiếp đón các danh sĩ ở kinh đô; thời 
Tam Quóc goi là Lâm Thương Quán (8 #1). Vào giữa niên hiệu Long An (&), thời Tân An Dé 
(8), nơi đây được tô chức trùng tu lại và goi là Tân Dinh. 


хсіу % KINH TẠP А-НАМ 


kinh như Vô Uu Vương (3& Е), Quá khứ hiện tại nhân quả (32 АДЕ WR), 
Vô Lượng Thọ (3&5 3$), Nê-hoàn (WWE), Uong-quát-ma-la (K HE BE 8E)... hơn 
100 quyén.? Điều đáng chú ý và mang tính thân dị là, khi được Lưu Nghĩa Tuyên 
cung thỉnh giảng Kinh Hoa Nghiêm, ngài Câu-na-bạt- dà-la đã từ chối vì cho rằng 
mình chưa am tường Hán ngữ. Trong một giác mộng, ngài được thân nhân thay 
đầu ngài bằng một đầu người khác và kê từ đó Phan — Hán ngài rât làu thóng.'? 

Những cứ liệu lịch sử và cả sự thần dị đó cũng đồng thời cho thây Kinh Tạp 
А-һат được ngài dịch trước nhất, khi vừa mới đến kinh đô Kiến Khang (3& Я®). 
Trên thực tế lịch sử, ngài Cáu-na-bat- dà-la được hai vi cao dó cüa ngài La-thập 
(ЯИТ) là Tuệ Nghiêm và Tuệ Quán"! tiếp đãi, và từ câu chuyện ngài được thân 
nhân thay đầu lúc ở Kinh Châu, nên Кё từ đó vốn Hán ngữ của ngài thêm tinh 
thông. Điều này đã góp thêm những bằng chứng cho thấy rằng khi truyền dịch 
Kinh Tạp A-hàm, ngài Cáu-na-bat-dà-la chưa am tường Hán ngữ. Đó là một 
trong những cơ sở quan trọng nhằm lý giải vì sao trong Kinh Tạp A-hàm có 
những câu trúc từ ngữ rất di biệt, tối nghĩa, khó hiểu, nêu như không được soi 
sáng từ các nguón kinh dién tham chiéu tuong duong. 


Cá ba nguón tư liệu khả tín gồm Xuát Tam tang ky tâp,” Cao Tăng іғиуёп,!? 
Lich đại Tam báo Ку“ déu ghi nhận rằng, trong dich trường Kinh Tap A-hàm 
của ngài Cáu-na-bat-dà-la có ngài Thích Bảo Vân (ЖЕСЕ, 376-449) là người 
truyền dịch từ Phan sang Hán, ngài Tuệ Quán ghi chép. Điều đáng chú ý là 
trong Khai Nguyên Thích giáo lục, ngài Trí Thăng (Ж F) còn chú thích thêm 
răng, Kinh Tạp A-hàm được hop dich? nhung khóng nói ró hop dich vói ai. 
Trong bói cánh vira mói sang Trung Hoa truyén dao khoảng một năm nên ngài 
Cáu-na-bat-dà-la có khả năng chỉ đóng vai trò là người tuyên dịch như là một 
Kinh sư.'° Đây là một trong những cơ sở góp phán kháng dinh ngài Bảo Vân 
có thể là người giữ vai trò quan trọng trong việc phiên dịch Kinh Tạp A-hàm từ 
Phạn sang Hán. 


Từ thực tế đã từng đi chiêm bái các Thánh tích cùng thời với ngài Pháp 
Hiên" và đã ở lại Ân Độ cầu học kinh pháp nhiều năm, thê nên ngài Thích Bảo 


° Xuất KÝ n tạng ký tập ЖЕ (7.55. 2145.14. 0105c18) ghi: BIJA Jrsr H ЕА # BỊ 
£ — tb SE BL өт — Tế JO TH ЖЖ ЕЛЕНЕ Т 3e s — 36 ПЛАНЕ /N ETE SE SEAT. Л B BR. 


9 Хий Tam tạng ký tập tH — ас. R (7.55. 2145.14. 0105c26). 


п Thích thị kê cô lược FE ES т BS 2037.2. s ghi: С 56 f HE, %, Ий, ЖОН СТТН 
pm 5š. п, ЖЖ, ЖЕЙ, (1, ИШ, ЖШН 2 TF HH. 


12 Xuất Tam tạng ký tập tH = #0 (7.55. 2145.14. 0105b18). 
l3 Cao Tăng truyện TA 8 (T.50. 2059.3. 0344a05). 
^ Lich dai Tam bảo ky АК — € а (T.49. 2034.10. 0092214). 


5 Khai Мудл Thích н відо [ис I ЕСК (7.55. 2154.13. 0610c21) ghi: # Gr ES Hb (TIR) 
RRE — BOR BE ER pp 58 SE (ШОШ GRE). 

6 Kinh su (4% Bip, у MA VỊ tu sĩ Phật Hộ chuyên về việc học thuộc lòng và trì tụng kinh điển. Xem 
Xd-loi-phát A- tb-đàm luận & | 3b [s] Eb 5 s (T.28. 1548.1. 0525b08); Nam Hải ky quy nói pháp truyện 
ПТВ АРТРОЗ (7.54. 2125.2. 0217623). 


" Cao Tăng Pháp Hiển truyện tì 1819 (T.51. 2085. 0857212). 


KHÁI QUÁT KINH TẠP A-HÀM # xcv 


Vân tinh thông cả Phan và Hán, đã trực tiếp phiên dịch hoặc trợ giúp việc 
phiên dịch cho nhiêu bậc cao Tăng. Theo thông kê của ngài Trí Thăng (Ж 5L) 
trong Khai Nguyên Thích giáo luc, dich phám kinh dién của riêng ngài Báo Vân 
bao gồm 4 bộ, 117 quyền. ° Tuy nhiên, với một số triết lý cao thâm như tánh 
không, vi trân... › ngài Bảo Vân vẫn соп vải chỗ chưa thê giãi bày hết ý nghĩa. 
Chính vì vậy mà ngài Báo Vân đã đôi làn tham vån tháy của mình là ngài Phát- 
dà-bat-dà-la (КЕКЕ ZÆ, 359-429) dé giải nghi.?9 


Với những cứ liệu nêu trên cho thây, trong quá trình phiên dịch Kinh Tạp 
A-hàm, ngài Cáu-na-bat-dà-la chưa hoàn toàn thóng thạo chữ Hán và người 
trợ phiên là ngài Thích Bảo Vân cũng có những giới hạn nhật định về nội điển, 
nhất là những tư tưởng thâm áo trong giáo nghĩa Đại thừa và cả những quan 
điểm triết học của các triết phái Ап Độ thời cô đại. Đây là những lý do khiến 
cho bản dịch tiếng Hán Kinh Tạp A-hàm tồn tại những cú ngữ hàm súc, những 
kết câu đặc di như: đoạn đoạn (ЕТЕР), chân thuyết (HER), chánh tận khổ (ЕШ 
tr), pháp tru pháp giới (15 [X & #), mạn vô gián đăng (ТЕ ЖЕ 4), bát đại sĩ 
địa (ЛАХ), đoạn па chỉ, thành lục chỉ, thủ hộ nhất, у tứ chủng, khí xả chư 
dé (Ei Tfi, Rz, “Yñ#—, KE, 363639)... Trong bản dịch tiếng Việt 
Kinh Tạp A-hàm do Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh phiên dịch, phần lớn những 
cú ngữ nêu trên đã được lý giải sau khi tham chiêu những bản kinh, luận tương 
đương ở kinh văn Pali và cả trong Hán tạng. 

Về phương diện tiêu 46, khi lý giải về chữ “tạp” (Ж) trong Kinh Тар 
A-hàm (SE Fa] 55) thì xưa пау có nhiêu quan điểm không thông nhật. Trong số 
những quan điểm dị biệt liên quan đến vẫn dé này có thé quy vào hai xu hướng. 

Thứ nhất, chữ “tạp” (Ж) ở đây mang nghĩa là phón tạp, lẫn lộn bộ loại, 
không có trật tự. Đại diện cho quan điểm này xuất hiện trong bộ luận giải về 
bốn phẩm đầu của Kinh Tăng nhất A-hàm, gọi là Luận Phán biệt công đức. 
Luận ghi: “Tạp nghĩa là các kinh roi rac, khó tung khó nhớ, nhiễu việc phức 
tap, khiến người dë quên, nên gọi là Tap уйу”?! Có thé bị ảnh hưởng bởi quan 
điểm này nên ngài Trí Thăng trong Khai Nguyên Thích giáo lục cũng giải thích 
tương tự: “Bộ kinh [Tạp A-hàm] này, toàn là nói những việc phức tạp, vì các 
phẩm không theo thứ tự, các bài tụng... cũng khác biệt.”” Quan điểm của ngài 
Trí Thăng trong Khai Nguyên Thích giáo lục cũng là cơ sở 46 ngài Hoàng Тап 
(5,9%) vận dung trong tác phẩm Т phán luật danh nghĩa tiêu thich.” 


I8 Xuất Tam tang ký tập th = #0 Ж (T.55. 2145.15. 0113a06). Nguyên tác: 3E 3X 3 1# # gl fo 1E. 

9 Xuất Tam tạng ký tập th — 0 Ж (T.55. 2154.5. 0525с04). 

2 Cao Tăng truyện a f 488 (T.50. 2059.2. 0334527). 

21 Phân biệt cô = luận SAIE (Т.25. 1507.1. 0032a20) ghi: ЖЕЖ, PH AS Bir, SE HN aE a, Б 
A WE RESAD, W El ЖЬ. 

2 Khai Nguyén Thích giáo luc УЬ (T.55. 2154.13. 0610c22) ghi: ЖЕНЕ ЯЯ E BL AE. CARE 
"n IX КЕЗЕНІ 

23 Tý phán luật danh nghĩa tiêu thích Vd ££ 44 ЗЕЛЕ (Х.44. 0744. 37. 0683213). 


xcvi # KINH TẠP A-HÀM 


Thứ hai, theo ngài Ап Thuận trong Tap A-hàm kinh luận hội biên, chữ 
“tap” (ЖЕ) trong văn tự Trung Hoa không nhất thiết chỉ mang nghĩa tạp loạn,” 
vi có nhiều nguồn thư tịch khả tín đã minh chứng cho quan điểm này. Chữ 
“tạp” (Ж) ở đây còn mang nghĩa là khé hợp với nhau,” như Luật Ma-ha 
Tăng-kỳ đã ghi rõ: “Những bài kinh và kệ tụng khé hop với nhau gom lại 
thành Tap A-hàm, gọi là khé hop vé Cán, khé hop vé Luc, khé hop vé Giác 
chi, khé hợp vé Thánh dao, những việc khé hop như váy được goi là Tap.” 
Tương tự, Luận Du-già sw địa giải thích rõ ràng hon: “Таг cả kinh dién có 
giáo nghĩa giống nhau, liên hé chặt ché với nhau," tập hợp thành từng nhóm 
nên goi là Tạp A-cấp-ma.”?8 

Khảo sát về nội dung Kinh Tạp A-hàm, có thê thây răng cả hai quan điểm 
nêu trên đều có mặt trong nội dung kinh, tuy nhiên quan điểm thứ hai mang tính 
phó bién hon cả. Nghĩa là, Тар A-hàm là một bộ kinh mà có những bài kinh, 
những sự kiện, những chủ đề giỗng nhau được kết tập vào thành từng nhóm, đó 
là đặc thù chủ yếu của tên gọi Tạp A-hàm. 

Về phương diện tên gọi, câu trúc và đặc thù tư tưởng của Kinh Tạp A-hàm, ở 
đây, nhiều nhà nghiên cứu Phật học có thám quyên nhu học giá Lữ Trừng (ЕШ), 
Pháp sư Ап Thuận (ЕП ЇЙ)... đã đưa ra những nhận định, những đề xuất nhung 
chỉ dừng lại ở phương diện gợi mở. Xét về phương diện tên gọi, với những băng 
chứng rời rac được lưu lại trong Kinh Тар A-hàm đã cho thấy, ngay từ ban đâu, 
môi kinh trong Тар A-hàm được định danh với những tên gọi khác nhau, xuất 
hiện trong những bài kệ tóm tắt, gọi là “Nhiếp tụng.” 


Theo khảo sát, toàn bộ Kinh Tạp А-һат hiện chỉ còn 15 bài Nhiếp tụng. 
Trong quyền thứ nhất có 4 bài Nhiệp tụng năm ở cuối kinh số 7, kinh sô 14, 
kinh sô 24 và kinh số 29. Trong quyên thứ hai, có 4 bài Nhiệp tụng nằm ở сибі 
kinh 36, kinh số 4Ó, kinh sô 56 và kinh sô 58. Trong quyên thứ ba, có 4 bài 
Nhiệp tụng năm ở cuối kinh sô 64, kinh 50 68, kinh sô 71 và kinh số 81. Trong 
quyên thứ năm chỉ có 1 bài Nhiệp tụng năm Ó сидї kinh sô 110. Trong quyên 
thú mười có 2 bài Nhiệp tụng năm ở cuối kinh sô 262 và kinh sô 272. Tính 
bình quân, mỗi bài Nhiếp tụng bao hàm khoảng 10 kinh thì VỚI só luong 15 bài 
Nhiếp tụng còn lại đã xác định khoảng 150 tựa đề kinh trên tổng số 1.362 bài 


24 Tap. A-hàm kinh luận hội bién E 3 E am er 4н (7.30. 01. b006a07) ghi: ТЕР ЖР, Ж 
— E AE RE BL. 
? Tap (ŽE) mang nghĩa tổ hợp, phối hop (4ñ, ЕЕ). 
% Ma-ha Тап, Sa lào (7.22. 1425.32. 0491c16) ghi: хаж 5 Е”, Prae AR B, 
JJ BE, SEXE, IH RE, VU ë EG ӘЖЕ. 
2 Nguyên tác: Gian xí (ІҢ НІ RI), qun như “nhàn хі” (PJJM) chỉ cho sự liên hệ chặt chẽ, quyện chặt, khán 
khít. Tham chiều tác phẩm cô văn Nghệ văn loại fụ ` quyën 76, thời nhà Duong: Сау côi 
rám rạp, ngào ngạt muôn hương (We PS ZEA, Р 0 58 
я Шы, à z gal luân ДЕР Hh am (T.30. 1579.85. "`. ghi: 818—0) SB FAC, FS] JUS Ж, Ж 

n H 
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Kinh Tạp А-һат. Đây cũng là cơ sở lý luận trọng yếu dé Trung tâm Dịch thuật 
Trí Tịnh căn cứ vào nội dung kinh đặt lại tựa dé cho toàn bộ Kinh Tạp A-hàm, 
bên cạnh hình thức đánh sô thứ tự như xưa nay. 


Về phương diện cấu trúc, căn cứ vào bài tựa Trưởng A-hàm của ngài 
Thích Tăng Triệu (ЖҰ 48 58), Kinh Tạp A-hàm góm có 4 phân, 10 tung.? Theo 
ngài Ấn Thuận trong Тар A-hàm kinh luận hội biên, “tụng” (ай) ở đây chính 
là tên gọi khác của “thiên” (Ж ).2° Nếu y cứ vào quan điểm này, cấu trúc của 
Kinh Tạp Á-hàm rát đặc biệt, vì nếu nhu Kinh Т ương ng bộ chỉ phần ra 5 
thiên thi Tap A-hàm được phân ra đến 10 thiên (36 = ЭЙ). Mặc dù dấu vết vé 
sự phân chia này trong Kinh Tạp A-hàm hiện không còn đây đủ, nhưng với 
một vài chương mục còn sót lại đã góp phần chứng tỏ điều này. Đó là, ở đầu 
quyền 16, xuất hiện cụm từ Tap nhân tụng đệ tam phẩm chi tứ (Ж #Š = 
h Z Vd), nghĩa là, phân thứ tư của phẩm thứ ba, thuộc Tạp nhân tung (H Ä 
ий). Kế tiếp, ở đầu quyền 17, xuất hiện cụm từ Tạp nhân tụng đệ tam phẩm 
chỉ ngũ (ЖАНЫН Яз — nh < +), nghĩa là, phán thứ năm của phâm thứ ba, thuộc 
Tạp nhân tụng. Kế tiếp, đến đầu quyên 18, xuất hiện cum từ Dé tit sở thuyết 
tụng đệ tứ phẩm (P T P am 5 P пи), nghĩa là, phẩm thứ tư, thuộc Dé tú sở 
thuyết tụng. Đặc biệt, đâu quyền 24, xuất hiện cum từ Dé ngũ tụng đạo phẩm 
đệ nhát (ЖЭ 1L RR XB ин —), nghĩa là, phán thứ nhất của phám Dao, thuóc Dé 
пей tung. 

Мас dù hình thái, câu trúc của Kinh T. ạp Á-hàm chỉ còn lưu lại vài cụm từ 
như trên, nhưng qua sự sắp xếp mang tính tương liên, thứ lớp của Тар nhân 
tung và đặc biệt là sự xuất hiện của Dé пей tung (Ж їй) năm ở phân giữa của 
bộ Kinh Tap Á-hàm, tức là quyền 24 trong 50 quyền, đã góp thêm băng chứng 
cho thấy răng, quan điểm Tap A-hàm có 10 tụng của ngài Tăng Triệu là có со 
sở. Bên cạnh đó, nêu như các bài kinh liên quan đến chư thiên, dạ-xoa... năm 
ở thiên thứ nhất thuộc Kinh Tương ưng bó thì ó Kinh Tạp А-һат các bài kinh 
này năm ở quyên gân cuối. Sau khi đối khảo bài kinh thuộc Thién phẩm CX HH) 
được nêu dẫn trong Dai trí độ luận?! cho thây răng, bài kinh đó mang sô 1.323 
thuộc quyền 49 của Kinh Tạp A-hàm. 


Truyện | Бап Kinh Tạp A-hàm hiện được bảo tôn trong Đại Chánh tán tu Đại 
tang kinh nằm trong tập thứ hai mang số hiệu 0099 góm 50 quyền với 1.362 bài 
kinh. Dựa trên Tạp A-hàm kinh luận hội biên của ngài Ап Thuận và từ thực tế 
khảo cứu của chúng tôi cho thấy răng, có 3 kinh khá dài trong Kinh Tạp A-hàm, 
đó là kinh 604, 640 và 641; 3 kinh này cũng xuất hiện trong tác phẩm Thiên 


? Trường A-hàm kinh REJAS (7.01. 0001.1. 0001a10). Nguyên tác: EB Ä Vu T Wi. Có quan 
điêm cho răng tụng ở đây chỉ cho ngày tụng. 


30 Та b -hàm kinh luận hội bién ЫН Өн ii. (Y.30. 01. b045a01). Nguyên tác: 2477 7s Tr š 


І Dai trí độ luận K% Eia (T.25. 1509.10. 0135a27). 
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thí đụ (Divyavadana)." Những nêu dẫn trong bản kinh lục xưa nhất hiện còn 
nhu tác phám Xuất Tam tang ky táp vàn chua thé xác dinh chính xác nguyén 
tác Kinh Tap A-hàm dà có săn 2 bản kinh vừa nêu hay do ngài Cáu-na-bat-dà-la 
thêm vào. Tuy nhiên, trong 4 bó A-hàm thỉnh thoảng cũng xuất hiện những câu 
chuyện sinh động và chúng đồng thời cũng có mặt trong Thiên thí du.” 


Những băng chứng liên quan đến trật tự, câu trúc, hình thái tổ chức, sô lượng 
các Kinh Tap A-hàm hiện còn đến hôm nay, đã góp thêm nhiêu băng chứng cho 
thấy rằng bản Kinh Tạp A-hàm do ngài Cầu-na-bạt-đà-la truyền dịch không phải 
là truyền bản do ngài Pháp Hién mang về từ Tích Lan như Phí Trường Phòng đã 
ghi chép trong Lịch đại Tam bảo ký. Có lẽ do vậy nên ngài Tăng Huu (fff, 
445-518) trong Xuất Tam tạng kỷ tập cũng như ngài Tuệ Kiểu (2/8) trong Cao 
Tăng truyện không găn kết sự liên quan giữa hai truyền bản này. 


Như vậy, Kinh Tạp A-hàm do ngài Cầu-na-bạt-đà-la dich là một truyền 
bản độc lập, không phải là bản dịch từ nguyên tác Pali của Kinh Tương ưng bộ 
có nguón cội từ Tích Lan. Các bằng chứng về hình thái tổ chức, câu trúc của 
bản kinh đã khăng định điều này. Không những vậy, xét về phương diện nội 
dung và tư tưởng, Kinh Tạp A-hàm có nhiều quan diém kỳ đặc so với bản Kinh 
Tương ng bộ được xem là bộ kinh tương đương. 


Về phương diện tư tưởng và những điểm đặc thù, Kinh Tạp A-hàm chuyên 
chở nhiêu dâu ấn của các bộ phái Phật giáo quan trọng. Khách quan hơn, có thể 
nói răng, các bộ phái Phật giáo đã tách riêng những quan điểm trong Kinh Tạp 
A-hàm và sử dụng chúng như là cơ sở lý luận của riêng tông phái mình. Đơn 
cử như kinh số 320 đã ghi nhận quan điểm chủ đạo của Thuyết Nhất Thiết Hữu 
bộ (Sarvästivada, #8 —Ъ) # #ð) qua đoạn đối đáp giữa đức Phát và Bà-la-món 


32 Theo chú thích của Dai Chánh tân tu Đại tạng kinh và khảo cứu của người viết, kinh 604 vốn là 
quyên 26 và 27; kinh 640 và 641 thuộc quyên 29 của tác phẩm Thiên thí du (Divyävadãna). Tham 
chiêu: Cowell, E. B. and R. A. Neil (ed.), The Divyavadana: A Collection of Early Buddhist Legends 
Now First Edited from the Nepalese Sanskrit Manuscripts in Cambridge апа Paris (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1886). 


"s Không phải chỉ xuất hiện trong Kinh Tạp A-hàm, nhiều câu chuyện trong Thiên thí đụ (Divyavadana) 
còn xuật hiện trong 4 bộ A-hàm như Kinh t châu PUM% (7.02. 0026.17. 0494510) tương đương 
môt phần chuyện số 17: Mandhàtà Avadàna; một Kinh Tăng nhất A-hàm 1 3 Es] & #§ (T.02. 0125.11. 

0601a10) có tương đương chuyện sô 35: Cũdãpaksa Avadana. Theo tác giả Đinh UA B (A History 
of Sanskrit Literature, tr. 15) thi Thién thí du (Divyavadana) là tác phám ván hoc Sanskrit có nién 
dai hinh thành vào khoáng thé ky thứ hai. Thuc tế khảo cứu của chúng tôi còn phát hiện ra ràng, tên 
gọi Bôn bó A-hàm (Agama Catushtayam) và са tên kinh Trường A-hàm (Dirghagama), Trung А-һат 
(Madhyamàgama), Tăng nhát A-hàm (Evaikottarikam/ Ekottarikagama)... cũng xuât hiện trong tác 
phâm này (Cowell, E. В. and К. A. Меп (ed.). 1886. The Divyavadana, tr. 333). Những cứ liệu vừa nêu 
cho tháy nguôn gôc ban đầu của 3 kinh 604, 640 và 641 chua phải xuât từ Thiên thí du (Divyavadana). 

Ó dáy, nhám góp phàn giü gin và cüng có tu liệu lich sử, bàn dich tiếng Việt Kinh Tap A-hàm của Trung 
tâm Dịch thuật Trí Tinh vẫn giữ nguyên vi trí, số hiệu bán kinh này theo Đại Chánh tán tu Đại tạng kinh. 


* Lich đại Tam Бао ký EE fX — €i ft (T.49. 2034.10. 0091a24) ghi: [Kinh Tạp A-hàm] được dịch ở chùa 
hưng Quan, đo . Pháp Нїёп mang vé. Xem trong, Tóng 1 Té lục của ngài Đạo Tuệ (^ R E SERE E 

ЖЖ. Hú Ë ш Cần nói thêm rằng, Tóng Tê luc (5k 7$ £&) là một tác phẩm kinh lục của ngài 
Thích Đạo Tuệ @ ич 4), được Phí Trường Phòng dẫn lại trong Lịch đại Tam bảo ky, ngài Thích Trí 
Thăng dùng trong Khai Nguyên Thích giáo lục. 
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Sanh Văn: “7a Cù-đàm! Ngài cho rằng tất cá déu có, vậy thé nao gọi là 
tắt cả déu со?... Này Bà-la-môn! Có йс, có sự nhận biét của mắt, có sự xúc 
chạm của mắt, có nhân đuyên xúc chạm của mắt nên sanh ra cảm thọ hoặc 
khổ, hoặc vui, hoặc không khó không vui chăng? `" Bà-la-môn Sanh Văn đáp: 
“Thưa có, bach Ngài” Quan điểm về “tật cả đều có” cũng được ghi nhận 
trong Luật Ma-ha Tăng-kỳ°*S và cả trong Tứ phán luật danh nghĩa tiêu thích.* 
Ngoài quan điểm thuộc vë Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ vừa nêu, Kinh Tạp 
A-hàm cũng đồng thời ghi nhận những quan điểm của Phật giáo Đại thừa như 
giáo nghĩa “Trung đạo” (rB 8, Majjhimà patipada) ở kinh số 262, 297, 300, 
961, 962...; “Pháp tánh thường trụ” KC ЖЛЕ E) ở kinh 296, 299, 854; triết ly 
về “tánh không” (=) như kinh số 80, 236, 335, 567, 1258; triết lý về “Nhu 
thị” như kinh số 312; triết lý “Hết thảy do tâm tạo” như kinh số 267; “Mười 
hai thể tài kinh điển” như ở kinh số 1138. Ngoài ra, những cơ sở tư liệu thuộc 
vë A-tỳ-đàm, tâm lý học, luận lý học thể hiện qua sự phân tích giáo pháp 
trong những kinh như 917, 919, 964, 984, 985,1249... cũng là những nội dung 
sinh động được dé cập trong Kinh Tạp A-hàm. Đáng chú ý, xét về vai trò tu 
liệu lịch sử đã được học giới thừa nhận về giá ігі niên đại thì Kinh Tạp A-hàm 
còn chuyên chở nhiêu bài kệ tương đương với phám thứ năm trong Kinh tập 
(Suttanipata), gọi là phẩm Đường đến bo kia (1 SE SES, Parayana) như các 
bài kinh 345, 982, 983, 1164, 1321... Với những nội dung đặc thù và mang 
tính khái quát cao độ như vậy nên khó có thé kháng định chính xác Kinh Tap 
A-ham là truyền bản của bộ phái Phật giáo nào. Mặc dù vậy, qua những đôi 
khảo bước đầu giữa Kinh Tạp A-hàm, Luận Du-già sw dia và са Kinh tập, đã 
cung cấp nhiêu băng chứng cho tháy Kinh Т ар А-һат là tác phẩm văn hién 
Phật giáo xưa nhất trong 4 bộ A-hàm và có thê bộ kinh này đã được định hình 
trong quá trình phân phái của Phật giáo. 

Ở Việt Nam, bản dịch tiếng Việt Kinh Tạp A-hàm đầu tiên do cô Hòa thượng 
Thích Thiện Siêu và Hòa thượng Thích Thanh Từ thực hiện, được Viện Nghiên 
cứu Phật học Việt Nam ап hành vào năm 1994. Mười bảy năm sau, Kinh Tạp 
A-hàm cũng được Hòa thượng Thích Đức Tháng trùng dich, Hòa thượng Thích 
Tuệ Sỹ hiệu đính và chú thích năm 2002, được NXB. Phương Đông án hành 
vào năm 2010. Cũng trong thời gian пау, các công trình phiên dịch Ba tạng kinh 
điển Phật giáo ra tiêng bản xứ của nhiều quốc gia trên thế giới đã được nhiêu cá 
nhân, tó chức quan tâm. Hòa trong tâm thé đó, Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh 
đã tham chiếu và kê thừa có chọn lọc những thành tựu có liên quan đến Kinh 
Tạp A-hàm từ các công trình trong nước cũng như trên thé giới, để hoàn thiện 
bản dịch tiêng Việt Kinh Tạp A-hàm. 


35 Kinh Tạp A-hàm ЖЫ #Š (T.02. 0099.13. 0091605). 
36 Luật Ma-ha Táng-ky PE fa 4 £& (T.22. 1425.40. 0548b09). 
37 Tử phân luật danh nghĩa tiêu thích WIEL 3E 8$. (Х.44. 0744.1. 0407a10). 
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Lời Phật là Thánh ngôn, nói như kinh số 245 trong Tap A-hàm, Thánh ngôn 
đó phán đầu thiện, phán giữa thiện và phán cuối cũng thiện, nghĩa lý tốt dep, 
câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hanh trong sach. Với hàm 
nghĩa cao quy tột bậc như thé, cho nên việc chuyên nghĩa Thánh ngón ra bát ky 
ngón ngữ nào mà ở đây là tiéng Viét, là mót sit mang khóng hé dé dàng. Dẫu 
nó luc tham chiêu từ nhiều nguón và cán trong đến mức có thé nhung cüng khó 
tránh khỏi những điều chưa đúng Thánh y. Noi đây, chúng con xin cúi minh 
kính lạy mười phương Tăng-già lân mẫn chỉ dạy để bản dịch được hoàn thiện 
hon trong những án bản về sau. 


TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ ТІМН thực hiện. 


38 Kinh Tạp A-hàm B|] & (Т.02. 0099.9. 0058c18). 


QUYÉN 1 


1. VÔ THƯỜNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy quán sắc là vô thường. Quán như vậy gọi là quán sát chân thật.” 
Do quán sát chân thật nén phát sanh sự nhàm chán. Do nhàm chán nén hy và tham? 
được đoạn trừ. Do hy và tham được đoạn trừ nén được gọi là tâm giải thoát.^ 

Cũng vậy, các (һау hãy quán thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Quán 
như vậy gọi là quán sát chân thật. Do quán sát chân thật nên phát sanh sự nhàm 
chán. Do nhàm chán nên һу và tham được đoạn trừ. Do hy và tham được đoạn 
trừ nên được gọi là tâm giải thoát. 

Như vậy, này các Ту-Кһео! Người có tâm giải thoát néu muốn tự thân chứng 
ngộ thì có thê tự thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Quán vô thường, khó, không và vô ngã cũng như vậy. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật дау xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


2. CHAN CHÁNH TƯ DUY’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


! Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1. 0001a06). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.188. 
0049507); S. 22.12-14 - HI. 21; S. 35.155 - IV. 142. 

2 Chánh quán (1E £l): Quán sát đúng như thật. Chánh (1E) tương duong Pali là затта, nghĩa là đúng, 
chính xác, toàn diện. 

3 Nguyên tác: Hy, tham tận ($, & Æ). Tham chiêu: S. 22.12 - Ш. 21: Nandikkhayà rãgakkhayo (Hy 
được dứt trừ, tham được dứt trừ). 

4 Tham chiếu: S. 35.155 - IV. 142: Do duyệt hy (nandi) tiêu tận nên tham tiêu tận. Do tham tiêu tán nên duyệt 
hy tiêu tận. Do duyệt hy, tham tiêu tận nên tâm được goi là khéo giải thoát (HT. Thích Minh Châu dịch). 
5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.2. 0001a16). Tham chiêu: Tap. # (7.02. 0099.9. 
0002а02); Тар. ¥¢ (7:02. 0099.10. 0002а12); Tap. ## (7:02. 0099.189. 0049b17); S. 22.15-17 - Ш. 21-2; 
S. 22.52 - III. 51. 
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Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đối với sắc, các thầy hãy chân chánh tư duy, quán sát* dé biết như thật 
sắc là vô thường. Vì sao như vậy? Này các Tỳ-kheo! Vì nhờ chân chánh tư duy, 
quán sát và biét nhu thát sác là vó thuóng nén đôi với sắc, tham duc? được đoạn 
trừ. Do tham dục được đoạn trừ nên được gọi là tâm giải thoát. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành và thức, сас thây hãy chân chánh tư duy, 
quán sát và biết như thật thức là vô thường. Vì sao như vậy? Vì nhờ chân chánh 
tư duy, quán sát và biết như thật thức là vô thường nên đôi với thức, tham duc 
được đoạn trừ. Do tham dục được đoạn trừ nên được gọi là tâm giải thoát. 

Bậc có tâm giải thoát như vậy, néu muốn tự thân chứng ngộ thì có thé tự 
thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc сап 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Hãy chân chánh tư duy như vậy về vô thường, khô, không và vô ngã cũng 
đều như vậy! 

Báy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong déu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


3. DOAN TRỪ KHÔ МАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе, 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Những ai đối với sắc mả không tuệ ігі,” không hiểu rõ, !9 không đoạn trừ, '' 
không lia duc," người ду không thê đoạn trừ khô não. 

Cũng vậy, những ai đôi với thọ, tưởng, hành và thức mà không tuệ trị, 
không hiệu rõ, không đoạn trừ, không lia dục, người ây không thê đoạn trừ 
khô não. 

Này các Ty-kheo! Những ai dói vói sác mà tué tri, hiéu ró, đoạn trừ và lia 
dục, người ду có thê đoạn trừ khó não. 


6 Bản Tống, Nguyên, Minh có thêm chữ “quán” (#9). 
7 Nguyên tác: Dục tham (8X &, kamaràga), còn gọi là “dục tham tùy miên”, chỉ cho phiền não tham 
muôn trong cõi Dục. 


* Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.3. 0001a28). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.5. 
0001b16); Tap. Ж (7.02. 0099.7. 0001c11); Tap. ## (7.02. 0099.190. 0049b26); S. 22.24 - III. 26; 
S. 22.29 - Ш. 31. 


? Nguyên tác: Tri (ЖП, abhijanati): Biết rõ, cũng goi là “tuệ tri." 

10 Nguyên tác: Minh (HH, parijānāti): Hiéu rõ. 

!! Nguyên tác: Đoạn (Bir, jahati): Dứt trừ. 

2 Nguyên tác: Bát ly duc (FREK, ауіғара): Không lia dục, không lia tham. 
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Cũng vậy, những ai đôi vói thọ, tưởng, hành và thức mà tué tri, hiểu rõ, 
đoạn trừ và Па dục, người ây có thê đoạn trừ khô não. 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4. VƯỢT QUA SQ HAI! 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе, 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những ai dói với sắc mà không tué tri, ‚ không hiểu rõ, không đoạn trừ, 
không lìa dục, tâm không giải thoát, người ây không thể vượt qua sợ hãi về 
sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, những ai đối với thọ, tưởng, hành và thức mà không tuệ trị, 
không hiểu rõ, không đoạn trừ, không lia dục, tâm không giải thoát, người áy 
không thé vượt qua sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Này các Ty-kheo! Những ai đôi VỚI sắc mà tué tri, hiểu rõ, đoạn trừ và lia 
dục, người ду có thê vượt qua sợ hãi vë sanh, già, bệnh, chết. 

Này các Ту-Кһео! Nếu tuệ ігі, hiểu rõ, đoạn trừ, Па dục, tâm giải thoát, 
người ây có thê vượt qua sợ hài về sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, những ai đôi vôi thọ, tưởng, hành và thức mà tuệ tri, hiểu rõ, 
đoạn trừ, lia dục, tâm giải thoát, người áy có thê vượt qua sợ hãi vë sanh, già, 
bệnh, chết. 

Báy giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


5. UA THÍCH VÀ HOAN HY" 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những ai đôi với sắc та ưa thích và hoan һу thì đối với khó cüng ua thích 
và hoan hy. Những ai đôi với khô mà ưa thích và hoan hy thì đôi với khô, người 
ây không thê giải thoát, không hiệu rõ, không lia duc. 


із Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Җ (7.02. 0099.4. 0001b06). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.191. 
0049с04); 5. 22.24 - ІП. 26. 
^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.5. 0001516). Tham chiếu: Tap. ¥ (7.02. 


0099.3. 0001a28); Tap. ¥ (7.02. 0099.7. 0001c11); Tap. Ж (7.02. 0099.192. 0049с13); S. 22.24 - 
ПІ. 26; 5. 22.29 - HI. 31. 
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Cũng vậy, những ai đối với thọ, tưởng, hành và thức mà ưa thích và hoan 
hy thì đối với khó cũng ưa thích và hoan hy. Những ai đối với khô mà ưa thích 
và hoan һу thì đôi với khô, người ду không thé giải thoát. 

Мау các Ty-kheo! Những ai đối với sác mà không ưa thích và không hoan 
hỷ thì người ây cũng không hoan hỷ đối với khô. Những ai đối với khó mà 
không hoan hỷ thì người ấy được giải thoát khỏi khô. 

Cũng vậy, những ai đỗi với thọ, tưởng, hành và thức mà không ưa thích và 
không hoan һу thì người ấy cũng không hoan һу đối với khô. Những ai đối với 
khô mà không hoan hy thì người ấy được giải thoát khỏi khô. 

Này các Tỳ-kheo! Những ai đối với sắc néu không tuệ tri, không hiểu rõ, 
không lia dục, tâm không giải thoát, người ây không giải thoát khỏi tâm tham 
và không thê đoạn trừ hết khó. 

Cũng vậy, những al đôi với tho, tưởng, hành và thức mà không tué tri, 
không hiểu тб, không lia dục, tâm không giải thoát, người ау không thé đoạn 
trừ hết khô. 

Những al đôi với sắc mà tué tri, hiểu rõ, lia dục, tâm duoc giải thoát, người 
ây có thé đoạn trừ hết khó. 

Cũng vậy, những ai đôi với thọ, tưởng, hành và thức mà tuệ tri, hiểu rõ, lia 
dục, tâm được giải thoát, người ây có thể đoạn trừ hết khó. 


Báy giờ, các Ty-kheo nghe Phật day xong déu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


6. TUỆ TRI VÀ KHÔNG TUỆ ТЕГ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Những а1 đôi với sắc mà không tuệ tri, không hiểu rõ, không lìa dục, tâm 
không giải thoát, người ây không thê vượt qua sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 

Cũng vậy, những ai đối với thọ, tưởng, hành và thức mà không tuệ trị, 


không hiểu rõ, không lia dục, tâm không giải thoát, người ау không thé vượt 
qua sợ hãi vë sanh, già, bệnh, chết. 


Này các Ty-kheo! Những ai dói vói sác mà tué tri, hiểu ró, lia duc, tâm giải 
thoát, người ây có thé vượt qua sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 


Cũng vậy, những 21 đôi với thọ, tưởng, hành và thức mà tuệ trị, hiểu rõ, lìa 
dục, tâm giải thoát, người йу có thể vượt qua sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 


!5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.6. 0001c02). Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 0099.193. 
0049с21); S. 22.24 - Ш. 26. 
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Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


* * * 


7. HY LẠC SẮC! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Những ai đối với sắc mà ưa thích và hoan hỷ thì đối với khổ, người ây 
cũng ưa thích và hoan hý. Những ai đối với khô mà ưa thích và hoan hỷ thì đối 
với khô, người ấy không thể giải thoát. 


Cũng vậy, những ai đối với thọ, tưởng, hành và thức mà ưa thích và hoan hỷ 
thì đôi với khó, người ây cũng ưa thích và hoan hý. Những ai đối với khó mà ưa 
thích và hoan hy thì đôi với khổ, người ấy không thê giải thoát. 

Này các Ty-kheo! Những ai đối với sắc mà không ưa thích và hoan hỷ thì 
đối với khó, người ây cũng không hoan hỷ. Những ai đối với khô mà không 
hoan hý thì đối với khổ, người ấy được giải thoát. 


Cũng vậy, những ai đối với thọ, tưởng, hành và thức mà không ưa thích và 
không hoan hy thì đối với khó, người ау cũng không hoan hy. Những ai đối với 
khó mà không hoan hy thì đối với khó, người ấy được giải thoát. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


* 


Kệ tóm tắt: 
Vô thường cập Khô, Không, Phi ngã, Chánh tư duy, 
Уб tri đăng tứ chủng, Cập ү Sắc hy lac." 


Жжжж 


8. BA THỜI РЕС VÔ ТНООМС' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ё (7.02. 0099.7. 0001с11). Tham chiếu: Тар. # (T.02. 
0099.3. 0001a28); Tap. # (7.02. 0099.5. 0001b16); Tap. Ж (7.02. 0099.194. 0050a01); S. 22.24 - 
III. 26; S. 22.29 - III. 31. 


7 Nguyên tác Nhiếp tung: EHRE, 25; dE X, ТЕЛЕ; ЛЕЙ; KIERR. Do đặt lại tựa dé 
nén Nhiép tung khóng trüng vói tén kinh, 

!8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.8. 0001c22). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.79. 
0020a10); S. 22.9 - III. 19. 
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— Sắc quá khứ, sắc tương lai đều vô thường, huống gi sắc hiện tại! Vị Thánh 
đệ tử quán như váy! nên không đoái tưởng đến sắc quá khứ, không mong cầu sắc 
tương lai; đối với sắc hiện tại thì nhàm chán, lìa đục, hướng thăng đến tịch diệt. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức quá khứ và tương lai đều vô thường, huóng 
gì thọ, tưởng, hành, thức hiện tại. VỊ Thánh đệ tử quán như vậy nên không đoái 
tưởng đến thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, không mong cầu thọ, tưởng, hành, 
thức tương lai; đối với thọ, tưởng, hành, thức hiện tại thì nhàm chán, lìa dục, 
hướng thăng đến tịch diệt. 

Vô thường, khô, không và vô ngã cũng như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


9. QUÁN SÁT CHÂN THAT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường, vô thường tức là khó, khó tức là vô ngã, đã vô ngã thi 
cũng vô ngã sở. Quán như vậy thi được gọi là quán sát chân thật.” 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, vô thường tức là khổ, khô tức 
là vô ngã, đã vô ngã thì cũng vô ngã sở. Quán như vậy gọi là quán sát chân thật. 

VỊ Thánh đệ tử do quán như vậy mà nhàm chán sác, nhàm chán thọ, nhàm 
chán tưởng, nhàm chán hành và nhàm chán thức. Do nhàm chán cho nên không 
ưa thích. Do không ưa thích nên được giải thoát. Bậc đã giải thoát thì phát sanh 
trí chân thật: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân 
làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Вау giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


10. GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.9. 0002a02). Tham chiếu: Тар. Ж (7:02. 
0099.2. 0001a16); Tạp. Ж (T.02. 0099. "10. 0002212); M. 35, Cülasaccaka Sutta (Tiểu kinh Saccaka); 
S. 22.15-17 - III. 21-2. 

29 Nguyên tác: Chân thật chánh quán (E E IE ËH): Chân chánh quán sát [đối tượng] đúng như thật [bản 
chât của nó]. Chánh (1E) tương duong Pali là затта, nghĩa là đúng, chính xác, toàn diện. 

? Tựa dë đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.10. 0002a12). Tham chiếu: Тар. % (T.02. 
0099.2. 0001a16); Tạp. #È (T.02. 0099. 9. 0002a02); M. 35, Cülasaccaka Sutta (Tiểu kinh Saccakay; 
S. 22.15-17 - III. 21-2. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường, vô thường là khổ, khô là vô ngã, vô ngã thì cũng vô ngã 
sở. Quán như vậy gọi là quán sát chân thật. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, vô thường là khô, khô là vô 
ngã, vô ngã thì cũng vô ngã sở. Quán như vậy gọi là quản sát chân thật. 

Vị Thánh đệ tử quán như vậy nên giải thoát khỏi sắc và cũng giải thoát khỏi 
thọ, tưởng, hành, thức. Như Lai nói đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, lo, buôn, khô, não. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hý phụng hành. 


* * * 


11. ВА РНАР АХ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các sắc cũng vô thường. Các sắc 
được sanh ra bởi nhân và duyên vô thường thì làm sao chúng có thê thường được? 

Cũng váy, thọ, tưởng, hành, thức đều vô thường. Nhân và duyên sanh ra các 
thức cũng vô thường. Các thức được sanh ra bởi nhân và duyên vô thường thì 
làm sao chúng có thê thường được? 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Sắc là vô thường; thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Vô thường là khô, khô là vô ngã, vô ngã thì cũng vô ngã sở. 

Vi Thánh đệ tử quán như vậy nên nhàm chán sắc, nhàm chán thọ, tưởng, 
hành, thức. Do nhàm chán nên không ưa thích. Do không ưa thích nên được giải 
thoát, giải thoát tri kiên: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật day xong déu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


12. МАМ UẦN VÔ THƯỜNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.11. 0002a21). Tham chiêu: S. 22.18 - Ш. 22. 


23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.12. 0002b04). Tham chiếu: S. 22.19 - Ш. 23; 
S. 22.20 - Ш. 24. 
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— Sắc là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các sắc cũng vô thường. Các sắc 
được sanh ra bởi nhân và duyên vô thường thì làm sao chúng có thể thường được? 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các 
thức cũng vô thường. Các thức được sanh ra bởi nhân và duyên vô thường thì 
làm sao chúng có thê thường được? 

Như vậy, này сас Ту-Кһео! Sắc là vô thường: thọ, tưởng, hành, thức là vô 
thường. Vô thường là khó, khó là vô ngã, vô ngã thì cũng vô ngã sở. Quán nhu 
vậy gọi là chánh quán. 

Vị Thánh đệ tử quán như vậy nén được giải thoát khỏi sắc, giải thoát khỏi 
thọ, tưởng, hành và thức. Ta nói đó là sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh, già, 
bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


13. УІ МСОТ СОА SẮC” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu sắc không có vị ngọt đôi với chúng sanh thì chúng sanh không bị dám 
nhiễm bởi sắc. Do sắc có vị ngọt đối với chúng sanh, cho nên chúng sanh mới 
bị đắm nhiễm. 

Cũng vậy, nêu thọ, tưởng, hành, thức không có vi ngọt đôi với chúng sanh 
thì chúng sanh đó không bị dám nhiễm bởi tho, tưởng, hành, thức. Do thọ, 
tưởng, hành, thức có vi ngọt đối với chúng sanh, cho nên chúng sanh đó mới bị 
đăm nhiễm bởi thọ, tưởng, hành, thức. 

Мау các Ty-kheo! Nếu sắc không có sự tai hại đôi với chúng sanh thì chúng 
sanh đó chăng nên nhàm chán sắc. Do sắc có sự tai hại đôi với chúng sanh, cho 
nên chúng sanh đó mới nhàm chán sắc. 

Cũng vậy, nêu thọ, tưởng, hành, thức không có sự tai hại thì những chúng 
sanh đó chăng nên nhàm chán thọ, tưởng, hành, thức. Do thọ, tưởng, hành, thức 
có sự tai hại dói với chúng sanh, cho nên những chúng sanh đó mới nhàm chán 
thọ, tưởng, hành, thức. 

Này các Ty-kheo! Nếu sắc không có sự xa lia? đối với chúng sanh thì 
những chúng sanh đó không thé có sự xa lia dói với sắc. Do sắc có sự xa lia đối 
với chúng sanh, cho nên những chúng sanh đó có sự xa lia đối với sác. 


^ Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.13. 0002b15). Tham chiếu: S. 22.28 - III. 29. 
? Xuất ly (HHBE, nekkhamma): Xuất gia, từ bỏ thé gian, giải thoát. 
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Cũng vậy, nếu thọ, tưởng, hành, thức không có sự xa lìa dói với chúng sanh 
thì những chúng sanh áy không thé xa lia đối với thọ, tưởng, hành, thức. Do tho, 
tưởng, hành, thức có sự xa Па đối với chúng sanh, cho nên những chúng sanh 
ây mới có sự xa lìa đối với thọ, tưởng, hành, thức. 


Này các Ty-kheol Nếu Như Lai không biết đúng như thật vị ngọt là уі ngọt, 
tai hại là tai hai, xa lia là xa lia đối với năm thủ uán25 này thì giữa chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, trời và người, Như Lai đã không 
thê giải thoát, không thé vượt qua, không thê xa lia, vĩnh viễn ở trong điên đảo, 
cũng không thé tự mình chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Này các Ty-kheo! Vì Như Lai đã biết đúng như thật vị ngọt là vị ngọt, 
tai hại là tai hại, xa lia là xa lia đối với năm thủ пап này cho nên ở giữa chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, trời và người, Như Lai đã 
tự chứng được giải thoát, được vượt qua, được xa lìa, được thoát khỏi mọi sự 


trói buộc, vĩnh viên không còn ở trong điên đảo, cũng tự chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 


Вау giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


14. ЛЕС TRI VỊ МСОТ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trước kia, Ta từng đi tìm câu? vị ngọt của sắc và Ta tuân tự biết rõ? vi 
ngọt của sắc, tức là dùng trí tuệ như thật dé thây rõ vi ngọt của săc.”° 

Cũng vậy, Ta từng di tim cầu vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức và Та tuân 
tự biệt rõ уі ngọt của thọ, tưởng, hành, thức, tức là dùng trí tuệ như thật đê (һау 
rõ vị ngọt của thọ, tưởng, hành, thức. 

Này các Ту-Кһео! Ta từng di tìm câu sự tai hại của sắc và Ta tuân tự biết rõ 
sự tai hại của sắc, tức là dùng trí tuệ như thật đê thây rõ sự tai hại của sắc. 


26 Nguyên tác: Thọ ám (Ж). 

? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.14. 0002c11). Tham chiêu: S. 22.26 - III. 27; 
c 2221 = li. 29. 

? Nguyên tác: Hữu cầu hữu hành (ЖЯ ЖЖ fT). Tham chiếu: S. 22.26 - III. 27: Pariyesanam acarim (đi 
đê tim câu). 

? Nguyên tác: Tùy thuận (KJA). Theo АЕ sư địa luận ЖҮЙІНІ ҢІ зе (7.30. 1579.81. 0750c14), vì 
giải thích tuần tự nên gọi là tùy thuận (БЕЛЯ Ж, š§####:Ã # #0). 

30 Tham chiếu: S. 22.26 - III. 27: Yo rüpassa assádo tadajjhagamam. Yàvatà rüpassa assädo раййауа 
me so sudiftho (VỊ ngọt của sác là gi, Та đã chứng đặc. Vi ngọt của sắc như thê nào, Ta đã khéo (һау 
với trí tuệ), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Cũng vậy, Ta từng đi tìm cầu sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức và Ta tuần 
tự biết rõ sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức, tức là dùng trí tuệ như thật để 
thây rõ sự tai hại của thọ, tưởng, hành, thức. 

Này các Tỳ-kheo! Ta từng đi tìm cầu sự xa lia đối với sắc và Ta tuân tự biết rõ 
sự xa lìa đối với sắc, tức là dùng trí tuệ như thật dé tháy ró su xa lia dói vói sác. 

Cũng vậy, Ta từng di tìm cầu sự xa lia бі với thọ, tưởng, hành, thức và Ta 
tuần tự biết rõ sự xa lìa đỗi với thọ, tưởng, hành, thức, tức là dùng trí tuệ như 
thật dé thầy rõ sự xa Па đối với thọ, tưởng, hành, thức. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu Như Lai không hiểu biết đúng như thật vị ngọt là vi 
ngọt, tai hại là tai hại, xa lia là xa lia đối với năm thủ uán này thì giữa chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, trời và người, Như Lai đã không 
thé giải thoát, không thé vượt qua, không thê xa lia, vĩnh viễn ở trong điên đảo, 
cũng không thể tự mình chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Này các Tỳ-kheo! Vì Như Lai đã biết đúng như thật vị ngọt là vị ngọt, 
tai hại là tai hại, xa lia là xa lia đối với năm thủ uán này, cho nên ở giữa chư 
Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món, trời và người, Nhu Lai đã 
tự chứng được giải thoát, được vượt qua, được xa lìa, thoát khỏi mọi sự trói 
buộc, vĩnh viễn không còn ở trong điên đảo, cũng tự chứng đắc Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Báy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 

* 

Kệ tóm tắt: 

Quá khứ, Tứ chủng thuyết, — Yém ly cập Giải thoát, 
Nhị chủng thuyết nhân duyên, Vị diéc phuc nhị chủng.°! 


Жжжж 


15. PHIEN МАО УА СНАР THỦ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xâ-VỆ. 

Bây 010, có vị Ty-kheo đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài, đứng sang 
một bên rôi thưa: 

— Lành thay! Bach Thé Tôn! Nay xin Ngài hãy nói tóm tắt pháp trọng yếu 
cho con. Sau khi được nghe pháp, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, chuyên 
tâm tu tập, sông không buông lung. Sau khi chuyên tâm tu (ар, sông không 


?! Nguyên tác Nhiếp tụng: 28-5, ІН; НЕМЕН; — RESRES AR; ЕЛМИ — R8. Do đặt lại tựa đề 
nên Мінер tụng không trùng với tên kinh. 

32 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #& (7.02. 0099.15. 0003a06). Tham chiếu: S. 22.36 - III. 36; 
S. 22.63-65 - III. 73-5. 
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buóng lung, con sé tu duy vé muc dích cüa người thiện nam cao bỏ râu tóc, 
chánh tín xuất gia, mặc áo cà-sa, rời xa gia đình, sông không gia đình là để ngay 
trong đời này chứng ngộ cứu cánh Phạm hạnh vô thượng, tự biết răng: “Su sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc сап làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh.” 

Вау giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo ấy: 

— Lành thay! Lành thay! Thây khéo nói lời này: "Nay xin Ngài háy nói tóm 
tát pháp trong yéu cho con. Con được nghe pháp rói sé một mình ở nơi thanh 
váng, chuyén tám tu táp, sóng khóng buông lung. Sau khi chuyên tâm tu tập, 
sông không buông lung, con sẽ tư duy vê mục đích mà người thiện nam cạo bỏ 
râu tóc, chánh tín xuất gia, mặc áo cà-sa, rời xa gia đình, sống không gia đình 
là dé ngay trong đời này chứng ngộ cứu cánh Phạm hạnh vô thượng, tự biết 
rằng: -Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái вапһ.?” Có phải thầy đã nói nhu vậy chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho thầy. 

Này Tỳ-kheo! Nếu ai bị phiền não sai sử sẽ chết theo phiền não; chết theo 
phiền não là bị thủ trói buộc. Này Tỳ-kheo, néu không bị phiền não sai sử thì 
không chết theo phiền não. Không chết theo phiền não thì đối với thủ được 
giải thoát.” 

Ty-kheo bach Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiéu. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Ta nói pháp này một cách ván tắt, tháy hiéu nghĩa đó sâu rộng như thé nào? 

Ту-Кһео bạch Phật: 

- Bach Thé Tôn! Sác bi phién não sai sử, sắc chết theo phiên não. Đã bị 
phiên não sai sử và chết theo phiên não tức là bi trói buộc bởi thủ. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức bị phiền não sai sử thì chết theo phiền não. Đã bị phiền 
não sai sử và chết theo phiên não tức là bị trói buộc bởi thủ. 

Bach Thé Tôn! Nếu sắc không bi phiên não sai sử thì không chét theo phién 
não. Không bị phiền não sai sử, không chết theo phiền não thì đối với thủ được 
giải thoát. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không bị phiền não sai sử, không 
chết theo phiền não. Không bị phiền não sai sử, không chết theo phiên não thì 
đối với thủ được giải thoát. 

33 Tham chiếu: 5. 22.63 - II. 73: “Ai chấp trước, này Tý-kheo, người áy bị Ma trói buộc. Ai không chấp 
trước, người ấy được giải thoát khỏi Ác та’ ' (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Như vậy, bach Thế Tôn! Bài pháp được Ngài nói văn tắt và con hiểu nghĩa 
đó sâu rộng như vậy. 

Phật Бао Ту-Кһео: 

- Lành thay! Lành thay! Này Ту-Кһео! Та nói pháp này một cách văn tắt, 
thầy đã hiểu nghĩa đó sâu rộng. Vi sao như vậy? Vi sắc bi phiên não sai sử thì 
chết theo phiền não. Bị phiền não sai sử, chết theo phiền não thì bị trói buộc 
bởi thủ. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức bị phiền não sai sử thì chết theo phiên 
não. Bị phiền não sai sử, chết theo phiền não thì bị trói buộc bởi thủ. 


Này Tỳ-kheo! Sắc không bị phiền não sai sử thì không chết theo phiên não. 
Không bị phiền não sai sử, không chết theo phiên não thì đối với thủ được giải 
thoát. Như vậy, thọ, tưởng, hành, thức không bị phiên não sai sử thì không chết 
theo phiên não. Không bị phiên não sai sử, không chết theo phiên não thì đối 
với thủ được giải thoát. 


Báy giờ, 1-kheo â ây sau khi nghe Phật dạy xong, tâm rất hoan hỷ, lễ Phật 
rồi lui ra. Vị áy sóng một mình ở noi thanh văng, chuyên tâm tu tập, sông không 
buông lung. Sau khi chuyên tâm tu tập, sống không buông lung, уі ау tư duy vê 
mục đích của người thiện nam cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia, mặc áo cà-sa, 
rời xa gia đình, sống không gia đình là để ngay trong đời này được chứng ngộ 
cứu cánh Phạm hạnh vô thượng, tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo ây thành bác A-la-hán, tâm được giải thoát. 


Жжжж 


16. LUẬN НОТ VÀ GIẢI THOÁT" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, thưa hỏi, (giống như kinh trên đã 
nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Bị phiên não sai sử, chết theo phiền não thì mãi luân hồi.) Không bị phiên 
não sai sử, không chết theo phiền não thì không phải chịu luân hồi. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.16. 0003b14). Tham chiếu: 5. 22. 35 - HI. 34. 


3“ Nguyên tác: Chư số (#9 Ж), có thể đây là sự ghi nhận sai giữa sañkha (số đếm, con số, chữ số) và 
sañkhara, được dùng với nghĩa bhavasankhàra (tức là nà E luc duy tri mang sóng, mót nghia khác chi 
cho luán hôi), Theo Phân biệt thiện ác báo ứng kinh 2} 3| 3$ ЕЗ МЕЖЕ (T.01. 0081. 0895c27), “chư só” 
là dang viết tắt của “chư số thủ thú” (2 B BUB), tức là lưu chuyền trong các cõi, là cách diễn đạt khác 
của nghĩa luân hồi. Xem thêm Tạp. Ж (T. 02. 0099.72. 0019a09-a12): Thé nào là bậc Thông tuệ? Đó 
là bậc A-la-hán. Bậc A-la-hán chăng phải tôn tại sau khi chết, chăng phải không, tôn tại sau khi chết, 
chẳng phải vừa tôn tại vừa không tôn tại sau khi chết, chăng phải chăng tôn tại chăn không {бп tại sau 
khi chét,... nói rộng ra cho đến vô lượng luân hồi vĩnh viễn diệt tận (zx fa] Ж хт? [inj PE ДЕРГЕ E 
rb ERE Se b FEE EH ЖӨНЕДІ ОА Н ЕЙ АЙ) 


QUYÉN 1 # 13 


Đức Phật nói với Ty-kheo ду: 

— Ta nói pháp này mót cách ván tát, tháy hiéu nghia dó sáu róng nhu thé nào? 

Ty-kheo bach Phát: 

— Bạch Thé Tôn! Nếu sắc bi phiền não sai sử, chết theo phiền não; nếu bị 
phiền não sai sử, chết theo phiền nào thì mãi luân hồi. Cũng vậy, thọ, tưởng, 
hành, thức bị phiền não sai sử, chết theo phiên não; bị phiên não sai sử, chết 
theo phiên não thì mãi luân hồi. 

Bạch Thế Tôn! Nếu sắc không bị phiền não sai sử, không chết theo phiền 
não; cái gì không bị phiền não sai sử, không chết theo phiên não thì không 
phải chịu luân hồi. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không bị phiền não sal sử, 
không chết theo phiền não; không bị phiền não sai sử, không chết theo phiên 
não thì không phải chịu luân hồi. 

Bach Тһе Tôn! Bài pháp được Ngài nói ván tắt và con đã hiểu nghĩa đó sáu 
rộng như vậy. 

Phát báo Tỳ-kheo, (nhw kinh số 15,... cho đến) thành bậc A-la-hán, tâm 
được giải thoát. 


Жжжж 


17. DOAN TRỪ СНАРТЕСОС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, chắp 
tay bạch Phật: 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy nói tóm tắt pháp trọng yếu cho 
con. Sau khi nghe pháp, con sẽ một mình ở nơi thanh vắng, sóng không buông 
lung, chuyên tâm tư duy về mục đích của một người thiện nam cạo bỏ râu tóc, 
chánh tín xuất gia, mặc áo cà-sa, rời xa gia đình, sông không gia đình, vì để 
ngay trong đời này được chứng ngộ cứu cánh Phạm hạnh vô thượng, tự biết 
răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sa 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Tỳ-kheo ау: 

— Lành thay! Lành thay! Thây khéo nói lời này: “Xin Ngài hãy nói tóm tắt 
pháp trọng yêu cho con. Sau khi nghe pháp, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, 
chuyên tâm tu tập, sống không buông lung, rồi con tư duy về mục đích của một 
người thiện nam cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia, mặc áo са-ѕа, ròl xa gia 
dinh, sống không gia dinh, vi dé ngay trong đời này được chứng ngộ cứu cánh 


36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.17. 000328). Tham chiếu: S. 22.68 - III. 77. 
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Phạm hạnh vô thượng, tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cán làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Có phải thây 
nói như vậy chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Đúng như vậy. 

Phật bảo Ty-kheo: 

- Hãy lăng nghe! Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho tháy. 
Này Ty-kheo! Pháp nào không thuộc vé tháy? thì thây phải nén nhanh chóng 
đoạn trừ. Đoạn trừ pháp ấy dé đạt được lợi ích38 và an lạc lâu dài. 

Bây giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bach Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Ta nói pháp này một cách văn tắt, thầy hiểu nghĩa đó sâu rộng như thé nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Sắc không thuộc về con nên con phải nhanh chóng đoạn trừ. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức không thuộc về con nên con phải nhanh chóng đoạn trừ 
dé đạt được lợi ích và an lạc lâu dài. Cho nên, bạch Thé Tôn! Bài pháp được 
Thế Tôn nói văn tắt và con đã hiểu nghĩa đó sâu rộng như váy. 

Đức Phật nói: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ту-Кһео, Ta nói pháp này một cách văn tắt, 
Һау đã hiểu у ý nghĩa của chúng rộng thêm. Vì sao như vậy? Уі sắc không thuộc 
vé thây thì thầy phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức không thuộc vé ау thì thầy phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Sau khi đã 
đoạn trừ sẽ dat được lợi ích và an lạc lâu dài. 

Sau khi nghe Phát dạy xong, Ty-kheo ây tâm rât hoan hý, lễ Phật rôi lui ra, 
một mình ở nơi thanh văng, tinh cân tu tập, sông không buông lung. Sau khi 
tinh cần tu tập, sống không buông lung, v1 ây tư duy vé mục đích của một người 
thiện nam cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia, mặc áo cà-sa, rời xa gia đình, sống 
không gia dinh là ngay trong đời này mong chứng ngộ cứu cánh Pham hạnh vô 
thượng, và tự biết: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, VIỆC 
cần làm đã xong, tự biết không còn tái sa 

Bây giờ, Tỳ-kheo ấy thành bậc A-la-hán, tâm được giải thoát. 


Жжжж 


37 Nguyên tác: Phi nhữ sở ứng (ЗЕТ). Theo S. 22.68 - Ш. 77: Anattaniya (không thuộc tự ngã). 
38 Nguyên tác: Nghĩa nhiêu ích (325), được dich từ atthasamhitam (có được lợi ích). 
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18. DOAN TRỪ CHAP МСА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, сб vị Tỳ-kheo kia từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, lễ 
Phật rôi đứng sang một bên và bạch Phật: 

— Lành thay! Bạch Thé Tôn! Xin Ngài hãy nói tóm tắt pháp trọng yếu cho 
con. Sau khi con nghe pháp, sẽ ở một mình nơi thanh văng, chuyên tâm tư duy, 
sông không buông lung,... (cho dén)” tự biết không còn tái sanh.” 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Lành thay! Lành thay! Thầy khéo nói lời này: “Bạch Thế Tôn! Xin Ngài 
hãy nói tóm tắt pháp trọng yêu cho con. Sau khi nghe pháp, con sẽ ở một mình 
nơi chó văng, chuyên tâm tư duy, sông không buông lung,... (cho депу" tự biệt 
không còn tái sanh.” Có phải thây nói vậy chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Đúng như váy. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Hãy lăng nghe! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho thầy. 

Những pháp gì không thuộc về thầy, cũng không thuộc về người khác thì 
phải nên nhanh chóng đoạn trừ pháp đó. Sau khi đã đoạn trừ pháp đó sẽ đạt 
được lợi ích và an lạc lâu dài. 

Báy giờ, Tỳ-kheo áy bach Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. 


Phật bảo Ty-kheo: 
— Ta nói pháp này một cách văn tắt, thây hiểu nghĩa đó sâu rộng như thé nào? 
Ty-kheo bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn! Sắc không phải là con, không thuộc về con, cũng không 
thuộc về người khác. Đó là pháp phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Sau khi đã 
đoạn trừ pháp đó sẽ đạt được lợi ích và an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, 
hành, thức không phải là con, không thuộc về con, cũng không thuộc về người 
khác thì phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Đoạn trừ những pháp đó гбі sẽ đạt 
được lợi ích và an lạc lâu dài. Bài pháp được Thé Tôn nói văn tắt và con đã hiểu 
nghĩa đó sâu rộng như vậy. 


39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.18. 0003c28). Tham chiếu: S. 22.69 - III. 78. 
4 Bản Hán tỉnh lược nội dung. 
^! Như trên. 
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Phát bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Đối với pháp mà Nhu Lai đã nói văn tắt, thây dà 
hiểu nghĩa đó sâu rộng như thế. Vì sao như vậy? Này Tỳ-kheo, sắc không phải 
là thầy, không thuộc về thầy, cũng không thuộc về người khác thì pháp đó phải 
nên nhanh chóng đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp đó sẽ đạt được lợi ích và an 
lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải là thầy, không thuộc 
về thây, cũng không thuộc vê người khác thì những pháp đó phải nên nhanh 
chóng đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp đó sẽ đạt được lợi ích và an lạc lâu dài. 


Sau khi nghe Phật dạy xong, Ty-kheo а ây tâm гаі hoan hy, lễ Phật rói Ші ra, 
sóng một minh ở nơi thanh vắng, tinh cán tu tập, sóng không buông lung,... (cho 
dén)” tự biết không còn tái sanh.” 

Ngay lúc ду, Tỳ-kheo kia tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


Жжжж 


19. DOAN TRỪ КІЕТ $0 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, cúi đâu lễ Phật rói thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Xin Ngài hãy nói tóm tắt pháp trọng yếu cho con. Sau khi 
nghe pháp, con sẽ sóng một mình ở nơi thanh văng, chuyên tâm tu tập, sông 
không buông lung. Khi đã chuyên tâm tu tập, sông không buông lung, con sẽ 
tư duy về mục đích của một người thiện nam cạo bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia, 
mặc áo cà-sa, rời xa gia dinh, sóng không gia đình,... (cho đến) tự biết không 
còn tái sanh.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo: 

- Lành thay! Lành thay! Thây khéo nói lời này: “Bạch Thé Tôn! Xin Ngài 
уі con lược nói pháp trọng yếu. Sau khi nghe pháp, con sẽ một mình ở nơi thanh 
văng, chuyên tám tư duy, sóng không buông lung,... (cho абпу tự biết không 
còn tái sanh”, có phải vậy chăng? 

Ту-Кһео bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đúng như vậy. 

Phật Бао Ту-Кһео: 

- Hãy lăng nghe! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho thây. 


42 Bản Hán tỉnh lược nội dung. 

Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.19. 0004a28). Tham chiếu: S. 22.70 - Ш. 79. 
44 Bản Hán tỉnh lược nội dung. 

45 Như trên. 
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Này Tỳ-kheo! Pháp nào bị kiết sử trói buộc thì phải nên nhanh chóng đoạn 
trừ. Sau khi đã đoạn trừ pháp đó rôi sẽ đạt được lợi ích và an lạc lâu đài. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thệ! Con đã hiểu. 

Phật bảo Ty-kheo: 

~ Ta nói pháp này một cách ván tắt, ћау hiệu nghĩa đó sâu rộng nhu thé nào? 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Sắc là pháp bi kiết sử trói buộc, đã là pháp bị kiét sử trói 
buộc thì phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp đó sẽ đạt được 
lợi ích và an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là pháp bị kiết sử trói 
buộc, đã là pháp bị kiết sử trói buộc thì phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Sau khi 
đoạn trừ pháp đó sẽ đạt được lợi ích và an lạc lâu đài. Thế nên, bài pháp được 
Thé Tôn nói vắn tắt và con đã hiểu nghĩa đó sâu rộng như váy. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Ta nói pháp này một cách văn tắt, (һау hiểu nghĩa 
đó sâu rộng như vậy. Vì sao như vậy? Vì sắc là pháp bị kiết sử trói buộc. Pháp 
bị kiết sử trói buộc thì phải nên nhanh chóng đoạn trừ. Sau khi đoạn trừ pháp đó 
sẽ đạt được lợi ích và an lạc lâu dài. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là pháp bị 
kiết sử trói buộc. Pháp bị kiết sử trói buộc thì phải nên nhanh chóng đoạn trừ. 
Sau khi đoạn trừ pháp đó sẽ đạt được lợi ích và an lạc lâu dài. 

Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Ту-Кһео а ây tâm rất hoan һу, cúi lạy Phật 
rôi lui ra. Vi ду sông một minh noi chỗ vắng, chuyên tám tu duy, sông không 
buông lung... (cho đến)“ tâm được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


KKK 


20. THÂM KINH 
Thám kinh cũng được nói như vậy. 


Жжжж 


21. DAO ĐỌNG”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, có уі Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ Phật rôi bạch: 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy nói tóm tất pháp trọng yếu cho 
con. Sau khi nghe pháp, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, chuyên tám tu tập, 


45 Bản Hán tỉnh lược nội dung. Тар. ## (7.02. 0099.20. 0004525). 
47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.21. 0004526). Tham chiêu: S. 22.64 - Ш. 74. 
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sóng không buông lung. Sau khi chuyên tâm tu tập, sông không buông lung, 
con sẽ tư duy vë mục đích mà một người thiện nam chánh tín xuất gia, sông 
không gia đình,... (cho đến)“Š tự biết không còn tái sanh.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Hôm nay, thây khéo nói lời này: “Lành thay! 
Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy nói tóm tắt pháp trọng yếu cho con. Sau khi 
được nghe pháp, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, chuyên tâm tu tập, sống 
không buông lung,... (cho dén)? tự biết không còn tái sanh.” Có phải thầy nói 
như vậy chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Đúng vậy. 

Phật báo Ty-kheo: 

— Нау láng nghe! Нау láng nghe và khéo suy nghi! Ta sé giáng nói cho tháy. 

Này Ty-kheo! Khi dao động thi bị ma trói buộc. Nếu không dao động sẽ 
thoát khói Ma Ba-tuân.°? 

Bây giờ, Ту-Кһео ây bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con đã biết. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Ta nói pháp này một cách văn tắt, thầy hiểu nghĩa đó sâu rộng như thé nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Khi sác dao dóng thi bi ma trói buóc; néu khóng dao dóng 
së thoát khói Ma Ва-їшап. Cüng уйу, khi tho, tuóng, hành, thuc дао dóng thi 
bi ma trói buộc, nêu không dao động thi giải thoát khói Ma Ba-tuân. Cho nên, 
bài pháp được Тһе Tôn nói văn tắt và con đã hiéu nghĩa đó sâu rộng nhu vậy. 

Phát bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Này Ty-kheo, Ta nói pháp này mót cách ván tát, 
Һау đã hiệu ý nghĩa của pháp đó rộng thêm. Vi sao như vậy? Vì khi sắc dao 
động thi bị ma trói buộc; nêu không dao động sé thoát khói Ма Ba-tuân. Cũng 
vậy, khi thọ, tưởng, hành, thức dao động thi bị ma trói buộc; nêu không dao 
động sé thoát khói Ma Ba-tuân... (cho dény! tự biệt không còn tái sanh, tâm 
được giải thoát, thành bậc A-la-hán. 


Жжжж 


45 Bản Hán tỉnh lược nội dung. 

? Như trên. 

5? Ma Ba-tuàn (ЖЕЖ B], Мако Papima): Thiên ma, chúa té cõi trời Tha Hóa Tự Tại. 
`l Bán Hán tỉnh lược nội dung. 


QUYÉN 1 & 19 


22. KIÉP-BA THƯA HỎI PHẬT? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, có vị Ty-kheo tên là Kiép-ba? đi đến chỗ Phật, cúi lay sát chán 
Ngài, đứng sang một bên rồi bạch: 

- Như lời Thế Tôn dạy: *Ty-kheo tâm giải thoát hoàn toàn.” Bach Thé 
Tôn, thé nào gọi là Tỳ-kheo tâm giải thoát hoàn toàn? 

Lúc ây, Thé Tôn nói với Kiếp-ba: 

— Lành thay! Lành thay! Thây có thé hỏi Như Lai về tâm giải thoát hoàn 
toàn. Lành thay, Kiếp-ba! Hãy lăng nghe, hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Như 
Lai sẽ giảng nói cho thây. 

Này Kiép-ba! Hãy quán sát để biết rằng, những gi thuộc về sắc ở quá khứ, 
ở tương lai hay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc (6, hoặc tốt hoặc 
xâu, hoặc xa hoặc gần thì hết Һау chúng đều vô thường. Quán sát chân thát55 vé 
vô thường rôi thì sự luyến ái sắc sẽ bị đoạn trừ. Sau khi sự luyến ái sắc đã được 
đoạn trừ thì tâm giải thoát hoàn toàn. 

Cũng vậy, quán thọ, tưởng, hành, thức hoặc ở quá khứ, ở tương lai hay hiện 
tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc 
gân thì hết thảy chúng déu vô thường. Quán sát chân thật về vô thường rồi thì 
sự luyến ái thọ, tưởng, hành, thức sẽ bị đoạn trừ. Sự luyến ái thọ, tưởng, hành, 
thức đã đoạn trừ rôi thì Như Lai nói tâm giải thoát hoàn toàn. 

Này Kiếp-ba, Tỳ-kheo tâm giải thoát hoàn toàn như vậy, Như Lai gọi đó là 
bậc Tâm giải thoát hoàn toàn. Vi sao nhu vậy? Vì ài dục đã đoạn trừ. Người nào 
đã đoạn trừ ái dục thì Như Lai gọi đó là người tâm giải thoát hoàn toàn. 

Вау giờ, Tỳ-kheo Kiếp-ba sau khi nghe Phật dạy xong, tâm rất hoan hy, lễ 
Phật rôi lui ra. 

Bây giờ, Tỳ-kheo Kiép-ba vâng theo những điêu Phật dạy, sóng một mình ở 
nơi chỗ văng, chuyên tâm tư duy, sóng không buông lung... (cho dény* tự biết 
không còn tái sanh, tâm giải thoát hoàn toàn, thành bậc A-la-hán. 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.22. 0004c20). Tham chiếu: S. 22.124 - Ш. 169; 

S. 22.125 - Ш. 169. 

53 Nguyên tác: Kiép-ba (#1&, Kappa). 

* Nguyên tác: Thiện giải thoát (SERIE IR, suvimutta). Trong Tap A-hàm, cú ngữ này còn được viết là 
“chánh giải thoát” (ІЕ #9, sammavimutta), chỉ cho sự giải thoát hoàn toàn (затта). Trong Chú giải 

Kinh Сапа (Gilanasuttavannana), ngài Buddhaghosa giải thích răng, tâm giải thoát chính là quả giải 

thoát của bậc A-la-hán (4rahattaphalavimuttiyà vimuttacittassa). 

55 Chánh quán (1E #7): Quán sát đúng như thật. Chánh (1E) tương duong Pali là затта, nghĩa là đúng, 

chính xác, toàn diện. 

*é Вап Hán tỉnh lược. 
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23. LA-HAU-LA THƯA HỎI PHẬT”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bây giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài, đứng 
sang một bên rôi thưa: 

— Bach Thé Tôn! Con phải biết như thế nào, thấy như thế nào đối với thân 
có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài dé không bị trói buộc bởi nhận thức 
sai lâm là ta, của ta và phiên não ngã тап? 


Phật bảo La- háu-la: 


— Lành thay! Lành thay! Có phải con hỏi Nhu Lai rằng: “Con phải biết như 
thé nào, thấy nhu thé nào đôi với thân có thức này cùng với tật cả tướng bên 
ngoài 46 không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã 
mạn” chăng? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Đúng nhu vậy. 

Phật báo La-háu-la: 

— Lành thay, hày láng nghe! Нау láng nghe và khéo suy nghi! Nhu Lai sé 
giảng nói cho con. 

Này La-háu-la! Hãy quán những gi thuộc vé sác ở quá khứ, ở tương lai hay 
hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa 
hoặc gân thì tât cả chúng йди chăng phải là ta, chăng phải khác ta, chăng tón tại 
trong nhau. Hãy dùng trí tuệ chân chánh mà quán sát đúng nhu sự thật!” Đối 
với thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần thì tất cả chúng 
đêu chăng phải là ta, không phải khác ta, không tôn tại trong nhau. Hãy dùng trí 
tuệ chân chánh mà quán sát đúng như sự thật! 

Như vậy, này La- háu-la! Ty-kheo phải biét nhu váy, tháy nhu уду. Khi biét 
nhu váy, tháy nhu vậy rồi thì đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài sẽ không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và 
phiên não ngã man. 


57 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (T.02. 0099.23. 0005а11). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.198. 0050c07); S. 18.21 - II. 252; S. 22.91 - III. 135. 


58 Tham chiếu: S. 18.21 - II. 252: Katham nu kho, bhante, jãnato katham passato ітаѕтійса savififianake 
kaye bahiddha ca sabbanimittesu ahankaramamankaramänanusaya na honti (Bach Thé Tôn, biết như 
thê nào, tháy như thé nào đôi với thân có thức này và đôi với tât cả tướng ở ngoài, không có (tư tưởng) 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên?), HT. Thích Minh Châu dịch. 


' Nguyên tác: Như thị binh đăng tuệ chánh quán (JH FEH, evametam yathäbhitam 
sammappafifiaya passati). 


QUYÉN 1 # 2l 


Này La-hâu-la! Nếu Tỳ-kheo đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng 
của cảnh giới bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của 
ta và phiền não ngã mạn như vậy, Ty-kheo đó được gọi là bậc đã đoạn trừ ái 
dục, đứt các kiết sử, diệt sạch ngã mạn, vượt thoát khó đau.®? 

Bây giờ, La-hầu-la sau khi nghe Phật day xong, hoan hy phụng hành. 


жжж 


24. ĐỨC PHẬT DAY LA-HÁU-LA*! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh ха Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với La-hầu-la: 

- Này Ty-kheo! Con phải biết như thé nào, thấy như thé nào đối với thân có 
thức này cùng với tất cả tướng của cảnh .gió1 bên ngoài để không bị trói buộc 
bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn? 


La-hâu-la bạch Phật: 

- Тһе Tôn là dáng Pháp Chü,* là bậc Thày dán đường, là Người che chở. 
Lành thay! Bach Thé Tôn! Xin Ngài hãy Шеп nói nghĩa đó cho các Ty-kheo 
nghe. Sau khi nghe Phật dạy xong, các Ту-Кһео sẽ ghi nhớ và thực hành. 

Phật báo La-háu-la: 

— Нау láng nghe! Hày láng nghe và khéo suy nghi! Nhu Lai sé giáng nói 
cho các tháy. 

La-háu-la bach Phát: 

— Thua váng, bach Thé Tón! 

Phát day: 


— Нау quán nhüng gi thuóc vé sắc Ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc хайп, hoặc xa hoặc gân thì hết 
(һау chúng đêu không phải là ta, không phải khác ta, không tôn tai trong nhau. 
Hãy dùng trí tuệ chân chánh mà quán sát đúng như sự thật. 


9 Nguyên tác: Đoạn ái duc, chuyên khứ chu kiết, chánh vô lâm đăng, cứu cánh khó biên (81% RK, 
gl ЖЕКЕН, ІНЕ, 2š # #r3#). “Chánh vô gián đăng” (1E $ [5] #) là cách viết chưa đúng của “chỉ 
mạn vô gián đẳng” CE МӘН, затта mãnãbhisamay8). Ở đây, chỉ (1E) có nghĩa là khiến cho 

ngưng nghỉ (f& & IE); man (†Š) chính là kiêu mạn, ngã mạn; vô gián (5&8) nghĩa là không bị trở ngại 
GAA ИТД) và đăng (Ж) có lẽ được dịch của затта, nghĩa. là toàn diện, hoàn toàn. Do vậy, “chỉ mạn 
vô gián đăng” trong thành cú này được dịch là diét sạch ngã mạn. Tham chiều toàn bộ thành cú này ở 
М. 2, Sabbasava Sutta (Kinh tất cả các lậu hoặc). Acchecchi tanham, vivattayi samyojanam, затта 
mãnäbhisamayä antamakäsi dukkhassä (Đã đoạn diệt khát ái / Đã thoát ly kiết sử / Đã chánh quán 
kiêu mạn / Đã diệt tận khó đau), HT. Thích Minh Châu dịch. 


6! Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.24. 0005b05). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.199. 0050c27). S. 18.22 - IL. 253; S. 22.92 - Ш. 136. 


62 Nguyên tác: Pháp chủ (7& +, Dhammassami). 
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Đối với thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc (6, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gần thì tất 
cả chúng đều chăng phải là ta, chăng phải khác ta, chăng tón tại trong nhau. Hãy 
dùng trí tuệ chân chánh mà quán sát đúng như sự thật! 

Tỳ-kheo biết như vậy, thây như vậy thì đỗi với thân có thức này cùng với tất 
cả tướng của cảnh giới bên ngoài sẽ không bị trói buộc bởi nhận thức sai lâm là 
ta, của ta và phiên não ngã mạn. 

Này La-háu-la! Tỳ-kheo đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng của 
cảnh giới bên ngoài không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và 
phiền não ngã man thì vượt thoát tâm nghi ngờ, xa lia các tướng, tịch tịnh giải 
thoát. Như vậy gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, diệt sạch ngã 
mạn, vượt thoát khó đau. 

Báy giờ, sau khi La-hâu-la nghe Phát dạy xong, hoan hy phụng hành. 

ж 


Kệ tóm tắt: 


Sử, Tăng chư số, Phi ngã, Phi bỉ, 

Kiệt phược, Động diêu, Kiêp-ba SỞ vân, 

Diệc La-háu-la, Sở vân nhi kinh.9? 
Жжжж 


25. ĐỊNH NGHĨA VÉ ВА VÄN“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lễ Phật xong, đứng sang một bên 
rôi bạch Phật: 

— Nhu Thé Tôn dạy về đa văn, vậy thế nào goi là đa văn? 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Lành thay! Lành thay! Có phải hôm nay thầy hỏi Như Lai về ý nghĩa đa 
văn chăng? 

Ty-kheo bach Phật: 

— Thua váng, bach Thé Tón! 

Phát báo Ty-kheo: 

— Нау láng nghe và khéo suy nghi! Nhu Lai sé giáng nói cho thây. 


6 Nguyên tác Nhiệp tụng: f£, E SS SI; dE E, 3 (Ж; ЕЕ, ШИЕ; FQ E. ZEB ТЇ) — #8. 
đặt lại tựa đề nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. 


64 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.25. 0005528). 


QUYÉN 1 # 23 


Ту-Кһео пёп biết! Nếu nghe những pháp thuộc về sắc mà sanh nhàm chán, 
lia dục, diệt tận, Niết-bàn,S đó gọi là đa văn. Cũng vậy, nêu nghe những pháp 
thuộc về thọ, tưởng, hành, thức mà sanh nhàm chán, lia dục, diệt tận, Niét-bàn, 
đó gọi là đa văn. 

Này Tỳ-kheo! Đó là nghĩa đa văn mà Như Lai nói đến. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, thân tâm hoan hỷ, kính lễ rồi lui ra. 


xxx 


26. ĐỊNH NGHĨA VÉ PHÁP SƯ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây gió, có vi Ty-kheo di dén chó Phát, cüi lay sát chân Ngài, đứng sang 
một bên rói bach Phật: 

- Như Thé Tôn day vé Pháp su, vậy thé nào gọi là Pháp sư? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Có phải hôm nay thầy muốn biết về nghĩa Pháp su 
mà Như Lai đã nói chăng? 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Тһе Tôn! 

Phật bảo Ty-kheo: 

- Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho tháy. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

- Nếu người nào thuyết pháp mà đôi VỚI sắc phát sanh nhàm chán, lia duc, 
diệt tận, Niét-bàn, đó gọi là Pháp su. Néu nguói nào thuyét pháp mà dói vói 


thọ, tưởng, hành, thức phát sanh nhàm chán, lìa dục, diệt tận, Niêt-bàn, đó gọi 
là Pháp sư. Đó là tên goi Pháp sư mà Như Lai nói đến. 


Báy giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phát day xong, hoan hy phán khởi, kính lé rồi lui ra. 


* * * 


27. TUẦN TU THUC HÀNH THEO PHÁP (1) 

Tôi nghe như уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vỆ. 


65 Nguyên tác: Yém, ly dục, diệt tận, tịch tĩnh (Ж, iid. (Ж at, ELS). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.362. 0100b22). Nêu có Tỳ-kheo nào nghe nhữn TH p FA già, bénh, chét mà sanh nhàm chán, lia 
duc, được diệt tận, gọi là Ty-kheo đa văn (CE 8 Eb Er [ЕЁ ЖЕҢ, KH, REI, Ж MEE). 
66 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.26. 0005c09). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.28. 
0005c29); Tap. Ж (T.02. 0099.29. 0006а12); S. 22.115 - Ш. 163; S. 22.116 - Ш. 164. 


67 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. € (7.02. 0099.27. 0005c20). Tham chiếu: S. 22.39-42 - III. 40-1. 
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Вау 010, có vị Ty-kheo đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài, đứng sang 
một bên rôi thưa: 

_— Nhu Thế Tôn dạy: “Tuần tự thực hành theo рһар.”® Vậy thé nào gọi là 
tuân tự thực hành theo pháp? 

Phát bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Có phái hôm nay thầy muốn biết ý nghĩa tuân tự 
thực hành theo pháp chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho thây. 

Này Tỳ-kheo! Đối với sắc hướng đến yếm ly, ly dục, diệt tận, đó gọi là tuân 
tự thực hành theo pháp. Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức hướng đên 
yêm ly, ly dục, diệt tận, đó gọi là tuân tự thực hành theo pháp. 

Вау giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, thân tâm hoan hy, kính lễ rôi lui ra. 


kk 


28. МЕТ-ВАМ TRONG HIÉN TẠI (1)® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау 610, có v1 Ty-kheo đến chỗ đức Phật, cúi lay sát chân Ngài, đứng sang 
một bên rôi thưa: 

— Như lời Thé Tôn đã dạy: “Đạt được Niét-bàn ngay trong hiện tai” Bạch 
Thé Tôn, thê nào goi là Ty-kheo dat được Niét-bàn ngay trong hiện tại? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Có phải hôm пау thầy muốn biết vé Niét-bàn ngay 
trong hiện tại chăng? 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch Thé Tôn! 


5 Nguyên tác: Pháp thứ pháp hướng (7E1X #& [ua], айаттапиаһаттаррайраппа): Thành cú này ở 
Điền Tôn kinh Ж $23 (T.01. 0001.3. 0030b11) dich là “pháp pháp thành tựu” s Trong Tạp 
A-hàm, cú ngữ này còn được dịch là: [n] z£, iE; ИТК; WA, AA 18]; RIA, ІНІ 5; ВЕЛАТ; IAY, TX 
I; 4, RIETI: БИА... nghĩa là: Tuân tự thực hành theo pháp / Thuc hành theo thứ lớp của giáo 
pháp / Thứ lớp của giáo pháp. Cú ngữ này, Ту-Кһео Bodhi dịch là “Thực hành đúng theo giáo pháp” 
(practising in accordance with the dhamma). 

© Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.28. 0005c29). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.26. 
0005с09); Тар. ¥ (7.02. 0099.365. 0101a06); S. 22.115 - Ш. 163; S. 22.116 - III. 164. 


% Nguyên tác: Kiến pháp (3%), dùng nhu chữ “hiện pháp” (#1 Ж). P. ditfheva dhamme. 
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Phật bảo Ту-Кһео: 

- Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho thây. 

Phật dạy: 

Ж Đối với sắc mà sanh tâm nhàm chán, lia dục, diệt tán, không khởi các 
phiên não, tâm được giải thoát hoàn toàn," đó gọi là Ty-kheo đạt được Niét-bàn 
ngay trong hiện tại. Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành, thức mà sanh tâm nhàm 
chán, Па dục, diệt tàn, không khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát hoàn toàn 
gọi là Ту-Кһео đạt được Niêt-bàn ngay trong hiện tại. 

Báy giờ, Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong, thân tâm hoan hy, kính lễ rồi lui ra. 


Жжжж 


29. TY-KHEO TAM-MÁT-LY-DÉ? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo tên là Tam-mát-ly-dé đi đến chỗ Phật, cúi lay sát 
chân Ngài, đứng sang một bên rôi thưa: 

— Như Тһе Tôn dạy về “Vị thầy thuyết pháp.” Bạch Thế Tôn! Thế nào gọi 
là vị thây thuyêt pháp? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Có phải hôm nay thầy muốn biết ý nghĩa về vị thây thuyết pháp chăng? 

Ty-kheo bach Phật: 

— Thưa vâng, bach Тһе Tôn! 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho thây nghe. 

Nếu Tỳ-kheo thuyết giảng vë sự nhàm chán, Па dục, diệt tận đối với sắc, 
Tỳ-kheo đó được gọi là vị thây thuyết pháp. Cũng vậy, nêu nói về sự nhàm 
chán, lia dục, diệt tận đôi với tho, tưởng, hành, thức, Ty-kheo đó được goi là vi 
thây thuyêt pháp. 

Báy giờ, Ty-kheo kia nghe Phật dạy xong, thân tâm hoan hy, kính lễ гбі lui ra. 


ж 


1 Nguyên tác: Thiện giải thoát (#19, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tap. (7.02. 0099.22. 0004c20). 
72 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.29. 0006a12). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.26. 
0005c09); S. 22.115 - III. 163; S. 22.116 - III. 164. 
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Kệ tóm tắt: 
Đa văn, Thiện thuyết pháp, Hướng pháp cập Niêt-bàn, 


Tam-mát-ly-dé vân: Vân hà thuyết Pháp su?” 
Жжжж 
30. TRƯỞNG GIÁ THÂU-LŨ-NA (1)“ 
Tôi nghe nhu váy: 


Một thời, đức Phát ngu tai tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- phát ở trong núi Kỳ-xà quật. 

Khi ấy, có vị trưởng giả tên là Tháu-lü-na,^ hằng ngày đi đến núi Ky-xà 
quát và ghé chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất. Sau khi chào đón thăm hỏi xong, ông ngôi 
xuông một bên và nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 


- Có những Sa-món, Bà-la-món đối với sắc vô thường, thay đôi, không ап 
ôn mà nói rằng: “Ta hơn, ta bằng, ta kém!” Tại sao những Sa-môn, Bà-la-môn 
ау có suy tưởng nhu vậy mà không thấy sự thật? Có những Sa-món, Bà-la-môn 
đối với thọ, tưởng, hành, thức vô thường, thay đối, không an ôn mà nói răng: 
“Та hơn, ta băng, ta kém!” Tại sao những Sa-môn, Bà-la-món ду có suy tưởng 
như vậy mà không tháy sự thật? 

Những Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc vô thường, thay đôi, không an ôn 
mà nói rằng: “Ta hơn, ta bàng, ta kém!" Do kiến chấp gì” mà họ không Һау 
được sự thật? Đối với thọ, tưởng, hành, thức vô thường, thay đối, không an ôn 
mà nói ràng: “Ta hơn, ta bằng, ta kém!" Do kiến chấp gi mà họ không tháy được 
sự thật? 

- Này Thâu-lũ-na! Y ông nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

- Này Thâu-lũ-na! Nếu là vô thường, có phải là khô chăng? 

Đáp: 

— Là khó! 


9 Nguyên tác Nhiếp tung: 2 H, ЖІ; MAKER, ЖЕНЕ: zv REB. Do đặt lại tựa dé 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 

^^ Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.30. 0006a24). Tham chiếu: S. 22.49 - Ш. 48. 

7? Thâu-lũ-na (#18 8). Theo Мей phán luật 13:5) & (T.22. 1421.21. 0145216): Ó thành Vương Ха có 
vị trưởng già có đến 20 ức tiền nén người đời gọi là Thủ-lâu-na Nhị Thập Ức (HIA — T T8). Ở đây, 
cả Tạp A-hàm và Luật ngũ phần đều ghi tên vị trưởng giả bằng 3 âm tiết, gần với nguyên ngữ Sanskrit 
Srona hon là Sona trong Pali. 


76 Nguyên tác: Sở kế (АТР): Kiến chấp, P. attato samanupassati. Như “ké ngã” (#F38): Kiến chấp về ngã. 
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- Này Thâu-lũ-na! Nếu vô thường là khó, là pháp đối thay thì y ông nghi 
sao, vị Thánh đệ tử có nên ở trong đó mà thấy sắc là ta, khác ta, hoặc tón tại 
trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

- Này Tháu-lü-na! Y ông nghĩ sao, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay 
vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

— Nếu là vô thường, có phải là khó chăng? 

Đáp: 

— Là khó! 

- Này Tháu-lü-na! Nếu thức là vô thường, là khó, là pháp đối thay thì ý ông 
nghĩ sao, vị Thánh đệ tử có nên ở trong đó mà thây thức là ta, khác ta, hoặc tón 
tại trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

- Này Thâu-lũ-na! Nên biết rằng, sắc ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, 
hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần 
thì hết tháy sắc ấy đều không phải là ta, không phải khác ta, không tôn tai trong 
nhau. Đó gọi là biết như thật. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức, ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân thì hết 
thảy thọ, tưởng, hành, thức đó đêu không phải là ta, không phải khác ta, không 
tôn tại trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 

Này Thâu-lũ-na! Nhu vậy, đôi với sác, thọ, tưởng, hành, thức mà sanh nhàm 
chán, lia dục, giải thoát, giải thoát tri kiến rôi biết răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Khi Tôn giả Xá-lgi-phát nói kinh này xong, trưởng giả Tháu-lü-na xa lia 
trần câu, được pháp nhãn thanh tịnh. Khi ây, trưởng giả Tháu-lü-na ау pháp, 
đặc pháp, không nương ai khác, ở trong Chánh pháp được vô sở úy,” liên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai phải rói quỳ xuông chắp tay thưa: 

— Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất! Hôm nay, con đã được độ. Từ ngày hôm nay, 
con nguyện quy у Phật, quy у Pháp và quy у Tăng, xin làm ưu-bà-tắc. Кё từ 
hôm nay cho đến trọn đời, con nguyện thanh tịnh quy y Tam bảo. 


п Đặc vô sở úy (48 ЖЕНЕ, vesarajjappatto): Đạt đến chỗ tự tín, cũng mang nghĩa là không còn sợ hãi. 
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Bấy giờ, trưởng giả Tháu-lü-na nghe Tôn giả Xá-lợi-phât dạy xong, thân 
tâm hoan hỷ, kính lê rôi lui ra. 


жжж 


31. TRƯỞNG GIÁ THÂU-LŨ-NA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong núi Ky-xà quật. Khi ây có vi trưởng 
giả tên Tháu-lü-na, hăng ngày đi đến núi Kỳ-xà quật và ghé đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phất, cúi lay sát chân Tôn giả ròi ngôi xuống một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ-na: 

— Nêu Sa-món, Bà-la-môn nào không biết như thật về sắc, không biết như 
thật vé sự tập khởi của sắc, không biệt như thật vé sự diệt tận của sắc và không 
biết như thật vé con đường đưa đến sự diệt tận của sắc thì này Tháu-lü-na, phải 
biết răng Sa-môn, Bà-la-môn đó không có khả năng đoạn trừ sắc. 

Cũng vậy, néu Sa-món, Bả-la-môn nào không biết như thật vé tho, tuóng, 
hành, thức, không biét nhu thật vé sự tập khởi của thức, không biệt như thật vê 
sự diệt tận của thức và không biét như thật vê con đường đưa дёп sự diệt tận của 
thức thì Sa-môn, Bà-la-môn đó”? không có khả năng đoạn trừ thức. 

Này Thâu-lũ-na! Nêu Sa-môn, Bà-la-món nào biết như thật vé sắc, biết như 
thật уё sự tập khởi của sắc, biệt như thật vé sự diệt tận của sắc và biét nhu thật 
vé con đường đưa dén sự diệt tận của sắc thi này Thâu-lũ-na, phải biết răng Sa- 
môn, Bà-la-món đó có khả năng đoạn trừ sắc. 

Cũng vậy, này Thàu-lü-na! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào biết như thật về thọ, 
tưởng, hành, thức, biết như thật vë sự tập khởi của thức, biết như thật về sự diệt 
tận của thức, biết như thật vë con đường đưa đến sự diệt tận của thức thì này 
Thâu-lũ-na, phải biết răng Sa-môn, Bà-la-môn đó có khả năng đoạn trừ thức. 

Này Thâu-lũ-na! Y ông nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

Lại hỏi: 

— Nếu là vô thường, có phải là khó chăng? 

Đáp: 

— Là khó! 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.31. 0006c04). Tham chiếu: S. 22.50 - Ш. 50. 
1 Вап Hán chép thiếu cụm từ Sa-môn (}Ƒ), Bà-la-môn (E ZEF]). 
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Xá-lợi-phất hỏi: 

— Nêu sắc là vô thường, là khó, là pháp dôi thay thì vị Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

- Này Thâu-lũ-nal Y ông nghĩ sao, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay 
vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

Lại hỏi: 

— Nếu là vô thường, có phải là khổ chăng? 

Đáp: 

— Là khó! 

Lại hỏi: 

- Nếu là vô thường, là khổ, là pháp đối thay thì vị Thánh đệ tử có nên ở 
trong đó thây thức là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

— Này Thâu-lũ-na! Nên biết rằng, sắc ở quá khứ, ở hiện tại hay tương lai, 
hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc đẹp hoặc хаи, hoặc xa hoặc gân 
thì hết thảy sắc đó không phải là ngã, không phải khác ngã, không tón tại trong 
nhau. Đó gọi là biệt như thật. 

Này Thâu-lũ-na! Vị Thánh đệ tử đối với sắc mà sanh nhàm chán, ly dục, 
giải thoát thì giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chêt, ưu, bị, khô, não. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức ở ача khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc đẹp hoặc хап, hoặc xa hoặc gân thì hêt 
Шау thọ, tưởng, hành, thức đó không phải là ngã, không phải khác ngã, không 
tôn tại trong nhau. Đó gọi là biệt như thật. 

Này Thâu-lũ-na! Vị Thánh đệ tử đối với sắc mà sanh nhàm chán, ly dục, 
giải thoát thì giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chêt, ưu, bị, khô, não. 

Вау giờ, Tháu-lü-na nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói xong, thân tâm hoan һу, 
kính lê rói lui ra. 


Жжжж 
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32. TRƯỞNG GIÁ THÁU-LÜ-NA (3)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất ở trong núi Kỳ-xà quật. 

khiâ ду, có vị trưởng giả tên là Tháu-lü-na, hằng ngày đi деп núi Ку-ха quật 
và đến chỗ Tôn già Xá-loi-phát, cúi lay sát chân ngài rồi ngôi xuóng một bên. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Thâu-lũ-na: 

— Nếu Sa-món, Bả-la-môn nào không biết như thật về sắc, không biết như 
thật về sự tập khởi của sắc, không biết như thật về sự diệt tận của sắc, không 
biết như thật vệ vị ngọt của sắc, không biết như thật về tai họa của sắc và không 
biết như thật về sự xuất ly của sắc thì không thé vượt thoát khỏi sắc. 

Nếu Sa-món, Bà-la-môn nào không biết như thật уе Шо, tưởng, hành, thức, 
không biét nhu thát vé sự tập khởi của thức, không biệt như thật về sự diệt tận 
của thức, không biệt như thật vé vị ngọt của thức, không biệt như thật vé tai hoa 
của thức và không biệt như thật về sự xuât ly của thức thì Sa-môn, Bà-la-môn 
ây không thê vượt thoát khỏi thức. 

Nếu Sa-món, Bà-la-món nào biét nhu thát vé sác, biét nhu thát vé su tập 
khởi của sắc, biệt như thật vé sự diệt tận của sắc, biệt như thật vé vi ngọt của 
sác, biệt như thật vé tai họa của sắc và biệt như thật vé sự xuât ly của sắc thì 
Sa-món, Bà-la-môn ây có thê vượt thoát khỏi sắc. 

Nếu Sa-món, Bà-la-món nào biét nhu thát vé tho, tuóng, hành, thuc, biét 
nhu thật về sự tập khởi của thức, biệt như thật về sự diệt tận của thức, biệt như 
thật về vi ngọt của thức, biệt như thật vé tai họa của thức và biết như thật vé su 
xuât ly của thức thì Sa-món, Bà-la-môn пау có thê vượt thoát khói thức. 

Này Thâu-lũ-na! Y ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

— Vô thường là khó chăng? 

Đáp: 

— Là khó! 

- Này Tháu-lü-na! Nêu sắc là vô thường, là khó, là pháp đổi thay thì vị Thánh 
đệ tử có nên ở trong đó thây sắc là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 


30 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.32. 0007a10). 
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- Này Thâu-lũ-nal Y ông nghi sao, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay 
vó thuóng? 

Dáp: 

— Là vô thường! 

- Nêu vô thường, có phải là khó chăng? 

Đáp: 

- Là khó! 

— Này Thâu-lũ-na! Nếu là vô thường, là khó, là pháp đối thay thì vị Thánh đệ 
tử có nên ở trong đó thây thức là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không! 

- Này Tháu-lü-na! Nên biết răng, sắc ở quá khử, ở tương lai hay hiện tại, 
hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa hoặc sân 
thì hết thảy sắc đó không phải là ngã, không khác ngã, không tôn tại trong nhau. 
Đó gọi là biết như thật. 

Này Thâu-lũ-na! Tho, tưởng, hành, thức ở quá khử, ở tương lai hay hiện tại, 
hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân 
thì hết thảy thọ, tưởng, hành, thức đó đều không phải là ngã, không khác ngã, 
không tôn tại trong nhau. Đó gọi là biết như thật. 

Này Tháu-lü-na! Vi Thánh đệ tử quán sát chân thật đối với năm thủ uân này 
không phải ta, không phải của ta. Quán sát chân thật như vậy rôi thì đối với thé 
gian không có gì để năm giữ, vì không có gì để năm giữ nên không có gì dé 
vuóng mác, vi khóng có gi dé vuóng mác nén tu minh giác ngó Niét-bàn:?! “Sự 
sanh của ta dà dứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tu 
biét khóng cón tái sanh." 

Вау giờ, trưởng giá Thâu-lũ-na nghe những điêu Tôn giả Xá-lợi-phất day 
xong, thân tâm hoan hy, kính lễ rôi lui ra. 


8! Nguyên tác: Tự giác Niết-bàn (В #39 83, paccattafifieva parinibbayati). 
? Bán Hán, hết quyền 1. 
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33. SẮC KHÔNG PHÁI LÀ NGÃ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tj-kheo: 

— Sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã thì không thê có bệnh, khó sanh ra 
nơi sắc và đối với sắc cũng không thể ước muôn nó trở nên như vậy hoặc không 


trở nên nhu vậy. Vi sác là vô ngã cho nén có bệnh, khổ sanh ra nơi sắc và đối 
với sắc cũng có thê ước muốn nó trở nên như vậy hoặc không như vậy. 


Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. 

Này các Tỳ-kheo! Ý thầy nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

— Này các Tỳ-kheo! Nếu là vô thường, có phải là khô chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

- Này các Tỳ-kheo! Nếu là vô thường, 1а khó, là pháp đối thay thi vi 


Thánh dé tử da văn có nên ở trong đó thây sác là ngã, khác ngã, hoặc tôn tai 
trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Không nên, bạch Thê Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng như thé. 

Do vậy, này các Tỳ-kheo! Những gi thuộc về sắc ở quá khử, ở tương lai hay 
hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa 
hoặc gần thì phải quán sát chân thật hết (һау chúng đều không phải ngã, không 


khác ngã, cũng không tôn tại trong nhau. Đối vối thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T. T.02. 0099.33. 0007b22). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 0099.34. 
0007c13); Ngũ uán giai không kinh T fñ E T28 (7.02. 0102. 0499c05); Мей phán luật 3:2) f& (1:22. 
1421.15. 0101a08); Tứ phán luát 1427 (T.22. 1428.31. 0779а02); S. 22.59 - Ш. 66. 
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‚ Này các Tỳ-kheo! Vị Thánh đệ tử đa văn quán sát chân thật đối với năm thủ 
uân này không phải là ta, không phải của ta. Quán sát chân thật như vậy rôi? thì 
đối với các thê gian không có gì dé năm giữ; vi không có gì để nắm giữ cho nên 
không có gì vướng mặc; vì không có gì vướng mặc cho nén tự mình giác ngộ 
Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


kkk 


34. МАМ VỊ TY-KHEO? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại Vườn Nai, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Báy gió, Thé Tón nói vói nám vi Ty-kheo: 

— Sắc không phải là ngã. Nếu sắc là ngã thi đã không có bệnh, khó sanh ra 
nơi sắc và đối với sắc thì cũng không thể ước muốn nó trở nên như vậy hoặc 
không nên như vậy. Vì sắc vô ngã cho nên mới có bệnh, khó sanh ra nơi sắc và 
đối với sắc thì cũng có thê ước muốn nó trở nên như vậy hay không nên như vậy. 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức thì cũng như thé. 

Này các Tỳ-kheo! Y thây nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phát: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

- Мау các Tỳ-kheo! Nếu là vô thường, có phải là khó chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

— Này các Ту-Кһео! Nêu là vô thường, là khô, là pháp đôi thay thi vị 
Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó thấy sắc là ngã, khác ngã, hay tôn tại 
trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn, không nên! 

— Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Do vậy, này các Ty-kheol Những øì thuộc về sắc ở quá khứ, ở tương lai hay 
hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc ха 


hoặc gân thì phải quán sát chân thật hết Һау chúng đều không phải là ta, không 
phải là của ta. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. 


: Nguyên tác: Như thật quán sát (41 Ж #1 Ж). Theo Tap. #Е (7.02. 0099.32. 0007a10): Như thị chánh quán 
(АП: Е #1). Cá hai trường hợp пау có cùng câu trúc theo văn hệ Pali: Yathabhütam sammappaññaya 
datthabba (như thật quán với chánh trí tuệ), HT. Thích Minh Châu dịch. 

3 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # iU 02. 0099.34. 0007c13). Tham chiếu: Tap. 3E (7.02. 0099.33. 
0007b22); Мей uán giai không kinh T £& Es 25 (Т.02. 0102. 0499c05); Мей phán luật 1.21 f# (T.22. 
1421.15. 0101408); Ті phán luật Vd y & (T.22. 1428.31. 0779202); S. 22.59 - Ш. 66. 
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Này các Tỳ-kheo! Đối với năm thủ ийп này, vị Thánh đệ tử đa văn thây 
không phải là ta, không phải của ta. Quán sát như vậy rồi thì đối với thé gian 
déu khóng có gi dé năm giữ; vi khóng có gi dé năm giữ cho nén khóng có gi 
vuóng mác; vi khóng có gi vuóng mác cho nén tu minh giác ngó Niết-bàn: “Sự 
sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự 
biết không còn tái sanh.” 

Phật nói kinh này xong, năm vị Ty-kheo không khởi các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


35. BA VỊ HIẾN GIÁ‘ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại tinh xá Trúc Viên, thuộc nước Chi-đề. 

Báy giờ, có ba VỊ Hiền giá? xuất gia chưa bao lâu. Đó là Tôn giả A-nậu-luật- 
đà, Tôn giả Nan-dé và Tôn giả Kim-ty-la.? 

Bấy giờ, Thế Tôn biết rõ ý nghĩ trong tâm họ, liền giáo giới răng: 

- Này các Ty-kheo! Tâm này, y này, thức này;' hãy tư duy điều này, chớ tư 


duy điều пау: hãy đoạn trừ dục này, hãy đoạn trừ sắc này, tự thân chứng ngộ 
và an trụ." 

Này các Ty-kheo! Có sắc nào thường còn, không thay đối, tồn tại mãi không? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thưa không, bach Тһе Tôn! 

Phát bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Sắc là pháp vô thường, 4бі thay, đáng chán bỏ thì 
được ly dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ.” Sắc từ xưa đến nay đều như vậy, 
hết Шау chúng đều là pháp vô thường, khó đau, thay đôi. Sau khi biết như vậy 
thì tât cả mọi phiên não, tai hại, bứt rứt, lo buôn, sâu não vốn đã duyên vào sắc 
ây mà sanh ra déu bị đoạn trừ. Sau khi đã đoạn trừ rôi thì không còn vuóng măc. 


Đã không còn vướng mắc thì được sống an lạc. Đã sống trong an lạc thì được 
Bát-niết-bàn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.35. 0008a05). 


? Nguyên tác: Chánh sĩ (1E-E), chỉ cho người đang tu tập theo điều chân chánh, nên thống nhất gọi là 
Hiện giả. 


5 Tôn giả A-nậu-luật-đà, Tôn giả Nan-dé, Tôn giả Kim-ty-la (#:# I RIER, 2$ 35 RE HR,  # BLERD). 
Р. Anurudhà, Nandi, Kimbila. 

Nguyên tác: Thử tâm, thử ý, thử thức (Ж >, Ж, HÀ, cittam itipi, mano Пірі, уіййапат Пірі). 

8 Nguyên tác: Thân tác chứng cụ túc trụ (ҮН R E13). P. upasampajja viharanti (chứng ngộ và an trụ). 


° Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (ЕХ, Ж, t, 12). Tham chiếu: гна bigi [ис giới kinh y B 7x F 
Ж (T.01. 0026. 162. 0692a18) ghi là “vô дис, diệt, tức, chi" (#&?Ã, J&, E, 
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Khi Phật nói kinh này, ba vị Hiển giả không khởi lên các lậu hoặc, tâm được 
giái thoát. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


x oko 


36. MUOI SÁU TY-KHEO" 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn xoài Tán Cái, bên bờ sóng Bat-dé, thuộc 
nước Ma-tháu-la. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy an trú nơi hòn đảo của chính mình, hãy an trú và nương tựa nơi chính 
mình! Hãy an trú nơi hòn đảo Chánh pháp, hãy an trú và nương tựa nơi Chánh 
pháp, không phải hòn đảo nào khác, không phải nơi nương tựa nào khác! 

Này các Ty-kheo! Phải chân chánh quán sát, hãy an trú nơi hòn đảo của 
chính mình, hãy nương tựa nơi chính mình. Hòn đảo chính là Chánh pháp, nơi 
nương tựa chính là Chánh pháp, không phải hòn đảo nào khác, không phải nơi 
nương tựa nào khác. 

Do nguyên nhân gì mà lo buồn, khô não phát sanh? Vì sao nó hiện hữu? 
Nguyên nhân của nó từ đâu? Vì sao lại bị trói buộc? Phải tự quán sát răng, do 
đâu mà lo buôn, khó não chua sanh mà bây giờ lại sanh? Do đâu mà lo buôn, 
khó não đã sanh rồi lại tăng trưởng thêm lên? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi у cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con! Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng cho các thây. 

Này các Ту-Кһео! Hãy tự minh quán sát, do sự hiện hữu của sắc, do nguyên 
nhân từ sắc, do sự trói buộc của sắc nên những lo buôn, khô não chưa sanh thì 
nay lại sanh, đã sanh rôi thì tăng trưởng thêm lên; thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Này các Ту-Кһео! Có sắc nào thường hằng, không thay đối và tón tại 
mãi không? 

Бар: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 


19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (T.02. 0099.36. 0008а21). Tham chiếu: S. 22.43 - Ш. 42. 
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Phật báo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Мау các Ту-Кһео, sắc là vô thường. Nếu người 
thiện nam biết rõ sắc là vô thường, là khô, là đối thay thì duoc lia dục, diệt tận, 
tịch tĩnh, văng lặng. Tù xưa деп пау, tát cả sắc déu là pháp vô thường, khó đau, 
thay đôi. Biết như vậy rói thì nêu sác làm nhân duyên sanh ra lo buôn, khô não 
sẽ bị đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ sắc rói thi khóng cón gi vuóng mác. Do khóng 
cón gi vuóng mác nén sóng trong an lac. Dà sóng trong an lac thi duoc goi là 
Niét-bàn. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lai như váy. 

Khi Phật nói kinh này, mười sáu Ty-kheo không khởi các lậu hoặc, tâm 
được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 

* 


Kệ tóm tắt: 


Trúc Viên, Ty-xá-ly, Thanh tịnh, Chánh quán sát, 
Vô thường, Khô, Phi ngã, Ngũ, Tam dữ Thập luc." 
xxx 
37. KHÔNG TRANH VỚI THÉ GIAN" 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta không tranh luận với thê gian, chi có thé gian tranh luận với Ta. Vi sao 
nhu vậy? Này các Ty-kheo! Nếu ai nói đúng nhu pháp? thi người ấy không 
tranh luán vói thé gian. 

Những gi người trí trong thé gian nói là со!“ thì Ta cũng nói là có. Thé nào 
là người trí trong thé gian nói là có thì Ta cũng nói là có? 

Này các Tỳ-kheo! Sắc là vô thường, là khó, là pháp đôi thay; người trí trong 
thé gian nói là có thì Ta cũng nói là có. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là vô 


thường, là khó, là pháp đối thay; người trí trong thé gian nói là có thì Ta cũng 
nói là có. 


Những gì người trí trong thé gian nói là không thì Ta cũng nói là không. 
Người trí ở thé gian không nói răng sắc là thường hăng, không thay đổi, tồn 


" Nguyên tác Nhiếp tụng: ТЕК, «ЁЁ; i8 1$, КЖ; ЖИ, #, ЗЕ; 1, ZFX. Do đặt lại tựa 
dé пеп Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 


2 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.37. 0008b15). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.38. 0008с08); S. 22.94 - III. 138. 


? Nguyên tác: Như pháp ngữ giả (ЕЖ, dhammavadi). 
^ Nguyên tác: Thé gian trí già ngôn hữu (tH [5] ЖНЖ, atthisammatam loke panditãnam). 
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tại mãi. Ta cũng không nói như vậy. Cũng vậy, người trí ở thé gian không nói 
răng thọ, tưởng, hành, thức là thường hăng, không thay đôi, tôn tại mãi. Ta cũng 
không nói như vậy. Đó gọi là người trí trong thế gian nói là không thì Ta cũng 
nói là không. 

Này các Tỳ-kheo! Có những pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian? mà Ta 
đã tự biết rõ, tự giác ngộ rôi phân biệt, diễn nói, chỉ bày cho người; thế nhưng 
đối với kẻ mù ở trong thê gian, do không có mắt nên không biết, không thấy thì 
đó không phải là lỗi của Ta. 


Này các Ty-kheo! Những pháp nào thuộc vé thé gian ở trong thé gian mà 
Ta đã tự biết rõ, tự chứng ngộ rôi phân biệt, diễn nói, chỉ bày cho người; nhưng 
những kẻ mù không có mắt ở trong thé gian thì lại không biết, không thấy? 


Đó là, này các Tỳ-kheo! Sắc là pháp vô thường, là khó, là pháp dói thay. 
Đó gọi là pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, 
thức là pháp vô thường, là khó, là pháp đôi thay. Đó là pháp những pháp thuộc 
về thé gian ở trong thế gian. 

Này các Tỳ-kheo! Đó là những pháp thuộc vé thé gian ở trong thé gian mà 
Ta đã tự hiéu rõ, tự chứng ngộ rói phán biét, dién nói, chi bày cho người; thé 
nhung đối với kẻ mù kia do không có mát nên không biết, không thấy. Đôi với 
kẻ mù không có mắt nên không biết, không thấy thì Ta biết làm sao được. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đêu hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


38. ĐỊNH DANH VÉ CÁI BÁT“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người đời làm nhiêu nghề nghiệp tháp kém, tìm đủ mọi cách mưu sinh 
để mong được giàu sang thi người đời а1 cũng аға biết. Nhu những điều mà thê 
gian biết, Ta cũng nói như vậy. Vì sao như thế? Vi đừng nghi răng” Ta khác với 
người đời. 

Này các Tỳ-kheo! Ví như cùng một món 46 dùng, nhưng người ở vùng này 
gọi nó là kiện-tý, nơi khác thì gọi là cái bát, có chỗ lại gọi là chủy-chủy-la, có 
chỗ gọi là giá-lưu, có chỗ gọi là ty-tát-da, có chó goi là bà-xà-na, có chó goi là 


5 Nguyên tác: Thé gian thé gian pháp (ttt [Bj tH [8] g£, Joke lokadhamma). 

16 Tua dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.38. 0008c08). Tham chiếu: Tap. % (T.02. 
0099.37. 0008b15); S. 22.94 - III. 138. 

17 Nguyên tác: Mac linh (3525). Theo Chánh Pháp Hoa kinh từ điển (E Е js] ЙЕ), “linh” ($) có 
nghia mong mói, uóc vong. 
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tát-lao. Ta cũng nói như vậy, đúng theo sự hiểu biết của người ở các nơi ду.!# Vi 
sao như thế? Vì đừng nghĩ răng Ta khác với người đời. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo! Có pháp thé gian mà Ta dà tu biết гб, tự giác 
ngộ rôi phân biệt, giảng nói, chỉ bày cho người. Та Һау, biết rồi mới nói. Thế 
nhưng đối với kẻ mù trong thế gian, do không có mắt nên không thấy, không 
biết. Đối với kẻ mù ở trong thế gian, do không có mắt nên không thây, không 
biết thì Ta biết làm sao được. 

Này các Tỳ-kheo! Những pháp nào thuộc về thê gian ở trong thế gian mà Ta 
đã tự biết rõ, tự giác ngộ.... (cho деп) không biết, không {һау? Săc là pháp vô 
thường, khó đau, thay đổi; đó là pháp thuộc về thé gian ở trong thế gian. Thọ, 
tưởng, hành, thức là pháp vô thường, khô đau, thay đôi; đó là pháp thuộc về thế 
gian ở trong thế gian. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là pháp thuộc về thế gian ở trong thế gian mà 
Ta đã tự thấy, tự biết... (cho йёп)? những kẻ mù không có mắt nên không biết, 
không thấy thì Ta biết làm sao được. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


39. CÁC LOẠI HẠT GIÓNG?! 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе, 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm loại hạt giống. Những gi là năm? Hạt giống từ гё,22 hạt giống từ 
thân,” hat gióng từ đốt, 24 hat giống từ chiết cành? và hạt giống từ аца. 


Năm loại hạt giống này, dù không bị gián đoạn, không bị hư, không bị thôi, 
không bị gió, vừa chín, chắc hạt, có đất, nhưng nêu không có nước thì các loại 
hạt giông ây không thé sanh trưởng, lớn mạnh được. 


'# Đây là những tên gọi khác nhau chỉ cho cái bát. Xem thêm М. 139, Aranavibhanga Sutta (Kinh vô 
tránh phán biét): О đây, này các Ty-kheo, trong nhiều quôc độ, người ta biết (những chữ) pati... patta... 

5 pan... p 
vittha... sarava.. . dharopa.. . pona.. - pisila. Nhu vậy, như họ biết trong các quôc độ ây những chữ là như 
vậy như váy, có người lại làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước và nói: “Chỉ như vậy là sự thật, 
ngoài ra là hư vong.” Như vậy, này các Ту-Кһео, là chấp trước địa phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ 
thường dùng (HT. Thích Minh Châu dịch). 

? Bản Hán tỉnh lược nói dung. 

20 Nhu trên. 

?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.39. 0008c26). Tham chiếu: S. 22.54 - Ш. 54. 
2 Nguyên tác: Căn chủng tử (4Rf& TF, mülabija). 

2 Nguyên tác: Kinh chủng tử (St š-Ý, khandhabija). 

Nguyên tác: Tiết chủng tử (Ж F, phalubija). 

? Nguyên tác: Tự lạc chủng tử (Н 47). P. aggabija (chiết cành, cũng goi là sáp cành). 

2% Nguyên tác: Thật chủng tử (ЕЗ, brjabijafifieva). 


QUYÉN 2 # 39 


Nếu hạt giống ấy vừa chín, chắc hạt, không bị gián đoạn, không bị hư, 
không bị thôi, không bị gió, có nước nhưng không có đất thì hạt gióng ду cũng 
không thé sanh trưởng, lớn mạnh được. 


Nếu hạt gióng áy vừa chín, chắc hạt, không bị gián đoạn, không bị hư, không 
bị thôi, không bị gió, có đất và nước thì hạt giống ấy sanh trưởng, lớn mạnh. 


Này các Ty-kheo! Năm loại hạt giống ấy là du cho các thủ uán cùng có mặt 
với thúc.” Đất là dụ cho bón chỗ thức tru.?? Nước là du cho hy tham. Bón thủ? 
bám уіп nơi thức mà tôn tại. Những gi là bón? Thức trụ trong sắc, bám víu sắc, 
hỷ tham được thâm nhuân, làm cho sanh trưởng, lớn mạnh. Cũng vậy, thức trụ 
trong thọ, tưởng, hành, bám víu thọ, tưởng, hành, hỷ tham được thâm nhuân, 
làm cho sanh trưởng, lớn mạnh. Này các Ty-kheo, thức ở trong đó, hoặc đến, 
hoặc đi, hoặc trụ lại, hoặc biến mất, hoặc sanh trưởng, lớn mạnh. 

Này các Ty-kheol Nếu lìa sắc, thọ, tưởng, hành mà thức có di, có đến, có 
trụ lại, có sanh thì đó chỉ là lời nói suông: nếu như chất vấn thì sẽ không biết, 
chỉ làm tăng thêm sự mê mờ, vì không ở trong cảnh giới đó vậy. 

Đôi với sắc giới mà lia tham, khi đã lia tham rôi thì sự trói buộc được sanh 
ra do sự quyến luyén của thức?° đối với sắc bị đoạn trừ. Khi sự trói buộc được 
sanh ra do sự quyền luyén của thức đối với sắc bị đoạn trừ rói thì duyên bám 
уіп bị cắt đứt. Khi duyên bám víu bị cát đứt ròi thi thức không còn noi dé trụ 
nên không thể sanh trưởng, lớn mạnh trở lại. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành giới lia tham thì sự trói buộc?! được sanh 
ra do sự quyền luyễn của thức đối với sắc bị đoạn trừ. Khi sự trói buộc được 
sanh ra do sự quyên luyén của thức đối VỚI sắc bị đoạn trừ rôi thì duyên bám 
víu bị cắt đứt. Khi duyên bám víu bị cắt đứt rồi thì thức không còn nơi dé trụ 
nên không thê sanh trưởng, lớn mạnh trở lại. 

Do không sanh trưởng nên không tao tác; do không tao tác nên được an 
trú; do được an trú nên biết йй; do biết đủ nên giải thoát; do giải thoát cho nên 
đối với các thé gian déu khóng có gi dé nắm giữ, không có gi dé vuóng mác; 
do không năm giữ, không vướng mắc nên tự minh giác ngộ Niét-bàn: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết 


27 Nguyên tác: Thủ ám câu thức (ТЕН, viññanam sãhãram). 

28 Tứ thức trụ (Ё, catasso vififianatthitiyo), Theo A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận DESC 5 Së 
К É m (7.26. . 8. 040016), thức trụ n sác, tho, tuóng và hành, goi là 4 noi thức trụ (ТИЕ, 

za Tu thü qu " сапа 5. P cattüri upadani: Катйрдайпат,  ditthüpadanam, 
silabbatüpadanam, айаудайраайпат (dục thủ, kiên thủ, giới cám thủ, ngã luận thủ). 

2d Nguyén tác: Y (Ж). Trong 4 bộ A-hàm, ba chữ “tâm”, “у” và “thức” thường sử dung lẫn lộn. Trường 
hợp này chính là chữ “thức” (2%). 


3! Nguyên tác: Xúc (#8). Bản Hán chép nhằm chữ “phược” (#8). 
3 Nguyên tác: Bát tác hành (^^ ÍFfT, anabhisankha). 
з Nguyên tác: Tri túc (XI /£ , santusita). 
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không còn tái sanh.” Ta nói thức của у] ây không đi đến Đông, Tây, Nam, Bắc, 
bốn phương phụ, phương trên và phương dưới, không có chỗ đến, chỉ thấy 
pháp, muôn nhập Niét-bàn, tịch diệt, mát mẻ, thanh tịnh, chân thật. 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


40. QUYÉN LUYÉN УА GIAI THOÁT" 

Tói nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Còn quyên luyén? thì không giải thoát. Không quyến luyén thi được 
giải thoát. 

Thế nào là còn quyên luyén thì không giải thoát? Này các Ty-kheo, thức 
Бат víu vào bốn thủ ийп mà an trụ. Những gì là bốn? Thức quyến luyễn đối với 
sắc rói an tru. Cũng vậy, thức quyến luyến đối với thọ, tưởng, hành rôi an trụ... 
(cho dény vì chăng phải là cảnh giới. 

Thế nào là không quyền luyến thì được giải thoát? Là đối với sắc giới lìa 
tham; đôi với thọ, tưởng, hành mà lia tham,... (cho dény" thanh tịnh, chân thật. 
Đó gọi là không quyên luyên thì được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


41. LIEU TRI NĂM THỦ САМ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

— Có năm thủ uán. 39 Đó là sác thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ 
uán và thức thủ uán. 


Đôi với năm thủ uán này, Ta biết như thật về năm điêu: Biết như thật vé sắc, 
biết như thật VỀ Sự tập khởi của sắc, biết như thật vé vi ngọt của sắc, biết như 
thật уе tai họa của sắc và biết như thật về sự thoát ly sắc. 


34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.40. 0009a27). Tham chiếu: S. 22.53 - Ш. 53. 
55 Nguyên tác: Phong trê (#11). P. upaya (sự quyên luyến, sự dính mắc). 

% Bản Hán tỉnh lược nội dung. 

3 Như trên. 

38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.41. 0009b07). Tham chiếu: S. 22.56 - III. 58. 
3 Nguyên tác: Ngũ thọ âm (T. РЕ). 


QUYÉN 2 # 4] 


Cũng vậy, la biết như thật về thọ, tưởng, hành; biết như thật về thức, biết 
như thật về sự tập khởi của thức, biết như thật về vị ngọt của thức, biết như thật 
về tai họa của thức và biết như thật về sự thoát ly thức. 


Thé nào là biết như thật về sắc? Những gì thuộc về sắc bao gòm bón dal? và 
sắc do bốn đại tạo thành, đó Бо! là sắc. Như vậy là biết như thật về sắc. 


Тһе nào là biết như thật vë sự tập khởi của sắc? Đối VỚI sắc mà có sự ưa thích, 
đó gọi là sự tập khởi của sắc. Như vậy là biết như thật vé sự tập khởi của sắc. 


Thế nào là biết như thật về vị ngọt của. sắc? Nghĩa là, do sắc làm nhân 
duyên sanh ra һу lạc, đó gọi là уі ngọt của sắc. Như vậy là biết như thật về vị 
ngọt của sắc. 


Thế nào là biết như thật về tai họa của sắc? Bởi sắc là vô thường, là khô, 
là pháp biến đôi, đó gọi là tai họa của sắc. Như vậy là biết như thật về tai họa 
của sắc. 

Thé nào là biết như thật vé sự thoát ly sắc? Nếu đối với sắc mà điều phuc 
được tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly 
sắc. Như vậy là biết như thật về sự thoát ly sắc. 


Thế nào là biết như thật về thọ? Có sáu loai*' tho. Thọ sanh khởi do sự tiếp 
xúc của mắt. Cũng vậy, do sự tiếp xúc của tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà sanh ra 
thọ, đó gọi là thọ. Như vậy là biết như thật về thọ. 


Тһе nào là biết như thật về sự tập khởi của thọ? Sự tập khởi của xúc là tập 
khởi của thọ. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của thọ. 

Thé nào là biết như thật vé vị ngọt của thọ? Sáu thọ làm nhân duyên sanh 
ra hy lạc, đó goi là vi ngọt của thọ. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của thọ. 


Thé nào là biết như thật vé tai họa của thọ? Bói vi thọ là vô thường, là khô, 
là pháp biến đôi, đó goi là tai họa của thọ. Nhu vậy là biết như thật vé tai họa 
của thọ. 

Thế nào là biết như thật về sự thoát ly thọ? Đôi với thọ mà điều phục tham 
dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly thọ. Như vậy 
là biết như thật về sự thoát ly thọ. 

Thé nào là biết như thật vé tưởng?” Có sáu loại tưởng.“ Những gi là sáu? 
Đó là, tưởng sanh khởi do sự tiếp xúc của mắt. Cũng vậy, do sự tiếp xúc của 
tai, mũi, lưỡi, thân và у mà sanh ra tưởng, đó gọi là tưởng. Như vậy là biết nhu 
thật về tưởng. 

Thế nào là biết như thật уе sự tập khởi của tưởng? Đó là, sự tập khởi của 
xúc là tập khởi của tưởng. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của tưởng. 


4 Nguyên tác: Tứ đại (Ж, сапағі mahābhūtāni), gồm có địa (HH): chất cứng (EX); thủy (7K): chát 
lỏng (i); hóa (k): hơi nóng (3%); phong (/&): sự chuyên động (8). 


*! Nguyên tác: Thân ($, kaya). Ngoài nghĩa “thân thể” (2 #@) còn có nghĩa là “chủng loại” (8838). 
42 Nguyên tác: Tưởng (8, sañña). 
43 Nguyên tác: Lục tưởng thân (75/85). 


42 # KINH TẠP А-НАМ 


Тһе nào là biết như thật vë vị ngọt của tưởng? Đó là, tưởng làm nhân duyên 
sanh ra һу lạc, đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là biết như thật về vị ngọt 
của tưởng. 

Thé nào là biết như thật về tai họa của tưởng? Tưởng là vô thường, là khó, 
là pháp biến đổi, đó gọi là tai họa của tưởng. Như vậy là biết như thật về tai họa 
của tưởng. 

Thé nào là biết như thật về sự thoát ly tưởng? Đối với tưởng mà điêu phuc 
tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly tưởng. 
Như vậy là biết như thật về sự thoát ly tưởng. 

Thé nào là biết như thật về hành?“ Có sáu loại tư. Tư sanh khói do sự tiếp 
xúc của mắt. Cũng vậy, do sự tiếp xúc của tai, mỗi, lưỡi, thân và y mà sanh ra 
tư, đó gọi là hành. Như vậy là biết như thật về hành. 

Thé nào là biết như thật về sự tập khởi của hành? Sự tập khởi của xúc là tập 
khởi của hành. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của hành. 

Thế nào là biết như thật về vị ngọt của hành? Hành làm nhân duyên sanh ra 
һу lạc, đó goi là vi ngọt của hành. Nhu vậy là biết như thật về vị ngọt của hành. 

Тһе nào là biết như thật về tai họa của hành? Hành là vô thường, là khó, là 
pháp bién đổi, đó goi là tai họa của hành. Như vậy là biết như thật về tai họa 
của hành. 

Thé nào là biết như thật vé sự thoát ly hành? Đối với hành mà điều phuc 
được tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly 
hành. Như vậy là biết như thật về sự thoát ly hành. 

Thé nào là biết như thật về thức?“ Có sáu loại thúc.“ Nhãn, nhi, tỷ, thiệt, 
thân và ý thức, đó gọi là thức. Như vậy là biết như thật về thức. 

Thê nào là biết như thật về sự tập khởi của thức? Nghĩa là danh sắc tập khởi 
nên thức tập khởi. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của thức. 

Thê nào là biết như thật vë vị ngọt của thức? Thức làm nhân duyên sanh ra 
һу lạc, đó gọi là vị ngọt của thức. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của thức. 

Thê nào là biết như thật về tai họa của thức? Bởi thức là vô thường, là khổ, 
là pháp bién đổi, đó goi là tai họa của thức. Như vậy là biết như thật về tai họa 
của thức. 

Тһе nào là biết như thật về sự thoát ly thức? Đối với thức mà điều phục 
được tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly 
thức. Như vậy là biết như thật về sự thoát ly thức. 


“ Nguyên tác: Hành (ÍT, sankhara). 

^ Nguyên tác: Luc tư thân (75 3). Tư (JE, сегапа). 

4 Nguyên tác: Thức (3%, уійЙапа). 

* Nguyên tác: Luc thức thân (7 f, cha vififianakaya). 


QUYÉN 2 # 43 


Мау các Ту-Кһео! Nếu Sa-môn һау Bà-la-môn nào đối với sác mà biết nhu 
vậy, thây như vậy; biết như vậy, thây như vậy là hướng đến ly dục, đó gọi là sự 
hướng đến chân chánh. Nếu ai hướng đến chân chánh, Ta nói người đó sẽ được 
thé nháp. ^5 Thọ, tưởng, hành, thức cũng lai như vậy. 


Nếu Sa-món, Bà-la-món nào đôi VỚI sắc mà biết như thật, thấy như thật thì 
vị ду sanh khởi nhàm chán đối VỚI sắc, sẽ Па dục, không khởi các phiền não, 
tâm được giải thoát. Nếu tâm vị ây được giải thoát thì được gọi là bậc Thuần 
nhát.9 Bậc đã thuân nhất thì vị áy sẽ thành tựu Pham hạnh. Bậc đã thành tựu 
Phạm hạnh thì vị ấy lìa dục, được tự tại, đó gọi là vượt thoát khỏi khổ. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


42. THUN THỤC BẢY YÊU TÓ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Do thuân thục bảy yếu 10°! và quán sát nghĩa đây dà? theo ba cách đối với 
Chánh pháp” nén được dứt sạch phiên não, được tâm vô lậu giải thoát, được 
tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình biết rõ, tự thân tác chứng rói tự an 
trú: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh.” 


Thế nào gọi là Tỳ-kheo thuân thục bảy yếu tó? 

Tỳ-kheo biết như thật vé sắc, biết như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt 
tận của sắc, con đường đưa đến sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của 
sắc và biết như thật về sự thoát ly sắc. 


Cũng vậy, biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi của thức, sự 
diệt tận của thức, con đường đưa đến sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, tai 
họa của thức và sự thoát ly thức. 


48 Nguyên tác: Bi nhập (ff №): Vị ấy thé nhập (Chánh pháp). Theo S. 22.56 - III. 58: Những ai khéo 
thực hiện, những vi ду có chân đứng trong Pháp và Luật này. 

Шш Nguyên tác: Thuần nhất (#Ë—, kevalin): Bậc Tối tháng, bậc Giác ngộ, bậc A-la-hán. 

50 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.42. „0010a04). Tham chiếu: Biét Tap. 5% (7.02. 
0101.27. 0005c19); Thất xứ tam quán kinh £ Æ = #18 (T.02. 0150А.1. 0875b05); (7.02. 0150A.3. 
0876а16); S. 22.57 - III. 61. 


?! Nguyên tác: Thất xứ thiện (+ Ж Ëf). Thiện (3%, kusala) vừa mang nghĩa là điều lành vừa mang nghĩa là 
thuân thục, thiện xảo. Căn cứ vào ngữ cảnh trong kinh thì thiện (2%, kusala) được hiệu theo nghĩa thứ hai. 
52 Nguyên tác: Tận (Æ), chỉ cho sự đây đủ, toàn bộ (26, kevala). 

53 Nguyên tác: U thử pháp (J* #5). Thử pháp (ЖЖ): Giáo pháp này, tức chỉ cho Chánh pháp. Theo 
S. 22.57 - Ш. 61: Dhammavinaye kevalī (toàn ven trong Pháp và Luật này), HT. Thích Minh Châu dịch. 


44 # KINH TẠP А-НАМ 


Thế nào là biết như thật về sắc? Những gi thuộc về sắc, bao gồm bốn đại và 
sắc do bốn đại tạo thành, đó gọi là sắc. Như vậy là biết như thật về sắc. 

Thế nào là biết như thật VỆ sự tập khởi của sắc? Ái һу* là sự tập khởi của 
sắc. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của sắc. 


Thé nào là biết như thật vé sự diệt tận của sắc? Ái һу diệt thì sắc diệt. Như 
vậy là biết như thật về sự diệt tận của sắc. 

Тһе nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc? Đó là 
Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy? chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân,5 chánh niệm và chánh định. Đó là con đường đưa 
đến sự diệt tận của sắc. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của sắc. 

Тһе nào là biết như thật về vi ngọt của sắc? Đó là, sác làm nhân duyên sanh 
ra hy lạc, đó gọi là vị ngọt của sắc. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của sắc. 


Thế nào là biết như thật về tai họa của sắc? Bởi vì sắc là vô thường, là khó, 
là pháp bién dói, dó goi là tai hoa cüa sác. Nhu váy là biét nhu thát vé tai hoa 
cüa sác. 

Thé nào là biết như thật vé sự thoát ly sác? Đôi với sắc mà điều phuc được 
tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly sắc. 
Như vậy là biết như thật về sự thoát ly sắc. 

Тһе nào là biết như thật về thọ? Có sáu loại thọ. Thọ sanh khởi do sự tiếp 
xúc của mắt. Cũng vậy, do sự tiếp xúc của tai, mũi, lưỡi, thân và y mà sanh ra 
thọ, đó gọi là thọ. Như vậy là biết như thật về thọ. 

Thê nào là biết như thật về sự tập khởi của thọ? Sự tập khởi của xúc là tập 
khởi của thọ. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của thọ. 

Тһе nào là biết như thật về sự diệt tận của thọ? Sự diệt tận của xúc là diệt 
tận của thọ. Như vậy là biết như thật về sự điệt tận của thọ. 

Тһе nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thọ? Đó là 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là con đường đưa 
đến sự diệt tận của thọ. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của thọ. 

Thê nào là biết như thật về vị ngọt của thọ? Thọ làm nhân duyên sanh ra hỷ 
lạc. Đó là vị ngọt của thọ. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của thọ. 

Thé nào là biết như thật vé tai họa của tho? Thọ là vô thường, là khô, là 
pháp bién dói, đó gọi là tai họa của thọ. Nhu vậy là biết như thật về tai họa 
của thọ. 


Nguyên tác: Ái hy (2 , nandi raga). 
55 Nguyên tác: Chánh chí (1E <). 
56 Nguyên tác: Chánh phương tiện (ТЕ 2718). 
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Тһе nào là biết như thật về sự thoát ly thọ? Đối với tho mà điều phục tham 
dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly của thọ. Như 
vậy là biết như thật về sự thoát ly thọ. 

Тһе nào là biết như thật về tưởng? Có sáu tưởng. Tưởng do sự tiếp xúc của 
mắt mà sanh khởi. Cũng vậy, do sự tiếp xúc của tai, mũi, lưỡi, thân và ý mà 
sanh ra tưởng, đó gọi là tưởng. Như vậy là biết như thật về tưởng. 

Thê nào là biết như thật về sự tập khởi của tưởng? Sự tập khởi của xúc là 
tập khởi của tưởng. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của tưởng. 

Thé nào là biết như thật vé sự diét tận của tưởng? Sự diệt tận của xúc là diệt 
tận của tưởng, đó là sự diệt tận của tưởng. Như vậy là biết như thật về sự diệt 
tận của tưởng. 

Тһе nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của tưởng? Đó 
là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó goi là con đường 
đưa đến sự diệt tận của tưởng. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến 
sự diệt tận của tưởng. 

Thé nào là biết như thật vé vị ngọt của tưởng? Tưởng làm nhân duyên 
sanh ra һу lạc, đó gọi là vị ngọt của tưởng. Như vậy là biết như thật về vị ngọt 
của tưởng. 

Thé nào là biết như thật vé tai họa của tưởng? Bởi vì tưởng là vô thường, là 
khó, là pháp bién đối, đó gọi là tai họa của tưởng. Nhu váy là biết như thật vé 
tai họa của tưởng. 

Thé nào là biết như thật vé sự thoát ly tưởng? Đối với tưởng mà điêu phuc 
tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly tưởng. 
Như vậy là biết như thật về sự thoát ly tưởng. 

Thé nào là biết như thật vë hành? Có sáu loại tu." Tư sanh khởi do sự tiếp 
xúc của mắt. Cũng vậy, do sự tiếp xúc của tai, mũi, lưỡi, thân và y mà sanh ra 
tư, đó gọi là hành. Như vậy là biết như thật về hành. 

Thé nào là biết như thật vé sự tập khởi của hành? Sự tập khởi của xúc là tập 
khởi của hành. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của hành. 

Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của hành? Sự diệt tận của xúc là diệt 
tận của hành. Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của hành. 

Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của hành? Đó 
là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó goi là con đường 
đưa đến sự diệt tận của hành. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến 
sự điệt tận của hành. 

Thế nào là biết như thật уе vị ngọt của hành? Hành làm nhân duyên sanh ra 
hỷ lạc, đó gọi là vị ngọt của hành. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của hành. 


57 Nguyên tác: Luc tư thân (KE $). 
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Thé nào là biết như thật vé tai họa của hành? Bởi vi hành là vô thường, là 
khó, là pháp biến đổi, đó goi là tai họa của hành. Nhu vậy là biết như thật vé 
tai họa của hành. 

Thế nào là biết như thật về sự thoát ly hành? Đối với hành mà điều phục 
được tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly 
của hành. Như vậy là biết như thật về sự thoát ly hành. 

Thế nào là biết như thật về thức? Có sáu loại thức. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
và ý thức, đó gọi là thức. Như váy là biết như thật vé thức. 


Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của thức? Sự tập khởi của danh sắc 
là tập khởi của thức. Như vậy là biết như thật vë sự tập khởi của thức. 


Thé nào là biết như thật về sự diệt tận của thức? Sự diệt tận của danh sắc là 
diệt tận của thức. Như vậy là biết như thật về sự diệt tận thức. 

Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức? Đó là 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là con đường đưa 
đến sự diệt tận của thức. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của thức. 


Тһе nào là biết như thật về vị ngọt của thức? Thức làm nhân duyên sanh ra 
һу lạc, đó gọi là vị ngọt của thức. Như vậy là biết như thật về vị ngọt của thức. 


Thé nào là biét nhu thật vé tai hoa của thức? Bởi vi thức là vó thuong, là 
khô, là pháp biên đôi, đó gọi là tai họa của thức. Nhu vậy là biệt nhu thật vé tai 
họa của thức. 

Thé nào là biết như thật vé sự thoát ly thức? Đối với thức mà điều phuc 
được tham dục, đoạn trừ tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát ly 
thức. Như vậy là biết như thật về sự thoát ly thức. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là thuân thục bảy yếu tố. 

Thế nào là quán sát nghĩa theo ba cách? 

Nếu Ty-kheo ó noi thanh vàng, bën góc cây hay chỗ đất tróng rói quán sát 
vé uán, giới và xú," siêng năng tư duy về nghĩa này, gọi là Ty-kheo quán sát 
nghĩa theo ba cách. 

Бо gọi là Ty-kheo thuân thục bảy yếu tó và quán sát nghĩa đây đủ theo ba 
cách đối với Chánh pháp nén được dứt sạch phiên não, được tâm vô lậu giải 
thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình biết rõ, tự thân tác chứng 
rôi tự an trú: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


^" Aa tác: Âm, giới, nhập (Е, ##, A). Tinh lược của ngũ uán (1 #), lục giới (2X #), luc nhập xứ 
(75 АЖ) 
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43. CHAP THỦ VÀ KHÔNG CHÁP THỦ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do chấp thủ nên sanh đắm trước, không chấp thủ thi không đăm trước. 
Hãy lắng nghe và khéo suy nghi! Ta sẽ giảng nói cho các thầy. 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thưa vâng, bạch đức Thé Tôn! 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Thé nào là do chấp thủ nên sanh dám trước? 

Phàm phu mê muội thiêu hiệu biết nên đôi với sắc thì cho là ngã, khác ngã, 
hoặc tôn tại trong nhau; cho rằng sắc là ngã, ngã sở nên chấp thủ; khi đã chấp 
thủ rói, nêu sắc kia bién chuyền hoặc đổi khác thì tâm cũng bién chuyên theo. 
Khi tâm đã biến chuyền theo thì sanh ra đăm trước, chấp thủ nên tâm bị khống 
ché và bị năm рій. Vi tâm bị khống ché và bị nắm giữ nên sanh ra sợ hãi, 
chướng ngại, loan tâm, do vì chấp thủ nên dám trước. 

Phàm phu mê muội thiêu hiểu biết nên đối với thọ, tưởng, hành, thức thì 
cho là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau; cho rằng thức là ngã, ngã sở nên 
chấp thủ; khi đã chấp thủ rôi, néu thức kia bién chuyền hoặc đổi khác thi tâm 
ây cũng bién chuyên theo. Khi tâm đã bién chuyên theo thì sanh ra dám trước, 
chấp thủ nên tâm bị khống chế và bị nắm giữ. Vì tâm bị không chế và bị năm 
giữ nên sanh ra sợ hãi, chướng ngại, loạn tâm, do vì chấp thủ nên đăm trước. 
Đó gọi là do chấp thủ nên dám trước. 

Тһе nào gọi là không chấp thủ nên không đắm trước? 

VỊ Thánh đệ tử đa văn đối với sắc thì không cho là ngã, khác ngã, hoặc tôn 
tại trong nhau; đối với sắc không cho là ngã, ngã sở để mà chấp thủ; khi không 
còn cho là ngã, ngã sở dé chấp thủ vào sắc, dù sắc kia bị bién chuyên hoặc đôi 
khác thi tâm cũng không bién chuyén theo. Do tâm không bién chuyén theo nén 
khóng sanh ra dám truóc, cháp thü, tám khóng bi khóng ché và khóng bi nám 
giữ. Vì tâm không bi không ché và nắm giữ nén không sanh sợ hãi, chướng 
ngại, loạn tâm, do vì không chấp thủ nên không đắm trước. 


Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức không chấp là ngã, khác ngã, hoặc 
tồn tại trong nhau; đối với thức không cho là ngã, ngã sở dé mà châp thủ; khi 
không cho là ngã, ngã sở dé mà chấp thủ, dù thức kia bị chuyền bién hoặc đồi 


5° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ё (7.02. 0099.43. 0010c19). Tham chiêu: Тар. Ж (7.02. 
0099.66. 0017b16); М. 138, кау лала Sutta (Kinh tổng thuyết và biệt thuyết); S. 22.7 - Ш. 15. 
5 Nguyên tác; Nhiếp thọ tâm trụ (1%). Tham chiếu: М. 138: Cittam pariyadaya titthanti (xâm 
nhập tâm và tôn tại), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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khác thì tâm cũng không biến chuyên theo. Do tâm không bién chuyên theo 
nên không sanh ra đăm truóc, châp thủ, tâm không bị không chế và năm giữ. Vì 
tâm không bị khống chế và năm giữ nên không sanh sợ hãi, chướng ngại, loạn 
tâm, do vì không chấp thủ nên không đắm trước. Đó gọi là không chấp thủ nên 
không dám trước. 

Đó gọi là chấp thủ thì dám trước và không сһар thủ thì không đắm trước. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


44. CHÚNG SANH УА TRÓI BUỘC"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có sanh thì có trói buộc, không sanh thì không bị trói buộc. Hãy lắng 
nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Тһе nào gọi là có sanh thì có trói buộc? 

Phàm phu mê muội thiêu hiểu biết nên không biết như thật về sự tập khởi 
của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sác пеп 
đối với sắc lại ưa thích, khen ngợi, năm giữ; cho rằng sắc là ngã, khác ngã rói 
chấp thủ. Do chấp thủ nên khi sắc kia bị biên chuyên hoặc đối khác thì tâm cũng 
bị bién chuyền và đổi khác theo. Do tâm bị bién chuyên và dói khác nén tâm 
bị khống ché và bị nắm giữ. Do tâm bị không ché và bị năm giữ nên sanh ra sợ 
hãi, chướng ngại, luyên nhớ, là do có sanh nên có trói buộc. Đối với tho, tưởng, 
hành và thức cũng lại như vậy. Đó gọi là do có sanh nên có trói buộc. 

Тһе nào là không sanh thì không bị trói buộc? 

Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận 
của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc và sự thoát ly sắc; do biết như thật 
nén vi Ây không ưa thích, không khen ngợi, không châp thủ, không trói buộc 
vào ngã, ngã sở để mà chấp thủ. Do không chấp thủ nên khi sắc kia bị biến 
chuyên hoặc dói khác thi tâm cũng không bị bién chuyển hay đổi khác theo. 
Do tâm không bién chuyên hay đổi khác nén tâm không bị trói buộc, dám 
trước, không bị không chế và nắm giữ. Vì tâm không bi khống chế và nám 
g1ữ nên tâm không sợ hãi, chướng ngại, luyén nhớ, vì không sanh nên không 
bị trói buộc. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là không 
sanh thì không bị trói buộc. 


5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.44. 0011a13). Tham chiếu: S. 22.8 - Ш. 18. 
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Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


45. СТАС NGỘ NĂM THỦ UÁN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ ийп.® Là năm thứ nào? Đó là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng 
thủ uán, hành thủ uán và thức thủ uán. 

Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào thấy có ngã thì tất cả đều từ nơi năm thủ 
uán này mà Һау có ngã. Các Sa-món hay Bà-la-món Һау sắc là ngã, sắc là khác 
ngã, hoặc sắc ở trong ngã, ngã ở trong sắc. Cũng vậy, thấy thọ, tưởng, hành, 
thức là ngã, là khác ngã, hoặc thức ở trong пей, ngã ở trong thức. 

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do vì vô minh nên thấy sắc là ngã, là 
khác ngã, hoặc {дп tại trong nhau, hoặc cho răng: “Ngã là chân thật” nên không 
ха bỏ. Do không xả bỏ nên các căn sanh khởi.“ Các cán đã sanh khởi thi các 
xúc cũng sanh khởi. Do sự xúc chạm của sáu xúc nhập xứ“ nên phàm phu mê 
muội thiếu hiểu biết khởi lên cảm giác khó hay lạc, đều từ xúc nhập xứ mà sanh 
khởi. Những gi là sáu? Đó là, nhãn xúc nhập xứ, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và y xúc 
nhập xu. 

Như vậy, này các Ty-kheo! Có ý giới, pháp giói® và vô minh р161.°7 Phàm 
phu mê muội thiếu hiểu biết, do sự tiếp xúc với vô minh nén khởi tưởng со,” 
tưởng không, tưởng vừa có vừa không, tưởng ta hơn, tưởng ta băng, tưởng ta 
kém, tưởng ta biết, tưởng ta thây, tưởng biết như vậy, tưởng thây như vậy, đều 
do sáu xúc nhập xứ mà sanh khởi. 

Đôi với sáu xúc nhập xứ này, vị Thánh đệ tử đa văn xa lìa vô minh mà sanh 
khởi minh, không sanh khởi tưởng có, tưởng không, tưởng vừa có vừa không, 


62 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.45. 0011b01). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.63. 0016b13); S. 22.47 - III. 46. 


63 Nguyên tác: Ngũ tho ám ( R. 5). 

4 Nguyên tác: Chu căn tăng trưởng (#91828 Е), chỉ cho sự sinh thành ngũ cán. 

65 Nguyên tác: Lục xúc nhập xứ (7X#l А Ж), còn goi là “lục xúc xứ” (7588 ). 

Nguyên tác: Y giới (Ж), pháp giới (1 X5), hai giới trong 18 giới. Tham chiếu: Ра giới kinh £ # 
5% (7.01. 0026.181. 0723b19). 

Nguyên tác: Vô minh giới (289 Ж), một trong 6 giới, đó là lạc giới, khó giới, һу giới, ưu giới, xà 
giới và vô minh giới. 

6 Nguyên tác: Vô minh xúc (Ж HH ЖЕ, avijjasamphassa). Theo Cáu-xá luận só 18. & 880 (T.41. 1822.10. 
0607b24): Nhất thiết nhiễm xúc danh vô minh xúc (— 07 2° 88 ЖА ЕНЕ). 


9 Nguyên tác: Khởi hữu giác (6 В & ). 
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tưởng ta hơn, tưởng ta băng, tưởng ta kém, tưởng ta biết, tưởng ta tháy. Biết như 
thật, thấy như thật rồi thì sự tiếp xúc với vô minh đã khởi lên từ trước bị tiêu 
diệt; vë sau, tưởng tiếp xúc với minh”? sẽ sanh khởi. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


46. CHUÓNG NGAI LÀ THỦ UAN'! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ uán.? Là năm thứ nào? Đó là, sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng 
thủ uán, hành thủ uán và thức thủ uán. 

Nếu Sa- -môn hay Bà-la-món nào nhờ Тас mang trí mà đã biết, sẽ biết hoặc 
đang biết rõ về đời sông của các kiếp trước thi những điều đã biết, sẽ biết và 
đang biết ду Шау đều xuất phát từ năm thủ uán: “Та đã trải qua đời quá khứ với 
sắc như vậy, thọ như vậy, tưởng như vậy, hành như vậy và thức như vậy.” 

Những gi bị chướng ngại,” bi phân tán thì goi là sắc thủ uán. Những thứ 
ойу trở ngại nhu do tay, hoặc đá, hoặc gậy, hoặc dao; hoặc lạnh, hoặc nóng; 
hoặc khát, hoặc đói; hoặc sự xúc chạm của muỗi mòng, các loại trùng độc, mưa, 
gió... đó gọi là bị chướng ngại do xúc. Cho nên, chướng ngại là sắc thủ ийп. Lại 
nữa, sắc thủ uán này là vô thường, là khó, là pháp biến đồi. 


Các cảm thọ” chính là thọ thủ пап. Cám thọ những gi? Là cảm thọ khó, cảm 
thọ lạc, cảm thọ không khô không lạc, cho nên nói răng cảm thọ chính là thọ thủ 
uán. Lại nữa, thọ thủ uán này là vô thường, là khô, là pháp biến đôi. 

Các tưởng” là tưởng thủ uán. Tưởng những gi? Là tưởng ít, tưởng nhiều, 
tưởng vô lượng, hoàn toàn không có gì thì khởi tưởng không có gì; cho nên gọi là 
tưởng thủ uân. Lại nữa, tưởng thủ uân này là vô thường, là khô, là pháp bién đổi. 


Hành vi tạo tác? là hành thủ цап. Tạo tác những gi? Là tạo tác sắc, tao tác 
thọ, tao tác tưởng, tao tác hành và tạo tác thức; nén nói răng hành vi tạo tác là 
hành thủ uân. Lại nữa, hành thủ uân này là vô thường, là khô, là pháp biên đôi. 


? Nguyên tác: Minh xúc (НН), đối lập của vô minh xúc (#98). 

7! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.46. 0011b21). Tham chiếu: S. 22.79 - Ш. 86. 

7 Nguyên tác: Ngũ thọ ám (Ж). 

9 Nguyên tác: Ngai (Ж, ғиррай), có nghĩa là sự thay đổi, nhưng theo Ch giải thì mang nghĩa là bị 
phá hoại (bhijjati). 

74 Nguyên tác: Giác tướng (ЖН, vedayati): Cảm thọ (ЖЖ) hay cảm giác (R Ж). 

5 Nguyên tác: Tưởng (18, sañjanati). 

Nguyên tác: Vi tác tướng (Zs1ETB, sankhatamabhisankharonti). 


QUYỂN 2 # 51 


Xem xét, biết r67 là thức thủ uán. Biết rõ những gi? Là biết вас, biết thanh, 
hương, vị, xúc và biết pháp; nên nói răng xem xét, biết rõ là thức thủ uán. Lại 
nữa, thức thủ идр này là vô thường, là khó, là pháp biến đối. 

Này các Tỳ-kheo! Đối với sắc thủ uán này, vị Thánh đệ tử đa văn hãy học 
nhu vây: “Та hiện tại đang bị sắc nhai nut; trong đời quá khứ đã từng bị sắc 
kia nhai nuốt, giống như hiện tại.” 

VỊ ây lại suy nghĩ như vây: “Ta hiện tại đang bị sắc nhai nuốt. Nếu ta còn 
tham dám sắc tương lai thì cũng sẽ bị sắc kia nhai nuốt, gióng như hiện tại.” 

Biết như vậy rồi, vị áy không luyến tiếc sắc quá khứ, không tham dám sắc 
tương lai; đối với sắc hiện tại thì sanh nhàm chán, lìa dục, trừ tai họa, hướng 
đến diệt tận. 

Vị Thánh đệ tử đa văn đối với thọ thủ uán, tưởng, hành và thức thủ uán 
cũng nên học như vây: “Ta hiện tại đang bị thức nhai nuốt, trong đời quá khứ 
đã từng bị thức ây nhai nuốt, giống như hiện tại. Ta hiện tại đã bị thức nhai 
nuốt, nếu còn tham dám thức tuong lai thì cũng sẽ bị thức ấy nhai nuốt giống 
như hiện tại.” 

Biết như vậy TÔI, vi ây không tiếc nuối thức quá khứ, không mong câu thức 
tương lai; đối với thức hiện tại thì nhàm chán, lìa dục, diệt tai họa, hướng đến 
tịch diệt. Diệt mà không tăng, lùi mà không tiến, diệt mà không khởi, xả chứ 
không nắm giữ. 

Đối với những gi diệt mà không tăng? Đối với sắc, diệt mà không tăng. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành và thức diệt mà không tăng. 

Đối với những рі lùi mà không tiến? Đối với sác, lùi mà không tiễn. Cũng 
vậy, thọ, tưởng, hành và thức lùi mà không tiễn. 

Đối với những gì diệt mà không khởi? Đối với sắc, diệt mà không khởi. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành và thức diệt mà không khởi. 

Đối với những gi xả mà không năm giữ? Đối với sắc, xả mà không nắm giữ. 
Cũng vậy, thọ, tưởng, hành và thức xả mà không nắm giữ. 

Diệt mà không tăng, tịch diệt mà an trụ; lùi mà không tiễn, tịch lặng mà an 
trụ; diệt mà không khởi, tịch diệt mà an trụ; xả chứ không chấp, không sanh ra 
trói buộc. Do không bị trói buộc nên chứng дас Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc сап làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


7 Nguyên tác: Biệt tri tướng (3 XII f8, vijanati). Tướng (48) dùng nhu xem xét (2). 
78 Nguyên tác: Sắc sở thực (f& Jr f, ғйрепа khajjãmi). 
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Kệ tóm tắt: 


Ngã, Ty hạ, Chúng tử, Phong trệ, Ngũ chuyên, Thất, 
Nhi phược trước cập Giác, Tam thé âm thé thuc.” 
Жжжж 
47. TÍN ТАМ% 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người thiện nam có lòng tin phải nên suy nghĩ như vây: ““Ta nên tuân tự 
thuc hành theo pháp.?! Đối với sắc, ta hãy sông với sự nhàm chán mãnh liệt; 
đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng sống với sự nhàm chán mãnh liệt.” Người 
thiện nam có lòng tin liền sống với sự nhàm chán mãnh liệt đối với sắc; đối với 
thọ, tưởng, hành và thức cũng sóng với sự nhàm chán mãnh liệt. Đã nhàm chán 
đối với sắc, cũng đã nhàm chán đỗi với thọ, tưởng, hành, thức; do nhàm chán 
nên у] ây lia duc, được олат thoát và thấy, biết rõ đã giải thoát: “Sự sanh của ta 
đã đứt, Pham hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


KKK 


48. CHÂN CHÁNH XUẤT GIA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Người thiện nam có lòng tin chân chánh xuất gia, sóng không gia dinh, 


nghĩ răng: “Ta nên tuân tự thực hành theo рһар,% đối với sắc, hãy sông với sự 
nhàm chán mãnh liệt; đôi với thọ, tưởng, hành và thức cũng sông với sự nhàm 


9 Nguyên tác Nhiếp tung: #, # F, R&- T; 00, TM, C; ЖЕМЕ; =Ш Ti £t. Do đặt lại tựa dé 
nên Nhiệp tụng không trùng với tên kinh. 
80 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.47. 0012a09). Tham chiếu: S. 22.146 - Ш. 179. 


*' Nguyên tác: Tùy thuận pháp (ВЛА, dhammanudhammappatipanna). Xem chú thích 68, kinh số 27, 
quyên 1, tr. 24; Tap. Ж (7.02. 0099.27. 0005с20). 


82 Nguyên tác: Da tu (Z), đồng nghĩa với nhiệt tâm (£t, bahulo). Theo S. 22.146 - Ш. 179: Ai sóng 
nhàm chán nhiêu đôi với sắc (HT. Thích Minh Châu dịch). 
8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.48. 0012a18). Tham chiếu: S. 22.147 - III. 179. 


# Nguyên tác: Tùy thuận pháp (ВЛА, dhammanudhammappatipanna). Xem chú thích 68, kinh $0 27, 
quyên 1, tr. 24; Tap. # (7.02. 0099.27. 0005c20). 
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chán mãnh liệt.” Người thiện nam có lòng tin chân chánh xuất gia, sông không 
gia đình; đôi với sắc, УІ ây sông với sự nhàm chán mãnh liệt; đối với thọ, tưởng, 
hành và thức, cũng sóng với sự nhàm chán mãnh liệt nên được thoát ly đối VỚI 
sắc; đối với thọ, tưởng, hành, thức, cũng được thoát ly. Ta nói răng, những vị ấy 
chắc chán thoát ly hết thảy sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


kk 


49. PHÁP SANH DIỆT°° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn hỏi Tôn giả А-пап: 

- Nêu trưởng giả hay con của trưởng giả nào có lòng tin đến hỏi ау răng: 


“Ở trong những pháp nào có thé biết được sự sanh diệt của chúng?” Tháy sẽ trả 
lời như thế nào? 


Tôn giả A-nan bạch Phật: 


— Bạch đức Thế Tôn! Nếu có trưởng giả hay con của trưởng giả có lòng tin 
đến hỏi, con sẽ đáp như vây: “Biết sắc là pháp sanh diệt. Biết thọ, tưởng, hành, 
thức là pháp sanh diệt.” 


Bạch Тһе Tôn! Nếu có trưởng giả hay con của trưởng giả đến hỏi những 
điêu nhu thé thi con sẽ trả lời như vậy. 

Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Lành thay! Lành thay! Cần phải trả lời như vậy. Vì sao như vậy? Vì sắc là 
pháp sanh điệt. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp sanh diệt. 

Biết sắc là pháp sanh diệt, đó gọi là biết sắc. Biết thọ, tưởng, hành, thức là 
pháp sanh diệt, đó gọi là biết thức. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


50. PHẬT HÓI A-NAN*6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
85 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.49. 0012a27). Tham chiếu: S. 22.37 - Ш. 37; 


S. 22.38 - III. 38. 


3$ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.50. 0012b10). Tham chiếu: S. 22.37 - Ш. 37; 
S. 22.38 - III. 38. 
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Вау giờ, Thế Tôn hỏi Tôn giả A-nan: 

— Nếu những người xuất gia ngoại đạo đến hỏi thầy rằng: “Này A-nan! Vi 
sao Thé Tôn dạy người tu các Phạm hanh?" Khi được hỏi như vậy thì thây sẽ 
trả lời như thé nào? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu những người xuất gia ngoại đạo đến hỏi con: “Này 
A-nan! Vì sao Thé Tôn dạy người tu các Pham hanh?" thì con sẽ trả lời: “Vì đề 
nhàm chán, lìa dục, diệt tận, giải thoát, không sanh đối với sắc cho nên Thé Tôn 
dạy người tu các Phạm hạnh. Cũng vậy, vì dé nhàm chán, lia dục, diệt tận, giải 
thoát, không sanh đối với thọ, tưởng, hành, thức cho nén Thé Tôn dạy người tu 
hành Phạm hạnh.” Bạch Thế Tôn! Nếu có người xuất gia ngoại đạo nào đến hỏi 
thì con sẽ trả lời như vậy. 

Phật bảo Tôn già А-пап: 

— Lành thay! Lành thay! Nên trả lời nhu vậy. Vi sao như vậy? Vi thực té, dé 
nhàm chán, lia dục, giải thoát, không sanh đối với sắc, cho nên Ta day người tu 
các Phạm hạnh. Cũng vậy, vì dé nhàm chán, lia duc, giải thoát, không sanh đỗi 
với thọ, tưởng, hành, thức cho nên Ta dạy người tu các Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


51. PHÁP HOAI? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng nói vé pháp hoại và pháp bát hoai cho các thày. Нау láng 
nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho сас thây. 

Này сас Ту-Кһео! Sắc là pháp һоғ1. Sự diệt tận của sắc ấy là Niét-bàn, là 
pháp bát hoại. Tho, tưởng, hành, thức là pháp hoại. Sự diệt tận của thức ây là 
Niét-bàn, là pháp bát hoại. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


87 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.51. 0012125). Tham chiếu: 5. 22.32 - III. 32. 
8 Nguyên tác: Hoại pháp (4, pabhangu). 
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52. UÁT-DÉ-CA? 
Kinh Uát-dé-ca, như đã nói trong Tăng nhất A-hàm, phẩm Bốn pháp.” 


Жжжж 


53. BÀ-LA-MÓN THƯA HÓI PHÁT? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian rồi đến ngụ trong rừng Thân- 
thir,? phía Bác làng Tát-la, thuộc nước Cáu-tát-la.?? 

Bây giờ, chủ của ngôi làng là Bà-la-món Đại Tánh nghe tin Sa-món họ 
Thích, từ dòng họ lớn Thích-ca đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, với niềm 
tin tha thiết, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thành bậc 
Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác, hiện đang du hóa trong nhân gian, đến 
ngụ trong rừng Thân-thứ, phía Bác làng Tát-la, thuộc nước Câu-tát-la. Sa-môn 
Cù-đàm có dung sắc, danh tiếng và công đức chân thật, được trời và người 
khen ngợi, vang khắp tám phương. Ngài là bậc Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Тһе Tôn. Giữa các cõi chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, Sa-món và Bà-la-môn, với trí tuệ rộng lớn, Ngài tự mình 
biết rõ răng: “Sư sanh của Ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Ngài diễn nói giáo pháp vi diệu 
cho thé gian, phân đầu, phán giữa và phân cuối đều thiện, nghĩa lý sâu xa,” 
ngôn từ chuẩn xác,% thuân nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch. Lành thay! 
Nên gặp. Lành thay! Nên đến. Lành thay! Nên cung kính. 

Suy nghĩ nhu vậy rôi, Bà-la-môn liên sửa soạn xe có, dẫn theo nhiều tùy 
tùng, bưng bình băng vàng, cầm lọng cán vàng cùng đi đến chỗ Phật, cung kính 
cúng dường. 

Đến cửa rừng, Bà-la-môn xuống xe và đi đến chỗ Thé Tôn thăm hỏi, vẫn ап 
гбі ngôi sang một bên và bạch: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm! Ngài bàn luận về điêu gì? Giảng nói những gi? 

Phật bảo Bà-la-món: 

— Ta bàn luận về nhân [duyên], giảng nói về nhân [duyên]. 

Bà-la-môn lại bạch Phật: 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.52. 0012c02). 

% Theo Phiên Phan ngữ 88688 (T.54. 2130.1. 0981a22) đó là Tăng. Fš (T.02. 0125.26.8. 0639a04). 
?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.53. 0012c04). 

?? Nguyên tác: Thân-thứ (ЕН Ж, Simsapävana). 

33 Nguyên tác: Câu-tát-la (18 BË PË, Kosala). 


* Nguyên tác: Thiện nghĩa (2636). Du-già su địa luận ЗВЕР МЕЙ (T.30. 1579.57. 0616b23 ghi là “nghĩa 
thanh tịnh” (357813); Hoa vũ tập ЗТ (У.25. 0025.1. 0183a12) ghi là “nghĩa thâm áo” ( RR). 


95 Nguyên tác: Thiện vị (39K). Vị (Ж, vyañjana) vừa có nghĩa là vị của món ăn vừa có nghĩa là máu tự. 
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— Ngài bản luận về nhân [duyên] như thế nào? Giảng nói về nhân [duyên] 
như thê nào? 

Phật bảo Bà-la-món: 

— Có nhân, có duyên nên thé gian tập khởi. Có nhân, có duyên nên có sự tập 
khởi của thế gian. Có nhân, có duyên nên thé gian diệt tận. Có nhân, có duyên 
nên có sự diệt tận của thé gian. 

Bà-la-môn bạch Phật: 


— Bạch đức Thé Tôn! Thé nào là có nhân, có duyên nên thế gian tập khởi? 
Thé nào là có nhân, có duyên nên có sự tập khởi của thé gian? 


Phật bảo Bà-la-môn: 


— Phàm phu mê muội thiêu hiểu biết không biết như thật vé sự tập khởi của 
sắc, sự diệt tận của sắc, vi ngot cua sắc, tai hoa của sác và sự thoát ly sắc. Do 
không biết như thật nên đối với sắc ưa thích, khen ngợi, sóng với tâm đăm nhiễm. 
Do ưa thích đối với sắc nên có thủ, do duyên thủ nên có hữu, do duyên hữu nên 
có sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, như thé toàn bộ khối khó lớn tập khởi. 
Thọ, tưởng, hành và thức cũng lại như vậy. Này Bà-la-món! Đó gọi là có nhân, có 
duyên nên thế gian tập khởi; có nhân, có duyên nên có sự tập khởi của thế gian. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thê nào goi là có nhán, có duyén nén thé gian diệt tận? Thé nào goi là có 
nhân, có duyên nén có sự diệt tận của thé gian? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— VỊ Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sự tập khởi của sác, su diét tán cua 
sác, VỊ ngọt, của sắc, tai họa của sắc và sự thoát ly sắc. Do biết như thật nên vị 
ây đối với sắc không ưa thích, không khen ngợi, không dám nhiễm, không bám 
víu; do không ưa thích, không bám víu nên sự tham ái đối với sắc cũng diệt. Ái 
diệt thì thủ diệt. Thủ diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sanh diệt. Sanh diệt thì già, 
chết, ưu, bi, khô, não diệt. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Này Bà-la- 
môn! Đó gọi là có nhân, có duyên nên thé gian diệt tận; có nhân, có duyên nên 
có sự diệt tận của thé gian. 

Này Bà-la-môn! Đó goi là bàn luận về nhân [duyên], đó gọi là giảng nói về 
nhân [duyên]. 

Bà-la-món bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Như vậy là bàn luận về nhân [duyên], như vậy là giảng nói 
уе nhân [duyên]. Vì bận nhiêu việc ở thé gian, bây giờ con xin cáo từ. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Nên biết đúng thời! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Bà-la-môn nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ 
và tùy hý, đảnh lễ sát chân Phật rôi ra vê. 


Жжжж 
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54. PHÁP THU THẮNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Lúc ấy, ở làng Ty-ca-da- lỗ-ca có Bà-la-môn đi đến chỗ Phật, cung kính 
chào hỏi Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Tôi có một đệ tử trẻ tuôi, biết về thiên văn, biết về 
dòng tộc, xem tướng lành đữ cho mọi người, nói có át là có, nói không àt 
là khóng, nói thành àt là thành, nói hoại àt là hoại. Thưa Cü-dàm! Y Ngài 
nghĩ thê nào? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Hãy bỏ qua việc đệ tử trẻ tuói của ông biết về thiên văn, biết vé dòng tộc. 
Nay Ta hỏi ông, cứ йу theo y ông mà trả lời. Này Bà-la-món! Ý ông nghĩ sao? 
Sắc vốn không có chủng loại chăng? 

Bà-la-môn đáp: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức vón không có chủng loại chăng? 

Bà-la-môn đáp: 

— Đúng vậy, thưa Thế Tôn! 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ông nói răng, đệ tử trẻ của ông biết rõ về thiên văn, về dòng tộc, vì mọi 
người mà nói nhu váy: “Nói có át là có, nói không át là không”, vậy sự thây biệt 
này chăng phải là hư dôi sao? 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Đúng vậy, bạch đức Thê Tôn! 

Phật bảo Bà-la-món: 

— Y ông nghĩ sao? Có sắc nào mà tôn tại mãi suốt trăm năm? Hay là do cái 
khác mả sanh, do cái khác mà diệt? Có thọ, tưởng, hành, thức nào mà tôn tại 
mãi suôt trăm năm? Hay là do cái khác mà sanh, do cái khác mà diệt? 

Đáp: 

— Đúng vậy, bạch Thê Tôn! 

Phật bảo Bà-la-món: 

=y ông nghĩ sao? Đệ tử trẻ tuôi của ông biết về thiên văn, biết về dòng tộc, 
và nói với mọi người răng thành át không hoại, sự thây biệt ây chăng phải là 
không đôi khác chăng? 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.54. 0013a17). 
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Đáp: 

— Đúng vậy, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo Bà-la-món: 

— Ý ông nghĩ sao? Pháp này, pháp kia, thuyết này, thuyết kia, vậy trường 
hợp nào hơn? 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Như những điều mà Phật đã nói, đã hiển bày, đã khai mở, 
đó là lời nói đúng như pháp. Ví như có người chìm xuông nước được vớt lên, 
người bị tù tội được cứu ra, người lạc đường được chỉ lỗi, nơi tối tăm có được 
ánh sáng. Bạch Thế Tôn! Hôm nay, Thế Tôn khéo nói pháp thù thắng cũng lại 
như vậy, đã hiển bày, khai mở. 


Đức Phật nói kinh пау xong, Bà-la-món ó làng" Ty-ca-da- 1б-са nghe Phật 
day xong đã hoan hy và tùy hy rôi từ chỗ ngồi đứng dậy lễ chân Phật mà ra vé. 
Жжжж 


55. UÀN VÀ THỦ САМ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói vé uán?? và thủ чап. ш 

Thé nào là uán? Những gi thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa 
hoặc gân, tât cả chúng được gọi chung là sắc ийп. Những øì thuộc về thọ, tưởng, 


hành và thức cũng lại như vậy, tât cả chúng được gọi chung là thọ, tưởng, hành 
và thức uân. Đó gọi là ийп. 


Thé nào là thủ uân? Nếu sắc bị nhiễm ô ô,!” bị chấp thủ thì nơi sắc ây, hoặc 
quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, liên sanh khởi tham dục, sân hận, ngu 51 
và các thứ tâm sở tùy phiên n&o!? khác. Thọ, tưởng, hành và thức cũng lại như 
vậy. Đó gọi là thủ uân. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


q „Мецуёп tác: Tỳ-ca-đa-lỗ-ca (01 £ #t3), thiếu chữ tụ lạc (3#). Вап dich bó sung dựa theo phần 
âu ki 


9% Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.55. 001313). Tham chiếu: S. 22.48 - III. 47. 
Nguyên tác: Âm (FR). 

19 Nguyên tác: Thọ ám (Ж Ë). 

10! Nguyên tác: Hữu lậu (9 Ж, sasava). 

102 Nguyên tác: Thượng phiền não (E 51%). 
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56. HỮU LÂU VÀ VÕ LẬU!%® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng nói về pháp hữu lậu và pháp vô lậu. 

Nếu sắc bị nhiễm ô, bị chấp thủ thì nơi sắc ây sanh ra ái và sân. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức bị nhiém ó, bị chap thủ thì nơi thức ду sanh ra ái và sân. 
Đó gọi là pháp hữu lậu. 

Тһе nào là pháp vô lậu? 

Những gi thuộc về sắc không bị nhiễm ó, không bị chấp thủ thi nơi sắc ấy, 
hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại không sanh ra ái và sân. Cũng vậy, thọ, 
tưởng, hành, thức không bị nhiêm ô, không bị châp thủ thì nơi thức ây, hoặc quá 
khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại không sanh ra ái và sân. Đó gọi là pháp vô lậu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


ж 
Kệ tóm tắt: 
Nhị tín, nhị A-nan, Hoại pháp, Uât-đê-ca, 
Bà-la cập Thê gian, Trừ lậu, Vô lậu pháp.'^ 
Жжжж 


57. DIET TRỪ LÂU НОАС! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn đắp у, ôm bát di vào thành Xá-vệ khát thuc. Khi trở vé, 
Ngài lại đắp y, ôm bát và không nói với chúng Tăng, cũng không gọi thị giả, 
chỉ một mình, không có người đi theo, Ngài đi về cõi nước phương Tây, du hóa 
trong nhân gian. 

Lúc ấy, có một Ty-kheo ở trong rừng An-đà,!% từ xa trông thấy Thé Tôn 
không nói với chúng Tăng, cũng không gọi thị giả, chỉ một mình, không có 
người đi theo. Tháy vậy, vị ду liên đi đến chỗ Tôn giả A-nan và thưa Tôn giả: 


103 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.56. 0013b24). 

104 Nguyên tác Nhiếp tụng: —{š, МЕ; ӨНЕ, BE; ЕЕ X Ht [B]; МЕ, ЖЗА. Do đặt lại tựa dé 
пеп Мінер tụng không trùng với tên kinh. 

105 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.57. 0013c07). Tham chiếu: S. 22.81 - Ш. 94. 

196 Nguyên tác: An-đà làm (22, Andhavana). 
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— Tôn giả nên biết! Thé Tôn không nói với chúng Tăng, cũng không gọi thị 
giả. Ngài đi du hóa một mình, không có người di theo. 

Tôn giả A-nan nói với Tỳ-kheo ду: 

— Nếu Thế Tôn không nói với chúng Tăng, cũng không gọi thị giả mà đi du 
hóa một mình thì không nên đi theo Ngài. Vì sao như vậy? Vì hôm nay, Thê 
Tôn muôn an trụ trong sự văng lặng, ít bận rộn. 

Вау giờ, Thế Tôn du hóa về phuong Bác, ngụ bên gốc cây Bạt-đà-tát-la!”? 
trong khu rừng có người trông coi tại thôn Ba-đà, thuộc nước Bán-xà.'!% 

Lúc ấy, có số đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan гбі hỏi Tôn giả: 

- Tôn giả có hay tin đức Thé Tôn hiện giờ đang ở đâu không? 

Tôn giả A-nan trả lời: 

— Tôi nghe Thế Tôn đi về phương Bắc, ngụ bên gốc cây Bạt-đà-tát-la, trong 
khu rừng có người trông coi tại thôn Ba-đà, thuộc nước Bán-xà. 

Báy giờ, các Ty-kheo nói với Tôn già A-nan: 

. — Tôn giả nên biết! Chúng tôi không được diện kiên đức Thé Tôn đã lâu. 
Nêu không ngại mệt nhọc, xin Tôn giả cùng đi với chúng tôi đên chô Thê Tôn, 
xin thương xót chol 

Biết đúng thời, Tôn giả А-пап im lặng nhận lời. 

Thế гбі, qua đêm hôm đó, vào lúc sáng sớm, Tôn giả А-пап cùng só đông 
Ty-kheo дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực. 

Khất thực xong trở về tỉnh xá, hết thảy Tỳ-kheo thu dọn giường chõng rồi 
mang y bát di du hóa trong nhân gian theo hướng Tây rôi quay уе phương Вас, 
деп khu rừng có người trông coi tại thôn Ba-dà,'? thuộc nước Bán-xà. 

Bây giờ, sau khi sắp xếp y bát và rửa chân xong, Tôn giả А-пап cùng SỐ 
đông Ty-kheo đi đên chô đức Thê Tôn, đảnh lê sát chân Phật rôi ngôi sang 
một bên. 

Lúc ду, đức Тһе Tôn vì só đông Tỳ-kheo thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khién cho hoan hy.''? 

Báy gió, trong chüng có mót Ty-kheo suy nghi nhu váy: 

- Biết nhu thé nào, tháy nhu thé nào dé mau chóng dứt sạch lậu hoặc? 


107 Nguyên tác: Bạt-đà-tát-la tho (E& bE Fé #18, Bhaddasäla), một loại cây Sa-la. 

108 Nguyên tác: Bán-xà (>É |Ж). 

19 Nguyên tác: Ba-dà (2%), một ngôi làng ở KosambiI. 

по Nguyên tác: Thị, giáo, lợi, hy (zn, £&, ЖІ, 8). Cú ngữ này trong Thát xa kinh + # (Т.01. 0026.9. 
0429с28) ghi là “khuyên phát, khát ngưỡng, thành tựu, hoan һу” (##, ДІ, p xt, x &&), nghĩa là: 
mở bày (7h, sandasseti), dạy bảo (#Х, samadapeti), khích lệ (2% , samuttejeti) và khiên được hoan 
hý (f& Е, sampahamseti). Ngài Huyện Trang dịch cú ngữ này là “thị hiện, giáo đạo, tán lệ, khánh 
hy" (А, ЖОН, 2 80, ЕҢ). Ngài Nghĩa Tinh dịch là “khai thị, khuyến đạo, tán lệ, khánh hy" (B 
7h, EE, АҢ), ЕМ). 
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Lúc ấy, biết những suy nghĩ trong tâm của Tỳ-kheo kia, Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

– Ӧ trong chúng пау, со Ty-kheo đã suy nghĩ như vây: “Biết như thế nào, 
thây như thê nào dé mau chóng dứt sạch lậu hoặc?” Ta đã thuyết pháp: Hãy 
khéo quán sát các uân,!! đó là bốn niệm xứ,''? bốn chánh cần,!'° bốn như ý 
túc,!!4 năm căn, năm lực, bảy giác chi? và tám Thánh đạo. Ta đã giảng nói 
giáo pháp như vậy dé quán sát các ийп, уйу mà nay có những người thiện nam 
không nỗ lực thực hành, không nỗ lực vui thích, không nô lực tư duy, không 
nó lực tin tưởng mà tự mình biếng nhác nên không thé tăng tiến dé diệt trừ hết 
Шау lậu hoặc. 

Nếu lại có người thiện nam nào đôi với pháp của Ta đã giảng nói mà quán 
sát các uán, nó lực thực hành, nỗ lực vui thích, nỗ lực tư duy, nỗ lực tin tưởng 
thì người đó mau diệt trừ hết thảy lậu hoặc. 

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết đôi với sắc (Һау là ngã, nếu tháy ngã thì 
goi là hành. 

Hành áy do gi làm nhán? Do gi mà táp khói? Do gi mà sanh? Do gi mà 
chuyên? Do xúc cham vô minh!!6 nên khát ái sanh khói. Duyên vào khát ái ấy 
mà hành sanh. 

Khát ái ду do gì làm nhân? Do gì mà tập khởi? Do gì mà sanh? Do gì mà 
chuyên? Khát ái åy do thọ làm nhân, do thọ mà tâp khói, do thọ mà sanh và do 
thọ mà chuyên. 

Thọ ây do gì làm nhân? Do gì mà tâp khói? Do gì mà sanh? Do gì mà 
chuyên? Thọ ây do xúc làm nhân, do xúc mà tâp khói, do xúc mà sanh, do xúc 
mà chuyên. 

Xúc ду do gì làm nhân? Do gì mà tập khởi? Do gì mà sanh? Do gì mà 
chuyên? Xúc áy do sáu nhập xứ làm nhân, do sáu nhập xú mà tập khởi, do sáu 
nhập xứ mà sanh và do sáu nhập xứ mà chuyên. Sáu nhập xứ ây là vô thường, 
là pháp hữu уі,” là pháp duyên khởi.''Š 

Xúc, thọ, ái và hành cũng là vô thường, là pháp hữu уі, là pháp duyên khởi. 

Quán sát như vậy mà còn Һау sắc là ngã, hay không còn thây sắc là ngã mà 
thây sắc là ngã sở; không còn Һау sắc là ngã sở mà (һау sắc ở trong ngã; không 
còn thấy sắc ở trong ngã mà thấy ngã ở trong sắc; không còn thây ngã ở trong 


ШІ Nguyên tác: Âm (Ё, khandha). 

П2 Nguyên tác: Tứ niệm xú (ЙЧ Z Ж, satipatthana), còn goi là “tứ niệm trụ” (11254). 
пз Nguyên tác: Tứ chánh cân (VU IE Efl, sammappadhana). 

!14 Nguyên tác: Tứ như ý túc (UU 7l z$ Æ, iddhipada). 

5 Nguyên tác: Thất giác phân (t #27, sambojjhanga). 

П6 Nguyên tác: Vô minh xúc (ЖБД, avijjasamphassa). 

H7 Nguyên tác: Hữu vi (9 7$, sankhata). 

п Nguyên tác: Tâm duyên khởi pháp (/ £X £5 28): Các pháp do tâm sanh. 


62 # KINH ТАР A-HÀM 


sắc mà thấy thọ là ngã; không còn thấy thọ là ngã mà thấy thọ là ngã só; không 
còn tháy tho là ngã sở mà thấy thọ ở trong ngã; không còn tháy thọ ở trong ngã 
mà thây ngã ở trong thọ; không còn thấy ngã ở trong thọ mà (һау tưởng là ngã; 
không còn Һау tưởng là ngã mà thấy tưởng là ngã sở; không còn thây tưởng là 
ngã sở mà (һау tưởng ở trong ngã; không còn thây tưởng ở trong ngã mà thây 
ngã ở trong tưởng: không còn thấy ngã ở trong tưởng mà thấy hành là ngã; 
không còn thấy hành là ngã mà thấy hành là ngã sở; không còn (һау hành là ngã 
sở mà tháy hành ở trong ngã; không còn Һау hành ở trong ngã mà thấy ngã ở 
trong hành; không còn thây ngã ở trong hành mà thấy thức là ngã; không còn 
thây thức là ngã mà thây thức là ngã sở; không còn Һау thức là ngã sở mà thấy 
thức ở trong ngã; không còn thây thức ở trong ngã mà thây ngã ở trong thức; 
không còn ау ngã ở trong thức, lại khởi đoạn kiến, đoạn diệt kién;!? không 
khởi đoạn kiến và đoạn diệt kiến mà không lia ngã mạn; người không lia ngã 
mạn thì lại tháy ngã, tháy ngã ấy tức là hành. 

Hành ấy do gì làm nhân? Do gì mà tập khởi? Do gì mà sanh? Do gì mà 
chuyên? Như trước đã nói,... (cho đến) ngã mạn. 

Nếu biết như thế, thây như thế thì mau chóng diệt trừ hết thảy lậu hoặc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


58. NGUÓN СОС СОА NĂM THỦ UÁN'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại giảng đường Lộc Mẫu ở Đông Viên,!?! thuộc 
nước Ха-уе, 

Bây gió, vào buổi chiêu, sau giờ tọa thiền, Thé Tôn trải tòa ngôi ở trước các 
Ту-Кһео rôi bảo: 

— Có năm thủ uán.'? Thé nào là nám? Là sắc thủ uân, thọ thủ uán, tưởng thủ 
пап, hành thủ uán và thức thủ uán. 


Вау 810, có một Ty-kheo từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa y phục bày vai phải, 
quỳ gói phải sát dát rồi chắp tay bạch Phật: 


" Nguyên tác: Hoại hữu kiến ( Ж B). 


120 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.58. 0014b12). Tham chiếu: M. 109, Mahàpunnama 
Sutta (Dai kinh mãn nguyệt); S. 22.82 - III. 100. 


121 Đông Viên Lộc Mẫu ı giáng đường (R M EE B-gÉ 3#) còn được viết là Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng 
đường ( lãi JEE ЕШ, Pubbarama Migàramatu pasada). Đông Viên (Ж ЁТ, Pubbãrama) là tên r4 
cua mót khu vuón nám bén ngoài cửa Đông của thành Xá-vệ (Savatthi); Lộc Màu giảng đường (JÆ E} 

HE E, Migāramātu pāsāda) là giảng đường được thiện nữ Ty-xá-khu (Visakha) xáy dung cúng duong 
cho chu Tăng. Theo ОАА. I. 407, do vi nữ cu si Ty-xá-khu (Visakha) có người con tên là Migara (8) 
nên cũng được gọi là mẹ của Migãra. 


122 Nguyên tác: Tho ám (Ж Ë). 
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. —Bach Thé Tôn! Phải chăng có năm thủ чап như vây: Sắc thủ uán, thọ thủ 
uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân và thức thủ uân? 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Thây hãy trở lại chỗ ngòi rồi hỏi! Ta sẽ giảng nói cho tháy. 

Thé rôi, Ty-kheo ây lễ Phật xong, trở vé chỗ ngồi của mình rồi bach Phật: 

— Bach đức Thé Tôn! Năm thủ uán này lây gi làm nguồn gốc? Do gi mà tập 
khởi? Do gì mà sanh? Do gì mà xúc? 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Năm thủ uân này lẫy dục làm nguồn gốc, do dục mà tập khởi, do đục mà 
sanh, do dục mà xúc. 

Khi nghe Phật dạy như thế, T y-kheo ây hoan hy, tùy hy rói bach Phật: 

— Thé Tón dà giáng nói nám uán bj cháp thủ. Hay thay những lời Ngài day! 
Bach đức Thé Tôn! Nay con lại xin hỏi: Uán này bị chấp thủ hay năm uán khác 
bị chấp thủ? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Chăng phải năm uán này bị chấp thủ, cũng chăng phải năm uân khác bị 
chấp thủ mà nơi nào có duc tham thì nơi đó năm uán bị chấp thủ. 

Ty-kheo bach Phật: 

— Lành thay! Bach đức Thé Tôn! Thật hoan hy và tùy hy. Bach đức Thé 
Tôn! Cho con xin hỏi lân nữa: Có hai uân tương quan chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Đúng thé! Düng | thé! Néu có mót nguói suy nghi nhu vây: “Ta ở đời tương 
lai sẽ được sắc nhu váy, thọ như váy, tuóng nhu váy, hành nhu vây, thức nhu 
váy." Này Tỳ-kheo! Đó gọi là uán và uán tương quan. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lành thay những lời Ngài dạy! Thật hoan hy và tùy hy. Bạch đức Thé 
Tôn! Con xin hỏi thêm: Thé nào gọi là uán? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Những рї thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc хап, hoặc xa hoặc gần, tất cà 
déu goi chung là uán. Đó goi là uán. Tho, tưởng, hành và thức cũng lại như vậy. 
Như thế, này Tỳ-kheo! Đó gọi là uán. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lành thay những lời Ngài dạy! Thật hoan һу và tùy hy. Bach dúc Thé 
Tôn! Con xin được hỏi thêm: Do nhân gì, do duyën gi mà gọi là sắc uán? Do 
nhân gi, do duyên gì mà gọi là thọ, tưởng, hành và thức ийп? 
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Phật bảo Ty-kheo: 

— Do bón đại làm nhân, bốn đại làm duyên nên gol là sắc пап. Vì sao như 
vậy? Vì những gì thuộc về sắc uân thì tât cả chúng đêu do duyên bôn đại, do 
bôn đại tạo thành. 

Do xúc làm nhân, xúc làm duyên sanh khởi thọ, tưởng và hành, cho nên gọi 
là thọ чап, tưởng пап và hành пап. Vi sao như vậy? Уі nêu những gì thuộc vé 
thọ, tưởng và hành thì tât cả chúng đêu do xúc làm duyên. 

Do danh sắc làm nhân, danh sắc làm duyên, cho nên gọi là thức uán. Vi 
sao như vậy? Vì nêu những gi thuộc về thức thi tât cả chúng đêu do danh sắc 
làm duyên. 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Lành thay những lời Ngài dạy! Thật hoan hỷ và tùy hỷ. Bạch đức Thê 
Tôn! Con xIn được hỏi thêm: Thê nào là vị ngọt của sắc? Thê nào là tai họa của 
sắc? Thé nào là sự thoát ly вас? Thé nào là vị ngọt của thọ, tưởng, hành và thức? 
Thê nào là tai họa của thức? Thê nào là sự thoát ly thức? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Duyên vào sắc, hy lạc sanh khởi, đó gọi là vị ngọt của sắc. 

Vì sắc vô thường, là khó, là pháp biến 4бі nên gọi đó là tai họa của sắc. 

Nếu đối với sắc mà điều phục được dục tham, đoạn trừ dục tham, vượt thoát 
dục tham, đó gọi là sự thoát ly sắc. 

Nếu duyên vào thọ, tưởng, hành và thức mà sanh khởi hỷ lạc, đó gọi là vị 
ngọt của thức. 

Thọ, tưởng, hành và thức là vô thường, là khó, là pháp bién đổi, đó gọi là 
tai họa của thức. 

Đối với tho, tưởng, hành và thức mà điều phục dục tham, đoạn trừ dục 
tham, vượt thoát dục tham, đó gọi là sự thoát ly thức. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Lành thay những lời Ngài dạy! Thật hoan hy và tùy hy. Bạch đức Thé 
Tôn! Con xIn được hỏi thêm: Do đâu mà sanh ngã mạn? 

Phật bảo Ту-Кһео: 

- Phàm phu mê muội thiêu hiểu biết nên đổi với sắc thấy là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau; đôi với thọ, tưởng, hành và thức thây là ngã, khác ngã, hoặc 
о trong nhau, từ đây sanh ra ngã mạn. 

Ту-Кһео bạch Phật: 

- Lành thay những lời Ngài dạy! Thật hoan hy và tùy hy. Bạch đức Thé 
Tôn! Con lại xIn hỏi thêm: Làm thê nào đê không còn ngã mạn? 

Phật bảo Ту-Кһео: 
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— Vị Thánh đệ tử đa văn đôi với sắc không thấy là ngã, khác ngã, hoặc ở 
trong nhau; đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng không thấy là ngã, khác ngã, 
hoặc ở trong nhau. 

Ty-kheo bach Phật: 


— Lành thay những lời Ngài day! Bạch đức Thê Tôn! Con xin được hỏi thêm: 
Biết những gi, ау những gi thì mau chóng đoạn trừ hết thảy lậu hoặc? 


Phật bảo Ty-kheo: 


— Những gi thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc хап, hoặc xa hoặc gân, tât cả 
chúng đều chăng phải là ngã, chăng khác ngã cũng chăng ở trong nhau. Thọ, 
tưởng, hành và thức cũng lại như thé. 

Này Tỳ-kheo! Nếu biết nhu thé, tháy như thé thì mau chóng đoạn trừ hết 
Шау lậu hoặc. 

Bấy giờ, trong hội chúng có một thầy Tỳ-kheo căn tánh chậm lụt, không 
hiểu biết, bị vô minh che lắp nên khởi tà kiến хаи ác, nghĩ răng: “Nếu đã là vô 
ngã thì nghiệp do vô ngã tạo, vậy ai sẽ thọ nhận quả Бао trong đời sau?” 

Lúc ây, biết những suy nghĩ trong tâm của Tỳ-kheo kia, Thế Tôn liền bảo 
các Ty-kheo: 

— Ó trong chüng này, có ké ngu si, thiéu trí tué suy nghi ráng: *Néu sác vó 
ngã; thọ, tưởng, hành và thức vô ngã thi nghiệp do vô ngã tao, vậy al sẽ thọ 
nhận quả báo?” Những điều nghi ngờ như thé, trước đây Ta đã giải thích. Này 
Tỳ-kheo! Thé nào, sác là thường hay sắc là vô thường? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường! 

— Nếu vô thường là khó chăng? 

Đáp: 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

— Nếu là vô thường, là khó, là pháp biến đối, vị Thánh đệ tử đa văn đối với 
pháp ấy có nên thấy là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Thưa không, bạch đức Тһе Tôn! 

- Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thê. Vậy nén, này Ty-kheo! Những 
бі thuộc vê sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, tất cả chúng đêu 
chăng phải ngã, chàng phải ngã SỞ. Thấy như thé gọi là chánh kiến. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như thế. 


Vi Thánh đệ tử đa văn quán sát như thế, liền tu tập sự nhàm chán; nhàm 
chán rồi thì lìa dục; đã lìa dục thì được giải thoát và thấy biết răng đã được giải 
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thoát: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc сап làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Khi đức Phật nói kinh này xong, số đông Tỳ-kheo không sanh khởi các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 

Đức Phật giảng nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
hy phụng hành. 


ж 
Kệ tóm tắt: 
Uân, Căn, Am tức thọ, Nhi uân cộng Tương quan, 
Danh tự, Nhân, Nhị vi, Nhị ngã man, Tật lậu tán.'? 


23 Nguyên tác Nhiếp tụng: 2, ЕШ ; ЕЖЕН; ғғ, D], — UR; ORIG, ЖШ. Do đặt lại 
tựa dé nén Nhiép tụng không trùng với tên kinh. Bản Hán, hét quyền 2. 
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ОСҮЕМ 3 


59. PHÁP SANH DIỆT' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ uán. Những gi là năm? Đó là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng 
thủ uán, hành thủ пап và thức thủ пап. 

Quản sát năm thủ uán này là pháp sanh diệt. Nghĩa là: Đây là sắc, đây là sự 
tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành và thức, đây 
là sự tập khởi của thức và đây là sự diệt tận của thức. 

Тһе nào là sự tập khởi của sắc? Thế nào là sự diệt tận của sắc? Thế nào là 
sự tập khởi của thọ, tưởng, hành và thức? Thê nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành và thức? 

Sự tập khởi của ái hỷ là tập khởi của sắc. Ái hỷ diệt thì sắc diệt. 

Sự tập khởi của xúc là tập khởi của thọ, tưởng và hành. Xúc diệt thì thọ, 
tưởng và hành diệt. 

Sự tập khởi của danh sắc là tập khởi của thức. Danh sắc điệt thì thức diệt. 

Này các Ty-kheo! Như vậy là sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc. Đó là 
sự tập khởi của sác, là sự diệt tận của sắc. 

Như vậy là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức; sự diệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thức. Đó là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức; sự diệt tận của 
thọ, tưởng, hành, thức. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Жжжж 
60. KHÔNG СОМ ƯA THÍCH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.59. 001510). Tham chiếu: S. 22.5 - III. 13. 
2 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. š# (7.02. 0099.60. 0015b22). Tham chiêu: S. 22.5 - III. 13. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ чап. Những gì là năm? Đó là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng 
thủ uân, hành thủ uân và thức thủ uân. 

Lành thay! Ту-Кһео không ưa thích sắc, không khen ngợi sắc, không chấp 
thủ sắc, không dám trước sác. 


Lành thay! Ty-kheo không ưa thích tho, tướng, hành, thức; không khen 
ngợi thức, không chấp thủ thức, không dám trước thức. Vì sao như vậy? Nêu 
Ty-kheo nào không ưa thích sắc, không khen ngợi sắc, không, chấp thủ sắc, 
không dám trước sắc thì dói với sác không ưa thích, tâm được giải thoát. 


Cũng nhu thé, đối với thọ, tưởng, hành, thức, vi ây không ưa thích thúc, 
không khen ngợi thức, không châp thủ thức, không dám trước thức thì đôi với 
thức không ưa thích, tâm được giải thoát. 

Nếu Tỳ-kheo chăng ưa thích sắc thì tâm được giải thoát. Cũng vậy, đôi với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng không ưa thích thì tâm được giải thoát, không sanh 
không diệt, an trú hoàn toàn nơi ха, chánh niệm tỉnh giác. 

Vị Ty-kheo ấy đã biết như thé, đã Һау nhu thé thì tất cả kiến chấp quá khứ? 
được đoạn tận hoàn toàn. Tât cả kiến châp quá khứ đã được đoạn tận hoàn toàn 
thì tắt cả kiến chấp tương lai cũng sẽ được đoạn tận hoàn toàn. Tất cả kiến chấp 
tương lai đã được đoạn tận hoàn toàn thì tất cả kiến cháp quá khứ và tương lai 
cũng đoạn tận hoàn toàn, không còn ngăn ngại. Vì không còn gì ngăn ngại nên 
đối với thế gian không còn gì để chấp thủ. Vì không còn gì để chấp thủ nên 
cũng chăng còn gì để mong câu. Vì không còn gì mong cầu nên tự mình chứng 
ngộ Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành tựu, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


61. TINH СНАТ СОА NĂM THỦ САС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, ТҺё Tôn bảo các Ту-Кһео: 


! Nguyên tác: Bình đăng xả trụ (F #11). Bình Сар (Ё 5) tương đương Pali là sama, ở trường hợp 
này đúng ra phải là затта, nghĩa là hoàn chinh (7E £). 


^ Nguyên tác: Chánh trí (1Е Ж). 
5 Nguyên tác: Tiên tế câu kiến (ПЕЧЕ. 5i). 
5 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.61. 0015c14). 
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— Có năm thủ uán. ' Những gi là năm? Dó là sắc thủ uân, thọ thủ ийп, tưởng 
thủ uán, hành thủ uán và thức thủ uán. 


Thé nào là sắc thủ uán? Những gi thuộc về sắc là bao gồm tất cả bốn đại và 
sắc do bốn đại tạo thành, đó gọi là sắc thủ uán. 


Lại nữa, sắc ấy là vô thường, là khó, là pháp biến đổi. Nếu sắc thủ чап kia 
duoc doan diét hoàn toàn, rốt ráo lìa bỏ, diệt tận, lìa dục, tịch lặng thì sắc thủ 
uân khác không còn nói tiếp, không sanh khởi, không xuất hiện. Đó gọi là vi 
diệu, đó gọi là vắng lặng, đó gọi là xả ly, sạch hết tất cả những nhiễm trước, 
không còn tham duc, được diệt tận, Niét-bàn. 


Thé nào là thọ thü uán? Nghĩa là sáu loại thọ.” Những gi là sáu? Đó là tho 
sanh khởi do sự tiếp xúc của mát. Cũng vậy, do sự Чер xúc của tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý mà sanh ra thọ, đó gọi là thọ thủ uân. 

Lại nữa, thọ thủ uân này là vô thường, là khô, là pháp biến đôi... (cho đến) 
được diệt tận, Niét-bàn. 

Thé nào là tưởng thủ uán? Nghĩa là sáu loại tuóng.? Những gi là sáu? Đó là 
tưởng sanh khói do sự tiếp xúc của mắt... (cho đền) tưởng sanh khói do sự tiếp 
xúc của ý, đó gọi là tưởng thủ uân. 

Lại nữa, tưởng thủ uán này là vô thường, là khó, là pháp bién đối... (cho 
đến) được diệt tận, Niết-bàn. 


Thé nào là hành thủ uán? Có sáu loại tu.'? Những gi là sáu? Đó là, tư sanh 
khởi do sự tiếp xúc của mắt... (cho đến) tư sanh khởi do sự tiếp xúc của ý, đó 
gọi là hành thủ uân. 

Lại nữa, hành thủ uán này là vô thường, là khó, là pháp bién đổi... (cho đến) 
được diệt tận, Niét-bàn. 

Thé nào là thức thủ uán? Có sáu loai thức.!' Những gi là sáu? Đó là nhãn 
thức... (cho đến) ý thức, đó gọi là thức thủ uán. 

Lại nữa, thức thủ uán này là vô thường, là khó, là pháp biến đổi... (cho đến) 
được diệt tận, Niết-bàn. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu đối với giáo pháp này mà dùng trí tuệ tư duy, quán sát, 
phân biệt dé rôi tiếp thọ, đó gọi là Tùy tín hành, '? được vượt thoát, lia súc sanh,” 


1 Nguyên tác: Tho ám (2). 

8 Nguyên tác: Luc thọ thân (75525). 

? Nguyên tác: Tưởng thân (Z8 9). 

9 Nguyên tác: Lục tư thân (KE $). 

п Nguyên tác: Lục thức thân (73 9). 

? Nguyên tác: Tùy tín hành (KIF íT, Saddhanusari). Hành giả lẫy tín tâm làm căn bản dé tu tập, đang 
trên lộ trình chuân bị chứng đắc quả vị Dự lưu. Tùy tín hành là vị có tín сап mạnh. 

5 Nguyên tác: Ly sanh (RÆ). Sanh (Ж) dùng như chữ sanh (ФЕ). Tham chiếu: А. 10.92 - V. 182: Ta 
đã đoạn tận địa ngục; ta đã đoạn tận bàng sanh; ta đã đoạn tận nga quy; ta đã đoạn tận các cõi dit, ác 
thú, đọa xứ; ta đã chứng Dự lưu, không còn bị đọa lạc, quyêt chắc chứng đạt cứu cánh giác ngộ (НТ. 
Thích Minh Châu dịch). 
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vượt khói hàng phàm phu, tuy chưa chứng đắc quả vị Tu-đà-hoàn' nhưng néu 
không chết giữa chừng thì chắc chăn đạt được quả vị Tu-đà-hoàn. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu dói với giáo pháp này mà dùng trí tuệ cao thuong! 
quán sát, tư duy dé rồi tiếp thọ, đó gọi là Tùy pháp hành, ' được vượt thoát, lia 
súc sanh, vượt khói hàng phàm phu, tuy chưa chứng quả vi Tu-dà-hoàn nhưng 
néu không chết giữa chừng thì chắc chăn đạt được quả vị Tu-đà-hoàn. 

Này các Tỳ-kheo! Đối với giáo pháp này mà thây như thật với chánh tuệ 
và chánh kiến thì biết rõ và đoạn trừ sạch ba kiết sử, đó là thân kiến, giới cắm 
thủ và nghi. Này các Ту-Кһео! Đó gọi là quả vị Tu-đà-hoàn, không bị đọa vào 
đường ác, chắc chán sẽ thành Chánh giác," bảy lần qua lại trong cõi trời và loài 
người rồi về sau mới vượt thoát khô đau. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu đối với giáo pháp này mà thấy như thật với chánh 
tuệ và chánh kiến, không khởi tâm phiền não, đó gọi là A-la-hán, các lậu 
hoặc đã dứt sạch, việc сап làm đã làm xong, buông bỏ gánh nặng, chính mình 
được lợi ich,!8 đứt sach các kiét sử, đưa đến tái sanh, '' có chánh trí, tâm được 
giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


62. QUÁN SÁT NĂM THỦ ПАК? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Bây giờ, Thé Tôn báo các Ty-kheo: 
. — Có năm thủ uân.?! Đó là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ 
uân và thức thủ uân. 


4 уз tác: Tu-đà-hoàn (HIE 2H), tức Sơ quà (%Л Ж), Đệ nhất quá (5ð — Ж), còn goi là Nhập lưu 
(A Ñi) hay Dự lưu (TE Ж). 

5 Nguyên tác: Tăng thượng trí tuệ (3% E Ж 5, adhipañña): Trí tuệ cao thượng. 

! Tùy pháp hành (B82£ fT, Олаттапиѕағї). Hành giả dùng trí tuệ tư duy, quán sát giáo pháp dé tu tập, 
đã vượt khỏi địa vị phàm phu, đang trên lộ trình chứng дас quả vị Dự lưu. Tùy pháp hành là vị có tuệ 
căn manh. Dai tri độ luận X Tï 98 (T.25. 1509.40. 0349b06) giải thích: Bậc lợi căn, gọi là Tùy phá 
hanh hang người này do suy tư, lý gs giáo pháp mà chứng đạo nên goi là Tùy pháp hành (Ж) RE E 
BÉ E fT, dé ЛАТ, E ABE fT). 

" Nguyên tác: Tam-bó-dé (= 3&1&, Sambodhi). 

5 Nguyên tác: Әді đắc ky lợi (2418 #l). Sa-môn Nhi Tháp Úc kinh YF P] —-Е1@&® (T01. 0026.123. 
0612b15) ghi là “tự đắc thiện nghĩa” Me {5 tt 3&); Thanh tịnh kinh 88885 (T.01. 0026.121. 0610b16) 
ghi là “nhi đăc thiện nghĩa” (Tii 15 3). 

9 Nguyên tác: Hữu kiét (8 &&, bhavasamyojana): Phiền não dẫn đến tái sanh, trói buộc vào tái sanh. 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.62. 0016a19). 

2 Nguyên tác: Tho âm (Ж). 
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Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, không có trí tuệ, không sáng suốt nên 
đối với năm thủ uân sanh khởi chấp ngã” và bị trói buộc vào đó, khiến tâm bi 
trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục. 

Мау các Ту-Кһео! VỊ Thánh đệ tử đa văn có trí tuệ, có sự sáng suốt nên đối 
với năm thủ uán này không bị trói buộc bởi chấp ngã, khiến tâm không bị trói 
buộc vào đó mà sanh khởi tham dục. 

Vì sao phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, không có trí tuệ, không sáng suốt 
nên đối với năm thủ uân sanh khởi chấp ngã và bị trói buộc vào đó, khiến tâm 
bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục? 

Này các Tỳ-kheo! Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do không có trí tuệ, 
không sáng suốt nên thấy sắc là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng 
như thế, đôi với thọ, tưởng, hành, thức, họ thây là ngã, là khác ngã, hoặc ở 
trong nhau. 

Như váy, phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do không có trí tuệ, không 
sáng suốt nên đối với năm thủ uán sanh khởi chấp ngã và bị trói buộc vào đó, 
khiến tâm bị trói buộc vào đó mà sanh khởi tham dục. 

Này các Ty-kheo! Vì sao vị Thánh đệ tử có trí tuệ, có sự sáng suốt nên đối 
với năm thủ uán này không bị trói buộc bởi chấp ngã, khiến tâm không bị trói 
buộc vào đó mà sanh khởi tham dục? 

Vi vị Thánh đệ tử không thấy sắc là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. 
Cũng nhu thé, đối với thọ, tưởng, hành và thức, уі ау không thấy là ngã, là khác 
ngã, hoặc ở trong nhau. 

Như vậy, vị Thánh đệ tử đa văn có trí tuệ, có sự sáng suốt nên đối với năm 
thủ ийп này không bị trói buộc bởi chấp ngã, khiến tâm không bị trói buộc vào 
đó mà sanh khởi tham dục. 

Nếu những øì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, 
hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tốt hoặc xáu, hoặc xa hoặc gân, 
vị ây quán sát đúng đắn tất cả đều vô thường. 


Cũng như thé, đôi với thọ, tưởng, hành và thức, hoặc quá khứ, hoặc tương 
lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc (бі hoặc хап, 
hoặc xa hoặc gần, vị áy quán sát đúng đăn tất cả đều vô thường. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


2 Ngà kiến (3€ FL): Nhận thức sai lầm rồi chấp trước cho răng có một thật ngã. 
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63. VÔ MINH DIỆT ТНІ MINH SANH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có năm thủ uán. Đó là sắc thủ uán; thọ, tưởng, hành và thức thủ uán. Này 
các Ту-Кһео! Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào chấp có ngã thì hết thảy đều châp 
năm thủ uân này là ngã. Những gì là năm? Các Sa-môn hay Bà- la-môn đối với 
sắc Шау là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, 
hành và thức, họ cũng thây là ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. 

Như vậy, phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, do chấp ngã, vô minh phân 
biệt nên quán sát như thế, không lìa ngã sở. Do không lìa ngã sở nên các căn 
sanh khói;^ do các căn sanh khởi nên xúc sanh khởi; do sáu xúc duyên vào các 
đối tượng của xúc? nén phàm phu mê muội thiếu hiểu biết sanh ra khó, vui; từ 
đó mà sanh khởi những pháp khác, đó là sáu loại xúc. Những gi là sáu? Đó là 
nhãn xúc, nhi, tỷ, thiệt, thân và ý xúc. 

Này các Ty-kheo! Có ý giới, pháp giới và vô minh giói.^ Phàm phu mê 
muội thiêu hiểu biết, do sự tiếp xúc với vô minh”? nên cho là có, cho là không, 
cho là vừa có vừa không, cho là chăng phải có chăng phải không, cho là ta tôi 
thăng, cho là ta băng, ta biết, ta thấy. 

Lai nữa, này сас Ty-kheo! Vi Thánh đệ tử đa văn ở nơi sáu xúc” nhưng 
có thể nhàm chán mà xa lìa vô minh rồi sanh khởi minh. Vị ây lìa dục đối với 
vô minh mà sanh khởi minh: Chàng phải có, cháng phải không, cháng phải 
vừa có vừa không, chăng phải chăng có chăng không, chăng có ta hơn, chăng 
có ta kém, chàng có ta băng, ta biết, ta thấy. Khi biết như vậy, thây như vậy 
thì sự tiếp xúc với vô minh đã khởi từ trước diệt mát, sự tiếp xúc với minh vé 
sau sanh khởi. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


KKK 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (T.02. 0099.63. 0016b13). Tham chiếu: Tap. # (T.02. 
0099.45. 0011b01); S. 22.47 - III. 46. 


Nguyên tác: Nhập u chư cán (АЎ RAAR). Theo Tap. #Ё (T.02. 0099.45. 0011b08), “chư căn tăng 
trưởng” (BARIS ТЕ) chỉ cho sự hình thành ngũ cán, sự sinh thành. 


25 Nguyên tác: Sở xúc (Т). 

26 Xem chú thích 67, kinh số 45, quyên 2, tr. 49; Tap. Ж (7.02. 0099.45. 0011b12). 
? Xem chú thích 68, kinh số 45, quyền 2, tr. 49; Tap. # (7.02. 0099.45. 0011b13). 
28 Nguyên tác: Lục xúc nhập xứ (7x58 А Ж), còn gọi là “lục xúc xứ” (7555 Ж). 
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64. PHÁP CÚ?” 
Tôi nghe nhu váy: 
Một thời, đức Phật trú tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên,” thuộc 
nước Ха-уё. 
| Lúc ду, sau thời tọa thiên buói chiều, Thé Tôn đến giảng đường rôi trải tòa 
ngôi giữa giảng đường ở trước đại chúng. 
Вау giờ, Thế Tôn nói kệ Pháp ci?! dé khen ngợi: 


Pháp không có tự ngã, Cũng chăng có ngã sở, 
Ngã vôn đã không có, Ngã sở do gì sanh? 
Ty-kheo rõ việc đó, Đoạn hạ phân kiét sử. 


Lúc ây, có một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa áo bày vai phải, quỳ gối 
phải sát đất rồi chắp tay bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thé nào là: “Không có tự ngã, cũng chàng có ngã sở, ngã 
vốn đã không có, ngã sở do gì sanh? Tỳ-kheo rõ việc đó, đoạn hạ phần kiết sử”? 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên chấp sắc là ngã, là khác ngã, hoặc 
ở trong nhau. Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng chấp là ngã, là khác ngã, 
hoặc ở trong nhau. 

Vi Thánh đệ tử đa văn không tháy sàc 1а ngã, là khác ngã, hoặc ở trong nhau. 
Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng không thấy là ngã, là khác ngã, hoặc ở 
trong nhau; cũng chăng phải là người biết, cũng chăng phải là người ау. 

Sắc này là vô thường. Thọ, tưởng, hành và thức đều là vô thường. Sắc là 
khô. Thọ, tưởng, hành và thức đêu là khó. Sắc là vô ngã. Thọ, tưởng, hành và 
thức đêu là vô ngã. Săc này sẽ không tôn tại. Thọ, tưởng, hành và thức sẽ không 
tôn tại. Sắc này hư hoại. Thọ, tưởng, hành và thức đều hư hoại. Cho nên chăng 
phải ngã, chăng phải ngã sở. Ngã và ngã sở sẽ không tôn tại. Người nào hiểu rõ 
như vậy thì chắc chán sẽ đoạn trừ năm hạ phán kiết sử. 

Bây giờ, Tỳ-kheo ây bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử rồi, làm thê nào dé dứt 
sạch các lậu hoặc, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, trong đời 
hiện tại tự thân tác chứng, thành tựu an trú rôi biết răng: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh?” 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7:02. 0099.64. 0016c04). Tham chiếu: 5. 22. 55 - Ш. 55. 

30 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (ЖІНЕЗЕЕНІ 3£). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Тар. Ж (T.02. 0099.58. 0014b12). 

3! Nguyên tác: Uu-dà-na (fE BE, Udana), một trong 9 hoặc 12 thé tài kinh điển, dịch ý là Tự nhiên, 
Pháp ‹ cú, Tự thuyết hoặc Vô vẫn tự thuyết, cũng có nghĩa là Nhiếp tụng, Tổng nhiếp, tức bài kệ cô đọng, 
tóm tắt nội dung bản kinh. 


74 % KINH TẠP A-HÀM 


Phật bảo Ty-kheo: 

— Chúng sanh phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên ở nơi không sợ hãi mà 
sanh ra sợ hãi. 

Chúng sanh phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên sợ hãi rằng không có 
ngã, không có ngã sở, hoặc cả hai sẽ không sanh khởi, bám víu vào bốn chỗ 
thức tru.? Những gi là bón? Đó là thức trụ trong sắc, bám víu sắc, ưa thích sắc 
dé tăng thêm, rộng lớn, sanh trưởng. Cũng vậy, thức tru noi tho, tưởng, hành 
rồi bám víu, ưa thích dé tăng thêm, rộng lớn, sanh trưởng. Này Ty-kheo! Thức 
ở chỗ này, hoặc đến, hoặc đi, hoặc trụ lại, hoặc sanh khởi, hoặc diệt mắt, hoặc 
tăng thêm, rộng lớn, sanh trưởng. 

Nếu nói như vây: Lại có pháp khác, thức hoặc đến, hoặc đi, hoặc trụ lại, 
hoặc sanh khởi, hoặc diệt mát, hoặc tăng thêm, rộng lớn, sanh trưởng thì đó chỉ 
là lời nói suông, nêu như vặn hỏi thì sẽ không biết, chỉ làm tăng thêm sự mê mờ, 
vì không ở trong cảnh giới đó vậy. 

Vì sao như vậy? Này Tỳ-kheo! Khi đã lìa tham nơi sắc giới rồi thì sự trói 
buộc được sanh ra do thức?3 đối với sắc cũng đoạn trừ; sự trói buộc được sanh 
ra do thức đối với sắc được đoạn trừ rồi thì duyên bám víu vào thức cũng bị 
cắt đứt, thức không còn nơi đê trụ nữa, cũng không thể tăng thêm, rộng lớn, 
sanh trưởng. Cũng vậy, đôi với thọ, tưởng, hành giới mà lìa tham rôi thì sự 
trói buộc được sanh ra do thức đôi với thọ, tưởng, hành cũng đoạn trừ. Sự trói 
buộc được sanh ra do thức đối với thọ, tưởng, hành đã đoạn trừ rôi thì sự bám 
víu cũng bị cắt đứt, thức không còn nơi để trụ, cũng không tăng thêm, rộng 
lớn, sanh trưởng trở lại. Vì thức không còn nơi để trụ nên không tăng thêm; 
do không tăng thêm nên không còn tạo tác; do không còn tạo tác nên an trụ; 
do an trụ nên biết đủ; do biết đủ nên được giải thoát; do giải thoát nên đôi 
với các pháp thé gian không còn chấp thủ; do không cháp thủ nên không dám 
trước; do không đăm trước nên tự mình giác ngộ Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” 

Này Ty-kheo! Ta nói, thức không trụ ở phương Đông, phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc, bón phương, phương trên và phương đưới, đã trừ dục, thấy 
pháp, Niét-bàn, diệt tận, văng lặng, mát mẻ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


3 Nguyên tác: Tứ thức trụ (71% 4%). Xem chú thích 28, kinh số 39, quyên 2, tr. 39; Tap. # (7.02. 
0099.39. 0009a06). 


sẽ Nguyên tác: Ý (Ж). Trong 4 bộ A-hàm, ba chữ “tâm”, “ý” và “thức” thường sử dụng lẫn lộn. Trường 
hợp này chính là chữ “thức” (3Ä). 


QUYÉN 3 & 75 


Ké tóm tát: 
Sanh diệt di bất lạc, Cập tam chủng phân biệt, 
Tham trước đăng quán sát, Thị danh Uu-đà-na.* 


Жжжж 


65. QUÁN SÁT NHƯ ТНАТ (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây gió, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nén thuóng xuyén tinh tân” tu tập thiền định đề nội tâm tĩnh lặng. Vì sao 
như vậy? Vì Tỳ-kheo thường xuyên tinh tán tu tập thiền định để nội tâm tĩnh 
lặng thì mới quán sát như thật. 

Тһе nào là quán sát như thật? Là quán sát đây là sắc, đây là sự tập khởi của 
sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự tập khởi 
của thức, đây là sự diệt tận của thức. 

Thế nào là sự tập khởi của sắc? Thé nào là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức? 

Phàm phu mê muội thiếu hiéu biết nên dói với các cảm tho khó, vui, không 
khô không vui đều không quán sát như thật: Đây là sự tập khởi của thọ, sự diệt 
tận của thọ, vi ngọt của thọ, tai họa của thọ, sự thoát Ту thọ. Vì không quán sát 
như thật nên đôi với cảm thọ vui thì đắm trước, sanh ra thủ, thủ duyên hữu, hữu 
duyên sanh, sanh duyên già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. Như thế, toàn bộ 
khói khó lớn từ tập mà sanh khởi. Đó goi là sự tập khởi của sắc, sự tập khởi của 
thọ, tưởng, hành, thức. 

Тһе nào là sự điệt tận của sắc? Thế nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức? 

Vị Thánh đệ tử đa văn đối với các cảm thọ khó, vui, không khô không уш 
đều quán sát như thật vỀ sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, vị ngọt của 
thọ, tại họa của thọ, sự thoát ly thọ. Vì quán sát như thật nên đôi với thọ, sự ưa 
thích, dám trước được diệt tận; do dám trước diệt tận nên thủ diệt tận; do thủ 
diệt tận nên hữu diệt tận; do hữu diệt tận nên sanh diệt tận; do sanh diệt tận пеп 
già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não đều điệt tận. Như vậy là toàn bộ khói khô lớn 
đều diệt tận hoàn toàn. Đó goi là sự diệt tận của sắc, sự điệt tận của tho, tưởng, 
hành, thức. 


34 Nguyên tác Nhiếp tụng: FERUT #; ИОА ЖЕЖ; E BEREI. Do đặt lại tựa dé nên 
Мінер tụng không trùng với tên kinh. 

35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.65. 0017a23). Tham chiêu: Tap. # (7.02. 0099.66. 
0017b16); S. 22.5 - HI. 13; S. 22.6 - HI. 15. 


36 Nguyên tác: Phương tiện (X f), đồng nghĩa với nỗ lực (# 2), tinh tán (Œ). 
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Do vậy, này các Ty-kheo! Nên thường xuyên tinh tán tu tập thiền dinh dé 
nội tâm tĩnh lặng. 

Này сас Ty-kheo! Hãy an trụ vào thiền định khiến nội tâm tĩnh lặng, nỗ lực 
tinh cân dé quán sát như thật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như bài kinh Quán sát," các kinh Phân biệt, Các thứ phân biệt, Biết, Biết 
rộng kháp, Biết mọi thứ, Сап gũi, Siêng năng tu tập, Nhập, Xúc, hai kinh Chứng, 
cũng nói đây đủ như thé. 


Жжжж 


66. QUÁN SÁT NHƯ ТНАТ (2$ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên thường xuyên tinh tán tu tập thiền định dé nội tâm tĩnh lặng. Vì sao 
như vậy? Vì tinh tân tu tập thiên định để nội tâm tĩnh lặng rồi mới quán sát 
như thật. 

Thế nào là quán sát như thật? Quán sát như thật đây là sắc, đây là sự tập 
khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sặc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; đây là sự 
tập khởi của thức, đây là sự diệt tận của thức. 

Thế nào là sự tập khởi của sác? Thé nào là sự táp khói cua tho, tuóng, 
hành, thức? 

Này các Ty-kheo! Phàm phu mê muội thiêu hiểu biết, do không quản sát 
như thật vé su tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, уі ngọt của sắc, tai họa của 
sắc, sự thoát ly sắc nên ưa thích sắc ây, khen ngợi, đăm trước nên sắc 56 tái sanh 
ở đời sau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói rộng như thé. Sắc ây sanh thì 
thọ, tưởng, hành, thức liên sanh; do không giải thoát khỏi sắc nên cũng không 
giải thoát đôi với thọ, tưởng, hành, thức. Ta nói người ây không giái thoát đối 
với sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khô, não, toàn bộ khối khó lớn tập khởi. Đó 
goi là sự tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 


Thé nào là sự diệt tận của sắc? Thé nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức? 
VỊ Thánh đệ tử đa văn quán sát như thật vé SỰ tập khởi của sắc, sự diệt tận 
của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly săc và biết như thật. Do biết 


” Tức bài kinh vừa trình bày. Vì ý chính của bài kinh là: “Như thật quán sát" ( П #9) nên đặt tên 
kinh là Quán sát. Từ bài kinh Quản sát, tiếp theo cho đến 2 bài kinh Chứng, gồm tất cả 12 bài kinh. 
3 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.66. 0017b16). Tham chiêu: Tạp. Ж (T.02. 


0099, 65. 0017a23); Tạp. ЖЕ (7.02. 0099. 43. 0010с19); M. 138, Uddesavibhanga Sutta (Kinh tổng 
thuyết và biệt thuyết); S. 22.7 - Ш. 15. 
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như thật nên vị ду không ưa thích đối với sắc, không khen ngợi sắc, không đắm 
trước sắc, cũng không sanh khởi sắc vi lai. Thọ, tưởng, hành, thức cũng được 
nói rộng như thê. Do săc không sanh khởi, thọ, tưởng, hành, thức cũng không 
sanh khởi nên đôi với sắc được giải thoát, đôi với thọ, tưởng, hành, thức được 
giải thoát. Ta nói уі ây được giải thoát sanh, già, bệnh, chét, lo, buôn, khó, não 
và toàn bộ khôi khô lớn. Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, 
tưởng, hành, thức. 

Cho nên, này các Ty-kheo! Phải luôn luôn tinh tân tu tập thiền định khiến 
nội tâm tĩnh lặng, nô lực tính cân đê quán sát như thật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Cũng như bài kinh Quán sát, cho đến hai kinh Chứng cũng nói rộng như thé.” 


жжж 


67. TĨNH LẶNG NỘI ТАМ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Nên thường xuyên tinh tán tu tập thiền dinh dé nội tâm tĩnh lặng. Vì sao 
như vậy? 

Này các Tỳ-kheo! Nhờ tinh tán tu tập thiền định để nội tâm tĩnh lặng rồi 
mới quán sát như thật. 

Thế nào là quán sát như thật? Biết như thật đây là sắc, đây là sự tập khởi 
của sắc, đây là sự diệt tận của sặc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức; дау là sự tập 
khởi của thức, đây là sự diệt tận của thức. 

Thê nào là sự tập khởi của sắc? Thế nào là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức? 

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên không biết như thật về sự tập khởi 
của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc. Do 
không biết như thật nên đăm trước sắc ду, khen ngợi sắc ду. Do dám trước sác, 
khen ngợi sắc nên chấp thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, 
chết, lo, buôn, khó, nào. Như thé, toàn bộ khối khó lớn sanh khởi. Đó goi là sự 
tập khởi của sắc, là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 

Thế nào là sự diệt tận của sắc? Thế nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức? 


39 Xem chú thích tai Тар. ## (7.02. 0099.65. 0017а23). 
40 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.67. 0017с10). 
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Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của 
sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc. Do biết như thật nên không 
đắm trước sắc, không khen ngợi sắc. Do không đắm trước sắc, không khen ngợi 
sắc nén tham ái“! diệt tận; do tham ái diệt tận nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu 
diệt; hữu diệt nên sanh diệt; sanh diệt nên già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não 
diệt. Như vậy, toàn bộ khói khó lớn diệt tận. 

Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; sự tập khởi 
của thức, sự diệt tận của thức, уі ngọt của thức, tai họa của thức, sự thoát ly 
thức déu biết như thật. Do biết như thật nên vị áy không đắm trước thức, không 
khen ngợi thức kia; do không đắm trước, không khen ngợi nên tham 41 diệt tận; 
do tham ái diệt tận nên thủ diệt; do thủ diệt nên hữu diệt; do hữu diệt nên sanh 
điệt; do sanh diệt nên già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não diệt. Như thé, toàn bộ 
khối khó lớn diệt, tát cả déu được diệt tận. 

Này các Ту-Кһео! Đó gọi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức. 

Này các Tỳ-kheo! Hãy luôn luôn tinh tán tu tập thiền định, tĩnh lặng nội tâm. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Cũng như kinh Quán sát, cho đến hai kinh Chứng cũng nói rộng như thé.” 


KK k 


68. BA YÉU TÔ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, đức Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên thường xuyên tinh tân tu tập thiền định dé nội tâm tĩnh lặng, mới 
quán sát như thật! 

Тһе nào là quán sát như thật? 

. — Biết như thật đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của 
sắc. Đây là thọ, tưởng, hành, thức, đây là sự tập khởi của thức, đây là sự diệt 
tận của thức. 

Thế nào là sự tập khởi của sắc? Thé nào là sự tập khởi của thọ, tưởng, 
hành, thức? 


*! Nguyên tác: Аі lạc (2 Ж). 
* Xem chú thích 37, kinh số 65, quyên 3, tr. 76; Tap. # (7.02. 0099.65. 0017a23). 
43 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.68. 0017с06). 
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— Do mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức, ba yếu tó hòa hợp sanh ra xúc,“ 
duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ái,... (cho đến) toàn bộ khói khô lớn tập 
khởi. Đó gọi là sự tập khởi của sắc. 

Cũng như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, y. Do ý duyên với pháp sanh ra 
ý thức, ba yếu tô hòa hợp sanh xúc, duyên xúc sanh thọ, duyên thọ sanh ál,. 
(như thé cho đến) toàn bộ khói khó lớn tập khởi. Dó goi là sự tập khởi của sắc, 
là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức. 

Тһе nào là sự diệt tận của sắc? Thế nào là sự diệt tận của thọ, tưởng, 
hành, thức? 

Do mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức, ba yếu tô hòa hợp sanh ra xúc, xúc 
diệt thì thọ diệt,... (cho đến) toàn bộ khối khó lớn diệt. 

Cũng như vậy đôi với tai, mỗi, lưỡi, thân, у. Do ý duyên với pháp sanh ra y 
thức, ba yêu tô hòa hợp sanh xúc, xúc diệt thì thọ diệt,... (cho đến) toàn bộ khôi 
khô lớn diệt. Đó goi là sự diệt tận của sắc, là sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. 

Thê nên, này các Ty-kheo! Hãy luôn luôn tinh tân tu tập thiền định dé nội 
tâm tĩnh lặng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Cũng như kinh ш sát, cho đến hai bài kinh Chứng, едт 12 bài kinh cũng 
nói đây йй nhu thé.“ 


* 
Kệ tóm tắt: 
Thọ dữ sanh cập Lạc, Diệc thuyết lục nhập xú, 
Nhật nhât thập nhi chủng, Thiên định tam-muội kinh.“ 
Жжжж 
69. VƯỢT THOÁT THÂN KIÊN” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hôm nay, Ta sẽ giảng về con đường dẫn đến sự tập khởi kiến chấp vé 
thân“ và con đường dẫn đến sự diệt tận của kiến chấp vë thân. 


d ud Tam sự hóa hợp sanh xúc (= S8 fü & #E 88). Ba yếu tố là “căn” (Ж), “ " (А) và 
"thüc" 

45 Xem chú thích 37, kinh số 65, quyền 3, tr. 76; Tap. # (7.02. 0099.65. 0017a23). 

4 Nguyên tác Nhiếp tung: 28/5 &; ЛК АЖ; —— F — 88; EXE ЖА. Do đặt lại tựa dé nên 
Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 

47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.69. 0018а26). Tham chiếu: 5. 22.44 - Ш. 43. 

4 Nguyên tác: Hữu thân (ЯН), ghi dày đủ là “hữu thân kiến” (2 & R., sakkayaditthi). 


80 % KINH TẠP A-HÀM 


Thế nào là con đường dẫn đến sự tập khởi của kiến сһар уе thân? 

Phàm phu mê muội thiêu hiểu biết, không biết như thật vë sự tập khởi của 
sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, su thoát ly sắc. Do 
không biết như thật nên ưa thích sắc, khen ngợi sác, dám trước sắc, bám víu sắc. 
Do ưa thích sắc, khen ngợi sắc, dám trước sắc, bám víu sắc nên sanh tham ái, 
châp thủ; thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, bệnh, chết, lo, buôn, 
khổ, não. Như vậy, toàn bộ khôi khô lớn tập khởi. 

Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức cũng được nói rộng như thé. Đó gọi là con 
đường dẫn đến sự tập khởi kiên chấp về thân. 

Này các Tỳ-kheo! Nên biết con đường dẫn đến sự tập khởi kiến chấp về 
thân chính là con đường dẫn đến sự tập khởi của khó. 

Тһе nào là con đường dẫn đến sự diệt tận kién chấp về thân? 

Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sắc, sự tập khởi của sắc, sự điệt tận 
của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc. Do biết như thật nên 
đối với sắc, vị áy không vui thích, không khen ngợi, không dám trước, không 
bám víu. Vì không vui thích, không khen ngợi, không đắm trước, không bám 
víu nên sự tham ái sắc ây diệt tận; tham ái diệt thì thủ diệt; thủ diệt thì hữu diệt; 
hữu diệt thì sanh diệt; sanh diệt thì già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não, toàn bộ 
khối khổ lớn diệt tận. 

Cũng giống như sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng thé. Đó goi là con đường 
dẫn đến sự diệt tận kiến chấp vẻ thân. 

Con đường dẫn đến sự diệt tận kiến chấp về thân chính là con đường dẫn 
đến sự diệt tận của khô. 

Đó là Ta nói vé con đường dẫn đến sự diệt tận kiên chấp vé thân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh Đương thuyét,? kinh Hữu và kinh Đương tri cũng nói như váy. 


Жжжж 


70. KIÊN CHAP VÈ THÂN (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


9 Tức bài kinh vừa trình bày. Уі mở đầu bài kinh, đức Phật nói: “Ngã kim đương thuyết” (RS 3 30), 
nên đặt tên kinh là Đương thuyét. Bản dịch Việt đặt lại tên khác cho phù hợp nội dung kinh. 

* Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ž (7.02. 0099.70. 0018а16). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.71. 0018628); S. 22.103 - III. 157. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nay Ta sẽ giảng nói kiên chấp vé thân,°! sự tập khởi của kiến chấp về thân 
và sự diệt tận của kiên chap vë thân. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ 
giảng nói cho các thây. 

Тһе nào là kiến chấp về thân? Đó là năm thủ uẫn. Những gi là năm? Đó là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. Đó gọi là 
kiên châp về thân. 

Thê nào là sự tập khởi của kiến chấp về thân? Đó chính là khát ái dẫn đến 
sự hiện hữu ở tuong lai, đi cùng với hy và tham rói dám trước nơi này, nơi kia, 
đó gọi là sự tập khởi của kiên châp về thân. 

Thé nào là sự diệt tận của kiến chấp vë thân? Tức là do khát ái này, khát ái 
dân дёп sự hiện hữu ở tương lai, di cùng với hy và tham rôi dám trước nơi này, 
nơi kia đã trừ sạch hoàn toàn, đã nhô bỏ, đã dứt sạch, ly dục, tịch diệt, văng 
lặng, ngưng nghi.” Đó goi là sự diệt tận của kiên châp vê thân. 

Đó là giảng nói kiến chấp về thân. sự tập khởi của kiến chấp về thân và sự 
diét tận của kiên chap vé thân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh Đương thuyét,? kinh Hữu và kinh Đương tri cũng nói như váy. 


Жжжж 


71. KIÊN СНАРУЕ THÂN (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta së giảng nói kiến chấp về thân, sự tập khởi kiến chấp về thân, sự 
diệt tận kiên châp vé thân và con đường đưa dên sự diệt tận kiên châp về thân. 
Hãy lăng nghe và khéo suy nghi! Ta sẽ giảng nói cho các tháy. 

Thế nào là kiến chấp về thân? Đó là năm thủ uán. Những gi là năm? Sắc 
thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân, đó gọi là kiên 
châp về thân. 


5! Nguyên tác: Hữu thân khó bién (Ж 53536), sửa lại theo Dai Chánh là “hữu thân biên” (8 9:8, 
sakkãäyanra). Biên (3Š, ата): Cực đoan, nhận thức giới han. 

52 Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (ЖЕ, W, 3X, 12). Xem chú thích 9, kinh số 35, quyên 2, tr. 34; 
Tạp. Ë (T.02. 0099.35. 0008a05). 

53 Тис bài kinh vừa trình bày. Vi mở đầu bài pháp thoại, đức Phát nói: “Ngã kim đương thuyết” (Fẹ 
2 ER), nên đặt tên kinh là Đương thuyết. Bản dịch Việt đặt lại tên khác cho phù hợp nội dung kinh. 
54 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.71. 001828). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.70. 0018а16); Tăng. 1l (T.02. 0125.46.2. 0775с19); S. 22.105 - Ш. 159; А. 10.20 - V. 29. 
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Thế nào là sự tập khởi kiến chã về thân? Khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở 
tương lai, đi cùng với hỷ và tham rôi đắm trước nơi này, nơi kia, đó gọi là sự 
tập khởi kiến chấp về thân. 


Thế nào là sự diệt tận kiến châp về thân? Khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở 
tương lai, đi cùng với hy và tham rói dám truóc noi này, nơi kia đã trừ sach 
hoàn toàn, đã nhồ bỏ, đã trừ sạch, ly dục, tịch diệt, đó gọi là sự diệt tận của kiến 
chấp về thân. 


Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận kiến chấp về thân? Đó là Thánh 
đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy? chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định, đó gọi là con đường đưa đến 
sự điệt tận kiến chấp về thân. 


Đây là giảng nói kiến chấp vé thân, sự tập khởi kiến chấp về thân, sự diệt 
tận kiến châp về thân và con đường đưa đến sự diệt tận kiến chấp về thân. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

(Kinh khác cũng nói như thé, chỉ có sự khác biệt la): “Nên biết kién chấp 
về thân, nên biết đoạn trừ sự tập khởi kiến chấp về thân, nên biết chứng ngộ sự 
diệt tận kiến chấp vë thân và nên biết con đường tu tập để đoạn trừ kiên chấp 
về thân.” 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

(Giống như bài kinh Đương thuyét,? kinh Hữu và kinh Đương ігі cũng nói 
như trên, chỉ có sự khác biệt la): “Ту-Кһео nên biết kiến châp về thân, đoạn trừ 
sự tập khởi kiến chấp về thân, chứng ngộ sự diệt tận kiên chấp vé thân và con 
đường tu tập dé đoạn trừ kiên chấp về thân. Đó gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ ái 
dục, dứt các kiết sử, diệt sạch ngã mạn, vượt thoát khó dau.” 


Lại có sự sai khác: “Đó gọi là Ту-Кһео được vượt thoát khô đau, dứt sạch 
phiên nào,” Phạm hanh vẹn toàn, Thượng sĩ thuân tinh." 

Lại có sự sai khác: “Đó gọi là Ty-kheo A-la-hán, dứt sạch hữu lậu, việc cân 
làm đã làm xong, đã buông bỏ gánh nặng, mau chóng được lợi ích, dứt hết các 
kiét sử, có chánh trí, tâm được giải thoát.” 


Lai có sự sai khác: “Đó gọi là Ty-kheo phá ài, vượt hào, thoát khỏi cảnh 
0151, vượt các chướng ngại, dựng ngon cờ Thánh.” 


55 Nguyên tác: Chánh chí (1-25). 

56 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 77/9). 

57 Tức bài kinh vừa trình bày. 

du "o PIS tác: Doan ái duc phuoc, chu kiét dáng pháp, tu vó gián đăng, cứu cánh khó biên (87% 8/8, 
ik. ЕНІН F, AER). Бау là mót cách việt khác của thành cú: Đoạn ái dục, chuyên chư 

ia chỉ man vô gián dáng, cứu cánh khó biên (ЕЕ, ЕЕ ІНЕН НЫЙ, acchecchi 


tanham, vivattayi samyojanam, ѕатта mãnabhisamayä antamakasi dukkhassa). 
9 Nguyên tác: Cứu cánh ly câu (2š 27 НЕ). 
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‚Га! có sự sai khác: “Thế nào gọi là phá ải? Đó là đoạn trừ năm hạ phán 
kiét sử. 

Тһе nào gọi là vượt hào? Đó là vượt qua hào sâu vô minh. 

Тһе nào gọi là thoát khỏi cảnh giới? Đó là hoàn toàn thoát khỏi sanh tử 
không đâu môi. 

Thé nào goi là vượt các chướng ngại? Đó là dứt sạch khát ái. 

Thê nào là dựng ngọn cờ Thánh? Đó là trừ sạch ngã mạn.” 

Lại có sự sai khác: “Đó gọi là Ty-kheo đoạn trừ hết năm chi,® thành tựu 
sáu chi,?! giữ gin một,” nương vào bón Thánh chủng,“ buông bỏ moi tà kiên,” 
xa Па các mong câu, các tưởng văng lặng, thân hành dừng nghỉ, tâm khéo giải 
thoát, tuệ khéo giải thoát, Pham hanh thuân nhật, là bậc Vô thượng sĩ.” 


* 
Kệ tóm tắt: 
Kỳ đạo hữu tam chủng, Thật giác diệc tam chúng, 
Thân hữu tứ chủng thuyết, La-hán hữu lục chúng.“ 
Жжжж 


72. PHÁP DIÉU PHỤC THAMS 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 


% Nguyên tác: Đoạn ngũ chi (ЁТ 1i). Theo 7ăng. #9 (7.02. 0125.52.7. 0827a14), “ngũ chi" chỉ cho 5 
ha phân kiệt sử ( T. F 27 #8 ШЕ, pañca orambhagiya ѕатуојапа), gồm: (i) Tham duc (Ж K, kamaraga), 
(ii) Sân khuê (HE sÉ, vyapada), (iii) Thân kiên (9 &. sakkayadiffhi), (iv) Giới cầm thủ (ЖЕҢУ, 
silabbataparamasa), (v) Nghi (9, vicikiccha). 

6! Nguyên tác: Thành lục chi (X 71%). Theo Du-già luận ky ТВС (7.42. 1828.22. 0807212), đó 
là “thành tựu lục niêm” (7š). 

62 Nguyên tác: Thủ hộ nhất (SF š# —). Quảng nghĩa pháp món kinh З: (T.01. 0097. 0922a11) 
gọi là “nhật pháp thủ hộ” (—iE SF 3€); Du-già sư địa luận ЖҮШІНІ Іт (7.30. 1579. 34. 0477а09) 
gọi là “nhât hướng thủ hộ” (— In] SF 3€). Theo Quảng nghĩa pháp món kinh 315 Ч (T.01. 0097. 
0920c23) thì “thủ hộ” (=) ở đây mang nghĩa giữ gìn các cán môn (SF РЧ). 

6 Nguyên tác: Y tứ chủng (IK [q f&). D. 34, Dasuttara şutta (Kinh thập thượng) ghi: Này các Hiền giả, 
thé nào là vị Ty-kheo có thực hiện bón y? Này các Hiên giá, vi Ty-kheo sau khi suy tu, tho dụng một 
pháp; sau khi suy tư, nhân thọ một pháp; sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp; sau khi suy tư, tránh xa một 
pháp. Này các Hiện giả, như vậy là vị Ту-Кһео thực hiện bón y (HT. Thích Minh Châu dịch). Ngoài ra, 
“tứ y chủng” (IXE) còn được Ти phán luật V1] (€ (T.22. 1428.58. 1001c09) goi là “tứ y chỉ” (|1 
IK IË), tức biêt đủ về y phuc, vê thức ăn, уе vật dụng năm, ngôi và vé thuốc thang trị bệnh. 

Nguyên tác: Khí xả chư dé (3E 3& Ей). Quảng nghĩa pháp môn kinh IÆ R 1k 1 (Т.01. 0097. 0922a11) 
gọi tát của “xả nhật đê thiên châp” (1& — zit ii $3. là buông bỏ su châp giữ quan điểm thiên kiên. 

5“ Nguyên tác Nhiếp tung: HEA =#; EUR ZR — 88; Н Ят; Ж ТЕН 7S ËB. Bài kệ này kê tên 
cả những bài kinh nói văn tắt trong các bài kinh từ 69 dén 71. Do đặt lai tựa dé nên Nhiép tụng không 
trùng với tên kinh. 

Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.72. 0019a04). Tham chiếu: S. 22.23 - HI. 26; 
5. 22.106 - ІП. 159. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói pháp cần được biết, sự thông tuệ”? và bậc Thông tuệ. Hãy 
lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Thé nào là pháp cần được biết? Dó là năm thủ uán. Những gi là năm? Sắc 
thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ uán, thức thủ uán, đó gọi là pháp 
cân được biết. 

Тһе nào là sự thông tuệ? Đó là sự điều phục dục tham, đoạn trừ dục tham 
và vượt thoát dục tham, đó gọi là sự thông tuệ. 

Thé nào là bậc Thông tuệ? Đó là bậc A-la-hán. Bác A-la-hán chăng phải tôn 
tại sau khi chết, chăng phải không tôn tai sau khi chết, cháng phải vừa tôn tại 
vừa không tôn tại sau khi chết, chăng phải chăng tón tại chăng không tôn tại sau 
khi chết... (nói rộng ra cho đến) vô lượng luân hôi® vĩnh viễn diệt tận. 

Đó gọi là pháp cần được biết, sự thông tuệ và bậc Thông tuệ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


73. BUÔNG BÓ GÁNH NÀNG? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xâ-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ giảng nói về gánh nặng, giữ lây gánh nặng, buông bỏ gánh nặng 
và kẻ mang gánh nặng. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho 
các thây. 

Тһе nào là gánh nặng? Đó là năm thủ uán. Những gi là năm? Sác thủ uân, 
thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 

Тһе nào là giữ lây gánh nặng? Khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở tương lai, đi 
cùng với hy và tham rói dám trước noi này, nơi kia. 


Тһе nào là buông bỏ gánh nặng? Nếu khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở tương 
lai, đi cùng với hỷ và tham гбі dám trước nơi này, nơi kia đã bị đoạn trừ hoàn 
toàn, đã diệt trừ, đã nhồ bỏ, đã trừ sạch, ly dục, tịch tĩnh, ngưng nghỉ. 

Thé nào là kẻ mang gánh nặng? Đó là con người. Là người này có tên như 
vậy, sanh ra như vậy, dòng dõi như vậy, ăn uống như vậy, chịu khó vui như vậy, 


97 Nguyên tác: Trí (Ж, рағ)апап): Thông tuệ, hiéu biết rõ ràng, chắc chán. 
68 Nguyên tác: Chư số (8# Ж), nghĩa là luân hồi. Xem chú thích 35, kinh số 16, quyền 1, tr. 12; Tap. Ж 
(7.02. 0099.16. 003514). 


6 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.73. 0019a15). Tham chiếu: Tăng. Fš (7.02. 
0125.25.4. 0631c11); S. 22.22 - III. 25. 
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sông lâu như уду, trụ lâu nhu vậy, thọ mạng có giới hạn như vậy. Đó gọi là gánh 
nặng, giữ lây gánh nặng, buông bỏ gánh nặng và người mang gánh nặng. 
Khi ấy, Thé Tôn nói kệ: 


Đã buông gánh nặng rồi, Đừng nên mang gánh khác, 
Gánh nặng là khó thôi, Buông gánh vui nhất đời. 
Nếu đoạn tất cả ái, Là dứt sạch các hành, 

Tháu rõ cánh giới khác, Chăng còn phải tái sanh. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


74. DEN УА ÐI” 

Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ uán. Những gi là năm? Đó là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng 
thủ пап, hành thủ uán, thức thủ пап. 

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên không biết như thật về sắc, sự tập 
khởi của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc. Do không biết 
như thật nên đối với sắc liền ưa thích, khen ngợi, bám víu vào, bi sự trói buộc 
của sác trói buộc, bị sự trói buộc ở bên trong trói buộc, không biết nguồn góc, 
không biết giới hạn, không biết thoát ly. Đó gọi là phàm phu mê muội thiếu hiểu 
biết, do trói buộc mà sanh ra, do trói buộc mà chết đi, bị trói buộc từ đời này 
sang đời khác. Người ấy do trói buộc mà sanh thì cũng do trói buộc mà chết đi, 
đó gọi là kẻ phàm ріш mê muội thiếu hiểu biết, bị ma không ché, vào trong lưới 
ma, theo sự bién hóa của ma, bị sự trói buộc của ma trói buộc, bị ma dẫn айі. 
Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật vé sác, sự tập khởi của sắc, sự diệt tận 
của sắc, vị ngọt của sắc, tai họa của sắc, sự thoát ly sắc. Vì biết như thật nên VỊ 
ây không ưa thích sắc, không khen ngợi, không bám víu vào, không bị sự trói 
buộc của sắc trói buộc, không bị sự trói buộc bên trong trói buộc, biết nguồn 
sốc, biết giới hạn, biết thoát ly. Đó gọi là vị Thánh đệ tử đa văn không bị trói 
buộc mà sanh, không bị trói buộc mà chết, không bị trói buộc từ đời này sang 
đời khác, không bị ma khống ché, không rơi vào tay của ma, không theo sự tạo 
(ас của ma, không bi ma trói buộc, giải thoát sự trói buộc của ma, thoát khói sự 
dẫn dắt của ma. Đỗi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


70 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.74. 0019b02). Tham chiếu: S. 22.65 - III. 75; 
S. 22.117 - III. 164. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


75. NHƯ LAI VÀ А-І.А-НАМ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ uán. Những gi là năm? Đó là sắc thủ uán, [thọ, tưởng, hành 
và thức thủ uán]. 

Мау các Ty-kheo! Đối với sắc mà nhàm chán, lìa dục, tịch diệt, không còn 
sanh khởi, được giải thoát, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà nhàm chán, lìa dục, tịch diệt, 
không còn sanh khởi, được giải thoát, đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác. 

Ty-kheo đối với sắc cũng nhàm chán, lia dục, tịch diệt, đó gọi là bậc A-la- 
hán được giải thoát nhờ trí tuệ. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức mà 
nhàm chan, Па dục, tịch diệt, đó gọi là bậc A-la-hán được giải thoát nhờ trí tuệ. 

Này các Tỳ-kheo! Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác và A-la-hán được 
giải thoát nhờ trí tuệ có gì khác biệt? 

Các Ty-kheo bach Phật: 

— Thé Tón là cói nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thầy. Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác dù chưa từng nghe pháp nhưng có thể tự mình 
giác ngộ pháp, chứng đắc Vô thượng Bó-dë, vì muốn khai mở sự giác ngộ cho 
hàng đệ tử”? ở đời sau mà nói các pháp như bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn 
như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chị, Thánh đạo tám chi. 

Này các Ту-Кһео! Đó gọi là Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, là bậc 
đạt được điêu chưa đạt, được lợi ích với điều chưa lợi ích, là bậc biết rõ con 
đường, phân biệt về con đường, giảng nói về con đường, thông suốt về con 
đường, lại có thé tác thành, giáo hóa, khuyên гап hàng đệ tử, khiến họ hoàn toàn 


”' Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.75. 0019521). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.684. 0186b26); S. 22.58 - III. 65. 


7 Nguyên tác: Thanh văn (2, Savaka), vừa có nghĩa là bậc nghe nhiều vừa có nghĩa là hàng dé tử. 
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tuân theo những lời dạy đó rôi sóng an vui trong thiện pháp.” Đó gọi là sự khác 
biệt giữa Như Lai và A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


* * * 


76. QUÁN SÁT МАМ САМ” 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thủ uán. Nhüng gi là nám? Dó là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng 
thủ uân, hành thủ uân, thức thủ uân. 

Tỳ-kheo các thây hãy quán sát sắc. Quán sát sắc rồi, (һау sắc là ngã, khác 
ngã, hay ở trong nhau không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Lành thay! Lành thay! Sắc là vô ngã, những gì vô ngã thì vô thường, 
những gì vô thường thì khô, nêu là khó thi hét thảy chúng đêu chăng có ngã, 
chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. Hãy nên quán thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như thê. 

Vị Thánh đệ tử đa văn đỗi với năm thủ ийп пау та quản sát chăng phải ngã, 
chăng phải ngã sở; quán sát như thế rôi nên đối với thé gian không có gi chấp 
thủ. Người không chấp thủ thì không có gì đăm trước, vì không đắm trước nên 
tự mình chứng ngộ Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã châm dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


kkk 


7 Đoạn kinh này chua sáng tó. Xem thêm y kinh tương tự ở kinh số 684; Тар. ЗЕ (7.02. 0099.684. 
0186b26). 

^^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.76. 0019c12). Tham chiếu: S. 22.118 - Ш. 165; 
S. 22.119 - ПІ. 166. 
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77. CHÁM DỨT TÁI SANH” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚= Hãy đoạn trừ tham dục dói với sắc, tham dục đã đoạn trừ thì sắc đoạn trừ; 
sắc đã đoạn trừ và biệt đã đoạn trừ hoàn toàn; ° đã đoạn trừ hoàn toàn thì dứt trừ 
cội góc, như chặt ngọn cây da-la," vé sau không thê sanh trưởng trở lại. 

Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức; hãy đoạn trừ tham dục đối với 
thức,... (cho dên) không thê sanh trưởng trở lại ở đời sau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


78. SANH KHÓI VÀ DIỆT ТАМ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu sắc sanh khởi, dừng trụ, hiện hữu thì khó khởi lên từ đây, bệnh dừng 
trụ ở đây, già chêt hiện hữu ở đây. Thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Nêu sắc diệt tận, dừng nghỉ, diệt mát thì khô diệt từ đây, 
bệnh dừng nghi từ đây, già chêt diệt mát từ đây. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


79. SẮC VÔ THƯỜNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-4à, thuộc nước 
Ха-хе. 


75 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.77. 0019с25). Tham chiếu: S. 22.25 - Ш. 27; 
S. 23.9 - III. 193. 


% Nguyên tác: Đoạn tri (ЕТ), mang nghĩa nhu "bién tri” (38 4Il, parijanati): Biết rõ tường tận, 
chác chăn. 

77 Nguyên tác: Da-la (£ ##, tala), thuộc họ cây co, cây thốt nốt. 

7$ Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.78. 0020a03). Tham chiếu: S. 22.30 - Ш. 31. 


79 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.79. 0020a10). Tham chiếu: Tap. 3 (7.02. 0099.8. 
0001с22); S. 22.9-11 - Ш. 19-20. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Sắc quá khứ và sắc tương lai còn vô thường, huống gi sắc hiện tai. 

Vi Thánh đệ tử đa văn quán sát như thế гбі nên không luyén tiếc sắc quá 
khứ, không mong câu sắc tương lai, đối với sắc hiện tại thì nhàm chán, lìa dục, 
tịch diệt, văng lặng. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Này các Tỳ-kheo! Nếu không có sắc quá khứ thị Thánh đệ tử đa văn đã 
không có sự không luyén tiếc sắc quá khứ, do vì có sắc quá khứ nên Thánh đệ 
tử đa văn không luyén tiếc sắc quá khứ. 


Nếu không có sắc vị lai thì Thánh đệ tử đa văn không có sự không mong cầu 
sắc vị lai, do vì có sắc vị lai nên Thánh đệ tử đa văn không mong cầu sắc vị lai. 


Nếu không có sắc hiện tại thì Thánh đệ tử đa văn không đôi với sác hiện tại 
mà sanh nhàm chán, lìa dục, hướng đến diệt tận, vì có sắc hiện tại nên Thánh đệ 
tử đa văn đôi với sắc hiện tại mà sanh nhàm chán, Па dục, hướng đến diệt tận. 
Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Cũng như kinh Vô thường, ba kinh Khổ, Không và Vô ngã cũng nói như vậy. 


Жжжж 


80. PHÁP ÁN СОА ВАС THÁNH? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ giảng nói về pháp ấn của bậc Thánh và tri kiến thanh tịnh. Hãy lăng 
nghe và khéo suy nghi! 

Nếu có Ty-kheo nói nhu vây: “Tôi tuy chưa đạt được dinh Không,Š! nhung 
lại sanh khởi định Vô tướng, Vô sở hữu, được tri kiến lia kiêu mạn” thì chớ 
nói như thé. Vì sao như vậy? Vì nêu chưa đạt được Không mà cho rằng ta đã 
đạt được Vô tướng, Vô sở hữu, tri kién lia kiêu mạn thì việc này không thê 
хау ra. 

Nếu có Tỳ-kheo nói như уйу: “Tôi đã đạt được Không, có thê sanh khởi 
định Vô tướng, Vô sở hữu và tri kiến lia kiêu mạn”, đây là lời khéo nói. Vì sao 
như vậy? Nếu đã đạt được Không thì có thê sanh khởi Vô tướng, Vô sở hữu, tri 
kiến lia kiêu man thì điều này chắc chán nhu vậy. 


3? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.80. 0020a25). Tham chiều: Thánh pháp án kinh 
BE 3 EDAX (7.02. 0103.1. 0500a04). 


8! Nguyên tác: Không tam-muói (78 = Ж), tức Không định (Z ХЕ, Swññato samādhi). 
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Thế nào là Thánh đệ tử đạt được tri kiên thanh tịnh? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Thế Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Nếu vị Ty-kheo ở nơi nhàn văng hay ngôi bên gốc cây mà khéo quán sát 
sắc là vô thường, hoại diệt, là pháp Па dục; cũng như vậy, quán sát thọ, tưởng, 
hành, thức là vô thường, hoại diệt, là pháp lia dục. Quán sát các uân kia là vô 
thường, hoại diệt, không bên chác, là pháp biên đôi thi tâm sẽ an lạc, thanh 
tịnh, giải thoát, đó gọi là Không. Người quán sát như thê tuy chưa lìa kiêu mạn 
nhưng có tri kiên thanh tịnh. 

Lại nhờ thiên định, chân chánh tư duy rôi quán sát sự đoạn diệt của tướng 
sác; quán sát sự đoạn diệt của tướng thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là 
Vô tướng. Người quán sát như thê tuy chưa Па kiêu mạn nhưng có tri kiên 
thanh tịnh. 

Lại nhờ thiền định, chân chánh tư duy гбі quán sát sự đoạn diệt của tướng 
tham, sự đoạn diệt của tướng sân, sự đoạn diệt của tướng si. Đó gọi là Vô sở 
hữu. Người quán sát như thê tuy chưa Па kiêu mạn nhưng có tri kiên thanh tịnh. 

Lại nhờ thiên định, chân chánh tư duy rói quán sát ngã và ngã sở từ đâu mà 
sanh khởi? 

Lại nhờ thiên định, chân chánh tư duy ròi quán sát ngã, ngã sở từ sự thấy, 
nghe, hoặc ngửi, hoặc nêm, hoặc xúc chạm, hoặc nhận biét mà sanh khởi. 
| Lại quán sát như vây: “Hoặc do nhân, do duyên mà thức sanh khởi; nhân 
ây, duyên ây thảy đêu vô thường.” 

Lại nữa, nhân ây, duyên ấy thảy đều vô thường, thức được sanh ra bởi 
chúng làm sao mà thường được. 

V6 thường là pháp hữu vi, tao tác, từ duyên khởi sanh. Đó là pháp tai hoa, 
pháp hoại diệt, pháp lia duc, pháp đoạn tri.” Đây goi là pháp ân của bậc Thánh 
và ігі kiên thanh tịnh. 

Này các Tỳ-kheo! Như vậy là nói về pháp ân của bậc Thánh và tri kiến 
thanh tinh, đã giảng nói rộng rãi như thê. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


% Nguyên tác: Đoạn trị (ËF XII), còn gọi là “đoạn bién tri” (f3 ЖП), nhận thức toàn diện vé sự đoạn trừ, 
tức đã đoạn trừ triệt dé. P. pahãna-pariñña. 
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81. CÓ NHÂN VÀ CÓ DUYÊN” 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai giảng đường Trùng Các, bên ao Di Наш, thuộc 
thành Ту- -ха-1у.* 

Khi à ây, có người thuộc dòng Ly-xa, tên là Ma-ha-nam? hằng ngày thường 
đi đến chỗ Phật. Ngày nọ, Ly-xa Ma-ha-nam nghĩ thầm: “Hôm nay, nếu ta đến 
chỗ Thế Tôn sớm thì Ngài và các vi Ту-Кһео mà ta quen biết đều dang tọa thiền; 
vậy bây giờ ta nên đến trú xứ của ngoại đạo tà mang ở nơi Бау cây am-la." Ебі 
Ma-ha-nam liên đến chó đó, là trú xứ của Phú-lan-na Ca-diép.* 


Bấy giờ, năm trăm đồ chúng ngoại đạo đang vây quanh giáo chủ Phú-lan-na 
Ca-diếp, đùa cot òn náo, bàn luận thé tục. Từ xa trông thây Ly-xa Ma-ha-nam 
đi đến, Phú-lan-na Ca-diép liền bảo quyến thuộc cần giữ yên lặng: “Các ông 
hãy im lặng! Ly-xa Ma-ha-nam này là đệ tử của Sa-món Củ-đàm. Vi này là đệ 
tử áo tráng** của Sa-món Cù-đàm, là bác thượng thủ noi thành Ty-xá-ly. Ông 
ây thường ưa tĩnh lặng, khen ngợi tĩnh lặng, chỗ ông ấy đến là chỗ có dó chúng 
tĩnh lặng, vì thế các ông hãy nên tĩnh lặng.” 

Ma-ha-nam đến chỗ đồ chúng Phú-lan-na, ân cần hỏi thăm nhau rồi ngồi 
sang một bên. 

Bấy giờ, Ma-ha-nam hỏi Phú-lan-na rằng: 

— Tôi nghe giáo chủ Phú-lan-na nói pháp cho chúng đệ tử như vây: “Không 
nhân, không duyên khiến chúng sanh có cấu ué; không nhân, không duyên 
khiến chúng sanh được thanh tịnh.” Thé gian đang truyên luận thuyết này. Ông 
xét kỹ xem, luận thuyết này có phải là lời lẽ của người ngoài vu báng ông 
chăng? Người đời vẽ vời ra như thé, là đúng pháp hay phi pháp, có ai cùng ông 
bàn cãi, chất vẫn hay chê trách gì không? 

Phú-lan-na Ca-diép đáp: 

— Thật sự có luận thuyết này, chăng phải người đời dối truyền. Tôi lập ra luận 
này, là luận đúng như pháp; tôi nói ra pháp này, déu tùy thuận theo pháp, không 
có người đời nào dén chát vån hay chỉ trích gi cả. Vi sao như vậy? Này Ma-ha- 
nam! Tôi thây như thé và nói như thé: “Không nhân, không duyên khiến chúng 
sanh có câu ué; không nhân, không duyên khiến chúng sanh được thanh tịnh.” 


°3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.81. 0020b28). Tham chiếu: S. 22.60 - Ш. 68. 

84 Nguyên tác: Tỳ-da-ly ( HÉ BË, Vesali). 

° Ma-ha-nam 6 97] ЭЗ, Mahanama). Theo S. 22.60 - III. 68: Mahäli, một thủ lĩnh của thi tóc Licchavi. 
Bán Hán nhằm vi Ma-ha-nam (ЖЕТ ІҢ) thuộc thi tóc Sakya. 


8 Nguyên tác: A-ky-ty (M Æ EE), cũng goi là “A-kỳ-tỳ-già” ( 8$ РЕП). Theo Phiên dich danh nghĩa 
táp West 7.54. 2131.6. 1151224), ông là ngoai dao tà mang (ajivika). Tuy nhiên theo Tạp. #Ё 
(T.02. 0099.573. 01532424) “A-ky-ty” (2 P) cũng chỉ cho ngoại đạo lõa hình (асе!а). Ở đây chỉ ông 
Phú-lan-na Ca-diệp. 

57 Phú-lan-na Ca-diép (2 ЖЗ ЭЛДЕ, Рагапа Kassapa). 

88 Nguyên tác: Bach y đệ tử (Н Ж Æ TF): Đệ tử tại gia. 
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Ma-ha-nam nghe Phü-lan-na nói như vậy thi không hài lòng, liên quở trách 
rôi từ chỗ ngôi đứng dậy đi thăng đến chỗ Thé Tôn, lay sát chân Ngài, ngôi sang 
một bên rói đem việc luận nghi cùng Phú-lan-na thuật lại với đức Phật. 

Đức Phật bảo Ly-xa Ma-ha-nam: 

— Phú-lan-na nói theo у mình, không đáng chi nhận. Phú-lan-na thật là 
si mê, không hiệu, bát thiện, phi lý khi nói “không nhân, không duyên khiến 
chúng sanh có cầu ué; không nhân, không duyên khiến chúng sanh được thanh 
tịnh.” Vì sao như vậy? Vì có nhân, có duyên khiến chúng sanh có câu ué; có 
nhân, có duyên khiến chúng sanh được thanh tịnh. 


Này Ma-ha-nam! Do nhân gì, duyên gì khiến chúng sanh có câu ué; do 
nhân gì, duyên gi khiến chúng sanh được thanh tinh? Ma-ha-nam! Nếu sắc chỉ 
toàn là khó, chăng vui, chăng đưa đến vui, chăng nuôi lớn niêm vui, xa lia niêm 
vui thì chúng sanh đã không nhân đây mà sanh khởi đăm nhiễm lạc thú. Ma- һа- 
пат! Do sắc chăng phải chỉ toàn là khó mà là vui, đưa đến vui, nuôi lớn niềm 
vui, không lìa niềm vui, thế nên chúng sanh nhiễm trước nơi sắc; vì nhiễm trước 
nên bị ràng buộc, bi ràng buộc nên có phiền não. 

Này Ma-ha-nam! Nếu thọ, tưởng, hành, thức chỉ toàn là khó, chăng vui, 
chăng đưa đến vui, chăng nuôi lớn niềm vui, xa lìa niễm vui thì chúng sanh đã 
không nhân đây та sanh khởi đăm nhiễm lạc thú. Ma-ha-nam! Do thọ, tưởng, 
hành, thức chăng phải chỉ toàn là khô mà là vui, đưa đến vui, nuôi lớn niềm vui, 
không lia niêm уш, thé nên chúng sanh nhiễm trước nơi thọ, tưởng, hành, thức; 
vì nhiễm trước nên bị ràng buộc, bị ràng buộc nên có phiên não. Này Ma-ha- 
nam! Đó gọi là có nhân, có duyên khiến chúng sanh có câu ué vậy. 


Này Ma-ha-nam! Do nhân gi, duyên øì khiến chúng sanh được thanh tịnh? 
Ma-ha-nam! Nếu sắc chỉ toàn là vui, chăng khó, chăng đưa đến khó, ‚ chăng nuôi 
lớn ưu khó, xa lia ưu khô thì chúng sanh đã không nhàm chán nơi sắc. Này Ma- 
ha-nam! Vì sắc chăng phải chỉ toàn là vui mà là khô, đưa đến khó, nuôi lớn uu 
khó, khóng lia uu khó, thé nén chüng sanh nhàm chán noi sác; vi nhàm chán 
nén cháng vui thích, vi chắng vui thích nên được giải thoát. 

Này Ma-ha-nam! Nếu thọ, tưởng, hành, thức chỉ toàn là vui, chăng khó, 
chăng đưa đến khó, chăng nuôi lớn ưu khó, xa lia ưu khó thì chúng sanh đã 
không do thọ, tưởng, hành, thức mà sanh khởi nhàm chán. Này Ma-ha-nam! 
Vì thọ, tưởng, hành, thức chăng phải chi toàn là vui mà là khó, đưa đến khó, 
nuôi lớn ưu khô, không lia ưu khó, thế nên chúng sanh đối với thọ, tưởng, hành, 
thức sanh khởi nhàm chán; vì nhàm chán nên chàng vui thích, chàng vui thích 
nên được giải thoát. Này Ma-ha-nam! Đó gọi là có nhân, có duyên khiến chúng 
sanh được thanh tịnh. 


Bây giờ, Ma-ha-nam nghe Phật dạy xong, đã hoan hý và tùy hỷ, đảnh lễ 
Phật rôi Іші ra. 
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Kệ tóm tắt: 


Tri pháp cập Trọng đảm, Vãng nghệ, Quán, Dục tham, 
Sanh cập dữ Lược thuyết, Pháp ân, Phú-lan-na.?? 
Жжжж 


82. THÁY ĐƯỢC VÔ THƯỜNG, KHÔ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại một ngôi tháp,?! ở tinh xá Trúc Lâm.” 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— VỊ Thánh đệ tử đa văn nhờ vào đâu mà thây được vô thường, khó? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. Vị Thánh 


đệ tử đa văn ở nơi sắc mà thây được vô thường, khó; ở nơi thọ, tưởng, hành, 
thức mà ау được vô thường, khó. 


Này các Ty-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường! 

Đức Phật hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo! Những gi vô thường là khó chăng? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

- Này các Ty-kheo! Nêu vô thường là khó, là pháp đôi thay thì vị Thánh đệ 
tử đa văn có nên ở trong đó thây có ngã, khác ngã hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn, không nên! 

Đức Phật dạy tiếp: 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vi thế, này các Tỳ-kheo, những 
øì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc 
° Nguyên tác Nhiếp tung: IER EIS, ТЕН, Bu, MA; ЕЛХАН; ТЕЕП, E AR. Nhiếp tụng này 


ghi lại tên các bài kinh từ 72 đến 81, nhưng lại thiếu kinh số 75. Do đặt lại tựa đề nên Nhiếp tụng không 
trùng với tên kinh. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.82. 0021a25). 
?! Nguyên tác: Chi-dé (£ ‡, cetiya): Tháp, miéu, chùa. 
2 Nguyên tác: Trúc Viên tinh xá (fT #8 23): Tinh xá Trúc Lâm. 
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ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân thì tât cả đều chăng 

có ngã, chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 

lại như vậy. Vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như thể rôi thì nhàm chán sắc, nhàm 

chán thọ, tưởng, hành, thức; vì nhàm chán nên không ưa thích, vì không ưa 

thích nên được giải thoát, vi giải thoát nên biết: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 

hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 
Вау giờ, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


жжж 


83. ТНАҮ BIẾT NHƯ ТНАТ>? 

Tôi nghe như уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Пі Hầu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— VỊ Thánh đệ tử đa văn nhờ vào đâu mà Һау chăng có ngã, chăng khác 


ngã, chăng tón tại trong nhau? Tức là phải quán sát chân chánh, bình đăng” như 
thế nào đề thây biết như thật? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con! Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. VỊ Thánh 
đệ tử đa văn đối với sắc thấy chăng có ngã, chăng khác ngã, chăng tón tai trong 
nhau, đó gọi là quán sát đúng như thật. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Đức Phật lại hỏi các Ty-kheo: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Тһе Tôn, vô thường! 

Đức Phật lại hỏi: 

- Những gi vô thường là khô chăng? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Là khô, bạch Thế Tôn! 

- Này các Ty-kheo! Nêu những рі vô thường là khô, là pháp đổi thay thì 


vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó thấy có ngã, khác ngã, tồn tại trong 
nhau chăng? 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.83. 0021b14). 
Nguyên tác: Nhu thị bình dàng chánh quán (41 Æ # 1E #9). 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Không nên, bạch Тһе Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vi thé, này các Tỳ-kheo, những 
gi thuộc vé sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân thì tất cả đều chăng 
có ngã, chăng khác ngã, chăng tổn tại trong nhau; đó gọi là quán sát đúng như 
thật. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. VỊ Thánh đệ tử đa văn quán sát 
như thé rôi thì đối với sắc được giải thoát; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
được giải thoát. Ta nói người ây giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, 
khó, não; tức là giải thoát khỏi một khối khó lớn. 

Bây giờ, các Ty-kheo nghe đức Phật day xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


84. CHÁNH QUÁN? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sắc là vô thường, vô thường thì khó, khó thì chăng có ngã. Chàng có ngã 


nghĩa là tật cả sắc ау chăng có ngã, chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. 
Biết chân thật như thé gọi là chánh quán. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Vi Thánh đệ tử đa văn đối với năm thủ uán này quán sát chăng có ngã, 
chăng có ngã sở. Quán sát nhu thé ròi thì абі với các pháp thé gian không còn 
chấp thủ, vì không chấp thủ nên không nhiễm trước, vì không nhiễm trước nên 
tự mình giác ngộ Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành 
tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Bấy giờ, sau khi các Ty-kheo nghe Phật day xong déu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


85. KHÔNG ТНАҮ СО МСА” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 


' Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #& (7.02. 0099.84. 0021c05). Tham chiếu: S. 22.45 - III. 44. 
9 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.85. 0021с15). Tham chiếu: 5. 22.46 - Ш. 45. 
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— Này các Tỳ-kheo! Nhờ vào đâu mà không thấy có ngã, khác ngã, tón tại 
trong nhau? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con! Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật báo các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. Đôi với 
sắc không thấy có ngã, khác ngã, tòn tại trong nhau. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo thưa Phật: 

— Vô thường, bach Thé Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

— Những gi vô thường là khô chăng? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Là khó, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

- Мау các Tỳ-kheo! Nếu những gì vô thường là khó, là pháp đối thay thì 
vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó tháy có пра, khác ngã, tôn tại trong 
nhau chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Không nên, bạch Тһе Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vi thé, này các Tỳ-kheo, những 
gi thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, hoặc thô hoặc 
tê, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân thì tât cả đêu 
chăng có ngã, chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 

Vi Thánh đệ tử đa văn đôi với năm thủ uán này quán sát chăng có ngã, 
chăng có ngã sở; quản sát như thé rói thì đối với các pháp thê gian không còn 
chấp thủ, vì không cháp thü nén khóng nhiém truóc, vi khóng nhiém truóc nén 
tu minh giác ngộ Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành 
tựu, việc cán làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 
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86. SẮC LÀ VÔ THƯỜNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu như sắc vô thường â 22 та thường còn thi sắc ây chăng thê có bệnh, 
có khô, cũng chăng thê đối VỚI sắc mà có mong câu, muôn sắc như thê này hay 
không như thê này. Bởi vì sắc là vô thường nên nơi sắc có bệnh, có khó phát 
sanh, cũng có thê muôn sắc như thê này hay không nhu thê này. Thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 

Này các Ty-kheo! Các tháy nghĩ thé nào? Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Vô thường, bạch Тһе Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo! Vô thường là khổ chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Bach Тһе Tôn, là khó! 

Đức Phật bảo: 

- Này các Tỳ-kheo! Nêu vô thường là khó, là pháp đồi thay thì vị Thánh đệ 
tử đa văn có nên ở trong đó thây có ngã, khác ngã hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Không nên, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. Vì vậy, này các Tỳ-kheo, những 
gì thuộc vê sắc, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân thì tất са đều chăng 
có ngã, chăng có ngã sở, hãy biết chân thật như thê. Thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 

VỊ Thánh đệ tử đa văn quán sát như thật đôi VỚI sắc, quán sát như thật rôi 
thì đôi với sác sanh nhàm chán, lia tham muôn, chăng vui thích, được giải thoát; 
đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh nhàm chán, Па tham muôn, chăng уш 
thích, được giải thoát: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ phụng hành. 


жжж 


97 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.86. 0022206). 
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87. SAC LÀ KHÔ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Sắc là khô. Nêu sắc chăng phải là khô thì nơi sắc ду chăng thé có bệnh, 
có khô phát sanh, cũng chăng thé muôn sắc như thế này hay không như thế này. 
Sắc là khó, vì sắc là khổ nên nơi sắc có bệnh phát sanh, cũng có thể nơi sắc 
muốn cho nó như thế này hay không như thé này. Thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn, vô thường! 

— Vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

- Là khó, bach Thé Tôn! 

Đức Phật hỏi: 

- Nếu vô thường là khô, là pháp đổi thay thì vị Thánh đệ tử đa văn có nên 
о trong đó Шау có ngã, khác ngã hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ту-Кһео thưa: 

- Không nên, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật dạy: 

— Tho, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thé, này các Tỳ-kheo, phàm 
các sắc hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc 
thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân thì tất cả đều chăng có ngã, 
chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau; hãy quán sát chân thật như thê. Thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vị Thánh đệ tử đa văn đối VỚI sắc được giải 


thoát; đôi với thọ, tưởng, hành, thức được giải thoát. Та nói vị ây giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khổ, não; tức là giải thoát khỏi một khối khó lớn. 


Bây giờ, các Ty-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy phụng hành.” 


38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.87. 0022а25). 
* Bản Hán, hết quyền 3. 
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QUYÉN 4 


88. HIỂU DUÓNG' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, có Bà-la-môn trẻ tuổi tên Uát-da-la đi đến chỗ Phật. Sau khi ân cần 
thăm hỏi nhau xong, Uất-đa-la ngồi sang một bên rồi thưa với Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con thường khất thực đúng pháp гбі đem về phụng dưỡng 
cha mẹ, отар cha те Па khô được ап уш. Bạch Thê Tôn! Con làm như thê thì 
có được nhiêu phước hay không? 

Đức Phật bảo Uát-da-la: 

— Thật có nhiều phước. Vi sao như vậy? Vì nếu ai khát thực đúng pháp 
гбі phụng dưỡng cha mẹ, khiến cha mẹ an lạc, trừ bỏ khó não thì quả thật có 
phước lớn. 

Khi ây, Thế Tôn liền nói kệ: 

Người nào dói cha mẹ, Cung kính và phụng dưỡng, 
Hiện đời lưu tiêng thơm, Lâm chung sanh thiên thượng. 

Đức Phật thuyết kinh này xong, thiếu niên Uất-đa-la đã hoan hy và tùy һу, 

dành lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


89. HIEN ТЕ DÜNG PHÁP 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn trẻ tuói tên Ưu-ba-ca đi đến chỗ Phật. Sau khi ân cân 
thăm hỏi xong, Uu-ba-ca ngôi sang một bên rôi bạch Phật: 


! Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.88. 0022c20). Tham chiếu: Biét Tap. ХІ (7.02. 
0100.88. 0404a06); S. 7.19 - L. 181. 
2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.89. 0022c03). Tham chiêu: Biét Tap. ХЖ (T.02. 
0100.89. 0404a27); 4. 4.39 - II. 42. 
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— Thưa Cù-đàm! Các Bà-la-môn thường khen ngợi đại hội hién tế, Sa-môn 
Cù-đàm cũng khen ngợi đại hội hiến tế chăng? 

Đức Phật bảo Uu-ba-ca: 

— Ta chàng khen ngợi một chiều, vi có đại hội hién té dáng khen ngợi và 
cũng có đại hội hiến tế không đáng khen ngợi. 

Uu-ba-ca bach Phật: 

- Những đại hội hiến té nào dáng khen ngợi? Những dai hội hién té nào 
không dáng khen ngợi? 

Đức Phật bảo Uu-ba-ca: 

— Nếu có đại hội hién té nào mà phải cột trói cả bây nghé, trâu đực, trâu cái, 
những con dé và những chúng sanh nhỏ bé khác rôi tất cả déu bị sát hại, áp bức 
hành hạ; hoặc có những kẻ nô bộc, người làm công bị đánh đập bức ép, gào 
khóc buồn khổ, không vui không thích, làm việc nhọc nhăn. Đối với những đại 
hội hiến tế như thế thì Ta không khen ngợi, vì gây tạo nên họa lớn. 

Nếu có đại hội hién té nào mà không bắt trói súc vật, cho đến không khiến 
chúng sanh phải chịu khó sở nhọc nhàn. Đối với những đại hội hién té nhu thé 
thì Ta khen ngợi, vì không gây tạo nên họa lớn. 

Lúc ау, Thé Tôn liên nói kệ: 


Những đại hội tế ngựa, Сау tạo nên họa lớn, 

Té lễ giống nhu vậy, Đại Tiên? không khen ngợi. 
Trói buộc các chúng sanh, Sát hại côn trùng nhỏ, 
Chăng phải hội chân chánh, Đại Tiên không tùy thuận. 
Nếu chăng hại chúng sanh, Chàng gây các khó nạn, 

Là đại hội chân chánh, Đại Tiên thuận tán thán. 
Bồ thí và cúng dường, Là tế lễ đúng pháp, 

Người thí, tâm thanh tinh, Phạm hạnh, ruộng phước tốt. 
Những đại hội như thé. Là hội A-la-hán, 

Hội này được quả lớn, Chư thiên đều vui mừng. 
Tự mình cung kính thỉnh, Tự tay ban bó cho, 

Ta, người đều thanh tịnh, Thí vậy được quả lớn. 
Người trí thí như vậy, Tín tâm, được giải thoát, 
Тһе gian vui, vô tội, Người trí sanh đến đó. 


3 Nguyên tác: Tà thanh đại hội (ЖХ 8). A. 4.39 - П. 42 goi là “các loại té đàn” (sabbam yaññam). 
^ Nguyên tác: Đại Tiên (X fili), tôn hiệu chỉ cho đức Phát. 

° Phước điện (4ã Hl, puññakkhettam). Điền là ruộng. Phước điền là ruộng phước, là nơi sanh trưởng các 
loại lương thực đê nuôi dưỡng chúng sanh nên lây ý nghĩa này. Chii giải kinh A. 3.97 gọi là “nơi sanh 
trưởng của phước” (pufi£iaviruhanatthanam). 
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Вау giờ, Bà-la-môn Uu-ba-ca nghe Phát day xong, đã hoan hy và tùy hy, 
đảnh lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


90. HIẾN TË THANH TINH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

(Бис Phật cũng nói đây йй như kinh trên, chỉ sai khác ở phán bài kệ): 


Niết-bàn,” chăng nạn tai, Khi tế đàn thanh tịnh, 
Đúng như pháp làm theo, С1й gin các Pham hạnh. 
Tiếng thơm khắp thé gian, Vượt lên hàng phàm tục, 
Phật khen ngợi tế đàn, Nếu tế đàn thanh tịnh. 
Tu bồ thí, cúng đường, Hãy cúng nơi đáng cúng, 
Tịnh tín, thí bình đăng, Phạm hạnh, ruộng phước lành. 
Cúng thí đúng như thế, Là cúng ruộng La-hán, 
Thí rộng lớn như vậy, Được chư thiên tán thản. 
Tự mình cung kính thỉnh, Tự tay dâng cúng dường, 
Ta, người déu binh dáng, Hiến cúng được quả lớn. 
Người trí thí như vậy, Tinh tín, tâm giải thoát, 
Nơi thé giới vô tội, Người trí sanh đến đó. 


Bây gió, Bà-la-món Uu-ba-ca nghe Phát day xong, đã hoan hy và tùy hy, 
dành lê rôi lui ra. 


Жжжж 


91. BÓN PHÁP SÔNG AN VUE 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy gió, cÓ vi Bà-la-món tré tuói tén là Uát-xà-ca? di dén chó Phát, cüi dáu 
dành lé sát chân Ngài rói ngôi sang một bên và thua: 

— Bạch Тһе Tôn! Người thé tục tại gia nên thực hành bao nhiêu pháp dé có 
được sự an ôn và niềm vui trong cuộc sông hiện tại? 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.90. 0023a06). Tham chiếu: Biét Tap. ХІ (7.02. 
0100.90. 0404b27); 4. 4.40 - II. 43. 

1 ran tác: Vô vi (Ж 3), chi cho việc không còn tạo tác (^ 3& 1E), là cách gọi khác chỉ cho Niét-bàn 
QE). 

8 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.91. 0023a22). Tham chiêu: Biét Тар. З (T.02. 
0100.91. 0404c19); А. 8.54 - IV. 281; А. 8.55 - IV. 285. 


? Uất-xà-ca (# 01, Ujjaya). 
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Phật bảo Bà-la-môn: 

— Có bón pháp giúp người thé tục tại gia được an бп và niềm vui trong cuộc 
sống hiện tại. Là bôn pháp nào? Đó là đầy đủ sự siêng năng,'° đầy đủ sự phòng 
hộ, đầy đủ bạn lành! và đầy đủ sự thăng băng trong sinh hoạt.!? 


Thế nào gọi là đây đủ sự siêng năng? Nghĩa là người thiện nam có đây đủ 
sự thiện xảo trong nghề nghiệp ” dé tự nuôi sông, hoặc làm Tuộng, hoặc buôn 
bán, hoặc làm quan, hoặc viết sách, toán thuật, hội họa... đối với những nghề 
nghiệp đó thì phải luôn siêng năng trau dôi dé chúng thiện xảo. Dó gọi là đây 
đủ sự siêng năng. 


Thế nào gọi là đây đủ sự phòng hộ? Nghĩa là người thiện nam có được 
những tiền bạc, gạo thóc, do siêng năng mà kiếm được, tự tay mình làm ra, 
đúng nhu pháp mà thu được, '“ hết sức giữ gìn, không dé vua, giặc, nước, lửa 
cướp đoạt, trôi chìm, mất mát. Nếu không khéo giữ gìn sẽ bị mất mát, hoặc bị 
kẻ oán nghich? chiếm lấy, hoặc bi các tai nan làm cho hư hỏng. Đó gọi là người 
thiện nam đây đủ sự phòng hộ. 

Thế nào gọi là đầy đủ bạn lành? Như có người thiện nam sống đúng mực, 
không buông lung, không giả dối, không hung hiểm, bậc tri thức như vậy có 
thé khéo an ủi, dói với những buồn khó chưa sanh thì người ау có thé khiến 
chúng không sanh; dói với những buôn khó đã sanh thi người ấy có thé mở 
bày, thức tỉnh; đối với những an vui chưa sanh thì người ду có thé khiến chúng 
mau chóng phát sanh; đôi với sự an vui đã sanh thì người ấy có thê khiến chúng 
không bị mát mát. Đó gọi là người thiện nam có dày đủ bạn lành. 

Тһе nào gọi là đây đủ sự thăng băng trong sinh hoạt? Nghĩa là đối với 
những tiền tài mà người thiện nam có được thì biết chi thu cân đối, ӨШ gin trọn 
vẹn, không thê thu nhiều chỉ ít, hoặc chi nhiều thu ít. Như người сат cân, һё 
thiêu thì phải thêm, nhiều thì phải bớt, biết đã cân băng rồi mới thôi. Cũng vậy, 
đôi với những tiền tài người thiện nam có được thì phải thu chi cân đôi, không 
thu nhiều chi ít, hoặc chi nhiêu thu ít. 


Š Nguyên tác: Phương tiện cụ túc (FER UE). Phuong tiện (77/18, ийћапа) уџа со nghĩa là phương 
cách, vừa có nghĩa là nỗ lực, băng chữ “tinh tân” (#9, vayama), như “chánh phương tiện” (1218, 
sammàvayama) tức là “chánh tinh tán." Theo 4. 8.54 - IV. 281: Utthanasampadà (dày đủ su tháo våt), 
HT. Thích Minh Châu dich. 


! Nguyên tác: Thiện tri thức (ЖЕП), cũng gọi là “thiện băng hữu” (ЖЛ Ж), “lương hữu” (R Ж). 
Theo A. 8.54 - IV. 281: Kalyaànamitta (bạn tôt lành). 


= „Nguyên tác: Chánh mạng (1E т), được dịch từ samajivita. Sama có nghĩa thường sử dụng là sự bình 
đăng, cân băng. Sama được dùng như заттай, có nghĩa là chính xác, đúng đắn, hoàn toàn. Từ dién Pali 
của Thủy Dã Hoăng Nguyên CK Ef 3^ 70) dich samajività là *dáng mang" (35% п). Theo A. 8.54 - IV. 
281, samajtvità là sóng thăng bằng, điều hóa (НТ. Thích Minh Châu dịch). 

? Nguyên tác: Nghiệp xứ (Ж Ж, kammaithãnena). 

^ Nguyên tác: Như pháp nhi ёс (21 #1719, dhammika dhammaladdha). 

^ Nguyên tác: Bát ái niệm giả (^ E 2 ж), dùng nhu chữ “ác tử” (#7). Theo А. 8.54 - IV. 281: Арріуа 
dayada (người thừa kê không phù hợp). 
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Nếu người thiện nam không có nhiêu tiên tài mà tiêu dùng rộng rãi, phung 
phí thì do lỗi sống này mà người ta đều gọi là quả ưu-đàm-bát không có hạt, 5 
đó là kẻ ngu si tham dục, không nghĩ đến ngày sau. 


Hoặc có người thiện nam tiền của đây ар mà không dám tiêu dùng, người 
ngoài nhìn Һау déu nói: “Đó là kẻ ngu si như con chó chết đói.” Vì thé, người 
thiện nam đối với tiền tài, của cải nên thu chi chừng mực và điều hòa. Đó gọi là 
đây đủ sự thăng băng trong sinh hoạt. 

Như thế, này Bà-la-môn! Nếu thành tựu bốn pháp này thì cuộc sống hiện 
tại được an уш. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn, có bao nhiêu pháp dé có thé làm cho người tại gia ở đời 
sau được an бп, đời sau được an vui? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Có bón pháp có thé làm cho người tại gia ở đời sau được an ón, đời sau 
được an vui. Là bón pháp nào? Đó là niềm tin đầy đủ, giới hạnh dày đủ, bó thí 
дау đủ và trí tuệ dày đủ. 

Thế nào gọi là niềm tin đầy đủ? Nghĩa là người. thiện nam đối với đức Nhu 
Lai có lòng tin tưởng, tôn kính, xây dựng góc rễ niềm tin vững chắc, không bị 
chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên cùng các hạng loại khác trong thế gian phá 
hoại. Đó gọi là người thiện nam có niêm tin dày đủ. 

Thé nào gọi là giới hạnh đầy đủ? Nghĩa là người thiện nam không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm, không nói dói, không uống rượu. Đó gọi là 
giới hạnh đây đủ. 

Thế nào gol là bó thí дау đủ? Nghĩa là người thiện nam lia bỏ tâm keo lẫn, 
sống đời tại gia mà thực hành hạnh bó thí giải thoát. Vị ду thường tự tay đem 
cho, vui mừng tu hanh thí xả, tâm luôn ưa thích bó thí binh dáng." Đó gọi là 
người thiện nam có bó thí đây đủ. 

Thê nào goi là trí tuệ đây đủ? Nghĩa là người thiện nam biết như thật về khổ 
Thánh dé; tập, diệt, dao Thánh dé thảy déu biết như thật. Đó gọi là người thiện 
nam có trí tuệ đây đủ. 

Nếu người thiện nam tại gia thực hành bón pháp này thì có thê khiến cho 
đời sau được an ôn, đời sau được an vui. 


6 Nguyên tác: Uu-dàm-bát quà (ff Ж, udumbara): Quả sung, còn goi là uu-dàm-ba-la (f x E 
ZÆ), ưu-đàm hoa (f£ 3 3€), ưu-đàm-bạt-la (8t ER), vô hoa quả (EER). Theo А. 8.54 - IV. 281: 
Udumbarakhādī vayam kulaputto bhoge khàdáati'ti (Người thiện nam tử này án tài sản của vị áy như ăn 
trái cây sung), HT. Thích Minh Châu dịch. Chú giải Kinh Tăng chi bộ giải thích: Như người rung cây 
sung chín, làm rụng nhiêu quả, nhưng chỉ vài quả án được, còn thì vât bỏ hêt. 

7 Nguyên tác: Đăng tám hành thí (£ > fT Jš). Theo A. 8.54 - IV. 281: Danasamvibhägarara (vui thích 
với việc bô thí bình đăng). 
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Вау giờ, đức Thé Tôn nói kệ: 
Siêng năng học nghê nghiệp, Tích lũy, khéo giữ рїп, 


Người thiện nam tri thức, Điêu hòa trong sinh hoạt. 
Tịnh tín, giới đây đủ, Bồ thí lìa xan tham, 
Ти bỏ con đường mê, Đời sau được an lạc. 
Nếu sông đời tại gia, Thành tựu tám pháp này, 
Lời Phật dạy chân thật, '° Dáng Giác Моб” tuệ tri, 
Hiện tại được an ón, Đời này sông an уш, 
Đời sau đây һу lạc. 
Вау giờ, Uất-xà-ca nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ гбі ra VỀ. 
Жжжж 


92. BÀ-LA-MÔN KIỂU MAN? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến 
vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Báy giờ, tại nước Xá-vệ có Bà-la-môn Kiêu Mạn?! đang cư ngụ ở đó. Dòng 
họ cha mẹ của ông ta thảy đều trong sạch, không chút ti vết đáng đề bàn tán, bảy 
đời nói dõi Һау đều trong sạch. Ông là bậc thầy của hàng Bà-la-môn, ngôn luận 
thông dat, các kinh điên, luận ký với hàng van tên gọi ау đều biết rõ, hiểu pháp 
hơn kém, phân biệt chữ nghĩa, nhàn duyên nguôn gốc mọi việc xa xưa dèu tường 
tán,“ nhớ kỹ rôi tụng doc từng câu, tướng mạo đoan chánh. Do tự cao về huyết 
thông, tự cao vë dòng họ, tự cao về tướng mạo, tự cao về sự thông minh, tự cao 
vé su giàu sang nên ông không kính trọng cha me, các bậc Tôn túc, Sư trưởng. 

Khi nghe tin Sa-môn Củ-đàm đang du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát- 
la rồi dần đi đến vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ку-йа, thuộc nước Xá-vệ, ông 
bèn nghĩ răng: “Ta sẽ đến chỗ của Sa-món Cü-dàm kia. Nếu Sa-món Cù-đàm 
có nói điêu gì thì ta sẽ cùng bàn luận; nếu Sa-môn Cù-đàm không nói gì thì ta 
sẽ im lặng trở vê.” 

Bấy giờ, Bà-la-môn Kiêu Mạn cưỡi xe ngựa trắng cùng với các thiếu niên 
Bà-la-môn trước sau đi theo, cầm dù cán vàng, tay ôm bình bát vàng, đi đến gặp 
Тһе Tôn. Khi đến trước cửa vườn, Bà-la-môn xuóng хе di bộ. 


в Nguyên tác: Phiên dé tôn sở thuyết (2 3i P£ PFR). Theo А. 8.54 - IV. 281: Akkhata saccanãmena 
(Bậc Chân thật tuyên bó), HT. Thích Minh Châu dịch. 


9 Nguyên tác: Đăng Chánh Giác (5 IE). 


20 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.92. 0023с18). Tham chiếu: B;ét Tạp. AE (T.02. 
0100.258. 0463c27); S. 7.15 - I. 177. 


? Kiêu Mạn Bà-la-môn (118 E ZEP1). P. Manatthaddho пата brãhmano (người Bà-la-món tên là 
Mãnatthaddha). Biét Tap. X] iE (T.02. 0100.258. 0464207) ghi là Cực Man Ma-nap (#818 BE 4”). 


22 Theo chú thích của bản Dai Chánh, mười một chữ: F, ЖЖП S АК В được bó chính do 
y cứ vào bản Nguyên. 
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Lúc &y, Thé Tón dang thuyét pháp cho dai chüng váy quanh láng nghe, 
không đê y đên Bà-la-món Kiêu Man. Bà-la-món Kiéu Man liên suy nghĩ: “Sa- 
món Cü-dàm không đê ý дёп ta, thôi ta di về.” 

Ngay khi dó, Thé Tôn biết tâm niệm của Bà-la-món Kiêu Mạn nên Ngài 
bèn nói kệ: 

Kiêu Mạn đã đên đây, Bất thiện, mạn thêm tăng, 
Nêu деп vì đạo lý, Nghĩa ây hãy vun bôi. 
. Lúc ây, Bả-la-môn Kiêu Man nghĩ thầm: “Sa-môn Cü-dàm đã biết tâm ta”, 
rói ông muôn sửa mình kính lé. 

khi ду, Тһе Tôn bảo Bà-la-môn Kiêu Mạn: 

— Thôi! Thôi! Không cán làm lễ, tâm tịnh là đủ rói. 

Bấy giờ, khắp cả đại chúng đều đồng thanh khen ngợi: 

— Lạ thay! Thê Tôn, bậc Đại Đức, Đại Lực. Hôm nay, Bà-la-môn Kiêu Mạn 
пау do tự cao vé huyết thông, tự cao vê dòng họ, tự cao vé tướng mao, tự cao vé 
thông minh, tự cao vë sự giàu sang nên không kính trọng cha mẹ, các bậc Tôn 
túc, Sư trưởng. Thé mà ngày nay, ông (а đên trước Sa-món Cü-dàm, khiêm hạ, 
từ tôn, muôn lê sát chân Ngài! 

Khi ấy, Bà-la-món Kiéu Mạn ở trước đại chúng bảo họ im lặng rói nói kệ: 


Thế nào là kiêu mạn? Тһе nào là cung kính? 

Làm sao khéo an їп? Làm sao khéo cúng dường? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Với cha mẹ, anh em Hòa thượng, bậc Sư trưởng, 

Cùng các bậc đáng kính, Chăng nên sanh kiêu mạn. 

Phải một lòng cung kính, Khiêm hạ và hỏi thăm, 

Hết lòng mà phụng sự, Bày các việc cúng dường. 

Bậc La-hán lậu tận, Đã lia tham, sân, 51, 

Chánh trí, được giải thoát,” Dẹp sạch tâm kiêu mạn, 

Với bậc Hiên thánh này, Chắp tay cúi đâu lễ. 


Вау giờ, Thế Tôn thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến cho Bà-la- 
món Kiêu Man hoan hy.“ 

Nhu chu Phật, đức Thé Tôn tuân tự thuyết pháp, nói về công đức bồ thí, trì 
о101, sanh thiên, nói vë vi ngọt và tai họa của ái dục, уе phiên não, vê thanh tịnh, 
về giải thoát, vé xa lia, nói rộng về những pháp thanh tinh nhu thê. Gióng nhu 


2з Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЖІӨ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tap. Hi (T.02. 0099.22. 0004c20). 

^ Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (5, Ж, ЕН, 2). Cú ngữ này trong Du hành kinh X172% (T.01. 0001.2. 
0012b04) ghi là “thị, giáo, lợi, hy" (Zn, 2X, ЖІ, #4); Thát xa kinh TEX (T.01. 0026.9. 0429c28) ghi là 
“khuyên phát, khát ngưỡng, thành tựu, hoan hy” (8/1 8, 78101, ЛЮ, EX 2). Nghĩa là mở bày (7E, sandasseti), 
dạy bảo (%Х, samadapeti), khích lệ (S£ ËJ), samuttejeti) và khién được hoan hy (f EX +, sampahamserti). 
Ngài Huyén Trang dich cú ngữ này là “thị hiện, giáo dao, tán lệ, khánh hy" (zn Ei, ЖОН, SRI, ЕҢ). 
Ngài Nghĩa Tịnh dich là “khai thị, khuyên đạo, tán lệ, khánh hy" (В 7х, Ы, АЙ), ЕН). 
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chiếc áo trắng sạch không một vết nhơ thì rất dễ nhuộm màu, Bà- la-môn Kiêu 
Mạn ngay tại chỗ ngôi hiểu rõ bốn Thánh đề khô, tập, diệt, đạo ròi chứng ngộ 
chán ly. Вау giờ, Bà-la-môn Kiêu Mạn ау pháp, đặc pháp, biết pháp, thâm 
nhập pháp,” vượt các nghi hoặc, không do người khác mà được giải thoát, ở 
trong Chánh pháp được vô sở úy, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, chắp 
tay dành lễ roi bạch Phật: 

- Hôm nay, con có thê được ở trong Chánh pháp xuất gia, thọ giới Cụ 
túc chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn Kiêu Mạn: 

— Hôm nay, ông có thê ở trong Chánh pháp xuất gia, thọ giới Cụ túc. 

Bà-la-môn liền được xuất gia, một mình lặng lẽ suy tư về lý do khiến người 
thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niêm tin chân chánh, rời xa gia dinh, 
xuất gia học đạo... rồi đắc quả A-la-hán, tâm giải thoát hoàn toàn. 

Жжжж 


93. BA LOẠI LỬA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến 
và ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước Ха-хе. 


Bấy giờ, có Bà-la-môn Trường Thân” {б chức đại hội hién té nhu thé này: 
Dùng bảy trăm con bò mộng” cột sắp hàng nơi cây trụ, còn những bò đực, bò 
cái, trâu, dê, nghé cùng với các loài súc sanh nhỏ bé déu bị trói chặt rồi bày biện 
món ăn thức uông dé bó thí một cách rộng rãi. Nhiéu chüng ngoại đạo từ các 
nước khác nhau đêu đến tập hợp trong đại hội hiến tế này. 


Khi ây, Bà-la-môn Trường Thân nghe nói Sa-môn Cù-đàm đang du hóa 
trong nhân gian ở nước Câu-tát-la гбі đi dàn đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, 
trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Ха-хе, liên nghĩ: “Hôm nay, ta {0 chức đại hội 
hiên té với bảy trăm con bó mộng cột sắp hàng... (cho đến) VÔ SỐ những sanh 
loại nhỏ bé khác đêu được buộc chặt. Vi đại hội hién tế nên có nhiều chúng 
ngoại dao từ các nước khác nhau đến tham dự. Bây giờ, ta nên đến chỗ Sa-môn 
Са-дат hỏi vé pháp hién tế, số lượng các phẩm vật dùng dé tổ chức, dé đại hội 
hiến tế của ta không bị thiếu sót.” 


? Nguyên tác: Vô gián đăng (# lồ] &, abhisamaya), chi cho việc tỏ ngộ hoàn toàn bón Thánh dé rồi 
ngay đó chứng дас quả vị Dự lưu. 

^^ Nguyên tác: Kiên pháp, dác pháp, tri pháp, nhập pháp (435, 15, 1%, АЖ). P. ditthadhammo 
pattadhammo viditadhammo pariyogalhadhammo. 

" ori tác: Thiện giải thoát (288€ 8, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tap. Ж (T.02. 0099.22. 0004c20). 


? Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.93. 0024b13). Tham chiếu: Biét T. ap. j| žE (T.02. 
0100.259. 0464b14); A. 7.47 - IV. 41. 


29 Trường Thân (R 9, Uggatasarira). 
30 Nguyên tác: Đặc nguu (#4): Bò đầu đàn, bò chúa (usabha). 
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Suy nghĩ xong, Bà-la-môn cưỡi хе ngựa trăng cùng với các thiếu niên Bà- 
la-môn kẻ trước người sau đi theo, cầm dù lọng cán vàng, ôm bình vàng rồi ra 
khỏi thành Xá-vệ, đi đến chó Thé Tôn với lòng cung kính, phụng sự. 


Đến trước công tinh xá, họ xuống xe đi bộ, đến trước đức Phật, ân cần thăm 
hỏi rôi ngôi qua một bên và bạch: 


- Thưa Cü-dàm! Hôm пау, tôi muôn tô chức đại hội hién té, đem bảy trăm 
con bò mộng cột thành hàng nơi các trụ... (cho đến) vô só những sanh loại nhỏ 
bé déu được buộc chặt. Vì đây là đại hội hiến tế nên có nhiều chúng ngoại đạo 
từ các nước khác nhau đến tham dự. Tôi lại nghe Cù-đàm đang du hóa trong 
nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi dần đi đến ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong 
rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ nên tôi đến thưa hỏi Cù-đàm vé pháp dai hói 
hién té, số lượng các phám vật dùng dé tô chức, dé dai hội hiến tế của tôi không 
bị thiếu sót. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Có một loại đại hội hiến tế, tuy người chủ thực hành bó thí và làm phước 
nhưng lại sanh ra tội, bj đâm cắt bởi ba thứ đao kiếm, chuốc lấy quả báo xấu ác. 
Ba thứ đao kiêm là gì? Nghĩa là đao kiếm bởi thân, đao kiếm bởi miệng, đao 
kiếm bởi ý. 

Thế nào là đao kiếm bởi ý, sanh ra các quả báo khổ? Như người chủ tó 
chức đại hội hiến té suy nghĩ răng: “Ta tó chức đại hội hiến té nên phải giết 
nhiều con bò mạnh khỏe, nhiêu trâu duc, trâu cái, dé, nghé cùng vô sô sanh 
loại khác." Đó goi là dao kiếm bởi ý, sanh ra các quả báo khó. Như vậy, tuy 
người thí chủ muón làm các việc bó thí cúng dường, nhưng thật ra lại sanh 
thêm tội lỗi. 

Thế nào là đao kiếm bởi miệng, sanh ra các quả báo khó? Như người chủ tô 
chức đại hội dạy bảo như vây: “Hôm nay, ta tổ chức đại hội té lễ, các ông hãy 
giết bấy nhiêu con trâu mạnh khỏe... (cho đến) giết hại vô số sanh loại nhỏ bé 
khác.” Đó gọi là đao kiếm bởi miệng, sanh ra các quả báo khô. Người chủ đại 
hội tuy muốn bô thí, cúng dường nhưng thật ra lại sanh thêm tội lỗi. 

Thế nào là đao kiếm bởi thân, sanh ra các quả báo khô? Như người chủ tó 
chức đại hội tế lễ, tự tay sát hại nhiêu con trâu... (cho đến) giết hại vô số sanh 
loại nhỏ bé khác. Đó gọi là đao kiếm bởi thân, sanh ra các quả báo khô. Người 
chủ đại hội kia tuy nghĩ đến việc bó thí, cúng dường nhưng thật ra lại sanh thêm 
tội lói. 

Tuy nhiên, nếu Bà-la-món nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, 
lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bồ thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? 
Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điện. 


Thé nào là lửa cội nguôn? Vì sao tùy thời cung kính, cúng dường, phụng 
sự [lửa cội nguón] thì sự bô thí này đưa dén an vui? Nghĩa là người thiện nam 
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nhờ siêng năng mà có được tiên của, до làm việc cần cù, khó nhọc băng chân 
tay mà thu hoạch như pháp rôi đem cúng dường cha mẹ, làm cho cha mẹ được 
an vui. Đó gọi là lửa cội nguồn. Vì sao gọi là cội nguôn? Vì người thiện nam 
do cha mẹ sanh ra nên gọi cha mẹ là cội nguôn. Người thiện nam do tôn trọn 
cội nguôn, gốc rễ này nên tùy thời cung kính, phụng sự, cúng dường thì sự bô 
thí này đưa đến an vui. 

Thế nào là lửa gia đình? Vì sao người thiện nam tùy thời nuôi dưỡng [lửa 
gia đình] thì sự bố thí ấy đưa đến an vui? Nghĩa là người thiện nam nhờ siêng 
năng mà có được tiền của, do làm việc cần cù, khó nhọc băng chân tay mà thu 
hoạch như pháp rồi đem cung cấp cho vợ con, tôn thân quyến thuộc, người giúp 
việc, khách thương, tùy lúc chu cấp cho họ và đem lại an уш cho người thân. 
Đó gọi là lửa gia đình. Vì sao gọi là lửa gia đình? Vì người thiện nam sông 
trong gia đình, vui thì cùng vui, khô thì cùng khó, trong gia đình thì mọi việc 
đều tùy thuận và tương hỗ lẫn nhau, cho nên goi là gia đình. Do đó, người thiện 
nam nên tùy thời cung cấp [lửa gia đình] thì sự bó thí ду đưa đến an vui. 

Thế nào là lửa phước điền? Vì sao người thiện nam tùy thời cung kính, tôn 
trọng, cúng đường [lửa phước điền] thì sự bó thí này đưa đến an vui? Nghĩa 
là người thiện nam nhờ siêng năng mà có được tiên của, do làm việc cần cù, 
khó nhọc bằng chân tay mà thu hoạch như pháp rồi đem phụng sự, cúng dường 
cho các Sa-môn, Bả-la-môn, những người khéo điều phục tham, sân, si. Cúng 
dường những Sa-món, Bà-la-món nhu thé là kiến lập ruộng phước, cảng thêm 
tăng tién, hiện tại an уш, được quả báo tót, tương lai được “sanh lên cõi trời.” 
Đó gọi là lửa phước điền. Vì sao gọi là phước điền? Vì đó là phước điền cho 
thé gian, là người đáng được cúng dường nén goi là phước điên. Do vậy, người 
thiện nam nên tùy thời cung kính, phụng sự, cúng dường thì sự bô thí ây đưa 
đến an vui. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Cội nguôn và gia đình, Lửa ruộng phước nên cúng, 
Cúng dường nhiêu lửa ây, Đủ đây, sống an vui. 

Thể gian vui, không tội, Người trí sanh về đó, 

Như pháp mở hội thí, Cúng dường nơi đáng cúng, 
Vị cúng nơi đáng cúng, Sanh cõi trời tiếng thơm. 


Nhung này Bà-la-món, người thiện nam trước khi cúng dường thi nên đoạn 
trừ và dập tắt ba thứ lửa. Là ba thứ lửa nào? Đó là lửa tham dục, lửa sân hận và 
lửa ngu si. Vi sao nhu vậy? 

Nếu lửa tham duc chưa duoc đoạn trừ, chua bị dập tát thì sẽ hại mình, hại 
người và hai cả hai; hiện tại đắc tội, đời sau đặc tội, hiện tại và đời sau đều đắc 
tội. Do duyên với tội lỗi nên tâm sanh ưu phiên, khó não. Lửa sân hận và lửa 
ngu 51 cũng lại như vậy. 
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Này Bà-la-môn, néu người thiện nam thờ phụng việc tích chứa củi lửa, tùy 
thời khó nhọc, tùy thời đốt cháy, tùy thời tắt lửa [thì do] nhân duyên [này mà] 
phải chịu khô. 


Bây giờ, Bà-la-món Trường Thân đứng yên lặng. 


Khi ây, có vị Bà-la-môn tên là Uát-da-la đang ngôi ở trong chúng. Ва-1а- 
môn Trường Thân yên lặng suy nghĩ trong phút chốc rôi báo Uát-da-la: 


— Con hãy đi đến chó đại hội hién tế rồi thả những con bò đực đang bị cột 
nơi những cây trụ và những sanh loại bị cột trói, {дї cả đều thả ra hết. Sau đó, 
con hãy tuyên bó răng: “Bà-la-môn Trường Thân cho phép các ngươi tùy ý tự 
tại thênh thang ở núi, đầm, đồng hoang... ăn со tươi non, uóng nước trong lành, 
bón bé gió mát, huóng moi an lac.” 

Uát-da-la thua: 

— Con xin vâng theo lời ћу?! day! 

Uát-da-la liền đi đến chỗ đại hội hién tế, thả hết sanh loại và tuyên bố: “Bà- 
la-món Trường Thân cho phép các ngươi tủy y tự tại thênh thang ở núi, đầm, 
đồng hoang... án có tuoi non, uóng nuóc trong lành, bón bë gió mát, huóng moi 
an lac.” 


Sau khi Thé Tôn đã biết việc làm của Uát-da-la, liền vì Bà-la-môn Trường 
Thân mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khién cho hoan hý.” Düng 
theo luát, Thé Tón thuyét pháp tuần tự trước sau, nói vé trì giới, về bô thí và уе 
công đức sanh lên cõi trời; nói về vị ngọt và tai họa của ái dục, về giải thoát, về 
thanh tịnh, vé sự lắng sạch phiền não, Ngài déu chỉ dạy rõ ràng. Ví như tám lụa 
trăng sạch thì rất dễ nhuộm màu, Bà-la-môn Trường Thân cũng như thế, ngay 
tại chỗ ngôi, tháy được bón chán dé rôi chứng ngộ chân 1у.33 

Bây giờ, Bà-la-món Trường Thân thấy pháp, đặc pháp, biết pháp, thâm 
nhập pháp, vượt các nghi hoặc, đạt được giải thoát không do người khác, ở 
trong Chánh pháp được vô sở пу, liền từ chỗ ngôi đứng dậy sửa y phục, bày vai 
phải гбі chắp tay bạch Phật: 


— Bach Thé Tôn, con đã được độ. Từ nay cho đến trọn đời con xin quy у 
Phật, quy y Pháp và quy y chúng Ty-kheo-táng, nguyện làm ưu- bà-tác, mong 
Ngài chứng tri cho con. Kính thỉnh Тһе Tôn và đại chúng thọ nhận món ăn thức 
uông do con cúng dường! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. 

Sau khi biết Thê Tôn đã nhận lời thỉnh, Bà-la-môn Trường Thân đảnh lễ 
Phật rồi nhiễu quanh bên phải ba vòng và trở vé. 


31 Nguyên tác: Đại sư (KÉP, Sattha). 

32 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, Ж, 1,  ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tạp. Ë (7.02. 0099.92. 0023с18). 

з Nguyên tác: Vô gián đẳng (2 2, abhisamaya), chỉ cho việc tỏ ngộ hoàn toàn bón Thánh dé rồi 
ngay đó chứng дас quả vi Dự lưu. 
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Bà-la-món Trường Thân trở về chỗ té lễ, sửa soạn các thứ cúng dường 
thanh khiêt, thơm ngon, sắp đặt giường ghê, chó ngôi xong, liên sai người dén 
thỉnh Phật: 

— Thưa đã đúng giờ, xin Ngài biết cho! 

Lúc ấy, Thế Tôn đắp y, ôm bát cùng với đại chúng đi đến đại hội của Bà-la- 
món Trường Thân rói Ngài ngôi xuóng trước đại chúng. 

Bà-la-món Trường Thân biết Thế Tôn đã an tọa, liền tự tay dâng cúng nhiều 
món ăn thức uông. 

Sau khi thọ thực và đã súc miệng, rửa bát xong, Bà-la-món ngôi riêng trên 
một chiéc ghé tháp ở trước đại chúng đê nghe pháp. 

Вау giờ, Thé Tôn thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khién cho Bà-la- 
môn Trường Thân hoan hy rôi Ngài từ chó ngôi đứng dậy rời ді. 

Жжжж 
94. THIỆN, ВАТ THIỆN NHƯ МАТ TRÁNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn trẻ tuôi tên là Tăng-già-la đi đến chỗ Phật. Sau khi 
ân cân thăm hỏi nhau, Bà-la-môn ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cü-dàm, làm sao có thê biết được hạng người bát thiện? 

Phật Бао Bà-la-món: 

— Ví dụ như mặt trăng. 

Bà-la-môn lại hỏi: 

— Làm sao có thê biết được hạng người lương thiện? 

Phật bào Bà-la-món: 

— Ví dụ nhu mặt tráng. 

Bà-la-môn bach Phật: 

— Thé nào gọi là người bất thiện giỗng như mặt trăng? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Như mặt trăng cuối tháng, ánh sáng giảm dần, màu sắc cũng mất, những 
gì liên hệ cũng không còn, ngày đêm càng lúc càng suy giảm, cho đên khi 
34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.94. 0025c02). Tham chiếu: Biét Tap. НІ 


(7.02. 0100.260. 0465506); 7ăng 2 (7.02. 0125.17.8. 0584c11); Hà khó kinh fi] $F #Š (T.01. 0026.148. 
0659515); A. 5.31 - III. 32. 

55 Nguyên tác: Bát thiện nam tử (^ 3€ 9 T). Biét Tap. БІЗ (T.02. 0100.260. 0465b09) goi là bất thiện 
truong phu (4^ 3 * Ж). Hà khó kinh fu tt && (T.01. 0026.148. 0659b15) và Tăng. +% (T.02. 0125.17.8. 
0584c11) đêu gọi là ác tri thức nhân (ЖАЯ А). Các trường hợp nêu trên nhàm chi cho một con người 
nào đó nói chung chứ không khu biệt trong một giới tính. 
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không còn gì hiện ra nữa. Cũng vậy, có người đối với Như Lai, phát khởi lòng 
tin, lãnh thọ tịnh giới, khéo học, nghe nhiêu, отат phân mình để bó thí, chánh 
kiến chân thật. Đối với Như Lai đã có niềm tịnh tín гбі, đã có giữ 9101, bó thí, 
nghe nhiều, chánh kiến chân thật rồi, nhung sau đó lại thoái lui; đối với 0101 
luật, nghe nhiêu, bó thí, chánh kiến, tất cả đều mất hết, ngày đêm càng lúc càng 
suy giảm, cho đến trong khoảnh khắc cũng không còn gi. 

Lại nữa, Bà-la-môn, néu người thiện nam không gần gũi bạn lành, không 
thường nghe pháp; không chánh tư duy; thân làm những việc ác, miệng nói lời 
ác, ý nghĩ điều ác. Do nhân duyên làm ác nên sau khi qua đời bị đọa vào đường 
ác, địa ngục. Như thế, này Bà-la-môn, đó gọi là hạng người bất thiện được ví 
nhu mặt tráng. 

Bà-la-món bach Phát: 

— Thé nào gọi là hạng người luong thiện được ví như mặt tráng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Như mặt trăng đâu tháng trong sáng, ngày đêm cảng lúc cảng tăng thêm 
ánh sáng cho đến lúc trăng tròn dày, chiếu sáng khắp nơi. Cũng thế, đối với 
Chánh pháp và Giói luật của Như Lai, người thiện nam có lòng tin trong sạch... 
(cho dén) có chánh kiến chân thật, thanh tịnh, thêm sáng suót và tắng tién vë 
mọi mặt: GIới luật, bó thí, nghe nhiêu, trí tuệ ngày đêm càng tăng trưởng. Vào 
những lúc khác, lại gân gũi bạn lành, được nghe Chánh pháp; bên trong chánh 
tư duy; thân, miệng, ý làm những điều lành. Do nhân duyên này nên sau khi 
qua đời được hóa sanh ở cõi trời. Này Bà-la-môn, đó gọi là hạng người lương 
thiện được ví như mặt trăng. 

Bấy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Ví như vàng trăng trong, Đi khắp bâu hư không, 
Trong tất cả tinh tú, Không gi sáng hơn trăng. 
Tình tín cũng như thé, (2101, уап, lia bón xén, 
Giữa thé gian хап lẫn, Bồ thí kia sáng ngời. 


Bây 810, Bà-la-môn lãng- già-la nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy гбі 
từ chỗ ngôi đứng dậy rời đi. 
Жжжж 


95. CUNG DƯỜNG NƠI ХОМС DÁNG^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Khi đó, Bà-la-món Sanh Văn đi đến chỗ Phật. Sau khi ân cần thăm hỏi, Bà- 
la-môn ngôi sang một bên rôi bạch Phật: 


36 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.95. 0026a05). Tham chiếu: Biêt Tap. ЗЇ (T.02. 
0100.261. 0465с05); Biét Tạp. ЗЇ (T.02. 0100.2. 0493b12); A. 3.57 - I. 160. 
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— Thưa Cù-đàm, tôi nghe Cü-dàm nói răng: “Chỉ nên cúng dường cho Ta, 
không nên cúng dường cho người khác; cúng dường cho Ta sẽ được quả báo 
lớn, không phải cúng dường cho người khác mà được quả báo lớn. Nên cúng 
dường cho đệ tử của Ta, không nên cúng dường cho đệ tử người khác; cúng 
dường cho đệ tử của Ta sẽ được quả báo lớn, không phải cúng dường cho đệ tử 
người khác mà được quả báo lớn.” Thê nào, thưa Cù-đàm, những lời nói ây là 
thật chăng? Cháng phải là phi báng Cù-đàm sao? Nói có đúng nhu Ngài dà nói, 
nói có düng vói giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp,” không bị người khác dem 
pháp tương tợ đên rôi quở trách chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Những người nào nói những lời như thê là phỉ báng Ta, nói khóng düng 
nhu Ta dà nói, nói không đúng với pháp và thứ lớp của giáo pháp, không dáng 
dé bị nguói khác dem pháp tuong tg ёр rồi диф trách. Vi sao như váy? Vì Ta 
không nói những lời như vây: “Nên cúng dường cho Ta, không nên cúng dường 
cho người khác; cúng dường cho Та sẽ được quả báo lớn, không phải cúng 
đường cho người khác mà được quả báo lớn. Nên cúng dường cho đệ tử của Ta, 
không nên cúng dường cho đệ tử người khác; cúng dường cho đệ tử của Ta sẽ 
được quả báo lớn, không phải cúng dường cho đệ tử người khác mà được quả 
báo lớn.” 

Tuy nhiên, này Bà-la-môn, Ta nói răng, những lời nói như trên sẽ gây ra 
hai thứ chướng ngại: Chướng ngại cho người cúng dường và chướng ngại cho 
người nhận sự cúng dường. Này Bà-la-môn, bát сіт người nào đem nước rửa 
bát còn sót lại chút thức ăn mà đồ trên đất sạch, làm cho các chúng sanh ở chỗ 
ây được lợi lạc thì Ta nói những người đó đã vào cửa phước lành, huống gi là 
người bó thí cúng dường. 

Này Bà-la-môn, tuy nhiên Ta cũng nói cúng dường cho người trì giới được 
quả báo không gióng với cúng dường cho người phạm giới. 

Bà-la-môn Sanh Văn bạch Phật: 


- Thưa Cù-đàm, đúng như thê, tôi cũng nói như thé, bó thí cho người tri 
giới được quả báo lớn, chứ không phải bó thí cho kẻ phạm giới. 


Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Hoặc đen hoặc trắng tinh, Hoặc đỏ hoặc có sắc, 

Màu tạp hay sắc vàng, Toàn vàng hay màu xám, 
Những con bò cái ấy, Cùng bò đực đẹp này, 

Đây đủ sức khỏe mạnh, Thuân thục đi nhanh nhẹn, 
Đủ khả năng chở nặng, Màu sắc chớ quan tâm. 
Con người cũng như thé, Mỗi người tùy nơi sanh, 
Sát-lợi, Bà-la-món, Ту-ха, Thủ-đà-la, 


37 Nguyên tác: Pháp thứ pháp thuyết (75 1 Æ 88). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Tap. #& 
(T.02. 0099.27. 0005c20). 


QUYÉN 4 # 113 


Chiên-đà-la hạ tiện, Nơi sanh đêu chăng đồng, 
Chi cán giữ tịnh giới, Lìa gánh nặng, phiên não, 
Thuân nhất tu Phạm hanh, Lâu tận A-la-hán, 

Thiện Thé giữa thé gian, Thí người áy phước lớn. 
Người ngu, không trí tuệ. Chưa từng nghe Chánh pháp, 
Cúng người ây phước nhỏ, Vì chăng рап thiện hữu. 

Nếu gân thiện tri thức, Như Lai và Thanh văn, 

Lòng tin Phật trong sạch, Căn sanh sức kiên сб, 

Đi về nơi đường lành, Và sanh dòng tôn quy, 

Cứu cánh Bát-niét-bàn, Như Lai nói như thê. 


Bây giờ, Bà-la-môn Sanh Văn nghe Phật dạy xong, hoan һу và tùy hý, đảnh 
lễ rôi ra vê. 


Жжжж 


96. KỆ KHUYÉN DAY CON” 
Tói nghe nhu váy: 
Một thói, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 
Bấy giờ, vào sáng sớm, Thế Tôn đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. 
Lúc â ду, có một Bà-la-món tuôi già sức yêu, chóng gậy, ôm bát di xin từng nhà. 
Khi ây, Thế Tôn hỏi Bà-la-món kia: 


— Nay óng tuói già sức yếu, sao còn chóng gậy ôm bát di xin từng nhà 
nhu thé? 


Bà-la-môn bach Phật: 


— Thưa Cü-dàm, trong nhà tôi có bao nhiêu tài vật déu đã giao phó cho đứa 
con trai và con dâu mà tôi đã cưới cho nó làm vợ, nhưng sau đó, chúng đuổi tôi 
ra khỏi nhà nên tôi phải chóng gậy, ôm bát đi xin từng nhà. 


Đức Phật bảo: 

- Này Bà-la-món, ông có thé học thuộc một bài kệ của Ta rồi trở vé trong 
chúng Bà-la-môn, nói cho đứa con trai của ông nghe được không? 

Bà-la-món bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm, có thé được! 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Sanh con, lòng уш mừng, Vì con chứa tiền của, 
Lo cưới vợ cho con, Ебі phải rời bỏ nhà. 
Đề ruộng nhà cho con, Kẻ phụ ân cha mẹ, 
Hình người, tâm la-sát, Bỏ bê người yêu già. 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.96. 0026b18). Tham chiếu: Biét Tap. ХІ (7.02. 
0100.262. 0466a03); $. 7.14 - I. 175. 
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Như ngựa già vô dụng, BỊ cướp mất lúa mạch, 
Con trẻ mà cha già, Phải ăn xin từng nhà. 
Khúc gậy này tốt hơn, Thương ta hơn con đẻ, 
Стар ta phòng trâu ай, Tránh chỗ hiểm được ап, 
Xua đuôi chó hung bạo, Diu ta đi chỗ tôi, 

Tránh hầm sâu, giếng thám, Cây cỏ cùng gai góc, 
Nhờ vào sức cây gậy, Đứng vững không bị ngã. 


Bà-la-môn sau khi nhận bài kệ ây từ Thế Tôn, liền trở về trong đại chúng 
Bà-la-môn, đọc lai cho con trai nghe. Trước tiên, ông thưa với moi người: 

— Các ông hãy nghe tôi nói! 

Ебі sau đó, Bà-la-môn ау liền đọc bài kệ trên. 

Người con trai vừa xâu hô vừa sợ hãi, liên ôm người cha đi vào nhà, lau 
mình tắm rửa, mặc áo sạch sẽ, tôn làm gia chủ. 

Lúc đó, vị Bà-la-môn nghĩ thầm: “Hôm nay, ta được vào dòng tôn quý, 
chính là nhờ ân của Sa-món Cù-đàm. Kinh điền của ta có day: ‘Là bác Tháy thi 
cúng dường nhu bậc Tháy, là Hóa thượng thì cúng dường nhu Hóa thượng.” Sở 
di ta được nhu ngày nay đều là do oai lực của Sa-môn Cù-đàm, vị ấy là Thây 
của ta. Hôm nay, ta nên đem chiếc y tốt đẹp, quý giá đến cúng dường Cù-đàm.” 

Вау giờ, Bà-la-món đem chiếc y quý giá nhất đến chỗ Thé Tôn rồi ân cần 
thăm hỏi, ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Ngày nay, việc con ở nhà đã thành tựu, đó là do oai lực 
của Ngài. Trong kinh điển của con có nói: “Là bậc Thây thì phải cúng dường 
theo bậc Thây, là Hòa thượng thi phải cúng dường theo Hòa thuong." Bây giờ, 
Cù-đàm là Thây của con, xin Ngài vì thương xót con mà nhận chiếc y này! 

Thé Tôn vì lòng thương xót nên đã nhận y. 

Ебі đức Тһе Tôn thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho Bà-la- 
môn hoan һу.? 

Bà-la-món ây nghe Phật day xong đã hoan hy và tùy hy, đảnh lễ rồi ra về. 


Жжжж 


97. КНАТ THỰC УА ТҮ-КНЕО% 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, vào sáng sớm, Thế Tôn đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. 


39 а tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, 2X, R8, 8). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. #& (T.02. 0099.92. 0023c18). 


40 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (T.02. 0099.97. 0026c26). Tham chiếu: Biét Tap. ЕІ (7.02. 
0100.263. 046607); S. 7.20 - I. 182. 
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Khi йу, có Bà-la-môn tuổi già sức yếu, chống gậy, ôm bát đi xin từng nhà. 

Bả-la-môn từ xa trông thây Thế Tôn liền nghi thâm: “Sa-môn Cu-dàm càm 
гау, ôm bát di khát thực từng nhà, ta cũng chóng gậy, ôm bát di khát thực từng 
nhà. Ta và Cù-đàm déu là Ty-kheo." 

Lúc đó, Thé Tôn nói bài kệ đáp: 


Gọi là bậc Tỳ-kheo, Chàng phải do khát thực, 
С1й gìn pháp tai gia, Khóng thé goi Ty-kheo. 
Nơi moi điều lầm lỗi, Đều lìa, tu chánh hạnh, 
Tâm kia không sợ hãi, Đây gọi là Ту-Кһео. 


Bà-la-môn nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ ròi đi tiếp. 


Жжжж 


98. CÀY RUÓONG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Cáu-tát-la rồi dân đi đến 
thôn Nhát-na-la,* trú trong rừng Nhát-na-la. 

Lúc ây, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào trong thôn Nhát-na-la khát thuc. Ngài 
nghi thâm: “Bây giờ còn sớm, Ta có thê di qua chó chuân bi thức án, nước 
uóng^ của Bà-la-môn làm ruộng là Bà-la-dàu-bà-giá."^ 

Bấy 010, Bà-la-môn làm ruộng Bà-la-đậu-bà-giá Sửa soạn đây đủ năm trăm 
lưỡi сау, đang chuán bi thức ăn, nước uóng. Từ xa, Bà-la-món đã trông ау 
Thê Tôn nên liên nói: 

— Thưa Cü-dàm! Hôm nay, tôi cày ruộng, gieo giống đê cung cập lương thực. 
Vậy, Sa-môn Củ-đàm cũng nên cày ruộng, gieo giông dé cung cáp lương thực. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta cũng cày ruộng, gieo giống để cung cấp lương thực. 


*! Nguyên tác: Nhiếp truong trì bát (ОНҒА). Đây là một trường hợp đặc thù có thé lý giải qua những 
cơ sở sau: Thứ nhật, theo Dai Chánh tán tu Đại tạng kinh, đây là trường hop duy nhát ghi nhận sự kiện 
đức Phật cám gậy ôm bái (АЖЕ). Thứ hai, trong hai bán kinh tham chiêu vừa nêu, không có bản 
kinh nào ghi nhận đường hợp đức Phật câm gậy (ЕК, dandapani). Thú ba, có khả năng bản Hán nhâm 
lẫn từ định ngữ “nhiếp y trì bát" ($ K PF $&) thành "nhiép truong trì bát” (ft ЖЕ). Thứ tư, trong tín 
niệm Ап Độ nói chung, gậy là một loại vũ khí, vi thê trong Phạm động kinh *®ÈŠ§J#Š (T.01. 0001.21. 
0088с18), đức Phật và Thánh chúng đệ tử đã buông ха dao truong (3818 7). Bôn cơ sở vừa nêu déu 
dân đên khả năng bản Hán chép nhâm. Thứ năm, nêu như bản Hán không chép nhâm thì phải chăng, 
đây cũng là một tư liệu dé dinh hinh pháp thức sử dụng “tích truong" ($243, khakkara), được ghi nhận 
trong һам hêt các bộ luật cơ bản của Phật giáo nhu Ng phán luật, Tứ phán luật, Thập tụng luật, Cán 
Вап Thuyét Nhát Thiét Hữu bộ Ту-паі-аа... 

2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.98. 0027a10). Tham chiếu: Biét Тар. 9| 3 (T.02. 
0100.1. 0374а07); Biệt Tạp. ЛІ (T.02. 0100.264. 0466b18); S. 7.11 - L. 172; Sn. 1.4 - 12. 


43 Nhát-na-la (—J ##, Ekanalà). 

4 Tác ám thực xứ (ТЕСЕ): Nơi sửa soạn thức án. Р. рағіуезапа, sự phân phối thực phẩm hay sự 
chuân bị thức ăn. 

45 Canh điên Bà-la-đậu-bà-giá (ӘНЕ Z 3# y, Kasibharadvàja). 
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Bà-la-môn bạch Phật: 

— lôi chăng tháy Sa-món Cü-dàm có cày, hoác ách, hoác vóng da, hoác dáy 
trói, hoặc cái bừa, hoặc roi, mà nay Sa-món lai nói: “Tôi cũng cày ruộng, gieo 
giống dé cung cấp lương thuc." 

Lúc ây, Bà-la-môn làm ruộng Bà-la-dàu-bà-giá liên nói kệ: 


Ngài tự nói làm ruộng, Mà chăng tháy cái cày, 
Còn tôi nói cày ruộng, Vì tôi biết cách cày. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Lòng tin là hạt gióng, Khô nhọc mưa đúng thời, 
Trí tuệ là cày, ách, Tâm hó then là trục, 
Tự giữ gìn chánh niệm, Đấy là khéo điều phục, 
Thúc liễm nghiệp thân, miệng, Như nơi chứa thức ăn, 
Chân thật là xe tôt, Sống vui, không biếng nhác, 
Tinh tán, không hoang phế, An дп và tiễn nhanh, 
Di tháng, cháng trở lai, Dat dén chón vó uu. 
Nguói cày ruóng nhu thé, Mau duoc quả giải thoát, 
Người cày ruộng nhu thé, Khóng tró lai các cói. 


Bà-la-món làm ruộng Bà-la-đậu-bà-giá bach Phật: 
— Cüà-dàm thật khéo cày ruộng! Cù-đàm cày ruộng thật tài! 
Trong lúc nghe Phật nói kệ thì lòng tin của Bả-la-môn cảng thêm tăng 
trưởng nên đem đây bát thức ăn thơm ngon dâng cúng đức Phật. 
Do vừa nói Dài kệ mà có được thức ăn nên Тһе Tôn không thọ nhận. Nhân 
đó, Ngài nói kệ răng: 
Không do vì thuyết pháp, Nhận ăn thức ăn này, 
Vi lợi ích kẻ khác, Thuyêt pháp không vi ăn. 
(Nói дау đủ như đã nói ở phán đâu của Kinh Bà-la-môn Hóa Dif). 
Khi ây, Bà-la-món làm ruộng Bà-la-đậu-bà-giá bach Phật: 
— Thưa Cü-dàm, nay con đem thức ăn này dé ở đâu? 
Phật bảo Bà-la-môn: 
— Ta không thây chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món, 


trời, thân hay người thê gian có thé dùng thức ăn này mà được an бп. Ông hãy 
đem thức ăn này dé vào trong nước không có trùng và chỗ đất ít cỏ tươi. 


Bà-la-món â ây liên đem thức ăn này dé vào trong nuóc khóng trüng, nuóc 
liên bốc khói, sôi trào kêu xèo xèo như viên sắt nóng bị ném vào trong nước lạnh 
tiếng kêu xèo xèo. Khi thây thức ăn bỏ vào trong nước không trùng, bốc khói sôi 
lên kêu xèo xèo như thê, Bà-la-môn nghĩ thâm: “Thật kỳ đặc! Sa-môn Cù-đàm 
có oai đức lớn, có đại lực nên mới có thé làm cho thức ăn thần biến như thế!” 


4 Xem Тар. ## (7.02. 0099.1157. 0308а03). 
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Khi ấy, Bà-la-môn thấy điềm lạ của thức ăn, tín tâm càng thêm mạnh, liền 
bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, hôm nay, con có thé ở trong Chánh pháp xuất gia thọ giới 
Cụ túc được chăng? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Nay ông có thé được ở trong Chánh pháp xuất gia thọ giới Cụ túc, được 
làm Ty-kheo. 

Sau khi xuất gia, Bà-la-môn ấy một mình lặng lẽ tư duy về lý до mà một 
người thuộc dòng quý tộc cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niêm tin chân 
chánh, rời xa gia dinh, xuât gia hoc đạo... (cho dén) дас quả A-la-hán, tâm giải 
thoát hoàn toàn.? 


жжж 


99, PHAM THIÊN TRƯỚC МАТ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại thành Vương Xá. 

Lúc ấy, có Tôn giả Tịnh Thiên” từ nước Ty-dé-ha? du hành trong nhân gian 
ròi đến vườn Am-la,"! thuộc thành Di-hy-la.?? 

Sáng sớm, Tôn giả Tinh Thiên đắp у, ôm bát vào thành Di-hy-la khát thuc, 
tuân tự khát thực xong rói trở vé nhà cũ. 

Trong khi à Ây, mẹ của Tôn giả Tịnh Thiên tuổi đã giả đang ở nhà, đem thức 
ăn cúng thân lửa đề cầu sanh cõi trời, không biết Tôn giả đứng ngay ngoài cửa. 

Bấy giờ, Tỳ-sa-môn Thiên vương rất mực kính tin Tôn giả Tịnh Thiên. Khi 
ây, Tỳ-sa-môn Thiên vương cùng các dạ-xoa đi theo cùng lướt trên hư không, 
ау Tôn giả Tịnh Thiên đứng ngoài cửa và thây mẹ của Tôn giả tay bung thức 
ăn đặt giữa nhà, lo cúng dường thần lửa mà không tháy con của bà đứng ngay 
bên ngoài. 

Thấy thé, thiên tử từ hư không hạ xuống, đến trước bà mẹ của Tôn già Tinh 
Thiên và nói kệ: 


Này nữ Bà-la-môn,” Phạm thiên thật xa xôi, 
Vì câu sanh уе đó, Mà ở đây thờ lửa. 


41 Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЖЕН, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. "1 (T.02. 0099.22. 0004c20). 


48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ë (7.02. 0099.99. 0027529). Tham chiếu: Biét Tạp. Я (T.02. 
0100.265. 0466c12); S. 6.3 - L. 140. 


^ Tinh Thiên (#25, Brahmadeva). 

50 Ty-dé-ha (385259, Videha). 

5! Am-la viên ( ë #§ І, Ambavana). 

52 Di-hy-la (3848 , Mithilà). 

533 Nguyên tác: Bà-la-món-ni (2E 2E P1 JE, Brahmam). 
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Chàng phải đạo Phạm thiên, 
Này nữ Bà-la-môn, 

Câu ué trọn dứt sạch, 
Lặng lẽ không có gi, 

Vi khát thực, vào nhà, 
Tịnh Thiên khéo tu thân, 
Xa lìa mọi điều ác, 

Đức đông với Phạm thiên, 
Chăng dính mắc các pháp, 
Tỳ-kheo sông chánh niệm, 
Nên cúng dường chư Phật, 
Nên đem lòng tinh tín, 
Nên dự lập hòn đảo, 

Bà xem ân sĩ này, 

Thé nén phát lòng tin, 
Nên dự lập hòn đảo, 
Ty-sa-món Thiên vương, 


Sao luống thờ cúng đây? 
Tịnh Thiên ở ngoài cửa, 

Là trời trong các trời, 

Một mình không của cải, 
Người đáng được cúng dường. 
Ruộng phước tốt trời, người, 
Không hé bị nhiễm 6. 

Thân tuy ở nhân gian, 

Nhu con róng trưởng thành. 
Tâm kia khéo giải thoát, 
Đây là phước йїёп lớn. 

Kip thời mau cúng dường, 
Khién vị lai an vui. 

Đã vượt qua bién khó, 

Kip thói mau cüng duóng. 
Khién vi lai an vui, 

Khai phát cho bà kia, 


Khiến xả bỏ thờ lửa. 
Bấy giờ, Tôn giả Tịnh Thiên liền vì mẹ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiên cho hoan һу” xong, liên trở ra đường và bước di. 
Жжжж 


100. PHÁT LÀ TÊN ĐẸP МНАТ55 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Bây giờ, có vị Bà-la-món đi đến chó Phật, cùng nhau ân cần hỏi thăm rồi 
ngôi sang một bên và bạch Phật: 
— Thưa Cü-dàm! Gọi là Phật, vậy thế nào là Phật? Là tên do cha mẹ đặt ra 
hay tên do Bà-la-môn đặt? 
Bấy giờ, Bà-la-môn liền nói kệ: 
Phật là tên đẹp nhất, 
Là tên cha mẹ đặt, 
Thế Tôn nói kệ đáp lại: 
Phật thấy đời quá khứ, 
Тһау rõ Кер hiện tại, 


Vượt hơn cả thê gian, 
Gọi đó là Phật ư? 


Và thấy suốt tương lai, 
Mọi pháp sanh rôi diệt. 


27 е tác: Thi, giáo, chiêu, hy (ж, £X, ІН, Æ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. #Ё (Т.02. 0099.92. 0023с18). 

55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.100. 0028a03). Tham chiếu: Biét Tap. P| E (T.02. 
0100.266. 0467a06). 
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Minh trí biết rõ ràng, Điều nén tu đã tu, 

Điêu nên dứt đã dứt, Vì thế gọi là Phật. 

Nhiéu kiếp cầu chon lựa, Thuân khó, chăng chút vui, 
Có sanh đều phải diệt, Xa lìa đứt trần câu, 

Nhô sạch gai kiết sử, Phật giác ngộ viên mãn. 


Đức Phật nói kệ xong, Bà-la-món áy nghe Phát day, hoan hy và tüy hy гбї 
từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 


Жжжж 


101. ĐỨC PHÁT LÀ АІ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rôi ngồi nhập 
định dưới bóng cây giữa hai thôn Tùng-ca-để”” và Đọa-cưu-la.”” Lúc ây, có Bà- 
la-món Đậu-ma”” đang đi trên con đường mà Phật vừa di qua. Ong (Һау dâu 
chân của đức Phật với tướng bánh xe ngàn căm, đường nét rõ ràng, vành xe tròn 
tria, hàng căm thăng đều, tất cả rất đẹp. Thấy vậy, Bả-la-môn liền suy nghi: “Та 
chưa từng thấy người nào trên thé gian mà có dáu chán nhu váy. Ta nén lán theo 
dâu chán dé tim gặp người này.” 

_ Nghĩ ròi, ông liên theo dâu chân đi đến chỗ Phật thì tháy đức Thế Tôn dang 
ngôi nhập định dưới bóng cây, dung mạo đoan nghiêm tuyệt thê, các cán thuân 
tịnh, tâm Ngài an định tịch tĩnh, điêu phục bậc nhât, thành tựu chỉ quán, ảnh 
sáng rực rỡ, giông như núi vàng. 

Thây vậy rôi, Bà-la-môn liên hỏi: 

— Ngài có phải là trời chăng? 

Phật đáp: 

— Ta chăng phải là trời. 

Bà-la-môn lại hỏi: 

= Vậy Ngài là rông, da-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-làu-la, khán-na-la, ma- 
háu-la-già, nguói hay phi nhán? 

Phát dáp: 

- la cháng phái là róng, da-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-láu-la, khán-na-la, 
ma-háu-la-già, người hay phi nhân. 


56 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.101. 0028220). Tham chiếu: Biét Tap. 5l E (7.02. 
0100.267. 0467226); Tăng. 14 (Т.02. 0125.38.3. 0717c18); A. 4.36 - П. 37. 


57 Tüng-ca-dé (í 3i? , Ukkatth3). 
58 Doa-cuu-la (FE 752€, Setavya). 
9 Nguyên tác: Đậu-ma (ZÆ, Dona), thuộc chủng tánh Bà-la-món (ЯҒ ЕЙ #§ F). 
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Bà-la-môn thưa: 

- Nếu chăng phải là trời, róng, da-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-láu-la, khán- 
na-la, ma-háu-la-già, người hay phi nhân, vậy Ngài là a1? 

Вау giờ, đức Thé Tôn dùng kệ đáp: 


Trời, rông, càn-thát-bà, Khẩn-na-la, dạ-xoa, 
A-tu-la không thiện, Các ma-háu-la-già, 

Người cùng với phi nhân, Déu do phiên não sanh. 
Lậu hoặc phiền não này, Ta xa lìa tật cả, 

Đã diệt trừ hết sạch, Như hoa sen thơm ngắt, 
Мос lên từ bùn lây, Chưa từng nhiễm bùn nhơ. 
Ta sanh tại thê gian, Chăng nhiễm pháp thê gian, 
Nhiều kiếp thường quán sát, Тағ cả pháp hữu vi, 

Thuần khô chàng gi vui, Déu là pháp sanh diệt. 

Lìa сап, tâm bát động, Nhó sạch gai phiên não, 
Cùng tột bờ sanh tử, Nên gọi là Phật-đà. 


Khi Thế Tôn nói kinh này, Bà-la-môn Đậu-ma nghe lời Phật dạy xong, hoan 
hy và tùy hy rôi theo đường mà di. 
Жжжж 


102. PHÁP CHIẾN-ĐÀ-LA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh ха Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

| Báy giờ, vào lúc sảng sớm, đức Thé Tôn đắp у, ôm bát vào thành Vương Xá 

khât thực. Trong khi tuân tự khât thực, Ngài đi ngang qua nhà Bà- la-món Bà-la- 
đậu-bà-giá.5' Lúc ây, Bà- -la-môn dang đứng bên cửa, tay câm thìa gó dung dày 
thức ăn, sửa soạn cúng té lửa. Từ xa trông thấy Phật đi đến, ông liên nói lớn: 

— Dùng lai! Dừng lại! Này Chiên-đà-la,52 chớ đến сап cửa nhà tôi. 

Phật hỏi Bà-la-môn: 

— Ông có biết Chiên-đà-la và pháp của Chiên-đà-la không? 

Bà-la-môn đáp: 

- Tôi không biết Chién-dà-la và cũng không biết pháp của Chiên-đà-la. Vậy 
Sa-môn Cù-đàm có biệt Chién-dà-la và pháp của Chién-dà-la không? 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.102. 0028b19). Tham chiếu: Biét Tạp. ХІ (7.02. 
0100.268. 0467527); Sn. 1.7 - 21. 

61 Bà-la-đậu-bà-giá (2 ZE X7 22 3€, Bharadvaja). 

° Nguyên tác: Lãnh-quân-đặc ($8 ЕН), chỉ cho người chăn bò, hang hạ tiện, đồng nghĩa với Chién- 


dà-la, giai сар cùng dinh. Tham chiếu: Sn. 1.7 - 21. Theo Pali- Dictionary Vipassana Research Institute, 
vasa nghĩa là một con bò già. Biét Т, ap. ЗЕ (T.02. 0100.268. 0467c02) goi là Chién-dà-la (P ЁЁ ##). 
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Phật bảo: 

— Ta biết rõ vë Chiên-đà-la và pháp của Chiên-đà-la. 

Nghe thé, Bà-la-món liên dé những dung cụ thờ lửa xuống, vội vàng trải tòa 
mời Thê Tôn ngôi rôi thưa: 

— Bạch Cù-đàm, xin Ngài hãy nói cho tôi biết về Chiên-đà-la và pháp của 
Chién-dà-la! 

Đức Phật an tọa xong, liền nói kệ răng: 


Tâm sân ôm oán hận, 
Phạm giới, khởi ác kiên, 


Những hạng người như vậy, 


Hung bạo, tham, bỏn xẻn, 
Không có tâm hô then, 
Đôi với các sanh mạng, 


Chăng có lòng xót thương, 


Hoặc giết, trói, đánh đập, 
Chu! màng thật vô đạo, 
Dừng trú hoặc đi đường, 
Gây khô hàng thuộc hạ, 
Nhăm thủ lợi về mình, 


Nơi thôn làng, đồng trống, 


Déu chiếm đoạt về mình, 
Phụ bạc vợ của mình, 

Mà xâm đoạt vợ người, 
Bạn bè cùng thân tộc, 
Xâm phạm vật họ Thích, 
Nói dối lừa gạt người, 
Người đòi lại không trả, 
Vì lợi minh lợi người, 
Hoặc theo lời người ây, 
Người vọng ngữ như vậy, 
Gây tạo nhiêu việc ác, 
Liên che giấu tội ác, 

Nêu người hỏi nghĩa này, 
Nói sai lệch, dỗi người, 
Trồng rỗng, không biết gì, 
Ngu si, chỉ biết lợi, 


Ngạo mạn tự khoe khoang, 


Thật kiêu mạn tháp hén, 
Tu tao bao lôi lâm, 
Nói dói, ché người hiên, 


Che giấu các lỗi lầm, 
Dối trá không chân thật, 
Đó là Chién-dà-la. 

Ác dục, keo, dỗi trá, 

Đó là Chién-dà-la. 

Déu ra tay sát hai, 

Dó là Chién-dà-la. 
Kháp thón làng, thành áp, 
Dó là Chién-dà-la. 

Dàn dàu mót só dóng, 
De doa và áp bức, 

Đó là Chién-dà-la. 

Vật có chủ, không chủ, 
Đó là Chién-dà-la. 
Nhưng chăng tìm kỹ nữ, 
Đó là Chién-dà-la. 
Thiện tri thức đồng tâm, 
Đó là Chién-dà-la. 

Lây của không chứng cớ, 
Đó là Chién-dà-la. 
Trách móc và gây sự, 
Nói dối dé làm chứng, 
Đó là Chién-dà-la. 

Mà không ai hay biết, 
Đó là Chién-dà-la. 

Lại đáp lời vô nghĩa, 
Đó là Chién-dà-la. 

Mà khinh chê người trí, 
Đó là Chién-dà-la. 


Thường chê bai người khác, 


Đó là Chiên-đà-la. 
Lại vu oan người khác, 
Đó là Chién-dà-la. 
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Trước nhận lợi dưỡng người, 
Không có lòng đền đáp, 
Sa-môn, Bà-la-món, 

Không cho còn trách mắng, 
Khi cha me tuói già, 

Không chăm lo phụng dưỡng, 
Trước mẹ cha, tôn trưởng, 
Dù chưa chứng La-hán, 

Là giặc lớn thê gian, 

Sanh vào dòng cao quy, 

Lại ở dòng dõi đó, 

Không vì dòng cao quy, 
Hiện tại bị chê trách, 

Sanh nhà Chién-dà-la, 

Nói danh khắp thiên ha, 
Bà-la-môn, Sát-loi, 

Nương theo đường Tình thiên, 
Chàng vì dong thấp hèn, 
Hiện tại tiếng thơm lưu, 

Cả hai, ông nên biết, 

Không phải do dòng họ, 
Không phải do dòng họ, 
Nghiệp ác là tiện dân, 
Bà-la-môn bạch Phật: 

Đúng vậy, Đại Máu-ni! 

Mà gọi Chién-dà-la, 

Mà thành Bà-la-môn, 
Nghiệp thiện, Bà-la-môn. 


Khi cần, người ấy đến, 
Đó là Chién-dà-la. 

Nhu pháp đến khát thực, 
Đó là Chién-dà-la. 

Khí lực đã kém suy, 

Đó là Chién-dà-la. 

Anh em và quyén thuóc, 
Tự xung A-la-hán, 

Đó là Chién-dà-la. 

Học sách Bà-la-môn, 
Thường làm các nghiệp ác, 
Mà tránh được đường ác, 
Đời sau sa nẻo ác. 

Đời goi Tu-dà-di,* 
Chién-dà-la tháp hèn, 

Dai tộc, đều cúng dường. 
Sống bình đăng chân thật, 
Không sanh cõi Phạm thiên, 
Đời sau sanh cõi lành, 
Như Lai đã chỉ bày, 

Mà trở thành tiện dân. 

Mà thành Bà-la-môn. 
Nghiệp thiện, Bà-la-môn. 
Đúng vậy, Đại Tinh Tân! 
Không do nơi dòng họ, 
Không do nơi dòng họ, 
Nghiệp ác, thành tiện dân, 


Вау giờ, Bà-la-môn thờ lửa Bà-la-đậu-bà-giá càng thêm tín tâm, liền lấy 
bát đựng đây thức ăn thơm ngon dâng lên Thế Tôn. Đức Thế Tôn không nhận, 
vì sự cúng dường này xuất phát từ việc Ngài đã dạy bài kệ. Như trong bài kệ 
đã nói ở trước. 

Khi áy, Bà-la-món thờ lửa Bà-la-đậu-bà-giá thấy thức ăn hiện ra điềm lạ thi 
lòng tin của ông đối với Phật càng tăng. Ông liên thưa đức Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Nay con có thê ở trong Giáo pháp và Giới luật“ này xuất 
ола và thọ giới Cụ túc được không? 


9 Nguyên tác: Tu-dà-di (ZË EZ X). Tham chiêu: Sn. 1.7 - 21. Có vị Chiên-đà-la tên là Mātanga được 
vương công quý tộc trọng thị, cúng dường. Câu chuyện được trình bày chi tiệt trong J. V. 497. 

% Chánh pháp, Luật (ЈЕ, Dhamma Vinaya): Pháp và Luật, 2 nén tảng quan trọng đầu tiên của Phật 
giáo trong thời kỳ đâu. 
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Phật dạy: 

— Ông có thé ở trong Giáo pháp và Giới luật của Như Lai xuất gia và thọ 
giói Cụ túc. 

Sau khi được xuất gia гбі, Bà-la-môn liền sóng một mình ở nơi thanh vắng, 
lặng lẽ tư duy (nhu đã nói trong kinh só 98... cho đến) đắc quả A-la-hán, tâm 
được giải thoát. 

Khi Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá đã đắc A-la-hán, tâm được giải thoát, tự 
thân chứng pháp hỷ lạc, liên nói kệ: 


Trái đạo, câu thanh tịnh, Cúng dường tế tự lửa, 
Không biệt dao thanh tinh, Nhu người mù bám sinh. 
Nay duoc pháp an lac, Xuât gia tho Cụ túc, 


Chứng đạt được Ba minh. Hành theo lời Phật dạy, 
Trước khô hanh Phạm chí? Мау là Bà-la-môn, 
Đã tăm sạch bụi nhơ, Vượt cõi trời, giải thoát." 


65 Nguyên tác: Tiên Bà-la-môn nạn (t: 22 Ч XE). 
Bản Hán, hết quyên 4. 
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QUYEN 5 


103. ТҮ-КНЕО ЅАІ-МА! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, số đông các vị Ty-kheo Thượng tọa trú trong vườn Cü-su-la? 
của nước Cáu-xá-di? Cũng trong lúc ấy, ở trong vườn Bạt-đà-lêt của nước 
Câu-xá-di có Ty-kheo Sai-ma? đang lâm bệnh nặng và Ty-kheo Đà-sa là 
người chăm sóc. Bấy giờ, Tỳ-kheo Đà-sa đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, 
đảnh lễ sát chân rồi đứng sang một bên. Các Tỳ-kheo Thượng tọa bảo Tỳ- 
kheo Đả-sa rằng: 

— Tháy trở vé chó Ty-kheo Sai-ma và chuyén lói dén tháy áy ràng: “Các 
Thượng tọa hỏi thăm thày, bệnh tình có thuyên giảm không? Thân thé có an ón 
chăng? Đau đớn không tăng thêm chứ?” 

Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo Thượng tọa, trở về thuật lại với Tỳ- 
kheo Sai-ma: “Các Thượng tọa hỏi thăm thây, bệnh tình có thuyên giảm không? 
Thân thé có an ón chăng? Dau đớn không tăng thêm chứ?” 

Ty-kheo 5а1-та nói với Ty-kheo Đà-sa: 

— Bệnh của tôi không hé thuyên giảm, thân thé không được an ón, sự đau 
đớn càng tăng thêm, e không thê cứu. Giông như một người khỏe mạnh lực 
lưỡng mà bắt một người gây yêu, lây dây buộc vào đầu, rồi dùng hai tay siết 
chặt lại khiến họ đau đớn vô cùng. Hiện tại sự đau đớn của tôi còn hơn cả người 
kia nữa. ‚ Giống như người đô té dùng dao bén mô bụng bò để lây nội tạng thì 
con bò ấy làm sao CÓ thê chịu nói sự đau đớn. Hiện tại cơn đau trong bụng của 
tôi còn hơn cả nỗi đau của con bò kia. Lại cũng như hai lực sĩ bắt một người 
yếu đuôi treo lên, rồi châm lửa đốt vào hai chân, hiện nay, hai chân của tôi còn 
bị nóng hơn cả người kia nữa. 

Вау giờ, Tỳ-kheo Đà-sa lại đến chỗ các Thượng tọa, thuật lại đầy đủ hiện 
tinh bệnh trạng như lời Ту-Кһео Sai-ma đã nói. Các Thượng tọa lại bảo Ту- 
kheo Đà-sa trở về và nói với Tỳ-kheo Sai-ma răng: “Đức Thế Tôn đã dạy vé 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.103. 0029c06). Tham chiếu: S. 22.89 - III. 126. 
2 Cù-sư-la (ЖЕН ZÆ). S. 22.89 - Ш. 126 ghi Ghosita. 

3 Câu-xá-di (ФИ 2 58, Kosambi). 

^ Bạt-đà-lê (Е 2, Badarika). 

5 Sai-ma (25 ЕЕ, Khemaka). 

6 Đà-sa (Е, Dàsaka). 
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năm thú ийп,7 đó là sắc thủ uán, thọ, tưởng, hành và thức thủ uán. Ty-kheo Sai- 
ma, thày có thé quán sát một chút về năm thủ uán này không phải là ngã, không 
phải là ngã sở có được không?” 

Ту-Кһео Đà-sa vâng lời các Ту-Кһео Thượng tọa dạy, trở về nói với Ту- 
kheo Sai-ma: 

— Các Thuong toa nhán lai thày thé này: “Thế Tôn đã dạy vë năm thủ uán, 
thây có thé quán sát một chút về năm thủ uán này không phải là ngã, không phải 
là ngã sở có được không?” 


Ty-kheo Sai-ma nói với Ty-kheo Đà-sa: 

— Tôi có thé quán sát năm thủ uán này không phải là ngã, không phải là 
ngã sở. 

Ту-Кһео Đà-sa trở lại bạch với các Thượng tọa: 

- Tỳ-kheo Sai-ma nói: “Đỗi với năm thủ uán này, tôi có thé quán sát không 
phải là ngã, không phải là ngã sở.” 

Các Ty-kheo Thượng tọa lại sai Ty-kheo Đả-sa nói với Ty-kheo Sai-ma 


răng: “Thây có thê quán sát năm thủ ийп không phải là ngã, không phải là ngã 
sở như các bậc A-la-hán đã dứt sạch các lậu hoặc có được không?” 

Tỳ-kheo Đà-sa vâng lời các Tỳ-kheo Thượng tọa dạy, lại trở về nói với Sai- 
ma rằng: 

— Các Thượng tọa nói: *Tháy có thé quán sát năm thủ uán như các bậc A-la- 
hán đã dứt sạch các lậu hoặc có được không?” 

Ty-kheo SaI-ma đáp: 

— Tôi có thé quán sát năm thủ uán không phải là ngã, không phải là ngã sở, 
nhưng không thé gióng nhu bậc A-la-hán đã dứt sạch các lậu hoặc. 

Ту-Кһео Đà-sa lại đến bạch với các Thượng tọa: 

— Tỳ-kheo Sai-ma nói: “Tôi có thể quán sát năm thủ uân không phải là ngã, 
không phải là ngã sở, nhưng không thê giống như các A-la-hán đã dứt sạch các 
lậu hoặc.” 

Báy giờ, các Thượng tọa Бао Ty-kheo Dà-sa, thây hãy trở về nói với Tỳ- 
kheo Sai-ma: “Thày nói có thé quán sát năm thủ uân không phải là ngã, không 
phải là ngã sở, nhưng không thể giông như bậc A-la-hán đã dứt sạch các lậu 
hoặc thì lời trước và sau mâu thuẫn nhau.” 

Ty-kheo Đà-sa vâng lời các Thượng tọa dạy, trở về thuật lại với Ty-kheo 
SaI-ma: 

— Các Thượng tọa nói: “Thây nói có thê quán sát nám thú uán khóng phài 
là ngã, không phải là ngã sở, nhưng không thể gióng nhu bác A-la-hán dà dut 
sạch lậu hoặc thi lời trước và sau mâu thuẫn nhau." 


7 Nguyên tác: Ngũ thọ ám ( T Ж). 
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Tỳ-kheo Sai-ma nói với Ty-kheo Dà-sa ràng: 

- Đối với năm thủ uán {01 CÓ thể quán sát không phải là ngã, không phải là 
ngã sở, nhưng không thé gióng nhu bậc A-la-hán. Vi đối với ngã mạn, ngã dục, 
ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm chán. 

Ty-kheo Đà-sa lại đến thưa với các Thượng tọa, Ty-kheo Sai-ma nói: “Đối 
với năm thủ uân tôi quán sát không phải là ngã, không phải là ngã sở, nhưng 
chăng phải như bậc A-la-hán. Vì đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa 
đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm chán.” 

Các Thượng tọa lại bảo Tỳ-kheo Đà-sa trở về nói với Tỳ-kheo Sai-ma ràng: 
“Thầy nói có ngã. Vậy thì thấy ngã ở chỗ nào? Sắc là ngã hay ngã khác sắc? 
Thọ, tưởng, hành, thức là ngã hay ngã khác với thọ, tưởng, hành, thức?” 

Ty-kheo Sai-ma nói với Ту-Кһео Đà-sa rằng: 

— Tôi không nói sắc là ngã һау ngã khác sắc; thọ, tưởng, hành, thức là ngã 
hay ngã khác thọ, tưởng, hành, thức, nhưng đối với năm thủ uân, ngã mạn, ngã 
dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm chán. 

Tỳ-kheo Sai-ma nói với Tỳ-kheo Đà-sa rằng: 

— Đâu dám làm phiên thầy phải đi qua di lại mãi. Nhờ thầy mang giúp cây 
gậy dén đây, tôi sẽ tự chóng gậy đến gặp các Thượng tọa. Xin đưa gậy cho tôi! 

Nói rồi, Tỳ-kheo Sai-ma chống gậy di đến chỗ các Thượng toa. Tù xa trông 
ау 1-kheo Sai-ma chóng gậy di đến, các Thượng tọa liên sửa soạn chỗ ngôi, 
chỗ dé chân rói đích thân tiếp đón, đỡ giúp y bát và mời ngồi. Sau khi cùng 
thăm hỏi sức khỏe xong, các Thượng tọa hỏi Ty-kheo Sai-ma: 

— Thây nói ngã mạn là (һау ngã ở chỗ nào? Sắc là ngã chăng? Нау là ngã 
khác sắc? Thọ, tưởng, hành, thức là ngã chăng? Hay là ngã khác với thọ, tưởng, 
hành, thức? 

Tỳ-kheo Sai-ma thưa rằng: 

— Chàng phải sắc là ngã, chăng phải ngã khác với sắc; chăng phải thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã; chăng phải ngã khác với thọ, tưởng, hành, thúc." Tuy 
nhiên, đôi với năm thủ uán, ngã mạn, ngã dục, ngã sử thì tôi chưa đoạn hết, 
chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán. 


Cũng như hương thơm của hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen vàng và hoa 
sen trăng: là mùi thơm của rễ hay chăng phải của rễ? Là hương thơm tinh hay 
thô của cong, của lá hay của nhụy; hoặc chăng phải hương thơm tinh hay thô 
của cọng, của lá hay của nhụy? Hay là của tất cả các loại trên? 


Quan điểm này có chút khác biệt so với bán kinh, S. 22.4 - III. 126: Thưa chư Hién, tôi khóng nói: 

“Tôi là sắc.” Tôi không nói: “Tôi là khác sắc”... “là thọ... là tưởng... là các hành”... Tôi không nói: “Tôi 
là thức.” Tôi cũng không, nói: “Tôi là khác thức.” Dâu răng, này các Hiền giả, tôi có chứng được (tư 
tưởng): “Tôi là”, nhưng tôi không có quán: “Cái này là tôi” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Các Thuong toa dáp: 


— Không phải như vậy, Ty-kheo Sai-ma! Chăng phải hương thơm từ rễ của 
hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen vàng và hoa sen trắng; chăng phải hương 
thơm ở ngoài rễ; chăng phải hương thơm tinh hay thô của cong, của lá và пішу; 
cũng chăng phải hương thơm tỉnh hay thô ở ngoài cọng, lá và nhụy. 

Ty-kheo Sai-ma lại hỏi: 

— Vậy hương thơm đó là của loại nào? 

Các Thượng tọa đấp: 

— Đó là hương thơm của hoa. 

Ty-kheo Sai-ma lại nói: 

— Thé thi ngà cüng nhu váy. Cháng phái sác là пра, nhung пра khóng lia 
sác; cháng phải thọ, tưởng, hành, thức là ngã và ngã không lia thọ, tưởng, hành, 
thức. Đối với năm thủ uán, tôi thấy không phải là ngã, không phải là ngã sở, 
nhưng đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử thì tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa 
xa lìa, chưa nhàm chán. 

Các Thượng tọa hãy nghe tôi nói ví dụ, người trí nhờ nghe ví dụ mà hiểu 
được у nghĩa. Gióng như đem chiếc áo của người nhũ mẫu giao cho người 
giúp việc giặt. Tuy người giúp việc dùng nước tro giặt sạch bụi nhơ, nhưng 
mùi hôi vẫn còn. Nếu muốn hết mùi thì phải dùng các thứ hương thơm xông 
ướp. Cũng vậy, các vị Thánh đệ tử đa văn xa lìa năm thủ uán, chân chánh quán 
sát không phải là ngã, không phải ngã sở, có thê đối với năm thủ uán thì ngã 
mạn, ngã dục, ngã sử chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán. 
Nhưng sau đó, уі ây сапр nỗ lực tư duy quán sát sự sanh diệt của năm thủ uán: 
“Đây là sác, đây là sự tập khởi của sác, đây là su diệt tận của sặc. Đây là thọ, 
tưởng, hành, thức, đây là sự tập khởi của thọ, tưởng, hành, thức và đây là sự 
đoạn tận của thọ, tưởng, hành, thuc." Khi đã quán sát sự sanh diệt của năm thủ 
uân như thé thì ngã mạn, ngã dục, ngã sử đều được tiêu trừ. Đó gọi là quán sát 
chân chánh. 

Khi Tỳ-kheo Sai-ma nói pháp này, các vị Thượng tọa xa lia trần câu, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Ty-kheo Sai-ma do không khởi các lậu hoặc nén tâm 
được giải thoát. Nhờ có sự an vui và lợi lạc trong Chánh pháp nên bệnh tình nơi 
thân của Tôn giả liên được tiêu trừ. 

Bấy giờ, các Thượng tọa nói với Tỳ-kheo Sai-ma: 

— Khi vừa mới nghe Nhân giả nói thì chúng tôi đã hiểu гб và rất vui mừng, 
huóng gi được nghe lại nhiêu lần. Sở di chúng tôi đưa ra nhiều câu hỏi vì muôn 
thấy biện tài vl diệu của Nhân giả được hiên lộ ra, chứ không có ý gây phiên 
nhiễu. Nhân giả là người có khả năng truyện bá rộng rãi Chánh pháp của Nhu 
Lai, bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác. 
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Bấy giờ, các Thượng tọa nghe Tỳ-kheo Sai-ma luận giải xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Kk k 


104. TY-KHEO DIÉM-MA-CA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, có Ту-Кһео tên là Diém-ma-ca'? khởi lên tà kiên xáu ác khi nói 
răng: “Theo chỗ hiểu biết của tôi về giáo pháp mà đức Phật đã giảng thì vị A-la- 
hán dứt sạch phiền não, sau khi qua đời sẽ không còn gì nữa.”!! 

Lúc ấy, đại chúng Tỳ-kheo nghe như vậy, liên đến nói với Tỳ-kheo Diệm- 
та-са: 

— Có phải là thầy đã nói: “Theo chỗ hiểu biết của tôi vé giáo pháp mà đức 
Phật đã giảng thì vị A-la-hán đứt sạch phiên não, sau khi qua đời sẽ không còn 
øì nữa?” 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thật có nhu vậy, thưa сас Tôn giá! 

Các Ty-kheo nói với Diệm-ma-ca: 

— Thầy không nên hủy báng Thé Tôn. Hủy báng Thé Tôn là không tốt. Thé 
Tôn không hé nói như váy. Thây hãy từ bó tà kiến хаш ác này di. 

Khi các Tỳ-kheo đã khuyên như thế mà Tỳ-kheo Diệm-ma-ca vẫn chấp chặt 
tà kiến xâu ác này, lại nói như vây: 

— Thưa các Tôn giả! Chỉ có điêu này là chân thật, ngoài ra déu là giả dối. 

Các Tỳ-kheo khuyên Tỳ-kheo Diệm-ma-ca ba lần như vậy. 

Tháy răng không thê điều phục được Ty-kheo Diệm-ma-ca, các Tỳ-kheo 
liên rời khỏi nơi ây. Sau đó, các Ty-kheo đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất rồi 
thưa với Tôn giả răng: 

— Thưa Tôn giả! Ty-kheo Diệm-ma-ca kia đã khởi tà kiên хаи ác nói nhu 
уду: “Theo chỗ hiểu biết của tôi vé giáo pháp mà đức Phật đã giảng thì vị 
A-la-hán dứt sạch phiên não, sau khi qua đời sẽ không còn gì nữa.” Chúng tôi 
nghe như thé, liền đến hỏi Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, có phải là thầy đã nói như thé 
không? Thì thầy ду nói: “Thưa các Tôn giả, đúng thật là như vậy, nếu nói khác 
đi là lời của người ngu.” Chúng tôi liền bảo răng: “Thầy không nên hủy báng 


° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.104. 0030c12). Tham chiếu: S. 22.85 - III. 109. 
9 Diệm-ma-ca (đái BE if, Yamaka). Xem S. 22.85 - Ш. 109. 

'! Mạng chung tiện vô sở hữu ( 4 3E # Br, na hoti param maranáti): Sau khi chết không có gì tồn 
tại, đây là quan điểm đoạn kiên. 
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Thế Tôn. Hủy báng Thé Tôn là không tốt. Thế Tôn chưa từng nói như thé. . Tháy 
phải từ bỏ tà kiến xâu ác này đi.” Chúng tôi can ngăn đến ba làn mà thầy ấy vẫn 
không bỏ tả kiến xấu ác. Vì thế chúng tôi mới đến gặp Tôn giá. Xin Tôn giả vi 
lòng bi mẫn nói pháp dé Tỳ-kheo Diệm-ma-ca dứt bỏ tà kiến xấu ác đó. 


Tôn già Xá-lợi-phất nói: 

— Vâng, tôi sẽ làm cho thây ау dứt bỏ tà kiên xáu ác! 

Sau khi nghe Tôn giả Xá-lợi- phát hứa giúp, đại chúng Tỳ-kheo vui mừng 
cảm tạ Tôn giả rôi trở vë chỗ ở của mình. 

Bây gió, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khât thực. Sau khi thọ thực xong, Тдп giả ra khỏi thành trở về tinh xá, 
хер cát y bát xong liên dén chó Ty-kheo Diém-ma-ca. 

Tù xa trông thây Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca liên trải 
tòa, chuân bị nước rửa chân, sắp đặt ghê ngôi rói di ra пёр đón, mang giúp y 
bát, cung kính mời ngôi. Tôn giả Xá-lợi-phât ngôi vào chô, rửa chân xong, sau 
đó mới hỏi Ty-kheo Diệm-ma-ca: 

— Có phải thầy đã nói: “Theo chỗ hiệu biết của tôi về giáo pháp mà đức 
Phật đã giảng thì vị A-la-hán dứt sạch phiên não, sau khi qua đời sẽ không còn 
сі nữa?” 

Ty-kheo Diệm-ma-ca thưa: 

— Tôi có nói như vậy, thưa Tôn giả! 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

. — Bây giờ, tôi sẽ hỏi và thây hãy trả lời theo ý minh. Thé nào, Diệm-ma-ca, 
sắc là thường hay vô thường? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Sắc là vô thường. 

Tôn giả lại hỏi: 

— Đã là vô thường thì đó là khô phải không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Đúng vậy, là khó! 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại hỏi: 

— Nếu đã là vô thường, là khó, là pháp bién dịch. Vậy bậc Thánh đệ tử đa 
văn lẽ nào xem đó là ngã, hoặc khác với ngã, sác ở nơi ngã hoặc ngã ở nơi 
sắc chăng? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa không, Tôn giải 

— Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại nhu thé. 


130 # KINH TẠP A-HÀM 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

- Thế nào Diệm-ma-ca! Sắc là Như Lai phải không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Sắc không phải là Như Lai. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Vậy thọ, tưởng, hành, thức có phải là Như Lai không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Không phải. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lai hỏi: 

- Thế nào, Diệm-ma-ca, ngoài sắc có Như Lai chăng? Ngoài thọ, tưởng, 
hành, thức có Như Lai chăng? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Không có. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Trong sắc có Như Lai không? Trong thọ, tưởng, hành, thức có Như Lai không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Không có. 

Tôn giá Xá-lgi-phát lại hỏi: 

— Trong Như Lai có sắc không? Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Không có, thưa Tôn giả! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Chàng phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì có Như Lai không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa không, Tôn già! 

— Như vậy, này Diệm-ma-ca! Pháp mà Như Lai thây là chân thật, như như, 
trụ VÔ SỞ đắc, không thê diễn bày. Vi sao tháy lại nói: “Theo chỗ hiểu biết của 


tôi về giáo pháp mà đức Phật đã giảng thi vị A-la-hán dứt sạch phiên não, sau 
khi qua đời sẽ không còn gì nữa?” Thây nói như vậy có đúng không? 


Diệm-ma-ca đáp: 

— Không đúng, thưa Tôn giả! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Này Diệm-ma-ca, trước đây thây nói: “Theo chỗ hiểu biết của tôi về giáo 
pháp mà đức Phật đã giảng thì vị A-la-hán dứt sạch phiên não, sau khi qua đời 
sẽ không còn gì nữa.” Tại sao hôm nay thây lại nói là không đúng? 
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Ту-Кһео Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Trước đây tôi không hiểu rõ là do vô minh nên mới thốt lên 
những lời tà kiến xâu ác như vậy. Nay được nghe Tôn giả Xá-lợi-phất giảng bày 
thì tất cả vô minh đều dứt sạch. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

- Nếu như có người hỏi: “Ту-Кһео! Trước đây thầy dà nói những lời sai 
Chánh pháp, nay thây hiểu rõ pháp gl, tháy duoc pháp gi mà xa lia tát cà tà kién 
xáu ác?” Khi ây, thầy sẽ đáp như thé nào? 

Diệm-ma-ca đáp: 

- Thưa Tôn già Xá-lợi-phât! Nếu có người đến hỏi tôi nhu thé thì tôi sẽ 
đáp: “Bậc A-la-hán đã dứt sạch lậu hoặc, thây sắc là vô thường, đã vô thường 
thi khô. Khô khi đã đoạn tận thì trở vé thanh tịnh, ngưng lặng hoàn toàn. Đối 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy.” Nếu có người nào đến hỏi thì tôi 
sẽ đáp như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo Diệm-ma-ca, thầy nên đáp như vậy. Vì 
sao như thế? Vì bậc A-la-hán đã dứt sạch lậu hoặc thì thây sắc là vô thường mà 
vô thường là khô. Nếu vô thường là khô thì đó là pháp sanh diệt. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Sau khi nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca xa lìa 
trân cầu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại nói với Tỳ-kheo Diệm-ma-ca: 

— Nay tôi sẽ nói ví dụ cho thây nghe, người trí nhờ nghe ví dụ та hiểu 
được y nghĩa. Ví như có vi trưởng giả giàu sang, của cải rất nhiều nên mới tìm 
kiếm người giúp việc khéo léo, nhằm trông coi bảo vệ tài sản. Nghe tin như 
thế, có kẻ oán thù giả dạng thân cận, thường hay giúp đỡ và xin làm nguól 
giúp việc cho trưởng giả. Từ đó trở di, người kia luôn âm thâm Чо xét gió giác 
ngủ nghi, thức dậy của ông trưởng giả, háu hạ hai bên, kính cán phục vụ, nói 
năng khiêm cung, vâng theo lời chủ, Кёп cho chủ nhân vô cùng hài lòng, 
xem như bạn thân, tưởng như con cháu, hết lòng tin tưởng, không chút nghi 
ngờ nên không còn nghĩ đến sự phòng bị. Sau đó, kẻ này liên dùng dao bén 
giết chết người chủ. 

Này Tỳ-kheo Diệm-ma-ca! Thây nghĩ. thê nào về kẻ oán thù rât ác độc kia, 
giả vờ làm bạn thân với trưởng giả; đó chăng phải là ngay từ đầu đã có dã tâm 
nên mới dẫn đến cái kết cuối cùng? Trong khi trưởng giả không hé hay biết nên 
mới bị sát hại. 


Diệm-ma-ca đáp: 
— Quả thật nhu vậy, thưa Tôn giải 
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Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi Tỳ-kheo Diệm-ma-ca: 

— Thầy nghi thé nào về trưởng giả này, nếu biết người kia giả làm người 
thân tìm cách hãm hai thì ông đã khéo tìm cách dé phòng, bảo hộ cán mật dé 
không bị sát hại phải không? 

Diệm-ma-ca đáp: 

— Thưa Tôn giả! Đúng là như vậy. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại nói: 

— Cũng vậy, Ty-kheo Diệm-ma-ca! Những kẻ phàm phu mê muội thiếu 
hiểu biết, 401 với năm thủ uán này đều tưởng là thường, tưởng là an бп, tưởng 
là không bệnh và tưởng, là ngã, tưởng là ngã sở nên đôi với năm thủ uân này 
giữ gìn, nuối tiếc đề rôi cuôi cùng lại bị năm thủ uân oan gia này làm hại. 
Như trưởng ола kia bi kẻ oán thù giả làm người thân, ra tay sát hại mà không 
hay biết. 

Này Diệm-ma-ca, vị Thánh đệ tử đa văn đối với năm thủ uán này phải 
thường quán sát như là mâm bệnh, như bị ung nhọt, như cây gai nhọn, như bị 
sát hại, đó là vô thường, là khô, là không, chàng phải là ngã, chăng phải ngã 
sở. Đối với năm thủ uân này, vị ây không thọ lãnh, không dám trước. Vi không 
thọ lãnh nên không дат trước, vì không йат trước nên tự giác ngộ Niết-bàn: 
“Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã xong, 
không còn tái sanh nữa.” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói bài pháp này, Tỳ-kheo Diệm-ma-ca không 
khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. 

Tôn giả Xá-lợi-phât sau khi thuyết pháp, mở bày, chi dạy, khích lệ, khiến 
cho Tỳ-kheo Diém-ma-ca khởi lòng hoan hy," liên từ chỗ ngôi đứng dậy ra vé. 


KKK 


105. NGOẠI ĐẠO TIÉN-NI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Ха 

Вау 010, có tu sĩ ngoại đạo tên là Tién-ni"* di đến chỗ Phật, cung kính thăm 
hỏi rôi ngôi qua một bên và thưa với đức Phật: 

- Bạch Тһе Tôn! Ngày hôm qua, có các Sa-môn, các Bả-la-môn, các vi tế 
su!” tập hợp tại giảng đường Ну Hữu rôi cùng nhau luận bàn thê này: “Phú-lan-na 


i Nguyen tác: Thi, giáo, chiêu, hy (zn, £X, 9,  ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tap. ЕЕ (T.02. 0099.92. 0023c18). 

5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.105. 0031c15). 

4 Tiên-ni (íl JE). Theo 72 phán luật danh nghĩa tiêu thích Vu ^) & $38 FEE. (X.44. 744.34. 0663a22) 
chỉ cho hàng ngoai dao lõa hinh nói chung, không phải tên riêng của một người, còn gọi là Tu-ni (ЁТ JE). 
!5 Giá-la-ca (ЖЕ #201). Theo S. 11.16 - I. 232: Yajamana (té đàn). Yajaka: Người lo việc té tự, thầy tư tế. 
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Ca-diép!5 là người lãnh đạo đồ chúng gòm năm trăm đệ tử vây quanh trước sau. 
Trong chúng đệ tử đó có người rất thông minh và cũng có người dàn độn, nhưng 
néu có người nào qua đời thì đêu không được Tôn sư xác định là họ sẽ tái sanh ở 
đâu. Lại có Mạt-ca-lê Cù-xá-lợi tử! là người lãnh đạo dó chúng øôm năm trăm 
đệ tử vậy quanh trước sau. Trong chúng đệ tử đó có người rất thông minh và cũng 
có người dàn độn, nhưng nếu có người nào qua đời thì đều không được Tôn sư 
xác định là ho sẽ tái sanh ở đâu. Cũng vậy, Tiên-xà-na Ty-la-chi tử,'Š A-ky-da Xí- 
xá-khâm-bà-la,'° Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên,?9 Ni-kién-dà Nhà-dé tir! v.v... mỗi 
người đều có năm trăm đệ tử vây quanh trước sau (nhu đã nói trén)." 

Sa-món Cù-đàm cũng là chủ dé trong cuộc thảo luận ấy, họ nói rằng: “Ѕа- 
môn Củ-đàm là vị Giáo chủ của một đại chúng. Trong số đệ tử của Ngài, néu có 
ai lâm chung thì được dự ký sẽ sanh vào chỗ này, sẽ sanh vào nơi kia. Vì thé tôi 
luôn nghi ngờ: “Làm sao Sa-môn Cü-dàm đạt được pháp nhu уду?”” 

Đức Phật bảo Tién-ni: 

— Ông chớ khởi tâm nghi ngờ. Do vì mê lầm nên mới sanh nghi hoặc. Này 
Tién-ni! Ông nên biết, có ba hạng thây. Ba hạng ấy thế nào? Có một hạng thầy 
chỉ thấy ngã của đời hiện tại là chân thật, rồi theo sự hiểu biết ấy mà giảng nói, 
nhưng không thé biết được những việc sau khi qua đời. Đó là hạng thầy thứ 
nhất xuất hiện ở thé gian. 

Lại nữa, này Tién-ni! Hạng thây thứ hai thây ngã của đời hiện tại là chân 
thật, sau khi qua đời cũng thấy là ngã, ròi theo sự hiểu biết ау mà giảng nói. 

Lại nữa, này Tiên-ni! Hạng thầy thứ ba không thấy ngã của đời hiện tại là 
chân thật, sau khi qua đời cũng không thây ngã là chân thật. 

Này Tiên-ni! Hạng Tôn sư thứ nhất thấy ngã của đời hiện tại là chân thật, 
rôi theo sự hiểu biết ду mà giảng nói, đó goi là Đoạn kiên. Hang Tôn su thú 
hai, thấy ngã của đời hiện tại và đời vị lai là chân thật, ròi theo sự tháy biét ду 
mà giảng nói, đó goi là Thường kiến. Hạng Tôn sư thứ ba, không thây ngã của 
đời hiện tại là chân thật, sau khi qua đời cũng không thây ngã là chân thật, đó là 
Nhu Lai, Ứng Cúng, Chánh Dáng Chánh Giác đã nói. Уі ây ở hiện tại đã đoạn 
ái, xa lia duc, được diệt tận, chứng Niét-bàn. 

Tién-ni bạch Phật: 

— Bach Thế Tôn! Tôi nghe những điều được đức Thé Tôn nói thì càng thêm 
nghi ngờ. 


! Phú-lan-na Ca-diép (Ж M AB ЛЕ, Pürana Kassapa). 

17 Mat-ca-lé Cù-xá-lợi tử (KWR E S FIT, Makkhali Gosäla). 

!8 Tiên-xà-na Ty-la-chi tử (^t ЛЯ E HR T, Ѕайјауа Belatthiputta). 

9 A-ky-da Sí-xá-khám-bà-la (PIE & #8 23 $E ZE, Ajita Kesakambali). 
20 Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên (3 ЖЕНЕ 3M 48 ИЕ, Pakudha Kaccayana). 
?! Ni-kién-dà Nhà-dé tử (JE BË E r1 T, Nigantha Nãtaputta). 
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Đức Phật báo Tiên-ni: 

егі Ông nói, càng tăng thêm nghi ngờ là đúng. Vi sao như thế? Vì đây chính 
là điêu sâu kín khó thây khó biết, cân phải quán chiêu sâu xa mới thâu đáo 
được, chi có bậc Thông tuệ mới hiệu rõ; còn hang chúng sanh thường tinh thì 
chưa có khả năng thâu hiệu rôi trinh bày. Vì sao như thê? Vì từ lâu chúng sanh 
đã có những kiên giải khác nhau, tín thọ khác nhau, mong câu khác nhau và 
ước muôn khác nhau. 

Tién-ni bach Phật: 

a Bach Thé Tón, con dói VỚI đức Thé Tôn có lòng tin thuần tịnh, xin đức 
Тһе Tôn thuyêt pháp cho con, 46 ngay nơi đây, con được tuệ nhãn thanh tịnh. 

Phật báo Tién-ni: 

- Nay Nhu Lai sé nói pháp theo lòng mong câu của ông. 

Phật hỏi Tiên-ni: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

Tién-ni đáp: 

— Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Này Tiên-ni, nêu đã vô thường thì phải chăng là khó? 

Tiên-nI đáp: 

— Bạch Тһе Tôn, là khó! 

Đức Тһе Tôn lại hỏi Tiên-ni: 

— Nếu đã là vô thường là khó, tức là pháp bién đối, vậy bậc Thánh đệ tử 
đa văn lẽ nào xem đó là ngã, hoặc khác với ngã, sác ở nơi ngã hoặc ngã ở nơi 
sắc chăng? 

Tiên-m đáp: 

— Thưa không, bạch Тһе Tôn! 

— Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Thê nào, Tiên-ni, sắc có phải là Như Lai không? 

lién-ni đáp: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 

— Thọ, tưởng, hành, thức có phải là Như Lai không? 

- Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Thê Tôn lại hỏi: 

— Ngoài sắc có Như Lai không? Ngoài thọ, tưởng, hành, thức có Như 
Lai không? 
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Tiên-m đáp: 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! 

Đức Thé Tôn lại hỏi Tién-ni: 

— Trong sắc có Như Lai không? Trong thọ, tưởng, hành, thức có Như 
Lai không? 

Tién-ni đáp: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 

Đức Thé Tôn lại hỏi: 

— Trong Như Lai có sắc không? Trong Như Lai có thọ, tưởng, hành, thức không? 

Tién-ni đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Lại hỏi Tién-ni: 

-— Cháng phái sác, cháng phải thọ, tưởng, hành, thức có Nhu Lai không? 

Tién-ni дар: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 

Phật bảo Tiên-ni: 

- Đối với giáo pháp được Như Lai nói ra mà các đệ tử của Như Lai không 
hiểu được nghĩa lý nên mạn sanh khởi không gián doan.? Do vì không thông 
да” nghĩa lý nên không thê đoạn trừ được mạn. Vì không dứt trừ được mạn nên 
sau khi bỏ thân ngũ uán này thì thân ngũ uán tiếp nói được sanh ra. Do vậy, này 
Tién-ni! Như Lai mới dự ký cho các đệ tử, sau khi qua đời sẽ sanh vào chô này 
hay sanh vào chó kia. Vì sao như thê? Vì họ vân còn các mạn. 

Này Тіеп-пі, đối với giáo pháp được Như Lai nói ra mà các đệ tử của Như 
Lai có thê hiệu rõ nghĩa lý thi những vi dé tử đó thông dat các man. Do thông 
đạt các mạn nên các mạn được đoạn trừ. Do các man đã được đoạn (ги nên sau 
khi qua đời sẽ không còn Чер tục thọ sanh. Này Tién-ni! Những người đệ tử này, 
Như Lai không nói là sau khi bỏ thân ngũ uán này rôi, họ sẽ sanh vào chỗ này 
hay chỗ kia. Vì sao như thế? Vì không có nhân duyên dé có thé dự ký. Nêu họ 
muôn được dự ký thi Như Lai sẽ dự ký răng: “VỊ đó sẽ đoạn trừ các 81 dục, vĩnh 
viên xa lia hữu kiệt sử, tâm được giải thoát hoàn toàn”! và vượt thoát khô dau.” 


2 Ngu yên tác: Bất tất giải nghĩa nhi khởi mạn vô gián đăng (A Ж Wë & ri Ee. 18 ЖЕ [B] 4), vô gián đăng 
Е <) trong trường hợp này mang nghĩa không gián đoạn. 

: Nous tác: Vô gián đăng (Ж IB] £, abhisạmaya), trong trường hợp này có nghĩa là sự sáng suốt, 

thông tuệ, thông đạt, thê nhập, quán chiêu thâu đáo... P. manabhisamaya (thông đạt vé man, thăng tri 

man, hiêu rõ tường tận vé mạn... ). 

^ Nguyên tác: Chánh ý giải thoát (1E #19). Chánh (ЈЕ, затта) vừa có nghĩa là chính xác vừa có 

nghĩa là hoàn toàn, hét thảy. 

? Nguyên tác: Bỉ đoạn chư ái dục, vĩnh ly hữu kiết, chánh ý giải thoát, cứu cánh khổ biên (KERT AK, 

ЖИЕН К ЖЕТЕ, Жа) Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 0099.23. 0005602): Đoạn ái dục, chuyển 

khứ chư kiết, chánh vô gián dáng, cứu cánh khô biên (ЖЫ, ИН ЕН, Ж edu). 
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Từ xưa tới nay và ngay trong hiện tại, Như Lai thường nói về lỗi lầm của 
mạn, sự tập hợp của mạn, sự phát sanh của mạn và sự hưng khởi của mạn. Nếu 
quán sát và thông đạt về mạn thì các khô sẽ không sanh. 

Khi đức Phật nói pháp này, tu sĩ ngoại dao Tién-ni xa Па trần câu, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Вау giờ, Tiên-ni thấy pháp, đắc pháp, đoạn trừ nghi 
hoặc, không nhờ người khác mà được tỏ ngộ, không do người khác để được 
độ thoát, ở trong giáo pháp được vô sở úy. Ông từ chỗ ngôi đứng dậy, chắp tay 
bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn, con có được phép ở trong giáo pháp của Thé Tôn mà xuất 
gia rồi tu tập Phạm hạnh không? 

Đức Phật bảo Tiên-nI: 

— Ông có thể ở trong giáo pháp của Như Lai xuất gia, thọ giới Cụ túc và 
được làm Ty-kheo. 

Sau khi Tién-ni được phép xuất gia rồi, liền sóng một mình ở nơi vắng vẻ, 
siêng năng tu tập rôi suy nghi như уду: “Sở dĩ một người thiện nam phải сао 
bỏ râu tóc, chánh tín xuất gia, sống không gia đình, làm người học đạo, tu hành 
Pham hạnh, nhăm dé һау pháp và tự biết, tự ngộ: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tựu, việc сап làm đã xong, không còn tải sanh пйа””, tức 
chứng đắc quả vị A-la-hán. 

Tién-ni nghe Phật day xong, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


106. ТОМ GIÁ А-МАС-І.А-ӘО:5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. Lúc ду, có Ty-kheo tên là A-nậu-la-độ”” đang ở trong núi Ky-xà quát. 

Вау giờ, có số đông tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ của Ту-Кһео A-nậu-la-độ. 
Sau khi chào hỏi nhau xong, các tu sĩ ngoại đạo đứng sang một bên và nói với 
Tôn giả A-nậu-la-độ: 

— Chúng tôi có điêu muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian để giải đáp 
cho chăng? 

Tôn giả A-nậu-la-độ nói với các tu sĩ ngoại đạo: 

- Tùy theo điều các ông muốn hỏi, nếu biết thì tôi sẽ trả lời. 

Các ngoại đạo hỏi: 

— Thé nào, thưa Tôn giả, sau khi chết, Như Lai có tôn tại chăng? 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.106. 0032c02). Tham chiếu: S. 22.86 - II. 116; 
$. 44.2 - IV. 380. 


27 A-nậu-la-độ (P 5 ЛҒ, Anuradha). 
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Tôn giả A-nậu-la-độ đáp: 

— Nhu Thé Tôn đã day thì điều này không thé kháng định.?3 

Lại hỏi: 

— Sau khi chết, Như Lai không tón tại chăng? 

A-nậu-la-độ đáp: 

— Như Thé Tôn đã dạy thì điều này cũng không thể khăng định. 

Lại hỏi: 

— Sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại, hay chăng phải tồn 
tại chăng phải không tòn tai??? 

A -nậu-la-độ đáp: 

— Như Thê Tôn đã dạy thì điều này cũng không thể khăng định. 

Các ngoại đạo lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Vì sao chúng tôi hỏi: “Sau khi chết, Như Lai có tòn tại 
chăng?” thì Топ giả bào: “Điêu này không thé kháng dinh." Lại hỏi: “Sau khi 
chét, Nhu Lai không tôn tại chăng?” thi Tôn giả cũng đáp: “Điều này không thé 
khẳng định.” Chúng tôi lại hỏi: “Sau khi chết, Như Lai vừa tón tại vừa không 
{бп tại, chăng phải tón tại chăng phải không tón tại chăng?” thì Tôn giả cũng 
trả lời: “Điêu này không thê kháng dinh." Tón giá! Nhu thé có phài là Sa-món 
Cù-đàm không biét, không thây chăng? 

Tôn giả A-nậu-la-độ đáp: 

— Thé Tôn chăng phải không biết, chăng phải không Һау. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả A-nậu-la-độ trả lời như vậy thì trong lòng 
không vui, liên đứng dậy trách măng rói bỏ di. 

А Bây giờ, Топ giả A-nậu-la-độ biết các tu sĩ ngoại đạo đã 41 khuất, liên đến 
chó Phát. Đên nơi, Tôn giả lay sát chân Phật rói đứng qua một bên, đem những 
điều mà các ngoại đạo đã hỏi trình lên đức Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Họ hỏi như thế và con đã trả lời như thé thì có đúng với 
giáo pháp chăng??° Không hủy báng Thế Tôn chứ? Có thuận với giáo pháp hay 
trái với giáo pháp chăng? Không bị người khác đến chất vân khién rơi vào chỗ 
bị chỉ trích chăng? 

Phật bảo A-nậu-la-độ: 

. — Nay Nhu Lai sẽ hỏi, (һау hãy theo câu hỏi mà trả lời. Này A-nậu-la-độ! 
Sắc là thường hay vô thường? 


28 Nguyên tác: Vô ký (ЖБ, avyakata): Không thé xác quyết được. 

? Bản Tống, Nguyên, Minh có thêm 8 chữ: Hữu vô da phi hữu phi vô da (A # RE ЧЕЗ 3E ЖЕ). 

30 Nguyên tác: Thuận chu pháp thuyết (ЛА 84). S. 22.86 - Ш. 126: Dhammassa cánudhammam 
byakaronti (trả lời đúng pháp, thuận pháp), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Tôn giả A-nậu-la-độ đáp: 

- Bạch Thế Tôn, là vô thường! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

(Phán tiếp theo này như trong khé kinh Ty-kheo Diém-ma-ca đã nói rõ,”' 
cho đên): 

— Thức có phải là Như Lai không? 

Đáp: 

— Thưa, không phải! 

Rồi đức Phật bảo A-nậu-la-độ: 

— Nói như vậy là những lời nói có cơ sở, không hủy báng Nhu Lai, khóng 
vượt thứ lớp, đúng nhu lời Nhu Lai đã day, nói đúng theo giáo pháp nên không 
một ai có thé đến chât vẫn và chỉ trích. Vi sao như thế? Vì Ta biết như thật vé 
sắc, biết như thật về sự tập khởi của sắc, biết như thật về sự diệt tận của sắc và 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc. Này A-nậu-la-độ! Nếu 
bỏ qua những điều Như Lai đã dạy mà bảo rằng “Sa-môn Cù-đàm không biết, 
không thây” thì lời nói này không chính xác.?? 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nậu-la-độ nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


107. THÂN BỆNH, TÂM KHÔNG BÉNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong rừng sâu Lộc Dã, núi Thiết-thủ-bà-la, nước 
Bà- kỳ. о, 

Вау giờ, có trưởng giả Na-câu-la” đã một trăm hai mươi tuổi, già nua ôm 
yếu, thân nhiều bệnh tật nhưng vẫn mong muôn hâu thăm Thê Tôn và các Tỳ- 
kheo thần quen đáng kính trước đây. 

Nhân đó, trưởng giả đi dén chỗ Phát, dành lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và thưa: 

— Bạch Тһе Tôn! Nay con tuôi CaO SỨC yêu, thân nhiêu bệnh tật nhưng vẫn tự 
mình gắng sức đến đây hâu thăm Thế Tôn và các vị Ty-kheo thân quen đáng kính 
trước đây, cúi xin Thê Tôn nói pháp cho con nghe, dé con thường được an lạc. 


3 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ trong kinh số 104; Тар. $E (T.02. 0099.104. 0030c12). 


Nguyên tác: Phi dáng thuyết (3E 3#). Đăng (Ж) tương duong Pali là sama được dùng nhu затта, 
có nghĩa là chính xác, đúng dàn, hoàn toàn. 


3 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.107. 0033206). Tham chiếu: Tăng. 5% (T.02. 
0125.13.4. 0573a01); S. 22.1 - HI. 1. 


34 Bà-ky quốc, Thiết-thủ-bà-la sơn (EK B], $t 8 7E PE Ш, Bhagga Sumsumaragira). 
35 Na-cáu-la (3E 18] , Nakula). 
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Khi ây, Thé Tôn bảo trưởng giả Na-cáu-la: 

— Lành thay, trưởng giả! Quả thật ông đã tuôi cao sức yếu, thân nhiều bệnh 
tật mà vẫn tự mình găng sức đến thăm Như Lai và các Ty-kheo thân quen đáng 
kính khác! Trưởng giả nên biết, ngay nơi cái thân bệnh khó này, phải thường 
xuyên tu hoc dé tâm không bệnh khổ. 


Báy giờ, Thé Tôn vì trưởng giả Na-cáu-la mà mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy?! rồi an trú tĩnh lặng. Trưởng giả Na-câu-la nghe Phật day 
xong, hoan hy tùy hy, dành lễ Phật rồi lui ra. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi- phất đang ngôi bên cội cây cách chỗ Phật không xa. 
Trưởng giả Na-câu-la liên đi đến chỗ Tôn giả Xá-loi-phát, cung kính đảnh lễ sát 
chân rôi ngôi qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi trưởng giả: 


— Các căn của ông hôm nay trông an lành, sắc mặt tươi sáng, có phải ông đã 
được nghe pháp sâu xa ở nơi Thế Tôn chăng? 

Trưởng giả Na-câu-la thưa: 

— Hôm nay, Thê Tôn đã vì con nói pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho hoan hỷ, đem nước pháp cam lộ rưới vào thân tâm con. Thế nên hôm nay, 
các căn của con an lành, sắc mặt tươi sáng. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi trưởng giả: 

- Đức Thê Tôn đã nói những pháp gì để mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho ông được hoan hỷ, được thắm nhuân nước pháp cam lộ? 

Trưởng giả Na-câu-la thưa: 

— Con đến chỗ Thé Tôn, bạch với Thé Tôn răng: “Nay con già пиа, ôm yêu 
bệnh tật, nhưng vẫn gắng sức đến đây dé được hầu thăm Thé Tôn và các Ty- 
kheo thân quen đáng kính trước đây.” Đức Phật bảo con: “Lành thay, trưởng 
giả! Ông quả thật đã già yêu, đau бт bệnh tật mà vẫn gắng sức đến đây dé thăm 
Như Lai và các Ty-kheo đáng kính trước đây! Ngay nơi cái thân bệnh khó này, 
ông hãy thường xuyên tu học dé tâm không bệnh khó." Thé Tôn vì con nói pháp 
như thế, mở bày, dạy báo, khích lệ, khiến con được hoan hy, được thâm nhuần 
nước pháp cam lộ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi trưởng giả: 

— Thé sao ông không hỏi lại Thế Tôn răng: Thế nào gọi là thân bệnh khó và 
tâm cũng bệnh khổ? Thế nào gọi là thân bệnh khô nhưng tâm không bệnh khó? 


Trưởng giả đáp: 


% Nguyên tác: Bát khó hoạn thân (F Ж 3). Theo diễn tiến phân sau của kinh, chữ “thân” ( £f) này 
có lẽ là “tâm” (Ù) thì hợp lý hon. Bản của Trang Xuân Giang cũng đồng quan điểm này. Tham chiêu: 
S. 22.1 - III. 1: Aturakayassa те sato сіпат anaturam bhavissati ti (Dâu cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ 
không bị bệnh), HT. Thích Minh Châu dịch. 

37 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, #0, ІН, E). Xem chú thích 24, kinh sô 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. Н (T.02. 0099.92. 0023с18). 
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— Chính vì lẽ này nên con tìm đến Tôn giả, kính xin Tôn giả hãy vì con tóm 
lược pháp trọng yêu. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo trưởng giả: 

- Lành thay, trưởng giả! Hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông giảng nói. Phàm phu 
mê muội thiêu hiểu biết thì không biết như thật vé SỰ tập khởi của sắc, sự diệt 
tận của sắc, sự tai hại của sắc, vị ngọt của sắc và sự xuất ly sắc. Vì không biết 
như thật nên yêu thích sắc, cho rằng sắc là ngã, là ngã sở và có sự chấp thủ; khi 
sắc kia hư hoại, dói khác thì tâm thức theo đó bién chuyên, phát sanh khó não. 
Khó não đã sanh thì có lo sợ, chướng ngại, luyén tiéc, buón khó, quyén luyén. 
Đối với tho, tưởng, hành, thức cũng lại như váy. Dó goi là thân và tâm bệnh khó. 

Thế nào gọi là thân bệnh khó nhưng tâm không bệnh khô? Vị Thánh đệ tử 
đa văn biết như thật vë Sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, sự tai hại của 
sắc, vị ngọt của sắc уа Sự xuất ly sắc. Biết như thật rôi thi không sanh khởi yêu 
thích, không thấy sắc là ngã, là пра SỞ. Nếu sắc kia hư hoại, đôi khác thì tâm 
không theo đó chuyên sanh khổ não; tâm đã không theo đó chuyển sanh khó 
nào thi dat duoc su khóng so hài, khóng chuóng пра1, khóng luyén tiếc, không 
quyén luyén. Đối với tho, tưởng, hành, thức cũng lại như váy. Đó gọi là thân 
bệnh khó nhưng tâm không bệnh khô. 

Lúc Tôn già Xá-lợi-phất nói pháp này, trưởng giá Na-câu-la được pháp 
nhãn thanh tịnh. Bây giờ, trưởng giả Na-câu-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, 
thê nhập giáo pháp, vượt thoát hoài nghi, không nương ai khác; ngay trong 
Chánh pháp, tâm được vô úy rôi từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, cung kính 
chắp tay thưa với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Con đã vượt qua, đã được độ thoát. Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, 
nguyện làm một uu-bà-tác. Xin Tôn giả chứng tri cho con, con nguyện suốt đời 
quy у Tam Бао! 

Trưởng giả Na-cáu-la sau khi nghe lời dạy của Tôn giả Xá-lợi-phât đã hoan 
hy và tùy hy, dành lễ гбі lui ra. 


Жжжж 


108. DIEU PHỤC DUC THAM* 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại làng Thiên Hiện của dòng họ Thích.”? 

Khi đó, số đông Ту-Кһео người vùng Tây Ап“ muôn trở vë Tây Ап an cư 
nên đến chỗ Thé Tôn, cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. 


38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.108. 0033528). Tham chiếu: Tăng. #& (T:02. 
0125.41.4. 0745b26); 5. 22.2 - HI. 5. 


” Nguyên tác: Thiên Hiện (х9, Devadaha), cũng được dịch là Thiên Tý (Ж E), một thị trần của nước 
Câu-lợi (18 f], Koliya), qué hương của Hoàng hậu Мауа và Bà Рајарай Gotami. 


4 Nguyên tác: Tây phuong (74 27), chỉ cho các khu vực thuộc phía Тау Ап Độ. 
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Вау giờ, Thế Tôn vì họ thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan һу.“ Sau khi đã được mở bày, dạy bảo, khích lệ, khién cho hoan hy rồi, 
các Tỳ-kheo người vùng Tây Ấn từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay bạch Phật: 

. — Bach Thé Tón! Ty-kheo chúng con ó vüng Tây Ấn, nay muốn trở về Tây 
An an cư nên nay kính xin từ giã. 

Đức Phật bảo: 

— Các thầy đã từ giã Xá-lợi-phất chưa? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Thua chua, bach Thé Tón! 

Đức Phật bảo: 

— Xá- lợi-phât chuyên tu Phạm hạnh, các tháy hãy đến từ giã! Tôn giả ấy có 
thê giúp các thầy thường được lợi ích, an lạc. 

Các Ту-Кһео vùng Tây Ấn từ tạ đức Phật rồi lui ra. Lúc ấy, Tôn giả Xá- 
lợi-phất đang ngôi bên cội cây Kiên Cố“? cách chỗ Phật không xa, các Ty-kheo 
vùng Tây Ấn liên đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất, cúi đầu dành lễ sát chân rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Chúng con muốn trở về vùng Tây Ап an cư, nay đến đây xin từ giã Tôn giả! 

Xá-lợi-phất hỏi: 

— Các thây từ giã Thế Tôn chưa? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Đã từ giã rôi, thưa Tôn già! 

Xá-lợi-phất nói: 

— Các thầy trở về vùng Tây Ап, mỗi quốc độ khác nhau, các chúng hội khác 
nhau thi nhât định sẽ có người đên thưa hỏi với các thây. Các thây ở chó Thê 
Tôn, được nghe thuyét pháp thù thăng rôi, hãy khéo lãnh thọ, khéo giữ gin, 
khéo quán sát, khéo thê nhập. Các (Һау đã đủ khả năng tuyên thuyét cho người 
khác một cách trọn vẹn mà không hủy báng Thé Tôn chăng? Không bi người 
khác nghi ngờ rồi chất vån khiến roi vào bé tác chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Chúng con vì muốn nghe pháp nên đến chỗ Tôn giả, cúi xin Tôn giả 
thương xót mà thuyét pháp đây đủ cho chúng con! 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

- Người Diém-phü-dé? thông minh, cán tánh lanh lợi; chắc chán sẽ có 
người dòng Sát-lợi, hoặc Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc trưởng giả hỏi các thây: 
*! Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (n, Ж, 1,  ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. 74 (T.02. 0099.92. 0023c18). 


4 Kiên Có tho (EX [8] l#†) tức cây Sa-la. 
9 Nguyên tác: Diém-phü-dé nhân (RJ 1$ $4 А), ở đây chỉ cho người Ấn Độ. 
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“Đại sư của các ông thuyết pháp như thế nào? Dạy các ông những pháp gì?” 
Khi ấy, các thầy nên đáp: “Đại sư chỉ nói về điêu phục dục tham và chỉ dạy pháp 
ây cho chúng tôi.” 

Nếu họ lại hỏi tiếp: “О trong pháp nào mà điều phục dục tham?" 

Các thầy nên đáp: “Đại sư chỉ dạy phải điều phục dục tham đối với sắc uán 
kia, phải điều phục duc tham đối với thọ, tưởng, hành, thức uán kia. Đại sư của 
chúng tôi đã thuyết pháp như vậy.” 

Nếu họ lại hỏi tiếp: “Dục tham có tai hại gì mà Đại sư dạy phải điều phục 
dục tham đối với sắc uán? Phải điều phục dục tham đối với thọ, tưởng, hành, 
thức uân?” 

Các thây nên đáp: “Nếu không đoạn trừ dục, không đoạn trừ tham, không 
đoạn trừ sự yêu thích, không đoạn trừ sự nhớ nhung, không đoạn trừ thèm khát 
đối với sắc thì khi sắc kia biến hoại, đổi khác thì nhất định sẽ sanh khởi buôn, 
lo, khổ, não. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Vì thây dục tham 
có tai hại như thé nên phải điều phục dục tham đối với sắc; phải điều phục dục 
tham đối với thọ, tưởng, hành, thức.” 

Họ sẽ hỏi tiếp: “Do thây đoạn trừ dục tham có lợi ích gì mà Đại sư dạy phải 
điều phục dục tham đối với sắc; phải điều phục dục tham đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức?” 

Các thây nên đáp: “Nếu như đoạn trừ dục, đoạn trừ tham, đoạn trừ sự nhớ 
nhung, đoạn trừ sự yêu thích, đoạn trừ sự thèm khát đôi với sắc thì khi sắc kia 
biến hoại, đôi khác, chắc chăn sẽ không sanh khởi buôn, lo, khó, não. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như уду.” 

Chư Hiên! Nêu như do lãnh thọ các pháp bất thiện mà ngay hiện đời được an 
vui, không khó, không chướng ngại, không phiên não, không bức bách, sau khi 
qua đời được sanh vào cõi lành thì Thế Tôn đã không dạy: “Phải đoạn trừ các 
pháp bất thiện” và cũng chăng dạy mọi người: “Hãy ở trong Phật pháp tu hành 
Phạm hạnh, vượt thoát khô đau.” Bởi vì do nhân duyên lãnh thọ các pháp bất 
thiện thì ngay hiện đời phải chịu đau khó, chướng ngại, bức bách, khi qua đời 
đọa vào đường ác, cho nên Thê Tôn chỉ dạy: “Phải đoạn trừ các pháp bất thiện, 
ở trong Phật pháp tu hành Phạm hạnh, đoạn sạch các khó, vượt thoát khô đau.” 

Nếu do lãnh thọ các pháp thiện mà ngay hiện đời chịu khó não, chướng 
ngại, bức bách, lâm chung đọa vào đường ác thì Thế Tôn đã không chỉ đạy: 
“Hãy thọ trì pháp thiện, ở trong Phật pháp tu hành Phạm hạnh, đoạn sạch các 
khó, vượt thoát khó đau.” Bởi vì do nhân duyên thọ tri pháp thiện mà ngay hiện 
đời được an vui, không khó, không chướng ngại, không nhiệt não, sau khi qua 
đời được sanh về cõi lành. Do đó, Thế Tôn khen ngợi, chỉ dạy mọi người: “Hãy 
lãnh thọ pháp thiện, ở trong Phật pháp tu hành Phạm hạnh, đoạn sạch các khó, 
vượt thoát khô đau.” 
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Lúc Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp này, các Tỳ-kheo ở vùng lây Ấn 
không khởi lậu hoặc, tâm được giải thoát. Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phât thuyết 
pháp này xong, các Tỳ-kheo vùng Tây Ап déu hoan hy và tùy hy, dành lé rôi 
lui ra. 


Жжжж 


109. THAY DUQC THÁNH рё“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuóc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví nhu có một hô nước vuông vức năm mươi do-tuân, chiêu sâu cũng nhu 
thé, nước trong hô tràn đây. Có người dùng một sợi lông, hoặc cọng cỏ, hay 
móng tay dé lây một chút nước. Này các Ty-kheo! Y các thầy nghi sao? Nước 
được người kia trích lây nhiều hay nước trong hó nhiều? 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 


- Nước được người kia dùng sợi lông, hoặc cong cỏ, hoặc móng tay để trích 
lây rất ít, không đáng Кё gì; còn nước trong hó nhiều gấp trăm, ngàn, vạn lần, 
không thể so sánh được. 

— Cũng váy, này các Ty-kheo! Các khó được đoạn trừ nhờ thấy rõ Thánh 
4845 cũng như nước ở trong hô kia, ở đời vị lai vĩnh viễn không còn tái sanh. 

Вау giờ, sau khi nói pháp này xong thi Thé Tôn vào thất tọa thiền. Lúc ấy, 
Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngôi trong chúng, khi thây Thế Tôn đã vào thất rói 
liền nói với các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Thế Tôn khéo nói ví dụ vë hô nước, quả thật chưa từng được 
nghe! Vi sao như thé? Vì vị Thánh đệ tử nêu thây Thánh dé một cách tron ven 
sẽ chứng ngộ quả Thánh.“ 

Trong nhận thức tà уау của hàng phàm phu thì thân kiên là căn bản,“ sự tập 
khởi của thân kiến, sự hình thành của thân kiến và sự sanh khởi của thân kiến. 
Nghĩa là che đậy sự thật buôn lo, gìn giữ, quý trọng, vui mừng và cho đó là 
ngã, là chúng sanh, là điều đặc biệt dé rồi khởi lên kiêu man. Những nhận thức 
tà vạy như thê déu bị trừ diệt hoàn toàn, được đoạn tận góc rë, nhu сау da-la bi 
chặt đứt ngon thi ở đời vi lai sẽ không còn tái sanh. 


^^ Tựa dà đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.109. 0034a24). Tham chiếu: Tap. % (7.02. 
0099.891. 0224b11); 5. 13.2 - II. 133. 

45 Nguyên tác: Kiến dé (йй). 

4 Nguyên tác: Đặc vô gián dáng quà (15 # [Bj 8-36), chi cho việc tỏ ngộ hoàn toàn bón Thánh dé rôi 
ngay đó chứng đặc quả vi Dự lưu. 

47 Thân kiến (5 Я, sakkayaditthi): Cháp thân là thật ngã. 
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Này các Ty-kheo! Những gi là nhận thức tà уау nêu trên bị đoạn trừ khi 
vị Thánh đệ tử thây được Thánh để thì ở đời vị lai vĩnh viễn không còn sanh 
khởi nữa? 

Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên thây sắc là ngã, là khác ngã, ngã ở 
trong sắc hay sắc ở trong ngã; (һау thọ, tưởng, hành, thức là ngã, là khác ngã, 
поа ở trong thọ, tưởng, hành, thức hay thọ, tưởng, hành, thức ở trong ngã. 

Thế nào gọi là thấy “sắc tức là ngã”? Do thành tựu thiền định biến xứ về 
dát, sau khi quán sát liền suy nghi như vây: “Đất tức là ngã, ngã tức là đất, 
ngã và đất chỉ một không hai, không sai khác, không phân biệt.” Cũng như vậy, 
đôi với định biến xứ về nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, sau khi quán sát 
liền suy nghi như vây: “Trắng” tức là ngã, ngã tức là trăng, chỉ một không hai, 
không sai khác, không phân biệt. ” Nhu vậy đối với các bién xứ, mỗi mỗi đều 
chấp là ngã; đó gọi là “sắc tức là ngã.” 

Thé nào goi là thấy “săc khác ngã”? Nếu người kia tháy thọ là ngã, tháy thọ 
là ngã rồi thì thấy sắc là ngã sở. Hoặc tháy tưởng, hành, thức là ngã thì thấy sắc 
là ngã sở; đó gọi là “săc khác ngã.” 

Thế nào gọi là thây “sắc ở trong ngã”? Nghĩa là thây thọ tức là ngã thì sắc 
ở trong ngã; lại thây tưởng, hành, thức tức là ngã thì sắc ở trong ngã; đó gọi là 
“sắc ở trong пей”! 

Тһе nào gọi là thấy * ngã Ở trong sắc”? Nghĩa là thấy thọ tức là ngã, trụ ở 
trong sác, nhập vào trong sắc, bién khắp toàn thân; hoặc thây tưởng, hành, thức 
là ngã, trụ ở trong sắc, biên khắp thân thé; đó gọi là “ngã ở trong sác.' 


Thé nào goi là (һау “thọ tức là ngã”? Là sáu tho thân, gồm mắt tiếp xúc sanh 
ra tho; tai, mũi, lưỡi, thân, y пер xúc sanh ra thọ; sáu thọ thân này môi môi thây 
là ngã;°ˆ đó gọi là “thọ tức là ngã. 


ar 


Thé nào goi là thấy “thọ khác ngã”? Nghĩa là thấy sắc là ngã thi thọ là ngã 
sở; thây tưởng, hành, thức là ngã thì thọ là ngã sở; đó gọi là “thọ khác пра.” 


Thé nào goi là tháy “thọ ở trong ngã”? Nêu sắc là ngã thi thọ ở trong ngã; 
néu tưởng, hành, thức là ngã thi thọ ở trong ngã; đó gọi là “thọ ở trong ngã.””° 


* Nguyên tác: Địa nhất thiết nhập xứ chánh thọ (Hb — +] ^ IE 5): Biến xứ dinh vé đất, tức lẫy đất làm 
đối tượng dé tụ tập thiền chỉ. Theo Thanh tịnh đạo luận 78 8 SUIS (N.67. 0035.03. 0189203) 10 bién xứ 
dinh (tức 10 đề mục thiền) gồm đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, tráng, hư không và ánh sáng. 

* Nguyên tác: Hành (íT). Cán cứ vào bản Nguyén và nghia сйа kinh nén Tap A-hàm kinh luán hói bién 
ЖЕ RE GR Е 2m (Y.30. 0030.177. 0198213) sửa lai là “bạch” (Н): Н . $c BI zB. 

* Bồ sung ELER дуа theo Tạp A-hàm kinh luận hội bién Е a (Y.30. 0030.177. 
0198a15). 

5! Bồ sung ÆR (& dựa theo Tap A-hàm kinh luận hội bién Ж Ria g m (X30. 0030.177. 
0199301). 

52 Bản Nguyên có thêm 3 chữ R 3, Tap A-hàm kinh luận hội bién Ы %Š 3â & 48 (Y.30. 0030.177. 
0199204) сап cứ vào bản Tông biên tập cát bó 3 chữ này. 

53 Tạp A-hàm kinh luận hội biên RESI Gr а er н (Y30. 0030.177. 0199a06) căn cứ bản Tống dé bó 
sung RR Të P 2. 
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Thé nào goi là thấy “ngã ở trong tho"? Sắc là ngã, trụ ở trong thọ, bién khắp 
toàn thân; tưởng, hành, thức là ngã, trụ ở trong thọ, biến khắp toàn thân; đó gọi 
là “ngã ở trong thọ.” 

Тһе nào gọi là thấy “tưởng tức là ngã”? Nghĩa là sáu tưởng thân, gồm mắt 
ёр xúc sanh ra tưởng: tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra tưởng. Sáu tưởng 
thân này mỗi mỗi đều thấy là ngã; đó gọi là “tưởng tức là ngã.” 

Тһе nào gọi là thấy “tưởng khác ngã”? Nghĩa là thấy sắc là ngã thì tưởng 
là ngã sở; tháy tho, hành, thức là ngà^ thì tưởng là ngã sở; đó goi là “tưởng 
khác ngã.” 

Тһе nào gọi là thấy “tưởng ở trong ngã”? Sắc là ngã thì tưởng trụ ở trong đó; 
tho, hành, thức là ngã thì tưởng trụ ở trong đó; đó gọi là “tưởng ở trong ngã.”°° 

Thé nào gọi là thấy “ngã ở trong tưởng”? Sắc là ngã, trụ ở trong tưởng, bién 
khắp toàn thân; thọ, hành, thức là ngã, trụ ở trong tưởng, biến khắp toàn thân; 
đó gọi là “ngã ở trong tưởng.” 

Thé nào gọi là thấy “hành tức là ngã”? Sáu tư thân, gồm mắt tiếp xúc sanh 
ra tư; tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc sanh ra tư. Sáu tư thân này mỗi mỗi đều 
thây là ngã; đó gọi là “hành tức là ngã.” 

Тһе nào gọi là thấy “hành khác ngã”? Sắc là ngã thì hành là ngã sở; thọ, 
tưởng, thức là ngã thì hành là ngã sở; đó gọi là “hành khác ngã.” 

Тһе nào gọi là thấy “hành ở trong ngã”? Nếu sắc là ngã thì hành trụ trong 
đó; thọ, tưởng, thức là ngå” thi hành tru trong đó; gọi là “hành ở trong ngã.” 

Thé nào gọi là (һау “ngã ở trong hành”? Sắc là ngã, trụ ở trong hành, bién 
khắp toàn thân; thọ, tưởng, thức là ngã, trụ ở trong hành, biến khắp toàn thân; 
đó gọi là “ngã ở trong hành.” 

Thế nào gọi là thây “thức tức là ngã”? Sáu thức thân, gôm mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý thức; sáu thức thân này mỗi mỗi đêu thấy là ngã; đó gọi là “thức 
tức là ngã. ˆ 

Thế nào gọi là thấy “thức khác ngã”? Nếu thấy sắc là ngã thì thức là ngã 
sở; thây thọ, tưởng, hành là ngã thì thức là ngã sở; đó gọi là “thức khác ngã.” 

Thế nào gọi là thây “thức ở trong ngã”? Sắc là ngã, thức trụ ở trong ngã; 
thọ, tưởng, hành là ngã, thức trụ trong ngã; đó gọi là “thức ở trong пра.” 


5 Bán Nguyên thiếu “thọ hành" (217), Tạp A-hàm kinh luận hội biên ЖЫЛ КӨНЕ dw (Y30. 
0030.177. 0199a08) căn cứ bản Tông đê bô sung. 

55 Вар Nguyên thiếu “thị vị ngã trung tưởng” (JE 3B R 18), Tạp A-hàm kinh luận hội bién ГА 
am € i (Y.30. 0030.177. 0199а10) cán cứ bản Tông dé bó sung. 

% Bản Nguyên thiếu 14 chữ “thọ hành thức thị ngã u tưởng trung trụ châu bién kỳ tứ thê” (5217 E 
3k }^ 8 rh {‡ ЖЖ H PUB), Tạp A-hàm kinh luận hội bién SETS] & Eas @ 4i (Y.30. 0030.177. 0199a10) 
căn cứ bản Tông đê bô sung. 

57 Bản Nguyên dư chữ “hành” (fT), Tạp A-hàm kinh luận hội bién EI ЕН Ñ 5н (730. 0030.177. 
0199a13) căn cứ vào bản Tông biên tập căt bỏ. 
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Thế nào gọi là thấy “ngã ở trong thức”? Sắc là ngã, trụ ở trong thức, biến 
khắp toàn thân; thọ, tưởng, hành là ngã, trụ ở trong thức, biến khắp toàn thân; 
đó gọi là “ngã ở trong thức.” 


Như vậy, vị Thánh đệ tử thây được bón sự thật, chứng đắc quả Thánh, đoạn 
trừ tất cả nhận thức tà уау, ở đời vị lai vĩnh viễn không thể sanh khởi trở lại. 


Những gi thuộc về sắc, hoặc ở quá khứ, hoặc ở tương lai, hoặc ngay hiện 
tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoác tót hoác xáu, hoác xa hoác 
gân hợp thành một khối thì nên quán sát như vây: “Tất cả đều vô thường, tất cả 
đều khô, tất cả déu không, tật cả déu chăng có ngã; không nên ua thích, chấp 
thủ, giữ gìn. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy; không nên ưa thích, chấp 
thủ, giữ gìn.” Quán sát như vậy, khéo buộc tâm an trụ, không mê lầm đôi với 
pháp. Lại tinh tán quán sát, xa Па biếng nhác, tâm được һу lạc, thân tâm khinh 
an, tịch tĩnh, an trú với ха; đây đủ đạo phẩm. tu hành viên mãn, vĩnh viễn xa 
lia các điều ác, tất cả đều tiêu tán, tất cả đều văng lặng. Vắng lặng rồi thì không 
khói nữa, đã giảm rồi thì không tăng nữa, đoạn trừ rồi thì không chấp һа, 
không dám trước, tự mình chứng ngộ Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham 
hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết pháp này, sáu mươi Tỳ-kheo không khởi lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 

Đức Phật thuyết kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan 
һу phụng hành. 


Жжжж 


110. NI-KIÊN TỬ TÁT-GIÁ® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở bên ao Di Háu, tại nước Tỳ-xá-ly. 

Вау giờ, trong nước Ty-xá-ly có vị Ni- kiên tử? thông tuệ, minh triết, khéo 
thông hiểu các luận thuyết nên sanh kiêu mạn vì sự thông minh ây. Vi này 
nghiên tâm rộng khắp các luận thuyết, với trí sáng suốt, thâm nhập lẽ huyén vi 
rói giáng nói cho nguói hon hán các luận su khác nên thường nghi ráng: *Các 
Sa-môn, Bà-la-món khóng ai dich nói ta, ngay cà dói vói Nhu Lai nhung ta 
cüng có thé cùng với Ngài tranh luận. Các luận su nghe danh ta Шау đều toát 
mô hôi trán, đỗ mô hôi nách, các lỗ chân lông cũng đều dó mó hôi. Ta luận 
nghị như gió, khiến cỏ rạp, cây gãy, đá nát, vàng tan. Hàng long tượng còn 
bị khuất phục thì huống gì những luận sư ở thé gian làm sao có thé bằng ta.” 


* Bản Nguyên dư chữ “bất sanh” (FÆ), Tạp A-hàm kinh luận hội bién FEP E kiim er ii (Y.30. 
0030.177. 0200a09) căn cứ vào bản Tống biên tập cắt bỏ. 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.110. 0035a17). Tham chiếu: Tăng. 1 (T.02. 
0125.37.10. 0715a28); М. 35, Culasaccaka Sutta (Tiêu kinh Saccaka). 

60 Ni-kién tử (Jé Bë T^, Niganthaputta), một phái ngoai dao thời đức Phật, thường được goi là Ky-na 
giáo hoặc Lóa hinh ngoai đạo. 


QUYÉN 5 # 147 


Lúc ây, có Ty-kheo А- thâp-bà-thệ5! vào lúc sáng sớm đắp у, ôm bát, oai 
nghi të chinh, ánh màt doan nghiêm, từng bước khoan thai, vào thành khát thuc. 
Báy gió, Ni-kién tir Tát-giá áy có vài viéc phái vào làng xóm. Тї cóng thành 
bước ra và trông (Һау Ty-kheo A-tháp-bà-thé tir xa, ông liên tién đến gân và hỏi: 


— Sa-môn Cù-đàm nói pháp cho các đệ tử như thế nào? Dùng những pháp 
gi dé dạy đệ tử tu tập? 

A -tháp-bà-thé nói: 

— Này cư si Hóa Chúng!” Thé Tôn nói pháp nhu vày dé day các đệ tử, khiến 
họ theo đó tu học. Ngài dạy răng: “Này сас Tỳ-kheo! Đối với sắc phải nên quán 
vô ngã; đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nên quán vô пра. Đối với năm thủ 
uán này, phải găng tinh tán quán sát như mầm bệnh, như ung nhot, nhu gai 
nhọn, như sát hại, là vô thường, là khô, là không, là vô ngã.” 

Ni-kién tử Tát-giá nghe nói như vậy thì không hài lòng, liền nói rằng: 

— A-thâp-bà-thệ! Nhất định ông đã nghe lầm, Sa-môn Cù-đàm không hề nói 
như thé. Nếu Sa-môn Cù-đàm nói như thé thì đó là tà kiến. Tôi sẽ đến chỗ Cù- 
đàm chất vân dé ngăn chặn tà kiến này. 

Thé rồi, Ni-kiền tử Tát-giá di vào làng, đến chỗ nhóm người Ly-xa$ đang 
tụ họp và nói với họ: 

— Hôm nay, tôi mới gặp đệ tử đầu tiên của Sa-món Cü-dàm tên là A-thấp- 
bà-thé và có luận nghi sơ qua cùng ông ây. Nếu đúng như lời ông ấy nói thì tôi 
sẽ đến chỗ Sa-môn Cù-đàm dé cùng luận nghi, xoay chuyên tới lui, át theo ý tôi. 

Giống như người nhó có, tay cầm bụi cỏ rôi giü mạnh giữa không trung, 
loại bỏ bui đất. Tôi cũng như thế, khi luận nghị chất vẫn với Sa-môn Củ-đảm, 
sẽ năm lây chỗ trọng yêu, xoay chuyền tới lui, đúng theo ý muôn đề loại bỏ tà 
thuyết của ông ây. 

Lại như người nấu rượu câm túi rượu, lọc lây nước rượu trong, loại bỏ chất 
cặn bã. Tôi cũng như thé, đến chỗ Sa-món Cù-đàm luận nghị chất уап, хоау 
chuyền tới lui, năm lây chỗ thuần chân, loại bó các tà thuyết. 

Lai như thợ аё chiếu, do chiéu có nhiều vết bán nên trước khi đem ra chợ 
bán thì phải lẫy nước giặt tây, loai bỏ chát bán. Tôi cũng như vậy, đến chỗ Sa- 
môn Cü-dàm luận nghị, xoay chuyên tới lui, năm láy chỗ trọng yêu, loại bỏ các 
tà thuyết. 

_Lại như người huán luyện voi của nhà vua, dắt con voi hung һап xuóng 
chó nước sáu, tám rửa thân thé, bón chân, tai, mũi, tăm gội toàn thân cho nó dé 
táy bó cáu bán. Tói cüng nhu thé, dén chó Sa-món Cü-dàm luán nghi chát ván, 


6! A-tháp-bà-thé (sJ 3 3k #, Assaji), Hán dich Mã Tháng, một trong 5 Ty-kheo đầu tiên được Phát hóa độ. 


° Hóa Chúng (KFE, Aggivessana) là tên riêng của một dòng ho Bà-la-món, vì tôn trọng Ni-kién tử 
Tát-giá nên Tỳ-kheo A-thâp-bà-thệ chỉ dùng tên dòng họ mà không gọi băng tên riêng (theo DPPM). 


6 Ly-xa (БЕЗ, Licchav)). 
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xoay chuyên tới lui, tùy ý tự tại, nám láy chỗ trong yêu, loại bỏ tà thuyết ué tạp. 
Ly-xa các ông cũng nên cùng tôi đến đó 46 xem thắng bại. 

Có người Гу-ха nÓI: 

— Ni-kién tử Tát-giá mà có thé bàn luận nghĩa lý với Sa-môn Cù-đàm u? 
Điều đó là không thé! 

Lai có người nói: 

— Ni-kiền tử Tát-giá thông tuệ lợi căn, có thể cùng Sa-môn Cù-đàm bàn 
luận nghĩa ly. 

Thế rồi, năm trăm người Ly-xa cùng theo Ni-kién tử Tát-giá đến chó Phật 
dé bàn luận. 

Вау giờ, Thé Tôn đang ngôi nghỉ trưa5 bên một cội cây ở trong rừng lớn. Khi 
ây, có nhiêu Tỳ-kheo ra khỏi phòng, đang kinh hành trong rừng và từ xa trông 
thấy Ni-kién tử Tát-giá đang đi tới. Ông ta đến tháng chỗ các Ty-kheo và hỏi: 

— Sa-món Cù-đàm đang ở đâu? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Thế Tôn đang ngôi nghỉ trưa bên một cội cây ở trong rừng lớn. 

Ni-kiën tử Tát-giá liền đến chỗ Phật, cung kính chào hỏi rồi ngồi qua một 
bên. Các trưởng giả Ly-xa cũng đi đến chỗ Phật, có người cung kính, có người 
chắp tay chào hỏi гбі đứng sang một bên. 

Báy giờ, Ni-kién tử Tát-giá thưa Phật: 

- Tôi nghe Cù-đàm thuyết pháp như vây và truyền dạy cho các đệ tử như 
vây: “Đối với sắc nén quán sát vô ngã; với thọ, tưởng, hành, thức cũng nên quán 
sát vô ngã. Đôi với năm thủ uân này, phải siêng năng tinh tán quán sát như mầm 
bệnh, nhu ung nhot, như gai nhọn, như sát hại, là vô thường, là khó, là không, 
là vô ngã.” Là Cù-đàm có dạy như vậy hay người đời vẽ vời ra dé hủy báng Cù- 
đàm? Có đúng là lời dạy của Ngài chăng? Hay không đúng lời của Ngài dạy? 
Nói đúng với giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp chăng? Không có ai khác đến 
chất vân khiến roi vào chỗ bé tắc chăng? 


Đức Phật nói với Ni-kién tử Tát-g1á: 


— Đúng như ông đã nghe, vị ây nói như lời Ta dạy, nói đúng theo pháp và 
thứ lớp của giáo pháp, chăng phải là hủy báng, cũng không có ai chất уап khiến 
rơi vào chỗ bề tắc cả. Vì sao như thế? Vì Ta quả thật có thuyết pháp như vậy 
cho chúng đệ tử. Thật sự, Ta thường dạy chúng đệ tử phải tuân tự thực hành 
theo pháp,” dạy họ phải quán sát sắc vô ngã, quán thọ, tưởng, hành, thức cũng 


6 Nguyên tác: Trú u thiên trụ (RPE 432). M. 35, Cülasaccaka Sutta (Tiểu kinh Saccaka): 
Divaviharam (nghi trưa). 


9 Nguyên tác: Tùy thuận pháp (Л, dhammanudhammappatipanna). Xem chú thích 68, kinh só 27, 
quyên 1, tr. 24; Tap. Ж (7.02. 0099.27. 0005c20). 
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vô пей, quán năm thủ uán này như mâm bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như 
sát hại, là vô thường, là khô, là không, là vô ngã. 

Ni-kiên tử Tát-giá bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Bây giờ, tôi sẽ đưa ra một ví dụ. 

Đức Phật bảo: 

— Nên biết đúng lúc! 

— Ví như tát cả moi tạo tác ở thé gian đêu nương nơi đất; cũng vậy, sắc là 
tự ngã của con nguói, ^? mọi việc thiện ác đêu từ đây mà sanh; thọ, tưởng, hành, 
thức là tự ngã của con người, mọi việc thiện ác cũng đêu từ đây mà sanh. Lại 
nữa, ví như cõi người, cõi thân, cỏ thuốc, cây côi Êu nương vào đât mà được 
sanh trưởng; cũng vậy, sắc là tự ngã của người; thọ, tướng, hành, thức là tự ngã 
спа con nguòi. 

Phật nói với cư sĩ Hỏa Chúng: 

— Ông cho răng sắc là tự ngã của con người; thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã 
của con người phải không? 

Đáp: 

— Đúng vậy, thưa Cù-đàm! Sắc là tự ngã của con người; thọ, tưởng, hành, 
thức là tự ngã của con người. Mọi người ở đây đêu nói như thê. 

Phật bảo: 

— Ông hãy lập luận theo luận thuyết của mình, đâu cần viện dẫn người khác 
làm gì? 

Ni-kién tử Tát-giá bach Phật: 

— Sắc thật sự là tự ngå của con người. 

Đức Phật bảo cư sĩ Hỏa Chủng: 

— Nay Ta hỏi ông, hãy tùy ý mà trả lời! Ví như vua của một nước, nếu trong 
nước có kẻ phạm tội thì vua ban lệnh tử hình, bắt nhót, đuôi đi, đánh bàng roi, 
chặt đứt tay chân; còn đối với người có công thì vua ban thưởng vol, ngựa, xe 
cộ, thành, âp, tiền bạc, của cải. Tất cả mọi việc như trên nhà vua đêu có thé thực 
hiện được hết phải không? 


Ni-kién tử Tát-giá đáp: 

— Thưa Cù-đàm, có thê được! 

Đức Phật bảo: 

— Phàm là chủ thì hoàn toàn được tự tại tùy ý phải không? 
Đáp: 

— Thưa Cù-đàm, đúng vậy! 


6 Nguyên tác: Sắc thị ngã nhân (е ERA). М. 35, Cülasaccaka Sutta (Tiểu kinh Saccaka): Rüpattayam 
purisapuggalo (Sắc chât là tự ngã của con người). 
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Phật hỏi: 

— Ông đã nói sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức là ngã; vậy có thé tùy ý tự 
tại khiến nó như vây hay không như vây được chăng? 

Lúc đó, Ni-kiền tử Tát-giá liền đứng im lặng. Đức Phật liên bảo: 

— Hãy nói mau! Nói mau! Sao lại im lặng vậy? 

Тһе Tôn hỏi đến lần thứ ba nhưng Ni- kiên tử Tát-giá, vẫn cứ im lặng. Ngay 
lúc â Ấy, có vị thân lực sĩ Kim | Cang cám chày kim cang bóc lửa hung huc, dang 
ở giữa hu không phía trên đầu Ni-kién tử Tát-giá, bảo răng: 


— Thế Tôn đã hỏi đến lần thứ ba mà ông không trả lời thì ta sẽ dùng chày 
kim cang đập nát đầu ông thành bảy mảnh. 


Do thân lực của Phật nên chỉ có Мі- kién tr Tát-giá nhin ау thần Kim 
Cang, còn những người khác không thây. Khi ду, Ni-kiên tử Tát-giá vô cùng sợ 
hãi, bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn, không phải nhu váy! 

Đức Phật bảo Tát-giá: 

- Ông từ từ suy nghĩ rồi sau đó hãy trả lời. Trước đây, khi ở trước mọi 
người, ông nói sắc là ngã; thọ, tưởng, hành, thức là ngã. Bây giờ, ông lại nói 
không phải. Như vậy trước sau trái nhau! Trước đây, ông thường nói “sắc là 
ngã; thọ, tưởng, hành, thức là ngã”, này cư sĩ Hỏa Chủng, bây giờ Ta hỏi ông: 
“Sắc là thường hay vô thường?” 

Đáp: 

— Là vô thường, thưa Cù-đàm! 

Phật lại hỏi: 

- Những gi vô thường là khó chăng? 

Đáp: 

— Thưa Cù-đàm, là khô! 

Phật lại hỏi: 

— Nêu những gi vô thường, là khô, là pháp đôi thay thì vị Thánh đệ tử đa văn 
có nên ở trong đó thấy có ngã, khác ngã hay tón tại trong nhau chăng? 

Đáp: 

— Không nên, thưa Cù-đàm! 

Đức Phật dạy: 

— Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thé. Này Hỏa Chúng! Ông phải suy 
nghĩ thật kỹ rôi sau đó hãy trả lời. 

Rồi Phật lại hỏi cư sĩ Hỏa Chúng: 

- Nêu đôi với sắc chưa lìa tham, chưa lìa dục, chưa lìa nhớ tưởng, chưa lìa 


yêu thích, chưa lìa thèm khát, khi sắc kia bién hoại hoặc đổi khác sẽ sanh lo 
buôn, khô não chăng? 
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Đáp: 

— Thưa Cù-đàm, đúng vậy! 

Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Rồi đức Phật lại hỏi cư sĩ Hỏa Chủng: 

— Nếu đôi với sắc mà lia tham, lia dục, lia nhớ tưởng, Па yêu thích thèm khát, 
khi sắc kia biến hoại hoặc đổi khác thì át chăng sanh lo buồn, khổ não chăng? 

Đáp: 

— Thật đúng như thế, thưa Cù-đàm! Đúng thật không khác. 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Này cu sĩ Hỏa Chúng! Ví nhu có người thân mang nhiều bệnh khó, luôn 
bị bệnh khó bức bách; nếu bệnh khó kia không dứt, không lành thì có được an 
vui chăng? 

Đáp: 

— Thưa Cù-đàm, không thê được! 

— Như thé, này cư sĩ Hóa Chúng! Thân mang bệnh khó, luôn bị bệnh khó 
bức bách; nếu bệnh khó kia không dứt, không lành thì nhất định sẽ không được 
ап үш. Мау cư sĩ Hóa Chung! Ví nhu có người mang búa vào núi tìm cây gó 
có 101 cứng chắc; thấy cây chuối to lớn ngay tháng, liên đốn gốc, chặt lá, lột bẹ 
cho đến tận cùng vẫn không thê tìm thấy lõi chắc. Này cư sĩ Hỏa Chủng! Ông 
cũng giống như vậy, tự lập ra luận thuyết, пау Ta muôn tìm nghĩa lý chân thật 
trong đó, nhưng thấy chăng có gì chắc thật thì cũng như cây chuỗi vậy: Тһе 
mà ở giữa đại chúng, ông dám có những lời lễ nhu thê. Ta không thây ai trong 
chúng Sa-món, Bà-la-môn пау có những hiểu biết dé có thé cùng luận nghị với 
những hiểu biết của Như Lai, bâc Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác mà không bị 
bẻ gãy; thế mà ông tự nói răng: “Ta luận nghị như gió, khién có rap cáy gãy, đá 
nát, vàng tan, khuất phuc cả long tượng, có thé khién dói phuong toát mó hôi 
trán, 46 mó hôi nách, các lỗ chân lông cũng đồ mó hôi.” Nay ông tự luận rồi 
nhưng nghĩa thi không thê tự lập; trước đây nói năng khoác lác là có thể chiết 
phục điều này điều kia nhưng nay rốt cuộc tự lật dó mình, chăng thé nào động 
đến một sợi lông của Như Lai duoc! 

Nhân đó, ở giữa đại chúng, Thế Tôn vén y Uất-đa-la-tăng, bày hở ngực 
và nói: 

— Các ông thử xem! Có làm động được một sợi lông nào của Nhu Lai chăng? 

Bây gió, Ni- kién її Tát-giá im láng cüi dáu, hó then biên sắc. Lúc ấ ây, trong 
chúng có một người Ly-xa tên Đột-mục-khư”? từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại у 
phục, chắp tay bạch Phật: 

- Thưa Thé Tôn! Xin cho phép con nói ví dụ. 


 Đột-mục-khư (R H f£, Dummukha). 
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Đức Phật bảo: 
— Nên biết đúng lúc! 
Dót-muc-khu bach Phật: 


— Thua Thé Tón! Ví nhu có nguoi . càm cái dáu dén trước một đồng lúa lớn 
mà chỉ xúc lây hai, ba đâu; nay Ni-kiền tử Tát- -g1á cũng giống như vậy. Bạch 
Thế Tôn! Ví như vị trưởng giả giàu có nhiều tiền, bỗng phạm tội nặng nên tât 
cả tài sản đêu bị nhà vua tịch thu; Мі- kiên tử Tát-giá cũng gióng nhu vậy, có Бао 
nhiêu biện tài đều bị Như Lai thâu nhiếp hết. 


, VÍ như có thành à âp, làng xóm ở cạnh dòng sông lớn, trai gái lớn nhỏ đều 
xuống đó bơi lội nô đùa. Họ bắt con cua bẻ càng rôi vứt lên bờ cạn, vì không 
có chân nên cua không thể trở lại dòng sông. Ni- kiên tử Tát- -giá cũng giỗng như 
thế, bao nhiêu biện tài có được đều bị Như Lai thâu nhiếp hết, không bao giờ 
đám đôi mặt luận nghị cùng Như Lai nữa. 

Вау giờ, Ni-kién tử Tát-giá vô cùng tức giận, liền mắng Ly-xa Đột-mục-khư: 

— Ông thật đúng là lỗ mãng! Không biết øì thì sao lại dám lên tiếng? Ta dang 
luận nghi với Sa-món Cù-đàm thi có can du gi đến ông? 


Măng Dót-muc-khu xong, Ni-kién tử Tát-giá thưa Phật: 


— Bạch Thé Tôn! Lời của kẻ tháp hèn kia hãy gác qua, riêng tôi hôm nay có 
điều muốn hỏi. 

Phật bảo Ni-kién tử Tát-giá: 

— Ông cứ hỏi, Ta sẽ giải đáp. 

- Thưa Cù-đàm! Ngài thuyết pháp cho hàng đệ tử như thế nào dé họ xa lia 
nghi hoặc? 

Đức Phật bảo cư sĩ Hỏa Chủng: 

— Ta nói pháp cho hàng đệ tử như vây: “Những gi thuộc về sắc, hoặc ở quá 
khứ, hoặc ở tương lai, hoặc ngay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc 
té, hoặc dep hoác хап, hoặc ха hoác gân thì tất cả đều nên quán sát như thật, 
chăng có ngã, chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. Tho, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy.” Các vị ây tu học như thé, nhất định không đoạn mất Kiến 
tích,” thành tựu niêm tin, tháy biét nhàm chán, canh giữ cửa giải thoát, tuy 
không phái tát cả đều đạt деп cứu cánh, nhưng đều hướng vé Niét-bàn. Như thê, 
các đệ tử theo giáo pháp của Ta sẽ được ха lia nghi hoặc. 

Ni-kién tử Tát-giá lại hỏi : 

— Thưa Cù-đàm! Ngài dạy như thế nào để cho các đệ tử ở trong Phật pháp 
dứt sạch các lậu, được tâm vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện 
tại tự mình tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc сап làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh”? 


% Nguyên tác: Kiến tích (34,2), còn gọi là Kiến đạo tích ( RŽ E), chỉ cho việc dang tu hành hướng 
đến chỗ thây Thánh dé. 
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Đức Phật bảo cư sĩ Hỏa Chúng: 

— Chính băng pháp này: “Những gi thuộc về sắc, hoặc ở quá khứ, hoặc ở 
tương lai, hoặc ngay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp 
hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân thì tát cả déu nên quán sát như thật, chăng có ngã, 
chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy.” Bây giờ, các vị ду thành tựu ba loại vô thượng: Trí vô thượng, giải thoát 
vô thượng,” giải thoát trì kiến”? vô thượng. Thành tựu ba loại vô thượng này 
гбі, các vị ấy đối với Đại sư cung kính, tôn trọng, cúng dường như Phật. Thế 
Tôn giác ngộ tất cả pháp, liền dùng pháp này điều phục đệ tử, giúp họ được an 
ón, được vô úy, điều phục tịch tĩnh, cứu cánh Niét-bàn. Thé Tôn vì Niét-bàn, vì 
đệ tử mà thuyết pháp. Này cư sĩ Hỏa Chủng! Đệ tử của Ta ở trong pháp này dứt 
sạch các lậu, được tâm vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại 
tự mình tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sa 

Ni-kién tử Tát-giá bach Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Giống như một tráng sĩ, đối trước mũi dao nhọn dang lao 
bó vào mình thì vị ду còn có thê tránh né, nhưng đối với thủ thuật luận nghị của 
Cù-đàm quả thật khó thoát được. Như loài rán độc, còn có thé tránh; như lửa ай 
giữa đầm hoang, còn có thé tránh; như voi say hung ас, vẫn có thê tránh; như sư 
tử đói điên cuồng, tất cả đều có thé tránh; nhưng đối với thủ thuật luận nghi của 
Sa-môn Cù-đàm thì thật khó thoát được. Hạng tâm thường, khinh suất lỗ mãng, 
luận thuyết nửa vời như tôi sẽ không còn dám đến chó Cù-đàm đề luận nghi nữa. 

Thưa Sa-môn Củ-đàm! Ty-xá-ly là dát nước an бп trù phú, lai có nhiều 
tháp nhu Giá-ba-18," tháp Tát-am-la-tho,^ tháp Đa Tử,” tháp Cù-đàm” tại 
Câu-lâu-đà, tháp Ba-la-tho-tri, ^ tháp Xả-trọng-đảm, Һар Luc Si Báo Quan.” 


9 Вап Tổng, Nguyên, Minh: Chữ “giải thoát” (ЖЕЛЕ) được thay thé băng chữ “đạo” (3Š). 

? Bán Tống, Nguyện Minh lược bó chữ “tri kiến” (ЖП Fa). 

п Giá-ba-lê (89k S5). Theo D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn) gọi là tháp 
Capala; Du hành kinh iit †T #Š (T.01. 0001.2. 0015b16) goi là Giá-bà-la (3š 3Š #). 

72 Tát-am-la-thọ (2245 Ж). Theo A-náu-di kinh tị % RZ (T.01. 0001.15. 0066с25) có thé là Uu-vién 
tháp (Ж =l 5, Udena). 

з Đa Tử (£ f). A-náu-di kinh 9: (T.01. 0001.15. 0066c26) goi là Da Tử tháp (3# TI, 
Bahuputta). 

^ Cù- đàm (Ж &). A-náu-di kinh 9 (T.01. 0001.15. 0066c25) gọi là Tượng tháp (2:35, 
Gotamaka). 

75 Ba-la-tho-tri (5 P). D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Bát-niét-bàn) có thé là tháp 
Sarandada, vi “thọ tri" (53%) được dịch của Dada. 

% Xả-trọng-đảm (†â &1ff). Theo A-náu-di kinh [sj R ZS#Š (T.01. 0001.15. 0066c26), có thé là Thất Tụ 
tháp (ЕЕЕ, Sattamba). 

7 Luc Sĩ Bảo Quan (2 + #71) còn gọi là Báo Quan chi- dé (HT £ tE), là một ngôi tháp cô trong xứ 
Mat-la. Theo Liên Hoa điện kinh 3& 3E Tii && (T.12. 0386.1. 1073c03) trong thời quá khứ, Phật đừng làm 
Chuyển Luân Thánh Vương và đã cởi mũ Thiên Quan dé tai nơi đấy, nhân đó mà có tên ( E RAA 
Z Ba НЕ + ЖЕТЕ X Tỉ ТЕЛ). Thánh tích này ngày nay gọi là tháp Trà-ty (Ramabhar Stupa). 
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Thưa Thé Tôn! Ngài sẽ an lạc ở tại nước Ty-xá-ly này, vì chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn và loài người ở thé gian đôi với Thé 
Tôn luôn luôn cung kính, phụng sự, cúng dường và nhờ đó mà chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, Sa-môn và Bà-la-môn thường được an lạc. Kính xin Тһе 
Tôn hãy dừng lại nơi đây, sáng mai cùng với đại chúng thọ nhận bữa cơm đạm 
bạc của соп! 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Biết Thế Tôn đã im lặng thọ thỉnh rôi, 
Ni-kiền tử Tát-giá hoan hy và tùy hý, rôi rời chỗ ngồi đứng dậy ra vé. 

Trên đường đi, Ni-kién tử Tát-giá nói với nhóm người Ly-xa: 

— Ta đã thỉnh Sa-môn Cù-đàm cùng đại chúng đề cúng dường trai phạn rôi, 
các ông mỗi người hãy chuẩn bị một khay thức ăn rồi dem đến chỗ của ta. 

Nhóm người Ly-xa trở về nhà, đêm đó sửa soạn thức ăn dâng cúng, sáng 
sớm đem đến chó Ni-kién tử. Từ rất sớm, Ni-kién tử Tát-giá đã quét don, trải 
bàn, bày sẵn nước sạch, rồi sai người đến chỗ đức Phật thưa: “Đã đến giờ!” 

Khi ấy, Thé Tôn cùng đại chúng đắp у, ôm bát đến chó Ni-kién tử Tát-giá 
rồi ngôi xuống trước đại chúng. Ni-kién tử Tát-giá tự tay dâng cúng đây đủ dó 
ăn thức uống thanh tịnh lên đại chúng. Sau khi tho thực và rửa bát xong, Ni- 
kién tử Tát-giá biét Phát và dai chüng dà hoàn tát moi viéc, ông liền lây một cái 
ghé thấp và ngôi trước Phật. Вау giờ, Thé Tôn vì Ni-kién tử Tát-giá mà tùy hy 
nói kệ: 


Trong các loại té б, Phụng thờ lửa đứng đầu, 
Trong kinh điển Vệ-đà, Тап са” là cao tột. 

Loài người, vua cao nhất, Các sông, bién róng hon, 
Các sao, tráng sáng nhát, Ánh sáng, mặt trời hơn, 


Trời, người ở mười phương, Đăng Chánh Giác tối thượng. 

Вау giờ, Thé Tôn vi Ni-kién tử Tát-giá mà nói pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiên cho hoan hy? rôi liên trở vé trú xứ. 

Trên đường trở về, các Tỳ-kheo cùng nhau bàn luận về việc năm trăm người 
Ly-xa đã уі Ni-kién tử Tát-giá mà cúng dường dó ăn thức uóng; vậy các người 
Ly-xa đó sẽ được phước gì? Còn Ni-kiên tử Tát-giá sẽ được phước gì? 

Khi các Ty-kheo dà vë trú xú, xép cát y bát, rửa sạch chân xong, liên cùng 
nhau đên chô Thê Tôn, đảnh lê dưới chân Phật, ngôi sang một bên và bạch Phật: 


18 Nguyên tác: Đại hội (KẸ), chi cho các loại té lễ (уаййа). 

” Nguyên tác: Bà-ty-dé (3E ТЕ), có khả năng chỉ cho thé thơ kệ, tán ca vé chân lý (S. satya, P. sacca). 
Tham chiêu: Cizu-la-dàn-dáu kinh R АУА (T.01. 0001.23. 0101a08) ghi là “phúng tụng thi vi 

22. (#928125 E); Тапа. Fš (702. 0125.18.4. 0589503) ghi là “chúng thu tụng vi tôi” (5 & 28 
gt). 

an ad es tác: Thi, giáo, chiéu, hy Cn, 2X, H, =). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tap. XE (T.02. 0099.92. 0023c18). 
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— Bach Thé Tôn! Trên đường di, chúng con cùng nhau bàn luận về việc năm 
trăm người Ly-xa đã giúp Ni-kién tử Tát-giá sửa soạn 40 ăn thức uóng cúng 
dường Thế Tôn và đại chúng, vậy những người Ly-xa này được phước gì và 
Ni-kiên tử Tát-giá được phước gì? 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

- Năm trăm người Ly-xa này đã vi Ni-kién tử Tát-giá sửa soạn thức ăn cúng 
dường sé có nhân duyên được phước ở chỗ Ni-kién tử Tát-giá. Còn Ni-kién tử 
Tát-giá thì được phước, được công đức ở chỗ Phật. Các Ly-xa sẽ được nhân 
duyên quả báo của bó thí nhưng còn tham, sân, si. Còn Ni-kién tử Tát-giá cũng 
được nhân duyên quả báo của bó thí nhưng không còn tham, sân, si. 


* 
Kệ tóm tắt: 
Bi đa-la thập vân, Sai-ma, Diễm, Tiên-ni, 
A-nậu-la trưởng giả, Tây, Mao đoan, Tát-giá.*! 


*! Nguyên tác Nhiếp tụng: {# & БІН; 25 ЖЕ, Да, (ШЕ; bj 3 EE E #; Wa, Єзї, ЖЕ. Do đặt lại tựa đề 
nên Мінер tụng không trùng với tên kinh. Вап Hán, hêt quyên 5. 
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QUYEN 6 


111. HỮU LƯU! 

Tôi nghe như vây: 

Một thói, đức Phật ngụ tại núi Ma-câu-la.? 

Bây gió, sau thời tọa thiền buói chiều, Ty-kheo thi giả tên là La-dà? di dén 
chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bach: 

— Kính bạch Thé Tôn! Thé Tôn có nói vé hữu luu. Vậy thế nào là hữu lưu? 
Тһе nào là hữu lưu diệt tận? 

Phật nói với Ty-kheo La-đà: 

— Hay thay, câu hỏi của thây! Như Lai sẽ vì thầy mà giảng nói. Hữu lưu ở 
đây có nghĩa là nói деп hàng phàm phu mê muội thiêu hiểu biết, không biết 
đúng như thật vë SỰ tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, sự tai hại của sắc, vi 
ngọt của sắc và sự xuất ly sắc. Vì không biết như thật nên đối VỚI sắc liên khởi 
tâm yêu thích, khen ngợi, chấp thủ, đăm trước. Vì yêu thích sắc nên chấp thủ, 
do chấp thủ nên có hữu, do hữu nên có sanh, do sanh nên có già, bệnh, chết, 10, 
buôn, khó, não tăng trưởng. Như vậy, toàn bộ khôi khó lớn liên tập khởi. Đôi 
với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như váy. Dó gọi là hữu lưu. 

VỊ Thánh đệ tử đa văn biết như thật VỀ SỰ tập khởi của sắc, sự diệt tận của 
sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và sự xuất ly sắc. Khi đã biết như thật rôi 
thì không còn khởi tâm yêu thích, khen ngợi, chấp thủ, dám trước vào sắc kia. 
Nhờ không yêu thích, khen ngợi, châp thủ, đắm trước vào sắc nên sắc ái diệt 
tận; do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, 
do sanh diệt nên già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não hết thảy đều diệt. Như vậy, 
toàn bộ khói khó lớn được diệt tận. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng giông 
như vậy. Đó gọi là hữu lưu và hữu lưu diệt tận mà Như Lai đã nói. 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.111. 0037c06). Tham chiếu: S. 23.3 - Ш. 190. 


2 Ma-câu-la son (РЕ ЕЦ, Makulapabbata). Theo 52 liệu bảo tháp (Thüpavamsa), đây là ngọn núi ở 
thành Vương Ха à (Rājag аһа). Theo 7ăng. * (7.02. 0125.38.7. 0723а08); Táng-gia-la-sát sở tập kinh 
(ӨЛІ ЕЖІ Fir RE (7.04. 0194.3. 0144504); M. 116, /sigili Sutta (Kinh Thôn Tiên), DPPN xác định 
răng, sinh quán của Tôn giả Radha ở thành Vương Xá (Rãjagaha), điều này bô chính núi Ma-câu-la là 
một trong những ngọn núi ở thành Vương Xá. 

3 La-dà ( РЕ, Radha). 


* Hữu lưu (1 ўї, bhava ogha): Dó là 3 hữu, gồm dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Hữu lưu là một trong 
4 lưu. Xem định nghĩa về “tứ lưu” tại Tăng. 5% (T.02. 0125.31.9. 0672b19- c04). 
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Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


112. ĐOẠN ТЕР 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại núi Ma-cáu-la. 
Bây gió, sau thời tọa thiên buôi chiêu, Tỳ-kheo thị giả tên là La-đà đi đến 
chó Phật, danh lê sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch: 
= Kính bạch Thé Tôn! Thé Tôn có nói đến sự đoạn tri$ đôi với sắc; đoạn tr1 
đôi VỚI thọ, tưởng, hành, thức. Thưa Thê Tôn! Thê nào là sự đoạn tri đôi với 
sác? Thé nào là đoạn ігі đôi với thọ, tưởng, hành, thức? 

Phật nói với Ty-kheo La-đà: 

- Нау thay, câu hỏi của thây! Như Lai sẽ vì thầy mà giảng nói. Nghĩa là sự 
lo, buôn, khô, não đôi với sác đã dứt sạch, đã Па dục, tịch diệt, văng lặng và 
ngưng nghi,’ đó gọi là sự đoạn tri đôi với sác; sự lo, buôn, khô, não đôi với tho, 
tưởng, hành, thức đã dứt sạch, đã lìa dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng nghỉ, đó 
goi là sự đoạn tri đôi với thọ, tưởng, hành, thức. 

Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-đà nghe lời Phát day, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


113. DOAN TRỪ KHÔ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-câu-la, có Ty-kheo tên là La-đà làm 
thị giả. 

Bây giờ, số đông tu sĩ ngoại đạo di đến chỗ Tôn giả La-đà. Sau khi chào hỏi 
nhau xong, họ ngôi sang một bên rôi hỏi Tôn giả La-dà: 

— Vì lý do gì mà Tôn giả theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả La-đà đáp: 

— Vì muốn đoạn trừ khô nên tôi theo Thế Tôn xuất gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi: 

- Tôn giả muốn đoạn trừ những khó nào mà theo Sa-món Cü-dàm xuất gia 
tu Phạm hạnh? 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.112. 0037c24). Tham chiếu: S. 23.4 - III. 191. 

6 Đoạn tri (ЕТІ, parififieyya): Nhờ buông xả và cắt đứt nên được liễu tri, chỉ cho sự đoạn trừ phiên não 
do nhận thức toàn diện vê bôn Thánh đê. 

” Nguyên tác: Tận, ly dục, diệt, tức, một (25, KEBK, WR, Ө, 12). Thành cú. Tham chiêu: Phân biệt lục 
giới kinh 23 BI|7X E && (T.01. 0026.162. 0692а18): Tận, vô dục, diệt, tức, chỉ (Œ, Ж %Х, Ж, В, JE). 

8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.113. 0038204). 
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Tôn giả La-đà đáp: 

— Vì muốn đoạn trừ sự khó đối với sắc nên tôi theo Тһе Tôn xuất gia tu 
Pham hanh: vi muón doan trir su khó đôi với thọ, tưởng, hành, thức nên tôi theo 
Thế Tôn xuất gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đà nói những lời như vậy thì trong lòng 
không vui, liên đứng dậy trách măng rồi bỏ đi. 

Вау giờ, Tôn giả La-đà thấy các tu sĩ ngoai đạo đã đi ròi, liên suy nghĩ: 
“Vừa rồi ta nói những lời nhu vậy không biết có phi báng Thé Tôn chăng? Có 
nói đúng như Phật đã nói chăng?” Có nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo 
pháp cháng?!? Sẽ không bị người khác nghi ngờ và chát vân khiến rơi vào bé 
tác cháng?” 

Chiều hôm ấy, sau khi xuất thiền, Tôn già La-đà đi đến chỗ Phật, dành lễ 
sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên, sau đó đem đây đủ sự việc trên trình lên 
Phật và bạch: 

— Kính bạch Thé Tôn! Con trả lời như vậy thì không có lỗi lầm gì chăng? 
Sẽ không phi báng Thế Tôn chăng? Không bị người khác nghi ngờ vả chất vẫn 
khiến rơi vào bé tác chăng? Con nói như vậy thì có đúng với lời Thế Tôn đã nói 
chăng? Nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp chăng? 

Phật nói với Ty-kheo La-đà: 

- Những lời thầy vừa nói đều đúng như thật, không hé phi báng Nhu Lai, 
nói đúng nhu Та đã nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Sở di vi 
sao? Này Tỳ-kheo La-đà! Sác là khó, vì muốn đoạn trừ khó này nên thầy đã 
xuất ола tu Phạm hạnh; thọ, tưởng, hành, thức là khó: vì muốn đoạn trừ khô này 
nên thây đã xuất gia tu Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


114. BIẾT КО KHÓ" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-câu-la, có Ту-Кһео tên là La-đà làm thị giả. 
Một hôm, có só đông tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, sau khi chào 
hỏi nhau xong, họ ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 
— Vì lý do gì mà Tôn giả theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 


? Nguyên tác: Như thuyết thuyết (ІЗ). Тар. Ж (7.02. 0099.106. 0032c29) goi là “như Nhu Lai 
thuyết” (An ЖЯ). 


19 Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (25, 1x% , dhammanudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, 
tr. 24; Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.27. 0005с20). 


!! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.114. 0038а28). Tham chiếu: S. 35.81 - IV. 50. 
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Топ giả La-đà дар: 

— Vi dé biết rõ khó nên tôi theo Thế Tôn xuất gia tu Phạm hanh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tón giả La-đà nói như vậy thì trong lòng không 
vui, liên đứng dậy trách mắng rôi bỏ đi. 


Chiều hôm â ду, sau khi xuất thiên, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 


sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên, sau đó đem đầy đủ sự việc trên trình lên 
Phật và bạch: 


- Kính bạch Thế Tôn! Con trả lời như vậy là không phi báng Thế Tôn 
chăng? Sẽ không bị người khác nghi ngờ và chất vấn khiến roi vào bé tác 
chăng? Có nói đúng như Ngài đã nói chăng?! Có nói đúng theo pháp và thứ 
lớp của giáo pháp chàng?! 

Phật nói với Tôn giả La-đà: 

- Những lời thây nói đều đúng sự thật, không phi báng Như Lai, cũng 
không bị người khác nghi ngờ và chất vấn khiến rơi vào bé tắc, nói đúng như 
Ta đã nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Sở dĩ vì sao? Bởi vì sắc 
là khó, vì dé biết rõ sự khó này nên thây theo Như Lai xuất gia tu Pham hanh; 
thọ, tưởng, hành, thức là khô; vì để biết rõ sự khô này nên thây theo Như Lai 
xuất gia tu Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


115. ОСТ SẠCH KHỎ' 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngu tại núi Ma-cáu-la, có Ту-Кһео tên là La-đà làm 
thị giả. 

Báy giờ, có số đông tu sĩ ngoại đạo di đến chỗ Tôn giá La-đà, sau khi chào 
hỏi nhau xong, họ ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 

— Vì lý do gì mà Tôn giả theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả La-đà đáp: 

— Vì muốn đứt sạch buôn, lo, khó, não và muôn được ly dục, tịch diệt, văng 
lặng, ngưng nghi" đôi với sắc nên tôi theo Thé Tôn хий gia tu Pham hạnh. Vi 


? Nguyên tác: Như thuyết thuyết (ИШЕТ). Тар. Ж (7.02. 0099.106. 0032c29) goi là “như Như Lai 
thuyết” (HH RH Ж). 

ІЗ Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (25, IX ik, dhammanudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyén 1, 
tr. 24; Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.27. 0005с20). 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.115. 003816). 


5 Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (BERK, JX, 4%, 12). Xem chú thích 9, kinh số 35, quyền 2, tr. 34; 
Tạp. Ж (7.02. 0099. 35. 0008а05). 
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muốn dứt sạch buôn, lo, khổ, não và muốn được ly dục, tịch diệt, văng lặng, 
ngưng nghỉ đôi với thọ, tưởng, hành, thức nên tôi theo Тһе Tôn xuất gia tu 
Pham hanh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đà nói như vậy thì trong lòng không 
vui, liền đứng dậy trách màng rói bỏ đi. 


Chiều hôm â ây, sau khi xuất thiên, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, dành lễ 
sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên, sau đó đem dày đủ sự việc trên trình lên 
Phật và bạch: 

— Kính bach Thé Tôn! Con không phi báng Thé Tôn chăng? Không bi người 
khác nghi ngờ và chất vẫn khién roi vào bé tắc chăng? Có nói đúng như Ngài đã 
nói chăng?! Có nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp chăng?! 

Phật nói với Tôn giả La-đà: 

— Những lời thây nói là đúng sự thật, không phi báng Như Lai, cũng không 
bị người khác nghi ngờ và chất ván khiến rơi vào bé tác, thây đã nói đúng nhu 
Ta nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Sở dĩ vì sao? Này La-đà! 
Bởi vì sắc là buôn, lo, khổ, não; vì để đoạn trừ sự khó này cho nên Һау theo 
Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. Thọ, tưởng, hành, thức là buôn, lo, khó, não; vì 
dé đoạn trừ sự khó này nên thây theo Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn già La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


116. МСА УА NGÃ SỞ TRÓI ВООС' 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-câu-la, có Ту-Кһео tên là La-đà làm 
thị giả. 

Вау giờ, có sô đông tu sĩ ngoại dao đi đến chỗ Tôn giả La-đà, sau khi chào 
hỏi nhau xong, họ ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 

— Vì lý do gì mà Tôn giả theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả La-đà дар: 

— Vì muón đoạn trừ sự trói buộc trong nhận thức sai lâm vë ngã, ngã sở 


và phiên não ngã mạn đối với sàc dé được ly dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng 
nghỉ;'° vì muôn đoạn trừ sự trói buộc trong nhận thức sai lâm về ngã, ngã sở và 


'6 Nguyên tác: Như thuyết thuyết (4RR). Tap. ## (7.02. 0099.106. 0032c29) gọi là “như Như Lai 
thuyết” (АП A] Ж 89). 


Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (2%, 1x i5, dhammanudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, 
tr. 24; Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.27. 0005с20). 


8 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.116. 0038c07). 


Б Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (BESX, J&, F, 17). Xem chú thích 9, kinh số 35, quyền 2, tr. 34; 
Tạp. ® (T.02. 0099.35. 0008а05). 
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phiên não ngã mạn đối với thọ, tưởng, hành, thức để được ly dục, tịch diệt, vắng 
lặng và ngưng nghỉ nên tôi theo Thê Tôn xuât gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đà nói như vậy thi trong lòng không 
уш, liên đứng dậy trách măng rôi bỏ đi. 

Chiều hôm â ây, sau khi xuất thiền, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, dành lễ 


sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên, sau đó đem dày đủ sự việc trên trình lên 
Phật và bạch: 


— Kính bach Thế Tôn! Con trả lời như vậy là không phi báng, Thế Tôn 
chăng? Không bị người khác nghi ngờ và chất vẫn khiến rơi vào bé tác chăng? 
Có nói đúng như Ngài đã nói chăng?”? Có nói đúng theo pháp và thứ lớp của 
giáo pháp chăng?”'! 

Phật nói với Tôn giả La-đà: 

— Những lời (һау nói là đúng sự thật, không phi báng Như Lai, cũng không 
bị người khác nghi ngờ và chất vån khiến rơi vào bé tác, thầy đã nói đúng như 
Ta nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Sở dĩ vì sao? Vì muốn 
đoạn trừ sự trói buộc trong nhận thức sai lâm vé ngã, ngã sở và phiên não ngã 
mạn đối với sắc dé được lia dục, tịch diệt, vắng lặng, ngưng nghỉ; vì muốn đoạn 
trừ sự trói buộc trong nhận thức sai lầm về ngã, ngã sở và phiên não ngã man 
đối với thọ, tưởng, hành, thức để được lìa dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng 
nghỉ nên thầy theo Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


117. PHÁP HỮU LẬU” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-câu-la, có Ту-Кһео tên là La-đà làm thị giả. 
Вау giờ, có só đông tu sĩ ngoai đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, sau khi chào 
hỏi nhau xong, họ ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 
— Vi lý do gì mà Tôn giả theo Sa-món Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 
Tôn giả La-đà đáp: 
‚кеМ muôn đoạn trừ pháp hữu lậu, chướng ngại, nóng bức, sâu lo đối với sắc 
đê được ly dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ;” vì muôn đoạn trừ pháp hữu 


20 Nguyên tác: Như thuyết thuyết (213838). Tap. ## (7.02. 0099.106. 0032c29) goi là “như Như Lai 
thuyét" (ПАП 2i 25). 

?! Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (35, 1E, dhammánudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, 
tr. 24; Т ap. ЖЕ (7.02. 0099.27. 0005c20). 


22 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.117. 0038c27). 
2 Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (BEGX, Ж, 37, 72). Xem chú thích 9, kinh sô 35, quyền 2, tr. 34; 
Tạp. Ж (T.02. 0099.35. 0008205). 
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lậu, chướng ngại, nóng bức đối với thọ, tưởng, hành, thức uán dé duoc ly duc, 
tịch diệt, văng lặng và ngưng nghỉ nên tôi theo Như Lai xuất gia tu Pham hanh. 


Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đả nói như vậy thì trong lòng không 
vui, liên đứng dậy trách mắng rôi bỏ đi. 


Chiều hôm ây, sau khi xuất thiên, Tôn giả La-dà đi đến chỗ Phật, dành lễ 
sát chân Ngài rôi ngòi sang một bên, sau đó đem đây đủ sự việc trên trinh lên 
Phật và bạch: 


— Kính bạch Thế Tôn! Con trả lời như vậy là không phi báng Thé Tón 
cháng? Không bi người khác nghi ngờ và chất vẫn khiến roi vào bé tác chăng? 
Có nói đúng như Ngài đã nói chăng?” Có nói đúng theo pháp và thứ lớp của 
giáo pháp chăng?” 

Phật nói với Tôn giả La-đà: 

— Những lời thây nói là đúng sự thật, không phỉ báng Như Lai, cũng không 
bị người khác nghi ngờ và chất vẫn khiến rơi vào bé tác, thầy đã nói đúng như 
Ta nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp.” Sở di vi sao? Vi muốn 
đoạn trừ pháp hữu lậu, chướng ngại, nóng bức, sâu lo đối với sác dé được ly 
dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng nghỉ; vì muốn đoạn trừ pháp hữu lậu, chướng 
ngal, nóng bức đối với tho, tưởng, hành, thức uán dé được ly dục, tịch diệt, văng 
lặng và ngưng nghỉ nên thầy đã theo Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


118. DOAN TRỪ BA ĐỘC (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-câu-la, có Ту-Кһео tên là La-đà làm thị giả. 

Bấy gió, CÓ sô đông tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả La-đà, chào hỏi nhau 
xong, họ ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 

— Vì lý do gì mà thây theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu Phạm hạnh? 

Tôn giả La-đà đáp: 

— Vì muôn dứt sach tham, sân, si đối với săc dé được ly dục, tịch diệt, vắng 
lặng, ngưng nghi; vì muốn dứt sạch tham, sân, si đối với thọ, tưởng, hành, 


2 Nguyên tác: Như thuyết thuyết (2199). Tap. % (7.02. 0099.106. 0032c29) goi là “như Nhu Lai 
thuyết” (АП Rr KER). 


? Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (7&, 1X 3E, dhammanudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, 
tr. 24; Tap. Ж (7.02. 0099.27. 0005c20). 


? Bản Dai Chánh thiêu, thêm 23 chữ X" Л SE pr] ЕНЕ f jš tO f i RE A T RR ЕТКЕН dựa 
theo 3 bản Tông, Nguyên, Minh đê bô sung. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.118. 0039a16). 
28 Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (BERK, J&, 3X, 12). Xem chú thích 9, kinh số 35, quyền 2, tr. 34; 
Tap. ЗЕ (T.02. 0099.35. 0008205). 
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thức чап dé được ly dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng nghi nên tôi theo Như 
Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 


Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đà nói như vậy thì trong lòng không 
vui, liền đứng dậy trách mắng rồi bỏ đi. 


Chiều hôm ấy, sau khi xuất thiền, Tôn già La-đà đi đến chỗ Phật, dành lễ 
dưới chân đức Phật rồi lui ngồi một bên, sau đó đem dày đủ sự việc trên trình 
lên Phật và bạch: 

- Kính bạch Thế Tôn! Con trả lời như vậy là không phi báng Thế Tôn 
chăng? Có nói đúng như Ngài đã nói chăng?” Có nói đúng theo pháp và thứ 
lớp của giáo pháp chăng??9 

Phật nói với Tôn giả La-đà: 

— Những lời thây nói là đúng sự thật, không phi báng Nhu Lai, cũng không 
bị người khác nghi ngờ và chất vẫn khiến rơi vào bé tác, thầy đã nói đúng như 
Ta nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Sở dĩ vì sao? Vì muốn 
dứt sạch tham, sân, sĩ đối với sắc 46 được ly dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng 
nghi; vì muốn dứt sạch tham, sân, sĩ đối với thọ, tưởng, hành, thức uân để được 
ly dục, tịch diệt, vắng lặng và ngưng nghỉ nên thây theo Như Lai xuất gia tu 
Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


119. THAM DỤC, АІ DUC VÀ HY DUC"! 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại núi Ma-cáu-la, có Ty-kheo tên là La-dà làm thi giả. 

Bấy giờ, có 50 đông tu sĩ ngoại đạo di дёп chỗ Tôn giả La-dà, chào hỏi nhau 
xong, họ lui ngôi một bên và hỏi Tôn giả La-đà: 

— Vi ly do gi mà tháy theo Sa-món Cù-đàm xuất gia tu Pham hanh? 

Tôn giả La-đà đáp: 

- Vì muốn dứt sach tham duc, ái dục,” һу діс đỗi với sắc dé được ly dục, 
tịch diệt, văng lặng, ngưng nghi;? vì muôn dứt sạch tham duc, ái duc, hy dục 


9 Nguyên tác: Như thuyết thuyết (ПЕН). Tap. % (7.02. 0099.106. 0032c29) goi là “như Như Lai 
thuyết” (Ain Ar ЖЯ). 


30 Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (i&, IX 2, đhammanudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyên 1, 
tr. 24; Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.27. 0005c20). 


?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.119. 0039506). 

32 Nguyên tác: Dục (X), chỉ cho tham duc. DhsA. 1103 ghi là kamaraga. 

3 Nguyên tác: Ái (€), chi cho ái duc. ОЛА. 1103 ghi là kamasineha. Cách viết khác: Катаѕпећа. 
Nguyên tác: Hy (2), chỉ cho hy dục. DhsA. 1103 ghi là kãmanandi. 

35 Nguyên tác: Ly dục, diệt, tịch, một (BË $K, I, SX, 12). Xem chú thích 9, kinh số 35, quyên 2, tr. 34; 
Tap Ж (7.02. 0099.35. 0008205). 
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đối với thọ, tưởng, hành, thức uân đề được ly dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng 
nghỉ nên tôi theo Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 

Các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả La-đà nói như vậy thì trong lòng không 
vui, liền đứng dậy trách măng rồi bó đi. 

Chiều hôm ấy, sau khi xuất thiền, Tôn giả La-đà đi đến chỗ Phật, đảnh lễ 
sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên, sau đó đem đây đủ sự việc trên trình lên 
Phật và bạch: 

— Kính bach Thé Tôn! Con trả lời như vậy là không phi báng, Thế Tôn 
chăng? Không bi người khác nghi ngờ và chất vẫn khiến roi vào bé tác chăng? 
Có nói đúng như Ngài đã nói chăng??? Có nói đúng theo pháp và thứ lớp của 
giáo pháp chàng? 

Phật nói với Tôn giả La-đà: 

— Những lời thây nói là đúng sự thật, không phi báng Như Lai, cũng không 
bị người khác nghi ngờ và chất vẫn khiến rơi vào bé tác. Thây đã nói đúng như 
Ta nói, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Sở dĩ vì sao? Vì muôn dứt 
sạch tham dục, ái dục và hỷ dục đỗi với sắc 46 được ly dục, tịch diệt, văng lặng 
và ngưng nghỉ; vì dé dứt sạch tham dục, ái dục và һу dục đối với thọ, tưởng, 
hành, thức uán dé được ly dục, tịch diét, vắng lặng và ngưng nghi nén thây theo 
Như Lai xuất gia tu Phạm hạnh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


120. NĂM ГАМ DO MA ТАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại núi Ma-câu-la, có Ty-kheo tên là La-dà làm 
thị giả. 


% Xem thêm А. 4.10 - П. 10: Idha, bhikkhave, ekacco kamanam samudayañca atthangamañca 
[atthagamafica (si. рї.)] assadafica adinavañca піѕѕағапайса yathabhütam nappajanati. Tassa 
Катапат samudayañca айһапсатайса | assadafica айпауайса | nissaranafica yathabhütam 
appajanato [nappajanato (sya. kam. ka.)] yo kamesu kamarago kamanand: [kamanandi (st. уа. 
kam.)] kamasneho kamamucchà катаріраѕа kamaparilaho kamajjhosanam kamatanha sanuseti. 
Ayam vuccati, bhikkhave, kamayogo. Iti kamayogo. (О đây, này các Ty-kheo, có hạng người như thật 
quán tri sự tập khởi, sự châm dứt, vị ngọt, sự nguy hại, sự xuât ly của các dục. Do như thật quán tri sự 
tập khởi, sự chấm dứt, VỊ ngọt, sự nguy, hại, sự xuât ly của các dục nên dục tham, dục hỷ,. dục luyến, 
dục đam mê, dục khát, dục não, dục chấp thủ, dục ái trong các dục không xâm chiếm và tồn tại. Này 
các Ty-kheo, đây goi là ly duc ách), HT. Thích Minh Châu dich. 


37 Nguyên tác: Như thuyết thuyết (#Ilš#*š#). Tap. Ж (T.02. 0099.106. 0032с29) gọi là “như Nhu Lai 
thuyết” (АП АП Ж 89). 

38 Nguyên tác: Pháp, thứ pháp (25, 1X ik, dhammaànudhamma). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, 
tr. 24; Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.27. 0005с20). 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (T.02. 0099.120. 0039b25). Tham chiếu: S. 23.1 - Ш. 198. 
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Báy giờ, Thé Tôn nói với Ty-kheo La-đà: 

— Thây hãy quán sát sắc ở quá khứ, ở tương lai hay trong hiện tại, hoặc bên 
trong hoặc bên ngoài, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc tôt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân 
thì tât cả chúng đêu do ma tạo ra; hãy quán sát thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, 
ở tương lai hay trong hiện tại, hoặc bên trong hoặc bên ngoài, hoặc lớn hoặc 
nhỏ, hoặc tôt hoặc хап, hoặc xa hoặc gần thì tát cá chúng đêu do ma tạo ra. 

Phật hỏi Tôn giả La-đà: 

— Sắc này thường hay vô thường? 

Ty-kheo La-đà đáp: 

— Kính bạch Thé Tôn, là vô thường! 

Тһе Tôn lại hỏi: 

— Nếu sắc vô thường là khô phải không? 

— Kính bạch Тһ Tôn, là khó! 

— Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như vậy. 

Đức Phật lại hỏi: 

— Này La-đà! Nêu đã là vô thường, tức là khó, là pháp biến đối, vậy thì vị 
Thánh đệ tử đa văn lẽ nào ở trong đó còn thây sắc này là ta, hoặc không phải là 
ta, hoặc ở trong nhau chăng?“ 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 

Phật bảo La-đà: 

- Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đôi với năm thủ пап này không thây là ta, là 
của ta sẽ không còn châp thủ đôi với các pháp thê gian. Vì không có gì châp thủ 
nên không có gì dé dính mặc. Vi không có gi dé dinh mặc nên tự minh giác ngộ 
Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm 
đã làm xong, tự biệt không còn tái sa 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


121. PHÁP CHÉT (1)“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-câu-la'? và khi đó có Ty-kheo La-dà làm 
thị giả. 


% Nguyên tác: Tương tai (H£): О tron PU Xem Тар. # (T.02. 0099.57. 0014a23): Kiến sắc tại 
ngã nhi kiến ngã tại sắc (RL, ЛЕЛЕ ЛЕЛЕ fs 

*! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T. E "m 121. 0039c14). Tham chiéu: S. 23.12 - III. 195. 
? Ma-câu-la (ЕЕ  , Makula). Xem chú thích 2, kinh số 111, quyén 6, tr. 156; Тар. 3& (7.02. 0099.111. 
0037c06). 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo La-đà răng: 

— Những øì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân thì tât 
cả chúng đều là pháp chết. Những gi thuộc vé tho, tưởng, hành, thức hoặc 
quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, 
hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gần thì tất cả chúng đều là pháp chết. 


Rồi Phật hỏi La-đà: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

La-đà bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

Đức Phật hỏi: 

— Những gi vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Bach Thé Tôn, là vô thường! 

— Những gi vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

- Nếu vô thường, là khó, là pháp đối thay thì vị Thánh đệ tử đa văn có nên 
ở trong đó thây có ngã, khác ngã hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không nên! 

Rôi Phật bảo Tỳ-kheo La-đà: 

— Nêu vị Thánh đệ tử đa văn đối với năm thủ uán này mà quán sát đúng như 
thật chăng phải ta, cháng phải của ta thì dói vói các pháp thé gian khóng cháp 
thu. Do khóng chấp thủ nên không dính mắc, do không dính mắc nên tu mình 
giác ngộ Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh nữa.” 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


122. ĐỊNH NGHĨA УЕ CHÚNG SANH“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-cáu-la. 
Bây giờ, Tỳ-kheo thị giả tên La-đà bạch Phật răng: 
— Bach Thé Tôn! Nói уе chúng sanh, vì sao goi là chúng sanh? 


Nguyên tác: Tử pháp (Е 1X, maradhamma). 
44 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.122. 0040a04). Tham chiếu: S. 23.2 - Ш. 189. 
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Phật bảo Ty-kheo La-đà: 

— Nhiễm trước, dính mắc đôi với sắc, đó gọi là chúng sanh. Nhiễm trước, 
dính mắc đối với thọ, tưởng, hành, thức, đó gọi là chúng sanh. 

Rồi đức Phật lại bảo Ту-Кһео La-đà: 

— Ta nói rằng, đỗi với cảnh giới của sắc, hãy hủy hoại, hãy tiêu diệt; đối với 
cảnh giới của thọ, tưởng, hành, thức, hãy hủy hoại, hãy tiêu diệt và đoạn trừ ái 
dục. Một khi ái dục được đoạn trừ sạch thì khó đau châm dứt và khi khô đau 
chấm dứt thì Ta gọi đó là vượt thoát khổ đau. 


Ví như ở trong làng có các bé trai, bé gái cùng nhau nô đùa, chúng dùng đất 
cát làm nhà cửa, thành quách, rói tâm của chúng ưa thích, gán chát vào dó. Khi 
lòng ưa thích chưa hết, ham thích chưa hết, nhớ tưởng chưa hết, khát khao chưa 
hết thì tâm vån còn ưa thích, giữ gìn, cho răng “thành quách của minh, nhà cửa 
của mình.” Nêu đôi với đông đất kia mà bọn trẻ không còn ưa thích nữa, đã hết 
ham thích, đã hết nhớ nghĩ, đã hết khát khao thì chúng sẽ dùng tay chân phủi 
đạp khiến tất cả tiêu tan. 


Cũng vậy, пау La-đà! Әбі với sắc thì hãy hủy hoại, tiêu diệt, không còn ái 
dục. Một khi ái dục được đoạn trừ sạch thì khó đau châm dứt và khi khó đau 
châm dứt thì Ta gọi đó là vượt thoát khô đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


123. HỮU THÂN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-cáu-la. 

„Вау giờ, Ty-kheo thị giả tên La-đà di đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rôi 
ngôi sang một bên và thưa răng: 


— Lành thay, bạch Thé Tôn! Xin hãy vì соп lược nói pháp trọng yêu dé sau 
khi nghe pháp, con có thê một mình ở nơi thanh văng, chuyên tâm tư duy, sông 
không buông lung vói muc dích mà mót người thiện nam cạo bỏ rầu tóc, khoác 
y hoại sắc, với niêm tin chân chánh, rời xa gia định, xuất gia học đạo, nỗ lực 
tinh tân, tu hành Phạm hạnh, ngay trong hiện đời tự biết, tự ngộ: “Sự sanh của ta 
đã dirt, Phạm hanh đã được thành tựu, việc cán làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” 


Вау giờ, Thé Tôn báo Ty-kheo La-đà: 
— Lành thay, La-đà có thể ở trước Như Lai hỏi về ý nghĩa này: Hãy lăng 
nghe và khéo suy nghi! Ta sẽ nói cho thầy nghe. La-đà! Nên biết vê hữu thân,“ 


45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.123. 0040a19). Tham chiếu: S. 23.9 - III. 193; 
$. 23.10 - Ш. 194. 


Hữu thân (8 Ж, sakkaya). 
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sự tập khởi của hữu thân, sự diệt tận của hữu thân và con đường đưa đến sự diệt 
tận của hữu thân. 

Thé nào là hữu thân? Đó là năm thủ uán:^ Sắc thủ uán; thọ, tưởng, hành và 
thức thủ uán. 

Thế nào là sự tập khởi của hữu thân? Chính là khát ái dẫn đến sự hiện hữu 
ở tương lai, đi cùng với hy và tham rồi đắm trước nơi này, noi kia, đó goi là sự 
tập khởi của hữu thân. 

Thế nào là sự diệt tận của hữu thân? Nghĩa là khát ái dẫn đến sự hiện hữu 
ở tương lai, đi cùng với hy và tham rói dám trước noi này, nơi kia đã được trừ 
sạch hoàn toàn, đã xả ly, đã nhồ bỏ, đã diệt sạch, ly dục, tịch diệt, văng lặng, đó 
goi là sự diệt tận của hữu thân. 

Тһе nào là con đường đưa đến sự diệt tận của hữu thân? Là Thánh đạo tám 
chi phán, gồm chánh kiến, chánh tư duy,“ chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định, đó là con đường đưa đến sự 
diét tận của hữu thân. 

Đối với hữu thân nên biết, đối với sự tập khởi của hữu thân nên đoạn, đôi 
với sự điệt tận của hữu thân nên chứng, đỗi với con đường đưa đến sự diệt tận 
của hữu thân nên tu. 

Này La-đà! Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đối với hữu thân đã biết, đã đoạn; đôi 
với Sự tập khởi của hữu thân đã biết, đã đoạn; đôi với sự diệt tận của hữu thân 
đã biết, đã chứng: đối với con đường đưa đến sự diệt tận của hữa thân đã biết, 
đã tu, thi này La-đà, đó gọi là đoạn ái, lia ái, chuyển hóa phiên não, điệt sạch 
ngā man,? vượt thoát khô dau. ! 

Sau khi nghe đức Phật day, Ty-kheo La-đà hoan hy phụng hành rồi từ chó 
ngôi đứng dậy, dành lễ lui ra. 

Được Thé Tôn truyén dạy như vậy rôi, Tỳ-kheo La-đà một mình ở nơi 
thanh văng, chuyên tâm tư duy về mục đích mà một người thiện nam cạo bỏ 
râu tóc, khoác y hoại sắc, với niềm tin chân chánh, rời xa gia đình, xuất gia học 
đạo, nỗ lực tinh tân, tu hành Phạm hạnh, ngay trong hiện đời tự biết, tự ngộ: “Sự 
sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh.” Thé rồi, Ty-kheo La-dà thành A-la-hán, tâm giải 
thoát hoàn toàn.” 


* Nguyên tác: Ngũ thọ âm (А: Ж), cách dịch mới là “ngũ thủ uán" ( Tr. Bt 28). 
48 Nguyên tác: Chánh chí (1Е25). 

4 Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 77/8). 

50 Nguyên tác: Chỉ mạn vô gián đăng (1E 18 Җ[ Ж, затта manabhisamaya). 
5! Nguyên tác: Cứu cánh khó biên (X € f3, antamakäsi dukkhassa). 


? Nguyên tác: Thiện giải thoát ( # ER, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. тА (7.02. 0099.22. 0004c20). 
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Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео La-đà nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


124. MA? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phật trú tại núi Ma-cáu-la và khi đó có Ty-kheo La-dà làm 
thi giả. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo La-dà ráng: 

— Này Ty-kheo! Những gi thuộc vé sắc, hoặc quá khứ, hoặc tuong lai, hoặc 
hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa 
hoặc gân thì hãy nén quán sát chúng đều là ma. Những gi thuộc vé thọ, tưởng, 
hành, thức hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, 
hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc sân thì hãy nên quán sát 
chúng đều là ma. Này La-đà! Thầy nghi thé nào, sắc là thường hay vô thường? 

La-đà bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

Đức Phật hỏi: 

- Những рї vô thường là khô chăng? 

- Bạch Тһе Tôn, là khó! 

— Nếu là vô thường, là khó, là pháp dói thay thi vị Thánh đệ tử đa văn có 
nên ở trong đó thây có ngã chăng? 

- Bạch ТҺё Tôn, không nên! 

- Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Тһе nên, пау La-dà! VỊ 
Thánh đệ tử đa văn nhàm chán đôi với sắc, nhàm chán đôi với thọ, tưởng, hành, 
thức. Vì nhàm chán nên không yêu thích, vì không yêu thích nên đạt giải thoát, 
giải thoát tri Кіёп:5* “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành tựu, việc 
cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-dà nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


125. DO MA TẠO ТАС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-câu-la và khi đó có Ту-Кһео La-đà làm 
thị giả. 
53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (T.02. 0099.124. 004019). Tham chiếu: S. 23.11 - Ш. 195. 


54 Giải thoát tri kiến (# ft &Il EL, vimuttifianadassana). 
55 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.125. 0040c06). Tham chiêu: S. 23.23 - Ш. 199. 
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Báy giờ, Thế Tôn báo La-đà răng: 

— Những gi thuộc vé sắc, hoặc quá khử, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gån thì tất 
cả dëu do ma tạo. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Rồi Phật hỏi La-đà: 

— Y thây thé nào? Sắc là thường hay vô thường? 

La-đà bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn, là vô thường! 

Phật lại hỏi: 

— Những gi vô thường là khô chăng? 

La-đà thưa: 

- Bach Thé Tôn, là khó! 

Phật lại hỏi: 

— Thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

La-đà thưa: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

Phật lại hỏi: 

— Những рї vô thường là khô chăng? 

La-đà thưa: 

— Bach Thé Tôn, là khó! 

Phật hỏi La-đà: 

— Nếu là vô thường, là khó, là pháp đôi thay thì vị Thánh đệ tử đa văn có nên 
ở trong đó thây có ngã, khác ngã hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

- Bạch Thé Tôn, không nên! 

Đức Phật dạy: 

— Thế nên, này La-đà! VỊ Thánh đệ tử đa văn nhàm chán đôi với sắc, nhàm 
chán đôi với thọ, tưởng, hành, thức. Vì nhàm chán nên không yêu thích, vì 
không yêu thích nên đạt giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, 


Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh.” 


Đức Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo La-đà nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
Kinh thứ Ба56 cũng giống như váy, chó khác nhau là: 


> Ba kinh. Tap. # (7.02. 0099.121. 0039c14); Тар. ## (7.02. 0099.124. 0040b19); Тар. #Ё (7.02. 
0099.125. 0040c06). 
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Đức Phật bảo Ty-kheo La-đà: 


— Vị Thánh đệ tử đa văn đôi VỚI năm thủ ийп nên quán sát chăng phải là ta, 
chăng phải của ta. Đã quán sát rồi thì đối với các pháp thé gian không còn chấp 
thủ. Do không châp thủ nên không đính mắc, do không dính mắc nên tự mình 
chứng ngộ Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã duoc thành tựu, việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sa 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


126. PHÁP CHÉT (2) 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát trú tại núi Ma-cáu-la và khi đó có Ty-kheo La-dà làm 
thị giả. 

Вау giờ, Thế Tôn báo La-dà răng: 

— Những gi thuộc về sác, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần thì hãy 
nên quán sát tất cả đều là pháp chết. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

(Phân tiếp theo gióng như kinh trên). 


Kk k 


127. PHÁP ĐOẠN (1)5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-câu-la và khi đó có Ty-kheo La-đà làm 
thị giả. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo La-dà ráng: 

— Những gi thuóc vé sác, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 


trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân thì hãy 
nên quán sát tất cả đều là pháp doan.° Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Vi Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy rồi thì đôi với sác sẽ sanh tâm nhàm 
chán. Đỗi với thọ, tưởng, hành, thức cũng sẽ sanh tâm nhàm chán. Do nhàm 
chán nên không yêu thích. Do không yêu thích nên đạt được giải thoát, giải 
thoát ігі kiến, tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã được thành 
tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sa 


Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo La-dà "ү Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.126. 0040c28). Tham chiếu: S. 23.24 - Ш. 199. 


58 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.127. 0041a05). Tham chiêu: S. 23.19-21 - III. 197; 
$. 23.22 - HI. 197. 


59 Đoạn pháp (B/ri£ , khayadhamma). 
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Cũng như kinh Quán sát pháp đoạn, các kinh Quán sát pháp diệt; Quán 
sát pháp xả bỏ; Quản sát pháp vô thường; Quản sát pháp khó; Quán sát pháp 
không; Quán sát pháp chàng có ngã; Quán sát pháp vô thường, khổ, không, vô 
ngã; Quán sát pháp bệnh; Quán sát pháp ung nhot; Quán sát pháp gai nhọn, 
Quán sát pháp sát hại, Quán sát pháp góc ré giét hai; Quán sát bénh, ung nhot, 
gai nhọn, giết hai và góc ré của giết hai; cũng được nói như kinh trên. 


Жжжж 


128. PHÁP ĐOẠN (2)9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-câu-la và khi đó có Ту-Кһео La-đà làm 
thị giả. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo La-đà răng: 

— Những gi thuộc vé sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc đẹp hoặc хап, hoặc xa hoặc gân thì tát 
cả hãy nén quán sát chúng đêu là pháp đoạn. Quán sát vậy rói thì đôi với sắc, 
dục tham được đoạn trừ. Khi dục tham được đoạn trừ rôi thì Ta nói răng tâm 
giải thoát hoàn toàn.°! Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy, 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 

(Cũng vậy, mười bốn kinh tiếp theo có nội dụng như trên). 


Жжжж 


129. PHÁP DOAN (3)? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật trú tại núi Ma-cáu-la và khi đó có Ty-kheo La-dà làm 
thị giả. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo La-đà rằng: 

— Những gi thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc tương lai, hoặc hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân thì tật 
cả hãy nên quán sát chúng đều là pháp đoạn. Quán sát pháp đoạn vậy ròi thì đối 
với sắc, dục tham được đoạn trừ. Khi dục tham đã được đoạn trừ, Ta nói răng 
tâm giải thoát hoàn toàn. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại nhu váy. 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЯҒ (T.02. 0099.128. 0041а21). 

5! Nguyên tác: Thiện giải thoát (39, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. 74 (T.02. 0099.22. 0004c20). 

Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.129. 0041229). 

63 Nguyên tác: Thiện giải thoát (%¥ #2 J, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. Ë (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-đà nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


130. МАМ THỦ UÁN УА THỈNH CAU ĐẠI SƯ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ ở vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Muôn đoạn năm thủ uán thì hãy thỉnh câu Đại sư. Năm thủ uán là gi? Đó 


là sắc thủ uán; tho, tưởng, hành và thức thủ uán. Muốn đoạn năm thủ uán này 
thì hãy thỉnh cầu Dai sư. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Nhu kinh “Nên đoạn... ”, các kinh sau cũng được nói như váy: 

1. Nên biết. 

2. Nên nhó bỏ. 

3. Nên đình chỉ. 

4. Nên buông xả... cũng giống như thể. 

Nhu kinh “Thinh câu Dai sư... ”, các kinh sau cũng được nói như váy: 

1. Bậc thây cao cả. 

2. Bậc thầy day theo thứ lớp. 

3. Bác giáo giới. 

4. Bác giáo giới cao cả. 

5. Bác gido giới theo thứ lớp. 

6. Bậc thông suót. 

7. Bậc hiểu rộng thông suối. 

8. Bác viên thông. 

9. Bậc dân đường. 

10. Bậc dán đường cao cả. 

11. Bậc dán đường cứu cảnh. 

12. Bậc thuyết giảng. 

13. Bậc thuyết giảng rộng rãi. 

14. Bậc thuyết giảng theo thứ lóp. 


64 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (T.02. 0099.130. 0041b07). Tham chiếu: S. 23.35-45 - Ш. 200; 
S. 23.46 - III. 201. 
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15. Bác chán chảnh. 

16. Bạn động hành. 

17. Bác trí thức chán chanh. 
18. Người thán. 

19. Người có lòng thương xót. 
20. Người có lòng từ bi. 

21. Người chuộng nghĩa. 

22. Người an бп. 

23. Người chuộng an yên. 

24. Người chuộng tiếp xúc. 
25. Nguoi chuộng an ui. 

26. Người có hoài bão. 

27. Người tỉnh tán. 

28. Người biết phương tiện. 
29. Người tỉnh cán. 

30. Người mạnh тё. 

31. Người vững chãi. 

32. Người cứng coi. 

33. Người kham nhân. 

34. Người chuyên сап. 

35. Người có tâm bắt thoái. 
36. Người giữ gìn vững chắc. 
37. Người thường tu táp. 

38. Người không buông lung. 
39. Người hoa hop. 

40. Người có tw duy. 

4 
42. Người có tỉnh giác. 


— 


. Người сб ігі nhớ. 


43. Người có hiểu biết. 
44. Người sáng suốt. 

45. Người trí tuệ. 

46. Người biết tiếp nhận. 
47. Người biết! suy nghi. 
4S. Người Phạm hạnh. 
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49. Người có niệm хи. 
50. Người có chánh cân. 
51. Người có như ÿ túc. 
52. Người có căn lành. 
53. Người có sức khỏe. 
54. Người có giác phần. 
55. Người có đạo phán. 
56. Người có thiên chi. 
57. Người có thiên quán. 
58. Người biết niệm thân. 
59. Người chanh niệm. 


Жжжж 


131. THÂN САМ VỚI ЅАС® 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào thân cận với sắc sẽ bị tùy thuộc theo quyền 
lực của ma, rơi vào tay ma, chiêu theo ý muôn của ma, bi ma trói buộc, không 
thoát khỏi ma chướng. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Nếu Sa-món, Bà-la-món nào không thân cận với sắc, Sa-môn, Bà-la-món đó 
không bị tùy thuộc theo quyên lực của ma, không rơi vào tay ma, không chiêu 
theo ý muôn của ma, thoát khỏi sự trói buộc của ma, thoát khỏi ma chướng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Cũng như Kinh thán cán, các kinh: 

1. Thân cận dính mắc. 

2. VỊ ngọt. 

3. Xác định dính mắc. 

4. Dưng lại. 

5. Sai su. 

6. Di dén. 

7. Lwa chon. 


65 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.131. 0041b25). 
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9. Không buông ха. 
9. Không nhó bỏ... thì các Sa-món, Bà-la-món cũng bị tùy thuộc theo quyền 
lực của ma... cũng được nói như kinh trên. 


Жжжж 


132. KHÔNG THÂN САМ VỚI ЅАС% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Sa- -món, Bả-la-môn nào không thân cận với sắc thì không, bi tùy 
thuộc theo quyên lực của ma, không rơi vào tay ma, không chiều theo ý muốn 
của ma, không bị ma trói buộc, thoát khỏi ma chướng. Không thân cận với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Cho đến “Nhồ bỏ sắc ”... cũng được nói như thé. 

Жжжж 


133. SÁU CƠ SỞ KIÊN СНАР“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn hỏi сас Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, do tập khởi cái gì, do dính mắc nơi cái gì, do chấp ngã nƠI cải 


gi? khiến chúng sanh bi vô minh che lấp, bị ái buộc có, phải rong ruôi đường 
dài, luân hồi sanh tử, lưu chuyên sanh tử không biết đâu là cội nguón??? 


Các Ty-kheo bach Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sé lành tho và phung hành. 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.132. 0041c07). 


% Bản Hán tỉnh lược, các kinh tiếp theo được liệt kê như kinh Tap. ## (7.02. 0099.131. 0041b25), 
nhưng nội dung tương phản. Nghĩa là, tiếp theo kinh số 131; Tạp. Ж (T.02. 0099.131. 0041b25) là Kinh 
thân cận với sắc thì kinh sô 132; Tap. #Ё (7.02. 0099.132. 0041c07) tiép theo ở đây là “không thân cận 
với sắc” cho đến “nhồ bó" và tuong phản là “không nhó bỏ.” 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.133. 0041c14). Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 
0099.142. 0043а20); S. 22.151 - III. 181; S. 24.2 - III. 203. 

Nguyên tác: Hà sở kiến пра (f9f Jr ЖЖ). Tham chiếu: S. 22.151 - Ш. 181: Kim abhinivissa (Thiên 
cháp vé điêu gi?), HT. Thích Minh Châu dịch. 

? Nguyên tác: Bàn té (Ж, pubba kot, chỉ cho cội nguón van vật, cội nguồn chân lý. 


QUYỂN 6 # 177 


Đức Phật bảo сас Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng cho các thây. Này các Ту- 
kheo! Do có sắc, do sự tập khởi của sắc, do đính mắc nơi sắc, do châp ngã nƠI 
sắc khiến chúng sanh bị vô minh che lấp, DỊ ái trói cô, phải rong ruói đường 
đài, luân hôi sanh tử, lưu chuyên sanh tử. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

— Bach Thé Tôn, là vô thường! 

- Những gi vô thường là khô chăng? 

- Bach Тһе Tôn, là khó! 

— Thát vậy, này các Ту-Кһео! Nếu vô thường là khó thi nỗi khó này có mặt 
là do có sắc,7! do sự tập khởi của sắc, sự dính mắc nơi sắc, do châp ngã nơi sắc 


khiến chúng sanh bị vô minh che lập, bị ái trói có, phải rong ruồi đường dài, luân 
hồi sanh tử, lưu chuyển sanh tử. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Тһе nên, này các Ty-kheo! Những gi thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc đẹp hoặc 
xâu, hoặc xa hoặc gân thì tất cả chúng chàng phải ngã, chăng phải khác ngã, 
chăng tôn tại trong nhau. Thấy như vậy gọi là có chánh tuệ. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 


Cũng vậy, với cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, mong câu, thủ đắc, nhớ 
nghĩ, cảm nhận, quán xét” thì tất cả chúng đều chàng phải ngã, chăng phải khác 
ngã, chăng tón tại trong nhau. Thây như vậy gọi là có chánh tuệ. 


Nếu có nhận thức cho răng CÓ ngã, có thế gian, có đời này là pháp thường 
hăng, không. bién đôi thì tất cả những thú à ây chăng phải ngã, chăng phải khác 
ngã, chàng tôn tại trong nhau. Thấy nhu vậy gọi là có chánh tuệ. 


Lai nữa, néu có nhận thức cho răng chăng có ngã này, chăng có ngã sở 
này, chăng có ngã ở tương lai, chăng có ngã sở ở tương lai thì tất cả chúng đều 
không phải ngã, không phải khác ngã, cũng không tôn tại trong nhau. Tháy như 
vậy gọi là có chánh tuệ. 

Vị Thánh đệ tử đa văn đối với sáu cơ sở kiến chập пау,” quán sát chúng 
không phải là ngã, không phải là ngã sở. Quán sát vậy rôi sẽ chấm dứt hoài nghi 
đối với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là vị Thánh đệ 
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71 Nguyên tác bị thiếu chữ “sắc” (6). Căn cứ vào thọ, tưởng, hành, thức được dé cập ở phần sau nén 
bô sung. 

2 Tham chiếu: 5. 24.2 - Ш. 203: Yampidam dittham sutam mutam viññatam pattam, pariyesitam 
anuvicaritam тапаѕа (Cái gì được thây, được nghe, được сат деп, được biệt, được tìm câu, được y tư 
duy...), HT. Thích Minh Châu dịch. 

? Nguyên tác: Lục kiến xứ (7x Я). Kiến xứ (Ж, ditthitthana): Cơ sở của kiến chấp. Theo định 
nghĩa của М. 22, Alagaddüpama Sutta (Kinh ví du con rán) và 4-lê-tra kinh Baf AS TEARS (7.01. 0026. 200. 
0765c05), 6 kiến xứ chi cho sự cô chấp vào 5 thủ uán và yêu tó thứ sáu là thé giới, xem đó là tôi, là tự 
ngã của tôi. 
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tử đa văn không còn tạo nghiệp thân, miệng, ý khiến doa ba đường ác nữa. Giá sử 
còn buông lung, vị Thánh đệ tử đa văn ау nhật định vẫn hướng đến giác ngộ," tôi 
đa bảy lần tái sanh vào cõi trời, cõi người sẽ châm dứt khô đau. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo sau khi nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


134. СНАМ DỨT HOÀI NGHI BÓN РЕ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đối với sáu cơ sở kiến châp này quán sát chúng 
không phải là ngã, không phải ngã sở. Quán sát như vậy rôi sẽ châm dứt hoài 
nghi đối với khó, châm dứt hoài nghi đôi với tập, diệt, đạo. Này các Ty-kheo! 
Đó goi là vị Thánh dé tử đa văn không còn tạo nghiệp nơi thân, miệng, ý khiến 
doa ba đường ác пйа,... (nói rộng như vậy cho đên) cham dut khô dau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


135. ОСТ SẠCH HOÀI NGHỊ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

( Giống như kinh 133 đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Nếu vị Thánh dé tử đa văn dói với sáu cơ sở kiến chấp này quán sát chúng 
không phải là ngã, không phải là ngã sở. Quán sát như vậy rói sẽ châm dứt hoài 
nghi đôi với Phật, chap dứt hoài nghi đôi với Pháp, Tăng, khô, tập, diệt và đạo... 
(nói rộng như váy cho đên) châm dứt khó đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


Nguyên tác: Tam-bó-dé (= #‡š, Sambodhi): Giác ngộ, Chánh dáng giác, Niết-bàn. 
75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.134. 0042a16). 
76 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.135. 0042a24). 
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136. NGUYÊN NHÂN SANH TỬ (1) 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! Do có cái gì, do tập khởi cái gì, do dính тйс nơi cái 
øì, do chấp ngã nơi cái gì khiến chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái buộc сб, 
phải rong ruôi đường dài, luân hồi sanh tử, lưu chuyên sanh tử không biết đâu 
là cội nguồn? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

- Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng соп! Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng cho các thây. Này các ly- 
kheo! Do со sắc, do sự tập khởi của sắc, do dính mắc nơi sắc, do chấp ngã noi 
sác khién chüng sanh bi vó minh che láp, bi ái trói có, phái rong ruói duóng 


dài, luân hồi sanh tử, lưu chuyền sanh tử. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 


Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Bach Thé Tôn, là vô thường! 

Thê Tôn hỏi: 

- Những gi vô thường là khó chăng? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

— Thật vậy, пау các Ty-kheo! Nếu vô thường là khó thi nói khó này có mặt 
là do có sắc,” do sự tập khởi của sắc, do dính тас nơi sắc, do chấp ngã nơi sắc 


khiến chúng sanh bị vô minh che Іар, bị ái trói cô, phải rong гибі đường dài, luân 
hôi sanh tử, lưu chuyền sanh tử. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như váy. 


Thê nên, này các Tỳ-kheo! Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc đẹp hoặc 
xâu, hoặc xa hoặc gân thì tất cả chúng chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, 
chăng tón tại trong nhau. Thấy như vậy gọi là có chánh tuệ. Đôi với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như vậy. 


” Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.136. 0042502). 


n Nguyén tác bi thiéu chit sác (&). Cán cứ vào các yếu tó thọ, tưởng, hành, thức được dé cập ở phán 
sau nên bó sung. Phân còn lại của kinh số 133; Tap. # (7.02. 0099.133. 0041c14). 
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Cũng vậy, cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, mong câu, thủ đắc, nhớ nghĩ, 
cảm nhận, quán xét thì tât cå chúng đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, 
chăng tôn tại trong nhau. Thấy như vậy gọi là có chánh tuệ. 

Nếu có nhận thức cho răng có ngã, có đời này, có đời khác, có thường, có 
hăng, không biến đôi thì tất cả những thứ â ду chăng phải ngã, chăng phải khác 
ngã, chăng tôn tại trong nhau. Thây như vậy gọi là có chánh tuệ. 

Lại nữa, nêu có nhận thức cho rằng cái này không phải là ngã, không phải là 
ngã sở, không có ngã ở tương lai, không có ngã sở ở tương lai thì tật cả chúng 
đêu không phải ngã, không phải khác ngã, cũng không tôn tại trong nhau. Tháy 
như vậy gọi là có chánh tuệ. 

Vị Thánh đệ tử đa văn đối với sáu cơ sở kiến chấp này, quán sát chúng 
không phải là ngã, không phải ngã sở. Quán sát vậy rôi sẽ châm dứt hoài nghỉ 
đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là vị Thánh 
đệ tử đa văn không còn tạo nghiệp thân, miệng, ý khiến đọa ba đường ác nữa. 
Giả sử còn buông lung thì vị Thánh đệ tử đa văn ây nhât định vẫn hướng đến 
giác ngộ, tôi đa bảy lần tái sanh vào cõi trời, người rồi sẽ chấm dứt khó đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phật dạy đều 
hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


137. NGUYÊN NHÂN SANH TỬ (2) 
Kinh thứ hai này? nội dung cũng như thé, chó khác nhau: “Châm đứt hoài 
nghi đôi với khô, tập, diệt, дао.” 
KKK 
138. NGUYÊN МНАМ SANH TÚ (3) 


Kinh thứ ba này? nội dung cũng như thé, chỗ khác nhau: “Châm đứt hoài 
nghi đối với Phật, Pháp, Tăng và khô, tập, diệt, dao."*! 


9 Tap. žE (T.02. 0099.137. 0042c05). Kinh thứ nhất là kinh số 136; Tap. # (7.02. 0099.136. 0042b02). 
8 Tap. #Ё (7.02. 0099.138. 0042c07). 
š! Bản Hán, hết quyên 6. 


QUYEN 7 # 18] 


ОСҮЕМ 7 


139. NGUYÊN NHÂN KHÔ NÃO (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, do tập khói của cái gi, do ràng buộc bởi cái gi, do dính mắc 
bởi cái gì, do châp ngã đôi với cái gì khiên buôn, lo, khô, não chưa khởi thì phát 
khởi; buôn, lo, khô, não đã khởi thì càng tăng thêm? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con! Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

= Do có sắc, do sự tập khởi của sắc, do ràng buộc nơi sắc, do dính mắc nơi 
sắc, do châp ngã nơi sắc khiên buôn, lo, khô, não chưa khởi thì phát khởi; buôn, 
lo, khô, não đã khởi thì càng tăng thêm. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại 
như vậy. 

Này các Ty-kheo! Y các tháy nghĩ sao? Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

Thé Tôn hỏi: 

— Những gi vô thường là khô chăng? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Bach Thé Tôn, là khó! 

Đức Phật dạy: 

— Thật vậy, này các Tỳ-kheo! Nếu vô thường là khó thì nỗi khó này có mặt là 
do со sắc, do sự tập khởi của sắc, do trói buộc nơi sác, do dính тас nơi sắc, do 
châp ngã nơi sắc khiên buôn, lo, khô, não chưa khởi thì phát khởi; buôn, lo, khô, 
não đã khởi thì càng tăng thêm. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.139. 0042c15). 
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Thế nên, này các Tỳ-kheo! Những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, hoặc 
tương lai, hoặc hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc 
xâu, hoặc xa hoặc gần thì tất cả những thứ ду chăng phải ngã, chăng phải khác 
ngã, chàng phải tòn tại trong nhau. Thấy nhu vậy goi là có chánh tuệ. Đối với 
thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 


Cũng vậy, cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, sanh khói, mong câu, nhớ 
nghĩ, cảm nhận, quán xét, tật cả những thứ á ây đều chăng phải ngã, chăng phải 
khác ngã, chăng phải tồn tại trong nhau. Thấy như vậy gọi là có chánh tuệ. 


Nếu có nhận thức cho rằng có ngã, có thé gian, có đời này, có đời khác, có 
thường, có hăng, không biến đổi, й cả những nhận thức ấy chăng phải ngã, 
chăng phải khác ngã, chăng phải tôn tại trong nhau. Thây như vậy gọi là có 
chánh tuệ. 


Lại nữa, nêu có nhận thức cho rằng đời này chăng có ngã, cũng chăng có 
ngã sở, đời sau cháng có ngã, cũng chăng có gì ngã SỞ, tật cả những nhận thức 
ду đêu chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chăng phải tòn tại trong nhau. 
Thây như vậy gọi là có chánh tuệ. 


Vị Thánh đệ tử đa văn đôi với sáu cơ sở kiến chấp quán sát chúng không 
phải là ngã, không phải ngã sở. Quán sát vậy ròi sẽ chấm dứt hoài nghi đối 
với Phật, đối với Pháp và đối với Tăng. Này các Ty-kheo! Đó gọi là vị Thánh 
đệ tử đa уап không còn tạo nghiệp thân, miệng, ý khién doa ba duóng ác 
nữa. Giá sử còn buông lung, vi Thánh đệ tử da văn ây nhất định уап hướng 
đến giác ngộ, (бі đa bảy làn tái sanh vào cõi trời hay cõi người тбі sẽ châm 
dứt khổ đau. 

Khi đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy đã hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


140. NGUYÊN NHÂN КНО МАО (2) 


Kinh này” nội dung tương tự như kinh 139, chỉ khác ở chó: “Châm dứt hoài 
nghi đôi với khô, tập, diệt, đạo.” 


Жжжж 
141. NGUYÊN NHÂN КНО МАО (3): 
Kinh nay cũng tương tự nhu kinh trên, chỉ có khác biệt là: “Dứt hết mọi 
hoài nghi đôi với Phật, Pháp, Tăng và đôi với khô, tập, diệt, đạo.” 


Жжжж 


2 Тар. ЖЕ (T.02. 0099.140. 0043а16). 
? Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.141. 0043a16). 
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142. МСА VÀ NGÃ SỞ (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái Бі, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính тас bởi cái gì, 
chấp ngã nơi cái gi để khiến cho các kiết sử ngã, ngã sở và ngã mạn trói buộc 


chưa sanh khởi liên sanh khởi; các kiết sử ngã, ngã sở và ngã mạn trói buộc đã 
sanh khởi càng thêm tăng trưởng? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


- Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp... (Nói đây dú nhu kinh số 139, cho đến): 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


* * * 


143-144. NGÃ VÀ NGÃ SỞ (2-3) 
Hai kinh này? cũng tương tự như kinh số 142.5 
Жжжж 


145. SANH KHỞI HỮU LẬU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gi, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc bởi cái 8ì, 
châp ngã nơi cái gì đê khiên cho phiên não, chướng ngại, nóng bức, lo buôn, 
khô não chưa sanh khởi liên sanh khởi; phiên não, chướng ngại, nóng bức, lo 
buôn, khô não đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.142. 0043a20). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.133. 0041c14); S. 22.151 - III. 181; S. 24.2 - III. 203. 


5 Tap. 3E (T.02. 0099.143. 0043227); Тар. Ж (7.02. 0099.144. 0043227). 


6 Căn cứ theo Tap A-hàm kinh luận hội bién Ж НІН Ең (Y.30. 0030.1. 0001301) của HT. 
An Thuận. 
т Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.145. 0043a28). 
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Nói đây đủ như ba bài kinh 139,140, 141 ở trên. 
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146. ВА САМ ТНО? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gi, ràng buộc bởi cái gì, dính mặc bởi cái gì, 

chap ngã nơi cái gi dé khién cho ba loại cảm thọ khởi lên ở thé gian? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


147. BA KHÔ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gì, 

châp ngã nơi cái gi đê khiên cho ba sự khó'! khởi lên ở thê gian? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


148. TÁM PHÁP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


8 Nguyên tác: Như thị quảng thuyết, thứ đệ như thượng tam kinh (ЖЕЛЕ, АП F 4). Ba 
kinh đầu tiên của quyền thứ bảy trong Tap. Ж (7.02. 0099.139. 0042c15); Tạp. # (7.02. 0099.140. 
0043а16); Tap. Ж (7.02. 0099.141. 0043a16). 


° Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.146. 0043b05). Tham chiếu: S. 22.150 - Ш. 180; 
$. 35.105 - IV. 85. 


10 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.147. 0043b10). 
" Nguyên tác: Tam khó (= #7): Ba thứ khó của chúng sanh, đó là khó khó, hành khổ, hoại khó. 
? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.148. 0043515). 
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Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gi, 
châp ngã noi cái gi dé khiến cho tám pháp! khởi lén ở thé gian? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


149. ТА HON" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gi, sanh khói cái gi, ràng buóc bói cái gi, dính mác bói cái gi, 


cháp пра noi cái gi dé khién cho chúng sanh khởi lên cái tháy như vậy và nói 
như vây: “Та hơn người khác, ta băng với người khác, ta kém hơn người khác”? 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 
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150. NGƯỜI HON? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái Бі, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính тӛс bói cái gi, 
cháp пра noi cái gi dé khién cho chüng sanh khói lén cái tháy nhu váy và nói 
như váy: “Có người hon ta, có người băng ta, có người kém hon ta"? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


^ Nguyên tác: Bát phá (NE): Tám ở thé P (attha lokadhamma), đó là được, mát, nhục, vinh, 
khen, ché, khó, vui c ж, 8, 8 ар ара 

Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T02. 0099.149. 0043b20). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.150. 0043b26); Тар. Ж (7.02. 0099. 151. 0043c03); S. 35.108 - IV. 88. 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.150. 0043b26). Tham chiêu: Tap. # (7.02. 
0099.149. 0043b20); S. 35.108 - IV. 88. 
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151. HON УА KÉM" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc bởi cái gì, 
châp ngã nơi cái gì đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
như vây: “Không có người nào hơn ta, không có người nào băng ta, không có 
người nào kém ta”? 

Các Ту-Кһео bạch Phật : 
— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


152. СО NGÃ" 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gi, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc bởi cái gì, 
châp ngã nơi cái gì đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
như vây: “Có ngã, có đời này, có đời khác, là pháp thường hăng không thay đôi, 
nên an trụ như уду”? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi у cử của giáo pháp... 
Nói дау đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 
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153. KHÔNG HAI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Ty-kheo: 


!s Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.151. 0043c03). Tham chiếu: Tap. #È (T.02. 
0099.149. 0043b20); 5. 35.108 - IV. 88. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.152. 0043c09). Tham chiếu: S. 22.152 - HI. 182; 
$. 24.3 - Ш. 204. 


3 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.153. 0043c15). Tham chiếu: S. 55.49 - V. 404. 


QUYÉN 7 & 187 


‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mặc bói cái gi, 
châp ngã nơi cái gì đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
nhu váy: “Như vậy, ta và ngài,” tât са vón không phải hai, cũng không phải 
khác, cũng không mât di”? 

Các Ty-kheo bạch Phật : 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi у cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


154. СНАР KHÔNG? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái сі, dính mắc bởi cái 
gi, chấp ngã noi cái gi để khiến cho chúng sanh khởi lên cái thấy như уду và 
nói như vây: “Không có bố thí, không có tế lễ, không có chú nguyện, không 
có nghiệp báo của đường lành và đường ác, không có đời này và đời khác, 
không có mẹ, không có cha, không có chúng sanh; trong thé gian không có 
bậc A-la-hán chánh hạnh, chánh hướng ở đời này hay đời khác để tự mình 
giác ngộ ngay trong hiện tại, tự thân tác chứng và an trú dày đủ rằng: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái вапһ?””??! 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây йи như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


9 Nguyên tác: Bi (f), chỉ cho dáng Sáng thé Brahma. Đây chi cho mối liên hệ giữa tiêu ngã (atta) và 
đại ngã (brahma), là quan diém của trường phái “Nhât nguyên luận” (Vedanta), một trong 6 phái triệt 
học ở An Độ. 

20 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.154. 0043c21). Tham chiếu: Sa-món quá kinh 
ib P5 ЖЕЕ (T.01. 0001.27. 0107a20); Tịch chí quả kinh ЖОБА (T.01. 0022. 0270c27); Tăng. 5% 
(702. 0125.43.7. 0762а07); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-món диа); S. 24.5 - HI. 206. 


1 Chủ trương “Đoạn diệt luận” (Ucchedavada) của Ajta Kesakambala. Tham chiêu: D. 2, 
Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-món quả): Natthi, maharaja, dinnam, natthi yittham, natthi hutam, 
natthi sukatadukkatànam kammanam phalam vipako, natthi ayam loko, natthi paro loko, natthi mata, 
natthi pita, natthi sattā орарайКа, natthi loke samanabrahmana sammaggata sammapatipanna, уе 
ітайса lokam parañca lokam sayam abhififia sacchikatvà pavedenti. (Này Dai vương, không có bó 
thí, không có lé hy sinh, không có tê tu, không có quả di thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị 5а- 
môn, những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này đời khác và 
truyền day lại), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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155. KHÔNG СО NÓ LỰC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gió, Thé Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Do có cải Бі, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bói cái gi, 
cháp ngã nơi cái gi để khiến cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
như vây: “Không có sức mạnh, không có tinh tân, không có nỗ lực tinh tân, 
không có người nỗ lực, không có người tinh cân, không có người nỗ lực tinh 
cân, không phải tự mình làm, không phải do người khác làm, không phải tự 
mình làm hay người khác làm; tât cá con người, tât са chúng sanh, tât са thần 
linh đều không có nỗ lực, không có sức mạnh, không có thê lực, không có tinh 
tân, không đủ khả năng: họ phải chịu khó vui theo định mệnh và liên tục chuyển 
bién trong sáu nẻo luân hói"?^ 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 
Nói дау đủ nhw ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


156. CHẾT ТА HÉT” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái Бі, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc bói cái gi, 
cháp пра noi cái gi dé khién cho chúng sanh khởi lên cái (һау như váy và nÓI 
như vây: “Những chúng sanh sông ở thé gian này sau khi qua đời là mất hàn, 
chắng còn gì. Thân người là do bón đại hợp thành, sau khi lâm chung thì đất 
trở vê với đât, nước trở về VỚI nước, lửa trở vé với lửa, gió trở về với gió, các 
căn hòa vào hư không, thân năm trên cáng làm người thứ năm, còn bốn người 
kia khiêng tử thi dén bãi tha ma. Thậm chí, khi thân chưa thiêu thì còn nhận ra, 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.155. 0044a01). Tham chiếu: Sa-món quả kinh } 
EE: (T.01. 0001.27. 0107220); Tich chí quả kinh SU R3 (T.01. 0022. 0270с27); Tăng. 13 (T.02. 
0125.43.7. 07622307); D. 2, Samafiiaphala Sutta (Kinh Sa-món quả); S. 24.5 - III. 206. 


2 Tham chiêu: D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-món qua): Natthi attakare, natthi parakare, natthi 
purisakare, natthi balam, natthi viriyam, natthi purisathamo, natthi purisaparakkamo. (Khóng có tu 
tác, khóng có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tân, không có nhân lực, không có 
sự cô găng của người), HT. Thích Minh Châu dịch. 


24 Một phân trong chủ trương “Cực đoan định mệnh luận” của Makkhali Gosäla. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.156. 0044a11). Tham chiếu: Sa-món quả kinh Yb 
P3 RX (7.01. 0001.27. 0107a20); Tịch chí quả kinh 38.35 Ж# (T01. 0022. 0270c27); Tăng. 5% (T02. 
0125.43.7. 0762а07); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-món диа); S. 24.5 - III. 206. 
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nhưng khi thiêu rói thì xương tráng tinh như màu lông bó câu. Cho răng người 
kiêu mạn biệt bô thí, người kém trí biệt lãnh thọ; người nào nói như vậy thì thảy 
đều là lời hư vọng, dôi trá. Dù là người ngu hay là người trí, sau khi qua đời 
cũng déu mát hàn, chăng còn gì””?2% 

Các Ty-kheo bạch Phật : 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


157. KHÔNG NHÂN KHÔNG DUYÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

‚— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc 001 cái gì, 
châp ngã nơi cái gì đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
nhu vây: “Phiên não của chúng sanh vôn không có nhân, không có duyên”? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi у cứ của giáo pháp... 
Nói đây dú như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


158. SU THANH TINH СОА CHÚNG SANH”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

, — Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gi, dính тас bởi cái gi, 

cháp ngã nơi cái gi dé khién cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
như vây: “Sự thanh tịnh của chúng sanh vón không có nhân, không có duyên”??? 


26 Chủ trương “Đoạn diệt luận” (Ucchedaväda) của Ајна Kesakambala đã đề cập một phân ở kinh 154. 
? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.157. 0044a22). Tham chiêu: Sa-món quả kinh i» 
Pj ЖЖ (7.01. 0001.27. 0107a20); Tịch chí quả kinh ЖАЛЫ R28 (T.01. 0022. 0270с27); Tăng. Fš (T.02. 
0125.43.7. 0762a07); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-món диа); S. 24.7 - III. 209. 

28 Một phần trong chủ trương “Cực đoan định mệnh luận” (Niyativada) của Makkhali Gosäla. Tham 
chiêu: D. 2, Samafifiaphala Sutta (Kinh Sa-món quả): Natthi hetu, natthi paccaya (không có nhân, 
không có duyên). 

2 Tựa аё đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.158. 0044a28). Tham chiêu: Sa-món quả kinh 17 
ЇЧ ### (T.01. 0001.27. 0107a20); Tịch chí quả kinh 8 35 ЖЖ (Т.01. 0022. 0270c27); Tăng. tã (T.02. 
0125.43.7. 0762a07); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn qua); S. 24.7 - HI. 209. 

з Một phân trong chủ trương “Cực đoan định mệnh luận” (Niyativada) của Makkhali Gosäla. 
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Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


159. KHÔNG THÁY, KHÔNG ВІЁТ?' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_— Do có cái gì, sanh khởi cái gi, ràng buộc bởi cái gi, dính mặc bói cái gi, 
cháp ngã noi cái gi đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây nhu váy và nói 
như vây: “Sự không thây, không biét của chúng sanh vón không có nhân, không 
có duyên”??? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


KKK 


160. ТНАҮ VÀ BIẾT" 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Ту-Кһео: 

,— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gi, 
châp ngã nơi cái gì đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói như 
váy: “Sự Һау và biệt của chúng sanh vón không có nhân, không có duyên”? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây dú như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.159. 004405). Tham chiếu: Sa-món диа kinh ў? 
PIRX (7.01. 0001.27. 0107a20); Tich chí quá kinh E R (T.01. 0022. 0270с27); Tăng. 14 (T.02. 
0125.43.7. 0762а07); D. 2, Samafifiaphala Sutta (Kinh Sa-món quả); S. 24.7 - Ш. 209. 


3 Một phân trong chủ trương “Cực đoan định mệnh luận” (Niyativada) của Makkhali Gosala. 
33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.160. 0044b11). Tham chiéu: Sa-món quá kinh 


ТУРУ Ж (7.01. 0001.27. 0107a20); Tịch chí quả kinh UG 38€ (T.01. 0022. 0270c27); Tăng. 8 
(7:02. 0125.43.7. 0762207); D. 2, Samafifiaphala Sutta (Kinh Sa-món диа); S. 24.7 - П. 209. 


34 Nương theo ý kinh số 159; Tap. ЗЕ (T.02. 0099.159. 0044b05) nén bản của Trang Xuân Giang bó 
sung: ЖЕЕ LAE E ЖЕ. 
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161. ВАҮ LOẠI THÂN'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gì, 
chấp ngã noi cái gi để khiến cho chúng sanh khởi lên cái thấy như уду và nói 
như vây: “Có bảy loại thân không bị tạo tác, không thuộc về sự tạo tác,3 không 
tự biến hóa, không do biến hóa, không tranh đâu, không dao động, luôn luôn 
vững chắc. Вау thân ấy là gì? Đó là thân đất, thân nước, thân lửa, thân gió, 
thân khó, thân vui và thân mạng. Bảy thân này không bị tạo tác, không thuộc 
về sự tạo tác, không tự biến hóa, không được biến hóa, không tranh đâu, không 
đao động, luôn luôn vững chắc, không xoay chuyên, không thay đối, không 
bức bách lẫn nhau. Chúng hoặc có phước, hoặc có tội, hoặc có cả phước lẫn 
tội, hoặc khó, hoặc vui, hoặc có cả khổ và vui, hoặc mạnh mẽ, hoặc đứng đầu 
cũng không bức bách thé gian. Dù chúng là mạng, hoặc là thân, nhưng khi 
bi dao kiém chém thi cüng khóng tón hai tính mang, dao kiếm chỉ xuyên vào 
khoảng giữa bảy thân mà thôi. Đôi với thân này không giết, không người giết, 
không trói buộc, không người trói buộc, không nhớ nghĩ, không người nhớ 
nghi, không dạy dỗ, không người dạy dỗ”? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây йй như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


* * * 


162. KHÔNG TIN CÓ NGHIỆP ВАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.161. 0044b16). Tham chiếu: Sa-món quả kinh 
zb 4 (T.01. 0001.27. 0107a20); Tịch chí quả kinh ЖБЖ (7.01. 0022. 0270c27); Tap. # 
(7.02. 0099.163. 0044c12); Tăng. 2% (T.02. 0125.43.7. 0762a07); D. 2, Samafifiaphala Sutta (Kinh 
Sa-món qua); S. 24.8 - III. 211. 

3 Nguyên tác: Phi tác, phi tác sở tác (ЗЕГЕ, 3ETE Br 1E). Tham chiêu: 5. 24.8 - Ш. 211: Akata, akatavidhà 
(khóng bi tao tác, khóng thuóc vé su tao tác). 

37 Quan điểm “Duy vật so khai thời có đại” của Pakudha Kaccãyana. 

38 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.162. 0044b29). Tham chiêu: Sa-món quả kinh 
ib P] AE (T.01. 0001.27. 0107а20); Tịch chí quả kinh ЖЕЖ (T.01. 0022. 0270c27); Tăng. 5% 
(T.02. 0125.43.7. 0762а07); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn диа); S. 24.6 - III. 208. 
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— Do có cái Бі, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bói cái gi, 
cháp ngã nơi cái gì 46 khiến cho chúng sanh khởi lên cái thây như vậy và nói 
như vậy: “Tự mình làm hoặc bảo người khác làm, tự mình chém giết hoặc bảo 
người chém giết, tự mình đun nâu hoặc bảo người đun nấu, tự mình sát hại hoặc 
bảo người sát hại, tốn hại chúng sanh; hoặc trộm cướp tài vật của người, hoặc 
quan hệ bất chánh, hoặc biết mà nói dỗi, hoặc uống rượu, đào tường, bẻ khóa, 
cướp giật, chặn đường, phá làng, phá xóm, giết hại dân chúng, hoặc dùng bánh 
xe gươm thật bén dé cắt xéo chúng sanh rói chát thành dóng thit lón... dà có 
hoc theo như váy, làm theo nhu vậy thi việc ây không phải là nhân xấu ác, cũng 
không bị quả báo xấu ác. Hoặc giả ở phía Nam sông Hàng giết hại chúng sanh 
rồi đến phía Bắc sông Hàng mở hội bó thí lớn thì những việc làm này không 
phải là nguyên nhân tạo tội hay phước, cũng không chiêu cảm quả báo phước 
đức hoặc xâu ác. Ngay cả việc bó thí, điều phục, trì giới, tự lợi, lợi tha, những 
việc làm này cũng không đưa đến phước đức gì cà"?? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


* * * 


163. CÁC LOẠI CHUNG SANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gi, sanh khởi cái gi, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc bởi cái gì, 
châp ngã nơi cái gì dé khiến cho chúng sanh khởi lên cái tháy như vây và nói như 
vây: ““ Ở đây có một triệu bón trăm ngàn (1.400.000) cửa thọ sanh, lại có thêm 
sáu mươi ngàn sáu trăm (60.600) cửa thọ sanh khác, lại có năm loại nghiệp,?! lại 
có ba nghiệp, lại có hai nghiệp, lại có một nghiệp, lại có nửa nghiệp, lại có sáu 
mươi hai con đường hành đạo, lại có sáu mươi hai nội kiếp, lại có một trăm 
hai mươi (120) cảnh địa ngục, một trăm ba mươi cán, ba mươi sáu cõi tham,” 
bốn mươi chín ngàn (49.000) loài rông, bốn mươi chín ngàn (49.000) loài chim 


3 Quan điểm “Phi tác nghiệp luận” (4kiriyaväda) của Purana Kassapa. 


4 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099. 163. 3. 0044c12). Tham chiếu: Sa-món quá kinh i! 
P148 (T.01. 0001.27. 0107a20); Tich chí quả kinh Uis ЖЖЖ 22. 0022. 0270с27); Tap. # (7.02. 
0099.161. 004416); Тапа. 5% (7:02. 0125.43.7. 0762а07); D. 2, Samaññaphala Sutta (Kinh Sa-môn 
quả); S. 24.8 - III. 211. 


*! Tham chiéu: D. 2, Samafifiaphala Sutta (Kinh Sa-món qua): Райса ca kammuno satàni pañca ca 
kammani (Có 500 loai nghiép và có 5 nghiép (theo 5 cán)), HT. Thích Minh Châu dịch. 


? Nội kiếp (IÑ ËJ), antarakappa): Kiếp trung gian, trung kiếp. 


4 Nguyên tác: Tham giới (ЖЖ). P. ғара dhàtuyo. Tham chiếu Pāli: Chattimsa rajodhätuyo (36 cõi 
vl trân). 
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cánh vàng, bón mươi chín ngàn (49.000) hạng ngoại đạo tà mạng, bón mươi chín 
ngàn (49.000) hạng ngoai đạo xuất gia, bảy kiép có tưởng, bảy kiếp vô tưởng, 
bảy loài a-tu-la, bảy loài ty-xá-giá, bảy loài trời, bảy loài người, bảy trăm biển 
lớn, bảy loại mộng, bảy trăm loại mộng, bảy vực thăm, bảy trăm vực thắm, Dảy 
loại tỉnh thức, bảy trăm loại tỉnh thức, sáu loại chúng sanh,“ mười loại tăng tiễn, 
tám giai đoạn của đời nguoi. О trong tám van bón ngàn (84.000) đại kiếp này, 
hoặc là người ngu, hoặc là người trí, sau khi lưu chuyên luân hôi ròi mới hoàn 
toàn vượt thoát khô дап.” Trong đó không có Sa-môn, Bà-la-môn nảo nói như 
vây: “Tôi luôn giữ giới, thực hành khó hạnh, tu các Phạm hạnh dé nhüng nghiep 
chua thuán thuc duoc thuán thuc, những nghiệp đã thuán thục гбі thì buông ха.’ 

Sự tién lên hay giảm thiêu là không thê biết được. Sự khô và vui này là thường 
trụ, sanh tử vôn có giới hạn nhất định. Gióng như một ống chỉ được tung lén hư 
không, dân dàn rơi xuông, chạm đất thì tự dừng. Cũng vậy, trong tám vạn bốn 
ngàn đại kiếp, sự sống chết vốn có giới hạn nhất định cũng giống như vậy” 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


164. THUYÉT KHÔNG THÉ BIẾT” 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cải Бі, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gi, dính mặc bó! cái gi, 
chấp ngã nơi cái gi dé khiến cho chúng sanh khởi lên cái tháy như váy và nói 
như vây: “Gió không thôi, lửa không cháy, sông không chảy, mũi tên không bán 
ra; phu nữ mang thai không sanh, sữa không vát; mát trời, mặt tráng hoặc mọc 
hoặc lặn, hoặc sáng hay tối đêu không thê biết duge”? 


^ Nguyên tác: Lục sanh (7%): Makkhali Gosala chia ra có 6 hạng người. Theo Chú giải Kinh Sa- 
môn quả (Samaññaphalasuttavannana), 6 hang người đó là: (i) Hạng den (kanhabhijati): Làm nghề 
đồ tê, thợ săn; (1) Hạng xanh (miabhijati) chi cho các vi Ty-kheo; (11) Hang đỏ (/ohitabhijati): Các 
vi tu khó hanh спа Nigantha; (iv) Hang vàng (haliddàbhijàti): Tín dà cüa phái lóa thé; (v) Hang tráng 
(sukkabhijati): Là những du si lõa thé (ajivaka); (vi) Hang cuc tráng (paramasukkàbhijátiti) chi cho 
Makkhali Gosäla và các уі Tô sư của ông ta nhu Nanda Уассһа, Kisa Sankicca. 

4 Nguyên tác: Bát dai sĩ dia (/\ K Е, Арла purisabhümiyo): Tám giai đoạn của đời người. Theo Chú 
giải Kinh Sa-món quá (Samaññaphalasuttavannana), 8 thời kỳ đó góm thói ngu tôi (mmandabhümi), thời 
vui choi (khiddabhümi), thời tập di (padavimamsabhümi), thời đứng tháng (ujugatabhümi), thói học tập 
(sekkhabhümi), thời Sa-món (samanabhümi), thời chinh phuc (jinabhümi) và thời lui tàn (pannabhümi). 
Một phán trong những chủ truong “Cực đoan dinh mệnh luận” (Niyativáda) của Makkhali Gosäla. 
47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.164. 0045a02). Tham chiếu: S. 24.1 - III. 202; 
S. 24.19 - III. 217; S. 24.45 - III. 211. 

4 Một phân trong những chủ trương “Nguy biện luận” (Vikkhepavada), còn goi là “Вах khả tri luận” 
của Safijaya Belatthaputta. 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


165. DÀNG SÁNG THÉ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính тйс bởi cái gì, 
chấp ngã nơi cái gì để khiến cho chúng sanh khởi lên cái tháy như váy và nói 


như уйу: “Đại Phạm này là đẳng Tự tại, là đắng Tạo ra tự nhiên, là cha của tất 
cả chúng вапһ”29 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


166. HỮU BIỂN УА VÔ BIÊN”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn báo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gì, 
chấp ngã nơi cái gì để khiến cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
nhu váy: “Sắc là ngã, ngoài ra déu là hư danh; vô sắc là ngã, ngoài ra déu là 
hư danh; sắc và vô sắc là ngã, ngoài ra đều là hu danh; không phải sắc cũng 
không phải vô sắc là ngã, ngoài ra đều là hư danh; ngã là hữu biên, ngoài ra 
đêu là hư danh; ngã là vô biên, ngoài ra đều là hư danh; ngã là hữu biên cũng 
là vô biên, ngoài ra đều là hư danh; ngã chăng phải hữu biên cũng chăng phải 
vô biên, ngoài ra đều là hư danh; ngã là một tưởng, ngã là các thứ tưởng, ngã 
là nhiều tưởng, ngã là vô lượng tưởng; ngã chỉ thuần là vui, ngã chỉ thuần là 


49 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.165. 0045a09). Tham chiếu: D. 1, Brahmajàla 
Sutta (Kinh Pham vóng). 

5° Là một trong 62 lý thuyét ngoai dao được nêu ra trong D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Pham võng) tức 
chủ trương “Một phân Thường trú luận, Một phán Vô thường luận.” 

5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.166. 0045a15). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.167. 0045а26); S. 24.37 - III. 218; S. 24.38-41 - III. 219; S. 24.42-44 - III. 220. 
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khó, ngã vừa khó vừa vui, hoặc ngã không khó cũng không vui, ngoài ra đều 
là hư danh”?“2 
Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi у cứ của giáo pháp... 
Nói дау đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


167. CÁC LOẠI CHÁP NGÀ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bởi cái gì, 
chấp ngã nơi cái gì để khiến cho chúng sanh khởi lên cái thấy như vầy và nói 
như vây: “Sắc là ngã, ngoài ra déu là vọng tưởng; không phải sắc và chăng phải 
không phải sắc là ngã, ngoài ra đều là vọng tưởng; ngã là hữu biên, ngoài ra đều 
là vọng tưởng; ngã là vô biên, ngoài ra đều là vọng tưởng: ngã chăng phải hữu 
biên cũng chăng phải vô biên, ngoài ra đều là vọng tưởng: ngã là một tưởng, 
ngã là các loại tưởng, ngã là ít tưởng, ngã là vô lượng tưởng; ngã thuân là vui, 
ngã thuán là khó, ngã vừa khó vừa vui, ngã không khó cũng không уш”? 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây dú như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


168. MƯỜI BÓN CÂU НОГ; 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


52 Là một trong 62 ly thuyét ngoại dao được nêu ra trong D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Pham vóng) 
quan điểm này gân với chủ trương “Hữu tưởng sau khi chết” , chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 
16 luận chấp. 


533 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.167. 045a26). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.166. 0045a15); S. 24.37 - Ш. 218; S. 24.38-41 - III. 219; S. 24.42-44 - Ш. 220. 


* Là một trong 62 ly thuyét ngoai dao duoc néu ra trong D. 1, Вғаһтауа!а Sutta (Kinh Phạm võng) 
quan diém này gân với chủ truong “Hữu tưởng sau khi chết” , chấp bản ngã có tưởng sau khi chết với 
16 luận chấp. 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.168. 0045b06). Tham chiếu: S. 24.9 - Ш. 213; 
S. 24.10-11 - III. 214; S. 24.12-17 - II. 215; S. 24.18 - HI. 216. 
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— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc бді cái gi, 
cháp ngà noi cái gi dé khién cho chüng sanh khói lén cái tháy nhu váy và nói 
như vây: “Thế gian là thường,” thế gian là vô thường, thế gian vừa thường vừa 
vô thường, thê gian chăng phải thường cũng chăng phải vô thường; thê gian là 
hữu biên, thế gian là vô biên, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, thê gian chăng 
phải hữu biên cũng chăng phải vô biên; mạng là thân, mạng khác với thân; Như 
Lai sau khi diệt độ còn tón tại, Như Lai sau khi diệt độ thì không còn tôn tại, 
Như Lai sau khi diệt độ vừa tồn tại vừa không còn tôn tại, Như Lai sau khi diệt 
độ chăng phải tôn tại cũng chăng phải không tôn tại”? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


169. СНАР NGÃ, ТНЕ GIAN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bói cái gi, 
chấp ngã nơi cái gì dé khiến cho chúng sanh khởi lên cái thây như уау уа п01 
như vây: “Thế gian và ngã là thường, thê gian và ngã là vô thường, thê gian và 
ngã vừa thường vừa vô thường, thé gian và ngã chăng phải thường chàng phải 
vô thường: cái ngã khô đau là thường, cái ngã khó đau là vô thường, cái ngã khó 
đau vừa thường vừa vô thường, cái ngã khô đau chăng phải thường chăng phải 
vô thường: thé gian và ngã là tự tạo, thé gian và ngã là do cái khác tạo, thé gian 
và ngã vừa tự tạo vừa do cái khác tạo, thê gian và ngã chăng phải tự tạo chăng 
phải do cái khác tạo, chăng phải tự tạo chăng phải do cái khác tạo cũng chàng 
có nhân gì tạo ra; thế gian và cái ngã khó đau là tự tạo, thế gian và cái ngã khô 
đau do cái khác tạo, thế gian và cái ngã khó đau vừa tự tạo vừa do cái khác tạo, 
thế gian và cái ngã khó đau chăng phải tự tạo chăng phải do cái khác tạo, cũng 
chàng có nhân gi tạo ra"??? 


56 Nguyên tác: Ngã thé gian thường (FR tH [8] 4$). Nguyên tác có thé dư chữ “ngã” (Ж). 


d Đây là 14 câu hỏi của ngoại dao mà đức Phát không trả lời, gọi là thập tứ vô ky ( † Vu 2€ 80), hoặc 
thập tứ bát khả ký (+ 0 9] i). Tham khảo nội dung tuong tự ở kinh số 957; Tạp. (7.02. 0099.957. 
0244a09). 


58 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.169. 0045b15). Tham chiếu: D. 1 , Brahmajala 
Sutta (Kinh Phạm vóng). 


°? Đây là những quan điểm thuộc về 62 lý thuyết ngoại ‹ đạo được nêu ra trong D. 1, Brahmajala Sutta 
(Kinh Phạm võng) tức chủ trương “Nguy biện luận”, giông như quan điểm của Sañjaya Belatthaputta. 
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Сас Ту-Кһео bạch Phật: 
— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 
Nói đây đủ nhu ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


170. ĐỆ МНАТ NGHĨA BÁT-NIÉT-BÀN® 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do có cái gì, sanh khởi cái gì, ràng buộc bởi cái gì, dính mắc bói cái gi, 
cháp ngà noi cái gi dé khién cho chüng sanh khói lén cái tháy nhu уйу và nói 
nhu vây: “Nếu không còn vui thích với năm dục sẽ Bát- niết-bàn ngay trong 
hiện đời. Nếu lia dục, lia pháp xấu ác và bát thiện, có giác có quán, có hỷ lạc 
sanh ra từ sự lìa dục sẽ chứng nhập Thiên thứ nhất cho đến Thiên thứ tư, đó là 
Đệ nhât nghĩa Bát-niét-bàn"?*! 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây dú như Ба bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


171. МСА DOAN DIEÉT° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Do со cái gi, sanh khói cái gi, ràng buộc bởi cái gi, dính mắc bói сді gi, 

châp ngã nơi cái gi đê khiên cho chúng sanh khởi lên cái thây như vây và nói 
nhu vây: “Nêu sác thân bón đại thô kéch này bị hoại diệt không còn gi thì goi 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.170. 0045b26). Tham chiếu: D. 1, Brahmajäla 
Sutta (Kinh Phạm võng). 


é! Vón là một trong 62 lý thuyết ngoai dao được nêu ra trong D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Pham 
võng) tức chủ trương “Hiện tại Niét- bàn luận” (Ditthadhammanibbanavada). Bàn kinh này chi 
mói dé cáp chung mà chua xác dinh ró các quan diém vé “Hiện tai Niét-bàn luận.” Theo D. 1, 
Brahmajàla Sutta (Kinh Pham vóng),, quan diém “Hiện tại Niét-bàn 1чап” của ngoại đạo có 5 luận 
chấp. Thỏa mãn 5 món dục là luận chấp thứ nhất, cộng với 5 luận chấp khác là tứ thiền. Phạm động 
kinh 8) (T.01. 0001.21. 0088b12) cũng đồng quan điểm trên. Riêng trong bản kinh này, đức 
Phật tái định nghĩa về “Hiện tai Niết-bàn luận” (Ditthadhammanibbaünavada) thê hiện qua việc 
đoạn trừ 5 món dục và thành tựu bốn thiền. Nhân đây, Ngài đưa ra một định nghĩa mới, đó là Đệ 
nhất nghĩa Bát- niét-bàn. 


62 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.171. 0045c05). 
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là ngã bị đoạn diệt hoàn toàn.9 Nếu ngã ở Dục giới bị hoại diệt, sau khi qua đời 
không còn gi, đó gọi là ngã bị đoạn diệt hoàn toàn. Nếu ngã ở Sắc giới bị hoại 
điệt, sau khi qua đời không còn gi, đó goi là ngã bị đoạn diệt hoàn toàn. Nếu đạt 
được Không nhập ху, Thức nhập xir, Vô sở hữu nhập хі, Phi tưởng phi phi 
tưởng nhập xú,” sau khi qua đời ở những cõi đó, ngã hoại diệt không còn gi, đó 
gọi là ngã bị đoạn diệt hoàn toàn”? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo pháp... 

Nói đây đủ như ba bài kinh 139, 140, 141 ở trên. 


Жжжж 


172. CÁC PHÁP VÔ THƯỜNG® 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 
= Nếu сас pháp là vô thường thì cần phải đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ các pháp 
ây rôi sẽ được nhiêu lợi ích và an lạc lâu dài. Những pháp nào là vô thường? 
Sắc là vô thuong; thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


173. QUÁ КНС VÔ THƯỜNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu các pháp ở quá khứ là vô thường thì сап phải đoạn trừ. Khi đã đoạn 
trừ các pháp ây rồi sẽ được nhiêu lợi ích và an lạc lâu dài. Các pháp nào ở quả 


khứ là vô thường? Sắc ở quá khứ là pháp vô thường, tham dục ở quá khứ là 
pháp vô thường, thé nên những pháp á ây cân phải đoạn trừ. Khi đã đoạn trừ pháp 


g а tác: Chánh đoạn (1ЕЁТ). Chánh (1E) tương duong Pali là затта, nghĩa là đúng, chính хас, 
toan điện 

€ Không nhập xứ giới (2E АЖ) tức Không vô biên xứ. 

65 Thức nhập xứ giới (8X АЖ) tức Thức vô biên xứ. 

$6 Vô sở hữu nhập xứ (PMA A) tức Vô sở hữu xứ. 

67 Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ (3E T8 3È 3E #8 АЖ) tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

68 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.172. 0045c15). 

9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.173. 0045c20). 
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ây rôi sẽ được nhiều lợi ích và an lạc lâu dài. Đối với thọ, tưởng, hành, thức 
cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như kinh Quá khứ vô thuong," các kinh nói vé Vi lai; Hiện tai; Quá 
khu, hiện tai; Vi lai, hiện tại; Quá khứ, vị lai; Quá khu, vi lai, hiện tại; cũng 
nói nhu váy." 


Жжжж 


174. VÔ THƯỜNG УА THỈNH САС ĐẠI SU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vì đoạn trừ pháp vô thường nên thỉnh cầu Đại sư. Những pháp nào là vô 
thường? Sác là pháp vô thường. Vi đê đoạn trừ pháp ау thì phải thỉnh câu Dai 
sư. Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như trong kinh Quá khứ vô thường," cũng vậy, các kinh nói về Quá 
khu; Vi lai; Hiện tai; Quá khu, vi lai; Quá khứ, hiện tại; Vi lai, hién tai; Quá 
khứ, vi lai, hiện tại; tông cộng có tám kinh déu nén thỉnh câu Dai sư. 

Giống như kinh Thinh câu Dai sw,” cũng vậy, các kinh Bác tuy thuận chỉ 
day, Bác an lac, Bác an lac lớn, Bác an lạc rộng khdp, Bác dán đường, Вас 
dán đường thông thạo, Bác dán đường rôt ráo, Bác thuyêt giảng, Bác thuyết 
giảng rộng rãi, Bác thuyêt giảng tùy thuận, Người bạn thứ hai, Bác tri thức 
chân chánh, Người tán thành, Người thương xót, Người cứu giúp, Người trong 
nghĩa, Người khuyên giải, Người an lạc, Người đáng tiép xúc, Người thích an 
định, Người có hoài bão, Người tình tân, Người có phương tiện rộng rãi, Người 
có phương tiện khéo léo, Người kiên cô, Người mạnh mẽ, Người tráng Kiện, 
Người thân tám dũng mãnh, Người nhiép thọ khó điêu phuc, Người thường học, 
Không buông lung, Người tu tập, Người tư duy, Người nhớ nghĩ, Người tỉnh 


7 Tức là Tap. Ж (7.02. 0099.173. 0045c20). Tạp A-hàm kinh luận hội bién ЖЫН 8 4 (7.32. 
0030.7. 0513a12) bô sung 3 chữ A138 Æ. 

T Trong Tạp A-hàm kinh luận hội biên, ngài Ân Thuận đã chú thích: Вау chiêu thời gian trong 3 đời, 
cùng với tính chât chung là vô thường, cộng lại thành 8 kinh. Tám kinh được liệt kê ở các kinh kê пер 
chính là chỗ này. Xem tại Tạp A-hàm kinh luận hội biên SE M & ЗІ 8 di (Y.32. 0030.07. 0513a12). 
7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.174. 0045c29). 

3 Tức là kinh số 173; Tap. Ж (7.02. 0099.173. 0045c20). Тар A-hàm kinh luận hội biên $E P & 48 
am er 4 (Y.32. 0030.7. 0514a05) bó sung 4 chữ ЕЕЕ. 

Tức là kinh số 174; Tap. ## (7.02. 0099.174. 0045c29). 
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giác, Người hiểu biết, Người sáng suốt, Người biện giải, Người suy xét, Người 
Phạm hạnh, Người được như у túc, Người được niệm хи, Người được chánh 
cân, Người được năm căn, Người được năm lực, Người được bảy giác chỉ, 
Người được đạo, Người được pháp chỉ, Người được pháp quản, Người được 
niệm thân, Người nghĩ nhớ chân chánh... môi loại có tám kinh" cũng được nói 
nhw trên. 

Giống như kinh nói vé Y nghĩa đoạn trừ, các kinh nói vé Y nghĩa rõ biết, Y 
nghĩa ditt sach, Y nghĩa nhó bó, Y nghĩa dừng lại, Y nghĩa buông xả, cũng nói 
như váy. 


Жжжж 


175. LỬA VÔ THƯỜNG ^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu băng cách nào? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm cách dé dập tắt lửa. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đâu và áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, nhưng đổi với lửa dữ vô 
thường thi phải nên đoạn trừ, dập tát. Dë đoạn trừ lửa vô thường thi phải thỉnh 
саи bậc Đại sư. Vì đê đoạn trừ những pháp vô thường nào mà phải thỉnh câu 
bậc Đại sư? Vì muôn đoạn trừ sắc vô thường nên phải thỉnh câu Бас Đại sư. VÌ 
muôn đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường thì phải thỉnh câu bậc Đại sư. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như kinh Đoạn trừ vô thường ở trên, cũng vậy, các kinh Quá khứ vô 
thường, Vi lai vô thường; Hiện tại vô thường; Quá кћи, vi lai vô thường; Quá 
khứ, hiện tại vô thường, VỊ lai, hiện tại vô thuong; Quá khứ, vị lai, hiện tại vô 
thưởng. Như váy là tam kinh với ví dụ cứu lửa cháy đâu cũng được nói rộng 
như trên. 

Giống như kinh thỉnh câu bậc Dai sư, cũng vậy, các kinh phải câu Bậc thầy 
chỉ dạy, Bác chỉ dạy tùy thuán...," cũng nói rộng như trên. 


75 Tức là đôi với mỗi dói tượng tầm cầu tu học trong 7 chiều thời gian ở 3 đời, cùng với tính chát chung 
là vô thường, cộng lại thành §. Xem chú thích 71 ở trang trước. 
7% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.175. 0046а16). 


7 Вар Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ tại kinh số 174; Tap. # (7.02. 0099.174. 0045c29). 
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Giống như kinh nói về Sự đoạn trừ, các kinh nói về Sự rõ biết, Sw ditt sach, 
Sự nhô bó, Sự dưng lại, Sự buông ха, Sự diêt trừ, Sự ngung nghỉ, cũng được 
nói rộng như trén. 


Жжжж 


176. DOAN TRỪ VÔ THƯỜNG (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vi đoạn trừ vô thường nên phải tùy thuận tu tập an trụ quản thân trên nội 
thân. Những pháp nào là vô thường? Sắc là pháp vô thường. Vì để đoạn trừ 
pháp vô thường ấy nên phải tùy thuận tu tập quán thân trên nội thân. Cũng Vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường. Vì đoạn trừ chúng nên phải tùy thuận 
tu tập quán thân trên nội thân. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Như kinh nói vé Đoạn trừ vô thường, cũng vậy, các kinh nói vé Sắc диа khứ 
là vô thưởng; Sắc vị lai; Sắc hiện tại; Sắc quả khu, vi lai; Sắc qua khứ, hiện 
tại; Sắc vị lai, hiện tại; Sắc quả khư, vị lai, hiện tại là vô thường. Vì đoạn trừ 
các pháp ду nên tùy thuận tu tập quán thân trên nội thân. Đối với thọ, tưởng, 
hành, thức cũng lại như váy. 

Như tám kinh nói về Tùy thuận tu tập quán thân trên nội thân, các kinh nói 
về Quan thán trên ngoai thán, Quản thán trên nội và ngoại thán, Quản thọ trên 
nói thọ, Quản thọ trên ngoại tho, Quan thọ trên nói và ngoại thọ, Quản tám 
trên nói tám, Qudn tám trên ngoại tám, Quán tám trên nói và ngoại tám, Quán 
pháp trên nói pháp, Quán pháp trên ngoại pháp, Quản phap trên nói và ngoại 
pháp, môi loại có tám kinh cũng được nói như trên.” 

Giống như kinh nói vé ЖУ; đoạn trừ vô thường phải tu tập bón niệm xứ, cũng 
vậy, đối với các kinh nói vé Sự rõ biết, Sw dứt sạch, Sự nhó bỏ, Sự dung lại, Sự 
buông xả, Sự diệt trừ, Sự ngưng nghỉ, thì phải tuy thuận tu tập bón niệm хи, 
cũng được nói nhu trên. 


Жжжж 


78 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. & (7.02. 0099.176. 0046602). 


9 Tức mỗi niệm xứ được tu tập trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh số 173, quyền 7, tr. 199; 
Tạp. Ж (T.02. 0099.173. 0045c20). 
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177. ĐOẠN TRỪ VÔ THƯỜNG (2)" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu băng cách nào? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm cách đề dập tắt lửa. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đầu và áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, nhưng đối với Ша dit vô 
thường thì cần phải đoạn trừ sạch. Đề đoạn lửa vô thường cân phải tùy thuận 
tu tập an trụ quán thân trên nội thân. Thế nào là đoạn trừ lửa vô thường cần 
phải tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên nội thân? Sắc là pháp vô thường, 
vì để đoạn trừ sắc vô thường nên phải tùy thuận tu tập an trụ quán thân trên 
nội thân. Thọ, tưởng, hành, thức là pháp vô thường, vì muốn đoạn trừ chúng 
nên phải tùy thuận tu tập an tru quán thân trên nội thân... (nói rộng như thể 
cho dén):?! 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Giống như kinh nói vé Đoạn trừ vô thường ở trên, cũng vậy các kinh nói vé 
Qua khứ vô thuong; Vi lai vô thường; Hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai vô 
thưởng, Quá khư, hiện tại vô thường, VỊ lai, hiện tại vô thường; Quả khứ, vị 
lai, hiện tại vô thường; cũng nói như trên. 

Như vậy, có tám kinh nói vé tùy thuận tu tập quán thân trên nội thân, tám 
kinh nói vé quán thân trên ngoại thân, tám kinh nói vé quán thân trên nội và 
ngoại thán, nói dung cũng nói như trén. 

Như váy, nói về thân niệm xứ có hai mươi bón kinh; nói về tho пїёт хи, 
tâm niệm xứ, pháp niệm хи, mỗi thứ cũng có hai mươi bốn kinh, nội dung déu 
như trên. 

Như vậy, kinh nói về Đoạn triz vô thưởng góm có chín mươi sáu kinh, cũng 
vậy, các kinh nói уе Nên biết, Nên nhồ bỏ, Nên dut sạch, Nên dừng lại, Nên 
buông xả, Nên diệt trừ, Nên ngưng nghi, môi thứ có chín mươi sáu kinh cũng 
nói như trén. 


Жжжж 


80 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.177. 0046519). 
3! Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ tại kinh số 175; Тар. #È (T.02. 0099.175. 0046a16). 
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178. DOAN TRỪ PHÁP ВАТ THIỆN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu bằng cách nào? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tim cách dé dập tắt lửa. 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Đâu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, nhưng đối với lửa đữ vô 
thường phải nên đoạn trừ sạch. Đề đoạn trừ lửa dữ vô thường thì cán phải phát 
khởi ước muốn tinh cán,9 nhiếp tám*^ khiến tăng thêm tinh tán dé đoạn trừ pháp 
ác, bát thiện đã sanh. Vì dé đoạn những pháp vô thường nào mà phải phát khởi 
ước muôn tinh cân, nhiếp tâm khiến tăng thêm tinh tán dé đoạn trừ pháp ác, bát 
thiện đã sanh? Vì dë đoạn trừ sắc vô thường, đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường nén phải khởi ước muốn tinh cán, nhiếp tâm khiến tăng thêm tinh tán dé 
đoạn trừ pháp ác, bất thiện đã sanh... (cho деп): 

Khi đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan 
һу phụng hành. 

Nhu kinh Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Quá khứ vô thường; Vi 
lai vô thường, Hiện tại vô thường; Она khu, vị lai vô thường; Quá khu, hiện tại 
vô thường; Vi lai, hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai, hiện tại vô thường; tất cả 
có tám kinh cũng nói nhu trên. 

Nlur trường hợp vì dé đoạn trừ các pháp ác, bất thiện đã sanh, cũng vậy, 
với trường hợp vì để các pháp ác, bắt thiện chưa sanh thì khiến không sanh, 
các pháp thiện chưa sanh phải khiến sanh khởi; các pháp thiện đã sanh thì làm 
cho tăng trưởng thi nén phát khởi ước muốn tinh cán, nhiếp tâm tăng tiễn; tắt 
са có tám kinh cũng được nói như trên. 

Như vậy, kinh nói về Đoạn trừ vô thưởng tổng cộng có ba mươi hai kinh, 
cũng vậy, kinh nói vé nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên đứt sạch, Nên dừng lại, 
Nên buông xả, Nên diét trừ, Nên ngưng nghi, môi thứ déu có ba mươi hai kinh 
được nói rộng như trên. 


Жжжж 


82 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.178. 0046c10). 

% Nguyên tác: Khói dục tinh cần (А6 #05). Tham chiếu: S. 48.9 - V. 196: Dalhaparakkamo (sự nỗ 
lực mạnh тё). 

84 Nguyên tác: Nhiếp tâm (Жї). Tham chiếu: S. 48.9 - V. 196, “nhiếp tâm” (Ù) ở đây tương đương 
Pali là anikkhittadhuro, nghĩa là không từ bó bón phận. 

85 Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ tại kinh số 175; Tạp. Ж (T.02. 0099.175. 0046a16). 
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179. TU DỤC ĐỊNH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu nhu có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu bằng cách nào? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Phải đốc lòng và nỗ lực tìm cách dé dập tắt lửa. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đầu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, nhưng đối với lửa dữ vô 
thường phải nên đoạn trừ sạch. Dë đoạn trừ lửa vô thường, cân phải tu dục định 
đoạn hành thành tựu như y túc.“ Phải đoạn những pháp vô thường nào? Phải 
đoạn sắc vô thường: phải đoạn thọ, tưởng, hành, thức vô thường, nên phải tu 
dục định đoạn hành thành tựu như ý túc... 

(Nói дау đủ giống như kinh trên, cho đến):88 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Nhự kinh Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói về Quá khứ vô thường; Vị 
lai vô thuong; Hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai vô thường; Quq khứ, hiện tại 
vô thuong; Vi lai, hiện tại vô thường; Quá khứ, vi lai, hiện tại vô thưởng; tắt cả 
có tám kinh cũng nói như trên. 

Như kinh nói nên tu tập duc dinh, các kinh nói nén tu tập tinh tán dinh, tám 
dinh, tw duy dinh cũng được nói như váy. 

Như váy, kinh nói vé nghĩa Đoạn trt vô thường tổng cộng có Ба mươi hai 
kinh,” cũng vậy, kinh nói vê nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên dứt sạch, Nên 
dừng lại, Nên buông ха, Nên diệt trừ, Nên ngưng nghỉ, mồi thứ déu có Ба mươi 
hai kinh được nói rộng như trén. 


Жжжж 


180. TU TÍN САМ% 
Tôi nghe như vây: 


3$ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.179. 0047a02). 

57 Dục định đoạn hành thành tựu nhu ý túc (#Х E Ëf fT IY SL AU Е) còn goi là “dục như ý túc” (АЯП 
АЕ), “dục tam-ma-địa tháng hành thận túc” (ЯХ ЖЕҢЕ íT 18 £): Nhu y túc được thành tựu do không 
ngừng tập trung cao độ và chuyên cân đôi với một ước muôn cao tột (Thánh câu) nào đó. 

8 Вап Hán tỉnh lược, xem nói dung đây đủ tại kinh số 175; Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.175. 0046а16). 


9 Tức tu tập bón nhu ý túc trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh số 173, quyền 7, tr. 199; 
(7.02. 0099.173. 0045c20). 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.180. 0047a19). 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu bằng cách nào? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm cách để dập tắt lửa. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Đầu và áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, nhưng lửa dí vô thường thì 
phải đoạn trừ sạch. Đê đoạn trừ lửa dữ vô thường cân phải tu tín căn. Phải đoạn 
trừ những pháp vô thường nào? Đoạn trừ sắc vô thường; đoạn trừ thọ, tưởng, 
hành, thức vô thường cân phải tu tín căn... 

(Nói дау đủ giống như kinh trên, cho đến):°! 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói vé Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói về Quả khứ vô 
thường, Vi lai vô thường, Hiện tại vô thường; Qua khu, vị lai vô thường; Она 
khư, hiện tại vô thường; Vi lai, hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai, hiện tại vô 
thường; tát cả có tảm kinh cũng nói như trên. 

Như kinh nói nên tu Тїп căn, những kinh nói nên tu Tình tán căn, tu Niệm 
căn, tu Định căn, tu Tuệ căn, môi loại có tám kinh cũng được nói như trên. 

Như vậy, kinh nói về nghĩa Nên đoạn trừ tổng cộng có bón mươi kinh,” 
cũng vậy, kinh nói về nghĩa Nên biêt, Nên nhô bỏ, Nên đứt sạch, Nên dừng lại, 
Nên buông xả, Nên diệt trừ, Nên ngưng nghỉ, môi thứ déu có bón mươi kinh 
được nói rộng như trên. 

Жжжж 


181. TU TIN LUC? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 
— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu thé nào? 
Các Ту-Кһео bạch Phật: 
— Bạch Thế Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm cách dé dập tát lửa. 
91 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ tai kinh số 175; Tap. Ж (7.02. 0099.175. 0046a16). 
92 Tức tu tập năm căn trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh sô 173, quyên 7, tr. 199; Тар. Ж 


(Т.02. 0099.173. 0045с20). 
°з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥Ẹ (7.02. 0099.181. 0047506). 
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Phật bảo các Ty-kheo: 

— Đầu và áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, nhưng lửa dữ vô thường thi 
phải đoạn trừ sạch. Đề đoạn trừ lửa vô thường thi cán phải tu tín lực. Đề đoạn 
trừ pháp vô thường nào mà phải tu tín lực? Vì đoạn trừ sắc vô thường nên phải 
tu tín lực. Vì đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên phải tu tín lực... 

(Nói дау đủ như kinh trên, cho đến): 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Nhu kinh nói về Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Quá khứ vô 
thường; Vi lai vô thường; Hiện tại vô thường; Quá khu, vị lai vô thường; Quả 
khu, hiện tại vô thường, Vi lai, hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai, hiện tại vô 
thường; tắt cả có tám kinh cũng nói như trên. 

Như kinh nói cán phải tu Тіп lực, những kinh nói cán phải tu Tinh tán lực, 
Niệm lực, Định lực, Т иё lực, môi loại có tám kinh cũng được nói như trên. 

Như vậy, kinh nói vé nghĩa đoạn trừ tông cộng có bón mươi kinh, cũng vậy, 
kinh nói vê nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên dứt sạch, Nên dừng lại, Nên buóng 
xả, Nên diệt trừ, Nên ngưng nghỉ, môi thứ déu có bón mươi kinh cũng được nói 
rộng nhu trên. 

Жжжж 


182. TU NIÊM GIÁC РНАМ№ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu thé nào? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thê Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm cách để dập tắt lửa. 

Phật Бао các Ty-kheo: 

— Đâu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, nhưng lửa dữ vô thường thì 
phải đoạn trừ sạch. Đề đoạn trừ lửa vô thường thì cần phải tu niệm giác phân. 
Dë đoạn trừ những pháp vô thường nào mà phải tu niệm giác phân? Vì đoạn trừ 


sắc vô thường nên phải tu niệm giác phân; vì đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường nên phải tu niệm giác phân... 


(Nói đây đủ như kinh trên, cho đến):°5 


% Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ trong kinh số 175; Tap. Ж (7.02. 0099.175. 0046а16). 
' Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. ЯҒ (7.02. 0099.182. 0047b23). 
% Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy dú trong kinh số 175; Tap. # (T.02. 0099.175. 0046a16). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Như kinh nói về Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Quá khứ vô 
thường, Vi lai vô thường; Hiện tại vô thường; Она khứ, vị lai vô thường, Она 
khứ, hiện tại vô thường; Vi lai, hiện tại vô thường; Она kh, vi lai, hiện tại vô 
thường, tắt са có tám kinh cũng nói như trên. 

Như tám kinh nói cân phải tu tập Niệm giác phần, những kinh nói cán phải 
tu tập Trạch pháp giác phán, Tỉnh tán giác phân, Hy giác phân, Khinh an giác 
phán,? Ха giác phán, Định giác phán, môi loại có tám kinh cũng được nói 
như trên. 

Như váy, kinh nói vé nghĩa đoạn trừ tổng cộng có năm mươi sáu kinh,” 
cũng vậy, kinh nói về nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên dit sạch, Nên dừng lại, 
Nên buông xả, Nên diệt trù, Nên ngưng nghi, mỗi thứ đêu có năm mươi sáu kinh 
cũng được nói rộng như trên. 


Жжжж 


183. ТО CHÁNH KIÊN” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu như thé nào? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thê Tôn! Phải đốc lòng và nỗ lực tìm mọi cách đề dập tàt lửa. 

— Đâu và áo bi dót cháy cón có thé tam quên, nhưng lửa dữ vô thường thi 
phải đoạn trừ sach. Dé đoạn trừ lửa vô thường cân phải tu chánh kiên. Dé đoạn 
trừ pháp vô thường nào mà phải tu chánh kiên? Vì đoạn trừ sắc vô thường nên 
phải tu chánh kiên. Vi đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên phải tu 
chánh kiên... 

(Nói đây đủ như kinh trên cho дёп):!% 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói về Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Quá khứ vô 
thuong; Vi lai vô thường; Hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai vô thường; Quá 
? Nguyên tác: Trừ giác phần (7). 

98 Түс tu tập bảy giác phần trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh số 173, quyền 7, tr. 199; Tap. Ж 
(7.02. 0099.173. 0045c20). 


9 Tựa 46 đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.183. 0047с11). 
19 Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ trong kinh số 175; Тар. ¥ (7.02. 0099.175. 0046a16). 
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khu, hiện tại vô thường; Vi lai, hiện tại vô thường; Quá khu, vi lai, hiện tại vô 
thường; tất cả có tám kinh cũng nói như trên. 

Như tám kinh nói cán phải tu Chánh kiến, cũng vậy, những kinh nói cán 
phải tu Chánh tw tuy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mang, Chanh tinh tán, 
Chánh niệm, Chánh định, mỗi loại có tám kinh cũng được nói như trên. 

Như vậy, kinh nói về nghĩa Đoạn trừ tổng cộng có sáu mươi bón kinh,” 
cũng vậy, các kinh nói vé nghĩa Nên biết, Nên nhó bó, Nên dirt sạch, Nên đừng 
lại, Nên buông xả, Nên diệt trừ, Nên ngưng nghỉ, môi thứ déu có sáu mươi bón 
kinh cũng được nói rộng như trén. 


жжж 


184. BÓN PHÁP ШЕТ KHÓ'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu thế nào? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm mọi cách đề dập tát lửa. 

— Đâu và áo bị đốt cháy còn có thể tạm quên, nhưng lửa dữ vô thường thi 
phải đoạn trừ sach. Dë đoạn trừ lửa vô thường cán phải tu khô tập tận đạo. '“° 
Бе đoạn trừ pháp vô thường nào mà phải tu khô tập tận đạo? Vì đoạn trừ sắc 
vô thường nén phải tu khô tập tận đạo. Vì đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô 
thường nên phải tu khô tập tận đạo... 

(Nói дау đủ như kinh trên, cho đến):!94 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói về Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Она khứ vô 
thường, Vi lai vô thường; Hiện tại vô thường; Quá кћи, vị lai vô thường; Quá 
khư, hiện tại vô thưởng, Vi lai, hiện tại vô thường, Она Кћи, vi lai, hiện tại vô 
thưởng, tát cả có tam kinh cũng nói như trén. 


101 Tức tu tập tám chi Thánh dao trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh số 173, quyền 7, tr. 199; 
Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.173. 0045c20). 

102 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.184. 0047c28). 

! Nguyên tác: Khô tập tận đạo (2: 9 #18), một trong 4 phương cách tu tập. Tham chiếu: Tán-dà-na 
kinh BK PE SPA (T.01. 0001.8. 0051a12) gọi là “tứ dao" (19:8); Маг thiết trí kinh — 4) $% #Š (T.01. 
0026.212. 0794a09) goi là “tứ đoạn” (VU Bir); Tăng. й (7.02. 0125.31.3. 0668213) gọi là “tứ sự hành 
tích” (VU # fT BP). 

!% Bản Hán tỉnh lược, xem nói dung dày đủ trong kinh số 175; Tap. # (7.02. 0099.175. 0046а16). 
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Như tám kinh nói cán phải tu tập Khổ tập tận đạo, cũng vậy, những kinh nói 
cán phải tu tập Khổ tán đạo, Lac phi tán đạo, Lac tận дао,19 mỗi loại có tám 
kinh cũng được nói như trén. 


Như vậy, kinh nói vé nghĩa đoạn trừ tông cộng có ba mươi hai kinh, cũng 
váy, kinh nói vé nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên dut sạch, Nên dừng lại, Nên 
buông xả, Nên điệt trừ, Nên ngưng nghỉ, môi thứ déu có ba mươi hai kinh cũng 
được nói rộng như trên. 


KK k 


185. PHÁP CÚ KHÔNG ТНАМ!'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải cứu thế nào? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm mọi cách đề dập tắt lửa. 

— Đâu và áo bị đốt cháy còn có thé tạm quên, nhung lửa dit vô thường thì 
phải đoạn trừ sạch. Đề đoạn trừ lửa vô thường cân phải tu tập pháp cú không 
tham. Dé đoạn trừ pháp vô thường nào mà phải tu tập pháp cú không tham? Vì 
đoạn trừ sắc vô thường nên phải tu tập pháp cú không tham. Vì đoạn trừ thọ, 
tưởng, hành, thức vô thường nên phải tu tập pháp cú không tham... 

(Nói дау đủ như kinh trên, cho đến): * 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Như kinh nói vé Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Quá khứ vô 
thường, Vi lai vô thường, Hiện tại vô thường, Она khứ, vi lai vô thường; Quá 
khư, hiện tai уд thường; Vi lai, hiện tại vô thường; Quá khứ, vị lai, hiện tại vô 
thuong; tát cả có tam kinh cũng nói như trên. 

Như tám kinh nói cần phải tu tập Pháp cu không tham, cũng váy, những 


kinh nói cân phải іш tập Pháp cú không sân, Pháp cú không sỉ, тбі loại có tám 
kinh cũng được nói như trên. 


5 Nguyên tác: Khô tập tận đạo, khô tán dao, lạc phi tận đạo và lạc tận đạo (5 E] ІН, 17118, 2 ЧЕЖЕ, 
4& БІН). Căn cứ vào D. 33, Sangiti Sutta (Kinh phúng tụng); Tap A-hàm kinh luận hội ТЕСЕ” 
2 4 (Y.32. 0030.7. 0524а10) của HT. Ап Thuận thì đây là 4 phương pháp tu tập: Khô tu mà chậm chứng 
(dukkhà patipadä dandhäbhiñña); khó tu mà nhanh chứng (dukkha patipada khippabhiñña); vui tu mà 
chậm chứng (sukha patipada dandhabhiñña) và vui tu mà nhanh chúng (sukha patipada khippabhiñña). 
10 Tức tu tập 4 phương pháp diệt khó trong 8 trường hop. Xem chú thích 71, kinh só 173, quyền 7, tr. 199; 
Tạp. ЖЕ (Т. 02. 0099.173. 0045с20). 


107 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.185. 0048a16). 
108 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong kinh số 175; Tap. ## (7.02. 0099.175. 0046a16). 


210 # KINH TẠP A-HÀM 


Như vậy, kinh nói vê nghĩa Đoạn trừ có hai mươi bón kinh, '* cũng vậy, kinh 


nói về nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên đứt sạch, Nên dừng lại, Nên buông ха, 
Nên diệt trừ, Nên ngưng nghỉ, môi thứ đêu có hai mươi bốn kinh cũng được nói 
rộng như trên. 


Жжжж 


186. TU THIÊN CHỈ''? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo thì phải làm thê nào để cứu? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Phải dốc lòng và nỗ lực tìm mọi cách dé dập tắt lửa. 

— Đầu và áo bi dót cháy cón có thé tam quên, nhưng lửa dữ vô thường thi 
phải đoạn trừ sạch. Đề đoạn trừ lửa vô thường cân phải tu tập thiền chỉ. Đề đoạn 
trừ pháp vô thường nào mà phải tu tập thiền chỉ? Vì để đoạn trừ sắc vô thường 


nên phải tu tập thiên chỉ. Vì 46 đoạn trừ thọ, tưởng, hành, thức vô thường nên 
phải tu tập thiên chỉ... 

(Nói đây đủ như kinh trên, cho đến):!! 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 

Như kinh nói уе Đoạn trừ vô thường trên, các kinh nói vé Quá khứ vô 
thường, VỊ lai vô thường, Hiện tại vô thường, Она khu, vị lai vô thường; Она 
khu, hiện tại vô thường, Vi lai, hiện tại vô thường; Ома khu, vi lai, hiện tại vô 
thường; tắt cả có tám kinh cũng nói như trên. 

Cũng như tám kinh nói cán phải tu tập thiên chỉ, tám kinh nói cán phải tu 
tập thiên quán cũng nói nhu trên. 

Như vậy, kinh nói về nghĩa đoạn trừ có тиді sáu kinh, `'ˆ cũng vậy, kinh nói 
về nghĩa Nên biết, Nên nhó bỏ, Nên dut sạch, Nên dừng lại, Nên buóng ха, Nén 


diét trừ, Nên ngưng nghỉ, môi thứ déu có mười sáu kinh cũng được nói đây đủ 
như trên. 


Những gi thuộc vé sắc, hoặc ở quá khứ, hoặc ở tương lai, hoặc ngay hiện 
tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc 


5 Tức tu tập 3 pháp cú không tham, không sân, không si trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh 
số 173, quyền 7, tr. 199; Tạp. Ж (T. 02. 0099.173. 0045c20). 


по Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.186. 0048b04). 
ІІ Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong kinh số 175; Tap. (7.02. 0099. 175. 0046a16). 


12 Tức tu tập thiền chỉ và thiền quán trong 8 trường hợp. Xem chú thích 71, kinh số 173, quyền 7, tr. 199; 
Tạp. #Ё (T.02. 0099.173. 0045c20). 
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gân; phải biết đúng như thật răng tất cả những pháp ấy chăng phải ngã, chắng 
khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như 
vậy. Bậc Thánh đệ tử đa văn chân chánh quán sát như vậy rồi sẽ sanh nhàm 
chán đối với sắc; sanh nhàm chán đối với thọ, tưởng, hành, thức. Khi đã nhàm 
chán rồi sẽ không còn ưa thích, vì không còn ưa thích nên được giải thoát, giải 
thoát tri kiến răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Như kinh nói về Đoạn trừ vô thường, cũng vậy, các kinh nói về Dao động, 
Chuyên xoay, Bệnh tát, Phá hoại, Chóng vánh, Мис nát, Тап hoại, Không 
thường, Không an, Biến đổi, Khó não, Tai họa, Yêu mi, Ma lực, Ma khi, Như 
bọt nước, Như bong bóng, Như сау chuối, Như huyễn, Như hóa, Yếu kém, Tham 
đắm, Đánh giết, Dao kiếm, Ganh ghét, Sát hại nhau, Tón giảm, Suy hao, Trói 
buộc, Đánh đập, Nhọt độc, Ung thư, Gai nhọn, Phiên não, Trách phạt, Ngăn 
che, Chó tai họa, Buôn lo, Ác tri thức, Khổ, Không, Chàng phải ngã, Chẳng 
phải ngã sở, Oan gia búa váy, Phi nghĩa, Cháng an ôn, Nóng bức, Không bóng 
mát, Không có hòn đảo, Không che chán, Không nương tựa, Không bảo hộ, 
Pháp sanh, Pháp già, Pháp bệnh, Pháp chết, Pháp ưu buôn, Pháp khó não, 
Pháp vô lực, Pháp yêu kém, Pháp không thê muốn, Pháp dân dụ, Pháp trưởng 
dưỡng, Có pháp khó, Có pháp giết, Có pháp não, Có pháp nóng bức, Có pháp 
tướng, Có pháp suy, Có pháp thủ, Pháp thâm hiểm, Pháp khó khăn, Pháp bắt 
chánh, Pháp hung bạo, Pháp có tham, Pháp có зап, Pháp có sỉ, Pháp không 
trụ, Pháp đốt cháy, Pháp trở ngại, Pháp tai wong, Pháp тар, Pháp diệt, Pháp 
đồng xương, Pháp cục thịt, Pháp câm đuốc, Pháp hâm lựa, Như răn độc, Như 
mộng, Như уау mugn,? Nhu trái сау,“ Như đô té, Nhw kẻ giết người, Như 
sương dính, Như nước ngập, Như nước chảy xiét, Như sợi dệt, Như bánh хе dap 
nước, `''Š Nhw nhảy sào, Như bình độc, Như thân сау độc, Nhu hoa độc, Nhu trái 
độc, Phiên não, nội dung cũng như vậy. 

Nhu váy, này các Ту-Кһео!... (cho đến) vì dé đoạn trừ quá khứ, vị lai, hiện 
tại vô thường... (cho đến) nên diệt trừ, nên ngưng nghỉ mà phải tu tập thiên chỉ 
và thiên quán. 

Vì đoạn trừ những pháp quá khử, vi lai, hiện tại vô thường nào... (cho đến) 
nên diệt trừ, nên ngưng nghỉ mà phải tu tập thiên chỉ và thiên quán? Vì đoạn trừ 
sắc quá khứ, vị lai, hiện tại vô thường... (cho đến) nên diệt trừ, nên ngưng nghỉ 
mà phải tu tập thiền chi và thiền quán. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại 
như vậy. 


пз Nguyên tác: Giá (fB). Вап Tống, Nguyên, Minh là chữ “giả” (1). 
14 Bản Tống, Nguyên, Minh thay chữ "quà' ' (Ж) băng chữ “quả” (Ж). 
15 Nguyên tác: Sa (12). Bản Tống, Nguyên, Minh là chữ “thiệp” (3%). 
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Những gi thuộc về sắc, hoặc ở quá khứ, hoặc ở tuong lai, hoặc ngay hiện 
tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc 
gân, phải nên biết đúng như thật răng tất cả những thứ ấy chăng phải ngã, 
chăng khác ngã, chăng tón tại trong nhau. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
lại như vậy. 

Bậc Thánh đệ tử đa văn chân chánh quán sát như vậy rôi sẽ sanh nhàm chán 
đối với sắc; sanh nhàm chán đối với thọ, tưởng, hành, thức. Khi đã nhàm chán 
ròi sẽ không còn ua thích, vì không còn ưa thích nên được giải thoát, giải thoát 
tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


187. THÀNH ТСО МОТ РНАР! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Do thành tựu!” một pháp này cho nên không thé biết rõ sắc là vô thường; 
không thể biết rõ thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Do thành tựu một pháp 
nào? Đó là do thành tựu pháp tham dục cho nên không thé biết rõ sắc là vô 
thường: không thê biết rõ thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 

Nếu thành tựu một pháp này thì có thé biết rõ sắc là vô thường: biết rõ thọ, 
tưởng, hành, thức là vô thường. Là thành tựu một pháp nào? Đó là thành tựu 
pháp không tham duc. Thành tựu pháp không tham duc thì có thé biết rõ sắc là 
vô thường: biết rõ thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 

Như kinh trên nói về Thành tựu và không thành tựu, các kinh sau đáy nói 
vé Biết và không biết, Сап và không gân, Sáng và không sáng, Hiéu và không 
hiểu, Quan sdt và không quan sát, Suy lường và không suy lường, Che giáu và 


không che giấu, Gieo trông và không gieo trông, Che lấp và không che láp, Che 
mở và không che mo, nội dung cüng như váy. 


Như kinh nói về ` nghĩa Biết rõ, cũng vậy, những kinh nói vé Nhận thức, Hiểu 
rõ, Chấp nhận, Mong câu, Biện biệt, Tự chứng, cũng lại nhu vậy. 


16 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.187. 0048c27). 


7 Nguyên tác: Thành tựu (998). Trong trường hợp này mang nghĩa tiêu cực, nghĩa là sự đáp ứng, 
thỏa mãn. 
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Như kinh nói về pháp Tham dục, các kinh sau đây nói về Giận, Sỉ, Sân, 
Hán, Mang chửi, Cô chấp, Ganh ghét, Keo kiệt, Giả dói, Dua ninh, Không hồ, 
Không thẹn, Mạn, Mạn mạn, Tăng mạn, Мей mạn, Tăng thượng mạn, Tà тап, 
Tỳ mạn, Kiêu mạn, Buông lung, Kiéu căng, Cổng cao, Хао tra, Do xét, Ри dó, 
Ác lợi, Muốn nhiễu, Muôn thường, Muốn không cung kính, Ас khẩu, Ác tri thức, 
Không nhân, Tham đắm, Tham thấp kém, Ác tham, Thân kiến, Biên kiến, Tà 
kiến, Kiến thủ, Giới cám thú, Dục ái, Sân khué, Thùy miên, Trao cử, Nghi, Mê 
loạn, Ngả nghiêng, Gắng sức, Lười biếng, Loạn tưởng, Nhớ nghĩ, Bát chánh, 
Thân nho, Không ngay tháng, Không nhu nhuyễn, Không khác, Niệm tham duc, 
Niệm gián đữ, Niệm não hại người, Niệm nhớ nghĩ thán thích, Niệm nhớ nghĩ 
cõi nước, Niệm khinh thường người khác, Niệm ưa thích gia tộc người khác, 
Ưu buôn, khó não, đối với môi một pháp này cũng trình Бау đây đủ như trên,... 
(cho đến) che mờ, không thé tác chứng sắc đoạn diệt. 

Thế nào là một pháp? Đó là khổ não, do khô não che mờ nên không thê tác 
chứng sắc đoạn diệt, không thê tác chứng thọ, tưởng, hành, thức đoạn diệt. 

Nhờ một pháp không che mờ cho nên có thê tác chứng sắc đoạn diệt; có thể 
tác chứng thọ, tưởng, hành, thức đoạn diệt. Đó là nhờ thành tựu một pháp nào? 
Chính là khô não, do pháp này không che mờ cho nên có thê tác chứng sắc đoạn 
diệt; có thé tác chứng thọ, tưởng, hành, thức đoạn diệt. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành.''° 


п Bản Hán, hết quyền 7. 
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QUYEN 8 


188. LIA HY, THAM! 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Phải chân chánh quán sát mắt là vô thường. Người quán sát như vậy gọi là 
chánh kiến. Vì chân chánh quán sát nên sanh nhàm chán, do nhàm chán nên lìa 
hy, lia tham. Do Па hy, Па tham nén Ta nói người này thành tựu tâm giải thoát 
hoàn toàn? Cũng quán sát như vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cho nên lia 
hy, lia tham. Do lia һу, Па tham, cho nên này các Ty-kheo, Ta nói người này 
thành tựu tâm giải thoát hoàn toàn. Người được tâm giải thoát hoàn toàn rồi thì 
có thé tự mình tuyên bó: “Sự sanh của ta đã đứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Cũng như kinh trên nói vé Vô thường, các kinh nói vé Khổ; Không; Vô ngã 
cũng được nói như vậy. 


Жжжж 


189. ĐOẠN TRỪ THAM рус“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.188. 0049507). Tham chiếu: 5. 35.156 - IV. 142; 
$. 35.157 - IV. 142. 

2 Nguyên tác: Ly hy, ly tham (Ё #, BE Ж). Tham chiếu: 5. 35.156 - IV. 142: Nandikkhayä rãgakkhayo 
(đoạn trừ hy, đoạn trừ tham). 

3 Nguyên tác: Tâm chánh giải thoát (Ù 1E В). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; Тар. Ж 
(7.02. 0099.22. 0004c20). 

4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.189. 049b17). Tham chiếu: S. 35.158 - IV. 142; 
S. 35.159 - ТУ. 143. 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Phải chân chánh tư duy, quán sát mắt là vô thường. Vì sao như vậy? Vi 
nêu chân chánh tư duy, quán sát mắt là vô thường thì tham duc? ở nơi mắt được 
đoạn trừ. Do tham dục được đoạn trừ nên Ta nói người này thành tựu tâm giải 
thoát hoàn toàn. Cũng vậy, chân chánh tư duy và quán sát đôi với tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý thì tham dục được đoạn trừ. Do tham dục được đoạn trừ nên Ta nói 
người này thành tựu tâm giải thoát hoàn toàn. 

‚ Như vậy, пау các Ty-kheo! Người thành tựu tâm giải thoát hoàn toàn thì có 
thê tự mình tuyên bô: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã được thành tuu, 
việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sa 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


190. KHÔNG NHÂN BIẾT? 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người nào không nhận biết, không hiểu rõ, không đoạn trừ, không lia 
duc? đối với mắt thì không thé vượt thoát khó đau hoàn toàn. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. Này các Tỳ-kheo! Người nào có thê nhận biết, 
hoặc hiểu rõ, hoặc đoạn trừ, hoặc lìa dục đối với mắt thì mới có thể vượt thoát 
khó đau hoàn toàn. Cũng vậy, nêu có thé nhận biết, hoặc hiéu rõ, hoặc đoạn trừ, 
hoặc lìa dục đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì mới có thể vượt thoát khô đau 
hoàn toàn. 

Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


5 Nguyên tác: Duc tham (8X &, сйапаағаса). Hai kinh S. 35.158 - IV. 142; S. 35.159 - IV. 143, chỉ dé 

cập hy tham (nandiraga). 

6 Nguyên tác: Tám chánh giải thoát (b 1E fff t). Xem chú thích 54, kinh sô 22, quyên 1, tr. 19; Tap. # 

(7.02. 0099.22. 0004c20). 

7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.190. 0049b26). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 

0099.191. 0049c04); Tap. Ж (T.02. 0099. 222. 0055а27); Tạp. Ж (T.02. 0099.223. 0055606); S. 35.26 

- ТУ. 17; S. 35.27 - IV. 18. 

8 Nguyên tác: Bát thức, bát tri, bất đoạn, bát ly dục già, bát kham nhậm chánh tận khó (Яй, ХІ, Ж 
"әгі EME, Ж S XI Tham chiéu: S. 35. 26 - IV. 17: Anabhijanam aparijanam ауіғајауат 

— abhabbo dukkhakkhayaya (Không thắng tri, không liễu tri, không ly tham, không từ bỏ tát 

cả, thời không có thể đoạn tận khô đau), HT. Thích Minh Châu dịch. 


216 # KINH TẠP A-HÀM 


191. NHẬN BIẾT DÉ THOÁT SANH TỬ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu người nào không nhận biết rõ ràng, không hiểu rõ, không đoạn trừ, 
không từ bỏ tham muốn đối với mắt thì không thể vượt thoát những nói khó của 
sanh, già, bệnh, chết. Người nào không nhận biết, không hiểu rõ, không đoạn 
trừ, không từ bỏ tham muôn đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì không thê vượt 
thoát những nỗi khổ của sanh, già, bệnh, chết. 


Này các Ту-Кһео! Nếu người nảo nhận biết, hiểu rõ, đoạn trừ, từ bỏ tham 
muốn đối với mát thì mới có thể vượt thoát những nỗi khó của sanh, già, bệnh, 
chết. Người nào nhận biết, hiểu rõ, đoạn trừ, từ bỏ tham muốn đôi với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý thì mới có thể vượt thoát những nỗi khó của sanh, già, bệnh, chết. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


192. LIA DUC" 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người nào không lia duc, tâm không giải thoát đối với mát thi không 
thê châm dứt khổ đau hoàn toàn. Cũng vậy, người nào không lia dục, tâm 


không giải thoát đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì không thê chấm dứt khó 
đau hoàn toàn. 


Мау các Ту-Кһео! Người nào Па dục, tâm được giải thoát đối với mắt thì 
mới có thé châm dứt khó đau hoàn toàn. Cũng vậy, người nào lia dục, tâm 
được giải thoát đối với tai, mỗi, lưỡi, thân và ý thì mới có thể chấm dứt khó 
đau hoàn toàn. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


? Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.191. 0049c04). Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 
0099.190. 0049526); Tap. ## (7.02. 0099.222. 0055а27); Тар. ## (7.02. 0099.223. 0055b06); S. 35.26 
- IV. 17; S. 35.27 - IV. 18. 


19 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.192. 0049c13). Tham chiếu: S. 35.21-22 - IV. 14. 
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193. LIA DUC VÀ GIẢI THOÁT" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người nào không Па dục, tâm không giải thoát đối với mắt và sắc thì 
không thê vượt thoát những nỗi khổ của sanh, già, bệnh, chết. Cũng vậy, người 


nào không lìa dục, tâm không giải thoát đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì 
không thê vượt thoát những nỗi khổ của sanh, già, bệnh, chết. 


Мау các Ту-Кһео! Người nào lia dục, tâm được giải thoát đối với mắt và sắc 
thì mới có thê vượt thoát những nỗi khó của sanh, già, bệnh, chết. Cũng vậy, 
người nảo lìa dục, tâm được giải thoát đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý thì mới 
có thé vượt thoát những nỗi khó của sanh, già, bệnh, chết. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


194. ƯA THÍCH” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu người nào đối với mát mà sanh tâm ưa thích thì đối với khó cũng 
sanh tâm ưa thích. Những ai đôi với khó mà sanh tám ưa thích thì Ta nói người 
ду không giải thoát khỏi khó. Nếu người nào đối với tai, mũi, lưỡi, thân và y 
mà sanh tâm ưa thích thì đôi với khó cũng sanh tâm ưa thích. Người nào đôi với 
khó mà sanh tám ưa thích thì Ta nói người ấy không giải thoát khỏi khó. 

Này các Ту-Кһео! Nếu người nào đôi với mắt mà không sanh tâm ưa thích 
thì абі với khô cũng không sanh tâm ưa thích. Đối với khó mà không sanh tâm 
ưa thích thì Ta nói người ấy giải thoát khỏi khô. Nêu nguoi nào đối với mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý mà không sanh tâm ưa thích thì đối với khô cũng không 
sanh tâm ưa thích. Người nào đối với khó mà không sanh tâm ưa thích thì Ta 
nói người ấy giải thoát khỏi khô. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


!! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.193. 0049c21). Tham chiếu: S. 35.21-22 - IV. 14. 
!2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.194. 0050a01). Tham chiếu: S. 35.19-20 - IV. 13. 
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195. ТАТ СА ӘБЕС VÔ THƯỜNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-у. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tất cả đều vô thường. Thế nào là tất са đều vô thường? Nghĩa là mắt vô 
thuong; sàc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
hoặc cám tho khó, cảm thọ vui, cảm thọ không khó không уш,“ chúng cũng vô 
thường. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. 

Bậc Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy rồi nên nhàm chán đôi với mắt; 
đôi với sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
hoặc cảm tho khó, cảm tho vui, cám tho khóng khó khóng vui đều sanh tâm 
nhàm chán đối với chúng. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, y; thanh, hương, vi, xúc, 
pháp; ý thức, ý xúc và y xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm tho 
khó, cám tho vui, cảm thọ khóng khó khóng vui đều sanh tâm nhàm chán đối 
với chúng. 

Do nhàm chán nên không ưa thích, do không ưa thích nên được giải thoát, 
giải thoát tri kiến ròi tự thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Giống như kinh trên nói vê Vô thường, các kinh nói về Khổ, Không, Vô ngã 
cũng nói như trên. 


KKK 


196. GIẢI THOÁT VÔ THƯỜNG'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tất cả déu vô thường. Thé nào là tất cả đều vô thường? Nghĩa là mắt vô 
thường: sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
hoặc cảm thọ khô, cảm thọ vui, cảm thọ không khô không уш, chúng cũng vô 
thường. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, y, pháp, ý thức, y xúc và ý xúc làm nhân 


5 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.195. 0050a1 1). Tham chiếu: 5. 35.1-12 - IV. 1-6. 


^ Tham chiếu câu trúc S. 35.33 - IV. 27: Fzmpidam тапоѕатрћаѕѕарассауа uppajjati уеаауйат 
sukham và dukkharh va adukkhamasukharh (Do duyên ý xúc khởi lên cám thọ gi, lạc, khó hay bât khó 
bât lạc), HT. Thích Minh Châu dịch. 


!5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.196. 0050a24). Tham chiếu: 5. 35.33-52 - IV. 26-9. 
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duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khổ 
không vui, chúng cũng đều vô thường. 


Bậc Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy rôi cho nên nơi mắt được giải 
thoát; hoặc nơi sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, hoặc cảm thọ khổ, cảm thọ vui, cảm thọ không khó không vui, chúng 
cũng được giải thoát. Cũng vậy, nơi tai, mũi, lưỡi, thân, ý, pháp, у thức, ý xúc 
và ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm thọ vui, 
cảm thọ không khó không vui, chúng cũng được giải thoát. Ta nói người đó giải 
thoát sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Nhu kinh trên nói vé Tất cả là vô thường, cũng vậy, các kinh nói vé Tát cả 
là khó, Tất cả là không, Tất cả là vô ngã, Tất cả là pháp nghiệp hư абі, Tắt 
cả là pháp phá hoại, Tá át cả là pháp sanh, Tá ді cả là pháp già, Tất cả là pháp 
bệnh, Tát cả là pháp chết, Тағ cả là pháp lo buôn, Tát cả là pháp phiên não, 
Tất cá là pháp tập khởi, Tá ді cả là pháp diệt, Та ді cả là pháp nhận biết, Tất cả là 
pháp phân biệt, Tá át cả là pháp đoạn trừ, Tá át cả là pháp giác tri, Tả át cả là pháp 
chứng, Tất cả là ma, Tả ді cả là thé lực của ma, Tất cả là khí cu của ma, Tất cả 
là thiêu đốt, Tát са là lửa dữ, Тағ cả là bốc cháy, déu nói đây đủ như hai kinh 
194 và 195 trên. 


Жжжж 


197. ВА LOẠI THỊ HIỆN ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại Ca-xà-thị-lợi-sa!” chi-đê!Š cùng với một ngàn vi 
Tỳ-kheo mà trước khi xuất gia là những Bà-la-môn bện tóc. 

Báy giờ, Thé Tôn thị hiện ba phuong cách dé giáo hóa một ngàn vị Tỳ-kheo 
này. Là ba phương cách nào? Đó là thị hiện Thân túc biến hóa, thị hiện Biết tâm 
người khác và thi hiện Giáo giói. 

Thi hién Thán tüc nghia là Thé Tón tüy theo su mong cáu cüa ho mà thi 
hiện thé nhập thiền định, '? phi hành trong hư không đến phương Đông, hiện ra 
bốn oai nghi di, đứng, ngồi, nằm, rồi nhập Hóa tam-muói?? và phóng ra các loại 


! Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.197. 0050514). Tham chiếu: S. 22.61 - III. 71; 
S. 35.28 - IV. 19; Vin. I. 1, Mahavagga (Dai phám). 

17 Ca-xà-thi-lgi-sa (Ж RJ F FI 77 , Gayāsīsa). 

!8 Ca-xà-thi-lgi-sa chi-dé (Ш Ri] fi] jh % tè, Gayayam viharati Gayastse). Trú tại thôn Gaya, trên núi 
Gayāsīsa. Theo Phiên Phan ngữ 8B 888 (7.54. 2130.1. 0987a21), Ca-xà-thị-lợi-sa chi-dé (m BJ P fi 
i % tE, Gayāsīsa) còn goi là Gia-xà-thi- Tội -sa (ЛЖ Ƒ'#I| 32). 


9 Thiên định chánh thọ (285 IE 3, samādhi ѕатарайі) còn gọi “tam-muội chánh thọ” (=ЕЖ1Е 3), 
“tam-muội dáng chí (= Ж 2), chỉ cho việc thé nhập thiền dinh. 


? Hỏa tam-muội (К ZER): Năng lực thiền định làm thân thé phát ra lửa. 
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ánh lửa màu xanh, vàng, đỏ, trăng, hồng, pha lê, ròi hiển bày tướng nước và lửa 
xuất hiện cùng lúc; hoặc dưới thân ra lửa, trên thân ra nước; hoặc trên thân ra 
lửa, dưới thân ra nước, bốn phía chung quanh cũng đều như vậy. Báy giờ, khi 
Thé Tôn đã thị hiện các loại thần biến rồi, Ngài trở lai ngồi giữa đại chúng. Đó 
gọi là thị hiện Thân túc. 

Thị hiện Biết tâm người khác nghĩa là thị hiện biết rõ tâm của người kia như 
vậy, ý của người kia như vậy, thức của người kia như vậy, người kia nên nhớ 
nghĩ như vậy, không nên nhớ nghĩ như vậy, người kia nên buông xả như vậy, 
người kia nên tự thân tác chứng và an trụ như vậy. Đó gọi là thị hiện Biết tâm 
của người khác. 


Thị hiện Giáo giới là như Thế Tôn dạy: “Này các Ty-kheo! Tất cả déu bị 
đốt cháy! Thé nào là tất cá bị đốt cháy? Đó là mát bị đốt cháy; sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khô, hoặc 
cảm thọ уш, cảm thọ không khó khóng уш, tất cà chúng đều bị đốt chảy. Cũng 
vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng bị đốt cháy; hoặc pháp, y thức, у xúc và у xúc 
làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khô, hoặc cảm thọ vui, cảm thọ 
không khó không vui, tất са chúng đều bị đốt cháy. Bị đốt cháy bởi cái gì? BỊ 
đốt cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa sĩ; bi lửa sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khô, 
não đốt cháy.” 

Bấy giờ, một ngàn vị Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy rồi, không còn khởi các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy dëu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


198. І.А-НАС-І,А?! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và thưa: 

- Kính bạch Тһе Tôn! Phải biết thê nào, phải thấy thế nào đối với thân có 
thức này của con cùng với tât cả tướng bên ngoài? đê không sanh các kiét sử 
trói buộc là ngã, ngã sở và ngã mạn? 

Bây giờ, Thé Tôn bào La-hầu-la: 

— Hay thay, La-hâu-la! Con có thể hỏi Như Lai về ý nghĩa sâu xa ấy. 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.198. 0050c07). Tham chiếu: Tap. #Ë (7.02. 
0099.23. 0005a11); S. 18.21 - II. 252; S. 22.91 - III. 135. 

Nguyên tác: Nội thức thân cập ngoai nhất thiết tướng (Wk > АУК — UL fH). Tham chiéu: Thuyết trí 
kinh ñu & Кє (T.01. 0026.187. 0733a13): Nội thân cộng hữu thức cập ngoại chư tướng (IN Et Ж ARX 
УК); S. 22.91 - Ш. 136: Imasmiñca savififianake kaye bahiddhà ca sabbanimittesu (Đôi với thân 
có thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Này La-háu-la, con hãy biết đúng như thật rằng, mắt ở quả khứ, ở tương 
lai hay hiện tại, hoặc bên trong hoặc bên ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tốt hoặc 
xâu, hoặc xa hoặc gân, tât cả chúng đều chăng phải ngã, chắng khác ngã, chăng 
{дп tại trong nhau. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. 


Này La-hâu-la! Khi biết nhu vậy, thấy như vậy rồi thì đối với thân có thức 
này của con cùng với tất cả tướng bên ngoài sẽ không khởi lên các kiết sử trói 
buộc là ngã, ngã sở và ngã man. 

Này La-háu-la! Như vậy, khi không còn khởi lên các kiết sử trói buộc là 
пра, ngã só, ngã mạn nữa, đó gọi là đoạn trừ được kiến chấp á1 trược, chứng 
ngộ quả Thánh, vượt thoát khô đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hầu-la sau khi nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

Cũng như kinh nói vé Căn bên trong,” cũng váy, các kinh nói vé Cảnh bên 
ngoài?” như sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; Nhãn thức, nhi, tỷ, thiệt, thân, y 
thức; Nhãn xuc, nhĩ, ty, thiệt, thán, y xúc; Thọ sanh ra do nhãn xúc; Thọ sanh 
ra do nhĩ хис, ty, thiệt, thán, у xúc; Tưởng sanh do nhãn хис, do nhĩ, ty, thiệt, 
thân, ý xúc; Tư sanh ra do nhãn xúc, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý xúc; Ái sanh ra do 
nhãn xúc, do nhĩ, tỷ, thiệt, thân, y xúc, déu nói дау đủ như trên. 


* * * 


199. NHÀN THÚC SAI LAM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tính ха Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả La-hâu-Ìa: 

— Phải biết thế nào, phải thấy thế nào đôi với thân có thức này cùng với 
các tướng bên ngoài để không khởi lên các kiết sử trói buộc là ngã, ngã sở và 
ngã mạn? 

Tôn giả La-hâu-la bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyêt giảng cho chúng con! Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo Tôn giả La-háu-la: 

‚ — Hay thay, hãy lắng nghe! Ta sẽ vì thầy mà giảng nói. Những gi thuộc vé 
mát, hoặc ở quá khứ, hoặc ở tuong lai, hay trong hiện tại, hoặc bên trong hoặc 


2 Nguyên tác: Nội nhập xứ (W А Ж). 

Nguyên tác: Ngoại nhập xứ (УКА Ж). 

25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.199. 0050c27). Tham chiêu: Tap. Ж (7.02. 
0099.24. 0005b05); S. 18.22 - II. 253; S. 22.92 - III. 136. 
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bên ngoài, hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc xáu, hoặc xa hoặc gần, tât cả chúng 
đều chăng phải ngã, chăng phải khác ngã, chăng tôn tại trong nhau, hãy quán 
sát chân chánh như vậy. Này La-hâu-la! Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như vậy. 


Này La-hầu-la! Khi biết như vậy, thấy nhu vậy rôi thì đối với thân có thức 
này của con cùng với các tướng bên ngoài sẽ không khởi lên các kiết sử trói 
buộc là ngã, ngã sở và ngã mạn. 

Này La-háu-la! Như vậy, vị Ty-kheo ây vượt cả hai, lia các tướng, được 
tịch diệt giải thoát. Này La-hầu-la! Như vậy, Tỳ-kheo ду đã đoạn trừ ái dục, dứt 
các kiết sử, vượt thoát khó dau. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-háu-la nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 

Cũng như nói vé Căn bên trong, cũng váy, các kinh nói vé Cảnh bên 
ngoài,? cho đến... ý xúc làm nhân duyên sanh cảm tho,? cũng nói đây đủ như 
kinh 198 trên. 


Жжжж 


200. TUỆ GIẢI THOÁT THUAN THUC'! 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn già La-hâu-la đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rôi ngồi sang 
một bên và thưa: 

— Lành thay, bạch đức Thế Tôn! Xin Ngài hãy vì con mà nói pháp. Sau khi 
nghe xong, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, tinh сап tư duy, sông không 
buông lung. Sau khi một mình ở nơi thanh văng, tinh cân tư duy, sóng không 
buông lung, con sẽ tư duy về lý do mà một người thiện nam cạo bỏ râu tóc, với 
niêm tin chân chánh, rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, 
tu hành Phạm hạnh, để ngay trong hiện tại, tự mình chứng biết: “Sự sanh của ta 
đã dứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cán làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” 


2 Nguyên tác: Việt u nhi (RIS —): Thoát khói cả 2 pháp. Theo Tap. #Ё (T.02. 0099.213. 0054203), 
2 pháp đó chính là mắt và sắc (ІН, #3 — ), tức là vượt lên trên cảnh vật cùng với sự nhận thức. 


27 Nguyên tác: Đoạn chư ái duc, chuyên khứ chu kiết, cứu cánh khó biên (Era # 3X, Бён, ЖЫ 
#r3Š). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyên 1, tr. 21; Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.23. 000511). 


2 Nguyên tác: Nội nhập (IN №). 

29 Nguyên tác: Ngoại nhập (ҺА). 

9 Nguyên tác là chữ “thọ” (5), theo kinh số 198 là “do ý xúc sanh ái.” 

1 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.200. 0051а15). Tham chiếu: М. 147, 
Cülaraáhulovada Sutta (Tiêu kinh giáo giới La-háu-la); S. 35.121 - IV. 105. 
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Báy giờ, Thé Tôn quán thấy tám La-háu-la tuệ giải thoát chưa thuân thục, 
chưa thê lãnh thọ pháp tăng thượng nên Ngài hỏi La-hàu-la: 

— Con đã từng giảng nói năm thủ uán cho người khác chưa? 

La-hâu-la bạch Phật: 

— Bạch Тһе Tôn! Con chưa từng giảng. 

Phật bảo La-hâu-la: 

— Con nên giảng dạy về năm thủ uán cho người khác! 

khi ây, La-hâu-la nghe lời Phật dạy xong, vào một lúc khác, Tôn giả đã 
giảng nói về năm thủ пап cho người khác nghe. Giảng xong, Tôn giả trở lại chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tón! Con dà giáng nói vé năm thủ uán cho người khác 
nghe. Cüi xin Thé Tôn vi con mà thuyét pháp! Sau khi nghe pháp, con sẽ một 
minh ở noi thanh văng, tinh cán tư duy, sông không buông lung... (cho dên)” 
tự biệt không còn tái sanh. 

Bấy giờ, Thé Tôn quán sát thấy tâm của La-hâu-la tuệ giải thoát chưa thuân, 
chưa thê nhận lãnh pháp tăng thượng nên Ngài hỏi La-hâu-la: 

— Con đã giảng nói sáu nhập xứ cho người khác chưa? 

Tôn giả La-háu-la đáp: 

— Kính bạch Thê Tôn! Con chưa từng giảng. 

Phát báo La-háu-la: 

— Con nên giảng nói vé sáu nhập xứ cho  nguói khác nghe! 

Vào một lúc khác, La-háu-la lai giảng về sáu nhập xứ cho mọi người nghe. 
Sau khi giảng xong, Tôn giả di дёп chó Phát, lay sát chân Ngài rói ngói qua mót 
bén và thua: 

— Kính bach Thé Tón! Con dà giáng nói vé sáu nhập xứ cho moi người 
nghe. Cúi xin Thê Tôn vì con thuyết pháp! Sau khi nghe pháp, con sẽ một minh 
ở nơi thanh văng, tinh cân tu duy, sông không buông lung... (cho dén) tự biệt 
không còn tái sanh. 

Bây giờ, Thé Tôn lại quán sát tâm của La-hâu-la tuệ giải thoát vẫn chưa 
thuần thuc, chưa thé nhận lãnh pháp tăng thượng nên Ngài hỏi La-hâu-la: 

— Con đã giảng nói pháp Ni-dà-na* cho mọi người nghe chưa? 

La-háu-la bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con chưa từng giảng. 


32 Bàn Hán tỉnh lược, xem nói dung chỉ tiết ở đoạn kinh trên. 

33 Ni-dà-na (JÉPE 3E, Nidana), một trong 12 thé tài kinh điền, tức thé tài Nhân duyên, bao hàm ý nghĩa 
duyên khởi, nguyên do, khởi nguyên một vân đề nào đó dẫn đến 46 tài 46 Phật thuyết pháp hoặc chê 
định giới luật. 
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Phật báo La-háu-la: 

— Con nên giảng nói pháp Ni-dà-na cho moi người nghe! 

Thé rồi, vào một lúc khác, La-háu-la lại giảng rộng về pháp Ni-đà-na cho 
mọi người nghe. Giảng xong, Топ giả di đến chó Phật, lay sát chân Ngài rói 
ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Xin hãy vì con thuyết pháp. Sau khi nghe pháp, con sẽ một 
mình ở nơi thanh văng, tinh cần tư duy, sông không buông lung... (cho dén)” 
tự biết không còn tái sanh. 

Вау gió, Thế Tôn lai quán sát, biết tâm của La-háu-la tuệ giải thoát vẫn 
chưa thuân, chưa thê nhận lãnh pháp tăng thượng nên Ngài bảo La-háu-la: 


— Con hãy một mình đến nơi thanh vắng, tinh cần tư duy, quán sát nghĩa lý 
các pháp đã giảng nói ở trên. 

Bấy giờ, La-hâu-la vâng lời Phật dạy, tư duy nhận định, quán sát nghĩa ly 
các pháp đã được nghe, các pháp đã giảng nói ở trên гбі suy nghĩ như vây: “Tất 
cả pháp này đều thuận hướng Niét-bàn, xuôi vào Niết-bàn, cuối cùng an trụ vào 
Niét-bàn." 

Khi áy, La-hàu-la di dén chó Phát, lay sát chán Ngài rói ngói sang mót bén 
và bach: 

— Kính bach Thé Tôn! Con đã một mình ở noi thanh vắng, tư duy nhận định, 
quán sát nghĩa lý đối với các pháp đã được nghe, các pháp đã được nói ở trên, 
cho nên Шау rõ tất cả pháp này đêu thuận hướng Niét-bàn, xuôi vào Niét-bàn, 
cuối cùng an trụ vào Niét-bàn. 


Bây giờ, Thê Топ quán sát và biết tâm của La-háu-la tuệ giải thoát đã được 
thuần thuc, có thê nhận lãnh pháp tăng thượng nên Ngài bảo La-hàu-la: 


, – Này La-hâu-la! Tât cả đêu vô thường. Những pháp gi là vô thường? Đó là 
mặt vô thường, hoặc sắc, nhãn thức, nhãn xúc... 

(Nói đây đủ về vô thường như ở các kinh trên). 

Khi ấy, La-hầu-la nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ Phật rồi 
Іші ra. 

Bây giờ, La- hâu-la vâng lời Phật dạy, một mình ở nơi thanh văng, chuyên 
tâm tư duy, sông không buông lung, vì mục đích mà người thiện nam cạo bỏ 
râu tóc, với niêm tin chân chánh, rời xa gia dinh, sống không gia dinh, làm 
người học đạo, tu hành Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình chứng biết: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm 
xong, tự biét không còn tái sanh.” Tôn giả La-hâu-la thành bậc A-la-hán, tâm 
giải thoát hoàn toàn.” 


Bản Hán tỉnh lược, xem nói dung đây đủ ở đoạn kinh trên. 


5 Nguyên tác: Thiện giải thoát (Ж ЖЕЙТ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. т (7.02. 0099.22. 0004c20). 
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Đức Phát nói kinh này xong, La-hâu-la nghe lời Phật day, hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


201. ОСТ SẠCH РНІЕМ NÀO* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Khi ấy, có уі Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang 
một bên và thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Phải biết nhu thé nào, tháy như thé nào dé tuần tự và 
mau chóng dứt sạch lậu hoặc?” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với vị Tỳ-kheo kia: 

- Thây hãy quán sát đúng như thật về vô thường. Những pháp nào là vô 
thường? Mắt là vô thường. Những pháp như sắc, nhãn thức, nhãn xúc?! và nhãn 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm tho vui, hoặc 
cảm thọ không khó không vui,? đều phải quán sát chúng là vô thường. Đối 
với tal, mũi, lưỡi, thân và ý cũng phải quán sát chúng là vô thường. Với pháp, 
ý thức, ý xúc® và ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cám tho khó, 
hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khô không vui, đều phải quán sát đúng 
như thật chúng là vô thường. Này Tỳ-kheo! Thây hãy biết đúng như thế và thấy 
đúng như thé thì lậu hoặc sẽ tuần tự được dứt sạch. 

Вау giờ, уі Ty-kheo kia nghe Phật day xong đã hoan hy đánh lễ rồi lui ra. 

(Kinh Ty-kheo hoi Phát cũng tương tự như váy, chỉ có sai biệt là thêm vào 
đoạn sau): 

— Phải biết như thé nào và (һау nhu thé nào dé tuân tự dứt sạch tất cả kiết 
біт,” đoạn trừ tất cả trói buóc,22 đoạn trừ tất cả tùy miên, đoạn trừ tât cả thượng 


36 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. ЯҒ (7.02. 0099.201. 0051c11). Tham chiếu: $. 35.53-59 - 
IV. 30-32. 

37 Nguyên tác: Lâu (Ù, asava). 

38 Nhãn xúc (8, cakkhusamphassa): Xúc sanh từ nhãn thức. Sự xúc chạm của nhãn thức và các pháp 
hòa hợp (với nhãn thức) gọi là nhãn xúc. 

39 Tham chiếu cấu trúc S. 35.33 - IV. 27: Yampidam тапоѕатрћаѕѕарассауа uppajjati vedayitam 
sukharh va dukkham và adukkhamasukhara (Do duyên у xúc khởi lên cảm tho gi? Lạc, khô hay bát khó 
bât lạc?), HT. Thích Minh Châu dịch. 

0 Y xúc (Ж, manosamphasssa): Xúc sanh từ ý thức. Sự xúc chạm của у thức và các pháp hòa hợp 
(với y thức), gọi là “ý xúc.” 

*! Nguyên tác: Kiết (4š, samyojana), gọi đủ là kiết sử. 

42 Nguyên tác: Phược (#8, bandhana): Phiền não trói buộc. 

4 Nguyên tác: Sử (18, апиѕауа): Phién não tùy miên. 
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phân phiên não,“ đoạn trừ tật cả trién cái, đoạn trừ các dòng,“ đoạn trừ các 
chướng ngăn, đoạn trừ các chấp thủ, đoạn trừ các xúc, đoạn trừ các ngăn che, 
đoạn trừ các trói buộc, đoạn trừ các nhiễm ô, đoạn trừ các ái nhiễm, đoạn trừ 
các tâm ý, đoạn trừ các tả kiến khiến sanh khởi chánh kién, đoạn trừ vô minh 
khiến minh sanh khởi? 

Đức Phật bảo: 

- Này Tỳ-kheo! Như vậy, thây hãy quán sát mắt là vô thường.... (cho đến) 
hãy biết đúng nhu vậy, thấy đúng như vậy sẽ tuần tự dứt sạch vô minh khiến 
minh sanh khởi. 

Вау giờ, vị Tỳ-kheo kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, dành lễ 
rồi lui ra. 

Жжжж 


202. DỨT TRỪ NGÃ KIÊN” 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, có vị Ty-kheo đi đến chó Phật, đánh lễ sát chân Ngài rói thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Phải biết như thé nào và (һау nhu thế nào dé tuân tự 
đoạn trừ cái thây có thật ngā,“ sanh khởi cái Һау vô ngã? 

Đức Phật nói với vị Ty-kheo kia: 

— Thây hãy quán sát đúng như thật mắt là vô thường. Những pháp như sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm 
thọ khó, hoặc cám tho vui, hoặc cám thọ không khô không уш, đều phải quản 
sát đúng như thật chúng là vô ngã. Như vậy... (cho đến) ý xúc làm nhân duyên 
sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khô 
không vui, déu phải quán sát đúng như thật chúng là vô ngã. 


* Nguyên tác: Thượng phiền não ( F 818). Theo А. 10.13 - V. 17, đây có thé là 5 thượng phần kiết sử 
(pañcuddhambhagiyđni ѕатуојапапі): rüparago, arüparago, mano, uddhaccam, avijjà (sắc ái, vô sắc 
а, man, trao cử, vô minh), HT. Thích Minh Châu dịch. 

45 Nguyên tác: Kiết (4š). Bản Hán có khả năng nhằm, vì chữ này bị lặp lại trong câu. Theo Tap. 
(7.02. 0099.276. 0075b1 3): Các chủng loại phiên não được kê dén bao рот: kiệt, phược, sử, phiên não, 
thượng phiên não, triên (4ñ, #3, (€, А14, ЕИ, 28). Theo mạch văn, *kiét" (4ñ) ở đây có thê là “triên” 
(88, nivarana). Theo А. 9.64 - IV. 457, có 5 trién cái (райса піуағапа), gôm: tham dục (kamacchanda), 
sân hận (byapada), hôn trám thụy miên (/0hinamiddha), trao cử hôi hận (uddhaccakukkucca) và nghi 
ngờ (vicikiccha). 

4 Nguyên tác: Lưu (R, ogha): Theo D. 33, Sangiti Sutta (Kinh phüng tung): Сайағо oghà, kãmogho 
bhavogho ditthogho avijjogho (Có 4 bộc lưu, góm dục bộc lưu, hữu bộc lưu, kiên bộc lưu và vô minh 
bộc lưu), HT. Thích Minh Châu dịch. 

47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.202. 0051c29). Tham chiếu: S. 35.167 - IV. 148. 


4 Nguyên tác: Ngã kiến (#È FL): Nhận thức sai lầm cho răng có một bản ngã chân thật. 
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Này Ty-kheo! Thây hãy biết đúng nhu thế và thây đúng như thế sẽ tuần tự 
đoạn trừ cái thây có thật ngã, sanh khởi cái thây vô ngã. 
| Báy giờ, vị Ty-kheo này nghe Phật day xong đã hoan hy và tùy hy, dành lé 
rói lui ra. 


Жжжж 


203. DOAN TRỪ MỘT PHÁP^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài”? của thầy thuốc Ky-bà Câu-ma-la°! ở 
thành Ty-xá-ly. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo nào có thê đoạn trừ được một pháp sẽ đạt được chánh trí và 
có thê tự biết răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Các thây hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho các 
(һау. Này các Ty-kheo! Thé nào là đoạn trừ một pháp,... (cho đến) không còn 
tải sanh? Nghĩa là đoạn trừ vô minh, khiến xa lìa tham dục và minh sanh khởi, 
đạt được chánh trí, có thê tự biết răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Lúc ây, có vị Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y phuc, bày vai phải, dành 
lễ Phật rồi quỳ chân phải sát đất và сһар tay thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Phải biết như thé nào và tháy như thé nào dé đoạn trừ 
vô minh, khiến xa lìa tham dục và minh sanh khởi? 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Tháày hãy quán sát đúng như thật mắt là vô thường. Những pháp như sác, 
nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ 
khó, hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khó không vui, đều phải quán sát 
đúng như thật chúng là vô thường. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng phải 
được quán sát như vậy. 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.203. 0052a10). Tham chiếu: 5. 35.79 - IV. 49. 

50 Nguyên tác: Am-la viên (Ж #§ 19, ambavana): Vườn xoài. 

5! Kỳ-bà Cáu-ma-la (E #†ñ Æ Æ, Jivaka Komarabhacca): Vi danh y là con của kỹ nữ Salavati ở thành 
Vương Xá (Rajagaha). Chu giải Kinh Tăng chỉ bộ cho răng, vi danh y này là con của Vương tử Vô Uy 
(Abhayarajakumara). 
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Này các Tỳ-kheo! Phải biết đúng nhu thé và tháy đúng nhu thé sé đoạn trừ 
vô minh, khiến ха lia tham dục và minh sanh khởi. 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


204. NHÂN BIẾT NHƯ THÁT? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Báy gió, Thé Tón báo Tón già A-nan: 

— Нау biét düng nhu thát, tháy đúng như thật vé mặt. Đối với mắt; với 
sác, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc 
cảm thọ khô, hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khổ không уш, đều phải 
biết đúng như thật và thấy đúng như thật về chúng. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân và у cũng phải thầy biết đúng như vậy. Sau khi biết đúng như thật, thây 
đúng như thật vê chúng ròi thì vị ду sẽ sanh tâm nhàm chán đôi với mát; đôi 
với sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khó không уш, VỊ 
ây cũng sẽ sanh tâm nhàm chán. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giống 
như vậy. Khi đã nhàm chán rồi sẽ không có tâm tham dám, đã không tham 
đăm sẽ được giải thoát và giải thoát tri kiến, biết răng: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


205. ƯU-ĐÀ-NA® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Вау giờ, sau khi nói xong các kệ Uu-đà-na“ rồi, Thế Tôn báo Tôn giả 
A-nan: 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.204. 0052a27). 
53 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.205. 0052b09). 


* Ưu-đà-na (ЕРЕ, Udana), một trong 12 thé loại kinh, còn được dịch là Pháp cú, Tự thuyết, Vô vẫn 
tự thuyết. 
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— Mắt là vô thường, là pháp khó dau, bién đối, hoại diệt. Các pháp nhu sác, 
nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm tho, hoặc cám thọ 
khó, hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khó không vui cũng là vô thường, 
là pháp khó đau, bién dói, hoại diệt. Đối với tai, mỗi, lưỡi, thân và ý cũng như 
vậy. Vi Thánh dé tử đa văn khéo quán sát nhu thé thì dói với mát sẽ được giải 
thoát; đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, chúng cũng đều được giải thoát. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý;... pháp, 
ý thức, ý xúc và ý xüc? làm nhân duyên sanh ra cám thọ, hoặc cám tho khô, 
hoặc cảm thọ уш, hoặc cảm thọ không khổ không уш, hết thảy chúng cũng đều 
được giải thoát. Do vậy, Nhu Lai nói vi ây đã giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, lo, buồn, khô, não. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả А-пап nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


206. THỰC TẠI HIỆN ТІЁМ№ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thầy thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Вау giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Các thây hãy nỗ lực tinh tán tu tập thiền định, an tịnh tâm mình. Vì sao 
như vậy? Này các Tỳ-kheo! Nếu biết nỗ lực thiền định, an tịnh tâm mình như 
thế sẽ biết đúng như thật trong thực tại hiện tién.?? Biết đúng như thật trong thực 
tại hiện tiền đôi với những gì? Nghĩa là biết đúng như thật trong thực tại hiện 
tiền đôi với mát. Những pháp như sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm 
nhân duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm thọ уш, hoặc cảm 
thọ không khô không уш, cũng đều biết đúng như thật trong thực tại hiện tiên 
của chúng. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy. Các pháp này déu là 
vô thường, là pháp hữu vi, cũng dèu biết đúng như thật trong thực tại hiện tiền 
của chúng như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


55 Nguyên tác: Nhĩ, tỷ, thiệt, ап, ý, pháp, ý thức, ý xúc (E., ж, m, Er, Ж, 1E, Жі, ЖҚ). Nguyên 
tác tỉnh lược. Tham chiếu: Tạp. tệ а 0099.195. 0050a18): DIT ty, thiệt, thân, ý, thanh, huong, vi, 
xúc, pháp, ý thức, ý xúc (E, 8, T, Ep, ER, #, T, UR, МЛН, Ж). 

56 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. HE (T.02. 0099.206. 0052020). Tham chiéu: S. 35.100 - IV. 80; 
S. 35.161 - IV. 144. 

57 Nguyên tác: Như thật tri hiển hiện (АП E AE). Theo 5. 35.100 - IV. 80: Yathabhütam pajanati 
(Biết rõ thuc tai hiện tiên hoặc nhận thức đúng nhu chúng dang là). 
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207. TU TẬP THIÊN ĐỊNH: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của (һау {һидс Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Báy giờ, đức Thé Tôn day các Ty-kheo: 

— Các thày háy tu táp vó luong thién dinh,? tinh chuyên buộc niệm. Vi sao 
như vậy? Bởi vì khi đã tu tập vô lượng thiên định, tinh chuyên buộc niệm rồi thì 
các Шау sẽ biết đúng như thật trong thực tại hiện tiên. Biết đúng như thật trong 
thực tại hiện tiên đối với những gì? Nghĩa là biết đúng như thật trong thực tại 
hiện tiền đối với mắt... (nói đầy đủ như trên, cho đến) Các pháp này đều là vô 
thường, là pháp hữu vi, cũng đều biết đúng như thật trong thực tại hiện tiền của 
chúng như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


208. SÁU CĂN VÔ THƯỜNG (1)6 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thây thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Báy giò, Thé Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Mắt trong quá khứ và tương lai đều là vô thường, huóng gi là mát ở hiện 
tại. VỊ Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy TÔI SẼ không mên tiệc mát trong 
quá khứ, cũng không mong câu mắt ở tuong lai; đối với mát ở hiện tai thì sanh 
tâm nhàm chán, không vui thích, dứt mong câu, hướng đến chán bỏ. Đối với tai, 
mỗi, lưỡi, thân, ý cũng giống như váy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 

Tương tự như nghĩa Vô thường, đổi với Khổ, Không và Vô ngã, đức Phật 
cũng nói như váy. 

Tương tự như bón kinh nói vé Sáu căn bên trong, đôi với bón kinh nói vé 
Sáu trân bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, хис, pháp, cùng với bón kinh nói 
vé Sáu căn và Sáu trân, đức Phật cũng nói giỗng như váy. 


Жжжж 


58 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.207. 0052b29). Tham chiếu: S. 35.160 - IV. 143; 
S. 35.99 - IV. 80. 


9 Tam-ma-dé (ЖЕҢЕ samādhi) còn dich là tam-muói (Ж), dinh (Œ). 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.208. 0052c07). Tham chiếu: Tap. ¥ (T.02. 
0099.333. 0092b14); S. 35.10-12 - IV. 5-6. 
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209. SÁU ХОС NHẬP ХО 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thây thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

- Có sáu xúc nhập xú.“ Những gi là sáu? Đó là nhãn xúc nhập xứ, nhi, ty, 
thiệt, thân và у xúc nhập xứ. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào đỗi với sáu xúc nhập 
xứ nảy mà không biết như thật vë sự tập khởi, sự diệt tận, vi ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly chúng, nên biết Sa-môn hay Bà-la-môn ду cách xa Giáo pháp và 
Giới luật của Nhu Lai, gióng như khoảng cách giữa trời và đất. 

Khi ây, có vị Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy sửa lại y phục, đảnh lễ đức Phật 
rôi chắp tay thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Con đã biết như thật và đầy đủ vé sự tập khởi, sự diệt 
tận, vi ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly sáu xúc nhập xứ. 

Phật nói với Ty-kheo: 

— Nay Như Lai hỏi tháy, thây hãy trả lời theo câu hỏi của Như Lai! Này 
Tỳ-kheo, thây có nhận thấy rằng nhãn xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, hoặc tồn 
tại trong nhau chăng? 

— Thưa không, kính bạch Thế Tôn! 

Phật nói với vị Ty-kheo: 

— Hay thay! Hay thay! Người nào nhận biết như thật nhãn xúc nhập xứ này 
không phải là ngã, không khác ngã, cũng không tôn tại trong nhau sẽ không còn 
sanh khởi các phiên não, tâm không đăm nhiễm, đạt được giải thoát. Đây gọi 
là xúc nhập xứ đâu tiên đã được đoạn trừ, đã được giác tri, đã đoạn tận góc ге, 
gióng như chát đứt ngon cây da-la thi trong tuong lai, nhãn thức cùng với sắc 
trần sẽ vĩnh viễn không thé sanh khởi trở lại. 

Thây có nhận thây nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc nhập xứ là ngã, khác ngã, 
hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

— Thưa không, kính bạch Тһе Tôn! 

Phật nói với Ty-kheo: 

- Hay thay! Hay thay! Người nào khéo nhận biết như thật đối với nhi, tỷ, 
thiệt, thân và ý xúc nhập xứ là chăng phải ngã, chăng khác ngã, cũng không tón 
tal trong nhau sẽ không sanh khởi các phiền não, tâm không nhiễm trước và đạt 
được giải thoát. Đây gọi là Tỳ-kheo đã đoạn trừ, đã giác tri, đã đoạn tận gốc rễ 
sáu xúc nhập xứ, giông như chặt đứt ngọn cây đa-la thi trong tương lai, ý thức 
cùng với pháp trân sẽ vĩnh viễn không thé sanh khởi trở lại. 


6! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (Т.02. 0099.209. 0052c17). Tham chiếu: S. 35.71-73 - IV. 43-4. 
62 Lục xúc nhập xứ (X 88 АЖ, channam phassayatananam): Sáu cơ sở nên tảng dé xúc sanh khởi. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


210. DIA NGUC* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài của thây thuốc Kỳ-bà Câu-ma-la ở 
thành Ty-xá-ly. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây chớ có ham thích, cũng chớ có chán bỏ. Vì sao như vậy? Bởi 
vi có địa ngục tên là Sáu Xúc Nhập Xú.“ Chúng sanh nào sanh ra trong địa 
ngục này thì mặt chỉ thấy những cảnh mình không yêu thích mà không thây 
được những cảnh mình yêu thích; chỉ thây những cảnh không đáng nhớ nghĩ 
mà không thấy được những cánh đáng nhớ nghĩ; chỉ tháy những cảnh không tốt 
lành mà không tháy được những cảnh tốt lành. Do nhân duyên này nên chúng 
sanh ở chốn ấy lúc nào cũng chịu khô dau. Khi tai họ nghe âm thanh, mũi ngùi 
mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý cảm nhận pháp, cũng chỉ gặp những gì mình 
không yêu thích mà không gặp được những gi minh yêu thích; chỉ gặp những 
gi không đáng nhớ nghĩ mà không gặp được những gi đáng nhớ nghĩ; chỉ gặp 
những điều bát thiện mà không gặp được những điêu thiện. Do nhân duyên này 
nên chúng sanh chốn ấy bao giờ cũng chịu khó đau. 

Này các Ту-Кһео! Lại có cõi trời tên là Sáu Xúc Nhập Xứ. Nếu chúng 
sanh nào sanh ra ở nơi ấy thì mát chỉ thấy những cảnh đáng yêu thích, chứ 
không thấy những cảnh không đáng yêu thích; chỉ thây những cảnh sắc đáng 
nhớ nghĩ chứ không thây những cảnh sắc không đáng nhớ nghĩ; thây những 
cảnh tốt lành chứ không thây những cảnh không tốt lành. Do nhân duyên này 
nên chúng sanh nơi ấy lúc nào cũng được an vui. Khi tai nghe âm thanh, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, cũng gặp những gì đáng 
yêu thích chứ chăng phải không đáng yêu thích; những gi đáng nhớ nghĩ chứ 
chăng phải không đáng nhớ nghĩ; những gi tôt lành chứ chăng phải không 
tốt lành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


63 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.210. 0053a11). Tham chiếu: S. 35.135 - IV. 126. 


6 Lục Xúc Nhập Xứ địa ngục (7x58 A Ez HET). Theo 5. 35.135 - IV. 126: Chaphassayatanikà пата 
niraya (có địa ngục tên là Sáu Xúc Xú). 
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211. КАМ DUC THÉ GIAN9 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn xoài của thây thuốc Ky-bà Cáu-ma-la ở 
thành Ту-ха-Іу. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Xưa kia, khi chưa thành tựu quả vị Chánh giác, Như Lai thường một mình 
ở nơi thanh văng, thiền định tư duy, quán sát xem tâm mình phân lớn hướng đến 
noi nào? Nhu Lai nhận tháy tâm mình phân lớn chay theo năm loại duc% ở quá 
khứ, ít chạy theo năm loại dục ở hiện tại, lại càng rát ít chạy theo năm loại duc 
ở tương lai. Khi đã quán biết tự tâm phân nhiều chạy theo năm loại dục ở quá 
khứ гбі, Như Lai liên nỗ lực tìm phương tiện và tinh cân tự сіп giữ, không dé 
tâm chay theo năm loai dục ở quá khứ nữa. 

Nhờ tinh cân tự gìn giữ tâm nên Như Lai dần dần thành tựu quả vị Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Này các Ty-kheo! Các thầy cũng phán nhiều chay theo năm loại dục ở quá 
khứ, lại rất ít chạy theo năm dục ở hiện tại và năm dục trong tương lai. Thế thì 
các thầy cũng phải tăng cường nỗ lực tự gìn giữ, không để tâm chạy theo năm 
loại dục ở quá khứ nữa thì không bao lâu các thây cũng sẽ dứt sạch các phiền 
não, được tâm vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự thân 
tác chứng và tự biết rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Vì sao như vậy? Bởi vì mắt thây sắc sẽ làm nhân duyên sanh ra cảm thọ 
bên trong, hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khổ 
không vui. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng vậy, khi tiếp xúc với thanh, hương, vị, 
xúc, pháp, sẽ làm nhân duyên sanh ra cảm thọ bên trong, hoặc khô, hoặc vui, 
hoặc không khó không vui. Thé nén, này các Ty-kheo! Әбі với những nhập 
xứ kia, các thây phải nhận biết rõ. Nếu mát đã diệt tận thì sắc tưởng cũng diệt 
tân.” Khi tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt tận thi các tưởng nơi thanh, hương, vi, xúc, 
pháp cũng diệt tận. 

Đức Phật lại nói: “Các thầy hãy nhận biết rõ về sáu nhập xứ!” Nói xong, 
Thé Tôn vào thát tọa thiên. 


65 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7:02. 0099.211. 0053a26). Tham chiếu: S. 35.117 - IV. 97. 
6 Nguyên tác: Ngũ dục công đức (1 #271). Cụm từ này tương duong Pali là райса kamaguna nghĩa 
là 5 loại dục, Do vận dụng nghĩa chưa thích hợp nên một sô bản kinh chữ Hán đã dịch thành “ngũ dục 
công đức.” О đây, guna có nghĩa đâu tiên là công đức (2/1), nhưng cũng mang nghĩa là chủng loại 
(ЖАҢ). Don cử như diguna = nhị chủng (— Ж). Do vậy, “ngũ dục công đức” сап được hiệu là năm 
loại dục (FL $88X). Ngài An Thé Cao đã sử dụng nghĩa này trong Lâu phán bó kinh ў 27 4n && (T.01. 
0057. 0852c23). Tương tự, ngài Cưu-ma-la-thập cũng dùng nghĩa này trong Thiên pháp yêu giải 18 
ik Xfst (T.15. 0616.1. 0286521). 

67 Nguyên tác: Nhược nhãn diệt, sắc tưởng tác ly (R3, £& 8 Ri] BE). Tham chiêu: S. 35.117 - IV. 95: 
Cakkhu ca nirujjhati, каразаййа ca nirujjhati (Mắt đoạn diệt thì sắc tưởng cũng đoạn diệt). 
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Sau khi Thế Tôn đi rồi, có nhiều Tỳ-kheo bàn luận với nhau: “Thế Tôn chỉ 
nói tóm lược pháp trọng yếu mà không giảng rộng cho chúng ta, rồi Ngài vào 
thất tọa thiền. Thé Tôn có nói: “Phải nhận biết rõ sáu nhập xứ. Nếu mắt diệt tận 
thì săc tưởng sẽ diệt tận; tai, mũi, lưỡi, thân, ý diệt tận thì các tưởng nơi thanh, 
hương, vị, xúc và pháp cũng diệt tận.” Hiện tại, chúng ta vẫn chưa hiểu rõ giáo 
pháp mà Thế Tôn lược nói. Trong chúng này, vị nào có trí tuệ có thé vì chúng 
ta mà giảng rộng nghĩa lý ây không?” 

Rồi ho lại nghĩ: “Chỉ có Tôn giả A-nan là người thường hầu cán Thé Tôn, 
thường được đâng Đại sư khen ngợi là người thông minh và Phạm hạnh. Chỉ có 
Tôn giả A-nan mới có thể giảng rộng cho chúng ta nghĩa ly giáo pháp mà Тһе 
Tôn đã lược nói. Nay chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ Tôn giả A-nan dé thưa 
hỏi về yếu nghĩa ây, sau đó sẽ vâng làm theo lời Tôn giả giảng giải.” 

Báy giờ, nhiều Ty-kheo cùng di dén chó Tón già A-nan. Sau khi chào hói 
nhau xong, họ ngồi sang một bên rồi trình bach: 

— Thưa Tôn giả! Vừa rồi, Thế Tôn chỉ nói tóm lược pháp trọng yếu cho 
chúng tôi... (chỉ tiết như đã nói ở đoạn trên). Xin Tôn giả vì chúng tôi mà giảng 
rộng nghĩa lý của pháp yếu ấy. 

Tôn giả А-пап nói với các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Tôi sẽ vì các thầy mà giảng 
rộng giáo nghĩa đã được Thé Tôn lược nói. Giáo pháp mà Thé Tôn lược nói 
chính là pháp sáu nhập xứ diệt tận, còn có những điều khác cán nói nữa, đó là 
nhãn nhập xứ diệt tận thì niệm tưởng nơi sắc liên diệt; tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
nhập xứ diệt tận thì niệm tưởng nơi sác, thanh, hương, vi, xúc và pháp liên diệt. 
Thê Tôn nói khái lược pháp trọng yếu này xong, Ngài vào tịnh thát tọa thiên. 
Nay tôi đã vì các thây mà nói rộng nghĩa lý ấy. 

Tôn già A-nan nói rộng nghĩa ly này xong, các Ty-kheo nghe Tôn giả giảng 
nói déu hoan hy phụng hành. 


жжж 


212. HẠNH KHÔNG BUÔNG LUNG* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Xà-v6. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nhu Lai không phải vì tất cả Ty-kheo mà giảng nói hạnh không buông 
lung, cũng không phải không vì tât cả Tỳ-kheo mà giảng nói hạnh không 
buông lung. 


68 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.212. 0053c07). Tham chiếu: S. 35.134 - IV. 124. 


QUYÉN 8 # 235 


Nhu Lai khóng giảng nói hạnh không buông lung đối với những vị Tỳ- 
kheo nào? Đó là những vị Ty-kheo đã chứng đắc A-la-hán, sạch các phiên não, 
buông bỏ các gánh nặng, đạt được phước lợi tự thân, đã sạch các phiên não dẫn 
đến tái sanh,“ tâm thật sự giải thoát thì Như Lai không vì họ mà giảng nói hạnh 
không buông lung. Vì sao như vậy? Vì những vị Tỳ-kheo ây đã hành trì pháp 
không buông lung nên sẽ không thể nào gây tạo việc buông lung nữa. Hiện tại, 
Nhu Lai nhận (һау những Ty-kheo ây đã được quả không buông lung nên Như 
Lai không vì họ mà dạy hạnh không buông lung nữa. 

Như Lai vì hàng Ту-Кһео nào mà giảng nói hạnh không buông lung? Đó là 
những vị Tỳ-kheo còn ở địa vị Hữu hoc,” tâm ý chưa được an бп tăng thượng, 
đang hướng đến an trụ Niết-bàn. Như Lai sẽ dạy hạnh không buông lung cho 
những Ty-kheo như thế. Vì sao như vậy? Vì những Ty-kheo ау dang tu tập các 
căn, tâm vân còn ưa thích duyên theo các phương tiện sinh sông. Nếu được thân 
cận thiện hữu tri thức thì không bao lâu họ sẽ dứt sạch các phiên não, được tâm 
vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay hiện tại tự thân tác chứng và tự biết 
răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành tuu, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Vì sao như vậy? Bởi vì, đối với những sắc đáng yêu, đáng thích và đăm 
trước được mắt nhận biết, vị Tỳ-kheo kia khi thây như vậy thì không còn ưa 
thích, không còn khen ngợi, không còn dám nhiễm, không bị dính mắc. Do 
không ưa thích, không khen ngợi, không đăm nhiễm, không bị dính mắc nơi 
sắc nên các vị ấy tinh chuyên nỗ lực tu tập, thân tâm tịch tịnh, tâm luôn an trụ 
không quên, thường định tĩnh nhất tâm, đạt được pháp hỷ vô lượng, nhanh 
chóng chứng đặc chánh định bậc nhật, không bao giờ thoái thất theo sự sanh 
diệt của mát và sắc nữa. Әбі với tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp cũng như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


213. HAI PHÁP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai sẽ giảng cho các thây về hai pháp. Các thây hãy lăng nghe và 
khéo suy nghĩ! Hai pháp đó là gì? Mắt và sắc là hai, tai và âm thanh là hai, mũi 
9 Nguyên tác: Hữu kiết (#8 #8): Các phiền não dẫn đến tái sanh. | 
10 Nguyên tác: Học địa (H), chỉ cho các giai vị của bậc Hữu học, còn phải tu giới, định, tuệ dé chứng 


đặc Thánh quả. | 
”! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #È (7.02. 0099.213. 0054a01). Tham chiêu: S. 35.92 - IV. 67. 
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và mùi huong là hai, lưỡi và vi là hai, thân và xúc là hai, y và pháp là hai. Đó 
go1 là hai pháp. 

Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào nói như vây: “Dó chàng phải là hai pháp. 5а- 
môn Cù-đàm nói là hai pháp nhưng đây chăng phải là hai pháp.” Rôi nguói này tự 
nói ra hai pháp theo ý của minh nhưng chỉ có trên ngôn thuyết, vừa khiến người 
nghe không hiểu lại còn tăng thêm sự nghi ngờ, vì chăng phải cảnh giới của họ. 

Vì sao như vậy? Bởi vì mắt duyên với sắc sẽ sanh ra nhận biết của mắt, ba 
yếu {0 này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khô, 
hoặc cảm thọ vui, hoặc cảm thọ không khó không vui. Nếu người nào không 
biết đúng như thật về sự tập khởi của cảm thọ, sự diệt tận của cảm thọ, vị ngọt 
của cảm thọ, tai hại của cảm thọ và về sự xuất ly cảm thọ này thì người ây sẽ 
gleo trồng tham dục từ xúc cham của thân, gieo trồng sân hận từ xúc chạm của 
thân, gieo trông giới thủ”? từ xúc chạm của thân, gieo trồng ngã kiến” từ xúc 
chạm của thân, đông thời cũng gieo trông và làm tăng trưởng các pháp ác, bất 
thiện. Như vậy, toàn bộ khói khó lớn đều theo đây sanh khởi. Tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý cũng như vậy. Khi ý duyên pháp sanh ra ý thức, ba yếu tô này hòa hợp 
sanh ra xúc... (chi tiết tương tự như trên đã nói). 

Lại nữa, mắt duyên với sắc sanh ra nhận biết của mắt, ba yếu tô này hòa hợp 
sanh xúc, xúc làm duyên sanh ra cảm thọ, hoặc cảm thọ khó, hoặc cảm thọ vui, 
hoặc cảm thọ không khó không vui. Nếu người nào biết đúng như thật về sự tập 
khởi của cảm thọ, sự diệt tận của cảm thọ, vị ngọt của cảm thọ, tai hại của cảm 
thọ và sự xuất ly cảm thọ này rôi thi người ây sẽ không gieo trông tham dục từ 
xúc chạm của thân, không gieo trông sân hận từ xúc chạm của thân, không gieo 
tróng giới thủ từ xúc cham của thân, không gieo trồng ngã kiến từ xúc chạm của 
thân, đồng thời cũng không gieo trông các pháp ác, bât thiên. Nhu vây, các pháp 
ác, bât thiên sè không còn và toàn bộ khôi khó lớn cũng dứt sạch. Năm căn là 
tai, mũi, lưỡi, thân, у duyên với năm trân là thanh, hương, vị, xúc và pháp cũng 
giống như váy. 

Duc Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


214. HAI NHÂN DUYÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


ˆ Giới thủ (EIC) còn gọi là “giới thủ kiến” (ЖА Я), “giới cám thủ kiến” (Ж ЕҢ FL). Kiến chấp sai 
làm khởi lên từ những giới cắm phi lý, loại này gòm cả tà chấp và lối tu khó hanh. Theo Cáu-xá luân 
тй (T.29. 1558.19. 0099b21); Thanh duy thực luận TEM (T.31. 1585.06. 0032a02). 


3 Ngã kiến (3š Я): Kiến chấp sai làm cho răng có thật ngã. 
14 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.214. 0054a22). Tham chiếu: S. 35.93 - IV. 67. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai nhân duyên sanh ra thức. Là hai nhân duyên nào? Đó là mắt và sắc, 
tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vỊ, thân và xúc, ý và pháp... (nói rộng như 
trên, cho dên đoạn) Vì không phải cảnh giới của họ. 

Vi sao như vậy? Vì mát và sắc làm nhân duyên sanh ra nhãn thức, chúng 
là vô thường, là pháp hữu vi, duyên với tâm mà sanh. Sắc, mắt và thức, déu vô 
thường, là pháp hữu vi, duyên với tâm mà sanh; ba pháp này hòa hợp gọi là xúc, 
có xúc rồi thì có tho, có thọ ròi thì có tư,” có tư ròi thì có tưởng, tất cả các pháp 
này đêu là vô thường, là pháp hữu уі, duyên với tâm mà sanh, tức là xúc, tưởng, 
tu. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng tương tự như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KK K 


215. PHÜ-LAU-NA'6 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tỳ-kheo Phü-láu-na" đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi 
đứng sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn nói pháp thiết thực hiện (21,78 nói pháp dập 
tát ngon lửa thiêu đốt, vượt thoát thời gian, chân chánh hướng thượng, đến để 


mà Һау, tự mình giác ngộ. Bạch Thế Tôn! Thê nào là pháp thiết thực hiện tại... 
(cho депу tự mình giác ngộ? 

Phật nói với Phú-lâu-na: 

— Hay thay, Phú-lâu-na! Thây đã khéo hỏi điều này. Hãy lăng nghe và suy 
nghĩ kỹ! Như Lai sẽ giảng nói cho thây. 

Này Phú-lâu-na! Khi mắt thây sắc ròi, Ty-kheo liên cảm tho và nhận biết? 
sắc, cảm thọ và nhận biết tham д1 đối với sắc: “Bên trong ta có tham ái dói VỚI 
sắc do mắt nhận biết, ta biết đúng như thật tham ái đối VỚI sắc do mắt nhận biết 
ở trong thân пау.” Này Phú-lâu-nal Nêu mắt (һау sắc rôi liên cảm thọ và nhận 
biết sắc, cảm thọ và nhận biết tham ái đối với sắc, biết đúng như thật tham ái 
đối với sắc do mắt nhận biết ở bên trong ta, đó gọi là pháp thiết thực hiện tại. 


T (È №, cetana): Tâm sở pháp có tính quyết định hành động, tự mình làm và duyên các pháp tương 
ưng với nó cùng tạo tác. 

76 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.215. 0054b02). Tham chiếu: S. 35.70 - IV. 41. 

77 Phú-lâu-na (9 &i AR, Punna). 

% Nguyên tác: Thé Tôn thuyết hiện pháp (tH #5). Tham chiếu: S. 35.70 - IV. 41: бала Ло 
dhamma (pháp thiệt thực hiện tại). 


9 Nguyên tác: Giác tri (###II): Cảm thọ rồi nhận biết (Ж # Tfi ЖЕН). Tham chiếu: S. 35.70 - IV. 41: 
Patisamvedi (cảm thọ). 
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Thế nào là dập tắt ngọn lửa thiêu đốt, vượt thoát thời gian, chân chánh 
hướng thượng, đến để mà thấy, tự mình giác ngộ? 

Này Phú-lâu-na! Khi mắt thây sắc rồi, Tỳ-kheo liền cảm thọ và nhận biết 
về sắc nhưng không khởi cảm thọ tham ái đối với sắc. Vị ây nhận biết như thật: 
“Bên trong ta không có tham ái đối với sắc do mắt nhận biét, không khói cám 
thọ tham ái đỗi với sắc.” Này Phú-lâu-na! Khi mắt thấy sắc rồi, Tỳ-kheo liền 
cảm thọ và nhận biết đôi với sắc nhưng không khởi cám thọ tham ái đôi với 
sắc. Vị ду biết như thật về sắc nhưng không khói cảm tho tham ái đối với sắc 
mà biết đúng như thật, đó gọi là dập tắt ngọn lửa thiêu đốt, vượt thoát thời gian, 
chân chánh hướng thượng, đến dé mà tháy, tu mình giác hiéu. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, у cũng tương tự như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Phú-lâu-na nghe lời Phật dạy, hoan 
hy phụng hành. 


Жжжж 


216. BIẾN LỚN (1)! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo: 

— Nói bién lớn, đó là lời nói của hàng phàm phu chứ chăng phải là lời nói 
của bậc Thánh, bởi vi bién lớn này chỉ có một ít nước mà thôi. Còn bién mà 
bậc Thánh nói đến là gì? Đó là sắc do mắt nhận biết, đáng yêu, đáng nhớ, chìm 
đăm trong tham muốn liên hệ đến nghiệp của thân, miệng và ý, đây mới là 
bién lớn. Tất cả thé gian, từ loài a-tu-la cho đến chúng trời và loài người (һау 
déu chim dám trong bién lớn tham muốn, ưa thích này. Gióng như ruột con 
chó, nhu dóng có rôi, từ đời này đến đời khác mãi bị trói buộc chăng chit cũng 
giỗng như vậy. 

Đối với âm thanh được tai nhận biết, mùi hương được mũi nhận biết, vị 
ngọt được lưỡi nhận biết, xúc chạm được thân nhận biết, mãi bị trói buộc chăng 
chit từ đời này sang đời khác cũng giống nhu váy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


80 Nguyên tác: Ngã hữu nội nhãn thức sắc tham (RA W BR (6,6). Mệnh dé này có thé tỉnh lược 
một phủ định từ. Tham chiêu: S. 35.70 - IV. 41: Idha pana, upavana, bhikkhu cakkhunà кайрат disvã 
rüpappalisamvedi ca hoti, no са ruparäãgappafisarnvedl. Asantañca ajjhattam rüpesu ragam “natthi 
те ajjhattam rüpesu rago їі pajanati (О đây, này Upaväna, sau khi mát (һау sắc, Ту-Кһео cảm thọ sắc, 
nhưng không cảm thọ tham sắc và không có nội tham đôi với sắc; vị ây biệt rõ: “Tôi không có nội tham 
đôi với вас”), HT. Thích Minh Châu dịch. Chúng tôi bó sung dua theo bản kinh tham chiêu. 

81 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.216. 0054b22). Tham chiếu: S. 35.229 - IV. 157. 


QUYÉN 8 # 239 


Giống như nói đến Nghiệp của thân, miệng, ý ở kinh trên; đối với tham, 
sán, si, già, bệnh, chết, đức Phật cũng nói tương tự như vậy. Giống như ba kinh 
nói уе Năm căn, đối với ba kinh nói vé Sáu căn, đức Phật cũng nói tương tự 
như thé. 


жжж 


217. BIEN LỚN (Q2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nói bién lớn, đó là lời nói của hàng phàm phu trong thé gian chứ chăng 
phải lời của bậc Thánh, bởi vì biển lớn này chỉ có một ít nước mà thôi. Bậc 
Thánh nói mắt chính là biển lớn của con người và sắc kia là sóng biển. Nếu 
người nào chịu đựng được sóng bién sắc này sẽ đến được bờ kia bién cá của 
mắt, với các dòng sóng lớn, dòng nước xoáy, loài trùng đữ, cùng với nữ quỷ 
la-sát. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng đều là bién lớn của con người và thanh, 
hương, vị, xúc, pháp chính là sóng biển. Nếu người nào chịu đựng được sóng 
bién thanh, huong, vi, xúc, pháp ду sẽ đến được bờ kia bién cả của tai, mỗi, 
lưỡi, thân và ý, với các dòng sóng lớn, dòng nước xoáy, loài trùng dữ, cùng với 
nữ quỷ la-sát. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Biên lớn muôn sóng dů, Sợ thay quỷ, độc trùng, 

Khó vượt mà vượt được, Cùng thoát đến vô cùng. 
Dứt hết mọi khó đau, Không còn thọ thân sau, 
Niết-bàn an trú mãi, Buông lung còn nữa đâu. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


218. KHỎ TẬP KHỞI VÀ КНО DIỆT TÀN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


82 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.217. 0054c05). Tham chiếu: S. 35.228 - IV. 157. 


83 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.218. 0054c19). Tham chiếu: 5. 12.43 - IV. 71; 
S. 35.106 - IV. 86. 
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Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Nhu Lai sẽ giảng cho các thầy vé con đường dẫn đến khó sanh 
khởi và con đường dẫn đến khó diệt tận. Các thầy hãy lăng nghe và khéo suy 
nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho các thây. 

Thế пао là con đường dẫn đến khổ sanh khởi? Đó là do mắt duyên với sắc 
mà sanh ra nhãn thức, ba yếu tó này hòa hợp thì gọi là xúc. Do xúc nên có thọ, 
do thọ nén có ái, do ái nén có thủ, do thủ nên có hữu, do hữu mà có sanh, do 
sanh mà có già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não. Như vậy là khổ sanh khởi. Đỗi 
với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. Dó gọi là con đường dẫn đến khô 
sanh khởi. 

Thế nào là con đường dẫn đến khô diệt tận? Dó là do mắt duyên với sắc nên 
sanh ra nhãn thức, ba yêu tó này hòa hợp thì gọi là xúc. Nếu xúc diệt thì thọ diệt, 
thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, 
sanh diệt thì già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não diệt. Như vậy, toàn bộ khối khó 
lớn ёи diệt tận. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. Đó gọi là 
con đường dẫn đến khô diệt tận. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


219. CON ĐƯỜNG DẦN DÉN NIÉT-BÀN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hôm nay, Như Lai sẽ giảng nói vé con đường dẫn đến Niét-bàn. Thé nào 
là con đường dẫn đến Niễt-bàn? Đó là quán sát mắt là vô thường. Quán sát các 
pháp như săc, nhãn thức và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ 
bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khó không vui thì tất cả chúng đều 
vô thường. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng gióng nhu vậy. Đây là con đường 
dẫn đến Niét-bàn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


%4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. X (T.02. 0099.219. 0055a03). Tham chiếu: S. 35.147 - IV. 133. 
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220. CON ĐƯỜNG DẪN ĐÉN NIÉT-BÀN (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Có con đường hướng đến Niét-bàn. Thé nào là con duóng huóng dén Niét- 
bàn? Đó là quán sát mát này chăng phải là ngã. Quán sát các pháp nhu sắc, nhãn 
thức và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khô, 
hoặc vui, hoặc không khô không vui thì tát cả chúng déu vô thường. Đôi với tai, 
mũi, lưỡi, thân, y cũng giông nhu vậy. Đó là con đường hướng деп Niét-bàn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


221. ТАТ СА THÜ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có con đường dẫn đến tất са thú.°? Thé nào là con đường dẫn đến tất cả 
thủ? Đó là do mắt duyên với sắc mà sanh ra nhãn thức, khi ba yếu tô này hòa 
hợp thi goi là xúc. Do có xúc nên có tho, do có thọ nên có ái, do có ái nên có 
thủ, do có thủ nên có tất cả thü.5* Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống nhu 
vậy. Do có thủ nên có tất cả thủ. Đây gọi là con đường dẫn đến tất cả thủ. 

Thé nào là con đường đoạn trừ tất cả thủ? Do mắt duyên sắc sanh ra nhãn 
thức, khi ba yéu tó này hóa hợp thi gọi là xúc. Nêu xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt 
thì ái diét, ái diệt thì thủ diệt. Cứ như thé mà biết, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng giống như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


85 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.220. 0055а10). Tham chiêu: S. 35.148-150 
- ТУ. 134-35. 

36 Tựa аё đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.221. 0055a17). Tham chiếu: Su 17 hồng kinh Ё 
+H. (7.01. 0026.103. 0590505); M. 11, Cülasihanada Sutta (Tiêu kinh sw tử hông). 

87 Thủ (ЯХ, upadana), chi thứ 9 trong 12 nhân duyên, chỉ cho sự v trước, ôm рї, năm giữ, khát 
khao, mong câu tái sanh trong 3 cõi, gôm dục thủ (BKH), kiên thủ (Я.Н), giới cám thủ (ЯХ) và 
ngã luận thủ (3X ài B). 

3$ Nguyên tác: Sở thủ (FT EZ). Du-già sw địa luận ҮЛЕН 9 (7.30. 1579.89. 0803b25) định nghĩa: 
Thê nào gọi là sở thủ? Đáp; Dục thủ, kiên thủ, giới cám thủ và ngã luận thủ gọi là sở thủ (FJJ Pr BZ. 2 
ЖНЖ НЕДЕ PH HX). Bôn loại thủ này bao hàm các thủ nên có thê xem là tât cả thủ. 
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222. NHÀN THÚC ЕО RÀNG VÀ TOÀN ШЕМ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Các Шау nén nhận thức rõ ràng vé tất cả pháp”? và nhận thức toàn diện 
về tát cả pháp.?! Hãy lăng nghe và khéo suy nghi! Ta sé giáng nói cho các thây. 

Тһе nào goi là nhận thức rõ ràng về tát cả pháp và nhận thức toàn diện về 
tất cả pháp? Này các Tỳ-kheo! Mắt là pháp cần được nhận thức rõ ràng và cũng 
là pháp cân được nhận thức toàn diện. Những pháp như sắc, nhãn thức, nhãn 
xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khó, 
hoặc уш, hoặc không khô không vui, tất cả déu là pháp cần được nhận thức rõ 
ràng và cũng là pháp cần được nhận thức toàn diện. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý cũng giông như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


223. KHÔNG NHÂN BIÉT, KHÔNG HIỂU RÓ? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu không nhận biết rõ ràng, không hiểu rõ đầy đủ về một pháp thì Ta 
không nói rằng sẽ vượt thoát khó đau. 

Không nhận biết rõ ràng, không hiểu rõ đầy đủ về một pháp nào thì Ta 
không nói răng sẽ vượt thoát khô đau? Đó là không nhận biết rõ ràng, không 
hiểu rõ đây đủ vé mắt nén Ta không nói răng sẽ vượt thoát khó đau. Đối với 
các pháp như sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khó không vui mà 
không nhận biết rõ ràng, không hiểu rõ đầy đủ về một pháp thì Ta không nói 
răng sẽ vượt thoát khô đau. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. 


99 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.222. 0055a27). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.190-191. 0049b26-c04); S. 35.26 - IV. 18; S. 35.27 - IV. 18. 


9 Nguyên tác: Nhất thiết tri (— ØJ#ñ). Theo S. 35.26 - IV. 18: Sabbam abhijānam (nhận thức rõ ràng). 
?! Nguyên tác: Nhất thiết thức (— 35). Theo S. 35.26 - IV. 18: Sabbam parijanam (nhận thức toàn diện). 
2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.223. 0055b06). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.190-191. 0049b26-c04); S. 35.26 - IV. 17; S. 35.27 - IV. 18. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


224. ТАТ СА PHÁP THAM DUC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Cân phải đoạn trừ tát cá pháp tham duc. Tất cả pháp tham duc nào cần 
phải đoạn trừ? Mặt là tât cá pháp tham duc cán phải đoạn trừ. Những pháp như 
sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ 
bën trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khô không vui... tát cá pháp tham 
dục ây đêu cân phải được đoạn trừ. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giông 
như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


225. DOAN TRỪ РЕ THOÁT KHÓ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu không nhận biết rõ ràng, không đoạn trừ một pháp này thì Ta không 
nói rằng sẽ vượt thoát khó đau. 

Không nhận biết rõ ràng, không đoạn trừ một pháp nào thì Ta không nói 
răng sẽ vượt thoát khó đau? Đó là không nhận biết rõ ràng, không đoạn trừ mắt 
thì Ta không nói răng sẽ vượt thoát khổ đau. Những pháp như sắc, nhãn thức, 
nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc 
khổ, hoặc vui, hoặc không khó không vui, với tát cả những pháp này mà không 
nhận biết rõ ràng, không đoạn trừ thì Ta không nói răng sẽ vượt thoát khô đau. 

Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý lại cũng như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.224. 0055515). Tham chiếu: S. 35.24 - IV. 15. 
Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.225. 0055b22). Tham chiếu: S. 35.25 - IV. 16. 
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226. DOAN TRỪ NGHĨ TƯỞNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
X4-vë. 

Bấy giờ, Thế Tôn bào các Ту-Кһео: 

— Nay Ta sẽ nói về đoạn trừ tất cả nghĩ tưởng.* Hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ! Ta sẽ nói cho các thây nghe. 


Thế nào là không nghĩ tưởng? Nghĩa là không nghĩ răng “ta thây sắc”, 
không nghĩ răng “mắt là của ta”, không nghĩ răng “chúng lệ thuộc vào nhau.” 
Những pháp như sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh 
ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khó không vui, 
đối với tất cả chúng cũng không nghĩ rằng “niêm vui đó là ta, là của ta”, cũng 
không nghĩ rằng “niễm vui đó lệ thuộc vào nhau.” 


Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng không nghĩ như vậy. 


Người nào không nghĩ tưởng như vậy thì đối với сас рһар thế gian thường 
không chấp thủ, vi không chấp thủ nên không dính mắc, vì không dính mặc nén 
chứng đắc Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Tương tự như trên đã nói không nghĩ tưởng về mắt, đối với mọi việc cũng 
không nên nghĩ như váy. 


Жжжж 


227. SÓNG KHÔNG CHÁP TRƯỚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cháp trước” là bệnh, chấp trước là ung nhọt, chấp trước là gai nhọn. 


Vì Như Lai sông không chấp trước nên xa lìa bệnh, xa lìa ung nhọt, xa lìa 
gai nhọn. 


95 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.226. 0055c01). Tham chiếu: S. 35.90 - IV. 64; 
S. 35.91 - IV. 66. 


% Nguyên tác: Кё (31), chi cho vọng tâm suy lường, nghĩ tưởng. 

? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.227. 0055c13). Tham chiếu: 5. 35.90 - IV. 64; 
S. 35.91 - IV. 66. 

% Nguyên tác: Кё (F) có nhiều nghĩa. Thứ nhất, chi cho vong tâm suy lường, như kinh sô 226 dë 
cập. Thứ hal, là sự châp trước (sanga). Theo Chú giải Kinh Pháp cu, kệ sô 370, có 5 thứ chấp trước 


(райсазайса) gôm: tham (raga), sân (dosa), s1 (тоһа) тап (тапа) và [tà] kién (ditthi). Ó chi tiét này, 
bản Hán khác biệt so với bàn Pali. 
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Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy sóng với ước nguyện không chấp trước dé 

xa lia bệnh, xa lia ung nhot, xa lia Ба! nhọn. Này các Ty-kheo! Chó nghĩ ràng 

“mắt là ta, là của ta”, chó nghĩ rằng *mát lệ thuộc vào nhau." Các pháp như săc, 
nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên 
trong, hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không vui, đối với tất cả, chớ nghĩ 
răng chúng là ta, là của ta, hoặc tổn tại trong nhau. 

Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. 

Này các Ty-kheo! Người nào không chấp trước như vậy thì không còn chấp 
thủ, do không chấp thủ nên không dính mắc, do không dính mắc nên chứng đặc 
Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã được thành tựu, việc сап làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sa 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói vé mắt, đối với mọi việc khác cũng nói như vậy. 


KKK 


228. TĂNG TRƯỞNG УА TÔN GIÁM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp tăng trưởng và pháp tôn giảm. Thế nào là pháp tăng 
trưởng? Nghĩa là mắt duyên với sắc sẽ sanh ra nhãn thức, khi ba yêu tô này hòa 
hợp thi gọi là xúc, duyên xúc sanh ra cảm thọ... (nói đây đủ như trên, cho đến) 
sự tập hợp toàn bộ khối khổ lớn. Đó gọi là pháp tăng trưởng. Đôi với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng giống như vậy. Đó gọi là pháp tăng trưởng. 

Thế nào là pháp tón giảm? Mắt duyên với sắc sẽ sanh ra nhãn thức, khi ba 
yếu tô này hóa hợp thì gọi là xúc. Nếu xúc diệt thì thọ diệt... (nói dáy йй như 
trên, cho đến) toàn bộ khôi khô lớn diệt. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng 
giống nhu vậy. Đó goi là pháp tón giảm. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói về pháp tăng trưởng và tón giảm; đổi với các pháp 
khởi, pháp đổi thay, pháp tập, pháp diệt, đức Phật cũng nói giống như váy. 


Жжжж 


39 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.228. 0055c26). 
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229. HỮU LAU VÀ VÔ LĀU!” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp hữu lậu và pháp vô lậu. 

Thé nào là pháp hữu láu?!% Các pháp như mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và 
nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc 
vui, hoặc không khó không vui, cùng với các pháp tai, mũi, lưỡi, thân và ý, ý 
thức, ý xúc và y xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc 
khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui, Шау đều thuộc vé thé tục cho nén 
201 là pháp hữu lậu. 

Thế nào là pháp vô lậu?" Đây là pháp xuất thế gian. Khi ý duyên với pháp 
sanh ra ý thức, ba yêu tô này hòa hợp thì gọi là ý xúc, у xúc làm nhân duyên 
sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không 
vui, Шау đều thuộc về xuất thé gian cho nên gọi là pháp vô lậu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành.'° 


!' Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.229. 0056a08). 


^! Hữu lậu (Ж Жж, ãsava). Lâu (98) nghĩa là chảy ra, rò ri, tên khác của phiên não. Hữu lậu nghĩa là còn 
rò rỉ, còn phiền não. 


102 Vô lậu (Ж йй, anasava): Không còn rò гі, không còn ái dục, phiên não. 
! Bán Hán, hêt quyên 8. 
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230. TÔN GIÁ TAM-DI-LY-ĐẺ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, Ty-kheo Tam-di-ly-d& đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngồi 
qua một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nói vë thế gian, vậy thế nào gọi là thế gian? 

Phật báo Tam-di-ly-dé: 

— Đó chính là mắt, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên 
sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khô không 
уш. Tai, mũi, lưỡi, thân và Y cüng nhu váy. Khi y duyén vói pháp sanh ra y 
thức, ba thứ này hóa hop goi là y xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra cám tho, 
cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui, đây gọi là 
thé gian. Vì sao như vậy? Vì sáu nhập xứ tập khởi thì xúc tập khởi... (nhu thể 
cho đến) toàn bộ khói khô lớn tập khởi. 

Này Tam-di-ly-dé! Nêu không có mắt, không có sắc, không có nhãn thức, 
không có nhãn xúc, không có nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm 
thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khô không vui; không có tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý, pháp, ý thức, ý xúc, ў xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm 
thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui thì không có thế 
gian, cũng không có khái niệm về thê gian. Vì sao như vậy? Vì sáu nhập xứ diệt 
thì xúc diệt... (nhu thé cho đến) toàn bộ khôi khó lớn diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 

Tương tw như kinh nói vé thé gian ở trên, các kinh nói về chúng sanh hoặc 
ma quy, дис Phật cũng nói giống như vậy. 


Жжжж 


! Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.230. 0056a24). Tham chiếu: S. 35.65-68 - IV. 38-9. 
2 Tam-di-ly-dé (= ####‡E, Samiddhi). 
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231. THÉ GIAN MONG MANH? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Tỳ-kheo Tam-di-ly-dé đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngôi 
qua một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nói về thế gian thì thê nào gọi là thé gian? 

Phật báo Tam-di-ly-đề: 

— Mong manh, dễ tan vỡ, đó gọi là thế gian. Thế nào là mong manh, dễ tan 
vỡ? Này Tam-di- ly-dé! Mắt là pháp mong manh, dé tan vỡ. Các pháp nhu sác, 
mát nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm 
thọ bên trong hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khô không уш, Шау đều là pháp 
mong manh, dễ tan vỡ. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giống như vậy. Đó là 
những pháp mong manh, dễ tan vỡ cho nên gọi là thê gian. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео Tam-di-ly-dé nghe lời Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


Жжжж 


232. ТАМН KHÔNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tỳ-kheo Tam-di-ly-đề đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi 
sang một bên và thưa: 

- Kính bạch Тһе Tôn! Тһе gian được nói là trỗng không. Tại sao gọi thế 
gian là trông không? 

Phát báo Tam-di-ly-dé: 

— Mắt là không. Pháp không là thường hăng, không biến đổi, những gì 
thuộc vë ngã cũng là không. Vì sao như vậy? Vì tự tánh của nó là như vậy. 

Các pháp như sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui, chúng déu là khóng. 


Pháp không là thường hăng, không bién đổi, những gi thuộc vé ngã cũng là 
không. Vì sao vậy? Vì tự tánh của nó là như vậy. 


Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng lại như thế. Đó gọi là thế gian 
tróng không. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.231. 0056b11). Tham chiếu: 5. 35.82 - IV. 52. 
4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.232. 0056b21). Tham chiếu: S. 35.85 - IV. 54. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Tam-di-ly-dé nghe lời Phật dạy, hoan 
hy phụng hành. 


Жжжж 


233. CON ĐƯỜNG DIỆT ТАМ THÉ GIAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về sự tập khởi của thế gian, sự diệt tận của thế gian và con 
đường đưa đến sự diệt tận thé gian. Các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghi! 

Thé nào là thé gian? Đó là sáu căn. Những gi là sáu? Đó là mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Đây là sáu сап.” 

Тһе nào là sự tập khởi của thế gian? Đó là khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở 
tuong lai,Š đi cùng với hy tham rồi dám trước chỗ này chó kia. 

Thé nào là sự diệt tận của thé gian? Là khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở 
tương lai, đi cùng với hy tham rói dám trước chỗ này chỗ kia đã bị đoạn sach 
hoàn toàn, đã buông xả, đã nhó bỏ, đã dứt sach, đã lia dục, tịch diệt, tịch tĩnh, 
văng lặng. 

Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận của thé gian? Đó là Thánh đạo 
tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, 
chánh tinh tán, chánh niệm và chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


234. TAN CUNG THÉ СІСІ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.233. 0056c02). Tham chiếu: S. 12.44 - II. 73; S. 
35.107 - IV. 87. 

6 Nguyên tác: Lục nội nhập xứ (ZN А). Tap. Ж (7.02. 0099.68. 0018a24) ghi là “lục nhập xứ” (75 
Ж Ж ) Xứ (J, ayatana): Cơ sở, пеп tảng, nguôn cội, cán. 

7 Xem thêm Тар. ## (7.02. 0099.892. 0224526). 

8 Nguyên tác: Duong lai hữu ái (45 K Æ), Tham chiêu: Uc-già trưởng giá kinh SET R 5 S (T.01. 
0026.38. 0673a06): Khát ái này sẽ dẫn dén sự hiện hữu ở tương lai (ШЕ ЖЖ Н, tanhaya 
ponobbhavikaya). | 

° Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. HE (7.02. 0099.234. 0056c12). Tham chiêu: Тар. ## (7.02. 
0099.1307. 0359a10); S. 2.26 - I. 142; S. 35.116 - IV. 93; A. 4.45 - II. 47; A. 4.46 - II. 49. 
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Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— la không cho răng con nguói có thé di dén tán cüng thé 5101 và Ta cũng 
khóng cho ráng, khóng phái di dén tán cüng thé giới mà có thé vượt thoát 
khó dau.'? 

Nói nhu vậy rồi đức Thế Tôn vào thất tọa thiên. 

Sau khi Thế Tôn rời đi, có nhiều Ty-kheo bản luận với nhau: “Vừa rôi đức 
Thé Tôn nói pháp mót cách văn tắt ràng: “Ta không cho răng con người có thé 
đi đến tận cùng thé giới và Ta cũng không cho răng, không phải đi đên tận cùng 
thê giới mà có thé vượt thoát khó đau.” Nói như vậy rôi Ngài vào thất tọa thiên. 
Hiện tại, chúng ta vẫn chưa hiéu rõ giáo pháp mà Thé Tôn đã nói уйп tắt. Trong 
chư vi Tôn giả, ai là người có thê giảng rộng ý nghĩa giáo pháp mà Thê Tôn đã 
nói một cách văn tắt cho chúng ta?” 

Rồi họ lại nghĩ: “Tôn giả A-nan là người thường hâu cận Thế Tôn, thường 
được đẳng Đại sư khen ngợi là người thông minh và Phạm hạnh. Chỉ có Tôn 
giả ấy mới có thể giảng rộng nghĩa lý giáo pháp mà Thế Tôn đã nói văn tắt cho 
chúng ta. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến chỗ Tôn giả А-пап 46 thỉnh câu 
Tôn giả ây giảng giải.” 

Nghi thé rôi, nhiêu Tỳ-kheo cùng đi đến chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi chào 
hỏi nhau xong, họ ngôi qua một bên rói dem những việc trên hỏi Tôn giả A-nan. 

Tôn giả А-пап nói với các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Tôi sẽ vì các thầy mà giảng nói. Nếu là 
thé gian thì tên gol thé gian, su hiéu biét cüa thé gian, ngón từ thé gian, lói nói 
thé gian, những diéu này déu thuóc vào quy luát thé gian. Thưa các Tôn giá! 
Nhu mát là thé gian, đó là tên gọi thé gian, sự hiểu biết của thé gian, ngôn từ 
thé gian, lời nói thé gian, những điều này đều thuộc vào quy luật thé gian. Đối 
với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giống như vậy. 

Nêu vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật vë sự tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, 
tai họa và sự xuất ly của sáu căn này, đó gọi là vị Thánh đệ tử đi đến tận cùng 
thé giới, biết thé gian, được thế gian tôn trọng và vượt qua thế Ø1an. 


Ебі Tôn giả A-nan nói kệ: 
Chăng phải băng đôi chân, Đến tận cùng thê giới, 


Chăng tận cùng thé giói, Khóng thé thoát khó dau. 
Thé пеп đức Máu-ni, Goi nguói biét thé gian, 
Dén tán cüng thé 0101, Là đã lập Phạm hạnh. 
Tận thế giới chỉ có, Chánh trí mới thật rõ, 
Giác ngộ thấu thé gian, Nên nói đến bờ kia. 


9 Tham chiếu: S. 35.116 - IV. 93: “Та tuyên bố răng sự tận | cung thé giói không, thé biết, không thé thấy, 
không thê đạt được băng cách đi đến tận cùng thế ĐIỚI. Ta cũng không tuyên bố răng, này các Ty-kheo, sự 
chấm dứt đau khó có thé làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thê giới” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Như thế, này các Tôn giả! Vừa rôi, đức Thế Tôn nói pháp một cách văn tắt 
xong thì vào tịnh thât tọa thiên. Nay tôi đã vì các thây mà nói rộng nghĩa lý ây. 

Tôn giả A-nan nói rõ nghĩa lý này xong, các Ty-kheo nghe Tôn giả giảng 
giải đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


235. CÓ ТНАҮ, CÓ DÉ ТС”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có thây, có đệ tử gần gũi là nỗi khô của đời sông độc cu; không tháy, 
không đệ tử gân gũi là an lạc của đời Sông độc cư. 

Тһе nào gọi là có tháy, có dé tir gán güi là nói khó của đời sóng độc cư? Đó 
là khi mắt duyên với sắc sanh ra tri giác xấu ác, bất thiện, đi cùng với tham, sân, 
51. Nếu Tỳ-kheo nào thực hành theo những pháp đó thì gọi là sông có thây. Nếu 
sống với một phần của những phẩm chất đó thì goi là sông gân gũi với đệ tu." 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giông như vậy. Đó gọi là có thầy, có đệ tử 
gần gũi là nỗi khô của đời sóng độc cư. 


Thế nào gọi là không thây, không đệ tử gần gũi là an lạc của đời sông độc 
cư? Nghĩa là khi mắt duyên với sắc sanh ra tri giác xâu ác, bất thiện, đi cùng 
với tham, sân, 5і. Nếu Tỳ-kheo nào không thực hành theo thì goi là sông không 
thây; nêu sông không nương tựa vào những pháp đó thì gọi là sông không gân 
gũi với đệ tử. Đó gọi là không thây, không đệ tử gần gũi là an lạc của đời sông 
độc cư. 

Nếu Tỳ-kheo nào không thây, không đệ tử gần gũi thì Ta nói họ được phước 
Phạm hạnh. Vì sao như vậy? Vì không thây, không đệ tử gân gũi thi Ty-kheo 
ây đã xây dựng Phạm hanh noi Nhu Lai, có khả năng diệt khô hoàn toàn và dứt 
hết nguyên nhân của khô. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


П Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.235. 0057a16). Tham chiếu: S. 35.151 - IV. 136. 
12 Nguyên tác: Độc trú (ЖИҰ), chỉ cho việc sống một mình ở noi thanh vắng. Theo S. 35.151 - IV. 136 
gọi là sóng Pham hạnh (Brahmacariyam vussati). 

з Nguyên tác: U thử biên trú giá (75 НЕ 4). Theo S. 35.151 - IV. 136: Antassa vasanti рарака 
akusalà dhammati. Таѕта santevasikoti vuccati (Các ác, bát thiện pháp nội trú trong vi ây. Do vậy, 
duoc goi là có đệ tử nội trú), HT. Thích Minh Châu dich. 
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236. KHÁT THUC THANH TINH" 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây gió, vào buói sáng sóm, Tón già Xá-lợi- phât đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khát thực. Khát thực xong, Tôn giả trở về tinh xá, cát y bát, rửa chân rồi 
mang tọa cụ vào rừng ngôi thiên buôi trưa. Tọa thiền xong, Tôn giả đến chỗ đức 
Thế Tôn, lay sát chân Ngài ròi ngòi sang một bên. 

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Xá-lợi-pht: 

— Thây từ đâu đến? 

Tôn già đáp: 

- Bach Thé Tôn! Con từ chỗ ngòi thiền buói trưa ở trong rừng xong thì 
đến đây. 

Phật lại hỏi: 

— Hôm nay, thây an trú trong loại thiên nào? 

Tôn giả thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Hôm nay, khi ở trong rừng, con đã an trú vào thiên Không 
tam-muội. 

Đức Phật khen ngợi: 

— Lành thay! Lành thay! Này Xá-lgi-phát! Hôm nay, thầy đã an trú và thực 
hành thiên của bác Đại nhân. Nếu các Ту-Кһео muôn an trú và thực hành thiên 
của bậc Đại nhân thì phải học như vây: “Khi vào thành, hoặc khi đi khát thuc, 
hoặc lúc ra khỏi thành, cân nên suy nghĩ nhu vây: “Hôm nay, mắt ta tháy sắc có 
khởi tâm ham muôn, yêu mến, đắm nhiễm cháng?"" 

Này Xá-lợi-phất! Khi Ty-kheo quán niệm như thé, néu các sác do mát nhận 
biết mà còn yêu тёп đắm trước thì Tỳ-kheo ây vì muốn đoạn tâm xấu ác, bất 
thiện ây nên chuyên cân tìm cầu phương tiện, khéo léo buộc niệm dé tu học. Ví 
như có người bị lửa đốt cháy đầu, cháy áo, vì muôn dập tắt lửa nên phải nhanh 
chóng dùng mọi cách dé dập tắt lửa. Ty-kheo kia cũng lại nhu thé, phải nhanh 
chóng chuyên cân tìm cầu phương tiện buộc niệm dé tu hoc. 

Nếu dang đi trên đường, hoặc đang di khát thực trong thôn xóm, hoặc đã ra 
khỏi thôn xóm, trong khoảng thời gian đó, Ty-kheo quán sát mà ау các sắc do 
mát nhận biết không có niệm ái nhiễm đắm trước, Ty-kheo а ây hãy an trú vào 
căn lành này với niêm hy lạc để ngày đêm tinh cân buộc niệm tu tập hơn nữa. 


Đây gọi là Ty-kheo trong khi di, đứng, năm, ngôi làm cho hạnh khất thực được 
thanh tịnh. Cho nên, kinh này gọi là Khát thực thanh tịnh. 


^ Tua dé Phật dạy ở cuối kinh. Тар. ¥ (7.02. 0099.236. 0057b03). Tham chiếu: Tăng. 3% (7.02. 
0125.45.6. 0773b20); M. 151, Pindapataparisuddhi Sutta (Kinh khát thực thanh tịnh). 
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Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


Жжжж 


237. THANH TINH HOÀN TOÀN? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ ở giảng đường Trùng Các, bên ao Di Нап, thuộc 
nước Ту-ха-Іу. 

Khi ду, có trưởng giả tên Uc-cü-lü!$ đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi 
ngôi sang một bên và thưa: 


— Bach Thé Tôn! Tại sao có Ty-kheo dat duoc thanh tịnh hoàn toàn" ngay 
trong hién tai? Tai sao có Ty-kheo khóng dat duoc thanh tinh hoàn toàn ngay 
trong hién tai? 

Phát dáp: 

— Néu Ty-kheo nào dói vói nhüng sắc được nhận thức bởi mát mà yêu thích 
đăm trước, do vì yêu thích đăm trước cho nén thường lệ thuộc vào nhận thức đó 
và bị chúng trói buộc, bị chấp thủ. Vi chấp thủ nên không đạt được thanh tịnh 
hoàn toàn ngay trong hiện tại. Đôi với tại, mũi, lưỡi, thân, у cũng giỗng như vậy. 


Nếu Tỳ-kheo nào đối với những sắc được nhận thức bởi mắt mà không yêu 
thích đắm trước, do vỉ không yêu thích dám trước nên không lệ thuộc vào nhận 
thức đó, không tiếp xúc, không dính mắc, không chấp thủ. Do không chấp thủ 
nên những Ty-kheo này đạt được thanh tinh hoàn toàn ngay trong hiện tại. Dói 
vói tai, müi, luói, thán, y cüng gióng nhu váy. 


Thé nên, này trưởng giả, có Ty-kheo dat được thanh tinh hoàn toàn ngay 
trong hién tai và cüng có Ty-kheo khóng dat duoc thanh tinh hoàn toàn ngay 
trong hiện tại. 

Tương tự kinh Thanh tịnh hoàn toàn, kinh А-пап hỏi và kinh Phát tự nói 
cho сас Ty-kheo cũng nói giống như váy. 

жжж 


238. NHÂN DUYÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Háu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 


5 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.237. 0057528). Tham chiếu: S. 35.118 - IV. 101; 
S. 35.124 - IV. 109; S. 35.125 - IV. 109; S. 35.126 - IV. 110; S. 35.128 - IV. 113; S. 35.131 - IV. 116. 


16 Úc-cù-lũ (fif & Ж, Ugga) còn gọi là Uc-già (ЖИЛ). 

! Nguyên tác: Bát-niết-bàn (8 28 3%, Parinirvana): Hoàn toàn thanh tịnh, viên tịch, tịch tĩnh... 

5 Nguyên tác: Trưởng giả sở vấn kinh (R # Fir 1), tức là kinh 237, vì kinh này đặt lại tựa dé dựa 
theo nội dung. 

!° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. š# (7.02. 0099.238. 0057c 14). 
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Khi ấy, có Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngói sang một 
bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Do nhân gi, duyên gì mà sanh ra nhãn thức? Do nhân gi, 
duyên gi mà sanh ra nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý thức? 

Phật đáp: 

- Do mắt duyên với sắc mà sanh ra nhãn thức. Vi sao như vậy? Vì nhãn 
thức được sanh ra là до mắt duyên với hết thảy hình sắc. Do tai duyên với âm 
thanh, mũi duyên với mùi hương, lưỡi duyên với vị và ý duyên với pháp mà 
sanh ra ý thức. Vì sao như vậy? Vì những gi được nhận biết bởi ý đều do ý 
duyên với pháp mà sanh ra. 

Này Tỳ-kheo! Đó gọi là nhân duyên sanh ra nhãn thức... (cho đến) nhân 
duyên sanh ra ý thức. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành, đảnh lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


239. KIẾT SỬ УА PHÁP КІЕТ SỬ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Háu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nay Ta sẽ nói vé những pháp bị kiết sử trói buộc và pháp kiết sử. 

Тһе nào là những pháp bị kiết sử trói buộc? Đó là mắt và sắc, tai và âm 
thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là những pháp bị 
kiệt sử trói buộc. Thé nào là pháp kiệt sử? Chính là dục tham," đó gọi là pháp 
kiét sử. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KK K 


240. СНАР THÚ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao DI Hầu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.239. 0057c24). Tham chiếu: S. 35.109 - IV. 89; 
S. 35.122 - IV. 107. 


2! Duc tham (8X) là 2 yếu tố, gồm dục (fik, kama) và tham (Ж, raga). 
2 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. #È (7.02. 0099.240. 0058a01). Tham chiếu: S. 35.110 - IV. 89; 
5. 35.123 - IV. 108. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về những pháp bị châp thủ và pháp châp thủ. Thế nào là 
những pháp bị chấp thủ? Đó là mắt và sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và 
vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là những pháp bi chấp thủ. Thế nào là pháp 
chấp thủ? Chính là đục tham, đó gọi là pháp chấp thủ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


241. ТНА CHIU NUNG DÓT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Háu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Này các Ty-kheo! Hàng phàm phu mê muội thiêu hiểu biết thà lẫy lửa 
nung chảy que đồng rôi đem thui con mắt của mình khiến nó bị cháy thiêu, 
chứ không nên dë cái biết của mắt dám nhiễm vào sắc tướng, chấp thủ theo sắc 


tướng tốt đẹp. Vi sao như vậy? Vì đăm nhiễm vào sắc tướng, chấp thủ theo sắc 
tướng tốt dep là rơi vào đường ác, giống nhu thỏi sát bị chìm. 


Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết thà nung đùi sắt rôi đem khoan lỗ 
tai của mình, chứ không nên dé cái biết của tai đăm nhiễm vào âm thanh, chấp 
thủ theo tiếng hay. Vì sao như vậy: Vì dám nhiễm vào âm thanh, cháp thủ theo 
tiéng hay thi khi qua dói sé roi vào duóng ác, gióng nhu thói sát bj chim. 

Hàng phàm phu mê muội thiêu hiểu biết thà dùng dao bén cát đứt mũi của 
mình, chứ không dé cái biết của mũi dám nhiễm hương thơm, châp thủ theo 
hương thơm. Vì sao như vậy? Vì dám nhiễm hương thơm, chấp thủ theo hương 
thơm thì khi qua đời sé roi vào đường ác, gióng như thỏi sát bị chìm. 

Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết thà dùng dao bén cắt đứt lưỡi của 
mình, chứ không 46 cái biết của lưỡi dám nhiễm mùi vị, châp thủ theo vị ngon. 
Vì sao như vậy? Vì đăm nhiễm mùi vị, châp thủ theo vị ngon thì khi qua đời sẽ 
rơi vào đường ác, giỗng như thỏi sắt bị chìm. 

Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết thà lây cây sắt nhọn, lây cây giáo 
bén đâm vào thân thé của mình, chứ không dé cái biết của thân dám nhiễm vào 
sự xúc chạm, сһар thủ theo sự xúc chạm êm ái. Vì sao như vậy? Vì dám nhiễm 
vào sự xúc chạm, chấp thủ theo sự xúc chạm êm ái thì khi qua đời sẽ rơi vào 
đường ác, giống như thỏi sắt bị chìm. 

Này các Ty-kheo! Ham mê ngủ nghỉ là sinh hoạt của người ngu, là lỗi sống 
của người пеп, không có lợi, không có phước. Thé nhưng, này các Ty-kheo! 


23 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.241. 0058207). Tham chiéu: S. 35.235 - IV. 168. 
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Thà vùi đầu vào việc ngủ nghỉ còn hơn đối với sắc kia mà khói lên ý nệm mong 
cầu. Nếu người nào khởi lên ý tưởng mong câu thì át sanh ra các trói buộc, tranh 
chấp, có thể khiến nhiêu người làm việc phi nghĩa, không lợi ích an lạc cho trời 
và nguoól. 

Vi Thánh dé пт da ván nén hoc nhu thé này: "Nay ta thà nung giáo sát dám 
thủng con mắt mình chứ không dé cái biết của mát dám nhiễm vào sắc tướng, 
rơi vào ba đường ác, mãi mãi chịu khô đau. Từ hôm nay, ta sẽ chánh tư duy: 

“Quán sát mắt là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh. Nêu sắc, mắt và 
thức hòa hợp thì gọi là nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
cảm thọ bên trong hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khô không vui thảy cũng đều 
là pháp hữu уі, vô thường, do tâm duyên sanh. `” 

Đôi với ігі, mũi, lưỡi, thân nhập xứ cũng học như thế. “Thả lây giáo sát đâm 
thân thé của minh, chứ không thé dé cái biết của thân đắm nhiễm vào sự xúc 
chạm, chạy theo sự xúc chạm êm ái mà rơi vào ba đường ác. Từ hôm nay, ta sẽ 
chánh tư duy: “Quán thân là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh. Nêu 
xúc, thân và thức hòa hợp thì gọi là thân xúc, thân xúc làm nhân duyên sanh ra 
cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khô không vui Шау 
cũng đều là pháp hữu vi, vô thường, do tâm duyên sanh.” 

Thánh đệ tử đa văn nên học như vây: “Ham ngủ là cách sống của người 
ngu, là lỗi sóng của người ngu, không công quả, không lợi ích, không có phước. 
Ta sẽ không ham mê ngủ nghỉ cũng không khởi lên ý tưởng mong câu. Người 
nào khởi lên ý tưởng mong câu thì át sanh ra các trói buộc, tranh chấp, có thé 
khién nhiêu người làm việc phi nghĩa, không lợi ích, không an lạc.” 


VỊ Thánh đệ tử đa văn quản như thé thì ngay nơi mắt sẽ sanh nhàm chán. 
Các pháp như sắc, mặt và thức hòa hợp gọi là nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân 
duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khổ 
không vui, cũng đều sanh nhàm chán. Vì nhàm chán cho nên không ưa thích, vì 
không ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái 
sanh.” Đôi với tai, mỗi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 
Жжжж 
242. ТНАҮ BIẾT РЕ DOAN ТАК KHÔ” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phát ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hàu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 


24 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.242. 0058b21). Tham chiếu: S. 35.111 - IV. 89; 
S. 35.112 - IV. 90. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nêu người nào mà không nhận biết rõ ràng, không hiểu rõ dày đủ, không 
đoạn trừ, không từ bỏ ham muón đối với mắt thì không thê đoan tân khô đau 
hoàn toàn. Đối với mát mà nhận biết rõ ràng, hiéu rõ dày đủ, đoạn trừ, từ bó 
ham muốn thì mới đoạn tận khó dau hoàn toàn. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự bón bài kinh nói vé mắt,” cho đến các bài kinh nói về tai, mũi, 
lưỡi, thán và у, tông cộng có hai mươi bôn kinh cũng nói giông như уау. 


Жжжж 


243. VỊ МСОТ СОА MÁT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại giáng đường Trùng Các, bên ao Di Hàu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo! Những ai tìm cầu vị ngọt nơi mắt,? nên biết đó là Sa- 
môn, Bà-la-môn không được tự tại, không thoát khỏi tay ma, bị ma trói buộc. 
Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giông như vậy. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn 
không tìm câu vị ngọt nơi mắt, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn ấy không tùy thuộc 
ma, thoát khỏi tay ma, không bị ma trói buộc. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Tương tự như kinh nói vê Vị ngọt, các kinh nói về sự Vui mừng, Khen ngợi, 
Рат nhiễm, Cô chấp, Ua thích, Ganh ghét, duc Phát cũng giảng nói nhu thé. 


Và tương tự như vậy, Бау Kinh уе Căn bên trong và Бау kinh vê Cảnh bên 
ngoài, duc Phát cũng nói gióng như trên. 


Жжжж 


244. МОС CẤU СОА МА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Наи, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 


27 Nguyen tác: Nhu nhãn tứ kinh (4n AR H 2). Theo ngài Ап Thuán trong Tap A-hàm kinh luán hói bién 
ЖЕ A a € н (Y.30. 02. 0291212), 4 bài kinh này chưa thé xác định. 

26 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.243. 0058b27). Tham chiêu: S. 35.15-18 - IV. 8-12. 
^" Nguyên tác: Nhàn vi (ШЖ). Tham chiếu: S. 35.15-18 - IV. 8-12: Cakkhu... assadapariyesanam 
acarim (sóng tim cầu vi ngọt... của mát). Bản Hán dường như bó chữ tim câu (pariyesana), chi còn vi 
ngot (assada). | 

28 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.244. 0058с09). Tham chiêu: S. 35.114-15 - IV. 91-2. 
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Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có sáu loại móc câu của ma. Những gi là sáu? Mát dám vào vị ngọt của 
sắc, đó là móc câu của ma. Tai đắm vào vị ngọt của âm thanh, đó là móc câu của 
ma. Mũi đắm vào vị ngọt của mùi thơm, đó là móc câu của ma. Lưỡi đắm vào 
vị ngọt của vị, đó là móc câu của ma. Thân đắm vào vị ngọt của xúc chạm, đó 
là móc câu của ma. Ү đắm vào vị ngọt của pháp, đó là móc câu của ma. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mắt đắm vào vị ngọt của sắc tướng nên biết 
Sa-môn, Bà-la-môn ây bị móc câu của ma móc vào vết hầu, lệ thuộc vào ma, 
không được tự tại. 

Kinh đức Phát nói vé cấu ué và thanh tịnh, chỉ tiết như trên đây 


Жжжж 


245. BÓN РНАМ PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thói, đức Phật ngu tại thôn Điều Phục Bác Nguu? của những người 
Câu-lâu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết pháp cho các thầy, phần đâu thiện, phân giữa thiện và 
phần cuối cũng thiện, nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, 
Phạm hạnh trong sạch, đó là Kinh bốn phẩm pháp. Hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ! Ta sẽ thuyết giảng cho các thây. 

Kinh bón phẩm pháp gồm những gi? Có những sắc do mắt nhận biết đáng 
yêu, đáng nhớ, đáng thích, đáng say đăm. Ty-kheo thây sắc ây liền vui vẻ, khen 
ngợi, dám trước, chấp chặt vào đó. Có những sắc do mát nhận biết không đáng 
yêu, không đáng nhớ, không đáng đăm trước, chán ngán bởi khô. Ty-kheo tháy 
sắc ây rói liền nói giận, oán hận, chán ghét, xem thường. Ty-kheo như thê sẽ bị 
lệ thuộc vào ma, không được tự tại, cho đến không được giải thoát khỏi sự trói 
buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. 

Có những sắc do mắt nhận biết đáng yêu, đáng nhớ, đáng thích, đáng say 
đăm. Tỳ-kheo thấy sắc ây rôi nhưng an nhiên, ?! không khen ngợi, không ưa 
thích, không say đắm, không chấp chặt vào đó. Có những sắc do mắt nhận 
biết không đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng ưa thích, không đáng say 
dám. Ty-kheo thấy sắc ấy rồi không nỗi giận, không oán hận, không chán ghét, 
không xem thường. Ty-kheo như thế sẽ không lệ thuộc vào ma, được tự tại, 


Tựa đề đức Phật dạy trong kinh. Тар. # (7.02. 0099.245. 0058c17). Tham chiếu: S. 35.114 - IV. 91; 
S. 35.115 - IV. 92. 


30 Điệu Phục Bác Ngưu tu lạc (38 [A E + 28), cách dich khác chi cho địa danh Kiém-ma-sát-dàm (#1 
ЕЗІ Kammäsadamma), một thị trán của người Câu-lâu (#J‡#, Kuru). 


31 Nguyên tác: Tri hy (XIl E). Ну (2, mudita) là tâm hoan hy, tùy hy, là một trong 4 tâm vô lượng. 


QUYÉN 9 # 259 


cho đến được giải thoát khỏi sự trói buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý cũng giông như vậy. 
Đây gọi là Kinh bốn phẩm pháp của Tỳ-kheo. 


xxx 


246. MA BA-TUAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, đức Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Vương 
Xá khát thực. 

Khi ấy, Thiên ma Ba-tuán khói nghĩ răng: “Sáng nay, Sa-món Củ-đàm dáp 
y, óm bát vào thành Vuong Xá khát thực. Bây giờ, ta sẽ đến nhiễu loạn đạo tâm 
của ông ấy.” ` Nghĩ rói, Ma Ba-tuân hóa làm người đánh xe cám roi di tìm bò. 
Thiên ma mặc đô rách rưới, đầu bù tóc rôi, tay chân sân sùi khô nứt, tay câm 
то1 chăn bò, đên trước Thê Tôn rôi hỏi: 

— Cù-đàm có thây con bò của tôi không? 

, ĐứcT hé Tôn nghĩ: “Đây là Ác ma, muốn đến nhiễu loạn Ta”, liền nói với 
Ac ma: 

— Này Ác ma! Chỗ nào có bò? Cần bò đề làm gì? 

Ma liền nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm biết ta là ma”, liên bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Xúc xứ của mát? là xe của tôi. Xúc xứ của tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý là xe của tôi. 

Ác ma lại hỏi: 

-Thưa Cù-đàm, Ngài muôn đi đâu? 

Phật bảo Ác ma: 

— Ngươi có mặt ở nơi xúc xứ của mắt và xúc xứ của tai, mũi, lưỡi, thân, у. 
Nơi không có xúc xứ của mắt và không có xúc xứ của tai, mũi, lưỡi, thân, ý thì 
ngươi không thê đên được, còn Ta thì đi đên nơi đó. 

Bây giờ, Thiên ma Ba-tuân liên nói kệ: 


Nơi nào thường có ngã, Thì đó là của ta, 

Tắt cả lệ thuộc ta, Cù-đàm ở chôn nào? 
Тһе Tôn dùng Ке đáp lại: 

Nếu ai nói có ngã, Kẻ ây thật sai lầm, 

Cho nên biết Ba-tuân, Tự rơi vào bé tắc. 


32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.246. 0059a03). Tham chiếu: S. 4.24 - L. 124. 
33 Nguyên tác: Nhãn xúc nhập xứ (#8 А.Ж), còn gọi là “xúc xứ” (#8 Bš, phassayatanana), là nên tảng, 
căn cứ của sự бёр xúc. 
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Thiên ma lại nói: 


Nếu nói răng biết đạo, 
Ngài tự đi một mình, 


Тһе Tôn dùng kệ đáp lại: 


Nếu người cầu lia ma, 
Vì họ binh đăng nói, 
Siêng tu, không buông lung, 


Thiên ma lại nói: 


Miếng đá to miếng thịt, 
Tưởng miêng thịt mêm ngon, 
Nào ngờ ăn chăng được, 


An ôn dén Niét-bàn, 
Dạy người chăng nhọc sao? 


Hỏi đường qua bờ giác, 
Lời chân thật hoàn toàn, 
Được lìa ma, tự tại. 


Quạ đói đến muôn ăn, 
Sẽ lâp đây bụng trông, 
Сау mỏ đành bay ді. 


Cù-đàm to đá kia, 
Như quạ hoang vô vọng. 


Nay ta giỗng như quạ, 
Chàng được, then mà di, 
Trong lòng buôn bã đau đớn, Ma Ba-tuán liên bién mát, không quay trở lại. 


Жжжж 


247. QUEN САМ СОТ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xã. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu Sa- -môn, Bà-la-môn nào mà mắt quen gân gũi với sắc sẽ bị ma khống 
ché và chi phối, cho деп không thoát khỏi sự trói buộc của ma. Đối với tai, 

mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-món nào mà mắt không quen gân gũi với sắc sẽ không 
бі ma không chê và chi phôi, cho dén thoát khỏi sự trói buộc của ma. Đôi với 
tai, тїп, lưỡi, thân, ý cũng giông như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Tương tự như kinh Quen gân gũi, cũng vậy, các kinh nói về sự Trói buóc, 
Dàm trước, Vi ngot, Thôn xóm, Sai sw, Tho tri, Trói chát, Của ta, Mong cáu, 
Tham muốn, Thuán thục, Nóng hậu cũng nói giống như váy. 


Жжжж 


34 Câu chuyện Con quạ, hòn đá, miếng thịt còn được tìm thấy trong Sn. 74. Câu kết trong bản Hán và 
Sn. 74 vón được xêp chung trong bài kệ của Ma Ba-tuán. Bản Việt tách câu kết ra khói thé kệ dé tiện 
theo dõi. 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.247. 0059508). 
3 Nguyên tác: Tùy ma sở tự tại (ЮЕЛЕЯТ Н ТЕ, mãravasãnuga): Bi ma không ché và chi phối. 
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248. TÔN GIÁ ĐẠI THUẢN-ĐÀ”?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Kê Lâm,” thuộc nước Ba-trá-lợi-phât- 
đa-la.”? 


Báy giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả Đại Thuán-dà,^ cùng nhau hỏi 
thăm xong, Tôn giả A-nan ngôi xuống một bên và nói: 


~ Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian để giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Thuân-đà nói với Tôn giả A-nan: 

— Tùy theo câu hỏi của Tôn giả, tôi biết điều gi sẽ trả lời! 

Tôn giả A-nan hỏi: 

- Như Thé Tôn, đâng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy 
Đã Biết đã nói rằng sắc do bốn đại tao thành. Ngài đã chi bày, đã hién thị rằng, 
sắc do bốn đại tạo thành nảy là vô ngã. Đắng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Спас, bậc Đã Thây Đã Biêt cũng nói thức là vô ngã chăng? 

Tôn giả Thuán-dà nói với Tôn giả A-nan: 

- Tôn giả là người đa văn bậc nhất. Tôi từ xa đến chỗ Tôn giả là vì muốn 
hỏi pháp này. Hôm nay, xin Tôn giả nói về nghĩa ây. 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Thuân-đà: 

- Tôi hỏi Tôn giả điêu này, xin hãy tùy ý trả lời. Thưa Tôn giả Thuân-đà! 
Phải chăng là có mặt, có sắc và có nhãn thức? 

— Thưa, đúng như vậy! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Phải chăng do mát duyên với sắc mà sanh ra nhãn thức? 

— Thưa, đúng như vậy! 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Nếu do mắt duyên với sắc mà sanh ra nhãn thức thì nhân ấy, duyên ấy là 
thường hay vô thường? 

— Thưa, vô thường! 

— Nhân ây, duyên ây sanh ra nhãn thức; khi nhân ấy, duyên ấy vô thường, 
thay đôi thì thức kia có tôn tại không? 

— Thưa Tôn giả, không tôn tại! 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.248. 0059b17). Tham chiếu: S. 35.193 - IV. 166. 
38 Kê Lâm viên (GER ІНІ, Kukkutarama) cũng thường goi là Kê viên (X liil). 

3 Ba-trá-lợi- phát- da-la (IERI 2š 5 8, Pataliputta) cũng goi là Hoa Thi thành (ë R 3È), một thành 
phó thuóc nuóc Ma-kiét-dà và hién nay là thành phó Patna, bang Bihar, Ап Độ. 


4 Đại Thuàn-dà (Ж, Maha Cunda). 
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- Y Tôn giả thê nào? Pháp kia hoặc sanh, hoặc diệt đều có thê biết, vậy 
vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó tháy là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả, không nên! 

— Với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp thì ý Tôn giả nghĩ sao? Có ý, có pháp 
và có ý thức phải không? 

— Thưa Tôn giả, đúng như vậy! 

— Phải chăng do ý duyên với pháp mà sanh ra ý thức? 

— Thưa Tôn giả, đúng như vậy! 

— Nếu ý duyên với pháp mà sanh ra ý thức, vậy thì nhân ấy, duyên ây là 
thường hay vô thường? 

— Thưa, vô thường! 

- Nếu như nhân và duyên sanh ra ý thức, khi nhân ây duyên ấy vô thường, 
thay đối thì ý thức có tôn tại chăng? 

— Thưa Tôn giả, không tôn tại! 

- Ý Tôn giả nghĩ sao, pháp ây hoặc sanh, hoặc diệt đều có thể biết, vậy 
vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong đó thây là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau chăng? 

— Thưa Tôn giả, không nên! 

Tôn giả A-nan nói với Thuân-đà: 

- Thé nên, thưa Топ giả! Đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Слас, bậc 
Đã Tháy Đã Biết nói răng thức cũng vô thường. Ví như người cám búa Vào nÚI 
thấy cây chuỗi mà cho là có thê làm đồ dùng được, liền chặt ngang góc, tước 
hết lá, lột be 46 tìm lõi của nó, lột đến tận cùng cũng không ау chó nào chắc 
thật. Cũng như vậy, vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như thật về nhãn thức, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân, ý thức. Trong lúc quán sát như thật thì vị ây tháy không có gì 
đáng cháp thủ, vì không đáng chấp thủ cho nén không bi dính mắc, vì không 
dính mặc cho nên tự mình chứng ngộ Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 


khi thuyết pháp này, hai vị Tôn giả ây đêu uyên chuyền tùy һу rồi mỗi 
người trở vê chỗ của mình. 


Жжжж 
249. CON LAI NHỮNG GI?" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


*! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.249. 0059с27). Tham chiếu: А. 4.173 - II. 161. 
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Вау giờ, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất thưa rằng: 

— Con có điêu muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian đề giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Tùy theo câu hỏi của Tôn giả, điều nào biết thì tôi sẽ trả lời! 

Tôn giả A-nan hỏi: 

— Sau khi đã dứt sạch, đã lia dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng nghi? thì sáu 
xúc xứ có còn lại gì chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Chó hỏi: “Sau khi đã dứt sạch, đã lia dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng 
nghỉ thì sáu xúc xứ có còn lại gi chăng?” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Sau khi đã dứt sạch, đã lìa dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng nghi thì sáu 
xúc xứ không còn gi nữa chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Cũng lại không nên hỏi: “Sau khi đã dứt sạch, đã lìa dục, tịch diệt, văng 
lặng và ngưng nghỉ thì sáu xúc xứ không còn gì nữa chăng?” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Sau khi đã dứt sạch, đã Па dục, tịch diệt, vắng lặng và ngưng nghỉ thi 


sáu xúc xứ vừa còn vừa không còn, hay chăng phải còn chăng phải không còn 
øì nữa chăng? 


Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Đây cũng không nên hỏi: “Sau khi đã dứt sạch, đã Па dục, tịch diệt, văng 
lặng và ngưng nghỉ thì sáu xúc xứ vừa còn vừa không còn, hay chăng phải còn 
chăng phải không còn gì nữa chăng?” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

— Như lời Tôn giả nói: “Sau khi đã dứt sạch, đã Па dục, tịch diệt, văng lặng 
và ngưng nghỉ rôi thì sáu xúc xứ có còn cũng không nên nói, không còn cũng 
không nên nói, vừa còn vừa không còn cũng không nên nói, chăng phải còn 
chăng phải không còn cũng không nên nói.” Vậy điều này có nghĩa là gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phât bảo A-nan: 

— Sau khi đã dứt sạch, đã Па dục, tịch diệt, văng lặng và ngưng nghỉ thì sáu 
xúc xứ có còn lại gì chăng, đó là lời hư dôi; không còn gì chăng, đó là lời hu 
dối; vừa còn vừa không còn gì chăng, đó là lời hư 4бі; chăng phải còn chắng 
phải không còn, đó cũng là lời hư dối. 


2 Nguyên tác: Tận, ly dục, diệt, tức, một (95, SEX, Ж, E, 1Я). Tham chiều: Phân biệt lục giới kinh ^Y 
BIA RX (701. 0026.162. 0692a18): Tận, vô dục, diệt, tức, chỉ (8š, ЖҚ, W, Н, IE). 
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Nếu nói răng, sáu xúc xứ khi đã được dứt sạch, đã Па dục, tịch diệt, văng 
lặng và ngưng nghỉ thì sẽ được lìa các hư ngụy, chứng Niết-bàn hoàn toàn. Đây 
là lời Phật nói. 

Khi ấy, hai vị Tôn giả đều uyên chuyền tùy hy rói mỗi người trở về chỗ 
của mình. 


Жжжж 


250. DỤC THAM LÀ SỰ TRÓI BUỘC 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ ở Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lgi-phát và Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la cùng ở núi 
Ку-ха quật. 

Buổi chiêu, sau khi xả thiền, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đi đến chỗ Tôn giả 
Xá-lợi-phất. Sau khi cùng nhau hỏi thăm xong, Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la ngôi 
sang một bên và nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tùy theo câu hỏi của Tôn giả, điều nào biết thì tôi sẽ trả lời! 

Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la hỏi: 

— Thưa Tôn già Xá-lợi-phất! Y ngài thé nào? Mắt trói buộc sắc hay sắc trói 
buộc mắt? Tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp... ý 
trói buộc pháp hay pháp trói buộc ý? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Chàng phải mắt trói buộc sắc, chăng phải sắc trói buộc mắt... (cho đến) 
chăng phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý. Thưa Tôn giả Ma-ha 
Câu-hy-la! О trong liên hệ đó, nêu có dục tham“ thì đó là trói buộc. Ví như có 
hai con trâu, một đen, một tráng cùng buộc vào một cái ách, khi có người hỏi 
răng: “Trâu đen buộc trâu tráng hay trâu trăng buộc trâu đen?” Nếu hỏi như thế 
thì có đúng không? 

- Không đúng, thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Chăng phải trâu đen buộc trâu 
trăng, cũng chăng phải trâu trắng buộc trâu đen, nhưng ở trong liên hệ đó hoặc 
cái ách, hoặc sợi dây là những thứ trói buộc. 

— Đúng vậy, Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la! Chàng phải mắt trói buộc sắc, chăng 
phải sắc trói buộc mắt... (cho đền) chăng phải ý trói buộc pháp, chăng phải pháp 
trói buộc ý mà ở trong liên hệ đó thì dục tham chính là sự trói buộc vậy. 


* Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.250. 0060a22). Tham chiếu: S. 35.232 - IV. 162. 
Dục tham (8#) là 2 yêu tố, gồm duc (fik, kama) và tham (Ж, raga). 
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Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Nếu mắt trói buộc sắc, hoặc sắc trói buộc mắt... 
(cho дёп) hoặc ý trói buộc pháp, hoặc pháp trói buộc y thì Thế Tôn đã không 
dạy mọi người сап phải dựng lập Phạm hạnh để được hết khổ. Do chăng phải 
mắt trói buộc sắc, chàng phải sắc trói buộc mắt... (cho đến) chăng phải ý trói 
buộc pháp, chăng phải pháp trói buộc ý, thé nên đức Thé Tôn mới dạy mọi 
người cân dựng lập Pham hạnh dé được hết khó. 


Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Đôi với đức Thế Tôn, khi mắt thấy sắc tốt hoặc 
sắc xáu dëu không khởi dục tham, còn các chúng sanh khác thì néu mắt thấy 
sắc tốt hoặc sắc xâu liền khởi dục tham. Do đó, đức Thế Tôn nói cần phải đoạn 
dục tham thì tâm mới được giải thoát. Khi tai nghe tiếng... (cho đến) ý tiếp xúc 
với pháp cũng gióng như vậy. 

Вау giờ, hai vị Tôn giả đều uyén chuyên tùy hy rồi mỗi người trở về chó 
của mình. 


Жжжж 


251. BIẾT РОМС NHƯ THÁT^ 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi 
Kỳ-xà quật. 

Вибї chiêu, sau khi xả thiền, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đi dén chó Tôn giả 
Xá-lợi-phât. Thăm hỏi nhau xong, Tôn giá Ma-ha Câu-hy-la ngôi sang một bên 
và nói với Tôn già Xá-lợi-phât: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều nào biết thì tôi sẽ trả lời. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi: 

— Luận về vô minh, vậy thế nào là vô minh? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Vô minh có nghĩa là không biết. Không biết chính là vô minh. Không biết 
những gì? Mặt là vô thường mà không biệt đúng như thật, đó gọi là không biết. 
Mất là pháp sanh diệt mà không biệt đúng như thật, đó gọi là không biệt. Đôi 
với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giông nhu vậy. 


45 Туа dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.251. 0060522). Tham chiêu: Đại Cáu-hy-la 
kinh КАЕ Е (T.01. 0026.211. 0790508); M. 43, МаһауеааПа Sutta (Đại kinh phương quảng): 
A. 4.175 - II. 163. 
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Như vậy, пау Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Đôi với sáu xúc xứ này mà không 
biết như thật, không thấy như thật, không thông dat, ngu si, mờ mit, tôi tám, đó 
goi là vô minh. 

[0060c06] Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi: 

- Luận về minh, vậy thế nào là minh? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Minh có nghĩa là biết vậy. Biết chính là minh. Biết vé những gi? Mát là 
vô thường thì biệt như thật mát là vô thường. Mất là pháp sanh diệt thì biêt như 
thật mặt là pháp sanh diệt. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, y cũng giông như vậy. 

. Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Đối với sáu xúc xứ này mà thây như thật, 
biét như thật, tinh tường, tỉnh giác, rõ ràng, sáng suôt, thông đạt, đó goi là minh. 

Вау giờ, hai Tôn giá cùng đàm đạo, uyên chuyền tùy hy, sau đó mỗi người 
trở về chô của mình. 


Жжжж 


252. THAN СНО TRỪ RÄN ĐỘC“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Khi ấy, có Tỳ-kheo Ưu-ba-tiên-na“” đang trú trong hang Đầu Rán, giữa 
bãi tha ma của khu rừng Lạnh, dưới chân núi Ca-lăng-già, thuộc thành 
Vương Xá.^ 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-tiên-na đang tọa thiên một mình thì có con răn cực 
độc, dài khoảng một thước,” từ trên phiên đá rơi trên người Tôn giả. Uu-ba- 
tiên-na liên go! Tôn giả Xá-loi-phát báo cho chúng Ту-Кһео: 

— Có con răn độc rơi trên thân con. Thân con đã bị trúng độc. Các thầy hãy 


mau khiêng thân con ra dé bên ngoài, chớ dé cho tám thân này tan rã như một 
năm trâu. 


Lúc dó, Tôn giả Xá-lợi- phát dang ngôi bên một cội cây gân đó, nghe Uu- 
ba-tiên-na nói thê, liên vội vã đến chỗ Ưu-ba-tiên-na quan sát rồi nói với Ưu- 
ba-tiên-na: 


46 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.252. 0060c14). Tham chiếu: Tùy Dãng Tôn giả 
kinh МЕ Ее (7. 14. 0505. 0773403). S. 35.69 - ТУ. 40; Cv. 5.26. 


47 Uu-ba-tién-na (Ë 3# 7t: 3B, Upasena). 
м Уот Ха thành, Hàn lâm trung trúng gian, Xà-đầu nham hạ, Ca-láng-già hành xứ (E & Ji, ЖЕ Ж 


[з], FERAE Г, ш f1 Йй). Theo S. 35.69 - IV. 40: Rājagahe viharati sitavane sappasondikapabbhare 
(trú tại Vương Xá, rừng Sita, hang Đầu Rán). 


ш „Nguyên tác: Xích (А). Theo 7 huyết văn giải tự (#7), quyên 8, vào thời Tây Hán, 1 thước 
góm 10 tác. Về sau, độ dài 1 thước có sự thay đôi. Đoạn kinh sau cho biết độ dài 1 thước này khoảng 
băng chiếc thẻ chữa bệnh mắt, điều đó cho thây 1 thước ở đây chưa tới 1 mét trong cách hiệu ngày пау. 
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— Tôi xem thấy sắc diện và các căn của Hiền giả không khác với lúc bình 
thường, vậy sao nói là trúng độc, nhờ đưa ra ngoài, chớ đê thân của Hién giả 
tan rã như một năm trâu? Rốt cuộc thi nhu thé nào? 

Ưu-ba-tiên-na nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Nếu người nào nói như vây: “Mắt là ta, là của ta. Tai, mỗi, lưỡi, thân và 
ý là ta, là của ta. Sắc, thanh, hương, уі, xúc và pháp là ta, là của ta. bát là ta, là 
của ta. Nước, lửa, gió, không và thức là ta, là của ta. Sắc uán là ta, là của ta. Thọ, 
tưởng, hành và thức uán là ta, là của ta” thì sắc diện và các căn của họ mới có 
sự thay dói. Nay con không nói nhu vậy mà thấy răng: Mắt không phải là con, 
không, phải của con... (cho деп) thức uán không phải là con, không phải của 
con, vi vậy sắc Шеп và các căn của con không có gi thay đôi. 

[0061a04] Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Đúng vậy, Uu-ba-tién-na! Nêu Hiền giả vĩnh viễn xa lia ngã, ngã sở, ngã 
mạn và kiết sử trói buộc, đã đoạn tận gốc rễ của chúng, giống như chặt ngọn 
cây đa-la, trong đời tương lai hoàn toàn không sanh khởi trở lại thì làm sao mà 
sắc diện và các căn của Tôn giả biến dói cho được! 


Nói xong, Tôn giả Xá-lợi-phất liên xoay người diu Tôn giả Uu-ba-tién- -na 
ra ngoài hang. Sau khi đưa ra khỏi hang, thân thé của Ưu-ba-tiên-na đã ngắm 
độc nên tan rã như một năm tráu. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ: 

Thường gieo trồng Phạm hạnh, Khéo tu bát Thánh đạo, 


Hoan hỷ xả mạng căn, Như buông bát thuốc độc. 
Thường gieo trồng Phạm hạnh, Khéo tu bát Thánh đạo, 
Hoan hỷ xả mạng căn, Như người lành bệnh nặng. 
Thường gico trông Phạm hanh, Khéo tu bát Thánh đạo, 

Như ra khỏi nhà lửa, Lâm chung không buôn tiếc. 
Thường gieo trồng Phạm hạnh, Khéo tu bát Thánh đạo, 

Mát tuệ nhìn thê gian, Tháy nhu cáy có thói, 
Không mong cầu thêm nữa, Lai cũng chăng luân hôi. 


_ Sau khi cúng dường thì thé Uu-ba-tién-na xong, Tôn già Xá-lợi-phất đi đến 
chó Phật, cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Tôn giả Ưu-ba-tiên-na bị một con răn cực độc nhỏ băng 
chiếc thẻ chữa bệnh mắt rơi trúng thân, khiến thân thể Tôn giả tan rã như một 
năm trâu. 

Phật báo Xá-lợi-phất: 

— Nêu Ưu-ba-tiên-na đọc bài kệ này thì đã không bị trúng độc, thân thể cũng 
không bi tan rã như một nắm tráu. 

Xá-lgi-phát bach Phát: 

— Bach Thé Tón! Bài ké tung ây như thé nào, lời văn ra sao? 
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Lòng từ luôn nghĩ đến 
Cùng Y-la-bàn-na, 
Khám-bà-la thượng mã, 
Và cả Hắc Cù-đàm,"° 

Từ những loài không chân, 
Bốn chân cùng nhiều chân, 
Từ bi với loài róng, 

Cho đến các chúng sanh 
An vui với tất cả, 

Muốn hết thảy đều hiền, 
Thường trong hang Xà-dáu, 
Thì гап độc hung ác, 

Như lời chân thật này, 

Nay ta tụng kệ này, 

Những sinh vật ác độc, 
Tham dục, sân hận, 51, 
Nếu ba loại độc này, 

Pháp bảo diệt ác độc, 

Phả trừ độc hung ác, 

Phật phá tất са độc, 


Đức Phật vì Tôn giả Xá-lợi-phất mà đọc bài kệ: 


Lại-trá-la kiên cô, 
Thi-bà-phát-da-la, 

Cüng thuong Ca-cáu-tra, 
Мап-да, Bạt-nan-đà."' 
Cho đến loài hai chân, 
Déu khởi lòng thương xót. 
Loài trên cạn, dưới nước, 
Đếm được, không đếm được. 
Cũng ха lia phiên não, 

Tất са đừng sanh ác. 

Loài ác không tụ tập, 

Đâu thể hại chúng sanh? 
Vô thượng Đạo sư thuyết, 
Lời Đạo sư chân thật. 
Không thể hại thân ta, 

Ba độc của thé gian. 

Trừ dứt, gọi Phật bảo, 

Tăng bảo cũng không khác. 
Nhiếp hộ những người lành, 
Nay phá nọc độc răn. 


[0061b18] Rồi tụng chú thuật như vây: “Ô-đam-bà-lệ, đam-bà-lệ, đam-lục, 
ba-bà-dam-luc, nai-dé, tüc-nai-dé, chỉ-bạt-đê, ván-na-di, tam-ma-di, dàn-dé, 
ni-la-chi-thí, bà-la-câu-bê-ô-lệ, ô-ngu-lệ, tát-ba-ha." 

Này Xá-lợi-phât! Nêu khi ây thiện nam Uu-ba-tién-na tung bài kệ và đọc 
câu chú thuật nảy thi chắc chăn гап độc không rơi trúng thân và thân thê cũng 
không bị tan rã như một năm trâu. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tôn giả Ưu-ba-tiên-na chưa từng nghe bài kệ này, chưa 
từng nghe câu chú thuật này. Hôm nay, đức Thê Tôn nói bài kệ và chú thuật này 
chính là giúp cho đời sau. 

Đức Phát nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lgi-phát nghe lời Phát dạy, hoan 
hy dành lê rôi lui ra. 


Жжжж 


5° Нас Cù-đàm (Ж # &, Kanhãgotamaka) dịch nghĩa tên của một loài rắn theo cách chiết tự, Kanha 
($), Gotamaka (Ж Æ). 


5! Су, 5.26 chỉ dé cập đến 4 loại rán chúa, gồm: Virüpakkha, Erāpatha, Chabyäputta, Kanhãgotamaka. 
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253. TY-NỮU CA-CHIÉN-DIÉN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Uu-dà-di? du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la, 
đến thôn Câu-bàn-trà, trú trong vườn Am-la của nữ Bà-la-môn thuộc dòng Ту- 
пи Ca-chién-dién.?* 

[0061c02] Bây gió, các đệ tử nhỏ tuôi của nữ Bà-la-môn thuộc dòng Ty-nữu 
Ca-chién-dién đi nhặt củi trong vườn Am-la, nhìn (һау Tôn giả Ưu-đà-di ngòi 
bên gốc cây, dung mạo đoan chánh, các căn yên tĩnh, tâm y an trụ, thành tựu 
sự điều phục bậc nhất. Thấy rồi, chúng liên đi đến hỏi thăm và ngôi xuống một 
bên. Khi ây, Ưu-đà-di vì các thiêu niên mà thuyết nhiều bài pháp, khích lệ tinh 
thân chúng xong Tôn giả ngồi yên lặng. 

Sau khi nghe Tôn giả Uu-đà-di thuyết pháp, các thiếu niên đã hoan hỷ, tùy 
hy đứng dậy chào ra vé. Các thiếu niên ấy gánh củi trở vé, đặt củi xuống đất 
xong, liền đi đến chỗ nữ Bà-la-môn thuộc dòng Tỳ-nữu Ca-chiên-diên và thưa: 

— Thưa thây, trong vườn Am-la có Sa-môn Ưu-đà-di dòng họ Cù-đàm đang 
ở đó. Ngài áy thuyết pháp rất hay! 

Nữ Bà-la-môn nói với các thiếu niên: 

— Các con hãy đến mời Sa-môn Uu-dà-di họ Cü-dàm ngày mai đến đây 
dùng cơm. 

Các đệ tử niên thiếu vâng lời nữ Bà-la-môn, đi đến chỗ Tôn giả Uu-dà-di thưa: 

— Tôn giả biết cho, thây con là nữ Bà-la-môn thuộc dòng Tỳ-nữu Ca-chiên- 
жеп mời Tôn giả ngày mai dén dùng com. 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-đà-di im lặng nhận lời. Các thiếu niên biết Tôn giả 
Ưu-đà-di im lặng nhận lời гбі, liền trở về thưa với nữ Bà-la-môn: 

— Thưa thây, chúng con đã vâng lời thây, thỉnh mời Tôn giả Ưu-đà-di và 
Tôn giả đã im lặng nhận lời. Xin thây biết cho! 

Sáng sớm hôm sau, Tôn giả Ưu-đà-di đắp y, ôm bát đến nhà của nữ Bà-la- 
môn thuộc dòng Tỳ-nữu Ca-chiên-diên. Nữ Bà-la-môn trông thấy Tôn giả từ 
xa đi đến, vội bày tòa mời ngôi, dọn các thức ăn uóng, tự tay cúng dường nhiều 
món ngon. 

Sau khi thọ thực, rửa tay, rửa bát xong, Tôn giả Ưu-đà-di trở lại chỗ ngôi. 
Nữ Bà-la-món thuộc dòng Tỳ-nữu Ca-chién-dién biết Tôn già Uu- dà-di đã 
dùng xong, bà đi đôi giày da tốt, lây khăn che đầu, dáng vẻ kiêu mạn rồi ngồi 
lên một chiếc ghé cao được đặt riêng. Bà nói với Tôn giả Ưu-đà-di: 


— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giá có thời gian dé giải đáp cho chăng? 
52 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.253. 0061b29). Tham chiếu: S. 35.133 - IV. 121. 


53 Uu-đà-di (ВЕ Ж, Udãy!). 
54 Tỳ-nữu Ca-chién-dién thị (Ё ЯЕ IS, S. Venukatyayanasagotri, P. Verahaccänigottãya). 
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[0062a02] Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Thưa cô, hôm nay không đúng lúc! 

Tôn giả nói như thế xong liên đứng dậy ra di. Đến sáng hôm sau, сас đệ tử 
lại đến vườn Am-la nhặt củi, nghe pháp và trở về thưa lại với thây, rồi thầy lại 
sai đến mời Tôn giả Ưu-đà-di dùng cơm. Ba lần mời dùng cơm và thỉnh pháp 
như thé đều bị Tôn giả Ưu-đà-di trả lời là “không đúng lúc.” Tôn giả không 
chịu thuyết pháp. Các đệ tử trẻ tuôi lại thưa với thây: 


— Trong vườn Am-la, Sa-món Uu-dà-di thuyết pháp rất hay! 

Vị thây đáp: 

— Ta cũng biết ô ông ду thuyết pháp rất hay nén ba làn mời đến, cúng dường 
và hỏi pháp, nhưng đều bị từ chối, nói là “không đúng lúc” rồi bỏ đi. 

Các đệ tử thưa với thây của họ: 


— Thây mang giày tót, lai láy khán che dáu và dáng ngói khóng cung kính 
thi làm sao Тдп giá ду thuyét pháp duoc! Vi sao nhu váy? Vi Tón giá Uu-dà-di 
kia rát kính trong pháp, cho nén ngài khóng nói mà bó di. 


Vi thầy trả lời: 

— Nếu đúng như thé thì các con vì ta mà đến mời ngài ây một lần nữa. 

Các đệ tử vâng lời, lại đi thỉnh cúng dường như trước. 

Sau khi biết Топ giả Uu-dà-di dùng cơm xong, nữ Bà-la-môn liên tháo giày, 
sửa lại y phục, ngồi xuống một cái ghé tháp rói cung kính thua: 

— Thua Tón giá! Tói có diéu muón hói, khóng biét Tón già có thói gian dé 
giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Uu-đà-di trả lời: 

— Cô cứ hỏi tự nhiên, tôi sẽ vì cô mà giảng nói. 

Nữ Bà-la-môn liên hỏi: 

— Có Sa-môn, Bà-la-môn nói khô, vui do mình tạo; lại có người nói КҺО, vui 
do người khác tạo; lại có người nói khó, vui do mình và người khác tạo; lại có 


người nói khô, vui chăng phải do mình tạo cũng chăng phải do người khác tạo. 
Còn theo Tôn giả thì như thế nào? 


Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Thưa cô, đẳng A-la-hán” nói khó, vui được sanh khói theo cách khác chứ 
không nói như thê! 

Nữ Bà-la-món lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả! Nghĩa này thé nào? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

- Đẳng A-la-hán nói từ nhân duyên mà sanh ra các khó, vui. 


55 Nguyên tác: A-la-ha (ЯШ). P. Araha, tức A-la-hán. О đây chỉ cho đức Phật. 
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Tôn giả Uu-đà-di lại nói với nữ Bà-la-môn: 

— Bây giờ tôi hỏi, cô tùy ý trả lời tôi. Ý cô thế nào, có mắt chăng? 
— Thưa, со! 

— Có sắc không? 

— Thưa, со! 


— Có nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khổ không vui chăng? 

— Có như vậy, thưa Tôn giải 

Tôn giả Uu-đà-di lại hỏi: 

— Có tat, mũi, lưỡi, thân, ý và у xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm 
thọ bên trong hoặc khô, hoặc үші, hoặc không khô không vui chăng? 

— Có như thê, thưa Tôn giả! 

[0062b01] Tôn giả Uu-đà-di nói: 

— Đó là điều mà đẳng A-la-hán nói từ nhân duyên nên sanh ra khó, vui. 

Nữ Bà-la-môn hỏi: 

- Thưa Tôn giả! Như vậy là dáng A-la-hán nói từ nhân duyên ấy mà sanh 
ra khó, vui chăng? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Đúng váy, nữ Bà-la-món! 

Nữ Bà-la-món lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả! Đắng A-la-hán nói như thê nào vë sự diệt trừ nhân duyên 
sanh ra khô, vui, hoặc không khô không vui??? 

Tôn giả Uu-đà-di đáp: 

— Вау giờ tôi hỏi, cô tùy ý trả lời tôi. Này nữ Bả-la-môn! Trong mọi khoảng 
thời gian, tât cả mắt đều bị diệt hết không còn gi thì có còn nhãn xúc làm nhân 
duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, hoặc không khô 
không үш chăng? 

— Thưa, không! 

= Cũng vậy, trong mọi khoảng thời gian, tai, mũi, lưỡi, thân, у đều bị diệt 
hét không còn gi thì có còn ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm tho, cảm thọ bên 
trong hoặc khô, hoặc уш, hoặc không khô không vui chăng? 

— Thưa, không! 

56 Nguyên tác: УНЫ ЕГИ ЕЕ, I SIS SUR? Tham chiêu: 5. 12.62 - II. 95: Sukhavedaniyam, 
bhikkhave, phassam paticca uppajjati sukhavedana. Tasseva sukhavedaniyassa phassassa nirodha yam 
tajjam vedayitam sukhavedaniyam phassam paticca ирраппа sukhavedana sa nirujjhati sa vipasammati 
(Né ày các Ty-kheo, do duyén xüc dua dén cám giác lac tho, nén lac tho sanh khói. Do duyén xüc dua dén 


cám giác lạc thọ ây diệt, nên lac tho duoc khởi lén do duyén xüc dua dén cám giác lac tho áy diét, lac tho 
ду duoc chấm dứt), HT. Thích Minh Châu dich. 
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— Như thé, này nữ Bà-la-món! Đây là điều mà đẳng A-la-hán đã nói vé sự 
diệt trừ nhân duyên sanh ra khổ, vui, hoặc không khô không vui. 

Khi Tôn giả Uu-đà-di nói pháp này, nữ Bà-la-môn Tỳ-nữu Ca-chiên-diên 
xa lìa trần cầu, được pháp nhãn thanh tịnh. 

Bây giờ, nữ Bà-la-món Tỳ-nữu Ca-chién-dién thây pháp, đắc pháp, biết 
pháp, thé nhập giáo pháp, vượt thoát nghi hoặc, không nương ai khác, được vào 
pháp Phật, ở trong Chánh pháp được vô sở úy. Bà từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại 
y phục, cung kính chắp tay thưa với Tôn giả Ưu-đà-di: 

— Ngay từ bây giờ, con xin một lòng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. 
Từ hôm nay, con nguyện quy y Tam bảo cho đến trọn đời. 

Bây giờ, Tôn giả Uu-dà-di vì nữ Bả-la-môn mà thuyết pháp, mở bày, dạy 
báo, khích lệ, khiến cho bà được hoan hý” rồi đứng dậy ra vé. 


Жжжж 


254. ТОМ GIÁ NHI THẬP ỨC МНЇ** 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Uc Nhi? an trú trong núi Ky-xà quật, thường 
tinh cân tu tập pháp Bô-đê phân. 

Một hôm, đang ngôi tọa thiền một minh, Tôn giả khởi nghĩ: “Ta là một 
trong những đệ tử Thanh văn chuyên cân của đức Thê Tôn, vậy mà cho đên 
nay, ta chưa sạch hêt các lậu hoặc. Ta vôn là người thiện nam có nhiêu tài sản 
quý báu, nên chăng ta hãy hoàn tục đê hưởng thụ năm dục rôi bô thí rộng rãi 
đê tạo phước?” 

Khi ấy, Thé Tôn biết ý nghi trong tâm của Nhị Tháp Uc Nhi, liền bảo một 
vị Ty-kheo: 

— Thây hãy đến chỗ Nhị Thập Ức Nhĩ và bảo là Thế Tôn truyền gọi. 

[0062c01] Vâng lời Phật dạy, Ty-kheo ấy đi đến chó Nhị Thập Uc Nhi và 
nÓI răng: 

— Thé Tôn truyền gọi Hiền giả! 

Nghe Ty-kheo kia nói bậc Đạo sư truyền оі, Nhị Tháp Uc Nhĩ liên vội 
vàng đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân Ngài rồi đứng sang một bên. 


57 Ngu 1n tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, £k, НЕН,  ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tap. # (T.02. 0099.92. 0023c18). 

58 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ҖЕ (7.02. 0099.254. 0062b22). Tham chiếu: Sa-món Nhị Tháp Uc 
kinh ib P — А (T.01. 0026.123. 0611c26); Tăng. 34 (T.02. 0125.23.3. 0612a17); Căn Bản Thuyết 
Nhất Thiết Hữu bộ Ту-паі-аа phá Tăng sự Ж — Urt i БЕЛІНЕ là E (7.24. 1450.17. 0185с24); 
А. 6.55 - III. 374. 


5 Nhi Tháp Uc Nhĩ ( — + fŠ H., Sona). 
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Тһе Tôn bảo Nhị Thập Úc Nhĩ: 

— Có phải khi tọa thiền một mình ở nơi thanh vắng, thây đã khởi lên ý nghĩ 
như vây: “Ta là một trong những đệ tử Thanh văn chuyên cân của đức Thé Tôn, 
vậy mà cho đến nay, ta chưa sạch hết các lậu hoặc. Ta vốn là người thiện nam 
có nhiêu tài sản quy báu, nên chăng ta hãy hoàn tục để hưởng thụ năm dục rồi 
bó thí rộng rãi để tạo phước?” 

Bây giờ, Nhị Thập Ос Nhĩ kinh ngạc sợ hãi, toàn thân rúng động, khởi 
niệm: “Thế Tôn đã biết tâm ta”, liền bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn, đúng như vậy! 

Phật bảo Nhị Thập Ức Nhĩ: 

— Nay Ta hỏi thây, thây tùy ý mà trả lời Ta. Này Nhị Thập Ức Nhĩ! Lúc còn 
ở thé tục, thầy đàn rât hay có phải không? 

- Bạch Thé Tôn, đúng như vậy! 

Тһе Tôn lại hỏi: 

— Y thầy nghi sao, khi thầy đàn, nếu dây đàn căng quá thì âm thanh có du 
đương êm diu chăng? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Thé nào, néu dây dàn chùng quá thì có phát ra âm thanh du dương êm 
địu chăng? 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Thê Tôn lại hỏi: 

— Thé nào, néu khéo điêu chỉnh dây đàn, không chùng, không căng sẽ phát 
ra âm thanh hòa nhã du dương chăng? 

— Đúng váy, bach Thé Tôn! 

Phát báo Nhi Tháp Uc Nhi: 

— Người tinh tân thái quá thì tăng thêm trạo hồi, người thiếu tinh tân thì sanh 
ra biếng nhác. Thây tu tập nên giữ gìn sự quân binh, điều độ, chớ đắm trước, 
chớ buông lung, chớ chấp tướng. 

. Tôn giả Nhị Tháp Uc Nhi nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, đánh lễ 
TÔI lui vé. 

Вау giờ, Tôn giả Nhị Thập Uc Nhĩ thường nhớ ví dụ vé cây dàn mà đức Thé 
Tôn đã dạy, một mình ở chỗ vắng tọa thiên, tư duy lời Phật... (cho đến) sạch hết 
lậu hoặc, tâm được giải thoát, chứng A-la-hán. 

Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đắc quả A-la-hán, nội tâm cảm nhận sự an lạc 
giải thoát, liên khởi niệm: “Вау giờ, ta nên đến thăm viéng duc Thé Tón." Nghi 
thế, Tôn giả liền di đến chó Phật, cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên 
và thưa: 
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— Bạch Thế Tôn! Nhờ tu tập theo giáo pháp của Ngài mà con đắc quả A-la- 
hán, sạch các hữu lậu, việc làm đã xong, đã buông bỏ gánh nặng, được lợi ích 
cho chính mình, dứt sach các hữu kiét 517,60 có chánh trí, tâm được giải thoát, 
ngay lúc ду con cảm nhận được sự giải thoát trong sáu trường hop.5! Là sáu 
trường hợp nào? Đó là, giải thoát do Па dục, giải thoát do Па sân hận, giải thoát 
do viễn ly, giải thoát do dirt sạch khát ái, giải thoát do không chấp thủ và giải 
thoát до tâm không thất niệm. 

[0063a01] Bach Thé Tôn! Nếu có người nương một ít tín tâm mà nói đã lia 
dục, được giải thoát thì điều này không đúng! Đến khi nào tham, sân, si dứt 
sạch thì mới gọi là đã Па dục, được giải thoát chân thật. 

Nếu lại có người nương vào sự hành trì một ít tịnh giới mà nói đã lìa sân 
hận, được giải thoát thì điều này cũng không đúng! Đến khi nào tham, sân, si 
đứt sạch thì mới gọi là đã Па dục, được giải thoát chân thật. 

Nếu lại có người nương sự tu tập xa lìa lợi dưỡng mà nói đã xa lìa, được giải 
thoát thì điều này cũng không đúng! Đến khi nào tham, sân, si dứt sạch thì mới 
gọi là đã lìa dục, được giải thoát chân thật. Dứt sạch tham, sân, s1 thì cũng gọi 
là lìa khát ái, cũng gọi là lìa chấp thủ, cũng gọi là lìa thất niệm, được giải thoát. 
Như thế, bạch Thế Tôn! Nêu các Tỳ-kheo chưa đắc quả A-la-hán, chưa sạch các 
lậu thì đối với sáu trường hợp này sẽ không được giải thoát. 

Nếu lại có Ty-kheo nào đang ở giai vị Hữu hoc, chưa được Niét-bàn an lạc 
tối thượng mà muốn tu tập hướng đến an trụ tâm ấy thì lúc bây giờ, vị ду phải 
thành tựu học giới và thành tựu tu tập căn môn rôi sau đó mới dứt sạch lậu hoặc, 
được tâm vô lậu giải thoát,... (cho деп) tự biết không còn tái sanh. Bây giờ, vị 
ây thành tựu giới của bậc Vô hoc* và các сап” của bậc Vô hoc. Ví như đứa trẻ 
sơ sinh nằm ngửa, ngây ngô, khi áy chỉ thành tựu các căn của một đứa trẻ; sau 
đó dân dân lớn khôn và thành tựu các căn thì bấy giờ mới thành tựu các căn 
của người lớn. Người còn ở giai vị Hữu học cũng lại như vậy, chưa được an lạc 
tối thượng.... (cho đến) thành tựu giới của bậc Vô học, các căn của bậc Vô học. 


60 Hữu kiết (6 #8): Phién não dẫn đến tái sanh. 

Ы Giải thoát lục xứ (ИПУХІ, cha [апат adhimutto): So cha thānāni adhimutto hoti, 
nekkhammadhimutto hoti, pavivekadhimutto hoti, abyapajjadhimutto hoti, tanhakkhayadhimutto hoti, 
upadanakkhayadhimutto hoti, asammohadhimutto hoti (У\ йу có sáu chó dé xu huóng, xu huóng xuát 


ly, xu hướng viên ly, xu hướng vô sân, xu hướng ái diệt, xu hướng thủ diệt, xu hướng vô si), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


° Nguyên tác: Vô học giới (2552 Ж). Theo Tháp thượng kinh + Е. (T.01. 0001.10. 0054a05), đây chi 
cho giới tu trong 5 tụ Vô hoc, gôm Vô học giới tụ, Định tụ, Tuệ tụ, Giải thoát tụ và Giải thoát tri Кіёп 
tụ Ch fg EXE, жеш ж, SORS AIR, ЖИЕП ИЖ). 


9 Nguyên tác: Thành tựu Vô học căn (744955848), chỉ cho 5 сап (tín, tân, niệm, định, tuệ). $. 48.1 
- М. 193 ghi: Này сас Ty-kheo, có пат сап này. Thế nào là năm? Tín căn, tán căn, niệm căn, định 
căn, tuệ cán. Мау các Ty-kheo, những pháp này là năm căn (HT. Thích Minh Châu dịch). Xem thêm 
S. 48.12 - V. 200: Vói su toàn dién (samattà), này các Ty-kheo, với sự viên màn năm cán này, là bậc 
A-la-hán. Yếu nhẹ hơn là bậc Bát hoàn. Yêu nhẹ hơn là bậc Nhất lai. Yếu nhẹ hơn là bác Dự lưu. Yếu 
nhẹ hơn nữa là bậc Tùy pháp hành. Yếu nhẹ hơn nữa là bậc Tùy tín hành (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Khi ау, mắt thường nhận biết sắc nhung hoàn toàn không gây chướng 
ngại tâm giải thoát, tuệ giải thoát, vì ý đã vững chắc, bên trong đã khéo tu vô 
lượng giải thoát, thường quán sát sự sanh diệt,... (cho đến) quán vô thường. 
Tai nhận biết âm thanh, mũi nhận biết mùi hương, lưỡi nhận biết vị, thân nhận 
biết xúc chạm, ý nhận biết pháp cũng không gây chướng ngại tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát, vì ý đã vững chắc, bên trong đã khéo tu vô lượng giải thoát, 
thường quán sát sự sanh diệt. Ví như gần thôn ấp có núi đá lớn không bị cắt 
xẻ, không bị phá hoại, không bị xuyên thủng, hoàn toàn kín mít thì giả sử có 
gió từ bón phương thôi đến cũng không thể nào làm lay động và cũng không 
thể nào xuyên qua núi. 

Bậc Vô học ду cũng gióng như vậy, mắt thường nhận biết sác,... (cho đến) 
ý thường nhận biết pháp, cũng không gây chướng ngại tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, vì ý đã vững chắc, bên trong đã khéo tu vô lượng giải thoát, thường quán 
sát sự sanh diệt. 

Вау gió, Nhi Tháp Uc Nhi trinh lai báng ké tung: 


Lia duc, tâm giải thoát, Khóng gián, cüng nhu уду, 
Xa lia, tâm giải thoát, Tham ái trọn không còn, 
Giải thoát mọi chấp thủ, Và ý không thât niệm. 

Biết rõ nhập xứ sanh, Ở đó, tâm giải thoát, 

Khi tâm đã giải thoát, Ý Tỳ-kheo văng lặng, 

Các việc đã làm xong, Chăng cân làm thêm nữa. 
Như núi да lớn kia, Gió bão không lay động, 
Sắc, thanh, hương, уі, xúc, Và các pháp tốt xáu. 

Sáu nhập xứ thường đối, Cũng không động tâm kia, 
Tâm luôn trụ vững chắc, Quán đúng tính sanh diệt. 


[0063b10] Khi Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ nói pháp này, bậc Đạo sư trong 
lòng hoan hý, các vị Phạm hạnh đa văn nghe Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ nói đều 
rất hoan hỷ. 

Bấy giờ, Tôn giả Nhị Thập Ус Nhĩ nghe Phật thuyết pháp xong, hoan hy và 
tùy hý lễ Phật rôi lui ra. 

Lúc ấy, Thế Tôn biết Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ đã rời khỏi, liền bảo các 
Ty-kheo: 

— Người tâm khéo giải thoát nên nói được như thế. Như Nhị Thập Ức Nhĩ 
dùng trí tuệ mà nói, không tự cao cũng không khinh người, nói đúng với đạo lý; 
không phải như những người tăng thượng mạn, nói không đúng đạo lý, tự khen 
mình được pháp hơn người thì chỉ tự chuốc lây tôn hại. 

Жжжж 
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255. BÀ-LA-MÔN LÓ-HË-GIÀ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién trú trong hang A-luyện-nhã,°S thôn 
Di Hầu, bên sóng Tháp-ma-dà, thuộc nước A-bàn-dé.% Tôn giả được Bà-la- 
môn Lỗ-hê-già” cung kính cúng dường theo pháp của bác A-la-hán. 

Bấy giờ, vào sáng sớm, Tôn giả Ca-chiên-diên đắp y, ôm bát vào thôn Di 
Hầu theo thứ lớp khát thực. Khất thực xong, Tôn giả trở vé cát y bát, rửa chán 
rồi vào thất tọa thiên. 

Khi ấy có các đệ tử nhỏ tuói của Bà-la-món Lỗ-hê-già đi nhặt củi, dén gần 
hang của Tôn giả Ма-һа Ca-chiên-diên гбі cười nói, đùa giỡn: 

- Trong hang пау có Sa-món troc đâu ở, thân thé den diu, không phải là 
người tôn quý ở thế gian. Tại sao Bà-la-môn Lỗ-hê-già lại phải tôn trọng cúng 
dường như đối với bậc A-la-hán? 


Từ trong thất, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói với các thiếu niên: 

— Này các chú nhỏ, các chú chớ làm ôn! 

Các thiểu niên trả lời: 

— Vâng, chúng con không dám nói nữa! 

Tôn giả khuyên ba lần như thé, nhưng rôi bọn trẻ vẫn cứ như vậy. 

[0063c01] Lúc ây, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liền ra ngoài cửa nói với 
các thiêu niên: 

— Này các chú nhỏ, các chú đừng làm ôn nữa. Ta sẽ thuyết pháp cho các chú, 
các chú hãy lăng nghel 

Các thiểu niên nói: 

— Thưa vâng, xin ngài thuyết pháp, chúng con sẽ lăng nghe và lãnh thọ! 

Báy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói kệ: 


Xưa kia Bà-la-môn, Tu tập giới thăng diệu, 
Được sanh Тас mạng trí,“ Vui trong thiên chân thật. 
Thường trụ tâm từ bi, Đóng hết cửa các căn, 
Điều phục lỗi của miệng, Xưa tu tập như thé. 

Nay bỏ hạnh chân thật, Tích chứa việc hư dói, 
Сї chát tánh buông lung, Theo các căn sáu cảnh, 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.255. 0063b19). Tham chiếu: S. 35.132 - IV. 116. 
55 А -luyện-nhã quật (ЖЖ, araññakutika), noi ở đơn so (hang, căn nhà vách đất) trong rừng. 

66 Di Hầu thất (10 Æ, Makkarakata), một thị trán ở A-bàn-dé (Avanti). 

67 A-bàn-dé quốc (fJ $ t€ Ed, Avanti): Nước A-bàn-dé. 

55 Lỗ-hê-già (Ф, Lohicca). 

6 Тас mạng trí (T #9 #9): Trí biết được sanh mạng của đời trước. 
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Đói khát ở gò mả, Tám, tụng kinh ba 60,70 
Mà không giữ gin cán, Giống như móng được báu. 
Bên tóc, khoác áo da, Không trộm, thân bết tro, 
Áo thô, làm thân xấu, Cám gậy, ôm bình nước, 
Сла dạng Bà-la-món, Dé mong cáu lợi dưỡng. 
Khéo nhiếp hộ thân minh, Lăng sạch, lìa trần cấu, 
Không não hại chúng sanh, Là dao Bà-la-món. 


Nghe xong, các thiêu niên Bà-la-món tức gián không vui, nói với Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên: “Ngài đã hủy báng kinh điển của chúng tôi, hủy báng 
những điều kinh nói, nhục ma Bả-la-môn.” Nói xong, chúng ôm củi trở vé chỗ 
Bà-la-môn Ló-hé-già rồi thưa: 


- Thây biết không, ông Ma-ha Ca-chiên-diên kia đã phi báng kinh điển của 
chúng ta, chê bai lời dạy của những vi thây Bà-la-môn, nhục mạ đạo Bà-la-môn. 

Bà-la-môn Lỗ-hê-già nói với chúng đệ tử thiếu niên: 

— Các con đừng nói vậy! Vì sao như thé? Ngài Ma-ha Ca-chiên-diên dày đủ 
giới đức, không lý nào lại phi báng kinh điên, chê bai 101 dạy của những vi thây 
Bà-la-môn, nhục mạ đạo Bà-la-môn? 

Các thiếu niên thưa: 

— Thây không tin lời chúng con thì cứ đến đó xem. 

Khi ау, Bà-la-môn Lỗ-hê-già không tin lời bọn trẻ nói, liên đi đến chỗ Tôn 
già Ma-ha Ca-chién-dién. Sau khi cùng nhau hỏi thám xong, Bà-la-món Lô-hê- 
già ngôi sang một bên, nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién: 

- Máy chú đệ tử nhỏ của tôi có đến đây không? 

[0064a01] Đáp răng: 

— Chúng có đên! 

— Bọn trẻ có cùng ngài nói gi không? 

— Có cùng nhau nói chuyện! 

Ló-hé-già nói: 

— Những lời ngài đã nói với bọn trẻ, xin ngài có thể vì tôi mà lặp lại! 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên liền nói lại đầy đủ. Bà-la-môn Lỗ-hê-già nghe 
xong cũng tức giận, tâm không vui, nói với Tôn giả Ca-chién-dién: 

- Lúc пау tôi không tin lời bọn trẻ, bây giờ thi đúng là ngài đã phi bảng 


kinh điển Bà-la-môn, ché bai lời dạy của những vị thày Bà-la-món, nhục ma 
đạo Bà-la-môn. 


Nói lời ау xong, ông im lặng giây lát rói lại nói với Tôn giả Ca-chién-dién: 


?0 Nguyên tác: Tam dục tụng tam điển (= 38 88 = Ji): Trước khi tụng kinh Vệ-đà phải tắm rửa sạch sẽ. 
Ba bộ kinh ở đây là chỉ cho 3 bộ Vệ-đà. 
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À сс 


- Ngài nói về “cửa.” Thé nào là “cửa”? 

Tôn giả Ма-һа Ca-chién-dién đáp: 

— Lành Шау! Lành thay! Bà-la-môn! Ông hỏi rất đúng pháp. Tôi sẽ nói cho 
ông nghe vé cái “cửa.” Này Bà-la-món! Mắt là cửa, vì thấy được sắc; tai, mỗi, 
lưỡi, thân, ý là cửa, vì nhận biết các pháp. 

Bà-la-môn nói: 

— Hay thay! Ma-ha Ca-chiên-diên! Tôi hỏi về cửa, ngài liền nói về cửa. Như 
những gi ngài đã nói, việc không giữ gin cửa. Vậy thê nào là không рії gin cửa, 
thưa ngài? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên nói: 

— Lành thay! Lành thay! Bà-la-môn! Ông hỏi vé việc không giữ gin cửa, 
câu hỏi này rất đúng pháp, tôi sẽ nói cho ông nghe về việc không giữ gin cua. 


Này Bà-la-món! Phàm phu mé muói thiéu hiéu biét, khi mát tháy sác rói, 
với sắc khả ái thì khói tâm duyên theo và dám trước, với sác không khả ái thì 
khởi lòng sân hận. Vì họ không tu tập thân niệm xứ nên không biết như thật 
về tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Họ khởi lên đủ các loại pháp ác, bất thiện, 
không thé được Vô dư Niét-bàn," làm trở ngại và không có đủ tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Vì không đây đủ tâm giải thoát, tuệ giải thoát cho nên thân họ đây 
những hạnh xấu, không thé dừng nghi, tâm không tĩnh lặng. Vì tâm không tĩnh 
lặng nên đối với các căn môn không thê điều phục, không thê gin giữ, không 
thé tu tập. Như mắt thây săc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc 
chạm, ý nhận biết pháp cũng giống như vậy. 


Bà-la-môn Lỗ-hê-già nói: 


— Hay thay! Hay thay! Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! Tôi hỏi vé việc không 
giữ gìn cửa, ngài liên nói cho tôi nghe về việc không giữ gìn cửa. Thưa Tôn giả 
Ма-һа Ca-chiên-diên! Thé nào lại goi là khéo giữ gìn cửa? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién nói: 

— Lành thay! Lành thay! Ông hỏi tôi vé nghĩa khéo giữ gin cửa. Hãy lăng 
nghe và khéo suy nghĩ! Tôi sẽ nói cho ông nghe уе nghĩa khéo giữ gìn cửa. 

Vị Thánh đệ tử đa văn khi mắt (һау sắc, với sắc khả ái thì không khởi tâm 
duyên theo và đăm trước, với sắc không khả ái thì không khởi lòng sân hận, 
thường thu nhiếp tâm mình trụ vào thân niệm xứ nên biết như thật về vô lượng 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát, những pháp ác, bất thiện tan biến hết, có đủ tâm 
giải thoát và tuệ giải thoát. Tâm giải thoát và tuệ giải thoát đây đủ rôi thì những 
hạnh xâu của thân xúc đều dừng nghỉ, tâm được chánh niệm. Đó gọi là cửa thứ 
nhất khéo điều phuc, gìn рій việc tu tập. Nhu mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc cham, ý nhận biết pháp cũng gióng như váy. 


T Nguyên tác: Vô dư diệt tận (ЖЕЖ). 
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[0064b07] Bà-la-môn Lỗ-hê-già nói: 

- Hay thay! Hay thay! Tôn giả Ма-һа Ca-chiên-diên! Tôi hỏi về nghĩa gìn 
010 cửa, ngài liên nói cho tôi nghe về nghĩa gìn giữ cửa. Giông như người đi 
tìm cây thuốc độc lại được cam lộ. Nay tôi cũng nhu vậy, với tâm giận dữ di 
đến ngồi đây lại được ngài rưới nước mưa Diệu pháp thám mát thân tôi, tôi như 
được tắm nước mưa cam lộ. 

Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! Trong nhà nhiêu việc, bây giờ tôi xin 
cáo tu. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién nói: 

— Bà-la-món! Óng nén biét düng thói. 

Bà-la-món Lỗ-hê-già nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién giảng nói xong đã 
hoan hy và tùy hy, đứng đậy ra về.” 


2 Bán Hán, hết quyền 9. 
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QUYEN 10 


256. VÔ MINH VÀ MINH (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi 
Ку-ха quật. 

Khi ấy, sau gió toa thiền buổi chiêu, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phât. Sau khi thăm hỏi và tán thán làn nhau xong, Tôn giá Ma-ha 
Câu-hy-la ngôi sang một bên và nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Tùy câu hỏi của Tôn giả, điều nào biết thì tôi sẽ trả lời! 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la hỏi: 

— Luận về vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

[0064c01] — Vô minh có nghĩa là không biết. Không biết chính là vô minh. 
Không biệt vé điêu gi? Sắc là vô thường mà không biết đúng như thật sắc là 
vô thường; sắc là pháp hoại diệt mà không biệt đúng như thật sắc là pháp hoại 
diệt; вас là pháp sanh diệt mà không biệt đúng như thật вас là pháp sanh diệt. 
Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường mà không biệt như thật thọ, tưởng, hành, 
thức là vô thường; thức là pháp hoại diệt mà không bit như thật thức là pháp 
hoại diệt; thức là pháp sanh diệt mà không biệt như thật thức là pháp sanh diệt. 
Này Ma-ha Câu-hy-la! Đôi với năm thủ uân này mà không thây, không biệt như 
thật, không thông đạt, ngu 51, không sáng suôt thì gọi là vô minh. Người nào có 
những điêu này gọi là người vô minh. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Luận vé minh, vậy thé nào là minh? Ai có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

- Thưa Hiên giả Ма-һа Cáu-hy-la! Minh nghĩa là biết vậy. Biết gọi là minh. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.256. 0064522). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.251. 0060b22); S. 22.126-128 - III. 170-72. 
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Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

- Biết về điều gi? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Biết về những điều: Sắc là vô thường, biết như thật sắc là vô thường: sắc 
là pháp hoại diệt, biết như thật sắc là pháp hoại diệt; sắc là pháp sanh diệt, biết 
như thật sắc là pháp sanh diệt. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường, cũng biết 
như thật thọ, tưởng, hành, thức là vô thường; thức là pháp hoại diệt cũng biết 
như thật thức là pháp hoại diệt; thức là pháp sanh diệt cũng biết như thật thức là 
pháp sanh diệt. Này Hiền giả Câu-hy-la! Đối với năm thủ uán này mà biết như 
thật, thây như thật, hiểu rõ, giác ngộ, trí tuệ, thông đạt thì gọi là minh. Người 
nào thành tựu những pháp này gọi là người có minh. 


Bấy giờ, hai Tôn giả cùng đàm đạo với nhau, uyén chuyên tùy hy. Sau đó, 
mỗi người trở về nơi của mình. 


Жжжж 


257. УО MINH УА MINH (2): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tính xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi 
Ky-xà quật. 

Khi ду, sau giò tọa thiên buói chiêu, Tôn già Ma-ha Câu-hy-la đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phât. Sau khi thăm hỏi và tán thản lân nhau xong, Tôn giả Ma-ha 
Cáu-hy-la ngôi sang một bên nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Hiên giả cứ hỏi, điều nào biết tôi sẽ trả lời! 

Tôn giả Câu-hy-la hỏi: 

- Gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Vô minh nghĩa là không biết. Không biết là vô minh. Không biết điều gì? 
Đó là không biết như thật về sắc, về sự tập khởi của sắc, VỀ Sự diệt tận của sắc, 
về con đường đưa đến sự diệt tận của sắc; không biết như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức, không biết như thật về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, 


về con đường đưa đến sự diệt tận của thức. Này Ma-ha Câu-hy-la! Đôi với 
năm thủ ийп này mà không thấy, không biết như thật, không thông đạt, ngu 51, 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.257. 0064c20). Tham chiếu: S. 22.135 - Ш. 176. 
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không sáng suốt thì gọi là vô minh. Người nào có những điều này gọi là người 
vô minh. 

[0065a05] Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

- Thế nào là minh? Ai có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Gọi là minh tức là biết. Biết chính là minh vậy. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Biết những điêu gi? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Đó là biết như thật về sắc, vé sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về 
con đường đưa đến sự diệt tận của sắc; biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức; 
biết như thật về sự tập khởi của thức, về sự diệt tận của thức, về con đường đưa 
đến sự diệt tận của thức. Này Hiển giả Câu-hy-la! Đôi với năm thủ uán này mà 
biết như thật, thây như thật, hiểu rõ, giác ngộ, trí tuệ, thông đạt thì gọi là minh. 
Người nào thành tựu những pháp này gọi là có minh. 

Hai Tôn giả cùng đàm đạo, uyên chuyển tùy hy, sau đó trở vé nơi ở của mình. 


Жжжж 


258. VÔ MINH УА MINH (3): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Ха. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ма-һа Cáu-hy-la cùng ở núi 
Ky-xà quật. 

Khi ây, sau giờ tọa thiên buói chiều, Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la đến chỗ Tôn 
già Xá-lợi-phât. Sau khi thăm hỏi và tán thán lân nhau xong, Tôn giả Ма-һа 
Câu-hy-la ngôi sang một bên nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tôi có điều muôn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian để giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Hiên giả cứ hỏi, điều nào biết tôi sẽ trả lời! 

Tôn giả Câu-hy-la hỏi: 

— Gọi là vô minh, vậy thê nào là vô minh? Ai có vô minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Không biết là vô minh. Không biết điêu gi? Đó là không biết như thật về 
sắc, vë sự tập khởi của sắc, về sự diệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.258. 0065a13). Tham chiếu: S. 22.129-134 - Ш. 173-75. 
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hại của sắc, уё sự xuất ly sắc; không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, 
không biết như thật về sự tập khởi của thức, về sự điệt tận của thức, về vị ngọt 
của thức, về sự tai hại của thức, vë sự xuất ly thức. Này Ma-ha Câu-hy-la! Đôi 
với năm thủ uán này mà không biết như thật, không thấy như thật, không thông 
đạt, mờ mịt, ngu sĩ thì gọi là vô minh. Người nào có những điêu này gọi là 
người vô minh. 


Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Gọi là minh, vậy thế nào là minh? Ai có minh này? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Biết là minh váy! 

Топ già Cáu-hy-la lai hói: 

— Biết những điều gi? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Biết như thật về sắc, vé sự tập khói cüa sắc, về sự điệt tận của sắc, về vị 
ngọt của sắc, уё sự tai hại của sắc, về sự xuât ly sắc; biét như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức, biệt như thật vé sự tập khởi của thức, vé sự diệt tận của thức, vé vi 
ngọt của thức, vë sự tai hại của thức, về sự xuất ly thức. Này Hiên giả Cáu-hy- 
la! Đôi với năm thủ ийп này mà biết như thật, thây như thật, sáng tỏ, hiểu rõ, 
giác ngộ, trí tuệ, thông đạt, đó gọi là minh. Người nào thành tựu những pháp 
này gọi là có minh. 

[0065b03] Bấy giờ, hai Tôn giả đàm đạo xong, hoan hỷ ra về. 


Жжжж 


259. QUÁN NĂM САМ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng ở núi 
Ky-xà quật. 

Khi ấy, sau già tọa thiên buói chiêu, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đến chỗ Tôn 
giá Xá-lợi-phât. Sau khi thăm hỏi và tán ап làn nhau xong, Tôn giả Ma-ha 
Cáu-hy-la ngôi sang một bên nói với Tôn giả Xá-lgi-phát: 

~ Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Hiền giả cứ hỏi, điều nào biết tôi sẽ trả lời! 


4 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.259. 0065b05). Tham chiếu: S. 22.122 - Ш. 167; 
S. 22.123 - III. 169. 
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Tôn giả Câu-hy-la hỏi: 

— Nếu Tỳ-kheo chưa thấu triệt giáo pháp 5 mà muốn thấu triệt giáo pháp thì 
phải chuyên cần nỗ lực và tư duy những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nếu Tỳ-kheo chưa thấu triệt giáo pháp mà muốn thấu triệt giáo pháp thì 
phải chuyên cân tư duy năm thủ uán là bệnh, là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hai, 
là vô thường, là khó, là không, là vô ngã. Vì sao nhu vậy? Vi đây là những điều 
nén tư duy. Nếu Ty-kheo chuyên cán tu duy năm thủ uán này sẽ được chứng 
quả Tu-đà-hoàn. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Chứng quả Tu-đà-hoàn гбі, muốn chứng quả Tư-đà-hàm thì phải tư duy 
những pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hiền giá Câu-hy-la! Được chứng quả Tu-đà-hoàn rồi, nêu muốn 
chứng quả Tư-đà-hàm cũng phải chuyên cần tư duy năm thủ uân này là bệnh, 
là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, là khó, là không, là vô ngã. Vì 
sao như vậy? Vì đây là những điều nên tư duy. Nếu Tỳ-kheo đối với năm thủ 
uán này mà chuyên cần tư duy sẽ được chứng quả Tư-đà-hàm. 

Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Đã chứng quả Tư-đà-hàm rồi, nếu muốn chứng quả A-na-hàm thì phải tư 
duy những pháp gì? 

Tôn già Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hiên giả Câu- hy-la! Đã chứng quả Tu-dà-hàm гбі, nêu muốn đắc quả 
A-na-hàm cũng phải chuyên cân tư duy năm thủ uán này là bệnh, là ung nhot, là 
gai nhọn, là sát hại, là vô thường, là khó, là không, là vô ngã. Vì sao như vậy? 
Vì đây là những điều nên tư duy. Nếu Tỳ-kheo đôi với năm thủ ийп này mà 
chuyên cân tư duy sẽ được chứng quả A-na-hàm. 

[0065с01] Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Chứng quả A-na-hàm rồi, muốn chứng quả A-la-hán thì phải tư duy những 
pháp gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hiên giả Câu-hy-la! Được chứng quả A-na-hàm rôi, néu muôn chứng 


quả A-la-hán cũng phải chuyên cán tư duy năm thủ uán này là bệnh, là ung 
nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, là khô, là không, là vô ngã. Vì sao 


5 Nguyên tác: Vô gián đăng pháp (Ж [B] 56). S. 13.1 - П. 134: Dhammáàbhisamaya (Pháp minh kiến), 
HT. Thích Minh Châu dịch. Ty-kheo Bodhi dịch là Breakthrough to the Dhamma (Tháu triét giáo 
pháp). Bản dich dựa theo quan điểm của Ty-kheo Bodhi. Xem chủ thích 60, kinh số 23, quyên 1, tr. 21; 

Tap. Ж (T.02. 0099.23. 0005a11). 
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như vậy? Vì đây là những điều nên tư duy. Nếu Tỳ-kheo đối với năm thủ uẫn 
này mà chuyên сап tư duy sẽ được chứng quả A-la-hán. 


Tôn giả Câu-hy-la lại hỏi: 

— Được chứng quả A-la-hán ròi lại tư duy những pháp gi nữa? 

Tôn giá Xá-lợi-phất đáp: 

— Này Ma-ha Câu-hy-la! A-la-hán cũng lại tư duy năm thủ uân này là bệnh, 
là ung nhọt, là gai nhọn, là sát hại, là vô thường, là khó, là không, là vô ngã. Vì 


sao như vậy? Vì để được điều chưa được, dé chứng điều chưa chứng và đề thây 
pháp mà sông an lạc. 


Bây giờ, hai Tôn giả đàm đạo xong, hoan hỷ ra vê. 
Жжжж 


260. PHÁP DIET? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi thăm hỏi 
nhau xong, Tôn giả Xá-lợi-phât ngôi sang một bên rôi hỏi Tôn giả A-nan: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Hiền giả có thời gian để giải đáp 
cho chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôn giả cứ hỏi, điêu nào con biết sẽ giải đáp! 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

- Này A-nan! Gọi là diệt, vậy thế nào là diệt? Ai có diệt này? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Năm thủ uân vón được tạo tác từ nghiệp quá khứ,” 
được mong câu bởi nghiệp quá khứ, là pháp vô thường, hoại diệt. Vi đó là pháp 
hoại diệt cho nên goi là diệt. Năm thủ uân là gì? Đó là sắc thủ uân được tao nên từ 
nghiệp quá khứ, được mong câu bởi nghiệp quá khứ, là pháp vô thường, hoại diệt. 
Vì đó là pháp hoại diệt cho nên gọi là diệt. Thọ, tưởng, hành, thức thủ uán cüng 
được tạo nên từ nghiệp quá khứ, được mong câu bởi nghiệp quá khứ, chúng déu là 
pháp vô thường, hoại diệt. Vì chúng là pháp hoại diệt cho nên gọi là diệt. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 
— Đúng thế! Đúng thế! Này A-nan! Như điều Hién giả nói, năm thủ uán này 
được tạo nên từ nghiệp quá khứ, được mong câu bởi nghiệp quá khứ, là pháp 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.260. 0065c12). Tham chiếu: 5. 22.21 - Ш. 24. 

7 Nguyên tác: Bồn hành (Í7): Nghiệp đời trước. Theo Dai trí độ luận К? В (7.25. 1509.90. 
1686527); Келер trong đời quá khứ đã diệt tận, chỉ còn tên gọi, goi là “hành” (338 zz TH 0.0 8, 
H ) 
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vô thường, hoại diệt. Vì đó là pháp hoại diệt nên gọi là diệt. Năm thủ uán là gi? 
Đó là sắc thủ пап được tạo nên từ nghiệp quá khứ, được mong câu bởi nghiệp 
quá khứ, là pháp vô thường, hoại diệt. Vì đó là pháp hoại diệt cho nên goi là 
diệt. Thọ, tưởng, hành, thức thủ uán cũng được tạo nên từ nghiệp quá khứ, 
được mong cầu bởi nghiệp quá khứ, chúng đêu là pháp vô thường, hoại diệt. Vì 
chúng là pháp hoại diệt cho nên gọi là diệt. 

Này Hiền giả A-nan! Năm thủ uán này nếu không phải do nghiệp quá khứ 
tạo nên, không phải được mong cầu từ nghiệp quá khứ thi làm sao mà diệt 
được? Này Hiên giả A-nan! Do năm thủ uân này được tạo nên từ nghiệp quá 
khứ, được mong câu bởi nghiệp quá khứ, là pháp vô thường, hoại diệt. Vì đó là 
pháp hoại diệt nên gọi là diệt. 

[0066a03] Вау giờ, hai Tôn giả đàm đạo xong, hoan һу ra về. 


Жжжж 


261. NGÀI PHÚ-LAU-NA DAY A-NAN* 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, Tôn giả A-nan ngu tai vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo: 

- Tôn giá Phú-lâu-na Di-đa-la-ni ti? khi mới xuất gia, tuy tuói còn niên 
thiếu nhung đã thường nói Diệu pháp sâu ха và dạy tôi như váy: Này А-пап! 
Do сһар!9 vào pháp sanh khởi! ròi cho đó là ngã, chứ không phải pháp không 
sanh khởi. Này A-nan! Do chấp vào những pháp sanh khởi nào rôi cho đó là 
ngã, chứ không phải là pháp không sanh khởi? Sắc sanh khởi, [chấp vào] sự 
sanh khởi đó là ngã chứ không phải không sanh khởi. Thọ, tưởng, hành, thức 
sanh khởi, [chấp vào] sự sanh khởi đó là ngã chứ không phải không sanh khởi. 
Ví như có người tay cầm tâm gương sáng hay nhìn vào mặt nước thì có thể 
nhận thây khuôn mặt của mình hiện ra trong đó, vì do khuôn mặt hiện ra nên 
mới (һау chứ không phải không hiện ra. Cho nên, này A-nan! Sắc sanh khởi, 
châp vào sự sanh khởi đó là ngã chứ không phải không sanh khởi. Cũng vậy, 
thọ, tưởng, hành, thức sanh khởi, chấp vào sự sanh khởi đó là ngã chứ không 
phải không sanh khởi. 


8 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.261. 0066a05). Tham chiếu: S. 22.83 - Ш. 105. 


? Phú-lâu-na Di-đa-la-ni tử (= Bị 3E 2 /РТ, Punna Mantäniputta), theo DPPN, Tôn giả Punna 
Mantaniputta thuộc dòng Bà-la-món, có mẹ tên là Mantàni, vón là chị em với Tôn giả A-nhà Kiêu- 
trần-như (Аййа Kondañña) và sinh sông gân Kapilavatthu. Sau khi nghe bài Kinh chuyén pháp 
luân (Dhammacakkappavattana Sutta), Tôn giả Kiêu-trần-như trở vé lai Kapilavatthu và độ Punna 
Mantäniputta xuát gia. Tại đây, sau khi tu tập không bao lâu thì Tôn giá Punna Mantãniputta chứng 
quả A-la-hán. 

10 Nguyên tác: Кё (ЯҒ): Chấp thủ. Tham chiếu: Đại duyên phương tiện kinh ХОУ (T.01. 

0001.10. 0061c02): Này A-nan, đối với sự chấp ngã, cho đến giới hạn nào được gọi là ngã kiến? (fuf 
BE! ЖЕТЖ, ЖЖ 1 5?) Xem thêm $. 22.83 - Ш. 105: Upadaya (chấp thủ). 


! Nguyên tác: Sanh pháp (Æ ZË, upapajjati): Sanh ra, nỗi lên, hiện khởi. 
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Thê nào, A-nan? Sắc là thường hay vô thường? 

Đáp: 

— Là vô thường! 

— Vô thường là khô chăng? 

— Là khó! 

— Nếu vô thường, khó, là pháp luôn thay đối thì Thánh đệ tử có nên ở trong 
đó chấp là ngã, khác ngã hoặc tón tại trong nhau chăng? 

— Thưa, không! 

— Như thê thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Là vô thường! 

— Nếu vô thường thi là khô chăng? 

— Là khó! 

— Nếu vô thường, khó, là pháp luôn thay đối thi vị Thánh đệ tử đa văn có 
nên ở trong đó châp là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

— Thưa, không nên! 

- Này A-nan! Cho nên, dói VỚI sắc Ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc (6, hoặc tốt hoặc xáu, hoặc xa hoặc gần, tất cá déu 
chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng tôn tại trong nhau. Cũng vậy, phải biết 
như thật, quán như thật các thọ, tưởng, hành, thức 0 quả khứ, ở tương lai hay hiện 
tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tôt hoặc хап, hoặc xa hoặc gân, 
tât са chúng déu chàng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong nhau. Quán xét 
như vậy, vị Thánh đệ tử đôi với sác sanh nhàm chán, lia dục và được giải thoát: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, 
tự biệt không còn tái sanh.” Đôi với thọ, tưởng, hành, thức cũng sanh nhàm chán, 
lia dục và được giải thoát: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cán làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

[0066b02] Các Ту-Кһео nên biết, nhờ Tôn giả ây mà tôi được lợi ích lớn. 
Nhờ nghe pháp của Tôn giả ấy nên tôi liền xa lìa trần câu, được pháp nhãn 
thanh tịnh. Từ khi đó đến nay, tôi thường đem pháp này nói với bón chúng mà 
chăng nói với các tu sĩ Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo. 

Жжжж 
262. TRƯỞNG LÀO XIÉN-DÀ" 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, sau khi đức Phật nhập Niết-bàn không lâu, nhiêu Tỳ-kheo Thượng 
tọa trú ở Lộc Uyên, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nai. 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #š (7.02. 0099.262. 0066b06). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.301. 0085с17); 5. 12.15 - П. 16; S. 22.90 - III. 152. 
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Bây gió, vào sáng sớm, Trưởng lão Xiến-đà đắp y, ôm bát vào thành Ba- 
Іа-паі khất thực. Sau khi thọ thực xong, Irưởng lão xép cất y bát, rửa chân rôi 
cám khóa cửa di từ khu rừng này đến khu rừng kia, từ phong nảy đến phòng 
kia, từ chỗ kinh hành này đến chỗ kinh hành kia, đến mỗi nơi đều thưa với các 
Ty-kheo: 

— Xin các ngài hãy dạy cho tôi, nói pháp cho tôi dé tôi biết pháp, tháy pháp. 
Tôi sẽ biết đúng như pháp và đúng như pháp mà quán sát. 

Khi ду, các Tỳ-kheo nói với Xiến-đà: 

- Sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Tất cả hành đều 
vô thường, tất cả pháp đều vô ngã, Niét-bàn là tịch diệt. 

Xiến-đà nói với các Tỳ-kheo: 

- Tôi đã biết sắc là vô thường. Thọ, tưởng, hành, thức là vô thường. Tất cả 
hành đều vô thường, tất cả pháp đều vô ngã, Niết-bàn là tịch diệt. 

Xiến-đà lại nói tiếp: 

- Thé nhưng tôi không hoan hy khi nghe: “Tất cả các hành là không tich,” 
không thể nắm bắt, đứt sạch khát ái, Па dục, Niết-bàn.” О trong đó làm gì có 
ngã mà nói: “Biết như vậy, thấy như vậy thì gọi là thây pháp”? 

Lần thứ hai, thứ ba, Xién-dà cũng nói như thé. 

Xién-dà lại hỏi: 

— Ó trong đây, vị nào có khả năng vì tôi nói pháp, khiến tôi được biết pháp, 
thây pháp? 

Xiến-đà lại suy nghĩ: “Tôn giả A-nan đang ngụ tại vườn Cù-sư-la, nước 
Kiêu-thưởng-di,' ngài đã từng gân gũi, hầu hạ đức Thế Tôn và được đức Thế 
Tôn khen ngợi, các bậc Phạm hạnh đều biết như vậy. Chắc chăn Tôn giả ây có 
thé vì ta mà nói pháp, khiên cho ta được biết pháp, thấy pháp." 

Sáng sớm hôm sau, Xién-dà đắp у, ôm bát vào thành Ba-la-nai khát thực. 
Sau khi thọ thực xong, Trưởng lão lại thu xếp ngọa cụ và mang y bát đi đến 
nước Kiêu-thưởng-di. Xiến-đà du hành dàn dân đến Kiêu-thưởng-di. Đến nơi, 
Trưởng lão thu cất y bát, rửa chân xong, liên đến chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi 
cùng nhau thăm hỏi, Xiến-đà ngồi sang một bên rồi thưa với Tôn giả A-nan: 

— Một thời, nhiều Ту-Кһео Thượng tọa trú ở Lộc Uyễn, trụ xứ của Tiên 
nhân, trong nước Ba-la-nai. 

Một hôm nọ, vào lúc sảng Sớm, tôi đắp у, ôm bát vào thành Ba-la-nai khát 
thuc. Sau khi tho thực xong, xếp cát y bát, rửa chán rồi tôi cám khóa cửa, di từ 
khu rừng này đến khu rừng kia, từ phóng này đến phóng kia, từ chó kinh hành 


s Không tịch (253%): Cánh giới không có bát cứ tướng trang nào, không có sanh ra và mát đi, không 
có sai biệt đối đãi. 


^ Kiêu-thưởng-di (1& £ 9B, Kosambi). 
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này đến chỗ kinh hành kia, đến đâu gặp các vị Tỳ-kheo tôi đều thưa rằng: “Xin 
day cho tôi, hãy vì tôi nói pháp, khiến cho tôi được biết pháp, thấy pháp!” 

Lúc ây, các Tỳ-kheo vì tôi mà nói pháp: “Sắc là vô thường: thọ, tưởng, hành, 
thức cũng vô thường. Tất cả hành đều vô thường, tất cả pháp déu vó ngà, Niét- 
bàn là tịch diệt.” Khi đó, tôi nói với các Ty-kheo: “Tôi dà biết sắc là vô thường; 
thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. Тағ са hành đều vô thường, tất cả pháp 
déu vô ngã, Niét-bàn là tịch diệt. Nhưng tôi không hoan hy khi nghe tát cả các 
hành là không tịch, không thể nắm bắt, dứt sạch khát ái, Па dục, Niết-bàn. Ở 
trong đó làm gì có ngã mà nói biết như vậy, thấy như vậy thì gọi là tháy pháp.” 

Bây giờ, tôi nghĩ: “Trong các Ty-kheo này, ai là người có khả năng nói pháp 
khiến cho mình được biết pháp, tháy pháp?” Tôi lại khởi niệm: “Tôn giả A-nan 
đang ngụ tại vườn Cù-sư-la, nước Kiêu-thưởng-di, ngài đã từng gần güi, hàu 
ha düc Thé Tón và duoc đức Thế Tôn khen ngợi, các bậc Phạm hạnh déu biết 
như vậy. Chắc chán Tôn giả ấy có thé vi ta mà nói pháp, khiến cho ta được biết 
pháp, thấy pháp.” 

— Lành thay, Tôn giả A-nan! Xin hãy vì tôi mà thuyết pháp, khiến tôi được 
biết pháp, thấy pháp! 

[0066c18] Tôn giả A-nan nói với Xién-dà: 

- Нау thay Xién-dà! Tôi rất hoan hy, tói mung cho Hién giá có thé dói truóc 
người Pham hạnh không chút che giâu, phá dep gai nhọn giả dối. 


Này Xiến-đà! Kẻ phàm phu mê muội không thê hiểu sắc là vô thường: tho, 
tưởng, hành, thức là vô thường, tất cả hành đều vô thường, tất cả pháp đều vô 
ngã, Niét-bàn là tịch diệt. Hiện tại, Hiền giả đã có thé thọ nhận Diệu pháp thù 
thăng, hãy lăng nghe cho kỹ! Tôi sẽ vì Hiên giả mà giảng nói. 

Báy giờ, Trưởng lão Xién-dà suy nghĩ: “Та rát vui vi hién tai duoc tám tháng 
diệu, tâm hoan hy, phán khởi. Hôm nay, ta có thê lãnh tho pháp thăng diệu.” 

Khi áy, Tón giá A-nan nói vói Xién-dà: 

— Chính tói duoc nghe Phát day cho Tón già Ma-ha Ca-chién-dién nhu уду: 
“Sự điên đảo của người đời dựa vào hai cực đoan, hoặc là có, hoặc là không. ` 
Khi người đời chấp thủ các cảnh giới thì tâm liên dính mắc. Này Ca-chiên-diên! 
Nếu không thọ nhận, không cháp thủ, không dính mắc, không chấp ngã thì khi 
khó này sanh thì sanh, khi [khó này] diệt thì diệt. Này Ca-chiên-diên! Đối với 
điều này không nghi ngờ, không mê hoặc, không do người khác mà có thê tự 
biết, đó gọi là chánh kiên mà Như Lai đã nói. 

Vì cớ sao? Này Ca-chiên-diên! Nêu quán sát đúng như thật về sự tập khởi 
của thế gian thì không khởi lên kiến chấp đoạn Кіёп!6 vé thé gian; nếu quán sát 
đúng nhu thật vé sự diệt tận của thé gian thi không khởi lén kiến сһар thường 


5 Hữu vô (ЖЯ &, atthitaficeva natthitañca): Tòn tại và không tôn tại hay hữu thê và vô thê. 
! Nguyên tác: Vô kiến (Ж H), tức là “đoạn kiến” (Ëf F, ucchedadiffhi). 
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kiến vé thé gian. Này Ca-chién-dién! Như Lai đã xa lia nhị biên mà thuyết trung 
đạo: Cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên cái kia sanh; nghĩa là duyên vô 
minh mà có hành cho đến sanh, già, bénh, chét, lo, buón, khó, nào táp khói. Cái 
này khóng nén cái kia khóng, cái này diét nén cái kia diét; nghia là vó minh diét 
thì hành diệt, cho đến sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não diệt tận.” 


[0067a08] Khi Tôn giả А-пап nói pháp này xong, Ty-kheo Xiến-đà xa lìa 
trần cầu, được pháp nhãn thanh tịnh. Вау giờ, Xién-dà đã tháy pháp, đắc pháp, 
biết pháp, thể nhập giáo pháp, không còn hoài nghi, không nương ai khác, ở 
trong giáo pháp của bậc Đại sư, được vô sở úy, ông cung kính chắp tay thưa 
Tôn giả A-nan: 

— Thật là cần phải như thế! Rất cần những bậc trí tuệ, Phạm hạnh, thiện tri 
thức làm giáo thọ, giáo 2101, thuyết pháp như thê. Tôi nay từ Tôn giả А-пап mà 
nghe được pháp này, đối với tất cả hành đều là không, đều là tịch tĩnh, đều không 
thé năm bát, đứt sạch khát ái, Па dục, diệt tận, Niét-bàn, tâm an lạc và hoàn toàn 
giải thoát, không còn thoái chuyền, không còn thây ngã, chỉ thây Chánh pháp. 

Báy giờ, Tôn giả A-nan nói với Xién-dà: 

— Nay Hiền giả đã được thiện lợi lớn, ở trong pháp Phật sâu xa đã được tuệ 
nhãn của bậc Thánh. 

Вау giờ, hai vị Tôn giả đàm đạo rôi uyên chuyên tùy hy. Sau đó, mỗi người 
trở về nơi của mình. 


* 
Kệ tóm tắt: 
Thâu-lũ-na tam chủng,'° Vô minh diệc hữu tam, 
Vô gián đăng cập Diệt, Phú-lâu-na, Xiên-đà. '” 
Жжжж 


263. TUY THUẬN TU ТАР? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời Phật ngụ tại làng nuôi bò đôm,?! thuộc nước Câu-lưu. 

Вау giờ, đức Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta nhờ thây biết mà sạch hết các phiên não chứ ' chăng phải do không thây 
biết. Thé nào là nhờ thấy biết mà sạch hết các phiền nào chứ chăng phải do 


7 Nguyên tác: Hữu kiến CH R.), tức “thường. kiến” (3# Я, sassataditthi). 

! Ba kinh Thâu-lũ-na năm ở quyền 1, kinh số 30-32. 

? Nguyên tác Nhiếp tụng: $i BE JE — $8; БИН ЕНЕ; ЕРІ, Bz. Do đặt lại tựa đề 
пеп Nhiép tụng không trùng với tên kinh. 

x ane i He nói dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.263. 0067222). Tham chiếu: S. 22.101 - Ш. 152; 


21 Nguyên tác: Tap sắc mục nguu tụ lac (# ERER д? thị trần ở nước Kuru mà Phật hay dừng 
chân. Kinh số 245 dich là Điều Phục Bác Ngưu tụ lac (384A SX #-Zš 28) cũng gọi là Kiém-ma-sát-dàm 
(Kammaàsadhamma). Xem chú thích 30, tr. 258. 
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không thây biết? Nghĩa là tháy biết nhu thật đây là sắc, đây là sự tập khởi của 
sắc, đây là sự diệt tận của sắc; đây là thọ, tưởng, hành, thức, đây là sự tập khởi 
của thức, đây là sự diệt tận của thức. Nêu không có phương pháp tu tập, không 
tùy thuận thành tựu mà dùng tâm mong câu cho mình sach hết các phiên não, 
tâm được giải thoát, nên biết Tỳ-kheo đó sẽ không thé sạch hết các phiên não 
và được giải thoát. Vi sao như vậy? Vì chăng tu tập. Chăng tu tập những gi? Đó 
là chẳng tu tập bốn niệm xứ, bón chánh cán, bón nhu ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác phân và Thánh đạo tám chi. 


Ví như gà mái áp trung, muón duoc nhiêu gà con mà không ар ú đúng cách, 
không giữ cho âm lạnh điêu hòa, lại muôn gà con dùng mỏ hoặc móng dé phá 
vỏ trứng thoát ra an ôn, nên biết gà con kia sẽ không đủ sức để dùng mỏ hoặc 
móng phá vỏ trứng thoát ra ngoài an ón. Vi sao như vậy? Vi gà me áp trúng 
kia không áp ú đúng cách, không giữ cho ấm lạnh điều hòa 46 ар dưỡng trứng 
đúng cách. 


[0067b06] Cũng vậy, các Ty-kheo không siêng năng tu tập, không tùy thuận 
thành tựu mà muốn sạch hết các phiên não, muôn được giải thoát thì không thể 
có việc này. Vì sao như vậy? Vì chăng tu tập vậy! Chăng tu tập những øì? Đó 
là chẳng tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, 
bảy giác phán và Thánh dao tám chi. 


Néu Ty-kheo tu táp, tüy thuận thành tựu thì dù chăng muón khiến cho sạch 
hết các phiên não, được giải thoát nhưng Tỳ-kheo ây vẫn tự nhiên sạch hết các 
phiên não, tâm được giải thoát. Vì sao như vậy? Vì có sự tu tập vậy. Tu tập 
những gi? Đó là tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như у túc, năm сап, 
năm lực, bảy giác phân và Thánh đạo tám chị. Ví như gà mái áp trứng khéo 
trưởng dưỡng con mình, theo thời tiết nóng lạnh mà giữ độ â âm thích hợp cho 
trứng, dù không muốn cho gà con tìm cách mó vỏ trứng thoát ra mà gà con vẫn 
có khả năng tìm cách tự thoát ra ngoài an ôn. Vì sao như vậy? Vì gà mẹ ấp trứng 
kia đã tùy thời tiết nóng hay lạnh 46 giữ độ âm thích hợp cho trứng. 

Cũng vậy, Ty-kheo khéo tim pháp tu tập, dù chăng muốn hết các phiên não, 
được giải thoát, vẫn tự nhiên sạch hết các phiên não, tâm được giải thoát. Vì 
sao như vậy? Vì siêng năng tu tập vậy. Tu tập những gì? Đó là tu tập bốn niệm 
xứ, bốn chánh cân, bôn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân và Thánh 
đạo tám chi. Ví như người thợ giỏi hoặc học trò của người thợ giỏi, tay cầm 
chặt сап búa làm việc liên tục không ngừng, dân dàn cán búa mòn đi một lớp và 
hiện ra những ngón tay cầm, nhưng người kia chăng hay biết chỗ cán búa mòn 
một lớp và hiện ra những ngón (ау cám. Cũng vậy, Ty-kheo siêng năng tu tập, 
tùy thuận thành tựu, không tự thây biết hôm nay được hết các phiền não như 
thé này, ngày mai sẽ hết các phiền não như thế này; nhưng Tỳ-kheo kia biết có 
hết các phiên não. Vì sao như vậy? Vì nhờ tu tập. Tu tập những gì? Tu tập bốn 
niệm xứ, bốn chánh cân, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân và 
Thánh đạo tám chi. 
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Như chiếc thuyền lớn đậu ven bién, trái qua nhiêu tháng hè gió xát, mặt trời 
nung, dây cột từ từ bi đứt. Cũng vậy, Ty-kheo tinh cần tu tập, tùy thuận thành 
tựu thì tât cả kiết sử phiên não ràng buộc dần dàn được giải thoát. Vi sao như 
vậy? Vì do khéo tu tập. Tu tập những gì? Đó là tu tập bốn niệm xứ, bốn chánh 
cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân và Thánh đạo tám chi. 

[0067c01] Khi đức Phật nói pháp này, sáu mươi Ty-kheo không khởi các 
phiên não lậu hoặc, tâm được giải thoát. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


264. МАМ РАТ NHỎ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Khi ấy, có Ту-Кһео trong khi tọa thiền tư duy, khởi niệm: “Có sắc nào 
thường hăng, không biến đôi, tôn tại vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, 
thức nào thường hăng, không bién đi, tôn tại vĩnh viễn chăng?” 

Buói chiều, sau gió toa thién, Ty-kheo này di đến chó Phật, cúi lạy sát chân 
Ngài rôi đứng qua một bên thưa: 

— Bach Thé Tôn! Trong lúc ngồi thién tư duy, con khởi niệm: “Có sắc nào 
thường hăng, không biên đồi, tôn tai vĩnh viễn chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức 
nào thường hăng, không bién dói, tôn tại vĩnh viễn chăng?” Nay con ngưỡng 
bạch Thé Tôn: “Có sắc nào thường hàng, không bién đối, tôn tại vinh viên 
chăng? Có thọ, tưởng, hành, thức nào thường hăng, không biến đôi, tồn tại vĩnh 
viễn chăng?” 

Вау giờ, Thé Tôn dùng tay lây một ít dát? rói hỏi Tỳ-kheo ấy: 

— Thây có thây chút ít đất trong tay Như Lai không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con có thấy. 

- Này Tỳ-kheo! Ngã không thê nám băt,” dù chỉ chút ít như nhúm đất này. 
Nếu ngã mà có thé năm bát được thì ngã ду mới là pháp thường hăng, không 
thay dói, tôn tại vĩnh viễn. 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.264. 0067c04). Tham chiếu: Ngưu phẩn dụ kinh 
^F 3 tái 4# (7.01. 0026.61. 0496a15); S. 22.96 - Ш. 143. 


2 Nguyên tác: Tiểu thô đoàn (ЛУ). Tham chiếu: S. 22.96 - Ш. 143: Gomayapinda (miếng phân 
bo), S. 22.97 - Ш. 147: Atha kho bhagava parittam nakhasikhayam pamsum (rồi Thê Tôn lẫy lên một 
ít đất trong đầu ngón tay). 

Nguyên tác: Ngã bát khả đắc (#71 9749), được dịch từ S. 22.96 - Ш. 143: Attabhavapatilabho natthi 
(không thé có sự thủ дас уе hữu ngà). 
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Phật lại nói: 

— Nhớ lại kiếp trước, Ta thường tu phước, được những điều kỳ diệu và 
phước báo đáng quý. Ta đã từng bảy năm tu tập tâm từ, trải qua bảy kiếp thành 
hoại và Ta không trở lại cõi này. Trong bảy kiếp hoại, Ta sanh lên cõi trời Quang 
Âm. Trong bảy kiếp thành, Ta lại sanh lên cõi Phạm, làm Đại Phạm vuong 0 
trong cung điện giữa hư không, không ai hơn, không ai trên, thống lãnh cả ngàn 
thé giới. Từ đó vé sau, ba mươi sáu lần Ta làm Dé-thích, rồi lại một trăm ngàn 
lần làm Chuyên Luân Thánh Vương, thống lãnh bốn thiên Һа,25 dùng Chánh 
pháp giáo hóa, cai trị dân, có đầy đủ bảy báu: Bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, 
ma-ni báu, ngọc nữ báu, kho báu và đại thân báu. Ta có dày đủ một ngàn người 
con, tất cả déu dũng kiện. Bốn bién, đất đai của Ta đều băng phăng, không có 
gai độc. Ta chăng dùng uy thế, cũng chăng bức bách, chỉ dùng Chánh pháp dé 
điêu phục dân chúng. 

Theo pháp, Vua Quán dành có tám mươi bón ngàn voi ưu tú được trang sức 
băng các loại báu, lưới báu, dựng cờ báu; trong đó, voi chúa Bồ-tát dẫn ди, 
sáng chiêu hai thời tự hội họp trước điện. Khi ấy, Ta nghĩ thâm: “Bây voi to lớn 
này, mỗi ngày qua lại đạp chết vô số chúng sanh. Ta muôn chỉ với bốn mươi 
hai ngàn voi và một trăm năm mới đến một làn" thì liên được như nguyện, bón 
mươi hai ngàn voi trong số đó một trăm năm mới được đến một lån. 


[0068a03] Theo pháp, Vua Quán dành cũng lại có tám mươi bón ngàn con 
ngựa báu với yên cương băng vàng ròng, lưới vàng phủ lên trên, ngựa đầu đàn 
Bà-la dẫn đầu. 

Theo pháp, Vua Quán đảnh cũng có tám mươi bốn ngàn сб xe được trang 
hoàng bằng bón loại báu, như xe vàng, xe bạc, xe lưu ly, xe pha lê. Trên xe được 
trần thiết bởi các loại da sư tử, da сор, da beo, lại dùng loại vải dệt lông thú đủ 
màu sắc làm nệm lót trải lên xe. Trong đó, xe âm thanh Bat-cáu-ty-xà-da-nan-d& 
dẫn đâu. 

Theo pháp, Vua Quán dành được thông lãnh tám mươi bón ngàn thành, tât 
cả thành ây đều an ón, trù phú, dân chúng đông đúc, đứng đầu là thành Câu- 
xá-bà-dé 7 

Theo pháp, Vua Quán dánh có tám mươi bón ngàn cung dién duoc làm 
băng bốn loại báu nhu cung điện băng vàng, cung điện băng bạc, cung điện 
băng lưu ly, cung điện bàng pha lê. Trong đó, cung điện được trang sức bởi ma- 
ni, lưu ly là thượng thủ. 


25 Nguyên tác: Tứ thiên hạ (VU F), còn gọi là “tứ đại châu” (ТЯ Ж W), tức 4 châu (Đông Thắng Thần 
châu (Ж BET fl, Pubbavideha), Nam Thiệm-bộ châu (Fš IE 367, Jambudrpa), Tây Ngưu Hóa châu (P5 
Ж Е, Соуапіуа hoặc Aparagoyäna), Bác Câu-lô châu (JERR М, Uttarakuru). 


26 Bó-tát (05 p, Uposatha). 
27 Bat-cáu-ty-xà-da-nan-dé (BKK Bb ИЕ fé, Vejayantaratha). 
28 Câu-xá-bà-đề (‡#J4 3E f£, Кивауай). 
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Theo pháp, Vua Quán đảnh có tám mươi bốn ngàn giường với bốn loại báu 
như giường băng vàng, giường băng bạc, giường băng lưu ly, giường băng pha 
lê. Trên giường trải nệm lụa quy, ngọa cụ ca-láng-già^ và được đặt những chiếc 
gối màu đỏ. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Theo pháp, Vua Quán dành lại có tám mươi bón 
ngàn y phuc được may bàng bón chất liệu nhu y bằng lya, y só-ma,3! y đâu- 
cuu-la?? và y cáu-triém-bà.? 

Lai nữa, này Ty-kheo! Theo pháp, Vua Quán dành có tám mươi bón ngàn 
ngọc nữ dòng Sát-lợi, tựa nhu dòng Sát-lợi, huống là còn các ngọc nữ khác. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Theo pháp, Vua Quán dành có tám mươi bốn ngàn 
món ăn thức uống tuyệt hảo. 

Мау Ty-kheo! Trong tám mươi bốn ngàn ngọc nữ, vua chỉ chọn một người 
dé hâu ha; trong tám muoi bón ngàn y phuc báu, vua chi mác mót chiéc y; trong 
tám mươi bón ngàn giường báu, vua chỉ nằm một giường; trong tám mươi bốn 
ngàn cung điện, vua chỉ ở một cung; trong tám mươi bốn ngàn thành, vua chỉ 
ở thành Cáu-xá-bà-dé; trong tám mươi bón ngàn xe báu, vua chỉ cưỡi xe âm 
thanh Ty-xà-da-nan-dé xuất thành du lãm; trong tám mươi bón ngàn con ngựa 
báu, vua chỉ cưỡi một con tên là Bà-la-ha có màu lông đuôi xanh biếc; trong 
tám mươi bón ngàn thớt уо1 ưu tú, vua chỉ cưỡi một con tên là Bồ-tát-đà khi 
xuất thành du ngoạn. 

Này Tỳ-kheo! Ở đây nhà vua nhờ những nghiệp báo gì mà được oai đức tự 
tại như vậy? Ở đây chính là nhờ vào ba loại nghiệp báo. Là ba loại nào? Một là 
bó thí, hai là điêu phục, ba là tu đạo. 

Này Ту-Кһео! Nên biết, kẻ phàm phu tập nhiễm năm dục, không biết đủ, 
không biết chán. Thánh nhân thì do thành tựu đây đủ trí tuệ cho nên thường 
biết đủ. 


Này Ту-Кһео! Tát cả các hành quá khứ đã diệt tận, tất cả các hành quá khứ 
đã thay đôi. Các vật dụng tự nhiên kia, cho đến tên gọi của chúng (һау déu hoại 
diệt. Vi thé, пау Tỳ-kheo! Phải dứt hắn các hành, phải nhàm chán, xa lia và 
đoạn dục, giải thoát. 


Này Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 
[0068b05] — Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

— Nếu vô thường thì khổ chăng? 

— Bạch Thê Tôn, là khô! 


29 Ca-lăng-già ngọa cu (W ПЕ А\ Ж), một loại đồ năm bằng da nai. 
30 Ca-thi-té y (IJ? 4X): Y băng lụa. 

31 Só-ma y (EK): Y dệt băng sợi day. 

32 Dàu-cuu-la y (85/8 ## Ж): Y bằng tơ bông gòn. 

33 Câu-triêm-bà y (903 Ж): Y dệt băng lông thú. 
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- Này Ty-kheo! Nếu là vô thường, là khó thì đó là pháp đối thay, vậy vị Thánh 
đệ tử có nên ở trong đó chấp là ngã, khác ngã, hoặc tón tại trong nhau chăng? 

— Bach Thé Tôn, không nên! 

— Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường! 

— Nếu vô thường thì khó chăng? 

— Bach Thé Tôn, là khó! 

— Này Tỳ-kheo! Nếu là vô thường, là khó thì đó là pháp đổi thay, vậy Thánh 
đệ tử có nên ở trong đó châp là ngã, khác ngã, hoặc tón tại trong nhau chăng? 

— Bach Thé Tôn, không nên! 

Phật lại bảo Ty-kheo: 

— Những gi thuộc về sắc Ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc trong hoặc 
ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân, tất са thứ ду đều 
chăng phải là ngã, chàng khác ngã, chăng tòn tại trong nhau. Cũng vậy, tho, 
tưởng, hành, thức ở quá khu, ở tương lai hay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, 
hoặc thô hoặc té, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân, tất cả đều chăng phải 
ngã, chăng khác ngã và chàng tôn tại trong nhau. Này Ty-kheo! Đối với sắc nên 

sanh tâm nhàm chán, xa lìa, chán ghét dé lia duc, dé giải thoát. Và dói vói tho, 
tuóng, hành, thüc cüng nén sanh tám chán ghét dé lia duc, duoc giải thoát, giải 
thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Tỳ-kheo ấy nghe lời Phật dạy, phán khói vui mung, dành lễ Phật rồi lui ra. 
Sau đó, vị này thường nghĩ đến lời dạy vë ví dụ năm đất, thường ở một minh 
nơi văng vẻ, chuyên cân tư duy, sông không buông lung. Sau khi sóng không 
buông lung, уі ду đạt được mục đích của một thiện nam cạo bỏ râu tóc, sông 
không gia đình, chánh tín xuất ола học đạo, dé thành tựu Phạm hạnh vô thượng 
rốt ráo, đã thấy pháp và tự biết mình chứng đắc: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 181 sanh.” 

Bấy giờ, Tôn giả ду cũng tự mình biết pháp, tâm được giải thoát, thành bậc 
A-la-hán. 


Жжжж 


265. BOT МООС? 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, đức Phát ngụ bên bờ sóng Hàng, thuộc xứ A-tỳ-đà.3° 
34 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099. 265. 0068b29). Tham chiéu: Tạp. Ж (T.02. 


0099.953. 0243а13); Мей ám thí du kinh TLIE E nr (T.02. 0105. 0501a04); Thủy mat sở phiêu kinh 
JK IR FMR (T.02. 0106. 0501c08); S. 22.95 - Ш. 140. 


35 A-ty-dà (Inf Æ BE, Ayujjhaya). 
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[0068c01] Khi ду, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ví như nước lớn sông Hăng cuộn lên, bọt nước theo dòng chảy mà tụ lại. 
Khi ấy, nêu có người sáng mắt quan sát và phân tích kỹ, khi quan sát và phân 
tích kỹ thi họ sẽ thấy chúng không có gì cả, không kiên сб, không thật và không 
có gì bên chắc. Vi sao như vậy? Vì trong nhóm bọt nước kia không có gì là chắc 
thật. Cũng vậy, những gi thuộc vé sắc ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân, néu 
Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thây chúng không thật, không 
kiên cố, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô 
thường, khó, không và vô ngã. Vi sao như vậy? Vì sắc không có chắc thật. 

Này các Ту-Кһео! Ví như trời mưa lớn, bong bóng nước vừa nói lên liền 
tan mất, người sáng mắt quan sát, tư duy, phân tích kỹ; khi quan sát, tư duy và 
phân tích kỹ thì họ sẽ thây chúng không có gì cả, không kiên cô, không thật và 
không có gì bên chắc. Vì sao như vậy? Vì bong bóng nước kia không có gì là 
chắc thật. Cũng vậy, những gi thuộc về thọ ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương 
lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc 
gân, nếu Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thấy chúng không thật, 
không kiên có, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng 
là vô thường, khô, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì thọ không có chắc thật. 

Này các Ту-Кһео! Ví như cuối xuân đầu mùa ha không mây, không mưa, 
giữa trưa năng gát, sóng năng chập chờn, người sáng mắt quan sát, tư duy, phân 
tích kỹ; lúc quan sát, tư duy và phân tích kỹ thì họ sẽ tháy chúng không có gi 
cả, không kiên cô, không thật và không có gi bên chắc. Vì sao như vậy? Vì sóng 
năng kia không có gì là chắc thật. Cũng vậy, những gì thuộc vë tưởng ở quá 
khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc 
tốt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân, nếu Tỷ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ 
thì sẽ thấy chúng không thật, không kiên cô, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như 
gai nhọn, như giết hại, chúng là vô thường, khó, không và vô ngã. Vì sao như 
vậy? Vì tưởng không có chắc thật. 

Này các Tỷ-kheo! Ví như người sáng mắt muôn tìm gỗ cứng chắc nên câm 
rìu bén vào rừng. Người này Һау một cây chuỗi thân ngay thăng to lớn, liền 
đốn gốc, chặt đứt ngọn, tách hết bẹ ra thì thấy đều không có рї chắc thật. Khi 
ây, người пау quan sát, tư duy và phân tích kỹ; lúc quan sát, tư duy và phân tích 
kỹ rôi thì liên Һау сау chuỗi kia không có gì cả, không kiên cô, không thật và 
không có gì bền chắc. Vi sao như vậy? Vì cây chuối kia không có gì là chắc 
thật. Cũng vậy, những gi thuộc về hành quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vi lai, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gân, nếu 
Tỷ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thây chúng không thật, không 
kiên cô, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, như giết hại, chúng là vô 
thường, khó, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì hành không có chắc thật. 
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[0069a07] Này các Ty-kheo! Ví như nhà ảo thuật hay đệ tử nhà ảo thuật ở 
ngã tư đường dôi bày các trò như quân vol, quân ngựa, quân xe và quân bộ... 
người trí sáng mắt quan sát, tư duy, phân tích kỹ; lúc quan sát, tư duy và phân 
tích kỹ rồi thì họ sẽ tháy chüng khóng có gi cà, khóng kién có, khóng thát và 
khóng có gi bén chác. Vi sao nhu vậy? Vi sự huyén hóa kia không chắc thật. 
Cũng vậy, những gi thuộc về thức ở quá khứ, ở hiện tại, hoặc tương lai, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc tốt hoặc xấu, hoặc xa hoặc gần, nếu 
Tỳ-kheo quán sát, tư duy và phân tích kỹ thì sẽ thây chúng không thật, không 
kiên có, như bệnh hoạn, như ung nhọt, như gai nhọn, nhu giết hại, chúng là vô 
thường, khó, không và vô ngã. Vì sao như vậy? Vì thức không có chắc thật. 

Bây 010, Тһе Tôn muỗn lặp lại nghĩa này, liền nói kệ: 

Quán sắc như bọt nước, Thọ như bong bóng nước, 
Tưởng như gợn sóng nắng, Các hành như cây chuỗi, 
Các thức pháp như huyén, Đây là lời Phật аау.?% 


Tư duy thật cặn kẽ, Chánh niệm khéo quán sát, 
Chàng thật, chàng kiên сб, Chàng có ta, thuộc ta. 

Nơi thân khó âm này, Đại trí nhận định гб, 

Nếu xa lia ba pháp,” Thân thành vật bỏ đi. 

Thọ, hơi âm và thức, Lìa đây thân phần khác, 
Vĩnh viễn vùi gò hoang, Như cây không thức, tưởng. 
Thân này thường như thé, Giả dối dụ nguoi ngu, 

Như giết hại, gai độc, Không có gì bên chắc. 
Ty-kheo siêng tu tập, Quán sát âm thân này, 
Đêm ngày thường chuyên nhất, Sống chánh trí buộc niệm, 
Hành hữu vi hàng dứt, Mãi trú chốn thanh lương. 


[0069b03] Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan һу phụng hành. 


Жжжж 


266. АІ BUỘC RÀNG?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Trong dòng sanh tử từ vô thi, chúng sanh bị vô minh che Іар, bị ái kiết 
buộc ràng, mãi chịu luân hói mà không biết đâu là cội nguôn của khô đau. 


5 Nhật Chúng Tánh Tôn thuyết ( H ЖЕЙ): Đắng Dòng Họ Mặt Trời đã nói. Dòng Họ Mặt Trời (Н 
ЯҒ, Adiccabandhu) chi cho dòng tộc của đức Phật. О đây chi cho đức Phật. 


? Tam pháp (3#) tức thọ, hơi ám và các thức (S 8 ЖЕЙН, дуи usmã ca viññanam). 
38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.266. 0069504). Tham chiêu: S. 22.99 - III. 149. 
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Có một thời kỳ hạn hán kéo dài rất lâu, trăm thứ hoa màu, со cây mọc trên 
mặt đất thảy đêu khô héo. Nhưng này các Ту-Кһео, néu chúng sanh bị vô minh 
che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hồi sanh tử, không đoạn trừ ái kiét thì 
không thể chấm dứt khô đau. 

Này các Tỳ-kheo! Có một thời kỳ hạn hán kéo dài rất lâu, nước trong biển 
lớn thảy đều khô cạn. Nhưng này các Tỳ-kheo, nêu chúng sanh bị vô minh che 
lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hôi sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không 
thê châm dứt khổ đau. 

Này các Ty-kheo! Có một thời kỳ rất lâu xa, núi chúa Tu-di thảy đều sụp đô. 
Nhưng nếu chúng sanh bị vô minh che láp, bi ái kiét buóc ràng, mãi luân hồi 
sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không thé chấm đứt khó dau. 

Này các Ty-kheo! Có một thời kỳ rất lâu, quả đất này (һау déu tan hoại. 
Nhưng néu chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái kiết buộc ràng, mãi luân hôi 
sanh tử, không đoạn trừ ái kiết thì không thé châm dứt khó đau. 

Này các Ty-kheo! Ví như con chó bị buộc vào cây cột, nếu sợi dây buộc kia 
không bị đứt thì nó cứ mãi xoay vân tới lui quanh cây cột. Cũng vậy, này các 
Ty-kheo! Chúng sanh mê muội không biết như thật vê sắc, sự tập khởi của sắc, 
sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và sự thoát ly sắc nên mãi 
bl xoay vần qua lại, chuyên vận theo sắc. Cũng vậy, không biết như thật về thọ, 
tưởng, hành, thức, sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, 
sự tai hại của thức và vé sự thoát ly thức nên mãi bị xoay vån qua lại, chuyển 
vận theo thức. 

Này các Tỳ-kheo! Chúng sanh cứ chạy vòng quanh sác, chạy vòng quanh 
thọ, chạy vòng quanh tưởng, chạy vòng quanh hành, chạy vòng quanh thức. 
Vì chạy vòng quanh sắc nên không thoát khỏi sắc. Vì chạy vòng quanh thọ, 
tưởng, hành, thức nên không thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. Vì không 
thoát khỏi năm uân cho nên chăng thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, 
khó, não. 

Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sắc, sự tập khởi của sắc, sự diệt tận 
của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và vé sự thoát ly của sắc; biết như thật 
về thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, sự tai hại 
của thức và sự thoát ly của thức cho nên không chạy vòng quanh theo thức. Vì 
không chạy vòng quanh theo chúng nên thoát khỏi sác, thoát khỏi tho, tưởng, 
hành, thức. Chính vì vậy mà Như Lai nói đó là thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
lo, buôn, khó, não. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 
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267. KHÔNG BIẾT NHƯ THAT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Trong dòng sanh tử từ vô thi, chúng sanh bị vô minh che Іар, bị ái kiết 
buộc ràng, mãi chịu luân hôi mà không biết đâu là cội nguồn của khó đau. 


Này các Ту-Кһео! Ví như con chó bị buộc dây vào cây cột, vì sợi dây buộc 
không đứt nên nó chỉ xoay chuyển quanh cây cột, dù đứng hay năm vẫn không 
thoát khỏi cây cột. Cũng thé, chúng sanh phàm phu đối với sắc mà chăng xa lia 
tham dục, chăng xa lìa yêu thích, chăng xa lìa nghĩ nhớ, chăng xa lìa khao khát 
thi phải quanh quân nơi sắc, chạy vòng quanh sắc, dù đứng hay năm cũng chăng 
xa lìa sắc. Cũng vậy, đối với thọ, tưởng, hành, thức, quanh quân nơi thọ, tưởng, 
hành, thức, chạy vòng quanh thức, dù đứng hay năm cũng không thoát khỏi thức. 

Này các Ty-kheo! Hãy khéo tư duy quán sát tâm mình. Vì sao như vậy? 
Vì tâm luôn bị ó nhiễm bởi tham dục, sân hận và ngu si. Này các Tỳ-kheo! Vì 
tâm phiền não nên chúng sanh phiền não. Vi tâm thanh tịnh nên chúng sanh 
thanh tịnh. 

Мау сас Ту-Кһео! Ta không thây một sanh loại nào có sự đa dạng về sắc 
màu như loài chim nhiều màu sắc. Tâm còn phức tạp hơn thế! Vì sao như vậy? 
Vì tâm của loài súc sanh kia có nhiều loại nên màu sắc của nó cũng đa dạng. 
Тһе nên, Tỳ-kheo phải khéo tư duy quán sát tâm mình. 

Này các Tỳ-kheo! Tâm luôn ô nhiễm bởi các thứ tham dục, sân hận và ngu 
si. Vì tâm phiền não nên chúng sanh phiên não, vì tâm thanh tịnh nên chúng 
sanh thanh tịnh. 

Này các Ty-kheo! Các thầy có tháy loài chim Ta-lan-na có nhiêu màu 
sác không? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con đã từng thây. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

— Như loài chim Ta-lan-na nhiều màu sắc, Ta nói tâm của nó cũng có nhiêu 
loại như thế. Vì sao như vậy? Vì chim Ta-lan-na có nhiêu tâm nên chúng có 
nhiều màu sắc. Thé nên, các Ty-kheo phải khéo tư duy quán sát tâm mình, bởi 
tâm luôn ô nhiễm bởi tham dục, sân hận và ngu si. Tâm phiên não thì chúng 
sanh phiên não, tâm thanh tịnh thì chúng sanh thanh tịnh. 

Ví như người thợ vẽ hoặc học trò của người thợ vẽ khéo nhồi đất sạch, rôi 
dùng các thứ màu dé vẽ lên đó nhiêu loại hình tượng theo ý mình. Cũng vậy, 


39 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.267. 0069c02). Tham chiếu: S. 22.100 - Ш. 151. 
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này các Ty-kheo! Chúng sanh phàm phu mê muội không biết như thật vé sác, 
sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, уі ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và 
sự thoát ly của sắc. Vì không biết như thật уе вас cho nên đã ưa thích và đăm 
trước sắc. Vì ưa thích và đăm trước sắc nên lại sanh ra các sắc © tương lai. 
Cũng vậy, chúng sanh phàm phu mê muội không biết như thật về thọ, tưởng, 
hành, thức, vé sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vi ngọt của thức, su 
tai hại của thức và sự thoát ly của thức. Vì không biết như thật cho nên đã ưa 
thích và dám trước vào thức. Vì ưa thích và dám trước vào thức nên lại sanh 
ra các thức ở tương lai. Vì sẽ sanh ra các sắc, tho, tưởng, hành, thức ở tương 
lai cho nên không thé thoát khỏi sắc, không thoát khỏi thọ, tưởng, hành, thức. 
Do đó, Như Lai nói chúng sanh ây không thê thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
lo, buôn, khó, não. 

[0070a03] Уі Thánh 46 tử đa văn biết như thật vé sác, su táp khói спа sắc, 
sự diệt tận của. sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và sự thoát ly của sắc. Vì 
biết như thật về sắc cho nên không ưa thích và đắm trước sắc. Vì không ưa thích 
và đăm trước sắc nên không sanh ra sắc ở tương lai. Cũng vậy, vị ây biết như 
thật về thọ, tưởng, hành, thức, về sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị 
ngọt của thức, sự tai hại của thức và sự thoát ly của thức. Vì biết như thật cho 
nên không đắm trước nơi thức. Vì không đắm trước nên không sanh ra các thức 
Ó tuong lai. Đã không ưa thích và dám trước sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì dói 
với sác được giải thoát, đối với thọ, tưởng, hành, thức được giải thoát. Cho nên, 
Nhu Lai nói họ giải thoát sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


268. DONG SÓNG^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Vi nhu có dóng sóng bát nguón tir khe nüi, dáy sóng sáu, nuóc cháy xiét, 
nói bot tung tóe, cuón trói nhiều thứ. Nhiều loai cây со mọc ven hai bên bờ sông 
này cũng bị nước lớn cuón ngã rạp theo dòng trôi đi. Những người lội qua sông 
phân nhiều bị dòng nước cuôn trôi rói chim nghim trong nước. Nếu nguói nào 
gặp sóng xô đây dạt vào gân bờ, vội níu lây cây cỏ ven bờ thì cây cỏ kia cũng 
lại bi giật đứt rôi lại bị dòng nước cuốn phăng di. 


Cũng vậy, này các Ту-Кһео! Chúng sanh phàm phu mê muội không biết như 
thật уе sắc, sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sác, vị ngọt của sắc, sự tai hại của 
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sắc và sự thoát ly của sắc. Do không biết như thật cho nên ưa thích và đăm trước 
sắc, cho ràng sắc là ngã, đến khi sắc kia tan hoại thì chúng sanh cũng tan hoại 
theo. Cũng vậy, không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức, sự tập khởi của 
thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của thức và sự thoát ly của 
thức; do không biết như thật cho nên ưa thích và đắm trước nơi thức, cho rằng 
thức là ngã, đên khi thức tan hoại thì chúng sanh cũng tan hoại theo. 


Nếu vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về sắc, sự tập khởi của sắc, sự điệt 
tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc và sự thoát ly của. sắc, do biết 
như thật nên không ưa thích, không dám trước sắc. Biết như thật về tho, tưởng, 
hành, thức, sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vi ngọt của thức, sự tai 
hại của thức và sự thoát ly của thức, do biết như thật nên không ưa thích, không 
đăm trước nơi thức. Do không ưa thích và đăm trước như thế nên tự biết sẽ 
được Bát-niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã được thành tựu, VIỆC 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


269. XA LIA VÀ BUÔNG ВО" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy xa Па và buông. bỏ hết những pháp không phải của các thây! Khi 
buông bỏ những pháp áy rôi thi các thây sẽ luôn được an vui. Này các Ty-kheo! 
Những pháp nào là không phải của các thây và phải nhanh chóng buông bỏ 
chúng? Бо là các pháp như sắc, thọ, tướng, hành, thức đêu không phải của các 
thầy, cho nên các thầy phải xa lia và buông bỏ. Khi buông bỏ các pháp ây rói, 
các thầy sẽ luôn được an vui. Ví như có người đến chặt cành, nhánh cây côi 
trong rừng Ky Hoàn mang di, các thày cüng khóng nén lo buón. Vi sao nhu 
vậy? Vi cây côi kia chăng phải là mình, cũng chăng phải của minh! 


Nhu vậy, này các Ty-kheo! Những gi khóng phải của các thây, các thây hãy 
xa lia và buông bỏ hết. Khi buông bỏ hết rói thì các (һау sẽ luôn được an vui. 


Những gì không phải là của các thây? Sắc không phải là của các thây, cho 
nên các thây hãy xa lìa, hãy buông bỏ chúng. Khi buông bỏ chúng rồi, các thầy 
sẽ luôn được an vui. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức không phải là của các 
thây, cho nên các thây hãy nhanh chóng xa Па và buông bỏ chúng. Khi buông 
bó các pháp ấy rồi, các (һау sẽ luôn được an vui. 


41 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.269. 0070b01). Tham chiếu: S. 22.33 - Ш. 33; 
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Này các Tỳ-kheo! Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường! 

Phật lại hỏi: 

— Này các Tỳ-kheo! Vô thường là khó chăng? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Bach Thé Tôn, là khó! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nếu vô thường, khó là pháp thay đôi, vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở trong 
đó thây có ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Bạch Thế Tôn, không nên! 

— Nhu vậy thọ, tưởng, hành, thức là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Bach Thé Tôn, là vô thường! 

— Vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Bach Thé Tón, là khó! 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Néu vô thường, khó là pháp thay đôi, vị Thánh đệ tử da văn có nên ở trong 
đó thây có ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

— Bach Thé Tôn, không nén! 

— Này các Tỳ-kheo! Cho nên, những gi thuộc về sắc ở quá khứ, ở tương lai 
hay hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tốt hoặc xâu, hoặc 
xa hoặc gân, tât cả đều chăng phải là ngã, chăng khác ngã, chăng tón tại trong 
nhau. Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức ở quá khứ, ở tương lai hay hiện tại, hoặc 
trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tôt hoặc xâu, hoặc xa hoặc gân, tât cả 
đêu chăng phải ngã, chăng khác ngã và chăng tôn tại trong nhau. 

Vị Thánh đệ tử quán sát năm uán пау chăng phải là ta, chăng phải của ta. 
Khi quán sát như vậy sẽ không còn năm git, dính mặc đối với thé gian. Do vì 
không còn nắm giữ, dính mắc cho nên vị ây tự mình chứng ngộ Niết-bàn: “Sự 
sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự 
biệt không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 
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270. QUÁN THUAN THỤC VÔ THƯỜNG”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tu tập và tu tập thuân thục pháp quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ tát cả 
dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. Ví như người làm ruộng, 
vào cuối mùa hạ đầu mùa thu phải cày sâu cuóc bám, làm sạch có rác. Cũng 
vậy, này các Ту-Кһео! Tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường 
sẽ đoạn trừ tất cả dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. 


Này các Ty-kheo! Như người cắt cỏ, nám đầu bui cỏ nhắc lên rồi giữ mạnh 
xuống, khiến cỏ khô rụng hết và chỉ giữ lại cỏ tốt tươi. Cũng vậy, này các Ту- 
kheo! Tu tập và tu tập thuân thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết 
thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn và vô minh. 


Ví như quả xoài” lơ lửng trên cây, gặp gió mạnh thối qua khiến nó phải rơi 
rụng. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuân thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn 
trừ hết ау dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiêu mạn và vô minh. 


Ví như ngôi nhà gác với nóc nhà vững chắc, làm chỗ nương tựa cho hết Шау 
cột kèo, níu giữ vững vàng không để rời гас. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuân 
thuc phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết tháy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, 
trạo cử, kiêu mạn và vô minh. 

Ví nhu trong tất cả dâu chân của chúng sanh, dấu chán voi là lớn hơn hết, 
vì nó có thé chứa nhiều dấu chân khác. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuán thuc 
phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo 
cử, kiêu mạn và vô minh. 

Ví như tất cả sông ngói © thé gian đều đồ ra bién lớn, bién này sâu rộng 
hơn hết vi nó hàm chứa tát cả. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuân thục phép quán 
tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trạo cử, kiêu mạn 
và vô minh. 

Ví như khi mặt trời xuất hiện, mọi bóng tối ở thé gian đêu bị xua tan. Cũng 
vậy, tu tập và tu tập thuần thục phép quán tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết thảy 
dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiêu man và vô minh. 


Ví như Chuyên Luân Thánh Vương ở ngôi vi cao quý và uy quyên hơn 
hết so với các vua nước nhỏ. Cũng vậy, tu tập và tu tập thuân thục phép quán 
tưởng vô thường sẽ đoạn trừ hết Һау dục ái, sắc ái, vô sắc ái, trao cử, kiêu mạn 
và vô minh. 
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Này các Ty-kheo! Tu tập và tu tập thuán thuc phép quán tuóng vó thuóng 
nhu thé nào sé đoạn trừ được tất cả dục ái, sắc ái, vô sác ái, trao cử, kiêu mạn và 
vô minh? Đó là, Ty-kheo nên ở chỗ văng hoặc trong rừng cây rói khéo tư duy 
chân chánh, quán sát sắc là vô thường; thọ, tưởng, hành, thức cũng vô thường. 
Tư duy như thế sẽ đoạn trừ được tất cả dục ái, sắc ái, vô sác ái, trao cử, kiêu 
mạn và vô minh. Vì sao như vậy? Vì người quán tưởng vô thường cũng có thể 
quán tưởng vô ngã. VỊ Thánh đệ tử an trú nơi pháp quản tưởng vô ngã, tâm sẽ 
xa lìa ngã mạn, lân lượt chứng đắc Niết-bàn. 

[0071a02] Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


жжж 


271. TY-KHEO DÉ-XÁ^ 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Dë-xá cùng nhiều Tỳ-kheo khác tập hợp trong nhà ăn. 
Tỳ-kheo Đê-xá nói với các Ty-kheo: 

— Thưa các Hiền giả! Tôi không hiểu Chánh pháp và không thích tu Phạm 
hạnh nữa. Tôi chỉ ưa ngủ nghỉ và nghi ngờ Chánh pháp. 

Khi áy, trong chúng có một Ty-kheo nghe như vậy liên đến chỗ Phật, cúi lạy 
sát chân Ngài rói đứng sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Ту-Кһео Đê-xá nhân lúc chúng Tăng tập hợp nơi nhà ап 
đã nói lên những lời như vây: “Tôi không hiểu Chánh pháp và không thích tu 
Phạm hạnh nữa. Tôi chỉ ưa ngủ nghỉ và nghi ngờ Chánh pháp.” 

Phật nói với Ty-kheo: 

— Ty-kheo Đề-xá là người 51 mê, không gìn giữ các căn, ăn uống không 
tiết độ, đầu đêm và cuói đêm không có tinh giác, giải đãi biếng nhác, không 
siêng năng tinh tân, không khéo quán sát tư duy pháp thiện. Cho nên, đối với 
việc hiểu rõ Chánh pháp, thích tu Phạm hạnh, xa lìa ngủ nghỉ và không nghi 
ngo Chánh pháp, Dé-xá khóng thé đạt được. Nếu Ty-kheo пао рїї gin các căn, 
ăn uống tiết độ, đầu đêm và cuối đêm thường tỉnh giác, tinh tấn quán sát pháp 
thiện, đôi với việc hiểu rõ Chánh pháp. ưa tu Phạm hạnh, xa lìa ngủ nghỉ, không 
nghi ngờ Chánh pháp nhất định sẽ đạt được. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây hãy đến nói với Tỳ-kheo Dé-xá răng: “Đại sư truyền gọi thây!” 

Ty-kheo bach Phật: 

— Xin vâng, thưa Thê Tôn! 
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Tỳ-kheo này cúi lay sát chân Phật rôi đi dén chỗ Dé-xá, bảo răng: 

— Trưởng lão Dé-xá! Thé Tôn truyền gọi tháy. 

Dé-xá váng lời, di đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rồi đứng sang một 
bên. Bây giờ, Thế Tôn hỏi Ty-kheo Dé-xá: 


— Có thật thây cùng với nhiêu Tỳ-kheo tập hợp tại nhà ăn và thầy đã nói 
những lời nhu vây: “Thua các Trưởng lão! Tôi không hiểu Chánh pháp và không 
thích tu Phạm hạnh nữa. Tôi chỉ ưa ngủ nghỉ và nghi ngờ Chánh pháp” chăng? 


Dë-xá bạch Phật: 

- Đúng như vậy, kính bạch Thé Tôn! 

Phật hỏi Dé-xá: 

- Bây gió Ta hỏi, thầy hãy trả lời theo ý minh. Y thây nghĩ sao? Nếu người 
nào dói với sắc mà không Па tham, không Па mong câu, không Па yêu mên, 


không lia nhớ nghĩ, không lia khao khát thì khi sắc ây không còn hoặc dói khác 
đi, người đó có khởi lên lo, buồn, khó, não không? 


[0071b02] Đề-xá bạch Phật: 

— Thật có như vậy, kính bạch Thế Tôn! Nếu đối với sắc mà không lìa tham, 
không lia mong câu, không lia yêu mến, không lìa nhớ nghĩ, không lìa khao 
khát thì khi sắc ấy không còn hoặc đổi khác di quả thật sẽ sanh lo, buôn, khó, 
não. Bạch Thé Tôn! Thật là nhu thế, không thé khác. 

Phật bảo Dé-xá: 

- Lành thay! Lành thay! Này Dé-xá! Với người chưa lìa tham dục đối với 
sắc, quả đúng như vậy. Này Dé-xá! Người nào dói vói tho, tuóng, hành, thuc 
mà cháng lia tham, cháng lia mong cáu, cháng lia yêu тёп, chăng lia nhớ nghĩ, 
chăng lia khao khát thì khi thọ, tưởng, hành, thức ấy không còn hoặc đối khác 
đi, họ có khởi lên lo, buôn, khó, não không? 

Đê-xá bạch Phật: 

— Thật có như vậy, bạch Тһе Tôn! Nếu 4бі với thọ, tưởng, hành, thức mà 
không lìa tham, không lìa mong câu, không lìa yêu теп, không lia nhớ nghĩ, 
không lìa khao khát thì khi thọ, tưởng, hành, thức ây không còn hoặc đôi khác 
đi quả thật sẽ sanh lo, buôn, khổ, não. Bạch Thế Tôn! Thật là như thé, không 
thé khác. 

Phát bảo Dé-xá: 

— Lành thay! Lành thay! Vói nguói chua lia tham duc dói vói thüc, quà 
đúng nhu vậy. 

Phật hỏi Dé-xá: 

=y thây nghĩ sao? Nếu người nào đôi với sắc mà không còn tham, không 


còn mong câu, không còn yêu тёп, không còn nhớ nghĩ, không còn khao khát 
thi khi sắc ấy tan hoại hoặc đối khác di, họ có sanh ra lo, buôn, khô, não không? 
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Đề-xá bạch Phật: 

- Thưa không, kính bach Thé Tôn! 

- Thật đúng như vậy! Y ау thé nào? Người nào đối với thọ, tưởng, hành, 
thức mà không còn tham, không còn mong câu, không còn yêu ı mên, không còn 
nhớ nghĩ, không còn khao khát thì khi thọ, tưởng, hành, thức â ây tan hoại hoặc 
đổi khác đi, họ có sanh ra lo, buồn, khó, não không? 

Đề-xá bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! Thật đúng như vậy, không thê khác được. 

Phát bảo Dé-xá: 

— Lành thay! Lành thay! Này Dé-xá! Bây giờ, Ta sẽ nói ví dụ, người trí 
nhờ ví dụ mà được hiểu. Ví nhu hai người cùng đi trên đường, một người 
biết đường di và một người không biết. Người không biết nói với người biết 
đường: “Tôi muốn đến thành kia, thôn kia, làng kia, hãy chỉ đường giúp tôi 
đến đó!” Người biết đường đi liền chỉ cho người kia: “Anh đi theo con đường 
này rôi sẽ thây hai con đường ở phía trước, bỏ con đường bên trái, đi theo 
con đường bên phải, sau đó gặp một cái hó sâu và một dòng nước lớn; lại bỏ 
con đường bên trái, theo con đường bên phải sẽ gặp một khu rừng: lại bỏ con 
đường bên trái, theo con đường bên phải, anh cứ như thế mà từ từ đi về phía 
trước sẽ đến thành kia.” 

Phật lại bào Dé-xá: 

— Ví dụ này có nghĩa như vây: Người không biết đường ví cho kẻ phàm phu 
si mê, người biết đường ví cho Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Hai con 
đường phía trước là chỉ cho sự hoài nghi của chúng sanh. Con đường bên trái 
dụ cho ba pháp bát thiện là tham dục, sân hận, não hai;? con đường bên phải 
chỉ cho ba pháp thiện là xa Па tham dục, không sân hận, không não hại.“° Di 
đường bên trái là dụ cho tà kiên, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 
tân, tà niệm và tà định. Đi đường bên phải là chỉ cho chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh 
định. Нат hó và dòng nước lớn là chỉ cho sự sân hận cùng các chướng ngại và 
các nói lo buôn. Rừng cây là chi cho năm loai duc. Thành đô là du cho Niét-bàn. 

[0071c07] Phát lại bảo Dé-xá: 

- Này Đê-xá! Nhu Lai là bậc Dai sư, những gi cân làm cho đệ tử đã làm 
xong, moi viéc cán làm déu dà làm. Nhu hóm nay, vi lóng thuong xót mà dem 
đến sự lợi ích, sự an lạc cho thây. Bây giờ, thầy nên làm việc phải làm, hãy đến 


45 Nguyên tác: Tham, khué, hại giác (Ж, 3&, ЖЖ). Đây còn gọi là 3 bát thiện tầm, gồm: (i) Dục tâm 
(kamavitakka) là những Suy nghĩ liên hệ đến dục lạc; (ii) Sân tâm (byãpädavitakka) là những suy nghĩ 
liên hệ đến sân hận; (iii) Hai tâm (vihimsavitakka) là những suy nghĩ ác độc, mưu hại chúng sanh. 


^? Cũng gọi là 3 thiện giác, chi cho 3 loại thiện giác dùng dé dói trị 3 loại ác giác, dó là: (1) Ly duc giác 
(cüng gọi xuất giác): Dùng dé đôi tri duc giác; (ii) Vô khué giác (cüng gọi vô sân giác): Dùng 46 đôi trị 
sân giác; (iii) Vô hại giác: Dùng dé đối trị hại giác. 
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bên gốc cây, hoặc chỗ đất trồng, hoặc trong hang núi, trải có làm tòa ngôi, khéo 
chánh niệm tư duy, tinh cân tu tập, chớ buông lung, đừng đê sau này phải hôi 
hận. Đó là những điêu hôm nay Ta dạy thây. 

Вау giờ, Tỳ-kheo Dë-xá nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


272. MỤC DÍCH XUẤT GIA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trong chúng xảy ra một việc tranh cãi nhỏ, Thế Tôn liền quó trách 
các Ту-Кһео. 

Sáng sớm, Phật đắp y, ôm bát vào thành khất thực. Thọ thực xong, Ngài ra 
khỏi thành, thu dọn у bát, rửa chân rôi vào rừng An-đà, đến ngôi bên một gốc 
cây, lặng lẽ tư duy, khởi niệm như vây: “Trong chúng có tranh cãi nhỏ, Ta đã 
quó trách các Tỳ-kheo, nhung trong đó có nhiêu Tỳ-kheo trẻ tuói, xuất gia chưa 
bao lâu, nêu không thấy Đại sư, họ sẽ khởi tâm һбі hận, lo buồn không vui. Ta 
đã luôn có lòng thương xót các Ty-kheo, bây giờ cũng sé vì lòng thương xót mà 
trở về dé thu nhiếp đồ chúng.” 

Khi ду, Đại Phạm thiên vương biết được suy nghĩ của Phật, liên trong 
khoảnh khác nhu luc sĩ duỗi cánh tay, bién mát tir cói Pham thién rói dén truóc 
Phát và thua: 

— Bach Thé Tôn! Thật đúng nhu vậy. Bach Thiện Thé! Thật đúng như vậy. 
Ngài đã quở trách các Ty-kheo vì có việc tranh cãi nhỏ, nhưng trong sô đó lại 
có nhiều Ty-kheo còn nhỏ tuôi, xuất gia chưa bao lâu, nêu không thây Đại sư, 
họ sẽ khởi tâm hói hận, lo buôn không vui. Thé Tôn luôn có lòng thương xót 
nhiếp thọ chúng Tăng. Thật hay thay! Bạch Thê Tôn! Bây giờ, xin Ngài hãy trở 
vé dé thu nhiép các Tỳ-kheo. 

Đức Phật cảm kích tám lòng chân thành của Phạm thiên nên im lặng nhận 
lời. Bấy giờ, Đại Phạm thiên vương biết Thê Tôn đã nhận lời liên đảnh lễ và 
nhiễu quanh ba vòng bên phải rồi bién mát. 

[0072a01] Đại Phạm thiên vương vừa di khỏi, đức Thé Tôn liền trở vé 
vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, trải tọa cụ ngôi ngay thăng, hiện các 
tướng vi diệu, khién cho các Тў-Кһео bớt е ngại khi đến gặp Ngài. Các Ty- 
kheo di đến chỗ Phật với dáng vẻ đây hó then. Họ cúi lay sát chân Phát rôi 
ngôi sang một bên. 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.272. 0071с14). Tham chiếu: Chí biên kinh 2 18 
#§ (7.01. 0026.140. 0647a15); S. 22.80 - III. 91. 
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Bây giờ, Phát bảo các Ty-kheo: 

— Người xuất gia mưu sinh {һар kém, cạo bỏ râu tóc, ôm bát xin ăn từng 
nhà, giông như kẻ bị nguyên rüa.^* Sở di cháp nhán dói sóng nhu váy vi muón 
mong câu mục đích tôi thượng; vi muốn thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khổ, não; vì muốn vượt thoát hoàn toàn khô đau. 


Này các thiện nam! Các thây không phái bị vua ép buộc hay bi giác sal SỬ, 
không phải vì mắc nợ người, không phải vì sợ hãi, không phải vì mát nguồn 
sông mà xuất gia. Vậy có phải các thầy vì muốn giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, 
chết, lo, buôn, khổ, não mà xuất ола chăng? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Chúng con thật vì mục đích ду. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

— Các thầy vì mục đích cao thượng này mà xuất gia, vậy thì tại sao ở trong 
chúng đây vẫn còn có kẻ phàm phu mê muội phát khởi tham dục, đắm nhiễm 
quá độ, sân hận, hung hăng, biếng nhác, tháp hén, mát chánh niém, khóng dinh 
tinh, các căn mé loan? Ví nhu người tü chó tói vào chó tói, tir chó u ám vào chó 
u ám, tir hàm phán đi ra ròi rơi lai hàm phân, lẫy máu rửa máu, xa lia việc ác тбі 
lại tim lây việc ác. Ta nói ví dụ này là vì Ту- -kheo pham phu mê muội cũng, giống 
như thé. Lại ví như củi thiêu đốt tử thi rồi vứt bỏ trên gò má thì người kiểm củi 
cũng cháng màng nhặt lấy. Ta nói ví dụ này là vi Ty-kheo phàm phu mê muội 
phát khởi tham dục, đăm nhiễm quá độ, sân hận, hung hăng, biếng nhác, thấp 
hèn, mát chánh niệm, không dinh tĩnh, các căn tán loạn cũng giống như thé. 

Này các Tỳ-kheo! Có ba niệm bát thiện. Những gi là ba? Đó là niệm tham, 
niệm sân và niệm hai. Ba niệm này đều do tưởng mà khói. Thé nào là tưởng? 
Tưởng có rât nhiêu loai, là tưởng tham, tưởng sân, tưởng hai, v.v... Các niệm bát 
thiện déu từ đây mà sanh. Này các Ty-kheo! Có tưởng tham, tưởng sân, tưởng 
hại, niệm tham, niệm sân, niệm hại và vô số những pháp bát thiện khác. Vậy 
làm thế nào dé diệt sạch chúng hoàn toàn? Phải buộc tâm nơi bốn niệm xứ, trụ 
tâm nơi Vô tướng tam-muội dé tu tập và tu tập thuán thuc, pháp xấu, bát thiện 
từ đó mới được diệt sạch hoàn toàn. Được diệt sạch hoàn toàn, diệt sạch vĩnh 
viễn chính là nhờ pháp này vậy. 

Người thiện nam, người thiện nữ nào có niêm tin và ưa thích đời sóng xuất 
gia nên tu tập Vô tướng tam-muội. Tu tập và tu tập thuân thục гбі sẽ an trụ nơi 
cửa bát tử, cho đến hoàn toàn được Niét-bàn bát tử. 


4 Nguyên tác: ШЖ AB нат, ЕН, ЖЖ ©, АПЕК Ж. Tham chiêu: S. 22.80 - Ш. 91: 

Antamidam, bhikkhave, jivikanam yadidam pindolyam (Này các Ty- -kheo, đây là nghề sinh sống hèn 
hạ nhất, tức là nghề khát thực), HT. Thích Minh Châu dịch. Xem thêm Chí biên kinh Ж3Е (T.01. 

0026. 140. 0647218): Trong những cách mưu sinh thập kém nhất, tận cùng nhất, gọi là thực hành khất 
thực. Thé gian thật sự råt kiêng ky, gọi là “kẻ đầu trọc, ôm bát mà đi” (ОТЕ DES ER M LEA 

tit [E] CE, iH 5 ЖЕҢЕ SE EAT). 
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Ta không cho rằng Niét- bàn bát tir này dat được là nhờ nương tựa vào ba 
kiến chấp. Là ba kiến chấp nào? Có một loại kiến chấp thấy như vây và nói như 
vây: “Mạng chính là thân.” Lai có kiến chấp thấy như váy: “Mạng khác thân 
khác.” Lại có kiến chấp: “Sắc là ngã, không hai không khác, thường còn không 
thay đối.” 


VỊ Thánh đệ tử đa văn tư duy như vây: “Trong thé gian có một pháp nào mà 
khi cháp thü khóng dàn dén sai làm khóng?" Tu duy nhu vày rói vi ày khóng 
tháy mót pháp nào mà khi chấp thủ không dẫn đến sai lâm: “Nêu ta chấp thủ 
sắc thì có lỗi lâm; néu chấp thủ thọ, tưởng, hành, thức thì có lỗi lầm.” Biết như 
vậy rôi, đối với các pháp ở thé gian không còn chấp thủ, đã không chấp thủ, tự 
mình chứng ngộ Niét-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh dà duoc thành 
tựu, việc cán làm đã làm xong, tự biết không còn tái sa 


[0072b10] Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều 
hoan һу phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Ung thuyết, Tiêu thô đoàn, Bào mạt, Nhị vô trị, 
Hà lưu, Kỳ lâm, Thọ, Dé-xá trách, Chu tưởng.?? 


Nguyên tác Nhiếp tụng: 99, /|› L 48; Т0, — ЖП; TJ йт, KAK, Ж; {К ER, ти AA. Dây là kệ tóm 
tắt tên 10 bài kinh, từ kinh só 263-272. Do đặt lại tựa đề nên Nhiếp tụng không trùng với tên kinh. Bản 
Hán, hết quyên 10. 
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QUYEN 11 


273. VÍ DỤ TIENG VÕ CỦA HAI ВАК TAY! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có Ту-Кһео một mình ở chỗ vắng, tu duy nhu váy: “Thế nào là 
ngã? Ngã tao ra gi? Những gi là ngã? Ngã tru vào đâu?” 

Sau đó, vị ấy xà thiền, đi đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rồi đứng sang 
một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ vắng tư duy thế này: “Thế nào là 
ngã? Хой tạo ra gi? Những gi là ngã? Ngã trụ vào đâu?” 

Phật nói với Ty-kheo: 

— Bây giờ, Ta sẽ nói cho thây nghe về hai pháp, hãy lắng nghe và khéo 
suy nghĩ! Là hai pháp nào? Mắt và sắc là hai, tai và tiếng là hai, mũi và mùi là 
hai, lưỡi và vi là hai, thân và xúc là hai, ý và pháp là hai. Đó gọi là hai pháp. 
Này Tỳ-kheo! Nếu có người nói: “Hai pháp mà Sa-môn Cù-đàm nói đó cháng 
phải là hai. Nay tôi bỏ hai pháp ây và lập lại hai pháp khác.” Nhưng người 
này chỉ nói suông, khi hỏi đến thì không biết, chỉ tăng thêm nghi ngờ, vì đây 
chăng phải là cảnh giới của họ. Tại sao? Vi mát duyên với sắc mới sanh ra 
nhãn thức. 

[0072c02] Này Tỳ-kheo! Đôi mắt ấy là một khôi thịt, ở bên trong, do nhân 
duyên, thể rắn, là chỗ tiếp nhận, đó là yếu tố địa đại bên trong đôi mắt thịt. 

Này Tỳ-kheo! Đôi mắt thịt ây, ở bên trong, do nhân duyên, nước mắt tươm 
ra, là chỗ tiếp nhận, đó là yếu tô thủy đại bên trong đôi mắt thịt. 

Này Ty-kheo! Đôi mắt thịt â ây, ở bên trong, do nhân duyên, hơi â âm toát ra, 
là chỗ tiếp nhận, đó là yêu tô hỏa đại bên trong đôi mắt thịt. 

Này Ty-kheo! Đôi mắt thịt ấy, ở bën trong, do nhân duyên, chuyền động 
nhẹ nhàng, là chỗ tiép nhận, đó là yếu tố phong đại bên trong đôi mắt thịt. 

Мау Ty-kheo! Ví như võ hai bàn tay vào nhau sẽ phát ra âm thanh. Cũng 
vậy, mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức, ba yếu tó này hòa hợp gọi là xúc, xúc 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.273. 0072b20). Tham chiếu: S. 35.92 - IV. 67; 
S. 35.93 - IV. 67. 
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sanh ra thọ, tưởng, tư. Các pháp này đều chăng phải ngã, chăng thường hằng, 
là cái ngã vô thường, không lâu dài, chăng an ôn, là cái ngã 4бі thay. Vì sao 
như vậy? Này Tỳ-kheo! Vì đó là pháp dẫn đến tái sanh như sanh, già, chết và 
hoại diệt. 


Này Ty-kheo! Các hành như trò huyén thuật, như sóng nắng, nhanh 
chóng hoại diệt trong từng sát-na, không thật đến, không thật đi. Thế nên, 
này Ту-Кһео! Đối với tánh không của các hành? cần nên biết, nên hoan hỷ, 
nên nghĩ nhớ, răng: “Tánh không của các hành là thường, là hăng, là tòn tai, 
là pháp không thay 401, là không có ngã và ngã só.” 


Ví như một người có mắt sáng, tay cầm đèn sáng đi vào căn nhà trống rồi 
ở trong cán nhà tróng đó mà quán sát. Cũng vậy, này Ту-Кһео! Đối với tánh 
không của các hành, tâm quản sát, hoan hỷ, răng tánh không của các hành là 
thường, là hăng, là tồn tại, là pháp không thay đổi, là không có ngã và ngã sở. 


Cũng như mắt, với tai, mỗi, lưỡi, thân và ý với pháp, nhân duyên sanh ra ý 
thức, ba thứ này hòa hợp goi là xúc, xúc sanh ra tho, tưởng, tu. Các pháp này là 
vô пра, vô thường... (cho dén) không có ngã, ngã sở. 

Này Tỳ-kheo! Y thầy nghĩ sao? Mắt là thường hay vô thường? 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

Phật lại hỏi: 

— Nếu vô thường là khổ chăng? 

Ty-kheo thưa: 

- Bạch Thé Tôn, là khó! 

Phật lại hỏi: 

— Nếu vô thường và khó là pháp thay đối, vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở 
trong ây thây là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Ту-Кһео thưa: 

— Bạch Thé Tôn, không nén! 

— Với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giống nhu vậy. Quán chiêu nhu vậy, vị 
Thánh dé tử đa văn dói với mắt sanh nhàm chán, vì nhàm chán nên không ưa 
thích, không ưa thích thì được giải thoát, giải thoát tri kiến: “Sự sanh của ta đã 


đứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh.” Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng sanh nhàm chán như thé. 


2 Nguyên tác: Không chu hành (ZE 88 íT): Bán tánh của các hành vón là khóng. Tham chiếu: Ti rung luận 
h im (7.30. 1564.02. 0017208): Vì sao biết được tất cả các hành đêu là nghĩa không? Бар: Tât cả các 
hành thực chất hư vọng cho nên là không. Các hành sanh diệt không dừng nghỉ, không tự tánh cho nên 
là không. C¿ Các hành là tên gọi ngũ âm, vì từ hành mà sanh nên EM âm được goi là hành (Ж — tJ 
TAG FR? ЖЕ: —1jJš#{r Ë SERHRIUS. STER TE, Әз. RAIT LIE, ТЕН. 
£ (1). 
"e: - + а ikzs, ЖТ. Có khả năng dư chữ “không” (Z), vì ở đoạn kê Пер lại ghi: Ж 
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Bấy giờ, Ty-kheo а ау nghe Phật thuyết Kinh ví dụ tiéng vó cua hai bàn tay 
xong, mót minh dén chó váng, chuyén tám tu duy, sóng khóng buóng lung... 
(cho dén) tu biét không còn tho thân sau, trở thành A-la-hán. 


Жжжж 


274. HẠNH BUÔNG ВО“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Những gi không phải của các ау, các (һау nên buông bỏ, buông bỏ hết 
những pháp đó rôi, các thây sẽ luôn được an vui. Này các Ty-kheo! Y các thây 
thế nào? Ở trong rung Ky Hoàn пау có các loài со cây, cành, lá, nêu có người 
đến lây đi, các thầy có nghĩ răng: “Những vật này là của ta, sao người kia lại tự 
ý đến lây đi vậy?” 

Các Ту-Кһео đáp: 

,. — Bach Thé Tón! Chúng con khóng nghi thé. Vì sao như vậy? Vì những vật 
ây chăng phải là ta, chăng phải của ta. 

Phật dạy: 

— 1-kheo các (һау cũng lại như vậy! Đối với vật không phải của mình thì 
phải buông bỏ hết, buông bỏ những pháp này rôi, các thây sẽ luôn được an vui. 
Những gi không phải là của các thây? Đó là mặt, mát không phải của các thây, 
các Шау phải buông bỏ, buông bỏ pháp ây rôi các thây sẽ luôn được an vui. Đôi 
VỚI tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thê. 

— Thé nào, này các Tỳ-kheo! Mắt là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Bạch Тһе Tôn, là vô thường! 

Phật lại hỏi: 

— Vô thường là khó chăng? 

Các Ty-kheo thưa: 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

Phật lại hỏi: 

— Nếu vô thường và khó là pháp thay đối, vị Thánh đệ tử đa văn có nên ở 
trong đó ау là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.274. 0073a02). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.269. 0070b01); $. 22.33 - Ш. 33; S 22.34 - III. 34; S. 35.101 - IV. 81; S. 35.102 - IV. 82; S. 35.138 
- IV. 128; S. 35.139 - IV. 129. 
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Các Ту-Кһео thưa: 

— Bach Thé Tôn, không phải vậy! 

— Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thế. Vị Thánh đệ tử đa văn đối 
với sáu nhập xứ này phải quán sát là chăng phải ta, chăng phải của ta. Quán sát 
như thê rôi, các thây đôi với các pháp thê gian không còn châp thủ, nhờ không 
châp thủ nên không dám trước, do không dám trước nén tự mình chứng đặc 
Niêt-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu. việc cân làm 
đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


275. ТҮ-КНЕО NAN-ĐÀ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có người nói: “Người được sức mạnh nhất chỉ có Nan-đà.” Đây là lời nói 
đúng. Hoặc có người nói: “Người khôi ngô tuân tú nhất chỉ có Nan-dà." Lời nói 
này cũng không sai. Lại có người nói: “Người ái dục nặng nhất chỉ có Nan-đà.” 
Nói vậy cũng rất đúng. Này các Tỳ-kheo! Thế nhưng, hiện nay, Nan-đà đã đóng 
hết các căn, ăn uống tiết độ, đầu đêm và сабі đêm chuyên cân tu tập, thành tựu 
chánh trí, có thé sống trọn đời thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch. 

Do Tỳ-kheo Nan-đà đóng kín các căn nên khi mắt thây sắc không năm giữ 
tướng của sắc, không nắm giữ tướng riêng tốt đẹp. Nêu nhãn căn không được 
phòng hộ kỹ càng, bị vô minh ngăn che và tham luyến thế gian thì phải phát 
khởi các sự phòng hộ, không cho tham ái, pháp ác, bất thiện lọt vào tâm để 
phòng hộ nhãn căn. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn cũng sanh khởi các sự phòng 
hộ. Đó gọi là Ту-Кһео Nan-đà đóng Кіп các căn. 

[0073b05] Ăn uống tiết độ nghĩa là, đôi với sự ăn uống, Ту-Кһео Nan-đà 
luôn nghĩ rằng: “Không vì tự cao, không vì buông lung, không tham đắm mùi 
vị, không bài bó thân thể, chỉ ăn vừa đủ nuôi thân, không Кё ngon dó, cốt trừ 
đói khát, để tu Phạm hạnh; vì để những cảm thọ khó đã khởi thì được diệt trừ, 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. HE (7.02. 0099.275. 0073a22). Tham chiêu: Tap. Ж (7.02. 
0099.1066. 0277a09); Biét Tạp. JI| ## (7.02. 0100.6. 0375а19); A. 8.9 - IV. 166. 

6 Nguyên tác: Bát thủ sắc tướng, bát thủ tùy hình hảo (Ж Я 19, MBAR AF). Tham chiêu: Тар. Ж 
(7.02. 0099.1165. 0311b10): Mạc thủ sắc tướng, mạc thủ tùy hinh hảo (4H, ZABERA). Xem 
thêm S. 35.127 - IV. 110: Cakkhuna rüpam disva mã nimittaggahino ahuvattha, manubyañjanaggahino 
(Sau khi mát thây sác, chó có năm giữ tướng chung, chớ có năm giữ tướng riêng), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 
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những cảm thọ chưa khởi thì khiến nó không khởi; vi dé thành tựu được y chí 
cao thượng, vì khí lực an бп, sống không lỗi lầm. Ví như người chạy xe phải 
bôi dầu mỡ vào xe, chứ không phải vì tự cao,... (cho đến) vì đê trang nghiêm 
mà cốt yêu là vì việc chuyên chở. Lại ví như người bôi thuốc vết thương, không 
phải vì thích mùi thuóc mà chính vi muón hết đau nhức. Cũng vậy, thiện nam 
Nan-đà ăn uống biết tiết độ cho đến sống không lỗi lâm, đó gọi là Nan-đà biết 
ăn uóng chừng mực. 

Thiện nam Nan-đà kia đầu đêm, cuỗi đêm chuyên cân tu tập ra sao? Là 
Nan-đà kia ban ngày thi kinh hành, tọa thiên dé trừ bỏ ám chướng giúp thân 
được thanh tịnh; đầu đêm kinh hành, tọa thiền nhăm trừ bỏ ám chuóng, dé 
cho thân được thanh tịnh; nửa đêm ra ngoài phòng rửa chán rồi vào thất năm 
nghiêng bên phải, hai chân chồng lên nhau, buộc niệm vào tưởng ánh sáng, 
tâm nghĩ đến lúc thức dậy; cuói đêm từ từ thức giác, từ từ khởi thân, rồi kinh 
hành, tọa thiên. Đó gọi là thiện nam Nan-đà đầu đêm đến cuỗi đêm chuyên 
cần tu tập. 

Thiện nam Nan-đà thành tựu chánh niệm tỉnh giác thế nào? Là thiện nam 
Nan-đà quán sát phương Đông, nhất tâm chánh niệm, an trú quán sát. Đôi với 
các phương Nam, phương Tây, phuong Bắc cũng nhất tâm chánh niệm, an trú 
quán sát như vậy. Nhờ quán sát như thế cho nên các pháp ác, bát thiện, tham 
luyên thé gian không lọt vào tâm. Thiện nam Nan-đà nhận biết rất rõ lúc sanh 
khởi, lúc an trụ hoặc lúc hoại diệt của các thọ, luôn an trú chánh niệm, không 
dé tám tán loạn; nhận biết rất rõ lúc sanh khởi, lúc an trụ hoặc lúc hoại diệt 
của các tưởng, luôn an trú chánh niệm, không dé tâm tán loạn; nhận biết rất 
rõ lúc sanh khởi, lúc an trụ hoặc lúc hoại diệt của các tư, luôn an trú chánh 
niệm, không để tâm tán loạn. Đó gọi là thiện nam Nan-đà thành tựu chánh 
niệm tỉnh giác. 

Vi vậy, này сас Ту-Кһео! Nên hoc thé này: Đóng kín cửa các căn như thiện 
nam Nan-đà, ăn uống tiết độ như thiện nam Nan-đà, đầu đêm và cuối đêm 
chuyên cân tu tập như thiện nam Nan-đà, thành tựu chánh niệm tinh giác như 
thiện nam Nan-đà. Như pháp đã truyền dạy cho Nan-đà, truyền dạy cho người 
khác cũng nên như thê. 


[0073c04] Khi ây, có vị Tỳ-kheo nói kệ rằng: 


Khéo đóng cửa các căn, Nhiếp tâm, trụ chánh niệm, 
An uông biệt tiệt độ, Nhận biệt các tâm tưởng, 
Bậc thiện nam Nan-đà, Được Thê Tôn khen ngợi. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


KK kK 
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276. TY-KHEO NAN-ĐÀ THUYÉT PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, chúng Tỳ-kheo-ni thuộc hàng đệ tử lớn cư ngụ trong ngự viên 
nước Xá-vệ. Tên các Tỳ-kheo-ni ây là Thuân-đà, Dân-đà, Ma-la-bà, Ba-la-giá- 
la, A-la-ty-ca, Sai-ma, Nan-ma, Cát-ly-xá Cü-dàm-di, Liên Hoa Sắc, Ma-ha 
Ba-xà-ba- dé và mót mã Ty-kheo-ni khác. 

Khi ấy, Ty-kheo-ni Ma-ha Ba-xà- -ba-đề cùng năm trăm Ty-kheo-ni tuần tự 
trước sau đi đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Thế Tôn 
liền vi Ту-Кһео-пі Ma-ha Ba-xà-ba- đề mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi bằng nhiều cách thuyết pháp, mó bảy, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hỷ xong, Thế Tôn cho phép họ ra về nên bảo rằng: 
*Ty-kheo-ni! Đã đến lúc nên trở về.” 

Sau khi nghe pháp, Ty-kheo-ni Ma-ha Ba-xà- ba-dë hoan hy và tùy hy, liền 
đảnh lễ rồi ra về. 

Sau khi biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-dé đã ra vé, Thé Tôn nói với các 
Ty-kheo: 

— Ta nay đã già yêu, không thé vì các Tỳ-kheo-ni mà thuyết pháp nữa. Tỳ- 
kheo-tăng các thây hiện đã là bậc Thượng tọa, dày đủ đức hạnh phải nên giảng 
dạy cho các Ty-kheo-ni. 

Các Tỳ-kheo vâng lời Thế Tôn dạy, theo thứ lớp đến giảng dạy cho các 
Tỳ-kheo-ni. Cứ thé, lần lượt đến phiên Nan-đà nhung thây áy không muốn đi. 

Вау giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni tuần 
tự trước sau đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân Ngài (cho đến) nghe pháp xong, 
hoan hy và tùy hy, dành lễ Phật rồi ra vé. 

[0074a02] Thé Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-dé đã ra vé, liên hỏi 
Tôn giả A-nan: 

— Theo thứ tự, hôm nay đến phiên ai giảng dạy giáo pháp cho các Tỳ-kheo-ni? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bach Thé Tôn! Các Thuong toa dà làn luot dén giảng day Ty-kheo-ni rói, 
hóm nay tói phién Nan-dà, nhung Nan-dà khóng muón làm giáo tho. 

Thé Tón báo Nan-dà: 

— Thây hãy giảng day các Ty-kheo-ni, vi các Ty-kheo- ni mà nói pháp. Vi 
sao nhu vậy? Vi Ta dà đích thân giảng day các Ty-kheo-ni nén thây cũng phải 
như vậy. Та đã vì сас Ту-Кһео-пі mà nói pháp nên thầy cũng phải như thê. 


1 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.276. 0073c09). Tham chiếu: M. 146, Nandakovàda 
Sutta (Kinh giáo giới Nandaka). 
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Lúc áy, Nan-dà im lặng vâng lời. Sáng hôm sau, Nan-dà đặp y, ôm bát vào 
thành Xá-vệ khát thực. Thọ trai xong, Nan-đà trở vé tinh xá, xếp cát y bát, rửa 
chân rồi vào thất tọa thiền. Sau khi tọa thiên, Nan-đà khoác y Tăng- -già-l6, cüng 
vói mót Ty-kheo di dén ngu vién. Các Ty- -kheo-ni từ xa trông thây Tôn giả 
Nan-đà đến, vội vàng trải tòa, mời Tôn giả ngôi. Tôn giả Nan-đà an tọa xong, 
các Ty-kheo-ni cúi đầu dành lễ rồi ngồi sang một bên. Tôn giả Nan-đà nói với 
các Ty-kheo-nt: 

— Thưa quy có! Quy cô nén hỏi tôi, tôi sẽ vi quy cô mà nói pháp. Quý có 
hiéu rói, xin nói dà hiéu; néu khóng hiéu, nén nói là khóng hiểu. Những nghĩa 
lý tôi nói ra, nếu đã hiểu, hãy khéo thực hành; nếu không hiểu phải hỏi lại, tôi 
sẽ sẵn sàng giảng giải. 

Các Ty-kheo-ni thưa với Tôn giả Nan-dà: 

— Chúng con hôm nay được nghe Tôn giả dạy, còn cho phép chúng con hỏi. 
Tôn giả bảo chúng con: “Quý cô nêu chưa hiểu thì phải hỏi, hiểu rôi xin nói đã 
hiểu, không hiểu thì nói là không hiểu. Những nghĩa lý tôi nói ra, nếu đã hiểu, 
hãy khéo thực hành; nếu không hiểu phải hỏi lại, tôi sẽ sẵn sàng giáng р1а1.” 
Chúng con nghe được điều này trong lòng rất vui mừng. Hôm nay, nếu có nghĩa 
lý nào chưa hiểu, chúng con sẽ hỏi. 


Вау giờ, Tôn giá Nan-đà nói với các Tỳ-kheo-ni: 

— Quý cô quán sát tháy thé nào? Nhãn cán? là ngã, khác ngã, hoặc {дп tại 
trong nhau chăng? 

Các Ту-Кһео-пі đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 

— Căn cua tai, mũi, lưỡi, thân và ý là ngã, khác ngã, hoặc tôn tai trong 
nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

- Thua Tôn giả, không phải vậy! Vi sao như thê? Thưa Tôn giả Nan-đà! Vì 


chúng con đã từng thây biết như thật về pháp này, đã từng quán sát sáu căn là 
vô ngã,° chúng con đã từng hiểu sáu căn là vô ngã. 


[0074501] Tôn giả Nan-dà bảo các Ty-kheo-ni: 

- Hay thay! Hay thay! Quy cô nên hiểu đúng như vây: “Sáu căn là vô 
ngã.” Này các Tỳ-kheo-ni! Sắc trân bên ngoài là ngã, khác ngã, hoặc ở trong 
nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 


° Nguyên tác: Nhãn nội nhập xứ (IR IN А Ж), tức nhãn căn. Xem chú thích 6, kinh só 233, quyền 9, 
tr. 249; Тар. Ж (T.02. 0099.233. 0056с02). 


° Nguyên tác: Nội lục nhập xứ (N75 7N Ай), còn viết là “lục nhập xứ” (X А.Ж), chi cho 6 căn. Xứ (Ж, 
ауағапа): Со sở, пеп tảng, nguôn cội, căn. 
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— Thanh, hương, vi, xúc và pháp trần bên ngoài là ngã, khác ngã, hoặc tồn 
tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Khóng phái уйу, thua Тдп giá! Vi sao nhu thé? Thua Тдп giá Nan-dà! Vi 
chüng con да từng quán sát như thật sáu trần bên ngoài là vô ngã. Chúng con 
thường hiểu sáu trân bên ngoài đúng như thật là vô ngã. 


Tôn giả Nan-dà khen ngợi các Ty-kheo-nt: 


— Hay thay! Hay thay! Quý cô nên hiểu đúng ý nghĩa như vây: “Sáu trần 
bên ngoài là vô ngã.” Vậy nêu mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức thì nhãn 
thức ấy là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 


Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 

- Tai, mũi, lưỡi, thân và ý duyên với pháp sanh ra ý thức, vậy ý thức áy là 
ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Không phải vậy, thưa Tôn giả! Vì sao như vậy? Vì chúng con đã từng 


quán sát như thật sáu thức thân này là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu sáu 
thức thân đúng như thật là vô пра. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

— Hay thay! Hay thay! Với y nghĩa này, quy cô nên quán sát đúng như vậy: 
“Sáu thức thân đúng như thật là vô ngã.” Vậy nêu mắt duyên với sắc sanh ra 
nhãn thức, ba yêu tô này hòa hợp sanh ra xúc thì xúc ây là ngã, khác ngã, hoặc 
tôn tại trong nhau chăng? 


Các Ty-kheo-m đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân và ý duyên với pháp sanh ra ý thức, ba thứ này hòa 
hợp sanh ra xúc, vậy xúc ây là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ту-Кһео-ш đáp: 

- Không phải vậy, thưa Tôn giả! Vì sao như vậy? Vì chúng con đã từng 
quán sát như thật sáu xúc này là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu như thê, 
sáu xúc đúng như thật là vô ngã. 

Tôn giả Nan-dà bảo các Ty-kheo-ni: 

— Hay thay! Hay thay! Quy cô nên quán sát như thật răng: “Sáu xúc thân 
này đúng thật là vô ngã.” Thế thì, mắt duyên với sắc sanh nhãn thức, ba yêu 
{0 này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra thọ thì thọ kia là ngã, khác ngã, 
hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 
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— Tai, mũi, lưỡi, thân và y duyên với pháp sanh ra y thức, ba yếu tô nảy hòa 
hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra thọ thì thọ â ây là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại 
trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Không phải vậy, thua Tôn giá! Vì sao nhu vậy? Vi chúng con đã từng 
quán sát như thật sáu thọ thân này là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu như 
thé, sáu thọ thân đúng như thật là vô ngã. 

[0074c02] Tôn già Nan-đà lại bảo các Ty-kheo-ni: 

- Hay thay! Hay thay! Đối với nghĩa này, quy cô nên quán sát đúng như thật 
răng: “Sáu thọ thân này đúng như thật là vô ngã. ' Thé thi, mắt duyên sắc sanh 
ra nhãn thức, ba yếu tô này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra tưởng thì 
tưởng ấy là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 

— Tai, mỗi, lưỡi, thân và y duyên với pháp sanh ra ý thức, ba yếu tô này hòa 
hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra tưởng thì tưởng ду là ngã, khác ngã, hoặc 
tôn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Không phải vậy, thưa Tôn giá! Vi sao nhu váy? Vì chúng con đã từng 
quán sát như thật sáu tưởng thân này là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu 
sáu tưởng thần đúng như thật là vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà Бао các Ty-kheo-ni: 

- Hay thay! Hay thay! Quy Ty-kheo-ni! Đôi với nghĩa này, quý cô nên quán 
sát đúng như thật răng: “Sáu tưởng thân này đúng như thật là vô пра. ' Thé thi, 
mát duyén vói sác sanh ra nhãn thức, ba yêu {д này hòa hợp sanh ra xúc, duyên 
xúc sanh ra tư thì tư ду là ngã, khác ngã, hoặc tón tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân và ý duyên với pháp sanh ra ý thức, ba yếu tô пау һоа 
hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra tư thì tư ду là ngã, khác ngã, hoặc tôn tại 
trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-m đáp: 

— Không phải vậy, thưa Tôn giả! Vì sao như vậy? Vì chúng con đã từng 
quán sát như thật sáu tư thân này là vô ngã. Chúng con thường hiểu sáu tư thân 
đúng như thật là vô ngã. 

Tôn giả Nan-dà báo các Ty-kheo-ni: 

— Hay thay! Hay thay! Các Ty-kheo-ni! Dói vói nghia này, quy có nén quán 
sát đúng nhu thật răng: “Sáu tư thân này đúng như thật là vô ngã.” Thé thì, mát 
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duyên với sắc sanh ra nhãn thức, ba yếu tô này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc 
sanh ra ái thì ái ду là ngã, khác ngã, hoặc tòn tại trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả, không phải vậy! 

— Tai, mũi, lưỡi, thân và ý duyên với pháp sanh ý thức, ba yếu tố này hòa 
hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra ái thì ái áy là ngã, khác ngã, hoặc tón tại 
trong nhau chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Không phải vậy, thưa Tôn giả! Vì sao như vậy? Vì chúng con đã từng 
quán sát như thật sáu ái thân này là vô ngã. Chúng con cũng thường hiểu sáu ái 
thân đúng như thật là vô ngã. 

Tôn giả Nan-đà bảo các Ty-kheo-ni: 

— Đi với nghĩa này, quy có nén quán sát đúng như thật răng: “Sáu ái thân 
này đúng như thật là vô пра.” Này các Ty-kheo-ni! Ví như nhờ có dầu và tim 
đèn mà cây đèn được cháy sáng. Dầu ау vô thường, tim đèn cũng vô thường, 
lửa cũng vô thường, cây đèn cũng vô thường. Nếu có người bảo răng không cân 
dầu, không cần tim đèn, không cân bật lửa, không cân cây đèn mà vân có ánh 
sáng ngọn đèn và ánh sáng ây luôn như vậy, thường hiện diện, không thay đôi 
thì lời nói ду có hợp lý chăng? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

[0075a03] — Thưa Tôn giả! Không phải vậy. Vì sao như vậy? Vì nhờ dâu, 
tim đèn, cây đèn nên cây đèn mới sáng; dâu, tim đèn và cây đèn ду đều vô 
thường. Nếu không có dầu, không tim đèn, không cây đèn thì ánh sáng của cây 
đèn ây cũng theo đó mà diệt mát, trở về trạng thái tinh lặng, chân thật. 

Tôn giả Nan-đà nói: 

— Cũng vậy, này quý cô! Sáu căn này là vô thường. Nếu có người cho rằng 
sáu căn này là nhân duyên sanh ra sự vui vẻ, an lạc, thường hàng, không thay 
đôi và luôn yên ôn thì lời nói này có đúng không? 

Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Không đúng nhu váy, thưa Tôn giả! Vi sao như thé? Vì chúng con đã từng 
quán sát như thật răng, những pháp này làm duyên sanh ra những pháp kia, khi 
những pháp làm duyên diệt thì những pháp do duyên sanh cũng theo đó mà diệt, 
tất cả déu trở vé trạng thái tĩnh lặng, chân thật. 

Tôn giả Nan-dà bảo các Ty-kheo-ni: 

— Hay thay! Hay thay! Này các Tỳ-kheo-ni! Đối với nghĩa này, quý cô nén 
quán sát như thật răng: “Những pháp này làm duyên sanh ra những pháp kia, 
khi những pháp làm duyên diệt thì những pháp do duyên sanh cũng theo đó mà 
diệt và trở về trạng thái tinh lặng, chân thật.” 
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Này các Tỳ-kheo-ni! Ví như gốc, cành, nhánh, lá của một cây to; góc nó 
vô thường, cành, nhánh, lá cũng vô thường. Nếu có người bảo răng không gốc, 
không cành, không nhánh, không lá cây, chỉ có bóng mát của cây là thường 
hăng, không thay đối thì lời nói ду có hợp lý chăng? 

Các Ту-Кһео-пі đáp: 

— Thưa Tôn giả! Không phải vậy. Vi sao như vậy? Vì gốc, cành, nhánh, lá 
của cây to kia, góc nó vô thường, cành, nhánh, lá cũng vô thường. Nếu không 
gốc, không cành, không nhánh, không lá thì làm gì có bóng cây? 

— Thưa quý cô! Nếu duyên sáu trần bên ngoài là vô thường mà có người nói 
sáu trần bên ngoài là nhân duyên sanh ra sự vui vẻ, an lạc, thường hăng, không 
thay đôi và luôn an ón thì lời nói này có đúng không? 

— Không phải vậy, thưa Tôn giá! Vi sao như vậy? Vì chúng con đã từng đối 
với nghĩa này quán sát như thật răng, những pháp kia làm duyên sanh ra những 
pháp này, khi những pháp làm duyên diệt thì những pháp do duyên sanh cũng 
theo đó mà diệt, trở về trạng thái tĩnh lặng, chân thật. 

Tôn giả Nan-dà bảo các Ty-kheo-ni: 

- Hay thay! Hay thay! Các Ty-kheo-ni! Đôi với ý nghĩa này, quy cô hãy 
quán sát như thật răng: “Những pháp này làm duyên sanh ra những pháp kia, 
khi những pháp làm duyên diệt thì những pháp do duyên sanh cũng theo đó mà 
diệt và trở về trạng thái tĩnh lặng, chân thật.” Quý cô hãy lăng nghe tôi nói ví 
dụ, người trí nhờ ví dụ dé hiểu тб. Ví như người thợ mô bo khéo léo, hoặc học 
trò của ông ta, câm dao bén mồ xẻ thịt bò, lạng lóc giữa da và thịt, không cho 
phạm phân thịt bên trong, cũng không để rách phân da bên ngoài, rôi họ tách 
rời chân căng, gân côt của con bò, sau đó dùng tâm da bò phủ lên trên nó. Nêu 
có người bảo răng: “Da và thịt của con bó này hoàn toàn không bi tách rời”, lời 
nói này có đúng không? 

[0075b05] Các Ty-kheo-ni đáp: 

— Thưa Tôn giả! Không đúng vậy. Vì sao như thé? Vì người thợ mó bò khéo 
léo, hoặc học trò của ông ta, cầm dao bén mồ xẻ thịt bò, lạng lóc giữa da và thịt, 
không cho phạm phân thịt bên trong, cũng không để rách phân da bên ngoài, rôi 
họ tách rời chân căng, gân cốt của con bò, sau đó dùng tâm da bò phủ lên trên 
nó, thé thì da và thịt của con bò đã rời nhau, chăng thê nào không rời. 

— Thưa quy có! Tôi đã nói ví dụ, bây giờ tôi sẽ giải thích y nghĩa ví dụ 
đó. Con trâu dụ cho sắc thô của thân người... (nhw Kinh ví du giỏ rắn độc đã 
nói chi tiế£).!0 Phân thịt dụ cho sáu căn bên trong, phân da dụ cho sáu trần bên 
ngoài, người 40 té du cho người tu tập dà thây con đường của dao, gân xương 
năm trong da thịt là dụ cho hai món tham và hy cùng di với nhau, dao bén dụ 


9 Có 5 bài kinh trong Тар A-hàm đề cập đến ví dụ giỏ răn độc, gồm SÁ. 103; SA. 104; SA. 1033; SA. 1039; 
SA. 1172. Sau khi đôi khảo, có khả năng ví dụ trong kinh này được dé cập ở SÅ. 1172: 
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cho trí tuệ nhanh nhạy. Vi Thánh đệ tử đa văn dùng con dao bén trí tuệ chặt 
đứt mọi sự ràng buộc của kiết sử, trói buộc, tùy miên, phiền não, thượng phân 
phiên não, triền cái.!' Do đó, quy cô nén học như váy: “Đối với những pháp 
đáng yêu thích, tâm không nên đăm trước, vì dé đoạn trừ tham. Đối với những 
pháp nên sân hận, tâm cũng không sân hận, vì dé đoạn trừ sân. Đối với những 
pháp phải si mê, tâm không nên si mé, vì dé đoạn trừ si. Đối với năm thủ uán 
phải quán sanh diệt. Đối với sáu xúc nhập xứ phải quán sát về sự tập khởi và 
diệt tận của chúng. Đối với bốn niệm xứ, phải khéo buộc tâm, an trú nơi bảy 
giác phân. Tu bảy giác phân rồi thì đối với dục lậu kia tâm không dính mắc, 
tâm được giải thoát; đỗi với hữu lậu, tâm không dính mắc, tâm được giải thoát; 
đôi với vô minh lậu, tâm không dính mắc, tâm được giải thoát.” Quý cô nên 
học như vậy. 

Bấy giờ, Tôn giả Nan-đà vì các Tỳ-kheo-ni mà thuyết pháp, mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
hoan һу rồi, Tôn giả Nan-đà rời tòa ra về. Вау giờ, Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề cùng năm trăm Tỳ-kheo-ni quyến thuộc vây quanh đi đến chỗ Phật, cúi 
lay sát chân Ngài гбі đứng sang một bên... (cho đến) cúi đầu lễ Phật rồi ra về. 

Sau khi biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề đã về rồi, Thế Tôn bảo các 
Ty-kheo: 

— Ví như đêm mười bốn trăng sáng, nhiều người ngám tráng xem trăng tròn 
hay chưa. Nên biết vàng tráng ây chưa tròn lắm. Cũng vậy, thiện nam Nan-dà 
vì năm trăm Ty-kheo-ni mà chính thức làm giáo thọ, giảng day Chánh pháp, 
nhưng các Ty-kheo-ni cũng vẫn chưa rốt ráo giải thoát. Tuy nhiên, đến khi ho 
lâm chung, không còn một kiết sử nào mà chưa được đoạn trừ dé khiến họ sanh 
trở lại thê gian này. 

[0075c03] Báy giờ, Thé Tôn lại bào Nan-đà: 

— Tháy nên thuyết pháp cho các Tỳ-kheo-ni thêm một lần nữa. 

Tôn giả Nan-đà im lặng vâng lời. Sáng hôm sau, Tôn giả ôm bát vào thành 
khất thực. Thọ trai xong, Tôn giả đi đến ngự viên гбі ngôi xuông tòa, vi các Ту- 
kheo-ni mà thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ.!? Sau 
khi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, Tôn giả rời tòa ra về. Hôm 
khác, Ty-kheo-ni Ма-һа Ва-ха-Ба- dé cùng năm trăm Ty-kheo-ni vây quanh di 
đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài,... (cho đến) cúi đầu lễ Phật rôi ra vé. 


Вау giờ, Thế Tôn biết Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề đã ra vë, liên nói với 
các Ту-Кһео: 


п Xem chú thích 41-45, kinh số 201, quyên 8, tr. 225-26; Tap. Ж (7.02. 0099. 201. 0051c11). 


? Nguyén tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, Ж, F8, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. ЖЕ (T.02. 0099. 92. 0023с18). 
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— Ví như đêm rằm trăng sáng, không còn ai nghi ngờ vâng trăng tròn hay 
chưa tròn, vì vâng trăng đó đã thật sự tròn đây. Cũng vậy, thiện nam Nan-đà vì 
các Tỳ-kheo-ni mà truyền dạy Chánh pháp, giúp họ được giải thoát rôt ráo. Đên 
lúc lâm chung, dù không có người nói cho họ biết con đường sẽ đến, các vị áy 
cũng tự biết mình đã vượt thoát khó đau. 


Đây là lời Thé Tôn tho ky cho năm trăm Tỳ-kheo-ni chứng quả Tu-dà-hoàn. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


277. KHÔNG LUẬT NGHI УА LUẬT NGHI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có luật nghi và không luật nghi. ! Hãy lăng nghe và khéo suy nghi! Ta sẽ 
giảng nói cho các thây. 

Тһе nào là không luật nghi? Nếu nhãn căn không được phòng hộ bởi giới 
luật, nhãn thức sẽ đắm nhiễm sắc. Do đắm nhiễm nên phát sanh cảm thọ khó. 
Do cảm thọ khó nên tâm không được định tĩnh. Do tâm không được định tĩnh 
nên không đạt được thây biết đúng như thật. Do không đạt được thây biết đúng 
như thật nên không trừ được nghi hoặc. Do không đoạn trừ được nghi hoặc nên 
bị chúng làm cho mê lầm và mãi sống trong đau khô. Với tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý cũng nhu vậy, đó gọi là không có luật nghi. 

Тһе nào là luật nghi? Nếu nhãn cán duoc phóng hộ bởi giới luật, nhãn 
thức nhận biết sắc nhưng tâm không đắm nhiễm. Do tâm không đắm nhiễm 
nên được cảm thọ lạc. Do tâm thường an lạc nên được định tĩnh. Do tâm định 
tĩnh nên thây biết đúng như thật. Do thấy biết đúng như thật nên đoạn trừ được 
nghi hoặc. Do đoạn trừ được nghi hoặc nên không bị chúng làm cho mê lâm 
và mãi sóng trong an lạc. Với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng như vậy, đó gọi là 
luật nghi. 

[0076a01] Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


ІЗ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.277. 0075c18). Tham chiếu: S. 35.97 - IV. 78. 


^ Luật nghi (1, затуағат): Những chuẩn mực đạo đức và những quy dinh giới luật nói chung, 
còn goi là Dáng hộ, Câm giới, Hộ. Chi cho giới luật có khả năng phòng hộ khiến không bị lạc vào ba 
đường ác, gôm Biệt giải thoát luật nghi (phòng hộ bằng giới luật); Tĩnh lự luật nghi (phong hó bàng tu 
táp thiện định) và Võ lậu luật nghỉ (người chứng đạo tự nhiên có khả phòng hộ khiên không bao giờ 
làm điều sai, đình chỉ mọi việc ác). 
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278. THOÁI ТНАТ VÀ KHÔNG THOÁI THÁT'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp thoái thất, pháp không thoái thất và sáu tháng xứ.! Hãy lăng 
nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Тһе nào là pháp thoái thất? Nghĩa là, khi mắt (һау sắc rồi sanh tâm ham 
muốn nên Ty-kheo ây vui mừng, khen ngợi, năm giữ, dính mắc và bị pháp ау 
xoay chuyên. Nên biết Tỳ-kheo ấy đã thoái thất các pháp lành, các pháp mà Thế 
Tôn đã chi dạy. Đó goi là pháp thoái thất. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
lại như vậy. 


Thế nào là pháp không thoái thât? Nghĩa là, khi mắt thấy sắc thì không sanh 
tâm ham muốn nên Tỷ-kheo à ây không vui mừng, không khen ngợi, không năm 
giữ, không dính mắc và không bị pháp áy xoay chuyén. Nën biét Ty-kheo â áy 
không thoái thất các pháp lành, các pháp mà Thế Tôn đã chỉ dạy. Dó gọi là pháp 
không thoái thất. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như váy. 

Thế nào là sáu. thắng xứ? Khi mắt nhìn ау sắc mà không sanh tâm ham 
muôn, trói buộc, dám nhiệm, nên biệt Ty-kheo ây đã vượt tháng được nhập xứ 
kia." Vượt thắng được nhập xứ kia, đó là điêu Thé Tôn đã dạy. Đôi với tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý cũng lại như vậy. Nếu Tỳ-kheo kia đã vượt thăng được sáu xứ 
ròi, các kiét sử tham duc được đoạn trừ, các kiết sử sân hận, ngu si cũng được 
đoạn trừ. Ví như ông vua chiên thăng được quân thù thì được tôn là vua chiến 
thăng. Người nào đoạn trừ được mọi kiết sử trói buộc được gọi là Bà-la-môn 
chiến thăng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


279. МЕС PHUC SÁU САМ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 


15 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.278. 0076a03). Tham chiếu: S. 35.96 - IV. 76. 
6 Nguyên tác: Lục xúc nhập xứ (7X#8 А Ж). Đoạn dưới ghi “lục thăng nhập xứ” (7X АЖ). 


Nguyên tác: Tháng bi nhập xứ (БАЖА). Nhập xứ (A JS, ayqtana), ở đây có nghĩa là cơ sở nên 
tảng của căn và trân, là sự vượt thoát khỏi sự chi phôi của căn và trân, tức là thức không bị dám nhiễm. 


в Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.279. 0076a20). Tham chiếu: S. 35.94 - IV. 70. 
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— Đối với sáu căn mà không được điều phục, không đóng kín, không 
phòng hộ, không giữ gìn, không tu tập thì đời tương lai chăc chắn sẽ chịu quả 
báo đau khô. 

Sáu căn là những gi? Đó là, nhãn căn không được điêu phục, không đóng 
kín, không phòng hộ, không giữ сіп, không tu tập thì đời tương lai chắc chán sẽ 
chịu quả báo dau khô. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn cũng giông như vậy. 


Kẻ phàm phu mê muội thiêu hiểu biết khi mắt thây sắc liền năm отт hình 
tướng, nám giữ tướng riêng tốt đẹp, mặc cho mắt rong ruói theo sắc mà không 
an trú và không giữ gìn luật nghi nên bị pháp ác, bất thiện và tham ái thé gian 
lọt vào tâm. Những việc như thế đều do không giữ gìn luật nghi, không phòng 
hộ nhãn căn. Với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng giống như vậy. 

Đó là đối với sáu căn mà không điều phuc, không đóng kín, không phòng hộ, 
không giữ gìn, không tu tập thì đời tương lai chắc chắn sẽ chịu quả báo đau khô. 


[0076b02] Thế nào là sáu căn khéo được điều phục, khéo đóng kín, khéo 
phòng hộ, khéo giữ gìn, khéo tu tập thì đời tương lai chắc chăn sẽ được phước 
báo an vui? Vị Thánh đệ tử đa văn khi mắt tháy sác không nắm giữ hình tướng, 
không năm giữ tướng riêng tốt đẹp, dù cho mắt nhìn đến đâu vẫn thường an trú 
trong luật nghi nên những pháp ác, bất thiện và tham ái ở thế gian không thé lọt 
vào tâm, là do có khả năng sống với luật nghi, khéo phòng hộ nhãn căn. Với tai, 
mũi, lưỡi, thân và ý căn cũng giống như váy. 

Đó là dói với sáu căn mà khéo được điều phục, khéo đóng kín, khéo 
phòng hộ, khéo giữ gìn, khéo tu tập thì đời tương lai chắc chắn sẽ được phước 
bảo an уш. 

Đức Phật liên nói kệ: 


Ngay nơi sáu căn này, 
Những Tỳ-kheo như thê, 
Nơi các pháp luật nghi, 
Chánh tín, tâm chuyên nhất, 
Khi mắt thấy sắc kia, 

Vừa ý, không ham muốn, 
Tai nghe những âm thanh, 
Ua thích, không dính mắc 
Mũi ngửi biết các mùi, 
Thơm, không thơm binh dáng, 
Ăn uống, thọ các vi, 

Vi ngon khóng khói tham, 
Thân xúc chạm êm ái, 

Xúc chạm vật thô гар, 

Khô vui đều xả hết, 

Phải quán sát tâm ý, 


Mà sông không luật nghị, 
Mãi mãi chịu khô đau. 

Luôn tinh cần tu tập. 

Phiên não chăng vào tâm. 
Vừa ý, không vừa ý, 

Không vừa, chăng ghét bỏ. 
Ưa thích, không ưa thích, 
Không thích, chăng khởi ác. 
Hoặc thơm hoặc không thơm, 
Không muôn, cũng không trái. 
Cũng có ngon và đở, 

VỊ dở không kén chọn. 

Mà chăng sanh buông lung, 
Không sanh tưởng chán ghét. 
Chăng điệt làm cho diệt, 

Các tướng, các tướng kia. 
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Giả dói mà phân biệt, Dục tham càng tăng trưởng, 
Спас ngộ các ác kia, An trú tâm lia dục. 

Khéo nhiếp sáu căn này, Sáu cảnh xúc không động, 
Dẹp sạch các ma oán, Vượt qua bờ tử sanh. 


[0076c02] Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


280. BÀ-LA-MÔN THÀNH TẢÂN-ĐẦU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đến ngụ 
trong rừng Thân-thứ, phía Bác thành Tán-dáu.? 

Bây giờ, các trưởng già Bà-la-môn trong thành Tần-đầu đều nghe tin này, 
họ liên ra khỏi thành, đến rừng Thân-thứ, nơi Phật cư ngụ, cúi lạy sát chân Phật 
rói ngôi sang một bên. 

Khi ду, Phật bảo các trưởng giả Bà-la-món trong thành Tần-đầu: 

— Nếu có người hỏi các ông: “Những hạng Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường?” Các ông nên trả lời: “Những 
Sa-món, Bà-la-môn nào mà mắt thấy sắc nhung chua lia tham, chua lia dục, 
chưa Па ái, chua Па khao khát, chua Па nhớ nghĩ, trong tâm không tinh lặng, 
làm những việc phi pháp, làm những việc mờ ám; khi tai nghe âm thanh, mũi 
ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp xúc các pháp cũng lại như thế. 
Những hang Sa-món, Bà-la-món?! như vậy không dáng cung kính, tôn trọng, lễ 
bái, cúng dường.” 

Sau khi trả lời như vậy sẽ có người lại hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la- 
môn như vậy không đáng cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường?” Các ông 
nên trả lời: “Chúng tôi mắt thây sắc không lia dục, không lia ái, không lia khao 
khát, không lia nhớ nghĩ, trong tâm không tinh lặng. Tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý biết pháp cũng như vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn kia mắt thây sắc cũng 
không lia tham, không lia dục, không lia ал, không lia khao khát, không lia nhớ 
nghĩ, trong tâm không tĩnh lặng, làm những việc phi pháp, làm những việc mờ 
ám. Tai, mũi, lưỡi, thân và y biết pháp cũng như vậy. Tôi tim kiêm sự khác 
biệt với những người áy nhưng không ау có sự khác biệt gì. Cho nên, tôi với 
những hạng Sa-môn, Bà-la-môn này giông nhau, do vậy mà tôi không cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường.” 


I Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.280. 0076c03). Tham chiếu: M. 150, 
Nagaravindeyya Sutta (Kinh nói cho dán chúng Nagaravinda). 


20 Tán-dàu thành (JE SR 3#, Nagaravinda), một ngôi làng trong nước Kosala. 
2! Nguyên tác: Tượng loại Ty-kheo (I ШЕ). Do phần đầu của câu ghi là Tượng loại Sa-món, 
Bà-la-môn ({#Xã} P, i D f) nén sửa lai cho thông nhát. 
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Nếu họ lại hỏi: “Vậy những Sa-môn, Bà-la-món như thé nào mới dáng cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường?” Các ông nên trả lời: “Những Sa-môn, Bà- 
la-môn khi mát thấy sắc mà lia tham, lia duc, lia ái, lia khao khát, lia nhớ nghi, 
trong tám tinh láng, khóng làm phi pháp, viéc làm chuán muc, khóng тё ám. 
Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng nhu vậy. Những Sa-món, Bà-la-món nhu 
thế đáng được cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường.” 

[0077a01] Nếu họ lại hỏi: “Vì sao những Sa-môn, Bà-la-môn như thế được 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường?” Các ông nên trả lời: “Chúng tôi mắt 
(һау sắc không lia tham, không lia dục, không lia ái, không lia khao khát, không 
lia nhớ nghĩ, trong tâm không tinh lặng, làm những việc phi pháp, làm những 
việc mờ ám. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý biết cũng giống nhu vậy. Còn những Sa- 
môn, Bà-la-môn này khi mắt thây sắc đã lia tham, lia dục, lia ái, Па khao khát, 
lìa nhớ nghĩ, trong tâm tĩnh lặng, không làm phi pháp, việc làm chuẩn mực, 
không mờ ám. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý biết pháp cũng lại như vậy. Chúng tôi 
mà so với các Sa-môn, Bà-la-môn như thé thì thật khác xa. Cho nên, tôi phải 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường.” 

Nếu họ lại hỏi: “Các Sa-môn, Bà-la-môn kia đã làm những gì? Tướng mạo 
thế nào? Có đặc điểm gì? Làm sao các ông biết những Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
đã lia tham, hướng đến điều phục tham; đã lìa sân, hướng дёп điều phục sân; 
đã lia si, hướng đến điều phục si?" Các ông nên trả lời răng: “Tôi thây Sa- -môn, 
Bà-la-môn ây thường ngôi giường. tháp hoặc ngôi nệm có nơi khu rừng, bên gốc 
cây, giữa đồng văng 46 tu hạnh viễn ly, xa На người nữ, ưa gần người độc cư dé 
cùng thiên định tư duy. Khi ở những nơi như vậy, mắt không thây sắc dé sanh 
tham đắm, tai không nghe tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không nếm vị, thân 
không xúc chạm đề sanh tham đắm. Các Sa-môn, Bà-la-môn có những hành 
động như thé. tuóng mao nhu thế, đặc điểm như thé nên khiến chúng tôi biết 
các Sa-món, Bà-la-món này đã lia tham, hướng đến điều phục tham; đã lia sân, 
hướng đến điều phục sân; đã lia si, hướng đến điều phuc si." 

Bây 010, các Sa-món và trưởng giả Bà-la-món bach Phật: 

— Kỳ lạ thay! Thưa Thê Tôn! Ngài không khen mình, không chê người mà 
chỉ nói ý nghĩa. Dựa trên nên tảng tu học của từng người mà Ngài giảng giải 
ó nhiễm hay thanh tịnh. Ngài giảng nói уе duyên khởi đúng như bậc Như Lai, 
Ứng Cúng, Giác Ngộ Viên Mãn đã nói. Ví như người cứu kẻ chết chìm, mở cửa 
cho người bị giam hãm, chỉ đường cho kẻ lạc 101, thắp đèn sáng nơi tối tám, đức 
Тһе Tôn cũng giống như thế. Ngài không khen mình, không chê người mà chỉ 
nói ý nghĩa (cho đến) đúng như bậc Như Lai, Ứng Cúng, Giác Ngộ Viên Mãn 
đã nói. 

Các truóng giả Bà-la-món thành Tân-đâu sau khi nghe Phật chỉ dạy đều vui 
mừng, đánh lễ Phật rồi ra vë. 
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281. BÊN TÓC MUC-KIÉN-LIÉN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bây giờ, đạo sĩ bën tóc Mục-kiền-liên? đi đến chỗ đức Phật. Sau khi thám 
hỏi nhau xong, Muc-kién-lién liên ngôi sang một bên. 

Khi ау, Thê Tôn hỏi đạo sĩ bën tóc Mục-kiên-liên: 

— Ông từ đâu đến? 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

- Con vừa theo chúng ngoại đạo xuất gia Sa-món, Bà-la-món, Giá-la-ca" tụ 
hội tại giảng đường Vi Tăng dé nghe pháp гбі từ đó деп đây. 

Đức Phật bảo dao sĩ bën tóc Muc-kién-lién: 

— Ông vì lợi ích gi? mà theo chúng ngoại đạo xuất gia Sa-môn, Bà-la-môn, 
G14-la-ca kia nghe pháp? 

Muc-kién-lién thưa: 

E Con muón nghe ho luán bàn và tranh cãi hơn thua với nhau về lợi ích, vì 
muôn nghe họ bàn luận những điêu sai biệt về lợi ích. 

Đức Phật bảo Muc-kién-lién: 

= Từ xưa đến nay, các hàng ngoại đạo xuất gia Sa-món, Bả-la-môn, Giá-la- 
ca ây thường hay luận bàn và tranh cãi hơn thua với nhau về lợi ích, bàn luận 
những điêu sai biệt vé lợi ích rôi phá hoại lân nhau. 

Dao sĩ bên tóc Muc-kién-lién bach Phật: 

~ Thưa Cù-đàm! Vì lợi ích gi mà Ngài nói pháp cho các đệ tử, dé họ lân lượt 
truyền day đên người khác та không phi báng Nhu Lai, không thêm không bớt, 
nói chân thật, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp,” dé không một ai 
có thê đên so sánh, chât vân hay chỉ trích? 

Đức Phật bảo Muc-kién-lién: 

- Vì lợi ích của quả báo Minh và Giải thoát mà Như Lai lần lượt truyền dạy 
đến nhiều người dé ròi họ không phi báng Như Lai, không thêm không bớt, nói 
chân thật, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp, để không một ai có thể 
đến so sánh, chất vẫn hay chỉ trích. 


22 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.281. 0077a29). Tham chiếu: S. 46.6 - V. 73. 

? Nguyên tác: Oanh phát Muc-kién-lién xuất gia ( 3€ Н fi Н Ж). 

24 Giá-la-ca (18 ШІ, caraka) chỉ cho những vi dao sĩ du hành. 

? Nguyên tác: Phước lực (282), cũng goi là phước lợi (2811), ích xứ (2$ Ж), lợi ích (#25). 

26 Nguyên tác: Pháp thứ pháp (x 28). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Tap. Ж (T.02. 
0099.27. 005с20). 
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Mục- kiên-liên bạch Phật: 


- Thưa Cü-dam! Có pháp nào dé các đệ tử tu tập và tu tập thuán thuc? có 
thé khiến cho lợi ích của Minh và Giải thoát ây được viên mãn chăng? 


Đức Phát bảo Muc-kién-lién: 

— Có bảy giác phàn, nếu tu tập và tu tập thuần thục thì khiến cho lợi ích 
của Minh, Giải thoát được viên mãn. 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Có pháp nào mà tu tập có thé khiến bảy giác phần được viên mãn chăng? 

Phật bảo: 

= Có bốn niệm xứ,? nếu tu tập và tu tập thuần thục thì khiến cho bảy giác 

phân được viên mãn. 

Muc-kién-lién bạch Phật: 

— Lại có pháp nào mà tu tập và tu tập thuần thục có thé khiến cho bốn niệm 
xứ được viên mãn chăng? 

Đức Phát bảo Muc-kién-lién: 

- Có ba diệu hanh,” néu tu tập và tu tập thuần thục khiến cho bón niệm xứ 
được viên mãn. 

Mục-kiên-liên bạch Phật: 

— Lai có pháp nào mà tu tập và tu tập идр thục có thê khiến cho ba diệu 
hạnh được viên mãn chăng? 

Đức Phát báo Muc-kién-lién: 

— Có luật nghi phòng hộ sáu cán,?! néu tu tập và tu tập thuán thục thì khiến 
cho ba diệu hạnh được viên mãn. 

Muc-kién-lién bạch Phật: 


— Тһе nào gọi là luật nghi phòng hộ sáu căn mà tu tập và tu tập thuân thục 
thì khiến cho ba diệu hạnh được viên mãn? 


[0077c02] Đức Phật báo Muc-kién-lién: 


— Néu mát thây sắc vừa ý, đáng yêu, ‚ đáng nhớ, có khả năng nuôi lớn dục 
lạc, khiến người vướng nhiễm; Tỳ-kheo ấy thây sắc гбі, không ưa thích, không 
khen ngợi, không duyên theo, không dính mắc, không trú vào. Nêu mắt thấy sắc 


27 Nguyên tác: Da tu tập (ЖҮР, bahula): Tu tập siêng năng, tu tập thuân thuc. 

2 Nguyên tác: Thất giác phân CLR A }, satta bodhipakkhiya). Du hành kinh 3£1T&& (T.01. 0001.2. 
0016c11) goi là ' “thất giác y" (2); Tháp thượng kinh + EZ% (T.01. 0001.10. 0054b13) goi là E 
giác pháp” (t ЕЕ); A-tu-la kinh 1 mim (T.01. “0026. 35. 0476c21) gọi là “thất giác chỉ” (t Ж £). 
? Nguyên tác: Tứ niệm xứ (712224). Tăng. Pš (T.02. 0125.8.6. 0561b21) ghi là “tứ niệm chỉ” (M 
1E); Саи-ха luận IR ram (7.29. 1558.4. 0022c16) ghi là “tứ niệm trụ” (125%): Thân niệm xứ, tho, 
tâm và pháp niệm xứ. 

9 Nguyên tác: Tam diệu hạnh (#247, tīni sựcarifäni), còn gọi tam thanh tịnh (8 1$), tam thiện 
hạnh (= ¥ íT), tức 3 nghiệp từ thân, khẩu, ý đều trong sạch, tôt đẹp. 


31 Nguyên tác: Lục xúc nhập xứ (7X #8 АЖ, cha phassayatana), tức 6 cán món. 
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không vừa y, không đáng yêu, không đáng nhớ, đưa đến cảm thọ khó; những 
Tỳ-kheo khi thây sắc như vậy không lo sợ, không ghét bỏ, không chán nản, 
không tức giận. Đối үді. sắc đẹp, đưa mắt nhìn Шау rôi, vẫn hoàn toàn không 
vướng nhiễm; đối với sắc không đẹp, đưa mắt nhìn thây гбі, cũng hoàn toàn 
không vướng mặc; nội tâm an trú bất động, khéo tu giải thoát, tâm không lười 
mỏi. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý biết pháp cũng lại như vậy. Đối với sáu xúc 
nhập xứ mà tu tập và tu tập thuần thục như thé thì viên mãn ba diệu hạnh уду. 

Tu tập ba diệu hạnh như thé nào để bốn niệm xứ được viên mãn? Vị Thánh 
đệ tử đa văn ở nơi thanh văng, trong rừng núi, bên gốc cây nên tu học nhu váy, 
tư duy như vây: “Thân này làm ác thì đời này, đời sau át phải chịu quả báo хади 
ác. Nếu thân ta làm ác, át phải hôi hận, người khác khinh chê, Đạo sư quở trách, 
các bậc Pham hạnh cũng nhu pháp mà khiến trách, tiếng xáu đồn xa, lan truyền 
khắp nơi, khi lâm chung đọa vào địa ngục. Thân mà làm ác thì đời này và đời 
sau phải chịu quả báo như thế, cho nên đối với thân, cần từ bỏ ác hạnh, tu tập 
diệu hạnh. Đối với ác hạnh nơi miệng và ý cũng lại như vậy.” Đó gọi là tu tập 
ba diệu hạnh rồi, bón niệm xứ được thanh tịnh, viên mãn vậy. 

Tu tập bốn niệm xứ như thế nào dé bảy giác phân” được viên mãn? Này Mục- 
kién-lién! Nhu vậy, Tỳ-kheo sóng quán thân trong thân, khi vị ду sóng quán thân 
trong thân nên nhiếp niệm, an trú, không xao nhãng. Lúc đó, vị ấy nỗ lực tu tập 
niệm giác phân, nó lực tu tập niệm giác phần rồi, được niệm giác phần viên mãn; 
ở nơi tâm niệm ây mà lựa chọn pháp, tỉnh giác, suy tưởng, tư duy. 

Lúc đó, vị ây nỗ lực tu tập trạch pháp giác phân, nó lực tu tập trạch pháp 
giác phân ròi, được trach pháp giác phân viên mãn; rôi lựa chon pháp ây, tỉnh 
giác, suy tưởng, tư duy. 

Lúc đó, vị ду nỗ lực tu tập tinh tán giác phân, tu tập tinh tán giác phân rôi, 
được tinh tán giác phần viên mãn; tinh cân tinh tán гбі, sanh tâm hoan hy. 

Lúc đó, vị áy nỗ lực tu tập hoan hy giác phân, tu tập hoan hy giác phân гбі, 
được hoan hỷ giác phần viên mãn; tâm hoan hỷ rôi, thân tâm khinh an.3 

Lúc đó, vị ду tu tập khinh an giác phân, tu tập khinh an giác phân rồi, được 
khinh an giác phần viên mãn; thân tâm tịnh lăng, thành tựu được dinh.? 

Lúc đó, vị ấy tu tập định giác phân, tu tập định giác phân rói, được định giác 
phần viên mãn; tâm được chuyên nhất, tham ưu châm dứt, nội thân hành ха. 


32 Niệm giác phần (à Ж 27), trach pháp giác phân GEIE ES), tinh tân n giác phân (35/27), hoan hy 
giác phần (Ë ##2}), y tức giác phần c T27), dinh giác phân (4E 5*2}) và xà giác phán (#8277). 
? Nguyên tác: Thân tâm chỉ tức ( Ej IE By Tham chiếu: Тар. #Ё (7.02. 0099.810. 0208b23): Thân 
tám y tüc (Et 8 E .). 

34 Nguyên tác: Y tức giác phần (2418442). 

35 Nguyên tác: Tam-ma-dé (= ЗЕ), còn goi là tam-muội. 

5% Nguyên tác: Nội thân hành xà (ЙЯ 4 fT). Hành xả (414%): Ха thuộc hành uán, là thái độ thản nhiên 
đối với những trién cái, là một trong 10 loại xả theo Thanh tịnh đạo luận 18 # )ŠHÈ (N.68. 0035.9. 
0158a12) của ngài Buddhaghosa. 
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Vị ấy nỗ lực tu tập xả giác phần, tu tập xả giác phân rôi, thành tựu xả giác 
phân thanh tịnh, viên mãn. Thọ, tâm và pháp cũng tu tập như thê. Tu tập bốn 
niệm xứ như vậy, bảy giác phần được viên mãn. 

[0078a08] Tu tập bảy giác phần như thế nào để Minh và Giải thoát được 
viên mãn? Này Muc-kién-lién! Nếu Tỳ-kheo tu niệm giác phán rói nương noi 
viễn ly, nương nơi ly dục, nương nơi diệt tận, hướng đến xả ly,” tiến đến tu 
tập niệm giác phân, Minh và Giải thoát được thanh tịnh, viên mãn. Cho đến tu 
tập ха giác phân cũng lại như vậy. Đó gọi là đã tu tập bảy giác phân, Minh và 
Giải thoát được thanh tịnh, viên mãn. Nhu vậy, này Muc-kién-lién! Pháp pháp 
nương nhau, từ bờ này qua đến bờ kia. 

Khi nghe đức Phật thuyết pháp này, đạo sĩ bên tóc Muc-kién-lién xa lia trần 
câu, được pháp nhãn tịnh. Bây giờ, đạo sĩ bên tóc Muc-kión-lién thây pháp, đắc 
pháp, biết pháp, thê nhập giáo pháp, vượt thoát nghi ngờ, không nương ai khác, 
ở trong giáo pháp được vô sở úy. Thé rồi Muc-kién-lién từ chỗ ngòi đứng dậy, 
sửa lai y phuc, dành lễ đức Phật rồi cháp tay thưa răng: 

— Bạch Thé Tôn! Nay con có thé ở trong Giáo pháp và Giới luật này xuất 
gia, thọ giới Cụ túc, làm phận sự Tỳ-kheo không? 

Đức Phật bảo Mục-kiên-liên: 

— Nay ông được xuất gia, thọ giới Cụ túc, làm phận sự Ту-Кһео ở trong 
Giáo pháp và Giới luật này. Được xuất gia rôi, ông phải chuyên tám tư duy, 
không nên buông lung, như vậy cho đến khi đắc quả A-la-hán. 


Жжжж 


282. TU ТАР САС САУ? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại rừng Mâu-chân-lân-đà thuộc xứ Ca-vi-già-la.?? 
Вау giờ, có vị thiêu niên tên Uát-da-la,*? là đệ tử của Ba-la-xà-na*! đến chỗ 
đức Phật, cung kính thăm hỏi xong rôi ngôi sang một bên. 
Rôi Thé Tôn hỏi Uát-da-la: 
— Thày của ông là ngài Ba-la-xà-na có day tu tập các căn không? 
Uất-đa-la trả lời: 
— Có day, thưa Cù-đàm! 


37 шерү MR Y diệt xả (1038). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.726. 0195b23): Y diệt, hướng u 
xả (Ж [5] ЈР). 


38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.282. 0078a22). Tham chiếu: M. 152, Indriyabhävanä 
Sutta (Kinh căn tu tâp). 


? Nguyên tác: Ca-vi-già-la Mâu-chân-lân-đà (W AM E А Е, Kajangala Mukhelu). 
40 Uát-da-la (Ё £ PË, Uttara). 
4 Ba-la-xà-na (3 Ж, Рагазапуа): Tên của một Bà-la-món. 
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Đức Phật lại hỏi: 

— Thây ông dạy tu tập các căn như thế nào? 

Uất-đa-la bạch Phật: 

— Thây con dạy răng: Mắt không thấy sắc, tai không nghe tiéng, đó là tu tập 
các căn. 

Đức Phật bảo Uât-đa-la: 

— Như thây Ba-la-xà-na của ông nói, chăng lẽ người mù là người tu căn ư? 
Vi sao? Vi chi có người mù mới không thây sác. 

[0078602] Вау giờ, Tôn giá A-nan dang đứng cám quạt hầu sau lưng Thé 
Tôn, liền nói với Uát-da-la: 

— Như thây Ba-la-xà-na của ông nói, chăng lẽ người điếc là  nguo! tu cán u? 
Visao nhu vậy? Vì chỉ có người diéc mới không nghe được tiếng. 

Lúc â ду, Thé Tôn bảo Tôn già A-nan: 

_— Pháp này khác với pháp tu tập các căn vô thượng trong giáo pháp của 
Hién thánh. 

Tôn giả A-nan bach Phật: 

- Kính xin Thế Tôn giảng dạy cho các Тў-Кһео pháp tu tập các căn vô 
thượng trong giáo pháp của Hiên thánh. Các Ту-Кһео nghe xong sẽ cung kính 
thọ trì. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ dạy cho các thây. 

Mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức, thây sắc vừa ý, cân phải tu theo pháp 
Nhu Lai: Yêm ly, chánh niệm và tỉnh giác.“ 

Mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức, (һау sắc không vừa ý, cân phải tu theo 
pháp Nhu Lai: Không yêm ly,? chánh niệm và tỉnh giác. 

Mặt duyên sắc sanh ra nhãn thức, thấy sắc vừa ý và không vừa ý, cần tu 
theo pháp Như Lai: Yêm ly và không yêm ly đông thời chánh niệm, tỉnh giác. 

Mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức, thấy sắc không vừa ý và vừa ý, cán tu 
theo pháp Như Lai: Không yêm ly và yêm ly đông thời chánh niệm, tỉnh giác. 

Mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức, thây sắc vừa y, không vừa у và cả vừa у 
vừa không vừa ý, cân tu theo pháp Như Lai: Vừa yêm ly vừa không yêm ly, an 
trú tâm xả và chánh niệm, tỉnh giác. 

Nhu thé, A-nan! Nếu gặp năm trường hợp như trên, tâm cần phải khéo điêu 
phục, khéo đóng kín, khéo giữ gìn, khéo thu nhiệp, khéo tu tập, như thế chính 
là tu tập các căn vô thượng đôi với mắt và sác. Đôi với tai, mỗi, lưỡi, thân, ý 


42 Nguyên tác: Chánh niệm, chánh trí (1-22, 1E% , sato sampajano): Chánh niệm, tinh giác. 
4 Thấy sắc không vừa ý không nén khói tâm yêm ly, dé tránh bị sân chi phôi. 
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biết pháp cũng lại như vậy. Này A-nan! Đó gọi là tu tập các căn vô thượng theo 
giáo pháp của Hiên thánh. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thé nào gọi là bậc Hiên thánh tu tập các căn theo giáo 
pháp Hiên thánh? 

Phật bảo A-nan: 

— Khi mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả 
vừa ý và không vừa ý. Khi ấy, vị Thánh đệ tử kia biết đúng như thật như vây: 
Mắt ta duyên sắc sanh ra nhãn thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý và 
không vừa ý; đây là tịch diệt, đây là thắng diệu, đều gọi là ха;“ được xà гбі, lia 
cả yếm ly và không yêm ly. Ví như lực sĩ khảy móng tay; cũng vậy, mắt duyên 
sắc sanh ra nhãn thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa y và không vừa y; 
trong khoảnh khắc đều diệt, lia yém ly và không yêm ly, thành tựu xả. 


Cũng vậy, tai duyên tiếng sanh ra nhĩ thức, sanh khởi vừa ý, không vừa ý, cả 
vừa ý không vừa ý. Thánh đệ tử biết đúng như thật răng: Nhĩ thức của ta nghe 
tiéng, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý không vừa ý; đây là tịch diệt, thăng 
diệu, gọi là xả; khi được xả rói, lia yém ly và không убт ly. Ví như lực sĩ khảy 
móng tay, tiếng phát ra liền diệt; cũng vậy, tai duyên tiếng sanh ra nhĩ thức, khởi 
lên vừa y, không vừa ý, са vừa ý và không vừa ý; sanh rôi liên diệt sạch, goi là 
xả; được ха гбі, lia yém ly và không yếm ly. 

[0078c06] Cũng vậy, mũi duyên hương sanh ra ty thức, khởi lén vừa ý, 
không vừa ý, cả vừa ý và không vừa ý. Thánh đệ tử biết đúng như thật như 
vây: Mũi duyên hương sanh ra tý thức, khởi lên vừa ý, không vừa y, cả vừa y 
và không vira у; đây là tịch diệt, thăng diệu, goi là xả; khi được xả rôi, Па уёт 
ly và không yêm ly. Ví như hoa sen không bị thâm nước; cũng vậy, mũi duyên 
hương sanh tỷ thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý và không vừa ý; sanh 
rôi liền diét sach, goi là xả; được ха rói, lia yêm ly và không yêm ly. 

Cũng vậy, lưỡi duyên уі sanh ra thiệt thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả 
vừa ý và không vừa ý. Thánh đệ tử biết đúng như thật như vây: Lưỡi duyên vị 
sanh ra thiệt thức, khởi lên vừa y, không vừa y, cả vừa y và không vừa ý; đây 
là tịch diệt, thắng diệu, gọi là xả; khi được xả rồi, lìa yêm ly và không yêm ly. 
Ví như lực sĩ làm sạch lưỡi, пһб hết nước bọt; cũng vậy, lưỡi duyên vị sanh ra 
thiệt thức, khởi lên vừa у, không vừa ý, cả vừa ý và không vừa ý; sanh rôi liên 
diệt sạch, gọi là xả; khi được xả rói, lia yêm ly và không yém ly. 


4 Tham chiêu: M. 152, Indriyabhavana Sutta (Kinh căn tu táp): Uppannam kho me idam 
manapam, ирраппат атапарат, uppannam manapamanapam. Тайса kho sañkhatam olarikam 
paticcasamuppannam. Etam santam etam panitam yadidam-upekkha (Khà y này khói lén noi ta, bát 
khá y này khởi lén noi ta, khả y y và bát khả y này khởi lén nơi ta. Cái này khởi lén, vi là hữu vi nên thô. 
Nhưng cái này là an tịnh, cái này là thù diệu, tức là xả), HT. Thích Minh Châu dịch. 


QUYÉN 11 # 333 


Thân duyên xúc sanh ra thân thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý 
và không vừa ý; sanh rôi liên diét sạch. Vị Thánh đệ tử biết đúng như thật như 
vây: Thân duyên xúc sanh ra thân thức, khởi lên vừa y, không vừa y, cả vừa y 
và không vừa ý; sanh ròi liên diệt sạch, tịch diệt, thăng diệu, gọi là xả; đắc ха 
гбі, lia yém ly và , không yém ly. Ví nhu hón sát nung thật nóng, rồi rưới ít giọt 
nước vào, nước ây liền tiêu mát; cũng vậy, thân duyên xúc sanh ra thân thức, 
khởi lên vừa ý, không vừa y, cả vừa ý và không vừa ý; sanh rói liền diệt sach, 
goi là xả; được xả rôi, lia yém ly và không yêm ly. 

Ý duyên pháp sanh ra ý thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý và 
không vừa ý; sanh rồi liền diệt sạch. Vị Thánh đệ tử biết đúng như thật như 
vầy: Ý duyên pháp sanh ra ý thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý và 
không vừa ý; sanh rôi liền diệt tận, đây là tịch diệt, thăng diệu, goi là xà; khi 
được ха rói, lia yém ly và không yém ly. Ví nhu lực sĩ chặt đứt ngọn сау đa-la; 
cũng vậy, у duyên pháp sanh ra ý thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý 
và không vừa ý; sanh rôi liền diệt sạch, gọi là xả; khi được xả rôi, lìa yêm ly và 
không yêm ly. Này А-пап, đó gọi là Thánh đệ tử tu tập các căn theo giáo pháp 
của Hiên thánh. 

[0079a08] — Thé nào gọi là bậc Hữu học thấy đạo“ trong giáo pháp của 
Hiên thánh? 

Đức Phật bảo A-nan: 

- Mắt duyên sắc sanh ra nhãn thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý 
và không vừa у; Thánh đệ tử kia hó Шеп, chán ghét. Dói với tai, mũi, lưỡi, thân 
cũng vậy. Ү duyên pháp sanh ra ý thức, khởi lên vừa ý, không vừa ý, cả vừa ý 
và không vừa ý; Thánh đệ tử hó then, chán ghét. Này A-nan, đó gọi là bậc Hữu 
học thấy dao trong giáo pháp của Hiện thánh. A-nan! Đó goi là tu tập các căn 
vô thượng theo giáo pháp của Hiên thánh. 

Này A-nan! Ta đã nói về bậc Hiền thánh tu tập các căn và đã nói vé bậc Hữu 
học tháy dao. Này A-nan! Ta đã vì các đệ tử“ mà làm xong những việc cán làm, 
các thầy cũng nên làm những việc cần làm. (Giải thích chỉ tiết như Kinh ví du 
gió rắn dóc)." 

Đức Phật nói kinh này rói, Tôn giá A-nan nghe Phật day xong, hoan hy 
phụng hành.“ 


4 Nguyên tác: Giác kiến tích (ЖИ). Theo Мей chỉ vật chủ kinh 1,52%): (T.01. 0026.179. 
0721с11) và Тар. # (7.02. 0099.276. 0075b11), có khả năng là Học kiến tích (28 FL) chi cho giai vi 
Hữu học thấy rõ Thánh дё. 

Nguyên tác: Thanh văn (# 81). Pāli ghi là Savaka, vừa có nghĩa Thanh văn (Ж |Н) vừa có nghĩa là 
đệ tü ($T). 

47 Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 0099.1172. 0313b14). 

48 Bán Hán, hết quyên 11. 
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ОСҮЕМ 12 


283. VÍ DỤ ТЕОХС САҮ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu đối với pháp trói buộc mà sanh tâm đắm trước vị ngọt, đoái tưởng, 
đính mặc vào đó thì ái sanh khởi; duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu 
có sanh, duyên sanh có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, cứ như vậy tụ thành 
một khói khô lớn. Ví như việc trồng cây, ban đầu cây còn nhỏ yếu, cần phải 
chăm sóc che chắn, vun góc bón phân, tùy thời tưới nước, nóng lạnh điều hòa, 
nhờ các nhân duyên đó vé sau cây lớn dán lên. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Nêu 
đối với pháp trói buộc mà tham đăm, nuôi dưỡng thì ái sanh khởi; duyên ái có 
thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khó, não, như vậy tụ thành một khối khó lớn. 

Nếu đối với pháp trói buộc mà tùy thuận quán vô thường, trú trong pháp 
quản sanh diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả ly, không khởi đoái tưởng, 
tâm không dính mắc thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt 
thì sanh diệt, sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não diệt, như vậy là toàn 
bộ khôi khó lớn đều diệt. Ví như việc trông cây, ban đâu cây còn nhỏ yếu, nêu 
không chăm sóc che chăn, không vun gốc bón phân, không tùy thời tưới nước, 
không điều tiết nóng lạnh thì cây ду không thé lớn được; đã thế còn chặt góc, 
chặt cành, cát ra từng đoạn, chia ra từng phân phơi giữa năng gió, hay dùng lửa 
thiêu rụi, đốt cháy thành tro, rồi để gió lốc thói tung, hoặc quáng xuóng nước. 
Này các Ty-kheo! Y ông nghi sao? Phải chăng cây ау đã bi chát góc cho dén bi 
thiêu rui, khiến nó diệt mát, trở thành thứ sau này không thê sanh trở lại chăng? 

— Đúng vậy, bạch Thé Tôn! 

- Như vậy, này các Tỳ-kheo! Đối với pháp trói buộc mà tùy thuận quán vô 
thường, trú trong pháp quán sanh diệt, quán vô dục, quán tịch diệt, quán xả ly, 
không khởi đoái tưởng, tâm không dính mắc thì ái diệt; ái diệt thì thủ diệt, thủ 
diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, 
não diệt, như vậy toàn bộ khối khó lớn đều diệt. 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.283. 0079a25). Tham chiếu: S. 12.57 - II. 89. 
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Đức Phật nói kinh này rôi, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


284. VÍ DỤ VË CỘI САҮ LỚN? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

- Nếu đối với pháp chấp thủ mà sanh tâm đăm trước vị ngọt, đoái tưởng, 
dính mặc vào đó, tâm sẽ rong ruôi tìm cầu danh sắc; đuyên danh sắc có sáu nhập 
xứ, duyên sáu nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có 
thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, bénh, chét, uu, bi, 
khó, não. Cứ nhu thé tụ thành mót khói khó lớn. Ví nhu cội cây lớn đủ gốc, thân, 
cành, nhánh, lá, hoa, quả; rễ nó căm sâu vào đất, lại thường được vun gốc, bón 
phân, tưới nước đây đủ, cội cây ду vững chắc, trọn đời không hư mục. Cũng thé, 
này các Ty-kheo! Đôi với pháp bị chấp thủ mà còn sanh tâm đăm trước vị ngọt, 
đoái tưởng, dính mắc vào đó, tâm rong ruói chạy theo danh sắc; duyên danh sắc 
со sáu nhập xứ, duyên sáu nhập xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, 
duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khó, não, như thé tụ thành một khối khô lớn. 


Nếu đối với pháp chấp thủ mà tùy thuận quán vô thường, trú trong pháp 
quán sanh diệt, quán vô duc, quán tịch diệt, quán nhàm chán, tâm không đoái 
tưởng, không dính mắc, thức không rong ruôi tìm cầu danh sắc thì danh sắc 
diệt; danh sắc diệt thi sáu nhập xứ diệt, sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt 
thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu 
diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não diệt, như thé là 
toàn bộ khối khó lớn ây đều diệt. Ví như việc trông cây, ban đầu cây còn nhỏ 
yếu, nêu không chăm sóc che chắn, không vun gôc bón phân, không tùy thời 
tưới nước, không điều tiết nóng lạnh thì cây ây không thê lớn được; đã thé còn 
chặt gốc, chặt cành, cắt ra từng đoạn, chia Ta từng phân phơi giữa năng gió, 
hay dùng lửa thiêu rụi, đốt cháy thành tro, гбі dé gió lóc thôi tung, hoặc quáng 
xuông nước. Này các Ty-kheo! Y ông nghĩ sao? Phải chăng cây ây đã bị chặt 
gốc cho đến bị thiêu rụi, khiến cây hoại diệt, trở thành thứ sau này không thé 
sanh trở lại chăng? 


— Đúng như váy, bạch Thé Tôn! 
— Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Đôi với pháp chấp thủ mà tùy thuận quán vô 
thường, trú trong pháp quán sanh diệt, quản vô dục, quán tịch diệt, quán nhàm 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.284. 007923). Tham chiếu: S. 12.55 - П. 87; 
S. 12.56 - II. 88; S. 12.58 - II. 90. 
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chán, tâm không đoái tưởng, không dính mắc, thức không rong ruói tìm cầu 
danh sắc thì danh sắc diệt; danh sắc diệt thì sáu nhập xứ diệt, sáu nhập xứ diệt 
thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt 
thì hữu diét, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não 
điệt, như thế toàn bộ khối khô lớn ấy đêu diệt. 

Đức Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


285. СНО NƯƠNG TUA? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta nhớ về kiếp trước, khi chưa thành Chánh giác, sống một mình nơi 
thanh văng, chuyên tâm thiền tọa, khởi niệm như váy: Thé gian chim trong khó 
nạn, đó là sanh, già, bệnh, chết, biến đối, thọ sanh...; thế nhưng đối với sự sanh, 
già, bệnh, chết ấy và chỗ nương tựa! thì chúng sanh lại không biết như thật. 

Ta lại nghĩ: “Do có pháp gì mà có sanh? Do pháp gì làm duyên mà có 
sanh?” Ta liên tư duy chân chánh rồi phát sanh sự hiểu biết sáng suốt: “Do có 
hữu nên có sanh, do hữu làm duyên nên có sanh.” 

Ta lại tư duy: “Do có pháp gì mà có hữu? Do pháp gì làm duyên mà có 
hữu?” Ta liên tu duy chân chánh rồi phát sanh hiểu biết sáng suốt, như thật: “Do 
có thủ nên có hữu, do thủ làm duyên nên có hữu.” 

Ta lại nghĩ răng: “Thủ lại do duyên nào, pháp nào mà có thủ? Do pháp nào 
làm duyên mà có thủ?” Ta liên tư duy chân chánh rồi phát sanh hiểu biết sáng 
suốt, như thật: “Đối với pháp chấp thủ mà tham đắm, đoái tưởng, tâm dính 
mặc thì ái dục tăng trưởng; do có ái kia nên có thủ, tức do ái làm duyên nên có 
thủ, thủ làm duyên nên có hữu, hữu làm duyên nên có sanh, sanh làm duyên 
nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não, như thế tụ thành một khói khô lớn.” 

Này các Tỳ-kheo! Ү các thầy nghĩ sao? Ví như nhờ có dầu và tìm mà đèn 
được thắp sáng: có phải cứ thêm dầu và tim thì đèn kia được sảng lâu chăng? 

Các Ту-Кһео đáp: 

- Đúng vậy, bạch Thế Tôn! 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.285. 0079c27). Tham chiếu: S. 12.10 - II. 10; 
S. 12.53 - II. 86; S. 12.54 - II. 87. 


4 Nguyên tác: Sở y (971%): Chỗ mà sanh, bệnh, lão, tử... nương vào dé hiện khởi và tổn tại. 


5 Nguyên tác: Vô gián đăng (## [9] 46), là sự thấy rõ tường tận, được dịch từ Pali là "abhisamaya", 
nghĩa là sự sáng suót, thông tuệ, thông đạt, tuệ thé nhập. HT. Thích Minh Châu dich là “thăng tri." 
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— Cũng vậy, này các Ty-kheo! Đỗi với pháp chấp thủ mà tham dám, đoái 
tưởng, tâm dính mặc thì ái dục tăng trưởng; do có ái kia nên có thủ, tức do ái 
làm duyên nên có thủ, thủ làm duyên nên có hữu, hữu làm duyên nên có sanh, 
sanh làm duyên nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não, nhu thế tụ thành một 
khối khổ lớn. 

Lúc ây, Ta lại nghĩ: “Do không có pháp nào mà không có già, bệnh, chết 
này? Do pháp nào diệt mà già, bệnh, chết diệt?” Ta liên tư duy chân chánh rôi 
phát sanh hiểu biết sáng suốt, như thật: “Do không có sanh nên không có già, 
bệnh, chết; nếu sanh diệt thì già, bệnh, chết đều diệt.” 

Та lại nghĩ: “Do không có pháp nào mà không có sanh? Do pháp nào diệt 
mà sanh diệt?” Ta liền tư duy chân chánh ròi phát sanh hiểu biết sáng suốt, như 
thật: “Do không có hữu nên không có sanh, do hữu diệt nên sanh diệt.” 

Ta lại tư duy: “Do không có pháp nào mà không có hữu? Do pháp nào diệt 
mà hữu diệt?” Ta liền tư duy chân chánh rồi phát sanh hiểu biết sáng suốt, như 
thật: “Do không có thủ nên không có hữu, do thủ diệt nên hữu diệt.” 

Ta lại nghĩ: “Do không có pháp nào mà không có thủ? Do pháp nào diệt mà 
thủ diệt?” Ta liền tư duy chân chánh ròi phát sanh hiểu biết sáng suốt, như thật: 
“Đôi với pháp bị châp thủ mà quán vô thường, sanh diệt, ly dục, diệt tận, xà ly, 
tâm không đoái tưởng, tâm không dính mắc thì ái liền diệt; do ái diệt nên thủ 
điệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khó, não diệt, như thế toàn bộ khối khó lớn đều diệt.” 

Này các Ту-Кһео! Ү các thầy nghĩ sao? Ví như nhờ có dầu và tim mà ngọn 
đèn được thắp sáng; néu không thêm dâu và tim, chăng phải đèn kia vè sau 
không thể sáng tiếp mà sẽ bị tắt mất ư? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 
— Đúng vậy, thưa Тһе Tôn! 
— Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Đối với pháp chấp thủ mà quán vô thường, 


sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả ly, tâm không đoái tưởng, tâm không tham đăm thì 
ái liền diệt; ái diệt thì thủ diệt,... (cho đến) một khói khó lớn cũng diệt. 


Đức Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. 
Жжжж 
286. VÍ DỤ ĐÔNG LUA* 
Tói nghe nhu váy: 
Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.286. 0080b08). Tham chiếu: S. 12.52 - II. 84. 
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Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Ta nhó vé kiép truóc, khi chua thành Chánh giác, sóng mót minh noi 
thanh văng, chuyên tám thién tọa,... (chi tiết như kinh trước đã nói,” chi khác ở 
phần sau). 


Ví như chở mười bó củi, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi cho đến 
hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn bó củi đến rồi chất lại thành đồng và 
châm lửa đốt cháy. Nếu như có người quáng thém cüi và có khó vào, này các 
Tỳ-kheo, ý các thầy nghi sao? Đồng lửa này sẽ cháy lâu dài chứ? 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Đúng váy, thưa Thé Tôn! 

— Cũng vậy, пау các Ту-Кһео! Đối với pháp chấp thủ mà tham đăm, đoái 
tưởng, tâm còn dính mắc thì ái tăng trưởng: ái làm duyên nên có thủ, thủ làm 
duyên nên có hữu... (cho đến) tụ thành một khối khó lớn. 


Này các Ty-kheo! Nếu không quăng thêm củi và cỏ khô vào đồng lửa đang 
cháy kia, ý các thầy nghĩ sao? Đồng lửa kia sẽ bị tắt chứ? 


— Đúng vậy, thưa Thé Tôn! 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo! Đối với pháp chấp thủ nên quán vô thường, 
sanh diệt, ly dục, diệt tận, xả ly, tâm không đoái tưởng, không dính тас thì ái 
sẽ diệt, ái diệt thì thủ diệt... (cho dény toàn bộ khói khô lớn деп diệt. 


Đức Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe Phật day xong đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


287. VÍ DỤ CON ĐƯỜNG CŨ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta nhó vé kiép truóc, khi chua thành Chánh giác, sông môt minh noi 
thanh văng, chuyên tâm thiên tọa, khởi niệm như уау: “Do có pháp gi mà có 
giả, chết? Do pháp gì làm duyên mà có già, chết?” Ta liền tư duy chân chánh 
rôi khởi sanh hiểu biết sáng suốt, như thật:!° “Do có sanh nên có già, chết; do 


sanh làm duyên nên có già, chết; cho đến hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập, danh 
sắc cũng đều như vậy.” 


7 Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ trong kinh số 285 (7.02. 0099.285. 0079c27). 
8 Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ trong kinh số 283 (7.02. 0099.283. 0079а25). 


? Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.287. 0080b24). Tham chiếu: Тдир. ‡Š (T.02. 
0125.38.4. 0718a13); Tăng. Pš (T.02. 0125.48.4. 0790a07); S. 12.65 - II. 104. 


10 Nguyên tác: Sanh như thật vô gián đăng (А ЯП È ## fB] #). Xem chú thích 5, kinh số 285, quyền 12, 
tr. 336; Tap. 3E (T.02. 0099.285. 0079c27). 
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Rôi lại khởi niệm: “Do có pháp gì mà có danh sắc? Do pháp gì làm duyên 
mà có danh sắc?” Ta liền tư duy chân chánh rôi khởi sanh hiểu biết sáng suốt, 
như thật: “Do có thức nên có danh sắc, do thức làm duyên nên có danh sắc.” 


Khi Ta tư duy như vậy, đến thức rôi trở lại, không thé vượt qua;!! nghĩa là 
do thức làm duyên nên có danh sắc, do danh sắc làm duyên nên có sáu nhập xứ, 
do sáu nhập xứ làm duyên nên có xúc, do xúc làm duyên nên có thọ, do thọ làm 
duyên пеп có ái, do ái làm duyên nên có thủ, do thủ làm duyên nên có hữu, do 
hữu làm duyên nên có sanh, do sanh làm duyên nên có già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khó, não, như thế tụ thành một khối khó lớn. 


Rôi Ta lại khởi niệm: “Do không có pháp gì mà không có giả, chết? Do 
pháp gì diệt mà già, chết diệt?” Ta liền tư duy chân chánh rồi khởi sanh hiểu 
biết sáng suốt, như thật: “Do không có sanh nên không có giả, chết, do sanh diệt 
nên già, chết diệt. Cũng nhu vậy đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập 
xứ, danh sắc, thức, hà 


Ta lại tư duy: “Do không có pháp gì mà không có hành? Do pháp gì diệt 
mà hành diệt?” Ta liền tư duy chân chánh rồi khởi sanh hiểu biết sáng suốt, 
như thật: “Do không có vô minh nên không có hành, do vô minh diệt nên 
hành diệt, hành diệt thì thức diét, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diét thì 
sáu nhập xứ diệt, sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt 
thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh 
diệt thì lão, bệnh, tử, ưu, bi, khổ, não diệt, như thé là toàn bộ khối khó lớn 
đều diệt.” 

Rồi Ta khởi niệm như vây: “Та thây được con đường xưa của Tiên nhân, 
thấy được lỗi mòn xưa của Tiên nhân, thây được dâu chân xưa của Tiên nhân. 
Bậc Tiên nhân xưa kia đã từng đặt chân trên con đường này, nay Ta cũng bước 
theo lỗi ду.” 

Ví như có người đi giữa đồng hoang, vạch lỗi tìm đường, bỗng nhiên nhìn 
thây đường cũ mà người xưa đã từng qua lại, liền theo đó mà đi, tiễn dân về 
phía trước, thây có thành â áp cũ, cung điện vua xưa, vườn cảnh, hó tắm, rừng cây 
mát mẻ. Người â ây suy nghĩ: “Bây giờ, ta nên tâu cho nhà vua biết.” Rồi người 
ây liên деп thưa: “Đại vương nên biết! Vừa rồi thân đi giữa đông hoang, vạch 
101 tim đường, bỗng thấy con đường cũ mà người xưa từng qua lại, thân liên 
lần theo, thấy có thành ấp cũ, cung điện vua xưa, vườn cảnh, hó tám, suối rừng 
trong xanh. Đại vương có thê đến sống trong đó.” Nghe xong, vua liên đến đó, 
ngự lại nơi đó, sung túc an ôn, nhân dân thịnh vượng. 

Nay Ta cũng như vậy, đã gặp được con đường xưa của Tiên nhân, lỗi mòn 
xưa của Tiên nhân, dâu chân xưa của Tiên nhân. Bậc Tiên nhân xưa kia đã đi 


п Nguyên tác: Té thức nhi hoàn, bát năng quá bi (7 miii, M REW). Theo S. 12.65 - П. 104: 
Paccudavattati kho idam viññãnam патағйратһа па param gacchati (Thức này trở lui, không di xa 
hơn danh sác), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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qua đường này, nay Ta cũng bước theo. Con đường đó chính là Thánh đạo tắm 
chi, gôm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tán, chánh niệm và chánh định. Ta theo con đường đó mới thây được 
già, bệnh, chết; già, bệnh, chết tập khởi; già, bệnh, chết châm dứt; con đường 
đưa đến chấm dứt già, bệnh, chết. Thây được sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu 
nhập xứ, danh sắc, thức, hành; hành tập khởi, hành châm dứt và con đường đưa 
đến châm dứt hành. Ta đối với pháp nảy, tự biết, tự ngộ, thành bậc Giác Ngộ 
Viên Mãn гбі khai thị, diễn thuyết cho Ty-kheo, Tỷ-kheo- ni, uu-bà-tác, ưu- 
Ба-а! và cả các Sa-môn ngoai đạo, Bà-la-món, tai gia, xuất gia. Bón chúng áy 
nghe pháp rồi, hướng vé chân chánh," tin tuóng ngưỡng mộ, biết rõ pháp thiện, 
Phạm hạnh tăng trưởng, được nhiêu lợi ích. 

Đức Phật nói kinh пау гбі, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


288. VÍ DU VË ВА CÂY LAU SAY" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tính ха Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đang ở trong núi 
Kỳ-xà quật. Bây giờ, vào lúc xế chiều, Tôn giá Xá-lợi- phất xả thién rồi деп chỗ 
Tôn giả Cáu-hy-la, үш vẻ thăm hỏi nhau xong và ngôi xuống một bên. Rồi Tôn 
giả Xá-lợi-phât thưa với Tôn giả Cáu-hy-la răng: 


— Tôi có điêu muôn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đáp: 

— Nhân giả cứ hỏi, nêu biết tôi sẽ trả lời. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liền hỏi: 

— Thé nào, thưa Tôn giả Cáu-hy-la, có sự già không? 
Đáp: 

— Thưa, có chú! 

Hỏi: 

— Có sự chết không? 

Đáp: 

— Thưa, có chứ! 


? Nguyên tác: Chánh hướng (JE F). P. ujuppatipanna (hướng vé sự chân chánh). 
'3 Tựa để đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.288. 0081a09). Tham chiếu: 5. 12.67 - II. 112. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Thé nào, thưa Tôn giá, sự già chết ây là do mình tạo hay do người tạo? 
Hay vừa do mình vừa do người tạo? Hay không phải do mình cũng không phải 
do người tạo, tức do tự nhiên! chăng? 

Đáp: 

- Tôn giả Xá-lợi-phât! Sự già chết ấy cháng phải do minh tao, chăng phải 
do người tạo, chăng phải vừa do mình vừa do người tạo, chăng phải không phải 
do mình cũng không phải do người tạo, tức chăng phải do tự nhiên mà là do 
sanh làm duyên nên có già chết. 

Hỏi: 

— Như vậy thì sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc là do mình 
tạo, do người tạo, vừa do mình vừa do người tạo hay không phải do mình cũng 
không phải do người tạo, tức là do tự nhiên chăng? 

Đáp: 

- Tôn giả Xá-lgi-phát! Danh sắc ду chăng phải do minh tạo, chăng phải do 
người tạo, chăng phải vừa do mình vừa do người tạo, chăng phải không phải do 
mình cũng không phải do người tạo, tức chăng phải do tự nhiên mà là do thức 
làm duyên nên có danh sắc. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Thức kia là do mình tạo, do người tạo, vừa do mình vừa do người tạo hay 
không phải do mình cũng không phải do người tạo, tức do tự nhiên chăng? 

Đáp: 

- Tôn giả Xá-lợi-phất! Thức ấy chăng phải do minh tạo, chăng phải do 
người tạo, chăng phải vừa do mình vừa do người tạo, chăng phải không phải do 
mình cũng không phải do người tạo, tức chăng phải do tự nhiên mà là do danh 
sắc làm duyên nên có thức. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại hỏi: 

— Thưa Tôn giá Ma-ha Câu-hy-la! Trước Tôn giả nói danh sắc chàng phải 
do mình tạo, chăng phải do người tạo, chăng phải vừa do mình vừa do người 
tạo, chăng phải không phải do mình cũng không phải do người tạo, tức chắng 
phải do tự nhiên, mà là “do thức làm duyên nên có danh sắc”, nhưng nay Tôn 
giả lại nói “do danh sắc làm duyên nên có thức”, vậy nghĩa này là thé nào? 

Tôn giả Ма-һа Câu-hy-la đáp: 

- Nay tôi sẽ nói ví dụ, người trí nhờ ví dụ mà được hiểu rõ. Ví như ba cây 
lau sáy được dựng lên nơi khu đất tróng, chúng nhờ nương tựa vào nhau mới có 


^ Nguyên tác: Vô nhân tác ($ I fF). Theo S. 12.67 - II. 112: Adhiccasamuppannam (do tự nhiên sanh), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 
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thé đứng vững. Nếu lây ra một cây thì hai cây kia sẽ không thê đứng vững, hoặc 
lây ra hai cây thì một cây còn lại cũng không đứng vững, vì chúng phải nương 
nhau mới có thé đứng được. Thức duyên danh sác cũng lại nhu thế, nương tựa 
qua lại lẫn nhau mới sanh trưởng được. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử Thanh văn của Thê Tôn, Tôn 
giả Ma-ha Câu-hy-la là người có trí tuệ minh đạt, khéo điều phục, không sợ 
hãi, thấy pháp cam lộ.! Do tự thân chứng nghiệm tron vẹn pháp cam lộ nên 
Tôn giả Ма-һа Cáu-hy-la mới có biện tài sâu xa như thế, đối với mọi chất vẫn 
đều có thê giải đáp. Ví như ngọc quý vô giá, người thé gian thuong đội trên 
đầu; nay tôi cũng giống như thế, cúi đầu cung kính đảnh lễ Tôn giả Ma-ha 
Cáu-hy-la. 

Hôm nay, tôi ở chỗ Tôn giả liền được thiện lợi. Các vị Phạm hạnh khác 
thường đến chỗ Tôn giả cũng được thiện lợi, ấy là nhờ Tôn giả khéo thuyết 
pháp. Đối với pháp mà Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đã thuyết, nay tôi dùng ba 
mươi cách tán thán dé xưng dương, tùy hy. 

Tôn giá Ma-ha Câu-hy-la nói rằng: Đối với già chết mà chán ghét, ly dục, 
diệt tận, gọi là Pháp sư. Lại nói: Đối với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập 
xứ, danh sắc, thức mà chán ghét, ly dục, diệt tận, gọi là Pháp sư. Nếu Ty-kheo 
đôi với già chết mà chán ghét, hướng đến ly dục, diệt tận, gọi là Pháp sư; cho 
đến đôi với thức mà chán ghét, hướng đến ly dục, diệt tận, goi là Pháp sư. Nếu 
Tỳ-kheo đối với già chết mà chán ghét, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu 
hoặc, tâm giải thoát hoàn toàn,'5 gọi là Pháp su; cho đến đối với thức mà chán 
ghét, ly dục, diệt tận, không khởi các lậu hoặc, tâm giải thoát hoàn toàn, gọi là 
Pháp sư. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử Thanh văn của Thé Tôn, Tôn giả 
Xá-lợi-phât là người có trí tuệ minh đạt, khéo điều phục, không sợ hãi, thây 
pháp cam lộ. Do tự thân chứng nghiệm trọn vẹn pháp cam lộ nên Tôn giả Xá- 
lợi-phất mới có khả năng đặt những câu hỏi với chánh trí sâu xa như vậy. Ví 
như ngọc báu vô giá được người thế gian đội trên đầu, nay Tôn giả cũng vậy, 
đáng được tất cả các bậc Phạm hạnh đảnh lễ, tôn kính, phụng sự. Hôm nay, tôi 
có được thiện lợi, ấy là nhờ cùng với Tôn ола luận bàn diệu nghĩa. 


Cả hai vị Tôn giả cùng nhau tùy hy rồi trở về trú xứ của mình. 


жжж 


5 Cam lộ (Н Ж, amata): Bát tử, cũng được hiểu là giải thoát. 


16 Ngu Bác tác: Thiện giải thoát (3858, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tap. ЖЕ (7.02. 0099.22. 004c20). 
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289. HÀNG PHÀM PHU MË MUỘI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, trong vườn Ca-lan-đà, thuộc 
thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết tuy đối với thân tứ đại có thé 
chán ghét, ly dục, xả bỏ, nhưng đối với thức thì không thể. Vì sao như vậy? Vì 
họ thây thân tứ đại có tăng, có giảm, có thủ, có xả, nhưng đối với tâm, ý, thức 
thì hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết không thể chán ghét, ly dục, giải 
thoát. Vì sao như vậy? Vì từ bao đời nay, họ nâng піш yêu quý, chấp chặt vào 
đây, hoặc đắc, hoặc thủ, rồi cho răng: “Đây là ta, đây là của ta, tón tại trong 
nhau."!? Cho nên hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết áy không thé đối với 
tâm, ý, thức này mà chán ghét, ly dục, giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo! Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết thà đối với thân 
tứ đại chấp là ta, là của ta, chứ không nên đối với thức mà chấp là ta, là của ta. 
Vì sao như vậy? Vì dù sao sắc thân tứ đại cũng có thé tôn tại được mười năm, 
hai mươi năm, ba mươi năm cho đến trăm năm ròi mới mát di, hoặc lâu hơn 
chút nữa, chứ còn tâm, ý, thức kia chuyên bién từng ngày, từng đêm, từng giờ, 
từng khắc, trong chốc lát, thoat sanh thoat diét. Ví như con vượn rong chơi 
trong rừng, thoáng chốc ở nơi này, chợt thoát ở nơi kia, chuyên từ cành này 
sang cành khác, buông cành này пат cành kia; tâm, ý, thức kia cũng lại như 
vậy, thoạt sanh thoạt diệt. 

Vị Thánh đệ tử đa văn đôi với pháp duyên khởi, khéo tư duy quán sát như 
уйу: “Lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ, khi cảm nhận lạc thọ thì biết như thật 
đang cảm nhận lạc thọ; khi lạc xúc kia diệt thì lạc thọ do lạc xúc làm duyên sanh 
ra ây cũng diệt, dừng lắng, vắng lặng, ngưng nghị, bién mát. Giống lạc thọ, các 
thọ được sanh bởi các duyên như khó xúc, hy xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. 
Do xả xúc làm duyên nên sanh ra xả thọ, khi cảm nhận xả thọ liên biết như thật 
đang cảm nhận xả thọ; khi xả xúc kia diệt thì xả thọ do xả xúc làm duyên sanh 
ra ày cũng diệt, dừng lắng, văng lặng, ngưng nghỉ, biến mát.” 


Vị ấy lại tư duy như vây: “Thọ này được sanh ra bởi xúc, lạc là do xúc, phụ 
thuộc vào xúc. Do có lạc bởi xúc thế này thế kia mà có lạc bởi thọ thế này thé 
kia; do lạc bởi xúc thế này thé kia diệt thì lạc bởi thọ thé này thé kia cũng diệt, 
dừng lắng, vắng lặng, ngưng nghi, bién mát.” 


17 Tựa dé đặt theo nội dun kinh. Tap. Ë (T.02. 0099.289. 0081c04). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 
0125.9.3. 0562c02); 7ăng. *$ (T.02. 0125.9.4. 0562c10); S. 12.61 - IL. 94. 

8 Nguyên tác: Tương tại QR ДЕ). Tham chiếu: S. 35.86 - IV. 54: Etam mama, esohamasmi, eso те айа. 
(Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi), HT. Thích Minh Châu dịch. Tự ngã của tôi 
được hiệu là cái tôi của tôi, Hán dịch là “tương tại” (ЖН Ж). 
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Như thé, Thánh đệ tử đa văn đối với sắc sanh nhàm chán; đối với thọ, 
tưởng, hành, thức sanh nhàm chán; do nhàm chán nên không ưa thích, do không 
ưa thích nên đắc giải thoát, giải thoát trị kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham 
hạnh đã duoc thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sa 


Đức Phật nói kinh này rôi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hy 
phung hành. 


Kk k 


290. THÁNH ÐÊ TÚ ÐA VÄN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, trong vườn Ca-lan-đà, thuộc 
thành Vương Xá. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết tuy đối với thân tứ đại có thé 
chán ghét, ly dục, xả bỏ, nhưng đối với thức thì không thê. Vì sao như vậy? Vì 
họ thây thân tứ đại có tăng, có giảm, có thủ, có xả, nhưng đối với tâm, ý, thức 
thì hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết không thé chán ghét, ly dục, giải 
thoát. Vì sao nhu vậy? Vì từ bao đời nay, họ nâng niu yêu quy, сһар chặt vào 
đây, hoặc đắc, hoặc thủ, rồi cho răng: “Đây là ta, đây là sở hữu của ta, {дп tại 
trong nhau.” Cho nên hàng phàm phu mê muội thiêu hiểu biết ду không thé dói 
với tâm, ý, thức đây mà chán ghét, ly dục, giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo! Hàng phàm phu mê muội thiêu hiểu biết thà đôi với thân 
tứ đại châp là ta, là của ta, chứ không nên đôi với thức chấp là ta, là của ta. Vì 
sao như vậy? Vì dù sao sắc thân tứ đại cũng có thé tôn tại được mười năm, hai 
mươi năm, ba mươi năm cho đến trăm năm rồi mới mát đi, hoặc lâu hơn chút 
nữa, chứ còn tám, ý, thức kia chuyên bién từng ngày, từng đêm, từng giờ, từng 
khắc, trong chốc lát, thoạt sanh thoạt diệt. Ví như con vượn rong chơi trong 
rừng, thoáng chốc ở nơi này, chợt thoát ở nơi kia, chuyền từ cành nảy sang cành 
khác, buông cành này năm cành kia. Tâm, ý, thức kia cũng lại như vậy, thoạt 
sanh thoạt diệt. 


Vị Thánh đệ tử đa văn đôi với pháp duyên khởi khéo tư duy quán sát như 
vây: “Lạc xúc làm duyên sanh ra lạc thọ, khi cảm nhận lạc thọ thì biết như thật 
đang cảm nhận lạc thọ; khi lạc xúc kia diệt thì lạc thọ do lạc xúc làm duyên sanh 
ra ây cũng diệt, dừng lăng, văng lặng, ngưng nghỉ, mát đi. Cũng như lạc thọ, 
các thọ được sanh bởi các duyên như khó xúc, һу xúc, ưu xúc, xả xúc cũng vậy. 
Do xả xúc làm duyên nên sanh ra xả thọ, khi cảm nhận xả thọ liên biết như thật 
đang cảm nhận xả thọ; khi ха xúc kia diệt thì xả thọ do xả xúc làm duyên sanh 
ra ây cũng diệt, dừng lăng, vắng lặng, ngưng nghỉ, bién mát." 


!° Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.290. 0082a01). Tham chiếu: $. 12.62 - II. 95, 
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Ví như hai khúc cây cọ xát vào nhau sẽ phát ra lửa, nêu tách rời hai khúc cây 
ây ra thì lửa tắt ngâm. Cũng vậy, các thọ do xúc làm duyên mà tập khởi, do xúc 
та sanh ra, do xúc mà tập khởi. Nếu xúc thế này thế kia tập khởi thì thọ thế này 
thé kia cũng tập khởi; nêu Xúc thế này thế kia tập khởi rôi diệt thì thọ thé này 
thé kia cũng tập khói rồi cũng diệt, dừng lăng, vắng lặng, ngưng nghỉ, bién mát. 

Khi vị Thánh đệ tử đa văn quán sát như vậy, đối với sắc được giải thoát; 
đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng được giải thoát; đối với sanh, già, bệnh, 
chết, ưu, bi, khó, não cũng được giải thoát. Ta nói vị ây đôi với khô đã được 
giải thoát. 

Đức Phật nói kinh này rôi, các Ty-kheo nghe Phật dạy xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


291. SỰ TIẾP ХОС NỘI ТАМ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta đã nói về sự tiếp xúc nội tâm,?! các thầy có năm bắt được chăng? 

Khi ấy, có một Ту-Кһео từ chỗ ngôi đứng dậy, chinh sửa y phục, cúi lay sát 
chân Phật rồi сһар tay thưa răng: 

- Bạch Thế Tôn! Con đã nắm bắt được về sự tiếp xúc nội tâm mà Ngài 
giảng dạy. 

: Rồi Tỳ-kheo ấy đối trước Phật trình bày như vậy như vậy, nhưng Thế Tôn 
vân không hải lòng. 

Bấy giờ, đức Phật nói với Tôn giả A-nan đang câm quạt đứng hâu phía sau: 

- Sự tiếp xúc nội tâm theo giáo pháp của Hiên thánh khác với những gi Ty- 
kheo này vừa nói. 

A-nan thưa Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay thật đúng thời. Cúi xin Thê Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà 
dạy уе sự пер xúc nội tâm theo giáo pháp của Hiên thánh! Các Ty-kheo nghe 
xong sẽ vâng giữ phụng hành. 

Đức Phật bảo А-пап: 


- Lành thay! Hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho các thây nghe. Các Ty-kheo nắm 
bắt sự tiếp xúc nội tâm nén khởi tư duy nhu vây: “Có những nỗi khó đau khởi 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.291. 0082a28). Tham chiếu: S. 12.66 - П. 107. 


” Nguyên tác: Nội xúc pháp (AHIA). Theo S. 12.66 - II. 107: “Sammasatha no tumhe, bhikkhave, 
antaram sammasa "nti. (Này các Ty-kheo, các ông có năm giữ với nội xúc hay khóng?), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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lên mà chúng sanh phải gánh chịu, thế thì những khó đau này do cái gì làm nhân, 
do cái gì làm tập khởi, do cái gì mà tác sanh, do cái gì làm hiện híru?"? Khi năm 
bắt như vậy, nên biết rằng những nỗi khó đau này déu do sanh y làm nhân,” do 
sanh y làm tập khởi, do sanh y mà tác sanh, do sanh y làm hiện hữu. 


Lại nữa, này Tỳ-kheo, với sự tiếp xúc nội tâm thì sanh y lây cái gì làm nhân, 
lây cái gi làm tập khởi, lây cái gì làm tác sanh, lây cái gì làm hiện hữu? Khi 
năm bát như vậy, nên biết rằng sanh y do ái làm nhân, do ái tập khởi, do ái tác 
sanh, do ái hiện hữu. 


Lại nữa, Tỳ-kheo, khi nắm bắt sự tiếp xúc nội tâm, sẽ biết ái do cái gì làm 
nhân, do cái gì tập khởi, do cái gì tác sanh, do cái gì hiện hữu. Khi năm bắt như 
vậy, nên biết rằng thế gian quan niệm sắc là đẹp dë và thật có, tại chỗ đó, ái sanh 
càng sanh thêm, ái bám vào càng bám chặt, ái trú vào càng thêm trú. 

Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn đối với sắc được thé gian quan niệm đẹp dë 
và thật có ây mà khởi tưởng là thường, là hăng, là an ôn, là không bệnh, là ta, 
là của ta; với cái thấy ấy thì đôi với sắc này ái càng tăng trưởng, khi ái đã tăng 
trưởng thi sanh y càng tắng trưởng, khi sanh y đã tăng trưởng thì khô càng tăng 
trưởng, khi khô đã tăng trưởng thì không giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
ưu, bi, khô, não. Ta nói vị ấy không giải thoát khỏi khó. 


Ví như bên đường có ao nước trong mát, có mùi vị ngon ngọt, nhưng có 
người bỏ chất độc trong đó. Vào tháng mua xuân, người di đường mệt và khát 
vì nóng bức, liên tranh nhau xuống ao uống nước. Khi ấy, có người nói rằng: 
“Này các anh, ao nước trong mát kia dù có mùi vi ngon ngọt, nhưng trong đó 
có độc, các anh không nên uống. Nêu uống vào sẽ chết, hoặc khó như sắp chết.” 
Тһе mà, những kẻ khát nước kia không tin, vẫn cứ uống, tuy có đỡ khát nhưng 
chóc lát DỊ chết, hoặc bị khô như sắp chết. Cũng vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn 
đối với sắc được thé gian quan niệm đẹp dë và thật có ây mà tháy là thường, là 
hàng, là an ôn, là không bệnh, là ta, là của ta,... (cho đến) không giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não. 


Nếu các sa-món, Bả-la-môn đối với sắc đẹp được thé gian quan niệm là đẹp 
dë và thật có ây mà quán sát như bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như sát hại, 
vô thường, khô, không, vô ngã thì đối với ái này át được xa lia. Vi xa lia được 
ái nên xa lia được sanh y; vì xa lia được sanh y nên xa lia khỏi khó, đã xa lia 
khỏi khó nên xa lia được sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


Ví như bên đường có ao nước trong mát, có mùi vi ngon ngọt, nhưng có 
người bỏ chất độc vào trong đó. Vào tháng mùa xuân, người đi đường mệt và 


? Nguyên tác: На xúc (fJ 88). Đoạn kinh bên dưới ghi là chuyền ($8). Theo Thành duy thức luận 
thuật ký FRE S Rf YÊ ñU (T.43. 1830.1. 0238224), “chuyển” (#§) có nghĩa là sự hiện khởi (#§;E £d ), 
gióng như nghĩa hiện hữu (bhava). Tham chiếu: S. 12.66 - II. 107: Idam kho dukkham upadhinidanam 
upadhisamudayam upadhijátikam upadhipabhavam (Su dau khó này láy sanh y làm nhán, láy sanh y 
làm táp khói, lày sanh y làm tác sanh, láy sanh y làm hién hítu), HT. Thích Minh Cháu dich. 


Nguyên tác: Uc-ba-dé (Z JE f), phiên âm tir upadhi, có nghĩa là bản thé của sự tái sanh, sanh у. 
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khát vì nóng bức, liền tranh nhau xuống ao uống nước. Khi ây, có người nói 
răng: “Này các anh, ao nước trong mát kia dù có mùi vị ngon ngọt, nhưng trong 
đó có độc, các anh không nên uông. Nếu uống vào sẽ chết, hoặc khổ như sắp 
chết.” Những người kia suy nghĩ: “Nước này có chất độc, néu ta uống vào sẽ 
chết, hoặc khô nhu sắp chết, thôi thì ta có nhịn khát, ăn miếng lương khô, không 
dám uống nước. 


Cũng vậy, các Sa-món, Bà-la-món đối với sắc đẹp được thế gian quan niệm 
là dep dé và thật có áy mà quán sát nhu bénh, nhu ung nhot, nhu gai nhon, nhu 
sát hai, vô thường, khó, không, vô ngã,... (cho đến) giải thoát khỏi sự sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não. 


Тһе nên, này А-пап! Đôi với pháp này thây như vậy, nghe như vậy, cảm 
nhận như vậy, biết như vậy; đối với quá khứ, vị lai cũng theo như phương pháp 
này mà quán sát như vậy. 

Đức Phật nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo khi nghe Phật dạy xong đều hoan 
hy phụng hành. 


Жжжж 


292. TƯ DUY, QUÁN SÁT” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tư duy, quán sát như thé nào dé châm dứt khó hoàn toàn,? vượt thoát khó 
đau? Nên tư duy nhu váy: “Chúng sanh gánh chịu nhiêu loại khó dau khác nhau; 
những khó đau này do cái gì làm nhân, do cái gì làm tập khởi, do cái gì làm tác 
sanh, do cái gi làm hiện hữu?” Tư duy nhu thê sẽ tháy ràng, thủ chính là nhân, 
thủ làm tập khởi, thủ làm tác sanh, thủ làm hiện hữu. Nếu thủ kia diệt hoàn toàn 
thì các khổ diệt. Như thế, vị ấy đã biết đúng như thật con đường dẫn đến khó 
diệt, liên tu tập theo giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp. “ Đó gọi là Ty-kheo 
hướng đến việc chấm dứt khó hoàn toàn, vượt thoát khó đau, nghĩa là thủ diệt. 


Lại nữa, khi các Ty-kheo tư duy, quán sát dé châm đứt khó hoàn toàn, vượt 
thoát khó đau thì tư duy như vây: “Thủ kia do cái gì làm nhân, do cái gì làm tập 
khởi, do cái gì làm tác sanh, do cái gì làm hiện hữu?” Tư duy như vậy sẽ thây 
răng: Thủ kia do ái làm nhân, do ái làm tập khởi, do ái làm tác sanh, do ái làm 


24 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.292. 0082c18). Tham chiếu: S. 12.51 - П. 80. 

? Nguyên tác: Chánh tận khó (ЈЕ 9). Tháp thượng kinh Е. (T.01. 0001.10. 0054а17); Tạp. 

d 02. 0099.108. 0034214) và 7ăng. 34 (T.02. 0125.46.8. 0778c20) déu goi là binh dáng tán khó Ch 
8# 77). Chánh (IE) hoặc binh dáng (E 4) được dich từ затта, nghĩa thứ nhất là đúng, chính xác; 

nghĩa thứ hai là hoàn toàn. 

26 Nguyên tác: Hướng thứ pháp (ІНІІХҘЕ). Xem chú thích 68, kinh sô 27, quyên 1, tr. 24; Tap. ¥Ẹ (7.02. 

0099.27. 0005c20). 
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hiện hữu. Nếu ái kia diệt hoàn toàn thì thủ kia cũng diệt. Như thế, vị ấy biết 
đúng như thật con đường dẫn đến thủ diệt, liền tu tập theo giáo pháp và thứ lớp 
của giáo pháp. Đó gọi là Ту-Кһео hướng đến việc chấm dứt khó hoàn toàn, vượt 
thoát khô đau, nghĩa là ái diệt. 


Lại nữa, khi các Ty-kheo tu duy, quán sát dé chám dứt khó hoàn toàn, vượt 
thoát khó dau thì tư duy nhu váy: “Ái kia do cái gì làm nhân, do cái gi làm tập 
khói, do cái gi làm tác sanh, do cái gi làm hiện hữu?” Rói biét ráng: Ái kia do 
tho làm nhân, do tho làm tập khởi, do tho làm tác sanh, do tho làm hiện hữu. 
Néu tho kia diét hoàn toàn thi ái kia cüng diét. Nhu thé, vi áy biét dáng nhu thát 
con đường dẫn đến ái diệt, liên tu tập theo giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp. 
Đó goi là Tỳ-kheo hướng đến việc chấm dứt khó hoàn toàn, vượt thoát khô đau, 
nghĩa là thọ diệt. 

[0083a05] Lại nữa, Ty-kheo tư duy, quán sát dé chấm dứt khó hoàn toàn, 
vượt thoát khó đau thì tư duy như vây: “Thọ kia do cái gì làm nhân, do cái gì 
tập khởi, do cái gi làm tác sanh, do cái gì làm hiện hữu?” Rồi biết răng: Thọ kia 
do xúc làm nhân, do xúc làm tập khởi, do xúc làm tác sanh, do xúc làm hiện 
hữu. Nếu xúc kia diệt hoàn toàn thì thọ kia cũng diệt. Như thế, vị ấy biết đúng 
như thật con đường dẫn đến xúc diệt, liền tu tập theo giáo pháp và thứ lớp của 
giáo pháp. Đó goi là Tỳ-kheo hướng đến việc chấm dứt khó hoàn toàn, vượt 
thoát khô đau. 

Lại nữa, Ty-kheo tu duy, quán sát để châm dứt khó hoàn toàn, vượt thoát 
khó đau thì tư duy như vây: “Xúc kia do cái gì làm nhân, do cái gi làm tập khởi, 
do cái gì làm tác sanh, do cái gì làm hiện hữu?” Rôi biết răng: “Xúc kia do sáu 
nhập xứ làm nhân, do sáu nhập xứ làm tập khởi, do sáu nhập xứ làm tác sanh, 
do sáu nhập xứ làm hiện hữu. Nếu sáu nhập xứ kia diệt hoàn toàn thì xúc kia 
cũng diệt.” Như thế, vị ấy biết đúng như thật con đường dẫn đến lục nhập xứ 
diệt, liên tu tập theo giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Đó gọi là Iỳ-kheo 
hướng đến việc châm dứt khô hoàn toàn, vượt thoát khổ đau. 


Lại nữa, Ty-kheo tư duy, quán sát dé chấm dứt khó hoàn toàn, vượt thoát khô 
dau thì tư duy như vây: “Sáu nhập xứ kia do cái gi làm nhân, do cái gì tập khởi, 
do cái gì làm tác sanh, do cái gì làm hiện hữu?” Rôi biết rằng: “Sáu nhập xứ kia 
do danh sắc làm nhân, do danh sắc làm tập khởi, do danh sắc làm tác sanh, do 
danh sắc làm hiện hữu. Nêu danh sắc kia diệt hoàn toàn thì sáu nhập xứ kia cũng 
diệt.” Như thê, vị ây biết đúng như thật con đường dẫn đến danh sắc diệt, liền tu 
tập theo giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Đó gọi là Ty-kheo hướng đến việc 
châm dứt khó hoàn toàn, vượt thoát khô đau, nghĩa là danh sắc diệt. 


Lại nữa, Ty-kheo tư duy, quán sắt để châm dứt khổ hoàn toàn, vượt thoát 
khó dau thì tư duy như уду: “Danh sắc kia do cái gi làm nhân, do cái gì làm tập 
khởi, do cái gì làm tác sanh, do cái gì làm hiện hữu?” Rôi biết răng: “Danh sắc 
kia do thức làm nhân, do thức làm tập khởi, do thức làm tác sanh, do thức làm 
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hiện hữu. Nếu thức kia diệt hoàn toàn thì danh sắc kia cũng diệt.” Như thé, vị 
ау biét đúng như thật con đường dẫn đến thức diệt, liền tu tập theo giáo pháp và 
thứ lớp của giáo pháp. Đó goi là Tỳ-kheo hướng đến việc chấm dứt khó hoàn 
toàn, vượt thoát khó đau, nghĩa là thức diệt. 

| Lại nữa, Ту-Кһео tư duy, quán sát dé chấm dứt khó hoàn toàn, vuot thoát 
khó dau thì tu duy nhu váy: “Thức kia do cái gi làm nhân, do cái gi làm tập 
khởi, do cái gi làm tác sanh, do cái gi làm hiện hữu?” Rôi biết răng: “Thức kia 
do hành làm nhân, do hành làm tập khởi, do hành làm tác sanh, do hành làm 
hiện hữu. Nêu tạo hành thiện” thì thức thiện sanh, tạo hành bát thiện” thì thức 
bát thiện sanh, tạo hành bất động” thi thức bất động sanh. Đó là [biết rằng] thức 
kia do hành làm nhân, do hành làm tập khởi, do hành làm tác sanh, do hành làm 
hiện hữu. Nếu hành kia diệt hoàn toàn thì thức kia cũng diệt.” Như thế, vị ấy 
biết đúng như thật con đường dẫn đến hành diệt, liền tu tập theo giáo pháp và 
thứ lớp của giáo pháp. Đó gọi là Tỳ-kheo hướng đến việc chấm đứt khổ hoàn 
toàn, vượt thoát khó đau, nghĩa là hành diệt. 

[0083b04] Lại nữa, Ty-kheo tư duy, quán sát dé châm dứt khó hoàn toàn, 
vượt thoát khô đau thì tư duy như vây: “Hành kia do cái gì làm nhân, do cái 
gi làm tập khởi, do cái gì làm tác sanh, do cái gì làm hiện hữu?” Rồi biết ràng: 
“Hành kia do vô minh làm nhân, do vô minh làm tập khởi, do vô minh làm tác 
sanh, do vô minh làm hiện hữu. Hành thiện do vô minh làm duyên, hành bất 
thiện cũng do vô minh làm duyên, hành bất động cũng do vô minh làm duyên. 
Do đó nên biết, hành kia do vô minh làm nhân, do vô minh làm tập khởi, do vô 
minh làm tác sanh, do vô minh làm hiện hữu. Nêu vô minh diệt hoàn toàn thì 
hành kia diệt.” У ау biết đúng như thật con đường dẫn đến vô minh diệt, rồi tu 
tập theo giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp. Đó goi là Ty-kheo hướng dén việc 
chấm dứt khó hoàn toàn, vượt thoát khó dau, nghĩa là vô minh diệt. 

Đức Phật hỏi các Ту-Кһео: 

— Y các tháy nghĩ sao? Nêu nhàm chán?" vô minh thì sanh khởi minh, khi 
áy có còn duyên với vô minh kia dé tạo hành thiện, hành bát thiện hay hành bát 
động chăng? 

Các Ту-Кһео bạch: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì sao như thế? Vì vị Thánh đệ tử đa văn 
nhàm chán vô minh thì sanh khởi minh, khi ау vô minh diệt thì hành diệt, hành 


? Nguyên tác: Phước hành (4817, pufifiabhisamkharo). 

28 Nguyên tác: Bát phước bát thiện hành (487 3& £1, apuññäbhisamkharo). 

9 Nguyên tác: Vô sở hữu hành (ЖЕТЖ Т), Tạp A-hàm kinh luận hội bién Ж S SG ӛн (Y.31. 
0030.02. 0023a13) ghi là “phi phước bát phước hành” (3E†l 4811); Саи-ха thích luận IR er FE u 
(7.29. 1559.7. 0207a20) ghi là “bât động hành” (/^ 8JJ £T, aneñjabhisamkharo). Đây chỉ cho hành vi 
không thiện không ác, điểm tĩnh, không lay động. Theo Pali-Hán tir điên (EMS Н Ж) do Minh Pháp 
Tôn già (H 3$ 3$) hiệu dính, aneñjabhisamkharo chỉ cho thiện tâm trong bón thiên Vô Sác (18 VU # 
Тад PD). 

30 Nguyên tác: Bát lac (2 4). 
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diệt thì thức diệt,... (cho đến) sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, não diệt, như thé 
thì toàn bộ khối khó lớn đều diệt. 

Đức Phật dạy: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Ty-kheo! Ta cũng nói như váy, các thây 
cũng biết như vậy: Ở nơi pháp này pháp kia mà khởi lên pháp này pháp kia; 
sanh pháp này pháp kia, diệt pháp này pháp kia; tịch diệt, dừng lăng, văng lặng, 
ngưng nghi, bién mát. Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đối với vô minh mà viễn ly?! 
thì sanh khởi minh, cảm nhận cám thọ trong giới hạn của thân,” biết như thật 
cảm nhận cảm thọ trong giới hạn của thân; cảm nhận cảm thọ trong giới hạn 
của thọ mang,” biết như thật cảm nhận cảm thọ trong giới hạn của thọ mạng; 
khi thân hoại diệt, thọ mạng sắp tận, tất cả cảm nhận vé các cảm thọ này đều 
điệt tận hoàn toàn. 

Ví như vi lực sĩ lẫy món đồ gốm mới nung xong, còn nóng bỏng, đặt trên 
mặt đất thì trong chốc lát vật này sẽ tan vỡ, sức nóng cũng tàn mát. 

Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với vô minh mà viễn ly thì sanh khởi minh, cảm 
nhận cảm thọ trong giới hạn của thân, biết như thật cảm nhận cảm thọ trong 0101 
hạn của thân; cảm nhận cảm thọ trong giới hạn của thọ mạng, biết như thật cảm 
nhận cảm thọ trong giới hạn của thọ mạng; khi thân hoại diệt, thọ mạng sắp tận, 
tất cả cảm nhận về các cảm thọ này đều diệt tận hoàn toản. 

Đức Phật nói kinh này rôi, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


293. PHÁP SAU ХА55 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta đã thoát nghi ngờ, lia do dự, nhô gai tà kiến, không bị thoái chuyền. 
Một khi tâm không còn chấp trước thì chỗ nào cho ngã tôn tại? Ta vì các Ty- 
kheo mà thuyết pháp ấy. Ta lại vì các Tỳ-kheo mà thuyết pháp xuất thế của Hiên 


thánh, pháp tùy thuận duyên khởi, tương ưng với Không, nghĩa là do cái này có 
nên cái kia có, do cái này khởi nên cái kia khởi. Do duyên vô minh nên có hành, 


3! Nguyên tác: Ly dục (BEA). 

32 Nguyên tác: Thân phân të ( & 4j Ж). 

33 Nguyên tác: Thọ phân të (777%). 

34 Bán Hán nghia chua гб. Tham chiéu: S. 12.51 - II. 80: “Này các Ty-kheo, ví như một người từ trong 


lò nung của người thợ gôm lây ra một cái ghè nóng và đặt trên một khoảng đất băng phẳng để sức nóng 
ở đây được nguội дап và các miêng sành vụn được gạt bỏ một bên” (HT. Thích Minh Châu dich). 


35 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. (7.02. 0099.293. 0083c01). 
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duyên hành nên có thức, duyên thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có 
sáu nhập xứ, duyên sáu nhập xứ nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ 
nén có ái, duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nén có sanh, 
duyên sanh nên có già, chết, ưu, bi, khổ, não, như thế tụ thành một khối khổ 
lớn,... (cho đến) cú như vậy toàn bộ khối khổ lớn ấy đều diệt. 

Pháp được thuyết như vậy nhưng có Tỳ-kheo vẫn còn nghi ngờ, do dự. Bởi 
trước đây chưa đắc mà tưởng đã đắc, chưa đạt mà tưởng đã đạt, chưa chứng mà 
tưởng đã chứng: nén nay nghe pháp này xong, tâm sanh lo buôn, hôi hận, mê 
mờ, chướng ngại. Vì sao như vậy? Vì đây là chỗ sâu xa, tức là pháp duyên khởi. 
Sâu xa khó thấy hơn bội phán, đó là xa lia tất cả thủ, ái tận, vô dục, tịch tịnh, 
Niét-bàn. Như hai pháp này, đó là hữu уі và vô vi. Pháp hữu vi thì sanh, tru, di, 
diệt; pháp vô vi thì không sanh, không trụ, không dị, không diệt. 

Này các Tỳ-kheo!? Đó goi là các hành là khó, tịch diệt là Niết-bàn. Nhân 
tập khởi thì khổ tập khởi, nhân diệt tận thì khó diệt tận; đoạn dứt các nẻo đường, 
cắt đứt sự tương tục, khi sự tương tục châm dứt thì gọi là vượt thoát khô đau. 

Này các Ty-kheo! Những gi diệt tận? Đó là các khó còn sót lai; khó ду 
nêu điệt sạch, dừng lắng, văng lặng, ngưng nghỉ, biến mát; nghĩa là tất cả thủ 
đều bị diệt sạch thì ái tận, vô dục, tịch diệt, Niết-bàn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật day rồi déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


294. PHÀM МСО УА ВАС TRÍ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết bị vô minh che lấp, bị ái duyên 
ràng buộc nên đã hình thành tâm thân có thức пау.” Bên trong thân có thức, bên 
ngoài có danh sắc; do hai nhân duyên này mà sanh khởi xúc. Do sự xúc chạm 
của sáu căn này? mà hàng phàm phu mê muội thiêu hiệu biệt cảm nhận được 


3% Nguyên tác: Thi danh Ty-kheo (ë 44 ШЕ). Cán cứ vào nói dung kinh có khả năng bản Hán chép 
nhâm câu trúc Ty-kheo thị danh (E H ÆA). Bán dịch Việt dựa trên suy luận này. Xem thêm sự khác 
biệt vé hai câu trúc này ở kinh sô 42; Тар. ЗЕ (7.02. 0099.42. 0010c11-c13). 

37 Nguyên tác: Hữu dư khó (E $35). | 

38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.294. 0083c23). Tham chiêu: S. 12.19 - II. 23. 

39 Nguyên tác: Thức thân (3% £f): Thân có thức. Tham chiêu: А. 3.32 - L. 132: Imasmifica saviññanake 
kaya (trong cái thân có thức này), HT. Thích Minh Châu dịch. 

4 Nguyên tác: Xúc nhập xứ (ff A Ж). Xứ (ayatana) cũng gọi là căn cứ địa, cơ sở. Lục xúc nhập xứ (7š 
fi) А.Ж) là tên gọi chỉ cho sáu căn món А Các tên gọi khác nhu: lục nhập xứ (7S АЖ), nội lục 
nhập (775 А), nội lục nhập xứ (IN Zç А А), lục nội nhập xứ (7X N А), lục nhập (7š А), lục tình (75 
(8), chư nhập (3# A), lục xúc nhập xứ (7X#8 А Ж), lục xúc xứ (7x58 Ж), lục cánh lạc xứ (7% E 58 pZ). 
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lạc thọ, khó thọ rôi nhân đó khởi lên các thứ sai biệt. Những gi là sáu? Đó là 
nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và у căn. 

Bậc hiền trí! cũng bị vô minh che lấp, bị ái duyên ràng buộc nên đã hinh 
thành tâm thân có thức này. Bên trong thân có thức, bên ngoài có danh sắc; do 
hai nhân duyên này mà sanh khởi xúc. Do sự xúc chạm của sáu căn này mà bậc 
hiền trí cảm nhận được lạc thọ, khó thọ rồi nhân đó khởi lên các thứ sai biệt. 
Những gi là sáu? Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 
Nhu thế, giữa kẻ phàm ngu và bậc hiên trí, trong hai hạng người này theo Như 
Lai tu hành Phạm hạnh có gì khác nhau? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Thế Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi 
y cứ của giáo pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo 
sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Bấy giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các (һау. Này các 
Tỳ-kheo! Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết bị vô minh che lắp, bị duyên 
ái ràng buộc nên đã hình thành tắm thân có thức này; nhưng do đỗi với vô minh 
không đoạn dứt, đối với ái duyên không đoạn tận nên khi qua đời trở lại thọ 
thân. Vì còn thọ thân nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, 
não. Vi sao như thế? Vì kẻ đó trước đây chàng tu Phạm hạnh, chăng hướng đến 
việc đoạn điệt khô hoàn toàn, chăng vượt thoát khó đau. Thê nên khi lâm chung 
trở lại thọ thân, vì còn thọ thân nên không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khó, não. 

Bậc hiên trí cũng bị vô minh che lấp, bị ái ràng buộc nên đã hình thành tám 
thân có thức này; nhung vị áy đoạn dứt vô minh, đoạn tận duyên ái. Do vô minh 
được đoạn dứt, duyên ái đã đoạn tận nên khi lâm chung không trở lại thọ thân 
nữa. Vi không còn thọ thân nên thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khó, 
não. Vì sao như thé? Vì vị ду trước đây có tu Pham hạnh, hướng đến việc đoạn 
diệt khó hoàn toàn, vượt thoát khó đau nên khi lâm chung không trở lại thọ thân 
nữa. Do không còn thọ thân nên được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, 
bi, khó, não. Dó là sự sai khác giữa hàng phàm phu và bậc hiên trí theo Như Lai 
tu hành Phạm hạnh vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


*! Nguyên tác: Hiét tué giả (S533 35, Pandita). 
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295. KHÔNG PHÁI CỦA ÔNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thân này chăng phải sở hữu của các thầy, cũng chăng phải sở hữu của kẻ 
khác. Vì do hạnh nguyện tu tập của sáu căn ở đời trước nên mới có được thân 
này. Những gi là sáu? Đó là nhãn cán, nhi căn, ty căn, thiệt căn, thân căn và 
у căn. 

Vị Thánh đệ tử đa văn kia dói với các pháp duyên khởi mà khéo tư duy, 
quán sát chân chánh: “Có sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng 
thân, sáu tư thân. Do có những pháp ây nên trong twong lai s có sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não; rồi cứ như thé tụ thành một khôi khô lớn. Đó gọi là 
có nhân có duyên thì có sự tập khởi của thé gian. Trái lại, néu không có những 
pháp ây, tức không có sáu thức thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân, sáu tưởng thân, 
sáu tư thân; những pháp này không có thì trong tương lai không có sanh, già, 
bệnh, chết, ưu, bi, khó, não; như thé thì toàn bộ khối khó lớn cũng đều diệt.” 

Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đôi với sự tập khởi của thế gian, đối với sự diệt 
tận của thế gian mà biết đúng như thật, khéo nhìn nhận, khéo tỉnh giác, khéo 
thé nhập thi đó gọi là vi Thánh đệ tử chiêu cảm pháp lành này, được pháp lành 
này, biết pháp lành này, thé nhập pháp lành này, biết băng tué giác, thây bàng 
tuệ giác về sự sanh diệt ở thê gian, thành tựu pháp xuất ly của Hiền thánh, tịch 
tịnh, đoạn tận khô hoàn toàn, vượt thoát khó đau. Vì sao được như thế? Vì vị 
Thánh đệ tử đa văn đã biết đúng như thật, khéo nhìn thấy, khéo tỉnh giác, khéo 
thé nhập về sự tập khởi của thế gian và sự diệt tận của thé gian. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


296. DOAN ТАМ KIÊN СНАР“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về pháp nhân duyên và pháp duyên sanh. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. BË (T.02. 0099.295. 0084а23). Tham chiếu: S. 12.37 - II. 64. 


4 Nguyên tác: Vị lục xúc nhập xứ bón tu hành nguyện thọ đắc thử thân (38 7x fA A E BAS fT BR 22 45: JK 
E). Tham chiếu: S. 12.37 - II. 64: “Thân này, này các Tỷ-kheo, phải được xem là do hành động, do sắp 
đặt, do sự cô ý, do sự cảm thọ trong quá khứ” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


44 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.296. 0084b12). Tham chiếu: 5. 12.20 - II. 25. 
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Thế nào gọi là pháp nhân duyên? Do cái này có nên cái kia có, nghĩa là do 
duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có thức,... (cho đến) cứ như thé 
tụ thành một khói khó lớn. 


Thế nào gọi là pháp duyên sanh? Đó là vô minh, hành... dù đức Phật xuất thê 
hay chưa xuất thế, pháp này vẫn thường trụ, tức là sự an trú trong pháp duyên 
khởi và sự quy định của pháp duyên khói." Pháp này Nhu Lai đã tự giác, tự tri, 
thành bậc Giác Ngộ Viên Mãn, vì người khác mà diễn thuyết, khai thị, hiển Dày, 
đó là do duyên vô minh nên có hành... - (cho đến) do duyên sanh nên có già, chết. 


Dù đức Phật xuất thé hay chưa xuất thế, pháp này vẫn thường trụ, tức là sự 
an trú trong pháp duyên khởi và sự quy định của pháp duyên khởi. Pháp này 
Như Lai đã tự giác tự tri, thành bậc Giác Ngộ Viên Mãn, vì người khác mà diễn 
thuyết, khai thị, hiển bày, đó là do duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khó, não. 

Các pháp này đều là pháp trụ, pháp không, pháp như, pháp vốn vậy, pháp 
chăng lìa như, pháp chăng khác như, xác thật, chân thật, không điên đảo. Tùy 
thuận duyên khởi như vậy nên gọi là pháp duyên sanh. Nghĩa là vô minh, hành, 
thức, danh sắc, sáu nhập xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khô, não, gọi là pháp duyên sanh. 

Vị Thánh đệ tử đa văn đôi với pháp nhân duyên và pháp duyên sanh này 
khéo thấy với chánh trí nên chàng truy tìm về đời trước mà nói răng: “Tôi ở đời 
quá khứ có hay không? Tôi trong quá khứ là loài gì? Tôi trong quá khứ như thế 
nào?” Hoặc chăng truy tìm về tương lai mà nói răng: “Tôi ở đời sau là có hay 
là không? Là loài gì? Là sẽ như thé nào?” Hoặc bên trong chăng do dự mà nói 
răng: “Đây là những thứ gì? Tại sao có cái này? Trước đây chúng là gì? Sau 
này chúng sẽ là gì? Chúng sanh này từ đâu dén? О đây chết rói sẽ đi về đâu?” 

Nếu sa-món, Bà-la-món khởi những kiến cháp phàm tuc, nghia là kién 
cháp vé ngã, kién cháp vé chüng sanh, kién cháp vé tho mang, hoác kién cháp 
vé kiêng ky, tót xàu; mót khi tát cá những kiến cháp đó được đoạn đứt, được 
nhận biệt, được đoạn tận gốc rễ của chúng, như chặt đứt ngọn cây đa-la, đời sau 
chúng thành pháp bất sanh. Đó gol là vị Thánh đệ tử đa văn đối với pháp nhân 
duyên và pháp duyên sanh đã biết đúng như thật, khéo nhìn thấy, khéo tỉnh giác, 
khéo tu tập, khéo thé nhập vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


4 Nguyên tác: Pháp trụ, pháp giới (221%, #5 Ж). Pháp trụ (g: £, Dhammatthitata): Sự an trú trong 
duyên pháp và duyên khởi. SA. II. 40, Paccayasuttavannand: Paccayena hi рассауирраппа dhamma 
titthanti, tasmà paccayova "dhammatthitatà' ti vuccati (Vi an trú trong duyên pháp và duyên khói, nên 
được goi là pháp tru (Dhammatthitata)). Pháp giới QE #, Dhammaniyamatà): Sự quy định của duyên 
pháp. 5А. П. 40, Paccayasuttavannana: Paccayo dhamme niyameti, іаѕта “аһаттапіуатайа” tị 
vuccati (Vì sự quy định của duyên pháp, nên được gọi là pháp giới (Dhammaniyamata)). 
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297. KINH ĐẠI KHÔNG PHÁP^ 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phát trú trong dân chúng Câu-lưu, tại làng Điều Ngưu. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nay Та sẽ vì các thây mà thuyết pháp, phân đầu, phần giữa và phân cuỗi 
đêu thiện, nghĩa lý sâu ха,“ ngón từ chuẩn хас,“ thuần nhất thanh tịnh, Pham 


hạnh trong sạch, đó goi là Kinh đại không pháp. Hãy lắng nghe và khéo suy 
nghi! Ta sẽ nói cho các thầy nghe. 


Тһе nào là Kinh đại không pháp? Dó là, do cái này có nên cái kia có, do cái 
này khởi nên cái kia khởi; nghĩa là duyên vô minh nên có hành, duyên hành nên 
có thức, duyên thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có sáu nhập xứ, duyên 
sáu nhập xứ nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ái, duyên ái 
nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh nên có 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não,... (cho đến) tụ thành một khói khó lớn. 

Do duyên sanh nên có già chết. Nếu có người hỏi: “A1 già chết? Già chết 
thuộc vé a1?” thì đáp răng: “Ngã tức là già chết, già chết nay thuộc về ngã, già 
chết là ngã sở.” Hoặc nói: “Mạng tức là thân”; hoặc nói: “Mạng khác, thân 
khác”; đây đông một nghĩa nhưng cách nói khác nhau. Hoặc thấy răng: “Mạng 
tức là thân”, bậc Phạm hạnh không thây như vậy. Hoặc thấy răng: “Mạng khác, 
thân khác”, bậc Phạm hạnh cũng không Һау như vậy. Đối với hai cuc đoan 
ây, tâm không nương theo mà nên chân chánh hướng theo trung đạo. Bậc Hiển 
thánh xuất thế, với chánh kiến như thật không điên đảo đã nói răng do duyên 
sanh пеп có già chết. Cũng như vậy, đôi với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu 
nhập xứ, danh sắc, thức, hành; do duyên vô minh nên có hành. 

Nếu lại hỏi: “Ai là hành? Hành thuộc vé ai?" thì đáp răng: “Hành chính là 
ngã, hành là ngã sở.” Hoặc nói nhu vây: “Mạng tức là thân”; hoặc nói: “Mạng 
khác, thân khác.” Với cái tháy ' ‘mang tức là thân”, bậc Phạm hạnh không cho 
là vậy. Hoặc với cái thây “mạng khác, thân khác” “Бас Phạm hạnh cũng không 
cho là vậy. Nên lìa hai cực đoan này, phải chân chánh hướng đến trung đạo. 
Bậc Hiển thánh xuất thế, với chánh kiên như thật không điên đảo đã nói rằng 
do duyên vô minh nên có hành. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu đối với vô minh mà ly dục nên sanh khởi minh thì 
cần gì hỏi ai là già chết, già chết thuộc về ai nữa! Khi ây, già chết được đoạn 


46 Tựa đề đức Phật dạy trong nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.297. 0084с11). Tham chiếu: S. 12.35 
- II. 60; S. 12.36 - II. 63. 


UN uyên tác: Sơ trung hậu thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất mãn tịnh, Phạm hạnh thanh bạch 
(E S, 55, ЖК, # — I8 19, ЖЕН). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyên 2, tr. 55; Tap. # 
(T.02. 0099.53. 0012c04). 

4 Nguyên tác: Thiện vi (ЖЖ). Vi (B, vyañjana) vừa có nghĩa là vị của món ăn vừa có nghĩa là mẫu tu. 
9 Đại không pháp kinh (K?Š‡#6). Kinh nói vé pháp không sáu xa. Pháp không chính là pháp 
duyên khởi. 
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đứt và biết ráng đã đoạn tận góc rễ của chúng, như chặt đứt ngọn cây da-la thì 
ở đời sau chúng trở thành pháp bất sanh. 

Nếu Tỳ-kheo đối với vô minh mà ly dục nên sanh khởi minh thì cân gì 
hỏi ai là sanh và sanh thuộc về ai nữa! Cho đến cân gi hỏi ai là hành và hành 
thuộc về ai nữa! Khi Ây, hành được đoạn đứt và biết răng đã đoạn tận góc гё 
của chúng, như chặt đứt ngọn cây đa-la thì ở đời sau chúng trở thành pháp 
bất sanh. 

Nếu Tỳ-kheo đối với vô minh mà ly dục nên sanh khởi minh thì khi ấy vô 
minh diệt thì hành diệt... (cho đến) toàn bộ khói khó lớn ấy đều diệt. Đó goi là 
Kinh đại không pháp vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


298. PHÁP ТНОҮЕТ, NGHĨA THUYÉT* 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát trú trong dân chúng Câu-lưu, tai làng Điều Ngưu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay, Ta sẽ nói pháp thuyết, nghĩa thuyết vë pháp duyên khởi. Hãy 
lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ nói cho các thây nghe. 


Thé nào là pháp thuyết vé pháp duyên khởi? Nghĩa là do cái này có nên cái 
kia có, do cái này khởi nên cái kia khởi; tức là duyên vô minh nên có hành,... 
(cho дёп) tụ thành một khói khó lớn. Dó goi là pháp thuyết về pháp duyên khởi. 

Тһе nào là nghĩa thuyết? Duyên vô minh nên có hành. Thế nào là vô minh? 
Chăng biết đời trước, chăng biết đời sau, chăng biết đời trước đời sau; chăng 
biết trong, chăng biết ngoài, chăng biết trong ngoài; cháng biết nghiệp, chăng 
biết báo, chăng biết nghiệp báo; chăng biết Phật, chăng biết Pháp, chăng biết 
Tăng; chăng biết khó, chăng biết tập, chăng biết diệt, chăng biết đạo; chăng biết 
nhân, chăng biết pháp sanh khởi bởi nhân; chàng biết thiện, bát thiện, có tội, 
không tội, tập khởi, không tập khởi, hơn, kém nhiễm ô, thanh tịnh, phân biệt 
duyên khởi, hết thảy đều không biết; đối với sáu căn không nhận biết đúng như 
thật; đối với pháp này pháp kia không biết, không tháy, không thông tuệ, si ám, 
tối tăm, mù mịt. Đó gọi là vô minh. 

Duyên vô minh nên có hành. Thé nào là hành? Hành góm có ba: Thân hành, 
khẩu hành và ý hành. 

Duyên hành nên có thức. Thế nào là thức? Là sáu thức thân: Nhãn thức 
thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân và ý thức thân. 


50 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.298. 0085a11). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 
0125.49.5. 0797b14); i». 12.1 «€ 1З. 12.2+Ì1: 2. 
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Duyên thức nén có danh sắc. Thé nào là danh? Là bón uẫn vô sắc: Thọ uán, 
tưởng uán, hành uán và thức uán. Thé nào là sắc? Đó là bốn đại và sắc do bốn 
đại tạo thành, gọi là sắc. Sắc này và danh đã nói ở trước, gọi chung là danh sắc. 

Duyên danh sắc nên có sáu nhập xứ. Thế nào là sáu nhập xứ? Còn gọi là sáu 
nội nhập xứ: Nhãn nhập xứ, nhĩ nhập xứ, tỷ nhập xứ, thiệt nhập xứ, thân nhập 
xứ và ý nhập xứ. 

Duyên sáu nhập xứ nên có xúc. Thế nào là xúc? Đó là sáu xúc thân: Nhãn 
xúc thân, nhĩ xúc thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. 

Duyên xúc nên có thọ. Thé nào là thọ? Có ba thọ: Khổ thọ, lạc thọ và không 
khó không lạc thọ. 

Duyên thọ nên có ái. Thế nào là ái? Có ba ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

Duyên ái nên có thủ. Thé nào là thủ? Có bốn thủ: Dục thủ, kiến thủ, giới 
thủ và ngã thủ. 

Duyên thủ nén có hữu. Thé nào là hữu? Có ba hữu: Dục hữu, sắc hữu và vô 
sắc hữu. 

Duyên hữu nên có sanh. Thế nào là sanh? Mỗi mỗi chúng sanh có mỗi mỗi 
loại thân sanh ra, siêu việt, hòa hợp, xuất sanh, được âm, được giới, được nhập 
xứ, được mạng căn, đó gọi là sanh. 

Duyên sanh nên có già, chết. Thế nào là giả? Тос bạc đâu hót, da nhăn, 
căn suy, lưng còng, gối mỏi, đâu cüi run ráy, hoi thó hut ngán, di phái chóng 
gáy, thán thé den sam, tit chi nói dói mói, ám dón lú lẫn, cử động khó khăn, 
chậm chạp, đó gọi là già. Тһе nào là chêt? Mỗi mỗi chúng sanh có mỗi mỗi 
loại thân mát đi, thay đôi, hoại diệt, tuôi thọ châm hết, hơi âm lìa thân, mạng 
sống chấm dứt, đã đến lúc xả bỏ thân uán, đó goi là chết. Chết ở đây và già 
đã nói ở trước, gọi chung là già chết. Trên đây chính là nghĩa thuyết về pháp 
duyên khởi. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


299. PHÁP DUYÊN KHỞI'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú trong dân chúng Câu-lưu, tai làng Điều Ngưu. 

Bây giờ, có vị Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Pháp duyên khởi này do Ngài tạo ra hay do người khác 
tạo ra? 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.299. 0085521). 
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Đức Phật đáp: 

— Pháp duyên khởi chàng phải do Ta tạo ra, cũng chăng phải do người khác 
tạo ra. Dù Như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thé gian, pháp giới này 
vån thường trụ. Như Lai tự giác ngộ pháp này, thành bậc Giác Ngộ Viên Mãn, 
гбі vì các chúng sanh mà phân biệt, diễn thuyết, khai mở, chỉ bày. Đó là: Do cái 
này có nên cái kia có, do cái này khởi nên cái kia khởi. Nghĩa là duyên vô minh 
пеп có hành,... (cho đến) tụ thành một khói khô lớn. Do vô minh diệt nén hành 
diệt,... (cho đến) toàn bộ khói khó lớn ấy đều diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


300. TRUNG ĐẠO” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú trong dân chúng Câu-lưu, tại làng Điều Ngưu. 

Bây giờ, có vị Bà-la-món đi đến chỗ Phật, ân cán thăm hỏi Thé Tôn rồi ngôi 
xuông một bên và bạch: 

— Thưa Cù-đàm, ý Ngài thé nào? Có phải do tự mình làm, tự mình cám 
thọ”? chăng? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Ta cho răng điêu này không thé kháng dinh.54 Tự mình làm, tự minh cảm 
thọ, điêu này không thê khăng định. 

Bà-la-môn hỏi: 

- Thé nào, Cù-đàm? Vậy có phải do người khác làm, người khác cảm 
thọ chăng? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Người khác làm, người khác cảm thọ, điêu này cũng không thé kháng dinh. 

Bà-la-món bach Phật: 

- Thưa Ngài vậy thi thé nào? Khi tôi hỏi “do tự minh làm, tự minh cám tho 
chăng”, Ngài đáp là “không thé kháng định.” Tôi lại hỏi “do người khác làm, 
người khác cảm thọ chăng”, Ngài cũng đáp là “không thê khăng định.” Vậy 
nghĩa này như thê nào? 

Đức Phật bảo Bà-la-môn: 

— Nếu nói “tự mình làm, tự mình cảm thọ” thì rơi vào thường kién;55 còn 
52 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.300. 0085c03). Tham chiếu: S. 12.46 - II. 75. 

53 Nguyên tác: Tự tác tự giác (B fF H &, so karoti so patisamvedayati): Tự mình làm, tự mình cám thọ. 


54 Vô ký (ЖЕП, avyakata): Không thé xác quyết được. 
55 Thường kiến (7$ BL, sassataditthi). 


QUYÉN 12 # 359 


nói “người khác làm, người khác cảm tho" thì rơi vào đoạn Кіёп.56 Theo nghĩa 
thuyết, pháp thuyết nên lia hai cực đoan này, phải ở nơi trung đạo”? mà thuyết 
pháp. Nghĩa là do cái này có nên cái kia có, do cái này khởi nên cái kia khởi; 
duyên vô minh nên có hành,... (cho đến) tụ thành một khói khó lớn. Vô minh 
diệt thì hành diệt,... (cho đến) toàn bộ khối khó lớn ấy đều diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn ấy hoan hý và tùy hỷ rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy mà ra vé. 


Жжжж 


301. МА NHI BIÊN’: 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai một nhà khách trong rừng sâu thuộc làng Na-16.?? 

Bây giờ, Tôn giả Tán-dà Ca-chién-dién% đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân 
Ngài, đứng sang một bên rôi bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Như Ngài đã nói về chánh kiến. Vậy thế nào là chánh 
kiến? Vì sao Thế Tôn thiết lập chánh kiến? 

Phật day Tán-dà Ca-chiên-diên: 

— Thé gian thường y cứ vào hai cực đoan, đó là có và không, bị chấp thủ bởi 
xúc. Vì bị chấp thủ bởi xúc, cho nên hoặc y cứ vào có, hoặc y cứ vào không. 

Nếu không có sự chấp thủ này thì khi tâm bị cảnh trói buộc sẽ không còn 
bị chấp thủ, không dính mắc, không chấp ngã, khi khô sanh thì sanh, khi khô 
diệt thì diệt. Đối với điều này không nghi ngờ, không mê hoặc, không do người 
khác mà tự mình biết rõ thì gọi là chánh kiến. Đó gọi là chánh kiến do Như Lai 
thiết Јар. 

Vì sao như vậy? Băng chánh kiến như thật mà quán sát sự tập khởi của thê 
gian, néu cho răng thé gian là không thì không đúng: bằng chánh kiên như thật 
mà quán sát sự diệt tận của thé gian, néu cho răng thé gian là có thì cũng không 


56 Đoạn kiến (ЁТ B, uccheda đifthì). 

57 Trung dao (P38, Majjhima рафраай). 

58 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7:02. 0099.301. 0085c17). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.262. 0066b06); S. 12.15 - IL. 17; S. 22.90 - HI. 132. 


(7.02. 0099.926. 0235c27) ghi là Na-lê tụ lạc thâm cóc tinh xá (BRRR KIRAI ғ); trong Tap. HE 
(T.02. 0099.1037. 0270c12) ghi là Na-lê tụ lạc khúc cóc tinh xá (ЯЛАН 418 ж); D. 16 ghi là 
ХаайКа Gifijakavasatha (một nhà khách xây băng gạch). 

60 Tán-đà Ca-chién-dién (PPE li Е, Sandha Kaccayana). 

5! Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.262. 0066с26-0067а01): Sự điên đảo của người đời dựa vào hai 
cực đoan: Hoặc là có, hoặc là không. Khi người đời châp thủ các cảnh giới thì tâm liên dính mặc. Này 
Ca-chiên-diên! Nêu không thọ nhận, không châp thủ, không dính mắc, không châp ngã thi khi khô này 
sanh là sanh, khi [khô này] diệt là diệt. Này Ca-chiên-diên! Đôi với điêu này không nghi ngờ, không 
mê hoặc, không do người khác mà có thé tự biệt, đó gọi là chánh kiên mà Như Lai đã nói. (tt A ЙД! 
ЙОК =й, EA ER, HA MSH DESE. ШИЕ! ЖЕЛЕ, TIM, Ak, ЖЕЙ, КЕЕ 
Æ, yn# Đã. ЖШШЕ! SEGA SE, АХА,  Hị 3Š tb m НЕ Н АП, ЖЛ 1E А, TU DE Pratt). 
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đúng. Đây gọi là lia nhi biên mà nói trung đạo, nghĩa là: “Do cái này có nên cái 
kia có, do cái này sanh“ nên cái kia sanh, tức là do vô minh mà có hành,... (cho 
đến) toàn bộ khối khổ lớn này tập khởi. Do vô minh diệt mà hành diệt,... (cho 
đến) toàn bộ khôi khó lớn này diệt.” 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tán-đà Ca-chiên-diên nghe lời Phật 
dạy, không khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát, thành tựu quả A-la-hán. 


KKK 


302. A-CHI-LA CA-DIÊP® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ку-ха quật, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, vào buôi sáng sớm, đức Thé Tôn dáp у, ôm bát, rời núi Ky-xà quật, 
vào thành Vương Xá khât thực. 

Khi ấy, A-chi-la Ca-diép% vì có chút việc nên cũng rời khỏi thành Vương 
Xá, hướng vë núi Ky-xà quật. Từ xa trông Шау Thê Tôn, ông liên đi đên chó 
Phát rói thua: 

— Bach đức Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian dé 
giải đáp cho chăng? 

Phật bảo Ca-diép: 

— Nay không phải lúc để bàn luận, giờ Ta đang vào thành khât thực. Đợi khi 
trở vê, Ta sẽ nói cho ông nghe! 

A-chi-la Ca-diệp khẩn câu lần thứ hai, đức Phật cũng nói như vậy. Lân thứ 
ba, A-chi-la Ca-diép thua: 

— Bach đức Cü-dàm! Sao Ngài lại làm khó tôi? Vì sao khác lạ như thé? Nay 
tôi có điêu muôn thưa hỏi, xin Ngài hãy giải đáp cho tôi! 

Phật bảo A-chi-la Ca-diếp: 

— Ông muốn hỏi điều gi thì cứ hỏi! 

A-chi-la Ca-diép bach Phát: 

- Thưa Cù-đàm, khó có phải là do tự mình tạo ra không? 

Phát bảo Ca-diép: 

— Nói ráng khó là do tự mình tạo ra, điều này không thê khàng dinh. 

A-chi-la Ca-diép hói: 

— Thưa Cù-đàm, khó là do người khác tạo ra chăng? 


? Nguyên tác: Khởi (42). 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.302. 0086a04). Tham chiếu: Tap. # (T. 
0099.343. 0093b25); Phát vị A-chi-la Ca-diép tw hóa tác khó kinh ЫМ Ж E 3n 3 B AE = (T. 
0499. 0768b19); S. 12.17 - II. 18. 


64 A-chi-la Ca-diép (ЇЇ Ж ІЗЕ Acela Kassapa): Lóa hinh Ca-diếp. 
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Phật đáp: 

— Nói rằng khổ là do người khác tạo ra, điều này cũng không thé kháng định. 

Ca-diếp lại hỏi: 

— Khô là do tự mình tạo, cũng do người khác tạo ra phải không? 

Phật đáp: 

— Nói rằng khó là do tự mình tạo, cùng do người khác tạo, điều này cũng 
không thể khăng định. 


Ca-diếp lại hỏi: 

- Thưa Cü-dàm, khó là không do tự mình tạo, cũng chăng phải do người 
khác tạo, không có nguyên nhân tạo ra chăng? 

Phật đáp: 

— Khổ không do tự mình tạo, cũng chăng phải do người khác tạo, không có 
nguyên nhân tạo ra, điêu này cũng không thé khăng định. 


Ca-diếp lại hỏi: 


- Thưa đức Cü-dàm! Tại sao không có nguyên nhân tao ra? Tôi hỏi răng 
“khô là do tự minh tạo chăng” , Ngài đáp là “điều này không thé kháng dinh." 
Tôi hỏi rằng. “khô là do người khác tạo ra; khô là do tự mình tạo cũng do người 
khác tạo; khô chăng phải là do tự mình tạo, cũng không phải do người khác tạo, 
không có nguyên nhân tạo ra chăng” thì Ngài cũng đáp là “không thé khăng 
định.” Vậy thực tế là không có khó này sao? 


Phật bảo Ca-diép: 

— Chàng phải không có khô này mà thật sự có cái khô này. 

Ca-diép bach Phật: 

— Lành thay, thưa Cù-đảm! Ngài nói có cái khó này, vậy xin Ngài hãy vì tôi 
mà nói pháp, giúp tôi biết rõ khó, thây rõ khô. 


Phật bảo Ca-diếp: 


— Nếu thọ là do chính mình cảm thọ thì Ta đồng ý nói khó là do tự mình 
tạo. Nếu cảm thọ thuộc về người khác, người khác chính là người cảm thọ thi 
khó đó do người khác tạo. Nêu cảm thọ là do tự mình cảm thọ và người khác 
cảm thọ lại cùng chịu khó; như vây nghĩa là tự minh tạo và cũng do người khác 
tạo, Та không nói [như thé]. Néu khóng do chính minh và do người khác, cũng 
không có nguyên nhân dé sanh khó đau thì Ta cũng không nói [nhu thé]. Như 
Lai xa lìa các sự thiên lệch này mà nói pháp trung đạo, pháp đó là: “Do cái này 
có nên cái kia có, cải này sanh nên cái kia sanh. Nghĩa là, do duyên vô minh nên 
có hành,... (cho đến) toàn bộ khói khó lớn tập khởi. Khi vô minh diệt thì hành 
diệt,... (cho đến) toàn bộ khói khô lớn này diệt.” 

Đức Phật giảng kinh này xong, A-chi-la Ca- diép liền xa lia trân câu, được 
pháp nhãn thanh tịnh. Bấy giờ, A-chi-la Ca-diép thấy pháp, đắc pháp, thâu rõ 
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giáo pháp, thé nhập giáo pháp, vượt thoát nghi ngờ, không do người khác mà 
biết, không nhờ người khác mà được độ thoát, ở trong giáo pháp được vô sở úy. 
Ông liên chắp tay bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nay con đã được Ngài hóa độ. Từ nay, con xin quy y 
Phật, quy y Pháp và quy y Tăng, nguyện trọn đời làm ưu-bà-tắc, kính xin Ngài 
chứng tri cho con. 

A-chi-la Ca-diép nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, đánh lễ Phật rôi 
rời đi. A-chi-la Ca-diép từ giã Phát di chua bao lâu thi bi con trâu mẹ vi báo vệ 
nghé con hüc chết. Lúc lâm chung, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng.^ 

Вау giờ, Thé Tôn vào thành khát thuc. Lúc ấy, có nhiêu Ty-kheo cũng vào 
thành Vương Xá khát thực, nghe tin A-chi-la Ca-diép vừa nghe pháp từ Thé 
Tôn, rôi từ giá ra di cháng bao lâu thì bi con trâu me húc chết; khi qua dói, các 
cán thanh tinh, sác mát tuoi sáng. Các Ty-kheo khát thuc xong tró vé, thu don 
y bát, rửa chân, di đến chó Phật, cúi đầu đánh lễ sát chân Ngài, ngôi sang một 
bên rồi thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Sáng nay, số đông Tỳ-kheo chúng con vào thành khất 
thực, nghe tin A-chi-la Ca-diép vừa nghe Thé Tôn thuyết Pháp, Luật xong, ra 
về chưa bao lâu thì bị con trâu mẹ vì bảo vệ nghé con húc chết. Lúc qua đời, 
các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Kính bạch Тһе Tôn, không biết A-chi-la 
Ca-diép sẽ sanh vào cõi nào? Thọ sanh nơi đâu? Đã chứng đắc gi? 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Ông áy đã thây rõ giáo pháp, biết rõ pháp và tùy pháp, không chấp thủ 
nơi pháp, đã vào Niết-bàn. Các thầy hãy đến cúng dường thân của A-chi-la 
Ca-diép! 

Bây giờ, đức Thé Tôn tho ky cho A-chi-la Ca-diép sẽ chứng quả A-la-hán.$6 


Жжжж 


303. TU SĨ DIÉM-MAU-LUU" 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại núi Ky-xà quật, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, vào buổi sáng sớm, đức Thé Tôn đắp y, ôm bát, rời núi Kỳ-xà quật, 
vào thành Vương Ха khât thực. Trên đường di, Thê Tôn gặp một tu sĩ ngoại 
đạo tên là Điêm-mâu-lưu,”” vì có chút việc nén дёп núi Kỳ-xà quật. VỊ ây từ xa 


65 Theo S. 12.17 - H. 18 không nói như vậy mà cho biết răng, sau khi nghe pháp, A-chi-la Ca-diép xin 
xuât gia và chứng quả A-la-hán. 

% Машу tác: Tho đệ nhât ký (3% — it). Theo Đài Đại Sư Tử Hồng Phật học chuyên trạm (ЕХ 
T WL P yh ), đó là sự thọ ky cho một người thành tựu quả vị tôi cao, tức là A-la-hán (па 
RA, Pl isj ZEX). Khảo sát vé trường hợp đức Phật thọ ký cho Ty-kheo Cù-đệ-ca (ҚОЛ, Godhika) 
trong kinh sô 1091; Тар. #Ё (7.02. 0099.1091. 0286a02) đã kháng định thêm vé quan điểm này. 

67 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.303. 0086b24). Tham chiếu: S. 12.18 - II. 22. 

$ Điêm-mâu-lưu (35 # &, Timbaruka). 
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trông thấy Тһе Tôn liền đi đến chỗ Ngài, ân cần hỏi thăm nhau xong, đứng sang 
một bên гбі bạch Phật: 

— Thưa đức Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian dé 
giải đáp cho chăng? 

Đức Phật nói với tu sĩ ngoai đạo Diém-máu-luu: 

. — Nay không phải lúc dé bàn luận, Ta phải vào thành khát thực. Đợi khi trở 
vê, Та sẽ nói cho ông nghe. 
Уі ngoại dao khán câu lần thứ hai, đức Phật cũng nói như vậy. Lần thứ ba, 
Điêm-mâu-lưu thưa: 

- Thưa Sa-môn Cù-đàm! Phải chăng Ngài làm khó tôi? Tôi có điều muốn 
thưa hỏi, xin Ngài hãy giải đáp cho tôi! 

Phật bảo tu sĩ ngoại đạo Điểm-mâu-lưu: 

— Ông cứ tùy ý hỏi, Ta sẽ giải đáp! 

Diém-máu-luu liên hỏi: 

- Thưa Sa-môn Cù-đàm! Khô, vui là do tự mình tạo ra chăng? 

Phật đáp: 

— Nói khô, vui là do tự mình tạo ra, điều này không thê khăng định. 

Diém-máu-luu lại hỏi: 

- Thưa Sa-món Cù-đàm! Khô, vui là do người khác tạo ra chăng? 

Phật đáp: 

— Nói khô, vui là do người khác tạo ra, điều này không thé kháng định. 

Diém-máu-luu lại hỏi: 

- Thưa Cù-đàm! Khô, vui là do tự mình tạo ra, vừa do người khác tao 
ra chăng? 

— Nói rằng khó, vui là do tự mình tạo vừa do người khác tạo, điều này 
không thê khăng định. 

- Thưa Cù-đàm! Khô, vui chàng phải do tự mình tạo, cũng không phải do 
người khác tạo ra, nghĩa là không có nguyên nhân tạo ra chăng? 

Phật bảo Diém-máu-luu: 

— Nói răng khó, vui chăng phải do mình tạo, chăng phải do người khác tạo, 
không có nguyên nhân tạo ra, điêu này cũng không thê khăng dinh,... (Nói đáy 
đủ nhu kinh A-chi-la Ca-diép đã nói trên, cho dên)? Thé Tôn tho ky cho tu si 
ngoai dao Diém-máu-luu sẽ chứng quá A-la-hán.?? 


9 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ trong kinh số 302; Tap. ## (7.02. 0099.302. 0086204). 
9 Thọ đệ nhất ky (2: — #0). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyền 12, tr. 362; Tap. ЖЕ (7.02. 
0099.302. 0086a04). Bản Hán, hết quyền 12. 
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ОСҮЕМ 13 


304. BA MƯƠI SÁU PHÁP' 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ tại thôn Điều Ngưu. 
Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết pháp cho các thầy nghe. Những pháp ây phân đầu, 
phân giữa và phần cuối đều thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn từ chuẩn xác, thuần 
nhất thanh tinh, Phạm hạnh trong sạch.3 Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Có 
ba mươi sáu pháp. Là ba mươi sáu pháp nào? Đó là sáu căn, sáu trần, sáu thức 
thân, sáu xúc thân, sáu thọ thân và sáu ài thân. 

Sáu căn là gi? Đó là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. 
Sáu trần là gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp trần. Sáu thức thân là 
øì? Là nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức 
thân, y thức thân. Sáu xúc thân là gì? Đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc và у xúc. Sáu thọ thân là gì? Đó là thọ do nhãn xúc sanh ra, thọ do 
nhĩ xúc sanh ra, thọ do ty xúc sanh ra, thọ do thiệt xúc sanh ra, thọ do thân xúc 
sanh ra và thọ do y xúc sanh ra. Sáu ái thân là gi? Đó là ái do nhãn xúc sanh, ái 
do nhĩ xúc sanh, ái do tỷ xúc sanh, ái do thiệt xúc sanh, ái do thân xúc sanh và 
ái do у xúc sanh. 

Nếu со người cho răng “mắt là ngã”, điều dó khóng đúng. Vì sao như vậy? 
Vì mắt có sanh có diệt. Nếu “mắt là ngã” thì cái “ngã” ây phải chịu sanh tử. Cho 
nên, nêu nói ràng mắt là ngã, điều đó không đúng. 


Cũng vậy, những pháp như sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ do nhãn 
xúc sanh ra, nêu chúng là “ngã”, điều đó không đúng. Vi sao như vậy? Vì thọ 
do nhan xúc sanh ra là pháp sanh diệt. Nếu thọ do nhãn xúc sanh ra là “ngã” thi 
cal “ngã” ây phải chịu sự sanh tử. Cho nên nói răng thọ do nhãn xúc sanh ra là 


~99 


“ngã”, điều đó không đúng. 


! Tựa đề đức Phật dạy trong kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.304. 0086c23). Tham chiếu từ Тар. Ж (7.02. 

0099.323. 0091c23) cho đến Tap. ЗЕ (T.02. 0099.327. 0092a13); Tap. ## (7.02. 0099. 330. 0092228); 

M. 148, Chachakka Sutta (Kinh sáu зам); S. 35.60 - IV. 32. 

2 Điêu Ngưu tu lac (#2 26). 

3 Nguyên tác: So ET hậu thiện, thiện n ngh ia, thién vi, thuán nhát màn tinh, Pham hanh thanh bach 
П 


(7 +161, 35 38, £t — T TJ ACT IH Н). Xem chú thích 94, kinh sô 53, quyền 2, tr. 55; Tap. Ж 
(T.02. 0099.53. 0012c04). 


4 Nguyên tác: Nhãn thị ngã (BË £ R, cakkhu айай): Mắt là tự ngã. 
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Do đó, tho do nhãn xúc sanh ra không phải là “ngã.” Cũng vậy, thọ do nhi 
xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc sanh ra đều không phải là “ngã.” Vì sao 
nhu yay Vi tho do y xúc sanh ra là pháp sanh diệt, nêu thọ đó là “ngã” thì cải 

“ngã” ây lại phải chịu sự sanh tử. Cho nên, thọ do ý xúc sanh ra là “ngã”, điều 
đó không đúng. Vậy nên, thọ do ý xúc sanh ra không phải là “пей. # 


Như vậy, пау các Tỳ-kheo! Cân phải biết đúng như thật về sự tác thành của 
mắt, sự tác thành của trí, sự tác thành của tịch diệt, khai mó thần thông, thăng 
đến Niét-bàn. 


Thế nào là thấy biết đúng như thật về sự tác thành của mắt,... (cho đến) 
thăng đến Niét- bàn? О đây, này các Tỳ-kheo! Mắt cháng phải là ngã. [Những 
pháp như] sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm 
thọ, cảm thọ bên trong hoặc khổ, hoặc vui, hoặc không khô không vui, tật cả 
chúng phải được quán sát chàng phải là ngã. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
cũng nói như vậy. Đó gọi là (һау biết đúng như thật vé sự tác thành của mắt,... 
(cho đến) tháng đến Niét-bàn. 

Đó gọi là Kinh ba mươi sảu pháp. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo sau khi nghe lời Phát dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


305. SÁU РНАМ BIỆT VË SÁU NHẬP XÚ 5 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong dân chúng Câu-lâu, ngụ ở thôn Điêu Ngưu. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Nay Ta sẽ thuyết pháp cho các thây nghe. Pháp áy phán dàu, рһап giữa và 
phán cuối déu thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn từ chuẩn xác, thuần nhất thanh tịnh, 


Phạm hanh trong ѕасһ, đó là Kinh sáu phân biệt về sáu nhập xứ. Hãy lắng nghe 
và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 


Thé nào là Kinh sáu phân biệt vé sáu nháp xw? Nghia là, đối với nhãn cán 
mà không thấy biết đúng như thật. Đối với sắc, nhãn thức, nhãn xúc và nhãn 
xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, 
hoặc không khô không vui đều không được thấy biết đúng như thật. Vì không 
thấy biết đúng như thật nên đắm nhiễm nơi mắt; đắm nhiễm nơi sắc, nơi nhãn 
thức, nơi nhãn xúc và nơi nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ 
bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui, hết thảy đều bị đăm 


5 Tựa đề đức Phật dạy trong kinh. Тар. # (7.02. 0099.305. 0087a27). Tham chiếu: М. 149, 
Mahasalayatanika Sutta (Đại kinh sáu хи). 


: Nguyén tác: Sơ trung hậu thiện, thiện nghia, thiện vị, thuần nhất màn tịnh, Pham hanh thanh bach 
(+1628, f3, su. Ай — 1l 18, НЕН). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyền 2, tr. 55; Tap. Ж 
(T.02. 0099.53. 0012c04). 
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nhiễm. Cũng vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý,... pháp, ý thức, ý xúc và ý xúc 
làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc 
không khó không vui, hết thảy đều không được thấy biết đúng như thật, vì 
không thấy biết đúng như thật nên sanh ra dám nhiễm. 


Như vậy, do đắm nhiễm nên bị dính mắc,7 mê mờ, luyến tiếc, trói buộc tâm 
mình, nuôi lớn năm thủ uán và tham ái dẫn đến sự hiện hữu ở tương lai, [đi cùng 
với] һу và tham,” thảy đều tăng trưởng, khiến cho thân tâm mệt mỏi, thân tâm bị 
thiêu đốt, thân tâm bị bốc cháy, thân tâm bị điên loạn, thân sanh ra cảm thọ khô. 
Vì thân sanh ra cảm thọ khô cho nên sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não 
trong tương lai thảy đều tăng trưởng, đó gọi là toàn bộ khối khô lớn tập khởi. 

Này các Ty-kheo! Nếu đối với mát mà tháy biết đúng như thật; đối với sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên 
trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui mà thấy biết đúng nhu 
thật; thây đúng như thật rôi thì đối với mắt không bị đăm nhiễm; đối với sắc, 
nhãn thức, nhãn xúc và nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ bên 
trong hoặc khô hoặc vui, hoặc không khô không vui hết thảy đều không bị dám 
nhiễm. Cũng vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý pháp đều thấy biết đúng như 
thật. Đối với pháp, ý thức, y xúc và ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm 
thọ bên trong hoặc khô hoặc vui, hoặc không khô không vui, hết Шау thây biết 
đúng như thật. Do thây biết đúng như thật nên đôi với ý không bị dám nhiễm; 
đối với pháp, ý thức, y xúc và ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, cảm thọ 
bên trong, hoặc khó hoặc vui, hoặc không khó không vui, hết (һау đều không 
dám nhiễm. 


Vì không đăm nhiễm nên không bị dính mắc, không mê mờ, không luyén 
tiệc, không trói buộc khién năm thủ uán bị tón giám và tham ái đưa đến đời sau, 
[đi cùng với] hỷ và tham rôi đắm trước chỗ này chỗ kia, thảy đều bị tiêu diệt, 
nên thân không mệt mỏi, tâm không mệt mỏi, thân không thiêu đốt, tâm không 
thiêu đốt, thân không bốc cháy, tâm không bốc cháy; ngược lại, thân cảm thấy 
an уш, tâm cảm thây an vui. Vì thân tâm cảm thây an vui cho nên sanh, ола, 
bệnh, chết, lo, buôn, khó, não trong đời tương lai thảy déu tiêu diệt. Như vậy, 
toàn bộ khói khó lớn này tiêu diệt. 


Biết như vậy, thây như vậy gọi là tu tập đây đủ chánh kiến, cũng là tu tập 
thanh tịnh dày đủ chánh tư duy, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định và 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đã nói ở trước. Đây gọi là tu tập thanh 
tịnh đây đủ Thánh đạo tám chi. Tu tập đây đủ Thánh đạo tám chỉ гбі thì cũng 
tu tập đây đủ bón niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như y túc, năm căn, năm lực và 
bảy Bó-dé phán. 


“Nguyên tác: Tương ưng (fH/&). Theo Hán dich A-hàm kinh từ điền САНЫНА ЕЕ), “tương ưng” 
mang nghĩa là bị trói buộc (3# Ж $8). 


5 Nguyên tác: Duong lai hữu ái tham hỷ ( (Ж ЖШ В Е). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099.123. 
0040b02): Đương lai hữu ái tham hy câu (8 KAZAH) 
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Nếu pháp nào nên biết rõ, nên thấu suốt thì phải biết rõ, phải thâu suốt. Nếu 
pháp nào nên biết rõ, nên đoạn trừ thì phải biết rõ, phải đoạn trừ. Nếu pháp nào 
nên biết rõ, nên tác chứng thì phải biết rõ, phải tác chứng. Nếu pháp nào nên 
biết rõ, nên tu tập thì phải tu tập cho xong. 


Những pháp nào nên biết rõ, nên thấu suốt thì phải biết rõ, phải thấu suốt? 
Đó là danh và sắc. 


Những pháp nào nên biết rõ, nên đoạn trừ? Đó là vô minh và hữu ái. 

Những pháp nào nên biết rõ, nên tác chứng? Dó là minh và giải thoát. 

Những pháp nào nên biết rõ, nên tu tập? Đó là pháp chỉ và pháp quán. 

Nếu Ty-kheo nào đối với pháp nên biết rõ, nên thấu suốt thì vị ây phåi ыё 
rõ, phải thâu suót; đôi với pháp nào nên biết rõ, nên đoạn trừ thi vị ây phải biết 
rõ, phải đoạn trừ; đôi với pháp nào nên biết rõ, nên tác chứng thì vị ấy phải biết 
rõ, phải tác chứng: đối với pháp nào nên biết rõ, nên tu tập thì vị ấy phải biết гб, 
phải tu tập; đó gọi là vị Ty-kheo đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, tỏ ngộ hoàn 
toàn,’ vượt thoát khô đau. 

Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Kinh sáu phân biệt về sáu nhập xử. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


306. ĐỀ ĐƯỢC ТНАҮ PHÁP” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, có vị Ty-kheo sóng noi thanh vàng, chuyên tám tư duy, khởi lên 
ý niệm: "Ty-kheo nên biết như thé nào, ау như thé nào dé được tháy pháp?” 
Suy nghĩ như vậy TÔI, Tỷ-kheo. liền rời chỗ ngôi, đi dén chỗ đức Phật, lay sát 
chân Ngài, ngòi sang một bên rôi bạch Phát: 


— Kính bạch Thé Tôn! Con sóng một mình ở nơi thanh văng, chuyên tâm 
tư duy, khởi ý niệm như vây: “Tỳ-kheo biết như thế nào, Шау như thé nào dé 
được tháy pháp?" 

Khi ấy, Thé Tôn bảo Ty-kheo kia rằng: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! la sẽ nói cho thầy được biết. Có hai 
pháp, là hai pháp nào? Đó là mắt và sắc... (nói đây du nhw vậy, cho депу! 
“không phải cảnh giới của ho." Vì sao như vậy? Vì mắt duyên với sắc mà sanh 


° Nguyên tác: Chánh vô gián đẳng (ТЕ Ж [8] 46). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. Ж 
(7.02. 0099.23. 0005a11). 

19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.306. 0087c18). 

п Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong kinh số 213; Tap. ## (7.02. 0099.213. 0054a01). 
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ra nhãn thức, ba yếu tô này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra thọ, tưởng. 
Bốn uẫn vô sắc này cùng với mắt và sắc, những pháp này được gọi là con 
người. Do những pháp này mà tác thành nên tưởng vë con người, chúng sanh, 
na-la, ma-nậu-xà, ma-na-bà, sĩ phu, phước- già-la, kỳ- bà, thiền-đâu.!2 

Lại nói như vây: “Mắt tôi tháy sác, tai tói nghe tiéng, mũi tôi ngửi mùi, lưỡi 
tôi ném vị, thân tôi chạm biết, ý tôi phân biệt pháp.” Vi ду giả lập và nói răng: “Vi 
Tôn giả này tên như vậy, sanh ra như vậy, có họ như vậy, ăn uông như vậy, thọ 
khó vui như vậy, trường thọ như vậy, ở lâu như vậy, thọ mạng giới hạn như vậy.” 

Này Ty-kheo! Những y niệm trên thuộc về tưởng, thuộc về ghi nhớ, thuộc 
vé ngón thuyết. Các pháp này thảy đều vô thường, hữu vi, do suy nghi, mong 
cáu sanh ra. Néu các pháp là vô thường, hữu vi, do suy nghi, mong câu sanh ra 
thi dó là khó. Lai nita, pháp áy sanh cüng khó, tru cüng khó, diét cüng khó, tái 
sanh nhiều lần cũng khó, hết thảy đều khó. Nếu khó ấy đoạn trừ hết không sót 
lại gi, loại bỏ hết, dứt sạch, lìa dục, tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghi, các khó 
khác không còn tiếp nói, không còn phát sanh nữa thì đó là tịch diệt, đó là tháng 
diệu. Nghĩa là xả bỏ tất cả hữu du, dứt sach moi ái duc, được vô dục, diệt tận, 
Niết- bàn. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân duyên với xúc mà sanh ra thân thức, ba 
yếu tô này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra thọ, tưởng, tư. Bồn uán vô 
sắc này cùng với thân căn là sắc âm, những pháp này gọi là con người... . (chi 
tiết như đoạn trên đã nói, cho đến) diệt tận, Niét-bàn. Y duyên với pháp sanh 
ra y thức, ba yếu (6 này hòa hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra thọ, tưởng, tư 
Bón uán vô sắc này уа bốn đại là sở y của con người; “ những pháp này gọi là 
con người,... (chi tiết như đoạn trên đã nói, cho đến) diệt tận, Niét-bàn. 

Nếu những ai đối với các pháp này, tâm tùy theo đó mà thê nhập, an trú, 
giải thoát, không thoái chuyên thì đối với vị ду, những chấp trước khởi lên đều 
không có ngã. 

Này Tỳ-kheo! Biết như vậy, thấy như vậy, gọi là thấy pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


307. ВАС ТНАҮ PHÁP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


7? Nguyên tác: AW, RE, BE E, ЖЫ, ЖЕЛІНЕ, ER, ЖЕЛІ, ЖЕ, IA. Những danh từ này chi 
cho tự ngã trong những bối cảnh cụ thé. 


B N uyên tác: Tận, vô dục, diét, tức, môt (3, ЖА, Ж, EL, 22). Tham chiếu: а de lục giới kinh 
НА (T.01. 0026. 162. 0692418): Тап, уб дис, diệt, tức, chỉ (88, WA, Ж, El, IL). 


4 Nguyên tác: Si phu (E Ж), chỉ cho con người. 
5 Tựa đê đặt theo nói dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.307. 0088а21). 
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Bấy giờ, có vị Ty-kheo sông một minh ở nơi thanh văng, chuyên tâm tư 
duy, khởi ý niệm nhu vây: *Ty-kheo biết như thé nào, tháy như thế nào 46 được 
gọi là tháy pháp?” Tư duy như vậy rồi, vị ду xà thiền, đi đến chỗ Phật, lay sát 
chân Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch Phật: 


— Kính bach Thé Tôn! Con sóng một minh ở noi thanh váng, chuyên tâm 
tư duy, khởi ý niệm như vây: “Tỳ-kheo biết như thế nào, thấy như thế nào 
để được gọi là thấy pháp?” Nay con kính hỏi Thế Tôn, cúi mong Ngài giải 
thích chol 

Đức Phật bảo: 

- Này Ту-Кһео! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ nói cho thây. Có hai 
pháp, đó là mát duyên với sắc sanh ra nhãn thức (nhw kinh trên đã nói). !5 


Tôn giả ây sau khi nghe Thế Tôn dạy bèn nói kệ: 


Mắt, sắc hai thứ duyên, Sanh tâm và tâm pháp, 
Thức và xúc đều sanh, Thọ, tưởng nhân đó khởi. 
Dëu chàng ngã, ngã sở, Cũng không phuóc-già-la, 
Chăng phải ma-nậu-xà, Chăng phải ma-na-bà. 

Đó chính là sanh diệt, Khô ám, pháp bién đôi, 
Duyên đây mà khởi tưởng, Lập bày có chúng sanh. 
Na-la, ma-nậu-xà, Cùng với ma-na-bà, 

Và tưởng nhiêu loài khác, Déu do khó ám sanh. 

Các nghiép ái, vó minh, Tích tu ám dói khác, 

Các Sa-món ngoai dao, Luận khác vé hai pháp, 
Chi là lời nói suông, Nghe xong thêm mê loạn. 
Tham ái dứt không còn, Vô minh diệt vĩnh viễn, 
Ái sạch, các khô dứt, Vô thượng, Phật nói rõ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


308. KHÔNG РАМ МНІЁМ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chư thiên và loài người đều đắm nhiễm, yêu thích, dính mắc nơi sắc. Nếu 


sắc áy vô thường, biến đồi, diệt mát thì chư thiên và loài người kia sẽ sông rất 
đau khó. Họ cũng đắm nhiễm, yêu thích, dính mắc noi thanh, huong, vị, xúc, 


16 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong kinh số 306; Тар. # (7.02. 0099.306. 0087c18). 
17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.308. 0088b15). Tham chiếu: $. 35.136 - IV. 126. 
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pháp. Nếu các pháp á ду bién đổi, vô thường, diệt mát thì chư thiên và loài người 
kia cũng sông rất đau khô. 


Đối với sắc, sự tập khởi của sắc, sự hoại diệt của sắc, vị ngọt của sắc, sự 
tai hại của sắc, sự thoát ly của sắc, Như Lai biết đúng như thật. Vì đã biết đúng 
như thật nên đối với sắc, Như Lai không đăm nhiễm, không yêu thích, không 
dính mắc. Sắc ấy dàu là vô thường, biến dói, hoại diệt thi Như Lai vẫn luôn 
sống trong an lạc. Đỗi với sự hiện hữu, sự tập khởi, sự diệt tận, vi ngọt, tai hai, 
thoát ly của thanh, hương, vị, xúc, pháp, Như Lai đã biết đúng như thật. Khi đã 
biết đúng như thật rồi nên Như Lai không đắm nhiễm, không yêu thích, không 
dính mắc. Cho dù sắc này là vô thường, bién đổi, hoại diệt di nữa thi Nhu Lai 
vẫn sóng an lac. Vi sao như vậy? Vì mát duyên với sắc sanh ra nhãn thức, ba 
yếu tó này hòa hợp sanh ra xúc, đuyên xúc sanh ra cảm thọ, gồm cảm thọ khó, 
cảm thọ уш và cảm thọ không khó không уш. Dói vói su tập khởi của thọ, sự 
hoại diệt của thọ, уі ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự thoát ly thọ này cũng 
phải biết đúng như thật. Sắc áy là nhân duyên sanh ra sự chướng ngại. Khi sự 
chướng ngại đã không còn gọi là Niết-bàn an бп tôi thượng. Đối với tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Y duyên với pháp sanh ra ý thức, ba yếu tó này hòa 
hợp sanh ra xúc, duyên xúc sanh ra cảm thọ, góm cám tho khó, cám thọ vui và 
cảm thọ không khổ không уш. Đỗi với sự tập khởi của thọ, sự hoại diệt của thọ, 
vị ngọt của thọ, sự tai hại của thọ, sự thoát ly thọ này cũng phải biết đúng như 
thật. Pháp â ây là nhân duyên sanh ra sự chướng ngại. Khi sự chướng ngại đã diệt 
гбі goi là Niết-bàn an ón tôi thượng. 


Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Nơi sắc, thanh, hương, vị, Xúc, pháp, sáu cảnh giới, 
Xưa nay sanh vui thích, Ái nhiễm vui đắm sâu. 
Chư thiên và loài người, Nương vào đó làm vui, 
Khi biến đôi, diệt mát, Họ sanh ra khô sâu. 

Chỉ có bậc Hiên thánh, Thây diệt â ây là vui, 
Niêm vui của thé gian, Quán sát đều bi ai. 

Điêu Hiên thánh thấy khó, Thé gian cho là vui, 

Sự khó của thé gian, Đối với Thánh là vui. 
Pháp sâu xa khó hiểu, Тһе gian sanh nghi hoặc, 
Chìm đắm trong tối tăm, Mò mit chăng thấy gi. 
Chỉ có người trí tuệ, Mở ra nguón sáng lớn, 
Lời sâu xa như thê, Phàm phu sao hiểu được, 
Không còn thọ thân sau, Mới hiểu rõ nghĩa màu. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


KKK 
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309. SÓNG CHUNG VÀ SÓNG MỘT MÌNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ bên hó Yết-già,'° thuộc nước Chiêm-bà. 

Bây giờ, Tôn giả Lóc-nitu?? đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Như Thé Tôn đã nói có hai hạng người, hạng người 


sống cùng với người thứ hai và hạng người sóng một minh. ?! Vậy thé nào là 
người sông cùng với người thứ hai và thé nào là người sống một mình? 

Phật bảo Lộc-nữu: 

— Lành thay! Lành thay! Này Lộc-nữu! Thây có thể hỏi Nhu Lai nghĩa này. 

Rồi Phật dạy: 

- Nếu mắt nhận biết sắc đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, vừa y, nuôi lớn 
tham dục; Ty-kheo kia thấy rồi liên vui mừng, khen ngợi, sông trong trói buộc; 
khi đã vui mừng, khen ngợi và sông trong trói buộc rôi thì tâm vị ây trở nên 
vui thích; do vui thích nên yêu mên; do yêu тёп nên tham ái; do tham ái nên 
bị chướng ngăn. Người sóng với vui thích, yêu mến, tham ái và chướng ngăn, 
đó gọi là sống chung với người thứ hai. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói 
như vậy. 

Này Lộc-nữu! Tương tự như vậy, néu Ty-kheo nào tuy sống một mình ở 
nơi thanh vắng nhưng cũng được gọi là sống chung với người thứ hai. Vì sao 
như vậy? Vì không đoạn trừ, không dứt bỏ ái hỷ. Người không đoạn trừ, không 
biết rõ đối với ái dục, thế nên chư Phật, Như Lai gọi là sóng chung với người 
thứ hal. 

Nếu có Ty-kheo nào [dói với sác] đáng yêu, dáng thích, đáng nhớ, vừa 
ý, nuôi lớn tham dục; Tỳ-kheo kia thây rồi nhưng không sanh tâm vui mừng, 
không khen ngợi, không sông trong trói buộc; do không vui mừng, không khen 
ngợi, không sông trong trói buộc nên không vui thích; do không vui thích nén 
khóng yéu mén; do khóng yéu mén nén khóng tham ái; do khóng tham ài nén 
khóng bi chuóng ngán. Nguói sóng mà khóng vui thích, khóng yéu mén, khóng 
tham ái, không chướng ngăn, đó gọi là sống một mình. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý cũng nói như vậy. 

Này Lộc-nữu! Tương tự như vậy, nếu Tỳ-kheo nào tuy sống trong lầu cao 
nhà rộng nhưng cũng giống như người dang sóng một mình. Vi sao như vậy? 


в Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.309. 0088c18). Tham chiếu: 5. 35.62 - IV. 35. 

19 Vết-già trì (18 1, Саррага PokkharanT), tên hồ sen rất đẹp ở nước Chiêm-bà (MÆ, Campa). Hó 
sen này do Hoàng hậu Саррага xây dựng nên được gọi theo tên của bà. 

? Lộc-nữu (EE £H, Migajala). 

?! Hữu đệ nhị trụ (43 Ж — fx) còn được gọi “hữu bạn đồng trụ” (CA fF FI FE, sadutiyavihar?), là sống với 
người bạn đồng học. Nhất nhất trú (——‡È, ekavihàrt): Người sông một minh. 
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Vi vị áy đã dứt sạch tham ái, đã biết rõ. Người đã đứt sạch tham ái và đã biết rõ, 
chư Phật, Như Lai gọi là người sống một mình. 

Вау gió, sau khi nghe đức Phật day xong, Tôn già Lộc-nữu hoan hy và tùy 
hy, đánh lễ rồi ra vé. 


Жжжж 


310. LỘC-NỮU РАС PHÁP? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật an trú bên bờ hồ Yết-già, tại nước Chiêm-bà. 

Khi ấy, Tôn giả Lộc-nữu đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và bạch Phật: 

- Lành thay! Bạch Thế Tôn! Kính xin Ngài thuyết pháp cho con. Khi nghe 


pháp xong, con sẽ sống một minh nơi yên văng, tinh chuyên thiên định, sông 
không buông lung,... (cho đến) tự biết không còn tái sanh. 

Phật bảo: 

— Lành thay! Lành thay! Này Lộc-nữu! Tháy có thé hỏi Nhu Lai nghĩa như 
thế. Hãy lăng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ vì tháy mà giảng nói. 

Rồi Phật dạy: 

— Nếu mắt thấy sắc đáng yêu, đáng thích, vừa ý, đáng nhớ, nuôi lớn tham 
duc; khi đã tháy rồi thì vị ấy liền vui thích, khen ngợi, dính mắc; khi đã vui 
thích, khen ngợi, dính mắc rồi thì vui mừng tập khởi; khi vui mừng đã tập khởi 
thì khô đau tập khởi. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

Này Lộc-nữu! Nếu có Ty-kheo nào mà mắt (һау sắc đáng yêu, dáng thích, 
đáng nhớ, vừa ý, nuôi lớn tham dục; khi đã thây гбі thì vị ду không vui thích, 
không khen ngợi, không dính mắc. Vì không vui thích, không khen ngợi, không 
dính mắc nên vui mừng không tập khởi. Vì vui mừng không tập khởi nên khó 
đau dứt sạch. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và pháp cũng nói như vậy. 

Sau khi nghe Phật dạy xong, Tôn giả Lộc-nữu hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ 
Phật rôi ra vê. 

Bấy giờ, Tôn giả Lộc-nữu nghe Phật thuyết pháp, giáo giói xong, liên sóng 
một minh ở noi thanh văng, tinh chuyên thiên dinh, sóng không buông lung,... 
(cho đến) chứng đắc quà A-la-hán, được tám giải thoát hoàn toàn.? 


Kk k 


22 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.310. 0089a12). Tham chiếu: S. 35.64 - IV. 37. 


23 Nguyện tác: Thiện giải thoát (3E 8788, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. (7.02. 0099.22. 0004c20). 
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311. ТОМ GIÁ PHÜ-LAU-NA^ 

Tôi nghe như уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả Phú-lâu-na? đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi đứng 
sang một bên và bạch Phật: 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn! Xin hãy vi con mà thuyết pháp, khi nghe pháp 


xong, con sẽ ở một mình nơi thanh vắng, tinh chuyên thiền định, sống không 
buông lung,... (cho dên) tự biết không còn tái sanh. 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Lành thay! Lành thay! Thây có thé hỏi Nhu Lai về nghĩa này, hãy lăng 
nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì thây mà giảng nói. 

Nếu Tỳ-kheo nào mà mắt tháy sắc đáng yêu, đáng thích, đáng nhớ, vừa ý, 
nuôi lớn tham dục; khi ау rói, vi ây thích thú, khen ngợi, dính тас; do thích 
thú, khen ngợi, dính mắc nên hoan hý; do hoan hỷ rồi sanh đắm nhiễm; do đắm 
nhiễm rôi sanh tham ái; do tham ái nên bị chướng ngăn. Vì có hoan hy, dám 
nhiễm, tham ái, chướng ngăn nên cách xa với Niết-bàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng nói như vậy. 

Này Phú-lâu-na! Nêu Ty-kheo nào mà mắt tháy sắc đáng yêu, đáng thích, 
đáng nhớ, vừa ý, nuôi lớn tham dục; thây rồi nhưng không khởi tâm ưa thích, 
không khen ngợi, không dính mặc. Vì không ua thích, không khen ngợi, không 
dính mắc nên không hoan hỷ; vì không hoan hỷ nên không đăm nhiễm; vì 
không đắm nhiễm nên không tham ái; do không tham ái nên không có chướng 
ngăn. Vi không hoan hy, không đăm nhiễm, không tham ái, không chướng 
ngăn nên vị áy đến gần với Niết-bàn. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói 
như vậy. 


Phật bảo Phü-láu-na: 

— Ta đã nói уйп tắt về giáo pháp, vậy tháy muốn an trú ở đâu? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Con đã nghe Thé Tôn nói văn tắt vé giáo pháp, nay 
con muôn du hành trong nhân gian vé phía Tây xứ Du-lô-na!“° 


24 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #& (7.02. 0099.311. 0089501). Tham chiếu: Мап Nguyện tử kinh 
ТЕЛА (Т.02. 0108. 0502c05); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Ту-паі-аа dược sự ЖА — 
114 Ub Бе 2 HD AE S. (7.24. 1448.3. 0010a13); M. 145, Punnovada Sutta (Kinh giáo giới Phú-lâu-na); 
$. 35.88 - IV. 60. 


25 Phú-lâu-na (Ж TEE, Punna), Hán dịch là Mãn Từ Tử (їй #& f^), Mãn Chúc Tử (76 15. f), Mãn Nguyện 
Tử QA MAT). Mãn GS) là tên của ngài, Từ (Z&) là họ me, vì láy ho mẹ nên goi là Mãn Từ Tử. 


26 Nguyên tác: Tây phuong Du-lư-na (V8 77 đại lỗ AR, Sunaparanta). Theo DPPN, đây là qué hương của 
Tôn giả Phú-lâu-na (Punna Thera). 
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Phật bảo Phú-lâu-na: 
- Như Ta được biết, người ở phía Tây xứ Du-lô-na tánh tình hung hăng, 
nóng nảy, lỗ mãng, ưa thích măng chửi. Phú-lâu-na, nếu gặp phải sự hung ác, 
nóng nảy, thô bạo, mắng chửi, hủy nhục của họ thì thây phải làm sao? 


Phú-lâu-na bạch Phật: 


— Kính bạch Thế Tôn! Người dân ở phía Tây xứ Du-lô-na nếu họ nói những 
lời hung ác, măng chửi, hủy nhục trước mặt con thì ngay lúc đó con nghi ráng: 
“Người dân ở phía Tây xứ Du-lô-na hiền thiện, có trí tuệ; tuy họ tỏ vẻ hung ác, 
măng chửi hay hủy nhục trước mặt ta, nhưng họ vẫn chưa dùng tay đánh đập 
hoặc ném đá ta.” 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Người dân ở phía Tây xứ Du-lô-na néu hung dë, nóng nảy, lỗ mãng, mắng 
chửi thây thì còn có thé tránh được; nhưng nêu họ dùng tay đánh đập hoặc ném 
đá hại ау thì thầy phải làm sao? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Người dán phía Tây xứ Du-lô-na néu họ có dùng tay 
đánh đập hoặc ném đá con thì ngay lúc đó con cũng nghĩ răng: “Dân Du-lô-na 

vẫn lương thiện, có trí tuệ; tuy họ dùng tay đánh đập hay ném đá ta, nhưng chưa 
đến nỗi dùng dao, gậy để hại ta.” 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Nếu họ dùng dao, gậy dé hai tháy thì thầy phải làm sao? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Người xứ Du-lô-na nếu dùng dao, gậy để hại con thì 
ngay lúc đó con khởi niệm: “Dân xứ Du-lô-na kia vẫn hiển thiện, có trí tué; tuy 
họ dùng dao, gậy hại ta nhưng chưa giết ta.” 

Phật bảo Phú-lâu-na: 

— Giả sử họ giết thây thì thầy phải làm sao? 

Phú-lâu-na bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Người dán Du-lô-na nếu có giết con thì ngay lúc đó con 
nghĩ răng: “Có nhiễu vị đệ tử của Thế Tôn nhàm chán thân пау, CÓ người dùng 
dao tự sắt, có người uống thuốc độc, có người dùng dây thắt сб, có người lao mình 
xuống hồ sâu. Người dân Du-lô-na kia vẫn còn lương thiện, có trí tuệ, vì đôi với 
thân hư mục này của ta, họ chỉ tạo chút phương tiện, giúp ta sớm được giải thoát.” 

Phật bảo: 

— Lành thay, Phú-lâu-na! Tháy khéo học hạnh nhẫn nhục. Nay thây có thể 
an trú ở xứ Du-lô-na dé giáo hóa. Thây nên đi ngay, hãy hóa độ cho những 
người chưa được độ thì khiến cho họ được độ, người chưa an thì khiến cho họ 
được an, người chưa chứng Niét-bàn thì hãy khién ho được Niét-bàn. 
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Sau khi nghe lời Phật dạy, Tôn giả Phú-lâu-na hoan hy và tùy hy, kính lễ 
Phật rói rời di. 


Bấy giờ, khi đêm đã qua, trời vừa rạng sáng, Tôn giả Phú-lâu-na đắp y, ôm 
bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thọ thực xong, Tôn giả quay trở về trụ xứ, gửi 
găm ngọa cụ ròi đắp y, mang y bát du hành trong nhân gian đến xứ Du-lô-na. 
Đến nơi, Tôn giả an cư mùa mưa? tại đó và thuyết pháp độ được năm trăm 

ưu-bà-tắc, xây dựng năm trăm Tăng-già-lam và cúng dường chư Tăng các thứ 
vật dụng như giuóng năm, chăn mên ау đều đây đủ. Sau khi mãn hạ, Tôn giả 
chứng được Tam minh rồi nhập Vô dư Niết-bàn tại nơi đó. 


Жжжж 


312. TUÓI GIÀ HỌC РАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Lúc ấy, Ma-la-ca-cữu”” đến chỗ đức Phật, lay sát chân Ngài ròi ngồi sang 
một bên và bạch răng: 

— Lành thay! Bạch Thế Tôn! Kính xin Ngài hãy thuyết pháp cho con, khi 
nghe pháp xong, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, tinh chuyên thiên định, 
sông không buông lung... (cho đến) tự biết không còn tái sanh. 


Bấy giờ, Thế Tôn nói với Ma-la-ca-cữu rằng: 

— Những thanh niên trẻ tuổi thông minh lanh lợi, xuất gia chưa bao lâu, đối 
với giáo pháp của Như Lai còn không biếng nhác, huóng gi thầy tuói tác đã cao, 
các cán suy yéu mà lai muón nghe Nhu Lai chi day ván їйї. 

Ma-la-ca-cữu bach Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Mặc dù tuôi tác đã cao, các căn đã yếu, nhưng 
con уап muôn được nghe Thê Tôn chỉ dạy văn tắt. Kính хш Thê Tôn chỉ dạy 
văn tắt cho con, khi nghe pháp xong con sẽ một minh ở nơi thanh văng, tinh 
chuyên thiên định, sông không buông lung,... (cho dén) tự biệt mình không 
còn tải sanh. 

Ma-la-ca-cữu thỉnh cầu như vậy lần thứ hai, rôi lần thứ ba. 

Phật nói với Ma-la-ca-cttu: 

— Thây hãy thôi đi! 


ˆ“ Nguyên tác: Hạ an cư (Ж X fii). Mùa mưa ở Án Độ thường kéo dài khoảng hơn 3 tháng, trong khoảng 
thời gian đó, Phật dạy hàng xuât gia phải Ó уёп một chỗ, chuyên tâm tu tập, gọi là “an cu.” Việc an cư 
trong mùa mưa (1 Ads, vassana) cũng là mùa ha nén được dich là “an cư mùa hạ” (Ж ZÆ). Nhằm 
phản ánh đúng nguôn gôc của vân đê nên chúng tôi dịch là “an cư mùa mưa.” 


28 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.312. 0089c24). Tham chiếu: $. 35.92 - IV. 72. 
? Ma-la-ca-cữu (Fš # ЭШ 8, Malunkyaputta). 
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Thế Tôn cũng ba lân từ chối như vậy, không vì thầy ấy mà thuyết pháp. 

Báy giờ, Thé Tôn hỏi Ma-la-ca-cữu: 

- Nay Ta hỏi Һау, thầy hãy tùy y mà trả lời. 

Phật hỏi: 

— Nếu mắt chưa từng thây sắc, ông sẽ muôn thấy. Đối với sắc ấy, ông có 
khởi tâm tham muôn, ưa thích, nhớ nghĩ và nhiêm trước chăng? 

Ma-la-ca-cữu đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

| Đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi huong, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý 

biét pháp, đức Phật cũng hỏi nhu vậy. 

Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 


— Lành thay! Lành thay! Này Ma-la-ca-cữu! Đối với cái thây thì hãy dùng 
cái tháy dé hạn lượng,?° với cái nghe thì dùng cái nghe để hạn lượng, với cảm 
tho?! thì dùng cảm tho dé han lượng, với thức tri thì lây thức tri dé han lượng. 


Ебі đức Phật nói kệ: 
Nếu ông chẳng phải kia, Kia cũng chắng phải đây, 
Cũng chăng ở khoảng giữa, ^ Là vượt thoát khó đau.” 
Ma-la-ca-cữu bạch Phật: 
- Bạch Тһе Tôn! Con đã hiểu. Thưa Thiện Тһе! Con đã rõ. 
Phật bảo Ma-la-ca-cữu: 
— Ông hiểu thế nào đối với nghĩa lý rộng sâu trong giáo pháp mà Như Lai 
đã lược nói? 
Bây giờ, Ma-la-ca-cữu dùng kệ thưa Phát: 


Nếu khi mắt thây sắc, Mà đánh mát chánh niệm, 
Thì với sắc được thây, Sẽ châp tướng yêu thích. 
Người chấp tướng yêu thích, Tâm thường bị dính mắc, 
Khởi sanh các ái nhiễm, Vô lượng sắc cùng sanh. 
Tham dục, sân, hại, thọ, Khién tám kia thoái lui, 
Tăng trưởng thêm các khó, Xa lia chôn Niét-bàn. 

Thây sắc, không chấp tướng, Giữ tâm tru chánh niệm, 
Không nhiễm ái, ác tâm, Cũng không sanh chấp trước. 
Không khởi nơi các ái, Vô lượng sắc cùng sanh, 
Tham dục, khué, hai, tho, Cháng thé hoai tám kia. 


9 Nguyên tác: Kiến di kiến vi lượng (ЖД 5 Z5 Œ): Với cái thấy thì chỉ nên giới han trong cái thầy đó. 
Tham chiêu: S. 35.95 - IV. 72: Di//he ditthamattam bhavissati (với cái (һау chi là cái thấy). 


31 Nguyên tác: Giác (Ж). 


3 Tham chiếu: S. 35.95 - IV. 72: Này Malukyaputta, ông không có vì cái ду, nên ông không có: “Ở nơi 
дау.” Do vì, này Malukyaputta, ông không có: “Ở nơi đây”, do vậy, này Malukyaputta, ông sẽ không có 
đời này, đời sau và giữa hai đời ây. Đây là sự chấm dứt khổ đau (HT. Thích Minh Châu dịch). 


Giảm nuôi lớn các khó, 
Dáng Nhật Chüng? đã nói, 
Néu tai nghe các tiéng, 
Chấp vào tướng âm thanh, 
Mũi hương, lưỡi nếm vị, 
Mà quên mát chánh niệm, 
Tâm kia sanh yêu thích, 
Khởi các loai tham ái, 
Tham duc, sán, hai, tho, 
Nuói lón các khó uán, 
Khóng nhiém noi các pháp, 
Tâm ây chăng nhiễm б, 
Không khởi noi các ái, 
Tham, sán khué, hai, tho, 
Thi các khó giám dân, 

Ái sạch, được Niết-bàn, 
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Бап tiễn đến Niét-bàn, 
Lia ái được Niét-bàn. 

Tâm đánh mát chánh niệm, 
Giüt chặt không xả bỏ. 
Thân xúc, ý niệm pháp, 
Chấp tướng cũng như thé. 
Mê dám tru vüng chắc, 
Vô lượng tập cùng sanh. 
Hại tâm kia thoái thất, 
Mãi rời xa Niết-bàn. 

Tru chánh niệm, tỉnh giác, 
Và cũng không đắm trước. 
Vô lượng tập cùng sanh, 
Tâm kia không thoái thất. 
Đến gần Bát-niét-bàn, 

Lời Thê Tôn đã nói. 


Đó chính là nghĩa lý được hiểu rõ ràng trong giáo pháp mà Thế Tôn đã 


lược nói. 


Đức Phật nói với Ma-la-ca-cữu: 


- Đối với giáo pháp Như Lai lược nói, пау ông đã hiểu rõ ràng nghĩa lý. Vi 


Nếu khi mắt thấy sắc, 
Thì với sắc được thây, 
(Nói đây đủ như trên). 


sao như vậy? Vì đúng như bài kệ mà ông đã nói: 


Mà đánh mát chánh niệm, 
Sẽ châp tướng yêu thích. 


Вау giờ, Топ giả Ma-la-ca-cttu nghe đức Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lê Phật rôi rời di. 

Sau khi Tôn giả Ma-la-ca-cữu giải rộng nghĩa ly trong giáo pháp mà Thê 
Tôn lược nói, thầy ây một minh ở nơi thanh vắng, tinh chuyên thiên dinh, sóng 
không buông lung,... (cho đến) chứng quả A-la-hán, tâm được giải thoát. 


Жжжж 


313. NHÂN ĐỊNH VË KINH PHÁP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 


? Nguyên tác: Nhật Chúng (Н Ж): Dòng Họ Mặt Trời, chỉ cho đức Phát Thích-ca. Tham chiếu: Sn. v. 425: 
Adicca nama gottena, sakiya nama jatiya (Dong ho thuóc Mặt Trời, sanh tộc là Thích-ca), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 


34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.313. 009027). Tham chiếu: S. 35.152 - IV. 138. 
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Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có những kinh pháp được các Ty-kheo nguóng vong, tón sung; thé nhung 
dói vói kinh pháp thi ngoài lóng tin, ngoài uóc muón, ngoài láng nghe, ngoài 
thám sát tư duy, ngoài trầm tư để tiếp nhận sự thát,? thì phải bàng su hiểu biết 
chân chánh mà tuyên Бб: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.”34 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bach Thế Tôn! Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi 
y cứ của giáo pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo 
sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ và phụng hành... 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng cho các ау. Này các Ty- 
kheo! Khi mát thày sác nhán biét là sác, nhung khóng khoi tưởng ” tham dói với 
sác. Vị â ây biết như thật răng: “Та trước kia có tham đối với sắc được nhận biết 
bởi mắt, nhưng nay không có tham đối với sắc được nhận biết bởi mắt nữa!” 
Nếu Ty-kheo nào khi mặt thây sắc nhận biết là sắc mà không khởi tâm tham 
luyén sác; VỊ ду biết như thật răng: “Trước đây, ta có tham luyên sắc được nhận 
biết bởi mắt, nhưng nay đã tuyên bố rằng không còn tham luyến đối VỚI sắc 
được nhận biết bởi mắt nữa.” Này các Ту-Кһео! Y các thầy nghĩ sao? Vi ây đôi 
với giáo pháp có niêm tin, có ước muốn, có sự lắng nghe, có thám sát tư duy, 
có trầm tư dé tiếp nhận sự thật chăng? 


Các Ту-Кһео đáp: 

— Thưa có, bạch Thé Tôn! 

Thê Tôn hỏi: 

— Vi ây trở vé với giáo pháp â ây và có biết như thật bằng chánh trí về những 
điều mình biết, mình thấy chăng? 

Đáp: 

— Thưa có, bạch Thê Tôn! 

Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, y thì cách thức thực hành cũng nói như уау. 

— Này các Ty-kheo! Đó gọi là có kinh pháp та các Ty-kheo tôn kính hướng 
thượng, thê nhưng đối với kinh pháp, ngoài lòng tin, ngoài ước muốn, ngoài sự 


Nguyên tác: Dị tín, dị dục, dị văn, dị hành tư duy, dị kiến thám dé nhẫn (Ча, Жо, ЖШ, RITE 

Яғ). Хет 7. ар HE (Т. 02. 0099.351. 0098c04): DỊ tín, di dục, di văn, dị hành giác tưởng, di 

Kiều phiên dé nhẫn CI SL, ЖШ, АЛТ, ка 97 Ni-kién kinh Jg $€ (T.01. 0026.19. 

0443c12): Tin, nhạo, văn, niệm, kiến thiện quán đã , 45, RH], ж, Fa tự ER), nghĩa là lòng thành tín, sự ưa 
thích, nghe theo truyền thống, biết suy tư, thâm sát đề tiếp thọ. 


3 Tham chiếu: 5. 35.152 - IV. 138: Có pháp môn nào, do pháp môn áy, Ty-kheo ngoài lóng tin, ngoài ua 
thích, ngoài láng nghe, ngoài suy tu vé phuong pháp (akara-parivitakka), ngoài kham nhẫn, thích thú 


biện luận (dirthinijjanakhanti), có thé xác chứng chánh trí; уі ду biệt rõ: “Sanh đã tận, Pham hạnh đã được 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa?” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


37 Nguyên tác: Giác (32), chỉ cho giác tưởng (vitakka). 
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lăng nghe, ngoài sự thâm sát tư duy, ngoài trám tư dé tiếp nhận sự thật, thì phải 
băng sự hiéu biét chân chánh mà tuyên bô: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh 
đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biêt không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


314. DOAN DỤC° 

Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Е. Сас ау cần phải đoạn dục. Sau khi đoạn dứt. mọi tham dục nơi mắt thì 
mặt cũng được đoạn sạch, được rõ biệt, cát đứt tận góc ге chúng, như chặt ngọn 
cây đa-la, vĩnh viên không còn tái sanh ở đời уі lai nữa. Đôi với tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


315. CHUYÉN BIÊN SANH DIÉT? 

Тдї nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng K y-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Ty-kheo! Nếu noi mắt có sanh khởi, tôn tại, bién (401% thì khó 
sanh khởi, bệnh tôn tại, già chêt hiện ra. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói 
như vậy. 

Nếu nơi mắt đã tịch lặng, chấm dứt, ngưng nghỉ thì khô đã sanh cũng diệt, 
bệnh cũng cham dứt, già chêt cũng ngưng nghỉ. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.314. 0090c19). 
39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.315. 0090c25). Tham chiêu: S. 26.1 - III. 228. 
40 Sanh, trụ, chuyên xuất (^E, {š, ЕН hay #0, 7Z/, ^E HB, BA 384). 
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316. SÁU CĂN VÔ THƯỜNG (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Mặt là vô thường. Nếu mát là thường thì không phải chịu đựng sự khó 
bức bách và đối với mắt cũng có thể nói: “Ta muốn nó như thế này, không nên 
như thé kia.” Nhưng vì mắt là vô thường cho nên nơi mắt phải chịu sự khô bức 
bách, và đối với mắt không thê muốn nó như thế này, không muốn nó như thé 
kia. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


317. SÁU САК LÀ KHÔ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

. — Mắt là khó. Nêu mắt là vui thì đáng lý không phải chịu khó bức bách và 
đôi VỚI mắt, ta có thê muôn nó như thê này, không nên như thê kia. Nhung vi 
mát là khô nên phải chịu khô bức bách và đôi với mắt, ta không thê muôn nó như 
thé này, không nên như thê kia. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói nhu váy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


318. SÁU САК VÔ МСА“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Mặt chăng phải ngã. Nêu mắt. là ngã thì đáng ly không phải chịu khô bức 


bách và đối VỚI mắt, ta có thể muốn nó như thế này, không nên như thé kia. 
Nhưng vì mắt không phải là ngã nên nó phải chịu khổ bức bách và ta cũng 


41 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.316. 0091a02). 
42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.317. 0091a09). 
43 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.318. 0091a16). 
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không thé muốn nó như thé này, không nên như thé kia. Đối với tai, mỗi, lưỡi, 
thân, у cũng nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như ba kinh Sáu сіп,“ ba kinh Sáu trần cũng nói như thé. 


Жжжж 


319. THÉ NÀO GỌI LÀ ТАТ СА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, có Bả-la-môn Sanh Văn đến chỗ đức Phật, cùng nhau ân cần thăm 
hỏi xong, ngôi sang một bên rôi bạch Phật: 

— Thưa Cü-dàm! Điều gi được goi là tất са, vậy thé nào goi là tất cả? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Tất cả, nghĩa là mười hai nhập xứ. Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi, lưỡi ném vị, thân xúc cham, ý biết pháp, đó gọi là tât cả. Nếu lại có nguoi 
nói ráng: *Dáy cháng phái là nghia “tất са? mà Sa-môn Cù-đàm nói là “tất cả”. 
Nay ta bác bỏ và lập lại một thuyết “tất cả” khác” thì họ chỉ nói trên ngôn từ, 
chứ khi bi chất vẫn thì mù mờ, tăng thêm nghi ngờ. Vi sao nhu vậy? Vi pháp đó 
không thuộc cảnh giới của họ. 

Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bà-la-môn Sanh Văn hoan hỷ và tùy hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


320. ТАТ СА РЕС CÓ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау 610, со Bả-la-môn Sanh Văn đến chỗ đức Phật, chào hỏi thăm nhau 
xong, ngôi qua một bên rôi bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Ngài cho răng tật cả đều có, vậy thé nào goi là tát cá déu có? 

Phát bào Bà-la-món Sanh Ván: 


44 Nguyên tác: Nói luc nhập xit (7x A ). Xem chú thích 9, kinh số 276, quyén 11, tr. 316; Tap. Ж 
(T.02. 0099.276. 0073c09). 

45 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.319. 0091a24). Tham chiéu: S. 35.23 - IV. 15. 

46 Nhất thiết (— 07, sabba). 

47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.320. 0091104). 
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— Nay Ta hỏi ông, ông hãy tùy ў mà trả lời. Này Bà-la-môn! Ý ông nghĩ 
sao? Mát là có chăng? 

Bà-la-môn đáp: 

— Là có, bạch Ngài! 

Phật lại hỏi: 

— Sắc là có chăng? 

— Là có, bạch Ngài! 

Phật lại hỏi: 

— Này Bà-la-món! Có sắc, có nhãn thức, có nhãn xúc, có cảm thọ được sanh 
ra do nhãn xúc, hoặc cảm thọ khô, hoặc cảm thọ уш, hoặc cảm thọ không khô 
không уш chăng? 

Bà-la-môn Sanh Văn дар: 

— Thưa có, bạch Ngài! 

. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. (Chi tiết nhw trên, cho 
депу“ không thuộc cảnh giới của họ. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn khi nghe lời Phật dạy, 
hoan hy và tùy hy, rồi từ chỗ ngôi đứng dậy mà ra vé. 

жжж 


321. ТАТ СА PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, có Bả-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ đức Phật, cùng chào hỏi nhau 
xong, ngôi qua một bên гбі bạch Phật: 

— Thưa Sa-môn Cù-đàm! Ngài có nói về tát cả pháp. Vậy thé nào gọi là tất 
cả pháp? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Mặt duyên với sắc [sanh ra] nhãn thức, [ba yêu tó này hòa hợp gọi là] 
nhãn xúc, nhãn xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ hoặc khó, hoặc vui, hoặc 
không khô không уш; tai, mũi, lưỡi, thân và ý duyên với pháp [sanh ra] ý thức, 
[ba yếu tó này hòa hợp gọi là] ý xúc, ý xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ 
hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không vui. Đây gọi là tất cả pháp. 


Nếu lại có người cho răng: “Đây chăng phải “tất cả pháp’ mà Sa-món Cù- 
đàm nói là “tất са pháp.” Nay ta bác bó dé kiến lập lại thuyết “tất cả pháp”” thì 


4 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong kinh số 319; Tạp. Ж (T.02. 0099.319. 0091a24). 
4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.321. 0091115). 
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lời này chỉ là lời nói suông, vị khi bị chất vấn thi mù mờ, tăng thêm nghi ngờ. 
Vì sao như vậy? Vì chăng phải cảnh giới của họ. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn Sanh Văn nghe lời Phật dạy, hoan 
hy và tùy hy, rồi từ chỗ ngòi đứng dậy mà ra vé. 

Tương tự như Ба bài kinh Bà-la-món Sanh Văn thưa hỏi đức Phát, lai có Ба 
bài kinh do Ty-kheo khác thưa hỏi, ba bài kinh do Tôn giá А-пап thua hỏi và 
ba bài kinh do Thé Tôn nói vé con mát của pháp, cội gốc của pháp và chó y cứ 
cua pháp, cũng được nói như trén. 

Жжжж 


322. CĂN УА ТКАМ№ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi lạy sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên, bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn! Như lời Thế Tôn nói, mắt là căn bên trong! nhưng Thế 
Tôn chỉ nói sơ lược, không giảng giải rộng rãi. Vì sao mát là căn bên trong? 

Phật bảo Tỳ-kheo ấy: 

— Mắt là căn bên trong vì nó là phần sắc chát vi té? do bốn dai tạo thành, 
không nhìn thây nhưng gây đôi ngại.” Tai, mũi, lưỡi, thân là căn bên trong cũng 
nói như thê. 

Ty-kheo lại thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Như lời Thế Tôn nói, ý là căn bên trong nhưng không 
giảng giải rộng rãi. Vì sao у là căn bên trong? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Y là căn bên trong, là bởi tâm, ý và thức không thuộc sắc chât, không nhìn 
thay và cũng không gây đôi ngại ”° cho nên goi ý là căn bên trong. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

— Như lời Thế Tôn dạy, sắc là trần bên ngoài nhung Thé Tôn chi nói sơ lược 
mà không giảng giải rộng rãi. Vi sao Thé Tôn nói sắc là trân bên ngoài? 

50 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.322. 0091c01). 

5! Nguyên tác: Nội nhập xứ (IN АЖ). P. ajjhattika ayatana (cám quan thuộc về bên trong). 

52 Nguyện tác: Tịnh sắc (28), gọi đủ là “tịnh sắc căn”, là giác quan tinh tế nhạy bén, có thé hiểu nhu 
là hệ thông thân kinh của mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thê. 

з Nguyên tác: Bát khá kiến, hữu đối (7^ HJ Fi, # #Ÿ), còn gọi là “vô kiến hữu đối”, loại sắc không nhìn 
thây nhưng có tính gây đôi ngại, đó chính là căn tinh tê bên trong của con mắt (tịnh sắc căn)... 

54 Nguyên tác: Bát khả kiến, vô đối (^ BỊ Fi, ##†), còn goi là vô kiến vô đối, loại sắc không nhìn thấy 


cũng không có tính gây đôi ngại. Y thức và pháp xứ không thé tháy, không thê năm bắt, sờ mó được 
nên gọi là vô đôi. 
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Phật Бао Ту-Кһео: 

- Sắc là trần bên ngoài, bởi sắc do bốn đại tạo thành, có thê thây, có gây đối 
ngại cho nên gọi sác là trân bên ngoài. 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

- Thé Tôn nói thanh là trần bên ngoài nhưng không giảng giải rộng rãi. Vì 
sao thanh là trân bên ngoài? 

Phật dạy Ту-Кһео: 

— Bởi vì âm thanh do bón đại tạo thành, không thé nhìn tháy nhưng có đôi 
ngại. Đôi với thanh, hương, уі cũng giông như thê. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

— Thé Tôn nói xúc là trần bên ngoài nhung không giảng giải rộng rãi. Vi sao 
xúc là trân bên ngoài? 

Phật Бао Ty-kheo: 

_— Xúc là trần bên ngoài, nghĩa là bốn đại và sắc do bón dai tao thành, khóng 

thé Шау nhung có đôi ngại nén gọi xúc là trân bên ngoài. 

Tỳ-kheo ấy lại hỏi: 

- Thé Tôn nói pháp là trân bên ngoài nhưng không giảng giải rộng rãi. Vì 
sao pháp là trân bên ngoài? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Pháp là trần bên ngoài, không bao gồm mười một xú,” vì không thé thấy, 
không gây đôi ngại nên gọi pháp là trân bên ngoài. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


323. SÁU САМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có sáu căn. Những gi là sáu? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


5 Nguyên tác: Tháp nhất nhập sở bất nhiếp CE — Ar A 38), tức sáu xứ bên trong là ui nhi, n thiét, 
thân, y (HR, H, ё, m, 9, XX) và năm xứ bên ngoài là sắc, thanh, hương, vi, xúc (6, X 

56 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.323. 0091c23). Tham chiếu: T ар. [^ (T. s 
0099.304. 0086c23); М. 148, Chachakka Sutta (Kinh sáu sáu); S. 35.60 - IV. 32. 
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324. SÁU TRAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu trần. Những gì là sáu trần? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc và 
pháp tràn. Đó gọi là sáu trân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


325. SÁU LOẠI THÚC"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có sáu loại thúc.” Thé nào là sáu? Đó là nhãn thức, nhĩ thức, ty thức, thiệt 
thức, thân thức và y thức.”° Đó goi là sáu loại thức. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


326. SÁU LOẠI ХОС“! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu loại xúc. Thé nào là sáu loại xúc? Đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, 
thiệt xúc, thân xúc và ý хос. Đó goi là sáu loại xúc. 


57 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.324. 0091c27). Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 
0099.304. 0086c23); M. 148, Chachakka Sutta (Kinh sáu sáu); S. 35.60 - IV. 32. 


58 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.325. 0092a03). Tham chiếu: Тар. ЖЕ (7.02. 
0099.304. 0086с23); М. 148, Chachakka Sutta (Kinh sáu ваш); S. 35.60 - IV. 32. 


5 Sáu loại thức (XR, cha viññanakaya). Thức thân (3 9, viññanakaya). Thân (9, kaya) ngoài 
nghĩa thân thê ( & 88) còn có nghĩa là chủng loai (888). 

60 Nguyên tác: Nhãn thức thân, nhĩ thức thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, у thức thân 
(RRG, EDGE, АН, HH r. TỶ Bột Lý, Ж nh М). 

5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.326. 0092a08). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.304. 0086c23); М. 148, Chachakka Sutta (Kinh sáu sáu); S. 35.60 - IV. 32. 


62 Xúc thân (88 9, phassakaya). 


52 Маре tác: Nhãn xúc thân, nhĩ xúc thân, 2 xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, y xúc thân (BR $5 
LES LN: LA; LA PL. Pr). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


327. SÁU LOẠI THỌ“ 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu loại thọ.” Những gi là sáu? Đó là thọ do nhãn xúc sanh ra, thọ do 
nhĩ xúc sanh ra, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh 
và thọ do у xúc sanh ra. Đó gọi là sáu loại thọ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


328. SÁU LOAI TUÓNG“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu loai tưởng.5” Những gi là sáu tưởng? Đó là tưởng do nhãn xúc sanh 
ra, tưởng do nhĩ xúc sanh, tưởng do tỷ xúc sanh, tưởng do thiệt xúc sanh, tưởng 
do thân xúc sanh và tưởng do ý xúc sanh ra. Đó gọi là sáu loại tưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


329. SÁU LOẠI TU* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
X4-vë. 


% Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.327. 0092a13). Tham chiếu: Tap. #Ë (T.02. 
0099.304. 0086c23); M. 145, Chachakka Sutta (Kinh sáu зам); S. 35.60 - IV. 32. 


9 Nguyên tác: Thọ thân (5254, vedanakãya). 

66 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.328. 0092а18). 
Nguyên tác: Lục tưởng thân (73 £8 E). 

55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.329. 0092a23). 
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Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu loại tư.“ Thế nào là sáu loại tư? Đó là tư do nhãn xúc sanh ra, tư 
do nhĩ xúc sanh, tư do tỷ xúc sanh, tư do thiệt xúc sanh, tư do thân xúc sanh và 
tư do ў xúc sanh ra. Đó gọi là sáu loại tư. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


xxx 


330. SÁU LOẠI АГ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu loại 41.7! Thé nào là sáu loại ái? Đó là ái do nhãn xúc sanh ra, ái do 
nhĩ xúc sanh, ái do tỷ xúc sanh, ái do thiệt xúc sanh, ái do thân xúc sanh và ái 
do у xúc sanh ra. Đó gọi là sáu loại а1. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


331. SÁU LUYÉN МНО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn báo các Tỳ-kheo: 

- Có sáu loại luyén nhó." Là sáu loại nào? Đó là luyén nhó sác, luyén nhó 
thanh, luyên nhớ hương, luyên nhớ vi, luyên nhớ xúc và luyên nhớ pháp. Đó 
gọi là sáu luyên nhớ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


e° Nguyên tác: Luc tư thân (Ха). 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.330. 0092a28). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.304. 0086c23); М. 148, Chachakka Sutta (Kinh sáu ваш); 8. 35.60 - IV. 32. 


1 Nguyên tác: Luc ái thân (7:2 8). 
2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.331. 0092b04). 
9 Nguyên tác: Cô niệm (Ж). 
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332. SÁU THỨ CHE DÁY" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có sáu thứ che đậy.” Là sáu loại nào? Đó là, sắc có nhiễm 0,79 là châp 
thủ, che đậy tâm. Cũng vậy, thanh, huong, vi, xúc, pháp nhiém 6, là châp thủ, 
che đậy tâm. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


333. SÁU CĂN VÔ THƯỜNG (3)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Mắt ở quá khứ và ở tương lai đều vô thường, huóng gi mát ở hiện tai. Vi 
Thánh đệ tử da văn nhờ quán sát như vậy nên không luyén tiệc đôi với mát ở 
quá khứ, không hân hoan đôi với mát ở tương lai, đôi với mặt ở hiện tại sanh 
nhàm chán, Па dục, hướng dén diệt tận. Đôi với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói 
như vậy. 

Giống như nói nghĩa “Vô thường ”, nghĩa Khổ, Không và Vô ngã, cũng nói 
như vậy. 

Tương tự như bón kinh nói уе Căn, bón kinh nói vé Trần cũng nói như vậy. 


Жжжж 


334. NHÂN, DUYÊN VÀ PHÁP TRÓI BUỘC” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại làng Điêu Ngưu,” thuộc dân chúng Cáu-lIuu.*? 


” Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.332. 0092b09). 

7^ Nguyên tác: Lục phú (XÆ). 

76 Nguyên tác: Hữu lậu (38), là tên goi khác của phiền não, nhiễm ô. 

7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.333. 0092b14). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.208. 0052c07); $. 35.7-12 - IV. 4-5. 

18 Tựa đề đức Phật dé cập trong nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.334. 0092521). 

9 Nguyên tác: Điêu Ngưu tu lac (#2 J$): Làng chăn bò. 

80 Nguyên tác: Câu-lưu-sưu (#7 18), tên khác của Câu-lâu-sâu (15 488, Kurusu). 
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Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết pháp cho các ау, phân. đầu, phân giữa và phân cuối 
đều thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn từ chuân xác, thuân nhát thanh tinh, Phạm hạnh 
trong sach.?! Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Đó là Kinh có nhân, có duyên, 
có pháp trôi buộc. 

Thế nào là Kinh có nhân, có duyên, có pháp trói buộc? Dó là, mắt có nhân, 
có duyên, có trói buộc. 

Những gì là nhân của mắt, là duyên của mắt, là sự trói buộc của mắt? Đó là, 
nghiệp nhân của mắt, nghiệp duyên của mắt và nghiệp trói buộc của mắt. 


Nghiệp có nhân, có duyên, có trói buộc. Những gi là nhân của nghiệp, 
duyên của nghiệp, trói buộc của nghiệp? Ái là nhân của nghiệp, ái là duyên của 
nghiệp, ái là trói buộc của nghiệp. 

Ái có nhân, có duyên, có trói buộc. Những gi là nhân của ái, duyên của ái, 
trói buộc của ái? Vô minh là nhân của ái, vô minh là duyên của ái, vô minh là 
trói buộc của ái. 

Vô minh có nhân, có duyên, có trói buộc. Những gi là nhân của vô minh, 
duyên của vô minh, trói buộc của vô minh? Đó là, tư duy không chân chánh 
là nhân của vô minh, tư duy không chân chánh là duyên của vô minh, tư duy 
không chân chánh là trói buộc của vô minh. 

Tư duy không chân chánh có nhân, có duyên, có trói buộc. Những gi là 
nhân của tư duy không chân chánh, duyên của tư duy không chân chánh, sự trói 
buộc của tư duy không chân chánh? Đó là, do mắt duyên VỚI sắc mà có tư duy 
không chân chánh nén si mê sanh khởi; khi mắt duyên với sắc mà tư duy không 
chân chánh nên si mê sanh khởi thì si mê ây gọi là vô minh; si mê mong cầu 
tham dục đó gọi là а1; những việc do ái tạo tác gọi là nghiệp. 

Như vậy, này Ty-kheo! Tu duy không chân chánh là nhân của vô minh; vô 
minh là nhân của ái; ái là nhân của nghiệp; nghiệp là nhân của mắt. Đôi với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói như vậy. Đó gọi là Kinh có nhân, có duyên, có pháp 
ікбі buóc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


335. DE МНАТ NGHĨA KHÓNG? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại làng Điều Ngưu, thuộc dân chúng Câu-Ìưu. 


5! Nguyên tác: Sơ trung hậu thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuán nhất mãn tịnh, Phạm hạnh thanh bạch 
ӨЛЕ. *&, ЖЕК, A6 — 18 79, 451118 H). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyền 2, tr. 55; Tap. Ж 
(7.02. 0099.53. 0012c04). 


82 Tựa dë được đức Phật dạy trong nội dun Kinh. Tap. ЗЕ (T.02. 0099.335. 0092c12). Tham chiếu: 
Tăng. 8% (T.02. 0125.37.7. 0713c12); Tăng. 2% (T.02. 0125. 51.8. 0819511). 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ thuyết pháp cho các ау, phần. đâu, phân giữa và phân cuối 
аба thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn từ chuẩn xác, thuần nhật thanh tịnh, Pham hanh 
trong sạch,” đó là Kinh đệ nhất nghĩa không. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! 
Ta sẽ giảng nói cho các thây. 


Тһе nào gọi là Kinh đệ nhất nghĩa không? 


Này các Ty-kheo! Khi màt sanh khởi thì không có nơi đến, lúc mắt diệt 
thì cũng không có chốn về. Như vậy, mắt chăng ` thật sanh nên sanh rôi diệt, có 
nghiệp báo nhưng không có người tạo tác. Khi â âm này diệt, âm khác nối бер, 
ngoại trừ pháp duyên khởi.* Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói nhu váy, 
trừ pháp duyên khởi. 

Pháp duyên khởi nghĩa là, do cái này có nén cái kia có, cái này khởi nên cái 
kia khởi.” Cũng như do vô minh mà có hành, do hành mà có thức,... (nói rộng 
ra cho đến) toàn bộ khói khô lớn tập khởi. 

Lại nữa, vì cái này không nén cái kia không, cái này diệt nén cái kia diệt, vô 
minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt,... (nói dây đủ như vậy cho đến) 
toàn bộ khối khô lớn diệt. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là Kinh đệ nhất nghĩa không. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


336. SÁU HY HAÀNH* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có sáu hy hành.” Thé nào là sáu hy hành? Này các Ty-kheo! Đó là khi 
mắt thấy sắc, liên biểu hiện ưa thích dói với sắc xú“ ау. Khi tai nghe tiếng, mũi 


ngửi mùi, lưỡi пет vị, thân xúc cham, ý nhận biết pháp thì biểu hiện ưa thích 
đôi với pháp xứ ấy. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là sáu hỷ hành. 


83 Nguyên tác: Sơ trung hậu thiện, thiện nghĩa, thiện vị, thuần nhất mãn tịnh, Phạm hạnh thanh bạch 
(0t @ &, 36 36, 3€ PR, 2ñ —ï§?#, МУТ Ч). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyền 2, tr. 55; Тар. # 
(7.02. 0099.53. 0012c04). 


м Nguyên tác: Tuc só pháp (@#®С®): Pháp duyên khởi. Xem giải thích ở chú thích tiếp theo. 
33 Nt tác: Tục số pháp vi: Thử hữu có, Ы hữu; thử khởi có, bi khởi (СЕЗЕ IUE Bc, wA; JG 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.336. 0092c27). Tham chiếu: Phân biệt luc giới 
kinh 27 ЗЇ Z< #L#§ (T.01. 0026.162. 0690a19). 


57 Nguyên tác: Lục hy hành (7 & fT). Tập di môn túc luận 2š 3Ÿ] Е ift (T.26. 1536.15. 0429с26) ghi 
là lục hỷ cận hành (7š Sr fT). Hành (ÍT, upavicara): Biêu hiện (của ý), sự nhận rõ. 


88 Nguyên tác: Sắc xứ (Æ), một trong 12 xứ (HR Bg... 25 E). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


337. SÁU UU HÀNH? 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu ưu hành." Thế nào là sáu ưu hành? Này các Tỳ-kheo! Đó là khi 
mắt thây sắc liên biểu hiện lo buôn đôi với sắc xứ ây. Khi tai nghe tiếng, mỗi 


ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết pháp thì biểu hiện lo buồn 
đôi với pháp xứ ây. Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là sáu ưu hành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


338. SÁU ХА HÀNH?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có sáu xả hành.” Тһе nào là sáu ха hành? Này các Ty-kheo! Đó là khi 
mát tháy sác thì biểu hiện xà đối với sắc xứ ấy. Khi tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi, lưỡi ném vị, thân xúc cham, ý nhận biết pháp thì biểu hiện xả đôi với pháp 
xứ ây. Đó gọi là sáu xả hành của Tỳ-kheo. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


339. SÁU THƯỜNG НАМН (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


99 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.337. 0093204). 


e Nguyén tác: Luc uu hành C^ Æ íT). Тар di món túc luận Ж 3 [ЧЕ i$ (7.26. 1536.15. 0429c26) goi 
là “lục uu cận hành” (X 4 r fT). 


?! Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.338. 0093210). 


? Nguyên tác: Lục xả hành (71817). Тар di môn túc luận RATIER (T.26. 1536.15. 0429с26) goi 
là “lục xả cận hành” (7538341). 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. š# (7.02. 0099.339. 0093a16). 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu thường hành.” Thế nào là sáu thường hành? Đó là, néu Tỳ-kheo 
khi mắt thấy sắc, liên cảm thọ không khô không vui, an trú tâm với xả, chánh 
niệm tỉnh giác. Tai nghe tiếng, mỗi ngửi mùi, lưỡi nêm vi, thân xúc cham, ý 
nhận biết pháp thì cảm thọ không khổ không уш, an trú tâm với xả, chánh niệm 
tỉnh giác. Đó goi là sáu thường hành của Ty-kheo. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


340. SÁU THƯỜNG HÀNH (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có sáu thường hành.” Thé nào là sáu thường hành? Nếu Tỳ-kheo khi mát 
thây sắc, liền cám tho không khó không уш, tâm an trú với xả, chánh niệm tinh 
giác. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết 
pháp, cảm thọ không khó không vui, an trú tâm với xả, chánh niệm tỉnh giác. 
Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu sáu thường hành này là điều thé gian khó đạt được. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


341. PHÁP КНО ĐẠT ĐƯỢC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu thường hành. Thê nào là sáu thường hành? Nêu Tỳ-kheo mắt tháy 
sắc, liên cảm thọ không khô không уш, an trú với tâm xả, chánh niệm tỉnh giác. 
Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận biết pháp, 


9% Lục thường hành (7š % 1T) cũng goi là “lục hằng trú” (7x18 {#). Theo Тар di môn túc luận ЯНА 
(1. 26. 1536.15. 0430b02-b08). Thê nào là sáu hằng trú? Đáp: (1) Khi mát ау š sặc, không hỷ không ưu, 
đây đủ chánh niệm tỉnh giác, hăng an trú với xả; (11) Khi tai nghe tiếng... (cho đến) (vi) Y nhàn biết phá 
không hỷ không tr ưu, , dày dü chánh niém tinh giác, háng an trú với xà NIE [EAE 2H 8782 € „ HE H 
GERERE, ASEM, tf{t14. — ЩН... 2x, ET IECUR BOITE, RAIEN, 1 IE dc (E). 
95 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. m (7.02. 0099.340. 0093222). 

% Xem chú thích 94 ở trên. 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.341. 0093a29). 
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cảm thọ không khó không уш, an trú với tâm xà, chánh niệm tỉnh giác. Dó gọi 
là sáu thường hành. 

Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu sáu thường hành này, điêu mà người thé gian 
khó đạt được thì vị ây là bậc đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là 
ruộng phước vô thượng của thê gian. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


342. ВАС PHƯỚC BIEN VÔ THƯỢNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu thường hành. Тһе nào là sáu thường hành? Đó là, Tỳ-kheo khi 
mắt thấy sắc, liên cám thọ không khó không vui, an trú với tâm xả, chánh 
niệm tinh giác. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc cham, ý 
nhận biết pháp, cảm thọ không khó không vui, an trú với tâm xả, chánh niệm 
tỉnh giác. 

Nếu Tỳ-kheo nào thành tựu sáu thường hành này, nên biết vị ấy chính là 
Xá-lợi-phất. Tỳ-kheo Xá-lợi-phất khi mắt thấy sắc, cảm thọ không khó không 
vui, an trú với tâm xà, chánh niệm tinh giác. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi 
ném vị, thân xúc cham, ý nhận biết pháp, cảm thọ không khô không уш, an trú 
tâm với xả, chánh niệm tỉnh giác. 

Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã thành tựu sáu pháp thường hành mà thê gian khó 
đạt được, cho nên ông ây xứng đáng được phụng sự, cung kính, cúng dường, là 
ruộng phước vô thượng của thé gian. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành.” 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.342. 0093b08). 
Bán Hán, hết quyền 13. 
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QUYEN 14 


343. KHÔ УЛ DO DUYÊN! 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау giờ, Tôn giả Ty-kheo Phü-di đang sóng trong núi Kỳ-xà quát. 

Lúc ây, có nhiêu tu sĩ ngoại đạo đi đên chỗ Tôn giả Phù-di, cùng nhau chào 
hỏi ân cân. Sau khi chào hỏi xong, họ ngôi sang một bên và thưa Tôn giả Phü-di: 

— Chúng tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp 
cho chăng? 

Tôn giả Phü-di nói với các tu sĩ ngoại đạo: 

— Ông hãy tùy ý hỏi, tôi sẽ giải đáp! 

Các tu sĩ ngoại đạo hỏi Tôn giả Phù-di: 

— Có phải khó, vui là do tự mình tạo ra chăng? 

Tôn giả Phù-di đáp: 

— Những người xuât gia ngoại đạo cho răng khô, уш là do tự mình tạo, 
nhưng Thê Tôn dạy răng: “Điêu này không thê khăng dinh.” 

Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi: 

— Có phải khô, vui là do người khác tạo ra chăng? 

Tôn giả đáp: 

, - Nói khó, vui là do người khác tạo, nhưng Thé Tôn dạy: “Điều này không 

thê khăng định.” 

Lại hỏi: 

— Có phải khô, vui là do tự mình và người khác tạo ra chăng? 

Tôn giả đáp: 

- Khô, vui là do tự mình và người khác tạo ra, nhưng Thế Tôn dạy: “Điều 
này không thê khăng định.” 


! Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.343. 0093b25). Tham chiếu: Tạp. X& (T.02. 
0099.303. 0086b24); S. 12.24 - II. 32; S. 12.25 - II. 37. 

2 Nguyên tác: Thử thị vô ký (ЕП). Câu này dé cáp về một phuong diện khác, nhu Tap. Ж (7.02. 
0099.300. 0085c03). Theo A-ty-dat-ma Đại Ty-bà-sa luận F REE K ELE hg (T.27. 1545.15. 
0072b09), ngoai dao châp có thật ngã, tu mình làm tu mình cám tho, Phát chủ trương vô ngã nén không 
thê đáp hoặc không thê xác nhận câu hỏi của họ. 
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Lại hỏi: 

— Có phải khó, vui không phải do tự mình và người khác tạo ra, không có 
nguyên nhân tạo ra chăng? 

Tôn giả đáp: 

— Khô, vui chăng phải do tự mình và người khác tạo ra, không có nguyên 
nhân tạo ra. Thé Tôn đã dạy: “Điều này không thé kháng định.” 

Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi: 

- Thế nào, thưa Tôn giả Phù-di? Khi hỏi rằng “có phải khó, уш là do tự 
minh tạo ra?” thì thây đáp là không thé kháng định. Khi hỏi rằng “có phải 
khô, vui là do người khác tạo ra?” thì thây đáp là “không thể kháng định.” Khi 
hỏi răng “có phải khó, vui là do tự mình và người khác tạo ra” thì thầy đáp 
là “không thể khăng định.” Khi hỏi rằng “có phải khó, vui chàng phải do tự 
mình và người khác tạo ra, không có nguyên nhân tạo ra?” thì thây cũng đáp là 
“không thé kháng định.” Vậy thì hiện nay, Sa-món Cù-đàm cho rằng khó, vui 
được sanh khởi như thé nào? 

Tôn giả Phù-di đáp: 

— Này các tu sĩ ngoai đạo! Thé Tôn nói khó, vui là từ duyên khói mà sanh. 

Khi nghe Tôn già Phù-di nói như thế, các tu sĩ ngoại đạo không hài lòng, 
ché trách ròi bỏ di. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi bên một gốc cây, cách Tôn giả Phù- 
đi không xa. 

Тһе гбі, khi biết các tu sĩ ngoại đạo đã bỏ đi, Tôn giả Phù-di đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất. Đến nơi, Tôn giả chào hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất ân cần. Chào 
hỏi xong, Tôn già Phù-di đem những câu hỏi của các tu sĩ ngoại đạo thuật lại 
đây đủ với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tôi đã trả lời như thế, không biết có hủy báng Thế Tôn chăng? Có nói 
đúng như lời Phật dạy chăng?” Có nói đúng như pháp chăng? Có đúng với pháp 
và thứ lớp của giáo pháp chăng?“ Không bị những người khác nhân nơi luận 
giải về pháp rồi đến chất vân, quở trách chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Này Tôn giả Phù-di! Những điều Tôn giả đã nói thật đúng như lời Phật 
dạy, không hủy báng Như Lai, nói như lời Phật dạy, nói như pháp, nói đúng 
với pháp và thuận theo pháp, không bị những người khác nhân nơi luận giải vé 
pháp rồi đến chất vấn, quó trách. Vi sao như thé? Vì Thé Tôn dạy khô, vui đều 
từ duyên khởi sanh. 

з Nguyên tác: Như thuyết thuyết (АПЕЙ). Sư nz kinh ВЕР (T.01. 0026.18. 0441а12-а16) ghi là 
“thuyết pháp nhu pháp” (15:25 11 2), “Thuyết như pháp” (ERAN). 


4 Nguyên tác: Tùy thuận pháp (ВЛА). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Tap. ## (7.02. 
0099.27. 0005c20). 
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Tôn giả Phü-di! Những điêu mà các Sa-môn, Bà-la-môn kia hỏi về khó, уш 
là do tự mình tạo ra, điều này cũng từ nhân duyên mà sanh khởi. Nếu cho rằng 
chúng không được sanh ra từ duyên khởi thì điều này không thê có. Khô, vui là 
do người khác tạo; do tự mình và người khác tạo ra; không phải do mình và người 
khác tạo ra, không có nguyên nhân tạo ra, chúng đều từ duyên khởi sanh. Nếu cho 
răng chúng không sanh ra từ duyên khởi, điều này không thê có. 


Này Tôn giả Phù-di! Những điều mà các Sa-môn, Bà-la-môn kia nói vé 
khó, vui do tu minh tao, cüng là do duyén xüc mà sanh khói. Néu cho ráng 
không do xúc mà sanh khởi thì điều này không thé có. Khổ, vui do người khác 
tạo ra; do mình và người khác cùng tạo ra; khó, vui không phải do minh, không 
phải do người khác tạo, không có nguyên nhân tạo ra, chúng cũng đều do duyên 
nơi xúc mà sanh khởi. Nếu cho răng chúng không phải do duyên nơi xúc mà 
sanh khởi, điều này không thê có. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan ngôi bên một gốc cây, cách Tôn già Xá-loi-phát 
không xa và đang nghe Tôn giả Xá- lợi-phât cùng đàm luận với Tôn giả Phù-di 
những điều như thé. Nghe như vậy xong, Tôn giả А-пап từ chỗ ngôi đứng dậy 
đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, rôi đứng sang một bên và đem những lời đàm 
luận của hai vị Tôn giả bạch lại đây đủ với Thé Tôn. 

Phật dạy Tôn giả A-nan: 

— Lành thay: Lành thay! Này A-nan! Khi có người đến hỏi, Tôn giả Xá-lợi- 
phất đã giải đáp đúng lúc. Lành thay! Xá-lợi-phất có trí tuệ ứng đối đúng thời 
nên khi có người đến hỏi, liền giải đáp đúng lúc. Nếu đệ tử của Ta вар người 
đến hỏi thì cũng nên khéo giải đáp đúng lúc, như những gì Xá-lợi-phất đã nói. 


Này А-пап! Thuở xưa, khi Ta ở trong núi, nơi trú xứ của liên nhân thuộc 
thành Vương Xá” thì có những tu sĩ ngoại đạo đã деп hỏi Ta về nghĩa lý như vây, 
văn cú như уйу, từ ngữ nhu vây,” Ta đã dùng nghĩa lý thê này, văn cú thế này, từ 
ngữ thé này dé giảng nói cho họ, giống như lời Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói. 


Мау А-пап! Nếu các Sa-môn, Bà- la-món cho răng khó, vui do tự mình tạo, 
Ta liên đến hỏi họ: “Có thật các ông cho răng khó, vui do tự mình tạo ra chăng?” 


Những người kia trả lời: “Đúng như thế.” Ta liên hỏi họ: “Các ông chấp 
chặt nghĩa này, cho đó là chân thật, còn những điều khác đều là ngu si, Ta không 
châp nhân nhu thé. Vi sao nhu váy? Vi Ta nói su sanh khói cüa khó, vui khác 
һап vói diéu này." 


Nếu những người kia hỏi Ta: “Vì sao Cù-đàm cho răng sự sanh khởi của 
khó, vui là do những điêu khác?” Ta sẽ đáp: “Tùy theo duyên khởi của chúng 
mà sanh ra khô, vui.” 


5 Nguyên tác: Thanh văn (ҰШ). 
6 Xem Tap. #Ë (7.02. 0099.303. 0086b24). 


7 Nguyên tác: Như thị cú, như thị vị (1H ñJ, ЯП Ж). Vi (Ж, ууай/апа) vừa có nghĩa là vị của món 
ăn vừa có nghĩa là mẫu tự. 
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Cũng như vậy, nói răng khó, vui là do người khác tạo ra; do mình và người 
khác cùng tạo ra; không phải do mình, cũng chàng phải do người khác, không 
có nguyên nhân tạo ra, thì Ta cũng đến nói với họ những điều như trên. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

_— Nghĩa lý Thé Tôn vừa nói, nay con đã hiểu, do có sanh nén có già chết, 
chăng phải do duyên nào khác. Do có sanh nên có già chết,... (cho đến) do vô 
minh nên có hành, chàng phải do duyên nào khác; do có vô minh cho nên có 
hành, vô minh diệt thì hành diệt... (cho đến) sanh diệt thì già, bệnh, chết, lo 
lắng, buôn râu, đau khó, phiên não đều diệt, như vậy là toàn bộ khói khó lớn 
đã diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hý, đánh lễ rồi đi ra. 


Жжжж 


344. ТОМ GIÁ CAU-HY-LA* 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la đang ở trong núi 
Ky-xà quật. 

Lúc ấy, vào buôi chiêu, sau khi xả thiền, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phât, cùng nhau thăm hỏi ân cân. Sau khi thăm hỏi nhau xong, 
Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la ngôi qua một bên rôi thưa với Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ма-һа Cáu-hy-la: 

— Tôn giả cứ hỏi, như biết được điêu gì thì tôi sẽ trả lời. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Đối với giáo pháp này, vị Thánh đệ tử đa văn thành tựu pháp gì thi được 
goi là Һау biệt tron ven, thành tuu chánh kiên,’ thành tựu niém tin thanh tinh 
không lay chuyên!’ đôi với Phật, thê nhập Chánh pháp, chứng dác Chánh pháp 
và giác ngộ Chánh pháp này? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 

__ — Vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về pháp bắt thiện, biết như thật vé góc 
ré của bát thiện, biệt như thật về thiện pháp, biệt như thật vé góc ге của thiện. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.344. 0094b02). Tham chiếu: Đại Cáu-hy-la kinh Ж 
195m ЖЕ (T.01. 0026.29. 0461522); M. 9, Sammaditthi Sutta (Kinh chánh tri kiên); A. 9.13 - IV. 382. 

° Nguyên tác: Trực kiến (Ё BL), cách nói khác của “chánh kiến.” 

10 Nguyên tác: Bát hoại tinh (8 28). Du hành kinh #17 (7.01. 0001.02. 0013b05) ghi là “bât hoại 
tin” (S 8H); Chúng tập kinh R EZS (T.01. 0001.9. 0051a10) ghi là “vô hoại tín" ($813); Đại Câu- 
hy-la kinh Ф 5 (7.01. 0026.29. 0461c02) ghi là “bât hoại tịnh” (2 8%): Niém tin thanh tịnh, 
không lay chuyên, không thay đôi, không hư hoại. 
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Thế nào là biết như thật về pháp bất thiện? Nghiệp bất thiện của thân, 
nghiệp bất thiện của miệng và nghiệp bát thiện của ý; đó gọi là pháp bát thiện. 
Như thé gọi là biết như thật về pháp bắt thiện. 

Thế nào là biết như thật về gốc rễ của bất thiện? Có ba gốc rễ bất thiện, đó 
là tham, sân và si; đó gọi là gốc rễ của bất thiện. Nhu thé gọi là biết như thật về 
góc rễ của bất thiện. 

Тһе nào là biết như thật về thiện pháp? Nghiệp thiện của thân, nghiệp thiện 
của miệng và nghiệp thiện của ý; đó gọi là thiện pháp. Như thế goi là biệt như 
thật thiện pháp. 

Thé nào là biết như thật vé góc rë cúa thiën? Có ba góc rễ của thiện, đó là 
không tham, không sân và không st; đó gọi là ba góc rễ của thiện. Như thé gọi 
là biết như thật về góc rễ của thiện. 

Này Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Bậc Thánh đệ tử đa văn biết như thật về 
pháp bắt thiện, biết như thật về gốc rễ của bát thiện, biết như thật về thiện pháp, 
biết như thật gốc rễ của thiện như thế. Cho nên đối với giáo pháp này, vị ду có 
đầy đủ chánh kiến, thành tựu chánh kiến, thành tựu niềm tin thanh tịnh không 
lay chuyên đối với Phật, thể nhập Chánh pháp, chứng đắc Chánh pháp và giác 
ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giá Ma-ha Cáu-hy-la lại hỏi Tôn giả Xá-lgi-phát: 

— Ngoài những pháp cơ bản đó, vậy còn có những pháp nào khác nữa không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Vẫn còn. Đó là, vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về thức ăn, biết như 
thật về sự tập khởi của thức ăn, biết như thật về sự diệt tận của thức ăn và biết 
như thật về con đường đưa đến sự diệt tận!! của thức ăn. 

Thế nào là biết như thật về thức ăn? Đó là, có bốn loại thức ăn. Những gi 
là bón? Một là đoàn thực,! hai là xúc thực,! ba là niệm thực! và bón là thức 
thực.! Đó gọi là thức ăn. Như vậy là biết như thật về thức ăn. 

Тһе nào là biết như thật về sự tập khởi của thức ăn? Nghĩa là, khát ái dẫn 
đến sự hiện hữu ở tương lai, đi cùng với һу và tham, rôi dám trước nơi này, nơi 


!! Nguyên tác: Diệt đạo tích (ЖІ BJ). 

? Nguyên tác: Thó đoàn thực (ÆR). Tán-đà-na kinh КБЕ ЯБ (T.01. 0001.8. 0050c01) ghi là 
“đoàn thực” (34 6); Đại Cáu-hy-la kinh ХАНА ЖЕ (T.01. 0026.29. 0461c26) ghi là “đoàn thực 
thô, té" (TE 8ã, Я); Táp-di-món-tuc luận Ж S&P E. am (7.26. 1536.8. 0400506) ghi là “đoạn thực 
thô té" (Et f fÆ M): Thức án được vo thành từng miéng dé đưa vào miệng, hay nói chung là thức 
ăn đưa vào miệng đê ăn. 

з Nguyên tác: Tê xúc thực (4858) &). Thé ký kinh tans (T.01. 0001.30.8. 0133b18) ghi là “tế cốt 
thực” (4818 R); Đại Cáu-hy-la kinh 19586 ЖЕ (T.01. 0026.29. 0461c26) ghi là “cánh lạc thực” (9 
Ж fr): Sự пёр xúc của 6 căn với 6 trần cũng là một cách ăn, ăn băng sự tiếp xúc. 

Nguyên tác: Y tư thuc (SBR). Chúng tập kinh Ж Ж (T.01. 0001.9. 0050c02) ghi là “niệm 
thực” (& R); Dai Cáu-hy-la kinh ХЖ Е (T.01. 0026.29. 0461c27) ghi là “ý tư thực” (3€ ER), 
“ý niệm thực” (€x £t): Thức ăn là những hoài bão, những ước mơ... 

!5 Nguyên tác: Thức thuc (A): Thức ăn là những nhận thức, là thức; duy trì sự sống bàng thức. 


QUYÉN 14 # 399 


kia. Đó gọi là sự tập khởi của thức ăn. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi 
của thức ăn. 

Thê nào là biết như thật về sự diệt tận của thức ăn? Khát ái dẫn đến sự hiện 
hữu ở tương lai, đi cùng với hỷ và tham, rồi đắm trước nơi này, nơi kia, chúng 
đều được đoạn trừ không sót lại gi, đã buông xả, đã nhó bỏ, đã dứt sạch, vô dục, 
tịch diệt, tịch tĩnh, ngưng nghi.!° Đó gọi là sự diệt tận của thức ăn. Như vậy là 
biết như thật về sự diệt tận của thức ăn. 

Тһе nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn? Đó 
là Thánh đạo tám chi gôm chánh kiến, chánh tu duy," chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tán,!š chánh niệm và chánh định. Đó gọi là con đường 
đưa đến sự diệt tận của thức ăn. Như vậy là biết như thật về con đường đưa đến 
sự điệt tận của thức ăn. 

Nếu vị Thánh đệ tử đa văn nào biết như thật về thức ăn, biết như thật về sự 
tập khởi của thức ăn, biết như thật vé sự diệt tận của thức án và biết như thật vé 
con đường đưa đến sự diệt tận của thức ăn thì nhờ vậy mà vị Thánh đệ tử đa văn 
ду đôi với Giáo pháp và Giới luật có đầy đủ chánh kiến, thành tựu chánh kiến, 
thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Phát, thé nhập Chánh 
pháp, chứng đắc Chánh pháp và giác ngộ Chánh pháp này. 

Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Ngoài những pháp cơ bản đó, vậy còn có những pháp nào khác nữa không? 

Tôn giả Xá-lợi-phât nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la: 

— Lại còn có những pháp khác, đó là vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về 
lậu,'° biết như thật vé sự tập khởi của lậu, biết như thật vé sự diệt tận của lậu và 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu. 

Thé nào là biết như thật vé lậu? Nghĩa là có ba thứ lậu: Dục lậu, hữu lậu và 
vô minh lậu. Đó gọi là lậu. Như vậy là biết như thật уе lậu. 

Thế nào là biết như thật về sự tập khởi của lậu? Vô minh tập khởi thì lậu tập 
khởi. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của lậu. 

Thế nào là biết như thật về sự diệt tận của lậu? Vô minh diệt thì lậu diệt. 
Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của lậu. 

Thế nào là biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của lậu? Nghĩa 
là biết Thánh đạo tám chi, (đã nói như trên). Nhu vậy là biết như thật về con 
đường đưa đến sự điệt tận của lậu. 


! Nguyên tác: Tận, ly dục, diệt, tức, một (9%, ШҰ, Ж, E, 14). Tham chiêu: Phân biệt lục giới kinh 
^r Bil zx & (T.01. 0026.162. 0692a18) ghi là tận, vô dục, diệt, tức, chỉ (2, 45, Ж, BL, ib. 

" Nguyên tác: Chánh chí (E Ж). 

в Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 218). 

19 Nguyên tác: Bệnh (3). 
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Nếu vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về lậu, biết như thật vë sự tập khởi 
của lậu, biết như thật về sự diệt tận của lậu và biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của lậu thì vị Thánh đệ tử đa văn ấy đôi với giáo pháp này có 
đầy đủ chánh kiến,... (cho đến) giác ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Ngoài những pháp cơ bản đó, vậy còn có những pháp nào khác nữa không? 

Tôn giả Xá-lgi-phát nói với Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la: 

— Cũng còn có những pháp khác nữa. Vi Thánh dé tử đa văn biết như thật 
về khó, biết như thật về nguyên nhân của khô, biết như thật vë khó diệt và biết 
như thật về con đường đưa đến khó diệt. 

[0095a01] Thế nào là biết như thật về khó? Nghĩa là, sanh là khó, già là khó, 
bệnh là khổ, chết là khổ, yêu thương xa lia là khó, oán ghét gặp nhau là khó, 
mong câu không được là khó. Như vậy, nói tóm lại năm thủ uán? là khô, đó gọi 
là khó. Như vậy là biết như thật vé khó. 

Thé nào là biết như thật về nguyên nhân của khó? Chính là khát ái dẫn đến 
sự hiện hữu ở tương lai, đi cùng với hy và tham, rồi dám trước nơi này, nơi 
kia, đó gọi là nguyên nhân của khổ. Như vậy là biết như thật về nguyên nhân 
của khô. 

Thé nào là biết như thật уе khô diệt? Nếu như khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở 
tương lai, đi cùng với hỷ và tham, rồi đăm trước nơi này, nơi kia đều được đoạn 
trừ không sót lại gi,... (cho đến) tịch tĩnh và ngưng nghỉ, đó gọi là khô diệt. Như 
vậy là biết như thật về khổ diệt. 

Тһе nào là biết như thật về con đường đưa đến khô diệt? Nghĩa là Thánh 
đạo tám chi như trên đã nói, đó gọi là con đường đưa đến khó diệt. Như vậy là 
biết như thật về con đường đưa đến khó diệt. 

Vị Thánh đệ tử đa văn nào biết như thật về khô, biết như thật về nguyên 
nhân của khô, biết như thật về khó diệt và biết như thật về con đường đưa đến 
khó diệt thì vị Thánh đệ tử ây đối với giáo pháp này có đây đủ chánh kiến, thành 
tựu chánh kiến, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, 
thé nhập Chánh pháp, chứng đắc Chánh pháp và giác ngộ Chánh pháp này. 

Tôn giá Ma-ha Cáu-hy-la lại hỏi Tôn giá Xá-lgi-phát: 

— Ngoài những pháp cơ bản đó, vậy còn có những pháp nào khác nữa không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Còn có những pháp khác. Đó là, vị Thánh đệ tử đa văn biết như thật về 
già chết, biết như thật về nguyên nhân của già chết, biết như thật vé sự diét tận 
của già chết và biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết (nhu 
kinh trước đã noi ró). 


20 Nguyên tác: Ngũ tho âm ( T X [&). 
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Thé nào là biết như thật về nguyên nhân của già chết? Sanh tập khởi thì già 
chết tập khởi, sanh diệt tận thì già chết diệt tận. Con đường đưa đến sự diệt tận 
của già chết là Thánh đạo tám chi (nhu trước đã nói). 

Vi Thánh đệ tử đa văn biết như thật đối với già chết như vậy,... (cho đến) 
biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. Như thế, bậc Thánh 
đệ tử đối với giáo pháp của Phật có đầy đủ chánh kiến, thành tựu chánh kiến, 
thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, thé nhập Chánh 
pháp, chứng đắc Chánh pháp và giác ngộ Chánh pháp này. 

Cũng như nói về sanh, nói về hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, 
thức và hành cũng như thé. 

Vị Thánh đệ tử biết nhu thật đối với hành, sự tập khởi của hành, sự diệt tận 
của hành và con đường đưa đến sự diệt tận của hành. 

Thé nào là biết như thật đối với hành? Hành có ba thứ, là thân hành, khẩu 
hành và ý hành. Như vậy là biết như thật về hành. 

Thế nào là biết như thật đối với sự tập khởi của hành? Vô minh tập khởi thì 
hành tập khởi. Như vậy là biết như thật về sự tập khởi của hành. 

Thé nào là biết như thật đối với sự diệt tận của hành? Vô minh diệt thì hành 
diệt. Như vậy là biết như thật về sự diệt tận của hành. Thế nào là biết như thật 
đối với con đường đưa đến sự diệt tận của hành? Đó là Thánh đạo tám chi, như 
trước đã nói. 

Này Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Đây gọi là vị Thánh đệ tử biết như thật về 
hành, biết như thật về sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành và con đường 
đưa đến sự điệt tận của hành, nên đôi với giáo pháp của Phật có đây đủ chánh 
kiến, thành tựu chánh kiến, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển 
đối với Phật, thể nhập Chánh pháp, chứng đắc Chánh pháp và giác ngộ Chánh 
pháp này. 

Tôn giá Ma-ha Câu-hy-la lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Ngoài những pháp cơ bản đó, vậy còn có những pháp nào khác nữa không? 

Tôn giá Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Thây truy tìm điều gi? Chung cuộc thây 
không thể nào đến được chỗ tột cùng của các luận thuyết, thâu đạt tận cùng giới 
hạn của chúng. Nếu vị Thánh đệ tử đa văn đã đoạn trừ vô minh và minh phát 
sanh thì đâu cần phải tìm câu gì nữa? 

Вау giờ, sau khi cùng đàm luận xong, hai vị Tôn giả đều trở về trú xứ 
của mình. 

Жжжж 


402 # KINH TẠP A-HÀM 


345. THẺ NHẬP PHÁP GIỚI 
Tôi nghe như váy: 
Một thời, đức Phật trú tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 
— Như điều Та đã giảng trong “phẩm Ba-la-diên-da”, đoạn các câu hỏi của 
А -dật-đa:? 


Như muốn rõ giáo pháp,” Nếu là hàng Hữu học, 
Oai nghi, hạnh thê nào, Xin hãy giảng cho con?” 


Này Xá-lợi-phất! Thé nào goi là Hữu hoc? Thé nào gọi là giáo pháp? 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng không trả lời. Đức Phật hỏi làn thứ 
hai, lân thứ ba, Tôn giả cũng im lặng. 

Đức Phật dạy: 

— Xá-lợi-phất! Đây là một thực thé.25 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Là một thực thể, bạch Thế Tôn! Bạch đức Thê Tôn! Đối với thực thể này, 
Ty-kheo nên nhàm chán, xả ly tham duc, huóng dén diét tàn. Thuc thé dó duoc 
sanh ra do sự tập khói của thức án. Vi thê, Ty-kheo ây khi tho dụng thức án phải 
biét sanh tám nhàm chán, xá ly tham duc, huóng dén diét tận.”” Thức ăn kia diệt 
tận thi thực thê này diệt tận. Biệt rõ nhu vậy rôi nên Ty-kheo ây nhàm chán, ха 
ly tham dục, hướng деп diệt tận. Đó gọi là học. 

— Lại nữa, này Xá-lợi-phât! Đây là một thực thé. 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Là một thực thể, bạch Thế Tôn! Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo đối với 
thực thê này mà nhàm chán, xả ly tham dục, được diệt tận, chăng khởi các 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.345. 0095b10). Tham chiếu: S. 12.31 - П. 47; 
S. 12.32 - II. 50. 

2 Nguyên tác: Ba-la-diên-da A-dát-da sở vân (1X ZÆ EHR BJ i% £ Fir [5]). Đây vốn là một đoạn trong phám 
thứ năm của Sn. 198, kệ 1044, gọi là Những саи hỏi đường dên bo kia của Ajita (parayane ajitapañhe). 
233 Nguyên tác: Pháp số (3 BI, sankhatadhamma). Bản Ấn Thuận (ЕП ЇЙ) sửa lại là “pháp giáo" (#8). 
Bản dịch Việt dựa theo cơ sở này. 

^ Tham chiêu: Sn. 198, kệ 1044: Những ai biết tu sát / Các pháp thuộc hữu vi / Cùng với bậc Hữu học 
/ Và phàm phu ở đời? / Được hỏi, Ngài hãy nói / Về nếp sông của họ / Bậc Thận Trọng Sáng Suốt / 
Hãy nói lên, thưa Ngài! Xem thêm S. 12.31 - II. 47: Thuần thục pháp hữu vi / Ở đây nhiều Hữu học 
/ Trí tuệ những vị ду / Trong uy nghi của họ / Hãy đáp lời ta hỏi / Nói lên, này Thân hữu! (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 

? Nguyên tác: Chân thật (Ж ). Được hiểu là một thực thể, một sự hiện hữu, sự sanh thành. Trà-dé kinh 
П 72% (7.01. 0026.201. 0767b12) ghi là chân thuyết (Es, bhava). 5.1221 ghi là được sanh thành 
(bhüta), là quá khứ phân từ của bhavati, nghĩa là hiện hữu, là sự có mặt. 


26 yên tác: В Ж Ж, ffc EE Er DIE C, ÆR, ЕН, WK ag Г]. Có lẽ chấm câu nhằm, phải là:  ##Í#, 

ДЕНІ... Tham chiếu: S. 12.31 - II. 47: Vị ấy thấy nhu chon với chánh trí tuệ sự tục sanh do một 
ү đồ ăn. Sau khi thấy như chon với chánh trí tuệ, sự tục sanh do một loại 40 ăn, đội với sự tục sanh 
do một loại đồ ăn, do sự yém ly, ly tham, đoạn diệt, vị ấy được giải thoát, không chấp thủ (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 
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phiền não” thi tâm được giải thoát hoàn toàn.?$ Thực thể ấy được sanh ra do 
sự tập khởi của thức ăn, khi biết rõ điều này rôi thì thực thể đó liền bị diệt tận. 
Tỳ-kheo đỗi với sự diệt tận của thực thể liền sanh nhàm chán, xả ly tham dục, 
được diệt tận, chăng khởi các phiền não, tâm được giải thoát hoàn toàn. Đó 
goi là giáo pháp. 

Phát bảo Xá-lợi-phất: 

- Đúng thê! Đúng thế! Như lời của thầy nói, Tỳ-kheo đối với thực thể liền 
sanh nhàm chán, xả ly tham duc, được diệt tận. Đây goi là giáo pháp. 

Sau khi giảng nhu vậy xong, Thé Tôn liền rời chỗ ngồi, trở vào thất tọa thiền. 

Bấy giờ, biết Thế Tôn đã rời đi, ngay sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với 
các Ту-Кһео: 

— Các Tôn giả: Vì tôi không thê biện giải những câu hỏi đâu tiên của Thế 
Tôn cho nên tôi giữ im lặng. Giây lát sau, Thế Tôn đã hoan hỷ hỏi lại nên tôi 
mới hiểu được nghĩa lý như thé. 


Giả sử Thé Tôn hỏi vé nghĩa này băng văn cú khác, băng từ ngữ khác từ” 
một ngày một đêm cho đến suốt bảy ngày đêm thì tôi cũng có thê dùng những 
văn cú khác, từ ngữ khác 46 giải thích băng khoảng thời gian như thê. 


Báy giờ, có một Ty-kheo kia đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài, đứng qua 
một bên rồi thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn! Tôn giả Xá-lợi-phất đã nói những điều đặc biệt chưa 
từng có, ở trong đại chúng đã rông lên tiếng rông như sư tử: “Tôi không thé biện 
giải câu hỏi đầu tiên của Thế Tôn cho nên tôi giữ im lặng, mãi cho đên ba lân. 
Giây lát sau, Thé Tôn đã hoan hy hỏi lại nên tôi mới hiểu được nghĩa lý nhu thé. 
Giả sử Thé Tôn hỏi vé nghĩa này băng văn cú khác, băng từ ngữ khác từ một 
ngày một đêm cho đến suốt bảy ngày đêm thi tôi cũng có thể dùng những văn 
cú khác, từ ngữ khác dé giải thích băng khoảng thời gian nhu thé." 


Thế Tôn bảo Ty-kheo: 


- Nêu Ta hỏi vé nghĩa â ây băng văn cú khác, bằng từ ngữ khác từ một ngày 
một đêm cho đến suốt bảy ngày đêm, Ty-kheo Xá-lợi- phất cũng có thé giải 
thích băng văn cú, từ ngữ khác băng khoảng thời gian như thế. Vì sao như vậy? 
Vi Ty-kheo Xá-lợi-phât đã khéo thé nhập pháp giới. 


Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео kia nghe lời Phật dạy, hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


? Nguyên tác: Chư lậu (REW). 

28 Nguyên tác: Thiện giải thoát (318, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Тар. 74 (T.02. 0099.22. 0004c20). 

? Nguyên tác: Di cú, di vị ($ 4J, ЖІЯ). Vi (WR, ууай/апа) vừa có nghĩa là vị của món ăn vừa có nghĩa 
là mâu tự. 

30 Nguyên tác: Pháp giới (& Æ, dhammadhatu). Tham chiếu: S. 12.32 - II. 50: “Này các Tỷ-kheo, pháp 
giới ау (dhammadhatu) được Sariputta khéo thành đạt” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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346. BA PHÁP"! 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thói, đức Phật ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba pháp mà thế gian không đáng ưa, không đáng nhớ, không vừa ý. 
Những gi là ba? Đó là già, bệnh và chết. 

Thé gian néu như không có ba pháp không đáng ưa, không đáng nhớ, không 
vừa ý này thi Như Lai, Ứng Cüng,? Đăng Chánh Giác đã không xuất hiện ở 
thế gian; thế gian cũng không biết có Giáo pháp và Giới luật được thây biết rồi 
thuyết giảng bởi đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. Vì thé gian có 
già, có bệnh và có chết là ba pháp không đáng ưa, không đáng nhớ, không vừa 
ý này, cho nên đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác mới xuất hiện ở thé 
gian; thế gian mới biết có Giáo pháp và Giới luật được thuyết giảng bởi đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thây Đã Biết. 

Do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thể nào thoát khỏi già, bệnh, chết. Là 
ba pháp nào? Đó là tham, sân” và si. 

Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thể nào xa lia tham, sân và si. 
Là ba pháp nào? Đó là thân kiến, giới cám thủ? và nghi. 

Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thé nào xa lia thân kiến, giới 
cám thủ và nghi. Là ba pháp nào? Dó là tư duy không chân chánh,? thân cận tà 
đạo và tâm biếng nhác. 

Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thé nào xa lia được tư duy 
không chân chánh, thân cận tà đạo và tâm biếng nhác. Là ba pháp nào? Đó là 
không chánh піёт,26 thấy biết không chân chánh và tâm tán loan. 

Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thé xa lia không chánh niệm, 
thây biết không chân chánh và tâm tán loạn. Là ba pháp nào? Đó là trạo cử, 
không phòng hó” và không giữ giới. 

Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thể xa lìa trạo cử, không 
phòng hộ và không giữ giới. Là ba pháp nào? Đó là không có lòng tin, khó giáo 
hóa và biếng nhác. 

31 Tựa 46 đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.346. 0095c17). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.760. 0199c27); 4. 10.76 - V. 144. 


32 Nguyên tác: Ung (Ж). 

33 Nguyên tác: Khuê (Ж). 

Nguyên tác: Giới thủ (ЭЖ HX). 

35 Nguyên tác: Bát chánh tư duy (7^ IE 8). 

36 Nguyên tác: Thât niệm (2%). Chúng táp kinh R RZS (T.01. 0001.9. 0052a22) ghi là “đa vong 
т); Độ kinh BEES (7.01. 0026.13. 0435b13) ghi là “thật chánh niệm” (A IE &); Cii-ni-sw kinh $ 
4% (7.01. 0026.26. 0455b22) ghi là “vô chánh niệm” (ЖЕ @;). 


37 Nguyên tác: Bát luật nghi (#08). 
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Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thé xa lia khóng có long tin, 
khó giáo hóa và biéng nhác. Là ba pháp nào? Dó là không muôn gặp bậc Thánh, 
chăng muốn nghe pháp và luôn tìm khuyết điểm của người. 


Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thể xa Па được sự không 
muốn gặp bậc Thánh, chăng muốn nghe pháp và luôn tìm khuyết điểm của 
người. Là ba pháp nào? Đó là không cung kính, nói lời ác và gân gũi bạn xấu. 


Lại nữa, do chưa đoạn trừ ba pháp nên không thê xa lìa được sự không cung 
kính, nói lời ác, gần gũi bạn xấu. Là ba pháp nào? Đó là không tàm,” không 
quy,” buông lung. Do chưa đoạn trừ ba pháp này nên không thé xa lia được sự 
không cung kính, nói lời ác, gần gũi bạn xâu. Vì sao như vậy? Vì không tàm, 
không quý nên buông lung; vi buóng lung nén khóng cung kính; vi khóng cung 
kính nén gân gũi bạn хаи; vì gần gũi bạn xáu nên không muốn gặp bậc Thánh, 
không muôn nghe pháp, luôn tìm khuyết điểm của người; vì luôn tìm khuyết 
điểm của người nên không có lòng tin, khó giáo hóa, nói lời ác, biêng nhác; 
vì biếng nhác nên trạo cử, không phòng hộ, không giữ giới; vì không 01 0101 
nên không chánh niệm, ау biệt không chân chánh, tâm tán loạn; vi tâm tán 
loạn nên tư duy không chân chánh, gân gũi đường tà, tâm biếng nhác; vì tâm 
biếng nhác nên có thân kiến, giới cám thủ và nghĩ, vì nghi nên không thé đoạn 
trừ tham, sân, si; vì chưa đoạn trừ tham, sân, si nên không thé xa lia được già, 
bệnh, chết. 


Nếu đoạn trừ được ba pháp này mới có thê xa lia già, bệnh, chết. Là ba pháp 
nào? Đó là tham, sân và si. Đoạn trừ ba pháp này rồi mới có thé xa lia già, bệnh 
và chết. 

Lại nữa, do đoạn trừ ba pháp mới có thé xa lia được tham, sân và si. Là ba 
pháp nào? Đó là thân kiến, giới cám thủ và nghi. Vì đoạn trừ được ba pháp này 
mới có thê xa lia tham, sân và si. 

Lại nữa, do đoạn trừ ba pháp mới có thê xa lìa thân kiến, gIỚI cám thủ và 
nghi. Là ba pháp nào? Đó là tu duy không chân chánh, gân gũi đường tà và 
khởi tâm biếng nhác. Do đoạn trừ ba pháp này nên xa lìa thân kiến, giới câm 
thủ và nghi. 


Lai nữa, do đoạn trừ ba pháp nén có thé xa lia tu duy khóng chán chánh, gân 
gũi đường tà và tâm biếng nhác. Là ba pháp nào? Đó là không chánh niệm, tháy 
biét khóng chán chánh và tám tán loan. Do đoạn trừ ba pháp này nén có thé xa 
lia tư duy không chán chánh, gần gũi đường tà và tâm biếng nhác. 


Lại nữa, do đoạn trừ được ba pháp nên có thê xa lìa không chánh niệm, thây 
biết không chân chánh và tâm tán loạn. Là ba pháp nào? Đó là trạo cử, không 
phòng hộ và phạm giới. Do đoạn trừ ba pháp nảy nên có thê xa lia thất niệm, 
thây biết không chân chánh và tâm tán loạn. 


38 Nguyên tác: Vô tàm (Ж): Không tự xấu hó với minh. 
39 Nguyên tác: Vô quy (2): Không biệt hó then với người. 
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Lại nữa, do đoạn trừ ba pháp nên có thê xa lìa trạo cử, không phòng hộ và 
phạm giới. Là ba pháp nào? Đó là không, có lòng tin, khó giáo hóa và biếng 
nhác. Do đoạn trừ ba pháp này nên có thê xa lìa trạo cử, không phòng hộ và 
phạm giói. 

Lại nữa, do đoạn trừ ba pháp nên có thé xa lia không có lòng tin, khó giáo 
hóa và biếng nhác. Là ba pháp nào? Đó là không muốn gặp bậc Thánh, không 
thích nghe pháp và hay tìm khuyết điểm của người. Do đoạn trừ ba pháp này 
nên có thê xa lìa không có lòng tin, khó giáo hóa và biếng nhác. 


Lại nữa, do đoạn trừ ba pháp nên có thể xa lia không muốn gặp bậc Thánh, 
không thích nghe pháp và hay tìm khuyết điểm của người. Là ba pháp nào? Đó 
là không cung kính, nói lời ác và gân gũi bạn xâu. Do đoạn trừ ba pháp này nên 
xa lia không muốn gặp bậc Thánh, không thích nghe pháp và hay tìm khuyết 
điểm của người. 

Lại nữa, do đoạn trừ ba pháp nên có thê xa lìa không cung kính, nói lời ác, 
gân gũi bạn xâu. Là ba pháp nào? Đó là không tàm, không quý, buông lung. Vì 
sao như vậy? Vì do biết tàm, biết quý nên không buông lung: vì không buông 
lung nên cung kính, nói năng hòa nhã, là vị thiện tri thức; vì là thiện tri thức nên 
muón gặp bậc Hiên thánh, ưa thích nghe Chánh pháp, chăng tìm khuyết điểm 
của người; vì chăng ưa tìm khuyết điểm của người nên sanh lòng tin, nói năng 
hòa nhã và tinh tấn; vì tinh tán nën không trao cử, luôn phòng hộ, giŭ giới; nhờ 
giữ giới nên chăng mát chánh niệm, thây biết chân chánh, giữ tâm không tán 
loạn; nhờ tâm không tán loạn nên tư duy chân chánh, gần gũi đường chánh, tâm 
không biếng nhác; nhờ tâm không biếng nhác nên không chấp trước vào thân 
kiến, không chấp trước vào giới câm thủ, thoát khỏi nghi hoặc; nhờ không nghĩ 
hoặc nên chăng khởi lên tham, sân, si; nhờ xa lìa tham, sân, si nên có thể đoạn 
trừ già, bệnh, chết. 

Đức Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


347. ЕМ TRỘM GIÁO PHÁP^ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Đức Phật và chúng đệ tt”! được các hàng quốc vương, đại thân, Bà-la-môn, 


trưởng giả, cư sĩ và những hạng người khác ở thê gian cung kính, tôn trọng, 
cúng dường nén được nhiêu lợi dưỡng như y phục, thức án uóng, ø1ường năm, 


40 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.347. 0096b25). Tham chiếu: Ma-ha Tăng-kỳ luật 
Res (ЛЕ (7.22. 1425.17. 0359506); S. 12.70 - II. 119. 


*! Nguyên tác: Thanh văn (Ж Bì). 
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thuóc men; cón dói vói chüng ngoai dao tà giáo thi ho cháng hé cung kính, tón 
trong nén khóng cüng dường y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men. 


Báy giờ, có rất nhiều ngoại đạo tụ họp tại giáng đường Vị Tăng rồi cùng 
nhau bàn luận: 


— Tü xưa đến nay, chúng ta thường được quốc vương, đại thần, trưởng giả, 
cư si và tát са những người khác phụng sự, cung kính, cúng dường y phục, thức 
ăn uống, giường năm, thuốc men, nhưng nay đều bị cắt đứt tật са, vi họ chỉ cung 
kính, cúng dường y phục, thức ăn uóng, giường nằm, thuộc men cho Sa-món 
Cù-đàm và đại chúng đệ tử. Nay trong chúng đây, người nào có trí tuệ, có oai 
lực, khéo bí mật vào trong chúng của Sa-môn Cù-đàm để xuất gia, nghe pháp 
của Sa-món Cù-đàm rôi trở vé giảng nói rộng rãi. Chúng ta sẽ sử dụng pháp 
được nghe à áy dé giáo hóa quóc vuong, dai thán, truóng giá, cu si, khién ho tin 
tuóng sâu sắc, để họ có thê quay trở lại cúng dường chúng ta như trước. 

Lúc ду, có người bảo: 

— Có một thiếu niên tên là Tu-thâm,2 thông minh, trí sáng, có thé lén vào 
trong chúng của Sa-môn Cù-đàm xuất gia, nghe pháp của Cù-đàm xong rồi trở 
về trình bày lại. 

Вау giờ, các ngoai đạo liền đi дёп chỗ Tu-thám và bảo: 

- Hôm nay, chúng tôi đã nhóm họp đại chúng tại giảng đường VỊ Tăng rồi 
bàn luận như vây: “Từ trước đến nay, chúng ta được quốc vương, đại thân, 
trưởng giả, cư sĩ và mọi người ó thế gian cung kính, phụng sự, cúng dường y 
phục, thức ăn uống, giường năm và thuốc men, nhưng nay bi họ cát đứt tất cả. 
Quốc vương, đại thần, trưởng giả, cư sĩ và mọi người đều cùng nhau phụng sự 
Sa-món Cü-dàm và đại chúng đệ tử. Trong đại chúng của ta đây, ai là người 
thông minh, trí sáng, có thé bí mật vào trong chúng Sa-môn Cù-đàm xuất 
gia, học dao, nghe pháp của Sa-món Cü-dàm rôi trở vé trình bày lại, giáo hóa 
quốc vương, đại thân, trưởng giả, cư sĩ để chúng của ta được cung kính, tôn 
trọng, cúng dường trở lại?” Trong chúng có người nói răng: “Chỉ có Tu- thâm 
là người thông minh, trí sáng, có thê bí mật деп trong pháp của Cù-đàm xuất 
gia, học dao, nghe Cü-dàm thuyét pháp thi chác chán có thé lãnh hội rồi trở về 
trình bày lại.” Do vậy, chúng tôi cùng nhau đến đây thỉnh cầu. Xin Nhân giả 
hãy nhận lời! 

Вау giờ, Tu-thâm im lặng nhận lời thỉnh câu гбі đến Trúc Lâm, vườn Са- 
lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Lúc ấy, có nhiều Tỳ-kheo rời khói phòng, đi kinh hành nơi dát trông. 

Thế rồi, Tu-thâm liền đến chỗ các Tỳ-kheo ấy và nói như vây: 

— Thưa các Tôn giả! Hôm nay, con có được phép xuất gia, thọ giới Cụ túc 
và tu tập Phạm hạnh ở trong Chánh pháp hay không? 


42 Tu-thâm (ZH X, Susima). 
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Báy giờ, các Ту-Кһео liền dẫn Tu-thâm đến chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Phật, 
đứng qua một bên rôi bạch: 

- Bạch đức Thé Tôn! Hôm nay, ngoại đạo Tu-thâm này câu xin được ở 
trong Chánh pháp xuât gia, thọ giới Cụ túc và tu tập Phạm hạnh. 

. Lúc ây, Thế Tôn biết rõ những suy nghĩ trong tâm của ngoại đạo Tu-thâm, 

liên bảo các Ty-kheo: 

— Các thây nên độ cho ngoại đạo Tu-thâm được xuất gia. 

Báy gió, các Ty-kheo giüp cho Tu-thám xuát gia. 

Nửa tháng trôi qua. Một hôm, có vi Ty-kheo nói với Tu-thâm: 

- Tu-thâm nên biết! Chúng tôi đã chấm dứt sanh tử, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh nữa. 

Lúc ấy, Tu-thâm hỏi thây Tỳ-kheo: 

— Thưa Tôn giả! Có phải tu tập ly dục, ly bất thiện pháp, có giác có quán, có 


hy lạc do ly dục sanh, chứng đắc Thiền thứ nhất, là không còn khởi các phiền 
não, tâm được giải thoát hoàn toàn?” 


Ty-kheo đáp: 

— Này Tu-thâm, chăng phải như thé! 

Tu-thâm lại hỏi: 

— Có phải tịnh trừ giác và quán, nội tinh nhất tâm, không giác không quán, 


có hý và lạc do định sanh, chứng đắc Thiên thứ hai, là không còn khởi các phiền 
não, tâm được giải thoát hoàn toàn? 


Ty-kheo đáp: 

— Này Tu-thâm, chăng phải như thế! 

Tu-thâm lại hỏi: 

— Phải chăng Tón giả đã ly hy, an trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc 
thọ, điêu mà bậc Thánh goi là xả niệm an trú lạc, chứng dác Thiên thứ ba, là 
không còn khởi các phiên não, tâm được giải thoát hoàn toàn? 

- Này Tu-thâm, chăng phải như thế! 

Lại hỏi: 

— Phải chăng Tôn giả đã buông bỏ cả khó và vui, diệt trừ ưu và hy quá khu, 


không khó không vui, xả và niệm đều thanh tịnh, chứng đắc Thiền thứ tư, là 
không còn khởi các phiên não, tâm được giải thoát hoàn toàn? 


Ty-kheo đáp: 
— Này Tu-thâm, chăng phải như thế! 


9 Nguyên tác: Thiện giải thoát (26448, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; Tap. žE 
(7.02. 0099.22. 0004c20). 
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Lại hỏi: 
- Nếu được tịch tịnh giải thoát, vượt thoát khỏi Sắc và Vô Sắc, tự thân 


chứng đắc và an trú thì không còn khởi các phiên não, tâm được giải thoát hoàn 
toàn chăng? 


Ty-kheo đáp: 

— Này Tu-thâm, chăng phải như thế! 

Tu-thâm lại hỏi: 

— Cớ sao lời nói của Tôn giả chăng đồng nhất, trước sau trái ngược nhau? 
Vì sao Tôn giả chưa chứng đắc thiền định mà lại xác nhận như thế? 

Ty-kheo đáp: 

— Tôi đã được tuệ giải thoát. 

Nói những lời như thế xong, các Tỳ-kheo đều rời chỗ ngồi mà đi. 

Báy giờ, biết số đông Ty-kheo đi гбі, Tu-thâm suy nghĩ như váy: “Lời nói 


của các Tôn giả này chăng đồng nhất, trước sau trái ngược nhau, họ nói không 
đạt được chánh định, nhưng lại xác nhận tự thân chứng đắc.” 

Suy nghĩ như thé rồi, Tu-thâm liền đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi 
đứng qua một bên và thưa: 

— Bạch đức Thé Tôn! Các Ty-kheo kia xác nhận trước mặt con: “Chúng tôi 
đã chấm dứt sanh tử, Pham nạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, 
tự biết không còn tái sanh nữa.” 

Con liền hỏi Tôn giả kia: “Đã lia bỏ dục và các pháp bất thiện,... (cho đến) 
tự thần chứng дас và an trú thì không còn khởi các phiên não, tâm được giải 
thoát hoàn toàn chăng?” 

Vị ây trả lời: “Này Tu-thâm, chàng phải nhu vậy!” 

Con liên hỏi: “Sao lời nói của Tôn giả trước sau trái ngược nhau, bảo là 
không đạt được chánh định nhưng lại xác nhận là tự thân đã chứng đặc?” 

Vị ây đáp răng: “Tôi đạt được tuệ giải thoát.” 

Nói như thé xong, các vi đều rời khỏi tòa rói ra vé. 

Hôm nay, con kính hỏi Thê Tôn: “Cớ sao lời nói của Tỳ-kheo kia chàng 
đồng nhất, trước sau trái ngược nhau, không đạt được chánh định, nhưng lại nói 
tự thân đã chứng đắc?” 

[0097b05] Phật bảo Tu-thám: 


— Các vị ây trước tiên là biết pháp tru," sau đó biết Niét- bàn. Các thiện 
nam ấy một minh ở nơi thanh văng, chuyên cần tư duy, sông không buông 


4 Pháp trụ (ЧЕ, Dhammatthitata): Sự an trú trong duyên pháp và duyên khởi. Chú giải 
Рассауазийауаппапа (5. П.25): Рассауепа hi paccayuppanna dhamma titthanti, іаѕта paccayova 

"dhammatthitata "ti vuccati (Vì an trú trong duyên pháp và duyên khởi, nén được goi là pháp trụ 
(dhammarlthitata).. Tham chiêu: S. 12.70: “Pubbe kho, susima, dhammatthitifianam, pacchà nibbãne 
йапа”піі (trước hết là trí về pháp trú, sau là trí vé Niết-bàn), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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lung, xa lìa kiến chấp về ngã, chắng khởi các phiên não, tâm được giải thoát 
hoàn toàn. 
Tu-thâm bạch Phật: 


— Con không thê hiểu thế nào là: “Trước tiên biết pháp trụ, sau đó biết Niét- 
bàn. Các thiện nam ấy một minh ở nơi thanh văng, chuyên cân tư duy, sông 
không buông lung, xa lia kiến chấp về ngã, chăng khởi các phiên não, tâm được 
giải thoát hoàn toàn. 


Phật bảo Tu-thâm: 

— Ta không hỏi ông biết hay không biết, mà tự mình trước tiên phải biết 
pháp trụ, sau đó biết Niét- bàn. Các thién nam áy mót minh ó noi thanh váng, 
chuyên cần tư duy, sống không buông lung, xa lia kiến cháp vé ngã, tâm được 
giåi thoát hoàn toàn. 

Tu-thâm bạch Phật: 

_— Cúi xin Thé Tôn giảng nói pháp khiến cho con biết được trí pháp tru? và 
thây được trí pháp trụ! 

Phật dạy Tu-thâm: 

— Nay Ta hỏi, ông hãy tùy y mà trả lời. Này Tu-thâm! Ông nghĩ như thế nào? 
Vì có sanh cho nên có già chêt, không phải lìa sanh mà có già chêt đúng không? 

Tu-thâm trả lời: 

— Đúng thế! Bạch đức Thế Tôn! Vì có sanh nên mới có già chết, không thể 
lia sanh mà có già chết. 

. — Cũng như đôi với sanh, đối với hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh 
sắc, thức, hành và vô minh cũng thê. Do có vô minh nên có hành, không phải 
lìa vô minh mà có hành đúng không? 

Tu-thâm bạch Phật: 

— Đúng thế, bạch đức Thế Tôn! Vì có vô minh nên có hành, không thê lìa 
vô minh mà có hành. 

Phật bảo Tu-thâm: 

- Vi không có sanh nên không có già chết; không thé lia sự diệt của sanh 
mà già chêt diệt đúng không? 

Tu-thâm bạch Phật: 


— Đúng thế, bạch đức Thế Tôn! Do không có sanh nên không có già chết; 
không thê lìa sự diệt của sanh mà già chết diệt. 


Cũng vậy,... (cho đến) không có vô minh nén không có hành; không thê lìa 
sự diệt của vô minh mà hành diệt đúng không? 


4 Pháp trụ trí (511%), theo nội dung kinh này và cũng theo Du-già sw địa luận ЗЕТ Іт (7.30. 
1579.10. 0327c19), đó là trí thấy biết đúng như thật về 12 pháp duyên khởi. 
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Tu-thâm bach Phật: 


— Đúng thé, bach đức Thế Tôn! Do không có vô minh nên không có hành, 
không thê lìa sự diệt của vô minh mà hành diệt. 


Phật bảo Tu-thâm: 


— Người có cái biết như thế, cái thấy như thế, phải chăng là đã lìa dục, lìa 
pháp ác, bất thiện... (cho đến) tự thân chứng đắc và an trú phải không? 


Tu-thâm bạch Phật: 
— Chàng phải như thế, bạch đức Thế Tôn! 
[0097c01] Phật bảo Tu-thâm: 


— Đây gọi là trước tiên biết pháp trụ, sau đó biết Niết-bàn. Các thiện nam 
ây một mình ở nơi thanh văng, chuyên cần tư duy, sống không buông lung, xa 
lia kiến chấp về ngã, chăng khởi các phiền não, tâm được giải thoát hoàn toàn. 


Duc Phật nói kinh này xong, Tôn giá Tu-thâm liền xa lia trần cấu, được 
pháp nhãn tịnh. Bấy giờ, Tu-thâm thấy pháp, đắc pháp, ngộ pháp, vượt nghị, 
không tin ai khác, không do аі khác mà được độ thoát, ở trong Chánh pháp 
được vô sở úy, liên cúi đâu lạy sát chân Phật rôi thưa: 

— Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay, cho con xin sám hói! Vi con già dang xuát 
gia ở trong Chánh pháp, vậy nén con xin sám hôi. 

Phật báo Tu-thâm: 

— Vì sao lại giả dạng xuất gia ở trong Chánh pháp? 

Tu-thâm bạch Phật: 


— Bạch đức Thê Tôn! Có rất nhiêu ngoại đạo đến nói với con: “Tu-thâm nên 
biết! Trước đây, chúng ta được quốc vương, đại thân, trưởng giả, cư sĩ và mọi 
người trong thê gian đêu cung kính, cúng dường mà nay bị cắt đứt, bởi vì họ đều 
cúng dường cho Sa-môn Cù-đàm và đại chúng đệ tử. Hôm nay, ông hãy giả dạng 
đến trong chúng đệ tử của Sa-món Cü-dàm mà xuất gia, học hỏi giáo pháp, lãnh 
hội pháp ấy rồi trở vé trình bày lại, chúng ta sẽ đem pháp đã nghe dé giáo hóa 
cho thé gian, khiến cho họ cung kính, cúng dường như trước.” Bạch Thé Tôn! Vi 
thế mà con đã già dạng xuất gia ở trong Giáo pháp và Giới luật. Hôm nay, cho 
con xin sám hối. Kính xin Thế Tôn thương xót cho con được sám hỗi. 

Phật bảo Tu-thâm: 

— Ta nhận sự sám hồi của Шау. Tháy nên nói đây đủ như vây: “Ngày trước, 
vì do ngu si, bất thiện, thiếu trí nên con đã giả dạng xuất gia ó trong Giáo pháp 
và Giới luật, hôm nay con xin sám hối, tự mình Һау tội, tự mình biết tội.” Vậy 
thì đời sau sẽ thành tựu sự phòng hộ, công đức tăng trưởng, không hé giám 
thiểu. Vì sao như vậy? Hé người có tội mà tự mình thấy, tự mình biết và sám 
hôi thì ở đời sau sẽ thành tựu sự phòng hộ, công đức tăng trưởng, không hề 
giảm thiểu. 
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Phật bảo Tu-thâm: 


— Nay Ta sẽ nói ví dụ, người có trí nhờ ví dụ này mà được hiểu. Ví như nhà 
vua có người tuần canh, bắt được kẻ trộm cướp rôi trói lại, dẫn đến chỗ nhà vua 
và tâu: 

“Таџ Đại vương! Kẻ này là giặc cướp, xin Đại vương xử #01.” 

Vua truyền lệnh: 

“Hãy đem tội nhân đi, trói ngược hai tay rồi bêu danh xấu khắp cả nước, 


sau đó đem tội nhân ra khỏi kinh thành, đến chỗ hành hình, dùng trăm mũi giáo 
nhọn đâm khắp thân thê tội nhân.” 


Tuân lệnh vua, người chấp pháp bắt tội nhân kia trói ngược hai tay, bêu 
danh xâu khắp các thành ấp rôi dẫn ra ngoài thành, dùng trăm mũi giáo nhọn 
đâm khắp thân thê tội nhân. 


Đến trưa, nhà vua hỏi: 

“Tội nhân còn sống không?” 

Cận thần đáp: 

“Vẫn còn sóng." 

Vua lại ra lệnh cho cận thân: 

“Đâm thêm một trăm mũi giáo nữa.” 

Đến chiêu, tên tội nhân kia lại bị đâm thêm một trăm mũi giáo, nhưng vẫn 
chưa chêt. 

Phật hỏi Tu-thám: 

— Vua kia trỊ phạt, dùng ba trăm mũi giáo đâm vào thân tội nhân kia thì còn 
có chó nào lành lặn băng bàn tay không? 

Tu-thâm bạch Phật: 

— Thưa không, bạch đức Тһе Tôn! 

Phật lại hỏi Tu-thâm: 

— Lúc bị ba trăm mũi giáo đâm vào thân, phải chăng tội nhân đã chịu đau 
đớn tột cùng? 

Tu-thám bach Phật: 


— Kính bach Thé Tôn! Đau đớn tột cùng. Bi đâm một giáo, đã rất đau đớn, 
huống ba trăm mũi làm sao chịu được? 


Phật bảo Tu-thâm: 

— Tuy nhiên khó này vẫn chịu đựng được. Còn như người nào ở trong Спао 
pháp và Giói luật giả dang xuất gia, lén học giáo pháp rôi giảng cho người sẽ 
chịu khó hơn tội nhân kia рар rất nhiều lần. 

Lúc đức Phật nói pháp này rói, ngoai đạo Tu-thám dứt sạch hết phiên não, 
tâm được giải thoát. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tu-thâm vâng lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


348. MƯỜI LỰC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai thành tựu mười lực, được bốn vô ỦY, biết trú xứ của Phật trước 
kia mà chuyên bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rống sư tử: “Do 
cái này có nên cái kia có, do cái này sanh nên cái kia sanh, nghĩa là do vô minh 
nén có hành,... (nói dáy 24 cho đến) toàn bộ khói khó lớn tập khởi,... toàn bộ 
khối khó lớn diệt tận.” 

Này các Tỳ-kheo! Đây là sự hiển bày giáo pháp chân thật, nhăm chấm dứt 
dòng sanh tử,... (cho đến) khéo hiển bày cho bát cứ ai. Như vậy là sự hiển bày 
giáo pháp chân thật, nhám châm đứt dòng sanh tử, đủ dé khiến cho người thiện 
nam có lòng tin chân chánh xuất gia, tỉnh tấn tu tập, sống không buông lung, 
ở trong Giáo pháp và Giới luật luôn siêng năng, thực hành khó hạnh, dù chỉ 
còn da bọc xương, máu thịt khô kiệt, néu chưa chứng đắc những điều cần phải 
chứng đắc thì vị ây không từ bỏ sự сап mẫn, siêng năng tinh tân, kiên сб kham 
nhẫn. Vi sao nhu vậy? Vì kẻ biếng nhác thì sống khổ dau, có thé sanh ra rất 
nhiêu pháp ác, bất thiện, dẫn đến kiết sử tăng trưởng lớn mạnh nơi sanh, già, 
bệnh, chết ở đời tương lai, đánh mát lợi ích lớn. Còn người tinh tán, thích sông 
một mình thì không sanh khởi các pháp ác, bất thiện; về sau, kiết sử và khô 
báo lớn sẽ không tăng trưởng ở nơi sanh, già, bệnh, chết trong đời tương lai, có 
được lợi ích tròn đây, chứng đạt kết quả bậc nhất trong giáo рћар. Đó gọi là 
đôi diện bậc Đại sư, được đích thân nghe pháp, được tịch diệt, Niét-bàn, huóng 
đến Bô-đê, khéo dat thành Chánh giác. 

Do vậy, này Ту-Кһео! Hãy thường nhớ nghĩ làm lợi lạc cho mình, lợi lạc 
cho người, lợi lạc cho mình và người, tinh tán tu học; ta nay xuất gia thì không 
nên ngu 51, không nên mê mờ, phải đạt kết quả, phải có lợi lạc, dé những người 
cúng dường y phục, thực phẩm, tọa cụ, thuôc men có được quả báo lớn, phước 
lợi lớn, lợi ích lớn. Hãy nên học tập như thế! 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.348. 0098a13). Tham chiếu: S. 12.22 - II. 28. 


# Nguyên tác: Chuyén Pham luân (#75 #8). Pham luân ( A688, Brahmacakka): Bánh xe của Pham, 
“Phạm luân” vón là dung ngữ của Bà-la-món, được Phật giáo thừa пёр sử dụng, vé sau thuật ngữ này 
được hoàn chinh thành Chuyển Pháp luân (GSH). 


48 Nguyên tác: Đắc thành đệ nhất giáo pháp chi tràng (19 9 — SUE 2 37). Tràng (27) được dịch từ 
chữ udraya. Udraya vừa có nghĩa là cánh đồng vừa có nghĩa là kết quả. Nghĩa trong ngữ cảnh kinh văn 
là kết quà. Tham chiếu: S. 12.22 - П. 28: Evam no ауат amhakam pabbajja avafijha bhavissati saphala 
sa-udrayä (Có vậy, sự xuất gia này của chúng ta sẽ không phải trông không, có kêt quả, có thành tích 
(sa-udraya)), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo vâng lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


349. TRÚ XÚ ВАС THÁNH” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật trú tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Tỳ-kheo! Nếu khéo xuất gia thì chính mình được thiện lợi, 
trong nhiều đời sau luôn được sanh ra nơi có bậc Thánh, các căn toàn vẹn, 
không ngu không si, không bị сат ngọng, lời nói hay hoặc lời nói dó đêu có 
thé giải nghĩa rõ ràng. 

Trong đời hiện tại, Ta đã thành Phật, là Như Lali, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn, giảng nói pháp tịch diệt, Niét-bàn, 
hướng đến giác ngó,? khéo đạt thành Đăng Chánh Giác, đó là: “Do cái này có 
nên cái kia có, do cái này sanh nên cái kia sanh; nghĩa là do vô minh nén có 
hành, duyên hành nên có thức,... (cho đến) toàn bộ khối khó lớn tập khởi. Vô 
minh diệt thì hành diệt,... (cho đến) toàn bộ khối khô lớn diệt tận.” 

Này các Tỳ-kheo! Điều khó chứng đắc đã được chứng, đắc, được sanh ra nơi 
có bậc Thánh, các cán toàn ven,... (cho đến) toàn bộ khói khó lớn tập khói;.. 
(cho đến) toàn bộ khối khổ lớn diệt tận. 

Thê nên, này các Ту-Кһео! Nên học tập như уду: Khéo lợi Јас cho minh, 
lợi lạc cho người, lợi lạc cho mình và người; bậc xuất gia chân chánh thì không 
nén ngu si, không nén mê mờ, phải đạt kết quả, phải có lợi lạc, để những người 
cúng dường y phục, thực phẩm, giường nệm, thuốc men có được quả báo lớn, 
phước lợi lớn, lợi ích lớn. 


Тһе nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập như vậy. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


350. THÁNH РЕ TÚ”! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật trú tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 


49 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.349. 0098b06). 
50 Nguyên tác: Bó-dë chánh hướng (3#‡š IE M). 


51 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.350. 0098522). Tham chiếu: 5. 12.49 - II. 77; 
$. 12.50 - II. 79. 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vị Thánh đệ tử đa văn không nghĩ răng: “Vì cái gì có mặt nên cái này có 
mặt? Vì cái gì sanh nên cái này sanh? Vì cái gi không có mặt nên cái này không 
có mặt? Vì cái gì diệt nên cải này diệt?” 

Tuy nhiên, vị Thánh đệ tử đa văn biết rằng: “Do cái này có nên cái kia có, 
do cái này sanh nên cái kia sanh. Nghĩa là: Duyên vô minh nên có hành,... (cho 
дёп) toàn bộ khói khô lớn tập khởi; do vô minh diệt nên hành diệt,... (cho đến) 
toàn bộ khôi khô lớn diệt.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


351. ТНАҮ BIẾT VÀ CHÚNG РАС? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, Tôn giả Na-la,? Tôn giả Máu-su-la,** Tôn giả Thù Thăng và Tôn 
giả A-nan đang ở bên bờ hô Tượng Nhĩ,” thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả Na-la nói với Tôn giả Mậu-sư-la: 

- Ngoài” lòng tin, ngoài ước muốn, ngoài lắng nghe, ngoài thám sát tư duy, 
ngoài trầm tư tiếp nhận sự thát*? thì có thé tự mình phát sanh thấy biết chân 


chánh như vây chăng: “Do có sanh nên có già chết, không thé lia sanh mà có 
già chêt'”? 


52 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.351. 0098c01). Tham chiếu: S. 12.68 - II. 115. 
53 Na-la (ЖЕЕ, Магада). 
54 Máu-su-la (J Bip #4, Musila). 
55 Thù Tháng (9), P. Settha. Theo S. 12.68 - II. 115, đó là Tôn giả Savittha. Có thé bản Hán dich 
nghĩa nhâm do âm tiệt của 2 chữ gân gióng nhau. 
56 Tượng Nhi (Z Н), P. Сока, nghĩa là lỗ tai của con voi. Trong khi đó, theo S. 12.68 - II. 115, đó là 
khu vườn Ghosita. Sự khác biệt đó có khả năng do âm tiệt của 2 chữ gân giông nhau. 
57 Nguyên tác: Dị (Ж). Tham chiếu: S. 12.68 - П. 115: Afifiatra. Tỳ-kheo Bodhi dịch là “ngoại trừ” 
(apart Jrom). Xem thêm Тар. ФЕ (7.02. 0099.313. 0090b28-c02): Có những kinh pháp được các Ivy- 
kheo ngưỡng vong,. tón sung; thé nhung dói vói kinh pháp thi ngoài lóng tin, ngoài uóc muón, ngoài 
láng nghe, ngoài thàm sát tu duy, ngoài trám tu dé tiép пһап su thát thi phái báng sự hiểu biết chân 
chánh mà tuyên bố: “Sự sanh của ta đã đứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xon 
tự biết không còn tái sanh.” (НЕЕ, ЖЕЕ 25 [а], T D AH RS, Rak, ж, ST AE, зен 
4, IE ADU Hội: RECH, АЯТЫ, ВТЕ ЕТЕ, ЖЖ (<Я). Và рһап tiếp theo: Ý các thây nghĩ sao? 
уй йу dói với giáo pháp có niềm tin, có ước muốn, có sự lăng nghe, có thâm sát tư duy, có trầm tư để 
tiếp nhận sự thật chăng? (Jk j^ Jb 2 4 455, Я 8k, ЯЙ, HE, ВИ). 
ia үп tác: Di tín, di dục, dị văn, di hành giác tưởng, dị kiên phiên dé nhẫn (=, АА, RH, Ж 
TTE 28, ж ИЖ И). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 0099.105. 0032a19) ghi: Dị kiến, dị nhàn, di càu, 
di duc (& R, ARI, AR, ЗЕЙД); Tạp. # (Т: 02. 0099.313. 0090529) өні: Tín... dục... văn.. ‚ hành t tư 
duy... kiến phiên để nhẫn (fai. =... Ж... B... fr HIE... ЖД). Hành trong hành giác tưởng Gi TH) 
chỉ cho hành tướng (1719, акаға). Tham chiếu: 5. 12.68 - П.115 ghi: Akaraparivitakka (ngoài thám 
lu hành tướng), HT. Thích Minh Châu dich. Xem thêm / Ni-kién kinh №. (T.01. 0026.19. 0443c12) 
ghi: Tín, nhạo, văn, niệm, kiến thiện quán (4š, 5, [B], 5, ИЯ, #9), nghĩa là lòng thành tín, sự ưa thích, 
nghe theo truyền thống, biết suy tư, thám sát dé tiếp thọ. 
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Tôn giả Mậu-sư-la đáp: 

. — Ngoài lòng tin, ngoài ước nguyện, ngoài lắng nghe, ngoài tư duy, ngoài 
(гат tư бёр nhận sự thật thi có thê tự mình phát sanh (һау biệt chân chánh nhu 
váy: “Do có sanh nên có già chét, không thé lia sanh mà có già chết.” Quả thật, 
tự mình có thê thây biệt như vậy. 

— Thưa Tôn giả Mậu-sư-la' Ngoài lòng tin,... (cho đến) tiếp nhận sự thật thi 
tu minh có thê phát sanh thây biệt răng: “Sự diệt tận của hữu, tịch diệt là Niét- 
bàn”? chăng? 

Tôn giả Mậu-sư-la đáp: 

‚— Ngoài lòng tin,... (cho деп) tiép nhận sự thật thì tự mình có thé phát sanh 
Һау biét răng: “Sự diệt tận của hữu, tịch diệt là Niét-bàn." 

Tôn giả Na-la lại hỏi Tôn giả Máu-su-la: 

— Sự diệt tận của hữu là tịch diệt, Niết-bàn. Nếu nói nhu vậy thì nay thây là 
bậc A-la-hán đã sạch hêt phiên não chăng? 

Tôn giả Mậu-sư-la im lặng không đáp. Tôn giả Na-la hỏi như vậy đến lần 
thứ hai, lân thứ ba nhưng Tôn giả cũng im lặng không đáp. 

Lúc ấy, Tôn giả Thù Tháng nói với Tôn giả Máu-su-la: 

— Hôm nay, Tôn giả im lặng thì tôi sẽ thay Tôn giả trả lời Tôn giả Na-la. 

Tôn giả Mậu-sư-la nói: 

— Nay tôi giữ im lặng, Tôn giả hãy giải đáp giúp tôi! 

Lúc ây, Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Na-la: 

- Ngoài lòng tin,... (cho đến) Чер nhận sự thật thì tự mình có thé giác ngộ 
và phát sanh Шау biệt ráng: “Sự diệt tận của hữu là tịch diệt, Niêt-bàn. ” 

Bấy giờ, Tôn giả Na-la hỏi Tôn giả Thù Thăng: 

— Ngoài lòng tin,... (cho đến) tiệp nhận sự thật thì tự mình có thê giác ngộ và 
phát sanh thây biét răng: “Sự diệt tận của hữu là tịch diệt, Niêt-bàn.” Vậy nay 
có phải Tôn giả là bậc A-la-hán đã dứt sạch hét Шау phiên não? 

Tôn giả Thù Thăng đáp: 

— Tôi nói: “Sự diệt tận của hữu là tịch diệt, Niét-bàn", nhưng tôi không phải 
là bậc A-la-hán dứt sạch hêt phiên não. 

Tôn giả Na-la nói: 

— Lời nói của Tôn giả không đồng nhất, trước sau trái ngược nhau! Như Tôn 
giả đã nói: “Sự diệt tận của hữu là tịch diệt, Niêt-bàn”, nhưng lại nói không phải 
là bậc A-la-hán dứt sạch phiên não. 

Tôn giả Thù Thắng nói với Tôn giả Na-la: 

— Tôi sé nói ví dụ, người trí nhờ ví dụ mà được hiểu. 


' Nguyên tác: Hữu diệt, tịch diệt, Niết-bàn (91, KI, E, bhavanirodho nibbananti). 
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Ví như có giéng nuóc nám bén duong ó chón hoang vu lại không có dây, 
cũng chăng có gàu 46 lây nước. Bấy giờ, có người đi đường bị cơn khát bức 
bách, liên đi quanh giêng tìm nhưng không có dây, cũng chăng со gàu. Người 
ây quán sát kỹ nước giêng, thây biết như thật mà thân không tiếp xúc được. 
Cũng như thé, tôi nói: “Sự diệt tận của hữu là tịch diệt, Niết-bàn”, nhưng tự 
thân tôi thì chưa chứng đắc A-la-hán, chưa dứt sạch phiền não. 


Khi à ду, Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Na-la: 
- Những điều Tôn giả Thù Tháng đã nói, Tôn giả Na-la nghi thé nào? 
Tôn giả Na-la trả lời Tôn giả A-nan: 
— Tôn giả Thù Thắng đã khéo nói điều chân thật, tôi đâu còn gì để nói nữa. 
Тһе rồi, sau khi đàm đạo xong, các Tôn giả rời chỗ ngôi rồi ra về. 
Жжжж 


352. SA-MÓN, BÀ-LA-MÔN NÊN ВІЕТ9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu các Sa-môn hay Bà-la-môn nào không biét nhu thật về pháp, không 
biết như thật về sự tập khởi của pháp, không biết như thật về sự diệt tận của 
pháp, . không biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp thì người 
ау chàng phải Sa-môn, chăng được liệt vào hàng Sa-môn, chăng phải Bà-la- 
môn, chăng được liệt vào hàng Bà-la-môn, người ây cũng không đạt được mục 
đích của Sa-món hay mục đích của Bà-la-môn, trong đời hiện tại không thé tu 
minh tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành tựu, việc cân 
làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Thé nào là không biết như thật vé pháp? Thé nào là không biết như thật vé 
sự tập khởi của pháp? Тһе nào là không biết như thật về sự diệt tận của pháp? 
Thế nào là không biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp? 
Nghĩa là, không biết như thật về pháp già chết, không biết như thật về sự tập 
khởi của già chết, không biết như thật vé sự diệt tận của già chết và không biết 
như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết. 

Cũng vậy, không biết như thật 4бі với sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, không 
biết như thật về sáu xứ, không biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, không 
biết như thật về sự diệt tận của sáu xứ, không biết như thật về con đường đưa 
đến sự diệt tận của sáu xứ. Như vậy là không biết như thật về các pháp, không 
biết như thật về sự tập khởi của các pháp, không biết như thật về sự diệt tận của 
các pháp, không biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của các pháp. 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.352. 0099a06). Tham chiếu: S. 12.14 - II. 15. 
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Nếu các Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết như thật về pháp, biết như thật 
về sự tập khởi của pháp, biết như thật về sự diệt tận của pháp, biết như thật về 
con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn ây được 
liệt vào hàng Sa-môn, được liệt vào hàng Bà-la-môn, đã đạt được mục đích của 
Sa-môn, đã đạt được mục đích của Bà-la-môn, trong đời hiện tại tự mình tác 
chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Những pháp nào nên biết như thật? Biết như thật những gì vé sự tập khởi 
của các pháp, vé sự diệt tận của các pháp, về con đường đưa đên sự diệt tận của 
các pháp? Đó là biết như thật về pháp già chết, biết như thật về sự tập khởi của 
già chết, biết như thật về sự diệt tận của già chết, biết như thật vé con đường 
đưa đến sự diệt tận của giả chết. Cũng vậy, biết như thật về sanh, hữu, thủ, ái, 
thọ, xúc, biết như thật về sáu xứ, biết như thật về sự tập khởi của sáu xứ, biết 
như thật về sự diệt tận của sáu xứ, biết như thật về con đường đưa đến sự diệt 
tận của sáu xứ. Đó gọi là biết như thật về các pháp, biết như thật về sự tập khởi 
của pháp, biết như thật về sự diệt tận của pháp và biết như thật về con đường 
đưa đến sự diệt tận của pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KK k 


353. KHÔNG THÉ УА CÓ THÉ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu sa-món hay Bà-la-môn nào không biết như thật về pháp, không biết 
như thật về sự tập khởi của pháp, không biết như thật về sự diệt tận của pháp, 
không biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của pháp, nên biệt Sa- 
môn ây chăng được liệt vào hàng Sa-món, Bà-la-môn á ây chăng được liệt vào 
hàng Bà-la-môn; họ cũng không đạt được mục đích của Sa-môn hay mục đích 
của Bà-la-môn, trong đời hiện tại không thê tự mình tác chứng: “Sự sanh của ta 
đã dứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biét không 
còn tái sanh.” 

Không biết như thật về những pháp nào? Không biết như thật về sự tập 
khởi, sự diệt tận và con đường đưa đến sự diệt tận của những pháp nào? Đó là, 
không biết như thật về pháp sáu nhập xứ,“ không biết như thật về sự tập khởi 
của sáu nhập xứ, không biết như thật về sự diệt tận của sáu nhập xứ và không 


°! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.353. 0099b02). Tham chiếu: S. 12.13 - II. 14. 
6 Nhập xứ (A JÈ, ayatana) chỉ cho 6 cán. 
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biết như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ, thé nhung lai 
biét nhu thát vé xüc thi điêu này không thé Xây га; biết như thật vë sự tập khởi 
của xúc, biết như thật về sự diệt tận của xúc, biết như thật về con đường đưa đến 
sự diệt tận của xúc thì điều này không thể xảy ra. Cũng như vậy, biết như thật 
về thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già chết thì điều này không thể xảy ra. 


Nếu Sa-môn hay Bả-la-môn nào biết như thật về sáu nhập xứ, biết như thật 
về sự tập khởi của sáu nhập xu, biết như thật về sự diệt tận của sáu nhập xứ, biết 
như thật vé con duóng đưa đến sự diệt tận của sáu nhập xứ thì biết như thật về 
xúc, điều này có thê хау га. Cũng vậy, biết như thật vé thọ, ái, thủ, hữu, sanh, 
già chết thì điều này có thé xảy ra. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


354. VƯỢT THOÁT KHÓI XÚC® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo (nhw trên đã nói), chỉ sai khác như sau: 

— Nếu các Sa-môn hay Bả-la-môn nào không biết như thật về sáu nhập xú 
mà muốn vượt thoát khỏi xúc thi điều này không thể хау га; muốn vượt thoát 
khỏi sự tập khởi của xúc, muốn vượt thoát sự diệt tận của xúc, muốn vượt thoát 
con đường đưa đến sự diệt tận của xúc thì điêu này không thê xảy ra. Cũng vậy, 
muôn vượt thoát khỏi tho, ái, thủ, hữu, sanh, già. chết thì điều này không thể xảy 
ra; muôn vượt thoát khỏi sự tập khởi của già chết, muốn vượt thoát khỏi sự diệt 
tận của giả chết, muốn vượt thoát khói con đường đưa đến sự diệt tận của già 
chết thì điều này không thê xảy ra. 


Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào biết như thật về sáu nhập xứ, biết như thật 
vë sự tập khởi của sáu nhập xứ, biết như thật về sự diệt tận của sáu nhập xứ và 
biết như thật vé con duong dua dén su diët tán сйа sáu пһар xú nën vuot thoát 
khỏi xúc thi điều này có thé xáy ra. Cũng vậy, vượt thoát khỏi thọ, ái, thủ, hữu, 
sanh, già chết thì điều này có thé xảy ra,... (cho йёп) vượt thoát khỏi con đường 
đưa đến sự diệt tận của già chết thì điều này có thê хау ra. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như từ già chết... cho dén sáu nhập xứ, có ba kinh; cũng thé, từ già chết,.. 
cho đến hành, cũng có ba kinh, cũng nói như thé. 

KKK 


63 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.354. 009919). Tham chiếu: $. 12.29 - II. 45; 
S. 12.30 - II. 46; S. 12.71-81 - II. 129-30. 
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355. СТА СНЕТ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên biết ró già chết, biết rõ SỰ tập khởi của già chết, biết rõ sự diét tận của 
già chét, biệt ró con đường đưa dên sự diệt tận của già chết. Cũng vậy, (cho đền) 
nên Diệt rõ vë hành, sự tập khởi của hành, sự diệt tận của hành và con đường 
đưa đên sự diệt tận của hành. 

Thế nào là nên biết rõ già chết? Biết rõ do có sanh nên có già chết, đó là 
biệt rõ già chết. 

Thế nào là biết rõ sự tập khởi của già chết? Sanh tập khởi thì già chết tập 
khởi, đó là biệt rõ sự tập khởi của già chêt. 

| Тһе nào là biết гб Sự diệt tận của già chết? Nghĩa là, sanh diệt tận thì già 
chêt diệt tận, đó là biệt rõ sự diệt tận của già chết. 

Thế nào là biết rõ con đường đưa đên sự diệt tận của già chết? Nghĩa là, 
Thánh đạo tám chi là con đường đưa дёп sự diệt tận của già chêt. Đó là biết rõ 
con đường đưa dén sự diệt tận của già chét. 

Cho dén, thé nào là biết rõ hành? Có ba hành là thân hành, khẩu hành và ý 
hành, đó là biệt rõ hành. 

Thé nào là biết rõ sự tập khởi của hành? Vô minh tập khởi thì hành tập khởi, 
đó là biệt rõ sự tập khởi của hành. 

. Thé nào là biết rõ sự diét tận của hành? Vô minh diệt thì hành diệt, đó là 
biệt rõ sự diệt tận của hành. 

Thê nào là biết rõ con đường đưa đến sự diệt tận của hành? Thánh đạo tảm 
chi là con đường dua деп sự diệt tận của hành, đó là biệt rõ con đường đưa дёп 
sự diệt tận của hành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

xxx 
356. BÓN MƯƠI BÓN LOẠI TRÍS 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


64 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.355. 0099c04). Tham chiếu: $. 12.28 - IL 43. 
55 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7:02. 0099.356. 0099c19). Tham chiếu: S. 12.33 - II. 56. 


QUYÉN 14 # 421 


Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Có bốn mươi bón loại trí, hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ! Ta sẽ nói cho 
các thây. 


Những øì là bốn mươi bốn loại trí? Đó là trí vé già chét, trí vé su táp khói 
cüa già chét, trí vé su diét tàn cüa già chét và trí vé con duóng dua dén su diét 
tận của già chết. Cũng vậy, trí về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, 
thức, trí vê hành, trí về sự tập khởi của hành, trí về sự diệt tận của hành, trí về 
con đường đưa đến sự diệt tận của hành, đó goi là bôn mươi bốn loại trí. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


357. ВАҮ МОО BẢY LOẠI TRÍ“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy mươi bảy loại trí, hãy lăng nghe, hãy khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng 
nói cho các thây. 


Thé nào là báy muoi báy loai trí? Trí biét ráng già chét do duyén sanh. Trí 
biét ráng khóng có sanh thi khóng có già chết. Trí biết răng, trong quá khứ, già 
chét cũng do duyên sanh. Trí biết răng, trong quả khứ, không có sanh thi không 
có già chết. Trí biết răng, ở tương lai, già chét cũng do duyên sanh. Trí biết răng, 
ở tương lai, không có sanh thì không có giả chết.” Cùng với trí biết về pháp 
trụ,” tức là trí biết rằng các pháp hữu уі là vô thường, do tâm duyên sanh và ігі 
vé pháp tận, pháp đôi thay, pháp vô duc, pháp đoạn diệt.“ 

Cũng vậy, trí biết về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, danh sắc, thức, 
hành; trí biết ráng do duyên vô minh mà có hành; trí biết răng không duyên vô 
minh thì không c có hành; trí biết răng, trong quá khứ, cũng do duyên vô minh mà 
có hành; trí biết răng, trong quá khứ, không duyên vô minh thì không có hành; trí 
biết rằng, ở tương lai, cũng do duyên vô minh mà có hành; trí biét răng, ở tương 
lai, không duyên vô minh thì không có hành; cùng với trí biết vé pháp trụ, tức là 
trí biết răng các pháp hữu vi là vô thường, do tâm duyên sanh và trí về pháp tận, 
pháp dói thay, pháp vô dục, pháp đoạn diệt. Đó gọi bảy mươi bảy loại trí. 


66 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.357. 0099c27). Tham chiếu: S. 12.34 - II. 59. 

67 Đến đây là 6 trí, nhân với 12 nhân duyên thành 72 loại trí; cộng thêm 5 trí được liệt kê tiếp theo thành 
ra 77 loại trí. 

68 Xem chú thích 44, kinh số 347, quyên 14, tr. 409; Тар. #Ë (7.02. 0099.347. 0096b25). 


Tham chiếu: S. 12.34 - П. 59 dé cập thêm 5 loại trí: Yampissa tam dhammatthitifianam tampi 
khayadhammam vayadhammam viragadhammam nirodhadhammanti ñãnam (Phàm khi nào có trí vé 
trú pháp, thời cũng có trí vé tận pháp, hoại pháp, ly tham pháp, diệt pháp), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


358. PHÁP TÀNG УА PHÁP GIÁM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp tăng và pháp giảm, hãy lắng nghe và khéo tư duy! Ta sẽ giảng 
cho các thây. 

Thé nào là pháp tăng? Nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này sanh nên 
cái kia sanh. Бо là, do duyén уд minh nén có hành, duyên hành nên có thüc,... 
(cho đền) sự tập khởi của toàn bộ khôi khô lớn. Đó gọi là pháp tăng. 

Thé nào là pháp giảm? Nghĩa là do cái này không có mặt nên cái kia không 
có mặt, do cái này diệt nên cái kia điệt. Nghĩa là do vô minh diệt nên hành 
diệt,... (cho dên) toàn bộ khói khô lớn này diệt. Đó gọi là pháp giảm. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như kinh pháp tăng và pháp giảm (kinh 358); cũng vậy, đối với các 
pháp sanh khởi, pháp bién đồi, pháp tập khởi, pháp đoạn diệt cũng nói như trên. 

Giống như ba kinh dang nói; có ba kinh Hữu, Ung, Duong tri, cũng nói 
như trên. 


KKK 


359. KIÉT SÚ VÀ THÚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu có suy xét, nêu sanh vọng tưởng thì kiết sử”? đó sẽ là chỗ bám víu để 
thức an trú. ^ Vì thức có chỗ bám víu và an trú cho nên có sanh, già, bệnh, chêt, 
lo, buôn, khô, não trong đời vi lai. Như thê, toàn bộ khôi khô lớn tập khởi. 


10 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.358. 0100a12). Tham chiếu: S. 12.37 - II. 64. 
71 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. € (7.02. 0099.359. 0100a23). Tham chiếu: S. 12.38 - II. 65. 
2 Nguyên tác: Sử (f): Phién não. 


"Tham chiếu: S. 12.38 - II. 65: Yañca, bhikkhave, ceteti yafica pakappeti уайса anuseti, àrammanametam 
hoti viññãnassa thitiya (Này các Ty-kheo, cái chúng ta tu niệm, tu lường, có thám y, cái ду trở thành 
sở duyên cho thức an trú), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Nếu không suy xét, không vọng tưởng thì không có kiết sử, không chỗ bám 
víu đê thức an trú. Vì không chỗ bám víu dé thức an trú cho nên sanh, già, bệnh, 
chết, lo, buôn, dau khó, phiền não trong đời vi lai đều bị tiêu diệt. Như thế, toàn 
bộ khôi khó lớn bị diệt tận. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


360. KIÉT SỬ VÀ DANH SÁC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu suy xét, néu vọng tưởng thì tất sẽ có kiết sử để thức bám уіп và an 
trú. Vì thức có chỗ bám víu và an trú nên danh sắc sanh khởi.75 Vì danh sắc sanh 
khởi nên có sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khô, não ở đời vị lai. Như vậy, toàn 
bộ khôi khó lớn tập khởi. 

Nếu không suy xét, không vọng tưởng thì không có kiết sử, thức không có 
chỗ bám víu và an trú. Vì thức không có chỗ bám víu và an trú nên danh sắc 
không sanh khởi, vì danh sắc không sanh khởi nên sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khô, não bị tiêu diệt. Như vậy, toàn bộ khói khô lớn bị diệt tận. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


361. СНО ВАМ VÍU СОА THÚC% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tat vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có suy xét, có vọng tưởng thì tát có kiét sử dé thức bám víu vào đó 
mà tôn tại. Vì thức có chỗ bám víu 46 tồn tại nên danh sắc sanh khởi. Vì danh 
sắc sanh khởi nên có sự đến đi. Vì có sự đến đi nên có sanh tử. Vì có sanh tử 
nên có sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não ở đời tương lai. Như vậy, toàn 
bộ khối khô lớn tập khởi. 

14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. Ж (7.02. 0099.360. 0100b02). Tham chiếu: 5. 12.39 - II. 66. 
75 Nguyên tác: Nhập u danh sắc (J^ а). Danh và sắc chi cho hợp thé ngũ uán ban sơ, cũng gọi là 


thai me. Đại duyên phương tiện kinh < 77 18 < (T.01. 0001.13. 0061509) gọi là nhập máu thai (A BF 
HR). Xem thêm Tap. #È (7.02. 0099.39. 0008с26); Тар. ЗЕ (7.02. 0099.64. 0016c04). 


76 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.361. 0100b11). Tham chiêu: 5. 12.40 - II. 66. 
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Nếu không suy xét, không vọng tưởng thì không có kiết sử dé thức bám víu 
vào đó mà tổn tại. Vì thức không có chỗ bám víu để tồn tại nên danh sắc không 
sanh khởi. Vì danh sắc không sanh khởi nên không có sự đến đi. Vì không có 
sự đến đi nên không có sanh tử. Vì không có sanh tử nên sanh, già, bệnh, chết, 
lo, buồn, khó, não ở đời tương lai sẽ diệt tận. Như váy, toàn bộ khói khô lớn bị 
điệt tận. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


KKK 


362. TY-KHEO ÐA VĂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có bác Tỳ-kheo đa văn. Nhu Lai xác lập nhu thé nào vé Ty-kheo đa văn? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

- Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ту-Кһео sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu có Tỳ-kheo nào nghe những pháp về già, bệnh, chết 
mà sanh nhàm chán, lia dục, được diệt tận, gọi là Ty-kheo đa уйп. 

Cũng vậy, đối với những pháp như sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu nhập xứ, 
danh sắc, thức, hành mà sanh nhàm chán, lia duc, được diệt tận, gọi là Ty-kheo 
đa văn. 

Đó gọi là Như Lai xác lập vë Tỳ-kheo đa văn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

xxx 
363. ТҮ-КНЕО THUYÉT PHÁP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.362. 0100522). 
18 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.363. 0100c04). Tham chiếu: S. 12.16 - II. 18. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Được gọi là Ty-kheo thuyết pháp, thé nào là Ty-kheo thuyết pháp? Như 
Lai đã xác lập như thé nào vé Ty-kheo thuyét pháp? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phát dạy các Ty-kheo: 

- Nếu có Ту-Кһео nào giảng nói về già, bệnh, chết rồi sanh nhàm chán, lìa 
duc, được pháp diệt tận, gọi là Ty-kheo thuyét pháp. 

Cũng vậy, vi ây giảng nói về sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, 
thức, hành mà sanh nhàm chán, Па dục, được pháp diệt tận, gọi là Ty-kheo 
thuyêt pháp. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là Như Lai xác lập vë Tỳ-kheo thuyết pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


364. TUẦN TỰ THUC HÀNH THEO PHÁP (2)? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Gọi là tuân tự thực hành theo рһар,9 này các Ty-kheo! Thé nào goi là tuân 
tu thuc hành theo pháp? 

Các Ty-kheo bach Phát: 

— Thé Tón là cói nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nêu Ту-Кһео nào đôi với già, bệnh, chết mà sanh nhàm chán, lìa dục, 
hướng dén diệt tận thì được gọi là tuân tự thuc hành theo pháp. 

, Cũng vậy, từ sanh,... (cho đến) hành đều sanh nhàm chán, Па dục, hướng 
đên diệt tận, gọi là tuân tự thực hành theo pháp. 


” Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.364. 0100c15). Tham chiếu: S. 12.16 - II. 18. 
80 Nguyên tác: Pháp thứ pháp hướng (4 1X 3£ H). Xem chú thích 68, kinh sô 27, quyên 1, tr. 24; Tap. # 
(7.02. 0099.27. 0005c20). 
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Này các Tỳ-kheo! Đây gọi là Như Lai xác lập về tuân tự thực hành theo pháp. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành.*! 


*! Bán Hán, hết quyền 14. 
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QUYEN 15 


365. NIÉT-BÀN TRONG HIÉN TẠI (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Được gọi là Niét-bàn ngay trong hiện tai? Nhu Lai đã giảng nói nhu thé 
nào về Niết-bàn ngay trong hiện tại? 


Các Ty-kheo bach Phát: 


— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi у cứ của giáo 
pháp. Lành thay! Bạch đức Thế Tôn! Cúi хш Ngài giảng nói về Niết-bàn ngay 
trong hiện tại. Ty-kheo chúng con nghe rồi sẽ vâng giữ, phụng hành. Thế nào 
là Tỳ-kheo chứng đắc Niết-bàn ngay trong hiện tại? 

Phát dạy các Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Nếu có Ty-kheo nảo đối với già, bệnh, chết mà sanh nhàm chán, lìa dục, 
được diệt tận, chăng khởi các phiên não, tâm được giải thoát hoàn toàn” thì 
được gọi là Ty-kheo chứng đắc Niét-bàn ngay trong hiện tại. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


366. BẢY VỊ PHẬT“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ё (7.02. 0099.365. 0101a06). Tham chiều: Tạp. #& (T.02. 
0099.28. 0005c29); S. 12.16 - II. 18. 

? Nguyén tác: Kién pháp Bát-niét-bàn (REE). Kiến (52), có tự dùng như chữ hiện (35). Тер 
A-hàm dịch sát nguyên tác Pali: Ditthadhammanibbana, REMER. Dittha vừa có nghia là tháy ( 
vira có nghĩa là hiện tại (JH YE). 

? Nguyên tác: Thiện giải thoát (3# #19, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh só 22, quyén 1, tr. 19; 
Tap. Ж (T.02. 0099.22. 0004c20). 

4 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.366. 0101216). Tham chiêu: D. 14, Mahàpadana 
Sutta (Kinh dai bón); S. 12.4-9 - ЇЇ. 5-9. 


428 # KINH TẠP A-HÀM 


Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lúc đức Phát Ty-bà-thi? chưa thành Chánh giác, một mình ở nơi văng уе, 
tinh chuyên thiền định rồi nghi như уду: “Hết thảy thé gian đều rơi vào sanh 
tử, tự sanh, tự già, tự diệt và tự mất; nhưng đôi với con đường cao thượng 
vượt khỏi thé gian thì những chúng sanh dang ở trong sanh tử kia chăng biết 
như thật.” 

Ngài liền tự quán sát: “Do đuyên gì mà có già chết này?” Ngài quán sát, tư 
duy chân chánh như vậy rồi phát sanh sự giác ngộ như thật và biết răng: “Vì có 
sanh nên có già chết này, do duyên sanh nên có già chết.” 

Ngài lại tư duy chân chánh: “Do duyên gi mà có sanh này?” Ngài lại tư duy 
chân chánh ròi phát sanh sự giác ngộ như thật và biết rằng: “Vì duyên hữu nên 
có sanh.” 

Ngài lại tư duy chân chánh: “Do duyên gì mà có hữu?” Ngài liên tư duy chân 
chánh rôi phát sanh sự giác ngộ như thật và biết răng: “Vi có thủ nên có hữu.” 

Ngài lại tư duy chân chánh: “Do duyên gì mà có thủ?” Ngài liền tư duy 
chân chánh rồi phát sanh sự giác ngộ như thật nên quán sát: “Sự tơ tuóng,* dám 
truóc khoái lac? là pháp cháp thü, do duyén xüc nén ái táng truóng. Nén biét do 
duyên ái nén có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có sanh, duyên sanh 
nên có già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não; như vậy là toàn bộ khối khó пап lớn 
tập khởi. 

Ví như nhờ vào dâu và tim đèn mà đèn sáng, nếu người kia thường xuyên 
châm dâu và khơi tim thì đèn kia sáng mãi, được thắp sáng không ngừng.” Nhw 
kinh trước đã nói ví dụ đây đủ về cái thành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Gióng như дис Phát Ty-bà-thi, các дис Phát Thi-khi," đực Phát Ту-ха- 
phù,” đức Phát Cáu-luu-tón,? đực Phật Cáu-na-hàm-máu-ni^ và đức Phát 
Ca-diép, Ngài déu giảng nói như thé. 


Жжжж 


5 Nguyên tác: Ty-bà-thi Phật (2 PF BË, Vipassi Buddha). 

6 Nguyên tác: Tự thuc ( Ж). 

7 Nguyên tác: Vô gián đăng (# E] £). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. % (7.02. 
0099.23. 0005а11). 

8 Nguyên tác: Cô niệm (IL). 

? Nguyên tác: Vi trước (К ж). VỊ (Ж, assada) vừa có nghĩa là mùi vị vừa có nghĩa là khoái lạc. 
10 Ví dụ dày đủ vé thành lũy được nói trong kinh số 287; Tap. Ж (T.02. 0099.287. 0080b24). 

! Nguyên tác: Thi-khí Phật (J! 3€ fj, Sikhi Buddha). 

!2 Nguyên tác: Tỳ-thâp-bà-phù Phật ( FE 1R JE 1$ fb, Vessabhü Buddha). 

? Nguyên tác: Ca-la-ca-tón-dé Phật (n ## un £18 ff, Kakusandha Buddha). 

^ Nguyên tác: Ca-na-ca-máu-ni Phật (3m 8E 3n £ JE f$, Konagamana Buddha). 
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367. BIET ЕО NHƯ ТНАТ-5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Phải nỗ lực'5 tinh tân tu tập thiền định, tĩnh lặng nội tâm. Vì sao như vậy? 
Này các Ty-kheo! Nhờ nỗ lực tinh tán thiền định, tĩnh lặng nội tâm nhu thé mà 
biết rõ như thật.” 

Thé nào là biết rõ như thật? Là biết rõ như thật vé già chết, biết rõ như thật 
về sự tập khởi của già chết, biết rõ như thật về sự diệt tận của già chết, biết rõ 
như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của già chết; biết rõ như thật về sanh, 
hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức; biết rõ như thật về hành, biết rõ 
như thật về sự tập khởi của hành, biết rõ như thật về sự diệt tận của hành, biết 
rõ như thật về con đường đưa đến sự diệt tận của hành. 

Biết rõ như thật các pháp này là vô thường, là hữu vi, là phiền não.!8 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


368. THIÊN ĐỊNH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Nên tu tập vô lượng thiên định,” tinh chuyên giữ niệm. Nhờ tu tập vô 
lượng thiên định, tinh chuyên giữ niệm như vậy rôi sẽ biệt rõ như thật. 

. Thé nào là biết rõ như thật? Nghĩa là biết rõ như thật vé già chết... (cho đến) 

biêt rõ như thật vé hành. 

Biết rõ như thật về các pháp này là vô thường, là hữu vi, là phiền não. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


15 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. žE (T.02. 0099.367. 0101608). Tham chiếu: S. 12.83 - П. 131. 
16 Nguyên tác: Phương tiện (2718). 

Nguyên tác: Như thật hién hiện (АП Ж ELS, yathabhütam pajānāti). 

в Nguyên tác: Hữu lậu (Ж JR). 

19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.368.0101b17). Tham chiếu: S. 12.84 - II. 131. 
20 Nguyên tác: Tam-ma-dé (= 9%). 
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369. MƯỜI HAI NHÂN DUYÊN”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, lúc đức Phật Ty-bà-thi chưa thành Chánh giác, Ngài ngôi noi 
cội Bó-dé, cháng bao lâu thì thành Phật. Rồi Ngài đến bên cội cây Bó- dé, trái 
có làm tòa và ngôi kiết-già, giữ thân ngay thăng, chánh niệm. Trong suốt bảy 
ngày ngồi yên một chỗ, Ngài quán sát mười hai nhân duyên theo chiều thuận 
và nghịch như sau: “Do cái này có nên cái kia có, do cái này sanh nên cái kia 
sanh, do duyên vô minh nên có hành,... (cho đền) do duyên sanh mà có già chết 
và toàn bộ khối khó lớn tập khởi,... (cho đến) toàn bộ khối khó lớn diệt tận.” 

Sau bảy ngày ngồi thiền định, đức Phật Ty-bà-thi xả thiên rồi nói kệ nhu váy: 


Các pháp sanh như thế, Người thanh tịnh? tu thiền, 
Lia hết thầy nghi hoặc, Biết pháp do duyên sanh. 
Nếu biết nhân sanh khó, Biết các ái? diệt tận, 

Biết pháp nhân duyên diệt Ат biết phiền não diệt. 

Các pháp sanh như thê, Người thanh tinh tu thiên, 
Ша hết tháy nghi hoặc, Biết có nhân sanh khô. 
Các pháp sanh như thế, Người thanh tịnh tu thiên, 
Lìa hết ау nghi hoặc, Biết các thọ diệt tận. 

Các pháp sanh như thé, Người thanh tịnh tu thiên, 
Lìa hết thảy nghi hoặc, Biết pháp nhân duyên diệt. 
Các pháp sanh như thế, Người thanh tịnh tu thiên, 
Lìa hết Шау nghi hoặc, Biết dứt sạch phiên não. 
Các pháp sanh như thé, Người thanh tinh tu thiền, 
Soi sáng khắp thé gian, Mặt trời giữa hư không, 
Phá tan các quân ma, Biết kiết sử, giải thoát. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Giống như đức Phát T)-bà-thi, đức Phật Thi-khí, đức Phát T }-xá-phù, đức 
Phật Câu-lưu-tôn, đức Phật Cáu-na-hàm-máu-ni và đức Phật Ca-diép, Ngài 
déu giảng nói như thé. 


Жжжж 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.369. 0101624). 
22 Nguyên tác: Phạm chí (28 25). 
3 Nguyên tác: Thọ (Ж). Bản Tống ghi là “ái” (Æ). 
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370. ĐỨC PHẬT VÀ DUYÊN KHÓI^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngôi nơi cội Bó-dé, bên bờ sông Ni-liên-thiền” ở Uát- 
ty-la,? chăng bao lâu thì thành Chánh giác. Ngài đên bên cội Bó-dé, trải có làm 
tòa, ngôi kiét-già, giữ thân ngay thăng, chánh niệm. (Nói đáy du như trén).? 

Жжжж 


371. NHÂN УА TẬP KHỞI СОА THÚC ÁN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến chúng sanh được tồn 
tại, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bôn loại thức ăn nào? Đó là đoàn thực, xúc 
thực, niệm thực và thức thực. 

Bốn loại thức ăn này do gi làm nhân? Do gì mà tập khói? Do gì mà sanh? 
Do gi mà hình thành?” Bôn loại thức ăn này do ái làm nhân, do ái mà tập khởi, 
do ái mà sanh, do ái mà hình thành. 

Ái này đo gì làm nhân? Do gì mà tập khởi? Do gì mà sanh? Do gì mà hình 
thành? А1 do thọ làm nhân, do thọ mà tập khởi, do thọ mà sanh, do thọ mà 
hình thành. 

Thọ này do gi làm nhân? Do gì mà tập khởi? Do gì mà sanh? Do gi mà hình 
thành? Thọ do xúc làm nhân, do xúc mà tập khởi, do xúc mà sanh, do xúc mà 
hình thành. 

Xúc này do gi làm nhân? Do gi mà tập khởi? Do gi mà sanh? Do gi mà hình 
thành? Xúc do sáu xứ làm nhân, do sáu xứ mà tập khởi, do sáu xứ mà sanh, do 
sáu xứ mà hình thành. 

Sáu xứ tập khởi thì xúc tập khởi, xúc tập khởi thì thọ tập khởi, thọ tập khởi 
thì ái tập khởi, ái tập khởi thì thức ăn tập khởi. Vì thức ăn tập khởi nên sanh, 
già, bệnh, chét, lo, buôn, khô, não tập khởi ở đời tương lai. Nhu vậy, toàn bộ 
khôi khô lớn tập khởi. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.370. 0101c21). 

? Nguyên tác: Ni-liên-thiền (JE 33, Nerañjar3). 

26 Nguyên tác: Uát-ty-la (& В, Uruvelä). 

? Bán Hán tỉnh lược. Xem đây đủ trong kinh số 369; Tap. ## (7.02. 0099.369. 0101b24). 


28 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.371. 0101c25). Tham chiếu: Trà-dé kinh МЕН 
(7.01. 0026.201. 076628); Tap. ## (7.02. 0099.344. 0094b02); Tăng. 3% (7.02. 0125.29.3. 0656a29); 
Tăng. У# (Т.02. 0125.29.4. 0656с09); S. 12.11 - II. 11. 

Nguyên tác: Xúc (#8). Dùng trong nghĩa dẫn khởi (5| #6), nghĩa là khởi sanh, xuât hiện, hình thành. 
Tham chiêu: S. 12.11 - II. 11: Pabbhavä, nghĩa là làm cho hiện hữu. Xem thêm 7rà-đề kinh tã XS 
(7.01. 0026.201. 0767c22): Do hà hữu (ЕН 1ƒ В). Hữu (В) ở đây chỉ cho sự tôn tại (FÆ, bhava). 
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Như vậy, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái 
diệt thì thức ăn diệt. Vì thức ăn diệt nên sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não 
ở đời tương lai đều diệt. Như vậy, toàn bộ khôi khô lớn diệt. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


372. ТҮ-КНЕО РНА-САО-М№А? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến chúng sanh được tón 


tại, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bón loại thức ăn nào? Một là thô đoàn thuc. Hai 
là tế xúc thực. Ba là ý tư thực. Bồn là thức thực. 

Lúc ấy, có Ту-Кһео tên là Phá-cáu-na?! đang đứng cám quạt hầu phía sau 
đức Phật, bạch ràng: 

- Bạch đức Thế Tôn, ai sử dụng thức ăn là thức này? 

Phật dạy Phả-câu-na: 

— Ta không nói có người ăn loại thức ăn là thức nảy. Nếu Ta nói có người 
ăn loại thức ăn là thức nảy thì thầy mới hỏi như thế. Ta nói thức là thức ăn, thầy 
nên hỏi như vây: “Do nhân duyên gì mà có thức thực?” Ta sẽ đáp: “Thức thực 
có thé chiêu cảm sự hiện hữu trong tương lai, khiến cho sự sanh được tiếp diễn, 
vì có hữu nên có sáu xứ, do duyên sáu xứ nên có xúc.” 


Phả-câu-na lại hỏi: 

— Bạch đức Thê Tôn, vậy а1 cảm xúc? 

Phật dạy Phả-câu-na: 

— Ta không nói CÓ người cảm xúc. Nếu Ta nói có người cảm xúc thì ау 
mới hỏi như vây: “Vậy ai cảm xúc?” Thây nên hỏi như уау: “Do nhân duyên рі 
mà xúc sanh khởi?” Ta sẽ đáp như sau: “Do duyên sáu xứ mà xúc sanh khởi, do 
duyên xúc mà thọ sanh khói." 

Phả-câu-na lại hỏi: 

— Bạch đức Thé Tôn, vậy ai cảm thọ? 

Phật bảo Phả-câu-na: 

- Та không nói có người cảm thọ. Nêu Ta nói có người cảm thọ thì thây mới 


hỏi: “AI cảm thọ?” Thây nên hỏi: “Do nhân duyên gi mà có tho?” Ta së dáp nhu 
vày: “Do duyên xúc mà có thọ, do duyên tho mà có а.’ 


30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.372. 0102a12). Tham chiếu: S. 12.12 - II. 12. 
3! Phả-cầu-na (АЖАР, Phagguna) gọi đủ là Moliya Phagguna. 
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Lại hỏi: 

— Bạch đức Thé Tôn, vậy ai ái? 

Phát bảo Phá-cáu-na: 

- Ta không nói có người ái. Nếu Ta nói có người ái thì thầy mới hỏi Та: 


“Vậy ai ái?" Tháy nên hỏi: “Do nhân duyên gì mà có ái?” Ta sẽ đáp như vây: 
"Vi duyên tho mà có ái, do duyên ái mà có thủ.” 


Lại hỏi: 

— Bạch đức Thế Tôn, là ai thủ? 

Phật bảo Phá-cáu-na: 

- Ta không nói có người thủ. Nếu Ta nói có người thủ thì thầy mới hỏi: “Là 


ai thủ?” Thây nên hỏi: “Do duyên gì mà có thủ?” Ta sẽ đáp: “Do duyên ái mà 
có thủ, do duyên thủ mà có hữu.” 


Lại hỏi: 

— Bạch đức Thê Tôn, là ai hữu? 

Phật bảo Phá-cáu-na: 

— Ta không nói có người hữu. Nếu Ta nói có người hữu thì ду mới hỏi: 


“Là ai hữu?” Thây nên hỏi: “Do duyên gi có hữu?” Ta sẽ đáp. “Do duyên thủ 
mà có hữu, có thê chiêu cảm hữu sanh xúc trong tương lai.” Đó gọi là hữu. 


Do có hữu nên có sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, 
ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khổ, não. Như vậy, toàn bộ khôi khô lớn tập khởi. 

Nếu sáu xứ diệt thì xúc diét, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt 
thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, bệnh, 
chết, lo, buôn, khó, não đều diét. Nhu vậy, toàn bộ khói khó lớn diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


373. THIT РСА CON? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến chúng sanh được tôn 
tại, được bảo hộ уа nuôi lớn. Là bón loai thức ăn nào? Một là thô đoàn thuc. Hai 
là tế xúc thực. Ba là ý tư thực. Bồn là thức thuc. 


Tỳ-kheo quán sát đoàn thực như thế nào? 


32 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.373. 010218). Tham chiếu: S. 12.63 - II. 97. 
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Ví như hai vợ chông chỉ có một đứa con, thương yêu nuôi nâng, muốn vượt 
qua con đường hoang vắng, hiểm trở, nhưng lương thực đã hết sạch, lại bị đói 
khát cùng cực, không còn cách nào cứu văn nên họ bàn với nhau: “Chúng ta chỉ 
có một đứa con rất mực thương yêu, néu ăn thit con mói có thê qua con hiêm 
nan, chăng 1ё cå ba người cùng chịu chết ở chỗn này.” 


Suy tính như vậy rồi, họ liền giết chết con, ngậm ngùi đau xót rơi lỆ, gượng 
ăn thịt con dé vượt qua khỏi chốn hoang vắng. 

Thế nào, này Tỳ-kheo, vợ chóng kia cùng nhau ăn thịt con phải chăng vì do 
mùi vi, hay do tham ăn ngon, ưa thích mà ăn? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch đức Thế Tôn, không phải như thế! 

Lại hỏi Ty-kheo: 

— Có phải vợ chồng kia gượng ăn thịt con chỉ vì dé vượt qua khỏi con đường 
hoang văng, hiêm trở chăng? 

Ty-kheo đáp: 

— Bạch Thé Tôn, đúng nhu thé! 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Khi ăn đoàn thực, Tỳ-kheo nên quán như thê. Quán sát như thé sẽ biết ro? 
về đoàn thực; biết rõ về đoàn thực rồi thì tâm tham ái đối với năm loại dục ”” sẽ 
được chấm dứt. Khi tâm tham ái đối với năm loại dục đã châm dứt thì Ta không 
thây vị Thánh đệ tử đa văn nào đối với năm loại duc mà còn có một kiết sử nào 
chưa được đoạn trừ. Bởi vì, néu như còn có một kiết sử trói buộc sẽ trở lại cõi 
đời này. 

Tỳ-kheo quán sát xúc thực như thê nào? 

Ví như con bò bị lột da toàn thân, dù ở bất cứ nơi nào nó vẫn bị các loài côn 
trùng гис ria, dát cát, bui bám bám vào, cây cỏ châm chích khắp thân. Nếu nó 
năm trên đất thì bị côn trùng trên dát езіп nhám, nếu ở trong nước thì bị côn 


trùng trong nước rúc ria, nêu đứng giữa khoảng không thì bị loài côn trùng biết 
bay căn mô, đứng năm đều thường đau đớn khắp thân thê. 


Như vậy, này Ty-kheo! Đôi với xúc thực â ây nên quán như thế! Quán như 
thê sẽ biết rõ về xúc thực. Đã biết rõ về xúc thực thì ba thọ sẽ chấm dứt. Ba thọ 
đã châm dứt thì vị Thánh đệ tử đa văn đối với những pháp trên không còn tạo 
tác, những việc cán làm đều đã làm xong. 


Tỳ-kheo quán sát ý tư thực như thế nào? 


Ví như ở ven thôn xóm hay thành др có lửa cháy nhưng không có khói, 
không có ngọn lửa. Lúc ấy, có người thông minh, trí tuệ, xả bỏ khổ, hướng đến 


33 Nguyên tác: Đoạn tri (ËF All, pariññata). 
34 Nguyên tác: Ngũ dục công đức (1542/18). Xem chú thích 66, kinh số 211, quyền 8, tr. 233; Tap. E 
(7.02. 0099.211. 0053a26). 
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lạc, nhàm chán chết, ưa thích sống, liền nghĩ như vây: “Chỗ kia có lửa cháy lớn, 
không có khói, không có ngọn lửa, người di ngang phải tránh, chớ dé bị roi vào 
trong đó, chắc chắn sẽ chết mắt, không có gi phải nghi поо.” 


Suy nghi như thé rồi, người ây luôn mong muốn bỏ đi thật xa. Quán sát ý 
tư thực cũng như thế. Quán sát y tư thực như thế thì biết rõ về ý tư thực. Biết rõ 
về ý tư thực thì ba 2135 chắc chán sẽ chấm dứt. Ba ái đã chấm dứt thì vị Thánh 
đệ tử đa văn đối với các pháp trên không còn tạo tác, những việc cần làm đều 
đã làm xong. 

Này các Ту-Кһео! Тһе nào là quán sát thức thực? 

Ví như quốc vương có lính tuần canh bắt được kẻ trộm cướp liền trói lại 
đem đến chỗ nhà vua. (Như trước đã nói rõ trong Kinh Ти-Ілдт)2% Do nhân 
duyên này, người áy phải chịu ba trăm mũi giáo nhọn, cảm giác đau đớn khó sở 
suốt ngày đêm. Quán sát thức thực cũng như thé. Quán sát nhu thé thi biét тб 
về thức thực. Người đã biết rõ về thức thực thì biết rõ về danh sắc. Đã biết rõ 
về danh sắc thì vị Thánh đệ tử đa văn đối với các pháp trên không còn tạo tác, 
những việc cân làm đều đã làm xong. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


374. THÚC DỪNG TRU" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến chúng sanh được tôn 
tại, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bón loại thức ăn nào? Một là đoàn thực. Hai là 
xúc thực. Ba là ý tư thực. Bốn là thức thực. 

Nếu Tỳ-kheo nào dói với bón loại thức ăn này mà có hy, có tham thì thức 
sẽ dừng trụ và tăng trưởng. Vì thức dừng trụ và tăng trưởng nên danh sắc sanh 
khởi.? Vi danh sắc sanh khởi nên các hành tăng trưởng. Vi các hành tăng 
trưởng nên hữu ở đời sau sẽ tăng trưởng. Vì hữu ở đời sau tăng trưởng nên 
sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khô, não tập khởi. Như vậy, toàn bộ khói khó 
lớn tập khởi. 

Nếu đối với bón loại thức án mà không tham, không hy; vì không tham, 
không hy nên thức không dừng trụ, không tăng trưởng. Thức không dừng trụ, 


35 Nguyên tác: Tam ái là dục ái (#0), hữu ái (A Ж) và vô hữu ái (# 8 Ж). 

36 Тар. % (T.02. 0099.347. 0096b25). 

37 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.374. 0102c28). Tham chiếu: S. 12.64 - П. 101. 
38 Nguyên tác: Nhập u danh sắc (A H Ё). 
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không tăng trưởng thì danh sắc không sanh khởi. Danh sắc không sanh khởi thì 
hành không tăng trưởng. Do hành không tăng trưởng nên hữu ở tương lai không 
sanh, không tăng trưởng. Do hữu ở tương lai không sanh, không tăng trưởng 
nên sanh, già, bệnh, chêt, lo, buôn, khô, não ở đời tương lai không sanh khởi. 
Nhu thế, toàn bộ khói khó lớn diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


375. LO BUÔN УА PHIÉN МАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Со bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được 

tôn tại, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bôn loại thức ăn nào? Một là đoàn thực. Hai 
là xúc thực. Ba là ý tư thực. Bôn là thức thực. 

, Này các Ty-kheo! Đối với bón loại thức ăn này mà có tham, có hỷ thì chắc 
chăn có lo buôn, có phiên não. Nêu đôi với bôn loại thức ăn này mà không 
tham, không hỷ thì chăc chăn không có lo buôn, cũng không có phiên não. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


376. МАТ TRỜI ТОА CHIÉU^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

| —CÓ bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được 

tôn tại, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bôn loại thức ăn nào? Một là đoàn thực. Hai 
là xúc thực. Ba là ý tư thực. Bôn là thức thực. 

Này các Tỳ-kheo! Đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hỷ thì thức 
dừng trụ và tăng truóng,... (cho дёп) toàn bộ khói khô lớn tập khởi. 

Ví như lầu gác cung điện có chiều đài năm hướng Bắc, chiều rộng năm 
hướng Tây, cửa sô ở các vách Đông và Tây; khi mặt trời mọc ở phương Đông 


з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.375. 0103a13). Tham chiếu: S. 12.64 - II. 101. 
4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.376. 0103a21). Tham chiếu: S. 12.64 - II. 101. 
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thi ánh sáng soi chiéu dén tán vách phía Tây. Cũng váy, này các Ty-kheo! Đối 
với bón loại thức ăn này mà có tham, có hý,... (nhw đã nói rõ ở trước cho đến) 
toàn bộ khói khó lớn tập khởi. 

Nếu đối VỚI bốn loại thức ăn này không tham, không һу,... (nhw đã nói rõ ở 
trước cho dén) toàn bộ khói khô lớn diệt. 

Này các Ty-kheo! Ví như lâu gác cung điện có chiều dài năm hướng Bắc, 
chiêu rộng năm hướng Тау, cửa số ở các vách Đông và Tây thì khi mặt trời mọc 
ở phương Đông sẽ chiếu vào chỗ nào? 


Ty-kheo bạch Phật: 

— Chiêu thăng vào vách phía Tây! 

Phật Бао Ту-Кһео: 

- Nếu không có vách phía Tây thi mặt trời sẽ chiếu vào chỗ nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Mặt trời sẽ chiều sáng hư không, không có gì chướng ngại. 

— Đúng thé, này các Ty-kheo! Đối với bốn loại thức ăn mà không tham, 
không hy thì thức sẽ không có chó dừng tru,... (cho dén) như vậy, toàn bộ khói 
khô lớn diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


377. KHÔNG THÉ VÉ VÀO HU KHÔNG” 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= CÓ bón loại thức án giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được 

tôn tại, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bón loại thức ăn nào? Một là đoàn thực. Hai 
là xúc thực. Ba là ý tư thực. Bôn là thức thực. 


Này các Tỳ-kheo! Đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hy thì thức 
dừng trụ và tăng truóng,... (cho đến) toàn bộ khối khó lớn tập khởi. 


Này các Tỳ-kheo! Ví như lâu gác cung điện có chiều dài năm hướng Bắc, 
chiều rộng năm hướng lây, cửa số ở các vách Đông và Tây, khi mặt trời mọc ở 
phương Đông sẽ chiếu vào chỗ nào? 


Các Tỳ-kheo bạch Phật: 
— Chiếu thăng vào vách phía Tây. 


41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.377. 0103508). Tham chiếu: S. 12.64 - II. 101. 
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Phật bảo các Ty-kheo: 

— Cũng vậy, đối VỚI bốn loại thức ăn mà có tham, có hỷ thì thức dừng trụ và 
tăng truóng,... (cho dén) toàn bộ khôi khô lớn tập khởi. 

Nếu đối với bón loại thức ăn này mà không tham, không hỷ thì cũng không 
có thức dừng trụ và tăng trưởng,... (cho đến) toàn bộ khói khô lớn diệt. 

Này các Ту-Кһео! Ví như thợ vẽ và học trò của thợ vẽ gom đủ các màu sắc, 
muôn họa vẽ giữa hư không. Họ có thê vẽ được chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch đức Thé Tôn, không thể được! Vì sao như vậy? Bởi vì hư không kia 
không phải sắc, không có đôi ngại, không thê thây. 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Đối với bón loại thức ăn này mà không tham, 
không hy thi cũng không có thức dừng trụ và tăng trưởng... (cho đên) toàn bộ 
khôi khô lớn diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


378. НҮ VÀ THAM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- —- CÓ bón loại thức án giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được 
tôn tai, được bảo hộ và nuôi lớn. Là bôn loại thức ăn nào? Một là đoàn thực. Hai 
là xúc thực. Ba là niệm thực. Bôn là thức thực. 

Này các Tỳ-kheo! Đối với bón loại thức ăn này mà có tham, có hy thì thức 
dừng trụ và tăng trưởng.... (cho dén) toàn bộ khói khô lớn tập khởi. 

Này các Ту-Кһео! Ví như thợ vẽ hoặc đệ tử của thợ vẽ gom đủ các màu sắc, 
muôn trang trí, tô vẽ các hình tượng trên vật chât. 

. Này các Ty-kheo! Y các thày nghĩ sao? Thợ vẽ ây hoặc dé tử của ông ây có 

thê trang trí, tô vẽ trên vật chât được không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Đúng thế, bạch đức Thế Tôn! Họ có thê trang trí, tô vẽ trên vật chát. 

Phát báo các Ty-kheo: 

- Đối với bốn loại thức ăn này mà có tham, có hy thì thức dừng trụ và tăng 
trưởng.... (cho đên) toàn bộ khôi khô lớn tập khởi. 


42 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.378. 0103b24). Tham chiếu: S. 12.64 - II. 101. 
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Này các Tỳ-kheo! Nếu 461 với bón loại thức ăn này mà không tham, không 
hy thì không có thức dừng trụ và tăng truóng,... (cho đến) toàn bộ khối khó 
lớn diệt. 

Này các Ty-kheo! Ví như thợ vẽ hoặc đệ tử của thợ vẽ gom đủ các màu sắc, 
muôn lìa bỏ vật chất mà trang trí, tô vẽ các hình tượng thì có thể vẽ được không? 


Ту-Кһео bạch Phật: 

- Bạch đức ТһЕ Tôn, không thê được! 

Như vậy, này các Tỳ-kheo! Nếu đối với bốn loại thức ăn та không tham, 
không hy thì không có thức dừng trụ và tăng truóng,... (cho đền) toàn bộ khôi 
khô lớn diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


379. CHUYÉN PHÁP LUAN^? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Báy gió, Thé Tón nói vói nám vi Тў-Кһео: 

— Đây là Thánh dé vë khó, là pháp vón chưa từng nghe, khi tư duy chân 
chánh sẽ sanh khởi mắt sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh khởi sáng suốt, sanh khởi 
hiểu biết. Đây là Thánh đê về nguyên nhân của khó, đây là Thánh dé vé khó 
diệt, đây là Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt, là pháp vốn chua từng 
nghe, khi tư duy chân chánh sẽ sanh khói mát sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh khói 
sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 

Lại nữa, Thánh đề về khó đã biết, lại cần phải biết, vón là pháp chưa từng 
nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mắt sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh 
khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 


Thánh đề về nguyên nhân của khó đã biết thì nên đoạn trừ, vốn là pháp chưa 
từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mát sáng, sanh khởi trí tuệ, 
sanh khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 


Lai nữa, đây là Thánh dé vé khó diệt đã biết thì nên chứng đắc, vón là pháp 
chưa từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mát sáng, sanh khởi trí 
tuệ, sanh khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 


43 Tựa đề đức Phật dạy trong nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.379. 0103c13). Tham chiếu: Chuyên 
pháp luân kinh $8315 88$ (Т.02. 0109. 0503b02); Tam chuyên pháp luân kinh — BS YE Bg 5S (T. 02. 
0110. 0504a04); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu bộ Ty-nai-da phá Tăng sự №99 — 91H UB ВА HD 
ñ# l SE (T.24. 1450.6. 0127b24 - 0128501); S. 56.11 - V. 420; S. 56.12 - V. 424. 


* Nguyên tác: Sanh nhãn, trí, minh, giác (ЖЕНЕ, ?, ЕН, #). Tham chiếu: S. 56.12 - V. 424: Cakkhum 
udapadi, fíanam udapadi, pañña udapàdi, vijja шара. aloko udapadi (nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, 
minh sanh, quang sanh), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Lại nữa, пау các Ту-Кһео! Đây là Thánh đế về con đường đưa đến khô diệt 
đã biết thì nên tu tập, vôn là pháp chưa từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ 
sanh khởi mắt sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh khởi sáng suót, sanh khói hiéu biét. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Đây là Thánh dé vé khó đã biết, biết rôi thì vượt 
thoát, là pháp chưa từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mắt sáng, 
sanh khởi trí tuệ, sanh khởi sáng suót, sanh khói hiéu biét. 


Lai nữa, đây là Thánh dé về nguyên nhân của khó đã biết, đã đoạn trừ và 
vượt thoát, là pháp chưa từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mắt 
sảng, sanh khởi trí tuệ, sanh khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 


Lại nữa, Thánh đề vẻ khó diệt đã biết, đã chứng đắc và vượt thoát, là pháp 
chưa từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mắt sáng, sanh khởi trí 
tuệ, sanh khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 


Lại nữa, Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt đã biết, đã tu tập và vượt 
thoát, vón là pháp chưa từng nghe nên khi tư duy chân chánh sẽ sanh khởi mát 
sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết. 

Này các Ту-Кһео! Đối với bón Thánh dé này, Ta đã ba lần chuyển“ với 
mười hai hành tướng, néu không sanh khói mắt sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh 
khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết thì đối với chư Thiên, Ma vuong, Pham 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng nghe pháp, Ta không bao giờ được 
cho là đã giải thoát, đã ra khỏi, đã xa Па, cũng không thê nào tự chứng đắc Vô 
thượng Chánh dáng Chánh giác. 

Đối. với bón Thánh dé, Ta đã ba lần chuyền với mười hai hành tướng, sanh 
khởi mát sáng, sanh khởi trí tuệ, sanh khởi sáng suốt, sanh khởi hiểu biết nên 
đối với chư Thiên, Ma, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng nghe 
pháp, Ta được ra khỏi, được giải thoát, tự chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Lúc Тһе Tôn nói pháp này, Tôn giả Kiéu-trán-nhu và tám van chư thiên xa 
lia trần câu, được pháp nhãn tịnh. 

Вау giờ, Phật bảo Tôn giả Kiêu-trằn-như: 

— Thây đã biết pháp chưa? 

Kiêu-trân-như bạch Phật: 

— Bạch đức Thé Tôn, con đã biết! 

Thé Tôn lại hỏi Tôn giả Kiêu-trần-như: 

— Thây đã biết pháp chưa? 

Câu-lân“° bạch Phật: 

— Bạch đẳng Thiện Thệ, con đã biết! 

* Nguyên tác: Tam chuyền (=$) là thị chuyên (754%), khuyến chuyền (###) và chứng chuyển (RER). 


46 Câu-lân (18385) gọi đủ là A-nhà Câu-lân ([ Æ ШЖ, Añña Kondañña), cũng gọi là A-nhã Kiéu-trán-nhu 
(sJ +: tR ER ЕП). 
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Vì Tôn giả Câu-lân đã biết pháp cho nên được gọi là A-nhã Câu-lân. 

Tôn giả A-nhã Câu-lân đã biết pháp, Địa thần cất tiếng tuyên bó: 

— Thưa các Nhân giả! Đức Thế Tôn ngụ ở vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên 
nhân, thuộc nước Ba-la-nai, đã ba lần chuyển với mười hai hành tướng mà các 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương và Phạm thiên chưa từng chuyền, 
đem lại nhiêu lợi ích, đem lại nhiêu an lạc, vì thương xót thế gian nên Ngài 
muốn dem lại lợi ích, làm an бп cho trời và người, chúng cõi trời tăng thêm, 
chúng a-tu-la giảm bớt. 

Địa thân xướng lên nhu vậy rồi, vang vọng đến thiên thần giữa hư không, 
cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Ba Mươi Ва, cõi trời Diệm-ma, cõi trời Đâu- 
suát-dà, cõi trời Hóa Lạc, cõi trời Tha Hóa Tự Tại đều lần lượt xướng lên, chỉ 
trong khoảnh khắc, vang vọng đến cõi Phạm thiên. 

Сбі Phạm thiên nghe được âm thanh nên xướng lên như уду: 

— Thưa các Nhân giả! Thé Tôn ngụ ở vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, 
thuộc nước Ba-la-nai, đã ba lần chuyển với mười hai hành tướng mà các Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên và những người nghe pháp 
khắp thế gian chưa từng được chuyến, đem lại nhiều lợi ích, đem lại nhiều an 
lạc, vì muôn đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, chúng cõi trời tắng 
thêm, chúng a-tu-la giảm bớt. 

Đức Thé Tôn chuyền pháp luân ở vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc 
nước Ba-la-nai, thế nên kinh này được gọi là Kinh chuyển pháp luân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


380. BÓN THÁNH РЕ (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bón Thánh dé. Những gì là bốn? Dó là Thánh dé về khó, Thánh đề về 


nguyên nhân của khổ, Thánh đề về khó diệt và Thánh đề vë con đường đưa đến 
khổ diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.380. 0104501). 
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381. BÓN THÁNH BE (2)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nal. 

Вау giờ, Thé Tôn bào các Tỳ-kheo: 

- Có bốn Thánh đề. Những gì là bốn? Đó là Thánh đề vé khổ, Thánh dé về 
nguyên nhân của khô, Thánh dé vé khô diệt và Thánh dé vé con đường đưa đên 
khô diệt. 

Nếu Tỳ-kheo đối với bốn Thánh dé này mà chưa thông đạt” thì phải nên tu 
tập đê được thông đạt, thăng câu hơn пйа,9 tinh tàn hơn nữa,”! chánh niệm tinh 
giác đê được giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


382. САМ BIẾT, САМ HIỂU THÁNH DÉ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Вау giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

- Có bón Thánh dé. Những gi là bón? Đó là Thánh dé về khó, Thánh dé vé 
nguyên nhân của khó, Thánh 46 về khô diệt và Thánh đề về con đường đưa đến 
khô diệt. 

Tỳ-kheo đối với Thánh 46 vë khó сап phải biết, cần phải hiểu; đối với 
Thánh dé vé nguyên nhân của khó cần phải biết, cần phải đoạn trừ; đối với 
Thánh dé vë khô diệt cần phải biết, cần phải chứng đắc; đối với Thánh đề về 
con đường đưa đến КҺО diệt cần phải biết, cần phải tu tập. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. % (T.02. 0099.381. 0104b06). 

9 Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж [ËB] S£). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. # (7.02. 
0099.105. 0031c15) 

9 Nguyên tác: Khởi tăng thượng duc (425% ЕЖ). Tăng thượng (3% Е) dùng như nghĩa tăng trưởng, 
P. bhavita, là được phát triên (Е. #£ J£). Duc (#K) ở đây chỉ cho “dục nhu ý túc” (ПЕД, chanda 
iddhipāda), một trong “tứ như ý túc” (D#I##}#). 

*' Nguyên tác: Phương tiện kham năng (77 {#1 98). Phương tiện (718), có dich là sự nỗ lực, tinh cần 
(уауата). 

9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.382. 0104513). Tham chiếu: S. 56.29 - V. 436. 
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383. ĐÃ BIẾT THÁNH РЕ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bón Thánh dé. Những gì là bón? Dó là Thánh dé vé khó, Thánh dé vé 
nguyên nhân của khô, Thánh dé vé khô diệt và Thánh dé vé con đường dua dén 
khó diệt. 

, Nêu Tỳ-kheo nào đối với Thánh dé vé khó đã biết, đã hiểu; đối với Thánh 
đê vë пепуёп nhán của khô đã biệt, đã đoạn trừ; đôi với Thánh dé vé khó diét 
đã biệt, đã chứng дас; đôi với Thánh dé vé con đường đưa dén khó diệt đã biệt, 
đã tu tập; Ty-kheo như vậy chắc chăn đã đoạn trừ ái dục, dứt các kiét sử, diệt 
sạch ngã mạn, vượt thoát khô đau. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


384. DÀ НТЕП THÁNH РЕЗ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bón Thánh dé. Những gi là bón? Đó là Thánh dé vë khó, Thánh đề vé 
nguyên nhân của khó, Thánh dé vé khó diệt và Thánh dé về con đường đưa dén 
khô diệt. 

Nếu Ty-kheo nào đối với Thánh dé về khó đã biết, đã hiểu; đối với Thánh 
đề về nguyên nhân của khó đã biết, đã đoạn trừ; đối với Thánh đề về khó diệt 
đã biết, đã chứng đắc; đối với Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt đã biết, 
đã tu tập; Ty-kheo như thé được goi là bậc A-la-hán, đã dứt sạch phiên não, viéc 
сап làm đã làm xong, lia bỏ các gánh nặng, đem lại lợi ích cho mình, đoạn trừ 
các hữu kiét sử, thành tựu chánh trí và giải thoát hoàn toàn.56 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.383. 0104b20). 

b Ngu ên tác: Đoạn ái dục, chuyên khứ chư két, u mạn vô gián dáng, cứu cánh khó bién (Bir 3€ 8X, 88 
HH AH, jM [8] #, A 9E 0p 38). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. ## (7.02. 0099.23. 
0005211). 

55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ё (T.02. 0099.384. 010429). 

56 Nguyên tác: Thiện giải thoát (3858 ff, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tap. # (T.02. 0099.23. 0004c20). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


385. PHAM HẠNH VEN TOÀN? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón Thánh 46. Những gi là bốn? Đó là Thánh dé vé khó, Thánh dé vé 
nguyén nhán cua khó, Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén 
khó diét. 


Néu Ty-kheo nào dói vói Thánh dé vé khó dà biét, dà hiéu; dói vói Thánh dé 
vé nguyén nhán cüa khó dà biét, đã đoạn trừ; đối với Thánh dé vé khô diệt đã biết, 
đã chứng đắc; đối với Thánh đề về con đường đưa đến khô diệt đã biết, đã tu tập; 
Tỳ-kheo như thê đạt đến giải thoát rót ráo, xa lia tận cùng cầu nhiễm, Phạm hạnh 
tận cùng đã vẹn toàn, thuân nhất trong sạch, được gọi là bậc Thượng sĩ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


386. DỰNG NGON СО THÁNH’! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xú của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bón Thánh dé. Những gi là bón? Đó là Thánh dé vé khó, Thánh dé vé 


nguyên nhân của khó, Thánh đề về khô diệt và Thánh dé về con đường đưa đến 
khó diệt. 

Nếu Tỳ-kheo nào đỗi với Thánh dé vé khó đã biết, đã hiểu; đối với Thánh 
đề về nguyên nhân của khô đã biết, đã đoạn trừ; đối với Thánh đề về khô diệt 
đã biết, đã chứng đắc; đối với Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt đã biết, 
đã tu tập; Ty-kheo như thé thì không còn then cửa, san băng thành hào, vượt 
các hiểm nạn, giải thoát buộc ràng, xứng gọi Hiên thánh, dựng ngọn cờ Thánh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.385. 0104c09). 
58 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.386. 0104c18). 
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387. BAC HIEÉN THÁNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón Thánh dé. Những gi là bốn? Đó là Thánh dé vé khó, Thánh dé vé 
nguyén nhán cüa khó, Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén 
khó diét. 

Nếu Tỳ-kheo nào đối với Thánh dé vé khó đã biết, đã hiểu; đối với Thánh 
đề về nguyên nhân của khô đã biết, đã đoạn trừ; đối với Thánh đề về khó diệt 
đã biết, đã chứng đắc; đối với Thánh đề về con đường đưa đến khổ diệt đã biết, 
đã tu tập; Ty-kheo như thế thì không còn then cửa, san băng thành hào, vượt 
các hiểm nạn, giải thoát buộc ràng, xứng gọi Hiền thánh, dựng ngọn cờ Thánh. 


Này các Ty-kheol Thé nào là không còn then cửa? Nghĩa là đã biết, đã đoạn 
trừ năm hạ phân kiết sử, đó gọi là đã tháo bỏ then cửa. 


Thế nào là san bằng thành hào? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ hào sâu vô 
minh, đó gọi là san băng thành hào. 


Тһе nào là vượt các hiểm nạn? Nghĩa là đã giải thoát khỏi khó sanh tử 
không bờ mé, đó gọi là vượt qua các hiêm nạn. 

Thé nào là giải thoát buộc ràng? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ ái. 

Тһе nào là dựng ngọn cờ Thánh? Nghĩa là đã biết, đã đoạn trừ ngã mạn, đó 
gọi là dựng ngọn cờ Thánh. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


388. ВАС THƯỢNG 619 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Có bón Thánh dé. Những gi là bốn? Dó là Thánh dé về khó, Thánh dé vé 


nguyén nhán cua khó, Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén 
khó diét. 


Néu Ty-kheo dói vói Thánh dé vé khó, dà biét, dà hiéu; dói vói Thánh dé 
vé nguyên nhân của khó đã biết, đã đoạn trừ; dói với Thánh dé vé khô diệt đã 


59 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.387. 0104c27). 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.388. 0105a13). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.71. 0018b28); Tăng. 93 (T.02. 0125. 52.7. 0826c19). 


446 # KINH TẠP A-HÀM 


biết, đã chứng đắc; đối với Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt đã biết, đã 
tu tập, gọi là Ty-kheo đã đoạn trừ năm chi phán, thành tựu sáu phân, giữ gin 
một, nương tựa nơi bón, trừ bỏ tà kiến,5 xa lia bốn chỗ thức tru,% chứng các 
thiền dinh, tự thân chứng đắc, tâm khéo giải thoát, tuệ khéo giải thoát, thuán 
nhất trong sạch, gọi là bậc Thượng sĩ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


389. ВАС DAI Y VUONG* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Báy gió, Thé Tón báo các Ty-kheo: 

— Со bón pháp, nếu thành tựu thì được goi là bậc Dai y vương, đây đủ các 
chức phận cân có của у1 у vương. 

Những gì là bốn? Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết căn nguyên của 
bệnh; ba là khéo biét cách chữa trị bệnh; bón là khéo biết trị lành bệnh dé vé sau 
bệnh không còn tái phát nữa. 


°' Nguyên tác: Ngũ chi (1 Ж). Theo Tăng. 3% (7.02. 0125.52.7. 0827a14) chỉ cho 5 hạ phân kiết sử 
(T. F 43 $8 [8): (1) Tham kiệt (Ж #ñ), Gi) Sân kiét (SR #8), (іп) Thân kiên kiệt ( Я), (iv) Giới thủ 
kiệt (# BL AS), (v) Nghi kiệt (Šš 45). 

62 Nguyên tác: Thành lục phân (/K 7x 27). Theo Du-già luận ký AWN ARE (T.42. 1828.22. 0807a12), đó 
là “thành tựu lục niệm” (5755). 

6 Nguyên tác: Hộ trì u nhất (F#M —). Quảng nghĩa pháp môn kinh ЖЕТЕР (7.01. 0097. 
0922а11) gọi là “nhật pháp thủ hộ” (— 5); Du-già sw địa luận ЖІШІНІ ҢІЗ (T.30. 1579.34. 
0477а09) goi là “nhât hướng thủ hộ” (— 181 3€). Theo Quảng nghĩa pháp món kinh А11 
(7.01. 0097. 0920c23), “thủ hộ” (=) ở đây mang nghĩa giữ gìn các căn môn (^F ВЧ). 

Nguyên tác: Y y и tứ (28704). Tap. #& (7.02. 0099.71. 018b28) goi là “у tứ chủng” (10418); 
D. 34, Dasuttara Sutta (Kinh tháp thượng) ghi: Này các Hiên giá, thé nào là vị Ty-kheo có thực hiện 
bón y? Này các Hiên giả, vi Ty-kheo sau khi suy tu, tho dụng một pháp; sau khi suy tư, nhân thọ một 
pháp; sau khi suy tư, đoạn trừ một pháp; sau khi suy tư, tránh xa một pháp. Này các Hiên giả, như 
vậy là vi Ty-kheo thực hiện bón y (HT. Thích Minh Châu dịch). Ngoài ra, “tứ y chủng” (19) 
còn được T phán luật 77 (T.22. 1428.58. 1001c09) gọi là “tứ y chỉ” (ЖО), tức biét đủ về у 
phục, vê thức ăn, vë vật dụng năm, ngôi và vë thuôc thang tri bệnh. 

55 Nguyên tác: Ха trừ chu dé (18 EE 8888). Tháp thượng kinh + Е (T.01. 0001.10. 0057b01) ghi là 
“điệt dị đê” (A ë Bf); Quảng nghĩa pháp món kinh Ж 3š }XŸ*]#Š (7.01. 0097. 0922a11) gọi là “xả nhật 
dé thiên châp” (#8 — ий Нн $A), tức là sự buông bỏ sự châp giữ quan điểm thiên kiến. 

6 Nguyên tác: Tứ cù (ТЯ), nghĩa đen là 4 con đường lớn. Theo Du-già sư địa luận ЖҮШІНІ МЕЙ (7.30. 
1579.84. 0769205), chỉ cho 4 nơi thức trụ (Pd ik 43). Bôn nơi thức trụ được Chúng tập kinh R EZ (T.01. 
0001.09. 0051a20) giải thích: ИЕ: Cai, tx t5, EE, SZAR, Ж, IH, ТТЕР JF hi АН 
(Bôn trú xứ của thức: Sác là trú xứ thức, duyên sắc, trú noi sắc, sắc và ái cùng tăng trưởng. Thọ thức, 
tưởng thức và hành thức cũng như váy). Тар. #Ё (7.02. 0099.39. 0009a08) cũng giải thích tương đồng. 
67 Nguyên tác: Chứng chu giác tưởng (38 2554 18): Chứng nhập các thiền định. “Giác tưởng”, Sn. 151, 
kệ 777 ghi là sato, nghĩa là giác tri. Tham chiêu: Nghĩa tuc kinh 38 Е && (T.04. 0198.1. 0176b09) ghi là 
“giác tưởng quán độ hải” (Š #§ E18 18). О nghĩa chung nhật, chính là sự trám tư thiên dinh. 

68 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.389. 0105a24). Tham chiếu: Y du kinh ЕЖ 
(7.04. 0219. 0802а16). 
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Thé nào goi là tháy thuóc khéo biét bénh? Nghia là thày thuóc biét rành ré 
các thứ bệnh nhu vậy như váy, đây goi là lương y khéo biết bệnh. 

Thé nào là thầy thuốc khéo biết căn nguyên của bệnh? Nghĩa là thây thuốc 
biết rõ bệnh này phát khởi là do gió, phát khởi do đàm âm, phát khởi do mũi 
đãi, phát khởi do khí lạnh, phát khởi do các sự việc hiện tại, phát khởi do thời 
tiết. Đó gọi là ду thuốc khéo biết căn nguyên của bệnh. 

Тһе nào là thầy thuốc khéo biết cách chữa trị bệnh? Nghĩa là thầy thuốc biết 
rõ các thứ bệnh nên thoa thuốc, cần phải nôn, сап phải xô, cán phải nhỏ mũi, 
cân phải xông, cần phải ra mó hôi. Với các cách chữa trị như thế nên gọi là thầy 
thuốc khéo biết cách trị bệnh. 

Тһе nào là thây thuốc khéo biết trị lành bệnh dë về sau bệnh không còn tái 
phát nữa? Nghĩa là thầy thuốc chữa trị tất cả các bệnh, khiến đều lành hàn, 46 
về sau bệnh không bao giờ tái phát nữa, đó gọi là thầy thuốc khéo biết trị lành 
bệnh, không còn tái phát nữa. 

Nhu Lai, bác Ứng Cúng,5° Giác Ngộ Viên Mãn là bậc Dai Y Vương cũng 
như thế, thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh cho chúng sanh. 

Là bón đức nào? Đó là, Như Lai biết: “Đây là Thánh đề vë khô, đã biết như 
thật; đây là Thánh dé về nguyên nhân của khô, đã biết như thật; đây là Thánh đề 
về khô diệt, đã biết như thật; đây là Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt, 
đã biết như thật.” 

Này các Ту-Кһео! Các thầy thuốc ở thế gian không biết như thật cách đôi 
trị đối với cội góc của sanh, không biết như thật cách đôi trị đối với cội gốc 
của già, bệnh, chết, lo, buôn, đau khó, phiên não; còn Nhu Lai, bậc Ứng Cúng, 
Giác Ngộ Viên Mãn là bác Dai Y Vương, biết như thật cách đối trị đối với cội 
góc của sanh, biết như thật cách đối trị dói với cội gốc của già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khó, não. Thế nên, Như Lai, bậc Ứng Cúng, Giác Ngộ Viên Mãn được 
gọi là bậc Đại Y Vương. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


390. SA-MÔN, BÀ-LA-MÔN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 


9 Nguyên tác: Ung (ЖЕ). | 
1 Tựa dé được đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.390. 0105521). Tham chiêu: S. 56.5 - V. 416; 
S. 56.6 - V. 417; S. 56.22 - V. 431. 


448 # KINH TẠP A-HÀM 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu các Sa-môn, Bà-la- -môn nào không biết như thật Thánh dé vë khô, 
không biết như thật Thánh dé vë nguyên nhân của khô, không biết như thật 
Thánh dé vé khó diét, khóng biét nhu thát Thánh dé vé con đường dua dén khó 
diệt thì vị ду chăng phải là Sa-môn của hàng Sa-món, chăng phải Bà-la-món 
của hàng Bà-la-môn. Họ cũng không đạt được mục đích của Sa-môn, của Bà- 
la-môn để tự biết, tự ngộ trong, đời hiện tại rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sa 


Nếu Sa-môn, Bả-la-môn nào biết như thật Thánh dé về khó này, biết lu 
thật Thánh dé về nguyên nhân của khô này, biết như thật Thánh đề về khô diệt 
này, biết như thật Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt này, nên biết Sa- 
môn, Bả-la-môn ây chính là Sa-môn của hàng Sa-môn, Bà-la-môn của hàng 
Bà-la-môn. Đối với mục đích của Sa-môn, Bả-la-môn họ đã tự biết, tự ngộ 
trong đời hiện tại, rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Thé nên, này các Ту-Кһео! Dé giác ngộ”! đối với bón Thánh dé, phải phát 
khởi ước muôn tăng thuong, siêng năng kham nhãn, tinh tấn tu học. Nhữn gi 
1а bón? Dó 1а Thánh dé уё khó, Thánh 46 về nguyên nhân của khó, Thánh đề về 
khó diệt và Thánh đề về con đường đưa đến khô diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


391. PHI SA-MÓN, PHI BÀ-LA-MÔN”? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn báo các Tỳ-kheo: 

(Nói đây đủ như trên, chỉ có khác biệt là): 

“Nêu không biết như thật đôi với bón Thánh 46, nên biết Sa- -môn ây chăng 
thuộc hàng Sa-môn, Bà-la-môn ây chăng thuộc hàng Bà-la-môn. Nêu biết như 
thật đôi với bốn Thánh dé thì người ấy mới thuộc hàng Sa-môn, thuộc hàng 
Bà-la-món.' 

(Cho đến) Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


+ 


7! Nguyên tác: Vô gián đăng (# [8] 4). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyên 1, tr. 21; Tap. Ж (7.02. 
0099.23. 0005a11). 


2 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.391. 0105c09). Tham chiếu: $. 56.5 - V. 416; 
S. 56.6 - V. 417; S. 56.22 - V. 431. 
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392. BIET NHƯ THÁT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu Ša-môn hay Bà-la-môn nào không biết như thật Thánh dé vë khó, 
không biệt như thật Thánh đê vë nguyên nhân của khô, không biệt như thật 
Thánh đê уе khô diệt, không biệt như thật Thánh dé vé con duóng dua dén khó 
diét, nên biệt Sa-món hay Bà-la-món ây không giải thoát khói khó. 

Néu 5а-топ hay Bà-la-món nào biét nhu thát Thánh dé vé khó, biét nhu 
thát dói VỚI Thánh đê vê nguyên nhân của khô, biệt như thật đôi với Thánh đê 
vé khó diệt, biết như thật đôi với Thánh đê vê con đường đưa đên khô diệt, nên 
biệt Sa-món һау Bà-la-món ду giải thoát khói khô. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Như đối với khó không giải thoát và giải thoát. 

Cũng như thé, xà bỏ đường ác, không giải thoát và giải thoát; 

Có xả giới thoái giảm hay không xả giới thoái giảm. 

Tự cho răng minh đã tự chứng được pháp hơn người, không tự cho rằng 
mình chứng được pháp hơn người. 

Có thể câu ruộng phước 101 lành ngoài những điêu này, không thể câu 
ruộng phước tôt lành ngoài những điêu пау. 

Có thể cầu bác Dai sw ngoài những diéu này, khóng thé cáu bác Dai sw 
ngoài những diéu пау. 

Không thé vượt qua khó, cũng có thé vượt qua khó. 

Khóng thé kham nhán vuot thoát khó, có thé kham nhán vuot thoát khó. 

Các kinh trén déu lặp lại như thé, kê tiếp bằng Кё tụng: 


Nếu chăng biết về khó, Nguyên nhân các khô kia, 
Và tật cả pháp khô, Déu diệt sạch hoàn toàn. 
Cũng không biết con đường,“ Ти duy tất cả khó, 

Tâm giải thoát khỏi khó, Tuệ giải thoát cũng thé, 
Thì không thé thoát khó, Khiến khó hết hoàn toàn. 
Nếu như thật biết khó, Biết nguyên nhân của khó, 
Và tất cả các khó, Diệt sạch hết, chăng còn. 
Nếu lại biết như thật, Con đường dứt các khó, 


75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.392. 0105c15). Tham chiếu: S. 56.22 - V. 431. 
7 Nguyên tác: Đạo tích (38 H). 
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Tâm giải thoát” trọn ven, Tuệ giải thoát cũng thê, 
Có thê vượt các khó, Được giải thoát rốt ráo. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


393. THIỆN NAM ТО” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người thiện nam nào có lòng tin chân chánh, lia xa gia dinh, xuất gia 
học đạo thì tất cả những thiện nam ây đều phải biết pháp bốn Thánh 46. Những 
gi là bón? Đó là biết Thánh 46 về khó, biết Thánh đê уе nguyên nhân của khó, 
biết Thánh dé vé khó diệt và biết Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt. 

Thế nên, này các Ty-kheo! Néu chua giác ngộ” đôi với bón Thánh dé này 
thì phải siêng năng tinh tán tu tập dé được giác ngó. 

Cüng như chương cú này, tắt са các kinh vé bón Thánh dé đêu nói đây đủ 
nhu thé. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Biết nhu thé, thầy như thé, giác ngộ như thé cũng déu nói đây đủ như váy. 

Lại nữa, đoạn tận ba kiết sử, đắc quả Та-4а-һоап, tật cả đêu phải biết vệ 
bón Thánh dé. Những gi là bốn? Đó là biết Thánh đề về khô, biết Thánh dé vë 
nguyên nhân của khó, biết Thánh đề уе khô diệt và biết Thánh 46 về con đường 
đưa đến khô diệt. 

Nên biết như thé, nên thấy như thé, giác ngộ như thé, cũng déu nói như váy. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day déu hoan hy 
phung hành. 

Néu doan tán ba kiét sir, giảm thiểu tham, sân” và si, chứng đắc Tu-dà-hàm 
thi vj áy déu biét nhu thát dói vói tát cá bón Thánh dé. Những gi là bốn? Đó là 
biết Thánh đề về khó, biết Thánh dé về nguyên nhân của khó, biết Thánh đề về 
khó diệt và biết Thánh đề về con đường đưa đến khổ diệt. 


Nên biết như thé, nên thầy như thé, giác ngộ như thé cũng déu nói nhu vậy. 


75 Nguyên tác: Y giải thoát (ЖЖ Jf). 

76 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.393. 0106a16). Tham chiếu: S. 56.3 - V. 415; 
S. 56.4 - V. 415. 

7 Nguyên tác: Vô gián đăng (# [ËB] #F). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. (7.02. 
0099.23. 0005a11). 

78 Nguyên tác: Khuê (Œ). 
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Đoạn tận năm һа phân kiết sử, chứng Sanh Bát-niét-bàn, dác A-na-hàm, 
không trở lại thé gian này nữa, vi ấy biết rõ tất cả bón Thánh dé. Những gi là 
bốn? Biết Thánh đề về khó, biết Thánh đề về nguyên nhân của khổ, biết Thánh 
dé vé khó diệt và biết Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt. 

Biết như thé, thầy như thé, giác ngộ như thé cũng déu nói như vậy. 

Nếu đoạn tận tất cả phiền não thì thành tựu tâm vô lậu giải thoát, được tuệ 
giải thoát, tự thân tác chứng ngay trong hiện tại: “Sự sanh ta đã chấm dứt, Phạm 
hạnh đã được thành tuu, việc cán làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Vi ду biết tất cả bón Thánh dé. Những gi là bốn? Đó là biết Thánh dé vé 
khó, biết Thánh dé về nguyên nhân của khô, biết Thánh đề về khô diệt và biết 
Thánh đề về con đường đưa đến khô diệt. 

Biết như thé, thầy như thé, giác ngộ như thé cũng déu nói như váy. 

Nếu chứng đắc quả vị Độc giác là do vị áy biết tất cả bón Thánh dé. Những 
gi là bón? Đó là biết Thánh đề về khó, biết Thánh dé về nguyên nhân của khó, 
biết Thánh đề về khô diệt và biết Thánh đề về con đường đưa đến khổ diệt. 

Biết như thé, thầy như thế, giác ngộ như thé cũng đêu nói như váy. 

Nếu chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác là do vị ấy biết tất cả 
bốn Thánh dé. Những gi là bón? Đó là biết Thánh dé về khó, biết Thánh dé vé 
nguyên nhân của khô, biết Thánh đề về khô diệt và biết Thánh đề về con đường 
đưa đến khó diệt. 

Biết như thé, thấy như thé, giác ngộ như thé cũng déu nói như váy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


394. TƯỚNG HỪNG ĐÔNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Ví nhu mặt trời mọc thi hừng dóng?? xuất hiện trước; cũng thê, khi đoạn 
tận khô hoàn toàn"! thì cũng có tướng khởi lên trước, đó là biệt bón Thánh đê. 
Những gi là bón? Biệt Thánh dé vé khô, biệt Thánh dé về nguyên nhân của khô, 
biệt Thánh đê về khô diệt và biét Thánh dé vé con đường đưa dén khô diệt. 


” Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.394. 0106b24). Tham chiếu: S. 56.37 - V. 442. 
3? Nguyên tác: Minh tướng (HH, aruna): Tướng ánh sáng, tức hùng đông. 

81 Nguyên tác: Chánh tận khó (IE 7%). Chánh (1E, затта) vừa mang nghĩa là chính xác, đúng vừa 
mang nghĩa là toàn diện, hét thay. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 
Biết như thé, thầy như thé, giác пеб® như thé cũng nói như váy. 


жжж 


395. ÁNH SÁNG УА THÁNH ВЕ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu mặt trời, mặt trăng không xuất hiện ở thé gian, tất cả các vì sao cũng 
không xuất hiện ở thế gian thì ngày đêm, nửa tháng, một tháng, thời tiết, năm 
tháng, thời khắc, chốc lát, tất cả đều không xuất hiện; thế gian sẽ luôn luôn tôi 
tăm, không có ánh sáng mà chỉ có đêm dài; toàn bộ là sự đau khó tối tăm lớn 
xuất hiện ở thé gian. 


Nếu khi Như Lai, bậc Ứng Cung, Dáng Chánh Giác khóng xuát hién ó thé 
gian, khóng giáng nói Thánh dé vé khó, Thánh dé vé nguyén пһап спа khó, 
Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duong đưa đến khổ diệt, tức bốn 
Thánh dé khóng xuát hién ó thé gian thi thé gian này së mü tói, không có ánh 
sáng chiêu roi, đêm dài nhu thé; toàn bộ là bóng tôi lớn trùm khắp thé gian. 


Nếu mặt trời, mặt trăng xuất hiện ở thé gian, các vi sao cũng xuát hién thi 
ngày, dém, nua tháng, mót tháng, thói tiét, nám tháng, thói khác, chốc lát, tất cả 
déu xuất hiện ở thé gian; đêm dài sẽ có ánh sáng xuất hiện, chiếu soi ở thé gian. 

Cũng thé, Nhu Lai, bậc Ứng Cúng,% Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thé gian 
giảng nói Thánh đề về khô, Thánh 46 về nguyên nhân của khô, Thánh 46 về khô 
diét và Thánh dé vé con đường đưa đến khô diệt. Bốn Thánh dé xuất hiện thì thé 
gian không còn tôi tăm, đêm dài được soi sảng, toàn là trí tuệ xuất hiện ở thé gian. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


396. CHÚNG TU-ĐÀ-HOÀN'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 


82 Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж [BJ 46). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. Ж (T.02. 
0099.23. 0005211). 


83 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.395. 0106c02). Tham chiếu: S. 56.38 - V. 442. 
4 Nguyên tác: Ung (Ж). 
85 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.396. 0106c18). 
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Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như mặt trời xuất hiện, vận hành giữa hư không, phá tan các sự tối 
tăm, ánh sáng chiếu soi rực rỡ. Cũng vậy, vị Thánh đệ tử đôi với các pháp tập 
khởi, tất cả déu đã diệt trừ, xa lia các phiền não, sanh khởi pháp nhãn cùng với 
sự thông đạt nên đoạn trừ ba kiết sử, đó là thân kiến, giới thủ và nghi. Đoạn trừ 
sạch ba kiết sử này gọi là bậc Tu-dà-hoàn, không còn roi vào cõi хаи ác, chắc 


chán? hướng. дёп Chánh giác,” còn bảy lần qua lại cói trời, cõi người là vượt 
thoát khỏi khô. 


VỊ Thánh đệ tử ây ở khoảng giữa tuy có khởi lên lo buôn, đau khổ nhưng 
vị Thánh đệ tử ду đã Па tham dục và pháp bát thiện, có giác có quán, do lìa dục 
sanh hỷ lạc, chứng đắc và an trụ 50 thiền nén vị Thánh đệ tử áy không còn một 
pháp nào mà không đoạn trừ, có thé khiên sanh trở lại cõi đời này. Vị Thánh đệ 
tử như thế là thành tựu ý nghĩa lớn của việc chứng đắc pháp nhãn. 


Тһе nên, này các Ty-kheo! Néu nguói nào chưa giác ngộ” đối với bón 
Thánh đê thì phải nó lực tinh tân, phát khởi ước muôn tăng thượng, siêng năng 
tu tập. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


397. THÉ NHÀP CHÂN ІҮ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Nếu nói nhu váy: “Tôi chưa giác ngộ” đối với Thánh dé vé khó, chưa 
giác ngộ dói vói Thánh dé vé nguyén nhán спа khó, chua giác ngà đôi với 
Thánh dé vé khó diệt mà nói tôi sẽ giác ngộ đôi với Thánh dé vé con đường 
đưa đến khổ diệt” thì lời nói này không đúng. Vi sao như váy? Vì điêu ấy 
không thê xảy ra. 


Nếu chưa giác ngộ đối với Thánh dé về khô, Thánh đề về nguyên nhân 
của khô, cũng chưa giác ngộ ‹ đối với Thánh đề về khổ diệt mà nói: “Tôi muôn 
giác ngộ đối với Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt”, điều này không 
thé xảy ra. 


86 Nguyên tác: Tất định (24%). 

87 Nguyên tác: Chánh giác thú (ЈЕ #8). 

з Nguyên tác: Vô gián dáng (# [i5] £). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyên 1, tr. 21; Tạp. Ж (7.02. 
0099.23. 0005a11). 

89 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.397. 0107a03). Tham chiếu: S. 56.32 - V. 438. 
% Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж [B] Ж). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyên 1, tr. 21; Тар. Ж (T.02. 
0099.23. 0005а11). 
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Ví như có người nói: “Tôi muốn lấy lá khu-dé-la?! kết lại làm vật dụng 
đựng nước để mang di” ‚ điều này không thể xảy ra. Vì sao như vậy? Vì không 
có lẽ ấy. Cũng vậy, nếu nói như уйу: “Tôi chưa giác ngộ đối với Thánh dé về 
khô, Thánh đề về nguyên nhân của khó, cũng chưa giác ngộ đối với Thánh dé 
về khó diệt, lại muôn được giác ngộ đối với Thánh dé về con đường đưa đến 
khó diệt”, điều này không thé xảy ra. 

Nếu lại có người nói: “Tôi đã giác ngộ đối với Thánh dé vë khó, Thánh dé 
vë nguyên nhân của khó và đã giác ngộ đối với Thánh đề về khô diệt, lại nữa, 
đã giác ngộ đối với Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt”, đây là lời nói 
khéo léo. Vì sao như vậy? Vì điều này có thê xảy ra. 

Nếu đã giác ngộ đối với Thánh dé vé khó, Thánh dé về nguyên nhân của 
khó và Thánh 46 về khó diệt rồi, lại muốn giác ngộ đối với Thánh đề về con 
đường đưa đến khô diệt, điều này có thê xảy ra. 

Ví như có người nói: “Tôi lấy lá hoa sen lớn,” lá dây ma-lâu-ca® kết lại 
thành vật dụng đề đựng nước đem di." Đây là lời nói khéo léo. Vi sao nhu vậy? 
Vì điều này có thể хау ra. Cũng như thé, nếu nói răng: “Tôi đã giác ngộ đôi 
với Thánh dé vé khó, Thánh dé về nguyên nhân của khó và đã giác ngộ đối với 
Thánh đề vẻ khô diệt rồi, lại muốn giác ngộ đối với Thánh dé về con đường 
đưa đến khó diệt.” Đây là lời nói khéo léo. Vì sao nhu vậy? Vì điều này có thé 
хау га. 

Nếu đã giác ngộ đôi với Thánh đê về khó, Thánh dé vé nguyén nhán cua 
khó và dà giác ngộ đối với Thánh dé về khô diệt rói, lại muón giác ngộ dói với 
Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt, điêu này có thé xảy ra. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


398. TRU МНАМ-РА-І,А% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 


?! Nguyên tác: Khu-dé-la (1&1 E), cũng gọi là khu-dé-la-ca (Е ÆW), là một loài cây thân mộc 
thuộc họ lá kim, có mặt trong cô thư Ayurveda, gọi là khadira, tên thông dụng là cây keo cao, có tên 
khoa học là Acacia Catechu. 

9 Nguyên tác: Đàm-ma (2 ИЕ), gọi đủ là bát-dàm-ma ($$ Æ, paduma): Hoa sen. Xem Tap. Ж (7.02. 
0099.103. 0030b13). 

3 Nguyên tác: Ma-lâu-ca (ЖЕЛЕ Jl), còn có tên là ma-lỗ-ca, ma-lợi-ca (Æ #2101, Fš #l| f, танка hoặc là 
mãluvä), một loại thực vật dây leo. 

% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.398. 0107a28). Tham chiếu: S. 56.39 - V. 443. 
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Báy giờ, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Nhu mót miéng bóng gón nhó hay miéng bóng kiép- bối” đặt ở ngã tư 
đường, gió bón phuong: thói vé hướng nào thì bông sé theo chiều gió mà bay vé 
huóng йо. Cüng уйу, пёи Sa-môn hay Bà-la-môn nào khôn biết như thật đối 
với Thánh đề về khô, không biết như thật đối với Thánh đề về nguyên nhân của 
khó, không biết như thật đôi với Thánh dé vé khó diét, khóng biét nhu thát dói 
vói Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt, nên biết Sa-môn hay Bà-la-môn 
ây thường nhìn mặt người, % thường nói theo người. Vì không biết như thật nên 
nghe theo người khác nói, hướng theo lời nói ây mà vâng làm, nên biết người 
ây đời trước không tu tập trí tuệ. 

. Ví như cột trụ nhân-đà-la”” được làm băng đồng, băng sắt, được cắm sâu 
xuống đất, gió mạnh bốn phía cũng không thé làm lay động. Cũng vậy, néu Sa- 
môn hay Bà-la-môn nào biết như thật đối với Thánh dé vé khó, biét như thật đối 
với Thánh dé về nguyên nhân của khó, biết như thật đối với Thánh dé vé khó 
diệt, biết như thật con đường đưa đến khô diệt, nên biết Sa-môn hay Bà-la-món 
này chăng nhìn mặt người, chắng nói theo nguoi. Vi Sa-món hay Bà-la-món 
này là người có trí tuệ kiên cô, vón di người ау vâng theo sự tu tập chứ không 
nghe theo lời nói của người. 

Thế nên, này các Ty-kheo! Đối với bón Thánh dé phải nên siêng năng, phải 
thăng cầu hơn nữa, tinh tán tu học. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


399. TRỤ ĐÁ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Ví nhu tru đá cao mười sáu khuyu tay, được cám xuóng dát sáu tám khuyu 
tay, dù gió thói bốn phía cũng không thể làm lay động. Cũng vậy, Sa-món, Bà- 


la-môn nào biết như thật đôi với Thánh dé vé khô, biết như thật đối với Thánh 
46 về nguyên nhân của khổ, biết như thật đối với Thánh dé về khô diệt, biết như 


' Nguyên tác: Kiép-bói (9) А, Карраві): Cây bông vải. 
% Nguyên tác: Thường quán tha diện (ЕВ M): Nhìn sắc mặt người dé đoán ý của họ. Tham chiếu: 
Du-già sw địa luận ҮШІН ЖЕЙ (7.30. 1579.86. 0778c22): Trong 10 điều lợi ích khi i chứng đắc pháp 


nhãn, điều thứ tám là không nhìn mặt người, khôn тр xem miệng họ. Khi ở trong giáo ph ар, này, mọi luận 
thuyết đều không thể tác động (JV A EB Е Ы о, HEER EAER, ВА PR AS НЕЗ). 


Theo S. 56.39 - V. 443: Mukham ullokenti (ngước nhìn mặt). 

97 Nguyên tác: Nhán-dà-la trụ (ЕРЕ Ж, indakhilo): Trụ đá thường dựng trước công nhà, trước công 
thành phô hay trước công thành. 

98 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.399. 0107b16). Tham chiêu: S. 56.40 - V. 445. 
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thật con đường đưa đến khó diệt thì những Sa-môn, Bả-la-môn ây dù đi khắp 
nơi tranh luận cũng không bị ai khuất phục. Ngược lại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát của уі ду còn có thé khiến Sa-môn, Bà-la-môn khác sanh khởi lo lăng, 
đau khô. 


Như vậy, biết như thật, thây như thật đều là do sự tích tập ở đời trước, khiến 
trí tuệ không thể nào dao động. 

Thé nén, пау сас Tỳ-kheo! Đối với bón Thánh dé phải nên siêng năng, phải 
thắng cầu hơn nữa, tỉnh tân tu học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy dëu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


400. LỬA CHÁY TRÊN ĐẦU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và ао,!% liền khởi ý muốn mãnh liệt, 
gấp rút để dập lửa. 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Chó nên nói như vây: “Nên dé đầu và áo như thé." Đối với bón Thánh 
dé, phải thăng cầu hơn nữa, siêng năng tinh tân, tu tập dé giác ngộ.!°! Những gi 
là bốn? Đó là Thánh dé vë khó, Thánh 46 уе nguyên nhân của khó, Thánh 46 
về khó diệt và Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt mà chưa thông đạt thì 
phải siêng năng tinh tán, tu tập dé giác ngộ. Vì sao nhu vậy? Này các Ty-kheo! 
Vì chúng sanh ở trong địa ngục, súc sanh, nga quỷ, luôn bi thiêu đốt nhưng các 
Tỳ-kheo lại không thây được sự khô đau cùng cực ấy. 


Nếu đối với Thánh dé về khó, Thánh dé về nguyên nhân của khổ, Thánh 
dé vé khó diệt và Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt mà chua giác ngó, 
Ty-kheo phái nén kham nhãn khô, lạc, ưu, bi; đối với bôn Thánh đề cần càng 
găng sức siêng năng tinh tán, tu tập để giác ngộ, nên học tập như thế. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


°” Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.400. 0107527). Tham chiếu: S. 56.34 - V. 440. 

19 Nguyên tác: Hỏa thiêu đầu yt (KIRSAK). Trụ pháp kinh 1E 1E (Т.01. 0026.95. 0577c01) ghi là hóa 
“thiêu đâu thiêu у” (KIA J AK). 

10! Nguyên tác: Vô gián đăng (# H] Ж). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. Ж (7.02. 

0099.23. 0005a11). 
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401. MỘT TRÄM MŨI THUONG'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc 
nước Ba-la-nai. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Vi nhu có người sống lâu trăm tuói và có một người khác đến nói với 
người ây răng: “Ông muốn nghe pháp thì mỗi ngày phải chịu khó ở cả ba thời: 
Sáng sớm phải chịu khô với một trăm mũi thương đâm vào thân; buổi trưa, buói 
chiêu cũng giống như thế. Mỗi ngày phải chịu ba trăm mũi thương đâm vào 
thân thé, từng ngày như vậy mãi cho đến trăm năm, sau đó mới nghe pháp rôi 
được giác ngộ.! Ông có thé chịu được không?” 

Báy giờ, người kia vì muốn nghe pháp nên có thể chịu đựng được mọi nỗi 
đau khô. Vì sao như vậy? Bởi vì đã sanh làm người trong thé gian thì phải luôn 
chịu khó, lúc thì sóng ở địa ngục, khi thì làm súc sanh, khi thì sống trong loài 
пра quý. О trong ba đường ác luôn phải chịu khô đau mà lại còn không được 
nghe pháp. Vì vậy, ngày nay, người ây vì muốn thành tựu sự giác ngộ nén 
không cảm thây việc phải chịu khô với ba trăm mũi thương dám vào thân là cái 
khô to lớn, dù phải chấp nhận suốt cả cuộc đời. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ đối với bốn 
Thánh dé thi phái nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


402. СТАС NGỘ HOÀN TOÀN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc 
nước Ba-la-nai. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Do giác ngộ hoàn toàn "” vé bón Thánh dé nên được tôn xung là Như Lai, 


Ứng Cung, Đăng Chánh Giác. Bốn Thánh 46 là gì? Đó là Thánh dé vé khó, 
Thánh dé vé nguyén nhán cüa khó, Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con 


!% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.401. 0107c11). Tham chiếu: S. 56.35 - V. 440. 
10 Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж 46). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (T.02. 
0099.105. 0031с15). 

104 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.402. 0107c25). Tham chiếu: 5. 56.23-24 - V. 433. 
105 Nguyên tác: Binh dáng Chánh giác ("É ЈЕ #, Sammasambuddha). Затта: Đúng, chính xác, toàn 
diện. Sambuddha: Giác ngộ hoàn toàn. 
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đường đưa đến khó diệt.!% Do chân chánh giác ngộ hoàn toàn về bốn Thánh dé 
nên được tôn xung là Nhu Lai, Ung Cüng, Dáng Chánh Giác. 


Thé nén, này các Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bón 
Thánh dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé 
giác ngộ. 

Düc Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lói Phát day déu hoan hy 
phung hành. 


*k * * 


403. THÔNG DAT THÁNH ĐÉ'!® 
Tôi nghe nhu vây: 
Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian tai nước Ma-kiét-dà. 


Giữa thành Vương Xá!” và thành Ba-la-lgi-phát!? có một xóm Rừng 
Trüc.!! Tại đây, vua cho xây dựng một ngôi nhà phúc düc.!? Khi ду, Thé Tôn 
wies với dai chúng nghi đêm trong ngôi nhà пау. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta và các Һау vì không nhận biết, không tháy rõ, không giác ngộ,''” 
không quán triệt''' vé bón Thánh dé nên mới rong ruôi lâu dải ở trong sanh tử. 
Bốn Thánh dé là những gì? Đó là Thánh đề уе khó, Thánh đề về nguyên nhân 
của khổ, Thánh 46 về khó diệt và Thánh 46 về con đường đưa đến khô diệt. Ta 
và các thây vì không nhận biết, không thây rõ, không giác ngộ, không quán triệt 
về bón Thánh đề nên mới rong ruôi lâu dài ở trong sanh tử. 


Nay Như Lai và các thầy đã nhận biết, đã tháy rõ đối với Thánh đê về khó 
này cho nên chặt đứt các dòng hữu, ''” châm dứt sanh tử, không thọ thân sau; 
đối với Thánh đề về nguyên nhân của khó, Thánh dé vé khó diệt và Thánh dé 


!% Nguyên tác: Khổ diệt đạo tích Thánh dé (F JR 3E PEEB 3ÿ). 
! Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж E] 5). Xem chú thích 23, kinh sô 105, quyên 5, tr. 135; Tap. ## (7.02. 
0099.105. 0031c15). 


108 Tựa đê đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.403. 0108204). Tham chiếu: Tăng. 8% (T.02. 
0125.25.1. 0631207); S. 56.21 - V. 431. 

! Vương Xá CES, Ràjagaha). 

по Bạ-la-lợi- -phát GR ЕЖ) 3, Pataliputta). Thành này do hai vị đại thân của nước Ma-kiệt-đà tên là 
Vassakara và Sunidha xây dựng. Theo D. 16, Mahaàparinibbàna Sutta (Kinh Dai Bát-niét-bàn). 

U"! Nguyên tác: Trúc Lâm tụ lac (frik R ?&, Kotigama). 

!? Phúc đức xá (1818 23). Báy gió, nuóc Cáu-tát-la khóng có Táng- già- -lam và nhà nghỉ chân. Có một 
cư sĩ vì muôn làm phúc nên dựng chỗ trú chân và chuẩn bị các thức ăn uóng cúng dường chúng Tăng 
qua lại. VỊ này chỉ cúng một bữa ăn và giúp cho nghỉ một đêm, chứ không thê cúng nhiều. Vì phúc 
đức mà dựng nhà, nên các Luật tạng đều gọi là nhà phúc đức. Theo Tir phần luật danh nghĩa tiêu 
thích ПЕ XER (X.44. 0744.13. 0502b06). Kinh S. 1.33 - I. 20 chỉ gọi là upassaya, là chỗ ở, 
noi Cư ngu. 

H3 Nguyên tác: Vô tùy thuận giác (Ж ДЖ, ananubodha): Chua được giác ngộ một cách phù hợp, 
chưa được giác tri, liêu giải chính xác. 

H4 Nguyên tác: Vô tùy thuận tho (2& BÉJIR^£, аррайуеаһа): Chưa quán triệt, chưa thông đạt. 

HŠ Nguyên tác: Hữu lưu (A ii, bhavogha): Dòng xoáy của hữu. 
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về con đường đưa đến khổ diệt cũng đã nhận biết, đã thấy rõ, cho nên chặt đứt 
các dòng hữu, châm dứt sanh tử, không thọ thân sau. 

Thé nén, này các Ту-Кһео! Néu nguói nào chưa giác ngộ''” đối với bốn 
Thánh đề thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác под. 

Khi ấy, Thé Tôn liền nói kệ: 


Ta cùng với các thây, Mãi nỗi trôi sanh tử, 
Do không thấy Thánh đề, Nên khó ngày càng tăng. 
Nếu thây rõ Thánh đê, Sẽ dứt các dòng hữu, 
Sanh tử trừ sạch rôi, Không còn thọ sanh nữa. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


404. RUNG THÂN-THỨ'” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian tại nước Ma-kiệt-đà. 

Giữa thành Vương Xá và thành Ba-la-lợi-phât có một xóm Rừng Trúc. Tai 
đây, vua cho xây dựng một ngôi nhà phúc đức. Khi ây, Thê Tôn cùng với đại 
chúng nghỉ đêm trong ngôi nhà này. 

Bấy giờ, đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy cùng Như Lai đi đến rừng Thân-thứ.!!8 

Thé rói, Thé Tôn cùng đại chúng di đến rừng Thân-thứ rồi ngôi bên gốc cây. 
Khi đó, Thế Tôn cám một nắm lá trên tay ròi hỏi các Tỳ-kheo: 

— Nắm lá trong tay Như Lai nhiều hơn hay lá trong rừng nhiều hơn? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thua Тһе Tôn! Năm lá trong tay Thé Tôn rất ít, còn lá cây trong rừng thì 
nhiêu vô kê, gâp trăm, ngàn, vạn, ức lân, cho dù tính toán thí dụ cũng không 
thê nào so sánh. 

- Cũng vậy, này các Ty-kheo! Khi Như Lai thành Đăng Chánh Giác, những 
pháp mà Nhu Lai tự mình thấu dat rói giảng nói cho người thì chỉ như lá trong 
tay. Vi sao như vậy? Bởi vì những pháp ау đem đến lợi ích về y nghĩa, lợi ích 
về pháp, lợi ích về Pham hạnh, thành tựu minh tué,!? hướng đến Niét-bàn. 


16 Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж E] Æ). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. ¥ (7.02. 
0099.105. 0031c15). 
П7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.404. 0108a24). Tham chiêu: S. 56.31 - V. 437. 


и Nguyên tác: Thận-thứ lâm (ЕНД Ж), còn goi là Thân-thứ-ba lâm (FR А, Simsapavana): Rừng 
cây Simsapà (gỗ hông Bác Ап Độ, cám lai Bác Ấn Độ, hông mộc Ап Độ). 


19 Nguyên tác: Minh tuệ chánh giác (HH 2 ЈЕ &). Chánh giác (1E, Sambuddha): Giác ngộ hoàn toàn. 
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Còn Chánh pháp mà Như Lai tự mình thấu đạt khi thành Đăng Chánh Giác, 
nhưng không giảng nói cho người thì lại nhiều vô số như lá cây trong rừng. Vì 
sao Như Lai không giảng nói? Bởi vì những pháp ấy không đem đến lợi ích vé 
ý nghĩa, lợi ích về pháp hay lợi ích về Phạm hạnh, không thành tựu minh tuệ, 
không thăng đến Niết-bàn. 

Thé nên, này các Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ đối với bốn 
Thánh 46 thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy dëu hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


405. LY-XA BẢN TÊN”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại giảng đường Trùng Các, bên ао Di Hầu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Báy giờ, vào buói sáng sớm, Tôn giả А-пап đắp у, ôm bát vào thành Ty- 
xá-ly khát thực. 

Cũng sáng hôm ấy có nhiều thiếu niên Ly-xa!? từ trong thành di ra, đến 
ngôi nhà tập băn сипр!? rôi chúng cầm cung tên tranh nhau bắn xuyên qua lỗ 
khóa!" và các mũi tên đều đã xuyên qua. Tôn giả A-nan trông thấy, lây làm lạ 
vì các thiểu niên Ly-xa kia có thê làm được một việc khó khăn như thé. Sau khi 
vào thành khất thực trở về, Tôn giả A-nan cất y bát, rửa chân xong đến chỗ Phật 
dành lễ sát chân Ngài và đứng sang một bên rôi bach Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Sáng sớm hôm nay, lúc đắp у, ôm bát vào thành Ту- 
xá-ly khát thuc, con thây nhiêu thiêu niên Ly-xa trong thành đi ra, đến ngôi nhà 
tập băn cung rói tranh nhau bắn tên xuyên qua lỗ khóa và các mũi tên đều trúng 
đích. Con liên nghĩ răng: “Việc này rất kỳ la! Các thiếu niên Ly-xa có thé làm 
được một việc khó khăn như vậy!” 
Phật bảo A-nan: 


— Thây nghi thé nào? Các thiếu niên Ly-xa tranh nhau bắn tên xuyên qua lỗ 
khóa và các mỗi tên déu trúng mục tiêu. Đây có phải là việc khó chăng? Hay là 


120 Nguyên tác: Vô gián đăng (# [B] 46). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031c15). 

121 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.405. 0108b13). Tham chiếu: S. 56.45 - V. 453. 
122 [уха (# &, LicchavI). 


123 Nguyên tác: Tinh xá (## &). Tinh xá vốn chỉ cho một ngôi nhà. Bản Hán không nói ngôi nhà gi nên 
dễ bị nhằm lẫn là nơi cư ngụ của chư Tăng. Tham chiếu: S. 56.45 - V. 453 cho biết, đó là ngôi nhà tập 
băn cung (santhägãre upasanam karonte) nên đã sử dụng nghĩa này. 


124 Nguyên tác: Môn không (Ё® +): Cái lỗ trên cửa, lỗ khóa (/ãjacchiggajena). 


ОСҮЕУ 15 # 461 


việc сһе một sợi tóc thành trăm phân, rôi dùng các mũi tên nhăm bắn và trúng 
vào một phân của sợi tóc kia là việc khó? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Ché một sợi tóc thành trăm phân, rôi dùng các mũi tên nhắm băn và trúng 
vào một phân của sợi tóc kia là việc khó. 

Phật bảo A-nan: 

— Nhưng vẫn không băng việc biết đúng như thật Thánh đề về sự khô, việc 
này càng khó hơn. Cũng vậy, biết như thật Thánh dé về nguyên nhân của khó, 
biết như thật Thánh đề về khô diệt và biết như thật Thánh 46 vë con đường đưa 
đến khô diệt thì những việc này rất khó. 

Báy giờ, Phật liền nói kệ: 

Sợi tóc chẻ trăm phân, Khó bắn trúng một phán, 
Quán mỗi mỗi khó ám, Vốn vô ngã, khó hơn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 

phụng hành. 


Жжжж 


406. КОА MÜ VÀ BONG CÁ Y!25 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hàu. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như tất са đất liền đều bién thành bién lớn và có một con rùa mù sóng 
vô lượng kiếp, một trăm năm mới nhô đầu lên khỏi mặt nước một lần. Ở trong 
bién lớn này, có một khúc cây nói chi có một lỗ rỗng, trôi lénh dénh trên sóng 
nước theo gió dạt Đông Tây. Vậy con rùa mù kia một trăm năm mới nhô đầu 
lên một lần thì có thể nào gặp được bộng cây này không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Không thé nào, thưa Thế Tôn! Vì sao nhu vậy? Vì con rùa mù này nêu đến 
bién phía Đông thi bóng cây sẽ theo gió dạt tới bién phía Tây, hoặc phía Nam, 
hoặc phía Bắc, bốn phía xung quanh, không dễ gì gặp được. 

Phật bảo A-nan: 

— Con rùa mù và bóng cây nỗi tuy trái hướng với nhau, nhưng rôi rùa mù 
cũng có thé gặp được bóng cây; còn kẻ phàm phu ngu muội trong khi trôi nôi 
trong năm đường thì việc tạm được thân người còn khó hơn việc соп rùa mù 
chui được vào bóng cây. Vì sao như vậy? Vì những chúng sanh này không thực 
hành nghĩa, không thực hành pháp, không thực hành điêu lành, không thực 


125 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.406. 0108c06). Tham chiếu: S. 56.47 - V. 455; 
$. 56.48 - V. 456; А. 4.77 - II. 80. 
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hành chân thật, xoay vần sát hại lẫn nhau, kẻ mạnh lấn lướt người yếu, tao ra 
vô lượng điều ác. 

Thế nén, пау các Tỳ-kheo! Nếu người nào chua giác ngộ! đôi với bón 
Thánh 46 thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


76 Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж [3] ). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. #Ё (7.02. 
0099.105. 0031c15). 

27 Bản Hán, hết quyến 15. Đầu quyển 16 có thêm một dòng chữ Hán, là dấu vết của sự phân chia 
chương, mục thời xưa còn sót lại. Đó là Tạp nhân tụng đệ tam phám chi tứ (#Ë A 88 3Š — n pu). 
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QUYÉN 16 


407. TRÓN VÀO NGÓ SEN! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bây giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập ở nhà ăn rồi tư duy về những việc mà 
thế gian tư duy. 


Khi ây, Тһе Топ biết được tâm niệm của các Tỳ-kheo nên liền đi đến nhà 
ăn, trải tòa ngôi гбі bảo các Ту-Кһео: 


— Này các Tỳ-kheo! Các thây cần thận chớ tư duy về những điều thế gian tư 
duy. Vi sao nhu vậy? Vì những, điều mà người thé gian tư duy thi không có lợi 
ích về nghĩa, không có lợi ích vé pháp và không có lợi ích vé Phạm hạnh, chăng 
phải trí, cháng phải giác, không hướng đến Niét-bàn. 


Các thây hãy chân chánh tư duy: “Đây là Thánh dé vé khó, đây là Thánh dé 
vé nguyên nhân của khó, đây là Thánh dé vé khó diệt và đây là Thánh dé về con 
đường đưa đến khô diệt.” Vi sao như vậy? Vi tư duy như thé sẽ đem đến lợi ích 
về nghĩa, lợi ích về pháp, lợi ích vë Phạm hạnh, thành tựu chánh trí, giác ngộ 
viên mãn, tháng đến Niét-bàn. 


Vào thuở quá khứ, có một người rời khỏi thành Vương Xá rôi đến bên ao 
Câu- hy-la, ngôi tu duy về những điều mà thê gian tư duy. Trong lúc tư duy, 
người ấy bỗng thây bón loai quán binh là quán уоп, quán ngua, quán xa và 
quân bộ, vô lượng vô số, һау đều di vào trong lỗ nhỏ của ngó sen. Thây vậy, 
người đó liền nghĩ: “Ta đã điên loạn, điều mà thé gian không có nhưng nay ta 
lại Һау.” 


вау о1о, сасһ ао ây không xa, đang có nhiêu người tụ tập. Người kia liên 
đến chỗ đám đông tôi nói với họ răng: 


“Này mọi người, tôi đã phải cuồng, tôi đã điên loạn, vì đã thấy những điều 
mà thé gian chưa từng tháy." 


Rồi người kia kê lại đây đủ sự việc như trên. Khi ау, moi người đều cho 
rằng anh ta đã phát cuồng, tâm tánh điên loạn, những điều mà thé gian không 
có nhưng anh ta lại nhìn thây. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.407. 0108с28). Tham chiếu: Tăng. 2% (T.02. 
0125.29.6. 0712c12); S. 56.41 - V. 446; A. 4.77 - II. 80. 

2 Câu-hy-la trì (9095 4818). Kinh S. 56.41 - V. 446: Sumagadha pokkharani, hỗ sen Sumãgadhã gân 
thành Vuong Xá. 
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Phật dạy: 

- Này сас Ту-Кһео! Người kia không phải bị điên cuóng mé loạn mà thật sự 
là đã nhìn thấy. Vì sao như thế? Vì khi ây, cách ao Câu- hy-la không xa, có các 
vị trời và a-tu-la đang điều động bốn loại quân binh chiến dáu với nhau ngay 
trong hư không. Bấy giờ, chư thiên thắng trận, còn a-tu-la thất bại nên chạy trỗn 
vào lỗ ngó sen ở trong ao. 


Thế nên, này các Ту-Кһео! Các thây hãy cần thận, chớ nên tư duy về việc 
thê gian. Vì sao như thế? Vi tư duy vë việc thé gian thi không mang lại lợi ích 
về ý nghĩa, không lợi ích về pháp, không lợi ích vê Phạm hạnh, không đưa đến 
trí, không đưa đến giác, không tháng đến Niét-bàn. 


Các Һау hãy chân chánh tư duy vé bốn Thánh dé. Những gi là bón? Dó là 
Thánh dé vé khó, Thánh dé vé nguyén пһап cua khó, Thánh dé vé khó diét và 
Thánh dé vé con đường dua đến khó diệt. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


408. CÁC LOẠI KIÊN СНАР: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Вау gió, CÓ số đông Ty-kheo tụ tập ở nhà ăn rôi cùng nhau bàn luận. Có 
người cho răng thé gian là thường còn, có người cho ràng thé gian là vô thường, 
hoặc cho răng thê gian vừa thường vừa vô thường, hoặc cho răng thé gian 
không phải thường cũng không phải vô thường; hoặc cho гапе thé gian là hữu 
biên, thê gian là vô biên, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, thé gian không phải 
hữu biên cũng không phải vô biên; hoặc cho ràng mạng là thân, mạng không 
phải là thân; hoặc nói Nhu Lai sau khi diệt độ là còn, Nhu Lai sau khi diệt độ 
là không còn, Như Lai sau khi diệt độ vừa còn vừa không còn, Như Lai sau khi 
diệt độ chàng phải còn cũng chàng phải không còn. 


Khi ây, Thé Tôn dang tọa thiền ở một nơi, băng thiên nhĩ nên nghe được 
cuộc Бап luận ở nhà ăn của các Ty-kheo nên Ngài liên đến đó, trải tòa ngồi 
trước đại chúng rôi bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo! Các thây tụ tập đông đảo rồi bàn luận về điều gì? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Тһе Tôn! Chúng con tụ tập ở nhà ап này rồi cùng nhau bàn luận về 


nhiêu vấn dé: “Có người cho răng thé gian là thường còn, hoặc có người cho 
răng thé gian là vô thường,... (nhw đoạn trên đã trình bày). 


3 Tựa đề đặt theo nội dung của kinh. Тар. # (7.02. 0099.408. 0109a27). Tham chiếu: S. 56.8 - V. 428. 
* Bản Hán tỉnh lược. 
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Phật bảo сас Ty-kheo: 

— Các thầy chớ nên luận bàn như vậy. Vì sao như thé? Vì những luận bàn 
như vậy không đưa đến lợi ích về ý nghĩa, không lợi ích về pháp, không lợi ích 
cho Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác ngộ, không thăng đến 
Niết-bàn. 


Này các Ty-kheo! Các thây nên luận bàn như thé này: “Đây là Thánh dé vé 
khó, dáy là Thánh dé vé nguyén nhán cüa khó, dáy là Thánh dé vé khó diét và 
đây là Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt.” 


VÌ sao như thế? Vì những luận bàn như vậy sẽ đưa đến lợi ích về ý nghĩa, 
lợi ích về pháp, lợi ích vë Phạm hạnh, đưa đến chánh trí, đưa đến giác ngộ, 
thăng đến Niết-bàn. 


Thé nên, này các Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bón Thánh 
dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


409. ВА ВАТ THIỆN ТАМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, có số đông Tỳ-kheo tụ tập nơi nhà ăn. Có người khởi ý niệm tham, 
có người khởi ý niệm sân, có người khói y niệm hại.” 

khi áy, Thé Tôn biết được tâm niệm của các Ту-Кһео nên liên đi dén nhà 
ăn, trải tọa cụ ngôi trước đại chúng rôi bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây chớ khởi những ý niệm tham, sân và hại. Vì sao như thé? Vi 
những ý niệm này không đem đến lợi ích vë y nghĩa, không lợi ích về pháp, 
không lợi ích cho Phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác ngộ, 
không thăng đến Niết-bàn. 

Các thầy nên khởi niệm tới Thánh 46 về khó, Thánh dé về nguyên nhân 
của khó, Thánh đề về khô diệt và Thánh 46 vë con đường đưa đến khô diệt. Vì 
sao như thế? Vì sự khởi niệm đối với bón Thánh đề này sẽ đem đến lợi ích về 
ý nghĩa, lợi ích về pháp, lợi ích về Phạm hạnh, đưa đến chánh trí, đưa đến giác 
ngộ, thăng đến Niét-bàn. 


5 Nguyên tác: Vô gián đăng (## [Ë] Ж). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031с15). 
6 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.409. 0109b19). Tham chiêu: S. 56.7 - V. 417. 


7 Tham giác (US ), sân giác (ER), hai giác (Ж 8): Đây gọi là 3 bát thiện tầm, 3 tư duy tám cầu bát 
thiện, сот có tham muôn, thù hận và y nghi ác hai. 
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Тһе пеп, пау сас Ty-kheo! Đối với bón Thánh dé thì phải nỗ lực tinh tán, 
thăng câu hon nữa, chánh niệm tỉnh giác,’ tinh tân tu tập. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


410. KHỞI NHIÊU NIÊM’ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời,... (đoạn пау tương tự bài kinh 409 ở trên đã trình bày, chỉ khác 


ở chỗ: Có người thì khởi niệm vé bà con thân thuộc, có người thì khởi niệm về 
nhân dân, cõi nước, có người lại khởi niệm về không có sự chết,... cho đến... ): 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


411. TẠP LUAN” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
| Вау giờ, có só đông Tỳ-kheo nhóm họp ở nhà ăn rói cùng nhau bàn luận 
уе những chuyện như: Chuyện của vua, chuyện giặc cướp, chuyện đâu tranh, 
chuyện tài sản, chuyện y phục, chuyện ăn uông, chuyện nam nữ, chuyện chữ 
nghĩa thé gian, chuyện sự nghiệp, chuyện trong bién cả.. 


Кыа ây, Thé Tôn đang thiền định, băng thiên nhĩ nên Ngài nghe được những 
điêu bàn luận của các Ту-Кһео, liên rời nơi tĩnh tọa đi đên chô nhà ăn, trải tòa 
ngôi trước đại chúng rói báo các Ту-Кһео: 

- Này các Tỳ-kheo! Các thây nhóm họp bàn luận về việc gì? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bạch Thê Tôn! Chúng con nhóm họp ở đây rồi bàn luận về những 
chuyện như: Chuyện của vua... (twong tu như đoạn trên đã nói). 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các thây chớ bàn luận về những chuyện như: Chuyện của vua, chuyện 
giặc cướp, chuyện đầu tranh, chuyện tài sản, chuyện y phuc, chuyện ăn uông, 


° Nguyên tác: Chánh trí, chánh niệm (ЕЖ, 1E2%), cũng được dịch là chánh niệm, chánh trí (1ТЕ: 

Ж); hữu tri, hữu niệm (81, Ж Ж) vừa rõ biết, tinh giác (sampajañña = 1E m уйа có su dm 
chü (satimà, IE 2). Tham chiéu: M. 141, Saccavibhanga Sutta (Kinh phán biét vé sw thát): Katama 
cavuso sammasati: Idhàvuso bhikkhu kaye kayanupassi viharati atapt sampajano зайта vineyya loke 
abhijjhadomanassam (Này chu Hiền, thé nào là chánh niệm? Này chu Hiện, ở đây, Ty-kheo sóng quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, dé chế ngự tham ưu ở đời), HT. Thích Minh Châu địch. 
? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЯҒ (7.02. 0099.410. 0109c04). Tham chiếu: 5. 56.7 - V. 417. 

10 Tựa 46 đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.411. 0109c07). Tham chiếu: 5. 56.10 - V. 419. 

!! Bản Hán tỉnh lược. 
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chuyện nam nữ, chuyện chữ nghĩa thê gian, chuyện sự nghiệp, chuyện trong 
bién cá. Vi sao nhu thé? Vi bàn luận vé những việc này không đem đến lợi ích 
về nghĩa, lợi ích vë pháp, lợi ích về Phạm hạnh, không đưa đến chánh trí, không 
đưa đến giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn. 


Nếu có bàn luận thì các thây nên bàn luận уе những chuyện như vây: “Đây 
là Thánh dé vé khó, đây là Thánh dé vé nguyên nhân của khó, đây là Thánh dé 
vé khó diét và đây là Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt.” Vì sao như thế? 
Vì bốn Thánh 46 này đem đến lợi ích về nghĩa, lợi ích vé pháp, lợi ích vé Phạm 
hạnh, đưa đến chánh trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


kk 


412. TRANH LUAN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Bây gió, có số đông Tỳ-kheo nhóm họp ở nhà ăn rôi cùng nhau tranh luân: 
“Tôi biét Pháp, biết Luật, còn các tháy khóng biét. Diéu tói nói là hoàn háo, 
điều tôi nói là һор đạo lý; điều các thầy nói là không hoàn hảo, không hợp đạo 
ly; điều dáng nói trước thi các thầy lại nói sau, điều nên nói sau thì сас thây lại 
nói trước, vậy mà còn dám cùng tôi tranh cãi. Lập luận của tôi thì đúng còn ly 
lẽ của các thây thì sai. Ai có khả năng đối đáp được thì hãy đối đáp!” 


Lúc ấy, Thé Tôn đang thiên định, bằng thiên nhĩ nên Ngài nghe được những 
điều tranh luận của các Ty-kheo ở nhà ăn,... (trinh bày дау dà nhw kinh trên, 
cho đến đoạn): 

Nêu người nào chưa giác ngộ đối với bốn Thánh dé thì phải nỗ lực tinh 
tân, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập 46 giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


413. VIỆC СОА VUA СНГА:5 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 


? Bán Hán tỉnh lược. Đoạn này y cứ theo nói dung kinh số 409; Тар. #È# (T.02. 0099.409. 0109b19) 
đê bô sung. 

3 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.412. 0109c22). Tham chiêu: S. 56.9 - V. 419. 

4 Nguyên tác: Vô gián đăng (# |Ë] &). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. 2 (7.02. 
0099.105. 0031с15). 


15 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.413. 0110a03). Tham chiếu: Kinh Phát tự thuyết 
(Ud. 10). 
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Bấy giờ, có số đông Ty-kheo nhóm hop ở nhà ăn rôi cùng nhau bàn luận: 
“Giữa Vua Ba-tư-nặc'5 và Vua Tần-bà-sa-la!” thì vua nào có thé lực lớn hơn, 
vua nào giàu có hơn?” 


Khi ấy, Thế Tôn đang thiên định, bảng thiên nhĩ, Ngài nghe được những 
điều bàn luận của các Ty-kheo nên rời nơi tĩnh tọa, đi đến chỗ nhà ăn, trải tòa 
ngôi trước đại chúng rói bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Tỳ-kheo! Các thầy nhóm họp bàn luận về việc gì? 

Вау giờ, các Ty-kheo trình bày đầy đủ sự việc lên Thế Tôn. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Các thầy bàn luận về sự giàu sang và thế lực của các vua dé làm gì? Các 
thây chớ bàn luận như vậy. Vì sao như thế? Vì những việc này không đưa đến 
lợi ích về ý nghĩa, không đưa đến lợi ích về pháp, không đưa đến lợi ích về 
Phạm hạnh, không đưa đến chánh trí, không đưa đến giác ngộ, không đưa đến 
Niét-bàn. 

Các thầy nên bàn luận Thánh dé vé khó, Thánh dé vé nguyên nhân của khó, 
Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén khó diét. Vi sao nhu 
thé? Vi bón Thánh dé này đưa đến lợi ích về ý nghĩa, lợi ích vé pháp, lợi ích vé 
Phạm hạnh, đưa đến chánh trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. 

Thê nên, này các Ту-Кһео! Nêu người nào chưa giác ngộ! đối với bốn 
Thánh 46 thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


414. VIỆC TRONG ĐỜI TRƯỚC? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау giờ, có só đông Ty-kheo nhóm hop tại nhà án rôi cùng nhau bàn luận 


như vây: “Đời trước, các ау làm những công việc gì? Nghề gi là chuyên món? 
[ду gi dé sinh sóng?" 


Khi ấy, Thé Tôn dang thiền định, bằng thiên nhĩ, Ngài nghe được những 
điều bàn luận của các Ty-kheo nên rời nơi tinh tọa, đi đến chỗ nhà ăn, trải tòa 
ngôi trước đại chúng rồi báo các Ty-kheo: 


6 Ba-tư-nặc (2% 7 B£ , Pasenadi): Vua nước Câu-tát-la (15) B£ , Kosala). 


!7 Tán-bà-sa-la (JA 3⁄2 E, Bimbisära) còn gọi Tần-tỳ-sa-la (JA $8 23), Binh-sa (fii^), vua nước 
Ma-kiét-dà. 


5 Nguyên tác: Vô gián đăng (4& [BJ 46). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. #È (T.02. 
0099.105. 0031c15). 


? Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.414. 0110419). 
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- Này các Tỳ-kheo! Các tháy nhóm họp bàn luận về việc gi? 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo trình bày đây đủ sự việc lên Thế Tôn. 

Phật dạy các Ty-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! Các thây chớ nên luận bàn về những việc đời trước 
đã làm. Vì sao như thé? Vi những việc này không đưa đến lợi ích về ý nghĩa, 


không đưa đến lợi ích về pháp, không đưa đến lợi ích vé Phạm hạnh, không đưa 
đến chánh trí, không đưa đến giác ngộ, không đưa đến Niết-bàn. 


Này các Ty-kheo! Các thây nên bàn luận Thánh dé vé khó, Thánh dé vé 
nguyén nhán cua khó, Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén 
khó diét. Vi sao nhu thé? Vi bón Thánh dé này dua dén loi ích vé y nghia, loi 
ích vé pháp, loi ích vé Pham hanh, dua dén chánh trí, dua dén giác ngó, dua 
dén Niét-bàn. 


Thé nén, này các Ty-kheo! Néu nguói nào chua giác ngó^ dói vói bón 
Thánh dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khói ước muốn tăng thuong, tu tập dé 
giác ngộ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


415. VIỆC СОА ĐÀN-VIỆT?! 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, có số đông Ty-kheo nhóm họp tại nhà ăn rồi cùng nhau bàn luận 
như уйу: “Đàn-việt kia làm thức ăn thô sơ, chúng ta án xong không tháy ngon, 
không thấy khỏe. Chi bằng chúng ta hãy bỏ thức ăn thô dở này dé di khát thực. 
Vì sao như thế? Vì khi các Tỳ-kheo đi khât thực thì thường được thức ăn ngon, 
lại còn được thấy sắc đẹp, đôi khi còn được nghe tiếng hay, được nhiều người 
biết, lại được y phục, ngọa cụ và thuốc thang nữa!” 

Lúc ду, Thế Tôn đang thiên định, băng thiên nhĩ nên Ngài nghe được những 
điều bàn luận của các Tỳ-kheo nên liền đi đến nhà ăn... (nói dây đủ tương tự 
như trên, cho đến đoạn:... đưa đến Niét-bàn.")? 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


20 Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж |Ë] 45). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (T.02. 
0099.105. 0031с15). 

2! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.415. 0110b05). 

2 Вап Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ tại kinh sô 414; Тар. ## (7.02. 0099.414. 0110a19). 
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416. THO TRI? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thọ trì bốn Thánh dé mà Như Lai đã chỉ dạy không? 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay đánh lễ và 
bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Bốn Thánh dé mà Thế Tôn đã chi day, con đều thọ trì. 

Phật hỏi vị Ту-Кһео: 

— Thầy thọ trì bón Thánh dé ấy nhu thế nào? 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Như lời Thế Tôn đã dạy: “Đây là Thánh dé vé khô” con liền thọ trì; “Бау 
là Thánh đê vê nguyên nhân của khô, đây là Thánh đê vê khô diệt và đây là 
Thánh đê vé con đường đưa đên khô diệt.” Nhu vậy, bach Thé Tôn! Bôn Thánh 
dé mà Thé Tôn đã dạy, con déu thọ tri. 

Phát báo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Nhu Lai nói Thánh dé vé khó, thây đã chân thật 
thọ tri; Nhu Lai nói Thánh dé vé nguyên nhân của khô, Thánh đê vé khó diệt và 
Thánh đê vê con đường đưa đên khô diệt, thây đêu chân thật thọ trì. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


417. NHU NHU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thọ trì bón Thánh dé mà Như Lai đã chỉ day không? 

"Khi йу, có một Ty-kheo đứng dậy, chinh lai y phuc, sửa áo bày vai phải, 

сһар tay danh lê và bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! Bốn Thánh dé mà Thế Tôn đã chi day, con đều 
thọ trì. 

Phật hỏi vị Ту-Кһео: 

- Tháy thọ trì như thé nào vé bốn Thánh dé mà Như Lai đã day? 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.416. 0110b15). Tham chiếu: S. 56.15 - V. 426. 
24 Tua đê đặt theo nội dung kinh. Tap. š# (7.02. 0099.417. 0110b27). Tham chiếu: S. 56.27 - V. 435. 
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Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thé Tôn nói Thánh dé vé khó, con đều thọ trì, là nhu nhu, không lìa như, 
không khác như,” chân thật, thích đáng, không sai lệch, là chân lý của bậc 
Thánh. Đó là Thánh dé vé khó. Thé Tón day Thánh dé vé nguyén nhán cüa khó, 
Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén khó diét, là nhu nhu, 
khóng lia nhu, khóng khác nhu, chán thát, thích dáng, khóng sai léch, là chán 
lý của bậc Thánh. Đó gọi là bón Thánh dé mà Thé Tôn đã nói, con đều thọ trì. 

Phát báo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Thây đã chân thật thọ tri vé bón Thánh dé mà Nhu 
Lai nói, đúng như như, không lìa như, không khác như, chân thật, thích đáng, 
không sai lệch, là chân lý của bậc Thánh. Đó gọi là Ту-Кһео chân thật thọ trì 
bốn Thánh 46 của Như Lai. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


418. PHÚ NHÂN THÁNH DÉ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây có thọ trì bón Thánh đề mà Như Lai đã chỉ dạy không? 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo đứng dậy, chỉnh lại y phục, chắp tay đảnh lễ và 
bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thé Tôn! Bốn Thánh dé mà Thé Tôn đã chỉ dạy, con đều 
thọ trì. Bốn Thánh dé là gì? Nhu Thé Tôn đã dạy là Thánh để về khó, con đã 


thọ trì; Thánh đề về nguyên nhân của khó, Thánh đề về khó diệt và Thánh đê về 
con đường đưa đến khô diệt, con đều đã thọ trì. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Như những gi mà Nhu Lai đã dạy về bón Thánh 
dé, ду đều đã thọ trì. 

Này các Ту-Кһео! Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào nói như vây: “Thánh dé 
vé khó mà Sa-món Cù-đàm đã nói, ta sẽ bó di và lập ra một Thánh dé vé khó 
khác" thì đây chỉ là lời nói suông. Nếu chất vån thì họ chăng biết gì và cảng làm 
tăng sự nghi hoặc, vi đó chăng phải là cảnh giới của họ. Hoặc nói: “Thánh dé 
vé nguyén nhán cua khó, Thánh dé vé khó diệt và Thánh dé vé con duóng dua 
đến khó diệt này ta sẽ bỏ đi, rồi sẽ lặp lại bón Thánh dé khác" thi đây cũng chỉ 


? Nhu như, bát ly như, bát dị như (AZ, 4^ BË АП, 4 ЖЕП). Nhu (ШП, tatha) ở đây chỉ cho như thật, 
đúng thật như thé. Xem thêm S. 56.15 - V. 426: Tathani avitathàni anaññathani (như thật, không ly như 
thật, không khác như thật). 


26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.418. 0110c13). Tham chiếu: S. 56.16 - V. 427. 
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là lời nói suông: nếu chất vẫn thì họ không biết gì, chỉ làm tăng thêm nghi hoặc, 
bởi vì không phải là cảnh giới của họ. 

Thế nên, này các Ту-Кһео! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bón 
Thánh dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác поб. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


419. TY-KHEO NGHI HOẶC”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo nào có nghi ngờ đối với Phật sẽ có nghi ngờ đối với Thánh 
dé vé khó, cüng có nghi ngo dói với Thánh 46 về nguyên nhân của khó, Thánh 
dé vé khó diệt và Thánh dé vé con duóng dua dén khó diệt. Nếu có nghi ngờ 
đối với Pháp và Tăng sé có nghi ngờ đôi với Thánh dé về khó, cũng có nghi ngờ 
đối với Thánh đề về nguyên nhân của khó, Thánh dé về khô diệt và Thánh dé 
về con đường đưa đến khó diệt. 

Nếu vị nào không có nghi ngờ đối với Phật sẽ không có nghi ngờ đối với 
Thánh dé về khó, cũng không có nghi ngờ đối với Thánh dé уе nguyên nhân 
của khó, Thánh đề về khó diệt và Thánh đề về con đường đưa đến khô diệt; nếu 
không có nghi ngờ đối với Pháp và Tăng sẽ không có nghi ngờ đối với Thánh 
đề vë khô, cũng không có nghi ngờ dói vói Thánh dé vé nguyén nhán cua khó, 
Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng dua dén khó diệt. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát day déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


420. NGOẠI ĐẠO NGHI HOẶC” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Néu Sa-món, Bà-la-món có nghi ngờ dói vói Thánh dé vé khó sé có nghi 


ngờ đối với Phật, cũng có nghi ngờ đôi với Pháp và Tăng; néu có nghi ngờ đối 
với Thánh dé về nguyên nhân của khó, Thánh dé về khô diệt và Thánh dé về 


? Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж [5] 4). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031с15). 


28 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.419. 0111a01). 
9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.420. 0111a12). 
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con đường đưa đến khổ diệt thì cũng sẽ có nghi ngờ dói với Phật, cũng có nghi 
ngờ đôi với Pháp và Tăng. 


Nếu vị nào không có nghi ngờ đối với Thánh đề về khô thì không có nghi 
ngờ đối với Phật, cũng không có nghi ngờ đối với Pháp và Tăng; nêu không có 
nghi ngờ đối với Thánh dé về nguyên nhân của khó, Thánh đề về khổ diệt và 
Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt thì cũng không có nghi ngờ đối với 
Phật, cũng không có nghi ngờ đối với Pháp và Tăng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


421. УАСН NUI NGUY HIÉM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy cùng Nhu Lai đi đến vách núi nguy hiểm 3! 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch T hé Tôn! 

khi ây, Thế Tôn và đại chúng cùng đến bën vách núi nguy hiểm rồi trải 
tòa ngôi. Sau khi quan sát một vòng vách núi nguy hiém, Thé Tôn nói với các 
Ty-kheo: 

- Vách núi này rất sâu và nguy hiểm! 

. Lúc ду, có Tỳ-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh lại y phục, đảnh lễ Phật ròi 
сһар tay thưa: 

— Bạch đức Тһе Tôn! Vách núi này rát sâu và nguy hiểm, nhưng còn có thứ 
øì sâu hiêm cùng cực và đáng sợ hơn nữa không? 

Phật biết ý của vị Tỳ-kheo này, nên đáp: 

— Thật vậy, này Ty-kheo! Vách núi này rất sâu và nguy hiểm, nhưng còn có 
thứ sâu hiểm dáng sợ hơn nữa, đó là Sa-món, Bà-la-món không biết như thật 
Thánh 46 về khó, không biết như thật Thánh đề về nguyên nhân của khó, khóng 
biết như thật Thánh 46 уе khó diệt và không. biết như thật Thánh 46 AVE con 
duóng dua đến khó diệt. Những vi này tham đăm vào các pháp hữu vi? 2 vốn là 


đầu mối của sự sanh; tham đắm vào các pháp hữu vi vốn là đầu mối của sự già, 
bệnh, chết, lo, buôn, khó, não mà tao ra những hiện hành? của già, bệnh, chết, 


30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.421. 0111a20). Tham chiếu: S. 56.42 - V. 448. 

31 Thâm hiểm nham (18% BE). Tham chiếu: S. 56.42 - V. 448: Patibhanaküta (đỉnh núi Biện Tài). 

32 Nguyên tác: Chư hành (#17). Tham chiếu: 5. 56.42 - V. 448: Sañkhara (các pháp hữu vi). 

33 Nguyên tác: Tác thị hành (FÆ £T). Tham chiếu: S. 56.42 - V. 448: Sankhàresu abhisankharonti (khởi 
sanh các hiện hành). 
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lo, buồn, khổ, não xoay vân tăng trưởng nên ho rơi vào chón sâu hiểm của sự 
sanh, rơi vào chốn sâu hiểm của già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não. Như thế, 
này Ty-kheo! Đây chính là thứ sáu hiểm đáng sợ nhất. 


Тһе nên, пау Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác подз* đối với bón Thánh 
dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để giác ngộ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


422. NÓNG CUNG СИС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có địa ngục Đại Nhiệt. Nếu chúng sanh nào bi doa vào trong địa ngục 
này thì luôn bị thiêu đốt. 

Lúc ду, có một Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh lại y phục, dành lễ Phật 
rồi chắp tay thưa: 

— Như Thé Tôn đã nói, địa ngục Đại Nhiệt này cuc kỳ nóng bức, nhưng thưa 
Thế Tôn! Chỉ có nơi địa ngục này là cực kỳ nóng bức hay còn có thứ nóng bức 
hơn, vô cùng đáng sợ, không gi vượt hơn nữa không? 

— Đúng vậy, này Ty-kheo! Dia ngục này quả thật nóng bức cùng cực, nhưng 
cũng có thứ còn nóng bức hơn, cực kỳ đáng sợ hơn, không рї vượt hơn nữa. 

Những gi được xem là nóng cùng cực, cực kỳ đáng sợ, vượt hơn địa ngục 
Đại Nhiệt? Đó là Sa-môn, Bà-la-môn không biết như thật Thánh đề về khô này, 
không biết như thật Thánh dé vé nguyên nhân của khó, không biết như thật 
Thánh dé về khô diệt và không biết như thật Thánh 46 về con đường đưa đến 
khó diệt; như thé... (cho đến)?” rơi vào sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. 
Đây mới là sự nóng bức thiêu đốt cùng cực nhất. 

Này Ту-Кһео! Đây gọi là sự nóng bức cùng cực, vô cùng đáng sợ, không 
øì vượt hơn. 

Тһе nên, này Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bốn Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 


3 Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж [8] 46), Xem chú thích 23, kinh số 105, quyén 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031c15). 

35 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.422. 0111b10). Tham chiếu: S. 56.43 - V. 450. 
36 Đại Nhiệt địa ngục CX Ë Bb À, Mahaparilaha). 

3” Bản Hán tỉnh lược. 


38 Nguyên tác: Vô gián dáng (2 [B] S). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. # (7.02. 
0099.105. 0031с15). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


423. TÔI ТАМ CÙNG СОС (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có địa ngục Đại Ат. Nếu chúng sanh nào đọa vào địa ngục này thì không 
tự thây được các phân thân thể của mình. 

Khi â ây, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng lên, chỉnh lại y phục, dành lễ Phật rồi 
сһар tay thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn! Địa ngục này thật sự tối tăm cùng cực. Chỉ nơi địa 
ngục này là tôi tăm cùng cực hay còn có thứ tối tăm hơn, vô cùng đáng sợ, vượt 
hơn địa ngục này nữa chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thật vậy, vẫn còn có thứ tôi tăm hơn, vô cùng đáng sợ, vượt hơn địa ngục 
này nữa. Đó là Sa-món, Bà-la-món không biệt như thật đôi với bón Thánh 
đê,... (cho dény? rơi vào sự tôi tắm cùng cực của sanh, già, bệnh, chét, lo, 
buôn, khô, não. 

Тһе nên, пау Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bốn Thánh 
để thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


424. TÔI ТАМ CUNG СОС (2)? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Giỗng như mặt trời vận hành chiêu sáng các thế giới, cho đến cả ngàn 
mặt trời, ngàn mặt trăng, chiêu sáng đên ngàn thê giới, ngàn núi Tu-di, ngàn 


39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.423. 0111125). Tham chiếu: 5. 56.46 - V. 454; 
А. 3.80 - 1. 226. 

^ Bản Hán tỉnh lược, nội dung đầy đủ xem kinh số 422; Tap. Ж (T.02. 0099.422. 0111b10). 

*! Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж [B] 2). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Тар. Ж (7.02. 
0099.105. 0031c15). 

42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.424. 0111c08). Tham chiếu: $. 56.46 - V. 454; 
А. 3.80 - L. 226. 
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cõi Phát-bà-dà, ngàn cõi Diém-phü-dà, ngàn cõi Câu-da-ni, ngàn cõi Uất- 
đơn-việt, ngàn сбі Ти Thiên Vương, ngàn cõi trời Ba Mươi Ва, ngàn cõi 
trời Diệm-ma, ngàn cõi trời Đâu- suất, ngàn cõi trời Hóa Lạc, ngàn cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại, ngàn cõi Phạm thiên. Đó gọi là tiểu thiên thế giới. Ngay ở 
khoảng giữa tiểu thiên thé giới này có một nơi cực kỳ tôi tám, cho dù mặt trời, 
mặt trăng chiếu sáng với oai đức lớn, nhưng cũng không thé chiếu ánh sáng 
đến đây. Những chúng sanh nào sanh vào chốn này thì không thây được thân 
thể của mình. 


Bấy giờ, có Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, chinh lại y phuc, dành lễ Phật 
rồi chắp tay thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Nhu Thé Tôn nói, đó là nơi cuc kỳ tôi tám, nhung 
còn có sự tôi tám nào vượt hon noi đó nữa không? 

Phật Бао Ту-Кһео: 

— Có sự tối tăm vượt hơn sự tối tám này. Đó là Sa-môn, Bà-la-môn không 
biết như thật vé bón Thánh dé,... (cho đến)“ rơi vào sự tôi tám cùng cực của 
sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. Này Ту-Кһео, đó gọi là có sự {д1 tăm 
cùng cực, vượt hơn cả sự tối tăm nơi khoảng giữa tiểu thiên thé giới kia. 

Thé nên, này Tỳ-kheo! Nếu người nào chua giác ngộ“ đối với bón Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


425. TÔI TAM CUNG СОС (3)% 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Một ngàn tiêu thiên thế giới gọi là trung thiên thé giới. Ó khoảng giữa 


trung thiên thé giới này có nơi cực kỳ tối tăm,... (twong tự như trên dà trình bay, 
cho đến doan):* 


Тһе nên, пау Ty-kheo! Nêu người nào chưa giác ngộ” đối với bốn Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để giác ngộ. 


Bản Hán tỉnh lược, nội dung đầy đủ xem kinh số 422; Tap. Ж (7.02. 0099.422. 0111510). 


^ Nguyên tác: Vô gián đăng (## E] 36). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031с15). 


45 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Èš (7.02. 0099.425. 0111с26). Tham chiếu: S. 56.46 - V. 454; 
А. 3.80 - 1. 226. 


Bản Hán tỉnh lược, xem nói dung dày đủ ở kinh số 424; Tap. Ж (7.02. 0099.424. 0111с08). 


* Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж 8] 46). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031c15). 
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Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


426. TÔI ТАМ CÙNG СОС (4)4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Một ngàn trung thiên thé giới gọi là tam thiên đại thiên thế giới.” Khoảng 
giữa tam thiên đại thiên thế giới này có một nơi cực kỳ tăm tối, dù có mặt trời, 
mặt trăng vận hành, chiéu sáng cùng khắp thé giói, nhung cüng khóng thé chiéu 


ánh sáng đến đây,... (cho dén)” roi vào sự tôi tám cùng cực của sanh, già, bệnh, 
chết, lo, buồn, khó, não. 


Thé nên, пау Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bốn Thánh 
dé thi phải nó lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


427. BÓN THÁNH ЭЁ (3)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Nay Nhu Lai sẽ nói về bốn Thánh 46, các thây hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ! Những gì là bôn Thánh đê? Đó là Thánh đê vê khô, Thánh đê vê nguyên 
nhân của khô, Thánh đê vë khô diệt và Thánh đê vë con đường đưa đên khô 
điệt. Đó gọi là bón Thánh аё. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh 427, Phật nói: “Nay Ta sẽ nói (đương thuyết) ”; cũng vậy với 
các kinh: 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.426. 0111c03). Tham chiếu: S. 56.46 - V. 454. 

4 Một tiểu thiên thế giới góm 1000 mặt trời... như được nói trong kinh số 424; Tap. # (7.02. 0099.424. 
011 1c08) trên. Một ngàn tiêu thiên thê giới gọi là trung thiên thê giới. Một ngàn trung thiên thé giới gọi 
là tam thiên đại thiên thế giới. 

50 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong những kinh trước. 

5! Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж[#] &). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Тар. # (7.02. 
0099.105. 0031с15). 

52 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (T.02. 0099.427. 0112a11). Tham chiếu: S. 56.29 - V. 436. 
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Có bốn Thánh дё (hữu); nên biết bón Thánh dé (đương trị) cũng được nói 
như kinh 427.53 


Жжжж 


428. ЛЕС TRI NHƯ ТНАТ5 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy chuyên cần thiền định, phát khởi chánh tinh tân, tĩnh lặng nội tâm. 
Vi sao như vậy? Vì Ty-kheo nào đã thành tựu thiền định, tĩnh lặng nội tâm sẽ 
được liễu tri như thát.55 Liễu tri như thật những gì? Đó là liễu tri như thật Thánh 
46 về khổ này, liễu tri như thật Thánh dé về nguyên nhân của khô, liễu tri như 
thật Thánh đề về khổ diệt và liễu tri như thật Thánh 46 về con đường đưa đến 
khô diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


429. SIÊNG TU THIÊN DINH* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu vô lượng thiên định,°” chuyên tâm chánh niệm. Vi sao nhu уду? Vi 
khi dà tu vó luong thién dinh, chuyên tâm chánh niệm sẽ được liêu tri như thật. 
Liêu tri như thật những gì? Đó là liêu tri như thật Thánh đê vê khô, liêu tri nhu 
thật Thánh đê vê nguyên nhân của khô, Thánh đê vê khô diệt và Thánh đê vê 
con đường đưa đên khô diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


53 Bán Hán chú thích: Có thêm 2 kinh tương đương kinh số 427; Tap. Ж (T.02. 0099.427. 0112а11), 
chỉ khác vài chữ như vậy. 

54 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.428. 01 12a18). Tham chiếu: S. 56.2 - V. 414. 

55 Nguyên tác: Như thật hiển hiện (40 8 Я): Liễu tri như thật về bón Thánh dé, thấy biết như thật về 
bôn Thánh đê. 

56 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.429. 0112a25). Tham chiếu: S. 56.1 - V. 414. 


57 Tam-ma-dé (= #3) còn gọi là tam-ma-địa ( = EË Bh), tam-muội (= Hk). Hán dich là dinh (Œ), 
chánh dinh (E7). 
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430. NHƯ CHIẾC GÂY ROI XUÓNG5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nhu người ném chiếc gậy lên hư không thì chỉ trong khoảnh khắc chiếc 
gậy liền rơi xuông trở lại; hoặc phân đuôi gậy chạm đất, hoặc phân thân gây 
chạm đất, hoặc phân đầu gây chạm đất. Cũng vậy, Sa-món hay Bà-la-môn nào 
không liễu tri như thật đỗi với Thánh để vé khó, khóng liéu tri nhu thát Thánh 
dé vé nguyên nhân của khó, Thánh đề vë khó diệt và Thánh dé về con đường 
đưa đến khó diệt, nên biết Sa-môn, Bà-la-môn này hoặc rơi vào địa ngục, hoặc 
đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quy. 


Thé nën, này các Ty-kheo! Nếu người nào chua giác ngộ”” đối với bốn 
Thánh đề thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


431. CÕI LÀNH HAY CÓI DÜ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Như người ném chiếc gậy lên hư không thì nhât định chiếc gậy sẽ rơi 
xuống trở lại; hoặc rơi chỗ đât sạch, hoặc rơi chỗ đât Бап. Cũng vậy, Sa-món 
hay Bà-la-môn không liễu tri như thật đôi với Thánh đề về khó, không liễu tri 
như thật Thánh đề về nguyên nhân của khó, Thánh đề về khó diệt và Thánh 46 
về con đường đưa đến khó diệt. Vì không liễu tri như thật nên có người sanh 
vào cõi lành, có người sanh vào cõi dữ. 

Thé nên, này các Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ”) đối với bốn 
Thánh đề thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


5% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.430. 0112503). Tham chiếu: S. 56.33 - У. 439. 
9 Nguyên tác: Vô gián dáng (4 |Ë] 45). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031с15). 

60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3€ (7.02. 0099.431. 0112b12). 

61 Nguyên tác: Vô gián dáng (## [8] 45), Xem chú thích 23, kinh số 105, quyén 5, tr. 135; Tap. ҖЕ (T.02. 
0099.105. 0031c15). 
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432. VÒNG BÁNH XE 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ví như vòng bánh хе có năm nan hoa liên nhau, một người khỏe mạnh có 
thé khiến bánh xe quay nhanh. Cũng váy, Sa-môn hay Bà-la-môn nào không 
rõ biết như thật đối với Thánh 46 vë khó, không rõ biết như thật Thánh 46 vë 
nguyên nhân của khó, không гб biét nhu thát Thánh dé vé khó diét và khóng ró 
biét nhu thát Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt sẽ bị luân hói trong năm 
đường, xoay vån mau chóng, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, 
hoặc đọa vào пеа quỷ, hoặc sanh vào cõi người, hoặc sanh lên cõi trời rôi lại 
doa vào đường ác, xoay vån mãi không thôi. 

Тһе nên, này các Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bón Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


* ** 


433. THUYÉT PHÁP TRONG YÊU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Đâng Như Lali, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đã thuyết pháp trọng yu, 
nghĩa là bôn Thánh đê được khai thị, được thi thiết, được kiên lập, được phân 
biệt, được diện giải, được hiện hiện, được biêu lộ. Những gi là bón? Dó là 
Thánh đê về khô, Thánh đê уе nguyên nhân của khô, Thánh dé vé khô diệt và 
Thánh đê уе con đường đưa đên khô diệt. 

Тһе nên, này các Ty-kheo! Nêu người nào chưa giác ngộ đôi với bón Thánh 
dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khói ước muôn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 


Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


жжж 


62 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.432. 0112521). 


Nguyên tác: Vô gián dáng (4# [5] Æ). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031c15). 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.433. 0112c02). 

55 Nguyên tác: Tăng thượng (3% E, adhipati): Trọng yêu. 

6 Nguyên tác: Vô gián đăng (## [5] 5&). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (Т.02. 
0099.105. 0031с15). 
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434. TRÍ TUỆ SÁNG SUÓT* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Thế nào gọi là trí tuệ sáng suốt? Đó là trí rõ biết như thật Thánh dé vé khó, 
trí тб biết như thật Thánh dé về nguyên nhân của КАО, trí rõ biết như thật Thánh 
dé vé khô diệt và trí rõ biết như thật Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt, 
hay là không rõ biết như thật về chúng? 

Các Ty-kheo bach Phật: 

— Kính bạch Thé Tón! Theo nhu hiéu biét cüa chüng con vé những gi Thé Tón 
chỉ dạy, néu có thé rõ biết như thật vé bón Thánh dé, đó goi là trí tuệ sáng suốt. 

Phát bảo các Ty-kheo: 

- Lành thay! Lành thay! Dói vói Thánh dé về khó, Thánh dé về nguyên 
nhân của khó, Thánh 46 về khổ diệt và Thánh 46 về con đường đưa đến khó diệt 
mà có thê rõ biết như thật, đó goi là trí tué sáng suót. 

Thé nén, này các Ty-kheo! Néu người nào chưa giác ngộ” đối với bón Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


435. TRƯỞNG GIÁ TU-DAT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

| Вау giờ, trưởng giả Tu-đat” đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ sát chân Ngài 

rói ngôi sang một bên và thua: 

- Kính bạch Thế Tôn! Bốn Thánh 46 này giác ngộ tuân tự”! hay giác ngộ 
tức thời? 

Phật bảo trưởng giả: 

- Bốn Thánh đề này cần phải được giác ngộ tuân tự chứ không phải giác 
ngộ tức thời. 
67 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.434. 0112c10). 
68 Nguyên tác: Vô gián dáng (##[l). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 


0099.105. 0031с15). 

69 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.435. 0112c21). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099. 
397. 0107a03); S. 56.32 - V. 438. 

1 Tu-dat (242%, Sudatta), tên riêng của trưởng giả Cấp Cô Độc. 


7! Nguyên tác: Tiệm thứ vô gián đăng (#11 # 36). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyén 5, tr. 135; 
Tạp. ЭЕ (T.02. 0099.105. 0031с15). 
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Phật lại bảo: 

- Nếu có người nói: “lôi chưa giác ngộ đối với Thánh dé về khó, nhưng 
đã giác ngộ đối với Thánh đề vë nguyên nhân của khô, đã thông đạt Thánh 
đế về khổ diệt và đã thông đạt Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt” thì 
những lời này không đúng. Vi sao như vậy? Vì nêu chưa giác ngộ đối với 
Thánh đề về khô mà muôn giác ngộ đối với Thánh dé về nguyên nhân của 
khổ, Thánh đề về khổ diệt và Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt là điều 
không thể xảy ra. 


Giống như có người gấp hai chiếc lá bé nhỏ lại với nhau dé làm 46 đựng 
nước mang đi thi việc này không thể xảy ra. Cũng vậy, nếu chưa giác ngộ đối 
với Thánh đề về khô mà muôn giác ngộ đối với Thánh 46 về nguyên nhân của 
khổ, Thánh 46 về khó diệt và Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt là điều 
không thê xảy ra. 

Giống như có người gấp chiếc lá sen lại để làm đồ chứa nước mang đi thi 
việc này có thể được. Cũng vậy, này trưởng giả, nêu đã giác ngộ đối với Thánh 
đề về khô tôi, lại muôn giác ngộ đối với Thánh 46 về nguyên nhân của khó, 
Thánh dé vé khó diệt và Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt thì điều này 
có thé хау ra. 

Thé nén, này Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ”? dói với bón Thánh 
dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khói ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


436. ВАС THÊM” 

Giống như những điêu trưởng giả Tu-dat đã hỏi ở trên, kinh này do Tỳ-kheo 
khác hỏi, đực Phát cũng nói như vậy, chỉ có khác biệt ở ví du: 

Gióng như có bón bậc thêm dé đi lên chánh điện. Nếu có người nói: “Không 
bước lên bác thứ nhát mà bước lên bậc thứ hai, bác thứ ba, bậc thứ tư dé lên 
chánh điện” thì điều này không hợp lý. Vì sao như vậy? Vì phải nhờ vào bậc 
thêm đầu tiên, kế đó bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư rồi mới đi lên chánh 
điện được. 

Cũng vậy, Tỳ-kheo! Nêu chua giác ngộ”* đối với Thánh dé về khó mà muốn 
giác ngộ đôi với Thánh dé về nguyên nhân của khó, Thánh dé vé khổ diệt và 
Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt thì điều này không thê xảy ra. 


2 Nguyên tác: Vô gián đăng ($ [BJ Æ). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. #È (7.02. 
0099.105. 0031с15). 


3 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.436. 0113a12). Tham chiếu: S. 56.44 - V. 452. 


^ Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж [BJ =). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. # (7.02. 
0099.105. 0031с15). 
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Này Ty-kheo! Như có người nói: “Nhờ bón bậc thèm dẫn lên chánh điện, 
nhưng phải từ bậc thêm đầu tiên, rồi lần lượt đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc 
thứ tư, rôi mới lên chánh điện” thì lời này mới hợp lý. Vì sao như vậy? Vì phải 
do bậc thêm đâu tiên, rồi sau đó mới đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư để 
cuối cùng lên được chánh điện, nhu thé mới hợp lý. 


Cũng vậy, này Ty-kheo! Néu nói dà ' giác ngộ dói vói Thánh dé vé khó rói, 
sau đó tuân tự giác ngộ đối với Thánh dé về nguyên nhân của khó, Thánh đề về 
khó diét và Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt, nói như thê mới đúng. Vi 
sao như vậy? Vi đã giác ngộ đối với Thánh dé vé khó rồi, sau đó tuân tự giác 
ngộ đôi với Thánh dé về nguyên nhân của khó, Thánh dé vè khó diệt và Thánh 
dé vé con đường đưa đến khô diệt, điều này mới hợp lý. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật day đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


437. TUẦN TỰ” 

Giống như kinh vị Ty-kheo khác hỏi, kinh này do Tôn giả A-nan hỏi, đức 
Phật cũng giảng thuyết giống như thé, chi có khác biệt ở ví du. 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Ví như có bón bậc thềm dẫn lên chánh điện. Nếu có người nói: “Không 
nương bậc đầu tiên mà bước lên bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư dé lên 
chánh điện”, lời này không hợp lý. Cũng vậy, A-nan! Nếu chưa giác ngộ” đối 
với Thánh 46 về khô та muôn giác ngộ đôi với Thánh đề về nguyên nhân của 
khó, Thánh dé vé khô diệt và Thánh dé vé con đường đưa đến khô diệt thì điều 
này không thé được. Vi sao như vậy? Vi nêu chưa giác ngộ đối với Thánh 46 
về khô mà muón giác ngó dói vói Thánh dé vé nguyên nhân của khô, Thánh 
46 về khó diệt và Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt thì điều này không 
thể xảy ra. 

Này A-nan! Ví như bón bậc thèm dẫn lên chánh điện, néu có nguói nÓI: 
“Phải từ bậc đầu tiên, rói lần lượt lên bậc thứ hai, bậc thứ ba, bác thứ tư rồi mới 
lên đến chánh điện” thì điều này mới hợp lý. Vì sao như vậy? Vì phải do từ bậc 
đầu tiên, sau đó mới lên bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư, rói cuói cùng mới 
lên chánh điện, như vậy mới hợp lý. Cũng vậy, này А-пап! Nếu đã giác ngộ đối 
với Thánh dé vé khó rói, sau đó tuân tự giác ngộ Thánh dé vé nguyên nhân của 
khổ, Thánh đề về khổ diệt và Thánh dé về con đường đưa đến khó diét thì điều 
này mới hợp lý. 


75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ë (7.02. 0099.437. 0113b02). Tham chiếu: S. 56.44 - V. 452. 
76 Nguyên tác: Vô gián dáng (## [Ë] 4). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031с15). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


438. SANH LOẠI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như gom hết cỏ cây trên quả đất dé làm cây thương, ” tôi dùng cây 


thương này dé хаи hết tất cả sanh loại sống trong biển lớn thì điều này có thé 
làm được chăng? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bach Thế Tôn, không thé được! Vi sao như vậy? Vì sanh loại sóng 
trong bién lớn có đủ các hình dạng, kích cỡ, hoặc диа nhỏ, hoặc quá lớn nên 
không thé хап hết được. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Đúng thế! Đúng thế! Chủng loại chúng sanh cũng vô số, vô lượng giỗng 
như vậy. 

Тһе nên, này các Tỳ-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bốn 
Thánh 46 thì phải nỗ lực tinh tấn, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập để 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


439. ĐẠI ТСҮЕТ SON”! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау giờ, Thế Tôn dùng tay khêu một chút đất rồi hỏi các Tỳ-kheo: 
— Các tháy nghĩ sao? Đất trong tay Nhu Lai nhiều hay đất ở Dai Tuyết 
Sơn nhiều? 


” Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.438. 0113b19). Tham chiếu: S. 56.36 - V. 441. 

% Nguyên tác: Thương ($8), dùng như chữ thương (ЯТ), một loại vũ khí có cán. S. 56.36 - V. 441: Süla 
(cây giáo). 

9 Nguyên tác: Vô gián đăng ( [B] £), Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. Ж (7.02. 
0099.105. 0031с15). 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.439. 0113b28). Tham chiếu: Tap. (7.02. 
0099.441. 0114a01); S. 13.11 - II. 139; S. 56.49 - V. 457. 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Dát trong tay của Thé Tôn rất ít, còn đất ở Tuyết Son 
thì nhiều vô lượng, gấp trăm ngàn muôn ức, không thé dùng toán 56, thí dụ dé 
so sánh được. 

Phát bảo các Ty-kheo: 

— Những chúng sanh rõ biết như thật Thánh dé vé khó, rõ biết như thật 
Thánh đề về nguyên nhân của khó, rõ biết như thật Thánh đề về khổ diệt và rõ 
biết như thật Thánh 46 về con đường đưa đến khó diệt cũng ít giống như đất 
trong tay của Như Lai. Còn những chúng sanh không rõ biết như thật Thánh 
dé vé khó, không rõ biết như thật Thánh dé về nguyên nhân của khó, không rõ 
biết như thật Thánh đề về khổ diệt và không rõ biết như thật Thánh dé về con 
đường đưa đến khó diệt thì nhiều vô lượng, giống như số đất ở Tuyết Sơn vậy. 

Thé nên, này các Ty-kheo! Nếu người nào chua giác под?! đối với bốn Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


440. LƯỢNG ТООС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- М! như có một cái hô rộng, sâu đến năm mươi do-tuân VỚI түс nƯớc đây 
tràn. Nêu có người dùng một sợi lông, một sợi tóc hoặc đâu ngón tay nhúng 
vào trong hô kia ba lân. Thé nào, này сас Ty-kheo, lượng nước nhúng được của 
người kia nhiêu hay nước trong hô nhiêu? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Lượng nước dính trên SỢI lông, 601 tóc hoặc trên đầu 
ngón tay của người kia rât ít, còn nước trong hô thi nhiêu vô lượng, vô sô, cho 
đên không thê dùng toán sô hay ví dụ đê so sánh được. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

д Nước trong hó lớn thì nhiều đến vô lượng. Còn VỊ Thánh đệ tử đa văn 
Kiên dé? đây đủ, đạt được quà Thánh, dứt các góc khô như cây da-la bi chặt 


8! Nguyên tác: Vô gián dáng (Е [B] 4). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. # (7.02. 
0099.105. 0031с15). 


82 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.440. 0113c13). Tham chiếu: $. 13.7 - II. 136; 
S. 56.52-53 - V. 460; S. 56.57 - V. 463. 


83 Kién dé ( ЯШ): Chứng ngộ chân lý, thấy được Thánh dé. 
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đứt gốc, thành tựu pháp bát sanh trong đời vị lai, sự kết buộc chưa trừ ді 
thì chỉ như số nước nơi sợi lông, sợi tóc, hoặc nơi móng tay của người kia 
mà thôi. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Nếu người nào chưa giác ngô% đôi với bón 
Thánh dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé 
giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như ví dụ nước trong hó lớn; cũng vậy, ví dụ nước trong sông Таї- 
da-da-tra-ca, sông Hăng,Š sông Gia-phü-na,?' Tát-la-du,* Y-la-bat-dé,? Ma- 
hé,” cho đến уі du vé bón biển lón,” cũng nói giống như trên. 


Жжжж 


441. НОМ РАТ УА NGON NUI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn nhặt một hòn đất khoảng băng quà lê và hỏi các Ty-kheo: 

— Này các Ту-Кһео! Đất trong tay Như Lai nhiều hay đất trong Đại Tuyết 
Sơn nhiêu? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

, = Kính bach Thé Tón! Dát trong tay Thé Tón rát ít, cón dát ó Tuyét Sơn kia 
rât nhiêu, nhiêu đên trăm ngàn ức na-do-tha, thậm chí không thé dùng toán sô 
hay ví du dé so sánh được. 

Phát nói vói các Ty-kheo: 
— Cũng vậy, những chúng sanh rõ biết như thật Thánh đề về khô, ró biét 


nhu thát Thánh dé уё nguyén nhân của khó, rõ biết như thật Thánh đề về khô 
diệt và rõ biết như thật Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt cũng ít như số 


4 Nguyên tác: Du bát tận già ($ ЖЖ). Dư (RR) chỉ cho hữu dư (ЭВ 8, upadhi), là sự kết buộc (АДУ), 
bản thê của sự tái sanh. 

85 Nguyên tác: Vô gián dáng (Ж [B] 5). Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. (7.02. 
0099.105. 0031с15). 

86 Hăng-già (ЇН ЇЇ, Ganga). 

87 Da-phù-na (ЯР, Yamuna). 

88 Tát-la-du (БЕЙЕШЕ, Sarabhü). 

59 Y-Ja-bat-dë (IF ER EK HE, Асігауай). 

? Ma-hê (ЖЕҢІ, Mahi). Ví dụ vé 4 con sông này còn dé cập ó S. 56.54 - V. 461. 

% Ví dụ về 4 bién lớn còn đề cập ở S. 56.57 - V. 463; S. 56.58 - V. 463. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.441. 01 14a01). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.439. 0113b28); S. 13.5 - II. 136; S. 13.9 - II. 137; S. 13.11 - II. 139; S. 56.49 - V. 457; S. 56.55 
- V. 462; S. 56.59 - V. 464. 
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dát trong tay Nhu Lai; còn những chúng sanh không biết như thật Thánh đề về 
khó, khóng biét nhu thát Thánh dé vé nguyén nhán cüa khó, khóng biét nhu thát 
Thánh dé vé khó diét và khóng biét nhu thát Thánh dé vé con duóng dua dén 
khó diệt thì lai nhiều nhu đất ở Dai Tuyết Sơn. 

Thé nên, này các Ty-kheo! Nếu người nào chưa giác ngộ” đối với bón Thánh 
dé thì phải nỗ lực tinh tân, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé giác ngộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như ví du đất trong Đại Т! uyét Son, các ví du nhu là dát trong núi 
Ni-dán-dà-la, núi Ty-na-da-ca, núi Má-nhi, núi Thiện Kiên, núi Khur-dé-la-ca, 
núi Y-sa-đà-la, mii Do-kién-dà-la, Tu-di Sơn vương, cho đến уі dụ đất trên dai 
địa, cũng nói giống như vậy. 

T wong tự như уі du quả lê, сас ví du như là quả A-ma-lăc-ca, quả Bat-da- 
la, quả Ca-la-ca, quả đậu, cho đến ví du củ tỏi, cũng nói gióng như váy. 


KKK 


442. DÁT TRÊN MÓNG TAY (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn dùng móng tay khêu một chút đất rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây nghi thé nào? Dát trên móng tay Nhu Lai nhiều hay là đất trong 
đại địa nhiêu? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

- Kính bach Thế Tôn! Đất trong móng tay Thế Tôn rất ít, còn đât trong đại địa 
thì nhiêu vô lượng, thậm chí không thê dùng toán sô hay ví dụ đê so sánh được. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Cũng vậy, những chúng sanh có thể nhìn thấy hình dáng thì ít ỏi như đất 
trên móng tay; còn những chúng sanh nhỏ nhiệm không thê thây được hinh 
đáng thì nhiêu như sô đât trong đại địa. 

Thế nên, này các Ty-kheo! Nêu người nào chua giác ngộ?” đối với bón 
Thánh dé thi phải nỗ lực tinh tán, phát khởi ước muốn tăng thượng, tu tập dé 
giác ngộ. 


3 Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж E] 46), Xem chú thích 23, kinh số 105, quyền 5, tr. 135; Tap. ## (7.02. 
0099.105. 0031с15). 

Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (T.02. 0099.442. 0114a21). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.22. 0498а15); Тар. ЖЕ (7.02. 0099.1256. 0345а01); S. 13.1 - П. 133; S. 20.2 - П. 263; S. 56.51 
- V. 459; S. 56.61-131 - У. 465-477. 

95 Nguyên tác: Vô gián dáng (2 [Ë] 42), Xem chú thích 23, kinh số 105, quyên 5, tr. 135; Тар. Ж (T.02. 
0099.105. 0031с15). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như ví dụ về đại địa đã nói ở trên, ví dụ vê Tánh của nước cũng 
như vậy. 

Các kinh tương tự khác cũng nói như trên,” chỉ có chút sai biệt sau: 

— Chúng sanh được sanh trong cõi người chỉ ít như đất dính trên móng tay, 
còn số chúng sanh không được làm người thì lại nhiều như đất trong đại địa. 


— Chúng sanh được sanh ra nơi có văn minh chỉ ít như đất dính trên móng 
tay, còn số chúng sanh sanh ra vùng biên địa lại nhiều như đất trong đại địa. 

— Người thành tựu Thánh tuệ nhãn chỉ ít như đất trên móng tay, còn пошо 
chưa thành tựu Thánh tuệ nhãn lại nhiều như đất ở đại địa. 

— Chúng sanh biết được Giáo pháp và Giới luật thì ít như đất trên móng tay, 
còn 50 chúng sanh không biết Giáo pháp và Giới luật lại nhiều như đất ở đại địa. 

Tương tự như ví dụ vé pháp thấy biết, như vậy đôi với pháp thây biết binh 
đăng, thấy biết rộng khắp, suy nghĩ chân chánh, biết chân chánh, hiểu chân 
chánh,” cho đến pháp giác ngộ cũng giống như váy. 


— Chúng sanh nhận biết có cha mẹ thì chỉ ít như đất dính trên móng tay, còn 
chúng sanh không nhận biết có cha mẹ lại nhiều như đất ở đại địa. 

— Chúng sanh biết có các bậc Tôn trưởng dòng Sa-món, Bà-la-môn, biết tạo 
việc phước cần tạo trong đời này, đời khác; biết sợ tội, biết bố thí, ăn chay, giữ 
giới thì chỉ ít như số đất dính đầu móng tay; còn chúng sanh không biết có bâc 
Tôn trưởng dòng Sa-môn, Bà-la-môn; không biết làm những điều phước cân 
làm ở đời này, đời khác; không biết sợ tội lỗi, không biết bó thí, ăn chay, giữ 
giới thì lại nhiêu như đất ở dai địa. 

— Chúng sanh không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 
dối, không nói hai chiêu, không nói lời thô ác, không nói thêu dệt thì chỉ ít như 
đất trên đâu móng tay; còn chúng sanh không giữ gìn giới luật thì lại nhiều như 
đất ở dai địa. 

Cũng vậy, chúng sanh lia tham, sân, tà kién và chúng sanh không lia tham, 
sân, tà kiến cũng nói tương tự như trên. 

— Chúng sanh giữ năm giới là không sát sanh, không trộm CưỚp, không tà 
đâm, không nói dôi, không uông rượu thì ít như đất dính trên móng tay; còn 
chúng sanh không giữ gìn năm giới lại nhiều như đất ở đại địa. 


— Chúng sanh g1ữ gin tám ĐIỚI chỉ ít như đất dính trên móng tay, còn chúng 
sanh không biết giữ gìn tám giới lại nhiều như đất ở đại địa. 


% Nguyên tác: Thủy tánh (zk FE). 
? Tóm tắt có 30 kinh. 

% Nguyên tác: Chánh giác (1Е &). 
9 Nguyên tác: Chánh giải (IE fí£). 
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— Chúng sanh giữ gìn mười điêu lành chỉ ít như đất trên móng tay, còn 
chúng sanh không giữ mười điều lành lại nhiễu như đất ở đại địa. 


— Chúng sanh ở địa ngục sau khi chết được sanh làm người chỉ ít như dát 
dính trén móng tay; còn chúng sanh ở địa ngục sau khi chết sanh vào địa ngục 
trở lại, hoặc doa vào súc sanh, nga quý thì lại nhiều như đất ở đại địa. 


— Chúng sanh ở địa ngục sau khi chết được sanh lên cõi trời chỉ ít như đất 
dính trên móng tay; còn chúng sanh ở địa ngục, hoặc ngạ quỷ, hoặc súc sanh 
sau khi chêt rôi, sau đó tiép tục sanh vào địa ngục, nga quy, súc sanh thì lại 
nhiều như đất ở đại địa. 

— Chúng sanh trong loài người sau khi chết được sanh trở lại làm người thì 
chỉ ít như đất dính trên móng tay; còn chúng sanh trong cõi người sau khi chết 
bị doa vào địa ngục, súc sanh, nga quỷ thì nhiêu như đât ở dai địa. 

— Chúng sanh ở cói trời sau khi chết được sanh trở lại cõi trời thì chỉ ít như 
đất dính trên móng tay, còn chúng sanh ở cõi trời sau khi chết bị đọa vào địa 
ngục, súc sanh, пга quý thì nhiêu như đất ở đại địa. 


Жжжж 


443. SANH KHỞI CHÁNH KIÊN'® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trước đây, khi chưa nghe pháp, Та đã có chánh tư duy đối với Thánh dé 
về khô пау, cho nên chánh kiến đã sanh; khi chưa nghe pháp, Ta đã có chánh tư 
duy dói vói Thánh dé vé nguyên nhân của khó, Thánh đê уе khó diệt và Thánh 
dé vé con đường đưa đến khô diệt này cho nên chánh kiến đã sanh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như kinh trên trình bày vé “đã sanh”; cũng vậy, đối với “dang sanh”, 
“sẽ sanh” cũng nói (ương tự như vậy. 

Giống như kinh nói về “sanh ”; cũng vậy, các kinh nói vé ê "khói", "tu tập”, 
“thân cán", "tu", "tu tập thuần thục” ‚ “хис”, “tác chứng” cũng trình bày 
twong tự như vậy. 19 

Жжжж 


444. CANH GIỚI VÔ LUQNG'? 
Tôi nghe như vây: 
100 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.443. 0114c20). 


10! Tóm tắt có 9 kinh (S4, Ж Ж, E, B, Vr, lý, #1. Қ, 1E38). 
102 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.444. 0114c27). 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như những viên thuốc chữa đau mắt với số luong nhiéu dén mót do- 
tuân, néu có nguòi lây từng viên thuôc này đặt ở mỗi cảnh giới thì có thé sáp 
đặt hết số thuốc nhanh chóng, nhung đối với những cảnh giới kia thì không thé 
nào cùng tận, nên biết số lượng cảnh giới nhiều đến vô cùng. 

Thé nên, này các Ту-Кһео! Các thây hãy tu tập cảnh giới thiện, gieo trồng 
những cảnh giới thiện, cần phải tu tập như thé. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


445. ТАМ CÁNH TƯƠNG ОМС! 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh luôn tương ưng với cảnh giới, hòa hợp với cảnh giới. Thé nào 
goi là chúng sanh luôn tuong ưng với cảnh giới? 

Nghĩa là khi tâm của chúng sanh bát thiện thì tương ưng với cảnh giới bát 
thiện, khi tâm của chúng sanh thiện thì tương ưng với cảnh giới thiện, khi tâm 


của chúng sanh tốt đẹp thì tương ưng với cảnh giới tôt đẹp, khi tâm chúng sanh 
thâp kém thì tương ưng với cảnh giới thấp kém. 

Тһе nên, này các Tỳ-kheo! Các thây phải tu tập như vậy, tức là gieo trồng 
những cảnh giới thiện. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


446. BÀI KỆ VË SỰ TƯƠNG UNG (1)'% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Nói đây đủ như kinh trên, chỉ khác là nói thêm bài kệ sau): 


103 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.445. 0115a05). Tham chiếu: S. 14.14 - II. 154. 


!% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.446. 0115а12). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.448. 0115b24); S. 14.16 - II. 157. 
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Thường hợp nên thường sanh, Lia nhau thì sanh dứt, 


Như người ôm cây nhỏ, Trôi dat trong bién lớn, 
Người và cây đều chìm, Tâm biếng nhác cũng vậy. 
Hãy xa lìa biếng nhác, Dóc lòng hành tinh tán, 
Hién thánh không giải đãi, An trụ hạnh viễn ly, 
Tinh tán tu thiền định, Vượt thoát dòng tử sanh. 
Như son gặp lụa trắng, Lửa gặp gió cháy bừng. 
Ngọc và sữa cùng màu, Chúng sanh và cảnh 0101, 
Tương ưng hòa hợp nhau, Sự tăng trưởng cũng vậy. 
Жжж 
447. THIỆN, ВАТ THIỆN TƯƠNG UNG 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh luôn tương ưng với cảnh giới. Thế nào là chúng sanh luôn 
tương ưng với cảnh giới? Nghĩa là khi tâm chúng sanh bất thiện thì tương ưng 
với cảnh giới bất thiện, khi tâm chúng sanh thiện thì tương ưng với cảnh giới 
thiện, khi tâm chúng sanh thấp kém thì tương ưng với cảnh giới thấp kém, khi 
tâm chúng sanh tốt đẹp thì tương ưng với cảnh giới tốt đẹp. 

Khi ду, Tôn giả Kiéu-trán-nhu'!*6 cùng với số đông Ty-kheo dang kinh hành 
gân đó, tất cả đều là những уі Đại đức, Thượng tọa học rộng hiểu nhiều, xuất 
gia đã lâu, dày đủ Phạm hạnh. 

Khi ấy, lại có Tôn già Đại Са-йіёр! cùng với số đông Tỳ-kheo đang kinh hành 
gần đó, tất cả đều là bậc ít muôn biết đủ, hành hạnh Dáu-dà,!* không chứa đồ dư. 


105 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ВЕ (7.02. 0099.447. 0115a24). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (702. 
0125.49.3. 0795b20); S. 14.15 - II. 155. 


!% Kiêu-trần-như HEN gọi đủ là A-nhã Kiéu-trán-nhu (7 # 48 ðR#II, Añña Kondañña), cũng gọi là 
A-nhã Câu-lân (Pn 


107 Đại Ca-diép (X 3 €, Mahakassapa). 


108 Dáu-dà (CERE, Dhüta): Giải thoát đạo luận ЖЕЛАЯ в (7.32. 1648.2. 0404527) trả lời câu hỏi: 

Những gi gọi là Đầu- đà? Có 13 pháp. Hai pháp liên quan đên y phục, góm Y phán táo và ba y. Nám 
pháp lién quan đến khát thực; đó là khát thực, tuân tự khất thực, ăn một lẫn ngôi, ăn có chừng mực, trái 
thời không ăn. Năm phá liên quan đến năm, ngôi: Một là ngôi nơi thanh văng, hai là ngôi dưới góc 
cây, ba là ngôi chỗ đật trông, bốn là ngôi nơi bãi thạ ma, năm là ngôi chỗ ар pert Có mót pháp lién 
qns dén n tinh tán, dó là thuóng ngói, „không nằm. (fl & 253 si АА T ZUR, à mx T 

ZRH, CEA WU DA WEE Y NL. 2 I p. МЕТ 

A^. ГЕТЕ = độ Hb 2E, у ЖШ] АЁ, TB (8 JE Ab. — 14%Ы ЖЕН — 88, sP ЧАБА). im 2. 
Vism. 2.22 cüng dé cáp dén 13 pháp Đầu-đà: Pamsukülikangam, tecivarikangam, pindapatikangam, 

sapadanacarikangam, ekasanikangam, pattapindikangam, khalupacchabhattikangam, arafifilkangam, 

rukkhamülikangam, abbhokasikangam, sosanikangam, yathasanthatikangam, nesajjikanganti (G) 
Hạnh phán tảo у; (ii) Hạnh ba у; (ш) Hanh khát thực; (iv) Hạnh khất thực từng. nhà; (v) Hạnh nhất tọa 
thực; (уі) Hạnh ăn bằng bát; (уп), Напһ không dé dành đồ ăn (không nhận đồ ăn sau khi đã ăn xong); 

(viii) Hanh ở rừng: (ix) Hanh ở góc cây; (x) Hanh ở giữa trời; (х1) Hạnh ở nghĩa địa; (xii) Hạnh nghỉ 
chỗ nào cũng xong; (xiii) Hạnh ngồi (không nằm)), Thích Nữ Trí Hải dịch. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất' cùng với số đông Ty-kheo cũng dang kinh hành gần 
đó, tất cả đều là những bậc đại trí biện tài. 

Khi ấy cũng có Tôn giả Đại Мис-Кібп-Пеп!9 cùng với số đông Tỳ-kheo 
đang kinh hành gân đó, tất cả đều là bậc có sức thân thông lớn. 

Lại có Tôn giả A-na-luật-đà”' cùng với só đông Ty-kheo cũng đang kinh 
hành gân đó, tất cå đều là bậc Thiên nhãn thâu suối. 

Khi ấy lại có Tôn giả Nhị Tháp Úc Nhĩ"? cùng với số đông Tỳ-kheo cũng 
đang kinh hành gần đó, tất cả đều là bậc dũng mãnh tinh tân, chuyên cần tu tập. 

Khi ấy cũng có Tôn giả Dà-phiéu!? cùng với số đông Tỳ-kheo đang kinh 
hành gân đó, tất cả đều là những bậc khéo vì đại chúng mà tu hạnh cúng dường 
đây đủ. 

Lai có Tôn giả Uu-ba-ly!!^ cùng với số đông Tỳ-kheo cũng đang kinh hành 
gần đó, tất са đều là bậc thông suốt việc hành trì giới luật. 

Khi đó lại có Tôn giá Phú-lâu-na''” cùng với sô đông Ty-kheo cũng đang 
kinh hành gần đó, tất cả đều là bậc có tài hùng biện và giỏi thuyết pháp. 


Khi đó lại có Tôn giả Ca-chiên-điên!!5 cùng với sô đông Tỳ-kheo cũng đang 
kinh hành gån đó, tất cà đều là bậc có tài phân biệt các kinh, khéo nói pháp tướng. 

Khi đó lại có Tôn giả A-nan!” cùng với số đông Tỳ-kheo cũng đang kinh 
hành gân đó, tất cả déu là những bậc tổng trì đa văn. 

Lại có Tôn giả La-háu-la!!5 cùng với số đông Tỳ-kheo cũng dang kinh hành 
gần đó, tất са đều là bậc khéo hành trì giới luật. 

Khi đó cũng có Tôn giả Dé-bà-dat-da!? cùng với số đông Ty-kheo đang 
kinh hành gân đó, tất cá déu là những người huân tập những việc xâu ác. 


Đó gọi là các Ty-kheo luôn tuong ưng với cảnh giới, hòa hợp với cảnh giới. 

Тһе nên, này các Tỳ-kheo! Các thây phải khéo phân biệt mọi cảnh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


109 Xá-1oi-phát (& #l| 2š, Sariputta). 

по Đại Muc-kién-lién CK Н Ж#,‚ Mahàmoggallàna). 
lH A~na-luật-đà (ЁЗ РЕ, Anuruddha). 

12 Nhị Tháp Uc Nhi (— t-f& Е, Sona Kutikanna / Sona Kotikanna). 
H3 Đà-phiêu (PE ES, Dabba). 

14 Ưu-ba-ly (Æ Ik RE, Upali. 

H5 Phú-lâu-na (= #28, Punna). 

16 Ca-chiên-diên (35 4E, Kaccayana). 

H7 A-nan (Bf &&, Ananda). 

!5 Т a-háu-la (#8, Rãhula). 

19 Dé-bà-dat-da (182€ 5, Devadatta). 
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448. BÀI KỆ VË SỰ TƯƠNG UNG (2)? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
(Nói đây đủ như kinh trên, chỉ khác là nói thêm bài kệ sau): 
Thường hợp nên thường sanh, Lia nhau thì sanh dứt, 


Như người ôm cây nhỏ, Trôi dạt trong bién lớn, 
Người và cây đều chìm, Tâm biếng nhác cũng vậy. 
Hãy xa lìa biếng nhác, Dóc lòng hành tinh tân, 
Hiên Thánh không giải đãi, Ап trụ hạnh viễn ly, 
Tinh tân tu thiên định, Vượt thoát dòng tử sanh. 
Như son gặp lụa trắng, Lửa gặp gió cháy bừng. 
Ngọc và sữa cùng màu, Chúng sanh và cảnh giới, 
Tương ưng hòa hợp nhau, Sự tăng trưởng cũng vậy. 
жжж 
449. TƯƠNG UNG МАМ GIỚI'? 


Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Chúng sanh luôn tuong ưng với cảnh giới, hóa hop với cánh giới,.. 
(nói rộng như kinh trên, cho đến)!?... khi tâm tốt đẹp sanh khởi thi tương 
ưng với cảnh giới tốt đẹp; khi tâm thấp kém sanh khởi thì tương ưng với 
cảnh giới tháp kém; khi tâm giết hại sanh khởi thì tương ưng với cảnh giới 
sát sanh; khi tâm trộm cướp, tà dâm, nói dỗi, uống rượu sanh khởi sẽ tương 
ưng với các cảnh giới đó; khi không có tâm giết hại thi tương ưng với cánh 
0101 không sát sanh; khi không có tâm trộm cướp, tà dâm, nói dói, uóng rượu 
sẽ tương ưng với cảnh giới không trộm cướp, không tà đâm, không nói dối, 
không uóng rượu. 

Thé nên, này các Ty-kheo! Các thầy phải khéo phân biệt mọi cảnh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


120 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.448. 0115b24). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.446. 0115а12); S. 14.16 - II. 157. 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.449. 0115c06). Tham chiéu: Biét Tap. ЗЇ 
(7.02. 0101.20. 0497c13); Tương ипе khá kinh ЖЕТІ ZS (T.02. 0111. 0504b26); S. 14.12 - II. 151. 


122 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ ở kinh só 447; Tap. ЗЕ (7.02. 0099.447. 0115224). 
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450. PHÁN BIỆT CÁNH GIỚI!” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh luôn tương ưng với cảnh giới. Khi chúng sanh khởi tâm 
không kính tin sẽ tương ưng với cảnh gioi khóng kính tin; khi chúng sanh pham 
giói thi tương ưng với cánh giới phạm giới; khi chúng sanh không có tâm hồ 
Шеп thì tương ưng với cảnh giới không biết hỗ thẹn; khi chúng sanh có tâm 
kính tin thì tương ưng với cảnh giới có kính tin; khi chúng sanh có tâm trì giới 
thi tuong ưng với cảnh giới có trì giới; khi chúng sanh có tâm hồ thẹn thì tương 
ưng với cảnh giới biết hồ thẹn. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy phải khéo phân biệt các cảnh giới ấy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day, hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như trường hợp có tâm kính tin và không со tâm kinh tin ở trên. 
Cüng váy, đối với những truong hop: Tám tinh tán và tám khóng tinh tán, tám 
thát niém và tám khóng thất niệm, tám dinh tĩnh) và tám không định tĩnh, tâm 
học rộng hiểu nhiễu và tâm không học rộng hiểu nhiễu, tâm Боп хеп và tâm bỗ 
thí, tâm mê muội và tâm sảng suốt, tâm khó dạy dó và tâm dễ dạy dó, tâm khó 
hài lòng và tám dé hài lòng, tâm ham muốn nhiêu và tâm ham muốn ít, tâm biết 
đu và tâm không biết đủ, tâm khéo diéu phục và tâm không khéo điều phục, thảy 
déu tương ưng với các cảnh giới đó. Nói đây đủ giống như đoạn kinh trên. !?5 

Жжжж 


451. CÁC GIỚI'* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

- Hôm nay, Như Lai sẽ nói về sự sai biệt của các giới. “ˆ Hãy lăng nghe và 
khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ nói cho các thây nghe. 


123 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.450. 0115c15). Tham chiếu: Biét Tap. 9| 3 (T.02. 
0101.20. 0497c13); Tương ưng khả kinh PARETI $€ (T.02. 0111. 0504b26); S. 14.17-29 - Ú. 159-68. 


vế" Nguyên tác: Chánh tho (1Е 3, samapatti). 


25 Tóm tắt có 23 kinh (ЖҮН, iE, DE, ЖЖ, Лх Ж, EZ, DEZ, £ I, ЛУН], КЕ, bế, Ж 
ән tiết, SE, МЫЙ, Эй, Zak, />Ж, XI, ДЕ, HEX, Ж). 

126 Tya đề đặt theo nội dung kinh. Тар. & (7.02. 0099.451. 0115c27). Tham chiếu: S. 14.1 - II. 140; 

М. 115, Bahudhatuka Sutta (Kinh da giới). 

# Nguyên tác: Chúng chủng giới (EEF). Theo Tir điển kinh A-hàm, “chủng chủng” (FEFE) mang 

nghĩa là sự khác biệt, bất đồng, ví du Ж f& Ж: 7 8] @ ЗЕ. Tham chiếu: S. 14.1 - II. 140: Dhatunanattam 

(sự đa đạng của giới); Nanatta: Sự khác biệt, điểm di biệt. 


QUYÉN 16 # 495 


Тһе nào goi là sự sai biệt của giới? Đó là nhẫn giới, sắc 0101, nhãn thức 0101; 
nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vi 
giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức 
giới. Đó gọi là sự sai biệt của giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


452. ХОС GIỚI'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Do duyên giới sai biệt nên sanh các xúc sai biệt. Do duyên xúc sai biệt nén 
sanh các thọ sai biệt. Do duyên thọ sai biệt nên sanh các ái sai biệt. 

Тһе nào gọi là sự sai biệt của giới? Đó là mười tám giới, gồm nhãn giới, sắc 
giói, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; ty giới, hương giới, ty 
thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới 
và y giới, pháp giới, ý thức giới.!” Đó gọi là sự sai biệt của giới. 

Тһе nào goi là do duyên giới sai biệt nên sanh các xúc sai biệt? Thế nào 001 
là do duyên xúc sai biệt nên sanh các thọ sai biệt? Thế nào gọi là do đuyên thọ sai 
biệt nên sanh các ái sai biệt? Đó là do duyên nhãn giới mà sanh khởi nhãn xúc, do 
duyên nhãn xúc mà sanh khởi nhãn thọ, do duyên nhãn thọ nên sanh khởi nhãn 21. 

Đối với nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới cũng giống như vậy. 
Do duyên у giới mà sanh khởi ý xúc, do duyên у xúc nên sanh khởi ý thọ, do 
duyên y tho nên sanh khởi ý ái. 

Này các Tỳ-kheo! Chăng phải do duyên ái sai biệt mà sanh thọ sai biệt, chăng 
phải do duyên thọ sai biệt mà sanh xúc sat biệt, chăng phải do duyên xúc sai biệt 
mà sanh giới sai biệt mà chính là do duyên giới sai biệt nên sanh xúc sai biệt. Do 
duyên xúc sai biệt nên sanh thọ sai biệt. Do duyên thọ sai biệt nên sanh ái sai biệt. 

Này các Ту-Кһео! Đó gọi là do duyên giới sai biệt nên sanh khởi xúc sai 
biệt. Do duyên xúc sai biệt nên sanh thọ sai biệt. Do duyên thọ sai biệt nên sanh 
ái sal b1ét. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


128 Tựa dà đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.452. 0116а05). Tham chiếu: S. 14.2-6 - П. 140-43. 
129 Bán Hán tỉnh lược. Ó đây liệt kê cho đây đủ. 
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453. TUAN TỰ СОА ХОС, THỌ, АІ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Do duyên giới sai biệt nên sanh các xúc sai biệt. Do duyên xúc sai biệt nên 
sanh các thọ sai biệt. Do duyên thọ sai biệt nên sanh các ái sat biệt. 

Thế nào gọi là sự sai biệt của giới? Đó là mười tám giới, gồm nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới,... (cho đến) ý giới, pháp giới, ý thức giới. Đó gọi là sự sai 
biệt của giới. 

Thé nào goi là do duyên giới sai biệt nên sanh các xúc sai biệt? Thé nào goi 
là do duyên xúc sai biệt nên sanh các tho sai biệt? Тһе nào gọi là do duyên thọ 
sai biệt nên sanh các ái sai biệt? 

Đó là do duyên nhãn giới mà sanh nhãn xúc. Không phải do duyên nhãn 
xúc nên sanh nhãn giới, mà chỉ vì do duyên nhãn giới nên sanh nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc nên sanh nhãn thọ. Không phải do duyên nhãn thọ nên sanh 
nhãn xúc, mà chỉ vì do duyên nhãn xúc nên sanh nhãn thọ. Do duyên nhãn thọ 
nên sanh nhãn ái. Không phải do duyên nhãn ái nên sanh nhãn thọ, mà chỉ vi do 
duyên nhãn thọ nên sanh nhãn ái. 

Cũng vậy, đối với nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới cũng giống 
như vậy. Do duyên ý giới nên sanh ý xúc. Không phải do duyên ý xúc nên sanh 
ý giới, mà chỉ vi do duyên ý giới nên sanh y xúc. Do duyên у xúc nên sanh khởi 
ý thọ. Không phải do duyên y thọ nên sanh ý xúc, mà chỉ vì do duyên ý xúc nên 
sanh ý tho. Do duyên ý thọ nên sanh y ái. Không phải do duyên y ái nên sanh y 
thọ, mà chỉ vì do duyên ý thọ nên sanh ý ái. 

Thé nén, này các Tỳ-kheo! Không phải do duyên ái sai biệt mà sanh thọ sai 
biệt, không phải do duyên thọ $а1 biệt mà sanh khởi xúc sai biệt, không phải do 
duyên xúc sai biệt mà sanh giới sai biệt mà chính là do duyên giới sai biệt nên 
sanh xúc sai biệt. Do duyên xúc sai biệt nên sanh thọ sai biệt. Do duyên thọ sai 
biệt nên sanh ái sai biệt. 

Này các Tỳ-kheo! Đó gọi là nên khéo phân biệt về sự sai biệt của giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


130 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.453. 0116a22). Tham chiếu: S. 14.2-6 - П. 140-43. 
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454. TƯỜNG"! 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do duyên giới sai biệt nên sanh các xúc sai biệt. Do duyên xúc sai biệt 
nên sanh các thọ sai biệt. Do duyên thọ sai biệt nên sanh các tưởng sai biệt. Do 
duyên tưởng sai biệt nên sanh những tham muốn sai biệt. Do duyên tham muốn 
sai biệt nên sanh giác'”2 sai biệt. Do duyên giác sai biệt nên sanh nhiệt não!33 sai 
biệt. Do duyên nhiệt não sai biệt nên sanh mong cầu sai biệt. 

Thé nào gọi là sự sai biệt của giới? Đó là mười tám giới, bao góm từ nhãn 
giới,... (cho đến) pháp giới. 

Тһе nào gọi là do duyên giới sai biệt nên sanh xúc sai biệt? (Cho đến) Thế 
nào gọi là do duyên nhiệt não sai biệt mà sanh mong câu sai biệt? 

Đó là do duyên nhãn giới mà sanh nhãn xúc, do duyên nhãn xúc mà sanh 
nhãn thọ, do duyên nhãn thọ mà sanh nhãn tưởng, do duyên nhãn tưởng mà 
sanh nhãn dục, do duyên nhãn dục nên sanh nhãn giác, do duyên nhàn giác mà 
sanh nhãn nhiệt não, do duyên nhãn nhiệt não nên sanh nhãn mong câu. 

Đối với nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới và ý giới cũng tương tự như 
vậy. Do duyên y giới mà sanh ý xúc, do duyên ý xúc mà sanh ý thọ, do duyên 
ý thọ mà sanh у tưởng, do duyên ý tưởng mà sanh ý giác, do duyên у giác mà 
sanh ý nhiệt não, do duyên у nhiệt não mà sanh ý câu. 

Мау các Ty-kheo! Đó gọi là do duyên giới sat biệt nên sanh xúc sai biệt. 
(Cho đến) do duyên nhiệt não sai biệt mà sanh mong câu sai biệt. 

Này các Tỳ-kheo! Không phải do duyên mong câu sai biệt mà sanh nhiệt 
não sai biệt, không phải do duyên nhiệt não sai biệt mà sanh giác sal biệt, không 
phải do duyên giác sai biệt mà sanh khởi tưởng sai biệt, không phải do duyên 
tưởng sai biệt mà sanh thọ sai biệt, không phải do duyên thọ sai biệt mà sanh 
xúc sai biệt, không phải do duyên xúc sai biệt mà sanh giới sai biệt mà chỉ vì 
do duyên giới sai biệt nên sanh xúc sai biệt. ... (cho đến) do duyên nhiệt não sai 
biệt mà sanh mong câu sai biệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành.!34 


3! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.454. 0116b14). Tham chiếu: S. 14.7-10 - II. 143-47. 
132 Nguyên tác: Giác (Æ), chỉ cho giác tưởng phân biệt hay vọng tưởng phân biệt. 
133 Nguyên tác: Nhiệt QR), chi cho su nóng bức, bức bách khó não. 


134 Bán Hán, hết quyền 16. Đầu quyền 17 có thêm một dòng chữ Hán, là dẫu vết của s ự phân chia 
chương, muc thời xưa còn sót lại. Đó là Tạp nhân tụng đệ tam phẩm chỉ ngũ (Й = 21). 
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ОСҮЕМ 17 


455. CÁC TƯỞNG! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Do duyên giới sai biệt nên sanh các xúc sai biệt. Do duyên xúc sai biệt nên 
sanh các tưởng sai biệt. Do duyên tưởng sai biệt nên sanh những tham muốn 
sai biệt. Do duyên tham muốn sai biệt nên sanh giác sai biệt. Do duyên giác sai 
biệt nên sanh nhiệt não sai biệt. Do duyên nhiệt não sai biệt nên sanh mong cầu 
sal biệt. 

Thế nào là giới sai biệt? Đó là mười tám giới, từ nhãn giới, (cho đến) 
pháp giói. 

Thé nào là do duyên giới sai biệt mà sanh xúc sai biệt? Thé nào... (cho đến) 
đo duyên nhiệt não sai biệt nên sanh mong câu sai biệt? 

Бо là do duyên nhãn giới nên sanh nhãn xúc, không phải do duyên nhãn 
xúc nên sanh nhãn giới, mà chỉ vì do duyên nhãn giới nên sanh nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc nên sanh nhãn tưởng,? không phải do duyên nhãn tưởng nên 
sanh nhãn xúc, mà chỉ vì do duyên nhãn xúc nên sanh nhãn tưởng. Do duyên 
nhãn tưởng nên sanh nhãn dục, không phải do duyên nhãn dục nên sanh nhãn 
tưởng, mà chỉ vì do duyên nhãn tưởng nên sanh nhãn dục. Do duyên nhãn dục 
nên sanh nhãn giác, không phải do duyên nhãn giác nên sanh ra nhãn dục, mà 
chỉ vì do duyên nhãn dục nên sanh nhãn giác. Do duyên nhãn giác nên sanh 
nhãn nhiệt, không phải do duyên nhãn nhiệt nên sanh nhãn giác, mà chỉ vì do 
duyên nhãn giác nên sanh nhãn nhiệt. Do duyên nhãn nhiệt nên sanh nhãn câu, 
không phải do duyên nhãn câu nên sanh nhãn nhiệt, mà chỉ vì do duyên nhãn 
nhiệt nên sanh nhãn câu. 

Cũng thé, đối với nhi, tỷ, thiệt, thân, do duyên ý giới nên sanh у xúc, (cho 
đến) do duyên ý nhiệt não mà sanh khởi ý mong cầu, cũng nói đầy đủ như trên. 


Này các Ту-Кһео! Đó gọi là do duyên giới sai biệt nên sanh xúc sai biệt, 
(cho đến) do duyên nhiệt não sai biệt nên sanh mong câu sai biệt. Không phải 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.455. 0125a06). Tham chiếu: S. 14.7-10 - II. 143-47. 
? Đoạn này trong bản Hán có thê nhằm lẫn (có thêm chữ 3E), ở đây dựa theo ý kinh cho nên lược bỏ. 
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do duyén mong câu sai biệt mà sanh nhiệt não sai biệt, (cho đến) không phải do 
duyên xúc sai biệt nên sanh giới sai biệt, mà chỉ vì do duyên giới sai biệt nên sanh 
xúc sai biệt, (cho đến) do duyên nhiệt não sai biệt nên sanh mong cầu sai biệt. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 
Tương tự như sáu căn, đối với sáu trần cũng nói như váy. 


KKK 


456. CANH GIỚI THIÊN DINH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có Quang 0161, Tinh giới,° Vô lượng không nhập xứ giới,5 Vô lượng thức 
nhập xứ giới,” Vô sở hữu nhập xứ giới,Š Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới, 
Hữu diệt gió. ы 

Khi à ây, có Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, cúi lạy sát chân 
Phật rồi bạch: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có Quang giới, Tịnh giới, Vô lượng không nhập xứ 
giới, Vô lượng thức nhập xứ giới, Vô sở hữu nhập xứ giói, Phi tuóng phi phi 


tưởng nhập xứ giới và Hữu diệt giới. Do nhân duyên gi để có thé biết các giới 
nhu thê ây? 

Phật nói với Tỳ-kheo ấy: 

- Do duyên vào tôi tăm nên biết được Quang giới. Do duyên vào bát tịnh 
nên biết được Tịnh giới. Do duyên sắc nên biết được Vô lượng không nhập xứ 
giới. Do duyên vào hư khóng!! nên biết được Vô lượng thức nhập xứ giới. Do 
duyên vào sở hữu! nên biết được Vô sở hữu nhập xứ giới. Do duyên Hữu đệ 
nhất! nên biết được Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới. Do duyên hữu thân! 
nên biết được Diệt giới. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.456. 0116c12). Tham chiếu: S. 14.11 - II. 149. 
4 Quang giới (3% #-): Cảnh giới ánh sáng. 

5 Tinh giới (98 7): Cảnh giới tịnh khiết. 

6 Vô lượng không nhập xứ giới (Ж && T A Ж): Cảnh giới hư không vô bién. 

7 Vô lượng thức nhập xứ giới (2 & ii А.Ж Ж): Cảnh giới thức vô biên. 

8 Vô sở hữu nhập xứ giới (ЖЯТН А Ж Ж): Cảnh giới vô sở hữu. 

? Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới (3E TE E 3E #8 АЖ Ж): Cảnh giới Phi tưởng phi phi tưởng. 
0 Hữu diệt giới (§ RF): Cảnh giới diệt tận tưởng và tho. 

п Nguyên tác: Nội không (N Z): Hư không vô biên. 

2 Nguyên tác: Sở hữu (P 48): Thức vô bién xứ. 

13 Hữu đệ nhất (A #š—) hay hữu đánh, chóp đỉnh của hữu, cao nhất trong các cõi Hữu. 

14 Hữu thân ( Ở, sakkaya). 
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Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Nhờ vào chánh dinhP gi mà đạt được Quang giới, Tinh giới, Vô lượng 
không nhập xứ giới, Vô lượng thức nhập xứ giới, Vô sở hữu nhập xứ giới, Phi 
tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới và Diệt giới? 

Phật báo Ty-kheo: 

— Nhờ vào sự tu thuc hành chánh dinh mà đạt được các giới nhu Quang 
giới, Tinh giới, Vô lượng không nhập xứ giới, Vô lượng thức nhập xứ giới và 
Vô sở hữu nhập xứ giới, còn Phi tưởng phi phi tướng nhập xứ giới là nhờ chánh 
định của Hữu đệ nhất mà đạt được. Diệt 0101 là nhờ chánh dinh của hữu thân 
điệt!° mà có duoc. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


457. THUYÉT" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên,'8 thuộc 
nước Ха-хе. 

Báy giờ, sau thời tọa thiền buổi chiều, đức Thé Tôn đến chó bóng mát của 
giảng đường, trải tòa ngồi trước đại chúng và nói những câu kệ Ưu-đàn-na'° rồi 
bảo các Ty-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo! Do duyên giới nên thuyết sanh khói,? chứ chăng phải 
không do giới. Do duyên giới nên kiến sanh khởi, chứ chăng phải không do 
giới. Do duyên giới nên tưởng sanh khởi, chứ cháng phải không do giới. 

Như Lai nói do duyên giới thấp kém nên sẽ sanh thuyết thấp kém,?! kiến 
tháp kém, tưởng thấp kém, tư niệm tháp kém, mong cầu tháp kém,?? ước nguyện 
tháp kém, nhân thân tháp kém,? việc làm tháp kém, xử trí tháp kém, kiến lập 
tháp kém, thành phân tháp kém, hiển bày tháp kém và thọ sanh tháp kém. 


5 Nguyên tác: Chánh thọ (1Е 5), còn gọi là chánh định hoặc đăng chí, trạng thái tập trung, hợp nhất tư 
tưởng. Có 9 bậc định như vậy: 4 Săc giới thiên, 4 Vô Sắc định và Diệt tận định. 

6 Hữu thân diệt (8 8 3Ä): Các thân kiến đã diệt tận. 

17 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.457. 0117a03). Tham chiếu: S. 14.13 - II. 153. 

8 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (ЖЕГЕН). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Тар. ЗЕ (7.02. 0099.58. 0014b12). 

9 Uu-dàn-na (% ЖЗ, Udana): Vô vẫn tự thuyết (ЖЕН Н 3%) còn gọi là Phật tự thuyết (ӚН š8), Cảm 
hứng ngữ (785448), O-dà-nam (ЖЕТЕ), Ot-dà-na (IB PE 3), O-dà-nam (56КЕ 9), Uu-dà-na (Œ BE BB), 
Uât-đà-na (#2 РЕ Яр). 

? Tham chiếu: S. 14.13 - II. 153: Dhàtum, bhikkhave, райсса uppajjati sañña. (Này сас Ty-kheo, 
duyên giới, tưởng sanh khởi). 

21 Nguyên tác: Hạ thuyết ( F it): Ngôn ngữ hạ dáng, thấp kém. 

2 Nguyên tác: Hạ dục ( F X): Dục câu hay hy vong tháp kém. 

5 Nguyên tác: Hạ sĩ phu ( F + X): Nhân cách tháp kém. 
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Đối với trường hợp duyên và cảnh giới bậc trung cũng tương tự như thế. 
Đôi với cảnh giới thù thăng cũng vậy. Do duyên vào cảnh giới thù thắng, Như 
Lai nói người kia sẽ sanh thuyết thù tháng, kiến thù thắng, tưởng thù tháng, tư 
niệm thù thăng, ước nguyện thù thăng, nhân cách thù thăng, việc làm thù thăng, 
xử trí thù thăng, kiến lập thù thắng, thành phần thù thắng, hiển bày thù thăng 
và thọ sanh thù thăng. 

Вау giờ, có Ty-kheo Bà-ca-lợi? đang đứng cầm quạt hầu sau lưng Phật, 
thưa rằng: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nếu 4бі với bậc Chánh đăng Chánh giác mà sanh 
kiến giải chăng phải của bậc Chánh dáng Chánh giác thì kiến giải này cũng 
duyên theo cảnh giới mà sanh ư? 

Phật bảo Tỳ-kheo ấy: 

- Đối với bác Chánh dáng Chánh giác mà sanh kiến giải chàng phải của 
bậc Chánh đăng Chánh giác thì cũng duyên theo cảnh giới mà sanh, chắng phải 
không duyên theo cảnh giới. Sở dí vì sao? Vì cảnh giới của phàm phu là cảnh 
giới vô minh. Như trước Như Lai đã nói, duyên vào cảnh giới thấp kém thì 
sanh khởi thuyết tháp kém, kiến thấp kém, (cho đến) thọ sanh tháp kém. Đối 
với cảnh giới bậc trung và cảnh giới thù thắng cũng giỗng như vậy. Duyên vào 
cảnh giới thù thăng thì sanh khởi thuyết thù thăng, kiến thù thắng, (cho đến) 
thọ sanh thù thăng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


458. NHÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tưởng tham dục sanh khởi do có nhân chứ không phải không có nhân. 
Tưởng sân hận sanh khởi do có nhân chứ không phải không có nhân. Tưởng 
não hại sanh khởi do có nhân chứ không phải không có nhân.“ 

Do nhân gì mà tưởng tham dục sanh khởi? Đó là do nhân duyên vào cảnh 
giới dục. Do duyên vào cảnh giới dục nên sanh khởi tưởng tham dục, ước muôn 
nhục dục, tư duy về dục, nhiệt tình với dục, tìm câu dục. Hàng phàm phu mê 


 Bà-ca-lợi GE mJ). S. 14.13 - П. 153: Saddha Kaccäyana. 

25 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.458. 0117a21). Tham chiêu: S. 14.12 - II. 151. 
26 Gồm dục tưởng (#018, kamavitakka), Кіше tưởng (518, byapadavitakka) và hại tưởng (B, 
vihimsavitakka): З bat thiện tưởng, cũng là 3 bát thiện tâm, 3 tư duy tâm câu bát thiện. 
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muội khi đã khởi lên sự tìm câu dục rồi thì chúng sanh này liên sanh khởi tà уау 
qua ba nơi là thân, miệng và ý. Do nhân tà vạy như vậy cho nên trong hiện đời 
phải chịu khổ, bị khổ não, bị khốn дийп, bị phiền muộn, bị nhiệt não, sau khi 
qua đời гбі sanh vào đường ác. Đó gọi là nhân duyên sanh khởi tưởng tham dục. 

Do nhân duyên gì mà tưởng sân hận, tưởng não hại sanh khởi? Đó là do 
nhân duyên vào cảnh giới não hại. Do duyên vào cảnh giới não hại nên sanh 
khởi tưởng não hại, ước muốn não hại, tư duy não hại, nhiệt tình não hại, tìm 
câu não hai. Hàng phàm phu mê muội khi đã khởi tâm tâm cầu não hại rôi thì kẻ 
ây liên khởi tà vay qua ba nơi là thân, miệng và ý. Do sanh khởi tà vay qua ba 
nơi này rồi cho nên hiện tại sông trong khô đau, bị khó, bị khốn quán, bị phiên 
muộn, bi nhiệt não, sau khi qua đời sẽ sanh vào đường ác. Đó goi là nhân duyên 
sanh khởi tưởng não hại. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn an trú nơi sự sanh khởi như 
vậy, tức là sanh khởi những tưởng nguy hiém? mà không tìm cách loại bỏ, 
không biết tỉnh giác, không biết xa lia, người áy hiện đời sóng trong khổ đau, 
bị khô, bị chướng ngại, bi buôn phiên, bi nhiệt não, sau khi qua đời sẽ sanh 
vào đường ác.” 

Ví như có một cánh đồng hoang vắng cách thành ấp, làng xóm không xa, 
chợt bốc lửa cháy lớn. Nếu không có người đủ năng lực để dập tắt lửa, nên 
biết răng các chúng sanh ở trong cánh đồng hoang ấy chắc chán sẽ bị lửa hai. 
Cũng vậy, Sa-môn, Bà-la-môn an trú nơi sự sanh khởi như vậy, tức là sanh khởi 
những tưởng nguy hiểm, sau khi qua đời sẽ sanh vào đường ác. 

Này các Ty-kheo! Tưởng xuất ly? có nhân sanh khởi chứ không phải không 
có nhân. 

Do nhân gì mà sanh khởi tưởng, xuất ly? Đó là do nhân duyên vào cảnh giới 
xuát ly. Do duyên vào cánh giới xuát ly nén sanh khói tưởng xuât ly, ước muôn 
xuất ly, tư duy xuất ly, nhiệt tình xuất ly, tâm câu xuất ly. Nghĩa là người trí kia 
khi có sự tám cầu xuất ly rôi thì vị ấy liên sanh khởi chánh hạnh qua ba nơi là 
thân, miệng và y. Vị áy nhờ sanh khởi chánh hanh qua ba nơi nhu vậy rồi nên 
hiện đời được an lạc, không khô đau, không chướng ngại, không phiên muộn, 
không bức bách, sau khi qua đời được sanh vào cõi lành. Đó gọi là nhân duyên 
sanh khởi tưởng xuất ly. 

Do nhân gì mà sanh khởi tưởng không sân hận, không não hại? Đó là do 
nhân duyên vào cảnh giới không não hại. Do nhân duyên vào cảnh giới không 


? Nguy hiểm tưởng (Л Bê 18, visamagata vitakka): Niệm tưởng båt chánh, bị chỉ phối bởi độc hai. 


28 Tham chiếu: S. 14.12 - II. 151: Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào, đối với 
tưởng bát chánh khởi lên, không бар từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vi ây ngay trong hiện tại 
trú trong đau khô, với phiên lao, với sâu não, với nhiệt não; và sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào ác thú (HT. Thích Minh Châu địch). 


Nguyên tác: Xuất yêu tưởng (1H # 18, nekkhammavifakka): Y tưởng thoát ly, xuất ly, tư duy tầm cầu 
sự thoát ly. 
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não hại cho nên sanh khởi tưởng không não hại, ước muốn không não hại, tư 
duy không não hại, nhiệt tình không não hại, tìm cầu không não hại. Khi người 
trí kia đã có sự tìm cầu không não hại rôi thì vị ду liền sanh khởi chánh hạnh 
qua ba nơi là thân, miệng và ý. Do nhân sanh khởi chánh hạnh qua ba nơi thân, 
miệng, ý rồi cho nên vị ấy hiện đời sống trong an lạc, không khổ đau, không 
chướng ngại, không phiên não, không bức bách, sau khi qua đời được sanh vào 
cõi lành. Đó gọi là nhân sanh khởi tưởng không não hại. 

Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn an trú nơi sự sanh khởi như vậy, tức là sự sanh 
khởi tưởng không não hại, tâm không xa lìa, không buông bỏ, chăng nhàm chán 
thì hiện đời được an lạc, không khổ đau, không chướng ngại, không phiên não, 
không bức bách, sau khi qua đời được sanh vào cõi lành. 

Ví như có một cánh đồng hoang gán thành ấp, gần xóm làng bát chợt bốc 
lửa lớn. Nếu có người đủ khả năng dùng tay chân dé dập tắt lửa thì nên biết răng 
những chúng sanh sống nương nhờ vào cỏ cây kia đều không bị hại. Cũng vậy, 
Sa-môn, Bà-la-môn đang an trú nơi sự sanh khởi như vậy, tức sanh khởi tưởng 
chân chánh, tâm không xa lia, không buông bỏ, chàng nhàm chán thì hiện đời 
được an lạc, không khô đau, không chướng ngại, không phiền não, không bức 
bách, sau khi qua đời được sanh vào cõi lành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


459. TỰ MÌNH LÀM VÀ NGƯỜI KHÁC LÀM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, có Bà-la-món đến chó đức Phát, thăm hỏi Thé Tôn xong thì đứng 
sang một bên rôi nói: 

— Chúng sanh vốn chăng phải do tự mình làm, chăng phải do người khác làm.?! 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Luận thuyết như vậy thì không giỗng với quan điểm của Như Lai. Hôm 
nay, ông tự mình đên đây mà sao lại dám nói: “Chúng sanh’? vón chăng phải do 
tự mình làm, chăng phải do người khác làm”? 

Bà-la-môn thưa: 


30 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.459. 0117с02). Tham chiếu: А. 6.38 - Ш. 337. 

3! Nguyên tác: Chúng sanh phi tự tác, phi tha tác (RÆ 3E Н fE, ЗЕ). Tham chiêu: А. 6.38 - Ш. 337: 
Natthi attakaro, пайһі parakaro (Không có tự mình làm, không có người khác làm), HT. Thích Minh 
Châu dịch. Đây là một trong những chủ trương của giáo chủ Makkhalïi Gosäla, một trong 6 phái triệt 
học An Độ. 

32 Nguyên tác: Ngã (®). 
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— Kính bạch Cù-đàm! Vậy thì chúng sanh là do tự mình làm hay là do người 
khác làm? 

Phật bảo Bà-la-món: 

- Bây giờ la hỏi, ông hãy trả lời theo sự hiểu biết của mình. Này Bả-la- 
môn! Ý ông nghĩ sao, phải chăng có yếu tố nỗ luc? trong chúng sanh dé khiến 
cho các chúng sanh biết tạo ra sự nỗ lực chăng? 


Bà-la-món bach Phật: 

— Thưa Ngài Cü-dàm! Có yếu tố nỗ lực trong chúng sanh 46 khiến cho các 
chúng sanh biét tạo ra sự nô lực. 

Phật nói với Bà-la-món: 

- Nếu có yếu tô nỗ lực khiến cho các chúng sanh biết tạo ra sự nỗ lực, đó 
goi là chúng sanh tự mình làm và cũng do người khác làm. Này Bả-la-môn! Y 


ông nghĩ sao, phải chăng có yêu 10 an trú, có yêu tô vững chãi, có yêu tô xuất 
ly, có yêu tô tạo tác dé khiến cho chúng sanh biết có sự tạo tác chăng? 


Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Ngài Cù-đàm! Có yếu tó an trú, có yêu 16 vững chãi, có yếu tô xuất 
ly, có yêu tô tao tác dé khién cho chúng sanh biệt có sự tạo tác. 

Phật nói với Bà-la-món: 

— Nếu có yếu tố an trú, có yếu tó vững chãi, có yếu tố xuất ly, có yếu {0 tạo 


tác dé khién cho chúng sanh biết tạo tác, đó gọi là chúng sanh tự mình làm và 
cũng do người khác làm. 


Bà-la-môn thưa: 
— Kính bạch Cù-đảm: Vậy thì có sự kiện: Chúng sanh tự mình làm và cũng 
do người khác làm. Thê gian nhiêu việc, bây giờ con xin phép cáo từ. 
Phật bảo Bà-la-món: 
— Thê gian nhiêu việc, ông nên biết thời! 
| Bấy giờ, Bà-la-món nghe đức Phát dạy xong đã hoan hy và tùy hy rôi từ chỗ 
ngôi đứng dậy ra vê. 


KKK 


460. CU-SU-LA34 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu trong vườn Cü-su-la,? nước Câu-diệm-d1.35 


ы Phuong tiện giới (77 fE Ж). Phương tiện ( 2749): Sự tinh tán, nỗ lực. Giới (R, араш) dùng như chữ 
giới (JT ), lượng từ, chỉ cho yêu tô. 


34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.460. 0117c23). Tham chiếu: S. 35.129 - IV. 113. 
35 Cù-sư-la (# В, Ghosita). 
36 Cáu-diém-di (T8 EX 98, Kosambi). 
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Вау giờ, trưởng giả Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả А-пап, cúi lay sát chân Tôn 
giả A-nan rôi ngồi sang một bên và thưa rằng: 

— Nói rằng có nhiều chủng loại cảnh giới, vậy thế nào gọi là nhiều chủng 
loại cảnh giới? 

Tôn giả A-nan nói với trưởng già Cù-sư-la: 

- Có nhãn giới riêng biệt và sắc giới yêu thích riêng biét. Hai pháp này 
làm nhân duyên sanh khởi thức. Ba pháp пау hóa hợp sanh ra xúc yêu thích. 
Do xúc yêu thích làm nhân duyên sanh ra cảm thọ lạc. Đối với nhĩ giới, tỷ giới, 
thiệt giới, thân giới và ý giới cũng tương tự như vậy. 

Lại nữa, này trưởng giả! Có nhãn giới riêng biệt và sắc giới lo buồn riêng 
biệt.”” Hai pháp này làm nhân duyên sanh khởi thức. Ba pháp này hòa hợp sanh 
ra khô xúc. Do khô xúc làm nhân duyên sanh ra cảm thọ khô. Đôi với nhĩ giới, 
tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giói cũng tuong tự như vậy. 

Lai nữa, này trưởng giá! Có nhãn giới riêng biệt và sắc 0101 thuộc về xả 
riêng biêt. Hai pháp này làm nhân duyên sanh khởi thức. Ba pháp này hòa hợp 
khiến xúc không khô không lạc sanh khởi. Xúc không khó không lạc này làm 
nhân duyên sanh ra cảm thọ không khô không lạc. Đối với nhĩ giới, tỷ giới, thiệt 
giới, thân giới, ý giói, cũng tương tự như vậy. 

Bấy giờ, trưởng giả Cù-sư-la nghe Tôn giả A-nan dạy xong đã hoan hỷ và 
tùy hy, dành lễ гбі ra vé. 

Kk k 


461. ВА CÕI (1)” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cù-sư-la,““ thuộc nước Cáu-diém-di.^ 
| Вау giờ, trưởng giả Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, lạy sát chân ngài 
rói ngôi sang một bên và thưa: 
— Thưa Tôn giả! Nói về các cõi là gồm những cõi nào? 
Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Cù-sư-la: 
— Có ba cõi. Là ba cõi nào? Đó là cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc. 


37 Nguyên tác: Nhãn giới dị sắc giới di hy xứ (IRF R £& Ж ЖЕНД). Theo Đài Đại Sw Tử Hồng Phát học 
chuyên trạm ( & ХЕ 58 97), câu trúc này được chia ra làm 2 phân: Nhãn giới là một và sắc 
giới yêu thích là một (IRF 2s —, ifi ЖЕ W ER #3 5 —). Xem thêm S. 35.129 - IV. 113: Cakkhudhatu, 
ғара са тапара (nhẫn giới, với sắc khả ái). 

38 Ó đây chỉ cho nhãn giới, sắc giới và thức. 

39 Tham chiếu: S. 35.129 - IV. 113: Cakkhudhatu, ripa ca атапара (nhãn giới, với sắc không khả ái). 
* Tham chiếu: S. 35.129 - IV. 113: Cakkhudhatu, тйрй са тапара upekkhävedaniyä (nhàn giới, với 
sắc khả ái thuộc xả thọ). 

41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ạp. ## (7.02. 0099.461. 0118a08). 

42 Nguyên tác: Cü-su-la Viên (ЖЕҢІ ІН, Ghositarama), còn gọi Cù-sư-la Viên tinh xá, Mỹ Ат tinh xá. 
43 Câu-diệm-di (98 ЗЕ) còn gọi Kiêu-thưởng-di (15 2 78, Kosambi). 
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Khi ây, Tôn giả A-nan liên nói kệ: 


Hiéu rõ về cõi Dục, Cũng vậy với cõi Sác, 
Xả tât cả hữu dư,“ Бас Vô dư, tịch diệt. 
Thân hòa hợp với cõi, Sạch phiên, chứng Vô dư, 


Dáng Chánh Giác đã thuyết, Pháp ly câu, vô ưu. 
Tôn giả A-nan nói kinh này xong, trưởng giả Cù-sư-la hoan һу và tùy һу, 
dành lễ rói ra vé. 
Жжжж 


462. BA СОІ (2) 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 
| Вау giờ, trưởng giả Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, lạy sát chân ngài 
rói ngôi sang một bên và thưa: 
— Thưa Tôn giả! Nói về các cõi là gòm những cõi nào? 
Tôn giả A-nan bảo trưởng giả Cü-su-la: 
- Có ba cõi. Đó là cõi Sắc, cõi Vô Sắc và cõi Diệt. 
Rôi Tôn giả A-nan liên nói kệ: 


Nếu chúng sanh cõi Sắc, Tiên nhập cõi Vô Sắc, 
Không biết đến cõi Diệt,“ Thì lại thọ các hữu.“ 
Nếu xa lìa cõi Sắc, Cũng không trụ Vô Sắc, 
Cõi Diệt, tâm giải thoát,” Vĩnh viễn lia sanh tử. 


Tôn giả А-пап nói kinh này xong, trưởng giả Củ-sư-la hoan һу và tùy һу, 
đảnh lễ rôi ra vê. 
Жжжж 


463. ВА СОІ (3)* 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Cü-su-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 
. Bây giờ, trưởng giả Cù-sư-la đi đến chỗ Tôn giả A-nan, lay sát chân ngài 
rồi ngôi sang một bên và thua: 


^ Hữu du (ARR) ở đây chỉ chấp thủ, phiền não. 
4 Nguyên tác: Tam-da-tam Phật (= =1#'). 
46 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.462. 01 18a20). 


*' Nguyên tác: Diệt giới (RF, Nirodhadharu). О đây, “không biết đến cõi Diệt” nghĩa là dù đạt định 
cao nhất của cõi Vô Sắc 1а Phi tưởng phi phi tưởng, nhưng nêu “không thây bởi trí tuệ” thì vẫn chưa 
đạt Câu giải thoát nên vẫn còn lậu hoặc, vô minh. Do còn vô minh mới đưa đến ái, thủ (hữu dư) và 
hữu, chứ không đưa đến cõi Diệt. Tham chiếu: 4- tháp-bói kinh By tá А (7:01. 0026.195. 0749c01). 


4 Nguyên tác: Tho chu hữu (ZZ #9): Chịu sự luân hồi sanh tử trong 3 cõi. 
Nguyên tác: Diệt giới tâm giải thoát (О JC 889, Nirodhe уе vimuccanti). 
50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.463. 0118b02). 
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— Thưa Tôn giá! Nói vé các cõi là góm những cõi nào? 
Tôn giả A-nan đáp: 
— Có ba cõi cân thoát khói. Là ba cói nào? Rời cõi Duc lên cõi Sắc, rời cõi 


Sắc lên cõi Уд Sắc là cõi mà tất cả các hành, tất cå tư tưởng đều diệt. Đó goi là 
ba cõi cân thoát khỏi. 


Tôn giả A-nan liền nói kệ: 


Biết ra khỏi cõi Dục, Cũng vượt thoát cõi Sắc, 
Tất cả hành tịch diệt, Siéng tu, chánh tinh tán.?! 
Đoạn trừ tát cả ái, Tắt cả hành diệt tận, 

Rõ tất cả hữu dư, Không còn tái sanh nữa.°? 


Tôn giả A-nan nói kinh này xong, trưởng giả Cù-sư-la hoan hỷ và tùy hỷ, 
đảnh lễ rôi ra về. 


Жжжж 


464. CUNG MỘT GIÁO PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Bây giờ, Tôn giá A-nan di đến chó một vị Thượng toa danh tiéng, cung kính 
thám hói rói ngói sang mót bén và thua: 

— Néu Ty-kheo ó noi thanh váng, bén góc cáy hay trong phóng yén tinh mà 
tu duy thi nén düng pháp gi dé chuyén tám tu duy? 

Thuong toa dáp: 

— Này Tôn giả A-nan! Ty-kheo ở nơi thanh văng, bên gốc cây hay trong 
phòng yên tinh mà tu duy thì nên chuyên tám tu duy vào hai pháp, đó là chỉ 
và quán.” 

Tôn giả A-nan lại HỘI: 

— Tu tập pháp chỉ, nêu thường xuyên tu tập như thé sẽ thành tựu được gi? Tu 
tập pháp quản, nêu thường xuyên tu tập như thê sẽ thành tựu được gì? 

Thượng tọa đáp: 

- Tôn giả A-nan! Tu tập pháp chỉ cuối cùng thành tựu pháp quán, tu tập 
pháp quán cũng thành tựu pháp chỉ, nghĩa là Thánh đệ tử chỉ và quán song tu 
sẽ đặc các cõi giải thoát. 

Tôn giả А-пап lại hỏi: 

— Như thê nào là các cõi giải thoát? 

5! Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 77 f). | 
52 Nguyên tác: Bát phục chuyển hoàn hữu (75188438 A): Không quay lại cõi Hữu tức cõi Dục, cõi Sắc 
và cõi Vô Sắc. 

53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.464. 0118b15). 

54 Chỉ quán (1E #1, samatha, vipassana). 
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Thượng tọa đáp: 

— Tôn giả A-nan! Cõi Đoạn, cõi Vô dục, cõi Diệt. Đó gọi là các cõi giải thoát. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Thế nào là cõi Đoạn, cho đến cõi Diệt? 

Thượng tọa đáp: 

— Tôn giả А-пап! Đoạn tât cả hành, goi là cõi Đoạn; đoạn trừ ái dục, gọi là 
cõi Vô dục; tât cả hành văng lặng, gọi là cõi Diệt. 

Tôn giả A-nan sau khi nghe Thượng tọa nói xong, hoan hỷ và tùy hỷ rôi đi 
đến chỗ năm trăm Ty-kheo cung kính thăm hỏi, rôi ngồi sang một bên và thưa: 

— Nếu Tỳ-kheo ở nơi thanh văng, bên gốc cây hay trong phòng yên tĩnh mà 
tư duy thì nên dùng pháp gì đê chuyên tâm tư duy? 

Khi ây, năm trăm Tỳ-kheo đáp: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Nên dùng hai pháp dé chuyên tâm tư duy (cho đến 
cõi Diệt, cũng đồng nhu Thượng tọa đã nói ở trên). 

. Tôn giả A-nan nghe năm trăm vị Ty-kheo nói như thế, hoan hy và tùy hy, 
liên đi đên chô Phật, cúi lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo ở nơi thanh văng, bên gốc cây hay trong 
phòng yên tinh mà tư duy thì nên dùng pháp gì đê chuyên tâm tư duy? 

Đức Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Nếu Tỳ-kheo ở nơi thanh văng, bên gốc cây hay trong phòng yên tinh mà 
tư duy thi nên dùng hai pháp 46 chuyên tâm tư duy (cho đên cõi Diệt, cũng đông 
như năm trăm Ty-kheo đã nói ở trên). 

Lúc йу, Tôn giả А-пап bạch Phật: 

— Hay thay, bạch Thế Tôn! Bậc Đại sư và các đệ tử đêu cùng giáo pháp, 
cùng ý nghĩa, cùng văn củ, cùng từ ngữ. 55 Hôm nay, con đến chỗ một Thượng 
tọa danh tiéng hỏi vé nghĩa này; vi ау cũng dùng у nghĩa này, văn cú này, từ ngữ 
này giải đáp cho con, giông như Тһе Tôn vừa dạy. Con cũng đến chỗ năm trăm 
Ty-kheo rôi đem ý nghĩa này, văn cú này, từ ngữ này hỏi năm trăm Ty-kheo, các 
Ty-kheo à ây cũng dùng y nghĩa này, văn cú này, từ ngữ này giải đáp, giông như 


Thê Tôn vừa dạy. Vì thế nên biết, Thế Tôn và đệ tử, tất cả đều cùng giáo pháp, 
cùng ý nghĩa, cùng văn cú, cùng chữ nghĩa. 


Đức Phật hỏi Tôn giả А-пап: 

— Thây có biết vị Thượng tọa kia là Tỳ-kheo như thế nào chăng? 
Tôn giả A-nan đáp: 

— Bạch Тһе Tôn! Con không biết. 


55 Nguyên tác: Vi (Ж, ууай/апа), vừa có nghĩa là vị của món ăn vừa có nghĩa là mẫu tự. 
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Đức Phật bảo: 

— Thượng tọa ây là bậc A-la-hán, các lậu đã sạch, đã xả bỏ gánh nặng, đạt 
được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn іойп” và năm trăm уі Ty-kheo kia 
cũng đều như vậy. 

Đức Phật dạy kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


465. ĐOẠN TRỪ TRÓI BUỘC”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

| Вау giờ, Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thế Tôn, cúi lay sát chân Ngài rồi 

ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thé Tôn! Con phải biết như thé nào, thây như thê nào đối với thân 
có thức này cùng với tất са tướng bên ngoài để không bị trói buộc bởi nhận thức 
sai lâm là ta, của ta và phiền não ngã mạn? 


Phát bảo La-háu-la: 


— Нау láng nghe, khéo suy nghi! Ta sé vi (һау mà nói. Này La-háu-la! 
Nếu Ty-kheo biết như thật những gì thuộc địa giới ở quá khu, ở tương lai hay 
hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tê, hoặc tôt hoặc хап, hoặc xa 
hoặc gần thì tất cả chúng đêu chăng phải là ta, chăng phải khác ta, chăng tồn 
tại trong nhau. Thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới cũng lại 
như vậy. 

Này La-hâu-la! Tỳ-kheo biết như thế, thây như thé đối với thân có thức này 
cùng với tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài sẽ không bị trói buộc bởi nhận 
thức sai lầm là ta, của ta và phiên não ngã mạn. La-hâu-la! Nếu Tỳ-kheo đối 
với thân có thức này cùng với tất cả tướng của cảnh giới bên ngoài mà không 
bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiên não ngã mạn thì được 
gọi là bậc đã đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, tỏ ngộ hoàn toàn vé тап, vượt 
thoát khó đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả La-hâu-la nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


56 Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЖЖ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. E (T.02. 0099.22. 0004c20). 

57 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.465. 0118c24). Tham chiêu: А. 4.177 - II. 164. 
58 Nguyên tác: Chánh mạn vô gián đăng (1E†8 Ж [8] 52). Xem chú thích 60, kinh sô 23, quyên 1, tr. 21; 
Tạp. тА (7.02. 0099.23. 0005603). 
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466. XÚC VÀ THỌ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả La-hầu-la đi đến chỗ Thé Tôn, lay sát chân Ngài rói ngôi 
sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Con phải biết như thê nào, thây như thê nào đôi với thân 
có thức này cùng với tật cả tướng bên ngoài, để không bị trói buộc bởi nhận 
thức sai lầm là ta, của ta và phiên não ngã mạn? 

Đức Phật báo La-háu-la: 

— Có ba thọ. Đó là cảm tho khó, cám thọ lạc và cám thọ không khô không 
lac. Ba thọ này do cái gi làm nhân, do cái gi làm tập khởi, do cái gi mà tác sanh, 
do cái gi làm hiện hítu?9? Này La-háu-la! Ba tho này do xúc làm nhân, do xúc 
làm tập khởi, do xúc mà tác sanh, do xúc mà hiện hữu. Các xúc làm nhân sanh 
ra các tho, néu những xúc ду diệt thì các thọ kia cũng diệt, dừng nghỉ, thanh 
tịnh, bién mát. Khi biết như thế, thấy như thé đối với thân có thức này cùng với 
tất cả tướng bên ngoài thì không còn bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, 
của ta và phiền não ngã mạn. 

Đức Phật day kinh này xong, Tôn giá La-hâu-la nghe lời Phát dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


467. THỌ УА TUÓNG?"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Tôn giả La-háu-la đi đến chỗ Thé Tôn, lay sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con phải biết nhu thé nào, thây như thé nào dói với thân 
có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài để không bị trói buộc bởi nhận thức 
sai lâm là ta, của ta và phiền não ngã mạn? 

Đức Phật báo Tôn giả La-hâu-la: 

— Có ba thọ là cảm thọ khó, cảm thọ lạc và cảm thọ không khô không lạc. 
Đôi với cảm thọ lạc cần quán tưởng là khó, đối với cảm thọ khó сап quán tưởng 
là mũi tên, đối với cảm thọ không khó không lạc cần quán tưởng vô thường. 
Nếu Tỳ-kheo nào đối với cảm thọ lạc mà quán tưởng là khổ, đối với cảm thọ 


59 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.466. 0119а11). Tham chiếu: S. 36.10 - IV. 215. 
60 Xem chú thích 22, kinh số 291, quyền 12, tr. 346; Tap. ҖЕ (7.02. 0099.291. 0082a28). 

5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.467. 0119a22). Tham chiếu: S. 36.5 - IV. 207. 
Nguyên tác: Kiếm thích (#111): Mũi kiếm hoặc mũi tên. Xem Tap. # (7.02. 0099.470. 0119c28). 
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khó mà quán tưởng là mũi tên, đối với cám thọ không khó không lạc mà quán 
tưởng vô thường, hoại diệt thì gọi là chánh kiên. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Quán lạc khởi tưởng khó, Tho khó gióng mũi tên, 
Thọ không khô không lạc, Tu tưởng diệt, vô thường, 
Như thé là Tỳ-kheo, Thành tựu được chánh kiến. 
Đạo tịch diệt, an lạc, Trụ nơi thân cuối cùng, 
Vĩnh viễn lìa phiền não, Dẹp tan đảm ma quân. 


Đức Phật dạy kinh này xong, Tôn giả La-hâu-la nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


468. DOAN TRU УА BIẾT ЕО KIÉT SÚ% 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bây giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Thé Tôn, lay sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 
— Bạch Thé Tôn! Con phải biết như thé nào, thấy nhu thế nào đối với thân 


có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài dé không bị trói buộc bởi nhận thức 
sai lâm là ta, của ta và phiền não ngã mạn? 

Đức Phật bảo Tôn giả La-hâu-la: 

— Có ba thọ là cảm thọ khó, cảm thọ lạc, cảm thọ không khó không lạc. Đỗi 
với cảm tho lạc cần phải quán sát răng, [ta] vì dé đoạn trừ kiết sử tham đôi với 
cảm thọ lạc mà theo Nhu Lai tu tập Pham hạnh; vi dé đoạn trừ kiét sử sân đôi 
với thọ khô mà theo Như Lai tu tập Phạm hạnh; vi dé đoạn trừ kiét sử si đỗi với 
cảm thọ không khó không lạc nên mới theo Như Lai tu tập Phạm hạnh. 

Này La-háu-la! Nếu Tỳ-kheo nào đối với kiết sử tham nơi cám thọ lac đã 
đoạn trừ, đã biết rõ; 401 với kiết sử sân nơi cảm thọ khó đã đoạn trừ, đã biết rõ: 
đối với kiết sử si nơi cảm thọ không khó không lạc đã đoạn trừ, đã biết rõ, gọi là 
Ty-kheo đã đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, tỏ ngộ ngã mạn, vượt thoát khô đau.% 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Lúc cảm nhận thọ lạc, Nếu không biết rõ nó, 
Sẽ bi tham sử trói, Chàng thấy đường thoát ly. 
Lúc cảm nhận thọ khô, Nếu không biết rõ nó, 
Liền bị sân hận buộc, Chàng tháy đường thoát ly. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.468. 0119b11). Tham chiếu: S. 36.3 - IV. 205. 

64 Nguyên tác: Mạn vô gián dáng (18 # |Ë] 8), Xem chú thích 60, kinh số 23, quyén 1, tr. 21; Tap. # 
(7.02. 0099.23. 0005b02). 

55 Nguyên tác: Tham sử (AAE). Sử ({#) tức kiết sử, tùy miên, phiền não. 
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Thọ không khó không lạc, Bậc Chánh Giác đã dạy, 
Nếu chăng khéo quán chiếu, Chàng thé qua bờ kia. 
Tỳ-kheo găng tinh tấn, Tinh giác, không dao động," 
Như thê với các thọ, Người trí luôn tỉnh giác. 
Liễu tri các thọ rồi, Hiện đời trừ sạch lậu, 
Người trí khi mạng chung, Không rơi vào luân hôi,“ 
Luân hồi đã được đoạn, Vĩnh viễn nhập Niét-bàn. 
Đức Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


469. SỰ SÂU HIÉM*? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Biên lớn sâu hiểm, đó là điều mà phàm phu ở thé gian thường nói tới. Sự 
sâu hiểm này không giống như sự sâu hiém mà giáo pháp của bậc Thánh nói đến. 
Thé gian nói sâu hiểm là chỉ cho lượng nước tích tụ rất nhiều trong bién lớn; còn 
các cảm thọ phát sanh từ thân này thống khó bức bách, hoặc phiên, hoặc chết, đó 
gọi là chỗ vô cùng sâu hiểm mà giáo pháp của bậc Thánh nói tới. 

Phàm phu mê muội thiếu hiêu biết đôi với những cảm tho phát sanh từ thân 
này thống khó bức bách, hoặc phiên, hoặc chết thì thường lo buôn than oán, 
khóc lóc kêu la, tâm phát cuông loạn, mãi bị chìm đắm, không chỗ dừng nghỉ. 

Thánh đệ tử đa văn đôi với những cám thọ phát sanh từ thân này thống khó 
bức bách, hoặc phiên, hoặc chết nhưng chăng sanh lo buôn, chăng khóc lóc kêu 
la, tâm chăng sanh cuóng loạn, không chìm trong sanh tử, được chỗ dừng nghi. 

Khi ấy, Thé Tôn liên nói kệ: 

Thân sanh các thọ khó, Bức bách cho đến chết, 
Lo buôn, không kham nhẫn, Than khóc, phát loạn cuông. 
Тат tự sanh chướng ngại, Chiêu tập thêm khó não, 


Mãi chim bién sanh tử, 
Biệt ха tho nơi thân, 
Bức bách cho đên chết, 


Chàng biết chỗ dừng nghi. 
Thân sanh bao khô phiên, 
Nhưng chăng khởi lo buôn. 


6 Nguyên tác: Chánh tri bất động chuyên (1E XII Eh). Chánh tri (1E I), đây là thể rút ngắn của 
“chánh tri chánh niệm” (IE#H1E Ж), chi cho chánh niệm, tỉnh giác. Bát động chuyển (A Eh), không 
di động, an trú thiên định. Хет Biét Tap. ІЖ (7:02. 0100.3. 00390b22): Kỳ tâm kiên cô bât động 
chuyên (H oò [8] 4 8] 88D). Xem thêm Тар. # (7.02. 0099.470. 0120510): Chánh trí bát khuynh động 
(E & S8). 

Nguyên tác: Chúng sô (RË), một cách diễn dat khác của “chư số” (ЕҢ 8I). Xem chú thích 35, kinh 
sô 16, quyên 1, tr. 12; Tap. Ж (7.02. 0099.16. 0003b14). 

68 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.469. 0119c07). Tham chiếu: S. 36.4 - IV. 206. 
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Cháng than khóc kéu gào, Biét tự kham nhẫn khó, 
Tâm chăng sanh chướng ngại, Chàng chiêu tập thêm khô, 
Chăng chìm đăm sanh tử, Vĩnh viên được an уш. 
Đức Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


470. HAI MŨI TÊN DOC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Вау giờ, Thé Tôn hỏi các Ty-kheo: 

— Phàm phu mé muói thiéu hiéu biét khói sanh cám tho khó, cám tho lac và 
càm tho khóng khó không lạc; Thánh đệ tử đa văn cũng khởi sanh cảm thọ khó, 
càm tho lac và cám tho khóng khó không lac. Này các Ty-kheo! Như vậy, giữa 
phàm phu và Thánh пһап có gi khác nhau? 

Các Ty-kheo bach Phát: 

— Thé Tôn là cội nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giáng cho chüng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sé lành tho và phung hành. 

Duc Phát báo các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe kỹ, khéo tu duy! Ta sẽ vi các thầy giảng nói. Này các Ty- 
kheo! Phàm phu mê muội thiêu hiéu biết, thân xúc chạm sanh khởi các thọ, tăng 
thêm thông khó, thậm chí mát mạng, rôi lo buôn than oán, khóc lóc kêu оао, 
tâm sanh cuông loạn thì ngay lúc ду tăng trưởng hai thọ: Thân thọ và tám thọ. 

Ví như có người bị trúng hai mũi tên độc, hết sức đau đớn. Phàm phu mê 
muội thiếu hiểu biết cũng giống nhu thê, tăng trưởng hai thọ: Thân thọ và tâm 
thọ, vô cùng khó sở. Vì sao như thế? Vì phàm phu mê muội thiếu hiểu biết ây 
không có tuệ tri nên khi tiếp xúc với năm dục thì khởi sanh cảm thọ lạc, hưởng 
thụ năm dục lạc. Vì hưởng thụ năm dục lạc nên bị kiết sử tham sai khiến. Lại 
nữa, khi tiếp xúc với cám tho khó thì sanh sân hận, do sanh khởi sân hận nên bị 
kiết sử sân sai khiến. Lại nữa, đôi với hai thọ này cũng không biết đúng như thật 
vë Sự tập khởi, diệt tận, уі ngọt, tai họa và thoát ly; vì không biết đúng như thật 
nên sanh khởi cảm thọ không khổ không lạc, bị kiết sử si sai khiến. Bị cảm thọ 
lạc trói buộc không thé lia, bị cảm thọ khô trói buộc không thé lia, bị cảm thọ 
không khó không lạc trói buộc không thé lia. Trói buộc như thé nào? Nghĩa là 
bị tham, sân, si trói buộc; bị sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não trói buộc. 


69 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.470. 0119c28). Tham chiếu: S. 36.6 - IV. 207. 
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Thánh đệ tử đa văn khi thân xúc chạm sanh khởi cảm thọ khô, thống khó 
bức bách, thậm chí mất mạng, nhưng không lo buôn than oán, khóc lóc kêu gào, 
tâm không phát loạn cuóng thi ngay lúc áy chỉ sanh một thứ thọ, đó là thân tho, 
không sanh tâm thọ. 

Ví như có người bị trúng một mũi tên độc, nhưng không dé cho trúng tiếp 
mũi thứ hai, ngay khi йу chỉ sanh một cám thọ, đó là thân thọ, không sanh tâm 
thọ. Vì tiếp xúc với cảm thọ lạc mà không nhiễm dục lạc, do không nhiễm dục 
lạc nên ngay với cảm thọ lạc áy, vị áy không bi kiết sử tham sai khién. Lai 
nữa, khi tiếp xúc cám tho khó không sanh sân hận, do không sanh sân hận nên 
không bị kiết sử sân sai khiến. Lại nữa, 4бі với hai kiết sử này cũng biết đúng 
như thật về sự tập khởi, diệt tận, khoái lạc, họa hoạn và xa lìa; vì biết đúng 
như thật rồi nén ngay nơi cảm thọ không khó không lac, vị ду không bị kiết 
sử si sai khiến. Như vậy thì ngay nơi cảm thọ lạc được giải thoát, không bị 
trói buộc; ngay nơi cảm thọ khó và cảm thọ không khổ không lạc cũng được 
giải thoát, không bị trói buộc. Không bị cái gì trói buộc? Đó là tham, sân, 51 
không thê trói buộc; sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não cũng không thê 
trói buộc. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Đa văn đối khô, lạc, Có thọ, nhưng tỉnh giác, 

So với kẻ phàm phu, Người ấy thật sáng suốt. 

Thọ lạc, không buông lung. Gặp khó, khóng lo buón, 

Khó, lac déu buóng xá, Cháng theo cüng cháng chóng. 
Tỳ-kheo găng tinh tán, Tinh giác, khóng dao dóng, 
Dói với tát cả thọ, Trí tuệ thường thấu rõ. 

Do liễu tri các thọ, Hiện đời sạch các lậu, 


Mang chung, không luân hôi," Vinh viễn nhập Niét-bàn. 
Đức Phát dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


471. GIÓ САМ THỌ" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


% Nguyên tác: Bát doa số (^ Hf #0). Số (Ж) là thé rút gọn của “chu số” (3# #U). Xem chú thích 35, kinh 
sô 16, quyền 1, tr. 12; Тар. ЖЕ (7.02. 0099.16. 0003b14). 

71 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.471. 0120b15). Tham chiếu: S. 36.12 - IV. 219; 
9. 36.13 - ТУ. 219. 
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— Ví như giữa hư không bỗng nói lên trận gió dữ từ bón phương thói đến: 
Gió đây bui bám, gió không bui bặm, gió Tỳ-thâp-ba,” gió Ty-lam-bà,? gió 
nhẹ, gió mạnh, cho đến phong luân” nói gió. Gió cảm thọ trong thân thé cũng 
như thé, rất nhiều loai cám thọ dây khởi: Cảm thọ lạc, cảm thọ khó, cảm thọ 
không lạc không khó; thân cảm thọ lạc, thân cảm thọ khó, thân cảm thọ không 
lạc không khó; tâm cảm thọ lạc, tâm cảm thọ khó, tâm cảm thọ không lạc không 
khó; khi hưởng thụ vật chất có cảm tho lac, khi hưởng thụ vật chất có cảm tho 
khó, khi hưởng thụ vật chất có cảm thọ không lạc không khó; khi không hưởng 
thụ vật chát có cám thọ lac, khi không hưởng thụ vật chất có cảm thọ khô, khi 
không hưởng thụ vật chất có cảm thọ không lạc không khó; khi tham có cảm 
thọ lạc, khi tham có cảm thọ khó, khi tham có cảm thọ không lạc không khó; 
khi xuát ly có cảm thọ lạc, khi xuất ly có cảm thọ khổ, khi xuất ly có cảm thọ 
không lạc không khô. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Ví như giữa hư không, Đủ loại cuông phong khởi, 
Khắp Đông, Tây, Nam, Bác, Bón hướng đều như vậy. 

Có bụi và không bụi, Cho đến phong luân nôi, 

Trong thân này cũng thé, Các thọ cũng dáy lên. 

Thọ lạc hoặc thọ khó, Thọ không khô không lạc, 

Vật chất hoặc tinh thần, Tham trước, chăng tham trước. 
Tỳ-kheo găng tinh tấn, Tỉnh giác, không dao động,”” 
Đối với tát cả thọ, Trí tuệ thường thấu rõ. 

Do liễu tri các thọ, Hiện đời sạch các lậu, 


Mang chung, không luân hôi,” Vinh viễn nhập Niét-bàn. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


”Tỳ- -thấp- ba phong (E 343 8Ä). Theo Du-già luận ky Wa llaman. (7.42. 1828.7. 0447b10), đó là loại 
gió với nhiều thứ trang nghiêm, tinh хао ( B 18 VE SUAE. JK ZRET SEE Ж Ж). 

7 Tỳ-lam-bà phong (#3 8, verambhavaia) tức “tán mãnh phong" (F, $ Ж), “bạo phong” (38/8): 

Gió manh, bão. 

^ Phong luân (#8), một trong 4 luân (P$R), gồm không luân (254%), thủy luân (zk &&), phong luân 
(LÊ), kim luân ( 86). 

75 Lac thực tho (#5). Tham chiếu: M. 10, Mahasatipatthanasutta (Kinh đại niệm хи): Samisam va 
sukham vedanam vedayamano (сат giác tho lạc của nhục thê). 

"^ Nguyên tác: Chánh trí bát khuynh dóng (ЛЕ Ж DAE). Chánh trí (1E), đây là thé rút ngắn của 
“chánh tri chánh niệm” (1Е11Е%), chỉ cho chánh niệm tỉnh giác. Xem Тар. Ж (7.02. 0099.468. 

0119b11) và Tạp. RE (T.02. 0099.470. 0119c28). 

Nguyên tác: Bát doa số (ЛЕЙ). Só (Ж) là thé rút gọn của “chư số” (SÉ #0). Xem chú thích 35, kinh 
số 16, quyền 1, tr. 12; Tap. Ж (7.02. 0099.16. 0003b14). 
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472. QUÁN ТЕО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví nhu quán trọ có đủ hạng người đến ở, nào là Sát-lợi, Bà-la-môn, trưởng 
giả, cư sĩ, dân thường, thợ săn, người trì giới, người phạm giới, người tại різ, 
người xuất gia, tất cả đều ở trong đó. Thân thé này cũng như thé, có đủ các loại 
cảm thọ sanh khói: Cảm thọ lạc, cảm tho khó, cảm thọ không lạc không khó; 
thân cám thọ lạc, thân cám tho khó, thân cảm tho không lạc không khó; tâm 
cảm thọ lạc, tâm cảm thọ khó, tâm cảm thọ không lạc không khó; khi hưởng 
thụ vật chất có cảm thọ lạc, khi hưởng thụ vật chất có cảm thọ khó, khi hưởng 
thụ vật chát có cảm thọ không lạc không khó; khi không hưởng thụ vật chất có 
cảm thọ lạc, khi không hưởng thụ vật chất có cảm thọ khó, khi không hưởng thụ 
vật chất có cảm thọ không lạc không khó; khi tham có cảm thọ lạc, khi tham có 
cảm thọ khô, khi tham có cảm thọ không lạc không khó; khi xuất ly có cảm thọ 
lạc, khi xuất ly có cảm thọ khó, khi xuất ly có cảm thọ không lạc không khó. 

Khi ấy, Thế Tôn liên nói kệ: 


Ví như nơi quán trọ, Đủ hạng người dừng chân, 
Sát-lợi, Bà-la-môn, Trưởng giả và cư sĩ. 
Chién-dà-la, dân thường, Người trì giới, phạm giới, 

Kẻ tại gia, xuất gia, Nhiéu hạng người như thé. 
Thân này cũng như vậy, Đủ loại thọ khởi sanh, 

Thọ lạc hoặc thọ КАО, Thọ không khó không lạc, 

Vật chất hoặc tinh thân, Tham trước, chăng tham trước. 
Tỳ-kheo găng tinh tân, Tỉnh giác, không dao động, 
Đối với các thọ ây, Trí tuệ thường thấu rõ. 

Do liễu tri các thọ, Hiện đời sạch các lậu, 


Mang chung, không luân hói,? Vĩnh viễn nhập Niét-bàn. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


473. CÁM THỌ LÀ КНО% 
Tôi nghe nhu vây: 
Một thời, đức Phát ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Ха. 


7% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.472. 0120c08). Tham chiêu: $. 36.14 - IV. 219. 


Nguyên tác: Bát doa số (As EE #U). Số (Ж) là thé rút gọn của “chư số” (SÉ #0). Xem chú thích 35, kinh 
só 16, quyên 1, tr. 12; Tap. Ж (7.02. 0099.16. 0003b14). 

80 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (T.02. 0099.473. 0121a02). Tham chiếu: Tạp. #È (1.02. 0099.474. 
0121a19); Tap. #È (T.02. 0099.476. 0121613), S. 36.1 - IV. 204; S. 36.11 - IV. 216; S. 36.15-18 - IV. 219-22. 
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Bây giờ, có vị Ty-kheo sông một minh ở nơi thanh văng, thiền tọa tu duy,? 
suy nghi như vây: “Thé Tôn nói có ba loại cảm thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ khó 
và cảm thọ không lạc không khó; гбі Ngài lại nói những gi thuộc về cảm thọ 
đều là khó. Điều này có nghĩa gi?” 

Ту-Кһео suy nghĩ như thé rồi bèn xả thiên đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi 
lạy sát chân Ngài rôi đứng sang một bên, thưa răng: 


= Bạch Thé Tôn! Con ở chỗ thanh văng, thiên {оа ди duy, khói niêm nhu уйу: 
“Thê Tôn nói có ba thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ khô, cảm thọ không lạc không khô; 
rôi Ngài lại nói những gi thuộc vé cảm thọ déu là khô. Điêu này có nghĩa gi?" 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Vì tất cả hành đều vô thường, vì tât cà hành đều là pháp bién dich cho nén 
Ta nói những gi thuộc vê cảm thọ đều là khô. 

Bấy giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Biết các hành vô thường, Déu là pháp bién dịch, 
Nén nói tho déu khó, Dáng Chánh Giác biét ró. 
Tỳ-kheo gắng tinh tán, Tinh giác, khóng dao dóng, 
Đôi với tát cả thọ, Trí tuệ thường thâu rõ. 
Tháu rõ các thọ rói, Hiện đời sach các lậu, 


Mang chung, không luân hôi, Vinh viễn nhập Niết-bàn. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


474. VÀNG LẶNG УА TINH CHÍ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Tón giả А-пап một minh ở chỗ thanh vắng, thiên tọa tư duy, suy 
nghĩ như vây: “Тһе Tôn nói có ba loại cảm thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ khó, cảm 
thọ không lạc không khó; rôi Ngài lại nói các loại cảm thọ đều là khó. Điều này 
có nghĩa gì?” 

Tôn giả suy nghĩ như thể rôi liên xả thiên đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi lạy 
sát chân Ngài rôi đứng sang một bên, thưa răng: 

_ — Bạch Thế Tôn! Con ở chỗ thanh văng, thiền tọa dư duy, khởi niệm như 

vây: “Thê Tôn nói có ba loại cảm thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ khô, cảm thọ 


5! Nguyên tác: Thiền tư (4%, Qo, patisallana, patisallima). 
? Nguyên tác: Bát doa số (^R FE f). Só (#0) là thé rút gọn của “chư số” (5Š 8I). Xem chú thích 35, kinh 
sô 16, quyên 1, tr. 12; Tap. ЗЕ (T.02. 0099.16. 0003b14). 


83 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.474. 0121a19). Tham chiêu: Tap. ЗЕ (7.02. 0099.473. 
0121a02); Тар. ¥ (7.02. 0099.476. 0121c13). 5. 36.1 - IV. 204; S. 36.11 - IV. 216; S. 36.15-18 - IV. 219-22. 
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không lạc không khó; rồi Ngài lại nói các loại cám thọ déu là khó. Điều này có 
nghĩa gi?" 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Vì tất cá hành đều vô thường, vì tất cả hành đều là pháp bién dich cho nén 
Ta nói tất cả các thọ déu là khó. Lai nữa, A-nan! Do các hành lần lượt văng lặng, 
do các hành lần lượt tịnh chỉ nên Ta nói tất cả các thọ đều là khó. 

Tôn giả A-nan thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Các hành lần lượt văng lặng như thé nào? 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Khi nhập Thiền thứ nhất* thì ngôn ngữ văng lặng: khi nhập Thiên thứ 
hai thì giác, quán” văng lặng: khi nhập Thiền thứ ba thi tâm hy văng lặng; khi 
nhập Thiên thứ tư thì hơi thở ra vào văng lặng. Lại nữa, khi nhập Không vô biên 
xứ thi sắc tưởng văng lặng: khi nhập Thức vô biên xứ thì không vô biên tưởng 
văng làng; khi nhập Vô sở hữu xứ thì thức vô biên tưởng vắng lặng: khi nhập 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ thì vô sở hữu tưởng vắng lặng: khi nhập Diệt thọ 
tưởng định thì tưởng và thọ văng lặng. Đó gọi là các hành lần lượt văng lặng. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bach Thé Tôn! Thé nào là các hành lần lượt tịnh chỉ? 

Phát bảo Tôn giả A-nan: 

— Khi nhập Thiền thứ nhất thì ngôn ngữ tinh chỉ; khi nhập Thiền thứ hai thì 
giác, quán tịnh chỉ; khi nhập Thiên thứ ba thì tám hy tịnh chỉ; khi nhập Thiền 
thứ tư thì hơi thở ra vào tịnh chỉ. Lại nữa, khi nhập Không vô biên xứ thì sắc 
tưởng tịnh chỉ; khi nhập Thức vô biên xứ thi không vô biên tưởng tinh chỉ; khi 
nhập Vô sở hữu xú thì thức vô biên tưởng tinh chỉ; khi nhập Phi tưởng phi phi 
tưởng xử thì vô sở hữu tưởng tinh chỉ; khi nhập Diệt thọ tưởng định thì tưởng 
và tho tịnh chỉ. Đó gọi là các hành lân lượt tịnh chỉ. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Bạch Thê Tôn! Đó chính là các hành lần lượt tịnh chỉ. 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Lại có tịnh chỉ thù thăng, tịnh chỉ kỳ đặc, tịnh chỉ tối thượng và tịnh chỉ 
vô thượng: tịnh chỉ như thê, không có tịnh chỉ nào hơn được nữa. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Thế nào là tịnh chỉ thù thắng, tịnh chỉ ky đặc, tịnh chỉ 
(бі thượng và tinh chỉ vô thượng: tịnh chỉ nhu thé, không có tịnh chỉ nào hơn 
được nữa? 

54 Nguyên tác: Sơ thiền chánh thọ thời (3J3# IE ЗІ). О đây, “chánh thọ” (ТЕ 3) có nghĩa nhập định, 


thành tựu định. 
85 Nguyên tác: Giác quán (####), tức tầm và tứ. Р. Savitakkam, savicäram. 
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Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Đôi với tham, tám không vui thích, được giải thoát; đối với sân và si, tâm 
không vui thích, được giải thoát. Đó gọi là tịnh chỉ thù thắng, tịnh chỉ kỳ đặc, 
tịnh chỉ tối thượng và tịnh chỉ vô thượng. Tịnh chỉ như thế, không có tịnh chỉ 
nào hơn được nữa. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


475. CHU PHẬT УА ТНО% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Khi đức Phật Tỳ-bà-thi chưa thành đạo, một mình ở nơi thanh vắng, thiền 
định tư duy, khởi quán như vây mà quán chiêu các thọ: “Thê nào là thọ? Thê 
nào là thọ tập khởi? Thê nào là thọ diệt tận? Thê nào là con đường đưa đên thọ 
tập khởi? Thê nào là con đường đưa đên thọ diệt tận? Thê nào là vị ngọt của 
thọ? Thê nào là sự nguy hiêm của thọ? Thê nào là sự thoát ly thọ?” 

Rồi quán thây như vầy: “Có ba loại cảm thọ là cảm thọ khô, cảm thọ lạc và 
cảm thọ không khô không lạc. 

Do xúc tập khởi nên thọ tập khởi, do xúc diệt tận nên thọ diệt tận. 

Ngay nơi thọ mà ham thích, khen ngợi, đăm nhiễm, bám víu, đó goi là con 
đường đưa đên thọ tập khởi. 

Ngay nơi thọ mà không ham thích, khen ngợi, đăm nhiễm hay bám víu, đó 
goi là con đường đưa деп thọ diệt tận. 

Do nhân duyên nơi thọ mà sanh khởi ham thích, đó gọi là vị ngọt của thọ. 

Thọ là pháp vô thường, bién dịch, đó goi là sự nguy hiểm của tho. 

Ngay nơi thọ mà đoạn dứt tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát 
ly thọ.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống nhu đức Phát Tỳ-bà-thi, các đức Phật Thi-khí, Tỳ- -tháp-bà-phü, Ca- 
la-ca-tón-dé, Ca-na-ca-mâu-ni, Ca-diép và Ta, đức Phật Thích-ca, khi chua 
thành Phát cüng tu duy quán chiéu các tho nhu thé. 


Жжжж 


86 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (T.02. 0099.475. 0121526). Tham chiếu: S. 36.24 - IV. 233. 
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476. QUÁN CHIẾU САМ THO" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuóc thành Vuong Xá. 

Bây giờ, có vị Ty-kheo một mình ở nơi thanh văng, thiên tọa tư duy, quán 
chiếu các thọ nhu vây: “Thế nào là thọ? Thé nào là thọ tập khởi? Thé nào là thọ 
diệt tận? Thé nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Thé nào là con đường đưa 
đến thọ diét tận? Thé nào là vị ngọt của thọ? Thé nào là sự nguy hiểm của thọ? 
Thé nào là sự thoát ly thọ?” 

Thé rói, vi Ty-kheo áy sau khi xà thién, di dén chó Phát, lay sát chán Ngài 
rồi đứng sang một bên, thưa răng: 

- Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi thanh văng, thiên tọa tu duy, quán 
chiếu các thọ như vây: “Thế nào là thọ? Thé nào là thọ tập khởi? Thé nào là thọ 
diệt tận? Thé nào là con đường đưa đến thọ tập khởi? Тһе nào là con đường đưa 
đến thọ diệt tận? Thế nào là vị ngọt của thọ? Тһе nào là sự nguy hiểm của tho? 
Thê nào là sự thoát ly thọ?” 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Có ba loại cảm thọ là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và cảm thọ không khó 
khóng lac. 

Xúc tập khởi thì tho tập khởi, xúc diệt tận thì thọ diệt tận. 

Ngay nơi thọ mà ham thích, khen ngợi, dám nhiễm, bám víu, đó gọi là con 
đường đưa đến thọ tập khởi. 

Ngay nơi thọ mà không ham thích, khen ngợi, đăm nhiễm hay bám víu, đó 
gọi là con đường đưa đến thọ diệt tận. 

Do nhân duyên nơi thọ mà sanh khởi sự ham thích, đó gọi là vi ngọt của thọ. 

Thọ là pháp vô thường, bién dịch, đó goi là sự nguy hiểm của thọ. 

Ngay nơi thọ mà đoạn dứt tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự thoát 
ly thọ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


477. A-NAN QUÁN CHIẾU САМ THO: 
Nội dung giống kinh 476. О kinh 476 thì vị T -kheo thưa thỉnh Thé Tôn, còn 
kinh này thì Tôn gia A-nan thưa thỉnh. 


Жжжж 


87 Tựa dé đặt theo nội A TỐ Tap. Ж (T.02. 0099.476. 0121c13). Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 
0099.473. 0121a02; Tạp (7.02. 0099.474. 0121a19); S. 36.11 - IV. 216; S. 36.15 - IV. 219-22; 
$. 36.23 - IV. 232. 


88 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.477. 0121c29). 
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478. GIANG VË BA THO? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

- Thé nào là thọ? Thé nào là thọ tập khởi? Thé nào là thọ diệt tận? Thế nào 
là con đường đưa đên thọ tập khởi? Thê nào là con đường đưa đên thọ diệt tận? 

Các Ty-kheo bạch: 

— Thé Tón là cói nguón của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sé lãnh thọ và phụng hành. 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy lăng nghe, khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các thầy mà giảng giải. Này các 
Tỳ-kheo! Có ba loại cảm thọ là cảm thọ khó, cảm thọ lạc và cảm thọ không khó 
không lạc. 

Xúc tập khởi thì thọ tập khởi, xúc diệt tận thì thọ diệt tận. 

Ngay nơi thọ mà ham thích, khen ngợi, dám nhiễm, bám víu, đó gọi là con 
đường đưa đên thọ tập khởi. 

Ngay nơi thọ mà không ham thích, khen ngợi, dám nhiễm hay bám víu, đó 
goi là con đường dua дёп thọ diệt tận. 

Do nhân duyên nơi thọ mà sanh khởi sự ham thích, đó gọi là vi ngọt của thọ. 

Thọ là pháp vô thường, bién dịch, đó gọi là sự nguy hiểm của thọ. 

Ngay nơi thọ mà đoạn dứt tham dục, vượt thoát tham dục, đó gọi là sự xuất 
ly thọ. 

Đức Phật nói kinh này xong các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


479. BIÉT DUNG VË THỌ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Ta đối với các cảm thọ mà không biết đúng như thật, đôi với thọ 
tập khởi, thọ diệt tận, con đường đưa đên thọ tập khởi, con đường đưa đên thọ 
diệt tận, vi ngọt của tho, sự nguy hiém của thọ, su thoát ly tho mà không biét 
đúng như thật thì ở giữa chư thiên, thê gian, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, 


89 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.478. 0122a02). Tham chiếu: S. 36.26 - IV. 234. 
9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.479. 0122a15). 
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Bà-la-môn, các chúng trời, người, Ta không được giải thoát, thoát ly, thoát ra 
khỏi điên đảo, cũng chàng chứng đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.?! Vì 
Ta đỗi với các thọ, thọ tập khởi, thọ diệt tận, con đường đưa đến thọ tập khởi, 
con đường đưa đến thọ điệt tận, vị ngọt của thọ, sự nguy hiém của thọ, sự thoát 
ly thọ đều biết đúng như thật nên ở giữa chư thiên, thé gian, Ma vuong, Pham 
thiên, Sa-món, Bà-la-món, các chúng trời, người, Ta được giải thoát, được 
thoát ly, được thoát khói các điên đảo, được chứng đắc Vô thượng Chánh dáng 
Chánh giác. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


480. SA-MÔN УА THỌ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Sa-món hay Bà-la-món nào đối với các thọ mà không biết đúng như 
thật, đối với thọ tập khởi, thọ diệt tận, con đường đưa đến thọ tập khởi, con 
đường đưa đến thọ diệt tận, vị ngọt của thọ, Sự nguy hiểm của thọ, sự thoát ly 
thọ mà không biết đúng như thật thì nguoi ây chăng phải Sa-môn, chăng phải 
Bà-la-món; cháng gióng Sa-món, cháng gióng Bà-la-món; cháng dat muc dích 
của Sa-món,? chăng đạt mục đích của Bà-la-món, hiện đời chăng thê tự tri tác 
chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Nếu Sa-món, Bà-la-môn nào đối với các thọ mà biết đúng như thật, đỗi với 
thọ tập khởi, thọ diệt tận, con đường đưa đến thọ tập khởi, con đường đưa đến 
thọ diệt tận, vi ngọt của tho, sự nguy hiểm của thọ, sự thoát ly của thọ mà biết 
đúng như thật thì người ây đúng nghĩa là Sa-môn, đúng nghĩa là Bà-la-môn; 
cùng hàng với Sa-môn, cùng hàng Bà-la-môn; đạt mục đích của Sa-môn, đạt 
mục đích của Bà-la-môn, hiện đời có thể tự tri tác chứng: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sa 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


?! Nguyên tác: A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bô-đè (RJ $8 Z 9 — $5 E tE, Anuttara-sammasambodhi). 
9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.480. 0122226). Tham chiếu: S. 36-27-29 - IV. 234-35. 
? Nguyên tác: Sa-môn nghĩa (7,4 P138): Mục đích của bác Sa-món. P. Samafifiattham. Attha vừa có 
nghĩa là ý nghĩa vừa có nghĩa là mục tiêu, muc đích. Trong kinh sử dung nghĩa thứ hai. 
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Giống như Sa-món và chẳng phải Sa-món; danh nghĩa Sa-môn và chẳng 
phải danh nghĩa Sa-môn cũng như Vậy. 


Жжжж 


481. SANH KHÓI CẢM THỌ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú trong rừng Nhất-xa-năng-già-la,?° ở thón?$ Nhát-xa- 
náng-già-la. 

Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

— Ta muốn tọa thiền nửa tháng ở nơi này. Này các Ty-kheo! Đừng du hành 
nữa, ngoai trừ khát thực và BÓ-tát.?" 

Rồi Thé Tôn liền toa thiền, không du hành nữa, ngoại trừ khát thực và Bồ-tát. 

Вау giờ, nửa tháng đã trôi qua, Thé Tôn trái tọa cụ ngồi trước đại chúng rồi 
báo các Ty-kheo: 

— Khi mới thành Phật, Ta tư duy vé thiền pháp và một số thiên chi.” Trong 
nửa tháng пау, Ta cũng tư duy гбі khởi niệm như vây: “Chúng sanh sanh khởi 
các thọ đều có nhân duyên, chăng phải không có nhân duyên. Thế nào là nhân 
duyên? Dục là nhân duyên, giác? là nhân duyên, xúc là nhân duyên.” 

Này các Tỳ-kheo! Dục không vắng lặng, giác không văng lặng, xúc không 
văng lặng, do nhân duyên này nên chúng sanh khởi các thọ, do nhân duyên 
không vắng lặng ây nên chúng sanh khởi cám tho. 

Dục vắng lặng mà giác không văng lặng và xúc không văng lặng, do nhân 
duyên này nên chúng sanh khởi các thọ, do nhân duyên không vắng lặng ду nên 
chúng sanh khởi cảm thọ. 

Dục vắng lặng, giác vắng lặng mà xúc không văng lặng, do nhân duyên này 
nên chúng sanh khởi các thọ, do nhân duyên không văng lặng ây nên chúng 
sanh khởi cảm thọ. 

Dục văng lặng, giác văng lặng, xúc văng lặng, do nhân duyên này nên chúng 
sanh khởi các thọ, do nhân duyên vắng lặng ây nên chúng sanh khói cảm thọ. 

Do nhân duyên tà kiến nên chúng sanh khởi các thọ; do nhân duyên tà kiến 
không vắng lặng nên chúng sanh khói cảm tho. Do nhân duyên tà tư duy, tà 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.481. 0122b13). Tham chiếu: S. 54.11 - V. 325. 
95 Nguyên tác: Nhất-xa-năng-già-la làm (27 2 RE (Il Ж, Icchánangalavana). 
° Nguyên tác: Quốc (E). Theo S. 54.11 - V. 325, đây là một thôn làng thuộc nước Kosala. 


97 Bó-tát (Cf BE, Uposatha), theo luật Phật ché, các Tỳ-kheo mỗi nửa tháng cùng vân tập một nơi nghe 
tụng giói, sam hồi... , nhằm tăng trưởng thiện pháp, công đức. Tham chiếu: S. 54.11 - V. 325: Ta muón 
sóng độc cư thiền tịnh trong ba tháng, không tiép một ai, trừ một người đem đồ ăn lại (HT. Thích Minh 
Châu dich). 

э Thiền phần (1847) chỉ cho 5 thiền chi (tầm, tứ, hy, lạc, nhất tâm) ở các táng thiên. 

Giác (2%, Vitakka) tức tầm hay tư duy tầm cầu. 
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ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tán, tà niệm, tà định, tà giải thoát và tà trí nên 
chúng sanh khởi các thọ; do nhân duyên tà trí không vắng lặng nên chúng sanh 
khởi cảm thọ. 

Do nhân duyên chánh kiến nên chúng sanh khói các tho; do nhân duyên 
chánh kiến văng lặng nên chúng sanh khởi cảm thọ. Do nhân duyên chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh 
định, chánh giải thoát và chánh trí nên chúng sanh khởi các thọ; do nhân duyên 
chánh trí văng lặng nên chúng sanh khởi cảm thọ. 

Nếu dục kia chưa được mà được, chưa thành tựu mà thành tựu, chưa chứng 
mà chứng: do nhân duyên đó nên chúng sanh khởi các thọ, do nhân duyên văng 
lặng đó nên chúng sanh khởi cám thọ. Đó goi là do nhân duyên không văng 
lặng mà chúng sanh khởi cảm thọ và do nhân duyên văng lặng mà chúng sanh 
khởi cảm thọ. 

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn đối với duyên duyén,'? duyên duyên tập khởi, 
duyên duyên văng lặng, con đường đưa đến duyên duyên tập khởi, con đường 
đưa đến duyên duyên vắng lặng mà không biết đúng như thật thì người ây 
chăng phải Sa-môn, chăng phải Bà-la-môn, chăng giống Sa-môn, chăng gióng 
Bà-la-món, cháng đạt muc đích của Sa-món, chăng đạt mục đích của Bà-la- 
môn, hiện đời chăng thể tự tri tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào đối với duyên duyên, duyên duyên tập 
khởi, duyên duyên văng lặng, con đường đưa đến duyên duyên tập khởi, con 
đường đưa đến duyên duyên vắng lặng mà biết đúng như thật, nên biết người 
này là Sa-môn xứng với bậc Sa-môn, là Bà-la-môn xứng với bậc Bà-la-món; 
đều là bậc Sa-môn, déu là bậc Bà-la-món; đạt mục đích của Sa-món, đạt mục 
đích của Bà-la-môn, tự biết, tự ngộ trong đời hiện tại: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


x kk 


482. NAM PHÁP VIÊN MÀN"?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an cư mùa mưa tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-vệ. 


100 Duyên duyên (#Z#%). một trong 4 duyên (74%). Bốn duyên gôm “nhân duyên” (ІМ %), “tăng 
thượng duyên” (8 E), “thứ đệ duyên” Us К #2) hay “đăng vô gián duyên” (#2 ІҢ 25) và “duyên 
duyên” (ER) hay “sở duyên duyên” (972%). 

101 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.482. 0122c24). Tham chiếu: А. 5.176 - Ш. 206. 
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Báy giờ, trưởng giả Сар Cô Độc đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi 
sang một bên. Khi ây, đức Phật thuyết pháp cho trưởng giả bằng nhiều phương 
tiện, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan һу. Sau khi được đức Phật mở 
bày, chỉ dạy, khích lệ, khiến cho hoan hy!% xong, trưởng già đứng dậy chinh sửa 
y phuc, cung kính dành lễ rồi cháp tay bạch Phật: 

— Cúi mong Thé Tôn và đại chúng nhận lời thỉnh nguyện của con! Con xin 
được cúng dường y phục, thức ăn, thuốc thang trị bệnh trong ba tháng an cư. 

Bây 510, Thé Tôn im lặng hứa khả. 

Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc biết Phật đã im lặng nhận lời rồi, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy trở về nhà. 

Qua ba tháng an cư, ông lại đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên. 

Bây giờ, đức Phật bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Lành thay, trưởng giả! Ba tháng vừa qua ông đã cúng dường đây đủ у 
phục, thức ăn, thuốc thang trị bệnh. Như thé là ông đã trang nghiêm, thanh 
tịnh con đường tối thượng,!% đời tương lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng 
nay ông chớ băng lòng thọ hưởng phước lạc như thế, ông nên tinh tấn, thường 
xuyên tu hoc hạnh viễn ly dé tự thân chứng nghiệm trọn ven hy lac. 

Khi ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe Phật dạy như vậy, hoan һу và tùy һу, 
đứng dậy đảnh lễ rồi ra về. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi giữa đại chúng, biết ông Cấp Cô 
Độc ra vë, liên bạch Phật: 

— Hay thay, bạch Thế Tôn! Ngài khéo vì trưởng giả Сар Cô Độc mà thuyết 
pháp, khéo khích lệ ông áy như vây: “Ba tháng vừa qua ông đã cúng đường đây 
đủ y phục, thức ăn, thuốc thang trị bệnh. Như thé là ông đã trang nghiêm, thanh 
tịnh con đường tôi thượng, đời tương lai sẽ được phước báo an lạc. Nhưng nay 
ông chớ băng lòng thọ hưởng phước lạc như thé, ông nên thường xuyên tu học 
hạnh viễn ly dé tự thân chứng nghiệm trọn vẹn hỷ lạc.” Bạch Thê Tôn! Nếu 
Thánh đệ tử tu học hạnh viễn ly, tự thân chứng nghiệm trọn vẹn hỷ lạc sẽ được 
viên ly năm pháp và tu tập viên mãn năm pháp. 

Тһе nào là viễn ly năm pháp? Nghĩa là đoạn trừ hy được trưởng dưỡng bởi 
dục, đoạn trừ ưu được trưởng dưỡng bởi dục, đoạn trừ xả được trưởng dưỡng 
bởi dục, đoạn trừ hỷ được trưởng dưỡng bởi pháp bất thiện, đoạn trừ ưu được 
trưởng dưỡng bởi pháp bất thiện. Đó gọi là viễn ly năm pháp. 


102 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (Ж, Ж, H8, Æ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. #Ё (T.02. 0099. 92. 0023с18). 


193 Nguyên tác: Thượng đạo ( ЕЕ), chỉ cho сас cõi trời. 
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Тһе nào là tu tập viên тап năm pháp? Đó là tùy һу, hoan һу, khinh ап,!94 
lạc và nhát tâm.!° 

Đức Phát bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Đúng thế! Đúng thế! Nếu vị Thánh đệ tử tu học viễn ly, tự thân chứng 
nghiệm trọn vẹn hỷ lạc thì được viên ly năm pháp và tu tập viên mãn năm pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


483. SỰ LIÊN НЕ УАТ CHÁT“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có niệm tưởng liên hệ đến vật chát," có niệm tưởng không liên hệ đến 
vật chất, có niệm tưởng không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với các] 
niệm tưởng không liên hệ đến vật chất;! có lạc liên hệ đến vật chát, có lạc 
không liên hệ đến vật chất, có lạc không liên hệ đến vật chất [thù tháng hơn 
so với các] lạc không liên hệ đến vật chát; có xả liên hệ đến vật chát,!? có xả 
không liên hệ đến vật chất, có xả không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so 
với các] xả không liên hệ đến vật chất; có о121 thoát liên hệ đến vật chất, có giải 
thoát không liên hệ đến vật chất, có giải thoát không liên hệ đến vật chất [thù 
thăng hơn so với các] giải thoát không liên hệ đến vật chát. 

Тһе nào là niệm có liên hệ đến vật chất? Đó chính là niệm do năm dục làm 
nhân duyên sanh khởi.''° 


104 Nguyên tác: Y tức (75 8). 

15 Nguyên tác: Nhất tâm (- >, cittassa ekaggata). 

1% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.483. 0123a23). Tham chiếu: S. 36.30-31 - IV. 235. 

107 Nguyên tác: Thực niệm (В Z). Thực (Ё, samisa) chỉ cho vật thực, thức ăn, dục tình. Niệm (2) ở 

đây chính là “niệm tưởng.” Ó kinh S. 35.30 - IV. 21, viết là паййі, được HT. Thích Minh Châu dịch là 
“tư lường.” 

18 V6 thực vô thực niệm (Ж f 4& t S s). Doan đầu của bản Hán không có tương đương so với bản Pali. 

Tuy nhiên, cấu trúc vô thực vô thực niệm ở bản Hán giông với câu trúc kinh S. 36,31 - IV. 235, trong 

văn hệ Pali ở đoạn kế tiếp: Atthi nirámisà nirãmisatarä piti (có hý không liên hệ đến vật chất còn hon 

cả loại һу không liên hệ đến vật chất kia), HT. Thích Minh Châu dịch. Bản Нап không dich hai chữ fara 

(còn hơn, vượt qua... ). Chúng tôi dựa trên cầu trúc này dé hoàn thiện bản Hán. 


10? Thực xả (В, samisa upekkhä). 


110 Nguyên tác: Vân hà hữu thực niệm? Vị: Ngũ dục nhân duyên sanh niệm ЕЛЕСІ m? #8: LAK 
Ek Æ Z). Tham chiếu: S. 36.31 - IV. 235: Yá kho, bhikkhave, ime райса kamagune paticca uppajjati 
piti, ayam vuccati, bhikkhave, samisà piti (Này các Ty-kheo, do duyên năm dục công đức пау, hy khởi 
lên. Này các Tỷ-kheo, đây goi là hy liên hé đến vật chát), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Thê nào là niệm không liên hệ đến vật chất? Tỳ-kheo ly dục, ly ác, bất thiện 
pháp, có giác có quán, có hy lạc do ly dục sanh, an trú trọn vẹn Thiên thứ nhất. 
Đó gọi là niệm không liên hệ đến vật chát. 

Thé nào là niệm không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với các] niệm 
không liên hệ đến vật chât? Tỳ-kheo diệt trừ giác và quán, nội tĩnh nhất tâm, 
không giác không quán, an trú hỷ lạc do định sanh, an trú trọn vẹn Thiên thứ 
hai. Đó gọi là niệm không liên hệ đến vật chất [thù tháng hơn so với các] niệm 
không liên hệ đên vật chât. 

Тһе nào là lạc có liên hệ đến vật chất? Đó chính là lạc do năm dục làm nhân 
duyên sanh khởi. 

Thé nào là lạc không liên hệ đến vật chất? Diệt trừ giác và quán, nội tĩnh 
nhất tâm, không giác không quán, an trú һу lạc do định sanh. Đó gọi là lạc 
không liên hệ đến vật chất. 

Thế nào là lạc không liên hệ đến vật chất [thù thắng hơn so với các] lạc 
không liên hệ đến vật chất? Tỳ-kheo Па һу tham, tâm an trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà bậc Thánh goi là xả niệm lạc trú. Đó gọi là 
lạc không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với các] lạc không liên hệ đến 
vật chất. 

Thé nào là xả có liên hệ đến vật chất? Đó chính là xả do năm dục làm nhân 
duyên sanh khởi. 

Thé nào là xả không liên hệ đến vật chất? Ty-kheo ly h trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điều mà bậc Thánh goi là xả niệm lạc trú, an trú trọn 
vẹn Thiên thứ ba. Đó оо1 là xả không liên hệ đến vật chát. 

Thế nào là xả không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với các] xả 
không liên hệ đến vật chất? Tỳ-kheo lia khó, dứt lạc, diệt hy ưu đã cảm thọ từ 
trước, không khó không lạc, xả và niệm thanh tinh, an trú trọn vẹn Thiền thứ 
tư. Đó gọi là xả không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với сас] xả không 
liên hệ dén vật chát. 

Thế nào là giải thoát có liên hệ đến vật chât? Nghĩa là giải thoát có liên hệ 
với sác.!!! 

Thế nào là giải thoát không liên hệ đến vật chât? Nghĩa là giải thoát liên hệ 
với vô sắc. 

Thế nào là giải thoát không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với các] 
giải thoát không liên hệ đến vật chất? Tỳ-kheo không nhiễm tham dục, được 
giải thoát; không nhiễm sân hận, ngu si, được giải thoát; đó gọi là giải thoát 
không liên hệ đến vật chất [thù thăng hơn so với các] giải thoát không liên hệ 
đến vật chát. 


п Nguyên tác: Sắc câu hành (@& IË fT, rüpappatisamyutto). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


484. МАМ PHÁP ВАС МНАТ!!? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả Bat-dà-la!? và Tôn giả A-nan cũng ngụ tại vườn Сар Cô 
Độc, trong rừng Kỳ-đà. Rồi Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Bạt-đà-la, cùng 
thăm hỏi nhau xong rói đứng sang một bên và hỏi: 

— Thé nào goi là cái thấy bậc nhất? Thé nào gọi là điều được nghe bậc nhát? 
Тһе nào goi là an lạc bậc nhật? Thé nào goi là tưởng bậc nhất? Тһе nào là hữu 
bậc nhất?! 

Tôn giả Bạt-đà-la đáp: 

— Có Phạm thiên, bác Tao tác tự tại, bién hóa như ý, là cha của thé gian. Néu 
thấy được Phạm thiên ấy, goi là cái (һау bậc nhất. 

A-nan! Có chúng sanh thám nhuân hy lạc do ly dục sanh,!5 hân hoan toàn 
diện, sung mãn toàn thân, không chó nào không tràn dày hy lạc. Thám nhuần 
hy lạc do ly dục sanh như thé ròi, sau khi xuất định, vị ду xướng lên giữa đại 
chúng như vây: “Vô cùng tịch tịnh thay, hỷ lạc do ly dục sanh này! Vô cùng an 
lạc thay, hy lạc do ly dục sanh này!” Nêu ai nghe được âm thanh ây goi là điều 
được nghe bậc nhất. 

Lại nữa А-пап! Có chúng sanh toàn thân thâm nhuân lạc do ly hy sanh,!! 
thâm nhuân nơi nơi, hân hoan toàn diện, sung mãn toàn thân, không chỗ nào 
không tràn đây lạc. Lạc do ly hỷ sanh ây gọi là an lạc bậc nhất. 

Thê nào gọi là tưởng bậc nhất? Này A-nan! Có chúng sanh vượt qua Thức 
vô biên xứ nhập vào Vô sở hữu xứ, an trú trọn vẹn Vô sở hữu xứ này. Nếu khởi 
tưởng ấy thì gọi là tưởng bậc nhất. 

Тһе nào là hữu bậc nhất? Lại nữa, A-nan! Có chúng sanh vượt qua Vô sở 
hữu xứ rôi an trú trọn vẹn vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ này. Nêu khởi lên 
hữu ây thì goi là hữu bậc nhất. 


!? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.484. 0123b20). Tham chiếu: А. 5.170 - III. 202. 
H3 Bat-dà-la (Ek PE , Bhaddaji). 

14 Tham chiêu: А. 5.170 - Ш. 202: “Kim nu kho, ãvuso bhaddaji, dassanãnam aggam, kim savananam 
aggam, kim sukhanam aggam, kim saññanam aggam, kim bhavanam agga”nti? (Thưa Hiên giả 
Bhaddaji, cái gi là tôi thượng trong những điêu được thây? Cái gi là tôi thượng trong những điêu được 
nghe? Cái gi là tôi thượng trong các lạc? Cái gi là tôi thượng trong những điêu được tưởng? Cái gi là 
tôi thượng trong các hữu? (HT. Thích Minh Châu dịch). 

15 Hy lạc ở Sơ thiên. 

п Lac ở Tam thiên. 


QUYÉN 17 # 529 


Nghe xong, Tôn giả А-пап bảo Tôn giả Bat-dà-la: 

— Có nhiêu người tháy như thé, nói nhu thé, thầy cũng giống họ, đâu có khác 
01? Tôi nay dùng phương tiện hỏi thay, hãy lăng nghe! Tôi sẽ vì thây mà nói. 

Nếu cái thấy nào mà có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là cái thây 
bậc nhất. 


Nếu cái nghe nào mà có thể lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là cái nghe 
bậc nhất. 


Nếu lạc nào sanh khởi mà có thé lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó là lạc 
bậc nhật. 

Nếu tưởng nào mà có thê lần lượt đoạn sạch các lậu thì đó goi là tưởng 
bậc nhật. 

Quán sát đúng như thật, có thé lân lượt đoạn sạch các lậu thì đó là hữu 
bậc nhật. 

Hai vị Tôn giả sau khi đàm luận xong, liền đứng dậy cáo từ. 


Жжжж 


485. CÁC LOẠI САМ THỌ"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Vua Bình-sa"” đi đến chỗ Tôn giả Uu-dà-di,!!9 cúi đầu dành lễ ròi 
ngôi sang một bên và thưa rằng: 

— Thé Tôn nói vé các thọ như thé nào? 

Tón giá Uu-dà-di dáp: 

— Dai vuong! Thé Tón nói có ba tho. Dó là cám tho khó, cám tho lac và cám 
tho khóng khó khóng lac. 

Vua Binh-sa thua: 

— Chó nói ràng: “Thé Tôn nói có ba thọ. Đó là cảm tho khó, cám thọ lac và 
сат tho khóng khó khóng lac." Đúng ra chỉ có hai thọ là cám thọ khó và cảm 
thọ lac, bởi vi không khó không lạc tho kia chính là tịch diệt. 

Nói ba lần như thé, nhưng Tôn giả Uu-đà-di không thể vì vua mà xác lập ba 
thọ, vua cũng không thé xác lập hai thọ, liên cùng đi dén chó Phát, cúi lay sát 
chân Ngài rôi đứng sang một bên. 

Thé rồi, Tôn giả Uu-dà-di bạch lại với Phật những việc như trên và thưa: 


117 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар, Ж (Т.02. 0099.485. 0123с21). Tham chiếu: S. 36.19 - IV. 223; 
M. 59, Bahuvedaniya Sutta (Kinh nhiễu cam thọ). 


пз Bình-sa (#77, Bimbisara) cũng gọi là Tán-ty-sa-la (24843236), Tần-bà-sa-la (ЖЖ š 8), vua nước 
Ma-kiệt-đà (ЖЕЎЕ РЁ, Magadha). 


п Uu-dà-di (ТЕ R, Udãy!). 
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— Bach Thé Tôn! Con không thé xác lập ba thọ và Vua Bình-sa cũng không 
thể xác lập hai thọ, nên hôm nay chúng con cùng đến đây để hỏi Thế Tôn về 
nghĩa này, rốt cuộc là có mấy thọ? 

Đức Phật bảo Uu-đà-di: 

— Ta có khi nói một thọ, có khi nói hai thọ, có khi nói ba, bón, năm, sáu, mười 
tám, ba mươi sáu cho đến một trăm lẻ tám thọ, hoặc có khi nói vô lượng thọ. 

Ta nói một thọ như thế nào? Nói tất cả các thọ đều khô. Đó là Ta nói một thọ. 

Ta nói hai thọ như thế nào? Nói về thân cảm thọ và tâm cảm thọ. Đó là Ta 
nói hai thọ. 

Ta nói ba thọ như thé nào? Đó là thọ khó, thọ lạc, thọ không khó không lac. 

Ta nói bốn thọ như thế nào? Dó là thọ hệ thuộc Dục giới, thọ hệ thuộc Sắc 
giới, thọ hệ thuộc Vô Sắc giới và thọ không hệ thuộc các giới đó. 

Ta nói năm thọ như thé nào? Đó là thọ sanh khởi từ lạc căn, hỷ căn, khó cán, 
uu cán và xà cán. Dó là nám tho. 

Ta nói sáu thọ nhu thé nào? Đó là thọ sanh khởi từ nhãn xúc; tho sanh khởi 
từ nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xúc. Đó là sáu thọ. 

Ta nói mười tám thọ như thé nào? Đó là thọ sanh khởi theo sáu hy hành, sáu 
ưu hành và sáu xả hành. Đó là mười tám tho. 

Ta nói ba mươi sáu thọ như thế nào? Nghĩa là thọ sanh khởi từ sáu hy do 
tham trước, sáu hy do lia tham, sáu ưu do tham trước, sáu ưu do lia tham, sáu 
xả do tham trước, sáu xả do lìa tham. Đó là ba mươi sáu thọ. 

Ta nói một trăm lẻ tám thọ như thé nào? Đó là ba mươi sáu thọ quá khứ, ba 
mươi sáu thọ vi lai, ba mươi sáu thọ hiện tại. Đó là một trăm lẻ tám thọ. 

Ta nói vô lượng thọ như thế nào? Như nói thọ này, thọ kia... Ví như dùng 
vô lượng tên dé nói, đó gọi là vô lượng tho. 

Này Uu-đà-di! Ta nói ý nghĩa như thật của các thọ qua nhiêu hình thức như 
vậy, thé gian không hiểu nên tranh luận nhau, mâu thuẫn nhau, rốt cuộc không 
hiéu được ý nghĩa chân thật trong giáo pháp của Ta để tự mình dừng lại tranh 
luận. Uu-dà-di! Đối với những ý nghĩa của thọ mà Ta vừa nói ở trên, nếu hiểu 
đúng như thật thì không khởi tranh luận, không mâu thuẫn nhau. Khi tranh luận 
đã khởi hay chưa khởi thì có thê dùng giáo pháp này ngăn chặn, khiến chấm 
dứt tranh luận. 

Tuy nhiên, này Ưu-đà-di! Có hai thọ, đó là thọ dục và thọ ly dục. 

Thé nào là tho duc? Do năm loại duc!” làm nhân duyên khiến sanh khởi 
thọ. Đó gọi là thọ dục. 


29 Nguyên tác: Ngũ dục công đức (T1 8X2//1&). Xem chú thích 66, kinh số 211, quyền 8, tr. 233; Tap. Ж 
(7.02. 0099.211. 0053a26). 
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Thé nào là thọ ly dục ? Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, có giác có quán, 
an trú hỷ lạc do ly dục sanh, an trú trọn vẹn Thiên thứ nhất. Đó gọi là thọ ly dục. 

Nếu có người nói: “Chúng sanh nương theo Thiên thứ nhất này, chỉ có đây 
là lạc, không còn gì hơn nữa” thì điều này không đúng. Vì sao như vậy? Vì còn 
có lạc thù thăng hơn lạc này. Đó là lạc gì? Tỳ-kheo diệt trừ giác và quán, nội 
tinh nhất tâm, an trú hy lạc do định sanh, an trú trọn vẹn Thiên thứ hai. Đó goi 
là lạc thù thắng. Như thế cho đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ, càng lên cao càng 
thủ thắng hơn. 


Nếu có người nói: “Chỉ có xứ này, Phi tưởng phi phi tưởng xứ đây là cực 
lạc, chăng còn chỗ nào hơn”, nói như thế cũng không đúng. Vì sao như vậy? Vì 
còn có lạc thù tháng hơn nữa, đó là lạc gì? Tỳ-kheo vượt qua Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, tự thân chứng nghiệm tron vẹn Diệt thọ tưởng dinh" thì lạc ở đây 
thù thăng hơn kia. 

Nếu có tu sĩ ngoại đạo nói: “Sa-môn Thích tử chỉ nói đến Diệt thọ tưởng 
định, cho lạc ở đây là tột cùng” thì điêu này không đúng. Vi sao như vậy: Nên 
nói rằng: “Trên đây chăng phải số lượng thọ hay lạc mà Thế Tôn muốn nói. Thế 
Tôn nói số lượng thọ và lạc như vây: Này Ưu-đà-di! Có bốn lạc. Những gi là 
bốn? Đó là lac ly dục, lạc viễn ly, lạc tịch diệt và lạc giải thoát.”! 

Đức Phát nói kinh này xong, Tôn giả Uu-đà-di và Vua Bình-sa nghe lời 
Phật dạy đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


486. MƯỜI PHÁP CHÂN CHÁNH (1)!2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một pháp, néu chân chánh khởi tâm nhàm chán, xa lia, không ưa thích, 
xả bỏ thi được sạch hêt các lậu. Một pháp đó là gi? Đó là tât cả chúng sanh nhờ 
thức ăn mà tôn tại. 

Lại có hai pháp. Đó là danh và săc. 

Lại có ba pháp. Đó là ba thọ. 

Lại có bốn pháp. Đó là bốn loại thức ăn. 

Lại có năm pháp. Đó là năm thủ uán. 

Lại có sáu pháp. Đó là sáu căn và sáu trần. 


121 Nguyên tác: Tưởng thọ diệt (82232), nơi mà tưởng và thọ tịch diệt, văng lặng thường được goi là 
Diệt thọ tưởng định hay Diệt tận định. 

e Nguyén tác: Bó-dé lac ($ 1 8). 

3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.486. 0124518). Tham chiếu: Tăng. РЁ (7.02. 
0125.46.8. 0778b17); 4.10.27 - V. 48. 
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Lại có bảy pháp. Đó là bảy chỗ thức trụ. 

Lại có tám pháp. Đó là tám pháp thế gian. 

Lại có chín pháp. Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. 

Lại có mười pháp. Đó là mười nghiệp. 

Đôi với mười pháp này mà chân chánh khởi tâm nhàm chán, xa lia, không 
ưa thích, xả bỏ thì được sạch hêt các lậu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


487. MƯỜI PHÁP CHÂN CHÁNH (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có một pháp, nêu chân chánh khởi tâm nhàm chán, xa lia, không ưa thích, 
ха bỏ thi vượt thoát khỏi khô, giải thoát khỏi khô. Một pháp đó là gi? Đó là tát 
cả chúng sanh nhờ thức ăn mà tôn tại. 

Lại có hai pháp. Đó là danh và sắc. 

Lại có ba pháp. Đó là ba thọ. 

Lại có bốn pháp. Đó là bốn loại thức ăn. 

Lại có năm pháp. Đó là năm thủ uán. 

Lại có sáu pháp. Đó là sáu căn và sáu tràn. 

Lại có bảy pháp. Đó là bảy chỗ thức trụ. 

Lại có tám pháp. Đó là tám pháp thê gian. 

Lại có chín pháp. Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. 

Lại có mười pháp. Đó là mười nghiệp. 

Đối với mười pháp này mà chân chánh khởi tâm nhàm chán, xa lia, không 
ưa thích, xả bỏ thì vượt thoát khói khô, giải thoát khói КҺО.!? 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


124 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.487. 012428). Tham chiếu: 7. ăng. Pa (T.02. 
0125.46.8. 0778b17); А. 10.27 - V. 48. 

75 Nguyên tác: Cứu cánh khó biên, giải thoát ư khó (2š # # 3#, # Mà J^ 7). Hai kinh 486 và 487 giống 
nhau. Cụm từ này chính là sự khác biệt cơ bản so với cụm từ “đặc tận chư lậu” (£5 2 #39) trong kinh 
486 ở trên. 
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488. MƯỜI PHÁP CHÂN CHÁNH (3)'% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đối với một pháp này mà quán sát vô thường, quán sát biên đôi, quán sát 
ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly thì được sạch hêt các lậu. Một pháp đó 
là gì? Đó là tât cả chúng sanh nhờ thức ăn mà tôn tại. 

Lại có hai pháp. Đó là danh và sác. 

Lại có ba pháp. Đó là ba thọ. 

Lai có bón pháp. Dó là bón loại thức án. 

Lai có năm pháp. Đó là năm thủ uán. 

Lại có sáu pháp. Đó là sáu căn và sáu trần. 

Lại có bảy pháp. Đó là bảy chỗ thức trụ. 

Lại có tám pháp. Đó là tám pháp thế gian. 

Lại có chín pháp. Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. 

Lại có mười pháp. Đó là mười nghiệp. 

| Đối với mười pháp này mà chân chánh quán sát vô thường, quán sắt bién 
đôi, quán sát ly duc, quán sát diệt tận, quán sát xả ly thi được sach hêt các lậu. '“? 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát day đều hoan hy 
phung hành. 


KKK 


489. MƯỜI PHÁP CHÂN CHÁNH (4)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đối với một pháp này mà quán sát vô thường, quán sát biển đôi, quán sát 
ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly thì vượt thoát khỏi khó, giải thoát khỏi 
khô. Một pháp đó là gì? Đó là tất cả chúng sanh nhờ thức ăn mà tôn tại. 


Lai có hai pháp. Đó là danh và sắc. 
Lại có ba pháp. Đó là ba thọ. 


26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.488. 0124c10). Tham chiếu: Táng. 3% (7.02. 
0125. 46. 8. 0778b17); 4. 10, 27e У 48. 


128 28 Tựa đề án ilico nói dus kinh. Tap. # (7.02. 0099.489. 0124c22). Tham chiếu: Táng. 3% (7.02. 
0125.46.8. 0778b17); A. 10.27 - V. 48. 
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Lại có bón pháp. Đó là bốn loại thức ăn. 

Lại có năm pháp. Đó là năm thủ uán. 

Lại có sáu pháp. Đó là sáu căn và sáu trần. 

Lại có bảy pháp. Đó là bảy chỗ thức trụ. 

Lại có tám pháp. Đó là tám pháp thé gian. 

Lại có chín pháp. Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh. 

Lai có mười pháp. Đó là mười nghiỆp. 

| Đối với mười pháp này mà chân chánh quán sát vô thường, quán sát bién 

đôi, quán sát ly dục, quán sát diệt tận, quán sát xả ly thi vượt thoát khỏi khó, 
giải thoát khói khô.!” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành.'”9 


129 So với kinh 488 thì chỉ khác biệt ở cụm từ: 2š # 35 38, EA. 
зо Bản Hán, hết quyền 17. Đầu quyền 18 có thêm một dòng chữ Hán, là dẫu vết của sự phân chia 
chương, muc thời xưa còn sót lại. Đó là, Đệ tử sở thuyết tung đệ tứ phám ($ F fr3f Ей Ж VU ии). 
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QUYÉN 18 


490. ОІЁМ-РНО-ХА HỎI ĐẠO! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại làng Na-la,? thuộc nước Ma-kiét-dé. 

Вау 510, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở tại đây. 

1. Khiâ lấy, có tu sĩ ngoại đạo tên Diém-phü-xa," 3 là bạn cũ của Tôn giả хо. 
phất, đi đến chỗ Tôn giả, thăm hỏi nhau xong, ngồi sang một bên rồi hỏi ring: 

— Thưa Tôn già, trong giáo pháp của Hiën thánh thì có việc gì khó? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Chỉ có việc xuất gia là khó! 

— Tại sao xuất ола lại khó? 

— Bởi vì ưa thích đời sống xuất gia rất khó! 

— Vì sao rất khó ưa thích đời sống xuất gia? 

— Bởi vì rất khó ưa thích siéng tu thiện pháp! 

Diêm-phủ-xa lại hỏi: 

— Thưa ngải Xá-lợi-phất! Có con đường, có phương pháp nào” để khi tu 
tập, tu tập nhiêu, tu tập thường xuyên sẽ khiên cho thiện pháp được tăng 
trưởng chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thưa có! Dó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Diêm-phù-xa nói: 

- Thưa ngài Xá-lợi- phất! Đây đúng là con đường lành, đây đúng là phương 


pháp tốt lành, nếu tu tập, tu tập nhiều, tu tập thường xuyên sẽ khiến cho thiện 
pháp được tăng trưởng. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Người xuất gia nêu thường 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.490. 0126a07). Tham chiếu: S. 38.1 - IV. 251 cho 
đến S. 38.16 - IV. 261. 


2 Nguyên tác: Na-la tụ lạc (35 2 yš, Nalakagamaka). 

3 Diém-phü-xa (ЕЗ, Jambukhadaka). 

4 S. 38.16 - IV. 261, Dukkarapañha Sutta (Kinh khó làm). 

5 Nguyên tác: Hữu đạo hữu hướng (Я 38 ІН). Tham chiếu: S. 38.1 - IV. 251: Atthi kho, ávuso, maggo 
atthi patipada (Thưa ngài, có con đường nào, có đạo lộ nào...). 
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xuyên tu tập theo con đường này, chăng bao lâu sau sẽ nhanh chóng dứt sạch 
hữu lậu. 

Sau khi Diém-phü-xa và Tôn giả Xá-lợi-phât đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo từ. 

Cũng như kinh trên, với những câu hỏi cua Diêm-phù-xa, có thêm 40 
kinh nữa.° 

2. Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:” 

— Thưa ngài, thế nào gọi là khéo thuyết pháp? Thế nào gọi là chánh hướng 
ở thé gian? Тһе nào gọi là khéo vượt qua thê gian? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Nếu thuyết pháp mà có thê điêu phục tham dục, điều phục sân hận, điều 
phục ngu sĩ thì gọi là khéo thuyêt pháp ở thê gian. 

| Nếu hướng đến điều phục tham dục, hướng đến điêu phục sân hận, hướng 
деп điêu phục ngu si thì gọi là chánh hướng. 

l Nếu như tham dục đã được hiểu biết hoàn toàn? và đoạn sạch không du tàn; 
nêu như sân hận, ngu 51 đã được hiệu biét hoàn toàn và đoạn sạch không du tàn 
thì gọi là khéo vượt qua thê gian.? 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có con đường, có phương pháp nào để khi tu 
tập, tu tập nhiêu thì có thê khéo vượt qua [thê gian] không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo từ. 

3. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lgi-phát:'? 

— Thưa ngài, nói về Niét-bàn, thé nào là Niét-bàn? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

= Niết-bàn là tham dục đã đoạn sạch vĩnh viễn, sân hận đã đoạn sạch vĩnh 
viên, ngu si đã doan sach vinh vién, hét Шау moi phién náo 4а doan sach vinh 
vién, dó goi là Niét-bàn. 


$ Chi tháy cón 35 muc. 


Í e: chiéu: S. 38.3 - IV. 253: Dhammavàdipafihà Sutta (Kinh vị thuyết pháp), HT. Thích Minh 
Châu dich. 


š Tham chiéu: Đoạn tri (П, parijanati): Hiểu biết hoàn toàn. 
? Nguyên tác: Thiện đoạn (7 Ef). Các bàn Tống, Nguyên, Minh đều ghi “thiện thé" (ЖЖ). 
? Tham chiếu: S. 38.1 - IV. 251: Nibbanapañha Sutta (Kinh Niét-bàn). 
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Lai hói: 

— Thưa Топ giả Xá-lợi-phât! Có con đường nào, có phương pháp nào đề khi 
tu tập, tu tập nhiêu thì chứng дас Niêt-bàn không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo từ. 

4. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-loi-phát:!! 

— Vì sao Tôn giả theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu hành Phạm hạnh? 

Xá-lợi-phất đáp: 

— Vì muốn đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu si nên tôi theo Sa-món Cù- 
đàm xuât gia tu hành Phạm hạnh. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiêu thì đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu si không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diém-phü-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo từ. 

5. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:!? 

— Thưa ngài, nói về diệt sạch hữu lậu? Vậy thế nào goi là diệt sạch hữu lậu? 

Xá-lợi-phất đáp: 

- Hữu lậu có ba. Đó là dục lậu, hữu lậu và vô minh lâu. Ва hữu lậu này 
hoàn toàn diệt sạch thì gọi là diệt sạch hữu lậu. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiêu thì diệt sạch hữu lậu không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kién, chánh tu duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tàn, chánh niệm và chánh định. 


!! Tham chiếu: S. 38.4 - IV. 253: Kimatthiya Sutta (Kinh có cái gi). 

? Tham chiếu: S. 38.8 - IV. 256: Asavapañha Sutta (Kinh lậu hoặc). 

з Nguyên tác: Dục hữu lậu, hữu hữu lậu, vô minh hữu lậu (KAW, AAW, SHAW, tayo asava, 
kamasavo, bhavasavo, avijjasavo). 
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Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo từ. 

6. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:!4 

— Thưa ngài, nói về A-la-hán, thé nào goi là A-la-hán? 

Xá-lợi-phất trả lời: 

— Tham dục đã dứt sạch hoàn toàn, sân hận và ngu 51 đã dứt sạch hoàn toàn 
thì gọi là A-la-hán. 

Lại hỏi: 

— Thưa ngài, có con đường nào, có phương pháp nào 46 khi tu tập, tu tập 
nhiêu thì дас A-la-hán không? 

— Thưa có! Dó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh dinh. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, déu đứng dậy 
cáo Іші. 

7. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về A-la-hán, thế nào gọi là A-la-hán? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Tham dục vĩnh viễn đứt sạch hoàn toàn, sân hận, ngu si vĩnh viễn dứt sạch 
hoàn toàn, gọi là A-la-hán. 

— Thưa ngài, có con đường nào, có phương pháp nào dé khi tu tập, tu tập 
nhiêu thì đắc A-la-hán không? 

Tôn già Xá-lợi-phât đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm dao xong, déu đứng dậy 
cáo Іш. 

8. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:!° 

— Thưa ngài, nói về vô minh, thế nào là vô minh? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói về vô minh nghĩa là không biết về đời trước, không biết đời sau, 
không biệt ba đời trước, sau và hiện tại; không biệt Ba ngôi báu Phật, Pháp, 
Tăng; không biét khô, tập, diệt, đạo; không biét thiện, bát thiện và vô ký; không 
biết trong và không biệt ngoài. Nêu đôi với những thứ trên mà bi che mờ, không 
rõ biệt thi gọi là vô minh. 


^ Tham chiếu: S. 38.2 - IV. 252: Arahattapañha Sutta (Kinh A-la-hán). 
!5 Tham chiếu: S. 38.9 - IV. 257: Avijjapañha Sutta (Kinh vô minh). 


QUYÉN 18 # 539 


Diêm-phù-xa nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Đây đúng là mê muội chất chông! Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có con 
đường nào, có phương pháp nào dé khi tu tập, tu tập nhiêu thì vô minh được 
đoạn trừ không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh dao tám chỉ góm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm dao xong, đều đứng аду 
cáo Іш. 

9, Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:!5 

— Thưa ngài, nói về hữu lậu, thé nào là hữu lậu? 

Tôn giả Xá-loi-phát đáp như kinh trước. 

10. Diêm-phù-xa hỏi Tôn già Xá-lợi-phất:!7 

— Thưa ngài, nói về hữu, thế nào là hữu? 

Xá-lợi-phât trả lời: 

- Hữu có ba. Đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. 

Lại hỏi: 

‚— Có con đường nào, có phuong pháp nào để khi tu tập, tu tập nhiều thì 
châm dứt những hữu này không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đêu đứng dậy 
cáo Іш. 

11. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:!8 

— Thưa ngài, nói về hữu thân, thé nào là hữu thân?! 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Hữu thân là thân góm năm thủ uán. Năm thủ uán là những gi? Đó là sắc 
thủ uân; thọ, tưởng, hành và thức thủ uân. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phuong pháp nào dé đoạn trừ hữu thân này không? 


! Tham chiếu: S. 38.8 - IV. 256: Asavapañha Sutta (Kinh lậu hoặc). 

7 Tham chiếu: S. 38.13 - IV. 259: Bhavapañha Sutta (Kinh hữu). 

! Tham chiếu: S. 38.15 - IV. 260: Sakkayapañha Sutta (Kinh hữu thân). 
19 Hữu thân (Я 8) còn goi là tự thân (Н 9, sakkaya). 
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Đáp: 

— Thưa со! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kién, chánh tu duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh dinh. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đêu đứng dậy 
cáo Іш. 

12. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:?0 

— Thưa ngài, nói về khổ, thế nào là khó? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Khô bao góm sanh khó, già khó, bệnh khó, chết khô, thương yêu mà phải 
xa lia là khô, oán ghét mà phải gặp nhau là khô, mong câu không được toại 
nguyện là khô. Tóm lại, năm thủ uân là khô. Đó gọi là khô. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào 46 đoạn trừ khó này không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo Іші. 

13. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất:?! 

— Thưa ngài, nói vé lưu, thé nào goi là lưu??? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Lưu gòm dục lưu, hữu lưu, kiến lưu và vô minh lưu.3 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào 46 khi tu tập, tu tập nhiều thì đoạn 
trừ được những lưu này không? 

Đáp: 

— Thưa со! Đó là Thánh đạo tám см góm chánh kién, chánh tur duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phât đàm đạo xong, déu đứng dậy 
cáo lui. 


? Tham chiếu: 5. 38.14 - IV. 259: Dukkhapafihà Sutta (Kinh khó). 

?! Tham chiếu: S. 38.11 - IV. 258: Oghapafihà Sutta (Kinh bộc luu). 

2 Lưu (Fù) còn goi là “bộc lưu” (#7, ogha), tên goi khác của phiền não. Phién não nhu dòng thác dữ 
nhân chìm chúng sanh trong dòng chảy sanh tử luân hôi nên gọi là “lưu.” 

? Dục lì hữu lưu, kiến lưu, vô minh lưu (8X, Ж, A, 3890; kamogha, bhavogha, ditthogha, 
avijjogha). 
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14. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lgi-phát: 

— Thưa ngài, nói vé ách, thé nào gọi là ách?” 

Trả lời như kinh nói vé luu. 

15. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lgi-phát:? 

— Thưa ngài, nói về thủ, thé nào là thủ? 

Tôn giả trả lời: 

— Thủ có bón loại: Dục thủ, ngã thủ, kiến thủ và giới thủ. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi tu tập, tu tập nhiều thì đoạn 
trừ được những thủ này không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kién, chánh tu duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phât đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

16. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giá Xá-lgi-phát: 

— Thưa ngài, nói vé trói buộc, thé nào là trói buộc??? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói về trói buộc, có bón thứ trói buộc. Đó là bị trói buộc bởi tham dục, 
bị trói buộc bởi sân hận, bị trói buộc bởi giới thủ và bị trói buộc bởi ngã kiên. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi tu tập, tu tập nhiều thì đoạn 
trừ được những thứ trói buộc này không? 

Đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

17. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về kiết, thé nào là kiết?? 
24 Асһ (#8) dùng như chữ “ách” (#8), chỉ cho ропе cày. | 
2 Tham chiêu: 8. 38.12 - IV. 258: Upadanapañha Sutta (Kinh сһар thủ). 
% Dục thủ, ngã thủ, kiến thủ, giới thủ (8X, RE, ММДИ, ЖЕЛИ; kamupadana, attavādupādāna, 
ditthupadana, silabbatupadana ). | | 
27 Phược (3$, Бапаһапа), tên khác của phiên não. Do các thứ phiên não tham, v.v... trói buộc chúng 
sanh, khiên không được tự tai nên goi là “phược.” 


28 Kiết (48, samyojana) còn goi là “kiệt sử”, tên goi khác của phiên não. Phiên não trói buộc chúng sanh 
trong sanh tử, khiên chúng sanh không được giải thoát nên gọi là “kiệt.” 
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Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói về kiết thì có chín loại kiết. Dó là ái, sân, mạn, vô minh, kiến, thủ, 
nghi, tật và хап. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nảo, có phương pháp nào dé khi tu tập, tu tập nhiều thì đoạn 
trừ được những kiét này không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo Іш. 

18. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về sử, thé nào là 50729 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói về sử thì có bảy loại sử. Đó là tham dục, sân hận, hữu ái, kiêu mạn, 
vô minh, kiên thủ và nghi. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào đề khi tu tập, tu tập nhiều thì đoạn 
trừ được những sử này không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, déu đứng dậy 
cáo Іш. 

19. Diêm-phù-xa hỏi Tôn già Xá-loi-phát: 

— Thưa ngài, nói về dục, thế nào là dục? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Khi mắt nhận biết sắc thi сат thây sắc khả ái rôi ưa thích, nghĩ nhớ, đăm 
trước vào nó. Khi tai nhận biệt thanh, mũi nhận biệt hương, lưỡi nhận biết vi, 
thân xúc chạm thi cảm thây chúng khả ái rôi ưa thích, nghĩ nhớ, dám trước vào 
đó. Này Diêm-phủ-xa! Năm thứ sác, thanh, huong, уі, xúc ду chăng phải duc 
mà dục chính là những cảm giác, nghĩ tưởng, tư duy. 

Khi ду, Tôn giả Xá-lgi-phát liền nói kệ: 

Hết thảy sắc thế gian, Cháng phải là ái duc, 
Chỉ ai giác, tưởng chúng, Chính là người ái dục. 


9 Sử (18) tức “tùy miên”, tên goi khác của phiên não. Do vì phiên não sai sử chúng sanh lưu chuyển 
trong sanh tử luân hôi nên gọi phiên não là “sử.” 
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Bao nhiêu cảnh sắc kia, Thường ở nơi thé gian, 
Điêu phục tâm ái dục, Chính là người thông tuệ. 

Diém-phü-xa lại hỏi Tôn giả Xá-lgi-phát: 

— Thưa Tôn giả Xá-lgi-phát! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tâp, tu tập nhiêu thì đoạn trừ được ái dục không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gôm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

20. Diêm-phù-xa hỏi Tôn già Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói vé sự che lắp, vậy thé nào là sự che 14р?30 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói vé sự che lấp thì có năm thứ che lấp. Đó là tham dục, sân hận, ngủ 
nghi, dao động và nghi ngờ. 

Diêm-phù-xa lại hỏi Tôn giả: 

— Thưa Tôn giá Xá-lợi-phất! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiêu thì đoạn trừ được cái không? 

Đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, déu đứng dậy 
cáo lui. 

21. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thưa ngài, nói về dừng lăng, thế nào là dừng lăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Dùng lắng nghĩa là đoạn trừ ba kiét.?! 

Diêm-phủ-xa lại hỏi Tôn giả: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có con đường nào, có phương pháp nào mà tu 
tập, tu tập nhiêu thi có thê đoạn trừ ba kiét không? 


30 Nguyên tác: Dưỡng (Æ). Có lẽ dé bản chép nhằm chữ “cái” (35, ауағапа), chỉ cho phiên não che 
lap tâm thanh tinh, khién cho thiện tâm không thé phát trién. Có 5 thứ che Јар, gọi là 5 triên cái: tham 
dục (Ж, kãmaräga), sân khuê (ІН2Е, уудрааа), thụy miên (HEIR, /hinamiddha), trao cử (1# 58, 
uddhacca) và nghi (X&, vicikiccha). 

31 Nguyên tác: Tam kiét (— £5, tini samyojanani) là 3 thứ trói buộc. gòm thân kiến kiét (5 Fi ES, 
sakkayaditthi), giới thủ kiệt (3È 48, silabbataparamasa), nghi kiệt (BË B, vicikiccha). 
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Đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh dinh. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đêu đứng dậy 
cáo lui. 

22. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-loi-phát: 

— Thưa ngài, nói về đã được dừng lắng, thé nào gọi là đã được dừng lắng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

- Đã được đừng lắng nghĩa là ba kiét đã sạch, đã biết như thật. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Có con đường nào, có phương pháp nào để 
đoạn trừ ba kiết ây không? 

Đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phât đàm dao xong, déu đứng dậy 
cáo Іші. 

23. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về dừng lăng tôi thượng, thé nào là dừng lăng tối thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Dùng lắng tôi thượng nghĩa là tham dục hoàn toàn dứt sạch; sân hận và 
ngu si hoàn toàn dứt sạch, đó gọi là dừng lăng tôi thượng. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn già Xá-lợi- phât! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiêu thi đưa đến dừng lăng tôi thượng không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phât đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

24. Diém-phü-xa hói Tón giá Xá-lợi-phất: 

- Thưa ngài, nói vé chỗ dừng lắng tối thượng, thé nào là chỗ dừng lắng 
tôi thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Chỗ dừng lăng tối thượng, nghĩa là tham dục hoàn toàn đoạn sạch, đã biết 


như thật; sân hận và ngu sĩ đã hoàn toàn đoạn sạch, đã biết như thật, đó gọi là 
chỗ dừng lắng tối thượng. 
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Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiêu thi dat ёп chó dừng lắng tôi thượng không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kién, chánh tu duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tán, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo Іш. 

25. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thưa ngài, nói về thanh lương, thế nào gọi là thanh lương? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Thanh lương nghĩa là năm hạ phần kiét sử đã được đoạn sạch. Năm ha 
phân kiết sử là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân hận. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi- phát! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiêu thi có thé đoạn trừ năm ha phân kiét sử ấy, dat được thanh 
lương không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gôm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 

Sau khi Diém-phü-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, déu đứng dậy 
cáo lui. 

26. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thưa ngài, nói về đạt được thanh lương, thế nào là đạt được thanh lương? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Năm hạ phân kiết sử đã đoạn sạch, đã biết như thật, đó gọi là đạt được 
thanh lương. 

Lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Có con đường nào, có phương pháp nào dé khi 
tu tập, tu tập nhiều thì có thê đắc thanh lương không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn già Xá-lợi-phât đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

27. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Thưa ngài, nói vé thanh lương tối thượng, thé nào là thanh lương tôi thượng? 
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Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Thanh lương tôi thượng nghĩa là tham dục hoàn toàn dứt sạch, sân hận và 
ngu si hoàn toàn dứt sạch, tât са phiên não hoàn toàn dứt sạch; đó gọi là thanh 
lương tôi thượng. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả Xá-lgi-phát! Со con duóng nào, có phuong pháp nào dé dat 
được thanh lương tôi thượng không? 

Đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đêu đứng dậy 
cáo Іш. 

28. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về đạt được thanh lương tối thượng, thế nào оо1 là đạt được 
thanh lương tôi thượng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Dat được thanh lương tối thượng nghĩa là tham dục hoàn toàn đoạn sạch, 
đã biệt như thật; sân hận và ngu sĩ hoàn toàn đoạn sạch, đã biệt như thật. Đó gọi 
là đạt được thanh lương tôi thượng. 

Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào để đạt được thanh lương tối 
thượng không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kién, chánh tu duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

29. Diém-phü-xa hỏi Tôn già Xá-lợi-phất:32 

— Thưa ngài, nói vé ái, thé nào là ái? 

Tôn già Xá-lợi-phât đáp: 

- Ái có ba. Đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. 

Lại hỏi: 

— Có con đường, có phương pháp nào đoạn dứt ba ái này không? 

Đáp: 

- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gôm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tân, chánh niệm và chánh định. 


32 Tham chiếu: 5. 38.10 - IV. 257, Tanhapañha Sutta (Kinh khát di). 
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Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

30. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về nghiệp dao, thế nào là nghiệp дао??? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Nói vé nghiệp đạo, tức là mười nghiệp bất thiện, gồm sát sanh, trộm 


cướp, tà dâm, nói dôi, nói hai chiều, nói thô ác, nói thêu đệt, tham dục, sân hận 
và tà kiến. 


Lại hỏi: 

— Có con đường nào, có phương pháp nào đoạn trừ mười nghiệp này không? 

Đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chỉ gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phất đàm đạo xong, đều đứng dậy 
cáo lui. 

31. Diêm-phù-xa hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thưa ngài, nói về câu ué, thé nào là câu ué? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Câu иё có ba loại. Đó là tham dục, sân hận và ngu Si. 


Lai hỏi: 
— Có con đường nào, có phuong pháp nào dé đoạn dứt ba câu ué này không? 
Dáp: 


- Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi góm chánh kiên, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Sau khi Diêm-phù-xa và Tôn giả Xá-lợi-phât đàm đạo xong, đêu đứng dậy 
cáo lui. 


Gióng nhu kinh nói vé cầu ué, các kinh nói vé cấu bán [32], nói vé bui bán 
[33], nói vé gai nhọn |34], nói vé luyén тёп [35], nói về ràng buộc |36) cũng 
nhự thé. 


KKK 
491. SA-MÓN XUẤT GIA HÓI DAO” 
Gióng như Kinh Diêm-phù-xa hỏi đạo, kinh này Sa-môn xuất gia hỏi đạo. 
Жжжж 
з Nguyên tác: Nghiệp tích (3 BI), tức “nghiệp đạo” (%15). 


3 Trùng với mục 16. 
35 Tap. #ÊÈt (T.02. 0099.491. 0128228). 
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492. PHÁ TAN VÔ MINH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở đó. Báy giờ, Tôn giả nói với các 
Tỳ-kheo như vây: 

— Nếu có Ty-kheo đạt được Vô lượng tam-muội, tự thân tác chứng thành 
tựu và an trú, nhưng đối với Niết-bàn, đôi với sự diệt tận của hữu thân”” thì tâm 
của vị ây không vui thích, quá quý trọng thân năm uán này, ví như có người 
dùng bàn tay dính dày keo mà vin vào cành cây thì bàn (ау ау bị dính chặt vào 
cành, không gỡ ra được. Vi sao như thé? Vì bàn tay áy dính dày keo. Cũng vậy, 
nếu Ty-kheo đạt được Vô lượng tam-muội, tự thân tác chứng thành tựu và an 
trụ, nhưng đối với Niét-bàn, đối với sự diệt tận của hữu thân thi tâm của vi ây 
không vui thích, lại quá quý trọng thân này nên cuói cùng không thê thoát ly, 
ngay trong hiện đời không được tuân tự thực hành theo pháp,” đến khi qua đời 
cũng chăng thé chứng đắc, phải sanh lại cõi này, rốt cuộc chăng | thé phá tan ngu 
si, tăm tôi. Ví như bên canh làng có ao bùn, lớp bùn rất dày; nếu trời han hán, 
lâu ngày không mưa thì nước ao cạn khô, bùn đất nứt nẻ. Cũng thế, Tỳ-kheo ấy 
ngay trong hiện đời không được tuân tự thực hành theo pháp, đến khi qua đời 
cũng chăng thé chứng dác, phải sanh lại cõi này. 

Nếu có Ty-kheo đạt được Vô lượng tam-muội, tự thân tác chứng thành tựu 
an trụ, đối với Niết-bàn, đối với sự diệt tận của thân thì tâm của vị áy vui thích, 
không quá quý trọng thân này. Ví như có người dùng Бап tay sạch ráo уіп vào 
cành cây thì bàn tay không bị dính chặt vào đó. Vì sao như thế? Vì bàn tay 
sạch ráo. Cũng vậy, Ту-Кһео đạt được Vô lượng tam-muội, tự thân tác chứng 
thành tựu an trụ, đối với Niết-bàn, đối với sự diệt tận của thân thì tâm của VỊ 
ây vui thích, không quá quý trọng thân này nên ngay trong hiện đời được tuân 
tự thực hành theo pháp, деп khi qua đời không còn tái sanh cõi này. Cho nên, 
này các Ty-kheo! Hãy nó lực tinh tân phá tan vô minh. Gióng nhu canh làng 

có ao bun, bón phía có nước chảy vào và trời lại hay mua, nước thường chảy 
vào, đây ngập tràn ao khiến bao thứ do bán trôi ra ngoài, nước ao trong tréo. 
Cũng thé, Ty-kheo ngay trong hiện đời được tuần tự thực hành theo pháp, đến 
khi qua đời không sanh trở lại cõi này. Vì thê, Tỳ-kheo! Hãy nỗ lực tinh tấn 
phá tan vô minh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Tôn giả dạy 
đều hoan һу phụng hành. 


жжж 


36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.492. 0128501). Tham chiếu: A. 4.178 - II. 165. 
37 Nguyên tác: Hữu thân diệt Niét-bàn (# 4 E 8, Sakkayanirodha). 


% Nguyên tác: Tùy thuận pháp (REJE, dhammanudhammappatipanna). Xem chú thích 68, kinh số 27, 
quyến 1, tr. 24; Tạp. Ж (7.02. 0099.27. 0005с20). 
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493. THUYN NGƯỢC DÒNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng: 

- Nếu Ty-kheo tu hạnh A-lan-nhã,“° sống giữa đồng trống hoặc trong rừng 
sâu, bên gốc cây, nên hoc quay vào bên trong mà quán chiếu tư duy dé tự biết 
trong tâm mình còn có dục tưởng hay không. Nếu không tự biết được thì ở nơi 
cảnh giới, hoặc ở nơi tịnh tuóng" sẽ khởi lên ái dục, trái với hạnh viễn ly. Như 
một người dùng sức chèo thuyên ngược dòng, khi thân hơi mệt đã vội biếng 
nhác thì thuyên sẽ trôi lui, xuôi dòng trôi xuống. Cũng vậy, Ty-kheo tư duy vé 
tịnh tướng, lại sanh khởi ái dục, trái với hạnh viên ly, là bởi trong lúc tu học, 
Ту-Кһео thiếu sự tinh tấn, hạnh không thuần tịnh nên lại bị ái dục cuốn trôi, 
không được pháp lực, tâm không tịch tĩnh, tâm không chuyên nhất; 4бі với 
tịnh tướng sanh khởi ái dục, xuôi theo hướng ấy thì trái với hạnh viễn ly. Nên 
biết, Ту-Кһео này đối với năm dục không dám tự nhận răng đã được viễn ly, 
giải thoát. 

Nếu Ty-kheo tu hạnh A-lan-nhã, sông giữa đông trồng hoặc trong rừng sâu, 
bên gốc cây, nên tư duy như vây: “Trong tâm ta đã ly dục chưa?” Ту-Кһео â ây 
đối với cảnh giới hoặc đôi với tịnh tướng mà biết tâm mình đã viễn ly ái dục thì 
nên thuận theo hướng ấy. Giống như lông chim gặp lửa thì sẽ дийп lại, không 
nở ra được. Cũng vậy, Tỳ-kheo đối với tịnh tướng mà thuận với viễn ly thì nên 
xuôi theo hướng ấy. Nên biết, Ty-kheo ây đã tinh tán tu hành, tâm không buông 
lung, đắc pháp tịch tĩnh, tinh chỉ, dừng lắng, an lạc, nhất tâm thuán tịnh, có thé 
tự cho răng: “Ta đã tư duy, đôi với tịnh tướng mà thuận với viễn ly, tùy thuận tu 
đạo thì dám tự nhận minh đã ly dục, giải thoát khỏi năm loại duc.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Tôn giả dạy déu 
hoan hỷ phụng hành. 


KKK 


494. THÂN THÔNG BIÉN HÓA” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Xá. 
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Ky-xà quật. 


39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.493. 0128b26). 

40 Nguyên tác: A-luyện-nhã ( ЖЖ, arañña). 

^! Tịnh tướng (23: 48) chỉ cho những thứ có hình tướng sạch đẹp, khả ái. 

2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.494. 0128c19). Tham chiếu: А. 6.41 - Ш. 340. 


9 Ky-xà quật sơn (2 1 Ш, Gijjhaküta) còn goi Linh Thứu son (ЖШ), năm vé phía Đông Bác 
thành Vương Xá (Е 4, Rãjagaha). 
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Vào lúc sáng sớm, Tôn giả Xá- lợi-phất đắp y, ôm bát ra khỏi núi, vào thành 
Vương Ха khát thuc. Nhin tháy một cội cây khó ven đường, Tôn giả liên đến 
bên cội cây ấy, trải tọa cụ ngồi ngay thăng rói bảo các Tỳ-kheo răng: 

- Nếu có Ty-kheo nào tu tập thiền định, chứng đắc thần thông, tâm được 
tự tại, muốn bién cây khó này thành đất thì sẽ thành đất liền. Vì sao như thé? 
Vi trong cây khô này sẵn có đất. Cho nên, Tỳ-kheo chứng dác thân thông, tâm 
muốn tạo ra đất thì liên thành đất, không thê sai khác. 

Nếu có Tỳ-kheo nào chứng đắc thân thông, tự tại như ý, muốn biến cây 
khô này thành nước, lửa, gió, vàng, bạc... thi đều thành tựu, không thể sai khác. 
Vì sao như thế? Vì trong cây khô sẵn có nước... Cho nên, Ty-kheo thiền định, 
chứng đắc thân thông, tự tại như ý, muôn biến cây khô thành vàng tức thời thành 
vàng, không thé sai khác,... (cho đến) tât cả những vật khác cũng. đều thành tựu, 
không thé sai khác. Vì sao như thé? Vì trong cây khô kia sẵn có đây đủ tật cả các 
giới ду. Do đó, Ту-Кһео thiền định, chứng đắc thân thông, tự tại như ý, néu muốn 
tạo thành các vật thì hết Шау đều được thành tựu, không thể sai khác. 

Tỳ-kheo nên biết, cảnh giới thần thông nhờ đắc định ду không thé nghi bàn. 
Cho nên, này các Tỳ-kheo! Hãy siêng tu thiên định, học các thần thông. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe Tôn giả dạy đều 
hoan һу phụng hành. 


KKK 


495. GIỚI LÀ NÉN TÁNG^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Kỳ-xà quật. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Ty-kheo ràng: 

— Sở di phạm giới là do phá giới, một khi nên tång“ sụt lở rồi thì tâm không 
an бп, do tâm không an ôn nên đánh mát hy, khinh an, lạc, tam-muội tịch tĩnh; 
mất hăn tuệ thây biết như thật, nhàm chán, ly dục, giải thoát. Do đó, vĩnh viễn 
không thé chứng đắc Vô dư Niét-bàn. 

Giống như cây bị hư rễ, thối gốc thì hết thảy cành, lá, hoa, trái không thể 
xanh tốt. Tỳ-kheo phạm giới cũng như vậy, công đức giảm sút, tâm không an 


Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Т ар. ЖЕ (7.02. 0099.495. 0129a09). Tham chiếu: Miệm kinh 5 
(7.01. 0026.44. 0485с22); Тат quy kinh 1 (T.01. 0026.45. 0486a05); Tàm т диў kinh Ж 
(7.01. 0026.46. 0486а21); Giới kinh ЯХ (T.01. 0026.47. 0486b23); Giới kinh Я (T.01. 0026.48. 
0486c03); Cung kính kinh 38 8X (Т.01. 0026.49. 0486c21); Cung kính kinh 3S #8 (T.01. 0026.50. 
0487215); A. 5.168 - Ш. 200; A. 5.24 - III. 19; А. 11.3 - V. 313; A. 11.4 - V. 315; A. 5.21 - III. 14; 
A. 5.22 - III. 15; A. 6.50 - III. 360; A. 7.65 - IV. 99; 4. 8.81 - IV. 336; A. 10.3 - V. 4; 4. 10.4 - V. 5. 
4 Nguyên tác: Sở y (971), ở đây chỉ cho giới là nền tảng căn bản cho định (tam-muói), cho tuệ, cho 
giải thoát. 

4 Nguyên tác: Lạc trụ (% 4%, sukham viharati). 
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бп, bởi tâm không an ón nên đánh mát һу, khinh an, lạc, tam-muói tịch tinh; 
mát һап tuệ thây biết như thật, nhàm chán, ly dục, giải thoát. Do đó, vĩnh viễn 
không thê chứng đắc Vô dư Niét-bàn. 

Tỳ-kheo trì giới, căn bản đầy đủ, nền tảng vững chắc nên tâm được hân 
hoan. Do đã hân hoan nên tâm hoan hỷ, khinh an, lạc, tam-muội tịch tĩnh; thây 
biết như thật, nhàm chán, ly dục, giải thoát; đã giải thoát rồi thì mau chóng 
chứng đắc Vô dư Niét-bàn. 

Ví như cây không bị hư rễ, thối góc thì cành, lá, hoa, trái đều xanh tươi. Ту- 
kheo trì giới cũng như thế, căn bản dày đủ, nền tảng vững chắc, tâm được hân 
hoan, đã hân hoan rồi nên tâm đắc hoan hy, khinh an, lạc, tam-muội tịch tinh; 
tháy biết như thật, nhàm chán, ly duc, giải thoát; đã giải thoát rồi thì mau chóng 
chứng đắc Vô dư Niết-bàn. 

Tôn già Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe Tôn giả dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


496. РАР ТАТ TRANH СА! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Tôn giá Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

- Khi các Ty-kheo tranh cãi với nhau thi trong đây có Ty-kheo phạm tội, có 
Ty-kheo cử tội.” Những Ty-kheo này nếu không nương vào chánh tư duy dé 
tự quán xét, nên biết Ty-kheo áy cứ mãi ngang ngạnh, tranh cãi tăng lén, chóng 
báng lẫn nhau, kết sâu oán hận. Nhu thé thì dói với những lỗi lầm đã xảy ra, 
không thê dùng giáo pháp chân chánh để ngăn chặn, dứt trừ. 

Khi các Ty-kheo khởi lên tranh cãi, nêu Ty-kheo phạm tội và Ту-Кһео cử 
tội đều nương vào chánh tư duy đề tự quán xét, tự trách mình, nên biết Tỳ-kheo 
ây không còn ngang ngạnh, chống báng lẫn nhau hay khoét sâu thù hận. Như 
thé thì đối với lỗi làm đã хау ra có thê dùng giáo pháp chân chánh dé ngăn chặn, 
dứt trừ. 

Thé nào là Ty-kheo phạm tội nương vào chánh tư duy dé tự quán xét? Ty- 
kheo nên tư duy như vây: “Minh thật không phải, không tốt, đáng lẽ không nên 
tạo tội dé người khác nhìn thấy như thé. Nếu mình không tạo tội này thì người 
kia đâu có bắt gặp! Người kia nhìn thấy tội của mình, vì không băng lòng nén 
mới ché trách rôi cử tội thôi! Những Tỳ-kheo khác nghe được, cũng lại chê 
trách, bởi thế xảy ra tranh cãi trién miên, căng tháng càng tăng, tranh cãi càng 


47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.496. 0129a27). Tham chiếu: А. 2.15 - I. 52. 
48 Cử tội (Œ 3E): Chi ra lỗi làm, buộc tội người khác. 
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hăng. Như vậy thì đối với lỗi lầm đã xảy ra, không thé dùng giáo pháp chân 
chánh dé ngăn chặn, dứt trừ. Kê từ hôm nay, mình phải từ bỏ, như phải nộp thuê 
cho hàng hóa của тїпһ.”# Đó gọi là Tỳ-kheo đối với lỗi làm đã хау ra, tự mình 
quán xét như thế. 

Тһе nào là Ty-kheo cử tội tự mình quán xét? Ty-kheo cử tội nén suy nghĩ 
như уау: ü Ty-kheo kia dà pham tói, khién ta nhin tháy; néu vi kia khóng pham 
tội ấy thì ta đâu có tháy! Ta bát gặp nhu váy rói, do không báng lòng nên mới 
cử tội. Những Ty-kheo khác bát gáp, cüng khóng báng lòng nên mới cử tội, bởi 
thé sự tranh cãi kéo dài, tăng lên không dừng, như thé thì đối với lỗi lầm đã xảy 
ra không thé dùng giáo pháp chân chánh 46 ngăn chặn, đứt trừ. Кё từ hôm nay, 

ta hãy từ bỏ, như phải nộp thuế cho hàng hóa của mình.” Ty-kheo cử tội có thê 
nương vào chánh tư duy để tự mình quán xét như thé. 


Do đó, пау các Ty-kheo! Người có tội và người cử tội đều phải nương vào 
chánh tư duy để tự mình quán xét, đừng để căng thăng tăng thêm. Này các 
Tỳ-kheo! Không nén tranh cãi, néu tranh cãi xảy ra, hãy dùng giáo pháp chân 
chánh dé ngăn chặn, dứt trừ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe гбі đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


497. МАМ PHÁP CỬ TÔI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đi đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rói ngôi 
sang một bên và thưa: 


— Bach Thé Tôn! Vi Ty-kheo muốn cử tội người khác thì phải đem tâm an 
trú vào bao nhiêu pháp rôi mới được cử tội người khác?! 


Phật Бао Xá-lợi-phất: 


— VỊ Ty-kheo đó phải đem tám an trú vào năm pháp thì mới được cử tội 
người khác. Là năm pháp nào? Thứ nhất, sự thật chứ không bịa đặt. Thứ hai, 
đúng thời chứ không phi thời. Thứ ba, đem lại lợi ích chứ không vô ích. Thứ 
tư, nhu hòa chứ không thô bạo. Thứ năm, với từ tâm chứ không sân hận. Này 


^ Ng Pie tác: Nhu kỷ thâu thuế (A411  #t). Thâu thuế (Ж?) là thé rút gon của chước nạp tô thuế ( 
AH. Et). Tham chiêu: 4. 2.15 - I. 52: Sunkadayakamva bhandasminti (như trường hợp người phải trả 
thuế hàng hóa của minh), HT. Thích Minh Châu dịch. Ví dụ này hàm chỉ cho bón phận cân phải thực 
hiện trước một hành động, việc làm nào đó của chính mình. 
50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ạp. ## (7.02. 0099.497. 0129b25). Tham chiếu: А. 5.167 - Ш. 196; 
аа chương thứ chín, Đình chỉ Giới bôn. 

5! Tham chiêu: А. 5.167 - III. 196: Codakena, ãvuso, bhikkhunã param codetukamena pañca dhamme 
ajjhattam upatthapetvà paro codetabbo (Này các Hiền giả, khi Ty-kheo buộc tội muốn buộc tội người 
khác, hãy an trú nội tâm năm pháp rồi hãy buộc tội), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Xá-lợi-phât! Tỳ-kheo cử tội phải hội đủ năm pháp này thì mới được cử tội 
người khác. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội cũng phải dùng bao nhiêu pháp để tự an 
tâm mình? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Ty-kheo bị cử tội nên dùng năm pháp 46 tự an tâm mình, cần phải nghi 
răng: “Vi kia đã hành xử thế nào? Là đúng sự thật chớ không bia đặt; đúng thời 
chớ chăng phi thời; đem lại lợi ích chớ chăng vô ích; nhu hòa chớ chắng thô 
bao; từ tâm chớ chăng sân hận.” Này Xá-lợi-phất! Người bị cử tội phải nghĩ đủ 
năm pháp này thì tự an tâm minh. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con thấy có người cử tội người khác không đúng sự thật 
chớ chăng phải thật; phi thời chớ chăng đúng thời; vô ích chớ chẳng lợi ích; 
thô bạo chớ chăng nhu hòa; sân hận chớ chăng từ tâm. Bạch Thế Tôn! Đối với 
Ty-kheo cử tội người khác mà không đúng sự thật nhu thé thì phải dùng pháp 
lợi ích gi dé họ hỗi cải? 


Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 


— Đối VỚI Ty-kheo cử tội mà không đúng sự thật nên dùng năm pháp lợi ích 
khiến họ hôi cải, phải nói với ho răng: “Thưa Trưởng lão! Nay Trưởng lão cử 
tội mà không đúng sự thật chứ chăng phải thật, hãy hôi cải; phi thời chứ chăng 
đúng thời; vô ích chứ chàng lợi ích; thô bạo chứ chàng nhu hòa; sân hận chứ 
chăng từ tâm, hãy hôi cải.” Này Xá-lợi-phất! Đối với Ty-kheo сїт 101 người 
khác không đúng sự thật thi phải dùng năm pháp lợi ích này khiến họ hồi cải, 
cũng khiến các Tỳ-kheo khác sau này không còn cử tội người khác không đúng 
sự thật nữa. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bach Thé Tôn! Ty-kheo bị cử tội không đúng sự thật nên dùng pháp gì dé 
không phái sám hồi? 

Đức Phật dạy: 

— Ty-kheo bi cử tội không đúng sự thật nên dùng năm pháp để không phải 
sám hôi. Vi áy nén nghi thê này: “Ту-Кһео kia cử tội không đúng sự thật chứ 
chăng phải đúng sự thật; phi thời chứ chăng đúng thời; vô ích chứ chăng lợi ích; 
thô bạo chứ chăng nhu hòa; sân hận chứ chàng từ tâm, như thé thì mình không 
phải sám hồi.” Ty-kheo bị cử tội không đúng sự thật nên dùng năm pháp này dé 
tự an tâm mình, không phải sám hồi. 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại thưa: 

— Bach Thé Tôn! Có Ty-kheo cử tội đúng sự thật chứ chăng phải không 
đúng sự thật; đúng thời chứ chăng phải phi thời; đem lại lợi ích chứ chăng phải 
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vô ích; nhu hòa chứ chăng phải thô bạo; từ tâm chứ chăng phải sân hận. Đối với 
Tỳ-kheo cử tội đúng sự thật ду nên dùng pháp lợi ích nào dé không phải hồi cải? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Đỗi với Ту-Кһео cử tội đúng sự thật, nên dùng năm pháp lợi ích dé không 
phải hối cải, phải nói với Ty-kheo đó thé này: “Trưởng lão! Trưởng lão đã cử 
tội đúng sự thật chứ chăng phải không đúng; đúng thời chứ cháng phái phi thói; 
dem lại lợi ích chứ chăng phải bát lợi, vô ích; nhu hòa chứ chăng phải thô bao; 
từ tâm chứ chăng phải sân hận.” Này Xá-loi-phát! Đôi với Tỳ-kheo cử tội đúng 
sự thật nên dùng năm pháp lợi ích này đê уі ау không phải hôi cải, cũng đê sau 

này những Tỳ-kheo cử tội người khác đúng sự thật cũng không phải hôi cải. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội đúng sự thật, phải dùng bao nhiêu pháp 
lợi ích, néu vị ду vẫn không chịu sám hôi??? 

Đức Phật dạy: 

— Ty-kheo bị cử tội đúng sự thật, phải dùng năm pháp lợi ích, néu vị ду vẫn 
không chịu sám hồi, nên nói với vi ду thé này: "Ty-kheo kia cử tội thầy đúng 
chứ chăng phải không đúng, vậy mà thây chăng chịu sám hồi! Ty-kheo kia cử 
tội ау đúng thời chứ cháng phải phi thời; có lợi ích chứ chăng phải không có 
lợi ích; nhu nhuyễn chứ cháng phải thô bạo; có từ tâm chứ chăng phải sân hận, 
vậy mà thây chăng chịu sám hôi!” 

Tôn giả thưa: 

- Bach Thé Tôn! Con tháy có Ty-kheo bị cử tội đúng mà lai sân hận. Bach 
Тһе Tôn! Tỳ-kheo bị cử tội đúng mà sân hận thì phải dùng bao nhiêu pháp để 
khiến họ tự hóa giải đôi với tâm sân hận? 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

— Tỳ-kheo bi cử tội đúng mà khởi sân hận thì phải dùng năm pháp dé tự hóa 
giải nên nói với vị áy răng: “Thưa Trưởng lão! Tỳ-kheo kia cử tội đúng sự thật 
chứ chăng phải không đúng, chớ có sân hận... (cho đến) từ tâm chứ chăng phải 
sân hận, chớ có sân hận.” Này Xá-lợi-phât! Đối với Ty-kheo bị cử tội đúng mà 
khởi sân hận nên dùng năm pháp này đề khiến họ tự hóa giải sân hận. 


52 Trong đoạn hỏi và đáp này, Luật tang Pali liệt kê ra 5 trường hợp tuy cử tội đúng pháp, nhưng vị Tỳ- 
kheo kia vẫn không sám hôi. Ở đây, Kinh Tạp A-hàm bô sung yêu tô khuyên giải. Tham chiêu: Culla 
vagga, chương thứ chín, Đình chỉ Giới bón: [508] - Bạch Ngài, sự không có ân hận sẽ được хау đến cho 
vị Ty-khuu khiến trách đúng pháp với bao nhiêu hình thức? Này Upali, Su khóng có án hàn së duoc хау 
dén cho vị Ty-khuu khiên trách đúng pháp với năm hình thức. (Ai đó có thé nói ràng): “Dai đức khiên 
trách hợp thời, không sdi thời, thé là du dé không đưa đến sự ân hận cho ngài; Đại đức khiển trách 
với sự thái, không phải với sự sai trái, thé là ай dé không dua đến sự ân hận cho ngài; Đại đức khiến 
trách với sự тет móng, khóng phái bằng cách thô 16, thé là đủ dé không dua đến sự án hận cho ngài; 
Đại đức khiến trách có liên hệ đến lợi ích, không phái không liên hê đên lợi ích, thế là đủ để không đưa 
đến sự án hán cho ngài; Đại đức khiển trách với tâm từ, không phải với nói tám có sân hận, thê là du 
dé khóng dua dén sw án hán cho ngài” (Ty-khuu Indacanda dich). 
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Khi ấy, Tôn giả Xá-loi-phát thua: 

— Bach Thé Tôn! Nếu con bi người khác cử tội, dà đúng sự thật hay không 
đúng thì đối với hai trường hợp này, con déu tự an tâm mình. Nếu họ cử tội 
Tung thi con tự nhận lỗi. Nếu họ cử tội không đúng thì con cũng tự hóa giải 

: “Điều này không đúng, nay tôi tự biết mình không phạm tội ду.” Bạch 
Thể Tôn! Con phải như thé, như lời Thế Tôn dạy cho các Sa-môn trong bài 
Kinh vi đụ cái cua° răng: “Như có kẻ giặc đến bắt trói các thây, dùng cua cưa 
xẻ thân thé các thây. Khi ấy, đối với kẻ giặc mà các thầy phát khởi ý ác, lời ác 
thì tự sanh chướng ngại. Cho nên, Tỳ-kheo! Nếu bị cưa xẻ thân thê, các thây 
chớ khởi ý ác và lời ác, như thé chỉ tự tạo chướng ngại mà thôi. Đôi với người 
kia nên khởi tâm từ, không oán, không hận, chứng nhập, an trú trọn vẹn tâm từ 
với cảnh giới bón phương. Nên học như thê 5.” Do đó, bach Thé Tôn! Соп phải 
như thế, như lời Thế Tôn đã dạy, cởi bỏ cái khó cüa thán cón phái tu an nhán; 
huống gi cái khó chút xíu hay nhüng lói phi báng nhó nhát mà khóng an nhán 
duoc и? Vi lợi ích của Sa-món, vì ước muôn của Sa-món là muôn đoạn pháp 
bất thiện, muốn tu pháp thiện thì đối với pháp bất thiện này nên đoạn, 4бі với 
pháp thiện nên nỗ lực tinh tân, khéo tự phòng hộ, nhiếp niệm tư duy, không 
được buông lung, nên học như vậy. 

Tôn giả Xá-loi-phát lại thưa tiếp: 

— Khi con cử tội Ty-kheo khác đúng sự thật chứ chăng phải không thật; 
đúng thời chứ chăng phải phi thời; đem lại lợi ích chứ chắng phải vô ích; nhu 
hòa chứ chăng phải thô bạo; từ tâm chứ chăng phải sân hận, thé nhưng những 
Tỳ-kheo bị cử tội kia vẫn có người ôm lòng sân hận. 

Đức Phật hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Những hạng Tỳ-kheo nào nghe thây cử tội mà nói sân hận? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bach Thé Tôn! Т Ty-kheo siém ninh, giả dói, lừa gat, bát tín, khóng hó 
khóng then, luói biếng, thất niệm, bát định, tuệ yêu kém, ngã man, sông trải với 
hạnh viễn ly, không kính giới luật, không trọng Sa-món, khóng siéng tu hoc, 
khóng tu quán xét, vi ké sinh nhai mà xuát gia chứ không phải vi câu Niét-bàn; 
những Ty-kheo nhu thé nghe con cử tội liên nói sân hận. 


Đức Phát hỏi: 

— Những hạng Ty-kheo nào nghe thầy cử tội mà không sân hận? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Tỳ-kheo không dua nịnh, không giả dối, không lừa gạt, 


có chánh tín, biết hó then, tinh cân, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không 
ngã mạn, sóng với hạnh viễn ly, tôn kính giới luật, quý hạnh Sa-môn, tôn sùng 


53 Nguyên tác: Giải tài thí kinh (КЕМ ë $$), dịch nghĩa là Kinh ví du xẻ gô. Sau khi tham chiêu M. 21, 
Kakacipama Sutta (Kinh ví dụ сді cưa); Máu-lé-phá-quán- -na kinh Æ S k PEB 8 (T.01. 0026. 193. 
0744204), bản dịch thống nhất sử dung tua kinh là Kinh ví ай cái cưa. 
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Niết-bàn, vì pháp xuất gia chứ không vì nuôi mạng; những Ty-kheo như thé 
nghe con cử tội thì hoan hy lãnh thọ, như uống cam lộ. 

Ví như cô gái dòng Sát-lợi hay Bà-la-món tăm gói sạch sẽ rồi, liên chon 
lây hoa dep, nói kết thành tràng ròi đội lên đầu. Cũng thế, Tỳ-kheo không siém 
nịnh, không giả 401, không lừa gạt, có chánh tín, biệt hô Шеп, tính cân, chánh 
niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, tâm thích viễn ly, tôn kính giới luật, 
quý hạnh Sa-môn, tinh сап tỉnh giác, vì pháp xuất gia, chí câu Niết-bàn; những 
Tỳ-kheo như thế nghe con cử tội thì hoan hý lãnh thọ, như uống cam lộ. 


Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 


— Ty-kheo siêm ninh, giả dối, lừa gạt, bất tín, không hó khóng then, lười 
biếng, thất niệm, bất định, tuệ yếu kém, ngã mạn, sông trái với hạnh viễn ly, 
không kính giới luật, không trọng Sa-môn, không siêng tu học, không tự quán 
xét, vì kế sinh nhai mà xuất gia chứ không phải vì cầu Niết-bàn; những Tỳ-kheo 
như thế không nên truyền dạy và trò chuyện. Vì sao như vậy? Vì những Tỳ- 
kheo này phá Phạm hạnh. 

Ту-Кһео không dua ninh, không giả dối, không lừa gạt, có chánh tín, biết hỗ 
then, tinh cân, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, không ngã mạn, sống với hạnh 
vién ly, tôn kính giới luật, quý hạnh Sa-môn, tôn sùng Niết-bàn, vì pháp xuất 
gia chứ không vì nuôi mạng; những Tỳ-kheo như thê cân nên truyền day. Vi sao 
như vậy? Vì những Ty-kheo như thé có thé tu Pham hạnh, có thé tự đứng vững. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phât nghe Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


498. TRÍ TUỆ СОА THÉ ТОМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn xoài” của Na-la-kiện-đà, một chủ tiệm 
buôn bán vài. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đến chỗ đức Phật, cúi lay chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Bach Thé Tôn! Đối với Thé Tôn, con tin tưởng tuyệt đối rằng: Trí tuệ của 
các Sa-môn hay Bà-la-môn ở quá khứ, ở tương lai hay ở hiện tại không thé nào 
sánh băng trí tuệ của Thế Tôn, huống lại là hơn. 

Đức Phật bảo Tôn già Xá-lgi-phát: 


— Lành thay! Lành thay! Xá-lợi- phát! Lành thay những lời nói bậc nhất như 
thé, thầy có thé ở giữa đại chúng rồng lên tiếng sư tử, tự nói tin tưởng tuyệt đôi 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.498. 0130c07). Tham chiếu: Ty hoan hy kinh 
E Ex EAE (701. 0001.18. 0076b24); Тіп Phát công đức kinh 4A 62/48 $ (T.01. 0018. 0255211); 
D. 28, Sampasadaniya Sutta (Kinh tw hoan hy); S. 47.12 - V. 159. 


55 Nguyên tác: Am-la viên (ЖЕ ЕН, ambavana). 
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Thé Tôn răng: Trí tuệ của các Sa-món hay Bà-la-món ở quá khứ, ở tương lai 
hay ở hiện tại không thé nào sánh bằng trí tuệ của Thé Tôn, huống lại là hơn. 

Ебі đức Phật hỏi tiếp Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây có biết về giới tăng thượng của chư Phật quá khứ không? 

Tôn giả Xá-lgi-phát thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con không biết. 

Đức Phật lại hôi: 

- Này Xá-lợi-phất! Tháy có biết pháp nhu váy, tuệ như vậy, minh như váy, 
giải thoát như vậy và an trú như vậy không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Con không biết. 

Đức Phát lại hỏi Tôn giả Xá-lgi-phát: 

— Thây có biết giới tăng thượng của chư Phật ở tương lai, pháp như vậy, tuệ 
như vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trú như vậy không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con không biết. 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Thây có biết giới tăng thượng của chư Phật hiện tại, pháp như vậy, tuệ như 
vậy, minh như vậy, giải thoát như vậy và an trú như vậy không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Con không biết. 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Nêu thầy không biết các pháp trong tâm chư Phật quá khứ, hiện tại và 
tương lai thì tại sao ở giữa đại chúng lại rông lên tiêng sư tử tán thán như vây: 
“Con tin tưởng tuyệt đôi Thé Tôn răng: Trí tuệ của các Sa-môn hay Bà-la-môn 
ở quả khứ, ở tương lai hay hiện tại không thê nào sánh băng trí tuệ của Thế Tôn, 
huống lại là hơn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

— Bach Thé Tôn! Con không thê biết giới hạn trong tâm” của chu Phật 
quá khứ, tương lai, hiện tại, nhưng con có thé thám sát về giáo pháp? của chu 


56 Nguyên tác: Tâm chi phân té (b7). Phân (6 (2779): Giới hạn, sai biệt. 

' Nguyện tác: Pháp chi phân tè (z£ Z 2 7). Phân tè (2324): Вау biện, phân chia phẩm vật hiến cúng 
liệt vị tô tông (Ж ЧЕЛ Ж 5х Z а AR Ed as 8H 4] Жї). Trong M. 12, Mahaàsihanáda Sutta (Dai kinh 
su tứ hóng), từ dhammanvaya được Bhikkhu Bodhi dich sang tiếng Anh là * suy luận từ giáo pháp" (by 
inference from dhamma). ME | апуауа ййпат nghĩa là “loại trí^ hoặc dich là “tỷ trí” (ЯЯ, ЕК 1). Pháp 
trang nghiêm kinh < (T: 01. 0026.213. 0795c25). dich là “pháp tĩnh” ( 9 ñ). Tinh GÑ) ở đây 
mang nghĩa thám sát, suy xét, bằng nghĩa chữ “thâm” (Ж). Tương đồng với nghĩa này, Chi giải Kinh 
tự hoan hỷ (Sampasadantyasuttavannana) giải bung từ dhammanvaya là “trí hiện lượng” vê giáo pháp 
(dhammassa paccakkhato ћапаѕѕа). Như vậy, “pháp chi phân të” (7& Z 4) Ж) nghĩa là dùng trí tuệ dé 
thám sát, là trí hiện lượng (paccakkhato ñana). 
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Phật quá khứ, tương lai, hiện tại. Con nghe Тһе Tôn thuyết pháp, càng nghe 
càng tháy thám sâu, càng nghe cảng thây thù thắng, càng nghe càng Һау tăng 
thượng, càng nghe càng tháy vl diệu. Con nghe Thé Tón thuyét pháp, biét mót 
pháp liên đoạn một pháp, biết một pháp liên chứng một pháp, biết một pháp 
liền tu tập một pháp, thấu rõ trọn vẹn pháp đó. Đối với Đại sư, con có niềm tin 
thanh tịnh, tâm được thanh tịnh. 

Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Chánh Giác. Bạch Thế Tôn! Ví như quốc 
vương có thành trì ở biên giói, bón mặt thành được bao bọc vuông vức, kiên cô, 
chắc chắn và chỉ có một công ra vào, không có công thứ hai. Vua sai lính gác 
công, người dân ra vào thành đều phải qua công này; lính canh kia tuy không 
biết có bao nhiêu người đã ra vào, nhưng biết chắc người dân chỉ có thé đi qua 
công này, không còn công nào khác. Gióng nhu thé, con biết rõ chư Phát, Nhu 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác đời quá khứ đã đoạn sạch năm thứ trói buộc 
che 1йр là thứ não loan tâm, khiến tuệ lực suy yếu, khiến rơi chỗ chướng ngại, 
không hướng đến Niết-bàn; đã trụ bốn niệm xứ; đã tu bảy giác phân; đã đắc 
Vô thượng Chánh đăng Chánh giác.? Chư Phật, Тһе Tôn đời tương lai cũng 
đã đoạn sạch năm thứ trói buộc che lấp là thứ não loạn tâm, khiến tuệ lực Suy 
yếu, khiến rơi chỗ chướng ngại, không hướng đến Niét-bàn; đã tru bón niệm 
xứ; đã tu bảy giác phần; đã đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. Chu Phật, 
Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác đời hiện tại cũng đã đoạn sạch 
năm thứ trói buộc che lấp là thứ não loạn tâm, khiến tuệ lực suy yếu, khiến rơi 
chỗ chướng ngại, không hướng đến Niết-bàn; đã trụ bón niệm xứ; đã tu bảy 
giác phân; đã đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Đúng thế, đúng thế! Xá-lợi-phất! Chư Phật đời quá khứ, tương lai và hiện 
tại thảy đều đoạn sạch năm thứ trói buộc che lấp là thứ não loạn tâm, khiến tuệ 
lực suy yếu, khiến roi chỗ chướng ngại, không hướng đến Niét-bàn; đã tru bón 
niệm xứ; đã tu bảy giác phân; đã dác Vô thượng Chánh dáng Chánh giác. 

Đức Phát nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phât nghe lời Phật dạy, hoan 
hy phụng hành. 


Жжжж 


499. KHÉO TU TÂM® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ở trong núi Kỳ-xà quật. 


58 Nguyên tác: Ngũ cái (T: 2%, райсапїуағапа). 
' Nguyên tác: A-nậu-đa-la Tam-miéu-tam-bó-dé (Py $R Z H — $3 — $ te, anuttara sammäsambodlhi). 
60 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.499. 0131225). Tham chiếu: А. 9.25 - IV. 402. 
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Khi ấy, có Ту-Кһео Nguyệt Tử”' là đệ tử của Dé-bà-dat-da,? đi đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất, уап an sức khỏe xong liền đứng sang một bên. 

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

— Tỳ-kheo Dé-bà-dat-da có thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo nghe không? 

Ту-Кһео Nguyệt Tử trả lời: 

— Thưa, có thuyết pháp! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Đề-bà-đạt-đa thuyết pháp thế nào? 

Ty-kheo Nguyệt Tử thưa: 

— Tỳ-kheo Dé-bà-dat-da thuyết pháp như vây: “Nếu Tỳ-kheo với tâm pháp 
mà tu tâm® thì vị này có thé tự xác quyết“ răng: “Ta đã ly dục, giải thoát khỏi 
năm loại dục.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Nguyệt Tử: 

— Dé-bà-dat-da đối trước các thây vì sao không thuyết pháp rõ ràng như 
vây: “Nếu Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, lìa tâm tham dục, lìa tâm sân 
hận, На tâm ngu si, đắc pháp vô tham, đắc pháp vô sân và đắc pháp vô si, không 
còn tái sanh trở lại cõi Dục, cõi Sắc và cõi Vô Sắc, Ty-kheo åy có thé tų xác 
quyết: 'Su sanh của ta đã đứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh”? 

Ty-kheo Nguyệt Tử thưa: 

— Vị ây không thuyết như vậy, thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tỳ-kheo Nguyệt Tử: 

— Nếu có Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm, có thể xa lia tâm tham dục, 
sân hận và ngu si, đắc pháp vô tham, vô sân và vô si, Ty-kheo áy có thé tự xác 
quyết: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sa 

Ví như gần thôn xóm có dãy núi đá to lớn không bị cắt xẻ, không bị phá 
hoại, không bi xuyên thủng, hoàn toàn kín mít, giả sử có gió từ phương Đông 
thói tới cũng không thé khiến nó lay động, không thể xuyên qua nó để tới 
phương Tây. Cũng vậy, đối với gió từ phương Nam, phương Tây, phương Bắc 
và bón hướng cũng không thé khiến cho lay động và thói xuyên qua được. Cũng 
thé, Ty-kheo vói tám pháp та khéo tu tám, xa lia tàm tham duc, sán hán và ngu 
si, đắc pháp vô tham, vô sân và vô si, Tỳ-kheo ấy có thé tự xác quyết: “Sự sanh 


6! Nguyệt Tử (Л T, Candikaputta). 

62 Đề-bà-đạt-đa (118 £ , Devadatta). 

6 Nguyên tác: Tâm pháp tu tâm (Ù 1& 42^). Tham chiếu: А. 9.26 - IV. 402; bản Tích Lan: Cefasã cittam 
paricitam hoti (Tầm được củng cô bởi tâm). 

4 Nguyên tác: Ký thuyết (#089, byakato). 
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của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh.” 

Ví nhu trụ đồng Nhán-dà9 гап chắc hoặc trụ đồng được cám sâu vào lòng 
đất, đắp đất thật chắc thì gió từ bốn phương thôi đến cũng không thể lay động 
được. Cũng thế, Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm rôi, xa lìa tâm tham dục, 
sân hận và ngu si, đắc pháp vô tham, vô sân và vô si, Tỳ-kheo ây có thé tự xác 
quyết: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hanh đã được thành tựu, việc cán làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Ví như trụ đá cao mười sáu khuỷu tay được cắm xuống lòng đất tám khuyu 
tay thì gió từ bốn phương thôi tới cũng không thé khién cho lay dóng. Gióng 
nhu thé, Ty-kheo với tâm pháp mà khéo tu tâm rói, xa lia tâm tham duc, sân hận 
và ngu si, đắc pháp vô tham, vô sân và vô si thì có thé tự xác quyết: “Sự sanh 
của ta đã đứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tải sanh.” 

Ví như phải mòi lửa lúc lửa chua cháy, khi lửa đã cháy thì không cần mồi 
nữa. Gióng nhu thé, Tỳ-kheo với tâm pháp mà khéo tu tám rôi, xa lia tâm tham 
dục, sân hận và ngu si, đắc pháp vô tham, vô sân và vô si, có thé tự xác quyết: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những lời Tôn 
giả dạy đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


500. NUÔI MẠNG DÜNG PHÁPS 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất cũng đang ở tại trú xứ này. 
Sáng sớm, Tôn giả đắp у, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực. Khát thực 
xong, Tôn giả ngôi bên cội cây thọ trai. 
Lúc ây, có nữ tu si ngoai đạo Tịnh Khẩu“ ra khỏi thành Vương Xá có chút 


công việc, thây Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi thọ trai bên cội cây, liên tiến 
tới hỏi: 


— Thưa, Sa-môn đang ăn ư? 
Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 
— Vâng, đang ăn! 


9 Nguyên tác: Nhân-đà ( РЁ), gọi đủ là Nhán-dà-la trụ (ВЕ, Indakhila), vương trụ hoặc là trụ 
của Thích-dé-hoàn-nhán. 


66 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.500. 0131с09). Tham chiếu: S. 28.10 - III. 238. 
5 Nguyên tác: Tịnh Khẩu ( 1€ H, Sucimukhi). 
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Lại hỏi: 

— Thé nào, Sa-môn cúi mát? mà ăn phải không? 

Tôn giả đáp: 

— Này cô, không phải vậy! 

Lại hỏi: 

— Hay là ngửa mặt” mà ăn? 

Đáp: 

— Không phải! 

Lại hỏi: 

— Chắc là nhìn bón phương mà án??? 

Đáp: 

— Không phái! 

Lại hỏi: 

— Hay là nhìn bốn hướng”! mà ăn? 

Топ giả đáp: 

— Cũng không phái! 

Cô ây lại nói: 

— Tôi hỏi Sa-món dang ăn phải không? Ngài trả lời là đang ăn. Tôi hỏi 
Ša-môn cúi mặt mà ăn phải không? Ngài nói là không phải. Tôi hỏi có phải 
ngửa mặt mà ăn không? Ngài lại bảo không phải. lôi hỏi có phải nhìn bôn 
phương mà ăn không? Ngài cũng trả lời là không. Tôi hỏi có phải nhìn bôn 
hướng mà ăn không? Ngài vân nói là không phải. Tôn giả trả lời như thê thì 
có ý nghĩa gì? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

- Này cô, có những Sa-môn, Bả-la-môn rành vé dia ly," giỏi vé nghi quỹ,” 
ho hành nghé không đúng pháp như thé dé kiêm sóng thì đó là những Sa-món, 
Bà-la-món cüi mát mà án. 

Những Sa-món, Bà-la-món ngước nhìn tráng sao, chiêm tinh đoán tuong, 
ho hành nghé không đúng pháp như thê đê kiêm sóng thì đó là những Sa-món, 
Bà-la-môn ngửa mặt mà ăn. 

68 Nguyên tác: Hạ khâu (F П, adhomukha). 

9 Nguyên tác: Ngưỡng khâu (1 H, ubbhamukha). 

? Nguyên tác: Phương khâu (27 Ч, disamukha). 

71 Nguyên tác: Tứ duy khâu (Pd #Ë L1, vidisamukha). 

7 Nguyên tác: Minh u sự (ЯН) АН, vatthuvijja). 

3 Nguyên tác: Minh u hoành pháp (HH7i* £8 3X). А-та-іті kinh Е # % (7.01. 0001.20. 0084b16) goi 


là “già đạo pháp” (ЖЕЛЕ ҘЕ). D. 1, Brahmajala Sutta (Kinh Phạm võng) goi là tiracchanavijjaya, chi cho 
các loại nghi quỹ như tê tự, câu thân, thuôc thang trị bệnh... 
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Những Sa-môn, Bà-la-môn làm tay sai cho người khác, họ hành nghé không 
đúng pháp nhu thé dé kiếm sóng thì đó là những Sa-món, Bà-la-môn nhìn bốn 
phương mà ăn. 


Những Sa-môn, Bà-la-môn bốc thuốc trị bệnh, họ hành nghề không đúng 
pháp như thé dé kiêm sóng thì đó là những Sa-món, Bà-la-món nhìn bốn hướng 
mà ăn. 

Này cô, tôi không rơi vào bón cách kiếm ăn không đúng pháp như trên. Này 
cô, tôi nuôi mạng một cách đúng pháp. Do đó, tôi trả lời cô là tôi không ăn theo 
bốn cách như thé. 

Вау giờ, nữ tu sĩ ngoại đạo Tịnh Khẩu nghe Tôn giả Xá-lợi-phất giải đáp 
xong rôi hoan hy và tùy hy гбі cáo lui. 

Rồi cô ấy đến giữa ngã tư đường trong thành Vương Xá khen ngợi ràng: 
*Sa-món Thích tử nuôi mạng đúng pháp, sinh sóng rất thanh tịnh. Người nào 
muốn cúng dường, hãy cúng dường cho Sa-môn Thích tử; néu muốn tạo phước, 
hãy đến chỗ Sa-môn Thích tử tạo phước.” 

Khi Ây, các tu sĩ ngoại đạo nghe nữ tu sĩ ngoại đạo Tinh Kháu khen ngoi Sa- 
món Thích tử nhu thé, sanh khói lòng đồ ky, nên hãm hai cô ây. Nữ tu sĩ ngoại 
dao Tịnh Khẩu sau khi lâm chung được sanh lên cõi trời Dáu-suát là do đã sanh 
khởi tín tâm đỗi với Tôn giả Xá-lợi-phất vậy. 

жжж 


501. IM LẶNG СОА BAC THÁNH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Tôn giả Dai Muc-kién-lién đang ở trong núi Ky-xà quật, cũng thuộc thành 
Vương Xã. 

Bây giờ, Tôn giả Dai Muc-kién-lién nói với các Ty-kheo: 

- Có lần Thé Tôn ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương 
ха. Вау 010, tôi đang 0 trong núi Ky-xà quát, sóng một minh ở noi thanh váng, 
khởi lén suy nghi: “Thé nào là su im lặng của bậc Thánh?" Rôi lại nghĩ: “Nêu 
Ty-kheo diệt trừ giác, quán, nội tinh nhát tâm, không giác không quán, an trú 
һу lạc do định sanh, an trú trọn vẹn Thiên thứ hai. Đó gọi là sự im lặng của 
bậc Thánh.” 

Rồi lại nghĩ: “Nay ta cũng nên im lặng như bác Thánh." Thé rồi, tôi diệt 
trừ giác, quán, nội tinh nhât tâm, không giác không quán, an trú hy lạc do định 
sanh, an trú trọn vẹn và an trú thường xuyên vào đó. Dù đã an trú thường xuyên, 
nhưng tâm cũng lại sanh khởi giác, quản. 


Tựa dé được đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.501. 0132а13). Tham chiếu: S. 21.1 - П. 273. 
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Báy giờ, Thé Tôn biết tâm niệm của tôi như thé nên Ngài liên biến mát khỏi 
tinh xá Trúc Lâm rôi hiện ra trước mặt tôi tại núi Kỳ-xà quật rồi bảo rằng: “Này 
Muc-kién- liên! Thây nên im lặng như bậc Thánh, chớ có buông lung.” Tôi nghe 
Тһе Tôn nói гбі, liền diệt trừ giác, quán, nội tĩnh nhất tâm, không giác không 
quán, an trú hỷ lạc do định sanh, an trú trọn vẹn T hiên thứ hai. Sự kiện như vậy 
diễn ra ba lần, Phật cũng ba lần dạy tôi: “Thây nên 1m lặng như bậc Thánh, chớ 
có buông lung.” Тһе rồi, tôi lại diệt trừ giác, quán, nội tinh nhát tám, khóng giác 
không quán, an trú hy lac do dinh sanh, an trú tron vẹn Thiên thứ hai.” 

Nếu cho răng con Phật là từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa sanh, được 
ола tài Phật pháp thì người đó chính là tôi. Vì sao như vậy? Vì tôi là con Phật, 
từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa sanh, được gia tài Phật pháp, chỉ сап nỗ lực 
chút ít mà đắc thiên, được giải thoát, nhập chánh định.”5 

Ví như thái tử, con của Chuyển Luân Thánh Vương, tuy chưa làm lễ quán 
đảnh mà đã được vương pháp, không cán nỗ lực” уап được hưởng thụ năm thứ 
dục lạc. Tôi cũng như thé, là con của Phật, không cần quá nỗ lực thì cũng có 
thé đắc thiền, được giải thoát, nhập chánh định. Trong một ngày, Thế Tôn dùng 
thần thông ba lần đến chỗ tôi, ba lần giáo huấn tôi, đem sở đắc của bậc Đại nhân 
kiến lập cho tôi. 

Tôn giá Muc-kién-lién nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe những lời Tôn 
giả dạy đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


502. THÁNH TRỤ” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Tôn giả Đại Muc-kién-lién ở trong núi Ку-ха quật, cũng thuộc thành 
Vương Xã. 
Khi ấy, Tôn giả Đại Muc-kién-lién nói với các Ty-kheo như váy: 

. — Lân no, Thé Tôn ở thành Vương Xá và tôi đang ở trong núi Kỳ-xà quật, 
sông một mình ở nơi thanh văng, khởi suy nghĩ răng: “Тһе nào gọi là sự an trú 
của bậc Thánh?” Rôi lại nghĩ: “Nêu có Ту-Кһео không khởi tưởng tới tât cả 
tướng, tự thân tác chứng, an trú tron ven vào Vô tướng tâm định,?° đó goi là sự 
an trú của bậc Thánh.” 


15 Nguyên tác ghi: Đệ tam thiền (4 — 18). Căn cứ vào nội dung kinh văn thì bán Hán chép nhằm. 

7 Nguyên tác: Tam-muội chánh thọ (= ER IE). Tam-muội (= Ж, samādhi): Dinh. Chánh thọ (1E 3, 
samápatti). Thiền chứng, sự chứng nhập thiên. 

7 Nguyên tác: Phương tiện (77/8), dùng như “nỗ lực” (& JJ, vayamo). 

18 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.502. 0132b11). Tham chiêu: S. 40.9 - IV. 268. 

79 Thánh trú (E ft): An trú của bậc Thánh hay đời sống của Thánh giả. Tham chiêu: D. 29: Tayo vihãrã, 
dibbo viharo, brahma viharo, ariyo viharo. (Có ba trú: Thiên trú, Phạm trú và Thánh trú). 

80 Nguyên tác: Vô tướng tâm chánh tho (ЖАН 21-52, Animittam cetosamadhim). 
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Tôi lai nghĩ: “Ta nên an trú noi Thánh trú này." Thé là tôi không khởi tưởng 
đến tất cả tướng: tự thân tác chứng, an trú trọn vẹn, an trú thường xuyên vào 
Vô tướng tâm định. Dù đã an trú thường xuyên như thế, nhưng tâm chấp tướng 
vån lại sanh khởi. 

Báy giờ, Thé Tôn biết tâm niệm của tôi như thé, trong khoảnh khác nhu lực 
sĩ duói cánh tay nên liền vận thần thông biến mát khỏi tinh xá Trúc Lâm rồi hiện 
ra trước mặt tôi tại núi Kỳ-xà quật rÓi nói: “Này Mục-kiên-liên! Thây nên trụ 
vào nơi Thánh trụ, chớ có buông lung.” 

Tôi nghe Thế Tôn dạy xong, liên lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, an trú 
trọn vẹn vào Vô tướng tâm định. Sự kiện như thế diễn ra ba lần, Thé Tôn cũng 
ba làn hiện đến дау tôi: “Thây nên trú nơi Thánh trú, chớ có buông lung.” Tôi 
nghe dạy xong liên lìa tất cả tướng, tự thân tác chứng, an trú trọn vẹn vào Vô 
tướng tâm định. 

Chư Đại đức! Nếu nói rằng con Phật là từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa 
sanh, được gia tài Phật pháp thì người đó chính là tôi. Vì sao như thế? Vì tôi là 
con Phật, từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa sanh, được gia tài Phật pháp, chỉ 
cần nỗ lực chút ít mà đắc thiền, được giải thoát, nhập chánh định. 

Ví như thái tử, con của Chuyên Luân Thánh Vương, tuy chưa làm lễ quán 
dành mà đã được vương pháp, không cán quá nỗ lực vẫn được hưởng thụ năm 
thứ dục lạc. Tôi cũng như thé, là con của Phật, không cán quá nỗ lực cũng có 
thé đắc thiền, được giải thoát, nhập chánh định. Trong một ngày, Thế Tôn dùng 
thân thông ba lần dén chỗ tôi, ba làn giáo huấn tôi, đem sở đắc của bác Đại nhân 
kiến lập cho tôi. 

Tôn giá Muc-kién-lién nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe những lời Tôn 
giả dạy đều hoan hý phụng hành. 


Жжжж 


503. NÔ LUC TINH ТАМ"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giá Đại Мус-Кіёп-1іёп và Tôn già A-nan 
đang cùng ở chung một phóng tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Khi ấy, vào cuói đêm, Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả Dai Muc-kién-lién: 


*! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. (7.02. 0099.503. 0132c08). Tham chiếu: S. 21.3 - II. 275. 
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- La thay! Tôn giả Muc-kién-lién! Có phải đêm qua thầy an trú vào dinh? 
Tịch diệt chăng, vì tôi không nghe tiếng thở của thây?83 

Tôn giá Muc-kién-lién đáp: 

— Đó không phải là định Tịch diệt mà chỉ là an trú định thô sơ mà thôi. Thưa 
Tôn giả Xá-lợi-phât! Đêm qua tôi hầu chuyện với đức Thế Tôn. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Muc-kién-lién! Thé Tôn đang ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-vệ, cách đây rât xa thì làm sao cùng nói chuyện? Còn thầy đang 
ở Trúc Lâm đây thì làm sao cùng nói chuyện? Thây vận thân thông đến chỗ Thế 
Tôn hay là Thê Tôn vận thần thông đến chỗ thầy? 

Tôn giả Muc-kién-lién nói: 

— Tôi không vận thân thông đến chỗ Тһе Tôn và Тһе Tôn cũng không vận 
thân thông đến chỗ tôi. Dù tôi đang ở trong thành Vương Xá mà vẫn nghe được 
từ nước Xá-vệ, là vì Thế Tôn và tôi đều có Thiên nhãn, Thiên nhĩ. Tôi có thê 
hỏi Thé Tôn nhu vây: “Nói về nỗ lực tinh tán, thé nào gọi là nỗ lực tinh tán?" 

Thé Tôn trả lời: “Này Mục-kiên-liên! Ban ngày, Ту-Кһео kinh hành, ngôi 
thiền, dùng pháp không chướng ngại để tự thanh tịnh tâm; đầu đêm cũng ngôi 
thiền, kinh hành, dùng pháp không chướng ngại dé tự thanh tinh tâm; giữa đêm 
ra ngoài rửa chân, rôi trở vào phòng, năm nghiêng hông phải, hai chân xếp 
chóng lên nhau, khởi tưởng vé tướng ánh sáng,” chánh niệm tỉnh giác, khởi 
ý thức dậy; đến cuối đêm từ từ thức dậy, rôi ngôi thiền, kinh hành, dùng pháp 
không chướng ngại dé tự thanh tịnh tâm. Này Muc-kién-lién! Đây gọi là Ty- 
kheo nỗ lực tinh tân.” 

Tôn giả Xá-lgi-phát nói với Mục-kiên-liên: 

— Đại Muc-kién- liên! Tháy thực sự có thân thông thân diệu,” có công 
đức to lớn, an tọa an бп. Tôi cũng có đại lực nhờ được ngôi chung với thây. 
Muc-kién-lién! Ví nhu ngọn núi lớn kia, có người сат một viên đá nhỏ ném 
vào núi lớn thì nó hòa mình vào núi lớn kia. Tôi cũng như thé, có được đại 
lực, đại đức nhờ cùng ngôi chung với Tôn giả. 


Ví như những vật trang sức dep dé của thé gian, mọi người đều muôn cài 
lên trên đầu. Cũng vậy, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên là bậc đại lực, đại đức nên 
những vi Pham hạnh déu cúi đầu dành lễ. Ai gặp được Tôn giả Mục- kiên- 
liên, kết thân qua lại, cung kính cúng dường thì người ây được lợi ích lớn. 
Nay tôi được cùng Tôn giả Muc-kién-lién kết thân qua lại nên cũng được lợi 
ích tốt đẹp. 


82 Nguyên tác: Chánh thọ (1E 3). 

83 Bản Hán chép du 18 chữ: F # H BE EL PE 23 #I| 2b А НЕН. 
84 Nguyên tác: Hệ niệm minh tướng (14:5 BH 28, alokanimitta). 

85 Nguyên tác: Thân thông dai lực (#8 X JJ, mahiddhika). 
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Khi ây, Tôn giả Mục-kiên-liên nói với Tôn già Xá-lợi-phât: 

— Nay tôi được ngôi cùng tòa với Tôn giả Xá-lợi-phât, là bậc đại trí, đại 
đức; như viên đá nhỏ được ném vào núi đá lớn, được hòa mình vào núi lớn thì 
tôi cũng như thê, được ngôi cùng tòa với Tôn giả Xá-lợi-phât, được làm bạn 
với Tôn giả. 

Hai vị Tôn giả đàm đạo xong déu từ chỗ ngôi đứng dậy rôi 41,56 


% Bản Hán, hết quyền 18. 


QUYÉN 19 # 567 


QUYÉN 19 


504. PHƯỚC BÁO BÓ THÍ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
Xá. Bây giờ, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên đang ở trong núi Kỳ-xà quật. 

Đêm ду, Thích-đề-hoàn-nhân? từ cung điện Thượng Diệu hiện đến chó Tôn 
giả Muc-kién-lién, lay sát chân Tôn giả rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng của 
Thích-dé-hoàn-nhán tỏa chiêu khắp núi Kỳ-xà quật, cả bón bé rực sáng. Sau khi 
ngôi xuống rồi, Thích-đề-hoàn-nhân liền nói kệ: 

Điều phục tánh keo kiệt, Đại đức tùy thời thí, 
Là bậc Hiển bó thí, Đời sau được thù thắng. 

Khi ấy, Tôn giả Dai Mục-kiền-liên hỏi Dé-thích: 

- Này Kiéu-thi-ca!? Thé nào là điều phục keo kiệt, có được thù tháng mà 
ông nói răng: 

Điều phục tánh keo kiệt, Đại đức tùy thời thí, 
Là bậc Hién bó thí, Đời sau duoc thù tháng? 

Вау giờ, Dé-thích trả lời: 

— Thưa Tôn giá Dai Muc-kién-lién! Dòng Bà-la-môn thù thắng, dòng Sát- 
lợi thù thăng, dòng trưởng giả thù tháng, Tứ Thiên Vương thù thăng, cõi trời Ba 
Mươi Ba thù thắng, tất са đều cung kính đánh lễ con. Thưa Tôn giả Đại Mục- 
kiên-liên! Con được tất cả dòng Bà-la-môn thù thắng, dòng Sát-lợi thù thắng, 
dòng trưởng giả thù tháng, Tứ Thiên Vương thù thăng, cõi trời Ba Mươi Ba thù 
tháng cung kính dành lễ, do được phước báo này nên con nói bài kệ đó. 

Lại nữa, thưa Tôn giả Muc-kién-lién! Mặt trời vận hành, chiếu sảng khắp 
nơi; ngàn thê giới, ngàn mặt trăng, ngàn mặt trời, ngàn núi chúa Tu-di, ngàn 
Phát-bà-dé-xá, ngàn Uất-đa-la-đề-xá, ngàn Cü-dà-ni-ca, ngàn Diém-phü-dé, 
ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn [trời] Ba Muoi Ba, trời Diệm-ma, trời Dáu-suát, 
trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, ngàn Phạm thiên, hợp chung lại gọi là tiểu 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.504. 0133222). 

2 Thích-đề-hoàn-nhân (#19 8, Sakko Devànamindo) cũng gọi là Kiêu-thi-ca (1P 4m, Kosika / 
Kosiya): Vua cõi trời Ba Mươi Ва, tức cõi trời Dao-loi. 

3 Kiêu-thi-ca (46 РІ). Tap. 3E (T.02. 0099.1106. 0291a09) giải thích: Thích-đề-hoàn-nhân xưa kia khi 
còn làm người là người của dòng tộc Kiêu-thi. Do nhân duyên này nên Thích-đê-hoàn-nhân còn gọi là 


Kiêu-thi-ca ((ЖНЕНАЖ Л МЕРЕ АЕ ӘЛЕН АЯ ЖИЕ). 
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thiên thế giới. Trong tiểu thiên thé giới này không có cung điện nào sánh băng 
cung điện Ty-xà-dién. Cung điện Tỷ- -xà-dién của соп có một trăm lẻ một lầu 
quán, mỗi lầu quán có bảy tầng, mỗi tàng có bảy phòng, mỗi phòng có bảy thiên 
hậu, mỗi thiên hậu có bảy nữ tỳ. 

Thưa Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Ó tiểu thiên thé giới không có cung điện 
nào trang nghiêm như cung điện Ty-xà-dién. Con thây điêu phục tánh keo kiệt 
thì có được diệu quả này nên nói bài kệ đó. 

Tôn giả Muc-kién-lién bảo Dé-thích: 

— Lành thay! Lành thay! Kiêu-thi-ca! Ông có được phước báo thăng diệu 
này nên nói bài kệ ấy. 

Вау giờ, Dé-thích nghe Muc-kiàn-lién nói xong đã hoan hy và tùy hy rôi 
liên bién mát. 

Жжжж 


505. АІ TÂN THÌ GIẢI THOÁT (1): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá. Khi ду, Tôn giá Dai Мис-Кібп- 
liên đang о trong núi Ky-xà quật. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Muc-kién-lién một mình ở nơi thanh văng, thiên tọa tư 
duy, khởi suy nghĩ răng: “ Irước đây có lần ở trong hang đá núi Cách Giới, Thích- 
dé- hoàn-nhán có hói Thé Tôn vé ý nghĩa của ái tận giải thoát." Тһе Топ đã giảng 
giải, Dé-thích nghe xong tùy hy, nhưng dường như ông ây còn muốn HỘI nghĩa 
nào đó nữa, nay ta phải tìm dé hỏi vé ý tùy hy của ông ây là như thế nào.” 


Nghĩ vậy rôi, trong khoảnh khắc như lực sĩ duói cánh tay, Muc-kién- liên 
biến mất khỏi núi Ky- xà quật rôi hiện đến cói trời Ba Mươi Ba và đứng gân 
hô sen trắng. 6 Вау giờ, Dé- thích đang vui đùa trong hô tám ду cùng với năm 
trăm thê nữ, xung quanh có nhiều thiên nữ trỗi nhạc ca múa, âm thanh tuyệt 
điệu vô cùng. 

Khi ấy, từ xa nhìn thấy Tôn giả Muc-kién-lién, Dé-thích liền bảo các thiên 
nữ: “Đừng hát nữa! Đừng hát nữa!” Thé là các thiên nữ đều im lặng. Dé-thích 
liên đến chỗ Tôn giả Muc-kién-lién, cúi đầu dành lễ rồi đứng sang một bên. 


Tôn giả Muc-kién-lién liền hỏi Dé-thích: 


— Trước kia ở trong núi Cách Giới, ông có hỏi Thế Tôn уе nghĩa của ái tận 
giải thoát, ông nghe day rói {йу hy, ý ông lúc ây thé nào? Vi nghe Phật day xong 
nên tùy hy hay là còn muốn hỏi nghĩa nào khác nữa nên tùy һу? 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.505. 0133b24). Tham chiếu: Tap. # (T. 02. 
0099.552. 0144с20); Tăng. 5% (T.02. 0125. 19.3. 0593c13); М. 37, Cülatanhásankhaya Sutta (Tiểu 
kinh đoạn tận di). 


5 Ái tận giải thoát (2 8 ffo, tanhüsankhayavimuttim): Tham ái néu đoạn sạch thi được giải thoát. 
Nguyên tác: Phân-đà-lợi (2? ÊÈ 21), pundartka). 
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Dé-thích thưa Tôn giả Dai Muc-kién-lién: 

— Con là vua cõi trời Ba Mươi Ba, thường say đăm, buông lung theo dục lạc 
nên những việc trước đây đôi khi nhớ mà lăm khi quên. Nay Thé Tón dang О 
Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá, nêu Tôn giả muốn biết việc 
con đã hỏi ở núi Cách Giới thì Tôn giả có thê đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn dạy 
thé nào, Tôn giá thọ tri thế 4 ду. Nhưng nay ở đây, con có cung điện rất đẹp, vừa 
mới hoàn thành, mời Tôn giả vào thăm. 

Tôn giá Muc-kién-lién im lặng nhận lời, liên cùng Dé- thích di vào trong 
cung. Các thiên nữ từ xa nhìn tháy Dé-thích đi đến, liền trỗi nhac, ca múa. 
Những chuỗi anh lạc được trang sức trên thân các thiên nữ phát ra âm thanh vi 
diệu, hòa với ngũ nhac,” như khéo trói nhac, âm thanh chăng khác. Chợt nhìn 
thây Tôn giá Muc-kién-lién, các thiên nữ đều e then, liền lánh vào bên trong. 

Bây giờ, Dé-thích thưa với Tôn giả Muc- kién-lién: 


— Tôn giả nhìn xem, cung điện này nén đất băng pháng, tường vách, cột 
kèo, lầu gác, cửa nẻo, màn lưới déu được trang hoàng rất đẹp. 

Tôn giả Muc-kién-lién nói với Dé-thích: 

— Này Kiéu-thi-ca! Nhờ trước đây tu thiện pháp, tạo phước đức, nay mới 
thành tựu được diệu quả này. 

Dé-thích ba lần tự hào với Tôn giả Muc-kión-lién như vậy, Tôn giá cũng ba 
lần trả lời như vậy. 

Lúc đó, Tôn giả Mục- kién- liên liền khởi suy nghĩ: “Nay Dé-thích thật quá 
phóng dát, mê dám cảnh thần tiên, tự hào với cung điện. Nay ta nên khiến tâm 
у1 ду sanh khởi nhàm chán.” 


Thể rôi, Топ giả liên nhập định, vận thân thông, dùng một ngón chân ân 
mạnh vào nén cung điện khiến tất са chân động, rói Tôn giả liên bién mát. 


Các thién nit thây cung điện rung chuyên, đao động, liên hoảng hột, sợ hãi, 
vội vàng chay дёп thưa với Đê-thích: 

— Dó là Đại sư của Kiêu-thi-ca u, ngài áy có thân lực, công đức lớn lao như 
vậy ư? 

Lúc ây, Dé-thích nói với các thiên nữ: 

— Vi ấy chàng phải thầy của ta mà là Tôn giả Muc-kién- liên, đệ tử của Đại 

sư ta. Tôn giả ấy Pham hạnh thanh tịnh, thân lực và công đức rât lớn. 
Các thiên nữ nói: 


— Hay thay! Kiêu-thi-ca! Ngài có bạn đông học Phạm hạnh, với công đức to 
lớn và thần lực to lớn như thế, huống gi oai đức và thần lực của bậc Đại su thì 
không biết thê nào nữa! 

Жжжж 


7 Ngũ nhạc (A 8&5): Năm loại nhạc khí. 
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506. THUYÉT PHÁP TẠI CÓI ТВО 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật an cu tại cõi trời Ba Mươi Ba, ngự trên tảng đá băng 
phẳng màu trắng xám, ? cách cây Trú Вб" và cây Câu-tỳ- -dà-la!! không xa dé 
thuyết pháp cho thân mẫu và chư thiên cõi ду. 

Вау giờ, Tôn giả Đại Muc-kiàn-lién đang an cư ở vườn Сар Cô Độc, trong 
rừng ку-йа, thuộc nước Xá-vê. 

Khi ấy, toàn thé bốn chúng cùng đến chỗ Tôn giả Muc-kión-lién, cung kính 
dành lễ, ngồi sang một bên ròi thưa rằng: 


— Tôn giả có biết Thé Tôn an cư ở đâu không? 
Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 
- lôi nghe răng Thế Tôn đang an cư tại cõi trời Ba Mươi Ba, ngự trên tảng 


đá băng pháng màu tráng xám cách cây Trú Độ và cây Câu-tỳ-đà-la không ха, 
dé thuyết pháp cho thân mẫu và chư thiên cõi ду. 


Sau khi nghe Tôn già Muc-kién-lién nói thé, tất cả bón chúng đều hoan hy 
và tùy hy, đứng dậy dành lễ rồi cáo từ. 

Báy giờ, toàn thé bón chúng trái qua ba tháng an cư, lại cùng nhau đến chó 
Tôn giá Mục-kiên-liên, cúi đầu dành lễ rồi ngồi sang một bên. 

Khi ây, Tôn giả Muc-kién-lién vì bón chüng mà thuyết pháp, mở bày, day 
bảo, khích lệ, khiến cho hoan һу.!? Sau khi vi bốn chúng mà thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan һу xong, Tôn giả an trú tĩnh lặng. 

Lúc ây, đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính dành lễ và thưa răng: 

- Tôn giả Muc-kién-lién! Xin ngài biết cho, chúng tôi không được nhìn 
thây Thế Tôn đã lâu, chúng tôi khao khát được gặp Thế Tôn. Tôn giả Mục- 
kiên-liên! Nếu không ngại gì, cúi xin ngài hãy vì chúng tôi mà lên cõi trời Ba 
Mươi Ba, vì chúng tôi mà thỉnh an răng: “Thé Tôn ít bệnh ít não, di đứng nhẹ 
nhàng, luôn được an vui chăng?” Và Tôn giả bạch với Ngài như vây: “Bốn 
chúng ở Diém-phü-dé cúi mong được thấy Thế Tôn, nhưng không có thần lực 


8 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЯҒ (7.02. 0099.506. 0134a07). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.988. 0257a28) và Tap. Ж (T.02. 0099.989. 0257b15); Tăng. 34 (7.02. 0125.36. 5. 070313); 
S. 40.10 - IV. 269. 


? Nguyén tác: Thóng sác hu nhuyén thạch (58% 6 Hë АЖ), một tảng dá to lớn nhất trên đỉnh núi Tu-di. 
° Nguyên tác: Ba-lợi-da-đa-la (ÅRER 2 SË), một loại сау kỳ vĩ, đặc biệt nhất nơi cõi trời Ba Mươi Ba. 
!! Một loại cây tỏa mùi thơm nhất ở cõi trời Ba Mươi Ba. 

7 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy Cn, Ж, Н, Ef). Cú ngữ này trong Du hành kinh 1311 #€ (T.01. 
0001.2. 0012b04) ghi. là “thị, giáo, lợi, Һу” (Ж, Ж, ЖІ, E); Thát xa kinh + 3R&& (T.01. 0026.9. 
0429c28) ghi là “khuyên phát, khát ngưỡng, thành tựu, hoan hy" (87 2%, 25 4, БАЗ, dom. Nghia là: 
mở bày (7n, sandasseti), day báo (3, samãdapeti), khích lé GBA, samuttejeti) và khiến được hoan hy 


(ОН түү; Ngài Huyễn Trang dich cú ngữ này là * “thi hiện, giáo đạo, tán lệ, khánh һу” 
A E. Um GE ERU, ЕҢ). Ngài Nghĩa Tịnh dich là “khai thị, khuyến đạo, tán lệ, khánh hy" (Ё 7, 8 
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bay lên cõi trời Ba Mươi Ba dé kính lễ Ngài, còn chư thiên cõi ấy thi có thần 
lực hiện xuống nhân gian. Vậy cúi mong Thế Tôn rủ lòng thương xót trở lại 
cõi Diém-phü-dé!" 


Nghe vậy rôi, Tôn giả Muc-kién-lién im lặng nhận lời. Bấy giờ, tất cả đại 
chúng biết Tôn giả Mục- kién-lién đã im lặng nhận lời nên hoan hy đứng dậy 
đảnh lễ rồi ra về. 


Tôn giả Muc-kién-lién biết bốn chúng đã ra về, liền nhập định rồi vận sức 
thân thông,! chỉ trong khoảnh khắc như lực sĩ duói cánh tay, bién mát khói 
nước Xá-vệ, hiện ra chỗ tảng đá băng pháng màu tráng xám ở cõi trời Ba Mươi 
Ba, cách cây Trú Độ và cây Câu-tỳ-đà-la không xa. Báy giờ, Thế Tôn đang 
thuyết pháp cho chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba cùng vô lượng quyến thuộc 
vây quanh. 

Từ xa, vừa nhìn thấy Thế Tôn, Muc-kién-lién vô cùng hoan hy, khởi suy 
nghĩ rằng: “Nay chư thiên vây quanh Thế Tôn nghe thuyết pháp, chăng khác gi 
hội chúng ở cõi Diêm-phù-đê.” Lúc ấy, Thé Tôn liên biết ý nghĩ của Muc-kién- 
liên, liền bảo: 

- Này Muc-kién-lién! О đây không phải dùng sức, khi Ta muốn thuyết pháp 
cho chư thiên nghe, họ liền vân tập; khi Ta muôn họ quay về, họ liền giải tán. 
Chư thiên kia theo tâm của Ta mà đến, theo tâm của Ta mà đi. 

Lúc này, Tôn giả Muc-kién-lién lay sát chán Phát, ngói sang mót bén rói thua: 

— Bach Thé Tón! Trong vô số chư thiên đại chúng đang vân tập tại đây, có 
vị nào đã từng theo Phật nghe pháp, thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay 
chuyén'^ nên sau khi qua đời được sanh vë cõi này không? 

Đức Phát bảo Tôn giả Đại Muc-kién-lién: 

- Đúng vậy, đúng vậy! Trong vô số chư thiên đại chúng đang vân tập tại 
đây, có vị đời trước đã từng nghe Chánh pháp, đối với Phật có niềm tin thanh 
tịnh không lay chuyên; đối với Pháp và Tăng cũng có niêm tin thanh tịnh không 
lay chuyền và thành tựu Thánh giới nên sau khi qua đời được sanh lên cõi này. 

Khi ấy, Dé-thích (һау Thé Tôn và Muc-kién-lién khen ngợi chư thiên với 
những lời như thé ròi, liền nói với Muc-kién-lién: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Mục-kiên-liên! Vô sô chu thiên trong 
chúng hội đây đời trước đã từng nghe Chánh pháp, đối với Phật có niêm tin 
thanh tịnh không lay chuyên; đối với Pháp và Tăng cũng có niềm tin thanh tịnh 
không lay chuyền và thành tựu Thánh giới nên sau khi qua đời được sanh lên 
сбі này. 


9 Nguyên tác: Như kỳ chánh thọ (АП E: IE 5 ). 


14 Bất hoại tịnh (Ж “881%, aveccappasáda), niềm tin trọn ven, niềm tin bất động (nơi Tam báo). Xem chú 
thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. Ж (T.02. 0099.344. 0094b02). 
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Lúc đó, có một vị Ту-Кһео thấy Thế Tôn và Tôn giả Mục- kién-lién cung 
Dé-thích dàm dao vói nhau, ké chuyén vói nhau nhu thé rói, Ty-kheo à ây nói với 
Tôn giả Muc-kién-lién: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giả Muc- kién-lién! Vô số chu thiên trong 
hội chúng đây đời trước đã từng nghe Chánh pháp, đối với Phật có niềm tin 
thanh tịnh không lay chuyển; đối với Pháp và Tăng cũng có niềm tin thanh tịnh 
không lay chuyên và thành tựu Thánh giới nên sau khi qua đời được sanh lên 
сбі này. 

Lúc đó, có một thiên thần từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa y phục, bày vai phải, 
chắp tay bạch Phật: 

— Bach Thế Tôn! Con đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên 
đôi với Phật nên được sanh lên đây. 

Lại có thiên thần khác thưa: 

— Con đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối với Pháp. 

Có vị thưa: 

— Con đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Tăng. 

Có vị thưa: 

— Con thành tựu Thánh giới nên được sanh lên cõi này. 

Cứ nhu thé, vô lượng vô số chư thiên đôi trước Thế Tôn, mỗi vi tự nói đã 
đặc Tu-đà-hoàn ròi nhanh chóng bién mát. 

Вау giờ, Muc-kién-lién biết chúng chu thiên đã rời di, nên Tôn giá liền từ 
tòa đứng dậy, sửa y phuc, bày vai phải rôi thưa răng: 

- Bach Thé Tôn! Bốn chúng ở cõi Diém-phü-dé xin cúi đâu đảnh lễ 
Тһе Tôn, kính thăm Thế Tôn như vậy: “Thê Tôn ít bệnh ít não, đi đứng nhẹ 
nhàng, luôn được an vui chăng?” Bôn chúng mong nhớ, xin được gặp Thế 
Tôn, họ nói như vây: “Chúng con ở Diém-phü-dé không có thần lực bay lên 
cõi trời Ba Muoi Ba dé kính lễ Thế Tôn, còn chư thiên cõi ấy thì có thần lực 
hiện xuống nhân gian. Vậy cúi mong Thế Tôn rủ lòng thương xót, trở lại cõi 
Diêm-phù-đề!” 

Đức Phát bảo Tôn giả Muc-kién-lién: 

- Thây hãy trở vë, nói với người dân Diém-phü- dé răng: “Bảy ngày nữa 
Thé Tôn sẽ từ cõi trời Ba Mươi Ba trở lại cõi Diêm-phù- đề, dưới cây Ưu-đàm- 
bát, bên ngoài công thành Tăng-ca-xá.”!5 

Tôn giả Mục- kién-lién vâng lời liên nhập định, chỉ trong khoảnh khắc như 


lực sĩ duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời Ba Mươi Ba rôi hiện ngay xuống cõi 
Diém-phü-dé, nói với bốn chúng rằng: 


5 Táng-ca-xá thành (18 ЖШ 4: BR). Tăng. 38 (T.02. 0125.36.5. 0707a12): Tăng-ca-thi quốc (1 jn yt Ed). 
P. Sañkassa, một vương quốc bên bờ sông Hàng, Trung Ап. 
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— Đại chúng nên biết, Бау ngày nữa Thế Tôn sẽ từ cõi trời Ba Mươi Ba trở 

lại cõi Diém-phü-dé, dưới cây Uu-dàm-bát, bên ngoài cổng thành Tăng-ca-xá. !6 
. Đúng hẹn bảy ngày, Thé Tôn từ cõi trời Ba Mươi Ba trở về cõi Diêm-phù- 
đê, dưới cây Ưu-đàm-bát, bên ngoài công thành Tăng-ca-xá. Chư thiên, long 
thân, quỷ thân cho đến Phạm thiên thảy đều theo Thế Tôn giáng hạ nơi này. 
Nhân đó, cuộc hội ngộ này được gọi là nơi gặp gỡ giữa nhân gian và thiên giới. ! 


Жжжж 


507. LONG TIN THANH TINH? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thói, đức Phát ngu tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành 
Vuong Ха. 

Khi ду, со bốn mươi thiên thần đến chỗ Tôn giả Muc-kién-lién, cúi đầu 
dành lé rói ngôi sang một bên. 

Вау giờ, Tôn giả Muc-kién-lién bảo các thiên thần: 

— Lành thay, các thiên thần! Các vị đối với đức Phát thành tựu niềm tin 
thanh tịnh không lay chuyên; ” đôi với Pháp và đôi với Tăng cũng thành tựu 
niêm tin thanh tịnh không lay chuyên. 

_ Khi йу, bón mươi thiên thân từ chỗ ngòi đứng dậy, sửa y phuc, bày vai phải 
rói cháp tay thưa răng: 

- Thưa Tôn giả! Chúng con đối với đức Phật thành tựu niềm tin thanh 
tịnh không lay chuyên; đôi với Pháp, đôi với Tăng cũng thành tựu niêm tin 
thanh tịnh không lay chuyên và cũng thành tựu Thánh giới nên được sanh 
lên cối trời. 

Có một thiên thân nói: 

— Con thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật. 

Có v1 nói: 

— Con thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Pháp. 

Có v1 nói: 

— Con thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Tăng. 


5 Tăng-ca-xá (7% uin <>), địa danh này ở trong Tap. XE (7.02. 0099.604. 0169c22) goi là “Tăng-ca- 
xà” ({йш), ở Tăng. 3% (T.02. 0125.36.5. 0703b13) gọi là *Táng-già-thi" (1%). Trong tác 
phâm Đại Đường Тау Vức ky ХІІІ (7.51. 2087.4. 0893a17) ngài Huyện Trang xác định ở 
nước “Kiêp-ty-tha” (27 014 8). Theo Chú giải Kinh Pháp cú (ОАА. III. 2), dia danh này được gọi 
là Sankassa, cách Savatthi khoảng 35 do-tuân. Hiện nay, Thánh tích này cách thị trần Farrukhabad 
khoảng 47km, thuộc bang Uttar Pradesh, An Độ. 


Thiên ha xứ CK F Ж). 

!8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.507. 0134c24). Tham chiếu: S. 55.18 - V. 366. 
9 Bát hoại tịnh (7-56 1%, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. # 
(7.02. 0099.344. 0094102). 
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Có vi nói: 
— Con thành tựu Thánh giới nên khi lâm chung được sanh lên cõi trời. 
Bây 810, bốn mươi thiên thần đều đối trước lôn giả Mục- kién- lién, mói vi 
tu xác quyết mình đã đắc quả Tu-đà- hoàn rồi nhanh chóng bién mát. 
| Gióng nhu bón mươi thién thán áy; bón trăm, tám trăm, mười ngàn thiên 
thân cũng déu nói như thê. 


Жжжж 


508. TOI ВАО GIÉT МО ВО (1)? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
Xá. Khi ấy, Tôn giả Muc-kién-lién và Tôn giả Lặc-xoa-na?! đang ở trong núi 
Kỳ-xà quật. 

Vào lúc sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đến chỗ Tôn giả Muc-kién-lién ròi 
nói răng: 

- Tôn già Muc-kién-lién! Chúng ta hãy cùng nhau ra khỏi núi Ky-xà quát, 
vào thành Vương Xá khát thực. 

Tôn giả Mục- kién-lién i im lặng nhận lời, liên cùng rời khỏi núi, vào thành 
Vương Xá khát thực. Dén một noi kia, Tôn giả Dai Muc-kién-lién trong tâm 
khởi niệm, chợt”? mỉm cười. 


Tôn giả Lặc-xoa-na (һау Tôn giả Muc-kién-lién mim cười, liền hỏi: 

— Khi đức Phật hay chúng đệ tử chợt mim cười thì cháng phải vô cớ. Nay 
Tôn giả do nhân duyên gi mà mỉm cười như vậy? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

— Câu hỏi lúc này chưa đúng thời, chờ vào thành Vương Xá khất thực 


xong, trở về đối trước Thé Tôn, аду hãy hỏi việc này, khi ấy đúng thời, tôi sẽ 
trả lời. 


Rôi Tôn giả Đại Mục- kién- liên và Tôn giả Lác-xoa-na vào thành Vương Ха 
khát thực trở vë, nra chân, cất y bát, cùng đến chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Ngài 
rôi ngôi sang một bên. 

Khi ấy, Tôn giá Lác-xoa-na hỏi Tôn giá Muc-kién-lién: 

— Sáng nay, tôi cùng thây ra khỏi núi Kỳ-xà quật dé di khát thực, đến một 
chỗ nọ, thây chợt mim cười, tôi liền hỏi lý do khiến thây cười, тау bảo tôi hỏi 


chưa đúng thời. Thé nên bây giờ tôi lại hỏi: Vì nhân duyên øì mà thây chợt mỉm 
cười như thé? 


20 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.508. 0135a08). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62. 
21 Lác-xoa-na (# X 35, Lakkhana). 

2 Nguyên tác: Hân nhiên (ЛХ), nghĩa đen là vui vẻ, vui mừng. Bậc Thánh thấy chúng sanh khó đau 
mà vui vẻ thì không phù hợp, thê nên lược gọn chữ này. 


QUYÉN 19 # 575 


Tôn giả Muc-kién-lién trả lời: 

- Gitta đường, tôi nhìn tháy một chúng sanh, thân cao lớn như lầu gác, khóc 
lóc kêu gào, buôn khô, đau đớn, đi giữa hư không. Tôi thấy như vậy, khởi lên 
suy nghĩ: “Chúng sanh này có thân nhu thé, lại còn buồn khó, đau đớn nhu thế.” 
Тһе nên tôi chợt mim cười. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Lành thay! Lành thay! Trong chúng đệ tử” của Ta, người nào có thật 
nhãn,?! thật trí,” thật nghĩa, thật pháp% thì nhất định nhìn thấy chúng sanh này 
ró ràng. Ta cũng tháy chúng sanh này mà không nói ra vì sợ người không tin. 
Vì sao như thế? Vì những gì Như Lai nói ra, nêu có người nào không tin thì kẻ 
mê muội đó phải chịu khó lâu dài. 

Rôi Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ, chúng sanh có thân to lớn kia làm nghề giết mó bò tơ tại 
thành Vương Xá này. Do tội giết mó đó nên suốt trăm ngàn năm đọa vào địa 
ngục. Sau khi ra khỏi địa ngục, do dư báo của tội giết mô bò nên có thân như 
vậy và thường chịu đau đớn, buôn khổ như thé. 

Này các Tỳ-kheo! Đúng như Tôn giả Mục-kiên-liên đã nhìn thấy, không hé 
sai khác. Các thây hãy ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


509. ТОТ ВАО GIẾT МО ВО (2)? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương 
Xá. Khi ду, Tôn giả Mục-kiên-liên và Tôn giả Lặc-xoa-na cùng ở trong núi Ку- 
xà quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lặc-xoa-na đến chỗ Tôn giả Mục-kiên-liên, nói răng: 

— Tón giả Muc-kién-lién! Chúng ta hãy cùng ra khỏi núi Ky-xà quát, vào 
thành Vương Xá khât thực. 

Tôn giả Mục- kién-lién i im lặng nhận lời, liền cùng rời khỏi núi, vào thành 
Vương Xá khát thực. Đến một noi kia, Tôn giả Dai Muc-kién-lién trong tâm 
khởi niệm, chợt mim cười. 


23 Thanh văn (Ж Ë], Savako) vừa có nghĩa là bậc nghe nhiều vừa có nghĩa là đệ tử. 

24 Thật nhãn (Ё, cakkhubhüto). 

25 Thật trí (ЖЕ, ñanabhüto). 

26 Thật pháp (Ë 1E, dhammabhüto). 

27 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.509. 013512). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62. 
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Tôn giá Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Muc-kién-lién mim cười, liên hỏi: 

— Khi đức Phật hay chúng đệ tử chợt mỉm cười thì chăng phải vô cớ. Nay 
Tôn giả do nhân duyên gì mà mỉm cười như vậy? 

Tôn giả Muc-kién-lién đáp: 

— Hỏi lúc này chưa đúng thời, chờ vào thành Vương Ха khất thực xong, 
trở về đối trước Thế Tôn, thầy hãy hỏi việc này, khi ây đúng thời, tôi sẽ trả lời. 

Rồi Tôn giả Dai Muc-kién-lién và Tôn giả Lác-xoa-na vào thành Vương Xá 
khất thực trở về, rửa chân, cất y bát, cùng đến chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Ngài 
rôi ngôi sang một bên. 

Khi ấy, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Muc-kión-lién: 

— Sáng пау, tôi cùng thầy ra khỏi núi Ky-xà quật dé di khát thực, đến chỗ 
nọ, thầy chợt mim cười, tôi liền hỏi lý do khiến thày cười, thày bảo tôi hỏi chưa 
đúng thời. Thé nên bây giờ tôi lại hỏi: Vì nhân duyén gì mà thây chợt mỉm cười 
như thé? 

Tôn giả Muc-kién-lién trả lời: 

— Giữa đường, tôi thấy một chúng sanh, gân liền với xương, toàn thân dơ 
bán, hói hám dáng tóm, bi qua, diều, két, Кёп Кёп, dã can, chó đói bâu quanh 
căn mồ, hoặc moi nội tạng bên trong hông sườn ra để ăn, cực kỳ đau đớn, kêu 
gào khóc lóc. Tôi tháy vậy rôi, liền suy nghĩ răng: “Chúng sanh này có thân như 
thế, lại còn chịu thống khổ kinh khủng như thế.” 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Trong chúng dé tử của Ta, người nào có thật nhãn, 
thật trí, thật nghĩa, thật pháp thì nhất định nhìn thấy chúng sanh rõ ràng này. 
Ta cũng thây chúng sanh này mà không nói ra, sợ người không tin. Vì sao như 
thé? Vì những gi Nhu Lai nói ra, néu có người không tin thì kẻ mê muội đó phải 
chịu khó lâu dài. 

Này các Ty-kheo! Vào thời quá khứ, chúng sanh kia là đệ tử của người làm 
nghé giết mó bò ở thành Vương Xá này. Do tội giết mó bò nên trải qua trăm 
ngàn năm bị đọa địa ngục, chịu vô lượng khó. Do dư báo của tội giết bò nên nay 
phải thọ thân này, tiếp tục chịu khô kinh khiếp như уду. 


Này các Ty-kheo! Giống như những gi mà Dai Muc-kién-lién đã nhìn thây, 
đúng thật không khác. Các thây phải nên ghi nhớ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KK K 


QUYEÉN 19 % 577 


510. TOI BÁO СІЕТ MÔ DÊ (1)? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương 
Xá. Khi ấy, Tôn giá Muc-kién-lién và Tôn giả Lặc-xoa-na cùng ở trong núi Kỳ- 
ха quật. 

Sáng sớm, Tôn giả Lác-xoa-na đến chỗ Tôn giả Muc-kién-lién, nói răng: 

— Tôn giả Mục-kiên-liên! Chúng ta hãy cùng ra khỏi núi Kỳ-xà quật, vào 
thành Vương Xá khất thực. 


Tôn giả Muc-kién- liên im lặng nhận lời, liên cùng rời khỏi núi, vào thành 
Vương Xá khát thực. Đến một nơi kia, Tôn giá Dai Muc-kién-lién trong tâm 
khởi niệm, chợt mỉm cười. 


Tôn giả Lặc-xoa-na thấy Tôn giả Muc-kién-lién mim cười, liền hỏi: 

— Khi đức Phật hay chúng đệ tử chợt mỉm cười thì chăng phải vô cớ. Nay 
Tôn giả do nhân duyên gì mà mỉm cười như vậy? 

Tôn giả Mục-kiên-liên đáp: 

- Câu hỏi này chưa đúng thời, chờ vào thành Vương Ха khất thực xong, 
trở về đôi trước Thê Tôn, thầy hãy hỏi việc này, khi ấy đúng thời, tôi sẽ trả lời. 


Rồi Tôn già Đại Mục-kiên-liên và Tôn già Lác-xoa-na vào thành Vương Xá 
khất thực trở vë, rửa chân, cất у bát, cùng đến chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Ngài 
rồi ngồi sang một bên. 

Khi ấy, Tôn giá Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Muc-kién-lién: 

— Sáng nay, tôi cùng thây ra khỏi núi Ку-ха quật dé di khát thực, đến chó 
nọ, thầy chợt mim cười, tôi liền hỏi lý do khiến thây cười, thây bảo tôi hỏi chưa 
đúng thời. Thê nên bây giờ tôi lại hỏi: Vì nhân duyên gì mà thây chợt mim cười 
như thé? 

Tôn giả Muc-kién-lién trả lời: 

— Giữa đường, tôi thây một chúng sanh to lớn, toàn thân không có da bao 
bọc, chỉ là một khói thit, di giữa hư không, bi qua, diéu, két, Кёп Кёп, dã can, 
chó đói bâu quanh cán mó, moi nội tạng bên trong hông sườn ra dé án, cực ky 
đau đớn, kêu gào khóc lóc. Tôi tháy vậy rôi, liên suy nghĩ гапе: “Chúng sanh 
này có thân như thé, lại còn chịu thông khó kinh khiếp như thé." 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Lành thay! Lành thay! Trong chúng đệ tử của Та, người nảo có thật nhãn, 
thật trí, thật nghĩa, thật pháp thì nhất định nhìn thây chúng sanh rõ ràng này. 
Ta cũng thây chúng sanh này mà không nói ra, sợ người không tin. Vi sao như 
thế? Vì những gì Như Lai nói ra nêu có người nào không tin thì kẻ mê muội đó 
phải chịu khô lâu dài. 


23 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ё (7.02. 0099.510. 0135c17). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62. 
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Này các Ty-kheo! Vào thời quá khứ, chúng sanh kia làm nghề giết mó dê ở 
thành Vương Xá này. Do tội ây nên trăm ngàn năm đã bị đọa vào địa ngục chịu 
vô lượng khó, nay mang thân này, do dư báo của tội ду phải tiếp tục chịu khô. 
Này các Ty-kheo! Như Đại Muc-kién-lién đã nhìn thây, đúng thật không khác. 
Các thây phải nên thọ trì. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


511. TOI BÁO GIẾT МО РЕ (2)? 

Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Đại Mục- 
kién-lién (һау giữa đường có một chúng sanh to lớn, toàn thân không có da bao 
bọc, giống như một khối thịt khô đi giữa hư không... (cho đến): 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này làm đệ tử của người 
giết mô dê. Do tội giết mó dê nên bị doa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn nám?? 
chịu khô vô cùng. Ngày nay, kẻ đó phải thọ thân như vậy dé tiếp tục chiu tội. 

Này các Tỳ-kheo! Những gi mà Dai Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thầy phải nên ghi nhó.3! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KK K 


512. TÔI BÁO РНА THAI? 


Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Đại Muc- 
kién- liên thây giữa đường có một chúng sanh to lớn, toàn thân không có da bao 
bọc, gióng như một khói thịt khô đi giữa hư không... (cho đến): 


Phát bảo các Ty-kheo: 


— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này tự phá thai. Do tội 
phá thai nên bị doa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm chịu khó vô cùng. Vì 
tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy dé tiếp 
tục chịu khô. 


Мау các Ту-Кһео! Những gì mà Đại Mục- kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЖЕ (7.02. 0099.511. 0136a20). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Vin. Ш. 87. 


30 Nguyên tác: Bách thiên tué (A T X, vassasatasahassani). 

3! Nguyên tác: Tho trì (520%, dhareti). 

32 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7:02. 0099.512. 0136228). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62; 
Vin. Ш. 87. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


513. TOI BÁO LUYỆN VOI? 


Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Dai Muc- 
kién-lién thấy giữa đường có một chúng sanh to lớn, thân thể mọc đây lông, 
lông như cây kim lớn, môi cây kim đêu có lửa cháy, đốt ngược lại thân thể, đau 
buốt tận xương tủy... (cho đến): 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này làm nghề luyện voi. 
Do tội luyện voi nên bị đọa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm chịu khô vô 
cùng. Vi tội báo ở địa ngục chưa hét nên ngày пау kẻ đó phải thọ thân như vậy 
đê пёр tục chịu khó. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Đại Mục-kiển-liên đã thấy là chân thật, 
không sai. Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Giống như người luyện voi, cũng vậy, người luyện ngựa, luyện trâu, người 
иа gièm pha kẻ khác và bức hiếp người bằng nhiễu thứ khó đau cũng bị quả 
báo nhu thé. 

Жжжж 


514. TOI BÁO UA THÍCH CHIẾN TRANH“ 

Một thời, đức Phật ngu tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Dai Mục- 
kiền-liên thấy giữa đường có một chúng sanh to lớn, thân thé mọc đây lông, sợi 
lông bén nhọn như dao, sợi lông bị đốt cháy, quay trở lại cát đứt thân thé người 
ây, đau đớn tận xương tủy... (cho дёп): 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này ưa thích chiến 
tranh, dùng dao kiêm chém giết người. Do tội báo này nên bị doa vào địa ngục, 
trải qua trăm ngàn năm chịu khô vô cùng. Vì tội Бао ở địa ngục chưa hết nên 
ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy dë tiếp tục chịu khô. 

Мау các Ty-kheo! Những gi mà Đại Muc-kién-lién đã thây là chân thật, 
không sai. Các thầy phải nên ghi nhớ. 


33 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7:02. 0099.513. 013607). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 
34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.514. 013618). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. ІП. 87. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


515. TOI BÁO THO SAN? 

Một thói, đức Phật ngu tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Dai Mục- 
kiền-liên thấy giữa đường có một chúng sanh to lớn, thân thê mọc đây lông, 
vn tua tủa như tên, đều bốc lửa, trở lại đốt cháy toàn thân, đau đớn thâu xương 

... (cho đến): 

go báo các Ty-kheo: 

— Vào thói quá khứ, ở thành Vương Ха, chúng sanh này đã từng làm thợ 
săn, bắn giết cầm thú. Do tội ây nên bị doa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm 
chịu khổ vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ 
thân nhu váy dé tiếp tục chịu khó. 

Này các Tỳ-kheo! Những gì mà Dai Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


516. TOI BÁO DÓ TÉ GIÉT HEO” 

Một thời, đức Phát ngụ tại thành Vương Xá... (cho dén) Tôn giả Dai Muc- 
kién-lién tháy giữa đường có một chúng sanh to lớn, khắp mình mọc lông, lông 
bén nhọn nhu dao, déu bóc lửa, trở lại đốt cháy toàn thân, đau đớn thấu xương 
tủy... (cho đến): 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này làm nghé đô té giét 
heo. Do tói áy nén bi doa vào dia nguc, trái qua trám ngàn nám chiu khó vó 
cùng. Vi tội báo ở dia ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy 
dé tiếp tục chịu khó. 

Này các Tỳ-kheo! Những gi mà Dai Muc-kién-lién đã thấy chân thật, không 
sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


35 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.515. 013627). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 
36 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (T.02. 0099.516. 0136c07). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 


QUYÉN 19 # 581 


517. ТОТ BÁO КЁ CẮT ĐẦU NGƯỜI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Đại Mục- 
kiên- liên thây giữa đường có một chúng sanh to lớn, không có ада, hai bên có 


mắt, trước ngực có miệng, thân thể thường tuôn máu, các loài trùng гас ria, dau 
đớn tận xương tủy... (cho đến): 


Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này ưa cắt đầu người. 
Do tội báo áy phải doa vào địa ngục, trải qua trăm ngàn năm chịu khó vô cùng. 
Ngày nay Ке đó phải tho cái thân như vậy đề tiếp tục chịu khó. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không $а1. Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như chặt đầu người, пат йди người cũng thé. 


Жжжж 


518. TOI BÁO LÀM ĐỎ GIÁ?! 


Мдї thói, düc Phát ngu tai thành Vuong Ха... (cho dén) Tón giả Đại Mục- 
kiên-liên thấy giữa đường có một chúng sanh âm noàn2° to như cái vò, khi ngôi 
thì phải ngồi lên đó, khi đi thì vác trên vai mà đi... (cho đến): 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thói quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này làm nghé luyện 
đồng,“° nhưng toàn làm 46 giả, dối trá gạt người. Do tội ау nên bị doa vào địa 
ngục chiu khó vô cùng. Vì tội ở địa ngục chưa hết nên ngày nay phải thọ thân 
như vậy 46 tiếp tục chịu khô. 

Мау các Ту-Кһео! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thây là chân thật, 
không sai. Các thầy phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3E (7:02. 0099.517. 0136c16). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.518. 0136с26). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62; 
Vin. III. 87. 

39 Âm noãn (IZ Bp, anda) tức tinh hoàn. 

*! Nguyén tác: Doán dóng su (SR SIE). 5. 19.1 - П. 256: Сатакӣака, HT. Thích Minh Châu dich là 
phán quan. Theo PED, chi cho ké gian lán trong làng (The village-fraud). Kuta cũng có nghĩa là dói 
gạt, cũng có nghĩa là quả cân bàng sắt. 


582 # KINH TẠP A-HÀM 


Như người thợ luyện đông; cũng vậy người cân lường dôi trá, kẻ trưởng 
thôn, chủ chợ cũng bị như thê. 


Жжжж 


519. TOI ВАО ВАТ СА“! 

Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xã... (cho đến) Tôn giả Đại Mục- 
Кібп- liên thây giữa đường có một chúng sanh lây cái lưới đồng hoặc lưới sắt 
tự quán thân mình, lửa thường cháy đỏ trở lại đốt thân người áy, đau đớn tận 
xương tủy, đi giữa hư không... (cho đến): 

Phát báo các Ty-kheo: 

- Vào thói quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này làm nghề bát cá. 
Do tội ây nên bị đọa vào địa ngục chịu khô vô cùng. Vì tội ở địa ngục chưa hết 
nên ngày nay phải thọ thân như vậy 46 tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Những gi Đại Mục-kiên-liên đã tháy là chân thật, không 
sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Như người bắt cá, bắt chim, lưới thỏ cũng bị quả báo như thế. 

Жжжж 


520. TOI BÁO NGƯỜI МС LAM МСНЕ ВОІ TOÁN? 


Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá... (сло đến) Tôn giả Đại Mục- 
kiền- liên tháy giữa đường có một chúng sanh trên đầu đội côi sát, hừng hực lửa 
đỏ, cói xoay nghiên đâu, chịu khó vô cùng, đi giữa hư không... (cho đến): 


Phật bảo các Ту-Кһео: 


— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này là người phụ nữ 
làm nghề бо: toán, gieo qué đoán điểm, dối gạt mê hoặc người để mưu câu tiền 
của. Do tội ду nên bị đọa vào địa ngục chịu khổ vô cùng. Vi tội báo ở địa ngục 
chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy để tiếp tục chịu khổ. 

Này các Ty-kheo! Nhüng gi mà Dai Mục-kiên-liên đã thây là chân thật, 
không sai. Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.519. 0137a07). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 


42 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7:02. 0099.520. 0137a16). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 
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521. TOI BÁO NGƯỜI NAM LÀM NGHÉ BÓI TOÁN? 

Một thời, đức Phật ngu tai thành Vương Ха... (cho dén) Tôn giả Dai Muc- 
kién-lién tháy trén duóng có mót chúng sanh thân tự chuyền động xoay như gió 
xoáy, đi giữa hư không... (cho đến): 

Phát bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này làm nghề thây bói 
mê hoặc nhiêu người để mưu cầu tiền của. Do tội ấy nên bị đọa vào địa ngục 
chịu khô vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ 
thân như vậy đề tiếp tục chịu khô. 

Này các Tỳ-kheo! Những gi mà Đại Muc-kién-lién đã (һау là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


522. TỘI ВАО ТА РАМ“ 

Một thời, đức Phật ngụ tại thành Vương Xá... (cho đến) Tôn giả Muc-kiën- 
liên thấy trên đường có một chúng sanh lom khom lén lút đi, bộ dạng như sợ 
hãi, y phục toàn thân đều bốc lửa, trở lại đốt thân, đi giữa hư không. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở thành Vương Xá, chúng sanh này ưa hành tà dâm. Do 
tội ây nên bi doa vào dia ngục chiu khó vó cùng. Vi tội báo ở địa ngục chua hết 
nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy 46 tiếp tục chịu khô. 

Này các Ty-kheo! Những gi mà Dai Muc-kién-lién thấy là chân thật, không 
sai. Các tháy phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


523. TOI BÁO BUÔN BÁN NHAN SÁC^ 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7:02. 0099.521. 0137a25). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 
^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. # (T.02. 0099.522. 0137b04). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 
45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.523. 0137512). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. IIL 87. 
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Bây gio, vào lúc sáng sớm, Tôn giả [Dai] Mục-kiên-liên và Tôn giả Lặc- 
xoa-na“° cùng vào thành Ba-la-nai khất thực. Dọc đường, Tôn giả Đại Mục- 
kién-lién chợt nghĩ điều gi nên bất chợt тїт cười. 

Khi ду, Tôn giả Lặc-xoa-na liền thưa với Tôn già Dai Muc-kién-lién: 

— Khi đức Thé Tôn và đệ tử của Thé Tôn mim cười tất phải có nhân duyên. 
Hôm nay, vì sao Tôn giả bất chợt mỉm cười? 

Tôn giả Đại Muc-kién-lién bảo Tôn giả Lác-xoa-na: 

— Câu hỏi này chưa đúng lúc, khi nào khát thực trở vé rói đến trước Thế Tôn 
thì Tôn giả nên hỏi việc này. 

Hai Tôn giả cùng vào thành khát thực rồi trở về rửa chân, cát y bát, cùng 
đến chỗ Thé Tôn, cúi lay sát chân Phật rói ngôi sang một bên. 

Khi ấy, Tôn giả Lặc-xoa-na hỏi Tôn giả Muc-kién-lién: 

— Sáng nay, khi trên đường đi, do nhân duyên gi mà Tôn già bát chợt mỉm cười? 

Tôn giả Đại Mục-kiên-liên nói với Tôn giả Lặc-xoa-na: 

— Tôi ау trên đường có một chúng sanh to lớn, toàn thân đây máu mủ, hôi 
hám, nho nhớp, đi giữa hư không, bị chim qua, chim ăn thịt, Кёп Кёп, diều hâu, 
dà can, chó đói chạy theo ria thịt, căn nuốt, kẻ á ây khóc lóc kêu gào. Tôi liên 
suy nghĩ chúng sanh phải thọ thân như thé, chịu khổ như vậy, đau đớn biết bao! 

Phát bảo các Ty-kheo: 

— Ta cũng thây chúng sanh này mà chăng nói ra, vì sợ người không tin. Vì sao 
như thế? Vì kẻ không tin lời nói của Như Lai là người ngu si, chịu khó lâu dài. 

Vào thời quá khứ, chúng sanh này làm người phụ nữ buôn bán nhan sắc để 
làm kế sinh nhai ở thành Ba-la-nai này. 

Khi ấy, có Tỳ-kheo xuất gia với Phật Ca-diếp và người phụ nữ ây đem lòng 
không trong sạch mời gọi vị Tỳ-kheo này. Với lòng ngay thắng, vị Tỷ-kheo 
nhận lời mời mà không hiểu dụng ý của cô ta. Người phụ nữ liền nỗi sân, lây 
nước đơ tạt vào thân Tỳ-kheo. Do tội lỗi đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu khổ 
vô cùng. VÌ tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như 
vậy dé Чер tục chịu khó. 


Мау các Ty-kheo! Những gi mà Đại Muc- kién-lién đã tháy là chân thật 
không sai. Các (һау phải nên ghi nhớ. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


46 Tôn giả Lặc-xoa-na (Ж #J X ЯБ, Lakkhana ayasma). 
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524. TOI BÁO LONG SÂN НАМ” 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trà xứ của Tiên nhân, nước Ba-la- 
nại... (cho dên): 

— Tôi thây trên đường có một chúng sanh to lớn, toàn thân lửa cháy, đi giữa 
hư không, khóc lóc kêu gào, chịu đau đớn khô não... 

.. (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, chúng sanh này là đệ nhất phu nhân của Vua Tự Tại ở 
thành Ba-la-ngi. Khi cùng ngủ với nhà vua, bà bóng nói lòng sân hận, lây. dầu 
thắp đèn rưới lên thân vua. Do tội lỗi này nên bị đọa vào địa ngục chịu khó vô 
cùng. Vi tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy 
để tiếp tục chịu khó. 

Мау các Ту-Кһео! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


525. TOI ВАО ТАМ GANH СНЕТ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai... (cho dén): 

Tôn già Dai Muc-kién-lién đáp: 

— Tôi tháy trên đường có một chúng sanh, toàn thân dơ Бап, bôi đây phân 
do và cũng ăn phân do, đi giữa hư không, hôi hám, khô não, khóc lóc kêu gào... 

.. (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, chúng sanh này làm thây Đà-la môn của Vua Tự Tại ở 
thành Ba-la-nai. Vì tâm ganh ghét nên thỉnh Phật Ca-diép và chúng Thanh văn 
rôi lây phân dơ bôi trên thức ăn, xúc não chúng Tăng. Do tội lỗi ây nên bị đọa 
vào địa ngục chịu khó vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ 
đó phải thọ thân như vậy đề tiếp tục chịu khô. 

Này các Ту-Кһео! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các Шау phải nên ghi nhớ. 


47 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.524. 0137с09). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 
48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (T.02. 0099.525. 0137c19). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


KKK 


526. TOI BÁO TRI SỰ KHÔNG CHIA БАС 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Dai Muc-kién-lién đáp: 

— Tôi thấy trên đường có một chúng sanh to lớn, trên đầu đội một cái vac 
bằng đồng lớn, sôi sùng sục, nước đồng trào ra rưới khắp thân thể, đi giữa hư 
không, khóc lóc kêu gào... 

... (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này xuất gia nơi đức Phật 
Ca-diép, làm Ty-kheo tri su và có các thí сһи dem dầu đến cúng cho các Ту- 
kheo. Lúc ấy, có nhiều khách Tỳ-kheo, vi tri sự này không chia dâu đúng thời, 
đợi đến lúc các khách Tỳ-kheo đi ròi mới chia. Do tội ấy nên bị doa vào địa 
ngục chịu khó vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải 
thọ thân như vậy dé tiếp tục chịu khó. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


527. TOI ВАО SA-DI TRỘM BẢY ТЕЛІ CÂY” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Dai Muc-kién-lién đáp: 


— Tôi thấy trên đường có một chúng sanh thân to lớn, có viên sắt nóng từ 
thân ra vào, đi giữa hư không, bi đau đớn bức bách, khóc lóc kêu gào... 
... (cho đền) Phát bảo các Ty-kheo: 
— Vào thời quá khứ, chúng sanh này ở nước Xá-vệ, xuất gia nơi đức Phật 
Ca-diép, làm Sa-di giữ vườn cây trái của chúng Tăng, lén trộm bảy trái dem 
dâng cho Hòa thượng. Do tội lỗi ау nên bị doa vào địa ngục chịu khó vô cùng. 


Vi tội báo ở địa ngục chua hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy dé tiếp 
tục chịu khó. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7:02. 0099.526. 0138a01). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Ип. Ш. 87. 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (T.02. 0099.527. 0138a13). Tham chiếu: S. 19.1-21 - П. 256-62; 
Vin. Ш. 87. 
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Này các Ту-Кһео! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


528. TOI BÁO SA-DI LÉN ÁN ĐƯỜNG PHÈN'! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ... (cho dên) Tôn giả Dai Mục-kiên-liên đáp: 
— Tôi thấy trên đường có một chúng sanh, thân to lớn, lưỡi rộng dài, tháy có 
búa bén rực lửa cắt lưỡi người ấy, đi giữa hư không, khóc lóc kêu gào... 
... (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 


— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này theo đức Phật Ca- diép 
xuát gia làm Sa-di, düng dao cắt đường phèn cúng dường chúng Tăng, vì đường 
dính trên lưỡi dao nên lén lây ăn. Do tội lỗi này nên bị đọa vào địa ngục chịu 
khó vô cùng. Vi tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân 
như vậy để tiếp tục chịu khô. 

Này các Ту-Кһео! Những gi mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


529. TOI BÁO SA-DI LÉN LÂY BÁNH? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai nước Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Dai Mục-kiên- 
liên đáp: 

— Tôi tháy trên đường có một chúng sanh to lớn, có hai bánh xe sắt ở hai 
bên hông, bốc lửa xoay vån trở lại thiêu đốt thân kia, di trong hư không, khóc 
lóc kêu gào... 

... (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này theo đức Phật Ca- diệp 
xuất gia làm Sa-di, trong khi đem bánh ngọt cúng dường chúng Tăng đã lén lây 
hai cái bánh kẹp dưới nách. Do tội lỗi ây nên bị đọa vào địa ngục chịu khô vô 
cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy 
dé tiếp tục chịu khó. 


3! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.528. 0138a24). Tham chiếu: S. 19.1-21 - II. 256-62; 
Vin. III. 87. 


32 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.529. 0113506). 
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Này các Ty-kheo! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thây là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


530. TOI BÁO LAM DUNG СОА THƯỜNG ТЕЦ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại nước Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Dai Muc-kién- 
liên đáp: 

— Tôi thấy trên đường có một chúng sanh thân hình to lớn, dùng lá sát nóng 
quấn thân, y phục, giường năm đều là sắt nóng, đốt cháy hừng hực, ăn viên sắt 
nóng, đi giữa hư không, khóc lóc kêu радо... 

.. (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này theo Phật Ca-diép xuát 
gia làm Ty-kheo, thường xin y áo và thức ăn dé cúng dường Tăng chúng. Sau 
khi cúng dường Tăng chúng còn dư liền tự ý lây dùng. Do tội lỗi này nên doa 
vào địa ngục chịu khô vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ 
đó phải thọ thân như vậy dé tiếp tục chịu khó. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Dai Mục-kiên-liên đã thấy là chân thật, 
không sai. Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Như Ty-kheo trên, trường hop các Ty-kheo-ni, Тћис-хоа-та-па, Sa-di, Sa- 
di-ni, wu-bà-tác, wu-bà-di cũng bị quá báo như thé. 


Жжжж 


531. TOI BÁO РАМН ВО KÉO ХЕ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại nước Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Đại Muc-kién- 
lién nói: 

— Tôi thây trên đường có một chúng sanh thân hình to lớn, mang trên cô 


bánh xe sắt cháy đỏ, cát đứt gân cô và cả gân chân, gân tay rói lây gân quân 
quanh cô, xoay trở giữa chốn sắt nóng,” di giữa hư không, khóc lóc kêu gào... 


.. (cho đến) Phật bảo các Ty-kheo: 


53 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7:02. 0099.530. 0138b17). Tham chiếu: S. 19.17-21 - П. 260-62. 
** Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.531. 0138c01). 


° Nguyên tác: Hành thục thiết địa (17 $& £8 HB). “Hành” (47) dùng như “vận hành” (šT). Địa (Ні): Сбі 
giới, cảnh giới, lãnh vực, nơi chó. P. Bhümi. 
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— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này làm nghề đánh xe bò để 
sinh sông. Do tội lôi này nên bị đọa vào địa ngục chịu khô vô cùng. Vì tội báo ở 
địa ngục chua hêt nên ngày nay kẻ đó phải thọ thân như vậy” dé пёр tục chịu khô. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Đại Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các Шау phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


532. TOI BÁO МАКС ĐUÔI TỲ-KHEO” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại nước Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Đại Muc-kién- 
liên nói: 

— Tôi thây trên đường có một chúng sanh thân hình to lớn, lưỡi thì rộng dài, 
bị dinh sắt nóng đóng vào trong lưỡi, đi giữa hư không, khóc lóc kêu рдо... 

... (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này xuất gia ở trong giáo 
pháp của Phật Ca-diếp, khi làm tri su5š đã trách măng các Ty-kheo răng: “Này 
các Trưởng lão! Các ông nên rời đi, vì nơi đây nghèo thiếu, không thé cung 
phụng: mỗi người nên tùy ý tìm nơi sung túc, nơi dày đủ cơm ăn áo mặc, những 
vật dụng nhu у áo, cơm nước, giuóng năm, thuốc thang trị bệnh dễ dàng kiếm 
được, không hé thiếu thốn.” 

Các Tỳ-kheo đang ở déu bỏ đi, còn khách Tăng nghe vậy thì không tìm đến. 
Do tội lỗi này nên bị đọa vào địa ngục, chịu khô vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục 
chưa hết nên ngày пау kẻ đó phải thọ thân như vậy dé tiếp tục chịu khó. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Dai Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thây phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


KKK 


533. TOI BÁO ÁC KHẨU VỚI TY-KHEO? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại nước Ха-уё... (cho đến) Tôn giả Đại Muc-kién- 
liên nói: 
Nguyên tác: Thử (J£), dùng như chữ “như thử” (ЯП). 
57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.532. 0138c11). 


58 Nguyên tác: Ma-ma-dé (А). P. Vihara suvãmin: Tri sự, quản lý ngôi già-lam. 
59 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.533. 0138с24). 
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— Tôi thấy trên đường có một chúng sanh thân hinh to lớn, hình tướng như 
Ту-Кһео, quân lá sắt làm y phục, toàn thân bị thiêu đốt, dùng bát sắt đựng viên 
sát nóng dé ăn.. 

.. (Cho đến) Phật bảo các Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này xuất gia ở trong giáo 
pháp của Phát Ca-diép, khi làm tri sự đã dùng lời thô ác để ám chỉ các Ty-kheo. 
Hoặc nói: рау là ông troc xấu xa. Đây là ông có phong cách xấu. Đây là ông 
y phục do bán.” 

Vì dùng những lời thô ác như thé khién cho các Tỳ-kheo đang ở bỏ đi, các 
Ty-kheo chưa đến chăng muốn tìm đến. Do tội lỗi này nên bị đọa vào địa ngục, 
chịu khó vô cùng. Vì tội báo ở địa ngục chưa hết nên ngày nay kẻ đó phải thọ 
thân như vậy dé tiếp tục chịu khô. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Dai Muc-kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thầy phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


534. TOI ВАО TRANH CÀI ĐỘNG CHÚNG°% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại nước Xá-vệ... (cho đến) Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Xá-vệ, chúng sanh này xuất gia làm Ty-kheo 
trong giáo pháp của Phật Ca- diép nhung ua thích tranh cài, làm rói loan chüng 
Táng, lám móm lám miéng, làm mát su hóa hợp. Các Ty-kheo dang ở đã chán 
ghét bó di, còn người chưa dén lai khóng muón dén. Do tói lói này nén bi doa 
vào dia ngục, chịu khô vô cùng. Vi tội báo ở dia ngục chua hét nén ngày nay kẻ 
đó phải thọ thân như vậy đê пер tục chịu khô. 

Này các Ty-kheo! Những gì mà Đại Mục- kién-lién đã thấy là chân thật, 
không sai. Các thầy phải nên ghi nhớ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

жж ж 

535. CON ĐƯỜNG TRUC TIÉP (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
60 Tựa dó đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.534. 0139a07). 
5! Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.535. 0139а16). Tham chiếu: S. 52.2 - V. 296. 
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Вау giờ, Tôn giả A-na-luát đang ở tại tinh xá Tùng Lâm. 

Khi đó, Tôn giả Đại Muc-kién-lién ở trong thôn Bạt-kỳ, chỗ cám thú trong 
rừng тат Sợ Hãi,“ núi Cá Sáu. 

Lúc ây, Tôn giả A-na-luật sông một mình ở nơi yên vắng, thiền định tư 
duy, khởi lên suy nghĩ: “Có con đường trực tiép% khiến chúng sanh được thanh 
tịnh, xa lia lo, buôn, khó, não, được pháp chán như, đó gọi là bốn niệm xứ.5 
Những øì là bốn? Đó là quán thân trên thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp 
trên pháp. 

Nếu người nào xa lia bốn niệm xứ thì xa lia pháp Hiền thánh, người nào ха 
lia pháp Hiên thánh thì xa Па đạo Hiền thánh, người xa lia đạo Hiền thánh thì xa 
lia pháp giải thoát, người ха lia pháp giải thoát thì không thé thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. 

Nếu người nào tinh tín đối với bón niệm xứ thì cũng tịnh tín đối với giáo 
pháp Hiên thánh, người nào tịnh tín đối với giáo pháp của Hiền thánh thì cũng 
tịnh tín đối với Thánh đạo, người nào tịnh tín đối với Thánh đạo thì cũng tịnh 
tín đối với pháp giải thoát, người nào tịnh tín đối với pháp giải thoát thì thoát 
khói sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não.” 

Lúc ау, Tôn giả Đại Muc-kién-lién biết được ý nghi của Tôn giả A-na-luật, 
trong khoảnh khác nhu lực sĩ co duói cánh tay, vàn thân lực rồi bién mát khỏi 
thôn Bạt-kỳ, chỗ cầm thú trong rừng rậm Sợ Hài, núi Cá Sáu гбі hiện ra trước 
mặt Tôn giả A-na-luát ở tinh xá Tùng Lâm, tại thành Xá-vệ rói bảo với Tôn giả 
A-na-luật ràng: 


62 Nguyên tác: Tùng Lâm tinh xá (КМВ, Vihara Salalagära), là tòa nhà trong tinh xá Jetavana do 
Vua Pasenadi xây dựng, có giá ігі cả trăm ngàn đông. Tham chiêu: 5. 52.8 - V. 300. 

Nguyên tác: Bat-ky tụ lạc (162 2#, Bhagga). Đây là một đất nước, như chú thích số 64, không 
phải thôn. 

Nguyên tác: Khủng Bó trù lâm cầm thú (Ж 8414 S Bi, Bhesakalavana), là khu rừng thuộc dát nước 
Bhagøa, dát nước này năm giữa Vesali và Savatthi. Theo SA. II. 181: Khu rừng này vón là tên gọi của 
một nữ dạ-xoa (yakkhini) tên là Bhesakala, (theo DPPN). 

65 Nguyên tác: Thât-thâu-ma-la son (1 ZÆ Ш, Sumsumaragiri), là tên thành phó của nước Bhagga, 
có thê dịch là thành phô Thât-thâu-ma-la son hay thành phô núi Cá Sâu. Sở di có tên gọi như váy là vi 
có nhiêu cá sâu (sumsumaragi) làm ôn ở hô lân cận. 

6 Nguyên tác: Hữu nhất thừa đạo (8 — 3838, ekayanamagga). Cú ngữ này ở Biệt Tạp. Л (T02. 
0100.102. 0410b12); Đại Bảo tích kinh K € RS (T.11. 0310.79. 0454b14) việt: Duy hữu nhát đạo ( EA 
— 18); Niệm xứ kinh 726 < (T.01. 0026.98. 0582b09); Thánh dao kinh ҖЕН ДЕ (7:01. 0026.189. 0735с01); 
Tiên mao kinh Ti Gi (T.01. 0026.208. 0785c02): Hữu nhật đạo (8 — 38); A-ty-dat-ma Dai-ty-bà-sa luận 
[nf Bài S c BUE PRÉS (7.27. 1545.188. 0943218) do ngài Huyén Trang dich, gọi là *nhát thú đạo” (— & 
АН) và đã giải thích 12 nghĩa phát sanh vé con đường này. Ngài Buddhaghosa trong Chú giải Kinh niệm xứ 
(Satipatthanasuttavannana) đã giải thích 5 nghĩa của ekayana magga. Trong tât cà những nghĩa được giải 
thích ở các truyền thông thì nghĩa “con đường trực Пер”, hoặc “con đường dân dên” là nghĩa được phân lớn 
học giả châp nhận. 

67 Nguyên tác: Tứ niệm xứ (71254, caffãro satipatthana). 

68 Nguyên tác: Cam lộ (Н Ж, amata), chỉ cho bát tử, là sự giải thoát. 

ө Nguyên tác: Tín lac (18%). Tín ngưỡng pháp Phật rồi sanh lòng ưa thích. P. Pasada, tín tâm, trong 
sạch, hoan hy. 
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— Phải chăng khi thầy sóng một mình ở noi váng vé, thién dinh tu duy, 
đã khởi lên suy nghi: “Có con đường truc tiếp khiến chúng sanh được thanh 
tịnh, xa lìa lo, buôn, khổ, não, được pháp chân như, đó gọi là bốn niệm xứ. 
Những gi là bón? Đó là quán thân trên thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp 
trên pháp. 

Nếu người nảo xa lia bón niệm xứ thì xa lia pháp Hiên thánh, nguoi nào xa 
lia pháp Hiền thánh thì xa lia đạo Hiển thánh, người xa lia đạo Hiên thánh thi 
xa lìa pháp giải thoát, người xa lìa pháp giải thoát thì không thé thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. 

Nếu người nào tịnh tín đối với bón niệm xứ thì cũng tinh tín đối với giáo 
pháp Hién thánh, người nào tịnh tín đối với giáo pháp của Hiên thánh thì cũng 
tịnh tín đối với Thánh đạo, người nào tịnh tín dói với Thánh đạo thì cũng tịnh 
tín đối với pháp giải thoát, người nào tịnh tín dói với pháp giải thoát thì thoát 
khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não?” 

Tôn giả A-na-luật thưa Tôn giả Muc-kién-lién: 

— Đúng thế, đúng thé! Thưa Tôn giả! 

Tôn giả Dai Muc-kién-lién hỏi tiếp Tôn giả A-na-luật: 

— Thé nào goi là tịnh tín đối với bón niệm xứ? 

— Thưa Tôn giả Muc-kién-lién, như Ty-kheo quán thân trên thân, tâm duyên 
theo thân, an trú chánh niệm, điều phục, đừng nghị, tịch tĩnh, tăng trưởng nhất 
tâm. Cũng như vậy đối với thọ, tâm và pháp, an trú chánh niệm, điều phuc, 
dừng nghỉ, tịch tĩnh, tăng trưởng nhất tâm. Thưa Tôn giả Đại Muc-kién-lién! 
Đó gọi là Ty-kheo tịnh tín đối với bón niệm xứ. 

Bây giờ, Tôn giá Dai Muc-kién-lién liền nhập thiền định hóa hiện thần 
túc,”' từ tinh xá Tùng Lâm của nước Xá-vệ trở về thôn Bạt-kỳ, chỗ cầm thú 
trong rừng ram Sợ Hài, núi Cá Sáu. 


KKK 


536. THUAN THỤC BÓN NIÊM XÚ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ... (cho đến) Tôn giả Đại Mục-kiên-liên hỏi Tôn giả A-na-luật: 


— Thê nào gọi là tu tập và tu tập thuần thục” bón niệm xứ? 


? Nguyên tác: Nhất tâm tăng tán (—:Ùb‡Š3#). Nhất tâm (— >), P. cittassa ekaggata; tăng tân (J& 3E) 
nghĩa là tăng trưởng lớn manh, Р. vuddhim virülhim vepullam. 

" Nguyên tác: Như kỳ tượng tam-muội chánh thọ (41 Ж{@ — IRIE 3). Trong những trường hợp nghĩa 
của cú ngữ này, có trường hợp mang nghĩa hóa hiện thần thông. 

72 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.536. 0139b25). Tham chiếu: S. 52.1 - V. 294. 


Nguyên tác: Da tu tập (ZZ 3, bahulikatatta). HT. Thích Minh Châu dịch là làm cho sung mãn. 
Bahuir. Thường xuyên; Bahulikàta: Thường xuyên thực hành, thường xuyên tu tập. 
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Tôn giả A-na-luật trả lời Tôn giả Đại Muc-kién-lién: 

— Ty-kheo dói vói nói thán khói tưởng nhàm chán, xa lia; đôi với nội thân 
khởi tưởng không nhàm chán, xa lìa; đối với tưởng nhàm chán, xa lìa và tưởng 
không nhàm chán, xa lia Шау đều buông xả, chánh niệm tỉnh giác. 

Như nội thân, cũng như thế đối với ngoại thân, nội ngoại thân; “ nội thọ, 
ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại 
pháp, cả nội ngoại pháp đều khởi tưởng nhàm chán, xa lia, khởi tưởng không 
nhàm chán, xa lia; đôi với tưởng nhàm chán, xa Па và tưởng không nhàm chán, 
xa lìa thảy đều buông xả, chánh niệm tỉnh giác. 

Nhu thé, thưa Tôn giá Dai Muc-kién-lién! Đó gọi là tu tập và tu tập thuân 
thục bón niệm xứ. 

Khi ду, Tôn giả Đại Mục-kiên-liên liền nhập tam-muội, do sức thân thông 
tam-muội, chỉ trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay, từ tỉnh xá 
Tùng Lâm ở nước Xá-vệ đã trở vë thôn Bạt-kỳ, chỗ cầm thú trong rừng rậm Sợ 
Hài, núi Cá Sâu.” 


14 Nguyên tác: Nội ngoại thân (IN F 3, ajjhattabahiddha kaye kãyãnupass!). 
75 Bán Hán, hết quyền 19. 
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QUYÉN 20 


537. QUÁN SÁT TIỂU THIÊN THÉ GIỚI' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giò, Tôn giả Dai Muc-kién-lién và Tôn già A-na-luật ở bên hồ tắm Thủ 
Thành, thuộc nước Ха-хе. 

Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Tôn giả A-na-luát, ân cần hỏi thăm nhau rồi 

ngôi sang một bên. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo Tôn giả A-na-luật: 

— Ky la thay! Tôn già A-na-luát có thần lực to lớn.? Do tu tập và tu tập thuần 
thục công đức gì mà thành tựu được như thế? 


Tôn giả A-na-luát trả lời Tôn giả Xá-lợi-phất: 


- Đối với pháp bón niệm xứ, tôi thường xuyên tu tập và tu tập thuán thuc, 
nhờ đó nén đã thành tựu thân lực to lớn này. Những gi là bốn niệm xứ? Đó là 
quán thân trên thân, tinh cân nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu 
ở thé gian. Cũng vậy đối với ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội 
ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại 
pháp, tinh cần nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu Ở thé gian. Đó 
gọi là nhờ tu tập và tu tập thuân thục bón niệm xứ nên thành tựu thần lực lớn này. 


Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Vi tôi khéo tu tập bốn niệm xử nên chỉ với một 
chút nỗ lực thì có thể quán sát khắp cả tiểu thiên thế giới. Cũng như người có 
mắt sáng ở trên lâu nhìn xuống thì thây rõ mọi vật trên đât bằng; cũng vậy, chỉ 
với một chút nỗ lực nhưng tôi có thê quán sát tiêu thiên thé giới. 


Thật vậy, do tôi tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên thành tựu thần 
lực to lớn này. 
| Вау giờ, hai vị Chân nhân? cùng nhau đàm dao xong thì mỗi người từ chó 
ngôi đứng dậy ra vê. 
Жжжж 


! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.537. 0139c16). Tham chiếu: Tạp. Ж (T.02. 
0099.538. 0140207); S. 47.28 - V. 175: S. 52.6 - V. 299. 

? Nguyén tác: myi đức thân luc (KE JJ, Mahabhiññatam). Đại đức (X $Ë) đồng nghĩa với việc 
to lớn, kỳ vi CK ff). 

3 Nguyên tác: Chánh sĩ (1E), tuong đồng với “Chân nhân”, “Thiện nhân”, “Thiện si" (E Л, % Л, #-L). 
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538. QUÁN SÁT NGÀN NÚI TU-DE 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Khi ấy, Tôn giá Xá-lgi-phát, Tôn giả Dai Mục-kiên-liên, Tôn giả A-nan và 
Tôn giá A-na-luật đều ở nước Xá-vệ. 

Bây 010, Tôn giả Dai Muc-kién-lién đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cùng nhau 
thăm hỏi ân cân rôi ngồi sang một bên. 

Lúc ấy, Tôn giả Đại Muc-kién-lién hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Nhờ tu tập và tu tập thuân thục công đức gì mà Tôn giả được thành tựu 
thân lực to lớn” như thế? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả Dai Muc-kién-lién: 

— Nhờ tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu được 
thân lực to lớn này. Những øì là bốn? Đó là quán thân trên thân, giữ tâm an trụ, 
tinh cần nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, trừ tham ưu ở thế gian. Quán ngoại thân, 
nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại 
tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, giữ tâm an trụ, tinh cần nỗ lực, trừ 
tham ưu ở thế gian. Đó là tu tập và tu tập thuán thục bốn niệm xứ nên tôi đã 
thành tựu được thân lực to lớn này, chỉ với một chút nỗ lực là có thể quán sát 
cả ngàn núi Tu-di. Như người mắt sáng leo lên đỉnh núi cao, khi nhìn xuống thì 
tháy cả rừng cây đa-la. 

Cũng thế, nhờ tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu 
được thân lực to lớn này, chỉ với một chút nỗ lực thì có thé xem xét cả ngàn núi 
Tu-di. 

Thật vậy, thưa Tôn giả Dai Muc-kién-lién! Nhờ tu tập và tu tập thuán thục 
bốn niệm xứ nên tôi đã thành tựu được thân lực to lớn này. 

Вау giờ, hai vị Chân nhân cùng đàm đạo xong thì mỗi người từ chỗ ngôi 
đứng dậy ra vê. 


KKK 


539. OAI ĐỨC, THÂN THÔNG LÓN‘ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #& (7.02. 0099.538. 0140a07). Tham chiếu: Тар. ЖЕ (7.02. 
0099.537. 0139с16); S. 47.28 - V. 175; S. 52.6 - V. 299. 


5 Nguyên tác: Đại đức thần luc (Жі 71). Đại đức (k8): Việc to lớn, kỳ vĩ (X 8f). 
6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.539. 0140a26). Tham chiêu: S. 52.23 - V. 305. 
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Tôn giả Xá-lợi-phât, Tôn giả Đại Muc-kién-lién, Tôn giả A-nan và Tôn giả 
A-na-luật cùng ở bên hó tắm Thủ Thành, thuộc nước Xá-vệ. 

Khi â ây, Tôn giả А-пап đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật cùng nhau thăm hỏi ân 
cán rôi ngôi sang một bên. Tôn giả A-nan hỏi Tôn giá A-na-luật: 


— Tôn giả tu tập và tu tập thuán thục công đức gi mà thành tựu oai đức, thân 
thông lón’ nhu vậy? 

Tôn giả A-na-luật đáp lời Tôn giả А-пап: 

— Thưa Tôn giá A-nan, nhờ tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ nên tôi 
đã thành tựu được oai đức, thần thông lớn này. Những gi là bón? Đó là quán 
thân trên thân, giữ tâm an trụ, tinh cần nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, trừ tham 
ưu ở thế gian. Quán ngoại thân, nội ngoại thân; nội thọ, ngoại thọ, nội ngoại 
thọ; nội tâm, ngoại tâm, nội ngoại tâm; nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp, 
giữ tâm an trụ, tinh cần nỗ lực, trừ tham ưu ở thé gian. 


Thưa Топ giả А-пап, nhờ tu tập và tu tập thuân thục bốn niệm xứ như thé 
nên chỉ cán một chút nỗ lực, băng thiên nhãn thanh tịnh hon һап mắt của trời, 
nguoi, tôi có thé tháy các chüng sanh tong khi sanh, khi tử, sắc đẹp, sắc xâu, 
sắc cao quý, sắc hạ tiện, cõi lành,° cõi ác,? theo nghiệp thọ sanh, hết Һау tôi đều 
thây như thật. Những chúng sanh này bởi thân làm việc ác, miệng nói lời ác, 
ý nghĩ điều ác, рї báng Hiên thánh, tà kiến, nên sau khi qua đời liền đọa vào 
trong địa ngục. Còn những chúng sanh thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, 
ý nghĩ điều thiện, không phi báng Hiền thánh, thành tựu chánh kiến, nhờ nhân 
duyên đó sau khi qua đời được sanh lên cõi trời. 


Ví như người mắt sáng đứng nơi ngã tư đường thì thây rõ dân chúng qua 
lại, hoặc năm ngôi. Tôi cũng như thé, đối với bốn niệm xứ đã tu tập và tu tập 
thuán thục nên thành tựu được oai đức, thần thông to lớn này, thấy các chúng 
sanh khi sanh, khi tử, cõi lành, cõi ас. Những chúng sanh nào mà do thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, phi báng Hiền thánh, tà kiến, sé doa 
vào địa ngục. Những chúng sanh nào mà nhờ thân làm việc thiện, miệng nói lời 
thiện, ý nghĩ điêu thiện, không phi báng Hiền thánh, chánh kiến, sau khi qua 
đời được sanh lên cõi trời. 

Thật vậy, thưa Tôn giả A-nan! Đối với bốn niệm xứ tôi đã tu tập và tu tập 
thuần thục nên thành tựu oai đức, thần thông lớn này. 

Báy giờ, hai vị Chân nhân cùng đàm đạo xong, mỗi người từ chỗ ngôi đứng 
dậy mà ді. 


Жжжж 


uyên tác: Đại đức đại lực, đại thân thông CK f X 77, A ЖШ). Đại đức (X8): Việc to lớn, kỳ vi 
QUIS Đại lực CK 7J): Sức mạnh lớn. 


8 Nguyên tác: Thiện thú (30, sugati, suggatim). 
? Nguyên tác: Ác thú (Ж, duggatim). 
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540. TRỤ TÂM NƠI BÓN NIÊM XÚ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giá A-na-luát đang lâm bệnh nặng ở trong tinh xá Tùng Lâm, 
tại nước Ха-хе, 

Lúc ду, có nhiều Tỳ- -kheo đến chỗ Tôn giả A- na-luật thăm bệnh, an ủi xong 
liên đứng sang một bên rồi thưa với Tôn giả A-na-luật rằng: 

— Thưa Tôn giả A-na-luát! Bệnh của Tôn giả tăng hay giảm, có thể chịu 
đựng được chăng? Bệnh có giảm dân và không tăng thêm chứ? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Bệnh tôi không bớt, thật khó chịu đựng, khắp thân đau đớn, càng lúc càng 
nặng thêm. 

Tôn giả A-na-luát liên nói ba ví du, như Kinh Ty-kheo Sai-ma" đã thuyết ở 
trên, rói nói thêm rằng: 


— Dù thân bị đau đớn như thế này nhưng tôi vẫn an nhẫn và chánh niệm 
tỉnh giác. 

Các Ту-Кһео hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Với những đau đớn nhu thé thì Tôn giả đã trụ tâm vào đâu dé có thé an 
nhãn và chánh niệm tỉnh giác? 

Tôn giả A-na-luật bảo các Ty-kheo: 

— Tôi trụ tâm nơi bón niệm xứ nên mỗi khi cử động, ай thân thé có bị đau 
đớn nhưng tôi vẫn có thé an nhẫn và chánh niệm tỉnh giác. Những gi là bón 
niệm xứ? Đó là quán nội thân trên thân,... (cho đến) thọ, tâm và quán pháp. Đó 
001 là do trụ tâm' nơi bón niệm xứ nên có thể an nhẫn và tỉnh giác dù bị nhiều 
đau đớn nơi thân. 

Các vị Chân nhân cùng nhau đàm đạo xong, đã hoan һу và tùy hỷ гбі mỗi 
người từ chỗ ngôi đứng dậy mà ra vë. 


Жжжж 


541. САМ BỆNH DO TU BÓN NIÊM ХО" 
Tôi nghe như уду: 


10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.540. 0140b26). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.541. 0140b13); S. 52.10 - V. 302. 

11,43 ví dụ do Tỳ-kheo Sai-ma (Ж Н Ес) đã nói ở kinh số 103; Tap. Ж (7.02. 0099.103. 0029c06). 
2 Nguyên tác: Trụ u tứ niệm xứ (ЛА Ж). Dựa trên câu hỏi “tâm trụ hà sở” (043418 Br) ở đoạn 


trước, nên bản địch đã bó sung thêm chữ “tâm (b) ở câu kinh này. 


з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ¥ (7.02. 0099.541. 0140513). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.540. 0140b26); S. 52.10 - V. 302. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật vừa lành bệnh chưa bao lâu, đang ở tỉnh xá Tùng 
Lâm, thuộc nước Xâ-vệ. 

Khi ду, có số đông Tỳ-kheo đến thăm bệnh, ân cần thăm hỏi, ngôi sang một 
bên rôi hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Tôn giả có được an ӧп!* không? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Tôi được an ồn, các thứ đau đớn nơi thân đều đang giám dân. 

Các Ty-kheo lại hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Khi thân thé gặp nhiều đau đớn' thì Tôn giả trụ tâm ở chó nào dé dán dân 
được an ôn? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Tôi trụ tâm nơi bón niệm xứ, nên thân thê dù bị nhiều đau đớn nhưng vẫn 
từ từ dat được an ôn. Những gi là bón? Đó là quán thân trên nội thân niệm xứ... 
(cho đến) quán pháp trên pháp. Đó gọi là bốn niệm xứ. VÌ trụ tâm nơi bốn niệm 
xứ nên thân thé dù bị nhiêu đau đớn nhưng vẫn từ từ đạt được an ón. 

Các vị Chân nhân cùng nhau đàm đạo xong, đã hoan һу và tùy hy rồi mỗi 
người từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 


KKK 


542. TRỪ SẠCH CÁC LÂU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật đang ở tỉnh xá Tùng Lâm, thuộc nước Xá-vệ. 

Khi ây, có sô đông Tỷ-kheo đến chỗ Tôn giả A- na-luật, cùng nhau ân cán 
thám hỏi, ngôi sang một bên rói hỏi Tôn giả A-na- luật răng: 


- Nếu Ty-kheo ở giai vị Hữu học'” có lòng mong câu hướng thượng, trụ nơi 
Niét-bàn an ón thì vị Thánh đệ tử đó phải tu tập và tu tập thuần thuc những gi 
trong giáo pháp này để có thể trừ sạch các lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, 


^ Nguyên tác: Lạc trụ (Ж{#, sukham viharati). 


5 Nguyên tác: Thân chu khó thống (5 #71779). Bán Tống, Nguyên, Minh phiên âm là “thân chư khó 
thông tiệm” ( # RB ты Ji 39). 

l6 Tura dë đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.542. 0140c25). Tham chiéu: S. 52.4 - V. 298; 
S. 52.5 - V. 299. 


Nguyên tác: Học địa (#0). Giai vị Hữu hoc. Р. Sekhabhümi. Các thé tương tự là “Học nhân” (ŒA), 
“Hữu học” (Ж 8%). 
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tuệ giải thoát,!š ngay trong hiện tai tự biết, tự ngộ:!? “Sanh tử đã chấm dứt, 
Pham hạnh đã được thành tuu, việc cán làm đã xong, không còn tái sanh nữa”? 

Tôn giả A-na-luật báo các Ty-kheo: 

- Nếu Ty-kheo ở giai vị Hữu hoc có lòng mong câu hướng thượng, trụ nơi 
Niét-bàn an ón thi vị Thánh đệ tử đó phải tu tập và tu tập thuân thục những gi 
trong giáo pháp này dé có thé trừ sach các lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải 
thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết, tự ngộ: “Sanh tử đã chấm 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh 
nữa”? Vi đó nên an trụ bón niệm xứ. Những gi là bốn? Đó là quán thân trên nội 
thân niệm xứ,... (cho đến) quán pháp trên pháp. Bốn niệm xứ được tu tập và 
tu tập thuần thục Ó trong Chánh pháp nhu уйу sẽ trừ sạch các lậu hoặc, thành 
tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết, 
tự ngộ: “Sanh tử đã chấm dứt, Pham hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã 
xong, không còn tái sanh nữa.” 


Các Ту-Кһео nghe Tôn giả A-na-luật dạy xong đều hoan hy và tùy hy rồi 
mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


Жжжж 


543. A-LA-HÁN VĂN TU BÓN МЕМ XU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Tôn giả A-na-luật đang ở trong tinh xá Tùng Lâm, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Khi ây, có sô đông Ty-kheo đến chỗ Tôn giả A-na- -luật, cùng nhau ân cán 
thăm hỏi, ngôi sang một bên ròi hỏi Tôn giả A-na-luật rằng: 


— Như Tỳ-kheo A-la-hán đã trừ sạch các lậu hoặc, việc cân làm đã làm 
xong, đã buông bỏ gánh nặng, đã lìa các quả báo sanh tử, đã thành tựu chánh 
trf?! và tâm đã giải thoát hoàn toàn” thì có còn tu bón niệm xứ chăng? 


Tôn giả A-na-luật trả lời các Ty-kheo: 
— Như Ту-Кһео đã hết sạch các lậu hoặc, việc сап làm đã làm xong, đã 
buông bỏ gánh nặng, đã lìa các quả báo sanh tử, đã thành tựu chánh trí và tâm 


!8 Nguyên tác: Tuệ giải thoát (219, paññavimutta). 

9 Nguyên tác: Tự trị tác chứng (  #I{Eñ8). Tác chứng (TEE), S. saksatkriya vẻ căn ngữ Vkr nghĩa là 
nhận thức rõ ràng băng mắt của mình, nghĩa tượng đương như chữ “giác” (Š ЖЕ (7.02. 0099.37. 
0008527); Tạp. it (T.02. 0099.38. 0008c16) đều dùng chữ “tự tri tự giác” ( I UE Жж). 

20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.543. 0141a15). Tham chiếu: S. 52.4 - V. 298; 
S. 52.5 - V. 299, 

21 Nguyên tác: Chánh trí (E #, sammañana). 

2 Nguyên tác: Thiện giải thoát (38 IË, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyén 1, tr. 19; 
Tạp. 71 (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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đã giải thoát hoàn toàn thi các у! áy cũng tu bón niệm xứ. Vi sao nhu уйу? Vi 
sé khién nguói chua dác sé dác, người chua chứng sẽ chứng, được sông an lạc 
ngay trong hiện tại. Vi sao như thế? Vì đức Như Lai đã lìa các hữu lậu, đắc 
quả A-la-hán, việc сап làm đã làm xong, tâm đã giải thoát hoàn toàn nhưng 
cũng tu bốn niệm xứ. Vì khiến người chưa đắc sẽ đắc, người chưa thành tựu 
sẽ thành tựu, người chưa chứng sẽ chứng... (cho đến) được sóng an lạc ngay 
trong hiện tại. 


Các vị Chân nhân cùng nhau đàm đạo xong, đã hoan hy và tùy hy ròi mỗi 

người từ chô ngôi đứng dậy ra vê. 
Жжжж 

544. TẠI SAO XUẤT GIA? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Tôn giả A-na-luật ở trong tinh xá Tùng Lâm, thuộc nước Xá-vệ. 

Lúc ấy, có số đông ngoại đạo xuất gia đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật ân cần 
thăm hỏi, ngôi sang một bên rôi nói với Tôn giả A-na-luật: 

- Thưa Tôn giả! Vì sao Tôn giả xuất gia ở trong giáo pháp của Sa-môn 
Cù-đàm? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Vi dé tu tập! 

Lại hỏi: 

- Рё tu tập những gi? 

Đáp: 

— Ти các căn, tu các lực, tu các giác phân, tu các niệm xứ, các ông muón 
nghe những pháp tu nào? 

Lai hói: 

— Cán, luc, giác phán, chüng tói chua hé biét dén tén goi huóng hó là hói 
nghĩa. Nhưng chúng tôi muôn nghe niệm xứ. 

Tôn giả A-na-luật bảo răng: 

— Các ông hãy lăng nghe và khéo suy nghi! Tôi sẽ nói cho các ông. 

Như Ty-kheo quán thân trên nội thân,... (cho đền) quán pháp trên pháp. 

Вау giờ, số đông chúng ngoại đạo xuất gia nghe Tôn giả A- na-luật dạy 
xong đều hoan hỷ và tùy hy, rôi mỗi người từ chỗ ngôi đứng dậy ra về. 


Жжжж 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.544. 0141501). 
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545. HƯỚNG VÉ NIÊT-BÀN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật ở trong tinh xá Tung Lâm, thuộc nước Xá-vệ. 

Khi ду, Tôn giả A-na-luát báo các Ty-kheo: 

- Уі như сау có thu khi lón lén mà bi nghiéng vé mót bên” thi tüy theo 
hướng nghiêng vé, tùy theo hướng dốc хабар mà khi bị đốn góc, cây tát sẽ ngã 
уе hướng đó. Cũng vậy, Ty-kheo tu bốn niệm xứ thì thường thuận theo, nghiêng 


về, hướng đến viễn ly; thuận theo, nghiêng về, hướng đến thoát ly sanh tử; 
thuận theo, nghiêng vé, hướng đến Niét-bàn. 


Các Tỳ-kheo nghe Tôn giả A-na-luật nói kinh này xong đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


546. XA LIA THAM DUC УА KIÊN DỤC 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giả Ма-һа Ca-chiên-diên” đang ở bên bờ hó Ӧ-пё,28 thôn 
Bat-lan-na.? 

Lüc йу, CÓ vị Phạm chí câm gậy tám? dén chó Tón giá Ma-ha Ca-chién-dién 
ân cán thám viêng, ngôi sang một bên rôi hỏi: 

— Do nhân gi, duyên gi mà vua tranh đoạt với vua, Bà-la-món tranh đoạt với 
Bà-la-môn, cư sĩ tranh đoạt với cư sĩ? 

Ma-ha Ca-chién-dién trả lời Phạm chí: 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.545. 0141b14). Tham chiếu: S. 52.8 - V. 300. 

? Nguyên tác: Thuận hạ (ЛА F). Rút gọn của “thuận thé vãng һа” (ЛА F). Tham chiếu: S. 52.8 - 

V. 300: Pacinaninna растаропа pacinapabbhara (thiên vë phương Đông, hướng vê phương Đông, 

xuôi về phương Đông), HT. Thích Minh Châu dịch. 

26 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. 3 (7.02. 0099.546. 0141522). Tham chiêu: А. 2.37 - I. 62. 

27 Ma-ha Ca-chiên-diên (EEi9 3! ЖИЕ, Maha Кассапа). 

28 Ô-nê trì ($ #66, Kaddamadaha). 

29 Bạt-lan-na tụ lạc (РЁ AR Ж 3#, Varana nagara). 

3° Nguyên tác: Tháo quán trượng Phạm chí QR ELH 35). A. 2.37 - I. 62: Aramadanda brahmana. 

Trước hết, ағата trong nghĩa đâu tiên là sự thích thú, уш vẻ. Ке tiếp, danda là s y; aramadanda là 

гау thự giãn, có thê hiệu đó là gậy tăm. Bản Нап dịch * “tháo quán trượng” (Ж E SC) tức là gậy tăm 

rửa. Bồi cảnh pháp thoại diễn ra bền bờ hó đã bó nghĩa cho quan điêm này. Không những vậy, Bi Hoa 

kinh ДЕҢЕ 16 03. 0157.5. 0200b05) đã ghi nhận về trường hợp một thanh niên Bà-la-môn tên là Ty- 

xá-cúc-đa (Ре @ † 2) đã dâng lên đức Phật gậy tám thất bảo thần diệu băng vàng ròng (ЕЕЕ 
ЖА). Tương tự, tác phẩm Tam bộ luật sao — #4? (T.85. 2793.1. 0679223) г nhận vé trường 

Bop: Кё tập sự xuất gia dùng gậy tám súc binh đồng và lu hương QF A # ИЙ ЕЕЕ ЛЕЛ). 
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— Do nhân duyên bị dính mắc, bị trói chặt bởi tham dục nên vua tranh đoạt 
với vua, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, cư sĩ tranh đoạt với cư sĩ. 

Phạm chí lại hỏi: 

- Do nhân gi, duyén gi mà người xuất gia lại tranh giành với người xuất gia? 

Ma-ha Ca-chiên-diên đáp: 

- Do bị dính mắc, bị trói chặt bởi kiến dục nên người xuất gia tranh giành 
VỚI nguói xuát gia. 

Pham chí lại hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién: 

— Thưa, có người nào có thể lìa khỏi sự dính mắc, lìa khỏi sự trói chặt của 
tham dục và kiên dục này chăng? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đáp: 

— Này Phạm chí! Có bậc Thây của tôi là đâng Nhu Lai, Ung Cúng,?! Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, T hé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thê Tôn. Ngài có khả năng lia khỏi sự 
dính mặc, Па khỏi sự trói chặt của tham dục và kiên dục. 

Phạm chí lại hỏi: 

— Thưa, vậy Phật, Thé Tôn hiện đang ở đâu? 

— Đức Thé Tôn hiện ở trong dân chúng Ba-la-kỳ, vườn Cấp Cô Độc, rừng 
Ky-dà, thành Xá-vệ, thuộc nước Câu-tát-la. 

Khi ду, Phạm chí từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai áo bên phải, 
gói phải sát đât, hướng về trú xứ của đức Phật rồi chắp tay khen ngợi: 


— Kính lay Phật, đức Thé Tôn, dáng Như Lai, Ung Сапе, Đăng Chánh Giác. 
Bậc có khả năng lìa khỏi những dính mặc và trói chặt của tham dục, bậc hoàn 
toàn xa Па sự trói buộc của tham dục và các kiên dục, sạch tận gôc гё. 


Bây giờ, Phạm chí cầm gây tám nghe Tôn giả Ca-chiên-diên nói xong, đã 
hoan hý và tùy hỷ rôi từ chỗ ngồi đứng dậy ra vê. 


Жжжж 


547. NGƯỜI THIẾU NIÊN УА ВАС TÔN ТОС? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giò, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Bà-la-na,? bên bó 
hó Ô-nê, vì việc sửa sang y phục nên cùng với chúng Tỳ-kheo tập hợp ở nhà ăn. 


3! Đề bản thiếu chữ “cúng” (4#). Tham chiếu đoạn kết nên đã bó sung. 


32 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.547. 0141с16). Tham chiếu: Та йпе. Fš (T.02. 
0125.19.9. 0595b21); А. 2.38 - L. 62. 


3 Nguyên tác: Bà-la-na (22 ЯР). Kinh số 546 ở trên ghi: Bat-lan-na (ЁЁ B BE). 
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Lúc đó, có Phạm chí tuổi già, các cán suy yếu nên phải chông gậy đến chỗ 
nhà ăn. Vị ây chóng gậy đứng sang một bên, sau khi yên lặng chốc lát, ông mới 
nói với các Ty-kheo: 


— Thưa các Trưởng lão, tại sao các ông thây người lớn tuổi mà không hỏi 
thăm và cung kính mời ngôi? 


Lúc đó, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng đang ngôi ở trong chúng. Tôn 
giả Ma-ha Ca-chiên-diên liên bảo Phạm chí: 

— Theo pháp của chúng tôi, khi có người lớn tuói đến đều cung kính hỏi 
thăm, lễ bái, mời ngồi. 

Phạm chí nói: 

— Tôi (һау trong chúng пау không có vị nào già cả hơn tôi, nhưng chăng có 
al cung kính chào hỏi, mời ngôi. Thé sao ông lại nói rằng theo pháp của ông, hề 
tháy người lớn tuói đến đều cung kính lễ bái, mời ngòi? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đáp: 

— Này Phạm chí! Nếu có nguói già са, tuói dà tám muoi, chín muoi, tóc bac, 
răng rụng nhung hành xi^ như pháp của thiếu niên thi người này chăng phải 
là bậc tôn túc. Tuy người còn trẻ, tuói khoảng hai mươi lăm, da tráng tóc den, 
khỏe mạnh, đẹp đẽ nhưng lại hành xử như pháp của bậc cao niên thì được tính 
vào hàng tôn túc. 

Phạm chí hỏi: 

— Thé nào goi là nguói tuói đã tám mươi, chín mươi, tóc bac, răng rụng 
nhưng lại hành xử như pháp của thiểu niên; còn người niên thiếu, tuói khoảng 
hai mươi lăm, da trắng tóc đen, khỏe mạnh, đẹp dë lại được tính vào hàng 
tôn túc? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên bảo Phạm chí: 

- Có năm loai dục, đó là mát nhận biết sắc rói ham muốn, ưa thích, nghĩ 
nhớ; tai nhận biết âm thanh, mũi nhận biết mùi, lưỡi nhận biết vị, thân nhận biết 
xúc trần rôi ham muốn, ưa thích, nghĩ nhớ. Người tuy đã tám mươi, chín mươi 
tuôi tóc bạc, răng rụng nhưng đối với năm loại dục này không Па tham, không 
lia dục, không lìa ham muốn, không lìa nghĩ nhớ, không lìa khao khát thì này 
Phạm chí, hạng người như thế được gọi là hành xử như pháp của thiêu niên. 
Còn người tuy chỉ mới hai mươi lám tuói, da tráng tóc đen, khóe manh, dep dé 
nhung dói vói nám loai duc dà lia tham, lia duc, lia ham muón, lia nghi nhớ, lia 
khao khát. Người còn trẻ nhu thé, dü tuổi khoảng hai mươi lăm, da tráng tóc 
đen, khỏe mạnh, dep dé mà lại hành xử nhu pháp của bậc lão nhân thi được Кё 
vào hàng tôn túc. 


34 nếu yên tác: Thành tựu (RË), tức sự thực hành, theo Dao hạnh Bát-nhã kinh từ điển (31181 
ИН] q) 


604 # KINH TẠP A-HÀM 


Bây giờ, Phạm chí nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Như ý nghĩa Tôn giả đã nói, tôi tự xét lại mình tuy đã già mà lại nhỏ, còn 
các vị tuy trẻ tuôi mà hành xử như pháp của bậc cao niên. Thưa Tôn giả, thê 
gian nhiêu việc, tôi xin cáo tü. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đáp: 

— Này Phạm chí! Ông nên tự biết thời. 

Phạm chí nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién nói xong, đã hoan hy và tủy 
hy rôi trở vé chó cũ. 

Жжжж 


548. NGHIỆP LÀ CHÂN ТНАТ5 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. Khi ây, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong Trù Lâm. 

Вау giờ, Quốc vương Ma-tháu-la? là vương tử Tây Phương? đi đến chó 
Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, dành lễ ròi ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả 
Ma-ha Ca-chiên-diên răng: 

— Dòng Bà-la-môn tự cho rằng: “Та là bậc nhất còn kẻ khác thì thấp kém, ta 
thì tráng còn kẻ khác thì den, Bà-la-món là thanh tinh, ngoài Bà-la-món không 
có thanh tinh. Bà-la-món là con của Phạm thiên, sanh ra từ miệng Pham thiên,?? 
do Phạm thiên hóa ra,“ nên thuộc vé Phạm thiên.” Thưa Tôn giả Ma-ha Ca- 
chiên-diên! Nghĩa này thì như thé nào? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién nói với Vua Ma-thâu-la: 

- Thưa Đại vương! Đó là lý lẽ của thế gian. Thế gian cho răng: “Bà-la- 
môn là bậc nhất còn kẻ khác là thấp kém. Bà-la-môn thì trắng còn kẻ khác thì 
đen, Bà-la-món là thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có thanh tịnh. Bà-la-môn 
được Phạm thiên sanh ra, sanh ra từ miệng của Phạm thiên, do Phạm thiên hóa 
ra nên thuộc về Phạm thiên.” Đại vương nên biết, nghiệp là chân thật, nghiệp 
là chỗ nương tựa. 

Vua nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.548. 0142a18). Tham chiếu: M. 84, Madhura 
Sutta (Kinh Madhura). 


? Nguyên tác: Trà Lâm (#8#Kk, Gundävana). Tham khảo: M. 84, Madhura Sutta (Kinh Madhura). 

37 Ma-tháu-la (FE fé Æ, Madhura). 

38 Nguyên tác: Tây Phuong vương tử (P 7; = +), dich nghĩa của từ Avantiputta. Avanti thường được 
phiên ám là A-bàn-dé (f 3842), một quóc gia năm ở phía Tây An Độ thời cô. 

9 Nguyên tác: Bà-la-môn (222% FJ). Bản Hán lẫn lộn vé 2 nghĩa của Brahma. Có trường hợp Brahma 
dùng như nghĩa “Bà-la-môn” (i£ #§ PH) và có trường hợp Brahma dùng theo nghĩa “Phạm thiên” (Ж 
Ж). Trường hợp này chính là “Phạm thiên” (EX). 

4 Nguyên tác: Bà-la-môn sở hóa ( ЖЕН Hr4, Brahmanimmita). 
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- Tôn giả nói sơ lược quá nên tôi chưa hiểu гб, xin Tôn giả giải thích và 
giảng bày thêm chol 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đáp: 

— Bây giờ, tôi sẽ hỏi Đại vương! Đại vương hãy tùy theo câu hỏi mà trả lời. 

Ебі Tôn già liền hỏi: 

— Thưa Đại vương! Ngài là vị vua xuất thân từ dòng Bà-la-môn, ở tại dát 
nước của ngải góm có các hàng Bà-la-môn, Sát-lợi, cu sĩ, trưởng giả; khi tật cả 
bốn chủng tánh này được vua mời đến thì nhà vua có thé dùng tiền của, dùng 


thé luc bắt ho hàu hạ, khiến họ ngủ sau dậy trước và ra lệnh cho họ làm các 
việc, tát са déu được nhu ý chăng? 


Vua đáp: 

— Dëu được như ý. 

Tôn giả lại hỏi: 

- Tàu Đại vương! Nếu Sát-lợi là vua, cư sĩ là vua, trưởng giả là vua, ó tại 
dát nước minh. Khi tật cả bón chủng tánh này được vua mời đến, nhà vua có 
thể dùng tiền của, dùng thé lực bắt họ hàu hạ, khiến ho ngủ sau dậy trước và ra 
lệnh cho họ làm các việc, tât cả đêu được như ý chăng? 

Vua дар: 

- Dëu duoc như ý. 

— Thưa Đại vương! Như vậy thì bốn chủng tánh Шау đều bình đăng, nào có 
sai biệt gi. Đại vương nên biệt! Bôn chủng tánh (һау đêu binh đăng, không có 
hơn thua, khác biệt, đặc thù. 

Vua Ma-thâu-la nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Thưa Tôn giả! Thật đúng như thé, bốn chủng tánh déu bình dáng, không 
có gi hơn thua hay khác biệt. 

- Vì thê, Đại vương nên biết, theo lý lẽ của thê gian thì bón chủng tánh có 
sai khác... (cho dên) nghiệp là chỗ nương tựa chân thật, không có sai khác váy. 

Lại nữa Đại vương, ở đất nước này, néu trong dòng Bà-la-môn có người 
trộm cướp thì nhà vua phân xử như thê nào? 

Vua đáp Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Trong dòng Bà-la-môn néu có nguói tróm cuóp thi sẽ bị đánh, hoặc bị 
trói, hoặc bị đuôi ra khỏi nước, hoặc bi phạt tiên, hoặc bị cát đứt tay, chân, tai, 
mũi, nêu phạm tội nặng thi sẽ bị giét chêt. Kẻ trộm đó dù thuộc dòng Bả-la-môn 
thì cũng bị gọi là giặc. 

Tôn giả lại hỏi: 

- Thưa Đại vương, néu trong dòng Sát-lợi, cư sĩ, trưởng giả có kẻ trộm 
cướp thì nhà vua phân xử như thê nào? 
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Vua đáp Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién: 

- Cũng bị đánh, cũng bị trói, cũng bị đuôi ra khỏi nước, cũng bị phạt tiên, 
cũng bị cắt đứt tay, chân, tai, mũi, nếu phạm tội nặng thì bị giết chết. 

- Như vậy, thưa Đại vương! Có phải chăng bốn chủng tánh đều bình đăng 
hay là có gi sai khác? 

Vua thua Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién: 

— Theo düng nghia thi thát su khóng có gi hon thua hay khác biét. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién lai nói với vua: 

- Đại vương nên biết! Đồi với bón chủng tánh ây, theo lý lẽ của thé gian thì 
cho răng: “Bà-la-môn là bậc nhât, còn những người khác đêu tháp kém, Bà-la- 
môn thì trăng, còn những người khác thì đen, Bả-la-môn thanh tịnh, ngoài Bà- 
la-môn không có thanh tinh.” Phải chăng nghiệp là chó nên nương tựa, nương 
tựa vào nghiệp là chân thật chăng? 

Tôn giả lại hỏi: 

— Đại vương, người Bà-la-môn sát sanh, trộm CƯỚP, tà dâm, nói dói, nói lời 
thô ác, nói hai chiêu, nói thêu dệt, tham, sân, tà kiên, tạo mười nghiệp bât thiện 
sẽ sanh vào cõi ác hay vào cõi lành? Đại vương đã nghe được những gi từ lời 
dạy của bậc A-la-hán?4! 

Vua đáp Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién: 

- Bà-la-món tạo mười nghiệp bắt thiện sẽ đọa vào đường ác. Đẳng A-la-hán 
đã dạy và tôi đã nghe như thê. Đôi với hàng Sát-lợi, cư sĩ, trưởng giả thì Ngài 
cũng dạy như thê. 

Tôn giả lại hỏi: 

- Thưa Đại vương! Nếu Bà-la-món làm mười nghiệp lành, nhu lia sát 
sanh,... (cho dên) chánh kiên sẽ sanh nơi đâu? О cõi lành hay cõi ác? Đại vương 
đã nghe được những gi từ lời dạy của bậc A-la-hán? 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Nếu Bà-la-món làm mười nghiệp lành sẽ sanh vào cõi lành. Dáng A-la- 
hán đã dạy và tôi đã nghe như thé. Đối với hàng Sát-lợi, cư sĩ, trưởng giả, Ngài 
cũng dạy như thé. 

Tôn giả lại hỏi: 

— Thé nào, thưa Đại vương, như vậy bốn chủng tánh là bình đăng hay không 
bình đăng? Có gì hơn thua hay khác biệt chăng? 

Vua thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 


*# Nguyên tác: U A-la-ha sở vi hà sở văn (JA [sJ ПШ Дт А ТІН). A-la-ha ([ ЕШ), bậc A-la-hán 
(Arahant); sở vi (ЖТ Z$), dùng như chữ “sở tác” (ВЕ). Tham chiếu: M. 84, Madhura Sutta (Kinh 
Madhura): Evam me ейһа hoti, еуайса pana me etam arahatam sutam (Ó đây, đối với tôi là vậy, và 
như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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— Theo đúng nghĩa thì quả là binh dáng, không có gi hơn thua hay khác biệt. 
— Do vậy, Đại vương nên biết! Bốn chủng tánh này đều bình đẳng, không có 
gì hơn thua hay khác biệt. Vì theo lý lẽ của thé gian nên mới nói: “Bà-la-môn là 
bậc nhât, còn kẻ khác là tháp kém, Bà-la-mOn thì trăng còn kẻ khác thì đen, Bà- 
la-môn là thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có thanh tịnh. Bà-la-môn được 
Phạm thiên sanh ra, sanh ra từ miệng của Phạm thiên, do Phạm thiên hóa ra nên 
thuộc về Phạm thiên.” Phải biết nghiệp là chân thật, nghiệp là chỗ nương tựa. 
Vua nói với Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

. — Đúng như những điêu Tôn giả vừa nói, vì hết tháy lý lẽ của thế gian cho 
răng: “Bà-la-môn là hơn hết, còn kẻ khác là thấp kém, Bà-la-môn thì trắng còn 
kẻ khác thì đen, Bà-la-môn là thanh tịnh, ngoài Bà-la-môn không có thanh tịnh. 
Bà-la-môn được Phạm thiên sanh ra, sanh ra từ miệng của Phạm thiên, do Phạm 
thiên hóa ra nên thuộc về Phạm thiên.” Thật sự là hết Шау đều do nghiệp, đều 
nương tựa nơi nghiệp. 

Vua Ma-thâu-la nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên dạy xong đã hoan hỷ và 
tùy hy rồi kính lễ mà ra về. 
LE E 


549. NỮ CU SĨ CA-LÉ-CA^ 
Тдї nghe nhu váy: 
Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Lúc ду, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thị trân Cáu-la-la-tra,? 
thuộc nước A-bàn-dé.^ 
. Vào lúc sáng sớm, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đắp у, ôm bát, di vào thị 
trần Câu-la-la-tra tuân tự khât thực rôi dén nhà nữ cu 51° Ca-lê-ca.“5 
Км ây, nữ cư sĩ trông thây Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién, liên trải tòa mời 
ngôi, dành lé sát chân Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên rôi đứng qua một беп, 
thưa răng: 
— Nhu Thé Tôn đã nói dé đáp lại câu hỏi của đồng nữ T&ng-ky-da.^ Thé 
Tôn nói kệ cho đông nữ Tăng-kỳ-đa như sau: 


42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.549. 0143a02). Tham chiếu: А. 10.26 - V. 46. 

8 Cáu-la-la-tra tinh xá (0  ПЕЖ 4r). Tạp. *& (T.02. 0099.549. 0143a04) chiét tự từ nguyên ngữ 
Kuraraghara, thành 2 thành tô Kurara (942 #1) và ghara (## 4). Kuraraghara vôn là một thị trần 
(параға) của nước A-bàn-đê (PHJ && t£, Avanti). Chính vì vậy đoạn sau mới ghi là “nhập Câu-la-la-tra 
tinh xá” (A48) ## ZEE 43), tức là di vào thị trân Câu-la-la-tra. 

4 A-bàn-dé (EJ 81, Avanti). 

4 Nguyên tác: Uu-bà-di (Z Æ KR, upasika). 

46 Ca-lê-ca (3 4 3, Ка]т). | 

47 Tăng-kỳ-đa đồng nữ (8 # £ Æ 2x). А. 10.26 - V. 46: Không xác định người đông nữ nào mà chỉ nói 
những người đồng nữ đã hỏi (kumaripañhesu). Nghi vần "Táng-ky-da" (182 25.) không phải tên riêng 
mà có thê là cách phiên âm từ ѕайейіка, với nghĩa ban đâu là đại chúng. 
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Thật nghĩa ở tại tâm, Tịch diệt mà chăng loạn, 
Hàng phục các sức mạnh, Sắc đoan chánh đáng yêu, 
Độc tọa để nhất tâm, Ném thiên lạc vi diệu. 
Như thé là xa lia, Mọi thé gian bè bạn, 

Các bé bạn như thé, Khóng cón phién Ta nữa. 


Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién, bài kệ của Thế Tôn có ý nghĩa như 
thế nào? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đáp nữ cư sĩ: 

– Này nữ cư sì!“ Có Sa-món, Bà-la-món nói: Dinh vé bién xú là 444,9 đây 
là dinh khóng gi hon, do dó nén cầu quả vi này. Này nữ cư sĩ! Nếu như Sa-môn, 
Bà-la-môn nào đối với định về biến xứ là đất mà đạt được thanh tịnh rõ ràng sẽ 
thây rõ căn nguyên của chúng,” thấy. rõ sự tai hai, tháy rõ sự diệt tận và tháy rõ 
con đường đưa đến sự diệt tận. Vì thây rõ căn nguyên của chúng, thây rõ sự tai 
hại, thấy rõ sự diệt tận và thấy rõ con đường đưa đến sự diệt tận nên [họ] đạt 
được mục đích chân thật, tâm được tịch diệt, không loạn động. 


Này nữ cư sĩ! Cũng vậy, định vé bién xứ là nước, bién xứ là lửa, bién xứ là 
gió, bién xứ là màu xanh, bién xứ là màu vàng, bién xứ là màu dó, bién xứ là 
màu trắng, biến xứ là hư không, biến xứ là thức, là không có gì hơn, do đó nên 
câu quả vị này. 


Này nữ cư sĩ! Nếu có Sa-môn, Bà-la-món nào đối với định vé bién xứ là 
thức mà đạt được thanh tinh тб ràng sẽ thây rõ căn nguyên của chúng, thây rõ 
sự tai hại, thây rõ sự diệt tận và thấy rõ con đường đưa đến sự diệt tận. Vì tháy 
rõ căn nguyên của chúng, thây rõ sự tai hai, thây rõ sự diệt tán và tháy rõ con 
đường đưa đến sự điệt tận nên [họ | đạt được mục đích chân thật, tâm được tịch 
diệt, không loạn động, khi đã khéo thấy thì liền khéo vào. 

Do đó, Thé Tôn nói bài kệ trả lời đồng nữ Tăng-kỳ-đa: 


Thật nghĩa ở tại tâm, Tịch diệt mà chăng loạn, 
Hàng phục các sức mạnh, Sắc đoan chánh đáng yêu, 
Độc tọa dé nhất tâm, Мет thiên lạc vi diệu. 
Nhu thé là xa lia, Moi thé gian bé ban, 

Các bé ban nhu thé, Không còn phiên Ta nữa. 


Thật vậy, này nữ cư sĩ! Tôi hiểu Thê Tôn do nghĩa như trên nên nói bài 
kệ ấy. 


Nữ cư sĩ nói: 
— Lành thay, thưa Tôn giả! Tôn giả đã nói nghĩa chân thật. Xin Tôn giả nhận 
lời thỉnh trai của соп! 


48 Nguyên tác: Tỷ muội (Ж). 
9 Nguyên tác: Địa nhất thiết nhập xứ chánh tho (Hi — 7 A Æ IE €, pathavikasinasamaparri). Thiền 
định lây đối tượng phố biến là đất làm dë mục quán tưởng. 


5° Nguyên tác: Kiến kỳ bón (Ж.Ж Ж). Pali, bản Tích-lan: Adimaddasa (ау rõ sự tập khói). 
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Lúc ду, Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién yên lặng nhận lời. 

Bây giờ, nữ cư sĩ Ca-lê-ca biết Tôn già Ma-ha Ca-chiên-diên đã nhận lời 
thỉnh trai rôi, liên såm sửa các món ăn thức uống ngon lành, cung kính, tôn 
trọng, tự tay dâng cúng thức ăn. 

Khi áy, nit cư sĩ biết Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đã thọ thực, rửa bát, súc 
miệng xong, liên trải một chô ngôi thâp ở trước Tôn giả, cung kính nghe pháp. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên vì nữ cư sĩ Ca-lê-ca mà thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy?! xong, Tôn giả rời khói chỗ ngồi đứng 
dậy ra vé. 


жжж 


550. SÁU PHÁP TÙY NIÊM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên cũng ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong 
rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién bảo các Ty-kheo: 

- Đức Phát là dáng Thé Tôn, Nhu Lai, Ứng Cüng,? Đăng Chánh Giác, bậc 
Đã Thấy Đã Biết day vé sáu pháp thoát khỏi chốn khó, lên chỗ thù tháng, day 
về con đường trực tiếp * khiến cho các chúng sanh được thanh tịnh, lia mọi khó 
não, dứt hàn buôn lo, được pháp chân như. Những gi là sáu? 

Đó là vị Thánh đệ tử tùy niệm về các công hạnh của đức Như Lai, Ứng 
Cúng, Dáng Chánh Giác, nghĩ ráng? đây là đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Тһе Tôn. Vị Thánh đệ tử nhờ nghi về 
các công hạnh của đức Như Lai nén xa lia tưởng tham dục,”° xa lia tưởng sân 
hân,” xa lia tưởng não hai. Như vậy, vị Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm 
trước. Những gi làm cho tâm nhiễm trước? Đó là năm loại dục. Nêu đối với 
năm loại dục này mà xa lìa tham, xa lìa sân, xa lìa s1, an trụ chánh niệm tỉnh 


5! Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, Ж, B8, XX). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tạp. Ші (7.02. 0099.92. 0023с18). 

32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.550. 014318). Tham chiếu: А. 6.26 - III. 314. 
53 Nguyên tác: Ứng (Ж). P. Araham, Arahant. 


54 Nguyên tác: Nhất thừa đạo (—3&3Ă, ekayanamagga). Xem chú thích 66, kinh số 535, quyền 19, tr. 
591; Tap. Ж (Т.02. 0099.535. 0139а16). 


22 GE yên tác: Tinh Nhu Lai (33-ШІ Ж),... Có khả năng để bản chép nhàm. Học giả Trang Xuân РДЕ 
iL) trong trang www.agama. buddhason. org gợi y sửa chữ “tịnh” (1%) bằng chữ “niệm” (5 


; visi tác: Tham dục giác (Ж), cách viết khác của “tham dục tưởng” С &X 18). 
57 Nguyên tác: Sân khuê giác (ІНЕ  ), cách viết khác của “sân tưởng” (IA 48 
58 Nguyên tác: Hai giác (Ж Ж), cách viết khác của “não tưởng” (18 19). 
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giác, nương vào chánh đạo, tu tập niệm Phật, thăng đến Niết-bàn. Đó goi là đức 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết dạy về con đường 
thứ nhất thoát khỏi chốn khó, lên chỗ thù thăng, khiến chúng sanh thanh tịnh, 
lia mọi khó não, dứt hắn buôn lo, được pháp như thật. 

Lại nữa! Vị Thánh đệ tử tùy niệm về Chánh pháp, nghĩ vë giáo pháp của 
đức Thế Tôn, thiết thực hiện tại, lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn 
đến Niết-bàn và được người trí tự mình giác hiệu. ? Khi vi Thánh đệ tử nghĩ về 
Chánh pháp này thì khi ấy không khởi tưởng tham dục, sân hận và tưởng não 
hại. Như vậy, vị Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm trước. Những gì làm cho 
tâm nhiễm trước? Đó là năm loại dục. Nếu đối với năm loai duc này mà xa Па 
tham, xa lìa sân, xa lìa s1, an trụ chánh niệm tỉnh giác, nương vào chánh đạo, tu 
tập niệm Pháp, thăng đến Niét-bàn. Đó goi là đức Nhu Lai, Ung Cüng, Dáng 
Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết day về con đường thứ hai thoát khỏi chốn 
khổ, lên chỗ thù thăng, khiến chúng sanh thanh tịnh, lìa mọi khó não, đứt hắn 
buôn lo, được pháp như thật. 


5 N пуёп tác: Hiện pháp luật, ly chư nhiệt não, phi thời thông dat, tức u hiện pháp, duyén tự giác ngộ 
(ЙТЫ, ШЕ ААЙЫ, ЧЕНЕ ДЕ, ПИ, ЕҢ ЖШ). Đây là định ngữ dé cập về phẩm tính của giáo 
pháp. Trong Tạp A-hàm, định ngữ này không đông nhát, chăng hạn, ở kinh 563 ghi: 4Ẹ 77 7A BE IR А 
ЖЕКЕН f 1E TR B lễ АЕ ЖАНА; kinh 848 ghi: BERERA NIET HT 38 EERE tý 
ЖОН và ở kinh 912 ghi: ЕНЕ ЫҚ AA As fs sy ИП БЫЛ ЇН ЖЕ BỊ Eb 4 А #51. Định 
ngữ пау còn xuât hiện ở các kinh 913, 973, 977, 980, 1078, 1099, 1136, 1238 nhung không thông nhât 
hoàn toàn. Trong khi đó, ở kinh điên Nikaya, định ngữ này hoàn toàn thông nhât, xuât hiện ở D. 16, 
Mahaparinibbana Sutta (Kinh Đại Ваі-піёі-Бап); D. 24, Patika Sutta (Kinh Ba-lé); A. 3.74 - I. 221 
và nhiêu kinh khác nữa, đó chính là: Sanditthika nijjara akalika ehipassika орапеууіка paccattam 
veditabba vififiuhiti. Định ngữ này được HT. Thích Minh Châu dịch là: “Chánh pháp được Тһе Tôn 
khéo giảng dạy, thiệt thực, vượt ngoài thời gian chi phôi, дёп đê mà thây, có khả năng giải thoát, được kẻ 
trí tự mình thâm мей”, (D. 16); hoặc: *Thiét thực hiện tại, vượt ngoài thời gian, дёп đê mà thây, có khả 
năng hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiệu”, (D. 24). Trong định ngữ này, cú ngữ sanditthika 
được SA. 550 dịch là “hiện pháp luật” (3435Ж); SA. 931 dịch là “hiện pháp năng ly" (S575 ВЕ BË); SA. 
1099: “Hiện thê lạc giả” (ЖН Ж); SA. 1238: “Chánh pháp hiện pháp” (1Е?&#57 75). Cú ngữ nijjara 
được phân lớn các bản kinh nêu trên dich là “у chu xí nhiên” (ЁЁ dE Với cú ngữ ака а, ngoai 
trừ kinh 550 ghi là “phi thời thông đạt” (ЗЕ IF Ñ 1Š), nhưng được 11 bản kinh Tap A-hàm nêu trên dịch 
thông nhật là “bát đãi thời tiệt” (S ЕБ ff). Riêng vé cú ngữ “bát đãi thời tiệt”, cả Luận Dai trí độ và 
Luận Thanh tịnh dao êu giải thích thông nhật. Dai trí độ luân 9 FEE am (T.25. 1509.4. 0093a17) giải 
thích: Không doi thời gian ví nhu được uông thuóc tót thì bệnh sẽ lành ngay tức khác, không đợi thời 
gian cũng như vậy (4> fF KF an RT #& Hà lữ S 28384 BB A ЛАП Ze A SERE). Tương tu Vis. 7.148 giải thích: 
Attano phaladanam sandhaya nàssa kaloti akalo. Akaloyeva akaliko. Na paficahasattahadibhedam 
kalam khepetva phalam deti, attano pana pavattisamanantarameva phaladoti vuttam hoti (Pháp ду 
không có chậm trê trong việc đem lai két quả, nén goi là không có thời gian (akala). Nghĩa là, thay 
vì triên hạn một thời gian dài lâu, năm, bảy ngày mới cho kêt quả thì pháp đem lại kêt quả ngay tức 
thi), Ni sư Trí Hải dịch. Với cú ngữ ehipassika opaneyyika рассайат được SA. 563 dịch: “Năng đặc 
Chánh pháp, thông đạt hiện kiên” (ӘЙЕЛДЕН Я) và SA. 848: “Thông dat Niét-bàn" (38838 78 
8). Với cú ngữ veditabba vififihiti được Vis. 7.152 giải thích: Tasma па esa parassa sise àbharanam 
viya daffhabbo, attano pana citteyeva datthabbo, anubhavitabbo vififiühtti vuttam hoti. Balanam pana 
avisayo cesa (Pháp này không thé được tháy như người ta thây vật trang sức trên đầu người khác, mà 
chỉ được thây trong tự tâm mình, nghĩa là chỉ có người có trí kinh nghiệm, không phải lãnh vực của kẻ 
ngu), Мі su Trí Hải dịch. Cú ngữ này được SA. 563 dich là “trí tuệ tự giác” (Ж #& Н 8); SA. 848 dịch 
là “tức thân quán sát duyên tự giác tri" (II 3 Ж#Н ЖЖП). Từ những đôi khảo, liên hệ, so sánh nêu 
trên, định ngữ vê phâm tính của giáo pháp trong bàn dich Tap 4-hàm này xin được dùng thông nhật: 
Thiét thực hiện tại, lia moi nóng bức, không đợi thời gian, dân dén Niét-bàn và được người trí tự mình 
giác hiêu. 
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Lại nữa, vị Thánh dé tử tùy niệm về Тӣпр,6 bậc hướng về đường lành?! 
hướng vé chân chánh,“ hướng theo chân lý,“ hướng đến thích hợp, tu hanh 
tùy thuận. Đó là bậc hướng Tu-đà-hoàn, chứng Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, 
chứng Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, chứng A-na-hàm; hướng A-la-hán, chứng 
A-la-hán. Nhu vậy gồm bón đôi tám bậc,5 déu là hàng đệ tử Tăng bảo của Thé 
Tôn, đây đủ giới, đầy đủ định, đây đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri 
kiến, là bậc phước điền vô thượng của thế gian, là nơi cúng dường, cung kính, 
lễ bái. Khi vị Thánh đệ tử nghĩ về Tăng như vậy thì khi ấy, vị Thánh đệ tử không 
khởi tưởng tham dục, sân hận và tưởng não hại. Như vậy, vị Thánh đệ tử thoát 
khỏi tâm nhiễm trước. Những gì làm cho tâm nhiễm trước? Đó là năm loại dục. 
Nếu đổi với năm loai duc này mà xa lia tham, xa lia sân, xa Па s1, an trụ chánh 
niệm tỉnh giác, nương vào chánh đạo, tu tập niệm Tăng, tháng đến Niết-bàn. 
Đó gọi là đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết dạy 
vé con đường thứ ba thoát khỏi chốn khó, lên chỗ thù thăng, khiên chúng sanh 
thanh tịnh, lia mọi khó não, dứt hắn buôn lo, được pháp như thật. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử tùy niệm về giới đức, nghĩ về giới không khuyết, 
giới không đoạn, giới thuân hậu, giới không lia, giới không trộm lây, giới tốt 
dep hoàn thiện, giới đáng tán thán, giới được bậc Phạm hạnh không chán ghét. 
khi vị Thánh đệ tử tùy niệm giới như vậy, tự nghĩ giới đã thành tựu trong thân 
thì ngay lúc ây sẽ không khởi tưởng tham dục, sân hận và tưởng não hại. Như 
vậy, vị Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm trước. Những gi làm cho tâm nhiễm 
trước? Đó là năm loai dục. Nếu dói với năm loại duc này mà xa lia tham, xa lia 
sân, xa lìa s1, an trụ chánh niệm tỉnh giác, nương vào chánh đạo, tu tập niệm 
giới, thăng đến Niét-bàn. Dó gọi là đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, 
bậc Đã Thấy Đã Biết dạy về con đường thứ tư thoát khỏi chốn khó, lên chỗ 
thù tháng, khiến chúng sanh thanh tịnh, lia mọi khô não, dứt һап buồn lo, được 
pháp như thật. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí,“ tâm tự vui mừng vì hôm 
nay ta đã xa lia cầu ué, хап tham, tuy sống tại gia mà tâm thí rộng mở, thường 
hành bố thí, thí với tâm buông xả, thí với tâm vui vẻ, bố thí đầy đủ, bó thí bình 
đăng. Khi vị Thánh đệ tử tự mình tùy niệm thí thì không khởi tưởng tham dục, 
sân hận và tưởng não hại. Như vậy, vị Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm trước. 
Những øì làm cho tâm nhiễm trước? Đó là năm loại dục. Nếu đối với năm loại 


60 Nguyên tác: Tăng pháp (f#'‡*), Tăng đúng chuẩn mực. 

5! Nguyên tác: Thiện hướng (3& [8], supparipanna), hướng vé sự tốt lành. 
Nguyên tác: Chánh hướng (IE [8], ujuppatipanna), hướng vé sự chân chánh. 
63 Nguyên tác: Trực hướng (Е 19], Zãyappafipanna), hướng theo chân lý. 


64 Nguyên tác: Đẳng hướng (55 [4], samicippatipanna), hướng về sự thích đáng. Có quan điểm cho răng, 
đó là hướng đên sự bình đăng. 


65 Nguyên tác: Tứ song bát si (Ud ®Ё Л E, сайак purisayugani attha purisapuggala). 
6 Nguyên tác: Thí pháp (7875), phương cách và tâm thé khi bô thí. 
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dục này mà xa lia tham, xa lia sân, xa lia si, an trụ chánh niêm tỉnh giác, nương 
vào chánh dao, tu tập niệm thí, thắng đến Niết-bàn. Đó goi là đức Như Lai, Ung 
Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết dạy về con đường thứ năm thoát 
khỏi chốn khó, lên chỗ thù tháng, khién chüng sanh thanh tinh, lia moi khó nào, 
dứt һап buôn lo, được pháp như thật. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử tùy niệm công đức của chư thiên, nghĩ về cõi trời 
Tứ Thiên Vương, cõi trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Dáu-suát-dà, trời 
Hóa Lac, trời Tha Hóa Tu Tại với lòng tin thanh tinh răng, nếu lâm chung ở đây 
thì được sanh lên các cõi trời kia. Ta cũng như thế, với tín, 0101, thí, văn, tuệ thi 
khi lâm chung ở đây chắc chăn sẽ được sanh lên cõi trời đó. Như vậy, khi vị 
Thánh đệ tử tùy niệm công đức chư thiên thì khi ây không khởi tưởng tham dục, 
sân hận và tưởng não hại. Như vậy, vị Thánh đệ tử thoát khỏi tâm nhiễm trước. 
Những gi làm cho tâm nhiễm trước? Đó là năm loại dục. Nếu đối với năm loại 
dục này mà xa lìa tham, xa lìa sân, xa lia s1, an trụ chánh niệm tỉnh giác, nương 
vào chánh đạo, tu tập niệm thiên thăng đến Niét-bàn. Đó goi là đức Nhu Lai, 
Ung Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết day về con đường thứ sáu 
thoát khỏi chỗn khó, lên chỗ thù thăng, khiến chúng sanh thanh tịnh, lia mọi 
khó não, dứt hàn buôn lo, được pháp như thật. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe như 
váy déu hoan hy phung hành. 


Жжжж 


551. GIA CHỦ THÔN HA-LË* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở trong tinh xá ho Thích tại thôn 
На-1ё.% 

Khi ây, gia chủ” thôn Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, lạy 
sát chân Tôn giả rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Như bài kệ mà Thé Tôn dùng dé trả lời câu hỏi của Ma-kién-dé? ở trong 
“Nghĩa phâm”:”! 


67 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.551. 0144a28). Tham chiếu: S. 22.3 - III. 9. 

68 Nguyên tác: Ha-lé (39 534, Hàliddakani). 

9 Nguyên tác: Trưởng giả (R Ж), cũng gọi là “cư si" (Æ, gahapati), tức người chủ nhà. 

% Ma-kién-dé (ЖЕ , Magandiya). 

”' Nguyên tác: Nghĩa phâm (Жип, Atthakavagga). Xem thêm Sn. 4.8 - 162: HT. Thích Minh Châu 
dịch cum từ 4ƒ/hakavagsa là phâm Tám. О đây, attha cũng có nghĩa là sô 8 và cũng có nghĩa là y 
nghĩa. Тар. *& (7.02. 0099.1321. 0362c12) dịch 4//hakavagga là Nghĩa phầm (Ж un). Bài kệ này 
trong Sn. 4.8 - 162, kệ 844 khác biệt vài cho. 
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Dứt sạch hết các dòng, 7? Cũng lâp nguón của chúng. 
Sống thân cận xóm làng, Đức Phật chăng ngợi khen. 
Năm dục đã trông không, Không còn dày trở lại, 

Lời tranh tụng thé gian, Chung cuộc không làm nữa. 


Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên! Bài kệ này có ý nghĩa như thé nào? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đáp: 

- Này gia chủ! Dòng chảy của mắt nghĩa là nhãn thức khởi tham, nương nơi 
cảm quan thuộc con mát" mà tham dục chảy trào га nên gọi là tuôn chảy. Tai, 
mũi, lưỡi, thân,... dòng chảy của у, nghĩa là у thức khởi tham, nương nơi cảm 
quan thuộc vë y thức mà tham dục chảy trào ra nên gọi là tuôn chảy. 

Gia chủ lại hỏi Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên: 

— Thé nào gọi là không tuôn cháy? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién bảo gia chủ: 

— Nghĩa là nhãn thức và sắc được nhận biết bởi nhãn thức, nương đó rồi 
sanh ra tham ái, sanh ra vui mừng; nêu tham ái và vui mừng được dứt sạch, vô 
dục, tịch diệt, tịch tinh và ngưng nghi? thì đó gọi là không tuôn chảy. 

Tai, mũi, lưỡi, thân,... ý, ý thức và các pháp được nhận biết bởi ý thức, 
nương đó rôi sanh ra tham dục; nêu tham dục ây được dứt sạch, vô dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ thì đó gọi là không tuôn chảy. 

— Thé nào goi là nguồn của dòng chảy?” 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién đáp: 

— Nghĩa là mắt duyên với sắc sanh ra nhãn thức, ba yêu tô này hòa hop" 
sanh ra xúc. Duyên xúc sanh га cảm thọ, góm cảm thọ уш, сат thọ khô và cảm 
thọ không vui không khô; nương vào đây mà thành nguôn nhiễm trước. 

| Tai, mũi, lưỡi, thân,... ý, у thức và các pháp được nhận biết bởi ý thức, ba 
yêu tô này ” hòa hợp sanh ra xúc. Duyên xúc sanh ra cảm thọ, gôm cảm thọ vui, 
cảm thọ khô và cảm thọ không vui không khô. Nương vào những cảm thọ đó 
mà sanh ra dòng chảy của tham ái và vui mừng. Đó gọi là nguôn của dòng chảy. 

— Thé nào goi là lắp bít nguón của dòng chảy ây? 


2 Nguyên tác: Chu lưu (#8 i, ogha). 

7 Nguyên tác: Mâu-ni (Æ JE, Muni). 

14 Nguyên tác: Nhãn giới (IRA, cakkhudharu), những yếu tố, những cám quan thuộc con mắt. 

755 Nguyên tác: Tận, vô dục, diệt, tức, một (25, #3, Ж, EL, 34). Tham chiếu: Phân biệt lục giới kinh 2} 
BIX (T01. 0026.162. 0692a18) ghi: Tận, vô dục, diệt, tức, chỉ (Œ, 8k, W, El, IE). 

76 Nguyên tác: Vân hà (25/4). Dé bản thiểu túc từ, căn cứ vào hai chữ “lưu nguyên” (#18) ở câu trả 
lời, nên thêm vào cho đủ. 

7 Nguyên tác: Tam sự hòa hợp sanh xúc ( ЯВА, tinnam sangati phasso): Ba sự hòa hợp đó 
là mát, sắc và thức. 

78 Tam sự hòa hợp sanh xúc (— $M £5 ЖЕ), tức ý, ý thức và các pháp. 
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— Nghĩa là vì chấp thủ cảnh giới tâm pháp”? nên cảm quan thuộc con mát bi 
dính mắc, trói buộc, sai sử.°° Nếu sự chấp thủ này được dứt sạch, vô dục, tịch 
diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ! thì đó gọi là lấp bít nguồn của dòng cháy. 

Cũng vì chập. thủ cảnh giới tâm pháp nén cám quan thuộc tai, mũi, lưỡi, 
thân, ý bị dính mắc, trói buộc, sai sử. Nêu sự chấp thủ này được dứt sạch, vô 
dục, tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ thì đó gọi là lấp bít nguôn của dòng chảy. 

— Thé nào là thân cận và khen ngợi nhau? 

Tôn giả Ма-һа Ca-chiên-diên đáp: 

— Hàng tại gia và hàng xuất gia cùng nhau thân cận, cùng nhau vui mừng, 
cùng nhau lo lắng, cùng vui với nhau và thọ khô cùng nhau, việc gì cũng đều 
làm chung. Đó là thân cận và khen ngợi nhau. 

— Thé nào là không khen ngợi? 

— Hàng tại gia và hàng xuất gia không cùng nhau thân cận, không cùng nhau 
vui mừng, không cùng nhau lo lăng, không cùng nhau chịu khổ, không cùng 
nhau hưởng vui, không phải vì thân ái nhau mà làm mọi việc. Đó gọi là không 
thân cận và khen ngợi nhau. 

— Thé nào gọi là dục chăng tróng khóng?? 

— Nghĩa là đối với năm loại duc, tức là mắt phân biệt sắc rồi tăng trưởng 
ham muốn, ưa thích, nghĩ nhớ nên càng nhiễm trước sâu nặng vào ái dục. Tai 
phân biệt âm thanh, mũi phân biệt mùi, lưỡi phân biệt уі, thân phân biệt xúc 
trần rồi tăng trưởng ham muốn, ưa thích, nghĩ nhớ nên càng nhiễm trước sâu 
nặng vào ái dục. Đối với năm loại dục này mà không lìa tham, không lìa ái, 
không lia nghĩ nhớ, không lia khao khát, đó goi là dục chàng trông không. 

— Thé nào goi là dục đã tróng khóng?* 

— Nghĩa là dói với năm loại duc này lia tham, Па dục, Па ái, Па nghĩ nhớ, lia 
khao khát. Đó gọi là dục đã trông không. 

Khi nói гапо ngã bị dính mắc, bị trói buộc, bị sai sử thì đó gọi là pháp trong 
tâm bi Іар đây trở lại. Vị Tỳ-kheo A-la-hán là bậc đã trừ sạch các lậu hoặc, đoạn 
dứt gốc ré như chặt đứt ngọn cây đa-la,*° vì không còn tái sanh trở lai trong đời 
vị lai nữa thì làm sao có thê cùng với kẻ khác tranh tụng? 


9 Nguyên tác: Tám pháp cảnh giới (ÙH), thuộc phạm vi, thuộc giới vức của sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức. 

30 Nguyên tác: Hệ trước sử (Ж #1¥). Hệ (€, paligedha), trước (Ж, vinibandha), sử (18, anusaya). 

8! N uyên і tác: Tận, vô dục, diệt, tức, môt ($, #3, JÀ, 8,192). Tham chiêu: Phán biệt lục giới kinh 
4r B7 E EE (7.01. 0026.162. 0692418) ghi: Tận, vô dục, diệt, tức, chi (Œ, ЖАХ, Ж, B, IE). 


82 Nguyên tác: Bát không duc (^^ > 8X), chưa hết lòng tham muốn. 


i Nguyén (ас: Ngũ dục công đức (1. 8k1/f&, pafica kamaguna). Xem chú thích 66, kinh số 211, 
quyên 8, tr. 233; Tap. Ж (7.02. 0099.211. 0053226). 


84 Nguyên tác: Không duc (2585), dứt sạch lòng tham muốn. 
85 Nguyên tác: Như tiệt da-la thọ đầu (“II Ж & AHIA, talãvatthukara). 
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Thê nên, đức Thê Tôn nói bài kệ trong “Nghĩa phâm” đê trả lời câu hỏi của 
Ma-kién-dé: 


Dứt sạch hết các dòng, Cũng láp nguôn của chúng. 
Sống thân cận xóm làng, Đức Phật chăng ngợi khen. 
Năm dục đã trống không, Không còn đây trở lại, 

Lời tranh tụng thé gian, Chung cuộc không làm nữa. 


Đó là ý nghĩa của bài kệ do Như Lai nói được giải thích như thê. 
Bấy giờ, gia chủ thôn Ha-lê khi nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên dạy 
xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ rồi ra vê. 


Жжжж 


552. АІ ТАМ THÌ GIAI THOÁT (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Tôn giả Ма-һа Ca-chiên-diên ở trong tinh xá họ Thích tại thôn 
Ha-lê. 

Khi ду, gia chủ trưởng thôn Ha-lé đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, 
lay sát chân Tôn giả rồi ngồi sang một bên và thưa: 

— Lúc Thé Tôn án cư ở hang đá núi Cách Giới?” đã nói với Thiên Dé-thích 
răng: “Này Kiéu-thi-ca!* Sa-môn, Bà-la-môn do sự đoạn tận mọi khát ái nên 
được giải thoát? tâm giải thoát hoàn toàn,” đạt đến chó cứu cánh tối hâu,” cứu 
cánh không nhơ, cứu cảnh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh.” 

Ở trong giáo pháp này, làm thế nào để đạt đến chỗ cứu cánh tối hậu, cứu 
cảnh không nho, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh? 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién bảo gia chủ: 

— Dó là mắt, nhãn thức và sắc được nhận biết bởi nhãn thức nương vào nhau 
mà sanh ra vui mừng. Nếu sự vui mừng này được dứt sạch, vô dục, tịch diệt, 
tịch tinh và ngưng nghi sẽ dat đến chỗ cứu cánh tôi hậu, cứu cánh không nhơ, 
cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tinh ở trong giáo pháp này. 


8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.552. 0144c20). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.505. 0133b24); S. 22.4 - III. 12. 


87 Giới Cách sơn (#0 Ш, Papäte pabbate): Bờ vực của một ngọn núi. 

58 Kiêu-thi-ca (48 РІ, Kosika / Kosiya): Họ của Thiên Dé-thích khi còn thọ thân người. Theo Tap. # 
(7.02. 0099.1106. 0291a08). 

9 Nguyên tác: Vô thượng ái tận giải thoát ( # Е xf ДВ, tanhasañkhayavimutta), được giải thoát với 
sự đoạn tận khát 41. 

? Nguyên tác: Thiện giải thoát (319, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. 74 (T.02. 0099.22. 0004c20). 

?! Nguyên tác: Cứu cánh biên té ЗЕ, accantaniftha), cứu cánh tôi hậu. 
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Cũng vậy đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức và các pháp được nhận biết 
bởi ý thức cùng nương vào nhau mà sanh ra vui mừng. Nếu sự vui mừng này 
được dứt sạch, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ sẽ đạt đến chỗ cứu 
cánh tối hậu, cứu cánh không nhơ, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh 
ở trong giáo pháp này. 

Bấy giờ, gia chủ trưởng thôn Ha-lê nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên day 
xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ rồi ra vé. 


Жжжж 


553. KHÔNG CON CHAP THÜ? 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên ở trong tinh xá họ Thích tại thôn 
Ha-lê. 

Khi ấy, gia chủ trưởng thôn Ha-lê đi đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên, 
lay sát chân Tôn giả rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Lúc Thế Tôn án cư ở hang đá núi Cách Giới đã nói với Thiên Dé-thích 
răng: “Này Kiéu-thi-ca! Sa-môn, Bà-la-món do sự đoạn tận mọi khát ái nên 
được giải thoát, tâm đã giải thoát hoàn toàn,” đạt đến chỗ cứu cánh tối hậu, cứu 
cánh không nhơ, cứu cảnh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh.” 

Ở trong giáo pháp này, làm thé nào dé đạt đến chỗ cứu cánh tôi hậu, cứu 
cánh không nho, cứu cảnh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh? 

Tôn giả Ca-chiên-diên bảo gia chủ: 

— Vì chấp thủ cảnh giới tâm pháp nên cảm quan thuộc con mắt của vị Tỳ- 
kheo bị dính mắc, trói buộc, sai sử. Nếu sự chấp thủ này được dứt sạch, vô dục, 
tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghi sẽ đạt đến chỗ cứu cánh tôi hậu, cứu cánh 
không nho, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tinh ở trong giáo pháp này. 

Vì chấp thủ cảnh giới tâm pháp nên những cảm quan thuộc tai, mũi, lưỡi, thân 
và ý thức bị dính mắc, trói buộc, sai sử. Nếu sự châp thủ này được dứt sạch, vô 
dục, tịch diệt, tịch tĩnh và ngưng nghỉ sẽ đạt đến chỗ cứu cánh tối hậu, cứu cánh 
không nhơ, cứu cánh Phạm hạnh, hoàn toàn thanh tịnh ở trong giáo pháp này. 

Bấy giờ, gia chủ trưởng thôn Ha-lê nghe Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên dạy 
xong, hoan hy và tùy hy, đánh lễ rồi ra vé. 


Жжжж 


92 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.553. 0145a08). Tham chiêu: 5. 35. 130 - IV. 115. 


? Nguyên tác: Thiện giải thoát (#£##Ïft, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tap. ЗЕ (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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554. THUYÉT PHÁP KHI THAM BỆNH“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của dòng 
họ Thích. 

Khi ây, gia chủ trưởng thôn Ha-lê đang lâm bệnh nặng. Nghe tin gia chủ 
trưởng thôn Ha-lê đang lâm bệnh nặng, thé nên vào lúc sáng sớm, Tôn giá Ma- 
ha Ca-chién-dién đắp y, ôm bát vào thôn Ha-lê của ho Thích khát thuc, rói tuân 
tu деп nhà gia chủ trưởng thôn Ha-lê. 

Từ xa trông thây Tôn giả Ма-һа Ca-chiên-diên đến, gia chủ trưởng thôn 
Ha-lé đang năm trên giường bệnh liên muôn đứng dậy. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên thây thé liền bảo: 

— Gia chủ chớ đứng dậy! Vẫn còn chỗ ngôi sạch sẽ khác, tôi có thé tự ngồi 
nơi đó. 

Tôn giả lại nói với gia chủ: 

— Thé nào, gặp phải bệnh tật, gia chủ có chịu dung được không? Moi thứ 
đau đớn nơi thân có thuyên giảm chăng? Không tăng thêm chứ? 

Gia chủ Ha-lê đáp: 

— Thưa Tôn giả! Bệnh tình của con rất khó chịu, những nỗi đau đớn nơi thân 
càng tăng thêm mà không giảm bớt chút nào. 

Gia chủ Ha-lê liên nói ba ví dụ như Kinh Ty-kheo Sai-ma°5 đã nói. 

Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién bảo gia chủ Ha-lé: 

— Bởi thé, ông nên tu tập niềm tin thanh tịnh không lay chuyển" đôi với đức 
Phật, tu tập niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Pháp, tu tập niêm tin 
thanh tịnh không lay chuyên đôi với Tăng và tu tập niêm tin thanh tịnh không 
lay chuyên đôi với Thánh giới. Nên tu tập như vậy. 

Gia chủ Ha-lê đáp: 

- Như Phật đã dạy về bón niêm tin thanh tịnh không lay chuyên thì con 4а 
thành tựu hoàn toàn. Hôm nay, con đôi với đức Phật đã thành tựu niêm tin thanh 
tịnh không lay chuyên, đôi với Pháp đã thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay 
chuyền, đôi với Tăng đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên và đối 
với Thánh giới đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên. 


94 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.554. 0145224). 

ол ví dụ này được dé cập trong kinh số 103; Tap. ## (7.02. 0099.103. 0029c07) gọi là Tỳ-kheo Sai-ma 
(223 ШЕ). 

% Bát hoại tịnh (F$, aveccappasäda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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Tôn giả Ma-ha Ca-chiên- diễn bảo gia chủ: 

- Ông nên nương vào bón niềm tin thanh tịnh không lay chuyên này và tu 
tập thêm sáu tùy niêm.” Gia chủ nên tùy niệm công đức của Phật, đó là đẳng 
Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Тһе Спап 
Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


Тау niệm công đức của Pháp, nghĩa là Chánh pháp của đức Thế Tôn thiết 
thực hiện tại, lia các khó não, vượt thoát thời gian,° nương vào giáo pháp tự 
mình giác ngộ. 

Tùy niệm công đức của Tăng là bậc hướng về nẻo lành,” hướng vé chân 
chánh, ' hướng theo chân lý,!' hướng đến thích hop,!% tu hạnh tùy thuận. Đó 
là bậc hướng Tu-đà-hoàn, chứng Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, chứng Tư- 
đà-hàm; hướng A-na-hàm, chứng A-na-hàm; hướng A-la-hán, chứng A-la-hán. 
Như vậy gôm bốn đôi tám bâc,! là hàng đệ tử Tăng bảo của Thé Tôn, đây đủ 
giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đây đủ giải thoát, dày đủ giải thoát tri kiến, là 
bậc phước điền vô thượng của thê gian, là nơi xứng đáng để cúng đường, cung 
kính, lễ bái. 


Tùy niệm công đức của giới nghĩa là tự minh giữ gìn giới luật chân chánh, 
không hủy nhục, không khuyết mẻ, không đoạn dứt, không phá hoại, chăng 
trộm giới; giới là cứu cánh, giới đáng khen ngợi, giới là Phạm hạnh, giới không 
bị ganh ghét. 

Tùy niệm công đức bó thí, nghĩa là tự mình nghĩ đến việc bố thí thì lòng tự 
cảm (һау vui mừng vì xả bỏ xan tham. Tuy sống tại gia mà tâm bó thí được giải 
thoát, thường xuyên bồ thí, vui vẻ khi bó thí, bó thí đây đủ, bó thí bình đăng. 


Tùy niệm công đức của chư thiên, nghĩa là nghĩ về cõi trời Tứ Thiên Vương, 
cõi trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu- suất-đà, trời Hóa Lạc, trời Tha 
Hóa Tự Tại, với lòng tin và giới thanh tịnh, nêu như lâm chung ở đây thì được 
sanh lên các cõi trời kia. Та cũng như thê, với sự thanh tịnh của tín, giới, thí, 
văn, tuệ thì khi lâm chung ở đây chắc chắn được sanh lên cõi trời đó. 


Này gia chủ! Nhu váy goi là nương vào bón niêm tin hoàn toàn trong sach 
và cả sáu pháp tùy niệm. 

Gia chủ thưa với Tôn giả Ma-ha Ca- chiên- diên: 

- Thê Tôn đã dạy nương vào bốn niềm tin thanh tịnh không lay chuyền và 
cả sáu pháp tùy niệm thì con đã thành tựu tất cả. Hiện con đang tu tập tùy niệm 


” Nguyên tác: Lục niệm (752%), sáu niệm này chỉ cho sáu tùy niệm (cha anussati). 
9% Nguyên tác: Phi thời thông dat (ЧЕ IF 38 3#). 

? Nguyên tác: Thiện hướng (Ж lB], suppatipanna), hướng vé sự tốt lành. 

19 Nguyên tác: Chánh hướng (1E [ü], ujuppatipanna), hướng vé sự chân chánh. 

!?! Nguyên tác: Trực hướng ( Г], fíayappatipanna), hướng theo chân lý. 


102 Nguyên tác: Đăng hướng (55 lB], samicippatipanna), hướng vé sự thích đáng. Có quan điểm cho rằng 
hướng đến sự bình đăng. 


! Nguyên tác: Tứ song bát sĩ (PH 8$ /\-E, сайат purisayugani aftha purisapuggala). 
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công đức của Phật, tùy niệm công đức của Pháp, tùy niệm công đức của Tăng, 
tùy niệm công đức của giới, tùy niệm công đức của thí và tùy niệm công đức 
của chư thiên. 

Tôn giả Ма-һа Ca-chién-dién bảo gia chủ: 

— Lành thay! Này gia chủ! Ông tự mình tuyên bó đã thành tựu quả vị 
A-na-hàm. 

Lúc ấy, gia chủ Ha-lê thưa: 

— Kính thỉnh Tôn giả Ma-ha Ca-chién-dién ở lại đây thọ trai! 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 1m lặng nhận lời. 

Gia chủ trưởng thôn Ha-lê biết Tôn giả đã nhận lời, liền bày biện dày đủ 
thức ăn ngon, tự tay cúng dường. Thọ trai xong, sau khi rửa bát, súc miệng, Tôn 
già vi gia chủ Ha-lê mà thuyết pháp, mó bảy, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan 
hy!% xong, Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra vé. 


жжж 


555. GIA CHỦ ĐÀ-THÍ'® 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên đang ở trong thôn Ha-lê của dòng 
họ Thích. Bây giờ, có gia chủ tên là Dà-thí người ở Bát Thành!% đang lâm 
bệnh nặng. Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên hay tin gia chủ Đà-thí mắc bệnh nên 
sáng sớm đắp y, ôm bát vào Bát Thành khát thực ròi tuần tự đến nhà gia chủ 
Đà-thí. 

Nội dung còn lại giỗng như trường hợp của gia chủ Ha-lê trong kinh só 554. 


жжж 


556. ТАМ VÔ TUÓNG TAM-MUỘI'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an trú trong rừng An Thiên, '% tai thành Sa-kỳ.!9 

Вау giờ, có số đông Ty-kheo-ni di đên chỗ đức Phát, cúi đầu dành lễ sát 
chân Ngài rôi đứng sang một bên. 


104 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, %, B8, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.92. 0023c18). 

105 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.555. 0145c12). 

1% Nguyên tác: Bát Thành (/\ BR, Atthakanagara), tên của một thành phó. 

107 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.556. 145c18). Tham chiếu: А. 9.37 - IV. 426. 
108 Nguyên tác: An Thiền lâm (32484Ж, Añjanavana). A. 9.37 - IV. 426. 

19 Nguyên tác: Sa-ky thành (CIRR, Saketa). А. 9.37 - IV. 426. 
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Khi ấy, Thé Tôn vì các Tỳ-kheo-ni mà thuyết pháp, mở bảy, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hy.!!? Sau khi dạy xong, Ngài ngôi yên lặng. 

Các Ty-kheo-ni bạch Phật: 

— Bạch đức Thế Tôn! Nếu là tâm vô tướng tam-muội! không hướng lên 
trên, không nghiêng xuống dưới, 2 giải thoát гбі an trụ, an trụ гбі giải thoát, vậy 
thì tâm vô tướng tam-muội này có quả gì, có công đức gì thưa Thê Tôn? 

Phật bảo các Ty-kheo-ni: 

— Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuống 
dưới, giải thoát rói an trụ, an trụ rói giải thoát thì tâm vô tướng tam-muội này 
cũng là Trí cứu cánh,'? là Trí công đức. 

Các Tỳ-kheo-ni nghe Phật day xong đều hoan hy và tùy hy, dành lễ гбі 
га VỀ. 

Lúc â Ấy, các Tỳ-kheo-ni đi đến Tôn giả A-nan, cúi đầu đảnh lễ sát chân Tôn 
giả rồi ngôi sang một bên và thưa: 

— Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuống 
dưới, giải thoát rồi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì theo Tôn giả, tâm vô tướng 
tam-muói này có quả gi, có công đức gi? 

Tôn giả A-nan bảo các Ту-Кһео-пі: 

— Thưa quý cô! Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không 
nghiêng xuống dưới, giải thoát ròi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thế Tôn nói 
tâm vô tướng tam-muội này cũng là Trí cứu cánh, là Trí công đức. 

Các Tỳ-kheo-ni déu nói: 

— Ky lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan! Đại sư và đệ tử cùng nói một câu, cùng 
một ý vị, cùng một ý nghĩa. Đó gọi là đệ nhất cú nghĩa. 

Hôm пау, các Ту-Кһео-пі đến chỗ Thé Tôn, đem câu nói như thé, ý vị như 
thé, ý nghĩa như thé rói thưa hỏi Thé Tôn. Thé Tôn cũng dùng câu nói nhu thé, 
ý vị như thế, ý nghĩa như thế 46 dạy cho chúng con, giông như Tôn giả không 
khác. Thé nên quả là kỳ đặc, vì Đại sư và đệ tử đều gióng nhu nhau trong câu 
nói, y vi và y nghĩa. 


198 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (zs, Ж, B8, XX). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.92. 0023с18). 


'!! Nguyên tác: Vô tướng tâm tam-muội (WE C=, апітшат cetosamadhim), còn gọi là “vô 
tướng tâm dinh." S. 40.9 - IV. 268 giải thích: “Vô tướng tâm dinh (animitto cetosamadhi), như vậy 
được nói đến. Thé nào là vô tướng tâm định? Và này chư Hiên, tôi Suy nghĩ như sau: “Ở đây, Tỷ-kheo 
không tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm dinh.' Đây gọi là vô tướng tâm định” (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 

12 Nguyên tác: Bát dũng, bát một (FÑ, 18, na cabhinato na сарапаю). 

H3 Nguyên tác: Trí quả (Ж Ж). Quả (Ж): Trạng từ, mang nghĩa cứu cánh (Ж, 5š #0). Tham chiếu: 
A. 9.37 - IV. 426: Aññaphala, toàn trí (75 4 8), trí của bậc A-la-hán. 
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Bây gió, các Ty-kheo-ni nghe Tôn giả А-пап day xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lễ гбі ra vê. 


Жжжж 


557. DÉ NHAT CÚ МСНЇА'“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la,!! thuộc nước Cáu-diém-di.!! 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng đang ở nơi trú xứ ấy. 

. Khi ây, Ty-kheo-ni Xà-tri-la!!7 đến chỗ Tôn giả А-пап, lay sát chân Tôn giá 
rói ngôi sang một bên và thưa: 

— Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuống 
dưới, giải thoát rôi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì thưa Tôn giả A-nan, Thế Tôn 
nói đó là quả gi, là công đức gi? 

Tôn giả A-nan nói với Ty-kheo-ni Xà-tri-la: 

- Nếu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuống 
dưới, giải thoát гбі ап trụ, an trụ rôi giải thoát thì Thê Tôn nói đó là Trí cứu 
cánh, là Trí công đức. 

Ty-kheo-ni Xà-tri-la khen ngợi: 

— Kỳ lạ thay! Thưa Tôn giả A-nan! Dai sư và đệ tử nói gióng nhau, cùng một 
cầu, cùng một ý уі, cùng một ý nghĩa. Thua Tôn giả А-пап! Thuở trước, lúc đức 
Phật ở thành Sa-kỳ, trong rừng An Thiên, lúc đó có sô đông Ty-kheo-ni đi đên 
chỗ Phật hỏi nghĩa này, Thê Tôn đã nói cho các Ty-kheo-ni với câu như thê, ý vị 
như thê, ў nghĩa cũng như thê. Do đó, nên biệt thật là Ку đặc, vì Đại sư và đệ tử 
cùng nói một câu, cùng một ý уі, cùng một ý nghĩa. Đó gọi là đệ nhât cú nghĩa. 

Ty-kheo-ni Xà-tri-la nghe Tôn giả A-nan day xong, hoan hy và tùy hy, dánh 
lễ гбі ra vê. 

Như Ty-kheo-ni Xà-tri-la đã hỏi, Ty-kheo-ni Ca-la-bạf`` hỏi, cũng nói 
như thê. 

Жжжж 


558. TRÍ ССО CÁNH УА TRÍ CÔNG ЭОС! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu trong vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 


114 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.557. 0146а13). Tham chiếu: A. 9.37 - IV. 426. 
H5 Cù-sư-la (ЛЕНІ ЕЕ, Ghositarama). 

16 Câu-diệm-di (REA 9B, Kosambi). 

17 Xà-tri-la (RJK ZÆ, Jatila). 

118 Са-Ја-Ба (3n SË ER). 

19 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.558. 0146501). 
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Вау giờ, Tôn giả A-nan cũng đang ở cùng nơi ду. 

Khi йу, có vi Ty-kheo thành tựu tâm vô tướng tam-muội, rôi nghi thàm: “Ta 
thử đến chỗ Tôn giả A-nan dé hỏi Tôn giả: “Nếu có Ty-kheo thành tựu tâm vô 
tướng tam-muội không hướng lên trên, không nghiêng xuông dưới, giải thoát 
rôi an trụ, an trụ rôi giải thoát thì Thế Tôn nói tâm vô tướng tam-muội là quả 
ø1, là công đức gì? Nếu Tôn giả A-nan hỏi lại ta: “Tỳ-kheol Ong thành tựu tâm 
vô tướng tam-muội phải không?” Khi được hỏi thật, ta chưa hé đáp khác di. Thé 
nên, ta sẽ theo hầu Tôn giả А-пап may ra có người nào hỏi nghĩa này, nhân đó 
mà ta được nghe Tôn giả chỉ дау.” 

Tỳ-kheo ấy đi theo Tôn giá A-nan ròng rã suốt sáu năm, nhưng không gặp 
ai hỏi nghĩa này, thé nên mới tự hỏi Tôn giả A-nan: 

- Nếu Tỳ-kheo hỏi về tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, không 
nghiêng xuống dưới, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thi Thế Tôn nói 
đó là quả gì, là công đức gì? 

Tôn giả A-nan hỏi Tỳ-kheo ây: 

— Tỳ-kheo! Ông thành tựu tam-muội này chăng? 

Tỳ-kheo im lặng thật lâu. Tôn giả A-nan liền bảo vị Tỳ-kheo: 

- Nếu Ту-Кһео thành tựu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, 
không nghiêng xuông dưới, giải thoát rôi an trụ, an trụ ròi giải thoát thì Thế Tôn 
nói đó là Trí cứu cánh, là Trí công đức. 

Tỳ-kheo áy nghe Tôn giả A-nan nói pháp này xong, hoan hy và tùy hy, dánh 
lễ rồi lui ra. 


120 Bản Hán, hết quyền 20. 
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559. TƯỞNG VÀ GIÁC ТЕГ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ba-la-lợi-phât-đồ-lộ,? Tôn giả A-nan và Tôn 
giả Ca-ma cũng ở tinh xá Kê Lâm, nước Ba-la-lợi-phât-đô-lộ. 

Вау gió, Tôn giá Ca-ma* đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng án cần thám hỏi nhau 
xong, ngôi sang một bên rồi nói với Tôn giả A-nan: 


— Kỳ lạ thay, thưa Tôn giả A-nan! Có mắt và sắc, có tai và âm thanh, có mũi 
và mùi, có lưỡi và vi, có thân và xúc chạm, có y và pháp; thé nhung у1 Ty-kheo 
có thê hoặc không thé giác tri* đối với những pháp này. Vậy là thé nào? Thưa 
Tôn giả A-nan! Tỳ-kheo ду vi có tưởng nên không giác tri hay vì không có 
tưởng nên không thê giác tri? 

Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ca-ma: 

— Người có tưởng cũng không thé giác tri, huóng gi là người không có tưởng. 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

— Những gi gọi là có tưởng, có pháp? nhưng không thé giác tri? 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

- Nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác, bát thiện pháp, có giác, có quán, an trú hy lạc 
đo ly dục sanh, thành tựu và an trú Thiền thứ nhất. Như vậy, vị Tỳ-kheo tuy 
có tưởng, có pháp nhưng không thé giác tri. Cũng nhu thế, đối với Thiên thứ 
hai, Thiên thứ ba, Thiền thứ tư, Không vô bién xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu 
xứ đều thành tựu và an trú. Như vậy, vị Tỳ-kheo tuy có tưởng, có pháp nhưng 
không thê giác tri. 

Thế nào gọi là không có tưởng, có pháp nhưng không thê giác tri? 


! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.559. 00146b24). Tham chiếu: $. 35.233 - IV. 165; 
4. 9.37 - IV. 426. 


2 Ba-la-lợi-phát-đó-lộ Kê Lâm tinh xá (Jk ZE FI 2 #2 ЕН). 

з Nguyên tác: Ca-ma (J ЖЕ). 

4 Nguyên tác: Năng bát giác tri (8E # 4T). 

5 Nguyên tác: U hữu (J: Ж), đối với sự hữu, tức các pháp. Xem giải thích ở đoạn kinh văn sau. 
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Như vị Ty-kheo không nghĩ đến hết Һау các tưởng, tự thân tác chứng và 
thành tựu tâm vô tướng tam-muội.” Đó gọi là Ty-kheo không có tưởng, có pháp 
nhưng không thể giác tri. 

Tôn giả Ca-ma lại hỏi Tôn giả A-nan: 

- Nêu Ту-Кһео thành tựu tâm vô tướng tam-muội, không huóng lên trên, 
không nghiêng xuông dưới, giải thoát rôi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thé Tôn 
gọi đó là quà gi, công đức gi? 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Ca-ma: 

- Nêu 1-kheo thành tựu tâm vô tướng tam-muội không hướng lên trên, 
không nghiêng xuống dưới, giải thoát rồi an trụ, an trụ rồi giải thoát thì Thế Tôn 
gọi đó là Trí cứu cánh, là Trí công đức. 

Вау gió, hai vị Chân nhân cùng nhau bàn luận trong hoan hy và tùy һу ròi 
mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy cáo từ. 


Жжжж 


560. BÓN ĐẠO LỘ TU ТАР" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cü-su-la, thuộc nước Cáu-diém-di. Bấy 
giờ, Tôn giả A-nan cũng đang ở cùng nơi ây. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni tự mình trình pháp° trước mặt tôi thì tôi sẽ 
ân cán thăm hỏi và tán Шап, hoặc sẽ khảo xét qua bón đạo lộ tu táp.'^ Những 
øì là bốn? 

Nếu Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni ngòi thiền dé trụ tâm băng những cách như уду: 
Khéo trụ tâm, câu thúc dé tru tâm, điều phuc tâm, dùng chi, quán'! dé nhất tâm, 
dé nhập dinh, ^ phán biệt và suy lường các pháp; khi đã tu tập và tu tập thuân 
thục rôi nên sẽ đoạn dứt được các phiên não. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trình 


6 Nguyên tác: Như thị (#1, yatha), được sử dung trong nhiều nghĩa, nghĩa được dùng ở đây là “như.” 

7 Xem thêm S. 40.9 - IV. 268: “Thế nào là vô tướng tâm định? Và пау chư Hién, tôi suy nghĩ như sau: 
“О đây, Tỷ-kheo không tác ý tất cả tướng, chứng và trú vô tướng tâm định.) Đây gọi là vô tướng tâm 

định” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

8 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.560. 0146c20). Tham chiếu: А. 4.170 - II. 156. 

Giữa bản kinh chữ Hán và bản Pali có nhiều khác biệt đặc di. 


° Nguyên tác: Ký thuyết (303%, Byakaroti): Tuyên bó. 

9 Nguyên tác: Hoặc cầu di tứ đạo (9 0 MŠ). Tham chiếu: А. 4.170 - II. 156: Yo hi koci, ãvuso, 
bhikkhu vã bhikkhuni và mama santike arahattappattim byakaroti, sabbo so catühi maggehi, etesam 
và afifiatarena (Ty-kheo hay Ty-kheo-ni nào tuyên bó trước mặt tôi răng, đã chứng được quả A-la-hán, 
tát cá các vi ây được đây đủ bón dao này, hoặc là một trong bốn đạo này), HT. Thích Minh Châu dịch. 
! Chỉ, quán (1 ). Theo А. 4.170 - II. 156 là hai pháp hành thiền gồm thiên chỉ và thiền quán (samatho 
ca vipassana ca). 


2 Nguyên tác: Đăng thọ (5 22), cũng gọi là “chánh thọ” (1E 2); “Tam-ma-bát-để” (= BE ЖЕЛЕ, samapatti): 
Nhập định, chứng đạt thiền định. 
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pháp trước mặt tôi như thé thì tôi sẽ ân cần thăm hỏi và tán thán, hoặc sẽ khảo 
xét về sự tu tập đó, đây gọi là đạo lộ tu tập thứ nhất. 


Lại nữa, Ty-kheo, Ty-kheo-ni ngôi thăng tham thiền, quyết trạch Chánh 
pháp, giác sát? dé trụ tâm: Khéo trụ, câu thúc dé trụ, điều phục [tâm], dùng chỉ, 
quán dé nhất tâm, dé nhập định. Nhờ chân chánh tu tập và an trụ thuần thục! 
như vậy nên đoạn dứt được các phiền não. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trình 
pháp trước mặt tôi như thé thì tôi sẽ ân cán thăm hỏi và tán thán, hoặc sẽ khảo 
xét về sự tu tập đó, đây gọi là đạo lộ tu tập thứ hai. 

Lai nữa, Ty-kheo, Ty-kheo-ni bị chi phôi bởi trao cử và tán loan! nên thực 
hành thiên tọa dé điều phục tâm, ngôi ngay tháng dé trụ tâm: Khéo trụ tâm, câu 
thúc dé trụ tâm, điều phục [tám], dùng chỉ, quán dé nhất tâm, dé nhập định гбі 
chuyên һоа.!° Nhờ chân chánh tu tập và an trụ thuần thuc nhu vậy nén đoạn dứt 
được các phiền não. Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trình pháp trước mặt tôi như 
thé thì tôi sẽ ân cần thăm hỏi và tán thán, hoặc sẽ khảo xét vé sự tu tập đó, đây 
goi là đạo lộ tu tập thứ ba. 

Lại nữa, Ty-kheo, Ty-kheo-ni thực hành hòa hợp cá chỉ và quán. Nhờ chân 
chánh tu tập và an trụ thuần thục như vậy гбі nên đoạn dứt được các phiền não. 
Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni trình pháp trước mặt tôi như thế thì tôi sẽ ân cần 
thăm hỏi và tán thán, hoặc sẽ khảo xét về sự tu tập đó, đây gọi là đạo lộ tu tập 
thứ tư. 

Các Ty-kheo nghe Tôn giả A-nan dạy xong đều hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


561. TU PHAM HANH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Củ-sư-la,'® nước Cáu-diém-di." 

Tôn giả A-nan cũng đang ở cùng nơi ду. 

Bây giờ, có vị Bà-la-môn đi đến chỗ Tôn giả A-nan, cùng thăm hỏi nhau 
xong, ngôi sang một bên, rôi vị áy hỏi Tôn giả A-nan: 


— Vì lý do gì mà Tôn giá dén chó Sa-môn Cù-đàm dé tu Phạm hanh? 


? Nguyên tác: Tư lượng (Ж &, samanupassati), giác sát. 
^ Nguyên tác: Chánh hướng da trụ (ЈЕ M 1%). Chánh hướng (1E M): IKA mi íT 


5 Nguyên tác: Vi trao loạn sở trì C fiL РТА). 4, 4.170 - П. 156: Dhammuddhaccaviggahitam 
manasam hoti (tâm ý bị năm giữ bởi pháp trao cử vi 16). 


16 Nguyên tác: Đăng thọ hóa (EZH). Đăng thọ (58:32) có nghĩa là nhập định, nhu đã giải thích trọng 
chú thích trên. Hóa (46) ở đây có khả năng chỉ cho sự chuyên hóa. Học giả Trang Xuân Giang cho răng 
chữ “hóa” (i£) bi bó sung nhằm, nhưng ngài Ап Thuận vẫn giữ nguyên trong Tap A-hàm kinh luận 
hội biên. 

17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.561. 0147a13). Tham chiếu: S. 51.15 - V. 271. 

8 Cù-sư-la viên (ЖЕНГЕ [s], Ghositarama). 

19 Cáu-diém-di (REA ЭЙ, Kosambi). 
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Tôn giả A-nan đáp: 

- Vi dé đoạn trừ! 
Bà-la-món ấy lai hỏi: 

— Tôn giả đoạn trừ điều gi? 


Tôn giả đáp: 

— Đoạn trừ 41! 

Lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả A-nan! Phải nương vào đâu dé đoạn được ái? 
Tôn giả đáp: 


- Này Bà-la-môn! Phải nương vào ước nguyên” dé đoạn trừ ái. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Việc này há chăng phải là không cùng tận sao??! 

Tôn giả đáp: 

- Này Bà-la-môn! Không phải là không cùng tận. Quả thật là có chỗ tận 
cùng, chứ không phải không cùng tận. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Thế nào là chỗ tận cùng, chứ chàng phải là không 
cùng tận? 

Tôn giả nói: 

- Này Bả-la-môn! Nay tôi hỏi ông, ông hãy tùy ý mà trả lời. Bà-la-môn! 
Ông nghĩ thế nào, trước đây ông có ước muốn đến tinh xá không? 

Bà-la-môn đáp: 

— Đúng vậy, thưa Tôn giả А-пап! 

- Thé thì, này Bà-la-môn! Khi đến tinh xá rồi thì ước muốn kia liền đứt 
phải không? 

Đáp: 

- Đúng vậy! Thưa Tôn giả A-nan, cả sự hăng hái, tim cách, suy tính để đến 
tinh xá nữa. 

Tôn giả hỏi: 

— Sau khi đến tinh xá rôi thì sự hăng hái, tìm cách, suy tính kia cũng ngừng 
đứt phải không? 
? Nguyên tác: Dục (#K), tức dục như ý túc trong bón nhu ý túc. Tham chiếu: S. 51.15 - V. 271: Bhikkhu 


chandasamadhippadhanasankharasamannagatam iddhipadam bhaveti (Ty-kheo tu tập như ý túc câu 
ds với duc dinh tinh cân hành), HT. Thích Minh Châu dich. 

?! Tham chiéu: S. 51.15 - V. 271: Evam sante, bho ananda, santakam hoti no asantakam. Chandeneva 
chandam pajahissatiti - netam thànam vijjati. (Su thé là váy, thua Tón giả. Ananda, thời một công việc 
liên tục (santaka), không có chấm dứt. Гау duc mà trừ dục, sự kiện như vậy không xảy ra), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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Đáp: 

— Thưa, đúng vậy! 

Tôn giả A-nan lại nói với Bà-la-môn: 

- Cũng vậy, này Bà-la-môn! Đức Nhu Lai, Ứng Cúng, Dáng Chánh Giác, 
bậc Đã Thấy Đã Biết, Ngài đã giảng về bốn như ý túc,? dùng con đường trực 
tiếp? dé tịnh hóa chúng sanh, diệt trừ khó não, chấm dứt sáu bi. Bốn như ý túc 
là những gì? Đó là dục định đoạn hành thành tựu như y túc,” tinh tán định đoạn 
hành thành tựu như ý túc, tâm định đoạn hành thành tựu như ý túc và tư duy 
định đoạn hành thành tựu như ý túc. 

Như vậy, vị Thánh đệ tử tu tập dục định đoạn hành thành tựu như ý túc, 
nương theo xả ly, nương theo vô dục, nương theo giải thoát,” nương theo tịch 
điệt, hướng đến xả, cho đến đoạn sạch ái. Khi tham ái đã sạch rồi thì dục định 
kia cũng dứt. Vị Thánh đệ tử tu tập tinh tấn định đoạn hành thành tựu như ý 
túc, tu tập tâm định đoạn hành thành tựu như ý túc và tu tập tư duy định đoạn 
hành thành tựu như ý túc, nương theo xả ly, nương theo vô dục, nương theo giải 
thoát, nương theo tịch diệt, hướng đến xả, cho đến đoạn sạch ái. Khi tham ái đã 
sạch rồi thì tinh tán định, tâm định và tư duy định kia cũng dứt. 

Này Bà-la-môn! Ý ông nghĩ sao? Đây không phải là chỗ tận cùng sao? 

Bà-la-môn thưa: 

— Thưa Tôn giả A-nan, đây là chỗ tận cùng, chăng phải là không cùng tận. 

Bả-la-môn nghe Tôn giả А-пап dạy xong, hoan һу và tùy hy гбі đứng dậy 
ra vé. 


KKK 


22 Nguyên tác: Tứ nhu ý túc (П Е, catunnam iddhipādānam), còn gọi là tứ thần túc (UJ #Ë Е), tứ 
nhu ý phân (941277). Hành pháp thứ ba sau tứ niệm xứ và tứ chánh cân của 37 đạo phâm. 

? Nguyên tác: Nhất thừa đạo (— F iË, ekayana magga). Xem chú thích 66, kinh số 535, quyên 19, 
tr. 591; Tap. ЗЕ (7.02. 0099.535. 0139a16). 

^ Định thức: Dục định đoạn hành thành tựu như ý túc, tinh tán dinh, tâm định, tư duy định 
đoạn hành thành tựu như ý túc (8k/ ЕТТ nio мж, EE, ж, AS EZE BF (T ДИ 
XXE) được nhiêu bán kinh Hán tạng lược dịch với nhiêu cách khác nhau. Tham chiêu Pali: 
Chandasamadhippadhanasankharasamannagatam | iddhipadam bhavel, viriyasamadhi.. pe... 
cittasamàdhi... О đây, “đoạn” (BF) có thé được dich từ padhana, nghĩa là nó lực. “Hành” (17) được 
dich từ sankhara. Chữ sañkhara có nhiêu nghĩa, và nghĩa trong ngữ cảnh này chỉ cho nên tảng, со 
sở của suy tư, toan tính, tức là hành uán (478). Sañkhara ở trường hợp này, được Bhikkhu Bodhi 
dich là “the basis for spiritual power" nghĩa là “nên tảng dé [phát triên] năng lực tâm linh." Thé 
nên cú ngữ trên có thê được dịch là: “Thiên định dựa trên sự chuyên chú và nỗ lực của ước muôn, 
nhờ vậy mà đạt được thân thông; thiên định dựa trên sự chuyên chú và nó lực của tinh tân, nhờ vậy 
mà đạt được thân thông: thiên định dựa trên sự chuyên chủ và nó lực của tâm niệm, nhờ vậy mà 
đạt được thân thông; thiên định dựa trên sự chuyên chú và nô lực của tư duy, nhờ vậy mà đạt được 
thân thông.” 

? Nguyên tác: Xuất yêu (Н #, nissarana), giải thoát. 
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562. TRƯỞNG GIÁ CỦ-SƯ-LA?% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la, nước Cáu-diém-di. 

Tôn giả A-nan cũng đang ở cùng nơi ấy. 

__ Вау giờ, trưởng giả Cù-sư-la di đến chỗ Tôn giả A-nan, lạy sát chân Tôn giả 
rói ngôi sang một bên và hỏi: 

— Thưa Tôn giả А-пап! Тһе nào goi là người thuyết pháp vì thế gian? Thế 
nào goi là người khéo hướng dân” thê gian? Thé nào goi là người khéo vượt 
qua” thé gian? 

Tôn giả A-nan nói với trưởng già Cü-su-la: 

— Bây giờ tôi hỏi ông, ông hãy tùy ý mà trả lời. Này trưởng giả! Ý ông nghĩ 
sao, nêu có người thuyết pháp 46 điều phục tham dục, điều phục sân hận và điều 
phục ngu si có được gọi là người thuyết pháp vì thé gian không? 

Trưởng giả đáp: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Nếu có người thuyết pháp khéo điêu phục tham dục, 
sân hàn và ngu si, đó gọi là người thuyêt pháp vì thé gian. 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

- Này trưởng giả! Ý ông nghĩ sao, nếu trong thế gian có người khéo hướng 
dẫn điều phục tham dục, điều phục sân hận và điều phục ngu sĩ thì đó gọi là 
người khéo hướng dẫn thế gian phải không? Nếu trong thế gian có người đã 
điều phục được tham dục, sân hận và ngu si, đó gọi là người khéo vượt qua thê 
gian phải không? Hay là chăng phải? 

Trưởng giả đáp: 

— Thưa Tôn giả А-пап! Nếu người đã điều phục được tham dục, đã đoạn 
sạch hoàn toàn với sân hận và ngu s1 cũng đã đoạn sạch hoàn toàn, đó gọi là 
người khéo vượt qua. 

Tôn giả A-nan nói: 

— Này trưởng giả! Tôi hỏi thử ông, ông đã chân thật trả lời tôi. Nghĩa lý ду 
đúng như vậy, ông hãy thọ trì. 

. Trưởng giả Cü-su-la nghe Tôn giả A-nan chỉ day đã hoan hy và tùy hy, dành 
lê rôi rời di. 


Жжжж 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.562. 0147513). Tham chiếu: Tap. (7.02. 
0099.490. 0126a07); S. 38.3 - IV. 253. 

27 Thé gian chánh hướng (T ІЛЕТІН). S. 38.3 - IV. 252: Ke loke suppatipannà (Những ai là những vi 
khéo thực hành ở đời), HT. Thích Minh Châu dịch. 

28 Thé gian thiện đáo (tH [BJ ¥ F11). Tap. #& (7:02. 0099.490. 0126a23) ghi là “thế gian thiện the" (1 9] 3 
Ж); S. 38.3 - IV. 252: Ke loke sugara (Những ai là những vị khéo đến ở đời), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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563. VÔ ÜY LY-XA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, nước 
Ty-xá-ly.^? 

Tôn giả A-nan cũng đang ở cùng nơi ду. 

Bây giờ, Vô Uy Іу-ха?! là đệ tử của ngoại đạo Ni-kién? và đồng tử Thông 


Minh Ly-xa* là đệ tử của A-ky-ty,"" cả hai cùng đến chỗ Tôn giả A-nan, ân cần 
chào hỏi nhau xong rồi ngôi sang một bên. 

Khi à ау, Vô Оу Ly-xa nói với Tôn giả А-пап: 

— Tháy Ni-kién tử của tôi đã đứt sạch các pháp nóng bức, được thanh tinh 
siêu xuất, dạy cho các đệ tử đạo lý như vây: “Nhờ thực hành khó hạnh cho nên 
những nghiệp ở đời trước nhất định có thê dứt trừ. Thân nghiệp không tạo tác 
nữa, chặt đứt chiếc cầu phương tiện thì trong đời tương lai sẽ không còn các lậu 
hoặc, các nghiệp hoàn toàn dứt sạch. Do nghiệp đã dứt sạch hoàn toàn cho nên 
các khô cũng vĩnh viễn không còn. Khô đã vĩnh viễn không còn cho nên giải 
thoát rốt ráo.” Thưa Tôn giả A-nan! Nghĩa này như thế nào? 

Tôn giả A-nan nói với Vô Uy Ly-xa: 

- Đức Nhu Lai, Ứng Cúng, Dáng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết nói vé 
ba phương pháp xa lìa sự nóng bức, được thanh tịnh siêu xuất, dùng con đường 
trực tiếp này? dé tinh hóa chúng sanh, giúp chúng sanh xa lia lo buôn, vượt qua 
khó não, được pháp chân như. 

Là ba pháp nào? Nghĩa là vị Thánh đệ tử an trụ trong tịnh giới, lãnh thọ giới 
pháp,” oai nghi đây đủ, tin có tội lỗi mà sanh y tưởng sợ hãi. Tho trì tịnh giới 
đây đủ như vậy thì những nghiệp cũ dân dân được tiêu trừ, ngay trong hiện đời, 
lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niét-bàn và được nguoi trí tự 
minh giác hiéu.? Này trưởng giả Ly-xa! Đó goi là Như Lai, Ung Cúng, Đăng 
Chánh Giác, bậc Đã Tháy Đã Biết nói pháp [thứ nhất] xa lia sự nóng bức, được 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.563. 0147c02). Tham chiếu: А. 3.74 - I. 220. 

30 Tỳ-xá-ly ( E МЕ, Vesali). 

3! Vô Úy Ly-xa (ІШЕ, Abhaya Licchavi): Vô Uy, người bộ tộc Ly-xa. 

3 Ni-kién (J £, Nigantha). 

зз Thông Minh đồng tử (IH Æ 7, Pandita Kumaraka): Đồng tử Thông Minh, người bộ tộc Ly-xa. 

* A-ky-ty (ІНЕ ЕЕ) cũng gọi là “A-kỳ-tỳ-già” (7 ЕДІ). Theo Phiên dich danh п a tập ЕҢЕЛ 


Ж (T54. 2131.6. 1151424) là ngoại đạo tà mạng (Ajivika). Tuy nhiên, theo Т ар. ЖҰ (T.02. 0099.573. 
0152a24), *A-ky-ty" (BJ Bb) cũng chỉ cho ngoai đạo lõa hình (acela). 


35 Nguyên tác: Nhất thừa dao ( — 33). Xem chú thích 66, kinh số 535, quyền 19, tr. 591; Тар. Ж (T.02. 
0099.535. 0139a16). 
36 Nguyên tác: Ba-la-dé-móc-xoa (W ЕЖ 2). 


ші Nguyên tác: Đắc hiện pháp, ly xí nhiên, bất đãi thời tiết, p 1 Chánh pháp, thôn dat hiên kién, 
quán sát trí tuệ tự giác (4941Ж, ЖЕЛИ, ЖАНЕ, БЕЙНЕ лл, BAE ЖОН Ж). Xem chú 
thích 59, kinh sô 550, quyên 20, tr. 610; Тар. #Ё (T.02. 0099. 2 15 
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thanh tịnh siêu xuất, dùng con đường trực tiếp này dé tịnh hóa chúng sanh, giúp 
chúng sanh xa Па lo buôn, vượt qua khó não, được pháp chân như. 

Lại nữa, Гу-ха! Với tịnh giới đã dày đủ như vậy mà lia dục, lia pháp ác, 
bát thiện... (сло đến) chứng đặc và an trú Thiên thứ tư. Đó goi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác nói pháp [thứ hai] xa lia sự nóng bức... (cho đến) được 
pháp chân như. 

Lại nhờ có sự chứng đạt thiền dinh?? nên rõ biết như thật đối với Thánh dé 
về khó, rõ biết như thật dói vói Thánh dé vé nguyên nhân của khó, Thánh dé vé 
khó diệt và Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt. Đầy đủ tâm trí tuệ nhu 
vậy rồi thì nghiệp mới chàng tạo, nghiệp cũ dàn dàn được tiêu trừ, ngay trong 
hiện đời, lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niết-bàn và được 
người trí tự mình giác hiểu. Này trưởng giả Ly-xa! Đó gọi là Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết nói pháp thứ ba xa lia sự nóng 
bức, được thanh tịnh siêu xuất, dùng con đường trực бер này đề tịnh hóa chúng 
sanh, giúp chúng sanh xa lia lo buôn, vượt qua khó não, được pháp chân như. 

Вау giờ, đệ tử của Ni-kién tử là Vô Uy Ly-xa đứng im lặng không nói gi. 
Lúc này, đệ tử của A-kỳ-tỳ là Thông Minh Ly-xa nói với Vô Úy Ly-xa rằng: 

— La thay, này Vô Uy! Sao ông đứng im lặng nhu vậy? Đôi với giáo pháp 
mà dáng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, băng sự thấy biết của mình, 
Ngài khéo giảng thuyết, ông nghe mà không hoan hỷ sao? 

Vô Úy Ly-xa đáp: 

— Vì tôi đang tư duy đến nghĩa lý ấy, cho nên mới lặng thinh. Có ai nghe 
Тһе Tôn, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp mà chăng hoan hy? Nêu người nào nghe 
Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp mà không khởi tâm hoan hỷ thì đó là người mê 
muội, sẽ chịu khô lâu dài, không hợp với lẽ đạo, không được lợi ích. 

Lúc đó, đệ tử của Ni-kién là Vô Uy Ly-xa và đệ tử của A-ky-ty là Thông 
Minh Ly-xa được nghe lại giáo pháp của Phật từ Tôn giả A-nan xong, họ hoan 
hy và tùy hy rôi đứng dậy rời đi. 

Жжжж 
564. ТОМ GIÁ A-NAN GIÁO GIỚI? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Tôn giả A-nan cũng đang ở cùng nơi ây. 


38 Nguyên tác: Tam-muội chánh thọ (= 1E , samādhi samäparri): Chứng nhập thiền định, thành tựu 
thiên định. 
39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.564. 0148а13). Tham chiếu: А. 4.159 - II. 144. 
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Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo-ni khởi tâm nhiễm trước với Tôn giả A-nan, cho nên 
sai người đến chuyên lời thưa với Tôn giả A-nan: 

— Thân con bị bệnh, xin Tôn giả thương xót đến thăm! 

Tôn giả А-пап sáng sớm dáp y, ôm bát đến chó ở của .1-kheo-m kia. Từ xa 
trông thây Tôn giá A-nan di dén, Ty-kheo-ni kia lién dén nám trén giuóng có 
ý dé lộ thân thé. Tôn giả A-nan từ xa trông thấy thân thé của Tỳ-kheo-ni, liền 
thu nhióp các cán và đứng quay lưng lai. Ty-kheo-ni kia tháy Tón giá A-nan thu 
nhiép các cán và đứng quay lưng lại, liền tự hó Шеп. Cô đứng lên khoác lại y 
phục, trải tọa cụ, rôi ra thỉnh Tôn giả А-пап vào. Cô à ây mời Tôn giả ngôi rồi cúi 
đâu dành lễ dưới chân, sau đó đứng sang một bên. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan liền nói pháp cho Tỳ-kheo-ni: 

— Này cô! Tâm thân này là do thức ăn ué tạp nuôi lớn, do kiêu mạn nuôi lớn, 
do ái nuôi lớn, do dâm dục nuôi lớn. Này cô! Nếu thân này nương thức ăn ué 
tạp thì phải đoạn trừ thức ăn ué tap, nếu nương nơi kiêu mạn thì phải đoạn trừ 
kiêu mạn, nếu nương nơi ái thì phải đoạn trừ ái dục. 

Này cô! Thé nào goi là nương nơi thức án ué tap thi phải đoạn trừ thức án 
ué tạp? Nghĩa là vị Thánh đệ tử đối với sự ăn uống thì phải luôn tư duy quán 
tưởng, không khởi tưởng tham dám, không khởi tưởng kiêu mạn, không khởi 
tưởng trau chuốt bản thân, không khởi tưởng làm đẹp thân mình, mà thọ dụng 
thức án chi vì giữ gìn thân thé, chỉ vì nuôi dưỡng mang sóng, chỉ vì trị bệnh đói 
khát, chỉ vì để tu tập Phạm hạnh, khiến cho các cảm thọ cũ dứt trừ và các cảm 
thọ mới không sanh, trưởng dưỡng các hạnh cao thượng: đôi với sức khỏe, hoặc 
sự ưa thích, hoặc sự xúc chạm, đều phải an trú như vậy. 

Ví như người thương buôn dùng dâu tô hay dâu nâu đặc dé bôi lên xe, người 
này không có ý tưởng nhiễm trước, không có ý tưởng kiêu mạn, không có ý 
tưởng trau chuót, cũng không có ý tưởng làm đẹp mà chi vì việc chuyên chở. 

Lại như người bi chân thương bôi dầu tri thương và họ không có y tưởng 
tham đăm, không có ý tưởng kiêu mạn, không có ў tưởng trau chuốt, cũng 
không có ý tưởng làm đẹp mà chỉ muôn trị lành vết thương. 

Cũng vậy, vị Thánh đệ tử luôn quán tưởng khi ăn, không khởi niệm tưởng 
tham đắm, không khởi niệm tưởng kiêu mạn, không khởi niệm tưởng trau chuốt 
bản thân, không khởi niệm tưởng làm đẹp thân mình mà chỉ vì giữ gìn thân thể, 
chỉ vì nuôi dưỡng mạng sóng, chỉ vì tri bệnh đói khát, vi dé tu tập Pham hanh, 
khiến các cám thọ cũ đứt trừ và các cảm tho mới không sanh; đôi với sức khỏe, 
hoặc sự ưa thích, hoặc sự xúc chạm không lỗi lầm đều trú trong an ồn. Này cô! 
Đó gọi là nương nơi thức ăn thì phải đoạn trừ thức ăn. 

Nếu thân này nương vào kiêu mạn thì phải đoạn trừ kiêu mạn. Thé nào goi 
là nương vào kiêu man thì phải đoạn trừ kiêu man? Nghĩa là vi Thánh dé tử 
nghe nói Tôn giả kia hoặc đệ tử của Tôn giả kia đã dứt sạch các hữu lậu, được 
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tâm vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự thân tác chứng, 
tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Vị Thánh đệ tử này nghe ròi liền suy 
nghĩ: “VỊ Thánh đệ tử kia đã dứt sạch các hữu láu,... (cho đến) tự thân rõ biết 
không còn thọ thân sau. Còn ta đến nay sao lại chưa trừ sạch các hữu lậu, chưa 
tự rõ biết không còn thọ thân sau?” Thì ngay lúc ấy, vị Thánh đệ tử này có thể 
trừ sach các hữu lậu,... (cho đến) tự mình rõ biết không còn thọ thần sau nữa. 
Này cô! Đó gọi là nương kiêu mạn thì phải đoạn trừ kiêu mạn. 

Này cô! Thé nào goi là nương ái thì phải đoạn trừ ái? Nghĩa là vị Thánh dé 
tử nghe Tôn giả kia, hoặc đệ tử của Tôn giả kia đã sạch các pháp hữu lậu.... (cho 
đến) tự thân rõ biết không còn thọ thân ở đời sau thì liền suy nghĩ: “Chúng ta 
sao lại chưa đoạn trừ hết các hữu lậu, chưa tự rõ biết không còn thọ thân sau?” 
Thi ngay lúc ấy, vị Thánh đệ tử này có thé đoạn trừ hết các hữu lậu,... (сло đến) 
tự mình rõ biết không còn thọ thân sau nữa. Này cô! Đó gọi là nương ái thì phải 
đoạn trừ ái. 

Này cô! Người không còn tạo nghiệp“? là đã đoạn hết dâm dục, phá gãy 
chiếc cầu phương tiện. 

Trong lúc Tôn giả А-пап nói pháp пау, Ty-kheo-ni ау liền xa lia trần сап, 
được pháp nhãn tinh. VỊ Ty-kheo-ni ây (һау pháp, đắc pháp, giác ngộ giáo 
pháp, thê nhập giáo pháp, vượt khỏi nghi ngờ, không nương ai khác, ở trong 
giáo pháp được vô sở úy. Thế rôi, vị Tỳ-kheo-ni ấy đảnh lễ dưới chân Tôn giả 
A-nan và thưa: 

— Con nay xin phát lộ sám hôi. Vì ngu si, mê muội mà con đã làm điều xáu 
xa như thé. Nay con đỗi trước Tôn giả A-nan, tự mình Һау lỗi, tự biết có tội, 
nguyện phát lộ sám hỗi, mong Tôn giả thương xót! 

Tôn giả А-пап bảo Ty-kheo-ni: 

— Nay cô đã chân thật tự mình thây tội, tự biết mình có tội vì si mê, không 
tốt, tự biết minh đã tạo tội хаи xa. Cô đã tự biết, tự tháy và ăn пап sám hối rồi 
thì ở đời vị lai sẽ được đây đủ giới. 

Nay tôi nhận sự sám hi của cô, vi thương xót muôn giúp cô tăng trưởng 
thiện pháp, mãi không sút giảm. Vì sao như vậy? Vì néu người nào tự mình thây 
tội, tự biết có tội, tự biết sám hối thì đời tương lai sẽ được đầy đủ giới, thiện 
pháp tăng trưởng, mãi không sút giảm. 


Tôn giả A-nan vì Tỳ-kheo-ni ây mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy* xong, Tôn giả rời tòa đứng dậy ra vê. 


Жжжж 


4 Vô sở hành (Fr íT): Không còn việc phải làm, tức là không còn tạo nghiệp. 
41 Nguyen tác: Thi, giáo, chiêu, hy (zn, Ж, H8, =). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tap. ЖЕ (7.02. 0099.92. 0023с18). 
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565. THIẾU NIÊN LÀNG BÀ-DAU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Kiéu-tri.? Ngài cùng với Tôn giả A-nan du hành 
trong nhân gian rồi đi đến rừng Thân-thứ,* phía Bác làng Bà-đầu.® 

Вау giờ, các thiếu niên tại làng Bà-đầu nghe nói Tôn giả A-nan từ Kiéu-tri 
du hành trong nhân gian, đang ở trong rừng Thân-thứ, phía Bắc làng Bà- đầu, 
liền rủ nhau cùng д1 đến chỗ Tôn giả A-nan, dành lễ Tôn giả rồi ngồi sang một 
bên. Khi ду, Tôn giả A-nan nói với các thiếu niên: 


- Này thiêu niên Kiều-trì! Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Giác nói bón 
pháp thanh tịnh, đó là giới thanh tinh, tâm thanh tinh, kién thanh tinh và giál 
thoát thanh tinh. 

Thé nào là giới thanh tinh? Nghĩa là vị Thánh đệ tử an trú nơi giới Ba-la- 
đề-mộc-xoa, giới tăng trưởng, йду đủ oai nghi, đôi với tội nhỏ nhặt đã sanh thi 
sanh lòng sợ hãi, giữ gin các giới điều.” Nếu giới thân chưa dày đủ thì phải 
khiến cho đây đủ, néu đã đầy đủ thì hãy tùy thuận giữ gìn, mong cầu, tinh tán, 
nỗ lực siêu xuất, siêng năng dũng mãnh, khéo kham nhận các pháp ở thân, tâm 
thường khéo nhiếp thọ. Đó gọi là giới thanh tịnh. 

Này thiếu niên Kiéu-tri! Thé nào goi là tâm thanh tịnh? Nghĩa là vị Thánh 
đệ tử ly dục, ly bất thiện pháp,... (cho đến) an trụ đầy đủ Thiền thứ tư. Nếu 
chánh định nơi thân chưa đây đủ thì làm cho được dày đủ, nếu đã dày đủ thì tùy 
thuận giữ gin, mong câu, tinh tán,... (cho đến) thường khéo nhiếp thọ. Đó là gọi 
là tâm thanh tịnh. 

Này thiếu niên Kiêu-trì! Thé nào goi là kiến thanh tịnh? Nghĩa là vị Thánh 
đệ tử được nghe pháp từ đức Phát* nói. Đối với giáo pháp được đức Phật nói 
như vậy như vậy, vị ây thâm nhập như thật chánh quán như vậy nhu váy; vị ấy 
được hoan hy, được tùy hy như vậy như vậy; có được từ noi Phát. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử tuy không được nghe pháp từ đức Phật nói, nhưng 
được nghe pháp từ những bậc minh trí tôn kính Phạm hạnh khác nói. Khi được 
nghe pháp từ những bậc tôn kính Phạm hạnh nói như vậy như vậy thì vị ây như 
vậy như vậy mà thâm nhập quán sát như thật. Nhờ quán sát như vậy như vậy, 
nên đối với pháp đó, уі ду được hoan hy, tùy hy, khởi niềm tin nơi Chánh pháp. 


42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.565. 0148c11). Tham chiếu: А. 4.194 - II. 194. 
43 Kiéu-tri (48 34, Koliya). 

 Thân-thứ lâm (2 Ж): Rừng cây Simsapa. 

4 Bà-đầu (E SR, Ѕарӣра). 

46 Nguyên tác: Dé Chúng (2748). Theo DPPN, những người Koliya, phiên âm là “Kiều-trì” (48 їй) tự gọi 


mình là Vyagghapajja (“ада chân hổ”, đây là tên goi thành phó của dán Koliya, do thành phô này được 
xây trên các dâu chân hô đi). Xem thêm А. 8.54 - IV. 281. Bản dich gọi các thiếu niên theo tên dân tộc. 


41 Nguyên tác: Học giới (85): Các giới điều. 
48 Nguyên tác: Đại su CX BB): Bậc Thây lớn, là Thiên Nhân Sư, một trong 10 tôn hiệu của Phật. 
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Lại nữa, vị Thánh đệ tử không được nghe pháp từ đức Phật nói, cũng không 
được nghe pháp từ các bậc minh trí tôn kính Phạm hạnh nói, chỉ thuận theo 
người thọ trì đã được nghe pháp từ trước tụng đọc lại. Khi thuận theo người 
thọ trì đã được nghe pháp từ trước tụng đọc lại như vậy, như vậy rồi, vị áy được 
thé nhập pháp đó như vậy nhu vậy,... (cho đến) khởi niềm tin nơi Chánh pháp. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử tuy không được nghe pháp từ đức Phật nói, cũng 
không được nghe pháp từ bậc minh trí tôn kính Phạm hạnh nói, lại cũng không 
được nghe pháp từ người thọ trì đã được nghe từ trước tụng đọc lại, nhưng được 
nghe từ người trước đây đã nghe giảng nói lại cho người. Pháp được nghe từ 
người trước đây đã nghe và giảng nói lại như vậy như vậy, vị ây liền như vậy 
như vậy thé nhập nơi pháp, chánh trí quán sát,... (cho đến) phát khởi niêm tin 
nơi Chánh pháp. 

Lại nữa, Thánh đệ tử tuy không được nghe pháp từ đức Phật nói, cũng 
không được nghe từ bậc minh trí tôn kính Phạm hạnh nói, lai cũng không được 
nghe pháp từ người thọ trì đã được nghe từ trước tung đọc lại, lại cũng không 
được nghe từ người trước đây đã nghe và giảng nói lại cho người, nhưng đối với 
pháp đã được nghe từ trước, у] ây một mình ở chỗ vắng vẻ tư duy quán sát. Tư 
duy quán sát như vậy như vậy, vị ду thê nhập Chánh pháp như vậy nhu vậy,... 
(cho đến) phát khởi niềm tin nơi Chánh pháp. 


Như vậy, vị ây được nghe pháp từ người khác, bên trong được chánh tư ' duy, 
đó gọi là chánh kiến chưa sanh khởi phải khiến cho sanh khởi, chánh kiến đã 
sanh khởi thì phải khiến cho tăng trưởng; đó gọi là giới thân chưa tròn đây thì 
phải khiên cho tròn đây, néu đã tròn đây thì phải tùy thuận nhiệp thọ, mong câu, 
tinh tân nỗ lực,... (cho đến) luôn luôn gìn giữ. Dó gọi là kiến thanh tịnh. 

Này thiếu niên Kiéu-tri! Thé nào là giải thoát thanh tịnh? Nghĩa là vị Thánh 
đệ tử đối với tâm tham, nén tu tập vô dục dé được giải thoát; dói với tâm sân, 
tám si, nén tu tập vô duc dé duoc giải thoát. Giải thoát nhu thé néu chưa viên 
mãn thi phải khiến cho viên тап, nêu đã viên mãn rôi thì hãy tùy thuận giữ 
gìn, mong câu, tinh tán,... (cho đến) phải luôn nhiếp thọ. Đó goi là giải thoát 
thanh tinh. 

Khi nghe Топ giả А-пап chỉ dạy xong, các thiêu niên làng Bà-đầu hoan hy 
và tùy hy, cùng nhau dành lễ rồi rời đi. 


Жжжж 


566. TRƯỞNG GIÁ CHÁT-DA-LA? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật cùng với các Ту-Кһео Thượng tọa ngụ trong rừng Am-la, 
thuộc làng Am-la."? 


49 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.566. 0149с28). Tham chiếu: S. 41.5 - IV. 291. 
50 Am-la làm (Ж 2E ff, Ambatakavana). 
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Bây gió, CÓ trưởng giá. Chát-da-la?! đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi 
đâu dành lễ sát chân rôi ngồi sang một bên. 


Lúc này, các Ty-kheo Thượng tọa liền vì trưởng giả Chất-đa-la mà thuyết 
pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy.” Sau khi thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy rồi, các Thượng tọa liền an trú trong 
tĩnh lặng. Khi ấy, trưởng giả Chất-đa-la liền cúi đầu đảnh lễ sát chân các Tỳ- 
kheo Thượng tọa rói đi đến phòng của Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa, dành lễ Tỳ-kheo 
này rôi ngôi sang một bên. 


Lúc đó, Tỳ-kheo Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chất-đa-la: 


— Có bài kệ như vây: 
Cành xanh, phủ màu trắng, Cỗ xe một trục xoay, 
Lia kiệt, quán sát деп, Đoạn dòng, không buộc lại.” 


— Này trưởng giả! Bài kệ này có nghĩa gì? 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

— Thưa Tôn già Na-già-dat-da! Có phải Thế Tôn nói bài kệ này không? 

Đáp: 

— Đúng vậy! 

Trưởng giả Chát-da-la liền nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Thưa Tôn giả! Hãy im lặng chốc lát, con đang suy nghĩ về nghĩa này. 

Im lặng suy nghĩ một lúc xong, trưởng giả Chát-da-la liền nói với Tôn giả 
Na-già-đạt-đa: 

— Cành xanh nghĩa là giới. Phủ màu trắng là sự giải thoát. Cái trục bánh xe 
là niệm thân. Xoay nghĩa là sự chuyên động tới lui. Cô xe là pháp tu chỉ, quán. 
Lia kiét, kiệt này có ba loại, đó là tham, sân, si. A-la-hán kia đã sach các lậu, 
đã tịch diệt, đã liêu tri, đã đoạn tận góc гё, giông như chặt đứt cây đa-la thì cây 
không sanh trưởng trở lại nữa, vi ày thành tựu pháp bát sanh trong đời tuong lai. 

Quán sát nghĩa là thây biết. Đến là chỉ cho người quán sát. Đoạn dòng nghĩa 
là đoạn dứt dòng ái nhiễm sanh tử. Ty-kheo A-la-hán kia các lậu đã dứt sạch, 
đã tịch diệt, đã liêu tri, đã đoạn tận góc rê, gióng như chặt đứt cây da-la thi cây 
không sanh trưởng trở lai nữa, уі ау thành tựu pháp bát sanh trong đời vi lai. 

Không buộc lại nghĩa là không còn ba sự trói buộc, đó là tham dục trói 
buộc, sân hận trói buộc và ngu si trói buộc. Ту-Кһео A-la-hán kia đã sạch các 


5! Chát-da-la (Ж £ ZÆ, Citta). 


52 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, Ж, 88, $). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. aE (T.02. 0099. 92. 0023с18). 


53 Tham chiếu: S. 41.5 - IV. 291: Nelañgo setapacchado, Ekãro vattati ratho, Anigham passa ayatam, 
Chinnasotam abandhananti. (Bộ phận được tinh thuân/ Mái trần che màu trăng/ Chỉ có một bánh xe/ 
Cỗ xe liên tục chạy/ Hãy xem vị đang đến/ Không vi phạm lỗi làm/ Chặt đứt được dòng nước/ Không 
còn bị trói buộc), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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lậu, đã tịch diệt, đã liễu tri, đã đoạn tận góc rë, gióng nhu chát đứt cây da-la thi 
cây không sanh trưởng trở lại nữa, уі ау thành tựu pháp bát sanh ở đời vi lai. 
Vậy nên, này Tôn giả Na-già-dat-da! Thé Tôn đã nói kệ này: 
Cành xanh, phủ màu tráng, Сб xe mót truc xoay, 
Lia kiét, quán sát dén, Đoạn dòng, không buộc lại. 
- Bài kệ này Thé Tôn nói, con đã phân biệt rõ. 
Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi trưởng giả Chát-da-la: 
— Nghĩa này ông đã nghe từ trước rói u? 
— Thưa, con chưa được nghe! 
Tôn giả Na-già-đạt-đa nói: 
- — Này trưởng giả! Ông đã được thiện lợi, khéo thể nhập được Phát pháp sâu 
mâu mà bậc Hiên thánh tuệ nhãn đã thê nhập. 
Вау giờ, trưởng giả Chát- -da-la nghe Tôn giả Na-già-dat-da nói xong, hoan 
hy và tùy hy, dành lé rói ra vé. 


жжж 


567. RÖNG KHÔNG THƯỜNG TRỤ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với số đông Tỳ-kheo Thượng tọa ngụ ở tỉnh xá 
trong rừng Am-la, thuộc làng Am-la. 

Bấy giờ, có trưởng giả Chât-đa-la đi đến chỗ các Thượng tọa Tỳ-kheo, cúi 
đâu đảnh lễ sát chân rồi ngôi sang một bên. 

Lúc này, các Tỳ-kheo Thượng tọa liền vì trưởng giả Chất-đa-la mà thuyết 
pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan һу. Sau khi thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiên cho trưởng giả hoan hỷ гбі, các Thượng tọa liên an 
trú trong tĩnh lặng. Khi ấy, trưởng giả Chát-da-la liền đi đến phòng của Tỳ-kheo 
Na-già-đạt-đa, đảnh lễ sát chân rôi ngồi qua một bên. Tôn giả Na-già-đạt-đa nói 
với trưởng giả Chát-da-la: 

- Có Vô lượng tâm tam-muội,'” Vô tướng tâm tam-muói," Vô sở hữu tâm 
tam-muội,°$ Không tâm tam-muói.? Thé nào, trưởng giả, những pháp này vì có 
nhiêu nghĩa nên có nhiều tên gọi, hay là đồng một nghĩa mà có nhiều tên gọi? 


54 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.567. 0149c06). Tham chiếu: S. 41.7 - IV. 295. 
55 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (ж, Ж, #8,  ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. 71 (T.02. 0099.92. 0023c18). 

5 Vô lượng tâm tam-muói (Ж & {> = Ж), P. Арратапа cetovimutti: Vô lượng tâm giải thoát. 

57 Vô tướng tâm tam-muói (A JH.» = Ж), P. Animittà cetovimutti: Vô tướng tâm giải thoát. 

58 Vô sở hữu tâm tam-muói (ЖЕТЖ -Ò = BR), P. Akificafifia cetovimutti: Vô sở hữu tâm giải thoát. 

5° Không tám tam-muội (= > = Ж), P. Suññata cetovimutti: Tâm rỗng không giải thoát. 
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Trưởng giả Chất-đa-la hỏi Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Các tam-muội này là do Thé Tôn nói hay Tôn giả tự ý nói? 

Tôn giả Na-già-đạt-đa đáp: 

- Đây là do Thé Tôn nói. 

Trưởng giả Chát-da-la thưa Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Xin cho con được suy nghĩ một lát về nghĩa này rồi sẽ trả lời! 

Suy nghĩ một lúc xong, trưởng giả nói với Tôn giả Na-già-đạt-đa: 

— Có pháp gòm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều chữ;° cũng có pháp chỉ một 
nghĩa mà nhiêu chữ. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 

— Thé nào là có pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều chữ? 

Trưởng giả đáp: 

— Vô lượng tâm tam-muội, nghĩa là tâm của vị Thánh đệ tử tương ưng với 
từ, không oán, không ghét, không hận; luôn khoan dung độ lượng, tu tập vô 
lượng, rộng khắp, bao trùm một phương. Cũng như vậy, trùm khắp hai phương, 
ba phương, bốn phương, phương trên, phương dưới, khắp cả thế gian, tâm 
của vị Thánh đệ tử tương ưng với từ, không oán, không ghét, không hận; luôn 
khoan dung độ lượng, tu tập vô lượng, rộng khắp, bao trùm các phương, duyên 
khắp thê gian mà an trú. Đó goi là Vô lượng tâm tam-muội. 

Thê nào gọi là Vô tướng tâm tam-muội? Nghĩa là vị Thánh đệ tử không 
niệm tưởng đôi với tât cả tướng, tự thân tác chứng Vô tướng tâm tam-muội. Đó 
goi là Vô tướng tâm tam-muói. 

| Тһе nào goi là Vô sở hữu tâm tam-muội? Nghĩa là vị Thánh đệ tử vượt qua 
hêt thảy Thức vô biên xi?! thê nhập Vô sở hữu, chứng và an trú tâm Vô sở hữu. 
Đó gọi là Vô sở hữu tâm tam-muói. 

Тһе nào gọi là Không tâm tam-muội? Nghĩa là với vị Thánh đệ tử thì thê 
gian là rông không; quán sát đúng như thật sự rông không của thê gian là 
thường trụ, không thay đôi, không có gì là ta, không có gi là của ta. Đó gọi là 
Không tâm tam-muói.9 

Đây goi là pháp gồm nhiều nghĩa, nhiều câu, nhiều chữ. 


60 Nguyên tác: Vi (Fk, byañjana), có nghĩa là mùi vi và cũng có nghĩa là một phụ âm, là ngón từ, 

chữ nghĩa. 

6! Nguyên tác: Vô lượng thức nhập xứ (Ж EPRA Ж). 

62 Xem thêm M. 43, Mahavedalla Sutta (Đại kinh phương quảng): Ката сауиво, suññata cetovimutti? 
“Idhavuso, bhikkhu araiñagato và rukkhamülagato và suññagaragafo vā iti patisaficikkhati - 
sulifiamidam attena và айапіуепа va ti. Ayam | vuccatavuso, suññata cetovimutti. ” ("Và này Hiện giá, 
thé nào là Khóng tám giải thoát? О đây, này Hiền giả, vị Ty-kheo đi đến khu rừng, hay đi 4еп góc сау, 
һау đi đến chỗ nhà trông và suy nghĩ như sau: “Бау trông không, không có tự ngã hay không có ngã 
sở.” Nhu vậy, này Hiên giả, gọi là Không tâm giải thoát.” HT. Thích Minh Châu dịch). 
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Tôn giả Na-già-đạt-đa lại hỏi trưởng giả: 

— Thé nào gọi là pháp chỉ có một nghĩa nhưng có nhiêu chữ? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả! Tham là có hạn lượng, nhưng không tranh” là bậc nhất 
vô lượng. Bởi vì tham là có tướng, sân và si là có tướng, nhưng không tranh là 
vô tướng. Tham là sở hữu, sân hận là sở hữu, nhưng không tranh là vô sở hữu. 

Lại nữa, không tranh nghĩa là rỗng không, rỗng không đối với tham, róng 
không đôi với sân và si. Sự rông không đó là thường trụ, không thay đôi, 
không có gì là ta, không có gì là của ta. Đây gọi là pháp chỉ có một nghĩa mà 
có nhiêu chữ. 

Tôn giả Na-già-đạt-đa hỏi: 

— Thé nào, trưởng giá, nghĩa này ông đã được nghe từ trước rồi и? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả, con chưa từng được nghel 

Tôn giả Na-già-dat-da lại nói với trưởng giả: 

_— Ông đã được lợi ích lớn, khéo thê nhập được pháp Phật sâu mâu mà bậc 
Hiên thánh tuệ nhãn đã thê nhập. 

Trưởng giả Chát-da-la nghe Tôn giả Na-già-đạt-đa nói xong, hoan hy và tùy 
hy, dành lê rôi rời đi. 

Жжжж 
568. ТҮ-КНЕО GIÀ-MA® 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật cùng với các Ту-Кһео Thượng tọa ngụ trong rừng Am- 
la, thuộc làng Am¬la. 

. Вау giờ, trưởng giả Chát-da-la đi dén và đảnh lễ các Tỳ-kheo Thượng toa, 
rôi dén dành lé Ty-kheo Сла-та, sau đó ngôi sang một bên và thưa với Ty-kheo 
Сла-та: 

— Nói đến hành, thê nào gọi là hành? 

Ty-kheo Già-ma đáp: 

— Hành có ba loai, dó là thán hành, kháu hành và y hành. 

Lại hỏi: 

— Thé nào là thân hành, thé nào là khâu hành và thế nào là y hành? 

Nguyên tác: Vô tranh (#&Z#), được dịch từ arana; rana là tranh luận, chiến đâu; tuy nhiên, arana còn 
mang nghĩa là văng lặng, tịch tĩnh, dùng như chữ аКирра nghĩa là không dao động. Xem S. 41.7 - IV. 295 
ghi: АКирра cetovimutti (Bât động tâm giải thoát), HT. Thích Minh Châu dịch. 


64 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.568. 0150a17). Tham chiếu: M. 44, Cüjavedalla 
Sutta (Tiêu kinh phương quảng); S. 41.6 - IV. 293. 
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Đáp: 

— Này trưởng giá! Hoi thở ra vào goi là thân hành; có giác có quán“ gọi là 
khẩu hành; tưởng và tu goi là ý hành. 

Lai hỏi: 

— Vi sao hoi thó ra vào goi là thán hành; có giác có quán goi là kháu hành; 
tuóng và tu goi là y hành? 

Dáp: 

— Này trưởng giá! Hơi thở ra vào là pháp của thân, nương nơi thân, lệ thuộc 
vào thân, nương nơi thân mà vận hành. Vậy nên hơi thở ra vào goi là thán hành. 
Vi có giác có quán cho nén miệng mói nói náng. Cho nén có giác có quán goi là 
kháu hành. Tuóng và tu là y hành, vi nuong vào tám, lé thuóc vào tám, nuong 
vào tám mà vận hành. Vậy nên tưởng và tu là ý hành. 


Trưởng giả lại nói: 
— Thưa Tôn già! Do giác và quán rói mói phát ra miéng nói, уду nên giác 


và quán thuộc về khâu hành. Tưởng và tư là pháp của tâm, nương vào tâm, lệ 
thuộc nơi tâm mà vận hành, vậy nên tưởng và tư gọi là ý hành. 


Trưởng giả lại dùng kệ dé hỏi: 
— Thưa Tôn giả! Có bao nhiêu pháp: 


Con người lúc Па đời, Thân xác năm trên dát, 

Ném vào bãi tha ma, Vô tâm nhu gô đá? 
Tôn giả đáp: 

Hơi ám, thọ và thức, Lúc lìa đời đều bỏ, 

Thân ở bãi tha ma, Vô tri như gỗ đá. 


Trưởng già lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Người chết và người nhập định Diệt tận”? có khác nhau chăng? 

Đáp: 

- Lia bó thọ và hơi ám, các căn hư hoại, thân mạng phân ly, đó gọi là chết. 
Còn người nhập định Diệt tận thì tuy thân, khâu, ý hành đã diệt, nhưng chưa xả 
bỏ mạng sông, chưa dứt hơi âm, các căn không hoại, thân và mạng còn рап két 
với nhau. Đây là tướng sai biệt giữa người chêt và người nhập định Diệt tận. 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Thé nào là nhập định Diệt tận? 

Đáp: 

— Này trưởng giả! Người nhập định Diệt tận thì không nói: “Ta nhập định 
Diệt tận, ta sẽ nhập định Diệt tận.” Nhưng trước tiên là dùng phương tiện 
65 Nguyên tác: m giác hữu quán (Ж # 8 Ei, vitakkavicara). 


ғы ғы == 


6 Tưởng tư (HE, sañña ca vedan). 
67 Nguyên tác: Diệt chánh thọ (33 1E 3). 
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dừng dứt lần lần như thế, rồi nương theo phương tiện trước dé hướng vào 
định Diệt tận. 

Lại hỏi: 

— Lúc nhập định Diệt tận, pháp gì diệt trước tiên? Là thân hành, khâu hành 
hay là у hành? 

. — Này trưởng giả! Người nhập định Diệt tận, trước tiên là khâu hành diệt, 
kê đên là thân hành diệt, sau cùng là ý hành. 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Thế nào là xuất định Diệt tận? 

Tôn giả đáp: 

. — Này trưởng giá! Người xuất định Diệt tận cũng không suy nghĩ và nói 
răng: “Та nay xuât định Diệt tận, ta sẽ xuât định Diệt tận.” Tuy nhiên từ trước VỊ 
ây đã khởi tâm phương tiện, rôi nương theo tâm đã khởi trước đó đê xuât định. 

Lại hỏi: 

— Khi xuất định Diệt tận thi pháp nào xuất trước? Là thân hành, khẩu hành 
hay là ý hành? 

Đáp: 

- Này trưởng giả! Khi xuất định Diệt tận thì ý hành xuất trước, kế đến là 
thân hành, sau cùng là khâu hành. 

Lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Sự nhập định Diệt tận hướng theo cái gi? Xuôi theo cái gi? 
Chảy sâu vào cái gì? 

Đáp: 

— Này trưởng giả! Sự nhập định Diệt tận là thuận hướng деп viễn ly, chảy 
xuôi vé viên ly, chảy sâu vào viên ly; thuận hướng đến xuất ly, chảy xuôi уе 
xuất ly, chảy sâu vào xuất ly; thuận hướng đến Niết-bàn, chảy xuôi về Niết-bàn, 
cháy sâu vào Niét-bàn. 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Lúc trụ trong định Diệt tận thì có bao nhiêu xúc? 

Tôn giả đáp: 

- Này trưởng giả! Có xúc bất động, xúc vô tướng và xúc vô sở hữu. 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Lúc nhập định Diệt tận thì thực hành bao nhiêu pháp? 

Tôn giả đáp: 

68 Thuận thú, lưu chú, tuán thâu (ЛИЙ, Zik, R). P. Кітпіппат cittam hoti, kimponam 
kimpabbharan її. (Tâm hướng đền cái gì, nghiêng vé cái gi, xuôi theo cái gi?). 
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- Này trưởng giả! Điêu này nên hỏi từ trước, sao đến bây giờ mới hỏi? 
Nhưng tôi sẽ nói cho ông rõ. Ту-Кһео nhập định Diệt tận thì thực hành hai pháp, 
đó là pháp chỉ và pháp quán. 

Trưởng giả Chất-đa-la nghe Tôn giả Già-ma nói xong đã hoan һу và tùy һу, 
đảnh lễ rôi rời đi. 


Жжжж 


569. TY-KHEO LÉ-TÉ-DAT-DA (1)? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát cùng số đông Ty-kheo Thượng toa ngu trong rừng Am- 
la, thuộc làng Am-la. 

Bây giờ, trưởng giả Chát-da-la đi đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, cúi lay 
sát chân rôi ngôi sang một bên. 

Lúc này, các Ty-kheo Thượng tọa liền vì trưởng giả Chát-da-la mà thuyết 
pháp, mở bày, day báo, khích lệ, khiến cho hoan hý.” Sau khi thuyết pháp, mở 
bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan һу rôi, các Thượng tọa liền 
an trú trong tĩnh lặng. 

Trưởng giả Chát-da-la liền rời khỏi chỗ ngôi, sửa lại y phục rồi quy gối 
сһар tay thưa các Thượng tọa: 

— Con kính xin quý ngài thọ nhận bữa cơm đạm bạc do con cúng dường! 

Khi ấy, các Thượng tọa im lặng nhận lời. Trưởng giả nhận thấy. сас vi 
Thượng tọa đã im lặng nhận lời rôi, liên dành lễ rôi rời đi. lrở về đến nhà, 


trưởng giả cho người bày biện sẵn nhiều món ăn thức uống và trải tòa ngồi, rồi 
sáng sớm hôm sau sai người đến mời. 


Lúc ây, các Thượng tọa đắp y, ôm bát đến nhà trưởng giả và ngôi vào у] trÍ 
của minh. Trưởng giả cúi đâu lay sát chân các Thượng tọa rói ngôi sang một 
bên và bạch: 


— Nói đến các loại giới, vậy các loại giới là những gì? 

Báy giờ, các Thượng tọa im lặng. Trưởng giả ba lần thưa như vậy. 

Lúc ấy, Tôn giả Lê-tê-đạt-đa”! thuộc Ty-kheo ha tọa trong đại chúng, liên 
thưa với các Ty-kheo Thượng tọa: 

— Thưa các Tôn giả! Con muốn trả lời câu hỏi của trưởng giả ấy. 

Các Thượng tọa đáp: 

- Được lăm! 


69 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.569. 0150c08). Tham chiếu: S. 41.2 - IV. 283. 

70 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, Ж, H8, Æ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. Ë (T.02. 0099.92. 0023с18). 

^! Lê-tê-đạt-đa (53 8 3€ Z , Isidatta). 
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Trưởng già Chất-đa-la liền hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Nói đến các loại giới, vậy các loại giới là những gi? 

Lê-tê-đạt-đa đáp: 

— Này trưởng giả! Có nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới riêng biệt; nhĩ giới, 
thanh giới, nhĩ thức giới riêng biệt; tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới riêng biệt; 
thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới riêng biệt; thân giới, xúc giới, thân thức giới 
riêng biệt; ý giới, pháp giới, ý thức giới riêng biệt. Như vậy, này trưởng giả, đó 
goi là các loại giói. 

Báy giờ, trưởng giả Chát-da-la dáng lên nhiều món án thượng hang, thanh 
khiêt cúng dường chúng Tăng. 

Khi chúng Tăng thọ thực, súc miệng, thu dọn y bát xong, trưởng giả Chât- 
đa-la liên trải tòa ngôi ở một nơi thâp phía trước các Thượng tọa đê nghe pháp. 

Вау giờ, các Thượng tọa liền thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiên 
cho trưởng giả hoan hy rôi các Thượng tọa rời di. 

Trên đường thọ trai trở vë, các Thượng tọa nói với Lê-tê-đạt-đa: 

— Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo Lê-tê-đạt-đa! Thây thật nhạy bén, ứng 
đáp rât đúng lúc. Như đôi với trường hợp khác, thây cũng nên ứng đáp như thê. 

Các Thượng tọa nghe Lê-tê-đạt-đa nói xong đêu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


570. ТҮ-КНЕО LÊ-TÊ-ĐẠT-ĐA (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với số đông Thượng tọa Tỳ-kheo ngụ trong rừng 
Am-la, thuộc làng Am-la. 


Bây 010, trưởng giả Chát-da-la di dén chỗ các Thượng tọa, dành lễ sát chân 
rôi lui ngôi một bên và thưa với các Thượng tọa: 


— Những luận thuyết ở thê gian cho răng có ngã, có chúng sanh, có thọ 
mang, có việc tót xâu ở đời. Thưa Tôn giả! Những luận thuyết sai biệt này là 
do cái gì làm cội gốc, cái gì khiến tích tụ, cái gì làm sanh khởi, cái gi khiến 
lưu chuyên? 


Вау giờ, các Ty-kheo Thượng toa im lặng không đáp. Trưởng giả hỏi ba lần 
như thê, các Thượng tọa vân im lặng. 

Lúc ду, có Ty-kheo hạ tọa là Lê-tê-đạt-đa thưa với các Thượng tọa: 

— Thưa các Thượng tọa! Con muốn trả lời câu hỏi của trưởng giả kia. 

Các Thượng tọa bảo: 

— Có thé trả lời được thì hãy trả lời! 


72 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.570. 0151a09). Tham chiếu: S. 41.3 - IV. 285. 
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Trưởng giả liên hỏi Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

— Những luận thuyết ở thé gian do cái gi làm cói góc, cál gi khién tích tu, 
cái gi làm sanh khởi, cái gi khiên lưu chuyên? 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

- Này truóng giả! Những luận thuyết ở thé gian cho răng có ngã, có chúng 
sanh, có thọ mạng, có việc tốt xâu ở đời. Tất cả những luận thuyết ây đều do 
thân kiến” làm góc, do thân kién mà tích tụ, do thân kiến mà sanh khói, do thân 
kiên mà lưu chuyên. 

Trưởng ола lại hỏi: 

— Thé nào là thân kiến? 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

— Này trưởng giả! Hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết thây sắc là пра, 
hoặc ау sắc khác ngã, ау sắc ở trong пра, thây ngã ở trong sắc; thây thọ, 
tưởng, hành, thức là ngã, thấy thức khác với ngã, thấy ngã ở trong thức, thây 
thức ở trong ngã. Này trưởng giả! Đó gọi là thân kiến. 


Trưởng giả lại hỏi Tôn giả: 

— Làm thé nào dé đạt đến không còn thân kiến này? 

Tôn giả đáp: 

— Này trưởng giả! VỊ Thánh đệ tử đa văn không (һау sắc là пра, cũng không 
thấy sắc khác ngã, không thấy sắc trong ngã, cũng không thấy ngã trong sắc; 
không thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, không thây thức khác với ngã, không 
thây thức ở trong ngã cũng không thây ngã có ở trong thức. Đó gọi là đạt được 
không còn thân kiên. 

Trưởng giả lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả! Phụ thân của Tôn giả tên gì? Tôn giả được sanh ra ở đâu? 

— Nơi tôi sanh ra thuộc vùng đất phía sau nhà trưởng giả. 

Trưởng giả Chât-đa-la nói với Tôn giả Lê-tê-đạt-đa: 

— Vậy con và hai cụ thân sanh của Tôn giả vốn là chỗ quen biết. 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa đáp: 

— Đúng nhu thé, thưa trưởng giá! 

Truóng già Chát-da-la nói vói Ty-kheo Lé-té-dat-da: 

— Nếu Tôn giả có thé ở trong rừng Am-la này thì con nguyện suốt đời cúng 
đường у phục, thức ăn và thuôc men trỊ bệnh. 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa im lặng nhận lời. 


3 Thân kiến (8 9, sakkayaditthi): Chấp có thật ngã. 
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Vì Tôn giả Lê-tê-đạt-đa nhận lời thỉnh câu cúng dường của trưởng giả Chát- 
da-la nên có sự trở ngại, ít khi đến chỗ Thé Tôn. 


Báy giờ, các Tỳ-kheo Thượng tọa vì trưởng giả Chát- đa-la mà thuyết pháp, 
mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giá hoan hý” rồi, trưởng giả Chát- 
da-la hoan hy và tùy hy, dành lễ ròi rời đi. 


KKK 


571. THÂN BIÊN СОА МА-НА-СА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với số đông Tỳ-kheo Thượng tọa ngụ trong rừng 
Am-la, thuộc làng Am¬la. 

Вау giờ, trưởng giả Chát-da-la đến chỗ các Ty-kheo Thượng tọa, đảnh lễ 
sát chân rôi ngôi qua một bên và thưa với các Thượng tọa: 

— Kính thỉnh quy Thượng tọa nhận lời cúng dường trai phan của con tại thôn 
Ngưu Mục! 

Khi ду, các Thượng tọa im lặng nhận lời. 

Trưởng giả Chât- đa-la nhận thây các Thượng tọa đã im lặng nhận lời, liền 
vội trở vé nhà. Suốt đêm hôm đó, gia đình | trưởng giả chuẩn bị đây đủ các món 
ăn thức uống, đến sảng sớm thi xếp đặt chỗ ngôi, rồi sai người đến bạch với các 
Thượng tọa biết đã đến giờ. 


Các Thượng tọa đắp y, ôm bát đến nhà trưởng giả Chát- đa-la trong thôn 
Ngưu Mục rói ngồi vào chỗ đã soạn sẵn. Lúc này, trưởng giả Chát-da-la tự tay 
dâng cúng các thức ăn, uống. Sau khi các vị Thượng tọa thọ trai, suc miệng, 
rửa bát xong, trưởng giả Chât-đa-la liên dọn một chỗ ngôi tháp phía trước các 
Thượng tọa để nghe pháp. 


Khi ây, các Thượng tọa vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan һу.” Sau đó, các Thượng tọa đứng dậy rời 
đi, trưởng già Chát-da-la cũng di theo sau. Các Thượng tọa vì đã dùng tô, lạc 
và mật ong khá no, lại gặp lúc сибі mùa xuân, tiết trời nóng bức nên đi đường 
cảm thấy rất khó chịu. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo trẻ tuổi tên là Ma-ha-ca" thưa với các Thượng tọa: 

— Hôm nay, trời quá oi bức, con muốn làm cho trời tuôn mưa và gió mát có 
được không? 

Các Thượng tọa đáp: 

— Thây có thê làm như vậy thì tốt lắm! 
^ Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, #&, 88, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. gi (T.02. 0099.92. 0023c18). 

75 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.571. 0151b12). Tham chiếu: S. 41.4 - IV. 288. 


% Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (77, %, 88, Ж). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105. 
77 Ma-ha-ca (Ë šj Jl, Mahaka). 


QUYÉN 21 # 645 


Км ду, Tỳ-kheo Ma-ha-ca liên nhập tam-muội, băng chánh định như vậy, 
tức thì trời giáng mây, tuôn mưa nhẹ và gió mát từ bôn phương thôi đên. Khi 
Tăng đoàn đã vê đên cửa tinh xá, Tôn giả Ma-ha-ca liên hỏi các Thượng tọa: 

— Thưa, con có thé đừng mưa được chưa? 

Các Thượng tọa дар: 

— Dừng được rôi! 

Lúc ау, Tỳ-kheo Ma-ha-ca liền thu nhiếp thần thông rồi trở về phòng 
riêng. Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la suy nghĩ: “Vị Tỳ-kheo nhỏ nhất mà lại 
có sức thân thông lớn như vậy, huóng gi là các bậc trung toa và Thượng toa.” 
Nghĩ xong, trưởng giả liên đảnh 16 sát chân các Ту-Кһео Thượng tọa, rói đi 
theo Tỳ-kheo Ma-ha-ca đên phòng của Tỳ-kheo này, dành 16 sát chân rôi ngôi 
qua một bên, sau đó thưa: 

— Thưa Tôn giả, con muôn thây Tôn giả biến hiện thân túc siêu việt. 

Tôn giả Ma-ha-ca nói: 

— Trưởng giả không nên xem, sẽ sợ hãi! 

Trưởng giá ba làn thỉnh cầu và Tôn giả Ma-ha-ca đều ba lần từ chối. 

Trưởng giả lại tiếp tục cầu thính muốn được nhìn thấy Tôn giả hiện thần 
thông biên hóa. Tôn giả Ma-ha-ca liên bảo trưởng giả: 

— Ông hãy ra ngoài lây có khô và củi gom lại thành đống, rồi lấy một tám 
vải phủ lên trên. 

_ Trưởng giả Chất-đa-la y theo lời dạy của Tôn giả, ra ngoài gom củi thành 
đông rôi đên thưa với Tôn giả: 

— Đông сш đã có và con đã dùng vải phủ lên! 

Khi ây, Tôn giả Ma-ha-ca liền nhập tam-muội Hỏa quang, từ khe cửa liên 
phóng ra ngon lửa, đốt cháy trụi đồng củi, riêng tám vải vẫn còn nguyên. Tôn 
già nói với trưởng già: 

— Ông đã thấy rôi phải không? 

Đáp: 

— Thưa Tôn giả, con đã (һау! Thật là kỳ đặc! 

Tôn giả Ma-ha-ca bảo trưởng giả: 

= Ông nên biết, thân lực này déu nhờ vào sự tu tập không buông lung làm 
nên tảng, từ không buông lung mà tích tụ, từ không buông lung mà sanh khởi, 
từ không buông lung mà lưu chuyên. Nhờ không buông lung mà thành tựu Vô 
thượng Chánh đăng Chánh giác. 

| Thế nên, này trưởng giả! Điều này cùng với những công đức khác Шау 
đêu nhờ vào tu tập không buông lung làm gôc, từ không buông lung tích tụ, 
từ không buông lung mà sanh khởi, từ không buông lung mà lưu chuyên. Nhờ 
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không buông lung nên được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác cho đến thành 
tựu các đạo phâm. 

Trưởng giả Chát-da-la thưa với Tôn già Ma-ha-ca: 

- Kính thỉnh Топ giả trụ lại trong rừng này, con nguyện trọn đời cúng 
dường y phục, thức ăn và thuôc thang tri bệnh. 

Tôn giả Ma-ha-ca vì có duyên sự phải rời đi nên không nhận lời trưởng giả. 

_ lrưởng giả Chất-đa-la nghe pháp xong hoan hy và tùy hy, đứng lên dành 

lé rôi rời di. 

Tôn giá Ma-ha-ca vi không muốn bi lợi dưỡng làm chướng ngại nén đã 
đứng dậy rời đi và không quay trở lại. 

KKK 


572. THAM DỤC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với số đông Tỳ-kheo Thượng tọa ngụ trong rừng 
Am-la. 

Вау giờ, các Tỳ-kheo Thượng tọa nhóm họp ở nhà ăn rôi cùng nhau bàn luận: 

_— Chư Tôn! Các vị nghĩ thế nào? Mắt trói buộc sắc hay là sắc trói buộc 
mặt? Cũng như vậy, tai trói buộc âm thanh hay âm thanh trói buộc tai, mũi trói 
buộc mùi huong hay mùi hương trói buộc mỗi, lưỡi trói buộc vi hay vi trói 
buộc lưỡi, thân trói buộc xúc hay xúc trói buộc thân, ý trói buộc pháp hay là 
pháp trói buộc ý? 

Khi ây, trưởng giả Chât-đa-la có việc đi ngang qua tinh xá, trông thây các 
Ty-kheo Thượng toa nhóm họp ở nhà ăn, liên деп trước dành lé sát chân các 
bậc Thượng tọa và thưa hỏi: 

- Quý Tôn giả nhóm họp ở nhà ăn dé luận bàn về điều gì? 

Các Thượng tọa đáp: 

- Này trưởng giả! Chúng tôi hôm nay nhóm họp ở nhà ăn này cùng bàn luận 
với nhau về vân đê: “Га mát trói buộc sắc hay là sắc trói buộc mát? Cũng như 
vậy, tai trói buộc ám thanh һау ám thanh trói buộc tai, mũi trói buộc mùi hương 
hay mùi hương trói buộc mũi, lưỡi trói buộc vi hay vi trói buộc lưỡi, thân trói 
buộc xúc hay xúc trói buộc thân, ý trói buộc pháp hay là pháp trói buộc ý?” 

Trưởng giả hỏi: 

— Thưa quý Tôn giả! Quý Tôn giả nói về nghĩa này như thế nào? 

Chư Thượng tọa nói: 

— Y của trưởng giả thế nào? 


18 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.572. 0151с29). Tham chiếu: S. 41.1 - IV. 281. 
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Trưởng giả thưa: 

— Theo ý con thì không phải mắt trói buộc sắc, cũng không phải sắc trói 
buộc mắt,... (cho đến) không phải ý trói buộc pháp, cũng không phải pháp trói 
buộc ý. Tuy nhiên, ở giữa chúng có tham dục đi theo trói buộc. Ví như hai con 
trâu, một con đen và một con trăng cùng mang chung cái ách. Có người hỏi 
răng: “Trâu đen trói buộc trâu trăng hay là trâu trăng trói buộc trâu đen?” Có 
nên hỏi như thế không? 

Chư Thượng tọa đáp: 

— Này trưởng giả! Chăng nên hỏi như vậy. Vì sao như vậy? Vì không phải 
trâu đen trói buộc trâu trắng, cũng chăng phải trâu trăng trói buộc trâu đen mà 
cái ách kia là vật trói buộc chúng. 

— Thua quy Tôn giả! Cũng như vậy, không phải mắt trói buộc sắc, cũng 
không phải sắc trói buộc mắt,... (cho đến) không phải ý trói buộc pháp, cũng 
không phải pháp trói buộc ý, nhưng ở giữa chúng có tham dục trói buộc. 

Bấy giờ, trưởng giả Chất-đa-la nghe các Tỳ-kheo Thượng tọa nói xong đã 
hoan hy và tùy hy, dành lễ rồi rời đi. 


Жжжж 


573. NGOẠI РАО LÕA HINH”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại rừng Am-la. 

Bây gió, có ngoại đạo А-Ку-(у” vốn là bạn thám giao của cha trưởng giả” 
Chât-đa-la, đi дёп chó Chât-đa-la, cùng nhau ân cân thăm hỏi rôi đứng qua 
một bên. 

Trưởng giả Chát-da-la liền hỏi ngoai đạo A-ky-ty: 

— Nhân giả xuất gia được bao lâu rôi? 

Đáp: 

— Thưa trưởng giả! Tôi xuất gia dén nay đã hơn hai mươi năm. 

Trưởng giả Chât-đa-la lại hỏi: 

— Nhân giả xuất gia đã hơn hai mươi năm, vậy có đạt được pháp thượng 
nhán,? có sự (һау biết rôt тао” và sông an lạc không? 


79 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.573. 0152a23). Tham chiếu: S. 41.9 - IV. 300. 

80 A-ky-ty (P # E&, Acela): Lóa hinh ngoại đạo. 

3! Nguyên tác: Trưởng giá tiên nhân (E 4t Л): Thân phu của trưởng giả. S. 41.9 - IV. 300: 
Puranagihisahäayo (bạn cũ của gia chủ). 

82 Nguyên tác: Quá nhân pháp (29 Á 3X): Pháp của bậc thượng nhân. 

33 Nguyên tác: Cứu cánh tri kiến (2š # #II Bi): Lãnh ngộ chân lý. 
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A-ky-ty đáp: 

— Này trưởng giả! Tuy tôi xuất gia đã hơn hai mươi năm, nhưng vẫn chưa 
được pháp thượng nhân, chua đạt được thây biét rót ráo và sông cũng không 
an lạc. Tôi chỉ thực hành pháp lõa hình, nhô tóc, du hành, khât thực trong nhân 
gian và năm trên tro đât. 

Trưởng giả Chất-đa-la bảo: 

_— Việc này không đúng với Giáo pháp và Giới luật, đây là nhận biết sai lệch, 
chăng phải là đạo giải thoát, không đưa đên giác ngộ, không phải là việc đáng 
khen, không đáng đê nương tựa. Thật là uông phí vi mang danh xuât gia đã hơn 
hai mươi năm nhưng ông chỉ biệt hành pháp lõa hinh, nhô tóc, du hành, khát 
thực trong nhân gian và năm trên tro đât. 

Ngoại đạo A-kỳ-tỳ hỏi trưởng giả Chât-đa-la: 

— Ông làm dé tử của Sa-món Cù-đàm được bao lâu rồi? 

Trưởng giả Chát-da-la đáp: 

— Tôi làm đệ tử của Thế Tôn đã hơn hai mươi năm. 

Lại hỏi trưởng giả Chát-da-la: 

- Ông làm đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đã hơn hai mươi năm, vậy đã được 
pháp thượng nhân và đạt được Шау biệt rôt ráo chưa? 

Trưởng giá Chát-da-la đáp: 

— Ông nên biết! Trưởng giả Chát-da-la tói dáy sé khóng cón bi tho sanh vào 
bào thai nữa, sẽ không còn chết đi, lại cũng không còn sanh ra từ khí huyết. 
Gióng như lời Тһе Топ nói: “Đôi với năm hạ phân kiệt sử, Nhu Lai không còn 
(һау một kiét sử nào chưa đoạn. Nêu còn một kiét sử nào chưa đoạn sẽ còn sanh 
lại cõi đời пау.” 

Trong lúc trưởng giả nói như thé, A-kỳ-tỳ càng buôn bã rơi lệ, vén y lau 
nước mắt và nói với trưởng giả Chát-da-la: 

— Tôi nên làm gi bây giờ? 

Trưởng giả Chât-đa-la nói: 

— Nếu д бпр со thé xuất gia theo đúng Chánh pháp, tôi sẽ cung cáp у bát và 
các vật dụng cân thiết. 

Ngoại dao A-kỳ-tỳ suy nghĩ một lúc rói nói với trưởng giả Chát-da-la: 

— Nay tôi xin tùy hỷ, ông hãy chỉ cho tôi những việc cân làm! 

Khi ây, trưởng giả Chất- đa-la liên đưa A-ky-ty đến chỗ các Thượng tọa, 
dành lễ sát chân các Thượng tọa гбі ngồi qua một bên và thưa: 


— Thưa quy Thượng tọa! A-kỳ-tỳ này vốn là bạn thâm giao của cha con, nay 
хш được xuất gia làm Tỳ-kheo, mong quý Thượng tọa độ cho xuất gia. Con sẽ 
cung cáp y bát và các vật dung cán thiết. 
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Các Thượng tọa liên cho A-ky-ty xuát gia, cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa. 
Sau khi xuất gia rôi, A-kỳ-tỳ tự mình tư duy vé mục đích mà người thiện nam 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, xuất gia tinh tán hoc dao, tinh tu Pham hanh... rói 
chứng quả A-la-hán. 


Жжжж 


574. МІ-КІЕМ NHÃ-ĐÈ TÚ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với các Ty-kheo Thượng tọa ngụ trong rừng Am- 
la, thuộc làng Am-la. 

Bấy giờ, có Ni-kién Nhà-dé tử” cùng với năm trăm quyến thuộc đi đến 
rừng Am-la và muôn dụ 40 trưởng giả Chât-đa-la làm đệ tử. 

Trưởng giả Chát-da-la sau khi nghe tin Ni- kiên Nhà-dé tử cùng với năm 
trăm quyên thuộc đến rừng Am-la và muón du dó minh làm đệ tử, ông liên đi 
đến chỗ Ni-kién Nhã-đề tử, cùng chào hỏi nhau xong rồi mỗi người ngồi qua 
một bên. 


Bây giờ, Ni-kién Nhà-dé tử nói với trưởng giả Chát-da-la: 

— Ông có tin Sa-môn Cù-đàm đã được tam-muội Vô giác vô quán không? 

Trưởng giả Chất-đa-la đáp: 

— Tôi không vì niềm tin mà đến đây. 

Ni-kiền Nhã-đề tử nói: 

- Này trưởng giả! Ông không quanh co, không dôi trá, thành thật, bản tánh 
ngay thăng. Này trưởng giả! Nêu người có thê dứt trừ được trạng thái tâm có 
giác có quản” thì người ây có thể dùng dây để buộc được gió; nêu dứt được có 


giác có quán thì người ây cũng có thé düng mót nám dát dé ngăn dòng nước 
sông Hằng. Ta đối với việc di, đứng, nằm, ngồi thường sanh trí hiểu biết. 


Trưởng giả Chát-da-la hỏi Ni-kién Nhã-đề tử: 
= Тіп đặt ở trước hay trí ở trước? Tín và trí cái nào đặt trước, cái пао thù 

thăng hơn? 

Ni-kién Nhã-đề tử đáp: 

— Tín phải ở trước, sau đó là có trí. Tín so với trí thì trí thù thăng hon. 

Trưởng giả Chát-da-la nói với Ni-kién Nhã-đê tử: 

- Tôi đã vượt khỏi trạng thái có giác có quán, được trụ trong nội tinh nhất 
tâm, không giác không quán, có һу lạc do định sanh, an trụ đây đủ Thiên thứ 


84 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.574. 0152b28). Tham chiếu: S. 41.8 - IV. 297. 
85 Ni-kién Nhã-đề tử (J HE; 7, Nigantha Nãtaputta). 

86 Vô giác vô quán tam-muội (ЕЙ — EK): Định không tầm và không tứ, từ Nhi thiền trở lên. 

87 Nguyên tác: Hữu giác hữu quán (Ж # # Bi). Định ở giai đoạn còn tầm và tứ. 
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hai. Ban ngày tôi cũng trụ trong tam-muội này, ban đêm tôi cũng trụ trong tam- 
muội này. Có trí như vậy thì cần gi tin Thê Tôn? 

Ni-kiền Nhã-đê tử nói: 

— Ông quanh co, đối trá, không ngay thắng, bản tánh không ngay thăng. 

Trưởng giả Chát-da-la nói: 

— Lúc nãy ông đã nói là tôi không quanh co, không dói trá, ngay tháng, Бап 
tánh ngay thăng, sao бау gió lai nói là tôi quanh со, dói trá, không ngay thăng, 
bản tánh không ngay thăng? Nếu như lời trước của ông là thật thì lời sau là dói 
trá, cón néu lói sau là thát thi lói truóc là dói trá! Truóc óng dà tu minh cho 
rằng: “Tôi đối với việc đi, đứng, nằm, ngôi thường sanh trí hiểu biết.” Đối với 
vân đề trước và sau, việc nhỏ như vậy mà ông còn chăng rõ thì làm sao biết 
được pháp thượng nhân, làm sao có được thây biết và sống trong an lạc? 

Trưởng giả lại hỏi Ni-kién Nhã-đề tử: 

— Có người có khả năng đáp được tất cả những vẫn đề người khác hỏi. Ông 
có khả năng này không? Nếu ông không có khả năng đáp được tất cả những 
vấn dë người khác hỏi thì làm sao có thé du dỗ được tôi mà lại đến rừng Am-la 
này để dụ dỗ tôi? 

Ngay lúc ây, Ni-kiền Nhã-đề tử uất nghẹn, lắc đầu, xá chào mà đi, không 
dám quay nhìn lại. 


Жжжж 


575. GIÁO HOA KHI BỆNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với số đông Tỳ-kheo Thượng tọa ngụ trong rừng 
Am-la, thuộc làng Am-la. 


Вау 610, trưởng giả Chát-da-la bị bệnh nặng, các thân quyên vây quanh, lại 
có nhiêu chư thiên đến bên trưởng giả Chát-da-la rồi nói với trưởng giả: 


— Này trưởng giả! Ông hãy phát nguyện đời sau được làm Chuyên Luân Vương. 

Trưởng giả Chát-da-la nói với chư thiên: 

— Cho dù được làm Chuyên Luân Vương thì vẫn bi chi phối bởi vô thường, 
khô, không và vô ngã. 

Bấy giờ, các thân quyến liền nói với trưởng giả: 

— Ông hãy buộc niệm, ông hãy buộc niệm! 

Trưởng già Chát-da-la hỏi các thân quyến: 

— Уі sao mọi người bảo tôi phải buộc niệm? 

Những người quyến thuộc đáp: 


88 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.575. 0153a03). Tham chiếu: S. 41.10 - IV. 302. 
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— Ông có nói rằng: “Vô thường, khó, không và vô ngã.” Thế nên chúng tôi 
khuyên ông hãy buộc niệm, buộc niệm. 

Trưởng giả nói với các quyến thuộc: 

— VÌ có chư thiên đến chỗ tôi, nói với tôi: “Ông hãy phát nguyện đời sau 
được làm Chuyên Luân Vương thì ông sẽ thành tựu đúng theo sở nguyện” nên 
tôi mới trả lời họ: “Chuyên Luân Vương cũng bị chi phôi bởi vô thường, khó, 
không và vô ngã.” 

Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chát-da-la: 

— Chuyên Luân Vương có gi mà chư thiên khuyên ông phát nguyện làm? 

Trưởng giả đáp: 

— Chuyên Luân Vương luôn dùng Chánh pháp dé trị vi và giáo hóa dân 
chúng. Vi chư thiên (һау được phước lợi đó nên mới dén bảo tôi phát nguyện 
mong câu. 

Các thân quyến hỏi: 

— Nay ông dụng tâm như thế nào? 

Trưởng giả đáp: 

— Này các thân quyến! Nay tôi tâm nguyện không còn thọ sanh vào bào thai 
nữa, cũng sẽ không còn chịu sự chêt chóc, lại cũng không thọ nhận thân khí 
huyệt. Gióng như lời Тһе Tôn nói: “Đôi với năm hạ phân kiệt sử, Nhu Lai đã 
dứt sạch, Như Lai tự thây không còn một kiét sử nào chua được đoạn trừ. Nêu 
còn một kiệt sử nào chưa đoạn sẽ còn sanh lại cõi đời пау.” 

Ngay lúc ây, trưởng giả liên ngôi dậy, kiết-già tĩnh tọa, buộc niệm trước mặt 
và nói kệ: 


Dùng thứ minh tích chứa, Vượt qua mọi chướng nạn, 
Bồ thí gieo ruộng phước, Vun trông năm chủng luc.? 
Nhờ tu tập nghĩa ấy, Nên tuy là tục gia 

Ta cũng được lợi này, Vượt thoát các khó nạn. 
Thê gian hiểu, tu tập. Xa lìa các khô đau, 


Sống vui trong giải thoát, Vâng theo Đăng Chánh Giác. 
Cüng dường người trì giói, Và người tu Phạm hạnh, 
A-la-hán sạch lậu, Và ân s?” Thanh văn. 

Nhận biết siêu việt này, Vượt hơn mọi điều thiện, 
Thường hành pháp bô thí, Sẽ được phước lợi lớn. 

Biết cúng đường đại chúng, Là gieo ruộng phước lành, 
Thì đời này mạng chung, Được sanh về cõi trời. 


зә Nguyên tác: Ngũ chủng lực (118 27), gồm tín lực (IF 2), tán lực GË 7), niệm lực (Z 77), định lực 
ED) và tuệ lực (2 5). 
? Nguyên tác: Mâu-ni (£ JE, Muni). 
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Hưởng năm dục đây đủ, Tâm vô cùng an уш, 
Được quả tôt đẹp này, Nhờ tâm không bỏn xẻn, 
Vậy nên nơi thọ sanh, Luôn là nơi an lạc. 


Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong liền lâm chung, được sanh về cõi 
trời Không Nhiệt Nào.?! 

Khi đã sanh lên cõi trời, thiên tử Chất-đa-la suy nghĩ: “Та không nên ở yên 
nơi này mà nên đến Diêm-phù-đề dành lễ các Ty-kheo Thượng tọa.” Thé rồi, 
trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, thiên tử Chất-đa-la dùng thân 
lực hiện đến rừng Am-la, phóng ánh sáng từ thân chiếu soi khắp rừng Am-la. 

Khi à ау, có vị Ty-kheo đang đêm rời phòng ra ngoài kinh hành nơi đất trông, 
trông ау có ánh sáng diệu kỳ chiếu khắp rừng cây, liền dùng kệ hỏi: 

Sắc trời nào vi diệu, Trụ ở giữa hư không, 
Giống như núi vàng ròng, Ánh sáng Diêm-phù-đàn? 
Thiên tử Chát-da-la nói kệ đáp: 


Tôi là vua trời, người, Vốn đệ tử của Phật, 
Trong rừng Am-la này, Tôi là Chất-đa-la. 

Nhờ tịnh giới đầy đủ, Chánh niệm tu tịch tịnh, 
Mà được thân giải thoát, Thân trí tuệ tròn đây. 
Tôi đến vì rõ pháp, Nhân giả cũng nên rõ, 
Hãy đến Niét-bàn kia, Pháp này vốn như vậy. 


Nói kệ xong, thiên tử Chất-đa-la liền bién mát.? 


?! Nguyên tác: Bát Phiền Nhiệt thiên (PHR), tức Vô Рһібп thiên (ЖД Ж). 
9 Bản Hán, hết quyên 21. 
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576. VƯỜN NAN-DÀ' 

Tói nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phát ngu tai vườn Cáp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giò, trói gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dánh lễ sát chân rôi ngôi qua một bên. Anh sáng trên thân thiên tử chiêu 
soi kháp rừng Ky-đà, vườn Cap Cô Độc. 

Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 


Không ở rừng Nan-đà,” Trọn chăng được һу lạc, | 

О cung trời Đao-lợi, Được danh xưng Thiên đê. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ông trẻ con đâu biết, A-la-hán đã nói, 

Các hành đều vô thường, Тһау là pháp sanh diệt, 

Có sanh thì sẽ diệt, Tịch diệt mới thật уш. 
Lúc ấy, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Вау gió, thién її ây nghe đức Phật dạy xong đã hoan һу và tùy һу, đảnh lễ 
dưới chân đức Phật rôi biên mát. 


Жжжж 


577. BUỘC RÀNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.576. 0153c05). Tham chiếu: Biét Tap. 9 8 (7:02. 
0100.161. 0435a06); Tăng. РЁ (7.02. 0125.31.9. 0672b03); S. 1.11 - I. 5. 

2 Nguyên tác: Nan-đà lâm (ЕЛЖ, Nandana), tên một khu vườn ở cõi trời Đao-lợi, còn gọi là vườn 
Hoan Ну (£x & lãi). 

3 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.577. 0153c20). Tham chiêu: Biét Tap. ЛЖ (7:02. 
0100.162. 0435222); Biét Tap. ЗІ (T.02. 0100.299. 0476b25); S. 10.2 - I. 206. 
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Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Phật rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, thiên tử kia liên dùng kệ hỏi: 


Đoạn trừ mọi buộc ràng, Bậc Máu-ni không nhà, 
Sa-môn hành giáo hóa, Tôi lại không ngợi ca. 

Lúc ây, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tắt cả loài chúng sanh, Тһау trói buộc lẫn nhau, 
Người trí nhìn thấy vậy, Lẽ nào không thương đau? 


Thiện Thệ xót chúng sanh, Nên thường khuyên dạy họ, 
Người thương xót chúng sanh, Mói là người đúng pháp. 
Bây giờ, thiên tử kia lại nói kệ: 


Từ lâu vôn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 
Báy giờ, thiên tử kia nghe Phát day xong đã hoan hy và tùy hy rói bién mát. 
Жжжж 
578. ВІЁТ НО THEN: 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, trời gần vë sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp di đến chỗ đức 
Phật, dánh lễ sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 


Thường hành tâm hồ then, Người này luôn luôn có, 

Khéo xa lia điêu ác, Như tuân mã nhìn roi. 
Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Thường hành tâm hồ thẹn, Người này thật ít có, 

Khéo xa lìa điều ác, Như tuân mã nhìn roi. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe đức Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hý rồi 
biến mắt. 


Жжжж 


* Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.578. 0154a06). Tham chiếu: Biệ/ Tap. Xll i (T.02. 
0100.163. 0435b08); S. 1.18 - L. 7. 
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579. CHÁNH PHÁP’ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, đảnh lễ sát chân Ngài. Ảnh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia đùng kệ hỏi Phật: 

Không tu theo Chánh pháp, Tham đăm các tà kiến, 
Ngủ mê không tỉnh giác, Nhiêu kiêp tâm ngộ chăng? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Chuyên tu theo Chánh pháp, Xa lìa nghiệp bất thiện, 


Là La-hán lậu tận, Bậc giải thoát ở đời. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


| Вау giờ, thiên tử Кіа nghe đức Phật dạy xong đã hoan Һу và tùy Һу rồi 
biên mát. 
Жжжж 
580. DIÉU PHUC5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, trời gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lê sát chân Ngài. Anh sáng trên thân thiên tử chiêu sáng khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 


Nương pháp dé điều phuc, Khóng roi vào tà kién, 
Tuy соп dám ngủ nghi, Nhung sé tùy thời ngộ. 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Khéo nương pháp điều phục, Không rơi vào tà kiến, 
Sẽ dứt sạch vô minh, Thoát ái nhiễm thường tinh. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ҖЕ (7.02. 0099.579. 0154a20) Tham chiếu: Biét Tạp. 3| &E (T.02. 
0100.164. 0435b21); S. 1.7 - L. 4 

6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Т ар. ЗЕ (T.02. 0099.580. 0154b05). Tham chiếu: Biệt Tap. ЭЖЕ (T.02. 
0100.165. 0435c05); S. 1.8 - L. 4. 
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Thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không соп, Dứt ân ái thé gian. 

Báy gió, thiên tử kia nghe Phát day xong đã hoan hy và tùy hy rồi bién mát. 


Жжжж 


581. ĐƯỢC NÓI TÔI, СОА TÔI? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây gió, trời gần vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ 
đức Phật rôi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ây, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 

Như Ту-Кһео La-hán, 
Các lậu đêu dứt sạch, 


Việc сап làm đã xong, 
Mang thân sau cùng này, 


Có thể nói là “tôi”, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Như Ty-kheo La-hán, 

Các lậu đều dứt sạch, 

Nếu có nói ràng “tôi”, 
Thiên tử lại dùng kệ hỏi: 

Nếu Tỳ-kheo La-hán, 

Các lậu déu dứt sạch, 


Tâm nương vào ngã mạn, 


Và nói là “của tôi”, 
Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Đã xa lia ngã mạn, 
Vượt ngã và ngã SỞ, 
Đối với “tôi”, “của tôi”, 
Rõ danh tự thé gian, 
Thién tú kia lai nói Кё: 
Từ lâu vón biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Và cái “của tôi” không? 


Việc cân làm đã xong, 
Mang thân sau cùng này, 
“Của tôi”, cũng không lôi. 


Việc cần làm đã xong, 
Mang thân sau cùng này. 
Mà nói răng là “tôi”, 

Có thể nói thế không? 


Tâm ngã mạn không còn, 
Ta gọi là lậu tận. 

Tâm không còn chấp trước, 
Bình đăng giả danh nói. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe đức Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy rồi bién mát. 


жжж 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.581. 0154519). Tham chiếu: Biét Tap. ХІ (T.02. 
0100.166. 0435c18); Đại trí độ luậ ân АЖЕ (725. 1509.1. 0064а21-а25); S. 1.25 - I. 14. 


QUYÉN 22 # 657 


582. DANH TU LÀ GIÁ DANH? 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây 610, tro! gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ 
đức Phật rôi lay sát chân Ngài. Anh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu kháp rừng 
Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 

Như Ту-Кһео Га-һап, Sạch lậu, thân sau cùng, 
Có thê nói là “tôi”, Và cái “của tôi” không? 

Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Như Tỳ-kheo La-hán, 
Cũng được nói là “tôi”, 
Thiên tử kia lại dùng kệ hỏi: 


Lậu tận, thân sau cùng, 
Cũng nói là “của tôi.” 


Như Ty-kheo La-hán, 
Đã sach сас hữu lậu, 
Sao còn nói có “tôi”, 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Như Ty-kheo La-hán, 
Đã sạch các hữu lậu, 
Ta nói họ sạch lậu, 
Rõ danh tự thé gian, 


Việc cân làm đã xong, 
Chỉ còn thân sau cùng. 
Và có cái “của tôi”? 


Việc cần làm đã xong, 
Chỉ còn thân sau cùng. 
Không còn chấp ngã sở, 
Bình dáng giả danh nói. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phát day xong, hoan hy và tùy hy ròi bién mát. 


Жжжж 


583. NGUYET THIÊN TU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có vua loài a-tu-la là La-hâu-la!? che phủ mặt tráng." Khi à ду, сас 
thiên tử ở mặt trăng thảy đều sợ hãi, cùng đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi 
đứng sang một bên và nói kệ ca ngợi: 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.582. 0154c16). Tham chiếu: Biệt Tap. Bil (Т.02. 
0100.166. 0435c18); Dai trí độ luận К ЕЗ (T.25. 1509.1. 0064a21-a25); S. 1.25 - L. 14. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.583. 0155a07). Tham chiếu: Biét Tap. ЖЕ (T.02. 
0100.167. 0436а05); S. 2.9 - I. 50. 


10 La-hầu-la a-tu-la vương (EB ЕГІ, Rahu asurinda). 
!! Nguyệt thiên tử (Н K F, Candima), tên gọi của mặt tráng. 
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Kính lễ đẳng Giác Ngộ, Bậc đã vượt mọi chướng, 
Nay chúng con gặp khô, Nên đến quy y Ngài. 
Chúng con ở mặt trăng, Quy у đẳng Thiện Тһе, 
Xin Ngài thương thé gian, Giải nạn a-tu-Ìa. 

Thế Tôn liên nói kệ đáp: 
Phá tan mọi tăm tối, Ánh sáng chiéu hu khóng, 
Nay Ty-lô-giá-na,'? Phóng ánh sáng thanh tinh, 
La-hàu liền chay tránh, Phóng bay nhanh nhu thó. 
La-háu bó mặt tráng, Vội vàng quay trở về, 
Toàn thân toát mô hôi, Trong lòng đây khiếp sợ, 
Thân tâm đêu hôn mê, Giống như người bệnh nặng. 


Вау giờ, có a-tu-la tên là Bà-trĩ!? nhìn ду a-tu-la La-hâu-la vội vàng từ bỏ 
mặt trăng mà quay уе, liên nói kệ: 


A-tu-la La-hâu, Sao vội bỏ mặt trăng? 

Thân tâm đêu hôn тё, Gióng như người bệnh vậy. 
A-tu-la La-háu-la nói kệ đáp: 

Củ-đàm đọc chú nguyện, Nếu không bỏ mặt trăng, 

Thi đâu tôi vỡ vun, Chiu khô như sắp chết. 
A-tu-la Bà-tri nói kệ: 

Phật xuất hiện, hiểm có, Giúp an ôn thé gian, 

Lời chú nguyện của Ngài, Khiên La-hâu bỏ ác. 


Đức Phật nói kinh này xong, các thiên tử ở mặt trắng nghe đức Phật dạy đều 
hoan hy và tùy hy, dành lê rôi rời di. 


Жжжж 


584. DONG TỘC УА TRÓI ВООС“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, trời gần vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiêu khắp rừng Ky-dà, vườn Cấp Cô Độc. 


!2 Tỳ-lô-giá-na (Ж ЖЯ, Verocana) chỉ cho mặt trời. 

ІЗ Bà-tri (Æ f£, Vepacitti), một vị thần a-tu-la. 

4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.584. 0155b05). Tham chiếu: Biét Тар. ÀJ (7.02. 
0100.168. 0436b02); S. 1.19 - L. 8. 


Khi ây, thiên tử này dùng kệ hỏi: 

Ngài có tông tộc không? 

Có thân thuộc gì không? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Ta không có tông tộc, 

Dứt hăn các thân thuộc, 
Lúc đó, thiên tử lại dùng kệ hỏi: 

Sao gọi là tông tộc? 

Thê nào là thân thuộc? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mẹ chính là tông tộc, 

Con cái là thân thuộc, 

Ta không tông tộc này, 

Và thân thuộc cũng không, 
Thiên tử lại nói kệ: 

Lành thay, không tông tộc, 


Lành thay, không thân thuộc, 


Từ lâu vón biét Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 
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Có tộc nói dõi КЬбпр?!5 
Làm sao đê giải thoát? 


Cũng không tộc nôi dõi, 
Сла thoát mọi buộc ràng. 


Tộc nôi dõi là a1? 
Buộc chặt nghĩa là sao? 


Vợ là tộc nối dõi, 

Ái dục là trói buộc. 

Cũng không tộc nối dõi, 
Nên không còn trói buộc. 


Cũng không tộc nối dõi, 
Lành thay, thoát buộc ràng. 
Đã được Bát-niễt-bàn, 

Dứt ân ái thé gian. 


Đức Phật nói kinh này, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, 
dành lé sát chân Phật rôi biên mát. 


Жжжж 


585. KHÔNG VUI, KHÔNG ВООМ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại tháp Uu-la-dé-na của họ Thích. 
Вау gio, Thé Tôn vừa mới cạo râu tóc. Vào cuói đêm, Ngài lây y phủ lên đầu 
rôi ngôi kiét-già, thán ngay tháng, tám khóng loan dóng, buóc niém truóc mát. 
Lüc пау, gân bên tháp Uu-la-dé-na có thién thân cu ngụ, thân phóng ra ánh 
sáng, chiéu kháp tinh xá rói bach Phát ráng: 
— Sa-món! Ngài dang lo buón sao? 
Phật nói với thiên thân: 
— Ta có mất mát gì đâu mà lo buôn? 


5 Nguyên tác: Tộc Бап (J Ж): Gia tộc. S. 1.19 - I. 17: Кассі te kufikã natthi, kacci natthi kulavaka 
kacci santanaka natthi, kacci muttosi bandhana ti. (Ngài không có chòi tranh / Ngài không có tô âm / 
Ngài không có con cháu / Ngài thoát mọi ràng buộc). Bán Hán đọc là kula (gia tộc); S. 1.19 - I. 17 doc 
là kufika (chòi tranh); Biệt Tap. ЯЙ (T.02. 0100.168. 0436b06) đọc là “sóng cùm” (Ж). 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (T.02. 0099.585. 0155b29). Tham chiếu: Biét Тар. B| š (7:02. 
0100.169. 0436b27); S. 2.18 - L. 54. 
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Thiên thân lại hỏi: 
— Sa-môn! Ngài đang vui mừng ư? 
Phật nói với thiên thân: 
— Ta có được gì đâu mà vui mừng? 
Thiên thân lại hỏi: 
— Sa-môn! Ngài không lo buôn cũng không vui mừng phải không? 
Phật nói với thiên thân: 
— Đúng vậy, đúng vậy! 
Bấy giờ, thiên thân dùng kệ hỏi: 
Vì đã lìa phiền não, 
Sao Ngài ở một mình, 


Hay không còn vui mừng, 
Vân cảm thây an уш? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ta buôn đâu mà thoát, 

Ta không vui, không buôn, 


Cũng chăng có mừng vui, 
Cho nên sông một mình. 
Thiên thần ấy lại dùng kệ hỏi: 
Sao dé được vô lo, 
Làm sao sống một mình, 


Sao được không mừng vui, 
Không bị buôn phá hoại? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Buôn phiên sanh mừng vui, 


Mừng vui sanh buôn phiên, 
Không buôn cũng không уш, 


Thiên thân hãy gìn giữ. 
Thiên thân lại nói kệ: 


Lành thay, không buôn phiên, Lành thay, không mừng vul, 


Lành thay, sông một mình, Không buôn vui quây phá. 
Từ lâu vón biệt Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Вау giờ, thiên thân ау nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ sát 

chân Phật rôi biên mát. 
Жжжж 

586. NHƯ СОО LUA CHÁY ĐẦU” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây 210, vào lúc сибі đêm, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ 


đức Phát rói lay sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu khắp rừng 
Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


!7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.586. 0155c26). Tham chiếu: Biét Tạp. XJ (7.02. 
0100.170. 0436c29); S. 1.21 - L. 13; S. 2.16 - I. 53. 


Khi ấy, thiên tử kia nói kệ: 
Như gươm bén sát hại, 
Đoạn trừ lửa tham dục, 

Bây giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Như gươm bén sát hại, 
Đoạn trừ thân sau cùng, 

Khi ấy, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 
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Như cứu lửa cháy đâu, 
Chánh niệm câu giải thoát. 


Nhu cứu lửa cháy đầu, 
Chánh niệm câu giải thoát. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Bây giờ, thiên tử áy nghe Phát nói xong, hoan hy và tùy hy, cúi đầu lễ chân 


Phật rói bién mát. 


587. RA KHOI RUNG SANH ТО? 


Tôi nghe nhu váy: 


Một thói, đức Phát ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


| Báy giờ, vào lúc cuối đêm, có thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật 
rôi lay sát chân Ngài. Anh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu khắp rừng Ky-dà, 


vườn Cấp Cô Độc. 
Khi ây, thiên tử dùng kệ hỏi: 


Các thiên nữ vây quanh, 


Trong rừng rậm s1 mê, 
Bây giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Chánh trực, đường băng phăng, 


Cưỡi có xe tịch mặc, 
Тат, quý làm vòng сб, 
Trí tuệ, người đánh xe, 
Cỗ xe mâu nhiệm ây, 
Ra khỏi rừng sanh tử, 


Như chúng Ty-xá-chi," 
Nhờ đâu duoc ra khói? 


Phương hướng, lia sợ hài, 
Dùng tưởng pháp phủ che.” 
Chánh niệm là dây buộc, 
Chánh kiến dẫn đường trước. 
Cùng đưa cả nam, nữ, 
Chóng đến nơi an lạc. 


в Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.587. 0156a11). Tham chiếu: Biét Tạp. 3| 2l 


(T.02. 0100.171. 0437a13); S. 1.46 - L. 33. 
9 Tỳ-xá-chỉ (E64 BS, Ріѕаса): Quy uống máu. 


20 Nguyên tác: Chánh trực bình dáng đạo, ly khün n chi BENE thừa tinh mặc chi xa, pháp tướng 


vi mật phú (1E BF 5538, ВЕ 77, ЖА 


ЖАЯ). Tham chiêu: S. 1.46 - L. 69: (ико 


nama so maggo, аБһауа nama sā disa, ratho aküjano nama, dhammacakkehi samyuto. (Đường ау tên 

chon truc / Phương ây danh vô úy / СО xe gọi vô thanh / Với pháp luân khéo ráp), HT. Thích Minh 

Châu dich. Biét Tap. ЗЇ (7:02. 0100.171. 0437220): Chánh truc danh vi đạo, vô úy danh phuon 

un, уб “nh danh khoái lạc, năng phúc thiện giác quán (EK й 528, BREDI, 4 5 2442, НЕ 
252) 
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Khi ấy, thiên tử kia lại nói kệ: 


Từ lâu vôn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Bây giờ, thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan hý và tùy hỷ, lạy sát chân 
Phật rồi bién mát. 
ЖЖЖ 


588. PHÂN NGƯỜI NHƯ СО XE?! 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật 
rồi lay sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 


Xe bón bánh, chín cửa,” Chở đây những tham dục, 

Іліп sâu trong bùn lây, Voi lớn sao kéo ra? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Cắt đứt dây ái һу, Tham dục và xâu ác, | 

Nhô sạch gôc ái dục, Thăng hướng đên Niét-bàn. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Bây giờ, thiên tử ây nghe Phát nói xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phát rôi bién mát. 


Жжжж 


589. MONG ĐƯỢC GIÀU СО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, vào lúc cuói đêm, có thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật 


rôi lay sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Cấp Cô Độc. 


21 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.588. 0156а29). Tham chiếu: Biét Tap. HI% (T.02. 
0100.172. 0437b01); S. 1.29 - I. 16; S. 2.28 - I. 63. 

22 Tứ luân cửu môn (Vus 7LƑ], catucakkam navadvaram): Сб xe gồm 4 bánh xe và 9 cửa, án dụ chỉ 
cho thân thể con người, gôm 2 tay, 2 chân và 9 chỗ lưu xuất bát tịnh. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.589. 0156b14). Tham chiếu: Biét Tap. Elli (7:02. 
0100.183. 0439b12); $.1.28 - I. 15. 
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Khi áy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 


Nước Lại-tra-bàn-đề, Có các khách thương buôn, 
Giàu sang nhiều của cải, Tranh nhau mong làm giàu, 
Tìm cách cầu tài lợi, Như đốt lửa cháy bừng. 
Tâm tranh thăng như thế, Dục tham thường rong ruói, 
Làm sao dé dứt tham, Hết сап cầu thé gian? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Lia tục, sông không nhà, Không vợ con, tiền của, 
Trừ dục, tham, sân, 51, La-hán sạch các lậu, 
Chánh trí, tâm giải thoát, Ái sạch, dứt phương tiện. 
Thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Вау gió, thiên tử ây nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, đánh lễ sát chán 
Phật rôi biến mắt. 


Жжжж 


590. TÍNH THÚC VÀ NGỦ MÊ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, ở nước Câu-tát-la có một đoàn thương buôn cùng nhau 
đi buôn với năm trăm cỗ xe vận chuyên. Trong khi đi qua một vùng hoang văng, 
có năm trăm tên cướp rình гар theo sau, chúng chờ thói co thích hợp dé ra tay 
cướp đoạt. 

Báy giờ, tại nơi hoang vắng này có một vị thiên thân đang dừng nghỉ bên 
đường. Thiên thân ây nghi thám: “Ta nên dén chỗ các thương buôn nước Câu- 
tát-la dé hỏi nghĩa lý. Nếu họ vui lòng cho ta hỏi và giải nghĩa cho ta thì ta sẽ 
tìm cách giúp họ được an бп, thoát khỏi nạn giặc cướp. Nếu họ không vui lòng 
với những câu hỏi của ta, ta sẽ bỏ mặc họ giống như những thiên thân khác.” 

Sau khi suy nghĩ xong, thiên thần liền phóng ánh sáng trên thân tỏa chiêu 
khắp các cỗ xe của những thương buôn và nói kệ: 

Ai đối thức lại ngủ, Đôi với ngủ lại thức, 
Người nào rõ nghĩa này, Hãy giảng nói giúp tôi. 


24 Lai-tra-bàn-dé quốc GANE AR bë BT) được phiên âm từ Ragthavanta, chỉ cho một quốc gia, một xứ sở 
nào đó, không phải tên riêng của một nước. 

25 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.590. 0156c03). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗЇ (T.02. 
0100.184. 0439b29). 
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Bây giờ, trong nhóm thương buôn đó có một uu- -bà-tắc rát kính tin Phật, 
Pháp và Ty-kheo-táng; một lòng hướng về Phật, Pháp, Tăng; đã quy y Phật, 
Pháp, Tăng. Vị uu-bà-tác này đã không còn nghỉ ngờ đối với Phật, , Pháp, Tăng, 
cüng khóng cón nghi ngó dói vói khó, nguyên nhân của khó, khó diệt và con 
đường đưa đến khô diệt; đã rõ biết về bốn Thánh 46, nên chứng đạt quả у1 giác 
ngộ thứ nhất. Vi ưu-bà-tắc này là bạn đồng hành cùng với các thương buôn 
trong đoàn. Lúc trời gån vé sáng, ưu-bà-tắc kia ngôi tháng tư duy, buộc niệm 
trước mặt và quán sát chiều thuận và chiều nghịch của mười hai nhân duyên. 
Nghĩa là quán sát: Уі cái này có mặt nên cái kia có mặt, vì cái này sanh khởi 
nên cái kia sanh khởi. Nghĩa là do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có 
danh sắc, do danh sắc có sáu nhập xứ, do sáu nhập xứ có xúc, do xúc có thọ, do 
thọ có ái, do ái có thủ, do thủ có hữu, do hữu có sanh, do sanh nén có già, chết, 
buôn, đau, khô, não, các sự khó lớn như vậy tập hợp lại. Như vậy, vô minh diệt 
thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì 
sáu nhập xứ diệt, sáu nhập xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì 
ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt 
thì già, chết, buồn, đau, khó, não diệt, các sự khó lớn như vậy đều diệt. 

Vị ưu-bà-tắc ấy tư duy như vậy xong, liền nói kệ: 

Với người thức, ta ngủ, Đối người ngủ, ta thức, 
Ta rõ biết nghĩa này, Sẽ giảng nói cho người. 

Lúc ấy, thiên thần hỏi uu-bà-tác: 

“Thế nào gọi là đối với người thức thì ta gọi là ngủ? Thế nào là đối với 
người ngủ thi ta goi là thức? Làm thé nào có thé rõ biết? Làm thé nào có thé 
giảng nói?” 

Bấy giờ, ưu-bà-tắc nói kệ: 


Lìa tham và sân hận, Ngu si và ái dục, 
A-la-hán sạch lậu, Chánh trí, tâm giải thoát, 
Đó là người tỉnh thức, Với họ, ta ngủ mê. 
Không biết nhân sanh khó, Và nguyén nhán cüa khó, 
Đôi với các khó này, Phải dứt sạch không sót, 
Người không rõ đường chánh, Dẫn đến nơi hết khó, 
Đó là kẻ ngủ mê, Với họ, ta đang thức. 
Đôi người thức, ta ngủ, Với người ngủ, ta thức, 
Như vậy, khéo rõ nghĩa, Như thế, khéo giảng nói. 
Khi ấy, thiên thân lại nói kệ: 
Lành thay, ngủ đối thức, Lành thay, thức đôi ngủ, 
Lành thay, khéo rõ nghĩa, Lành thay, khéo giảng nói. 
Đã lâu, nay mới rõ, Toàn thé các bạn lữ, 


? Nguyên tác: Đắc đệ nhất vô gián đăng quà (19 — # [8] £ Ж), tức Sơ quả Tu-đà-hoàn. Xem chú 
thích 60, kinh số 25, quyên 1, tr. 21; Tap. Ж (7.02. 0099.23. 000502). 
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Nhờ ân lực của ông, Отар cả đoàn thương buôn, 
Được thoát khỏi giặc cướp, Lên đường được an ôn. 
Như vậy, này các Ty-kheo! Những thương buôn ở nước Cáu-tát-la đều được 
an бп lên đường và ra khỏi vùng hoang vắng. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


591. THÂN, MIỆNG KHÔNG TƯƠNG UNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, trên một hòn đảo nọ có một uu-bà-tác đến thăm nhà 
một ưu-bà-tắc khác rồi cực lực chê bai về dục như sau: “Dục này hư vọng 
không thật, là pháp giả dối, như trò huyễn hóa lừa gạt trẻ con.” 

Тһе nhưng sau khi về nhà thì vị ưu-bà-tắc này lại phóng túng theo năm dục. 
Bấy giờ, tại nhà ưu-bà-tắc này có vị thiên thần đang trú ngụ, vị ây nghĩ thâm: 
“Uu- bà-tắc này không hơn gì so với các ưu-bà-tắc khác, ngôi giữa chốn đông 
người гбі cực lực chê bai về dục, nào là: “Dục này hư vọng không thật, là pháp 
giả dối, lừa gạt trẻ con’ , nhưng khi vé nhà thi chính minh lại phóng túng theo 
năm dục. Nay ta cũng nên khiến cho ông ta giác ngộ.” Thé rói, thiên thần liền 
nói kệ: 


Gita đám đông hội hop, Ông chê dục vô thường, 
Lại tự chìm trong dục, Như bò lún bùn sâu. 

Ta xem trong hội kia, Các vị ưu-bà-tắc, 

Đa văn, hiểu rõ pháp, CHữ gin các tịnh giới. 

Ông thây họ vui pháp, Lại nói dục vô thường, 
Sao tự mình theo dục, Không đoạn trừ tham 41? 
Có gi vui theo đời, Nuôi vợ, con quyến thuộc? 


Bấy giờ, vị thiên thân khai ngộ cho ưu-bà-tắc kia như thê như thé. Ưu-bà- 
tắc đó được giác ngộ như thé nhu thé, rói ngay dó cao bó ráu tóc, mác áo cà-sa, 
VỚI niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
tinh tân tu tập, dứt sach các hữu lậu và chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.591. 0157a26). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ ## (7.02. 
0100.185. 0440a02). 
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592. САР CÔ ĐỘC QUY Y? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại bãi tha ma, ở trong rừng Hàn,” thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, trưởng giá Câp Cô Độc vì có chút việc nên đến thành Vương Ха 
và ngủ lại đêm ở nhà một vi trưởng giả nọ. Trong đêm, trưởng giả Cấp Cô Độc 
nghe thây gia chủ này nói với vợ con, tôi tớ và những người giúp việc: 

— Mọi người hãy thức dậy, chuẩn bị củi lửa, пап cơm, làm bánh, sửa soạn 
thức ăn ngon và trang hoàng nhà cửa. 

Trưởng giả Сар Cô Độc nghe vậy, suy nghĩ: “Nhà trưởng giả này hôm nay 
có tiệc gì đây? Hoặc là gà con gái, hoặc là cưới vợ cho con trai, hay là mời 
khách vua, quan?” Nghĩ xong, trưởng giả Cấp Cô Độc liên hỏi trưởng giả kia: 

— Nhà ông đãi tiệc gi sao? Gà con gái hay là cưới dâu? Hay là có mời khách 
vua, quan? 

Trưởng giả kia đáp: 

— Tôi không gả con, cũng không cưới dâu, lại cũng không có mời khách 
vua, quan gì cả. Tôi chỉ muốn thỉnh Phật và Tỳ-kheo-tăng đến để thiết trai 
cúng dường. 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc vừa nghe đến danh tự “Phật? mà trước đên 
giờ chưa từng nghe thi trong lòng vô cùng hoan hy, toàn thân són gai бс, niềm 
vui dâng tràn, liên hỏi trưởng giả kia: 

— Vi sao gọi là Phật? 

Trưởng giả đáp: 

— Có vi Sa-món Củù-đàm thuộc dòng họ Thích-ca. Trong dòng ho Thích, vi 
này đã cao bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niém tin tha thiết, rời xa gia đình, sóng 
không gia đình, xuất gia học đạo và thành tựu quả vị Vô thượng Chánh dáng 
Chánh giác nên được gọi là Phật. 

Trưởng giả Сар Cô Độc lại hỏi: 

— Thê nào là Tăng? 

Trưởng giả kia đáp: 

— Như người thuộc dòng Bà-la-môn phát tâm cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, 
với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia đình dé xuất gia theo Phật; 
hoặc những người thiện nam thuộc dòng Sát-lợi, dòng Tỳ-xá hay dòng Thủ-đà- 
la phát tâm cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, 


? Tựa 46 đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099. 592. 0157b18). Tham chiếu: Biệt Tap. 5| Ж (T.02. 
0100.186. 0440b02); Giáo hóa bệnh kinh #119 (T.01. 0026.28. 0458528); S. 10.8 - I. 210. 


Nguyên tác: Hàn lâm trung khâu trúng gian (Ж+Ж Е.Ж). S. 10.8 - I. 210: Rajagahe viharati 
sitavane (trú tại Vương Xá, trong bãi tha ma). 
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sông không gia đình 46 xuất gia theo Phật thì đều được gọi là Tăng. Hôm nay, 
tôi thỉnh Phật và hiện tiền Tăng đến 46 thiết lễ cúng dường. 

Trưởng giả Сар Cô Độc liên hỏi trưởng giả kia: 

- Hôm пау, tôi có thé đến gặp đức Thế Tôn không? 

Trưởng giả kia đáp: 

— Ông cứ ở đây, tôi thỉnh Thế Tôn đến nhà, ông sẽ được gặp Ngài tại nhà tôi. 

Suót đêm hôm ấy, trưởng giả Cấp Cô Độc một lòng nghĩ đến Phật và ngủ 
rất an ôn. Bấy giờ, trời vẫn chưa sáng, nhưng trưởng giả Cấp Cô Độc lại chợt 
thây có ánh sáng nên nghĩ răng trời đã sáng, liên rời khỏi nhà trưởng giá kia và 
đi về phía công thành. Vừa đến chân công thành thì đêm chỉ mới canh hai, cổng 
thành vẫn chưa mở. Theo luật lệ vua ban, phải có chỉ dụ mới được đi lại, vì lúc 
này chỉ mới vừa qua đầu đêm nên cổng thành vẫn còn đóng: qua khỏi nửa đêm 
thì công thành mới mở, dé tiện cho người có nhu cầu di lại sớm. 

Khi trưởng giả Cấp Cô Độc thấy công thành mở, liên suy nghĩ: “Nhất dinh 
là trời đã sáng nên công thành dà то.” ' Thế rồi trưởng giả nương theo tướng 
ánh sáng ây và ra khỏi công thành. Óng vira ra khói cóng thành thi tuóng ánh 
sáng liền tắt, trời bỗng trở lại tôi tăm. Trưởng giả Сар Cô Độc lòng råt lo sợ, 
toàn thân són gai óc, tự nghĩ: “Có lẽ bị người lạ hay là loài phi nhân, hoặc yêu 
ma, hoặc kẻ gian muốn khiến ta sợ hãi đây?” Thé ròi, ông muốn quay trở vé. 


Báy giờ, рап bên công thành có thiên thân đang cư ngụ. VỊ thiên thân này 
phóng ra ánh sáng từ thân, chiêu soi cùng kháp từ công thành ау cho dén bãi tha 
ma trong rừng Hàn, rôi nói với trưởng giả Câp Cô Độc: 

— Ông hãy đi về phía trước, sẽ được lợi ích tốt đẹp, nhớ đừng quay trở lại! 

Тһе rồi, thiên thân liền nói kệ: 


Ngựa giỏi cả trắm con, Vàng ròng đủ trăm cân, 

Xe lừa và xe ngựa, Mỗi thứ đến một trăm. 

Đủ các thứ quý hiếm, Chất đây khắp trên xe, 
Nhờ thiện căn đời trước, Được phước giàu sang này. 
Người có tâm kính trọng, Hướng Phật dù một bước, 
Sẽ được phước nhiêu hơn, Gấp mười sáu lần trên. 


— Thế nên, này trưởng giả! Ông hãy tiên về trước, chớ có quay trở lại. 
Thiên thân lại nói kệ: 


Long tượng? ở Tuyết Son, Trang sức toàn vàng ròng, 
Thân to, ngà đài, lớn, Dem nó thí cho người, 
So với phước hướng Phật, Băng một phân mười sáu. 


Тһе nên, trưởng giá! Ông hãy mau tiên vë phía trước, sẽ được lợi ích lớn, 
chớ có quay lại. 


? Long tượng (BË 2): Voi chúa. 
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Thiên thân lại nói kệ: 


Mỹ nữ Kim-bó-xà,?! Số lượng đến trăm người, 
Deo các thứ báu đẹp, Trang sức đây châu ngọc. 
Dù đem họ thí hết, Phước đức kia cũng chỉ, 
Băng một phán mười sáu, Phước hướng Phật một bước. 


Thế nên, này trưởng giả! Ông hãy mau bước về phía trước, sẽ được lợi ích 
tốt đẹp, chớ có quay trở lại. 

Lúc này, trưởng giả Сар Cô Độc liền hỏi thiên thần: 

- Hiền giả! Xin hỏi Hiền giả là ai? 

Thiên thân đáp: 

— Tôi là Dai-ma-na-bà? Ma-đầu-tức-kiện, trước đây là người quen biết với 
trưởng giả. Tôi nhờ công đức khởi tâm kính tin Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn 
giả Đại Mục- kién-lién nên nay được sanh lên cõi trời và có nhiệm vụ trông coi 
công thành này. Vậy nên tôi bảo trưởng giả hãy đi về phía trước, chớ quay trở 
lại, bước tới sẽ được lợi ích, chớ có quay lại. 

Lúc này, trưởng giả Сар Cô Độc suy nghĩ: “Đức Phật xuất hiện ở thé gian 
quả thật không phải là điều bình thường, được nghe Chánh pháp cũng không 
phải là điều dé dàng gi, vậy nên thiên thân mới khuyên ta hãy đến gặp Phật.” 


Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc nương theo ánh sáng kia, đi qua bãi tha ma 
rừng Нап. Vừa đúng lúc Thế Tôn rời khỏi phòng, ra ngoài kinh hành nơi đất 
trồng. Từ xa trông tháy đức Phật, trưởng giả Сар Cô Độc liền bước đến trước 
Thế Tôn và cung kính thăm hỏi theo pháp của người thé gian: 


— Thưa Thê Tôn! Ngài ngủ nghỉ có an ón không? 
Khi ấy, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Niết-bàn của Sa-món,? Đó là thường an lạc, 
Không đăm nhiễm ái dục, Được giải thoát hoàn toàn. 
Dứt tât cả mong câu, Điều phục tâm rong ruôi, 
Khi tâm tịch lặng rôi, Ngủ nghỉ luôn an бп. 


Bấy giờ, Thế Tôn dẫn trưởng già Cấp Cô Độc di vào trong tinh xá, báo ngồi 
vào tòa, giữ thân ngay thắng, buộc niệm trước mặt. Nhân đó, Thế Tôn vì trưởng 
giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho trưởng giả hoan һу.* 


M Nguyên tác: Kim-bó-xà quóc ЕЕ М, Kamboja), còn goi là Cam-bó-già quốc (Н #3 8), Кіёт- 
bô-xà quôc (H #š ЕМ), Cám-bô quóc CE E), Cam-bó quốc (Н 2 8), là một trong 16 quốc gia ở 
thời Phật. Theo Hoa Nghiêm kinh thám huyền ký ЗЕЯ А К ñ (7.35. 1733.15. 0391524), nước Cam- 
bó ở phía Bắc Ấn Độ, nơi đây có nhiều mỹ nữ nên lây đó làm danh xưng. 


" Đại-ma-na-bà C EE BË E) còn gọi là Ma-na-bà (Я), Ma-nap-bà (Bë # Ж), là thiêu niên tu tịnh 
hạnh, cũng đặc biệt chỉ cho thanh niên Bà-la-môn. Theo Căn Bán Thuyết Nhất Т, hiết Hữu bộ Tỳ ў-паї- -da 
phá Tăng sự TRA a8 — UL В RRE (724. 1450.14. 0172c14); Ngũ phán luật Н. (T.22. 

1421.15. 0106229). 

33 Nguyên tác: Bà-la-món (Ж Р), ở đây chỉ cho Sa-món. 

34 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (7E, Ж, НЕ, 2). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105. 
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Тһе Tôn dạy: “Các pháp vốn vô thường, hãy nên làm phước bố thí, phước trì 
0101, phước sanh vë cõi trời, phước của sự xa lia vi ngọt của duc, ха lia tai hai 
của dục và sự thoát ly dục.” 


Trưởng giả Cấp Cô Độc nghe pháp, thấy pháp, đắc pháp, thể nhập giáo 
pháp, hiểu rõ giáo pháp, vượt thoát nghi hoặc, không tin ai khác, không nương 
ai khác, thé nhập Chánh pháp, tâm được vô ủy. lrưởng giả liên từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa lai y phục, dành lễ Phật rói quỳ gói cháp tay thưa: 


- Bach Thế Tôn! Con đã được độ. Bạch Thiện Thệ! Con đã được độ. Từ nay 
cho dén hêt đời, con nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo-táng, xin 
được làm uu-bà-tác. Ngưỡng mong đức Phật chứng tri cho con! 

Báy giờ, Thé Tôn hỏi trưởng giả Сар Cô Độc: 

— Ông tên là gì? 

Trưởng giả bạch Phật: 

.— Con tên là Tu-đạt-đa, vi con thường giúp đỡ những người cô độc khốn 
khô nên người đời gọi con là Câp Cô Độc. 

Thế Tôn lại hỏi: 

— Ông hiện ở đâu? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Bạch Тһе Tôn, con ở tại xứ Câu-tát-la, thành Xá-vệ. Ngưỡng mong Тһе 
Топ đên nước Xá-vệ, con nguyện trọn đời cúng dường y phục, thức ăn thức 
uông, phòng xá, giuóng năm và thuôc thang trị bệnh! 

Phật hỏi trưởng giả: 

— Nước Xá-vệ có tinh xá không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật nói với trưởng giả: 

- Ông hãy xây dựng tinh xá ở đó dé các Tỳ-kheo lui tới cư trú. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Con rất mong Thế Tôn đến nước Xá-vệ, con sẽ xây dựng tinh xá, Tăng 
phòng, đê các Ту-Кһео Іш tới dừng nghỉ. 

Bây giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Khi â ây, trưởng giả biết Thé Tôn im lặng nhận lời thỉnh cầu của minh ròi liên 
từ chỗ ngôi đứng dậy, lạy sát chân Phật rôi rời đi. 

Жжжж 


35 Tu-đạt-đa (2Ң3% Z , Sudatta). 
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593. САР CÔ ĐỘC SANH THIÊN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc lâm bệnh гбі qua đời, liên được sanh về 
cõi trời Đâu-suất và làm thiên tử ở cõi trời này. Ông suy nghĩ: “Ta chăng nên ở 
đây lâu mà hãy đến đảnh lễ, thăm hỏi Thế Tôn.” Nghĩ như thế xong, chỉ trong 
khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, ông ân thân từ cõi trời Đâu-suât và 
hiện ra trước Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 


khi ау, thiên tử Сар Cô Độc thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử Cấp Cô Độc liền nói kệ: 


Nơi rừng Kỳ Hoàn” này, Tiên nhân Tăng”Š cư ngụ, 
Đức Phật” cũng ở đó, Khiến con càng mừng vui. 
Тіп sâu nghiệp, tịnh giới, Tuệ mang là tôi thượng,“9 
[ау đó tịnh chúng sanh, Lia quyén thuộc, tài vật. 
Xá-lợi-phất đại trí, Chánh niệm thường tịch tĩnh, 
Sống tu hạnh viễn ly, Bạn lành cho người sau. 


Nói kệ này xong, ông liên bién mát. 
Qua đêm hôm đó, Тһе Tôn đến trong chúng Tăng trải tọa cụ ngồi trước đại 
chúng, rôi nói với các Ty-kheo: 


- Đêm qua, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ Như Lai, lạy sát 
chân Như Lai rồi ngôi sang một bên và nói kệ: 


Nơi rừng Ky Hoàn này, Tiên nhân Tăng cu ngụ, 

Đức Phật cũng ở đó, Khiến con càng mừng vui. 
Tin sâu nghiệp, tịnh giới, Tuệ mạng là tôi thượng, 

Lây đó tịnh chúng sanh, Lia quyén thuóc, tài vát. 
Xá-lợi-phất đại trí, Chánh niệm thường tịch tĩnh, 
Sóng tu hạnh viễn ly, Bạn lành cho người sau. 


Bây giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Thưa Thé Tôn! Theo nhu con biết vé lời Thé Tôn nói thì vị đó chính là 
trưởng giả Сар Cô Độc đã sanh lên cõi trời kia, trở vé dành lé thăm hỏi Thé 
Tôn. Hon nữa, vi trưởng giả đó cũng rat muc kính trọng Tôn giả Xá-lợi-phât. 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.593. 0158b24). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099. 
1032. 0269с08); Biét Tap. | Е (7:02. 0100.187. 0441a27); Tăng. Pš (T.02. 0125.51.8. 0819b11); M. 143, 
Anäthapindikovada Sutta (Kinh giáo giới Сар Cô Độc); S. 1.48 - L. 33; S. 2.20 - L. 55; S. 55.26 - V. 380. 


37 Nguyên tác: Kỳ Hoàn lâm (#619 Fk, Jetavana). 
38 Tiên nhân Tăng (11 Á 1%, Isisangha), cách goi khác chỉ cho bác Thánh Tăng. 


9 Chư vương (š# Е): [Là vua] trong các vua. Tham chiếu: S. 2.20 - I. 55: Dhammarãja, Pháp Vương, 
chỉ đức Phát. Biệt Тар. BI|## (T.02. 0100.187. 0441c17): Pháp chủ cu ky trung (#& = Ja Ж). 


40 Nguyên tác: Trí tuệ vi tháng tho (Ж 5  ), trí tuệ là mạng sóng tối thuong. S. 1.48 - I. 71: Silam 
jivitamuttamam (Giói sanh mạng tôi thượng). 
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Phật bảo A-nan: 


- Đúng vậy, đúng vậy, A-nan! Trưởng giả Cấp Cô Độc đã sanh vë cõi trời 
kia và đến thăm hỏi Như Lai. 


Khi ấy, Thé Tôn liền vì Tôn giá Xá-lợi-phất mà nói kệ: 


Tắt cả trí thé gian, Ngoai tru trí Nhu Lai, 

So với Xá-lgi-phát, Dưới một phán mười sáu. 
Nhu trí Xá-loi-phát, Tién nhán cüng nhu váy, 
So vói trí Nhu Lai, Duói mót phán mười sáu. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


594. THỦ THIÊN TỬ” 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Khoáng Dã. 

Bấy giờ, có trưởng giả Khoáng Dã lâm bệnh гбі qua đời và được sanh về 
cối trời Vô Nhiét." Khi đã được sanh vé cõi trời đó, ông ау liên suy nghĩ: “Ta 
không nên ở đây lâu mà hãy dén dành lê thăm hỏi Thé Tôn.” Nghĩ xong, trong 
khoảnh khác nhanh như lực sĩ co duôi cánh tay, ông biên mát từ cõi trời Vô 
Nhiệt rôi hiện ra trước Phật. 

, Thân thể của thiên tử ду nghiêng ngửa trên mặt đất mà không thể tự đứng, 
giông như dâu bơ sóng sánh trên đât mà không thê tự đông cứng. Thân thê của 
thiên tử ây nhỏ nhăn, mêm yêu, không thê tự đứng được. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo thiên tử: 

— Ông nên biến thành thân thô cứng dé đứng được trên đất! 

Khi ây, thiên tử bién hình trở thành thân thô cứng dé đứng vững trên đất. 
Thé rói thiên tử lay sát chân Phật, ngôi sang một bên. 

Bây giờ, Thé Tôn nói với Thủ thiên tir: 

— Này Thủ thiên tử! Trước đây khi còn làm thân người ở thê gian này, 
những kinh pháp mà ông đã học, nay ông còn nhớ không hê quên phải không? 

Thủ thiên tử bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Những gì con đã thu nhận đến nay vẫn không quên. Lúc 


còn làm người, tất cả những giáo pháp mà con đã nghe, tuy vân chưa nghe hết, 
đến nay cũng vẫn còn nhớ gióng nhu Thé Tôn khéo nói. Тһе Tôn có dạy: “Nêu 


*! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.594. 0159a01). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7:02. 
0100, 188. 0442418) 4.3.127-1. dn 


4 Thủ нна tử XT Hatthaka). 
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người sông trong an lạc thì có thê ghi nhớ và thọ trì pháp, không bị khó đau.” 
Lời này rất xác thật. Như lúc Thế Tôn ở cõi Diêm-phù- đề thuyết pháp cho hết 
tháy mọi loài và bốn chúng váy quanh. Các loài và bốn chúng nghe đức Phật 
giảng nói, Шау đều cung kính phụng hành. Con cũng như vậy, ở trên cõi trời 
Vô Nhiệt, con đã vì chư thiên ở cõi trời mà mở đại hội thuyết pháp. Chúng chư 
thiên tại đây đều lãnh thọ và tu học. 

Phật nói với Thủ thiên tử: 

— Lúc ông còn ở nhân gian, nhờ không nhàm chán những pháp lành gì mà 
được sanh về cõi trời Vô Nhiệt? 

Thủ thiên tử bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con sau khi lâm chung được sanh lên cõi trời Vô 
Nhiệt là nhờ không biết nhàm chán ba pháp. Là ba pháp nào? Một là, chiêm 
ngưỡng đức Phật với tâm không biết nhàm chán nên sau khi lâm chung được 
sanh về cõi trời Vô Nhiệt. Hai là, nghe giáo pháp của Phật với tâm không biết 
nhàm chán nên lâm chung được sanh về cõi trời Vô Nhiệt. Ba là, cúng dường 
chúng Tăng với tâm không biết nhàm chán nên sau khi lâm chung được sanh 
về cõi trời Vô Nhiệt. 

Khi ấy, Thủ thiên tử liên nói kệ: 

Chiêm ngưỡng Phật không chán, Nghe Pháp cũng không chán, 
Tâm cúng dường chúng Tăng, Cũng chưa từng biết đủ. 
Nhờ giữ pháp Hiên thánh, Điều phuc tám tham tiếc, 


Và hành ba pháp này, Được sanh cõi Vô Nhiệt. 
Báy giờ, Thủ thiên tử nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy rồi bién mát. 
Жжжж 
595. ТНО СОМ“ 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây 910, со thiên tử Vô Phiên dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu khắp 
rừng Ky-da, vuón Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử áy dùng kệ hỏi: 

Sanh cõi trời Vô Phiên %5 Вау Tỳ-kheo giải thoát, 
Tham và sân đã sạch, Vượt ân ái thé gian. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.595. 0159b04). Tham chiếu: Biét Tap. НІ Е (T.02. 
0100.189. 0442525); S. 1.50 - I. 35; S. 2.24 - I. 60. 


45 Nguyên tác: Vô Phién thiên (285, Aviha), còn gọi là Tinh Cư thiên (18/3: X, Suddhävãsa). 


Dù qua khỏi các dòng, 
Ai trừ được ma chết, 
Báy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tôn giả Uu-ba-ca,“ 
Phất-ca-la-sa-lê,* 
Với Bà-hưu-nan-đẻ,"' 
Tất cả bảy vị này, 
Chặt lia xiéng ma chết, 
Dứt sạch xiêng ma chết, 
Giáng nói pháp thâm diệu, 
Khéo hỏi nghĩa sâu xa, 
Bây giờ, thiên tử ду dùng kệ hỏi: 
Con là A-na-hàm, 
Cho nên con biết rõ, 
Đã sạch tham dục, sân, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
Như danh và sắc kia, 
Khéo biết các pháp này, 
Tham hữu đều đã sạch, 
Khi ấy, thiên tử lại dùng kệ hỏi: 
Thôn Tỳ-bạt-lăng-già,” 
Tên Nan-dé-bà-la, 
Đệ tử Phật Ca-diếp, 
Biết phụng dưỡng mẹ cha, 
Đời đời làm bạn con, 
Các Đại sĩ như thê, 
Khéo tu tập thân, tâm, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Vậy ông là Hiên sĩ, 
Ở Tỳ-bạt-lăng-già, 


4 Uu-ba-ca (201, Upaka). 

47 Ba-la-kiện-trà (Ж #2, Phalaganda). 

4 Phát-ca-la-sa-lé ( 3Ë W Bë 1⁄2 54, Pukkusati). 
9 Bat-dé (FR te, Bhaddiya). 

50 Kiện-đà-điệp (f£ ВЕ Ж, Khandadeva). 

5! Bà-huu-nan-dé (E (EE T£, Bahuraggi). 

3? Bà-tỳ-sâu-nậu (3# Bë [72/9], Pingiya). 
5 Ty-bat-láng-già ($8 15/01, Vehalinga). 
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Khó vượt quán ma chết? 
Trọn thoát ách não phiên? 


Cùng Ba-la-kién-trà," 
Bat-dé,? Kiện-đà-điệp,°° 
Và Bà-ty-sáu-náu,? 

Đêu vượt qua các dòng. 
Vượt qua chỗ khó vượt, 
Vượt khỏi ách cõi trời. 
Giác ngộ cho người mé, 
Ông nay là người nào? 


Sanh cõi trời Vô Phiên, 
Bảy Ту-Кһео giải thoát, 
Vượt ân ái thê nhân. 


Ý căn là thứ sáu, 

Được dứt sạch không còn. 
Là bảy Tỳ-kheo ấy, 

Vượt ân ái thé nhân. 


Con trước sông nơi đó, 
Chuyên làm 46 gốm sứ. 
Giữ pháp ưu-bà-tắc, 

Lìa dục tu Phạm hạnh. 
Con cũng quen vị ây, 
Đời trước cùng hòa hợp, 
Chỉ còn thân cuối này. 


Như lời ông đã nói, 
Tên Nan-dé-bà-la. 
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Đệ tử Phật Ca-diép, Tho pháp uu- -bà-tác, 
Khéo phụng dưỡng me cha, — Lia duc tu Phạm hạnh. 
Xưa là ban của ông, Ông quen biết vị ấy, 
Các Chánh sĩ như vậy, Đời trước cùng hòa hợp, 
Khéo tu tập thân, tâm, Chỉ còn thân сиб: này. 


. Đức Phật nói kinh này xong, thiên tử nghe Phật day đã hoan hy và tùy hy 
rôi biên mát. 
Жжжж 
596. VƯỢT THOÁT SQ НАТ: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ау, thiên tử ду dùng kệ hỏi: 


Đời này nhiều sợ hãi, Chúng sanh thường não loạn, 
Đã khởi rôi cũng khô, Chưa khởi cũng sẽ khô, 
Có pháp lìa sợ chăng, Xin Thê Tôn” chỉ dạy. 


Lúc ду, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Không gi băng khó hạnh, Và điêu phục các căn, 


Hết tháy đều buông bỏ, Liên được thây giải thoát. 
Báy giờ, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Khi ây, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ sát 
chân Phật rôi bién mát. 


жжж 


597. THÂN TUÓNG ĐẸP DÉ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


54 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.596. 0159c19). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (T.02. 
0100.181. 0439204); S. 2.17 - I. 53. 


55 Nguyên tác: Tuệ Nhãn (2% #8). 
5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.597. 0160a06). Tham chiếu: S. 2.14 - I. 52. 
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Bây giờ, trời gần vé sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu tỏa 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử này dùng kệ hỏi: 


Làm sao dë chúng sanh, 


Nên tu phương tiện gì, 


Chúng sanh trụ pháp gi, 
Là những hạng người nào, 


Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 
С1й giới, trí tuệ sáng, 


Được thân tướng tốt đẹp, 

Dé dat được giải thoát? 

Nên tu tập ra sao? 

Được chư thiên cúng dường? 


Tự tu tập thiền định," 


Ngay thăng, tâm chánh niệm, Sáu não déu diệt tận. 


Được trí tuệ bình đăng, Tâm kia khéo giải thoát, 
Nhờ những nhân duyên này, Риос thân tướng dep dë. 
Thành tựu đạo giải thoát, Tâm trụ đây tu học, 

Người đủ đức như thê, Được chư thiên cúng dường. 


Khi ду, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vón biét Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Đã được Bát-niết-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Bây giờ, thiên tử nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, dành lễ sát chân 
Phật rôi biến mắt. 


жжж 


598. NGỦ NGHI* 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 

Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi dén chỗ Phật, 
lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử ду dùng kệ hỏi: 

Đăm chìm trong ngủ nghỉ, 
An no, tâm trì trệ, 
Mười bệnh”? này che lấp, 


Mê muội, không tinh anh, 
Lười biéng, chăng siêng năng, 
Khiên Thánh đạo chăng hiện. 


57 Nguyên tác: Chánh thọ (1E Ж, samapatti). 

58 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.598. 0160a26). Tham chiếu: Biét Tap. ЯЖ (7:02. 
0100.175. 0437с18); S. 1.16 - L. 7. 

° Nguyên tác: Tư thập phú chúng sanh TARE). Ngài Ấn Thuận trong Tạp A-hàm kinh luận hội 
biên HA T AT um er đệ (7.32. 0030.5. 0267a09) nghi ngờ là 7 bệnh. S. 1.16 - L. 7 liệt kê 5 thứ là nidda 
(thụy miện), tandi (lười nhác), vijambhitam (ngái ngủ), ағай (thiếu nhiệt tình), bhattasammada (đam 
те ăn uông, dã duoi sau bữa án). Biét Тар. Di (702. 0100.175. 0437c18) cũng ghi nhận 5 thứ. Có 
khả năng bản kinh này mở rộng thêm yêu tô ngược lại, tức là nhân đôi, nên thành ra 10. 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Tâm chìm trong ngủ nghỉ, 


Ăn no, tâm trì trệ, 

Nếu tinh cần tu tập, 
Khi ấy, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, 

Mọi sợ hãi không còn, 


Mê muội, không tinh anh, 
Lười biêng, chăng siêng năng, 
Thánh đạo sẽ hiện bày. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


. Thiên tử ду nghe Phát dạy xong đã hoan hy và tùy hy, dành lễ sát chân Phật 
rôi biên тат. 
Жжжж 
599. TRÓI BUỘC®° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 

Trói ngoài,5! chăng phải trói, 
Nay xin hỏi Cù-đàm, 


Trói trong,“ trói chúng sanh, 
AI nơi trói lia trói? 
Báy giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Người trí trang nghiêm giới, 
Ty-kheo siêng tu tập, 
Khi ấy, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 
. Thiéntu ây nghe Phát day xong đã hoan hy và tùy hy, dánh lễ sát chân Phật 
rói bién mát. 


Trong tám tu trí tuệ, 
Noi trói lia duoc trói. 


Жжжж 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.599. 0160513). Tham chiếu: Biér Tap. Я (7.02. 
0100.173. 0437614); S. 1.23 - I. 13; S. 7.6 - I. 165. 


5! Nguyên tác: Ngoại trién kiét (АК, bahijatà). 
62 Nguyên tác: Nội trién trién (ИЧА, jataya jarita). 
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600. KHÉO NHIẾP CÁC GIÁC TƯỞNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, trời gân về sáng, có уі thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi: 


Khó vượt, khó kham nhẫn, Sa-môn vì chăng TỐ, 

Khởi nhiêu thứ gian nan, Càng mê muội chìm đăm. 

Tâm theo tưởng lênh dénh,^ Luôn luôn bị chìm đăm, 

Sa-món phải làm sao, Khéo nhiếp hộ tâm mình? 
Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Như con rùa khôn khéo, Tự thu mình trong mai, 

Tỳ-kheo tập thiền tư, Khéo nhiếp các giác tưởng. 

Tâm kia không chỗ nương, Thì không gi sợ hãi, 

Đó là tự ân mật, Không ai chê trách được. 
Khi ấy, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Báy gió, thiên tử này nghe Phát day xong đã hoan hy và tùy hy, dành lé sát 
chán Phát rói bién mát. 
Жжжж 


601. DONG ТНАС TÁT-LA 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


63 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.600. 0160b27). Tham chiếu: Biệ Tap. Bi f (T.02. 
0100.174. 0437b29); S. 1.17 - L. 7. | 

64 Nguyên tác: Tâm tùy giác tự tại (ÒME В TE). S. 1.17 - I. 15: Cittam ce na nivareyya (Nêu tâm 
không chê ngự). 

65 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.601. 0160c16). Tham chiếu: Biét Tap. ЯҒ (7:02. 
0100.176. 0438a04); S. 1.27 - L. 15. 
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Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Dòng thác nhỏ Tát-la,“ Nơi nào nước ngược dòng? 

Con đường dài sanh tử, Nơi nào không chảy qua? 

Những vui khó thé gian, Do đâu diệt hoàn toàn? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Cùng với ý căn kia, 

Và danh sắc đã diệt, Tát-la sẽ ngược dòng, 

Đường sanh tử cũng dừng, Khô vui không còn nữa. 
Khi ây, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niễt-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Bây giờ, thiện tử ây nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, dành lễ sát 
chán Phật rồi bién mát. 


жжж 


602. GIẢI THOÁT ВОТ КАО 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, trời gân vè sáng, có уі thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Y-ni-da Lộc Вас,6% Bậc nhất trong Tiên nhân, 

Ăn ít, không đăm vị, Thiên tư, thích núi rừng. 

Nay con thành kính lễ, Xin hỏi đức Cü-dàm, 

Làm sao ra khỏi khô? Làm sao giải thoát khô? 

Xin hỏi sự giải thoát, Nơi đâu được rôt ráo? 
Báy giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Năm dục” của thê gian, Tâm pháp là thứ sáu, 

Nơi dục mà vô dục, Sẽ lia tát cả khó. 

Như vậy, ra khỏi khó, Như vậy, giải thoát khô, 

Giải thoát mà ông hỏi, Ngay đó được rốt ráo. 


66 Tát-la (KEE, sara): Dòng nước, chỉ cho dòng luân hồi. 

% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.602. 0161a03). Tham chiếu: Biét Tap. 9l E (7:02. 
0100.177. 0438а19); S. 1.30 - I. 16. 

68 Y-ni-da Lộc Bác (f J HE REIR, Enijangha): Düi nai, chân nai, một trong những tướng tốt của Phật, 
ở đây chỉ cho đức Phật. 

Nguyên tác: Ngũ dục đức (1.41%), là cách viết ngắn gọn của “ngũ dục công đức” (ІЛЕ, 
райса kamaguna). Xem chú thích 66, kinh sô 211, quyên 8, tr. 233. 
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Khi ấy, thiên tử kia lại nói kệ: 


Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Bấy gió, thiên tử ây nghe Phật nói xong đã hoan hy và tùy hy, dành lễ sát 
chán Phật rôi bién mát. 


Жжжж 


603. LAM SAO VƯỢT САС DÒNG” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gån vè sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi áy, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Làm sao vượt các dòng, Làm sao qua bién lớn, 

Làm sao dứt khô đau, Làm sao được thanh tịnh? 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ đáp: 

Có tín vượt các dòng, Khéo tu qua bién lớn, 

Tinh tân sẽ dứt khó, Trí tuệ được thanh tịnh. 
Khi ây, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Вау gio, thiên tử ây nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, dành lễ sát 
chân Phật rôi bién mât.” 


70 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.603. 0161a22). Tham chiếu: Tạp. #È (7.02. 
0099.1326. 0364521); Biệt Tap. ЗЕ (T.02. 0100.325. 0482с08); S. 10.12 - I. 213; Sn. 1.10 - 31. 


71 Bản Hán, hết quyên 22. 
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604. VUA A-DUC' 
Tói nghe nhu váy: 
Một thói, đức Phật ngu tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
Bấy 610, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn дар у, ôm bát cùng chúng Tỳ-kheo vào 
thành khát thực, gióng như bài kệ dién tả: 
Sắc thân như núi vàng, Rát đoan nghiêm vi diệu, 
Bước đi như ngỗng chúa, Mặt như ánh trăng đây, 
Thé Tôn cùng đại chúng. 
Lúc ду, Thế Tôn nhắc chân giám lên mặt đất nơi công thành, khiến cho mặt 
đât rung động sáu cách, như bài kệ Шеп tả: 


Biển lớn và đất băng, Thành quách cùng núi non, 
Chân Máu-ni giám lên, Dao động như thuyên sóng. 


Đức Phật bién hiện thân lực nhu thế. Khi ду, dân chúng đều lớn tiếng ca tụng: 
. — Thật kỳ đặc chưa từng có! Thân lực biến hiện khi đức Thé Tôn vào thành 
hiên bày những điêu chưa từng có như thê. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.604. 0161b13). Theo ngài An Thuận, bản 
kinh 604 này không thuộc Tap A-hàm mà thuộc vé S truyén, truyện Vua A-duc. Do vậy, trong Tap 
A-hàm kinh luận hội bién (ЖЫЛ 8 a), ngài An Thuận đã cát bỏ bản kinh này và đưa vào 
phận Phụ lục. Theo khảo sát, tư liệu vê Vua A-dục phân lớn tập trung trong 2 bản dịch. Bản thứ 
nhật, A-duc vương truyện Bi A 8 (7.50. 2042. 0099a12 ) do ngài An Pháp Khám (1%) dịch 
vào niên hiệu Thái Khang (K Ж, 280 - 289). Bán thứ hai A-duc vương kinh {1 A Е && (7.50. 2043. 
0131b03) do ngài Táng-già-bà-la (4% 22 ZÆ) dich vào niên hiệu Thiên Giám thứ 11 (CK E, 512 Тау 
lịch). Са hai bản này nêu dân nhiêu sự kiện xoay quanh cuộc đời của Vua A-dục mang nhiêu dâu 
vét biên tập của người đời sau. Nội dung của 2 bán kinh này cũng duoc phát hiện trong tác phâm 
văn hoc Sanskrit Thiên thí du (Divyavadàna). Xem The Divyavadana, ed. by E. B. Cowell & R. 
А. Меп (London: Cambridge UnIverity Press, 1886), рр. 364-405. Điêu đáng chú ý là, nhiêu câu 
chuyện trong Thiên thí du còn được phát hiện trong 4 bộ A-hàm như Т cháu kinh Vui (Т.01. 
0026.60. 0494509) tuong đương một phân chuyện Divy. sô 17, Mandhata Avadana; một kinh Tăng. 
+$ (7.02. 0125.11. 0601a10) có tương duong Divy. sô 35, Cudapaksa Avadana. Theo tác giả Keith, 
A. B (A History of Sanskrit Literature, tr. 15) Thiên thí du là tác phầm văn học Sanskrit có niên đại 
hình thành vào khoảng thê ky II. Thực tê khảo sát của chúng tôi còn phát hiện ra răng, tên gọi 4 
bộ A-hàm (Agama Catushtayam) và cả tên Kinh Trường A-hàm (Dirghagama), Kinh Trung A-hàm 
(Мааһуата / Madhyamagama), Kinh Tăng nhát A-hàm (Evaikottarikam / Ekottarikagama)... cũng 
xuất hiện trong The Divyavadana, tr. 333. Những cứ liệu vừa nêu cho (һау nguón góc ban đầu của 3 
kinh 604, 640 và 641 chưa phải xuât hiện từ Thién thí du. О đây, nhám góp phân giữ gin và củng cô 
tư liệu lịch sử, bản dịch tiêng Việt Kinh Tap A-hàm giữ nguyên vi trí, sô hiệu bán kinh này theo Dai 
tạng kinh Đại Chánh tán tu. 
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Như bài kệ diễn tả: 
Mặt dát liên băng pháng, Đất cao trở thành tháp, 
Nhờ oai thân của Phật, Nên gai góc, sỏi đá, 
Đêu chăng còn thây nữa, Người mù, điếc, ngọng, câm, 
Thây, nghe, nói lại được, Các nhạc khí trong thành, 
Tự dưng phát diệu âm. 


Bây giờ, ánh sáng trên thân Thê Tôn rực rỡ như ngàn mặt trời, soi chiêu 
khắp nơi. Nhu bài kệ diễn tả: 


Thân Thế Tôn sáng chói, Chiếu soi khắp thành, ấp, 
Dân nhờ ảnh sáng Phật, Mát như xoa chiên-đàn. 


Bấy giờ, đức Phật và chúng Tỳ-kheo theo thứ tự đi vào thành. Lúc này, có 
hai cậu bé, một bé tên là Xà-da? thuộc dòng tộc cao quy và một bé tên là Ty-xà- 
da? thuộc dòng tộc thấp kém đang cùng đùa giỡn trên cát. Từ xa trông thây Thế 
Tôn đi đến với đầy đủ ba mươi hai tướng trang nghiêm của một bậc Đại nhân, 
cậu bé Xà-da nghĩ: “Ta nên cúng dường gạo rang cho Thế Tôn.” Thế rôi, cậu 
bé vóc một năm cát mịn bỏ vào bát Thế Tôn, còn Ty-xà-da thấy vậy cũng chắp 
tay tùy һу. Như bài kệ diễn tả: 

Тһау Тһе Tôn đại bị, Toàn thân tỏa ánh sáng, 
Được nhìn tháy Thé Tôn, Sanh lòng kính tin lớn, 
Dâng nắm cát cúng đường, Nhờ đó thoát sanh tử. 

Вау giờ, cậu bé kia phát thé nguyện: “Nhờ công đức lành cúng đường này 
khiến con được làm vua trong thiên ha và ngay trong đời này được cúng đường 
chư Phật.” 


Như bài kệ diễn tả: 
Đức Phật quán biết rõ, Tâm nguyện của cậu bé, 
Vì giúp tăng thiện căn, Và gieo trồng ruộng phước, 
Vậy nén Phật dai bi, Nhận nắm cát cúng dường. 


Xà-da nhờ cán lành này nén vé sau sẽ được làm vua xứ Diém-phü-dé, Чер 
tục cúng đường Phật cho đến khi thành tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 
Quán biết được việc này nên Thé Tôn mim cười. 

Вау gió, Tón già A-nan nhìn tháy Thé Tôn mỉm cười, liền chắp tay bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Chư Phật, Thế Tôn, bậc Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác mỉm cười chắc hàn là có nhân duyên. 


2 Xà-da (ЕНІ, Jaya). 
3 Ty-xà-da (ЕЕЕ, Vijaya). 
4 Nguyên tác: Máu-ni (£ Е). 
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Như kệ diễn tả: 
Thế Tôn không cười đùa, Đắng Tôn quý trên đời, 
Răng trắng như ngọc quý, Nhưng nay Ngài mim cười. 
Bậc Dũng Mãnh Tinh Tán, Không thầy mà tự ngộ, 
Lời vi diệu dë nghe, Tiếng dịu êm hơn hết. 
Huyễn ký đông tử kia, Bằng Phạm âm trong vắt, 


Lưỡng Túc Tôn vô thượng, Ghi nhận phước thí cát. 

Khi ấy, Thé Tôn nói với Tôn giả A-nan: 

- Đúng thế, đúng thế! Như lời thầy nói, chư Phật mim cười nhất định có 
nguyên do. Hôm nay, Như Lai mim cười là có nguyên do. A-nan nên biết! Một 
trăm năm sau khi Như Lai diệt độ, đứa bé này sẽ ra đời ở Ba-liên-phât,° họ 
Không Tước, tên là A-dục, làm Chuyển Luân Thánh Vương thống lãnh một 
phương. VỊ vua này luôn dùng Chánh pháp cai trị nhân dân, lại còn xây dựng 
tám mươi bốn ngàn ngôi tháp Pháp vương 46 tôn trí Xá-lợi của Như Lai, đem 
lại an vui cho vô lượng chúng sanh. 


Rồi Thế Tôn nói kệ: 
Sau khi Ta diệt độ, Bé này họ Không Tước, 
Tên A-dục, làm vua, Thí như Đảnh Sanh vương, 


Thống lãnh cõi Diêm-phù, Được thé gian tôn kính. 

— Này A-nan! Thây hãy lây cát trong bát này rải lên những nơi Như Lai kinh 
hành, Như Lai sẽ bước đi lên đó. 

A-nan vâng lời Phật dạy, liền lây cát trong bát Phật rải lên chỗ Phát kinh hành. 

Thé Tôn lại day: 

— A-nan nên biết, sau nảy tại thành Ba-liên-phất có vị vua hiệu là Nguyệt 
Hộ.Š Vi vua ây sẽ sanh ra một vương tử tên là Tán-dáu-sa-la,? về sau kế vi cai 
trị nước đó. Vua Tán-dáu-sa-la lại sanh vương tử tên là Tu-sư-ma.!9 

Thời bấy giờ, ở nước Chiêm-bà có một cô gái dòng Bà-la-môn dung mạo 
vô cùng xinh đẹp, ai cũng thích nhìn, xem như quốc bảo. Các nhà tướng số xem 
tướng cô ấy, họ déu tiên đoán: “Thiếu nữ này sẽ trở thành vương ріп, sanh ra 
һа1 vương tử, một người sẽ thông lãnh thiên hạ, một người sẽ xuất gia học đạo 
và thành tựu Thánh дао.” 


5 Ba-liên-phất (ЕЕ 3% Bd, Pãtaliputta), thành phố quan trọng của Magadha, về sau được dùng làm thủ 
đô. Trước đó, vôn là một ngôi làng mang tên Pataligama. Dưới thời Vua А- xà-thé, ngôi làng này được 
hai vị đại thần Sunidha và Vassakãra xây dung dé trở thành thành phố sám uất Pätaliputta. 


6 Không Tước (#L®), tên dòng họ và cũng là vương triều Moriya. 

7 A-duc (pf &, Asoka). 

8 Nguyệt Hộ (Н RÉ, Candagutta): Ông nói Vua A-duc, người sáng lập vương triều Không Tước (Maurya). 
° Tần-đầu-sa-la (A3422 ZÆ, Vindusara). 

10 Tu-su-ma (1, Susima). 
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Ông Bà-la-môn nghe thầy tướng nói vậy, lòng rất vui mừng, liền trang 
điểm cho con gái mình thật xinh đẹp TÔI đưa vào thành Ba-liên-phất, định gà 
cho Vuong tử Tu-su-ma. Nhung thày tuóng só bào: “Óng nën gà cho Vua Tàn- 
dàu-sa-la, có gái này sẽ sanh ra vị vương tử có đây đủ phước đức và sẽ nói cơ 
nghiệp của nhà упа.” 

Báy giờ, ông Bà-la-môn liền đưa con gái vào cung га cho Vua Tán-dáu-sa- 
la. Nhà vua thây cô gái ду dung mạo đoan chánh và có đức hạnh, liền cưới vé 
làm phi. Khi vị vương phi trước và các cung nữ nhìn thấy vương phi này vào 
cung, họ liền suy nghĩ: “Có gái này vô cùng xinh đẹp, đúng là trân bảo của dát 
nước. Nếu đức vua sủng ái cô ta sẽ thờ ơ với chúng ta, thậm chí không để mắt 
đến chúng ta nữa.” 


Тһе rồi, vương phi và các cung nữ ép buộc cô ây học nghë cắt tóc. Sau khi 
hoc xong, cô áy phải có nhiệm vụ hớt râu tóc cho vua. Một hôm, khi đang cát 
râu tóc, nhà vua tâm trạng vui vẻ, liền hỏi cô gái: 


— Nàng có mong muốn điều gì không? 

Cô gái tâu vua: 

— Thiếp chỉ mong được Đại vương yêu thương quan tâm! 

Cô ду nói như vậy ba lån. 

Vua liên báo: 

— Ta là Vua Quán dành dòng Sát-lợi, còn cô là thợ cắt tóc, làm sao ta có thê 
yêu thương quan tâm cô được? 

Thiéu nữ tâu vua: 

— Thiếp không phải là người thuộc dòng hạ tiện mà là con gái của dòng Bà- 


la-món cao quy. Các nhà tướng số từng nói với cha của thiếp răng: “Cô gái này 
phải được gả cho quốc vương.” Vậy nên thiếp mới đến nơi này. 


Vua lại hỏi: 
— Vậy thì ai bảo nàng học tập công việc thấp kém này? 
Cô ây đáp: 


— Vương phi và các cung nữ đã ép buộc thiếp phải học nghê này. 

Vua liền ra lệnh: 

— Từ nay về sau, nàng chớ làm công việc này nữa. 

Bấy giờ, nhà vua liền lập cô ấy làm đệ nhất vương phi và luôn kê cận yêu 
thương, sủng ái. Không lâu sau, đệ nhất vương phi mang thai và hạ sanh một 
vương tử. Đứa bé được sanh ra rất nhẹ nhàng, an ôn, người mẹ không bị đau 
đớn nhiêu. Bảy ngày sau, vua đặt tên cho con trai là Vô Uu.!! Không lâu sau đó, 
đệ nhât vương phi lại hạ sanh thêm một vương tử, đặt tên là Ly Uu." 


п Vô Uu (#2, Asoka). 
? Ly Uu (ЖЕЖ, Vigatasoka). 
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_ Vương tử Võ Uu có thân hình thô nhám nên vua cha không muốn gân gũi 
ám bông, cũng ít quan tâm. Vì muôn biệt trước vận mệnh của hai vương tử, nên 
nhà vua cho gọi Bà-la-môn'? Tàn-già-la-a!^ dén hỏi: 

— Hòa thượng hãy xem tướng cho hai con trai của trám, sau khi trám băng 
hà thì ai sẽ kê vi ngôi vua? 

Bà-la-môn tâu: 

— Xin Bệ hạ đưa các Vương tử đến Kim Điện Viên Quán, ở bên ngoài thành. 
Nơi đó tôi sẽ xem tướng cho các Vương tử! 

Bây giờ, vương phi mẹ của Vương tử Vô Ưu” nói với con trai: 

— Con hãy đi theo Phụ vương đến Kim Điện Viên Quán, CÓ người sẽ xem 
tướng cho các Vương tử sau khi Phụ vương băng hà ai sẽ kê vị? Vì sao con 
không chịu đi? 

Vương tử A-dục thưa: 

— Phụ hoàng đã không quan tâm đến con, lại còn không muốn сар mặt con 
mà деп làm gi. 

Người me lai bảo: 

— Nhung mà con phải đến đó! 

A-dục thưa: 

— Mẹ dạy con đi thì con vâng theo. Xin mẹ mang thức ăn đến cho con! 

Bà mẹ đáp: 

— Được гбі, con hãy rời khỏi thành! 

Khi Vương tử A-dục vừa ra khỏi công thành, liền gặp một vi đại thần tên là 
A-nậu-la-đà. Đại thân này liên hỏi Vương tử A-duc: 

— Xin hỏi Vương tử di đâu? 

Vương tử A-dục nói: 

— Nghe nói Phụ vương đến Kim Điện Viên Quán để xem tướng cho các 
Vương tử, sau khi Vua băng hà, ai sẽ là người kê уі, nên bây gió ta dén nơi ây. 

VỊ quan này trước đó đã được nhà vua căn dán: “Nêu Vương tử A-dục có đến, 
nén trao cho con voi già yêu chậm chap, đông thời chọn người già làm tùy tùng.” 

Thé là A-dục cưỡi voi già đi đến Viên Quán, vào ngồi dưới đất giữa các 
Vương tử. 

Bây giờ, các vương tử mỗi người tự dùng đồ ап thức uống. Mẹ của A-dục 
đặt cơm trộn sữa đặc vào bát băng đât nung đưa đên cho A-duc. Trong lúc các 
vương tử đang dùng cơm, vua cha hỏi thây tướng: 

з Bà-la-món ở đây cũng chỉ cho Sa-môn đệ tử Phật. 


^ Tân-già-la-a (АЛҒЫ, Pingalavatsajiva). 
^ Nguyên tác: A-duc (7 ®), Hán dich là Vô Ưu (88 &). 
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— Khanh xem ai trong số các Vương tử này có tướng làm vua, kế thừa ngôi 
уі của tràm? 

Thây tướng quan sát thật kỹ các vương tử, nhận thây A-dục có đây đủ tướng 
làm vua, sau này sẽ là người kế vị. Nhưng ó ông ây lại suy nghĩ: “Đại vương vôn 
không hài lòng về Vương tử A-duc, nêu ta nói A-duc sẽ làm vua thi nhất định 
Đại vương không vui." Thé rói, thây tướng liên nói: 

— Nay hạ thân xin ghi nhận chung chung! 

Vua lệnh: 

— Cứ làm theo lời của khanh! 

Thây tướng nói: 

— Trong các vị Vương tử đây, ai dùng phương tiện đi lại tốt nhất thì người 
đó sẽ làm vua. 

Các vương tử nghe vậy, mỗi người déu tự nói: “Сб xe của ta ngôi là tốt 
nhất.” Lúc ấy A-dục nói: 

— Ta cưỡi con voi già, ta được làm vua. 

Lúc này, vua liên nói với thây tướng: 

— Xin quan sát lại rói du ky! 

Tháy tuóng lai dáp: 

— Trong дау, người nào ngồi tòa cao đẹp bậc nhất, người ây sẽ làm vua. 

Các vương tử mỗi người đều nói với nhau răng: “Chỗ ngồi của ta là bậc 
nhất.” Riêng Vương tử A-dục nói: 

— Ta ngôi trên đất, đây là chỗ ngôi tốt nhất, ta sẽ làm vua. 

Vua lại bảo thây tướng: 

— Ông hãy xem lại lần nữa! 

Bây giờ, thầy tướng liên nói: 

— Ai có bát và thức ăn thượng hạng, người ây sé làm vua. 

Ngay khi ду, Vương tử A-dục liên nói: 

— Ta có phương tiện tốt nhất, chỗ ngôi thù thắng nhất và thức ăn thượng 
hạng nhất. 

Vua xem xét các vương tử xong, liền trở vé cung. Bây giờ, mẫu thân của 
Vương tử A-duc hỏi con trai: 

— Bà-la-môn dự ký người nào sẽ làm vua? 

A-dục đáp: 


— Thưa mẹ! Thây tướng thọ ký ai có phương tiện tốt nhất, tòa cao đẹp nhất, 
chiếc bát và thức ăn thượng hạng thì người ây sẽ làm vua. Con tự thây mình 
sẽ làm vua. Vi có voi già làm phương tiện, láy mặt đất làm tòa, chiếc bát nung 
đựng thức ăn và cơm trộn sữa thượng hạng. 
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Bấy giờ, vị Bà-la-môn xem tướng kia biết Vương tử A-dục sẽ làm vua nên 
càng cung kính người mẹ. Mẹ của A-dục cũng ban thưởng trọng hậu cho Bả-la- 
môn và nhân tiện hỏi ông ấy: 


— Sau khi Đại vương băng hà, ai sẽ làm vua? 

Bà-la-môn xem tướng дар: 

— Điều này không thê nói được! 

Vương phi hỏi đến ba lần, ông ấy mới đáp: 

— Tôi sẽ nói, nhưng Vương phi hãy cán thận, chớ cho người khác biết! 
Vương phi sanh ra Vương tử tên là A-duc. Chính người này vë sau sẽ làm vua. 

Lúc ấy, vương phi nói: 

— Nghe được lời này, ta rất vui mừng. Nếu nhà vua nghe được lời này sẽ 
không còn tin kính ngài. Vậy nên hôm nay ngài hãy trở vê trụ xứ. Nếu con ta 
lên làm vua thì ngài cũng sẽ được rất nhiều lợi lạc, ta sẽ cúng dường suốt đời. 

Вау giờ, nước Đức-xoa-thi-la,'* một quốc gia vùng biên của Vua Tán-dáu- 
sa-la đang tạo phản, nên vua sai A-dục: 

— Con hãy dẫn bốn bộ binh đi chinh phạt nước kia! 

Nhưng khi Vương tử A-dục xuất quân, nhà vua lại không trao cho khí giới 
уа áo giáp. 

Bấy giờ, những người đi theo vội nói: 

— Nay Vương tử dẫn binh chỉnh phạt nước kia, nhưng không có vũ khí và 
quân dụng thì làm sao chiên thăng được? 

Vương tử A-duc nói: 

— Nếu ta có mạng làm vua, nhờ phước báo căn lành thì binh giáp sẽ tự nhiên 
hiện đên. 

Khi A-dục vừa dứt lời, mặt đất nứt ra, tất cả binh giáp từ lòng đất vọt lên. 
Vương tử A-dục liên dẫn bốn đạo quân lên đường chinh phạt nước kia. 

Вау giờ, dân chúng nước Đức-xoa-thi-la nghe tin Vương tử A-duc đến, họ 
liền dọn dẹp, san pháng đường sá, trang hoàng thành quách, đồng thời mang 
nước đựng trong binh cát tường và các phẩm vật khác dén dâng lên vương tử, 
cung kính tiếp đãi và trình tâu: 

— Chúng tôi không phản Đại vương và Vương tử A-dục. Chỉ vì các quan đã 
gây tôn hại cho chúng tôi nên chúng tôi mới trái nghịch vương pháp. 

Thé rói dân chúng đem rất nhiều vật phám dâng lên cho vương tử và mời 
vương tử vào thành. 

Sau khi bình định được đất nước này, nhà vua lại sai Vương tử A-dục đi 
binh định nước Khư-sa. 


16 Đức-xoa-thi-la (1# XP Æ, Takkasila) còn goi là “Đát-xoa-thủy-la” (ІН X t ZÆ), một thành phố nói 
tiêng thuộc Gandhara. 
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Bây giờ, hai dai lực sĩ nước kia theo lệnh vua don đẹp, san phẳng đường sá, 
di dời những tảng đá núi, bỗng có chư thiên tuyên lệnh đến nước này: “Vương 
tử A-dục sẽ là vua thiên hạ này, mọi người chớ có lòng phản nghịch.” Тһе là 
vua nước áy liền quy hàng. Cứ như vậy, Vương tử A-duc bình định cả thiên hạ, 
tận đến bờ bién. 

Một hôm, Vương tử Tu-sư-ma ra ngoài dạo chơi, gặp một vi đại thân, nhưng 
vị đại thân này không chào vương tử theo nghi lễ. Vương tử liền sai người đánh 
đập đại thân. Vị đại thần này suy nghĩ: “Vị Vương tử này chưa được ngôi vua 
mà tính cách đã như thé, nêu được ngôi vua thì làm sao chịu duoc.” Lại nghe tin 
Vương tử A-dục bình định được thiên hạ, ông ấy liền bàn với năm trăm đại thần: 
“Chúng ta cùng nhau lập Vương tử A-duc làm vua, thống lãnh thiên ha này.” 

Bây giờ, nước Đức-xoa-thi-la lại tạo phản, các đại thần khuyến nghị với vua: 

— Nên dé Vương tử Tu-sư-ma đi dẹp loạn! 

Nhà vua bằng lòng. Vương tử Tu-sư-ma liền đến nước kia, nhưng không 
hàng phục được. 

Bây giờ, vua lâm bệnh nặng, liền nói với các đại thân: 

- Nay ta muốn lập Tu-su-ma lên làm vua, hãy truyén lệnh cho A-dục đến 
nước kia chính phạt. 

Thê nhưng lúc này các đại thần vì muốn lập A-dục lên làm vua, cho nên 
họ dùng bột màu vàng thoa lên toàn thân, mặt mày và tay chân của Vương tử 
A-dục, rồi đến tâu với vua: 

— Vương tử A-dục đang bệnh tất nặng. 

Lúc này, các đại thân trang bị у phục cho Vương tử A-dục, гбі đưa đến gặp 
vua tâu: 

— Hôm nay, Đại vương hãy lập vị Vương tử này làm vua, sau này chúng 
thân sẽ lập Tu-su-ma! 

Nhà vua nghe thế thì im lặng, buôn bực, lo lăng, trong lòng không vui. Lúc 
ây, Vương tử A-dục suy nghĩ: “Nêu ta xứng đáng làm vua thì chư thiên tự nhiên 
hiện đến, dùng nước rưới trên đỉnh đầu ta và lây dây lụa trắng quán trên đâu ta.” 
Ứng theo tâm niệm đó, chư thiên liền hiện đến dùng nước rưới trên đỉnh đầu và 
lấy lụa trắng quán lên đầu A-duc. Nhà vua thây có điêm ây, lòng vô cùng sáu 
muộn nén khi áy băng hà. 

Vương tử A-duc y theo phép tác lo việc tang lễ cho vua cha xong, liền 
phong A-nậu-lâu-đà làm đại thần. Vương tử Tu-sư-ma hay tin vua cha băng hà 
và đã lập A-duc lên làm vua, trong lòng không phục, liên tập hợp quân đội tiễn 
đánh Vua A-duc. Bây gió, trên bón cửa thành, Vua A-dục bó trí hai lực sĩ trân 
giữ hai cửa, một cửa giao cho vi đại thần trân git, còn mình đích thân trân giü 
cua Dóng. 
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Bây gió, dai thán A-náu-láu-dà ché tao mót con voi lón báng gô có cơ quan 
điêu khiến và đúc tượng Vua A-dục, rôi đem tượng Vua A-duc cưỡi vol gó đặt 
ngoài cửa Đông. Kế đó ô Ông cho đảo hâm sâu 46 đây than lửa, lây vật phủ lên 
để ngụy trang miệng hâm. Chờ khi Tu-sư-ma kéo quân đến, đại thần A-nậu- 
lâu-đà bảo: 

— Vương tử muốn làm vua, hiện tại A-duc đang trân giữ cửa Đông, ngài đến 
đó giao chiến, néu tháng thì tự nhiên được làm vua. 

Vương tử Tu-sư-ma liền chạy về hướng cửa Đông thì bị rơi xuống hầm lửa 
tử trận. 

Bây giờ, đại lực sĩ tên Bạt-đà-la-do-đà'” nghe tin Vương tử Tu-sư-ma tử 
trận, đã dẫn vô số thân thuộc theo Phật pháp xuất gia học đạo. Ông ấy nỗ lực 
tỉnh tân tu tập, dứt sạch các lậu, thành tuu quả vi A-la-hán. 


Từ lúc lên ngôi, Vua A-duc luôn dùng Chánh pháp để trị vì và giáo hóa dân 
chúng. Bây giờ, các quan đại thân cậy mình có công nên tỏ ra xem thường Vua 
A-duc, không giữ phép tắc vua tôi. Vua cũng biết các đại thân xem thường mình 
nên một hôm vua lệnh cho các quan: 

— Các ông hãy пһб bỏ hết những cây hoa quả dé trồng vào đó những cây 
có gai! 

Các quan đại thân tâu: 

— Chúng thần chưa từng nghe nói nhó bỏ cây hoa quả mà trông cây gai, chỉ 
tháy nhó cây gai để trồng cây hoa quả. 

Thậm chí vua truyền lệnh như vậy đến ba lần, nhưng các đại thần cũng 
không tuân theo. Bây giờ, Vua A-dục nỗi cơn tức giận, liền rút kiêm chém chết 
năm trăm đại thân. 

Lại có lân, vua cùng các thê nữ đến khu vườn ở ngoài thành để thưởng 
ngoạn, tháy cây Vô ưu {гб hoa rất nhiêu, vua tự nghĩ hoa này cùng tên với mình 
nên trong lòng rât vui. Vì tướng mao vua khá xấu, da dẻ sàn sùi thô nhám, các 
thể nữ chán ghét, không yêu thương nên họ đã bẻ gãy cây hoa Vô ưu. Sau khi 
tỉnh giác, thây cành Vô ưu bi bẻ gãy vung vãi đây trên mặt đất, vua vô cùng tức 
giận, bát trói và thiêu chết tất cả các thé nữ. Vì vua làm việc bao ác như thé nén 
người bây giờ gọi ông là Vua A-dục Bao Ас.!8 

Bây giờ, đại thần A-nậu-lâu-đà tâu: 

— Đại vương không nên làm theo cách này, sao lại tự tay giết các quan và 
các thê nữ? Ngài nên tìm một đao phủ, nếu có kẻ nào đáng giết thì hãy giao cho 
đao phủ xử lý. 


Vua nghe theo, truyền lệnh tìm người làm đao phủ. Bây gió, trong núi Ky- 
lê có một gia đình làm nghề đệt vải, trong nhà có một người con trai cũng tên 


7 Bạt-đà-la-do-đà (Е H PE, S. Bhadrayudha). 
в Bao Ác A-dục (3& X [uf &j , Candãsoka). 
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Ky-l6,'? bán tánh rất hung ác, thường xuyên đánh đập và bắt trói các bé trai, bé 
gái. Ке ây lại còn rât thích săn băn giét hại các loài chim thú, đánh bát cá tóm, 
thậm chí ngô nghịch với cha me. Vi thê, mọi người gọi kẻ đó là Ky-lé hung ác. 

Báy giờ, vua cho người đến hỏi Ky-lé: 

— Nguoi có thé giúp vua chém những người hung ác không? 

Ky-lé đáp: 

— Tôi có thé trừ sạch tất cả kẻ có tội trên cõi Diêm-phù-đẻ, huống gi chỉ một 
nước này. 

Các sứ giả trở về tâu vua: 

— Таи Đại vương, đã tìm được kẻ hung ас rôi! 

Vua ra lệnh: 

— Hãy dẫn kẻ đó đến đây! 

Các sứ giả đi gọi Kỳ-lê đến. Kẻ đó đáp: 

— Xin hãy chờ một chút, dé tôi từ giã cha mẹ trước dà! 

Kỳ-lê trình bày đây đủ sự việc trên. Cha mẹ khuyên can: 

— Con không nên làm việc này! 

Cha mẹ Ку-1ё can ngăn con ba lân nhu thé, Кё đó khởi tâm độc ác bất nhân, 
ra tay giét hại luôn cha me rôi mới chiu di. 

Các sứ giả hỏi hắn ta: 

— Tại sao lâu vậy, sao không nhanh lên? 

Lúc này, gã hung ác liên thuật lại đây đủ sự việc khiến bị chậm trễ. Các sứ 
giả đem việc này tâu trình lên vua. Vua liên bảo kẻ đó: 

— Ngươi cần phải biết những tội nhân đáng tội chết trong nước của ta. 

Нап bèn tâu vua: 

— Хш Đại vương hãy xây cho tôi một tòa nhà! 

Vua liên xây cho gã một tòa nhà cao lớn sang đẹp, nhưng chỉ có một cánh 
cửa ra vào, cửa này cũng cực kỳ tráng lệ. Bên trong ngôi nhà này lập ra những 
phuong cách tri phat tội nhân gióng nhu ở dia ngục, nhung dia ngục này rát 
sang trong. Khi ду, tên hung ác kia lại tâu vua: 

— Ha thán thinh cáu Dai vuong mót diéu. Néu người nào đã vào đây rôi thì 
không được ra nữa. 

Vua trả lời: 

— Trẫm chấp thuận lời thỉnh câu của ngươi! 

Một hôm, tên đao phủ này đến chùa, nghe các Tỳ-kheo nói về các hình phạt 
ở trong địa ngục. Lúc ây, có vị Ty-kheo đang tụng Kinh địa ngục đên đoạn: 


9 Kỳ-lê (# #1, Girika). 
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“Có những tội nhân doa vào địa ngục, bi bọn lính ngục năm lây, dùng kém sắt 
cháy đỏ cạy miệng tội nhân, rôi nhét vào các viên sắt nóng. Tiếp đến, lại lây 
nước đồng sôi rót vào trong miệng, lại dùng búa sắt chặt chém thân thê, rồi lây 
góng cùm, xiéng xích trói chát tói nhán. Lai có xe lira, ló than, vac dáu, sóng tro 
nóng, núi dao, rừng kiếm, v.v...” Đây đủ nhu trong Kinh пей thiên sú” đã nói. 

Kẻ ấy nghe những việc như thế xong, liền về lại chỗ ở, thiết lập nơi đó đúng 
như những gi đã được nghe từ các Ty-kheo và cũng theo cách thức trong kinh 
nói dé tri phat tội nhân. 

Một lần nọ, có một thương buôn dẫn theo người vợ cùng đi làm ăn ở ngoài 
bién lớn. Dang ở trên bién thì người vợ hạ sanh con trai nên đặt tên là Hải. Gia 
đình này sống ngoài biển như vậy trải qua hơn mười năm. Sau khi thu nhặt 
được nhiều châu báu, họ trở vé có hương. Trên đường trở vé, họ gặp năm trăm 
tên cướp, chúng giết chết người cha và đoạt hết châu báu. 

Вау giờ, con trai của thương buôn thấy cha bị giết, của cải cũng mát hết, 
cảm thấy chán chường cái khó thé gian, liền theo giáo pháp Nhu Lai xuất gia 
học đạo, rời xa quê hương, vân du qua các nước, dân dân đến ngoại thành Ba- 
liên-phất. Tá túc tại đây một đêm, sáng sớm hôm sau, vị Tỳ-kheo này đắp y, ôm 
bát vào thành tuân tự khất thực, đi lầm vào nhà của tên đao phủ. Tỳ-kheo kia từ 
xa nhìn thấy trong nhà nào là xe lửa, lò than... dùng để hành khó các tội nhân 
giống hệt như ở địa ngục thì vô cùng hoảng sợ, són cả gai бс, định quay trở ra. 
Nhưng ngay khi ấy, tên hung ác liền đến bắt vị Tỳ-kheo và nói: 

— Ai đã vào đây thì không thé ra được, nay ông phải chết ở đây. 

Vị Tỳ-kheo nghe kẻ đó nói vậy, trong lòng đau thắt, nước mặt đầm đìa. Tên 
hung ác lại hỏi: 

— Sao ông khóc lóc như trẻ con vậy? 

Ty-kheo nói kệ đáp: 


Ta không hé sợ chết, Bởi chí nguyện giải thoát, 
Hôm nay chưa thành tựu, Cho nên ta mới khóc. 
Thân người rất khó được, Được xuất gia cũng khó, 
Gặp Vua Thích Sư Tử,” Từ nay chắng còn mong. 


Tên hung ác hỏi Ty-kheo: 

— Nay ông nhất định phải chết, còn điều gì lo buồn nữa? 

Ту-Кһео lại hạ giọng nài ni: 

— Hãy cho tôi sống thêm một thời gian ngăn, chỉ một tháng thôi! 

Tên hung ác không đồng y. Thé rồi, vị Tỳ-kheo cứ паі nỉ, dàn dần giám còn 
bảy ngày thì tên hung ác mới chấp thuận. 


2 Xem Thiên sứ kinh ЖЖЖ (T.01. 0026.64. 0503a21). 
2 Nguyên tác: Thích Sư Tử vương (ЖЕШ Е), một trong những tôn hiệu của Thé Tôn. 
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Вау gió, biét mang sóng của minh không còn lâu nữa nên vi Ty-kheo tinh 
tân tọa thiền điều tâm, nhưng rốt cuộc vẫn chưa đắc đạo. Đến ngày thứ bày, 
trong cung vua có người nữ phạm tội chết bị giải đến giao cho tên hung ác dé 
һап xử tội. Tên hung ác bỏ người nữ này vào trong cái cối, ròi dùng chày giã 
nát thân thê. 


Thây Ty-kheo nhin cảnh tượng ду, cảm tháy vô cùng nhàm chán thân này, cất 
tiếng than: “Ôi, khô thay! Lát nữa đây ta cũng sẽ như vậy!” Rồi thầy ду nói kệ: 


Than бі, đẳng Dai Bi, Diễn nói pháp vi diệu, 
“Thân này như bọt nước, Theo lý, chăng thật có.” 
Người nữ đẹp vừa гбі, Bây giờ đã về đâu? 
Sanh tử cần xả bỏ, Kẻ ngu lại dám vào. 
Néu tám duyén noi ду, Nay cán phái tháo об, 
Vuot qua khó ba cói, RÓt ráo không luân hồi. 
Nhu thé, hãy nỗ lực, Tinh chuyên tu Phật pháp, 
Đoạn trừ mọi kiết sử, Chứng đắc A-la-hán. 

Khi ấy, tên đao phủ nói với Tỳ-kheo: 

- Kỳ hạn đã hết! 


Thây Tỳ-kheo hỏi: 

— Ta không biết ông nói gì. 

Tên hung ác đáp: 

— Hôm trước, ta cho kỳ hạn bảy ngày, hôm nay đã hết. 
Ty-kheo nói kệ đáp: 


Tâm ta đã thoát khỏi, Chón tăm tối vô minh, 
Đoạn kiết hữu ngăn che, Giết sạch giặc não phiên. 
Mặt trời tuệ đã hiện, Chiéu soi tám, ý, thức, 
Tháu suốt lẽ tử sanh, Nay vì thương chúng sanh, 
Tủy thuận tu pháp Phật, Nên thân này của ta, 

Ông mặc tình xử lý, Ta không luyến tiếc gi. 


Bây giờ, tên hung ác kia ném tháy Tỳ-kheo vào vac dầu, cho củi vào và 
châm lửa, nhưng lửa không cháy, néu có cháy thì cũng chăng nóng. lên hung 
ác kia thây lửa không cháy liên đánh đập thuộc hạ rói tự minh đốt, lửa liên cháy 
mạnh. Một lúc lâu sau, kẻ à ây mở nắp vac dâu, chợt thây vị Ty-kheo ngôi trên 
hoa sen g1ữa vac dầu sôi. Нап ta cho là điều kỳ lạ hiếm có, vội đến tâu vua. Nhà 
vua liền cưỡi xe cùng với rất nhiều người đến xem sự việc. 

Вау giờ, Tỳ-kheo biết thời co cám hóa nhà vua đã đến, liên phi thân lên hu 
không nhu chim nhan chúa, rôi thi triển các cách bién hóa, gióng như kệ diễn tả: 


Vua thây Tỳ-kheo này, Thân bay lên hư không, 
Tâm vô cùng hoan hy, Cháp tay nhìn Thánh Tăng, 


“Тгат nay có lời thua, Không hiéu tại vi sao, 
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Thân ngài không khác tục, Mà thân thông hy hữu. 


Xin ngài chỉ dạy rõ, Tu tập những pháp gi, 
Отар tâm được thanh tịnh, Xin vì trẫm giảng nói, 

Đề biết pháp thăng diệu, Sau khi hiểu pháp tướng, 
Sẽ làm đệ tử thây, Tâm mới không hối hận.” 


Вау 010, thây Ty-kheo â ây suy nghĩ: “Nay ta thu phục vị vua này, dùng nhiều 
cách giáo hóa dé ông áy hộ trì Phát pháp, phân bó Xá-lợi Như Lai khắp nơi, hầu 
làm cho vô lượng chúng sanh được lợi ích an lạc, cũng khiến chúng sanh trong 
cõi Diém-phü- đề này đều tin Tam bảo. Vì nhân duyên này nên ta phải làm rõ 
thần đức của Phật.” Tỳ-kheo liền nói kệ: 


Tôi là đệ tử Phật, Được dứt sạch các lậu, 

Đã là vị đệ tử, Thì không chấp các hữu. 
Nay tôi đã điều phục, Theo dáng Lưỡng Túc Tôn, 
Tâm an định, tịch tinh, Mối sợ lớn sanh tử, 

Tôi nay cởi bỏ rói, Vinh vién lia ba cói, 


Trong Thánh pháp Nhu Lai, Риос lợi ích nhu thé. 


Nghe Ty-kheo kia nói kệ, Vua A-duc khởi lòng kính tin Phật vô han. Vua 
lại hỏi thầy Ty-kheo: 

— Trước khi đức Phật diệt độ, Ngài có thọ ký gì? 

Ty-kheo đáp: 

— Phật có thọ ký cho Đại vuong: "Sau khi Nhu Lai diét dó hon mót trám 
nám, tai thành Ba- lién-phát với ba ức hộ dân, dát nước này có vị vua tên là 
A-dục, sẽ làm Chuyên Luân Thánh Vương thông lãnh cõi Diém-phü-dé này, 
dùng Chánh pháp dé trị vì và giáo hóa dán chúng, lại còn xây dung tám mươi 
bón ngàn ngôi tháp khắp cõi Diém-phü-dé dé phụng thờ Xá-lợi của Nhu Lai." 
Đức Phật đã thọ ky về Đại vương như vậy. Тһе nhưng, hiện nay Đại vương đã 
tạo địa ngục lớn này, giết hại vô sô người dân. Từ nay, Đại vương hãy mở lòng 
thương tưởng đến tất cả chúng sanh, khoan dung tha tội 48 họ luôn được ап ón. 
Đại vương đã được Phật thọ ký, hãy nên tu hành đúng như pháp. 

Тһе rôi, Tỳ-kheo nói kệ: 

Nên khởi tâm xót thương, Chó tón hại chúng sanh, 
Hãy tu theo pháp Phật, Rộng phân bó Xá-lợi. 

Lúc ây, Vua A-dục khởi tâm kính tin đức Phật vô hạn, chắp tay lễ Tỳ-kheo 
Và пот: 

- Tội trầm гаї nặng, nay đôi trước thầy xin được sám hối. Những việc làm 
của trám thật quá sai lâm, nguyện làm đệ tử Phật, xin thây nhận sự sám hồi của 
trầm, chớ chê trách trầm ngu si, nay trầm xin được quy y! 

Ебі vua nói kệ: 

Con xin quy y Phật, Pháp tháng diệu vô thượng, 
Và chúng Ty-kheo-táng, Con nguyện đêu quy mạng. 
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Từ nay sẽ dũng mãnh, Vâng theo lời Thé Tón, 
Noi Diém-phü-dé пау, Хау tháp Phát kháp chón, 
Và cung dường các thu, Treo lụa và tràng phan, 


Trang nghiêm tháp Thê Tôn, Tráng lệ đời ít có. 

Тау Tỳ-kheo độ được Vua A-dục xong, liền bay lên hư không rôi bién mát. 
Luc ây, nhà vua định ra khói ngôi nhà dia ngục thì tên hung ác đó tàu: 

— Đại vương không được di khói đây! 

Vua hỏi: 

— Ngươi định giết trẫm sao? 

Kẻ đó đáp: 

— Đúng vậy! 

Vua hỏi: 

— Ai vào đây trước? 

Tên đao phủ đáp: 

— Chính là tôi! 

Vua nói: 

— Nếu vậy thì ngươi phải chết trước! 

Ебі vua sai người đưa kẻ hung ác này vào nhốt trong nhà tạo keo dính, ròi 


châm lửa đốt hàn. Sau đó, vua truyền lệnh phá bó nhà ngục này và tha thứ cho 
tật cả moi nguoól. 


Вау giờ, Vua A-dục vì muốn xây tháp thờ Xá-lợi Phát nên dẫn bốn đạo 
quân đến thành Vương Xá lây Xá-lợi trong tháp Phật của Vua А- xà-thé, rồi vua 
cho sửa sang ngôi tháp này lai gióng nhu trước. Sau đó, Vua A-duc lại đến lẫy 
Xá-loi trong báy tháp Phát nita, qua. đến thôn La-ma,? được các long vương 
đưa vào long cung, vua xin Xá-lợi để cúng dường, liên được long vương chia 
cho một sô Xá-lợi. Thé rôi, vua rời khói long cung, giống như bài kệ diễn tả: 


Vua đến thôn La-ma, Những nơi có tháp Phật, 
Ngay cả chốn long cung, Xin Xá-lợi cúng dường. 
Vua cũng đòi phân chia, Long vương sẵn lòng trao, 
Vua thỉnh Xá-lợi này, Xây tháp thờ khắp nơi. 


Vua cho làm tám mươi bốn ngàn chiếc hộp băng vàng, bạc, lưu ly, pha lê 

để tôn trí Xá-lợi Phật, ròi lai sai làm tám mươi bón ngàn chiếc binh báu dé bảo 

vệ những chiếc hộp này. Vua lại còn cho làm vô sô trăm ngàn tràng phan, báo 

cái dé cúng dường Xá-lợi, lại sai các quý thần mỗi vị bung một chiếc bình đựng 

Xá-lợi cúng dường. Đồng thời ra lệnh các quý thân tuyên cáo đến tất cả xóm 

làng, thành thị khắp cõi Diém-phü-dé cứ đủ một ức hộ dân thì hãy xây dựng 
một tháp thờ Xá-lợi Thé Tôn. 


2 Thôn La-ma (## ÉEF[, Ramagama), một thôn làng thuộc nước Koliya. 
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Вау gió, nước Đức-xoa-thi-la có ba mươi sáu ức hộ dân, người dán nước ây 
cầu xin quý thân cho ba mươi sáu hộp Xá-lợi Phật để họ dựng thập cúng dường. 
Vua bày phương tiện khéo léo, sai cứ tính đủ số lượng một ức hộ dân mà ban 
Xá-lợi cho họ xây tháp cúng dường. 

Khiâ y, tai thành Ba-lién- phát có vi Thuong toa tén là Da-xá. Mót hóm, Vua 
A-duc dén gáp Thuong toa và thua: 


— Trám có ý nguyện xây dựng tám mươi bốn ngàn ngôi tháp Phật ở khắp cõi 
Diêm-phù- đề chỉ trong một ngày. 


Giống như kệ diễn tả: 
Có Đại vương A-duc, Đi đến tám tháp Phật, 
Dé chia thỉnh Xá-loi, Rồi tại Diém-phü-dé, 
Xây dựng nhiều tháp Phật, Thảy tám mươi bón ngàn, 
Rộng rãi và thăng diệu, Hoàn tất trong một ngày. 


Thượng toa nói với vua: 

— Quy thay Dai vương! Vào ngày rám, sau khi thọ thực,? Đại vương hãy sai 
người ở cõi Diêm-phù-đê này cùng lúc khởi công xây dựng tháp Phật. 

Như vậy, chỉ trong một ngày, tám mươi bón ngàn ngôi tháp đã được dựng 
lên. Nhân dân khắp chôn vui mừng vô hạn, cùng goi vua là Vua Pháp A-duc.24 
Như bài kệ khen ngợi: 

Vua Thánh dòng Không Tước, An lạc người thế gian, 


Nơi Diêm-phù-đề пау, Хау dựng tháp thăng điệu. 
Trước gọi là vua Ác, Nay tạo nhiều việc lành, 
Được tôn xưng vua Pháp, Truyền tụng mãi về sau. 


Sau khi xây dựng xong tám mươi bốn ngàn tháp Xá-lợi Phật, trong lòng 
Vua A-dục vô cùng hoan hy, dẫn các quân thân đi đến tinh xá Kê Tước,? thưa 
với Thượng tọa Da-xá: 


— Có 13-kheo nào được Phật thọ ký sẽ làm Phật sự chăng? Trẫm sẽ đến chỗ 
Ty-kheo ây cúng dường, cung kính. 


Thượng tọa Da-xá đáp: 


— Lúc đức Phật sắp Niết-bàn, Ngài đã hàng phuc long vương A-ba-la,”° thợ 
góm Chiên-đà-la,? rồng Cù-ba-lợi.? Lúc đi đến nước Ma-thâu-la,° Thế Tôn 


23 Nguyệt thực thời (H A ғ) cũng viết là “nguyệt thực thọ thời” (A В 2 ЕР): Sau buổi thọ thực. Xem chú 
thích 40, kinh số 1212, uyên 45, tr. 1346; Tap. # (7.02. 0099.1212. 0330a04). Có quan điểm cho rằng, 
đúng ra là chữ “thực” (Bm). Theo 4- đục vương truyện, Tôn giả Da-xá lây tay che mặt trời dé cho vua 
dựng tháp trong một ngày. 

^ Pháp A-duc (#7 #7, Dhammäsoka). 

25 Tinh xá Kê Tước (55 218, Kukkutaráma). 

26 A-ba-la (Ё {Ж £&, Palala). 

?7 Chiên-đà-la (JF FE ZÆ, Сарда). 

28 Cù-ba-lợi (E3 R, Сорап). 

2 Ma-thâu-la (RE Æ, Mathur3). 
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từng nói với Tôn giả A-nan: “Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một trăm năm, 
có một trưởng giả tên là Cù-đa,” con trai ông ây tên Uu-ba-quát-da?! sẽ xuất gia 
học đạo, trở thành vị bậc nhất về hạnh giáo hóa chúng sanh, sẽ làm Phật sự.” 
Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: “Có ћау ngọn núi xa xa kia không?” A-nan 
thưa: “Bạch Thế Tôn! Con có thấy.” 


Phật bảo A-nan: “Ngọn núi này tên là Uu-Iuu-man-trà,? đó là trụ xứ a-lan- 
nhã Na-trà-bà-đê,”° thích hợp với hạnh tịch tinh.” Rôi đức Phật nói kệ ca ngợi: 


Ty-kheo Uu-ba-quát, Vi giáng day bác nhát, 
Danh vang khắp bón phuong, Được Thé Tôn thọ ký. 
“Sau khi Ta diệt độ, Sẽ làm các Phật sự, 

Độ tất cả chúng sanh, Só luong nhiëu vó han.” 


Nhà vua lại hỏi Thượng toa Da-xá: 
- Tôn giả Uu-ba-quật-đa nay đã ra đời chưa? 
Thượng tọa đáp: 


— Tôn giả ду đã ra đời, xuất gia học dao và đã hàng phục được phiền não, 
trở thành bác A-la-hán. Tôn giả ây cùng với một van tám ngàn Tỳ-kheo quyén 
thuộc hiện đang trú tại a-lan-nhã, trong núi Uu-lưu-man-trà. Vì thương xót 
chúng sanh nên Tôn giả y theo lời Phật mà giảng dạy pháp tịnh diệu, hóa độ vô 
lượng chư thiên và loài người, giúp họ vào được cõi nước giải thoát. 

Nhà vua nghe xong, vui mừng phán khởi, lập tức lệnh cho quân thần nhanh 
chóng sửa soạn xa giá, định dẫn vô số quyến thuộc đi đến nơi ây dé cung kính, 
cúng dường Tôn giá Uu-ba-quát-da. 


Bấy giờ, các quan tâu vua: 

— VỊ Thánh này đang ở tại bón quốc, vậy nên Đại vương có thê sal SỬ giả 
thân tín phụng lệnh đến cung thỉnh Tôn già ây, nhất định Tôn giả åy sẽ đến. 

Vua A-dục liên nói với các quan: 


— Không nén sai sử giá thân tín đến đó, trầm phải đích thân đến, chó nên dé 
Tôn giả ây đến дау. 

Ебі vua nói kệ: 

Ông dù lưỡi kim cang, Không gi chặt đứt được, 
Cũng chàng thê khuyên ta, Đến gặp bậc phước điền. 

Vua liền sai sứ giả thân tín đến thưa trước với lôn giả hôm đó vua sẽ đến. 
Bây giờ, Tôn giả Uu-ba-quật-đa suy nghĩ: “Nêu vua đến đây thì sẽ có rât đông tùy 
tùng theo hộ giá, họ phải chịu biết bao cực nhọc, lại còn làm tón hại côn trùng nhỏ 
nhiệm và dân chúng, thôn xóm.” Suy nghĩ xong, Tôn giả nói với sứ giả thân tín: 


30 Cù-đa (# €, Gupta). 

31 Ưu-ba-quật-đa (Ski Z , Upagupta). 

? Uu-lưu-man-trà (4# ҰЯ & 4, Urumunda). 
33 Na-trà-bà-đê (3B 344K, S. Natabhatika). 
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— Tôi sẽ đích thân đi đến chỗ Đại vương. 

Vua nghe tin Tôn giả Ưu-ba-quật-đa đích thân vào cung, trong lòng phân 
khởi và hoan һу vô cùng. Thế nên, ở khoảng giữa hai thành đô Ma-thâu-la và 
Ba-liên-phất, vua cho thiết trí nhiều tàu thuyën, trên thuyën treo giáng nhiêu 
phướn lọng. 

Báy giờ, Tôn giá Ưu-ba-quật-đa vì thương cám vua nên dẫn mười tám ngàn 
vi Ty-kheo A-la-hán theo đường thủy đi đến vương quốc. Người dán trong 
nước liền đến tâu vua: 

— Tôn giả Uu-ba-quát-da dẫn mười tám ngàn Ty-kheo đến đây rói. 

Nghe vậy, Vua A-dục thân tâm phần khởi hoan һу vô cùng, liên tháo chuỗi 
ngọc rất có giá trị ban thưởng cho người báo tin. Rồi vua cùng với các đại thần 
và quyên thuộc lập tức xuất cung đi đến chỗ Tôn giá, tháo bỏ trang sức đặt qua 
một bên, năm vóc sát đất, thành kính đảnh lễ đối trước Tôn giả rồi quỳ gối chắp 
tay thưa: 

— Nay trẫm thông lãnh cõi Diêm-phù-đề này, tuy ngồi trên ngôi báu nhưng 
không cảm thấy vui. Hôm nay, gặp được Tôn giả, lòng trẫm phấn khởi vui 
mừng. Chỉ có đệ tử của Тһе Tôn mới đem lại được điều này, trẫm tháy Tôn giả 
như thây được Phật. 

Rồi vua nói kệ: 


Thế Tôn đã Niét-bàn,34 Nay ngài làm Phật sự. 
Khién thé gian lìa mê, Nhu mặt trời Phật chiều. 
Làm thây dẫn chúng sanh, Bậc thuyết pháp đệ nhất, 
Chúng sanh có chỗ nương, Lòng trẫm rất hoan hỷ. 


Bấy giờ, nhà vua lệnh cho sứ giả loan tin khắp cả nuóc rằng: “Tôn giả Uu- 
ba-quật-đa hôm nay đã đến đất nước này.” Rồi xướng tụng răng: 


A1 muôn duoc giàu sang, Xa lia nghèo, khốn khó, 
Duoc niém vui cói trói, Và giải thoát Niét-bàn, 
Hãy gặp Uu-ba-quát, Cung kính và cúng dường. 
A1 chưa thây chư Phật, Nay gặp Ba-quát-da. 


Bây giờ, nhà vua lệnh cho sửa sang bờ cõi, йар đường bàng phăng, treo 
giáng phướn long, xông hương rải hoa, cho đến trỗi các loại kỹ nhạc. Đông 
thời dân chúng cả nước đều ra ngoài nghinh đón Tôn giả Ưu-ba-quật 46 cúng 
dường, kính 16. 


Khi ду, Tôn giả Ưu-ba-quật tâu vua: 
— Tâu Đại vương! Ngài nên dùng Chánh pháp để trị hóa muôn dân và thương 


xót đến tất cả chúng sanh. Vì Tam bảo khó gặp nên đôi với Tam bảo, Đại vương 
hãy luôn cúng dường, cung kính, tu niệm và ngợi ca, đồng thời giảng nói rộng 


34 Nguyên tác: Tịch Diệt di độ thé (HI E RE tlt). Tịch Diệt (ЖЖ) ở đây chỉ cho Thé Tôn, dáng Tịch Diệt. 
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cho mọi người. Vì sao như vậy? Vì dáng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 

Giác là bác Tri Kiên, luôn thọ ký rằng: “Chánh pháp của Như Lai được ký thác 

nơi Quốc vương và Tỳ-kheo-tăng.” 
Rồi Tôn giả nói kệ: 

Bậc Тһе Hùng tôn kính, 

Ký thác nơi Đại vương, 


Chánh pháp rất thắng diệu, 
Và chúng Ty-kheo-táng. 
Bấy giờ, nhà vua thưa với Tôn giả Ưu-ba-quật: 

— Trám đã dựng lập Chánh pháp. 

Rồi vua nói kệ: 


Trẫm đã xây tháp Phật, 
Cúng dường đủ các thứ, 
Phân chia Xá-lợi Phật, 
Trẫm tạo phước như vậy, 
Bản thân và vợ con, 

Nay nguyện bó thí hết, 


Trang nghiêm các cõi nước, 
Phan lọng cùng vật báu. 
Kháp cõi Diém-phü-dé, 

Y nguyện đã trọn ven. 

Châu báu và cõi nước, 

Сапе dường tháp Thánh hiển. 


Tôn giả Uu-ba-quật ca ngợi vua: 
— Lành thay! Lành thay! Đại vương nên thực hành những pháp như vậy. 
Rồi Tôn giả nói kệ: 
Ха thân mạng, của cài, 
Được phước lành vô kê, 


Đời đời không lo âu, 
Sẽ được Vô thượng giác. 

Thé rói, nhà vua cung thỉnh Tôn giả Uu-ba-quát vào thành, thiết trí tòa ngồi 
rôi thỉnh Tôn giả an tọa, còn chúng Tăng thì được mời đến tinh xá Kê Tước. 
Vua thưa với Tôn giả: 

— Tôn giả dung mạo đẹp dë, da dé mịn màng, còn tôi hình thể xấu xí, da đẻ 
sàn sùi. 

Tôn giá liên nói kệ: 


Lúc tôi hành bó thí, Tâm tịnh dâng vật tốt, 
Không như vua bô thí, Бетп cát cúng dường Phật. 
Vua nói kệ đáp: 


Cúng dường Phật năm cát, 
Huông gi thí vật tôt. 


Khi trẫm còn trẻ thơ, 
Nay được quả báo này, 
Tôn giả nói kệ khen: 
Quý thay! Thiện Đại vương, Cúng dường năm đất cát, 
Trong ruộng phước Vô thuong, Găt được quả không cùng. 
Bấy giờ, Vua A-dục nói với các đại thân: 
— Trẫm nhân cúng đường Phật nắm cát mà có quả báo như vây. Vậy tại sao 
trăm không tu hanh cung kính Thé Tôn! 
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Vua lại thưa với Tôn giả Uu-ba-quật: 

— Tôn giả hãy cho trẫm biết những nơi Phật thuyết pháp và những nơi Phật 
du hành qua, dé trẫm đến đó cúng dường, dành lễ, vì các chúng sanh đời sau 
mà nhiếp thọ căn lành. 

Rồi vua nói kệ: 

Kë nơi Phật nói pháp, Các nước và trú xứ, 
Đề trám kính cúng dường, Vì chúng sanh đời sau. 

Tôn giả nói: 

— Lành thay! Lành thay! Đại vương đã phát thé nguyện thù thắng. Tôi sẽ chi 
cho Đại vương những trụ xứ ấy, vì chúng sanh đời sau. 

Báy giờ, vua dẫn bón đạo quán và mang theo các vật phám cúng dường nhu 
hương hoa, tràng phan và các loại kỹ nhạc, đồng thời thỉnh Tôn giả cùng lên 
đường. Tôn giả Ưu-ba-quật đưa vua đi đến Long Tân lâm” và bảo đây là nơi 
Như Lai đản sanh, rồi Tôn giả nói kệ: 


Nơi Như Lai đản sanh, Vừa sanh, đi bảy bước, 
Xoay nhìn khắp bón phuong, Đưa tay chỉ trời nói, 
“Nay Ta sanh lần cuối, Sẽ đắc đạo Vô thượng, 
Сбі trời và сбі người, Ta là đẳng Vô Thượng.” 


Lúc này, nhà vua gieo năm vóc sát đất dành lễ, cúng dường và liền truyền 
lệnh xây dựng tháp Phật tại đây. Tôn giả Uu-ba-quật lại tâu vua: 
- Đại vương muôn ду chư thiên đã nhìn thấy đức Phật đi bảy bước khi 
дап sanh không? 
Nhà vua thưa: 
— Trẫm rất muốn nhìn ау. 
| Tôn giả liên đưa tay chỉ cành cây mà Hoàng hậu Ma-da đã уш vào, гбі bảo 
thân cây: 
— Thân cây! Nay ông hãy hiện ra dé vua được nhìn tháy mà khởi tâm hoan hy. 
Vừa đứt lời thì thân cây hiện ra, đứng bên cạnh Tôn giả và nói: 
— Ngài dạy điều gì? Tôi sẽ vâng theo! 
Tôn già nói với vua: 
— Vị thân này đã thấy Phật lúc đản sanh. 
Vua liên dùng kệ hỏi thần cây: 
Ngài được thây Thé Tôn, Vừa sanh có hoa sen, 
Chân bước д1 bảy bước, Miệng cát tiéng nói u? 


35 Long Tân lâm (Ж, Lumbini): Vườn Lâm-tỳ-ni. 
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Thân cây nói kệ trả lời: 


Tôi thây thân tướng hảo, Lúc Thé Tôn sanh ra, 
Chân bước di bảy bước, Miệng cât tiêng nói ràng, 
“Trong cõi trời và người, Ta là bậc Vô Thượng.” 


Vua lại hỏi thần cây: 
— Lúc đức Phật đản sanh, có những điềm lành gi? 


Thân đáp: 

— Tôi không thé кё hết những việc tháng diệu lúc đó, nay chỉ xin nói sơ lược: 
Ánh sáng 501 khắp chốn, Thân thé đủ tướng đẹp, 
Ai Шау cũng hoan һу, Cảm động khắp đât trời. 


Vua nghe thân cây nói vậy, sanh tâm hoan hy, liền ban thưởng cho thần 
mười vạn lượng châu báu ròi cáo từ. 

Tôn giả Ưu-ba-quật lại dẫn vua vào trong thành và nói: 

— Noi này đức Phật? hiện ra ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vé đẹp, thân 
màu vàng ròng trang nghiêm sáng chói. 

Nhà vua liền hướng vé nơi ду dành lễ và cúng dường đủ các phẩm vật. Tôn 
giả lại đưa vua vào trong Thiên Tự, rôi nói: 

— Lúc Thái tử mới sanh ra được đưa đến 46 lễ bái các vị thần ở Thiên Tự 
này. Tuy nhiên, bấy giờ các thân déu đánh lễ BÓ-tát. Vì vậy mà người dán bấy 
giờ mới đặt danh hiệu Thái tử là Bô-tát, răng đó là vị trời trên các vị trời. 

Vua lại dâng lên các phẩm vật cúng dường ở nơi này. Tiếp đó, Tôn giả lại 
đưa vua đến một nơi và nói: 

— Đây là nơi Vua cha bé Thái tử Bó-tát ra mắt các Bà-la-môn, nhờ họ xem 
tướng cho Thái tử. 

Vua A-duc lại cúng dường nhiều phẩm vật tại đây. 

Sau đó, Tôn giả lại lần lượt chỉ cho vua: “Nơi này là lớp học của Thái 
tử Bô-tát, nơi này Thái tử học cưỡi voi, nơi này học cưỡi ngựa, cưỡi xe, băn 
cung, nơi mà Thái tử Bô-tát học tập tât cả các kỹ năng, tài nghệ. Nơi này là 
nơi Thái tử rèn luyện thân. Đây là nơi dạo chơi của sáu mươi ngàn cung nữ 
của Thái tử. Nơi này Thái tử đã chứng kiến người già, người bệnh và người 
chết. Nơi này Thái tử Bồ-tát ngồi duói cây Diém-phü-dé dé tư duy thiên định 
và được lia dục, bóng cây không rời thân, cũng là nơi Vua cha Ngài hướng vë 
lễ bái. Nơi này Thái tử dẫn trăm ngàn thiên thân rời khỏi vương thành đi tìm 
chân lý. Nơi này Thái tử tháo chuỗi ngọc trao cho Xa-nặc” và bảo Xa-nặc phi 
ngựa trở về nước.” 


36 Nguyên tác: Bó-tát ($ BE), ở đây chi cho đức Phật. 
37 Xa-nặc (# lý, Channa). 
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Rôi Tôn giả nói kệ: 


Đây là nơi Thái tử, Сот chuôi ngọc, mũ báu, 
Rôi trao cho Xa-nặc, Bảo giuc ngựa trở хе, 
Ngài một mình không bạn, Vào núi sâu học đạo. 


Lại nữa, nơi này là nơi Thái tử đối áo cà-sa của người thợ săn, Ngài mặc 
chiếc áo này rói làm người xuất gia. Nơi này là nơi Ngài được các tiên nhân 
thỉnh mời, nơi này là noi Bình-sa vương đòi chia nửa đất nước dáng cho Thái 
tử Bó-tát. Nơi này Thái tử hỏi đạo với tiên nhân Uu-lam-phát.? Nơi này Thái 
tử tu tập khó hạnh sáu năm. Giống như kệ diễn tả: 

Khổ hạnh suốt sáu năm, Chịu biết bao khó nhọc, 
Biết không phải đạo chân, Liên bỏ hạnh tu đó. 
Nơi này là nơi Thái tử được thiếu nữ cúng dường sữa dá-hó. Như kệ diễn tả: 


Đại Thánh ở nơi đây, Nhận cúng bát dé-hó,*? 
Từ đây Ngài đứng dậy, Đến cội cây Bó-dé. 
Nơi này long vương Ca-lé*! đã ca ngợi BÓ-tát. Như kệ diễn tả: 
Nơi này rồng Ca-lê, Đã khen ngợi Bó-tát, 
Nén theo duóng lói сй, Chứng diệu quả Vô thuong. 


Вау giờ, Vua A-duc quay nhìn Tôn giả Uu-ba-quát và nói kệ: 
Trẫm muốn gặp long vương, Long vương đã thấy Phật, 
Nhờ đây được Bô-đê, Chứng đắc quả Thăng diệu. 
Tôn giả liên đưa tay chỉ long vương bảo: 
— Này long vương Ca-lợi! Ông đã thây Phật, nay hãy hiện thân. 
Long vương nghe tiếng liền xuất hiện, đứng trước Tôn giả và cháp tay thưa: 
— Tôn giả có điều gì chỉ dạy? 
Tôn giả nói với Vua A-dục: 
— Vị long vương này đã nhìn tháy Phật và khen ngợi Phật. 
Vua liên chắp tay hướng về long vương nói kệ: 
Ông thấy thân kim cương, Thây tôi, bậc Vô Thượng, 


Mặt như ánh trăng đây, Xin Кё hạnh của Ngài, 
Và công đức mười luc," Lúc Ngài дёп đạo tràng.^ 


38 Bình-sa vương (#R7P Е, Bimbisära) cũng gọi là Vua Tần-tỳ-sa-la (JE $8 3238 -Е) Vua Tàn-bà-sa-la 

(2832 %2 #§ +), vua nước Ma-kiệt-đà (Е, Magadha). 

3 Ưu-lam-phắt (££ Sk 3š, Uddaka Ramaputta). 

À Neuyen tác: Nhü mi (FLÆÆ), tên gọi khác của dé-hó (MEM, manda), một loại cháo sữa đặc biệt của 
n Độ. 

41 Ca-lê long (I RFE, Kala). 

?? Thập lực (4-27): Mười trí lực của Như Lai. Xem Tap. Ë (T.02. 0099.683. 0186b16). 

Đạo tràng (3837): Nơi đức Phát tu hành thành tựu đạo quả. 
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Long vương nói kệ đáp: 


Nay tôi sẽ diễn nói, Khi chân Ngài giẫm đất, 
Đât sáu phen rung động, Thân sáng hơn mặt trời, 
Chiêu kháp ba ngàn cõi, Rôi dén cội Bô-đê. 


Bấy giờ, nhà vua cúng dường các vật phâm ở những nơi áy và dựng tháp 
phụng thờ. Ке đó, Tôn giả lại dẫn vua đến bên cội cây Đạo tràng, nơi Phật thành 
dao, rói nói với Vua A-dục: 


— Tại cội cây này, Đại Bồ-tát đã dùng sức tam-muội từ bi mà đánh bại quán 
ma rói chứng đắc Vô thượng Chánh dáng Chánh giác. 

Và Tôn giả nói kệ: 

Đắng Máu-ni Ngưu Vuong, Tại cội Bó-dé này, 
Hàng phục được quân ma, Chứng đắc quả Bô-đè, 
Bậc nhất trong trời, người, Đáng kính không ai băng. 

Vua liền cúng dường vô lượng châu báu, đồng thời xây dựng chùa tháp lớn 
tại đây. 

“Nơi này Tứ Thiên Vương mỗi vị ôm một chiếc bát dâng cúng cho Phật, 
hợp lại thành một chiếc bát. Đây là nơi Như Lai nhận những bữa ăn cúng dường 
của anh em khách buôn. Nơi này là noi ngoại đạo A-thói-bà* chất vẫn đức 
Phật lúc Ngài đến nước Ba-la-nai.^9 Nơi này là vườn Lộc Uyên, trụ xứ của Tiên 
nhân, là nơi Thế Tôn đã ba lần chuyên pháp luân, gồm mười hai hành tướng”? 
cho năm vị Tỳ-kheo.” Rôi Tôn giả nói kệ: 

Nơi đây vườn Lộc Dã, Như Lai chuyền pháp luân, 
Ba chuyền, mười hai hành, Năm Ty-kheo đạt dao. 

Bấy giờ, nhà vua cúng dường nhiều vật phẩm tại nơi này và xây chùa tháp. 

“Nơi này Nhu Lai độ các tiên nhân nhu Ưu-lâu-tân-loa Са-йїёр® đặc dao. 
Nơi này Như Lai nói pháp cho Bình-sa vương, giúp vua rõ biết chân lý, cho đến 
vô lượng dân chúng và chư thiên tại đây cũng được thấy đạo. Nơi này Như Lai 
thuyết pháp cho trời Dé-thích, khiến Dé-thích cùng với tám van chư thiên đều 
đặc đạo. Nơi này Thé Tôn thị hiện thân lực, thi triển các loại thân thông. Noi 


44 Ngưu Vương (4 Е): Chúa của loài bò, ân dụ chỉ cho đức Phát. 
45 A-thời-bà (Б/Е, АйуіКа): Ngoại đạo tà mạng. 
“ Ba-la-nai (0 Z8 2, Вагапавт). 


# Nguyên tác: Tam chuyên thập nhi hành pháp luân (— #ã-† —Í£T tX T). Đức Phát 3 lần chuyên pháp 
luán bón dé, góm có: (i) Thi chuyén: Chi ra “Бау là khó, đây là nguyên, nhân của khô, đây là khô diệt 
và đây là con đường đưa đến khô diệt.” (п) Khuyến chuyển: Khuyên răng “Đây là khó, các thày nën 
biết; đây là nguyên nhân của khó, các thay nên đoạn; đây là khó diệt, các thầy nên chứng: đây là con 
đường đưa đên khô diệt, các thầy nên tu.” (iii) Chứng chuyên: Chứng rằng “đây là khô, Như Lai đã rõ 
biết, không còn gì để biết; đây là nguyên nhân của khó, Nhu Lai đã đoạn, không còn gi đề đoạn; đây 
là khổ diệt, Như Lai đã chứng, không còn gi dé chứng; đây là con đường đưa đên khó diệt, Như Lai đã 
tu, không còn gi dé tu." Vì mỗi lần chuyên đều đầy đủ 4 hành tướng: Nhãn, trí, minh, giác nên cộng 
chung là 12 hành tướng. 


48 Ưu-lâu-tần-loa Ca-diép (f TR JEU un S£, Uruvela Kassapa). 
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này Như Lai lên trời thuyết pháp cho mẹ và dẫn vô lượng thiên chúng xuông 
nhân gian." Vua lại cúng dường các vật phám và xây dựng chùa tháp. 

Báy giờ, Tôn giá lại bảo Vua A-duc đi đến nước Cưu-thi-na-kiệt' rồi nói: 
“Nơi đây Như Lai làm xong đây đủ Phật sự, rói từ Vô dư Bát-niét-bàn mà vào 
Bát-niét-bàn." 

Thé rói, Tôn giả nói kệ: 


Độ thoát khắp trời, người, Rồng, tu-la, da-xoa, 

Kién lập pháp vô tận, Phật sự đã viên thành. 
Nơi hữu, được tịch diệt, Đại Bi vào Niét-bàn, 

Nhu củi hết, lửa tắt, Rót ráo được thường tru.*? 


Vua nghe Tôn giả nói những lời này, trong lòng thương cảm đau xót đến 
ngã quy xuống đất. Bây 010, các quan lây nước rửa mặt cho vua, một hôi lâu 
vua mới tỉnh lại và rôi bật khóc, nước mắt giàn giụa. Tai đây, vua cúng dường 
các vật phám và cho xây dựng chùa tháp to lớn dé tưởng nhớ. 


Vua lại trình bạch với Tôn giả Uu-ba-quật: 

— Trám có tàm nguyén muón duoc nhin tháy các vi dai dé пт duoc Phát tho 
ky, muôn được cúng dường Xá-lợi của các vi ây. Xin Tôn giả chỉ cho! 

Tôn giả nói với vua: 

— Lành thay! Lành thay! Đại vương đã phát diệu tâm như thé. 

Tôn giá liền đưa vua đến nước Xá-vé, vào tinh xá Kỳ Hoàn,” rồi đưa tay 
chỉ ngôi tháp: 

— Đây là tháp thờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại vương hãy cúng dường. 

Vua hỏi: 

— VỊ này có công đức gì? 


Tôn giả đáp: 
— Đây là vị Pháp vương thứ nhì, có công hạnh tùy thuận chuyên pháp luân. 
Và Tôn giả nói kệ: 

Trí tât cá chúng sanh, So với Xá-lgi-phát, 

Băng một phân mười sáu, Trừ trí của Nhu Lai. | 

Như Lai chuyên pháp luân, Xá-lợi-phât tùy chuyên, 

Bậc có vô lượng đức, Không thê nào kê hét. 


Lúc này, nhà vua khởi tâm hoan hỷ vô cùng, trích mười vạn lượng châu báu 
để cúng dường tháp Tôn giả Xá-lợi-phất rồi nói kệ: 
Con lễ Xá-lgi-phát, (5121 thoát mọi sợ hãi, 
Danh vang khắp thé gian, Trí tuệ không ai bằng. 


49 Cưu-thi-na-kiệt (15 J! 331595, S. Kuśinagara, P. Kusinär3). 
50 Thường trụ (?# 1#) ở đây chi cho Niét-bàn. 
5! Tinh xá Kỳ Hoàn (іН 23, Jetavana). 
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Ке đến, Tôn giả Uu-ba-quát lại chỉ tháp của Tôn giả Đại Muc-kién-lién 
và nói: 

— Đại vương hãy cúng dường tháp này! 

Vua lại hỏi Tôn giả: 

— VỊ này có công đức gì? 

Tôn giả đáp: 

— Vi này có Thân túc bậc nhất, néu dùng chân án xuống đất thì mặt đất гапо 
động thâu đên cung trời, lại còn hàng phục được hai long vương là Nan-đà và 
Bạt-nan-đà. 

Và Tôn giả nói kệ: 


Giậm chân, đất rung động, Thấu đến cung Dé-thích, 
Thán tüc khóng ai báng, Khóng thé nào ké hét? 
Hai vua róng hung bao, Thấy ngài đều sợ hãi, 

Với thần lực của ngài, Hàng phục đứt cuông sân. 


Bấy giờ, nhà vua liền cúng dường tháp này mười vạn lượng châu báu và 
nói kệ khen ngợi: 

Bậc Thân túc đệ nhật, Đã lìa già, bệnh, chết, 
Có công đức như thê, Con lê Mục-kiên-liên. 

Кё đến, Tôn giả lại chỉ tháp của Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và nói với vua: 

— Đây là tháp của Tôn giả Ma-ha Ca-diép, Đại vương nên cúng dường! 

Vua hỏi: 

— Vị áy có công đức gi? 

Tôn giả đáp: 

- Tôn giả này là người có hạnh biết đủ, không tham muốn, hành khó hạnh 
bậc nhât, được Nhu Lai nhường nửa tòa và trao cho y Tăng-g1à-lê, rât thương 
xót chúng sanh, cũng là người hưng lập Chánh pháp. 

Rôi Tôn giả nói kệ: 


Bậc phước dién đệ nhất, Rất thương người nghèo khó, 
Khoác Táng-già-lé Phật, Khéo hưng lập Chánh pháp. 
Công hạnh của ngài ây, Không thê nào nói hết. 

Vua liên cũng đường mười vạn lượng châu báu ở tháp này và nói kệ khen ngợi: 
Luôn thích hạnh tịch tịnh, An trú chốn rung sáu, 
Bậc ít muốn biết đủ, Con lễ Đại Ca-diễp. 


Kế đó, Tôn giả Ưu-ba-quật chỉ tháp của Tôn giả Bạc-câu-la và nói với vua: 
— Đây là tháp của Tôn giả Bạc-câu-la, Đại vương hãy cúng dường! 

Vua hỏi: 

— VỊ này có công đức gì? 
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Tôn giả đáp: 

— Vị ây là bậc “Vô bệnh đệ nhất”, nhưng không giảng câu pháp nào cho ai, 
chỉ thường 1m lặng. 

Vua sai các quan: 

— Hãy cúng đường tháp này một đồng tiên! 

Các quan tâu vua: 

. — Công đức vôn bình đăng, vì sao Bệ hạ chỉ cúng dường tháp này một 

đông tiên? 


Vua bảo: 

— Hãy nghe trẫm nói kệ: 
Tuy đã dứt vô minh, Trí tuệ sol xét khắp, 
Nhưng như Bạc-câu-la, Ích gì cho thé gian? 


. Lúc ây, đồng tiền kia quay trở lại chỗ vua. Tháy việc lạ lùng này, các dai 

thân cùng ca ngợi vi A-la-hán kia: 

- Hay thay! Tôn giả giữ hạnh ít muốn biết đủ, đến nỗi một đồng cũng 
không nhận. 

Tôn giả Uu-ba-quật lại chỉ tháp của Tôn giả A-nan và nói với vua: 

— Đây là tháp của Tôn giả A-nan, Đại vương hãy cúng dường! 

Vua hỏi: 

— Tôn giả A-nan có công đức gì? 

— VỊ này là thị giả của đức Phật, đa văn bậc nhất và cũng là người kết tập 
kinh điên của Phật. 

Và Tôn giả nói kệ: 


Giữ gìn bát Như Lai, Giỏi nhớ, khéo quyết đoán, 
Học rộng như bién lớn, Biện tài, tiếng dịu êm, 

Làm đẹp lòng trời, người, Khéo biết tâm chư Phật, 

Tất cả đêu sáng tỏ, Là rương báu công đức. 
Được Thê Tôn ngợi khen, Đã hàng phục phiên não, 
Những công đức như thế, Xứng đáng nên cúng dường. 


Vua liền dâng cúng dường một trăm ức lượng châu báu ở ngôi tháp này. Các 
đại thân thây vậy liên tâu vua: 
— Vi sao nơi này Bé ha lại cúng dường nhiều hơn những nơi khác? 


Vua đáp: 

— Hãy nghe trẫm nói nguyên do: 
Thân thê của Như Lai, Pháp thân tánh thanh tịnh, 
VỊ này khéo phụng trì, Vậy nên cúng dường nhiêu. 


Đèn pháp còn ở đời, Xua vô minh tăm tôi, 


Dëu nhờ nơi Tôn giả, 
Như nước trong bién lớn, 
Cũng vậy, biên trí Phật, 
Riêng Tôn giả A-nan, 
Trọn không chút sót quên, 
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Vi thé cúng nhiều hon. 
Dấu chân trâu sao chứa, 
Người khác khó phụng trì. 
Nghe qua đều nhớ hết, 
Nên đáng cúng nhiêu hơn. 


Bây giờ, nhà vua cúng dường các vật phâm, гбі сһар tay hướng về Tôn giả 


Uu-ba-quát thua: 


Nay trám duoc thán này, 
Tu vô lượng công đức, 
Trẫm lập nguyện kiên сб, 
Trang nghiêm nơi thé gian, 
Vâng pháp, đệ tử Phật, 
Nay trám đã làm tròn, 

Nhờ ân đức của người, 

Có được lợi ích lớn, 


Không thể cô phụ chúng, 
Nay mới được làm vua. 
Xây dựng nhiều chùa, tháp, 
Như sao làm đẹp trăng. 
Thực hành các lễ tiết, 

Xin kính lễ Tôn giả. 

Trẫm thây được việc tốt, 
Từ sự giảng bày này. 


. Вау giờ, nhà vua cúng dường các vật phẩm như trên và thường đi đến cội 
Bó-dé dao tràng, nơi cội cây này, Тһе Tôn đã chứng ngộ Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. Vua đã dùng sự cúng dường châu báu hiém có trong thé gian 
đê cúng dường nơi Bô-đê đạo tràng này. 

, Lúc ây, vương phi của vua tên là Dó-xá-la-hy-da? nghi: ^Dai vuong dang 
rât yêu ta và ta cũng rât yêu thuong Đại vương. Thé nhung nay Đại vương lại 
rời bỏ ta, đem nhiêu châu báu dén chó cây Bô-đê. Vậy ta nên tim cách làm cho 
сау ау chết. Khi cây đã chét khô, lá tàn rụng, vua sẽ không đên đó nữa mà sẽ 
cùng ta уш váy." Thé rôi, vương phi liên gọi thây bùa chú дёп bảo: 

— Ông có thê làm chết cây Bó-dé đó không? 
Thây bùa chú đáp: 
— Được chứ! Vương phi hãy cho tôi một ngàn lượng vàng. 

. Vương phi liền dua cho tháy bùa chú một ngàn lượng vàng. Thây bùa chú 
liên đên bên cây Bô-đê, dùng thân chú niệm chú noi cáy và lày dài 1ча buộc cây 
lại. Cây dân dân chêt khô, lá йа tàn rụng xuông, thê nhưng cây vân chưa chêt 
hăn, chỉ bị rụng lá xác xơ. Thây bùa chú tâu với vương phi: 

— Cần phải tưới sữa nóng lên cây, mới có thé khién cây chết khô. 
Vương phi liên tâu vua: 

- Nay thần thiếp muốn đem sữa đến cúng dường cây Bó-dé. 
Vua đáp: 

— Thuận theo ý khanh vậy! 


52 Dé-xá-la-hy-da (4I & #8 2, S. Tisyaraksit3). 
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Thế rồi vương phi tưới sữa nóng lên cây Bó-dé, cây liên khô héo. 
Вау giờ, các vương phi khác tâu với vua: 

- Cây Bó-dë đột nhiên chết khô, lá úa tàn rơi rụng. 

Và họ nói kệ: 


Cây Như Lai nương trụ, Gọi là cây Bó-dé, 

Tại đây thành Chánh giác, Đây đủ Nhất thé trí. 
Nay Đại vương nên biết, Cây này sắp chết khô, 
Màu lá cũng bién đổi, Chăng biết vì cớ sao? 


Vua nghe tin này liên ngât đi, quân thân lây nước rưới lên mặt vua, một hôi 
lâu vua mới tỉnh lại, nước mắt chảy tràn rói nói: 


Ta thấy cây Bó-dé, | Như được tháy Như Lai, 
Nay nghe tin cây chét, Ta cüng sé chét theo. 


Vương phi Dé-xá-la-hy-da thấy vua đau buôn nhu vậy, liền tâu: 

— Xin Ве hạ chớ buôn đau, thân thiếp sẽ làm Bë hạ vui lòng! 

Vua nói: 

— Nếu không có cây ấy thì trẫm đây chăng thiết sống nữa. Như Lai đã chứng 
đắc Vô thượng Chánh đăng Chánh giác tại cội cây ấy, nay cây đã không còn thì 
ta sông làm gi? 

Vương phi nghe vua nói dứt khoát như thé, liền sai người tưới sữa lạnh lên 
gốc cây Bó- dë, rôi cây dàn dàn sóng lại. Vua nghe nói tưới sữa lên đã giúp cây 
Bó-dé sóng lại nên truyền lệnh mỗi ngày mang ngàn thau sữa đến tưới vào góc 
cây, nhờ vậy cây sóng lại như trước. Các vương phi tâu vua: 


— Cây Bô-đê nay đã tươi tôt như xua! 
Nghe xong, nhà vua vô cùng vui mừng, vội đên bên cây Bô-đê ngăm nhìn 
không rời mắt và nói kệ: 


Việc các vua chưa làm, Vua Bình-sa, Trì Quôc, 
Nay ta nên cúng dường, Tăm cho cây Bô-đê, 
Băng sữa và nước thơm, Hương thơm và hương xoa, 


Cũng sẽ cúng dường Tăng, Năm bộ chúng Hiên thánh. 

Khi ấy, vua lại cho bày biện bốn chiếc bồn báu làm bằng vàng bạc, lưu ly 
và pha lê đựng дау các loại sữa thơm và nước thơm, đông thời don ra các món 
án thức uóng, treo giáng tràng phan, bảo cái, mỗi thứ có cả ngàn loại, cùng với 
rất nhiêu hương hoa, kỹ nhạc. Thế rồi, vua hành lễ thọ trì bát quan trai thanh 
tinh,” mặc y phuc sach sẽ, bung lu hương ở trên điện thờ, kính lễ bón phương, 
tâm nghi, miệng nói: 


53 Nguyên tác: Thọ tri bát chi quan trai Bố-tát (ҰЛЖАН BE). Bồ-tát (3ñ Ж, Uposatha) dịch nghĩa 
là Trưởng tịnh. 
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— Xin chư vị đệ tử Hiền thánh của Như Lai ở các phương! Hãy thương xót 
mà nhận sự cúng dường của con. 
Rồi vua nói kệ: 


Thánh đệ tử Như Lai, 

Lia dục nơi ba cõi, 

Xin hãy vân tập vé, 

Тау thuận tâm nguyện con, 
Thường thích nơi tịch lặng, 
Chân tử của Như Lai, 
Được chư thiên cúng dường, 
Xin quý ngài vân tập, 

Chư Thánh ở các nơi, 

Đại Lâm, Ly-bà-đa,”° 

Kháp sông ngòi, rừng núi, 
Các Thánh những nơi đó, 
Hãy vì thương xót con, 
Những уі ở cõi trời, 

Trong thất đá Hương Sơn, 
Xin vân tập về đây, 


Bậc các căn tịch tĩnh, 

Đáng được trời cúng dường, 
Nhận tâm lòng tri ân, 

Giúp giống pháp tăng trưởng. 
Cởi bỏ mọi chấp trước, 

Bậc từ pháp hóa sanh, 

Hãy vì thương xót con, 

Tùy thuận tâm nguyện con. 
Кё Tân, Da-ba-bà,* 

Bên ao lớn A-nậu, 

Kháp các noi nhu thé, 

Nay xin ván táp vé. 

Ма thuán tám nguyén con, 
Cung điện Thi-lê-sa, 

Bậc thân thông đây đủ, 

Vì thương xót con vậy. 


Khi vua nói như vậy xong, liên có ba mươi vạn Ту-Кһео nhóm họp đến. 
Trong đại chúng ây, có mười vạn là Ty-kheo A-la-hán, hai mươi уап là Ty-kheo 
Hữu học và Ty-kheo phàm phu, còn lại tòa của Thượng tọa không có người 
ngôi. Vua liên hỏi các Ty-kheo: 

— Tòa của Thượng tọa sao không có уі nào ngôi? 

Bây gió, trong đại chúng có một vi Ty-kheo tên là Da-xá, là bậc đại A-la- 
һап đã chứng Sáu thông, уі này nói với vua: 

— Tòa này là tòa của Thượng tọa, trong đây không ai dám ngôi. 

Vua lại hỏi: 

— Ó chỗ Tôn giả có Thượng tọa chăng? 

Tôn giả Da-xá đáp: 

- Таџ Đại vương! Có vị Thượng tọa được đức Phát thọ ký tên là Tân-đâu-lô 
xứng đảng ngôi vào chó này. 

Vua vô cùng уш mừng, nói: 

— Trong đây có Ty-kheo nào được gặp Phật không? 

Tôn giả Da-xá đáp: 

- Thưa Đại vương, có ngài Tân-đầu-lô, ngài ây vẫn còn ở thê gian. 


5 Đa-ba-bà (& ỳ# 2, S. Tamasävana). 
55 Ly-bà-da (BE ÿ# Z, Revata). 
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Vua lại thưa: 

— Có thé гар được Ty-kheo áy không? 

Tôn giả Da-xá đáp: 

— Tâu Đại vương! Không lâu nữa sẽ được gặp, ngài ду sắp đến ròi. 

Bây giờ, Vua A-dục vô cùng hoan һу, nói kệ: 

Con sớm được lợi ích, Nhờ có sự nhiếp thọ, 
Giúp con tận mắt thấy, Tôn già Tân-đầu-lô. 

Вау giờ, Tôn già Tán-dáu-ló dẫn vô só A-la-hán tuân tự theo sau, giống 
như con nhạn chúa từ trên hư không đi đên, ngôi vào chô Thượng tọa. Các 
Ty-kheo-táng đêu kính lê rôi theo thứ lớp mà ngôi. Nhà vua trông thây Tôn giả 
Tân-đâu-lô râu tóc bạc trắng giống như hinh dáng bậc Độc giác, liền dành lễ sát 
chân ngải, quỳ gói, cháp tay, chiêm ngưỡng dung nhan của Tôn giả Tán-dáu-ló 
và nói kệ: 


Con пау ở ngôi vua, Thống lãnh Diém-phü-dé, 
Nhưng không hé tháy vui, Như được thấy Tôn giả. 
Con nay gặp Tôn giả, Như gặp Phật tại thé, 
Lòng con đây phán khởi, Hơn có được ngôi vua. 


Vua lại hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 
- Tôn giả đã từng diện kiên Тһе Tôn, bậc ba cõi déu kính ngưỡng u? 
Lúc đó, Tôn già Tán-dáu-ló láy tay vén chán mày ròi nhìn vua mà nói: 


Tôi được thây Như Lai, Thê gian không gi sánh, 

Toàn thân màu vàng ròng, Ba mươi hai tướng tốt. 

Mặt như ánh trăng đây, Giong nói thật êm diu, 

Hàng phục mọi não phiên, Thường an trú tịch diệt. 
Vua lại hỏi: 


— Tôn giả được gặp Phật nơi nào? 
Tôn già Tân-đâu-lô đáp: 
= Lúc Như Lai dẫn năm trăm Tỳ-kheo A-la-hán đến thành Vương Xá an cư 
lân đâu, tôi cũng có mặt trong hội chúng lúc đó. 
Và Tôn giả nói kệ: 


Тһе Tôn, Đại Mâu-ni, Và những bậc lìa dục, 
Trú tại thành Vương Xá, An cư ba tháng mưa. 
Tôi có trong chúng ây, Thường kê cận Như Lai, 
Nay Đại vương nên biết, Tôi tận mắt thây Phật. 


Lại nữa, lúc đức Phật ở Xá-vệ, Thé Tôn đã thi triển đại thần thông, bién hóa 
nhiêu cách, bién hiện hình ảnh chư Phật đây khắp các phương, cho đến cõi trời 
A-ca-ni-tra. Lúc ây, tôi cũng ở đó, tận mắt nhìn thây các tướng thần thông do 
Như Lai biên hóa ra. 
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Rồi Tôn giả nói kệ: 

Sức thần thông của Phật, Hàng phục các ngoại đạo, 
Phật du hành mười phuong, Tôi đích thân nhìn thấy. 

Lại nữa, lúc Như Lai ở cõi trời nói pháp cho mẫu thân, tôi cũng có ở đó. 
khi thuyết pháp cho mẫu thân xong, Тһе Tôn đã dẫn chư thiên từ trên cõi trời 
giáng xuông đất nước Тёпр-са-ха.5 Khi ấy, tôi đã tháy được hai việc này. Trời, 
người đều được phước lac. Ty-kheo-ni Uu-ba-la °? hóa làm Chuyển Luân Thánh 
Vương, dẫn vô số quyên thuộc nương hư không mà đến chó Thé Tôn, tôi cũng 
có chứng kiến việc này. 

Ебі Tôn giả Tân-đâu-lô nói kệ: 


Nhu Lai trên cõi trời, Ngài an cư nơi đó, 
Tôi cũng ở trong ây, Là quyên thuộc Như Lai. 


Lại nữa, lúc Như Lai ở nước Xá-vệ cùng với năm trăm Ty-kheo A-la-hán, 
khi đó con gái của trưởng giả Cấp Cô Độc cũng đang ở nước Phú-lâu-na Bạt- 
dà-na.* Bây giờ, cô này thỉnh Phật và chúng Ty-kheo-táng, сас Ty-kheo mỗi vị 
đều nương hư không dé đến thọ thỉnh, còn tôi lại dùng thần lực nâng ngọn núi 
lớn dé đến. Khi ấy, Thế Tôn quở trách tôi: “Thầy đâu được hiện Thân túc nhu 
thé. Nay Như Lai phạt thầy tru lại lâu dài ở thé gian, không được vào Niét-bàn, 
hộ trì Chánh pháp của Như Lai không để diệt mát.” 

Rồi Tôn giả Tán-dàu-ló nói kệ: 


Thế Tôn nhận lời thỉnh, Cùng năm trăm Tỳ-kheo, 
Tôi liên dùng thân lực, Nhắc núi lớn mà đi. 

Тһе Tôn trách phạt tôi, Trụ lại, khoan diệt độ, 
Hộ trì Chánh pháp Phật, Chó đề pháp diệt mát. 


Có lần Như Lai cùng các Ту-Кһео vào thành khất thực. Khi đó, Đại VƯƠng 
là một trong hai cậu bé đang chơi đùa trên đất cát, thây Phật từ xa ổi tới, một 
cậu bé vóc một nắm cát dâng cúng dường Phật. Lúc ây, Thé Tôn liên thọ ký cho 
cậu bé này răng: “Sau khi Như Lai diệt độ khoảng một trăm năm, cậu bé này 
sẽ làm vua tại thành Ba-liên-phất, thông lãnh cõi Diém-phü-dé, tên là A-duc. 
VỊ vua này sẽ phân chia rộng rãi Xá-lợi của Như Lai, trong một прау xây dựng 
tám mươi bốn ngàn ngôi tháp.” Cậu bé ây nay chính là Đại vương. Lúc ây, tôi 
cũng có mặt ở đó. 

Rồi Tôn giá Tân-đầu-lô nói kệ: 

Lúc Vua còn thơ âu, Vóc cát cúng dường Phát, 
Khi Phật thọ ký Vua, Chính tôi cũng ở đó. 


5 Tăng-ca-xa (139 3, S. Samkasya). 
57 Ưu-ba-la (Ж, S. Utpalavarn3). 
58 Phú-lâu-na Bạt-đà-na (= 435 EX PEBR, S. Pundavardhana). 
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Vua hỏi Tôn giả Tân-đầu-lô: 

— Hiện tại Tôn giả ở đâu? 

Tôn giả Tân-đâu-lô đáp: 

— Tôi hiện đang ở một ngọn núi phía Bắc, ngọn núi ấy tên là Kién-dà-ma- 
1а,” cùng với các Ty-kheo đồng Pham hạnh. 

Vua lại hỏi: 

- Góm có bao nhiêu vi? 

Tôn giả Tân-đầu-lô đáp: 

— Có sáu mươi ngàn Ty-kheo A-la-hán. 

Tôn giả lai nói với vua: 

— Đại vương không nên hỏi nữa, việc cần làm lúc này là sửa soạn cúng 
dường chư Tăng. Các vị ду thọ thực xong sẽ khiên Đại vương hoan һу. 

Vua nói: 

. — Đúng vậy, thưa Tôn giá! Nhưng trước tiên trám phải cúng đường cây Bồ- 
đê đê tưởng nhớ nơi đức Phật giác ngộ. Sau đó, trâm sẽ dâng hương hoa và thức 
ăn thức uông thượng hạng lên chúng Tăng. 

Vua liền ban sắc lệnh cho các quan thông báo khắp cả nước: “Vua sẽ trích 


mười vạn lượng vàng để cúng dường chúng Tăng, một ngàn vò nước thơm tưới 
ướt cây Bô- dé và tập hợp năm chúng.”® 


Lúc â ây, Vương tử Cáu-na-la*' đứng bên canh vua, đưa hai ngón tay lên chứ 
không nói lời nào, ngụ y muốn vua cúng dường gấp đôi. Mọi người nhìn tháy 
thê đêu cười, vua cũng cười bảo: 


— О hay, Vương tử có ý tăng công đức cúng dường! 

Vua nói tiếp: 

— Vậy thì trám dùng ba mươi vạn lượng vàng để cúng dường chúng Tăng, 
thêm một ngàn vò nước thơm tưới cây Bó-dé. 

Vương tử lại đưa lên bốn ngón tay, ý nói gáp bón. Lúc ấy, vua nói giận bảo 
các quan: 

— Ai dạy Vương tử làm việc này? Muôn tranh với ta sao? 

Một vi quan thưa: 


— Tâu Đại vương! Không ai dám tranh với Đại vương cả! Chỉ là Vương tử 
thông minh lanh lợi, muôn có thêm công đức nên mới làm như vậy. 


Bấy giờ, nhà vua quay sang phải nhìn vương tử, ròi bạch với vị Thượng tọa 
Da-xã: 


9 Kiền-đà-ma-la (Е, S. Gandhamädana). 

60 Ngũ chúng (TLX): Năm chúng xuất gia đệ tử Phật, gồm có: Ty-kheo, Tỳ-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, 
Sa-di, Sa-di-ni. 

6! Cáu-na-la (183 , Kunala). 
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— Tru các vật trong thuong khó cüa trám, cón tát cá những øì ở cõi Diêm- 
phü-dé này, ngay đến phu nhân, thé nữ, quán thân, quyên thuộc và cả con ta, 
Thái tử Câu-na-la déu dâng cúng hết cho chúng Tăng Hiền Thánh. Hãy thông 
báo khắp cả nước, tập hợp tất cả năm chúng! 


Rồi vua nói kệ: 


Trừ kho tàng vua га, Còn phu nhân, thé nữ, 
Các quan và dân chúng, Déu dâng cúng Thánh Tăng. 
Thân ta cùng Thái tử, Cũng đêu dâng cúng hêt. 


Sau đó nhà vua, Thượng tọa Da-xá cùng các vị Ty-kheo tự tay dội nước 
thơm tăm gội cây Bó-dé. Bây giờ, cây Bô-đê trở nên xanh tôt, cành lá sum suê. 
Mọi người đông nói kệ: 


Vua tám cây Bó-dë, Nơi giác ngộ Vô thượng, 
Cây càng thêm sum suê, Cành lá thật xanh tôt. 


Vua cùng các quan vô cùng hoan hy. Vua tắm cây Bồ-đề xong, kế đến lại 
cúng dường chúng Tăng. Bấy giờ, Thượng tọa Da-xá nói: 

— Đại vương! Hôm nay, có Đại Tỳ-kheo-tăng nhóm họp, Đại vương nên 
phát tâm thuân tín cúng dường. 

Lúc ây, nhà vua tự tay dâng cúng từ trên xuống dưới. Khi đó có hai Sa-di 
ăn xong, lây bánh vo thành viên ném nhau đùa giỡn. Nhà vua trông (һау liền 
CưỜi và nói: 

— Hai Sa-di này choi tró nhu tré con. 

Cüng dường xong, vua trở lai đứng trước Thượng tọa Da-xá, Thượng toa 
nÓI VỚI упа: 

— Đại vương chớ sanh tâm bất kính! 

Vua thưa: 

— Thượng tọa! Con không hé khởi tâm bát kính, nhưng thấy hai Sa-di chơi 
trò trẻ con, giống như trẻ con thé gian lây đất ném nhau, còn hai Sa-di thì vò 
bánh ném nhau. 

Thượng tọa Da-xá nói với vua: 

— Hai vị Sa-di này dëu là A-la-hán giải thoát, nên cúng dường thức ăn cho 
các vị ду. 

Vua nghe vậy càng thêm kính tin và suy nghĩ: “Ta có thể triển chuyền cúng 
dường đến hai Sa-di này. Hôm пау, ta sẽ cúng dường vải lụa và у kiếp-bỗi cho 
tát cả chúng Tăng.” 

Bây giờ, hai Sa-di biết tâm niệm của vua, liên nói với nhau: “Chúng ta phải 
khiến cho vua càng thêm kính tin.” Thế là một vị Sa-di mang đến cho vua cái 
nói, còn một Sa-di trao cho vua thuốc nhuộm. 
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Vua hỏi Sa-di: 

- Những thứ này đề làm gì? 

Hai Sa-di đồng nói: 

‚ — Đại vương vi chúng tôi mà cúng dường chúng Tăng vải lụa và y kiếp- 
bôi. Chúng tôi muôn Đại vương nhuộm màu trước, sau đó cúng dường cho 
chúng Tăng. 

Lúc này, nhà vua nghĩ: “Ta chỉ suy nghĩ chứ chưa nói ra, nhưng hai Đại sĩ 
này đã dác Tha tâm trí nên biệt được tâm ta." Vua liên cúi đâu kính lê chúng 
Tăng và nói kệ: 

Trẫm là dòng Không Tước, Quyến thuộc cả nội ngoai, 
Nhờ sự cúng dường này, Đêu được lợi ích lớn. 
Gặp được ruộng phước lành, Vui gieo trồng đúng thời. 

Thé rồi vua nói với Sa-di: 

— Nay trám nhờ hai Tôn giả mà cúng dường у cho chúng Tăng. 

Cúng y cho chư Tăng xong, vua lại cúng ba y và bốn mươi vạn lượng châu 
báu đên năm bộ chúng. Sau khi chư Tăng chú nguyện xong, vua lại trích bôn 
trăm vạn lượng châu báu đê chuộc lại cung nhân, thê nữ, thái tử và quân thân 
ở cõi Diêm-phù-đê. 

Vua A-dục đã tạo vô lượng công đức như thế.® 


Bán Hán, hết quyên 23. Đầu quyển 24 có thêm một dòng chữ Hán, là dáu vết của sự phân chia 
chương, muc thời xưa còn sót lại. Đó là Đệ пей tung Đạo phẩm đệ nhất ( Ti 8 iB m $8 —). 
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QUYEN 24 


605. BÓN NIỆM XÚ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Có bón niệm xir? Những gi là bón? Đó là quán thân trên thân, quán thọ 
trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


+ 


606. NÊN TU BÓN NIÊM XÚ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón niệm xứ. Những gi là bón? Đó là quán thân trên thân, quán thọ 
trên thọ, quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp. 

Như vậy, này các Ty-kheo! Đôi với bón niệm xú пау, các thây cân phải tu 
tập đây đủ, tinh cán nô lực, chánh niệm tỉnh giác, cần phải học tập. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


607. CON ĐƯỜNG TRUC ТІЕР (2): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.605. 0170c28). 

2 Nguyên tác: Tứ niệm xứ (71256), còn gọi là tứ niệm trụ, là 4 chỗ đề trụ tâm, 4 phương pháp tu tập 
thiên định. 

3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.606. 0171a03). Tham chiếu: S. 47.24 - V. 173. 

4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.607. 0171a09). Tham chiếu: S. 47.1 - V. 141. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Có con đường trực tiếp? giúp cho chúng sanh đạt được thanh tịnh, vượt 
thoát sầu bi, chấm dứt khó đau, được pháp như thật, đó là bón niệm xứ. Những 
gi là bón? Đó là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm và 
quán pháp trên pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


608. THÁNH PHÁP BÓN NIÊM ХО” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo xa rời bốn niệm xứ tức là đã xa rời Thánh pháp như thật; đã 
xa rời Thánh pháp như thật tức là xa rời Thánh đạo; đã xa rời Thánh đạo tức là 
xa rời pháp giải thoát;Š néu đã xa rời pháp giải thoát thì không thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, lo, buôn, khổ, não. Như Lai nói người này không thoát khỏi 
khó đau. 

Nếu Tỳ-kheo nào không xa rời bốn niệm xứ tức là không xa rời Thánh pháp 
như thật; đã không xa rời Thánh pháp như thật là không xa rời Thánh đạo; đã 
không xa rời Thánh đạo là không xa rời pháp giải thoát; đã không xa rời pháp 
giải thoát sẽ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. Nhu Lai nói 
người này đã thoát khỏi các khô đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


609. TẬP KHOI ССА BÓN NIÊM XÚ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 


5 Nguyên tác: Hữu nhất thừa đạo (ЖЯ — 3€ 3). Xem chú thích 66, kinh số 535, quyền 19, tr. 591; Тар. Ж 
(7.02. 0099.535. 0139a16). 

6 Đắc như thật pháp (18 1%): Chứng đắc chân lý. 

7 n 1 đặt theo nội dung Тар. # (7.02. 0099.608. 0171a15). Tham chiếu: S. 47.33 - V. 179; S. 47.41 
8 Nguyên tác: Cam lộ (H ЖҰ, атаға). 

° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.609. 0171a26). Tham chiếu: 5. 47.42 - V. 184. 
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— Hóm nay, Nhu Lai sé nói vé su táp khói cüa bón niém xit và su diét tán 
của bón niệm xứ. Các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghi! 


Thê nào là sự tập khởi của bốn niệm xứ và thế nào là sự diệt tận của bốn 
niệm xứ. 

Sự tập khởi của thức ăn là sự tập khởi của thân. Thức ăn đoạn diệt thì thân 
đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán theo sự tập khởi của thân và hãy sống 
tùy quán theo sự đoạn diệt của thân. Khi đã sóng tủy quán theo sự tập khởi và 
đoạn diệt của thân гбі thì không còn nương tựa vào đâu nữa, đối với mọi việc ở 
thê gian vĩnh viễn không còn chấp thủ. 


Cũng vậy, sự tập khởi của xúc là sự tập khởi của thọ. Xúc đoạn diệt thì thọ 
đoạn diệt. Như vậy, hãy sóng tùy quán thọ theo sự tập khởi của pháp và hãy 
sống tùy quán thọ theo sự đoạn diệt của pháp. Khi đã sống tùy quán thọ theo 
SU tập khởi và đoạn diệt của pháp rôi thì không còn nương tựa vào đâu nữa, đối 
với mọi việc ở thé gian vĩnh viễn không còn chấp thủ. 

Sự tập khởi của danh sắc là sự tập khởi của tâm. Danh sắc đoạn diệt thì tâm 
đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán tâm theo sự tập khởi của pháp và hãy 
sống tùy quán tâm theo sự đoạn diệt của pháp. Khi đã sống tùy quán tâm theo 
Sự tập khởi và đoạn diệt của pháp ròi thi không còn nương tựa vào đầu nữa, đối 
với mọi việc ở thé gian vĩnh viễn không còn cháp thủ. 

Sự tập khởi của tùy шет” là sự tập khởi của pháp. Tùy niệm đoạn diệt thi 
pháp đoạn diệt. Như vậy, hãy sống tùy quán pháp theo sự tập khởi của pháp và 
hãy sông tùy quán pháp theo sự đoạn diệt của pháp. Khi đã sông tùy quán pháp 
theo sự tập khởi và đoạn diệt của pháp rôi thì không còn nương tựa vào đâu nữa, 
đối với mọi việc ở thê gian vĩnh viễn không còn chấp thủ. 

Đó gọi là sự tập khởi của bón niệm xứ và sự diệt tận của bỗn niệm xứ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


610. TU BÓN NIÊM ХО СА BA THOI' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói về việc tu tập bốn niệm xứ, các thây hãy lắng nghe và khéo 
suy nghĩ! 
10 Nguyên tác: Uc niệm ({# Ж). Theo A-ty-dat-ma Giới thân túc luận Ë] Pe, ë ЕЖ 53 Е ii (T.26. 1540.1. 


0614c20), ' “ức niệm” là tên gọi khác chi cho “tùy niệm” (В а). Trong khi đó S. 47.42 - V. 184 goi là 
“tác ý' ° (manasikãra). 


п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.610. 0171b14). Tham chiếu: S. 47.39 - V. 182. 
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Тһе nào là tu tập bốn niệm xứ? Nghĩa là sống quán niệm thân trên nội thân, 
tinh cần nó lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục lo buôn trong thê gian; [sóng 
quán niệm thân trên | ngoại thán,... [sống quán niệm thân trên] nội ngoại thân, 
tỉnh cần nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục lo buôn trong thê gian. 

Tương tu nhu vậy, [Ty-kheo] sóng quán niệm tho,... tâm,... pháp,... nội 
pháp,... ngoai pháp,... nói pháp và ngoai pháp, tinh cán nó luc, chánh niém tinh 
giác, diéu phuc lo buón trong thé gian. 

Đó gọi là Ty-kheo tu tập bón niệm xứ. 

Đức Phát dạy kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Ó thời quá khứ, tương lai, pháp tu bón niệm xit cũng được thuyết như vậy. 


жжж 


611. NHÓM PHÁP THIỆN УА ВАТ THIỆN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có nhóm các pháp thiện và nhóm các pháp bát thiện.! Thế nào là nhóm 
các pháp thiện? Nói một cách chân chánh thì đó là bón niệm xứ. Vì sao như 
vậy? Vì đó là một nhóm thuần nhất thanh tịnh, gọi là bón niệm xứ. Những gi là 
bốn? Nghĩa là niệm xứ quán thân trên thân,... thọ,... tâm và niệm xứ quán pháp 
trên pháp. 

Тһе nào là nhóm các pháp bất thiện? Nhóm các pháp bất thiện, nói một cách 
chân chánh thì đó là năm thứ ngăn che.'^ Vì sao như vậy? Vì đó là một nhóm 
thuân nhất đây đủ các pháp bát thiện, tức là năm thứ ngăn che. Những øì là năm 
thứ ngăn che? Đó là tham dục, sân hận, thụy miên, trạo hỗi và nghi.! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.611. 0171524). Tham chiếu: Tap. Ë (7.02. 
0099.725. 0195b01); Тар. 3& (7.02. 0099.767. 0200b23); Tăng. 2% (T.02. 0125.32.2. 0674а11); 
S. 47.45 - V. 186; 5, 47.5 - V. 145; S. 47.5 - V. 145; А. 5.52 - II. 65. 

5 Nguyên tác: Thiện pháp tu (3, kusalaras?). Bắt thiện pháp tụ (1 #15, akusalarasi). 

^ Nguyên tác: Ngũ cái (Н.Ж, райсапїуағапапі), năm thứ ngăn che. 

5 Nguyên tác: Tham dục cái (Ж 8k Æ, kamacchandanivarana), sân khuê cái (Е 3 , bvapadanivarana), 
thụy miên cái (ЕЕК 25, thinamiddhanivarana), trao hôi cái (18 18 3m, uddhaccakukkuccanivarana), 
nghi cái (SE zi, vicikicchanivarana). 
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612. VÍ DỤ CÂY CUNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Giống như người cám bốn loại cung cứng chắc, dùng hết sức manh bán 
vào cái bóng của cây đa-la thì mũi tên nhanh chóng xuyên qua mà không chút 
trở ngại. Cũng vậy, bón bậc đệ tú!” của Như Lai với nó lực manh mẽ, lợi căn, trí 
tuệ, sông đến trăm tuói. Trong suốt một trăm năm đó được Như Lai thuyết pháp, 
dạy dó, ngoại trừ những lúc ăn, uông, ngủ, nghỉ, đại tiểu tiện, còn lại thời gian 
thường nói, thường nghe. Đối với những lời dạy của Như Lai, các đệ tử băng trí 
tuệ sáng suốt, lanh lợi, họ hết lòng thọ trì, không chướng ngại và không có gì dé 
hỏi lại Như Lai nữa. Như Lai thuyết pháp không bao giờ dứt, đệ tử nghe pháp 
cũng trọn một đời, đến lúc lâm chung, Như Lai thuyết pháp vẫn không cùng 
tận. Nên biết, lời nói của Như Lai vô lượng, vô biên; tên gọi, câu chữ, nghĩa lý, 
nội dung cũng lại vô lượng, vô biên, không cùng tận, đó chính là bốn niệm xử. 
Những gi là bón? Đó là niệm xứ vé thân,... thọ,... tâm và niệm xứ về pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy hoan һу 
phụng hành. 

Tắt cả kinh nói vé bón niệm xứ déu có câu kết luận này: “Cho nên, này các 
Tỳ-kheo, nên tu tập đối với bỗn niệm xứ và khởi lòng ưa thích hơn nữa, tinh cân 
nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác. Hãy nên học như vậy!” 


Жжжж 


613. NHÓM THIỆN, ВАТ THIÊN"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có nhóm bát thiện và nhóm thiện. Những gi là nhóm bát thiện? Nói một 
cách chân chánh thì đó là ba bất thiện căn. Vì sao như vậy? Vì ba bất thiện căn 
là nhóm thuần nhất các pháp bất thiện. Những gi là ba? Đó là tham bát thiện 
căn, sân bát thiện căn và si bất thiện căn. 

Thế nào là nhóm thiện? Đó là bốn niệm xứ. Vì sao như vậy? Vì bón niệm 
xứ là nhóm thuần nhất đây đủ các pháp thiện. Đây goi là thiện thuyết. Những gi 
là bón? Đó là niệm xứ vé thán,... tho,... tâm và niệm xứ về pháp. 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.612. 0171c06). Tham chiếu: Thân mao hy thu kinh 
ЕЕЕ: EE £ Ке (7.17. 0757.1. 0591c11 ); M. 12, Mahasihanada Sutta (Dai kinh su tứ hóng). 


z Nguyễn tác: Thanh văn (2 Ri], Savaka), vừa có nghĩa là bậc Thanh văn vừa mang nghĩa là đệ tử. 
18 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.613. 0171c22). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Cũng như nói về Ba bất thiện căn, các kinh nói về Ba ác hạnh là thân ác 
hạnh, miệng ác hạnh và y ác hanh; Ba tưởng là duc tưởng, sân tưởng và hại 
tưởng; Ba giác là đục giác, sân giác và hại giác; Ва cõi là cói dục, cõi sân уа 
cõi hại déu nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


614. ВАС DAI TRƯỢNG PHU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, có Ty-kheo kia đi đến chó Phật, lay sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Như Thé Tôn nói về dai truong phu,” vậy thé nào là 
đại trượng phu? Thê nào là chăng phải đại trượng phu? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Ty-kheo khéo hỏi Nhu Lai vé nghĩa dai truong 
phu. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho thầy. 

Nếu Tỳ-kheo sông quán niệm thân trên thân, sau khi sông quán niệm thân 
trên thân rồi mà tâm không lìa dục, không được giải thoát, không sạch hết các 
lậu hoặc thi Ta nói người này chăng phải là đại trượng phu. Vì sao như vậy? Vì 
tâm không giải thoát. 

Nếu Ту-Кһео sống quán niệm thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên 
pháp, sau khi sông quán niệm thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp rôi 
та tâm không Па dục, không được giải thoát, không sạch hết các lậu hoặc thì 
Ta nói người kia chăng phải là dai trượng phu. Vì sao như vậy? Vì tâm không 
giải thoát. 

Nếu Ту-Кһео sông quán niệm thân trên thân mà tâm được Па dục, tâm được 
giải thoát, sạch hết các lậu hoặc thì Ta nói người kia là đại trượng phu. Vì sao 
như vậy? Vì tâm đã được giải thoát. 

Nếu sông quán niệm thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp, sau khi 
sống quán niệm thọ trên thọ, tâm trên tâm và pháp trên pháp rôi mà tâm được 
lia dục, tâm được giải thoát, sạch hết các lậu hoặc thì Ta nói người kia là đại 
trượng phu. Vì sao như vậy? Vì tâm đã được giải thoát. 


!° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.614. 0172a08). Tham chiếu: S. 47.11 - V. 158. 
? Đại trượng phu (Ж ЖЯ: Ж, mahãpwrisa). 
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Này Tỳ-kheo! Đó goi là dai truong phu và chăng phải dai truong phu. 
Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát day déu hoan hy và 
{йу hy, kính lễ rói lui ra. 


Kk ək 


615. CHU NI VÀ BÓN NIÊM XÚ”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khất thực. Dọc đường Tôn giả suy nghĩ: “Hôm nay, trước tiên ta đến chùa Tỳ- 
kheo-ni.” Tôn giả liền đi đến chùa Tỳ-kheo-ni. 

Các Ty-kheo-ni từ xa thây Tôn giả A-nan đi đến thì vội vàng trải tòa 
thỉnh ngôi. 

Вау giờ, các Ту-Кһео-пі dành lễ sát chân Tôn giả A-nan rôi ngòi sang một 
bên, thưa rằng: 


- Bạch Топ giả! Những Ty-kheo-ni chúng con đang tu tập bốn niệm xứ, 
buộc tám an trú, tự biết trước, sau, lên, xuống.” 

Khi ấy, Tôn giả A-nan bảo các Tỳ-kheo-ni: 

— Lành thay! Lành thay! Thưa các cô! Hãy tu tập như những gi mà các cô 
đã nói. Những ai tu tập bốn niệm xứ, khéo buộc tâm an trụ thì phải biết trước, 
sau, lên, xuông như vậy. 

Thé rôi Tôn giả A-nan thuyết nhiều pháp thoại cho các Ty-kheo-ni. Sau khi 
thuyết pháp xong, Tôn giả đứng dậy rời di. 

Bây 010, sau khi vào thành Xá-vệ khất thực trở về, Tôn già А-пап cất у bát, 
rửa chân rồi đi đến chỗ Thế Tôn, lạy sát chân Phật rôi ngôi sang một bên và đem 
những lời nói của các Tỳ-kheo-ni thuật lại đây đủ với Thế Tôn. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Lành thay! Lành thay! Nên như thế mà tu tập bón niệm xứ, khéo buộc tâm 
an trú, biết rõ trước, sau, lên, xuống. Vi sao như thế? Vì đối với tâm tìm câu bên 
ngoài, tâm tán loạn, tâm không giải thoát? thì đều phải biết rõ như thật rôi sau 
đó ché ngự, khiến tâm tim lại chính mình. 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.615. 0172a06). Tham chiếu: S. 47.10 - V. 154. 

? Nguyên tác: Tri tiên hậu thăng giáng (41RA Æ). S. 47.10 - V. 154: (Лағат pubbenaparam 
visesam sañjananti (Rõ biệt quảng đại, trước sau thù thăng), HT. Thích Minh Châu dịch. 

з Nguyên tác: Tâm u ngoại cầu (> КЖ), “Tán loạn tâm bát giải thoát” (ВКА). Tham 
chiếu: S. 47.10 - V. 154: Bahiddha vã сіпат vikkhipati (hoặc tâm phán tán hướng ngoai), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 


^ Bàn Hán có cấu trúc tối nghĩa. Đoạn kinh này nương vào S. 47.10 - V. 154 dé hoàn thiện. 
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Nêu Ty-kheo sóng quán niệm thân trên thân, sau khi sông quán niệm thân 
trên thân rồi mà thân mê ngủ, tâm pháp biếng nhác, Tỳ-kheo ây nên khởi lòng 
tin trong sạch, giữ lây tướng tịnh tín.” Sau khi khởi lòng tin trong sach và nghi 
nhớ tướng tịnh tín rôi thì tâm của vị Ту-Кһео ây được hân hoan, do hân hoan 
nên sanh hy lac. Do tâm vi ây có hy lac nén thân khinh an,” do thân khinh 
an nên cảm nhận được sự an lạc nơi thân. Khi cảm nhận được sự an lạc nơi 
thân rồi thì tâm vị ấy có định. Với tâm có định, Thánh đệ tử nên học như vây: 
“Đỗi với ý nghĩa này, nếu tâm của ta còn phân tán bên ngoài thi phải nhiếp 
phục, khiến cho dừng nghỉ, không khởi giác tưởng và quản tưởng, không giác, 
không quán, sông an trú lạc với xả và niệm. Khi đã sóng an trú lạc rôi thì biết 
rõ như thật.” 


Sóng quán niệm vé thọ, vé tám và vé pháp cũng nói như thé. 
Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


616. ĐẦU ВЕР GIÓI? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy giữ lây tướng tự tâm,” chớ dé phân tán ra bên ngoài. Vì sao nhu vậy? 
Như Tỳ-kheo mê mờ thiêu hiểu biết, không khéo léo, không giữ lẫy tướng của 
tâm mình mà nắm bắt tướng bên ngoài, Tỳ-kheo này sau đó sẽ thoái giảm, tự 
sanh chướng ngại. Ví như người đâu bếp ngu si thiếu hiểu biết, không khéo 
léo điêu hóa сас gia vị chua, chát, mặn, nhat? dé vừa ý chủ; không khéo léo 
năm bát được sở thích của chủ đề kết hợp các gia vị chua, chát, mặn, nhạt. Đầu 
bếp đã không khéo thân cận hâu hạ chủ, không dò xét được sở thích của chủ, 
không lắng nghe ước muốn của chủ, không khéo năm bắt tâm ý của chủ mà tự 
ý điêu hòa các gia vị dé phuc vụ chủ. Do không thích hợp với ý chủ nên chủ 
không hài lòng; vì không hài lòng nên chàng ban thưởng, cũng chăng thương 


? Nguyên tác: Tướng tinh (188). Tham chiếu: S. 47.10 - V. 154: Tenānanda, bhikkhunä kismiñcideva 
pasadaniye nimitte cittam panidahitabbam. (Này Ananda, Ty-kheo сап phài huóng tám dén mót tuóng 
tịnh tín (pasadanrye nimitte)), HT. Thích Minh Châu dich. 

? Nguyên tác: Thân y tức ( 8 1% EL, kayapassaddhi, passaddhakayo), chi cho thân khinh an. 

? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.616. 0172b23). Tham chiếu: S. 47.8 - V. 149. 

% Nguyên tác: Đương thủ tự tâm tướng ( ДХ Н 4248). S. 47.8 - V. 149: Sakassa cittassa nimittam 
ugganhati (Hãy nên học tập tướng tâm của mình). 

” Nguyên tác: Toan, hàm, tac (B, IR, BE). S. 47.8 - V. 149: Ambilaggehipi, tittakaggehipi, katukaggehipi, 
madhuraggehipi, khàrikehipi, akharikehipi, lonikehipi, alonikehipi (chua, dáng, cay, ngot, chát kiém, 


không phải chát kiềm (khãrikehipi, akhàrikehipi), chát mặn, không phải chát mặn), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 
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mến. Ty-kheo mê mờ thiếu hiểu biết cũng giống như vậy, chăng khéo léo sống 
quán niệm thân trên thân, không thể đoạn trừ tất cả thượng phân phiền não, 
chăng thể nhiếp giữ tâm mình, lại cũng không được nội tâm tịch tĩnh, chăng 
được chánh niệm tỉnh giác thăng diệu, lại cũng chăng được bón thứ tâm pháp 
tăng thượng, không trụ an lạc với hiện pháp, chưa được Niét-bàn an ôn. Đây 
gọi là Ty-kheo mê mờ thiếu hiểu biết, chăng khéo léo, không thé khéo nhiếp giữ 
tướng nội tâm mà nắm bát tướng bên ngoài, tự sanh chướng ngại. 

Nếu có 1-kheo thông tuệ biện tài, phương tiện khéo léo, nhiếp giữ nội tâm, 
rôi sau mới tiếp thu tướng bên ngoài, vị áy vé sau trọn không thoái thật hoặc 
tự sanh chướng ngại. Ví như người đầu bếp khôn ngoan, hiểu biết, phương tiện 
khéo léo, tìm cách điều hòa các gia vi chua, chát, mặn, nhat dé phục vu chủ. 
Khéo năm bát được khâu vị, sở thích của chủ dé điều hòa các gia vi, đáp ứng 
được mong muốn của chủ, làm theo đúng hương vị chủ ưa thích; dâng lên chủ 
dùng, người chủ đã hài lòng rôi thì chắc chăn sẽ được khen thưởng và được 
yêu mến gấp bội. Như thé là người đầu bếp thông minh, khéo hiểu được tâm 
ý của chủ. Ty-kheo cũng như thé, sóng quán niệm thân trên thân, đoạn trừ tất 
cá thượng phán phiền não, khéo thu nhiếp tâm, nội tâm dùng lặng, chánh niệm 
tỉnh giác, được bốn thứ tâm pháp tăng thượng, trụ an lạc trong pháp hiện tại, 
đạt được điều chua dat là Niét-bàn an ôn. Đây gọi là 1-kheo thông tuệ biện 
tài, phương tiện thiện xảo, nhiếp giữ tướng nội tâm, nhiếp giữ tướng bên ngoài, 
trọn không thoái thất, không bị chướng ngại. 


Sống quán niệm vë thọ, về tâm và về pháp cũng nói như thế. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


617. CANH GIỚI TỰ DO" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, có một con chim tên là la-bà?? bị chim ưng bắt lây bay lên hu 
không. Giữa hư không, chim la-bà kêu: “Ta không cảnh giác nên mới gặp nạn 
này. Ta lia bỏ chô ở của cha mẹ mà đi chơi chó khác nên mới bị nạn này. Sao 
nay ta bị kẻ khác làm khôn khô, không được tự do.” 


? Nguyên tác: Thượng phiên não (918). Theo A. 10.13 - V. 17 thì đây có thể là năm thượng phân 
kiết sử (paficuddhambhagiyani samyojanani): Riparago, ariparago, mano, uddhaccam, avijjà (sắc ái, 
vô sắc ái, man, trao cử, vô minh), HT. Thích Minh Châu dịch. 


31 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.617. 0172c24). Tham chiếu: $. 47.6 - V. 146. 
32 La-bà (#2, lāpa) chi cho chim cút. 
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Chim ưng bảo la-bà: 

“Ngươi có cảnh giới riêng ở đầu mà được tự do?” 

La-bà đáp: 

“Trong rãnh cày nơi đồng ruộng là cảnh giới riêng của tôi, đủ dé tránh các 
tai nạn, là noi ở của cha me, là nhà 161.” 

Chim ưng nói với la-bà băng giọng kiêu mạn: 

“Được, ta thả cho ngươi trở về nơi rãnh cày trong đồng ruộng, xem ngươi 
có thê thoát được tay ta không?” 

Thé гбі, chim la-bà thoát khỏi móng vuốt của chim ưng, trở về nơi rãnh cày 
và núp dưới một khối đất to, rồi năm yên nơi ây. Sau đó, chim la-bà đứng trên 
khối đất to, khiêu chiên đánh nhau với chim ưng. 

Chim ưng liền nói giận mắng: 

“Ngươi là loài chim nhỏ mà dám đánh nhau với ta sao?” 

Chim ưng quá đỗi tức giận lao thăng tới, lúc này la-bà lập tức trón xuống dưới 
khối đất to. Chim ưng trên đà lao mạnh, nên ngực va vào khói đất cứng, liên tan 
thân mất mạng. Khi ây, chim la-bà núp sâu dưới khối đất, ngắng lên nói kệ: 


Chim ưng bay mạnh đến, La-bà núp chỗ mình, 

Vi ưng quá sân hận, Nên chuôc họa nát thân. 
Ta đây đủ sáng suốt, Nương ở chỗ của mình, 
Оер oán, tâm tùy һу, Tự vui khéo lượng sức. 
Người dẫu có hung ác, Mạnh như trăm ngàn vol, 
Chăng băng phân mười sáu, So trí tuệ của ta, 

Xem trí ta thù thắng, Tiêu diệt được chim ưng. 


Cũng vậy, này các Ty-kheo! Nhu chim ung kia, vi при 51 nën tu bó сапһ 
giới thân thuộc của cha me mà bay vào nơi khác nên gặp phải tai họa đó. Ту- 
kheo các thây cũng nên như thê, phải ở chính nơi cảnh giới tu học của mình, 
nên khéo giữ gìn, tránh xa cảnh giới khác, đây là điều cân phải học. 


Này các Ту-Кһео! “ Chỗ khác, cảnh giới khác”, đó nghĩa là cảnh giới của 
năm dục: Mắt thây sắc đẹp vừa ý thi ưa thích, nghĩ dén sắc đẹp, tâm tham muón 
dính mắc; tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi ném vị, thân biết xúc cham 
vừa ý, ưa thích, nghĩ đến xúc chạm êm dịu, khởi tâm đắm nhiễm, đây goi là 
Tỳ-kheo ở chỗ khác, cảnh giới khác. 

Này các Ty-kheo, “tự nương trụ cảnh giới của cha mẹ”, đó nghĩa là bỗn niệm 
xử. Những gi là bón? Đó là niệm xứ quán thân trên thân,... tho,... tâm và niệm 
xứ quán pháp trên pháp. Như thé, Tỳ-kheo, hãy tự nương trụ cảnh giới của cha 
mẹ mà tự dạo chơi, tránh xa chỗ khác, cảnh giới khác. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 
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618. BÓN NIÊM XÚ VÀ BÓN ОПА?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu tu tập thuần thục bốn niệm xứ sẽ đạt được bốn quả, bốn phước lợi. 
Những gi là bón quả? Đó là quả Tu-dà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm và 
quả A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


619. GIÚP NGƯỜI LÀ GIÚP CHÍNH MINH* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rôi đi đến ngu 
trong rừng Thân-thứ, phía Bác làng Tư-đà-già. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thuở xưa, có một nghệ sư leo phướn,” dựng cây phướn trên vai và báo 
học trò: “Các con hãy leo lên, leo xuông cây phướn. Các con hãy bảo vệ cho ta 
và ta cũng bảo vệ cho các con, chúng ta cùng bảo vệ nhau, cùng đi đây đó làm 
trò mua уш cho moi người, rôi sẽ kiêm được nhiều tiền.” 

Lúc ду, người học trò thưa với tháy mình: 

“Đâu bàng nói nhu thé này: “Chỉ cán mỗi người tu bảo vé minh, đi đây đó 
làm trò mua vui, sẽ kiêm được nhiều tiền, thân được thư thả, lên xuống an бп.” 

Người thây đáp: 

“Đúng như lời con nói, mỗi người phải biết tự bảo vệ mình.” Tuy nhiên 
nghĩa lý này cũng như lời ta đã nói. Trong khi tự bảo vệ mình cũng chính là 
lúc bảo vệ người khác; trong khi bảo vệ người khác cũng chính là lúc bảo vệ 
cho mình. 

Khi tâm đã được thực hành,” tu tập tùy thuận báo vệ và tác chứng thì đó gọi 
là tự mình bảo vệ và bảo vệ cho người. Тһе nào gọi là bảo vệ cho người khác 
cũng là bảo vệ chính mình? Nghĩa là không làm cho người khác sợ hãi, không 
chông trái người khác, không hại người khác, có từ tâm thương xót người, đó 
gọi là bảo vệ người khác là bảo vệ chính mình. 


33 Tựa 46 đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.618. 0173a29). 

34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ҖЕ (7.02. 0099.619. 017305). Tham chiếu: S. 47.19 - V. 168. 
55 Duyên tràng kỹ sư (£x š [x Bip, candalavamsika): Người nhào lộn trên cột phướn. 

3 Nguyên tác: Thân cận (331), tương duong Pali là sevana, vừa có nghĩa là sự giao du, thân cận vừa 
mang nghĩa là sự thực hành. 
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Thế nên, các Ту-Кһео сап phải học như vây: Tự bảo vệ mình chính là tu tập 
bón niệm xứ, bảo vệ cho người khác cũng chính là tu tập bỗn niệm xứ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


620. KHÍ VUQN DINH KEO”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Trong ngọn Tuyét Sonš8]à noi hiém tró và giá rét, ngay cà khi vuon cón 
khóng sóng duoc huống gi con người. Hoặc có ngọn núi chỉ có khi vượn sinh 
sống chứ không có người. Hoặc có ngọn núi có cả loài người và cám thú ở. 
Những nơi khi vượn thường xuyên đi lại, bị các thợ săn lây keo bôi phết lên cỏ, 
con nào khôn ngoan thì biết tránh né mà đi, con nào ngu si không biết tránh xa, 
đưa tay chạm nhẹ thì ngay lập tức tay bị dính keo, lại lây tay này gỡ cho tay kia 
mong sớm thoát thân thì cả hai tay đều bị dính chặt, dùng chân để gỡ thì keo 
dính cả hai chân, dùng miệng cắn cỏ thì keo dính chặt miệng. Vi cả năm chỗ 
đều bị keo dính, nén con khi kia năm co trên đất, thợ săn liền đến lây gây хо 
qua và vác ởi. 

Ty-kheo nên biết, bọn khi vượn ngu si, tự mình rời bỏ chỗ ở của minh và 
chỗ cha mẹ 46 đến nơi khác, cho nên gánh chịu khó não như vậy. Cũng thé, Ty- 
kheo! Phàm phu mé muói, nuong noi thón làng, sáng sóm dáp y, óm bát vào 
làng khát thực, nhung lại không khéo bảo hộ tự thân, gin giữ các cán, nên khi 
mắt (һау sắc liên sanh nhiễm trước; tai nghe tiếng, mũi ngiri mùi, lưỡi ném vị, 
thân xúc chạm đều sanh nhiễm trước. Ту-Кһео mê muội, khi các căn bên trong 
và cảnh bên ngoài đã bị năm sự trói buộc sẽ thuận theo ý muôn của ma. 

Thê nên, các Tỳ-kheo phải học tập như vây: “Hãy tự ở yên trong chỗ của 
mình, trong chỗ của cha mẹ mình, chớ đi đến chỗ khác và cảnh giới khác.” 

Này các Ty-kheol Тһе nào là chỗ tự mình đi lại và chỗ của cha mẹ minh? 
Đó là bón niệm xứ: Sóng quán niệm thân trên thán,... thọ,... tâm và sông quán 
niệm pháp trên pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.620. 0173520). Tham chiếu: S. 47.7 - V. 148. 
з Tuyết Son (2% Ш, Himavant). 
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621. TY-KHEO NIÊN THIẾU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cùng với chúng Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Ngài rồi ngòi sang một bên. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Тһе Tôn! Phái dạy dỗ như thế nào và thuyết pháp gì cho những 
Tỳ-kheo trẻ tuói này? 

Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Đi với những Tỳ-kheo trẻ tuổi này, thầy nên dem bốn niệm xứ day họ tu 
tập. Bốn niệm xứ là những gì? Nghĩa là sống quán niệm thân trên thân, nỗ luc 
siêng năng, tu tập không buông lung, chánh niệm tỉnh giác, от tâm tịch tinh... 
(cho đến) biết rõ thân; đối với thọ,... tâm và sóng quán niệm pháp trên pháp, 
nô lực siêng năng, tu tập không buông lung, chánh niệm tỉnh giác, giữ tâm tịch 
tĩnh... (cho đến) biết rõ pháp. Vì sao như vậy? Vì nếu Ty-kheo còn ở giai vị Hữu 
học, khi chưa được thăng tiễn nhưng có chí nguyện mong сап Niết-bàn an ón, 
nên sông quán niệm thân trên thân, nô lực siêng năng, tu tập không buông lung, 
chánh niệm tỉnh giác, nội tâm tịch tĩnh; sống quán niệm thọ,... tâm và sống quán 
niệm pháp trên pháp, nỗ lực siêng năng, tu tập không buông lung, chánh niệm 
tỉnh giác, nội tâm tịch tĩnh... (cho đến) xa lìa các pháp. 

Nếu bậc A-la-hán các lậu đã hết sạch, việc cân làm đã xong, đã đặt gánh 
nặng xuông, dứt hăn các hữu kiét si,“ đạt được chánh trí," được giải thoát hoàn 
toàn," ngay lúc này, vi ây cũng tu tập và sông quán niệm thân trên thân, nỗ lực 
siêng năng, tu tập không buông lung, chánh niệm tỉnh giác, nội tâm tịch tĩnh. 
Sống quán niệm thọ,... tâm và pháp trên pháp... (cho đến) xa lia các pháp. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, đảnh lễ гбі 
Іші ra. 

Жжжж 


622. PHƯỚC CÚNG DƯỜNG® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật từ nước Bạt-ky đi giáo hóa trong nhân gian rôi đến nghỉ 
trong vườn Am-la thuộc nước Ty-xá-ly. 


39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.621. 0173c12). Tham chiếu: S. 47.4 - V. 144. 
40 Hữu kiết (ЭВ #8, bhavasamyojanä): Phién não dẫn đến tái sanh. 


*! Nguyên tác: Chánh trí (E #, ѕаттайапа), trí hiéu biết chân chánh, là tué giác của bậc A- la-hán. 


42 Nguyên tác: Tâm thiện giải thoát (C ### Hi, suvimuttacitta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, 
tr. 19; Тар. ЖЕ (T.02. 0099.200. 0051с09). 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.622. 0174a02). Tham chiếu: $. 47.2 - V. 142. 
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Báy giờ, nữ cư sĩ Am-la^ nghe tin đức Thé Tôn từ nước Bat-ky đi giáo hóa 
trong nhân gian và đến nghỉ trong vườn Am-la, liền tự mình sửa soạn rôi đánh 
xe ra khỏi thành Ty- -xá-ly, đi đến chỗ Phật dé cung kính cúng dường. 


Khi vừa đến công vườn Am-la, nữ cư sĩ từ xa trông tháy đức Thé Tôn dang 
thuyết pháp cho đại chúng vây quanh, liên xuống xe đi bộ. 

Thế Tôn thấy nữ cư sĩ Am-la từ xa đang đi đến liên bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo các thây phải chuyên cần nhiếp tâm, chánh niệm tỉnh giác. Hôm 
nay, có nữ cư sĩ Am-la đến cho nên Ta nhắc nhở các thây. Thế nào là Tỳ-kheo 
tinh cần nhiếp tâm an trú? Đó là, néu Ту-Кһео đối với pháp ác, bất thiện đã sanh 
thì phải phát khởi ước muốn nỗ lực, tinh cần nhiếp tâm khiến chúng đoạn trừ; 
pháp ác, bất thiện chưa sanh thì không dé sanh khởi; pháp thiện chưa sanh thì 
phải khiến sanh khởi; pháp thiện đã sanh thì khiến cho {бп tại chăng mắt, tu tập 
để tăng trưởng, phát khởi ước muốn, nỗ lực và tinh cần nhiếp tâm. Đây gọi là 
Tỳ-kheo tinh cần nhiếp tâm an trú. 

Thế nào gọi là Ty-kheo tỉnh giác? Nghĩa là Ty-kheo thường xuyên tinh giác 
trong các oai nghi đi tới, đi lui; trong các cử chỉ quay nhìn, xem trông, со duói, 
cúi đầu, ngáng đâu, đắp y, ôm bát, di, đứng, năm, ngôi, ngủ, thức, nói năng, im 
lặng... déu an trú trong tỉnh giác. Đây goi là Tỳ-kheo tỉnh giác. 

Thế nào là chánh niệm? Nghĩa là Ту-Кһео sông quán niệm thân trên nội 
thân, siêng năng nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thé gian. 
Cũng vậy, sông quán niệm thọ, tâm và pháp trên pháp, siêng năng nỗ lực, chánh 
niệm tỉnh giác, điêu phục tham ưu ở thé gian. Đây goi là Ty-kheo chánh niệm. 


Vi thé, các thầy hãy siêng năng nhiếp phục tâm mình, chánh niệm tỉnh giác. 
Hôm nay có nữ cư sĩ Am-la đên đây, cho nên Như Lai nhắc nhở các thây. 

Вау giờ, nữ cư si Am-la đến chó Thé Tôn, lay sát chân Ngài rồi đứng sang 
một bên. 

Khi ấy, Thế Tôn vì cư sĩ Am-la mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho nữ cư sĩ hoan hỷ.* Sau khi vì nữ cư sĩ Am-la mà thuyết pháp, mở bày, 
day bảo, khích lệ, khiến cho nữ cư sĩ hoan hy rói, Thé Tôn an trú trong tĩnh lặng. 


Nữ cư sĩ Am-la chỉnh trang lại у phục, dành lễ đức Phật rồi сһар tay bạch: 

— Cúi xin Thế Tôn và đại chúng nhận lời cúng dường bữa cơm trưa mai 
của соп! 

khi â ду, Thé Tôn im lặng nhận lời. Nữ cư sĩ Am-la biết Thế Tôn đã i im lặng 


nhận lời liên lạy sát chân Phật rồi trở về nhà, sửa soạn nhiều món ăn và sắp xếp 
chỗ ngôi. 


** Am-la (Ж #8, Amba): Cây xoài, ở đây chi cho vườn xoài của bà Am-bà-bà-lợi (Ж 3 Fi], Ambapali) 
đã dâng cúng cho đức Phật và Tăng đoàn dé làm tinh xá; goi nữ cư sĩ Vườn Xoài (Ж , Amba) nhằm 
thê hiện sự kính trọng đối với vị nữ cư sĩ này. 

° . tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, Ж, 8, Ж). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Тар. ¥¢ (T.02. 0099.92. 0023c18). 
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Sáng sớm hôm sau, nữ cư sĩ cho người đến bạch Phật: “Đã đến gio!" 
| Bây gio, Thê Tôn và đại chúng cùng đi đến nhà Am-la và ngôi vào chỗ đã 
бар đặt. Тһе rôi nữ cư sĩ Am-la tự tay dâng lên các món ăn thức uông. 
Sau khi chúng Tăng thọ trai, rửa tay và rửa bát xong, nữ cư sĩ Am-la lây một 
chiếc ghế nhỏ rồi ngồi trước Phật 46 nghe Ngài thuyết pháp. 
Вау giờ, Thé Tôn vi nữ cư sĩ Am-la mà nói bài kệ tùy hy: 


Bồ thí, người quý mến, Được nhiều người đi theo, 
Tiếng thơm ngày càng cao, Сап xa đêu biết đến. 

Hòa nhã với mọi người, Lìa tham, không sợ hãi, 

Bồ thí băng trí tuệ, Dứt sạch mọi xan tham. 
Sanh cõi trời Đao-lợi, Lâu đài được an уш, 

Suốt đời thường tu đức, Được dạo vườn Nan-đà, 
Muôn nhạc trời hoan ca, Thỏa lòng hưởng năm dục. 
Người sóng ở nhân gian, Từng nghe Phật thuyết pháp, 
Được làm đệ tử Phật, Sẽ hóa sanh về đó. 


Bây giờ, Thế Tôn vì nữ cư sĩ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho nữ cư sĩ hoan һу, rồi Ngài đứng dậy ra về. 


Жжжж 


623. СІС GIN ВАТ DAU^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Lộc Dã, trú xứ của Tiên nhân, thuộc 
nước Ba-la-nai. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

_— Những sắc đẹp ở thế gian và nguoi CÓ sắc đẹp ở thế gian phải chăng có 

thê khiên cho nhiêu người tụ tập lại 46 nhìn ngăm? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Đúng vậy, bạch Тһе Tôn! 

Phát bảo các Ty-kheo: 

— Nếu sắc đẹp ở thế gian và người có sắc đẹp ở thé gian lại còn biết đàn ca, 
múa hát thì phải chăng sẽ càng làm cho nhiêu người tụ tập lại dé xem? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Đúng vậy, bạch Thé Tôn! 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Giả sử những sắc đẹp ở thé gian và người có sắc đẹp ở thé gian quy tu về 
một chỗ dé cùng hợp xướng đàn ca, múa hát mua vui, lại có rất nhiều người tụ 


46 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.623. 0174b15). Tham chiếu: S. 47.20 - V. 169. 
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tập một chỗ dé cùng xem nghe. Bây gió, giả sử có một người không ngu, không 
si, ua vui, chán khó, tham sóng, sQ chết, lại có người khác đến nói với người 
này răng: “Anh hãy bưng bát dày dầu này đi ngang qua giữa những người có 
sắc đẹp thé gian và dám đông kia. Tôi sé sai một kẻ giết người cám dao di theo 
sau anh, nếu anh làm rơi một giọt dầu sẽ bi kẻ đó lây mạng.” 

Thế nào, này các Tỳ-kheo! Người bưng bát dầu ấy còn có tâm trạng ngắm 
nhìn mỹ nữ và đám đông kia mà không nghĩ đến bát dầu, không nghĩ dén kẻ 
giết người không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, không có điều ду! Vì sao như vậy? Thưa đức Thé Tôn! Vi 
kẻ đó tự biết ngay sau lưng mình có người cầm đao chờ sẵn, nên luôn nghĩ răng: 
“Chỉ cần làm rơi một giọt dâu thì đao phủ sẽ chém đầu ta.” Vậy nên người này 
dốc hết tâm tư chú ý bát dầu, bước đi từ tốn giữa các sắc đẹp thé gian và dám 
đông kia mà chăng dám quay nhìn liếc ngó. 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo! Nếu có Sa-môn và Bà-la-môn nào giữ thân 
ngay thăng, thận trọng, tâm niệm chuyên nhất, không dé ý đến âm thanh, sắc 
tướng, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, sống quán niệm vào thân thì đó là đệ tử 
của Ta, vâng lời Ta dạy. 


Тһе nào là Tỳ-kheo giữ thân ngay thăng, thận trọng, tâm niệm chuyên nhất, 
không dé ý đến ám thanh, sắc tướng, khéo thu nhiếp tát cả tâm pháp, sóng quán 
niệm trên thân? Nghĩa là Ту-Кһео sóng quán niệm thân trên thân, siêng năng 
nó lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thé gian; sóng quán niệm 
trên tho,... tâm và pháp trên pháp cũng lại như vậy. Đây gọi là Ty-kheo giữ thân 
ngay tháng, thận trọng, tâm niệm chuyên nhật, chăng dé y âm thanh, sắc tướng, 
khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, an trú vào bón niệm xứ. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Chuyên tâm chánh niệm, Giữ gìn bát dâu, 

Tự tâm theo giữ, Chưa từng rời bỏ. 

Thật khó vượt qua, Thăng diệu vi tế, 
Những điều Phật dạy, Như lưỡi gươm bén. 
Cần phải một lòng, Chuyên tinh gìn giữ, 
Chăng như phàm phu, Buông lung mọi thứ, 
Phải khéo thể nhập, Pháp chăng buông lung. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KK k 


QUYỀN 24 % 729 


624. TU THEO THỨ LỚP“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả Uất-đê-ca*8 đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và bạch ràng: 

— Lành thay, bạch đức Thé Tôn! Xin Ngài nói pháp cho con. Sau khi nghe 
pháp, con sẽ một mình ở nơi yên văng, chuyên tinh tư duy, tu tập không buông 
lung, lại thường tư duy đến mục đích mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, với 
lòng tin chân chánh, từ bỏ gia đình, xuất gia học đạo... (nói đây đủ như trên, cho 
đến) không còn thọ thân sau. 


Phật bảo Tôn giả Uát-dé-ca: 


— Đúng thé, đúng thế! Như lời thày | nói, những ai không vâng theo lời chỉ day 
của Nhu Lai thì đạo nghiệp của người áy cũng không thành tựu. Tuy là người ay 
theo sau Nhu Lali, nhung chàng duoc lợi ích, lại còn sanh chướng ngai. 


Tôn giả Uát-dé-ca bach Phật: 

— Như những gi Thé Tôn dạy, con có thé làm vui lòng Thé Tôn, đạo nghiệp 
của con chắc sẽ thành tựu và không gặp chướng ngại. Cúi xin Thê Tôn nói pháp 
cho con, con sẽ một mình ở nơi yên văng, chuyên tinh tư duy, tu tập không 
buông lung... (nói đáy du như trên, cho dén) không còn thọ thân sau. 

Tôn giá Uất-đê-ca thưa thỉnh lần thứ hai rói lần thứ ba cũng như váy. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả Uât-đê-ca: 

— Trước tiên, thây nên làm thanh tịnh các nghiệp căn bản của mình, sau đó 
tu tập Pham hạnh.“ 

Tôn giả Uát-dé-ca bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nay con làm sao để thanh tịnh các nghiệp căn bản 
của mình rôi tu tập Phạm hạnh? 

Phát dạy Tôn giá Uát-dé-ca: 

— Trước tiên, thầy nên giữ giới trong sạch, nhận thức chánh trực, ba nghiệp 
thành tựu, sau đó tu tập bôn niệm xứ. Bôn niệm xứ là гї? Đó là sông quán niệm 
thân trên nội thân, siêng năng по lực, chánh niệm tỉnh giác, điêu phục tham ưu 
ở thê gian. Cũng vậy, sông quán niệm thân trên ngoại thân, thân trên nội thân 


47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.624. 0174с21). Tham chiếu: S. 47.16 - V. 166. 

48 Uát-dé-ca ( Қа, Uttiya). 

9 Ngu uyên tác: Nhữ đương tiên tinh kỳ sơ nghiệp, nhiên hậu tu tập Pham hạnh (АНОН, 16 
ÉZ ЖЖ ÍT). S. 47.16 - V. 166 có đôi chút khác biệt: Tasmatiha ат, uttiya, adimeva visodhehi kusalesu 
dhammesu (Nhu váy, này Uttiya, háy làm cho thanh tinh các pháp cán bàn trong các thién pháp), HT. 
Thích Minh Châu dich. 
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và ngoại thân; sóng quán niệm thọ, tâm và pháp trên pháp... (cüng nói дау d 
như váy). 

Khi ấy, Tôn giá Uất-đê-ca nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy di ra. 

Sau khi nghe Phật chỉ dạy, Tôn giả Uất-đê-ca một mình ở nơi yên vắng, 
chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, tự mình tư duy về mục đích mà 
người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, với lòng tin chân chánh, từ bỏ 
gia đình, xuất gia học đạo... (cho đền) không còn thọ thân sau. 

Giống như những điêu Tôn giả Uát-dé-ca đã hỏi Phật, cũng váy, các Ty- 
kheo khác hỏi cũng nói nhu trén. 

Жжжж 


625. VƯỢT KHỎI АС MA? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, có Ty-kheo tên là Bà-hé-ca?! đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rồi 
ngôi sang một bên và thưa: 


— Kính bạch Тһе Tôn! Lành thay! Cái xin Thé Tôn nói pháp cho соп... nói 
đây đủ như kinh Uát-dé-ca (kinh 624) ở trên, chi có khác là thêm vào đoạn: 


— Cũng vậy, này Ty-kheo Bà-hê-ca, trước tiên, hãy làm cho nghiệp thanh 
tịnh”? rồi sông quán niệm thân trên thân, sẽ vượt qua các ma chướng; sông quán 
niệm thọ, tâm và pháp trên pháp, sẽ vượt qua các ma chướng. 


Ty-kheo Ва-һе-са nghe Phật thuyết pháp chỉ dạy xong, hoan һу và tùy һу, 
dành lễ lui ra. 


Rôi Bà-hê-ca một mình ở nơi yên vắng, chuyên tinh tư duy, sống không 
buông lung... (cho đến) không còn thọ thân sau. 


Жжжж 


626. VƯỢT QUA SANH TỬ” 
Bài kinh thứ hai пау? cũng nói như kinh trên, chỉ khác là: “Như vậy, Ty- 
kheo sẽ vượt qua sanh tử.” 
Жжжж 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (T.02. 0099.625. 0175а17). Tham chiếu: S. 47.15 - V. 165. 

51 Bà-hê-ca (22 ҒЫ, Bahiya). 

? Nguyên tác: Sơ nghiệp thanh tinh (W) 3€ 18 ІЗ). Rút gọn của cú ngữ nhu kinh số 624; Тар. Ж (T.02. 
0099.624. 0175a05) đã nêu: Nhữ đương tiên tịnh kỳ sơ nghiệp, nhiên hậu tu tập Phạm hạnh (& 2$ 2# 
FRK, RRI 8 ÍT). 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.626. 0175a26). 


* Có hai kinh nói về Tôn giả Bà-hê-ca, tức là Тар. # (7.02. 0099.625. 0175а17) và Tap. # (7.02. 
0099.626. 0175a26). 
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627. SẠCH НЕТ CÁC LẬU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау 010, Tôn giá A-na-luật-đà”° di dén chó Phát, lay sát chán Ngài rói ngói 
sang mót bén và thua: 

— Kính bạch Thé Tôn! Nếu có Ty-kheo còn ở giai vị Hữu hoc, chưa được 
thăng tién Niét-bàn an ón nhưng biết nỗ lực tìm cầu thì vị Thánh đệ tử này phải 
tu tập và tu tập thuần thuc như thé nào dé có thé dứt sach các lậu.... (cho đến) 
tự biết không còn thọ thân sau? 

Phật bảo Tôn giả A-na-luật: 

- Nếu vị Thánh đệ tử còn ở giai vị Hữu học, chưa được thăng tién Niết-bàn an 
ón mà muốn nỗ lực tìm câu thì Dây giò VỊ ây phái nên sông quán niệm thân trên nội 
thân, siêng năng nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thê gian. Cũng 
vậy, sông quán niệm thọ, tâm và pháp trên pháp, siéng năng nó lực, chánh niệm 
tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thế gian. Như vậy, vị Thánh đệ tử tu tập thuần 
thục rôi, sẽ được đứt sach các Іди... (cho đến) tự biết không còn thọ thân sau. 

| Вау giờ, Tôn giả A-na-luật nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ 
TÔI lui ra. 


Жжжж 


628. РАМ РАО 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Kê Lâm,” ấp Ba-lién-phát.9 Các Tôn giả 
Uu-dà-di và Tôn giả A-nan-dà*! cũng ở tại đây. 

Báy giờ, Tôn giả Uu-đà-di đến chỗ Tôn giả A-nan, ân cân hỏi thăm nhau 
xong, Tôn giả Uu-đà-di ngôi sang một bên và nói với Tôn giả A-nan: 

- Đức Như Lai, bác Ứng Cüng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Tháy Đã Biết 
thuyết Thánh giới cho các Tỳ-kheo, khiến cho giới không bị đoạn dứt, không 
khuyết mẻ, không tán hoại, không lia giới, không bị châp giới, khéo rốt ráo, 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.627. 0175а28). Tham chiếu: S. 47.26 - V. 174. 
56 A-na-luát-dà (Б RERE, Anuruddha). 

57 Nguyên tác: Нос địa (+t, Sekhabhümi), chi cho сас quả vi Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm. 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.628. 0175b12). Tham chiếu: S. 47.21 - V. 171. 
5 Kê Lâm tinh xá (МӘ ®%, Kukkutaráma). 

60 Ba-liên-phất ấp (ЕЕЕ, Pataliputta). Xem chú thích 5, kinh số 604, quyên 23, tr. 682; Tap. 3E 
(T.02. 0099.604. 0161b13). 

5! A-nan-dà (ЖЕ, Ananda), gọi tắt là A-nan. 


6 Nguyên tác: Trạch (1#), nghĩa là hư hoại, tiêu tan (Br EZ). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 0099.931. 0238a13): 
Bát hoại giới (1 8 Ж). 
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khéo сіп giữ, được bậc trí khen ngợi, chăng bị ghét bó. Vi sao duc Nhu Lai, bác 
Ung Cüng, Đăng Chánh Giác, băng những gi đã thây mà thuyét Thánh giới cho 
các Ty-kheo khiên cho giới không bị đoạn dứt, không khuyêt mẻ,... (cho đên) 
được bậc trí khen ngợi, chăng bị ghét bỏ? 

Tôn giả A-nan bảo Tôn giả Uu-đà-di: 

— Là nhờ tu tập bón niệm xứ. Những gì là bốn niệm xứ? Đó là sóng quán 
niệm thân trên thân.... thọ,... tâm và sóng quán niệm pháp trên pháp. 

_Sau khi hai vị Tôn giả cùng đàm luận nghĩa lý xong, mỗi người tự trở vé 
chó ở của minh. 
ek ck ck 
629. KHÔNG CON THOÁI CHUYÊN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, ấp Ba-liên-phất. Tôn giả A-nan 
và Tôn giả Bat-dà-la^* cũng ở tại đây. 

Khi ây, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 

— Có pháp nào mà tu tập và tu tập thuần thục sẽ đạt đến không thoái 
chuyên chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Có pháp này mà khi tu tập và tu tập thuân thục có thê khiến người tu hành 
đạt đên không thoái chuyên. Đó là pháp tu bôn niệm xứ. Những gì là bôn? Là 
sông quán niệm thân trên thán,... thọ,... tâm và sóng quán niệm pháp trên pháp. 

Bấy giờ, hai vị Tôn giả cùng đàm luận nghĩa lý xong, mỗi người trở về chỗ 
ở của mình. 

KKK 
630. THANH TINH VÀ SÁNG CHOI5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-lién-phát. Khi ấy, Tôn giả 
A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở tại đây. 

Một hôm, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả А-пап: 

- Có pháp nào mà tu tập và tu tập thuần thục thi có thé khiến cho chúng 
sanh chưa thanh tịnh sẽ được thanh tịnh và ngày càng sáng rỡ chăng? 

Tôn giả А-пап дар: 

— Có pháp này mà khi tu tập và tu tập thuân thục rói, có thé khiến cho chúng 
sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh và ngày càng sáng rỡ. Đó là pháp tu bôn 
5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.629. 0175b24). Tham chiếu: S. 47.23 - V. 173. 


% Bạt-đà-la (2 ЖЕ, Bhaddaji). 
65 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.630. 0175с03). 
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niệm xứ. Những gi là bón? Đó là sông quán niệm thân trên thân.... thọ,... tâm và 
sông quản niệm pháp trên pháp. 

Bây giờ, hai Tôn giả cùng đàm luận nghĩa lý xong, mỗi người trở vê chỗ ở 
của minh. 


KKK 


631. PHÁP MÔN VƯỢT BO 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-lién-phát. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan và Tôn giả Bat-dà-la cũng ở tại đó. Một hôm, Tôn giả 
Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 

— Có pháp nào mà tu tập và tu tập thuân thục thì có thé khiến cho chúng 
sanh chưa qua bờ bên kia sẽ được qua bờ bên kia chăng? 

Топ giả A-nan đáp: 

— Có pháp tu tập và tu tập thuần thục thì có thê khiến cho chúng sanh chưa 
qua bo bên kia sẽ được qua bờ bên kia, đó là bón niệm xứ. Những gì là bón? 
Đó là sông quán niệm thân trên thân.... thọ,... tâm và sông quán niệm pháp 
trên pháp. 

Bây giờ, hai vị Tôn giả” đàm dao xong thì mỗi người trở vé chỗ của mình. 


Жжжж 


632. CHUNG QUA A-LA-HÁN® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-liên-phất. 

Khi ấy, Tôn giả A-nan và Tôn giả Bạt-đà-la cũng ở tại đó. 

Bây giờ, Tôn giả Bạt-đà-la hỏi Tôn giả A-nan: 

— Có pháp nào mà tu tập và tu tập thuần thục sẽ chứng quả A-la-hán chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Có pháp tu tập và tu tập thuân thục sẽ chứng quả A-la-hán, đó là pháp bón 
niệm xứ. Những gi là bón? Đó là sông quán niệm thân trên thân,... thọ,... tâm và 
sông quán niệm pháp trên pháp. 

Вау giờ, hai vị Tôn ріа đàm dao xong, mỗi người trở vé chỗ của mình. 


Жжжж 


66 Tựa dà đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.631. 0175c11). Tham chiếu: S. 47.34 - V. 180. 
67 Nguyên tác: Chánh sĩ (E). 

68 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.632. 0175c19). 

5 Như chú thích 67. 
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633. LUẬN VË ТАТ CÁ PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-lién-phát. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Luận về tát cá pháp, tất cả pháp đó là bốn niệm xứ. Đây gọi là giáo thuyết 
chân chánh. Những gì là bôn? Đó là sông quản niệm thân trên thân.... thọ,... tâm 
và sông quản niệm pháp trên pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


634. DÂN РЕМ HIÉN THÁNH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-liên-phất. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu 1-kheo tu tập và tu tập thuân thục bốn niệm xứ thì gọi là vị Hiền 
thánh xuát ly.” Những gi là bón? Đó là sông quán niệm thân trên thân,... thọ,... 
tâm và sông quán niệm pháp trên pháp. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như kinh H iên thánh xuất ly, cũng vậy các kinh như Hoàn toàn hết 
khó, Vượt thoát khô dau, Được quả vị lớn, Duoc phước lợi lớn, Được pháp cam 
lộ, Cứu cảnh cam lộ, Chứng pháp cam lộ, cũng nói đáy đủ như thê. 


Жжжж 


635. THANH TINH CHO CHUNG SANH? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-lién-phát. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nêu Tỳ-kheo nào tu tập và tu tập thuần thục bốn niệm xứ thì có thé khiến 
cho chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, chúng sanh đã thanh tịnh sẽ 
được rạng ngời hơn. Những gi là bón? Đó là sông quán niệm thân trên thán,... 
thọ,... tâm và sông quán niệm pháp trên pháp. 


7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.633. 0175c26). 

71 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.634. 0176a02). Tham chiếu: S. 47.17 - V. 166. 
7 Hiền thánh xuát ly (Ж € tH BE). Tham chiếu: S. 47.17 - V. 166, “xuất ly" (H BË) được dich từ niyyãnikã, 
nghĩa là sự dân dát, việc đưa ra khói, có góc động từ niyyati, nghĩa là được dắt dân, hướng dân, dem đi. 
з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.635. 0176a10). 
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Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hy 
phung hành. 

Tương tự như kinh Thanh tịnh cho chúng sanh; cũng vậy các kinh như 
Chúng sanh chưa độ thoát khiến được độ thoát, Chứng quả A-la-hán, Chứng 
quả Độc giác, Chứng quả Vô thượng Bó-dé, cũng nói như trên. 


Жжжж 


636. PHÁP TU BÓN NIÊM XÚ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại tinh xá Kê Lâm, áp Ba-lién-phát. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ta së nói cho các thày vë pháp tu bốn niệm xứ. Thế nào là pháp tu bốn 
niệm xứ? Này các Ty-kheo! Dang Nhu Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Спас, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 51, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, T hé Tôn xuất hiện ở đời diễn nói Chánh pháp. Pháp 
ây phân đâu thiện, phân giữa thiện và phân cuối cũng thiện, nghĩa lý tốt đẹp, 
câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch. Nếu có người 
thiện nam hay người thiện nữ nào theo Phật nghe pháp, có lòng tin thanh tịnh, 
nên tu học như vây: Vì hiểu rằng đời sống tại gia là sự hòa hợp các mối tai họa 
của dục lạc và bị phiên não trói buộc; vì muốn sông một mình ở nơi thanh vắng, 
xuất gia học đạo, chắng ưa ở nhà, thích sống không nhà; vì mong mỏi cả cuộc 
đời này chỉ hướng về thanh tịnh, thanh tịnh thuần nhất, Phạm hạnh trong sạch 
nên đã khởi nghĩ: “Ta nên cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, với niềm tin chân 
chánh, sống không gia đình, xuất gia học đạo.” 

Suy nghi như thé rồi nên người thiện nam hay người thiện nữ ây liên xả bỏ 
tiên tài và thân thuộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, với niêm tin chân chánh, 
sóng khóng gia dinh, xuát gia hoc dao, tu tập thân nghiệp đoan chánh, phòng 
hộ bốn lỗi lầm của miệng, đời sông thanh tịnh và tu tập theo gIỚI luật của Hiền 
thánh, giữ gin các căn, giữ tâm chánh niệm, khi mát ау sắc thì không chấp 
giữ hinh tướng. Nếu không phòng hộ nhãn căn băng luật nghi, những pháp ác, 
bát thiện, tham ưu ở đời sẽ mãi xâm nhập vào tâm. VÌ vậy, đối với nhãn căn cân 
phải nhiếp hộ bằng chánh luật nghi. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân và ý cũng nhiếp 
hộ băng chánh luật nghi như vậy. 

Vì dé thành tựu giói luât Hiên thánh, vị ây đã khéo nhiếp hộ các căn, tới lui, 
qua lại, co duói, cúi ngước, năm ngồi, thức ngủ, nói năng, im lặng đều an trụ 
trong hiểu biết tinh giác. 

Vì dé thành tựu Thánh giới này, vi ây giữ gìn các căn, chánh niệm tỉnh giác, 
tịch tĩnh xa lìa, ở nơi vắng vẻ, bên gốc cây, trong nhà trỗng, ngôi một mình, thân 
tâm ngay thăng, buộc tâm an trụ, diệt trừ tham ưu ở đời, lia tham dục, trừ sạch 


"^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.636. 0176a19). Tham chiếu: S. 47.3 - V. 142. 
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tham dục; đoạn trừ sân hận, thùy miên, trạo hồi và nghi ngờ ở thế gian; xa lìa 
sân hận, thùy miên, trạo hồi và nghi ngờ; diệt trừ hoàn toàn sân hận, thùy miên, 
trạo hôi và nghi ngờ. 

Vì để diệt trừ năm thứ ngăn che làm não hại tâm, làm tuệ yếu kém, các 
chướng ngại sanh, không hướng đến Niết-bàn, thế nên [vị &y] phái sóng quán 
niệm thân trên nội thân, tinh cân nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham 
ưu ở thế gian. Cũng như vậy, sống quán niệm thân trên ngoại thân,... trên nội 
ngoại thân; sông quán niệm thọ,... tâm và sóng quán niệm pháp trên pháp, cũng 
nói như vậy. Đây gọi là Tỳ-kheo tu bón niệm xứ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


637. BA DIÉU HẠNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên tu bón niệm xit... (nói đây đủ như trên, chỉ có khác biệt ở đoạn sau): 

Như vậy, xuất gia rÓi thì sống ở nơi yên tĩnh, tuân theo giới luật và thực 
hành đây đủ luật nghi, hành xứ, 4бі với tội lỗi nhỏ nhặt cũng sanh lòng sợ 
hãi, lãnh thọ và gìn giữ học giới, xa lìa sát sanh, chấm đứt sát sanh, không 
уш khi thây sát sanh, cho đến tất cả thiện hạnh như trước đã nói, y bát luôn 
ở bên mình, như chim có hai cánh. Như thé là thành tựu học giới và tu bón 
niệm xú. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


638. NƯƠNG TUA CHÍNH MÌNH 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương ха. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi- phát dang ngụ trong làng Na-la," thuộc nước 


Ma-kiệt-đà. Tôn giả bị bệnh rôi nhập Niét-bàn, Sa-di Thuằn-đà chăm sóc và 
phụng cúng Tôn giả. 


75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.637. 0176b20). Tham chiếu: S. 47.46 - V. 187. 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.638. 0176b28). Tham chiếu: Tăng. 1 (7.02. 0125 
26.9. 0639a12); $. 47.13 - V. 161. 


7 Na-la tụ lạc (ЯЕ: 3š, Nalagamaka). 
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Sau khi Tôn giả Xá-lợi-phất do bệnh mà nhập Niét-bàn, Sa-di Thuàn-dà đã 
lễ cúng Tôn già Xá-lợi-phất, rồi gom lây Xá-lợi còn lại, mang theo cùng với у 
bát đến thành Vương Xá. Đến noi, Thuàn-dà cát y bát, rửa chân, rồi đi đến chỗ 
Tôn giả A-nan, lạy sát chân Tôn giả, đứng qua một bên và thưa: 

— Bạch Tôn giả! Hòa thượng của con là Tôn già Xá-lợi-phât đã vào Niết- 
bàn, con đem Xá-lợi và y bát về đây. 

Tôn giả A-nan nghe Sa-di Thuán-dà báo tin ấy rồi, liên đi đến chỗ Phật và 
bạch răng: 

— Kính bạch Thé Tôn! Hôm nay, thân thé của con dường nhu rã rời, bón 
phương chao đảo, nghẹn ngào không nói nên lời khi nghe Sa-di Thuán-dà nói 
với con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã vào Niét-bàn và đã dem Xá-lợi cùng với у 
bát về đây! 

Phật liên dạy: 

— Thé nào, A-nan? Thầy Xá-lợi-phất có đem theo giới thân mà vào Niét-bàn 
không? Có mang theo định thân, tuệ thân, giải thoát thân và giải thoát tri kiến 
thân mà vào Niết-bàn không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Phật bảo A-nan: 

— Hay là đã đem những pháp mà Ta đã tự biết dé tự mình thành tựu Đăng 
chánh giác và thuyết giảng như bón niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, 
năm căn, năm lực, bảy giác chi, Thánh đạo tám chi mà vào Niét-bàn? 

Tôn giả A-nan bach Phật: 

— Thưa không, bạch Thê Tôn! Tuy chăng đem theo giới thân... (cho đến) các 
pháp đạo phẩm mà vào Niết-bàn, nhưng Tôn giả Xá-lợi-phất là bậc giữ giới, đa 
văn, ít muôn biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tinh cân nỗ lực, nhiếp niệm an trụ, 
nhất tâm nhập định, là bậc trí tuệ bén nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ 
phân biệt, trí tuệ to lớn, trí tuệ rộng rãi, trí tuệ thâm sâu, trí tuệ không ai băng, 
trí báu đã thành tựu, khéo thấy biết, khéo chỉ dạy, khéo soi sáng, khéo làm cho 
hoan hỷ, khéo léo khen ngợi và nói pháp vì đại chúng. Thế nên, thưa Thê Tôn! 
Con vì pháp, vì bậc giữ gìn Chánh pháp? mà buôn dau, khó não. 

Phật dạy: 

- Này A-nan! Thầy chớ buôn dau, khó não! Vi sao như vậy? Vì những gi 
được sanh ra, được hình thành, được tôn tại déu là pháp hữu уі nên sẽ tan hoại, 
sao có thể khiến không tan hoại được? Muốn các pháp hữu vi không tan hoại 
thì điều ây không thể được! 


8 Nguyên tác: Thọ pháp (3235). Tham chiếu: S. 47.13 - V. 161: Dhammanuggaha (Hộ trì của pháp), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Trước đây Та đã từng nói, tật cả mọi vật đáng yêu, đáng nhớ, tật cả moi sự 
xứng ý, vừa lòng đều là pháp chia ly, không thể năm giữ mãi. Ví như cây to, 
gồm rễ, thân, nhánh, lá, hoa, trái sum suê tươi tốt thì nhánh lớn sẽ gãy trước. 
Cũng như núi báu lớn thi núi nào cao sẽ sụp đồ trước. Cũng vậy, trong hàng đại 
chúng quyến thuộc của Nhu Lai thì những bậc đại đệ tử sẽ vào Niét-bàn trước. 
Nếu như phương kia có Xá-lợi-phất an trụ thi Ta sẽ an tâm đối với phương â ау, 
nhưng mà nơi ấy đối với Ta không phải là trống không, vì đã có Xá-lgi-phát, 
như trước đây Ta đã từng nói. 

Hôm nay với thây, này A-nan, như trước đây Ta đã nói, tất cả mọi vật đáng 
yêu, đáng nhớ, tất cả mọi sự xứng ý, vừa lòng thảy đều là pháp phải chia ly! 
Cho nên, này A-nan, hôm nay thây đừng quá buôn đau. A-nan nên biết, Như 
Lai không bao lâu nữa cũng sé ra đi. Thé nên, này A-nan, hãy tự mình làm hòn 
đảo, tự mình nương tựa nơi chính mình, lây pháp làm hòn đảo, lây pháp làm nơi 
nương tựa, không lẫy chó nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chó nào khác. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thé nào là tự mình làm hòn đảo dé tự mình nương 
tựa? Тһе nào là tự mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa nơi chính mình, lây 
pháp làm hòn đảo, lẫy pháp làm nơi nương tựa, không lây chỗ nào khác làm hòn 
đảo, không nương tựa chỗ nào khác? 

Phật đáp: 

— Gióng như vị Tỷ-kheo sông quán niệm thân trên thân, tinh cán nó luc, 
chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thé gian. Cũng vậy, sóng quán niệm 
thân trên ngoại thân,... trên nói ngoai thân;... thọ,... tâm và pháp trên pháp, cũng 
nói như thê. A-nan! Đây gọi là tự mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa nơi 
chính mình, lây pháp làm hòn đảo, lẫy pháp làm nơi nương tựa, không lấy chỗ 
nào khác làm hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. 

Đức Phật nói kinh này xong, [Tôn giả A-nan và] các Tỳ-kheo nghe lời Phật 
dạy déu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


639. НАТ РАО TỰ THÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu trong rừng Am-la?° гат mát, bên bờ sông Bạt-đà- 
la,Š' nước Ma-thâu-la.Š 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.639. 0177а15). Tham chiếu: S. 47.14 - V. 163. 
80 Am-la (25 Ұ, Amba). 

š! Bạt-đà-la (ЕРЕ, Bhaddha). 

82 Ma-tháu-la (E ffij ZÆ, Mathurà). 
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Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién đã vào Niét-bàn chưa bao 
lâu. Bấy giờ, vào ngày rằm của tháng và cũng là ngày Bồ-tát, Thé Tôn trải tòa 
ngôi trước đại chúng. Rồi Thế Tôn nhìn khắp đại chúng và nói với các Ty-kheo: 


- Ta nhìn đại chúng, cảm tháy có trống trải, bởi vì Xá-lợi-phất và Muc- 
kién-lién đã vào Niét-bàn. Trong chúng đệ tử của Ta thì chỉ có hai người này là 
khéo thuyết pháp, giáo бісі, day 4б và biện thuyết đây đủ. Có hai thứ tài sản đó 
là tiền tài và pháp tài; muôn có tiền tài thì tìm câu ở thế gian, muốn được pháp 
tài thì hãy tìm câu nơi Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién. Như Lai đã xa lia tiền tài 
và cả pháp tài. 

‚Сас thây chó vì Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên vào Niét-bàn mà buôn rầu, 
khô não. Ví như cây to, góm ré, thán, nhánh, lá, hoa, trái sum sué tuoi tót thi 
nhánh lớn sẽ gãy trước. Cũng nhu núi báu lớn thì ngon nào cao sé sup đồ trước. 
Cũng vậy, trong đại chúng của Như Lai, hai đại đệ tử là Xá-lợi-phât và Mục- 
kién-lién sẽ vào Niết-bàn trước. 

Cho nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy chớ buôn râu, khô não! Vì không có 
pháp gi được sanh ra, được hinh thành, được {бп tại, là hữu vi, là tan hoại mà 
không bị bién diệt? Muốn các pháp hữu vi không bị tan hoại thì điều áy không 
thé được! Trước đây Ta đã nói: “Mọi vật đáng yêu đều chịu sự chia lia!" Chàng 
bao lâu nữa, Ta sẽ rời xa. 

Vì thé, các thầy phải biết tự làm hòn đảo, tự nương tựa chính mình, hãy lấy 
pháp làm hòn đảo, lây pháp làm nơi nương tựa, không lây chó nào khác làm 
hòn đảo, không nương tựa chỗ nào khác. Nghĩa là sông quán niệm thân trên 
thân, tinh cân nô lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thé отап; cüng 
уду, sông quán niệm thân trên ngoại thán,... nội ngoai thân;... thọ,... tâm và pháp 
trên pháp, tinh cân nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, diéu phục tham ưu ở thé gian. 
Đây gọi là tu mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa nơi chính mình, lây pháp 
làm hòn đảo, lây pháp làm nơi nương tựa, không lây chỗ nào khác làm hòn đảo, 
không nương tựa chỗ nào khác. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành.?° 


33 Bán Hán, hết quyên 24. 
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QUYEN 25 


640. DẦU HIỆU GIÁO PHÁP DIỆT ТАМ! 

Bấy giờ, đức Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Trong đời tuong lai, sau khi Ta diệt độ một trăm năm, tại nước Ma-thâu- 
la? này sẽ có con của một thương nhân tên là Quát-da.? Quật-đa có người con 
tên là Uu-ba-quát-da.* Uu-ba-quát-da sẽ làm Phật sự, là vị thầy bậc nhất trong 
hàng giáo thọ. Này A-nan, thây có thấy khu rừng xanh ở đăng kia không? 

A-nan bạch Phật: 

— Thưa vâng, con đã tháy, bach Thé Tôn! 

— A-nan! Nơi đó gọi là núi Uu-lưu-man-trà.” Sau khi Nhu Lai diệt độ một 
trăm năm, núi này sé có trú xứ a-lan-nhã tên là Na-tra-bat-trí,° trú xứ này thích 
hợp bậc nhất cho sự tịch tịnh, vắng lặng. 

Вау giờ, đức Thé Tôn suy nghĩ: “Nếu Ta dem giáo pháp phó chúc cho loài 
người thì sợ rằng giáo pháp của Ta sẽ không tôn tại lâu dài; nêu phó chúc cho 
chúng trời thì cũng sợ răng giáo pháp của Ta không tôn tại lâu dài và người ở 
thé gian sẽ không ai được nhận lãnh giáo pháp. Nay Ta nên đem Chánh pháp 
phó chúc cho cả trời và người. Khi chư thiên và loài người đêu được thọ lãnh 
giáo pháp thì giáo pháp của Ta mới tôn tại một ngàn năm không bién đôi.” Bây 
giờ, Thé Tôn khói tâm thuận theo thé tục.” Lúc này, Thiên Dé-thích và bón Đại 
Thiên vương biết tâm niệm của Phật, bèn đi đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ sát 
chân Ngài гбі ngôi qua một bên. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Thiên Dé-thích và bón Đại Thiên vương: 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.640. 0177615). Tham chiếu: A-duc vương truyện 
ГЕ; #l# (7.50. 2042.3. 0108a02). Xem chú thích 1, kinh số 604, quyền 23, tr. 680; Tap. # (T.02. 
0099.604. 0161b13). 


2 Ma-tháu-la (Е , Madhura), thành phó thủ đô của nước Surasena, một trong 16 quốc gia thời Phật, 
năm bên bờ sông Yamuna. 

з Quát-da ({# 5) cũng gọi là Cù-đa (83%, Gupta). 

* Uu-ba-quát-da (72% Jš Z , Upagupta). 

5 Ưu-lưu-man-trà (f Ej ë 4, Urumunda). 

6 Na-tra-bat-trí (38 E ЕЗ). Kinh 604 phiên âm là Na-trà-bà-đê (3B Z& 3 IK). 

1 Nguyên tác: Thé Tôn khói thé tuc tâm (tH FEIER- C). Tâm của chu Phật chi có chu Phát mới hiểu 


được. Dé tùy cơ nhiếp hóa, đức Như Lai tùy theo đối tượng, căn cơ để khởi tâm tương ứng mà ở đây là 
tâm thé tục, nhờ vậy mà Thiên Dé-thích và bón Đại Thiên vương mới biết được tâm của Ngài. 
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— Như Lai không còn bao lâu sẽ ở nơi Vô dư Niét-bàn mà vào Bát-niét-bàn.* 
Sau khi Ta vào Bát-niêt-bàn thì các ông nên hộ trì Chánh pháp. 

Тһе Tôn nói với vị Thiên vương phương Đông: 

— Ông nên hộ trì Chánh pháp ở phương Đông. 

Rồi Thế Tôn lần lượt căn đặn Thiên vương phương Nam, phương Tây và 
phương Bắc: 


— Ông nên hộ trì Chánh pháp ở phương Bắc. Một ngàn năm sau, khi giáo 
pháp của Ta bị diệt, ở thế gian sẽ xuât hiện những điều ріп pháp và mười pháp 
thiện đều bị tan hoại. Trong сё Diêm-phù-đê sẽ có cuóng phong nói lên, mưa 
không đúng thời, dân chúng phân nhiều đói kém. Nếu có mưa thì gặp nạn mưa đá, 
sông rạch khô cạn, hoa quả mất mùa, sắc điện con người không được tươi sáng, 
muôn loài thảo móc? thảy đều tiêu diệt, đồ ăn thức uống không còn mùi vi. Vàng 
bac, châu báu (һау đều án mất. Dân chúng ăn uống các loại cỏ cây thô nhám. 

Lúc ấy, sẽ xuất hiện Vua Thích-ca, Vua Da-bàn-na,!% Vua Bát-la-bà,! Vua 
Dáu-sa-la,? cùng với nhiều quyến thuộc. Khi ấy, Xá-lợi đỉnh đầu, Xá-lợi răng 
và bình bát của Phật đang được phụng thờ ở phương Đông. 

Phương Tây có vua tên Bát-la-bà, cùng với trăm ngàn quyến thuộc, phá 
hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Bắc có vua tên Da-bàn-na cùng trắm 
ngàn quyên thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ-kheo. Phương Nam có vua 
tên là Thích-ca cùng trăm ngàn quyên thuộc phá hoại chùa tháp, giết hại Tỳ- 
kheo. Phương Đông có vua tên Đâu-sa-la cùng trám ngàn quyên thuộc phá hoại 
chùa tháp, giết hai Tỳ-kheo. Bốn phương đều rôi loạn nên các Tỳ-kheo déu tập 
trung đến đất nước chính giữa. 

Lúc ây, Vua Ma-nhán-dà-la-táy-na ở nước Câu-diệm-di' lại sanh ra vương 
tử có cánh tay gióng như nhuóm máu, thân mình nhu giáp tru, có sức dũng 
mãnh vô cùng. Cùng ngày vương tử này ra đời thì năm trăm đại thân cũng sanh 
ra năm trăm người con đều giống như vương tử, cánh tay như nhuóm máu, thân 
mình như giáp trụ. 


Bấy giờ, nước Câu-diệm-di có một ngày mưa máu. Vua Câu-diệm-di tháy 
hiện tượng quái di này thi vô cùng sợ hài, liền cho mời thây tướng dé hỏi. Tháy 
tướng tâu răng: 


š Bát-niết-bàn (#8 Bë S. Parinirvana, P. Parinibbàna): Niết-bàn tối hậu. 

° Nguyên tác: Trùng thôn quỷ thôn (#š J #1, S. bhütagrama). Tham chiêu: Phạm động kinh *K Eh% 
(7.01. 0001.21. 0089a18): Chủng thực thọ mộc quỷ thần sở y (Ж И + "à t AAK): Trồng các thứ cây 
côi có quý thân ở. 

9 Da-bàn-na (Ж 28B, Yavana). 

п Bát-la-bà (Ж ЕЕ). 

12 Đâu-sa-la (3177 , Tukhãra). 


ІЗ Câu-diệm-di (#785 38, Kosambr), thành phó thủ đô của nước Vatsa hay còn gọi là Vamsa. Trong thời 
đức Phật, vị vua trỊ vì là Parantapa. 
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“Nay Вё hạ sanh Vương tử, người này về sau sẽ làm vua cõi Diêm-phù-đề 
và sẽ giết hại nhiêu người.” 

Vương tử được bảy ngày tuói thi được đặt tên là Nan Duong, rôi theo năm 
tháng dàn dân trưởng thành. 

Một hôm, bốn vị vua bạo ác ở bỗn phương kéo đến sát hại nhân dân. Vua 
Ma-nhân-đà-la-tây-na hay được tin này thì rất sợ hãi. 

Khi ấy, có vị thiên thần đến mách bảo: 

“Đại vương nên lập Nan Đương làm vua, mới đủ khả năng hàng phục bốn 
vị vua bạo ác kia.” 

Lúc ây, Vua Ma-nhán-dà-la-táy-na vâng lời chỉ báo của thiên thần, liền 
nhường ngôi cho con, rôi láy hạt minh châu trong búi tóc đặt lên đầu con mình 
và tập hợp các đại thần, dùng nước thơm rưới lên đỉnh đầu vuong tu. Ке đến, 
vua cho triệu tập năm trăm người con của năm trăm đại thần sanh cùng ngày 
với vương tử, thân mặc giáp trụ, đi theo tân vương ra trận chiến dáu với bón 
vua bạo ác kia; giết sạch quân địch, giành được chiến thắng. Rồi Nan Đương 
lên làm vua cõi Diém-phü-dé, cai ігі nước Cáu-diém-di. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với bón Đại Thiên vương: 

— Tại nước Ba-liên-phất' sé có Bà-la-món tên là A-kỳ-ni-đạt-đa,'5 thông 
đạt kinh luận Tỳ-đà.'° Bà-la-món này sẽ cưới vợ, sau đó sẽ có chúng sanh 
trung âm dén làm con ông ấy. Lúc chúng sanh kia vào trong thai mẹ thì người 
mẹ này rất thích luận nghị với người khác. Bà-la-môn này liền hỏi các thây 
tướng. Thây tướng bảo ràng: “Vì đứa trẻ trong bào thai này thông đạt tất cả 
luận thuyết, nên khiến người mẹ có tâm ưa thích luận nghị với người khác 
như vậy.” 

Thé rôi, khi đủ ngày tháng, đứa trẻ ду ra khỏi thai mẹ, trở thành một đồng 
tử thông đạt tất cả các kinh luận. Lớn lên, đồng tử ấy thường dùng kinh luận để 
truyền dạy cho con cháu của năm trăm Bả-la-môn, ngoài ra còn đem các loại 
kinh luận khác truyền dạy cho mọi người, lại còn chỉ bày y thuật cho các thây 
thuốc, do vậy mà có rất nhiều đệ tử. Vi có rất nhiều đệ tử nên được gọi tên là 
“Đệ Tu." Sau đó, Dé Tử xin cha mẹ xuất gia học đạo. Cho đến khi cha mẹ bằng 
lòng cho phép xuất gia, Đệ Tử liền xuất gia học đạo trong pháp của Ta, thông 
đạt Ba tạng, rát giỏi thuyết pháp, biện tài lưu loát, nói năng khéo léo, thu nhiếp 
rất nhiều quyến thuộc. 


^ Ba-liên-phất (ЕЕ, Pataliputta). Xem chú thích 5, kinh số 604, quyến 23, tr. 682; Tap. Ж (T.02. 
0099.604. 0161b13). 

5 A-ky-ni-dat-da (FJ # J£ 3& 2, Agnidatta). 

!6 Ty-dà kinh luận (ЕРЕ 2 б) chi cho các kinh điên Vệ-đà. 
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Lại nữa, ТҺё Tôn nói với bón Đại Thiên vương: 

— Trong nước Ba-lién-phát này sẽ có vị đại thương gia tên là Tu-dà-na, lại 
có chúng sanh trung âm gá vào bào thai vợ của thương gia. Khi chúng sanh ây 
vào trong thai me đã khión người mẹ trở nên chất trực, nhu hòa, không có tâm 
niệm tà vạy, các căn an tịnh. 

Báy giờ, thương chủ liên hỏi các thầy tướng. Thây tướng bảo rằng: “Vì đứa 
bé trong thai vô cùng lương thiện, nên khiến người mẹ trở nên như vậy,... (cho 
đến) các căn an tịnh.” 

Khi đủ ngày tháng, vợ đại thương chủ sanh ra đứa bé, đặt tên là Tu-la-tha. 
Theo năm tháng trưởng thành, cho đến một hôm đông tử thưa với cha mẹ, cầu 
xin xuất gia học đạo. Được cha mẹ cho phép, Tu-la-tha liên xuất ола học đạo 
trong pháp của Ta, tinh tán tu tập đạo nghiệp, dat được lậu tận, chứng quả A-la- 
hán. Tuy nhiên, Tu-la-tha ít xem nghe,!3 ít muốn biết đủ, cũng không bằng 
hữu, '? ở ân trong chốn núi rừng, ngọn núi Tôn giả ở có tên là Кіёп-йа-та-1а.20 

Bấy giờ, Thánh nhân Tu-la-tha thường đến nói pháp cho Vua Nan Đương. 
Phụ vương của vua cũng theo định luật vô thường. Hôm phụ vương băng hà, 
Nan Đương tán mắt chứng kiến, hai tay ôm lây thi thé vua cha khóc lóc bi thảm, 
lòng đau như cắt. Lúc ây, Tam tạng Tu-la-tha dẫn theo nhiều đệ tử đến chỗ vua, 
vì vua mà nói pháp. Sau khi vua nghe pháp xong, sâu não vơi đi, sanh lòng kính 
tín Phật pháp, nên phát thé nguyện rằng: “Tù nay vé sau, ta sẽ cúng dường cho 
các Tỳ-kheo với tâm không lo nghĩ, miễn sao các vị áy vừa ý là vui.” Rồi vua 
hỏi Ту-Кһео: 

“Bốn vị vua bạo ác trước kia đã hủy hoại Phật pháp trong bao nhiêu năm?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Suốt mười hai năm.” 

Nhà vua tâm nghĩ, miệng nói như sư tử rông: 

“Trong vòng mười hai năm ta sẽ cúng đường cho năm chúng, (cho đến) 
chuẩn bị mọi thứ để cúng dường.” 

Vua liền thực hành bó thí. Ngày vua bó thí, trời mưa nước thơm khắp cõi 
Diém-phü-dé, tất са cây côi hoa màu đều được sanh trưởng tốt tươi. Dân chúng 
các nơi đều mang phâm vật đến nước Cáu-diém-di dé cúng dường chúng Tăng. 

Báy giờ, các Ty-kheo nhận được sự cúng dường nông hậu. Thé nhưng, các 
Ту-Кһео thọ dụng của tín thí mà không đọc tụng kinh sách, không chú nguyện 


1 Tu-đà-na (2596, Sudaya, Sudāna). 

в Nguyên tác: Quả văn (Ж ІН), nghĩa đen là hiểu biết không rộng rãi. Với một bậc A-la-hán ở chốn núi 
rừng thì mang nghĩa không chú trọng việc đời hay việc xem nghe. 

!° Nguyên tác: Thiéu tri (/ Il), thé rút gọn của “thiểu tri thức” (/P I3), nghĩa là không có ban bè. 
Đoạn kinh này nêu dân nhiêu dâu hiệu liên quan đên hành hoạt của một bậc Độc giác. 

?0 Kiền-đà-ma-la (ЖЕ ZÆ, Gandhamadana), đây là ngọn núi mà nhiều vị Độc giác thường cư ngu. 
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cho nguói," nói chuyện phiêm suốt ngày, ngủ nghỉ sáng đêm, tham đăm lợi 
dưỡng, thích trau chuốt thân, thích y phục tốt, xa hạnh giải thoát, tịch tĩnh xuât 
gia và rời bỏ niêm vui giác ngộ.? Hạng Ty-kheo nhu vậy xa rời công đức Sa- 
môn, là kẻ trộm cướp trong nhà Phật pháp, tiếp tay phá hoại ngọn cờ Chánh 
pháp trong thời mạt pháp, dựng cờ ác ma, dập tắt ngọn đuốc Chánh pháp, đốt 
lên ngọn lửa phiên não, đập vỡ trống Chánh pháp, hủy hoại bánh xe Chánh 
pháp, làm khô bién Chánh pháp, phá đô núi Chánh pháp, phá hủy thành trì 
Chánh pháp, пһб cây Chánh pháp, hủy diệt trí tuệ thiên định, cắt đứt chuỗi ngọc 
giới, làm nhiễm ô Chánh đạo. 


Bây giờ, các loài trời, rồng, quý thân, dạ-xoa, càn-thát-bà sanh lòng bất mãn 
đối với các Tỳ-kheo. Họ chê bai, trách măng, chán ghét, xa lánh, không thân 
cận các Tỳ-kheo nữa, гбі đồng thanh thốt lên: “Than ôi! Tỳ-kheo tệ hại như vậy 
thì không nên ở trong pháp của Như Lai.” Rồi họ nói kệ: 


Không làm việc thiện lành, ^ Mãi làm ác, tà kiến, 
Những kẻ ngu si này, Đánh sập núi Chánh pháp. 
Làm những điều trái đạo, Rời bỏ hạnh đúng pháp, 
Xa lìa pháp thắng diệu, Diệt pháp Phật hiện tại. 
Chăng tin, chăng điều phục, Thích làm các điều ác, 
Già dói, lừa thé gian, Ра phá pháp Máu-ni. 
Xuất gia lại tạo ác, Làm muôn việc xâu xa, 
Nương pháp gạt thê nhân, Công cao và sân hận. 
Tham dám cầu lợi danh, Tao rát nhiéu diéu ác, 
Nhu pháp Phát dà day, Dáu hiéu pháp chim mắt. 
Hôm nay đều đã ау, Bị người trí khinh miệt, 
Hiện tượng này đã hiện, Biến Chánh pháp Mâu-ni, 
Không lâu sẽ khô cạn, Chánh pháp nay suy giảm, 
Lại bị người xâu hại, Phá hủy Chánh pháp Ta. 


Bây giờ, các loài trời, rồng, thần, v.v... đều sanh tâm buôn пап, không còn 
ủng hộ các Ту-Кһео nữa và cùng tuyên bó: “Sau bảy ngày nữa pháp Phật sẽ bi 
diệt tận”, rôi gào khóc và bảo nhau: “Đến ngày thuyết giới, các Tỳ-kheo tranh 
đâu với EE Chánh pháp Như Lai vì vậy mà diệt.” Chu thiên khóc thuong bi 
luy nhu уду. 


? Nguyên tác: Tát-xà (Bé R). Theo Phiên Phan ngữ Ён (T.54. 2130.01. 0987b06), “tát-xà” (0 8) 
địch là “tụng doc" (FE ЕЯ t£). Theo khảo sát, “tát-xà” (£  ) có thê được phiên âm từ cú ngữ Sanskrit: 
Daksinä, cũng được phiên âm là “đạt-sân” G f8), có nhiều TH và nghĩa dùng ở đây là chúc phúc, 
chú nguyện. Cơ sở của quan điểm này được ghi nhận ở 7ăng. 13 (1. 02.0125.18.4. 0589b01): Bây gió, 
Tôn giả Đại Ca- жер liền thọ дип ung vát thuc. Vi muón dó nguoi nên Tôn giả đã vì cô ta mà nói bài kệ 
chú nguyện này СЕ, ШЗЕН SE f Bk, ДЫ, ЇЇ #4& A 8 0k 28 08). Theo Tứ phán luật J2‡È 
(1. 22. 1428.49. 0935с11), Phật dạy răng: Thọ thực xong thì không nên im lặng rôi rời đi mà phải nên 
vì người thí chủ nói kệ chú nguyện, thậm chí chỉ nói một câu (fb $: KÆR S mA, ERRER 
жш 75 28 Is i — 18). 


22 Nguyên tác: Tam-bó-dé lạc (= 351 45). *Tam-bó-dé" (= #f‡#), tức là sambuddhi, nghĩa là sự hiểu 
biét hoàn toàn. 
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Trong lúc đó, tại thành Câu-diệm-di có năm trăm uu-bà-tác nghe chư thiên 
nói những lời này, họ cùng nhau дёп trú xứ của các Ty-kheo đê ngăn cản các 
Ty-kheo đâu tranh và nói kệ răng: 


Than ôi! Kiếp khô nạn, Thương xót vạn sanh linh, 
Nay pháp Phật sắp diệt, Thích Sư Tử,” Pháp vương, 
Ác luân phá pháp luân, Như vậy, chỉ kim cương, 
Mới có thể không hoại, Thời an ôn không còn. 
Pháp nguy hại sanh khởi, Người minh trí hết rôi, 
Nay thây tướng như vậy, Nên biết không còn lâu. 
Pháp Máu-ni đoạn diệt, Тһе gian sẽ tắm tôi, 

Lời của đẳng Tịch Diệt, Mặt trời Mâu-nI lặn. 
Người đời mát kho báu, Thiện ác không khác nhau, 
Thiện ác đã không phân, AI sẽ được Chánh giác? 
Đèn pháp còn tại thé, Hãy Кір thời hành thiện, 
Vô lượng các ruộng phước, Pháp này nay sẽ diệt, 

Cho nên thảy chúng ta, Biết tiền tài hư giả, 


Kịp giữ thứ bên chắc. 

Đến ngày rằm, vào thời thuyết giới thì Chánh pháp sẽ diệt. Cũng trong ngày 
này, năm trăm ưu-bà-tắc xây dựng năm trăm tháp Phật trong cùng một ngày. 
Thời điểm này, các ưu-bà-tắc mỗi người déu có việc riêng nên không tới lui 
trong chúng Tăng. 

Báy giờ, tại núi Kién-dà-ma-la, A-la-hán Tu-la-tha quán sát cõi Diêm- 
phü-dé xem trong ngày hôm nay, noi nào có chúng Tăng thuyết giới. Ngài 
thây tại nước Câu-diệm-di có đệ tử của Như Lai thuyết giới Bó-tát. Ngài liên 
đến đó. 

Lúc ду, chúng Tăng có đến trăm ngàn người, trong số đó chỉ có một vị A-la- 
hán tên là Tu-la-tha. Lai có một vi Tam tạng tên là Đệ Tử. Đây là lần nhóm họp 
đại chúng cuối cùng của Như Lai. Bây giờ, vị Duy-na24 phát thé hành-xá-la?° rôi 
bạch Thượng tọa Tam tạng răng: 

“Chúng Tăng đã họp, gồm trăm ngàn vị. Nay xin thuyết Ba-la-dé-móc-xoa!" 

Lúc ду, vị Thượng tọa trả lời răng: 

“Đệ tử của Nhu Lai ở cõi Diém-phü-dé đều tập hợp nơi đây, gồm vài trăm 
ngàn người. Như vậy ở trong chúng, ta là Thượng tọa, đã thông đạt Tam tạng 


2 Nguyên tác: Thích Sư Tử (8, Sakya Siha). 

^ Duy-na (#96, S. Karmadana), hợp từ vừa phiên âm vừa dịch nghĩa. Trong đó, “duy” (4#) chỉ cho 
phép tác, kỷ cương: “па” (Ж) là gọi tắt tiéng Phan: *Yét-ma-dà-na" (78S PE AB, karmadana). Đây là vi 
Tăng đảm nhận trách nhiệm quản lý, phân chia thứ lớp, công việc... đê оп định việc của Tăng. 

25 Hành-xá-la trù (47 & 8, salaka): Phát thẻ tre và đếm, một hình thức điểm danh hay lây biểu quyết 
tập thê giữa chúng Tăng. 
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mà vẫn chưa thực hành giới 1021,2 huóng gi là những người khác mà có sự thực 
hành hay sao! Nay sẽ thuyét giới luật cho a1?” 
Rồi vị ấy nói kệ răng: 


Hôm nay là ngày răm, Đêm lặng, tráng sáng tỏ, 
Như vậy các Ty-kheo, Nay hop nghe thuyết giới. 
Khăp cõi Diêm-phù-đê, Chúng Tăng nhóm lân cuôi, 


Ta thượng thủ trong chúng, Không thực hành giới luật. 
Huông chi Tăng chúng khác, Mà có thực hành sao? 


Sao kham pháp Máu-ni, Thích-ca, Sư Tử vương? 
Người nào có trì giới, Mới có thê thuyét giới. 


Bấy giờ, A-la-hán Tu-la-tha đứng trước Thượng tọa, chắp tay thưa Thượng 
tọa rằng: 

“Thượng tọa, chỉ nói Ba-la-đề-mộc-xoa như đức Phật khi còn tại thé. Những 
pháp mà chúng Đại Tỳ-kheo như là Xá-lợi-phất, Muc-kién-lién đã học, nay tôi 
cũng đã học hết. Như Lai tuy đã diệt độ đến nay đã ngàn năm nhưng những luật 
nghi mà Ngài đã chế lập, tôi cũng đã hành trì dày đủ.” 

Rôi Tôn giả áy nói kệ rằng: 


Thượng tọa nghe tôi nói, Tôi tên Tu-la-tha, 
A-la-hán sạch lậu, Sư tử rồng trong chúng. 
Chân đệ tử Thé Tôn, Các quỷ thân tin Phật, 
Nghe lời bậc Thánh dạy, Buôn đau mà rơi lệ. 

Lo nghĩ pháp sẽ diệt, Từ nay trở về sau, 
Không có người nói pháp, Ty-ni,?' Biệt giải thoát,” 
Không còn tại thé gian, Cây cầu pháp sập rôi, 
Dòng nước pháp ngừng chảy, Biển pháp nay cạn khô. 
Ngọn núi pháp sụp đồ, Pháp hội vắng từ đây, 
Cờ pháp không thây nữa, Chân pháp không đi lại. 
Giới, luật nghi chăng còn, Đèn pháp hết chiêu soi, 
Bánh xe pháp dừng chuyên, Сиа giải thoát đóng chặt. 
Pháp sư không ở đời, Vắng người nói diệu đạo, 


Chúng sanh không biết thiện, Chàng khác gì dã thú. 

Báy giờ, Phật mẫu Ma-ha Ma-da phu nhân từ trên trời hiện xuống, đến chỗ 
chúng Tăng rơi lệ khóc than: “Than ôi, khô thay! Đó là con của ta, đã từng trải 
qua a-táng-ky kiép tu các khô hạnh, thân không màng lao nhọc, tích đức dé 
thành Phật, vậy mà hôm nay bỗng nhiên bị diệt vong!” Rôi phu nhân nói kệ: 


? Nguyên tác: Bát học giới luật (7s 5&3 ££). Нос (Œ) ở đây mang nghĩa là sự tu tập, thực hành. Tham 
chiêu: Тар. ## (7.02. 0099.345. 0095b20): Ty-kheo ây nhàm chán, xà ly tham dục, hướng đến diệt tận, 
đó goi là học (15 EG Er. ER, BE AX, T S el, ze a 2555). 

27 Ty-ni (EE) cũng gọi là *Ty-nai-da" (В ҰЯ, Vinaya): Tạng Luật. 

2 Biệt giải thoát (ЭЖЕ, Patimokkha): Giới bón, giới điều. 


Tôi là thân mẫu Phật, 

Trải qua vô số kiếp, 

Khóc thương không ngăn được, 
Than 01! Bậc Trí Tuệ, 

Trì pháp bỏ tranh tụng, 

Tối thượng trên các vua, 

Tu diệu hạnh Dáu-dà, 

Như thé thật con Phật, 

Hiện tại ở thé gian, 

Giữa núi rừng hoang văng, 
Thí, giới, thương quân sanh, 
Nhẫn nhục, hạnh ngay thăng, 
Nhận tháy các pháp lành, 
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Con tôi tu khó hanh, 

Cứu cánh thành chánh dao. 
Nay pháp bóng hoai diét. 
Hiện tai Ngài ở đâu. 
Người từ miệng Phật sanh, 
Chân thật đệ tử Phật. 

Đêm nghi nơi rừng sâu, 
Hiện nay đang ở đâu. 
Không có bậc oai đức, 
Các thần đều im lặng. 

Tin giới tự trang nghiêm, 
Quán sát pháp thiện ác, 
Hiện nay bỗng bién mát. 


Bấy giờ, vị đệ tử của Thượng tọa kia suy nghĩ: “Tỳ-kheo Tu-la-tha tự nói: 
“Giới luật Nhu Lai ché định, ta giữ gìn đầy йй?” Thế rồi đệ tử của vị Thượng 
tọa này tên là An-già-đà khởi tâm bất nhẫn, phẫn hận cực độ, từ chỗ ngòi đứng 
dậy măng chửi vị Thánh Tỳ-kheo kia: 

“Ông là một Tỳ-kheo hạ tọa, ngu si, vô trí mà dám hủy nhục Hòa thượng 
của tôi.” 

Nói xong, người này liền cám dao bén giết vị Thánh Ty-kheo kia. Rồi nói 
bài kệ: 

Ta là An-già-đà, Đệ tử của Thát-sa, 
Dùng kiêm bén giết ông, Vì tự cho có đức. 

Lúc này, có một con quỷ tên là Đại Đề-mộc-khư nghĩ ràng: “Thé gian chỉ 
còn một vi A-la-hán пау mà đã bị tên đệ tử Ty-kheo xâu xa giết hại”, liền dùng 
chày kim cang bén, đầu chày lửa cháy rực, đánh vỡ đầu người này chết ngay 
tại chỗ, rói nói bài kệ: 

Ta là thân quỷ ác, Tên Đại Dé-móc-khu, 
Dùng chày kim cang này, Ché đầu ngươi làm bảy. 

Báy giờ, đệ tử của vị A-la-hán thấy người đệ tử Thượng tọa kia sát hại thầy 
mình, không këm được tức giận nên giết vị Tam tạng. Lúc này, chư thiên và 
loài người đều bi thương kêu khóc: “Than ôi, khó thay! Chánh pháp Như Lai 
hiện tại không còn nữa.” Bất chợt mặt đất rúng động sáu cách, vô lượng chúng 
sanh sâu não tột độ, kêu gào khóc lóc: “Than ôi! Ngày nay Chánh pháp không 
còn hiện hữu ở đời.” Than xong những lời này rồi, mọi người cùng nhau rời đi. 

Bấy giờ, năm trăm ưu-bà-tắc ở nước Câu-diệm-di nghe những lời này xong 
liền đi vào chùa, đưa tay VÕ đầu, khóc than thảm thiết: “Than ôi! Như Lai 
thương xót thế gian, cứu giúp quân sanh không Кё loài lớn nhỏ. Ai có thé vì 
chúng con mà nói nghĩa lý giáo pháp? Từ nay trời, người không thê nào giải 
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thoát được nữa. Chúng sanh ngày nay vẫn còn ở trong bóng tối, không người 
dẫn đường, quen theo thói ác và lây đó làm уш, giông như các loài dã thú, 
không chịu nghe Diệu pháp của Máu-ni, dé rói sau khi qua đời bị doa vào ba 
đường ác giống như sao băng, người ở thé gian kê từ nay không còn nhớ đến 
pháp vi diệu của đẳng Thập Lực, Tam-muội, Tịch Tĩnh.” 

Bây gió, Vua Câu-diệm-di nghe các Ty-kheo giét hai bác A-la-hán và Pháp 
su Tam tang thi trong lóng rát dau buón, xót thuong, ngói sup xuóng. Lüc này, 
bọn tà kiến tranh nhau đánh phá tháp miéu và hãm hai Ty-kheo, từ đó pháp Phật 
nhanh chóng tàn lui. 

Вау giờ, đức Thé Tôn nói với Thích-đề-hoàn-nhân, bón Dai Thiên vương, 
cùng với chư thiên và người ở thé gian: 

— Sau khi Ta diệt độ, có những dấu hiệu Chánh pháp diệt tận, giống như trên 
đã nói. Thế nên, hiện tại các ông không thể không nỗ lực tinh tán nhiêu hơn để 
hộ trì Chánh pháp, khiến Chánh pháp tón tại lâu dài ở thế gian. 

Lúc ấy, chư thiên và loài người sau khi nghe những gi đức Phật đã dạy, ai 
cũng thương cảm, dùng tay lau nước mắt, lạy sát chân Phật rồi mỗi người tự 
lui ra. 

Жжжж 


641. МОА QUÁ A-MA-LÀC? 

Vua A-dục là vị vua có niêm kính tín sâu xa đối với giáo pháp của Như Lai. 
Một hôm, vua hỏi các Ту-Кһео: 

— Trong giáo pháp của Nhu Lai, ai là người hành dai bó thí? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Trưởng giả Сар Cô Độc là người hành đại bó thí. 

Vua lại hỏi: 

— Ông ấy đã bó thí bao nhiêu của cải, châu báu? 

Các Ty-kheo đáp: 

- Có đến một ngàn ức đông tiền vàng. 

Vua nghe vậy liên suy nghi như váy: “Vị gia chủ kia còn có thé bỏ ra một 
ngàn ức đông tiền vàng. Nay ta là vua thì sao lại không thé đem trăm ngàn ức 


đông tiền vàng đề bó thí? Ta nên đem một trăm ngàn ức đồng tiền vàng dé bó 
thí cúng dường.” 


Bây gió, vua cho khói cóng хау dung tám muoi bón ngàn tháp Phát và 


trong môi tháp này lại cúng dường trăm ngàn đồng tiền vàng. Lai cứ năm năm 
tô chức đại hội bố thí một lần, mời ba trăm ngàn vị Tỳ-kheo đến dự và cúng 


29 ° Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.641. 0180a06). Tham chiếu: A-duc vương kinh ËJ 
ЕЗІ (T.50. 2043.5. 0116c21). Xem lại chú thích ó Tap. # (T.02. 0099.604. 0161b13). 
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dường ba trăm ức đông tiền vàng cho chư Tăng. Phân thứ nhất cúng dường cho 
bậc A-la-hán, phân thứ hai cúng dường cho hàng Hữu học và phân thứ ba cúng 
dường cho hàng phàm phu chân thật. Ngoại trừ kho lẫm riêng, còn lại các vật 
ở Diém-phü-dé này bao gồm phu nhân, thé nữ, thái tử, đại thần, đều đem cúng 
dường cho Thánh Tăng, гбі dùng bốn trăm triệu đồng tiền vàng chuộc chúng 
trở lại. Cứ như vậy mà tính toán cho đến dùng hết chín mươi sáu ức ngàn đồng 
tiền vàng. 

Cho đến một hôm, vua lâm bệnh nặng. Vua tự biết mạng sống sắp hết. Lúc 
ду, có đại thần tên là La-dà-quát-da,?? kiếp trước là đứa trẻ đồng bạn với vua, 
khi vua cúng dường năm cát cho Phật. Вау gió, đại thần La-đà-quật-đa tháy vua 
dang làm bénh náng sáp qua đời, lién cüi dáu düng Кё hói vua: 


Dung mao luón tuoi dep, Muôn thé nữ váy quanh, 

Gióng nhu dóa sen thanh, Ong mát tu táp lai, 

Nay nhin dung nhan vua, Không còn tươi sáng nữa. 
Vua liên nói kệ đáp: 

Nay «йт không còn lo, Mắt tiền tài, vuong vi, 

Thân này cùng quyén thuộc, Và các thứ cháu báu. 

Nay trám chi buón dau, Vi khóng tháy Hién thánh, 

Dé cúng dường tứ su, Trẫm nghĩ đến điều này, 

Nên sắc diện biến đổi, Tâm ý không yên бп. 


- Lại nữa, sở nguyện của trám là muôn dùng hết trăm ngàn ức đồng tiền 
vàng đề làm công đức, nhưng nay tâm nguyện này vẫn chưa thành, phải đợi đến 
đời sau. Nếu tính só tiền vàng, châu báu trước sau đã đem ra cúng dường thì còn 
thiêu bỗn ức nữa mới trọn vẹn. 

Thé rói, nhà vua liên chuẩn bị nhiều loai châu báu đưa đến cúng dường chùa 
Kê Tước." 

Вау giờ, con trai của Pháp Ích tên là Tam-ba-dé? được lập làm thái tử. 

Các đại thân thưa thái tử rằng: 

— Chàng còn bao lâu nữa Đại vương sẽ băng hà. Nay nếu cứ đem các thứ 
trân bảo này gởi cúng vào chùa thì của cải, vật báu trong kho sẽ hết sạch. Pháp 
tắc của các vua là lây tài sản làm trọng. Vậy nay Thái tử nên xét lại việc này, 
không nên để Đại vương dùng hết. 

Báy giờ, thái tử ra lệnh cho người giữ kho không được xuất vật báu ra cho 
đại vương dùng nữa. Lúc này, nhà vua tự biết những vật mà mình yêu câu sẽ 
không thê đáp ứng, nén đem đồ đựng thức ăn băng vàng của mình dé cúng 
dường chùa. Lúc này, thái tử liền ra lệnh không cung cấp đô đựng bàng vàng 


30 La-đà-quật-đa (#618 Ж, Radhagupta). 
31 Kê Tước tự (# =P, Kukkutäräma). 
32 Tam-ba-dé (=#‡#, Sampadi): Cháu nội của Vua A-duc. 
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mà cung cáp dó đựng băng bạc. Sau khi ăn xong, vua lại đem đồ đựng băng bạc 
cúng dường chùa. Thái tử lại không cung câp 46 đựng băng bạc mà cung cấp 
đồ đựng băng đông. Vua cũng đem đồ đựng băng đồng gởi cúng dường chua. 
Thái tử lại không cung cấp đô đựng bằng đồng mà cung сар đô đựng bằng góm. 
Lúc này, trong tay nhà vua chỉ có nửa trái a-ma-lác,? vua buôn bã rơi lệ mà hỏi 
các đại thần: 

— Hiện nay, ai là chủ vùng đất này? 

Báy giờ, các đại thân thưa đại vương: 

— Vua là chủ vùng đất này! 

Nhà vua liền nói kệ: 


Các ngươi hộ tâm ta, VỊ sao lại nói đôi? 


Ta đang ở ngôi vua, Sao không được tự tại? 
Nửa trái a-ma-lặc, Đang ở trong tay ta, 

Nó là vật của ta, Ta tự chủ có thê. 

Than ôi! Trọng phú quy, Thứ đáng chán đáng bỏ, 
Xưa cai trị Diêm-phù, Nay bỗng dưng nghèo khó. 
Như sông Hăng chảy mãi, Qua rôi không quay lại, 
Phú quý cũng như vậy, Mất rồi tìm được đâu. 


Lại nữa, như Phật đã nói kệ: 


Phàm thịnh ắt có suy, 
Như Lai nói lời này, 

Lời ta dạy năm xưa, 

Nay có điều mong câu, 
Như gió bị núi ngàn, 
Giáo pháp của Như Lai, 
Vô lượng người theo sau, 
Biểu diễn các kỹ nhạc, 
Thể nữ hàng trăm người, 
Nay Шау đều không còn, 
Tướng mạo dân khô kiệt, 
Như hoa dân héo tàn, 


Vì suy là rốt sau, 

Chân thật không sai khác. 
Thông suốt không ngăn ngại, 
Lại không vâng lời ta. 
Nước bị bờ đê cản, 

Từ đây mắt vĩnh viễn. 
Đánh trông, thôi loa бс, 
Hưởng thú уш năm dục. 
Ta thưởng lạc ngày đêm, 
Như cây không hoa trái. 
Khí lực cũng hao mòn, 
Nay ta cũng như vậy. 


Вау giờ, Vua A-dục nói với người hàu: 

— Nếu còn nhớ ân nuôi dưỡng của ta thì ngươi hãy đem nửa trái a-ma-lặc 
này đến cúng dường chùa Kê Tước, thay ta đảnh lễ các Ty-kheo-táng rói chuyén 
lời ta rằng: “Vua A-dục gửi lời thăm hỏi chúng dai Thánh, trám là A-duc vương, 
thống lãnh cõi Diém-phü-dé này, mọi thứ ở cõi Diém-phü-dé là trám sở hữu, 
nay bóng dưng mát hết, không còn tiền tài, vật báu dé cúng đường cho chúng 


33 A-ma-lác (И BE $), amalaka) hiện còn được trồng và sử dụng như một trái cây đặc sản ở Ап Độ, gọi là 
trái amla. Ở Việt Nam gọi là me rừng, me mận, chùm ruột núi, có tên khoa học là Phyllanthus Emblica. 
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Tăng nữa, trám đã không còn tự do định đoạt với tất cá tài sản của minh. Nay 
chỉ còn nửa trái a-ma-lặc này là trẫm được tùy ý dùng. Đây là lån bó thí Ba-la- 
mật sau cùng, xin thương xót trẫm mà nhận sự cúng dường này, giúp trẫm được 
phước cúng dường chúng Tăng.” Rồi nói kệ răng: 

Nửa trái a-ma-lác, Vật sở hữu của ta, 


Ta được quyên định đoạt, Nay cúng dường đại chúng. 
Tâm hướng về bậc Thánh, Không ai khác giúp ta, 

Xin thuong xót cho ta, Nhận lây a-ma-lặc. 

Vì ta dùng quả này, Nhờ đây phước vô lượng, 
Đời đời được diệu lạc, Dùng không bao giờ hết. 


Bây gió, VỊ SỨ giả kia vâng lệnh vua, mang nửa trái a-ma-lặc di vào chùa 
Kê Tước, đến trước Thượng tọa, đảnh lễ năm vóc sát đất, rồi quỳ gối chắp tay 
hướng về Thượng tọa mà nói kệ: 


Thống lãnh Diêm-phù-đè, Một lọng, một tiếng trồng, 
Du hành không chướng ngại, Như mặt trời chiếu khắp. 
Quả hành nghiệp đã dén, Vua sông chăng còn lâu, 
Oai đức cũng không còn, Nhu mặt trời bị khuất. 
Vua hiệu là A-dục, Đảnh lễ sát chân Tăng, 


Xin được cúng vật này, Nửa quả a-ma-lặc. 
Nguyện đời sau được phước, Xin thương xót Vua tôi, 
Thánh chúng lòng từ mẫn, Nhận nửa quả cúng dường. 

Báy giờ, vị Thượng tọa kia nói với đại chúng: 

— Nghe những lời này rôi thì ai mà không nhàm chán thê gian? Chúng ta 
nghe việc nảy, không thé khóng sanh nhàm chán, xa lia. Như kinh Phật đã dạy: 
“Thây Sự suy yêu của người khác, phải biết sanh tâm nhàm chán, xa lìa.” Người 
trí nào khi nghe được việc này mà lại không nhàm chán thé gian? 


Rôi sứ giả nói kệ rằng: 
Vua bậc nhất cõi người, | 
Thông lãnh Diém-phu-dé, 


A-dục dòng Không Tước, 
Chủ quả a-ma-lặc. 


Thái tử cùng các thân, Ngăn vua hành bó thí, 
Vua cúng nửa quả kia, Chiét phục người tiệc của. 
Khiên họ đành bỏ cuộc, Người ngu không biết thí, 


Nhờ cúng quả, phước lớn, Nên nửa quả vân cúng. 

Lúc ấy, vị Thượng tọa nghĩ như vây: “Làm thé nào dé nửa quả a-ma-lặc này 
chia déu cho tất cả chúng Tăng?” Nghĩ xong, Thượng tọa liên bảo xay nhỏ nửa 
quả a-ma-lác này, rói cho vào trong nôi canh, làm vậy thi tát cả chúng Tăng đều 
được thọ dụng. 

Bấy giờ, vua lại hỏi vị đại thần bên cạnh rằng: 


34 Không Tước (1L4£, S. Maurya; P. Mora). 
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— Ai là vua cõi Diém-phü-dé? 

Đại thân tâu: 

— Chính là Đại vương! 

Lúc ду, nhà vua đang năm liền bật ngồi dậy, quay nhìn xung quanh, chắp tay 
làm lễ cảm niệm ân đức chư Phật, tâm nghi, miệng nói: “Nay ta đem cõi Diém- 
phü-dé này cúng dường cho Tam bảo, tùy ý sử dụng. ” Rồi nhà vua nói kệ: 


Cói Diêm-phù-đề này, Có nhiêu vật quý báu, 
Cúng dường ruộng phước lành, Phước báo tự nhiên đến. 
Công đức cúng dường này, Không cầu làm Dé-thích, 
Phạm vương hay vua chúa, Các diệu lạc ở đời. 
Những quả báo như vậy, Tôi đều không ưa nhận, 


Nguyện nương công đức này, Được sớm thành Phật đạo. 
Được người đời kính ngưỡng, Thành tựu Nhất thiết trí, 
Làm bạn lành thé gian, Là Dao su bác nhát. 
Báy giờ, nhà vua đem những lời này viết lên trên giây rồi phong kín lại, dùng 
răng cán vào làm dâu ап. Sau khi hoàn tất những việc này, nhà vua băng hà. 
Вау giờ, thái tử cùng các quân thần, phi tần, thé nữ, dân chúng trong nước 
dâng nhiêu phẩm vật dé phụng cúng và tống táng, làm lễ trà-ty? theo nghi thức 
của bậc quốc vương. 
Lúc này, các đại thần muốn lập thái tử lên nối ngôi vua, nhưng trong triều 
có một đại thân tên là A-nậu-lâu-đà đã nói với các quân thân rằng: 


— Không được lập Thái tử lên làm vua. Vi sao nhu vậy? Vi Đại vương A-duc 
lúc sinh thời, vón có tâm nguyện đem mười vạn ức đông tiền vàng dé làm công 
đức, nhưng nay chưa đủ mười vạn, vẫn còn thiếu bón ức. Vì lý do này nên nhà 
vua đã hién cúng cõi Diém-phü-dé này cho Tam báo dé tròn tâm nguyện. Nay 
đại địa này đã thuộc về Tam bảo thì làm sao mà lập Thái tử làm vua được? 

Các đại thần nghe vậy, liên dem bốn ức đồng tiền vàng cúng vào chùa, sau 
đó liền lập con của Pháp Ích lên làm vua, tên là Tam-ba- đề. Kê đến là Thái tử 
Tỳ-lê-ha-ba-đê* được kế ngôi у]. Nôi tiếp vương vị của Vua Tỳ-lê-ha-ba-đê là 
Thái tử Ty-I&-ha-táy-na."' Nôi tiếp Vương vị của Упа Ty-lê-ha-tây-na là Thái tử 
Phát-sa-tu-ma.?* Nôi tiếp vương vị của Vua Phát-sa-tu-ma là Thái tử Phát-sa- 
mát-da-la.?? 


Bây giờ, Vua Phát-sa-mát-da-la hỏi các vi đại thân răng: 
- Trâm nén làm những việc gi dé danh đức của trám còn mãi ở thé gian? 


35 Xà-duy (ЗЕ, jhapeti): Hoà táng. 

36 Tỳ-lê-ha-ba-đê (ЕТІК, S. Brhaspati). 

37 Ty-lé-ha-táy-na (РЕ A zw d 3B, S. Vrshasena). 

35 Phát-sa-tu-ma (19615 28 E, S. Pusyadharma). 

39 Phát-sa-mát-da-la (3# 3# «E £ ZÆ, S. Pusyamitra). 
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Lúc ấy, những vị hiên thần kính tin Tam bảo tâu với vua: 

— Đại vương A-dục là vị vua đầu tiên có chủng tử pháp. Khi còn tại vị, vua 
cho xây dựng tám vạn bốn ngàn tháp Như Lai và phát tâm cúng đường rất nhiều 
phẩm vật, danh đức này đã lưu truyền mãi đến hôm nay. Nếu nay Bệ hạ muốn 
câu danh đức này nên xây dựng tám vạn bốn ngàn tháp Phật và cúng dường 
phẩm vật. 

Nhà vua nói: 

— Vì упа A-dục có oai đức lớn nên mới thực hiện được việc này. Trẫm thì 
không thé, hãy nghĩ đến việc khác đi! 

Trong đó, có nịnh thần gian ác, không kính tin Tam bảo, tâu vua: 

— Thé gian có hai điều lưu truyền mãi ở đời, không bao giờ mát, đó làm lành 
và làm ác. Đại vương A-dục đã làm các hạnh lành thì nay vua nên làm các việc 
ác như là phá hoại tám vạn bốn ngàn tháp. 

Lúc này, vua nghe theo lời ninh thần, lập tức truyền lệnh cho bón bộ binh 
chủng đi đến các chùa chiên phá hoại các tháp thờ. Đâu tiên, vua vào chùa Kê 
Tước, trước công chüa có con sư tử băng đá, bỗng nhiên nó rồng lên. Vua nghe 
tháy, vô cùng kinh hãi, tự nghĩ không phải động vật sông mà sao rồng lên được, 
nên vua liên trở về thành. Nhà vua vì muốn phá hoại chùa này, nên đã làm ba 
lần như vậy. 


Bây giờ, vua truyền lệnh các Tỳ-kheo đến và hỏi: 

— Ta phá hoại tháp là thiện hay là phá hoại nơi chúng Tăng ở là thiện? 

Các Iy-kheo đáp: 

— Cả hai việc đó đều không nên làm. Nêu vua muốn phá hoại thì thà phá 
hoại nơi chúng Tăng ở, chớ nên phá hoại tháp Phật. 

Lúc ấy, vua sát hại các Tỳ-kheo và phá hoại chùa tháp. Như vậy dàn dàn 


sang đến nước Bà- giả-la, vua lại ban lệnh: “Nếu có người nào mang được đầu 
Sa-món Thích tử đến sẽ được ban thưởng ngàn đông tiền vàng.” 


Вау giờ, trong nước này có một vi A-la-hán biến hóa ra rất nhiều đầu Ty- 
kheo, rồi đưa cho dân chúng mang đến chỗ vua, khiến cho của cải, vật báu trong 
kho lẫm của vua cạn kiệt. Khi nhà vua biết được có vị A-la-hán đã làm việc này 
thì vô cùng tức giận, muốn giết vị A-la-hán. 

Khi ấy, vị A-la-hán áy liên nhập Diệt tận dinh,^ cho nên nhà vua tuy dùng 
đủ mọi cách dé sát hại vị Thánh nhân này nhung bát thành. Vi nhờ thân lực 
của Diệt tận dinh nên thân thé của ngài không bi tốn thương. Cứ nhu vậy, vua 
tién dần đến cửa tháp Phật. Tháp này có một vi quý thân tên là Nha Хі“! đang ở 
trong đó dé bảo vệ tháp Phật. Vị quý thân này nghĩ răng mình là đệ tử của Phật, 


^ Diệt tận chánh thọ (Ж 3 IE 5, Nirodha samapatti). 
^! Nha Xi (Z , S. Damstranivàsi yaksa). 
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vì thọ trì giới câm không sát hại chúng sanh nên không thé đích thân giết hại 
nhà vua được. Quỷ thân này lại nghĩ: “Có một vị thân tên là Trùng,“ thường 
làm các việc ác, rất mạnh mẽ và hung bạo, đã từng cầu hôn con gái ta, nhưn 
ta không chấp thuận. Nay vì bảo vệ Chánh pháp nên sẽ га con gái cho һап, 46 
һап bảo hộ pháp Phật.” Liên gọi vị thần kia đến và bảo: 

— Nay ta gả con gái cho ngươi, tuy nhiên cùng lập giao ước là ngươi phải 
hàng phục уі vua này, không cho ông ta làm các việc ác, hoại diệt Chánh pháp. 

Lúc này, vị vua kia cũng có một đại quỷ thần tên là Ô-trà, đầy đủ oai đức 
nên thần Trùng không thé làm gì vua được. Lúc này, thân Nha Xi muốn hủy 
diệt thế lực tự nhiên của vua do nương vào vị thân Ô-trà, nên đã nghĩ cách 
giả kết giao với thần Ô-trà. Thế rồi thần Nha Xi kết bạn với vị thần Ô-trà. 
Sau khi kết bạn thân thiết ròi, thần Nha Xi dẫn vị thần Ô-trà ra giữa bién lớn 
ở phía Nam. 

Bấy giờ, thân Trùng mới san pháng núi lớn, đánh đuôi từ trên nhà vua cho 
đến bốn bộ binh, thảy đều bỏ mạng. Dân chúng đều reo hò: “Vui thay, vui 
thay!” và từ đó người đời cùng truyền nhau, gọi vị thần này là “Vui Thay.” 


Sau khi nhà vua này qua đời, con cháu dòng Không Tước từ đây cũng vĩnh 
viễn bién mát, cho nén sự giàu sang, sung sướng ở thé gian không có gì đáng dé 
tham cáu. Dai vương A-duc là người có trí, đã giác ngộ cuộc đời là vô thường, 
thân mạng khó bảo tôn, của cải năm nhà” cũng như huyễn như hóa. Thây rõ 
được đạo lý này rôi nên Vua A-dục đã nỗ lực tinh tán tạo các công đức, thậm 
chí lúc sắp qua đời, tâm vẫn luôn nhớ đến Tam bảo, niệm niệm không gián 
đoạn, không có gì phải luyến tiếc, chỉ nguyện thành tựu Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác mà thói. 


42 Trùng (#&, S. Krmiáa). 


® Nguyên tác: Ngũ gia tài vật (Tr XH} 9). Theo A. 5.227 - III. 259, tài sản thuộc vé 5 nhà, gồm nước, 
lửa, trộm cuóp, con hu và cua nhà vua. 


^ Bán Hán, hết quyền 25. 
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642. BA CĂN CỦA BẬC THÁNH! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba căn.? Đó là căn chưa biết cân phải biết, căn đã biết và căn đã biết 
trọn vẹn. 

Rôi Thế Tôn nói kệ ràng: 


Bậc Hữu học giác ігі, Тау thuận tiễn tháng đường, 
Tinh tán và nỗ lực, Khéo hộ trì tâm mình. 

Tự biết không tái sanh, Đã rõ đạo vô ngại, 

Nhờ biết giải thoát rồi, Nên thây biết trọn vẹn. 

Bát động tâm giải thoát? Tất cà hữu đều dứt, 

Các căn thảy tròn đây, Vui vì căn đã tịnh, 

Сї thân sau cùng này, Hàng phục các ma oán. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


643. МАМ CĂN! 
Tôi nghe như уду: 


1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.642. 0182a14). Tham chiếu: Tap. #Ë (T.02. 
0099.524. 0211c01); 5. 48.23 - ІП. 204; А. 3.85 - L. 231. 


2 Tam căn (18), đây chi cho 3 căn vô lậu. Theo Đại trí độ luận K% БЕ (T.25. 1509.44. 0381503), 
ba căn vô lậu gôm: Vi tri dục tri căn, tri căn và tri dĩ căn (ПАКЕТНИ, AIR, ЖП EL 4R). Theo kinh 
trên, đó là “VỊ tri đương tri căn, tri căn, vô tri căn” (GR AIL АПЫ, ЗИВ, #&#I‡R). Ba căn này không bị 
nhiễm ô, không phát sanh phiên não, có công năng sanh ra Thánh pháp vô lậu. Vi tri dục tri căn (ЖЖ 
8k XR, Anaññãtaññassãmitindriyam) thuộc giai vị Kiện đạo, tức đã liễu tri bón đê. “Tri căn” (118, 
Aññindriyam) thuộc giai vi tu đạo, mặc dù đã (һау rõ bón đê, nhung cân phải tu tập đê đoạn trừ những 
hiên não du tàn. Tri dĩ cán (ПЕ, Aññatavindriyam) còn gọi là cụ tri căn (А118), vô tri cán (Ж 
I‡R), thuộc giai vị Vô học. 
з Nguyên tác: Bát động ý giải thoát (7 Eh Æ 9), còn gọi là “Bắt động tâm giải thoát” (1 Eh- Ù # Bf). 
Theo Du-già sự địa luận X&j BI BB HBag (T.30. 1579.88. 0796c26), được giải thoát hoàn toàn gọi là “Bât 
động tâm giải thoát" (AEIR E ЖН ЛУШ U ЖЕЛИ). 
4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.643. 0182a26). Tham chiếu: S. 48.1 - V. 193. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Là năm căn nào? Đó là tín căn, tán căn, niệm căn, định căn 
và tuệ căn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


644. TU-ĐÀ-HOÀN'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có năm căn. Là năm căn gì? Đó là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn và 
tuệ căn. Đối với năm căn này, nếu Ty-kheo nào khéo quán sát đúng như thật sẽ 
dứt sạch ba kiết sử, đó là thân kiến, giới câm thủ và nghi. Đó gọi là bậc Tu-đà- 
hoàn, không còn rơi vào đường ác, nhất định hướng đến Chánh giác, tối đa chỉ 
còn bảy lần qua lại cõi trời, người rồi vượt thoát khô đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


KKK 


645. ОСА A-LA-HÁNð 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đôi với năm căn này, người nào quán sát như thật sẽ không còn sanh khởi 
các lậu hoặc, tâm sẽ lìa dục, được giải thoát. Đó gọi là bậc A-la-hán, các lậu đã 
hêt, việc cân làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuông, đã được lợi mình, 
dứt sach các hữu kiệt sử, dat được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn." 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


жжж 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.644. 0182502). Tham chiếu: S. 48.2-3 - V. 193. 
6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.645. 0182b10). Tham chiếu: S. 48.4-5 - V. 194. 


7 Nguyên tác: Thiện giải thoát (Ж## ЛЯ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. ¥¢ (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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646. NỘI НАМ СОА NĂM CĂN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Là năm căn gi? Là tín cán, tán cán, niém cán, dinh cán và 
tuệ cán. Tín căn, đó là bón niêm tin thanh tịnh không lay chuyên.” Tân căn, đó 
là bôn chánh cân. Niệm căn, đó là bôn niệm xứ. Định căn, đó là bôn thiên. Tuệ 
căn, đó là bôn Thánh đê. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


647. Y NGHĨA NĂM САМ!" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Những gi là năm? Là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn và 
tuệ căn. 

- Thế nào là tín căn? Tỳ-kheo nào phát khởi niềm tin thanh tịnh, gốc rễ bền 
chắc dói với Nhu Lai mà các Sa-môn, Bà-la-môn khác, chư Thiên, Ma vuong, 
Pham thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, cho đén những người thê gian khác không thê 
làm cản trở, phá hoại tâm ấy, đó gọi là tín căn. 

Thé nào là tán căn? Đối với pháp ác, bát thiện đã sanh thì phải phát khởi 
ước muôn, nó lực, nhiếp tâm, tăng thêm tinh tân, khiến chúng đoạn trừ; dói 
vói pháp ác, bát thién chua sanh thi phái phát khói uóc muón, nó luc, nhiép 
tâm, tăng thêm tinh tán, khiến chúng không sanh khói; dói với pháp thiện chưa 
sanh thì phải phát khởi ước muốn, nỗ lực, nhiếp tâm, tăng thêm tinh tân, khiến 
chúng sanh khởi; đối với pháp thiện đã sanh thì phải phát khởi ước muốn, nỗ 
lực, nhiếp tâm, tăng thêm tinh tân, khiến chúng tăng trưởng, chăng mát, tu tập 
đây đủ, đó gọi là tân căn. 

Тһе nào là niệm căn? Ty-kheo sông quán niệm thân trên nội thân, tinh cần 
nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thé gian; sống quán niệm 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.646. 0182b16). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.675. 0185с09); S. 48.8 - V. 196; A. 5.15 - III. 11. 

° Bát hoại tinh (A EE 1$, aveccappasáda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyén 14, tr. 397; Tap. XE 
(T.02. 0099.344. 0094b02). 

10 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.647. 0182b23). Tham chiêu: S. 48.9 - V. 196; 
S. 48.10 - V. 197. 
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thân trên ngoại thân, trên nội ngoại thân; sống quán niệm thọ,... tâm và pháp 
trên pháp cũng nói như vậy, đó gọi là niệm căn. 

Thé nào là định cán? Ty-kheo ly duc, ly ác, bát thiện pháp, có giác có quán, 
có hy lạc được sanh ra do viễn ly,... cho đến chứng đắc và an trú Thiên thứ tư, 
đó gọi là định căn. 


Thế nào là tuệ căn? Ty-kheo biết như thật Thánh dé vé khó, biết như thật 
Thánh 46 về nguyên nhân của khó, Thánh dé về khó diệt, Thánh để về con 
đường đưa đến khô diệt, đó gọi là tuệ căn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy dëu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


648. DOAN ВА КІЕТ SỬ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ có khác là thêm vào doan): 


— Ty-kheo nào khi đã quán sát đúng như thật đối với năm căn này sẽ đoạn 
trừ sạch ba kiết sử. Là ba kiết sử nào? Đó là thân kiến, 9101 cám thủ và nghi. 
Dó goi là bác Tu-dà-hoàn, khóng cón roi vào duóng ác, nhát dinh huóng dén 
Chánh giác, chỉ còn bảy lần qua lại cõi trời, người rói sẽ vượt thoát khó dau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


649. QUÁN SÁT МАМ САМ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ có khác là thêm vào doan): 

— Ty-kheo nào khi đã quán sát đúng như thật đối với năm căn này sẽ dứt 
sạch các lậu, ly dục, được giải thoát. Đó gọi là bậc A-la-hán các lậu đã hết, việc 


cân làm đã làm xong, đã lìa các gánh nặng, đã được lợi mình, dứt sạch các hữu 
kiết sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát. 


п Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.648. 0182с14). Nội dung giống nhu T. ар. Ж 
(T.02. 0099.644. 0182102). Tham chiều: Tap. # (7.02. 0099.735. 0196c05); Тар. # (T.02. 0099.739. 
0197a15); S. 48.12 - V. 200. 


2 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.649. 0182c21). Tham chiếu: S. 48.20 - V. 203. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


650. QUÁN SÁT NHƯ ТНАТ TÍN САК?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ có khác là thêm vào đoạn): 

— Này các Ty-kheo! Đối với tín căn, sự tập khởi của tín căn, sự diệt tận của 
tín căn, con đường đưa đến sự diệt tận của tín căn mà Như Lai không biết như 
thật thì trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, Như Lai 
đã không được giải thoát, được ra khỏi, tâm lìa điên đảo và cũng không thành 
tựu được Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Cũng như tín căn, đối với tấn căn, niệm căn, định căn và (ие căn cũng nói 
nhu thé. 

— Này các Ty-kheo! Do vì đối với tín căn, Ta đã bằng chánh trí mà quán sát 
như thật, đối với sự tập khởi của tín căn, sự diệt tận của tín căn, con đường đưa 
đến sự điệt tận tín căn, Ta cũng đã bằng chánh trí mà quán sát như thật, cho nên 
ở giữa chúng chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món, Та đã 
được giải thoát, được ra khỏi, tâm Па điên đảo và thành tựu Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 

Cũng như tín căn, đôi với tán căn, niệm căn, dinh căn và tué căn cũng nói 
nhự thể. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Kk k 


651. BIET NHƯ THẬT VË МАМ САМ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ có khác biệt ở доап sau): 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.650. 0182с28). Tham chiếu: S. 48.6 - V. 194; 
S. 48.7 - V. 195. 


14 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. 3% (7.02. 0099.651. 0183a12). Tham chiếu: S. 48.6 - V. 194; 
S. 48.7 - V. 195. 
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- Này các Ту-Кһео! Nêu không biết đúng như thật về sự tập khởi, sự châm 
đứt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của tín căn thì ở giữa chúng chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-môn Ta đã không [tuyên bố] là được 
0141 thoát, được ra khói, được xuất ly, tâm lia điên đảo và thành tựu Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. 

Đối với tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn cũng nói như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Vì đã biết đúng như thật sự tập khởi, sự châm dứt, vị 
ngọt, su nguy hiểm và sự xuất ly của tín căn nên ở trong chúng chư thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn Ta [tuyên bó] là đã giải thoát, đã га 
khỏi, tâm lìa điên đảo và thành tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


652. THÀNH TUU МАМ САК! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ có khác biệt ở đoạn sau): 

— Đỗi với năm căn này, nếu Ty-kheo nào làm cho sắc bén, làm cho viên mãn 
thì chứng quả A-la-hán; nêu yêu hơn hoặc kém hơn thì chứng A-na-hàm; néu 


yêu hơn hoặc kém hơn nữa thì chứng quả Tư-đà-hàm; néu yêu hơn hoặc kém 
hơn nữa thì chứng quả Tu-đà-hoàn. 

Người nào làm cho viên mãn thì thành tựu việc viên mãn, người nào không 
làm cho viên mãn thì thành tựu việc không viên mãn. Năm căn này không phải 
là trồng không, không có quả báo. Đối với năm căn này người nào cho răng tất 
cả déu là không thì Ta nói họ thuộc hàng phàm phu ngoại đạo. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


653. THU TỰ CHÚNG РАС! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.652. 0183a24). Tham chiếu: S. 48.14 - V. 201; 
S. 48.18 - V. 202. 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.653. 0183a04) Tham chiếu: S. 48.13 - V. 200. 
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Báy gió, Thé Tón báo các Ty-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ có khác biệt ở đoạn sau): 

— Đối với năm căn này, nếu Tỳ-kheo nào làm cho tăng thêm sự sắc bén và 
viên mãn sẽ chứng quả A-la-hán giải thoát cả hai phân,!” nêu yêu hơn hoặc kém 
hon sẽ đạt Thân chứng,! hoặc sé đạt Kiến đáo,!° hoặc sẽ dat Tín giải thoát,” 


hoặc sẽ đạt Nhất chủng,?! hoặc sẽ đạt Tư-đà-hàm, hoặc sẽ đạt Gia gia,? hoặc sẽ 
đạt Thất hữu,? hoặc sẽ đạt Pháp hành,” hoặc dat Tín hành.” 


Đó gọi là Tỳ-kheo vì nhân duyên có căn Ba-la-mật nên biết quả Ba-la-mật, 
vì nhân duyên có quả Ba-la-mật nên biết người Ba-la-mật. Như vậy, người viên 
mãn thì việc làm cũng viên mãn; người yêu kém thì việc làm cũng yêu kém. 
Các căn này không phải rỗng không, không có quả báo. Nếu người nào không 
có các căn này, Та nói kẻ đó thuộc vào hàng phàm phu. 


Câu phân giải thoát (1827Ж Mè, Ubhatobhagavimutta): Giải thoát cả hai phân. A-ty-dat-ma Tập di 
môn túc luận Vj Ë j 88 $E ЯДА (T.26. 1536.10. 0436a06-a07) giải thích: Bậc thành tựu và ап 
trú tám giải thoát, sau đó dùng trí tuệ đoạn tận mọi phiên não, được gọi là bậc Giải thoát cả hai phân 
(ЖЖ ЛЕЛЕ, ВЛЕЕ 8 BEA R = š, m (S РД Ж k de iU, EXT CA VE LAE Theo M. 70, 
Kifagiri Sutta (Kinh Kitagiri) giải thích: “Thế nào là bác Câu phán giải thoát? Ó dáy, này các Ty-kheo, 
có người, sau khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc pháp, và 
sau khi đã thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vi này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ này, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là hạng người Câu phân giải thoát” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

!š Thân chứng (& 3€, Kãyasakkhi) chỉ cho bậc Thánh đắc quả A-na-hàm. 4-/)-ẩaf-ma Cáu-xá luận 
ITE Be E A lá (T. 29. 1558.24. 0126a15) ghi: Khế kinh có nói địa vị Bất hoàn còn gọi là Thân 
chứng (9728, В d EF i). 

9 Kiến đáo (2, Di/fhippafra) cũng goi là “Kiến chí” ( 5 &), là bậc Dự lưu, thấy biết như thật đối 
VỚI giáo pháp. 

2 Tín giải thoát (1A # J, Saddhavimutto): Nhờ tín tâm cao tôt với đức Phật nén được giải thoát. Theo 
A. 3.21 - I. 118: Yvayam puggalo saddhavimutto svassa sakadägämï va апараті và (Hạng người Тіп 
giải này là hạng người Nhất lai hay Bắt lai), HT. Thích Minh Châu dịch. Vị Tỳ-kheo thành tựu Tín giải 
thoát được Phật khen ngợi là ngài Ва-са-16 (22201 Ж. Tham chiếu: S. 55.24 - V. 375: “Có người khóng 
thành tựu tịnh tín bát động dói với đức Phật, đối với Pháp, đối với chúng Tăng, không có trí tuệ hoan һу, 
không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Nhưng vị ây có những pháp này: Tín căn, tân căn, 
niệm căn, định căn, tuệ căn, chỉ có lòng tin, chỉ có lòng ái mộ ở Như Lai. Người này, này Маһапата, 
không có đi дёп địa ngục, không có di дёп loài bàng sanh, không có di đên cõi nga quỷ, không có di 
đên cõi đữ, ác thú, đọa xứ” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

21 Nhất chủng (—#Ë, Ekabijin) là bác Dự lưu phải trải qua một lần tái sanh. Tham chiếu: 4. 3.86 
- I. 232: “VỊ ây, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc Nhất chủng, sau khi phải sinh hiện hữu làm người 
1 lần, rồi đoạn tận khổ đau” (HT. Thích Minh Châu dịch). SA. 48.24 - HI. 238 giải thích: Ettha ca 
ekabtjiriadisu уо sotapanno hutvà ekameva attabhavam janetva arahattam papunati, ayam ekabiji 
пата, (О đây, căn nguyên của từ Nhất chủng nhằm chi cho những vị chứng quả Dự lưu chỉ tái sanh 
một lần trước khi chứng Niết-bàn, nên có tên là Nhất chủng). 

22 Gia gia (Ж X, Kulankuia) là bậc Dự lưu, được sanh vào nhà thuần thiện, từ nhà này sang nhà khác trước 
khi chứng đắc A- la-hán. Tham chiếu: 4. 3. §6- 1. 232: “VỊ ду, do đoạn tận ba kiết sử, là bậc “Gia gia’, rong 
ruôi, lưu chuyền trong hai hay ba gia đình, гбі đoạn tận khó đau” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

23 Thất hữu (ЕЖ, Sattakkhattuparama) tức Tu-dà-hoàn, đã đoạn thân kiến, 0101 cám thủ và nghi, tói 
đa chi còn 7 lân tái sanh cõi trời, người. 

^ Pháp hành (1€ fT, Dhammãnusãrin). Xem chú thích 16, kinh sô 61, quyên 3, tr. 70; Тар. ЯҒ (7.02. 
0099.61. 0015с14). 

25 Тіп hành (1517, Addhanusarin). Xem chú thích 12, kinh số 61, quyên 3, tr. 69; Tap. # (7.02. 
0099.61. 0015с14). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


654. TUỆ CĂN THU NHIÉP TÁT СА (1) 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Là năm căn nào? Đó là tín cán, tán căn, niệm cán, định căn 
và tuệ căn. 

Trong năm căn này, tuệ căn nhiếp thọ tất cả. Ví như các thứ cột kèo trong 
ngôi nhà thi cây đòn dóng là ở trên hêt, mọi cột kèo khác đêu phải nương vào 
cây đòn dông, vì nó níu giữ tât cả. Cũng vậy, trong năm căn này, tuệ căn là trên 
hêt, vì nó thâu nhiép tat cả. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


655. TUỆ CĂN THÂU NHIÉP ТАТ СА (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Là năm căn nào? Đó là tín căn, tân căn, niệm căn, định căn 
và tuệ căn. 

Tín căn, nên biết đó là bốn niềm tin thanh tịnh không lay chuyên. Tân cán, 
nên biệt đó là bôn chánh cân. Niệm căn, nên biệt đó là bôn niệm xứ. Định căn, 
nên biệt đó là bón thiên. Tuệ cán, nên biệt đó là bón Thánh dé. 

Tất cả mọi công đức này đều lấy tuệ căn làm đầu, vì nó thâu nhiếp tất cả. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (T.02. 0099.654. 018318). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.655. 0183b25); Тар. РЯ (7.02. 0099.656. 0183с04); Tap. ## (T.02. 0099.657. 0183c15); Tap. Ж 
(Т.02. 0099.658. 0183с27); 5. 48.52 - У. 228. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.655. 018325). Tham chiếu: Tap. # (T.02. 
0099.654. 0183b18); 5. 48.10 - V. 197; 5. 48.52 - V. 228. 

?* Bát hoại tịnh (F/F, aveccappasáda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Т, ap. 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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656. TUỆ CĂN THÁU NHIÉP ТАТ СА (3)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có nám cán. Là пат cán nào? Dó là tín cán, tán cán, niém cán, dinh cán 
và tuệ cán. 

Nếu vị Thánh đệ tử thành tựu tuệ căn thì có thê tu tập tín căn, nương vào xa 
lìa, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng дёп xả ly, đó gọi là thành tựu 
tín căn. Thành tựu tín căn tức là thành tựu tuệ căn. 

Đối với tán căn, niệm căn, định căn và tuệ căn cũng nói như váy. 

Cho nên, trong năm căn này thì tuệ căn đứng đâu, vi nó thâu nhiếp tất cả. Ví 
như trong ngôi nhà thì cây đòn dông là trên hét, moi rui, mè, kèo, cột, xuyên, 
trính đêu nương vào nó, vì nó níu giữ tât cả. Cũng vậy, trong năm căn thì tuệ 
cán là trên hét vi nó thâu nhiép tât cả. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


657. TUỆ CĂN THÂU NHIẾP ТАТ CÁ (4)% 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, đức Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm cán. Là năm cán nào? Đó là tín căn, tán căn, niệm căn, định cán 
và tuệ căn. 

Nếu vị Thánh dé tử muón thành tựu tín cán thi phải hoc nhu уйу: “Та đã trôi 
lăn trong sanh tử từ vô thủy, bị vô minh che lấp, bị ái buộc cô. Chúng sanh mãi 
bị trôi lăn trong sanh tử, qua lại tới lui không biết đâu là nguôn cội. Do có nhân 
mới có sanh tử. Nêu nhân vĩnh viễn đoạn trừ thì không còn sanh tử. Vô minh là 
một khối tôi tăm, chướng ngại vô cùng. Ai là người được Bát-niét-bàn? Là những 
người diệt sạch hết khô, mọi khô đau văng lặng, được thanh lương, tịch tĩnh.” 

Đối với tán căn, niệm căn, dinh căn và tué cán cũng nói như váy. 

Trong năm căn này, tuệ cán là đứng đâu, vì tuệ căn thâu nhiếp tất cả. Giống 
như trong ngôi nhà, cái đòn dông là trên hết, vì cái đòn dông níu giữ tất cả. 


29 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.656. 0183c04). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.654. 0183b18); S. 48.52 - V. 228. 
3? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.657. 0183с15). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.654. 0183b18); $. 48.52 - V. 228. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


658. TUỆ CĂN ТНАГ/ NHIÉP ТАТ СА (5): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có năm căn, là tín căn, tán căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. 

_ Thế nào là tín căn? Là vị Thánh dé tử phát khởi niềm tin nơi Như Lai, góc 
ré bên chác khién cho chu Thién, Ma Vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món 
cùng với các pháp thê gian khác không thê nào phá hoại, đó gọi là tín căn. 

Thé nào là tân cán? Là bốn chánh cán. 

Thé nào là niém cán? Là bón niém хї. 

Thé nào là dinh сап? Là bón thién. 

Thé nào là tué cán? Là bón Thánh dé. 

Những công đức này đều lây tuệ cán làm đầu. Ví như ngôi nhà thì cái đòn 
đông là trên hét. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


659. TÂM BÒ-ĐÈ NĂM CÁN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có năm căn. Là năm căn nào? Đó là tín căn, tán căn, niệm căn, định căn 
và tuệ căn. 

Тһе nào là tín căn? Là đôi với Như Lai, vị Thánh đệ tử phát khởi tâm Bó-dë 
và thành tựu niêm tin thanh tịnh, đó gọi là tín căn. 

| ТҺё пао 1а tán căn? Là đôi với Như Lai, уі ду phát tâm Bó-dë và nỗ lực tinh 

tán, đó goi là tân cán. 


?! Tua dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.658. 0183c27). Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 
0099.654. 0183b18); S. 48.10 - V. 197; S. 48.52 - V. 228. 

32 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.659. 0184208). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.953. 0243213); Biét Tap. Bi Ж (02. 0100.346. 0488b06); S. 48.50 - V. 225. 
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| Thê nào là niệm căn? Là đối với Như Lai, ngay khi mới phát tâm Вд-аё, vị 
ау đã khởi tâm nhớ nghi, đó goi là niệm cán. 
~ Thé nào là định căn? Là đối với Nhu Lai, ngay khi mới phát tâm Bồ-đề, vị 
ау đã có tâm định tĩnh, đó gọi là định căn. 

Thé nào là tuệ căn? Là đối với Nhu Lai, ngay khi mới phát tâm Bó-dé, vị ấy 
đã phát sanh trí tuệ, đó gọi là tuệ căn. 

(Còn thí dụ về ngôi nhà như đã nói ở trên). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


660. ОСТ KHÔ СА ВА ТНОІ? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Có năm căn. Là năm căn nào? Đó là tín căn, tán căn, niệm căn, định căn 
và tué căn. Рбі với năm căn mà tu tập và tu tập thuần thục thì tất cả những khó 
dau trong quá khứ, hiện tại và tương lai đêu sẽ dứt sach. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

| Như Dut khó trong ba đời, cũng vậy, Vượt thoát khó дап, Sạch hết khó, 
Văng lặng sự khô, Chám dut sự khô, Vượt qua dòng khó, Noi trói buộc được 
giải thoát, Phá vỡ các sắc, Đoạn hêt lậu hoặc trong диа khu, hiện tại và twong 
lai, cũng nói như váy. 
Жжжж 


661. HAI LOẠI SỨC MANH (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có hai loại sức mạnh. Là hai loại sức mạnh nào? Sức mạnh của tư duy” 
và sức mạnh của tu tập. Thé nào là sức mạnh của tư duy? Vi Thánh đệ tử ngôi 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.660. 0184а20). 

34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.661. 0184a29). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ (T.02. 
0101.16. 0497a13); 4. 2.11 - L 52. 

55 Nguyên tác: Số (#0), tương đương Pali là pa/isankhãna, vừa có nghĩa là số đêm (ЕШ) vừa có nghĩa 
là tư duy (4†#). Trong trường hợp này mang nghĩa thứ hai. 
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bên gốc cây trong rừng vắng, tư duy nhu váy: “Nếu thân làm việc ác thì đời này, 
đời sau phải chịu quả báo khó. Nếu thân ta làm việc ác thì không những ta tự 
hồi tiếc mà người khác cũng chê trách ta, Đại sư cũng sẽ chê trách ta, các Đại 
đức Phạm hạnh cũng ché trách ta. Ta sẽ bị khién trách đúng pháp, tiếng xáu sẽ 
đồn khắp, sau khi qua đời sẽ bị sanh vào đường ác, đọa trong địa ngục.” 

Vị ấy tư duy về quả báo đời này và đời sau như vậy nên từ bỏ thân làm việc 
ác, tu tập thân làm việc thiện. 

(Như trường hợp thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ diéu ác cũng nói 
như váy). Đó goi là sức mạnh của tư duy. 

Thé nào là sức mạnh của tu tập? Ty-kheo học theo sức mạnh của tu duy. Vi 
Thánh đệ tử đã thành tựu được sức mạnh của tư duy rôi thì theo đó mà được 
sức mạnh của tu tập. Khi sức mạnh của tu tập đã được rôi thì sức mạnh của tu 
tập sẽ đầy đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy dëu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


662. HAI LOẠI SỨC MANH (2): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như đã nói ở trên, chỉ có khác là thêm vào đoạn sau): 

— VỊ Thánh đệ tử đã học thành tựu được sức mạnh của tư duy rôi thì tham, 
sân, si sẽ giảm hoặc sẽ hêt sạch. Như vậy, v1 Thánh đệ tử nương vào sức mạnh 
của tư duy, xác lập trên sức mạnh của tư duy rôi tùy theo đó mà được sức mạnh 
của tu tập. Được sức mạnh của tu tập rôi thì sức mạnh của tu tập sẽ viên mãn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


663. HAI LOAI SỨC MANH (3)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn báo các Ту-Кһео: 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.662. 0184513). 
37 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.663. 0184b19). 
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(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

- Những gi là sức mạnh của tu tập? Đó là tu tập bốn niệm xứ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Như Bón niệm хи, cũng vậy, tu Bốn chánh cán, Bón như ý túc, Năm cán, 
Năm lực, Вау giác phán, Tám chỉ Thánh đạo, Bón đạo, Bồn pháp cu, Chỉ quán, 
cũng nói như váy. 


жжж 


664. ВА LOẠI SỨC MANH (1): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại sức mạnh. Là ba loại nào? Đó là sức mạnh của niềm tin, sức 
mạnh của tinh tán và sức mạnh của trí tuệ. Lại có ba loại sức manh khác, là sức 
mạnh của niềm tin, sức mạnh của niệm và sức mạnh của trí tuệ. Lại có ba loại 
sức mạnh khác, là sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của định và sức mạnh của 
trí tuệ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


665. BA LOẠI SỨC MANH (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại sức mạnh. Là ba sức mạnh пао? Là sức mạnh của niêm tin, sức 
mạnh của tinh tân và sức mạnh của trí tuệ. Nhu vậy, пау các Ty-kheo! Hãy học 


như уйу: “Ta phải thành tựu sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tinh tân và 
sức mạnh của trí tuệ.” 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.664. 0184526). 
39 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.665. 0184103). 
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666. BA LOẠI SỨC MẠNH (3)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có ba loại sức manh, là sức mạnh của niêm tin, sức mạnh của niệm và sức 
mạnh của trí tuệ. 

Thế nào là sức mạnh của niém tin? Là đối với Nhu Lai, vị Thánh đệ tử có 
niềm tin thanh tịnh, gốc rễ vững chắc khiến cho chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn và những vị đồng pháp khác không thê phá hoại. Đó 
gọi là sức mạnh của niêm tin. 

Thé nào là sức mạnh của tinh tán? Là tu tập bón chánh cân. 

Thế nào là sức mạnh của trí tuệ? Là tu bốn Thánh đề. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


667. BÓN LOẠI SỨC MANH (1)“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại sức mạnh. Là bón loại nào? Là sức mạnh của niêm tin, sức 
mạnh của tinh tán, sức mạnh của niệm và sức mạnh của trí tuệ. Lại có bốn loại 
sức manh khác, là sức mạnh của niêm tin, sức mạnh của niệm, sức mạnh của 
định và sức mạnh trí tuệ. Lại có bốn loại sức mạnh khác, là sức mạnh của chánh 
kiên, sức mạnh tinh tân, sức mạnh không lỗi lầm và sức mạnh thâu nhiếp. 

(Những kinh này giống như kinh nói vé ba loại sức mạnh ở trên, chỉ có khác 
là thêm vào đoạn sau): 

— Thế nào là sức mạnh của chánh kiến? Là biết đúng như thật pháp thiện, 
pháp bát thiện, có tội, không tội, đáng gân gũi, không đáng gân gũi, pháp thấp 
kém, pháp thù thăng, pháp đen, pháp trăng, pháp có phân biệt, pháp không phân 
biệt, pháp duyên khởi, pháp không phải duyên khởi... Biết rõ như thật các pháp 
như vậy gọi là sức mạnh của chánh kiến. 

Thê nào là sức mạnh của tinh tán? Là tu bốn chánh cần... (như đã nói trong 
các kinh trước). 


4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.666. 0184c09). 


*! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.667. 0184c18). Tham chiếu: Biét Тар. ЗЇ Ж (7.02. 
0101.18. 0497b11); А. 4.152 - II. 141. 
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Thé nào là sức mạnh không lỗi làm? Nghĩa là ba nghiệp thân, miệng và ý 
không gây lỗi lầm, đó là sức mạnh không lỗi lầm. 

Thé nào là sức mạnh thu nhiếp? Là thực hành bốn phương pháp thâu nhiếp 
lòng người, gồm bồ thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


668. BÓN NHIÉP SỰ (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Bồ thí tối thắng đó là bố thí pháp. Ái ngữ tối thăng đó là nói pháp đúng 
thời khiến mọi người thích nghe. Lợi hành tôi thắng đó là đối với người không 
có niềm tin thì khiến họ phát khởi niềm tin, kiến lập trên niềm tin, với người 
học giới thì khiến cho giới thanh tịnh, với người bón xẻn thì khiến cho bó thí, 
với người tà trí thì khiến cho có chánh trí. Đồng lợi tối thăng là A-la-hán thì 
trao cho quả A-la-hán, A-na-hàm thì trao cho A-na-hàm, Tư-đà-hàm thì trao 
cho Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn thì trao cho Tu-đà-hoàn, người tịnh giới thì trao 
cho tinh giói. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


669. BÓN NHIÉP SU (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chi khác biệt ở đoạn sau): 

- Nếu như có pháp nào để nhiếp phục đại chúng thi tât cả đều ở trong bốn 
nhiếp sự. Hoặc nhiếp phục băng cách bó thí, hoặc nhiếp phục băng lời ái ngữ, 


hoặc nhiếp phục băng lợi hành, hoặc nhiếp phục băng đông sự. Ở trong thời quá 
khứ, những pháp nào đã nhiếp phuc đại chúng thì cũng không ngoài bón nhiếp 


42 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.668. 0185a02). 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.669. 0185a12). Tham chiếu: Thát xứ tam quán 
kinh + Rš = #48 (T.02. 0150A.6. 0877a04); A. 4.32 - II. 32. 
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sự. Những pháp nào sẽ nhiếp thủ đại chúng trong thời vi lai thì cũng không 
ngoài bốn nhiếp sự, hoặc nhiếp phục băng cách bô thí, hoặc nhiệp phục băng lời 
ái ngữ, hoặc nhiếp phục băng lợi hành, hoặc nhiếp phục băng đông sự. 

Вау gió, Thé Tôn liền nói kệ răng: 


Bồ thí và ái ngữ, Hoặc băng cách lợi hành, 
Đông sự với chúng sanh, Tùy người mà thích ứng, 
Nhờ đây nhiếp thé gian, Như xe nhờ chốt trục. 

Đời không bón nhiép SU, Quên ơn mẹ nuôi con, 
Cũng không tôn trọng cha, Không khiêm tốn phụng sự. 
Vì có bốn nhiếp sự, Và tùy thuận pháp này, 

Cho nên có Đại sĩ, Đức trùm cả thế gian. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


670. BÓN LOẠI SỨC MANH (2)“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón loại sức mạnh. Những gì là bốn? Là sức mạnh chánh kiến, sức 
manh tinh tân, sức mạnh không lôi lâm và sức mạnh thâu nhiép... (nhw đã nói 
о trên). 

Nếu Ty-kheo nào thành tựu bón sức mạnh пау thì được thoát khỏi năm thứ 
sợ hãi. Là năm thứ nào? Là sợ không sông nôi, sợ tiêng xâu lưu truyền, sợ ở 
giữa đám đông, sợ chêt và sợ đọa đường ác, đó là năm thứ sợ hãi. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


671. BÓN LOẠI SỨC MANH (3)? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

( Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 


^ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #& (7.02. 0099.670. 0185b01). Tham chiếu: А. 4.153 - II. 142. 
45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. (7.02. 0099.671. 0185b08). Tham chiếu: А. 4.153 - II. 142. 
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— VỊ Thánh đệ tử thành tựu bốn loại sức mạnh này cân phải học tập như 
vây: “Tôi không sợ không sông được, tôi cớ gi phải sợ không sóng được? Nêu 
những ai thân làm điều không thanh tịnh, miệng nói lời không thanh tịnh, ý 
nghĩ điêu không thanh tịnh, chuyên làm các việc sai trái, tham lam, không có 
niềm tin, lười biếng, không tinh tán, không chánh niệm, không định tĩnh, tuệ 
tháp kém, bón xẻn, không thâu nhiếp thì kẻ ấy mới sợ không sóng được. 

Còn tôi đã đây đủ bốn loại sức mạnh, đó là sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh 
của tinh tán, sức mạnh không lỗi lầm và sức mạnh thâu nhiệp. Vì đã thành tựu 
bón loại sức mạnh này cho nên không còn những nỗi SỢ hài." 

(Cũng như nói vé khóng sợ sóng, nói vé sợ tiếng xấu, sợ ở trong chúng, sợ 
chết, sợ đường ác, cũng nói như kinh trên vậy). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


672. BÓN LOẠI SỨC MẠNH (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bốn loại sức mạnh, đó là sức mạnh của trí tuệ, sức mạnh của tinh tấn, 
sức mạnh không lỗi lầm và sức mạnh thu nhiếp. 

Тһе nào là sức mạnh của trí tuệ? Đó là trí tuệ, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ sâu xa, 
trí tuệ vượt thăng những chướng nạn. Đó gọi là sức mạnh của trí tuệ. 

Thê nào là sức mạnh của tinh tân? Nghĩa là tu tập xa lìa việc làm bát thiện, 
tư duy bất thiện; việc làm tà vạy, tư duy tà vạy; việc làm có tội, tư duy có tội; 
việc làm không đáng thân cận, tư duy không đáng thân cận. Khi đã xa lìa các 
pháp này rôi, đồng thời đối với những pháp như là việc làm thiện, tư duy thiện; 
việc làm chân chánh, tư duy chân chánh; việc làm vô tội, tư duy vô tỘI; việc 
làm đáng thân cận, tư duy đáng thân cận thì vị ây tu tập tăng thượng tinh tân, 
nó lực tinh cần, có khả năng kham nhận, chánh niệm tỉnh giác. Đó gọi là sức 
mạnh của tỉnh tấn. 

(Còn sức mạnh không lỗi lâm và sức mạnh thu nhiếp thì tương tự như kinh 
trên đã пбі).57 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.672. 0185518). 
47 Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ tại kinh số 667; Т, ар. ЗЕ (T.02. 0099.667. 0184c18). 
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673. NĂM LOẠI SỨC MANH (1)** 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm loại sức manh.” Những gì là năm? Đó là sức mạnh của niêm tin, 
sức mạnh của tinh tân, sức mạnh của niệm, sức mạnh của định và sức mạnh 
của tuệ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


674. NĂM LOẠI SỨC MANH (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chi khác biệt ở đoạn sau): 

— Các Ty-kheo сап phải học tập như vây: “Та nên nỗ lực tinh tấn để thành 


tựu sức mạnh của niềm tin, sức mạnh của tính tân, sức mạnh của niệm, sức 
mạnh của định và sức mạnh của tuệ.” 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


675. NĂM LOẠI SỨC MANH (3)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

( Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 


48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.673. 0185b29). Tham chiếu: S. 50.1-12 - V. 249; 
А. 5.13 - III. 10. 


? Nguyên tác: Ngũ luc ДЕРДЕ райса balãni), gồm tín lực (18 21, saddhabala), tỉnh tán lực (% 7], 
viriyabala), niệm lực (Ж J, satibala), định lực (ҖЕ 5, samaädhibala), tuệ lực (Ж 77, pafifiabala). 


50 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.674. 0185c04). 


5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.675. 0185c09). Tham chiếu: Т. ар. #È (T.02. 
0099.646. 0182b16); S. 48.8 - V. 196; A. 5.14 - Ш. 10; A. 5.15 - Ш. 11. 
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— Nên biết, sức mạnh của niềm tin kia chính là bốn niềm tin thanh tịnh 
không lay chuyền.” Sức mạnh của tinh tán, nên biết đó là bón chánh doan.? 
Sức mạnh của niệm, nên biết đó là bốn niệm xứ. Sức mạnh của định, nên biết 
đó là bón thiền. Sức mạnh của tuệ, nên biết đó là bón Thánh đề. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


676. МАМ LOẠI SỨC MANH (4)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Thé nên, này các Ty-kheo! Cán phái hoc táp nhu уйу: “Та sé thành tuu 


sức manh của niềm tin, sức mạnh của tinh tán, sức manh của niệm, sức manh 
của định và sức manh của tuệ.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


677. SỨC MẠNH CỦA ВАС HỮU НОС (1)5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Bậc Hữu học có năm loại SỨC mạnh. Là năm loại nào? Đó là niềm tin là 
sức mạnh của bậc Hữu học, tinh tân là sức mạnh của bậc Hữu học, biệt хаи hô 
với người là sức mạnh của bậc Hữu học, biét hô then với minh là sức manh của 
bậc Hữu học và trí tuệ là sức mạnh của bậc Hữu học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


52 Nguyên tác: Bát hoại tinh (Ж SET, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyên 14, tr. 397; 
Tạp. s (7.02. 0099.344. 0094b02). 

53 Nguyên tác: Tứ chánh đoạn (P9 IE ÉF), còn goi là “tứ chánh сап” (JU E8). 

54 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.676. 0185c15). 

55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7:02. 0099.677. 0185c20). Tham chiêu: А. 5.1 - Ш. 1. 
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678. SỨC MANH СОА ВАС HỮU HỌC (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chi khác biệt ở đoạn sau): 

— Này các Tỳ-kheo! Cân phải học tập như váy: “Tôi sẽ thành tựu niëm tin 
là sức mạnh của bậc Hữu học, thành tựu tinh tân là sức mạnh của bậc Hữu học, 
thành tựu sự biết хаи hó với người là sức mạnh của bậc Hữu học, thành tựu sự 
biệt hô then với minh là sức mạnh của bậc Hữu học và thành tựu trí tuệ là sức 
mạnh của bậc Hữu hoc." 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


679. GIẢI THÍCH RỘNG МАМ SỨC MANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Thé nào là sức mạnh niêm tin của bậc Hữu học? Nghĩa là khéo thiết lập 
niềm tin đối với đức Như Lai với góc rễ vững chắc mà ngay cả chư Thiên, Ma 
vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, cho đến chu vị đông pháp khác cũng 
không thể phá hoại được. 

Thê nào là sức mạnh tinh tân của bậc Hữu học? Nghĩa là khéo thành tựu bón 
chánh đoạn... (chi tiết nhu kinh trên đã nói). 

Thé nào là sức manh của sự biết xâu hồ với người của bậc Hữu học? Nghĩa 
là có tâm xâu hó, hồ then đối với những pháp ác, bất thiện và các phiền não đã 
khởi, sẽ chịu quả khô bức bách ở trong các cõi và chịu sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khô, não trong đời tương lai. Đó gọi là sức mạnh của sự biết xấu hỗ với 
người của bậc Hữu học. 

Thế nảo là sức mạnh của sự biết hỗ thẹn với mình của bậc Hữu học? Nghĩa 
là biết hô thẹn đôi với những điều đáng hồ thẹn, hỗ thẹn đôi với những pháp á ác, 
bát thiện và các phiền não đã khởi, vì sẽ chịu quả khó bức bách ở trong các cõi 
và chịu sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não trong đời tương lai. Đó gọi là 
sức mạnh của sự biết hỗ thẹn với mình của bậc Hữu học. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. & (7.02. 0099.678. 0185c25). Tham chiếu: А. 5.1 - III. 1. 
57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.679. 0186а02). Tham chiếu: A. 5.2 - III. 2. 
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Тһе nào là sức mạnh trí tuệ của bậc Hữu học? Nghĩa là Thánh đệ tử trụ nơi 
trí tuệ, thành tựu trí tuệ, thâu rõ sự sanh diệt ở thé gian, thành tựu sự yêm ly và 
xuất ly của bậc Hiền thánh, không còn do du và diệt tận khó hoàn toàn.” Đây 
goi là sức manh trí tuệ của bậc Hữu học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


680. NÊN THÀNH ТОО NĂM SỨC MANH” 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Cho nên, пау các Ту-Кһео! Cán phải học tập như уду: “Ta nên thành tựu 
sức mạnh niêm tin của bậc Hữu học, thành tựu sức manh tinh tân của bậc Hữu 
học, thành tựu sức mạnh biét хаи hô với người của bậc Hữu học, thành tựu sức 
mạnh biết hô then với mình của bậc Hữu học và thành tựu sức manh trí tuệ của 
bậc Hữu học.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


681. МАМ PHÁP THANH TINH (1)?! 
Tôi nghe như váy: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
= Nếu Tỳ-kheo nào dói với các thiện pháp mà khởi tâm thay dói, hoặc thoái 
that, hoặc không trụ lâu thì Ty-kheo khác nên dùng năm pháp thanh tịnh“ 


55 Nguyên tác: Quyết định (Е). Có nhiều nghĩa: “Xác định” (ЕХЕ), “không do dự” (3872) và 
“không thoái chuyên” (MEE. 

59° Nguyên tác: Chánh tận khó (JE && 5$). D. 10, Subha Sutta (Kinh Tu-bà); Tạp. # (T.02. 0099.108. 
0034а14); Tăng. 1% (T.02. 0125.46.8. 0778с20) goi là “bình dáng tận khô” ("F S ағат). Chánh (ЈЕ) 
hoặc bình đăng (F 4&) được dich từ samma, nghĩa thứ nhất là đúng, chính xác, nghĩa thứ hai là hoàn 
toàn. Xem chú thích 68, kinh số 684, quyển 16, 09777; 

60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.680. 0186а18). Tham chiêu: А. 5.2 - Ш. 2. 

5! Tựa dë đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж ự. 02. 0099.681. 0186a23). Tham chiêu: А. 5. 5- Ш. 4. 

Bạch pháp (Н #&) chỉ cho 5 pháp: Tín, tân, tàm, quý và trí tuệ. 4. 5.5 - HI. 4 gọi là 5 vẫn đề hợp pháp 
(райса sahadhammika): Lòng tin, hồ then, sg hãi tội lỗi, tinh tấn và trí tuệ. Với А. 5.5 - III. 4 đã sáp 
nhập hồ then thành một yếu tô và thêm yêu tó sợ hãi. 
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để quở trách vị ấy. Là năm pháp nào? Nghĩa là quở trách răng: “Thây không 
nương vào tín tâm dé thâm nhập thiện pháp. Nếu thây nương vào tín tâm sẽ 
xa lìa pháp bất thiện, tu tập các thiện pháp. Vì thây không nương vào tinh tân, 
không nương vào xâu hô, không nương vào tự thẹn, không nương vảo trí tuệ 
dé thâm nhập thiện pháp. Nếu thầy nương vào trí tuệ sẽ xa lia pháp bát thiện, 
tu tập các thiện pháp." 

Nếu Tỳ-kheo nào đối với Chánh pháp mà không khởi tâm thay đối, không 
thoái thất, an trụ lâu thì Ty-kheo khác nên dùng năm pháp thanh tinh dé khen 
ngợi vị ду. Là năm pháp nào? Nghĩa là khen ngợi răng: “Тһау có chánh tín thâm 
nhập thiện pháp. Nếu thầy nương vào chánh tín sẽ xa Па pháp bát thiện, tu tập 
các thiện pháp. Thầy đã khéo nương vào tinh tấn, nương vào хап hồ, nương vào 
tự thẹn, nương vào trí tuệ dé thâm nhập thiện pháp. Nếu thây nương vào trí tuệ 
sẽ xa На pháp bất thiện, tu tập các thiện pháp.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


682. МАМ PHÁP THANH TINH (2)? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Nếu Tỳ-kheo nào hoàn giới, thoái thất рібі thì Tỳ-kheo khác nên dùng 
năm pháp thanh tịnh dé quó trách. Là năm pháp nào? Nghĩa là диб trách rằng: 
“Ty-kheo, thây không nương vào tín tâm để thâm nhập thiện pháp. Nếu Һау 
biết nương удо tín tâm sẽ xa Па pháp bát thiện, tu tập các thiện pháp. Vi thây 
không nương vào tinh tấn, không nương vào xâu hô, không nương vào tự then, 
không nương vào trí tuệ dé thâm nhập thiện pháp. Nếu thầy biết nương удо trí 
tuệ sẽ xa Па pháp bất thiện, tu tập các thiện pháp." 

Nếu có Ту-Кһео suốt đời thanh tịnh thuần nhất, Phạm hạnh trong sạch thì 
Tỳ-kheo khác nên dùng năm pháp thanh tịnh dé khen ngợi vị ду... (ương tự như 
đoạn kinh trên đã trình bày). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


63 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.682. 0186107). Tham chiếu: A. 5.5 - Ш. 4. 


% Tham chiếu: А. 5.5 - Ш. 4: Sikkham paccakkhaya hīnāyāvattati (từ bó học pháp, trở lui đời sóng thé 
tục), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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683. PHÁP BÁT THIỆNS 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào không muốn pháp ác, bát thiện sanh khói thì nhất định 
phái có tín tâm nơi thiện pháp. Nêu tín tâm giảm sút, bát tín tôn tại dài lâu thi 
các pháp ác, bất thiện sẽ sanh khởi... (cho đến) nêu Ty-kheo nào muốn pháp ác, 
bát thiện không sanh thì nhất định phải có tinh tán, có xâu hồ, có tự then, có trí 
tuệ; néu sức tinh tân, sức xâu hồ, sức tự thẹn và sức trí tuệ giảm sút, còn trí tuệ 
xáu ác tôn tại dài lâu thì pháp ác, bát thiện sẽ sanh khởi. 

Nếu Tỳ-kheo nào nương vào tín tâm thi vi ây sẽ xa lìa pháp ác, bát thiện, 
tu tập các thiện pháp. Cũng vậy, nếu Tỳ-kheo nào nương vào tinh tân, nương 
vào xâu hó, nương vào tự then, nương vào trí tuệ thì vị ấy sẽ xa lia pháp ác, bát 
thiện, tu tập các thiện pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


kK 


684. KHÁC BIỆT GIỮA PHẬT VÀ A-LA-HÁN* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ту-Кһео: 

- Nếu Ту-Кһео nào đỗi với sắc mà sanh tâm nhàm chán, xa lia dục, đã 
diệt tận, không còn sanh khởi, được giải thoát, đó gọi là bậc A-la-hán,? 
Tam-miệu-tam Phát-dà.5* (Dó; với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói tương tự 
như váy). 

Lại nữa, nêu Ту-Кһео nào dói với sắc mà sanh tâm nhàm chán, xa lia dục, 
đã diệt tận, không còn sanh khởi, được giải thoát, đó gọi là bậc A-la-hán Tuệ 
giải thoát. (Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói tương tự như váy). 


5“ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.683. 0186b16). Tham chiếu: А. 5.5 - II. 4. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7:02. 0099.684. 0186b26). Tham chiếu: Tạp. ## (7.02. 
0099.75. 0019b21); Tap. #Ё (7.02. 0099.686. 018727); Tap. Ж (7.02. 0099.687. 0187c13); Tap. Ж 
(T.02. 0099.701. 0189a07); Tăng. 5% 02 0125.46.4. 0776b14); Thân mao hy thụ kinh ЕЕ 
(7.17. 757.1. 0591c11); Tháp luc kinh + 7J&& (T.17. 780A. 0715c07); Tháp lực kinh T 7158 (7.17. 780B. 
0717с06); Phát thập lực kinh f+ 2158 (T.17. 781. 0718c08); Tín giải trí lực kinh THREE EL JRE (7.17. 
802.1. 0747а19); M. 12, Mahasihanada Sutta (Đại kinh sw tứ hỗng); A. 6.64 - III. 417; A. 10.21 - V. 32. 


67 Nguyên tác: A-la-ha (Pj ЕНУ), Đệ tứ Thánh quá, thường goi là A-la-hán. 
6 Tam-miệu-tam Phát-dà (= $$ = ЖЕ, Sammasambuddha), bậc Giác Ngộ Viên Mãn, là một trong 10 
danh hiệu Phật. 
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Này các Ty-kheo! Giữa dáng Như Lai, Ứng Cúng, Dáng Chánh Giác và bậc 
A-la-hán Tuệ giải thoát có những khác biệt gì? 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguôn của giáo pháp, là pháp nhãn, là noi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Hãy lắng nghe và khéo suy nghi! Nhu Lai sẽ giảng nói cho các tháy. Nhu 
Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đôi với những pháp trước kia chưa từng nghe 
thì có thé tự giác tri, đối với pháp hiện tại cũng tự giác tri, thành tựu Chánh dáng 
Chánh giác, trong đời tương lai có thể giảng nói Chánh pháp, giác ngộ cho hàng 
Thanh văn, nghĩa là giảng nói về pháp bốn niệm xứ, bón chánh cần, bốn như ý 
túc, năm căn, năm lực, bảy giác phân, Thánh đạo tám chi. Đó gọi là Nhu Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đối với pháp chưa chứng đắc sẽ khéo chứng đắc, 
đôi với Phạm hạnh chưa thành tựu sẽ khéo thành tựu; có khả năng thây тб con 
đường, khéo giảng nói về con đường, khéo vì chúng sanh mà làm bậc thây dẫn 
đường: rôi sau đó giúp cho hàng Thanh văn thành tựu tùy pháp, tùy con đường; 
hoan hỷ phụng hành lời chỉ dạy của Đại sư rồi truyền đạt, khéo an trụ trong 
Chánh pháp. Đây gọi là những điểm sai khác giữa dáng Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác và bậc A-la-hán Tuệ giải thoát. 

Lại nữa, có năm sức mạnh của bậc Hữu học và mười năng lực đặc thủ của 
Như Lai. Những gì là năm sức mạnh? Đó là sức mạnh của niêm tin, sức mạnh 
của tinh tân, sức mạnh của niệm, sức mạnh của định và sức mạnh của tuệ. 

Mười năng lực đặc thù của Như Lai là những gì? Nghĩa là Như Lai biết 
đúng như thật vé mọi trường hợp đúng đạo lý và không đúng đạo lý.® Đây là 
năng luc thứ nhất của Nhu Lai. Do đã thành tựu năng lực пау nên Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tôi thăng như chư Phật quá khứ, có thê 
chuyền bánh xe pháp,” ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng sư tử. 

Lại nữa, Như Lai biết đúng như thật về sự vận hành của nghiệp, về quả báo 
tùy thuộc vào nhân ở trong ba đời quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là năng 
lực thứ hai của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực này nên Như Lai, Ứng Củng, 
Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thăng như chư Phật quá khứ, có thé chuyển 
bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng róng sư tử. 


Lại nữa, Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác biết đúng như thật vë sự 
tạp nhiễm, thanh tịnh, bién xứ thanh tịnh”! của các thiền định, giải thoát, chứng 


° Nguyên tác: Xứ phi xứ như thật tri (Ж JE ЖАП ЖП). 


7? Nguyên tác: Chuyén Pham luán (Si). Phạm luân ( ^C BR, Brahmacakka), bánh xe cüa Pham, vón 
là dụng ngữ của Bà-la-món, được Phật giáo thừa tiếp sử dụng, về sau thuật ngữ này được hoàn chinh 
thành “chuyén Pháp luán” GREHA). 


”! Nguyên tác: Xứ tinh (Ж 28). Xú (Ж) là “biến xứ” (kasina), là chủ đề thiền tập. 
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đặc”? tam-muội. Đây là năng lực thứ ba của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực 
này nên Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thăng như chư 
Phật quá khứ, có thé chuyền bánh xe pháp, ở giữa đại chúng róng lên tiếng rỗng 
sư tu. 

Lại nữa, Như Lai biết đúng như thật về các căn tánh sai biệt của chúng sanh. 
Đây là năng lực thứ tư của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực này nên Như Lai, 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thăng như chu Phật quá khu, có 
thé chuyên bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rông lên tiếng rỗng sư tử. 


Lại nữa, Như Lai biết đúng như thật về mọi khuynh hướng sai biệt? của 
chúng sanh. Đây là nàng lực thứ năm của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực này 
nén Nhu Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác dat được trí tôi tháng nhu chư Phật 
quá khứ, có thê chuyền bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng rồng su tử. 

Lai nữa, Như Lai biết đúng như thật vé các hạng, loai khác nhau! của 
chúng sanh ở thé gian. Đây là năng lực thứ sáu của Như Lai. Do đã thành tựu 
năng lực này nên Như Lal, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tôi thắng 
như chư Phật quá khu, có thé chuyên bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rồng lên 
tiếng róng su tử. 

Lai níta, Nhu Lai biét đúng nhu thật về tât cả những nơi thọ sanh của chúng 
sanh. Đây là năng lực thứ bảy của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực này nên 
Nhu Lai, Ung Cung, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối thắng như chư Phật quá 
khứ, có thé chuyền bánh xe pháp, ở giữa đại chúng róng lên tiéng rỗng su tử. 


Lại nữa, Như Lai biết đúng như thật về túc mạng, nhớ rõ mọi việc trong 
đời quá khứ, từ một đời cho đến trăm ngàn đời, từ một kiếp cho đến trăm ngàn 
kiếp: “Ta bây giờ sanh vào chủng tộc như váy, dòng dõi như vậy, có tên như 
vậy, ăn uống. như vậy, cảm nhận khó vui như vậy, tuói thọ như vậy, sông lâu như 
vậy, mạng sông châm dứt như vậy; ta chết nơi kia sanh nơi đây, chết nơi đây 
sanh nơi kia; tạo tác như vậy, gieo nhân như vậy, phương tiện nhu váy." Đây là 
năng lực thứ tám của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực này nên Như Lai, Ứng 
Cung, Đăng Chánh Giác đạt được trí tôi tháng nhu chư Phật quá khứ, có thé 
chuyền bánh xe pháp, ở giữa đại chúng róng lên tiếng rỗng su tử. 


Lại nữa, Như Lai bàng thiên nhãn thanh tịnh hon hắn mắt người thường, 
thấy biết đúng như thật về lúc sanh, lúc tử, sác đẹp, sắc xấu, sắc kém, sắc (бі, 
đọa vào nẻo ác, sanh vào đường lành, tùy theo hành nghiệp mà thọ báo của 
các chúng sanh: Những chúng sanh nào thân gây tạo nghiệp ác, miệng gây tạo 
nghiệp ác, у gây tạo nghiệp ác, hủy báng Hién thánh, gieo nghiệp tà kiến, do 
nhân duyên này nên sau khi qua đời rơi vào đường ác, sanh trong địa ngục. Còn 


72 Nguyên tác: Chánh thọ (1E, samapatti), sự đạt thành, thé nhập. 

9 Nguyên tác: Y giải (£ 8, nanadhimuttikatà), khuynh hướng sai khác. 

Nguyên tác: Chúng chủng chư giới (ЕЛЕНЕ 7). M. 12, Mahasihanada Sutta (Dai kinh sw tử hồng): 
Parasattanam parapuggalanam (Các hang, loại chúng sanh). 
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những chúng sanh nào thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều 
thiện, không hủy báng Hiên thánh, gieo hạnh chánh kiến, nhờ nhân duyên này 
nên sau khi qua đời được sanh vào đường lành, sanh lên cõi trời. Đây là năng 
lực thứ chín của Như Lai. Do đã thành tựu năng lực này nên Như Lai, Ứng 
Cúng, Đăng Chánh Giác đạt được trí tối tháng như chư Phật quá khứ, có thé 
chuyền bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rồng lên tiếng róng su tử. 

Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch các lậu, đạt được vô lậu, thành tựu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại, tự thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã 
dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không 
còn tái sanh.” Đây là năng lực thứ mười của Như Lai. Do đã thành tựu năng 
lực này nên Như Lai, Ứng Cúng, Dáng Chánh Giác đạt được trí (бі tháng như 
chu Phát quá khứ, có thé chuyển bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rỗng lên tiếng 
rông sư tử. 

Mười năng lực đặc thù này chỉ có Như Lai mới thành tựu. Đây chính là 
những sự khác biệt giữa Như Lai và hàng Thanh văn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


685. МНО MÂU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như đứa trẻ được cha mẹ sanh ra, sau đó giao cho nhũ mẫu dé tùy thời 
chăm nom уб vé, tùy thời tăm rửa, tùy thời cho bú mớm, tùy thời cho ngủ nghỉ. 
Nếu nhũ mẫu không cán thận dé đứa bé nhặt có, bốc đất hoặc lấy các vật do 
Бап khác bỏ vào miệng thì nhũ mẫu phải lập tức bảo đứa bé nhả ra. Lúc đó, đứa 
bé nhà ra được thì tốt, néu như không tự nhả ra được thì nhũ mẫu nên dùng tay 
trái рїї đầu bé, còn tay phải dò tìm vật mắc nghẹn trong miệng bé; khi đó đứa 
bé tuy rât đau, nhưng nhũ mâu đành phải thắt lòng tìm cách móc vật mắc nghẹn 
ra, vì muốn giúp đứa bé ấy được an ón lâu dài. 


Phật hỏi các Ty-kheo: 

— Giả sử đứa bé lớn lên, có hiểu biết rồi thì có còn nhặt cỏ, bốc đất hoặc các 
vật dơ bân bỏ vào miệng nữa không? 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! Đứa bé khi đã lớn khôn, đã có hiểu biết thì đối 
với vật dơ bân nó còn không dùng chân chạm vào, huông øì là bỏ vào miệng. 


7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ҖЕ (7.02. 0099.685. 0187b07). Tham chiếu: А. 5.7 - Ш. 5. 
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Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Đứa trẻ lúc còn nhỏ, nhũ mẫu tùy thời trông nom chăm sóc, đến khi bé lớn 
khôn đây đủ trí tuệ rôi thì nhũ mâu sẽ nói lỏng, không còn vât vả trông nom, bởi 
vì đứa bé đã lớn nên sẽ không còn ngây dại nữa. 

Cũng vậy, này các Ту-Кһео! Đối với những Thanh văn mới tu học, trí tuệ 
chưa đây đủ, Như Lai sẽ tùy thời đem giáo pháp đê chỉ dạy và trông nom. Còn 
đôi với những Thanh văn tu hoc đã lâu, trí tuệ đã vững chắc, Nhu Lai sẽ buông 
thư, không còn tùy thời ân cân dạy dó, bởi vì các vị ây đã thành tựu trí tuệ nên 
sẽ không còn buông lung. Vậy nên, hàng Thanh văn có năm sức mạnh của bậc 
Hữu học, còn Nhu Lai thì đã thành tựu mười trí lực... (chi tiét gióng như kinh 
trên đã nói đáy du). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Kk kK 


686. SÁU NÀNG LUC СОА NHƯ LAI (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai có sáu năng lực thù thăng, do đã thành tựu sáu năng lực này 
nên Như LaI, Ứng Củng Đăng Chánh Giác đạt được trí tói thăng như chư Phật 
quá khứ, khéo chuyên bánh xe pháp, ở giữa đại chúng rồng lên tiêng rỗng su 
tử. Nghĩa là Như Lai biết đúng như thật mọi trường hợp đúng đạo lý và không 
đúng đạo lý. Đây là năng lực thứ nhất của Như Lai. 

Lại nữa, Như Lai biết đúng như thật về nghiệp duyên, về sự thọ nhận quả 
báo trong ba đời quá khứ, tương lai và hiện tại... (nhw bài kinh trên đã nói đây 
du). Рау là năng lực thứ hai của Nhu Lai. 

Lai nữa, Nhu Lai, Ứng Cúng Dáng Chánh Giác biết đúng như thật vé su 
tạp nhiễm, thanh tịnh, bién xứ thanh tịnh của các thiền định, giải thoát, chứng 
đặc tam-muội... (như bài kinh trên đã nói дау du). Đây là năng lực thứ ba của 
Nhu Lai. 

Lai níta, Nhu Lai biét đúng như thật về túc mạng, nhớ rõ mọi việc trong 
đời quá khứ... (nhw bài kinh trên đã nói đây du). Đây là năng lực thứ tư của 
Nhu Lai. 


7é Tua dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.686. 0187527). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.684. 0186b26); Tap. KỆ (7.02. 0099.687. 0187c13); Tap. Ж (7.02. 0099.701. 0189a07); Tăng. +% 
(T.02. 0125.46.4. 0776b14); Tháp lực kinh + J1% (T.17. 780a. 0715с07); Tháp lực kinh + 71&& (7.17. 
780b. 0717c06); Phát thập lực kinh + 7J&&€ (7.17. 781. 0718с08); Tín giải trí lực kinh 1Äf# 21% 
(T.17. 802.1. 0747a19); А. 6.64 - III. 417; A. 10.21 - V. 32. 
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Lại nữa, Như Lai bàng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn mắt người thường, 
thấy biết đúng như thật về các chúng sanh chết nơi đây, sanh nơi kia... (nhu bài 
kinh trên đã nói дау dii). Đây là năng lực thú năm của Nhu Lai. 


Lại nữa, Như Lai đã dứt sạch các lậu, đạt được vô lậu, thành tựu tâm giải 
thoát, được tuệ giải thoát... (nhu bài kinh trên đã nói дау đủ, cho dén đoạn: О 
giữa đại chúng róng lên tiếng rồng sư tử). Đây là năng lực thứ sáu của Như Lai. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


687. SÁU NĂNG LUC СОА NHƯ LAI (2)7 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói chí có khác là thêm vào đoạn sau): 

— Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực của Như Lai, về mọi trường hợp đúng 
đạo lý và không đúng đạo ly thì Ta sẽ y cứ theo chỗ thây biết, giác ngộ, thành tựu 


Đăng chánh giác mà giảng nói cho họ về trí lực của Như Lai đôi VỚI mỌI trường 
hợp đúng đạo lý và không đúng đạo lý. Đây là trí lực thứ nhát của Nhu Lai. 


Néu có nguói dén hói Ta vé trí lực của Như Lai, về lạc thọ tự thân chứng 
đắc” thì Ta sé y cứ theo chỗ thây biết, giác ngộ, thành tựu Đăng chánh giác mà 
giảng nói cho họ vé trí lực của Nhu Lai đối với lạc thọ tự thân chứng đặc. Đây 
là trí lực thứ hai của Nhu Lai. 


Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực của Như Lai đối VỚI Các thiên định, giải 
thoát, chứng đặc tam-muội thì Ta sé у cứ theo chỗ thấy biết, giác ngộ, thành tựu 
Đăng chánh giác mà giảng nói cho họ vé trí lực của Nhu Lai đối với các thiền 
định, giải thoát, chứng đặc tam- -muói. Đây là trí lực thứ ba của Như Lai. 


Nếu có người đến hỏi Ta về Trí lực túc mạng của Như Lai thì Ta sẽ y cứ theo 
chỗ thấy biết, giác ngộ, thành tựu Đăng chánh giác mà giảng nói cho họ về Trí 
lực túc mạng của Như Lai đối với những việc xảy ra ở đời trước. Đây là trí lực 
thứ tư của Như Lal. 


Nếu có nguól dén hói Ta vé Trí luc thiên nhãn của Nhu Lai thi Ta sé y cứ 
theo chỗ thây biết, giác ngộ, thành tựu Đăng chánh giác mà giảng nói cho họ vé 
Trí lực thiên nhãn của Như Lai. Đây là trí lực thứ năm của Nhu Lai. 


” Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.687. 0187c13). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.684. 0186526); Тар. ЖЕ (T02. 0099.686. 0187527); Tap. #Ё (7.02. 0099.701. 0189a07); 7ăng. РЁ 
(7:02. 0125.46.4. 0776514); Tháp lực kinh 2 (T.17. 780a. 0715с07); Thập lực kinh +274 (7.17. 
780b. 0717c06); Phát thập lực kinh -+ JJ #8 (7.17. 781. 0718с08); Tín giải trí lực kinh А9 276 
(7.17. 802.1. 0747а19); A. 6.64 - III. 417; A. 10.21 - V. 32. 


78 Nguyên tác: Tự di lac thọ (Н EJ, 8&5). 
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Nếu có người đến hỏi Ta về Trí lực lậu tận của Như Lai thi Ta sẽ у cứ theo 
chỗ thây biết, giác ngộ, thành tựu Đăng chánh giác mà giảng nói cho họ về Trí 
lực lậu tận của Như Lai. Đây là trí lực thứ sáu của Như Lai. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


688. BẢY SỨC MANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy sức mạnh. Là bảy sức mạnh nào? Đó là sức mạnh của niêm tin, 
sức manh của tinh tân, sức mạnh của хаи hô, sức mạnh của tu then, sức manh 
của niệm, sức mạnh của định và sức mạnh của tuệ. 

Khi ấy, Thế Tôn liền nói kệ rằng: 


Tín lực, tinh tán lực, Tàm lực và quý lực, 
Chánh niệm, định, tuệ lực, Đây gọi là bảy lực, 
Người thành tựu bảy lực, Được sạch các hữu lậu. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


689. THÀNH TỰU BẢY SỨC MANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy sức mạnh... (giống như bài kinh trên đã nói, chỉ có khác là thêm 
vào đoạn sau): 

— Cho nên, này các 1y CO Các thây cân phải học như vây: “Ta nên thành 
tựu sức mạnh của niêm tin.” Cũng vậy, đối với sức mạnh của niềm tin, sức 


mạnh của tinh tân, sức mạnh của xâu hỗ, sức mạnh của tự thẹn, sức mạnh của 
niệm, sức mạnh của định và sức mạnh của tuệ cũng cân phải học. 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.688. 0187c27). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.689-690. 0188a06- al2); A. 7.3 - IV. 3 

80 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. y (T.02. 0099.689. 0188а06). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.688. 0187с27); Тар. Ж (7.02. 0099. 690. 0188a12); 4. 7.3 - IV. 3. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


690. CÔNG NĂNG СОА BẢY SỨC MANH”! 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy sức mạnh... (giống như kinh trên đã nói, chi có khác là thêm vào 
đoạn sau): 

Вау gió, Thế Tôn liên nói kệ: 


Tín lực, tinh tân lực, Tàm lực và quý lực, 
Niệm lực, định, tuệ lực, Đó gọi là bảy lực, 
Người thành tựu bảy lực, Chóng dứt các hữu lậu. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


691. NÓI RỘNG BẢY SỨC MANH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

— Có bảy sức mạnh? Những рї là bảy? Sức mạnh của niềm tin, sức mạnh 
của tinh tân, sức mạnh của xấu hô, sức mạnh của tự then, sức mạnh của niệm, 
sức mạnh của định và sức mạnh của tuệ. 

Thế nào là sức mạnh của niêm tin? Nghĩa là Tỳ-kheo phát khởi niềm tin 
sâu xa và kiên cô đối với đức Nhu Lai mà ngay cả chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, Sa-môn, Bà-la-môn cho đến chư vị đồng pháp khác cũng không thể phá 
hoại được. Đó gọi là sức mạnh của niềm tin. 

Thế nào là sức mạnh của tinh tấn? Nghĩa là khéo thành tựu bốn chánh 
đoạn... (chỉ tiết nhu kinh trên đã nói). 

Thế nào là sức mạnh của xấu hó? Nghĩa là có tâm xấu hồ đối với những 
pháp ác và bát thiện... (chi пё nhu kinh trên đã nói). 


8! Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.690. 0188а12). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.688. 0187с27); Тар. К (7.02. 0099.689. 0188а06); 4. 7.3 - IV. 3. 


82 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.691. 0188a19). Tham chiếu: A. 7.4 - IV. 3. 
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Thé nào là sức mạnh của tự then? Nghĩa là biết tự thẹn với những điều đáng 
tự then, tự then đôi với những pháp ác và bât thiện đã khởi... (chi tiết nhu kinh 
trên đã nói). 

Thế nào là sức mạnh của niệm? Nghĩa là tu tập thành tựu bốn niệm xứ... 
(chi tiêt nhu kinh trên đã nói). 

. Thé nào là sức mạnh của định? Nghĩa là tu tập thành tựu bốn thién... (chi 
tiét như kinh trên đã nói). 

| Thê nào là sức mạnh của tuệ? Nghĩa là tu tập thành tựu bốn Thánh 46... (chi 
tiét như kinh trên đã nói). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


692. TÁM SỨC MANH: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có tám thứ sức mạnh. Những gi là tám? Sức mạnh của vua chúa là tu йо,“ 
sức mạnh của đại thần là giải quyết sự việc, sức mạnh của phụ nữ là phẫn hận, 
oán kết, sức mạnh của trẻ con là khóc lóc, sức mạnh của người ngu là ché bai, 
sức manh của người hiền trí là xét rõ sự thật, sức mạnh của bậc xuát gia là nhẫn 
nhục và sức mạnh của bậc nghe nhiều là tư duy.9 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


693. NÓI RỘNG VË TÁM SỨC MANH: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn báo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chi khác là thêm vào đoạn sau): 


83 Tựa đề đặt theo nội dung kinh, Tạp. Ж (T.02. 0099.692. 0188b02). Tham chiếu: Тар. # (T.02. 

0099.693. 0188508); Tang. 28 (T.02. 0125.38.1. 0717b17); А. 8.27 - IV. 223. 

84 Nguyên tác: Tự tại (Н Æ). А. 8.27 - IV. 223: Issariya (uy quyên). 

85 Nguyên tác: Ké số (Ё), có lẽ được dich từ pa/isankhä. О đây, patisankha vừa có nghĩa là “tư duy” 
В) vừa có nghĩa là “số đếm” (81 8). Theo ngữ cảnh, nên hiểu theo nghĩa thứ nhất. 

Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.693. 0188b08). Tham chiếu: Тар. % (T.02. 

0099.692. 0188502); Tăng. 2% (7:02. 0125.38.1. 0717517); A. 8.27 - IV. 223. 


786 % KINH ТАРА-НАМ 


— Sức mạnh của vua chúa là tự do. Bởi vì vua chúa thé hiện sức mạnh UY 
quyên một cách tự tại. 

Sức mạnh của đại thần là giải quyết sự việc. Bởi vì đại thân thể hiện sức 
mạnh uy quyên nơi việc giải quyết sự việc. 

Sức mạnh của phụ nữ là phẫn hận, oán kết. Bởi vì phương cách thê hiện sức 
mạnh của phụ nữ là phẫn hận, oán kết. 

Sức mạnh của trẻ con là khóc lóc. Bởi vì phương cách thé hiện sức mạnh 
của trẻ con là sự khóc lóc. 

Sức mạnh của người ngu là chê bai. Bởi vì phương cách của người ngu khi 
tiếp xúc sự việc là chê bai, hủy hoại. 

Sức mạnh của người trí là xét rõ sự thật. Bởi vì người trí luôn thê hiện ở 
việc хёї rõ sự thật. 

Sức mạnh của bậc xuât gia là nhàn nhuc. Bói vi bác xuát gia luôn thé hién 
nhán nhuc. 

Sức manh của bậc nghe nhiéu là tư duy. Bởi vi bác nghe nhiều thường thé 
hiện sự tư duy, giản trạch." 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


694. SUC MANH ССА ВАС A-LA-HÁN*? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Tôn giả Xá-lợi- phât di đến chỗ đức Phật, cúi đâu dành lễ sát chân 
Ngài, sau đó ngôi sang một bên rôi bach Phật: 


- Kính bach Thé Tôn! Ту-Кһео đã dứt sach phiên não thì có bao nhiêu 
sức mạnh? 

Phật bào Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Tỳ-kheo đã sạch phiên não có tám sức mạnh. Đó là tám sức mạnh nào? 
Nghĩa là tâm của Ty-kheo đã sạch i phiên não luôn thuận hướng đến viễn ly, chảy 
xuôi vé viễn ly, chảy sâu vào viên ly; thuận hướng đến xuất ly, chảy xuôi уе 
xuất ly, chảy sâu vào xuất ly; thuận hướng đến Niét-bàn, chảy xuôi về Niét-bàn, 
cháy sáu vào Niét-bàn. Ty-kheo nhìn Шау năm duc như nhìn (һау hâm lửa. Khi 


” Nguyên tác: Tu duy, kế số (ЖЕТЖ). Kế số (SEX) có lẽ được dich từ patisankha. Ó đây, patisankhà 
còn có nghĩa là “giản trạch” c +). 


#8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.694. 0188518). Tham chiếu: A. 8.28 - ТУ. 223; 
A. 10.90 - V. 174. 


QUYÉN 26 % 787 


đã nhìn thây được như vậy гбі, tâm vị ây không trụ lâu nơi niệm tưởng về dục, 
không trụ lâu nơi cảm thọ về dục, không trụ lâu nơi niệm tham đăm dục; vị ây 
tu tập bôn niệm xứ, bón chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác 
phân và Thánh dao tám chi. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật дау hoan 
һу phụng hành. 


Жжжж 


695. ТҮ-КНЕО KHÁC HỎI PHÁT (1)? 
Như kinh “Tôn giả Xá-loi-phát hỏi ”,°9 kinh "Ty-kheo khác hỏi Phát" này 
cũng nói gióng như váy. 


Жжжж 


696. НОІ CÁC ТҮ-КНЕО?! 
Kinh “Hỏi сас Ty-kheo "6 đáy cũng nói tương tự như kinh “T)-kheo khác 
hỏi Phát" ở trên. 
T 


697. CHÍN SÜC MANH? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có chín sức mạnh. Là chín sức mạnh nào? Đó là sức mạnh của niềm tin, 
sức mạnh của tinh tân, sức mạnh của xâu hô, sức mạnh của tự thẹn, sức mạnh 
của niệm, sức mạnh của định, sức mạnh của tuệ, sức mạnh của tu duy? và sức 
mạnh của tu tập. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


99 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (Т.02. 0099.695. 0188529). Tham chiếu: А. 8.28 - IV. 223; 
4. 10.90 - V. 174. 


% Tức Tap. #È (T.02. 0099.694. 018818) trên. 

?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.696. 0188c02). Tham chiếu: А. 8.28 - IV. 223; 
A. 10.90 - V. 174. 

Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02.0099.697. 0188c03). Tham chiếu: А. 8.28 - IV. 223; 
A. 10.90 - V. 174. 

°з Nguyên tác: Số lực (# JJ). Xem chú thích 85, kinh số 692, quyên 26, tr. 785; Tap. ## (7.02. 0099.692. 
0188502). 


788 % KINH ТАРА-НАМ 


698. NÓI RỘNG VË CHÍN SỨC MANH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Тһе Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Có chín sức mạnh. Là chín sức mạnh nào? Đó là sức mạnh của niềm tin, 
sức mạnh của tinh tân, sức mạnh của xâu hô, sức mạnh của tự thẹn, sức mạnh 
của niệm, sức mạnh của định, sức mạnh của tuệ, sức mạnh của tư duy” và sức 
mạnh của tu tập. 

Thế nào là sức mạnh của niêm tin? Nghĩa là Ty-kheo phát khởi niềm tin sâu 
xa và kiên cô đôi với đức Nhu Lai... (chi tiét nhu kinh trên đã nói). 

Thế nào là sức mạnh của tinh tấn? Nghĩa là khéo thành tựu bốn chánh 
đoạn... (chi tiét nhu kinh trên đã nói). 

Thé nào là sức mạnh của xấu hÓ?... (chi tiết nhw kinh trên đã nói). 

Тһе nào là sức mạnh của tự thẹn?... (chỉ tiết như kinh trên đã nói). 

| Thé nào là sức mạnh của niệm? Nghĩa là sóng quán thân trên nội thân... (chi 
tiét nhw kinh trên đã nói). 

| Thế nào là sức mạnh của định? Nghĩa là tu tập thành tựu bốn thiên... (chỉ 
tiét như kinh trên đã nói). 

. Thé nào là sức mạnh của tuệ? Nghĩa là tu tập thành tựu bón Thánh dé... (chỉ 
tiét nhu kinh trên đã nói). 

| Thé nào là sức manh của tu duy? Nghĩa là vị Thánh đệ tử ở trong phòng 
văng, hoặc bên góc cây tư duy như vây: “Những ai thân làm việc ác, miệng nói 
lời ác thì người ду sẽ chịu quả báo xâu ác trong đời hiện tại và cả đời sau... (chi 
tiêt nhu kinh trên đã nói). 

Thé nào là sức manh của tu tập? Nghĩa là tu tập thành tựu bón niệm xứ... 
(chi tiêt nhu kinh trên đã nói). 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


699. MƯỜI SỨC MANH” 
Tôi nghe như vây: 


% Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.698. 0188c08). Tham chiếu: А. 8.28 - IV. 223; 
A. 10.90 - V. 174. 


55 Nguyên tác: Só lực (#77). Xem chú thích 85, kinh số 692, quyên 26, tr. 785; Tap. Ж (7.02. 0099.692. 
0188b02). 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.699. 0188c21). 


ОСҮЕМ 26 # 789 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có mười sức mạnh. Là mười sức mạnh nào? Đó là sức mạnh của vua chúa 
là tự do; sức mạnh của đại thân là quyêt đoán sự việc; sức mạnh của người thợ 
là chê tạo máy móc; sức mạnh của kẻ trộm cướp là đao kiêm; sức mạnh của 
phụ nữ là phân hận, oán kêt; sức mạnh của trẻ con là sự khóc lóc; sức mạnh của 
người ngu là ché bai; sức manh của người hiên trí là xét rõ sự thật; sức mạnh 
của bậc xuát gia là nhân nhục và sức mạnh của bậc nghe nhiêu là tư duy.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


700. NÓI RỘNG VË MƯỜI SỨC MANH* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

= Sức mạnh của vua chúa là tự do. Bởi vì vua chúa thé hiện sức mạnh UY 
quyên một cách tự tại. 

Sức mạnh của đại thần là quyết đoán sự việc. Bởi vì đại thân thê hiện sức 
mạnh uy quyên nơi việc quyêt đoán sự việc. 

Sức mạnh của người thợ là chế tạo máy móc. Bởi vì người thợ thể hiện sức 
mạnh nơi tay nghê chê tạo máy móc tinh xảo của mình. 

Sức mạnh của trộm cướp là đao kiếm. Bởi vì những tên trộm cướp thé hiện 
sức mạnh băng đao kiêm.” 

Sức mạnh của phụ nữ là phẫn hận, oán kết. Bởi vì phương cách thé hiện sức 
mạnh của phụ nữ là phân hận, oán kêt. 

Sức mạnh của trẻ con là khóc lóc. Bởi vì phương cách thé hiện sức mạnh 
của trẻ con là khóc lóc. 

, Sức mạnh của người ngu là chê bai. Bởi vì phương cách của người ngu khi 

пер xúc sự việc là chê bai, hủy hoại. 


97 Nguyên tác: Số lực (@ 77). Xem chú thích 85, kinh số 692, quyền 26, tr. 785; Tap. ## (7.02. 0099.692. 
0188b02). 

% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tạp. # (7.02. 0099.700. 0188c28). 

9 Рё bán Dai Chánh Кё đến sức mạnh thứ 4 thì nhảy đến sức mạnh thứ 10. Bản Việt dịch tham chiêu 
các bản Tông, Nguyên, Minh bô sung đây đủ 10 sức mạnh. 


790 # KINH TẠP А-НАМ 


Sức mạnh của người trí là xét rõ sự thật. Bởi vì người trí luôn thé hiện ở 
việc Xét rõ sự thật. 

Sức mạnh của bậc xuất gia là nhẫn nhục. Bởi vì bậc xuất gia luôn thê hiện 
sức mạnh nhẫn nhục. 

Sức mạnh của bậc nghe nhiều là tư duy. Bởi vì bậc nghe nhiều luôn thé hiện 
sự tư duy, giản trạch.!® 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời đức Phát day déu hoan 
hy phung hành. 


Жжжж 


701. MƯỜI LỰC СОА NHƯ LAIP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như Lai có mười năng lực thù thăng. Do đã thành tựu những năng lực 
này nén Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác đạt đến chỗ tôi tháng như 
Phật quá khứ, có thé chuyển bánh xe pháp, ở giữa đại chúng róng lên tiếng 
rông sư tử. 

Mười năng lực áy là những gi? Là Nhu Lai biết đúng như thật về mọi trường 
hợp đúng đạo lý và không đúng đạo 1у.!% Đây là năng lực đầu tiên của Như 
Lai... (cho đến) Như Lai đã dứt sạch các phiên não... (nhw kinh trên đã nói).!9 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


702. TRÍ LỰC СОА NHƯ LAI'% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


100 Nguyên tác: Кё số (31 8X). Xem chú thích 87, kinh số 693, quyên 26, tr. 786; Tap. #& (7.02. 0099.693. 
0188568). 

101 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.701. 0189a07). Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 
0099.684. 0186b26; Тар. Ж (7:02. 0099.686. 0187b27); Tap. ## (7.02. 0099.687. 0187c13). Tăng. 
J (7.02. 0125.46.4. 0776b14); Thân mao hy thu kinh 36 & E € (T.17. 757.1. 0591c11); Thập lực 
kinh T JJ#Š (T.17. 780a. 0715c07); Tháp lực kinh + 27 (T.17. 780b. 0717c06); Phật tháp lực kinh 
Е 27 (7.17. 781. 0718с08); Тіп giải trí lực kinh (ЕЕ 21%% (7.17. 802.1. 0747a19); М. 12, 
Mahasihanada Sutta (Dai kinh sw t hông); А. 6.64 - III. 417; A. 10.21 - V. 32. 

92 Nguyên tác: Xứ phi xứ như thật tri (Ж JE pZ 4n ЖЖП). Xem thêm kinh số 684, quyền 26, tr. 778; 
Tap. Ж (T.02. 0099.684. 0186с16). 


103 Bản Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ trong Тар. Ж (7.02. 0099.684. 0186b26). 
104 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.702. 0189a14). 


QUYÉN 26 # 791 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ có khác biệt là thêm vào đoạn): 

- Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực biết mọi trường hợp đúng đạo lý và 
không đúng đạo lý của Như Lai thì Ta sẽ y cứ theo chỗ thấy biết, giác ngộ, 
thành tựu Đăng chánh giác mà giảng nói cho họ về trí lực biết mọi trường hợp 
đúng đạo lý và không đúng đạo lý của Như Lai... (nhu vậy cho đến đoạn): Trí 
lực sạch hết phiền não của Như Lai... (nhw kinh trên đã nói đây ẩu).!95 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


703. TRÍ УО СҮ СОА NHƯ LAI 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu như có pháp nào mà trong mỗi pháp đó được tâm rõ biết rồi tác 
chứng thì hết thảy đều được sanh ra từ Trí vô úy của Như Lai. Nếu Tỳ-kheo nào 
đến làm đệ tử của Như Lai với tâm không dối trá, không quanh co, ngay tháng 
chánh trực thì Như Lai sẽ vì vị ây mà nói pháp, giáo giói, chi dąy. Néu buói 
sáng Như Lai nói pháp, giáo giới, chỉ dạy cho vi ây thì đến buổi trưa vị åy sẽ 
đạt đến chỗ thăng tiễn. Nếu chiều tối Như Lai nói pháp, giáo giới, chỉ dạy cho 
vị ây thì đến sáng hôm sau vi ду sẽ đạt đến chỗ thăng tién. Khi Như Lai chỉ day 
như vậy rồi, vị ây sanh tâm chánh trực, thật thì biết là thật, không thật thì biết 
là không thật, trên thì biết là trên, không phải trên thì biết là không phải trên. 
Những gi nên biết, nên thấy, nên thành tựu, nên giác tri, vị ду thảy đều biết rõ. 
Những điều này là chân thật. 

Lại nói đến năm sức mạnh của bậc Hữu học và mười năng lực của Như Lal. 
Những gi là năm sức mạnh của bậc Hữu học? Đó là sức mạnh của niềm tin, sức 
mạnh của tinh tán, sức mạnh của niệm, sức mạnh của định và sức mạnh của tuệ. 
Mười năng lực của Như Lai là những năng lực nào? Đó là Như Lai biết đúng 
như thật vé mọi trường hợp đúng đạo lý và không đúng đạo lý... (nhw kinh trên 
đã nói rõ mười lực).'°! 

Nếu có người đến hỏi Ta về trí lực biết mọi trường hợp đúng đạo lý và 
không đúng đạo lý của Như Lai thì Ta sẽ y cứ theo chỗ thấy biết, giác ngộ, 
thành tựu Dáng chánh giác mà giảng nói cho họ vé trí biết mọi trường hợp đúng 


105 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong Тар. #Ë (7.02. 0099.687. 0187c13). 
106 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.703. 0189220). 
107 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung dày đủ trong Tap. Ж (7.02. 0099.684. 0186b26). 
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đạo lý và không đúng đạo lý của Như Lai... (cho đến) có người hỏi về trí lực 
sạch hết phiền não của Như Lai thì Ta cũng nói như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Әбі với trí biết mọi trường hợp đúng đạo lý và không 
đúng đạo lý, Ta nói đó là định chứ cháng phải không phải định... (cho dén)'* 
đối với trí lực sạch hết phiền não, Ta nói đó là định chứ chăng phải không phải 
định. Ở đây, định là chánh đạo, còn không định là tà đạo. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


704. TƯ DUY CHÂN СНАКН!'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Những ai tư duy bát chánh thì phiền nào!!? tham dục chưa sanh khởi liên 
sanh khởi, phiền não tham dục đã sanh khởi sẽ càng tăng trưởng; phiền não sân 
hận, phiên não thùy miên, phiên não trao cử và phiền não nghi ngờ chưa sanh 
khởi liền sanh khởi; phiền não sân hận, thùy miên, trạo cử và phiền não nghỉ 
ngờ khi đã sanh khởi sẽ tăng trưởng thêm. Niệm giác chi!!! chưa sanh khởi sẽ 
không sanh khởi, niệm giác chi đã sanh khởi sẽ bị thoái giảm. Trạch pháp giác 
chi, tỉnh tân giác chi, khinh an giác chi, hy giác chi, định giác chi và xả giác 
chi chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi; trạch pháp giác chi, tinh tán giác chị, 
khinh an giác chị, hy giác chị, định giác chi và xả giác chi đã sanh khởi sẽ bị 
thoái giảm. 

Nếu Tỳ-kheo nào tư duy chân chánh thì phiền não tham dục chưa sanh khởi 
sẽ không sanh khởi, phiên não tham dục đã sanh khởi sẽ được đoạn dứt; phiên 
não sân hận, phiên não thùy miên, phiền não trao cử và phiền não nghi ngờ 
chưa sanh khởi sẽ không sanh khởi, néu đã sanh khói sẽ được đoạn dứt. Niệm 
giác chi chưa sanh khởi liền sanh khởi, niệm giác chi đã sanh khởi sẽ càng tăng 
trưởng; trạch pháp giác chi, tinh tân giác chi, khinh an giác chi, hy giác chị, 
định giác chi và xả giác chi chưa sanh khởi sẽ sanh khởi, nếu đã sanh khởi sẽ 
cảng tăng trưởng. 


1% Bán Hán tỉnh lược, xem nói dung đây đủ trong Тар. Ж (7.02. 0099.687. 0187c13). 


19 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.704. 0189b10). Tham chiếu: S. 46.23-24 - V. 84; 
$. 46.35 - V. 93. 


п Nguyên tác: Cái (5ã, nivarana): Trién cái, sự ngăn che, tên khác của phiên não. 
!!! Niệm giác chi (& 5, sati sambojjhanga), một chi trong bảy giác chi. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


KK k 


705. PHÁP KHÔNG THOÁI THÁT'"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm pháp làm cho thoái thất. Là năm pháp nào? Đó là tham dục, sân 
hận, thùy miên, trạo cử và nghi. Đây là những pháp làm cho thoái thât. 

Tu tập bảy giác chi, tinh chuyên tu tập khiến những pháp này tăng trưởng 
lớn mạnh, đây là bảy pháp không thoái thât. Là bảy pháp nào? Đó là niệm giác 
chị, trạch pháp giác chi, tinh tân giác chi, khinh an giác chị," hy giác chi, định 
giác chi và xả giác chi. Đây là những pháp không thoái thât. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Kk K 


706. GIÁC CHI LÀ МАТ SÁNG“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Có năm pháp có thê khiến chúng sanh trở nên mê muội, khiến chúng sanh 
trở nên u (бі, khiến chúng sanh trở nên vô tri, trở nên thiêu trí tuệ, không sáng 
suôt, không thành tựu Đăng giác, không hướng đến Niét-bàn. Là năm pháp 
пао? Đó chính là tham dục, sân hận, thùy miên, trao cử và nghi. Năm pháp này 
khiến chúng sanh trở nên mê muội, khiến chúng sanh trở nên u tôi, khiến chúng 
sanh trở nên vô tri, trở nên thiếu trí tuệ, không sáng suốt, không thành tựu Đăng 
giác, không hướng đến Niết-bàn. 

Có bảy giác chi có thé làm ánh sáng lớn, có thé làm đôi mắt tốt, khiến chúng 
sanh tăng trưởng trí tuệ, có được sự sáng suốt, thành tựu Chánh giác, hướng đến 
Niét-bàn. Là những giác chi nào? Đó là niệm giác chi, trach pháp giác chi, tinh 
tân giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, định giác chi và xả giác chi. Bảy 


п2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.705. 0189b24). Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 
0099.707. 0189с14); Тар. Ж (T.02. 0099.708. 0190a80); S. 46.36 - V. 94; S. 46.37 - V. 94. 


ue Nguyén tác: Y giác chi (5 # Ж, passaddhi sambojjhanga), còn gọi là “khinh an giác chi." 
14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.706. 0189c02). Tham chiếu: S. 46.40 - V. 97; It. 82. 
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pháp này làm ánh sáng lớn, làm đôi mắt, khiến chúng sanh tăng trưởng trí tuệ, 
có được sự sáng suốt, thành tựu Chánh giác, hướng đến Niét-bàn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Kk kK 


707. CHUÓNG NGAI VÀ NGÀN СНЕ! 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có năm thứ chướng ngại và ngăn che, '° là phiên não nơi tâm, có thê khiến 
cho trí tuệ yêu kém, là điều chướng ngại, không được sáng suốt, không thành 
tựu Chánh giác, không hướng đến Niét-bàn. Đó là năm chướng ngại vả ngăn 
che nào? Đó là phiền não tham dục, phiền não sân hận, phiên não thùy miên, 
phiên não trạo cử và phiền não nghi ngờ. Năm chướng ngại và ngăn che nảy là 
thứ ngăn che, là thứ chướng ngại, gây nên phiên não nơi tâm, khiến cho trí tuệ 
yếu kém, là điều chướng ngại, không được sáng suốt, không thành tựu Chánh 
giác, không hướng đến Niét-bàn. 

Nếu những ai biết tu tập bảy giác chi sẽ không bị ngăn che, không bị chướng 
ngại, không bị phiền não nơi tâm, lại được tăng trưởng trí tuệ, có được sáng 
suót, thành tựu Chánh giác, hướng đến Niết-bàn. Những gi là bảy giác chi? Đó 
là niệm giác chi... (cho đến) xà giác chỉ (như kinh trên đã nói). Như vậy, néu 
biết tu {ар bảy giác chi này sẽ không bị ngăn che, không bị chướng ngại, không 
bị phiền não nơi tâm, lại được tăng trưởng trí tuệ, có được sáng suốt, thành tựu 
Chánh giác, hướng đến Niét-bàn. 


Вау 010, Thé Tôn liền nói kệ: 


Tham dục và sân hận, Thùy miên, trao cử, nghi, 
Năm thứ che đậy này, Khién phiền não tăng trưởng. 
Năm thứ che thé nhân, Dám sáu thì khó thoát, 
Chúng ngăn che chúng sanh, Khién chăng thấy chánh đạo. 
Nêu tu bảy giác chị, Thì có thê soi sáng, 

Chân lý chắc thật này, Bậc Đăng Giác đã nói. 

Niệm giác chi đứng đầu, Trạch pháp chánh tư duy, 
Tinh tân, khinh an, һу, Tam-muội, xả giác chi. 


15 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.707. 0189c14). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.705. 0189b24). S. 46.34 - V. 93; 5. 46.37:1-37:2 - V. 94; S. 46.38; S. 46.39:2.3 - V. 96; S. 46.55:23 
- V. 121; A. 5.51:2 - III. 63. 


H6 Nguyên tác: Chuóng (i£, avarana), cái (ži, nivarana). 
П7 Bán Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ trong Tap. # (7.02. 0099.706. 0189c02). 
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Như bảy giác chi này, Là chánh dao của Phật,''° 
Thuận theo Đại Tiên Nhán,!? Thoát mối lo sanh tử. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


708. HAT GIÓNG VÀ СО! САҮ!? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như người thiện nam từ bỏ sự nghiệp thế gian để xuất gia học đạo, đã cạo 
Бо râu tóc, mặc áo cả-sa, với niềm tin tha thiết, rời xa gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. Tuy đã xuất gia như vậy, nhưng trong sô họ lại có hạng 
người mê muội. Mặc dù sông nơi làng xóm, thành ар, sáng sớm đắp y, ôm bát 
vào thôn xóm khát thuc, nhưng vị ấy lại không khéo phòng hộ tự thân, không 
chế ngự các căn, không giữ chánh niệm, nên khi nhìn thấy thiếu nữ trẻ trung xinh 
đẹp liên sanh đắm nhiễm, suy nghĩ bất chánh, tâm chạy theo tướng, khởi niệm 
tưởng về sắc dục. Vì tâm dục lớn mạnh, thiêu đốt thân tâm, nên уі ду xả giới, tự 
mình thoái lui. Người đã nhàm chán sự nghiệp thế gian, xuất gia học đạo mà còn 
dám nhiễm trở lại thì tội lỗi càng tăng, tự làm tồn hại, che lấp, chìm đắm. 

Có năm loại cây lớn, tuy hạt giỗng rất nhỏ nhưng cây sanh trưởng rất to lớn, 
lại có khả năng che phủ các loại cây tạp nhỏ, khiến chúng âm u héo úa, không 
sanh trưởng được. Đó là năm loại cây nào? Đó là cây Kién-giá-gia,"! cây Ca- 
tỳ-đa-la,!22 cây A-tháp-ba-tha,?? cây Ưu-đàm-bát-la!2 và cây Ni-câu-lưu-tha. 125 

Cũng vậy, có năm loại cây tâm,! tuy hạt gióng rất nhỏ, nhưng dán dán lớn 
lén, che lắp các phân đoạn, có thê khiến các phân đoạn khác bi che lấp tàn rui. 
Đó là năm tám nào? Đó là phiền não tham duc dàn tăng trưởng: phiền não sân 
hận, phiền não thùy miên, phiên não trao cử và phiền não nghi ngờ cũng dân 
tăng trưởng. Vì năm tám này tăng trưởng nên khiên tâm thiện bị che lấp tàn rui. 


п Nguyên tác: Mâu-ni (£ JÆ). 
"9 Nguyên tác: Đại Tiên Nhân (ЖШ A), chỉ cho đức Phật. 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (T.02. 0099.708. 0190a08). Tham chiếu: Тар. # (7.02. 
0099.705. 0189b24); 5. 46.36 - V. 94; S. 46.39 - V. 96. 


?! Kiện-giá-da (#965, Kacchaka). 

122 Ca-ty-da-la (3918 Z #, Kapitthaka). 

73 A -tháp-ba-tha (faf 1Ж1@, Assattha). 

124 Ưu-đàm-bát-la (f£ = $K ЖҰ, Udumbara). 

25 Ni-cáu-luu-tha (J &i ft, Nigrodha). 

26 Nguyên tác: Tâm thọ (Ü 381), dụ chỉ cho tâm y và ý niệm của con người. Y niệm sanh khởi giống như 
cây côi sanh trưởng, cho nên lây cây côi đê làm ví dụ. 
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Nếu khéo tu tập bảy giác chi, tinh chuyên tu tập như vậy ròi, sẽ thành tựu 
tâm không thoái lui. Những gi là bảy giác chi? Đó là niệm giác chị, trạch pháp 
giác chi, tinh tân giác chi, khinh an giác chi, hy giác chi, định giác chi và xả 
giác chi. Như vậy, tu tập bảy giác chi, đã tinh chuyên tu tập rôi, sẽ thành tựu 
tâm không thoái giảm. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


709. DOAN TRỪ УА TU TẬP!” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào giữ tâm chuyên nhất, lắng nghe Chánh pháp thì có thể 
đoạn trừ được năm pháp; nếu biết tu tập bảy pháp sẽ giúp tâm đạt đến rốt ráo 
đây đủ. Đoạn trừ được năm pháp nào? Đó là đoạn trừ được phiên não tham dục, 
phiên não sân hận, phiên não thùy miên, phiền não trao cử và phiền não nghi 
ngờ. Đây là nám pháp cân phải đoạn trừ. Nên tu tập bảy pháp nào? Đó là tu tập 
niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tán giác chi, khinh an giác chi, hy giác 
chi, dinh giác chi và xá giác chi. Nếu biết tu tập bảy pháp này sẽ giúp tâm đạt 
đến viên mãn. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


710. LIA THAM DUC УА VÔ MINH'? 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cáp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu vị Thánh đệ tử với lòng tin thanh tịnh, chuyên tinh nghe pháp sẽ đoạn 
trừ năm pháp, sau đó tu tập bảy pháp sẽ giúp vị ây thành tựu viên mãn. Đoạn 
trừ năm pháp nào? Đó là đoạn trừ năm phiên não: Phiën não tham dục, phiền 
não sân hận, phiền não thùy miên, phiên não trạo cử và phiên não nghi ngờ. Вау 
рһар пао nên ш tập? Đó là tu tập niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tán 
giác chi, khinh an giác chi, hy giác chi, dinh giác chi và xả giác chi. Bảy pháp 
này cân phải tu tập đầy đủ. 


127 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.709. 0190b01). Tham chiếu: S. 46.38 - V. 95. 
128 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.710. 0190b09). 
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Người có niềm tin thanh tịnh gọi là bậc Tâm giải thoát. Người có trí tuệ goi 
là bác Tuệ giải thoát. Người bị tham duc nhiễm tám thi không thành tựu, không 
an vui, người bị vô minh nhiễm tâm thì trí tuệ không sáng suối. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Lìa tham dục thì được tâm giải thoát, lìa vô 
minh thì được tuệ giải thoát. Nếu Tỳ-kheo đó đã lìa tham dục thì tự thân tác 
chứng tâm giải thoát, Па vô minh thì được tuệ giải thoát, đây gọi là Tỳ-kheo đã 
đoạn trừ ái duc, dứt các kiét sử, tỏ ngộ ngã mạn,!? vượt thoát khó dau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


711. КІМН GIÁC CHI'? 
Tói nghe nhu váy: 
Một thời, đức Phát ngu tại núi Ky-xà quật, thuộc thành Vương Ха. 
Báy giờ, có Vương tử Vô Uy?! ngày ngày tản bộ, thong thả dạo chơi. Lân 


nọ, vương tử di đến chỗ đức Phật, dánh lễ thăm hỏi Thế Tôn xong, ngồi sang 
một bên rôi bạch Phật: 


— Kính bach Thé Tôn! Có những Sa-môn, Bà-la-môn đưa ra kiến giải như 
vây, lập luận như vây: “Không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh phiên 
não, cũng không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh thanh tịnh.”12 
Theo Thé Tôn thi thé nào? 

Phật bảo Vô Uy: 

- Các Sa-môn hay Bà-la-món nào nói ra lời này là người thiêu suy nghĩ, là 
mê muội, không sáng suốt, không tinh tường, không biết cân nhắc, không biết 
suy lường cho nên mới nói răng: “Không có nhân, không có duyên khiến chúng 
sanh phiên não, cũng không có nhân, không có duyên khiến chúng sanh thanh 
tịnh.” Vì sao như vậy? Bởi vì sự thật là có nhân, có duyên khiến chúng sanh 
phiên não, cũng có nhân, có duyên khiến chúng sanh thanh tịnh. 

Do nhân gi, duyên gì khiến chúng sanh phiền não? Nhân gì, duyên gì khiến 
chúng sanh thanh tịnh? Nghĩa là do tham dục của chúng sanh tăng thuong, nën 
đối với của cái và vật dụng của người khác lại khởi lòng tham rôi nói rằng: 
“Những vật này là sở hữu của tôi thì tốt, tôi ưa thích không muốn xa rời.” Đôi 
với các chúng sanh khác thì người này lại khởi tâm sân hận, hung ác, tranh đua, 
muốn đánh, muốn trói, chèn ép, làm những việc trái đạo. Vì họ gây tạo các 
chướng nạn, không đoạn trừ sân hận, thân tham ngủ nghỉ, tánh thường biếng 


129 Nguyên tác: Mạn vô gián dáng (18 Ж [8] 4), 

130 Tựa dé đức Phật dạy trong nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.711. 0190b22). Tham chiêu: S. 46.56 
- V. 126. 

ізі Vô Ủy vương tử (# Ë ET, Abhaya Rajakumara). 

132 Quan điểm “Vô nhân luận” (Ahetukavada) của Makkhali Gosäla. 
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nhác, tâm luôn loạn động, bên trong không tịch lặng, tâm thường ôm mối nghi, 
nghi những việc trong quá khứ, nghi những việc ở tương lai và nghi những việc 
trong hiện tại. 

Này Vô Úy! Vì những nhân như vậy, những duyên như vậy khiến chúng 
sanh phiền não. Vì những nhân như vậy, những duyên như vậy khiến chúng 
sanh thanh tịnh. 

Vô Ủy lại bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Một phân trói buộc, ngăn che đã đủ khiến cho tâm chúng 
sanh phiền não, huống gi là tát cả! 

Vô Ủy lại thưa: 

— Kính bạch Cù-đàm! Do nhân gi, duyên gì mà chúng sanh thanh tịnh? 

Phật bảo Vô Úy: 

- Nếu Sa-môn hay Bà-la-môn nào có một ý niệm thù thăng, quyết tâm 
thành tựu thì những việc đã làm từ lâu nay, những lời đã nói từ lâu nay, vị ây 
khéo tùy thuận nhớ nghi. Вау giờ, vị ấy tu tập niệm giác chi. Khi vị ây tu tập 
niệm giác chi rôi thì niệm giác [chi] được đây đủ; khi niệm giác [chi] đã được 
đây đủ thì phải có tư duy phân biệt đối với việc lựa chon pháp, nên bây giờ vi 
ây tu tập trach pháp giác chi. Nhờ tu tập trach pháp giác chi, nên trach pháp giác 
chi được đây đủ. Khi đã chọn lựa, phân biệt, suy xét pháp rói thi phái tinh tán 
nó lực, nên bầy giờ vi ây tu tâp tinh tấn giác chi. Tu tập tinh tán giác chi rói, nën 
tinh tán giác chi được dày đủ. Khi vị ây đã đây đủ tinh tân phương tiện thì hoan 
hỷ sanh và lìa các niệm tưởng vë thức ăn, bây giờ vị ây tu tâp hý giác chi. Tu 
tập hý giác chi rôi nên hỷ giác chi được dây đủ. Khi hý giác chi được đây đủ thì 
thân tâm vị áy được khinh an, bây giờ vi ây tu tập khinh an giác chi.!? Nhờ tu 
tập khinh an giác chi rói nên khinh an giác chi được đây đủ. Khi thân đã được 
khinh an sẽ được an lạc, khi đã được an lạc thì tâm an định, bây 010 VỊ ây tu tâp 
định giác chi. Nhờ đã tu định giác chi nên định giác chi được đây đủ. Khi định 
giác chi đã đây đủ thì tham ái đoạn diệt, đồng thời tâm xả sanh khởi, bấy giờ vị 
ây tu xả giác chi. Nhờ đã tu xả giác chi nên xả giác chi được đây đủ. 


Như vậy, này Vô Úy! Vì nhân này, duyên này khiến chúng sanh thanh tịnh. 

Vô Úy bạch Phật: 

— Kính bạch Cù-đàm! Chỉ cần một phán trong bảy giác chi được đây đủ 
cũng đã giúp chúng sanh thanh tịnh, huống gi là tất cả! 

Vô Ủy lại bạch Phật: 

— Kính bạch Cù-đàm! Kinh này tên là gì và phải phụng trì thế nào? 

Phật nói với Vương tử Vô Ủy: 

— Kinh này đặt tên là Kinh giác chỉ. 


133 Nguyên tác: Ү giác chi (48 & >x). 
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Vô Uy bach Phật: 

— Kính bạch Cù-đàm! Kinh này là giác phán tối tháng. Bach Cù-đàm! Con 
là vương tử, đã an lạc mà vẫn luôn cầu an lạc, tuy nhiên con hiểm khi đi ra 
ngoài. Hôm nay con lên núi, toàn thân mệt lả, nhưng được nghe Củ-đàm giảng 
nói Kinh giác chỉ thì con đã quên hết mệt nhọc. 

Đức Phật nói kinh này xong, Vương tử Vô Uy nghe lời Phật dạy đã hoan hy 
và tùy hy, đứng dậy cúi lay sát chân đức Phật rồi lui ra.134 


134 Bán Hán, hết quyền 26. 
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712. VUONG TỬ VÔ СҮ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ку-ха quật, thuộc thành Vương Xã. 

(Như đã nói ở kinh trên, phần khác nhau là): 

— Có Sa-môn, Bả-la-môn thấy như уйу và nói như vây: “Không nhân, không 
duyên khiên chúng sanh không có trí tuệ, không có chánh kiên; không nhân, 
không duyên khiên chúng sanh có trí tuệ, có chánh kiên.”” 

(Nói đây đủ như kinh trên, cho đến): 

Đức Phật nói kinh này xong, Vương tử Vô Úy nghe lời Phật dạy đã hoan hý 
và tùy hy, cúi lay sát chân Phật rôi Іш ra. 

Жжжж 


713. PHÂN TÍCH GIÁO PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау 610, vào Бибі sáng sớm, có số đông 1-kheo đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khát thực. Khi ây, sô đông Ty-kheo nghĩ răng: “Bây giờ còn quá sớm và 
chưa đên giờ khât thực, vậy chúng ta hãy ghé qua tính xá của ngoại đạo.” 

Rôi só đông Ty-kheo liên vào tinh xá ngoại đạo, sau khi ân сап thăm hỏi 
nhau xong liên ngôi sang một bên. Khi ấy, các ngoại đạo hỏi Ty-kheo: 


— Sa-môn Cü-dàm thuyết pháp cho các đệ tử, dạy bảo đoạn trừ năm thứ che 
láp tâm,‘ khiến tuệ lực yêu kém, là đối tượng gây nên chướng ngại, khiến không 
thê hướng dén? Niét-bàn; lại còn day đệ tử an trú bốn niệm xứ, tu tập bảy giác 
phân. Chúng tôi cũng dạy cho các đệ tử đoạn trừ năm thứ che lắp tâm, khiến tuệ 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.712. 0191a12). Tham chiếu: S. 46.56 - V. 126. 
S. 46.57 - V. 129; S. 46.58 - V. 131. 


? Xem thém thuyét “Vô tác nghiệp” 
Sutta (Kinh Sa-món qua). 


3 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.713. 0191a17). Tham chiếu: S. 46.52 - V. 108. 
4 Nguyên tác: Ngũ cái (ћ &, райса ауағапапі). 
5 Nguyên tác: Chuyên thú (###l, gacchari). 


(Akiriyavada) của Purana Kassapa trong D. 2, Samafifiaphala 
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lực yêu kém; khéo an trú bốn niệm xứ và tu tập bảy giác phần. Giữa chúng tôi 
và Sa-môn Cù-đàm có gì khác đâu? Déu có thê thuyết pháp như nhau! 

Khi ấy, só đông Ту-Кһео nghe ngoại đạo nói như vậy thì không hài lòng, 
liên chỉ trích ngược lại rồi đứng dậy bỏ đi. Sau khi các Tỳ-kheo vào thành khât 
thực xong rôi trở về tinh xá, thu dọn у bát, rửa sạch chân xong, д1 đến chỗ Phật, 
cúi lay sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên và đem những lời của ngoại đạo 
trình bày dày đủ với Thế Tôn. 

Lúc đó, Thế Tôn bảo số đông Tỳ-kheo: 

- Khi ngoại đạo kia nói những lời như vậy thì các thầy nên hỏi ngược lại: 
“Này ngoại đạo! Năm thứ che lấp â ây, phân ra thi có mười; bảy giác chi ây, phần 
ra thì có mười bốn. Mười thứ che Іар và mười bốn giác chi là gồm những 012” 
Các thây hỏi như vậy thì ngoại đạo kia sẽ giật mình kinh ngạc, khi ấy, cái cách 
mà ngoại đạo phản ứng sẽ là nỗi sân, chê bai, kiêu mạn, hiềm hận, không cam 
chịu, hoặc im lặng cúi đầu, không lời biện luận, trầm ngâm suy tư. Vì sao như 
vậy? Ta chưa thấy ai trong chúng trời, người, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn 
hay Bà-la-môn nghe Ta nói như thé mà hoan hy tùy thuận, chỉ trừ Như Lai và 
chúng đệ tử đang nghe ở đây. 

Này các Ty-kheo! Mười trong năm thứ che 14р gồm những gì? Đó là có 
tham dục bên trong và có tham dục bên ngoài. Tham dục bên trong là chướng 
ngại, không đưa dén trí tuệ, không đưa dén giác ngộ, không hướng đến Niết- 
bàn; tham dục bên ngoài cũng là chướng ngại, không đưa đến trí tuệ, không đưa 
đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn. 


Có sân hận уа có tướng sân hận. Sân hận và tướng sân hận kia là chướng 
ngại, không đưa đến trí tuệ, không đưa đến giác ngộ, không hướng đến Niét-bàn. 


Có thùy và có miên. . Thùy kia và miên kia đều là chướng ngại, không đưa 
đến trí tuệ, không đưa đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn. 


Có trao và có hói. Trao kia và hói kia déu là chướng ngai, không đưa đến trí 
tuệ, không đưa đến giác ngộ, không hướng đến Niét-bàn. 

Có sự nghi ngờ pháp thiện và có sự nghi ngờ pháp bắt thiện. Nghi ngờ pháp 
thiện và nghĩ ngờ pháp bát thiện đều là chướng ngại, không đưa đến trí tuệ, 
không đưa đến giác ngộ, không hướng đến Niét-bàn. Đó goi là năm triển cái 
phân ra thành mười. 

Thế nào là bảy giác phần mà phân ra thành mười bốn? 

Có chánh niệm đối với pháp bên trong và có chánh niệm đôi với pháp bên 
ngoài. Chánh niệm đối với pháp bên trong tức là niệm giác phân, là trí tuệ, là 
giác ngộ, có thê hướng đến Niết-bàn; chánh niệm đối với pháp bên ngoài cũng 
là niệm giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thé hướng đến Niét-bàn. 

Có phân biệt pháp thiện và có phân biệt pháp bát thiện. Phân biệt pháp thiện 
tức là trạch pháp giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thê hướng đến Niét-bàn. 
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Phân biệt pháp bát thiện cũng là trạch pháp giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có 
thé hướng đến Niét-bàn. 

Có tinh tân đoạn đứt pháp ác và có tinh tân tăng trưởng pháp thiện. Tinh 
tân đoạn dứt pháp ác kia tức là tinh tán giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thé 
huóng đến Niét-bàn. Tinh tán tăng trưởng pháp thiện kia cũng là tinh tân giác 
phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thể hướng đến Niết-bàn. 

Có hy và có trú xứ của hỷ.5 Hy kia tức là hy giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, 
có thể hướng đến Niết-bàn. Trú xứ của hỷ kia cũng là hý giác phân, là trí tuệ, là 
giác ngộ, có thể hướng đến Niết-bàn. 

Có thân khinh an và có tâm khinh an. Thân khinh an kia tức là khinh an giác 
phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thể hướng đến Niét-bàn. Tám khinh an kia cüng 
là khinh an giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thé hướng dén Niết-bàn. 


Có định và có tướng của định.” Định kia tức là định giác phân, là trí tuệ, là 
giác ngộ, có thê hướng đến Niết-bàn. Tướng định kia cũng là định giác phân, là 
trí tuệ, là giác ngộ, có thể hướng đến Niết-bàn. 

Có xả pháp thiện và có xả pháp bất thiện. Xả pháp thiện kia tức là xả giác 
phán, là trí tuệ, là giác ngộ, có thé hướng đến Niết-bàn. Ха pháp bát thiện kia 
cũng là xả giác phân, là trí tuệ, là giác ngộ, có thê hướng đến Niét-bàn. Đó goi 
là bảy giác phần phân ra thành mười bốn. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


714. THÁP LỬA УА ТАТІ СА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có số đông Ty-kheo... (tiếp theo như kinh trên, phán khác nhau là): 

— Nêu có hàng tu sĩ ngoại đạo nói những lời như thê thì các thầy nên hỏi 
lại như vây: “Khi tâm mê mờ và do dự? thì nên tu tập giác phần nào? Những 


6 Tham chiếu: S. 46.58 - V. 131: “Cái gì là hỷ có tầm, có tứ, này các Ту-Кһео, cái ду là hỷ giác chi. Cái 
gì là hy không tâm, không tứ, cái ấy là hy giác chi. Goi là hy giác chi là có y nghia này. Chính do pháp 
món này пёп thành hai” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


? Tham chiếu: S. 46.58 - V. 131: “Cái Bì là định có tâm, có tứ, này các Ty: -kheo, cái ây là đinh giác chi. 
Cái gì là đinh không tầm, không tứ, cái áy là định giác chỉ. Gọi là định giác chỉ là có ý nghĩa này. Chính 
do pháp môn này nên thành hai” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


š Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.714. 0191c15). Tham chiếu: S. 46.53 - V. 112. 
5. 46.59 - V. 131; S. 46.60 - V. 131; S. 46.61 - V. 131. 


? Nguyên tác: Tâm уі liệt do dự (> $ 2 46 8). S. 46.59 - V. 131: Linam cittam (tâm thụ động), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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gi không nén tu tập khi ấy? Nếu tâm trao cử,!? tâm đã trao cử và do du thì nên 
tu tập giác phần nào? Những gi không nên tu tập khi ay?" Khi bi hói nhu уду 
thi các ngoai dao kia sé giát minh kinh ngac rói nói sang dé tài khác, hoặc tâm 
nói gián, ché bai, kiêu man, hiém hán, khóng cam chiu, hoác im lặng củi đầu, 
không lời biện luận, trầm ngâm suy tư. Vì sao như thế? Vì Ta chưa tháy ai trong 
chüng trói, nguói, Ma vuong, Pham thién, Sa-món hay Bà-la-món nghe Ta nói 
như thé mà hoan hy tùy thuận, chỉ trừ Nhu Lai và chúng đệ tử dang nghe ở đây. 

Này các Ту-Кһео! Nếu như khi tâm yếu kém, do dự thì không nên tu tập 
khinh an giác phân, định giác phần và xả giác phần. Vì sao như thế? Vì khi tâm 
yêu kém, do dự phát sanh mà tu những pháp này sẽ khiến cho tâm yêu kém 
thêm. Ví như muốn đồng lửa nhỏ bốc cháy mà cho thêm than tro vào. Thé nào, 
này các Ty-kheo! Có phải khi cho thêm than tro vào sẽ khiến cho đồng lửa bị 
tắt đúng không? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Đúng vậy, thưa Thé Tôn! 

- Cũng vậy, пау các Ту-Кһео! Khi tâm yêu kém và do du mà nếu tu khinh 
an giác phân, định giác phần và xả giác phân thì không thích hợp, sẽ làm cho 
sự giải đãi tăng thêm. 

Nếu tám trao cử sanh khởi, néu tâm đã trao cử và do du thi không nên tu 
trach pháp giác phán, tinh tán giác phần và hy giác phán. Vi sao như vậy? Vì 
khi tâm trạo cử sanh khởi, tâm đã trạo cử và do dự thi những pháp đó có thê 
khiên cho sự trạo cử tăng thêm. Ví như đông lửa đang cháy, muôn dập tắt nó 
nhưng lại quáng thêm củi khó vào. Ý các thây nghĩ sao? Chăng phải sẽ làm cho 
đồng lửa ау bùng cháy thêm и? 

Các Ty-kheo bach Phật: 

— Đúng váy, thưa Thé Tôn! 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Cũng vậy, khi tâm trạo cử sanh khởi, tâm đã trạo cử và do dự mà tu trạch 
pháp giác phán, tinh tán giác phân và hy giác phân thì sự trao cử càng tăng thêm. 

Này các Ty-kheo! Néu tám yếu kém sanh khởi, tâm đã yêu kém và do dự 
thi khi ду nên tu trạch pháp giác phân, tinh tán giác phán và hy giác phân. Vi 
sao nhu thé? Vi khi tâm yêu kém sanh khởi, tâm đã yêu kém và do dự thì nhờ 
những pháp này sẽ khiến cho tâm được mở bày, day bảo, khích lệ, hoan hỷ.! 
Ví như muốn đống lửa nhỏ cháy bừng lên thì phải cho thêm nhiêu củi khô vào. 
Thé nào, пау các Ty-kheo! Khi ду đông lửa này sẽ cháy bùng lên chứ? 


!? Nguyên tác: Trao (15i, uddhata): Tháo động, dao động. 
п Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (zn, #k&, FR, $). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. Wi (T.02. 0099.92. 0023c18). 
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Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Đúng váy, thưa Thé Tôn! 

Đức Phật báo các Ty-kheo: 

— Cũng váy, với tâm yêu kém sanh khởi, tâm đã yếu kém và do dự thì khi ду 
nên tu trạch pháp giác phần, tinh tán giác phần và hy giác phần thì tâm sẽ được 
mở bày, dạy bảo, khích lệ, hoan hy. Nếu tâm trạo cử sanh khởi, tâm đã trạo cử 
và do dự thì nên tu tập khinh an giác phần, định giác phần và xả giác phân. Vì 
sao như thế? Vì khi tâm trạo cử sanh khởi, tâm đã trạo cử và do dự thì những 
pháp này có thê giúp tâm thu nhiếp và an trú bên trong. Giống nhu đồng lửa 
đang cháy mà muốn cho tắt thì quăng nhiều tro vào, khi đó đồng lửa kia sẽ tắt. 

Như vậy, này các Ty-kheo! Khi tâm trao cử sanh khởi, tâm dà trao cử và do 
dự mà tu tập trạch pháp giác phân, tinh tấn giác phân và hỷ giác phân thì không 
thích hợp; còn tu tập khinh an giác phân, định giác phán và xá giác phán thi 
thích hợp, vi những pháp nhu thé giúp tâm thu nhiếp và an trú bên trong. 


Niệm giác phán hỗ trợ cho tất cả. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


715. BẢY GIÁC PHÁN VÀ THÚC ÁN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm nay Та sẽ nói vë năm thứ che lấp, bảy giác phân, có thức ăn và không 
có thức ăn. Hãy lăng nghe và khéo suy nghi! Ta sé nói cho các tháy nghe. 

Ví như thân thể phải nhờ vào thức ăn thì mới tôn tại, không thê không ăn. 
Cũng vậy, năm thứ che lâp phải nhờ vào thức ăn mà tôn tại, không thê không ăn. 

Phiên não tham duc? lày gi làm thức án? Nghĩa là đối với những hình tướng 
xúc cám," nêu tư duy bát chánh vé chúng thì tham dục chưa sanh liên sanh 
khởi, tham dục đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. Đó là thức ăn của phiên 
não tham dục. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.715. 0192a25). Tham chiếu: 5. 46.2 - V. 64; 
S. 46.51 - V. 102. 

5 Nguyên tác: Tham dục cái (8X i). Cái (avarana) chỉ cho phiền não. Do phiên não che Іар thiện 
tâm thanh tịnh của chúng sanh, khiến cho thiện tâm không thé phát khởi, nên gọi phiền não là “cái” 
hoặc “triển cái.” 

^ Nguyên tác: Xúc tướng (#819): Những đối tượng tao nên xúc cảm, gồm những tướng tốt dep 
(subhanimitta) hoặc không tot đẹp (asubhanimitta). 
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Những gì là thức ăn của phiên não sân hận? Nghĩa là đối với những hình 
tướng gây chướng ngại,' nêu tu duy bất chánh về chúng thì phiền não sân hận 
chưa sanh sẽ sanh khởi, phiên não sân hận đã sanh khói càng thêm tăng trưởng. 
Đó là thức ăn của phiền não sân hận. 


Những gi là thức ăn của phiền não thùy miên? Có năm điều, những gi là 
năm? Là uë oải, không vui, ngáp о, ăn nhiều và biếng nhác, nếu tư duy bất 
chánh về chúng sẽ khiến phiền não thùy miên chưa sanh sẽ sanh khởi, phiên 
não thùy miên đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. Dó là thức ăn của phiền 
não thùy miên. 


Những gì là thức ăn của phiên não trạo hồi? Có bón điều. Những gi là bón? 
Dó 1а nghi tuóng vé người thân, nghĩ tưởng về mọi người, nghĩ tưởng về chư 
thiên và nghĩ tưởng vé niêm vui đã từng trải qua. Tự mình nhớ lại hoặc do 
người khác khiến mình nhớ lại rồi nghĩ tưởng miên man. Đối với những sự nghĩ 
tưởng ây mà khởi lên tư duy bất chánh sẽ khiến phiền não trạo hối chưa sanh 
liền sanh khởi, phiền não trạo hối đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. Đó là 
thức ăn của phiên não trạo hồi. 

Những gi là thức ăn của phiền não nghi ngờ? Có ba đời. Những gi là ba? 
Đó là đời quá khứ, đời tương lai và đời hiện tại. Do dự đối với đời quá khứ, do 
dự đôi với đời tương lai và do dự đối với đời hiện tại. Dôi với những do dự này 
mà khởi lên tư duy bất chánh sẽ khiến phiền não nghi ngờ chưa sanh liên sanh, 
phiền não nghi ngờ đã sanh càng thêm tăng trưởng. Đó là thức ăn của phiền não 
nghi ngờ. 

Ví như thân thể phải nhờ vào thức ăn mới được nuôi lớn, không thê không 
ăn. Cũng vậy, bảy giác phần phải nhờ vào thức ăn mới tôn tại, nhờ vào thức ăn 
mới được nuôi lớn, không thê không ăn. 

Từ bỏ' thức ăn của niệm giác phần là thé nào? Nghĩa là không tư duy về 
bốn niệm xứ thì khiến cho niệm giác phân chưa sanh sẽ không sanh khởi, niệm 
giác phần đã sanh bị giảm sút. Đó gọi là từ bỏ thức ăn của niệm giác phân. 


Ти bỏ thức ăn của trạch pháp giác phân là thê nào? Nghĩa là dói vài sự phán 
biệt pháp thiện và su phân biệt pháp bát thiện mà không tu duy vé chúng, khiến 
trạch pháp giác phân chưa sanh sẽ không thể sanh khởi, trạch pháp giác phân. đã 
sanh khởi rôi thì bị giảm sút. Đó gọi là từ bỏ thức ăn của trạch pháp giác phân. 


Từ bỏ thức ăn của tinh tán giác phần là thế nào? Nghĩa là không tư duy về 
bốn chánh cán," khiến tinh tán giác phân chưa sanh sẽ không thê sanh khởi, 
tinh tán giác phân đã sanh khởi thì bị giảm sút. Đó gọi là từ bỏ thức ăn của tinh 
tấn giác phân. 


15 Nguyên tác: Chướng ngại tướng (Н, parighanimitta): Những tướng gây nén sự chán ghét, 
không vừa ý, không đáng ưa chuộng (anittham). 

16 Nguyên tác: Bát thực (Ж Ж), tức kiêng bỏ, không ăn (0). 

17 Nguyên tác: Tứ chánh đoạn (IU E 7), tức “tứ chánh cân” (VU 1E SJ], cattari sammappadhanani). 
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Từ bỏ thức ăn của hỷ giác phán là thé nào? Nghĩa là không tu duy về hỷ và 
những pháp làm trú xứ cho hỷ, khiến cho hỷ giác phần chưa sanh sẽ không thể 
sanh khởi, hỷ giác phần đã sanh khởi thì bị giảm sút. Đó gọi là từ bỏ thức ăn 
của hỷ giác phân. 

Từ bỏ thức ăn của khinh an giác phân là thế nào? Nghĩa là không tư duy về 
thân khinh an và tâm khinh an, khiến khinh an giác phần chưa sanh sẽ không 
thé sanh khởi, khinh an giác phán đã sanh khởi thì bị giảm sút. Đó goi là từ bỏ 
thức ăn của khinh an giác phân. 

Từ bỏ thức ăn của định giác phàn là thé nào? Nghĩa là không tư duy vé bón 
thiền, khiến định giác phần chưa sanh sẽ không thê sanh khởi, định giác phần 
đã sanh khởi thi bị giảm sút. Đó gọi là từ bỏ thức ăn của định giác phán. 

Từ bỏ thức ăn của xả giác phần là thế nào? Nghĩa là không tư duy về ba 
giới: Đoạn giới,'8 vô duc giới! và diệt giới,?° khiến xả giác phán chưa sanh sẽ 
không thể sanh khởi, xả giác phân đã sanh khởi thì bị giảm sút. Đó gọi là từ bỏ 
thức ăn của xả giác phân. 

Những gi không phải là thức ăn của phiền não tham dục? Đó là quán bất 
tịnh. Nếu tư duy về bát tịnh thì phiền não tham dục chưa sanh sẽ không sanh 
khởi, phiền não tham duc đã sanh khởi sẽ bi đoạn trừ. Đó gọi là không nuôi 
dưỡng phiền não tham duc. 

Những gì không phải là thức ăn của phiên não sân hận? Tư duy về tâm từ 
sẽ khiến phiền não sân hận chưa sanh sẽ không sanh khởi, phiên não sân hận đã 
sanh khởi sẽ bị đoạn trừ. Đó gọi là không nuôi dưỡng phiên não sân hận. 


Những gì không phải là thức ăn của phiên não thùy miên? Tư duy về ánh 
sáng?! khiên phiền não thùy miên chưa sanh sẽ không sanh, phiên não thủy miên 
đã sanh khởi sẽ bị đoạn trừ. Đó gọi là không nuôi dưỡng phiên não thùy miên. 

Những gi không phái là thức ăn của phiên não trao hối? Tư duy về tịch tinh 
khiến phiên não trao hôi chưa sanh sẽ không sanh, phiền não trao hối đã sanh 
khởi sẽ bị đoạn trừ. Đó gọi là không nuôi dưỡng phiên não trạo hối. 

Những gì không phải là thức ăn của phiên não nghi ngờ? Tư duy về pháp 
duyên khởi khiến phiên não nghi ngờ chưa sanh sẽ không sanh khởi, phiên não 
nghi ngờ đã sanh khởi sẽ bị đoạn trừ. Đó gọi là không nuôi dưỡng phiên não 
nghi ngờ. 


lš Đoạn giới ( (Ет 22). Theo Tap. # (7.02. 0099.464. 0118529): Đoạn tất cả hành, đó goi là “đoạn giới” 
(Br 7 т, A Bf PA 


® Diệt giới ЕЯ ж). Тһео Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.464. 0118с01): Diệt tất cá hành, đó goi là “diệt giới” 
(—9) TM, + #1 2). 


?! Tham chiếu: S. 46.2 - V. 64: “Này сас Tỷ-kheo, có phát cần giới (ārambhadhātu), tinh cần giới 
(nikkamadhatu), cần dõng giới (parakkamadhätu)” (HT. Thích Minh Châu dich). 
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Ví như thân thể phải nhờ vào thức ăn mà sông, nhờ vào thức ăn mà tôn tại; 
cũng vậy, bảy giác phần cũng nhờ vào thức ăn mà hiện hữu, nhờ vào thức ăn 
mà tôn tại. 


Những gì là thức ăn của niệm giác phân? Tư duy về bốn niệm xứ rồi thì 
niệm giác phán chưa sanh sẽ sanh khởi, niệm giác phân đã sanh khởi càng thêm 
tăng trưởng. Đó gọi là thức ăn của niệm giác phân. 


Những gi là thức ăn của trạch pháp giác phân? Có phân biệt pháp thiện và 
phân biệt pháp bất thiện, tư duy về chúng rôi thì trạch pháp giác phần chưa sanh 
khởi sẽ sanh khởi, trạch pháp giác phân. đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. 
Đó gọi là thức ăn của trạch pháp giác phân. 


Những gì là thức ăn của tinh tán giác phần? Tư duy về bốn chánh cán sé 
khién tinh tân giác phán chưa sanh sẽ sanh khởi, tinh tán giác phân đã sanh khởi 
càng thêm tăng trưởng. Đó gọi là thức ăn của tinh tán giác phân. 


Những gi là thức ăn của hy giác phân? Có hy và những pháp trú xứ của hy, 
tư duy vé chúng sẽ khiến cho hy giác phần chưa sanh sẽ sanh khởi, hy giác phân 
đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. Đó gọi là thức ăn của hỷ giác phân. 

Những gi là thức ăn của khinh an giác phân? Tư duy về thân khinh an và 
tâm khinh an sẽ khiến khinh an giác phân chưa sanh sẽ sanh khởi, khinh an 
giác phân đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. Đó gọi là thức ăn của khinh an 
giác phân. 

Những gì là thức ăn của định giác phân? Tư duy về bón thiền khiến định 
giác phân chưa sanh sẽ sanh khởi, định giác phân đã sanh khởi càng thêm tăng 
trưởng. Đó gọi là thức ăn của định giác phân. 

Những gì là thức ăn của xả giác phân? Có ba giới là đoạn giới, vô dục giól 
và diệt giới; tư duy vé chúng khiến xả giác phán chưa sanh sẽ sanh khởi, xả giác 
phân đã sanh khởi càng thêm tăng trưởng. Đó gọi là thức ăn của xả giác phân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


716. ВАТ CHÁNH УА CHÂN CHÁNH? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

20 trong giáo pháp пау,” Ta không thấy có một pháp nào khác khiến cho 
pháp ас, bát thiện chưa sanh sẽ phát sanh, pháp ác, bát thiện đã sanh rôi thì càng 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.716. 0193a08). Tham chiếu: S. 46.29 - V. 88. 
23 Nguyên tác: Nội pháp (IN É). О đây chỉ cho giáo pháp của Phật dạy, đối lại là ngoại pháp (7835), chỉ 
cho giáo pháp của ngoại đạo. 
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thêm tăng trưởng: pháp thiện chưa sanh thì không thé phát sanh, pháp thiện đã 
sanh rôi thì bị giảm sút như là tư duy bất chánh. 

Này các Tỳ-kheo! Tư duy bất chánh khiến phiên não tham dục chưa sanh 
liền sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì càng thêm tăng trưởng. Các phiên não khác 
như sân hận, thùy miên, trao hối và nghi ngờ chưa sanh liền sanh khởi, đã sanh 
khởi rói thì càng thêm tăng trưởng. Lai nữa, niệm giác phán chưa sanh sẽ không 
sanh khởi, đã sanh khởi rôi thì bị giảm sút. Cũng vậy, các giác phân khác như 
trạch pháp, tinh tán, hy, khinh an, định và xả giác phân chưa sanh sẽ không sanh 
khởi, đã sanh khởi rôi thì bị giảm sút. 

Ta không thấy có một pháp nào khác khiến cho pháp хам, bát thiện chưa 
sanh sẽ không sanh, đã sanh rôi thì bị đoạn trừ; pháp thiện chưa sanh sẽ phát 
sanh, đã sanh гбі thì càng thêm tăng trưởng. Dó là chánh tư duy. 

Này các Tỳ-kheo! Tư duy chân chánh khiến phiền não tham dục chưa sanh 
sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rồi sẽ được đoạn trừ. Các phiền não khác như 
sân hận, thùy miên, trạo hỗi và nghi ngờ chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh 
khởi rôi thì được đoạn trừ. Niệm giác phán chua sanh sẽ sanh khói, niệm giác 
phân đã sanh khởi thì càng tăng thêm. Cũng vậy, trạch pháp, tinh tân, hý, khinh 
an, định và xả giác phần chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh khởi rói thì càng thêm 
tăng trưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


717. BẠN АС VÀ BAN LÀNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Đối với ngoại pháp, Ta chua thây có một pháp nào mà có thé khiên pháp 
ác, bất thiện chưa sanh liên sanh khởi; pháp ác, bất thiện đã sanh khởi càng 
thêm tăng trưởng: pháp thiện chưa sanh không thể sanh khởi, pháp thiện đã 
sanh khói thì bi giảm sút như là ác tri thức”? hoặc ban bè xấu. Ác tri thức và bạn 
bè xáu khiến phiền não tham dục chưa sanh liền sanh khởi, đã sanh khởi thi 
càng tăng thêm. Các phiên não khác như sân hận, thùy miên, trao hói và nghi 
ngờ chưa sanh liên sanh khởi, đã sanh khởi thì càng thêm tăng trưởng. Niệm 
giác phần chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi thì bị giảm sút. Cũng 


^ Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.717. 0193a26). Tham chiếu: 5. 46.49 - V. 101; 
S. 46.50 - V. 102. 


25 Ác tri thức (ЕЖП, papa-mitta): Kẻ chuyên giảng, nói pháp tà làm cho người khác roi vào ma đạo. 
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Vậy, các giác phân khác như trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả giác 
phân chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì bị giảm sút. 


Này các Tỳ-kheo! Ta chưa thấy một pháp nào mà có thé khiến pháp ác, bát 
thiện chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi ròi thì được châm dứt; pháp 
thiện chưa sanh liên sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì càng thêm tăng trưởng. Pháp 
đó chính là thiện tri thúc,” là bạn bè tốt, là người cộng sự tốt. Những người nhu 
thiện tri thức, bạn bè tốt, người cộng sự tốt khién phiên não tham dục chưa sanh 
sẽ không sanh khởi, đã sanh khởi rôi thì được đoạn trừ. Các phiền não khác 
như sân hận, thùy miên, trạo hỗi và nghi ngờ chưa sanh sẽ không sanh khởi, đã 
sanh khởi rôi thì được đoạn trừ. Niệm giác phán chưa sanh sẽ sanh khởi, niệm 
giác phần đã sanh khởi rồi thì càng tăng thêm. Cũng váy, trach pháp, tinh tán, 
hỷ, khinh an, định và xả giác phần chưa sanh sẽ sanh khởi, đã sanh khởi rồi thì 
cảng thêm tăng trưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


718. XÁ-LỢI-PHÁT DẠY BẢY GIÁC CHI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bày giác phân, những gì là bảy? Đó là niệm giác phân, trạch pháp giác 
phân, tinh tán giác phân, hy giác phân, khinh an giác phán, định giác phàn và 
xả giác phần. Trong bảy giác phân này tôi không quá mệt nhọc nhưng vân đạt 
được, được tự chủ trong y định của mình. Đôi VỚI Бау giác phân này, tôi muôn 
an trú vào giác рһап nào thi tùy theo ý muốn. Vào buói sáng, Бибі trưa hay 
buổi chiều, néu tôi muôn an trú vào giác phần nào thi tùy theo ý muôn mà an 
trú nhiều vào giác phán dó. Ví nhu vua và dai Һар có rât nhiêu y phuc dé trong 
rương tráp, tùy theo ý muốn mà lây mặc vào buói trưa hay buói chiêu, (һау đều 
tùy ý tự tại. Cũng vậy, Tỳ-kheo! Trong bảy giác phân này tôi không quá mệt 
nhọc nhưng vẫn đạt được, được tự chủ trong ý định, tùy ý dé an trú. Dôi với 
niệm giác phân. thanh tịnh thuân thục này, khi khởi thì tôi biết khởi, khi diệt thì 
biết diệt, khi bién mát thì biết bién mát, đã khói thì biết đã khởi, dà diệt thì biết 
đã diệt. Đối với trạch pháp, tinh tân, hỷ, khinh an, định và xả giác phân cũng 
giống như vậy. 


26 Thiện tri thức (Tế ATRA, kalyana-mitta): Người chân chánh, ngay tháng, có đức hạnh, có khả năng 
giáo hóa, dẫn dắt người khác theo chánh đạo. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.718. 0193b14). Tham chiếu: S. 46.4 - У. 70. 
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Tôn giả Xá-lợi-phất nói kinh này rồi, các Tỳ-kheo nghe xong đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


719. ТОМ GIÁ UU-BA-MA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tai ар Ba-lién-phát. 

Lúc ấy có Tôn giả Uu-ba-ma,? Tôn giả A-dé-muc-da đang ở tinh xá Kê 
Lâm,” thuộc ấp Ba-lién-phát.?! 

Báy giờ, vào lúc xế chiêu, Tôn giả A- -46- -mục-đa ха thiền, đến chỗ Tôn giả 
Uu-ba-ma ân cần thăm hỏi nhau xong rồi ngôi sang một bên và hỏi Tôn giả 
Ưu-ba-ma răng: 

- Tôn giả có thể biết chăng, phải nỗ lực tu tập bảy giác phân như thế 
nào dé có thê chứng nhập an lạc như thế hoặc không chứng nhập được an 
lạc như thé??? 

Tôn giả Uu-ba-ma đáp: 

- Tôn giả A-dé-muc-da! Ty-kheo khéo biết nỗ lực tu tập bảy giác phân thì 
có thé chứng nhập an lạc như thế hoặc không chứng nhập được an lạc nhu thé. 

Tôn giả A-dé-muc-da lại hỏi: 

— Tỳ-kheo phải khéo biết nỗ lực tu tập bảy giác phần như thế nào? 

Uu-ba-ma đáp: 

— Khi Tỳ-kheo nỗ lực tu tập niệm giác phân thì phải biết tư duy nhu уду: 
Tâm này chưa khéo giải thoát, chưa loại bỏ ham mê ngủ nghỉ, chưa khéo 
điều phuc trao hôi. Nêu không loại trừ được ham mê ngủ nghỉ thì dù ta có tư 
duy pháp niệm giác phân, lại nỗ lực tinh cân thì vẫn không thé thành tựu tron 

en.? Đôi với trạch pháp, tinh tán, hy, khinh an, định và xả giác phán cüng 
lại nhu váy. 

Khi Ty-kheo nó luc tu táp niém giác phán, truóc tién nén tu duy nhu уйу: 
Tâm đã khéo giải thoát, đã loại trừ ham mê ngủ nghỉ, đã điều phục trạo hối. Nếu 
ta tư duy về niệm giác phân này rồi thì không cần siêng năng và nỗ lực nhưng 
vẫn thành tựu trọn vẹn. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.719. 0193b28). Tham chiếu: S. 46.8 - V. 76. 

22 Uu-ba-ma (Ë ÿ# РЕ, Upavana). 

30 Kê Lâm (Ж). 

?! Ba-lién-phát (E53 2B , Pataliputta). Xem chú thích 5, kinh số 604, quyền 23, tr. 682; Tap. #È (7.02. 
0099.604. 0161513). 


(< Nguyên tác: Như thị khó trụ chánh thọ (лєт FEES), là cách viết tương tự như cú ngữ ở trong 
phận cuối kinh: Như thị bát lạc trụ chánh tho (40 Æ & [E 1E 5). Tham chiếu: S. 46.8 - V. 76: “Thưa 
Hiện giả Upavana, Tý-kheo có thê biết được chăng, do tự mình như lý tác ý, bảy giác chi được khéo an 
trú trong ta, đưa đến lạc trú?” (HT. Thích Minh Châu dịch). 


з Nguyên tác: Bình đăng (27-42), Đăng (55), có lẽ được dịch từ затта, nghĩa là hoàn toàn, trọn ven. 
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Nhu váy, này A-dé-muc- da! Ty-kheo biết nỗ lực tu tập bảy giác phán thì có 
thé chứng nhập an lạc như thé và cũng có thé không chứng nhập được an lạc 
như thê. 

Bấy giờ, hai vị Hiền giả cùng đàm đạo xong đều đứng dậy cáo từ. 

*** 


720. ТОМ GIÁ A-NA-LUAT THUYÉT PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật cũng đang ở tinh xá Tùng Lâm, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Khi ấy, só dóng Ty-kheo đến chỗ Tôn giả A- na-luật, sau khi ân cần thăm 
hỏi xong, ngôi sang một bên гбі hỏi Tôn giả A-na-luật rằng: 

- Tôn giả có biết, khi nỗ lực tu tập bảy giác phần thì được sóng trong an 
lạc chăng? 

Tôn giả A-na-luật báo các Ty-kheo: 

— Tôi biết răng khi Tỳ-kheo nỗ lực tu tập bảy giác phân thì được sóng trong 
an lạc. 

Các Ty-kheo hỏi Tôn giả A-na-luật: 

— Tỳ-kheo phải biết như thế nào khi nỗ lực tu tập bảy giác phần để được 
sông trong an lạc? 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

— Ty-kheo nỗ lực tu tập niệm giác phân thì khéo biết tư duy: Tâm tôi đã 
khéo giải thoát, đã khéo loại trừ ham mê ngủ nghỉ, đã khéo điều phục trạo hồi. 
Nếu tư duy về niệm giác phần theo cách như vậy rôi, lại thêm tinh tân nỗ lực, 
tâm không biếng nhác, thân nhẹ nhàng không loạn động, buộc tâm một chỗ, 
không khởi loạn tưởng, chứng nhập nhất tâm. Đối với trạch pháp, tinh tán, hy, 
khinh an, dinh và xả giác phân cũng như vậy. Đó gọi là khi Ty-kheo biết nỗ lực 
tu tập Бау giác phân thì được sống trong an lạc vậy. 


Bấy giờ, các Ty-kheo nghe Tôn giả A-na-luật dạy xong déu hoan hy và tùy 
hỷ, đứng dậy rôi lui ra. 


Жжжж 


721. CHUYÊN LUẦN THÁNH VƯƠNG (1)5 
Tôi nghe như vây: 


34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.720. 0193c18). Tham chiếu: S. 46.8 - V. 76. 

35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.721. 0194a05). Tham chiêu: Thát báo kinh + W% 
(7.01. 0026.58. 0493a10); Luân vương thất báo kinh š = + $$ (Т.01. 0038. 0821a18); Tăng. 8% (T.02. 
0125.39.7. 0731b14); S. 46.42 - V. 99. 


812 # KINH TẠP A-HÀM 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Khi bậc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có bảy báu hiện ra 
nơi thé gian. Bảy báu đó là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, thân châu báu, ngọc 
nữ báu, quan giữ kho báu và quan điều binh báu. Cũng vậy, khi dáng Như Lai 
thị hiện ở đời thì cũng có bảy giác phần quý báu xuất hiện ở thê gian. 


Bấy giờ, Thánh vương Quán đảnh dòng Sát-lợi ở trên đại điện để thọ trì 
trai giới, có các đại thần đứng hầu xung quanh. Khi ду, có bánh xe báu băng 
vàng xuất hiện từ phương Đông. Bánh xe có đến ngàn chiếc căm, vành xe tròn 
và trục quay đều, tướng bánh xe hoàn hảo. Vua thâm nghĩ: “Nay xuất hiện 
điềm lành này nên chắc chán là có Chuyển Luân Thánh Vương. Ta nay nhất 
định là Chuyển Luân Thánh Vương.” Thé rồi, vua liền đưa hai tay đón lấy 
bánh xe báu băng vàng đặt vào lòng bàn tay trái, còn tay phải thì quay bánh 
xe và nói: “Nếu đây là bánh xe báu bằng vàng của bậc Chuyên Luân Thánh 
Vương thì hãy xoay chuyên theo đúng đường lối của bậc Chuyển Luân Thánh 
Vương xưa.” Vừa dứt lời thi bánh xe báu liên chuyên động, tién lên trước vua 
và quân thân гбі nương hư không mà đi về phương Đông. Hướng về phương 
Đông, bánh xe báu này xoay chuyển theo con đường ngay thăng của bậc 
Thánh vương xưa. Khi ấy, đức vua đi theo sau bánh xe báu băng vàng, bốn bộ 
binh cũng theo sau. Bánh xe báu dừng lại nơi nào thì vua và bốn bộ binh cũng 
dừng lại nơi đó. Bấy giờ, vua của các nước nhỏ ở phương Đông thấy Thánh 
vương đến thì hết thảy đều quy phuc. 

Khi dáng Như Lai thị hiện ở đời thì có bảy giác phân xuất hiện ở thế gian, 
đó là niệm giác phân, trạch pháp giác phân, tinh tán giác phân, hy giác phán, 
khinh an giác phân, dinh giác phân và xả giác phân. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


722. CHUYÉN LUÁN THÁNH VƯƠNG (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


3 Bán Hán có thê nhảy sót một đoạn. Bản này tham chiếu Tap. #È (7.02. 0099.722. 0194a23) bên dưới 
dé bó sung 17 chữ: KỆ, #| WE IR3E E, ЛЕН ARRI, ER. 

37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.722. 0194a23). Tham chiếu: Thát bảo kinh + ҰЯ 
(701. 0026.58. 0493a10); Luân vương thát báo kinh f Е + 3% (T.01. 0038. 0821a18); Tăng. 8% (T.02. 
0125.39.7. 0731b14); S. 46.42 - V. 99. 
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— Khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thi bảy báu cũng hiện 
ra nơi thé gian. Khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì bánh xe 
báu băng vàng hiện ra như thế nào? 

Báy giờ, vào ngày răm trăng tròn, Vua Quán dành dòng Sát-lợi tắm gội 
sạch sẽ xong thi lên trên đại điện thọ trì trai giới, có các đại thân đứng һам 
xung quanh. Khi ây, có bánh xe báu bằng vàng từ phương Đông hiện đến, bánh 
xe này có đến ngàn chiếc căm, vành xe tròn và trục quay đêu, tướng bánh xe 
hoàn hảo, làm băng vàng ròng cõi trời. Từ xưa tương truyền răng, vào ngày 
гат, đúng kỳ Bồ-tát, Vua Quán dành dòng 521-101 tăm gội sạch sẽ và thọ trì trai 
giới thì có bánh xe báu bằng vàng hiện ra. Вау giờ vua suy nghĩ: “Nay cũng 
như xưa, hé điềm lành này xuất hiện thì biết vua chính là Chuyển Luân Thánh 
Vương.” Thé ròi, vua đưa hai tay đỡ lẫy bánh xe báu bằng vàng và đặt vào giữa 
lòng bàn tay trái, tay phải thì xoay chuyên bánh xe và nói: “Nếu là bánh xe báu 
băng vàng của Chuyên Luân Thánh Vương thì hãy xoay chuyền giống như cách 
xoay chuyên của bậc Chuyển Luân Thánh Vương xưa.” Vừa dứt lời thì ngay 
khi ây bánh xe báu từ trước chỗ vua nương hư không mà đi về phương Đông, đi 
theo con đường ngay tháng của bác Thánh vương xưa. Nhà vua cùng bón binh 
chủng đi theo bánh xe báu dân đến các nước phương Đông. Vua nước nhỏ ở các 
nơi nhìn thấy Thánh vương đến đều tung hô: 

“Quý thay, Đại vương đã đến! Đây là đất nước của Đại vương, nước này rất 
an ôn, nhân dân giàu có và an lạc. Xin Thánh vương hãy dừng lại nơi đây để 
giáo hóa nhân dân, chúng thân sẽ phò tá.” 

Thánh vương nói: 

“Này các vị Tiêu vương! Từ nay các vị hãy khéo giáo hóa dân chúng trong 
nước. Những ai không thuận theo thì hãy đến nói với trẫm, trẫm sẽ giáo hóa 
họ theo giáo pháp. Các vị chớ làm những điều phi pháp, đông thời khuyên day 
người dân trong nước không làm điều phi pháp. Nếu làm được như vậy nghĩa 
là các vi đã thuận theo sự giáo hóa của trầm.” 

Thé ròi từ bién Đông, Thánh vương nương theo con đường của Thánh 
vương xưa dé đi dén bién Nam, rói nương theo con đường của Thánh vương 
xưa mà vượt bién Nam dé sang bién Tây, rói lại nương theo con đường của 
Thánh vương xưa mà vượt bién Tây dé đến bién Bác. Các Tiểu vương của các 
nước phương Nam, phương Tây và phương Bắc trông thây Đại vương đến thì 
đều nghĩnh đón thỉnh mời... (chi tiét cũng tương tự như trường hợp các nước б 
phương Đông đã nói ở trên). 

Bây gio, bánh xe báu bàng vàng mà Thánh vương đi theo xoay chuyên đến 
biển Вас rồi quay về dừng lại ở giữa hư không, ngay trên đại điện trong cung 
vua. Đó gọi là khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có bánh 
xe báu băng vàng hiện ra nơi thê gian. 
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Khi bậc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì voi tráng báu hiện 
ra nơi thé gian như thé nào? Nghĩa là Vua Quán đảnh dòng Sát-lợi nhìn thây con 
voi to lớn thuân một màu trắng, sắc điện tươi đẹp, bảy chi vững vàng” thì trong 
lòng rất vui rôi nói: “Nay voi báu này xuất hiện là điểm ứng đối với ta.” Rồi 
vua truyén lệnh tìm người giói huấn luyện voi đến và bảo рар rút huấn luyện 
con voi báu này, đợi khi nào điều phục xong thì hãy mang trở lại. Nài voi vâng 
lệnh, chưa đây một ngày sau thì voi đã được thuân phục, mọi biểu hiện thuần 
phục đều đã đây đủ, giông như những con voi đã được huấn luyện nhiêu năm, 
nay voi báu này chỉ cân huấn luyện trong một ngày mà đã thuân phục như vậy. 
Điều phục voi xong, người huấn luyện đem voi trở lại chỗ vua và tâu răng: 


“Thưa Đại vương! Voi này đã được thuần phục, xin Đại vương ngự lãm.” 


Bây giờ, Thánh vương quan sát tướng voi và nhận thây con voi báu này đã 
được thuận phục hoàn toàn. T hé rồi vào lúc sáng sớm, vua liền cưỡi voi báu 
du hành khắp nơi, mãi đến giữa trưa mới trở về cung điện. Đó gọi là khi bậc 
Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có voi báu hiện ra nơi thé gian. 

Khi Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ngựa báu hiện ra nơi 
thế gian như thế nào? Nghĩa là Chuyển Luân Thánh Vương sở hữu ngựa báu có 
thân hình thuần một màu xanh, đầu màu đen và đuôi màu đỏ. Khi Thánh vương 
nhìn tháy con ngựa như vậy xuất hiện thì trong lòng rất vui, tự nghĩ: “Nay ngựa 
thân này xuất hiện là diém ứng đối với ta.” Thé rôi vua giao ngựa cho người 
giỏi huân luyện và bảo phải gấp rút huân luyện ngựa báu này, đợi khi nào thuán 
phuc xong thi hãy dem trở lại. Người huán luyén ngua vâng lệnh, chưa дау một 
ngày sau thi con ngựa đã được thuân phục hoàn toàn, giống như những con 
ngựa khác đã được huán luyện nhiêu năm, nay ngựa báu này cũng được thuân 
phục giống như vậy. Khi biết con ngựa này đã được thuần phục hoàn toàn, 
người huấn luyện liên đem ngựa báu trở lại chỗ vua và táu: 

“Thưa Đại vương! Con ngựa này đã được thuân phuc." 

Bây giờ, Thánh vương quan sát tướng ngựa báu và nhận thây con ngựa báu 
này đã được thuân phục hoàn toàn. Тһе гбі vào lúc sáng sớm, vua liên cưỡi 
ngựa báu du hành khắp nơi, mãi đến giữa trưa mới trở về cung điện. Đó gọi là 
khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ngựa báu hiện ra nơi 
thé gian. 

Khi Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có viên ngọc báu? hiện 
ra nơi thé gian như thế nào? Nghĩa là Chuyển Luân Thánh Vương sở hữu viên 
ngọc báu, hình dáng của viên ngọc có tám góc cạnh, chiếu sáng гус rỡ, trong 
suốt không tì vết, thường làm đèn sáng chiếu khắp cung điện. Вау giờ, Chuyển 


38 Nguyên tác: Thất chi trụ địa (СЕ 1), gồm 4 chân, 2 ngà và vòi voi đều vững chãi. Du hành kinh 
117 4 (T.01. 0001.2. 0022a16) gọi là “АГ xứ bình trụ” (ЕЖ). 


9 Nguyên tác: Ma-ni bảo châu (Æ E ҰҚ): Viên ngọc báu. 
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Luân Thánh Vương muốn thử nghiệm viên ngọc báu này, nên vào một đêm trời 
mưa mịt mù, vua câm ngọc báu đi trước dẫn đường, bốn bộ binh theo sau cùng 
di vào trong rừng, ánh sáng viên ngọc tỏa chiều rực rỡ rộng một do-tuán. Đó 
gọi là khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có viên ngọc báu 
hiện ra nơi thé gian. 

Khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có ngọc nữ báu 
hiện ra nơi thé gian như thế nào? Nghĩa là bậc Chuyên Luân Thánh Vương sở 
hữu ngọc nữ báu có làn da đẹp không đen không trắng, vóc „дапр cân đối không 
cao không thấp, không lớn không nhỏ, không mập không б біп, tướng mạo đoan 
chánh; khi trời lạnh thi cơ thé âm, lúc trời nóng thì cơ thé mát, thân thé mém 
mai giống nhu áo ca-láng-già;^ các lỗ chán lông ở trên cơ thé toát ra mùi huong 
chién-dàn, hơi thở từ mỗi miệng thoảng ra hương thơm của hoa sen xanh; luôn 
ngủ sau dậy trước và thâu rõ tâm ý của vua đề tùy nghi phục vụ; lời nói diu đàng 
dễ mến, tâm luôn chánh niệm, giúp nhà vua phát khởi đạo tâm; lòng không 
chóng trái, huóng gi là thân và miệng. Đó gọi là ngọc nữ báu của bậc Chuyên 
Luân Thánh Vương. 

Khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có đại thần báu 
quản lý kho tàng hiện ra nơi thé gian như thé nào? Nghĩa là do vị quan chủ kho 
báu của Chuyên Luân Thánh Vương thường hành bó thí, nên khi sanh ra đã có 
thiên nhãn, có khả năng nhìn thây các kho tàng án giấu là có chủ hay không 
chủ; hoặc ở dưới nước hay trong lòng đất; hoặc xa, hoặc gần, thảy đều thấy rõ. 
Khi bậc Chuyên Luân Thánh Vương cần châu báu và lập tức ra lệnh thì đại thần 
quản lý kho tàng liên tùy theo chỗ cần dùng của vua mà dâng lên. 

Một hôm, Chuyên Luân Thánh Vuong muôn thử tài năng của vị đại thân 
này, liên cho giong thuyén ra bién rôi nói với ông ây: 

“Trẫm dang сап châu báu!” 

VỊ quan tâu: 

«Xin dừng lại bên bờ bién một chút, thân sẽ lây châu báu dáng Đại vương!” 

Vua bảo vị quan: 

“Tràm không cần châu báu ở bên bờ bién mà khanh hãy mang châu báu đến 
cho trẫm ngay bây giờ!” 

Вау giờ, đại thần liền lấy lên bón chum vàng từ dưới lòng nước bién, bền 
trong đựng đây vàng bạc, châu báu dâng lên Thánh vương, tùy theo chỗ сап 
dùng của Thánh vương mà lấy dùng. Nếu đã lây đủ thì số châu báu còn lại sẽ 
được trả về lòng bién. Đó goi là khi bậc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện 
ở đời thì có đại thần quản lý kho tàng hiện ra nơi thé gian. 


40 Nguyên tác: Ca-lăng-già y (3 ДЖ): Y lông chim (562). Theo Niét-bàn só tư ký 18 5 iL RI ac. 
(X.37. 0661.1. 0143b23). 
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Khi bậc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có đại thân báu 
thông lãnh quân binh hiện ra nơi thé gian như thê nào? Nghĩa là bậc Chuyên 
Luân Thánh Vương có vị đại thần thống lãnh quân binh rất thông minh và có 
tài biện luận. Giống như một người giỏi suy lường, xét doán ở thé gian. Biết rõ 
điều gi Thánh vương cán, vị ду đều kịp thời đáp ứng, như là việc nên đi, nên ở, 
hay nên ra, nên vào, hay bốn binh chủng của Chuyên Luân Thánh Vương hành 
quân đường xa dừng lại vẫn không thấy mỏi mệt. Vi đại thần này còn biết ró 
những gi vua cần dé đáp ứng, đồng thời đem việc công đức đời sau mà vị áy đã 
tạo trong hiện đời dé trình lên Thánh vương. Đó gọi là khi bậc Chuyên Luân 
Thánh Vương xuất hiện ở đời thì có vị đại thần thông lãnh quân binh hiện ra 
nơi thé gian. 

Cũng vậy, khi dáng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác thị hiện ở đời 
thì cũng có bảy giác phần hiện ra nơi thê gian. Bảy giác phân đó là niệm giác 
phần, trach pháp giác phán, tinh tán giác phán, hy giác phân, khinh an giác 
phân, định giác phần và xả giác phân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


723. TÔN KÍNH TRƯỞNG ГАО“! 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Lành thay, các Ty-kheo! Các vị hãy nương vào Ty-kheo-táng để được 
nghe pháp. Các Ty-kheo trẻ tuôi hãy tôn kính," phụng sự các Ty-kheo trưởng 
lão. Vi sao như vậy? Bởi vi Ty-kheo trẻ tuôi nào biệt tôn kính, phụng sự Ty- 
kheo trưởng lão thi vi ду lúc nào cũng được nghe giáo pháp thâm diệu. Sau khi 
đã nghe giáo pháp thâm diệu rôi, vi à ау sẽ thành tựu hai diéu chan chánh. dó là 
thân chân chánh và tâm chân chánh. Вау 010, VỊ ây nỗ lực tu tập niệm giác phân. 
Khi đã tu tập niệm giác phân гбі thi vị ау được niệm giác phân đây đủ. Khi niệm 
giác [phân] được đây đủ rôi, vi ây sẽ khéo lựa chọn pháp, khéo phân biệt pháp, 
khéo tư duy pháp. Bây gió, vi ây nỗ lực tu tập trạch pháp giác phân... (cho đến) 
tu tập xả giác phân được йау đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


K kk 


41 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.723. 0195a11). Tham chiếu: S. 46.3 - V. 67. 
4 Nguyên tác: Cúng dường (Ғе), được dịch từ рӣја, có tự căn pūj, nghĩa là tôn kính. 
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724. PHƯỚC BÁU PHUNG 61/2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo nào biết trì giới, tu đức, biết хаи hó với người, biết then với chính 
mình thì vị ау đã thành tựu pháp chân thật. Những аі gặp được vi này sẽ được 
nhiều phước lợi. Nếu lại lắng nghe người пау, hoặc thường nhớ nghĩ đến, hoặc 
theo vị này để xuất gia thì đã được nhiều công đức, huống gi là gần gũi, cung 
kính, phụng sự vị này. Vì sao như vậy? Vì khi gần gũi, phụng sự bậc Tỳ-kheo 
như vậy thì người ây lúc nào cũng được nghe giáo pháp sâu xa vi diệu. Khi 
được nghe pháp thâm diệu rồi, người ấy sẽ thành tựu được hai việc chân chánh, 
đó là thân chân chánh và tâm chân chánh. Bấy giờ, vị ây nỗ lực tu tập định giác 
phân. Khi đã tu tập dinh giác phán rồi thì vị ây được định giác phần dày đủ... 
(cho đến) tu tập ха giác phần được dày đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


725. THIỆN УА ВАТ THIỆN“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nói đến nhóm các pháp bát thiện tức là nói đến năm thứ che lâp,' đây là 
lời đúng đăn. Vì sao như vậy? Bởi vì nhóm này chứa toàn bộ pháp bất thiện, 
cho nên goi là năm thứ che lấp. Những gi là năm? Dó là tham dục, sân hận, thùy 
miên, trao hói và nghi. 

Nói đến nhóm các pháp thiện tức là nói đến bảy giác phân, đây là lời đúng 
dán. Vì sao như vậy? Bởi vi nhóm này thuân nhất thanh tịnh, cho nén goi là 
bảy giác phân. Những gì là bảy? Đó là niệm giác phân, trạch pháp giác phân, 
tinh tán giác phàn, hy giác phàn, khinh an giác phàn, dinh giác phàn và xá 
giác phàn. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.724. 0195а21). Tham chiếu: S. 46.3 - V. 67. 


44 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.725. 0195b01). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.611. 0171b24); Тар. # (T.02. 0099.767. 0200b23); Tăng. 2% (T.02. 0125. 322. 0674a11); 
S. 46.24 - V. 84; S. 47.5 - V. 145; S. 47.45 - V. 186; A. 5.52 - HI. 65. 

45 Nguyên tác: Ngũ. cái (T5, райса ауағапапі): Năm thứ phiền não che đậy tâm thức chúng sanh 


khiến không hiểu rõ được chánh đạo, góm: t tham duc (&&k, kamaraga), sàn khuê (ЕЕЕ, vyapada), 
thụy miên (ЖЕ, thinamiddha), trao cử (3888, uddhacca) và nghi ($Æ, vicikiccha). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


726. MỘT МСА PHAM HẠNH (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại tinh xá Giáp Cốc,” thuộc thành Vương Xá. Lúc 
ây, Tôn giả A-nan cũng ở tại trú xứ này. 

Báy giờ, Tôn giả A-nan sống một mình nơi yên vắng, thiền định tư duy ròi 
suy nghĩ như vây: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng là thiện tri thức, là bạn 
bè tốt, là tùy tùng tôt, chăng phái là ác tri thúc, chăng phải là bạn bè xâu, chăng 
phải là tùy tùng xấu. ' Thế rôi, Tôn giả A-nan xuất thiên, đi đến chỗ đức Phật, 
cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và bach: 


- Kính bạch Thê Tôn! Khi con ở một mình nơi уеп уйпр, {мёп định tư duy 
và suy nghĩ như vây: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng là thiện tri thức, là 
ban bè tốt, là tùy tùng tốt, chăng phải là ác tri thức, chăng phải là bạn bè xấu, 
chăng phải là tùy tùng xấu.” 

Phật bảo А-пап: 

— Thây chớ cho răng: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng là thiện tri thức, 
là bạn bè tốt, là tùy tùng tốt, chăng phải là ác tri thức, chăng phải là bạn bè xấu, 
chăng phải là tùy tùng xấu.” Vi sao như vậy? Bởi vì người có Phạm hạnh trong 
sạch, thuân nhật thanh tịnh mới là thiện tri thức, là bạn bè tốt, là tùy tùng tôt, 
chăng phải là ác tri thức, chăng phải là bạn bè xấu, chăng phải là tùy tùng xấu. 
Vì Như Lai là thiện tri thức nên có những chúng sanh nương theo Như Lai mà 
tu tập niệm giác phân, nương vào viễn ly, nương vào ly dục, nương vào diệt tận, 
hướng đến xả ly. Cũng vậy, tu tập trạch pháp giác phân, tinh tán giác phân, hỷ 
giác phân, khinh an giác phân, định giác phân và xà giác phán, nương nơi viên 
ly, nương nơi ly dục, nương nơi diệt tận, hướng đến xả ly. Vì thế nên biết, này 
A-nan! Người có Phạm hạnh trong sạch, thuần nhất thanh tịnh mới là thiện tri 
thức, là bạn bẻ tốt, là tùy tùng tốt, chăng phải là ác tri thức, chăng phải là bạn 
bè xâu, chăng phải là tùy tùng xấu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


Tựa đề đặt theo nội ш kinh. Тар. ## (7.02. 0099.726. 0195b10). Tham chiếu: Tap. % (7.02. 
0099.768. 0200с03); Tạp (7.02. 0099.1238. 0339a10); S. 45.2 - V. 2. 

47 Nguyên tác: Giáp Cốc tinh xá (3 ЭҢ &). Т ар. # (7.02. 0099.768. 0200c03) ghi là “Sơn Cốc tinh 
xá” (ШАЯ), có thé hiểu đó là một hang núi. 


QUYÉN 27 & 819 


727. NGHE PHÁP” 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tai thôn Luc 51% rói du hóa trong nhân gian, đến 
vùng đât giữa thành Câu-di-na-kiệt? và sóng Hy-liên,°! рап bên thôn Lực Sĩ. 

Bấy giờ, đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây hãy đem у Uât-đa-la-tăng của Như Lai gấp làm bốn lớp rồi trải ra. 
Hôm nay Ta đau lưng nên muôn năm nghỉ một lát. 

Tôn giả А-пап vâng lời Phật dạy, liên gấp y Uát-da-la-táng làm bón lớp và 
trải ra rôi bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con đã gấp y Uất-đa-la-tăng làm bốn lớp và trải ra 
xong. Xin Thé Tôn biệt cho! 

Вау giờ, đức Thé Tôn gấp у Tăng-già-lê thành nhiều lớp dé gói đầu rồi năm 
nghiêng bên phải, hai chân xép chóng lên nhau, buộc niệm vào tưởng ánh sáng," 
chánh niệm tỉnh giác,” tâm nghĩ деп lúc thức dậy” và bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây hãy nói về bảy giác phán cho Nhu Lai nghe! 

Lúc đó, Tôn giả A-nan liền bạch Phát: 

— Kính bạch Thé Tôn! Đó là niệm giác phân, pháp mà Thế Tôn đã nói sau 
khi tự mình giác ngộ thành Đăng Chánh Giác, rôi Ngài còn dạy nương vào viên 
ly, nương vào ly dục, nương vào diệt tận, hướng деп xả ly.” Lai nữa, trach pháp 
giác phân, tinh tân, hy, khinh an, định và xả giác phân là pháp mà Thê Tôn đã 
nói sau khi tự mình giác ngộ thành Đăng Chánh Giác, rôi Ngài còn dạy nương 
vào viên ly, nương vào ly dục, nương vào diệt tận, hướng дёп xả ly. 

Phật bảo А-пап: 

— Thây hãy nói vé tinh tán cho Như Lai nghe! 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.727. 0195b29). Tham chiếu: Тдпр. 3% (T.02. 
0125.39.6. 0731а05); S. 46.16 - V. 81. 

4 Nguyên tác: Luc Sĩ tụ lạc (7 6 3š, Malla гата), làng của những người chuyên đâu vật, cũng gọi 
là “Lực Sĩ” (K ЖҰ, Malla). 

50 Câu-di-na-kiệt (#7 93025, Киѕіпага). 

5! Hy-liên hà (# Жї, Hirafifiavati). 

52 N пуёп tác: Hệ niệm minh tưởng (# & HJ 48): Tưởng ánh sáng, cũng gọi là “quang minh tưởng” 
(% ih ЛЫ, alokasafifiam). 

5 Nguyên tác: Chánh niệm chánh trí (ЈЕ ®, IE Ж, sato sampajano): Chánh niệm tinh giác. 

54 Nguyên tác: Tác khởi giác tưởng ({Е#&Ж 18). Câu pháp kinh ЖО: (T.01. 0026.88. 0570527): 
Luôn khởi tưởng muôn ngôi dậy (9$ AKEL). D. 33, Sangiti Sutta (Kinh phüng tụng): Utthanasafifiam 
manasi karitvà (với tâm nghi дёп lúc ngôi dậy), HT. Thích Minh Châu dịch. 

55 Nguyên tác: Hướng u xả (M 232): Hướng đến xà ly. Láu tán kinh Ў (T.01. 0026.10. 0432c19): 
Hướng деп xuât yêu (88 £ H X). S. 45.2 - V. 2: Vossaggaparinami (hướng đền từ bó), HT. Thích Minh 
Châu dịch. 

56 Nguyện tác: Tinh tán (% Ë). Ngữ cánh kinh văn đang nói về “thất giác chi", thé nên tinh tân ở đây 
được hiệu là “tinh tân giác phán." 
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A-nan thưa: 
— Kính bach Thé Tôn! Con sẽ nói vé tinh tán. Kính bạch Thiện Thé! Con sẽ 
nói đến tinh tấn. 
Phật bảo А-пап: 
— Chi có tu tập tinh tân và tu tập thuần thục mới chứng được Vô thuong 
Chánh dáng Chánh giác.” 
Nói xong, Thế Tôn ngôi ngay thăng nhiếp niệm. Lúc này, có một vị Tỳ- 
kheo nói kệ: 
Ngài thích nghe pháp mâu, 
Tỳ-kheo liền nói pháp, 
Lành thay! Thầy A-nan, 
Pháp thanh tịnh thù thăng, 
Niệm, trạch pháp, tinh tân, 
Đây là bảy giác phân, 
Nghe thuyết bảy giác phần, 
Nên ай thân mang bệnh, 
Xét nghi Vua Chánh Pháp,” 
Lai cón thích nghe pháp, 
Вас có dai trí tuệ, 
Chính Ngài cüng gáp rüt, 


Chiu đau, bảo người nói, 
Tụng lại bảy giác phân. 
Khéo diễn bày rõ ràng, 

Vị diệu, lìa phiên não. 

Hỷ, khinh an, định, xả, 

Pháp vi điệu khéo thuyết. 
Đạt được уі giác ngộ, 

Vẫn ngay ngắn ngồi nghe. 
Thường giảng nói cho người, 
Huống gi người chưa nghe. 
Đắng Thập Lực đáng kính, 
Muốn được nghe Chánh pháp. 


Người hiểu biết thông đạt, 
Thông hiểu cả Giới luật, 
Lắng nghe pháp như thật, 
Giáo pháp Phật đã dạy, 
Thân һу lạc, khinh an, 

An vui trong thiên định, 
Nhàm chán ba đường ác, 
Nhàm chán cõi các hữu, 


Khé kinh, A-ty-dàm, 

Cón muón nghe, huóng là. 
Chuyén tám tinh giác nghe, 
Duoc lia duc, an vui. 

Tâm cũng được tinh tai, 
Chánh quán? trong việc làm. 
Lìa dục, tâm giải thoát, 
Không gieo nhân trời, người. 


Vô ди, như đèn tắt, Bát-niét-bàn rốt ráo, 

Nghe pháp được phước lợi, ^ Lời Phật dạy tôi tháng, 

Тһе nên thường tư duy, Nghe lời Đại sư dạy. 
Vị Tỳ-kheo ây nói kệ xong, liền đứng dậy lui ra. 


Жжжж 


57 Nguyên tác: A-nậu-đa-la Tam-miệu-tam-bô-đề (ËJ # ИЯ). 
58 Nguyên tác: Chánh Pháp Vương (1E iX +), chỉ cho đức Thích-ca Máu-ni. 
5 Nguyên tác: Chánh quán (1E £i), quán sát chân chánh. 
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728. BẢY GIÁC РНАМ9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе, 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bảy giác phân. Những gi là bảy? Đó là niệm giác phàn.... (cho đến) xả 
giác phân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


729. TU TẬP BẢY GIÁC РНАК“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu tập bảy giác phân. Những gì là bảy? Đó là nệm giác phán,.. . (cho 
dén) ха giác phàn. Ty-kheo tu tập niệm giác phân, nương vào viên ly, nương 
vào ly dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. Cũng vậy, Ty-kheo tu tập trạch 
pháp, tinh tân, hỷ, khinh an, định và xả giác phân, nương vào viên ly, nương vào 
ly dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


730. QUÁ KHỨ, TƯƠNG LAI ĐỀU TU BẢY GIÁC PHÁN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

- Này các Tỳ-kheo! Quá khứ đã tu tập bảy giác phân như vậy, tương lai 
cũng sẽ tu tập bảy giác phân như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 
60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.728. 0196а12). Tham chiếu: S. 46.22 - V. 83. 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.729. 0196а16). Tham chiếu: S. 46.27 - V. 87. 
Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.730. 0196а23). Tham chiếu: 5. 46.41 - V. 98. 
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731. GIÁC PHẢN® 

Tôi nghe như vây:Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng 
Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo! Đối với niệm giác phán thanh tinh, trong sáng, không 
chút tì vết, lia mọi phiền não, néu niệm giác phần ấy chưa sanh khởi sẽ không 
thể sanh khởi trừ khi có đức Phật điều phục và chỉ dạy,... (cho đến) xả giác phân 
cũng nói tương tự như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Đối với niệm giác phân thanh tịnh, trong sáng, không 
chút tì vết, lia mọi phiên não, néu chưa sanh khởi liền sanh khói, đó là nhờ có 
đức Phật điều phục và chi dạy, không thé khác,... (сло đến) xà giác phần cũng 
nói tương tự như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


732. SANH KHỞI® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ có khác biệt sau): 

. — [Giác phán] chua sanh khởi sé không sanh khởi trừ khi có dáng Thiện Тһе 
điêu phục và chỉ day; [Giác phân] chua sanh khởi liên sanh khởi đó là nhờ dáng 
Thiện Thệ điêu phục và dạy bảo, không thê khác. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


733. BẢY ĐẠO РНАМ (1) 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rung Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.731. 0196а28). Tham chiếu: Тар. ЗЕ (T.02. 
0099.732. 0196507); S. 46.10 - V. 77. 

4 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.732. 0196b07). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.731. 0196a28); S. 46.10 - V. 77. 

55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.733. 0196b12). Tham chiếu: Tạp. #Ё (T.02. 
0099.737. 0196с21); S. 46.5 - V. 72. 
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Bây giờ, có vị Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên và thưa: 


— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn có nói đến giác phân. Vậy thé nào gọi là 
giác phân? 


Phật bảo Ty-kheo: 


— Giác phán mà Nhu Lai nói chính là bảy pháp đạo phẩm. Tuy nhiên, này 
các Ту-Кһео! Bảy giác phân này phải được sanh khởi dân dân và tuân tự thì việc 
tu tập mới đây đủ. 


Lại có vị Ty-kheo khác bạch Phật: 


— Kính bạch Thế Tôn! Thé nào gọi là bảy giác phân này phải được sanh 
khởi dân dân và tuân tự thì việc tu tập mới đầy đủ? 


Phát bảo Ty-kheo: 


- Ty-kheo phải an trú quán thân trên nội thân, khi đã an trú quản thân trên 
nội thân ròi, vi ây nhiếp tâm buộc niệm không xao lãng. Вау gió, vị ây nỗ lực tu 
tập niệm giác phân. Khi đã nỗ lực tu tập niệm giác phân rôi thì niệm giác phân 
được tu tập dày đủ. Khi niệm giác phân được đây đủ rồi, vị åy tuyên chọn, phân 
biệt, suy lường nơi pháp. Вау 010 уі ây nỗ lực tu tập trạch pháp giác phân. Khi 
đã nô lực tu tập trạch pháp giác phản rôi thì trạch pháp giác phân được tu tập 
đây đủ. (Như vậy cho đến) xả giác phần được tu tập dày đủ. 


Tương tự như trường hợp an trú chánh niệm quán thân trên nội thân, đối 
với trường hợp an trú chánh niệm quản thân trên ngoại thân và quán thân trên 
nội ngoại thân, cũng nói giỗng như vậy. 

Т wong tự nhu truong hợp quản thân, đối VỚI trường hợp quản thọ, quán 
tám và quản pháp cũng nói giông như vậy. VỊ à ây sông chánh niệm quán pháp 
trên pháp. Bây giờ, v1 ây nhiếp tâm buộc niệm không xao lãng... (cho đến) xả 
giác phân cũng nói gióng nhu уду. Khi vi ây dà an trú như vậy thi giác phân 
tuần tự sanh khởi. Khi giác phân tuần tự sanh khởi rồi thì được tu tập đầy đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


734. HAI QUÁ VI (1)5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là thêm vào đoạn sau): 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.734. 0196529). Tham chiếu: Tap. #š (7.02. 
0099.738. 0197a10); S. 48.65 - V. 236. 
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- Nếu Ty-kheo đã tu tập bảy giác phán như vậy rôi thì vị ây sẽ đạt được 
một trong hai quả vị: Trong hiện tại được dứt sạch các phiền não, đạt đến Vô dư 
Niét-bàn,9' hoặc chứng đắc quả vị A-na-hàm. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Kk k 


735. BÓN QUÁ VI (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là thêm vào đoạn sau): 

— Như vậy, Ty-kheo đã tu tập bảy giác phân và tu tập thuân thục rói sẽ 
thành tựu bốn quả vi, có được bón lợi ích. Bốn quả VỊ Ấy là gi? Đó là quả vi Tu- 
đà-hoàn, quả vị Tu-dà-hàm, quả vị A-na-hàm và quả vị A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


736. BÁY QUÁ VỊ (1)? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

(Gióng như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là thêm vào đoạn sau): 

— Néu Ty-kheo tu tập bảy giác phần và tu tập thuần thục ròi sẽ thành tựu 
бау quả vi, có được bảy lợi ích. Những gi là Бау? Бо là Ty-kheo ây có được 
niêm vui chứng đắc chánh trí trong đời hiện tại. Nếu chưa đạt được niềm уш 
chứng đặc chánh trí trong đời hiện tại thì đến lúc lâm chung sẽ đạt được. Nếu 
đến lúc lâm chung vân chưa được như vậy sẽ đoạn trừ được năm hạ phân kiết 
sử, chứng đắc Trung Bát-niét-bàn.? Nêu chưa chứng được Trung Bát-niét-bàn 


Vô dư Niết-bàn (# 83:18 Ж) cũng được goi là Bát-niết-bàn, Niết-bàn rốt ráo. 
5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ё (7.02. 0099.735. 0196c05). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.648. 0182c14); Тар. i (T.02. 0099. 739. 0197215); S. 48-12 - V. 200. 


9 Tua dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.736. 0196c11). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.740. 0197221); S. 46.3 - V. 67. 


7 Trung Bát-niét-bàn ("P #38 84, Antaraparinibbayt). Táp-di-món-tüc luận # 3 1 ат (T.26. 1536. 
14. 0426203) giải thích: Đó là hang người ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử 
nhưng chưa đoạn trừ được năm thượng phán kiết sử, di thuc nghiệp được sanh khởi, tạo tác và tăng 
trưởng rôi sanh phi dị thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chụng, vị đó nương thân trung hữu đề sanh lên 
сбі trời Sắc ĐIỚI TÔI chứng дас như thật vô lậu đạo lực, tiên lên đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng 
nhập Niết-bàn, đó gọi là hạng người Trung Bát- niét-bàn. Về từ ° “trung hữu” (F Ж), Tam- di-dé bộ luận 
СЯ (732. 1649.2. 046720) cho biết, đó chính là thân trung ám. 
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sẽ chứng đắc Sanh Bát-niét- bàn." Néu chua chứng được Sanh Bát-niét-bàn sé 
chứng được Vô hành Bát-niét-bàn.? Nếu chưa chứng được Vô hành Bát-niét- 
bàn sẽ chứng duoc Hữu hành Bát-niét-bàn.? Néu chưa chứng được Hữu hành 
Bát-niét-bàn sẽ chứng được Thượng lưu Bát-niễt-bàn.”4 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


737. BAY ĐẠO РНАМ (2) 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn hỏi сас Tỳ-kheo: 

— Nói đến giác phán, vậy thé nào gọi là giác phần? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con. Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 


71 Sanh Bát-niét-bàn (Ж 8 48, Upahaccaparinibbàyi). Táp-di-món-tüc luận $Ë RFI É dfi (T.26. 1536.14. 
0426a12) giải thích: Đó là hạng người ở ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ, đã biết rõ năm hạ phần kiết sử 
nhưng chưa đoạn trừ và chưa biết rõ năm thượng phần kiết sử, dị thục nghiệp được sanh khởi, tạo tác và 
tăng trưởng rôi sanh phi di thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chung, vị đó nương thân trung hữu dé sanh 
lén và an trú ở cõi trời Sắc 8101. Khi sanh vào cõi đó chưa bao lâu thì chứng đắc như thật vô lậu đạo lực 
rôi tién lên đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng nhập Niét-bàn, đó gọi là hạng người Sanh Bát-niết-bàn. 


2 Vô hành Bát-niét-bàn (4€ 17/98 4, Asankhäraparinibbay?): Sau khi tái sanh Sắc giới, không do nỗ 
lực tu tập mà nhập Niét-bàn. Táp-di-món-tüc luận ЖЕНД (7.26. 1536,14. 0426b07) giải thích: Đó 
là hạng người ó ngay trong đời hiện tại đã đoạn trừ, đã biết rõ năm hạ phần kiết sử nhưng chưa đoạn 
trừ và chưa biết rõ năm thượng phân kiết sử, dị thục nghiệp được sanh khởi, tạo tác và tăng trưởng rôi 
sanh phi dị thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chung, vị đó nượng thân trung hữu đề sanh lên và an trú ở 
сбі trời Sắc giới. Khi sanh vào cõi đó một thời gian, không cân nương vào sự tu tập, không cán nỗ lực, 
không cân nó lực tác y tu tập không ngưng nghi các trợ đạo đệ rôi sau đó đoạn trừ các kiệt sử còn lại 
và chứng nhập Niêt-bàn, đó goi là hạng người Vô hành Bát-niét-bàn. 

3 Hữu hành Bát-niết-bàn (A fT 28 R, Sasankharaparinibbayi). Táp-di-món-tüc luận $š S&P] Е з 
(7.26. 1536.14. 0426a23) giải thích: Đó là hạng người ở ngay trong đời hiện tai đã đoạn trừ, đã biệt 
rõ năm hạ phân kiêt sử nhưng chưa đoạn trừ và chưa biệt rõ năm thượng phân kiệt sử, di thục nghiệp 
được sanh khởi, tạo tác và tăng trưởng rôi sanh phi đị thục nghiệp. Khi thân hoại mạng chung, vị đó 
nương thân trung hữu để sanh lên và an trú ở cõi trời Sắc BIỚI. Khi sanh vào cõi đó một thời gian, do 
nương vào sự tu tập, nương vào sự nỗ lực, nhờ vào nỗ lực mà tác ý tu tập không ngưng nghỉ VỀ Các trợ 
đạo, đê rôi sau đó đoạn trừ các kiết sử còn lại và chứng nhập Niết-bàn, đó gọi là hạng người Hữu hành 
Bát-niết-bàn. 

Thượng lưu Bát-niét-bàn (ў 19 33) còn gọi Thượng lưu A-ca-ni-tra Niết-bàn (СЕЙ Из Jg ng 2 
да Uddhamsoto Akanitthagam?) hay Thượng lưu Sác Cứu Cánh Niết-bàn (Ей ER TE 18 2Ã). Táp-di- 
môn-túc luận $Ë 3& 1 Æ à (T.26. 1536.14. 0426b18) giải thích: Đó là hang người ở ngay trong đời hiện 
tại đã đoạn trừ, đã biết rõ năm hạ phân kiét sử nhưng chưa đoạn trừ và chua biết rõ năm thượng phân 
EX SU... TÔI lần lượt tái sanh từ cõi Sơ thiền, cho đến cao nhất của tứ thiền là Sắc Cứu Cánh thiên (€, 

É <) rồi thé nhập Niét-bàn ở đó. 


13 * Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.737. 0196c21). Tham chiếu: Тар. # (T.02. 
0099.733. 0196b12); 5. 46.5 - V. 72. 
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Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Bảy giác phân chính là bảy pháp đạo phẩm. Мау các Ty-kheo! Bảy giác 
phân này phải được sanh khởi dán dàn và tuân tự, khi đã sanh khởi dàn dàn và 
tuần tự rôi thì việc tu tập mới đây đủ. 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Thê nào là bảy giác phân này phải được sanh khởi dân dân và tuân tự, khi 
đã sanh khởi dân dán và tuân tự ròi thì việc tu tập mới đây đủ? 


— Ty-kheo phải an trú chánh niệm quán thân trên thân, khi đã an trú quán 
thân trên thân rôi thì vị ây nhiệp tâm buộc niệm không xao lãng. Вау 610, VỊ 
ây nỗ lực tu tập niệm giác phản. Khi đã nỗ lực tu tập niệm giác phân rồi thì 
niệm giác phân được tu tập đây đủ. Khi đã tu tập đầy đủ niệm giác phân гбі, 
vị ду tuyển chọn nơi pháp. Bây giờ, vị ây nỗ lực tu tập trạch pháp giác phân. 
Khi đã nỗ lực tu tập trạch pháp giác phần rôi thì trạch pháp giác phần được tu 
tập dày đủ. 

Đối với tinh tán, hy, khinh an, định và xả giác phần cũng nói tương tự 
như vậy. 

Tương tự như trường hợp an trú chánh niệm quán thân trên nội thân, đổi 
với trường hop an trú chánh niệm quản thán trên ngoại thân và an trú chánh 
niệm quán thân trên nội ngoại thân cũng nói giống như váy. 

Tương tự như trường hợp quán thân, đổi với quán thọ, quán tám và quán 
pháp cũng nói gióng như váy. Vi ây an trú chánh niệm quán pháp trên pháp, 
nhiép tâm buộc niệm không xao lãng. Bấy gió, vi ду nô lực tu tập niệm giác 
phân rôi thì niêm giác phân đugc tu tâp đây đủ. (Cho đến) xả giác phần cũng 
nói gióng như vậy. Đó gọi là Ty-kheo đối với Бау giác phân này phải được sanh 
khởi dân dàn và tuân tự, khi đã sanh khởi dán dàn và tuần tự rồi thì việc tu tập 
mới đây đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


738. HAI QUA УІ (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Giống như Kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là thêm vào đoạn sau): 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7, ар. ЖЕ (T.02. 0099.738. 0197a10). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.734. 0196b29); 5. 48.65 - V. 236. 
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— Рбі với Бау giác phán này, vị nào tu tập và tu tập thuần thục rồi sẽ thành 
tựu hai quả vi. Đó là trong đời hiện tại chứng được chánh trí Hữu dư Niét-bàn, 
hoặc chứng quả vi A-na-hàm. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


739. BÓN QUÁ VỊ (2)7 
Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là thêm vào đoạn sau): 

- Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy giác phân và tu tập thuân thục rồi sẽ đạt được bốn 
quả vị. Những gì là bôn? Đó là quả vị Tu-đà-hoàn, quả vị Tư-đà-hàm, quả vị 
A-na-hàm và quả vi A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


740. BẢY QUA VỊ (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

( Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là thêm vào đoạn sau): 

— Nếu Tỳ-kheo tu tập bảy giác phần này và tu tập thuần thục rồi sẽ chứng 
đặc bảy quả vi. Là bảy quả vị nào? Đó là chứng được chánh trí Hữu dư Niết- 
bàn trong đời hiện tại. Nếu chưa được như vậy thi đến lúc lâm chung sẽ được 
chứng đặc chánh trí Hữu dư Niét-bàn. Nếu chưa được như vậy sẽ trừ được năm 
ha phán kiết sử, chứng đắc Trung Bát-niết-bàn. Nêu chưa chứng được Trung 
Bát-niét-bàn sẽ chứng đắc Sanh Bát-niét-bàn. Nếu chua được nhu vậy sẽ chứng 
được Vô hành Bát-niét-bàn. Nếu chưa được như vậy sẽ chứng được Hữu hành 
Bát-niết-bàn. Nếu chưa được nhu váy sẽ chứng được Thượng luu Bát-niét-bàn. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.739. 0197a15). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.648. 0182c14); Tap. Ж (7.02. 0099.735. 0196c05); S. 48.12 - V. 200. 

78 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.740. 0197a21). Tham chiếu: Tạp. #È (7.02. 
0099.736. 0196c11); S. 46.3 - V. 67. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


K k k 


741. QUÁN ВАТ TINH? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cáp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Hãy tu tập pháp quán bát tinh,® sau khi tu tập thuần thục rồi sẽ được 
phước quả lớn và lợi ích lớn. Thế nào là tu tập pháp quán bát tịnh và tu tập 
thuần thục rồi sẽ được phước quả lớn và lợi ích lớn? Nghĩa là Ty-kheo tu quán 
tưởng bát tịnh cùng với niệm giác phân, nương vào viên Ìy, nương vào vô dục, 
nương vào diệt tận, hướng. đến xả ly. Cũng vậy, vị ấy tu quán tưởng bát tịnh 
cùng với trạch pháp, tinh tân, hý, khinh an, định và xả giác phần, nương vào 
viễn ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


742. QUÁN TƯỞNG SU CHÉT'*! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tỳ-kheo nào tu tập quán tưởng sự chét? và tu tập thuân thục гӧі sé được 
phước quả lớn và lợi ích lớn. Thé nào là Tỳ-kheo tu tập quán tưởng sự chết và 
tu tập thuán thục rôi sẽ được phước quả lớn và lợi ích lớn? Nghĩa là Ту-Кһео 
tu tập quán tưởng sự chết cùng với niệm giác phân, vị ây nương vào viên ly, 
nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly, (cho đến fu tập xả giác 
phần cũng nói tương tự như vậy). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


9 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.741. 0197а29). Tham chiếu: S. 46.67 - V. 132. 
80 Nguyên tác: Bát tịnh quán (3#, asubhasafifia). 

5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ¥Ẹ (7.02. 0099.742. 0197b08). Tham chiếu: S. 46.68 - V. 132. 
82 Nguyên tác: Tùy tử niệm (Bễ #È%, maranasañña). 
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743. BÓN ТАМ RỘNG LÓN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại áp Hoàng Chám*^ của dòng ho Thích. 

Báy giờ vào lúc sáng sớm, số đông Ty-kheo đắp у, ôm bát vào áp Hoàng 
Châm khát thực. Lúc đó, nhiều Tỳ-kheo khởi lên suy nghĩ: “Giờ này hãy còn 
quá sớm, vẫn chưa đến giờ khất thực. Chúng ta có thé ghé qua tinh xá của các 
tu sĩ ngoại đạo.” 

Thé ròi, số đông Tỳ-kheo cùng đến tinh xá của các tu sĩ ngoại đạo. Đến 
nơi, cùng chào hỏi nhau xong rồi ngòi sang một bên. Lúc này, các tu sĩ ngoại 
đạo hỏi: 

— Sa-món Cü-dàm có dạy những pháp này cho các dé tử chăng? Đó là: 
“Đoạn trừ năm thứ ngăn che làm não loạn tâm, khiến trí tuệ yếu kém, là yếu tô 
gây chướng ngại và không dẫn đến Niét-bàn. Hãy khéo giữ gìn tâm minh, ап 
trụ bốn niệm xứ, giữ tâm tương ưng với từ, không oán, không ghét, cũng không 
sân hận, trải tâm rộng lớn vô biên, khéo tu tập đây đủ, trùm khắp bón phương, 
bốn hướng, phương trên, phương dưới, khắp tất cả thế gian; giữ tâm tương ưng 
với từ, không oán, không ghét, cũng không sân hận, trải tâm rộng lớn vô biên, 
khéo tu tập đây đủ, hãy như vậy mà tu tập. Cũng vậy, tu tập tâm tương ưng với 
bi, hy, xả cũng nói tương tự như thé?” Chúng tôi cũng giảng dạy cho các đệ tử 
mình giống như vậy. Thé thì, giữa chúng tôi và Sa-món Cù-đàm kia có gì khác 
biệt nhau? Nghĩa là cả hai đều có thé nói pháp. 

Khi ây, số đông Tỳ-kheo nghe các tu sĩ ngoại đạo nói những lời này thi 
trong lòng không уш, nhưng vẫn im lặng không trách cứ gi rôi đứng dậy rời di. 
Sau khi vào áp Hoàng Châm khát thực xong, các vi _1-kheo này trở vé tinh xá, 
thu dọn y bát và rửa chân. Sau đó họ cùng đến chỗ đức Phật, cúi lạy sát chân 
Ngài гбі ngôi sang một bên và đem những lời của các tu sĩ ngoại đạo kia trình 
lại đây đủ với Thê Tôn. 

Bấy 010, Тһе Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Néu các tu si ngoai dao kia nói nhu váy thi các tháy nén hói lai ráng: “Ти 
tập tâm từ nhu thé nào dé đạt đến chỗ tối tháng? Tu tập tâm bi, hy, xả nhu thé 
nào dé dat dén chó tói tháng?" Khi bi hói nhu уду thi các tu si ngoai dao kia 
sé hoang mang, lo so, hoác ho nói láng sang chuyén khác, hoác nói gián, hoác 
ché bai trách máng, hoác chóng dói khóng nhàn nhịn, hoặc lặng im âm ức, hoặc 
cúi đầu không nói lời nào và đứng lặng suy ngâm. Vì sao như vậy? Vì Như Lai 
chưa thây ai trong chúng chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la- 
môn, cho đến trời và người khi nghe những điều Như Lai giảng nói mà ưa thích 
và thuận theo, ngoại trừ Nhu Lai và chúng đệ tử của Nhu Lai. 


83 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.743. 0197515). Tham chiếu: 5. 45.54 - V. 115. 
84 Nguyên tác: Hoàng Chám áp (fk 8, Koliyanam nigama), một ngôi làng của dòng họ Koliya. 
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Này các Tỳ-kheo! Vị nào tu tâm tương ưng với từ và tu tập thuân thục đến 
chỗ thanh tịnh là tối thăng: tu tập tâm bi và tu tập thuần thục đến chỗ Không 
vô biên xú5 là tối tháng; tu tập tâm hy và tu tập thuán thục đến chỗ Thức vô 
bién xứ" là tôi tháng; tu tập tâm xả và tu tập thuân thục đến chó Vô sở hữu 
xứ?" là tôi tháng. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


744. TÂM TỪ УА BẢY GIÁC СНІ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo tu tâm từ và tu tập thuán thục rôi sẽ được phước quả lớn và 
lợi ích lớn. 

Thế nào là Tỳ-kheo tu tập tâm từ và tu tập thuân thục rồi sẽ được phước 
quả lớn và lợi ích lớn? Nghĩa là Ty-kheo dé tám tuong ung vói tir dóng thói tu 
tập niệm giác phân, nương vào viên ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, 
hướng đến xả ly. Cho đến tu tập xả giác phân cũng nương vào viễn ly, nương 
vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


745. KHÔNG УО BIÊN XÚ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo tu tập định Không vô biên xứ và tu tập thuân thục rồi sẽ 
được phước quả lớn và lợi ích lớn. Thê nào là Tỳ-kheo tu tập định Không vô 
biên xứ và tu tập thuân thục rôi sẽ được phước quả lớn và lợi ích lớn? Nghĩa 


55 Nguyên tác: Không nhập xứ (Z А.Ж), còn gọi là Không xứ (254), Không vô biên xứ (T $838 Ж), 

là cõi trời thứ nhất trong bốn cõi trời Vô Sắc. 

Nguyen tác: Thức nhập xứ (FRA Ж), còn goi là Thức vô biên xứ (5 ЖӘЕ), cõi trời thứ hai của cõi 
ó Sác. 

87 Nguyên tác: Vô sở hữu nhập xứ (4& Fr АЖ), cõi trời thứ ba của cõi Vô Sắc. 

38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.744. 0197c15). Tham chiếu: S. 46.62 - V. 131. 

9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.745. 0197c23). 
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là Ty-kheo để tâm tương ưng với Không vô biên xứ đồng thời tu tập niệm giác 
phân, nương vào viên ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả 
ly; (cho đến) tu tập xả giác phân cũng nương vào viễn ly, nương vào vô dục, 
nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói vë Không vô biên xứ, ba kinh nói vé Thức vô biên 
xứ; Vô sở hữu xứ và Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cũng được nói giống như váy. 


KKK 


746. NIÊM HOI THÓ RA VÀO (1)” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo tu tập niệm hơi thở ra, hơi thở vào”! và tu tập thuân thục тбі 
sẽ được phước quả lớn và lợi ích lớn. Thê nào là tu tập niệm hơi thở ra, hơi thở 
vào và tu tập thuân thục rôi sẽ được phước quả lớn và lợi ích lớn? Nghĩa là Ty- 
kheo để tâm tương ưng với niệm hơi thở ra, hơi thở vào, đồng thời tu tập niệm 
giác phán, nuong vào vién ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến 
ха ly; (cho đến) tu tập xả giác phân cũng nương vào viễn ly, nương vào vô dục, 
nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


747. QUÁN TƯỞNG VÔ THƯỜNG” 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo tu tập quán tưởng vô thường” và tu tập thuân thục rồi sẽ 
được phước quả lớn và lợi ích lớn. Thê nào là Ty-kheo tu tập quán tưởng vô 
thường và tu tập thuân thục rôi sẽ được phước quả lớn và lợi ích lớn? Nghĩa 
là Tỳ-kheo đê tâm tương ưng với tưởng vô thường, đông thời tu tập niệm giác 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.746. 0198a04). Tham chiêu: S. 46.66 - V. 132. 
?! Nguyên tác: An-na-ban-na niệm (Z23823 Z, anapanasati). 

92 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.747. 0198a12). Tham chiếu: S. 46.57-76 - V. 129-33. 
°з Nguyên tác: Vô thường tưởng (48 % 18, апіссазаййа). 
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phân, nương vào viễn ly, nuong vào vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả 
ly; (cho đến) tu tập xả giác phân cũng nương vào viễn ly, nương vào vô dục, 
nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như kinh Quán tưởng vô thường, các kinh nhw Quán tưởng vô 
thường là khó; Quán tưởng khó là vô ngã; Quán tưởng thức ăn; Quán tưởng 
tất са thé gian không có gi đáng yêu thích; Quán tưởng sự chét; Quán tưởng 
sự đoạn tân;” Quán tưởng sự vô дис; Quán tưởng sự đoạn diệt,” Quản tưởng 
về tai hoa; Quán tưởng sự bát tinh; Quán tưởng sự xanh bám;? Quán tưởng sự 
thói ríta; Quán tưởng sự sinh trương 1ёп;!% Quán tưởng sự hư hoại, nứt né; 
Quán tưởng sự ăn không tiêu, Quán tưởng sự màu me; Quán tưởng sự phán 
tán; Quán tưởng vé xương trăng; Quán tưởng vé tánh rông không... mỗi mỗi 
kinh cũng được nói như trên. '°2 


% Tham chiếu: S. 46.73 - V. 133. 
95 Tham chiếu: S. 46.68 - V. 133. 
% Tham chiếu: 5. 46.74 - V. 133. 
97 Tham chiếu: S. 46.75 - V. 133. 
9 Tham chiếu: 5. 46.76 - V. 133. 
9° Tham chiếu: S. 46.59 - V. 133. 
100 Tham chiếu: S. 46.61 - V. 133. 
10! Tham chiếu: S. 46.60 - V. 133. 
102 Bán Hán, hết quyền 27. 
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748. TƯỚNG МАТ TRỜI МОС! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như mặt trời vừa mọc thi có tướng ban đầu của nó, đó gọi là minh tướng, 
là ánh sáng ban đâu. Cũng vậy, khi Ty-kheo vượt thoát hoàn toàn khô đau thì 
tướng ban đâu của sự vượt thoát hoàn toàn khô đau chính là chánh kiên. Từ 
chánh kiên này có thê phát khởi chánh tư duy,” chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. Nhờ phát khởi chánh định, 
nên tâm của vị Thánh đệ tử được giải thoát khỏi tham dục, sân hận và при si. 
Với tâm giải thoát hoàn toàn? như vậy thì vị Thánh đệ tử đạt được chánh tri 
kiên, tự thân nhận biệt: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


749. TƯỚNG УО MINH VÀ MINH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Nếu vô minh là tướng đầu tiên thì sẽ sanh khởi các pháp xấu ác và bát 
thiện, rôi theo đó mà sanh ra vô tàm, vô quý. Khi vô tàm, vô quý đã sanh khởi 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7ạp. ## (7.02. 0099.748. 0198b05). Tham chiếu: S. 45.55 - V. 31; 
A. 10.111 - V. 221. 


2 Nguyên tác: Chánh chí (1E Ж). 

з Nguyên tác: Chánh phương tiện (1E 218). 

4 Nguyên tác: Thiện giải thoát (З, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; Тар. 
ЖЕ (7.02. 0099.22. 0004с20). 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. žE (T.02. 0099.749. 0198514). Tham chiếu: S. 45.1 - V. 1. 

5 Vô minh (ЖЯ, avijjà). 
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rồi thi sẽ sanh ra tà kiến. Khi tà kiến đã sanh rồi thì sẽ sanh khởi tà tư duy,’ tà 
ngữ,? tà nghiệp,'° tà mang," tà tinh tán, tà niệm) và tà định. ^ 

Nếu minh là tướng đầu tiên thì sẽ sanh khởi các pháp thiện, rói tàm và quy 
theo đó mà sanh khởi. Khi tàm và quý đã sanh khởi rồi thì sẽ phát sanh chánh 
kiến. Khi chánh kiến đã sanh ròi thì sẽ đồng thời sanh khởi chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định cũng 
tuần tự mà sanh khởi. Khi chánh định đã sanh khởi rồi thì vị Thánh đệ tử liền 
được hoàn toàn giải thoát khỏi tham dục, sân hận và ngu si. Như vậy, khi Thánh 
đệ tử đã hoàn toàn giải thoát rồi thì sẽ có được chánh tri kiến và tự nhận biết: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sa 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


750. COI СОС СОА УО MINH УА MINH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Ty-kheo! Các pháp xấu ác và bất thiện sanh khởi đều do vô minh 
làm cội gốc, từ vô minh tích tụ, từ vô minh sanh ra, từ vô minh phát khởi. Vì sao 
như vậy? Bởi vi vô minh là không nhận biết rỡ, không nhận biết đúng như thật 
đối với pháp thiện và pháp bát thiện, cũng không biết đúng như thật đối với các 
pháp như là có tội và không có tội, thấp kém và cao thượng, nhiễm ô và thanh 
tịnh, có phân biệt và không phân biệt, do duyên khởi và không do duyên khởi. 
Vì không biết như thật nên mới sanh ra tà kiến. Khi đã sanh tà kiến rồi thì sẽ 
sanh khởi tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà định. 

Các pháp thiện được sanh khởi đêu từ minh làm cội gốc, từ minh mà tích 
tụ, từ minh mà sanh ra, từ minh mà phát khởi. Minh nghĩa là nhận biết như thật 
уе pháp thiện và pháp bát thiện, cũng biết đúng như thật đối với hết (һау các 


1 Tà kiến (Ж R, micchaditthi). 

5 Nguyên tác: Tà chí (2525, micchãsankappa). 

? Tà ngữ (48 88, тіссһауаса). 

9 Tà nghiệp (Ж Æ, micchakammanta). 

!! Tà mạng (Ж #7, тіссһайуа). 

7? Nguyên tác: Tà phương tiện (Ж 7718, тіссһауауата). 

ІЗ Tà niệm (EAS, micchasati). 

! Tà định (BÆ, micchasamadhi). 

!5 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ЯҒ (7.02. 0099.750. 0198b26). 


QUYÉN 28 # 835 


pháp như là có tội và không tội, đáng thân cận và không đáng thân cận, tháp 
kém và tói tháng, nhiém д và trong sach, có phán biét và khóng phán biét, do 
duyén khói và khóng do duyén khói. Su nhán biét nhu thát dó chính là chánh 
kién. Chánh kién sé sanh khói chánh tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. Khi đã sanh khởi chánh định rồi 
thì Thánh đệ tử liên được hoàn toàn giải thoát khỏi tham dục, sân hận và ngu 
si. Khi đã giải thoát khỏi tham dục, sân hận và ngu si rôi thì vị Thánh đệ tử liền 
được chánh tri kiến và tự nhận biết: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


751. CHAN CHÁNH УА ТА VAY!5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta không hoan hý” nếu như người tại gia hay xuất gia làm những việc tà 
vay. Vì sao như thé? Vì người tại gia hay xuất gia mà làm những việc tà vay thi 
họ không vui thích Chánh pháp. Những việc gì là tà vay? Đó là tà kiến... (cho 
đến) tà định. 

Ta sẽ khen ngợi nếu như người tại gia hay xuất gia làm những việc chân 
chánh. Vì sao như thế? Bởi làm những việc chân chánh thì sẽ vui thích Chánh 
pháp, thiện lành trong Chánh pháp. Những việc gì là chân chánh? Đó là chánh 
kiến... (cho đến) chánh định. 

Вау gió, Thé Tôn liền nói kệ: 


Tại gia hay xuất ола, Mà làm những việc tà, 
Rôt cuộc họ chăng VUI, Với Chánh pháp vô thượng. 
Tại gia hay xuát gia, Mà làm việc chân chánh, 


Tâm họ thường được уш, Với Chánh pháp vô thượng. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.751. 0198c14). Tham chiếu: S. 45.24 - V. 18. 

17 Nguyên tác: Ngã sở bát thuyết (3È Pr AS 8). Thuyết (8%) dùng như chữ “duyệt” (18). Tham chiêu: S. 
45.24 - V. 18: Gihino vãham, bhikkhave, pabbajitassa và micchapatipadam na уаппеті (Này các Ту- 
kheo, với người tại gia hay với người xuât gia, Ta không tán thán (na vannemi) tà đạo lộ), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 
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752. TY-KHEO СА-МА'* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tỳ-kheo Ca-ma đi đến chỗ Phật, đánh lễ sát chân Ngài rói ngôi 
sang một bên và thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Thé Tôn có nói dén duc. Vậy thế nào là dục? 

Đức Phật bảo Ca-ma: 

Кш Dục Ở đây chính là nói đến năm loại dục. Là năm loại nào? Đó là mắt nhận 
biết sắc đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, nuôi lớn dục lạc. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, 
thân biết xúc chạm đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, nuôi lớn dục lạc, đó goi là duc. 
Tuy nhiên, bản thân chúng không phải là duc mà su tham dám đối với chúng 
mới gọi là dục. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Năm sắc giữa thé gian, Tu thán cháng phái duc, 
Tu duy vé tham duc, Đó là duc loài người, 
Các sác luôn nơi đời, Hãy đoạn trừ tâm dục. 


Ty-kheo Ca-ma bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có con đường nào, có phương pháp nào dẫn đến việc 
đoạn trừ ái dục này chăng? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Có con đường góm tám chi phán có thé đoạn trừ ái duc. Dó là chánh kién, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tán, chánh 
niệm và chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ту-Кһео Ca-ma nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


753. A-LÊ-SÁT-TRA УА SỰ ВАТ TỬ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-Vvệ. 

Bây 010, со vị Ty-kheo tên là A-lê-săt-tra đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân 
Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Thế Tôn có nói đến sự bát tử.?? Vậy thé nào gọi là 
sự bất tử? 


' Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.752. 0198c27). Tham chiếu: 5. 45.30 - V. 22. 
19 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.753. 0199a13). Tham chiếu: S. 45.7 - V. 8. 
20 Nguyên tác: Cam lộ (TH #, amata), tức sự bát tử. 
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Phật bảo A-16-sát-tra: 

— Sự bát tử là nói về tên gọi của một cánh giới.”' Nay Ta vì những người đã 
dứt sạch lậu hoặc mà nói về tên gọi này. 

Ту-Кһео A-lê-săt-tra bạch Phát: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có con đường nào, có phương pháp nào nếu tu tập 
và tu tập thuân thục гбі sẽ đạt đên sự bât tử không? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Có, đó là con đường Thánh có tám chi phân, từ chánh kiến... (cho đến) 
chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


754. ВАҮ РНАР HỖ TRỢ CHÁNH ĐỊNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế Tôn có nói đến các pháp hỗ trợ căn bản cho 
chánh định” của bậc Hiên thánh. Vậy, các pháp hỗ trợ căn bản cho chánh định 
của bậc Hiên thánh là những pháp gì? 

Phật nói với Tôn giả Xá-lgi-phát: 

— Đó chính là bảy chi phân của chánh đạo, đây là các pháp hỗ trợ căn bản 
cho chánh định của bậc Hiển thánh. Những gi là bảy? Đó là chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân và chánh niệm. 

Này Xá-lợi-phất! Sau khi nương theo bảy chi phán của chánh đạo này làm 
nên tảng căn bản rồi sẽ đạt được tâm chuyên nhất. Đó gọi là các pháp hỗ trợ căn 
bán cho chánh định của bậc Hiên thánh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


21 Nguyên tác: Cam lộ giá, giới danh thuyết (Н ЖЖ, Z' 380). Theo S. 45.7 - V. 8, cảnh giới được goi 
là bát tử ở bản kinh này tương đông với cảnh giới Niét-bàn (Nibbanadhatu). 

2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.754. 0199a22). Tham chiếu: S. 45.28 - V. 21. 

? Nguyên tác: Đăng tam-muội (£ Ж, sammāsamādhi), còn gọi “chánh tam-muội” (1E = Ж) hay 
“chánh định” (TE Е). 
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755-57. PHẬT НОІ CÁC TY-KHEO (1, 2, 3)24 
Tương tự như ba Kinh ở trên, đối với ba bài kinh “Phật hỏi các Ty-kheo" 
cũng nói giông như váy. 


Жжжж 


758. LO SQ GIỮA MẸ УА СОК? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nỗi lo sợ của người con không có те? và nói lo sợ của người con có mẹ 
là điều mà hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nói đến, nhưng họ không 
thé hiểu rõ về nỗi lo sợ của người con không có mẹ và nỗi lo sợ của người con 
có mẹ. 

Này các Ty-kheo! Có ba điều lo sợ của người con không có me mà hàng 
phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nói đến. Đó là ba điều gi? 

Мау các Ty-kheo! Đó là khi có chiến tranh loạn lạc хау га, đất nước bi tàn 
hại, xô đây dân tình chạy loạn khắp nơi khiến con lạc mẹ, mẹ lạc mát con. Đây 
là điều lo sợ thứ nhát của người con không có mẹ mà hàng phàm phu mê muội 
thiếu hiểu biết nói đến. 

Lai nữa, các Ty-kheo! Khi có hỏa hoạn lớn bát chợt xảy ra, thiêu rui thành 
áp, xóm làng, dân chúng chay loạn khắp nơi khién cho mẹ con thất lạc nhau. 
Đây là điều lo sợ thứ hai của người con không có mẹ mà hàng phàm phu mê 
muội thiêu hiểu biết nói đến. 

Lai nữa, các Ty-kheo! Khi có trận mưa lớn, nước lũ tù trên núi tràn xuống, 
cuốn trôi cả làng mạc, người dân bỏ chạy tứ tán khiến me con thất lạc nhau. Đây 
là điều lo sợ thứ ba của người con không có mẹ mà hàng phàm phu mê muội 
thiêu hiểu biết nói đến. 

Tuy nhiên, những điêu lo sợ này chính là nỗi lo sợ của người con có mẹ, 
nhưng hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết lai cho đó là nỗi lo sợ của người 
con không có mẹ. 

Khi có chiến tranh loạn lạc xảy ra, đất nước bị tàn hại, đân chúng chạy loạn 
khắp nơi khiến mẹ con thất lạc nhau, cũng có khi mẹ con gặp lại nhau. Đó là 
điều lo sợ thứ nhất của người con có mẹ, nhưng hàng phàm phu mê muội thiêu 
hiệu biết lại cho đó là nỗi lo sợ của người con không có mẹ. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. žE (7.02. 0099.755-757. 0199b03). 
25 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.758. 0199b05). Tham chiếu: А. 3.62 - L. 178. 
26 V6 mẫu tử (#87, amataputtaka). 
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Lại nữa, khi có trận hỏa hoạn lớn bất chợt xảy ra, thiêu rụi thành ấp, xóm 
làng, dân chúng chạy loạn khắp nơi khiến cho mẹ con bị thất lạc nhau, nhưng 
cũng có khi mẹ con gặp lại nhau. Đây là điều lo sợ thứ hai của người con có mẹ 
mà hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết lại cho đó là nỗi lo sợ của người 
con không có mẹ. 

Lại nữa, khi có trận mưa lớn, nước lũ từ trên núi tràn xuống, cuốn trôi làng 
mạc, người dân bó chạy tứ tán khién me con thất lạc nhau, nhưng cũng có khi me 
con gặp lại nhau. Đây là điêu lo sợ thứ ba của người con có mẹ mà hàng phàm 
phu mê muội thiếu hiéu biết lại cho đó là nỗi lo sợ của người con không có те. 

Này các Tỳ-kheo! Có ba điều lo sợ của người con không có mẹ mà khi Та 
tự mình giác ngộ trở thành Vô thượng Chánh dáng Chánh giác? đã tuyên bó. 
Đó là ba điều gì? 

Này các Tỳ-kheo! Khi người con già, không có người mẹ nào có thể nói: 
“Con а! Con đừng già, mẹ sẽ già thay con.” Hoặc lúc mẹ già đi, cũng không có 
người con nào nói: “Mẹ à! Mẹ đừng già, con sẽ già thay те.” Đây là điều lo sợ 
thứ nhất của người con không có mẹ được Ta tuyên bó khi tự mình giác ngộ trở 
thành Vô thượng Chánh dáng Chánh giác. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Khi người con bị bệnh, người mẹ không thê nói: 
“Con а! Con đừng bệnh, mẹ sẽ bệnh thay соп.” Hoặc khi mẹ bị bệnh, người con 
cũng không thé bảo: “Mẹ ơi! Mẹ đừng bệnh, con sẽ bệnh thay те.” Đây là điều 
lo sợ thứ hai của người con không có mẹ được Ta tuyên bó khi tự mình giác ngộ 
trở thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Lại nữa, lúc người con qua đời, người mẹ không thê nói: “Con ơi! Con 
đừng chết, mẹ sẽ chết thay con.” Hoặc khi người mẹ qua đời, người con cũng 
không thé bảo: “Ме ơi! Mẹ đừng chết, con sẽ chết thay mẹ.” Đây là điêu lo sợ 
thứ ba của người con không có mẹ được Ta tuyên bó khi tự mình giác ngộ trở 
thành Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có con đường nào, có phương pháp nào để tu tập và 
tu tập thuần thục sẽ đứt trừ được ba điều lo sợ của người con có mẹ và dứt trừ 
được ba điều lo sợ của người con không có mẹ chăng? 

Phát bảo các Ty-kheo: 

— Có con đường, có phương pháp dẫn đến đoạn trừ được ba điều lo sợ này. 
Những con đường nào, những phương pháp nào mà tu tập và tu tập thuần thục 
sẽ đoạn trừ được ba điều lo sợ của người con có mẹ và đoạn trừ được ba điều lo 
sợ của người con không có mẹ? Đó chính là con đường Thánh có tám chi phân, 


27 Tam-bó-dé (— 348), gọi đầy đủ là Tam-miệu-tam-bô-đề (= $i #98), nghĩa là Vô thượng Chánh 
đăng Chánh giác. 
? Nguyên tác: Ký thuyết (š B%, vyakata): Giải thích, tuyên bó. 
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gôm chánh kiên, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tán, chánh niệm và chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


759. BA THO? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có ba loại cảm thọ, chúng là vô thường, là pháp hữu vi, do duyên nơi tâm 
mà sanh. Là ba loại nào? Đó là cảm thọ уш, cảm thọ khô và cảm thọ không khô 
không уш. 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Có con đường nào, có phương pháp nào dé tu tập và 
tu tập thuân thục sẽ đoạn trừ được ba loại cảm thọ này không? 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

‚ — Có con đường, có phương pháp mà khi tu tập và tu tập thuần thục sẽ dẫn 
деп đoạn trừ được ba loại cám thọ này. Những con đường nào, những phương 
pháp nào mà tu tập và tu tập thuân thục sẽ đoạn trừ được ba loại cảm thọ này? 

Đức Phật lại nói với các Ty-kheo: 

— Đó là con đường Thánh có tám chi phân, góm chánh kién, chánh tu duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mang, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh dinh. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


760. BA DIÈU KHÔNG VUI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

-б đời có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, cũng không đáng nhớ. 
Là ba điêu gì? Đó là già, bệnh và chêt. Ba điêu này không đáng vui, không 


29 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.759. 0199c17). Tham chiếu: S. 45.29 - V. 21 


30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.760. 0199c27). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 0099. 
346. 0095c17); 4. 10.74 - V. 144. 
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đáng yêu, cũng không đáng nhớ nghĩ. Nếu nơi thế gian không có ba điều 
không đáng vui, không đáng yêu, cũng không đáng nhớ nghĩ này sẽ không có 
bậc Như Lal, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác xuất hiện ở thé gian; thế gian cũng 
không biết có giáo pháp được thuyết, sự giáo giới và sự truyền thọ của Như 
Lai. Do thé gian có ba điều không đáng vui, không đáng yêu, cũng không đáng 
nhớ nghĩ nảy, nên đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác mới xuất hiện 
Ó thé gian và thé gian mói biét có giáo pháp duoc thuyét, su giáo 0101 Và SỰ 
truyền thọ của Như Lai. 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có con đường nào, có phương pháp nào để tu tập và 
tu tập thuân thục sẽ đoạn trừ được ba điều là không đáng vui, không đáng yêu, 
cũng không đáng nhớ nghĩ này không? 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Có con đường, có phuong pháp mà khi tu tập và tu tập thuân thục sẽ dẫn 
đến đoạn trừ được ba điều là không đáng vui, không đáng yêu, cũng không 
đáng nhớ nghĩ này. Những con đường nào, những phương pháp nào mà tu tập 
và tu tập thuán thục sẽ đoạn trừ được ba điều là không đáng vui, không đáng 
yêu, cũng không đáng nhớ nghĩ này? Đó là con đường Thánh có tám chi phân, 
góm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tán, chánh niệm và chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 
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761. HỮU HỌC VÀ VÔ HOC:! 

Tôi nghe nhu уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói về bậc Hữu hoc? và Vô һос.33 Các thây hãy lăng nghe và khéo 
suy nghi! Thé nào là bậc Hữu hoc? Nghĩa là người phải hoc dé thành tựu chánh 
kiên, học đê thành tựu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. Đây gọi là bậc Hữu học. 

. Thế nào là bậc Vô học? Nghĩa là người không còn học dé thành tựu chánh 
kiên, không còn học đê thành tựu chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. Đây gọi là bậc Vô học. 


31 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.761. 0200a14). Tham chiếu: S. 45.13 - V. 14. 
Bậc Hữu hoc (Ж &, Sekha) chi cho bậc Thánh từ quả vị Dự lưu đến quả vị A-na-hàm. 
33 Bậc Vô học (228, Asekha) chỉ cho bậc Thánh A-la-hán. 


842 % KINH ТАРА-НАМ 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật дау déu hoan hy 
phụng hành. 
Như bậc Hữu học và Vô học; bậc Chánh sĩ; Đại sĩ, cũng nói như thê. 
Жжжж 


762. ВАС THÁNH LÂU ТАМ“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta sẽ nói về bậc Thánh lậu tận. Thế nào là bậc Thánh lậu tận? Đó là bậc 
không còn hoc dé thành tựu chánh kiên... (сло дёп) bậc không còn học dé thành 
tựu chánh định. Đây gọi là bậc Thánh lậu tận. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


763. THÁNH ĐẠO ТАМ CHI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói vë Thánh đạo tám chi. Là tám chi nào? Đó là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh 
niệm và chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 
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764. TU TẬP THÁNH ĐẠO ТАМ СНІ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hôm nay Та sẽ nói vé sự tu tập Thánh đạo tám chi. Các thây hãy lắng 
nghe và khéo suy nghĩ! Thê nào là tu tập Thánh đạo tám chỉ? Là Tỳ-kheo tu tập 
Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.762. 0200a23). 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.763. 0200b28). 
3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.764. 0200b04). Tham chiếu: S. 45.15 - V. 14. 
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chánh kiến, nương vào viễn ly, nương vào уб dục, nương vào diệt tận, hướng 
đến xả ly; tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm và chánh định, nương vào viên ly, nương vào vô dục, 
nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. Đây gọi là tu tập Thánh đạo tám chỉ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


765. TU THÁNH ĐẠO ТАМ CHI TRONG ВА THỜI?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hôm пау Ta sé nói về Ty-kheo trong quá khứ đã tu Thánh đạo tám chi, 
tuong lai sé tu Thánh đạo tám chi... (cho đến): 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


766. THÁNH ĐẠO ТАМ CHI THANH TINH”: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Này các Ty-kheo! Chánh kiến thanh tịnh, trong sáng, không có lỗi lâm, 
lia các phiên não, chưa sanh khởi thì chăng thê sanh khởi, trừ khi có đức Phật 
chỉ дау”... (cho дёп)“ chánh định cũng nói nhu thé. 

Chánh kiến thanh tịnh, trong sáng, không có lỗi lầm, lìa các phiền não, nêu 
chưa sanh khởi liên có thê sanh khởi, đó là nhờ có đức Phật chỉ dạy... (cho đên) 
chánh định cũng nói như thê. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.765. 0200b11). 
35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.766. 0200b15). Tham chiếu: 5. 45.16-17 - V. 15. 


9 Nguyên tác: Điều phuc (381A), có nghĩa là huấn luyện, chỉ dạy. Tham chiếu: 5. 45.16 - V. 15: 
Naññatra tathagatassa patubhava arahato sammāsambuddhassa (chỉ khi nào Nhu Lai, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác xuất hiện), HT. Thích Minh Châu dịch. 


4 Bàn Hán tỉnh lược, xem nội dung đầy đủ tại kinh số 731; Тар. ## (7.02. 0099.731. 0196a28). 
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Như trường hợp “trừ khi có дис Phật chỉ dạy”, trường hop “trừ khi có 
Thiện Thé chỉ day" cũng nói như trên. 
KKK 


767. NĂM THÚ CHE ĐẬY VÀ THÁNH ĐẠO TÁM CHI“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nói đến nhóm các pháp bắt thiện tức là nói đến năm thứ che đậy, đây là 
lời đúng đắn. Vì sao như vậy? Vì nhóm này chứa toàn bộ các pháp bát thiện, 
cho nên gọi là năm thứ che đậy. Là năm thứ nào? Đó là tham dục, sân hận, thùy 
miên, trao hồi và nghi. 

Còn nói đến nhóm các pháp thiện tức là nói đến Thánh dao tám chi, đây là 
lời đúng đắn. Vi sao như vậy? Vi nhóm này thuân nhất thanh tịnh, thiện lành, 
cho nên gọi là Thánh dao tám chi. Là tám chi nào? Đó là chánh kiến, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và 
chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


768. MỘT NỬA РНАМ HẠNH (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giá A-nan một minh ở chỗ văng, suy nghĩ như уду: “Người có 
một nửa Phạm hạnh cũng là thiện tri thức, là bạn bè tốt, là шу tùng tốt”... (cño 
депу“ Phật bảo A-nan: 

— Người có Phạm hạnh trong sạch, thuần nhất thanh tịnh mới chính là thiện 
tri thức. Vì sao như thế? Vì chính Ta là thiện tri thức, có thé giúp chúng sanh 
tu tập chánh kiên, nương vào viễn ly, nương vào vô dục, nương vào diệt tận, 
hướng đến xả ly... (cho đến) tu tập chánh định, nương vào viễn ly, nương vào 
vô dục, nương vào diệt tận, hướng đến xả ly. 


41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7, ap. #È (T.02. 0099.767. 0200b23). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.611. 0171524); Тар. SẼ (7.02. 0099.725. 0195b01); Tăng. “4 (7:02. 0125.32.2. 0674а11); S. 47.5 
- V. 145; S. 47.45 - V. 186; А. 5.52 - Ш. 65. 


2 Xem chú thích 45, kinh số 725, quyên 27, tr. 817; Tap. Ж (7.02. 0099.725. 0195b01). 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. 7, ар. ЗЕ (T.02. 0099.768. 0200c03). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.726. 0195b10); 5. 45.2 - V. 2. 


^ Вап Hán tỉnh lược, xem nội dung đây đủ trong kinh số 726; Tap. ҖЕ (7.02. 0099.726. 0195b10). 
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Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 
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769. СО XE CHÁNH PHÁP“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, vào lúc sáng sớm, Tôn giả А-пап đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khát thực. 


Lúc ây, có Bà-la-môn Sanh Văn cưỡi xe ngựa trăng VỚI nhiêu đệ tử trẻ tuôi 
tháp tùng củng cưỡi ngựa trăng, xe trăng, dàm ngựa trăng, TOI trăng, đầu đội mũ 
tráng, cám long tráng, phát trán tráng, mác y phuc tráng, deo chuói ngoc tráng, 
dùng bột huong trăng xoa thân. Chúng dé tử tháp tùng cũng toàn một màu trăng 
như thé. Họ ra khỏi thành Xá-vé, muón vào trong rừng để truyền - дау, đọc tụng 
kinh điển. Mọi người trông thây như thé đều khen: “Có xe tốt! Có xe tốt! Đó là 
cỗ xe của Bà-la-môn. 


Lúc â ау, Tôn giả A-nan trông tháy Bà-la-món cùng quyén thuộc và dó vát, 
tát cá đều một màu tráng. Sau đó, Tôn giá vào thành khát thực, ròi trở vé tinh 
xá, cát y bát, rửa chân xong đến dành lễ Phật và thưa: 


- Bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay con đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khát thực, trông thây Bà-la-môn Sanh Văn di xe ngựa tráng, quyến thuộc và dó 
vật đều một màu trắng. Mọi người trông (һау déu reo lên: “Сб xe tôt! Đó là cỗ 
xe của Bà-la-môn.” Bach Thé Tôn, theo Chánh pháp và Giới luật thì đó là cỗ xe 
của người đời hay là cỗ xe của Bà-la-môn? 

Phật báo A -nan: 

— Theo Chánh pháp và Giới luật của Ta thì đó là cỗ xe của người đời, chăng 
phải là cỗ xe của Bà-la-môn. Này A-nan! Cỗ xe Chánh pháp và Giới luật của 
Ta, cỗ xe chư thiên, cỗ xe Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thé điều phục quân binh 
phiên não. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho thây. Này 
A-nan! Thê nào là có xe Chánh pháp và Giới luật, cỗ xe của chư thiên, cỗ xe của 
Bà-la-môn, cỗ xe lớn có thể điêu phục quân binh phiền não? Đó là Thánh đạo 
tám chi, từ chánh kiến... (cho đến) chánh định. A-nan! Đó gọi là cỗ xe Chánh 
pháp và Giới luật, cỗ xe của chư thiên, cỗ xe của Bà-la-món, có xe lớn có thé 
điều phục quân bình phiền não. 

Вау giờ, Тһе Tôn liên nói bài kệ: 

Niém tin, giới là ách, Tàm quý là dây dàm, 
Chánh niệm khéo giữ gìn, Là người khéo điêu ngự. 


45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. (7.02. 0099.769. 0200c11). Tham chiếu: S. 45.4 - V. 4. 
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Xả tam-muội: Càng xe, Trí, tinh tán là bánh, 

Vô trước, nhẫn nhục: Giáp, An бп đi đúng phép. 

Tiến thăng chăng trở 1ш, Trọn không còn lo sợ, 

Bậc ігі cưỡi xe này, Nhiếp phục giặc vô trí. 
xxx 


770. LÌA, DOAN ТА KIÊN 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy lia tà kiến, hãy đoạn tà kiến! Nếu tà kiến không thé đoạn trừ thì Như 
Lai tuyệt đối không nói hãy Па, hãy đoạn tà kiến. Do vì tà kiến có thé đoạn trừ 
nên Như Lai mới nói Ty-kheo hãy lia tà kiến. Nêu người nào không thé lia tà 
kiến thì tà kiến ấy sẽ khiến cho [người đó] gây tạo lỗi lầm và không thé đạt 
được nhiều lợi ích. Thế nên Như Lai nói hãy lìa tà kiến. 

Tương tự như vậy, với tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tỉnh tấn, tà 
niệm và tà định cũng nói như thể. 

Này các Ту-Кһео! Lìa tà kiến rồi thì hãy nên tu tập chánh kiến. Nếu chánh 
kiến không thé tu tập thì Nhu Lai tuyệt đôi không nói tu tập chánh kiến. Do vi 
chánh kiến có thể tu tập nên Như Lai mới nói Tỳ-kheo hãy tu tập chánh kiến. 
Nếu người nào không tu tập chánh kiến sẽ gây tạo lỗi lầm và không thé đạt 
được nhiêu lợi ích. Do vì không tu tập chánh kiến nên gây tạo lỗi làm và không 
đạt được nhiêu lợi ích. Thế nên Như Lai nói hãy tu tập chánh kiến để được 
nhiều lợi ích và luôn được an vui. 

Do vậy, này các Tỳ-kheo! Hãy tu tập chánh kiến. 

Tương tự như vậy, với chánh tu duy, chánh пей, chanh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tân, chánh niệm và chánh định cũng nói như thể. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


KKK 


771. BO BÊN KIA (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


46 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. RE (7. 02. 0099.770. 0201a09). Tham chiếu: Tap. ЖЕ (7.02. 0099.784. 
0203a01); Bát chánh đạo kinh APER (T.02. 0112. 0504с26); S. 45.8 - V. 8; S. 45.21 - V. 17. 


41 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. XE (7.02. 0099.771. 0201a25). Tham chiếu: S. 45.34 - V. 24; 
А. 10.117 - V. 232. 
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Вау gió, có Bà-la-món Sanh Ván di dén chó Phát, ап cán thám hói nhau 
xong rói ngôi sang một bên và bach: 

— Thưa Cù-đàm! Nói rằng: “Chăng phải bờ bên kia và bờ bên kia.” Thế nào 
là chăng phải bờ bên kia? Thế nào là bờ bên kia? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Tà kiến chăng phải là bờ bên kia. Chánh kiến là bờ bên kia. Tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà định chàng phải là bờ bên kia. 
Chánh kiên là bờ bên kia. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tán, chánh niệm và chánh định là bờ bên kia. 


Báy giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Thật hiểm có những nguói, Qua duoc bó bén kia, 
Tát cá các thé gian, Quanh quán bên bờ này. 
Trong Chánh pháp của Ta, Những ai khéo tùy thuận, 
Họ khéo qua bờ kia, Bờ sanh tử khó vượt. 


.Bà-la-môn Sanh Văn nghe lời Phật dạy liên hoan hy và tùy hy rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy rời д1. 
Жжжж 
772-74. ВО BÊN KIA (2, 3, 4)“ 
Сйпе như kinh trên, ba bài kinh Ty-kheo khác hỏi Tôn gia A-nan, hỏi Phái, 
hỏi сас Ty-kheo, cũng nói như váy. 
KKK 


775. TU DUY BÁT CHÁNH (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Ö trong giáo pháp пау” Ta không thây một pháp nào có thé khiến cho 
pháp ác, bất thiện chưa sanh thì phát sanh, đã sanh rôi thì càng thêm tăng trưởng 
như là tư duy bất chánh. Này các Ty-kheo! Người tư duy bât chánh thì tà kiến 
chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh rôi càng thêm tăng trưởng. 

Với tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mang, tà tinh tân, tà niệm và tà định cũng 
nói như vậy. 

Này các Ty-kheo! Ở trong giáo pháp này Ta không thấy một pháp nào có 
thé khiến cho pháp ác, bát thiện chưa sanh thì không sanh, đã sanh rôi thì khiến 


48 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.772-774. 0201b11). 

49 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.775. 0201b13). Tham chiếu: S. 45.76 - V. 35; 
$. 45.83 - V. 36. 

50 Xem chú thích 23, kinh số 716, quyên 27, tr. 807; Tap. ¥ (7.02. 0099.716. 0193a08). 
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cho hoại diệt nhu là chánh tu duy. Này các Ty-kheo! Người chánh tu duy thi tà 
kiến chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh rôi thì khiến cho hoại diệt. 

Với tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà 
định cũng nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day déu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


776. TU DUY ВАТ CHÁNH (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong giáo pháp này Ta không thấy một pháp nào có thê khiến cho thiện 
pháp chưa sanh sẽ không phát sanh, đã sanh rôi thì khiến cho giảm sút như là tư 
duy bất chánh. Này các Tỳ- -kheo! Người tư duy bát chánh thì chánh kiến chưa 
sanh sẽ không sanh, đã sanh rồi sẽ khiến cho giảm sút. Cũng vậy, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh 
định chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh rồi sẽ khiến cho giảm sút. 

Này các Tỳ-kheo! Ở trong giáo pháp này Ta không thấy có một pháp nào có 
thé khiến cho thiện pháp chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh ròi thì khiến càng tăng 
trưởng như là chánh tư duy. Này các Ту-Кһео! Người chánh tư duy thì chánh 
kiên chưa sanh sẽ phát sanh, chánh kiến đã sanh rồi thì khién thêm tăng trưởng. 
Cũng vậy, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, 
chánh niệm và chánh định chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh rôi thì khiến thêm 
tăng trưởng. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


777. TƯ DUY ВАТ CHÁNH (3)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 


5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.776. 0201b25). Tham chiếu: S. 45.76 - V. 35; 
$. 45.83 - V. 36. 
52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #È (7.02. 0099.777. 0201c09). Tham chiếu: S. 45.76 - V. 35; 
$. 45.83 - V. 36. 
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— О trong giáo pháp này Та không thây một pháp nào có thé khién cho pháp 
ác, bát thiện chưa sanh sẽ phát sanh; pháp ác, bát thiện đã sanh rồi thì khiến 
thêm tăng trưởng; thiện pháp chưa sanh sẽ không sanh, thiện pháp đã sanh rồi 
thì khién cho giảm sút như là tư duy bát chánh. Này các Ty-kheo! Người tu duy 
bát chánh thi tà kién chua sanh sé phát sanh, tà kién dà sanh rói thi khién thém 
tăng trưởng; chánh kiến chưa sanh sẽ không phát sanh, chánh kiến đã sanh rồi 
thì khiến cho giảm sút. Cũng vậy, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh 
tân, tà niệm và tà định chưa sanh sẽ phát sanh, đã sanh rồi thì khiến thêm tăng 
trưởng: chánh tu duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, 
chánh niệm và chánh định chưa sanh sẽ không sanh, đã sanh rôi thì khiến cho 
giảm sút. 

Này các Tỳ-kheo! Ở trong giáo pháp này Ta không thấy một pháp nào có 
thê khiến cho pháp ác, bất thiện chưa sanh sẽ không phát sanh; pháp ác, bất 
thiện đã sanh rồi thì khiến cho hoại diệt; thiện pháp chưa sanh sẽ khiến sanh 
khởi, thiện pháp đã sanh rồi sẽ khiến cho tăng trưởng như là chánh tư duy. Này 
các Tỳ-kheo! Người chánh tư duy sẽ khiến cho tà kiến chưa sanh sẽ không 
sanh khởi, tà kiến đã sanh rồi thì khiến cho hoại điệt; chánh kiến chưa sanh sẽ 
khiến sanh khởi, chánh kiến đã sanh rồi sẽ khién thêm tăng trưởng. Cũng vậy, 
tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà định chưa sanh 
sẽ khiến cho không sanh khởi, đã sanh ròi sẽ khiến cho hoại diệt; chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm và chánh 
dinh chưa sanh sẽ khiến cho sanh khởi, đã sanh rồi sẽ khiến thêm tăng trưởng. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


778. THIỆN, АС TRI THÚC (1)° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

_ Ó trong pháp ngoại đạo, Ta không tháy có mót pháp nào có thé khién cho 
pháp ác, bất thiện chua sanh thì sanh khởi; pháp ác, bát thiện đã sanh rôi khiến 
thêm tăng trưởng như là ác tri thức, bạn bè хап, cộng sự xâu. Này các Ty-kheo! 
Ác tri thức, bạn bè xâu, cộng sự xấu có thê làm cho tà kiến chưa sanh thì sanh 
khởi, tà kiến đã sanh rôi càng thêm tăng trưởng. Cũng váy, tà tư duy, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tán, tà niệm và tà định chưa sanh thì khiến cho sanh 
khởi, đã sanh rồi khiến thêm tăng trưởng. 


5з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.778. 0201c29). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.779. 0202а14); Tap. ЗЕ (T.02. 0099.780. 0202a23); S. 45.77 - V. 35; S. 45.84 - V. 37. 
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Này các Ty-kheo! Ó trong pháp ngoai dao, Ta khóng tháy có mót pháp nào 
có thé khién cho pháp ác, bát thiện chưa sanh thì không sanh khởi; pháp ác, bát 
thiện đã sanh rôi thì khiến cho hoại diệt như là thiện tri thức, bạn bè tỐt, Cộng sự 
tốt. Này các Tỳ-kheo! Thiện tri thức, bạn bè tốt, cộng Sự tốt có thể khiến cho tà 
kiến chưa sanh sẽ không sanh khởi, tà kiến đã sanh rồi sẽ khiến cho hoại diệt. 
Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà định chưa sanh 
thì không sanh khởi, đã sanh rôi sẽ khiến cho hoại diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


779. THIỆN, АС TRI THÚC (Q)^ 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó trong pháp ngoại đạo, Ta không thây một pháp nào có thé khiến cho 
thiện pháp chưa sanh thì sanh khởi, thiện pháp đã sanh rồi sẽ khiên thêm tăng 
trưởng như là thiện tri thức, bạn bè tốt, cộng sự tốt. Này các Ty-kheo! Thiện tr 
thức, bạn bè tốt, cộng sự tốt có thé khiến cho chánh kiến chưa sanh sẽ được sanh 
khởi, chánh kiến đã sanh rôi thì càng thêm tăng trưởng. Cũng vậy, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh 
dinh chưa sanh thì khién cho sanh khởi, đã sanh rôi khiến thêm tăng trưởng. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


KK K 


780. THIỆN, ÁC TRI THÚC (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Ở trong pháp ngoại đạo, Ta không thây một pháp nào có thê khiến cho 
pháp ác, bất thiện chưa sanh thì sanh khởi; pháp ác, bất thiện đã sanh rồi 
khiến thêm tăng trưởng; thiện pháp chưa sanh thì không sanh, thiện pháp đã 
sanh rôi khiến cho hoại diệt như là ác tri thức, bạn bè xấu, cộng sự xâu. Này 


“ Tựa đề đặt theo nội кш: kinh. Тар. # (7.02. 0099.779. 0202a14). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.778. 0201c19); Тар. (7.02. 0099.780. 0202a23); S. 45.77 - V. 35; S. 45.84 - V. 37. 
55 Tựa đê đặt theo nội i kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.780. 0202a23). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.778. 0201c29); Tap. (T.02. 0099.779. 0202a14); S. 45.77 - V. 35; S. 45.84 - V. 37. 
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các Ty-kheo! Ас tri thức, bạn bè xấu, cộng sự xấu có thé khiến cho tà kiến 
chưa sanh thì phát sanh, tà kién đã sanh ròi khiến thêm tăng trưởng; chánh 
kiến chưa sanh khiến chăng sanh, chánh kiến đã sanh rồi khiến cho giảm sút. 
Cũng vậy, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà định 
chưa sanh khiến phát sanh, đã sanh rồi lại khiến thêm tăng trưởng: chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và 
chánh định chưa sanh khiến chăng sanh, đã sanh rồi khiến cho giảm sút. 

Này các Ty-kheo! Ó trong pháp ngoai đạo, Ta không tháy một pháp nào có 
thé khiến cho pháp ác, bất thiện chưa sanh thì chăng sanh; pháp ác, bát thiện 
đã sanh ròi lại khiến cho hoại diệt; thiện pháp chưa sanh khiến phát sanh, thiện 
pháp đã sanh khiến thêm tăng trưởng như là thiện tri thức, bạn bè tôt, cộng sự 
tốt. Này các Ty-kheo! Thiện tri thức, ban bé tốt, cộng sự tốt có thé khiến cho 
tà kiến chưa sanh chăng sanh, tà kiến đã sanh ròi khiến cho hoại diệt; chánh 
kiến chưa sanh khiến phát sanh, chánh kiến đã sanh rôi khiến thêm tăng trưởng. 
Cũng vậy, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà niệm và tà định 
chưa sanh khiến chăng sanh, đã sanh rồi khiến cho hoại diệt; chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán, chánh niệm và chánh 
định chưa sanh khiến phát sanh, đã sanh ròi khiến thêm tăng trưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


781. CHÁNH, ВАТ CHÁNH TƯ DUY: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ку-да, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- О trong giáo pháp này, Ta không thây một pháp nào có thê khiến cho pháp 
ác, bát thiện chưa sanh thì phát sanh, đã sanh rôi càng thêm tăng trưởng: thiện 
pháp chưa sanh thì không sanh, đã sanh rồi khién cho giảm sút nhu là tư duy 
bất chánh. Này các Tỳ-kheo! Người tư duy bát chánh có thể khién cho tà kiến 
chưa sanh sẽ phát sanh, tà kiên đã sanh гбі càng thêm tăng trưởng; chánh kiến 
chưa sanh khiến chăng sanh, chánh kiến đã sanh liên giảm sút. 

Này các Tỳ-kheo! Ở trong giáo pháp này, Ta không thấy một pháp nào có 
thể khiến cho pháp ác, bất thiện chưa sanh sẽ không phát sanh; pháp ác, bất 
thiện đã sanh khiến cho hoại diệt; thiện pháp chưa sanh khiến được sanh, thiện 
pháp đã sanh rôi khiến thêm tăng trưởng như là chánh tu duy. Này các Ty-kheo! 


5 Tựa dà đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.781. 0202b15). Tham chiếu: 5. 45.76 - V. 35; 
S. 45.83 - V. 36. 
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Người chánh tư duy có thể khiến cho tà kiến chưa sanh chăng thể phát sanh, tà 
kiến đã sanh khiến cho hoại diệt; chánh kiến chưa sanh khiến cho phát sanh, 
chánh kiến đã sanh rói khiến thêm tăng trưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Nhu nói vé Tà kiến và chánh kiến, cũng vậy, Tà tw duy và chánh tw duy; Та 
ngữ và chánh пей; Tà nghiệp và chánh nghiệp, Та mạng và chanh mạng; Та 
tinh тап và chánh tỉnh tấn; Tà niệm và chánh niệm, Tà định và chánh định, bảy 
kinh này cũng nói như trên. 

Như tám kinh nói vë Pháp bên trong, cũng vậy tám kinh nói vê Pháp bên 
ngoài cũng nói như thể. 


Жжжж 


782. РНІ РНАРУА РНАР” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có phi pháp và pháp. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói 
cho các thây. 

Những gì là phi pháp và pháp? Tà kiến là phi pháp, chánh kiến là pháp... 
(cho đến) tà định là phi pháp, chánh định là pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói về Phi pháp và pháp, cũng vậy, nói vé Phi luật và chánh luật, 
Phi Thánh và Thánh; Bát thiện pháp và thiện pháp; Chàng phải tập pháp và 
táp pháp; Chàng phải pháp dang khen ngợi và pháp đáng khen ngợi; Pháp den 
và pháp tráng; Phi nghĩa và chánh nghĩa, Pháp tháp kém và pháp cao thuong; 
Pháp có tội và pháp vô tội, Pháp пеп bo và pháp chăng bỏ, môi môi kinh йёи 
nói như trên. 


KKK 


783. DOAN DÚ Tšš 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 
Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng ở tại trú xứ đó. 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.782. 0202c03). 
58 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.783. 0202c12). Tham chiếu: 5. 45.5 - V. 6. 
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Khi ду, có Bà-la-môn đi đến chỗ Tôn giả A-nan ân cần thăm hỏi nhau, thăm 
xong rói ngôi sang một bên và thưa với Tôn giả: 

~ Tôi có điều muôn hỏi, không biết Tôn giá có thời gian để giải đáp cho chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tùy ý ông hỏi, nêu biết tôi sẽ trả lời! 

Bà-la-môn hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Vì sao ngài xuất gia tu hành Phạm hạnh với Sa-môn 
Cù-đàm? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này Bà-la-môn! Vì đoạn dứt. 

Lại hỏi: 

— Đoạn dứt điều gi? 

Tôn giả đáp: 

— Đoạn dứt tham dục, sân hận và ngu si. 

Bà-la-môn lại hỏi: 

— Có con đường, có phương pháp nào dẫn đến đoạn dứt tham dục, sân hận 
và ngu si không? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh đạo tám chi gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và chánh định. 

Bà-la-môn пот: 

- Thua Топ giả A-nan! Cao quý thay con đường ây! Cao quý thay phương 
pháp ây! Nêu tu tập và tu tập thuân thục có thê đoạn dứt tham, sân, s1. 

Ngay lúc Tôn giả A-nan thuyết pháp, Bà-la-môn kia nghe những lời Tôn giả 
dạy liên hoan hỷ và tùy hỷ rôi từ chỗ ngôi đứng dậy rời đi. 


Giống như kinh nói về Đoạn dứt tham, sân, sỉ, cũng vậy, các Kinh nói vé ? Diéu 
phuc tham, sân, si; Chứng đắc Niét-bàn; Chán lia; Chẳng hướng đến Niét-bàn; 
Mục đích cua Sa-món; Muc đích cua Bà-la-món; Giải thoát; Đoạn dứt khó; 
Vượt thoát khó dau và Dứt khó hoàn toàn, môi môi kinh déu nói như trên. 


Жжжж 


784. ТА VÀ CHÁNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xà-v6. 


59 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (Т. 02. 0099.784. 0203a01). Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 0099.770. 
0201a09); Bát chánh dao kinh JN1E38 $8 (T.02. 0112. 0504с26); S. 45.8 - V. 8; S. 45.21 - V. 17. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có tà, có chánh. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho 
các thây. 

Thế nào là tà? Đó là tà kiến... (cho đến) tà định. Thế nào là chánh? Đó là 
chánh kiến... (cho đến) chánh định. 

Thé nào là chánh kiến? Nghĩa là có bó thí, có chú nguyện," có té tự, có làm 
thiện, có làm ác, có quả báo của việc thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha 
me, có chúng sanh [hóa] sanh, có bậc A-la-hán khéo đi đến, khéo quy hướng"! 
ở đời này hay đời khác dé tự mình chứng biết và thành tựu an trú: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh.” 

Thế nào là chánh tư duy? Nghĩa là tư duy về giải thoát, tư duy về không sân 
hận, tư duy về không não hại. 

Thé nào là chánh ngữ? Nghĩa là xa lia nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời 
hung ác, nói lời thêm bớt. 

Тһе nào là chánh nghiệp? Nghĩa là ха lia sát sanh, trộm cướp, dâm dục. 

Thé nào là chánh mạng? Nghĩa là đúng nhu pháp mà tìm cầu y phục, thức 
ăn, giường năm, thuốc thang chứ chăng phải không như pháp. 

Thé nào là chánh tinh tán? Nghĩa là ước muốn siêng năng, nỗ lực buông bó, 
tinh cần kham nhàn, thường thực hành không giảm sút. 

Thé nào là chánh niệm? Nghĩa là nhớ nghĩ, chú tâm nhớ nghi,? không dối, 
không hư. 

Тһе nào là chánh định? Nghĩa là an trụ tâm không tàn loạn, kiên сб, chuyên 
chú, lặng ngưng, tam-muội, nhất tâm. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


60 Nguyên tác: Hữu thuyết (ARR), cách viết khác của “chú thuyết” (HLR). Tham chiếu: Già-lam kinh 
С (7.01. 0026.16. 0439a24): Có bô thí, có té tự và cũng có chú nguyện (A J В Ж, ЛЕВ M8). 
6N үп tác: Hữu A-la-hán thiện đáo, thiện hướng, hữu thử thé, tha thé, tu tri tác chứng Cu túc tru C [И 
ЖК 2 # In], НИН, fit, АЯТЕ B. EE). Tham chiêu: Già-lam kinh ЕЕЕ (T.01. 0026.16. 
0439а26): Thê gian có bậc Chân nhân sanh đên cõi lành, khéo đi, khéo quy hướng ở đời này hay đời 
khác, đê tự biết, tự ngộ, tự thân tác chứng, thành tựu và an trú (ЗЕЛЕ Ж, #2 35 [n] , КІН 
(КІН BAD, HX, Н E s ЖОЕ). Xem thêm S. 42.13 - IV. 340: Loke samanabrahmana sammaggata 
sammapatipanna ye їтайса lokam parañca lokam sayam abhiñña sacchikatva pavedentt ti (О đời, có 
những vị Sa-món, những vi Bà-la-món chánh hướng, chánh hanh, đã tự minh chứng tri, chứng ngộ đời 
này, đời khác và truyên dạy lại), HT. Thích Minh Châu dịch. 

6 Nguyên tác: Niệm, tùy thuận niệm (2%, ЛАА). Niệm (2%, sati), sati có tự cán sar, với động từ 
sarati, nghĩa là ghi nhớ, mang theo. “Tùy thuận niệm” (БЕЛЕ Z) là cách dịch khác của “tùy niệm” (БЕ 
45, anussati). DhsA (Atthasálini) giải thích: Рипаррипат saranato anussaranavasena anussati (Tùy 
niém là uóc muón, nhó nghi, là su nhó lai thuóng xuyén). 
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785. GIANG RỘNG THÁNH ĐẠO TÁM CHI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như kinh trên đã nói, chỉ khác là thêm vào đoạn вам): 

— Thé nào là chánh kiến? Chánh kiến có hai thứ: Có chánh kiến thuộc thé tục, 
hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có chánh kiến thuộc bậc Thánh xuất 
thê gian, vô lậu, không chấp thủ, đứt khổ hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 

Тһе nào là chánh kiến hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành? Nghĩa 
là néu người kia thấy có bó thí, có chú nguyện... (cho đến) biết thé gian có bậc 
A-la-hán chăng thọ thân sau. Đó gọi là chánh kiến thế gian, hữu lậu, thuộc thế 
tuc, có châp thủ, hướng đến đường lành. 

Thê nào là chánh kiến của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp thủ, 
dứt khổ hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Nghĩa là vị Thánh đệ tử ở nơi khổ tư duy 
về khô, ở nơi tập, diệt, đạo tư duy về đạo, tư duy tương ứng với vô lậu; đối với 
các pháp thì chọn lọc, phân biệt, suy tìm, thấy biết sáng suốt, tỉnh giác quan sát. 
Đây goi là chánh kiến của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp thủ, đứt 
khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 

Тһе nào là chánh tư duy? Chánh tư duy có hai thứ: Có chánh tư duy thuộc thê 
tục, hữu lậu, có cháp thủ, hướng đến đường lành; có chánh tư duy của bậc Thánh 
xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khổ hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 

Thé nào là chánh tư duy thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Đó là chánh tư duy về niệm tưởng giải thoát, tư duy về niệm 
tưởng không sân hận, tư duy về niệm tưởng không não hại. Đó gọi là chánh tư 
duy thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành. 

Thế nào là chánh tư duy của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp 
thủ, dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Đó là vị Thánh đệ tử ở nơi khó tư 
duy vé khó, ở noi táp, diét, dao tu duy vé dao, tu duy tuong ưng với tâm vô lậu; 
dói với pháp thì phân biệt, tự quyết, ý hiệu rõ ràng, đo lường rành rẽ. Đó gọi là 
chánh tư duy của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khó hoàn 
toàn, đưa đến giải thoát. 

Тһе nào là chánh ngữ? Chánh ngữ có hai thứ: Có chánh ngữ thuộc thé tục, 
hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có chánh ngữ của bác Thánh xuất 
thé gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khổ hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.785. 0203a19). Tham chiếu: Thánh đạo kinh 
ИН (7.01. 0026.189. 0735b27); М. 117, Mahacattarisaka Sutta (Đại kinh bón mươi). 


4 Nguyên tác: Giác (&&, vittaka): Suy tâm, niệm tưởng. 
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Thế nào là chánh ngữ thuộc thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường 
lành? Đó là lời nói chân chánh: Xa lìa nói đối, nói hai chiều, nói lời thô ác, nói 
thêu dệt. Đó gọi là chánh ngữ thuộc thé tục, hữu lậu, có сһар thủ, hướng đến 
đường lành. 

Thế nào là chánh ngữ của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, 
dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Đó là vị Thánh đệ tử ở nơi khô tư duy 
về khô, ở nơi tập, diệt, đạo tư duy về đạo; từ bỏ lối sống tà mạng, xa lìa bốn 
điều ác và các điều á ác khác của miệng: đôi với những lời nói ác thì vô lậu, viễn 
ly, không dính mắc, giữ gìn vững vàng không trái phạm, không nói phi thời, 
không nói quá giới hạn. Đó gọi là chánh ngữ của bậc Thánh xuất thé gian, vô 
lậu, không chấp thủ, dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


Thế nào là chánh nghiệp? Chánh nghiệp có hai thứ: Có chánh nghiệp 
thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có chánh nghiệp 
của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khô hoàn toàn, đưa 
đến giải thoát. 

Thế nào là chánh nghiệp thuộc thé tục, hữu lậu, có châp thủ, hướng đến 
đường lành? Nghĩa là lia sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Đó gọi là chánh nghiệp 
thuộc thé tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đên đường lành. 


Thế nào là chánh nghiệp của bậc Thánh xuất thế, vô lậu, không chấp thủ, 
dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Nghĩa là vị Thánh đệ tử ở nơi khó tư duy 
về khô, ở nơi tập, diệt, đạo tư duy về dao; từ bỏ lỗi sông tà mạng, ba ác hạnh nơi 
thân và các hạnh ác khác của thân; tâm vô lậu, không ưa thích chấp trước, g1ữ 
сіп vững vàng không trái phạm, không làm việc phi thời, không làm việc quá 
giới hạn. Dó gọi là chánh nghiệp của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không 
chấp thủ, đứt khô hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


Thé nào là chánh mạng? Chánh mạng có hai thứ: Có chánh mạng thuộc thé 
tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có chánh mạng của bậc Thánh 
xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khô hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


Thế nào là chánh mạng thuộc thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Nghĩa là đúng như pháp mà tim câu y phục, thức ăn, giường năm, 
thuốc thang, chứ chăng phải không đúng như pháp. Đó gọi là chánh mạng thuộc 
thé tục, hữu lậu, có châp thủ, hướng đến đường lành. 


Thê nào là chánh mạng của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp 
thủ, dứt khô hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Đó là vị Thánh đệ tử ở nơi khó tư 
duy về khó, ở nơi tập, diệt, đạo tư duy vé đạo; đôi với lỗi sóng tà mang ой tâm 
vô lậu, không muôn vương vào, giữ gìn vững vàng không trái phạm, không 
sông vô độ, không sông quá giới hạn. Đó gọi là chánh mạng của bậc Thánh xuất 
thê gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khổ hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


Тһе пао là chánh tinh tân? Chánh tinh tán có hai thứ: Có chánh tinh tán 
thuộc thê tục, hữu lậu, có châp thủ, hướng đên đường lành; có chánh tinh tân 
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của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khó hoàn toàn, đưa 
đến giải thoát. 

Thế nào là chánh tinh tân thuộc thê tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Nghĩa là ước muôn tinh tân, nỗ lực vượt lên, bền bi, kiên trì, kham 
nhẫn với mọi việc làm, siêng năng nhiếp thọ tâm pháp, thường không dừng 
nghỉ. Đó gọi là chánh tinh tán thuộc thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành. 

Thé nào là chánh tinh tán của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp 
thủ, dứt khô hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Nghĩa là vị Thánh đệ tử ở nơi khó 
tu duy vë khó, ó noi tập, diệt, đạo tư duy vë đạo; suy niệm về tâm pháp tương 
ưng vô lậu, ước muôn tinh tán nỗ lực, chuyên cân mạnh mẽ siêu xuất, bên bị, 
kiên trì, kham nhẫn với mọi việc làm, siêng năng nhiếp thọ tâm pháp, thường 
không dừng nghỉ. Đó gọi là chánh tinh tân của bậc Thánh xuất thê gian, vô lậu, 
không chấp thủ, dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


Thê nào là chánh niệm? Chánh niệm có hai thứ: Có chánh niệm thuộc thé 
tục, hữu lậu, có châp thủ, hướng đến đường lành; có chánh niệm của bác Thánh 
xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 

Thế nào là chánh niệm thuộc thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành? Hoặc là nhớ nghĩ, hoặc chú tâm nhớ nghĩ, hoặc nghĩ lại, hoặc nhớ 
lại không quên, không hư dối. Đó gọi là chánh niệm thuộc thé tục, hữu lậu, có 
chấp thủ, hướng đến đường lành. 


Thế nào là chánh niệm của bậc Thánh xuất thế gian, vô lậu, không chấp 
thủ, đưa đến giải thoát? Nghĩa là vị Thánh đệ tử ở nơi khô tư duy về khó, ở nơi 
tập. diệt, đạo tư duy về đạo; tư duy tương ưng với vô lậu, hoặc nhớ nghĩ, hoặc 
chú tâm nhớ nghĩ, hoặc nghĩ lại, hoặc nhớ lại không quên, không hư dối. Đó 
goi là chánh niệm của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, không chấp thủ, đưa 
đến giải thoát. 

Thế nào là chánh định? Chánh định có hai thứ: Có chánh định thuộc thê tục, 
hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến đường lành; có chánh định của bậc Thánh xuất 
thé gian, vô lậu, không châp thủ, dứt khó hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 


Thé nào là chánh định thuộc thé tục, hữu lậu, có châp thủ, hướng đến đường 
lành? Nếu tâm an trụ chăng loạn, chắng động, chuyên chú, lặng dừng, nhất tâm, 
tam-muội, đó gọi là chánh định thuộc thế tục, hữu lậu, có chấp thủ, hướng đến 
đường lành. 

Thế nào là chánh định của bậc Thánh xuất thê gian, vô lậu, không chấp chủ, 
dứt khô hoàn toàn, đưa đến giải thoát? Nghĩa là vị Thánh đệ tử ở nơi khô tu 
duy vé khô, ở nơi tập, diệt, đạo tư duy vé dao; tư duy tương ưng với vô lậu, tâm 
pháp an trụ, chăng loạn, chăng tán, chuyên chú, lặng dừng, nhất tâm, tam-muội. 
Đó goi là chánh định của bậc Thánh xuất thé gian, vô lậu, chăng chấp thủ, dứt 
khổ hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


786. HƯỚNG TÀ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu tâm Ty-kheo hướng đến nẻo tà thì trái nghịch Chánh pháp, không ưa 
Chánh pháp. Nếu Tỳ-kheo hướng về đường chánh thì tâm ưa thích Chánh pháp, 
chăng trái nghịch Chánh pháp. Thế nào là nẻo tà? Nghĩa là tà kiến... (cho đến) 
tà định. Những gi là chánh? Đó là chánh kiến... (cho đến) chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật дау đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


787. ТА KIÊN, CHÁNH КІЕМ (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Người hướng đến nẻo tà thì trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa Chánh 
pháp; người hướng về đường chánh thì ưa thích Chánh pháp, không trái nghịch 
Chánh pháp. 

Тһе nào là người hướng đến nẻo tà, trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa thích 
Chánh pháp? Nghĩa là người tà kiến thì thân nghiệp, khẩu nghiệp déu như nhận 
thức của họ. Hoặc nghĩ tưởng, hoặc mong muôn, hoặc ước nguyện, hoặc hành 
động đêu thuận theo tà kiến, tất cả đều đưa đến quả không ưa thích, không đáng 
nhớ, không vua y. Vi sao nhu vậy? Vì nhận thức sai lâm, tà vạy nên 501 là tà 
kiên. Người tà kiến khởi tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà 
niệm và tà định. Đó là người hướng về nẻo tà, trái nghịch Chánh pháp, chăng 
ưa thích Chánh pháp. 

Тһе nào là người hướng về đường chánh, ưa thích Chánh pháp, không trái 
Chánh pháp? Nghĩa là người chánh kiến thì thân nghiệp, khẩu nghiệp đều như 
nhận thức của họ. Hoặc nghĩ tưởng, hoặc mong muôn, hoặc ước nguyện, hoặc 
hành động déu tùy thuận chánh kiến, được quà đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý. Vi 


65 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.786. 0204b16). Tham chiếu: А. 10.103 - V. 211. 
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sao như vậy? Vì nhận thức chân chánh nén goi là chánh kiến. Người chánh kiến 
có thê khởi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tân, chánh niệm và chánh định. Đó là người hướng đến chánh, ưa thích Chánh 
pháp, chăng trái Chánh pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


788. ТА КІЕМ, CHÁNH KIÊN (2)? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Người hướng đến nẻo tà thì trái nghịch Chánh pháp, chăng ưa thích 
Chánh pháp; người hướng đến đường chánh thì ưa thích Chánh pháp, chàng 
trái Chánh pháp. Thé nào là người hướng đến nẻo tà, trái nghịch Chánh pháp, 
chăng ưa thích Chánh pháp? Nếu người tà kiến thì thân nghiệp, khâu nghiệp 
đêu như nhận thức của họ. Hoặc nghĩ tưởng, hoặc mong muôn, hoặc ước 
nguyện, hoặc hành động đều tùy thuộc tà kiến, tất cả đưa đến quả không ưa 
thích, không đáng nhớ, không vừa ý. Vì sao như vậy? Vì nhận thức sai lầm, tà 
vạy nên gọi là tà kiến. Người tà kiến khởi tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, 
tà tinh tân, tà niệm và tà định. Ví như hạt gióng trái dáng duoc gieo tróng trong 
dát, tày thói vun tuói, háp thu duoc vi đất, vị nước, vi gió, vị lửa, tất cả đều 
đăng. Vì sao như vậy? Bởi vì hạt giống đắng. Cũng thé, người tà kiến thì thân 
nghiệp, khẩu nghiệp đều như nhận thức của họ. Hoặc nghi tưởng, hoặc mong 
muôn, hoặc ước nguyện, hoặc hành động đều tùy thuận tà kiến, tất cả đưa đến 
quả chăng ưa thích, chăng đáng nhớ và chăng vừa ý. Vì sao như vậy? Vì nhận 
thức sai làm, tà vay gọi là tà kiến. Người tà kiến có thé khởi tà tư duy... (cho 
dên) tà định. Đó goi là người hướng đến nẻo tà, trái nghịch Chánh pháp, chăng 
ưa thích Chánh pháp. 

Thế nào là người hướng đến đường chánh, ưa thích Chánh pháp, chăng trái 
nghịch Chánh pháp? Nếu người chánh kiến thì thân nghiệp, khâu nghiệp đều 
như nhận thức của họ. Hoặc nghĩ tưởng, hoặc mong muốn, hoặc ước nguyện, 
hoặc hành động, thảy đều tùy thuận chánh kiến, tất cả đưa đến quả đáng ưa 
thích, đáng nghĩ nhớ, vừa ý. Vì sao như vậy? Vì nhận thức thiện lành gọi là 
chánh kiến. Người chánh kiến có thê khởi chánh tư duy... (cho đến) chánh định. 
Ví như gióng cây mía ngọt, lúa mì, hạt nho được gieo xuónp dát, tüy thói tuói 
nuóc, háp thu vi đất, vị nước, vi gió, VỊ lửa, {й cả vị đều trở thành ngon ngọt. 
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Vi sao như vậy? Vi gióng cây ngọt. Cũng thé, người chánh kiến thì thân nghiệp, 
khẩu nghiệp đều như nhận thức của họ. Hoặc nghĩ tưởng, hoặc mong muôn, 
hoặc ước nguyện, hoặc hành động đều tùy thuận chánh kiến, tất cả đều đưa đến 
quả đáng ưa thích, đáng nghĩ nhớ và vừa ý. Vi sao như vậy? Vì nhận thức thiện 
lành gọi là chánh kiến. Người chánh kiến có thê khởi chánh tư duy... (cho đến) 
chánh định. Đó gọi là người hướng chánh, ưa thích Chánh pháp, chăng trái 
nghịch Chánh pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

(Thế gian, xuất thế gian cũng nói như vậy. Như ba kinh trên, cũng déu nói 
bài kệ): 


Điều xáu chăng nên gân, Đừng phóng túng, buông lung, 
Đừng tập theo tà kiến, Tăng trưởng nơi thé gian. 
Giả sử trong thé gian, Người chánh kiến tăng thượng, 
Рам qua trăm ngàn đời, Trọn chăng rơi đường ác. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


789. BÀ-LA-MÓN SANH VÄN“ 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау 610, có Bà-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, ân cần 
chào hỏi rồi ngôi sang một bên và bạch: 

- Thưa Cù-đàm! Nói về chánh kiến, vậy thê nào là chánh kiến? 

Phật Бао Bà-la-món: 

— Chánh kiến có hai thứ: Có chánh kiến thuộc thé tục, hữu lậu, có châp 
thủ, hướng đên đường lành; có chánh kiên của bậc Thánh xuât thê gian, vô lậu, 
không châp thủ, dứt khô hoàn toàn, đưa đên giải thoát. 

Thé nào là chánh kiên thuộc thé tục, hữu lậu, có tháp thủ, hướng đến đường 
lành? Nghĩa là có bô thí, có chú nguyện, có tê tự... (cho đền) tự biết chăng thọ 
thân sau. Bà-la-môn! Đó gọi là chánh kiên thuộc thê tục, hữu lậu, có châp thủ, 
hướng đên đường lành. 

Này Bà-la-món! Thé nào là chánh kién của bác Thánh xuất thé gian, vô lậu, 
không châp thủ, dứt khô hoàn toàn, đưa đên giải thoát? Nghĩa là vị Thánh đệ tử 
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ở nơi khó tư duy về khô, ở nơi tập. diệt, đạo tư duy về đạo, tư duy tương ưng 
với vô lậu; đối với các pháp thì chọn lọc, phân biệt, tìm hiểu, khéo dùng phương 
tiện trí tuệ quán sát. Đó gọi là chánh kiến của bậc Thánh xuất thé vô lậu, không 
chấp thủ, đứt khô hoàn toàn, đưa đến giải thoát. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như Chánh kiến, cũng vậy, Chánh tư duy; Chánh ngữ; Chánh 
nghiệp; Chánh mang; Chánh tinh tấn; Chánh niệm; Chánh định, mỗi kinh déu 
nói như trên. 


Жжжж 


790. ĐƯỜNG СНАМН VÀ NEO ТА (1)° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

, — Có cõi tà và con đường đưa đến cõi tà. Có cõi chánh và con đường đưa 

đên cõi chánh. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Thế nào là сбі tà? Nghĩa là địa ngục, nga quỷ, súc sanh. Thế nào là con 
đường đưa đên cõi tà? Đó là tà kiên... (cho đền) tà định. Thê nào là cõi chánh? 
Đó là cõi người, cõi trời, сбі Niét-bàn. Thé nào là con duóng dua dén cói 
chánh? Đó là chánh kiên... (cho dén) chánh dinh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


791. ĐƯỜNG CHÁNH УА МКО ТА (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

, — Có cõi tà và con đường đưa đến cõi tà. Có cõi chánh và con đường đưa 

đên cõi chánh. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Тһе nào là cối tà? Đó là địa ngục, súc sanh và nga quỷ. Тһе nào là con 
đường đưa đên cõi tà? Đó là sát sanh, trộm cướp, tả dâm, nói đôi, nói hai chiêu, 
nói lời hung ác, nói thêu dệt, tham lam, sân hận và tà kiên. 
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Thế nào là cõi chánh? Đó là cõi người, cõi trời, cõi Niết-bàn. Thế nào là 
con đường đưa đến cõi chánh? Đó là không sát sanh, không trộm cướp, không 
tà dâm, không nói dối, không nói hai chiều, không nói lời hung ác, không nói 
thêu dệt, không tham, không sân và chánh kiến. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


792. TOI NGŨ NGHICH"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Như kinh trên, chỉ khác là thêm vào đoạn sau): 

— Con đường dẫn đến cõi ác gôm những gì? Đó là giết cha, giết mẹ, giết 
A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, với ác tâm làm thân Phật chảy máu. 

(Còn lại giống như kinh trên đã nói). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


793. THUẬN DÒNG, NGHỊCH DÒNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có con đường thuận dòng, có con đường nghịch dòng. Hãy lắng nghe và 
khéo tư duy! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Thé nào là con đường thuận dòng? Đó là tà kiến... (cho đến) tà dinh. 

Thé nào là con đường nghịch dòng? Đó là chánh kiến... (cho đến) chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như Thuận dong và nghịch dòng, cũng vậy, với Con đường thoái lui 
và con đường thăng tiên; Con đường đi xuông và con đường đi lên và ba kinh 
nói vê Phương pháp tu tập cũng nói như thê. 


Жжжж 


71 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.792. 0205a19). 
72 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.793. 0205a24). 
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794. SA-MÔN, РНАР SA-MÔN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có Sa-môn và pháp Sa-môn. Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng 
nói cho các tháy. 

. Thé nào là pháp Sa-môn? Đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho 
đên) chánh định. Thê nào là Sa-môn? Nghĩa là ai thành tựu pháp này thì được 
goi là Sa-món. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


795. PHÁP SA-MÔN, MỤC БІСН SA-MÓN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

- Có pháp của Sa-món và mục đích của Sa-món. Thê nào là pháp của Sa- 
môn? Đó là Thánh dao tám chi, từ chánh kiên... (cho dén) chánh định. 

Thé nào là mục đích của Sa-môn? Nghĩa là tham dục hoàn toàn dứt sạch, 
sân hận, ngu si hoàn toàn dứt sạch, tât cả phiên não hoàn toàn dứt sạch. Đó gọi 
là mục đích của Sa-môn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


ЖЖЖ 


796. PHÁP SA-MÓN, QUÁ SA-MÓN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.794. 0205b03). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 
0099.798. 0205c08); 8. 45.36 - V. 25. 
^^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.795. 0205b09). Tham chiếu: Тар. #Ë (7.02. 
0099.798. 0205с08); S. 45.36 - V. 25. 
75 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.796. 020515). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.799. 0205c15); S. 45.35 - V. 5. 
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Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có pháp Sa-môn và quả Sa-món. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ 
giảng nói cho các thây. 

| Thế nào là pháp Sa-môn? Đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho 

đên) chánh định. 

Thé nào là quà Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tu-dà-hàm, quả A-na- 
hàm và quả A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành." 


7% Bản Hán, hết quyền 28. 
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797. PHÁP SA-MÓN, ОСА SA-MÓN (2)! 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn và quả Sa-môn. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ 
giảng nói cho các thây. 

. Thé nào là pháp Sa-môn? Đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho 

đên) chánh định. 

Thé nào là quả Sa-môn? Đó là quà Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả А-па- 
hàm và quả A-la-hán. 

Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Nghĩa là đoạn trừ ba kiết sử. 

Тһе nào là quả Tư-đà-hàm? Nghĩa là đoạn trừ ba kiết sử và làm giảm thiểu 
tham, sân, 51. 

Thé nào là quả A-na-hàm? Nghĩa là đoạn trừ năm ha phán kiét sử. 

Thé nào là quả A-la-hán? Nghĩa là dứt sach tham, sân, si và tât cả phiên não. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hỷ 
phụng hành. 


xxx 


798. PHÁP SA-MÔN, MỤC ĐÍCH SA-MÔN (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp Sa-môn, bậc Sa-môn уа mục đích của Sa-môn. Hãy lắng nghe và 
khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.797. 0205b27). Tham chiếu: Тар. 3& (7.02. 
0099.799. 0205c15); $. 45.35 - V. 5; $. 55.52 - V. 405. 

2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.798. 0205с08). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.794. 0205b03); Тар. Ж (7.02. 0099.795. 0205b09); S. 45.36 - V. 25. 
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l Thé nào là pháp Sa-môn? Đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho 
đên) chánh định. 
Thé nào là bậc Sa-môn? Đó là người thành tựu pháp này. 
Thé nào là mục đích của Sa-món? Đó là tham duc vĩnh viễn dứt sach, sân 
hận, ngu 51, tât cả phiên não vĩnh viên dứt sạch. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


799. QUÁ SA-MÓN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên, chỉ khác là thêm vào đoạn sau): 

— Có quả Sa-môn. Những gi là quả Sa-môn? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư- 
đà-hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


800. BÀ-LA-MÓN' 

Giống nhu kinh nói về pháp Bà-la-môn; Người Bà-la-môn; Nghĩa Ва-1а- 
món уа диа Bà-la-món; Pháp Phạm hanh; Người Pham hạnh; Nghĩa Phạm 
hạnh và qua Phạm hạnh cũng nói như váy. 

Жжжж 


801. QUÁN NIÊM HƠI THỞ (1): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 


3 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.799. rue d Tham chiếu: Tap. % (T.02. 
0099.796. 0205b15); Тар. && (T.02. 0099.797. 0205527); S. 45.35 - V. 2 

* Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.800. 0205с20). Ty chiếu: $. 45.37 - V. 25; 
S. 45.38-40 - V. 26. 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7 ар. Ж (T.02. 0099.801. 0205c23). Tham chiếu: А. 5.96-97 - Ш. 120; 
А. 5.98 - Ш. 121. 
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— Có năm pháp đưa đến nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở.5 Là 
năm pháp nào? Đó là an trụ nơi tịnh giới Ba-la-dé-móc-xoa, thuc hành luật 
nghi, oai nghi đây đủ, đôi với các tội nhỏ luôn sanh tâm sợ hãi, сіп 010 học giói. 
Đây gọi là pháp thứ nhất đưa đến nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ít muôn, ít việc, ít bận rộn. Đây là pháp thứ hai đưa đến 
nhiêu lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở. 

Lai nữa, Ty-kheo ăn uống biết tiết độ, có chừng mực, chăng V1 việc ăn uống 
mà khởi tưởng tham muốn, tinh cần tư duy. Đây là pháp thứ ba đem lại nhiều 
lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở. 

Lại nữa, Ty-kheo đầu đêm, cuối đêm không tham dám ngủ nghi, tinh cần tư 
duy. Đây là pháp thứ tư đem lại nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở. 

Lại nữa, Tỳ-kheo ở trong rừng văng, xa lìa những nơi ồn ào náo nhiệt. Đây 
là pháp thứ năm đem lại nhiều lợi ích cho sự tu tập quán niệm hơi thở. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


802. QUÁN МІЕМ HƠI THỞ (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy tu tập quán niệm hơi thở. Nếu Tỳ-kheo tu tập vả tu tập thuân thục 
quán niệm hơi thở thì thân được lăng dịu và tâm được lăng dịu, có giác có quán, 
tịch diệt, thuần nhât, tâm tưởng sáng suôt, tu tập viên mãn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


803. QUÁN МЕМ HƠI THỞ (3)° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


6 Nguyên tác: An-na-bát-na niệm (8985, anapanasati). 

” Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ¥ (7.02. 0099.802. 0206a08). 

8 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.803. 0206а14). Tham chiêu: Тар. # (7.02. 
0099.815. 0209b15); Biét Tạp. Я] (T.02. 0101.15. 0497a02); М. 62, Maharähulovada Sutta (Đại 
kinh giáo giới La-háu-la); M. 118, Anapanasati Sutta (Kinh quán niệm hơi thở); S. 54.1 - V. 311. 
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— Hãy tu tập quán niệm hơi thở. Nếu Ty-kheo tu tập và tu tập thuần thục 
quán niệm hơi thở thì thân tâm được lắng địu, có giác có quán, tịch diệt, thuần 
nhất, tâm tưởng sáng suốt, tu tập viên mãn. 

Thế nào là tu tập quán niệm hơi thở, tu tập thuân thục thì thân tâm được 
lắng địu, có giác có quán, tịch diệt, thuần nhất, tâm tưởng sảng suốt, tu tập viên 
mãn? Nghĩa là Tỳ-kheo hoặc nương ở xóm làng, thành âp, sáng sớm đắp y, ôm 
bát vào thôn xóm khất thực, khéo giữ thân mình, hộ trì các căn, buộc tâm an 
trụ; khât thực xong trở về trụ xứ, cất у bát, rửa chân, rôi đi vào rừng, hoặc trong 
phòng vắng, hoặc bên gốc cây, hoặc nơi đất trông, ngôi ngay thăng, buộc niệm 
trước mặt, dứt tham ái ở thé gian, lia dục, thanh tinh; đoạn sân hận, thùy miên, 
trao hối và nghi, vượt qua các sự nghi hoặc. Đỗi với thiện pháp, tâm được quyết 
định, xa lìa năm thứ ngăn che, những thứ gây phiền não nơi tâm, làm sức tuệ 
suy kém, là pháp chướng ngại, chăng đạt đến Niết-bàn. 

Quán niệm lúc hơi thở vào, khéo thực tập buộc niệm. Quán niệm lúc hơi thở 
ra, khéo thực tập buộc niệm. 

[Quán niệm vé] hơi thở dài, hơi thở ngắn... 

Nhận biết hơi thở vào toàn thân,? đối với hơi thở vào toàn thân, khéo thực 
tập. Nhận biết hơi thở ra toàn thân, đối với hơi thở ra toàn thân, khéo thực tập. 

Nhận biết hơi thở vào toàn thân khinh ап,! đối với hơi thở vào toàn thân 
khinh an, khéo thực tập. Nhận biết hơi thở ra toàn thân khinh an, đối với hơi thở 
ra toàn thân khinh an, khéo thực tập. 

Nhận biết hỷ... 

Nhận biết lạc... 

Nhận biết tâm hành'!... 

Nhận biết tâm hành lúc hơi thở vào, đôi với sự nhận biết tâm hành lúc thở 
vào, khéo thực tập. Nhận biết tâm hành lúc thở ra, đôi với sự nhận biết tâm hành 
lúc thở ra, khéo thực tập. 

Nhận biết tâm... 


° Nguyên tác: Giác tri nhất thiết thân nhập tức (81—97 8 А 8). Theo Ма-һа Tăng-kỳ luật ЁЁ ll 
wë (7.22. 1425.04. 0254c18): Khi hơi thở vào kháp thân thê, biệt là hơi thở vào kháp thân thé (= A 
ЖЕНЕ Ази 9); 5. 54.1 - V. 311: Sabbakàyappatisamvedi assasissami її (Cảm giác toàn thân, tôi 
sẽ thở vô), HT. Thích Minh Châu dịch. 

9 Nguyên tác: Giác tri nhất thiết thân hành tức nhập tức (#1 —5] £r íT Ë, A M). Đối với cú ngữ “thân 
hành tức” (917 8), Ma-ha Tăng-kỳ luật Æ I ЯН (T.22. 1425.04. 0254c18) gọi là “thân hành ха” 
(341138). S. 54.1 - V. 311 gọi là “thân hành khinh an”: Passambhayam kayasañkharam assasissami ti 
sikkhafi (“An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập), HT. Thích Minh Châu dịch. 

" Тат hành (2b fT, cittasankhàro). SA. 41.6 - Ш. 93 giải thích: Cittappatibaddhatta cittena sahkhariyati 
nibbattiyatiti cittasañkharo (Dùng tâm với tâm, khiên chúng liên tục vận hành và phát sanh, gọi là tâm 
hành). О đoạn kê Чер, SA. 41.6 - Ш. 94 lại giải thích: Ekünatimsacetanapi, заййа са vedanà cati ime 
dve dhammapi citfasankharotveva vuccanti (Bao quát góm có 29 tâm, cùng với hai pháp là tưởng và 
thọ, được goi là tâm hành). 29 tâm ở đây góm 12 tâm sở bát thiện, 8 đại thiện tâm, 5 tâm Sác giới và 4 
tâm Vô Sắc giới. 
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Nhận biết tâm hân hoan"... 

Nhận biết tâm định... 

Nhận biết tâm giải thoát khi thở vào; đôi với sự nhận biết tâm giải thoát khi 
thở vào, khéo thực tập. Nhận biệt tâm giải thoát lúc thở ra, đôi với sự nhận biét 
tâm giải thoát khi thở ra, khéo thực tập. 

Quán sát vô thường... 

Quán sát từ bó"... 

Quán sát vô dục... 

Quán sát tịch diệt khi thở vào, dói với sự quán sát tịch diệt khi thở vào, khéo 
thực tập. Quán sát tịch diệt lúc thở ra, đôi với sự quán sát tịch diệt khi hơi thở 
ra, khéo thực tập. 

Đó goi là tu quán niệm hơi thở, thân an ón, tâm an ón, có giác có quán, tịch 
diét, thuân nhật, tâm tưởng sáng suót, tu tập viên mãn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


804. DOAN TRỪ СТАС TƯỞNG'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Hãy tu tập quán niệm hơi thở. Người tu tập và tu tập thuán thục quán niệm 
hơi thở sẽ đoạn trừ các giác tưởng. Thé nào là tu tập và tu tập thuần thục quán 
niệm hơi thở thì đoạn trừ được các giác tưởng? Nghĩa là Ty-kheo nương nơi 
thôn xóm, thành áp (nhw đoạn kinh trên đã nói đây ай, cho đến) quán sát tịch 
diệt khi hơi thở ra, khéo thực tập. Đó goi là tu tập, tu tập thuân thục quán niệm 
hơi thở thì đoạn trừ các giác tưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


2 Тат duyệt (Ò f8). S. 54.1 — V. 311: Abhippamodayam cittam assasissami ti sikkhati, 'abhippamodayam 
cittam passasissami ti sikkhati (“Với tâm hân hoan, tôi sé thở vô”, vi ây tập. “Với tâm hàn hoan, tôi sẽ 
thở ra”, vị ây tập), HT. Thích Minh Châu dịch. 

з Nguyên tác: Đoạn (Ëf, patinissagga): Từ bó. S. 54.1 - V. 311: Patinissagganupassi assasissamt ti 
sikkhati, ‘раііпіѕѕареапираѕѕї passasissami ti sikkhati (“Quán từ bỏ, tôi sẽ thờ vô”, vị ây tập. "Quán từ 
bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập), HT. Thích Minh Châu dịch. 

14 Đây là 16 hơi thở căn bản của pháp tu quán niệm hơi thở. 16 hơi thở này cũng được trình bày cụ thê 
trong Ma-ha Tăng-kỳ luật РЕТИ ЯС (7:22. 1425.04. 0254с14-0255а04). 

!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.804. 0206b15. Tham chiêu: S. 54.2 - V. 312; 
S. 54.3-4 - V. 313; S. 54.5 - V. 314. 
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Giống như kinh Đoạn trừ giác tưởng; cũng vậy, các kinh Chàng dao động, 
Được quả lớn, Được lợi ích lớn, Được cam lộ, Được cứu cảnh cam lộ, Chứng 
đặc hai диа, bón диа, Бау диа, môi môi kinh cũng nói như vậy. 


Жжжж 


805. ТҮ-КНЕО A-LÊ-SÁT-TRA '5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

— Với pháp quán niệm hơi thở mà Ta đã nói, các thây có tu tập chăng? 

Lúc ấy, trong chúng có Ty-kheo A-lê- sắt-tra!” liên từ chỗ ngôi đứng dậy, 
sửa lại y phục đánh lễ Phật rồi quỳ gói phải sát đất, chắp tay thưa: 

- Bạch Тһе Tôn! Với pháp quán niệm hơi thở mà Тһе Tôn đã nói, con đã 
tu tập. 

Phật hỏi Tỳ-kheo A-lê-sắt-tra: 

— Với pháp quán niệm hơi thở mà Ta đã nói, thây tu tập thé nào? 

Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

— Bach Thé Tôn, dói với các hành thuộc quá khứ, con chăng nghĩ nhớ; các 
hành Ó tuong lai, con cháng sanh vui thích; các hành hién tai, con cháng sanh 
dám nhiém; đôi với các tưởng chướng ngại trong ngoài, con déu khéo trừ diệt 
hoàn toàn. Con đã tu tập quản niệm hơi thở như thê. 

Phát bảo Tỳ-kheo A-lê-săt-tra: 

— Thây đã thật sự tu pháp quán niệm hơi thở mà Ta đã nói, chứ chăng phải 
không tu. Nhung có các Ty-kheo kia so với sự tu tập quản niệm hơi thở của 
thây, họ có phân thăng diệu hơn, vượt trội hơn. Vì sao họ lại thăng diệu hơn, 
vượt trội hơn sự tu tập quán niệm hơi thở của À-lê-săt-tra? Vi các Ty-kheo ây 
ở nơi thôn xóm, thành âp (như kinh trên đã nói đáy du, cho dén) quán tich diét 
khi hơi thở ra, khéo thực tập. Này Ty-kheo A-lê-săt-tra! Đó gọi là tháng diệu 
hơn sự tu tập quán niệm hơi thở của A-lê-săt-tra. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.805. 020625). Tham chiếu: S. 54.6 - V. 314. 
17 A-lê-săt-tra (PJ Æ ҖЕ, Arittha). 
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806. ТОМ GIÁ KÉ-TẦN-NA'!$ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, vào lúc sáng sớm, Тһе Тдп дар у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 


thực. Thọ thực xong, Ngài trở về tinh xá, cất у bát, rửa chân ròi vắt tọa cụ lên 
уа1 vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngồi thiền buổi trưa. 


Lúc ây, vào sáng sóm, Tôn giá Kế-tân-na!9 cũng đắp y, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khát thực, rôi trở về cất y bát, rửa chân và vắt tọa cụ lên vai vào rừng An- 
đà, dén bên gốc cây cách Phật không xa, ngồi thắng yên định, thân tâm chánh 
trực, tư duy thắng diệu. 


Vào buổi chiêu, sau khi xả thiền, số đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Ngài rồi ngòi sang một bên. 


Phật hỏi chúng Ty-kheo: 


- Các Һау có (һау Tỳ-kheo Ké-tán-na không? Tháy а áy ở cách Ta không xa, 
đang ngồi nghiêm trang, thân tâm chăng động, an trụ thắng diệu. 


Chúng Ty-kheo bạch Phật: 


— Bach Thé Tôn! Chúng con thường Һау Tôn giả ду ngồi nghiêm trang, 
khéo thu nhiếp thân, chăng nghiêng, chắng động, chuyên tâm thắng diệu. 


Phật bảo chúng Ty-kheo: 


- Nếu Ty-kheo tu tập tam-muội, thân tâm an trụ, chăng nghiêng, chàng 
dóng, an tru tháng diệu, Ty-kheo áy được tam-muội này, chăng cân siêng năng 
tinh tân, tùy ý muốn liên được. 

Chúng Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Thé nào là tam-muội mà Tỳ-kheo chứng đắc tam-muội áy 
thân tâm chăng động, an trụ nơi thắng diệu? 

Phật bảo chúng Ту-Кһео: 

- Nếu Tỷ-kheo nương ở trong thôn xóm, sáng sớm đắp y, ôm bát vào trong 
thôn xóm khất thực rôi trở vë tinh xá, cất y bát, rửa chân xong vào rừng, hoặc 
trong phòng vắng, hoặc ở chỗ trông, ngồi tu duy buộc niệm... (cho đến) quản 
sát tịch diệt khi hơi thở ra, khéo thực tập. Đó gọi là tam-muội mà Ty-kheo ngôi 
ngay thăng tư duy, thân tâm chăng động, sẽ an trụ tháng diệu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


в Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099. 306. 0206c14). Tham chiếu: $. 54.7 - V. 315. 


9 Kế-tân-na (B S 3I, Beppe) Tuy nhiên trong kinh sô 872; Tap. Ж (7.02. 0099.872. 0220516) lại 
ghi: Kiép-tán-na (27) 96). 
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807. HAI THÁNG ТОА THIÊN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát trú tại rừng Nhất-xa-năng-già-la.?! 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta muốn ở đây tọa thiên trong hai tháng, các thây chớ lui tới, chỉ trừ Tỳ- 
kheo đem thức ăn và khi Bô-tát. 

Sau khi căn đặn xong, Thế Tôn tọa thiền suốt hai tháng trong rừng, không 
có một Ty-kheo nào dám lai vãng, chỉ trừ người thi giá dem thức ăn và lúc Bô- 
tát. Hét hai tháng tọa thiên, Thé Tôn xuát định. Ngài ngôi trước chúng Ту-Кһео 
và bảo: 

- Này các Ty-kheo! Nếu các tu sĩ ngoại đạo đến hỏi các thầy: “Trong hai 
tháng, Sa-món Củ-đàm tọa thiên như thê nào?" Các ау nên đáp: “Suôt hai 
tháng, Như Lai tọa thiên tư duy, an trụ trong pháp quán niệm hơi thở.” Vi sao 
như vậy? Vì trong hai tháng, Ta phân nhiêu an trủ tư duy quản niệm hơi thở. 

Lúc hơi thở vào, quán niệm biết như thật hơi thở vào; lúc hơi thở ra, quán 
niệm biét như thật hơi thở ra. 

Hơi thở hoặc dài hoặc ngắn... 

Cảm giác toàn thân hơi thở vào, quán niệm biết như thật; cảm giác toàn thân 
hơi thở ra, quán niệm biệt như thật. 

An tịnh toàn thân khi thở vào, quán niệm biết như thật;... (cho đến) lăng dịu 
toàn thân hơi thở ra, quản niệm biệt như thật. 

Sau khi biết tất cả ròi, lúc ây Ta nghĩ thâm: “Đây là còn trụ trong tư duy 
thô, nay Та nên dừng sự tư duy ау, hãy tư duy vi (6 khác và an trụ.” Bây giờ, 
Ta liên dừng bát tư duy thô, liên vào tư duy vi tê an trụ, trụ nhiều trong an trụ. 
Khi ду, có ba vị thiên tử, dung sắc tuyệt diệu, đi dén chó Та lúc hừng sáng. Một 
thiên tử nói: 

“Sa-môn Củ-đàm, nay đã đúng lúc!” 

Lại có một thiên tử nói: 

“Đây chưa đúng lúc, chỉ sắp đến thời!” 

Thiên tử thứ ba lại nói: 

“Chăng phải đúng lúc cũng chăng phải sắp đến thời. Đây chính là lúc bậc 
A-la-hán tịch diệt đang tu tập, an trụ.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Nếu nói chân chánh thì đây là chỗ bậc Thánh an trú, chư thiên an trú, 
Phạm thiên an trú, bậc Hữu học an trú, bậc Vô học an trú, Như Lai an trú, người 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.807. 0207a08). Tham chiếu: S. 54.11 - V. 325. 
21 Nhất-xa-năng-già-la (— Ж 8É Il Z£, Icchanangala). 
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chưa được sẽ được, chưa đến sẽ đến, chưa chứng sẽ chứng và bậc Vô học an 
trú pháp lạc trong hiện tại chính là an trú trong pháp quán niệm hơi thở. Đây là 
lời chân chánh. Vì sao như vậy? Vì pháp quán niệm hơi thở là nơi bậc Thánh 
an trú, chư thiên an trú, Phạm thiên an trú... (cho đến) bậc Vô học an trú pháp 
lạc trong hiện tại. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


808. ТОМ GIÁ СА-МА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Ni-câu-luật, thuộc thành Ca-ty-la-vệ. 

Báy giờ, Vương tử Thích Ma-ha-nam đi đến chỗ Tôn giả Ca-ma.? Sau khi 
lạy sát chân Tôn giả, vương tử ngôi sang một bên và thưa: 

— Thưa Tôn giả Са-та! Nơi bậc Hữu học an trú cũng là nơi Như Lai an trú 
chăng? Hay nơi bậc Hữu học an trú khác nơi Như Lai an trú? 

Ty-kheo Ca-ma đáp: 

— Này Ma-ha-nam! Noi bậc Hữu hoc an trú khác với nơi Nhu Lai an trú. 
Này Ma-ha-nam! Bậc Hữu học phân nhiều an trú trong khi đoạn trừ năm thứ 
ngăn che.” Còn nơi Nhu Lai an trú là đã đoạn sạch năm thứ ngăn che, đã nhó 
sạch góc rễ của nó như chặt ngọn cây da-la, khiến chúng không còn sanh trưởng 
nữa, đã thành tựu pháp bất sanh ở đời tương lai. 

Như một thuở nọ, Тһе Tôn đang ngụ ó trong rừng Nhất-xa-năng-già-la. Khi 
ây, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Ta muốn tọa thiên suốt hai tháng trong rừng này, 
các Tỳ-kheo chớ nên lai vãng, chỉ trừ Tỳ-kheo mang thức ăn và khi Bô-tát (như 
kinh trên đã nói đây йй, cho đến) Vô hoc an trú pháp lạc trong hiện tại.” 

Vì thê nên biết, này Ma-ha-nam, bậc Hữu học an trú khác nơi Như Lai an trú. 

Vương tử Ma-ha-nam nghe Tỳ-kheo Ca-ma nói xong thì hoan hỷ, liên rời 
chỗ ngôi, đứng dậy cáo từ. 


KKK 


809. QUÁN ВАТ TINH СОС DOAN” 
Tôi nghe như vây: 


22 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.808. 0207b06). Tham chiếu: $. 54.12 - V. 327. 
23 Ca-ma (ili ES) là viết tắt tên của Tôn giả Lomasakambhiya. 

^ Tham chiếu: S. 54.12 - V. 327: Yepi te, avuso таһапата, bhikkhü sekhà appattamanasa anuttaram 
yogakkhemam patthayamana viharanti (Né ày Hién giả Mahanama, những Ty-kheo nào là bác Hữu hoc, 


tâm chưa thành tựu, đang sông cần cầu vô thượng an бп khói các khó ách; sau khi đoạn tận năm triển 
Cái, những у1 ду trú), HT. Thích Minh Châu dịch. 


25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.809. 0207521). Tham chiếu: $. 54.9 - V. 320. 
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Một thời, đức Phát ngụ tại thôn Kim Cương, bên bờ sông Bạt-cầu-ma,? 
trong rừng Tát-la-lê.” 

Вау giờ, Thé Tôn giảng nói cho các Ty-kheo nghe vé pháp quán bát tịnh, 
khen ngợi pháp quán bát tịnh. Ngài day: 

— Các Tỳ-kheo hãy tu tập quán bát tịnh. Người nào tu tập thuán thục sé được 
phước quả lớn và lợi ích lớn. 

Sau khi tu quán bất tịnh, các Tỳ-kheo đều hết sức chán ghét thân, hoặc có 
người dùng dao tự sát, hoặc có người uóng thuốc độc, hoặc có nguói treo cô, 
hoặc có người lao vào vách núi tự sát, hoặc có người nhờ Ту-Кһео khác đoạt 
mang mình. Có Ty-kheo khác cuc kỳ nhàm chán, ghê tóm sự bát tịnh nén đi đến 
nhà của một Phạm chí ngoại đạo tên Lộc Lâm và nói với ông ду: 

— Hiền giả, làm ơn giết tôi giùm, у bát này tôi xin tặng lại Hiên giả. 

Lộc Lâm liên theo lời yêu cầu giết chết Ty-kheo kia. Lúc Lộc Lâm đi đến 
bờ sông dé rửa dao, có thiên ma ở giữa hư không khen ngợi ông ấy: 

— Lành thay! Lành thay! Hiền giả được vô lượng công đức, vì có thê khiến 
cho các Sa-môn Thích tử trì giới có đức, khiến người chưa độ được độ, người 
chưa giải thoát được giải thoát, người chưa châm dứt sự sóng khiến cho được 
chấm dứt sự sóng, người chưa chứng đắc Niết-bàn khiến cho chứng đắc Niét- 
bàn, y bát và các tạp vật lợi dưỡng lâu dài khác đều thuộc về ông. 

Вау giờ, nghe lời ca ngợi này, Lộc Lâm càng tăng thêm tà kiến xáu ác, nghi 
thâm: “Hôm nay, ta đã thật sự làm điều phước đức lớn, giúp cho các Sa-môn 
họ Thích, những người trì giới công đức, người chưa độ được độ, người chưa 
giải thoát được giải thoát, người chưa châm dứt sự sông khiến cho được châm 
dứt sự sông, người chưa chứng đắc Niết-bàn khiến cho chứng đắc Niết-bàn, y 
bát và các tạp vật thuộc vé ta.” Thé ròi, tay cầm dao bén, Lộc Lâm đi đến khắp 
phòng xá, chỗ kinh hành, phòng riêng, phòng tọa thiền, gặp các Ty-kheo liền 
bảo: “Những Sa-món nào trì giới có đức mà chưa được độ ta sẽ độ cho, người 
chưa giải thoát ta sẽ giải thoát cho, người chưa châm dứt sự sông ta sẽ chấm dứt 
sự sông cho, người chưa được Niết-bàn ta sẽ khiến cho được Niết-bàn.” 


Lúc ду, các Tỳ-kheo chán ghét thân liền ra khói phòng, nói với Lộc Lâm: 


— Tôi chưa được độ, nhờ ông độ giúp; tôi chưa được giải thoát, nhờ ông giải 
thoát giúp cho; tôi chưa châm dứt sự sống, nhờ ô Ông giúp tôi chấm dứt sự sóng; 
tôi chưa được Niét-bàn, nhờ ông giúp tôi được Niét-bàn. 


Lộc Lâm liên cám dao giết chết Ty-kheo á ây, lần lượt giết đến sáu mươi người. 


5 Kim Cương (S: BIl) dịch nghĩa của Vajji, tức Bạt-kỳ (6). 
ki Bat-cáu- -ma hà (EREM, Vaggumudā), thượng lưu của sông Hăng, hiện nay gọi là sông Bagmati, 
khói nguôn từ cao nguyên Nepal. 


% Tát-la-lê (BE ЕЖ). Phiên Phan ngữ ЕЛЕНЕ (7.54. 2130.09. 104706) gọi là cây sam mộc (% Ж), 
một loại cây thân gô, thuộc bộ Tùng Bách (Pinales). 
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Đến ngày rằm, trong giờ thuyết giới, Thế Tôn ngồi trước đại chúng, hỏi Tôn 
giá A-nan: 

— Này A-nan! Do nhán gi, duyén gi mà chüng Ty-kheo bóng tró nén thua 
thớt, giảm bớt gần hết? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thé Tôn đã giảng nói cho các Tỳ-kheo nghe về pháp tu | quán bát tinh, ngợi 
khen pháp quán bất tịnh. Chúng Ty-kheo tu tập pháp аду rôi liền cực kỳ chán 
ghét thân, (nhu đoạn kinh trên đã nói đây йи, cho đến) giết chết đến sáu mươi 
Tỳ-kheo. Bạch Thé Tôn, vì nhân duyên ấy nên khiến cho chúng Tỳ-kheo trở 
nên thưa thớt, giảm bớt gần hết. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài nói lại pháp khác 46 
khiến cho các Tỳ-kheo nghe xong tỉnh tấn tu tập trí tuệ, được niềm vui từ Chánh 
pháp và được sống an vui trong Chánh pháp. 

Phật bảo A-nan: 

— Vậy thì hôm nay Ta sẽ lần lượt nói về chỗ an trú vi tế, tùy thuận khai mở 
tinh giác, khiến cho những pháp ác, bất thiện đã khởi hoặc chua khói nhanh 
chóng dứt bặt. Ví như trời trút mưa lớn, bụi bặm đã bay lên hoặc chưa bay lên 
đêu có thê khiến nó tan biến. Cũng thế, Tỳ-kheo an trú chỗ vi tế có thể khiến 
cho những pháp ác, bất thiện đã khởi hoặc chưa khởi nhanh chóng dứt bặt. 

Мау А-пап! Тһе пао gọi là chỗ an trú vi tế, tu tập thuần thục, tùy thuận khai 
mở tỉnh giác thì khiến cho các pháp ác, bất thiện đã khởi hoặc chưa khởi nhanh 
chóng dứt bặt? Đó chính là an trú trong pháp quán niệm hơi thở. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Thé nào gọi là tu tập an trú trong pháp quán niệm hơi thở, tùy thuận khai 
mở tỉnh giác, có thé khiên cho pháp ác, bất thiện đã khởi hay chưa khởi đều 
dứt bặt? 

Phật bảo A-nan: 

— Nếu Tỳ-kheo nương nơi thôn xóm, (như kinh trên đã nói đây ай, cho đến) 
lắng diu toàn thân hơi thở ra, quán niệm biết như thật. Hãy học tập như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 

KKK 
810. MỘT PHÁP HỘI DÚ NHIÊU PHÁP” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại thôn Kim Cương, bên sông Bat-cáu-ma, trong 
rừng Tát-la-lê. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.810. 0208a09). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.815. 0209b15); М. 118, Anapanasati Sutta (Kinh quán niệm hoi thở); S. 54.13 - V. 328. 
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Вау giờ, Tôn giả A-nan một mình ở chó văng, tư duy thiền quán và khởi 
suy nghĩ: 

— Liệu có một pháp nào mà khi tu tập và tu tập thuần thục sẽ khiến cho bốn 
pháp dày đủ, bốn pháp đã đầy đủ thì bảy pháp đây đủ, bảy pháp đã đây đủ thì 
hai pháp sẽ đây đủ сһӣпр?30 

Sau khi xả thiền, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi 
sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Lúc con một mình ở chỗ vắng, thiền định tư duy và khởi 
lên suy nghĩ răng: “Liệu có một pháp nào mà khi tu tập và tu tập thuân thục sẽ 
khiến cho bốn pháp được đầy đủ... (cho đến) hai pháp được đây đủ.” Hôm nay, 
con xin hỏi Thé Tôn: “Lë nào có một pháp mà khi tu tâp, tu tập thuần thục có 
thé khiến... (cho đến) hai pháp được đây đủ chăng?” 

Phật bảo А-пап: 

— Có một pháp mà khi đã tu tập thuần thục... (cho đến) có thé làm cho hai 
pháp được đây đủ. Một pháp ấy là gì? Đó là quán niệm hơi thở, khi đã tu tập 
thuần thục có thé khiến cho bốn niệm xứ đây đủ, bón niệm xứ đã đây đủ thì bảy 
giác phần đầy đủ, bảy giác phần đầy đủ thì minh và giải thoát đầy đủ. 

Thế nào là tu quán niệm hơi thở thì bốn niệm xứ dày đủ? Nghĩa là Ty-kheo 
nương nơi thôn xóm... (cho đến) lắng diu toàn thân hơi thở ra, quán niệm biết 
như thật. Hãy học tập như vậy! 

Này A-nan! Cũng thế, vị Thánh đệ tử lúc niệm hơi thở vào nên thực tập như 
niệm hơi thở vào; lúc niệm hơi thở ra nên thực tập như niệm hơi thở ra, cả hơi 
thở hoặc dài hoặc ngăn. Lúc niệm hơi thở vào thì toàn thân деп nhận biết nên 
thực tập như niệm hơi thở vào; lúc niệm hơi thở ra nên thực tập như niệm hơi 
thở ra. Lúc niệm hơi thở vào thì thân hành khinh an nên thực tập như niệm hơi 
thở vào thân hành khinh an. Lúc niệm hơi thở ra thì thân hành khinh an nên 
thực tập như khi niệm hơi thở ra thân hành khinh an. Lúc đó, vị Thánh đệ tử an 
trú trong quán niệm thân trên thân. Nêu khác với thân thì nó cũng được tư duy 
theo thân của Tỳ-kheo như vậy. 

Nếu có lúc, vị Thánh đệ tử nhận biết hỷ, nhận biết lạc, nhận biết tâm hành, 
nhận biết tâm hành văng lặng lúc niệm hơi thở vào thi thực tập như tâm hành 
văng lặng khi niệm hơi thở vào; tâm hành văng lặng lúc niệm hơi thở ra thì thực 
tập như tâm hành văng lặng lúc niệm hơi thở ra. Nghĩa là lúc đó, vị Thánh đệ 
tử an trụ trong quán niệm thọ trên thọ. Nếu lại có thọ khác thì nó cũng được tư 
duy theo thọ của Ty-kheo. 

Có lúc, vị Thánh đệ tử nhận biết tâm, nhận biết tâm vui, tâm định, tâm giải 
thoát lúc niệm hơi thở vào thì thực tập như niệm hơi thở vào; tâm giải thoát lúc 


30 Một pháp chỉ cho pháp tu quán niệm hơi thở. Bốn pháp chỉ cho tứ niệm xứ. Вау pháp chỉ cho bảy 
giác chi. Hai pháp chỉ cho minh và giải thoát. 
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niệm hơi thở ra thì thực tập như tâm giải thoát lúc niệm hơi thở ra. Nghĩa là vị 
Thánh đệ tử lúc ấy an trụ trong quán niệm tâm trên tâm. Nếu có tâm khác thì nó 
cũng được tư duy theo tâm của Ty-kheo. 

Nếu vị Thánh đệ tử lúc quán vô thường, quán từ bỏ, vô dục, tịch diệt thì 
nên thực tập như quán vô thường, từ bỏ, vô dục, tịch diệt. Nghĩa là vị Thánh đệ 
tử lúc ду an trú trong quán niệm pháp trên pháp. Nếu có pháp khác thì nó cũng 
được tu duy theo pháp của Ty-kheo. 

Đó gọi là tu quán niệm hơi thở thì đầy đủ bốn niệm xứ. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Đó là tu tập quán niệm hơi thở khiến cho bốn niệm xứ đây đủ. Vậy tu bốn 
niệm xứ thế nào để cho bảy giác phần được đầy đủ? 

Phật bảo A-nan: 


— Nếu Ty-kheo an trụ trong quán niệm thân trên thân, an tru trong quán 
niệm ấy rồi, buộc niệm an trụ không quên, lúc â ây khéo tu niệm giác phân. Tu 
niệm giác phân rồi nên niệm giác phân đầy đủ. Khi niệm giác phân đã dày đủ 
rôi thì đôi với pháp chọn lọc, suy lường, lúc â ây phương tiện tu trạch pháp giác 
phán. Tu trach pháp giác phân rói nên trach pháp giác phân được dày dú. Dói 
với pháp chọn lọc, phân biệt, suy lường ròi được phương tiện tinh tân, lúc ду 
khéo tu tập tinh tân giác phân. Tu tập tinh tân giác phân rồi nên tinh tán giác 
phân đây đủ. Phương tiện tinh tân đây đủ rồi nên tâm hoan һу, lúc ду phương 
tiện tu һу giác phân. Tu hý giác phân ròi thi hy giác phán đầy đủ. Hy giác phán 
dày đủ ròi thì thán tám khinh an, Бау giờ khéo tu khinh an giác phân. Tu khinh 
an giác phân rôi thì khinh an giác phân được đây đủ. Khinh an giác phán đây 
đủ rôi thì được tam-muội, bây gio tu định giác phân. Tu định giác phân rôi định 
giác phân đây đủ. Định giác phân dày đủ thì tham vả lo châm dứt, được bình 
đăng xả, bấy giờ phương tiện tu xà giác phân. Tu xả giác phần rồi thì xà giác 
phán đây đủ. Với các niệm xứ thọ, tâm, pháp trên pháp cũng nói nhu thê. Nhu 
thế gọi là tu bốn niệm xứ đây đủ bảy giác phân. 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Đây gọi là tu bốn niệm xứ dày đủ bảy giác phân. Vậy tu 
bảy giác phân thế nào để đây đủ minh và giải thoát? 

Phật bảo А-пап: 

— Nếu Tỳ-kheo tu niệm giác phân, nương vào viễn ly, nương vảo vô dục, 
nương vào diệt tận, hướng đên xả ly; tu niệm giác phần rồi thì đầy đủ minh và 
giải thoát... (cho đến) tu xả giác phán, nuong vào vién ly, nuong vào vó duc, 
nương vào diệt [tận], hướng đến xả ly. Nhu váy, tu xả giác phân rói thì đầy đủ 
minh và giải thoát. А-пап! Đó gọi là pháp pháp nương nhau, cùng thám nhuân 
nhau. Mười ba pháp ấy, một pháp làm tăng thượng, một pháp làm cửa ngõ, thứ 
lớp tăng tiến, tu tập viên mãn. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


811. TY-KHEO KHÁC HỎI PHẬT (2)! 


812. PHẬT HỎI CÁC TY-KHEO (4)? 
Сйпе vậy, kinh “T)-kheo khác hỏi Phát" và kinh “Phát hỏi các Tỳ-kheo” 
cũng nói tương tự như kinh trên." 
xxx 


813. ТОМ GIÁ KIM-TY-LA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại thôn Kim-ty-la,? trong rừng Kim-ty. 

Вау giờ, Тһе Tôn nói với Tôn giả Kim-ty-la: 

— Hôm nay, Như Lai sẽ nói về sự siêng năng tu tập bốn niệm xứ. Hãy lăng 
nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho thây. 

Thế Tôn lặp lại ba lần như vậy, trong khi đó, Tôn giả Kim-ty-la vẫn ngồi im 
lặng. Bây giờ, Tôn giả А-пап nói với Tôn giả Kim-ty-la: 

— Đại sư đang chỉ dạy Tôn giả đó! 

Lặp lại ba lần như vậy. 

Tôn giả Kim-ty-la nói với Tôn giả А-пап: 

— Tôi đã biết rôi, thưa Tôn giả A-nan! Tôi đã biết rồi, thưa Tôn giả họ 
Cù-đàm!”° 

Вау giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Kính bach Thé Tôn! Thật là đúng lúc. Kính bạch Thé Tôn! Thật là đúng 
thời. Kính bạch Thiện Thé! Xin hãy vì các Ту-Кһео mà giảng nói vé sự siêng 
năng tu tập bôn niệm xứ. Các Ту-Кһео nghe xong sẽ phụng hành. 

Phật bảo A-nan: 

- Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ giảng nói cho các tháy nghe. 
Ty-kheo khi niệm hơi thở vào thi tu tập theo hơi thở vào... (cho dén) khi hoi 


31 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.811. 0208с10). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.815. 0209b15); М. 118, Anapanasati Sutta (Kinh quán niệm hơi thở); S. 54.15 - V. 334; S. 54.16 
- \. 335. 


3 Nguồn tham chiếu nhu kinh số 811; Tap. Ж (7.02. 0099.811. 0208c10). 

3 Tức là kinh số 810; Tap. ## (7.02. 0099.810. 0208a09) và các kinh tương tự dùng dé tham chiếu. 
34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.813. 0208с12). Tham chiếu: S. 54.10 - V. 322. 
35 Kim-ty-la (£ ЁЁ, Kimbila). 

36 Cù-đàm (Æ &) ở đây chi cho Tôn giả A-nan, goi theo dòng họ. 
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thở ra văng lặng thì tu tập theo hơi thở ra vắng láng.?? Вау giờ, vị Thánh đệ tử 
khi niệm hơi thở vào thì tu tập niệm theo hơi thở vào... (cho đến) an tịnh thân 
hành* khi thở ra và tu tập theo an tịnh thân hành khi thở ra. Lúc ấy, vị Thánh 
đệ tử an trú chánh niệm quán thân trên thân. VỊ Thánh đệ tử khi đã an trú chánh 
niệm quán thân trên thân ròi, như vậy vị ду khéo biết quán tưởng” bên trong. 

Phật lại hỏi Tôn giả А-пап: 

— Ví nhu có người cưỡi cỗ xe nghiêng ngả từ phương Đông đi đến, bấy giờ 
bánh xe có lăn, chạy lên các gò đôi không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Có lăn, chạy lên chúng. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Cũng vậy, vị Thánh đệ tử khi niệm hơi thở vào thì tu tập theo niệm hơi thở 
vào... (nhw thé cho đến) khéo biết quán tưởng bên trong. Вау giờ, vị Thánh đệ 
tử giác tri vé hý... (cho đến) tu tập giác tri về an tịnh tâm hành.® Vị Thánh đệ 
tử an trú chánh niệm quán thọ trên thọ. Khi đã an trú chánh niệm quán thọ trên 
thọ rói, như vậy vị áy khéo biết quán tưởng bên trong. Ví như có người cưỡi có 
xe nghiêng ngả từ phương Nam đi đến, bấy giờ bánh xe có lăn, chạy lên các gò 
đôi không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Có lăn, chạy lên chúng. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Cũng vậy, vị Thánh đệ tử an trú chánh niệm quán thọ trên thọ thì vị ду 
khéo biết quán tưởng bên trong. Bấy giờ, vị Thánh đệ tử giác tri về tâm, giác tri 
về tâm hỷ lạc, về tâm an định, về tâm giải thoát khi hơi thở vào thì vị ây tu tập 
theo tâm giải thoát khi hơi thở vào; tâm giải thoát khi hơi thở ra thì vị ấy tu tập 
theo tâm giải thoát khi hơi thở ra. Bấy giờ, vị Thánh đệ tử an trú chánh niệm 
quán tâm trên tâm. Như vậy, khi vị Thánh đệ tử đã an trú chánh niệm quán tâm 
trên tâm rôi thì vị ây khéo biết quán tưởng bên trong. Ví như, có người cưỡi cỗ 
xe nghiêng ngả từ phương Tây đi đến, bây giờ bánh xe có lăn, chạy lên các gò 
đôi không? 


37 Nguyên tác: Diệt xuất tức thói, như diệt xuất tức học (НЕ, A139 Н BL 28). Diệt (3X) ở đây dùng 
ở nghĩa “tức diệt” (4&3), cô dich là “tịch diệt” (21) hoặc “khinh an” (#42). Trong 16 hơi thở điêu 
thân theo Ma-ha Tăng-kỳ luật ЛЕЖЕ (T.22. 1425.4. 0255a03) thì hơi thở 16 chính là: A EIR IF 
ЖП А. БА, НЕЕ HH BEL (Khi thở vào tịch diệt, biét là thở vào tịch diệt; Khi thở ra tịch diệt, biét 
là thở ra tịch diệt), HT. Thích Phước Sơn dịch. 

38 Nguyên tác: Thân hành chỉ tức (£t fT 1E Ek). Chỗ khác ghi “nhất thiết thân hành tức, thân hành hưu 
tức, thân tức” (—9] # £1 R/ E £r VK E. / 8 8). Niệm thân kinh 2 3 2% (T.01. 0026.81. 0555b14) ghi là 
“học chỉ thân hành” (# IE £r fT). Ma-ha Tăng-k) luật E T IRIE (T.22. 1425.4. 0254c18) ghi là “thân 
hành xà" (8 f11&). S. 54.10 - V. 322: Passambhayam kãyasankhäram (An tịnh thân hành). 

39 Nguyên tác: Tư duy (ДӘ), tên gọi khác chỉ cho “tưởng” (48, vitakka). 

40 Nguyên tác: Y hành (247). 
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Tôn giả А-пап bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Có lăn, chạy lên chúng. 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Cũng vậy, vị Thánh đệ tử giác tri về tâm... (cho đến) tâm giải thoát khi 
hơi thở ra thì vị ây tu tập theo tâm giải thoát khi hơi thở ra. Như vậy, vị Thánh 
đệ tử bây giờ an trú chánh niệm quán tâm trên tâm, vị ау khéo biệt quán tưởng 
bên trong, khéo dứt bó tham lam, sâu não đôi với thân, tho và tâm. Bây gió, vi 
Thánh đệ tử an trú chánh niệm quán pháp trên pháp. Khi đã an trủ chánh niệm 
quán pháp trên pháp rôi thì vi ау khéo biét quán tưởng bên trong. 

Мау A-nan! Ví như, có người cưỡi cỗ xe nghiêng ngả từ phương Bắc đi đến, 
bây giờ bánh xe có lăn, chạy lên các gò đôi không? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

- Kính bach Thé Tôn! Có lăn, chạy lên chúng. 

Тһе Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— Cũng vậy, vị Thánh đệ tử an trú chánh niệm quán pháp trên pháp thì vị ây 
khéo biệt quán tưởng bên trong. Này A-nan! Đó gọi là Ty-kheo tinh cân nô lực 
tu tập bôn niệm xứ. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


814. NIÊM HƠI THỞ RA VÀO (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo сас Ty-kheo: 

- Hãy tu tập niệm hơi thở ra vào.“ Khi đã tu tập niệm hơi thở ra vào và tu 
tập thuân thục rôi thì thân không mệt mỏi, mắt cũng không đau nhức, vị ây tùy 
thuận quán an trụ lac, giác tri lạc, không dám nhiêm lạc. 

Thé nào là tu tập niệm hơi thở ra vào giúp thân không mệt mỏi, mát cũng 
không đau nhức, quán tùy thuận an trụ lạc, giác ігі lạc, không dám nhiễm lạc? 
Nghĩa là Ty-kheo nương nơi thôn xóm... (cho dén) khi quán sát hơi thở ra văng 
lặng thi уі ây tu tập theo hơi thở ra văng lặng. Đây gọi là tu tập niệm hơi thở ra 
vào, giüp thân không mệt mỏi, mặt cũng không đau nhức, quán tùy thuận an tru 
lạc, giác trị lạc, không dám nhiém lạc. Việc tu tập niệm hơi thở ra vào nhu vậy 
sẽ chứng дас quả vi lớn, được lợi ích lớn. 


*! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.814. 0209a23). Tham chiếu: S. 54.8 - V. 316. 
42 Nguyên tác: An-na-ban-na niệm (229696, апарапа). 
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Tỳ-kheo nào muốn ly dục, ly bất thiện pháp, có giác có quán, an trú hỷ lạc 
được sanh ra do sự viễn ly, chứng đạt và an trú Thiên thứ nhất thì vị Tỳ-kheo ấy 
phải tu tập quản niệm hơi thở ra vào. Việc tu tập niệm hơi thở ra vào như vậy 
sẽ chứng đắc quả у1 lớn, được lợi ích lớn. 

Tỳ-kheo nào muốn câu chứng đạt Thiên thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tu 
thì vị áy phải có dày đủ Từ, Bi, Hy, Xà, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở 
hữu nhập xứ và Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ, dứt sạch ba kiết; Бау gió Vi 
ду chứng đắc quả vị Tu-đà-hoàn. Đến khi ba kiét đã sạch, tham, sân, si đã giảm 
thì vị ây đắc quả Tư-đà-hàm. Khi năm hạ phân kiết sử đã đứt sạch thì vị ấy đắc 
quả A-na-hàm. Khi đã thành tựu năng lực thân thông vô lượng đó là Thiên nhĩ 
thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Sanh tử thông, Lậu tận thông [thì vị ây 
đắc quả A-la-hán]. 

Như vậy, Tỳ-kheo cần phải tu tập quán niệm hơi thở ra vào. Việc tu tập 
niệm hơi thở ra vào như vậy sẽ chứng đặc quả vi lớn, được lợi ích lớn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KK K 


815. BÓ-TÁT® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an cư mùa mưa tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, số đông các Thượng tọa Thanh văn đêu an cư ở xung quanh Thế 
Tôn, có vị thì ở bên gốc cây, có vị thì ở trong hang động. 

Khi ấy, có nhiều Tỳ-kheo trẻ tuôi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngôi 
sang một bên. Đức Phật vì các Tỳ-kheo trẻ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hý.“ Sau khi vì các Ty-kheo mà thuyết pháp, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy rôi, Thé Tôn an trú trong tĩnh lặng. 

Các Tỳ-kheo trẻ nghe đức Phật chỉ dạy xong, đêu hoan hỷ và tùy hỷ, rời 
khói chỗ ngồi, cúi lay sát chán Phật rôi lui ra. 

Sau đó, các Tỳ-kheo trẻ đến chỗ các Tỳ-kheo Thượng tọa, đảnh lễ các Tỳ- 
kheo Thượng tọa rôi ngôi sang một bên. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo Thượng tọa suy nghĩ: “Chúng ta nên nhiếp thọ các 
Tỳ-kheo trẻ này. Hoặc một người nhiếp thọ một người, hoặc một người nhiếp 
thọ hai người, hoặc một người nhiếp thọ ba người, hoặc một người nhiếp thọ 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.815. 0209515). Tham chiếu: Tap. % (7.02. 
0099.803. 0206a14); Тар. a (T.02. 0099.810-812. 0208а09-с10); M. 118, Anapanasati Sutta (Kinh 
quán niệm hơi (hở); 5. 54.13-16 - V. 328-35. 

44 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, Ж, КЁ, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. HỆ (7.02. 0099.92. 0023с18). 
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nhiều người.” Nghĩ như thê xong, các Tỳ-kheo Thượng tọa liền nhiếp thọ, hoặc 
một người nhiếp thọ một người, hoặc một nguói nhiép tho hai nguói, hoác mót 
người nhiếp tho ba người, hoặc một người nhiếp thọ nhiêu người, thậm chí có 
Thượng tọa nhiếp thọ đến sáu mươi người. 

Вау giờ là ngày rám, đúng thời BÓ-tát, Тһе Tôn trải tòa ngôi ở trước đại 
chúng. Sau khi nhìn khắp chúng Tỳ-kheo xong, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Hôm nay, Như Lai rất hoan һу vì thấy các thầy 
Ty-kheo đã làm những việc chính đáng. Thé nén, này các Ty-kheo! Hãy nó lực 
tinh tán! 

Tại nước Xá-vệ này, sau khi vừa kết thúc tháng Са-46,45 có các Ty-kheo du 
hành trong nhân gian nghe tin Thế Tôn khi vừa kết thúc tháng Ca-dé và may y 
đã xong, Ngài sẽ йар у, ôm bát du hành trong nhân gian ở nước Xá-vệ nên сас 
Tỳ-kheo này dàn đến nước Xá-vệ. Sau khi thu dọn y bát уа rửa chân xong, các 
Tỳ-kheo này đồng đến chỗ Thế Tôn, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. 


Bấy giờ, Thé Tôn vì các Ту-Кһео du hành trong nhân gian mà thuyết pháp, 
mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ. Sau khi vì các Ty-kheo mà thuyết 
pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho các Ty-kheo hoan hy гбі, Тһе Tôn 
an trú trong tĩnh lặng. 

Các Ty-kheo du hành trong nhân gian nghe Phật nói pháp xong, déu hoan hy 
và tùy hy, rời khỏi chỗ ngồi, lay sát chân Phật rồi lui ra. Ho đến chó các Tỳ-kheo 
Thượng tọa, cúi lạy sát chân các Ty-kheo Thượng tọa rôi ngôi sang một bên. 

Lúc ây, các Tỳ-kheo Thượng tọa suy nghĩ: “Chúng ta nên nhiếp thọ các Tỳ- 
kheo du hành trong nhân gian này, hoặc một người nhiếp thọ một người, hoặc 
một người nhiếp thọ hai người, hoặc một người nhiếp thọ ba người, hoặc một 
người nhiếp thọ nhiều người.” Nghĩ như thế xong, các Tỳ-kheo Thượng tọa 
liên nhiếp thọ, hoặc một người nhiệp thọ một người, hoặc một người nhiếp thọ 
hai người, hoặc một người nhiếp thọ ba người, thậm chí có Thượng tọa nhiếp 
thọ đến sáu mươi người. Các Tỳ-kheo Thượng tọa ây nhiếp tho các Ty-kheo du 
hành trong nhán gian, vi ho mà giáo giói, truyén day, giüp ho khéo biét thi tu 
truóc sau. 

Bây giờ là ngày răm, đúng thời BÓ-tát, Thé Tôn trái tòa ngôi ở trước đại 
chúng. Sau khi nhìn khắp chúng Tỳ-kheo xong, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Này các Тў-Кһео! Như Lai rất hoan hý vì các thầy 
làm điều chính đáng. Như Lai rất vui vì các thầy đã làm điều chính đáng. 


Мау các Ty-kheo! Các đức Phật quá khứ cũng có chúng Tỳ-kheo làm điều 
chính đáng giông như chúng Ty-kheo hiện tại này. Các đức Phật ở tương lai 
có các chúng Tỳ-kheo cũng sẽ như vậy, cũng làm điêu chính đáng giống như 


45 Ca-đê nguyệt (ШК Н, Kattikamása): Tính theo âm lich Ап Độ là khoảng từ 16 tháng 9 đến 15 
tháng 10. 
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các Ty-kheo hiện tại này. Vi sao như vậy? Vì các Ty-kheo trưởng lão trong đại 
chúng hiện tại này, có vị đã chứng đắc Thiên thứ nhất, có vị đã chứng đắc Thiên 
thứ hai, có vị đã chứng đắc Thiên thứ ba, có vị đã chứng đắc Thiền thứ tư, có 
vị an trú dày đủ Từ, Bi, Ну, Xà, Không nhập xứ, Thức nhập xứ, Vô sở hữu xứ, 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Có Tỳ-kheo đã dứt sạch ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, không rơi vào 
đường ác, quyết định hướng thăng đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn bảy lần 
sanh trở lại cõi trời hoặc cõi người sẽ vượt thoát khó đau. 

Cũng có Tỳ-kheo đã dứt sạch ba kiết sử, giám thiéu tham, sán, si, chứng 
quả Tu-dà-hàm. 

Cũng có Ty-kheo đã dứt sạch năm ha phán kiét sử,“ chứng quả A-na-hàm, 
đạt đến Bát-niét-bàn, không còn sanh trở lại cõi đời này. 

Cũng có Tỳ-kheo đạt đến cảnh giới thân thông vô lượng, đó là Thiên nhĩ 
thông, Tha tâm thông, Túc mạng thông, Sanh tử thông và Lậu tận thông. 

Cũng có Tỳ-kheo tu quán tưởng bất tịnh 46 đoạn trừ tham dục, tu tập tâm 
từ dé đoạn trừ sân hận, tu quán tưởng vô thường 46 đoạn trừ ngã mạn, tu quán 
niệm hơi thở ra vào dé đoạn trừ giác tưởng. 

Thé nào gọi là Tỳ-kheo tu quán niệm hoi dé đoạn trừ giác tưởng? Nghĩa là 
Tỳ-kheo nương vào thôn xóm... (cho đến) quán niệm hơi thở ra vắng lặng và tu 
tập theo quán niệm hơi thở ra văng lặng. Đó gọi là tu tập quán niệm hơi thở ra 
vào dé đoạn trừ giác tưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


816. ВА HOC PHÁP (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có ba học pháp. Là ba học pháp nào? Đó là tăng thượng giới học,” tăng 
thượng định hoc,?? tăng thượng tuệ học.°' 


46 Nguyên tác: Tam-bó-dé (= 55 f£). 

47 Nguyên tác: Ngũ hạ phân kiết (Tt. F 27%, pañca orambhagiya samyojana), gồm: (i) Tham dục (ЖЖ, 
kamaraga), (ii) Sân khuê (BË =, vyapada), (іш) Thân kiên (3 F, sakkayaditthi), (iv) Giới сат thủ (ELS 
W, silabbataparamasa), (v) Nghi (8, vicikiccha). 

48 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.816. 0210206). Tham chiêu: А. 3.90 - I. 235. 

^ Tăng thượng giới học (4 ЕЖ, Adhisilasikkha). 

50 Tăng thượng y học (2 Е 28, Adhicittasikkha): Tăng thượng tâm, chỉ cho định hoc. 

51 Tăng thượng tué học (32 Е & 8,  Adhipaññasikka). 
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Khi ây, Thê Tôn liên nói kệ: 


Người đây đủ ba học, Là Tỳ-kheo chánh hạnh, 
Giói, tâm, tuệ tăng thượng, Siêng tu ba pháp này, 

Là thành lũy vững chắc, Thường thủ hộ các căn. 
Ban ngày cũng như đêm, Đêm cũng như ban ngày, 
Trước cũng giông như sau, Sau cũng giống như trước, 
Cao cũng giông như thấp, Tháp cüng gióng nhu cao. 
Vô lượng các tam-muói, Chiếu sáng khắp các phương, 
Đây gọi là đường giác, Sự thanh lương bậc nhất. 
Dứt trừ sạch vô minh, Tâm hoàn toàn giải thoát," 
Ta là dáng Giác Ngộ, Minh và Hạnh tròn đây. 
Chánh niệm luôn an trú, Tâm kia được giải thoát, 


khi thân hoại mạng chung, Như dầu hết đèn tắt. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


* * * 


817. ВА HOC PHÁP (2)? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Lai cũng có ba hoc pháp. Là ba hoc pháp nào? Đó là tăng thượng giới hoc, 
tăng thượng dinh học” và tăng thượng tuệ học. 

Тһе nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là Ty-kheo khéo an trú vào ĐIỚI 


Ba-la-đề-mộc-xoa, đây đủ luật nghi, oai nghi, hành xứ, có tâm sợ hãi ngay cả 
với những lỗi nhỏ nhặt, khéo giữ gin học 0101. 


Thé nào là táng thuong dinh hoc? Nghia là Ty-kheo lia bó duc và các pháp 
bát thiện,... (cho đến) an trú đầy đủ vào Thiền thứ tư. 


Thế nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là Ty-kheo biết như thật đây là 
Thánh đề vé khó, biết như thật Thánh dé vé nguyên nhân của khó, biết như thật 
Thánh đề về khó diệt và biết như thật Thánh đề về con đường đưa đến khó diệt. 
Đây gọi là tăng thượng tuệ hoc. 

Bây giờ, Thé Tôn lại nói kệ: 

(Giống như bài kệ kinh 816 ở trên). 


Nguyen tác: Thiện giải thoát (Ж 872, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tap (T. 02. 0099.22. 0004c20). 


53 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.817. 0210223). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.832. 0213c08); A. 3.89 - I. 235. 


5 Nguyên tác: Y hoc (ЖЖ). Căn cứ vào sự giải thích ở đoạn kinh sau nên xác định rõ là định học. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


818. ВА HOC PHÁP (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ ізі vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có Tỳ-kheo chỉ tu học tăng thượng giới mà không tu học tăng thượng định 
và tăng thuong tuệ. Cũng có Ty-kheo tu học tăng thượng giới và tăng thượng 
định nhưng không tu học tăng thượng tuệ. VỊ Thánh đệ tử nào phương tiện tùy 
thuận thành tựu, an trú tăng thượng tuệ sẽ tu tập đây đủ tăng thượng giới và tăng 
thượng định. Như vậy, Thánh đệ tử nào phương tiện tùy thuận thành tựu, an trú 
tăng thượng tuệ thì уі ау sông với tuệ тапо? vô thượng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


819. GIỚI KINH” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Vào mỗi nửa tháng, các Ty-kheo phải tụng đọc hai trám năm mươi giới 
được rút ra từ trong Сісі kinh,°° đề những VỊ tự câu học được học tập giới điêu. 
Nên biết răng ba học pháp này có thê gôm thâu tât cả giới. Là ba học pháp nào? 
Đó là tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


820. НОС XÚ” 
Tôi nghe như vây: 


55 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.818. 0210b05). 

5 Nguyên tác: Tuệ tho (Ж SE). 

57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.819. 0210b13). Tham chiêu: А. 3.88 - L. 234. 
58 Nguyên tác: Ba-la-đề-mộc-xoa Tu-da-la (3 Æ FEK LZ Z ER). 

59 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.820. 021019). Tham chiếu: 4. 3.87 - I. 232. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Thé nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là Tỳ-kheo chú trọng vào giới nên 
giới tăng thượng, không chú trọng vào định nên định không tăng thượng, không 
chú trọng vào tuệ nên tuệ không tăng thượng. Đối với từng phán, từng phán giới 
nhỏ nhặt, nếu có phạm thi y theo đó mà sám hồi. Vì sao như vậy? Bởi vi Như 
Lai chưa từng nói người kia không có khả năng kham nhận giới. Nếu giới vị ду 
hướng đến Phạm hạnh, lợi ích cho Phạm hạnh, an trú lâu dài trong Phạm hạnh, 
Tỳ-kheo như vậy sẽ được giới kiên сб, luôn trụ vững vào g1ó1 ây, khiến BIỚI 
luôn tùy thuận tăng trưởng và luôn thọ trì học giới. Ту-Кһео thấy như vậy, biết 
như vậy, sẽ đoạn trừ được ba kiết, đó là thân kiến, giới thủ và nghi. Khi đã đoạn 
trừ được ba kiết này rôi, vị ây chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào đường 
ác, quyết định hướng thăng đến Vô thượng Bó-dë, chỉ còn bảy lần sanh lại trong 
cõi trời và cõi người, sẽ vượt thoát khó đau. Đó gọi là tăng thượng giới học. 

Thé nào là tăng thượng định học? Ty-kheo này chú trọng vào giới nên giới 
tăng thượng, chủ trọng vào định nên định tăng thượng, không chú trọng vảo 
tuệ nên tuệ không tăng thượng. Đối với từng phân, từng phân giới nhỏ nhặt... 
(cho đến) thọ trì học giới. Tỳ-kheo thây như vậy, biết như vậy, sẽ đoạn trừ được 
năm hạ phân kiết sử, đó là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân hận. Khi 
đã đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử này rói, sẽ được thọ sanh vào Bát-niét- 
bàn, chứng A-na-hàm, không còn trở lại cõi đời này nữa. Đó gọi là tăng thượng 
định học. 

Thê nào là tăng thượng tuệ học? Tỳ-kheo chú trọng vào giới nên giới tăng 
thượng, chú trọng vào định nên định tăng thượng, chú trọng vào tuệ nên tuệ 
tăng thượng. Tỳ-kheo thây như thế, biết như thế nên tâm giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm giải thoát khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, được tri kiến giải 
thoát và tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Đó là tăng thượng tuệ học. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Жжжж 
821. ТАМС THƯỢNG ТАМ HỌC®° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.821. 0210с13). Tham chiếu: A. 3.86 - I. 231. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào mỗi nửa tháng, các Tỳ-kheo phải đọc tụng hai trăm năm mươi giới 
được rút ra từ trong Giới kinh. Nếu người thiện nam nào mong cầu tu học Giới 
kinh, Như Lai sẽ vì người ây nói về ba học pháp. Nếu người nào tu tập ba học 
pháp này sẽ gồm thâu tất cả học giới. Là ba học pháp nào? Đó là tăng thượng 
giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ học. 

Thế nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là Tỳ-kheo chú trọng vào g1ới nên 
0161 tăng thượng, không chú trong vào định nên định không tăng thượng, cũng 
không chú trọng nơi tuệ nên tuệ không tăng thượng. Đối với mỗi mỗi phán giới 
nhỏ nhặt... (cho đến) thọ trì học giới. Tỳ-kheo thấy như vậy, biết như vậy sẽ 
đoạn trừ được ba kiết sử đó là thân kiến, giới thủ và nghi, đồng thời tham dục, 
sân hận và s1 cũng được giảm thiêu thì vị ây thành tựu Nhất chủng đạo.” Ở giai 
vi này vi chua giác ngộ viên mãn” nên goi là bậc Tu-dà-hàm, ở giai vi này vi 
chưa giác ngộ viên mãn nên goi là bác Gia gia, ở giai vi này vi chua giác ngộ 
viên mãn nén goi là bậc Thất hữu, ở giai vi này vi chua giác ngộ viên mãn nén 
gọi là bậc Tùy pháp hành, ở giai уі này vì chưa giác ngộ viên mãn nén gọi là 
bậc Tùy tín hành.“ Đó là tăng thượng giới học. 

Thê nào là tăng thượng định học? Nghĩa là Tỳ-kheo chú trọng vào giới 
nên giới tăng thượng, chú trọng vào định nên định tăng thượng, nhưng không 
chú trọng vào tuệ nên tuệ không tăng thượng. Đối với mỗi mỗi phân giới nhỏ 
nhặt... (cho đến) thọ trì học giới. Ty-kheo thây như vậy, biết như vậy sẽ đoạn 
trừ được năm hạ phân kiét sử là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân 
hận. Khi đã đoạn trừ năm hạ phân kiết sử thì vị ây có thê được Trung Bát-niết- 


61 Nhất chủng đạo (— 38, Ekabiji). Tham chiếu: A. 3.87 - I. 232: “Vi áy, do đoạn tận 3 kiết sử, là bậc 
Nhất chủng, sau khi phải sanh hiện hữu làm người một lần, rồi đoạn tận khó đau” (HT. Thích Minh 
Châu dịch). Theo SA. 48.24 - III. 238: Yo sotapanno hutvà ekameva attabhävarh | janetvà ағаһайат 
papunati, ayam ekabiji пата (О quả vị Tu-dà-hoàn này chỉ cần một lần tái sanh liền chứng đắc quả vị 
A-la-hán, gọi là Nhất chủng). 


62 Nguyên tác: Đăng giác (4-32), có dịch, chỉ cho sambodhi (giác ngộ viên mãn). 


63 Gia gia (22, Kolamkola) là bác Dự luu, được sanh vào nhà thuân thiện, từ nhà này sang nhà khác 
trước khi chứng đắc A-la-hán. Tham chiếu: 4. 3. 87 - L. 232: “VỊ ау, do đoạn tận 3 kiết sử, là bậc “Gia 
gia’, rong ruôi, lưu chuyên trong 2 hay 3 gia đình, rồi đoạn tận khó dau” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

Tăng, 1% (Т. 02. 0125. 28.7. 0653с11): Hoặc có một người đứt trừ 3 kiết sử, sẽ thành tựu pháp bát thoái 
chuyển Tu-đà-hoàn, nhất định đến được Niết-bàn và chậm nhất là trải qua 7 lần sanh lại cõi này; hoặc 
thành bậc Gia gia, Nhất chủng. 

9 Thất hữu (E78, Sattakkhattuparama) tức Tu-đà-hoàn, đã đoạn thân kiến, giới cám thủ và nghị, tối 
đa chỉ còn 7 làn tái sanh cõi trời hoặc cõi người. 

5 Tùy pháp hành (8817, S. Dharmanusarin, P. Dhammanusart) còn gọi là Pháp hành (íT), nghia 
là bác tuy chưa thành tựu quả vi Du lưu, nhưng đã vượt khói hàng phàm phu, là bậc Hữu hoc có khả 
năng dùng sức mạnh trí tuệ quán sát, tư duy rồi kham thọ giáo pháp (2, khanti), gọi là bậc Tùy pháp 
hành. Xem thêm 84. 61. 

6 Tùy tín hành (БЕ/ҢТТ, S. Sraddhanusarin, Р. Saddhānusārī) còn gọi là Tín hành ({Äƒ7), nghĩa là bậc 
tuy chưa thành tựu quả vị Dự lưu (ФИ Ж), nhưng đã vượt khói hàng phàm phu, là bậc Hữu học có khả 
năng kham thọ (Æ, khanti), phân biệt giáo pháp, từ đó quán sát, tư duy với trí tuệ tăng thượng, gọi là 
bậc Tùy tín hành. Xem thêm S4. 61. 
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bàn.” Ở giai vị пау nếu chưa giác ngộ viên mãn sẽ được Sanh Bát- niét- bàn,” 

ó giai vị này nêu chưa giác ngộ viên mãn sẽ được Vô hành Bát- niét- bàn,” ở 
giai VỊ này néu chưa giác ngộ viên mãn sẽ được Hữu hành Bát-niét- bàn,” Ó 
giai vị này néu chưa giác ngộ viên mãn së được Thượng lưu Bát-niễt-bàn.”! 
Đây gọi là tăng thượng định học. 

Thé nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là Tỳ-kheo chú trong vào giới nên 
giới tăng thượng, chú trọng vào định nên định tăng thượng, chú trọng vào tuệ 
nên tuệ tăng thượng. Tỳ-kheo thây như vậy, biết như vậy thì tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, được tri 
kiến giải thoát гбі tự biết răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Đó gọi là tăng 
thượng tuệ học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


822. NIÊT-BÀN (1)? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các Tỳ-kheo hãy an trú vào giới Cụ túc, khéo nhiếp trì giới, đây đủ oai 
nghi và hành xứ, thấy lỗi nhỏ nhặt luôn sanh tâm lo sợ. Khi Ty-kheo đã an trú 
vào giới trọn vẹn, khéo nhiếp tri giới luật, đây đủ оа1 nghi hành xứ, thây lỗi 
nhỏ nhặt luôn sanh tâm lo sợ, bình dáng tho tri học giới sé giüp cho sự tu tập ba 
hoc pháp được đây đủ. Là ba hoc pháp nào? Đó là tăng thượng giới học, tăng 
thượng định học và tăng thượng tuệ học. 

Thế nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là Ty-kheo а ây đây đủ giới nhưng 
thiếu định và thiếu tuệ; đối với mỗi mỗi phần giới nhỏ nhặt... (cho đến) thọ trì 


57 Trung Bát-niết-bàn ("F A38 33, Antaraparinibbayi) là bậc Bát lai. Sau khi sanh vào cõi trời Tịnh Cư 
(Suddhäväsä) được phân nửa thọ mạng thì nhập Niét-bàn. Theo А. 3.86 - I. 232: Vị á ây do đoạn tận 5 һа 
phân kiết sử, là bậc Trung gian Bát-niét-bàn. 

68 Sanh Bát-niét-bàn CERRAR, Upahaccaparinibbayi) còn goi là Tôn hai (Upahacca) Niét-bàn, là bác 
Bát lai, sau khi sanh vào cõi trời Tinh Cư, gần mãn tuói tho thì nhập Niét-bàn. 

69 Vô hành Bát-niét-bàn (1T J E 85, Asaukharaparinibbay?) là bậc Bát lai, sau khi sanh vào сбі trời 
Tịnh Cư, không cán nó lực vẫn đạt Niét-bàn. 

9 Hữu hành Bát-niét-bàn (9474218 3, Sasankhäaraparinibbäy?) là bậc Bát lai, sau khi sanh vào cõi 
trời Tịnh Cư, phải nỗ lực tu tập rôi mới nhập Niết-bàn. 

? Thượng lưu Bát- niét-bàn (ЕЛ8 3, Uddhamsoto Akanitthagamt) là bậc Bát lai, sau khi sanh vào 
cõi trời Tinh Cư, làn lượt tái sanh qua các cõi từ cõi thứ nhât (Vô Phién thién) đến cõi thứ năm (Sắc 
Cứu Cánh thiên), đoạn trừ 5 thượng phân kiết sử rồi nhập Niết-bàn tại đó. 


7? Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.822. 0211b12). 
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giới học. Ty-kheo thây như vậy, biết như vậy sẽ đoạn trừ được ba kiết sử, đó 
là thân kiến, giới thủ và nghi. Khi đã đoạn trừ ba kiết sử này thì vị ây chứng 
quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa vào đường ác, quyết định hướng thắng đến Vô 
thượng Chánh giác, chỉ còn bảy lần sanh lại trong cõi trời hoặc cõi người sẽ 
vượt thoát khó đau. 


Thế nào là tăng thượng định học? Nghĩa là Ту-Кһео а ây được đây đủ định, 
đây đủ tam-muội nhưng thiêu tuệ; đôi với mỗi mỗi phán giới nhỏ nhặt, nếu có 
trái phạm liên biết theo đó sám hói... (cho đến) thọ trì học giới. Tỳ-kheo thấy 
như vậy, biết như vậy sẽ đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, 
0101 thủ, nghị, tham dục và sân hận. Khi đã đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử 
này thì vi ây liền đạt được Sanh Bát-niét-bàn, chứng quả A-na-hàm, không còn 
sanh trở lại cõi đời này nữa. Đó gọi là tăng thượng định học. 

Тһе nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là Tỳ-kheo có đầy đủ học giới, đầy 
đủ định và tuệ. Tỳ-kheo tháy như vậy, biết như vậy thi tâm giải thoát khói duc 
lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, được ігі kiến 
giải thoát rôi tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Đó gọi là tăng thượng 
tuệ học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


823. NIÉT-BÀN (2)7 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào an trú vào giới Cụ túc, khéo nhiếp trì giới, đầy đủ oai 
nghi và hành xứ, thây lỗi nhỏ nhặt luôn sanh tâm lo sợ nên thọ trì học giới, tức 
là đã đầy đủ ba học pháp. Là ba học pháp nào? Đó là tăng thượng giới học, tăng 
thượng dinh học và tăng thượng tuệ hoc. 

Тһе nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là Ту-Кһео а ây an trú vào giới Cụ 
túc nhưng thiếu dinh và thiếu tuệ; đối với mỗi mỗi phân giới nhỏ nhặt... (cho 
đến) thọ trì giới học. Ту-Кһео thây như vậy, biết như vậy sẽ đoạn trừ được ba 
kiết sử, đông thời tham, sân và 51 giảm thiểu thì được quả vị Nhất chủng đạo. 
Ở бізі VỊ này nếu chưa giác ngộ viên mãn thì được quả vị Tư-đà-hàm, Ó giai VỊ 
này nêu chưa giác ngộ viên mãn thi được quả vị Gia gia, Ó бізі VỊ này néu chưa 
giác ngộ viên mãn thi được quả уі Tu-đà-hoàn, ở giai vi này nêu chưa giác ngộ 


7? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ë (7.02. 0099.823. 0211c06). 
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viên mãn thì được quả vị Tùy pháp hành, ở giai vị này nêu chưa giác ngộ viên 
mãn thì được quả vi Tùy tín hành. Đó là tăng thượng giới học. 

Thé nào là tăng thượng định học? Nghĩa là Tỳ-kheo áy giới Cụ túc, định 
đầy đủ, nhưng tuệ thiếu kém; đối với mỗi mỗi phân giới nhỏ nhặt... (cho đến) 
thọ trì giới học. Ту-Кһео tháy nhu v$y, biét nhu vậy sẽ đoạn trừ được năm ha 
phần kiết sử, đó là thân kiến, giới thủ, nghi, tham dục và sân hận. Khi đã đoạn 
trừ được năm hạ phần kiét sử này thì vị ây đạt được Trung Bát-niét-bàn. Ó giai 
vị này nếu chưa giác ngộ viên mãn sẽ đạt được Sanh Bát-niét-bàn, giai vị này 
nêu chưa giác ngộ viên mãn sẽ dat được Vô hành Bát-niét-bàn, giai VỊ này néu 
chua giác ngộ viên mãn sẽ dat duoc Hữu hành Bát-niét-bàn, giai vi này néu 
chua giác ngộ viên mãn sẽ đạt được Thượng luu Bát-niét-bàn. Đây goi là tăng 
thượng định học. 

Thế nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là Tỳ-kheo này dày đủ giới, dày đủ 
định và tuệ. Tỳ-kheo thấy như vậy, biết như vậy thì tâm giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm giải thoát khỏi hữu lậu và tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, được tri kiến giải 
thoát rồi tự biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc сап làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Đó gọi là tăng thượng 
tuệ học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


824. HAI HỌC PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xà-v6. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có hai học pháp. Là hai học pháp nào? Đó là tăng thượng оа1 nghi học và 
tăng thượng giới” hoc. 

Lúc ấy, Thé Tôn nói kệ: 


Người học, khi học giới, Nên hành theo đường chánh, 
Tinh tân tự quán xét, Khéo hộ trì thân tám. 
Trước, đặc Trí lậu tận, Kê, chứng Trí cứu cánh, “5 


^ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.824. 0211c01). Tham chiêu: Tap. ## (T.02. 
0099.642. 0182214); Như thi ngữ kinh WIE SERE (М.26. 0011.62. 0231205); А. 3.85 - I. 231. 

15 Nguyên tác: Ba-la-đề-mộc-xoa (3# 8212 XL). 

76 ШЕШЕЙ tác: Thứ cứu cánh vô tri QKA 7 ЖЕЛП). “Vô tri” (440) ở đây chi cho vô minh (afifiana). 
Tap. Xi (T.02. 0099.251. 0060с01): Được gọi là vô tri, vô tri chính là vô minh (ТЕЛІ, ЖЖП 
де 4% ЖА). Bán Hán có thê chép nhâm giữa chánh trí (añña) và vô minh (аййапа). A. 3.85 - I. 231: 
Khayasmim pathamam ñãnam, tato añña апатаға (О trong su diệt tận / Trí thứ nhát khởi lên / Tiép 
theo không gián đoạn / Chánh trí mới sanh khởi), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Được chánh trí giải thoát,” Vượt qua các tri kiến, 
Được giải thoát bất động, Các hữu kiết diệt tận. 
Các căn được tròn đây, Và an уш tịch tinh, 
Сїйїї thân sau cùng này, Hàng phục các ma oán. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


825. LỢI ÍCH СОА HOC СІОГ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Học giới mang lại nhiều lợi ích, được an trú nơi trí tuệ tối thượng, tâm 
giải thoát thêm kiên cỗ, chánh niệm được tăng trưởng. Nếu Tỳ-kheo nương vào 
học giới thì có được lợi ích, được trí tuệ tối thượng, tâm giải thoát thêm kiên có, 
chánh niệm được tăng trưởng, sẽ khiến cho ba học pháp được dày đủ. Những gi 
là ba học pháp? Đó là tăng thượng giới học, tăng thượng định học, tăng thượng 
tuệ học. 

Lúc ây, Thế Tôn nói kệ: 


Trì giới được lợi ích, Chuyên tư duy thiền định, 
Được trí tuệ tôi thượng, Đời này là cuôi cùng, 


Thân cuối bậc Hiền minh,? ^ Hàng ma qua bến giác. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


826. PHUÓC LỢI НОС GIÓI* 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ có sai biệt là thêm vào đoạn sau): 


7 Nguyên tác: Đắc vô tri giải thoát (15 4& XI Mà). А. 3.85 - I. 231: Tato afifiavimuttassa (rồi chánh trí 
giải thoát), HT. Thích Minh Châu dịch. 

” Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.825. 0211c13). Tham chiếu: Như thi ngữ kinh 
ЖП 384€ (N.26. 0011.46. 0216a05). 

9 Nguyên tác: Máu-ni trì hậu biên (£ 2191628). Mâu-ni (Ф JE, Mona) chỉ cho bậc Thánh nói chung, 
vị đang giữ thân sau cùng. 

8? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.826. 0212a23). 
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- Này các Tỳ-kheo! Thế nào là Tỳ-kheo nhờ học giới mà có được lợi ích? 
Nghĩa là dáng Dai sư vì hàng đệ tử?! mà thiết lập giới pháp dé nhiếp thọ chúng 
Tăng, cực lực nhiệp thọ chúng Tăng, giúp người chưa tin được tin, người đã tin 
càng thêm tin, điều phục kẻ ác, người biết hồ thẹn được sống an lạc, hiện tại 
phòng hộ được hữu lậu, tương lai được đoạn trừ phiên não hoàn toàn, đồng thời 
giúp cho Phạm hạnh tôn tại lâu đài. 

Như vậy, Như Lai đã vì hàng Thanh văn mà chê giới, vì mục đích nhiếp thọ 
chúng Tăng... (co đến) giúp cho Phạm hạnh tôn tại lâu dài. 

Đối với học giới như vậy như vậy, vị ấy hành trì giới kiên cố, luôn luôn 
phòng hộ, luôn luôn giữ giới và thọ tri học giới. Đó gọi là Ty-kheo được phước 
lợi về giới. 

Thế nào là Tỳ-kheo có trí tuệ (бі thượng? Nghĩa là dáng Dai sư vì hàng đệ 
tử mà nói pháp, với tâm đại bi thương xót, đem đến đây đủ lợi ích, hoặc an ủi 
vỗ về, hoặc giúp cho có được an lạc, hoặc vừa an ủi vừa giúp cho được an lạc. 
Như vậy như vậy, dáng Dai sư vi hàng dé tử mà nói pháp, với tâm đại bi thương 
xót, đem đến đây đủ lợi ích, hoặc an ủi vỗ về, hoặc khiến cho an lạc, hoặc vừa 
an ủi vừa giúp cho được an lạc. Nhu vậy nhu vậy, vị nào tu (ар đối với mỗi mỗi 
pháp ấy, đối với mỗi một học xứ ây sẽ được trí tuệ quán sát. Đó gọi là Tỳ-kheo 
có trí tuệ tôi thượng. 

Тһе nào là Ty-kheo được giải thoát kiên có? Nghĩa là đẳng Đại sư vì hàng 
đệ tử mà nói pháp, với tâm dai bi thương xót, đem đến lợi ích đầy đủ, hoặc an 
üi уб về, hoặc отар cho được an lạc. Như t vày nhu уду, vi nào tu tập đối với mỗi 
một pháp được Thê Tôn nói, đỗi với mỗi một học xứ như vậy sẽ được an lạc 
giải thoát. Đó gọi là Tỳ-kheo được giải thoát kiên cô. 

Тһе nào là Tỳ-kheo có chánh niệm tăng thượng? Nghĩa là người chưa đầy 
đủ giới thân thì hãy chuyên tâm buộc niệm an trụ. Người chưa thể quán sát thì 
đối với mỗi mỗi học xứ phải dùng trí tuệ đề buộc niệm an trụ. Người đã quản sát 
rôi thì đối với mỗi mỗi học xứ càng thêm buộc niệm an trụ. Người chưa tiệp xúc 
với pháp thì đối VỚI mỗi một học xứ phải dùng tâm giải thoát để chánh niệm an 
trụ. Người đã tiếp xúc với pháp thì đôi với mỗi mỗi học xứ cảng phải dùng tâm 
giải thoát đê chánh niệm an trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chánh niệm tăng thượng. 


Bây 010, Тһе Tôn nói kệ: 


Trì giới được phước lợi, Chuyên tư duy thiền định, 
Được trí tuệ tôi thượng, Đời này là cuôi cùng, 
Thân cuôi bậc Hiên minh, Hàng ma qua bên giác. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


5! Nguyên tác: Thanh văn (2 B], Savaka), vừa có nghĩa là Thanh văn vừa mang nghĩa là đệ tử. 
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Kinh Thi-bà-ca về sau Phật sẽ nói, cũng vậy, ba bài kinh đó là kinh T )-kheo 
A-nan-dà hỏi Phát, kinh Ty-kheo khác hỏi Phát và kinh Phật hỏi các Ty-kheo 
cüng duoc nói nhu trén. 


Жжжж 


827. DUNG THỜI LÀM RUQNG? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như người nông phu canh tác ruộng đông thì phải trải qua ba giai đoạn, 
phải đúng thời để canh tác cho tốt. Ba giai đoạn đó như thế nào? Nghĩa là người 
nông phu kia phải cày bừa ruộng đất đúng thời vụ, kế đến là dẫn nước vào ruộng 
đúng thời và sau đó gieo sạ hạt giỗng đúng thời. Sau khi đã cày bừa, dẫn nước 
và gieo hạt gióng rói thì người nông phu sẽ không suy nghĩ: “Mong sao lúa lớn 
mạnh ngay hôm nay, lúa tró hạt ngay hôm nay, lúa chín ngay hôm nay, hoặc vào 
ngày mai, hoặc vào ngày mốt.” Này các Ту-Кһео! Người nông phu kia sau khi 
đã cày ruộng, dẫn nước và gieo hạt giống rôi thì họ không hé suy nghĩ: “Mong 
sao lúa lớn mạnh ngay hôm nay, lúa tró hạt ngay hôm nay, lúa chín ngay hôm 
nay, hoặc vào ngày mai, hoặc vào ngày mốt”, nhưng hạt lúa giống kia đã gieo 
vào lòng đất ròi thì chắc chán sẽ theo thời gian mà sanh trưởng và hạt lúa sẽ chín. 

Cũng vậy, các thây Tỳ-kheo đôi với ba học pháp này hãy khéo tùy thời mà 
tu tập. Nghĩa là khéo tu học về giới, khéo tu học về ý, khéo tu học về tuệ. Khi 
đã khéo tu học giới, khéo tu học ý và khéo tu học tuệ rôi thì vị åy sẽ không nghĩ 
răng: “Mong sao ngay hôm nay ta không còn khởi các lậu hoặc, tâm được giải 
thoát, hoặc ngay ngày mai, hoặc là ngày mốt.” Vị ду cũng không nghĩ răng: 
“Thân lực tự nhiên có thể khiến ngay hôm nay hoặc ngày mai, hoặc vào ngày 
mốt, tâm ta không còn khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát.” Khi vị ây đã 
tùy thời tăng thượng giới học, tăng thượng dinh học và tăng thượng tuệ học rói 
thì vị ây tùy thời sẽ tự khắc không còn khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. 

Này các Ty-kheo! Ví nhu gà mái ấp trứng, trải qua từ mười cho đến mười 
hai ngày, con gà mái ау phải tùy thời chăm nom và bảo vệ tó trứng khi lạnh, khi 
âm. Con gà mái ây không nghĩ rằng: “Ngay ngày hôm nay hoặc là ngày mai, 
hoặc là ngày mốt, ta sẽ dùng mỏ mô hoặc dùng móng cảo để cho gà con thoát ra 
khỏi vỏ một cách an бп.” Như thé, con gà mái này luôn khéo à áp trứng, tùy thời 
chăm nom, bảo vệ thì gà con sẽ được nở ra tự nhiên và an ồn. 

Cũng vậy, Ту-Кһео khéo tu tập ba học pháp, trải qua thời gian sẽ quyết chắc 
không còn khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát. 


3? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.827. 0212a24). Tham chiếu: A. 3.83 - I. 229. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 
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828. CON LUA VÀ ĐÀN BÒ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ví nhu có một con lừa di làn vào trong dàn bó rói tu nó suy nghi: *Ta nén 
kéu nhu tiéng loài bò.” Tuy nhiên, hình dáng con lừa không gióng con bó, màu 
sác cüng khóng gióng, tiéng kéu cüng khóng gióng mà lai di làn trong dàn bó 
rồi tự cho minh là bò, bát chước tiếng kêu của bó, nhưng nó khác xa với loài bò. 

Cũng vậy, có người mê muội trái phạm 0101 luật, lại len lỏi vào trong đại 
chúng và tự xưng răng: “Tôi là Ty-kheo, tôi là Ty-kheo." Vi này không mong 
muốn học tập tăng thượng giới học, tăng thượng định học và tăng thượng tuệ 
hoc mà lại len lỏi vào trong đại chúng rói tự xưng: “Tôi là Ty-kheo, tôi là Ту- 
kheo", nhưng thật sự hạng người này khác xa với Ty-kheo. 

Lúc ây, Thế Tôn liên nói kệ: 

Thú cùng móng, không sừng, Đủ bón chân, tiếng rồng, 


Theo vào trong đàn bò, Rồi tự xưng đồng loại. 
Nhưng hình dáng khác bò, Tiếng kêu cũng chàng giống, 
Cũng vậy, người s1 mê, Không khéo giữ chánh niệm. 
Đối với lời Phật dạy, Không nỗ lực tu học, 

Biéng nhác và khinh mạn, Chăng chứng đạo vô thượng. 
Như lửa trong đàn bò, Mà khác bò rất xa, 

Kẻ tuy theo đại chúng, Nhưng tâm hành trái ngược. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hý 
phụng hành. 


жжж 


829. ТОМ GIÁ BAT-KY ТО" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại thôn Bat-ky và Tôn giả Bat-ky tử? đang làm thi 
giả cho Phật. 


83 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.828. 0212b18). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 
0125.16.4. 0579521); A. 3.82 - I. 229. 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.829. 0212c08). Tham chiếu: A. 3.84 - I. 230. 


55 Nguyên tác: Tôn giả Bạt-kỳ tů (5-3 Ek $$ T). Có sự khác biệt, А. 3.84 - I. 230: Aññataro vajjiputtako 
bhikkhu (một у1 Tỳ-kheo người Bạt-kỳ). 
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Báy giờ, Tôn giả Bat-ky tử đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi đứng sang 
một bên và bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Thé Tôn đã nói hơn hai trăm năm mươi giới, giúp 
cho con nhà hào tộc? cứ mỗi nửa tháng cùng vân tập dé tụng doc Giới kinh, 
отар cho con nhà hào tóc y theo dó mà tu hoc. Nhung nay, kính bach Thé Tón! 
Con không thé kham nhậm hành tri những học giới này. 


Phật hỏi Bạt-ky tử: 

— Thây có thé tùy thời tu tập ba học pháp không? 
Bạt-kỳ tử bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con có thẻ. 

Phật dạy Bạt-kỳ tử: 


— Thây hãy tùy thời tu học tăng thượng giới, tu học tăng thượng định và tu 
học tăng thượng tuệ. Khi đã tùy thời tinh tân tu học tăng thượng giới, tu học 
tăng thượng định và tu học tăng thượng tuệ rồi thì không lâu, thầy sẽ dứt sach 
các hữu lậu, được tâm vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại 
tự thân tác chứng rôi tự biết răng: “Su sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Tôn giả Bạt-kỳ tử nghe đức Phật dạy xong, hoan hý và tùy hỷ, đảnh lễ rồi 
TỜI di. 

Bấy giờ, Tôn giả Bạt-kỳ tử sau khi lãnh thọ những lời chỉ dạy, giáo giới của 
đức Phật, liên một mình ở nơi yên văng, chuyên tinh tư duy thiên định... (nhu 
trên đã nói, cho đến) tâm giải thoát hoàn toàn?” và đạt được quả vị A-la-hán.5 


86 Nguyên tác: Tộc tánh tử (ik? F): Con nhà tôn quy, con nhà hiền lương. 

87 Nguyên tác: Thiện giải thoát (19, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Тар Ж (T.02. 0099.25. 0004c20). 

8 Bán Hán, hết quyền 29. 


896 # KINH ТАР A-HÀM 


QUYEN 30 


830. ТОМ GIÁ CA-DIÉP THI' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú trong rừng Báng-già-ky, tại thôn Băng-già-xà.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các Tỳ-kheo mà giảng nói pháp liên hệ đến học giới và 
khen ngợi việc ché giói. 

Lúc ây, Tôn giå Ca- diép Thi’ dang ở trong thôn Báng-già, nghe Thế Tôn 
giảng nói pháp liên hệ đến học giới và khen ngợi việc chế giới thì trong lòng 
bức xúc, không үш nên nói: “Sa-môn ấy hết lòng khen ngợi giới này, dốc lòng 
chế định giới này.” 

Sau khi đã trụ trong an lạc tại thôn Băng-già rói, Thé Tôn hướng về nước 
Xá-vệ, lần lượt du hành đến vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Тһе Tôn rời đi không lâu thì Tôn giả Ca-diếp Thị trong lòng hồi hận nên tự 
trách mình: “Ta nay đã đánh mát lợi ích, chuốc lấy sự bất lợi lớn. Lúc Thế Tôn 
giảng nói pháp liên hệ đến học giới và khen ngợi việc chế giới mà ta lại khởi 
tâm bức xúc, không vui, lòng không hoan hỷ đối với việc làm của Thê Tôn, lại 
còn phàn nàn răng: “Sa-môn ây dốc lòng chế định giới này, hết lòng khen ngợi 
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giói này. 

Sáng sóm hóm sau, Tón giá Ca-diép Thi dáp y, óm bát di vào thón Báng-già 
khát thuc. Sau khi tho thuc xong tró vé tinh xá, Tón già gởi lai ngoa cu rói tu 
ôm y bát tuần tự du hành, hướng vé thành Xá-vệ. Đến được thành Xá-vệ, Tôn 
giả thu dọn y bát, lây nước rửa chân rồi đến dành lễ sát chân Thé Tôn và thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Con xin sám hỗi. Kính bạch Thiện Thệ! Con xin sám 
hồi. Con thật mê muội, không khéo hiểu biết. Khi con nghe Thế Tôn vì các Tỳ- 
kheo mà giảng nói pháp liên hệ đến học giới và khen ngợi việc chế giới thì con 
đã bức xúc không vui, không hoan hy đối với việc làm của Thế Tôn và còn nói 
răng: “Sa-môn dốc lòng chế giới này, khen ngợi giới này.” 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.830. 0213а05). Tham chiếu: A. 3.91 - I. 236. 
2 Báng-già-xà (АЯЛ, Pankadha). 
3 Ca-diép Thị (01 KC, Kassapagotta). 
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Phật hỏi Tôn giả Ca-diếp Thị: 

— Vào thời điểm nào tâm thây bức xúc không уш, lòng không hoan hy đối 
với việc làm của Như Lai mà nói rằng: “Sa-môn dốc lòng chế giới này, khen 
ngợi giới пау”? 

Tôn giả Ca-diép Thị bach Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Đó là lúc Thế Tôn dang ở trong rừng Băng- -già-ky, 
tại thôn Báng-già-xà, vi các Ty-kheo mà giảng nói pháp liên hệ đến học giới và 
khen ngợi việc chế giới. Lúc ду, tâm con bức xúc không vui, lòng không hoan 
һу đối với việc làm của Như Lai và còn nói rằng: “Sa-môn dốc lòng chế giới 
này, khen ngợi giới пау.” Kính bạch Thế Tôn! Hôm nay, con tự biết có tội, tự 
thây có tội. Xin Thé Tôn thương xót cho con được sám hồi. 

Phật bảo Tôn giả Ca-diép Thị: 

— Thây tự biết hôi lỗi vì đã mê muội không khéo nhận biết, khi nghe Như 
Lai giảng nói pháp liên hệ đến học giới và khen ngợi việc chế giới thì thầy đã 
bức xúc không vui, lòng không hoan hỷ đối với việc làm của Như Lai và còn 
nói răng: “Sa-môn dốc lòng chế giới này, khen ngợi giới này.” Này Ca-diép 
Thi! Nay thầy tự biết hồi lỗi, tự thấy có hối lỗi rồi thi trong đời tương lai, luật 
nghi giới của thây sẽ sanh khởi. Nay Như Lai vì thương xót nên chấp thuận sự 
sám hồi của tháy. 

Này Ca-diép Thi! T һау đã biết sám hồi như vậy thì thiện pháp sẽ được tăng 
trưởng, trọn không suy giảm. Vì sao như vậy? Bởi vì người nào tự biết có tội, 
tự tháy có tội, liền biết sám hồi tội thì trong đời vị lai luật nghi giới của người 
ây sẽ sanh khởi, thiện pháp tăng trưởng không bao giờ suy giảm. 

Giá sử Ca-diép là vị Thượng tọa mà không muốn học giới, không quy trọng 
giới, không khen ngợi việc chế giới thì Như Lai không khen ngợi Tỳ-kheo như 
vậy. Vì sao như vậy? Vì nêu Đại sư khen ngợi người này thì những người khác 
sẽ thân cận, cung kính, tôn trọng họ. Những người thân cận và tôn trọng họ sẽ có 
sự nhìn nhận và việc làm giống với họ. Nếu vi nào có việc làm giống với người 
kia sẽ chịu khô lâu dài, không được lợi ích. Vì vậy, Như Lai không khen ngợi vị 
Trưởng lão kia, vì người này ngay từ lúc đâu đã không thích học giới. 

(Tương tự như trường hợp Ty-kheo trưởng lão, đối với Ty-kheo trung niên 
và Ty-kheo thiếu niên mà không muốn học giới Phật cũng nói như vậy). 

Nếu vị Thượng tọa trưởng lão ngay từ lúc đâu đã coi trọng giới học, khen 
ngợi việc chế giới thì vị trưởng lão ây được Nhu Lai khen ngợi, vì vị ду ngay 
lúc đâu đã thích học giới. VỊ này được Đại sư khen ngợi thi nhüng người khác 
cüng thích gàn güi, tón trong và có nhán biét cũng giông với vị này. Vi có nhận 
biết giống với vị này nén trong đời vi lai người ây sẽ được lợi ích lâu dài. Vậy 
nén Như Lai luôn khen ngợi vị Tỳ-kheo trưởng lão kia, vì ngay lúc ban đầu đã 
thích học giói. 
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(Tương tự như trường hợp vị Tỳ-kheo trưởng lão, đối với Ty-kheo trung 
niên và Ty-kheo thiếu niên coi trọng học giới cũng nói như vậy). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 
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831. KHEN NGỢI NGƯỜI HỌC GIÓT 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có các Tỳ-kheo trưởng lão thượng tọa ngay từ ban đầu đã không 
thích học giới, không quý trọng giới; hơn nữa, khi nhìn thây các Tỳ-kheo khác 
ngay từ ban đầu đã thích học giới, luôn quý trọng giới, khen ngợi việc chế giới 
thì các vị trưởng lão này cũng không khéo tùy thời khen ngợi. Đối với các Tỳ- 
kheo trưởng lão này, Nhu Lai sẽ không khen ngợi, bởi lẽ ngay từ ban đâu họ đã 
không thích học giới. Vì sao như vậy? Vì nếu Dai sư khen ngợi những người ду 
thì người khác sẽ gân gũi, tôn trọng và có cùng nhận biết với họ. Vì cùng nhận 
biết như vậy nên sẽ chịu khó lâu dài, không được lợi ích. Vì thé, Như Lai không 
khen ngợi các Ту-Кһео trưởng lão này. 

(Tương tự như trường hợp Ty-kheo trưởng lão thượng tọa, đối với trường 
hợp Ty-kheo trung niên và Ty-kheo thiếu niên không khéo khen ngợi người 
thích học giới cũng được đức Phát nói như trên). 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 
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832. ВА HỌC РНАР (4): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba học pháp. Là ba học pháp nào? Đó là tăng thượng giới học, tăng 
thượng định hoc? và tăng thượng tuệ hoc. 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.831. 0213b26). Tham chiếu: A. 3.91 - L. 236. 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.832. 0213c08). Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 
0099.817. 0210a23); А. 3.89 - 1. 235. 


6 Nguyên tác: Ý học (25 88). Căn cứ vào sự giải thích ở đoạn kinh sau nên xác định rõ là dinh học. 
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| Тһе nào là tăng thượng giới học? Nghĩa là Ty-kheo an trụ trong giới Ba-la- 
đê-mộc-xoa, đây đủ оа1 nghi hành xứ, có tâm sợ hãi ngay cả với những lôi nhỏ 
nhặt, khéo giữ gìn học giới. Đó gọi là tăng thượng giới học. 

Thế nào là tăng thượng định học? Nghĩa là Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, có giác có quán, cùng với hỷ lạc được sanh ra do sự viên ly, chứng đạt và 
an trú tron vẹn Thiên thứ nhát,... (cho dén) an trú trọn vẹn Thiên thứ tư. Đó gọi 
là tăng thượng định học. 

Thé nào là tăng thượng tuệ học? Nghĩa là Tỳ-kheo biết như thật đây là 
Thánh đê vệ khô, biét nhu thật Thánh dé vé nguyén nhân của khó, biét nhu thát 
Thánh dé vé khô diệt và biét nhu thật Thánh dé vé con đường đưa dén khó diệt. 
Đó goi là tăng thượng tuệ hoc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy йди hoan һу 
phụng hành. 

Các kinh khác nói về Ba học pháp cũng tương tự như kinh Bồn niệm хи đã 
nói Ở truóc. 

Tương tự như kinh nói về Thiên, như là kinh nói về Vô lượng, kinh nói về 
Vô вас cũng được nói tương He nhự thé. 


Tương tự như kinh nói vé Bốn Thánh dé, như là kinh nói vé Bón niém 
хи, Bón chánh đoạn, Bôn như у túc, Năm căn, Năm lực, Вау giác phân, Тат 
Thánh đạo, Bốn đạo, Bốn pháp cú, Tu tập chỉ quán, cũng được Phát nói tương 
tự như thé. 


Жжжж 


833. LY-XA NAN-ĐÀ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Bây giờ, có vị huấn luyện voi thuộc dòng dõi Ly-xa tên là Nan-đà đi đến 
chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với Ly-xa Nan-đà răng: 

— Nếu vị Thánh đệ tử thành tựu bốn niềm tin thanh tịnh không lay chuyên? 
mà muôn câu được sông lâu liên được sống lâu, câu có được sắc đẹp, sức khỏe, 
niêm vui, biện tài, tự tại thì déu được nhu ý. Bốn niêm tin áy là những gì? Đó là 
thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, đôi với Pháp, đôi 
với Tăng và đối với Thánh giới. Như Lai biết rõ vị Thánh đệ tử này sau khi lâm 
chung ở cõi người sẽ được sanh lên cõi trời và được mười điều tốt đẹp. Là mười 


7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.833. 0213c24). Tham chiếu: S. 55.30 - V. 389. 


8 Bất hoại tịnh (EË I$, aveccappasada): Тіп tâm không bi lay chuyển; cũng gọi là “bất động tín” 
(^ Bl jË), “bất hoại tín” (Ж СЕД ) hay “chứng tịnh” (@ 1$). Có 4 niềm tin không lay chuyên, gồm 
tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới. 
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điều øì? Đó là được tuôi thọ của cõi trời, được sắc đẹp cõi trời, được danh tiếng 
cõi trời, được niềm vui cõi trời, được sự tự tại của cõi trời, được thụ hưởng sắc, 
thanh, hương, v1, xúc của cõi trời. 

Nếu vi Thánh đệ tử này ở cõi trời lâm chung tôi lại sanh trong loài người thì 
Như Lai biết rõ vị này có đây đủ mười điều lành. Là mười điều gì? Đó là được 
tuôi thọ cõi nguoi, được sàc đẹp cõi người, được danh tiếng cõi người, được 
niém vui cõi người, được sự tự tại của cõi người, được thụ hưởng sắc, thanh, 
hương, vi, xúc của cõi người. Nhu Lai nói vi Thánh đệ tử đa văn này không 
tin từ người khác, không ước muốn từ người khác, không nghe từ người khác, 
không lây ý của người khác, không nương tư duy của người khác. Như Lai nói 
người này có tri kiến vé trí tuệ đúng dán như thật. 


Bấy giờ, có người hầu cận của Nan-đà thưa với Nan-đà: 

— Giờ tắm đã đến, xin hãy đi thôi! 

Nan-đà liên nói: 

— Nay ta không cần sự tám gội theo thế gian mà sẽ tự tắm gội ở trong pháp 


thăng diệu này. Bởi vì những lời Thế Tôn vừa nói đã làm cho ta vui với niềm 
tin thanh tịnh.? 

Вау gió, huán luyện voi Гу-ха Nan-dà nghe Phát day xong dà hoan hy và 
{йу hy, rời khói chỗ ngôi, đảnh lễ đức Phát rói lui ra. 


Жжжж 


834. KHÔNG МСНЕО KHÓN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao DI Hầu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Bấy 810, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu vị Thánh đệ tử nào thành tựu bốn niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyền thì ở trong loài người sẽ không chịu cảnh nghèo khốn, không bị đói 
rét, xin ăn mà tự nhiên giàu sang sung túc. Bồn niêm tin ấy là những gi? Đó là 
thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Phật, đôi với Pháp, đối 
với Tăng và đối với Thánh giới. 


Тһе nên, пау các Ту-Кһео! Các thây hãy học tập như vậy: “Та sẽ thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, абі với Pháp, đối với Tăng 
và đối với Thánh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


9 Nguyên tác: Tín lạc ({# 4, pasanna): Su trong sáng thuần tịnh. 
19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.834. 0214a14). Tham chiếu: S. 55.44-45 - V. 402. 
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835. VUA CHUYÊN LUAN' 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vua Chuyên Luân có dày đủ bảy báu, thành tựu bốn loại thần lực trong cõi 
người, làm vua bốn cõi, sau khi qua đời sẽ sanh lên cõi trời. Tuy Vua Chuyển 
Luân có đây đủ bảy báu, thành tựu được thần lực trong cõi người, làm vua bốn 
cõi và sau khi qua đời được sanh lên cõi trời nhưng vẫn chưa đoạn trừ được sự 
khó trong các đường ác là địa ngục, súc sanh và nga quỷ. Vì sao như vậy? Bởi 
vi Vua Chuyên Luân chua thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển đối 
với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới. 

Còn vị Thánh đệ tử đa văn dù dáp y phán tảo, di khát thực từng nhà, dùng 
ngọa cụ băng cỏ, nhưng các vị ấy đã giải thoát khỏi nỗi khổ của các đường ác là 
địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì sao như vậy? Bởi vì vị Thánh đệ tử đa văn ây 
đã thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, đối với Pháp, 
đối với Tăng và đôi với Thánh giới. 

Thé nên, пау các Ty-kheo! Các thây hãy học tập như vây: “Ta sẽ thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng 
và đôi với Thánh GIỚI. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


836. BÓN TÍN TÂM KIÊN СО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thây nên khởi tâm thương xót và tâm từ bi. Đối với những gl các 
thây giảng nói, néu có người nào thích nghe và thích tho tri thi các thày hày 
vi ho mà giáng nói vé bón niém tin thanh tinh khóng lay chuyén, giüp cho ho 
được chứng nhập và an tru. Bón pháp ау là những gi? Đó là thành tựu niêm tin 
thanh tinh không lay chuyên đôi với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng và đôi với 
Thánh giới. Vi sao như vậy? Bởi vì dù cho bôn đại là đât, nước, gió, lửa có bién 
đôi hay tăng giám thi bón niêm tin thanh tịnh không lay chuyên này chưa từng 


п Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. (7.02. 0099.835. 0214a22). Tham chiếu: S. 55.1 - V. 342. 


!2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.836. 0214b07). Tham chiếu: S. 55.16 - V. 364; 
S. 55.17 - V. 365. 
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bién đối hay tăng giảm. Bốn pháp này không bién đôi hay tăng giảm, nghĩa là 
vi Thánh đệ tử đa văn đã thành tựu niềm tin thanh tinh không lay chuyển đôi 
với Phật rôi thì nhất định không xảy ra sự việc rơi vào địa ngục, ngạ quỷ hay 
súc sanh. 

Vì vậy, này các Tỳ-kheo! Các thây nên học tập như sau: “Ta sẽ thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, đối với Pháp, đôi với Tăng 
và đôi với Thánh giới, đồng thời sẽ thiết lập cho người khác cũng được thành 
tựu như уду.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


837. TIN NGƯỜI VÀ TIN TANG? 

Tôi nghe như váy: 

Một thói, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu chỉ tin vào một người!“ thì sẽ phát sanh năm lỗi. 

Khi người được kính tin hoặc phạm giới, hoặc trái luật nghi nên bị chúng 
Tăng từ bỏ thì người kính tin vị kia sẽ nghĩ rằng: “Đây là tháy ta, được ta kính 
trọng mà bị chúng Tăng từ bỏ, nay ta còn lý do gì dé vào chùa của chúng Tăng?” 
Khi đã không vào chùa rôi thì người này sẽ không cung kính chúng Tăng. Vì 
không cung kính chúng Tăng nên không còn được nghe pháp. Do không còn 
nghe pháp nên pháp lành bị suy giảm và không được an trụ lâu dài trong Chánh 
pháp. Đó gọi là lỗi làm thứ nhất phát sanh do chỉ tin vào một người. 

Lại nữa, vi chỉ kính tin vào một người nên khi người được kính tin trải 
phạm giới luật, bị chúng Tăng cử tội “không nhận lỗi”'° thì người kính vị kia 
liên suy nghĩ: “Đây là thây ta, được ta kính trọng mà bị chúng Tăng cử tội 
“không nhận lỗi. Nay ta còn lý do gì dé vào chùa nữa?” Khi đã không vào chùa 
гбі thì người này sẽ không cung kính chúng Tăng. Vì không cung kính chúng 
Tăng nên không còn được nghe pháp. Do không còn nghe pháp nên pháp lành 
bị suy giảm và không được an trụ lâu dài trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm 
thứ hai phát sanh do chỉ tin vào một người. 

Lại nữa, nêu vị được kính tin đắp y, ôm bát du hành phương khác thì người 
kính tin vị kia sẽ suy nghĩ: “Người được ta kính trọng đã đắp y, ôm bát du hành 


ІЗ Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.837. 0214b20). Tham chiếu: А. 5.250 - III. 270. 
^ Nguyên tác: Nhược tín nhân giả (ФИА АЖ). А. 5.250 - Ш. 270: Puggalappasada (Tin vào một cá 
nhân, tin vào một người). Bản Нап chưa rõ nén y cứ theo bản Pali tuong đương. 

5 Nguyên tác; Bát kiến (Ж Я). Ty-kheo phạm tội nhưng ngoan сб không tự thừa nhận, Tăng tác pháp 
yét-ma bát kiên tội. Xem thêm Тар. Ж (7.02. 0099.497. 0129b25). 
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trong nhân gian thì nay ta còn lý do gì để vào chùa nữa?” Khi đã không vào 
chùa ròi thì người này sẽ không cung kính chúng Tăng. Vì không cung kính 
chúng Tăng nên không còn được nghe pháp. Do không còn nghe pháp nên pháp 
lành bị suy giảm và không được an trụ lâu dài trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi 
lầm thứ ba phát sanh do chỉ tin vào một người. 

Lại nữa, néu vị được kính tin xả giới, hoàn tục thì người kính tin vi kia sẽ 
suy nghĩ: “VỊ ây là thây ta, được ta kính trọng, nay đã xả giới và hoàn tục, vậy 
thì ta còn lý do gì dé vào chùa nữa?” Khi đã không vào chùa rồi thì người này 
sẽ không cung kính chúng Tăng. Vì không cung kính chúng Tăng nên không 
còn được nghe pháp. Do không còn nghe pháp nên pháp lành bị suy giảm và 
không được an trụ lâu dài trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lầm thứ tư phát sanh 
do chỉ tin vào một người. 

Lại nữa, khi vị được kính tin viên tịch thì người kính tin vị kia sẽ suy nghi: 
«Vi ây là ау ta, được ta kính trong, nay dà vién tich гбі thì ta còn lý do gi để 
vào chùa nữa?” Khi đã không vào chùa rồi thì người này sẽ không cung kính 
chúng Tăng. Vì không cung kính chúng Tăng nên không còn được nghe pháp. 
Do không còn nghe pháp nên pháp lành bị suy giảm và không được an trụ lâu dài 
trong Chánh pháp. Đó gọi là lỗi lâm thứ năm phát sanh do chỉ tin vào một người. 

Vì thé, пау các Ty-kheo! Các tháy nén hoc táp nhu vậy: “Ta sẽ thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, đôi với Pháp, đôi với Tăng 
và đối với Thánh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


838. BÓN LOAI THÚC ÀN (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn loại thức ăn nuôi lớn chúng sanh, giúp duy trì và tăng trưởng bôn 
đại. Là bốn loại nào? Đó là đoàn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. Cũng 
уду, có bốn loại phước đức thám nhuân làm thức ăn an lạc cho con người. Là 
bốn loại nào? Đó là thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền đối với 
Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đôi với Thánh giới. 

Vì thế, này các Tỳ-kheo! Các thây nên học tập như vậy: “Ta sẽ thành tựu 
niêm tin thanh tịnh không lay chuyền đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng 
và đối với Thánh giới. 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.838. 0214c25). Tham chiếu: Тар. % (7.02. 
0099.1131. 0299a17); S. 55.31 - V. 391. 


904 # KINH TẠP A-HÀM 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


839. LỢI ÍCH TU ВАТ HOẠI TINH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ có khác là thêm vào đoạn sau): 

— Những ai thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật sẽ 
được nghe Pháp, được chúng Tăng hộ niệm và thành tựu được Thánh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


840. PHUÓC ĐỨC THAM МНОАМ (1): 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

- Người nào thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền đối với Phật, 
đôi với Pháp, đôi với Tăng sẽ xa Па được tâm nhơ uê, bỏn xẻn trói buộc chúng 
sanh, sông đời tại gia mà an trụ trong giải thoát, thường hành tâm bó thí, ưa 
thích bó thí, luôn thích buông xả và thực hành bó thí bình đăng, thành tựu được 
Thánh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


841. PHƯỚC ĐỨC KHÔNG THẺ DO LƯỜNG” 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Cũng vậy, vị Thánh đệ tử do thâm nhuân bởi bón loại phước đức và thâm 
nhuân thiện pháp nên được thọ nhận công đức vô lượng. Công đức đó, kët quả 


đó, sự tụ hội của công đức đó thì không thé đo lường. Phải nói răng, vị áy đạt 
được vô só phước lợi, là cả một khối công đức to lớn. 


!7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.839. 0215a04). Tham chiếu: S. 55.31 - V. 391. 

5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.840. 0215a09). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.1132. 0299a25); Tap. 3E (7.02. 0099.1133. 0299b01); Tap. #Ё (T.02. 0099. 1134. 0299b09); 
S. 55.32 - V. 391. 

? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.841. 0215214). Tham chiếu: S. 55.41 - V. 399; 
S. 55.42 - V. 401. 
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Ví như khi năm con sông là sóng Háng,? sông Da-bô-na,?! sông Tát-la-do,? 
sông Y-la-bat-dé? và sóng Ма-Һё2* hợp lại thì nước của các con sông này không 
thé đo lường được là bao nhiêu trăm thùng, ngàn thùng hay trăm ngàn vạn 
thùng mà chỉ biết rằng nước của những con sông ấy rất nhiêu, là cả một lượng 
nước vô cùng to lớn. Cũng vậy, vị Thánh đệ tử khi đã thâm nhuân và thành tựu 
bón công đức thì không thé tính đếm được phước đức ây là bao nhiêu. Phải nói 
răng, vị ấy có nhiều phước đức, là cả một khối công đức to lớn. 

Thé nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học tập nhu váy: “Ta sẽ thành tựu niềm tin 
thanh tịnh không lay chuyên đôi với Phát, thành tựu niềm tin thanh tinh không 
lay chuyển đối với Pháp, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền đối 
với Tăng và sẽ thành tựu Thánh giới.” 

Lúc ây, đức Thé Tôn liền nói kệ: 


Biển lớn nhiều thiện lành, Sạch mình, sạch vật khác, 
Ménh mông mà binh lặng, Dung nạp cả trắm sông. 
Hết thảy các sông ngòi, Cùng các loài thủy tộc, 
Đều quy vé bién lớn, Cũng vậy, với thân này, 
Tu công đức thí, giới, Thì trăm phước tụ vê. 
Жжжж 
842. ТА ĐẠO VÀ CHÁNH ĐẠO” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

— Các Bà-la-môn dạy vë con đường hư dối, ngu sĩ, tà vạy, không chân chánh 
hướng thượng, chàng có tuệ giác hướng đến Niét-bàn. Họ dạy các đệ tử như 
vây: “Vào ngày răm, dùng bột hô-ma? và bột am-la-ma-la? tám gói thán thé, 
mặc áo kiép-bói?? mới, đầu xóa tóc dài, trét phân bò trên đất rôi năm lên đó”; 
hoặc họ bảo răng: “Này thiện nam! Sáng sớm thức dậy, cởi bó y phục cát vào 


9 Hàng hà (ЇН ЇЇ, Ganga). 

21 Da-bó-na (СЕЗІ, Yamuna). 

22 Tát-la-do (PE Н, Sarabhü). 

23 Y-Ja-bat-dë (IF ZÆ EET, Aciravati). 

^ Ma-hê (ERË, Mahi). 

25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.842. 0215501). Tham chiếu: S. 55.12 - V. 361. 
26 Hó-ma (SH Ж): Hạt ving, cũng gọi là mè. 

7 Am-la-ma-la ( Š REPE Z8, amalaka) cũng goi là “a-ma-lặc” (f BE 8). Loại quá này hiện vẫn còn sử 


dụng ở Ấn Độ như một loại trái cây đặc sản, gọi là quả amla. Ở Việt Nam gọi là me rừng, chùm ruột 
núi, du cam tử, ngưu cam tử, dư cam tử, có tên khoa học là Phyllanthus Emblica. 


28 Kiếp-bối (PJ А, kappäsa) cũng gọi là “kiếp-ba-dục” (279 fi), một loại vải thượng hang được dệt 
từ bông vải. 
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một chỗ, dé thân thé lõa lồ rôi chạy nhanh về hướng Đông. Giá sử trên đường 
со gặp voi dữ, ngựa chứng, bó điện, chó dại, gai góc, rừng гат, hâm hô, vũng 
nước sâu thì vẫn cứ tién tháng chớ có tránh né. Nếu gặp nan mà chết thì chắc 
chán được sanh lên cõi Phạm thiên.” Đó là tà kiến ngu si của ngoại đạo, không 
có tuệ giác hướng đến Niét-bàn. 

Ta vi chúng đệ tử mà dạy về con đường chân chánh không 51 mê, hướng 
đến tuệ giác, hướng đến Niết-bàn, đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho 
đến chánh định. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


843. РІЁО KIỆN РЕ МНАР LƯU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn hỏi Tôn giả Xá-loi-phát: 

— Nói vé luu,” thé nào là lưu? 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Như Thé Tôn đã day, lưu tức là Thánh đạo tám chi. 

Тһе Tôn lại hỏi: 

— Nói Nhập luu,?! làm thé nào dé Nhập lưu? 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

- Bạch Тһе Tôn! Có bón yếu tô dẫn đến Nhập lưu. Những gì là bón? Đó 
là thân cận thiện trí thic,” nghe Chánh pháp, tư duy chân chánh, tuân tự thực 
hành theo pháp.” 

Đức Phật lại hỏi: 

— Bậc Nhập lưu thành tựu bao nhiêu pháp? 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Bậc Nhập lưu phải thành tựu bốn pháp. Là bốn pháp nào? Đó là đối với 
Phật có niêm tin thanh tịnh không lay chuyên, đối với Pháp có niềm tin thanh 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.843. 0215515). Tham chiếu: S. 55.5 - V. 347. 
30 Lưu (Tit, sota), nghĩa den là dòng nước. Phát giáo mượn ý nghĩa này dé chi cho dòng Thánh. 
3! Nguyên tác: Nhập lưu phần (АЖ  Sotapattiyangam): Nháp lưu hay Dự lưu, tức dự vào dòng Thánh. 


2 ma uyên tác: Thiện nam tử (3$ 5 F, sappurisa). Bản Tốn DE Nguyen, Minh ghi là “thiện tri thức” (3$ 
Wk). Xem 4- Dj-dat-ma Tập di món túc luận [s Pe, 12 RE Ж 3 FH Е um (726. 1536.06. 0393a11): Bốn yếu 
| 1. đến Dự Íưu gồm, thân cận thiện sĩ, thính văn Chánh pháp, như lý tác ý và pháp tùy pháp hành. 


3 Nguyên tác: Pháp thứ ph áp hướng (RA [А], đhammanudhammappatipanna), còn được dịch là 
“hướng pháp thứ pháp" (I i£ 7X 1&), “thuận pháp thứ pháp” (JI 2& 1X É). 
34 Nguyên tác: Nhập lưu giá (ЖА, Sotapanno). 
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tịnh không lay chuyên, đối với Tăng có niềm tin thanh tịnh không lay chuyên, 
và thành tựu Thánh giới. 
Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: 

_ — Đúng như lời ау nói, lưu tức là Thánh đạo tám chi. Có bón yếu tó dẫn 
đên Nhập lưu: Gân gũi thiện tri thức, nghe Chánh pháp, tư duy chân chánh, 
tuân tự thực hành theo pháp. Bậc Nhập lưu thành tựu bôn pháp, đó là đôi với 
Phật có niêm tin thanh tịnh không lay chuyên, đôi với Pháp có niêm tin thanh 
tịnh không lay chuyên, đôi với Tăng có niêm tin thanh tịnh không lay chuyên, 
và thành tựu Thánh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật дау hoan 
hy phụng hành. 


жжж 


844. THỌ KY TU-DÀ-HOÀN* 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phât đi đến chỗ Tôn giả A-nan, ân cân thăm hỏi 
xong, đứng sang một bén, rôi Tón giả Xá-lgi-phát nói với Tôn già A-nan: 

— Tôi có điêu muốn hỏi, không biết Hiền giả có thời gian 46 giải đáp 
cho chăng? 

Tôn giả A-nan thưa: 

- Tôn giả cứ hỏi tùy ý, nếu biết thì tôi sẽ giải đáp! 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: 

- Đoạn trừ bao nhiêu pháp thi được đức Nhu Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác, bậc Đã Tháy Đã Biết thọ ky cho người ây chứng quả Tu-đà-hoàn, không 
còn đọa nơi đường ác, nhất định hướng đến giác ngộ, sau bảy lần tái sanh cõi 
trời, cõi người thì vượt thoát khô đau? 

Tôn giả А-пап thưa: 

, — Những ai đoạn trừ bốn pháp và thành tựu bón pháp thi duoc duc Nhu Lai, 
Ung Cúng, Đăng Chánh Giác, bậc Ра Tháy Đã Biệt tho ký cho người ây chứng 
quả Tu-đà-hoàn, không còn doa noi đường ác, nhật định hướng dén giác ngộ, 
sau bảy làn qua lại cõi trời, сбі người thì vượt thoát khô đau. Là bón pháp nào? 
Vi Thánh đệ tử đoạn trừ, biét đã đoạn trừ tâm bát tín đôi với Phật và thành tựu 
niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Phật; đoạn trừ, biệt đã đoạn trừ tâm 
bát tín đôi với Pháp, đôi với Tăng và thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay 
chuyên đôi với Pháp, đôi với Tăng; đoạn trừ, biệt đã đoạn trừ ác giới và thành 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.844. 0215c02). Tham chiếu: S. 55.4 - V. 346. 
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tựu Thánh giới. Những ai đoạn trừ bốn pháp và thành tựu bốn pháp như vậy thì 
được đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Слас, bậc Đã Thây Đã Biết thọ ký 
cho vị ấy chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn doa nơi đường ác, nhật định hướng 
đến giác ngộ, sau bảy lần qua lại cõi trời, cõi người thì vượt thoát khó đau. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với Tôn giả A-nan: 

— Đúng thế, đúng thế! Những ai đoạn trừ bốn pháp, thành tựu bốn pháp thì 
được đức Như Lai, Ứng Cúng, Dáng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết thọ ký 
cho vị áy chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa nơi đường ác, nhất định hướng 
đến giác ngộ, sau bảy lần qua lại cõi trời, cõi người thì vượt thoát khó dau. 


Bây giờ, hai vị Hièn giả cùng đàm đạo xong, thảy đều hoan hý rồi từ chỗ 
ngôi đứng dậy mà di. 


KKK 


845. TỰ MINH XÁC QUYÉT* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

- Nếu Ty-kheo nào châm dứt năm điều sợ hãi và oán thù; kiên dinh và 
không nghi ngờ đối với ba điều, lại còn tháy biết như thật về chánh đạo của 
Hiền thánh thi vị Thánh đệ tử áy có thé tự mình xác quyết: “Ta đã đoạn sach 
các đường ác dia ngục, súc sanh và nga quỷ, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn 
đọa nơi đường ác, nhất định hướng đến giác ngộ, sau bảy lần qua lại cõi trời, 
cõi người thì vượt thoát khô đau.” 

Thé nào là châm dứt năm điều sợ hãi và oán thù? Nếu sát sanh là nhân 
duyên gây tạo nên tội lỗi, oán thù và sợ hãi thì khi từ bỏ sát sanh, người ây sẽ 
châm dứt được tội lỗi, oán thù, sợ hãi do nhân duyên sát sanh gây nên. Cũng 
vậy, nêu trộm cướp, tà dám, nói dối, uống rượu là nhân duyên gây tạo nên tội 
lỗi, oán thù và sợ hãi thì khi từ bỏ trộm cướp, tà dâm, nói dối, uỗng rượu, người 
ây sẽ châm dứt được các nhân duyên gây nên tội lỗi, oán thù và sợ hãi. Đó gọi 
là châm dứt năm nhân duyên gây nên năm điều tội lỗi, oán thù và sợ hãi. 


Thé nào là kiên dinh và không nghi ngờ đối với ba điều? Đó là kiên định và 
không nghi ngờ đôi với Phật, kiên định và không nghi ngờ đối với Pháp, kiên 
định và không nghi ngờ đối với Tăng. Đó gọi là kiên định và không nghi ngờ 
đối với ba điều. 

Тһе nào gọi là thây biết như thật về Thánh đạo? Biết như thật Thánh dé về 
khó, biết như thật Thánh dé về nguyên nhân của khó, biết như thật Thánh đề về 


36 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.845. 0215c24). Tham chiếu: S. 55.29 - V. 398; 
A. 9.27 - IV. 405. 
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khó diệt và biết như thật Thánh dé vé con đường đưa đến khó diệt. Đó gọi là 
thây biết như thật vë Thánh đạo. 

Nếu đã châm dứt năm điều sợ hãi và oán thù; kiên định và không nghi ngờ 
đôi với ba điều, lại còn thấy biết như thật 4бі với Thánh đạo thì vị Thánh đệ tử 
có thê tự mình tuyên bó: “Та đã đoạn sạch các đường ас địa ngục, súc sanh và 
ngạ quỷ, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn đọa nơi đường á ác, nhất dinh hướng 
đến giác по0,”” sau bảy lần qua lại cõi trời, cõi người thì vượt thoát khó đau.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


846. ТНАҮ BIÉT NHƯ THẬT VÉ THÁNH РАО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo... (giống như kinh trên đã nói, chỉ khác 
biệt ở đoạn sau): 

— Thé nào là thấy biết như thật vé Thánh đạo? Đó là thấy biết như thật vé 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. 

(Kinh Пер theo đây cũng nói như vậy, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Thé nào là tháy biết như thật vë Thánh đạo? Đó là thây biết như thật vé 
duyên khởi mười hai chi, nhu nói: “Do cái này có nên cái kia có, do cái này 
khởi nên cái kia khởi. Như duyên vô minh nên có hành, do duyên hành nên có 
thức, do duyên thức nên có danh sắc, do duyên danh sắc nên có sáu nhập xứ, do 
duyên sáu nhập xứ nên có xúc, do duyên xúc nên có thọ, do duyên thọ nên có 
ái, do duyên ái nên có thủ, do duyên thủ nén có hữu, do duyên hữu nên có sanh, 
do duyên sanh nên có già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não.” Đó gọi là vị Thánh 
đệ tử thấy biết như thật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


847. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


37 Nguyên tác: Tam-bó-dé (= ®#‡š, sambhodhi): Sự giác ngộ. 

33 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.846. 0215a17). Tham chiếu: S. 12.41 - II. 68; 
S. 55.28 - V. 387; 4.9.27 - IV. 405; А. 10.92 - V. 182. 

3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.847. 0215a28). Tham chiếu: S. 55.34 - V. 392. 
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Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bốn con đường sanh thiên“° khiến chúng sanh chua thanh tinh được 
thanh tịnh, chúng sanh đã thanh tinh cảng thanh tịnh hơn. Là bón con đường 
nào? VỊ Thánh đệ tử đối với Phật có niềm tin thanh tịnh không lay chuyên, đối 
với Pháp có niềm tin thanh tịnh không lay chuyên, đôi với Tăng có niêm tin 
thanh tịnh không lay chuyên, và thành tựu được Thánh giới. Đó goi là bón con 
đường sanh thiên, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, chúng 
sanh đã thanh tịnh càng thanh tinh hơn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


KK K 


848. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN (2)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn con đường sanh thiên. Là bốn con đường nào? Vị Thánh đệ tử 
nhớ nghĩ đến những phẩm tính của Nhu Lai? như váy: Đức Như Lai là bậc 
Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đối với 
những phẩm tính đó của Như Lai, vị ду sanh tâm hoan hy, do hoan hy nên tâm 
hân hoan, do hân hoan nên thân khinh an, do khinh an nên cảm nhận thọ lạc, do 
cảm nhận thọ lạc nên đạt định tam-muội. Khi đạt định tam-muội rôi, vị Thánh 
đệ tử nén học nhu váy: “Thế nào là con đường sanh thiên?” Rồi lại nghĩ nhu 
vây: “Та từng nghe không sân hận là con đường sanh thiên (бі thượng.” Rồi lai 
suy nghĩ: “Từ nay trở đi, ở thê gian này, dù gặp lo sợ hay an ón, ta cũng không 
khởi sân hận, chỉ thọ trì con đường sanh thiên thuân nhất, thanh tịnh tròn đây.” 
Đó gọi là con đường sanh thiên thứ nhất, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh 
được thanh tinh, chúng sanh đã thanh tinh càng thanh tinh hon. 

Lại nữa, này các Ту-Кһео! VỊ Thánh đệ tử nhớ nghĩ đến những phẩm tính 
của Pháp như váy: Giáo pháp được Như Lai thuyết giảng thiết thực hiện tại, 
lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niết- bàn và được người trí tự 
mình giác hiểu. Đối với những phẩm tính của Pháp, vị ấy biết như vậy rồi sanh 


4 Nguyên tác: Chư thiên thiên đạo (ЕЕ < RË, devanam devapadäni). 

*! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. žE (7.02. 0099.848. 0216b06). Tham chiếu: S. 55.35 - V. 393. 

2 Nguyên tác: Niệm Nhu Lai sự (АП Ж Ж). Sự ($Œ) ở đây có thé hiểu là toàn bộ những công hạnh của 
đức Phật, gọi chung là phàm tính. S. 55.35 - V. 393: Buddhanussati (tùy niệm Phật). 


43 Nguyên tác: Hiện рлар, АМ chư xí nhiên, bất đãi thời tiết, thông đạt Niết-bàn, tức thân quán sát, 
duyên tự giác tri (ЯЕ ЕА, Ж {Ж НЕЙ, ЭШ 3 TTI 4# H ЖП). Xem chú thích 59, 
kinh số 550, quyền 20, tr. 610; Tap. #& (7.02. 0099.550. 0143b18). 
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tâm hoan һу, do hoan hỷ nên tâm hân hoan, do hân hoan nên thân khinh an, do 
khinh an nên cảm nhận thọ lạc, do cảm nhận thọ lạc nên đạt định tam-muội. 
Khi đạt định tam-muội rồi, vị Thánh đệ tử nên học như уду: “Thế nào là con 
đường sanh thiên?” Rói lại nghĩ như уду: “Ta từng nghe không sân hận là con 
đường sanh thiên tôi thượng.” Ебі lại suy nghĩ: “Từ nay trở đi, ở thé gian này, 
dù gặp lo sợ hay an ồn, ta cũng không khởi sân hận, chỉ thọ trì con đường sanh 
thiên thuân nhất, thanh tịnh tròn đây.” Đó goi là con đường sanh thiên thứ hai. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Đối với những phẩm tính của Tăng, vị ấy khởi 
chánh niệm như vây: Tăng là đệ tử của Thê Tôn, là bậc hướng về chân chánh, 
hướng theo chán lý, hướng đến thích hợp,“ là ruộng phước vô thượng, xứng 
đáng dé cung kính, tôn trọng, cúng dường. Đối với những phẩm chát của Tăng, 
vị ây nhớ nghĩ như vậy nên tâm sanh hoan hỷ, đo hoan hỷ nên tâm hân hoan, do 
hân hoan nên thân khinh an, do khinh an nên cảm nhận thọ lạc, do cảm nhận thọ 
lạc nên dat định tam-muội. Khi đạt định tam-muội rôi, vị Thánh dé tử nên hoc 
như vây: “Thế nào là con đường sanh thiên?” Rồi lại nghĩ như vây: ““Ta từng 
nghe không sân hận là con đường sanh thiên tối thượng.” Rồi lại suy nghĩ: “Từ 
nay trở đi, ở thê gian này, đù gặp lo sợ hay an бп, ta cũng không khởi sân hận, 
chỉ thọ trì con đường sanh thiên thuần nhất, thanh tịnh tròn đây.” Đó gọi là con 
đường sanh thiên thứ ba. 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Vị Thánh đệ tử tự nhớ nghĩ về những giới luật 
mà mình đã thọ. Đối với giới luật này, giới của ta không bị khiếm khuyết, 
không bị vân duc, không có tạp nhiễm nên được bậc minh trí tán thán, không 
bị người trí chán ghét. Đối với những giới luật như vậy, vị ау chân chánh nhớ 
nghĩ nên tâm sanh hoan hỷ, do hoan hỷ nên tâm hân hoan, do hân hoan nên thân 
khinh an, do khinh an nên cảm nhận thọ lạc, do cảm nhận thọ lạc nên đạt định 
tam-muội. Khi đạt định tam-muội rồi, vị Thánh dé tử nén hoc như vây: *Thé 
nào là con đường sanh thiên?” Rôi lại nghĩ như vây: “Ta từng nghe không sân 
hận là con đường sanh thiên tối thượng.” Ебі lại suy nghĩ: “Từ nay trở đi, ở thế 
gian này, dù gặp lo sợ hay an бп, ta cũng không khởi sân hận, chỉ thọ trì con 
đường sanh thiên thuân nhất, thanh tịnh tròn đây.” Đó gọi là con đường sanh 
thiên thứ tư, khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được thanh tịnh, chúng sanh đã 
thanh tịnh càng thanh tịnh hơn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


^ Nguyên tác: Chánh trực đăng hướng (ЈЕ Ё % mJ). Cú ngữ này là thé rút ngon của 3 yếu tó, gôm: “Chánh 
hướng” (ЈЕ HỊ,  ujuppatipanna), hướng vé sự chân chánh; “trực hướng” ( ІНІ, Rayappatipanna), hướng 
theo chân lý, tên gọi khác chỉ cho Thánh đạo 8 сї; “đẳng hướng” (Ж [а], sámicippatipanna), huóng vé 
sự đúng dán. Có quan điểm cho răng, hướng đến sự bình đăng. 
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849. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón con đường sanh thiên khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được 
thanh tịnh, chúng sanh đã thanh tịnh càng thanh tịnh hơn. Là bón con đường 
nào? Vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ đến những phẩm tính của Như Lai như vây: Đức 
Như Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. Khi nhớ nghĩ đến những phẩm tính của Như Lai như vậy rồi thì có thê 
đoạn trừ những tham muốn thấp hèn và những lỗi lầm bất thiện trong tâm. Nhờ 
nhớ nghĩ đến những phám tính của Nhu Lai nén tâm hoan hy, do hoan hy nên 
tâm hân hoan, do hân hoan nên thân khinh an, do khinh an nên cảm nhận thọ 
lạc, do cảm nhận thọ lạc nên đạt định tam-muội. Khi đạt định tam-muội rồi, vị 
Thánh đệ tử nên học như vây: “Thế nào là con đường sanh thiên?” Rồi lại nghĩ 
như váy: “Ta từng nghe không sân hận là con đường sanh thiên tối thượng.” 
Rói lại suy nghĩ: “Từ nay trở đi, ở thé gian này, dù gặp lo sợ hay an бп, ta cũng 
không khởi sân hận, chỉ thọ trì con đường sanh thiên thuần nhất, thanh tịnh.” 

( Việc thành tựu đối với Pháp, Tăng, Thánh giới cũng được nói như trên). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


850. CON ĐƯỜNG SANH THIÊN (4) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bón con đường sanh thiên khiến chúng sanh chưa thanh tịnh được 
thanh tịnh, chúng sanh đã thanh tịnh cảng thanh tịnh hơn. Những gì là bón? Vi 
Thánh đệ tử nhớ nghĩ đến những phẩm tính của Nhu Lai như уду: Đức Nhu 
Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Túc, Thiện Thé, Thé Gian 
Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn. 
Khi vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ đên những phâm tính của Như Lai như vậy rôi thì 
tâm không bị trói buộc bởi tham dục, sân hận, ngu 61, tâm ây được chánh trực. 
Nhờ nhớ nghĩ đên những phâm tính của Như Lai như vậy nên vị Thánh đệ tử 


45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.849. 0216c17). Tham chiếu: S. 55.35 - V. 393. 
46 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.850. 0217a02). Tham chiếu: S. 55.35 - V. 393. 
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được thâm nhuàn trong dòng nước pháp, được đòng nước nghĩa, được lợi ích, 
được hoan һу; do hoan һу nên tâm hân hoan, do hân hoan nên thân khinh an, 
do khinh an nén cảm nhận thọ lạc, do cảm nhận thọ lạc nên đạt định tam-muội. 
Khi đạt định tam-muội rồi, vị Thánh đệ tử nên học như vây: “Thế nào là con 
đường sanh thiên?” Rồi lại nghi như vây: “Та từng nghe không sân hận là con 
đường sanh thiên tôi thượng.” Rôi lại suy nghĩ: “Từ nay trở đi, ở thế gian này, 
dù gặp lo sợ hay an бп, ta cũng không khởi sân hận, chỉ thọ trì con đường sanh 
thiên thuân nhất, thanh tịnh.” 

(Việc thành tựu đôi với Pháp, Tăng và Thánh giới cũng nói như vậy). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


851. GƯƠNG PHÁP (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói về Kinh gương pháp.* Các thầy hãy lăng nghe và khéo suy 
nghi! Ta sẽ nói. Thé nào là Kinh gương pháp? Vi Thánh đệ tử có niềm tin thanh 
tịnh không lay chuyên” đối với Phật, có niềm tin thanh tịnh không lay chuyển 
đối với Pháp, có niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Tăng, và thành 
tựu được Thánh giới. Đó gọi là Kinh gương phap. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


852. GƯƠNG PHÁP (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực. 
Trong lúc khát thực, các vi nghe tin Ty-kheo Nan-dó," Ty-kheo-ni Nan-đà, 
ưu-bà-tăc Thiện Sanh và ưu-bà-di Thiện Sanh qua đời. Khât thực xong, các 


47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ž (7.02. 0099.851. 0217a17). Tham chiếu: S. 55.9 - V. 358. 

48 Nguyên tác: Pháp kính (z£ 8i, Dhammadasa). 

Bất hoại tịnh (755633, aveccappasäda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyên 14, tr. 397; Tap. ЭЖ 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 

50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.852. 0217a23). Tham chiếu: S. 55.8 - V. 356. 

51 Nan-dó Ty-kheo (ЕЛЕНЕ Er, Salha Bhikkhu). 
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Ty-kheo trở vé tinh xá, cát y bát, rửa sach chân rói dén chó Phát, lay sát chán 
Ngài, ngòi sang một bên và thua: 

— Kính bạch Thé Tôn! Sáng nay chúng con vào thành khát thuc, nghe tin Ту- 
kheo Nan-dó, Ty-kheo-ni Nan-đà, ưu-bà-tắc Thiện Sanh và uu-bà-di Thiện Sanh 
đều đã qua đời. Bạch Thế Tôn! Bồn vị này sau khi lâm chung sẽ sanh về nơi nào? 

Đức Phật bảo: 

— Tỳ-kheo Nan-dó và Ty-kheo-ni Nan-đà đã sạch các lậu һойс,2 được vô 
lậu,°3 thành tựu tâm giải thoát, tuệ giải thoát," ngay hiện đời tự biết, tự пед: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã được thành tựu, việc cán làm đã làm 
xong, tự biết không còn tái sanh.” Còn ưu-bà-tắc Thiện Sanh và uu-bà-di Thiện 
Sanh đã đoạn sạch năm hạ phán kiét sir, chứng quả A-na-hàm, được sanh lên 
cõi trời rồi nhập Bát-niét-bàn ở đó,°$ không còn tái sanh cõi đời này nữa. 

Rồi Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Ta sẽ nói Kinh gương pháp cho các thây nghe. Vị Thánh đệ tử có 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyén? đối với Phát,... (cho đến) thành tựu được 
Thánh giới. Đó gọi là Kinh gương pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжж 


853. GƯƠNG PHÁP (3)9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

(Như kinh trên đã nói, chỗ khác nhau là): 

— Có những Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc và ưu-bà-di khác qua đời... 
(cũng nói như kinh trên). 


жжж 


52 Nguyên tác: Lâu di tận (/ C 8&, asavanam khaya). 

53 Vô lậu (ЕЙ, anasavam). 

54 Tâm giải thoát (5 #18, cettovimuttim). 

55 Tuệ giải thoát (HER, paññavimuttim). 

5% Nguyên tác: Hiện pháp tự tri tác chứng (ТЕН Е, dittheva dhamme sayam abhiñña sacchikatvà 
upasampajja vihasi). 

> Nguyên tác: Ngũ ha phân kiết (T. F 21 f&, paficannam orambhagiyanam samyojanānam), gồm: (i) Tham 
dục (Ak, kamaraga), (ii) Sân khuê (ЕНЕ, vyapada), (iii) Thân kiên (4 Я, sakkãyadiffhi), (iv) Giới cám 
thủ (225 HZ, silabbataparamasa), (v) Nghi (SE, vicikiccha). 

58 Nguyên tác: Bát-niét-bàn (#38 58, Parinibbanam). 

5 Bát hoại tịnh ("^ 8 7$, ауессарраѕааа). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyén 14, tr. 397; Tap. 3E 
(T.02. 0099.344. 0094602). 

60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.853. 0217b11). Tham chiếu: S. 55.8 - V. 356. 
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854. THÔN NA-LÊ-CA°! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại tinh xá Phôn-kỳ-ca, thôn Na-lé-ca.9 

Bấy giờ, trong thôn Na-lê-ca có nhiều người qua đời. Khi ấy, các Tỳ-kheo 
đắp y, ôm bát vào thôn Na-lê-ca khát thực, nghe tin tại thôn này có các ưu-bà- 
tắc Ке- -са-ха, Ni-ca-tra, Khư-lăng-ca-la, Ca-da-lé-sa-bà, Ха-10, Uu-bà- xà-lộ, 
Loi-sác-tra, A-lợi-săc-tra, Bạt- dà-la, Tu-bat-dà-la, Da-xá-da-du-đà, Da- xá-uát- 
da-la déu dà qua đời. Nghe vậy гбі, các Ту-Кһео quay về tinh xá, cất y bát, rửa 
chán xong, dén chó Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên và thua: 


— Bach Thé Tôn! Sáng sớm nay Tỳ-kheo chúng con vào thôn Na-lê-ca khát 
thực, nghe tin uu-bà-tác Kê-ca-xá và nhiêu người khác đã qua đời. Bach Thé 
Tôn! Những у1 ду sau khi lâm chung sẽ sanh về nơi nào? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Ké-ca-xá và những vị kia đã đoạn trừ năm hạ phán kiết sử, chứng quá 
A-na-hàm, được sanh lên cõi trời rôi nhập Bát-niét-bàn ở đó, không còn sanh 
lại cõi đời này nữa. 

Các Ту-Кһео thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Lai có hơn hai trăm năm mươi uu-bà-tác đã qua đời, lại có 
năm trăm ưu-bà-tắc ở thôn Na-lê-ca này cũng đã qua đời, có phải họ đêu đoạn 
trừ năm ha phân kiét sử, chứng quả A-na-hàm, được sanh lên cõi trời kia rói 
nhập Bát-niét-bàn ở đó, không còn sanh lại cõi đời này nữa chăng? 

Lại có hon hai trăm năm mươi uu-bà-tác qua đời, có phải họ đêu đã đoạn 
sạch ba kiết sử,“ đã giảm thiêu tham, sân, si, đắc quả Tư-đà-hàm, chỉ còn một 
lần tái sanh rồi sẽ châm đứt khổ đau chăng? 


Bạch Thế Tôn! Ở thôn Na-lê-ca này cũng có năm trăm ưu-bà-tắc đã qua 
đời. Có phải những người này đã đoạn sạch ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, 
không còn đọa nơi đường ác, nhất định hướng đến giác ngộ, sau bảy lân qua lại 
cõi trời, cõi người sẽ châm dứt khô đau chăng? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

- Này các Ty-kheo! Các thầy cứ mãi chay theo chuyện người này qua đời, 
người kia qua đời mà hỏi như vậy thì quả thật uống công, vô ích. Vì chúng 
chăng phải là điều Như Lai mong muốn giải đáp. Hễ có sanh thì có tử, có gi lạ 
đâu? Dù Như Lai xuất hiện ở đời hay không xuất hiện ở đời thì pháp tánh vẫn 
thường trụ. Điều mà Như Lai tự biết khi thành Đăng Chánh Giác và muốn hiển 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.854. 0217b14). Tham chiếu: S. 55.10 - V. 358. 
5 Phôn-kỳ-ca GR ЖІ, Giñjakävasatha). 
63 Na-lê-ca (B 23 3m, Майка). 


is ,Nguyén tác: Tam kiét (##, tīni samyojanani), gồm: (i) Thân kiến (5 5i, sakkayaditthi), (ii) Giới 
cám thủ (ЖЕҢУ, silabbataparamasa), (іп) Nghi (S, vicikiccha). 
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bày, diễn thuyết, phân biệt, khai thị đó là: Do cái này có nên cái kia có, do cái 
này khởi nên cái kia khởi, tức do duyên vô minh nên có hành... (cho đến) do 
duyên sanh nên có già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não, như vậy là sự tập khởi 
của khối khô đau. Do vô minh diệt nên hành diệt... (cho đến) do sanh diệt nên 
già, bệnh, chết, lo, buôn, khô, não diệt, như vậy là diệt trừ của khối khó đau. 

Nay Та sẽ vì các ау mà nói Kinh gương pháp, hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ! Ta sẽ nói cho các tháy nghe. Thé nào là Kinh Sương pháp) Đó là vi Thánh 
đệ tử đôi với Phật, 4бі với Pháp, đối với Tăng có niêm tin thanh tịnh không lay 
chuyên,5 và thành tựu Thánh giới. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


855. UU-BÀ-TÀC NAN-ÐÈ“ 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, có ưu-bà-tắc Nan-dë% đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài ròi ngôi 
sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu trong tất cả các thời mà vị Thánh đệ tử không thành 
tựu năm сап® này thi gọi là buông lung hay không buông lung? 

Đức Phát bảo Nan-dé: 

— Nếu trong tất cả các thời mà không thành tựu năm căn này thì Ta cho răng 
những người ây thuộc hạng phàm phu. Nếu như vị Thánh đệ tử không thành tựu 
thì gọi là buông lung, chứ chăng phải không buông lung. 

Này Nan-dé! Vị Thánh đệ tử thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyên® đôi với Phật mà không mong câu hướng thượng, không ở trong rừng 
văng hoặc ngôi nơi đông trông ngày đêm thiên tọa tư duy, siêng năng tu tập 
hạnh xuất ly thăng diệu và hạnh tùy hỷ lợi ích; bởi do không tùy hý nên hoan 
һу không sanh, do hoan һу không sanh nên thân không khinh an, do thân không 
khinh an nên cảm giác đau khó sanh, do cảm giác đau khổ sanh nên tâm không 
đắc định, do tâm không dác định nên vị Thánh đệ tử ấy bị cho là buông lung. 


65 Bát hoại tịnh (7^ SE 8, aveccappasäda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyên 14, tr. 397; Tạp. # 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.855. 0217c18). Tham chiếu: S. 55.40 - V. 397. 
 Nan-đề (##‡, Nandiya). 


% Nguyên tác: Ngũ căn (Ж) gồm tín, tấn, niệm, định và huệ. Đoạn kinh này nhấn mạnh mối liên 
hệ giữa việc thực hành tứ Dự lưu chi và việc thành tựu ngũ căn, như kinh 7, ар. ЖЕ (T. 02. 0099. 848. 
021606); Тар. # (T.02. 0099.849. 021617) và Tap. Ж (7.02. 0099.850. 0217202) đề cập một phản. 


9 Bát hoại tịnh (S EE jf, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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Cũng vậy, vị Thánh đệ tử đổi với Pháp, đối với Tăng có niêm tin thanh tịnh 
không lay chuyển, và thành tựu Thánh giới cũng nói như thé. 

Như vậy, này Nan- dé! Vi Thánh đệ tử thành tựu niềm tin thanh tịnh không 
lay chuyển đôi với Phật, tâm không khởi tự mãn, thường ở trong rừng văng 
hoặc nơi đất trồng, bên cội cây ngày đêm thiên tọa tư duy, nỗ lực tinh cần, có 
thê khởi phát xuất ly thắng diệu và được tùy hy; do đã tùy hý nên sanh hoan hy, 
do hoan hỷ nên thân khinh an, do thân khinh an nên cảm nhận thọ lạc, do cảm 
nhận thọ lạc nên tâm đắc định, vị Thánh đệ tử có tâm đã đắc định nên được cho 
là không buông lung. 

Cũng váy, vị Thánh dé tử đôi với Pháp, dói với Tăng có niêm tin thanh tịnh 
không lay chuyển, và thành tựu Thánh giới cũng nói như thế. 

Đức Phật giảng kinh này rồi, ưu-bà-tắc Nan-đề nghe xong hoan hý và tùy 
һу, từ chỗ ngôi đứng dậy đảnh lễ Phật rồi lui ra. 


KKK 


856. CU SÍ NAN-ÐÈ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, có người họ Thích tên là Nan-dé"! đi đến chỗ Phật, lay sát chân 
Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Тһе Tôn! Nêu trong tật cả các thời mà vi Thánh đệ tử không thành 
tựu bón niêm tin thanh tịnh không lay chuyên” thì уі ау được xem là buông 
lung hay không buông lung? 

Đức Phật bảo Nan-đề: 

— Nêu trong tất cả các thói, dói vói nhítng ai khóng thành tuu bón niém tin 
thanh tịnh không lay chuyên thi Ta nói những người ду thuộc hang bên ngoài, 
trong sô những kẻ phàm phu.” 

Này Nan-dé! VỊ Thánh đệ tử buông lung hay không buông lung, nay Ta sé 
nói... (chi tiét nhu kinh trên). 

Đức Phật nói kinh này rôi, Thích Nan-đê nghe Phật dạy xong được hoan hỷ 
và tùy hy, từ chó ngôi đứng dậy dành lê Phật rôi lui ra. 


KKK 


1 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.856. 0218a10). Tham chiếu: S. 55.47 - V. 403. 

”! Thích thị Nan-dé (f£ Ef, Nandiya Sakka): Họ Thích, tên Nan-đê. Vì tính hàm súc của văn kinh 
nên lược xưng tên. 

7 Xem note 69 ở trước. 

з Nguyên tác: Ngoại phàm phu số (УКЛ). 5. 55.47 - V. 403: Bãhiro puthujjanapakkhe (người 
đứng ngoài, trong hàng ngũ kẻ phàm phu), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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857. NAM PHÁP HOAN HY" 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Sau khi an cư ba tháng vào đầu mùa mưa xong, nhiều Tỳ-kheo tập hợp tại 
trai đường dé may у cho đức Phật. Không bao lâu sau khi may y xong, Như Lai 
sẽ đắp y, ôm bát rời khỏi tinh xá, du hành nhân gian. 

Вау giờ, có người họ Thích tên là Nan-dé nghe tin có nhiều Ty-kheo tập 
hợp tại trai đường may y cho đức Phật và không bao lâu sau khi may y xong, 
Như Lai sẽ đắp у, ôm bát rời khỏi tinh xá, du hành nhân gian. Nghe vậy, Nan- 
đề liền đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa răng: 

— Bạch Thế Tôn! Hôm nay, con tay chân га rời, đâu óc quay cuóng, những 
pháp trước đây được nghe nay đều quên mất khi nghe tin có nhiều Tỳ-kheo tập 
hợp tại trai đường dé may y cho Thê Tôn và nói răng: “Không bao lâu sau khi 
may y xong, Như Lai sẽ đắp y, ôm bát du hành nhân gian.” Соп cảm thấy rất 
buôn vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại Тһе Tôn và các vị Tỳ-kheo 
thân quen. 

Đức Phật bảo: 

- Này Nan-dé! Dù ông gặp hay không gặp lại Ta, gặp hay không gặp lại 
các vị Tỳ-kheo quen biết, nên tùy thời tu tập năm pháp hoan hỷ. Là năm pháp 
nào? Một là, ông hãy tùy thời niệm Phật: Đức Như Lai là bậc Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu 
Ngự Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn. Hai là, tùy thời niệm Pháp. 
Ba là, tùy thời niệm Tăng. Bồn là, tự mình giữ giới. Năm là, khi sống trong đời 
thì tùy thời nhớ nghĩ: “Ta muốn được lợi mình thì đối với tính bỏn хёп thường 
có của chúng sanh, ta phải thường xuyên tu tập dé lia bỏ tính bón xẻn ấy, tu 
thí giải thoát, thí xả, thường nhiệt tình bô thí, vui vẻ bó thí, huệ thí bình đăng, 
thường dưỡng tâm bồ thí.” 

Nhu váy, này Nan-dé! Năm pháp này, mỗi khi di, đứng, năm, ngôi cho đến 
sông cùng vợ con, phải thường buộc tâm git niệm như thê. 

Đức Phát nói kinh này rồi, người ho Thích tên là Nan-dé nghe Phát day 
xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ Phật rồi lui ra. 


Жжжж 


858. SÁU МЕМ? 
Tôi nghe như vây: 


14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.857. 0218a19). Tham chiếu: A. 11.13 - V. 334. 


75 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3E (7.02. 0099.858. 021813). Tham chiếu: Nan-dé thích kinh 
ЕРЕ (7/02. 0113. 0505b18); A. 11.13 - V. 334. 
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Một thời, đức Phật an cư ba tháng vào đầu mùa mưa tại vườn Cấp Cô Độc, 
trong rừng Ky-dà, thuộc nước Ха-уё. 

Вау giờ, người họ Thích tên là Nan-đề nghe tin đức Phật an cư ba tháng 
vào đầu mùa mưa tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, 
ông liên khởi suy nghĩ như vây: “Ta nên đến đó. Đến đó rôi ta sẽ ở lại làm tất 
cả công việc dé cúng đường, phụng sự Như Lai và Tăng chúng Tỳ-kheo.” Thế 
rói Nan-dé liền đi đến đó. 

Sau ba tháng an cư, các Tỳ-kheo tập hợp tại trai đường may y cho Thế Tôn 
và nói với nhau răng: “Không bao lâu sau khi may y xong, Như Lai sẽ đắp y, 
ôm bát du hành nhân gian.” Bây giờ, Nan-dé nghe các Tỳ-kheo vân tập tai trai 
đường và nói với nhau răng: “Không bao lâu sau khi may y xong, Như Lai sẽ 
đắp y, ôm bát du hành nhân gian.” Nghe vậy, ông liền đến chỗ Phật, lạy sát chân 
Ngài rôi đứng một bên và thưa: 

— Bạch Thê Tôn! Hôm nay, con tay chân rã rời, đầu óc quay cuóng, những 
pháp trước đây con được nghe thì nay đều quên mát khi nghe tin Thế Tôn sắp 
du hành nhân gian. Con chăng biết khi nào mới gặp lại được Thế Tôn và các 
Tỳ-kheo quen biết nữa? 

Đức Phật bảo Thích Nan-dé: 

- Dù gặp lai Nhu Lai hay không gặp lại, dù gặp lại các Ty-kheo thân quen 
hay không gặp lại thì ông nên tùy thời tu tập sáu niệm. Là sáu niệm nào? Đó là 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiên. 

Đức Phật nói kinh này rói, người ho Thích tên là Nan-dé nghe Phát dạy 
xong đã được hoan hy và tùy hy, đảnh lễ Phật rôi lui ra. 


Жжжж 


859. HAI TRƯỞNG GIÁ (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật an cư ba tháng vào đầu mùa mưa tại vườn Cấp Cô Độc, 
trong rừng Ky-dà, thuộc nước Ха-уё. 

(Phần tiếp theo như kinh trên, chỗ khác nhau là): 

Bây giờ, hai anh em trưởng giả Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na” nghe tin các 
Ту-Кһео vân tập tại trai đường 46 may y cho Тһе Tôn... (phán Пер theo như 
Kính Nan-đê đã nói). 

. Đức Phật nói kinh này гбі, Lê-sư-đạt-đa và Phü-lan-na nghe Phật dạy xong 
đêu hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lê Phật rôi lui ra. 


Жжжж 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.859. 0218с02). Tham chiếu: S. 55.6 - V. 348. 
7 Lê-sư-đạt-đa (33 BB 25, Isidatta) và Phú-lan-na (Ж ЯЕ, Ршапа). 
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860. HAI TRƯỞNG GIÁ (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Sau khi an cư ba tháng vào đầu mùa mưa xong, các Tỳ-kheo vân tập tại trai 
đường dé may y cho Thé Tôn. 

Вау giờ, có hai anh em trưởng giả Lê-sư-đạt-đa và Phü-lan-na dang trông 
nom ruộng vườn trong đầm Lộc Kính, nghe tin nhiêu Tỳ-kheo ở tại trai đường 
may y cho Thé Tôn và nói với nhau rằng: “Không bao lâu sau khi may y xong, 
Như Lai sẽ đắp y, ôm bát du hành nhân gian.” Nghe vậy, trưởng giả liên bảo 

một người đàn ông rằng: “Nay ngươi hãy đi đến chó Thé Tôn, quan sát néu thây 
Thế Tôn ra đi thì mau trở về báo cho ta biết.” 

Người đàn ông vâng lời, liền đi đến đó. Vừa nhìn tháy Thé Tôn rời khói tinh 
xá, anh ta lập tức trở về thưa với Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na răng: “Thế Tôn 
cùng với đại chúng đã ra đi.” 

Вау giờ, Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na cùng ra nghinh đón Тһе Tôn. Từ xa 
trông thấy Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na dang đi đến, Thé Tôn liền ré sang bên 
đường, trải tọa cụ rồi ngồi ngay thăng. Khi ây, Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na đến 
dành lễ sát chân Phật, ngồi sang một bên rôi thưa: 

- Bach Thế Tôn! Hôm nay, con tay chân rã rời, đầu óc quay cuóng, những 
việc đã nhớ nay đêu quên mát, vì không biết đến bao giờ mới được gặp lại Thế 
Tôn và các vi Ty-kheo thân quen nữa? Hôm nay, Thé Tôn đến Cáu-tát-la,? rồi 
từ Câu-tát-la đến Ca-thi,® từ Ca-thi đến Ma-la,Š! rồi từ Ма-а đến Ma-kiét-dà,? 
từ Ma-kiệt-đà đến Ương-già, rồi từ Ương-già đến Tu-ma, từ Tu-ma đến Phân- 
dà-la, từ Phân-đà-la đến Ca-lăng-già. Thé nên, nay con rất buôn khó, không biết 
đến bao giờ mới được gặp lai Thé Tôn và các vị Ty-kheo thân quen? 

Đức Phật bảo Lê-sư-đạt-đa và Phú-lan-na: 

— Các ông dù gặp lại hay không gặp Như Lai, dù gặp lai hay không gặp 
lại các vị Ty-kheo thân quen thì cũng nên tùy thói tu tập sáu niệm. Những gi 
là sáu niệm? Các ông hãy niệm Phật... (nói đây đủ như kinh trên, cho đến) 
niệm thiên. Nhưng này trưởng giả! Tại gia thật bận rộn, tại gia thật nhiễm 
trước; xuất gia thì thanh nhàn đạm bạc. Thật khó cho người thê tục 46 có thé 
sông không gia đình, hoàn toàn thanh khiết, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh 
trong sạch. 


18 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.860. 0218c09). Tham chiếu: S. 55.6 - V. 348. 
79 Câu-tát-la (18) B£  Е, Kosala). 

3? Ca-thi (>, Kasi). 

3! Ma-la (£ , Malla). 

82 Ma-kiệt-đà (X5 pE, Magadha). 
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Trưởng giả bạch Phật: 

— Hay thay, bạch Thê Tôn! Ngài đã khéo nói pháp này: “Tại gia thật bận 
rộn, tại gia thật nhiễm trước; xuất gia thì thanh nhàn đạm bạc. Thật khó cho 
người thé tục dé có thé sống không gia đình, hoàn toàn thanh khiết, thuần nhất 
thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch.” 

Thưa Ngài! Con là đại thân của Vua Ba-tư-nặc. Khi Vua Ba-tư-nặc muốn vào 
ngự viên,Š liên sai con điều khiến voi lớn chở những cung nữ bậc nhất của vua, 
họ hoặc ngôi trước con, hoặc ngồi sau Con, còn con ngôi ở giữa. Khi уо1 đi xuống 
dốc, nguói ngói truóc choàng cô con, người ngôi sau ôm lưng con; khi voi lên 
dốc, người ngôi sau ôm cô con và người ngôi trước níu lây vạt áo của con. Các 
thể nữ Әу vi muôn tạo niềm vui cho nhà vua nên xiêm y lộng lẫy, thoa hương điểm 
phán, chuỗi ngọc trang nghiêm. Con cùng đi với ho, nhưng thường giữ ba điều: 
Một là, điều khiến voi, sợ bị lạc đường; hai là, tự giữ tâm minh, sợ sanh nhiễm 
trước; ba là, tự mình giữ gìn, sợ bị rơi ngã. Thưa Тһе Tôn! Lúc á ду, tuy dói trước 
các thê nữ của vua nhưng con không một sát-na nào không tư duy chân chánh. 

Đức Phật khen trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! Thật khéo giữ gìn tâm ý. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Những tài vật trong nhà con có, thường dem dâng Thế Tôn và các Ту- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di cùng chung thọ dụng, chứ không tính 
toán là của riêng mình. 

Đức Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! Ông giàu có bậc nhất ở nước Cáu-tát-la, không ai 
sánh băng, thế mà vẫn có thé không tính toán đôi với tài vật của mình! 

Báy giờ, Thế Tôn vi hai trưởng giả thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hý. Sau khi vì hai trưởng giả thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hy rồi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy ra di. 


83 Nguyên tác: Viên quán (H #1) tức vườn rừng. Vườn rừng mà vua dao chơi thường goi là ngự viên. 
84 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, #0, ІН, $). Xem chú thích 24, kinh sô 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. 74 (T.02. 0099.92. 0023c18). 

55 Bán Hán, hét quyén 30. 
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861. СОТ TRỜI ĐẦU-SUÁT-ĐÀ' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Bốn trăm năm ở nhân gian băng một ngày một đêm ở cõi trời Dáu-suát- 
đà.? Cứ ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm thì tuói thọ của 
chư thiên ở cõi trời Đâu-suât-đà ấy là bốn ngàn năm như vậy. Phàm phu mê 
muội thiếu hiểu biết sau khi lâm chung ở đó sẽ sanh xuống địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh; còn bậc Thánh đệ tử đa văn sau khi qua đời, ở nơi đó sẽ không sanh 
xuống địa ngục, nga quỷ, súc sanh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


862. CÕI TRỜI HÓA LẠC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Tám trăm năm ở nhân gian băng một ngày một đêm ở cõi trời Hóa Lac." 
Cứ ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm thì tuôi thọ của chư 
thiên ở cõi trời Hóa Lạc ây là tám ngàn năm như vậy. Phàm phu mê muội thiêu 
hiệu biệt sau khi lâm chung ở đó sẽ sanh xuông địa ngục, nga quỷ, súc sanh; 


! Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.861. 0219b04). Tham chiếu: Trai kinh Ж (T.01. 
0087. 0910c26); Uu-bà-di Đọa-xá-ca kinh "ЖРА R FB 2? 3088 (T.01. 0088. 0912a15); Bát quan trai kinh 
/\ Ж (7.01. 0089. 0913a17); Tăng. ‡tŠ (T.02. 0125.24.6. 0626b19); Tri trai kinh {#99 (T.01. 
0026.202. 0770a16); 4. 3.70 - I. 205; 4. 8.42 - IV. 251; 4. 8.43 - IV. 255. 

2 Dáu-suát-dà (% 3 FE, Tusita). 

3 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.862. 0219511). Tham chiếu: Trai kinh 7$ (Т.01. 
0087. 0910c26); Uu-bà-di Doa-xá-ca kinh Ё R ЁН 21 Е (T.01. 0088. 0912а15); Bát quan trai kinh 


А Ж (7.01. 0089. 0913a17); Tăng. t (7.02. 0125.24.6. 0626b19); Tri trai kinh ЖҰЙЕ (T.01. 
0026.202. 0770a16); А. 3.70 - 1. 205; А. 8.42 - IV. 251; А. 8.43 - ГУ. 255. 


^ Hóa Lac (№, S. Nirmanarataya, Р. Nimmanarati). 
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còn bậc Thánh đệ tử đa văn thì sau khi qua đời ở nơi đó sẽ không sanh xuống 
địa ngục, nga quý, súc sanh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


863. СОТ TRỜI THA HÓA TỰ TẠI 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Một ngàn sáu trăm năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm ở cõi trời 
Tha Hóa Tự Tại. Cứ ba mươi ngày là một tháng, mười hai tháng là một năm thi 
tuói thọ của chư thiên ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại ду là mười sáu ngàn năm nhu 
vậy. Phàm phu mê muội thiếu hiểu biết sau khi lâm chung ở đó sẽ sanh xuống 
địa ngục, nga quỷ, súc sanh; còn bậc Thánh đệ tử đa văn sau khi qua đời ở nơi 
đó sẽ không sanh xuống địa ngục, nga quỷ, súc sanh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như sáu kinh do Phát tự nói,' cũng váy, sáu kinh do Ty-kheo khác 
hỏi và sáu kinh do đức Phật hỏi các Ty-kheo cũng nói như thé. 


XK K 


864. AN TRÚ THIÊN THỨ NHÁT* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.863. 0219b18). Tham chiếu: Trai kinh Ж (T.01. 
0087. 0910с26); Uu-bà-di Đọa-xá-ca kinh | R VE «ЭШЕ (T.01. 0088. 0912a15); Bát quan trai kinh 
ЛТА (7.01. 0089. 0913a17); Tăng. 9$ (7.02. 0125.24.6. 0626b19); Tri trai kinh ЖҰЙЕ (T.01. 
0026.202. 0770а16); A. 3.70 - L. 205; A. 8.42 - IV. 251; A. 8.43 - IV. 255. 

6 Tha Hóa Tự Tại (ft.4 Н YE, Paranimmitavasavattin). 

7 Nguyên tác: Như Phật thuyết lục kinh (47552). Ngài Ấn Thuận trong Tạp A-hàm kinh luận 
hội biên E 2ì 48 8 4i (Y.32. 0030.07. 0532a04) cho răng, 6 kinh này chỉ cho 6 tâng trời cõi Duc. 
Ba kinh Тар. # (7.02. 0099.861. 021904); Tap. Ж (7.02. 0099.862. 0219511) và Tap. # (7.02. 
0099.863. 0219518) đã nêu 3 tàng trời, còn thiếu 3 tång trời trước đó, gòm Tứ Thiên Vương, Đao-lợi 
thiên, Diệm-ma thiên. Phân này đã thât lạc trong nguyên tác Hán tạng. 

8 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.864. 0219528). 
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— Tỳ-kheo với hành, với hình, với tướng? mà ly dục, ly pháp ác, bất thiện, 
có giác có quán, chứng nghiệm hỷ lạc do ly dục sanh, an trú trọn vẹn Thiên 
thứ nhất. Vị áy không nhớ nghĩ hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy, 
nhưng đối với các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, thức thì vị ây thường tư duy như 
mâm bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như bị sát hại, là vô thường, là khó, 
là không, chăng có ngã. Vị ấy sanh tâm nhàm chán, lo sợ, phòng hộ đối VỚI 
những pháp ау. Do đã sanh tâm nhàm chán, lo sợ, phòng hộ rôi nén vi ây tų 
mình được lợi ích với pháp món cam 1019 được tịch tĩnh như vậy, được thắng 
điệu như vậy. Đó gọi là xả bỏ hữu dư, dứt sạch 41 dục, được vô dục, diệt tận, 
Niét-bàn. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


865. GIAI THOÁT (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Biết như vậy, thây như vậy rôi thì tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải 
thoát khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, chứng đạt giải thoát tri kiên: 
“Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm 
xong, tự biệt không còn tái sa 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


866. TRUNG BÁT-NIÊT-BÀN” 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


uyên tác: Nhược hành, nhược hình, nhược tướng (#r fT, #0, 3348). Theo Du-già sw địa luận 
УТТ? Hm (7.30. 1579. 12. 0341629), “hành” (fT) ở đây chỉ cho việc duyên theo phương tiện dé 
nhập định, như thô хап, tịch tĩnh, bệnh tật, ung nhọt, mũi tên, vô thường...; ; “hình” (Ж) là tướng trang, 
thién tuóng (nimitta) lüc sắp nhập định; “tướng” (48) là các đối tượng duyên vào đó để chuyên chú, 
góm có hai: Tướng của đối tượng dé duyên vào và tướng của nhân duyên. 
9 Nguyên tác: Cam lộ món (Н 2 Ч): Cửa bát tử, chỉ cho pháp môn giải thoát. 
!! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7, ар. (T.02. 0099.865. 0219с09). 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.866. 0219c15). 
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Вау giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 
(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

w Nếu không thé chứng đắc giải thoát thì nhờ biết mong cầu pháp, nhớ nghĩ 
đến pháp, vui thích với pháp nên chứng đắc Trung Bát-niết-bàn.! Nếu không 
được vậy sẽ chứng đặc Sanh Bát-niết-bàn.! Nếu không được уду nữa sẽ chứng 
đặc Hữu hành Bát-niét-bàn.^ Nếu không được vậy sẽ chứng đắc Vô hành Bát- 
niễt-bàn.!* Nêu không được vậy sẽ chứng đắc Thượng lưu Bát-niét-bàn." Nếu 
không được vậy nữa thì nhờ vào công đức biết mong cầu pháp, nhớ nghĩ đến 
pháp, vui thích với pháp mà được sanh vào cõi trời Đại Pham," hoặc sanh vào 
cõi trời Pham Phy,” hoặc sanh vào cõi trời Phạm Thân.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


867. AN ТКО THIÊN THỨ НАР! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu Tỳ-kheo với hành như vậy, hinh như vậy, tướng như vậy? mà diệt trừ 
có giác có quán, nội tinh nhất tâm, không giác không quán, chứng nghiệm hy 
lạc do định sanh, an trú trọn vẹn Thiên thứ hai. Vị ây không nhớ nghĩ hành như 
vậy, hình như vậy, tướng như vậy, nhưng đôi với các pháp sắc, thọ, tưởng, hành, 
thức, vị ду thường tư duy như mầm bệnh, nhu ung nhọt, như gai nhọn, như bị 
sát hai, là vô thường, là khó, là không, chăng có ngã. Đôi với những pháp này, 
VỊ ây sanh tâm nhàm chán, lo sợ, phòng hộ. Do đã sanh tâm nhàm chán, lo sợ, 
phòng hộ rồi nên vị ây tự mình được lợi ích với pháp môn Cam lộ,” được tịch 
tinh như vậy, được thăng diệu như vậy. Đó gọi là xả bỏ hữu dư, dứt sạch ái dục, 
được vô dục, diệt tận, Niét-bàn. 


5 Trung Bát-niét-bàn (9 8 33, Antarãparinibbay?). 

4 Sanh Bát-niét-bàn (^E fft? 33, Upahaccaparinibbàyi). 

5 Hữu hành Bát-niét-bàn (8 fT 38 3Ä, Sasankhäraparinibbäy)). 

16 Vô hành Bát-niét-bàn (1& 4T 28 8&, Asankharaparinibbayi). 

Thượng lưu Bát-niét-bàn (ЕЛІН, Uddhamsoto Akanitthagami). 

!8 Đại Phạm thiên CK 7$ X, Mahabrahma). 

? Phạm Phu (Ж, Brahmapurohita). 

? Phạm Thân (2%, Brahmakäya). 

?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.867. 0219c24). 

2 Nguyên tác: Như thi hành, nhu thị hinh, nhu thị tướng (41 Æ fT, Al Z& JE, 4n Æ 48). Xem chú thích 9, 
kinh só 864, quyén 31, tr. 925; Tap. # (T.02. 0099.864. 0219b28). 

2 Nguyên tác: Cam lộ pháp giới (H Зе; Ж); Cảnh giới bát tử, giải thoát; trong khi đó ở Tạp. Ж (7.02. 
0099.864. 0219528) ghi: Cam lộ môn (H 5š Ч), cửa bát tử, chỉ cho pháp môn giải thoát. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 
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868. GIẢI THOÁT (Q)^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

( Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Vị ду biết như vậy, thấy như vậy rồi tâm liên giải thoát khỏi dục lậu, tâm 
giải thoát khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, chứng đạt giải thoát 
tri kiến: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham hạnh đã được thành tựu, việc cán làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Nếu không chứng đắc giải thoát như thé thì nhờ có tâm mong cầu nơi pháp, 
nhớ nghĩ đến pháp, vui thích với pháp, nên chứng đắc Trung Bát-niết-bàn. Nêu 
không được vậy sẽ chứng đắc Sanh Bát-niết-bàn. Néu không được vậy nữa sẽ 
chứng đắc Hữu hành Bát-niết-bàn. Nếu không được vậy sẽ chứng đắc Vô hành 
Bát-niết-bàn. Nếu không được vậy sẽ chứng đắc Thượng lưu Bát-niét-bàn. Nếu 
không được vậy nữa thì nhờ có tâm mong câu nơi pháp, nhớ nghĩ đến pháp, vui 
thích với pháp cho nên sẽ được sanh vào cối trời Tự Tánh Quang Âm.” Nếu 
không được váy sẽ sanh vào cõi trời Vô Lượng Quang.? Nếu không được vậy 
nữa sẽ sanh vào сбі trời Thiéu Quang.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


869. AN TRU THIÊN THỨ BA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Tỷ-kheo với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy mà ly hy, trú 
ха, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, điêu mà bậc Thánh goi là xả niệm 


24 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.868. 0220a05). 
25 Tự Tánh Quang Âm ( Bi ЕС, Abhassara). 

26 Vô Lượng Quang (Ж & 6, Appamanabha). 

27 Thiéu Quang (/>%, Parittābha). 

28 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.869. 0220a17). 
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lạc trú, an trú trọn vẹn Thiên thứ ba. Nếu không được vậy thi nương nơi hành 
như vậy, hình như vậy, tướng như vậy mà đôi với các pháp sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức luôn biết tư duy chúng như mầm bệnh, như ung nhọt, như gai 
nhọn, như bị sát hại... (cho đến) chứng đắc Thượng lưu Bát-niết-bàn. Nếu 
không được vậy thì nhờ biết mong cầu nơi pháp, nhớ nghĩ đến pháp, vui thích 
với pháp mà được sanh vào cõi trời Biến Tịnh.? Nếu không được vậy sẽ sanh 
vào cõi trời Vô Lượng Tinh.” Nếu không được vậy nữa sẽ sanh vào cõi trời 
Thiéu Tinh?! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


870. AN TRU THIÊN THỨ TU? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu Tỳ-kheo với hành như vậy, hình như vậy, tướng như vậy mà xả khó 
lạc, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước, không khô không lạc, xả niệm thanh tịnh, 
an trú trọn vẹn Thiền thứ tư. Nếu không nhớ nghĩ hành như vậy, hình như 
vậy, tướng như vậy, nhưng với sắc, thọ, tưởng, hành, thức thường tư duy như 
mâm bệnh, như ung nhọt, như gai nhọn, như bị sát hại.... (cho đến) chứng đắc 
Thượng lưu Bát-niét-bàn. Nêu không được vậy sẽ sanh vào cõi trời Nhân Tánh 
Quả Thuc.? Nếu không được vậy sẽ sanh vào cõi trời Phước Sanh. Nêu không 
được vậy nữa sẽ sanh vào cõi trời Т hiệu Phước. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như Bốn thiên ở trên, Bốn Vô Sắc dinh cũng nói như уйу. 


Жжжж 


2 Biến Tịnh (2%, Subhakinna). 

30 Vô Lượng Tịnh (3€ & 7$, Appamanasubha). 

з Thiéu Tịnh (/>1%, Parittasubha). 

32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.870. 0220a27). 

33 Nhân Tánh Quà Thực (ЕРЕ) còn goi là Quảng Quả (Vehapphala). 
Phước Sanh (f&^E, Pufifiapasavana). 

35 Thiéu Phước (/^1&) còn gọi Vô Vân (Anabbhaka). 
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871. THÂN MÁY GIÓ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, Thé Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Có vị thân Шау gió? khởi niệm như уду: “Hôm пау, ta muôn dùng thần 
lực để dạo chơi.” Trong lúc khởi niệm như vậy thì mây gió lién kéo dén. 

. Nhu thán máy gió, cũng vậy, các thần tia chớp, thần sắm sét, thần tuón mưa, 

thân tạnh mưa, thân lạnh rét, thân năng nóng, cũng nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Nói giống như kinh 871 trên, đối với trường hợp T)-kheo khác hỏi Phật và 
trường hop Phát hỏi các Ty-kheo cũng được Phát nói tương tự như váy. 
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872. CHE DEN: 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gió là lúc nửa đêm, bên ngoài trời mưa nhỏ hat, sâm chớp sáng lòe, đức 
Phật liên bảo Tôn giả А-пап: 

— Thây hãy lây dù che đèn và mang ra ngoài! 

Vâng lời, Tôn giả А-пап liên cầm dù che đèn và theo sau đức Phật di đến 
một nơi kia thì Thê Tôn bât chợt mỉm cười. Tôn giả A-nan liên thưa với Phật: 

‚— Kính bach Тһе Tôn! Thê Tôn mỉm Cười hăn là có nguyên do. Con không 
biệt hôm nay vì nguyên do gi mà Thé Tôn mim cười? 

Phật liên nói với Tôn giả A-nan: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Như Lai mỉm cười không phải là không có nguyên 
do. Hôm nay, khi thây сат dù che đèn đi theo sau Như Lai thì Như Lai lại (һау 
Phạm thiên cũng сат dù che đèn đi theo sau Ty-kheo Cáu-lán? gióng nhu уду. 
Thích-dé-hoàn-nhán" cũng cám dù che đèn di theo sau Ma-ha Ca-diép; Thiên 
vương Trát-lát-dé-la-sác-tra-la^' cũng сат dù che đèn di theo sau Xá-lợi-phât; 


36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.871. 0220508). Tham chiếu: 8. 32.1 - Ш. 254. 
37 Nguyên tác: Phong vân thiên (J # <, valahakayika deva): Thần mây mua. 

33 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.872. 0220b16). 

39 Câu-lân Tỳ-kheo (ЖЕ Fr, Аййа Kondañña) tức Tôn già A-nhã Kiéu-trán-nhu (Ps Z5 48 BË АП). 
4 Thích-đề-hoàn-nhân (ЖЕНЕ H, Sakko devanam Indo): Vua cõi trời Đao-lợi. 


4 Trát-lát-dé-la-sác-tra-la (4# 57 ЕҢ; ) cũng gọi Đê-đầu-lại-tra (TR ERE, Dhatarattha): Trì Quốc 
Thiên vương. 
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Thiên vương Ty-láu-lác-ca? cũng cám dù che đèn di theo sau Dai Mục-kiền- 
liên; Thiên vương Ty-láu-bác-xoa? cũng câm dù che đèn đi theo sau Ma-ha 
Câu-hy-la; Thiên vương Ty-sa-món^ cũng cám dù che đèn đi theo sau Ma-ha 
Kiếp- -tân-na. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


873. BÓN CHÚNG“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có bón chúng duoc diéu phục khéo léo. Là bón chúng nào? Đó là 
chúng Ty-kheo đã duoc điều phục, chúng Ту-Кһео-пі đã được điều phục, 


chúng ưu-bả- tắc đã được điều phục và chúng ưu-bà-di đã được điều phục, 
đó БО! là bốn chúng. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Người biện tài, vô úy, Học rộng, thông đạt pháp, 
Hành pháp và tùy pháp, Xứng danh chúng hiển thiện. 
Ту-Кһео giữ tịnh giới, Ty-kheo-ni đa уап, 
Uu-bà-tác vững tín, Uu-bà-di cüng váy, 

Xứng danh chúng hiên thiện, Như mặt trời tự chiếu. 

Cũng vậy, Tăng khéo tu, Là bậc nhất trong Tăng. 


Pháp này hoàn thiện Tăng, Như mặt trời tự chiếu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói về Điêu phục ở trên, cũng vậy, những kinh nói về Biện tài, 
Nhu hòa, Vô úy, Da văn, Thông đạt pháp, Thuyết pháp, Tuân tự thực hành theo 
рһар,% cũng được nói như vậy. 

Жжжж 


42 Ty-lâu-lăc-ca (Ё #0201, Virülhaka): Tăng Trưởng Thiên vương. 

4 Tỳ-lâu-bặc-xoa ( EẺ## &] X, Virüpakkha): Quảng Mục Thiên vương. 

4 Tỳ-sa-môn (Æ X FJ, Vessavana): Da Văn Thiên vương. 

45 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.873. 0220c04). Tham chiếu: Tăng. 2% (7.02. 
0125.27.7. 0645c18); A. 4.7 - IL. 8. 


Bản Minh cắt bỏ “ з pháp hành” (ЛЯ 7E fT), vì cú ngữ này cũng là sự lặp lại của “pháp thứ 
pháp hướng” (7E IX 1& 
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874. BA HẠNG СОМ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba hạng con. Là ba hạng nào? Đó là hạng con ngang băng với cha mẹ, 
hang con giói hơn cha те và hạng con thua kém cha mẹ. 

Thé nào là con ngang bằng với cha mẹ? Nghĩa là khi cha mẹ không sát sanh, 
không trộm cướp, không tà dâm, không nói đôi, không uống rượu thì người con 
cũng học theo không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dỗi, 
không uống rượu. Đây gọi là con ngang băng với cha mẹ. 

Thế nào là con giỏi hơn cha mẹ? Nghĩa là cho dù cha mẹ không thọ trì 
giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không 
uống rượu, nhưng người con lại khéo thọ trì giới không sát sanh, không trộm 
cướp, không tà dâm, không nói đối và không uóng rượu. Đây goi là con giỏi 
hơn cha mẹ. 

Thé nào là con thua kém cha mẹ? Nghĩa là cha mẹ khéo thọ trì giới không sát 
sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói 401 và không uống rượu, nhưng 
người con lại không khéo thọ trì giới không sát sanh, không trộm cướp, không tà 
dám, không nói dối, không uống rượu. Đây gọi là con thua kém cha mẹ. 

Вау giờ, Тһе Tôn liên nói kệ: 


Con băng hoặc hơn cha, Là điều cha ước muốn. 
Không cân người con kém, Vì chăng thé kế nghiệp. 
Làm người con đúng pháp, Là làm ưu-bà-tắc, 

Nương theo Phật, Pháp, Tăng, Siêng tu tâm thanh tịnh, 
Mây tan, trăng sáng tỏ, Quyên thuộc được vẻ vang. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Giống như kinh nói уе Năm giới ở trên, đổi với các kinh nói về Tín, Giới, 
Thi, Văn, Тиё cũng nói tương tự như váy. 


KKK 


875. BÓN NÓ LỰC CHÂN CHÁNH (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 


47 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.874. 0220c19). 


48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.875. 0221a09). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.876. 0221a14); 5. 49.1-12 - V. 244; А. 4.13 - II. 15; A. 4.69 - IL. 74; А. 4.275 - II. 256. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bón nỗ lực chán chánh. Những gi là bón? Một là nỗ lực đoạn trù.” 
Hai là nó lực phòng Һ0. Ba là nỗ lực gìn giù.” Bôn là nó lực vun bôi.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


876. BÓN NÓ LUC CHÂN CHÁNH (2) 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

= Có bón nỗ lực chân chánh. Những gi là bón? Mót là nó lực đoạn trừ. Hai 
là nó lực phòng hộ. Ba là nô lực gìn giữ. Bôn là nó lực vun bôi. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Đoạn trừ và phòng hộ, Gin giữ và vun bôi, 
Bôn pháp nô lực này, Là điêu chư Phật dạy. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


877. BÓN NÓ LỰC CHAN CHÁNH (3)5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


9 Nguyên tác: Tứ chánh đoạn (PH 1E ҚТ), còn gọi là “tứ chánh cân” (PH IE ), “Tứ ý đoạn” (1 S ËF). 
“Đoạn” (ЕТ) mang nghĩa là tinh cân, cũng gọi là nỗ lực, tương đương Pali là padhana. Sở дї đọc “đoạn” 
(ЁТ) là do sự nhâm làn vé tự dạng, giữa pahana (từ bỏ, đoạn dứt) và padhana (tinh сап, nó lực). 

50 Nguyên tác: Đoạn đoạn (ЕТЕТ, pahanappadhana): Nó lực đoạn trừ. Rút gọn của nỗ lực đoạn trừ 
những việc ác đã sanh. Xem øgiải thích cụ ће ở trong Тар. ЗЕ (7.02. 0099.877. 0221a21); Tap. ЯҒ (7.02. 
0099.878. 0221b03); 7ạp. ## (7.02. 0099.879. 0221b16). 

51 Nguyên tác: Luật nghi đoạn (17, ѕатуағаррааһапа): Nó lực phòng hộ. Rút gọn của nỗ lực 
phòng hộ không cho điêu ác sanh khởi. 

52 Nguyên tác: Tùy hộ đoạn (ЁТ, anurakkhanappadhàna); Nó lực gìn giữ. Rút gọn của nỗ lực gìn 
01 những điêu thiện dang có và phát khởi những điêu thiện nêu chúng chưa sanh. 

53 Nguyên tác: Tu đoạn (12, bhavanappadhäna): Мб lực tu tập, vun bôi. Rút gọn của nó lực vun bôi 
và trưởng dưỡng những điêu thiện đã sanh. 

54 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (T.02. 0099.876. 0221a14). Tham chiếu: Tap. #Ë (7.02. 
0099.876. 0221a14); S. 49.1-12 - V. 244; A. 4.13 - II. 15; A. 4.69 - II. 74; A. 4.275 - II. 256. 


55 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.877. 0221221). Tham chiếu: S. 49.1-12 - V. 244. 


932 # KINH TẠP A-HÀM 


— Có bốn nỗ lực chân chánh. Những gi là bón? Một là nỗ lực đoạn trừ. Hai 
là nỗ lực phòng hộ. Ba là nỗ lực gìn giữ. Bốn là nỗ lực vun bôi. 

Thé nào là nỗ lực đoạn trừ? Nghĩa là Tỳ-kheo đôi với pháp ác và bát thién 
đã sanh khởi thì phải đoạn trừ, lại phải khởi tâm ước muốn, nỗ lực, tinh cần và 
nhiếp tâm gìn giữ, đây gọi là nỗ lực đoạn trừ. 

Thế пао là nỗ lực phòng hộ? Nghĩa là Tỳ-kheo đối với pháp ác và bất thiện 
chưa sanh khởi thì không dé sanh khởi, lại phải khởi tâm ước muốn, nỗ lực, tinh 
cần và nhiếp tâm | gin giữ, đây goi là nỗ luc phòng hộ. 

Thế nào là nỗ lực gìn giữ? Nghĩa là Tỳ-kheo đối với pháp thiện chưa sanh 
khởi thì phải khiến cho sanh khởi, lại phải khởi tâm ước muôn, nỗ lực, tinh cần 
và nhiếp tâm gin gIữ, đây gọi là nỗ lực gìn giữ. 

Thé nào là nó lực vun bồi? Nghĩa là Tỳ-kheo đối với pháp thiện đã sanh 
khởi thì cảng thêm tu tập khiến cho tăng trưởng, lại phải khởi tâm ước muốn, 
nỗ lực, tinh cần và nhiếp tâm gìn giữ, đây gọi là nỗ lực vun bôi. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


878. BÓN NÓ LUC CHÂN CHÁNH (4) 

Tôi nghe nhu уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bón nó lực chân chánh. Những gi là bón? Một là nỗ lực đoạn trừ. Hai 
là nỗ lực phòng hộ. Ba là nỗ lực gìn giữ. Bốn là nỗ lực vun bôi. 

Thé nào là nỗ lực đoạn trừ? Nghĩa là Tỳ-kheo đối với pháp ác và bát thiện 
đã sanh khởi thì phải đoạn trừ, lại phải khởi tâm ước muốn, nỗ lực, tinh cân và 
nhiếp tâm gìn giữ, đây goi là nó lực đoạn trừ. 

Thê nào là nỗ lực phòng hộ? Nghĩa là Tỳ-kheo đối với pháp ác và bát thiện 
chưa sanh khởi thì không dé sanh khởi, lại phái khởi tâm ước muốn, nó lực, tinh 
cân và nhiếp tâm gìn giữ, đây gọi là nỗ lực phòng hộ. 

Thé nào là nỗ lực gìn giữ? Nghĩa là Ty-kheo đối với pháp thiện chưa sanh 
khởi thì phải khiến cho sanh khởi, lại phải khởi tâm ước muốn, nỗ lực, tinh cần 
và nhiếp tâm gìn giit, đây goi là nỗ luc gin giữ. 

Thé nào là nó lực vun bồi? Nghĩa là Ty-kheo đối với pháp thiện đã sanh 
khởi thi cảng thêm tu tập khiến cho tăng trưởng, lại phải khởi tâm ước muốn, 
nỗ lực, tinh cần và nhiếp tâm gìn giữ, đây gọi là nỗ lực vun bồi. 


56 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ËË (7.02. 0099.878. 0221b03). Tham chiếu: S. 49.1-12 - V. 244. 
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Bây giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
Đoạn trừ và phòng hộ, Gin giữ và vun bôi, 
Bôn pháp nô lực này, Là điêu chư Phật dạy. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


879. BÓN МО LỰC CHÂN CHÁNH (5) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Ty-kheo: 

— Có bón nỗ lực chân chánh. Những gi là bốn? Một là nỗ lực đoạn trừ. Hai 
là nó lực phòng hộ. Ba là nỗ lực gìn giữ. Bốn là nỗ lực vun bồi. 

Тһе nào là nỗ lực đoạn trừ? Nghĩa là Tỳ-kheo đối với pháp ác và bất thiện 
đã sanh khởi thì phải đoạn trừ, lại phải khởi tâm ước muốn, nỗ lực, tinh cần và 
nhiếp tâm gìn giữ; đối với pháp ác và bát thiện chưa sanh khởi thì không dé 
sanh khởi, lại phải khởi tâm ước muốn, nỗ lực, tinh cân và nhiếp tâm gìn giữ; 
đối với pháp thiện chưa sanh khởi thì khiến cho sanh khởi, lại phải khởi tâm 
ước muôn, nỗ lực, tinh cần và nhiếp tâm gin giữ; đôi với pháp thiện đã sanh 
khởi thì càng thêm tu tập khiến cho tăng trưởng, lại phải khởi tâm ước muốn, 
nỗ lực, tinh cán và nhiếp tám gìn giữ, đây goi là nỗ lực đoạn trừ. 

Thé nào là nó lực phòng hộ? Nghĩa là Ty-kheo khéo phòng hộ cán mắt, 
đóng kín, ché ngu, huóng thuong; đôi với các cán là tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng 
gióng nhu vậy, khéo phòng hộ, đóng kín, ché ngự, hướng thượng, đây goi là nó 
lực phòng hộ. 

Thé nào là nỗ lực gin giữ? Nghĩa là Ty-kheo phải khéo bảo hộ và gìn giữ 
đối với các tướng tam-muội chân thật kia; nghĩa là tu tập quán sát tướng tử thi 
xanh bâm, tướng tử thi sình trướng, tướng tử thi chảy mủ, tướng tử thi thịt tan 
rã, tướng tử thi thú ăn chưa hết còn vương vãi, cần phải tu tập và bảo hộ, không 
dé thoái thật, đây gọi là nỗ lực gìn giữ. 

Thé nào là nỗ lực vun bôi? Nghĩa là Ty-kheo tu tập bốn niệm xứ, v.v... Đây 
gọi là nỗ lực vun bôi. 

Khi ây, Thế Tôn liên nói kệ: 


Đoạn trừ và phòng hộ, Gin gii và vun bói, 
Bón pháp nó luc này, Là điêu Chánh Слас day, 
Ty-kheo siéng tu táp, Các lậu sẽ dứt sach. 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.879. 0221b16). Tham chiếu: Tăng. 2% (7.02. 
0150A.11. 0877b27); А. 4.14 - П. 16. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như kinh nói vé Bốn nỗ lực chán chánh,° đối với kinh nói về Bốn 
niệm xứ, Bôn như у túc, Năm căn, Năm lực, Вау giác chi, Tám chỉ Thánh đạo, 
Bốn đạo, Bốn pháp cú, Chánh quán tu tập, cũng nói tương tự như váy. 


KKK 


880. BÓN THIÊN VÀ KHÔNG BUÔNG LUNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау 010, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như mọi sự tao dựng ở thé gian của con người thì tát cả chúng đều phải 
nương tựa trên đất. Cũng vậy, Ту-Кһео tu tập thiền định đều phải nương vào 
pháp không buông lung làm nên tảng, nương vào không buông lung dé tu tập, 
nương vào không buông lung để phát khởi, nương vào không buông lung dé 
chuyên hóa. Những Ty-kheo nào không buông lung thi có thé tu tập bón thiên. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


881. ĐOẠN TRỪ BA ĐỘC (2)% 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Tỳ-kheo như vậy thì có thé đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu si. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Giống như truong hợp Đoạn trừ tham duc, sán hận và ngu si, đổi với сас 
truong hợp Chế ngự tham duc, sân hận và ngu si; Tham duc được dut sạch, sân 
hận và ngu sỉ cũng ditt sạch; Được xuất yếu, viễn ly và được Niét-bàn, cũng nói 
twong tự như váy. 

Жжжж 
58 Nguyên tác: Như tứ niệm xứ, như thị, tứ chánh đoạn (АПШ Ж Ж, #I, UU TE ËJ). Đoạn này có thé bản 
Hán chép nhâm, bản dịch đã sửa lại căn cứ vào nội dung kinh. 


59 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.880. 0221c09). 
60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.881. 0221c16). 
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882. NHÜNG VÍ DU VÈ KHÔNG BUÔNG LUNG“! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như muôn loài cỏ cây, thảo dược đều nương vào đất mà sanh trưởng; 
cũng vậy, tất cả mọi pháp lành đều nhờ vào không buông lung làm nên tảng... 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cả các loại hương thơm thì hương của hắc trầm thủy® là 
bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả mọi pháp lành thì không buông lung là hơn cả. 

Ví như trong tát са các loại hương thơm bèn lâu thi hương xích chiên-đàn® 
là bậc nhất; cũng vậy, trong tất cà mọi pháp lành thì nương vào không buông 
lung làm nén tảng... (nói nhu váy, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cả các loài hoa sanh trưởng trong nước thì hoa sen xanh là 
bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả moi pháp lành đều lẫy không buông lung làm 
căn bản... (сло đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cá các loài hoa sanh trưởng trên đất liền thì hoa Ma-lợi-sa% 
là bậc nhất; cũng vậy, trong tất cá các pháp lành thì không buông lung là căn 
bản hơn cả... (cho đến) được Niết-bàn. 

Này các Tỳ-kheo! Ví như trong tất cả dâu chân của loài thú thì dâu chân của 
loài voi là lớn nhât; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung 
là căn bán hơn cả... (nói twong tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cả các loài thú thì sư tử là bậc nhất, vì nó là vua trong loài 
thú; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn 
cả... (nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cả nhà cửa, lầu gác thì cây đòn dông là quan trọng hơn hết; 
cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả. 

Ví như trong tất cả các loại quả ở cõi Diêm-phù, chỉ có quả có tên gọi 
Diêm-phù® là bậc nhât; cũng vậy, trong tât cả các pháp lành thì không buông 
lung là căn bản hơn cả. 


5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.882. 0221с23). Tham chiếu: Du kinh tÑ#Š (T.01. 
0026.141. 0647b18); 5. 49.13-22 - V. 245. 


62 Hắc trầm thủy (IX Ж), một phần đặc biệt trong lõi cây trầm, chim trong nước, có màu đen và 
rât thơm. 

$ Nguyên tác: Xích chién-dàn (2511, lohitacandana), một thứ gỗ thơm, tức là cây chiên-đàn đỏ. 

4 Ma-lợi-sa (BE ЖУ) còn goi là Mạt-lợi, Mat-la (Mallika). 

6 Diêm-phù (19 ZZ, Jambu), quả có màu đỏ tía, vi chua. 
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Ví nhu trong tất cả các loại cây thuộc ho Cáu-ty-dà-la$6 thì cây Tát-bà-da- 
chỉ-la Cáu-ty-dà-la là bậc nhất; cũng vậy, trong tất cá các pháp lành thì không 
buông lung là cán bản hơn cả... (nói twong tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong các ngọn núi thì núi Tu-di là bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả 
các pháp lành thì không buông lung là cán bản hon cả... (nói tuong tự như trên, 
cho дёп) được Niét-bàn. 

Ví như trong tật cả các loại vàng thì vàng của cõi Diêm-phù-đê là bậc nhất; 
cũng vậy, trong tát cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả.. 
(nói tương tự như trên, cho дёп) được Niét-bàn. 


Ví như trong tất cả các loại y phục thi y phục bằng vải Già-thi” là bậc nhất; 
cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả.. 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 


Ví như trong tất cả các loại màu sắc thì màu tráng là bậc nhát; cũng vậy, 
trong tất cá các pháp lành thì không buông lung là căn bản hon cả... (nói twong 
tự như trên, cho деп) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cả các loài chim thì chim cánh vàng là bậc nhất; cũng vậy, 
trong tất са các pháp lành thì không buông lung là cán bản hơn cả... (nói twong 
tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tát cả các vị vua thì vua Chuyển Luân Thánh Vương là bác 
nhất; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn 
cả... (nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tát cá các Thiên vương thì Tứ Đại Thiên Vương là bậc nhất; 
cũng vậy, trong tât cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả... 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niễt-bàn. 

Ví như trong tát cá chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba thi Dé-thích là bậc nhất; 
cũng vậy, trong tât cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả... 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong cõi trời Diệm-ma thì Thiên vương Túc-diệm-ma là bậc nhất; 
cũng vậy, trong 184 са các pháp lành thì không buông lung là cán bản hơn cả... 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Уі như trong cõi trời Đâu-suất-đà thì Thiên vuong Dáu-suát-dà là bác nhát; 
cüng váy, trong tát са các pháp lành thi khóng buóng lung là cán bàn hon cá... 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niết-bàn. 

Ví như trong cõi trời Hóa Lạc thì Thiên vương Thiện Hóa Lạc là bậc nhất; 
cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả... 
(nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 


6 Nguyên tác: Câu-tỳ-đà-la (Ë Æ КЕ, Kovilara), một loại cây thuộc họ hắc dàn hương ($48). 
% Già-thi (П, Kasi), một trong 16 vương quốc lớn thời Phật, nơi sản xuất vải danh tiếng. 


QUYÉN 31 % 937 


Ví như trong cõi trời Tha Hóa Tu Tại thì Thiên vương Tha Hóa Tự Tại là 
bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản 
hơn cả... (nói tương tự như trên, cho đến) được Niễt-bàn. 

Ví như trong cõi Phạm thiên thì Thiên vương Đại Pham là bậc nhất; cũng 
vậy, trong tát cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản... (nói twong tu 
nhu trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như tất cả các dòng sông ở Diêm-phù- đề đều chảy xuôi vé bién cả thì 
biển cả là bậc nhất, vì nó dung nạp tất cả; cũng vậy, tất cả các pháp lành đều 
thuận theo không buông lung... (nói twong tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như tất cả các giọt mưa đều đồ vé bién cả; cũng vậy, tất cả các pháp lành 
đều xuôi dòng vé bién không buông lung... (nói twong tw như trên, cho đến) 
được Niét-bàn. 

Ví như trong tất са các hồ nước thì hồ A-nậu-đại là bậc nhất; cũng vậy, 
trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là bậc nhất... (nói twong tự như 
trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tất cả các con sông ở cõi Diém-phü-dé thì có bốn con sông lớn 
bậc nhất đó là sóng Hàng, sông Tân-đầu, sóng Bác-xoa và sóng Tư-đà; cũng 
vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là bậc nhất... (nói twong tw 
nhu trên, cho dên) được Niét-bàn. 

Ví như ánh sáng của các tinh tú thì ánh sáng của mặt trăng là bậc nhất; cũng 
vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là hơn cả... (nói twong tw 
như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong số các chúng sanh có thân hình to lớn thì loài a-tu-la La-hâu- 
la là bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn 
bản hơn cả... (nói tuong tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong các hang được hưởng niềm vui năm dục thì Vua Đảnh Sanh là 
bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản 
hơn cả... (nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong các thần lực ở cõi dục thì thần lực của Thiên ma Ba-tuánf? là 
bậc nhất; cũng váy, trong tát cá các pháp lành thì không buông lung là căn bản 
hon cả... (nói tuong tw như trên, cho dén) duoc Niét-bàn. 

Ví nhu trong tát cà chüng sanh, tir loài khóng chán, hai chán, bón chán, 
nhiéu chán, cho dén loài có hinh sác, loài khóng có hinh sác, loài có tuóng, loài 
khóng có tuóng, loài cháng phái có tuóng cháng phái khóng có tuóng thi Nhu 
Lai là bác nhát; cüng váy, trong tát cà các pháp lành thi khóng buóng lung là cán 
bản hơn cá... (nói tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 


6 Nguyên tác: Thiên ma Ba-tuàn (Ж ЖЖ BJ): Ma vương tên Ba-tuần ở tầng trời Tha Hóa Tự Tại của 
cõi Dục, thường nhiều loạn sự tu tập của đức Thê Tôn. 
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Ví như trong tất cả các pháp từ hữu vi cho đến vô vi thì pháp lìa tham dục là 
bậc nhất; cũng vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản 
hon cá... (nói twong tw như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tât cả các pháp chúng thì chúng của Như Lai là bậc nhát; cũng 
vậy, trong tất cả các pháp lành thì không buông lung là căn bản hơn cả... (nói 
tương tự như trên, cho đến) được Niét-bàn. 

Ví như trong tật cá các cảnh 0101 khô hạnh, Phạm hạnh thì cảnh giới bậc 
Thánh là bậc nhát; cũng vậy, trong tát cả các pháp lành thì không buông lung là 
căn bản hơn cả... (nói twong tự như trên, cho деп) được Niét-bàn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


883. THIÊN ĐỊNH УА THIÊN CHUNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-4à, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có bón loại thiền định: Có loại thiên thiện xào trong thiền định,” nhưng 
không thiện xảo trong thiền chứng;"' có loại thiền thiện хао trong thiền chứng, 
nhưng không thiện xảo trong. thiền định; có loại thiền vừa thiện xảo trong thiền 
định, vừa thiện xảo trong thiền chứng; có loại thiên vừa không thiện xảo trong 
thiền định, vừa không thiện xảo trong thiên chứng. 

Lại có bốn loại thiền định: Có loại thiền thiện xảo vé an trụ trong thiên 
dinh,” nhưng không thiện xảo vé an trụ trong thiền chứng; có loại thiền thiện 
xảo vé an trụ trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo уё an trụ trong thiền 
định; có loại thiên vừa thiện xảo về an trụ trong thiên định, vừa thiện xảo vé an 
trụ trong thiền chứng: có loại thiền vừa không thiện xảo vé an trụ trong thiền 
định, vừa không thiện xảo vë an trụ trong thiền chứng. 

Lại có bón loại thiền định: Có loại thiền thiện xảo vé xuất khởi trong thiền 
định,” nhưng không thiện xảo về xuát khởi trong thiền chứng: có loại thiền 
thiện xảo về xuất khởi trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về xuất khởi 


69 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.883. 0222c13). Tham chiếu: S. 34.1-19 - III. 
263-71; A. 6.24 - III. 311. 


Ы Nguyên tác: Tam-muội thiện (= Ж, samadhikusalo): Thiện xảo trọng thiền định, tức khéo phân 
biệt các thiền chi trong từng loại thiền, như Thiền thứ nhất có 5 chi, Thiền thứ hai có 3 chỉ... 


71 Nguyên tác: Chánh thọ thiện (1IE3£ 3€, samapattikusalo), còn gọi là “đăng chí thiện xảo”, tức thiện 
хао trong việc chứng nhập thiên định, gọi tắt là thiên chứng (samapatti). M. 111, Anupada Sutta (Kinh 
bát đoạn) gọi là upasampajja. 

7 Nguyên tác: Trụ tam-muội thiện (f£ = Ж 3): Thiện xảo vé dừng trụ trong thiền dinh (zhitikusalo). 

7 Nguyên tác: Tam-muội khởi thiện (= EK £ 3%): Thiện xảo về xuất khởi trong thiền định (vutthanakusalo). 
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trong thiên định; có loại thiền vừa thiện xảo về xuất khởi trong thiền định, vừa 
thiện xảo về xuất khởi trong thiền chúng; có loại thiền vừa không thiện xảo về 
xuất khởi trong thiền định, vừa không thiện xảo về xuất khởi trong thiên chứng. 

Lại có bốn loại thiên định: Có loại thiền thiện xảo về đúng thời trong thiên 
dinh," nhưng không thiện xảo vé đúng thời trong thiên chứng; có loại thin 
thiện xảo về đúng thời trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về đúng thời 
trong thiền định; có loại thiên vừa thiện xảo vë đúng thời trong thiên định, vừa 
thiện xảo về đúng thời trong thiền chứng: có loại thiền vừa không thiện xảo về 
đúng thời trong thiên định, vừa không thiện xảo về đúng thời trong thiền chứng. 

Lại có bón loại thiên định: Có loại thiền thiện xảo về hành cảnh trong thiền 
định, nhưng không thiện xảo vé hành cánh trong thiền chứng: có loại thiển 
thiện xảo về hành cảnh trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về hành 
cảnh trong thiền định; có loại thiền vừa thiện xảo vé hành cánh trong thiền 
định, vừa thiện xảo về hành cảnh trong thiền chứng; có loại thiên vừa không 
thiện xảo về hành cảnh trong thiền định, vừa không thiện xảo về hành cảnh 
trong thiền chứng. 


Lại có bón loại thiên định: Có loại thiền thiện xảo về thích ú ung trong thién 
định,“ nhưng không thiện xảo về thích ứng trong thiên chứng: có loại thiền 
thiện xảo về thích ứng trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về thích ú Ứng 
trong thiền định; có loại thiền vừa thiện xảo về thích ứng trong thiền định, 
vừa thiện xảo về thích Ứng trong thiên chứng: có loại thiên vừa không thiện 
xảo về thích ứng trong thiền định, vừa không thiện xảo về thích Ứng trong 
thiền chứng. 

Lại có bón loại thiên định: Có loại thiền thiện xảo về niệm trong thiên định, 
nhưng không thiện xảo về niệm trong thiền chứng: có loại thiên thiện xảo về 
niệm trong thiên chúng, nhung không thiên хао về niệm trong thiền định; có 
loại thiền vừa thiện xảo về niệm trong thiền định, vừa thiện xảo về niệm trong 
thiên chúng; có loại thiền vừa không thiện xảo về niệm trong thiên định, vira 
không thiện хао về niệm trong thiền chứng. 

Lại có bón loại thiền định: Có loại thiền thiện xảo về niệm mà không niệm 
trong thiên định, nhưng không thiện xảo về niệm mà không niệm trong thiền 
chứng: có loại thiên thiện xảo về niệm mà không niệm trong thiền chứng, 
nhưng không thiện xảo về niệm mà không niệm trong thiên định; có loại thiền 
vừa thiện xảo về niệm mà không niệm trong thiên định, vừa thiện xảo vé niém 
mà không niệm trong thiền chứng: có loai thiền vừa không thiện xảo vé niệm 


Nguyên tác: Tam-muội thời thiện (ЖИ 8): Thiện xảo về việc đúng thời trong thiền định 
(kallitakusalo). Kallita dùng như chữ kalla, nghĩa là đúng thời. 

75 Nguyên tác: Tam-muội xứ thiện (= Ж): Thiện xảo về từng cảnh giới trong thiên định 
(gocarakusalo). босаға dùng như chữ arammana, chỉ cho cảnh giới, dói tượng. 

76 Nguyên tác: Tam-muội nghĩnh thiện (ZR): Thiện xảo về sự thích ứng trong thiên định 
(sappayakusala). 


940 # KINH TẠP A-HÀM 


mà không niệm trong thiền định, vừa không thiện xảo về niệm mà không niệm 
trong thiên chứng. 

Lại có bốn loại thiên định: Có loại thiền thiện xảo về dẫn phát trong thiên 
dinh," nhưng không thiện xảo vé dẫn phát trong thiền chứng: có loại thiền thiện 
xảo vé dẫn phát trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo vé dẫn phát trong 
thiền định; có loại thiền vừa thiện xảo về dẫn phát trong thiền định, vừa thiện 
xảo vé dẫn phát trong thiền chứng: có loại thiên vừa không thiện xảo vé dẫn 
phát trong thiền định, vừa không thiện xảo về dẫn phát trong thiền chứng. 

Lại có bốn loại thiền định: Có loại thiên thiện xảo về kiên trì trong thiên 
dinh, nhưng không thiện xảo về kiên tri trong thiên chứng; có loại thiên thiện 
xảo về kiên trì trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về kiên trì trong thiên 
định; có loại thiền vừa thiện xảo về kiên trì trong thiền định, vừa thiện xảo về 
kiên trì trong thiền chứng: có loại thiền vừa không thiện xảo về kiên tri trong 
thiền dinh, vừa không thiện xảo về kiên trì trong thiền chứng. 

Lại có bốn loại thiền định: Có loại thiền thiện xảo về thận trọng trong thiền 
dinh,” nhưng không thiện xảo về thận trọng trong thiền chúng; có loại thiền 
thiện xảo về thận trọng trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về thận 
trọng trong thiền định; có loại thiền vừa thiện xảo vé thận trọng trong thiền 
dinh, vừa thiện xảo về thận trọng trong thiền chứng: có loại thiên vừa không 
thiện xảo về thận trọng trong thiên định, vừa không thiện xảo về thận trọng 
trong thiên chứng. 

Lại có bón loại thiên dinh: Có loại thiền thiện xảo về từ bỏ trong thiên 
định,°° nhưng không thiện xảo vé từ bó trong thiên chứng: có loại thiền thiện 
xảo vé từ bỏ trong thiên chứng, nhưng không thiện xảo vé từ bó trong thiền 
định; có loại thiên vừa thiện xảo về từ bỏ trong thiên định, vừa thiện xảo vé từ 
bỏ trong thiên chứng; có loại thiên vừa không thiện xảo vé từ bỏ trong thiên 
định, vừa không thiện xảo về từ bỏ trong thiên chứng. 

Lại có bón loại thiền định: Có loại thiền thiện xảo về hưng khởi trong thiên 
dinh,š! nhưng không thiện xảo vé hưng khởi trong thiền chứng: có loại thiền 


7 Nguyên tác: Tam-muói lai thiện (=Е&Ж #): Thiện xảo về việc đưa ra những quyết ý (Z Ж) trong 
thiên định (abhinThärakusala). 


% Nguyên tác: Tam-muói ác thiện (Ж 3%): Thiện xảo vé sự liên tục, kiên trì trong thiền định 
(sataccakari). 

9 Nguyên tác: Tam-muói phương tiện thiện (= H 7j f# 3€): Thiện xảo vé sự trù tính (Œ), cán trong 
trong thiên dinh (sakkaccakar:). 

8% Nguyên tác: Tam-muói chỉ thiện (= RER): Thiện xảo vé sự ngừng dứt, từ bỏ (1Е, ЁТ) trong thiền 
а Quáng nghĩa pháp môn kinh 3535 (T.01. 0097. 0921c13) gọi là “thiện thoái thăng trí” 
(1E 

s! Nguyên tác: Tam-muội cử thiện (—BR####?): Thiện xảo vé sự hưng khởi trong thiền định. Quảng 
nghĩa pháp môn kinh Æ R Ƒ'l#§ (T.01. 0097. 0921c12) gọi là “bạt khởi thắng trí” GREDE ). Xem 
thêm M. 48, Kosambiya Sutta (Kinh Kosambiya): “Này các Тў-Кһео, ví như con bò có các con bê, khi 
đang nhó lùm có lên (ăn), vẫn coi chừng con bê” (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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thiện xảo về hưng khởi trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo уе hưng khởi 
trong thiên định; có loại thiền vừa thiện xảo về hung khởi trong thiền định, vừa 
thiện xảo vé hưng khởi trong thiền chứng: có loại thiên vừa không thiện xảo về 
hưng khởi trong thiền định, vừa không thiện xảo về hưng khởi trong thiền chứng. 

Lai có bón loại thiền định: Có loại thiền thiện xảo về buông xả trong thiền 
định,” nhưng không thiện xảo về buông xả trong thiên chứng; có loại thiên 
thiện xảo уе buông xả trong thiền chứng, nhưng không thiện xảo về buông xả 
trong thiên định; có loại thiên vừa thiện xảo về buông xả trong thiên định, vừa 
thiện xảo về buông xả trong thiền chứng: có loại thiên vừa không thiện xảo về 
buông xả trong thiền định, vừa không thiện xảo về buông xả trong thiền chứng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


884. BA MINH СОА ВАС VÔ HOC (1)? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Bác Vô học có Ba minh.” Là Ba minh nào? Trí hiểu rõ tường tận về kiếp 
sông quá khứ” của bậc Vô học, trí hiệu rõ tường tận vé cảnh giới sanh tử” của 
bậc Vô học và trí hiệu rõ tường tận vé sự dứt sạch lậu hoặc” của bậc Vô hoc.? 

Khi ây, Thế Tôn liền nói kệ: 


Quán biết rõ kiếp trước, Sanh đường ác, cõi trời, 
Sanh tử, lậu dứt rôi, Đó là minh của Phật. 


82 Nguyên tác: Tam-muội xả thiện (= BR TS Tế): Thién xáo M sự buông xả, binh dáng trong thiền 
định (upekkha). дее nghĩa pháp món kinh ЖЕН (T.01. 0097. 0921c12) gọi là “xả trí 
tháng trí” (18 & 


83 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.884. 0223b03). Tham chiếu: А. 3.58 - I. 163; 
А. 3.59 - 1. 166. 


5“ Nguyên tác: Tam minh (НЯ, Ti- vijja). Minh (BB, Йа) ở đây chỉ cho trí tuệ sáng tó thông đạt vô 
ngại ba việc: Тас mạng, Thiên nhãn và Lâu tận. Trong một vài trường hợp, “minh” (BH, уй/а) còn 
được gọi là “thăng trí" (ӘЖ, abhififia). Xem M. 42, Verafjaka Sutta (Kinh Verafijaka): Cetovimuttim 
pafifiavimuttim dittheva dhamme зауат abhiñña sacchikatvà upasampajja vihareyya (Với thắng trí, 
Ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu), HT. Thích 
Minh Châu dịch. 

55 Nguyên tác: Тас mạng trí chứng thông (1E fi #7 1218), hoặc “Тас mang trí chứng minh" (19 EE 
HH): Trí tué chứng ngộ và thông suốt vé nhiêu kiếp sóng trong quá khứ. 

*5 Nguyên tác: Sanh tử trí chứng thông (^E JE E ñ5 1), hoặc “Sanh tử trí chứng minh" (^E JE ЯН): 
Trí tuệ chứng ngộ và thông suôt cảnh giới sanh tử đa dạng của chúng sanh. 

87 Nguyên tác: Lâu tận trí chứng thông (ЖЕЖ ҒЫН), hoặc “Lâu tận trí chứng minh" (ж 28 8 Rë HH): 
Trí tuệ chứng ngộ và thông suôt vë việc diệt trừ các lậu hoặc. 

8 Xem thêm giải thích Ba minh ở M. 4, Bhayabherava Sutta (Kinh sợ hãi và khiếp đảm); Tăng. РЁ 
(T.02. 0125.31.1. 0665b17). 
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Tâm kia được thoát khỏi, Tất cả mọi tham ái, 
Ba việc đêu thông suôt, Nên gọi là Ba minh. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


885. ВА MINH СОА ВАС VÔ НОС (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Bậc Vô học có Ba minh. Là Ba minh nào? Trí hiểu rõ tường tận về kiếp 
sóng quá khứ của bậc Vô học, trí hiểu rõ tường tận về cảnh giới sanh tử của bậc 
Vô học và trí hiểu rõ tường tận về việc dứt trừ tật cả lậu hoặc của bậc Vô học. 

Thế nào là trí hiểu rõ tường tận vë kiếp sông quá khứ của bậc Vô học? 
Nghĩa là vị Thánh đệ tử biết rõ mọi việc trong đời trước, từ một đời cho đến 
trăm, ngàn, vạn, ức đời, cho đến số kiếp thành, kiếp hoại. Biết rõ đời trước của 
ta và các chúng sanh có tên như vậy, sanh ra như vậy, dòng họ như vậy, ăn uống 
như vậy, chịu khó vui như vậy, được tuói thọ như vậy, được sống lâu nhu vậy, 
chịu thân phận như vậy. Biết rõ ta và chúng sanh chết ở nơi này, sanh ra nơi 
khác, chết ở nơi khác, sanh ra nơi này, tạo tác nhu vậy, gieo nhân như vậy, có 
niềm tin như vậy. Tất cả các việc đã trải qua trong đời trước (һау đêu biết тб. 
Đây gọi là trí hiểu rõ tường tận về kiếp sống quá khứ của bậc Vô học. 

Тһе nào là trí hiểu rõ tường tận về cảnh giới sanh tử? Nghĩa là Thánh đệ tử 
băng thiên nhãn thanh tịnh biết rõ như thật các chúng sanh lúc chết đi, lúc sanh 
га, đẹp xáu, giàu sang, nghèo hèn, rơi vào đường ác... tùy theo hành nghiệp mà 
thọ sanh. Biết như thật răng như chúng sanh này thân đã tạo nghiệp ác, miệng 
đã tạo nghiệp ác, ý đã tạo nghiệp ác, phi báng Hién thánh, tin theo tà kiến, do 
nhán duyên này nên sau khi lâm chung roi vào ba đường ác; còn nhu chúng 
sanh này thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, y nghi điều thiện, không phi 
báng Hiên thánh, thành tựu chánh kiến nén sau khi lâm chung sanh vào cõi 
lành, được sanh lên cõi trời hoặc ở cõi người. Đây gọi là trí hiệu rõ tường tận 
vë cảnh giới sanh tử. 

Тһе nào là trí hiểu rõ tường tận về sự đứt trừ lậu hoặc? Nghĩa là Thánh đệ 
tử biết như thật đây là khó, đây là nguyên nhân của khổ, đây là khó diệt, đây là 
con đường đưa đến khó diệt. Vị áy biết như vậy, thấy như vậy nên tâm giải thoát 
khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, được 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.885. 0223b12). Tham chiếu: А. 3.58 - I. 163; 
А. 3.59 - L. 166. 
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tri kiến giải thoát và tự biết rằng: “Sự sanh của ta đã đứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Đây gọi là trí 
hiểu rõ tường tận về việc diệt trừ tất cả lậu hoặc. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Quán biết rõ kiếp trước, Sanh đường ác, cõi trời, 
Sanh tử, lậu dứt rói, Đó là minh của Phật. 
Tâm kia được thoát khỏi, Tất cả mọi tham ái, 

Ba việc đều thông suốt, Nên gọi là Ba minh. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


886. HAI LOẠI BA MINH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау 610, có Bà-la-môn по đi đến chỗ đức Phật, ân cần thăm hỏi Thế Tôn 
xong, ngôi sang một bên và nói: 

— Đây là Ba minh của Bà-la-môn! Đây là Ba minh của Bà-la-môn! 

Khi ấy, Thế Tôn hỏi Bà-la-môn: 

— Thê nào là Ba minh của Bà-la-môn? 

Bà-la-món bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Cha mẹ của các Bà-la-món đêu xuất thân dòng tộc thanh 
tịnh, không có xen tạp, cha mẹ bảy đời kê thừa huyệt thông chưa từng bị gièm 
pha, đời đời (ер nôi nhau, luôn làm sư trưởng, đây đủ biện tài, thông đạt nám 
thê tài là: Đọc tụng các kinh điện; [biét rõ | tên gọi của уап vật; [biết rõ | phâm 
tính sal khác của vạn vật; [biệt гб] cú pháp và chữ nghĩa; [biệt ró] lịch sử xưa 
nay”! rôi lại thêm dung mạo đoan chánh. Thưa Cù-đàm! Đây gọi là Ba minh 
của Bà-la-môn.”” 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.886. 0223c13). 

?! Nguyên tác: Tung chu kinh dién, vật loai danh tự, vạn vật sai phẩm, tự loại phân hợp, lịch thé bón mạt, 
thử ngũ chủng ký (ЕКЕН, МА, ã 03 nu, TANA, ЕНА ЖК, HAR). Tham chiêu: 
Ngũ cú thuyết (3. AJER) trong T)-bà-lăng-kỳ kinh ШЕ ЗЕ SG (T.01. 0026,63. 0499a09): Nhân, duyên, 
chánh, văn, hy, ngũ cú thuyét (Fl, #, 1E, X, Bx, TAJER). M. 91 cũng dé cập vé 5 thé tài mà một vi 
Bà-la-môn cân phải tinh thông mới được gọi là Bà-la-môn thông đạt Tam minh. Năm thê tài bao gôm: 
Sanighanduketubhanam sakkharappabhedanam itihasapañcamanam (Danh nghĩa, lề nghi, ngữ nguyên, 
chú giải và lich sử truyén thông là thứ năm), HT. Thích Minh Châu dich. 

9 Ba tiêu chuẩn dé thành tựu một bậc Bà-la-môn cao quy: Thứ nhất, huyết thông dòng họ déu thanh 
tịnh; thứ hai, thông đạt 5 thê tài; thứ ba, dung mạo đoan chánh. 
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Phật nói với Bà-la-môn: 

_— Như Lai không cho rằng danh tự, ngôn thuyết là Ba minh. Trong pháp của 
Hiên thánh có nói дёп Ba minh chân thât, ĝó là Ba minh chân thật theo thây biệt 
của Hiên thánh, theo Pháp và Luật của Hiên thánh. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Thé nào là Ba minh được nói theo thây biết của Hiên 
thánh, theo Pháp và Luật của Hiên thánh? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

- Có ba loại minh của bậc Vô học. Là Ba minh nào? Đó là trí hiểu rõ tường 
tận về kiêp sông quá khứ của bậc Vô học; trí hiệu rõ tường tận vé cảnh giới sanh 
tử của bậc Vô học và trí hiệu rõ tường tận vé việc diệt trừ tât cả lậu hoặc của bác 
Vô học... (nói rộng như kinh 885 trên). 

Вау gió, Thé Tôn liên nói kệ: 


Tất cả pháp vô thường, Trì giới, thiền tịch tịnh, 
Biết mọi việc đời trước, Sanh cõi trời, đường ác. 
Sạch sanh tử, phiền não, Là Minh của Mâu-ni, 

Biết khắp, tâm giải thoát, Hết Шау tham, sân, si, 

Là Ba minh Ta nói, Chăng phải trên ngôn ngữ. 


- Này Bà-la-môn! Đây là Ba minh được nói theo Pháp và Luật của Hiên thánh. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Củ-đàm! Đây là Ba minh chân thật. 

Sau khi nghe đức Phát dạy xong, Bà-la-món liền hoan hy và tùy hy rồi đứng 
đậy rời di. 

Жжжж 

887. TÍN VÀ DANH TU? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có Bả-la-môn по đi đến chỗ đức Phật, ân сап thăm hỏi Thế Tôn 
xong, ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Сор tên là Tín. 

Phật nói với Bà-la-môn: 

, - Được gọi là Tín là vi niềm tin ây làm cho tăng thượng giới, tăng thượng 

bô thí, tăng thượng đa văn, tăng thượng tuệ xả và tăng thượng trí tuệ. Đây mới 
gọi là Tín chứ không phải Tín chỉ là danh tự suông. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ë (7.02. 0099.887. 0224a10). 


QUYÉN 31 # 945 


Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bà-la-môn liền hoan hỷ và tùy hý rồi đứng 
dậy rời di. 


Жжжж 


888. TÁNG ІСН УА DANH TỰ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây 610, có Bà-la-môn по đi đến chỗ đức Phật, ап cần thăm hỏi Thế Tôn 
xong, ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Con tên là Tăng Ích. 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Được gọi là Tăng Ích là bởi tăng ích thêm niềm tin, tăng ích giới, tăng ích 
đa văn, tăng ích tuệ xả, tăng ích trí tuệ. Đây gọi là Tăng Ich, chứ không phải 
Tăng Ich chỉ là danh tự suông. 

Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bà-la-môn liền hoan hỷ và tùy hý rồi đứng 
dây rời di. 

Жжжж 


889. DANG КНОТ УА DANH TỰ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, сб Bà-la-môn nọ đi đến chỗ đức Phật, ân сап thăm hỏi Thê Tôn 
xong, ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Thế Tôn! Con tên là Đăng Khởi. 

Phật bảo Bà-la-món: 

— Được gọi là Đăng Khởi là bởi có thê phát khởi niềm tin, phát khởi 0101, 
phát khởi đa уап, phát khởi tuệ xả và phát khởi trí tuệ. Đây gọi là Đăng Khởi, 
chứ không phải Đăng Khởi chỉ là danh tự suông. 

. Sau khi nghe đức Phật giảng dạy xong, Bả-la-môn liên hoan hỷ và tùy hỷ 
rói đứng dậy rời di. 


Жжжж 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.888. 0224a16). 
95 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.889. 0224a22). 
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890. PHÁP VÔ VỊ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nhu Lai sẽ nói vé pháp vô vi” và con đường dẫn đến vô уі? cho các tháy. 
Các thầy hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Thé nào là pháp vô vi? Nghĩa là tham 
dục vĩnh viễn dứt sạch, sân hận và ngu si vĩnh viễn dứt sạch, tật cả phiên não 
vĩnh viễn dứt sạch. Đây gọi là pháp vô vi. 

Thế nào là con đường dẫn đến vô vi? Đó là con đường Thánh có tám chi, 
gôm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đây gọi là con đường dẫn đến vô vi. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 

Tương tự như kinh Pháp vô vi, cũng vậy dói với nghĩa ly vé Khó tháy, Bát 
động, Không khuất phục, Bát tử, Sạch mọi lậu hoặc, Ngăn che, Hon дао nhỏ, 
Cứu độ, Y chi, Bảo hộ, Không lưu chuyến, Lia lửa lớn, Lia thiêu đốt, Lưu thông, 
Thanh lương, Vi diệu, An ôn, Không bệnh, Không sở hữu, Niét-bàn, cũng nói 
giống như váy. 


Жжжж 


891. VÍ DỤ GIỌT NƯỚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như một hó nước có bé rộng và dài khoảng năm mươi do-tuần, độ sâu 
cũng như vậy. Nếu có người lấy một sợi tóc nhúng vào trong hó nước này, vậy 


thi này các Ty-kheo, lượng nước trong hó này nhiêu hay lượng nước dính trên 
đâu sợi tóc nhiễu? 


Các Ту-Кһео bạch Phật: 


— Kính bạch Thé Tôn! Lượng nước dính trên đâu sợi tóc rất ít, còn lượng 
nước trong hó kia lại nhiều gấp vô lượng, gấp ngàn, vạn, ức lần, không thê nào 
đem so sánh được. 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.890. 0224a28). Tham chiếu: S. 43.11-13 - IV. 361-68. 
? Vô уі (2 25, asankhata): Không có nhân duyên tao tác. 

% V6 vi đạo tích (Ж 34 3l B, asankhatagamimagga): Con đường dẫn đến vô vi. 

% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7:02. 0099.891. 0224b11). Tham chiếu: S. 13.1-11 - II. 113-39. 
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Phật bảo Ту-Кһео: 

— Đệ tử của đức Thế Tôn có dày đủ chánh kiến nên thấy được toàn diện 
chân dé, khi đã thấy rõ chân 46 thì quả nhiên giác ngó.'? Вау giờ, vị ấy dà 
đoạn sạch, đã biết rõ, đã đào tận góc rễ của khó, giông như cây đa-la đã bị chặt 
đứt ngọn thì không thé sóng lại. Cüng váy, những. nỗi khô đã được đoạn trừ thì 
nhiêu vô lượng như nước trong hó lớn và các khô còn sót lại thì ít như lượng 
nước dính trên đầu sợi tóc. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy йди hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như trường hợp ví du giọt nước trên đầu sợi tóc, đổi với ví đụ giot 
nước trên аи ngon со, cũng nói gióng như váy. 

Tương tự như trường hợp ví dụ nước trong ao hó, đối với уі du nước trong 
sông T. át-la-da-tra-giá, nuóc trong sóng Hàng, nuóc trong sóng Gia-phü-na, 
Hước trong sóng Tát-la-du, nước trong sông Y-la-bat-dé, nước trong sông Ma- 
hê và nước trong biên cả, cũng nói giông như vậy. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


KKK 


892. TU TẬP SÁU CĂN'?! 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có sáu căn.!2 Là sáu cán nào? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Đây là 
sáu căn. 

Đôi với sáu pháp này mà quán sát ròi tin nhận,' đó gọi là Tín hành;!% 


19 Nguyên tác: Vô gián đăng (Ж [BJ Æ). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. # (T.02. 
0099.23. 0005a11). Tham chiêu: S. 13.2 - П. 113: Bhikkhave, ariyasavakassa ditthisampannassa 
puggalassa abhisametavino etadeva bahutaram аиККһат yadidam рағ шпат pariyadinnam, 
appamattakarh avasittham (Này các Ty-kheo, dói với bậc Thánh đệ tử đã chứng được Kiên cu túc, đối 
VỚI người đã chứng được Minh kiến, cái này là nhiều hơn, tức là khổ đã được đoạn tận, đã được diệt 
tận; ít hơn là khó còn lại), HT. Thích Minh Châu dịch. 

101 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.892. 0224b26). Tham chiếu: S. 25.1 - HI. 225. 
102 Nguyên tác: Nội lục nhập xứ (IN 7ç A Æ). Xem chú thích 9, kinh số 276, quyền 11, tr. 316; Tap. # 
(7.02. 0099.276. 0073c09). 

^ Nguyên tác: Nhận (45), tức “tín nhận” (18/3). Nhận (Z2) tuong duong Pali là khanti, vừa có 
nghĩa kham nhẫn vừa có nghĩa là niềm tin, tương tự như chữ sadda. Tham chiếu: S. 25.1 - III. 225: 
Yo, bhikkhave, ime dhamme evam saddahati adhimuccati - ayam vuccati saddhaànusari, okkanto 
sammattaniyamam, sgppurisabhümim okkanto, vitivatto puthujjanabhumim (Này các Ty-kheo, ai có 
lòng tin, có tín giải đôi với những pháp này; vi ây được goi là Tùy tín hành, đã nhập Chánh tánh, đã 
nhập Chân nhân địa, đã vượt phàm phu địa), HT. Thích Minh Châu dịch. 

104 Nguyên tác: Tùy tín hành (B&A fT, Saddhānusārī). Hành giả lẫy tín tâm làm căn bản dé tu tập, dang 
trên lộ trình chuân bị chứng đắc quả vị Dự lưu. Tùy tín hành là vị có tín căn mạnh. 
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được vượt thoát, Па súc sanh, vượt khỏi hàng phàm phu, tuy chưa đạt được 
quả vị Tu-dà-hoàn nhưng nếu chưa lâm chung chắc chán đạt được quà Tu- 
đà-hoàn. 

Nếu đối với pháp này mà vun bài trí tuệ, tư duy quán sát rồi tin nhận, đó gọi 
là Pháp hành;'? được vượt thoát, lia súc sanh, vượt khói hàng phàm phu, tuy 
chưa chứng quả vị Tu-dà-hoàn nhưng néu chưa lâm chung chắc chắn đạt được 
quả vị Tu-đà-hoàn. 

Đối với các pháp này mà quán sát như thật bằng chánh trí sẽ biết rõ và đoạn 
sạch ba kiết sử, đó là thân kiến, giới сат thủ và nghi, đây gọi là Tu-đà-hoàn. Уі 
áy quyết định không còn doa vào đường ác, nhất định hướng đến Chánh dáng 
giác, chỉ còn bảy lần sanh lại cõi trời hoặc cõi nguói rói sau dó hoàn toàn vuot 
thoát khó dau. 

Đối với các pháp này mà quán sát nhu thật băng chánh trí, không sanh khởi 
các lậu hoặc, lia dục, được giải thoát, gọi là A-la-hán. Vi áy đã dứt sạch các lậu, 
việc cần làm đã làm xong, đã buông bỏ các gánh nặng, đã được lợi mình, dứt 
sach các hữu kiét sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn. !96 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói vé Sáu căn, đôi với Sáu trân, Sáu thức thân, Sáu xúc 
thân, Sáu thọ thán, Sáu tưởng thân, Sáu tw thân, Sáu di thân, Sáu giới thân và 
Năm uán, cũng nói như trên. 


KKK 


893. HÀNH NHƯ HẠT GIÓNG'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Ty-kheo: 

. — Có năm loại hạt gióng sanh truóng. Nhüng gi là nám? Dó là hat gióng từ 

rê, hạt giông từ thân cây, hạt giông từ đôt cây, hạt giông từ nhánh và hạt giông 
từ hạt. Cho dù các loại hạt giông này không bị cắt, không bị chẻ, không bị hư 


15 Nguyên tác: Tùy pháp hành (817, Dhammanmusar?). Hành giả dùng trí tuệ tư duy, quán sát giáo 
pháp dë tu tập, đã vượt khỏi địa vị phàm phu, đang trên lộ trình chứng đắc quả vị Dự lưu. Tùy pháp 
hành là vi có tuệ cán mạnh. Dai trí độ luận К Rš m (T.25. 1509.40. 0349b06) giải thích: Bậc lợi căn, 
goi là Тау pháp hành, hang người này do suy tư, lý giải giáo pháp mà chứng dao nên goi là Tùy pháp 
hành (ЖЕ 2883827, Ж A I BE Hec US, ЖӘНЕН), 

!% Nguyên tác: Thiện giải thoát (358789, suvimutta). Trong Tap A-hàm, cú ngữ này còn được viết là 
“chánh giải thoát” (IE Я, sammavimutta), chỉ cho việc giải thoát hoàn toàn (затта). Trong Chú giải 
Kinh Gilana (Gilanasuttavannana), ngài Buddhaghosa giải thích ráng, tâm thiện giải thoát chính là quả 
giái thoát của bậc A-la-hán (Arahattaphalavimuttiya vimuttacittassa). 

197 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.893. 0224c15). Tham chiếu: S. 22.54 - III. 54. 
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mục, không bị tón thương, không bị đục thủng, nhưng khi được gieo xuống 
đât mà không có đủ nước thì những hạt giỗng này sẽ không được sanh trưởng 
lớn mạnh; hoặc chỉ gặp được nước mà không có đất thì các hạt giống này cũng 
không thể sanh trưởng lớn mạnh; cần phải có đủ cả đất và nước thì các hạt 
giông mới sanh trưởng lớn mạnh. Cũng vậy, nghiệp là do có phiền não, tham ái, 
kiến châp, ngã mạn và vô minh mới sanh ra hành.!% Nếu có nghiệp mà không 
có phiên não, tham ái, Кіёп chấp và vô minh thì hành sẽ diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói vé Hành ở trên, dói với Т hức, Danh sắc, Lục nhập, 
Xúc, Tho, Ái, Thủ, Hữu, Sanh, Già chết, cũng nói giống như vậy. 


Жжжж 


894. BIẾT SỰ TẬP KHỞI THÉ GIAN!? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu Ta không biết đúng như thật về thế gian và sự tập khởi của thé gian 
thì Ta không bao giờ được gọi là bậc Giải thoát, bậc Xuất ly, bậc Đã lìa vọng 
tưởng điên đảo, cũng không thé gọi là bậc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác'? ở trong chúng chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món 
và các thế gian. Bởi vì Ta biết đúng như thật về thế gian và sự tập khởi của thé 
gian, cho nên ở giữa chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món và 
các thế gian, Ta được gọi là bậc Giải thoát, bậc Xuât ly, bậc Đã Па vọng tưởng 
điên đảo, an trụ đầy đủ, thành tựu Vô thượng Chánh đăng Chánh giác. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hy 
phụng hành. 

Tương tự như kinh trên, đổi với các kinh nói vé ' thê gian, sự lập khói của thê 
gian và sự diét tán cua thé gian; Sự tập khởi của thé gian và sự xuát ly thê gian, 
Sự tập khởi của thé gian, sự diệt tận của thể gian, vi ngọt của thé gian, tai họa 
của thé gian, sự xuất ly thé gian; Sự tập khởi của thé gian, sự diệt tận của thể 
gian, sự xuất ly thê gian; Sự tập khởi của thé gian và con đường đưa đến sự diệt 
tận của thé gian; Sự tập khởi của thê gian, sự diệt tận của thé gian, con đưởng 
dân đến sự tập khởi của thế gian, con đường dua đến sự diệt tán của thé gian; 
Sw Тар khởi cua thé gian, sự diệt tận của thê gian, vị ngọt của thê gian, tai họa 


198 Hành (fT). Đại trí độ luận К Ris (T.25. 1509.90. 0696b27) D giai thích: Nghiệp ở đời quá khứ đã 
bị diệt tận, chi có danh xưng, gọi là “hành” (3€ BA 1# БЕ, ЇН В 44, A% fT) 


109 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.894. 0224с28). 
по Nguyên tác: A-nậu-đa-la Tam-miéu-tam-bó-dé (PT # Z§ — Ж-Е, Anuttara-sammasambodlhì). 
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của thé gian, sự xuất ly thé gian; Sw lập khởi của thé gian, sự diệt tận của thé 
gian, con đường dân đến sự tập khởi của thê gian, con đường dua đến sự diệt 
tận của thê gian, vị ngọt của thể gian, tai họa của thé gian, sự xuất ly thé gian, 
cũng nói gióng như váy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


kk 


895. DOAN THAM ÁI VÀ THỈNH CAU ĐẠI SU!!! 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba sự tham ái. Những gi là ba? Đó là tham ái ở cõi Dục, tham ái ở cõi 
Sắc và tham ái ở cõi Vô Sắc. Vì muốn đoạn trừ ba sự tham ái này cho nên phải 
thỉnh câu Dai sư. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như nói vé câu Đại sư; đối với các kinh nói vé câu: Thây day 
theo thứ lớp, T háy gido giới, Tháy dán duong cao cá, Tháy hóa dó, Tháy hóa 
dó cao са, Tháy giáng thuyét, Tháy giảng thuyết cao cá, Tháy tùy thuận giảng 
thuyết, Tháy giáo thọ,!? Bạn đông hành, Thiện hữu tri thức chân chánh, Người 
thương xót, Người từ bi, Người chuộng nghĩa, Người an бп, Người an lạc, Người 
chuộng tiếp xúc, Người thông suốt, Người có hoài bão, Người tỉnh tấn, Người 
biết ( phương tiện, Người xuất ly, Người vững chãi, Người mạnh mẽ, Người kham 
nhân, Người biết nhiếp thọ, Người thường tu tập, Người ưa học, Người không 
buông lung, Người có tu, Người có tw duy, Người có trí nhớ, Người có tinh giác, 
Người có suy nghĩ, Người có Phạm hạnh, Người có thân lực, Người có trí, Người 
hiểu biết, Người có tuệ, Người biết phân biệt, Pháp niệm хи, Pháp chánh cân, 
Pháp năm căn, Pháp năm lực, Pháp thất giác chỉ, Pháp bát Thánh đạo, Pháp chỉ, 
quán, Pháp niệm thân, Pháp chánh tw duy, cũng nói giống như váy. ? 


жжж 


896. BA LOẠI HỮU LAU! 
Tôi nghe như vây: 


п Tua đề đặt theo nói dung kinh. Тар. #Ё (7.02. 0099.895. 0225a17). 
H2 Nguyên tác: A-xà-lê (P RI X, acariya). 

пз Tóm tắt có 50 kinh. 

14 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.896. 0225b01). 
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Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có ba loại hữu lậu. Những øì là ba? Đó là dục hữu lậu, hữu hữu lậu và 
vô minh hữu lậu. Vì muôn đoạn trừ ba loại hữu lậu này, cho nên phải câu bậc 
Đại sư. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

. Tương tự như nói về việc cẩu Đại sư ở trên, đối với các kinh... cho дёп! 
саи Pháp chánh tu duy, cũng nói gióng như váy. 


Жжжж 


897. DOAN TRỪ HỮU LAU!‘ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả La-hâu-la đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và bạch: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con phải biết như thế nào, thấy như thế nào đối với 
thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài dé không còn nhớ nghĩ [đến 
chúng], ở trong khoảng thời gian đó được dứt sạch các hữu lậu? 

Phật bảo La-háu-la: 

— Có sáu căn. Những gi là sáu? Đó là mắt, tai, mỗi, lưỡi, thân và у căn. Đôi 
với các pháp này mà biết dùng chánh trí quán sát sẽ dứt sạch các hữu lậu, được 
chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn.!!" Đây gọi là bậc A-la-hán đã dứt sạch 
các lậu hoặc, việc cân làm đã làm xong, đã buông bỏ các gánh nặng, đã được 
lợi mình, đã dứt sạch các hữu kiết sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát 
hoàn toản. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như kinh 897 nói vê Sáu căn, đôi với Sáu trân... cho đến Năm uán, 
cũng nói giống như vậy. 


Жжжж 


15 Tóm tắt có năm mươi kinh, tham chiếu: Tap. # (7.02. 0099.895. 0225а17). 

п Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3t (7.02. 0099.897. 0225b07). Tham chiếu: S. 18.1-10 - II. 244-49. 
!7 Nguyên tác: Thiện giải thoát (385 fft, suvimutta). Trong Tap A-hàm, cú ngữ này còn được việt là 
chánh giải thoát (1ІЕ #9, sammavimutta), chỉ cho việc giải thoát hoàn toàn (затта). Trong Chú giải 
Kinh Gilàna (Gilanasuttavannana), ngài Buddhaghosa giải thích гапо, tâm thiện giải thoát chính là quả 
giải thoát của bậc A-la-hán (Arahattaphalavimuttiya vimuttacittassa). 
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898. DOAN TRỪ DỤC THAM! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

= Nếu Ty-kheo nào đoạn trừ dục tham của mắt và khi dục tham đã đoạn 
trừ rôi thì gọi là mát dà được đoạn trừ, đã biét rõ, đã chặt đứt góc тё của nó, 
giông như chặt đứt ngọn cây da-la, sẽ thành tựu pháp bát sanh trong đời 
tương lai. 

Như đối với mắt, cũng vậy, tai, mỗi, lưỡi, thân và ý cũng nói như váy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như kinh 898 nói vé Sáu căn, đối với Sáu trần... cho đến Năm uán, 
cũng nói gióng như váy. 


KK K 


899. SANH KHÓI VÀ DIET TÂN!” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Này các Ty-kheo! Sự sanh khởi, dừng trụ, thành tựu và hiển hiện của mắt 
thì đó là sự sanh khởi của khô, dừng trụ của bệnh và hiện hiện của già chết. 
Tương tự như уду,... (cho dên) với y căn cũng nói gióng như váy. 

Nếu mát đã diệt tận, dừng nghỉ, chấm dứt thì khó diệt tận, bệnh dừng nghỉ 


và già chết chấm đứt. Tương tự nhu váy,... (cho đến) với y căn cũng nói giống 
như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như Kinh 899 nói vé Sáu căn, đối với Sáu trần... cho đến Năm uán, 
cũng nói giông như váy. 

KKK 

900. PHIÊN МАО VÀ NHIÊM Ó!2 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 


з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.898. 0225b19). 
19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (T.02. 0099.899. 0225b27). Tham chiếu: S. 26.1-10 - III. 228-31. 
20 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.900. 0225c06). Tham chiếu: S. 27.1-10 - Ш. 232-34. 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Nếu Tỳ-kheo nào đắm nhiễm vi ngọt của mắt sẽ phát sanh thượng phân 
phiên não.'”' Khi thượng phân phiên não đã phát sanh rồi thi đỗi với các việc 
nhiễm ô, tâm vị ây sẽ không thé lia dục, những chướng ngại kia cũng không 
đoạn dứt được... (cho đến) ý căn cũng được nói như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói vé Sáu căn, đối với Sáu trân... cho đến Năm uán, 
cũng nói giông như váy. 


Жжжж 


901. NUONG TUA SÁU CĂN'” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау giờ, Thé Tôn nói với các Ty-kheo: 

— Ví như mọi sự tạo dựng ở thé gian déu phải nương trên đât dé duoc kién 
lập; cũng vậy, tat cá pháp thiện đêu phải nương vào sáu cán!? đê được kiên lập. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 

Tương tự như kinh nói vé Sáu căn, đối với Sáu trần... cho đến Năm uán, 
cũng nói giông như váy. 


Жжжж 


902. NHƯ LAI LÀ ВАС NHÁT'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như trong tật cả chúng sanh, từ loài không chân, hai chân, bốn chân, 
nhiêu chân, cho dén loài có hình sắc, loài không có hình sắc, loài có tưởng, loài 
không có tưởng, loài chăng phải có tưởng chăng phải không có tưởng thì Như 
Lai là bậc nhật... (cho đến) Thánh giới cũng nói như vậy. 


121 Nguyên tác: Thượng phiền não (Е 1&). Theo A. 10.13 - V. 17, đây có thé là 5 thượng phán kiết sử 
(pañcuddhambhagiydrni samyojanani): rüparago, arüparago, mano, uddhaccam, avijja (sắc ái, VÔ sắc 
á1, mạn, trạo cử, vô minh), HT. Thích Minh Châu dịch. 

122 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.901. 0225c14). 

123 Nguyên tác: Nội lục nhập xứ (IN7x A Ж). Xem chú thích 9, kinh số 276, quyền 11, tr. 316; Tap. Ж 
(7.02. 0099.276. 0073c09). 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.902. 0225c21). Tham chiếu: Тапа. Pš (T.02. 
0125.21.1. 0601c27); 4. 4.34 - II. 34; А. 5.32 - IH. 35. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành.!” 


Жжжж 


903. LIA THAM рус’ 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
= уі như mọi sự tạo dựng của chúng sanh ở thé gian dëu phải nương trên đất 
đê được kiên lập; cũng vậy, trong tât cả các pháp hữu vi, vô vi thì pháp lia tham 
duc là bậc nhật... (nói dây du như trên, cho dên) Thánh giới cũng nói như vậy. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


904. CHÚNG THANH VĂN"? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như tất cả chúng sanh ở thé gian déu phải nương vào đất dé được kiến 
E cüng уйу, trong tất са đồ chúng thì đồ chúng Thanh văn của Như Lai là bậc 
.. (nói đây đủ như váy, cho dén) Thánh giới. 


pe Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lói Phát day déu hoan hy 
phụng hành. "5 


Los Nguyén tác thiéu cáu két, tham chiéu thóng lé các kinh trén nén bàn dich dà bó sung. 


126 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.903. 0225c25). Tham chiếu: Tăng. 14 (7.02. 
0125.21.1. 0601с27); А. 4.34 - II. 34; 4. 5.32 - III. 35. 


127 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.904. 0226202). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (7.02. 
0125.21.1. 0601c27); А. 4.34 - II. 34; A. 5.32 - III. 35. 


128 Вап Hán, hết quyền 31. 
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905. NGOẠI ĐẠO СНАТ УАМ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Tôn giá Ma-ha Ca-diép? và Tôn giả Xá-lợi-phât° đang ở trong núi 
Ky-xà quật. Khi аду, có rât nhiêu tu sĩ ngoai đạo đi đên chó Tôn giả Xá-lợi- 
phât, sau khi chào hỏi nhau xong, họ ngôi sang một bên rôi nói với Tôn giả 
Xá-lợi-phât: 

— Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Như Lai còn có sanh tử ở đời sau không? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn không tuyên thuyết về điều này. 

Các ngoại đạo lại hỏi: 

- Thé nào, thưa Tôn già Xá-lgi-phát? Như Lai không có sanh tử ở đời sau 
phải không? 

Tôn giả Xá-lgi-phát đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn không tuyên thuyết về điều này. 

Các ngoại đạo lại hỏi: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nhu Lai vừa có sanh tử ở đời sau vừa không 
có sanh tử ở đời sau phải không? 

Tôn giả Xá-lợi-phât đáp: 

— Thé Tôn không tuyên thuyết về điều này! 

Các ngoại đạo lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Như Lai chăng phải có sanh tử ở đời sau, cũng chăng phải không có sanh 
tử ở đời sau chăng? 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: 

— Này các ngoại đạo! Thế Tôn không tuyên thuyết về điều này. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.905. 0226a13). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7.02. 
0100.120. 0419a03); S. 16.12 - II. 222. 


2 Ma-ha Ca-diép (ЖЕШ ҖЕ, Маһакаѕѕара). 

з Xá-lợi-phất (@ Ж 3b, Sariputta). 

4 Nguyên tác: Nhu Lai hữu hậu sanh tử (АПЖ 8 {& ^E JE, Hoti tathagato рағаттағапа): Như Lai có 
tôn tại sau khi chêt không? 
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Các tu sĩ ngoại đạo lại hỏi Tôn giả Xá-lợi-phât: 

— Vì sao đối với những câu hỏi của chúng tôi: “Như Lai có sanh tử ở đời 
sau; không có sanh tử ở đời sau; vừa có sanh tử ở đời sau vừa không có sanh tử 
ở đời sau; chăng phải có sanh tử ở đời sau, cũng chăng phải không có sanh tử ở 
đời sau” thì Tôn giả đều đáp: “Thế Tôn không tuyên thuyết về điều này”? Tại 
sao đã là một Thượng tọa mà lại mù mờ thiếu hiểu biết, không khéo biện giải, 
giống hệt trẻ sơ sinh chưa biết nhận thức vậy? 

Nói lời này xong, các ngoại đạo liền đứng dậy bỏ đi. 

Khi à ду, Tôn giả Ma-ha Ca- diép đang ở cách Tôn già Xá-lợi-phất không xa, 
mỗi vị đều ngồi bên gốc cây 46 tư duy thiền định thời Бап ngày. Sau khi biết 
các tu sĩ ngoại đạo đã bỏ đi, Tôn giả Xá-lợi- phât liền đến chỗ Tôn giả Ma-ha 
Ca-diếp, thăm hỏi, khích lệ nhau xong гбі ngôi sang một bên. Вау giờ, Tôn giả 
Xá-lợi- phất trình bày lại đây đủ cuộc đàm luận với các tu sĩ ngoại đạo và kính 
thỉnh Tôn giả Ma-ha Ca-diép: 

— Thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diếp! Do nhân gì, duyên gi mà Thé Tôn không 
tuyên thuyết vé những điêu: “Như Lai có sanh tử ở đời sau; Như Lai không có 
sanh tử ở đời sau; Như Lai vừa có vừa không có sanh tử ở đời sau; Như Lai 
chăng phải có cũng chăng phải không có sanh tử ở đời sau”? 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Nếu nói Như Lai có sanh tử ở đời sau thì đó chính là sắc; néu nói Như Lai 
không có sanh tử ở đời sau thì đó chính là săc; nêu nói Như Lai vừa có sanh tử 
ở đời sau vừa không có sanh tử ở đời sau thì đó chính là săc; nêu nói Như Lai 
chàng phải có cũng chăng phải không có sanh tử ở đời sau thì đó chính là sắc. 
Với dáng Như Lai thì sắc đã diệt tận, tâm đã giải thoát hoàn toàn? mà cho rằng 
Nhu Lai còn có sanh tử ở đời sau thì điều này không đúng: hoặc cho ráng Như 
Lai không có sanh tử ở đời sau; hoặc vừa có vừa không có sanh tử ở đời sau; 
hoặc chăng phải có cũng chăng phải không có sanh tử ở đời sau thì những điều 
này đêu không đúng. Với đắng Như Lai thì sắc đã diệt tận, tâm đã giải thoát 
hoàn toàn, rộng lớn sâu xa, vô lượng, vô số, Niét-bàn tịch diệt. 

Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Nếu nói Như Lai có sanh tử ở đời sau thì đó 
chính là tho, là tưởng, là hành, là thức, là chuyên động, là lo buồn, là hư dối, là 
hữu vi, là tham ái... (cho đến) Nhu Lai chăng phải có cũng chẳng phải không có 
sanh tử ở đời sau, cũng nói như vậy. 

Với dáng Như Lai thì ái đã diệt tận, tâm đã giải thoát hoàn toàn mà lại nói 
Nhu Lai còn có sanh tử ở đời sau thì điêu này không đúng; hoặc nói Nhu Lai 


` Nguyên tác: Thiện giải thoát (FEHR, suvimutta). Trong Tạp A-hàm, cú ngữ này còn được viết là 

“chánh giải thoát” (1E # fff, sammayvimutta), chỉ cho việc giải thoát hoàn toàn (заттай). Trong Chu giải 
Kinh Gilàna (Gilànasuttavannanà), ngài Buddhaghosa giải thích răng, “tâm thiện giải thoát" chính là 
quả giải thoát của bậc A-la-hán (Arahattaphalavimuttiya vimuttacittassa). 
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không có sanh tử ở đời sau; hoặc vừa có vừa không có; hoặc chăng phải có cũng 
chăng phải không có sanh tử ở đời sau, những điêu này đều không đúng. Với 
đẳng Như Lai, ái đã diệt tận, tâm đã giải thoát hoàn toàn, rộng lớn sâu xa, vô 
lượng, vô số, Niết-bàn tịch diệt. 

Này Tôn giả Xá-lợi-phât! Vì nhân nhu thế, duyên như thé, cho nên khi có 
người hỏi Thế Tôn về việc: “Như Lai có sanh tử ở đời sau, Như Lai không có 
sanh tử ở đời sau, hoặc vừa có vừa không có, hoặc chăng phải có cũng chắng 
phải không có sanh tử ở đời sau”, Thé Tôn đều không tuyên thuyết. 

Sau khi hai vị Tôn giả luận đạo với nhau xong, mỗi vị trở về trụ xứ của mình. 


Жжжж 


906. CHÁNH PHÁP VÀ TƯỢNG PHÁP‘ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giá Ма-һа Ca-diép đang trú tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
Đông Viên,” thuộc nước Xá-vệ. Sau giờ tọa thiền Бибі chiều, Tôn giá đi đến chỗ 
Phát, lay sát chân Ngài ròi ngòi sang một bên và bach: 

— Kính bach Thé Tôn! Do nhân gì, duyén gi mà trước đây tuy Thé Tôn ché 
định ít giới điều cho các đệ 01, nhưng có nhiều Tỳ-kheo vui thích tu tập; còn 
hiện nay tuy Thế Tôn chế định nhiều giới điều cho các đệ tử, nhung lại có ít 
Ту-Кһео уш thích tu tập?? 

Đức Phật nói: 

- Này Ca-diếp! Đúng như vậy. Vi thọ mạng ngắn ngủi, phiên não nhiễm ô, 
đời nhiêu tai họa, chúng sanh xấu ác, nhận thức sai lầm và thiện pháp của chúng 
sanh tôn отат. Cho nên, Dai su vi các đệ tử mà ché dinh nhiéu 0101 cám, nhung 
lai có ít người ưa thích tu tập. 

Này Ca-diép! Ví nhu lúc kiếp sắp hoại, tuy vật báu chân thật chưa biến mắt, 
nhưng vật báu giả tạo tương tự lại xuất hiện ở thế gian. Khi vật báu giả tạo đã 
xuất hiện rồi thì vật báu chân thật sẽ mất. Cũng vậy Ca-diếp, khi Chánh pháp 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.906. 0226b25). Tham chiếu: Biét Тар. ЗЕ (7.02. 
0100.121. 0419b14); S. 16.13 - IL. 223. 


1 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường ( Bi E + БЕ &Ж). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Tap. ® (T.02. 0099.58. 0014b12). 


8 Nguyên tác: Thanh văn (Ж H, Savaka). 


? Tham chiếu: S. 16.13 - П. 223: Ko nu kho, bhante, hetu ko paccayo, yena pubbe appataràni ceva 
sikkhàpadàni ahesum bahutarà ca bhikkhü afifiaya santhahimsu? Ko pana, bhante, hetu ko paccayo, 
yenetarahi bahutaràni ceva sikkhapadani appatarà ca bhikkhü afifiaya santhahantiti? (Bach Thé Tôn, 
do nhân gi, do duyên gi, thuở trước học giới có ít hon, nhung các Ty- -kheo chứng đắc chánh trí nhiều 
hơn? Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gi, ngày nay học giới có nhiều hơn, nhưng các Tỷ-kheo 
chứng дас chánh trí ít hon?), HT. Thích Minh Châu dich. 
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của Nhu Lai sắp diệt sẽ có Tượng pháp!? sanh. Khi Tượng pháp đã xuất hiện 
ở thé gian thì Chánh pháp sẽ diệt. Ví như trong bién lớn, chiếc thuyën nào chó 
nhiều châu báu thì có nguy cơ bị chim đăm. Tuy nhiên, Chánh pháp của Như 
Lai không giống như vậy mà chỉ dân dàn suy giảm. Chánh pháp của Như Lai 
không bị đất làm hư hoại, không bị lửa, gió hay nước làm hư hoại. Cho деп khi 
có chúng sanh xấu ác xuất hiện ở thé gian, chúng thích tạo các điều ác, muốn làm 
các việc ác, đầy đủ các điêu ác, điều phi pháp mà nói là Chánh pháp, Chánh pháp 
lại nói là phi pháp, phi luật mà nói là luật, luật lại nói phi luật, dùng văn chương 
hoa mỹ tương tg Chánh pháp!! thì Chánh pháp của Như Lai bây giờ sẽ chim mát. 


Này Ca-diép! Có năm nhân duyên có thé khiến cho Chánh pháp của Như 
Lai bị chìm mát. Đó là năm nhân duyên nào? Thứ nhất,!? chúng đệ tử! đối với 
Đại sư không có tâm cung kính, không tôn trọng và không chí thành phụng 
sự;'* đã không có tâm cung kính, không tôn trọng và không chí thành phụng su 
đối với Đại sư mà vẫn nương tựa dé sông. Thứ hai, đối với giáo pháp. Thứ ba, 
đối với học giới. Thứ tư, đối với thứ lớp của giáo pháp.! Thứ năm, đối với các 
Phạm hạnh được Đại sư khen ngợi thì lại không có tâm cung kính, tôn trọng và 
không chí thành phụng sự mà vẫn nương tựa dé sóng. Này Ca-diép, đây là năm 
nhân duyên khiến cho Chánh pháp của Như Lai chìm mát. 

Này Ca-diép! Cũng có năm nhân duyên giúp cho Giáo pháp và Giới luật của 
Như Lai không bị diệt mát, không bị lãng quên, không bị suy giám. Đó là năm 
nhân duyên nào? Thứ nhất, chúng đệ tử của Như Lai đối với Đại sư luôn biết 
cung kính, tôn trọng, chí thành phụng sự và nương theo dé tu tập. Thứ hai, đôi 
với giáo pháp. Thứ ba, đối với học giới. Thứ tư, đối với thứ lớp của giáo pháp. 
Thứ năm, đỗi với các Phạm hạnh được Đại sư khen ngợi thì luôn biết cung 
kính, tôn trọng, chí thành phụng sự và nương theo dé tu tập. Рау là năm nhân 
duyên giúp cho Giáo pháp và Giới luật của Như Lai không bị diệt mắt, không 


9 Nguyên tác: Tương tự Tượng pháp (#8 fD Ë, Saddhammappatirüpakam): Giống với Chánh pháp, 
nghĩa đen là giả mạo Chánh pháp. 


п Nguyên tác: Cú vị xí nhiên (ñJ HỆ Hệ A). Cú vị (BJIR, Буай/апа), chỉ cho văn chương; “xí nhiên” 
(4 24): Ruc sáng. Trong nghia ván chuong là su bóng Dây, mượt mà, hoa mỹ. Tham chiếu: S. 11.7 - 
II, 166: “Những bài kinh nào do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ 
đến Không, họ sẽ không nghe khi các kinh à ây được thuyết giảng; họ sẽ không lóng tai; ho sé khóng 
an trú chánh tri tâm, và ho sẽ không nghĩ răng các pháp ây cân phải học thuộc lòng, cần phải {һап 
đáo. Còn những bài kinh nào do các thi sĩ làm, những bài thơ với những danh từ hoa mỹ, với những 
câu văn hoa mỹ, thuộc ngoại điển, do các đệ tử thuyết giảng, họ sẽ nghe khi các kinh ây được thuyêt 
giảng; họ sẽ lóng tai; họ sẽ an trú chánh tri tâm và họ sẽ nghĩ răng các pháp ây cân phải học thuộc 
lòng, cân phải học thấu đáo. Như vậy, này các Ту-Кһео,, các kinh do Như Lai thuyết, thâm sâu, nghĩa 
lý thâm diệu, xuất thế gian, liên hệ đến Không, sẽ đi đến tiêu diệt” (HT. Thích Minh Châu dich). 


? Nguyên tác không nêu só thứ tự. Bản dịch bó sung dé kinh văn sáng tỏ. 

ІЗ Nguyên tác: Ty-kheo (№ Fr). О đây hàm nghĩa 4 chúng đệ tử Phật chứ không riêng chúng Tỳ-kheo. 
Tham chiêu: 5. 16.13 - II. 223. 

4 Nguyên tác: Cúng dường (ФЕ, puja). Có tự căn рй/, ngoài nghĩa cúng dường còn mang nghĩa tôn 
kính, lề bái, phụng sự. 

5 Nguyên tác: Tùy thuận giáo (ЛА). Theo Du-già sư địa luận 1A fW Bip HB ai (T.30. 1579.28. 0437a15) 
chỉ cho thứ lớp của giáo pháp. 
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bị lãng quên và không bị suy giảm. Vì thé, Ca-diếp! Các thầy cần phải học tập 
như vây: “Đối với Đại sư, phải nên cung kính, tôn trọng, chí thành phụng sự và 
nương theo dé tu tập. Hoặc đối với giáo pháp, đối với học giới, đối với thứ lớp 
của giáo pháp và đôi với các Phạm hạnh được Đại sư khen ngợi, cũng phải nên 
cung kính, tôn trọng, chí thành phụng sự và nương theo dé tu tập.” 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ma-ha Ca-diép hoan hy và tùy hy, 
dành lễ Phật rói rời đi. 


KKK 


907. МОА HÁT ĐƯỢC SANH THIÊN? s 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау giờ, có vị thôn trưởng tên Giá-la-châu-la-na-la'” di đến chỗ Phật. Sau 
khi lễ bái thăm hỏi Thế Tôn xong, ông ngồi sang một bên và thưa: 


- Kính bạch Cü-dàm! Con nghe các vi lão thành trong lãnh vực dàn ca múa 
hát xưa kia nói như vậy: “Nếu một người nghệ sĩ biểu dién các trò dàn ca múa 
hát ở trước mọi người, khiến cho mọi người đều vui vẻ, thích thú, nhờ nghiệp 
duyên này mà sau khi lâm chung sẽ được sanh lên cõi trời Hoan Hỷ.”'° Đôi với 
điều này thì trong pháp của Cù-đàm lý giải thế nào? 

Đức Phật nói với thôn trưởng: 

— Hãy thôi đi! Ông chớ nên hỏi Ta về nghĩa này! 

Đức Phát ba lần can ngăn như váy, nhưng ông ấy vẫn cứ hỏi chứ không 
chịu dừng. 

Đức Phật liên bảo thôn trưởng: 

— Nay Ta hỏi ông, ông hãy trả lời tùy theo suy nghĩ của minh. Xưa kia, 
những người ở trong thôn này chưa dứt trừ tham dục, bi phiên não tham dục trói 
buộc; chưa lìa sân hận, bị phiên não sân hận trói buộc; chưa lia si mé, bi phiên 
não si mê trói buộc; bây 819, những nghệ sĩ ây biểu diễn đàn ca múa hát ở trước 
mọi người, làm cho mọi người thích thú, cười уш. Vậy thi, này thôn trưởng! 
Trong lúc những người kia thích thú, cười vui thì chăng phải họ đang tự mình 
làm tăng trưởng thêm sự trói buộc nơi tham dục, sân hận và si mê đó sao? 


Thôn trưởng liên bạch Phật: 

— Thưa Со-дат! Đúng nhu váy. 

- Này thôn trưởng! Ví như có người lây dây trói hai tay kẻ khác ra sau lưng, 
lại có người luôn dùng tâm xâu ác, muôn làm cho người kia không được lợi ích, 


16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.907. 0227a02). Tham chiếu: Biét Tạp. 9| (Т.02. 
0100.122. 0420207); S. 42.2 - IV. 306. 

" Nguyên tác: Giá-la-châu-la-na-la tụ lạc chủ (3š ZË J] E BJ ЕЖЕ E, Talaputa Natagamani): Người 
đứng đâu phường ca múa tên là Talaputa. 

18 Nguyên tác: Hoan Ну thiên (#2 5, Раһаѕа deva). 
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không được an ón, không được уш vẻ nên thường xuyên lây nước rưới lên sợi 
dây trói, vậy thì người bị trói này chàng phải càng bị trói chặt thêm sao? 


Thôn trưởng đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Đúng như vậy. 

Đức Phật bảo: 

— Này thôn trưởng! Chúng sanh xưa kia cũng giống như vậy, không lia các 
sự trói buộc của tham dục, sân hận và 61 mê rôi duyên theo những cuộc giải trí 
vui chơi khoái lạc thì chỉ càng làm tăng thêm sự trói buộc. 

Thôn trưởng thưa: 

— Kính bạch Cù-đàm! Quả thật như vậy. Các nghệ sĩ ca múa hát xướng kia 
làm cho những người xem này thích thú, cười vui, dẫn đến tăng thêm sự trói 
buộc của tham dục, sân hận và si mê. Do nhân duyên này mà sau khi lâm chung 
họ lại được sanh về đường lành, điều này không thê хау ra. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

— Nếu các nghệ sĩ xưa kia cho rằng khéo mang đến cho mọi người sự vui 
thích hân hoan và nhờ nghiệp duyên này mà họ được sanh về cõi trời Hoan Hỷ 
thì đây là tà kiến. Nếu đã là người tà kiến thì nhất định sẽ rơi vào hai đường xấu 
ác, đó là địa ngục hoặc súc sanh. 

Khi nghe đức Phật nói những lời này, thôn trưởng Giá-la-cháu-la-na-la 
buôn bã rơi lệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với thôn trưởng. 

— Chính vi lẽ này mà trước đây ông hỏi đến ba làn, nhưng Ta đều không trả 
lời và còn nói với ông: “Hãy thôi đi! Ông chớ nên hỏi Ta vé nghĩa này!” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

— Kính bạch Cù-đàm! Con không vì những lời nói của Cù-đàm mà buôn bã 
rơi lệ. Vi con tự nghĩ: “Tại sao lâu nay minh bị che đậy bởi sĩ mê, không sáng 
suốt, dé cho những người nghệ sĩ lão thành với hiệu biết không lương thiện lừa 
dói, khi cho răng: “Người nghệ sĩ đàn ca múa hát ở trước mọi người... (cho đến) 
được sanh lên cõi trời Hoan Ну.”” Bây giờ, con đã có suy nghi chín chắn: “Làm 
sao các ca kỹ múa hát, diễn trò lại có thê sanh lên cõi trời Hoan Hỷ được?” Kính 
bạch Cù-đàm! Từ nay trở đi, con sẽ từ bỏ nghiệp bất thiện đàn ca múa hát, đồng 
thời phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo-táng. 

Đức Phật liên khen ngợi: 

— Lành thay, thôn trưởng! Điều này thật thiết yếu. 

Báy giờ, thôn trưởng G1á-la-cháu-la-na-la nghe Phát dạy xong, hoan hy và 
tùy hy, đảnh lễ Phát rói vui vẻ rời di. 


Жжжж 
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908. CHIẾN SĨ DUOC SANH THIÊN?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, có vị thôn trưởng sóng bằng nghé chiến dáu? đi đến chỗ Phát, 
cung kính thăm hỏi rồi ngôi sang một bên và bach Phật: 

— Kính bạch Củ-đảm! Con nghe những vị lão thành nhiều kinh nghiệm 
chiến đầu xưa kia nói rằng: “Nêu nguoi nào sông băng nghề chiến dáu, mình 
mặc áo giáp dày, tay cầm vũ khí bén, dẫn đầu các tướng sĩ, có tài dụng binh 
dep yên quân địch thì do nghiệp báo này mà được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng 
Phục.”?! Trong giáo pháp của Ngài Cù-đàm lý giải nghĩa này thế nào? 

Đức Phật nói với thôn trưởng: 

— Hãy thôi đi! Ông chớ nên hỏi Ta về nghĩa này! 

Đức Phật ba lần can ngăn như vậy, nhưng ông ấy vẫn cứ hỏi chứ không 
chịu dừng. 

Đức Phật liên nói với thôn trưởng: 

- Nay Та hỏi ông, ông hãy trả lời tùy theo suy nghĩ của mình. Này thôn 
trưởng! Ong nghĩ sao, nêu có người sông băng nghề chiến đâu, mình mặc giáp 
trụ,” thông lãnh các chiến sĩ, có tài dụng binh | dep yên quán dich thi nguói này 
chăng phải trước tiên đã khởi tâm sát hại, muốn bắt trói, xiéng xích, đâm chém 
và giết hại đối phương ròi sao? 


Thôn trưởng bạch Phật: 

— Thưa Thé Tôn! Đúng như váy. 

Đức Phật bảo thôn trưởng: 

- Người sông băng nghề chiến đâu sẽ tạo ba nghiệp xâu ác, hoặc nơi thân, 
hoặc nơi miệng, hoặc nơi у. Do tạo ba nghiệp xâu ác này sau khi qua đời được 
sanh vào cõi lành, được sanh lên cõi trời Tiến Hàng Phục thì điều này không 
thể xảy ra. 

Đức Phật lại nói với thôn trưởng: 

— Nếu những vi lão thành sông băng nghề chiến đâu xưa Kia có nhận biết 
như vây và nói như уду: “Nêu người nào sông băng nghé chiến đấu, mình 
mặc giáp trụ, tay cầm vũ khí bén, dẫn đâu các tướng sĩ, có tài dụng binh đẹp 
yên quân địch, do nghiệp báo này mà được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng Phục” 


19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.908. 0227b10). Tham chiếu: Biét Tạp. Я #& (T.02. 
0100.123. 0420b10); S. 42.3 - IV. 308. 


2 Nguyên tác: Chiến đấu hoạt tụ lạc chủ (8 1 0 3, yodhajiva-gámani): Người đứng đầu 
phường уб. 

?! Nguyên tác: Tién Hàng Phục thiên (f FETA Ж, Sarañjita deva). 

2 Nguyên tác: Thân bị giáp tru (3 4k P 8). Giáp trụ ( ËB): Áo giáp và mũ trụ được làm băng chát liệu 
cứng chác, 2 thứ vũ trang báo vệ người chiên sĩ. 


962 # KINH TẠP А-НАМ 


thì дау là tà kiến. Người tà kiến sẽ rơi vào hai đường ác, đó là địa ngục hoặc 
súc sanh. 

Khi nghe đức Phật nói những lời này, thôn trưởng buôn bã rơi lệ. 

Bấy giờ, Thé Tôn nói với thôn trưởng. 

— Chính vi lé này mà trước đây Та ba lần ngăn ông: “Hãy thôi đi! Ông chớ 
nên hỏi Ta vê nghĩa пау!” 

Thôn trưởng bạch Phật: 

- Kính bạch Cù-đàm! Con không vì những lời nói của Cù-đàm mà buôn bã 
rơi lệ. Vì con nghĩ lại những lời của các vị lão thành sông băng nghê chiên đâu 
xưa kia thật 51 mê, không thiện lương, không sáng suốt, lâu nay lừa đỗi con khi 
nói răng: “Nếu người nào sóng băng nghê chiến đâu, mình mặc giáp trụ, tay càm 
vü khí bén, dẫn đâu các tướng sĩ... (cho деп) được sanh lên cõi trời Tiễn Hàng 
Phuc.” Cho nên, con mới buôn bã rơi lệ. Bây giờ, con đã suy nghĩ chín chán: 
“Những người sông băng nghệ chiên đâu thì họ đã tạo nhân nghiệp ác; vậy mà 
sau khi lâm chung lại còn được sanh lên cõi trời Tiên Hàng Phục thì điêu này 
không thê xảy ra.” Kính bạch Cù-đàm! Từ nay trở di, con sẽ từ bỏ nghiệp bât 
thiện này và phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo-táng. 

Đức Phật nói với thôn trưởng: 

— Điêu này thật thiết yếu! 

Bấy giờ, vị thôn trưởng sông băng nghề chiến đầu nghe Phật dạy xong đã 
hoan hy và tùy hy, từ chỗ ngôi đứng dậy dành lé Phật rôi rời di. 

KK K 
909. BA CÁCH LUYÊN NGUA (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, có vị thôn trưởng sóng bàng nghê huấn luyện ngựa đi đến chỗ 
Phật, cung kính thăm hỏi Thê Tôn rôi ngôi sang một bên. 

Khi áy, Thé Tôn hỏi thôn trưởng huấn luyện ngựa: 

— Có bao nhiêu cách huấn luyện ngựa? 

Thôn trưởng дар: 

— Thưa Cù-đàm! Có ba cách. Đó là ba cách nào? Một là mêm mỏng. Hai là 
cứng răn. Ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Nêu áp dụng ba cách này mà vẫn không điều phục được con ngựa thi nên 
làm gì? 


23 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.909. 0227c12). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ (T.02. 
0100.124. 0420c10); S. 42.5 - IV. 310; A. 4.111 - II. 112. 
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Thôn trưởng дар: 

— Thưa Cù-đàm! Thi nên giết con ngựa đó. 

Thôn trưởng lại bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Là bậc Vô Thượng Điều Ngự Truong Phu, nên dùng bao 
nhiêu phuong pháp dé điều phục chúng sanh? 

Phật nói với thôn trưởng: 


— Ta cũng dùng ba phương pháp dé điều phục. Đó là ba cách gì? Một là 
mêm mỏng. Hai là cứng răn. Ba là vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. 

Thôn trưởng lại bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Nêu dùng ba cách này đề điều phục chúng sanh nhưng vẫn 
không điều phục được thì phải làm thế nào? 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Này thôn trưởng! Nếu đã dùng ba cách này mà vẫn không điều phuc được 
thì nên giết người đó. Vì sao như vậy? Vì không dé cho giáo pháp của Ta bị 
người khác xem thường. 

Thôn trưởng huấn luyện ngựa liền bạch Phật: 

— Theo như trong giáo pháp của Cù-đàm thì sát sanh là bất tịnh, nghĩa là 
trong giáo pháp của Cù-đàm không cho phép giết hại, nhưng hôm nay sao Cü- 
đàm lại nói: “Người nào không điều phục được thì cũng nên giết đi?” 

Đức Phật nói với thôn trưởng: 

— Đúng như lời ông nói, trong giáo pháp của Như Lai thì sát sanh là bát tịnh. 
Nhu Lai không chấp nhận sự giết chóc. Này thôn trưởng! Như khi Ta dùng ba 
phương pháp 46 điêu phục chúng sanh mà vẫn không điêu phục họ được thì Ta 
sẽ không nói đến, không dạy dỗ, cũng không giáo giới cho người đó nữa. Này 
thôn trưởng! Nếu Nhu Lai, bậc Điều Ngự Truong Phu đã không nói dén, không 
dạy dó, cũng không giáo giới cho người này nữa thì người này chăng phải đã 
giông như bị giêt sao? 

Thôn trưởng huấn luyện ngựa bach Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Nếu bậc Điều Ngự Trượng Phu đã không nói đến, không 
dạy dỗ, cũng không còn giáo giới cho người này nữa thi người này cũng đã 
gióng như bị giết rồi. Vậy nén, từ nay con xin dứt bỏ các nghiệp xâu ác, phát 
nguyện quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo-táng. 

Duc Phát nói vói thón truóng: 

— Điều này thật thiết yêu! 

Đức Phật nói kinh này xong, thôn trưởng huấn luyện ngựa nghe lời Phật 
day đã hoan hy và tùy hy, từ chỗ ngòi đứng dậy dành lễ Phật rôi rời đi. 


жжж 
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910. THÔN TRƯỞNG HUNG АС“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Báy giờ, có vị thôn trưởng hung ác? đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rói 
ngôi sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Vì không tu những pháp gi khiến con thường sanh 
tâm sân hận đôi với người khác. Do sân hận nên miệng nói lời hung ác, vì vậy 
mà con bị mọi người đặt tên là Ác Tính? 

Phật bảo thôn trưởng: 

— Vì ông không tu tập chánh kiến cho nên thường sân hận đỗi với người 
khác. Do sanh sân hận nên miệng nói lời ác, vì vậy bị mọi người đặt tên là Ác 
Tính. Vì ông không tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nên thường sanh sân hận đối với 
người khác. Do sanh sân hận nên miệng nói lời ác, vì vậy bị mọi người đặt tên 
là Ác Tính. 

Thôn trưởng lại hỏi: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con nên tu tập những pháp gì để không sân hận đối 
với người khác, nhờ không sân hận nên miệng nói lời lành và được người khác 
đặt tên là Hiền Thiện. 

Phật bảo thôn trưởng: 

- Nếu khéo tu tập chánh kiến, sẽ không sân hận đôi với người khác, vì 
không sân hận nên miệng nói lời lành và được người khác đặt tên là Hiên Thiện. 
Biết tu tập chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định sẽ không sân hận đôi với người khác, nhờ không sân 
hận nên miệng nói lời lành và được người khác đặt tên là Hiên Thiện. 

Thôn trưởng Ác Tính bạch Phật: 

— Hay thay, thưa Thé Tôn! Ngài khéo nói lời này. Vi con không tu tập chánh 
kiến nên sanh sân hận đối với người khác. Đã sanh tâm sân hận rói thi miệng 
nói lời ác, cho nên bị người khác goi là Ác Tính. Vì con không tu tập chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm và 
chánh định nên sanh sân hận đối với người khác; do sân hận nên miệng nói lời 
ác, vi vậy mà bị người khác đặt tên là Ác Tính. Do đó, kê từ hôm nay, con sẽ 
dut bỏ tính sân hận, ngang ngược và hung bao. 

Đức Phật nói với thôn trưởng: 

— Điêu này thật sự thiết yếu! 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.910. 0228a10). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ (T.02. 
0100.125. 0421а11); S. 42.1 - IV. 305. 


? Nguyên tác: Hung ác tụ lạc chủ (ҘА, ganda gāmani). 
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Đức Phật nói kinh này xong, thôn trưởng Ác Tính đã hoan hy và tùy һу, 
dành lễ Phật rồi rời di. 


Жжжж 


911. МА-МІ-СНА 0-КЕ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, có thôn trưởng Ma-ni-châu-kế? đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài 
rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Trước kia quóc vương có triệu tập các đại thần cùng 
nhau luận nghị như vầy: “Thế nào, các Ту-Кһео Sa-môn họ Thích tự mình thọ 
nhận và cát giữ vàng bạc, vật báu thì thanh tịnh hay bát tinh?" Trong các dai 
thân, có người nói: “Sa-môn họ Thích được phép thọ nhận và cất giù vàng bac, 
vật báu.” Lai có vi nói: “Sa-môn không duoc tu mình thọ nhận và cát отт vàng 
bac, vát báu." 

Kính bach Thé Tón! Vi dai thàn nói *Sa-món ho Thích duoc phép tu minh 
tho nhận và cát giữ vàng bac, châu báu” là do vị ấy nghe Phát nói hay là tự ý 
nói ra? Nói như vậy thì có đúng với giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp chăng?” 
Đây là lời nói chân thật hay là lời hư vọng? Lời nói như vậy có dẫn đến bị người 
khác chỉ trích không? 

Đức Phật nói với thôn trưởng: 

— Đây là lời nói hư vọng, không phải lời nói chân thật, không phải lời nói 
đúng với giáo pháp và thứ lớp của giáo pháp, lời này sẽ dẫn đến bị người khác 
chỉ trích. Vì sao như vậy? Bởi vì Sa-môn họ Thích tự mình thọ nhận và cất giü 
vàng bac, vật báu thi không thanh tinh. Cho nén, nếu tự minh thọ nhận và cát 
giữ vàng bạc, vật báu thì không phải là pháp Sa-môn, chăng phải đúng pháp 
của dòng họ Thích. 

Thôn trưởng bạch Phật: 

— Hay thay, bạch Thế Tôn! Sa-môn họ Thích mà thọ nhận và cất giữ vàng 
bạc, vật báu thì chăng phải là pháp Sa-môn, chăng phải là pháp của dòng họ 
Thích. Đây là lời nói chân chánh. Kính bạch Thế Tôn! Người nói lời này làm 
tăng trưởng thăng diệu, con cũng nói như vây: “Sa-môn họ Thích không được 
tự mình thọ nhận và cất giữ vàng bạc, vật báu.” 


26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.911. 0228b04). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ (T.02. 
0100.126. 0421511); S. 42.10 - IV. 325. 


27 Ma-ni-cháu-ké tụ lạc chủ (6 ЕЖ 7 Е, Manicülaka). 
28 Nguyên tác: Tùy thuận pháp (ВЕЛЕ). Xem chú thích 68, kinh sô 27, quyên 1, tr. 24; Тар. Ж (T.02. 
0099.27. 0005с20). 
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Đức Phật nói với thôn trưởng: 

- Nếu Sa-môn họ Thích tự mình thọ nhận và cất ø1ữ vàng bạc, vật báu mà 
thanh tịnh thì năm loại duc? &t phải thanh tịnh. 

Thôn trưởng Ma-ni-cháu-ké nghe Phật day xong, hoan hy, dành lễ Phật rói 
TỜI di. 

Báy gió, Thé Tón biét Ma-ni-cháu-ké dà ra vé, lién nói vói Tón giá A-nan: 

- Tháy hãy gọi tất cả các Ty-kheo đang ở Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, tập 
trung lại tại trai đường. 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, đi khắp Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà dé 
thông tri đến các Ty-kheo an trú tại đây cùng tập trung ở trai đường. Khi các 
Tỳ-kheo đã tập trung đầy đủ, Tôn giả A-nan đến bạch Phật: 

— Các Tỳ-kheo đã tập trung ở trai đường. Xin Thé Tôn biết cho! 

Bấy giờ, Thế Tôn đi đến trai đường, ngồi trước đại chúng và nói với các 
Ty-kheo: 

- Hôm nay, có thôn trưởng Ma-ni-cháu- kế đi đến chỗ Như Lai và nói như 
vậy: “Trước kia quốc vương có triệu tập các đại thần cùng nhau luận nghị 
răng: “Sa-môn họ Thích thọ nhận và cất giữ vàng bạc, của báu thi có thanh tinh 
không?” Trong đó có vị nói là thanh tinh, có người báo là không thanh tinh. Vậy 
nay con xin hỏi Thế Tôn, người nói là thanh tịnh kia là họ được nghe từ Phật nói 
hay tự mình nói dói?" ... (nhu trên đã nói, cho dên) Thôn trưởng Ma-ni-châu-ké 
nghe Phật dạy xong, hoan hy dành lễ Phật rồi rời đi. 


Này các Ту-Кһео! Trong khi quốc vương và các đại thân cùng nhau luận 
nghi thì thôn trưởng Ma-ni- -cháu-ké này ở trước mọi người rôi tuyên bó giống 
như tiếng rông của sư tử: “Sa-môn họ Thích không được tự mình thọ nhận và 
cất giữ vàng bạc, vật báu.” 


Này các Ty-kheo! Tu nay tró di, các thây cân cây thi xin cây, cần cỏ thì xin 
cỏ, cân xe thi xin xe, cán người giúp việc thì xin người giúp việc. Hãy cần thận 
chớ nên vì mình mà thọ nhận vàng bạc và vật báu. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


912. THÔN TRUÓNG VUONG DÁNH? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật an trụ bên hó Yét-già,"! tại nước Chiém-bà. 


d Nguyên tác: Ngũ dục công đức (ERKI). 


30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.912. 0228c15). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (T.02. 
0100.127. 0421c24); S. 42.12 - IV. 330. 


3! Yét-già (161, Саррага), tên hó sen rất dep ở nước Chiém-bà (Bë Ж, Campa). Hồ sen này do Hoàng 
hậu Саррага xây dung nên được goi theo tên của bà. 
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__ Bây giờ, có thôn trưởng Vương Dành? đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài 
rói ngôi sang một bên. 
Khi ây, Thế Tôn nói với thôn trưởng Vương Đảnh: 
— Hiện nay chúng sanh chạy theo hai cực đoan. Đó là hai cực đoan nào? Một 
là, tham đắm năm dục, thuộc hạng phàm phu tám thường, quê mùa, tháp kém. 
Hai là, tự làm khó mình băng lối sóng sai lâm, vô nghĩa và không ích lợi gi. 


Này thôn trưởng! Có ba hạng người thích hưởng thụ vật dục thuộc hạng 
phàm phu tâm thường, qué mua, tháp kém; cũng có ba hang người tự làm khó 
mình băng lỗi sóng sai lâm, vô nghĩa và không ích lợi gi. 


Này thôn trưởng! Ba hạng người nào thích hưởng thụ vật dục thuộc hạng 
phàm phu tâm thường, quê mùa, thấp kém? 

Đó là kẻ hưởng thụ vật dục bàng cách lam dung, chiém đoạt tài vật một 
cách phi pháp, nhưng không mang lại đời sống an vui cho bản thân, cũng 
không phụng dưỡng cho cha mẹ hay cung cấp đây đủ cho anh em, vợ con, 
người giúp việc, bà con quyến thuộc, bạn bè quen biết, cũng không biết tùy 
thời cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn để mong câu quả báo an lạc, nơi ở 
tốt đẹp, đời sau sanh lên cõi trời. Đây gọi là hạng người thứ nhất hưởng thụ 
vật dục ở thế gian. 

Lai nữa, này thôn trưởng! Có kẻ hưởng thụ vật dục băng cách tìm câu tài 
vật vừa hợp pháp vừa phi pháp đề tự mang đến mọi sự an vui cho bản thân. Tuy 
biết phụng dưỡng cho cha mẹ, cung cấp đây đủ cho anh em, vợ con, người giúp 
việc, bà con quyền thuộc, bạn bè quen biết nhưng không tùy thời cúng dường 
cho Sa-môn, Bà-la-môn để mong câu quả Бао an lạc, nơi ở tốt đẹp, đời sau sanh 
lên cõi trời. Đây gọi là hạng người thứ hai hưởng thụ vật dục. 

Lại nữa, thôn trưởng! Có người hưởng thụ vật dục bằng cách tìm câu tài 
vật một cách hợp pháp chứ không phải lạm dụng, chiếm đoạt tài vật để tự thân 
hưởng thụ an vui, cũng biết phụng dưỡng cho cha mẹ, cung cấp đây đủ cho anh 
em, vợ con, người giúp việc, bà con quyền thuộc, bạn bè quen biết, lại cũng 
biết tùy thời cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn dé mong câu quả báo an lạc, 
nơi ở tốt đẹp, đời sau sanh lên cõi trời. Đây gọi là hạng người thứ ba hưởng thụ 
vật dục. 

Này thôn trưởng! Ta không cứng nhắc nói răng tát cả những người hưởng 
thụ vật dục đều như nhau mà Ta nói trong số những người hưởng thụ vật dục 
thì có người thuộc hạng thâp kém, có người thuộc hạng bậc trung và có người 
thuộc hạng bậc thượng. 


Thế nào là hạng người (һар kém hưởng thụ vật dục? Đó là hạng người lạm 
dụng, chiếm đoạt tài vật một cách phi pháp... (cho đến) không mong câu quả 


32 Nguyên tác: Vương Dành tụ lạc chủ (= ТЖ ‡š +, Rasiyo gāmiņi). 
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báo an lạc, nơi ở tốt đẹp, đời sau sanh lên cõi trời. Đây gọi là hạng người tháp 
kém hưởng thụ vật dục mà Nhu Lai nói đến. 

Thế nào là hạng người bậc trung hưởng thụ vật dục? Đó là hạng người 
hưởng thụ vật dục băng cách tìm câu tài vật vừa hợp pháp vừa phi pháp... (cho 
đến) không mong câu đời sau sanh lên cõi trời. Đây gọi là hạng người bậc trung 
hưởng thụ vật dục mà Như Lai nói đến. 

Тһе nào là hạng người bậc thượng hưởng thụ vật dục? Nghĩa là người này 
dùng cách thức đúng pháp dé tìm câu tài vật... (cho đến) biết mong câu đời sau 
sanh lên cối trời. Đây gọi là hạng người bậc thượng hưởng thụ vật dục mà Như 
Lai nói đến. 

Ba hạng người nào tự làm khó mình? Đây là sự khó vì sông không đúng 
pháp, không đúng dán, vô nghĩa và không ích lợi. 

Hạng người tự làm khó mình băng cách sóng khác khó, đâu tiên là pham 
giới, làm ô nhiễm giới. Người ấy tu tập nhiều cách thức khô hạnh, tinh cân, nỗ 
lực ở yên một chỗ, nhưng người ấy không dứt trừ được phiền não bức bách 
trong hiện tại, không được pháp thượng nhân,” không sống an lạc trong tri kiến 
thắng diệu. Này thôn trưởng! Đây gọi là hạng người thứ nhất tự làm khó mình 
băng cách sóng khắc khó. 

Lai có hang nguói tu làm khó minh báng cách sóng khác khó, dáu tién là 
không pham giới, không ô nhiễm giới. Người ду tu tập nhiêu cách thức khô 
hạnh, nhưng cũng không do điều này mà người áy dứt trừ được phiên não bức 
bách trong hiện tại, hay được pháp thượng nhân, hay được sông an lạc trong 
tri kiến tháng diệu. Đây gọi là hạng người thứ hai tự làm khó mình băng cách 
sóng khác khó.* 

Lai có hang nguói tu làm khó minh báng cách sóng khác khó, ban đầu 
là khóng pham giói, khóng nhiễm ô giới. Người ây tu tập nhiêu cách thức 
khó hạnh mà cũng không thé dứt trừ được phiền não bức bách trong hiện tại, 
[nhưng người ây] chứng được pháp thượng nhân và trụ an lạc trong tri kién 
tháng diệu. Đây gọi là hang người thứ ba tu làm khó mình băng cách sóng 
khắc khô. 


? Nguyên tác: Quá nhân pháp GB B AE). 


34 Về hang người thứ nhất này, S. 42.12 - IV. 330 ghi: “Vị ду tự mình hành xác, hành khó, nhung khóng 
chứng được thiện pháp nào, không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc 
Thánh nào” (HT. Thích Minh Châu dich). 


35 Vë hạng người thứ hai này, S. 42.12 - IV. 330 ghi: “Người ау tự mình hành xác, hành khổ, chứng 
được thiện pháp, nhưng không chứng ngộ thượng nhân pháp, їп kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh” 
(HT. Thích Minh Châu dịch). 


3 Nguyên tác: Đắc quá nhân pháp thăng diệu tri kiến an lạc trụ (1838 A ‡£Jj#£ Fic SE [E). Tham 
chiêu: Biét Тар, ХЖ (T.02. 0100.127. 0422b10): Hoặc thành tựu chút ít pháp thượng nhân, hoặc chứn 
đạt phần nào về trí tuệ, hoặc đạt được pháp nhãn, hoặc thành tựu sơ khởi về thiên định CD P Hb 1E 1ã 
Леж, RID ER, БИЕ ИШЕ, Bk ЛУШ). Xem thém, S. 42.12 - IV. 330: “Chứng được thiện pháp, 
chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh” (HT. Thích Minh Châu địch). 
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Này thôn trưởng! Ta không nói {дї cả những người tự làm khó mình băng 
cách sông khắc khổ đều ngang băng nhau mà Ta nói trong sô họ có người thuộc 
hạng thấp kém, có người thuộc hạng bậc trung, có người thuộc hạng bậc thượng. 


Thê nào là người tự làm khô mình thuộc hạng thấp kém? Người này tự làm 
khó, ban đầu là phạm giới, làm nhiễm ô giới... (cho đến) không được sống an 
lạc trong tri kiến thắng diệu. Đây là hạng người tự làm khô mình thuộc hạng 
tháp kém mà Như Lai nói. 

Thê nào là người tự làm khổ mình thuộc hạng bậc trung? Nghĩa là người 
tự làm khó này, Бап đâu không phạm giới, không làm nhiễm д giới... (cho đến) 
không được sông an lạc trong tri kién thắng diệu. Đây là hạng người tự làm khó 
mình thuộc hạng bậc trung mà Như Lai nói. 

Thé nào là người tự làm khó mình thuộc hang bậc thượng? Nghĩa là người 
tự làm khô này, ban đầu không phạm giới, không làm nhiễm ô giới... (cho đến) 
được sống an lạc trong tri kiến thắng diệu. Đây gọi là hạng người tự làm khó 
mình thuộc hạng bậc thượng mà Như Lai nói. 

Này thôn trưởng! Đây là ba hạng người tự làm khô mình một cách không 
đúng pháp, vô nghĩa và không ích lợi gì. 

Này thôn trưởng! Có con đường, có sự thực hành không hướng đến ba 
hạng người phương tiện tùy thuận hưởng thụ vật dục thuộc hạng phàm phu tầm 
thường, quê mùa, thập kém; lại cũng không hướng đến ba hạng người tự làm 
khó mình một cách sai lầm, vô nghĩa và không ích lợi. 


Này thôn trưởng! Những con đường nào? Những sự thực hành nào chăng 
hướng đến ba hạng người hưởng thụ vật dục và ba hạng người tự làm khó 
mình? Này thôn trưởng! Do bị tham dục làm trở ngại và ngăn che nên nghĩ đến 
tự hại mình, hoặc nghĩ đến hại người khác, hoặc nghĩ đến hại cả mình và nguói, 
khiến hiện tai và đời sau phải chịu tội báo cho việc làm này, tâm dày buồn khó; 
lại do sân hận, sĩ mê ngăn che nên nghĩ đến tự hại mình, hoặc nghĩ đến hại 
người khác, hoặc nghĩ đến hại cả mình và người, khiến cho hiện tại và đời sau 
phải chịu tội báo пау. 

Nếu xa lìa sự chướng ngăn của tham dục, không nghĩ đến việc tìm cách tự 
hại mình, hại người, hại cả mình và người thì trong hiện tại và đời sau sẽ không 
bị tội báo này. Tâm và tâm pháp của уі ây luôn được hy lạc. Cũng vậy, nếu xa 
lia được sự chướng ngăn của sân hận và si mê, không nghĩ đến tự hại mình, 
không nghĩ đến hại người, cũng không nghĩ đến hại mình và hại người thì trong 
hiện tại và đời sau sẽ không lãnh chịu tội báo này. Tâm và tâm pháp của vị ду 
luôn luôn được һу lạc, được pháp thiết thực hiện tại, lia mọi nóng bức, không 
đợi thời gian, dẫn đến Niét-bàn và được người trí tự minh giác hiệu.” 


37 Nguyên tác: U hiện pháp trung, viễn ly xí nhiên, bắt đãi thời tiết, thân cận Niết-bàn, tức thử thân hiện, 
duyên tự giác tri (*‡ pu ЖАЛЛА, AS fFF BD, ЖИЛ TE, НЇП yt E Si, £ B S AT). Xem chü thích 
59, kinh só 550, quyén 20, tr. 610; Tap. 3 (T.02. 0099.550. 0143b18). 
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Này thôn trưởng! Như vậy, con đường ‹ dẫn đến được pháp thiết thực hiện tại, 
lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niét-bàn và được người trí tự 
mình giác hiểu, đó là Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho деп) chánh định. 


Trong lúc Тһе Tôn giảng nói pháp này, thôn trưởng Vương Đảnh xa lia 
trần câu, được pháp nhãn tịnh. Bấy giờ, thôn trưởng Vương Dành thấy pháp, 
đắc pháp, giác ngộ giáo pháp, thê nhập giáo pháp, vượt khỏi nghi ngờ, không 
nương ai khác, ở trong giáo pháp được tâm vô sở úy. Ông ấy liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


- Kính bạch Thê Tôn! Hôm nay, con đã được độ, xin quy y Phật, quy y 
Pháp, quy у Ty-kheo-táng, từ nay đến suốt đời con nguyện làm ưu-bà-tắc. 


Đức Phát nói kinh này xong, thôn trưởng nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy 
hy, dành lé đức Phật rôi rời di. 


Жжжж 


913. THÔN TRƯỞNG KIỆT-ĐÀM'* 

Tôi nghe như vây: 

‚ Một thời, đức Phật giáo hóa trong nhân gian tại xứ Lực Sĩ” rôi đến thôn 
Uát-ty-la?? và nghi trong rừng Anh Vũ Diêm-phù. 

Báy giờ, có thôn trưởng Kiệt-đàm'' nghe tin Sa-món Cù-đàm giáo hóa 
trong nhân gian tai xứ Luc Si rói đên thôn Uát-ty-la, nghi trong rừng Anh Vũ 
Diêm-phù và thuyết pháp vê nguyên nhân của khô và khô diệt ở trong đời hiện 
tại. Kiệt-đàm liên suy nghi: “Ta nên dên chó Sa-môn Cù-đảm. Nêu ta dên chó 
Sa-môn Cu-dàm thì nhât định Ngài sé vì ta mà giảng nói vë nguyên nhân của 
khô và khô diệt ở trong đời hiện tai." 

Nghi vậy, thôn trưởng liên đi đến thôn Uát-ty-la, noi Phật dang an trú, lay 
sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con nghe Thế Tôn thường giảng nói về nguyên nhân 
của khó và khô diệt ngay trong ‹ đời hiện tại cho mọi người. Lành thay, Тһе Tôn! 
Xin Ngài hãy vì con mà nói về nguyên nhân của khó và khô diệt ở trong đời 
hiện tai. 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Nếu Ta nói về nguyên nhân của khó và khó diệt đã xảy ra trong quá khử 
thì không. biết đôi với pháp ây ông tin hay không tin, mong muôn hay không 
mong muôn, nghĩ nhớ hay chàng nghĩ nhớ, ưa thích hay chăng ưa thích? Hiện 


38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.913. 0229c03). Tham chiếu: Biét Tạp. Ж (T.02. 
0100.128. 0422с18); S. 42.11 - IV. 327. 


Nguyên tác: Lực Si (JJ £, Malla): Trú xứ của bộ tộc Mat-la (Ж #, Malla). Người Mallà giỏi đầu vật 
nên Hán dich là Luc Sĩ (7) +). 


40 Uát-ty-la (ЕЕ, Uruvelakappa). 
^! Kiệt-đàm (#9 Æ, Gandhagata hoặc Bhadragaka): Thôn trưởng Uruvelakappa và là cha của Сігауаѕі. 
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tại ông có КҺО không? Nếu Ta nói về nguyên nhân của khó và khô diệt ở trong 
đời tương lai thì không biết đối với điều ấy ông có tin hay không tin, mong 
muôn hay chắng mong muốn, nghĩ nhớ hay chăng nghĩ nhớ, ưa thích hay chẳng 
ưa thích? Hiện tại ông có khô không? Hôm nay, Ta sẽ nói nguyên nhân của khô 
và khô diệt ở trong hiện tại. 


Này thôn trưởng! Sở dĩ chúng sanh có các thứ khô, đó đều là đo dục làm cội 
gốc, từ dục sanh ra, từ dục tích tập, từ đục phát khởi, do dục làm nhân, do dục 
làm duyên mà phát sanh khô. 


Thôn trưởng bạch Phật: 


— Kính bạch Thế Tôn! Ngài nói pháp quá sơ lược, không giải thích rộng nên 
con còn có chỗ không hiểu được. Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài giải thích rộng 
hon cho con được hiệu. 


Phật bảo thôn trưởng: 


— Bây giờ, Ta hỏi ó ông, ông hãy trả lời tùy theo suy nghĩ của mình. Này thôn 
trưởng! Ông nghĩ sao, nêu chúng sanh ở trong thôn Uát-ty-la hoặc bị đánh, hoặc 
bị trói, hoặc bị quở trách, hoặc bị giết hại thì tâm của ông có cảm thấy lo buôn, 
khó não không? 


Thôn trưởng bạch Phật: 


— Thưa Thé Tôn! Chua thé xác định được! Nếu con đối với các chúng sanh 
Ó trong thôn Uất- -tỳ-la này mà có sự mong mỏi, hy vọng, yêu mến, nghĩ nhớ, 
gần gũi, thân thiết thì khi họ bị trói hoặc bị đánh, hoặc bị quở trách hay bị giết 
hại, nhất định con sẽ lo buôn, khô não. Nếu đôi với những người. ау, con không 
có sự mong mỏi, hy vọng, yêu mến, nghĩ nhớ, cũng không gân gũi thân thiết thì 
khi họ có bị trói, bị đánh, bi quở trách, bi giết hại, con làm sao có thê sanh tâm 
lo buôn, khó não? 


Phật nói với thôn trưởng: 


— Vậy nên ông phải biết, chúng sanh có các thứ khô phát sanh thày đều do 
ái dục làm cội góc, do ái dục sanh, do ái dục tích tập, do ái dục phát khởi, do ái 
dục làm nhân, do ái dục làm duyên mà sanh ra các khô. Này thôn trưởng! Ông 
nghĩ thé nào? Nếu ông và cha mẹ chưa gặp nhau? thì có sanh mong mỏi, hy 
vọng, yêu mén, nghĩ nhớ không? 


Thôn trưởng nói: 
— Thưa không, bạch Thê Tôn! 
Phật bảo thôn trưởng: 


— Này thôn trưởng! Y ông thé nào? Nếu ông đã nương gá cha mẹ và thường 
thây, thường nghe thì có sanh lòng thương nhớ không? 


2 Nguyên tác: Nhữ y phụ mẫu bát tương kiến già (7 [K 4C EFAS#B ЖЖ). Đoạn kinh này tối nghĩa. Tham 
chiêu: Biét Tap. Я! Ë (T. 02. 0100.128. 0423a18): Nêu đứa con của ông chưa sanh ra, chưa gá thai mẹ, 
lúc chưa thấy chưa nghe, vào khi đó, phải chăng ô ông có lòn ong nig nghĩ và muôn âu yêm nó không? GE 
ATRE, ACC, ЖАЛЫ, КЕРМЕ, AARNE, З. 
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Thôn trưởng đáp: 

- Thưa có, bach Thé Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

— Này thôn trưởng! Ông nghĩ thé nào? Nếu cha mẹ của ông bị vô thường 
biến đổi thì ông có lo buôn, khó não không? 

Thôn trưởng đáp: 

— Đúng nhu vậy, bach Thé Tôn! Nếu cha mẹ của con bị vô thường bién dói 
thì con sẽ đau khổ gần như chết, chứ đâu chỉ buôn thương, khổ não. 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Vậy nên ông phải biết, chúng sanh có các thứ khó phát sanh thảy đều do 
ái duc làm cội одс, đo ái dục sanh, do ái dục tích tập, do ái dục phát khởi, do ái 
dục làm nhân, do ái dục làm duyên mà sanh ra các khó. 

Thôn trưởng nói: 

— Kỳ đặc thay, bạch Thế Tôn! Ngài đã khéo giảng nói ví dụ về cha mẹ 
như thế. Con cũng có cha mẹ hiện đang ở nơi khác. Hăng ngày con thường sai 
người đến thăm hỏi sức khỏe cha mẹ có an ôn không. Lúc người nhà chưa trở 
về thì con đã cảm thấy lo lăng khổ sở, huóng gì cha mẹ bị vô thường thì làm sao 
không lo lắng khó đau được. 

Phật bảo thôn trưởng: 

— Vậy nén Ta nói, chúng sanh sở dĩ có các khó não ћау đều do ái duc làm 
cội góc, do ái duc sanh, do ái duc tích tập, do ái dục phát khởi, do ái dục làm 
nhân, do ái dục làm duyên mà sanh ra các khô. 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Nếu có bốn đối tượng đề thương yêu, dé nhớ nghĩ và khi chúng bị vô 
thường biên đôi thi sé có bón sự buôn dau phát sanh. Nêu со ba, hoặc hai, hoặc 
một đối tượng dé thương yêu, dé nhớ nghi và khi chúng bị vô thường biến đôi 
thì sẽ có ba, hoặc hai, hoặc một sự buôn đau phát sanh. Này thôn trưởng! Nếu 
không còn khởi niệm ái nhiễm thì không còn phiền não khó đau. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Người nào không ái niệm thê gian, 
Thì không bị buôn lo, khó não, 

Тағ cả khó đau đều dứt sạch, 

Giống như hoa sen không dính nước. 

Trong lúc Thế Tôn giảng nói pháp này, thôn trưởng Kiét-dàm xa lia trân 
cầu, được pháp nhãn tịnh. Bây giờ, thôn trưởng Kiệt-đàm thây pháp, đắc pháp, 
giác ngộ giáo pháp, thể nhập giáo pháp, vượt khỏi nghi ngờ, không nương ai 
khác, không do ai khác mà được độ thoát, ở trong giáo pháp được vô sở úy. Ông 
ây liên từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lai y phục, cháp tay bach Phật: 
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— Kính bach Thé Tôn! Con đã được độ, con đã vượt thoát. Từ nay con xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Ty-kheo-táng, nguyện suôt đời làm uu-bà-tác. 
Xin Thê Tôn thương tưởng gia hộ cho con. 


Đức Phật nói kinh này xong, thôn trưởng Kiệt-đàm nghe lời Phật dạy, hoan 
hý và tùy hý, đảnh lễ Phật rôi rời đi. 


Жжжж 


914. TÀI SAN THUỘC CHÍN NHÀ? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thói, từ nước Ma-kiét-dé,^^ đức Phát cùng với một ngàn hai trắm năm 
mươi vị Tỳ-kheo, một ngàn vị ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin cùng du 
hành trong nhân gian, đi từ thành này sang thành nọ, từ thôn này sang thôn 
khác, ròi đến vườn Hảo Y Am-la, thôn Na-la.55 


| Вау giờ, có thôn trưởng đệ tử của Ni-kién tén là Dao Su Thị“ đến chỗ Ni- 
kiên dành lê sát chân rôi ngôi sang một bên. Lúc ду, Ni-kiên nói với thôn trưởng 
Đao Sư TÌỊ: 

— Ông có thé dùng phương pháp Tật-lê luận“ dé nghị luận với Sa-môn Cù- 
đàm, khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được mà không nói cũng không 
được chăng? 

Thôn trưởng thưa: 

— Thưa thây, con phải xây dung những luận thuyết như thé nào dé được gọi 
là Tật-lê luận, khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được mà không nói cũng 
không được? 

Ni-kién bảo thôn trưởng: 

— Óng hãy di dén chó Sa-món Cü-dàm rói dua ra cáu hói này: *Cü-dàm luón 
mong muôn cho mọi người déu được tăng trưởng đây đủ phước lợi. Ngài luôn 
có tâm nguyện nhu vậy và nói nhu váy phải không?” Nếu Sa-môn Cü-dàm ду 
trả lời với ông là “không” thì ông nên hỏi tiếp: “Vậy thì Sa-môn Cù-đàm có 
øì khác so với hàng phàm phu 51 mê?” Nếu được trả lời: “Có tâm nguyện như 
vậy, có nói như vậy” thì ông nên hỏi: “Nêu Sa-môn Cù-đàm có tâm nguyện 
như vậy và có nói ы vậy, thế sao hiện nay trong lúc dân tinh mát mùa đói 
kém mà Cù-đàm lại du hành trong nhân gian, dẫn theo một ngàn hai trăm năm 
mươi chúng Tỳ-kheo, một ngàn ưu-bà-tắc và năm trăm người ăn xin đi từ thành 


43 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.914. 0230b03). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E (T.02. 
0100.129. 0423b14); $. 42.9 - IV. 322. 


^ Ma-kiệt-đề (BE 3848) tức Ma-kiệt-đà (Magadha). 

45 Nguyên tác: Na-la tụ lạc Hảo Y Am-la viên (Я #4 t ЖЕЕ, Nalanda Pavarikambavana). Вау 
gió tại đây đang xảy ra nạn đói. 

4 Dao Su Thị (ЈЕ IS, Asibandhakaputta). 

47 Tát-lé шап (3 3130). Tát-lé là loai cỏ gai, trái nó nhiều gai, khi bám vào người rất khó gỡ. S. 42.9 - 
IV. 322: Ubhatokotika pañha (Câu hỏi có hai đâu nhọn). 
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này đến thành kia, từ thôn này sang thôn khác, làm hao tốn của cải của người 
dân. Giống như trận mưa đá lớn, chi đem đến tôn hại chứ chăng thêm lợi ích 
gì! Những lời nói của Cü-dàm không tương ưng với nhau, không giống nhau, 
không trùng khớp nhau, trước sau mâu thuẫn nhau.” Như vậy, này thôn trưởng! 
Đây gọi là Tật-lê luận, sẽ khiến cho Sa-môn Cù-đàm không thé nói được mà 
cũng không thê không nói. 

Вау giờ, thôn trưởng Dao Su Thị vâng lời dạy của Ni-kién, liên đến chỗ 
Phật, cung kính chào hỏi. Sau khi cung kính chào hỏi xong, ông ngôi sang một 
bên và bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Ngài luôn luôn tâm nguyện muốn mọi người đêu được 
tăng trưởng phước lợi phải không? 

Phật nói với thôn trưởng: 

- Nhu Lai luôn tâm nguyện muón mọi người đều được tăng trưởng phước 
lợi và cũng thường nói như vậy. 

Thôn trưởng liên thưa: 

— Nếu vậy thì tại sao Cù-đàm lại đi khất thực giữa những người dân mất 
mùa đói kém, dẫn theo đại chúng... (cho đến) không trùng khớp nhau, trước sau 
mâu thuẫn nhau? 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Ta nhớ lại từ chín mươi mốt kiếp về trước đến nay, chưa từng tháy một 
người nào bó thí cúng dường cho một Tỳ-kheo та lại bị cạn kiệt hay bị tốn 
giảm cả. Này thôn trưởng! Ông nhìn xem hiện nay những nhà пао giàu sang, 
nhiêu tiên của, đông quyên thuộc, nhiêu tôi tớ thì ông phải biết гапе nhà ду từ 
trước đến nay luôn thích bó thí cúng dường, tích chứa đúng pháp, cho nên được 
phước lợi này. Này thôn trưởng! Có tám nhân duyên khiên cho con người tón 
giảm phước lợi, chứ không tăng trưởng. 

Tám nhân duyên ấy là gì? Dó là bị vua áp bức, bị giặc cướp lây, bị lửa thiêu 
cháy, bị nước cuón trôi, bị tiêu hao khi cất giấu, bị kẻ mượn nợ không trả, bị kẻ 
oán thù phá hại, bị hoang phí bởi con hư. Đây là tám nhân duyên dẫn đến tiên 
của khó giữ được dài lâu. Này thôn trưởng! Ta nói vô thường là nhân duyên thứ 
chín. Như vậy, này thôn trưởng! Ông đã bỏ qua chín nhân, chín duyên trên mà 
trở lại nói Sa-món Củ-đàm phá hoại nhà người khác. Nếu ông không từ bỏ lời 
nói xáu ác, không từ bỏ ác kiến này sẽ nhu ngọn thương bằng sát bi ném xuống 
nước, sau khi lâm chung, ông sẽ doa vào trong địa ngục nhanh gióng nhu váy. 

Lúc ây, thôn trưởng Đao Su Thị vô cùng sợ hãi, toàn thân són gai Ốc, liên 
bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Con xin sám hối tội lỗi! Con thật ngu si, không sáng 
suốt, thiếu hiểu biết nên con đã nói ra những lời dối trá hư vọng, không thành 
thật với Cù-đàm. 
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Sau khi nghe đức Phật dạy xong, thôn trưởng Đao Sư Thị hoan hỷ và tùy 
һу, rôi đứng dậy rời ổi. 


Жжжж 


915. BA LOẠI RUQNG^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Hảo Y Am-la, trong thôn Na-la. 

Вау giờ, có thôn trưởng Đao Sư Thị, trước đây là đệ tử của Мі-Кібп, đi đến 
chỗ Ni-kién dành lễ rồi ngồi sang một bên. 

Báy giờ, Ni-kién nói với thôn trưởng: 

- Ông có thé dùng phuong pháp Tật-lê luận để luận nghị với Sa-môn Cù- 
đàm, khiến cho Sa-môn Cù-đàm nói không được mà không nói cũng không 
được chăng? 

Thôn trưởng thưa với Мі-Кібп: 

— Thưa thây! Như thế nào mới được gọi là Tật-lê luận, khiến cho Sa-môn 
Cù-đàm muốn nói không được mà không nói cũng không được? 

Ni-kién bảo thôn trưởng: 

— Ông hãy đi đến chỗ Sa-món Cù-đàm rôi nói như sau: “Có phải Sa-môn 
Cù-đàm luôn muốn an üi tát cà chúng sanh, khen ngợi để an ủi tất cả chúng 
sanh chăng?” Nếu Ngài ấy trả lời với ông là “không” thì ô ông nên hỏi tiếp: “Vậy 
Ші Sa-món Cü-dàm có khác gi so vói hàng phàm phu si тё?” Nêu được trả 
lời răng: “Thường muốn an úi tật са chúng sanh, khen ngợi an їп tt cả chúng 
sanh” thì ông nên hỏi lại răng: “Nếu muốn an ủi tất cả chúng sanh thì vì lý do gì 
mà Cù-đàm chỉ thuyết pháp cho hạng người này mà lại không thuyết pháp cho 
hạng người kia?” Hỏi như vậy thì đó chính là Tật-lê luận, sẽ khiến cho Sa-môn 
Cù-đàm muôn nói cũng không được mà không nói cũng không được. 

Sau khi được Ni-kién khuyên khích, thôn trưởng liền đi đến chỗ Phật rồi 
cung kính chào hỏi. Chào hỏi xong, ông ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Lë nào Ngài không luôn muốn an ủi tất са chúng sanh, nói 
lời khen ngợi an ủi chúng sanh ư? 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Như Lai luôn luôn thương xót an ủi tất cả chúng sanh, cũng thường nói 
lời khen ngợi an ủi tất cả chúng sanh. 

Thôn trưởng lại bạch Phật: 

— Nếu vậy thì vì cớ gi Như Lai chỉ nói pháp cho hạng người này mà không 
nói pháp cho hạng người kia? 


48 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.915. 0230c16). Tham chiếu: Biét Tap. B| #È (T.02. 
0100.130. 0424a05); $. 42.7 - IV. 314. 
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Phật bảo thôn trưởng: 

— Nay Ta hỏi ông, ông hãy trả lời tùy theo suy nghĩ của mình. Này thôn 
trưởng! Ví như có ba loại ruộng: Một là loại ruộng phi nhiêu, màu mỡ. Hai là 
loại ruộng trung bình. Ba là loại ruộng khô căn. Thôn trưởng, ông nghĩ thế nào? 
Người chủ ruộng kia sẽ cày bừa và gieo trông ở mảnh ruộng nào trước? 

Thôn trưởng thưa: 

- Bạch Cù-đàm! Người chủ ruộng kia sẽ сау bừa và gieo giống xuống thửa 
ruộng phi nhiêu màu mỡ trước nhát. 

Đức Phật lại hỏi thôn trưởng: 

— Này thôn trưởng, tiếp theo là cày bừa và gieo gióng xuống thửa ruộng nào? 

Thôn trưởng đáp: 

— Thưa Cù-đàm! Người ấy sẽ cày bừa và gieo giỗng xuống thửa ruộng loại 
trung bình. 

Đức Phật lại hỏi thôn trưởng: 

— Tiếp đến họ sẽ cày bừa và gieo giỗng xuống thửa ruộng nào nữa? 

Thôn trưởng đáp: 

— Sau cùng họ mới cày bừa và gieo gióng xuống thửa ruộng khô căn nhất. 

Phật hỏi thôn trưởng: 

— Vì sao như vậy? 

Thôn trưởng đáp: 

— Thưa Cù-đàm, vì điên chủ không muốn bỏ phê ruộng, chỉ giữ lại hat giỗng 
mà thôi. 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Như Lai cũng vậy! Giống như thửa ruộng phi nhiêu, màu mỡ kia, các Ty- 
kheo, Ty-kheo- ni dé tử của Nhu Lai cũng gióng nhu vậy. Nhu Lai luôn vi ho 
mà dién nói Chánh pháp, phàn đâu, phân giữa và phán cuối đều thiện, nghĩa lý 
sâu xa, ngón từ chuẩn xác, thuán nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sach.” Các 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni này sau khi nghe pháp rôi thì họ sẽ nương vào nhà của 
Như Lai, hải đảo của Nhu Lai, su che chó cüa Nhu Lai, bóng mát của Nhu Lai, 
đường lôi của Nhu Lai. Ho luôn dùng đôi mát thanh tinh dé noi theo Nhu Lai 
mà an trụ, lại luôn tâm niệm răng: “Слао pháp đức Phật tuyên thuyết, nhât định 
ta phải thọ trì, giúp cho ta luôn được lợi ích và sóng trong an уш.” 

Này thôn trưởng! Như thửa ruộng trung bình kia, các đệ tử nam cư sĩ và nữ 


cư sĩ của Như Lai cũng giông như vậy. Như Lai luôn vì họ mà diễn nói Chánh 
pháp, phân đầu, phần giữa và phân cuối đều thiện, nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ 


2 ҚЫЗ Әп tác: Sơ trung hậu thiện, , thiện n e thiện vị, thuần nhất mãn tinh, Pham hanh thanh bach (%7 
F4 Ж, denk, Bl — I T, {T8 1). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyên 2, tr. 55; tai Tap. Ж 
(7.02. 0099.53. 0012c04). 
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chính xác, thuàn nhát thanh tinh, Pham hanh trong sạch, chỉ day rõ ràng. Sau 
khi nghe pháp rồi, nam cư sĩ và nữ cư sĩ này sẽ nương vào nhà của Nhu Lai, hải 
đảo của Nhu Lai, sự che chở của Nhu Lai, bóng mát của Như Lai, đường lỗi 
của Như Lai. Họ luôn dùng đôi mắt thanh tịnh để noi theo Như Lai mà an trụ, 
lại luôn tâm niệm răng: “Giáo pháp đức Phật tuyên thuyết, nhất định ta phải thọ 
trì, giúp cho ta luôn được lợi ích và sống trong an vui.” 

Này thôn trưởng! Như thửa ruộng xâu và khô căn kia, các ngoại đạo di học 
Ni-kién tử cũng giông như vậy. Như Lai cũng vì họ mà diễn nói Chánh pháp, 
phân đâu, phần giữa và phần cuối đều thiện, nghĩa lý sâu xa, ngôn từ chuẩn xác, 
thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong sạch. Tuy nhiên, trong số họ có một ít 
người nghe pháp thì Nhu Lai cũng vì họ giảng nói; néu nhiều người nghe pháp 
thì Như Lai cũng vì họ mà giảng nói. Nhưng trong số những người này, đỗi với 
việc Như Lai khéo nói pháp mà có thé hiểu được ý nghĩa của một câu pháp thì 
cũng nhận được lợi ích lâu dài và sống trong an vui. 

Bấy giờ, thôn trưởng bạch Phật: 

- Kỳ diệu thay, thưa Thé Tôn! Ngài đã khéo nói thí dụ vé ba loại ruộng. 

Phật bảo thôn trưởng: 

— Ông hãy lăng nghe Như Lai nói thêm thí dụ. Ví như một người có ba 
chiếc bình đựng nước. Chiếc bình thứ nhất không bị thủng, không bị hư hoại, 
cũng không rỉ chảy. Chiếc bình thứ hai không thủng, không bị hư hoại, nhưng 
có rỉ chảy. Chiếc bình thứ ba bị thủng, bị hư hoại, lại thêm bị rỉ chảy. Này thôn 
trưởng, ông nghĩ thé nào, trong ba chiếc bình ây, người kia sẽ đựng nước sach 
trong chiéc bình nào? 

Thôn trưởng đáp: 

- Thưa Cù-đàm! Người ây trước tiên nên dùng chiếc bình không thủng, 
không hư hoại, không rỉ chảy để đựng nước. 

Phật lại hỏi thôn trưởng: 

- Kê đến người ấy nên dùng chiếc binh nào dé đựng nước? 

Thôn trưởng đáp: 

- Thưa Cù-đàm! Кё đến nên dùng chiếc bình không thủng, không hư hoại, 
nhưng có rỉ chảy để đựng nước. 

Phật lại hỏi thôn trưởng: 

- Khi hai chiếc bình đó đã đây nước thì sau cùng phải dùng chiếc binh nào 
dé đựng nước? 

Thôn trưởng thưa: 

— Sau cùng đành phải dùng chiếc bình vừa bị thủng vừa bị hư hoại, lại vừa 
bị ri cháy dé đựng nước thôi! Vì sao như vậy? Vi chi tạm dùng cho việc nhỏ ở 
trong chốc lát. 
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Phật bảo thôn trưởng: 

— Như chiếc bình không thủng, không hư hoại và không rỉ chảy, các đệ tử 
Tỳ-kheo, Ty-kheo-ni của Nhu Lai cũng giống nhu vậy. Như Lai luôn vì họ 
diễn nói Chánh pháp... (cho đến) luôn luôn đem đến nhiêu lợi ích, giúp họ sóng 
trong an уш. 

Như chiếc bình thứ hai, không thủng, không hư hoại, nhưng bị rỉ chảy, các 
đệ tử nam cư sĩ và nữ cư sĩ của Như Lai cũng giỗng như vậy. Như Lai luôn vì 
họ diễn nói Chánh pháp... (cho đến) luôn đem đến cho họ nhiều lợi ích, giúp họ 
sóng trong an vui. 

Như chiếc bình thứ ba, vừa bị thủng vừa bị hư hoại lại cũng bị rỉ chảy, các 
hàng ngoai đạo di học Ni-kién tử cũng giông như vậy. Như Lai cũng vì những 
người này diễn nói Chánh pháp, phần đầu, phán giữa và phán cuối đều thiện, 
nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh trong 
sạch, chỉ dạy rõ ràng. Dü nhiêu người hay ít người thì Như Lai cũng vì họ mà 
nói pháp. Tuy nhiên, trong sô họ néu CÓ người nào hiệu được ý nghĩa một câu 
pháp mà Như Lai nói thì cũng được an ón lâu dài và sông trong an vui. 

Khi thôn trưởng Đao Sư Thị nghe Phật nói như vậy, trong lòng vô cùng sợ 
hãi, toàn thân són gai óc, liền đến dành lễ sát chán Phật và sám hối lỗi lầm. 

— Kính bạch Thé Tôn! Con thật quá si mê, không thiện lương, thiếu hiểu 
biết, đã nói lời không chân thật, hư ngụy dối trá đối với Thế Tôn! 

Sau khi nghe Phật day xong, thôn trưởng Dao Su Thị, hoan hy và tùy hy, 
dành lé Phật rôi rời di. 

Жжжж 


916. TRIẾT LÝ СОА NI-KIÊN® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tai vườn Hào Y Am-la, tại thôn Na-la. 
. Bây giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị là đệ tử của Ni-kiền đi đến chỗ Phật, dành 
lê sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 
Khi ây, Thế Tôn hỏi thôn trưởng: 
— Ông muôn luận bàn về điều gì? Ni-kiền Nhà-dé ti?! đã nói những điều gi? 
Thôn trưởng thưa: 


- Bạch Thé Tôn! Ni-kiền Nhà-dé tử nói nhu váy: “Тағ са những người sát 
sanh đều bị đọa vào địa ngục, vì do họ gây tạo [nghiệp ây] nhiĉu nên mói айп 
đến sanh vào nơi ấy. Cũng vậy, trộm cướp, tà dâm, nói dối đều đọa vào địa 
ngục, vì do họ gây tạo [nghiệp ây] nhiều nên mới dẫn đến doa vào nơi ây.” 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.916. 0231c03). Tham chiếu: Biét Tạp. ЯЖ (T.02. 
0100.131. 0424c 14); S. 42.8 - IV. 317. 


51 Ni-kién Nhã-đề tử (JE. i te F, Nigantha Nãtaputta). 
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Phật nói với thôn trưởng: 

— Như Ni-kiền Nhã-đề tử nói: “Những người sát sanh đều bị đọa vào địa 
ngục, vì họ gây tạo [nghiệp ду] nhiều nên mới dẫn đến sanh vào nơi ấy.” Nếu 
vậy sẽ không có chúng sanh nào đọa йа ngục. Này thôn trưởng, ý ông nghĩ 
sao? Có những chúng sanh nào mà ở trong mọi thời khắc đều có tâm sát sanh? 
Lại Ở trong thời điểm nào thì họ có tâm không sát sanh... (cho đến) lúc nào có 
tâm nói dối, lúc nào có tâm không nói dối? 

Thôn trưởng bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Trọn cả ngày đêm, con người ít khi có tâm sát sanh... 
(cho đến) ít khi có tâm nói đối mà phân nhiêu là không có tâm sát sanh... (cho 
đến) không có tâm nói dối. 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Nếu như vậy thì phải chăng sẽ không có người đọa vào địa ngục и? Như 
Ni-kién nói: “Tất са những người sát sanh déu bị doa vào địa ngục, vì họ gây 
tạo [nghiệp ấy] nhiều nên mới dẫn đến sanh vào nơi ấy... (cho đến nói dối cũng 
giống như váy)." 

Này thôn trưởng! Bậc Đại sư kia xuất hiện ở thé gian, bằng giác tưởng suy 
lường, thể nhập cõi giác tưởng rói an trú ở địa vị phàm phu. Vi ấy tự đặt ra điều 
luận thuyết rồi suy lường theo ý riêng, sau đó vì các đệ tử mà nói pháp như váy: 
“Tất cá những người sát sanh đều bị doa vào địa ngục, vi họ gây tạo [nghiệp ây] 
nhiều nên mới dẫn деп sanh vào nơi ấy... (cho. đến nói абі cũng giống như уду)” 
Các đệ tử của vi ây néu tin vào những lời vị ây nói và cho răng: “Đại sư của ta 
biết những điều cân biết, thấy những điều cân thấy, khéo vì đệ tử mà nói như 
уйу: “Tất cả những người sát sanh đều bi doa vào địa ngục, vì họ gây tạo [nghiệp 
ду] nhiều nên mới dẫn đến sanh vào nơi ây.’ Ta пау vón săn có tâm sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm, nói 401 nên sẽ đọa vào địa ngục.” Do có kiến chấp như vậy, thậm 
chí không xả bỏ kiến chấp này, không chán ghét việc làm â åy, chăng biết ăn пап 
tội kia, cho nên mãi đến đời tương lai cũng chăng từ bỏ nghiệp sát sanh... (cho 
đến) không dứt bỏ nghiệp nói dối. Vi ấy với tâm giải thoát không đây đủ, tuệ giải 
thoát cũng không đây đủ. Do tâm giải thoát và tuệ giải thoát không dày đủ nên 
vị ду rơi vào tà kiến, hủy báng Hiền thánh. Do nhân duyên tà kiên nên khi thân 
hoại mang chung, vi ây sẽ rơi vào đường ác, sanh trong địa ngục. 

Như vậy, này thôn trưởng! Có nhân, có duyên khiến chúng sanh phiên não; 
có nhân, có duyên khiến chúng sanh tạo nghiệp phiên não. 

Này thôn trưởng! Đẳng Như Lai, Ung Cüng, Dáng Chánh Giác, Minh Hanh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Su, Phật, Thé Tôn thị hiện ở thé gian luôn vì chúng sanh mà quở trách 
việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh; quở trách việc trộm cướp, tà dâm, 
nói 401; khen ngợi việc không trộm cướp, không tà dâm, không nói dói; thường 
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dùng Chánh pháp này để giáo hóa các đệ tử, khiến họ nghi nhớ, ưa thích, tin 
nhận, tôn trọng mà tự nói răng: “Đại sư của ta biết rõ điều cần biết, thấy rõ điều 
cân thấy, quở trách việc sát sanh, khen ngợi việc không sát sanh... (cho đến) quó 
trách việc nói dôi, khen ngợi việc không nói dối. Từ trước đến nay ta vi si mê, 
thiêu trí tuệ nên đã có tâm sát sanh; vì vậy nay ta ап năn tự trách minh.” Tuy 
không thê khiến cho những nghiệp kia không sanh khởi nữa, nhưng nhờ sự ăn 
năn tự trách này mà đời tương lai được xa lia nghiệp sát sanh... (cho đến) được 
xa Па nghiệp trộm cướp, tả dâm, nói dối, đồng thời được dày đủ tâm giải thoát 
hoản toàn, дау đủ tuệ giải thoát. Khi tâm giải thoát và tuệ giải thoát đã đây đủ 
rôi thì vị ду sẽ không hủy báng Hién thánh và thành tựu được chánh kiến. Nhờ 
có chánh kiến nên được sanh về cõi lành, sanh lên cõi trời. 

Như váy, này thôn trưởng! Có nhân, có duyên khiến chúng sanh tạo nghiệp 
phiền não hoặc thanh tịnh. 

Này thôn trưởng! Vị Thánh đệ tử đa văn ấy nên học tập như vây: “Dù ngày 
hay đêm, tùy theo mọi thời khắc, phải luôn quan sát dé biết tâm niệm sát sanh 
khởi lên ít, còn tâm không sát sanh khởi lên nhiều. Nêu có tâm sát sanh thì phải 
ăn пап tự trách mình không đúng, sai quấy; néu không có tâm sát sanh, không 
oán không ghét thì tâm sanh tùy һу. Khi đã có tâm tùy һу thì hoan һу sanh; nhờ 
có hoan hỷ nên tâm khinh an; tâm đã khinh an nên tâm nhận được an lạc; do đã 
nhận được an lạc nên tâm an định; khi tâm đã an định thì tâm của уі Thánh đệ tử 
tương ưng với tir, không oán thù, không ganh ghét, không sân hận, tâm trải rộng 
vô lượng trùm khắp một phương, thể nhập rôi an trụ; trùm khắp hai phương, 
ba phương cho đến bón phương, bón hướng, phương trên, phương dưới, tất cả 
thé gian, tâm déu tương ưng với từ, không oán giận, không ganh ghét, không 
sân hận, rộng lớn vô lượng, khéo tu tập đầy khắp các phuong, thé nhập rồi an 
trụ đây dú.” 

Khi đó, Thế Tôn dùng móng tay láy lên một ít đất rồi hỏi thôn trưởng Dao 
Sư Thi: 

— Này thôn trưởng! Тһе nào, đất trong móng tay Như Lai nhiều hay đất ở 
đại địa nhiêu? 

Thôn trưởng bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Dát trên móng tay Thé Tôn rất ít, còn đất trên đại địa 
thì nhiêu hơn gấp vô lượng, vô só. 

Phật bảo thôn trưởng: 

— Giống như lượng đất trên móng tay rất ít so với lượng đất nơi đại địa 
nhiêu vô lượng, cũng vậy, người khéo tu tập tâm tương ưng với từ, tu tập và tu 
tập thuán thục thì các nghiệp có hạn lượng, chỉ ít như số đất dính trên móng tay 
Như Lai, không thé đem đi, cũng không thé làm cho trụ lại. Cũng vậy, người 
biết dùng tâm bi để đối trị tâm trộm cướp, dùng tâm hy 46 đối trị tâm tà dâm, 
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dùng tâm xả dé đối trị tâm nói dối thì các nghiệp có hạn lượng, không thé đem 
so sánh được. 

Trong lúc Thé Tôn giảng nói pháp này, thôn trưởng Đao Sư Thị xa lìa trần 
câu, được pháp nhãn tịnh. Bấy giờ, thôn trưởng thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ 
giáo pháp, thé nhập giáo pháp, vượt khói nghi ngờ, không nương ai khác, khóng 
do ai khác mà được độ thoát, ở trong giáo pháp được vô sở úy. Ông ау liền từ 
chỗ ngôi đứng dậy sửa lại y phục, gôi phải quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật: 


— Kính bạch Thế Tôn! Con đã được độ, con đã vượt thoát. Từ nay, con xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Ty-kheo- “апр, nguyện suốt đời làm ưu-bà-tắc. 


Thưa Thé Tôn! Ví như CÓ người muốn có ánh sáng đèn, liền dùng đuôi 
ngựa dé làm tim đèn; người ây muốn thôi cho lửa cháy sáng, nhưng cuói cùng 
thì không thé cháy sáng, chỉ luóng công nhọc sức minh chứ đèn không bao giờ 
sáng. Con cũng nhu vậy, muôn tim minh trí nơi các Ni- kién tir si mé nén dà 
thân cận, hòa hợp và phụng sự một cách ngu si, uống công nhọc sức mình mà 
chăng có được minh trí. Thế nên, nay con lại xin quy y Phật, quy y Pháp, qUY у 
Ty-kheo-táng. Từ nay trở di, đối với đường lỗi của Ni-kién tử ngu si, bát thiện, 
thiêu hiểu biết kia, con không còn tin, không còn kính, không còn nghĩ đến, 
không còn yêu mến, nhất định xa Па họ. Vì thế, nay lần thứ ba con xin quy у 
Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, nguyện suốt đời làm ưu-bà-tắc, tự làm 
thanh tịnh tâm mình. 

Вау giờ, thôn trưởng Đao Sư Thị nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lễ Phật rói rời đi. 


KKK 


917. BA LOẠI NGUA ĐƯỢC DIÉU PHUC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thé gian có ba loại ngựa được diéu phuc. Là ba loai nào? Có loai ngua su 
nhanh nhen dày dü, nhung sác khóng đây đủ và hinh thé không dày đủ; có loại 
ngựa sắc đây đủ, sự nhanh nhẹn đây đủ, nhưng hình thê không đây đủ; có loại 
ngựa sự nhanh nhẹn đây đủ, sắc đầy đủ và hình thé cũng dày đủ. Cũng vậy, có 
ba hạng người được điều phục. Là ba hạng người nào? Có hạng người sự nhạy 
bén đây đủ, nhưng sắc không dày đủ, hình dáng không đây đủ; có hạng người 
sự nhạy bén đây đủ, sắc đây đủ, nhưng hình dáng không dày đủ; có hạng người 

sự nhạy bén dày đủ, sắc đầy đủ và hinh dáng cũng đây đủ. 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.917. 0232b24). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.918. 0232c29); Biệt Тар. ЗІ (T.02. 0100.143. 0428504); Biệt Tap. ЯЖ (T.02. 0100.144. 
0428c16); A. 3.140 - I. 287; A. 3.141 - I. 289; A. 9.22 - IV. 397. 
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Này các Tỳ-kheo! Thé nào là hạng người chưa được điều phục, dù có sự 
nhạy bén đây đủ, sắc không đây đủ, hình thể không đầy đủ? Đó là hạng người 
biết như thật răng: “Đây là khó, đây là nguyên nhân của khó, đây là khó điệt và 
đây là con đường đưa đến khô diệt.” Quán sát như vậy mà đoạn trừ ba kiết sử là 
thân kiến, giới thủ và nghi. Khi đã đoạn sạch ba kiết sử này thì được quả Tu-dà- 
hoàn, không còn doa vào đường ác, quyết định thắng đến Chánh giác, chỉ còn 
bảy lân trở lại cõi trời, cõi người, rồi sau đó hoàn toàn vượt thoát khó đau. Đây 
goi là người nhạy bén đây đủ. Thé nào là người sắc không đầy đủ? Nghĩa là néu 
có người hỏi vë Luận và Luật thì không thể dùng lời nói và diệu nghĩa đây đủ 
rôi giải thích trọn vẹn theo thứ tự. Đây gọi là hạng người sắc không dày đủ. Thế 
nào là người hình thé không đầy đủ? Nghĩa là hạng người không có đức độ và 
tiếng tăm đề khiến cho thí chủ phát tâm cúng dường các món cân dùng như là 
y phục, thực phẩm, giường năm, thuốc thang... Đây goi là người nhạy bén йду 
đủ, nhưng sắc không đây đủ, hình thê không đây đủ. 


Thế nào là hạng người có sự nhạy bén đây đủ, sắc đây đủ nhưng hinh thể 
không dày đủ? Đó là hạng người biết như thật răng: “Đây là khó, đây là nguyên 
nhân của khô, đây là khó diệt và đây là con đường đưa đến khổ diệt... (cho đến) 
hoàn toàn vượt thoát khó đau. Đây là hạng người nhạy bén đây đủ. Thế nào là 
người sắc đầy đủ? Nghĩa là néu có người hỏi vë Luận và Luật... (cho đến) có 
thê vì họ mà giải thích. Đây gọi là sắc đầy đủ. Thế nào là người hình thé không 
đây đủ? Nghĩa là người không có đức độ lớn và tiếng tăm dé khiến cho thí chủ 
phát tâm cúng dường các món cân dùng như là y phục, thực phâm, giường năm, 
thuốc thang... Đây gọi là hạng nhạy bén đầy đủ, sắc đầy đủ, nhưng hình thê 
không đây đủ. 

Thế nào là hạng người có sự nhạy bén đây đủ, có sắc đầy đủ và hình 
thé cũng đây đủ? Đó là hạng người biết như thật răng: “Đây là khó, đây là 
nguyên nhân của khô, đây là khô diệt và đây là con đường đưa đến khô diệt... 
(cho đến) hoàn toàn vượt thoát khô đau. Đây là hạng người có sự nhạy bén 
дау đủ. Thé nào là người có sắc đây đủ? Nghĩa là néu có người hỏi về Luận 
và Luật... (cho đến) có thé vì họ mà giải thích. Đây gọi là người có sắc đây 
đủ. Thê nào là người có hinh thé dày đủ? Dó là người có đức độ và tiếng 
tăm... (cho đến) giường năm, thuốc thang trị bệnh. Đây gọi là người có hình 
thể đầy đủ. Như vậy gọi là người có sự nhạy bén đầy đủ, sắc đầy đủ và hình 
thé cũng đây đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 
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918. BA LOẠI NGỰA ТОТ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thé gian có ba loại ngựa hay. Là ba loại nào? Có loại ngựa nhanh nhẹn 
đây đủ, nhưng sắc không đây đủ, hình thê không đây đủ; có loại ngựa nhanh 
nhẹn đây đủ, sắc đầy đủ, nhưng hình thé không đây đủ; có loại ngựa nhanh nhẹn 
đây đủ, sắc dày đủ và hình thê cũng đây đủ. 

Ở trong Chánh pháp và Giới luật của Như Lai cũng có ba hàng thiện nam. 
Là ba hàng thiện nam nào? Đó là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, nhưng sắc 
không đây đủ, hình thé không đây đủ; có hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, sắc 
đây đủ, nhưng hình thể không đầy đủ; có hàng thiện nam nhạy bén đầy đủ, sắc 
đây đủ và hình thể cũng đây đủ. 

Тһе nào là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, nhưng sắc không dày đủ, hình 
thê không đầy đủ? Đó là hàng thiện nam biết như thật Thánh đề về khó, biết 
như thật Thánh đề về nguyên nhân của khó, biết như thật Thánh 46 về khó diệt 
và biết như thật Thánh dé vé con đường đưa đến khô diệt. Khi đã biết như vậy, 
đã ау như vậy ròi, vị ду đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giói 
thủ, nghị, tham dục và sân hận. Sau khi đã đoạn được năm hạ phân kiết sử này 
rôi, vị ёу được Sanh Bát-niết-bàn, chứng A-na-hàm, không còn sanh lại cõi đời 
này nữa. Đây gọi là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ. Thé nào là sắc không đầy 
đủ? Nghĩa là nếu có người hỏi về Luận, về Luật thì họ không có khả năng dùng 
lời lẽ và diệu nghĩa để lần lượt theo đó mà định đoạt giải thích. Đây gọi là sắc 
không dày đủ. Тһе nào là hình thé không đây đủ? Nghĩa là hạng người không 
có đức độ và tiếng tăm đề khiến cho thí chủ phát tâm cúng dường các món cân 
dùng như là y phục, thực phâm, thuốc thang trị bệnh. Đây gọi là hàng thiện nam 
nhạy bén đây đủ, nhưng sắc không đây đủ, hình thể không đây đủ. 

Тһе nào là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, sắc dày đủ, nhưng hình thé 
không đây đủ? Đó là hàng thiện nam khéo biết như thật Thánh dé vé khó này... 
(cho đến) đạt được Sanh Bát-niét-bàn, chứng A-na-hàm, không còn sanh lại cõi 
đời này nữa. Đây goi là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ. Thé nào là hàng thiện 
nam có sắc dày đủ? Nghĩa là nếu có người hỏi về Luận, về Luật thì họ có khả 
năng dùng lời lẽ và diệu nghĩa đề lần lượt theo đó mà quyết định giải thích. Đây 
gọi là sắc đầy đủ. Thé nào là hàng thiện nam hinh thé không đầy đủ? Nghĩa là 
người không có đức độ và tiêng tăm dé khiên cho thí chủ phát tâm cúng dường 
các món cân dùng như là y phục, thực phẩm, thuốc thang trị bệnh. Đây gọi là 
hàng thiện nam có nhạy bén đầy đủ, sắc đầy đủ, nhưng hình thé không đây đủ. 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7 ар. ai (7.02. 0099.918. 0232c29). Tham chiếu: Biét Tap. Я (T.02. 
0100.144. 0428c16); 4. 3.138 - I. 289 
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Thế nào là hàng thiện nam nhạy bén dày đủ, sắc đây đủ và hình thê cũng 
đây đủ? Đó là hàng thiện nam khéo biết như thật Thánh đề về khô này... (cho 
đến) đạt được Sanh Bát-niết-bàn, chứng A-na-hàm, không còn sanh lại cõi đời 
này nữa. Đây goi là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ. Thé nào là hàng thiện nam 
có sắc đầy đủ? Nghĩa là nếu có người hỏi về Luận, về Luật... (сло đến) khéo vi 
họ mà giải thích. Đây gọi là sắc đầy đủ. Thế nào là có hình thé đầy đủ? Nghĩa 
là người có đức độ và tiéng tăm có thể khiến cho thí chủ phát tâm cúng dường 
các vật dụng cân dùng... (cho đến) thuốc thang trị bệnh. Đây gọi là thiện nam 
có hinh thé đầy đủ. Đây goi là hàng thiện nam có sự nhạy bén йду đủ, sắc đây 
đủ và hình thé cũng đây đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành.” 


54 Вап Hán, hết quyên 32. 
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919. BA LOẠI NGUA HAY! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Thé gian có ba loại ngựa hay. Là ba loại nào? Có loại ngựa nhạy bén đây 
đủ, nhưng sắc không đây đủ, hình thê không đây đủ; có loại ngựa nhạy bén đây 


đủ, sắc dày đủ, nhưng hình thê không dày đủ; có loại ngựa nhạy bén đây đủ, sắc 
đây đủ và hình thé cũng dày đủ. 


Ở trong Chánh pháp và Giới luật của Như Lai cũng có ba hàng thiện nam. 
Là ba hàng thiện nam nào? Đó là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, nhưng sắc 
không đây đủ, hình thể không đây đủ; có hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, sắc 
đây đủ, nhưng hình thể không đây đủ; có hàng thiện nam nhạy bén dày đủ, sắc 
đây đủ và hình thể cũng đầy đủ. 

Thé nào là hàng thiện nam nhạy bén йду đủ, nhưng sắc không dày đủ, hinh 
thê không đây đủ? Đó là hàng thiện nam biết như thật Thánh đề về khô này, 
biết như thật Thánh đề về nguyên nhân của khó, biết như thật Thánh dé về khó 
diệt và biết như thật Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt. Khi đã biết như 
vậy, đã thây nhu vậy rói nên tâm giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu 
lậu, tâm giải thoát khỏi vô minh lậu, tự nhận biết răng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự tự biết không còn tái 
sanh.” Đây gọi là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ. Thế nào là sắc không đây 
đủ? Nghĩa là nếu có người hỏi vé Luán, Luát... (cho dén) khóng thé vi ho mà 
dinh đoạt giải thích; đây goi là sắc không đây đủ. Thê nào là hình thê không đây 
đủ? Nghĩa là hạng người không có đức độ và tiếng tăm lớn... (cho đến) khién 
thí chủ không phát tâm cúng dường các món cân dùng vả thuốc thang trị bệnh. 
Đây gọi là hình thể không đây đủ. Đây gọi là hàng thiện nam có sự nhạy bén 
đầy đủ, nhưng sắc không đây đủ, hình thê không đây đủ. 


Тһе nào là hàng thiện nam có sự nhạy bén đây đủ, sắc đây đủ, nhưng hình 
thé không đây đủ? Đó là hàng thiện nam khéo biết như thật Thánh dé về khó 
này... (cho đến) không còn sanh lại cõi đời này nữa. Đây gọi là hàng thiện nam 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.919. 0233b13). Tham chiếu: Biét Tap. 33€ (7.02. 
0100.145. 0429a09); 4. 3.142 - I. 290; 4. 9.22 - IV. 397. 
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nhạy bén đây đủ. Thế nào là hàng thiện nam có sắc đây đủ? Nghĩa là nếu có 
người hỏi vé Luận, Luật... (cho đến) vì họ mà quyết định giải thích. Đây gọi là 
sắc đầy đủ. Thé nào là hàng thiện nam hình thể không đây đủ? Nghĩa là người 
không có đức độ và tiếng tăm lớn... (cho đến) khiến thí chủ không phát tâm 
cúng dường các vật dung cán dùng và thuốc thang trị bệnh. Đây gọi là hàng 
thiện nam có sự nhạy bén đầy đủ, sắc đầy đủ, nhưng hinh thê không đây đủ. 


Thế nào là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ, sắc đây đủ và hình thể cũng 
đây đủ? Đó là hàng thiện nam khéo biết như thật Thánh 46 về khô này... (cho 
đến) tự biết không còn tái sanh. Đây gọi là hàng thiện nam nhạy bén đây đủ. 
Thé nào là hàng thiện nam có sắc đây đủ? Nghĩa là nêu có người hỏi vë Luận, 
Luật... (cho đến) có thé vì họ mà quyết định giải thích. Đây gọi là sắc đầy đủ. 
Thế nào là có hình thê đây đủ? Nghĩa là người thiện nam có đức độ và tiếng 
tăm lớn... (cho đến) có thê khiến thí chủ phát tâm cúng dường các vật dụng cân 
dùng và thuốc thang trị bệnh. Đây gọi là thiện nam có hình thé dày đủ. Đây gọi 
là hàng thiện nam có sự nhạy bén dày đủ, sắc dày đủ và hình thể cũng đây đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


920. BA LOẠI NGỰA QUY? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thê gian có ba loại ngựa quy được nhà vua dùng để kéo xe. Là ba loại 
nào? Đó là loại ngựa quy có sắc đây đủ, loại ngựa quy có sức lực dày đủ và loại 
ngựa quý có sự nhanh nhẹn đây đủ. Cũng vậy, trong Chánh pháp và Giới luật 
của Như Lai có ba hàng thiện nam đáng được người thê gian cung kính, cúng 
dường, là ruộng phước vô thượng. Là ba hàng thiện nam nào? Đó là hàng thiện 


nam có sắc đây đủ, hàng thiện nam có sức lực đây đủ và hàng thiện nam có sự 
nhạy bén đây đủ. 


Тһе nào là hàng thiện nam có sắc đầy đủ? Nghĩa là hàng thiện nam sông 
trong tịnh giới Ba-la- đê-mộc-xoa, thực hành đây đủ oai nghi và hành xứ, thây 
lỗi nhỏ nhặt sanh tâm sợ hãi, luôn giữ gìn học giới. Đây gọi là hàng thiện nam 
có sắc đây đủ. 


Тһе nào là hàng thiện nam có sức lực đây đủ? Nghĩa là hàng thiện nam này 
đối với các pháp ác và bát thiện đã sanh thi phát khởi ước muôn, nỗ lực, nhiếp 
tâm, tăng trưởng siêng năng để đoạn trừ chúng; đối với pháp ác và bất thiện 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Т ap. (7. 02. 0099.920. 0233c19). Tham chiếu: B;ét Tap. 9| E 
оо 146. 0429а23); Mã hữu tam tướng kinh ЕЖ =5®Ң®® (T.02. 0114. 0506c11); А. 3.96-98 
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chưa sanh thì phát khởi ước muốn nỗ lực, nhiếp tâm, tăng trưởng siêng năng 
khiến chúng không sanh khởi; đối với pháp thiện chưa sanh thì phát khởi ước 
muốn, nó lực, nhiếp tâm, tăng trưởng siêng năng làm cho chúng sanh khởi; đối 
với pháp thiện đã sanh thì phát khởi ước muôn, nỗ lực, nhiếp tâm, tăng trưởng 
siêng năng nhám duy trì chúng, không để tón giảm. Đây goi là hàng thiện nam 
có sức lực đây đủ. 

Thé nào là hàng thiện nam có sự nhạy bén đây đủ? Nghĩa là hàng thiện nam 
biết như thật Thánh đề về khó... (cho đến) đạt được quả vi A-la-hán, không còn 
tái sanh. Đây gọi là có sự nhạy bén đây đủ. Đây gọi là những hàng thiện nam 
có sắc đây đủ, có sức lực đầy đủ và có sự nhạy bén đầy đủ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


* * * 


921. BÓN ĐỨC? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Trong thé gian, nêu có một loai ngựa hội đủ bốn phám chất tốt lành thi 
phải biết đó là con ngựa quý, có thể dùng dé kéo xe cho vua. Là bón phám chát 
nào? Đó là hiền thiện, nhanh nhạy, giỏi chịu đựng và nhu thuận. Cũng vậy, 
người thiện nam nào thành tựu bón đức thì được mọi người kính trọng, phụng 
sự cúng dường, là ruộng phước cao quý. Bốn đức ây là gì? Đó là người thiện 
nam thành tựu giới thân” Vô học, định thân Vô học, tuệ thân Vô học và giải 
thoát thân Vô học. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


922. TỰ BIÉU PHUC VÀ BI DIÉU PHỤC? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Thé gian có bón loai ngựa tốt. Đó là, có loại ngựa tốt khi được đóng vào 
xe thì giúp xe giữ được thăng bằng, chỉ cần nhìn thấy bóng roi liền chạy nhanh, 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.921. 0234a08). Tham chiếu: Biét Tap. ЛІ (7.02. 
0100.147. 0429b08); A. 4.259-260 - II. 250-51. 

4 Giới thân (Ж 5) còn được dich là “giới tu” (ЖЖ), “giới uán" (Ж, silakkhandham). 

5 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.922. 0234а16). Tham chiếu: Biệt Tạp. 9] 3E (T.02. 
0100.148. 0429b15); А. 4.113 - II. 114. 
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khéo quan sát các động tác của người điều khién dé chay nhanh hoặc chậm, 
hoặc đi bên trái hay bên phải, thuận theo ý của người điều khiến. Này các Tỳ- 
kheo, đây là những phẩm chất của loại ngựa tốt thứ nhất ở thê gian. 


Lại nữa, пау сас Ту-Кһео! Thé gian có loại ngựa tốt, nhưng không phải do 
quay nhìn bóng roi liên tự biết sợ mà phải dùng đến roi, gậy chạm vào lông đuôi 
của nó thì mới có thé làm nó sợ hãi, khiến chạy nhanh, tùy theo ý của người 
điều khiên mà chạy nhanh hoặc chậm, đi bên phải hay bên trái. [Này các Ту- 
kheo, đây là những phẩm chất của] loại ngựa tốt thứ hai ở thé gian. 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo! Thế gian có loại ngựa tốt nhưng không phải do 
quay nhìn bóng roi hay phải dùng roi chạm vào lông, vào da thịt để khiến nó 
làm theo ý người mà cân phải dùng đến roi, gậy đánh nhẹ vào da thịt mới có thé 
khiến nó sợ hãi rồi chay theo ý người điều khiến, hoặc chay nhanh hoặc chạy 
chậm, đi bên phải hay bên trái. [Này các Ty-kheo, đây là những phẩm chất của] 
loại ngựa tốt thứ ba [ở thế gian]. 


Lại nữa, này các Ty-kheo! Thé gian có loại ngựa tốt nhưng không phải do 
nhìn bóng roi hay chạm vào vào lông, vào da thịt, hay đánh nhẹ vào da thịt để 
khiến nó làm theo ý người mà cân phải dùng đến dùi sắt đâm vào thân, xuyên qua 
đa, đả thương xương cốt, sau đó ngựa mới kinh hãi mà kéo xe trên đường thuận 
theo ý người điêu khiển, hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc đi bên phải hay bên trái. 
[Này các Tỳ-kheo, đây là những phám chát của] loại ngựa tót thứ tư ở thê gian. 

Cũng vậy, trong Chánh pháp và Giới luật của Như Lai cũng có bốn hàng 
thiện nam. Là bốn hàng nào? Đó là hàng thiện nam khi vừa nghe tin có người 
nam hay người nữ ở thôn xóm khác bị bệnh tật khón khó, hoặc sáp chét, lién 
sanh lòng lo sợ, nương theo chánh tư duy, gióng nhu con ngựa tốt kia chỉ cần 
nhìn bóng roi là có thé tự điều khiến. Đây goi là hàng thiện nam thứ nhất khéo 
tự điều phục ở trong Chánh pháp và Giới luật. 

Lại nữa, có hàng thiện nam không phải do nghe tin có người nam hay người 
nữ ở thôn xóm khác bị khô vì già, bệnh, chết liên sanh lòng lo sợ, nương theo 
chánh tư duy та phải đích thân trông thây những người nam, người nữ ở thôn 
xóm khác bị khó vì già, bệnh, chêt mới sanh lòng lo sợ, nương theo chánh tư 
duy, giống như con ngựa tốt kia cần phải chạm vào lông đuôi của nó thì mới có 
thê điêu phục nó theo ý người điêu khiến. Đây gọi là hàng thiện nam thứ hai 
khéo tự điều phục ở trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lại nữa, có hàng thiện nam không phải do nghe tin hay tự thân chứng kiến 
những người nam, người nữ ở thôn xóm khác bị khó vì già, bệnh, chết liên sanh 
lòng lo sợ, nương theo chánh tư duy mà chỉ khi chứng kiến những người thân 
quyên ở thành âp hay thôn xóm bên cạnh bị khó vì già, bệnh, chết mới sanh 
lòng sợ hãi, nương theo chánh tư duy, giống như con ngựa tốt kia, phải bị roi 
chạm vào da thịt thì sau đó mới điều phục theo ý người điều khiến. Đây gọi là 
hàng thiện nam thứ ba khéo tự điều phục ở trong Chánh pháp và Giói luật. 
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Lại nữa, có hàng thiện nam không phải do nghe và thây những người nam, 
người nữ ở thôn xóm khác và những người thân thuộc bị khó vì già, bệnh, chết 
liên sanh lòng sợ hãi, nương theo chánh tư duy mà phải tự thân mình chịu khổ 
vi già, bệnh, chét mới sanh lòng nhàm chán, sợ hãi, nương theo chánh tu duy, 
giông như con ngựa tốt kia chỉ khi bị đâm vào da thịt, thấu tận xương cốt, sau 
đó mới chịu điều phục theo ý của người điều khiển. Đây gọi là hàng thiện nam 
thứ tư khéo tự điều phục ở trong Chánh pháp và Giới luật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


жжж 


923. BA CÁCH LUYỆN NGUA (2% 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Báy giờ, có người làm nghề huấn luyện ngựa tên là Chi-thi' đi đến chỗ Phật, 
lay sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa: 


- Kính bạch Thé Tôn! Con nhận thấy con người trong thé gian thật là tháp 
kém, giỗng như bây dê. Bạch Thế Tôn! Chỉ có con là có khả năng điều phục 
được ngựa cuóng, ngựa hoang, ngựa chứng. Con có phuong pháp, chỉ cân trong 
giây lát là có thé khiến cho những chứng tật của chúng hiện ra và tùy theo 
chứng tật đó mà có cách điều phục nó. 


Phật hỏi thôn trưởng làm nghề huấn luyện ngựa: 

— Ông dùng bao nhiêu cách dé điều phục ngựa? 

Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 

— Có ba cách dé diéu phuc ngựa chứng. Đó là ba cách nào? Một là mêm 
mỏng. Hai là cứng răn. Ba là vừa mêm mỏng vừa cứng rắn. 

Phật lại hỏi thôn trưởng: 

- Nếu như ông dùng ba cách này dé điêu phục ngựa mà vẫn không điều 
phục được thì phải làm thê nào? 

Người huấn luyện ngựa bạch Phật: 

| - Nêu vån không йёи phục được thì nên giết nó. Vì sao như vậy? Vì không 

thê đê nó khiên con hô then. 

Người huấn luyện ngựa lại bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Ngài là bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, vậy 
thì Ngài đã dùng bao nhiêu phương pháp đê điêu phục chúng sanh? 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.923. 0234b21). Tham chiếu: А. 4.111 - II. 112. 
7 Chi-thi (H F, kesi). 
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Phật nói với thôn trưởng: 

- Ta cũng dùng ba phương pháp dé điều phục chúng sanh. Đó là ba phương 
pháp nào? Một 1а thuân túy mêm mỏng. Hai là thuần túy cứng rắn. Ba là vừa 
mèm móng vừa cứng rắn. 

Phật lại nói với thôn trưởng: 

- Phương pháp thuần túy mềm mỏng nghĩa là Ta day họ răng: “Đây là 
nghiệp thiện của thân; đây là phước quả từ nghiệp thiện của thân. Đây là nghiệp 
thiện của miệng, của ý; đây là phước quả từ nghiệp thiện của miệng, của у. Đây 
gọi là trời, đây gọi là người, đây gọi là sự hóa sanh của cõi thiện, đây gọi là 
Niết-bàn.” Đó goi là phương pháp thuán túy mềm mỏng. 

Phương pháp thuần túy cứng rắn nghĩa là Ta dạy họ rằng: “Đây là nghiệp ác 
của thân; đây là phước quả từ nghiệp ác của thân. Đây là nghiệp ác của miệng, 
của ý; đây là phước quả từ nghiệp ác của miệng, của ý. Đây gọi là địa ngục, 
đây gọi là nga quý, đây gọi là súc sanh, đây gọi là đường ác, đây gọi là doa vào 
đường ác.” Đây gọi là phương pháp thuần túy cứng răn của Như Lai. 

Phương pháp vừa mềm mỏng vừa cứng răn, nghĩa là Như Lai có lúc nói về 
nghiệp thiện của thân, có lúc nói về phước quả từ nghiệp thiện của thân; có lúc 
nói về nghiệp thiện của miệng, của ý; có lúc nói хе phước quả từ nghiệp thiện 
của miệng, của ý; có lúc nói về nghiệp ác của thân, có lúc nói về quả báo từ 
nghiệp ác của thân; có lúc nói về nghiệp ác của miệng, của ý; có lúc nói về quả 
báo từ nghiệp ác của miệng, của ý; như vậy gọi là trời, như vậy gọi là người, 
như vậy gọi là đường lành, như vậy gọi là Niét-bàn; như váy goi là địa ngục, 
như vậy gọi là súc sanh, пра диў, như vậy gọi là đường ác, như vậy thì đọa 
đường ác. Đây gọi là phương pháp dạy dỗ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn của 
Như Lai 


Người huấn luyện ngựa lại bạch Phật: 

— Kính bạch Thê Tôn! Khi Ngài dùng ba phương pháp trên để điều phục 
chúng sanh, nêu vân có người không điêu phục được thì Ngài sẽ làm thê nào? 

Phật nói với thôn trưởng: 

— Cũng nên giết đi. Vì sao như vậy? Vì chớ nên khiến cho Ta hồ Шеп. 

Người huấn luyện ngựa bach Phật: 

— Nếu sát sanh thì đối với giáo pháp của Thé Tôn là không thanh tịnh. Trong 


pháp спа Thé Tôn cũng không cho phép sát sanh mà nay Ngài lại bảo giết, vậy 
thì nghĩa lý này thế nào? 


Đức Phật nói với thôn trưởng: 

- Đúng vậy, đúng vậy! Đôi với giáo pháp của Như Lai thì việc sát sanh là 
không thanh tịnh, trong pháp của Như Lai cũng không cho phép sát sanh. Тау 
nhiên, trong pháp của Như Lai nêu đã dùng ba phương pháp trên để dạy dỗ mà 
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vẫn không điều phục được thì người này Như Lai sẽ không nói đến, không dạy 
dỗ, không nhắc nhở nữa. Này thôn trưởng, ông nghĩ thé nào? Người mà trong 
pháp Như Lai không còn nói đến, không dạy dỗ, không nhắc nhở nữa thì đó 
chăng phải như người đã chết sao? 

Người huấn luyện ngựa bach Phật: 

- Bach Thé Tôn, đúng thật như thé! Như Lai không nói đến họ, không hé 
dạy dỗ, cũng không nhắc nhở thì họ thật sự như người đã chết. Thưa Thế Tôn! 
Vì vậy, ké từ hôm nay, con xin dứt bỏ các nghiệp ác, bát thiện. 


Phật nói với thôn trưởng: 
— Lành thay, khi nói lời này! 
Bấy giờ, thôn trưởng huấn luyện ngựa Chỉ-thi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ 
và tùy hý, lạy sát chân Phật rồi rời đi. 
жжж 


924. ТАМ LOẠI NGUA CHÚNG! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ó thé gian có tám loại ngựa chứng. Là tám loại nào? Đó là ngựa chứng 


lúc kéo xe thì chân sau đạp người, chân trước quy xuống đất, đầu ngúc ngắc và 
muốn cán người. Đây là loại ngựa chứng thứ nhật ¿ ở thé gian. 


Lại nữa, ngựa chứng lúc kéo xe thì cúi đầu xuống làm rung cái ách xe. Đây 
là loại ngựa chứng thứ hai ở thé gian. 

Lại nữa, ngựa chứng ó thé gian lúc kéo xe thì đi vào đường hẹp, hoặc kéo 
lệch một bên khiên cho xe lật. Đây là loại ngựa chứng thứ ba [ở thé gian]. 

Lại nữa, ngựa chứng có lúc kéo xe lại ngắng đầu mà phóng đi. Đây là loại 
ngựa chứng thứ tư [ở thế gian]. 

Lại nữa, ngựa chứng ở thế gian lúc kéo xe, vừa bị rot gậy đánh khẽ thì nó 
liền làm cho đứt dây cương, hoặc làm đứt dàm và phóng chạy lung tung. Đây 
là loại ngựa chứng thứ năm [ở thê gian]. 

Lại nữa, ngựa chứng ở thế gian lúc kéo xe thì nhắc hai chân trước rôi lông 
lên gióng như con người. Đây là loại ngựa chứng thứ sáu [ở thé gian]. 

Lại nữa, ngựa chứng ở thế gian lúc kéo xe phải dùng đến roi gậy thì nó mới 
chịu đứng yên không cử động. Đây là loại ngựa chứng thứ bảy [ở thé gian]. 

Lại nữa, ngựa chứng ở thé gian lúc kéo xe thì bốn chân chum lại, quy sát đất 
không chịu đứng lên. Đây là loại ngựa chứng thứ tám [ở thé gian]. 

8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.924. 0235а06). Tham chiếu: Тар. ## (7.02. 


0099.925. 0235b22); Biệ Tạp. (T.02. 0100.150. 0430a28); Biệt Tap. 41%% (T.02. 0100.149. 0429c11); 
A. 8.13 - IV. 188; A. 8.14 - IV. 190. 
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Cũng vậy, người хап ở thế gian có tám điều lầm lỗi trong Chánh pháp và 
Giới luật. Đó là tám điều gì? Nghĩa là có Ty-kheo khi bi các vi Pham hanh cử 
tội bởi ау, nghe, nghi thì liền giận dữ, chỉ trích trở lại người cử tội răng: “Thầy 
si mê, không hiểu biết, không tôt bụng. Người ta vừa cử tội thây, sao thây lại cử 
tội tôi?” Giông như con ngựa chứng kia hai chân sau đạp, hai chân trước quy 
xuống đất làm đứt cương, gãy ách. Đây gọi là lỗi lầm thứ nhất của con người 
trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lại nữa, Ty-kheo khi bi các vị Pham hạnh cử tội bởi tháy, nghe, nghi thi liền 
trở lại cử tội người kia, giỗng như ngựa chứng tức giận ngúc ngác cô làm gãy 
ách. Đây gọi là lỗi lầm thứ hai của con người trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lại nữa, Tỳ-kheo khi bị các vị Phạm hạnh cử tội bởi thây, nghe, nghỉ nhưng 
không biết dùng lời chín chán dé báo đáp mà nói lång sang chuyện khác гд1 sân 
hận, kiêu căng, chối tội, ôm hận, không chịu nhận, lại còn làm những điều vô 
lý, giông như con ngựa kia không chịu đi đường thăng mà có làm cho xe lật úp. 
Đây gọi là lỗi lầm thứ ba của con người trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lai nữa, Ty-kheo khi bị các vị Phạm hạnh cử tội bởi thây, nghe, nghi dé cho 
VỊ ây nhó lai, nhung, vị này lại nói răng: “Tôi chăng nhớ”, lại còn ương nganh 
chăng chịu phục, giông như con ngựa chứng kia bước thụt lùi. Đây gọi là lỗi 
lầm thứ tư của con người trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lại nữa, Ту-Кһео khi bị các vị Phạm hạnh cử tội bởi thấy, nghe, nghi thì liền 
tỏ ra khinh miệt, không col người khác ra gi, cũng không кё ой đến chúng Tăng, 
tự ý ôm y bát bỏ di, gióng như ngựa chứng kia bị roi gậy liên bỏ chạy dọc ngang. 
Đây gọi là lỗi lầm thứ năm của con người trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lại nữa, Ty-kheo khi bị các vị Pham hạnh cử tội bởi thây, nghe, nghi thi 
liên ngồi lì trên giường cao mà tranh luận quanh co với các Thượng tọa, giông 
như ngựa chứng kia đứng nhắc hai chân trước rôi lông lên giông như con người. 
Đây gọi là lôi lâm thứ sáu của con người trong Chánh pháp và Giới luật. 


Lại nữa, Ту-Кһео khi bi các vị Phạm hạnh cử tội bởi thây, nghe, nghi thì 
nín lặng chăng đáp, cô ý làm xúc não đại chúng, gióng nhu ngựa chứng, kia bị 
roi, gậy vẫn trơ trơ chăng động. Đây gọi là lỗi lâm thứ bảy của con người trong 
Chánh pháp và Giới luật. 

Lại nữa, Ту-Кһео khi bị các vị Phạm hạnh cử tội bởi | tháy, nghe, nghi thi liên 
xả giới, tu minh thoái thất, rồi đến trước cửa chùa nói răng: “Ông cứ mặc nhiên 
mà sông an Ôn vui vẻ, tôi tự xả giới lui về”, giống như con ngựa chứng kia bốn 
chân chụm lại, phục thân sát đất không chịu cử động. Đây gọi là lỗi lầm thứ tám 
của con người trong Chánh pháp và Giói luật. 

Tỳ-kheo! Đây goi là tám lỗi lầm của con người trong Chánh pháp và Giới luật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


k k 
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925. TÁM ĐỨC СОА HIẾN SĨ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ó thé gian, loại ngựa tốt có đầy đủ tám phẩm chất, biết lựa chọn đường 
tốt, biết thuận theo ý người.!° Là tám phẩm chát nào? 

Được sanh ra trong xứ sở của loại ngựa tốt. Đây là phẩm chát thứ nhất dé 
được gọi là ngựa tốt. 

Lại nữa, ngựa tốt có bản tánh ôn hòa, hiền lành, không làm người hoảng sợ. 
Đây là phâm chất thứ hai của loại ngựa tốt. 

Lai nữa, ngựa tôt không kén chọn thức ăn thức uống. Đây là phẩm chát thứ 
ba của loại ngựa tốt. 

Lại nữa, ngựa tốt tránh xa những nơi nhơ nhớp, chọn đất sạch để năm. Đây 
là phám chất thứ tư của loại ngựa tốt. 

Lại nữa, ngựa tốt luôn biểu lộ các tính cách nóng vội khiến người huấn 
luyện nhận biết, dé người huấn luyện điều phục, giúp nó từ bỏ những tính cách 
đó. Đây là phẩm chất thứ năm của loại ngựa tốt. 

Lại nữa, ngựa tốt khi đã đóng vào xe thì nó sẽ không 46 ý những con ngựa 
khác, tùy vào сб xe nặng, nhẹ mà khéo dùng hết sức lực của mình. Đây là phẩm 
chất thứ sáu của loại ngựa tôt. 

Lại nữa, ngựa tốt thường đi theo đúng đường, không đi lạc đường. Đây là 
phẩm chát thứ bảy của loại ngựa tối. 

Lại nữa, ngựa tốt thì dù bệnh hoạn, hoặc già yếu vẫn găng sức kéo xe không 
chán nản, không tỏ ra mệt nhọc. Đây là phẩm chất thứ tám của loại ngựa tốt. 

Cũng vậy, ở trong Chánh pháp và Giới luật, vi Ту-Кһео nào thành tựu tám 
phẩm đức này, nên biết đó là bậc Hiền sĩ. Là tám phám đức nào? Bậc Hiên sĩ an 
trụ nơi giới chân chánh, luật nghi Ba-la-dé-móc-xoa, dày đủ oai nghi hành xứ, 
thấy lỗi nhỏ nhặt liền sanh sợ hài, giữ gin học giới. Đây là phám đức thứ nhất 
của уі trượng phu trong Chánh pháp và Giới luật. 

Lại nữa, vị trượng phu tánh vón hiển thiện, khéo điều phục, khéo an trụ, 
không phiên nhiễu, không làm những bậc Phạm hạnh sợ hãi. Đây gọi là phẩm 
đức thứ hai của trượng phu. 


° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ë (T.02. 0099.925. 0235b22). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.924. 0235a06); Biệt Tạp. ЗІНЕ (T.02. 0100.149. 0429c11); Biét Тар. ЯЙ (7.02. 0100.150. 
0430а28); Ма hữu bát thái thí nhân kinh K A JN RR Ж A38 (T.02. 0115. 0507a07); А. 8.13 - IV. 188; 
A. 8.14 - IV. 190. 

9 Nguyên tác: Tùy nhân sở dục, thủ dao đa thiêu (B& Л ЯХ, ІН Z 2). Cú ngữ này được Đài Dai Sv 
Tử Hong Phát học chuyên trạm ( KF WL 2 S wh) giải thích: Có khả năng tuân theo yêu câu của 
người đánh xe và biết lựa chọn đường sá khi đi lại (FEBER R BUE BJ ЕЖ, ITH ATER B gã Б). 
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Lại nữa, vị trượng phu di khất thực theo thứ lớp, tùy theo những gì nhận 
được, dù ngon hay dó, tâm vẫn bình dàng, không chê bai, không đăm trước. Đó 
là phám đức thứ ba của vị trượng phu. 


Lại nữa, vị trượng phu sanh tâm chán bỏ các nghiệp ác nơi thân, miệng, у 
và các pháp ác, bất thiện, cùng các phiên não; chúng là nguyên nhân dẫn đến 
nhiều lần thọ nhận các quả báo khó đau bức bách; đôi với sự sanh, già, bệnh, 
chết, lo, buồn, khó, não trong đời tương lai lại càng biết nhàm chán. Đó là phẩm 
đức thứ tư của vi trượng phu. 

Lại nữa, vi trượng phu néu nhận tháy Sa-món nào phạm lỗi mà chỗi quanh, 
không chân thật thì lập tức thưa trinh lén Đại su và bậc thiện tri thức; được 
Đại sư khuyên dạy thì người kia sẽ sửa đổi. Đó là phẩm đức thứ năm của vị 
trượng phu. 

Lại nữa, vị truong phu có đầy đủ tâm cầu học, luôn nghi như vây: “Cho dù 
người khác có học hay không học, ta cũng phải học.” Dó là phẩm đức thứ sáu 
của уі trượng phu. 

Lai nữa, vi truong phu tu tập Thánh đạo tám chi, không hành theo đường tà. 
Đó là phẩm đức thứ bảy của vị trượng phu. 

Lại nữa, vị trượng phu suốt đời nỗ lực tinh cân, không chán nản, không mệt 
mỏi. Đó là phẩm đức thứ tám của vị trượng phu. 

Như vậy, vị trượng phu thành tựu tám phâm đức, tùy thuộc vào sự thực 
hành của mình mà có thể tiên lên nhanh chóng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


926. THIÊN VÀ THIÊN UONG МСАМН!! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Thâm Cốc, tại làng Na-lê.'ˆ 

Bây giờ, Thé Tôn bảo Săn-đà Ca-chién-dién:? 

— Nên tu tập thiên chân thật, chớ tu tập thiền ương ngạnh. Ví dụ như con 
ngựa ương ngạnh được cột bên cạnh cái máng cỏ thì nó không hê suy nghĩ: 
“Ta nên làm gì? Ta không nên làm gì?” mà chỉ nghĩ đến со rơm. Cũng vậy, Kẻ 
trượng phu bị tham dục trói buộc, đoanh vây nên khi tu tập thì người ây dùng 
tâm tham dục dé tư duy mà không biết như thật vë con đường xuất Пу, tâm 
thường rong ruói và thuận theo sự trói buộc của tham dục để mong câu thiền 


!! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.926. 0235c27). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7.02. 
0100.151. 0430c10); А. 11.9- V. 322. 


12 Na-lê tụ lạc Thâm Cốc tinh xá (Я HIR AH A, Мацка, Gifijakavasatha). 
ІЗ Săn-đà Ca-chién-dién (ЕЛРЕХПУЯҘЕ, Sandha Кассауапа). 
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chứng. [Cũng vậy], vi bị sân hận, thụy miên, trao cử và nghi ngờ doanh vây 
nên khi tu tập thì [người ấy] không biết như thật về con đường xuất ly rồi dùng 
tâm phiên não nghỉ ngờ' tư duy để mong cầu thiền chứng. 


Này Săn-đà! Nếu đúng là con ngựa thuần chủng khi được cột cạnh máng 
cỏ thì nó cũng không nghĩ đến cỏ và nước mà chỉ nghĩ đến việc kéo xe. Cũng 
vậy, người trượng phu không nghĩ đến việc sóng với sự trói buộc tham duc và 
biệt như thật vé [con đường] xuất ly, không dùng sự trói buộc của tham dục dé 
mong cáu thién chüng. Cüng vậy, [người trượng phu] không sóng với nhiều sự 
trói buộc của sân hận, thuy miện, trao cử và nghi ngờ mà luôn biết như thật về 
[con đường] xuất ly của sân hận, thụy miên, trao cử và nghi ngờ. [Vi ây] không 
dùng [tâm] nghi ngờ dé mong câu thiên chứng. 


Nhu vậy, này Sán-dà! Ty-kheo hành thiền như vậy, không nương vào đất 
dé tu thiên, không nương vào nước, gió, lửa, không, thức, Vô sở hữu, Phi tưởng 
phi phi tưởng đề tu tập thiền, không nương vào thế giới này, không nương vào 
thé giới khác, không phải mặt trời, mặt trăng, không phải tháy, nghe, cám, biét, 
không phải chứng đắc, không phải mong cầu, không phải tùy giác, không phải 
tùy quán mà tu tập thiên định. 

Này Săn-đà! Nếu Ty-kheo nào tu thiền như vậy thì các Thiên chủ Y-tháp-ba- 
la,!* Ba-xà-ba-đề!” đều cung kính cháp tay, cúi đầu dành lễ mà nói kệ khen ngợi: 

Đảnh lễ bậc Đại sĩ! Đảnh lễ bậc Cao quý! 
Vì tôi không thê biết, Nương đâu để thiên định. 

Khi ây, Tôn giá Bạt-ca-lợi đang đứng phía sau cám quat quạt hầu Phật, Tôn 
giả liên bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo làm thé nào dé thé nhập thiền mà không 
nương vào đất, nước, lửa, gió... (cho đến) giác, quán mà tu tập thiên định? Vì 
sao Tỳ-kheo tu thiền thì được các Thiên chủ Y-tháp-ba-la, Ba-xà-ba-dé cháp tay 
cung kính, cúi đầu dành lễ và nói kệ khen ngợi: 

Dành lé bậc Dai sĩ! Dành lé bác Cao quy! 
Vi tói khóng thé biét, Nuong dáu dé thién dinh. 

Phật nói với Ty-kheo Bạt-ca-lợi: 

— Ty-kheo, đối với niệm tưởng ` vé dát thi khéo điêu phuc được niệm tưởng 
đât; đối với niệm tưởng về nước, về lửa, về gió; niệm tưởng về Không vô biên 
xứ, niệm tưởng về Thức vô biên xứ, niệm tưởng уе Vô sở hữu xứ, niệm tưởng 


i Nguyén tác: Chánh tho (Е 5 , #атарайї?). 


!5 Kinh dé cáp vé 5 loại trién cái. Theo Тар. ¥ (7.02. 0099.611. 0171524), 5 loại triền cái ây bao gồm: 

Tham dục cái (& &X zx, kamacchandanivarana), sân khué cái (Е sË ж, byãpãdanivarana), thuy miên 

cái (ЕҢ #f, thinamiddhanīvarana), trao hỗi cái (8 &, uddhaccakukkuccanivarana), nghi cái (5E 

E қамы, Đoạn kinh này, bản Hán tỉnh lược sân khué, thụy miên, trạo cử (8 a, ШЕК, 
). 


!6 Y-tháp-ba-la (НІ Ж, S. I$vara): Đại chủ té CK XE =). 
!7 Ba-xà-ba-dé (JE #8, Ра)арай) còn goi là dáng Sanh chủ (Æ +), Tạo vật chủ (28%) +). 
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về Phi tưởng phi phi tưởng xú; thế бібі này, thế giới khác; mặt trời, mặt trăng: 
tháy, nghe, cám, biết; hoặc chứng đắc, hoặc mong câu; hoặc giác, hoặc quán, vi 
áy thảy đều nhiếp phuc được các tưởng ây. 

Này Bạt-ca-lợi! Ty-kheo hành thiên như vậy, không nương vào đất, nước, 
lửa, gió... (cho đến) không nương vào giác, quán dé tu tập thiên. Này Bạt-ca- 
lợi! Ту-Кһео nào tu tập thiền như vậy thì các Thiên chủ Y-tháp-ba-la, Ba-xà-ba- 
dé đều cung kính cháp tay, cúi đầu đánh lễ và nói kệ khen ngợi: 


Đảnh lễ bậc Đại sĩ! Dành lễ bậc Cao quý! - 
Vì tôi không thể biết, Nương đâu đê hành thiên. 


Trong khi nghe Phật nói kinh này, Ту-Кһео Săn-đà Ca-chién-dién xa Па 
trần сап, được pháp nhãn tịnh; Ty-kheo Bạt-ca-lợi không còn sanh khởi các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Bat-ca-loi nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


927. ĐỊNH NGHĨA ƯU-BÀ-TẮÁC' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-câu-luật, nước Ca-ty-la-vệ. 

Bây 610, có người dòng họ Thích tên là Ma-ha-nam đi đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Thé nào goi là uu-bà-tác? 

Phát báo Ma-ha-nam: 

— Người ở tai gia, đời sông trong sạch, tu tập thanh bạch, có đây đủ tướng 
của người nam và phát nguyện răng: “Con nguyện từ nay cho đên trọn đời quy 
y Phát, quy y Pháp, quy y Ty-kheo-táng, làm uu-bà-tác, xin chứng tri cho con!” 
Đây gọi là uu-bà-tác. 

Ma-ha-nam bach Phát: 

— Kính bach Thé Tôn! Thé nào goi là ưu-bà-tắc đầy đủ tín? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Ưu-bà-tắc lây chánh tín đối với Như Lai làm gốc, vững chắc, khó lay 
chuyên, ngay cả các Sa-môn, Bả-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, 


cho đến Người thé gian cũng không thé phá hoại được. Này Ma-ha-nam, đây gọi 
là ưu-bà-tắc có dày đủ tín. 


Ma-ha-nam bạch Phật: 
— Kính bach Thé Tôn! Thé nào goi là uu-bà-tác dày йй giói? 


!š Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.927. 0236b12). Tham chiếu: Biét Tap. 41|% (T.02. 
0100.152. 0431b05); S. 55.37 - V. 395. 
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Phật bảo Ma-ha-nam: 


— Uu-bà-tác đã từ bỏ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, không 
còn ưa thích làm những điều này nữa. Ma-ha-nam! Đây gọi là uu-bà-tác có đây 
đủ giới. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là ưu-bà-tắc đầy đủ văn? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Uu- bà-tắc đây đủ văn, nghĩa là khi vị ấy nghe rôi liền có thê ghi nhớ, 
tích tập. Đối với những рї Phật nói ở phân đầu, phân giữa, phần cuói đêu thiện, 
nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuân nhật thanh tịnh, Phạm hạnh trong 
sach’? thì vị ду déu có khả năng thọ trì. Đó goi là ưu-bà-tắc đầy đủ văn. 

Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Thé nào goi là ưu-bà-tắc dày đủ thí xả? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Uu-bà-tác đây đủ thí xà, nghĩa là khi bị tâm bon хеп xáu xa ràng buộc thì 
VỊ ây liền diệt trừ tâm bỏn xẻn xâu xa, sống như bậc không nhà mà tu tập bó thí 
giải thoát, tinh cân bó thí, thường hành bồ thí, vui thích khi buông xả tài vật, bố 
thí bình dáng. Này Ma-ha-nam! Đây gọi là uu-bà-tác dày đủ thí xả. 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Kính bach Thế Tôn! Thé nào goi là uu-bà-tác dày đủ trí tuệ? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Ưu-bà-tắc đây đủ trí tuệ nghĩa là v1 ây biết như thật răng: “Đây là khó, đây 
là nguyên nhân của khó, đây là khổ diệt, đây là con đường dua dén khô diệt.” 
Này Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bà-tắc dày đủ trí tuệ. 

Ma-ha-nam họ Thích nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, từ chỗ ngôi 
đứng dậy dành lê Phật rôi rời đi. 

Жжжж 


928. CƯ SĨ VÀ А-МА-НАМ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-câu-luật, nước Ca-ty-la-vệ. 

Bây 010, CÓ nguòi họ Thích tên là Ma-ha-nam cùng với năm trăm ưu-bà-tắc 
đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên và thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là ưu-bà-tắc? 


19 Ngu lyén tác: So trung hậu thiện, thiện | nghia, thién vi, thuán nhát тап tinh, Pham hanh thanh bach 

là th Бе, 336, к, dk — 18 19, НУТ A). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyén 2, tr. 55; Tap. 
ЖЕ (7.02. 0099.53. 0012с04). 

20 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.928. 0236c11). Tham chiếu: Biét Tap. ЯЙ (T.02. 

0100.153. 0431b24); S. 55.49 - V. 404. 
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Phật đáp: 
— Uu-bà-tác là người tại gia sông đời trong sạch... (cho đến) “Con nay trọn 
đời quy y Tam bảo, làm uu-bà-tác. Xin chứng tri cho con!" 
Ma-ha-nam lại bạch Phật: 
— Kính bạch Thế Tôn! Thé nào goi là uu-bà-tác Tu-dà-hoàn? 
Phát nói vói Ma-ha-nam: 
— Ưu-bà-tắc Tu-dà-hoàn nghĩa là vị ấy đã đoạn tận, đã bién tri ba kiét sử: 
Thân kiến, giới thủ và nghi. Này Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bả-tắc Tu-đà-hoàn. 
Ma-ha-nam lại bạch Phật: 
— Kính bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là ưu-bà-tắc Tư-đà-hàm? 
Phật nói với Ma-ha-nam: 
— Ưu-bà-tắc đã đoạn tận, đã bién tri ba kiết sử, giảm thiểu tham dục, sân hận 
và 51 mê. Này Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bà-tắc Tư-đà-hàm. 
Ma-ha-nam bạch Phật: 
— Kính bạch Thế Tôn! Thế nào gọi là ưu-bà-tắc A-na-hàm? 
Phật bảo Ma-ha-nam: 
= Ưu-bà-tắc A-na-hàm là vị đã đoạn tận, đã bién tri năm hạ phân kiét sử 
gồm thân kiên, giới cám thủ, nghi, tham duc và sân hận. Này Ma-ha-nam! Đây 
goi là uu-bà-tác A-na-hàm. 
Báy giờ, Ma-ha-nam quay lại nhìn năm trăm ưu-bà-tắc và nói răng: 
— Hay thay, các vi uu-bà-tác sóng tại gia thanh tinh lại được công đức sáu 
xa như vậy! 
| Uu-bà-tác Ma-ha-nam nghe đức Phật day xong, hoan hy và tùy hy, từ chó 
ngôi đứng dậy dành lê Phật rôi rời di. 
Жжжж 
929. MƯỜI SÁU PHÁP СОА ƯU-BÀ-TẮC?! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-câu-luật, nước Ca-ty-la-vé&. 
Вау 810, có người họ Thích tên là Ma-ha-nam cùng với năm trăm uu-bà-tác 
di dén chó Phát, lay sát chán Ngài rói ngói sang mót bén và thua: 
— Kính bạch Thé Tôn! Thé nào goi là ưu-bà-tắc? 
Phát dáp: 
— Uu-bà-tác là người tại gia sông đời trong sạch... (cho đến) “Соп nay trọn 
đời quy y Tam bảo, làm ưu-bà-tắc. Xin chứng tri cho con.” 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.929. 0236c29). Tham chiếu: Biét Tap. ЗИ (T.02. 
0100.154. 0431c12); А. 8.25 - IV. 220. 
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Ma-ha-nam lai bach Phát: 

— Kính bach Thé Tôn! Thé nào là ưu-bà-tắc dày đủ mọi việc? 

Phát nói vói Ma-ha-nam: 

— Néu ưu-bà-tắc có tín, nhưng không có giới thì vẫn chưa dày đủ, nên phải 
nỗ lực tinh cần đây đủ tịnh 2101. Nếu vị ấy có đủ tín và giới, nhưng không thực 
hành bó thí thì cũng chưa đây đủ; vì chưa đầy đủ nên phải nỗ lực tinh cân, tu tập 
bó thí 46 cho đây đủ. Khi tín, giới và bó thí đã đầy đủ, nhưng vị ây không biêt 
tùy thời đến chỗ Sa-môn 46 lăng nghe vả lãnh thọ Chánh pháp thì vân chưa đây 
đủ; vì chưa đây đủ nên phải nỗ lực tinh cần, tùy thời đi đến chùa tháp để gặp 
Sa-món. Néu gáp các Sa-món mà khóng một lòng lăng nghe và lãnh tho Chánh 
pháp thì vẫn chua dày đủ. Đối với tín, giới, thí, nghe pháp phải biết tu tập đây 
đủ. Nếu đã nghe pháp rôi mà không hành trì thì vẫn chưa đây đủ; vì chưa đây 
đủ nên phải tinh cân nỗ lực, tùy thời đến chỗ Sa-môn, chuyên tâm nghe pháp, 
nghe pháp rồi khéo hành trì. Nếu không thé quán sát nghĩa lý sâu xa của các 
pháp thi đó cũng là chưa dày đủ; vì chưa đây đủ nên phải nỗ lực tinh cần hơn, 
khiên cho dày đủ. Đối với tín, giới, thí, nghe pháp, nghe pháp гбі thì khéo hành 
tri, đã hành trì rói thì còn phải quán sát diệu nghĩa sâu xa, nhưng néu không tùy 
thuận theo pháp và tuân tự thực hành? thì vẫn chưa đây đủ; vì chưa đây đủ nên 
phải nỗ lực tinh cần. Đối với tín, giới, thí, nghe pháp phải khéo giữ gìn và quán 
sát, hiểu rõ diệu nghĩa sâu xa, tùy thuận theo pháp và tuân tự thực hành. Này 
Ma-ha-nam! Đây gọi là ưu-bà-tắc đây đủ mọi việc. 

Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Thé nào là ưu-bà-tắc khéo an ôn chính mình, nhưng không 
thé an ôn cho người? 

Phật đáp: 

— Đó là ưu-bà-tắc có thê tự đứng vững trong chánh giới, nhưng không thể 
giúp cho người khác đứng vững trong chánh giới; tự mình giữ gìn tịnh giới, 
nhưng không thé khiến cho người khác giữ gin tinh giól dày đủ; tự mình làn 
việc bó thí, nhưng không thê xây dựng sự bó thí nơi người khác; tự mình đi 
chùa, gặp các Sa-môn, nhưng không thé khuyên người khác đi chùa, gặp các 
Sa-môn; tự mình chuyên cần nghe Chánh pháp, nhưng không thể khuyên người 
khác ưa thích nghe Chánh pháp; nghe Chánh pháp tự mình hành tri, nhưng 
không thé khiến cho người khác thọ trì Chánh pháp; tự mình khéo quán sát diệu 
nghĩa sâu xa, nhưng không thé khuyên người khác quán sát diệu nghĩa sâu xa; 
tự mình thấu hiểu Chánh pháp sâu xa và khéo tùy thuận theo pháp và tuần tự 
thực hành, nhưng không thé khuyên người khác tùy thuận theo pháp và tuân tự 
thực hành. Này Ма-һа-пат! Người thành tựu tám pháp như vậy gọi là ưu-bà- 
tắc khéo an ón chính mình, nhưng không thê an ón cho người. 


2 Nguyên tác: Pháp thứ pháp hướng (#115). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Tap. Ж 
(T.02. 0099.27. 0005c20). 
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Ma-ha-nam lại bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Ưu-bà-tắc thành tựu bao nhiêu pháp thì mới có thê an бп 
chính mình và an ón cho người khác? 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Nếu ưu-bả-tắc nào thành tựu được mười sáu pháp gọi là ưu-bà-tắc khéo 
tự an ón mình và an бп cho người. Đó là mười sáu pháp gì? 

Này Ma-ha-nam! Nếu ưu-bà-tắc tự mình dày đủ chánh tín, cũng khéo xây 
dựng chánh tín cho người khác; tự giữ gìn tịnh giới, cũng khéo xây dựng tịnh 
giới cho người khác; tự mình hành bó thí và cũng khéo khuyên bảo người khác 
bó thí; tự mình đi chùa, gặp các уі Sa-môn, cũng khéo khuyên bảo người khác 
đến chùa, gặp các Sa-môn; tự mình chuyên cần nghe pháp, cũng khéo khuyên 
bảo người khác nghe pháp; tự mình thọ trì pháp, cũng khéo khuyên bảo người 
khác thọ trì pháp; tự mình biết quán sát diệu nghĩa, cũng khéo khuyên bảo 
người khác quán sát diệu nghĩa; tự mình hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, tùy thuận theo 
pháp và tuần tự thực hành, cũng khéo khuyên bảo người khác hiểu rõ nghĩa lý 
sâu xa, tùy thuận theo pháp và tuân tự thực hành. Này Ma-ha-nam! Người thành 
tựu mười sáu pháp như vậy gọi là uu-bà-tác khéo tự an ón mình và giúp cho 
người khác an бп. 

Này Ma-ha-nam! Nếu uu-bà-tác nào thành tựu mười sáu pháp như vậy thi 
các đại chúng như là chúng Bà-la-môn, chúng Sát-loi, chúng Trưởng giả, chúng 
Sa-môn đêu đến chỗ của vị ấy. Ở giữa các chúng này, oai đức của ưu-bà- {йс áy 

sáng chói. Ví như mặt trời, ánh sáng chiếu soi suốt cả sáng, trưa và chiều; cũng 
VẬY, VỊ ưu-bà-tắc thành tựu mười sáu pháp thì oai đức của họ cũng tỏ rạng cả 
Бап đâu, chặng giữa và sau cùng. Nhu váy, này Ma-ha-nam! Nếu uu-bà-tác nào 
thành tựu mười sáu pháp này thì đó là người mà thế gian khó có được. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy 
hy, đứng dậy dành lễ Phật rói rời đi. 


Жжжж 


930. CÂY NGÃ THEO HƯỚNG NGHIÉNG VE? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-câu-luật, nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Bây giờ, có người họ Thích tên là Ma-ha-nam đi đến chỗ Phát, lay sát chân 
Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch: 

— Kính bạch Thể Tôn! Nước Ca-ty-la-vé này an ón thịnh vượng, nhân dân 


phát đạt mà sao mỗi khi con ra vào thành thì có rất nhiều người và vật theo sau, 
nào là voi cuóng, người điên, xe chạy hỗn loạn và luôn phái cùng di với chúng. 


23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.930. 023721). Tham chiếu: Віёг Tap. ЗІ (T.02. 
0100.155. 0432b14); S. 55.22 - V. 371. 
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Con сат tháy lo sợ vi minh phải cùng sóng, cüng chét vói loai dién cuóng này 
mà quên mát niệm Phát, niệm Pháp và niệm Ty-kheo-táng. Con tu nghĩ, nêu khi 
dó mà lám chung thi sé sanh vào chón nào? 


Phát bào Ma-ha-nam: 


— Chớ có sợ hài! Sau khi lâm chung, ông nhất định không sanh vào đường 
ác, cũng không qua đời trong khô sở. Ví như cây lớn đã xuôi xuống, nghiêng 
xuống, chúi xuống, nếu khi chặt đứt góc ré thì nó sẽ пра về hướng nào? 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Cây sẽ ngã theo chiều xuôi xuống, nghiêng xuống, chúi xuống của nó. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Ma-ha-nam, cũng như thé! Sau khi lâm chung, ông nhất định không sanh 
vào đường ác, cũng không qua đời trong khô sở. Vì sao như vậy? Bởi vì ông đã 
luôn tu tập niệm Phật, niêm Pháp, niệm Tỳ-kheo-tăng nén khi lâm chung, cho 
dù thân bị hỏa thiêu, hoặc bị bỏ ngoài bãi tha ma bị gió táp và năng thiêu, lâu 
ngày thành tro bụi, nhưng nhờ tâm thức đã từ lâu được huân tập bởi chánh tín, 
tịnh giới, bồ thí, đa văn, trí tuệ, cho nên thần thức sẽ lên cao, hướng đến cõi an 
lạc, đời sau sanh lên cõi trời. 

Ma-ha-nam nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ Phật rồi rời di. 


Жжжж 


931. TU TẬP SÁU NIÊM” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-ty-la-vệ. 

Bây giờ, Thích Ma-ha-nam đi đến chó Phát, lay sát chân Ngài rói ngôi sang 
một bên và thua: 

— Kính bach Thé Tón! Néu Ty-kheo 6 giai vi Нйи hoc? có lóng mong cáu 
huóng thuong, tru Niét-bàn an бп, nhung chua dat duoc, người ây phải tu tập, 
an trụ tu tập, thuần thục những gi trong giáo pháp này dé có thê dứt sạch các lậu, 
thành tựu tâm vô lậu giải thoát, được tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết, 
tự ngộ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh”? 


Phật bảo Ma-ha-nam: 


- Nếu Tỳ-kheo đang còn © giai vị Hữu học, muốn tiến lên Niét-bàn an ón 
mà chưa đạt được, Tỳ-kheo ấy nên tu sáu tùy niệm.. ‚ (cho đến) đạt được quả 
vị Niét-bàn. Ví như một người bị đói khát nên thân thé gầy yếu, nêu được bôi 


24 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.931. 0237c09). Tham chiếu: Biệt Tạp. ЗЕ (T.02. 
0100.156. 0432b28); А. 6.9 - Ш. 284; А. 6.25 - Ш. 312. 

? Nguyên tác: Học dia (+H, Sekhabhimi): Giai vị Hữu hoc, chi cho các quả vị Tu-dà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm. 
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dưỡng những thức ăn ngon thì thân thể trở nên mập mạp. Cũng vậy, Ty-kheo 
đang ở giai vị Hữu hoc muốn tiến lên cảnh giới Niết-bàn an ón mà chưa đạt 
được nén tu sáu tùy niệm... (cho đến) nhanh chóng chứng đắc Niết-bàn an бп. 


Những gi là sáu niệm? Đó là vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ vé những phẩm tính 
của Như Lai: “Đức Như Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.” Khi vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ như vậy thì không còn 
khởi niệm tham dục, không khởi tâm sân hận, ngu si. Nhờ tâm vi ây chánh trực 
nên thấu đạt ý nghĩa Như Lai? và nhận được Chánh pháp của Nhu Lai. Ó trong 
Chánh pháp Như Lai vị ấy đạt được tâm tùy hỷ đối với Như Lai. Do tâm tùy 
һу nên sanh hoan һу, do tâm hoan һу nên thân khinh an, do thân khinh an nên 
cảm giác thọ lạc, do hy lạc mà tâm được dinh tinh. Do tâm đã dinh tinh nên vi 
Thánh đệ tử ấy dù ở giữa những chúng sanh hung hiểm nhưng vẫn không bị các 
chướng ngai, được vào dòng nước pháp... (cho đến) Niét-bàn. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ về phẩm tính của Pháp: “Giáo pháp Thế 
Tôn, thiết thực hiện tại, lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niét- 
bàn và được người trí tự mình giác hiểu.”?” Khi vị Thánh dé tử nhớ nghi vé 
Pháp như vậy thì không còn khởi tham dục, sân hận, ngu si... (cho đến) nhờ 
huân tập nhớ nghĩ về Pháp mà được tiễn lên quả vị Niết-bàn. 

Lại nữa, vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ về những phẩm tính của Tăng: “Đệ tử 
của đức Thé Tôn là những bậc hướng về nẻo lành; hướng vé chân chánh,” 
hướng theo chân lý,” hướng theo chân thật,3! tuần tự thực hành theo pháp.? 
Có những vị hướng đến Tu-đà-hoàn, chứng quả Tu-đà-hoàn; hướng đến Tư- 
đà-hàm, chứng quà Tư-đà-hàm; hướng đến A-na-hàm, chứng quả A-na-hàm; 
hướng đến A-la-hán, chứng quả A-la-hán. Đây là bốn đôi tám bậc Hién thánh. 
Đó gọi là Lăng, đệ tử của Thé Tôn, có dày đủ tịnh BIỚI, đây đủ thiên định, dày 
đủ trí tuệ, dày đủ giải thoát và đầy đủ giải thoát tri kiến, dáng được cung đón, 
tôn kính cúng dường, là ruộng phước tốt. Khi vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ về Tăng 
như vậy thi không khởi tham dục, sân hận, ngu sĩ... (cho đến) nhờ huân tập nhớ 
nghĩ vé Tăng nén được tién lên quà vị Niét-bàn. 


26 Nguyên tác: Nghĩa (Æ, айла), vừa có nghĩa “lợi ích” vừa có nghĩa là “ý nghĩa.” 


e Nguyén tác: Hién pháp náng ly sanh tử xí nhiên, bát đãi thời tiết, thông đạt hiện pháp, duyên tự giác 
tri (Bd ТЕ BEBE E JE APA, ЖЕН, ЕНІ, @ Н ЖЕП). Xem chú thích 59, kinh só 550, quyên 20, 
tr. 610; Тар. #Ë (7.02. 0099.550. 0143b18). 


? Nguyên tác: Thiện hướng (3€ iH], suppatipanna): Hướng về điều tốt lành. 

? Nguyên tác: Chánh hướng (IE [u], ujuppatipanna): Hướng về điều chân chánh. 
3° Nguyên tác: Trực hướng (Ё I8], 5ãyappafipanna): Hướng theo chân lý. 

?! Nguyên tác: Thành hướng (3k I5], samicippatipanna): Hướng vé điều chân thật. 


32 Nguyên tác: Tùy thuận pháp (KEJI). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Tạp. (7.02. 
0099.27. 0005c20). 


QUYÉN 33 % 1003 


Lại nữa, vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ về giói thanh tịnh của minh như vây: 
“Giới không bị hư hoại, giới không bị khiếm khuyết, giới không nhiễm ô, giới 
không tạp loạn, giới không bị người khác chiêm đoạt, giới khéo được hộ trì, 
0101 được người sáng suốt ca ngợi, giới được người trí không nhàm chán.” VỊ 
` đệ tử nhớ nghĩ về giới như vậy nên không khởi tham dục, sân hận, ngu 

... (cho đến) huân tập nghi về giới mà được tiến lên quà vị Niét-bàn. 


Lại nữa, vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ việc làm bó thí của mình như vầy: “Та 
được lợi ích tốt lành, ở giữa những chúng sanh bỏn xẻn, keo kiệt mà ta lìa được 
tâm keo kiệt, bón xẻn, sông nhu bậc không nhà? dé thực hành bó thí giải thoát, 
thường tự tay bó thí, vui thích thực hành pháp buông xả, bó thí đầy đủ và bình 
đăng.” Lúc vị Thánh đệ tử nhớ nghĩ về bố thí như vậy thì không khởi tâm tham 
dục, sân hận, ngu si... (cho đến) nhờ huân tập nhớ nghĩ bó thí nên được tiến lên 
cảnh giới Niét-bàn. 

Lại nữa, vị Thánh dé tử nhớ nghi về phẩm tính của chư thiên như váy: “Có 
cõi trời Tứ Thiên Vương, cõi trời Ba Mươi Ba, trời Diệm-ma, trời Đâu-suất-đà, 
trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại. Nếu ai có niềm tin chân chánh, khi qua đời 
ở đây thì sẽ sanh lên các cõi trời kia. Ta cũng thực hành với niềm tin chân chánh 
như vậy. Các vị trời kia đã thành tựu tịnh giới, có bố thí, nghe pháp, buông xả, 
trí tuệ, nên khi qua đời ở đây đã sanh lên cõi trời ду. Nay ta cũng sé thực hành 
tịnh giới, sẽ bố thí, nghe pháp, buông xả, trí tuệ như vậy.” Khi vị Thánh đệ tử 
nhớ nghĩ về những phẩm tính của chư thiên như vậy thì không còn khởi tham 
dục, sân hận, ngu 51, tâm УІ ây được chánh trực nhờ dựa vào chư thiên. Do tâm 
chánh trực như vậy mà vị Thánh đệ tử kia đạt được lợi ích sâu xa vë pháp, lợi 
ích sâu xa về nghĩa lý, được tùy hỷ lợi ích của chư thiên. Do tâm tùy hỷ nên 
sanh hoan hỷ, nhờ tâm hoan hỷ mà thân khinh an, thân đã khinh an thì cảm 
nhận được hỷ lạc, nhờ sự hỷ lạc mà tâm được an định. Do tâm đã an định nên 
vị Thánh đệ tử ây dù ở giữa những chúng sanh hung hiểm, vẫn không bị các 
chướng ngại, được vào dòng nước pháp... (cho đến) Niét-bàn. Do huân tập nhớ 
nghi vé chư thiên nên được tiên lên cảnh giới Niét-bàn. 

Này Ma-ha-nam! Nếu Tỳ-kheo nào còn ở giai vị Hữu học, muốn câu lén 
quả vị Niết-bàn an lạc mà tu tập thuần thục như vậy thì chắc chắn nhanh chóng 
chứng đắc Niết-bàn, ở trong Chánh pháp và Giới luật các lậu nhanh chóng diệt 
tận, thành tựu tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự mình 
tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm 
đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Bây giờ, Thích Ma-ha-nam nghe Phật chỉ dạy tâm rất hoan hy và tùy hy, ròi 
từ chỗ ngòi đứng dậy dành lễ và ra vé. 


жжж 


3 Nguyên tác: Xử u phi gia (ЖЗ 3E X). 
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932. THÀNH ТОО MƯỜI MỘT PHÁP” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-ty-la-vệ. 

Bấy giờ, sô đông Tỳ-kheo tập hợp tại trai đường để may y cho Thế Tôn. 
Lúc ây, Thích Ma-ha-nam nghe các Ty-kheo tập hợp tại trai đường để may y 
cho Thé Tôn và nói với nhau răng: “Sau ba tháng an cư không bao lâu, khi may 
у xong, Thế Tôn sẽ đắp y, ôm bát du hóa trong nhân gian.” Nghe xong, Ma-ha- 
nam đến chó Phát, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch: 


— Kính bạch Thé Tôn! Tay chân của con hôm nay như rã rời, bốn phương 
chao đảo, những pháp đã nghe bây giờ quên hết khi nghe tin có số động Ту- 
kheo tập hop tại trai đường để may y cho Thé Tôn và nói với nhau răng: “Sau 
ba tháng an cư không bao lâu, khi y đã may xong, Thế Tôn sẽ đắp y, ôm bát 
du hóa trong nhân gian.” Cho nên, nay con suy nghĩ: “Không biết lúc nào mới 
được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết?” 

Phật nói với Ma-ha-nam răng: 

— Dù ông có gặp hay không gặp Nhu Lai, có gặp các Ty-kheo hay không 
gặp các Ty-kheo thì chỉ cán niệm tưởng năm pháp và tinh cân tu tập. 


Này Ma-ha-nam! Nên lây chánh tín làm nén tång, chứ không phải không có 
chánh tín; nên lấy giới đây đủ, nghe pháp đây đủ, bố thí đây đủ, trí tuệ đầy đủ 
làm nên tảng, chứ không phải không có trí tuệ. 

Nhu vậy, này Ma-ha-nam! Hãy nương tựa vào năm pháp này та tu sáu 
pháp nhớ nghĩ. Những gi là sáu? Ma-ha-nam! Đó là nhớ nghĩ vé Như Lai. Hãy 
nhớ nghĩ như vây: “Như Lai là bậc Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác... (cho 
đến) Ngài là Phật, là Thé Tôn. Nên niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí 
và niệm thiên... (cho đến) tự mình hành trì, đạt được trí tuệ.” 

Như vậy, này Ma-ha-nam! VỊ Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp thì sự 
tu tập hoàn toàn không bị bại hoại, có khả năng trì kiến, có khả năng quyết định, 
an trụ cửa giải thoát, tiếp cận hương vị giải thoát, tuy không hoàn toàn nỗ lực 
nhưng sẽ nhanh chóng chứng đắc giải thoát Niết-bàn. 

Ví như gà mẹ ấp trứng, hoặc năm hay mười trứng, tùy thời trông nom, 
thương yêu, bảo vệ và chăm sóc, giả sử đôi lúc gà mẹ lơ đăng, nhưng gả con 
vẫn có thể dùng móng hoặc dùng mỏ mô vỡ trứng dé chui ra. Vì sao như váy? 
Vì gà mẹ lúc ban đầu đã biết tùy thời áp ú, khéo thương yêu, bảo vệ. Cũng 
vậy, vị Thánh đệ tử thành tựu mười một pháp là đã trụ vào con đường tu tập 
thì chung cuộc không bao giờ bại hoại... (cho đến) tuy không hoàn toàn nỗ lực, 
nhưng sẽ nhanh chóng chứng đặc giải thoát Niét-bàn.* 


34 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.932. 0238b10). Tham chiếu: Biét Tạp. 3] (Т.02. 
0100.157. 0433b10); A. 11.11 - V. 328. 


35 Câu chuyện gà me (fA, kukkuti) áp trứng, xem thêm trong M. 53, Sekha Sutta (Kinh Hữu hoc). 
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Đức Phật nói kinh này xong, Thích Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy, hoan һу 
và tùy hỷ, đảnh lễ rồi đi ra. 


Жжжж 


933. THÀNH TỰU MƯỜI HAI PHÁP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu trong vườn Ni-cáu-luát, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo tập hợp tại trai đường để may y cho Thé Tôn. Lúc 
ây Thích Ma-ha-nam nghe các Ty-kheo tập hợp tại trai đường để may y cho Thế 
Tôn và nói với nhau răng: “Sau ba tháng an cư không bao lâu, khi may y xong, 
Тһе Tôn sẽ đắp у, ôm bát du hóa trong nhân gian.” Nghe xong, Ma-ha-nam đến 
chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі lui ngồi một bên và thưa: 


— Kính bạch Thế Tôn! Tay chân của con hôm nay như rã rời, bốn phương 
chao đảo, những pháp trước đây đã nghe bây giờ quên hết khi nghe tin có SỐ 
đông Tỳ-kheo tập hợp tại nhà ăn dé may y cho Thế Tôn và nói với nhau rằng: 
“Sau ba tháng an cư không bao lâu, khi y đã may xong, Thế Tôn sẽ đắp y, ôm 
bát du hành trong nhân gian.” Cho nên, nay con suy nghĩ: “Không biết lúc nào 
mới được gặp lại Thế Tôn và các Tỳ-kheo quen biết?” 

Phật nói với Ma-ha-nam: 

- Dù ông có gặp hay không gặp Như Lai, có gặp hay không gặp các Ту- 
kheo thì ông cũng phải luôn luôn siêng năng tu sáu pháp. Là sáu pháp nào? Đó 
là, lây chánh tín là nén tång; lây giới, bó thí, nghe pháp, tánh không, trí tuệ làm 
nên tång, chứ không phải không có trí tuệ. Cho nên, Ma-ha-nam! Hãy nương 
tựa vào sáu pháp này rôi nỗ lực tu tập thêm sáu pháp tùy niệm, đó là nhớ nghĩ 
những phẩm tính của Như Lai... (cho đến) niệm thiên. Vị Thánh đệ tử thành 
tựu mười hai pháp tùy niệm nhu vậy thi các điều á ác sẽ giảm bớt không còn tăng 
thêm, bị tiêu diệt không còn khởi nữa, dứt sạch trân câu, không thêm trần câu, 
xả bỏ không năm giữ; vì không năm giữ nên không dính mắc, vì không dính 
mắc nên tự chứng Niết-bàn: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành 
tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, Thích Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy đã hoan 
hy và tùy hy, rôi từ chỗ ngôi đứng dậy dành lễ lui ra. 

Жжжж 


934. CHÁNH ĐỊNH УА GIẢI THOÁT" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu trong vườn Ni-câu-luật, tại nước Ca-ty-la-vệ. 


36 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.933. 0238с09). Tham chiếu: А. 11.12 - V. 332. 


37 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.934. 0238с29). Tham chiều: Biét Tap. ЗП (T.02. 
0100.158. 0433c02); 4. 3.73 - I. 219. 
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Вау giờ, Thích Ma-ha-nam đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài гбі ngôi sang 
một bên và bạch: 

— Kính bach Thế Tôn! Theo những gi Phật đã day, con hiểu như vây: Nhờ 
có chánh định nên mới được giải thoát, chứ không thé khóng có chánh dinh. 
Bạch Thế Tôn! Có phải được chánh định trước гбі sau mới giải thoát, hay là giải 
thoát trước rồi sau mới được chánh định? Hay chánh định và giải thoát không 
có trước sau mà cả hai sanh cùng lúc? 

Вау giờ, Thế Tôn im lặng không đáp. Ma-ha-nam hỏi hai ba lần như vậy 
nhưng Phật vẫn im lặng. 

Lúc ду, Tôn giả A-nan đang đứng sau Phật, cầm quạt quạt hầu Phật. Tôn giả 
А-пап suy nghĩ: “Thích Ма-һа-пат đem nghĩa lý sâu xa này thưa hỏi Тһе Tôn, 
nhưng Thế Tôn vừa khỏi bệnh chưa lâu. Bây giờ, ta nên nói sang vẫn dé khác 
đề tiếp lời ông.” Rồi Tôn giả nói với Ma-ha-nam: 

— Này Ma-ha-nam! Bậc Hữu học cũng có giới, bậc Vô học cũng có giới; bậc 
Hữu học có tam-muội, bậc Vô học cũng có tam-muội; bậc Hữu học có tuệ, bậc 
Vô học cũng có tuệ; bậc Hữu học có giải thoát, bậc Vô học cũng có giải thoát. 

Ma-ha-nam liên hỏi Tôn giả A-nan: 

— Thưa Tôn giải Тһе nào là giới của bậc Hữu học? Thé nào là giói спа bậc 
Vô học? Thé nào là tam-muội của bậc Hữu học? Thé nào là tam-muội của bậc 
Vô học? Thé nào là tuệ của bậc Hữu học? Thé nào là tuệ của bậc Vô hoc? Thé 
nào là giải thoát của bậc Hữu hoc? Thé nào là giải thoát của bậc Vô học? 

Tôn giả А-пап nói với Ma-ha-nam: 

— Vị Thánh đệ tử này sông với tịnh giới, khép mình vào luật nghi Ba-la- 
dé-móc-xoa, hành xử uy nghi, thọ trì học giới. Tho trì học giói dày đủ rói, 
VỊ ây lia dục và pháp ác, bát thiện... (cho đến) an trụ trọn vẹn Thiên thứ tu. 
Khi đã có đủ tam-muội như vậy sẽ biết rõ như thật Thánh đề về khó này, biết 
rõ như thật Thánh dé về nguyên nhân của khô, biết rõ như thật Thánh 46 về 
khô diệt và biết rõ như thật Thánh dé về con đường đưa đến khó diệt. Biết rõ 
như vậy và thây như vậy rồi thì năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giới thủ, 
nghi, tham dục, sân hận được đoạn sạch, được giác tri. Năm hạ phân kiết sử 
này đã đoạn trừ thì sẽ sanh lên cõi kia, chứng đắc Niét-bàn A-na-hàm, khóng 
còn sanh trở lại cõi này nữa. Ngay bẩy giờ, vị ду thành tựu giới của bác Hữu 
học, tam-muội của bậc Hữu học, trí tuệ của bậc Hữu học và giải thoát của 
bậc Hữu học. 

Lại trải qua thời gian khác, vi ây đoạn sạch mọi phiên não, đạt được vô lậu 
giải thoát, được tuệ giải thoát, tự mình tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Pham 
hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 
Ngay đây, vI ây thành tựu giới của bậc Vô học, tam-muội của bậc Vô học, trí 
tuệ của bậc Vô học, giải thoát của bậc Vô học. 
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Nhu váy, này Ma-ha-nam! Đó là những gi Thé Tôn nói vé giới của bậc Hữu 
học, tam-muói của bậc Hữu học, trí tuệ của bậc Hữu học, giải thoát của bậc Hữu 
học; giới của bậc Vô học, tam-muội của bậc Vô học, tuệ của bậc Vô học, giải 
thoát của bậc Vô học. 

Khi Thích Ma-ha-nam nghe Tôn giả A-nan chỉ dạy, hoan һу và tùy һу, từ 
chỗ ngôi đứng dậy lễ Phật rồi lui ra. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn biết Ma-ha-nam vừa đi chưa lâu, liền hỏi Tôn giả 
A-nan: 

— Họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ có thể cùng các Tỳ-kheo bàn luận nghĩa lý sâu 
xa chăng? 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Kính vâng, bạch Thế Tôn! Họ Thích ở Ca-ty-la-vé có thê cùng bàn luận 
nghĩa lý sâu xa với các Ty-kheo. 

Phật bảo A-nan: 

- Những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ sẽ nhanh chóng được lợi ích tốt 
lành, vì bằng tuệ nhãn của Hiển thánh có thé thâm nhập vào pháp Phát sâu xa. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


935. BÓN PHÁP СОА ВАС DU LUU* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngu trong vườn Ni-cáu-luát, tại nước Ca-ty-la-vệ. 

Bây giờ, Thích Sa-đà?? hỏi Thích Ma-ha-nam: 

— Thé Tôn nói Tu-đà-hoàn phái thành tựu bao nhiêu pháp? 

Ma-ha-nam đáp: 

— Thê Tôn nói Tu-dà-hoàn phải thành tựu bốn pháp. Là bón pháp nào? Dói 
với Phát thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyén,'? đối với Pháp, đôi với 
Tăng cũng thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên và thành tựu Thánh 
giới. Đó gọi là Tu-đà-hoàn phải thành tựu bón pháp. 

Thích Sa-đà nói với Thích Ma-ha-nam: 

— Ngài chớ nói như vậy! Chớ bảo răng Thé Tôn nói Tu-đà-hoàn thành tựu 


bón pháp, nhung rôt cuộc Tu-đà-hoàn chỉ thành tựu ba pháp. Những gì là ba? 
Đó là đối với Phật thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển; đối với 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. hs (T.02. 0099.935. 023912). Tham chiếu: Biét Тар. ЗІ (7.02. 
0100.159. 0434a11); S. 55.23 - V. 371 


sư Nguyên tác: Thích thị Sa-đà (ЖҰҚ 7 PE, Sakyā Godhā). 


40 Bát hoại tinh (75501, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. # 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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Pháp, đối với Tăng cũng thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyền. Nhu 
vậy, Tu-dà-hoàn thành tựu ba pháp. 
Sa-đà nói ba lần như vậy. 


Thích Ma-ha-nam không thê khiến cho Sa-đà chấp nhận bón pháp và Thích 
Sa-dà cũng không thé thuyết phục Ma-ha-nam chấp nhận ba pháp. Thế гбі cả 
hai cùng đến chỗ Phật, cúi đầu lay sát chân Phật rồi ngồi sang một bên. 

Thích Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thích Sa-đà đi đến chỗ con và hỏi thế này: “Thế Tôn 
nói Tu-dà-hoàn phái thành tựu bao nhiêu pháp?” Con lién dáp: *Thé Tón nói 
Tu-dà-hoàn phải thành tựu bốn pháp." Là bón pháp nào? Dó là dói vói Phát 
thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyền, đối với Pháp, đôi với Tăng 
cũng thành tựu niém tin thanh tịnh không lay chuyền, và thành tựu Thánh giới. 
Tu-đà-hoàn phải thành tựu bốn pháp như vậy. 

Khi đó, Thích Sa-đà nói với con: *Ma-ha-nam chó bảo răng Thé Tôn nói Tu- 
đà-hoàn phải thành tựu bốn pháp mà Tu-đà-hoàn chỉ thành tựu ba pháp. Là ba 
pháp nào? Đó là đối với Phật thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền, đối 
với Pháp, đôi với Tăng cũng thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền. Thé 
Tôn nói Tu-đà-hoàn phải thành tựu ba pháp như vậy.” Sa-đà nói ba lần như vậy. 

Con cũng không thể khiến cho Sa-đà chấp nhận bốn pháp và Sa-đà cũng 
không thê làm cho con chấp nhận ba pháp. Cho nên, chúng con cùng đến chỗ 
Thé Tôn dé hỏi Thé Tôn Tu-đà-hoàn thành tựu bao nhiêu pháp? 

Bây giờ, Sa-đà từ chỗ ngồi đứng lên lễ Phát và chắp tay thưa rằng: 

— Kính bạch Thé Tôn! Nếu có những pháp tương tợ như vậy xảy ra mà một 
bên là Thé Tôn, một bên là Ty-kheo-táng thì con sẽ theo Thế Tôn, không theo 
Tỳ-kheo-tăng. Hoặc có những pháp tương tợ như vậy xảy ra mà một bên là Thế 
Tôn, một bên là chúng Ty-kheo-ni, uu-bà-tác, ưu-bà-di, hoặc là trời, Ма vuong, 
Pham thiên, Sa-món, Bà-la-món, chu thiên, loài người thì con cũng chỉ theo 
Тһе Tôn, không theo các chúng khác. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Ma-ha-nam: 

— Ma-ha-nam! Sa-đà lý luận như vậy, còn ông thì thé nào? 

Ma-ha-nam bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Sa-đà lý luận như vậy con còn biết nói gi, con chỉ nói 
tốt, nói chân thật thôi. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Cho nên phải biết Tu-đà-hoàn thành tựu bốn pháp. Đó là đối với Phật 
thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên; đối với Pháp, đối với Tăng 
cũng thành tựu niém tin thanh tịnh không lay chuyền, và thành tựu Thánh 0101. 
Hãy nên thọ trì như vậy! 
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Sau khi Ma- ha-nam nghe Phật chỉ dạy, hoan һу và tùy һу, rôi từ chỗ ngôi 
đứng dậy dành lễ ra về. 


KKK 


936. CƯ SĨ BÁCH THÚ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngu trong vườn Ni-cáu-luát, tại nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Bây giờ, những người họ Thích ở Ca-tỳ-la-vệ tập hợp tại nhà cúng duóng,? 
cùng nhau bàn luận và hỏi Ma-ha-nam như vây: 

— Ma-ha-nam! Thê nào là lời thọ ký tối hậu? Như trường hợp Thích Bách 
Thủ” qua đời, Thê Tôn thọ ký cho ông ây đăc quá Tu-đà-hoàn, không còn rơi 
vào đường ác, nhất định hướng đến giác поб,“ tôi đa bảy lần sanh vào cõi trời, 
сбі nguói sé châm dứt khó đau. Nhưng Thích Bách Thủ đã phạm giới và uóng 
rượu mà Thé Tôn lai thọ ký ông ta đắc Tu-đà-hoàn... (cho đến) châm dứt khó 
đau. Ma-ha-nam! Ông nên đến hỏi Phật rồi chúng ta sẽ hành trì đúng theo sự 
chỉ dạy của Ngài. 

Khi ấy, Ma-ha-nam đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên 
và bạch: 

— Kính bach Thé Tôn! Những người ho Thích chúng con ở Ca-ty-la-vé tập 
hợp tại nhà cúng dường cùng bàn luận và hỏi con như váy: “Ma-ha-nam! Thé 
nào là lời nói thọ ký tối hậu? Như trường hợp Thích Bách Thủ qua đời, được 
Thế Tôn thọ ký đắc quả Tu-đà-hoàn... (сло đến) châm dứt khó đau. Nay ông 
nên đến hỏi lại Thé Tôn rói chúng ta sẽ hành trì đúng theo sự chỉ dạy của Ngài.” 
Bây giờ, con xin hỏi Phật, cúi xin Ngài giải thích cho. 

Phật bảo Ma-ha-nam: 

— Khi một vi Thánh đệ tử nói: “Đại sư Thiện Thé! Đại sư Thiện Thé!" 
Miệng nói Thiện Thệ mà tâm chánh niệm, chánh kiến thì chắc chăn thâm nhập 
Thiện Thệ. Nếu vị Thánh đệ tử nói: “Chánh pháp và Luật! Chánh pháp và 
Luật!” Miệng nói Chánh pháp và Luật mà tâm chánh niệm, chánh kiến thì chắc 
chắn thâm nhập Chánh pháp. Nêu vị Thánh đệ tử nói: “Thiện hướng Tăng! 
Thiện hướng Tăng!” Miệng nói thiện hướng mà tâm chánh niệm, chánh kiến 
thì chắc chắn thâm nhập thiện hướng. 


*! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.936. 0239c21). Tham chiếu: Biét Tap. 9l 3t (7.02. 
0100.160. 0434b12); S. 55.24 - V. 375. 

Nguyên tác: Cúng dường đường (Æ 3€, danagga). Nơi các cư sĩ tại gia dâng cúng thức ăn đến bậc 
xuát gia. 

4 Bách Thủ Thích Thi (A Р К, Ѕагакапі Sakka). Theo S. 55.24 - V. 375, là người cư sĩ thuộc dòng 
ho Thích-ca tên là Sarakàni. Do vì bán Hán chiết tự rôi đọc kani thành pani, nghĩa là cánh tay (CF) và 
sara thì doc thành sata, nghĩa là 100 (A). 

Nguyên tác: Tam-bó-dé (2.218, Sambodhi): Giác ngộ, Chánh đắng giác, Niét-bàn. 
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Cũng vậy, này Ma-ha-nam! Khi vị Thánh đệ tử có lòng tin thanh tịnh tuyệt 
đối với Phật, có lòng tin thanh tịnh tuyệt đối với Pháp, đối với Tăng thì ở trong 
giáo pháp phát sanh trí lanh lợi, trí siêu xuất, trí kiên định, thành tựu tám món 
giải thoát, tự thân tác chứng, an trụ đầy đủ. Rồi băng trí tuệ mà đoạn tri” tât cả 
phiền não. Với tín tâm như vậy thì vị Thánh đệ tử không hướng vào địa ngục, 
nga quý, súc sanh, chăng doa đường ác. Đó goi là bậc A-la-hán Câu giải thoát.“ 

Lại nữa, Ma-ha-nam! Khi vị Thánh đệ tử có lòng tin thanh tịnh tuyệt đôi với 
Phật... (cho đến) trí tuệ kiên định, nhưng không đạt được tám món giải thoát và 
không tự mình tác chứng, an trụ đầy đủ, nhưng vị ấy thây, biết mọi phiên não 
đã đoạn trừ. Đó gọi là vị Thánh đệ tử không đọa vào đường ác... (cho đên) Tuệ 
giải thoát.” 

Lai nữa, Ma-ha-nam! Vị Thánh đệ tử có lòng tin thanh tịnh tuyệt đối với 
Phật... (cho đến) trí tuệ kiên định, tuy đã thành tựu tám món giải thoát, tự thân 
tác chứng, an trụ đầy đủ, nhưng không thấy phiền não bị đoạn trừ. Đó gọi là vị 
Thánh đệ tử không doa vào đường ác... (cho đến) Thân chúng. 

Lại nữa, Ma-ha-nam! Vi Thánh đệ tử có lòng tin thanh tinh tuyệt đối với 
Phật... (cho đến) trí tuệ kiên định, không thành tựu tám món giải thoát, không tự 
minh tác chứng, an tru đầy đủ, nhưng thấy biết như thật đối với giáo pháp. Đó 
gọi là Thánh đệ tử không doa vào đường ác... (cho đến) Кібп đáo.*® 

Lai nữa, Ma-ha-nam! Vi Thánh đệ tử có lòng tin thanh tịnh tuyệt đỗi với 
Phật... (cho đến) trí tuệ kiên định, tuy có thấy biết như thật đối với giáo pháp 


* Đoạn tri (ЕГІ, pariññeyya): Nhờ buông xả và cắt đứt nên được liễu tri, chỉ cho sự đoạn trừ phiền não 
do nhận thức toàn diện vé bón Thánh đê. 

46 Câu giải thoát (Е.Я, Ubhatobhagavimutta) còn goi là Câu phần giải thoát. Bậc Thánh A-la-hán giải 
thoát cả hai phân. M. 70, Куйсігі Sutta (Kinh Kifagiri) giải thích: “Тһе nào là bậc Câu phân giải thoát? 
О đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi thân đã chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây với trí tuệ, các lậu hoặc của vi này được đoạn trừ hoàn toàn. Vi 
này, này các Ty-kheo, được gọi là hạng người Câu phân giải thoát” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

47 Tuệ giải thoát (21919, Раййауїтипа): Bậc Thánh A-la-hán, nhờ sức trí tuệ đoạn trừ phiền não mà 
được giải thoát. Tham chiêu: M. 70, Ki/agiri Sutta (Kinh Kitagiri): “Thê nào là bậc Tuệ giải thoát? О 
đây, này các Ty-kheo, có người sau khi thân không chứng đặc các tịch tịnh giải thoát, vượt khói các sắc 
pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thây với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. VỊ 
này như vậy được gọi là bậc Tuệ giải thoát” (HT. Thích Minh Châu dịch). 

^5 Thân chứng (9 i£, Kayasakkhi). Trong А. 3.21 - I. 118, đức Phát xác dinh: Na khvettha, sariputta, 
sukaram ekamsena Буакаіит: “Ayam imesam tinnam puggalanam abhikkantataro ca panitataro 
ca"ti. Thanafihetam, sariputta, vijjati yvayam puggalo ditthippatto svassa arahattaya райраппо, 
ууауат puggalo saddhàvimutto svãssa sakadagami và anagami уа, yo сауат puggalo kayasakkhi 
sopassa sakadagami vã апасатт уа (О đây, này Sariputta, thật không dé gi đề trả lời một chiêu là hang 
người nào hy hữu hon, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Su kiện này xảy ra, này Sariputta, là hang 
người Kiên chí này là hạng người đang hướng đên A-la-hán, còn hạng người Tín giải này là hạng người 
Nhất lai hay Bât lai, và hạng người Thân chứng này là hạng người Nhất lai hay Bát lai), HT. Thích 
Minh Châu dịch. Theo kinh, chỉ cho bậc Thánh đắc quả Tư-đà-hàm hoặc A-na-hàm. Tuy nhiên, 4-/)- 
dat-ma Câu-xá luận bs] 2% ҰН «ін (7.29. 1558.024. 0126a15) cho răng: Trong kinh có nói, [quà 
vi] Bát hoàn còn gọi là Thân chứng (5% +18, A 40%). Dai trí độ luận К BE ai (T.25. 1509.054. 
0447a22) cũng khăng định Thân chứng là quả vị A-na-hàm. 

9 Kiến đáo (421, Di/hippara) cũng goi là “Kiến chí” (58,35), là bậc Dự lưu, thấy biết như thật đối 
VỚI giáo pháp. 
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nhưng chàng được Kiến đáo. Đó goi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác... 
(cho đến) Тіп giải thoát."0 

Lai nữa, Ma-ha-nam! VỊ Thánh đệ tử tin vào ngón thuyết thanh tịnh của 
Phật, tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của của Pháp, của Tăng. Đối với năm 
pháp là tín, tán, niệm, định, tuệ vị ây dùng sức manh?! trí tuệ tư duy quản sát 
để ròi tiếp tho.? Đó goi là Thánh đệ tử không doa vào đường ác... (cho đến) 
Tùy pháp hành.” 

Lại nữa, Ma-ha-nam! Vi Thánh đệ tử tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của 
Phát, tin vào ngôn thuyết thanh tịnh của Pháp, của Tăng... (cho đến) năm pháp 
là tín, tán, niệm, định, tuệ vị ấy chỉ dùng chút ít trí tuệ để tư duy quán sát để 
rôi tiếp thọ. Đó gọi là Thánh đệ tử không đọa vào đường ác... (cho đến) Tùy 
tín hành. 

Này Ma-ha-nam! Ví như cây Sa-la? пау, khi nghe những gi Ta nói mà có 
thé hiểu được nghĩa thì thật là vô lý. Nếu cội cây có thé hiểu thì Ta cũng thọ ký 
vậy, huóng gi Thích Bách Thủ mà Ta không thọ ký đắc quả Tu-đà-hoàn. 

Này Ma-ha-nam! Lúc Thích Bách Thủ sắp qua đời, ông ấy đã thọ trì tịnh 
giới, bỏ uóng rượu nên sau khi mạng chung Ta thọ ký ông ấy đắc quà Tu-dà- 
hoàn... (cho đến) vượt thoát khó đau. 

Thích Ma-ha-nam nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hý, từ chỗ ngôi 
đứng dậy đảnh lễ và đi ra. 


Жжжж 


937. МАО 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ ở giảng đường Trùng Các, bên ao Di Нап, nước 
Ty-xá-ly. 


50 Tín giải thoát (Í # ft, Saddhavimutto): Nhờ tín tâm cao tột với đức Phát nên được giải thoát. Theo 
A. 3.21 - L. 118: Ууауат puggalo saddhavimutto svassa sakadagami уа anagami và (Hang người Тіп 
giải này là hạng người Nhật lai hay Bât lai), HT. Thích Minh Châu dịch. 

51 Nguyên tác: Tăng thượng ($ E). Theo Phát học dai từ điền của Đinh Phúc Bảo, nói chung về sức 
mạnh của thê và lực (4ã F Сұ) 22.58). 

52 Nguyên tác: Kham nhẫn (272), tương duong Pali là khanti, vừa có nghĩa thọ nhận vừa mang nghĩa 
tin tưởng rôi thọ trì (ÍF 22). 


cán mạnh. Đại trí độ luận  #8 PE (Т.25. 1509.040. 0349b06) giải thích: Bậc lợi căn gọi là by) pháp 


ezo oyp 


54 Nguyên tác: Tùy tín hành (BIA íT, Saddhānusārī): Hành giả lẫy tín tâm làm căn bản dé tu tập, dang 
trên lộ trình chuân bị chứng đắc quả vị Dự lưu. Tùy tín hành là vị có tín căn mạnh. 

55 Kiên Cô thọ (ÉZ |Ң 88) tức cây Sa-la. 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.937. 0240b12). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ (T.02. 
0100.330. 0485с05); Tăng. F8 (T.02. 0125.51.2. 0814b11); S. 15.13 - П. 187. 
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Bấy giờ, có bốn mươi Ty-kheo đang ngụ ở làng Ba-lê- da, tất cả đều tu 
hạnh A-lan-nhã, khoác у phân tảo và di khát thuc, nhưng còn ở giai vị Hữu 
học, chưa lìa dục. Họ cùng đến chỗ Phật, cúi đâu lạy sát chân Ngài rôi ngôi 
sang một bên. 


khi â Ấy, Thế Tôn thầm nghĩ: “Bốn mươi Tỳ-kheo này đang ngụ ở làng Ba- 
lé-da, đều tu hạnh A-lan-nhã, khoác y phán tảo và di khát thực, nhưng đang còn 
ở giai vị Hữu hoc, chua lia dục. Hôm пау, Та nên thuyết pháp cho họ để ngay 
đời này không còn sanh khởi các lậu hoặc, tâm được giải thoát.” 

Nghĩ rồi, Thế Tôn nói với bốn mươi Tỳ-kheo ở làng Ba-lê-da: 

- Chúng sanh từ vô thi dén nay bị vô minh che lấp, bị ái buộc có, lưu 
chuyên trong đêm dài sanh tử không biết đâu là cội nguôn của khó đau. Này các 
Tỳ-kheo! Ý các (һау nghĩ sao? Nước sông Hàng cuón cuộn chảy vào bién lớn 
thì lượng nước ấy nhiêu, hay là lượng máu chảy ra từ nơi thân thể của các thầy 
bị hủy hoại khi lưu chuyển trong đêm dài sanh tử từ vô thi đến nay là nhiêu? 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


— Theo chúng con hiểu ý nghĩa mà Phật muốn nói thì khi luân chuyên trong 
đêm dài sanh tử, thân thé chúng con bị hủy hoại, máu đã chảy rất nhiều, nhiều 
gấp trăm ngàn vạn lần nước sông Hăng. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Hãy gác lại nước sông Hăng... (cho đến) nước trong bón biên lớn là nhiêu 
hay là lượng máu chảy ra từ nơi thân thê của các thây bị hủy hoại trong luân 
hồi sanh tử là nhiều? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Như chúng con hiểu ý nghĩa của Thé Tôn nói thì khi lưu chuyền trong 
sanh tử đã lâu, thân thể chúng con bị hủy hoại, máu tuôn chảy rất nhiều, nhiều 
hon cả nước trong bón bién lớn. 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Trong đêm dài sanh tử lưu chuyên ây, máu trong 
thân thê của các thây đã tuôn chảy nhiều không thể tính kể, nhiêu hơn cả nước 
sông Hãng và bốn biên lớn. Vì sao như vậy? Vi các thầy đã từng sanh trong 
loài voi, bị cát tai, cát mũi, đầu, đuôi và bón chân, máu tuón chảy không tính 
ке; hoặc làm thân các loài cám thú như ngựa, lạc dà, lừa, trâu, chó... cũng bị cắt 
đứt tai, căt mũi, đầu, chân, toàn thân, máu tuôn chảy vô lượng. Các thây cũng 
đã từng bị giặc cướp, bi người sát hại, cắt đứt đầu, chân, tai, mũi, toàn thân bị 
chia lìa, máu tuôn chảy vô lượng. Các thây đã từng chịu cảnh thân hoại mạng 


57 Ba-lê-da tụ lạc (15% 7, Paveyyaka). 


% Nguyên tác: A-luyện-nhã, phán tảo y, khát thực CRE, ЖИК, ZR, ағаййака pamsukülika 
pindapatika). Hành tri 3 trong 13 hanh Đầu-đà: Chi sông trong rừng, chỉ khoác y phán tảo và chỉ khất 
thực (không nhận lời mời). 
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chung bỏ xác nơi nghĩa địa, máu huyết tanh nóng, tuôn chảy cũng không thé 
tính lường. Hoặc doa địa ngục, súc sanh, nga quy rói thân hoại mang chung, 
máu huyét tuón cháy cüng vó luong. 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn, là vô thường! 

— Những gi vô thường là khô chăng? 

— Bạch Thé Tôn, là khó! 

— Nếu vô thường, khô, là pháp đối thay thì vị Thánh đệ tử có nên ở trong đó 
thây có ngã, khác ngã, hoặc tón tại trong nhau chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không nên! 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại nhu thé. 

Rôi Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Các thây phải biết đúng như thật răng những gì thuộc về sắc quá khứ, 
tương lai, hiện tại, hoặc trong hoặc ngoài, hoặc thô hoặc tế, hoặc đẹp hoặc xâu, 
hoặc xa hoặc gân, tất cả đều chăng phải ngã, chăng khác ngã, chăng ở trong 
nhau. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Bậc Thánh đệ tử quản 
sát như vậy rÓi sẽ sanh nhàm chán đối với sắc; sanh nhàm chán đối với thọ, 
tưởng, hành, thức. Khi đã nhàm chán rôi thi không còn ưa thích, vì không còn 
ưa thích nên được giải thoát, giải thoát tri kiên, răng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biệt không còn 
tái sanh.” 

Khi đức Phật nói bài pháp này, bón mươi Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


938. NƯỚC МАТ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh luân chuyên mãi trong đêm dải sanh tử từ vô {М cho đến nay, 
không biết đâu là cội nguôn của khó đau. Y các ау nghĩ thé nào? Nước sông 
Hằng... (cho đến) nước trong bón bién lớn là nhiều hay là nước mắt của các thây 
tuôn ra trong vòng luân hồi sanh tử là nhiêu? 


59 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.938. 0240c25). Tham chiêu: Biét Tap. ЗЇ (T.02. 
0100.331. 0486a18); Tăng. *É (T.02. 0125.51.1. 0814a27); S. 15.3 - II. 179. 


1014 # KINH TẠP A-HÀM 


Các Ty-kheo bạch Phật: 


- Như chúng con hiểu ý nghĩa của lời Phật dạy thì nước mắt của chúng con 
tuôn rơi trong vòng luân һдї sanh tử rất nhiều, nhiều hơn cả nước sông Напе 
và bón bién lớn. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Lành thay! Lành thay! Nước mắt của các thây tuôn rơi trong vòng luân 
hồi sanh tử rất nhiêu chứ không phải nước sông Háng và nước bón bién. Vi sao 
nhu vậy? Vi các ау đã khóc dé tiễn biệt cha mẹ, anh em, chị em, thân thuộc, 
bạn bè hay mắt mát tiền của thì nước mắt nhiều không thé tính kë. Các thầy mãi 
chịu cảnh lâm chung bỏ xác nơi nghĩa địa, máu huyết tanh nông chảy ra... (cho 
деп) doa địa ngục, nga quỷ, súc sanh. 

Này các Ту-Кһео! Các Һау đã sanh tử luân һбі từ vô thỉ đến nay, máu và 
nước mát trong thân chảy ra rât nhiêu không thé tính kê. 

Phật hỏi các Ty-kheo: 

— Sắc là thường hay vô thường? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn, là vô thường! 

— Những gi vô thường là khó chăng? 

— Bạch Thê Tôn, là khó! 

. — Nếu vô thường, khô, là pháp đối thay thì vị Thánh dé tử có nên ở trong đó 
thây có ngã, khác ngã, hoặc tôn tại trong nhau chăng? 

— Bạch Thé Tôn, không nên! 

Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế. 

- Này các Tỳ-kheo! Vị Thánh đệ tử biết như vậy, һау như váy... (cho đến) 
được giải thoát đôi với sắc, được giải thoát đôi với thọ, tưởng, hành, thức, được 
giải thoát đôi với sanh, già, bệnh, chêt, lo, buôn, khô, não. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


939. SỮA МЕ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Ту-Кһео: 


60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.939. 0241a18). Tham chiếu: Biệt Т ap. ЯЖ (T.02. 
0100.332. 0486b24); S. 15.4 - II. 180. 


QUYÉN 33 # 1015 


— Chúng sanh từ vô thi bị vô minh che lắp, bi ái buộc cô, luân chuyển trong 
đêm dài sanh tử không biết đâu là cội nguồn của khổ đau. 

Phật hỏi các Ty-kheo: 

— Y các thầy nghĩ thế nào? Nước sông Hàng và nước trong bốn biển lớn là 
nhiều, hay sữa mẹ mà các thây đã uống trong luân hồi sanh tử là nhiều? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Như chúng con hiểu ý nghĩa mà Phật muốn nói thì sữa mẹ mà chúng con 
đã uống trong luân hôi sanh tử còn nhiều hơn nước sông Hàng và bón bién lớn. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Sữa mẹ mà các thầy đã uóng trong luân hôi sanh 
tử còn nhiều hơn nước sông Háng và nước bón bién lớn. Vi sao như vậy? Các 
(һау đã từng nhiều kiếp sanh trong loài voi và uống sữa mẹ nhiêu vô lượng, 
vô 56; hoặc sanh vào các loài cầm thú như lạc đà, ngựa, trâu, lừa... cũng uống 
sữa mẹ nhiều vô lượng vô só. Các thầy đã từng bỏ thân xác nơi gò та, máu mủ 
cũng chảy ra vô lượng; hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, máu tủy chảy ra 
cũng như vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Các thây đã luân chuyền trong sanh tử từ vô thi đến nay, 
không biết đâu là cội nguồn của khổ. Thế nào, này các Tỳ-kheo! Sắc là thường 
hay vô thường? 

— Bach Thé Tôn, là vô thường!... (cho đến) vị Thánh đệ tử đối với năm thủ 
uán nén quán sát chăng phải là ta chẳng phải của ta. Đã quán sát rồi thì đôi với 
các pháp thé gian không còn cháp thủ. Do không cháp thủ nên không dính mắc, 
việc cân làm đã làm xong, tự biét không còn tái sanh. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành.*! 


5! Bản Hán, hết quyên 33. 
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940. THẺ РЕМ! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi bị vô minh che láp, bị ái buộc сб, luân chuyển mãi 
trong đêm dài sanh tử không biệt đâu là cội nguón của khô dau. 

Này các Ty-kheo! Ү các thây thé nào? Nếu chặt tất cả các loại со cây trên 
mặt đât này làm thẻ, môi thẻ kích cỡ băng bôn ngón tay, rôi dùng sô thẻ này đê 
đếm cha mẹ mà các thầy đã nương gá trong vòng luân hôi sanh tử thì số thẻ đó 
không đủ so với số lượng cha mẹ của các tháy. 


Này các Ту-Кһео! Chúng sanh từ vô thi bị vô minh che Іар, bị ái buộc cô, 
luân chuyền: mãi trong đêm dài sanh tử không biết đâu là cội nguôn của khó đau 
như vậy. Thế nên, Tỳ-kheo các thầy phải nên học như vậy, phải siêng năng tinh 
tân, đoạn trừ các hữu, không cho tăng trưởng. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


941. VÔ LƯỢNG МЕ СНА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 


biết đâu là cội nguón của khó đau. Thé nào, này các Tỳ-kheo! Nếu lây hết bùn 
dát nơi đại địa này mà vo lại thành viên nhu trái bà-la? để đếm cha mẹ của các 


! Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.940. 0241515). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ Ж (7.02. 
0100.333. 0486c07); S. 15.1 - II. 178. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.941. 0241b24). Tham chiếu: Biệr Tạp. 3| #È (7.02. 
0100.334. 0486с19); 8. 15.2 - II. 179. 


* Bà-la quả (Ж) còn gọi “am-bà-la quà" (Ж Ж). Ở Ấn Độ gọi là trái amla, hoặc cũng gọi 
là amalaki, ở Việt Nam goi là me rừng, chùm ruột núi, có tên gọi khoa học là Phyllanthus Emblica. 
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thây đã nương gá trong vòng luân hôi sanh tử từ vô thi đến nay thì số viên đất 
ây không đủ so với sô cha mẹ của các tháy. 

‚ Này các Ty-kheo! Chúng sanh mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thi 
деп nay, không biệt đâu là cội nguôn của khó đau. Thé nên, này các Ty-kheo! 
Các Һау phải siêng năng tinh tân đoạn trừ các hữu, không cho tăng trưởng. 
Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


942. AN VUP 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biết đâu là cội nguồn của khổ đau. 

Này các Tỳ-kheo! Nếu thấy các chúng sanh vui sống bình an thì các thầy 
nén nghĩ răng: “Khi trôi lăn trong đêm dài sanh tử thì chúng ta cũng từng thọ 
hưởng vô lượng niềm vui này.” 

Này các Tỳ-kheo! Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài 
sanh tử, không biết đâu là cội nguôn của khó đau. Thé nên, này các Ty-kheo! 
Các thầy phải siêng năng tinh tân đoạn trừ các hữu, không cho tăng trưởng. Hãy 
nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


943. KHÔ DAU* 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


4 Nguyên tác: Chư hữu (3&3). Các cảnh giới tái sanh của chúng sanh, gọi chung là “hữu.” Kinh văn 
thường chia ra có 3 hữu: Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu; 4 hữu: Sinh hữu, bón hữu, tử hữu, trung hữu; 
7 hữu: Địa ngục, súc sanh, nga quy, thiên hữu, nhân hữu, nghiệp hữu, trung hữu; 9 hữu: Loài người và 
6 trời Dục giới, 4 cõi thiên và 4 cõi định; 25 hữu: Từ địa ngục đên Vô sở hữu xứ, cho nên gọi một cách 
tông quát là “các hữu.” 

5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.942. 0241c04). Tham chiếu: Biét T. ap. 7I|#È (T.02. 
0100.335. 0486c29); S. 15.12 - II. 186. 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.943. 0241c12). Tham chiếu: Biét Tap. 9| i (T.02. 
0100.336. 0487210); S. 15.11 - II. 186. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biết đâu là cội nguôn của khô đau. 

Này các Ty-kheol Nếu gặp các chúng sanh chịu nhiều đau khó thì các thầy 
nên nghĩ răng: “Khi trôi lăn trong đêm dài sanh tử thì chúng ta cũng từng chịu 
vô lượng nói khô như vậy. » Тһе nên, này các Tỳ-kheo! Các thây phải siêng 
năng tinh tán đoạn trừ các hữu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phát nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


944. SQ НАГ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biết đâu là cội nguồn của khó đau. 


Này các Ty-kheol Nêu các (һау thây các chúng sanh mà sanh lòng sợ hãi, 
són cả gai Ốc thì phải nghĩ răng: “Trong quá khứ, chúng ta nhất định đã từng sát 
sanh, đã làm tốn thương, là kẻ ác tri thức của họ nên bị trôi lăn (rong đêm dài 
sanh tử từ vô thi đến nay, không biết đâu là cội nguồn của khổ đau.” 

Thé nên, này các Ty-kheo! Các thầy phải siéng năng tinh tán đoạn trừ các 
hữu, không cho tăng trưởng. Hãy nén hoc nhu vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


945. YÊU МЕМ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Ty-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biết đâu là cội nguồn của khổ đau. 


” Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Т. ар. Ж (T.02. 0099.944. 0241c19). Tham chiếu: Biét Тар. Я (T.02. 
0100.337. 0478a17). 


š Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.945. 0241c27). Tham chiếu: Т, ар. Ж (T.02. 


0099.952. О Biệt Tap. ЗІЗЕ (T.02. 0100.345. 0488а26); Biệt Tap. Я (T.02. 0100.338. 
0487а23); 5. 15.14-17 - П. 189; 5. 15.18-19 - П. 190. 
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Này các Ty-kheo! Nếu thấy chúng sanh mà sanh tâm vui mừng, yêu теп 
thi phải nghĩ răng: “Những chúng sanh пау trong đời quá khứ nhất dinh đã từng 
làm cha mẹ, anh em, vợ con, quyên thuộc, thây bạn, thiện tri thức của chúng ta, 
do trôi lăn trong đêm dài sanh tử, bị vô minh che lấp, bị ái buộc сб nên không 
biết đâu là cội nguồn của khổ đau.” 

Thé nên, này các Ty-kheo! Các thầy phải siêng năng tinh tán đoạn trừ các 
hữu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


946. САТ SÔNG HÀNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, có một Bà-la-món đến chỗ Phật, cung kính thăm hỏi. Sau khi thăm 
hỏi xong, ngôi sang một bên và bạch: 

— Thưa Cù-đàm, trong đời tương lai sẽ có bao nhiêu đức Phật? 

Phật bảo Bà-la-môn: 

— Đời tương lai có vô lượng chư Phật, nhiều như cát sông Hàng. 

Bấy gio, Bà-la-môn nghĩ răng: “Bậc Chánh Đăng Chánh Giác ở đời tương 
lai nhiêu vô lượng, nhiêu như cát sông Hàng, ta sẽ theo các Ngài tu Phạm hạnh.” 

Sau khi nghe Phật chỉ dạy, Bà-la-môn tâm rất hoan hý và tùy hý, đứng dậy 
ra vë. Ттёп duong về, Bà-la-món suy nghĩ: “Hôm nay, ta chỉ hỏi Sa-món Cù- 
đàm về chư Phật đời tương lai mà chưa hỏi chư Phật ở quá khứ.” Nghĩ rồi, ông 
liền trở lại hỏi Thé Tôn: 

— Thưa Cù-đàm! Trong đời quá khứ có bao nhiêu đức Phật? 

Phật Бао Bà-la-món: 

— Đời quá khứ cũng có vô lượng chư Phật, nhiều như cát trong sông Hàng vậy. 

Lúc ấy, Bà-la-môn liên nghĩ: “Trong đời quá khứ có vô lượng chư Phật, 
Thế Tôn, nhiêu như cát sông Hăng vậy mà ta chưa từng được gặp. Nếu như đời 
tương lai có vô lượng chư Chánh Đăng Chánh Giác nhiêu như cát sông Hàng 


thì ta cũng sẽ không được thân cận và có được niém vui. Ngay đây ta nên ở chỗ 
Sa-món Cù-đàm tu hành Phạm hanh." Nghi rói, óng lién cháp tay bach Phát: 


— Cúi xin Thế Tôn cho phép con xuất gia tu Phạm hanh trong Giáo pháp và 
Giới luật của Ngài! 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.946. 0242a08). Tham chiếu: Biét Tap. 5| (7.02. 
0100.339. 0487b02); $. 15.8 - II. 183. 
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Phật Бао Bà-la-món: 

— Ta chấp thuận cho ông xuất gia tu Phạm hạnh, thọ giới Tỳ-kheo trong 
Giáo pháp và Giới luật của Như Lai. 

Bấy giờ, Bà-la-môn liền được xuất gia thọ giới Cụ túc. Sau khi xuất gia, 
thầy ấy một mình đến nơi thanh vắng, siêng năng tu tập, chuyên tâm tư duy lý 
do mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, với niềm tin chân chánh, từ bỏ ø1a đình, 
sóng không gia đình... (cho đến) chứng đắc A-la-hán. 


Жжжж 


947. NÚI XƯƠNG KHÔ” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Tỳ-phú-la, thuộc thành Vương Xá." 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Một người trôi lăn trong sanh tử trải qua một kiếp, néu xương tráng không 
bị hư hoại sẽ được chất cao như núi T y-phú-la. Nếu vị Thánh đệ tử đa văn biết 
rõ như thật Thánh đề về khó này, biết rõ như thật Thánh dé về nguyên nhân của 
khó, biết rõ như thật Thánh đề về khổ diệt và biết rõ như thật Thánh đề về con 
đường đưa đến khô diệt này thì do vị ду biết như vậy, thấy như vậy nên sẽ đoạn 
được ba kiết sử là thân kiến, giới thủ và nghi. Do đứt sach ba kiét sử này nén 
chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào đường ác, quyết định hướng thăng 
đến Vô thượng Chánh giác," chỉ còn bảy lần tái sanh vào cõi trời, cõi người là 
vượt thoát khô đau. 

Вау giờ, Тһе Tôn liền nói kệ: 


Đời người qua một kiếp, Xương cốt phải chát chóng, 
Như núi Ty-phü-la, Nếu không bị hư hoại. 

Nếu các Thánh đệ tử, Chánh trí thấy sự thật, 

Đây khó, nguyên nhân khó, Lìa khó chứng tịch diệt. 

Tu Thánh đạo tám chị, Thăng đến Bát-niét-bàn, 
Tối đa bảy lần sanh, Qua lại cõi trời, người, 

Sẽ dứt hết kiết sử, Vượt thoát mọi khó đau. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


10 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.947. 0242а28). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІН (T.02. 
0100.340. 0487b17); Biét Tạp. ЖЖ (T.02. 0101.11. 0496b14); Tích côt kinh FAF (Т.02. 0150A.30. 
0880510); S. 15.10 - II. 185. 

! Nguyên tác: Vương Xá thành Tỳ-phú-la sơn (E # 3 tế & Ш, Veppulla pabbata). S. 15.10 - II. 185 
lai ghi: Rajagahe Gijjhaküte pabbate (trên núi Ky-xà quật, thành Vương Xá), HT. Thích Minh Châu dich. 
? Nguyên tác: Tam-bó-dé (= 3$, Sambodhi). 
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948. KIẾP SÓ DAI LÂU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biết đâu là cội nguồn của khó đau. 

Вау gio, có một Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai bên 
phải, dành lé đức Phát, gói phải sát đât, cháp tay bach Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Một kiếp dài bao lâu? 

Phật nói với Tỳ-kheo ây: 

— Ta có thê vì thầy giảng nói, nhưng thầy khó có thể biết được. 

Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Ngài có thê nói một ví dụ được không? 

Đức Phật nói: 

= Có thê được, này Tỳ-kheo! Ví như có thành băng sắt, vuông vức một do- 
tuân, trên dưới cũng như vậy. Bên trong thành chứa đây hạt cải. Cứ một trăm 
năm mói có nguói dén lây di mót hat cái và cứ lây nhu vậy cho đên khi sô hạt 
cải kia hét sạch mà một kiép уап chưa hết. 

Cũng vậy, này Tỳ-kheo! Kiếp dài lâu như vậy đó. Trong một kiếp dài như 
vậy, chúng sanh luân hôi trong các đường ác địa ngục, súc sanh, ngạ quy phải 
chịu trăm, ngàn, vạn, ức nỗi khô đau cùng cực nỗi tiếp nhau, xương chất thành 
núi, máu chảy thành sông. Đó gọi là từ vô thi mãi luân hói sanh tử, không biết 
đâu là cội nguồn của khô. 

Thế nên, này các Ту-Кһео! Các thây phải siêng năng tinh tân đoạn trừ các 
hữu, không cho tắng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


949. NUI MÒN“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 


ІЗ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.948. 0242b16). Tham chiếu: Biét Tap. 59 E (T.02. 
0100.341. 0487c06); Tăng. 1 (Т.02. 0125.52.3. 0825b16); S. 15.6 - П. 182. 
14 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.949. 0242c01). Tham chiếu: Biét Tạp. ZI| ЖЕ (7.02. 
0100.342. 0487c21); Tăng. 1& (T.02. 0125.52.4. 0825с07); S. 15.5 - II. 181. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

‚ — Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biét đâu là cội nguôn của khô đau. 

Bây 610, có một Ty-kheo tir chó ngôi đứng dậy, sửa lại у phục, Бау vai bên 
phải, dành lễ đức Phật, gối phải sát đất, cháp tay bach răng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Một kiếp đài bao lâu? 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Ta có thé vì thầy giảng nói, nhưng thây khó có thể biết được. 

Ty-kheo bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Ngài có thê nói một ví dụ được không? 

Đức Phật nói: 

- Có thể được, này Ту-Кһео! Ví như một ngọn núi đá lớn, không bị nứt, 
không bị phá hủy, vuông vức một do-tuân. Nêu có người dùng mảnh lụa Ca-thi 
kiép-bói," cứ một trăm năm phüi qua một lân và phủi đêu đặn nhu vậy cho đên 
khi núi đá mòn hét thi một kiép vân chưa hết. 

Này Ty-kheo, một kiếp dài lâu như vậy, chúng sanh trải qua trăm, ngàn, 
vạn, ức kiệp chịu các khô não... (cho дёп) này các Ty-kheo! Các thây phải siêng 
năng tinh tân đoạn trừ các hữu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


950. KIẾP ОСА КНС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử, không 
biết được cội nguồn của khó đau. 


Bây giờ, có một Ty-kheo từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai bên 
phải, dành lễ đức Phát, gói phải sát đất rồi cháp tay bạch rằng: 


— Kính bạch Thế Tôn! Quá khứ có bao nhiêu kiếp? 


x Nguyên tác: Ca-thi kiếp-bối (Ж J2 $) Я, kãsika vattha), vài lụa nói tiếng được sản xuất ở nước Kasi. 


16 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ë (7.02. 0099.950. 0242c13). Tham chiếu: Biét Tap. 4|% (T.02. 
0100.343. 0488a07); S. 15.7 - II. 182. 
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Phát bảo các Ty-kheo: 

— Ta có thé vì thây giảng nói, nhưng thày rất khó biết được. 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Ngài có thé đưa ra một ví dụ được không? 

Đức Phật nói: 

— Có thể được, này Tỳ-kheo! Ví như có người sống khoảng một trăm tuổi. 
Buổi sáng nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. Buổi trưa nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. Buổi 
chiều nhớ lại ba trăm ngàn kiếp. Ngày nào cũng nhớ nghĩ đến số kiếp như vậy 
cho đến trăm tuôi lâm chung thì cũng không thé nhớ hết tận cùng của số kiếp. 
Cũng vậy, nảy Ty-kheo, quá khứ có vô lượng. sô kiếp như vậy đó. Trong vô 
lượng sô kiếp ở quá khứ, chúng sanh đã luân hồi trong các đường ác địa ngục, 
súc sanh, пра quý, mãi mãi chịu mọi thống khó, xương chát thành núi, máu 
chảy thành sông. 

Thật vậy, Tỳ-kheo! Chúng sanh từ vô thi đến nay mãi luân hồi trong sanh 
tử, không biết được cội nguồn của khó. Thé nên, này các Ty-kheo! Các thầy 
phải siêng năng tinh tân đoạn trừ các hữu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học 
như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


951. BIẾT ĐẦU NGUÓN СОГ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Chúng sanh mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thỉ дёп nay, không 
biết đâu là cội nguôn của khó đau. Không một nơi nào mà chúng sanh không 
từng sanh ra và chết đi. Thật vậy, chúng sanh mãi luân hôi sanh tử từ vô thi, 
không biết được cội nguồn của khó đau. Thé nén, này các Tỳ-kheo! Các thây 
hãy đoạn trừ các hữu lậu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


" Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.951. 0242с28). Tham chiếu: Biét Tap. Я1# (7.02. 
0100.344. 0488a20). 
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952. THÂN QUYÉN" 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Chúng sanh mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thi cho đến nay, 
không biết đâu là cội nguồn của khô đau. Không một nơi nào mà không có cha 
mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc. thân thích và thây của chúng ta. Thật vậy, 
chúng sanh mãi luân hôi sanh tử từ vô thi, không biết được cội nguôn của khô 
đau. Thé nên, này các Ty-kheo! Các thầy hãy đoạn trừ các hữu lậu, không cho 
tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


953. ВОМС ВОМС МООС» 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Chúng sanh mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thi cho đến nay, 
không biệt đâu là cội nguôn của khô đau. Ví như trời đô mưa lớn, bong bóng 
nước vừa nỗi liền tan. Cũng vậy, chúng sanh bị vô minh che lấp, bị ái buộc cô, 
luân hôi sanh tử từ vô thi, sanh ra ròi chết đi, trôi lăn mãi không biết được cội 
nguôn của khó đau. Thé nên, пау các Ty-kheo! Các thầy hãy đoạn trừ các hữu 
lậu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


954. TRAN MƯA LÓN” 
Tôi nghe như vây: 


! Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.952. 0243a06). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.945. 0241с27); Biệt Tap. ЯЖ (T.02. 0100.338. 0487а23); Biệt Tạp. 33 (T.02. 0100.345. 
0488a26); S. 15.14-15-16-17 - II. 189; S. 15.18-19 - II. 190. 


19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.953. 0243a13). Tham chiếu: T. ар. * (1.02. 0099.265. 
0068529); Тар. *E (T.02. 0099.659. 0184a08); Мей ám thí du kinh ЛЕНІ (7.02. 0105. 0501a04); 
Thủy mat sở phiêu kinh 7K K ЭТТ (T.02. 0106. 0501с08); S. 22.95 - Ш. 140; S. 48.50 - V. 225. 

20 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.954. 0243a21). Tham chiếu: Biét T. ap. ï| Ж (T.02. 
0100.347. 0488b12); Biét Tap. ТЕЗ (T.02. 0100.348. 0488521); S. 15.9 - II. 184. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-v6. 

Báy gió, Thé Tón báo các Ty-kheo: 

— Chúng sanh mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thi cho đến nay, 
không biết đâu là cội nguồn của khổ đau. Ví như một trận mưa lớn tuôn 
xuông khắp nơi, Đông, Tây, Nam, Bắc nơi nào cũng ngập nước. Cũng vậy, 
kiếp thành và hoại của vô lượng quốc độ trong bốn phương Đông, Tây, Nam, 
Bắc cũng như một trận mưa lớn tuôn xuống khắp cõi nước không sót một chỗ 
nào. Thật vậy, chúng sanh mãi luân hôi sanh tử từ vô thi không biết đâu là cội 
nguôn của khó đau. 


Ví như tung cây gậy lên không trung, có thê đầu gây rơi xuống trước, hoặc 
đuôi gậy rơi xuông trước, hoặc cây gậy rơi ngang xuông. Cũng vậy, chúng sanh 
luân chuyên mãi trong đêm dài sanh tử từ vô thi, từng doa vào địa ngục, hoặc 
đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quý. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy 
hãy đoạn trừ các hữu lậu, không cho tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


955. QUAY MÃI KHÔNG DUNG?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Chúng sanh mãi trôi lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thi cho đến nay, 
không biết đâu là cội nguồn của khó đau. Này các Ty-kheo! Ví như vòng bánh 
xe có năm nan hoa, một thanh niên khỏe mạnh có thê khiến bánh xe quay mãi 
không dừng. Chúng sanh xoay vân theo bánh xe năm đường, hoặc đọa vào địa 
ngục, hoặc doa làm nga quỷ, hoặc sanh vào loài súc sanh, hoặc sanh lên cõi trời, 
hoặc sanh làm người, luân chuyên không dừng. Thật vậy, chúng sanh mãi trôi 
lăn trong đêm dài sanh tử từ vô thi, không biết đâu là cội nguồn của khó đau. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thây hãy đoạn trừ các hữu lậu, không cho 
tăng trưởng. Hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


21 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.955. 0243a04). Tham chiếu: Biét Tap. 3l & (7.02. 
0100.349. 0488с01). 
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956. VÔ THƯỜNG ĐÉN СА SƠN KHÊ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ gân bên núi Tỳ-phú-la,3 tại thành Vương Xá. 

Вау giờ, Thé Tôn báo các Tỳ-kheo: 

— Muôn sự muôn vật đều? vô thường, muôn sự muôn vật đều không bên 
chắc, không an ón, là pháp bién đối. Này các Ту-Кһео! Hãy sanh tâm nhàm chán 
đối với muôn sự muôn vật, chỉ cầu niềm vui giải thoát. Này các Tỳ-kheo! Vào 
thời quá khứ, núi Tỳ-phú-la này có tên là núi Trường Trúc, > khu vực người dân 
cư ngụ chung quanh núi gọi là ар Đê-di-la.ˆ“ Người dân à áp Đê-đi-la tho bón van 
tuổi. Mỗi khi họ muốn leo lên đỉnh núi này thì phải mát bón ngày mới trở vé. 


Вау giờ, có Phật Ca-la-ca-tôn-đề,? Như Lai, Ứng Cüng, Đăng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điêu Ngự Truong 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, T hé Tôn xuát hiện ở thé gian, thuyết pháp giáo hóa, 
khai mở, hiển bày; pháp â ây phân đâu thiện, phần giữa thiện và phân сибі cũng 
thiện, nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh 
trong sạch.” 


Hiện tại tên núi Trường Trúc đã bién mát, dân chúng áp Đê-di-la cũng 
chăng còn, đức Phật, Như Lai kia thì đã vào Bát-niết-bàn. Ту-Кһео nên biết, 
muôn sự muôn vật đều vô thường, không bên chắc, không an бп, là pháp biến 
đối. Vi thé các thây hãy tu tập, khởi tâm nhàm chán, lia dục đối với muôn sự 
muôn vật để đạt được giải thoát. 

Này các Tỳ-kheo! Vào thói quá khứ, núi Tỳ-phú-la này có tên là Báng-ca,? 
khu vực người dân cư trú xung quanh núi gọi là âp A-tỳ-ca. Tuôi thọ người dân 
lúc đó là ba van tuói. Mỗi khi người A-tỳ-ca muốn leo lên đỉnh núi này phải mát 
ba ngày mới trở vê. 

Bây gió, có Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Nhu Lai, Ung Cüng, Đăng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Тіс, Thiện Thé, Thé Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé Tôn xuất hiện ở đời, diễn nói kinh pháp, 
khai mở, hiên bày; pháp ấy phần đầu thiện, phần giữa thiện và phân cuói cũng 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tạp. Ж (T.02. 0099.956. 0243b13). Tham chiếu: Biệt Tap. ЗІ (T.02. 
0100.350. 0488с07); 5. 15.20 - II. 190. 


23 Tỳ-phú-la (Æ & 2E, Vepulla). 

^ Nguyên tác: Nhất thiết hành (—-#JÍ7), còn goi là “chư hành" (3% 47), chi cho tất cả các pháp hữu vi, 
muôn sự muôn vật trên đời. 

5 Trường Trúc sơn (ЕТТ Ш, Pacinavamsa). 

26 Dé-di-la (4I 9RE Е, Tivara). 

27 Ca-la-ca-tón-dé (3 #§ 3 4&1, Kakusandha): Phát Câu-lưu-tôn. 

i a Aet tác: So trung hậu thiện, thiện | ngh ia, thiện vi, thuán nhất màn tinh, Pham hanh thanh bach 


(rhe de, ЕБ, SEDE, 66 — TI 19, МАТЕН). Xem chú thích 94, kinh số 53, quyén 2, tr. 55; Tap. 
Ж (7:02. 0099.53. 0012c04). 


? Băng-ca (ДЯ 3", Vankaka). 
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thiện, nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh 
trong sạch. 

Này các Tỳ-kheo! Tên núi Băng-ca kia đã biến mát từ lâu, dân chúng â áp 
A-ty-ca từ lâu cũng chăng còn, đức Phật, Thế Tôn kia cũng vào Bát-niét-bàn. 
Thật vậy, Ty-kheo, moi sự trên đời đều vô thường, không bën chắc, không an 
бп, là pháp biến đối. Thé nén, Tỳ-kheo các thầy phải tu tập khởi tâm nhàm 
chán, tìm cầu niềm vui giải thoát. 


Này các Ty-kheo! Vào thời quá khứ, núi Tỷ-phú- la này có tên là Tú-ba-la- 
thủ,” khu vực người dân cư ngụ xung quanh núi gọi là áp Xích Ма. Табі thọ 
người dân là hai vạn tuổi. Người dân ở đây muốn leo lên đỉnh núi này phải mát 
hai ngày mới trở vë. 


Bây giờ, có Phật Ca-diép, Nhu Lai, Ứng Cúng... (cho đến) xuất hiện ở đời, 
diễn nói kinh pháp, khai mở, hiển bày; pháp ây phân đâu thiện, phân giữa thiện 
và phân cuối cũng thiện, nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuần nhất thanh 
tịnh, Phạm hạnh trong sạch. 

Tỳ-kheo nên biết, tên núi Ba-la-thủ đã bién mát từ lâu, dân chúng ấp Xích 
Mã từ lâu cũng không còn, đức Phật, Thế Tôn kia cũng vào Bát-niết-bàn. Thật 
vậy, Ty-kheo, moi sự trên đời đều vô thường, không bên chắc, không an ón, là 
pháp bién đối. Thé nên, Ty-kheo các thầy hãy tu tập, khởi tâm nhàm chán dé 
đạt được giải thoát. 

Này các Ty-kheo! Hiện tại núi này tên là Ty-phü-la, khu vực người dân cư 
ngụ xung quanh núi goi là nước Ma-kiét- 46,32 Tuôi thọ người dân nơi đây là 
một trăm tuói, nếu tự mình khéo điều hòa sẽ sóng tron (гат tuôi. Người Ma- 
kiét-dé leo lên đỉnh núi này chi trong chốc lát là có thé vé tới. 

Nay Ta ở nơi này chứng đắc thành bậc Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác... (cho đến) Phật, Thế Tôn, diễn nói Chánh pháp, giáo hóa giúp chúng 
sanh được Niết-bàn tịch diệt, đạt được chánh đạo, thành bậc Thiện Thệ, tự mình 
giác tri. 

Tỳ-kheo nén biết, tên núi Tỳ-phú-la này rôi cũng sẽ bién mát, người Ma- 
kiét-dé cũng sẽ diệt vong. Không còn bao lâu, Như Lai sẽ vào Bát-niét-bàn. 

Thật vậy, Tỳ-kheo! Mọi sự trên đời đều vô thường, không bên chắc, không 
an ón, là pháp biến đổi. Thé nên, Ty-kheo các thầy phải tu tập khởi tâm nhàm 
chán, lia dục dé đạt được giải thoát. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Xưa là núi Trường Trúc, Ấp tên Đê-di-la, 
Kế là núi Báng-ca, Tu lac A-ty-ca. 


30 Nguyên tác: Tú-ba-la-thủ (18 3# 2 Ei , Supassa). 
3! Nguyên tác: Xích Ма (7h 6, Rohitassa): Ngựa đỏ. 
32 Ma-kiét-dé (ЖЕЗ, Magadha) tức Ma-kiệt-đà. 
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Núi Tú-ba-la-thủ, Tụ lạc tên Xích Mã, 

Nay núi Ty-phü-la, Nước tên Ma-kiét-dà, 

Tên núi đêu biên mất, Dân chúng cũng chàng còn. 
Chu Phật Bát-niét-bàn, Truóc có nay déu mát, 

Moi su déu vó thuóng, pèu là pháp sanh diét, 

Có sanh &t có diét, Chi tịch diệt là vui. 


Düc Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lói Phát day déu hoan hy 
phung hành. 


* * * 


957. THÂN VÀ MANG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Báy giờ, có tu sĩ ngoại đạo dòng Bà-sa^ đi đến chỗ Phật, cháp tay chào hỏi 
xong, ông ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian để giải 
đáp cho chăng? 

Phật nói với tu sĩ Bà-sa: 

— Tùy theo điều ông hỏi mà Ta sẽ trả lời. 

Tu sĩ Bà-sa bạch Phật: 

— Thê nào, thưa Cù-đàm, mạng tức là thân phải không? 

Phật bảo tu sĩ Bà-sa: 

— Mạng tức là thân, điều này không thê khăng định. 

Tu sĩ Bà-sa lại bạch: 

— Vậy thì, thưa Cù-đàm! Mạng khác với thân chăng? 

Phật bảo tu sĩ Bà-sa: 

— Mạng khác với thân, điều này cũng không thê khăng định. 

Tu sĩ Bà-sa nói: 

— Thưa Cù-đảm! Vì sao khi tôi hỏi: “Mạng có phải là thân không?” thì Ngài 
trả lời: “Không thê khăng định.” Tôi lại hỏi: “Mạng khác với thân phải không?” 
thì Ngài cũng trả lời: “Không thê khăng định.” 

. Thưa Sa-môn Cù-đàm! Có những điêu đặc biệt gì để khi vị đệ tử qua đời 
liên được thây xác định sẽ sanh vào chó này, sẽ sanh vào nơi kia. Những người 
3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. # (7:02. 0099.957. 0244a09). Tham chiếu: $. 44.9 - ТУ. 398. 

34 Nguyên tác: Bà-tha chủng xuât gia (018 ІҢ Ж). Tu sĩ ngoại đạo thuộc phái du si (paribbajaka), 


thuộc dòng họ (FE, gotta) Bà-tha (22, Vaccha). Biệt Tạp. XIXE (7.02. 0100.190. 0443a09) ghi là 
“Phạm chí Độc Tử” (T 2$ x5). “Độc Tử” (đã #) được dịch sát từ Vacchagotta. 
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đệ tử đó qua đời, xả thân ở nơi này liên nương theo ý sanh thân, sanh vào nơi 
khác. Ngay lúc đó, chăng phải là mạng khác với thân sao? 


Phật bảo Ba-sa: 

— Đây là nói về hữu dư, chứ không phải nói về vô dư. 

Bà-sa bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm, thê nào là nói về hữu dư, chứ không phải nói về vô dư? 

Phật bảo Bà-sa: 

— Ví như lửa, có hữu dư thì mới có thé cháy, chứ không phải là vô dư. 

Bà-sa bạch Phật: 

— Tôi thây lửa tuy vô dư mà cũng cháy vậy. 

Phật bảo Bà-sa: 

— Thê nào là lửa tuy vô dư mà cũng cháy? 

Ва-ѕа bach Phật: 

— Ví như có một đông lửa lớn bị một con gió mạnh thôi qua, làm lửa bay lên 
không trung, đó há chăng phải là lửa vô dư” sao? 

Phật bảo Bà-sa: 

— Lửa bị gió thói bay lên vẫn là hữu dư, chứ cháng phải vô du. 

Bà-sa bạch Phật: 

— Thưa Củù-đàm, lửa đã bay trong không trung vi sao mà goi là hữu du? 

Phật bảo Bà-sa: 

— Lửa bay trong không trung nương gió mà trụ, nương gió mà cháy. Vì 
nương vào gió пеп nói là hữu du. 

Bà-sa bạch Phật: 

— Vì sao nói chúng sanh qua đời ở nơi này, nương ý sanh thân гбі sanh vào 
nơi khác là hữu dư? 

Phật bảo Bà-sa: 

— Chúng sanh qua đời ở nơi này, nương ý sanh thân, sanh vào nơi khác là 


vì lúc ấy có tâm ái nên có chấp thủ, vì có tâm ái nên có bám trụ, thế nên nói là 
hữu dư. 


Bà-sa bạch Phật: 


— Chúng sanh vì ưa thích nên còn hữu dư, vi nhiễm đăm nên còn hữu dư. 
Chỉ có Thế Tôn mới đạt đến vô dư này mà thành Đăng Chánh Giác. Thưa Sa- 
món Cù-đàm! Thé gian nhiêu duyên sự, con xin phép được cáo từ. 


Phật báo Bà-sa: 


35 Y sanh thân (Ж 5, тапотауа kaya): Thân do y hóa sanh. 
36 Vô dư ở đây là chỉ không có nhiên liệu. 
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— Nên biết đúng lúc! 
Tu sĩ Bà-sa nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ và tùy hỷ ròi đứng dậy ra vé. 


KKK 


958. TÔN GIÁ MỤC-KIÈN-LIÊN?? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Вау 510, Tôn giả Dai Muc-kién-lién cũng ở tại trú xứ này. 

Lúc áy, có tu sĩ ngoại đạo dòng Bà-sa di đến chỗ Tôn giả Dai Muc-kién- 
liên. Sau khi hai bên ân cần chào hỏi xong, ông ngôi sang một bên và thưa với 
Tôn giả Đại Mục- kién-lién: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thói gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên nói: 

— Bà-sa! Tùy theo điều ông muốn hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời. 

Lúc ấy, tu sĩ Bà-sa hỏi Tôn giả: 

— Do nhân gì, duyên gì mà khi có người đến hỏi các Sa-môn, Bà-la-môn 
những vẫn đề: “Sau khi chết, Như Lai có tôn tại hay không tôn tại? Sau khi 
chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không {дп tại? Sau khi chết, Như Lai chăng phải 
{бп tại chăng phải không tôn tại?” thì họ déu theo đó mà trả lời. Trong khi đó, 
CÓ người đến hỏi Sa-môn Cù-đàm: “Sau khi chết, Như Lai có tôn tại hay không 
tôn tại? Sau khi chết, Nhu Lai vừa tôn tai vừa không tôn tại? Sau khi chết, Như 
Lai chăng phải tôn tại chăng phải không tôn tại?” thì Ngài nói “điều này không 
thé khăng định.” 

Tôn giả Mục-kiên-liên nói: 

- Này Bà-sa! Уі các Sa-món, Bà-la-môn khác không biết như thật về sắc, 
không biết như thật sự tập khởi của sắc, không biết như thật vé sự diệt tận của 
sắc, không biết như thật vi ngọt của sắc, không biết như thật về tai hại của sắc, 
không biết như thật vé su thoát ly sác nên mới chấp trước những vân 46: “Sau 
khi chết Như Lai có tôn tại hay không tôn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa 
tôn tại vừa không tôn tại, chăng phải tồn tại chăng phải không tôn tại.” 


Vì không biết như thật về thọ, tưởng, hành, thức... và không biết như thật về 
sự tập khởi của thức, không biết như thật về sự diệt tận của thức, không biết như 
thật vi ngọt của thức, không biết như thật về tai hại của thức, không biết như 
thật về sự thoát ly thức nên mới chấp trước đôi với việc: “Sau khi chết Như Lai 
có tôn tại hay không tôn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không 
tôn tại, chăng phải tôn tại chăng phải không tòn tại.” 


37 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.958. 0244510). Tham chiếu: Biét Tap. ЕІ (7.02. 
0100.191. 0443b12); S. 44.7 - IV. 391. 
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Còn Như Lai đã biết như thật về sắc, biết như thật về sự tập khởi của sắc, 
biết như thật vë sự diệt tận của sắc, biết như thật vị ngọt của sắc, biết như thật 
sự tai hại của sắc, biết như thật về sự thoát ly sắc. Vì biết như thật nên không 
sanh chấp trước đối với việc: “Sau khi chết Như Lai со tón tại hay không tón 
tại; hoặc sau khi chét, Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại, chàng phải tón tại 
chăng phải không tón tại.” 


Vì Như Lai đã biết như thật vé tho, tuóng, hành, thüc... biét nhu thát vé su 
tập khởi của thức, biết như thật về sự diệt tận của thức, biết như thật vị ngọt của 
thức, biết như thật sự tai hại của thức, biết như thật về sự thoát ly thức. Vì biết 
như thật nên không còn chấp trước đối với việc: “Sau khi chết Như Lai có tồn 
tại hay khôn tôn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tồn tại vừa không tôn tại, 
chăng phải tôn tại chăng phải không tòn tại.” 

Này Bà-sa! Do nhân như vậy, duyên như vậy, nên khi có người đến hỏi các 
Sa-món, Bà-la-môn khác về những ván đê: “Sau khi chết Như Lai có tôn tại һау 
không tôn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tón tại vừa không tôn tại, chăng 
phải tôn tại chăng phải không tôn tại” thì họ liên dự ký cho người kia. 

Cũng do nhân như vậy, duyên như vậy, nên khi có người đến hỏi Như Lai 
về những vấn dé: “Sau khi chết Nhu Lai có tôn tại hay không tồn tại; hoặc sau 
khi chết, Như Lai vừa tòn tai vừa không tôn tại, chăng phải tòn tại chăng phải 
không tôn tại” thì Như Lai không dự ký cho người kia. 

Tu sĩ Bà-sa nghe lời Tôn giả Đại Mục-kiển-liên day xong liền hoan hy và 
tùy hy rồi từ chỗ ngòi đứng dậy ra vé. 

Жжжж 
959. SÁN-DÀ CA-CHIÉN-DIÉN* 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Ха. 

Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo dòng Bà-sa đến chỗ Phật, chắp tay chào hỏi 
xong, ông ngôi sang một bên và bạch: 

— Do nhân гї, duyên gì, nên khi có người đến hỏi các Sa-môn, Bà-la-môn 
vẫn dé... (nói dáy đủ như trên). 

Bấy giờ, tu sĩ Bà-sa liên khen ngợi: 

— Thật kỳ lạ thay! Thưa Cü-dàm! Giữa Dai su và đệ tử có sự tương đồng 


về nghĩa, có sự tương đồng vë câu, có sự tương đồng về văn tự, cho đến tương 
đồng vé đệ nhất nghĩa.?° 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.959. 0244c13). Tham chiếu: Biét Tạp. ЯП (7.02. 
0100.192. 0443c04); Biệt Tạp. Я! is (7.02. 0100.193. 0444205); S. 44.8 - IV. 395; S. 44.11 - IV. 401. 


39 Đệ nhất nghĩa (Ж — Ж) cũng goi là chân đề, sự thật, thật tướng, chân như... 
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Thưa Cù-đàm! Hôm nay, tôi có đến chỗ Đại Mục-kiên-liên và cũng hỏi Tôn 
giả vẫn dé này với ý nghĩa như thé, câu nhu thế, văn tự như thế. Tôn giả trả lời 
cho tôi cũng với ý nghĩa như thé, với câu như thé, với văn tự như thé, giống 
như những gì Cù-đàm đã nói hôm nay. Thé nên, thưa Cù-đàm! Thật là kỳ đặc, 
giữa Dai sư và đệ tử có sự tương đồng về nghĩa, có sự tương đồng về câu, có sự 
tương đồng về văn tự, cho đến tương đồng vé đệ nhát nghĩa. 


Bấy giờ, tu sĩ Bà-sa lại có [một] số việc phải đến thôn Na-lê.“° Thu xếp công 
việc xong, ông di đến chỗ Tôn giả Sán-dà Ca-chién-dién."' Sau khi hai bên ân 
cần chào hỏi rồi, ông ngòi sang một bên và hỏi Săn-đà Ca-chiên-diên: 


— Thưa Tôn giả! Do nhân gi, duyên gì, khi có người đến hỏi Sa-món Cù- 
đàm về những vẫn đề: “Sau khi chết Như Lai có tón tại hay không tôn tại; hoặc 
sau khi chết, Nhu Lai vừa tồn tại vừa không tôn tại, chăng phải tòn tại chăng 
phải không tôn tại” thì Cù-đàm đều không xác định cho họ? 

Sán-dà Ca-chién-dién nói với Bà-sa: 

— Bây giờ, tôi hỏi ông, hãy tùy ý mà trả lời. Y ông thế nào? Do nhân gì, 
duyên gi mà nói các hành này là sắc, là chăng phải sác, là có tưởng, là không 
có tưởng, là chăng phải tưởng chăng phải không tưởng? Nếu nhân kia, duyên 
kia, hành kia đã diệt sạch hoàn toàn, không còn sót thì Như Lai có nên xác định 
cho họ: “Sau khi chết Như Lai có tôn tại hay không tồn tại; hoặc sau khi chết, 
Như Lai vừa tôn tại vừa không tôn tại, chăng phải tôn tại chăng phải không tồn 
tại” chăng? 

Tu si Ва-ѕа dàp: 

— Néu do nhán áy, hoác duyén áy mà nói các hành này là sác, là cháng phái 
sác, là có tuóng, là cháng có tuóng, là chăng phải tưởng chăng phải không 
tưởng. Nêu nhân kia, duyên kia, hành kia đã diệt sạch hoàn toàn không còn sót 
thì làm sao Cù-đàm có thé xác định cho họ: “Sau khi chết Như Lai có tồn tại 
hay không tôn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tón tại vừa không tôn tai, 
chăng phải tôn tại chăng phải không tôn tại” được. 

Săn-đà Ca-chién-dién bảo Bà-sa: 

- Do nhân này, duyên này пеп khi có người đến hỏi Như Lai: “Sau khi chết 
Như Lai có tôn tại hay không tôn tại; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tón tại vừa 


không tôn tại, chăng phải tòn tại chàng phải không tòn tại” thì Nhu Lai không 
xác định cho họ. 


Tu sĩ Bà-sa lại hỏi Sán-dà Ca-chién-dién: 
- Ngài làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm đã bao lâu rồi? 


о Na-lê (3535, манка). 
*! Sán-dà Ca-chién-dién (St PE Xni s£, Sabhiya Kaccãna). 


QUYÉN 34 & 1033 


Săn-đà Ca-chiên-diên дар: 

~ Tôi xuất gia tu Phạm hanh trong Giáo pháp và Giới luật chỉ mới hon ba năm. 
Tu sĩ Ва-ѕа nói: 

- Tôn giả Săn-đà Ca-chiên-diên! Ngài được thiện lợi quá nhanh! Mới xuất 


gia chỉ một thời gian ngán mà thân và miệng đã khế hợp luật nghi, lại còn đạt 
được trí tuệ biện tài như vậy. 


Khi tu sĩ Bà-sa nghe Tôn giả Săn-đà Ca-chiên-diên nói xong, đã hoan hỷ và 
tùy hy rồi đứng dậy ra vë. 


Жжжж 


960. THÀT LÀ HIÉM CÓ”? 

Một thời, đức Phật ngu tai tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Bây giờ, có tu sĩ ngoại đạo dòng Bà-sa đến chỗ Phật, chắp tay chào hỏi 
xong, ông ngôi sang một bên và bạch: 

— Thưa Cù-đàm! Tôi có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian để giải 
đáp cho chăng? 

Phật bảo tu sĩ Bà-sa: 

— Tùy theo điều ông muốn hỏi, Ta sẽ vì ông mà nói! 

Tu sĩ Bà-sa bạch Phật: 

— Thua Cü-dàm, vi nhân gì, duyên gì, khi có người đến hỏi: “Sau khi chết 
Như Lai có tôn tại, hay không tôn tal; hoặc sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại 
vừa không tôn tại, chăng phải tôn tại chăng phải không tôn tại”, nhưng Ngài 
đêu không xác định cho họ? 

Phật bảo tu sĩ Bà-sa: 

(Đoạn này nội dung giống nhu phán dói йар cua Sán-da Ca-chién-dién о 
kinh trên, cho dên) “sau khi chêt chăng phải tôn tại chàng phải không tón tai.” 

Tu si Bà-sa bạch Phật: 


— Ky lạ thay! Thưa Cù-đàm! Сіба Dai sư và đệ tử có sự tuong đồng về ý 
nghĩa, có sự tương đồng về câu, có sự tương đồng về văn tự, cho đến tương 
đông về đệ nhất nghĩa. 

Thưa Cù-đàm! Vừa rồi, tôi có vài việc phải đến thôn Na-lợi-già. Sau khi 
lo liệu công việc xong có ghé qua chỗ Sa-món Ca-chién-dién và đã hỏi Tôn 
giả về vấn dé này với ý nghĩa nhu thê, với câu như thế, với văn tự như thê. 
Tôn giả trả lời cho tôi cũng với ý nghĩa như thế, câu như thé, văn tự nhu thé, 
gióng như những gì Cù-đàm đã nói hôm nay. Do đó, nén biết thật là kỳ đặc! 


42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. šÈ (T.02. 0099.960. 0245a20). Tham chiếu: Biét Tap. 53 žE (7.02. 
0100.194. 0444b03). 
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Giữa thầy và đệ tử đều nói gióng nhau cùng một ý nghĩa, cùng một câu, cùng 
một văn tự. 

Khi Bà-sa nghe Phật chỉ dạy, đã hoan hỷ và tùy hỷ rôi từ chỗ ngôi đứng dậy 
ra VỆ. 


Жжжж 


961. THƯỜNG KIÊN VÀ DOAN KIÉN^ 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tai tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xã. 

Вау giờ, có vị tu sĩ thuộc dòng Bà-tha di đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi, 
thăm hỏi xong rói ngôi sang một bên và bach: 

— Thé nào, thưa Cù-đàm? Có ngã chăng? 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng không đáp. Tu sĩ Bà-tha hỏi ba lần như vậy, 
nhưng Thé Tôn vẫn cứ im lặng. 

Bây giờ, Bà-tha nghi thám: “Та đã hỏi Sa-môn Cù-đàm đến lån thứ ba mà 
không tháy Ngài ấy trả lời, vậy thôi ta nên trở vé. Е 

Lúc ду, Tôn giả А-пап đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật, liên thưa răng: 

— Bach Thé Tôn! Bà-tha đã ba lần thưa hỏi, vì sao Thé Tôn lại không trả lời? 
Như vậy chăng phải làm cho Bà-tha tăng thêm nhận thức sai lầm, xáu ác rồi cho 
răng: “Sa-môn không thể đáp nói câu hỏi của ta”? 

Đức Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Nêu Ta đáp “có ngã” sẽ làm tăng thêm nhận thức sai lâm sẵn có từ trước 
của ông ây. Nếu Ta đáp “không có ngã” thì chàng phải khiến cho những nghi 
hoặc trước đây của ông ây cảng tăng thêm sao? Ебі cho răng: “Trước đây có 
ngã, nhưng từ nay ngã bị đoạn diệt.” Nếu cho răng “trước đây có ngã” thì đây 
là thường kiên,“ néu cho rằng “từ nay ngã bị đoạn diệt” thì đây là đoạn kiến.“ 
Như Lai đã lìa nhị biên, thuyết pháp trung đạo, nghĩa là, do cái này có nên cái 
kia có, cái này khởi nên cái kia khởi; tức do duyên vô minh nên có hành... (cho 
đến) sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não diệt. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


43 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.961. 024509). Tham chiếu: Biét Tap. B| (7.02. 
0100.195. 0444c01); 9. 44.10 - IV. 400. 


^ Thường kiến (Ж EL, sassatavada). 
45 Đoạn kiến (ЁТ Fl, ucchedavada). 
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962. BEN VỮNG NHƯ LÓI CÂY 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, có tu sĩ thuộc dòng Bà-tha đi đến chỗ Phật, ân cần thăm hỏi Thế 
Tôn, thăm hỏi xong rồi ngôi sang một bên và bach: 


— Thưa Cù-đàm! Thế nào, Cù-đàm có thây như vây và nói như váy: “Thế 
gian là thường hăng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng” chăng? 

Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Ta không thấy như vây và không nói như уйу: “Thế gian là thường hằng, 
đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.” 

— Thế nào? Cù-đàm có tháy nhu уйу và nói như vây: “Thé gian là vô thường, 
vừa thường vừa vô thường, chăng phải thường chăng phải vô thường; hữu biên, 
vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chăng phải hữu biên chàng phài vó bién; 
mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai tôn tại sau khi chết, Như Lai 
không tôn tai sau khi chét, Nhu Lai vira tón tại vừa không tôn tại sau khi chết, 
Nhu Lai chăng phải tôn tại chăng phải không tòn tại sau khi chết” chăng? 


Đức Phật bảo Bà-tha: 


— Ta không tháy nhu vày, khóng nói nhu vây: *Thé gian là vô thường... (cho 
đến) chắng phải tòn tại chăng phải không tôn tại sau khi chết.” 


Bấy giờ, Bà-tha lại bạch Phật: 


— Thưa Củ-đàm! Trong những cái (һау đó, có điều gi sai lầm mà đôi với tất 
са chúng, Ngài đều không giải thích? 


Đức Phật bảo Bà-tha: 


— Nếu tháy nhu уйу: “Тһе gian là thường hăng, đây là chân thật, ngoài ra là 
hư vọng” thì đó là cái tháy sai lệch, cái Һау vọng tưởng, cái thây vọng động, cái 
thây ô nhiễm, cái thây phiền não, là khô đau, là chướng ngại, là não hại, là nóng 
bức. Bi trói buộc bởi những cái (һау đó khiến cho kẻ phàm phu mê muội thiêu 
hiểu biết sanh khởi sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khô, não ở đời tương lai. 


Này Bà-tha! Nếu tháy như уйу: “Тһе gian là vô thường, vừa thường vừa vô 
thường, chăng phải thường chăng phải vô thường; hữu biên, vô biên, vừa hữu 
biên vừa vô biên, chăng phải hữu biên chăng phải vô biên; mạng tức là thân, 
mạng khác thân khác; Như Lai tôn tại sau khi chết, Như Lai không tôn tai sau 
khi chét, Như Lai vừa tôn tại vừa không tón tại sau khi chết, Nhu Lai chăng 
phải tôn tại chẳng phải không tôn tại sau khi chết” thì đó là cái thấy sai lệch... 
(cho đến) khiến cho kẻ phàm phu mê muội thiếu hiệu biết sanh khởi sanh, già, 
bệnh, chết, lo, buôn, khó, não ở đời tương lai. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.962. 0245b26). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (T.02. 
0100.196. 0444c29); М. 72, Aggivaccha Sutta (Kinh day Vacchagotta vé lửa). 


1036 # KINH TẠP А-НАМ 


Bà-tha lại bach Phật: 
- Thưa Cù-đàm! Cái thấy của Ngài như thê nào? 
Đức Phật bảo Bà-tha: 


- Với moi cái thấy, Nhu Lai đã [đoạn trừ] xong.“ Tuy nhiên, пау Bà-tha! 
Khi Nhu Lai tháy thi dó là cái tháy: “Бау là Thánh dé vé khó, dày là Thánh dé 
vé nguyén nhán спа khó, dáy là Thánh dé vé khó diét và Thánh dé vé con duóng 
dua đến khó diệt.” Biết như vậy và thây như vậy гбі thì đối với tất cả kiến chấp, 
tát cả chấp thủ, tất cả sanh hữu, tất cả kiến chấp và trói buộc về ngã, ngã sở và 
ngã mạn tùy miên đều được đoạn trừ, tịch tĩnh, thanh lương, chân thật. Vi Ту- 
kheo đã được giải thoát khỏi những pháp đó thì nói *sanh"^ chăng đúng mà nói 
“không sanh”? cũng không đúng. 


Bà-tha bạch Phật: 
— Thưa Cù-đàm! Vì sao nói “sanh” chàng đúng? 
Đức Phật bảo Bà-tha: 


- Та nay hỏi ông, hãy tùy ý mà trả lời. Này Bà-tha! Nhu có người ở trước 
mặt ông đốt lửa, ông thây lửa cháy chứ? Rồi lửa trước mặt ông bị tắt đi, ông 
thấy lửa tắt chứ? 


Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cü-dàm! Có tháy nhu thé. 

Đức Phật báo Bà-tha: 

— Nếu có người hỏi ông: *Ngon lửa cháy lúc nãy пау ở đâu rôi? Nó đã vé 
phương Đông, phương Тау, phương Nam hay phương Вас?” Họ hỏi như vậy, 
ông sẽ trả lời thê nào? 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Nếu có ai đến hỏi nhu vậy, con sé trả lời thé này: “Có 
người đốt lửa trước mặt tôi, do có củi và có khô nên lửa cháy. Nếu người ây 


không thêm củi nữa thì lửa sẽ tắt hăn, không bùng cháy lại được. Nếu nói lửa â ау 
đi về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Вас thì không đúng.” 
Đức Phật bảo Bà-tha: 
— Ta cũng nói như vậy. Sắc đã đoạn, đã biết; thọ, tưởng, hành, thức đã đoạn, 
đã biết; đoạn tận gốc rễ của chúng như chặt đứt ngọn cây đa-la, không thé tái 
sanh nữa, ở đời tương lai vĩnh viễn chăng thê sanh khởi trở lại. Nếu nói đã đi 


* Nguyên tác: Như Lai sở kiến di tất (#IIZKEf Fi E Œ). Tham chiếu: Biét Tap. Я) (T.02. 0100.196. 
0445508): Đối với tất cả mọi cái thây hữu ngã từ xa xưa đến nay ( đều đã được Nhu Lai, đắng Thé Tôn đoạn 
trừ, hoàn toàn không còn những cái thấy ấy (ЖСН АЯН ИЖ, Ж ЕГІЗ ЖЕНЕ И). 


48 Nguyện tác: Sanh (Æ). М. 72, Aggivaccha Sutta (Kinh day Vacchagotta vé lửa): Upapajjati (Sanh 
khởi, hiển hiện, tái sanh). 


T Nguyên tác: Bát sanh (FÆ). M. 72, Aggivaccha Sutta (Kinh day Vacchagotta vê lửa): Na upapajjati 
(Khóng con tái sanh). Theo nghia phát sanh, liên hệ đến quan điểm “thường kiến” và “đoạn kiến” của 
ngoai đạo, “bất sanh” (FÆ) ở đây được hiểu như là sự thường hăng. 
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vë phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc thì không đúng. Thật 
là sâu kín, rộng lớn, không thé đo lường tính đếm một khi đã được vĩnh viễn 
tịch diệt. 


Khi ду, Bà-tha bach Phật: 

— Con xin duoc nói ví du. 

Đức Phát báo Bà-tha: 

— Нау biét düng thói! 

Bà-tha bach Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Ví như ở gân. thành phó hay thôn làng có một vùng đất tốt, 
nơi đó mọc lên rừng cây Kiên Có, trong rừng đó có một cội cây to lớn vững 
chắc, sanh trưởng đã vài ngàn năm nay. Ngày tháng dài lâu, cành lá cây ây rụng 
rơi, vỏ cây khô mục, chỉ riêng lõi cây vần cứ vững chãi. Cũng vậy, thưa Cù- 
đàm! Pháp và Luật của Như Lai dù cành nhánh và cọng lá có rơi rụng, nhưng 
riêng môi lõi cây thì luôn tôn tại vững bên. 

Вау giờ, Bà-tha nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy rồi đứng dậy ra ді. 


Жжжж 


963. KHÔNG BIẾT VÀ BIÉT° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, có vị tu sĩ thuộc dòng Bà-tha đi đến chỗ Phật, ân cần thăm hỏi Thé 
Tôn xong rói ngôi sang một bên và bach: 

— Thưa Cu-dàm! Do không biết rõ về cái gì mà có người ау như vây và nói 
như vây: “Тһе gian là thường hàng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vong; thé 
gian là vô thường, vừa thường vừa vô thường, chắng phải thường chăng phải vô 
thường: hữu biên, vô biên, vừa hữu biên vừa vô biên, chăng phải hữu biên chăng 
phải vô biên; mạng tức là thân, mạng khác thân khác; Như Lai tón tại sau khi 
chết, Như Lai không tón tại sau khi chết, Như Lai vừa tôn tại vừa không tón tal 
sau khi chết, Như Lai chăng phải tồn tại chăng phải không tón tại sau khi chết”? 


Đức Phật bảo Bà-tha: 


— Do không biết rõ về sắc nên thây như vây và nói như vậy: “Тһе gian là 
thường hăng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng... (cho đến) chăng phải tôn 
tại chăng phải không tón tại sau khi chết. ”Do không biết rõ về thọ, tưởng, hành 
và thức nên thấy như vây và nói như vây: “Thế gian là thường hăng, đây là chân 
thật, ngoài ra là hư vọng... (cho đến) chàng phải tôn tại chăng phải không tón 
tại sau khi chết.” 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.963. 0246а18). Tham chiếu: Biét Tap. Xl (Т.02. 
0100.197. 0445c09); S. 33.1 - III. 257; S. 33.2-3 - III. 258; S. 33.4-5 - III. 259. 
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Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Cu-dàm! Do biết rõ về pháp gi mà không tháy như váy và không nói 
như vậy: “Тһе gian là thường hăng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng... ( cho 
đến) chàng phải tòn tại chăng phải không tòn tại sau khi chết?” 


Đức Phát bảo Bà-tha: 


- Do biết rõ về sắc nên không thấy như vây và không nói như vậy: “Тһе 
gian là thường hăng, đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng... (cho đến) chăng 
phải tôn tại chăng phải không tôn tại sau khi chết. ” Do biết thọ, tưởng, hành và 
thức nên không ду như уду và không nói như vây: “Thế gian là thường hăng, 
đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng... (cho đến) chăng phải tôn tại chăng phải 
không tón tại sau khi chết.” 

Giống như không biết và biết, cũng vậy, không thấy và thấy, không phân 
biệt và phán biệt, không đoạn và đoạn, không quan và quán, không xem xét và 
xem xét, không giác va giác. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-tha nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ 
rôi đứng dậy ra đi. 


KKK 


964. NGOẠI ĐẠO ВА-ТНА XUẤT GIA?! 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Вау giờ, có vị tu sĩ thuộc dóng Bà-tha đi dén chỗ Phật, ân cần thăm hỏi Thé 
Tôn xong rôi ngôi sang một bên và bạch: 

— Thưa Cü-dàm! Con có điều muốn hỏi, không biết Ngài có thời gian dé 
giải đáp cho chăng? 

Bấy giờ, Thế Tôn ngồi im lặng. 

Bà-tha hỏi hai lần, ba lần như thế nhưng đức Phật vẫn cứ ngồi im lặng. 
Nhân đó, Bà-tha bạch Phật: 

— Con với Cù-đàm vốn tùy thuận nhau, nay con có điều muốn hỏi, sao Ngài 
lại lặng yên như thế? 

Khi ây, Thé Tôn nghĩ rằng: “Bà-tha này xưa nay ngay thăng, không dua 
ninh, không 4бі trá, khi hỏi như vậy là do không biết, chứ chắng phải muốn não 


loạn Nhu Lai. Bây giờ, Ta nên dùng Luật và Luận”? dé giúp Bà-tha lãnh thọ.” 
Nghĩ thé nên Phật bảo Bà-tha: 


5! Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.964. 0246b12). Tham chiếu: Віёг Tap. ЕІ (7.02. 
0100.198. 0446а11); M. 73, Mahavaccha Sutta (Đại kinh Vaccagotta). 

? Nguyên tác: A-ty-dàm (БН 55, Abhidhamma), còn goi là Đối pháp (X415), Dai pháp (X iE), Vô tỷ 
pháp (Ж Ж), Hướng pháp (1511&), Tháng pháp (Б), Luận (3i). 
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— Ông cứ tùy ý hỏi, Ta sẽ giải thích! 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thé nào, thưa Cù-đàm? Có pháp thiện và pháp bát thiện chăng? 

Phật đáp: 

— Со! 

Bà-tha bạch Phật: 

— Xin Ngài nói về pháp thiện và pháp bát thiện để giúp con hiểu được! 

Đức Phật bảo: 

— Nay Ta sẽ nói sơ lược cho ông về pháp thiện và pháp bát thiện. Hãy lắng 
nghe và khéo suy nghĩ! Này Bà-tha! Tham dục là pháp bất thiện; điều phục 
tham dục là pháp thiện. Sân hận, ngu si là pháp bất thiện; điều phục sân hận, 
ngu si là pháp thiện. Sát sanh là pháp bát thiện; từ bỏ sát sanh là pháp thiện. 
Trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai chiều, nói thô ác, nói thêu đệt, tham, sân 
và tà kiến đều là pháp bất thiện; không trộm cướp... (cho đến) chánh kiến đều 
là pháp thiện. 

Như vậy, này Bà-tha! Nay Ta đã nói ba pháp thiện và ba pháp bát thiện nhu 
trên. Nếu vị Thánh đệ tử đối với ba pháp thiện và ba pháp bât thiện â ây mà biết 
đúng như thật, đôi với mười pháp thiện và mười pháp bât thiện ở trên mà biết 
đúng như thật thì tham dục hoàn toàn diệt tận, sân hận, ngu si hoàn toàn diệt 
tận, tất cả hữu lậu diệt tận, được vô lậu, được tâm giải thoát, được tuệ giải thoát, 
ngay hiện đời tu biết, tự chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Bà-tha bạch Phật: 

— Có Ty-kheo nào ở trong Pháp và Luật này được sạch hết hữu lậu, thành 
tựu vô lậu, được tâm giải thoát... (cho đến) tự biết không còn tái sanh chăng? 

Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Không chỉ một, hai, ba, cho đến năm trăm mà có rát nhiều Ty-kheo ở trong 
Pháp và Luật này sạch hết các hữu lậu... (cho đến) tự biết không còn tái sanh. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Hãy gác chuyện vë Tỳ-kheo lại! Thưa Cù- đàm! Có Ty-kheo-ni nào ở 
trong Pháp và Luật này sạch các hữu lậu... (cho đến) tự biết không còn tái 
sanh chăng? 

Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Không chỉ một, hai, ba, cho đến năm trăm mà có rất nhiều Tỳ-kheo-ni ở 
trong Pháp và Luật này sạch các hữu lậu... (cho đến) tự biết không còn tái sanh. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Hãy gác chuyện về Tỳ-kheo-ni lại! Thưa Cù-đàm! Có một ưu-bà-tắc nào 
tu các Phạm hạnh, ở trong Pháp và Luật này thoát khỏi hoài nghi chăng? 
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Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Không chỉ một, hai, ba cho đến năm trăm uu-bà-tác mà có rất nhiều ưu- 
bà-tác tu các Pham hạnh, ở trong Pháp và Luật này đoạn năm hạ phân kiết sử, 
đắc quả A-na-hàm, không còn tái sanh trở lại cõi đời này nữa. 

Bà-tha bạch Phật: 

- Hãy gác chuyện vé uu-bà-tác lại! Thưa Cü-dàm! Có một ưu-bà-di nào ở 
trong Pháp và Luật này tu các Phạm hạnh, ở trong Pháp và Luật này thoát khỏi 
hoài nghi chăng? 

Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Không chỉ một, hai, ba cho đến năm trăm uu-bà-di mà có rất nhiêu ưu-bà- 
di ở trong Pháp và Luật này đoạn năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, đắc quả 
A-na-hàm, không tái sanh trở lại cõi đời này nữa. 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thôi, hãy gác chuyện về Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu-bà-tác, ưu-bà-di tu tập 
Phạm hạnh lại! Thưa Cù-đàm! Có ưu-bà-tắc nào hưởng thụ năm dục mà ở trong 
Pháp và Luật này thoát khỏi hoài nghi chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Không chỉ một, hai, ba cho đến năm trăm mà có rất nhiều ưu-bà-tắc sống 
cùng vợ con, trang, sức hương hoa, nuôi dưỡng nô tỳ, vậy mà ở trong Pháp và 
Luật này vẫn có thé đoạn sạch ba kiết sử, giảm thiểu tham, sân, si, đắc quả Tu- 
đà-hàm, chỉ còn một lần qua lại thé gian гбі vượt thoát khô đau. 


Bà-tha bạch Phật: 

— Hãy gác chuyện về ưu-bà-tắc lại! Thưa Cù-đàm! Có ưu-bả-di nào tuy còn 
hưởng thụ năm dục, vậy mà ở trong Pháp và Luật này vân được thoát khỏi hoài 
nghi chăng? 

Đức Phật bảo Bà-tha: 


— Không chỉ một, hai, ba, cho đến năm trăm mà có rất nhiều ưu-bà-di sống 
cùng gia đình, nuôi dưỡng con cái, thân cận năm dục, trang điểm hương hoa, 
vậy mà Ó trong Pháp và Luật này vẫn đoạn sạch ba kiết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn, 
không đọa nơi đường ác, nhát định hướng đến giác ngộ, bảy lần qua lại cõi trời, 
cõi người rÓi sẽ vượt thoát khô đau. 


Bà-tha bạch Phật: 


— Thưa Cù-đàm! Nếu Sa-môn Cù-đàm đã thành Chánh Đăng Chánh Giác; 
các Ty-kheo, Ty-kheo-ni, uu- bà-tác, ưu-bà-di tu Pham hanh và các uu-bà-tác, 
uu-bà-di huóng thu nám duc áy khóng duoc công đức như thé thì không hoàn 
hảo. Còn Sa-môn Cù-đàm đã thành Chánh Đăng Chánh Giác; các Ty-kheo, Ту- 
kheo-ni, ưu-bà- tác, ưu-bà-di tu Pham hanh và các ưu-bà- tác, wu-bà-di tuy thán 
cận năm duc ây nhung vẫn thành tựu công đức nhu thé thì thật là hoàn hảo! 
Thưa Cù-đàm! Nay con xin được nói ví dụ. 
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Đức Phật bảo Bà-tha: 

- Ông cứ tùy ý mà nói! 

Bà-tha bạch Phật: 

— Ví như trời mưa lớn, nước chảy xuống thành dòng. Pháp và Luật của Cù- 
đàm cũng như thé. Ty-kheo, Ty-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, hoặc người nam, 
hoặc người nữ thảy đều theo dòng xuôi về Niét-bàn, chảy về Niét-bàn. Kỳ diệu 
thay, Phật, Pháp, Tăng! Kỳ diệu thay, Pháp và Luật bình đăng! Nếu tu si ngoại 
dao đi đến chó Cü-dàm, ở trong Giáo pháp và Giói luát cáu xin xuát gia, tho 
giới Cụ túc thi bao lâu mới được phép xuất gia? 

Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Nếu có vị tu sĩ ngoai đạo muốn câu xuất gia, thọ giới Cụ túc ở trong Giáo 
pháp và Giới luật thì cán trái qua bốn tháng nương theo Hòa thượng mà tập tu. 
Tuy nhiên, việc này cũng tùy theo tâm tánh của mỗi người mà tạm đặt ra thời 
hạn vậy thôi. 

Bà-tha bach Phật: 


— Nêu tu sĩ ngoại đạo muốn đến cầu xuất gia, thọ giới Cụ túc ở trong Pháp 
và Luật thi phải nương theo Hòa thượng tập tu đủ bốn tháng mới được phép 
xuất gia. Vậy, con nay chấp nhận nương theo Hòa thượng để tập tu suốt bốn 
tháng: néu ở trong Giáo pháp và Giới luật mà được xuất gia, thọ giới Cụ túc thì 
con sẽ xuất gia, thọ giới Cụ túc, tu trì Phạm hanh trong pháp của Cü-dàm. 

Đức Phật bảo Bà-tha: 

— Chăng phải Ta từng nói răng, tùy theo tâm tánh của mỗi người mà tạm đặt 
ra thời hạn đó sao? 

Bà-tha bạch Phật: 

— Thưa Со-дат! Đúng vậy. 

Lúc ау, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

— Các thầy hãy độ tu sĩ ngoai đạo dòng Bà-tha kia được xuất gia, ở trong 
Giáo pháp và Giới luật thọ giới Cụ túc. 

Ngay đây, tu sĩ ngoại đạo họ Bà-tha liên được ở trong Giáo pháp và Giới 
luật xuất gia, thọ giới Cụ túc, trở thành Tỳ-kheo. Trải qua nửa tháng ở trong 
Chánh pháp của Như Lai, Bà-tha được học những điêu nên biết, nên phân biệt, 
nên ау, nên đắc, nên ngộ, nên chứng và đối với những điều ấy, Bà-tha đêu 
biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều ngộ, đều chứng. 

Вау giờ, Tôn giá Bà-tha thám nghi: “Та nay dà hoc những diéu nén biét, nén 
phán biét, nén tháy, nên đắc, nên ngộ, nén chứng; tất cả ta déu biết, ади thây, 
đều đắc, đều ngộ, đều chứng. Bây giờ, ta nên đến gặp Thế Tôn.” 

Thế rồi Bà-tha đến chỗ Thé Tôn, cung kính lay sát chân Ngài гбі đứng sang 
một bên và thưa: 
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— Bạch Thé Tôn! О trong Chánh pháp Thế Tôn, con đã học những điều nên 
biết, nên phân biệt, nên thây, nên đắc, nên ngộ, nên chứng và tát cá những điều 
áy con đều đã biết, đã phân biệt, đã thấy, đã đắc, đã ngộ, đã chứng rói. Cúi xin 
Thé Tón thuyét pháp cho con, sau khi nghe pháp, con sé mót minh ở chỗ thanh 
váng, chuyén tám tu duy, sóng khóng buóng lung, tu duy về lý do khiến người 
thiện nam cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin chân chánh, xuất gia học 
đạo... (cho đến) tự biết không còn tải sanh. 


Đức Phật bảo Bà-tha: 


— Có hai pháp cần phải tu tập và tu tập thuân thục, đó là chỉ và quán. Hai 
pháp này nếu tu tập, tu tập thuần thục sẽ biết được quả báo của các cõi, hiểu rõ 
các cõi ау, biết được các cõi giới sai biệt, hiểu được các cõi giới sai biệt. 


Nhu vậy, này Tỳ-kheo! Muốn cầu ly dục, ly ác, bất thiện pháp... (cho đến) 
an trụ trọn vẹn Thiền thứ tư, tâm đây ір Ти, Bi, Ну, Ха, thê nhập Không vô 
biên xứ, Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ khiến ba 
kiết sử của mình hết sạch, chứng quả Tu-đà-hoàn; ba kiết sử hết sạch, tham, 
sân, si mỏng dần, chứng quả Tư-đà-hàm; năm hạ phân kiết sử hết sạch, chứng 
quả A-na-hàm; chứng được các cảnh giới thần thông như Thiên nhãn, Thiên 
nhi, Tha tâm trí, Тас mạng trí, Sanh tử trí, Lâu tận trí, hết (һау đều chứng dat 
được. Тһе nên пау Ту-Кһео, hãy tu hai pháp, tu tập уа tu tập thuân thục hai 
pháp ду sẽ biết được các cõi giới sai biệt... (cho đến) chứng được các cảnh giới 
thần thông như Thiên nhãn, Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí 
và Lậu tận trí. 

Bây giờ, Tôn giả Bà- tha nghe Phật dạy xong liên hoan hy dành lễ гбі ra đi. 
Về sau, Tôn giả Bà-tha sống một mình ở chỗ thanh văng, chuyên tâm tư duy, 
sông không buông lung... (cho đến) tự biết không còn tái sanh. 


Вау giờ, có nhiêu Tỳ-kheo trang nghiêm phương tiện, muôn đến chó Thé 
Tôn cung kính cúng dường. Bà-tha liên hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thây trang nghiêm phương tiện là muốn đến chỗ Thế Tôn cung kính 
cúng dường chăng? 

Các Ту-Кһео đáp: 

— Dung vậy! 

Вау giờ, Bà-tha nói với các Tỳ-kheo: 

— lôn giả cho con gởi lời kính lễ, thăm hỏi Thé Tôn: “Đi đứng thuận tiện, 
ít bệnh, ít não, sóng được an ón chăng?” Và thưa với Thế Tôn răng: “Ty-kheo 
Bà-tha kính bạch Тһе Tôn: Con đã cúng dường Thế Tôn, phụng sự đây đủ, 
khiến Ngài hài lòng chứ chăng phải không hài lòng. Những gì mà đệ tử của Đại 


sư cán làm, con đã làm xong, xin cúng dường Đại sư, khiến Ngài hài lòng chứ 
chăng phải không hài lòng.” 
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Rôi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên 
và thưa: 

- Bach Thé Tôn! Tôn giả Bà-tha kính lễ, thăm hỏi Thé Tôn... (cho đến) hài 
lòng chứ chăng phải không hài lòng. 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Chư thiên đã nói trước với Ta ròi, nay các ду nói lại lần nữa. Như Lai 
thành tựu tri kiên bậc nhât, cũng như Tỳ-kheo Bà-tha có đức độ và năng lực 
như thê. 

Lúc ấy, Thé Tôn thọ ky cho Tỳ-kheo Bà-tha thành bậc A-la-hán.53 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


965. TÔN GIÁ UẤT-ĐỀ-CA*“ 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành 
Vương Xá. 

Bây gió, có tu sĩ ngoại đạo tên Uát-dé-ca^ đi дёп chỗ Phật, ân cần thăm hỏi 
Phật xong rôi ngôi sang một bên và bạch: 

— Thé nào, thưa Cù-đàm? Thé gian là hữu biên chăng? 

Đức Phật bảo: 

— Không cân giải thích về điều này." 

Uát-dé-ca lại bach Phật: 

— Thê nào, thưa Cù-đàm? Тһе gian là vô biên chăng? Vừa hữu biên vừa vô 
biên chăng? Chăng phải hữu biên chăng phải vô biên chăng? 

Đức Phát bảo Uát-dé-ca: 

— Không cán giải thích vé điều này. 

Uất-đê-ca bạch Phật: 

- Тһе nào, Cù-đàm? Con hỏi: “Тһе gian là hữu biên chăng?” Ngài đáp: 
“Không cân phải giải thích.” Con hỏi: "Thé gian là vô bién, vừa hữu biên 
vừa vô biên, chăng phải hữu biên chăng phải vô biên chăng?” Ngài đêu đáp: 


53 Nguyên tác: Tho đệ nhất ký (5:38 —š). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyén 12, tr. 362; Tap. Ж 
(7.02. 0099.302. 0086a04). 

54 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.965. 0247c14). Tham chiêu: Biét Tap. X3 (T.02. 
0100.199. 0447b19); 4. 10.95 - V. 193. 

55 Uất-đê-ca (#16201, Uttiya). 

56 Tham chiếu: Biét Tap. ЭПЖ (7.02. 0100.199. 0447b22): Những câu hỏi nhu vậy, Ta không trả lời 
ngay từ đầu (“II = 5], ЕЖ). 
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“Không cần phải giải thích.” Thê thì, đôi với những pháp nào thì Cù-đàm mới 
có thê giải thích? 

Đức Phật bảo: 

— Với thắng trí” của bậc Thông tuệ” Ta vi các đệ tử mà giảng dạy về con 
đường, khiến họ diệt sạch các khô, vượt thoát khó đau. 


Uất-đê-ca bạch Phật: 


— Thé nào, thua Cù-đàm? Ngài vi các đệ tử mà giảng dạy về con đường, 
khiến họ diệt sạch các khổ, vượt thoát khổ đau и? Thé thì, tất cả thé gian déu 
phải nhờ vào con đường này mới được thoát khó, hay chỉ có một số ít thôi? 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng không đáp. Uất-đê-ca hỏi đến ba lần, đức Phật vẫn 
im lặng. Вау giờ, Tôn giả A-nan đang đứng phía sau cầm quạt hâu Phật, liên 
nÓI VỚI tu sĩ ngoại đạo Uất-đê-ca: 

— Trước đây ông đã hỏi nghĩa này, nay lại hỏi khác đi nên Thế Tôn không 
giải đáp. Này Uát-dé-ca! Tôi sẽ vì ông nói ví dụ, người trí nhờ ví du mà hiểu 
được nghĩa. 

Ví như nhà vua có thành lũy ở biên cương, bón bë được bao bọc kiên сб, 
đường sá bàng phăng và chỉ có một công ra vào. Đứng canh giữ công thành là 
một người thông minh sáng suốt, khéo biết xét đoán; bên ngoài có ai đến, đáng 
cho vào thì người ấy cho vào, không đáng cho vào thì người ây không cho vào. 
Khăp | hết vòng thành, muốn tìm ra công thứ hai cũng không thê được. Cháng có 
một lỗ nhỏ cho chó mèo lọt vào, huống gi là công thứ hai! Người рас công áy 
không thê biết rõ ai ra, ai vào, nhưng người ây biết chắc chăn răng mọi người 
khi ra, vào thành thì chỉ có thé đi qua công này, chăng còn chỗ nào khác! 


Cũng vậy, Thế Tôn tuy không dung tâm dé biết rõ tất cả chúng sanh ở thé 
gian hay chỉ một phần nhỏ nhờ vào con đường này mà thoát khổ, nhưng Ngài 
biết rõ chúng sanh muốn diệt sạch các khó, vượt thoát khó đau thì tất cả đều nhờ 
vào con đường này mới được như thé. 

Вау 210, ngoại đạo xuất gia Uất-đê-ca nghe Phật dạy xong liền hoan hỷ và 
tùy һу гбі từ chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 


Жжжж 


966. ТОМ GIÁ PHÜ-LÁN-NI*? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 


ғы ғы -- 


57 Nguyên tác: Trí (Ж, abhiñfia): Trí hiểu biết toàn diện, tháng trí. 


5% Nguyên tác: Tri (AI): Sự hiểu biết rõ ràng, thuần thục (paricca). Tham chiếu: Biét Tạp. ЛЇЇ (T.02. 
0100.199. 0447b25): Đôi với các pháp Ta đã khéo biết tường tận (E j^ 3E 35, Ж ЕЛІН). 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.966. 0248a15). Tham chiếu: Biét Tap. Е (7.02. 
0100.200. 0447c17); A. 8.82 - IV. 337; A. 10.83 - V. 154. 
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Khi ду, có Tôn già Phú-lân-ni® đang ở núi Ky-xà quật, trong thành Vương Xá. 
Bấy giờ, có số đông tu sĩ ngoại đạo đi đến chỗ Tôn giả Phú-lân-ni, ân cần 
thăm hỏi nhau xong rôi ngôi sang một bên và hỏi: 


- Tôi nghe Sa-món Cù-đàm chủ trương phá ngã và đoạn diệt ngã. б Cù- 
đàm có truyền dạy như vậy chăng? Nay xin hỏi Tôn giả Phú-lân-ni, việc ấy 
có đúng không? 

Phú-lần-m nói với các tu sĩ ngoại dao: 

— Tôi không nghe Thế Tôn dạy chúng sanh phá ngã và đoạn diệt ngã như 
thé, khiến chăng còn gì. Không thể có chuyện đó! Tôi nghe Thé Tôn day và đã 
hiểu như thế này: “Có những chúng sanh chấp ngã, ngã mạn, tà mạn. Thế Tôn 
đã dạy họ đoạn diệt những thứ đó.” 

Bấy giờ, các tu sĩ ngoại đạo nghe Tôn giả Phú-lân-ni nói như vậy thì không 
được hài lòng, liền chỉ trích rồi bỏ đi. 

Sau khi các ngoại đạo đi rồi, Tôn giả Phú-lân-ni liền đến chỗ Phật, lay sát 
chân Ngài гбі ngôi sang một bên, đem những lời đã nói cùng các ngoại đạo 
thuật lại đầy đủ với Phật và hỏi: 

— Bạch Thế Tôn! Con vừa trả lời với các ngoại đạo như thế là không hủy 
báng Thế Tôn chứ? Là nói đúng pháp, nói đúng lời Phật dạy, nói đúng theo 
pháp và thứ lớp của giáo pháp, không bị các nhà luận nghị hiém trách chăng? 

Đức Phật Бао Phú-lân-n1: 

— Những điều thầy nói không hủy báng Như Lai, không mát thứ tự, đúng nhu 
Ta đã dạy, nói đúng theo pháp và thứ lớp của giáo pháp, không bị các nhà luận 
nghị hiém trách. Vì sao như vậy? Này Phú-lân-ni! Trước đây các chúng sanh bị 
ngã mạn, tà mạn, tà mạn bức bách, tà mạn tập khởi. Do không tỏ ngộ về tà тап® 
nên bị rỗi mù như ruột chó, như vòng móc sát, như đám có rôi, rong ruôi tới lui 
đời này đời khác, đời khác đời này vẫn cứ rong ruói tới lui, không thé xa lia. 

Phú-lân-ni! Tất cả chúng sanh nếu diệt sach hoàn toàn tà man thì tát cả ho 
luôn được hân hoan an бп. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Phü-lán-ni nghe lời Phật day, hoan 
hy phung hành. 


Жжжж 


60 Phú-lân-ni (= ñ J, Punniya). 

6! Nguyên tác: Đoạn diệt phá hoại hữu (ТАЛА ЯН). Hữu (Ñ) ở đây chi cho hữu ngã, tự ngã, chúng 
sanh (айпа). Tham chiếu: Biệt Tap. 3| £& (T.02. 0100.200. 0447c20): Sa-môn Cù-đàm dạy đoạn diệt 
ngã, khiến chúng không thé thọ sanh (9 P5 = /E Br, S AS 32 7E). О đoạn kinh này, chúng ngoại 
đạo cho răng đức Phật chủ trương “Đoạn diệt luận” ( Ucchedavada). 

62 Nguyên tác: Tùy thuận pháp (ВЛА). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Тар. Ж (7.02. 
0099.27. 0005c20). 

63 Nguyên tác: Tà mạn bát v vớt 358 (3848 7 56 9] =). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ (7.02. 0100.200. 
0448213): Bát tri ngã man (PARIE 
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967. NGOẠI ĐẠO CAU-CA-NA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, trời vừa hung sáng, Tôn giả A-nan-dà đến bên bờ sông Tháp-bô,® 
cởi y để trên bờ, xuống nước rửa tay chân rôi trở lên bờ, mặc một y rôi lau thân 
thể. Khi ấy, tu sĩ ngoại đạo Câu- ca-na®% cũng đến bên bờ sông. Tôn giả A-nan- 
đà5” nghe có tiếng bước chân liền lên tiếng đăng hàng. Tu sĩ ngoại đạo Câu-ca- 
na nghe có tiêng người, liên hỏi: 

— Ngài là hạng người nào? 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

— Là Sa-món. 

Ngoại dao Cáu-ca-na hỏi: 

— Là hàng Sa-món nào? 

Tôn giả A-nan-dà đáp: 

— Sa-môn họ Thích. 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

- Ông cứ tùy ý mà hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời! 

Câu-ca-na hỏi: 

— Thé nào, Tôn ола, sau khi chết Như Lai còn tôn tại chăng? 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

— Theo Thế Tôn dạy thì không cân giải thích về điều này.* 

Lại hỏi: 

— Sau khi chết Như Lai không tôn tại chăng? Vừa tôn tại vừa không tôn tại 
chăng? Chàng tôn tại chăng phải không tón tại chăng? 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

— Theo Thé Tôn day thì không cán giải thích vé điều này. 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 


“ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.967. 0248b11). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ (T.02. 
0100.201. 0448a22); 4. 10.96 - V. 196. 


65 Tháp-bó (88 Я, Tapoda), hó nuóc nóng duói chân ngon núi Vebhara, bên ngoài thành Vương Ха 
(Rãjagaha). Ở đây có một tinh xá thường gọi là Ôn Tuyên tinh xá GAR, Tapodārāma). 
% Cáu-ca-na ({R3‡#š, Kokanuda): Vi du sĩ tu khó hanh chưa phân định học phái (paribbajaka). 


” Вап Hán có lúc ghi là Tôn giả A-nan (E P RE), có lúc lại ghi là Tôn giả A-nan-dà (Ж # P RETE), 
bản dịch sử dụng thông nhất danh xưng Tôn giả A-nan-đà. 


% Nguyên tác: Thử thị vô ky (Ж Аё #90). Tham chiếu: Biér Tap. ЯЖ (7.02. 0100.201. 0448b02): Thé 
Tôn không nói vé điều này (ЖП Ж 38). 
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— Thế nào, Tón giả? Khi tôi hỏi: “Sau khi chết Như Lai tôn tại chăng?” Ngài 
đáp: “Không cần giải thích.” Tôi hỏi: “Sau khi chết Như Lai không tôn tại, vừa 
tôn tại vừa không tôn tại, chăng tón tai chăng phải không tòn tại chăng?” Ngài 
đều đáp: “Không cán giải thích." Thé nào, thưa Tôn giả? Vì không biết, không 
thây chăng? 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

— Chăng phải không biết, không thấy mà là biết hết và thấy hết. 

Ngoại đạo Câu-ca-na lại hỏi: 

— Biết thế nào và thấy thế nào? 

Tôn giả A-nan-đà đáp: 

— Thầy chỗ có thé thấy, thấy chỗ sanh khởi, thây chỗ đoạn dứt trién phuoc; 
đây là biết, đây là thấy. Tôi biết như thé và аду như thế, tại sao nói răng không 
biết, không thấy? 


Ngoại đạo Câu-ca-na lại hỏi: 

— Tôn giả tên gì? 

Tôn giả A-nan-đà дар: 

— Tôi tên A-nan-đà. 

Ngoại đạo Câu-ca-na nói: 

— Hay thay! Tôi được cùng luận nghị với đệ tử của bậc Đại sư! Nếu biết đó 
là Tôn giả A-nan-đà, tôi đã không dám mở miệng tranh luận. 

Nói lời ây xong, tu sĩ ngoại đạo Câu-ca-na liên bỏ đi. 


Жжжж 


968. САР CÓ DOC THUYÉT РНАР® 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc mỗi ngày thường đến viếng thăm Thé Tôn, 
lễ kính cúng dường. Lân nọ, trưởng giả nghĩ thầm: “Hôm nay, ta đến quá sớm, 
có lẽ Thế Tôn và các Ty-kheo chưa xả thiên, váy ta nên ghé qua trú xứ của các 
ngoại đạo trước. ˆ 

Тһе rôi, trưởng giả đi vào tinh xá ngoại đạo, sau khi cùng các ngoại đạo ân 
cần thăm hỏi nhau xong, liên ngôi sang một bên. Khi ду, có ngoại đạo hỏi: 

- Trưởng giả! Ông thường thăm viếng Sa-môn Cù-đàm, vậy Cù-đàm thây 
thé nào, tháy những gi? 


69 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.968. 0248c06). Tham chiếu: Biét Tạp. 21 E (T.02. 
0100.202. 0448b18); A. 10.93 - V. 185. 
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Trưởng giả đáp: 

— Tôi cũng chàng biết Thế Tôn thấy thế nào, Thế Tôn thây những gi. 

Các ngoại đạo lại hỏi: 

— Ông thường gặp gỡ chúng Tăng, vậy chúng Tăng thây thê nào? Chúng 
Tăng tháy những gi? 

Trưởng giả đáp: 

— Tôi cũng chăng biết chúng Tăng thấy thé nào, chúng Tăng tháy những gi. 

Ngoại đạo lại hỏi: 

— Trưởng giả! Nay ông tự thấy như thế nào? Tự thây những gì? 

Trưởng giả đáp: 

— Các ông mỗi người hãy nói chỗ thấy của mình, rói tôi sẽ nói chỗ thây của 
tôi, cũng chăng khó gi. 

Khi đó, có một ngoại đạo nói như vây: 

— Trưởng giả! Tôi thấy tất cả thé gian là thường hăng, đây là chân thật, 
ngoài ra đêu hư vọng. 

Lai có người nói: 

- Trưởng giả! Tôi thấy tất cả thé gian là vô thường, đây là chân thật, ngoài 
ra đêu hư vọng. 

Lại có người nói: 

- Trưởng giá! Thé gian vừa thường vừa vô thường, đây là chân thật, ngoài 
та déu hư vọng. 

Lại có người nói: 

S Thé gian chăng phải thường cháng phải vô thường, đây là chân thật, ngoài 
ra đêu hư vọng. 

Lại có người nói: 

— Thê gian là hữu biên, đây là chân thật, ngoài ra đều hư vọng. 

Lai có người nói: 

— Thé gian là vô biên, đây là chân thật, ngoài ra đều hu vong. 

Lại có người nói: 

— Thé gian vừa hữu bién vừa vô biên. 

Lại có người nói: 

— Thé gian chăng phải hữu biên chẳng phải vô bién. 

Lại có người nói: 

— Mạng tức là thân. 

Lại có người nói: 

— Mạng khác thân khác. 
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Lai có người nói: 

— Sau khi chết Như Lai tón tại. 

Lại có người nói: 

- Sau khi chết Như Lai không tòn tại. 

Lại có người nói: 

— Sau khi chết Nhu Lai vừa tòn tai vừa không tòn tại. 

Lai có người nói: 

— Sau khi chết Như Lai chăng phải tồn tại chăng phải không tôn tại, đây là 
chân thật, ngoài ra đều hư vọng. 


Rồi các ngoại đạo bảo trưởng giả: 


— Chúng tôi mỗi người déu nói chỗ tháy của mình rồi, vậy ông hãy nói chỗ 
thây của ông! 


Trưởng giả đáp: 


— Cái thây của tôi là về những gì được tôn tại, được tạo tác, được suy tư 
déu do duyên sanh khói."? Nêu những gi được tón tai, được tạo tác, được suy tư 
đều do duyên sanh khởi thì những pháp đó là vô thường. Những gi vÓ thuong 
thi khó. Biét nhu уйу rôi nên đối với tất cả cái thây đều không nên bám víu vào 
đó. Như với cái thây của các ông: “Thé gian là thường hằng, đây là chân thật, 
ngoài ra đều hư vọng”, SO VỚI Cái thây này: “Những gì được tồn tại, được tạo 
tác, được suy tư đều do duyên sanh khởi. Nếu như những gi được tôn tại, được 
tạo tác, được suy tư đều do duyên sanh khởi thì những pháp đó [là] vô thường. 
Những gi vô thường thì khó”; nên các ông phải thân cận với khó, chỉ thuần có 
khó, bám trụ nơi khô, chìm sâu trong khó. 


Cũng vậy, khi các ông nói: “Тһе gian là vô thường, đây là chân thật, ngoài 
ra đều hư vọng” thì cũng тйс lỗi nhu thê. 


Nêu nói: “Thé gian vừa thường vừa vô thường, chăng phải thường chẳng 
phải vô thường, thê gian hữu biên, thé gian vô biên, thé gian vừa hữu biên vừa 
vô biên, thế gian chăng phải hữu biên chăng phải vô biên; mạng tức là thân, 
mạng khác thân khác; Như Lai {бп tại sau khi chết, Như Lai không tôn tại sau 
khi chét, Như Lai vừa tón tại vừa không tôn tại sau khi chết, Như Lai chăng 
phải tôn tại chăng. phải không tôn tại sau khi chết, đây là chân thật, ngoài ra đều 
hư vọng”, cũng đêu mắc lỗi như trên. 


Lúc ây, có một ngoại đạo nói với Câp Cô Độc: 


— Như ông đã nói, nếu có cái thấy gì thì cái thây đó được tôn tại, được tạo 
tác, được suy tư đều do duyên sanh khởi thì những pháp đó vô thường. Những 


1 Nguyên tác: Chân thật hữu vi tư lượng duyên khói (£ RA 5 18 Bt 0). Trong đó, “chân thật” (ЖЖ) 
được dich từ bhüta, vừa có nghĩa là chân thật vừa có nghĩa là tất cả chúng sanh, tôn tại, sanh vật. Tham 
chiếu: Biệt Tap. BI Ж (Т.02. 0100.202. 0448с10): Theo cái thây của Ta, tât cả chúng sanh đều đo tạo tác, 

do các nhân duyên hòa hợp để hình thành, gọi là nhân duyên, tức là tao tác vậy (1% ki, — 04: Ж 
BOB, ЁЛ ГТО. = АЗЕ, ВП ЗЕ Ы). 
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gi vÓ thuong thi khó. Thé thi, cái tháy сйа trưởng giá cũng thân cận với khó, 
Бат noi khó, tru noi khó, chim sáu trong khó уйу. 

Trưởng giả дар: 

— Ó trước, chăng phải đã nói cái thấy của tôi là về những gì được tồn tại, 
được tạo tác, được suy tư đều do duyên sanh khởi nên hết thảy chúng đều vô 
thường, mà đã vô thường thì khổ. Đã biết khó rói, làm sao tôi có thé bám víu 
vào cái tháy đó? 

Các ngoại đạo nói: 

- Đúng như thé, trưởng giá! 

Báy giờ, tai tinh xá của ngoai đạo, trưởng già Cáp Cô Độc nhiếp phuc luận 
thuyết của họ, kiến lập chánh luận của mình. Sau khi ở giữa chúng ngoại đạo 
rông lên tiếng róng của sư tử rồi, trưởng giả liền đi đến chỗ Phật, lay sát chân 
Ngài rồi ngôi sang một bên và đem cuộc đàm luận cùng ngoại đạo thuật lại đầy 
đủ với Thê Tôn. 

Đức Phật bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 

— Lành thay! Lành thay! Hãy đúng lúc mà nhiếp phục các ngoại đạo si mê, 
kiến lập chánh luận. 

Đức Phật nói lời â ây xong, trưởng giả Сар Cô Độc liền hoan һу và tùy һу, 
đảnh lễ rôi lui ra. 

Жжжж 


969. TRƯỜNG TRÁO XUẤT GIA"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Trường Trảo “ đi đến chỗ Phật, sau khi ân 
cân thăm hỏi Thé Tôn xong liền ngồi sang một bên rồi bach: 

— Thưa Cù-đàm! Tôi không chấp nhận mọi quan điểm.” 

Đức Phật bảo Hỏa Chủng: “ 

— Ông nói rằng: “Tôi không châp nhận moi quan điểm” , vậy quan điểm này 
của ông, ông cũng không chấp nhận luôn chăng? 

Ngoại đạo Trường Trảo nói: 


— Lúc nãy tôi đã nói “không chấp nhận mọi quan điểm” thì quan điểm này 
của tôi, tôi cũng không chấp nhận. 


”! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.969. 0249a29). Tham chiếu: Biệt Т ap. ЗЕ (T.02. 
0100.203. 0449а04); M. 74, Dighanakha Sutta (Kinh Trường Ткао). 


72 Trường Trảo (FJR, Dīghanakha): Người để móng tay dài. 


” Nguyên tác: Nhất thiết kiến bát nhẫn (— 0) ЖЖ Z, sabbam те na khamari): Tôi không chấp nhận 
tất cá. Quan điểm của chủ nghĩa hoài nghi, một trong 6 phái ngoại đạo. 


7 Hỏa Chúng (КЖ, Aggivessana). Theo DPPN, Aggivessana là tén riéng cüa mót dóng ho Bà-la-món, 
vi tôn trong Trường Trảo nên đức Phát chi dùng tên dòng họ mà không gọi tên riêng. 
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Duc Phật bảo Hóa Chúng: 

— Biết như thế, thấy như thế rồi thì quan điểm này đã được đoạn, đã được 
xả, đã được lia và những quan điểm khác chăng còn tương tục, chăng khởi, 
chăng sanh. Này Hỏa Chủng! Nhiều người cũng có quan điểm như ông, nhiều 
người cũng thấy như vậy, cũng nói như vậy, ông cũng giống như họ mà thôi. 
Này Hỏa Chüng! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn chịu xả bỏ các quan điểm của mình 
và các quan diém khác không sanh thì những Sa-môn, Bà-la-môn này rất ít có 
ở thế gian. 


Này Hỏa Chủng! Có ba quan điểm. Là ba quan điểm по, Thứ nhất, có 
người Һау như vây, nói như vây: “Tôi chấp nhận tất cả.” Thứ hai, lại có 
người thấy như váy, nói như vây: “Tôi không chấp nhận tất cả.” Thứ ba, lại 
CÓ nguói thây như váy, nói như váy: “Tôi chấp nhận một phân, không chấp 
nhận một phân.” 


Này Hỏa Chủng! Nếu nói “chấp nhận tất cả” thì quan điểm này cùng sanh 
với tham, chăng phải không tham; cùng sanh với sân, chăng phải không sân; 
cùng sanh với si, chăng phải không sĩ; ràng buộc, chăng lìa ràng buộc, phiền 
não, chăng thanh tịnh, ưa chấp thủ, sanh nhiễm trước. 

Nếu thây như vây: “Tôi không chấp nhận tất cả” thì quan điểm này không 
cùng sanh với tham, với sân, với s1; thanh tịnh, không phiên não, lìa ràng buộc, 
không vướng víu, không ưa chấp thủ, không sanh nhiễm trước. 

Này Hỏa Chủng! Nếu thấy như vây: “Ta chấp nhận một phân, không chấp 
nhận một phân” thì phần người đó chấp nhận sẽ có tham... (cho đến) sanh nhiễm 
trước; phần không chấp nhận sẽ lìa tham... (cho đền) không sanh nhiễm trước. 

Vị Thánh đệ tử đa văn nên học thé này: “Nếu ta thấy như vây, nói như vây: 
“Ta chấp nhận tất cá' sẽ bị hai hang người chỉ trích rói bị gan hỏi. Là hai hang 
người nào? Đó là hạng người ‘không chấp nhận tất са” và hạng người “chấp 
nhận một phân, không châp nhận một phân. Bị hai hạng người trên chỉ trích, 
chỉ trích rồi thì гап hỏi, gạn hỏi rồi thì да phá. Do quan điểm bị chỉ trích, bị гап 
hỏi, bị да phá nên phải xả bỏ quan điểm đó, các quan điểm khác lại không sanh 
nữa. Như vậy là đoạn quan điểm, xả quan điểm, lìa quan điểm, các quan điểm 
khác không còn tương tục, không khởi, không sanh nữa. 

Vi Thánh đệ tử đa văn nén hoc thế này: “Nếu ta thấy như vây, nói như 
уйу: “Та không chấp nhận tật cå’ sé bị hai hạng người chỉ trích, gạn hỏi. Là 
hai hạng người nào? Đó là hạng người “chấp nhận tất са’ và hạng người “chấp 
nhận một phân, không chấp nhận một phân.” BỊ hai hạng người trên chỉ trích, 
chỉ trích rồi thì gạn hỏi...” (cbo đến) không còn tương tục, không khởi, không 
sanh nữa. 

Vị Thánh đệ tử đa văn nên học thế này: “Nếu ta (һау như vây, nói nhu vây: 
“Та chấp nhận phần này, không chấp nhận phán kia’ sẽ bị hai hang người chỉ 
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trích, gan hỏi. Là hai hạng người nào? Đó là hạng người ‘châp nhận tất са’ và 
hạng người “không chấp nhận tất cà.” Bị hai hạng người trên chỉ trích, chỉ trích 
rôi thì gạn hỏi... ” (cho đến) không còn tương tục, không khởi, không sanh. 

Lại nữa, Hóa Chủng! Sắc thân này do bốn đại thô phù tạo thành, vị Thánh 
đệ tử nên quán vô thường, quán sanh diệt, quán Па dục, quán diệt tận, quản xả. 
Nếu Thánh đệ tử luôn quán vô thường, quán sanh diệt, quán lìa dục, quán diệt 
tận, quản xả thì đối với thân này vi ây hoàn toàn điệt sạch sự ham muốn thân, 
nhớ tưởng thân, yêu thích thân, nhiễm trước thân, dính mắc thân. 

Này Hỏa Chủng! Có ba loại cảm thọ. Đó là cảm thọ khổ, cảm thọ lạc và 
cảm thọ không khó không lạc. Ba loại cảm tho này do cái gi làm nhân, do cái 
gi tập khởi, do cái gi sanh, do cái gi làm hiện hữu?” Ba loại cảm tho này do 
xúc làm nhân, do xúc tập khởi, do xúc sanh, do xúc hiện hữu. Mỗi mỗi xúc tập 
khởi thì thọ tập khởi; mỗi mỗi xúc diệt thì thọ diệt, văng lặng, thanh lương, 
hoàn toàn dứt sạch. Người kia dói với ba loại cám thọ biết rõ khó, biết rõ lạc, 
biết rõ không khô không lạc. Đối với mỗi thọ ấy đều biết đúng như thật về sự 
tập khởi, sự diệt mát, vi ngot, su tai hai, su thoát ly. Dà biét nhu thát rói lién dói 
vói tho áy quán vó thuóng, quán sanh diét, quán lia duc, quán diét tán, quán 
xả. Người kia ngay nơi giới han của thân biết như thật các cảm thọ, ngay nơi 
giới hạn của mạng biết như thật các cảm thọ. Khi lâm chung, ngay lúc ấy tất cả 
thọ hoàn toàn diệt mát, không còn gi nữa. Người ấy suy nghĩ răng: “Khi biết 
cảm thọ lạc, thân mình cũng hoại; khi biết cảm tho khó, thân minh cũng hoại; 
khi biết cảm thọ không khô không lạc, thân mình cũng hoại; như vậy thảy đều 
thoát khô.” Ngay lúc biết lạc thì lìa ràng buộc, không bị trói buộc; ngay lúc 
biết khó thì lia ràng buộc, không bị trói buộc; ngay lúc biết không khó không 
lạc thì Па ràng buộc, không bị trói buộc. Lìa ràng buộc gì? Lìa tham dục, sân 
hận, ngu 51; Па sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não. Ta nói những điều này 
gọi là Па khó vậy. 

Trong lúc ấy, Топ giả Ха- lợi-phất mới thọ giới Cụ túc khoảng nửa tháng, 
đang đứng phía sau cám quạt hầu Phật, liền suy nghĩ nhu vây: “Đối với mỗi mỗi 
pháp, Thê Tôn đều khen ngợi việc đoạn dục, lìa dục, diệt tận dục và xả dục.” 
Тһе гбі, Tôn giả Xá-lợi-phất liền ngay nơi mỗi mỗi pháp mà quán vô thường, 
quán sanh diệt, quán lia dục, quán diệt tận, quán xả, không khởi các lậu hoặc, 
tâm được giải thoát. 

Bấy giờ, tu sĩ ngoại đạo Trường Trảo xa lìa trần cấu, được pháp nhãn tịnh. 
Tu sĩ ngoại đạo Trường Tráo thây pháp, dác pháp, biết rõ giáo pháp, thể nhập 
giáo pháp, vượt khỏi nghi hoặc, không nương nơi khác mà được độ thoát, ở 
trong giáo pháp được vô sở úy. Thê rôi, Trường Tráo từ chỗ ngôi đứng dậy, 
chỉnh sửa y phục, đánh lễ đức Phật, cháp tay bạch rằng: 


75 Xem chú thích 22 , kinh số 291, quyén 12, tr. 346; T. ар. ЗЕ (T.02. 0099.291. 0082a28). 
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— Con xin được ở trong Giáo pháp và Giới luật xuất gia, thọ giới Cụ túc, ở 
trong Phật pháp tu các Phạm hạnh. 

Đức Phật bảo ngoại đạo xuất gia Trường Trảo: 

— Ông được phép ở trong Giáo pháp và Giới luật xuất gia, thọ giới Cụ túc, 
trở thành Ty-kheo. 

Ngay khi đó Trường Trảo liên được xuất gia, là bác “Thiện lai Ty-kheo!" 
Sau khi xuât gia rôi, Trường Trảo thường tư duy về mục đích khiên người 
thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, với niêm tin chân chánh, sông không 
gia đình, xuát gia hoc đạo... (cho dên) tâm hoàn toàn giải thoát,“ chứng quả 
A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Trường Trảo 
nghe lời Phật dạy Шау đêu hoan hy phụng hành.” 


6 Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЖЕ), suvimutta). Trong Tạp A-hàm, cú ngữ này còn được viết là 
“chánh giải thoát" (1E ЖЯ, sammavimutta), chỉ cho việc giải thoát hoàn toàn (затта). Trong Chú giải 
Kinh Gilàna (Gilãnasuftavannan3), ngài Buddhaghosa giải thích răng, “tâm thiện giải thoát" chính là 
quả giải thoát của bậc A-la-hán (Arahattaphalavimuttiya vimuttacittassa). 

7 Bản Hán, hết quyền 34. 
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ОСҮЕМ 35 


970. NGOẠI ĐẠO XÁ-LA-BỘI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Lúc ấy, bên hó Tu-ma- -kiệt- dà; có tu sĩ ngoai đạo tên là Xá-la-bộ” ở giữa 46 
chúng của mình tuyên bó rằng: “Pháp của Sa-môn һо Thích ta déu biết. Trước 
đây ta từng biết Pháp và Luật kia, nhưng sau đó từ bỏ hết.” 

Вау giờ, vào sáng sớm, có số đông Tỳ-kheo đắp у, ôm bát vào thành Vương 
Xá khất thực, nghe ngoại đạo Xá-la-bộ đang trú bên hồ Tu-ma-kiệt-đà tuyên bó 
giữa dó chúng сйа minh: “Sa-món ho Thích có pháp gi ta đều biết hết. Trước 
đây ta từng biết Pháp và Luật kia, nhưng sau đó từ bỏ hết. ” Nghe những lời này 
rôi, các Ty-kheo sau khi khât thực xong trở về tinh xá, cát y bát, rửa sach chân, 
đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Sáng sớm nay, chúng con đắp у, ôm bát vào thành Vương 
Xá khát thực, nghe tu sĩ ngoại đạo Xá-la-bộ trú bên hồ Tu-ma-kiệt-đà, ở giữa 46 
chúng của mình tuyên bô răng: “Pháp của Sa-môn họ Thích ta đều biết. Trước 
đây ta từng biết Pháp và Luật kia, nhưng sau đó từ bỏ hết.” Lành thay! Xin Thé 
Tôn vì thương xót Xá-la-bộ mà hãy đích thân đến bên hô Tu-ma-kiệt-đà kia. 

Khi ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Lúc xế chiêu, sau giờ tọa thiên, Ngài đi 
đến chỗ của Xá-la-bộ cạnh hô Tu-ma-kiệt-đà. Bây giờ, tu sĩ ngoại đạo Xá-la-bộ 
từ xa trông һау Thé Tôn đi đến, liên trải tọa cụ, thỉnh Phật ngôi. Thế Tôn an 
tọa xong, liên hỏi Xá-la-bộ: 

— Có phải ông đã nói như vây: “Sa-môn họ Thích có Pháp và Luật gì ta đều 
biết hết. Trước đây ta từng biết Pháp và Luật kia, nhưng sau đó từ bỏ hết” chăng? 

Xá-la-bộ im lặng không đáp. Đức Phật bảo Xá-la-bộ: 

— Bây giờ, ông hãy nói đi, sao lại im lặng? Nếu ông biết đây đủ thì Ta tùy 
һу, nêu ông biết chưa đây đủ thì Ta sẽ giúp ông được đây đủ. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh: Tap. # (7.02. 0099.970. 0250a19). Tham chiếu: Biét Tạp. 9| (7.02. 
0100.204. 0449b28); 4. 3.64 - I. 185. 

2 Tu-ma-kiệt-đà (Z8 E 15 Pe, Sumagadha), theo DPPN, đây là tên gọi của một hồ sen gần thành Vương 
Xá (Rajagaha). Gàn hó này có khu vườn của Hoàng hậu Udumbarikä, trong đó xây dung tinh xá hiến 
cúng cho các du sĩ khó hạnh gọi là Paribbãjakãrãma. 


3 Xá-la-bộ (2 ЕЭ, Sarabha). 
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Xá-la-bộ vẫn im lặng như cũ. Đức Phật nói đến lần thứ hai, lần thứ ba, Xá- 
la-bộ vẫn cứ im lặng. 


Вау giờ, Xá-la-bộ có một đệ tử Pham hanh thưa với Xá-la-bộ rằng: 

— Thưa thây! Đáng lý thầy nên đến chỗ Sa-môn Cù-đàm trình bày sự tháy 
biết của mình, nhưng nay Sa-món Cü-dàm đã đích thân đến đây rôi thì sao tháy 
lại không nói gi? Sa-món Cù-đàm cũng đã nói với thây răng: “Nếu ô ông biết đầy 


đủ thì Ta tùy һу, nêu ông biết chưa đây đủ thì Ta sẽ giúp ông được đây đủ.” Vì 
cớ sao thây lại im lặng mà không nói gi? 


Được người đệ tử Pham hanh khuyên nhu thé, nhưng Xá-la-bộ vẫn im lặng. 
Lúc ду, Thé Tôn nói với Xá-la-bộ: 


— Khi có người nói: “Sa-môn Cù-đàm chàng phải là Như Lai, Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác” thì Ta khéo can ngăn, khéo chât vân. Khi Ta khéo can ngăn, 
khéo chất vấn thì người kia nói láng sang chuyện khác, hoặc phán. nộ bực tức, 
ngạo mạn tráo trở, chóng đối không cam chịu, không biết cách thể hiện, hoặc 
cúi đầu im lặng xâu hó, âm thầm suy xét, giống như Xá-la-bộ hôm nay váy. 


Lại có người nói như vây: “Chăng có Sa-môn Cù-đàm, chăng có Giáo pháp 
và Giới luật.” Khi Ta khéo can ngăn, khéo chất vẫn thì người kia cũng đứng 
lặng yên, như ông hôm nay vậy. 

Lai có người nói: “Đệ tử Sa-món Cù-đàm chàng có ai hướng về nẻo lành" 
Ta bèn khéo can ngăn, khéo chất vẫn thì người áy cũng đứng lặng thinh, nhu 
ông hôm nay vậy. 

Вау giờ, bên hồ Tu-ma-kiệt-đà, Thế Tôn đã rồng lên tiếng rồng sư tử ròi 
liền từ chỗ ngôi đứng dậy mà đi. 

Lúc ấy, đệ tử Phạm hạnh của Xá-la-bộ nói với Xá-la-bộ răng: 

— Ví như con bò bị cắt đứt hai sừng, chạy vào trong chuồng, khuyu xuống 
đất rồi rồng to; thây cũng như thế, lúc không có Sa-môn Cù-đàm thì Һау mới 
ở trong chúng đệ tử rông tiếng sư tu. 


Ví như đàn bà mà muốn nói giọng đàn ông, khi cất tiếng lên ai cũng biết là 
tiếng đàn bà; thây cũng như thế, lúc không có Sa-môn Cù-đàm thì thầy mới ở 
trong chúng đệ tử rông tiếng sư tử. 

Ví như dà сап mà muốn kêu tiếng chón, khi cát tiếng vẫn là tiếng dã can; 
thây cũng như thế, lúc không có Sa-môn Củ-đàm thì thây mới ở trong chúng đệ 
tử róng tiếng su tử. 

Bây giờ, đệ tử Pham hạnh của Xá-la-bộ đối trước Xá-la-bộ thốt ra những lời 
trách cứ, hủy báng như vậy rói, liên rời chó ngôi mà bỏ đi. 

Жжжж 


4 Nguyên tác: Thiện hướng (3 [5]), là thé rút gọn của thiện hướng, chánh hướng, trực hướng, đăng 
hướng ( ІНІ, Em, ШІН, 2 6J), bậc hướng về nẻo lành (suppatipanna), hướng về chân chánh 
(ujuppatipanna), huóng theo chán lý (ñãyappatipanna), hướng đến thích hợp (вйтісіррайраппа). 
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971. NGOẠI ĐẠO THƯỢNG ТОА? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Вау giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Thượng Tọa đang trú bên hồ Tu-ma-kiét- 


đà” trong thành Vương Xá. Ở giữa đô chúng của mình, ông tuyên bó: M nói 
một bài kệ, nếu ai có thé đáp lại thì ta sẽ theo vị ây tu hành Phạm hạ 


Lúc đó, vào sáng sớm, có số đông Ty-kheo đắp y, ôm bát vào thành Vương 
Xá khất thực, nghe có ngoại đạo xuất gia tên là Thượng Tọa trú bên hồ Tu-ma- 
kiệt-đà, ở giữa đồ chúng nói răng: “Ta nói một bài kệ, néu ai có thé đáp lại thì 
ta sẽ theo vị ду tu hành Phạm hanh.” Các Ту-Кһео khất thực xong, tró vé tinh 
xá, cát y bát, rửa sach chân, đến chỗ đức Phát, lay sát chân Ngài rói ngôi sang 
mót bén và thua: 

— Bach Thé Tón! Sáng sóm nay, Ty-kheo chüng con vào thành khát thuc, 
nghe có tu sĩ ngoai dao tên Thượng Toa trú bên hó Tu-ma-kiệt-đà, ở отша 46 
chúng nói răng: “Та nói một bài kệ, nếu ai có thé đáp lại được thì ta sẽ theo у! 
ây tu hành Phạm hạnh.” Cúi xin Thế Tôn rủ lòng thương xót mà đích thân đi 
đến chỗ người ду! 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Sau giờ tọa thiền buói chiều, đức Phật đi đến bên 
hồ Tu- ma-kiệt-đà. Tu sĩ ngoại đạo Thượng Tọa từ xa trông (һау Thế Tôn liền 
trải chỗ ngôi, thỉnh Phật an tọa. Thế Tôn ngồi xuống rồi nói với tu sĩ ngoại đạo 
Thượng Tọa: 


— Có phải ó ông đã nói như vây: “Та nói một bài kệ, nêu ai có thể đáp lại thì 
ta sẽ theo vị ây tu hành Pham hạnh” chăng? Bây giờ, ông hãy nói kệ, Ta có thé 
đáp lại. 


Khi ấy, tu sĩ ngoại đạo kia chất nhiều giường dây lên thành tòa cao rồi lên 
ngôi trên đó và nói kệ: 


Tỳ-kheo sống đúng pháp, Không quấy nhiễu chúng sanh, 
Tâm lặng, hành xả ly, Trì giới, thuận tĩnh lặng. 

Thê Tôn biết rõ tâm của ngoại đạo Thượng Tọa, liên nói kệ: 
Với bài kệ vừa nói, Ông có thể hướng theo, 
Ta sẽ đỗi với ông, Xem như người thiện lành. 
Nhưng xét lời ông nói, Nói, làm chăng tương ưng, 
Tĩnh lặng, tự điêu phuc, Không quây nhiễu chúng sanh. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7 ap. # (T.02. 0099.971. 0250c09). Tham chiếu: Biét Tap. 3 ЖЕ (T.02. 
0100.205. 0450a23). 


° Nguyên tác: Thượng Тоа (E 4). Biét Tạp. 3| RÈ (T.02. 0100.205. 0450b29): Trùng Sào (Ж 8š). Theo 
hi nen và nói dung kinh, có thé dáy là vi ngoai dao thích ngói trén tóa cao nén nhán dó duoc dinh 
a 


7 Xem chú thích 2, kinh số 970, quyén 35, tr. 1054; Tap. Ж (T.02. 0099.970. 0250219). 
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Tâm hành lặng viễn ly, Người giữ gìn tịnh giới, 
Thuận điều phục, tinh lặng, Thân, miệng, ý lìa ác. 
Khéo nhiép noi trụ xứ, Không dé cho buông lung, 
Đó gọi là tùy thuận, Điệu phục và tĩnh lặng. 


, Rhià йу, tu sĩ ngoai dao Thuong Toa nghi ráng: *Sa-món Cù-đàm đã biết tâm 

' ngay khi đó ông liền rời khỏi tòa cao, cháp tay bạch Phát: 

— Nay con có thể ở trong Giáo pháp và Giới luật xuất gia, thọ giới Cụ túc, 
trở thành Ту-Кһео chăng? 

Đức Phật bảo ngoại đạo Thượng Tọa: 

— Nay ông có thê ở trong Giáo pháp và Giới luật xuất gia, thọ giới Cụ túc, 
trở thành Ty-kheo. 

Khi đó, ngoại đạo Thượng Tọa được xuất gia. Sau khi trở thành Tỳ-kheo 
гбі, vị áy thường tư duy vê mục đích của người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác 
áo cà-sa, có niêm tin chân chánh, rời khói gia đình, xuất gia học dao... (cho đến) 
tâm hoàn toàn giải thoát,Š đắc quả A-la-hán. 

Жжжж 


972. ВА CHÂN LY? 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау 510, có số đông tu sĩ Bà-la-môn trú bên hó Tu-ma-kiệt-đà, tụ tập lại 


một chỗ rôi bàn luận như vây: “Đây là chân lý!° của Bà-la-môn, đây là chân lý 
của Bà-la-món." 


Вау giờ, Thé Tôn biết được tâm niệm của các tu sĩ Bà-la-môn, Ngài liên 
đi đến bên hô Tu-ma-kiệt-đà. Các tu sĩ Bà-la-môn từ xa trông thây đức Phật đi 
tới, liên trải sảng tọa, thỉnh Phật an tọa. Đức Phật ngôi xuống xong, hỏi các tu 
sĩ Bà-la môn răng: 


— Các ông tụ họp bên hồ Tu-ma-kiệt-đà này dé bàn luận về điều gi? 

Tu si Bà-la-môn bach Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Các tu si Bà-la-món chúng tôi tu hop nơi đây rói cüng bàn 
luận như vây: “Đây là chân lý của Bà-la-môn, đây là chân lý của Bà-la-món." 

Phật bảo các tu sĩ Bà-la-môn: 

- Có ba chân lý của Bà-la-món mà Ta tự mình giác ngộ, thành Đăng Chánh 


Спас Tôi diễn giảng cho người khác. Tu sĩ Bà-la-môn các ông nói răng: “Khôn 
hại tất cả chúng sanh, đây là chân lý của Bà-la-môn, chắng phải hư vọng.” Thể 


8 Nguyên tác: Thiện giải thoát (258788, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.22. 0004с20). 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.972. 0251a20). Tham chiếu: Biét Tạp. B| #È (7.02. 
0100.206. 0450с05); А. 4.185 - П. 176. 


9 Chân dé (Ж, sacca): Chân lý, sự thật. 
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mà các ông lại nói với người khác răng: “Tôi hơn”, hoặc nói “tôi bằng”, hoặc 
nói “tôi kém.” Đôi với chân lý â áy mà không dính тӛс, không chấp trước, đôi 
với tất cả thé gian thường biểu hiện lòng từ thì đây gọi là chân ly thứ nhất của 
Bà-la-món mà Ta đã tự mình giác ngộ, thành Đăng Chánh Giác rôi diễn giảng 
cho người khác. 

Lại nữa, Bà-la-môn nói như vây: “Những pháp gì do sự tập Khởi thi những 
pháp đó đều phải tiêu vong. Đây là chân ly, chăng phải hư vọng”... (cho đến) 
đối với chân lý áy mà không dính mắc, không chấp trước, đối với tất cả thé gian 
thường quán sát sự sanh diệt thì đây gọi là chân lý thứ hai của Bà-la-món. 

Lại nữa, Bà-la-môn nói nhu уду: “Không có ngã ở bất cứ nơi đâu và ở bát 
cứ vật nào, hoàn toàn không có." Không có ngã ở bất cứ nơi đâu và ở bất cứ vật 
nào, hoàn toàn không có, đây là chân ly, chăng phải hư vọng”... (nói như trên, 
cho đến) đối với chân lý áy mà không dính mắc, không chấp trước, đối với tất 
cả thé gian đều vô ngã như nhau thì đây gọi là chân lý thứ ba của Bà-la-môn mà 
Ta đã tự mình giác ngộ, thành Đăng Chánh Giác rồi diễn giảng cho người khác. 

Вау giờ, các tu sĩ Bà-la-môn đều im lặng. 

Thế Tôn nghĩ răng: “Hôm nay, Ta sot sáng sự mê mờ của họ, tiêu diệt sự tệ 
hại giúp họ, thê mà trong chúng Bà-la-môn này không có một người nào tự biết 
suy xét, không có một ai muốn tạo nhân duyên đề tu hành Phạm hạnh ở trong 
pháp của Sa-món Cü-dàm." 

Biết như thé rôi, Thé Tôn liền rời khỏi tòa rồi ra đi. 

жжж 


973. NGOẠI ĐẠO CHIÉN-DÀ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú trong vườn Cü-su-la, tai nước Câu-diệm-di. Tôn giả 
A-nan cũng ở trú xứ đó. 

Вау giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Chién-dà" di đến chỗ Tôn giả A-nan, ân 
cần thăm hỏi nhau xong rồi ngồi sang một bên và hỏi: 


— Vì lý do gì mà Tôn giả theo Sa-môn Cù-đàm xuất gia tu hành Phạm hạnh? 

Tôn giả A-nan đáp: 

BÓN muôn đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu si nên tôi theo Sa-môn Cù- 
đàm xuất gia tu hành Phạm hạnh. 


!! Nguyên tác: Vô ngã xứ sở cập sự đô vô sở hữu. (2 3X t Fir A E A ЖЕТЖ). Tham chiếu: A. 4.185 - П. 
176: Naham kvacani kassaci kiñcana tasmim na ca тата kvacani katthaci kiñcana tatthi (Ta không là 
bát cứ ai, bát cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ây, không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ 
là gì), HT. Thích Minh Châu địch. 


12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.973. 0251b20). Tham chiếu: Biét Tạp. 9i] E (T.02. 
0100.207. 0451a11); A. 3.71 - L. 215. 


5 Chiên-đà (Ж#ЁЕ, Channa). 
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Chiên-đà lại hỏi: 

— Sa-môn Cù-đàm có thê nói vé đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu si chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Tôi cũng có thé nói về đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu Si. 

Chién-dà lai hói: 

- Tôn giả tháy tham dục, sân hận và ngu si có tai hại gi mà lai nói về đoạn 
trừ tham dục, sân hận và при si vậy? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Nhiễm trước tham dục khiến tám bị che lấp nên sẽ tự hại, hoặc hại người, 
hoặc hại cả hai; hiện đời mắc tội, đời sau mắc tội, hiện đời lẫn đời sau đều mắc 
tội; tâm thường lo âu, cảm thây buôn khô. Nếu bị sân hận che mờ, ngu si che 
mờ sẽ tự hại, hoặc hai người, hoặc hai cả hai... (cho đến) tâm thường lo âu, cảm 
thây buôn khô. 

Lại nữa, tham dục làm cho mê muội, làm cho mù quáng, làm cho vô trí, 
làm cho tuệ lực yêu kém, khiến bi chướng ngại, không được sáng suốt, không 
thé tỉnh giác, không hướng Niết-bàn. Sân hận, ngu si cũng lại như thế. Tôi thấy 
tham dục, sân hận, ngu 51 có những tai hại như thế nên nói về đoạn trừ tham 
dục, sân hận và ngu 51. 

Chiên-đà lại hỏi: 

— Tôn giả thây đoạn tham dục, sân hận và ngu sĩ có phước lợi gi mà nói về 
đoạn trừ các thứ này vậy? 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Đoạn tham đục rồi thì không tự hại, cũng không hại người, cũng không 
hại cả hai; hiện đời không mắc tội, đời sau không mắc tội, hiện đời lẫn đời sau 
đều không mắc tội; tâm thường vui vẻ, cảm thây hạnh phúc. Sân hận, ngu si 
cũng lại như thé. Lại nữa, được sóng trong pháp, thiết thực hiện tai, lia mọi 
nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niét-bàn và được người trí tự mình giác 
hiéu.'^ Vì аду có công đức và lợi ích nhu thé nên tôi nói về đoạn trừ tham dục, 
sân hận và ngu si. 

Chiên-đà lại hỏi: 

— Thưa Tôn giả A-nan! Có con đường nào, có phương pháp nào dé tu tập 
và tu tập thuần thục гбі thì có thê đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu 51 chăng? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Thưa có! Đó là Thánh dao tám chi, từ chánh kiến... (cho đến) chánh dinh. 


^ Nguyên tác: U hiện phá trung, ш xí nhiên, bát đãi thời tiết, hữu đắc dư hiện pháp, duyên tự giác 
tri kiên (5 SLE H, 5 WERE ЯН, НЕН, SEE SEA А). Xem chú thích 59, kinh sô 550, 
quyên 20, tr. 610; Tap. ## (7:02. 0099.550. 0143b18). 
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Ngoại đạo Chiên-đà thưa với Tôn giả А-пап: 

– Đây là con đường hiền thiện, đây là phương pháp hiên thiện, nêu tu tập và 
tu tập thuân thục rôi thì có thê đoạn trừ tham dục, sân hận và ngu sI. 

Bấy gió, ngoại đạo Chiên-đà nghe Tôn giả A-nan nói xong liền hoan hỷ và 
tùy hy rôi từ chó ngôi đứng dậy ra di. 

Жжжж 
974. NGOẠI ĐẠO BÓ-LÜ-DÉ-CA (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi 
sang một bên. 

Khi ây, Thé Tôn vì Xá-lợi-phất thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, 
khiên Tôn giả hoan hy.'* Sau khi thuyét pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiên 
Tôn giả hoan hỷ rôi, đức Phật an trú tĩnh lặng. 

Lúc ây, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe lời Phật dạy xong đã được hoan hy và tùy 
һу, liên lạy sát chân Phật гб1 lui ra. 

Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Bồ-lũ-đê-ca!” đang đi trên đường, bóng 
gặp Tôn giả Xá-lợi-phât nên hỏi răng: 

— Tôn già từ đâu đến đây? 

Xá-lợi-phất đáp: 

- Này Hóa Chúng!!š Tôi ở chỗ Thây của tôi, nghe Dai sư thuyết giảng pháp 
và truyền dạy pháp xong rôi đên đây. 

Bồ-lũ-đê-ca hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất: 

= Đến nay Tôn giả cũng chưa dứt sữa, vẫn còn nghe thầy thuyết giảng pháp, 
truyền dạy pháp u? 

Xá-lợi-phât đáp: 

— Này Hỏa Chủng! Tôi không dứt sữa, vẫn theo Đại sư nghe Ngài thuyết 
giảng pháp, truyện dạy pháp. 

BÓ-lü-dé-ca nói với Tôn giả Xá-lợi-phắt: 


!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.974. 0251c22). Tham chiếu: Biệ Tạp. ЗІ (T.02. 
0100.208. 0451b09). 


6 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (7n, 2X, f8, Ж). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; 
Tạp. ЖЕ (T.02. 0099.92. 0023c18). 

7 Bó-Iü-dé-ca (448 4I 39), có khả năng được dịch từ tên vị Bà-la-môn Puthuladdhika, từng xuất hiện 
trong Dipavamsa. 

'8 Hỏa Chúng (Xf, Aggivessana). Aggivessana là tên riêng của một dòng họ Bà-la-món, vì tôn trọng 
Bô-lũ-đê-ca пеп Tôn giá Xá-lợi-phât chỉ dùng tên dòng họ mà không gọi băng tên riêng (theo DPPN). 
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— Tôi đã dứt sữa từ lâu, không còn ở chó thây của mình dé nghe giảng day 
giáo pháp nữa. 

Xá-lợi-phất nói: 

— Pháp của ông là pháp và luật phi ly, mang tư tưởng tà vay, chăng phải là 
pháp giải thoát, chàng phài là дао giác прд, là pháp tón hại, là pháp không đáng 
tán thán, là pháp chăng thé nương tựa. Lại nữa, vị thầy kia không phải là bậc 
Đăng Chánh Giác. Cho nên, các ông hãy mau mau dứt sữa, rời xa giáo pháp 
của vị thầy ду. 

: Ví như bó mẹ hung đữ cuóng dai, lai còn ít sữa thi nghé con bú sữa ấy 
rất mau chán bỏ. Cũng vậy, đối với pháp và luật phi ly, mang tu tuóng tà 
vay, chăng phải là pháp giải thoát, chăng phải đạo giác ngộ, là pháp tón hại, 
là pháp không đáng tán thán, là pháp chăng thé nương tựa và đôi với vị Һау 
không phải là bậc Đăng Chánh Giác thì hãy mau rời bó pháp mà vi ду ду 
truyền dạy. 

Pháp mà tôi dang có là Giáo pháp và Giới luật mang tư tưởng thiện lành, 
là pháp giải thoát, là đạo giác ngộ, là pháp không gây tón hại, là pháp đáng dé 
tán thán, là pháp dáng dé nương tựa. Lai nữa, Đại su của tôi là bậc Đăng Chánh 
Giác. Bởi thế lâu nay tôi vân uông sữa ду, vẫn nghe và lãnh thọ Giáo pháp và 
Giói luật mà Ngài giảng giải, truyền day. 

Ví như bò mẹ không hung dữ cuóng dai, lại có nhiều sữa thi nghé con 
được bú sữa dài lâu và không hé chán ngán. Pháp của tôi cũng như thé, là 
pháp chân chánh... (cho đến) vẫn nghe và lãnh thọ giáo pháp mà Ngài giảng 
0121, {гиуёп дау. 

Khi ấy, Вб-1й-йё-са nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Các ông mau chóng có được lợi ích tốt đẹp ở trong Giáo pháp và GIỚI 
luật... (cho đến) vẫn nghe và lãnh thọ giáo pháp mà Ngài giảng giải, truyện day. 

Báy giờ, tu sĩ ngoai dao BÓ-1ü-dé-ca nghe Tôn giả Xá-lợi- phất nói xong liên 
hoan hy và tùy hy rói theo đường mà di. 

KKK 


975. NGOẠI ĐẠO BÓ-LŨ-ĐÊ-CA (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gió, со tu si ngoai dao Bó-lü-dé-ca di đến chỗ Phật, ân cán thám hỏi 
Thé Tón xong rói ngói sang mót bén và bach: 


19 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.975. 0252222). Tham chiếu: Biệ Tap. B| E (7.02. 
0100.209. 0451c11). 
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- Thưa Cù-đàm! Hôm trước có số đông tu sĩ ngoại đạo Sa-môn, Bà- la-môn 
tập hợp tại giảng đường VỊ Tăng Hữu rôi cùng nhau bàn luận như vây: “Trí tuệ 
của Sa-môn Cù-đàm như ngội nhà trống, không thê ở giữa đại chúng kiến lập 
luận nghị: “Điều này nên, điêu này không nên; điều này hợp, điều này không 
hợp.” Như con bó mù chi làn theo bờ ruộng,” không thé vào giữa đám ruộng. 
Sa-món Cù-đàm cũng nhu vậy, không biết điều gì nén hay không nên và cũng 
không biết điều gì hợp hay không hợp.” 

Đức Phật bảo Bồ-lũ-đê-ca: 

- Những luận bàn của các ngoại đạo về những điều “nên hay không nên, 
hợp hay không hợp” ấy, đối với giáo pháp và giới luật của bậc Thánh chỉ như 
trò đùa của con trẻ. Ví như người già tám, chín mươi tuói, tóc bạc, răng rung 
mà còn chơi trò trẻ con, lẫy đất bùn nhào nặn ra các hình thù giống nhu con 
voi, con ngựa, đủ các hình loại. Mọi người. dèu nói: “Già quá hóa tré!” Cũng 
vậy, này Hỏa Chúng! Сас thứ luận thuyết về “nên chăng nên, hợp chăng hợp” 
йу, đối với giáo pháp và giới luật của bậc Thánh chỉ như trò dua của trẻ con, ở 
trong đó không có điều gi cần thiết dé Tỳ-kheo phải nỗ lực cả. 

Bồ-lũ-đê-ca bach Phát: 

— Thưa Cù-đàm! Những gi dáng cho Ty-kheo cán phải nó lực? 

Đức Phật báo ngoai đạo: 

— Những gi chưa thanh tịnh thì khiến cho thanh tịnh, đây là điều Tỳ-kheo 
сап nỗ lực. Những gi chưa điều phục thì khiến được điều phục, đây là điều Ty- 
kheo cán nỗ lực. Những gi chua định tĩnh thì khiến được thé nhập chánh định, 
đây là điêu Tỳ-kheo cần nỗ lực. Những gì chưa giải thoát thì khiến cho giải 
thoát, đây là điêu Tỳ-kheo cần nỗ lực. Những gì chưa đoạn trừ thì khiến cho 
đoạn trừ, những gì chưa biết thì khiến cho được biết, những gì chưa tu thì khiến 
cho tu tập, những gì chưa chứng đắc thì khiến cho chứng đắc. Đây là những 
điêu Tỳ-kheo cân nỗ lực. 


Thê nào là chưa thanh tịnh thì khiến cho thanh tịnh? Nghĩa là giới chưa 
thanh tịnh thì khiến cho giới thanh tịnh. 

Тһе nào là chưa điều phục thì khiến được điều phục? Nghĩa là các căn như 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và y chưa được điều phuc thì khiến cho được điều phục. 
Đó gọi là những gì chưa điêu phục thì khiến cho được điều phục. 


9 Nguyên tác: Manh nguu thiên hành biên ban (Ei 2181715 8). Xem thêm, D. 25, Udumbarika Sutta 
(Kinh Uu-dàm-bà-la sw tử hồng): Seyyathäpi пата gokana pariyantacarini antamantaneva sevati. 
(Giông nhu con bò một mắt, chỉ đi quanh quán trong giới hạn một bên). Cú ngữ này được Ту-Кһео 
Sujato dịch là: He s just like the nilgai antelope, circling around and lurking on the periphery (Оп {а 
chỉ như con linh dương đầu bò, chi di quanh quân trong giới hạn ân пар của nó). Tán-đà-na kinh BX Pc 
ЯБА (701. 0001.8. 3. 0047614): Giỗng nhu con bò chôt mắt ăn cỏ, chi рат một bên theo những gi nó 
thây (JK Ang AR E, si Fr Ri). 
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Thê nào là chưa định tĩnh thì khiến được thể nhập chánh định? Nghĩa là tâm 
chưa chánh định thì khiến cho được chánh định. 


Тһе nào là chưa giải thoát thì khiến được giải thoát? Nghĩa là tâm chưa 
thoát khỏi tham dục, sân hận và ngu sĩ thì khiến tâm được thoát khỏi chúng. 

Тһе nào là chưa đoạn thì khiến được đoạn trừ? Nghĩa là vô minh và hữu ái 
nếu chưa đoạn thì khiến cho đoạn trừ. 

Thé nào là chưa biết thì khiến cho được biết? Nghĩa là đối với danh sắc néu 
chưa biết thì khiến cho được biết. 

Thế nào là chưa tu thì khiến cho tu tập? Nghĩa là đối với chỉ và quán nếu 
chưa tu thì khiến cho tu tập. 

Thé nào là chưa chứng đắc khiến cho chứng đắc? Nghĩa là đôi với Niét-bàn 
(бі hậu nếu chưa chứng đặc thì khiến cho chứng đắc. Đây goi là những điều 
Tỳ-kheo cân phải nỗ lực vậy. 

Bồ-lũ-đê-ca bạch Phật: 

- Thưa Cù-đàm! Điều lợi ích mà Ty-kheo cần nỗ lực, điều chắc chắn mà 
Tỳ-kheo cán nỗ lực, đó chính là đoạn tận phiền não váy. 

Bây gió, tu si ngoai dao Bồ-lũ-đê-ca nghe lời Phật day xong liên hoan hy và 
{йу hy rói từ chó ngôi đứng dậy ra di. 

Жжжж 


976. NGOẠI РАО THI-BÀ?! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành | Vương Ха. 
Вау giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên là Thi-bà^ di đến chỗ Phật, ân cán thăm hỏi 
Thế Tôn xong rôi ngôi sang một bên và bạch: 
— Thưa Cù-đàm! Thé nào là học? Nói vé pháp phải hoc,? nên học những gi? 
Đức Phật bảo Thi-bà: 
— Học những gi cân học, đó goi là hoc! 
Thi-bà bach Phát: 
— Thưa Cù-đàm! Cán hoc những điêu gi? 
Đức Phật báo Thi-bà: 
— Tùy thói mà hoc tăng thượng giới, tăng thượng tâm và tăng thượng tuệ. 


21 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.976. 025227). Tham chiếu: Biét Tạp. 3l &E (7.02. 
0100.210. 0452a18); A. 6.47 - III. 356. 


2 Thi-bà (J£, Sivaka). 
23 Nguyên tác: Học giả (35 Ж, sanditthika dhamma). 
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Thi-bà bach Phật: 

— Néu Ty-kheo A-la-hán đã sach các lậu, việc cân làm đã làm xong, đã đặt 
gánh nặng xuông, đã đạt được lợi mình, đoạn sạch các phiên não, đầy đủ chánh 
trí và giải thoát hoàn toàn? thì lúc ду còn phải học gi nữa? 

Đức Phật bảo Thi-bà: 

- Nếu Tỳ-kheo A-la-hán đã sạch các lậu... (cho đến) dày đủ chánh trí và 
giải thoát hoàn toàn thì ngay khi â ây biết rõ tham dục đã dứt sạch hoàn toàn, 
biết rõ sân hận và ngu si đã đứt sạch hoàn toàn, thé nên chăng còn tao các 
điều ác, thường làm những việc lành. Thi-bà! Đây gọi là học những điều nên 
học vậy. 

Вау gió, tu sĩ ngoại đạo Thi-bà nghe Phật day xong liên hoan hy và tùy hy 
rôi đứng dậy ra đi. 


Жжжж 


977. THI-BÀ THEO PHẬT XUẤT GIA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, có tu sĩ ngoại đạo tên Thi-bà đi đến chỗ Phật, ân cần thăm hỏi Thế 
Tôn xong rôi ngôi sang một bên và bạch: 

- Thưa Cù-đàm! Có Sa-môn, Bà-la-môn thây như vây, nói như уйу: “Con 
người có cảm thọ điều gì thì những cảm thọ đó đều do nhân đã tạo ra trong quá 
khứ. Nếu tu tập các khô hạnh sẽ khiến cho nghiệp quá khứ sạch hết, không tạo 
thêm nghiệp mới, dứt các nhân duyên, ở đời sau không còn các lậu nữa. Vi các 
lậu đã sạch nên nghiệp sạch, nghiệp sạch nên khó hết, khô hết nên được vượt 
thoát khô đau.” Nay Cù-đàm chủ trương như thê nào? 

Đức Phật bảo Thi-bà: 

— Sa-món, Bà-la-món kia thật sự nói năng mo hó. chàng hë suy xét, уб só 
mê mờ, không khéo léo, không phân biệt. Vì sao nhu thế? Vì chúng sanh biết 
được răng, có những nỗi khô phát sanh vì gió, hoặc phát sanh vì đàm, hoặc phát 
sanh vì dãi, hoặc phát sanh các thứ cùng lúc, hoặc do mình tự hại, hoặc bị kẻ 
khác hại, hoặc do thời tiết khí hậu vậy. 

Tự hại nghĩa là hoặc nhô tóc, hoặc nhó râu, hoặc thường đứng 510 tay, hoặc 
ngôi xóm trên đắt, hoặc năm nơi bui бат, hoặc năm trên chóng gai, hoặc năm 
trên cái chày, hoặc năm trên tâm ván, hoặc năm trên đất trét phân trâu, hoặc 
năm trong vũng nước, hoặc mỗi ngày tắm ba lần, hoặc đứng co một chân, thân 


24 Мешубп tác: Thiện giải thoát (ЯҒ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp (7.02. 0099.22. 0004c20). 

25 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. 3€ (7.02. 0099.977. 0252c12). Tham chiếu: B;ét Tạp. ЯІЗЕ (T.02. 
0100.211. 0452504); S. 36.21 - IV. 230. 
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xoay theo mặt trời. Các việc khô cực như thế mà họ lại cố găng thuc hành thi 
này Thi-bà, dó goi là tu hai váy. 

Bi ké khác hai nghia là bi người khác dùng tay, hoặc đá, hoặc dao, hoặc gậy 
gây tôn hại thân mình. Đó gọi là bị kẻ khác hại vậy. 


Này Thi-bà! Bị thời tiết làm hại như mùa đông quá lạnh, mùa xuân quá 
nóng, mùa hạ vừa quá nóng vừa quá lạnh, đây gọi là thời tiết làm hại. Những 
điều này có thật ở thé gian, chăng phải hư vong. Này Thi-bà! Thé gian có những 
sự thật này, như bị gió làm hại... (cho đến) bị thời tiết khí hậu làm hại và chúng 
sanh cảm nhận như thật những điều đó. Ông cũng từng gặp những tai họa như 
vây, hoặc bị gió, DỊ đàm, bi dài... (cho đến) bị thời tiết làm hại và ông cũng cảm 
nhận như thật về những việc đó. 


Này Thi-bà! Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào nói rằng: “Соп người có cảm thọ 
điều gi thì những cám thọ đó đều do nhân đã tạo ra trong quá khu" thi họ đã 
bỏ qua những sự thật ở thế gian mà chạy theo cái thấy của mình rồi nói năng 
xăng bậy. 

Này Thi-bà! Có năm nhân, năm duyên sanh tâm ưu khó. Là năm nhân, năm 
duyên nào? Nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói buộc nên sanh tâm 
ưu khó. Nhân sân hận, thụy miên, trao hỗi, nghi ngờ trói buộc nên sanh tâm ưu 
khó: duyên sân һап, thuy miên, trao hói, nghi ngó trói buóc nén sanh tám uu 
khó. Đó goi là năm nhân, năm duyên sanh tám uu khó váy. 

Này Thi-bà! Có năm nhân, năm duyên không sanh tâm ưu khó. Là năm 
nhân, năm duyên nào? Nhân tham dục trói buộc, duyên tham dục trói buộc nên 
sanh tâm ưu khó, nếu xa lia sự trói buộc của tham dục ây thì chăng khởi tâm ưu 
khó... Đây gọi là năm nhân, năm duyên không khởi tâm ưu khó, thiết thực hiện 
tại, Па mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn đến Niết-bàn và được người trí 
tự mình giác hiéu.25 

Này Thi-bà! Pháp thiết thực hiện tại, lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, 
dẫn đến Niét-bàn và được người trí tự mình giác hiểu thì đó chính là biết rõ 
Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến... (cho đến) chánh định. 


Lúc Phật nói pháp này, tu sĩ ngoại đạo Thi-bà xa Па trân câu, được Pháp 
nhãn tịnh. Khi ấy, tu sĩ ngoại đạo Thi-bà thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thể 
nhập giáo pháp, vượt mọi nghi ngờ, không nương nơi khác, ở trong giáo pháp 
được vô sở úy. Thế rồi, Thi-bà liền từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh sửa y phục rôi 
chắp tay bạch Phật: 

— Bach Thế Tôn! Nay con có thé ở trong Giáo pháp và Giới luật xuất gia, 
thọ giới Cụ túc, trở thành Ty-kheo chăng? 


ы XE ên tác: Hiện pháp đắc ly xí nhiên, bát đãi thời tiết, thông đạt hiện kiến, duyên tự giác tri (Để 
hr MER, ЖИНЕП, ЕНІН,  B ЖП). Xem chú thích 59, kinh số 550, quyén 20, tr. 610; 
5i ЖЕ (T.02. 0099.550. 0143b18). 
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Đức Phát bảo Thi-bà: 
- Nay ông được xuất gia... (nói nhw trên, cho đến) tâm hoàn toàn giải 
thoát,” chứng quả A-la-hán. 
Жжжж 


978. NGOẠI ĐẠO THƯƠNG CHỦ? 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú trong vườn Hảo Y Am-la, tại thôn Na-la. 

Вау giờ, ở thôn Na-la này có tu sĩ ngoại đạo tên là Thương Chủ, tuói đã 
một trăm hai mươi, các căn suy yêu, được các trưởng giả, Bà-la-môn, cư sĩ thôn 
Na-la tôn trọng cúng dường như đối với một bậc A-la-hán. 

Tu sĩ ngoại đạo Thương Chủ trước đây có một người thân, sau khi lâm 
chung được sanh về cõi trời. Vị trời này nhìn thây tu sĩ ngoại đạo Thương Chủ, 
liên nghĩ rằng: “Ta muốn khuyên Thương Chủ đến chỗ đức Phát tu hành Pham 
hạnh, nhưng e Tăng ông ây không nghe lời ta. Vậy nay ta nên đến đó dùng bài 
kệ”? giúp ông ду thỉnh vấn vậy. 


Thế rồi, vị trời liền xuống thôn Na-la, đến chỗ tu sĩ ngoại đạo Thương Chủ 
và nói kệ răng: 


Thé nào là bạn xấu, Mà hiện tướng bạn lành? 
Thê nào là bạn lành, Như mình đông một thê? 
Làm sao câu đoạn dứt? Lia được sự 401 thiêu? 


- Thưa Tiên nhân, néu ông đem bài kệ này thỉnh vẫn các bậc thây hiện nay, 
nếu ai có thê phân biệt, giảng giải ý nghĩa và đáp lại được thì ông có thể theo vị 
ây xuất gia, tu hành Phạm hạnh. 

Khi ấy, ngoại đạo Thương Chủ vâng theo lời vị trời, đến chỗ ngài Phú-lan- 
na Ca-diép rồi dem bài kệ này ra hỏi. Ngài Phú-lan-na Ca-diép còn không thé 
hiểu được, huông gi là giải đáp. 

Kế đó, tu sĩ ngoại đạo Thương Chủ lại đến chỗ của các ngài Mạt-ca-lê Cù- 
xá-lợi tử, San-xả-da Ty-la-chi tử, A-ky-da Chỉ-xá-khâm-bà-la, _Ca-la-câu-đà 
Ca-chién-dién, Ni- kién-dà Nhà-dé tử và dem bài kệ này thỉnh vẫn, nhung các 
vị ây đều không thé giải đáp được. 


Khi đó, tu sĩ ngoại đạo Thương Chủ nghĩ răng: “Та đã đem bài kệ này thỉnh 
vân các bậc thây xuất gia danh tiếng, nhưng không ai có thê giải đáp được, nay 


27 Ngu De tác: Thiện giải thoát (3858€ B, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tap. % (T.02. 0099.22. 0004c20). 


28 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tạp. ЗЕ (7.02. 0099.978. 0253a26). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ ## (T.02. 
0100.212. 0452c17). 


? Nguyên tác: Y luận (228), “ý luận kệ” (Ж ai 8) hoặc “ý luận tâm niệm” (3X ifi > 2%). Đưa га một 
bài kệ dë hỏi, qua đó nhằm đánh giá tư tưởng của người giải đáp. 
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ta có nên câu xuất gia nữa chăng? Ta có nhiều tiền của, phải chăng nên về nhà 
hưởng thụ năm dục?” Rồi ông lại suy nghĩ: “Hay là ta hãy đến chó Sa-môn Cù- 
dam? Nhưng các bậc ау kỳ cựu, các Sa-môn, các Bà-la-món như ngài Phú- 
lan-na Ca-diép... mà còn không thé giải đáp, huống chi Sa-món Cù-đàm tuổi trẻ 
xuất gia thì làm sao CÓ thể hiểu nói? Tuy nhiên, ta nghe bậc tiên túc nói: “Chó 
khinh người trẻ бибі xuất gia tân học, hoặc các Sa-môn trẻ tuổi xuất gia CÓ oai 
đức lón.' Thôi thi nay ta thử đến chó Sa-môn Cü-dàm." Sau khi đến nơi, ông 
đem bài kệ này mà thỉnh vẫn Thế Tôn, nội dung như kệ nói ở trên. 
Lúc ду, Thê Tôn biết được tâm niệm của Thương Chủ, liền đáp kệ rằng: 


Thé nào là bạn xấu, Mà hiện tướng bạn lành? 
Trong lòng thật chán ghét, Mà miệng nói đồng lòng, 
Không vui làm việc chung, Biết đó là bạn xấu. 
Miệng nói lời thương yêu, Trong tâm không hăn vậy, 
Việc làm chăng chung cùng, Người trí cần nhận biết, 
Đó là người bạn xấu, Mà hiện tướng bạn lành, 
Cùng ta đồng một thẻ. Thé nào là bạn lành, 
Cùng ta đồng một thé? Là không như bạn xáu, 
Chàng kém ché, buông lung, Ôm nghi ngờ, bại hoại, 
Tìm sơ hở, duyên do. Đâu như người bạn lành, 
Như con trong lòng cha, Chăng phải người xa lạ, 
Nên biết, đó bạn lành. Vì sao cầu đoạn đứt? 
Mong sanh chốn an vui, Mát mẻ, đáng ngợi khen, 
Tu tập quả phước lợi, Mãi tĩnh lặng, mát trong, 
Cho nên câu đoạn dứt. Làm sao lia thiêu dót? 
Mén vi thién váng láng, Biét dó vi xa lia, 

Là lia ngon lửa dit, Uóng duoc vi pháp hy, 
Tịch diệt, lia lửa dục, Đó là lìa thiêu đốt. 


Bây giờ, tu sĩ ngoại đạo Thương Chủ nghĩ thám: “Sa-môn Cù-đàm đã biết 
tâm niệm của mình”, thê nên ông bạch Phật răng: 
— Nay con có thé vào trong Giáo pháp và Giói luật của Sa-môn Cù-đàm tu 
hành Phạm hạnh, xuát gia, thọ giới Cụ túc, trở thành Ty-kheo chăng? 
Đức Phật bảo ngoại đạo Thương Chủ: 
.— Мау ông được phép ở trong Giáo pháp và Giới luật tu hành Phạm hạnh, 
xuát gia, thọ giới Cụ túc, trở thành Ty-kheo. 
Sau khi ngoại đạo Thương Chủ đã xuất gia rồi, tư duy... (cho đến) tâm hoàn 
toàn giải thoát,” дас quả A-la-hán. 
Жжжж 


30 Nguyên tác: Thiện giải thoát (#18, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. E (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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979. NGOẠI ĐẠO TU-BẠT-ĐÀ-LA°! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật nghỉ giữa hai cây sa-la, trong rừng Kiên Có,” trú xứ của 
dòng ho Lực 51,2 thuộc nước Cáu-di-na-kiét.^ 

Bấy giờ, Thế Tôn sắp nhập Niết-bàn. Ngài bảo Tôn giả A-nan: 

— Thây hãy trải giường dây giữa hai cây sa-la, đầu hướng về phía Bắc. Vào 
giữa đêm nay, Như Lai sẽ nhập Vô dư Niết-bàn. 


Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, sau khi trải giường dây giữa hai cây sa-la, 
đầu hướng vé phía Bác xong, lay sát chân Phật rói đứng qua một bên và thưa: 


- Bạch Thế Tôn! Con đã trải giường dây giữa hai cây sa-la, đầu hướng về 
phía Bắc гбі. 

Thế Tôn liền đến bên cây sa-la, nằm trên giường dây, đầu quay về hướng 
Bắc, nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau, buộc niệm vào ánh 
sảng, chánh niệm tỉnh giác. 

Вау giờ, trong nước Câu-di-na-kiệt có tu sĩ ngoai đạo tên là Tu-bat-dà-la, Р 
tuói đã một trăm hai mươi, các căn suy yêu, được người trong nước Câu-di-na- 
kiệt cung kính cúng dường như một bậc A-la-hán. Tu sĩ ngoại dao Tu-bat-dà-la 
nghe Thế Tôn giữa đêm nay sẽ nhập Vô dư Niết-bàn, liên nghĩ: “Ta có điêu hoài 
nghi, hy vọng Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức dé khai ngộ cho ta. Nay ta nên đến 
chỗ Sa-môn Cù-đàm dé thưa hỏi điều hoài nghĩ.” Ngay khi â ây, Tu-bạt-đà-la liền 
ra khỏi thành Câu-di-na-kiệt, đi đến chỗ Thé Tôn. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan dang kinh hành ngoài cổng vườn, Tu-bat-dà-la di 
đến thưa với Tôn giả: 

— Tôi nghe nói Sa-môn Cü-dàm vào giữa đêm nay sẽ nhập Vô dư Niết-bàn, 
tôi đang có điều hoài nghi, hy vọng Sa-môn Cù-đàm còn đủ sức đề khai ngộ 
giúp tôi. Phiên Tôn giả A-nan hãy vì tôi mà vào thưa với Sa-môn Cù-đàm, xin 
dành chút ít thời gian dé giải đáp nghi vấn giúp tôi. 

?! Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.979. 0253c24). Tham chiếu: Biệt Т, Тар. ЭЖЕ (7.02. 


0100.213. 0453b18); Biét Tạp. Я] (T.02. 0100.110. 0413a27); Du hành kinh 1475 (7.01. 0001.2. 
00112307); D. 16, Mahaparinibbana Sutta (Kinh Dai Bát-niét-bàn). 
32 Nguyên tác: Kiên Cố song thọ lâm (®® [E] € fj 4k), còn goi là Sa-la lâm (1  ЯЖ, Salavana): Rừng cây 
sa-la. Cây sa-la là một loài thực vật thân gô, có tên khoa hoc là Vatica Robusta hoặc Shorea Robusta, là 
một loại cây thiêng trong văn hóa Án Độ. Theo Đại Bát-niét-bàn kinh nghĩa ký ЕЕЕ aU Ü (Т. 37. 
1764.1. 0617b19), loài cây này mùa đông, mùa hạ đều không tha n đối nén gọi là rừng Kiên Có (4 
РК, ЖЕСІН ЖЖ). Tuy nhiên, theo Үй thiết kinh ám nghĩa — VJ#Š £r 3 (T.54. 2128.23. 0451a12), Sa-la, 
Trung Hoa địch là cao rộng, vì rừng Sa-la tươi tốt um tùm, cây mọc thăng đứng, vượt hơn cả những khu 
rừng khác. Đời xưa dich kiên cô là sai, bởi vì âm Sa-la (22: 5, Sala үс: với âm Ва-1а QE E, Bala Sp 
c2" thức gân go ng nhau (2 E t ll Z ЖОЖ РД RCHOK i H ye 82 $ ra ЕШШ БАЕ 2 Bs 

Pd ЖЕ ЁЁ ЖЕ 5t AH ur). Theo PED, bala có nghĩa là sức mạnh, uy điển tương tự như nghĩa kiên 54 
` ве tác: Lực Si (JJ +, Malla): Trú xứ của bó tóc Mat-la (Ж, Malla). Người Mallã giỏi đầu vật 
nén Hán dich là Luc Sĩ (7 +). 
34 Câu-di-na-kiệt (ІН 93325, Kusinara). 
35 Tu-bạt-đà-la (2H ERPE ZÆ, Subhadda). 
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Tôn giả A-nan đáp: 

— Chó làm phiên Thế Tôn! Ngài đang rất mệt. 

Tu-bạt-đà-la ba lần nài ní A-nan, Tôn giả vẫn ba phen từ chối. 

Tu-bat-dà-la lai nói: 

— Tôi nghe các bậc Dai su ky cựu nói ráng, lâu thật lâu mới có dáng Nhu 
Lai, Ung Cüng, Dáng Chánh Giác xuất hiện ở thé gian, như hoa Ưu-đàm-bát 
vậy. Trong đêm nay, Nhu Lai sẽ nhập Niét-bàn, thé nhưng đối với pháp, tôi vẫn 
còn có chỗ hoài nghi, với lòng thành kính, tôi mong răng Sa-môn Cù-đàm đủ 
sức giúp tôi khai ngộ. Vậy phiền Tôn giả hãy giúp tôi mà thưa lại với Sa-môn 
Cù-đàm. 

Tôn giả A-nan lại đáp: 

— Này Tu-bạt-đà-la! Chớ làm phiền Thế Tôn. Hôm nay, Ngài mệt lăm! 

Khi ấy, bằng thiên nhĩ, Thế Tôn nghe được những lời qua lại giữa A-nan và 
Tu-bạt-đà-la, liền bảo A-nan: 

- Đừng ngăn tu sĩ ngoai đạo Tu-bạt-đà-la! Hãy cho ông ây vào thưa hỏi 
những điều còn hoài nghi. Vì sao như thế? Vì đây là lần sau cùng Ta luận nghị 
với tu sĩ ngoại đạo. Đây là vị “Thiện lai Ty-kheo", vị đệ tử cuỗi cùng được 
chứng quả, đó chính là Tu-bat-dà-la. 

Вау giò, Tu-bat-dà-la được Thé Tón khai mó cán lành, vui mừng vô han, 
liền đến chỗ Thế Tôn ân cần thăm hỏi, ngôi sang một bên rôi bạch Phật: 

— Thưa Cü-dàm! Trong cõi đời này có sáu vị Tôn sư như Phú-lan-na Ca- 
diép... mỗi người tự lập tông như vây: “Đây là Sa-môn! Đây là Sa-môn!” Thé 
nào, thưa Cù-đàm? Có thật là trong mỗi giáo phái của các vị ду déu có tôn chi 
như thế chăng? 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Từ năm hai chín tuổi, Xuất gia tu thiện đạo, 
Thành đạo đến ngày nay, Trải hơn năm mươi năm. 
Tam-muội, minh hạnh đủ, Thường tu tập tịnh giới, 
Lìa đây, mất đạo quả, Ngoài đây, không Sa-môn. 


Ебі Phật báo Tu-bat-dà-la: 

— Trong Giáo pháp và Giới luật, người không thành tựu Thánh đạo tám chi 
thì cũng không chứng đắc quà Sa-môn thứ nhất, cũng không chứng quả Sa-món 
thứ hai, thứ ba, thứ tư. Này Tu-bat-dà-la! Ó trong Pháp và Luật này, ai thành 
tựu Thánh đạo tám chi thì người đó chứng đắc quả Sa-môn thứ nhất, chứng quả 
Sa-môn thứ hai, thứ ba, thứ tư. Ngoài đây ra, ở nơi ngoại đạo không có Sa-môn, 
tức là các bậc thây của các đạo giáo kia cũng chỉ là những Sa-môn, Bà-la-môn 


36 Tức 4 quà (PU R) Tu-đà-hoàn (2È ТН), Tu-dà-hàm (ӘЛЕ), A-na-hàm (196%) và A-la-hán (B 1%). 
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trống róng! Bói thé, hôm nay ở giữa đại chúng Ta mới rồng lên như tiếng rỗng 
của loài sư tử vậy. 

Lúc đức Phật nói pháp này, tu si ngoai đạo Tu-bat-dà-la xa lia trán cáu, 
duoc pháp nhãn tinh. Khi ấy, Tu-bat-dà-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thể 
nhập giáo pháp, vượt khỏi nghi ngờ, không nương ai khác mà khởi lòng tin, 
không nương nơi khác mà được độ thoát, ở trong giáo pháp được vô sở úy. Khi 
áy, Tu-bạt-đà-la từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa y phục, gói phải quy sát đất, 
thưa với Tôn giả A-nan: 


— Tôn giả đã được lợi ích tốt đẹp, Tôn giả có bậc Đại sư chân chánh, Tôn 
giả được làm đệ tử của bậc Đại sư ây, được mưa pháp của Đại sư rưới lên đỉnh 
đâu. Ngày nay, néu con được ở trong Giáo pháp và GIới luật xuất gia, thọ giới 
Cụ túc, được làm Tỳ-kheo, cũng sẽ được lợi ích tốt đẹp như vậy. 


Вау giờ, Tôn giả A-nan bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Tu sĩ ngoại đạo Tu-bat-dà-la nay xin ở trong Giáo pháp và 
Giói luật xuât gia, thọ giới Cu túc, được làm Ty-kheo. 

Khi ấy, Thé Tôn bảo Tu-bat-dà-la: 

— Thiện lai Tỳ-kheo! Hãy đến đây tu hành Phạm hạnh. 

Ngay lúc ây, Tôn giả Tu- bat-dà-la liên được xuất gia, liền được thọ giới Cụ 
túc, liên trở thành Tỳ-kheo. Vi ây tư duy nhu vây... (cho đến) tâm hoàn toàn giải 
thoát," đắc quả A-la-hán. 


Khi Tôn giả Tu-bạt-đà-la đắc quả A-la-hán, biết rõ đã được an lạc, giải thoát 
rôi, liên suy nghĩ. “Ta không nỡ nhìn Phật nhập Niết-bàn, ta nay sẽ nhập diệt 
trước. Nghĩ: thê гбі, Tôn giả Tu-bạt-đà-la liền nhập diệt trước, sau đó Thế Tôn 
mới nhập Niét-bàn. 


Жжжж 


980. NIÊM ТАМ ВАО?* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Bạt-kỳ, rôi đến nước 
Ty-xá-ly và ngu tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hâu. 

Bấy gió, ở nước Ty-xá-ly này có nhiéu khách buón dang chuán bi hành ly, 
sắp di đến nước Đát-sát-thi-la.3* Nghe tin Thé Tôn du hành nhân gian từ nước 
Bạt-kỳ đến nước Ty-xá-ly, đang ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Нап, 
các khách buôn này liên đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang một 
bên. Khi ây, đức Phật vì họ mà thuyết pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến 


| к tác: Thiện giải thoát (ҰЯ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp ự. 02. 0099.22. 0004c20). 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. (Ж) (T. 02. 0099.980. 0254c02). Tham chiếu: А. 8.34 - IV. 237. 


39 Đát-sát-thi-la (ІНЖІР, Takkasila), một quốc gia giàu có và cường thịnh ở phía Bác Ап Độ trong 
thời đức Phật. 
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cho hoan hy." Sau khi đã thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến các 
khách buôn hoan hy rồi, đức Phật an trú tĩnh lặng. 


Khi à Ấy, các khách buôn từ chỗ ngôi đứng lên, chỉnh sửa y phục, cung kính 
dành lễ rói cháp tay thưa rằng: 


— Bạch Thế Tôn! Chúng con là những khách buôn đang sửa soạn hành lý, 
sắp đi đến nước Đát-sát-thi-la. Cúi xin Thế Tôn cùng đại chúng sáng mai thọ 
nhận cúng dường của chúng соп! 

Thê Tôn im lặng nhận lời. 

Các khách buôn biết Тһе Tôn đã nhận lời câu thỉnh, liền đứng dậy dành lễ 
Phật, гбі mỗi người trở về nhà, sửa soạn đây đủ đồ ăn thức uống thơm ngon, 
tinh khiết, xếp đặt giường ghé, bày biện nước sạch. Sáng sớm hôm sau, họ sai 
người đến cung thỉnh: “Bạch Thế Tôn! Đã đến giờ!” 

Báy giờ, Thế Tôn cùng đại chúng đắp у, ôm bát đến chỗ các khách buôn, rồi 
ngôi xuống ghế. Các khách buôn đem đồ ăn thức uống thơm ngon, thanh khiết 
tự tay dâng lên cúng dường. Sau khi đã ăn xong, rửa bát rồi, các khách buôn 
liền lây ghé thấp ngôi xuống trước mặt đại chúng dé nghe Phật thuyết pháp. 

Báy giờ, Thế Tôn báo các khách buôn: 

— Các ô ông khi đi qua những nơi hoang văng, néu có những lo sợ đến nỗi kinh 
hãi rợn người, lúc ấy nên niệm Phát như уду: Đức Như Lai là bậc Ung Cúng, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Diéu Ngu Truong Phu, Thiên Nhân Su, Phật, Thé Tôn. Niệm nhu thé rồi, moi 
sự sợ hài đều được tiêu trừ. 

Lại niệm Pháp như vây: Giáo pháp Thế Tôn, thiết thực hiện tại, Па mọi 
nóng bức, không đợi thời gian, dẫn dén Niét-bàn và duoc người trí tự minh 
giác hiéu.*! 

Lai niém Táng nhu váy: Táng là dé tir cüa Thé Tón, là bác huóng vé chán 
chánh, hướng theo chân lý... (cho đến) là ruộng phước thé gian. Niệm như thê 
rồi, mọi sự sợ hãi déu được tiêu trừ. 


Như ở thời quá khứ, mỗi khi trời và a-tu-la đánh nhau, vua trời Dé-thích bảo 
các chúng trời răng: “Trong lúc các ông chiến đấu với a-tu-la, nêu sanh khói 50 
hãi, hãy nhớ nghĩ đến ngọn cờ của ta, gọi là ngọn có chế phục. Khi nhớ nghĩ đến 
ngon cờ này, mọi sự sợ hãi déu được tiêu trừ. Nêu không nhớ nghĩ đến ngọn cờ 
của ta, hãy nhớ nghĩ дёп ngọn cờ của thiên tử Y-xá-na. Nếu không nhớ nghĩ đến 
ngọn cờ của thiên tử Y-xá-na thì nên nhớ nghĩ đến ngọn cờ của thiên tử Bà-lưu- 
na. Khi nhớ nghĩ đến những ngọn cờ ấy thì mọi [sự] sợ hãi liền được tiêu trừ.” 


4 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, #0, 88, Ж). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 

Tạp. Ж (T02. 0099.92. 0023с18). 

^! Nguyên tác: Hiện p háp náng ly xí nhién, bát dài thoi tiét, thóng dat thán cán, duyên tự giác tri ($H y% 
ИГ, ЖЕЕП, ЖЫТ М, ## H ЖЕП). Xem chú thích 59, kinh số 550, quyền 20, tr. 610; Tap. 

(702. 0099.550. 0143b18). 
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Cũng vậy! Này các khách buôn! Các ông lúc đi qua nơi hoang vắng, nếu có 
nhiêu điều lo sợ, hãy nên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Вау giờ, Thé Tôn vi các khách buôn ở Ty-xá-ly mà nói bài kệ tùy hy cúng 
dường như sau: 


Cúng dường Ty-kheo-tăng, 
Chuyên niệm, chánh tư duy, 
Tịnh vật, ruộng phước tốt, 
Nhờ công đức lợi này, 

Khởi tâm mong câu gi, 
Người, vật (һау an ôn, 

Đêm an, ngày cũng an, 
Như ruộng đất màu mỡ, 
Thường chăm sóc vun tưới, 
Tịnh giới là ruộng phước, 
Cùng tùy thuận chánh hạnh, 
Тһе nên người bó thí, 

Hãy hành theo trí tuệ, 

Với bậc Minh Hạnh Túc, 
Vun trồng các gốc lành, 


Thức ăn, uóng tùy thời, 
Hành ха, theo chánh trí. 
Các ông đều đây đủ, 
Ngày đêm được an lạc. 
Các lợi đều ứng ngay, 
Đường sá qua lại tốt. 

Xa lìa mọi điều ác, 

Hạt giống tốt tinh thuán. 
Thu hoạch không thé lường, 
Hạt giống thật ngọt ngon. 
Trọn thành tựu diệu quả, 
Muốn câu đủ công đức. 
Tự nhiên đủ các quả, 
Chánh tâm, rất cung kính. 
Trọn được phước lợi lớn, 


Biết như thật thế gian, Chánh kiến được dày đủ. 
Chánh đạo Һау vẹn toàn, Hoàn toàn được thăng tiễn, 
Xa lìa mọi trần cấu, Chóng đắc đạo Niét-bàn, 
Vượt thoát mọi khó đau, Goi là đủ công đức. 


Sau khi Thé Tôn vi các khách buôn ở Ty-xà-ly mà thuyết pháp, mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khién cho ho hoan hy гбі, Ngài rời khói chỗ ngôi rôi ra đi. 


Жжжж 


981. NGON СО СОА DÉ-THÍCH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bào các Ty-kheo: 

- Khi Ty-kheo ở nơi văng vé, bên cội cây, trong nhà trồng, có lúc bỗng Sg 


hãi đến són lông tóc thì hãy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng... (nói дау йй 
như trên). 


Khi niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng thì mọi sự sợ hãi liên được tiêu trừ. 
Này các Tỳ-kheo! Thời quá khứ, khi đánh nhau với a-tu-la, Thích-dé-hoàn- 
nhân nói với các vi trời cõi Ba Mươi Ba răng: “Này các Nhân giá! Trong khi 


2 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.981. 0255a25). Tham chiếu: 7, ăng. #& (T.02. 
0125.24.1. 0615a09); S. 11.2 - L. 217. 
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đánh nhau với a-tu-la, néu sanh khởi sợ hãi đến són cả lông tóc, các vị nên nhớ 
nghi đến ngọn có chế phục quân địch của ta. Khi nhớ nghĩ đến ngọn cờ này, mọi 
sự sợ hãi đêu được tiêu trừ.” 


Cũng vậy, Ty-kheo ở noi vắng vẻ, bên cội cây, trong nhà trông, đôi khi bỗng 
sợ hãi đên sởn lông tóc, hãy niệm Phật như vây: Đức Như Lai là bậc Ứng Cúng, 
Đăng Chánh Giác, Minh Hanh Тас, Thiện Тһе, Thế Gian Giải, Vô Thượng Si, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đang lúc niệm Phật như 
vậy, mọi sự sợ hãi liền được tiêu trừ. Vi sao như thé? Vi vua trời Dé-thích kia 
ván cón tham, sán, si; vàn chua thoát khói sanh, già, bénh, chét, lo, buón, khó, 
não; vẫn còn bi khủng hoảng, sợ hãi, bó chạy, tránh nạn, thé mà vẫn bảo các VỊ 
trời cõi Ba Mươi Ba nên nhớ nghĩ đến ngọn cỜ chế phục quân địch của ông ấy. 
Huống gì đâng Như Lai là bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác, Minh Hạnh Тас, 
Thiện Thệ, Thê Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Thé Tôn đã xa lia tham, sân, si; đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khó, não; không bị khủng hoảng, sợ hãi hay trón chąy, thé mà lại không 
thê khiến người nghĩ tưởng đến Như Lai có thê tiêu trừ hết mọi sự sợ hãi и? 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


982. PHẬT DAY ХА-І/ОІ-РНАТ% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu trong rừng Ап-ха-па,4 tại nước Sa-chi.* 

Báy giờ, Thé Tôn bảo Xá-lợi-phât: 

— Ta có thể tóm lược hoặc giảng rộng giáo pháp, nhưng e ngại chúng sanh 
khó hiệu được pháp ду. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

— Cúi xin Тһе Tôn hãy tóm lược giáo pháp, giảng rộng giáo pháp, như pháp 
mà thuyết, tất sẽ có người hiểu rõ pháp ây! 


Khi ấy, đức Phật bảo Xá-lợi-phât: 


— Nếu chúng sanh nào dói với thân có thức này cùng với tật cả tướng bên 
ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiên não ngã 
man^ thi ngay trong hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú tron ven với tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức 521 làm là ta, của ta 


43 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.982. 0255b15). Tham chiếu: 4. 3.33 - I. 133. 

44 An-xà-na C ЖЯ, Añcanavana): Khu rừng nai ở thị trán Saketa, thuộc nước Kosala. 

45 Sa-chỉ quốc GER Е, Saketa). 

46 Tham chiếu: S. 18.21 - II. 252: Katham nu kho bhante jãnato katham passato imasmiñ ca savifitanake 
kaye bahiddha ca sabbanimittesu аһаћкағатататкағатапапиѕауа па йопїї (Васһ Thé Tôn, biết như 


thê nào, ау như thé nào đối với thân có thức này và đối với tất cá tướng ở ngoài, không có [tư tưởng]| 
ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn tùy miên?), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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và phiền não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tật cả tướng bên ngoài 
cho nên ngay hiện đời Ta đã tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát. 

Này Xá-lợi-phất! Tỳ-kheo kia đối với thân có thức này cùng với tật cả 
tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức 521 lầm là ta, của ta và 
phiền não ngã mạn thì ngay hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn уеп với 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức sai lâm là 
ta, của ta và phiền não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tật cả tướng 
bên ngoài cho nén vi ây ngay hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu lại có Tỳ-kheo nào đôi với thân có thức này cùng với 
tát cả tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta 
và phiền não ngã mạn, Tỳ-kheo áy ngay trong hiện đời tự mình chứng ngộ, an 
trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Này Xá-lợi-phất! Nếu lại có Tỳ-kheo đối với thân có thức này cùng với tất 
cả tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận thức $а1 lầm là ta, của ta và 
phiền não ngã mạn thì ngay trong hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn 
với tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm 
là ta, của ta và phiền não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng 
bên ngoài cho nén vi ду ngay hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

Xá-lợi-phât! Đó gọi là Ty-kheo đoạn trừ ái duc, dứt các kiết sử, tỏ ngộ về 
mạn,“ vượt thoát khó đau. 

Xá-lợi-phất! Về vẫn 46 này, Ta nói thêm như khi giải đáp câu hỏi của Ba- 
la-diên Phú-lân-n1-ca:?Š 


Thé gian nhiêu sai biệt, Mà an nhiên, bát động, 
Tịch tịnh, lia các trân, Nhô sạch gôc vô minh, 
Vượt qua biên sanh бт, Chàng còn lo già, chét. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phât nghe lời Phật dạy liên 
hoan hy và tùy hy rôi đứng dậy danh lé và lui ra. 


Жжжж 


ч Nguyén tác: Đoạn ái dục, chuyên khứ chu kiét, chánh vô gián dáng, cứu cánh khó bién (#ï X 4k, # Ж 
Hỗ йи, ТЕЕ [А] SE, A sa 138). Chánh vô gián dáng (1E Ж [8] ЧЕ) là cách viết chưa đúng của “chỉ man vô 
gián dáng" (IET 5E |ñ] SẼ, затта manabhisamaya). О đây, chỉ (1E) có nghĩa là khiên cho ngưng nghi 
ol “mạn” (1&) chính là kiêu mạn, ngã man; “vô gián” (Ж.Н) nghĩa là không bi trở ngại (72 # 
ЮЖ) và “đăng” (=) có lẽ được dịch của затта, nghĩa là toàn diện, hoàn toàn. Do vậy, “chi mạn vô 
gián đăng” (IE 18 Ж [5] 35, ватта mãnäbhisamay3) trong thành cú này được dich là diệt sạch ngã mạn. 
Tham chiêu toàn bó thành cú này ở M. 2, Sabbasava Sutta (Kinh tát cả các lậu hoặc): Acchecchi tanham, 
vivattayi samyojanam, samma manabhisamaya antamakasi dukkhassa (đã đoạn diệt khát ái, đã thoát ly 
kiệt sử, đã chánh tri kiêu mạn, đã diệt tận khô đau), HT. Thích Minh Châu dịch. 
4 Xem thêm Тар. ¥ (7.02. 0099.345. 0095b10). 
4 Nguyên tác: Tam hữu hải (Z # 18) 
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983. ТОМ GIÁ A-NAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan cũng ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-vệ. 

Tôn giả ở một mình nơi chỗ vàng, tư duy như уйу: “Nêu có người suy 
nghĩ như vây: “Ta đối với thân có thức này cùng với tật cả tướng bên ngoài mà 
không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền não ngã mạn 
thì ngay hiện đời tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ 
giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức sai lâm là ta, của ta và phiền 
não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài cho nén 
ngay hiện đời ta sẽ tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát ду.” 

Chiều hôm ấy, sau khi xả thiền, Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, lạy sát chân 
Ngài rồi ngôi sang một bên và thưa: 

- Bạch Thế Топ! Con một mình ở chỗ vắng, tu duy như vây: “Nếu có người 
suy nghĩ như vây: “Ta đối với thân có thức này và tất cả tướng trạng cảnh giới 
bên ngoài... (cho đến) tự thân chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

— Đúng thế! Đúng thế! Nếu có người suy nghĩ nhu váy: “Ta đối với thân 
có thức này cùng với tát cả tướng bên ngoài mà không bị trói buộc bởi nhận 
thức sai lầm là ta, của ta và phiên não ngã mạn thì ngay hiện đời tự mình 
chứng поб, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát уа tuệ giải thoát." Này A-nan! 
Vị Tỳ-kheo ấy đối với thân có thức này cùng với tát cả tướng bên ngoài mà 
không bị trói buộc bởi nhận thức sai lâm là ta, của ta và phiên não ngã mạn 
thì ngay hiện đời tự thân chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát và tuệ 
giải thoát. Do không bị trói buộc bởi nhận thức sai lầm là ta, của ta và phiền 
não ngã mạn đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng bên ngoài cho 
nên ngay hiện đời vị ây tự mình chứng ngộ, an trú trọn vẹn với tâm giải thoát 
và tuệ giải thoát. 

Này A-nan! Nếu lại có Tỳ-kheo đối với thân có thức này và tất cả tướng 
trạng cảnh giới bên ngoài... (cho đến) tự thân chứng ngộ, an trú tron ven với 
tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Đó gọi là Ty-kheo đoạn trừ ái dục, dứt các kiết 
Sử, tỏ ngộ về mạn, vượt thoát khô đau. 


50 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.983. 0255c16). Tham chiếu: B;ét Tạp. ЗІ (T.02. 
0101.8. 0495a19); A. 3.33 - I. 133. 
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Này A-nan! Về vẫn dé này, Ta nói thêm như khi giải đáp câu hỏi của Ba-la- 
diên Uu-đà-gia:”! 


Đoạn dứt tưởng ái dục, Uu, khó déu xa lia, 
Tinh giác khói ngủ nghi, Diệt trừ su trao hôi. 

Bỏ tham, sân, thanh tịnh, Quán sát pháp hiện tiền, 
Ta nói trí giải thoát, Diệt trừ màn vô minh. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy liền hoan hy 
và tùy hy, dành lê Phật rói Іш ra. 


Жжжж 


984. АІ (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nay Ta sé nói ái? là tám lưới, là keo dính, là dòng suối, là ré sen. Những 
thứ này có thê khiến chúng sanh bị ngăn ngại, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che 
phủ, đóng kín, lấp kín, tối tăm, rối loạn như ruột chó, như cỏ rôi, như tơ vò từ 
đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, lưu chuyền qua lại, không lúc 
nào ngừng. 

Này các Tỳ-kheo! Tại sao ái là tâm lưới, là keo dính... (cho đến) lưu chuyển 
qua lại, không lúc nào ngừng? 


29 66 ээ 66 


Do vi có ngã nên mới có “tôi tồn tại”, “tôi muón nhu thé", “tôi đúng nhu 
thé", “tôi luôn hiện hữu”, “tôi bị biễn hoar ', “tôi không nhu thé", “tôi sẽ tón 
tại”, “tôi sẽ không tôn tại”, “tôi muốn phải như thế”, “đúng ra tôi phải như thé", 
“đúng ra tôi không phải như thế”, “tôi mong sẽ như thé", “tôi mong sẽ đúng là 
như thế”, “tôi mong sẽ không đúng như thế”, “tôi sẽ trở thành”, “tôi sẽ trở thành 
nhu thé", “tôi sẽ là cái này hoặc sẽ là cái khác”, “tôi sẽ không là cái này hoặc là 
cái khác." Đây là mười tám ái hành khởi lên từ bên trong.” 


5! Xem thêm Тар. ¥ (7.02. 0099.345. 0095b10); Tap. Ж (7.02. 0099.982. 0255b15); А. 3.32 - I. 132. 
52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.984. 0256a17). Tham chiếu: А. 4.199 - II. 211. 
5з Ái (Æ, piya). 

2 Thâp bát ái hành: Hữu ngã, dục ngã, nhĩ ngã, hữu ngã, vô ngã, dị ngã, đương ngã, bất đương ngã, dục 
ngã, đương nhĩ thời, đương dị dị ngã, hoặc dục ngã, hoặc nhĩ ngã, hoặc dị, hoặc nhiên, hoặc dục nhiên, 
hoặc nhĩ nhiên, hoặc dị (TA #{т: ER, RR, MR, AR, ER, St, AR, TA А, АК, ВТЕР, 
ERRAR, RAR RAR, RE, RR, RAR, RAA, 24-43 RA). Tham chiĉu: A. 4.199 - II. 211: 
“Та có mặt”, thời có những у nghĩ: “Та có mặt trong đời пау”; “Та có mặt như уду”; “Ta có mặt khác như 
vậy”; “Ta không phải thường hăng”; “Ta là thường hằng”; “Та phải có mặt hay khóng?'; "[a phải có mặt 
trong đời này? "[a phái có mát nhu vậy; “Ta phải có mặt khác như vậy; : Mong răng ta có mặt”; *Mong 
ráng ta có mát trong đời пау”; “Mong răng ta có mặt như уду”; ‘Mong răng ta có mặt khác nhu vậy”; “Ta 


sẽ có mặt”; “Та sẽ có mặt trong đời пау”; “Та sẽ có mặt như vậy”; “Ta sẽ có mặt khác như vậy'. Có mười 
tám ái hành này liên hệ với nội tâm” (HT. Thích Minh Châu địch). 
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Ту-Кһео! Do nói “có ngã” nên với những thứ đang có mà nói “tôi muôn là 
như thế”, “tôi đúng là như thê а”... (cho dên) mười tám ái hành từ bên ngoài khởi 
lên. Như vậy, tông cộng có mười tám ái hành. 


Như vậy là có ba mươi sáu ái hành, hoặc khởi lên từ quá khứ, hoặc khởi lên 
ở tương lai, hoặc khởi lên ở hiện tại. Như thé, tổng cộng gôm một trăm lẻ tám 
ді hành. Đó chính là ái, là tâm lưới, là keo dính, là dòng suôi, là rễ sen. Những 
thứ này có thê khiến chúng sanh bị ngăn ngại, che lấp, dính chặt, giữ chặt, che 
phủ, đóng kín, lắp kín, tối tăm, rỗi loạn như ruột chó, như có rối, nhu tơ vò, từ 
đời này sang đời khác, từ đời khác đến đời này, lưu chuyên qua lại, không lúc 
nảo ngừng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


985. ÁI (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

— Có khi từ ái sanh ái, hoặc từ ái sanh giận, hoặc từ giận sanh ái, hoặc từ 
giận sanh giận. 

Thé nào là từ ái sanh ái? Có người phát sanh tình cảm ưa thích, thương mến, 
nhớ nghĩ, hài lòng với một người và người пау” cũng được người khác phát 
sanh tình cảm ưa thích, thương теп, nhớ nghĩ, hài lòng. Do liên hệ này,” người 
đâu tiên suy nghĩ: “Ta có tình cảm ưa thích, thương тёп, nhớ nghĩ, hài lòng với 
người này. Người khác cũng có tình cảm ưa thích, thương тёп, nhớ nghĩ, hài 
lòng với người này. Vì vậy, ta đối với người khác ду lại sanh yêu mến.” Đây 
gọi là từ ái sanh а1.* 

Thé nào là từ ái sanh giận? Có người phát sanh tình cảm ưa thích, thương 
теп, nhớ nghĩ, hài lòng với một người và người này lại không được người khác 
ưa thích, thương mên, nhớ nghĩ, hài lòng. Do liên hệ này, người đâu tiên suy 
nghĩ: “Ta có tình cảm ưa thích, thương mên, nhớ nghĩ, hài lòng với người này, 
nhưng người khác lại không ưa thích, thương mến, nhớ nghĩ, hài lòng VỚI người 
này. Vì vậy, ta khởi lên giận hờn với người khác ây.” Đây gọi là từ ái sanh giận. 


55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.985. 0256508). Tham chiếu: А. 4.200 - II. 213. 
56 Nguyên tác: Bi (4#). Dé văn phong trôi cháy nên đã thay thé về ngôi, thứ cho vài đại từ nhân xung 
ở bản kinh này. 

” Nguyên tác: Tùy hành (8817). 

55 Biéu đạt tóm tắt cho quan hệ trên là: Người thứ nhất thương người thứ hai. Người thứ hai được người 


thứ ba thương. Sau đó, người thứ nhát lai thương luôn cả người thứ ba này. Các trường hợp thương- -gián 
vé sau cüng tuong tu nhu vậy. Tâm lý học hiện đại gọi trường hợp này là “quy luật lây lan.” 
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Thé nào là từ giận sanh ái? Có người không có tinh cảm ưa thích, thương 
тёп, nhớ nghi, hài lòng với một người và người nảy lại bi người khác không ưa 
thích, thương mến, nhớ nghĩ, hài lòng. Do liên hệ này, người đầu tiên sẽ sanh 
tinh cám ưa thích với người khác ây.°° Đây gọi là từ giận sanh ái vậy. 

Thé nào là từ giận sanh giận? Có người không có tình cảm ưa thích, thương 
теп, nhớ nghĩ, hài lòng với một người và người này lại được người khác ưa 
thích, thương тёп, nhớ nghĩ, hài lòng. Do liên hệ này, người đâu tiên suy nghĩ: 
“Та không ưa thích, thương тёп, nhớ nghĩ, hài lòng người này, nhưng mà người 
này lại được người khác ưa thích, thương тёп, nhớ nghĩ, hài lòng. Vì lẽ đó nên 
đối với người khác ấy ta khởi lên giận hờn.” Đây gọi là từ giận sanh giận vậy. 

Nếu Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, có giác có quán... (cho đến) an trú 
trọn vẹn Thiên thứ nhất, Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiên thứ tư thì khi ду, từ 
ái sanh ái, từ giận sanh giận, từ giận sanh ái, từ ái sanh giận, tật са déu đã đoạn, 
đã biết, đoạn tuyệt gốc rễ của chúng như chặt đứt ngọn cây đa-la, không thé 
mọc lại, ở đời tương lai trở thành pháp bất sanh. 

Nếu Ту-Кһео sạch hết các hữu lậu, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, hiện đời tự biết, tự chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được 
thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh” thì chính ngay 
lúc ấy không bị lôi cuốn, không kháng cự, không tung bụi, không đốt cháy, 
không hiém nguoi. 


Thé nào là bị lôi cuốn? Thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, sắc trong ngã, ngã 
trong sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là bị lôi cuôn. 


Thé nào là không DỊ lôi cuón? Không thấy sắc là ngã, sắc khác ngã, sắc 
trong ngã, ngã trong sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy. Đó gọi là 
không bị lôi cuón. 

Thé nào là kháng cự? Đối VỚI nguói măng chửi thì mắng chửi lại, đối với 
người sân hận thì sân hận lại, đôi với người đánh đuôi thì đánh đuôi lại, đôi với 
người xúc phạm thì xúc phạm lại. Đó gọi là kháng Cự. 

Тһе nào là không kháng cự? Đối với người mắng chửi thì không mắng chửi 
lại, đối với người sân hận thì không sân hận lại, đối với người đánh đuổi thì 
không đánh đuổi lại, đôi với người xúc phạm thì không xúc pham lại. Đó goi 
là khóng kháng cu. 

Thé nào là tung bui? Có ngã, ngã duc cho đến mười tám loại ái hành. Đây 
goi là tung bui. 


59 Tức là sanh tinh cám đối với những: а1 không ưa người mà mình không ưa (thương kẻ thù của kẻ thù). 


60 Bát tự cử, bát hoàn cử, bát khởi tràn, bát xí nhiên, bát hiềm bi (Ж Н &, ЖЖ S, ЖЕНЕ, ЖАА, 

ЖИ В). Tham chiêu: 4. 4. 200 - II. 213: Neva иззепей na patisseneti na dhüpayati na pajjalati na 

ж U (Không bị lôi cuốn, không bị kháng cự, không bị xông khói, không bốc cháy, không 
ô căn) 
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Thé nào là khóng tung bui? Khóng có ngã, không có ngã duc cho đến mười 
tám loại ái hành không khởi. Đây gọi là không tung bụi. 

Тһе nào là đốt cháy? Có ngã sở, ngã sở dục cho đến mười tám loại ái hành 
bên ngoài. Đây goi là dót cháy. 

Тһе nào là không đốt cháy? Không có ngã sở, không có ngã sở dục cho đến 
không có mười tám loại ái hành bên ngoài. Đây gọi là không đôt cháy. 

Thé nào goi là hiém người? Thây ngã là chân thật, đối với ngã dục, ngã 
mạn, ngã sử không đoạn, không biệt. Đây goi là hiém người. 

Thé nào là không hiém người? Không thây ngã là chân thật, đối với ngã 
dục, ngã mạn, ngã sử đã đoạn, đã biết. Đây gọi là không hiềm người. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


«+ 


986. HAI ĐIÊU KHÓ TỪ BÓ*' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Có hai điều từ bỏ rất khó 46 duy trì. Những gì là hai? Đối với đời sông 
của người thế tục hay đời sống phi nhân mà duy tri sự từ bỏ những nhu câu đời 
sông như cơm ăn, áo mặc, giường năm là việc khó làm. Lại nữa, 1-kheo rời 
nhà xuất gia, phải từ bó tham ái, nhung dé duy trì được những từ bỏ áy cũng là 
việc khó làm. 

Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Thé gian có hai việc, Khó thực hành từ bỏ, 

Đó là lời chân thật, Đăng Chánh Giác đã biết. 
Tại gia, tiền thu chi, Cơm áo, mọi vật dụng, 
Тһе gian ưa tham 21, Từ bỏ, việc khó làm. 
Ty-kheo đã lìa tục, Với chánh tín xuất gia, 
Diét trir tàm tham ái, Doan dut háy cón xa. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát day déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.986. 0256c27). 
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987. BIẾT DÚ VÀ TU BÓ? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ta phần nhiều sông nương tựa nơi hai pháp. Là hai pháp nào? Đối với các 
pháp thiện, Ta chưa từng biết đủ và đôi với việc đoạn trừ pháp ác thì Ta chưa 
từng tir bỏ. Vì đối với pháp thiện không biết đủ và 4бі với việc đoạn trừ pháp 
ác chưa từng từ бо, thê nên dù cho đa thịt teo tóp, gân nôi xương khô, Ta vẫn 
không từ bỏ, có găng siêng năng, không bỏ pháp thiện, điều nào không đạt hoặc 
chưa đạt thì không hề dừng nghị, chưa từng đối với tâm thức (һар kém mà sanh 
khởi vui mừng, thường thích tăng tién, vượt lén đạo cả. Nhờ an trụ tinh tán nhu 
vậy cho nên nhanh chóng chứng đắc Vô thượng Chánh dàng Chánh giác.® 

Này các Tỳ-kheo! Hãy sống nương tựa nhiều nơi hai pháp. Đôi với các 
pháp thiện không nên sanh ý tưởng thỏa mãn và thường nương theo sự đoạn trừ 
pháp ác, đừng bao giờ tir bó, dù cho da thịt teo tóp, рап nôi xương khô, nhung 
vẫn cứ siêng năng nỗ lực, nhẫn nại tu tập pháp thiện không ngừng. 


Thế nên, Tỳ-kheo! Đối với các điều thấp kém thì chó% sanh ý tưởng hoan 
hy, nên trụ nhiêu vào sự tu tập, ngày càng tăng tiến. Tu tập như vậy, chăng bao 
lâu sẽ nhanh chóng dứt sạch các lậu, thành tựu vô lậu, được tâm giải thoát, được 
tuệ giải thoát, hiện đời tự biết, tự chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã 
được thành tựu, việc cân làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


988. ĐÉ-THÍCH (1)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, Thích-đề-hoàn-nhân® với hình sắc tuyệt diệu, cuối đêm đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi đứng sang một bên. Với оа1 lực của thân trời, ảnh 
sáng từ уі ây chiêu sáng kháp cả Vườn Trúc Ca-lan-đà. 

Вау giờ, Thích-đề-hoàn-nhân thưa: 


62 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. 3E (7.02. 0099.987. 0257а11). 
63 Nguyên tác: A-nậu-đa-la Tam-miéu-tam-bó-dé (F] 8$ E ẤN — = te, Anuttaram sammásambodhim). 


ч A 2 tác thiêu phủ định từ. Ngài Ấn Thuận bó sung chữ “vật” (27) trong Tạp A-hàm kinh luận hội 
biên & Kt af Ан (У.32. 0030.7. 0695a01). Bán dich dựa theo quan điểm của ngài Ấn Thuận. 


65 Tựa dé đặt theo nội p^ kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.988. 0257a28). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.506. 0134207); Tăng. 23 (7.02. 0125.36.5. 0703b13); 5. 40.10 - IV. 269. 


6 Thích-đề-hoàn-nhân (##‡#‡ñ A, Sakka devanam Inda). 
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— Bạch Thế Tôn! Ngài từng ở trong hang đá núi Cách Giới có nói răng: 
“Nếu có Sa-môn, Bả-la-môn nào vô thượng ái tận, được giải thoát, tâm hoàn 
toàn giải thoát” thì vị ấy đạt đến tột cùng, vượt thoát tột cùng, ly nhiễm tột 
cùng, Pham hanh tột cùng.” Thé nào là Tỳ-kheo đạt đến tột cung, vượt thoát tột 
cùng, ly nhiễm tột cùng, Phạm hạnh tột cùng? 

Đức Phật bảo Dé-thích: 

— Tỳ-kheo khi cảm nhận về các thọ, hoặc khó, hoặc lạc, hoặc không khổ 
không lạc thì biết đúng như thật về sự tập khởi của thọ, sự diệt tận của thọ, у] 
ngọt của thọ, sự tai hại của thọ và sự xuất ly thọ. Biết đúng như thật rôi thì đối 
với thọ kia quán vô thường, quán sanh diệt, quản lìa dục, quán diệt tận, quản 
xả. Đã quán sát như thé rồi thì đạt đến tót cùng, vượt thoát tột cùng, ly nhiễm 
tột cùng, Phạm hạnh tột cùng. 

Này Câu-thi-ca! Đây gọi là Tỳ-kheo ở trong Giáo pháp và Giới luật đạt đến 
tột cùng, vượt thoát tột cùng, ly nhiễm tột cùng, Phạm hạnh tột cùng. 

Dé-thích nghe Phật day xong liền hoan hy và tùy hy, dành lễ rồi lui ra. 


Жжжж 


989. DÉ-THÍCH (2)* 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Khi ây, Tôn già Dai Mục-kiên-liên đang ở trong núi Kỳ-xà quật, cuối đêm 
thức dậy kinh hành, trông Һау ánh sáng chiêu kháp Vườn Trúc Ca-lan-đà. Тһау 
rôi Tôn giả liên nghĩ răng: “Đêm nay аї có диў thân đại lực nào đó đên chô Thê 
Tôn nên mới có ánh sáng пау.” 

Sáng sớm hôm đó, Топ giả Đại Mục- kién-lién dén chó Phật, lay sát chân 
Ngài гбі ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Тһе Tôn! Đêm qua lúc trời gần rạng sáng, con ra khỏi phòng 41 kinh 
hành, trông thấy ánh sáng thù thăng chiếu khắp Vườn Trúc Ca-lan-đà. Thây rồi 
con nghĩ: “Chắc có quỷ thần đại lực nào đó đến chó Thế Tôn nên mới có ánh 
sảng пау.” 

Đức Phát bảo Đại Mục-kiên-liên: 

- Cuối đêm qua, Thích-đề-hoàn-nhân có đến chó Ta, cúi đâu dành lễ гбі 
đứng sang một bên... 

(Nói đầy đủ như kinh trên, cho đến) liền hoan hy và tùy hy, dành lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


67 Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЖИ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh sô 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. Ж (7.02. 0099.22. 000420). 

5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.989. 0257515). Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 
0099.506. 0134207); Tăng. 2% (T.02. 0125.36.5. 0703b13); S. 40.10 - IV. 269. 
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990. ƯU-BÀ-DI LỘC TRỤ (1)® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy gió, vào sáng sớm, Tôn giả A-nan đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ tuân tự 
khất thực, lần hồi đến nhà ưu-bà-di Lộc Trụ.” Từ xa trông thấy Tôn giả А-пап, 
ưu-bà-di Lộc Trụ vội vàng sửa soạn chỗ ngôi rôi mời Tôn giả А-пап an tọa. 

Sau đó, uu-bà-di Lộc Tru lay sát chân Tôn giả rôi đứng sang một bên và 
thưa với A-nan răng: 

— Cha của con là Phú-lan-na”' trước kia tu Phạm hạnh, lia dục, thanh tinh, 
không đắm trước hương hoa, xa lìa những thứ thô tục. Còn chú của con là Lê- 
sư-đạt-đa'ˆ không tu Phạm hanh, nhưng ông sống biết đủ. Cả hai déu đã qua đời 
và được Thé Tôn xác quyết răng са hai người cùng sanh một nơi, thọ sanh như 
nhau, đời sau cùng đắc quả Tư-đà-hàm, được sanh về cõi trời Dáu-suát, chỉ còn 
một lần trở lại thé gian rồi sẽ vượt thoát khổ đau. Vậy thì làm sao nói Thế Tôn 
biết pháp? Thưa Tôn giả A-nan! Tại sao người tu Phạm hạnh và người không 
tu Phạm hạnh lại cùng sanh một nơi, thọ sanh như nhau và đời sau cũng giông 
nhau được? 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Này cô, һау thôi đi! Cô không thê biết được căn tánh sai biệt của chúng 
sanh trong thé gian, nhưng Như Lai biết rõ căn tánh hơn kém của chúng sanh 
trong thế gian. 


Nói xong, Tôn giả А-пап từ chỗ ngôi đứng dậy rôi ra đi. 
Sau đó, Tôn giả A-nan trở về tinh xá, cất y bát, rửa sạch chân, đến chỗ Phật 


lạy sát chân Ngài rôi ngôi một bên và đem những lời của ưu-bà-di Lộc Trụ trình 
lên Thế Tôn. 


Phật bảo A-nan: 


— Ưu-bà-di Lộc Tru làm sao có thé biết được căn tánh hon kém của chúng 
sanh trong thê gian. A-nan! Nhu Lai dà biét ró cán tánh hon kém спа chúng 
sanh trong thé gian. Này A-nan! Hoặc có người phạm giới, người ây đôi với 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật và lỗi từng phạm giới của 
người ây đã diệt sạch hoàn toàn, mắt hắn không còn рї, dục hết sạch hoàn toàn. 


Hoặc có người phạm 8101, người Кіа đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
biết như thật và lỗi phạm giới của người kia cũng đã diệt sạch hoàn toàn, mát 
һап khóng con gi, duc hét sach hoàn toàn. 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #& (7.02. 0099.990. 0257b26). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.901. 0258a27); A. 6.44 - III. 347; A. 10.75 - V. 137. 


1 Lộc Tru (EE [£,, Migasala). 
7! Phú-lan-na (Ж BE Jb, Purana). 
2 Lê-sư-đạt-đa (Z8 BB 3& 2, Isidatta). 
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Đối với hai người đó, có người nhận định như vây: “Người này có điều như 
vậy, người kia cũng có điều như vậy, thế thì họ phải cùng sanh một chỗ, thọ 
sanh như nhau và đời sau cũng gióng nhau.” Người nào nhận định như thé sẽ 
mãi khô sở và không được lợi ích. 

Này A-nan! Nếu người phạm giới mà đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
không biết như thật và lỗi từng phạm giới ду đã diệt sạch hoàn toàn, mất hăn 
không còn gi, dục hết sạch hoàn toàn, nên biết người này thoái chuyển, chăng 
phải thăng tiến. Ta nói người này thuộc hạng thoái chuyển. 

A-nan! Nếu người phạm gió1 mà đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết 
như thật và lỗi từng phạm giới ây dà diệt sạch hoàn toàn, mát hàn không còn gì, 
dục hết sạch hoàn toàn, nên biết người này thăng tiên, không thoái chuyền, Ta 
nói người này thuộc hạng thăng tiến. 

Nếu chăng phải Như Lai thì ai có thể biết rõ khoảng cách giữa hai người 
ду? Vì thé, này A-nan! Chó nên đánh giá người này người kia mà chuốc lẫy 
phiên, chớ nên đánh giá người này người kia mà rước lẫy bệnh, chớ nên đánh 
giá người này người kia mà tự chiêu lấy tai hoa. Chi có Như Lai mới có khả 
năng biết rõ con người mà thôi. 

Như với hai người phạm giới, với hai người trì giới cũng như vậy. Người 
ду đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát không biết như thật và sự từng trì giới 
ây đã diệt không còn sót... 

Hoặc với người trao си, nguói ây đôi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
không biết như thật và su trao cử từng khởi ду đã diệt không còn sót... 

Hoặc với người sân hận, người ây đối với tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
không biết như thật và sự sân hận từng khởi ду đã diệt không còn sót... 

Hoặc với người rất tham, người ấy đôi với tâm giải thoát, tuệ giải thoát biết 
như thật và sự rất tham từng khởi áy đã diệt hết không còn sót... 

Ó nhiễm, thanh tịnh... (сйпо nói như trên, cho đến)... Chi có Nhu Lai mới 
có khả năng biết rõ con người mà thôi. 

Này A-nan! Uu-bà-di Lộc Trụ mê mờ kém trí. Như Lai thuyết pháp nhất 
hướng mà tâm cô ta còn sanh hoài nghỉ. Thế nào, A-nan? Như Lai có thuyết 
pháp hai hướng không? 

Tôn giả А-пап thưa: 

— Bạch Тһе Tôn! Không có. 

Đức Phật bảo Tôn giả А-пап: 

— Lành thay! Lành thay! Như Lai thuyết pháp hai hướng, đó là điều không 
thể xảy ra. Này A-nan! Giả sử Phú-lan-na tri 0101, Lé-su-dat-da cũng trì giới, 
nhưng với nơi sẽ thọ sanh về thì Phú-lan-na không thê biết được Lê-sư-đạt-đa 
sẽ sanh về nơi nào, thọ sanh như thế nào, đời sau như thé nào. 
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Giả sử Lê-sư-đạt-đa thành tựu trí tuệ, Phú-lan-na cũng thành tựu trí tuệ, 
nhưng Lê-sư-đạt-đa cũng không thé biết được Phú-lan-na sẽ sanh về nơi nào, 
thọ sanh như thế nào, đời sau như thế nào. 

Này A-nan ! Giả sử Phú-lan-na trì giới hơn, Lê-sư-đạt-đa trí tuệ hơn, hai 
người đều qua đời, Ta nói hai người ây cùng sanh một nơi, thọ sanh như nhau, 
đời sau cũng đều đắc quả Tư-đà-hàm, sanh lên cõi trời Đâu-suất, chỉ một lần trở 
lại nơi này rồi sẽ vượt thoát khô đau. 


Sự sai biệt giữa hai người này, nếu chăng phải Như Lai, ai có thé biét duoc? 
Vì thế, A-nan! Chó nên so sánh người này người kia. Nếu cứ so sánh người này 
người kia như thế thì chỉ tự gây ra tón hại. Chỉ có Như Lai mới có khả năng biết 
rõ con người mà thôi. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


991. ƯU-BÀ-DI LOC TRU (2)? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát an cư mùa mua tai áp Lưu-lợi, trong thành DI của ho Thích. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo an cư mùa mưa tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ- 
đà, thuộc nước Xá-vệ. Vào buói sáng sớm, Tỳ-kheo kia đắp у, ôm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực rôi lần lượt đi đến nhà ưu-bà-di Lộc Trụ. Từ xa trông thây 
Ty-kheo đi đến, ưu-bà-di Lộc Trụ vội vàng sửa soạn chỗ ngôi rồi mời Tỳ-kheo 
ngôi... (nói đây đủ nhu kinh 990 ở trên). 

Lúc ду, Ty-kheo kia nói với uu-bà-di Lộc Trụ: 

- Này cô, hãy thôi đi! Cô không thê biết được căn tánh hơn kém của chúng 
sanh trong thê gian. Chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ căn tánh hơn kém của 
chúng sanh trong thế gian. 

Nói nhu vậy xong, Ty-kheo liên đứng dậy ra vé. Вау gió, Ty-kheo kia an cư 
ba tháng mùa mua đã mãn, y cũng may xong, liên đắp у, ôm bát đi дёп ấp Lưu- 
lợi, thành Di của họ Thích. Đến поі, Ty-kheo cát y bát, rửa chán xong, liên đi 
деп chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên và đem những điều đàm 
luận giữa mình với ưu-bà-di Lộc Trụ trình lên Thé Tôn. 


Phật bảo Ту-Кһео: 
— Uu-bà-di Lộc Trụ làm sao có thé biết được cán tánh hơn kém của chüng 


sanh trong thé gian. Chi có Nhu Lai mói có thé biét ró cán tánh hon kém cüa 
chüng sanh trong thé gian mà thói. 


з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.991. 0258227). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.990. 025726); А. 6.44 - Ш. 347. A. 10.75 - V. 137. 
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Đối với những nguoi chăng lia sân hận, kiêu mạn, khi pháp tham khởi lên, 
không lắng nghe và tiếp nhận giáo pháp, không học hỏi đa văn, đối với pháp 
không điều phục kiến chấp nên thường không thể khởi tâm giải thoát. 


Này Tỳ-kheo! Nếu lại có người cũng không lìa sân hận, kiêu mạn, nhưng 
khi pháp tham khởi lên, người ây chịu nghe pháp, tu học đa văn, khéo điều | phục 
kiên chấp đối với pháp nên thường có thê khởi tâm giải thoát. Từ việc ấy mà 
suy xét: “Người này có pháp như vậy, người kia có pháp như vậy, nhất định họ 
sẽ cùng đi đến một chỗ, cùng thọ sanh như nhau và đời sau cũng giống nhau.” 
Với suy lường như vậy nên người này không thâu đạt nghĩa lý, không được lợi 
ích, mãi mãi chịu khô. 

Như vậy, này Ту-Кһео! Đỗi với người không lìa sân hận, kiêu mạn, luôn 
khởi pháp tham, không tiếp nhận giáo pháp, không tu học đa văn, đối với pháp 
không điêu phục kiên châp nên không thê đạt được tâm giải thoát, Ta nói người 
này là kẻ kém cỏi, thấp hèn. 

Và này Ту-Кһео! Còn với người tuy không Па sân hận, kiêu mạn, luôn khởi 
pháp tham, nhưng người ây chịu nghe pháp, thích tu học đa văn, khéo điều phục 
kiên chấp nên thường đạt được tâm giải thoát, Ta nói người này là thăng diệu 
bậc nhất. 

Giữa hai người này, néu chăng phải là Như Lai thì ai có thé phân biệt và biết 
rõ được? Thế nên, này Tỳ-kheo! Chớ nên so sánh người này với người kia... 
(cho đến) chỉ có Như Lai mới có thé biết căn tánh hơn kém của chúng sanh. 

Lại nữa, này Tỳ-kheo! Nếu lại có người không lìa sân hận, kiêu mạn, luôn 
khởi pháp tham, miệng thường nói lời ác... (còn lại như kinh số 990 đã nói). 

Lại nữa, nêu có nguól hién thién, an vui, thích thán cán sóng chung vói 
người tu Pham hanh có trí tuệ, nhưng người kia chăng thích nghe pháp... 
(cho đến) không thé đạt được tâm giải thoát nên biết người này chi trụ nơi 
đất hiền thiện, nhưng không thể thăng tién. Đất hiên thiện là chỉ cho cõi trời, 
сбі người. 

Lai nữa, có người căn tánh hiền thiện, sống chung với mọi người rất an vui, 
thích kết bạn với người tu Phạm hạnh, ưa nghe Chánh pháp, học tập đa văn, 
khéo điều phục kiến chấp nên thường đạt được tâm giải thoát. Nên biết người 
này ở chỗ hiển thiện và có thé thăng tiễn, nên biết người này có đủ khả năng 
vào dòng Chánh pháp. 

(Ша hai người này, nếu chàng phải là Như Lai thì ai có thé phân biệt, biết 
rõ được? Thé nên, Ty-kheo! Chó nén so sánh người này với người kia. Nêu so 
sánh người này với người kia sẽ chuốc lây tai họa, vì chỉ có Như Lai mới có thể 
biết rõ căn tánh của con người trong thế gian mà thôi. 

Này Tỳ-kheo! Ưu-bà-di Lộc Trụ vi ít học, thiếu hiểu biết... (nói đây đủ như 
kinh số 990 ở trên). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


992. HAI LOẠI RUỘNG РНГОС” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Вау giờ, trưởng giả Сар Cô Độc đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rồi ngòi 
sang một bên và thưa: 
- Kính bạch Thê Tôn. thé о1ап có bao nhiêu loại ruộng phước? 
Phật bảo trưởng giả: 
- Thé gian có hai loại ruộng phước. Là hai loại nào? Đó là Hữu học và 
Võ học. 
Кбі đức Phật nói bài kệ: 
Đại hội thường kính thỉnh, Học, Vô học ở đời, | 
Tâm ngay thăng chân thật, Thân và miệng cũng thê, 
Đây là ruộng phước tôt, Cúng dường được quả lớn. 
Đức Phật nói kinh này xong, trưởng giả Câp Cô Độc nghe lời Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành.” 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.992. 0258c11. Tham chiêu: Tăng. 3% (7.02. 
0125.42.8. 0755a07); Phước điên kinh 18H && (T.01. 0026.127. 0616a05); A. 2.35 - I. 62. 


75 Bản Hán, hết quyên 35. 
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QUYÉN 36 


993. ТАМ THÁN THƯỢNG TQA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, có các Ty-kheo Thượng tọa thường cư ngụ gân bên đức Phật. Đó 
là Tôn giả A-nhã Kiêu-trân-như, Tôn giả Ма-һа Ca-diệp, Tôn giá Xá-loi-phát, 
Tôn giả Dai Mục-kiên-liên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nhị Tháp Uc Nhi, 
Tôn già Đà-la-phiêu Ma-la tử, Tôn giả Bà-na-ca-bà-sa, Tôn giả Da-xá-xá-la-ca- 
ty-ha-lợi, Tôn giả Phú-lâu-na, Tôn giả Phân-đà-đàn-ni-ca. Ngoài га còn có các 
Ty-kheo Thượng tọa khác cũng ngu xung quanh đức Phật. 

Lúc đó, Tôn giả Bà-kỳ-xá? đang ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông 
Viên,” thuộc nước Xá-vệ. Bây giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá suy nghĩ: “Hôm nay, Thé 
Tôn đang ngụ trong vườn Câp Cô Độc, rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ và có 
các Ty-kheo Thượng tọa vây quanh. Nay ta nên đi dén chó Thé Tôn và nói kệ 
khen ngợi các vị Ty-kheo Thượng toa.” Suy nghĩ xong, Tôn giả liên đi đên chó 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi đứng sang một bên và nói kệ: 


Bậc Ty-kheo Thượng tọa, Đã đoạn các tham dục, 
Vượt qua các thé gian, Và hết ау các uán.^ 

Trí sâu mà kiệm lời, Chuyên cân và siêng năng, 
Đạo đức sạch sáng ngời, Nay con xin kính lễ. 

Bậc hàng phục ma oán, Rời xa chỗ đông người, 
Chàng bị năm dục trói, Chuyên tu nơi văng vẻ. 

An định, ít mong câu, Nay con xin kính lễ, 

Tháng tộc Già-la-diên,,° Tọa thiên chăng buông lung, 


! Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.993. 0259a05). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІР (T.02. 
0100.256. 0463b10). 

2 Bà-ky-xá (2-8 4, Vangisa): Vị đệ tử Phật giỏi vé thi ca, thường làm thi kệ tán thán đức Phật và các 
đệ tử lớn của Phật. | 

3 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (Ж E EË T Ea 3£). Xem chú thích 121, kinh sô 58, quyên 2, 
tr. 62; Тар. ## (T.02. 0099.58. 0014b12). 

* Nhất thiết chi tích tụ (— 07:2 FAR). Tích tụ (FA) là tên goi khác của “uân” (#8). Tham chiêu: Biét 
Tạp. i| it (7.02. 0100.256. 0463b23): Buóng bỏ các tích tu ($ TS ЛД Ж). 

5 Già-la-diên (28 ПЕ) có khả năng phiên âm từ Narayana, chỉ cho trời Na-la-diên (315 ЖЕЖ). S. 22.95 
- III. 140 gọi chủng tộc của Phật là “Bà Con Của Mặt Trời”, kinh ghi: Desitadiccabandhuna (Dáng Ва 
Con Mặt Trời / Đã thuyét giảng như vậy), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Trong tâm уш chánh định, 
Tuệ biện hiển nghĩa sâu, 
Bậc chứng tuệ, thân thông, 
Trong sáu loại thân thông, 
Là thần thông tối thăng, 
Nơi đại thiên thé giới, 
Cho đến cõi Phạm thê, 
Mắt tịnh thiên thấy hết, 
Sức nỗ lực siêng năng, 

Xé toang lưới tử sanh, 

Lia các tưởng mong cầu, 
Thanh tịnh không tì vết, 
Dứt hắn mọi sợ hãi, 

Biết đủ, dứt nghi hoặc, 


Thân quán niệm thanh tịnh, 


Các thế gian không còn, 
Dứt kiết sử buộc ràng, 
Chuyên tâm diệt các сап, 
Ra khỏi rừng phiên não, 
Bỏ nhà cửa, nương nhờ, 
Điều phục các ái, һу, 
Thanh tịnh không vết nhơ, 
Bậc đạt tâm tự tại, 

Trí tuệ, công đức lớn, 
Đoạn vô minh, trói buộc, 
Đại nhân lìa tăm tối, 
Chánh pháp dứt lỗi làm, 
Rọi khắp mọi thế giới, 
Địa thân, trời Hu Không,’ 
Ánh sáng đều bị khuất, 
Vượt qua bờ sanh tử, 
Nhu hòa khéo điêu phục, 
Dut trừ mọi trói buộc, 
Dẹp tan bọn ma оап, 

Lia trần, diệt các cấu, 


Thanh tịnh, lia cầu иё, 

Тһе nên con kính lễ. 

Vượt hơn sức thân thông, 
Tự tại không sợ hãi, 

Thê nên con kính lễ. 

Chúng sanh trong năm đường, 
Trời, người tưởng hơn, kém, 
Thế nên con kính lễ. 

Đoạn trừ moi khát ái, 

Tâm thường vui Chánh pháp, 
Vượt qua bờ bên kia, 

Тһе nên con kính lễ. 

Xà bỏ các tài vật, 

Hàng phục giặc ma oán, 
Тһе nên con kính lễ. 

Rừng gai góc phiên não, 
Đoạn nhân duyên ba cõi, 

Trí rốt ráo hiển bày, 

Тһе nên con kính lễ. 

Diệt hư dối, sân si, 

Thoát khói các hữu lậu,° 
Тһе nên con kính lễ. 

Kiên cô không lay động, 
Hàng phục ma khó hàng, 
Тһе nên con kính lễ. 

Tịch tịnh đâng Mâu-ni, 

Ánh sáng tự chiếu soi, 

Тһе nên gọi là Phật. 

Thiên tử Ba Mươi Ba, 

Cho nên gọi là Phật. 

Siêu việt hơn mọi loài, 
Dáng Chánh Giác bậc nhất. 
Hàng phục các ngoại đạo, 
Chứng Chánh giác Vô thượng, 
Thê nên con kính lễ. 


6 Nguyên tác: Kiến xứ (Ж), tên khác của hữu lậu. 


7 Hư Không thiên (ЖЖ ^2 X), một trong 5 loại chư thiên, lia núi Tu-di mà trụ trong hư không nên gọi là 
Hư Không thiên. 


QUYÉN 36 & 1089 


Khi Tón giá Bà-ky-xá nói ké khen ngoi, các Ty-kheo nghe xong déu rát 
hoan hy. 


Жжжж 


994. ВА-КҮ-ХА ТАМ THÁN PHAT: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá lâm bệnh nặng và đang năm tại giảng đường Lộc 
Tử Mẫu ở Đông Viên,° thuộc nước Xá-vệ. Tôn giả Phú-lân-ni là người chăm 
sóc, cung cấp cúng dường. 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá nói với Tôn giả Phú-lân-ni: 

— Thây hãy đến chỗ Thế Tôn, chuyền lời tôi bạch với Thế Tôn răng: “Tôn 
giả Bà-kỳ-xá cúi lạy sát chân Thế Tôn, kính thăm hỏi Thế Tôn ít bệnh, ít não, 
đời sống nhẹ nhàng, an vui chăng?” Rồi thầy hãy thưa tiếp: “Tôn giả Bà-kỳ- 
xá lâm bệnh nặng và đang năm tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên, rất 
muốn được gặp Thé Tôn, nhưng không đủ sức dé đến chỗ Phật. Lành thay, bach 
Thé Tôn! Xin Ngài mở lòng thương xót đến chỗ của Bà-kỳ-xá tại giáng đường 
Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên.” 

Lúc ấy, Tôn giả Phú-lân-ni nhận lời đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ sát 
chán Phật rồi ngôi sang một bên và thua: 

— Kính bạch Thế Tôn! Tôn giả Bà-kỳ-xá lâm bệnh nặng và đang năm tại 
giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên, rất muôn được gặp Thê Tôn, nhưng 
không đủ sức dé đến gặp Ngài. Lành thay, bạch Thế Tôn! Xin Ngài thương 
xót đến chỗ Tôn giả Bà-kỳ-xá đang năm tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
Đông Viên. 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Phật đã nhận 
lời, liền cung kính dánh lễ sát chân Phật rôi ra vé. 

Chiều hôm ấy, sau khi xuất thiền thì Thế Tôn đi đến chỗ Tôn giả Bà-ky-xá. 
Tu xa tróng tháy Thé Tôn di đến, Tôn già Bà-ky-xá liên vin giuong muốn đứng 
dậy. Thấy Tôn giả Bà-kỳ-xá tựa giường muốn đứng dậy, Thé Tôn liền bảo: 


— Bà-kỳ-xá! Thây không cân phải đứng lên. 
Nói rồi, Thé Tôn liền ngòi xuống ân cần thăm hỏi Tôn già Bà-kỳ-xá: 


з Tya đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.994. 0259c06). Tham chiếu: Biét T. ap. ЗГЕ (T.02. 
0100.257. 046327). 

? Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (Ж lãi JÆ T BERE 3). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
іт. 62; Tạp. Ж (Т. 02. 0099.58. 0014512). 
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— Bệnh tình của thầy có thuyên giảm, dễ chịu hơn không? Sự đau đớn nơi thân 
không tăng thêm chứ? (Nói đây йй như Kinh Ty-kheo Diệm-ma-ca'° ở trước... 
cho đến) “Соп cảm tháy bệnh tình càng tăng thêm chứ không thuyên giảm.” 

Phật bảo Bà-ky-xá: 

— Bây giờ, Ta hỏi và thầy cứ trả lời theo ý mình. Có phải tâm thây đã không 
còn đắm nhiễm, không còn chấp trước, không dính mắc, đạt được giải thoát, lìa 
các điên đảo rồi chăng? 

Bà-ky-xá bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Tâm con không còn đắm nhiễm, không còn chấp trước, 
không còn dính mắc, đã được giải thoát, lìa các điên đảo. 

Phật báo Bà-ky-xá: 

— Thày làm thé nào mà dat duoc tám khóng dám nhiém, khóng cháp truóc, 
không dính mắc, thành tựu giải thoát, lia các điên đảo? 

Bà-kỳ-xá bạch Phật: 

- Bạch Thế Tôn! Đối với sắc được nhận biết bởi mắt ở trong quá khứ, tâm 
con không nhớ nghĩ; đối với sắc ở tương lai, tâm con không mơ tưởng; đôi với 
sắc trong hiện tại, con cũng không đăm nhiễm. Đối với sắc được nhận biết bởi 
mắt trong quá khứ, trong tương lai hay trong hiện tại, con đã dứt sạch niệm 
tham dục, ưa thích; đã vô dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghỉ, viễn ly, giải 
thoát. Do tâm đã giải thoát nên không đăm nhiễm, không chấp trước, không 
dính mắc, lia các điên đảo rồi an trụ chánh định. Cũng vậy, với tai, mũi, lưỡi, 
thân và ý thức nhận biết các pháp quá khứ, tâm con không còn nhớ nghĩ; đối 
với pháp ở tương lai, tâm không còn mơ tưởng; đối với pháp hiện tại cũng 
không đăm trước. Đối với các pháp trong quá khứ, tương lai hay hiện tại thì 
niệm tham dục, niệm ưa thích trong con đã được đoạn tận; đã vô dục, tịch diệt, 
văng lặng, ngưng nghỉ, viễn ly, giải thoát. Do tâm đã giải thoát nên không đăm 
nhiễm, không chấp trước, không dính mắc, lìa các điên đảo ròi an trụ chánh 
định. Hôm nay, cúi xin Thế Tôn ban cho con điều lợi ích tối hậu và cho phép 
con được nói kệ. 

Phát bảo Bà-ky-xá: 

— Nên biết đúng lúc! 

Tôn giả Bà-kỳ-xá liên ngôi ngay thăng, buộc niệm ở trước mặt và nói kệ: 

Trước Dai Giác, Thé Tôn, Con cúi đầu kính lạy, 
Đôi với tất cả pháp, Déu được giải thoát ròi. 
Khéo hiểu tướng các pháp, Тіп sâu, vui Chánh pháp, 


10 Diệm-ma-ca Tu-đa-la (ë BE 3n d£ £ ZË), kinh số 104, Tạp. # (T.02. 0099.104. 0030c12). Khảo về nội 
dung không có chi tiết liên quan đến bệnh tật, có khả năng xác định nhằm. Căn cứ vào nội dung kinh, 
tức chỉ cho kinh sô 103; Тар. 3& (7.02. 0099.103. 0029c06). 
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Thế Tôn, Đăng Chánh Giác, Thé Tôn là Đại sư, 


Thế Tôn hàng ma oán, Thế Tôn, Đại Mâu-ni. 
Diệt trừ mọi kiết sử, Tự độ khắp muôn loài, 
Тһе Tôn đối thế gian, Biết rõ tất cả pháp, 

Тһе gian trọn chàng có, Người biết pháp hơn Phật. 
Trong các cõi trời, người, Cũng không ai băng Phật, 
Vì thế hôm nay con, Lễ dáng Đại Tinh Тап. 
Cúi lạy bậc Thượng Sĩ, Đã nhó gai ái dục, 

Giờ phút cuói của con, Được nhìn thấy Thé Tôn. 


Сш lay dáng Nhật Chủng,!! Đêm nay Bát-niét-bàn, 
Tinh giác cùng chánh nệm, Мот thân hư hoại này. 


Chút khí lực còn lại, Đêm nay sẽ diệt hết, 
Không còn đăm ba cõi, Vào Vô dư Niết-bàn. 

Thọ khô và thọ lạc, Cũng không khó khóng lac, 
Хас làm nhân duyên sanh, Hôm nay đều đoạn tận. 
Thọ khô và thọ lạc, Cũng không khó không lạc, 
Từ xúc làm duyên sanh, Ngay đây đều biết rõ. 

Nội căn và ngoại cảnh, Các cám tho khó, vui, 
Khóng dám truóc noi tho, Tâm sáng ngời chánh trí. 
Ban đầu, giữa, sau cùng, Các uán không chướng ngại, 
Các uân đã đoạn rồi, Biết rõ ái không còn. 

Bậc thây rõ chân thật, Nói chín mươi mốt kiếp 
Trong ba kiếp thường có, Đại Tiên Nhân xuất hiện. 
Ngoài ra không chỗ nương, Chi có kiếp khủng bó, 

Nên biết Đại Tiên Nhân, Lại xuất hiện nơi đời. 

An їп các trời, người, Khai tuệ lìa u tối, 

Thức tỉnh các chúng sanh, Thâu rõ tất cả khô. 

Khô khô và khó tập, Tịch diệt, vượt thoát khô, 
Tám chi phân Thánh đạo, An ón đến Niét-bàn. 

Điều thế gian khó được, Hiện nay thảy đều được, 
Đời này được thân người, Diễn nói về Chánh pháp. 
Theo mong muốn của minh, Lia cấu, câu thanh tịnh, 
Chuyên tu tự lợi mình, Chớ khiến không kết quả. 
Luống qua sẽ sanh lo, Cận kê địa ngục khó, 
Chánh pháp được nói ra, Không ưa, không tiếp nhận. 
Mãi chìm trong sanh tử, Luân hôi không kỳ hạn, 
Đêm dài ôm lo, buôn, Như người buôn mất của. 


п Nhật Chúng (Н Ж, Adiccabandhu) chỉ cho Thế Tôn. Xem chú thích 5, kinh số 993, quyên 36, tr. 1087; 
Тар. ЎЁ (T.02. 0099.993. 0259а05). 
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Nay con rát vui mừng, 

Đã chấm dứt luân hôi, 
Dòng nước sông ái, thức, 
Nhỏ sạch cội ré uán, 

Cúng dường Đại sư xong, 
Gánh nặng đã đặt xuống, 
Không còn thích thọ sanh, 
Tỉnh giác cùng chánh niệm, 
Long tượng nhớ rừng hoang, 
Một khi thoát gông cùm, 
Ва-Ку-ха cũng vậy, 

An tâm rời đô chúng, 

Nay nói với moi người, 
Nghe kệ cuối của tôi, 

Có sanh àt phải diệt, 

Pháp chóng sanh, chóng tử, 
Тһе nên lập chí mạnh, 
Quán sát có sợ hãi, 

Chóng dứt khô âm này, 
Con từ miệng Phật sanh, 
Xin từ biệt đại chúng, 

Vì tâm lòng từ bị, 

Tôn giả Bà-ky-xá, 

Do rủ lòng bi màn, 

Sau đó Bát-niét-bàn, 


KKK 


995. A-CLUYEN-NHA" 
Tôi nghe nhu våy: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, cúi lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 


Không còn sanh, già, chết, 
Không tái sanh trở lại. 

Từ nay đều cạn khô, 
Khoen xích không tiếp nói. 
Việc cần làm hoàn tật, 
Hữu lưu déu đoạn xong. 
Cũng không chán ghét tử, 
Chỉ chờ phút cuối cùng. 
Sáu mươi thú hùng manh, 
Ung dung trong rừng núi. 
Con từ miệng Phật sanh, 
Chánh niệm chờ đến giờ. 
Những ai đến tụ hội, 
Nghĩa này nhiêu lợi ích. 
Các hành đêu vô thường, 
Nào dáng nương cậy lâu? 
Siêng năng câu tinh tân, 
Tùy thuận dao Máu-ni, 
Đừng 46 luân chuyên thêm. 
Nói kệ khen ngợi rôi, 
Bà-ky-xá Niét-bàn, 
Nói Кё vô thuong này. 
Ти pháp Phật sanh ra, 
Nói kệ vô thượng này, 
Tắt cả nên kính lễ. 


chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 
Khi ây, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 


!2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.995. 0260c24). Tham chiếu: Biét Тар. ЗІ (T.02. 


0100.132. 0426а06); S. 1.10 - I. 5. 
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Ty-kheo a-luyện-nhã, з An trụ nơi thanh văng, 

Lặng lẽ tu Phạm hạnh, Chỉ ngôi ăn một bữa, '“ 

Nhưng do nhân duyên gi, Nhan sắc thường tươi sáng? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Không lo về quá khứ, Chàng ước vọng tương lai, 

Hiện tại tùy chỗ được, Tỉnh giác buộc giữ niệm, 


Nhan sắc thường tươi sáng. 
Buôn tiệc theo quá khứ, 
Như mưa đá chêt cỏ. 


Uống ăn trong chánh niệm, 
Tâm mơ tướng tương lai, 
Lửa ngu sĩ tự đôt, 

Bấy giờ, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vôn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 

Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ rồi biến mắt. 

Жжжж 


996. CHÉ NGỰ KIÉU MAN: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Báy giờ, trời gần vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi дёп chỗ đức 
Phật, cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng kháp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ду, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 

Không chế ngự kiêu mạn, Cháng khéo diéu phuc tám, 


Chua tung tu tich tinh, 

О rừng mà buông lung, 
Bây giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Người đã lia kiêu mạn, 


Cũng chăng nhập chánh định, 
Không thoát bờ sanh tử. 


Tâm thường vào chánh định, 


Сла thoát mọi buộc ràng. 
Với tâm không buông lung, 
Thoát khói tay thân chết. 


Trí sáng khéo phân biệt, 
Một mình nơi rừng văng, 
Nhanh chóng vượt bờ kia, 


ІЗ A-luyện-nhã Tỳ-kheo (BTR Е.Е, Ағаййа bhikkhu): Ty-kheo sóng trong rừng, hành một trong 13 
hạnh Đâu-đà. 

^ Nguyên tác: Nhật tọa nhi thực (— 4 m & , ekasanabhojanam). Có nhiều cách chuyền dịch về cú ngữ 
này, như ăn một lân ngôi, ngôi ăn một lân... đêu hàm nghĩa là ngôi xuông ăn và chỉ ăn một lân, khi ăn 
xong, dù chưa đứng dậy và được cúng thêm nữa thì cũng không ăn; hoặc khi ăn xong, đứng dậy rôi thi 
không ngôi xuông ăn. Bë văn phong thuân Việt, chúng tôi sử dụng nghĩa ngôi ăn một bữa dựa theo ý 
kinh nhát thời thực (— Е) được ghi nhận trong Тапа. 5% (T.02. 0125.49.2. 0795а27); Ma-ha Tăng- 
kỳ luật ЛЕКА (T.22. 1425.17. 0362b14); Tát-bà-da Ту-пі Ty-bà-sa W£ W £ PJ BREY (T23. 
1440.17. 0551с01). 

15 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.996. 0261a13). Tham chiếu: Biét Tap. 3| #È (T.02. 
0101.133. 0426a24); S. 1.9 - L. 4. 
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Báy giờ, thiên tử kia lại nói kệ: 


Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 
Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy rồi bién mát. 
Жжжж 
997. CÔNG ĐỨC TĂNG TRƯỞNG! 


Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, trời gần уе sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phát, cúi lay sát chân Ngài ròi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 


Làm sao để ngày đêm, Công đức luôn tăng trưởng? 
Làm sao sanh cõi trời? Cüi xin Ngài giải rõ. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trồng vườn cây ăn quả, Rừng cây che bóng mát, 


Câu, thuyên giúp qua sông, Xây cất nhà phước đức. 
Đào giêng giúp người khát, Khách xá cho lữ hành, 


Những công đức như vậy, Ngày đêm thường tăng trưởng, 
Слот đây đủ nhu pháp, Nhờ đó sanh cõi trời. 

Khi ây, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vôn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 

Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy rồi bién mát. 

KKK 
998. SÁU LOẠI PHƯỚC ВО THÍ” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, đảnh lễ sát chân rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu 
sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


16 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.997. 0261a30). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ (7.02. 
0100.134. 0426511); S. 1.47 - L. 33. 


7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.998. 0261b17). Tham chiếu: B;ét Tạp. ЗІ (T.02. 
0100.135. 0426527); S. 1.42 - I. 32. 
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Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 


Thí gì được sức lớn? 
Thí gì được an уш? 
Tu tập những thí nào, 
Nay xin hỏi Thé Tôn, 
Lúc ấy, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Thí thực được sức mạnh, 


Thí xe được an уш, 


Dựng nhà tặng khách xa, 
Đem pháp khuyên dạy người, 


Bấy giờ, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vón biét Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Thí gi được sắc đẹp? 

Thí gì được mắt sáng? 
Gọi là nhất thiết thí? 
Nguyện vì con giảng nói. 


Thí y được sắc đẹp, 
Thí đèn được mắt sáng. 
Gọi là nhất thiết thí, 
Đó là thí bất tử. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy rồi bién mát. 


999. ТІМ ТАМ BÓ THÍ! 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Xá-VvỆ. 


Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử tên Tât-bê-lê!* dung sắc tuyệt đẹp 
đi đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân 
thiên tử chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ây, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 


Chư thiên và người đời, 


Người thế gian có được, 


Khi ấy, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Bồ thí với lòng tin, 
Người ấy đến nơi nào, 
Thé nên bỏ keo kiệt, 
Thí rói tâm hoan hy, 


Thién tir Tát-bé-lé lai bach Phát: 


Déu ua thích uóng, án, 
Phuóc lac tu theo cháng? 


Đời này và đời sau, 

Phước báo thường theo nhau. 
Hành bồ thí không nho, 
Hưởng đời này, đời sau. 


— Lạ thay! Bạch Thé Tôn! Khéo nói nghĩa này: 


Bô thí với lòng tin, 
Người ây đên nơi nào, 


Đời này và đời sau, 
Phước báo thường theo nhau. 


!8 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.999. 0261c05). Tham chiếu: Biét Тар. ЗП (7.02. 
0100.136. 0426c14); S. 1.43 - L. 32; S. 2.23 - L. 57. 


9 Tất-bê-lê (25844! бетт). 
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Thé nên bỏ keo kiệt, Hành bồ thí không nhơ, 
Thí rói tâm hoan hy, Hưởng đời này, đời sau. 

Thiên tử Tắt-bê-lê bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn, con tự biết thời quá khứ đã từng làm quốc vương tên Tát- 
bë-1ë, bố thí, làm phước cho dân chúng khắp bón cửa thành. Trong thành đó lại 
có bốn giao lộ, con cũng bó thí làm phước cho mọi người ở nơi đó. 

Lúc ấy, đệ nhất phu nhân đến nói với con: “Đại vương làm phước đức lớn 
mà thiếp không có công sức gì để tạo các phước nghiệp.” 

Khi đó, con nói với phu nhân: “Việc bô thí, làm phước ngoài cửa thành phía 
Đông, nay giao cho nàng." 

Các vương tử cũng đến tâu với con: “Đại vương làm nhiều việc công đức, 
phu nhân cũng thế, vậy mà chúng con không có công sức gì để tạo các phước 
nghiệp. Nay chúng con xin được nương vào Đại vương làm công đức.” 

Khi đó, con đáp: “Việc bô thí, làm phước ngoài cửa thành phía Nam, nay 
đều giao cho các con.” 

Вау giờ, có quan đại thân lại đến tâu với con: “Đại vương và phu nhân, 
cùng vương tử làm nhiều việc công đức. Còn hạ thần không có công sức gi tu 
tạo các phước nghiệp, nay xin nương vào Đại vương dé làm chút công đức.” 

Khi đó, con bảo: “Việc bó thí, làm phước ngoài cửa thành phía Tây, nay 
trầm giao cho khanh." 

Báy giờ, các tướng sĩ lại đến tâu với con: “Ngày nay, Dai vương làm nhiều 
công đức, phu nhân, vương tử và các đại thần déu được làm, chỉ có chúng hạ 
thân không có công sức gi tu tạo phước nghiệp, xin nương vào Đại vương dé 
làm chút công đức!” 

Khi đó, con đáp: “Việc bô thí, làm phước ngoài cửa thành phía Bắc, nay 
giao cho các ông.” 

Вау giờ, thứ dân trong nước lại дёп tâu với con: “Ngày nay, Đại vương làm 
nhiều công đức, phu nhân, vương tử, đại thần, các tướng sĩ déu cùng làm. Chi 
có chüng {һап khóng có cóng sức gi dé tu phước, xin nương vào ân đức Dai 
vương dé làm chút công đức.” 


Khi đó, con đáp: Мес bó thí, làm phước ở йди bón giao lộ trong thành, nay 
đều giao cho các người.” 


Вау giờ, vua, phu nhân, vương tử, đại thân, tướng sĩ, thứ dân, mọi người 
đều bó thí, làm các công đức. Do đó mà việc bó thí tạo công đức trước đây của 
con bị gián đoạn. Khi đó, những người được con phân chia làm phước đều trở 
về cung thi lễ và tâu con гапе: “Đại vương nên biết, phu nhân, vương tử, đại 
thân, tướng sĩ, thứ dân, mỗi người đều у cứ vào chỗ của mình mà bó thí làm 
phước nên sự bó thí của Đại vương do đó mà bị gián đoạn.” 
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Báy giờ, con liền nói: “Này thiện nam! Các nước láng giéng hăng năm đều 
công nạp tài vật cho ta. Nay chỉ lây phân nửa nhập kho, còn phân nửa để lại cho 
các nước ấy bó thí làm phước.” 

Người kia vâng theo lệnh vua, đến nước lân cận, сот góp tài vật, phân nửa 
đưa vào kho, phân nửa dé lại cho nước đó bó thí làm phước. 

Trước kia, con chuyên bó thí làm phước như vậy nên luôn luôn được phước 
báo đáng yêu, đáng nhớ, vừa ý, thường hưởng được hỷ lạc không cùng tận. Do 
phước nghiệp này cùng với phước quả phước báo, tất cả đều dồn vào nhóm 
công đức lớn. Ví như năm con sông lớn hợp thành một dòng, đó là sông Hàng,2 
sông Da-bô-na,?! sóng Tát-la-do,? sông Y-la-bat-dé,? sông Ма-һ6.% Năm con 
sông này hợp thành một dòng thi không ai có thé đo lường só lượng trăm, ngàn, 
vạn, ức đầu hộc nước sông kia. Nước của con sông lớn này tạo thành một khối 
lượng nước rất lớn. Phước báo công đức mà con đã làm cũng như vậy, không 
thể đo lường, tất cả đều nhập vào nhóm công đức lớn. 

Thiên tử Tát-bë-1ë nghe lời Phật dạy đã hoan hy và tùy hy, dành lễ sát chân 
Phật rồi biến mắt. 


жжж 


1000. САС LOẠI THIỆN TRI THÚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау 610, trỜI gân về sáng, có một thiên tử tên Таї-Ьё-1ё dung sắc tuyệt đẹp 
đi đến chỗ đức Phật, đánh lễ sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên 
thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi Ây, vị thiên tử kia dùng kệ bạch Phật: 


Người nào có thé làm Bạn tôt lúc di xa? 
Người nào có thể làm Bạn tốt ở tại nhà? 
Người nào có thé làm Bạn hỗ tương qua lai?” 
Người nào có thê làm Thiện tri thức đời sau? 


9 Hăng hà (fH 14, Сайра). 

?! Da-bó-na (FË 38 ЭЁ, Yamuna). 

22 Tát-la-do (Bë ЕН, Sarabhü). 

23 Y-Ja-bat-dë (IF ZÆ pk tē, Асігауай). 
24 Ma-hê (EE, Mahi). 


25 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1000. 0262b03). Tham chiếu: Biét Tap. ІНЕ 
(T.02. 0100.137. 0427a18); S. 1.53 - I. 37. 


en chủ: уе еп is nd tài 3 BJ), chi cho ban bé trong những lúc cần hỗ trợ vật chất qua lại lẫn nhau 
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Báy giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Người dẫn đầu thương gia, ^ Là bạn tốt đường xa. 

Vợ hiền lương trinh chính, ^ Là bạn tốt ở nhà. 

Người thân thiết, bà con, Bạn hỗ tương qua lại. 

Tự tu tạo công đức, Là bạn tốt đời sau. 
Bấy giờ, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền dành lễ 
sát chân Ngài rồi biến mắt. 


Жжжж 


1001. СТА BỆNH BỨC BÁCH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, đánh lễ sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia nói kệ: 


Bị vô thường? dẫn 101, Mạng người ngắn biết bao, 
BỊ già nua bức bách, Có a1 cứu được nào. 
Thây cảnh già, bệnh, chết, Khién người sợ biết bao, 
Hãy làm các công đức, An lạc đến đời sau. 

Khi ду, Thế Tôn dùng kệ đáp: 
Bị vô thường dẫn 101, Mạng người ngăn biết bao, 
BỊ già nua bức bách, Có а1 cứu được nào. 
Thân hữu dư như vậy, Thây mà đáng sợ thay, 
Đoạn tham ái thé gian, Vui Vó du Niét-bàn. 

Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 


Жжжж 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1001. 026222). Tham chiếu: Biét Tạp. 3| 2E 
(T.02. 0100.138. 042706); S. 1.3 - I. 2; S. 2.19 - L. 54. 


? Nguyên tác: Minh vận (ЖЖ), уап den đủi, không may mắn, nghĩa khác của vô thường. 
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1002. DOAN TRU? 

Tói nghe nhu vày: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gio, trói gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lè sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 

Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Đoạn trừ bao nhiêu pháp? Ха bỏ bao nhiêu pháp? 

Và nô lực tân tu, Với bao nhiêu pháp nữa? 

Vượt qua những pháp nào, Ty-kheo thoát bộc lưu? 
Báy giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Đoạn năm, trừ bó nám,?? Tu tập thêm năm сап?! 

Vượt qua năm hòa һор,% Ту-Кһео thoát bộc lưu. 
Lúc ду, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan һу và tùy һу, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rôi biên mát. 
Жжжж 


1003. NGỦ УА THÚC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


29 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж# (T.02. 0099.1002. 0262c12). Tham chiếu: Tap. #È (7.02. 
0099.1312. 0360c19); Biét Tap. PE (7.02. 0100.140. 0427c11); Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.311. 
0479216); S. 1.5 - L. 3. 


3? Theo SA. 1.5 - I. 5, Katichindasuttavannaná, đoạn 5 là đoạn trừ 5 hạ phần kiết sử (IL F 2 &&&, 
райса orambhàgiya samyojana), góm: (i) Tham dục (Ж #Х, kamaraga), (ii) Sân khuê (ІН Ж, vyapada), 
(iii) Thân kiên (3 R., sakkayaditthi), (iv) Giới cầm thủ (ЖЕНА, silabbafaparamaäsa), (v) Nghi (S£, 
vicikicchä). Ха 5 là trừ bỏ 5 thượng phân kiệt sử (T. L 2? 41E, райса uddhambhagiya samyojana), 
gôm: (i) Tham sắc (Ё Ж, ғйрағаса), (ii) Tham vô sắc (Ж &, arüparaga), (iii) Man (48, mana), (iv) 
Trao cử (#8, uddhacca), (у) Vô minh (ЖЕҢ, ауа). 

31 Ngũ căn (2118): Tín, tán, niệm, định, tuệ. 

2 Ngũ hóa hợp (АЖЕ). SA. 1.5 - І. 5, Katichindasuttavannana giải thích: Райса sangatigoti 
ragasañgo dosasañgo mohasango mãnasango ditthisangoti ime pañca sange atikkanto (thoát khỏi 5 
sự trói buộc, tức trói buộc do tham, trói buộc do sân, trói buộc do si, trói buộc do mạn, trói buộc do kiên 
châp, đó gọi là vượt qua 5 sự trói buộc). 

33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1003. 0262c28). Tham chiêu: Biét Tap. ІЖ 
(T.02. 0100.141. 0427c26); S. 1.6 - L. 3. 
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Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dánh lễ sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Người nào? thức mà ngủ? 
Người nào nhiềm bụi nhơ? 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Làm ác, thức mà ngủ, 

Chấp thủ, nhiễm bụi nho, 
Lúc ấy, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 

Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan һу và tùy һу, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rồi bién mát. 


Người nào ngủ mà thức? 
Người nào được thanh tịnh? 


Сїй giới, ngủ mà thức, 
Năm pháp thân thanh tịnh.” 


жжж 


1004. HỮU DƯ VÀ VÔ DU* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên thân thiên tử 
chiều sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi â ây, vị thiên tử kia nói kệ: 


Mẹ con уш với nhau, Chủ bò thích bò mình, 


Chúng sanh thích hữu dư, Không ai thích vô dư. 
Khi ấy, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Mẹ con lo cho nhau, Chủ bò lo bò minh, 

Hüu du chúng sanh lo, Vô du thì hết lo. 


Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vón biét Phật, 


Mọi sợ hãi không còn, 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


34 Nguyên tác: Cơ nhân (Ж A). Biét Tạp. 7I|š# (T.02. 0100.141. 0428201) ghi là “thùy” (RẸ). 


30 Nguyên tác quá cô đọng nên không rõ nghĩa. Tham chiếu: Biệt Тар. ЯП ЖЕ (T.02. 0100.141. 0428a04). 
Người giữ gìn năm giới / Tuy ngủ mà là thức / Người tạo năm điều ác / Tuy thức mà là n ran / Bi năm thứ 


che đậy / Gọi là nhiễm bụi nho / Năm phần thân vô hoc / Là thanh tinh lia nhiễm (Ж 


TRA. BERE 


£A. ЖЕЖ. ШЕЕ 4: 35 BÉ. ЖАНЫН. Е. ЖЕЛЕ T 2} Er TR ТЕШЕ Уп). Năm phán 
thân Vô hoc là giới, định, tuệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ž (7.02. 0099.1004. 0263a14). Tham chiếu: Biét Tạp. 5| #È 


(7.02. 0100.142. 0428a16); S. 1.12 - L. 6; S. 4.8 - L. 107. 
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Báy giờ, thiên tử kia nghe Phát dạy xong đã hoan hy và tùy hy, liên cúi lay 
sát chân Ngài rói bién mát. 


Жжжж 


1005. NUONG VÀO NGHIỆP? 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ду, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Vật gì là của người? Ai là bạn bậc nhất? _ 
Lây gi nuôi mang sóng? Chúng sanh nuong chó nào? 

Вау giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Ruộng, nhà của chúng sanh, Vợ hiền, ban bậc nhất, 


Uống ăn nuôi mạng sống, Nghiệp. nơi chúng sanh nương. 
Lúc ду, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phát dạy xong đã hoan hy và tùy hy, liền cúi lay 
sát chân Ngài rôi biên тат. 
Жжжж 


1006. YÊU CON MÌNH НОМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, trời gần vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, đánh lễ sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, vị thiên tử kia nói kệ: 

Yêu ai hơn con minh, Của cái, bó quy nhất, 
Sáng nào qua mát trời, Ao, hỗ?” nào hon bién. 


37 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1005. 0263a28). Tham chiếu: Biét Tap. ЖЯ 
(T.02. 0100.231. 0458b17); S. 1.54 - I. 37. 


33 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. 7. ap. ЖЕ (T.02. 0099.1006. 0263b13). Tham chiếu: Biét Tap. 51 ## 
(T.02. 0100.232. 0458c03); S. 1.13 - L. 6 


39 Nguyên tác: Tát-la (Ж Ж, sara), chi gió ao, hó. 
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Lúc ấy, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Yêu mình là hơn hết, Tiền của, thóc quý hơn, 

Trí tuệ là sáng nhất, Hó nào rộng hon mua.^ 
Lúc ấy, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niết-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 

sát chân Ngài rôi biên тат. 
Жжжж 

1007. SÁT-LOI УА CHÁNH GIÁC“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, dành lễ sát chân Ngài ròi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia nói kệ: 


Loài người, Sát-lợi hơn, Bồn chân, bò đực nhất, 

Vợ trẻ là đẹp nhật, Con trưởng là bậc nhât. 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Loài người, Chánh Giác hơn. Bốn chân, ngựa thuân nhất, 

Thuận chông là vợ hiện, Hiéu thuận là con quý.” 
Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Báy gió, thiên tử kia nghe Phật day xong đã hoan hy và tùy hy, liên cúi lạy 
sát chân Ngài rôi biên тат. 


Жжжж 


* Nguyên tác: Tát-la vô quá kiến (PER B Fi). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.232. 
0458c11): Mua là vực sâu nhât (M 23 Ж — h). S. 1.13 - L. 12: Vutthi ve рағата sara (nước nào hơn 
mưa rào), HT. Thích Minh Châu dich. Bản Hán đọc là dirfhi (thấy, kiến) thay vì vut#hi (mưa). 

*! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Т. ар. ЖЕ (7.02. 0099.1007. 0263527). Tham chiếu: Biêt Tạp. 5| ## 
(T.02. 0100.233. 0458c16); S. 1.14 - L. 6. 

9 Nguyên tác: Lâu tận tử chi thượng (## & f Б). Tham chiếu: Biét Tạ ар. ЗІНЕ (7.02. 0100.233. 
0458c26): Trong các hàng con trai, hiêu thuận là tôi thắng (5 ƒ rh Bez d b); S. 1.14 - I. 6: Sussüsa 
sejthā bhariyanam, yo ca puttànamassavo "ti (Trong các hàng thê thiệp / Nhu thuận là tối thăng / Trong 
các hàng con trai / Trung thành là tối tháng), HT. Thích Minh Châu dịch. Có khá năng bản Hán nhằm 
giữa assava (trung thành) và апазауа (vô lậu). Bản dịch dựa trên những phân tích này. 


1008. DIEU GI LÀ BAC NHÁT?2 


Tôi nghe như vây: 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-уё. 


Вау giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sặc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rói ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi â ду, vị thiên tử kia nói kệ: 
Những loài từ dát sanh, 


Rơi xuông từ không trung, 
Trong những điêu mong câu, 


Trong tât cả lời nói, 


Loài nào là tối thượng? 
Thứ gì là quý nhất? 
Điều gi là bậc nhất? 
Lời nói nào hay nhất? 


Lúc ấy, có một thiên tử đời trước là con nhà nông, nay được sanh lên cõi 
trời, nhưng tập khí đời trước vẫn còn, liền nói kệ đáp lại thiên tử kia: 


Ngũ cốc từ đất sanh, 


Hạt giỗng từ không trung, 


Bò to khỏe giúp người, 


Lời nói yêu thương con, 


Là loài tôi thượng nhất, 
Rơi xuống đất quý nhất. 
Là chỗ nương tốt nhất, 
Chính là lời hay nhất. 


Nghe thiên tử này nói kệ, vị thiên tử kia liên nói: 
— Tôi không hỏi anh, cớ sao lại nhiều lời khinh suất xăng bậy. Tôi tự nói kệ 


hỏi Thế Tôn: 
Những loài từ đất sanh, 


Rơi xuống từ không trung, 
Trong những điêu mong câu, 


Trong tát cả lời nói, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Từ dưới dát vọt lên, 

Ти hư không rơi xuống, 

Tăng, đệ tử Thánh hiện, 

Lời dạy của Như Lal, 
Thiên tử lại nói kệ: 


Thé gian máy pháp khởi? 


Bao nhiêu pháp thủ 41? 
Thê Tôn lại nói kệ đáp: 


Thé gian, sáu pháp khởi, 


Có sáu pháp thủ ái, 


Loài nào là tôi thượng? 
Thứ gi là quý nhât? 
Điều gi là bậc nhát? 
Lời nói nào hay nhất? 


Tam minh là tôi thượng, 
Tam minh cũng bậc nhất. 
Là thây nương cao quý, 
Là lời hay hơn hết. 


Mây pháp được thuận theo? 
Bao nhiêu pháp tôn giảm? 


Sáu pháp được thuận theo, 
Và sáu pháp tôn giảm.“ 


43 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1008. 0263c12). Tham chiếu: Biét Tạp. ЖИЕ 
(7.02. 0100.234. 0459a02); Biét Tap. 3| ## (T.02. 0100.235. 0459a23); S. 1.70 - I. 41; S. 1.74 - I. 42. 


^ Sáu pháp ở đây chỉ cho 6 nội xứ và 6 ngoai xứ. 
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Lúc ấy, thiên tử lại nói kệ: 


Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 
жжж 


1009. ТАМ“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy gió, trời gần vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt dep đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài ròi ngòi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Ai đem thé gian đi? Ai ràng buộc thé gian? 

Những gi là một pháp, Ché ngự noi thé gian? 
Bây giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Tâm đem thế gian đi, Tâm ràng buộc thé gian, 

Tâm này là một pháp, Hay chê ngự thê gian. 
Lúc ду, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rôi biên mát. 


* * * 


1010. DỤC TRÓI BUỘC 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


45 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1009. 0264a19). Tham chiếu: Biét Tap. 9] 
(T.02. 0100.236. 0459b07); S. 1.62 - I. 39. A. 4.186 - II. 177. 

46 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1010. 0264b04). Tham chiếu: Biét Tap. I| d 
(7.02. 0100.237. 0459b20); S. 1.64 - I. 39. 


Khi ду, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Cái gì buộc thé gian? 


Đoạn trừ những pháp nào, 


Lúc ду, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Dục trói buộc thé gian, 
Người đoạn trừ ái duc, 
Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 
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Điều phuc gi được thoát? 
Gọi là дас Niét-bàn? 


Điều phục dục, giải thoát, 
Gol là дас Niét-bàn. 


Đã được Bát-niết-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Báy gió, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rồi biến mát. 


Жжжж 


1011. BỊ ĐÓNG KÍN” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 

Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, đánh lễ sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Vật gì che thê gian? 
Vật gì buộc chúng sanh? 


Vật gì lấp thé gian? 
Vật gi dung nên đời? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Già yêu che thế gian, 


Ái trói buộc chúng sanh, 


Lúc ду, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vón biét Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Sự chết lấp thé gian, 
Pháp dựng nên thê gian. 


Đã duoc Bát-niét-bàn, 
Dut ап ái thé gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy һу, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 


Жжжж 


1012. СНЕ РАУ УА TRÓI BUỘC 
Tôi nghe như vây: 


47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1011. 0264518). Tham chiếu: Biét Tạp. ІЙ 
(7.02. 0100.238. 0459c04); $. 1.68 - 1. 40. 

48 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1012. 0264c04). Tham chiếu: Biét Tap. 3! EE 
(Т.02. 0100.239. 0459c17). 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi à ду, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Ai che đậy thế gian? Ai trói buộc thế gian? 
Ai nhớ nghĩ chúng sanh?” Chúng sanh dựng cờ nào? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Vô minh che thé gian, Ái trói buóc chüng sanh, 

Che đậy nhớ chúng sanh,” Chúng sanh dựng cờ mạn. 
Вау giờ, thiên tử này lại dùng kệ hỏi Phật: 

А1 không bị che phủ? AI không bị ái buộc? 

AI thoát khỏi che đậy? A1 không dựng cờ man? 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Như Lai, Đăng Chánh Giác, Chánh trí, tâm giải thoát, 


Không bị vô minh che, Cũng không bị ái buộc, 

Vượt thoát khỏi ngăn che, Ве гау cờ ngã mạn. 
Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan һу và tùy һу, liên cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 
KKK 


1013. TÀI SÁN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-Vvệ. 

Bây giờ, trời gån vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, dành lễ sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


9 Nguyên tác: Thùy ức u chúng sanh (3E TE^ RÆ). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.239. 
0459с22): Vật gì làm do bán chúng sanh? (4475 RÆ). 

50 Nguyên tác: Ап phú ức chúng sanh (F&8 TERRAE). Tham chiếu: Biét Tap. B| (T.02. 0100.239. 
0459c25): Sán làm ó nhiễm chúng sanh (ER 15 % RÆ). 

5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1013. 0264c26). Tham chiếu: Biét Tap. Ж 
(7.02. 0100.240. 0460208); S. 1.73 - I. 42. 


Khi ду, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Những gi là quý nhất, 
Khéo tu tập pháp gi, 
Trong tât cả уі ngon, 


Loài nào trong chúng sanh, 


Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Tâm thanh tịnh an уш, 
Thực hành theo Chánh pháp, 


Lời уі diệu chân thật, 


Người sóng như Hién thánh, 


Lúc ду, thiên tử lai nói kệ: 
Từ lâu vón biét Phật, 


Mọi sợ hãi không còn, 
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Trong tát cá tài sán? 
Dé dat duoc an lac? 
VỊ nào là thuong hang? 
Duoc tuói tho bàc nhàt? 


Là tài sán quy nhát, 
Sé dat duoc an уш. 
Là vi ngon thuong hang, 
Duoc tho mang bác nhát. 


Dà duoc Bát-niét-bàn, 
Dut àn ài thé gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật day xong đã hoan hy và tùy hy, liền cúi lay 


sát chân Ngài rôi biên mát. 


1014. ТҮ-КНЕО TRU NƠI NÀO?” 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Вау giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Thé nào là bạn tốt, 


Ty-kheo phải nương theo, 


Ту-Кһео trụ nơi nào, 
An уш nơi đó rôi, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Tín là bạn đồng hành, 
Trụ Niêt-bàn an lạc, 
Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 


Mọi sợ hãi không còn, 


Đông hành với Tỳ-kheo? 
Pháp nào dé dạy người? 
Giüp tám duoc an lac? 
Giải thoát mọi khó đau? 


Trí tuệ dạy chúng sanh, 
Ty-kheo dứt khô đau. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1014. 0265a16). Tham chiếu: Biét Tap. ЯП 


(7.02. 0100.241. 0460224); S. 1.59 - I. 38. 
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Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 

sát chân Ngài rôi biên mát. 
Жжжж 

1015. TRI GIỚI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ây, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Diéu gì tốt đến già? Kiến lập gi là tốt? 

Vật gi người quý nhât? Vật gi cướp khó đoạt? 
Bây giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Giữ giới tốt đến già, Kiến lập tịnh tín tốt, 

Trí tuệ là quy nhât, Công đức, cướp khó đoạt. 
Lúc ấy, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan һу và tùy һу, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 
Жжжж 


1016. PHÁP СЇ SANH CHÚNG SANH* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ây, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Pháp gì sanh chúng sanh? Pháp gi rong ruói trước? 
Do đâu khởi tử, sanh? Pháp gì không giải thoát? 


53 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Tả (7.02. 0099.1015. 0265b04). Tham chiếu: Biêt Tạp. ЗІ 
(T.02. 0100.242. 0460b10); S. 1.51 - L. 3 

54 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tạp. — (T.02. 0099.1016. 0265b18). Tham chiếu: Biêt Т, ap. Я] 
(T.02. 0100.243. 0460b23); S. 1.56 - L. 37. 
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Вау giờ, Thế Tôn nói Кё дар: 
Ái dục sanh chúng sanh, Tâm ý rong ruôi trước, 
Chúng sanh khởi tử, sanh, Pháp khô không giải thoát. 
Lúc ấy, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 
Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 
Жжжж 


1017. NGHIỆP LÀ NOI NUONG ТІ/ А5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 
Pháp gì sanh chúng sanh? Pháp øì rong ruôi trước? 


Do đâu khởi tử, sanh? Pháp гї nên nương tựa? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái dục sanh chúng sanh, Y luôn rong ruồi trước, 


Chúng sanh khởi tử, sanh, Nghiệp là nơi nương tya.” 
Lúc ду, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Moi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 
Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liên cúi lạy 
sát chân Ngài rói bién mát. 


Жжжж 


1018. DÁNG SQ NHẤT”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1017. 0265503). Tham chiếu: Biét Tap. 93 
(7.02. 0100.244. 0460c08); $. 1.57 - 1. 38. 

5% Nguyên tác: Nghiệp già khả y hỗ (3# БИКЕ). Tham chiếu: S. 1.57 - L. 38: Kammam tassa 
parayananti (nghiệp quyét định vận mang). 

57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1018. 0265b17). Tham chiếu: Biét Tap. 9| Ei 
(7.02. 0100.245. 0460c21); S. 1.55 - 1. 37. 
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Báy giờ, trời gân vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dánh lễ sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Pháp nào sanh chúng sanh? Pháp nào rong ruồi trước? 


Do đâu khởi tử, sanh? Pháp nào đáng sợ nhất? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Ái dục sanh chúnh sanh, Y luôn rong гибі trước, 


Chúng sanh khởi tử, sanh, Nghiệp là đáng sợ nhất. 
Lúc ấy, thiên tử lại nói kệ: 


Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dút ân ái thé gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, liên cúi lay 
sát chân Ngài rôi biên mát. 
Жжжж 


1019. PHI ĐẠO” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gân vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ду, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Pháp nào trái với đạo? Pháp nào luôn bién chuyén? 
Pháp nào nho Pham hanh? Pháp nào luy thé gian? 
Báy gió, Thé Tón nói ké dáp: 
Tham duc là trái dao, Mang sóng luôn bién chuyén, 
Người nữ nho Pham hanh, Người nữ luy thé gian, 
Nhiét thành tu Pham hanh, Rua sach các lói nho. 
Lüc áy, thién tir lai nói ké: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 

Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, liền cúi lạy 

sát chân Ngài rói bién mát. 


Жжжж 


58 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1019. 0266а02). Tham chiếu: Biét Тар. Ж 
(7.02. 0100.246. 0461а05); S. 1.58 - I. 38. 
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1020. DANH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vỆ. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, đánh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Có Độc. 


Khi à ду, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Pháp gì rạng thê gian? Pháp gi là trên hết? 

Những gi là một pháp, Chê ngự khắp chúng sanh? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Danh rạng ngời thế gian, Danh là nhất cõi đời, 

Chỉ có một danh này, Chê ngự cả thê gian. 
Lúc ду, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niễt-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy 
sát chân Ngài rôi biến mát. 


KKK 


1021. THI КЕ% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt dep đi dén chỗ đức 


Phật, đánh lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ây, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Pháp gì nguón?! của kệ? Kệ lấy gì trang nghiêm? 
Kệ phải nương vào đâu? Lây gì làm bản thé? 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Nguôn kệ luật thi ca,” Trang nghiêm băng từ ngữ, 
Tên goi là chó nương, Thi nhân là bản thê. 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1020. 0266a17). Tham chiếu: Biét Tap. iE 
(T.02. 0100.247. 0461221); S. 1.61 - I. 39. 


60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1021. 0266b02). Tham chiếu: Biét Tap. 5] 3E 
(T.02. 0100.248. 0461607); S. 1.60 - I. 38. 


6! Nguyên tác: Nhân (B). S. 1.60 - I. 38: Nidàna (nguón cội, căn nguyên). 


°° Nguyén tác: Duc (8). S. 1.60 - I. 38: Chanda. Chanda vừa có nghĩa là duc vừa có nghĩa là luật lệ vần 
điệu (ËB #Ë). Theo ngữ cảnh của bài kinh, “dục” (X) mang nghĩa thứ hai. 
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Lúc ây, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 
Báy giờ, thiên tử ду nghe đức Phật dạy xong đã hoan һу và шу һу, dành lễ 
sát chân Phật rôi biên mát. 


KKK 


1022. DẦU HIỆU МНАМ BIÉTS 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, dành lễ sát chân Ngài ròi ngòi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ây, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Làm sao biết là xe? Làm sao biết có lửa? 

Làm sao biết cõi nước? Làm sao biết người vợ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 

Thây cờ, long biết xe, Thây khói biết có lửa, 

Thây vua biệt cõi nước, Thây chóng biét được vợ. 
Thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vôn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Bấy giờ, thiên tử ау nghe đức Phật dạy xong đã hoan һу và шу һу, dành lễ 
sát chân Phật rôi bién mất. 


$ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1022. 0266b16). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.249. 046120); S. 1.72 - I. 41. 


% Bán Hán, hết quyên 36. 
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1023. TÔN GIÁ PHÁ-CAU-NA! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có Tôn giả Phả-cầu-na? bị bệnh rất nguy kịch, đang năm trong 
giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên. 

Tôn giả A-nan đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi đứng qua một bên 
và bạch: 

— Kính bạch Thế Tôn! Tôn giả Phả-cầu-na bị bệnh rất nguy kịch, đang năm 
trong giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên. Với bệnh tình như vậy thì Tỳ- 
kheo ấy có thê sẽ qua đời. Lành thay, thưa Thế Tôn! Xin Ngài thương xót Tôn 
giả Phá-cáu-na mà đến giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Sau thời tọa thiền buổi chiều, Thế Tôn đi đến 
giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên rồi vào phòng Tôn giả Phá-cáu-na trải 
tòa ngôi. Phật vì Tôn giả Phả-cầu-na mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hỷ.* Sau khi đã thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho Tôn giả hoan һу rôi, Thê Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy trở vë trụ xứ. Sau khi 
Thé Tôn rời di được một lúc thì Tôn giá Phả-câu-na viên tịch. Lúc viên tịch, các 
căn của Tôn giả an lạc, dung mạo thanh thoát, màu da sáng nhuận. 

Tôn giả A-nan sau khi cúng dường Xá-lợi của Tôn giá Phá-cáu-na xong, trở 
về chó Phật, lạy sát chân Ngài гбі đứng qua một bên và thưa: 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (T.02. 0099.1023. 0266c09). Tham chiếu: А. 6.56 - Ш. 379. 

2 Phả-câu-na (ІН ЖЖ, Phagguna). 

з Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường (Ж [8l EE BE gi 3“) có khi được viết là Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng 
đường (R Ei] EE T BE ЕЕ, Pubbarama Migaramatu Pasada). Đông Viên (Ж E], Pubbãrama) là tên riên 
của một khu vườn năm bên ngoài cửa Đông của thành Xá-vệ (Savatthi); Lộc Mâu giảng đường (RS 
1815, Migaramatu pasada) là giảng đường được thiện nữ Ty-xá-khu (Visakha) xây dựng cúng dường 
cho chư Tăng. Theo ОАА. I. 407, do vì nữ cư sĩ Ty-xá-khu (Уіѕакћа) có người con tên là Migara (JE) 
nên cũng được goi là mẹ của Migãra. 

4 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, #0, H8, 2). Cú ngữ này trong Du hành kinh ТЕЗ (T.01. 0001.2. 
0012604) ghi là “thị, giáo, lợi, hy" (zn, ЭХ, ЖІ, $); Thát xa kinh t ЗЕ (T.01. 0026.9. 0429c28) ghi 
là “khuyên phát, khát ngưỡng, thành tựu, hoan Һу” (#) 3%, 7841, Ж, БОН), nghĩa là mở bày (7n, 
sandasseti), dạy bảo (3X, samadapeti), khích lệ (SX , samuttejeti) và khiên được hoan hy ({# £X &, 
sampahamseti). Ngài Huyện Trang dịch cú ngữ này là “thị hiện, giáo đạo, tán lệ, khánh һу” (7:29, 2X 
xu ЕТІ ЕЕ). Ngài Nghĩa Tịnh dịch là “khai thị, khuyên dao, tán lệ, khánh hy" (Еж, БН, ДЕЙ, 
EB). 
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— Kính bạch Thế Tôn! Sau khi Thế Tôn đến thăm thì không lâu sau Tôn giả 
Phả-cầu-na viên tịch. Lúc sắp viên tịch, các căn của thầy ấy an lạc, dung. mạo 
thanh thoát, màu da sáng nhuận. Kính bạch Thế Tôn! Không biết Tôn giả ấy sẽ 
sanh về đâu, thọ sanh thé nào, đời sau ra sao? 

Phật nói với Tôn giả A-nan: 

— Nếu có Ty-kheo nào trước khi bị bệnh vẫn chua đoạn trừ năm hạ phân kiết 
sử, đến khi phát bệnh, thân thé đau đớn, tâm không an ón, sự sông mong manh 
mà được nghe Phật khai thị, giáo giới, chỉ bày Diệu pháp thì sau khi nghe pháp 
xong, Tỳ-kheo ấy sẽ đoạn đứt năm hạ phàn kiết sử. Này A-nan! Đây là phước 
lợi nhận được từ sự dạy dỗ, nhắc nhở của Dai su. 


Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi bệnh vẫn chưa đoạn trừ năm hạ phân kiết 
sử, đến khi phát bệnh, thân thê đau đớn, tâm không an ón, sự sóng mong manh 
mà không được nghe Phật khai thị, giáo giới, chỉ bảy Diệu pháp, nhưng lại gặp 
được các vị Đại đức đa văn Phạm hạnh khai thị, giáo giới, chỉ bày Diệu pháp thi 
sau khi được nghe pháp xong, Tỳ-kheo ấy sẽ đoạn được năm hạ phân kiết sử. 
Này A -nan! Đây goi là phước lợi nhận duoc từ sự khai thi, giáo giới, nghe pháp. 

Lại nữa, A-nan! Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi bệnh vẫn chưa đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử... (cho đến) sự sóng mong manh, nhưng không được nghe đức 
Phật khai thị, giáo giới, chỉ bày Diệu pháp, lại cũng không được nghe các vi Dai 
đức đa văn Phạm hạnh khai thị, giáo giới, chỉ bày Diệu pháp, nhưng từ trước 
vị này đã lãnh thọ Chánh pháp, thường một mình ở nơi yên văng tư duy, quán 
sát thì vị ду cũng đoạn được năm hạ phân kiết sử. Này A-nan! Đây gọi là được 
phước lợi từ sự tư duy, quán sát Chánh pháp đã nghe từ trước. 

Lại nữa, A-nan! Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi bệnh đã đoạn trừ năm hạ 
phân kiết sử, nhưng chưa đoạn tận mọi khát ái để đạt được giải thoát,” dù các 
lậu không còn sanh khởi nhưng tâm chưa giải thoát hoàn toàn; sau đó lâm bệnh, 
thân thể đau đớn, sự sông mong manh, nhưng lại được nghe Phật chỉ dạy, giáo 
giới, thuyết pháp thì vị ây sẽ đoạn tận mọi khát ái và được giải thoát, các lậu 
không sanh khởi, lìa dục, được giải thoát. Này A-nan! Đây gọi là được phước 
lợi từ sự thuyết pháp của Đại sư. 


Lại nữa, A-nan! Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi bệnh đã đoạn trừ năm hạ 
phân kiết sử, nhưng chưa đoạn tận mọi khát ái để đạt được giải thoát, các lậu 
không còn sanh khởi [nhưng chưa] lìa dục để được giải thoát; biết thân bị bệnh, 
đau đớn khô sở vô cùng, tuy không được Phật chỉ dạy, giáo gIỚI, thuyết pháp, 
nhưng lại được các vị Đại đức đa văn Phạm hạnh chỉ dạy, giáo giới, thuyết pháp 
thì vị ду sẽ đoạn tận mọi khát а1 và được giải thoát, các lậu không sanh khởi, lìa 
dục, được giải thoát. Này A-nan! Đây gọi là được phước lợi từ sự chỉ dạy, giáo 
giới, thuyết pháp. 


° Nguyên tác: Vô thượng ái tận giải thoát (ЖЕ Æ Е, tanhasankhayavimutta): Được giải thoát với 
sự đoạn tận khát ái. 
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Lại nữa, A-nan! Nếu có Tỳ-kheo nào trước khi bệnh đã đoạn trừ năm hạ 
phân kiết sử, nhưng chưa đoạn tận mọi khát ái để đạt được giải thoát, các lậu 
không còn sanh khởi [nhưng chưa] Па dục để được giải thoát; khi thân lâm 
bệnh, đau đớn khô sở vô cùng, tuy không được đức Phật chỉ dạy, giáo giới, 
thuyết pháp, cũng không được các vị Đại đức đa văn Phạm hạnh chỉ dạy, giáo 
giới, thuyết pháp, tuy nhiên vị ây từ trước đã được nghe pháp, thường một mình 
ở nơi yên văng tư duy thiền định, quán sát thì vị ây cũng sẽ đoạn tận mọi khát 
ái và được giải thoát, các lậu không sanh khởi, lìa dục, được giải thoát. Này 
A-nan! Đây gọi là được phước lợi từ sự tư duy và quán sát giáo pháp đã lắng 
nghe từ trước. 

Do duyên gì mà Tỳ-kheo Phả-cầu-na không có được các căn an lạc, dung 
mao thanh thoát, màu da sáng nhuận? Bởi vi Ty-kheo Phá-cáu-na trước khi lâm 
bệnh vẫn chưa đoạn trừ năm hạ phán kiét sử, nhưng khi [vi ду lâm bệnh,] đích 
thân được nghe Phật chỉ dạy, giáo giới và thuyết pháp, đã đoạn trừ được năm 
hạ phần kiết sử [nên mới có được các căn an lạc, dung mạo thanh thoát, màu 
đa sáng nhuận]. 

Bây giờ, Thé Tôn còn xác chứng Tôn giả Phá-cáu-na đã đắc quả A-na-hàm. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ 
và tùy hy, dành lễ đức Phật rôi lui ra. 

Жжжж 
1024. ТОМ GIÁ A-THÁP-BA-THÉ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả А-Шар-Ба-їһё7 bị bệnh nặng, vô cùng khốn khó, dang năm 
trong giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên. Tôn giả Phú-lân-ni là người chăm 
sóc và lo liệu... (nói đây ди nhw Kinh Bat-ca-lé ở trước,Š nghĩa là nói Ба сат 
tho, cho đến) càng tăng thêm chứ không thuyên giảm. 

Phật nói với Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

— Thầy không có điều gi phải hỗi tiếc chứ? 

Tôn giả A-tháp-ba-th& bach Phát: 

- Kính bach Thé Tón! Con thát su có hói tiéc. 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1024. 0267b05). Tham chiếu: 5. 22.88 - Ш. 124. 
7 A-thâp-ba-thệ (F3 35 3338, Assaji). 

8 Theo ngài Ап Thuận trong Tap A-hàm kinh luận hội bién ЫНА same Aw (Y.32. 0030.1265. 
0725202). 
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Phật hỏi Tôn già A-tháp-ba-thé: 

— Thầy không phá giới chứ? 

Tôn giả A-tháp-ba-th& bach Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Con không phá giới. 

Phật lại hỏi Tôn già A-tháp-ba-thé: 

- Thầy không phá giới thì vì điều gi mà phải hối tiếc? 

Tôn giả A-tháp-ba-thé bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Lúc chưa lâm bệnh, do con tu tập nhiêu nên thân được 


khinh an và chứng nhập chánh định. Còn hiện tại, con không thé chứng nhập 
chánh định áy được nữa nên con tự nghĩ: “Lë nào chánh định đã bị thoái thất ư?” 


Đức Phật bảo Tôn giả A-thẫp-ba-thệ: 

— Nay Như Lai hỏi thây, thây hãy trả lời theo suy nghĩ của mình. Này 
A-tháp-ba-thé! Thầy có thấy sắc tức là ngã, hay sắc khác với ngã, hay là chúng 
ở trong nhau? 

Tôn giả A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Lại hỏi: 

— Thây có thây thọ, tưởng, hành, thức là ngã, hoặc khác với ngã, hoặc ở 
trong nhau không? 

Tôn giả A-tháp-ba-thé bach Phát: 

— Thua khóng, bach Thé Tón! 

Phật bảo Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

- Thây đã không thây sắc là ngã, hoặc khác với ngã, hoặc ở trong nhau; 
cũng không thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, hoặc khác với ngã, hoặc ở trong 
nhau thì cớ gì thầy lại hối tiếc? 

Tôn giả A-tháp-ba-thé bach Phát: 

— Kính bach Thé Tôn! Con hồi tiếc vì không chánh tu duy? 

Phật nói với Tôn giả A-thâp-ba-thệ: 

- Nếu có Sa-môn hay Bà-la-món nào vững chãi trong thiền định, an tinh"? 
trong thiền định mà không chứng nhập được chánh định đó thì không nên nghĩ 
răng: “Та đã thoái thất đối với chánh định.” Nếu vi Thánh dé tử đã không còn 


thây sắc là ngã, hoặc khác ngã, hoặc ở trong nhau; cũng không thấy thọ, tưởng, 
hành, thức là ngã, hoặc khác ngã, hoặc ở trong nhau thì hãy tỉnh giác khởi lên 


? Chánh tu duy (ЈЕ 5) cũng còn goi là “như lý tu duy” (HHB EL ФЕ), “như lý tác ý” (ЯЕ, 
yonisomanasikara): Nhận thức sự vật như chúng đang là. 

9 Nguyên tác: Bình dáng (F), tương duong Pali là sama. Sama ngoài nghĩa binh dáng còn mang 
nghĩa là an tịnh. 
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sự hiểu biết! nhu vây: “Tham dục đã dứt sạch không còn sót; sân hận, si mê 
cũng đã dứt sạch không còn sót.” Khi tham dục, sân hận và si mê đã hoàn toàn 
dứt sạch rồi thì tất cả lậu cũng dứt sạch, được tâm vô lậu giải thoát, được tuệ 
giải thoát, tự thân tác chứng và tự nhận biết ngay trong hiện tại rằng: “Sự sanh 
của ta đã dứt, Phạm hanh đã được thành tuu, việc cán làm đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh.” 

Trong lúc đức Phật nói pháp, Tôn giả A-tháp-ba-thé không khởi các lậu 
hoặc, tâm được giải thoát, hoan hy, hân hoan. Nhờ tâm được hoan hy, hân hoan 
nên thân bệnh liên tiêu trừ. 

Đức Phật nói kinh này giúp cho Tôn giả A-thâp-ba-thệ được hoan hỷ và tùy 
hy rôi Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và rời đi. 

Như Kinh Ty-kheo Sai-ma nói về năm tho ám." 


Жжжж 


1025. ТҮ-КНЕО BÊNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Báy giờ, có Ty-kheo trẻ tuói mới xuất gia học dao ở trong Giáo pháp và 
Giới luật của đức Phật chưa bao lâu nên hiểu biết còn ít ỏi, một mình làm lữ 
khách, không có người chu cấp, tá túc trong phòng dành cho khách Tăng bên 
cạnh một thôn xóm. Thây áy dang bị bệnh rất nguy kịch. 

Lúc ấy, có số đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên và thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Có một Ту-Кһео trẻ tuôi mới xuất ола học đạo... (cho 
деп) bị bệnh rất nguy kịch, đang ở trong phòng dành cho khách Tăng bên cạnh 
một thôn xóm. Bệnh tình của Tỳ-kheo như vậy có lẽ sẽ qua đời. Lành thay! Xin 
Thế Tôn từ bi thương xót mà đến chỗ của vị ду. 


Bây 010, Тһе Tôn im lặng nhận lời. Sau thời tọa thiên chiều hôm đó, Thé 
Tôn liền đi đến chỗ Tỳ-kheo lâm bệnh. Vi Ty-kheo này từ xa trông tháy Thé 
Tôn đến, liền vin vào thành giường định ngôi dậy, Thé Tôn từ ái nói: 

- Thầy hãy nằm nghi, đừng có gượng dậy. Thé nào, Ty-kheo? Thây có thé 
chịu dung được bệnh khó khóng?... (chỉ tiết giống như Kinh Ty-kheo Sai-ma 
trước đã nói, !^ đó là nói vé ba thọ, cho đền) bệnh khó chỉ tăng thêm chứ không 
thuyên giảm. 


!! Nguyên tác: Giác tri (ЖЖП, sampajana). 
2 Xem Тар. ЯҒ (7.02. 0099.103. 0029с06). 
! Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1025. 0267c07). Tham chiếu: $. 35.74 - IV. 46. 
! Xem Тар. ЗЕ (7.02. 0099.103. 0029c06). 
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Phật lại nói với thầy Tỳ-kheo bệnh: 

— Nay Như Lai hỏi thây, thây hãy trả lời theo ý của mình. Thây không có 
điều gì phải hôi tiếc chứ? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

- Kính bach Thế Tôn! Con thật sự có hôi tiếc. 

Phật hỏi Ty-kheo bệnh: 

— Thây không phạm giới chứ? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Thật sự con không phạm giới. 

Phật lại hỏi vị Ty-kheo: 

— Nếu không phạm giới thì thầy hôi tiếc về điều gì? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

‚— Con tuói trẻ xuất gia chưa được bao lâu, đối với pháp thượng nhân và tri 
kiên thăng diệu con vân chưa được chứng đặc. Con tự nghĩ, không biết sau khi 
qua đời mình sẽ sanh vê đâu, nên con hôi пёс. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Nay Nhu Lai hỏi, thầy hãy trả lời theo suy nghĩ của minh. Này Ty-kheo! 
Vì có nhãn căn cho nên có nhãn thức phải không? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Đúng thật như váy. 

Phát lại hỏi Ty-kheo: 

— Này Tỳ-kheo, ý thầy thế nào? Vì có nhãn thức nên có nhãn xúc, do nhãn 
xúc làm nhân, làm duyên nên sanh khởi cảm thọ bên trong hoặc khô, hoặc vui, 
hoặc không khô không уш phải không? 

Ту-Кһео bệnh bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Đúng thật như vậy. 

(Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng nói tương tự như thé). 

Đức Phật lại hỏi: 

— Thé nào Ty-kheo? Nếu không có nhãn căn thì không có nhãn thức phải không? 

Ту-Кһео bệnh bạch Phật: 

— Kính bạch Thê Tôn! Đúng thật như vậy. 

Phật lại hỏi Ty-kheo: 

- Мау Ty-kheo! Nêu không có nhãn thức thi không có nhãn xúc phải 
không? Nêu đã không có nhãn xúc sẽ không có nhãn xúc làm nhân, làm duyên 


sanh khởi cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khổ không vui, 
phải không? 
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Ту-Кһео bệnh bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Đúng thật như vậy. 

(Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, y cũng nói tương tự như thé). 

— Vi thé, này Ty-kheo! Các thây phải khéo tư duy pháp như vậy thì lúc qua 
đời mới được an ôn và đời sau cũng sẽ tốt đẹp. 


Вау giờ, Thế Tôn vì Ty-kheo bënh mà thuyét pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hy rồi, Ngài liền đứng dậy trở уе trụ xứ. Không bao lâu sau 
khi Thế Tôn rời đi, Tỳ-kheo này qua đời. Lúc sắp qua đời, các căn của thầy а ây 
an lạc, dung mạo thanh thoát, màu da sáng nhuận. 

Lúc này, số đông Tỳ-kheo cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngôi 
sang một bên và thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn! Ty-kheo trẻ tuói lâm bệnh nặng ấy nay đã qua đời. 
Lúc sắp qua đời, các căn của thây 4 ây an lạc, dung mạo thanh thoát, màu da sáng 
nhuận. Kính bạch Тһе Tôn! Tháy Tỳ-kheo ấy sẽ sanh vé nơi nào? Thọ sanh ra 
sao? Đời sau thế nào? 

Phật nói với các Ty-kheo: 

.. — Vị Tỳ-kheo đã qua đời ấy thật sự là vật báu. Nghe Nhu Lai nói pháp, thây 
ây thâu hiệu rõ ràng, được vô sở úy đôi với giáo pháp, chứng Niét-bàn tôi hậu. ” 
Các Шау nên cúng dường Xá-loi уі аду. 

Вау giờ, Thế Tôn tho ký cho thầy Tỳ-kheo này chứng quả A-la-hán.!6 

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1026. TỰ CHỦ KHI ТАТ BỆNH" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

(Nói tương tự như kinh trên chỉ có khác ở chó): 

— Các thây hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Như Lai sẽ vì các (һау mà 
giáng nói. Nêu Ту-Кһео nào suy nghĩ như vậy: “Ta nên đôi với thân có thức 
này cùng với tât cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không thây có поа, 
ngã sở và ngã mạn trói buộc, sai sử thì ngay trong hiện tại tự thân tác chứng và 
an trụ đây đủ cùng với tâm giải thoát và tuệ giải thoát; đôi với thân có thức này 
cùng với tất cả tướng trạng của cảnh giới bên ngoài mà không thây có ngã, ngã 


5 Nguyên tác: Bát-niét-bàn (fiti 83, Parinibbãnam): Niết-bàn tôi hậu. 

6 Tho đệ nhất ký (25 — #1). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyển 12, tr. 362; Тар. ¥ (7.02. 
0099.302. 0086a04). 

17 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.1026. 0268220). Tham chiếu: S. 35.75 - IV. 47. 
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sở và ngã mạn trói buộc, sai sử thì hiện tại tự thân tác chứng và an trụ đây đủ 
cùng với tâm giải thoát và tuệ giải thoát kia.” 

Tỳ-kheo kia đã tự suy nghĩ: “Ta đôi với thân có thức này cùng với tật cả tướng 
trạng của cảnh giới bên ngoài không thấy có ngã, ngã sở và ngã mạn trói buộc, sai 
sử, ngay trong hiện tại tự thân tác chứng và an trụ đầy đủ cùng với tâm giải thoát 
và tuệ giải thoát; đối với thân có thức này cùng với tát cả tướng trạng của cánh 
giới bên ngoài không thây có ngã, ngã sở và ngã mạn trói buộc, sai sử thì hiện tại 
tự thân tác chứng và an trụ đầy đủ cùng với tâm giải thoát và tuệ giải thoát kia.” 

Nếu Tỳ-kheo kia đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng trạng của 
cảnh giới bên ngoài đã không còn thấy có ngã, ngã sở, ngã mạn trói buộc, sai 
sử, ngay trong hiện tại tự thân tác chứng và an trụ đây đủ cùng với tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát; khi vị ду đối với thân có thức này cùng với tất cả tướng 
trạng cảnh giới bên ngoài, đã không còn thấy có ngã, ngã sở và ngã mạn trói 
buộc, sat sử, hiện tại tự thân tác chứng và an trụ đây đủ cùng tâm giải thoát và 
tuệ giải thoát kia гбі thì đây gọi là Tỳ-kheo đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, tỏ 
ngộ vé mạn, 'Š vượt thoát khó đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1027. KHÉO TƯ DUY” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

(Nói tương tự như trên, chỉ có khác biệt ở chó) Phật hỏi vị Ty-kheo bệnh: 

— Thây không tự minh phạm giới phải không? 

Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Con không chỉ vì giữ gin tịnh giới mà đến chó Thé 
Tôn đê tu Phạm hạnh. 

Phật lại hỏi Ty-kheo: 

— Thây vì những điều gì mà đến chỗ Như Lai để tu Phạm hạnh? 


!8 Nguyên tác: Đoạn ái dục, chuyển khứ chu kiết, chánh vô gián dáng, cứu cánh khó biên (ЁТ #0, 
шы EHE, AA). Chánh vô gián dáng (ЈЕ # [B] 5) là cách việt chưa đúng của “chỉ 
mạn vô gián đăng” (IE 8 2& [5] $$, затта mãnãbhisamay8). О đây, “chỉ” (1E) có nghĩa là khiến cho 
ngưng nghi (ҮЗІК); “mạn” (18) chính là kiêu mạn, ngã mạn; “vô gián" (ЖШ) nghĩa là không 
bị trở ngại (33 18 BỊ) và “đăng” (Ж) có lẽ được dịch của затта, nghĩa là toàn diện, hoàn toàn. 
Do vậy, “chỉ mạn vô gián dáng" (IE 18 $% [5] SẼ, Затта mãnãbhisamay3) trong thành cú này được 
dịch là diệt sạch ngã man. Tham chiêu toàn bộ thành cú này ở M. 2, Sabbasava Sutta (Kinh tát 
са các lậu hoặc). Acchecchi tanham, уіуайауі samyojanam, затта mãnãbhisamayä antamakäsi 
dukkhassa (Đã đoạn diệt khát ái / Đã thoát ly kiệt sử / Đã chánh tri kiêu mạn / Đã diét tận khô dau), 
HT. Thích Minh Châu dịch. 

!9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1027. 0268b10). 
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Ty-kheo bệnh bạch Phật: 

— Con vì muôn dứt trừ tham duc nên đến chỗ Thế Tôn dé tu Pham hạnh; vì 
muốn dứt trừ sân hận và si mê nên đến chỗ Thế Tôn để tu Phạm hạnh. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

- Đúng vậy, đúng vậy! Thây thật sự là vì muốn đứt trừ tham dục mà đến chỗ 
Nhu Lai dé tu Phạm hạnh; vì muốn đứt trừ sân hận và si mê mà đến chó Nhu 
Lai dé tu Phạm hạnh. Này Ty-kheo! Vì tham dục trói buộc nên không Па được 
dục, vì vô minh trói buộc nén trí tuệ không thanh tinh. Cho nên, này Ty-kheo! 
Ngay nơi dục mà Па được dục thì tâm giải thoát, do Па vô minh thì được tuệ 
giải thoát. Nêu Tỳ-kheo nào ngay nơi dục mà lìa được dục thì tự thân tác chứng 
tâm giải thoát, lìa được vô minh thì tự thân tác chứng tuệ giải thoát. Đây gọi là 
Ту-Кһео đã đoạn trừ ái dục, dứt các kiết sử, diét sach ngã mạn, vượt thoát khó 
đau. Thé nên, Ту-Кһео! Đối với pháp này phải khéo tư duy. 

(Nói đây đủ như trên... cho đến) Phật thọ ký cho thầy Tỳ-kheo này chứng 
quả A-la-hán.?? 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


1028. CHÁNH NIỆM KHI DƯỠNG BỆNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xà-v6. 

Вау giờ, có só đông Tỳ-kheo tập hợp tại giảng đường Сіа-1ё-1.22 Lúc này 
có nhiêu Ty-kheo dang bi bénh. 

Chiêu hôm ây, sau thời tọa thiên, Thế Tôn đi đến giảng đường Già-lê-lệ, trải 
tòa ngôi ở trước đại chúng rói bảo các Tỳ-kheo: 


— Trong khi dưỡng bệnh, các thây nên chánh niệm. Đó là lời giáo huấn của 
Như Lai. Này Tỳ-kheo, thé nào là chánh niệm? Nghĩa là Ту-Кһео sông quán 
niệm thân trên nội thân, tinh сап nỗ lực, chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham 
ưu ở thế gian; sóng quán niệm thân trên ngoại thân, sông quán niệm thân trên 
cả nội thân và ngoại thân; sông quán niệm thọ trên nội thọ, ngoại thọ, nội và 
ngoại thọ; sống quán niệm tâm trên nội tâm, ngoại tâm, nội và ngoại tâm; sông 


20 Thọ đệ nhất ky (2:25 — #0). Theo Đài Раі Su Tử Hồng Phát học chuyên trạm (fi AKM T WL b ER 56 
УҢ), đó là sự thọ ky cho một người thành tựu quả vị tôi cao, tức là A-la-hán (RU Bf 25 8 i ЁЁ Ж, BI! iu 
ЯҢЕ). Khảo về trường hợp đức Phật thọ ký cho Tỳ-kheo Cù-đê- -ca (E131, Godhika) trong Tap. # 
(7.02. 0099.1091. 0286а02) đã khẳng định thêm về quan điểm này. 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1028. 026827). Tham chiếu: $. 36.7 - IV. 210. 
22 Già-lê-lệ giảng đường (fl SS 598 1) có lẽ từ Gilanasala, chi cho bệnh xá. 
2 Nguyên tác: Раі thời (f IRE), chờ đợi thời duyên, theo ngữ cảnh là chờ lành bệnh. 
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quán niệm pháp trên nội pháp, ngoại pháp, nội và ngoại pháp; tinh cán nỗ lực, 
chánh niệm tỉnh giác, điều phục tham ưu ở thé gian. Đây gọi là Tỳ-kheo nhớ 
nghĩ chánh niệm. 

Thé nào là tỉnh giác? Nghĩa là Tỳ-kheo trong [khi] đi tới hoặc di lui luôn an 
trụ trong tỉnh giác; hoặc lúc nhìn ngó, hoặc khi quán sát, hoặc khi co, duỗi, cúi, 
ngước, hoặc khi đắp y, ôm bát, đi, đứng, năm, ngôi, ngủ, thức, ngay cả với năm 
mươi, sáu mươi người thi khi nói năng hay im lặng đều an trụ trong tinh giác. 
Này Ty-kheo! Đây gọi là tỉnh giác. 

Cũng vậy, Ty-kheo! Vi nào an trụ vào chánh niệm tỉnh giác thi có thê 
phát sanh cảm thọ lạc. Điêu này là có nhân duyên chứ không phải không có 
nhân duyên. 

Nhân duyên như thế nào? Nghĩa là vị ây duyên vào thân mà khởi suy nghĩ: 
“Thân này của ta là vô thường, là hữu vi, duyên vào tâm mà sanh; cảm thọ lạc 
cũng vô thường, hữu vi, đuyên vào tâm mà sanh.” Vị ây quán sát vô thường, 
quán sát sanh diệt, quán sát lìa dục, quản sát diệt tận, quán sát tuệ xả ở nơi 
thân và cảm thọ lạc. Sau khi vị ду đã quán sát thân cùng với cảm thọ lạc là vô 
thường... (cho đến) tuệ xả thì ở nơi thân này cùng với cảm thọ lạc sẽ vĩnh viễn 
không còn các kiết sử tham dục sai sử nữa. 

Cũng vậy, với chánh niệm tỉnh giác thì có thể sanh cảm thọ khó, là có nhân 
duyên chứ không phải không có nhân duyên. 

Nhân duyên như thé nào? Nghĩa là vị ду duyên vào thân và suy nghĩ: “Thân 
này của ta là vô thường, là hữu vi, duyên nơi tâm mà sanh; cảm thọ khó cüng 
vô thường, là hữu vi, duyên nơi tâm mà sanh.” Vị ây quán sát vô thường đối với 
thân này và nơi cảm thọ khô... (cho đến) tuệ xả thì ở nơi thần này cùng với cảm 
thọ khô sẽ vĩnh viễn không còn các kiết sử sân hận sai sử nữa. 


Cũng vậy, với chánh niệm tỉnh giác thì có thể sanh cảm thọ không khổ 
không уш là có nhân duyên chứ không phải không có nhân duyên. 

Nhân duyên như thé nào? Nghĩa là vị ду duyên vào thân và suy nghĩ: “Thân 
này của ta là vô thường, là hữu vi, duyên nơi tâm mà sanh; cảm thọ không khó 
không lạc kia cũng vô thường, là hữu vi, duyên nơi tâm mà sanh.” Vị áy quán 
sát vô thường nơi thân пау và nơi cám thọ không khó không lạc... (cho đến) tuệ 
xả thì nơi thân này cùng với cảm thọ không khô không lạc sẽ vĩnh viễn không 
còn bị các kiết sử vô minh sai khiến nữa. 


Vị Thánh đệ tử đa văn khéo quán sát như vậy sẽ nhàm chán và xa lìa đỗi với 
sắc, nhàm chán và xa lìa đối với thọ, tưởng, hành và thức. Sau khi đã nhàm chán 
và xa lìa rôi, vị ау liên được ly dục; đã ly dục thì được giải thoát và giải thoát tri 
kiến, tự nhận biết răng: “Sự sanh của ta đã đứt, Pham hạnh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 
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Bây giờ, Thê Tôn nói kệ: 
Khi có cảm thọ уш, 
BỊ tham dục sai sử, 


Mà không biết cảm nhận, 
Không thây đạo xuât ly. 


Khi đang cảm thọ khó, Lai khóng nhán biét khó, 
Bi sân hận sai sử, Chẳng thây đạo xuất ly. 
Khi không khó không vui, Lời bậc Chánh Giác nói, 
Cũng không khéo nhận biết, Thì chăng vượt bờ mê. 
Nêu Tỳ-kheo tinh tân, Tỉnh giác chăng lay động, 
Thi nơi tất cả thọ, Trí tuệ đều biết тб. 


Hiện tai sạch các lậu. 
Niêt-bàn không luân hôi.” 


Khéo biết các thọ rồi, 
Nương tuệ mà lâm chung, 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1029. QUÁN CHIẾU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây gió, có số đông Tỳ-kheo tập hợp tại giảng đường Già-lê-lệ, lúc này có 
nhiêu Ty-kheo đang bị bệnh... 

(Nói tương tự như trên, chỉ có khác о chó): 

- Vị Thánh đệ tử quán sát nhu vậy thi уі ду được giải thoát бі với sắc, được 
giải thoát đôi với thọ, tưởng, hành và thức. Như Lai nói những vi này sẽ được 
thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết. 

Вау giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Bậc trí tuệ đa văn, 
Đôi với khô, lạc thọ, 


Nên biết việc chắc thật, 


Đêu thâu rõ các thọ, 
Nhận biết rât rõ ràng. 
Phàm phu có lên, xuông, 


Với lạc, không nhiễm trước, Với khó, cũng chăng động. 
Biết thọ không, thọ sanh, Tỉnh giác với tham, sân, 
Đoạn trừ những pháp này, Tâm giải thoát hoàn toàn.”5 
Buộc niệm vào diệu cánh, ^ Chánh hướng đợi hết đời, 
Nêu Tỳ-kheo tinh cân, Tỉnh giác chăng dao động. 


Nguyên tác: Bát doa số (7; PE $). Số (#U) là thé rút gọn của “chư số” (ҰЯ). Xem chú thích 35, kinh 
sô 16, quyền 1, tr. 12; Тар. ЗЕ (7.02. 0099.16 0003b14). 


25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1029. 0269а12). Tham chiếu: S. 36.8 - IV. 231. 
2 Nguyên tác: Thiện giải thoát (#7 9, suvimutta). Trong Tap A-hàm, сй ngữ này còn được việt là 

“chánh giải thoát” (E ЕЯ, Sammavimuf1a), chỉ cho việc giải thoát hoàn toàn (затта). Trong, Chủ giải 
kinh Gilãna (Gilanasuttavannana), ngài Buddhaghosa giải thích răng, “tâm thiện giải thoát” chính là 
quả giải thoát của bậc A-la-hán (Ағаһайарһа!ауітийіуа vimuttacittassa). 
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Đối với các thọ này, Người trí thường biết rõ, 
Rõ biệt các thọ rôi, Hiện tại sạch các lậu, 
Nương tuệ mà lâm chung, Niêt-bàn không luân hôi.” 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy, 
đảnh lễ rôi lui ra. 


KKK 


1030. САР CÔ ĐỘC LÂM BỆNH” 

Tôi nghe nhu уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy gió, trưởng giả Сар Cô Độc bị bệnh, toàn thân đau đớn bức bách. 

Thế Tôn nghe tin này, sáng sớm Ngài дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thuc, theo thứ tự khát thực rôi dén nhà trưởng giả Сар Cô Độc. 

‚ Tu xa trông tháy Thế Tôn, trưởng giá vin giường muôn ngồi dậy, Thé Tôn 
thây vậy liên nói: 

— Trưởng giả đừng cô gượng dậy, sé làm bệnh khó tăng thêm. 

Rồi Thé Tôn ngôi xuống và nói với trưởng giả: 

— Thê nào trưởng giả? Bệnh đau ông có chịu đựng nói không? Thân thể đau 
nhức nhiêu hơn hay là thuyên giảm? 

Trưởng giả bạch Phật: 

Қа Kính bạch Тһе Tôn! Rất đau đớn, khó có thể chịu đựng!... (cho деп пді 
vé ba thọ, gióng như trong Kinh Ty-kheo Sai-ma? đã nói đáy du, cho dên) cảm 
thọ đau nhức càng tăng chứ không thuyên giảm. 

Phật nói với trưởng giả: 

— Trưởng giả nên học như vây: Luôn thành tựu niêm tin thanh tịnh không 
lay chuyên đôi” với Phật; đôi với Pháp, đôi với Tăng cũng thành tựu niêm tin 
thanh tịnh không lay chuyên, và đông thời thành tựu Thánh giới. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Pháp bốn thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền mà Тһе Tôn nói, 
trong con có pháp này, trong pháp này có con. Kính bạch Thê Tôn! Nay con có 


? Nguyên tác: Bát doa só (718), Số (83) là thể rút gọn của “chư số” (8ã X). Xem chú thích 35, kinh 
số 16, quyên 1, tr. 12; Тар. Ж (T.02. 0099.16. 0003b14). 

? Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.1030. 0269b01). 

9 Xem Tap. Ж (Т.02. 0099.103. 0029c06); 

5° Bát hoại tịnh (75% 7$, ауессарраѕада). Du hành kinh 3&fT&$ (T.01. 0001.2. 0013b05) ghi là “bất 
hoại tín" (ЯУ 8); Chúng tập kinh 5& 85 (T.01. 0001.9. 0051a10) ghi là “vô hoại tín” (5&3 (Ë); Dai 
Cáu-hy-la kinh KY KS (T.01. 0026.29. 0461c02) ghi là “bát hoại tịnh” (453278): Niềm tin thanh 
tịnh, không lay chuyên, không thay đôi, không hư hoại. 
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thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật; đối với Pháp, đối 
với Tăng cũng thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên, và đông thời 
thành tựu Thánh giới. 

Phật bảo trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! 

Rôi đức Phật liền thọ ký trưởng giả đắc quả A-na-hàm. 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Kính thỉnh Thế Tôn hôm nay thọ thực tại nhà con! 


Báy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả liên bảo mọi người trong 
nhà bày biện nhiều món ăn thơm ngon, tinh khiết để cúng dường lên Thế Tôn. 
Thọ trai xong, Thê Tôn lại vì trưởng giả thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hy rói Ngài đứng dậy và rời di. 


жжж 


1031. A-NAN THAM BÉNH'! 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nghe tin trưởng giả Cấp Cô Độc bị bệnh nặng, liền 
đến nhà thăm. 


Từ xa trông thây Tôn giá A-nan đến, trưởng giả liền vin giường muôn gượng 
dậy... (cho đến nói vé ba thọ, tương tự như trong Kinh Ty-kheo Sai-ma* ở trước 
đã nói đây йй, cho đến) bệnh khô tăng thêm chứ không thuyên giảm. 


Tôn giá A-nan nói với trưởng giả: 


— Trưởng giả chớ sợ hãi! Chỉ có kẻ phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, 
không tin Phật, không tin Pháp, không tin Tăng, không đây đủ Thánh giới thì 
mới cảm thây sợ hãi, họ cũng sợ chết và khó đau ở đời sau. Thé nhưng hôm 
nay, trưởng giả đã dứt trừ sự bất tín ấy, đã hiểu rõ hoàn toàn, đã đây đủ niêm tin 
thanh tịnh đôi với Phật, dói với Pháp, đối với Tăng và đã thành tựu Thánh giới. 

Trưởng giả thưa với Tôn giả А-пап: 

- Nay con đâu có sợ hãi điêu gì. Lần đầu tiên được gặp Thé Tôn giữa bãi 
tha ma trong khu rừng Lạnh” ở thành Vương Xá, con thành tựu niém tin thanh 
tinh không lay chuyên* đối với Phật; đối với Pháp, đôi với Tăng cũng thành 


3! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1031. 026919). Tham chiếu: S. 55.27 - V. 385. 

2 Xem Tạp. Ж (7.02. 0099.103. 0029c06). 

33 Nguyên tác: Hàn lâm (Ж, STtavana), khu rừng năm ngoài thành Vương Xá, là nơi mà trưởng giả 
Câp Cô Độc вар đức Phật lần đầu tiên. Đây cũng là khu rừng mà Tôn giả Uu- ba-tiên-na (Upasena) bị 
tử nạn do rắn cán, xem S. 35.69 - IV. 40. 

34 Bất hoại tịnh (F 1€, aveccappasãda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyên 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền, và thành tựu Thánh giới. Từ đó ёп 
nay, nhà có tiên của thì con đêu đem cúng dường cho đệ tử Phật là Ty-kheo, 
Ty-kheo-ni, uu-bà-tác và uu-bà-di. 

Tôn giả A-nan nói: 

— Tốt lắm, trưởng giả! Ông tự mình tuyên bó là đã [chứng đắc] quả vị Tu- 
đà-hoàn. 

Trưởng giả thưa với Tôn giả А-пап: 

— Kính thỉnh Tôn giả thọ thực tại nhà соп! 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. 

Bấy giờ, trưởng giả bảo người trong nhà bày biện nhiều món ăn thơm ngon, 
tinh khiét dé cúng dường Топ giả A-nan. Tho trai xong, Tôn giả A-nan lại vi 
trưởng giả thuyét pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, khiên cho trưởng giả hoan 
hy? rôi Tôn giả đứng dậy ra vê. 


Жжжж 


1032. XÁ-LỢI-PHÁT THAM BỆNH 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe tin trưởng giả Сар Cô Độc đang lâm 
bệnh khốn khó, liên hỏi Tôn giả A-nan: 

— Thây có biết chăng? Trưởng giả Cấp Cô Độc dang bị bệnh råt nặng, chúng 
ta hãy cung di thám. 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi ду, Tôn giả Xá-lgi-phát cùng với Tôn 
giả A-nan cùng đến nhà trưởng giả Cấp Cô Độc. Từ xa trông thấy Tôn giả 
Xá-lợi-phât, trưởng giả vịn øiường muốn gượng dậy... (cho đến nói vé ba thọ, 
tương tự như trong Kinh T)-kheo Sai-ma?! ở trước đã nói đây đủ, cho đến) bệnh 
khó tăng thêm chứ không thuyên giảm. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với trưởng giả: 

— Trưởng giả nén thực hành như vây: Không chấp ігибс? vào mát thì thức 
sẽ không nương vào cảnh giới của mắt để phát sanh tham dục. Không chấp 


3 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (zn, 2X, НЕ, 2). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tạp. 74 (T.02. 0099.92. 0023c18). 

36 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1032. 0269c08). Tham chiếu: Giáo hóa bệnh 
kinh ЭХА < (T.01. 0026.28. 0458528); Тар. ¥E (7.02. 0099.593. 0158b24); Biệt Tạp. ЯЖ (T.02. 
0100.187. 0441a27); Tăng. 2% (T.02. 0125.51.8. 0819b11); M. 143, Anäthapindikoväda Sutta (Kinh 
giáo giới Cáp Có Độc); S. 2.20 - I. 55; S. 55.26 - V. 380. 

?7 Xem Тар. ## (T.02. 0099.103. 0029c06). 

38 Bát trước (S #). M. 143, Anathapindikovada Sutta (Kinh giáo giới Сар Cô Độc): Na upadiyissami. 
([Tói sẽ] không châp thủ), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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trước vào tai, mũi, lưỡi, thân và không chấp trước vào y thì thức sẽ không 
nương vào cảnh giới của ý để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào sắc 
thì thức sẽ không nương vào sắc giới để phát sanh tham dục. Không chấp trước 
vào thanh, hương, vi, xúc và pháp thì thức sẽ không nương vào pháp giới dé 
phát sanh tham dục. Không chấp trước vào địa giới thì thức sẽ không nương 
vào địa giới để phát sanh tham dục. Không chấp trước vào thủy, hỏa, phong, 
không, thức giới thi thức sẽ không nương vào thức giới dé phát sanh tham dục. 
Không chấp trước vào sắc uán thì thức sẽ không nương vào sắc uán dé phát 
sanh tham dục. Không chấp trước vào thọ, tưởng, hành và thức uán thì thức sẽ 
không nương vào thức uán dé phát sanh tham duc. 

Lúc này, trưởng giả Сар Cô Độc cảm động rơi nước mắt. 

Tôn giả A-nan liền hỏi trưởng giả: 

— Trưởng giả đang lo sợ ư? 

Trưởng giả nói với Tôn giả А-пап: 

— Thưa Tôn giả! Con không lo sợ. Con tự xét nghĩ, đã hơn hai mươi năm 
phụng sự Phật pháp, con chưa từng được nghe Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp sâu 
xa vi diệu như những gi được nghe hôm пау. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói với trưởng giả: 

— Lâu nay tôi cũng chưa từng vì các trưởng giả mà nói pháp như vây. 

Trưởng giá bạch Tôn giả Xá-lợi-phất: 

— Cư sĩ tại gia tuy có niềm tin thù thăng, nhớ nghĩ thù thắng, niềm vui thù 
tháng, nhưng néu không được nghe giáo pháp sâu xa thì sẽ sanh tâm thoái thất. 
Lành thay, Tôn giả Xá-lợi-phât! Xin Tôn giả thương xót hàng cư sĩ tại gia mà 
nói pháp sâu xa vi diệu. Tôn giả Xá-Igi-phát! Hôm nay, kính thỉnh ngài và Tôn 
ø1ả A-nan thọ thực tại nhà con. 

Tôn giả Xá-lợi-phât im lặng nhận lời. 

Bấy giờ, trưởng giả bảo người trong nhà bày biện nhiều món ăn thơm ngon, 
tinh khiết để cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phât và Tôn giả A-nan. Thọ trai xong, 
Tôn giả Xá-lợi- phất lại vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích 
lệ, khiến cho hoan hý.” Sau khi vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiến cho hoan hy rôi, hai Tôn giả đứng dậy ra vê. 


Жжжж 


1033. TRƯỞNG GIÁ DAT-MA-DÉ-LY^ 

Kinh trưởng giả Dat-ma-dé-ly cũng nói đây đủ tương tự như kinh йди tiên 
Thé Tôn nói pháp cho trưởng giả Сар Cô Độc. Kinh thứ hai này cũng nói như 
2 паша tác: Thị, giáo, chiếu, hy C, Ж, #8, |). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 


Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.92. 0023с18). | 
40 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1033. 0270a07). Tham chiêu: S. 55.53 - V. 406. 


1128 # KINH TẠP A-HÀM 


vậy, chỉ có khác biệt ở chỗ: “Nêu có trưởng giả nào đã nương theo bốn niêm tin 
thanh tịnh không lay chuyên"! rôi, lại còn hướng thượng tu tập sáu tùy niệm, 
nghĩa là nhớ nghĩ đến những phẩm tính của Như Lai... (cho đến) niệm thiên.” 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Việc nương theo bốn niêm tin thanh tịnh không lay 
chuyên rồi, lại còn hướng thượng tu tập sáu pháp tùy niệm, những điều này пау 
con đều đã thành tựu. Con thường tu tập nhớ nghĩ đến những phẩm tính của 
Như Lai... (cho đến) niệm thiên. 

Phát nói với trưởng giả: 

— Lành thay! Lành thay! Hôm nay, ông tự mình tuyên bó là đã [chứng đắc] 
quả vi Tu-dà-hoàn. 

Trưởng giả bach Phật: 

— Xin Thế Tôn nhận lời thỉnh thọ thực của con! 

Вау giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả biết Thé Tôn đã đồng ý, liên 
bảo người nhà bày biện nhiều món ăn thơm ngon, tinh khiết để cũng dường đức 
Phật. Tho trai xong, Thé Tôn lại vi trưởng giả mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiên cho hoan hy rồi Ngài đứng dậy ra хе. 


Жжжж 


1034. ƯU-BÀ-TÁC TRƯỜNG THỌ”? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
Lúc ây, có đồng tử Trường Tho? là cháu của trưởng giả Tho Dé, đang bi 
bệnh rất nặng. 


Вау giờ, nghe tin đông tử Trường Thọ đang bị bệnh nặng, Тһе Tôn sảng 
sớm đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá khát thực rôi tuần tự đi đến nhà đồng 
tử Trường Thọ. Từ xa trông thấy Тһе Топ, đồng tử Trường Thọ liên vin giường 
định gượng ngôi dậy... (cho đến nói vé ba thọ, tương tự như trong Kinh Ty- 
kheo 5аі-та ở trước đã nói đây đủ, cho đến) bệnh khó tăng thêm chứ không 
thuyên giảm. 

— Thé nên, đông tử! Ông nén học tập như vây: Đối với Phật nén thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyén;* đối với Pháp, đối với Tăng cũng thành 
tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên, và thành tựu Thánh giói. 


41 Bát hoại tịnh (^^ 3$, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. # 
(7.02. 0099.344. 0094b02) 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1034. 0270a18). Tham chiếu: S. 55.3 - V. 344. 
Nguyên tác: Trường Thọ đồng tử (R # E +, Dighavu upasaka): Ưu-bà-tắc Trường Thọ. 
^ Xem Tạp. Ж (T.02. 0099.103. 0029c06). 


* Bát hoại tịnh (88739, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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Đông tử bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Bốn niềm tin thanh tịnh không lay chuyên mà Thé 
Tôn nói, nay con đều có đủ. Con luôn có niềm tin thanh tịnh không lay chuyên 
đối với Phật; đối với Pháp, đối với Tăng cũng thành tựu niêm tin thanh tịnh 
không lay chuyền, và thành tựu Thánh giới. 

Phật bảo đồng tử: 

- Ông nên nương theo bốn niềm tin thanh tịnh không lay chuyển để tu 
tập và quán tưởng thêm về sáu minh phân.“ Quán tưởng vé sáu minh phàn là 
những gi? Nghĩa là quán tuóng tất cá các pháp là vô thường, quán tưởng vô 
thường là khó, quán tưởng khó là vô ngã, quán tưởng về thức án," quán tưởng 
tát cà thé gian không có gi đáng vui và quán tưởng sự chết. 

Đồng tử bach Phát: 

— Như Thé Tôn nói, nương theo bốn niém tin thanh tinh khóng lay chuyén 
rói tu táp, quán tuóng thém vé sáu minh phán, hiện tai con đều có đủ. Nhung 
con tu nghi, sau khi con qua dói, khóng biét à ông nội của con là trưởng giả Tho 
Đề sẽ ra sao? 

Khi đó, trưởng giả Thọ Bë nói với đông tử Trường Tho: 

— Cháu chớ lo nghĩ cho ông! Hiện tại, cháu nên lắng nghe Тһе Tôn nói 
pháp, tư duy ghi nhớ dé được phước lợi, an lạc và lợi ích dài lâu. 

Đồng tử Trường Tho nói: 

— Con sẽ quản tưởng tật cả các pháp là vô thường, quán tưởng vô thường 
là khô, quán tưởng khó là vô ngã, quán tưởng vë thức ăn, quán tưởng tát cà thé 
gian khóng có gi dáng vui, quán tuóng vé su chét, luón an trü trong hién tai. 

Phật nói với đông tử: 

- Hôm nay, con đã tự mình tuyên bó là đã [chứng dác] quả vị Tu-dà-hàm. 

Đông tử Trường Thọ bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Kính thỉnh Ngài thọ thuc tai nhà con. 

Вау giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Trường Thọ liên bảo người nhà bày biện 
nhiều món ăn thơm ngon, tinh khiết dé cúng dường đức Phật. Thọ trai xong, 
Тһе Tôn lại vì lrường Thọ mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho hoan hy rôi Ngài đứng dậy ra vê. 


Жжжж 


4 Lục minh phần tưởng (7xHH4 18, cha vijja bhāgiyādhammā): Có 6 pháp nêu quán sát, tư duy sẽ dẫn 
đên trí tuệ. 

* Quán thực tưởng (##ñ 18). Theo Тар. ## (7.02. 0099.373. 0102528), đó chính là quán xả bó, nhu 
chuyện ăn thịt đứa con. Tham chiêu: S. 12.63 - II. 97. 

4 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (Ж, 2X, Кб, £). Xem chú thích 24, kinh sô 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. 74 (T.02. 0099.92. 0023c18). 
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1035. TRƯỞNG GIÁ ВА-ТАПС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Vườn Nai, trụ xứ của các Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Khi ấy, trưởng giả Bà-táu dang bị bệnh nặng. 

Вау giờ, Thé Tôn hay tin trưởng giả Bà-táu đang bị bệnh nặng... 

Nói đây đủ tương tự như Kinh trưởng giả Dat-ma- dé-ly ở trước... được tho 
ky quả vi A-na-hàm,... (cho đến) từ chỗ ngôi đứng dậy ra vé. 


Жжжж 


1036. SA-LA HO THÍCH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-câu-luật, thuộc nước Ca-ty-Ìa-vệ. 

Lúc này, có Sa-la họ Thích bị bệnh trầm trọng. 

Bây 010, Thế Tôn hay tin Sa-la họ Thích bị bệnh rát nguy kich, vào sáng 
sóm dáp y, ôm bát vào thành Ca-ty-la-vé khát thuc rói lán luot dén nhà Sa-la ho 
Thích. Từ xa trông thấy Thé Tôn, Sa-la vin giường dinh gượng ngồi dậy... (cho 
đến nói vé ba thọ, tương tự như trong Kinh Ty-kheo Sai-ma ở trước đã nói đây 
đủ, cho дёп) bệnh khô tăng thêm chứ không thuyên giảm. 

— Thé nén, Sa-la họ Thích! Ông nên học tập nhu vây: Đôi với Phật thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyén;?! đối với Pháp, đối với Tăng cũng thành 
tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên, đồng thói thành tựu Thánh giới. 

Sa-la họ Thích bạch Phật: 

— Nhu Тһе Tôn nói: Đối với Phật thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyên; đối với Pháp, dói vói Táng cüng thành tuu niém tin thanh tinh khóng 
lay chuyén và dóng thói thành tuu Thánh 9101, điều này con đã có đủ. Con luôn 
có niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Phật, đôi với Pháp, đôi với 
Tăng, đông thời thành tựu Thánh giới. 


Phật bảo Sa-la họ Thích: 


— Vậy nên ông hãy nương theo niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối 
với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và thành tựu Thánh giới dé hướng thượng 
tu tập thêm năm điêu an vui.? Năm điều an vui là những gi? Nghĩa là nhớ nghĩ 
những phẩm tính của Như Lai... (cho đến) pháp tự mình bố thí. 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tạp. Ж (7.02. 0099.1035. 0270b15). 
50 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.1036. 0270520). Tham chiếu: S. 55.39 - V. 396. 


5! Bát hoại tinh (75501, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh só 344, quyền 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 


? Nguyên tác: Ngũ hy xứ (T. # Eg). Theo Tap. # (7.02. 0099.857. 0218a19), là 5 pháp quán niệm gồm 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới và niệm bố thí. 
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Sa-la họ Thích bạch Phật: 


— Như Thế Tôn nói, con luôn nương theo bốn niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyền, tu tập thêm năm điều an vui, con cũng đã có đủ. Con thường nhớ nghĩ 
những phẩm tính [của] Như Lai... (cho đến) pháp tự mình bố thí. 


Phật dạy: 

— Lành thay! Lành thay! Hôm nay ông tự mình tuyên bỗ là đã [chứng đắc] 
quả vi Tư-đà-hàm. 

Sa-la lại bạch Phật: 

— Kính thỉnh Thế Tôn hôm nay thọ thực tại nhà con! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Trưởng giả Sa-la liên bảo người nhà bày biện 
nhiều món ăn thơm ngon, tinh khiết dé cúng dường đức Phật. Tho trai xong, 
Thế Tôn lại vì trưởng giả Sa-la mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, 
khiến cho hoan hý, rồi Ngài đứng dậy ra về. 


KKK 


1037. TRƯỞNG GIÁ GIA-THÂU® 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngụ tại tinh xá Khúc Cốc, trong thôn Na-lé. 

Bây giờ, trưởng già Gia-thâu bị bệnh rất nặng, (nói như vậy... cho дёп) được 
thọ ký quả vị A-na-hàm. 

Nói дау đủ tương tự như Kinh trưởng giả Dat-ma-dé-ly. 


Жжжж 


1038. TRƯỞNG GIÁ MA-NA-DÉ-NA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ bên hó Kiét-già,? thuộc nước Chiém-bà. 

Lúc này, có trưởng giả Ma-na-dë-na bị bệnh nặng vừa mới thuyên giảm. 

Báy giờ, trưởng giả này nói với một người nhà: 

- Này thiện nam! Ông hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật, thay tôi đảnh lễ và 
hỏi thăm Tôn giả sóng có nhẹ nhàng và an lạc không, nhân đó kính thỉnh bốn vị 
Tăng nhận lời thỉnh tho thực của tôi vào ngày mai. Nếu Tôn già ây nhận lời thì 
ông hãy thay tôi mà tác bạch răng: “Chúng con là người thế tục, bận nhiều công 


việc vương gia, không thé đích thân đến đón nên xin Tôn giả thương xót, đúng 
010 hãy hoan hy cùng bón vi Tăng đên tho thuc theo lời mời của con." 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1037. 0270с12). 

54 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1038. 0270c15). Tham chiếu: S. 47.30 - V. 178. 
55 Kiệt-già (25 ШІ, Саррага): Hó sen ở thành Chiêm-bà do Hoàng hậu Саррага xây dung nên lây đó dé 
gọi tên. 

56 Ma-na-dé-na (Ё ЯЯ, Manadinna). 
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Người thiện nam kia vâng lời trưởng giả, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, 
đảnh lễ sát chân và bạch với Tôn giả: 

— Trưởng giả Ma-na- -đề-na chuyên lời kính lễ vẫn an đến Tôn giả răng, thây 
có mạnh khỏe và sống có nhẹ nhàng an lạc không. Kính thỉnh Tôn giả và bốn 
vị Tăng ngày mai đến nhà trưởng giả Ma-na-dé-na thọ thực, xin từ bi hứa khả. 


Lúc này, Tôn giả A-na-luật im lặng nhận lời. 
Báy giờ, người thiện nam kia lại vì trưởng giả mà thưa với Tôn giả A-na-luật: 
— Trưởng giả của con là người thế tục, bận nhiều công việc vương gia, 


không thê đích thân đến đón nên xin Tôn giả thương xót, hoan hý cùng bốn vị 
Tăng nhận lời mời thọ thực vào trưa mai của trưởng giả. 

Tôn giả A-na-luật nói: 

— Ông hãy yên tâm, tôi tự biết thời! Ngày mai, tôi sẽ cùng bốn vị đến nhà 
trưởng giả. 

Khi Ây, thiện nam này theo lời dạy của Tôn giả A-na-luật, trở về báo tin cho 
trưởng giả: 

— Thưa А-1@!57 Tôi đã đến chỗ Tôn giả A-na-luật và trình bày đầy đủ ý của 
ông. Tôn giả A-na-luật đáp rằng: “Ông hãy yên tâm, tôi tự biết thời!” 

Tối hôm đó, trưởng giả Ma-na-dé-na chuẩn bị nhiều thức ăn thức uống 
thơm ngon, tinh khiết. Sáng sớm hôm sau, ông lại bảo người thiện nam kia: 
Ông hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật và thưa răng: “Đã đúng thời!” 

Người kia vâng lời, đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, đảnh lễ sát chân và 
bạch răng: 

— Ngọ trai đã bày biện đây đủ, xin Tôn giả biết thời! 

Bây giờ, Tôn giả A- na-luật đắp y, ôm bát, cùng với bốn vị Tỳ-kheo cùng 
đến nhà trưởng giả. Lúc ây, các thé nữ đang đứng hâu xung quanh trưởng giả 
Ma-na-dé-na ở hướng bên trái cửa nhà, nhìn (һау Tôn già A-na-luật, ho déu 


cùng nhau đảnh lễ sát chân, rôi thỉnh Tôn giả vào tòa ngôi. Mỗi người đều tự 
cúi đầu thăm hỏi rồi ngồi sang một bên. 


Tôn giả A-na-luát chào hỏi trưởng giả: 

— Trưởng giả sóng có dễ chịu và an lạc không? 

Trưởng giả đáp: 

— Vâng, thưa Tôn giả! Con sông cũng dễ chịu và an lạc. Trước đây con bị 
bệnh rất nguy kịch nhưng hôm nay đã thuyên giám. 

Tôn giả A-na-luát hỏi trưởng giả: 


— Trưởng giả trụ tâm thé nào mà có thể khiến cho bệnh đau, khổ não bớt 
dân vậy? 


57 A -lê (14/41, Ayyo), xưng hô của người dưới đối với bậc bë trên, có nghĩa là ông, ngài, bậc cao quý. 
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Trưởng giả bạch: 

— Thưa Tôn giả A-na-luật! Con nhờ trụ vào bốn niệm xứ, chuyên tu buộc 
niệm, cho nên mọi tật bệnh, khó đau nơi thân đều dứt. Bồn pháp ây là gì? Đó 
là sóng chánh niệm quán thân trên nội thân, tinh cân nỗ lực, chánh niệm tỉnh 
giác, nhiếp phuc tham ưu ở đời; sống chánh niệm quán thân trên ngoại thân, 
quán thân trên cả nội thân và ngoại thân; quán thọ trên nội thọ, ngoại thọ, nội 
và ngoại thọ; quán tâm trên nội tâm, ngoại tâm, nội và ngoại tâm; sông chánh 
niệm quán pháp trên nội pháp, ngoại pháp, nội và ngoại pháp, tinh cân nỗ lực, 
chánh niệm tỉnh giác, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy, thưa Tôn 01а А-па- 
luật! Con nhờ buộc tâm an trụ nơi bón niệm xứ, nên mọi tật bệnh, khổ đau nơi 
thân đều không còn. Thưa Tôn giả A-na-luật! Nhờ trụ tâm như thế, cho nên mọi 
tật bệnh, khô đau nơi thân con đều không còn. 

Tôn giả A-na-luật nói với trưởng giả: 

— Hôm nay trưởng giả tự mình tuyên bó là đã [chứng đắc] quà vị A-na-hàm. 

Khi йу, trưởng giả Ma-na-đề-na bày biện nhiều món ăn thơm ngon, tỉnh 
khiết rồi tự tay dâng lên cúng dường đây đủ. Sau khi các Ту-Кһео thọ thực và 
rửa tay Xong, trưởng giả Ma-na-dé-na chọn một chỗ ngòi thấp và lăng nghe 
pháp. Tón giả A-na-luật vì trưởng giả mà thuyết pháp, mở bảy, dạy bảo, khích 
lệ, khién cho hoan hy, rôi Tôn giả đứng dậy ra vé. 

Жжжж 


1039. TRƯỞNG GIÁ THUÀN-DA 5° 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Kim Sư, thuộc thành Vương Xá. 
| Bấy giờ, có trưởng giả Thuán-dà đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rồi lui 
ngôi một bên. 

Báy giờ, Thé Tôn hỏi trưởng giả Thuán-dà: 

— Hiện tại, ông ưa thích tinh hạnh của những Sa-món, Bà-la-món nào? 

Trưởng giả Thuân-đà bạch Phật: 

— Có Sa-môn, Bà-la-môn thờ phụng nước, thờ trời Tỳ-thâp-ba, cám tích 
truong, binh nước và thường rửa sach tay minh. VỊ Hiên giả như vậy khéo nói 
pháp răng: “Này người thiện nam! Vào ngày răm mỗi tháng, hãy dùng mạt vụn 
hó-ma và am-ma-la dé gội tóc, thực hành pháp không ä ăn quá ngọ, mặc y phục 
sạch sẽ, để tóc dài và trắng xóa, nằm lên trên chỗ đất có trét phân bò. Này người 


thiện nam! Sáng sớm thức dậy, lây tay SỜ dát và nói như vây: “Đất này thanh 
tịnh, ta cũng thanh tịnh như уду.’ Тау cám miếng phân bó và một năm cỏ tươi, 


55 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, Ж, 9,  ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. E (7.02. 0099.92. 0023с18). 
59 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1039. 0271b01). Tham chiêu: A. 10.176 - V. 263. 
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miệng nói: “Cái này thanh tịnh, ta cũng thanh tịnh như vậy. ' Nếu ai làm như vậy 
thì được xem là thanh tịnh, ai không làm giống nhu vậy thì vĩnh viễn xem nhu 
không thanh tịnh.” Kính bạch Thế Tôn! Sa-môn, Bà-la-môn nào được như vậy 
thì vị ây thanh tịnh, đáng cho con kính ngưỡng. 

Phật nói với trưởng giả Thuán-dà: 

— Có pháp xáu ác và báo ứng xáu ác, có pháp bát tinh và quà bát tinh, gióng 
như vác nặng sẽ bi chui xuống. Nếu ai đã tạo những pháp xâu ác này thì dù cho 
sáng sớm thức dây láy tay sờ đất và nói răng “thanh tịnh” thì vị ây vẫn không 
thanh tịnh, ngay cả không chạm vào cũng không thanh tịnh. Người này cho dù 
cầm miếng phân bò và năm cỏ tươi rôi nói răng “thanh tịnh” thì họ vẫn không 
thanh tịnh, ngay cả không chạm vào cũng không thanh tịnh. 


Này Thuân-đà! Những pháp nào là pháp xấu ác và báo ứng xâu ác, pháp bất 
tịnh và quà bát tinh, gióng nhu vác náng sé bi chüi xuóng... (cho dén) cham hay 
khóng cham, tát са déu khóng thanh tinh? 


Này Thuân-đà! Tay thường tanh mùi máu, tâm luôn nghĩ ngợi đến việc đánh 
đập, giết hại, không biết hồ thẹn, tham lam, bỏn xẻn, đôi với tất cả chúng sanh 
cho đến côn trùng cũng không từ bỏ sát hại. Đây gọi là tạo nghiệp ác sát sanh. 

Đối với tài vật, làng xóm, đất trỗng của người khác cũng không từ bỏ 
trộm сидр. 

Đối với những người được cha mẹ bảo hộ, hoặc được anh em, chị em, 
người chóng, thân tộc bảo hộ cho đến người đã được dam hỏi mà lại dùng sức 
cưỡng bức, không từ bỏ у định dâm tà. Đây gọi là hành tà dâm. 


Nói dối, không nói lời chân thật hoặc dói với vua quan, hoặc đối với các 
nhà nói chân thật, những nơi có nhiêu người tụ tập thì rât cân lời nói đúng đăn 
nhưng lại nói lời không thật; không thây lại nói có thây, tháy lại nói không tháy, 
khóng nghe mà nói có nghe, có nghe lai nói khóng nghe; biét mà nói khóng 
biét, khóng biét mà nói là biết, hoặc vi bán thân, hoặc vì người khác, hoặc vi tài 
lợi, biết mà cô nói, không chịu tử bỏ. Đây gọi là vọng ngữ. 


Hoặc nói hai chiêu để ‚Бау chia rẽ, đem chuyện bên пау sang nói với bên 
kia, đem chuyện bên kia vë nói với bên này, phá hoại lẫn nhau, làm cho sự hòa 
hợp bị tan rã, kẻ ly gián lây đó làm niềm vui. Đây gọi là nói hai chiêu. 


Hoặc không chịu từ bỏ lời nói thô ác, măng nhiếc. Nếu có người nói lời dịu 
dàng, êm tai, đẹp lòng, đúng dán dé hiểu, lời nói khiến người khác thích nghe, 
được nhiều người yêu mên, hài lòng và lời nói tùy thuận hướng đến tam-muội; 
những lời như vậy thì không chịu khuát phục. Còn đối với những lời nói khiến 
nhiều người chán ghét, không ưa thích, không hợp ý, không tùy thuận tam-muội, 
những lời nói thô tháo nhu vậy thì lại không chịu lia bỏ. Đó goi là ác khẩu. 

Hoặc lời nói tạp loan, bát chánh, lời nói không đúng lúc, lời nói không thực 


(6, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ. Những lời nói như 
vậy gọi là lời nói tạp loạn. 
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Không từ bỏ tham lam, đối với tài vật của người khác mà lại khởi tham dục, 
nói răng: “Nếu ta có vật này thì rất tốt.” 


Không dứt bỏ sân hận tệ ác, trong tâm luôn suy nghĩ: “Chúng sana kia đáng 
bị trói, đáng bị roi vọt, gậy gộc, đáng giết; muôn cho nó khó sóng.” 


Không bó tà kiến điên đảo, có kiến chấp như уду: “Không có bó thí, không 
có quả báo, không có phước đức, không có điêu thiện, điều ác; không có nghiệp 
thiện hoặc ác, cũng không có quả báo thiện hoặc ác; không có đời này, không 
có đời khác; không có cha mẹ, không có chúng sanh hóa sanh ở thé gian; thế 
gian cũng không có các A-la-hán, không có các vị chánh hướng mà trong đời 
này hay đời khác tự thân tác chứng và tự nhận biết: “Sự sanh của ta đã dứt, 
Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh.”” Này Thuán-dà! Như thé goi là pháp xáu ác và báo ứng xấu ác; pháp 
bát tịnh và quả bát tịnh... (cho đến) chạm vào hay không chạm vào, tất cả đều 
không thanh tịnh. 

Này Thuán-dà! Có pháp trong sach và báo ứng trong sạch; có pháp thanh 
tinh và quá thanh tinh, gióng nhu nhe nhàng thi sé bay lén. Néu ai dà thành tuu 
những pháp trong sạch này rôi thì đù cho sáng sớm thức dậy lây tay sờ đất và 
nói răng: “Đất này thanh tịnh ta cũng thanh tịnh” thì vi ây cũng được thanh tịnh; 
hoặc giả vị ду không chạm vào thi vân được thanh tinh. Người này cầm miếng 
phân bò hoặc câm năm cỏ tươi thì vẫn thanh tịnh; do nhân thanh tịnh nên quả 
thanh tịnh, cho nên dù có cám hay không cám miếng phân bò cũng vẫn được 
thanh tịnh. 

Này Thuân- đà! Những gi là pháp trong sạch và báo ứng trong sạch... (cho 
đến) cầm nắm hay không cám năm cũng được thanh tịnh? 


Nghĩa là có người không sát sanh, từ bỏ sát sanh, từ bỏ dao gậy, tự biết hỗ 
thẹn, thương xót nghĩ đến tất cả chúng sanh. 

Không trộm cướp, từ bỏ trộm cướp, đô vật được cho thì lây, nêu chưa được 
cho thì không lấy, giữ tâm trong sạch không tham lam. 

Xa lia tà dám, hoặc dói với người được cha mẹ bảo hộ... (cho đến) người đã 
được дат hỏi đều không khởi tâm cưỡng bức, tà dâm. 

Từ bỏ nói dối, lời nói thành thật, đúng dán. Xa lia nói hai chiều, không dem 
chuyện người này để nói với người kia, đem chuyện người kia nói với người 
này, chia ré lẫn nhau; thấy người bị ly gián thì khiến cho hòa hợp, thây người 
hòa hợp thì sanh tùy hỷ. 

Ха lia ác khâu, không nói lời thô ác; nói lời khiến nhiều người ưa thích. 
Tránh nói lời thô tục; lời nói chân thật, lời nói đúng lúc, lời nói đúng sự thật, lời 
nói có ý nghĩa, lời nói có vị pháp, lời nói có chánh kiến. 

Dứt bỏ tham dục, đối với vật của người khác, vật dụng của người khác thì 
không khởi niệm tưởng mà sanh tham đăm. 
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Từ bỏ sân hận, không khởi nghĩ đến việc đánh đập, bắt trói, giết hại và 
gây tạo các khổ nạn. Thành tựu chánh kiến, không khởi nhận thức điên đảo, 
tin rằng có bó thí, có quả báo, có phước, có quả báo thiện hạnh và ác hạnh, có 
đời này, có cha mẹ, có chúng sanh hóa sanh, thé gian có bậc A-la-hán trong 
hiện đời hoặc đời khác tự thân tác chứng và tự nhận biết ngay trong hiện tại 
răng: “Sư sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc cân làm đã 
làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Này Thuân-đà! Đây goi là pháp thanh 
tịnh, báo ứng thanh tịnh... (cho đến) dù có chạm vào hay không chạm vào thì 
đều được thanh tịnh. 

Báy giờ, trưởng giả Thuán-dà nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, dành 
lé đức Phát rói rời đi. 

Жжжж 


1040. PHÁP XÁ% 
Tôi nghe như váy: 
Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Kim Sư, thuộc thành Vương Xá. 


Вау gió, vào ngày rám, có mót Bà-la-món no, sau khi gói đầu, thọ trai giới 
xong, ông ау deo tráng hoa dài, khoác áo lụa trăng, tay cầm một năm cỏ tươi 
đi đến chỗ Phật. Kính chào và thăm hỏi đức Phật xong, ông ngồi sang một bên. 


Khi đó, đức Phật hỏi vị Bà-la-môn: 

— Ông gội đầu, đeo tràng hoa dài, mặc áo lụa trăng, đó là pháp của ai vậy? 
Bà-la-món bach Phật: 

— Thưa Cü-dàm! Đây là hoc theo pháp xả. 

Đức Phật lại hỏi Bà-la-môn: 

— Thê nào là pháp xả của Bà-la-môn? 

Bà-la-môn bạch Phật: 


— Bạch Cü-dàm! Nghĩa là vào ngày rằm, sau khi gội đâu, giữ gin trai 6101 
xong thì đeo tràng hoa dài, khoác áo lụa trăng, tay câm cỏ tươi, rồi tùy theo 
khả năng mà bó thí tạo phước. Kính bạch Cù-đàm! Đây gọi là Bà-la-môn tu tập 
hạnh xả. 

Phật nói với Bà-la-môn: 

- Những hạnh xả được thực hành theo Pháp, Luật của Hiền thánh khác với 
điều này. 

Bà-la-môn bạch Phật: 


- Thưa Cü-dàm! Nhu thé nào là thực hành hạnh xả theo Pháp, Luật của 
Hiên thánh? 


60 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1040. 0272a10). Tham chiếu: А. 10.119 - V. 233; 
4. 10.167 - V. 249. 
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Phật nói với Bà-la-mÓn: 

— Đó là từ bỏ sát sanh, không thích sát sanh... (nói dây dú như phán nói về 
thanh tịnh ở kinh trên). Nương theo sự không sát sanh, từ bỏ sát sanh... (cho 
đến nói đây đủ như phán thanh tịnh ở kinh trên). Từ bỏ trộm cướp, không thích 
trộm cướp, nương theo sự không trộm cướp, từ bỏ thói không cho mà lây. Từ 
bỏ tà dâm, không thích tà dâm, nương theo sự không tà dâm, từ bỏ việc làm trái 
Phạm hanh. Từ bỏ nói dôi, không thích nói đối, nương theo sự không nói dối, 
từ bỏ nói lời không thật. Từ bỏ nói hai chiêu, không thích nói hai chiều, nương 
theo sự không nói hai chiêu, từ bỏ việc ly gián đôi bên. Từ bỏ nói lời thô ác, 
không thích nói lời thô ác, nương theo sự không nói lời thô ác, dứt bỏ nói lời thô 
ác. Từ bỏ nói lời thêu dệt, không thích nói lời thêu dệt, nương theo sự không nói 
lời thêu dệt, từ bỏ nói lời vô nghĩa. Đoạn trừ tham dục, dứt bỏ tánh tham dục tệ 
hại, nương theo tâm không tham dục, từ bỏ ái nhiễm. Đoạn trừ sân hận, không 
sanh phán hận, nương theo không sân hận, dứt bỏ sân hận. Tu tập chánh kiến, 
không khởi điên đảo, nương theo chánh kiến, dứt bỏ tà kiến. 

Này Bà-la-môn! Đây gọi là hạnh xả được thực hành theo Pháp, Luật của 
Hiên thánh. 

Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Hay thay, hanh xả được thuc hành theo Pháp, Luật của 
Hiên thánh. 

Вау giờ, Bà-la-môn nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy ròi từ chỗ ngôi 
đứng dậy rời ді. 


Жжжж 


1041. PHAM CHÍ SANH VĂN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, có Phạm chí Sanh Ván* di đến chỗ Phật, ân cần chào hỏi Thế Tôn 
xong, ông ngôi sang một bên và bạch: 

- Kính bach Cü-dàm! Có người bả con mà con rất thương теп bỗng nhiên 
qua đời. Con vì người ây mà thực hành bô thí với tín tâm. Thưa Thê Tôn! Người 
ây có nhận được không? 

Phật nói với Bà-la-môn: 

— Không chắc vị ấy nhận được. Nếu người Ба con của ông sanh trong địa 
ngục sẽ phải ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sông sanh mạng, không 


ăn được thức ăn thức uống do ông bó thí với tín tâm. Nếu người ду sanh vào chôn 
súc sanh, nga quỷ, hoặc sanh trong loài người thì người ду sẽ được thức ăn thức 


6! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1041. 0272b08). Tham chiếu: А. 10.177 - V. 269. 
€ Sanh Văn (2® (9), Janussoni). 
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uống trong loài người, chứ không nhận được thức ăn do ông bố thí. Này Bà-la- 
môn! Trong cõi nga quỷ có một nơi tên là Nhập xứ nga quý.“ Nếu người thân của 
ông sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ kia sẽ nhận được thức ăn của ông. 


Bà-la-môn bạch Phật: 


— Nếu người thân của con không sanh vào trong chốn Nhập xứ nga quý thì 
ai sẽ hưởng được thức ăn đo con bô thí với tín tâm? 


Phật nói với Bà-la-mÓn: 


- Nếu ông bó thí với tín tâm mà người thân của ông không sanh vào nơi 
Nhập xứ ngạ quỷ sẽ có những người bà con quen biết khác sanh vào Nhập xứ 
пеа quỷ và sẽ được hưởng thức ăn đó. 


Bà-la-môn bạch Phật: 


— Kính bạch Cù-đàm! Nếu con bó thí với tín tâm mà người thân của con 
không sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ, lại cũng không có người bà con quen biết 
khác sanh vào Nhập xứ ngạ quỷ thì ai sẽ hưởng được thức ăn mà con bồ thí với 
tín tâm? 

Phật nói với Bà-la-môn: 

— Giả sử ông vì những người bà con quen biết mà bó thí, nhưng họ không 
sanh vào Nhập xứ nga quy, lại cũng không có những người bà con quen biệt 
khác sanh vào đó thì tự mình sẽ được phước từ việc bó thí với tín tâm. Vật bố 
thí từ thí chủ với tín tâm kia và người thí chủ ду đều sẽ không mát phước báo. 

Bà-la-món bach Phật: 

— Thí chủ thuc hành bó thí như thé nào dé việc bó thí ау được phước báo? 

Phát nói với Bà-la-món: 

— Có người sát sanh, làm những việc ác, tay thường vậy máu... (cho đến) 
tạo mười nghiệp bất thiện, (nói đây đủ nhự Kinh trưởng giả Т. Жү dà).^ Sau 
đó người này lại phát tâm bô thí cúng dường cho Sa-món, Bả-la-môn, cho dén 
những kẻ ăn xin nghèo khó; người này bó thí đây đủ mọi thứ như là tiền của, y 
phục, đô ăn thức uống, đèn duóc, mọi thứ vật dụng dùng 46 trang nghiêm. Này 
Bà-la-môn! Người thí chủ kia nêu lại phạm giới bị sanh trong loài VOI, nhưng 
nhờ người ây đã từng bố thí cúng dường cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, \ 


9 Nhập xứ пра quy (САЖ Ba). Ти phán luật hành sự sao phê WEITERE H (X.42. 0736.13. 

1028c19) giải thích: Nói vê “Nhập xú nga quy _ nghĩa 1 là khi thọ thân trung ám goi là “Nhập xứ.” Nếu 
như ngạ pon thọ thân trung ám thì được sanh vào chó này (F ЛЕ 2. ЕНЕ ИЛЬ. Ж 
^E h EE Z 5i UR. ЖАЙ). Сап với quan điểm này, trong MA. 12, Mahasthanada Sutta (Dai kinh sư tử 
hồng), ngài Buddhaghosa giải thích: Sau khi chết được sanh về một nơi, gọi là cảnh giới của ngạ quỷ 
(Peccabhavam pattanam visayoti pettivisayo). Theo hai tư liệu vừa nêu, có khả năng chỉ Tiêng những 
chúng sanh trong cảnh giới nga quý, nói chung là những chúng sanh có thé nhận được vật thực từ sự 
cúng dường, tê tự của người thân. 


Nguyên tác: Dat-thán (189, dakkhina). Sau khi nhận thức ăn của thí chủ cúng dường, Tỳ-kheo 
thuyét pháp cho thí chü nghe. Phâm vật cúng dường ây goi là tài thí, pháp do Ty-kheo thuyết gọi là 
“pháp thí;” cả hai điều này gọi là *dat-thán." 


5 Tức Тар. (7.02. 0099.1039. 0271b01). 
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phục, thức án thức uống, các vật dụng dùng để trang nghiêm nên tuy ó trong 
loài voi mà người пау уап nhận được phước báo nhờ sự bó thí y phục, đô ăn 
thức uống, cho đến các vật dụng dùng 46 trang nghiêm. 

Nếu người ây sanh vào các loài súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la... thì cũng 
nhờ công đức bồ thí trước đây nên nhất định nhận được phước báo, tùy theo chỗ 
sanh tương ứng mà được sự thọ dụng. 


Này Bà-la-môn! Nếu người thí chủ â ây trì giới không sát sanh, không trộm 
спор... (cho đến) chánh kiến, lại biết bố thí cúng dường các Sa-môn, Bà-la- 
môn, cho деп những người ăn xin dày đủ các thứ vật dụng như tiền của, y phuc, 
dó ăn thức uống, đèn đuốc thì nhờ công đức này mà được sanh trong loài người, 
ngôi hưởng thụ phước báo về y phục, đồ ăn thức uống, cho đến các vật dụng 
như đèn ибс... 

Lại nữa, này Bà-la-môn! Nếu người này lại trì giới, được sanh cõi trời thì 
nhờ vào công đức bó thí ду mà ở cõi trời lại hưởng phước báo về châu báu, у 
phục, đồ ăn thức uống, cho đến các vật dụng đều trang nghiêm. 

Này Bà-la-môn! Đây gọi là người thí thực hành bó thí thì người thí sẽ nhận 
phước báo, quả báo không mắt. 

Вау giờ, Bà-la-môn Sanh Văn nghe đức Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lễ Phật rôi rời di. 

Жжжж 
1042. TY-LA-MA (1)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian từ nước Câu-tát-la đến ngụ 
trong rừng Thân-thứ, phía Вас thôn Tỳ-la-ma. 

Bây giờ, các trưởng giả Bà-la-môn thôn Tỳ-la-ma nghe tin Thế Tôn dừng 
nghỉ trong rừng Thân-thứ, ở phía Bắc thôn, họ liền tập trung Ізі, cùng nhau 41 
đến chó Phật, lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Do nhân gi, duyên gì, có những chúng sanh sau khi 
qua đời bị đọa vào địa ngục? 

Phật nói với các trưởng giả Bà-la-môn: 

- Do nhân duyên làm những việc phi pháp, tạo những điều nguy hai, nên 
sau khi qua đời bi doa vào dia ngục. 

Các trưởng giả Bà-la-môn lại bạch Phật: 

— Làm những việc phi pháp gì, tạo những điều nguy hại gì, dẫn đến sau khi 
qua đời bị đọa vào địa ngục? 

66 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.1042. 0272c18). Tham chiếu: Tap. ## (7.02. 


0099.1043. 0273a28); М. 41, Sãleyyaka Sutta (Kinh Sãleyyaka), M. 42, WeraRjaka Sutta (Kinh 
Verafijaka); A. 2.6 - I. 50. 
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Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn: 

— Do nhân duyên sát sanh... (cho đến) tà kiên, tạo đủ mười nghiệp bát thiện. 
Này các Bà-la-môn! Đây là việc làm phi pháp, việc làm nguy hại, dẫn đến sau 
khi qua đời bị đọa vào địa ngục. 

Các trưởng giả Bà-la-môn bạch Phật: 

— Do những nhân gi, duyên gì, các chúng sanh sau khi qua đời được sanh 
lên cõi trời? 

Phật bảo các trưởng giả Bà-la-môn: 

— Nhờ nhân duyên làm những việc đúng pháp, việc làm chân chánh, nên sau 
khi qua đời được sanh lên cõi trời. 

Các trưởng giả Bà-la-món lại hỏi Thé Tôn: 

— Làm những việc như thế nào là đúng pháp, những hạnh gi là chân chánh, 
dẫn đến sau khi qua đời được sanh lên cõi trời? 

Phật bảo trưởng giả Bà-la-môn: 

— Đó là nhờ vào nhân duyên từ bỏ sát sanh... (cho đến) chánh kiên, làm 
mười nghiệp lành, sau khi qua đời được sanh lên cõi trời. 

Мау các trưởng già Bà-la-món! Nếu người nào có những việc làm đúng 
pháp, việc làm chân chánh này mà muốn sanh vào gia đình quyên quy Sát-loi, 
hoặc dòng họ Bà-la-món uy thé, hoặc dòng tộc cư si nôi tiéng thì đều được nhu 
nguyện. Vì sao như vậy? Vì nhờ vào nhân duyên làm những việc đúng pháp 
và làm những điêu chân chánh. Hoặc muốn sanh vào cõi Tứ Thiên Vương, hay 
cõi trời Ba Mươi Ва... (cho đến) cõi trời Tha Hóa Tự Tại thì đêu được như 
nguyện. Vì sao như vậy? Nhờ nhân duyên làm những việc đúng pháp và làm 
những điêu chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm lìa ái dục nên sở nguyện sẽ 
được thành tựu. Hoặc lại có người làm điều đúng pháp và việc làm chân chánh 
như vậy mà muôn cầu sanh lên cõi Phạm thiên thì cũng được sanh vé. Vi sao 
như vậy? Nhờ nhân duyên làm những việc đúng pháp và làm những điều chân 
chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm Па ái dục cho nên sở nguyện sẽ được thành tựu. 
Hoặc có người mong câu sanh lên cõi trời Quang Âm, trời Biến Tịnh, cho đến 
cõi trời А-са-пі-іга9” thi cũng được như nguyện. Vi sao như vậy? Vì nhờ nhân 
duyên giữ giới thanh tịnh và tâm lìa ái dục. Nếu lại mong câu xa lìa ái dục và 
các pháp ác, bắt thiện, có giác có quán... (cho đến) an trụ đầy đủ Thiền thứ tư 
thì đều được thành tựu. Vì sao như vậy? Vì nhờ làm những việc đúng pháp và 
sóng chân chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm Па ái dục nên sở nguyện đêu được 
thành tựu. Hoặc mong câu thành tựu Từ, Bi, Ну, Ха, Không nhập xứ, Thức 
nhập xứ, Vô sở hữu nhập xứ, Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ thì déu duoc 
như nguyện. Vì sao như váy? Do làm những việc đúng pháp và sông chân 


97 A-ca-ni-tra (|4 3? Jë BL) hay A-ca-ni-sư-tra ( JM JE ШЕ), tức cõi trời Hữu Dành (ЖТИ), còn gọi là 
Sắc Cứu Cánh (ER #). 
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chánh, giữ giới thanh tịnh, tâm lia ái duc, cho nên mọi sở nguyện đều được 
thành tựu. Hoặc mong câu dứt trừ ba kiết sử, được quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, được thân thông vô lượng, được Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc 
mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí thì tất cả déu được thành tựu. Vì sao nhu vậy? 
Do làm những việc đúng pháp và sông chân chánh, trì giới thanh tịnh, tâm lìa 
ái dục nên mọi sở nguyện đều được thành tựu. 


Sau khi các trưởng giả Bà-la-món nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lễ Phát rói ra vé. 


жжж 


1043. TY-LA-MA (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian từ nước Câu-tát-la đến ngụ 
trong rừng Thân-thứ, phía Băc thôn Tỳ-la-ma. 

Bấy giờ, các trưởng giả Bà-la-môn trong thôn Tỳ-la-ma nghe tin Thế Tôn 
dừng nghỉ trong rừng Thân-thứ tại thôn Tỳ-la-ma, họ liền ngôi xe ngựa trắng, 
có nhiều tùy tùng cám dù, long cán vàng và mang bình vàng theo sau cùng 
ra khỏi thôn Tỳ-la-ma, đi đến rừng Thân-thứ. Đến đầu đường, các trưởng giả 
xuống xe đi bộ vào cửa vườn, rồi đến trước Thế Tôn kính chào thăm hỏi, sau đó 
ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Kính bach Cüà-dàm! Do nhân gi, duyên gi, có người sau khi qua đời bi doa 
địa ngục... (cho đến) sanh lên cõi trời? 

(Nói đây đủ như kinh 1042 trên). 

Các Bà-la-môn thôn Ty-la-ma nghe Phật dạy xong, hoan һу và tùy һу, đảnh 
lễ Phật rôi rời đi. 

xxx 


1044. TY-NỮU-ĐA-LA® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian, từ nước Cáu-tát-la đến ngụ 
trong rừng Thân-thứ, phía Bác thôn Tỳ-nữu-đa-la. “° 

Báy giờ, các trưởng giả Bà-la-món trong thôn Tỳ-nữu-đa-la nghe tin Thế Tôn 
dừng nghi trong rừng Ihân-thứ tại thôn, liên rủ nhau cùng đến rừng Thân-thứ. Họ 
đến trước Thế Tôn ân cán thăm hỏi rôi ngôi sang một bên. 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1043. 0273а28). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1042. 0272c18); М. 41, Saleyyaka Sutta (Kinh Säleyyaka), M. 42, Verafijaka Sutta (Kinh 
Verafijaka); A. 2.6 - 1. 50. 


69 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1044. 0273b09). Tham chiếu: S. 55.7 - V. 352. 
7 Tỳ-nữu-đa-la ($848 Z Æ, Veludvära). 
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Lúc ấy, Thé Tôn nói với trưởng giả Bà-la-món: 

— Ta sẽ giáng cho các ông pháp món tự mình tỏ ngộ,”' hãy lăng nghe và 
khéo suy nghĩ! Những gì là pháp môn tự mình tỏ ngộ? Nghĩa là Thánh đệ tử nên 
học như уйу: “Ta tự nghĩ, néu có người muốn giết ta, điều này ta không thích; 
ta không thích điều này thì người khác cũng như vậy, thế thì tại sao ta lại giết 
họ?” Nhận rõ điều này rồi sẽ thọ trì giới không sát sanh, không thích sát sanh... 
(nói như trên). 

“Nếu ta không thích bị người khác trộm cướp đồ đạc của mình thì người 
khác cũng không thích bị trộm cướp, thê thì tại sao ta lại đi trộm cướp của người 
khác." Do đó, hãy giữ gìn giới không trộm cướp, không thích trộm cướp... (nói 
như trên). 

“Tự mình đã không thích người khác xâm phạm đến vợ mình thi người 
khác cũng không thích giỗng như vậy, thé thì tại sao ta lại xâm phạm đên vợ 
người khác?” Do vậy phải giữ giới không tà dâm đối với người... (nói như trên). 

“Tự mình còn không thích bị người khác dối gạt thì người khác cũng như 
vậy, thê thì tại sao ta lại dói gạt người khác?” Cho nên phải giữ giới không nói 
dối... (nói như trên). 

“Tự mình còn không thích bị người khác chia lìa thân hữu mình thì người 
khác cũng vậy, thé thì tại sao ta lại đi chia lia thân hữu của người khác?” Thế 
nên phải giữ giới không nói hai lời... (nói như trên). 

“Tu mình còn không thích nghe người khác nói lời thô ác thì người khác 
cũng như vậy, thé thì tại sao ta lại chửi măng sỉ nhục người khác?" Cho nên chớ 
nói những lời thô ác đối với người khác... (nói như trên). 

“Tu minh còn không thích người khác nói lời thêu dệt thì người khác cũng 
như vậy, thé thi tại sao ta lại nói lời thêu dệt với người khác?" Cho nên phải giù 
0101 không nói lời thêu dệt với người khác... (nói nhu trên). 

Вау giới điều như vậy gọi là Thánh giới. 

Lại nữa, phải thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyển” đối với 
Phật, thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Pháp và đôi với 
Tăng. Đây gọi là Thánh đệ tử thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên. 
Tự mình quán sát ngay trong hiện tại và có thé tự mình tuyên thuyết rằng: “Ta 
sẽ không còn đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và không còn sanh trong các 
đường ác, được quả Tu-dà-hoàn, không roi vào đường ác, quyết định hướng 
đến Chánh đăng Chánh giác, chỉ còn bảy làn trở lại cõi trời, cõi người rồi hoàn 
toàn vượt thoát khổ đau.” 


đà Nguyên tác: Tự thông, chi pháp (В 3š Z Ж). S. 55.7 - V. 352: Attupanayiko dhammapariyäyo (Pháp 
môn tự mình tỏ ngộ rỗi dẫn đên tự mình thực hành). Bhikkhu Bodhi dịch: 4 Dhamma exposition 
applicable to oneself. 


7 Bát hoại tinh (Ж 7$, aveccappasáda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyén 14, tr. 397; Tap. # 
(T.02. 0099.344. 0094b02). 
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Trưởng giả Bà-la-môn làng Ty-nítu nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lé Phật rôi đứng dậy ra vé. 


Жжжж 


1045. PHÁP THÂN САМ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có những pháp thân cận với nhau, hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Như 
Lai sẽ giảng nói cho các thây. 

Những pháp nào thân cận với nhau? Nghĩa là người sát sanh thân cận với 
người sát sanh; trộm cướp, tà dâm, nói dói, nói hai lời, nói lời thô ác, nói lời 
thêu dệt, tham lam, sân hận và tà kiến, tùy theo mỗi loại mà tự hòa hợp thân cận 
với nhau. Ví như vật bát tịnh sẽ tự hòa hợp với vật bất tịnh; cũng vậy, sát sanh 
sẽ hòa hợp với sát sanh, (cho đến) tà Кіёр sẽ thân cận với tà kiến. 

Cũng vậy, này các Ту-Кһео! Không sát sanh sẽ thân cận với không sát sanh, 
(cho đến) chánh kiến sẽ thân cận với chánh kiến. Ví như vật thanh tịnh sẽ tự 
hóa hợp với vật thanh tinh, như sữa sanh lạc, từ lạc sanh tô, từ tô sanh dé-hó 
rồi dé-hó tự hòa hợp. Cũng váy, không sát sanh sẽ thân cận với không sát sanh, 
(cho đến) chánh kiên sẽ hòa hợp với chánh kiến. Đây goi là pháp thân cận nhau 
của hàng Ty-kheo. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1046. ВО TRƯỜN NHƯ ВАМ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các  Ty-kheo: 

— Có pháp bò trườn như răn, các thày hãy lắng nghe và khéo suy nghi! Thé 
nào là pháp bó truón nhu rắn? Dó là sát sanh, làm điều ác, tay thường váy máu, 
(cho đến) tạo mười nghiệp ác... 


(Nói dây đủ như trong Kinh trưởng giả Thuán-dà ở trên)."5 


73 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1045. 0273c08). Tham chiếu: А. 10.199 - V. 281. 
7^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1046. 0273с21). Tham chiếu: А. 10.216 - V. 288. 
75 Tức Tap. # (7.02. 0099.1039. 0271b01). 
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Lúc â áy, người kia thân bò trườn như rắn, miệng bò trườn như тап, у bò trườn 
như răn. Khi người kia thân, miệng, ý đã bò trườn như răn vậy rồi thì một trong 
hai đường mà người ấy hướng đến đó là địa ngục, hoặc súc sanh. Những chúng 
sanh nào bò trườn như răn? Đó là những chúng sanh bò băng bụng như răn, 
chuột, mèo, chón. Đây goi là pháp bò trườn như răn. 


Thế nào là pháp không bò trườn như rắn? Đó là không sát sanh, (cho đến) 
chánh kiến... 

(Nói dây đủ vé mười nghiệp thiện như Kinh trưởng giả Thuán-dà ở trên). 

Đây gọi là pháp không bò trườn như rán. Khi thân không phải bó trườn như 
rắn, miệng không phải bò trườn như rán, ý không phải bò trườn như rắn thì họ 
sẽ sanh vé một trong hai đường đó là cõi trời hoặc cõi người. Đây gọi là pháp 
không phải bò trườn như rắn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1047. VIÊN MINH CHÂU” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có nhân của nghiệp xấu ác, có nhân của tâm xấu ác và có nhân của thấy 
biết xâu ác. Nếu chúng sanh nào tạo nhân như vậy thì sau khi lâm chung, nhất 
định sẽ sanh trong đường ác, đọa vào địa ngục. Giống như ném viên châu tròn 
vào trong hư không thi nó sẽ rơi lại xuống đất và lăn đi, không dừng trụ một chỗ. 
Cũng vậy, nhân của nghiệp xâu ác, nhân của tâm хаи ác và nhân của thấy biết 
xâu ác thì sau khi lâm chung, nhất định roi vào địa ngục, không chỗ dừng trụ. 


Thé nào là nghiệp xáu ác? Đó là sát sanh, (cho đến) nói lời thêu dệt... (nói 
đây đủ như trên). Đây gọi là nghiệp xâu ác. 

Thé nào là tâm xáu ác? Đó là tâm tham lam, sân hận... (nói đây đủ như 
trén). Đây goi là tâm xâu ác. 

Thê nào là thấy biết xáu ác? Đó là tà kiến sai lệch... (nói đây đủ như trên). 
Đây gọi là thây biết xâu ác. Đây gọi là nhân của nghiệp xâu ác, nhân của tâm 
xâu ác và nhân của thây biết хап ас, nên sau khi lâm chung nhất định rơi vào 
đường ác, đọa trong địa ngục. Nếu tạo nhân nghiệp thiện, nhân tâm thiện, nhân 
thây biết thiện thì sau khi lâm chung nhất định được sanh vào đường lành, sanh 
lên cõi trời. 


76 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. (7.02. 0099.1047. 0274a05). Tham chiếu: A. 3.118 - I. 270; 
A. 10.217 - V. 292. 
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Này Bà-la-môn! Thé nào là nghiệp thiện? Đó là từ bó sát sanh, không thích 
sát sanh, (cho đến) không nói lời thêu dét. Đây gọi là nghiệp thiện. 

Thé nào là tâm thiện? Nghĩa là không tham lam, không sân hận. Đây gọi là 
tâm thiện. 

Thé nào là thấy biết thiện? Nghĩa là chánh kiến, không sai lệch, (cho đến) 
thây biết không còn thọ thân sau. Đây gọi là thấy biết thiện. Đây gọi là nhân 
của nghiệp thiện, nhân của tâm thiện, nhân của thấy biết thiện nên sau khi lâm 
chung sẽ được sanh lên cõi trời. Giống như ném hạt châu có bốn góc vào hư 
không thì khi rơi xuống nơi nào nó sẽ năm yên nơi đó. Cũng thé, ba nhân thiện 
kia tùy thuộc vào chỗ thọ sanh mà an ón. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1048. NGHIỆP АС VÀ NGHIỆP LÀNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Nếu người nào huân tập và thực hành nhiều VIỆC sát sanh sẽ đọa vào địa 
ngục, nêu được sanh trong loài người thì nhât định chêt yêu. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiều việc trộm cướp sẽ đọa vào địa 
ngục, nêu được sanh trong loài người thì nhất định túng thiếu tiên của. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiều việc tà dâm sẽ đọa vào địa 
ngục, nêu được sanh trong loài người thì vợ bị người khác xâm hại. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiều việc nói dói sẽ doa vào dia 
ngục, nêu được sanh trong loài người sẽ bi người khác giém pha. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiêu việc nói hai lời sẽ đọa vào địa 
ngục, nêu được sanh trong loài người thì bị bạn bè xa lánh. 

Nếu Người nào huân tập và thực hành nhiều việc nói lời thô tục 56 đọa vào 
địa ngục, nêu được sanh trong loài người thì thường bị nghe những tiêng thô tục. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiêu việc nói lời thêu dệt sẽ đọa vào 
địa ngục, nêu được sanh trong loài người thì lời nói không được tin dùng. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiều việc tham dục sẽ đọa vào địa 
ngục, nêu được sanh làm người thì tham dục kia sẽ tắng trưởng. 

Nếu người nào huân tập và thực hành nhiều việc sân hận sẽ đọa vào địa 
ngục, nêu được sanh trong loài người thì sân hận kia sẽ tăng trưởng. 


77 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1048. 0274a25). 
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Nếu người nào huân tập và thực hành nhiêu tà kiến sé doa vào địa ngục, nếu 
được sanh trong loài người thì sự si mê càng tăng trưởng. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuán thuc về việc từ bỏ sát sanh sẽ được 
sanh lên cõi trời, nếu sanh làm người thì nhất định được trường thọ. 


Nếu người nào tu tập và tu tập thuân thục về việc không trộm cướp sẽ được 
sanh lên cõi trời, nếu sanh làm người thì tiền của không bị mát. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuần thục về việc không tà dâm sẽ được 
sanh lên cõi trời, néu sanh làm người thì vợ con thiện lương. 

Nếu người пао tu tập và tu tập thuần thục về việc không nói dối sẽ được 
sanh lên cõi trời, nếu sanh làm người sẽ không bị chê bai. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuân thục về việc không nói hai chiều sẽ 
được sanh lên cõi trời, nêu sanh làm người thì bạn bè bên vững. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuần thục về việc không nói lời thô ác sẽ 
được sanh lên cõi trời, nếu sanh làm người thì thường được nghe những âm 
thanh dịu dàng. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuần thục về việc không nói lời thêu dét sẽ 
được sanh lên cõi trời, néu sanh làm người thì lời nói sẽ được tin dùng. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuần thục về việc không tham lam sẽ được 
sanh lên cõi trời, néu sanh làm người thì ái dục sẽ không tăng trưởng. 

Nếu người nào tu tập và tu tập thuần thục về việc không sân hận sẽ được 
sanh lên cõi trời, néu sanh làm người thì sân hận sẽ không tăng trưởng. 

Nếu người пао tu tập và tu tập thuần thuc vé chánh kiến sẽ được sanh lên 
cõi trời, nêu sanh làm người thì si mê sẽ không tăng trưởng. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1049. KHÓI NGUYÊN СОА NGHIỆP 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Sát sanh có ba trường hợp: Sát sanh sanh khởi từ tham, sát sanh sanh khởi 


từ sân và sát sanh sanh khói từ si. ... (cho đến) tà kiên cũng có ba trường hợp sanh 
khởi: Tà kién sanh khởi từ tham, tà kiến sanh khởi từ sân và tà kiến sanh khởi từ si. 


Từ bỏ sát sanh cũng có ba trường hợp: Sanh khởi từ không tham, sanh 
khởi từ không sân, sanh khói từ không si. ... (cho đến) từ bó tà kiên cũng có 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1049. 0274b23). Tham chiếu: А. 10.174 - V. 261. 
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ba trường hợp: Sanh khởi từ không tham, sanh khởi từ không sân, sanh khởi 
từ không 51. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


жжж 


1050. CON ĐƯỜNG XUẤT ГҮ?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Ty- kheo: 

— Pháp này có con đường xuát ly, pháp này khóng phài khóng có con duong 


xuất ly.® Thé nào là pháp này có con đường xuất ly, pháp này không phải không 
có con đường xuất ly? 

Đó là, từ bỏ sát sanh là con đường xuất ly sát sanh,... (cho đến) chánh kiến 
là con đường xuất ly tà kiến. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1051. ВО BÊN NÀY VÀ ВО BÊN KIA"! 
Tôi nghe nhu váy: 
Một thời, đức Phát ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Xá. 
Báy giờ, có Bà-la-môn Sanh Văn đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rôi ngôi 
sang một bên và thưa: 
_— Thưa Cù-đàm! Nói vé bờ bên này, bờ bên kia, vậy thé nào là bờ bên này, 
thê nào là bờ bên kia? 
Đức Phật bảo Bà-la-môn: 
— Sát sanh là bờ bên này, không sát sanh là bờ bên kia... (cho đến) tà kiên là 
bờ bên này, chánh kiên là bờ bên kia. 
Rói Thé Tôn nói kệ: 
Ít có người tu thiện, Có thể sang bờ kia, 
Phân lớn các chúng sanh, Rong ruôi bên bờ này. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1050. 0274c01). Tham chiếu: А. 10.175 - V. 262. 
30 Nguyên tác: Hữu xuất pháp, xuất bát xuất pháp (8 і, ШЖ HH). Cấu trúc bản Hán y cứ theo 
А. 10.175 - V. 262: Saparikkamano ayam, bhikkhave, dhammo, nayam dhammo aparikkamano (Pháp 
này, này các Tỷ-kheo, có con đường thoát ly, pháp này không phải không có con đường thoát ly), HT. 
Thích Minh Châu dịch. 

8! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. 3 (7.02. 0099.1051. 0274c06). Tham chiêu: А. 10.170 - V. 253. 
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Pháp và Luật nơi đây, Quán sát pháp, pháp tướng, 
Sẽ qua đên bờ kia, Chế phục chúng ma chết. 


Bả-la-môn Sanh Văn nghe Phật day xong liền hoan hỷ và tùy hý, đứng dậy 
TÔI ra vé. 

Nhu bản kinh trên, ba bản kinh tiếp theo là Ty-kheo khác hỏi, Tôn giả 
A-nan hỏi và Phật hỏi các Ty-kheo cũng được nói như váy. 


жжж 


1052. PHÁP АС VÀ PHÁP THIỆN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Có pháp ác, có pháp thiện.” Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ thuyết 
giảng cho các thây. 

Thế nào là pháp ác? Đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai 
chiêu, nói lời thô ác, nói thêu dệt, tham, sân và tà kiên. Đây gọi là pháp ác. 

Thé nào là pháp thiện? Đó là từ bó sát sanh... (cho đến) chánh kiến. Đây goi 
là pháp thiện. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


+ 
1053. СОС ÁC VÀ CUC THIÉN* 
Tôi nghe nhu váy: 


Một thói, đức Phát ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp ác và pháp ác hon cả pháp ác, có pháp hiên thiện và có pháp hiền 
thiện hơn cả pháp hiên thiện.35 Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ thuyết 
giảng cho các thây. 


82 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1052. 0274c19). Tham chiếu: А. 10.191 - V. 278. 
83 Nguyên tác: Ác pháp, chân thật pháp (2 3, Æ Ë 22). Tham chiếu: А. 10.191 - V. 278: Saddhammañca, 
asaddhammañica (Pháp уі diệu, pháp không уі diệu). 

*^ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1053. 0274c26). Tham chiếu: А. 4.207-210 
- II. 222-24. 


55 Nguyên tác: Ác pháp, ác ác pháp; chân thật pháp, chân thật chân thật pháp (EE, Ж ЖЕ; HRJ, EE 
ВЕ Е). Tham chiêu: А. 4.209 - II. 223: Papadhammañca vo, bhikkhave, desessámi, pápadhammena 
papadhammatarafica; kalyanadhammafica, kalyanadhammena kalyanadhammatarafica (Này các Ty- 
kheo, Ta sé giáng cho các thây VỀ со người ác tánh và nguoi có ác tánh hon cà người có ác tánh; vë người 
có tánh hiền thiện và người có tánh hiền thiện hơn cả người có tánh hiền thiện), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Thế nào là pháp ác? Đó là sát sanh... (cho đến) tà kiến. Đây gọi là pháp ác. 

Thê nào là pháp ác hơn cả pháp ác? Đó là tự tay sát sanh rồi dạy người sát 
sanh... (cho đến) tự khởi tà kiến rồi đem tà kiến ấy day cho người khác. Đây gọi 
là pháp ác hơn cả pháp ác. 

Thé nào là pháp hiền thiện? Đó là không sát sanh... (cho đến) chánh kiến. 
Đây gọi là pháp hiển thiện. 

Thé nào là pháp hiền thiện hon cả pháp hiền thiện? Đó là tự mình không 
sát sanh và dạy người không sát sanh... (cho đến) tự có chánh kiến rồi đem 
chánh kiến ấy dạy cho người khác. Đây gọi là pháp hiền thiện hơn cả pháp 
hiền thiện. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1054. КЕ ÁC VÀ NGƯỜI HIÈN* 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo сас Tỳ-kheo: 

— Có ке bất thiện, có người thiện lành.” Hãy lắng nghe và khéo suy nghi! 
Ta sẽ thuyêt giảng cho các thây. 

Тһе nào là kẻ bất thiện? Đó là những kẻ sát sanh... (сло đến) tà kiên. Đây 
goi là kẻ bát thiện. 

Thế nào là người thiện lành? Đó là những người không sát sanh... (cho đến) 
chánh kiên. Đây gọi là người thiện lành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


1055. KÉ СОС ÁC VÀ NGƯỜI СОС THIÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


3$ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #& (7.02. 0099.1054. 0275a08). Tham chiếu: А. 10.192 - V. 279. 
87 Nguyên tác: Bắt thiện nam tử, thiện nam tử (/P % BH F, % 53 7). A. 10.192 - V.279: Asappurisadhamma, 
sappurisadhamma (pháp kẻ bât thiện, pháp người thiện lành). 

88 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1055. 0275a14). Tham chiêu: А. 4.201 - II. 217. 
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Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có kẻ bát thiện, có kẻ độc ác hơn cả kẻ bất thiện; có người thiện lành, có 
người lương thiện hơn cả người thiện lành. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta 
sẽ thuyết giảng cho các thây. 

— Thé nào là kẻ bất thiện? Đó là kẻ sát sanh... (cho đến) kẻ tà kiên. Đây gọi 
là kẻ bất thiện. 

Тһе nào là kẻ độc ác hơn cả kẻ bất thiện? Đó là kẻ tự tay sát sanh rôi dạy 
người sát sanh... (cho đến) kẻ tự khởi tà kiến rồi dạy người khởi tà kiến. Đây 
gọi là kẻ độc ác hơn cả kẻ bất thiện. 

Thế nào là người thiện lành? Đó là người không sát sanh... (cho đến) người 
có chánh kiến. Đây gọi là người thiện lành. 

Thé nào là người lương thiện hơn cả người thiện lành? Đó là người tự mình 
không sát sanh và dạy người không sát sanh... (cho đến) tự khởi chánh kiến rôi 
đem chánh kiến áy dạy cho người khác. Đây gọi là người lương thiện hon cả 
người thiện lành. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1056. MƯỜI PHÁP? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người nào tạo đủ mười pháp thì như cây giáo sắt đâm thắng xuống 
nước, khi lâm chung rơi vào đường ác, địa ngục. Những gì là mười? Đó là sát 
sanh... (cho đên) tà kiên. 

Nếu người nào thành tựu mười pháp thì như cây giáo sắt chia lên hư không, 
khi lâm chung được sanh lên cõi trời. Những gì là mười? Đó là không sát sanh... 
(cho đên) chánh kiên. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1056. 0275а27). Tham chiếu: Tăng. Fš (7.02. 
0125.47.1. 0780с21); A. 10.221 - V. 303. 
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1057. HAI MƯƠI PHÁP% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nêu người nào tạo đủ hai mươi pháp thì như cây giáo sát đâm thăng 
xuống nước, khi lâm chung rơi vào đường ác, địa ngục. Hai mươi pháp ây là 
g1? Đó là tự tay sát sanh và dạy người sát sanh... (cho деп) tự mình khởi tà kiến 
và đem tà kiến â ây dạy cho người khác. A1 tạo đủ hai mươi pháp này thì như cây 
giáo sát đâm thắng xuống nước, khi lâm chung rơi vào đường ác, địa ngục. 


Nếu người nào thành tựu hai mươi pháp thì như cây giáo sắt chĩa lên hư 
không, khi lâm chung được sanh lên cõi trời. Hai mươi pháp áy là gì? Đó là tự 
mình không sát sanh và dạy người không sát sanh... (cho đến) mình có chánh 
kiến và đem chánh kiến ду day cho người khác. Ai thành tựu hai mươi pháp này 
thì như cây giáo sắt chĩa lên hư không, khi lâm chung được sanh lên cõi trời. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1058. ВА MUOI PHÁP? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nêu người nào tạo đủ ba mươi pháp thì như cây giáo sắt đâm thăng xuống 
nước, khi lâm chung sanh vào đường ác, địa ngục. Ba mươi pháp ây là gì? Đó 
là tự mình sát sanh, dạy người sát sanh và khen ngợi sát sanh... (cho đến) tự 
khởi tà kiến, đem tà kiên ây dạy cho người khác và khen ngợi những người thực 
hành tà kiến ấy. Ai tạo đủ ba mươi pháp này thì như cây giáo sắt đâm thắng 
xuống nước, khi lâm chung rơi vào đường ác, địa ngục. 

Nếu người nào thành tựu ba mươi pháp thì như cây giáo sắt chĩa lên hư 
không, khi lâm chung được sanh lên cõi trời. Ba mươi pháp ây là gì? Đó là tự 
minh không sát sanh, dạy người không sát sanh và thường khen ngợi công đức 
không sát sanh... (cho đến) tự có chánh kiến, đem chánh kiến áy dạy cho người 
khác và thường khen ngợi công đức chánh kiến. Ai thành tựu ba mươi pháp ây 
thì như cây giáo sát chia lên hư không, khi lâm chung được sanh lên cõi trời. 


% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1057. 0275b05). Tham chiêu: А. 10.222 - V. 304. 
% Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1058. 0275b17). Tham chiếu: А. 10.223 - V. 305. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1059. ВОМ MƯƠI PHÁP” 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người nào tạo đủ bốn mươi pháp này thì như cây giáo sắt đâm tháng 
xuống nước, khi lâm chung rơi vào đường ác, địa ngục. Bốn mươi pháp ấy là 
gi? Đó là tự minh sát sanh, dạy người sát sanh, khen ngợi sát sanh và thây người 
sát sanh tâm hoan hy theo... (cho đến) tự khởi tà kiến, day người theo tà kiến, 
khen ngợi tà kién và thây người hành tà kiến tâm hoan hy theo. Ai tạo đủ bốn 
mươi pháp này thì như cây giáo sắt đâm thăng xuống nước, khi lâm chung rơi 
vào đường ác, địa ngục. 

Ai thành tựu bốn mươi pháp này thì như cây giáo sắt chĩa lên hư không, khi 
lâm chung được sanh lên cói trời. Bón mươi pháp ấy là gì? Đó là mình không 
sát sanh, dạy người không sát sanh, thường tán thán công đức không sát sanh và 
thây người không sát sanh tâm hoan hy theo... (cho đến) tự có chánh kiến, dạy 
người theo chánh kiến, thường khen ngợi công đức chánh kiến và thấy người 
hành chánh kiến tâm hoan hỷ theo. Ai thành tựu bốn mươi pháp này thì như cây 
giáo sắt chia lên hư không, khi lâm chung được sanh lên cói trời. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1060. PHI PHÁP VÀ CHÁNH PHÁP” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Có phi pháp và có Chánh pháp. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ 
thuyét giáng cho các tháy. 


Những gi là phi pháp? Dó là sát sanh, tróm cuóp, tà dám, nói dói, nói hai 
chiéu, nói lói thó ác, nói théu dét, tham, sán, tà kién. Dáy goi là phi pháp. 


?? Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1059. 0275c01). Tham chiếu: А. 10.224 - V. 306. 
°з Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1060. 0275c06). Tham chiếu: А. 10.198 - V. 281. 
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Những gì là Chánh pháp? Đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà 
dâm, không nói dôi, không nói hai chiêu, không nói lời thô ác, không nói thêu 
dệt, không tham, không sân, chánh kiên. Đây gọi là Chánh pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1061. PHI LUẬT УА CHÁNH ІЛ АТ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có phi luật và có chánh luật. Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ 
thuyét giảng cho các thây. 

Những gi là phi luật? Đó là sát sanh... (cho đến) tà kiến. Đây goi là phi luật. 

Những gi là chánh luật? Đó là không sát sanh... (cho đến) chánh kiến. Đây 
goi là chánh luật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như Phi luật, chánh luật, cũng váy, các kinh Phi thánh và T. hánh; Bát thién 
và thién; Phi thán cán và thán cán; Phi lành thay và lành thay; Hác pháp và 
bach pháp; Phi nghia và chánh nghia; Pháp kém và pháp hon; Pháp có tói 1d 
pháp không tội; Pháp bó và pháp không bó, mỗi mỗi kinh déu nói như trên.” 


94 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1061. 0275c22). Tham chiếu: А. 10.198 - V. 281. 
95 Вап Hán, hết quyền 37. 
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ОСҮЕМ 38 


1062. ТОМ GIÁ THIỆN SANH! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, có Tôn giả Thiện Sanh? mới cạo bỏ râu tóc, mặc áo cả-sa, với niềm 
tin chân chánh, từ bỏ gia dinh, xuất gia học đạo, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân 
Ngài rồi ngôi sang một bên. 


Khi ấy, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 


— Này các Tỳ-kheo! Nên biết thiện nam Thiện Sanh này có hai điều đoan 
nghiêm: Một là cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin chân chánh, từ bỏ gia 
đình, xuất gia học đạo; hai là diệt sạch hữu lậu, đạt được vô lậu, tâm được giải 
thoát, tuệ được giải thoát, ngay trong hiện tại tự biết, tự chứng: “Sự sanh của 
ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc сап [làm] đã làm xong, tự biết 
không còn tái sanh.” 


Khi ây, Thê Tôn liên nói kệ: 


Văng lặng, sạch các lậu, Tỳ-kheo rất trang nghiêm, 
Lia dục, đoạn phiên não, Niét-bàn, dứt tái sanh, 
Сїй thân tôi hậu này, Hàng phục giặc ma oán. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


жжж 


1063. СНО XÉT ĐOÁN NGƯỜI KHÁC: 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Khi ду, có vị Tỳ-kheo kia do hình tướng thô xâu khó coi nên thường bị các 
Tỳ-kheo khác khinh chê, đi đến chỗ Phật. Вау giờ, bốn chúng đang vây quanh 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1062. 0276a09). Tham chiếu: Biệ Tap. 9| 3E 
(7:02. 0100.1. 0374а07); S. 21.5 - IL 278. 


2 Thiện Sanh (# Ж, Sujãta). 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1063. 0276a22). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІН 
(7.02. 0100.2. 0374219); S. 21.6 - IL. 279; J. II. 142, Kelisilajataka (Chuyện tảnh nghịch ngom), sô 202. 
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Thé Tôn trông thây Tỳ-kheo kia đi vào, họ đều sanh khởi y tưởng xem thường, 
liền hỏi nhau: "Ty-kheo kia là ai mà vừa từ ngoài vào đây, do hình tướng хап 
xí khó coi nên bị người khác khinh chê như vậy?” 


Khi ây, Thé Tôn biết tâm niệm của các Tỳ-kheo, liền bảo: 

— Các thày có thấy Tỳ-kheo kia mới đến đây, do hình tướng thô xấu khó coi 
nên bị người khác khinh chê không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

- Thưa vâng, chúng con đã ау! 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Các Һау chớ khởi у tưởng khinh thường vị Tỳ-kheo â ây. Vì sao như thế? 
Vì Tỳ-kheo ây đã hết sạch cde lậu, việc cán làm đã làm xong, đã từ bỏ gánh 
nặng, đoạn các hữu kiét sử, có chánh trí, tâm hoàn toàn giải thoát Này các 
Tỳ-kheo! Các thây chớ tùy tiện xét đoán người khác, chỉ có Như Lai mới có thể 
xét đoán được người mà thôi. 


Ебі vị Tỳ-kheo åy đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rồi ngòi sang một bên. 
Bấy giờ, Thê Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy có thây Tỳ-kheo này cung kính dành lễ rôi ngồi sang một bên chăng? 
Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thưa vâng, chúng con đã thây! 

Đức Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Các thây chớ sanh khởi ý tưởng khinh thường vị Ту-Кһео này. Vì sao 


như thé? Vì Ty-kheo này đã hết sạch các lậu... (cho đến) các thầy chớ xét đoán 
người khác, chỉ có Như Lai mới có thể biết rõ con người mà thôi. 


Khi ấy, Thé Tôn liên nói kệ: 


Chim bay và thú chay, Déu sợ hãi sư tử, 

Sư tử, vua loài thú, Chàng loài nào dám hơn. 
Cũng thé. người trí tuệ, Tuy nhỏ mà lại lớn, 

Chớ xét thân tướng họ, Mà sanh tâm khinh thường. 
Đâu cân thân to lớn, Мар mạnh mà vô trí, 

Bậc Hiên, tuệ thù thắng, Chính là bậc Thượng sĩ. 
Lìa dục, đoạn kiết sử, Niét-bàn, dứt tái sanh, 

Giữ thân tối hậu này, Hàng phục chúng ma quân. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


* Hữu kiết (8 ##): Kiét sử hay phiền não đưa đến luân hồi sanh tử qua các cõi. 
5 Nguyên tác: Thiện giải thoát (29, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh sô 22, quyên 1, tr. 19; Тар. 
ЖЕ (7.02. 0099.22. 0004c20). 
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1064. ĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Вау gió, Đề-bà-đạt-đa7 có nhiêu lợi dưỡng vì được vua nước Ma-kiệt-đà là 
A-xà- ё con bà Ty-dé- hy,? mỗi ngày cùng đoàn tùy tùng ngôi trên năm trăm 
cỗ xe đi đến chỗ Dé-bà-dat-da, dâng năm trăm mâm cơm cúng dường. pè- 
bà-đạt-đa dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo tách thành chúng riêng 46 nhận sự cúng 
dường này. 

Khi ấy, vào sáng sớm, có số đông Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Vương 
Xá khát thuc, nghe nói Dé-bà-dat-da có nhiều lợi dưỡng... (cho đến) Dé-bà-dat- 
đa dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo tách thành chúng riêng dé nhận sự cúng dường 
này. Nghe vậy, các Ty-kheo khất thực xong, trở về tinh xá, cất y bát, rửa sạch 
chân rồi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài, ngôi sang một bên và thưa: 


— Bach Thé Tôn! Sáng sớm nay chúng con đắp y, ôm bát vào thành Vương 
Xá khất thực, nghe nói Dé-bà-dat-da có lợi dưỡng... (cho đến) Dé-bà-dat-da 
dẫn năm trăm vị Tỳ-kheo tách thành chúng riêng để nhận sự cúng dường này. 


Đức Phật bảo сас Ty-kheo: 
— Các Һау chớ có tán dương những lợi dưỡng mà Dé-bà-dat-da dang có. Vì 


sao nhu thé? Vì Dé-bà-dat-da thọ hưởng lợi dưỡng riêng nhu thé thì đời này tự 
hư hoại và đời sau cũng bị hư hoại. 


Ví như cây chuối, cây tre, cây lau ra hoa, đậu quả rồi sẽ chết, năm sau bị 
hư hoại. Đê-bà-đạt-đa cũng vậy, thọ hưởng lợi dưỡng nhu thé thì đời này tự hư 
hoại, đời sau cũng bi hư hoại. 


Ví nhu con la mang thai át sẽ chết. Dé-bà-dat-da cũng vậy, thọ hưởng các 
lợi dưỡng như thé thì đời này tự hư hoại, đời sau cũng bị hư hoại. 


Đê-bà-đạt-đa ngu sỉ kia khi nào còn thọ hưởng lợi dưỡng như thê sẽ còn 
chịu khó lâu dài, không được lợi ích gì. Thế nên, này các Ty-kheo: Нау hoc nhu 
vây: “Tôi dù có lợi đưỡng cũng không sanh tâm nhiễm trước.” 

Báy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Chuỗi ra quả rồi chết, Lau, tre cũng như thé. 

La mang thai thì chết, Người hại Шап do tham. 
Thường làm việc phi nghĩa, Biết nhiêu, chăng khỏi ngu, 
Pháp lành ngày càng giảm, Cành khô, rễ cũng tàn. 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1064. 0276b20). Tham chiếu: Biét Tap. 5| ž 
(Т.02. 0100.3. 0374509); Tăng. 54 (T.02. 0125.12.7. 0570b20); Tăng. 33 (T.02. 0125.23.7. 0614a18); 
S. 17.35 - II. 241; S. 17.36 - II. 242; A. 4.68 - II. 73. 


7 Dé-bà-dat-da CERLA Devadatta). 
* A-xà-thé (БЇ RI tH, Ajātasattu). 
° Ty-dé-hy (5%) còn gọi là Vi-dé-hy (#‡##, Vedehn). 
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Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1065. VỊ ТҮ-КНЕО TÊN THÜ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау gió, tai nước Ха-уё có Ty-kheo tên Thủ'! là người ho Thích lâm chung. 

Khi ấy, vào sáng sớm, có số đông Tỳ-kheo đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khât thực, nghe nói Tỳ-kheo Thủ người họ Thích lâm chung ở nước Xá-vệ. 
Nghe vậy, các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực xong, trở về tinh xá, cất у 
bát, rửa sạch chân, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên 
và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay, Ту-Кһео chúng con đắp y, ôm bát vào 
thành Xá-vé khát thực, nghe nói Ty-kheo Thủ người họ Thích qua đời tại nước 
Ха-хе. Тһе nào, bạch Thé Tôn? Ty-kheo Thủ lâm chung sẽ sanh vê đâu? Tho 
sanh thê nào? Đời sau ra sao? 

Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

— Tỳ-kheo Thủ này đã gây tạo ba pháp. bát thiện, khi lâm chung sẽ rơi vào 
đường ác, đọa địa ngục. Ba pháp bát thiện ấy là gì? Dó là tham dục, sân hận và 
ngu si. Ві ba pháp bát thiện này trói buộc tám, nén Ty-kheo Thủ người ho Thích 
sanh vào duóng ác, doa dia nguc. 

Вау gió, Thé Tón lién nói Кё: 


Tham dục, sân hận, si, Trói buộc tâm con người, 
Khởi lên tự hại mình, Nhu lau, tre ra trái. 

Тат khóng tham, sán, si, Nhu váy là sáng suót, 
Khởi lên không tu hại, Vượt thoát này là hơn. 
Тһе nên hãy lìa tham, Sân, si, tâm mê tối, 
Ty-kheo trí tuệ sáng, Khổ sach, Bát-niét-bàn. 


Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát day déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


о Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1065. 0276c17). Tham chiếu: Biét Tap. 91 8E 
(7.02. 0100.4. 0374c11); S. 3.2 - L. 70; S. 3.23 - L. 98. 


п Thủ Ty-kheo (ФР Er, Hattha Bhikkhu). 
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1066. TÔN СТА NAN-ĐÀ (1)? | 
Giống như Kinh Ty-kheo Thủ, Kinh [Tôn giả] Nan-đà cũng nói như thê. 


Жжжж 


1067. ТОМ GIÁ NAN-ĐÀ (2)° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả Nan-đà, con của di mẫu Phật, ưa mặc áo đẹp, màu sắc lộng 
lẫy, chải chuốt bóng bây, ôm bình bát đẹp, ham thích cười đùa, vừa đi vừa giỡn. 

Khi ấy, có số đông Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Tôn giả Nan-đà là con của di mẫu Phật, ưa mặc áo đẹp, 
màu sắc lộng lẫy, chải chuốt bóng bây, ôm bình bát đẹp, ham thích cười đùa, 
vừa di vừa gión. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo một vi Tỳ-kheo: 

- Thầy hãy đến chỗ Tỳ-kheo Nan-dà nói rằng: “Nan-đà! Đại su truyền 
gọi Шау!” 

Ty-kheo vâng lời Phật, đến thưa với Nan-đà: *Thé Tôn truyền gọi Tôn giả!” 

Nan-đà nghe xong, liên đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi đứng qua một bên. 

Đức Phật hỏi Nan-dà: 

— Có thật là thầy ưa mặc áo đẹp, chải chuốt bóng bây, ham thích bỡn cợt, 
vừa д1 vừa giỡn hay không? 

Топ giả Nan-đà thưa: 

— Thật vậy, bach Thé Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Thây là con của di mẫu Ta, dòng quý tộc xuất gia, không nên ưa mặc áo 
дер, màu sắc lộng lây, chải chuôt bóng bây, ôm bình bát dep, ham thích bón cợt, 
vừa đi vừa giỡn như thê. Thây nên khởi ý nghĩ như vây: “Ta là con di mâu của 
Phật, dòng quy tộc xuât gia nên ở nơi rừng văng, khât thực nuôi thân, mặc ао 
phân tào,!* khen ngợi người mặc áo phân tảo, thường ở chỗ núi rừng, khe suôi, 
tâm không đoái tưởng năm dục.” 


12 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1066. 0277a09). Tham chiếu: Tap. #Ё (7.02. 
0099.275. 0073a22); Biệt Tạp. 51 (T.02. 0100.6. 0375a19); А. 8.9 - IV. 166. 


ІЗ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ž (7.02. 0099.1067. 0277a10). Tham chiếu: Biét T. ap. I| i 
(7.02. 0100.5. 0374с29); Tăng. FË (T.02. 0125.18.6. 0591208); S. 21.8 - П. 281. 


^ Nguyên tác: Phân tảo y (35485, pamsukülam). 
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Вау giờ, Nan-đà vâng lời Phật dạy, ở nơi rừng văng, khất thực nuôi thân, 
mặc áo phân tảo, cũng thường khen ngợi người mặc áo phân tảo, thích ở núi 
rừng, khe suôi, tâm không đoái tưởng năm dục. 

Вау giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Nan-dà! Ta muón tháy Tu tập nơi thanh váng, 
Di khát thực từng nhà, Thân дар у phân tảo, 
Ua ở chó núi rừng, Không đoái tưởng năm dục. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Nan-đà nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1068. ТОМ GIÁ ĐÊ-SA'' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả Dé-sa'? tự cho răng: “Ta là anh em cô cậu của Thế Tôn 
nên không cân cung kính, không cân dé dặt, không phải në sợ, không chiu ai 
can gián." 

Khi ấy, có nhiều Ty-kheo đi đến chỗ Phát, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Tôn giả Đê-sa tự cho mình là anh em cô cậu của Phật 
nên không tu hanh cung kính, không biệt ае dặt, không në sợ ai, không chịu 
a1 can giản. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo một vi Ty-kheo: 

— Thày hãy đến chỗ Ty-kheo Юё-ва nói răng: “Dë-sa! Đại sư truyền gọi thầy 

Tỳ-kheo ấy vâng lời Phật, đến chó Tỳ-kheo Đê-sa thưa: “Thế Tôn truyền 
gọi Tón giả!” 

Thé là, Dé-sa liền đi đến chó Phật, lay sát chân Ngài rồi đứng qua một bên. 

Đức Phật hỏi: 

— Có thật thầy cho răng: “Ta là anh em cô cậu của Phật nên không cân cung 
kính, không phải dë dặt, không phải në sợ, không chịu ai can gián” chăng? 

Ty-kheo Dé-sa thưa: 

— Thật vậy, bạch Thê Tôn! 


|” 


15 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.1068. 0277506). Tham chiếu: Biét Tap. Я1# 
(7.02. 0100.7. 0375b21); S. 21.9 - II. 281. 


16 Đê-sa (I&7P, Tissa). 
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Đức Phật bảo: 

- Tháy không nên nhu thé! Thầy nên nghĩ ràng: “Та là anh em cô cậu của 
Phật nên tu hạnh cung kính, пё sợ và chấp nhận lời can gián.” 

Lúc ấy, Thế Tôn liên nói kệ: 


Lành thay, thầy Dé-sa! Lia sân hận là thiện, | 
Chớ sanh tâm sân hận, Người sân hận không tót. 
Nếu lìa được sân, mạn, Tu hành tâm khiêm hạ, 
Sau đó ở chỗ Ta, Tu tập các Phạm hạnh. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Đê-sa nghe lời Phật dạy được hoan 
hy và tùy hy, dành lê rôi lui ra. 


жжж 


1069. TÔN GIÁ TY-XÁ-KHU" 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Tôn giả Ty-xá-khu Bát-xà-lé tử! ở tại giảng đường)? thuyết pháp 
cho chúng Ty-kheo, lời lẽ hoàn hảo, âm thanh trong trẻo, câu chữ chính xác, ý 
nghĩa rõ ràng, nương theo trí tuệ mà nói, thính giả thích nghe, không thiên cháp 
khi nói pháp, hiên hiện nghĩa lý sáu mâu, khiến các Tỳ-kheo nhất tâm lắng nghe. 


Khi ấy, Thế Tôn đang nhập định ban ngày, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn 
người thường nên Ngài nghe tiếng thuyết pháp. Sau khi xuất định, Ngài đi đến 
giảng đường, ngôi trước đại chúng và nói với Tỳ-xá-khư Bát-xà-lê tử: 

— Lành thay! Lành thay! Ty-xá-khu! Thây có thé ở tai giảng đường này та 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo, lời lẽ hoàn hảo... (cho đến) hiên hiện nghĩa lý 
sáu mâu, khiến các Tỳ-kheo một lòng kính trọng, chú tám thích nghe. Thầy hãy 
thường xuyên vì các Tỳ-kheo mà thuyết pháp như thế, khiến các Tỳ-kheo một 
lòng kính trọng, chú tâm thích nghe, sẽ được ích lợi lâu dài, được sông an lạc. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Nếu không có thuyết pháp, Khó phân rõ trí, ngu, 


Đây ngu, đây trí tuệ, Không cách nào hiên hiện. 
Khéo nói pháp thanh lương, ˆ Nhờ nói, trí sáng гб, 

Nói pháp để soi chiếu, Sáng chói cờ Hiền thánh, 
Khéo nói vì cờ Thánh, Pháp là cờ La-hán. 


!7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1069. 0277528). Tham chiếu: Biét Tap. 9| 
(7.02. 0100.8. 0375c13); S. 21.7 - II. 280; A. 4.48 - П. 51. 


8 Ty-xá-khu Bát-xà-lé tử (E & £t BỊ 54 T, Visakha Paficalaputta). 


? Nguyên tác: Сапа dường đường ( +): Nhà giảng hoặc có thé là nhà ап. P. Upatthanasala, giảng 
đường, thi giá đường hay nhà khách. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Tôn | già Ty-xá-khu Bát-xà-lê tử nghe lời Phật 
dạy liên hoan hy và {йу hy, dành lé rồi lui ra. 


Жжжж 


1070. ТҮ-КНЕО ТКЕ TUỔI? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, có số đông Ту-Кһео đang tập trung tại giảng đường để cùng may 
y. Lúc đó, có một Ty-kheo trẻ tuói, xuất gia chưa bao lâu, mới vào trong Chánh 
pháp và Giới luật nhưng không muốn phụ giúp các Tỳ-kheo khác may y. 

Вау gió, các Ty-kheo đi dén chó Phát, lay sát chán Ngài rói ngói sang mót 
bén và thua: 

— Bạch Thé Tôn! Chüng Ty-kheo táp trung tai giáng duóng dé cüng may y, 
có một vi Ty-kheo trẻ tuôi, xuát gia chua bao lâu, mới vào trong Chánh pháp và 
Giói luật nhung không muôn phu отар các Ty-kheo khác may y. 

Báy giờ, Thé Tôn liền hỏi Ty-kheo kia: 

— Có thật thầy không muốn phụ giúp các Ty-kheo khác may y chăng? 

Vi Ty-kheo kia thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Tùy theo khả năng của con mà con phụ giúp. 

Тһе Тдп khi đó biết được tâm niệm của Tỳ-kheo trẻ tuôi kia, mới bảo chúng 
Ty-kheo răng: 

— Các thầy chớ nói gì về Ty-kheo trẻ tuôi này nữa. Vì sao như vậy? Vì Tỳ- 
kheo này đã chứng đắc và thé nhập bón tâm tăng thuong," có được an lạc ngay 
trong hiện tại mà không cân cô găng. Mục đích cót yếu của vị ду chính là cao 
bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, rời nhà hoc đạo, tăng tiên tu học, ngay trong hiện tại 
tự biết, tự chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, việc 
cân làm đã làm xong, tự biệt không còn tái sa 

Khi ấy, Thế Tôn liên nói kệ: 


Chăng thê kém nỗ lực, Đức mỏng, thiếu trí tuệ, 
Mà thăng hướng, Niết-bàn, Thoát khỏi gông phiên não. 
Hiền nhân trẻ tuói này, Sớm được chỗ Thượng sĩ, 
Lìa dục, tâm giải thoát, Niét-bàn, dứt tái sanh, 

Giữ thân tối hậu này, Hàng phục chúng ma quân. 


20 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1070. 0277c19). Tham chiếu: Biét Tap. 33 
(7.02. 0100.9. 0376а15); S. 21.4 - П. 277. 

?! Nguyên tác: Tứ tăng thượng tâm pháp (092 #&). Theo Hoàng Lô viên kinh ЖЕ (T01. 
0026.157. 0679c10-c27), 4 tâm tăng thượng này tương ứng với 4 thiên. 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1071. ТОМ GIÁ THƯỢNG TQA? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Lúc ấy, có Ty-kheo tên Thượng Тоа” sóng một mình, cũng thường khen 
ngoi người sóng mót minh, khát thuc mót minh, khát thuc xong tró vé mót 
minh và ngói thién mót minh. 

| Вау gió, trong chúng có nhiều Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài 
rồi ngôi sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Có Tôn giả tên Thượng Tọa thích sông một mình, cũng 
thường khen ngợi người sông một mình, vào thôn xóm khât thực một mình, ra 
khỏi thôn trở vë trụ xứ một mình và ngôi thiên một mình. 

Khi đó, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

— Thây hãy đến chỗ Tỳ-kheo Thượng Tọa nói rằng: “Đại sư truyền gọi thầy!” 

Ty-kheo ây vâng lòi, дёп chỗ Ty-kheo Thượng Tọa, thưa với Ty-kheo 
Thượng Toa ráng: “Đại su truyền goi Tôn giả!” Ty-kheo Thượng Tọa vâng lời, 
liền đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rôi đứng qua một bên. 

Lúc ây, Thế Tôn hỏi Tỳ-kheo Thượng Tọa: 

— Có thật là thây sóng một mình ở nơi thanh văng, khen ngợi người sống 


một mình, khất thực một mình, ra khỏi thôn một mình và ngồi thiền một 
mình chăng? 


Ty-kheo Thượng Tọa thưa: 

— Thật như vậy, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

- Thầy sông một mình, khen ngợi nguoi sông một minh, khát thực một 
mình, trở về trụ xứ một mình và ngồi thiền một mình như thế nào? 

Ту-Кһео Thượng Tọa bạch Phật: 


— Con chỉ sông một mình nơi thanh vắng, khen ngợi người sông một mình, 
khát thực một minh, ra khỏi làng một minh và ngồi thiền một minh. 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. Ж (7.02. 0099.1071. 0278a12). Tham chiếu: Biét T, ap. 7È 
(T.02. 0100.10. 0376b04); S. 21.10 - II. 282. 


23 Thượng Tọa (Е ^5, Thera). 
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Đức Phật bảo Ty-kheo Thuong Toa: 


— Tháy là nguól sóng mót minh, Ta khóng nói tháy khóng sóng mót minh, 
nhung cón có nép sóng mót minh tháng diéu hon níta. Thé nào là nép sóng 
một minh tháng diệu? Nghĩa là, Ty-kheo đối với những gi đã qua thì đoạn tận, 
những gì chưa đến thì khước từ, những рї đang có thì không tham đăm. Đó 
là Ty-kheo? tâm không còn do dự, đã xả bỏ buôn lo, hối tiếc, lia các hữu ái, 
đoạn các kiết sử. Đây gọi là nếp sống một mình mà không có nếp sống nào 
khác thắng điệu hơn. 


Khi â ду, Тһе Tôn liền nói kệ: 


Ai chiếu sáng” tất cả, Biết rõ khắp thé gian, 
Không dám nhiễm các pháp, ри Па mọi tham ái, 
Sống lạc an như vậy, Та nói sông một mình. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tón giả Thượng Tọa nghe lời Phật dạy, hoan 
hy và tùy hy, dành lễ rôi lui ra. 


жжж 


1072. ТОМ GIÁ TÁNG-CA-LAM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giả Táng-ca-lam?? du hành giữa nhân gian, từ nước Cáu-tát-la 
đến vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Người vợ trước 
đây” của Tỳ-kheo Tăng-ca-lam đang ở tại Xá-vệ, nghe tin Ty-kheo Táng-ca- 
lam du hành giữa nhân gian, từ nước Câu-tát-la đến vườn Cấp Cô Độc, trong 
rừng Kỳ-đà, thuộc nước Ха-хе, thế nên cô liền mặc y phục đẹp, trang điểm 
vòng hoa, ôm con tìm tới Kỳ Hoàn,” đến trước phòng Tỳ-kheo Tăng-ca-lam. 


Lúc ấy, Tôn giả Táng-ca-lam ra khỏi phòng và đang kinh hành tại khu đất 
trông, người vợ cũ liên tiễn đến trước mặt Tôn giả rôi nói: 


— Đứa bé này còn nhỏ, thé mà anh bỏ đi tu, vậy ai sẽ nuôi dưỡng đây? 


Nguyên tác: Bir Tá 85, RARR, ЖЕН Tham chiếu: S. 21.10 - П. 282: Idha, thera, yam айат 
tam pahinam, yam anagatam tam райпівзайһат, paccuppannesu attabhavapatilabhesu chandarago 
suppativinito (O dáy, này Ty-kheo, cái gi dà qua duoc doan tán; cái gi sáp đến được từ bó; đôi với 
những tự ngã, lợi đắc hiện tai, duc tham được khéo nhiếp phục), HT. Thích Minh Châu dịch. 

25 Nguyên tác: Bà-la-món (1 Р). 

26 Nguyên tác: Tất ánh (ЖЕ). Tham chiếu: S. 21.10 - II. 282: Sumedham (bậc Thiện trí hoặc là bậc 
Minh tri). 

27 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (T.02. 0099.1072. 027811). Tham chiếu: Biét Tap. Я1# 
(7.02. 0100.11. 0376b21); Tăng. 3% (T.02. 0125.35.10. 0701с15); Ud. 5. 

28 Tăng-ca-lam (ЭЖ, Sangamaji). 

9 Nguyên tác: Вап nhị ($), còn gọi “сб nhị” (8 —), “bản thê” (453%). Ud. 8: Puranadutiyika (người 
từng là vợ). 

30 Tức Kỳ-đà (КРЕ). 
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Tỳ-kheo Tăng-ca-lam không trả lời, người vợ nói như vậy đến ba lần nhưng 
Tỳ-kheo cũng không nói gì. Khi â ây, người vợ nói tiếp: 

— Tôi đã ba lần bảo cho anh biết, vậy mà anh chăng nói gì với tôi, chăng ngó 
ngàng øì tới tôi, thôi thì nay tôi bỏ đứa nhỏ lại đây. 

Người VỢ ây liền bỏ đứa nhỏ ngay đâu con đường mà Tỳ-kheo đang kinh 
hành rôi bỏ đi và nói: 

— Này Sa-môn! Đây là con của ông, ông hãy tự nuôi nắng, nay tôi sẽ di! 

Khi ây, Tôn giả Tăng-ca-lam cũng chăng nhìn đứa bé. Thấy уду, người уо 
ду thám nghĩ: “Sa-môn này chăng dé ý gì đến đứa bé, có lẽ ô ông ây đã được chỗ 
mà tiên nhân khó được. Lành thay! Sa-môn chắc đã được giải thoát.” 

Vì mong muôn không thành nên người vợ đành phải ôm con trở vë. 

Báy 010, Тһе Тбп đang an tinh nghỉ trua;?! với thiên nhĩ siêu việt hơn người 
thường nên Ngài đã nghe được những lời nói của người vợ cũ Tôn giả Tăng- 
ca-lam, liền nói kệ: 


Việc đến chăng hoan һу, Việc đi chăng lo buôn, 

Với thé gian hòa hợp, Giải thoát, không nhiễm trước. 
Ta nói Ty-kheo kia, Chân thật Bà-la-món, 

Việc đến chăng hoan һу, Việc đi chăng lo buôn. 

Không nhiễm cũng không lo, Hai tâm đều văng lặng, 

Ta nói Tỳ-kheo này, Chân thật Bà-la-môn. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giá Táng-ca-lam nghe lời Phật dạy đã 
hoan hy và tùy hy, đảnh lễ гбі lui ra. 


Жжжж 


1073. HƯƠNG THUẬN GIÓ, МСНСН GIÓ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình ở nơi thanh văng, suy nghi như váy: 
“Со ba loai huong chi bay theo chiêu gió, không thé bay ngược gió. Là ba 
loai huong nào? Đó là huong ré сау, huong thán сау và huong bóng hoa. Thé 
nhung, có loai huong nào mà có thé theo gió lan tóa, cüng có thé nguoc gió lan 
tóa và ута theo gió vua ngược gió lan tỏa được chăng?” 

Nghi nhu vậy rói nên sau giờ tọa thiền buổi trưa, A-nan đi đến chỗ Phật, lạy 
sát chân Ngài, đứng qua một bên rói thua: 


?1 Nguyên tác: Nhập trú chánh tho (A # 1Е 5, divaviharam): Tọa thiền buôi trưa. 


32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1073. 0278c08). Tham chiếu: Biét Т ap. 3| zi 
(T.02. 0100.12. 0376c15); Giới đức hương kinh ЖДЕ Ж (T.02. 0116. 0507b11); Giới huong kinh 
Xr (Т.02. 0117. 0508206); 7ăng. 3% (Т.02. 0125.23.5. 0613b10); А. 3.79 - I. 225. 
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— Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi thanh văng, suy nghĩ như уйу: “Có ba 
loại hương chỉ bay theo gió, không thê bay ngược gió. Là ba loại hương nào? 
Đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương bông hoa. Thế nhưng, có loại 
hương nào mà có thê theo gió lan tỏa, cũng có thể ngược gió lan tỏa và vừa theo 
gió vừa ngược gió lan tỏa được chăng?” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

- Đúng thế! Đúng Thé! Có ba loại hương chỉ theo gió lan tỏa, không thé 
ngược gió, đó là hương rễ cây, hương thân cây và hương bông hoa. Nhưng 
này A-nan! Cũng có loại hương theo gió lan tỏa, ngược gió lan tỏa và vừa 
theo gió vừa ngược gió lan tỏa. Loại hương theo gió lan tỏa, ngược gió lan 
tỏa và vừa theo gió vừa ngược gió lan tỏa, đó là: Có người thiện nam hoặc 
người thiện nữ sống trong thành ấp hay làng mạc, thành tựu pháp chân thật, 
suốt đời không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ, 
không uóng rượu. Người thiện nam hay người thiện nữ như thé đều được 
người thiện lành trong mười phương thảy đêu khen ngợi: “Ở phương kia, làng 
kia có người thiện nam, người thiện nữ ấy trì giới thanh tịnh, thành tựu pháp 
chân thật, suốt đời không sát sanh... (cho đến) không uống rượu.” Này А-пап! 
Đây goi là loai huong lan tỏa theo gió, lan tỏa ngược gió và vừa theo gió vừa 
ngược gió mà lan tỏa. 

Вау giờ, Тһе Tôn liền nói kệ: 


Hương từ rễ, cành, hoa, Chăng thể bay ngược gió, 

Chỉ hương giới thanh tịnh, Của thiện nam, tín nữ, 

Thuận, nghịch gió lan xa, Các phương đều nghe biết. 
Da-ca-la,? chiên-đàn,*“ Uu-bát-la,? mạt-lợi,°5 

So các mùi hương ду, Hương giới là thơm hơn. 
Hương thơm như chiên-đàn, Lan tỏa có giới hạn, 

Chỉ có hương giới đức, Xông ngắt tận cõi trời. 

Hương thơm của tịnh giới, Thiên định, không buông lung, 
Chánh trí và giải thoát, Ma đạo không thê vào. 

Đây là đạo an ồn, Là đạo rát thanh tịnh, 


Chân chánh, diệu thiên định, Phá dây trói ma quân. 
Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hy và 
tùy hy, dành lễ rói lui ra. 
Жжжж 


33 Đa-ca-la (201, (арага), một loại cây bụi có mùi thơm, goi là ngọc bút, lài tây, lài trâu, tên khoa 
học là Tabernaemontana Coronaria. 

34 Chiên-đàn (#18, candana), một loại cây gỗ mà thân có mùi thơm. 

3 Ưu-bát-la (РЕ ЖЕ, uppala): Hoa sen xanh. 

36 Mạt-lợi (ЖЖ, mãlika): Tràng hoa, hoa lài. 
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1074. UẤT-TỲ-LA CA-DIÉP" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với một ngàn уі Ту-Кһео du hành trong nhân gian tại 
nước Ma-kiệt-đề.?8 Các Tỳ-kheo này trước đây là những dao sĩ bén tóc,” nay đều 
đắc quả A-la-hán, các lậu đã sạch, việc сап làm đã làm xong, đã xả bỏ gánh nặng, 
chóng được tự lợi, sach сас hữu kiết sử, đạt được chánh trí, giải thoát hoàn toàn." 


Đức Phật cùng các Ту-Кһео ду đến trú trong Truong Lâm,” tháp Thiện 
Kiến Lập. Вау giờ, vua nước Ma-kiét-dé là Binh-sa? nghe tin Thé Tôn du 
hành nhân gian từ nước Ma-kiệt- đề đến ngụ tại Truong Lâm, tháp Thiện Kiến 
Lập. Thé ròi, nhà vua cùng với các tiểu vương, quân thân, đoàn tùy tùng, với 
mười hai ngàn cỗ xe, mười tám ngàn xe ngựa, cùng vô só người di bộ, các Bà- 
la-môn, trưởng giả xu Ma-kiét- đề đều chuẩn bị diện kiến Thế Tôn. 

Nhà vua rời khỏi thành Vương Xá, đến chỗ Тһе Tôn 46 cung kính cúng 
đường. Tới đầu đường, vua xuông xe di bộ. Lúc bước vào cửa trong, vua cởi bỏ 
năm thứ trang sức, gòm mũ, long, quạt, kiếm, giày да“ rồi tiễn đến trước Phật, 
chinh y phục, sửa áo bày vai phải, đánh lễ đức Phật, nhiễu quanh Phật ba vòng 
rói tự xưng danh tánh: 

— Bach Thế Tôn! Con là Bình-sa, vua nước Ma-kiét-dé, 

Đức Phật bảo: 

— Đúng vậy, Đại vương! Ngài là Bình-sa, mời ngài an tọa. 

Khi ấy, Vua Bình-sa lại đảnh lễ sát chân Phật rôi ngồi sang một bên. Các 
tiêu vương, đại thân, Bà-la-môn, cư sĩ đều đánh lễ sát chân Phật rồi tuần tự 
ngôi xuông. 

Lúc ây, Uát-ty-la Ca-diễp' cũng đang ngòi tại đó. Khi ây, các Bà-la-môn, 
trưởng giả thâm nghĩ. “Là Đại Sa-môn theo ngài Uát-ty-la Ca-diép tu Pham 
hanh hay là ngài Uát-ty-la Ca-diép theo Dai Sa-món tu Pham hanh?" 


37 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1074. 0279212). Tham chiếu: Biét Tap. 3T 
(T.02. 0100.13. 0377214); Tán-bé-sa-la vương nghinh Phát kinh SAYR 238 + 3 (Т.01. 0026.62. 
(497b02). 


38 Ma-kiét-dé (E351, Magadha). 

3 Nguyên tác: Oanh phát xuất gia (4 3€ Ж, jatila). 

40 ү: tác: Thiện giải thoát ( #£## lf, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tap. ® (T.02. 0099.22. 0004с20). 

4! Trượng Lâm (Ж, Latthivana). 

42 Thiện Kiến Lập (Ж vr, Supatittha). 

43 Bình-sa (fi i^ , Bimbisãra) cũng goi là Tần-tỳ-sa-la (JE $8 ⁄1#), Tần-bà-sa-la (J£ 3E 32 Ж), vua nước 
Ma-kiệt-đà (ЖЕ) »ä R, Magadha). 


“ Nguyên tác: Trừ khứ ngũ sức. Thoát quan, khước cái, trừ phiến, khứ kiếm đao, thoát cách xi (E Z Tr 8h 
Вл, 8125, lê Bi, Z 80 7), ARE bệ): Năm biểu tượng của bác dé vương. Tân- bé-sa-la vương nghinh Phát 
kinh LES тір (T.01. 0026.62. 0497b19): Năm 1 logi ii nghi truong là kiếm, long, mũ thiên quan, 
phát trán cán ngọc và hài thêu (HAAA: —Ж, Я, — Ж, ñ, =й, RE, DU, HE, ж, ЖИШШ). 


45 Uát-ty-la Ca-diép (Ё # ZE un 3E, Uruvelã Kassapa). 
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Thé Tôn biết tâm niệm của các Bà-la-món và các trưởng giả, liên dùng kệ hỏi: 
Uát-ty-la Ca-diếp, Tháy lợi gi nơi đây, 
Bỏ phụng thờ lúc trước, Thờ lửa và các việc? 
Nay hãy nói nghĩa này, М1 sao bỏ thờ lửa? 
Uát-ty-la Ca-diép liền nói kệ bạch Phát: 
Tiên tài, thức ăn ngon, 
Quán cảm thọ đời sau, 
Thé nén đã từ bỏ, 
Thế Tôn lại dùng kệ hỏi: 
Ông chàng đắm thế gian, 
Sao lại bỏ trời, người? 
Ca-diép lại nói kệ đáp Thé Tôn: 


Nữ sắc, vui năm dục, 
Бей vô cùng nho nhớp, 
Thờ phụng lửa trước kia. 


Năm dục: Tiên, sắc, vi, 
Ca-diép, tùy nghĩa nói. 


Thây đạo la hữu du, ^ ^ Lặng yên, không dấu vết, 
Không sở hữu, không nhiém, Không đường dao nào khác. 
Cho nên déu từ bỏ, Phụng thờ lửa trước đây, 


Những tế đàn, thọ trì, 

Ngu sĩ chìm trong đó, 

Mờ mịt, không trí tuệ, 
Chàng tháy con duong chánh, 
Nay mới nhờ Thế Tôn, 
Giáo pháp bậc Dai Long,“ 
Mâu-nI rộng cứu độ, 


Phụng thờ nước hoặc lửa. 
Chí câu đạo giải thoát, 
Hướng sanh, già, bệnh, chết. 
Vĩnh viễn lìa tử sanh, 

Được ау đạo уб хі. 

Đưa người qua bờ kia, 

An ủi vô lượng chúng, 


Nay mới biết Cù-đàm, Bậc siêu xuất chân đề. 

Đức Phật lại nói kệ khen Ca-diép: 

Lành thay! Này Ca-diép, 
Tuân tự biết phán định, 

— Này Ca-diép! Nay ông hãy an ủi tâm đồ chúng của mình. 

Khi ấy, Uát-ty-la Ca-diếp liền nhập định, dùng sức thần túc hướng, vé 
phuong Dóng, bay lén hu khóng và hién ra bốn thứ thân bién đi, đứng, năm, 
ngôi rôi nhập Hỏa tam-muội, toàn thân sáng chói với đủ sắc xanh, vàng, đó, 
trăng, pha lê, hồng: trên thân ra nước, dưới thân ra lửa dé thiêu đốt thân, hoặc 
từ trên thân lại tuôn ra nước 46 rưới khắp thân; hoặc trên thân ra lửa dé đốt thân, 
đưới thân tuôn nước để rưới khắp thân. Hiện hóa đủ thứ thần biến như thé xong, 
Uát-ty-la Ca-diép dành lễ sát chân Phật và thưa rằng: 

- Bach Thé Tôn! Phật là Tháy của con, con là đệ tử. 

Duc Phát báo: 

— Ta đúng là Tháy của ông, ông là đệ tử! Нау an tọa. 


Trước tư duy sai trái, 
Câu đên nơi tôi thăng. 


4 Đại Long CK BE) chỉ cho đức Phát. 
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Uát-ty-la Ca-diép trở lại chó ngói cüa minh. 
Báy gió, các Bà-la-món, truóng già xit Ma- kiét-dé déu thàm е" “Uât-tỳ- 
la Ca-diễp đã quyết định ở chỗ Đại Sa-môn tu hành Phạm hạ 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Bình-sa nước Ma-kiét- đề cùng các trưởng 
giả, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy đều hoan hy và tùy hy, dành lễ rôi ra vê. 


Жжжж 


1075. ĐÀ-PHIÊU МАЈА TU (1)? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау gió, có Ty-kheo Dà-phiéu Ma-la ti trước đây sóng tại thành Vương 
Xá, lo việc phán chia? ăn uống, sàng tọa cho chúng Tăng đúng theo thứ bậc mà 
không để trái luật. 

Lúc ду, có Ty-kheo Tu Dia? đã ba lần nhận phái thức ăn thô dở, khi ап cám 
thây khó chịu, liên nghi thám: “Lạ thay! Khó quá! Óng Ty-kheo Đà-phiêu Ma- 
la tử này chắc có tinh đem thức ăn dó dé xúc não ta, khiến ta ăn uống cực khó. 
Ta phải làm sao gây bất lợi cho ông ta mới được!” 


Ty-kheo Từ Dia có một có em gái là Ty-kheo-ni Mật-đa-la”' đang ở trong 
chúng Ty-kheo-ni noi ngự viên thuộc thành Vương Ха. Lân nọ, Tỳ-kheo-ni 
Mật-đa-la đến chỗ Tỳ-kheo Từ Địa, cung kính đảnh lễ rồi đứng qua một bên. 
Khi ду, Ty-kheo Từ Địa không thèm nhìn đến cũng không mở lời chào hỏi. 


Ty-kheo-ni Mật-đa-la hỏi Ty-kheo Từ Bia: 

— Thưa tháy!? Vì sao thầy không đoái hoài, không nói chuyện với con? 

Ty-kheo Từ Dia nói: 

— Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la tử nhiêu lần đem thức ăn thô dó dë xúc não ta, 
khién ta ăn uống cực khó, còn cô thì cứ bỏ mặc ta! 


Ty-kheo-ni hỏi: 

— Vậy con phải làm sao? 

Ty-kheo Từ Dia bảo: 

- Cô hãy đến chó Тһе Tôn, thưa như vây: “Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Dà- 
phiêu Ma-la tử là kẻ phi pháp, không ra gì, vì đôi với con đã làm điêu trái Phạm 


* Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1075. 0279c14). Tham chiếu: Biét Tap. ЗИ 
(T.02. 0100.14. 0377c04). 


4° Đà-phiêu Ma-la tử ( FEES 7, Dabba Mallaputta). 

9 Nguyên tác: Sai thỉnh (2538): Cát cử, phân chia. 

50 Từ Địa (2& H5, Mettiyabhummajak3). 

°! Mật-đa-la (Ж Z PË, Мешіуа). 

? Nguyên tác: A-lé (F3 53). Ngài Ап Thuận đọc là A-xà-lê (ЕЕ 32, Acariya), Hán dich 1à Giáo tho su 


hay Quỹ phạm sư. Nhưng đây là phiên â âm từ Sanskrit: Ariya (P. Ayya): “Thưa ngài/ Thưa đức ông” từ 
xưng hó của người nhỏ đôi với người lớn. 
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hanh, phạm tội Ba-la-di.” Ta sẽ làm chứng và nói: “Bạch Thế Tôn! Đúng như 
lời em gái con đã nói.” 

Ty-kheo-ni nói: 

— Thưa thầy! Làm sao con có thé đem tội Ba-la-di vu khống cho vị Tỳ-kheo 
Phạm hạnh được? 

Ty-kheo Từ Dia bảo: 

— Nếu cô không làm như thế thì tôi và cô sẽ tuyệt giao, đừng lui tới chuyện 
trò hay thăm hỏi nhau nữa. 

Tỳ-kheo-ni ду im lặng một lát rồi nói: 

— Thưa thây! Nếu thây muốn con làm như thế thì con sẽ vâng theo. 

Lúc ау, Ty-kheo Từ Dia bảo: 

— Cô đợi tôi đi đến chỗ Thế Tôn trước rồi cô hãy theo sau. 

. Вау giờ, Tỳ-kheo Từ Địa liền đến chó Phật, cúi đầu dành lễ sát chân Phát 
rói đứng qua một bên. Ty-kheo-ni Mật-đa-la cũng liên theo sau mà đên, dành lê 
sát chân Phật rôi đứng qua một bên và thưa: 

- Васһ Тһе Tôn! Sao lại có một kẻ bất thiện, không ra gì như Đà-phiêu 
Ma-la tử! Ong ау đôi với con đã làm điêu trái Pham hanh, pham tội Ba-la-di! 

Ty-kheo Từ Dia lại bach Phật: 

- Như lời em gái con nói, trước đây con cũng đã biết. 

Вау giờ, Ty-kheo Dà-phiéu Ma-la tử đang ở giữa đại chúng. Thé Tôn liền 
hỏi Ty-kheo Dà-phiéu Ma-la tử: 

— Thầy nghe những lời nhu thé rôi chứ? 

Ty-kheo Dà-phiéu Ma-la tử nói: 

— Bạch Тһе Tôn! Con đã nghe. 

Đức Phật hỏi: 

— Thây nay phải làm thé nào? 

Ty-kheo Dà-phiéu Ma-la tử bach Phật: 

— Nhu Thé Tôn đã biết! Như Thiện Thé đã biết! 

Đức Phật bảo: 

- Thày nói: “Như Thé Tôn đã biết!”, như vậy chăng hợp thời. Bây giờ, thầy 
có nhớ”? thì hãy nói là có nhớ, không nhớ thì hãy nói là không nhớ. 

Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la tử nói: 

— Con không tự nhới 
? Ba-la-di (QE %, Parajika). | 
Nguyên tác: Uc niệm (482%). Đây là một trong 7 phuong pháp đức Phật thường dùng đê giải quyết 
những tranh chấp trong Tăng chúng, goi là 7 pháp diệt tránh: (i) Hiện tiên (Si BT), (ii) Uc niệm (45%), 


(iii) Bát si (4-94), (iv) Tự ngôn trị (tự phát 10 tội lỗi của mình гоі mới bị xử trị) (А & ЇВ), (v) Mích tội 
tướng (Ж, 3E4R), (vi) Đa nhân ngữ (Z Айй), (vii) Như thảo phú địa (П #8 HB). 
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Lúc đó, Tôn giả La-hầu-la đang đứng phía sau cầm quạt hầu Phật, bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn! Người bất thiện, không ra gì chính là cô Tỳ-kheo-ni vừa 

ó1: “Tôn giả Đà-phiêu Ma-la tử đối với con đã làm điều trái Phạm hạnh” và 

"m Ty-kheo 1u Địa nói: “Đúng thé, bach Thé Tôn! Trước đây con đã biết, như 
lời em con nói." 

Đức Phát bảo La-háu-la: 

— Ta nay hói thây, hãy tùy y mà trả lời. Nếu Ту-Кһео-пі Mật-đa-la đến nói 
với Ta rằng: *La-hàu-la thật bát thiện, không ra gì, đối với con đã làm điều trái 
Phạm hạnh, phạm tội Ba-la-di.” Rồi Tỳ-kheo Từ Địa lại bạch với Ta: “Đúng 
vậy, Thế Tôn! Như lời em gái con nói, con trước đây cũng đã biết” thì thầy sẽ 
làm thế nào? 

La-háu-la thưa: 

- Bạch Thế Tôn! Nếu con có nhớ sẽ nói có nhớ, nếu không nhớ sẽ nói 
không nhớ. 

Đức Phật bảo La-háu-la: 

- Người kém сді nhu thây mà còn nói được những lời này, huống gì Đà- 
phiêu Ma-la tử là Ту-Кһео thanh tịnh, cớ sao không nói được những lời như vậy? 

Bây giờ, Thé Tôn bảo chúng Ty-kheo: 

— Đối với Tỳ-kheo Đà-phiêu Ma-la tử, hãy dé vị này ức niệm, còn đối với 
Ty-kheo-ni Mật-đa-la hãy áp dụng phương pháp tự ngôn їп, với Ty-kheo Từ 
Địa thi hãy cực lực дио trách, гап dạy: “Ông thây thé nào? Tháy ở đâu? Do 
nhân gì mà thây được?” 

Тһе Tôn dạy như vậy rồi, rời khỏi tòa vào thất tĩnh tọa. 

Thể rôi, chúng Tỳ-kheo áp dụng phương pháp ức niệm đối với Tỳ-kheo Đà- 
phiêu, dùng phương pháp tự ngôn trị đối với Ty-kheo-ni Mật-đa-la, còn đối với 
Tỳ-kheo Từ Địa thì cực lực quở trách, гап dạy răng: “Ông thấy thé nào? Tháy 
ở đâu? Do nhân gì mà thây được?” 

Trong lúc chúng Tỳ-kheo гап day nhu thé, Ty-kheo Từ Địa thưa rằng: 

— Dà-phiéu Ma-la tử không làm điêu trái Pham hạnh, không phạm tội Ba-la- 
di, nhung Ty-kheo Đà-phiêu Ma-la tử đã ba lần chia cho tôi thức ăn dó tệ hại, 
khiến tôi ăn uóng cực khô. Tôi đối với vị áy sanh lòng sân hận, thù ghét nên mới 
nói như thế, chứ thật ra Đà-phiêu Ma-la tử là người thanh tịnh, vô tội. 


Sau buổi trưa, Thế Tôn xả thiền, đến trước dai chúng trải tòa rồi ngôi xuống. 
Các Ту-Кһео thưa: 


— Bạch Thé Tôn! Chúng con đã á áp dụng phương pháp ức niệm đối với Tỳ- 
kheo Dà-phiéu, dùng phương pháp tự ngón trị đối với Tỳ-kheo-ni Mật-đa-la, 
còn đối với Ty-kheo Từ Dia thì cực lực quở trách, тап dạy... (cho деп) Tỳ-kheo 
Từ Địa nói răng: “Đà-phiêu Ma-la tử là người thanh tịnh, vô tội.” 
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Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 
— Sao lại si mé dén thê? Chỉ vì việc ăn uóng, đã biệt mà lại vọng ngữ. 
Lúc ây, Thê Tôn liên nói kệ: 


Hãy nên bỏ một pháp, Biết mà сб vọng ngữ, 
Không nghĩ đến đời sau, Không ác nào không làm. 
Thà nuốt hòn sắt nóng, Như lửa than cháy hừng, 
Chứ không để phạm giới, Mà ăn của cúng dường. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1076. DÀ-PHIÉU МАЈА TỬ (2) 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả Đà-phiêu Ma-la tử đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi 
đứng qua một bên và thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con xin ở trước Phát mà nhập Bát-niét-bàn. 

Thế Tôn im lặng. Tôn giả ba lần bạch như thé, đức Phật liền bảo: 

— Các hành hữu vi này, đúng theo pháp thảy đều như vậy. 

Bấy giờ, Tôn giả Đà-phiêu Ma-la tử liền ở trước Phật nhập tam-muội, với 
định như vậy, hướng vé phuong Đông, bay lén hư không hiện bón oai nghi di, 
düng, nám, ngói. Rói Tón già пар Hỏa tam-muói, dưới thân phát lửa, toàn thân 
rực sáng tỏa chiếu khắp nơi với đủ sắc xanh, vàng, đỏ, trăng, pha lê, hông. Ебі 
dưới thân phát lửa trở lại thiêu thân, trên thân phun nước rưới ướt khắp thân, 
hoặc trên thân phát lửa thiêu đốt cả thân, dưới thân tuôn nước rưới ướt toàn 
thân. Hiện bày đủ loại thân biên khắp cả mười phương như thé xong, Tôn giả 
liên ở giữa hư không, từ trong thân phát ra lửa để tự thiêu thân, nhập Vô dư 
Niết-bàn, hoàn toàn biến mắt, không sót lại gì dù là тау bụi. Ví như (һар đèn ở 
giữa hư không, dâu và tim đều dần cạn hết. Cũng như thê, Đà-phiêu Ma-la tử ở 
giữa hư không Niét-bàn, thân tâm déu bặt dứt. 


Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ: 


Ví như đốt hòn sắt, Lửa lóe sáng rực rỡ, 

Sức nóng dân tản hết, Nào biết đi về đâu? 
Cũng vậy, sự giải thoát, Thoát bùn lây phiền não, 
Các dóng?? được đoạn dut, Nào biết đi vé đâu? 
Chóng đắc dâu bát động, Nhập Vô dư Niết-bàn. 


55 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1076. 0280b25). Tham chiếu: Biét Tạp. ЖІ 
(Т.02. 0100.15. 0378a28); Ud. 92. 


56 Nguyên tác: Chu lưu (#8 Ji, ogha). 
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Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1077. ƯƠNG-CÙ-LỢI-MA-LA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát du hành trong nhân gian tại nước Uong-cü-da-la.^* Khi 
ngang qua khu rừng Đả-bà-lê-ca, Ngài thây có những người chăn bò, chăn dê, 
nhặt củi và nhiều người khác nữa đang làm việc. Họ nhìn (һау Thế Tôn đang đi 
trên đường, liền đến thưa răng: 


- Bạch Thế Tôn! Chớ đi tiếp con đường này vì phía trước có tên Cướp 
Ương-cù-lợi-ma-la”? chuyên khủng bô người ta. 

Đức Phật nói với mọi người: 

— Ta không sợi 

Nói xong, Ngài cứ đi tiếp. Họ ngăn đến ba lần, Thế Tôn vẫn dán bước. 

. Từ xa trông thây Ương-cù-lợi-ma-la tay cám dao chay theo, Thé Tón düng 
thân luc hiện thân di chậm rãi, nhung khién Ương-cù-lợi-ma-la chay nhanh 
vån không đuôi theo kịp. Chạy đến mệt đuôi, Ương-cù-lợi-ma-la từ xa nói với 
Thê Tôn: 

— Đứng lai, đứng lại, đừng đi nữa! 

Thế Tôn vẫn bước đi mà đáp: 

— Ta luôn dừng, chính ngươi không dừng đó thôi! 
Lúc ây, Ương-cù-lợi-ma-la liên nói kệ: 


Sa-môn vẫn bước nhanh, Mà nói “Ta luôn dừng”, 

Nay tôi mệt, đã dừng, Sao nói “ngươi không dừng”? 
Thê Tôn lại nói kệ đáp: 

Ương-cù-lợi-ma-la, Ta thường nói dừng là, 

Với tât cả chúng sanh, Đã buông bỏ dao gậy, 

Ong khủng bô chúng sanh, Nghiệp ác không chịu dừng. 

Ta với cả côn trùng, Cũng không dùng dao gậy, 

Với các loại côn trùng, Ông bức bách, đe dọa, 

Tạo tác nghiệp ác hung, Trọn chăng lúc nào dừng. 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. & (7.02. 0099.1077. 0280c18). Tham chiếu: Biét Tap. 9| T 
(7.02. 0100.16. 0378b17); Uong-quát-ma kinh 18 РЕ (T.02. 0118. 0508b17); Uong-quát-ké kinh 
ТЕШЕ EAS (7.02. 0119. 0510b14); Tàng. Р# (T.02. 0125.38.6. 0719b20); Xuất điệu kinh WERE (T.04. 
0212.17. 0702b07); M. 86, Angulimala Sutta (Kinh Angulimala). 

25 D Ong CE -da-la quóc (3 # £ # Fl, Anguttarapa), một tiểu quốc phía Bác sóng Mahi, có liên hệ với 
nuóc Uong-già (Anga). 

59 Ương-cù-lợi-ma-la (1 £ #1 Æ, Angulimala). 


Đôi với các sanh mang,% 
Ong với các sanh mạng, 


Tạo tác nghiệp xâu ác, 


Ta dừng pháp cân dừng, 
Ong chăng thây bôn đê, 
Ương-cù-lợi-ma-la dùng kệ bạch Phật: 


Lâu mới thày Máu-ni, 


Nay nghe lời chân diệu, 


Nói ra như thê гбі,61 
Đảnh lễ sát chân Phật, 
Phật với lòng từ bi, 
Báo: Tỳ-kheo, đến đây! 
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Ta dimg hét dao gáy, 

Luôn làm khó, bức bách, 
Đến nay vẫn không dừng. 
Tất cả không buông lung, 
Nên không dừng buông lung. 


Ngoài đường nên chạy theo, 
Sẽ bỏ ác trước đây. 

Liên buông bỏ dao gậy, 

Xin mình được xuất gia. 
Đại Tiên đây thương xót, 
Xuất gia, thọ Cụ túc. 


Sau khi Ương- -cù-lợi-ma-la xuất gia, một mình ở chỗ thanh vắng, chuyên 
tâm tư duy vê mục đích mà người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác áo cả-sa, với 
niềm tin chân chánh, rời xa gia đình, xuất gia học đạo, tiễn tu Phạm hạnh, ngay 
hiện đời tự biết, tự ngộ: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh đã được thành tựu, 
việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” Khi đó, Ương- -cù-lợi- 
ma-la đắc quả A-la-hán, cảm nhận được vị giải thoát, hy lạc, liền nói kệ răng: 


Vốn có tên Bát Hại, | 
Nay được gọi Kiên Ре, 


Thân không giết, không hại, 
Nên biệt, thật không giết, 


Rửa sạch tay vây тап, 
Trôi nôi giữa dòng sâu, 
Quy y Tam bảo rôi, 


Thành tựu được Tam minh, 


Chăn trâu dùng cây roi, 


Không dùng dao thay rol, 


Dao bén nhờ đá mài, 
Chặt gậy nhờ bua riu, 


Người trước kia buông lung, 


Là soi sáng thê gian, 


Nguoi truóc kia buóng lung, 


Dòng ân ái nơi đời, 
Người tuổi trẻ xuất ола, 
Là soi sáng thé gian, 
Người tuói trẻ xuất gia, 
Dòng ân ái nơi đời, 


Mà lại sát hại nhiều, 

Xa lìa sự giết hại. 

Miệng, у cũng như thé, 
Không bức hai chúng sanh. 
Ương-cù-lợi-ma-la, 

Tam quy khiên dừng lại. 
Xuất gia, tho Cu túc, 

Diéu Phát day dà làm. 
Diéu voi düng móc sát, 
Đúng muc, hợp trời, người. 
Tên thăng nhờ lửa ám, 
Điều phục, nhờ trí tuệ. 

Về sau tự thúc liễm, 

Như mây tan trăng hiện. 
Về sau tự thúc liễm, 

Chánh niệm để thoát khỏi. 
Tinh cần tu Phật đạo, 

Như mây tan trăng hiện. 
Tinh cần tu Phật đạo, 

Vượt thoát nhờ chánh niệm. 


60 Nguyên tác: Nhất thiết thân (— 07, sabbe jīvā), chỉ cho chúng sanh có thần thức, có mạng sống. 
6! Từ câu này trở xuống là đoạn kệ tường thuật Пер theo, không phải là lời kệ của Ương-cù-lợi-ma-la. 
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Muốn vượt qua nghiệp ác, Chánh thiện khiến diệt ác, 


Là sol sảng thê gian, Như mây tan trăng hiện. 
Người trước đây tạo ác, Chánh thiện có thê diệt, 
Dòng ân ái nơi đời, Vượt thoát nhờ chánh niệm. 
Tôi tạo nghiệp ác rồi, А: doa vào đường ác, 

Đã thọ nhận báo xấu, Nợ trước vay nay trả. 

Tôi với người oán ghét, Được nghe Chánh pháp này, 
Được pháp nhãn thanh tịnh. Tôi tu hạnh nhẫn nhục, 
Chàng con khởi tranh cãi, Nhờ ân lực của Phật, 


Tôi hiền lành, nhẫn nhục, Cũng thường khen ngợi nhẫn, 
Тау thời nghe Chánh pháp, Nghe гбі tu tập theo. 
Đức Phật nói kinh này xong, Ương-cù-lợi-ma-la nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1078. THIÊN THÂN HỎI ĐẠO® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, trời vừa hừng sáng, có vị Tỳ-kheo kia ra sông Tháp-bó,9 cởi y 
phuc dé trên bờ, xuống sóng tám gói. Tám xong lên bờ, khoác so y vào, đợi 
thán khó ráo. 

Khi ду, có một thiên {һап thân tỏa ánh sáng chiêu khắp sóng Tháp-bó, nói 
với Ту-Кһео răng: 

— Ông còn trẻ mà xuất gia, trong lúc da trăng tóc đen, thanh xuân tươi đẹp, 
nên hưởng thụ nắm duc, trang nghiêm chuói ngọc, xoa dâu thơm, đeo tràng hoa, 
vui thú khoái lạc năm dục, chứ sao lại quay lưng VỚI người thân khiên họ khóc 
lóc biệt ly, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, với niêm tin chân chánh, rời xa gia 
đình, xuát gia học đạo? Sao lại bỏ niêm vui hiện tại mà tìm cái lợi xa vời nhu 
thê? 

Ту-Кһео đáp: 

— lôi không bó niềm vui hiện tại dé tìm niềm vui xa vời. Thật ra tôi nay 
đang bỏ niêm vui xa vời đê được niêm vui hiện tại. 

Thiên thân hỏi Tỳ-kheo: 

— Thé nào là bỏ niềm vui xa vời dé được niềm vui hiện tại? 

Ty-kheo дар: 


62 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1078. 0281с03). Tham chiếu: Biét T. ap. 5j #Ë 
(T.02. 0100.17. 0379223); S. 1.20 - I. 8. 


9 Nguyên tác: Tháp- bó (38 fl), cũng viét là Tháp-bó (ãầ, Tapoda). Theo DPPN, Tapodà vón là hó 
nước nóng dưới chán ngon núi Vebhara, bên ngoài thành Vương Ха (Rajagaha). Ó đây có một tinh xá, 
thường gọi là Ôn Tuyên tinh xá (AF, Tapodàrama). 
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— Nhu Thé Tôn day, duc là phi pháp, vui ít khó nhiều, lợi ít hại nhiều. Tôi 
ngay trong hiện tại, Па mọi nóng bức, không đợi thời gian, tự mình thông đạt, 
hiện tiên quán sát, tự mình giác hiểu. ó4 Nhu vậy, thiên thần! Dó gọi là bỏ niềm 
vui xa vời dé được niềm vui hiện tại vậy. 


Thiên thân lại hỏi Tỳ-kheo: 


— Уј sao Như Lai lại nói “dục là phi pháp, уш ít khó nhiều”? Vì sao Như Lai 
lại nói “hiện pháp lợi lạc cho đến tự mình biết rõ”? 


Ty-kheo đáp: 

— Tôi trẻ tuổi xuất gia, không thể nói đầy đủ ý nghĩa về Giáo pháp và Giói 
luật của Nhu Lai. Thé Tôn đang ở Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà gân đây, ngài có 
thê đến chỗ Thế Tôn để hỏi điều mình còn nghi ngờ. Theo lời Thế Tôn дау, tùy 
ý mà thọ trì. 

Thiên thân lại nói: 

— Tỳ-kheo! Chỗ Nhu Lai dang có nhiễu chư thiên oai lực vây quanh. Tôi 
chưa thưa trước, dé gi vào được. Ty-kheo! Tháy có thé vì tôi mà bạch trước với 
Thế Tôn, tôi sẽ đi theo. 


Ty-kheo đáp: 
— Tôi vì giúp ngài mà đi đây. 
Thiên thân thưa: 


— Thưa vâng! Tôi sẽ theo sau Tôn giả. 
Bấy giờ, Ty-kheo à ду đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, đứng sang một bên 
rôi đem những điều vẫn đáp với thiên thân trình lên Thê Tôn và thưa: 
— Bây giờ, bạch Thế Tôn! Thiên thần ấy nếu thành thật sẽ đến đây, néu 
không thành thật sẽ không đến. 
Lúc ду, thiên thân từ xa vọng nói với Tỳ-kheo: 
— Tỳ-kheo! Tôi đang ở đây! Tôi đã đến đây ròi! 
Khi ấy, Thé Tôn liên nói kệ: 
Chúng sanh theo ái tưởng, Vi ái tuóng mà sông, 
Do chăng biệt rõ ái, Là cơ hội của ma.9 
Đức Phật bảo thiên thân: 
— Ông hiểu được kệ này rôi thì hãy đặt câu hỏi. 
Thiên thân thưa: 
— Bạch Thế Tôn! Con không hiểu. Bạch Thiện Thé! Con không hiéu. 
` Nguyên tác: Ngã kim ư hiện pháp WE di ly chu xí nhién, bát dài thói tiét, năng tự thôn UN" hién 


tiên quán sát, duyên tự tri giác (RS ЛЭК ORERE ҚА, II ВЕ АЕ, ВТЕ, АА Ж 
Ж). Xem chú thích 59, kinh sô 550, quyên 20, tr. 610; Тар. E: (T.02. 0099.550. 0143b18). 


55 Nguyên tác: Tác vi tử phuong tiện (А1253 77 f). Phương tiện (2718): Cơ hội, thời cơ (Ж, B$ 
). Tham chiếu: Biệt Tạp. Г: (Т.02. 0100.17. 0379b16): Đó gọi thuộc đường ma ( £ X: ). 
S. 1.20 - L. 8: Yogamayanti maccuno (bị tử thần trói buộc). 
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Đức Phật lại nói kệ: 
Nếu biết điêu yêu thích, Không sanh yêu thích nó, 
Kia, đây không sở hữu, Người khác không thê nói. 


Đức Phật bảo thiên thân: 
— Ông hiểu được nghĩa này ròi thì hãy đặt câu hỏi. 
Thiên thân thưa Phật: 
— Con không hiểu, bach Thế Tôn! Con không hiểu, bạch Thiện Thé! 
Đức Phật lại nói kệ: 
AI thấy băng, hơn, kém, Thì tranh luận sanh ra, 
Ba điêu chăng khuynh động, Thì luôn được thuận hòa. 
Đức Phật bảo thiên thần: 
- Hiéu được nghĩa này rồi thì hãy đặt câu hỏi. 
Thiên thần thưa Phật: 
— Con không hiểu, bạch Thế Tôn! Con không hiểu, bạch Thiện Thé! 
Đức Phật lại nói kệ: 
Đoạn ái và danh sắc, Trừ mạn, dứt buộc ràng, 
Tịch diệt, dừng sân hận, Lìa kiết, bặt mong câu, 
Chăng thây nơi trời, người, Đời này và đời khác. 
Đức Phật bảo thiên thân: 
— Ông hiểu nghĩa này rồi thì hãy đặt câu hỏi. 
Thiên thân thưa Phật: 
— Bach Thé Tôn! Con đã hiểu. Bạch Thiện Thé! Con đã hiểu. 
Đức Phật nói kinh này xong, thiên thân nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy 
hy rôi liên biên mát. 
жжж 
1079. СО MÔI“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
| Вау giờ, có Ty-kheo kia cuói đêm ra sông Tháp-bô, cởi y phục để trên bờ 
rôi xuông sông tăm gội. Tắm xong lên bờ, khoác sơ y vào, đợi thân khô ráo. 


Khi ấy, có một thiên thân thân phóng ánh sáng chiêu khắp sông Tháp-bó rồi 
bảo Tỳ-kheo răng: 


% Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1079. 0282a22). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІР 
(7.02. 0100.18. 0379c03); Tăng. 3% (7.02. 0125.39.9. 0733b12); Nghĩa du kinh ®& (Т.01. 0095. 
0918b21); M. 23, Vammika Sutta (Kinh gò môi). 
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— Ty-kheo! Ty-kheo! Đây là gò môi,“ ban đêm bốc khói, ban ngày lửa cháy. 
Bà-la-món kia Һау rồi liên nói răng: “Này người trí, muốn phá bỏ gò mỗi này 
thì phải dùng сиот đao dé đào lên. ”%8 

Lại thấy con rùa lớn, Bà-la-môn thấy rồi liền nói rằng: “Này người trí, hãy 
bỏ qua con rùa lớn này và dùng gươm đao rồi tiếp tục đảo.” 

Lại tháy có tám thám, Bà-la-món tháy rói liên nói rằng: “Này người trí, hãy 
bỏ qua tâm thảm này và dùng gươm đao rồi tiếp tục đào.” 


Lại thấy có khúc thịt, Bà-la-món thấy : rôi liên nói rằng: “Này người trí, hãy 
bỏ qua khúc thịt này và dùng gươm đao rồi tiếp tục đào.” 


Lại thây có chỗ chết chóc, Bà-la-môn thấy rôi liền nói rằng: “Này người trí, 
hãy bỏ qua chỗ chết chóc này và dùng gươm đao ròi чёр tục đào.” 

Lại thấy có láng-ky,? Bà-la-môn Һау rôi liền nói ràng: “Này người trí, hãy 
bó qua lăng-kỳ này và dùng guom dao rói tiếp tục đào.” 


Lại thây có hai con đường, Bà-la-môn thấy rồi liền nói rằng: “Này người tr1, 
hãy bỏ qua hai con đường này và dùng gươm đao rồi tiếp tục đào.” 

Lại thấy có cánh cửa, Bà-la-môn ау: гбі liên nói rằng: “Này người trí, hãy 
bỏ qua cánh cửa này và dùng gươm đao rói tiép tuc dào." 


Lai tháy có róng lón, Bà-la-món tháy rói lién nói ráng: *Háy dirng lai! Chó 
bó qua róng lón mà phái nén cung kính." 


Này Ty-kheo! Ông hãy dem đạo ly này đến hỏi Thế Tôn, như lời Phát dạy, 
ông theo đó thọ trì. Vì sao như thế? Ngoài Như Lai ra, tôi chưa thấy chư Thiên, 
Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la-môn nào nơi thé gian mà có tám vul thích 
đối với đạo lý này. Nếu các đệ tử nghe những điều tôi nói thi sau đó có thê nói lại. 

Sau khi vị Tỳ-kheo nghe luận này từ thiên thân ấy, liên đi đến chỗ Phật, lạy 
sát chân Ngài, ngôi sang một bên rôi dem các luận của thiên thân kia mà hỏi 
Thê Tôn: 

— Bach Thé Tôn! Thé nào là “gò môi”? Thé nào là “ban đêm bốc khói"? Thé 
nào là “ban ngày lửa cháy"? Thé nào là *Bà-la-món"? Thé nào là “đào lên”? 
Thé nào là “người trí”? Thé nào là “gươm dao"? Thé nào là “con rùa lớn”? Thé 
nào là “tâm thảm”? Thế nào là “khúc thịt”? Thé nào là “chỗ chết chóc”? Thế 
nào là “lăng-kỳ”? Thế nào là “hai đường”? Thé nào là “cánh cửa”? Thé nào là 
“rồng lớn”? 


67 Nguyên tác: Khâu trúng (КЖ, vammika). 

% Nguyên tác: Phát quật giả trí, trì di đao kiếm (АЖ ‚ ФЕРЕ 719). M. 23, Vammika Sutta (Kinh 
gò môi): 'Abhikkhana, sumedha, sattham adaya ti (Này Ке trí, háy cám guom và dào lén), HT. Thích 
Minh Châu dịch. Tăng. 3% (T.02. 0125.39.9. 0733b15): Có Bà-la-món bào người có trí răng: ` “Вау 010, 
ông hãy câm dao дао: núi. Khi đào núi, chắc chắn sẽ gặp gánh nặn z ông hãy nhác nó lên, rồi tiệp tục 
đào núi.” (ЧАЯН: kk J š l, T S LESE, Đã CE 1), ATRIZ). Đoạn kinh này có 
tham chiếu các bản kinh tương đương đề sắp xếp lại cầu trúc câu. 

 Lăng-kỳ (13 $5). Theo Phiên Phan ngữ АНЕ (T.54. 2130.10. 1052b07), “lăng-kỳ” (15) được 
dịch là “sắc” (15 Z, к= El 6,18). 


1178 # KINH TẠP A-HÀM 


Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Gò mối tức là thân thê chúng sanh, sắc thân ấy được tạo thành từ bốn đại 
thô phù, tinh cha huyết mẹ, thức ăn, y phục, che chở, tăm rửa, trau chuốt, nuôi 
dưỡng: hết tháy đều là pháp bién hoại, tan rã. 


Ban đêm bốc khói nghĩa là có người ban đêm thức dậy, tùy giác tùy quán." 

Ban ngày lửa cháy nghĩa là thực hành theo lời dạy, thần tạo tác, miệng tạo tác. 

Bà-la-môn nghĩa là dáng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác. 

Đào lên nghĩa là nỗ lực tinh tân. 

Người trí nghĩa là vị Thánh đệ tử đa văn. 

Gươm đao nghĩa là guom dao trí tuệ. 

Con rùa lớn nghĩa là năm triền cái. 

Tám thảm nghĩa là phẫn hận. 

Khúc thịt nghĩa là bỏn xẻn, ganh ghét. 

Chỗ chết chóc nghĩa là năm loại dục. 

Láng-ky nghĩa là vô minh. 

Hai đường nghĩa là nghi hoặc. 

Cánh cửa nghĩa là ngã mạn. 

Con rồng lớn nghĩa là bậc A-la-hán lậu tận. 

Như thé, này Ty-kheo! Những gi Đại sư làm cho các Thanh văn đều vì thương 
xót, bi mẫn, lợi ích, ап úi. Đối với thây, Ta đã làm như vậy. Ty-kheo сас thây phải 
làm những việc cần làm, nghĩa là hãy ở nơi vắng vẻ, trong rừng, nhà trồng, núi 


non, hang núi mà trải cỏ hoặc lá cây làm chỗ ngôi, tư duy thiên định, không khởi 
buông lung, chớ dé sau này phải hôi hận. Đó goi là vâng theo lời Ta dạy. 


Ебі đức Phật liền nói kệ: 


Nói thân là gò mối, Giác quán, đêm bốc khói, 
Ban ngày lửa nghiệp cháy, Bà-la-môn, Chánh Giác. 
Siêng tinh tán, đào lên, Người trí tuệ sáng suốt, 
Dùng gươm bén trí tuệ, Bậc thăng tiễn nhàm chán. 
Năm triển cái: Rùa to, Phẫn hận là tâm thảm, 
Bon xẻn là khúc thịt, Năm dục, chỗ chết chóc. 
Vô minh là lăng-kỳ, Nghi hoặc là hai đường, 
Cánh cửa, hiện ngã mạn, Rông, La-hán lậu tận, 
Cứu cánh, dứt các luận, Nên Ta nói như thế. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy liền hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


? Tùy giác tùy quán (8 £ BB #1, anuvitakketi anuvicäreti). 
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1080. ТАМ QUY" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Lộc Uyên, trú xứ của Tiên nhân, thuộc 
nước Ba-la-nai. 

Vào lúc sáng sớm, Thé Tôn đắp у, ôm bát vào thành Ba-la-nai khát thực. 
Khi ây, có vị Ty-kheo kia vi khóng trụ tâm nén tâm tán loạn, không gin giữ 
các căn trong khi đắp y, ôm bát sáng sớm vào thành Ba-la-nai khát thực. Từ xa 
trông thấy Thế Tôn, Tỳ-kheo а ау liền thu nhiếp các căn, nhìn tháng mà di. Thé 
Tón tháy Ty-kheo kia đã thu nhiếp các căn, nhìn thắng mà đi, tháy rồi Ngài liền 
đi tiếp vào thành. 


Khát thực xong, Thế Tôn trở vé tinh xá, cát y bát, rửa chân rồi vào phòng 
tọa thiên. 

Sau giờ tọa thiền buổi trưa, Ngài vào trong Tăng chúng ròi trải tọa cụ ngồi 
trước đại chúng và bảo các Ту-Кһео: 

— Sáng nay Та đắp у, ôm bát vào thành Ba-la-nai khát thực, tháy có một vi 
Ty-kheo cũng đắp у, ôm bát vào thành khất thực, vi không trụ tâm nên tâm tán 
loạn, các căn buông lung. Từ xa thoáng tháy Ta, vị áy liên tự mình thu nhiếp, 
đó là ai vậy! 

Khi ấy, vị Ту-Кһео kia từ chỗ ngôi đứng dậy, chỉnh y phục, tiễn đến trước 
Phật, sửa áo bày vai phải rồi chắp tay thưa Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Con sáng sớm vào thành khát thực, tâm tán loạn, không 
thu nhiếp . các căn trong khi đi đường, bỗng thoáng (һау Thé Tôn từ xa, con liên 
tự thúc liễm tâm, thu nhiếp các căn. 

Đức Phật bảo Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Tháy thấy Ta rói có thé tự thúc liễm tâm và thu 
nhiếp các căn. Này Ту-Кһео! Pháp пау phải nên như thé! Néu tháy Ty-kheo 
khác cüng пёп tu thu nhiép. Nếu thây Tỳ-kheo-ni, ưu-bà- tắc, ưu-bà-di cũng nên 
thu nhiếp các căn như thê sẽ luôn được lợi ích, an ôn hân hoan. 


Bấy giờ, trong chúng có một Tỳ-kheo khác nói kệ khen ngợi: 


Do tâm kia mê loạn, Không buộc niệm trụ tâm, 
Sáng sớm mang у bát, Vào thành ấp khất thực. 
Doc đường thấy Dai su, Đây oai đức, dung nghi, 
Hàn hoan, sanh tàm quy, Lién thu nhiép các cán. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phụng hành.”? 


71 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1080. 0282c18). Tham chiếu: Biét Tap. ПЁ 
(7.02. 0100.19. 0380a16). 


2 Вар Hán, hết quyên 38. 
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QUYEN 39 


1081. HẠT МАМ HU THÓI! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại Vườn Nai, thuộc nước Ba-la-nai. 


Bấy giờ, sáng sớm Thé Tôn đắp у, ôm bát vào thành Ba- la-nai khát thuc. 
Lüc ду cüng có mót Ty-kheo dáp y, óm bát vào thành khát thuc rói dung lai bén 
góc cáy ven duóng và khói lén y niém bát thién, bi tham duc chi phói. 


Вау giờ, Thé Tôn quán thấy Ty-kheo kia đứng bên góc cây mà khởi lén ý 
niệm bát thiện, bị tham duc chi phối nén Ngài liên nói: 

- Này Ty-kheo! Ty-kheo! Ông chớ nên gieo mám hu thói, dé rói bóc mui 
xú ué, ri nước tanh hôi. Nếu Ту-Кһео gieo mâm hư thôi, dé rồi bốc mùi xú ué, 
rỉ nước tanh hôi mà mong ruôi nhặng không tranh nhau bu lại thì điều này thật 
không thẻ. 


Lúc đó, vị Tỳ-kheo â ây suy nghĩ: “Тһе Tôn biết được ý niệm xâu trong tâm 
ta” nên thầy ấy cảm (һау xâu hồ, sợ hãi, toàn thân són gai бс rồi lặng lẽ bước д. 


Báy giờ, sau khi vào thành khât thực xong, Thế Tôn trở vë tinh xá cất у 
bát, rửa chân rôi vào phòng tọa thiền. Chiều hôm ây, sau khi xả thiền, Ngài vào 
trong Tăng chúng, trải tòa ngôi trước đại chúng và nói với các Tỳ-kheo: 

— Sáng nay Nhu Lai đắp у, ôm bát vào thành khát thực, (һау một Tỳ-kheo 
đứng bên gốc cây mà khởi lên ý niệm bát thiện, bị tham dục chi phối. Thây vậy, 
Như Lai liên nói: “Мау Ty-kheo! Ty-kheo! Óng chó nén gieo mám hu thói, dé 
rói bóc mùi xú иё, rỉ nước tanh hôi. Nếu Ty-kheo gieo тат hu thôi, dé rói bóc 
mùi xú иё, rỉ nước tanh hôi mà mong ruồi nhặng không tranh nhau bu lại thì 
điều này thật không thê.” Lúc đó, Ty-kheo kia tự nghĩ: “Phật đã biết được tâm 
niệm của ta” nên cảm thây хаи hó, sợ hãi, són gai óc rồi lặng lẽ bước đi. 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo khác từ chỗ ngồi đứng lên, sửa lại y phục, bày vai 
bên phải và chắp tay bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Thế nào là hạt mầm hư thối? Thế nào là bốc mùi xú 
uế? Thế nào là rỉ nước tanh hôi? Thế nào là ruồi nhặng? 

Phát nói với Ty-kheo: 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. $E (7.02. 0099.1081. 0283а20). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.20. 0380b02); A. 3.128 - I. 279. 
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— Sân hận, oán hờn goi là hat mám hu thói. Dám nhiém nám duc goi là bốc 
mùi xú ué. Không khéo nhiếp luật nghi khi sáu căn tiếp xúc sáu trần? goi là ri 
nuóc tanh hói. Dà khóng khéo nhiếp luật nghi khi sáu căn tiếp xúc sáu tràn thi 
các tàm xâu ác, bát thiện như tham lam, lo buồn... tranh nhau sanh khởi, đây 
gọi là ruồi nhàng. 


Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Không phòng hộ tai, mắt, Tham dục từ đó sanh, 
Đây gọi là mâm thối, Ri nước bốc mùi tanh. 
Khi, уі, các giác quan, BỊ tham dục chi phối, 
Thôn xóm hay rừng vàng, Ban ngày hoặc ban đêm. 
Sông Phạm hạnh, viễn ly, Vượt khô đau hoàn toàn, 
Nếu nội tâm tịch tịnh, Tháu rõ được sự thật. 
Thức ngủ thường lạc an, Ruôi nhặng đều biến mắt, 
Thân cận bậc Chánh sĩ, Khéo nói đạo Hiên thánh, 
Rõ Thánh đạo tám phán, Không trở lại thọ thân. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1082. UNG NHỌT” 

Tôi nghe như уйу: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, sáng sớm Thé Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Sau khi 
khất thực xong, Thé Tôn trở về tinh xá, rửa chân rôi vào rừng An-đà tọa thiền. 

Khi ду, cũng vào sáng sớm, Có một 1-kheo đắp у, óm bát vào thành Ха-уё 
khát thuc. Khát thuc xong, vi ây trở vé tinh xá, rửa chán rôi vào rừng An-đà, 
đến bên góc cây dé ngôi nghỉ trưa. Lúc Ty-kheo đang ngôi nghỉ trưa thì khởi 
lên ý niệm bát thiện, xâu xa, tâm bị tham duc chi phối. 

: Báy giờ, có vị thiên thân đang ở tại rừng An-đà suy nghĩ: “Ту-Кһео này thật 
xâu xa, không tót, ngói thién trong rừng An-đà mà khởi lên ý niệm bất thiện, 
tâm bi tham dục chi phối. Ta nên đến quó trách thầy ấy.” Nghi thé rôi, thiên thần 
liền đến nói với Tỳ-kheo: 

— Ty-kheo! Ту-Кһео! Thây đang nôi ung nhọt phải không? 
Ty-kheo đáp: 
— Nếu chữa trị thích đáng thì sẽ lành! 
2 Nguyên tác: Lục xúc nhập xứ (7X#8 АЖ). Sáu căn tiếp xúc 6 trần sanh ra 6 thức goi là 6 xúc nhập xứ. 


з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1082. 0283b27). Tham chiếu: Biệt Tạp. ЗЇ 
(7.02. 0100.21. 0380с01). 
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Thiên thân nói với Tỳ-kheo: 

— Ung nhọt trầm trọng? như thé thì làm sao mà chữa lành? 

Ty-kheo đáp: 

— Chánh niệm, tỉnh giác thì có thê chữa lành! 

Thiên thần khen: 

- Tốt lắm! Hay lắm! Đây là phương pháp chữa bệnh chân thật của Hiền 
thánh. Chữa bệnh ung nhọt theo phương pháp này thì cuỗi cùng bệnh sẽ khỏi 
và không còn tải phát nữa. 

Chiêu hôm â åy, sau khi xả thiền, Thế Tôn trở về vườn Cấp Cô Độc, trong 
rừng Kỳ-đà, rồi vào trong Tăng chúng, trải tòa ngôi trước đại chúng và nói với 
các Ty-kheo: 

— Sáng nay Như Lai đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Sau khi khát 
thực xong, Nhu Lai trở vé rừng An-đà ngôi thiên nhập định buôi trưa. Bây gió, 
cüng có mót Ty-kheo sau khi di khát thuc xong, thây áy trở vé rung An-dà, dén 
bén góc cáy ngói nghi trua, nhung Ty-kheo ây lại khởi lên y niệm bát thiện, 
tâm bị tham dục chi phối. Lúc ấy, vị thiên thần đang cư trú trong rừng An-đà 
liền đến nói với Ty-kheo: *Ty-kheo! Ty-kheo! Thây đang nói ung nhọt phải 
khóng?"... (nói đây đủ như bài kinh trên, cho đến) “Này Ty-kheo! Tôt lãm! Hay 
lắm! Đây là phương pháp chữa bệnh chân thật của Hiện thánh.” 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Người bị nói ung nhọt, Tự sanh bao khó đau, 

Thê gian mãi mong câu, Tâm sa đà tham dục. 

Bởi vì sanh ung nhọt, Nên ruôi nhặng đến bu, 

Ái dục là ung nhọt, Niệm xấu là ruôi nhặng. 

Tâm bát thiện, tham dục, Thảy đều từ ý sanh, 

Duc khoét tâm con người, Ре cầu hoa danh lợi. 

Lửa dục luôn bùng chảy, Vọng tưởng, niệm chàng lành, 
Thân tâm mãi suy hao, Ха Па đạo tịch tĩnh. 


Nêu nội tâm tịch tinh, Trí tuệ tât chiêu soI, 


Không còn ung nhọt kia, Thây Phật, đường an бп. 
Theo đường bậc Chánh si, Hiên thánh khéo nêu bày, 
Trí sáng rõ đường ngay, Không còn bị sanh tu? 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


* Nguyên tác: Thiết hoạch (RIE ): Chảo sắt. Trong những khí cụ náu nướng thời có đại, đồ dùng có chân 
gọi là “dành” (fu), không có chân gọi là “hoạch” ($&). Ung nhọt lở loét như cái chảo là thủ pháp ngoa 
dụ nhằm chi cho bệnh trạng rất trầm trong. 

5 Nguyên tác: Chư hữu (34 Ж): Các cõi hữu, tức các cảnh giới trong ba cõi, từ địa ngục đến Phi tưởng 
phi phi tưởng. 
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1083. CÁCH VOI CHÚA АХ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Вау giờ, vào sáng sớm, có số đông Тў-Кһео йар у, ôm bát vào thành Ту-ха- 
ly khát thuc. Khi đó, có một Ty-kheo trẻ tuói xuất gia chưa lâu, chưa am tường 


phép tắc luật nghi nên lúc di khất thực không biết thứ tự trước sau. Các Tỳ-kheo 
khác thấy vậy liền nói với thày á áy: 


— Thây tuôi còn trẻ, xuất gia chưa lâu, chưa hiểu гб phép tắc luật nghi. Thầy 
không được di trước, cũng chớ nên đi ngang hàng mà phải theo thứ tự trước sau 
dé khát thực, néu không ду sẽ mãi mãi chịu khó, không được lợi ích. 

Tỳ-kheo trẻ tuói ấy nói: 

— Các Thượng tọa cũng vượt thứ lớp, không theo tuần tự trước sau, đâu phải 
một mình con. 

Các Tỳ-kheo khác nhắc nhở ba lần như vậy nhưng thây ây vẫn không 
nghe theo. Sau khi đi khất thực xong, các Tỳ-kheo trở về tính xá thu dọn y 
bát, rửa chân rói cùng đến chỗ Phát dành lễ sát chân Ngài, ngồi sang một bên 
và bạch: 

Kính bạch Thé Tôn! Sáng sớm nay chúng con đắp у, ôm bát vào thành Ту- 
xá-ly khất thực, có một Tỳ-kheo trẻ tuôi xuất gia chưa lâu trong giáo pháp Phật, 
khi đi khất thực đã không theo thứ tự trước sau và di ngang hàng. Các Ty-kheo 
đã ba lần can ngăn nhưng thây ấy vẫn không nghe theo, lại còn nói ràng: “Các 
Thượng tọa cũng không theo thứ tự, sao lại quó trách tôi.” Các Ty-kheo chúng 
con đã ba làn nhác nhở, nhưng Tỳ-kheo ây cũng vẫn không nghe nên chúng con 
đến bạch với Thé Tôn. Ngưỡng mong Thé Tôn vi thương xót mà dứt trừ việc 
làm trái phép tắc! 

Phật nói với các Ту-Кһео: 

— Ví như trong đầm hoang có một hó nước lớn, tại đó có một con vol chúa, 
nó nhô các củ sen, rửa sạch bùn dát rói ăn nên thân thê mập шар, khỏe mạnh 
và rất vui thú. Vì Ау do này nên voi chúa luôn sông trong an vui. Lúc ду, có một 
con voi thuộc giống loại khác, thân thể ốm yếu, bắt chước voi chúa kia nhô củ 
sen, nhưng rửa không sạch mà ăn nên ăn luôn cả bùn đất. Ап vào không tiêu 
nên thân thê con voi này không mập lên trái lại càng thêm gây yếu, vì vậy mà 
dẫn đến cái chết, hoặc bị bệnh khô gần như sắp chết. 

Cũng vậy, hàng Tỳ-kheo Tôn túc, đức độ, học đạo lâu ngày, không thích 
đùa giỡn, tu Phạm hạnh đã lâu, luôn được Đại sư khen ngợi, lại cũng được các 
vị tu Phạm hạnh minh trí khác khen ngợi nhiêu. Các vị Tỳ-kheo này sông nơi 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1083. 0284a05). Tham chiếu: Biét Tap. 5| E 
(T.02. 0100.22. 0380с19); S. 20.9 - II. 268. 
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thành thị, thôn xóm, sáng sớm đắp у, ôm bát vào thành khát thực, khéo giữ gin 
thân miệng, khéo phòng hộ các căn, chuyên tâm buộc niệm, có thé khiến cho 
những người chua tin phát khởi lòng tin, những người đã tin sẽ không thoái 
chuyên. Các vị Ту-Кһео này dù được phước lợi về tiên của, y phục, thức ăn thức 
uông, giường năm, thuốc thang, cũng không đăm nhiễm, không chấp trước, 

không tham câu, không ham thích, không mê đắm, không chạy theo mà thấy 
rõ tai họa của chúng, thấy rõ sự xuất ly của chúng, sau đó mới thọ dụng chúng. 

Nhu vậy, sau khi thọ dung xong, thân tâm vi ây déu an ón, sắc diện tuoi vui, sức 
khỏe dày đủ, nhờ nhân duyên này nên luôn được an lạc. 


Còn vị Tỳ-kheo trẻ tuói kia xuất gia chưa bao lâu, chưa am tường phép 
tắc luật nghị, nương theo các bậc Trưởng lão, sống nơi làng xóm, đắp y, ôm 
bát vào trong thôn dé khát thực mà không khéo phòng hộ thân, không gìn giữ 
các căn, không chuyên tâm nhiếp niệm thì không thể khiến cho người chưa 
tin phát khởi lòng tin và người đã tin sẽ không thoái chuyển. Nếu Tỳ-kheo 
có được phước lợi về tiền của, y phục, thức ăn thức uóng, giường nằm, thuốc 
thang, liền sanh tâm đắm nhiễm, chấp trước, tham cầu, ham thích, mê đắm, 
chạy theo, lại còn không thấy rõ tai họa của chúng, không thây rõ sự xuất ly 
của chúng. Vi thọ dụng chúng với tâm tham dục nên vị Ty-kheo này không 
thể làm cho thân thể được khỏe mạnh và an бп hân hoan. Do thọ dụng với tâm 
niệm nhu vậy nén vị áy dán đi đến sự chết, hoặc chịu khó gần như chết. Chết ở 
đây có nghĩa là xả giới, hoàn tục, đánh mát Giáo pháp và Giới luật chân chánh. 
Khô gân như chết nghĩa là vi phạm Giới luật trong Chánh pháp, không biết tội 
tướng, cũng không biết trừ tội. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Voi chúa nhô củ sen, Rửa sạch rôi mới ăn, 
Dòng vol khác bắt chước, Ап củ còn bám bùn, 
Do ăn làn bùn đât, Nên yêu gây đên chết. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1084. ĐỜI NGƯỜI NGẮN МСОТ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại bãi tha ma, trong khu rừng Lạnh,Š thuộc thành 
Vương Xá. 


7 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1084. 0284b20). Tham chiếu: Biét Тар. ЗЇ 
(Т.02. 0100.23. 0381227); S. 4.9 - I. 108. 


° Hàn lâm (ЖЖ, Sitavana) còn goi là Thi-dà làm (БЕЖ), Thi-da-bà-na lâm (А Ж XEM), Thi-đà- 
phạt-na lâm (/"FE (3E K), Thi-ma-xa-na lâm (J ' ЖЕ ЯР): Khu rừng гат nằm ở phía Tây thành 
Vương Xá, nước Ma-kiệt-đà, Trung Ân. 
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Вау giờ, Thế Tôn báo các Ty-kheo: 

— Mang sóng rát ngán ngüi, phüt chóc dà qua dói khác, phái siêng tu tập 
pháp lành, thực hành các Phạm hạnh. Không có ai sanh ra mà không chết đi, thé 
nhưng người thê gian không biết siêng năng nỗ lực chuyên tu pháp lành, sống 
đời chân chánh và sóng theo giáo pháp.? 

Lúc đó, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ngụ ở bãi tha ma, trong 
khu rừng Lạnh, thuộc thành Vương Xá, đang nói pháp cho các đệ tử như vây: 
‘Mang sóng rất ngăn ngủi,... (cho đến) không sống đời chân chánh và không 
sóng theo giáo pháp.” Bây giờ, ta nên đến dé quấy nhiễu ho." 

Тһе rôi, Ma Ba-tuàn liên hóa thành một thanh niên đi đến trước mặt Phát 
và nói kệ: 

Thường bức bách chúng sanh, Được sống lâu cõi người, 
Tâm mê muội buông lung, Cũng chăng đến chỗ chết. 

Lúc ấy, Thé Tôn liên nghĩ: “Đây là Ác ma đến quấy nhiễu.” Ngài liền nói kệ: 
Thường bức bách chúng sanh, Làm người thọ mạng ngắn, 


Phải tinh tán tu tập, Nhu cứu lửa cháy đâu. 
Chó lười dù chốc lát, Khién ma chét chợt дёп, 
Biét ngươi là Ас ma, Mau д1 khỏi nơi này. 


Thiên ma Ba-tuân suy nghi: *Sa-món Cüà-dàm đã biét tâm niệm của ta” 
trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


Жжжж 


1085. CÁC HÀNH VÔ THƯỜNG"? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại bãi tha ma, trong khu rừng Lạnh, thuộc thành 
Vương Ха. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Các hành là vô thường, các hành không bên bi, không cô định, không 
ngưng nghỉ, là pháp luôn biên đôi,... (cho đền) nên ngừng dứt các hành hữu vi, 
đáng chán bỏ, không đáng ưa thích, đê được giải thoát. 

Lúc ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện nay Sa-môn Cù-đàm đang ở bãi tha ma, 
trong khu rừng Lạnh, thuộc thành Vương Xá, nói pháp cho các đệ tử như vây: 
“Các hành là vô thường, các hành không bên bỉ, không cô định, không ngưng 


? Nguyên tác: Chuyên tu thiện pháp, tu hiền, tu nghĩa (АҒЫ, 4 Et, 1%). О đây, “tu hiện” ({# 
&) tương duong Pali là ѕатасагіудуа (sông chân chánh) và “tu nghĩa” (f£ 3&) tương duong Pali là 
dhammacariyaya (sông đúng pháp). Tham chiêu: 5. 3.25 - I. 224: Dhammacariyaya samacariyaya 
kusalakiriyaya puññakiriyaya (Sông đúng pháp, sóng chân chánh, làm các hanh lành, làm các công 
đức), HT. Thích Minh Châu dịch. 

10 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1085. 0284с10). Tham chiêu: Biét Tap. Я 
(7.02. 0100.24. 0381b14); S. 4.10 - I. 108. 
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nghi, là pháp luôn bién дбі,.. . (cho деп) nên ngừng dứt các hành hữu vị, đáng 
chán bỏ, không đáng ưa thích, để được giải thoát.” Bây giờ, ta nên đến đó đê 
gây nhiễu loạn.” 
Thế rồi, Ma Ba-tuần liền bién thành một thanh niên đi đến chó Phật, đứng 
trước Phật nói kệ: 
Mạng sống trôi ngày đêm, Không lúc nào dừng nghỉ. 
Mang sóng cứ xoay vån, Cũng nhu bánh xe lăn. 
Khi đó, Thế Tôn suy nghĩ: “Đây là Ác ma muốn gây nhiễu loạn.” Ngài liền 
nói kệ: 


Ngày đêm luôn dời dói, Mạng sống cũng giảm theo, 
Đời người dân tan biên, Như chút nước dòng kênh, 
Ta biệt nguoi, Ас ma, Hãy mau tự bién di. 


Bây giờ, Ma Ba-tuân suy nghĩ. “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm niệm của ta” 
nén trong lòng lo lăng, buồn ràu rồi lập tức bién mát. 


Жжжж 


1086. АС MA TRÓI BUỘC" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Báy giờ, vào lúc giữa đêm, Thế Tôn trở dậy kinh hành, đến cuói đêm thì 
Ngài rửa chân rôi trở vào phòng ngòi ngay thắng và chuyên tâm buộc niệm. 
Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Hiện nay Sa-món Cü-dàm đang ở tại Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. Vào lúc giữa đêm, Cù-đàm trở 
dậy kinh hành, đến cuối đêm thì rửa chân rôi trở vào phòng ngôi ngay thăng 
và chuyên tâm buộc niệm. Bây giờ, ta sẽ đến 46 quây nhiễu.” Ác ma liền biến 
thành một thanh niên, đến đứng trước Phật và nói kệ: 
Tâm ta ở không trung, Сат dây dài buông xuống, 
Muốn trói buộc Sa-môn, Không. dé ông được thoát. 
Thê Tôn suy nghĩ: “Đây là Ác ma Ba-tuần muốn quấy nhiễu Ta” nên Ngài 
liên nói kệ: 


Ta nói, ở thé gian, Năm dục, ý thứ sáu, 
Ta đã lia bỏ chúng, Đã dứt tất cả khô. 

Ta đã lia dục kia, Tâm, ý, thức cũng diệt, 
Ba-tuân, Ta biết ngươi, Hãy mau đi khỏi đây. 


Bây giờ, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biệt tâm niệm của ta" 
nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


kk 


!! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1086. 0284c28). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.25. 0381b29); 9.4.15- I. 111. 
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1087. GIAI THOÁT SAO CON NGỦ?” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, vào lúc giữa đêm, Тһе Tôn trở dậy kinh hành, đến cuối đêm thì 
Ngài rửa chân гбі trở vào phòng, năm nghiêng bên phải, buộc niệm vào tưởng 
ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, nghĩ tưởng đến lúc thức dậy. 

Lúc ду, Ma Ba-tuán nghi thầm: “Hiện nay Sa-món Cù-đàm đang ngụ ở Trúc 
Lâm, vườn Ca-lan-đà thuộc thành Vương Xá... (cho dên) nghĩ tưởng dén lúc 
thức dậy. Bây giờ, ta nên đên đó đê gây chướng ngại.” 

Thé rồi Ác ma liền hóa ra một thanh niên đi đến trước Phật và nói kệ: 

Ngủ gì? Sao lại ngủ? Đã diệt, còn ngủ sao? 
Nhà trông ngủ thê nào? Сла thoát sao còn ngủ? 

Thế Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn quấy nhiễu Ta” nên Ngài liền nói 

kệ đáp: 


Бат nhiễm bởi lưới ái, Không ái, ai buộc ràng? 
Mọi hữu dư chăng còn, Chỉ Phật ngủ được an, 
Ac ma Ba-tuân ngươi, Còn nói gì đây nữa? 


Bây giờ, Ma Ba-tuán suy nghĩ: *Sa-món Cü-dàm đã biệt rõ tâm niệm của 
ta” nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mât. 


Жжжж 


1088. KHÔNG DAO БОКС: 

Tôi nghe như уау: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xã. 

Bấy giờ đêm tối, mưa rơi nhỏ hạt, chớp giật sáng lòa, Thế Tôn rời khỏi 
phòng, ra ngoài kinh hành. 

Lúc áy, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù- đàm hiện đang ngụ ở núi Ky- 
xà quật, thuộc thành Vương Xá. Bấy giờ đêm tối, mưa rơi nhỏ hạt, chớp giật 
sáng lòa, Cù-đàm rời khỏi phòng, ra ngoài kinh hành. Bây giờ ta nên đến đó 
dé quây nhiễu.” 

Ác ma liên cám một khói dá to trên hai tay để chơi đùa, vừa đến trước Phật 
thì bóp nát thành bụi. 

. Вау giờ, Thé Tôn suy nghĩ: “Ác ma Ba-tuân muốn quấy nhiễu Ta” nên Ngài 
liên nói kệ: 


12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.1087. 0285а16). Tham chiếu: Biét Tap. 5| 8E 
(7.02. 0100.26. 0381c16); S. 4.7 - I. 107. 

3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1088. 0285b02). Tham chiếu: Biét Tap. Я] 
(T.02. 0100.27. 0382406); S. 4.11 - I. 109. 
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Dù núi Ку-ха quật, Уб nát trước mặt Та, 

Giải thoát trọn như Phật, Мау lông chăng lay động. 
Giå sử các núi non, Khăp cả trong bón bién, 
Bi Шап tóc Ас ma, Nghién nát thành cát bui, 


Cüng khóng làm dao dóng, Một sợi tóc Như Lai. 
Bấy giờ, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đảm đã biết rõ tâm niệm của 
ta” nên trong lòng lo lắng, buôn ráu rôi lập tức bién mát. 


жжж 


1089. ТАМ RÓNG LẶNG 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong núi Kỳ-xà quật, thuộc thành Vương Xã. 

Bấy giờ, vào lúc giữa đêm, Thế Tôn trở dậy kinh hành, đến cuối đêm, Ngài 
rửa chân và trở vào phòng, thân ngồi ngay thăng, buộc niệm trước mặt. 

Lúc ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ngụ trong núi Kỳ-xà quật, tại 
thành Vương Xá. Nửa đêm, ông ta trở dậy kinh hành, đến cuối đêm rửa chân và 
trở vào phòng, thân ngồi ngay thắng, buộc niệm trước mặt. Bây giờ, ta sẽ đến 
để quây phá.” 

Thế rồi Ác ma liền biến thành con rắn lớn дийп quanh Phật bảy vòng, cất 
đầu lên cao trên đỉnh đầu của Phật. Thân гап như chiếc thuyền to, đầu như 
cánh buóm lớn, mắt đỏ như lò đồng, lưỡi như tia điện chớp, hơi thở vang dội 
như sâm. 

Bây giờ, Thé Tôn suy nghĩ: “Ас ma Ba-tuán muốn quấy nhiễu Ta” nên Ngài 
liên nói kệ: 

Như ngôi nhà trồng không, Tâm Mâu-ni rỗng lặng, 


Ở trong đó xoay уап, Thân Phật cũng như vậy. 
Dù vô lượng răn độc, Ruôi, muỗi, các côn trùng, 
Tụ lại ăn thân kia, Cũng không động тау lông. 
Бап phá nát hư không, Lật úp cả đại địa, 

Tât cả loài chúng sanh, Cùng đến gây kinh hãi. 
Guom, máu, đao, tên bén, Déu đến hại thân Phật, 

Mọi bạo hại như thê, Cũng không tôn máy lông. 


Bây giờ, Ма Ba-tuán suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biét rõ tâm niệm của 
ta" nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức bién mát. 


Жжжж 


^ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #È (7.02. 0099.1089. 0285b16). Tham chiếu: Biệ Tap. Я 
(7.02. 0100.28. 0382a20); Š. 4.6 - L. 106. 
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1090. NGỦ AN ÔN“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong hang đá, núi Tỳ-bà-la, rừng Thất Diệp Tho,!° 
thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, vào lúc giữa đêm, Thé Tôn trở dậy ra chỗ đất trồng, lúc thì tọa 
thiền lúc thì kinh hành. Đến cuối đêm, Ngài rửa chân và trở vào thật, năm yên 
nghỉ ngơi, nghiêng hông bên phải, hai chân xếp chồng lên nhau, buộc niệm vào 
tưởng ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, nghĩ tưởng đến lúc thức dậy. 

Lúc ду, Ma Ba-tuán tự nghĩ: “Sa-môn Cü-dàm đang ngụ trong hang đá, 
núi Tỳ-bà-la, rừng Thất Diệp Thọ, thuộc thành Vương Xá. Bây giờ, vào lúc 
giữa đêm, ông ta trở dậy ra nơi đất trông, lúc thì tọa thiên lúc thì kinh hành. 
Đến cuối đêm, ông ta rửa chân và trở vào thất, năm yên nghỉ ngơi, nghiêng 
hông bên phải, hai chân chóng lên nhau, buộc niệm vào tưởng ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, nghĩ tưởng đến lúc thức dậy. Bây giờ, ta sẽ đến để gây 
chướng ngại. ` 

Thế rồi Ác ma liền biến thành một thanh niên đến đứng trước Phật mà nói kệ: 


Ông vì tôi mà ngủ? Hay là vì đời sau? 
Có nhiêu tiên, của báu, Cớ sao chọn rừng sâu? 
Một mình không bè bạn, Rôi ngủ nghỉ dài lâu? 


Lúc này, Thê Tôn suy nghĩ: “Ac ma Ba-tuân muôn quây nhiêu Ta” nên Ngài 
liên nói kệ: 


Không vì ông mà ngủ, Chàng phải vì đời sau, 

Cũng không nhiêu của cải, Chỉ gom báu Vô ưu. 

Vì thương xót thê gian, Nên năm nghiêng hông phải, 
Thức cũng không nghi hoặc, Ngủ cũng chăng hãi hùng. 
Bất luận ngày hay đêm, Không tăng cũng không giảm, 
Thương chúng sanh nên ngủ, Nên không tốn giảm gì. 

Dù dùng trăm mũi nhọn, Xuyên thân và khuây động, 
Ta vẫn ngủ an Ôn, Vì đã lia gươm đao. 


Вау giờ, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết rõ tâm niệm của 
ta” nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


Жжжж 


!5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1090. 0285c06). Tham chiếu: Biét Tap. 3 3E 
(T.02. 0100.29. 0382b14); S. 4.13 - I. 245. 

! Thất Diệp Tho (С 3518}, Sattapanni): Loại cây thân gó, lá kép giống như bản tay, do 7 phién lá nhó 
hop thành nén goi là Thát Diép. Truóc hang núi Vebhara (Ty-bà-la) có những сау này nén gọi là hang 
Thát Diép. 
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1091. ТОМ GIÁ CÜ-DÉ-CA" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong hang đá, núi Tỳ-bà-la, rừng Thất Diệp Thọ, 
thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, có Tôn giả Cù-đê-ca!3 đang ở trong hang Đá Реп, bên núi Tiên 
Nhân,” thuộc thành Vương Xá. 

Cù-đê-ca tu tập thiền định một mình, sống không buông lung, tự thân được 
nhiều lợi ích và chứng được nhất thời tâm giải thoát? nhưng tôi bị thoái thất 
tâm ấy nhiều lần.?! Một lần rồi hai, ba, bốn, năm, sáu lần thoái thất, xong lại 
chứng được nhất thời tâm giải thoát, chứng được rồi lại thoái thất. 

Tôn giả Cù-đê-ca suy nghĩ: “Ta sống một minh tu tập thiền định, không hé 
buông lung, tinh cán tu tập, tự thân được nhiêu lợi ích, chứng được nhất thời 
tâm giải thoát, nhưng rồi bị thoái thất tâm áy nhiều lần. Một lân... cho đến sáu 
lần, cứ chứng được rồi lại thoái thất. Nay ta nên dùng dao tự sát, chớ dé thoái 
chuyên lần thứ bảy.” 

Lúc ấy, Ma Ba-tuân tự nghi: “Sa-môn Cù-đàm đang ở trong hang đá, bên 
núi Tỳ-bà-la, rừng Thất Diệp Thọ, thành Vương Xá. Ông ta có đệ tử là Cù-đê- 
ca đang ở trong hang Đá Реп, bên núi Tiên Nhân, thành Vương Xá. Со-аё-са 
sống một mình tu tập thiền dinh, chuyên tinh tư duy, chứng được nhất thời tâm 
giải thoát, nhưng rôi bị thoái thất đến sáu lần. Cù-đê-ca đang suy nghĩ: “Ta đã 
sáu lần thoái thật, cứ thoái thất rồi lại chứng. Ta chớ dé bi thoái thất làn thứ bảy. 
Nay ta nên dùng dao tự sát, chớ dé thoái chuyên lần thứ bảy.” Nếu Tỳ-kheo ấy 
dùng dao tự sát thi ta không dé thây ấy tự sát mà thoát khỏi cảnh giới ma của ta. 
Bây giờ, ta sẽ đên báo với Đại sư của ông ấy.” 

Bây giờ, Ma Ba-tuán cầm cây đàn tỳ-bà băng lưu ly đi đến chó Thé Tôn, 
vừa khảy đàn vừa nói kệ: 


17 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1091. 0286a02). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(7.02. 0100.30. 0382c09); S. 4.23 - L. 120. 

8 Cù-đê-ca (ii, Godhika). 

? Nguyên tác: Tiên Nhân sơn, Hắc Thạch thất (fili A 11], 8# Ж, Isigilipassa, Kãlasilã). 

2° Thời tho ý giải thoát (Er 5£ Ж, samayikam cetovimuttim) còn gọi là “thời giải thoát” (Ir ft gt), 
chỉ cho tâm giải thoát nhât thời, giải thoát trong tạm thời, chưa phải là giải thoát hoàn toàn, chưa phải 
là giải thoát rót ráo, chưa phải là bậc A-la-hán. Nội dung kinh rõ ràng nhu thé nhưng các bộ luận giải 
thích khác nhau vé trường hợp này. Xem thêm vé “thoái pháp A-la-hán” trong Dai ігі độ luận Ф 
З пв (7.25. 1509.3. 0081427); A-ty-dat-ma Thuận chánh lý luận Pij E RE Ей (7.29. 1562.68. 
0714а27); A-ty-dat-ma Сди-ха luận Fs] £ PS IR era (T.29. 1558.25. 0129a22). 

HT Tap up is Tám luận ЖҰ ВЕ & >й (T.28. 1552.5. 0912a15), bác A-na-hàm có 6 loại, 
góm: Thoái pháp chủng tánh, Tu pháp, Hộ pháp, Tru pháp, Thăng tân pháp và Bât động pháp chủng 
tánh GR ЕЖЕ, ЖЕ, Mk, (ik, REIS REDDERET) 

2 Theo Thanh tịnh kinh 18 #48 (T.01. 0001.17. 0075b16), một bác A-la-hán không làm 9 việc mà điều 
đâu tiên là không giét hai (— 4 ^^ 3). Theo kinh, nêu như Tôn giả Cü-dé-ca tự sát thì trước thời điểm 
này Tôn giả chưa phải là bậc A-la-hán. 
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Đại trí, đại phương tiện, Tự tại, thần lực lớn, 

Có đệ tử sáng chói, Nhưng nay muốn tự sát, 
Máu-ni nên ngăn lại, Chó dé thây ấy chết. 

Nghe đâu đệ tử Phật, Theo học Chánh pháp, Luật, 


Đã hành nhưng chăng ngộ, Nên muốn chết cho xong? 
Ma Ba-tuân nói kệ xong, Thế Tôn liền dùng kệ дар: 


Ba-tuân, loài phóng dật, Vì lợi mình mà đến, 

Bậc đây đủ kiên có, Thường trụ diệu thiền định. 
Ngày đêm luôn tinh tán, Không nghĩ đến tánh mạng, 
Thây ba cõi đáng sợ, Mà dứt ái dục kia. 

Đã hàng phục quân ma, Cù-đê-ca Niét- bàn. 

Tám Ba-tuán buón lo,” Ty-bà rơi xuống đất, 

Trong lòng đây ưu sâu, Liên biến mất chăng hiện. 


Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Các thầy hãy cùng Ta đến hang Ра Đen, bên núi Tiên Nhân dé xem Ту- 
kheo Cü-dé-ca dùng dao tự sát. 

Тһе rôi Thê Tôn cùng nhiêu Tỳ-kheo đi деп hang Đá Den, bên núi Tiên 
Nhân. Nhìn (Һау Ту-Кһео Cü-dé-ca đã tự sát năm trên đât, Phật liên hỏi các 
Ту-Кһео: 

— Các thây có tháy Ty-kheo Cù-đê-ca tự sát, thi thể nằm trên dát không? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thây. 

Thé Tôn lại hỏi các Ty-kheo: 

_ — Các thầy có thây quanh thi thé Ty-kheo Cù-đê-ca bóc khói den dày khắp 
bôn phía không? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Chúng con đã thây. 

Phật lai nói với các Ty-kheo: 

– Đây là Ác ma Ba-tuán ở bên thi thê của Cù-đê-ca, đang quanh quân để 
tìm thân thức. Nhưng Tỳ-kheo Cù-đê-ca câm dao tự sát với tâm không chô trụ. 

Khi ấy, Thế Tôn thọ ký cho Ty-kheo Cù-đê-ca chứng đắc A-la-hán.24 

Вау giờ, Ma Ba-tuán nói kệ: 

Dạo khắp hết các phương, Dé tim thân thức kia, 
Nhưng chăng thây tung tích, Cù-đê-ca vê đâu? 


23 Bốn câu kệ cuối này là nội dung của kinh văn, không phải lời kệ của Thế Tôn. 
^ Tho đệ nhất ký (5225 — #0). Xem chú thích 66, kinh sô 302, quyên 12, tr. 362; Tap. Ж (7.02. 
0099.302. 0086a04). 
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Thê Tôn lại nói kệ: 
Bậc kiên cô như vậy, 
Đã nhô sach góc ái, 


Cháng thé tim tháy thüc, 


Cù-đê Bát-niét-bàn. 


Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lói Phát day déu hoan hy 


phung hành. 


Жжжж 


1092. МА МО? ` 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngồi nơi gốc cây Bó-dë, bên bờ sông Ni-lién-thién, tại 


làng Uất-tỳ-la, khi Ngài vừa thành đạo. 


Вау giờ, Ma Ва- tuân tự nghi: *Sa-món Cù-đàm vừa thành đạo chưa bao 
lâu, dang ngôi nơi gốc cây Bó-dë, ben bờ sông Ni-lién-thién, tại làng Uát-ty-la. 


Ta nén dén dó dé gáy chuóng ngai." 


Thé rói, Ma Ba-tuán hóa thành mót thanh nién, dén truóc Phát mà nói ké: 


Мдї minh vào chó váng, 
Bó tién tài, dát nuóc, 
Nếu câu lợi noi làng, 
Đã chàng gân gũi người, 


Thiền định và tư duy, 

Đến đây để câu gì? 

Sao không gân gũi người? 
Rốt cuộc nào được gi? 


Bấy giờ, Thế Tôn suy nghĩ: “Ma Ba-tuần muốn quấy nhiễu Ta" nén Ngài 


liền nói kệ: 

Đã được tài lợi lớn, 
Hàng phục bọn quân ma, 
Ngôi một mình thiên định, 
Vì thê không quanh quân, 

Ác ma lại nói kệ: 
Cù-đàm nếu tự biết, 
Riêng vui với vô vi, 

Phật lại nói kệ đáp: 


Chăng phải chỗ ngươi câm, 


Thì Ta đáp chân chánh, 

Khi không còn buông lung, 
Ma lại nói kệ: 

Tảng đá gióng mỡ đặc, 

Cuói cùng chăng được vi, 

Nay ta cũng nhu thé, 


Biết đủ, vui tịch diệt, 
Không đăm nhiễm sắc dục. 
Nêm vị thiền diệu lạc, 

Gân gũi với mọi người. 


Đường Niét-bàn an ón, 
Sao guong giáo hóa người? 


Nguoi dén hói bó kia, 
Giúp họ được Niét-bàn. 
Tu tai, khóng theo ma. 


Chim chóc bay đến à án, 
Chi tráy mó то vé, 
Uống phí, về thiên cung. 


25 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1092. 0286b22). Tham chiếu: Biét Tạp. 3E 


(T.02. 0100.31. 0383a19); S. 4.25 - I. 124. 
26 Uát-ty-la (Ef $8 ##, Uruvela). 
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Thiên ma nói xong, trong lòng lo lắng, buôn ráu, tâm sanh hối hận, cúi đầu 
sát đất và lây ngón tay vé lén dát. 

Ma Ba- tuán có ba có con gái. Người thứ nhất tên là Аі Dục, người thứ hai 
tên Ái Niệm, người thứ ba tên Ái Lạc. Họ cùng đến bên cha mình và nói kệ: 


Cha đang buôn chuyện gì? Người sao lại buôn lo, 

Con sẽ dùng dây ái Trói họ như điều voi, 

Lôi đến trước mặt cha, Đề tùy cha sai khiến. 
Ma Ba-tuân đáp lại lời các con gái: 

Vị ây đã lìa ái, Không dục nào kéo lôi, 

Đã ra khỏi cảnh ma, Thé nên ta lo buôn. 


Khi ấy, ba cô gái này từ thân phóng ra ánh lửa sáng rực, gióng nhu những 
tia chóp trong máy, cüng di dén chó Phát, cüi lay sát chán Phát rói düng qua 
mót bén và bach Phát: 

— Nay con trở vé dưới chán Thé Tôn, muốn được hầu hạ, xin Ngài sai báo. 

Вау giờ, Thế Tôn không hé quay lại nhin. Biét Nhu Lai lia các ái duc, tám 
giải thoát hoàn toàn?” nhung các ma nữ vẫn tiếp tục cầu thỉnh làn thứ hai rồi lần 
[thứ] ba như trên. Lúc này, ba ma nữ kia bàn với nhau: 

— Con người có nhiêu sở thích ái duc khác nhau. Bây giờ, mỗi người trong 
chúng ta sẽ biến hóa thành một trăm thiếu nữ trẻ đẹp, một trăm thiêu nữ xinh 
đẹp mới lây chóng, một trám phụ nữ xinh đẹp chua sanh con, một trăm phụ nữ 
xinh đẹp đã sanh con, một trăm phụ nữ xinh đẹp trung niên, một trăm phụ nữ 
xinh đẹp đứng tuôi. Biến hóa ra nhiêu hinh dáng như vậy rôi chúng ta cùng di 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm và nói răng: “Hôm nay, hết thảy chúng con đều quay 
vé đưới chán Thé Tôn, muốn được háu ha, xin Ngài sai báo." 

Bàn với nhau xong, các ma nữ liên bién hóa đủ các dáng vẻ như trên đã nói 
rôi cùng đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy sát chân Ngài rồi đứng qua một bên và bạch: 

— Kính bạch Thế Tôn! Chúng con hôm nay trở về dưới chân Ngài, muôn 
được hầu hạ, xin Ngài sat bảo. 

Bấy giờ, Thế Tôn cũng không hé dé tâm đến vi pháp của Như Lai là lia các 
á1 dục. 

Sau khi lặp lại lời này ba lần rôi thì các ma nữ lại nói với nhau: 

— Nếu người nào chua lia dục, khi trông (һау dung nhan xinh đẹp của chúng 
ta thì tâm ý sẽ mê loạn, tâm dục dây khởi, lòng ngực bức bách, máu nóng xông 
lên mặt. Tuy nhiên, hôm nay Sa-môn Cù-đàm không hề để mắt đến chúng ta, 
chứng tỏ Như Lai đã lìa dục, được giải thoát, tâm đã giải thoát hoàn toàn. Вау 
giờ, mỗi người chúng ta sẽ dùng kệ dé hỏi Sa-môn Cù-đàm. 


27 Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЭВ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. n4 (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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Thế rồi ba cô ma nữ lại дёп trước Phật, cúi lạy sát chân Ngài rỗi đứng qua 


một bên. Ma thiên nữ Ái Dục nói kệ: 

Thiền định nơi yên văng, 
Bỏ lợi thé gian гбі, 
Nếu câu lợi nơi làng, 
Đã chăng gần gũi người, 

Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đã được tài lợi lớn, 
Hàng phục bọn quân ma, 
Vì thé không quanh quán, 

Ma thiên nữ Ái Niệm lại nói kệ: 
Siêng tu pháp thiên gì, 
Lai dùng phương tiện gi, 
Làm sao tu thiên định, 
Đề qua được bờ kia, 

Thé Tôn nói kệ đáp: 
Thân được lạc văng lặng, 
Vô vi, không tạo tác, 
Biết rõ tát cả pháp, 
Ái, sân hận, ngủ nghi, 
Như vậy, siêng tu tập, 
Và dòng bién thứ sáu, 
Tu tập thiên như vậy, 
Sẽ qua được bờ kia, 

Ma thiên nữ Ái Lạc lại nói kệ: 
Đã đoạn trừ ân ái, 
Người nhiêu đời tịnh tín, 
Mở ra trí tuệ sáng, 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp lại: 
Phương tiện lớn, độ khắp, 
Tất cả đều được độ, 


Lìa của cải ở đời, 

Nay còn muốn câu gi? 
Sao không gân gũi người? 
Rốt cuộc nào được gì? 


Biết đủ, vui tịch diệt, 
Không dám nhiêm sắc duc. 
Сап ой với mọi người. 


Dé vượt dòng năm dục? 
Vượt qua bién thứ sáu? 
Dứt các dục sâu dày, 
Không bi ái níu giữ? 


Tâm được khéo giải thoát, 
Chánh niệm chăng dao động. 
Không khởi các loạn tưởng, 
Tất cả đều đã lìa. 

Sẽ thoát khỏi năm dục, 
Được qua đến bờ kia. 

Giữa các dục rộng sâu, 
Không bị chúng níu git. 


Và dục kiết sâu dày, 
Sẽ qua được biên dục. 
Vượt qua а1 thân chết. 


Vào giới pháp Như Lai, 
Người trí còn lo gi? 


Báy gió, ba thiên nữ vẫn chưa thỏa mãn chí nguyện, quay vë chỗ người cha 
Ma Ba-tuán. Từ xa nhìn thấy các con gái đi đến, Ma Ba-tuân liền nói kệ trêu chọc: 


Này ba đứa các con, 

Toản thân phóng lửa sáng, 
Đến chỗ Đại Tinh Tán, 
Nhưng lại bị phá tan, 
Dùng móng tay phá núi, 
Hay muôn dùng tóc, tơ, 


Tu khoe mình đủ giỏi, 
Như lăn chớp trong mây. 
Tự khoe nhan sắc minh, 
Như gió lùa tơ mỏng. 
Dùng răng căn viên sắt, 
Đề di chuyền núi lớn? 
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Đối với bậc giải thoát, Mà mong não loạn tâm, 
Khác gì cột chân gió, Làm tráng rơi g1ữa trời, 
Dùng tay khuây bién lớn, Phà hơi động Tuyết Sơn. 
Với bậc đã giải thoát, Lại muốn khiến dao động, 
Khác gi giữa bién са, Mà tìm đất đặt chân. 

Phật đối với tất cả, Тһау hòa hợp giải thoát, 


Trong bién lớn Chánh giác, Khóng tim tháy dao dóng. 
Ma Ba-tuân trêu chọc ba cô con gái xong rồi liền bién mát. 


xxx 


1093. THANH TINH VÀ KHÔNG THANH TINH? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngôi nơi gốc cây Bó-dë, bên bờ sông Ni-lién-thión, tại 
làng Uất-tỳ-la, khi Ngài vừa thành đạo. 


Báy giờ, Ma Ba-tuân tự nghi: “Sa-môn Cü-dàm vừa thành đạo chưa bao 
lâu, đang ngôi nƠI gốc cây Bó-dé, bên bờ sóng Ni-lién- thiên, tại làng Uát-ty- 
la. Ta nên đến đó dé gây chướng ngại.” Tức thi Ma Ba-tuán bién ra một trăm 
thứ sắc thanh tịnh và không thanh tịnh, rồi đi đến chỗ Phật. Từ xa trông thấy 
một trăm thứ sắc thanh tịnh và không thanh tịnh của Ma Ba- tuân, đức Phật liền 
nghĩ: “Ác ma Ba-tuân biến ra một trăm thứ sắc thanh tịnh và không thanh tịnh 
là muốn làm quây nhiễu Ta” nên Thé Tôn liên nói kệ: 


Lâu dài trong sanh tử, Tạo sắc tịnh, bất tịnh, 

Sao ngươi gây việc này? Đâu qua được bờ khô. 
Nếu thân, miệng và у, Không gây hại cho người, 
Thì Ma không sal sử, Tự tại, không theo Ma. 
Như vậy, biết Ác ma, Thì Ma liên biến mát. 


Khi ây, Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm đã biệt rõ tâm ta" nén trong 
lòng lo lăng, buôn râu rôi biên mât. 


Жжжж 


1094. КНО HẠNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngôi nơi gốc cây Bó-dé, bên bờ sông Ni-lién-thién, tại 
làng Uât-ty-la, khi Ngài vừa thành đạo. 

Bây giờ, Thé Tôn một mình ở nơi yên văng chuyên tâm thiền định tư duy 
và khói lên ý niệm: “Nay Ta đã giải thoát khó hanh.?? Tốt lành thay! Nay Ta đã 


28 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЖЕ (7.02. 0099.1093. 0287c07). Tham chiếu: Biệt Tạp. УІ 
(7.02. 0100.32. 0384a27); S. 4.3 - I. 104. 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1094. 0287c21). Tham chiếu: S. 4.1 - I. 103. 
30 Khổ hanh (2:47, dukkarakarik8), ở đây chi cho 6 năm khô hanh của Phật. 
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khéo giải thoát khô hạnh! Trước kia tu theo chí nguyện chân chánh, ngày nay 
được quả Vô thượng Bó-dé." 

Khi ấy, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Hiện tại Sa-món Cü-dàm vừa mới thành 
đạo, đang ngồi nơi cội Bồ-đề, bên bờ sông Ni-lién-thién, xứ Uát-ty-la. Bây giờ, 
ta nên đến đó dé gây chướng ngại.” Ma Ba-tuán bién thành một thanh niên, đến 
trước Phật rói nói bài kệ: 


Pháp tu đại khô hạnh, Hay khiến được thanh tịnh, 
Nay ngược lại bỏ ді, Dén đây đê câu gi? 
Muôn câu tịnh tại đây, Cũng không thê được tịnh. 


Báy giờ, Thé Tôn nghĩ rằng: “Ma Ba-tuán này muốn quấy nhiễu Ta” nên 
Ngài liên nói kệ: 
Biết các đường khổ hạnh, Thảy đều là vô nghĩa, 
Hoàn toàn không lợi ích, Như cung chỉ có tiếng. 
Con đường giới, định, tuệ, Ta đã tu tập qua, 
Được thanh tịnh bậc nhất, Tịnh ấy không рї hơn. 
Khi ây, Ma Ba-tuán tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết rõ tâm ta" nên trong 
lòng lo lắng, buôn râu rồi lập tức biến mắt. 


Жжжж 


1095. КНАТ THUC?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại làng Bà-la-món Sa-la.ˆ” 

Bây 610, sáng sớm Тһе Tôn đắp y, ôm bát vào làng Sa-la khát thực. Khi ấy, 
Ma Ba-tuân tự nghĩ: “Sáng sớm Sa-môn Cù-đàm dáp у, ôm bát vào làng Sa-la 
khât thực, nay ta hãy đên đó trước, vào nhà của những trưởng giả Bà-la-môn có 
tín tâm đê nói với họ, khiên cho Sa-môn Cù-đàm ôm bát không đi về.” 

Thé rồi Ma Ba-tuán bèn theo sau Phật và nói lớn: 

— Sa-môn! Sa-môn! Ông không được thức ăn sao? 

Khi ây, Thế Tôn tự nghĩ: “Ác ma Ba-tuần muốn não loạn Ta” nên Ngài liên 
nói kệ: 

Ngươi ở bên Như Lal, Giầy tạo vô lượng tôi, 
Nguoi cho răng Nhu Lai, Chiu những khô não и? 

Ма Ba-tuân nói: 

— Cù-đàm! Ông hãy vào trong làng xóm sẽ có được thức ăn. 

Báy giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1095. 0288а11). Tham chiếu: Tăng. # (T.02. 
0125.45.4. 0772a24); S. 4.18 - L. 113. 


32 Nguyên tác: Sa-la Bà-la-môn tu lạc (Жс ZEE #1 šš, Salaya brahmanagäma). 
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Cho dù không có gi, Vẫn an lạc tự sông, 

Như cõi trời Quang Âm, Hỷ lạc là thức ăn. 

Dù thật không có gi, Dùng an lạc tự sông, 

Hỷ lạc làm thức ăn, Không nương vào thân tướng. 


Khi ấy, Ma Ba-tuán tự nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết rõ tâm ta” nên trong 
lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức bién mát. 


Жжжж 


1096. SOI DAY? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại Vườn Nai, nơi ở của các Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Báy gió, Thé Tón nói vói các Ty-kheo: 

— Nhu Lai đã thoát khỏi sợi dây ràng buộc của trời và người. Các thầy cũng 
nên giải thoát khói sợi dây ràng buộc của trời, người. Các tháy nén du hành 
trong nhân gian, đi qua nhiều chỗ, lợi ích nhiều nơi, an lạc cho trời và nguòi, 
không nên đi hai người, nên mỗi người tự đi. Nay Như Lai cũng du hành trong 
nhân gian, đến xứ Uất-tỳ-la. 

Khi ây, Ma Ba-tuán nghĩ răng: “Sa-môn Cù-đàm ngụ trong Vườn Nai, nơi ở 
của các Tiên nhân, tại nước Ba-la-nai, nói với các Thanh văn như vầy: “Như Lal 
đã thoát khỏi sợi dây ràng buộc của trời và người, các thầy cũng có thé. Các thầy 
nên mỗi người đi vào nhân gian dé giáo hóa,... (cho đến) Nhu Lai cũng du hành 
trong nhân gian, đến xứ Uát-ty-la.' Bây giờ, ta nên đến đó dé gây chướng ngại.” 
Thé rồi, Ma Ba-tuân liên biến thành một thanh niên đến trước Phật mà nói kệ: 

Không thoát, nghĩ tưởng thoát, Tự xưng đã giải thoát, 
Nhưng bị buộc càng chặt, Nay ta quyết không tha. 

Bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: “Ác ma Ba-tuân muốn nhiễu loạn Ta” nên Ngài 
liên nói kệ: 

Ta đã thoát tát са, Những ràng buộc trời, người. 
Biết ngươi là Ba-tuân, Hãy mau tự bién đi. 

Khi ấy, Ma Ba-tuần nghĩ răng: “Sa-môn Cü-dàm đã biết tâm ta” nên trong 

lòng lo lăng, buôn ráu rôi lập tức bién mát. 


ЖЖЖ 
1097. THUYÉT PHÁP^ 
Tôi nghe nhu vây: 
Một thời, đức Phật ngu trong làng của dòng họ Thích, tên Thích Thạch Chu. 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1096. 0288a29). Tham chiếu: S. 4.4.5 - I. 105. 
34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1097. 0288b19). Tham chiếu: S. 4.14 - I. 111. 
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Khi ây, trong làng Thạch Chủ của họ Thích có nhiều người chết vì bị bệnh 
dịch. Dân chúng khắp nơi hoặc nam hoặc nữ từ bốn phương tìm đến thọ trì Tam 
quy. Những người bệnh này, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lớn hoặc nhỏ đều nhân 
đây mà kéo dén và tự xưng danh tự: “Con tên là... xin quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng.” Người khắp. thôn, khắp ấp (һау đều tự quy y như vậy. 

Вау giờ, Thế Tôn ân cần thuyết pháp cho các đệ tử. Khi ду, những người tín 
tâm quy y Tam bào đều được sanh lên cõi trời, hoặc cõi người. 

Lúc đó, Ma Ba-tuân suy nghi: "Nay Sa-món Cù-đàm dang ở làng Thạch 
Chủ của họ Thích, ân cần thuyết pháp cho bốn chúng. Bây giờ, ta hãy đến đó 
dé gây chướng ngại.” 

Thế rồi Ma Ba-tuân liền biến thành một thanh niên và đến trước Phật mà 
nói kệ: 


Tại sao siêng thuyết pháp, | Giáo hóa khắp moi người? 
Chông đôi, không chóng đôi, Cho dù bi xua đuôi, 
Hay dâu bị cột trói, Sao thuyét pháp cho người? 


Bây giờ, Thé Tôn tự nghĩ: “Ac ma Ba-tuán muôn nhiêu loan Ta" nên Ngài 
liên nói kệ: 


Dạ-xoa, ngươi nên biết, Hạng chúng sanh thường tình, 
Những người có trí tuệ, Ai mà không thương xót? 
Vì có lòng thương xót, Nên cân phải giáo hóa, 


Thương xót những chúng sanh, Lë tự nhiên như thé. 
Khi ây, Ma Ba-tuân nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta” nên trong lòng 
lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


Жжжж 


1098. LAM VUA'° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong làng của dòng họ Thích, tên Thích Thạch Chủ. 

Bấy giờ, Thé Tôn một minh ở nơi yên vắng, thiền định tu duy và nghĩ răng: 
“Có thể nào làm vua mà không sát sanh, không sai khiến người khác sát sanh, 
một mực thực hành theo Chánh pháp, không làm điều phi pháp chăng?” 

Khi ây, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Nay Sa-môn Cù- đàm đang ở trong làng 
Thạch Chủ của dòng họ Thích, một mình ở nơi yên văng, thiên định tư duy 
và suy nghĩ: “Có thê nào làm vua mà không sát sanh, không sai khiến người 
khác sát sanh, một mực thực hành theo Chánh pháp, không làm điều phi pháp 
chăng?? Bây giờ, ta nên đến đó để nói chuyện với ông ấy.” 


Ma Ba-tuàn liền biến thành một thanh niên, đi đến đứng trước Phật và 
nói răng: 


35 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ё (7.02. 0099.1098. 0288c11). Tham chiếu: S. 4.20 - I. 116. 
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— Đúng vậy, Thé Tôn! Đúng vậy, Thiện Thé! Có thé làm vua mà không sát 
sanh, không sai khiên người khác sát sanh, một mực thực hành theo Chánh 
pháp, không làm điêu phi pháp. Thê Tôn! Nay Ngài hãy làm vua. Thiện Thệ! 
Nay Ngài hãy làm vua thì nhât định được như y. 

Báy giờ, Thé Tón suy nghi: “Ác ma Ba-tuán muốn quấy nhiễu Ta" nén Ngài 
liền hỏi Ma Ba-tuán răng: 

— Này Ma Ba-tuân! Tại sao ngươi lại nói: “Thế Tôn hãy làm vua! Thiện Thệ 
hãy làm vua! Ngài sẽ được như у”? 

Ma Ba-tuân bạch Phật: 


— Tôi đích thân nghe Phật nói như vậy: “Nếu chuyên tâm tu tập tứ như ý 
túc và tu tập thuán thục rói thì muốn bién ngọn Tuyết Sơn trở thành vàng ròng 
cũng nhất định làm được.” Thế Tôn nay đã tu tập tứ như ý túc và tu tập thuần 
thục rói thì có thé bién ngọn Tuyết Sơn trở thành vàng ròng đúng như ý nguyện. 
Cho nên, tôi mới bạch với Thế Tôn: “Thế Tôn hãy làm vua! Thiện Thệ hãy làm 
упа! Ngài sẽ được như ý.” 

Phật nói với Ma Ba-tuân: 

— Ta không có ý muôn làm vua thì cớ gì phải làm? Ta cũng không có ý muốn 
bién ngọn Tuyết Sơn trở thành vàng ròng thi cớ gi phải bién? 

Вау giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Dù thật có vàng ròng, Băng nhu ngọn Tuyết Sơn, 
Một người được vàng này, Cũng lại không biệt đủ. 
Thê nên người trí tuệ, Xem vàng, đá như nhau. 


Khi ау, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biệt tám ta” nên trong 
lòng lo lăng, buôn râu rói lập tức bién mát. 
Жжжж 


1099. PHÁP QUÁN BÌNH ĐĂNG" 
Tôi nghe như уду: 
Một thời, đức Phật ngụ trong làng của dòng họ Thích, tên Thích Thạch Chủ. 
Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo tập trung tại nhà cúng dường dé cùng may y. 
Lüc dó, Ma Ba-tuán suy nghi: "Nay Sa-món Cù-đàm dang ngụ trong làng 
Thạch Chủ của dòng họ Thích, có rât nhiêu Ty-kheo dang tập trung tại nhà cúng 
dường аё cùng may у. Ta nên đên đó đê gây chướng ngai.” 
Thế rồi Ma Ba-tuán liền biến thành một thanh niên Bà-la-môn, vẫn búi tóc 


to, mặc áo da thú, tay cầm gậy cong, đi đến nhà cúng dường, đứng im lặng 
trước chúng Ty-kheo. Một lát sau, thanh niên nói với các Ty-kheo: 


36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1099. 0289a08). Tham chiếu: S. 4.21 - I. 117. 
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— Các ông tuổi trẻ xuất gia, da trắng, tóc đen, đang trẻ trung sung sức, lẽ 
ra nên hưởng thụ năm dục, trang điểm vui choi, vi có gi mà phải rời xa bà con 
thân thích, dé họ phải khóc lóc chia Ha rồi xuất gia học đạo và tin vào đời sông 
không gia đình? Tai sao lại từ bỏ niêm vui hiện tại dé tìm cầu niêm vui không 
hợp thời ở trong đời khác? 

Các Ty-kheo nói với thanh niên Bà-la-món: 

- Chúng tôi không từ bỏ niềm vui hiện tại để tìm cầu niềm vui không hợp 
thời ở trong đời khác та chính là từ bỏ niềm vui không đúng thời đề thành tựu 
niềm vui hiện tại. 

Ma Ba-tuân lại hỏi: 

— Thế nào là từ bỏ niềm vui không đúng thời dé thành tựu niềm vui hiện tại? 

Các Ty-kheo trả lời: 

— Như lời Thế Tôn dạy, niềm vui của đời vị lai thì vui ít mà khó nhiêu, lợi ít 
mà hại nhiều. Giáo pháp 7 Thé Tón, thiét thuc hién tai, lia moi nóng bức, không 


đợi thời gian, dẫn đên Niét-bàn và được người trí tự mình giác hiểu.” Này Bà- 
la-món! Đây gọi là niềm vui hiện tại. 


Khi ây, thanh niên Bà-la-môn không nói nên lời, lắc đầu ba lần rồi chống 
gậy biến mắt. 


Lúc bấy giờ, các Ту-Кһео sợ hãi, toàn thân nói gai бс, déu tự hỏi: “Đó là 
hạng Bà-la-món gi mà đến đây rôi chợt bién mát?" 

Thé rồi, các Ty-kheo bèn đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rôi lui ngồi một 
bên và bạch: 

— Kính bach Thé Tôn! Khi Ту-Кһео chúng con đang ở nhà cúng dường dé 
cùng may y thi có một thanh niên Bà-la-môn đâu bện búi tóc lớn, đi đến chỗ 
chúng con mà nói răng: “Các ông tuôi trẻ xuất gia... (nói đây đủ như trên, cho 
đến) không nói nên lời, lác dàu ba lần rồi chóng gậy bién mát." Chúng con cám 
tháy sợ hãi, toàn thân nói gai бс và tự hỏi: “Đó là hạng Bà-la-môn gì mà đến 
đây rồi chợt bién mát?" 


Phát nói với các Ty-kheo: 

— Người này chăng phải là Bà-la-môn mà là Ma Ba-tuần muốn đến nhiễu 
loạn các thây. 

Ебі Тһе Tôn liền nói kệ: 


Các khô não sanh khởi, Thảy déu từ ái dục, 

Ró đời là gươm nhọn, AI lại còn ham thích? 
Biết thế gian hữu dư, Déu là mũi gươm nhọn, 
Thê nên người trí tuệ, Phải luôn tự điều phục. 


ЕД Nguyên tác: Thế Tôn thuyết hiện thế lạc Ё chư xí nhiên, bát đãi thời tiết, năng tự thông đạt, ư thử 
quán sát, duyên tự giác tri (1 3$: 60 Bị 1H Ж ЖОЛА, Iiet EN, EE 28 38, ИЕК Ж, d É ЖП). 
Xem chú thích 59, kinh sô 550, quyên 20, tr. 610; Tap. B (T.02. 0099.550. 0143b18). 
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Tích chứa nhiều vàng ròng, Băng như ngọn Tuyết Sơn, 
Riêng một người thọ dụng, Cũng vẫn không biết đủ, 
Тһе nên người trí tuệ, Phải tu quán bình đăng. 
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1100. TY-KHEO THIÊN GIÁC? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ trong làng của dòng họ Thích, tên Thích Thạch Chủ. 


Вау gió, vào sáng sớm, có Tôn giả Thiện Giác дар y, ôm bát vào làng Thạch 
Chủ khát thuc. Khát thuc xong, Тдп giá tró vé tinh xá cát y bát, rửa chán, cám 
toa cu vát lén vai phát ròi vào rừng ngôi thiên dưới bóng cây, nhập định buói 
trưa, chợt nghĩ răng: “Ta được lợi ích tốt lành khi xuất gia học đạo trong Giáo 
pháp và Giới luật; ta được lợi ích tốt lành khi gặp Đại sư, Như Lai, bậc Đắng 
Chánh Giác; ta được lợi ích tốt lành khi được ở trong chúng Phạm hạnh, giữ 
giới, đức độ, hiền thiện, chân thật. Nay ta sẽ được mệnh chung an lành, trong 
đời vi lai cũng được an lành.” 

Khi ây, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Nay Sa-món Cù-đàm ở làng Thạch Chủ của 
dòng họ Thích. Ông ta có vị đệ tử Thanh văn tên là Thiện Giác đắp y, ôm bát... 
(nói đây đủ như trên, cho đến) sẽ được mang chung an lành, trong đời vi lai 
cũng an lành. Bây giờ, ta nên đến đó 46 gây chướng ngại.” 

Thé rói, Ma Ba-tuân liên bién thành một người đàn ông có thân hình to lớn, 
sức lực dũng mãnh, а1 tháy cũng sợ hài. Sức manh người này có thé lật úp đại 
địa, rồi đến chỗ Ty-kheo Thiện Giác. 

Tỳ-kheo Thiện Giác vừa trông thây người có thân hình to lớn, sức lực đũng 
mãnh, liền sanh sợ hãi, từ chỗ ngôi đứng dậy đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài 
rôi lui ngôi một bên và bạch Phật: 

— Kính bach Thế Tôn! Sáng sớm con đắp у, ôm bát... (nói дау đủ như trên, 
cho đến) sẽ được mệnh chung an lành, trong đời vi lai cũng được an lành. Con 
có tháy một người thân hinh to lớn, sức lực dũng mãnh có thê lay động trái đất, 
nén cảm thấy sợ hãi, toàn thân nói gai Ốc. 


Đức Phật liền nói với Thiện Спас: 


- Đây chăng phải người đàn ông có thân hình to lớn mà chính là Ma Ba- 
tuân muốn nhiễu loạn thây. Thây hãy trở về ngồi bên gốc cây để tu tập thiền 
định như trước, hãy khiến Ma Ba-tuân kia kinh động, nhân đây được thoát khô. 


Khi ây, Tôn giả Thiện Giác trở về chỗ cũ. sáng sớm đắp y, ôm bát vào 
làng Thạch Chủ của dòng họ Thích khát thực. Khát thực xong, Tôn giả trở về 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1100. 0289b15). Tham chiếu: S. 4.22 - І. 119. 
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tinh xá... (nói дау đủ như trên, cho đến) mạng chung an lành, trong đời sau 
cũng được an lành. Lúc đó, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này đang 
ngụ ở làng Thích Thi, có vi đệ tử tên Thiện Giác... (nói đây йш như trên, cho 
đến) mạng chung an lành, ở đời sau cũng an lành. Ta nay hãy đến đó dé gây 
chướng ngại.” 

Thế rồi Ma Ba-tuân liền biến thành một người đàn ông thân hình to lớn, 
sức lực dũng mãnh, có thé lay động quả đất, đến đứng trước mặt Tôn giả Thiện 
Giác. Ty-kheo Thiện Giác vừa nhìn thấy Ma Ba-tuân, liên nói kệ: 


Ta chánh tín, rời nhà, Đề xuất gia học đạo, 

Nương theo Phật, Pháp, Tăng, Chánh niệm, an trụ tâm. 
Dù ngươi bién hình sác, Ta vẫn không dao động, 
Biết ngươi là huyễn hóa, Hãy mau bién khỏi đây. 


Khi ây, Ма Ba-tuân khởi nghĩ: “Sa-môn này đã biệt rõ tâm ta" nên trong 
lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


жжж 


1101. TIENG RÓNG SƯ TÚ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Vườn Nai, trú xứ của các Tiên nhân, thuộc nước 
Ва-1а-па1. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Dé tử của Nhu Lai róng lên tiếng rồng của su tử khi nói răng: “Đã biết! Đã 
biết!” Уау, không biết đệ tử của Như Lai đã biết những pháp gì và vì đã biết nên 


mới rông lên tiếng rông sư tử? Đó là biết rõ Thánh đê vé khó, Thánh dé vé nguyén 
nhán của khó, Thánh 46 về khổ diệt và Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt. 


Khi ду, Thiên ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm ngụ trong Vườn Nai, 
trú xứ của các Tiên nhân, thuộc nước Ba-la-nai, dang thuyét pháp cho các dé 
tử... (90 đến) đã biết vé bón Thánh dé. Bây giờ, ta nên đến đó dé gây chướng 
ngai.’ ' Thé rôi Thiên ma liền bién thành một thanh niên, đến đứng trước Phật 
và nói kệ: 

Vì sao giữa đại chúng, Rồng su tử vô úy, 
Rôi xưng không ai hơn, Mong điêu phục tất cả? 

Вау ĐIỜ, Thế Tôn nhận biết: “Ác ma Ba-tuần muốn làm nhiễu loan" nên 
Ngài liên nói kệ: 


Nhu Lai đỗi tất cá, Pháp và Luật sâu xa, 
Tạm róng tiéng sư tử, V6 úy trong Chánh pháp, 
Nêu người có trí tuệ, Có sao còn sợ hãi? 


39 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1101. 0289c21). Tham chiếu: S. 4.12 - L. 109. 
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Khi áy, Ma Ba-tuàn suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta” nën trong 
lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


Жжжж 


1102. BÌNH ВАТ“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm Ty-kheo trú tại một nơi thôn dà có 
nhiêu người qua lại trong thành Vương Xá.*! 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho năm trăm Ty-kheo cùng với năm trăm 
bình bát đang phơi giữa sân. Ngài giảng năm thủ uân là pháp sanh diệt. 

Khi ây, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Sa-môn Củ-đàm đang cùng với năm trăm 
Ty-kheo trú tại một nơi thôn dà có nhiêu người qua lại trong thành Vương Ха... 
(cho dén) nói năm thủ uân là pháp sanh diệt. Bây giờ, ta nên đên đó đê gây 
chướng ngại.” 

Тһе гбі Ma Ba-tuân liên biến thành một con bò to lớn đi đến chỗ Phật, bước 
vào chó đê năm trăm chiéc binh bát. Các Ty-kheo vội đuôi bò đi dé tránh làm 
bê bình bát. 

Lúc ây, Thê Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

— Đó chăng phải là bò mà chính là Ma Ba-tuần muốn đến nhiễu loạn. 

Rồi Тһе Tôn liền nói kệ: 

Sắc, thọ, tưởng, hành, thức,  Chăng phải ngã, ngã sở, 


Nếu rõ nghĩa chân thật, Sẽ không còn đăm trước. 
Tâm đã không đăm pháp, Thì thoát khỏi buộc ràng, 
Thâu rõ khắp cùng tận, Không ở cảnh giới ma. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


1103. NHÀP XÚ”? 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm Ту-Кһео trú tại một nơi thôn đã có 
nhiêu người qua lại trong thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn giảng cho các Tỳ-kheo nghe về sự tập khởi của sáu xúc 
nhập xứ, sự tập khởi của sáu xúc và sự diệt tận của sáu xúc. 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.1102. 0290a10). Tham chiếu: S. 4.16 - L. 112. 

*! Nguyên tác: Vương Xá thành đa chúng tiễn dao Kacang dă i TWR ЖЕНА ET). Theo giải thích 
của Đài Dai Sư Tử Hồng Phát học chuyên tram (& ХАЙ un 5 SK 95), đó là một noi thôn dà có nhiêu 
người qua lại trong thành Vương Xá (E € Hh P —Ж X R 1Š (T HJ 2 Bš ИЕ). 

42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1103. 0290a25). Tham chiêu: S. 4.17 - L. 112. 
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Khi ấy, Ma Ba- tuân suy nghi: “Nay Sa-món Cü-dàm dang cùng vói пат 
trám Ty-kheo ngói noi cánh dóng tróng có nhiêu người qua lại trong thành 
Vương Xá, giảng pháp cho các Ty-kheo nghe về sự tập khởi của sáu xúc nhập 
xứ, sự tập khởi của sáu xúc và sự diệt tận của sáu xúc. Bây giờ, ta nên đến đó 
để gây chướng ngại.” 

Thé rồi, Ma Ba-tuán liền bién thành một thanh niên thân hình to lớn, düng 
mãnh, có thể làm rung chuyên cả cõi đất rồi đến chỗ Phật. 

Từ xa nhìn ау người có thân hình to lớn, dùng mãnh, các Ту-Кһео liền 
sợ hãi sởn gai Ос rôi nói với nhau răng: “Người kia là ai mà hình tướng đáng 
sợ thế?” 

Bấy giờ, đức Phật nói với các Tỳ-kheo: 

- Đây là Ác ma Ba-tuán muốn đến nhiễu loạn. 

Thê Tôn liên nói kệ: 

Sắc, thanh, huong, уі, xúc, — Và thứ sáu là pháp, 


Nhớ nghĩ, thích, vừa ý, Тһе gian chỉ có vậy. 

Đây là thứ ác tham, Luôn ràng buộc phàm phu, 
Người vượt khỏi thứ này, Xứng là đệ tử Phật, 

Vượt thoát cảnh giới ma, Như mặt trời không mây. 


Khi ау, Ma Ba-tuần suy nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm đã biệt rõ tâm ta” nên trong 
lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên тат.” 


Bản Hán, hết quyền 39. 
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QUYEN 40 


1104. BẢY GIỚI CÁM ССА DÉ-THÍCH!' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ту-Кһео: 

- Nêu người nào có thể thọ trì bày giói câm,? do nhờ nhân duyên này, 
người ấy sé được sanh lên cõi trời Dé-thích. [Là bảy giới cám nào?] Đó là 
khi Thiên Dé-thích còn làm thân người thường: Phụng dưỡng cha mẹ; phụng 
dưỡng các bậc tôn trưởng trong dòng tộc; lời nói ôn hóa nhu nhuyén; không 
nói lời thô ác; không nói lời chia rẽ; luôn nói lời chân thật; người đời thường 
bón xẻn, nhưng vi này sông tại gia mà không Боп хеп, ưa thực hành bó thí rộng 
rãi, siêng năng bó thí, vui khi bó thí, thường lập hội cúng dường, bó thí bình 
đăng đối với tất cả. 


Вау giờ, Тһе Tôn liền nói kệ: 


Biết phụng dưỡng mẹ cha, Và các bậc tôn trưởng, 

Lời nhu hòa, cung kính, Không thô ác, hai lời. 

Điều phục tâm bỏn xẻn, Thường nói lời chân thật, 
Trời Ba Mươi Ba kia, Thây người hành bảy pháp, 
Tất cả déu nói răng, Sẽ sanh vé cõi này. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1105. CƯ SĨ MA-HA-LỢI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, thuộc 
nước Ту-ха-Іу. 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1104. 0290b19). Tham chiếu: Biệt Tap. 5| ## 
(T.02. 0100.33. 0384b12); Biệ Tap. [з (Т.02. 0101.21. 0497c29); S. 11.11 - L. 228. 

4 Nguyên tác: Thất chủng tho (Я 2, sarta vatapadani), tức 7 cám giói. 

з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.1105. 0290c04). Tham chiếu: Biét Tap. 9| t 
(T.02. 0100.34. 0384b24); S. 11.13 - I. 230. 
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Bây gió, có người dòng Ly- xa^ tên là Ma-ha-lợi đi дёп chó Phật, cúi lay sát 
chân Ngài гбі ngôi sang một bên và bạch Phật: 

— Kính bach Thế Tôn! Ngài đã nhìn thấy trời Dé-thích chua? 

Phát dáp: 

— Nhu Lai да tháy! 

Ly-xa lại hỏi: 

— Thé Tôn có thấy loài quỷ giống trời Dé-thích không? 

Phật nói với Ly-xa: 

— Ta biết Thiên Dé-thích, cũng biết có loài quy giống Thiên Dé-thích, cũng 
biết pháp tu của Dé-thích kia, nhờ thọ trì những pháp áy cho nén được sanh vào 


cõi Dé-thích. Này Ly-xa! Dé-thích xưa kia khi còn làm người luôn biết phụng 
dưỡng cha me... (cho đến) hành hanh bó thí binh dáng. 


Bây giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 


Biết phụng dưỡng cha mẹ, Và các bậc tôn trưởng, 

Lời nhu hòa, cung kính, Không thô ác, hai lời. 

Điều phục tâm bỏn xẻn, Thường nói lời chân thật, 
Trời Ba Mươi Ba kia, Thấy người hành bảy pháp, 
Tất cả đều nói rằng, Tương lai sanh cõi này. 


Đức Phật nói kinh này xong, Ly-xa Ma-ha-lợi nghe lời Phát dạy, hoan hy và 
tùy hy dành lé Phát rôi rời di. 


жжж 


1106. THÍCH-DÉ-HOÀN-NHÁN' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Háu, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Bây gió, có vi Ty-kheo di dén chó Phát, lay sát chân Ngài rói ngói sang mót 
bén và bach: 

— Kính bach Thé Tôn! Do nhân gi, duyên gi mà Thích-đề-hoàn-nhân được 
goi là Thích-đê-hoàn-nhân? 

Phật nói với Ty-kheo: 

— Thích-dé-hoàn-nhán xưa kia khi còn làm người đã luôn hết lòng bó thí cho 


5a-món, Bả-la-môn, người nghèo nàn, khốn khó, người đi ăn xin bên đường 
дау đủ mọi thứ từ thức ăn thức uống, tiên bạc, ngũ cốc, vải vóc, hoa hương, cho 


* Ly-xa (Ё, Licchavi). 
5 Ma-ha-loi (ЖЖ Fi], Mahali). 


6 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1106. 0290c20). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.35. 0384c11); S. 11.12 - I. 229. 
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đến những vật dụng trang nghiêm, Ø1ường năm, đèn đuốc. Nhờ siêng năng làm 
những việc này cho nên được goi là Thích-dé-hoàn-nhán. 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

- Kính bach Thé Tôn! Do nhân gi, đuyên gì mà Thích-dé-hoàn-nhán còn 
được gọi là Phú-lan-đà-la?” 

Đức Phật nói với Ty-kheo: 

— Thích- dé-hoàn- nhân xưa kia khi còn làm người thường bó thí y phục, 


thức ăn thức uóng,... (cho đến) đèn đuốc. Nhờ nhân duyên này cho nên được 
goi là Phú-lan-đà-la. 


Ty-kheo lại bach Phật: 

— Do nhân gi, duyên gi mà Thích-đề-hoàn-nhân còn gọi là Ma-già-bà?* 

Phát nói với Ty-kheo: 

- Xưa kia khi còn làm người, Thích-đê-hoàn-nhân có tên là Ma-già-bà, do 
đó Ma-già-bà là tên cũ của Thích-đê-hoàn-nhân. 

Ty-kheo lại bạch Phật: 

— Do nhân gi, duyên gi lại có tên là Sa-bà-bà?? 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Thích-dé-hoàn-nhán xưa kia khi còn làm người luôn biết bô thí cúng 
đường áo Bà-tiên-tư, do nhân duyên này cho nên Thích-đê-hoàn-nhân còn được 
501 là Sa-bà-bà. 

Ty-kheo lai bach Phát: 

— Kính bach Thé Tôn! Do nhân gi, duyên gi mà Thích-đê-hoàn-nhân còn 
được gọi là Kiêu-thi-ca?!° 

Phát nói với Ty-kheo: 

— Thích-đề-hoàn-nhân xưa kia khi còn làm người là người của dòng tộc 
Kiêu-thi. Do nhân duyên này nên Thích-đê-hoàn-nhân còn gọi là Kiéu-thi-ca. 

Ty-kheo lại hỏi Phật: 

- Do nhân gi, duyên gi mà Thích-đề-hoàn-nhân còn được gọi là Xá-chi- 
bát-đê?'! 


7 Phú-lan-đà-la ( Bãi ft Е, Purindada). S. 11.12 - I. 229: Pure danam adasi tasmã purindado'ti vuccati 
(Vi ấy thường bó thí từ thành này qua thành khác, do vậy duoc tên là Purindada), HT. Thích Minh 
Châu dich. 

* Ma-già-bà (EWM, Maghava). Theo S. 11.12 - L. 229: “Thuở xưa, khi Thiên chủ Sakka còn là 
người, уі ау là một thanh niên Bà-la-môn tên là Марһа, do vậy được gọi là Maghava" (HT. Thích 
Minh Châu dich). 

? Sa-bà-bà (3E 3E E, Vasavo): “Khi Thiên chủ Sakka còn là người, vị áy thường bố thí trú xứ, do vậy 
được tên là Vasavo" (HT. Thích Minh Châu dịch). 

9 Kiêu-thi-ca (4Е 34, Kosiya, Kosika). 


!! Xá-chi-bát-dé (ЛИК, Sujampaf). Theo S. 11.12 - I. 229: “Sakka trở thành người chóng cüa mót 
thiếu nữ a-tu-la tên là Sujà, do vậy được tên là Sujampati" (HT. Thích Minh Châu dịch). 


1208 # KINH TẠP A-HÀM 


Phật bảo Ty-kheo: 

— Vì nữ a-tu-la tên Xá-chi là đệ nhất phu nhân của Thiên Dé-thích. Do vậy 
mà Đê-thích còn gọi là Xá-chi-bát-đê. 

Ty-kheo bach Phật: 

— Kính bach Thé Tón! Do nhán gi, duyén gi mà Thích-dé-hoàn-nhán cón 
được goi là Thiên Nhàn?" 

Phật nói với Ty-kheo: 

— Vì Thích-dé-hoàn-nhán xưa kia khi còn làm người thì đã thông minh trí 
tuệ, ngôi một chô mà nghĩ ra hàng ngàn nghĩa lý, khéo quan sát, ước lượng. Do 
nhân duyên này nên Thiên Đê-thích còn goi là Thiên Nhãn. 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Do nhân gi, duyên gi mà Thích-dé-hoàn-nhán còn gọi là Nhân-đê-lợi?!? 

Phật nói với Ту-Кһео: 

- Thiên Dé-thích kia là vua, là chủ ở cõi trời Ba Mươi Ba. Do nhân duyên 
này nên Thiên Đê-thích còn gọi là Nhân-đê-lợi. 

Phật lại nói với Ty-kheo: 

- Xưa kia khi còn làm người, Thích-dé-hoàn-nhán đã thọ trì bảy giới cám. 
Do nhân duyên này nên được làm Thiên Đê-thích. Là bảy giới câm nào? Xưa 
kia khi còn làm người, Thích-dé-hoàn-nhán luôn biệt phụng dưỡng cha mẹ... 
(cho đền) thường hành bô thí rộng kháp, đây là bảy giới cám. Vì nhân duyên 
này nên được làm trời Đê-thích. 

Bây giờ, Thé Tôn liền nói kệ... (nói dây đủ giống như bài kệ trên). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


1107. QUY THỌ DỤNG SÂN НАМ" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Нап, thuộc 
nước Ty-xá-ly. 

Bây giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 


? Thiên Nhãn (FHR, Sahassakkha hay Sahassaneta). Theo S. 11.12 - I. 229: “Khi Thiên chủ Sakka còn 
là người, vi ây có thê trong một thời gian rât ngăn suy nghi деп ngàn sự việc, do vậy được tên là Sahassa 
akkha (Ngàn Con Mát)" (HT. Thích Minh Châu dịch). 

5 Nhán-dé-loi (F3). S. 11.12 - I. 229: Issariyädhipacca (Tu Tại chủ). 

4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.1107. 0291227). Tham chiếu: Biét Tap. ЯЖ 
(7.02. 0100.36. 0385206); Táng. 2% (7.02. 0125.45.5. 0772c13); S. 11.22 - I. 237. 
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— Vào thời quá khứ có một con quỷ dạ-xoa'” xâu xí, hung ác đến ngôi trên 
tòa bỏ trồng của Dé-thích. 


Chư thiên ở cõi trời Ba Mươi Ba nhìn thây con quỷ xấu xí, hung ác này ngôi 
trên tòa bỏ trông của Dé-thích thì đều nói giận. Khi chư thiên nói giận như vậy 
thì con quỷ kia cứ theo sự giận dữ như vậy như vậy mà dung mạo dân trở nên 
đẹp дё. 

Khi ấy, chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đến chỗ Dé-thích tâu rằng: 

“Kiêu-thi-ca! Хш пра biết cho, có một con quý rất xâu xí hung ác đang 
ngôi trên tòa đề trông của Thiên vương. Chư thiên chúng con tháy quy hinh 
dáng xáu xí, hung ác đến ngồi trên tòa của Thiên vương thi vô cùng tức giận. 
Quỷ dạ-xoa ду tùy thuộc vào sự tức giận của chư thiên mà dân trở nên đẹp dë.” 

Thích-dé-hoàn-nhán nói với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba: 

“Đó là loài quy thọ dung sự sân hận.”'” 

Вау giờ, Dé-thích đích thân đi đến chỗ quy dạ-xoa, sửa lai y phục, bày vai 
phải rồi chắp tay và xưng tên ba lần răng: 

“Nhân giả! Tôi là Thích-đề-hoàn-nhân.” 

Theo sự cung kính, khiêm hạ của Thích- dè- hoàn-nhân, khién quy da-xoa 
kia cüng theo như váy nhu váy mà dân trở lại xáu xí như trước rôi bién mát. 


Khi â ду, Thích-đề-hoàn-nhân an tọa và nói kệ: 


Người chớ nên sân hận, BỊ sân chớ trả sân, 

Đối ác chớ sanh ác, Nên dứt trừ kiêu mạn. 

Không sân cũng không hại, Xứng gọi chúng Hiên thánh, 
Tôi báo của sân hận, Vững chãi như núi cao. 

Hãy ngăn cơn giận dữ, Như điều phục ngựa cuóng, 
Ta nói nguói khéo diéu, Cháng phái nguói cám cuong. 


Bây giờ, đức Phát nói với các Ty-kheo: 

— Thích-đề-hoàn-nhân ở cõi trời Ba Mươi Ba là Vua Tự Tại còn biết khen 
ngợi sự không sân hận. Các thầy chánh tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không 
gia dinh dé hoc dao thi cüng nén khen ngoi su khóng sán hán, cán phải hoc tập 
như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


5 Da-xoa (1È X, yakkha). 
16 Sân khué đối trị quy (ЕНІН). S. 11.22 - I. 237: Kodhabhakkha yakkha (Quy dạ-xoa chuyên 
tho dung su sân hận). 
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1108. KHÔNG SÂN HÀN" 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, vào lúc sáng sớm, Тһе Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thực. Khát thực xong, Thế Tôn trở về tinh xá cất y bát, rửa chân, cầm tọa cụ vắt 
lên vai phải rồi vào rừng An-đà trải tọa cụ và ngôi bên gốc cây dé nhập định 
buói trưa. 

Lúc này, trong tinh xá Kỳ Hoàn có hai Ty-kheo đang tranh cãi lẫn nhau, một 
người thì măng chửi, một người thì im lặng. Người măng chửi liền hỗi cải và 
đến xin sám hối người kia, nhưng Ty-kheo kia không chấp nhận sự sám hỗi của 
người này. Vì vị kia không nhận sự sám hối nên lúc này nhiêu Tỳ-kheo trong 
tinh xá cùng nhau đến khuyên can, dẫn đến lớn tiếng ôn náo. 

Вау giờ, Thé Tôn bằng thiên nhĩ vượt hơn người thường, nghe được tiếng 
бп náo trong tinh xá Kỳ Hoàn, Ngài liền xuất định, trở vë tinh xá, trải tòa ngôi 
trước đại chúng rôi nói với các Tỳ-kheo: 

— Sáng sớm hôm nay, sau khi khất thực trở về, Như Lai vào rừng An-dà 
ngôi thiền nhập định buỗi trưa, lại nghe trong tinh xá có tiếng lớn дп náo. Sự òn 
ào náo loạn này là do at gây ra? 

Ty-kheo bạch Phật: 


— Kính bạch Thế Tôn! Trong tinh xá này có hai Ty-kheo tranh cãi [lẫn] 
nhau, một người thì mắng chửi, một người thì im lặng. Người mắng chửi liên 
hối lỗi xin được sám hối nhưng người kia không cháp nhận. Vì vị ây không 
chấp nhận nên nhiều người dén khuyên can, cho nên dẫn đến lớn tiếng ôn náo. 

Phật nói với Ту-Кһео: 

— Vi sao vậy? Tỳ-kheo si mê! Có người đến sám hôi mà thầy lại không chấp 
nhận sự sám hôi ду. Nếu người nào không nhận sự sám hồi của người khác thì 
đó là người si mê, mãi mãi chịu khô não và không được lợi ích. 

Này các Ty-kheo! Vào thói quá khứ, Thích-dé-hoàn-nhán thấy có chư thiên 
cõi trời Ba Mươi Ba tranh cãi nhau, liền nói kệ răng: 


Không có tâm hại người, Không bị sân trói buộc, 
Lòng không oán hận lâu, Vì không ôm sân hận. 
Tuy sân hận phát khởi, Không dùng lời thô ác, 
Không tìm người gây gó, Không rêu rao lỗi người. 
Luôn biết tự phòng hộ, Nội tâm thường phản tỉnh, 


Không giận, không hại người, Thi tuong ưng Hiên thánh. 


! Tựa đề đặt theo nội due kinh. Tap. #È# (7.02. 0099.1108. 0291b24). Tham chiếu: Biét Tạp. 5| E 
(T.02. 0100.37. 0385b04); S. 11.24 - L. 239. 


QUYÉN 40 # 1211 


Nếu gần gũi người ác, Thì ác báo như núi, 
Hãy ngán cơn giận đữ, Như điều phục ngựa cuóng, 
Ta nói người khéo điêu, Chăng phải người cầm cương. 


Báy giờ, đức Phật nói với các Ty-kheo: 

— Thích-dé-hoàn-nhán ở cõi trời Ba Mươi Ba là Vua Tự Tai mà thường thực 
hành nhẫn nhục và còn khen ngợi người thực hành nhãn nhục. Tỳ-kheo các thầy 
chánh tín xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình để học đạo, cũng nên 
thực hành nhẫn nhục và khen ngợi người thực hành nhẫn nhục, cần phải học 
tập như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


1109. KHÔNG TRANH ĐẦU 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vào thời quá khứ, khi chư thiên và a-tu-la dàn trận muốn đánh nhau, 
Thích-đê-hoàn-nhân nói với vua a-tu-la là Ty-ma-chát-da-la: 

“Chớ sát hại lẫn nhau mà chỉ nên luận nghị, dùng nghĩa lý dé khuất phuc.” 

Vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la nói: 

“Néu nhu cùng nhau luận nghị thì at là người xác chứng sự đúng sai của 
nghĩa lý ау?” 

Trời Dé-thích đáp: 

“Trong chúng chư thiên át có người thông tuệ sẽ biết rõ điều này. Trong 
chúng a-tu-la cũng có người sáng suót nhận biết điều này.” 

Vua a-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la nói: 

“Được tôi.” 

Thích-dé-hoàn-nhán đề nghi: 

“Các ông со thê lập luận trước rôi tôi sẽ theo đó lập luận, không có gì khó.” 

Khi ây, vua a-tu-la là Tỳ-ma-chất-đa-la dùng kệ lập luận: 

Nếu tôi hành nhẫn nhục, Thì việc còn thiêu sót, 
Người ngu si sẽ bảo, Vi sợ nên nhân nhục. 


8 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1109. 0291c29). Tham chiếu: Biét Tạp. ЭЁ 
(T.02. 0100.38. 0385c11); S. 11.5 - I. 222. 
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Thích-dé-hoàn-nhán nói kệ đáp: 


Сла sử người ngu Si, Cho ráng sợ nén nhẫn, 

Thì với người nhẫn nhục, Theo lý, chăng hại gì? 

Tự quán sát nghĩa này, Cũng $о1 xét lý kia, 

Ta, người đều an ôn, Nên nhẫn là tôi thượng. 
Vua a-tu-Ìa Ty-ma-chát-da-la lai nói Кё: 

Khóng diéu phuc ngu si, Thi tón hại đến người, 

Giống nhu con bò ай, Sẽ xông tới húc người. 

Сат gậy quyết khống chế, Bò sợ mà khuất phục, 

Vậy nên giữ chát roi, Chiết phục kẻ ngu muĝi. 
Thiên Dé-thích lại nói kệ: 

Ta thường xuyên quán sát, Chiết phục kẻ ngu kia, 

Người ngu nói sân hận, Người trí giữ ôn hòa. 

Không sân, không gây hại, Tương ưng với Hiền thánh, 

Tội báo của sân hận, Vững chắc như núi cao. 

Hãy ngăn cơn giận đữ, Như điều phục ngựa cuông, 

Ta nói người khéo điều, Chàng phải người cầm cương. 


Вау giờ, trong các chư thiên có một vị dày đủ trí tuệ, trong chúng a-tu-la 
cũng có một a-tu-la trí tuệ, cùng tư duy, suy lường, quán sát về bài kệ này, rồi 
suy nghi: “Y tứ bài kệ của vua a-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la nói chung quy cũng chỉ 
toát lên sự tranh tụng, chiến đâu; mới biết, vua a-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la luôn 
luôn dạy người khác tranh tụng, chiên đâu. Bài kệ của Thích- dé- hoàn-nhân lúc 
nào cũng muôn châm dứt chiên đâu tranh tung; mới biết trời Dé-thích luôn luôn 
dạy bảo người khác đừng chiên đấu, tranh tụng. Cho nên cân phải biết răng, lập 
luận của Dé-thích thù thăng hơn.” 

Phật nói với các Ty-kheo: 

— Thích-dé-hoàn-nhán nhờ nghị luận đúng dán nén hàng phục được a-tu-la. 
Мау các Ty-kheo! Thích- dé-hoàn-nhán là Vua Tự Tại của cõi trời Ba Mươi Ва, 
lập luận đúng đăn, khen ngợi những lập luận đúng. Ty-kheo các thây chánh tín 
xuất gia, từ bó gia đình, sóng không gia đình để học đạo nên lập luận đúng đăn 
và khen ngợi những lập luận đúng, cân phải học tập như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 
Жжжж 
1110. NHÂN NHUC? 
Tôi nghe như vây: 
!° Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1110. 0292b14). Tham chiếu: Chiến đấu phẩm 


не (7.01. 0001.30.10. 0141421); Biér Tap. ЗІ (T.02. 0100.39. 0386а16); Tăng. 3% (7.02. 
0125.34.8. 0697b16); S. 11.4 - L. 220. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vào thời quá khứ có Thiên Dé-thích, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh 
nhau. Bây giờ, Thích-đê-hoàn-nhân nói với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ва: 

“Hôm nay, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh nhau. Nếu chư thiên thắng, 
a-tu-la thua thi chúng ta sẽ bát sóng vua a-tu- la - Ly-ma- -chát-da-la và trói chặt са 
năm phân thân thé? rồi áp giải vé thiên cung.” 


Vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la cũng nói với các a-tu-la: 
“Hôm nay, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh nhau. Nếu a-tu-la thăng, chư 


thiên thua thì chúng ta sẽ bát sống Thích-dé-hoàn-nhán và trói chát cả năm phần 
thân thê гбі áp giải về cung a-tu-la.” 


Trận chiến xảy ra, chư thiên toàn thăng, a-tu-la thất bại. Khi ду, chư thiên 
bắt sống vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la và trói chặt cả năm phân thân thê rồi áp 
giải về thiên cung, cột dưới cửa trước điện Đoạn Pháp?! của Thiên Dé-thích. 
Khi Thiên Đế-thích ra vào cửa này, a-tu-la Ty-ma-chát-da-la bị cột bên cửa 
nhìn tháy thì nói giận quát tháo. Lúc đó, người hầu cận của Thiên Dé-thích thấy 
vua a-tu-la bị trói cả năm phân thân thể, cột bên cửa, đang nỗi giận quát tháo 
khi tháy Dé-thích ra vào, liền nói kệ trình với Dé-thích: 


Do Dé-thích sợ hắn, Hay vì không đủ sức, 

Mà nhẫn a-tu-la, Đang màng chửi trước ngài? 
Dé-thích liên đáp: 

Không phải sợ mà nhẫn, Cũng chàng phải kém sức, 

Đâu có người trí nào, Đối chọi với kẻ ngu? 
Người hầu cận lại tâu: 

Nếu chỉ hành nhẫn nhục, Thì vẫn còn thiểu sót, 

Người ngu sẽ cho rằng, Vì sợ nên mới nhẫn, 

Vì vậy phải nhất quyết, Dùng trí trị kẻ ngu. 
Dé-thích дар: 

Ta thường xuyên quản sát, Chế ngự kẻ ngu kia, 

Tháy người ngu sân hận, Trí, điểm tĩnh ché ngự. 

Không sức, nghĩ có sức, Là sức của kẻ при, 

Ngu si, trái, xa pháp, Nơi đạo chăng được о]. 

Nếu như có sức mạnh, Biết nhẫn người yếu hèn, 

Đó là nhẫn tôi thượng, Không sức, nhẫn được sao? 

Đối với kẻ măng chửi, Người sức mạnh khéo nhẫn, 


20 Nguyên tác: Ngũ hệ phược CE. #8): Trói 5 chỗ, gòm có, 2 tay và 2 chân. 


2... Pháp điện (ЕЛІ ЕТ). Thé ky kinh ЕЕ (Т.01. 0001.21. 0141a25): Thiện Pháp giảng đường 
(Tế TAS RB Æ). 
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Đó là nhẫn tôi thượng, Không sức, nhẫn được sao? 
Với mình và với người, Khéo làm chủ sợ hãi, 

Biết kia nói sân hận, Minh phải giữ bình tâm. 

Cả hai đều trọn vẹn, Lợi mình cũng lợi người, 

BỊ gọi là người ngu, Vì không thấu rõ pháp. 

Ngu bảo mình thăng nhãn, Lời nói ác càng tăng, 

Chưa nhẫn được măng chửi, Luôn muốn thăng người kia. 
Nhẫn với người hơn mình, Đó gọi nhẫn vì sợ, 

Nhẫn với người băng minh, Đó là nhẫn không tranh, 
Nhẫn với người thua minh, Ро là nhẫn tôi thượng. 


Phật nói với các Ту-Кһео: 

— Thích-dé-hoàn-nhán là Vua Tự Tại của trời Ba Muoi Ba thường hành 
nhẫn nhục và khen ngợi nhẫn nhục. Ty-kheo các thầy chánh tín xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình dé học đạo, cũng nên hành nhẫn nhục, khen ngợi 
nhàn nhục, cân phải học tập như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


1111. KINH PHÁT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Vào thói quá khứ, mỗi khi muôn đến ngu vién? dao choi, Thích-dé-hoàn- 
nhân ra lệnh cho người đánh xe chuẩn bi cô xe ngàn ngựa kéo dé di thám ngu 


viên. Người đánh xe vâng lệnh liên chuẩn bị cỗ xe ngàn ngựa kéo rồi đến tâu 
với Dé-thích: 

“Thua ngài Cáu-thi-ca!^ Xa già đã chuẩn bị xong, xin Dai vuong biét thời. E 

Thién Dé-thích liên bước xuống điện Thường Tháng? rôi hướng về phía 
Đông chắp tay lễ Phật. Người đánh xe thây như vậy nên trong lòng rất kinh 
ngạc, mình són gai бс, làm rơi chiếc roi ngựa xuống đất. Thây vậy, Vua Dé- 
thích liên nói kệ: 

Ngươi thây gì mà sợ, Rơi roi ngựa xuống đất? 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1111. 0293a04). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.40. 0386с09); 8. 11.19 - L. 235. 

23 Nguyên tác: Viên quán (ІН), nghĩa là vườn cây và lâu quán. Vì đây là khu vườn của vua trời Dé- 
thích nên gọi là ngự viên. 

Nguyên tác: Câu-thi-ca (1R? 4). Kinh 1113 ghi là Kiêu-thi-ca (46-30). Cách đọc Kiêu-thi-ca 
thường được nhiêu bản kinh sử dụng 

? Thường Tháng điện (36 P Bt, Vejayantapasáda): Cung điện Chiến Thắng. 
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Người đánh xe dùng kệ hỏi: 
Thây Thiên vương Dé-thích, Phu quân của Ха-сһі,28 


Mà lòng sanh sợ hãi, Làm rơi cả ro1 ngựa. 
Vì thường (һау Dé-thích, Được tất cả thé giới, 
Vua lớn, nhỏ, trời, người, Bốn Thiên vương hộ đời,? 
Và các trời Đao-lợi,? Thảy đêu cung kính lễ, 
Còn bậc tôn quý nào, Tôn quy hơn Dé-thích, 
Mà ngài huóng vé Dóng, Cháp tay cung kính lễ? 

Bây giờ, Dé-thích nói kệ đáp: 
Đối với tất cả vua, Lớn, nhỏ trong thé gian, 
Bón Thién vuong hó dói, Và các trời Đao-lợi, 
Ta thật tôn quý nhất, Тһау đều cung kính ta. 
Nhưng thé gian có bậc, Chứng quả Đăng chánh giác, 
Hiệu là Mãn Đại Su,” Nên ta cung kính lễ. 

Người đánh xe lại thưa: 
Bậc Thiên vương kính lễ, Chắc thù thắng trong đời, 
Nên cung kính cháp tay, Hướng phương Đông kính lễ, 
Con nay cũng nên lễ, Bậc vua trời đã lễ. 


Khi ду, trời Dé-thích, phu quân của Xá-chi, nói kệ lễ Phật xong liền lên xe 
ngàn ngựa đến ngự viên ngắm cảnh. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Trời Dé-thích là vua của cõi trời Đao-lợi, ung dung tự tại mà còn cung 
kính Phật, cũng lại khen ngợi sự cung kính Phật. Ty-kheo các Шау đã chánh tín 
xuất gia, sóng không gia dinh, làm người hoc đạo, cũng nén cung kính Phát nhu 
vậy, đồng thời khen ngợi sự cung kính Phật, hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


1112. KÍNH PHÁP VÀ TÀNG? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


2 Xá-chi (ЯН, Sujata): Phu nhân của trời Dé-thích. Theo Тар. #Ё (7.02. 0099.1106. 0290c20), Xá- 
chi là đệ nhát thiên hậu của trời Dé-thích, nhân đó trời Dé-thích còn gọi là Xá-chi-bát-dé (4 RE SAR). 
27 Nguyên tác: Tứ hộ thé chủ (011 £): Tứ Thiên Vương. 

2 Nguyên tác: Tam Thập Tam thiên (Z T — X). 

? Вар Tống, Nguyên, Minh ghi: Mãn Đại Su (Ж Ж.Т), dịch nghĩa tôn hiệu Sammásambuddha, chi cho 
bậc Thây lớn đã giác ngộ hoàn toàn. 

30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ¥ (7.02. 0099.1112. 0293b10). Tham chiêu: Biét Tap. B| 2E 
(7.02. 0100.41. 0387a02); S. 11.18 - L. 234. 
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(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là): 
i Bấy giờ, trời Dé-thích bước xuống điện Thường Thăng rồi chắp tay hướng 

về phương Đông kính lễ tôn Pháp,... (cho đến). 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 

Tôi nghe như vây?! 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

( Giống nhu kinh trên đã nói, chỉ khác biệt là): 

Вау giờ, trời Dé-thích nói kệ trả lời người đánh хе: 

Ta là vua lớn nhất, Trong các vua thế gian, 


Bốn Thiên vương hộ đời, 
Hết (Һау cõi trời, người, 
Nhưng có bậc Tịnh giới, 
Với chánh tín xuất gia, 
Nên ta rất tôn trọng, 

Bậc điều phục tham, sân, 
Tu học chăng buông lung, 
Tham dục, sân hận, si, 
Chứng quả A-la-hán, 
Nếu người sống tại gia, 
Đúng như pháp BÓ-tát, 


Và các trời Dao-loi, 

Tôn trọng, cung kính ta. 
Thường tu tập thiền định, 
Được Phạm hạnh rốt ráo, 
Cung kính lễ vị kia. 
Vượt cảnh giới ngu si, 
Nên ta cung kính lễ. 

Lậu hoặc đều đoạn tận, 
Nên ta cung kính lễ. 
Phụng trì giới thanh tịnh, 
Ta cũng nên kính 18,32 


Người đánh xe lại tàu Dé-thích: 
Bậc Thiên vương kính lễ, 
Con cũng sẽ học theo, 

Phật bảo các Ty-kheo: 

- Này các Ту-Кһео! Thiên Dé-thích, phu quân của Xá-chi mà còn kính lễ 
Pháp và Tăng, đồng thời khen ngợi người kính lễ Pháp và Tăng. Các thầy đã 
chánh tín xuất gia, sóng không gia đình, làm người học đạo cũng phải nên cung 
kính lễ Pháp và Tăng như vậy, cũng nên khen ngợi sự cung kính Pháp và Tăng, 
hãy nên học như vậy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Chắc thù thăng trong đời, 
Kính lé như Thiên vương. 


kk 


?! Trong bản kinh 1112 này gòm са 2 phân | kính lễ Pháp và kính lễ Tăng, lẽ ra đây là 2 bản kinh nhưng 
không hiểu vì sao mà góp lại thành mót. Phân cuối bài kinh này đã khăng định điêu đó: Thiên Dé-thích, 
phu quân của Xá-chi mà còn kính lễ Pháp và Tăng, đồng thời khen ngợi người kính lễ Pháp và Tăng. 


3 Tham chiếu: S. 11.18 - I. 234: “Ngoài ra các gia chủ / Làm công đức, giữ giới / Nuôi dưỡng vợ đúng 
pháp / Các cu sĩ nhu vậy / Ta cũng sẽ dành lé / Hói này Matali" (HT. Thích Minh Châu dịch). 
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1113. KÍNH TÁNG? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, mỗi khi muốn đến ngự viên dạo chơi, Thích- dé-hoàn- 
nhân thường ra lệnh cho người đánh xe trang hoàng cỗ xe ngàn ngựa kéo. Người 
đánh xe vâng lệnh chuẩn bị cỗ xe ngàn ngựa kéo rói đến tâu với Dé-thích: 


“Xa giá đã chuẩn bị xong, xin Dai vuong biét thoi!” 


Dé-thích liền bước xuống điện Thường Tháng rói hướng vé các phương 
сһар tay cung kính. 


Người đánh xe thây Dé-thích bước xuóng điện rói đứng chính giữa, hướng 
về các phương chắp tay cung kính nhu vậy, rất dói kinh ngạc, làm rơi chiếc roi 
ngựa xuống đất rồi dùng kệ hỏi: 


Khàp nơi chỉ là người, Sanh từ thai xú ué, 

Thân"? ở trong (һау thói, Đói khát thường bủa vây. 
Tại sao Kiêu-thi-ca, Kính trọng bậc không nhà? 
Xin giảng nói nghĩa này, Con khao khát muốn nghe. 


Lúc ấy, Thiên Dé-thích nói kệ đáp: 


Ta thành kính đảnh lễ, 

Tự tại dạo các phương, 
Bao thôn xóm, cõi nước, 
Không chứa vật nuôi thân, 
Đến thì chăng mong cầu, 
Khi nói, toàn lời thiện, 
Chư thiên, a-tu-la, 


Loài người cũng tranh giành, 


Chỉ có bậc xuất gia, 
Cháng còn dùng dao, gậy, 
Lia tiên tài, sác đẹp, 

Xa lìa các việc ác, 


Lúc ây, người đánh xe lại nói kệ: 


Bậc Thiên vương tôn kính, 
Từ hôm nay con sẽ, 


Bậc xuất gia không nhà, 
Không vẫn vương di, ó, 
Chàng lưu luyến trong lòng. 
Chuyên định tĩnh, vô dục, 
Chỉ vì vui giải thoát, 

Lúc ngừng, trú lặng yên. 
Thường chóng trái lẫn nhau, 
Chóng đôi nhau như vậy. 
Không còn tám tranh đâu, 
Sát hại các chúng sanh. 
Không say mê, phóng túng, 
Thé nên ta kính lễ. 


Chác tón quy trong doi, 
Dành lé hàng xuát gia. 


Nói nhu vậy rồi, Thiên Dé-thích dành lễ tất cà Tăng ở các phương, sau đó 
lên xe ngựa dạo xem ngự viên. 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1113. 0293c08). Tham chiếu: Biét Tap. ЯН 
(T.02. 0100.42. 0387b01); S. 11.20 - I. 235. 


34 Thần (ff, уа) chi cho thần ngã, linh hòn hay còn goi là thần thức. 


1218 # KINH TẠP А-НАМ 


Phát bảo các Ty-kheo: 

— Thiên Dé-thích là vua của cõi trời Ba Mươi Ba, ung dung tự tại mà thường 
cung kính chúng Tăng, cũng thường khen ngợi công đức cung kính Tăng. Tỳ- 
kheo các thầy đã chánh tín xuất gia, làm người học đạo, sóng không gia đình, 
cũng nên cung kính chúng Tăng và khen ngợi công đức cung kính chúng Tăng 
như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1114. HẠNH TINH TẤN'' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, vua a-tu-la muôn đánh nhau với chư thiên cõi trời Ba 
Mươi Ba nên dây khởi bốn loại quân, gồm quân voi, quân ngựa, quân xe và 
quân bộ. Lúc ây, Thiên Dé-thích nghe vua a-tu-la dẫn bón loại quân, gôm quân 
voi, quân ngựa, quân хе và quán bộ muốn đến gây chiến. Thích-dé-hoàn-nhán 
liền bảo thiên tử Tú-tỳ-lê:4 


“Ông biết chăng, a-tu-la đem bón loại quân, góm quân voi, quân ngựa, quân 
xe và quân bộ muôn đến gây chiến với chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba. Ông hãy 
ra lệnh cho chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba đem bốn loại quân, gồm quân voi, 
quân ngựa, quân xe và quân bó dé chiến đầu với quán a-tu-la.” 

Bây giờ, thiên tử Tü-ty-lé vâng lệnh Thiên Dé-thích trở về thiên cung, nhưng 
lơ là biếng nhác, không nó lực chuẩn bị binh chủng. Khi quân a-tu-la tién đến 
đường lộ, Thiên Dé-thích nghe báo như váy, lại nói với thiên tử Tú-tỳ-lê: 

“Quân a-tu-la đã tiễn ra đường lộ, ông hãy cấp tốc ra lệnh dẫn bón loại quân 
chiến đâu với a-tu-la." 


Thiên tử Та-іу-16 vâng lệnh Thiên Dé-thích trở về thiên cung, nhưng vẫn 
lơ là biếng nhác. Khi ấy, quân của vua a-tu-la đã tiên đến gần. Thích-dé-hoàn- 
nhân nghe quân a-tu-la đã đến gần, lại nói với thiên tử Tü-ty- -lé: 


“Ông có biết chăng? Quân a-tu-la đã гап Кё, hãy cáp tốc ra lệnh chu thiên 
huy động bốn binh chủng.” 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1114. 0294a14). Tham chiếu: Biét Tap. 9| Bl 
(T.02. 0100.43. 0387c21); S. 11.1 - I. 216. 


36 Tú-ty-lê (18 21, Suvira). 


Bây giờ, thiên tử Tà-ty-lé liền nói kệ: 


Nếu có nơi thanh nhàn,” 
Có được nơi như vậy, 
Hãy cho tôi nơi ây, 
Lúc ду, Thiên Dé-thích nói kệ đáp: 
Nếu có nơi thanh nhàn, 
Có được nơi như vậy, 
Nếu ông được nơi ấy, 
Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 
Nơi nào không siêng náng,?? 


Nếu ai được noi này, 
Hãy cho tôi nơi ây, 


Lúc ду, Thiên Dé-thích lại nói kệ đáp: 


Nơi nào không siêng năng, 

Nếu ai được nơi này, 

Nếu ông được nơi ấy, 
Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 

Nơi nào không buông lung, 

Nếu ai được nơi này, 

Hãy cho tôi nơi ấy, 


Lúc ду, Thiên Dé-thích lại nói kệ đáp: 


Nơi пао không buông lung, 

Nêu ai được chỗ này, 

Nếu ông được nơi ду, 
Tú-ty-lê lại nói kệ: 

Lười biếng không chỗ nhàn, 

Quây quân bên dục lạc, 


Lúc ду, Thiên Dé-thích lại nói kệ đáp: 


Lười biếng không thanh nhàn, 
Nếu ông được chỗ ây, 
Thiên tử Tú-ty-lê lại nói kệ: 
Võ sự được an уш, 
Hãy cho ta nơi ду, 
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An уш và giải thoát, 
Không làm cũng không lo, 
Đề tôi được an ôn. 


An уш và giải thoát, 
Không làm cũng không lo, 
Hãy dân tôi đên đó. 


Được thanh nhàn, an lạc, 
Không làm cũng không lo, 
Dë tôi duoc an уш. 


Được thanh nhàn, an lạc, 
Không làm cũng không lo, 
Hãy dân tôi đên đó. 


Được an lạc, thanh nhàn, 
Không làm cũng không lo, 
Dé tôi được an уш. 


Được an lạc, thanh nhàn, 
Không làm cũng không lo, 
Hãy dân tôi đên đó. 


Không biết làm, đã làm, 
Nên cho ta nơi ây. 


Được cứu cánh an lành, 
Hãy đưa tôi đên đó. 


Không làm cũng không lo, 
Бе ta được an уш. 


37 Nguyên tác: Bát khởi (#8); Không náo động (197 Eh). S. 11.1 - I. 216: Anutthaham, tức là na 
+ utthahati, nghĩa là không phán chán, không phán khởi. Trang Xuân Giang dịch anutthaham là “bất 

hân khói" (^ ##). Biệt Tạp. ЗІ (T.02. 0100.43. 0388a05) dùng thé kháng định: Thanh nhàn (i 
LN Bán Việt dich y cứ vào Biệt dich Tạp A-hàm. 


38 Phương tiện (7j fi, vayama): Su nó lực. 
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Lúc ду, Thiên Dé-thích lại nói kệ đáp: 


Nếu ô ông tháy hoặc nghe, Chúng sanh không làm gi, 
Nếu ông được chó ây, Hãy đưa tôi đến đó. 

Nếu ô ông sợ việc làm, Hãy nhanh chóng trừ sạch, 
Chàng nghĩ đến hữu vi, Là đường tắt Niét-bàn. 


Thiên tử Tú-tỳ-lê nghe xong, liền nhanh chóng chuẩn bị bón loại quân gồm 
quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ ròi chiến đâu và đánh tan quân chúng 
a-tu-la. Chư thiên chiến tháng trở về thiên cung. 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thích-dé-hoàn-nhán dán bốn loai quân chiến đâu với a-tu-la, nhờ siêng 
năng tinh tán nên thăng trận. 

Này các Tỷ-kheo! Thích- đề-hoàn-nhân là vua của cõi trời Ba Mươi Ba, 
ung dung tự tại mà vẫn thường siêng năng tinh tân, cũng thường khen ngợi đức 
tính tinh cần. Tỳ-kheo các ау đã chánh tín xuất gia, sông không gia đình, làm 
người học đạo, cũng phải thường siêng năng tinh tân và khen ngợi sự tinh cân. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1115. CUNG KÍNH TIÊN NHÂN” 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thói quá khứ, có các tiên nhân ngụ tại vùng đất trống bên cạnh một 
ngôi làng. Lúc đó, chư thiên và a-tu-la dang dàn trận đánh nhau cách ngôi làng 
không xa. Bây gió, vua a-tu-la là Ty-ma-chát-da-la không cởi bỏ năm thứ nghi 

^? tức là không tháo mũ thiên quan, không cát long, không cát kiêm, quạt 
vàng và mang hài di деп trú xứ của các tiên nhân. Ty-ma-chát-da-la bước vào 
vườn, nhìn khắp xung quanh nhưng chăng dé ý đên các tiên nhân, cũng không 
chào hỏi, chi quan sát rôi quay bước di ra. 

Khi ду, có mót tién nhán tir xa nhin tháy vua a-tu-la Ty-ma-chát- da-la khóng 
cởi bó năm thứ nghi vệ, bước vào trong vườn, quan sát rôi di ra. Thây rồi, vi ду 
lién nói vói các tién nhán ráng: 


39 Tựa dé đặt theo nội quie kinh. Tap. #& (7.02. 0099.1115. 0294c19). Tham chiếu: Biét Tạp. ЖЯ 
(7.02. 0100.44. 0388229); S. 11.9 - I. 226; S. 11.10 - I. 227. 

4 Nguyên tác: Trừ khử ngũ sức (KRÆ Tr #0): Cởi bỏ 5 thứ nghi vệ. Tham chiếu: Biét Tạp. 5| #È (7:02: 
0100.44. 0388103): Vua a-tu-la Ty-ma-chát- da-la mang 5 thứ nghi vệ (E EE EI PITE ЕЖ 
ЖҰП). S. 11.9 - I. 487: “Không cởi bó 5 thứ nghi vệ” (HT. Thích Minh Châu dich). Bán dich tham chiếu 
từ 2 nguôn này. 
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“Бау là loai nguói gi mà dung sác khóng diém dam, khóng gióng hinh 
người, không đúng pháp oai nghi, gióng nhu con nhà nông chứ cháng phải con 
nhà trưởng già, không cởi bó năm thứ nghi vệ mà bước vào vườn, lai cao ngạo 
nhìn quanh, cũng không đề ý đến và hỏi thăm các Tiên nhân.” 

Có một Tiên nhân đáp rằng: 

“Đó là vua a-tu-la tên Tỳ-ma-chất-đa-la, không cởi bỏ năm thứ nghi vệ, 
bước vào trong vườn, quan sát rói bó đi.” 

Tiên nhân kia nói: 

“Đây không phải là bậc Hiền sĩ, [là người] không tốt, bất thiện, không hiền 
lành, không đúng pháp, ông ta không cởi bỏ năm thứ nghĩ vệ mà di vào trong 
vườn, nhìn quanh rồi đi ra, cũng không hé dé y chào hỏi các Tiên nhân. Do đây 
mà biết được thiên chúng sẽ tăng trưởng, chúng a-tu-la sẽ suy giảm.” 

Lúc áy, Thích-dé-hoàn-nhán cởi bỏ năm thứ nghi vệ, di vào trú xứ của Tiên 
nhân, đảnh lễ thăm hỏi các Tiên nhân rồi sau đó trở ra. 

Вау giờ, có một Tiên nhân thấy Thiên Dé-thích cởi bỏ năm thứ nghi vé, di 
vào vườn, đến thăm hỏi tất cả. Thấy như vậy rôi, vị ду liền hỏi các Tiên nhân: 

“Đây là người nào mà khi đi vào vườn, với dung mạo hiền hòa, dáng vẻ 
đáng ưa, có oai nghi, không giống người quê mùa mà như con nhà trưởng giả? 
Ông ta cởi bỏ năm thứ nghi vệ rôi mới vào vườn thăm hỏi tất cả, sau đó mới 
đi ra.” 

Có Tiên nhân đáp: 

“Đó là Thiên Dé-thích, cởi bỏ năm thứ nghi vệ, vào trong vườn thăm hỏi 
các Tiên nhân rói sau đó mới đi ra.” 

Tiên nhân kia nói: 

“Đây là bậc Hiên sĩ, có tâm tốt lành, chân thật, có phép tắc oai nghi, cởi bỏ 
năm thứ nghi vệ rôi vào trong vườn thăm hỏi tất cả sau đó mới trở ra. Do đây 
nên biết, thiên chúng càng tăng trưởng, chúng a-tu-la giảm bớt.” 

Vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la nghe Tiên nhân kia khen ngợi chư thiên thì vô 
cùng tức giận. Lúc ấy, các Tiên nhân ở nơi yên vắng, biết vua a-tu-la đang tức 
giận, liên đến chỗ vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la nói kệ: 


Chúng tôi cô đến đây, Câu xin thí vô úy, 

Nêu ngài thí vô úy, Ban ân giáo Máu-ni.^! 
A-tu-la Tỳ-ma-chât-đa-la nói kệ đáp: 

Ta không thí vô úy, Cho Tiên nhân các ông, 

Vi chóng a-tu-la, Mà thán cán Dé-thích, 

Thay vi cho vô ủy, Ta sẽ cho sợ hãi. 


^! Máu-ni (2 JE, Muni) chỉ cho sự tĩnh mặc nói chung. 
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Tiên nhân lại nói kệ: 


Gieo trồng hạt giống gi, Quả theo giống ấy sanh, 
Ta đên xin vô úy, Lại cho sự kinh hoàng, 
Ong sẽ chuôc lo sợ, Vì gieo nhân sợ hãi. 


Sau khi các Tiên nhân ở trước vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la nói kệ xong 
liên bay lên hư không bién mát. Ngay đêm ấy, vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la ba 
phen giật mình thức giác, trong lòng sợ hãi, lại nghe tiếng nói rằng: “Thích-đề- 
hoàn-nhân sẽ dẫn bón loại quân đánh nhau với a-tu-la.” Thức dây trong lòng 
vô cùng kinh hãi, lo răng át sẽ bị bại trận nên vua đành phải rút quân chạy về 
cung a-tu-la. 

Вау giờ, quân địch đã rút lui, thiên chúng thăng trận. Thiên Dé-thích di dén 
trú xứ của các Tiên nhân nơi rừng văng, cúi lay sát chân các vị ду rồi bước sang 
phía Tây, ngôi đối diện trước các Tiên nhân. 


Lúc ây, gió Đông khởi lên, có một Tiên nhân thây vậy liên nói kệ: 


Các ấn sĩ nơi đây, Xuất gia đã lâu ngày, 

Nách tiết mô hôi đơ, Dé-thích hãy dời chó, 

Xin chớ ngôi dưới gió, Mùi khó chịu lắm thay. 
Thiên Dé-thích nói kệ đáp: 

Dùng các loại hoa thơm, Kết lại thành tràng hoa, 

Hương kia không sánh bằng, Mùi thơm tôi đang ngửi, 

Dù ngửi mãi hương này, Cũng không hé chán ghét. 


Phát báo các Ty-kheo: 

- Thiên Dé- thích là vua của cõi trời Ba Mươi Ba, ung dung tự tại mà còn 
cung kính người xuất gia, cũng thường khen ngợi người xuât gia, cũng thường 
khen ngợi đức cung kính. Tỳ-kheo các thây đã chánh tín xuất gia, sông không 
gia đình, làm người học đạo, cũng nên cung kính các bậc Phạm hạnh và cũng 
nên khen ngợi đức cung kính. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


KK K 


1116. DOAN TRỪ SÂN HÁN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 
2 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1116. 0295524). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.1158. 0308b20); Tạp. ЗЕ (T.02. 0099.1309. “Q Biệt Tap. 5E (T.02. 0100.45. 0388с27); 
Biệt Tạp. 5 3& (T.02. 0100.81. 0401c20); Biét Tạp. 9| (7.02. 0100.308. 0478с06); Pháp cú kinh kj 


#§ (7.04. 0210.25. 0568202); Хийт điệu kinh H f (7.04. 0212.20. 0713b05); Pháp tập yêu tung kinh 
ik Ж 3094 (7.04. 0213.2. 0787208); S. 1.71-72 - L. 41; S. 2.3 - I. 47; S. 7.1 - I. 160; S. 11.21 - I. 237. 
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Bây gió, vào lúc sáng sớm, Thiên Dé-thích di dén chó Phát, lay sát chán 
Ngài. Do thân lực, toàn thân Dé-thích tỏa chiêu ánh sáng khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn [Сар Cô Әде). Lúc này, Thích-đê-hoàn-nhân dùng kệ hỏi Phật: 


Đoạn trừ những pháp nào, Mà ngủ được an ôn? 

Đoạn trừ những pháp nào, Mà không còn lo sợ? 

Đoạn trừ những pháp nào, Được Cù-đàm ngợi khen? 
Вау giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Trừ sân hận, hung ас, Nên ngủ được bình an, 

Trừ sân hận, hung ác, Tâm lo sợ không còn. 

Sân hận là gốc độc, Phải diệt mầm khô kia, 

Мат khô đã diệt rồi, Nên không còn lo sợ, 

Vì diét тайт khó kia, Nên Thánh hiển khen ngợi. 


Sau khi Thích-dé-hoàn-nhán nghe lời Phật day, hoan hy và tùy hy rồi dánh 
lé lui ra. 


Жжжж 


1117. NGÀY ТЕАТ GIÓI^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào ngày mông tám mỗi tháng, bốn vị Đại Thiên vương lệnh cho các đại 
thân đi xem xét trong nhân gian để xem có người nào biết phụng dưỡng cha 
mẹ, cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, kính trọng thân tộc, làm các phước đức 
hay không; xem có người nào thấy việc ác đời này lo sợ tội báo đời sau nên bố 
thí làm phước, giữ gìn trai giới hay không; xem có người nào thọ giới và Bó-tát 
vào những ngày mông tám, mười bón, ngày rám mỗi tháng và cả ngày lễ đặc 
biệt hay không? 


43 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1117. 0295c10). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.46. 0389a10); Tăng. 3% (T.02. 0125.24.6. 0624b19); S. 10.5 - I. 209; А. 3.37 - I. 142; 
A. 3.38 - I. 143. 

44 Nguyên tác: Thần bién nguyệt (## А, patihariyapakka), còn gọi là “thân thông đoan ứng nguyệt” 
(Tii tím Bë Н); “thân túc nguyệt” (#H E Я) Patihariya nghĩa là thân biên; pakkha có nghĩa là nửa 
tháng, vừa có nghĩa là dự hội. 5. 10.5 - I. 209: Patihariyapakkhafica (cà ngày lề đặc biệt), HT. Thích 
Minh Châu dịch. Cú ngữ này được giải thích rất da dang. Theo Dai Đường Тау Vire ky ХИУАЗ 
(7.51. 2087.08. 0918b12) goi là “đại thân bién nguyệt” (CK fif ë H), rơi vào ngày 30 tháng 12, so với 
lịch Trung Ноа đó là ngày 15 tháng Giêng (+9 2 Ж КАН Н 187 Н, ton xe (ВЕ H = 
+H, š k E H T +: H tB). Tục Cao Tăng truyện 1819 (7.50. 2060.4. 0451a06) cũng kháng dinh 
điêu tương tự. Ngoài ra, S4. 405, Dhammikasuttavannana giải thích răng: Parihariyapakkhaficati 
ettha pana vassupanayikaya purimabhage asalhamaso, antovassam tayo masa, kattikamasoti ime 
pañcamasa "patihariyapakkho "ti vuccanti (Hơn nữa ở đây, vào thời йїёт trước mùa mưa ở tháng Sáu 


45 = 


(asalha), từ tháng mùa mưa đó dén tháng Mười (kattika), 5 tháng đó gọi là "patihariyapakkha"). 
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Đến ngày mười bốn lại sai thái tử xuống xem xét nhân gian, xem có người 
nào biết phụng dưỡng cha mẹ... (cho đến) thọ giới, Bó-tát không? 

Đến ngày răm thì bốn vị Đại Thiên vương đích thân xuống thé gian xem xét 
chúng sanh dé biết những người nào có tâm phụng dưỡng cha me... (cho đến) 
thọ giới, Bó-tát không? 

. các Ty-kheo! Lúc à áy, thé gian không có nhiêu người phụng dưỡng cha 

. (cho đến) thọ giới, Bó-tát. Вау giờ, bốn vị Đại Thiên vương đến giảng 
Fu Tập Pháp” ở cõi trời Ba Mươi Ba, thưa với Thiên Dé-thích: 

“Thiên vương biết cho, hiện nay thé gian không có nhiều người biết phụng 
dưỡng cha mẹ... (cho đến) thọ giới, Bó-tát.” 

Thiên chúng cõi trời Ba Mươi Ba nghe như vậy thì không vui, liền nói 
với nhau: 

“Người thé gian bây giờ không hiển, không thiện, không tốt, không có phép 
tắc, không có hạnh chân thật, không phụng dưỡng cha mẹ... (cho đền) thọ giới, 
Bồ-tát. Vì tội ây nên chúng chư thiên suy giảm và chúng a-tu-la càng ngày càng 
tăng thêm.” 

Này các Tỳ-kheo! Lúc ấy, nếu thế gian có nhiều người phụng dưỡng cha 
me... (cho đến) thọ giới, Bồ-tát thì bón vị Thiên vương sẽ đến giảng đường Tập 
Pháp ở cõi trời Ba Mươi Ba bạch [với] Thiên Dé-thích: 

“Thiên vương nên biết, thể gian ngày nay có nhiêu người phụng dưỡng cha 
me... (cho đến) thọ giới, Bồ-tát.” 

Chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba nghe như vậy, trong lòng уш mừng và nói 
VỚI nhau: 

“Ngày nay, con người ở thé gian đều hiển thiện, chân thật như pháp, có 
nhiêu người phụng dưỡng cha mẹ... (cho đến) thọ giới, Bố-tát. Nhờ phước đức 
này nên chúng a-tu-la sẽ giảm, chúng chư thiên tăng thêm.” 


Báy giờ, Thiên Dé-thích biết các chúng chư thiên đều vui mừng liền nói kệ: 


Mọi người vào mông tám, Ngày mười bốn hay rằm, 
Và ngày lé đặc biệt, Tro tri tám trai 0101, 
Nhu ta dà tu hành, Ho cüng tu nhu váy. 


Báy gió, Thé Tón nói vói các Ty-kheo: 
— Thién Dé-thích kia dà nói ké nhu váy: 


Moi nguói vào móng tám, Ngày mười bón hay гаш, 
Và ngày lê đặc biệt, Tro trì tám trai 0101, 
Nhu ta dà tu hành, Ho cüng tu nhu váy. 


^5 Tập Pháp giảng đường (ЖЕЕ Ж, Sudhamma sabhà) cũng goi là Thiện Pháp đường (3$ 35 Ж) hay 
Chánh Pháp đường (1E i EE 
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Nhưng bài kệ này chua phải khéo nói. Vì sao như vậy? Vì Thiên Dé-thích 
vẫn còn tham, sân, si nên chưa thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, 
não. Nếu Tỳ-kheo A- la-hán nào các lậu đã dứt hết, việc cần làm đã làm xong, 
các gánh nặng đã đặt xuống, đoạn các hữu kiết sử, tâm giải thoát hoàn toàn“ 
thì nói bài kệ như vây: 


Mọi người vào mông tám, Ngày mười bón hay гаш, 
Và ngày lé đặc biệt, Thọ trì tám trai giới, 
Như ta đã tu hành, Họ cũng tu như vậy. 


Nói như vậy mới là khéo nói. Vì sao như vậy? Vì Ty-kheo A-la-hán đã lia 
tham, sân, si, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khổ, não, thế nên bài 
kệ này mới là khéo nói. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


1118. ТАМ CHÁNH TRỰC” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khu, vua a-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la lâm bệnh nặng nên đi đến 
chỗ Thích-dé-hoàn-nhán và nói với Thích-đề-hoàn-nhân rằng: 

“Kiêu-thi-ca biết cho! Hiện nay tôi lâm bệnh nặng, xin ngài trị liệu giúp dé 
tôi được an ôn.” 

Thích-đề-hoàn-nhân liên nói với vua a-tu-la Tỳ-ma-chất-đa-la: 

“Nếu ông truyền huyễn рһар® cho ta thì ta sẽ trị liệu cho ông, khiến được 
an ôn.” 

A-tu-la Ту-та- -chất- đa-la bảo Dé-thích: 

“Ngài đợi tôi trở về hỏi chúng a-tu-la xem. Néu ho báng lóng, tói sé trao 
huyén pháp cüa a-tu-la cho Dé-thích." 

Nói rói, a-tu-la Ty-ma-chát-da-la lién tró vé cung và nói vói chüng a-tu-la: 

“Mọi người nén biết, nay ta lâm bệnh nặng nên đến chỗ Thích-dé-hoàn- 
nhán nhó tri bénh. Nhung Dé-thích báo ta ráng, néu ta truyén huyén pháp cua 


a-tu-la cho óng ây thì ông ây mói tri cho ta lành bệnh, khỏe mạnh an ôn. Bây 
giờ, ta sẽ дёп nói huyén pháp của a-tu-la cho Dé-thích." 


4 Nguyên tác: Thiện giải thoát (З, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. Ж (T.02. 0099.22. 0004c20). 


41 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1118. 0296a24). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(7.02. 0100.47. 0389508); S. 11.23 - I. 238. 


4 Huyễn pháp (£] iX). S. 11.23 - I. 238: Sambarimaya (huyén thuật của Sambara). 
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Khi ấy, có một a-tu-la rất xảo quyệt, đến thưa với a-tu-la Ty-ma-chát-da-la: 

“Thiên Dé-thích là nguói ngay tháng, trong tín, khóng già dói. Ngài chi cán 

nói với ông ta răng: “Thiên vương! Nếu người nào học huyén pháp của a-tu-la 

sẽ doa vào địa ngục, chịu tội vô lượng trăm ngàn пат.” Nghe nhu vậy, chắc 

chăn Thiên Dé-thích sẽ không có ý muôn học nữa và ông ta sẽ nói: “Thôi ông 
hãy về đi! Ta sẽ chữa cho ông lành bệnh, khỏe mạnh an бп.?” 


Nghe xong, a-tu-la Ty-ma-chát-da-la lại đến chó Dé-thích nói kệ thưa răng: 


Bậc Thiên vương ngàn mắt, Huyễn thuật a-tu-la, 
Đêu là pháp giả dôi, Khiên người đọa địa ngục, 
Vô lượng trăm ngàn năm, Chịu khô mãi không dừng. 


Lúc ấy, Thiên Dé-thích liên bảo a-tu-la Ty-ma-chát-da-la: 

“Thôi thôi, huyén thuật như vậy không phải là pháp ta cần. Ông hãy trở về, 
ta sẽ khién cho bệnh tình của ông được lành, thân thé an ón khỏe mạnh.” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

— Thích-dé-hoàn-nhán là vua cõi trời Ba Muoi Ba, ung dung tự tại, luôn 
luôn chân thật, hiển thiện, thăng ngay, không có tâm giả đối. Tỳ-kheo các thầy 
xuất gia học đạo với niềm tin tha thiết, sóng không gia đình cũng nên không có 
tâm giả dối, luôn hiên thiện, thăng ngay, hãy nên học nhu váy! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1119. TU HẠNH NHÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё, 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Một hôm, vào sáng sớm, Thiên Đế-thích cùng với Bả-trĩ, vua của loài 
a-tu-la,” là con trai của Tỳ-lô-xá-na,”' có dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ Phật, 
đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân Thiên Đế-thích 
và Bà-tri, vua của loài a-tu-la, con trai của Tỳ-lô-xá-na, chiếu sáng khắp rừng 

Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Vua a-tu-la Bà-tri dùng kệ bach Phật: 
Người nào thường siêng năng, Sẽ được nhiều lợi ích, 
Lợi này đã đủ rôi, Đâu cân phải siêng năng? 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ¥ (7.02. 0099.1119. 029625). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІНЕ 
(T.02. 0100.50. 0390а21); S. 11.8 - I. 225. 


50 Bà-trĩ (ЖЕ) còn goi là “Bà-lợi” (2E 42), phiên âm tir Bali hoặc Mahàbali. 
51 Ty-16-xá-na tử ($8/& 896 7). Theo S. 11.8 - I. 225, đó là con trai của vua a-tu-la Verocana. 
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Lúc ду, Thiên Dé-thích lại nói kệ: 
Người nào thường siêng năng, Sẽ được nhiều lợi ích, 
Lợi này đã đủ rôi, Tu nhân không gi hơn. 
Nói kệ xong, cả hai cùng bạch Phật: 
“Kính bạch Thế Tôn! Bài kệ nào hay hơn?” 


Тһе Tôn bảo: 

“Cả hai bài đêu hay, nhưng bây giờ các vị hãy lắng nghe Ta nói: 
Tắt cả loài chúng sanh, Déu câu lợi cho mình, 
Mỗi mỗi chúng sanh kia, Рёи mong vừa ý minh. 
Các hòa hợp trong đời, Cùng lợi ích tôi thượng, 
Nên biết các hòa hợp, Vốn là pháp vô thường. 
Người nào thường siéng năng Sẽ được nhiêu lợi ích, 
Lợi này đây đủ rôi, Tu nhẫn không gì hơn.” 


Thiên Dé-thích và vua a-tu-la Bà-trĩ, con trai của I-lô-xá-na, nghe lời Phật 
day, hoan һу và tùy hy, dành lê rôi lui ra. 

Lúc Бау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thích-đê-hoàn-nhân là vua của trời Ba Mươi Ba, ung dung tự tại mà con 
tu hạnh nhân và khen ngợi hạnh nhân. Ty-kheo các Шау xuât gia học đạo với 
niêm tin tha thiệt, sông không gia đình cũng nên tu hạnh nhân và khen ngợi 
hạnh nhân như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


1120. CÔNG NĂNG СІС GIỚI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ, Thiên Dé-thích đến bach Phật răng: “Kính bach Thé Tôn! 


Hôm nay, con xin thọ giới như уйу: Nguyện Phật pháp thường trụ mãi ở thế gian 
và con nguyện suốt đời nêu bị người khác não hại sẽ không não hại lại họ.” 


Vua a-tu-la là Tỳ-ma-chât-đa-la nghe Thiên Dé-thích thọ giới như уйу: 
“Nguyện Phật pháp thường trụ mãi ở thê gian và con nguyện suôt đời nêu bị 
người khác não hai sẽ không não hại lại họ”, liên xách gwom bén di деп. 


52 Nguyên tác: Đệ nhất nghĩa (Ж — 35). Nghĩa (3%) có lẽ được dịch từ attha, có nghĩa là ý nghĩa, lợi ích, 
mục đích. Ở đây, theo ngữ cảnh kinh văn thì mang nghĩa lợi ích. 

53 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1120. 0296c24). Tham chiêu: Biét Tạp. 9 3E 
(7.02. 0100.48. 0389529); S. 11.7 - L. 225. 
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Khi ây, từ xa trông thấy vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la cầm gươm bén đang 
di dén, Thiên Đê-thích liên nói: 

“А -tu-la, hãy đứng lại! Ông đã bị trói, không được cử động.” 

Vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la liền không cử động được, liên nói với Dé-thích: 

“Chăng phải ông đã phát nguyện thọ giới như vây: “Nguyện Phật pháp 
thường tru mãi ở thé gian và con nguyện suốt đời nêu bị người khác não hại sẽ 
không não hại lại һо” hay sao?” 


Thiên Dé-thích đáp: 

“Đúng, tôi có thọ giới nhu vậy, nhưng ông tự dung lại chịu trói!” 
A-tu-la nói: 

“Bây giờ hãy thả tôi ra!” 

Thiên Dé-thích nói: 

“Nếu ông thé sẽ không quây nhiễu nữa thi ta sẽ thả ra!” 

A-tu-la nói: 

“Thả ra xong, tôi sẽ thê!” 

Dé-thích nói: 

“Ông phải nói lời thê trước rôi sau đó tôi sẽ mở trói!” 
Vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la liền nói kệ: 


Ác báo do tham dục, Ác báo do sân hận, 
Ас báo do vọng ngữ, Ác báo chê Hiên thánh, 
Nếu tôi còn quây nhiễu, Chịu những ác báo trên. 


Nghe xong, Thích-đê-hoàn-nhân liền nói: “Та đã mở trói, ông đi đâu tùy ý!” 

Sau khi buộc vua a-tu-la phải nói lời thê xong, Thiên Đề-thích đi đến chó 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rói ngôi sang một bên và bạch Phật: 

“Kính bạch Thé Tôn! Con ở trước Phát tho gió1 như vây: “Nguyện Phật 
pháp thường trụ mãi ở thế gian và con nguyện suốt đời nêu bị người não hại sẽ 
không não hại lại һо.” Vua a-tu-la Tỳ-ma-chất- đa-la nghe con phát nguyện lãnh 
thọ giới nhu vậy, liên xách guom bén đi đến tìm con. Thấy ông ta từ xa, con 
liên bảo: *A-tu-la! Đứng lại, đứng lai! Ông đã bị trói, chớ có cử dóng. Lúc ấy, 
a-tu-la nói: 'Chăng phải ông đã thọ giới rồi sao?? Con liền đáp: “Đúng là tôi đã 
thọ giới. Nhưng ông tự đứng lại nên bị trói, khiến không cử động được.' Vua 
a-tu-la cầu xin con mở trói. Con mới bảo ông ta: “Nếu ông thê sẽ không nhiễu 
rn nữa thì tôi sé mở trói." A-tu-la nói: “Нау thả tôi ra, tôi hứa sẽ thé." Con liền 

ói: 'Ông phải thê trước, sau đó tôi mới thả ô ông. ' A-tu-la liên nói kệ: 
Ác báo do tham dục, Ác báo do sân hận, 
Ác báo do vọng ngữ, Ác báo chê Hiền Thánh, 
Nếu tôi còn quấy nhiễu, Chịu những ác báo trên. 
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Bach Thé Tôn! Con bắt vua a-tu-la phải nói lời thé như váy có đúng pháp 
không và a-tu-la kia có còn gây nhiễu loạn nữa không?” 

Phật bảo Thiên Dé-thích: 

“Lành thay! Lành thay! Ông muốn a-tu-la nói lời thê như vậy là đúng pháp 
chứ không sai và a-tu-la cũng không còn dám quây nhiễu nữa.” 

Sau khi Thiên Dé-thích nghe lời Phật day, hoan hy và tùy hy, liên dành lễ 
rôi lui ra. 

Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thiên Dé-thích là Vua Tự Tại của trời Ba Mươi Ba nên không bị quây 
nhiễu, cũng thường khen ngợi pháp không quấy nhiễu. Tỳ-kheo các thầy xuât 
gia học đạo với niêm tin tha thiết, sóng không gia đình cũng nên học hạnh 
không quấy nhiễu, cũng nên khen ngợi pháp không quây nhiễu như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành." 


54 Bản Hán, hết quyền 40. 
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QUYÉN 41 


1121. LỢI ÍCH GIỮ GIỚI! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Ni-câu-luật, thuộc nước Ca-ty-la-vệ.” 

Báy giờ, có nhiêu người họ Thích đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi 
ngôi sang một bên. Khi áy, Thé Tôn bảo những người họ Thích: 

— Này các Cù-đàm! Vào những ngày trai và các ngày lễ đặc biệt các vị có 
thọ trì trai giới và tu tập công đức không? 

Các người họ Thích bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Vào những ngày trai, có lúc chúng con giữ được trai 
giới nhưng có lúc không giữ được. Vào các ngày lễ đặc biệt, có lúc chúng con 
giit được trai giới và tu tập các công đức nhưng có lúc không giữ được. 

Phật bảo những người họ Thích: 

— Này các Cù-đàm! Nếu như vậy các ông sẽ không đạt được lợi ích tót 
lành. Các ông là những người kiêu man, là người phiền não, là người lo buôn, 
là người khó não. Tại sao vào những ngày trai giới có khi các ông giữ được trai 
giới, có khi các ông không giữ được? Tại sao vào những ngày lễ đặc biệt, có 
khi các ông рій duoc trai giới, tu tập công đức, có khi các ông không giữ được? 

Này các Cù-đàm! Ví như một người mong câu lợi tức mỗi ngày càng tăng, 
một ngày tăng được một đồng, hai ngày được hai đồng, ba ngày được bốn đông, 
bốn ngày được tám đồng, năm ngày được mười sáu đồng, sáu ngày được hai 
mươi đồng. Như vậy, càng ngày càng tăng dân, tám ngày, chín ngày, cho đến 
một tháng thì tiền tài của người ду càng nhiều hơn phải không? 


Những người họ Thích bạch Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Đúng như vậy. 

Phật bảo những người! họ Thích: 

— Thé nào, này các Cù-đàm? Như vậy, người kia tiên tải ngày càng tăng và 
tất nhiên sẽ tăng thêm mãi; thé rồi người kia lại muốn trong mười năm, tâm 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.1121. 0297b19). Tham chiếu: A. 10.46 - V. 83. 

2 Nguyên tác: Ca-ty-la-vé quốc, Ni-câu-luật viên (m ###ï B], Jo F) ## [8], Kapilavatthu, Nigrodharama). 
3 Nguyên tác: Thần túc nguyệt (## H). Xem chú thích 44, kinh số 1117, quyền 40, tr. 1223; Tap. Ж 
(7.02. 0099.1117. 0295c10). 
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mình luôn luôn an lạc vui vẻ, phần nhiêu trụ trong thiền định thì điều này có 
thê được không? 


Những người họ Thích đáp: 

— Bạch Thế Tôn! Không thé được. 

Phật lại hỏi tiếp: 

- Nếu vậy, trong chín năm, tám năm, bảy năm, sáu năm, năm năm, bón 
năm, ba năm, hai nám hay một năm, tâm người kia có luôn được an lạc уш vẻ, 
phân nhiều an trụ trong thiền định không? 

Người họ Thích đáp: 

— Bạch Thé Tôn! Không thé được. 

Phật lại bảo người họ Thích: 

— Thôi không tính năm mà chỉ tính tháng. Vậy trong mười tháng, chín 
tháng, tám tháng cho đến một tháng, tâm người kia có luôn được an lạc vui vẻ, 
phân nhiều an trụ trong thiền định không? Lại không tính tháng mà trong mười 


ngày, chín ngày, tám ngày cho đến một ngày một đêm tâm người kia có luôn an 
lạc vui vé, phần nhiêu an trụ trong thiền định không? 


— Bạch Thé Tôn! Không thé được. 

Phật lại dạy những người họ Thích: 

— Nay Ta nói cho các ông biết, trong hàng đệ tử của Ta có những người đạt 
được tâm ngay thăng, không cong vạy, không dôi trá, bởi vì họ được Ta giáo hóa 


đã mười năm. Do nhân duyên này nên người ây có thể trong trăm, ngàn, vạn năm 
tâm thường được hỷ lạc, thường an trú trong thiên định, điều này là chắc chắn. 


Lại nữa, không kế mười năm, hoặc chỉ chín năm, tám năm, cho đến một 
năm, mười tháng, chín tháng, cho đến một tháng, mười ngày, chín ngày, cho 
đến một ngày một đêm, nêu được Ta giáo hóa thì đến sáng hôm sau họ có thê 
thăng tiến vượt bậc. Nếu được Ta giáo hóa buổi sáng thì chiều tối thăng tiên 
gấp nhiêu làn. Do nhân duyên này nén trong trăm, ngàn, vạn năm tâm người 
kia luôn luôn hỷ lạc, thường an trú trong thiên định, thành tựu hai quả vị: Hoặc 
Tư-đà-hàm hoặc quả A-na-hàm, vì người này trước đó đã đắc Tu-đà-hoàn rồi. 


Những người họ Thích bạch Phật: 


— Lành thay, bạch Thê Tôn! Từ hôm nay, vào những ngày trai, chúng con 
sẽ tu tập tám trai giới. Vào những ngày lễ đặc biệt, chúng con cũng thọ trì trai 
giới, tùy sức mà bô thí và tu tập các công đức. 


Phật bảo những người họ Thích: 

— Lành thay, các Cù-đàm! Đó là những việc thật cân thiết. 

Đức Phật nói kinh này xong, những người họ Thích nghe lời Phật dạy, hoan 
һу và tùy hy, liên dành lễ гбі ra vê. 


KKK 
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1122. PHÉP THAM BỆNH“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-câu-luật, thuộc nước Ca-ty-la-vé. 

Bây giờ, có nhiêu người họ Thích nhóm họp tại nhà luận nghị để cùng nhau 
bàn luận. Khi ấy, có người họ Thích nói với Thích Nan- 46: 


- Có lúc tôi được đến cung kính cúng dường Như Lai nhưng có lúc thi 
không thé. Có khi được gân gũi cúng dường các vi Ty-kheo quen biết nhưng có 
khi thì không thể gân gũi cúng dường. Lai nữa, tôi không biệt những uu-bà- tắc 
trí tuệ khi thây các ưu-bà-tắc, ưu-bà-di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khó thì phải 
thuyết pháp, giáo giới, giáo hóa cho họ thé nào? Bây giờ, chúng ta hãy đến chỗ 
Thê Tôn thưa hỏi nghĩa này rồi theo như những gi Thế Tôn dạy, chúng ta sẽ 
phụng hành theo. 


Lúc đó, Nan- đề và những người họ Thích cùng nhau đi đến chỗ Phật, lạy 
sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên và bạch: 


— Bạch Thế Tôn! Những người họ Thích chúng con tụ tập tại nhà luận nghị 
để luận bàn. Có người họ Thích đến nói với con răng: “Này Nan-dé, chúng tôi 
có khi được đến cung kính cúng dường Như Lai nhưng có khi thì không thê. 
Có khi được gân gũi cúng dường сас vi Ty-kheo quen biết nhưng có khi thì 
không thé. (Nói đây dú như trên, cho đến) như những gi Thé Tón day chúng ta 
sẽ phụng hành theo.” Hôm nay, chúng con xin thỉnh vấn Thế Tôn: “Nếu một 

ưu-bả- tác trí tuệ, khi thấy ưu-bà-tắc và ưu-bà-di trí tuệ khác bị bệnh tật khốn 
khổ nên thuyết pháp, giáo giới, giáo hóa cho họ thế nào?” 


Phật bảo Nan-dé: 


- Nêu ưu-bà-tắc có trí tuệ, muốn đến chỗ ưu-bà-tắc và ưu-bà-di trí tuệ khác 
đang bị tật bệnh khốn khô thì phải đem ba pháp an tâm này mà truyền dạy 
cho họ, nên nói rằng: “Nhân giả! Hãy thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyên’ đỗi với Phật, thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với 
Pháp và đôi với Tăng.” 


Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại hỏi tiếp: “Nhân giả 
có quyền luyến cha mẹ không?” Nêu người kia có quyên luyễn cha mẹ thì phải 
khuyên bảo đề họ buông xả, nên nói như vây: “Nêu Nhân giá quyén luyén cha 
mẹ mà được sóng thì cũng nên quyên luyén. Đã không do quyến luyến mà được 
sóng thì quyến luyến làm gi?" 

Nếu người kia nói không còn quyến luyén cha mẹ thì nên khen ngợi và tùy 
һу, rồi hỏi thêm răng: “Đối VỚI vg con, 101 tó, tién của và vật dụng, Nhân giả có 
quyên luyến không?” Nêu người kia nói có quyền luyên thi nên khuyên buông xả, 
nhu pháp buông xả sự quyến luyến cha mẹ. Nêu nói không quyến luyén thì nén 


* Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1122. 0297c29). Tham chiéu: S. 55.54 - V. 408. 


5 Bát hoại tinh (F$, ауессарраѕада). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyên 14, tr. 397; Tap. Ж 
(T.02. 0099.344. 0094502). 
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khen ngợi và tùy hy, rói hói tiếp: “Đối với năm dục thê gian, Nhân giả có luyén 
tiếc không?” Nếu họ nói luyến tiếc thì nên giải thích năm dục thé gian là ó uë, 
bát tinh, bai hoai, hói hám, khóng băng năm duc thắng. điệu cõi trời. Phải khuyên 
họ lia bỏ năm dục thế gian mà сап năm dục cõi trời. Nếu người kia nói tâm đã xa 
lia năm dục thé gian, chi nghi đến năm duc thắng điệu cõi trời thi nên khen ngợi 
và tùy hy rồi lại nói với họ răng: “Năm duc thắng diệu cõi trời cũng là pháp vô 
thường, khó, không, là bién hoại. Chư thiên cõi trời có thân tướng thủ thăng hơn 
năm dục cõi trời.” Nêu người kia nói không còn mong câu dục ở cõi trời và chỉ 
nghĩ đến thân tướng của chư thiên thì lại khen ngợi và tùy hỷ rôi lại nói tiếp: “Do 
tham dục mà có thân, thân â ây là pháp vô thường, là pháp biển hoại, chỉ có sự an 
lạc của xuất ly, diệt tận các hành mới là Niét-bàn. Nhán giá nén lia bó su mé luyễn 
thân năm dục cõi trời mà уш nơi Niét-bàn văng lặng, là tối thượng, là thù tháng." 


VỊ Thánh đệ tử kia nếu đã lia bỏ sự mê luyến đối với thân năm dục cói trời, 
chỉ vui với Niét-bàn thì nên khen ngợi và tùy hy. 


Như vậy, này Nan- dë! Vị Thánh đệ tử nên tuân tự nhắc nhở, chỉ dạy, khiến 
cho họ được Niết-bàn tịch tĩnh,5 giống như Ty-kheo sống một trăm tuổi được 
Niết-bàn giải thoát. 


Đức Phật nói kinh này xong, Thích Nan- dë cùng mọi người nghe lời Phật 
dạy, hoan hy và tùy hy, liên dành lễ rồi lui ra. 


Жжжж 


1123. ĐIỀU HẠNH PHÚC NHẤT? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-cáu-luát, thuộc nước Ca-ty-la-vệ. 
| Вау giờ, có người họ Thích tên Bó-dés đến chó Phật, cúi lay sát chân Ngài 
rôi ngôi sang một bên và bach: 
— Lành thay, bạch Thế Tôn! Chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi 
được làm thân quyền của Thê Tôn. 


Phật bảo Bó-dé: 


— Опр chớ nên nói: “Chúng con thật may mắn và hạnh phúc khi được làm 
thân quyền của Thế Tôn.” Này Bó-dé! Điều may mắn và hạnh phúc nhất đó là 
thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên? đối với Phật, thành tựu niềm 
tin thanh tịnh không lay chuyền đôi với Pháp và Tăng, đồng thời thành tựu 
được Thánh giới. Thé nén, này Bó-dé! Phải nén hoc tập nhu vây: “Та phải thành 
tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền đối với Phật, phải thành tựu niêm tin 


6 Nguyên tác: Bát khởi (^ 0): Không náo động (#9 ^^ Н 8), chỉ cho sự tịch tĩnh, thanh nhàn. Xem chú 
thích 37, kinh số 1114, quyền 40, tr. 1219; Tap. Ж (T.02. 0099.1114. 0294a14). 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1123. 0298b14). Tham chiếu: S. 55.48 - V. 403. 
* Bó-dë ($ f£, Bhaddiya). | 

? Bất hoại tịnh (^ 3E 1$, aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh sô 344, quyên 14, tr. 397; Tap. # 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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thanh tịnh không lay chuyển đối với Pháp, phải thành tựu niêm tin thanh tịnh 
không lay chuyên đôi với Tăng, đông thời thành tựu được Thánh giới.” 
Đức Phật nói kinh này xong, Thích Bó-dé nghe lói Phát day, hoan hy và шу 
hy, liên đảnh lé rói lui ra. 
жжж 


1124. PHUÓC BÁO SANH THIÊN” 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Ni-cáu-luát, thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Khi một vi Thánh đệ tử thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên" 
đối với Phật thì bây giờ, các chư thiên trước kia nhờ có niềm tin thanh tịnh 
không lay chuyển đối với Phật nên được sanh lên cõi trời đều hoan hy khen 
ngợi răng: “Ta nhờ nhân duyên thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyển 
đôi với Phật nên được sanh lên cõi trời tốt đẹp này. Hôm nay, vị Thánh đệ tử 
kia cũng thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyền đối với Phật, do nhân 
duyên này vị ấy sẽ sanh lên cõi trời tốt đẹp này.” 

Có niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Pháp, Tăng và thành tựu 
Thánh giới cũng nói như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1125. BÓN PHÁP DỰ LƯU” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
, =CÓ bón pháp đưa đến chứng quả Tu-đà-hoàn. Đó là gân gũi thiện tri thức, 
lăng nghe Chánh pháp, chuyên chú tư duy và tuân tu thực hành theo pháp.” 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1124. 0298124). Tham chiếu: S. 55.36 - V. 394. 
п Bát hoại tinh (755% , aveccappasáda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Тар. # 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 

12 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.1125. 0298c04). Tham chiếu: S. 55.50 - V. 404; 
S. 55.55 - V. 410. 

ІЗ Nguyên tác: Pháp thứ pháp hướng (1k 1X [8]). Xem chú thích 68, kinh số 27, quyền 1, tr. 24; Tap. Ж 
(1.02. 0099.27. 0005c20). 
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1126. BÓN PHÁP TU-DÀ-HOÀN" 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón pháp thành tựu quả vị Tu-đà-hoàn. Là bốn pháp nào? Đó là thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên' đối với Phật, thành tựu niêm tin thanh tịnh 
không lay chuyền đối với Pháp, thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên 
đối với Tăng và thành tựu Thánh giới. Đó gọi là phẩm vị của bậc Tu-đà-hoàn. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1127. THÀNH ТОО BÓN PHÁP 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Nếu người nào thành tựu bón pháp thi biết người đó là Tu-đà-hoàn. Thành 
tựu bốn pháp nào? Là thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyền đối với 
Phật, thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Pháp, thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Tăng và thành tựu Thánh giới. Đó 
goi là người thành tựu bón pháp, nên biết vị ây là bác Tu-đà-hoàn. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh vừa nói Không phán biệt, cũng vậy, các kinh Phân Diệt nói về 
Ty-kheo, Ty-kheo-ni, Thức-xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di, 
nguoi nào thành tựu bón pháp thi nên biết ho là bác Tu-đà-hoàn, mỗi kinh đều 
nói đủ như trên. 


KK K 


1128. BÓN QUÁ SA-MÔN (1)! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1126. 0298c09). Tham chiếu: S. 55.46 - V. 403. 


5 Bát hoại tịnh (75583, ауессарравдай). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyền 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094602). 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1127. 029814). Tham chiếu: S. 55.2 - V. 343. 


17 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1128. 0298с23). Tham chiếu: S. 55.55 - V. 410; 
$. 55.56-58 - V. 411. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn quả Sa-môn. Là bón quả nào? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


жжж 


1129. BÓN ОСА SA-MÓN (2): 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bốn quả Sa-môn. Là bón quả nào? Đó là quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà- 
hàm, quả A-na-hàm và quả A-la-hán. Thế nào là quả Tu-đà-hoàn? Đoạn trừ ba 
kiết sử, gọi là Tu-đà-hoàn. Thế nào là quả Tư-đả-hàm? Đoạn trừ ba kiết sử, giảm 
thiểu tham, sân, sĩ, gọi là Tư-đà-hàm. Thê nào là quả A-na-hàm? Đoạn trừ năm 
ha phán kiết sử, goi là quả A-na-hàm. Thé nào là quả A-la-hán? Nếu người nào 
đứt sạch tham dục, sân hận, ngu si và tất cả phiền não, gọi là A-la-hán. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1130. NHÓ NƠI CHÚNG QUÁ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

вау giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu ở một nơi nào đó, có Ty-kheo đi kinh hành ở tại nơi đó và chứng một 
trong bón quá Sa-môn thì sau khi qua đời, Tỳ-kheo ấy sẽ nhớ nơi đó. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 

Như kinh nói vé chó kinh hành, cũng váy, các kinh nói vé chỗ đứng, chỗ 
ngôi, chỗ năm nói dung cũng như trên. 


Như kinh nói vé Ty-kheo trên, cũng vậy, các kinh nói về Т. }-kheo- -пі, Thức- 
xoa-ma-na, Sa-di, Sa-di-ni, Uu-bà-tắc, Uu-bà-di, mỗi loại có bốn kinh, nói 
dung cũng như trên. 


*жж* 


!š Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1129. 0298c28). Tham chiếu: S. 55.55-58 - V. 410-11. 
!9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1130. 0299а09). 
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1131. BÓN LOẠI THÚC ÁN (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có bón loại thức án dé an lập, nuôi dưỡng và duy tri bốn đại của chúng 
sanh. Là bốn loại nào? Đó là đoàn thực, xúc thực, ý tư thực và thức thực. Cũng 
vậy, có bốn loại phước đức thám nhuân, pháp lành sung mãn, là thức ăn cho sự 
an lạc. Là bón loại nào? Đó là thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên?! 
đối với Phật, đây là phước đức thâm nhuân, pháp lành sung mãn, là thức ăn cho 
sự an lac. Thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Pháp, đối với 
Tăng và đối với Thánh giới là phước đức thâm nhuàn, pháp lành sung mãn, là 
thức ăn cho sự an lạc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1132. PHƯỚC ĐỨC THẤM МНОАМ (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

( Giống như kinh trên đã noi, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Phật là phước 
đức tham nhuân, pháp lành sung mãn, là thức ăn cho sự an lạc. 

Thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên” đối với Pháp, [đối với 
Tăng]. Đôi với các pháp đã được nghe luôn thây vừa ý, ưa thích, nhớ nghĩ, đông 
thời thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay chuyên đôi với Thánh giới. Đó là 
phước đức thâm nhuân, pháp lành sung mãn, là thức ăn cho sự an lạc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1131. 0299a17). Tham chiếu: Тар. Ж (T.02. 
0099.838. 0214c25); S. 55.31 - V. 391. 

21 Bát hoại tinh (7h33, Aveccappasáda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyén 14, tr. 397; Tap. # 
(T.02. 0099.344. 0094b02). 

2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1132. 0299325). Tham chiêu: Tap. ЖЕ (7.02. 
0099.840. 0215a09); S. 55.32 - V. 391. 

23 Bất hoại tịnh (25561 , Aveccappasada). Xem chú thích 10, kinh sô 344, quyên 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 
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1133. LIA TÂM BÓN ХЕК“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay chuyên?” đối với Phật là phước 
đức thâm nhuân, là pháp lành sung mãn, là thức ăn cho sự an lạc. Thành tựu 
niềm tin thanh tịnh không lay chuyên đối với Pháp, [đối với Tăng]. Đối với câu 
ué хап tham là thứ trói buộc chúng sanh thì tám xa lia những câu ué хап tham 
rồi an trụ và thực hành bó thí rộng rãi, thường xuyên bó thí, vui trong bó thí và 
bình đăng bố thí, đồng thời thành tựu Thánh giới là phước đức thâm nhuân, là 
pháp lành sung mãn, là thức ăn cho sự an lạc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1134. TÍCH TU CÔNG ĐỨC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, Thế Tôn báo các Tỳ-kheo: 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở đoạn sau): 

— Nhu vậy, nhờ bón loại phước đức thâm nhuân, là pháp lành sung mãn, là 
thức ăn cho sự an lạc mà quả báo vả công đức của vị Thánh đệ tử kia không thê 
ước lượng được. Phước như vậy, quả báo như vậy, vị ду đạt được vô só phước 
lợi, là cả một khối công đức to lớn, như kinh trước đã nói về ví đụ năm con 
sóng... (cho đến) nói kệ. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


KKK 


^ Tua đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (T.02. 0099.1133. 0299b02). Tham chiếu: Tap. Ж (T.02. 
0099.840. 0215a09); S. 55.32 - V. 391. 


25 Bát hoại tinh (8 1€, Aveccappasäda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyên 14, tr. 397; Тар. 
(7.02. 0099.344. 0094b02). 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #È (7.02. 0099.1134. 0299b09). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.840. 0215a09); S. 55.32 - V. 391. 


27 Tap. # (T.02. 0099.841. 0215а18) nói vé 5 con sông, gồm: Hằng hà (†, Ganga), Da- bó-na (HE E 
BÉ, Yamuna), Tát-la-do CI Hi, Sarabhü), Y-la-bat-dé (4# ЕР, Aciravati) và Ma-hé (FERE, Mahr). 


28 Dó là bài kệ trong kinh số 841; Tap. # (7.02. 0099.841. 0215218). 
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1135. BÓN MƯƠI THIÊN TỬ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có bốn mươi thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến 
chỗ Phật, cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 

Thế Tôn bảo các thiên tử ấy ràng: 

— Lành thay! Lành thay! Các thiên tử! Các vị đã thành tựu niêm tin thanh 
tịnh không lay chuyên đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với 
Thánh giới. 

Khi Ây, có một thiên tử đứng dậy, sửa lại y phục, cúi lạy sát chân Phật rôi 
chắp tay bạch răng: 

— Kính bach Thế Tôn! Con đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyên đối với Phát,? nhờ công đức này nên khi qua đời con được sanh lên 
сбі trói. 

Một thiên tử khác thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con đã thành tựu niềm tin thanh tịnh không lay 
chuyên đối với Pháp, nhờ công đức này nên khi qua đời con được sanh lên 
сбі trỜI. 

Một thiên tử khác lại thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn! Con đã thành tựu niêm tin thanh tịnh không lay 
chuyên đối với Tăng, nhờ công đức này nên khi qua đời con được sanh lên 
сбі trỜI. 

Một thiên tử khác thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con đã thành tựu Thánh giới, do công đức này [nên] 
khi qua đời con được sanh lên cõi trời. 

Bấy giờ, ở trước Phật, bốn mươi thiên tử lân lượt trình bày quả Tu-đà-hoàn 
của mình xong, liền bién mát. 

Giống như kinh Bốn mươi vị thiên tử, cũng vậy, các kinh nói vé Bôn trăm 
thiên tw, Tám trăm thiên tứ, Mười ngàn thiên tứ, Hai mươi ngàn thiên tứ, Ва 
mươi ngàn thiên tu, Bốn mươi ngàn thiên tử, Năm mươi ngàn thiên tứ, Sau 
mươi ngàn thiên tử, Bảy mươi ngàn thiên tử, Tám mươi ngàn thiên tử, tất cả 
déu ở trước Phật lân lượt trình bày vé quả Tu-dà-hoàn của mình xong, liên 
biên mái. 


Жжжж 


29 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1135. 029916). Tham chiếu: S. 55.20 - V. 367. 
30 Bất hoại tịnh (F E 1$, Aveccappasäda). Xem chú thích 10, kinh số 344, quyén 14, tr. 397; Tap. Ж 
(7.02. 0099.344. 0094502). 
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1136. VÍ DU МАТ TRĂNG"! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Hãy gióng nhu mặt tráng, như người mới học, khi di vào nhà người thi 
các tháy phải nhiếp tâm, kiểm thúc thân, biết hó biết then, luôn khiêm hạ. Như 
người mắt sáng khi lội vực sâu hay leo lên đỉnh núi thì phải chú tâm, giữ gìn 
thân, dè dặt từng bước. Cũng vậy, Ty-kheo các thây phải tu tập giông như mặt 
trăng, như người mới học, khi đi vào nhà người thì phải nhiếp tâm, kiểm thúc 
thân, biệt hô biệt then, luôn khiêm hạ. 

Ту-Кһео Са- diép được ví nhu mát tráng, nhu người mới hoc, vi khi di vào 
nhà nguói tháy ау luôn điều phục tâm, chế ngự thân, biết hỗ biết thẹn, luôn 
khiêm hạ. Cũng giông như người mắt sáng khi lội vực sâu hay leo lên đỉnh núi 
thì phải chú tâm, giữ gìn thân, bước di trong chánh niệm tỉnh giác. 

Phật lại bảo các Ty-kheo: 

— Ү thầy nghĩ sao? Như thế nào là một Tỳ-kheo xứng đáng khi đi đến 
nhà người? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thế Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyét giảng cho chúng con! Các Ty-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo các Ту-Кһео: 

— Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng cho các thây. 

Nếu có Tỳ-kheo nào đi đến nhà người mà tâm không dính mắc, không bị 
trói buộc, không tham đắm dục lạc, (һау người khác được lợi, người khác làm 
việc công đức thì trong lòng hoan hỷ như chính mình có được, không sanh tâm 
ganh ti, cũng không tự dë cao mình mà hạ thấp người. Tỳ-kheo phải có tâm như 
vậy mới nên vào nhà người. 

Bấy giờ, Thê Tôn đưa bàn tay vẫy giữa hư không rồi hỏi các Ty-kheo: 

— Bàn tay này của Ta có bị dính, bị trói hay bị nhiễm bởi hư không chăng? 

Ty-kheo bach Phật: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Pháp tu tập của Ty-kheo phải luôn như vậy, khi vào nhà người phải giữ tâm 
không dính mắc, không ràng buộc, không đắm nhiễm. Ty-kheo Ca-diép khi vào 


31 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1136. 0299c06). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.111. 0414a18); Nguyệt du kinh А Z% (T.02. 0121. 0544b12); S. 16.3 - П. 197. 


3 Bản Tống, Nguyên, Minh: Vương Xá thành (= # 5%). 


ОСҮЕМ 41 # 1241 


nhà người là không có tâm dính тас, không bị rang buộc và không đăm nhiễm. 
Khi thấy người khác được lợi, người khác làm việc công đức thì trong lòng hoan 
hy như chính mình làm được, không sanh tâm ganh ti, cũng không tự dë cao mình 
mà ha thấp người. Ty-kheo Ca-diếp thật г xung đáng di vào nhà người. 


Bấy giờ, Thế Tôn lại đưa bàn tay vẫy giữa hư không rồi hỏi các Ty-kheo: 

— Y các thây thế nào? Bàn tay này của Ta có bị dính, bị trói hay bị nhiễm 
bởi hư không chăng? 

Các Ty-kheo bach Phật: 

— Thua khóng, bach Thé Tón! 

Phát báo [các] Ty-kheo: 

— Ty-kheo Ca-diép luôn có tâm nhu váy, khi vào nhà người với tâm không 
dính mắc, không ràng buộc và không dám nhiễm. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thé nào là Tỳ-kheo thuyết pháp thanh tịnh? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con! Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Nếu có Tỳ-kheo nào thuyết pháp cho người khác mà khởi tâm nghĩ như 
vậy: “Ta đã vì người kia thuyết pháp, thé nén ho phải khởi tâm kính tin dói với 
ta rôi cũng dường y phục, thức ăn uóng, ngọa cụ và thuốc thang trị bệnh cho ta.” 
Ai thuyết pháp như vậy gọi là thuyết pháp không thanh tịnh. 

Nếu lại có Tỳ-kheo nào thuyết pháp cho người và khởi nghĩ như vây: “Giáo 
pháp Thê Tôn, thiết thực hiện tại, lia mọi nóng bức, không đợi thời gian, dẫn 
đến Niết-bàn và được người trí tự mình giác hiéu;? nhưng chúng sanh đang 
bị đắm chìm trong cảnh già, bệnh, chết, lo, buôn, khó, não, nêu ho nghe được 
Chánh pháp sẽ được nhiêu lợi ích và an lạc lâu dài. Nay ta dem Chánh pháp 
này giảng nói cho người vi tâm từ bi, vì lòng thương xót, vì lòng ai mẫn, với 
tâm nguyện mong muốn Chánh pháp được trụ lâu ở đời, đó gọi là thuyết pháp 
thanh tịnh. 

Ty-kheo Ca-diép mới có tám thanh tinh đem Giáo pháp và Giới luật của 
Như Lai giảng nói cho người... (cho đến) với tâm nguyện mong muốn Chánh 
pháp được trụ thế lâu đài mà vì người thuyết pháp. 


33 Nguyên tác: Thé Tôn hién hiện Chánh phá ар, Luật, ly chư xí nhiên, bắt đãi thời tiết, tức thử hiện thân, 
duyên tự giác tri, chánh hướng Niết-bàn (qt 5$ REEL IE, ft, ЖЕЕ ШИА, ИЗО, BD KH ER, 22 8 2 
All, IE TH] 8). Xem chú thích 59, kinh sô 550, quyên 20, tr. 610; Тар. TẾ (7.02. 0099.550. 0143b18). 
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Thế nên, này các Tỳ-kheo! Hãy học điều này, nên giảng nói Giáo pháp và 
Giới luật của Như Lai như vậy... (cho đến) với tâm nguyện muốn cho Chánh 
pháp được trụ lâu ở đời mà vì người thuyết pháp. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1137. VÀO NHÀ THÍ СНО? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo nào muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vây: “Người 
kia sẽ bó thí cho ta chứ không phải không bó thí, bó thí vì cung kính? chứ 
không phải vì dối gạt, bố thí nhiều chứ không phải ít, bó thí thức ăn ngon chứ 
không phải thức ăn dở, bó thí nhanh chóng chứ không phải chậm rãi”, với tâm 
như vậy mà đến nhà người, nêu họ không bó thí... (cho đến) bó thí chậm rãi thì 
tâm của Tỳ-kheo này sẽ bị tủi nhục. Vì lý do này nên tâm của Tỳ-kheo ấy bị 
thoái thất, tự sanh chướng ngại. 

Nếu lại có Tỳ-kheo muốn vào nhà người mà khởi nghĩ như vây: “Người 
xuất gia đến nhà người, do đâu mà được bó thí chứ không phải không bó thí? 
Do đâu mà được bô thí cung kính chứ không phải dối gạt? Do đâu mà được bó 
thí nhiều chứ không phải ít? Do đâu mà được bó thí thức ăn ngon chứ không 
phải thức ăn dó? Do đâu mà được bô thí nhanh chóng chứ không phải chậm 
rãi?” Nghĩ như vậy mà đến nhà người, nếu người kia không bó thí... (cho đến) 
bố thí chậm rãi thì tâm của Tỳ-kheo này sẽ không bị tủi nhục, cũng không bị 
thoái thát, không sanh chướng ngại. 

Tỳ-kheo Ca-diép thường nghĩ như vậy khi đến nhà người. Thé nên, này các 
1-kheo! Hãy học điêu này, thường nghĩ như vậy khi vào nhà người: “Người 
xuất gia khi đến nhà người, do đâu mà được bó thí chứ không phải không bó 
thí?... (cho đến) bó thí nhanh chóng chứ không phải chậm rãi?” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


3 Tựa dé được đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1137. 0300a22). Tham chiếu: Biét T. ар. 
Я (7.02. 0100.112. 0414с12); S. 16.4 - П. 200. 


55 Nguyên tác: Đốn (#Ñ): Gọi là cúi đầu tiếp đất (38 БЕД НЕНЫ). 
3 Nguyên tác: Tiệm (r): Lira dối, không thành thật (Ä#š£). 
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1138. KHÔNG TRANH TUNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tôn giả Ма-һа Ca-diép dang ngụ tại giáng đường Lộc Tử Mẫu ở 
Đông Viên,°Š thuộc nước Xá-vệ. 

Vào buổi chiêu, sau khi xả thiền, Tôn giá Ma-ha Са-Шер đi đến chỗ Phật, 
dành lé sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Khi ау, Thé Tôn bảo Tôn giả: 

— Thây nên thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Ту-Кһео. Vi sao 
như vậy? Vi Ta thường thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Ty-kheo. 
Thây cũng nên như thê. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép bach Phát: 

- Bạch Thé Tôn! Đời nay råt khó khuyên dạy các Ту-Кһео, bởi vì họ không 
kham nhân lăng nghe lời dạy bảo. 

Phật báo Ma-ha Ca-diép: 

- Do nhân duyên gi mà thầy nói nhu vậy? 

Ca-diép bạch Phật: 

- Kính bach Thé Tôn! Con һау có hai Ty-kheo, đó là Bàn-trù” đệ tử của 
A-nan và A-phü-ty" đệ tử của Đại Muc-kién-lién. Hai Tỳ-kheo ây cùng tranh 
luận về sự học rộng biệt nhiêu, họ nói: “Thây hãy đên luận nghị với tôi đê xem 
ai hiêu biệt nhiêu hơn? Hiệu biệt của ai thù thăng hon?" 

Lúc ау, Tôn giả A-nan đang cám quat, quạt háu sau Phật, liền nói với Tôn 
già Ca-diép: 

— Thưa Tôn giả Ca-diép! Hãy thôi đi! Tôn giả Ca-diép! Hãy nhẫn di. Các 
Ty-kheo trẻ này trí tuệ can móng, tâm thường. 

Tôn giả Ca-diép nói với A-nan: 

— A-nan thầy nên im lặng, chớ dé tôi đem việc thầy ra hỏi giữa chúng Tăng! 

Tôn già А-пап liên im lặng. 

Bấy giờ, đức Phật bảo một Tỳ-kheo: 

= Thày һау di đến chỗ Tỳ-kheo Bàn-trü và A-phù-tỳ nói răng: “Đại sư 
truyền gọi hai Һау!” 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1138. 0300b09). Tham chiếu: Biệt Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.113. 0415а05); Táng. 2% (7.02. 0125.31.11. 0673a01); S. 16.6 - II. 203. 


3 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (ЖИН ГЕНЕ). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Tap. ¥ (T.02. 0099.58. 0014b12). 

39 Bàn-trù (43353, Bhanda). 

4° A-phù-tỳ (ЕГІН, Abhijika). 
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Tỷ-kheo ây vâng lời Phật, đi đến chỗ hai Tỳ-kheo kia nói rằng: “Đại sư 
truyén goi hai Шау!” 

Tỳ-kheo Bàn-trù và A-phù-tỳ đáp: “Kính vâng!” Rôi liên đi đến chỗ Phật, 
dành lê sát chân Ngài và ngôi sang một bên. 

Вау giờ, Thế Tôn hỏi hai Tỳ-kheo: 

— Có phải là hai thầy đã cùng tranh luận với nhau dé xem ai hiéu biết nhiều 
hơn? Hiêu biệt của ai thù tháng hon phải không? 

Hai Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thật đúng nhu vậy, bach Thé Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Các thầy có đem những pháp mà Như Lai đã dạy như Khế kinh," Trùng 
tụng,“ Thọ Ку,” Cô khói, Tự thuyét,^ Nhân duyên, ^? Thí du," Bôn sự, Bôn 
sanh,” Phương quảng,” VỊ tăng hữu.”' Luận nghi” dé tranh luận với nhau xem 
ai hiệu biệt nhiêu, ai hiệu biệt thù thăng hơn không? 

Hai Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Thưa không, bach Thé Tôn! 


*! Nguyên tác: Tu-da-la (Z £ Æ, Sutta): Khé kinh (382 28). 

42 Nguyên tác: Kỳ-dạ (Ж, Geyya): Thé kệ lặp lại nội dung đoạn kinh trước, gọi là “Trùng tụng” (Ж 
^H) hoặc “Ưng tụng” (29). 

* Thọ ký (ZZ it, Veyyäkarana): Thé loại này lúc ban đầu được đức Phật dùng dé xác định hoặc giải 
thích giáo pháp, vé sau nhám xác dinh quả vị tu chứng của hàng đệ tử, còn gọi là “Thọ quyêt” (223%), 
“Thọ ký” (183), “Ký biệt? (851)... 

4 Nguyên tác: Già-đà (WIPE, Сага): Thé loại kinh văn thé hiện thông qua thi kệ như Kinh Pháp cú, 
Trưởng lão Tăng kệ, Truong lão Ni kệ,... 

45 Nguyên tác: Uu-dà-na ({# 3E, Udana): Tự thuyết (В 38), Vô vẫn tự thuyết (4& [8] ЕН). 

Nguyên tác: Ni-dà-na (JÉPE3B, Nidana) Nhân duyên. Theo Đại trí độ luận K 98 (T.25. 
1509.033. 0307605): Ni-đà-na nghĩa là giáo pháp mà chư Phát nói vôn phát khởi từ nhân duyên. Do 
nhân duyên gì mà Phật nói vë việc đó. Do có người hỏi nên nói việc này. Theo Luật tạng, vì có người 
phạm lôi này nên đã kiệt giới đó. Tát cả lời dạy của đức Phật đêu phát khởi từ nhân duyên nên 501 1а 
Ni-đà-na (JEFE EA, itia PA AS ke [А] RR, ВГ А ЕЕ. Ж N BR IE SR. EJE PU À 5U 51, 
ЕХ ÁN же. — UJ {фин ko SE Es ta J DR). 

* Nguyên tác: A-ba-đà-na (ЮЖ ЁЁ ЭЁ, Avadāna): Thí dụ (S nj), là thé tài kinh điển dùng ví du để 
chứng minh, còn goi là “Soạn lục” (18 £&). 

4 Nguyên tác: Y-dé-muc-da-già (F Н Z& 01, Itivuttaka): Bôn sự (ЖЕ) còn gọi là “Thiên bón" (X 
Ж), “Bốn mat” (Ж Ж), “Bồn khói" (ЖЖ). 

n Nguyen tác: Xà-dà-già (PJ 2101, Jataka): Bôn sanh (ЖЕ), cũng goi là “Sanh kinh" (^E), “Sanh xứ” 
(ŒE), “Bồn duyên” (4). 

50 Nguyên tác: Ty-phü-la ( Ë = Æ, Vedalla): Phuong quảng (77 Ж), cũng gọi là “Quảng kinh" (Ж 2), 
“Phương đăng” (77 SẼ), “Quảng giải” (EE). 

5! Nguyên tác: A-phù-đa-đạt-ma (PIF Z 3 BÉ, Abbhutadhamma), chỉ cho thê loại giáo pháp vô cùng 
hy hữu và bát khả tư nghi. 

* Nguyên tác: Uu-ba-dé-xá (f JE 1e & , Upadesa), là thé tài kinh điển nhằm mở rộng nghĩa lý từ những 
lời day cô đọng của đức Phật, còn được goi là “Quảng diễn” (Ж 4), “Quảng phô” (Ж 3€), “Luận nghị” 
(інін), “Thuyết nghĩa” GRR). 
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Đức Phật hỏi hai vị Tỳ-kheo: 

- Nhu vậy là các thầy không đem những Khé kinh... (cho đến) Luận nghị 
của Ta đã nói dé tự điêu phục, tự chấm dứt và tự câu Niét-bàn phải không? 

Hai Ту-Кһео bạch Phật: 

— Thưa đúng vậy, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật bảo: 

— Các thầy đã biết Ta nói những Khé kinh... (cho đến) Luận nghị, vậy mà 
hai thầy là những người si mê nên mới tranh luận ai hiểu biết nhiều, ai hiểu 
biết hơn. 

Bây giờ, hai Ty-kheo ấy liền đến trước đức Phật đánh lễ sát chân Ngài và 
bạch răng: 

— Kính bạch Thé Tôn! Chúng con xin sám hồi! Kính bạch Thiện Thé! Chúng 
con xin sám hồi! Chúng con vi mê muội, không khéo nhận biết nên mới tranh 
luận với nhau. 

Phật bảo hai Ту-Кһео: 

— Các thầy đã thành thật hói lỗi vi đã mê muội không khéo nhận biết mà 
tranh luận với nhau. Nay các thầy đã tự biết có tội, tự ау со tỘI, tự thầy biết 
và sám hỗi rói thì trong đời vị lai, luật nghi giới của các thầy sẽ sanh khởi. 
Nay Như Lai thương xót chấp thuận sự sám hỗi, là vì muốn cho hai thầy tăng 
trưởng thiện pháp trọn đời không suy giảm. Vì sao như vậy? Bởi vì người nào 
tự biết có tội, tự thây có tội, tự thấy biết và sám hối tội thì trong đời vị lai, 
luật nghi giới của người ây sẽ sanh khởi, thiện pháp tăng trưởng không bao 
gió suy giám. 

Hai vi Ty-kheo sau khi nghe lời Phật day đã hoan hy và tùy hy, đảnh lễ 
rôi lui ra. 

ЖЖЖ 
1139. KHÔNG СО МІЁМ ТІМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diép đang ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
Đông Viên,” thuộc nước Ха-уё. 

Vào buổi chiều, sau khi xả thiền, Tôn giả đi dén chó Phật dành lễ sát chân 
Ngài rồi ngôi xuống một bên. 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1139. 0300c23). Tham chiếu: Biét Tap. 9| %% 
(7.02. 0100.114. 0425123); S. 16.7 - II. 205. 


54 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (Ж Ж T ERS 1). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Tạp. # (7.02. 0099.58. 0014b12). 
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Khi ấy, Phật bảo Ca-diếp: 

— Thây nên thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Ty-kheo. Vi sao 
như vậy? Vì Ta thường thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Tỳ-kheo. 
Thây cũng nên như thê. 

Tôn giả Ca-diép bach Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Ngày nay rất khó thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy các 
Tỳ-kheo. Nếu ai thuyết pháp sẽ có Tỳ-kheo không kham nhẫn, không hoan hỷ. 

Phật hỏi Tôn giả Ca-diép: 

— Do nhân duyên gì mà thây nói như vậy? 

Tôn giả Ca-diép bach Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Nếu Tỳ-kheo không có lòng kính tin đối với các 
pháp lành, dù có nghe thuyết pháp thi họ cũng bị thoái thất. Nếu gặp người 
có trí tuệ kém cỏi, đôi với các pháp lành mà họ không có tinh tân, không biết 
hó Шеп, không có trí tuệ, dù có nghe pháp thì họ cũng thoái thất. Hoặc đối 
với người có tâm tham dục, sân hận, mé ngủ, trao cử, nghi hoặc, thân hành 
thô bạo, phán hận, thất niệm, bát định, vô trí, dù họ có nghe pháp thì cũng bị 
thoái thất. 

Kính bach Thé Tôn! Những người kém cói như thê còn không thé khiến tâm 
an trú ở pháp lành, huống là tăng tién! Nên biết hạng người này mỗi ngày pháp 
lành càng thoái giảm, không thê tăng trưởng. 

Kính bach Thé Tôn! Nêu nguoi nào có niêm tin thanh tịnh đôi với các pháp 
lành sẽ không bi thoái giảm. Nếu người nào đối với pháp lành luôn luôn tinh 
tân, biết hỗ then, có trí tuệ sẽ không bị thoái giảm. Nêu người không còn tham, 
không sân hận, không thụy miên, không trạo cử, không nghi hoặc, người ây 
không bị thoái giảm. Nêu người nào thân không có hành vi thô tháo, tâm không 
ô nhiễm, không phẫn, không hận, thường định tâm, chánh niệm, trí tuệ sẽ không 
bị thoái giảm. Những người như thế, không những ngày đêm tâm thường an trú 
trong các pháp lành mà còn được tăng trưởng, thường câu tăng tiễn, trọn đời 
không thoái chuyên. 

Đức Phật nói với Tôn giả Ca-diếp. 

- Đúng vậy, đúng vậy! Người nào không có lòng tin đối với pháp lành sẽ bị 
thoái giảm... (tuần tự nhw đoạn trên Tôn giả Ma-ha Ca-diép đã nói). 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Ca-diếp nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ 
và tùy hy, dành lễ rồi lui ra. 


жжж 
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1140. CA NGỢI THIỆN HẠNH” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Báy giờ, Tôn giả Ma-ha Ca-diép dang ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
Đông Viên,” thuộc nước Xá-vệ. 

Vào buói chiêu, sau khi xả thiên, Tôn giả đi đến chó Phật dành lễ sát chán 
Ngài rồi ngôi xuống một bên. 

Khi ду, Thé Tôn bảo Tôn giả Ca-diép: 

- Thây nên thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Ty-kheo. Vi sao 
như vậy? Vì Ta thường thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy cho các Tỳ-kheo. 
Thây cũng nên như thế. 


Tôn giá Ma-ha Ca-diép bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Ngày nay rất khó thuyết pháp, giáo giới và khuyên dạy 
cho các Tỳ-kheo. Nếu có Tỳ-kheo nào nghe thuyết pháp cũng không thể kham 
nhàn, không hoan һу. 

Phật bảo Tôn giả Ca-diép: 

— Do nhân duyên gì mà thây nói như vậy? 

Tôn giả Ca-diép thưa: 

— Thé Tôn là cội nguồn của giáo pháp, là pháp nhãn, là nơi y cứ của giáo 
pháp. Kính mong Ngài thuyết giảng cho chúng con! Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
xong sẽ lãnh thọ và phụng hành. 

Phật bảo Ту-Кһео: 

— Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ giảng nói cho các thây. 

Thuở xưa, Ty-kheo A-lan-nhã”? là những Ty-kheo sóng trong rừng văng thi 
khen ngợi pháp A-lan-nhã; là những Tỳ-kheo đi khất thực thì khen ngợi công 
đức khất thực; là những Tỳ-kheo mặc y phần tảo thì khen ngợi công đức của 
y phán tảo. Những Tỳ-kheo sóng thiêu dục, tri túc, tu hạnh viễn ly, nỗ lực tinh 
cần, chánh niệm, chánh định, trí tuệ, tự thân tác chứng dứt sạch lậu hoặc... thì 
tùy theo sở hành của mình mà khen ngợi về sở hành đó. 

Này Ca-dióp! Néu Ty-kheo sóng trong rung váng và khen ngoi pháp A-lan- 
nhã... (cho dén) Ty-kheo dứt sạch lậu hoặc thi khen ngợi tự thân tác chứng dứt 
sạch lậu hoặc. Nếu gặp những Tỳ-kheo như vậy nên trò chuyện, ân cần tiếp đón 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1140. 0301a20). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.115. 0415с18); S. 16.8 - II. 208. 


56 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (ЖЕТЕН 3“). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Тар. Ж (T.02. 0099.58. 0014512). 

57 A-luyện-nhã (P3 £& 37, Ағаййа) còn gọi là A-lan-nhã, nghĩa là không tranh chấp, không ôn ào, văng 
lặng, nhàn tinh, rừng văng, núi sáu,... 
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và tùy nghi thăm hỏi rằng: “Thây tên gì? Đệ tử của ai?” Rồi nhường chỗ mời 
ngôi và tán Шап đức hiên thiện của họ, đồng thời khen ngợi pháp thực hành của 
họ là đúng nghĩa Sa-môn, hợp với mong câu của Sa-món. Khi khen ngợi nhu 
vậy, nêu người kia đồng ý cùng ở chung, cùng đi chung, liền quyết định thuận 
theo sự tu tập của người đó, chắc chán không bao lâu sẽ đạt được sự thây biết 
và sở nguyện giống người kia. 

Phật nói với Ca-diép: 

— Nếu Tỳ-kheo trẻ tuói gặp Tỳ-kheo A-lan-nhã đó phải đến tán {һап pháp 
A-lan-nhã... (cho đến) gặp Tỳ-kheo đã tự thân tác chứng dứt sạch lậu hoặc, 
Tỳ-kheo trẻ tuói kia phải đứng dậy nghinh tiếp, cung kính lễ bái, thưa hỏi... 
(cho đến) cùng ở chung với họ, không bao lâu chính mình sẽ được nhiều lợi 
ích. Người nào cung kính như thê mãi mãi sẽ được lợi ích an lạc. 

Phật bảo Tôn giả Ca-diép: 

— Ngày nay, Tỳ-kheo trẻ tuói nào gặp vị Ty-kheo dai trí, đại đức có khả 
năng cảm hóa và có được các tài lợi như y phục, thức ăn uống, giường năm, 
thuốc thang liền cung kính hỏi thăm và khen ngợi răng: “Quý hóa thay! Ngài 
đến đây. Ngài tên gì? Là đệ tử của ai?” Тап Шап phước đức của vị ду có thé 
cảm hóa được lợi lớn nhu y phục, thức ăn uống, giường năm, thuốc thang. Vì 
Ty-kheo này nghĩ răng néu ta gân gũi Tôn giả ây thì cũng sẽ được đây đủ những 
y phục, thức ăn uông, giường năm, thuốc thang. 


Nếu lại có Tỳ-kheo trẻ tuôi nào gặp vị Tỳ-kheo đại trí, đại đức đi đến và biết 
vị ây có khả năng cảm hóa và có được những tài lợi như y phục, thức ăn uống, 
giường năm, thuốc thang nên mau chóng đứng dậy nghĩnh đón, cung kính thăm 
hỏi và khen ngợi: “Thật quy thay! Bậc đại trí, đại đức, có thể cảm hóa và có 
được lợi lớn vê y phục, thức ăn uóng, giường năm, thuốc thang." 


Này Ca-diếp! Tỳ-kheo trẻ tuổi nào có tâm như váy thì luôn luôn bi đau 
khô, không có lợi ích. Thật vậy, này Ca-diép! Những Tỳ-kheo đó là mầm bệnh 
của Sa-môn, là sự chìm đắm của Phạm hạnh, là sự chướng ngại lớn lao, là pháp 
ác, bát thiện, là tai họa của phiên não, kết thêm các pháp hữu lậu nên bị sanh 
tử thiêu đốt, ở đời tương lai phải chiu nỗi khô sanh, già, bệnh, chết, lo, buôn, 
khó, não. 

Thé nén, này Ca-diếp, phải học tập như váy: Nên khen ngợi, xưng tán 
những Ty-kheo A-lan-nhã ở trú xứ a-lan-nhã, mặc у phán tảo, di khát thuc, ít 
muốn biết đủ, tu hạnh viễn ly, siêng năng tinh tán, chánh niệm, chánh định, 
chánh trí, tự thân tác chứng dứt sạch lậu hoặc, nên học tập như thé. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn già Ca-diép nghe lời Phát day, hoan hy và 
tùy hy, dành lễ rôi lui ra. 


Kk k 
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1141. TÔN GIÁ MA-HA CA-DIÉP (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, Tôn giả Ма-һа Ca-diép đang trú tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở 
Đông Viên,” thuộc nước Xá-vệ. Vào buổi chiêu, sau khi xả thiên, Tôn giả di 
đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. 

Báy giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả Ma-ha Ca-diép: 

— Nay thây đã lớn tuổi, các căn suy yếu, у рһап tảo nặng пё, у của Ta vừa 
nhe vừa tót, пау thây hãy ở lại trong chúng, дар chiéc y hoại sắc nhẹ nhàng này 
do cư sĩ dâng cúng. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép thua: 

— Bach Thé Tón! Con láu nay tu tập hanh A-lan-nhã, khen ngợi hanh A-lan- 
nhã, đắp y phán tảo và di khát thuc. 

Đức Phát hỏi Ma-ha Ca-diép: 

— Thây tháy lợi ích gi? mà tu tập hanh A-lan-nhã, khen ngợi hanh A-lan- 
nhã, đắp y phân tảo, di khát thực, khen ngợi y phán tảo và pháp khát thuc? 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép thưa: 

— Bạch Thé Tôn! Con thây có hai lợi ích: Được an lạc trong hiện tại và làm 
gương cho chúng sanh tương lai. Chúng sanh đời sau sẽ nghĩ như vây: “Trước 
đây, Thượng tọa có đủ sáu thần thông, xuất gia lâu năm, Phạm hạnh thuần thục, 
được Thé Tôn khen ngợi, được những bậc trí tuệ Phạm hạnh phụng sự mà vẫn 
thường tu tập hạnh A-lan-nhã, khen ngợi hạnh A-lan-nhã, đắp y phân tảo, đi 
khát thuc, khen ngợi y phán tảo và pháp khát thực.” Người nào nghe được điều 
này, tâm họ sẽ thanh tịnh và tùy hý, lúc nào cũng được an lạc và lợi ích. 

Đức Phát bảo Ca-diép: 

— Lành thay! Lành thay! Ca-diép! Tháy là người lâu nay đem lại nhiều lợi 
ích và an lạc cho chúng sanh, thương xót thê gian, đem lại nhiêu an lạc cho trời 
và người. 

Đức Phật lại bảo Ca-diép: 

- Nếu có ai hủy báng pháp Đâu-đà®! tức là hủy báng Ta. Nếu có ai khen 
ngợi pháp Đâu-đà tức là khen ngợi Ta. Vi sao như vậy? Vì pháp Dáu-dà là pháp 


58 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1141. 0301c07). Tham chiêu: Biét Tap. ЭЗ Ж 
(T.02. 0100.116. 0416b08); 7ăng. Fš (T.02. 0125.12.6. 0570a23); Tăng. 5% (T.02. 0125.41.5. 0746221); 
S. 16.5 - II. 202. 

5° Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (R A EE T ЕЕ Æ). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Tap. #Ё (7.02. 0099.58. 0014b12). 

60 Nguyên tác: Cơ chúng nghĩa (5 f& Ж). Tham chiếu: S. 16.5 - П. 202: Atthavasa (Lợi ích gì). Biét Tap. 
gis (T.02. 0100.116. 041617): Hà nghĩa lợi (18135 ЖІ). 

5! Đầu-đà (SARÈ, Dhüta). 
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mà Ta thường khen ngợi, tán dương. Thé nén, пау Ca-diép, đối với hanh A-lan- 
nhã, hãy nên khen ngợi hạnh A-lan-nhã; đối với pháp đắp y phán tảo và đi khát 
thực, hãy nên khen ngợi pháp đắp y phán tảo và đi khất thực! 

Đức Phát nói kinh này xong, Tôn giả Ма-һа Ca-diếp nghe lời Phật day, 
hoan hy và tùy hy, dành lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


1142. ТОМ GIÁ MA-HA CA-DIÉP (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, Tôn giả Ма-һа Ca- diép sóng lâu trong rung váng$ thuộc nước 
Xá-vệ, râu tóc mọc dải, đắp y phán tảo, đi đến chỗ Phật trong lúc Ngài đang 
thuyết pháp cho vô số đại chúng vây quanh. Các Tỳ-kheo tháy Tón giá Ma-ha 
Ca-diép tir xa di dén, tháy rói liên khói tâm khinh тап và nói rằng: “Đây là 
hạng Ту-Кһео gì vậy? Y áo tôi tàn, đến đây mà chăng có dung nghi, đến đây mà 
y áo xóc xếch!” 

Đức Phật biết được tâm niệm của các Ту-Кһео, liền bảo Ma-ha Ca-diép: 

E Hãy đến đây, Ca-diép! Нау ngôi xuống nửa tòa này. Ta nay khóng% biết 
ai là người xuất gia trước. Thây u? Ta u? 

Khi đó, các Tỳ-kheo kinh hãi, toàn thân són gai Ốc, nói với nhau: 

— Kỳ lạ thay! Vị đó chính là Tôn giả Ma-ha Ca-diép, đệ tử của Dai sư, đức 
độ lớn, thân lực lớn, được Thé Tôn mời ngôi nửa tòa. 

Khi ây, Tôn giả Ma-ha Ca-diép chắp tay bạch Phật: 

- Bach Thé Tôn! Ngài là thây của con, con là đệ tử. 

Đức Phật bảo Ca-diép: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Ta là Đại sư, ду là đệ tử. Bây giờ, thầy hãy ngôi 
xuống đây, nơi chỗ an ôn này. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép lay sát chân Phật rồi ngôi sang một bên. 

Вау giờ, ở trước đại chúng, Тһе Tôn vì muôn cảnh tỉnh các Ту-Кһео, liên 
đem công đức rộng lớn, thù thăng mà Tôn giả Ma-ha Ca-diép đã chứng đắc nhu 
Ngài mà bảo các Ty-kheo: 


— Ta ly dục, ly pháp ác, bát thiện, có giác có quán, an trú trọn vẹn Thiền thứ 
nhát vào ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc cả ngày đêm thì Ma-ha Ca- жер cũng 


6 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1142. 0302a01). Tham chiếu: Biét Tap. 5| BE 
(7.02. 0100.117. 0416c07); S. 16.9 - II. 210. 


^ Nguyên tác: A-luyện-nhã sàng tọa xứ (Б ЖАЗ). Theo Biét Тар. 21 Е (T.02. 0100.117. 
0416c08): Ó nơi bién địa, trái có mà ngồi (XE ^38 38, HAME). 


% Tap A-hàm, kinh luận hội bién Ж “т Киң @ a (Y.32. 0030.07. 0578207) nghi ngờ bỏ quên chữ 
“bất” (75). Вб sung dựa trên cơ sở này. 
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giống như Ta, cũng ly duc, ly pháp ác, bất thiện,... (cho đến) an trú trọn ven 
Thiên thứ nhất vào ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc cả ngày đêm. 

Ta muón an trú tron vẹn Thiền thứ hai, Thiền thứ ba, Thiền thứ tư vào ban 
ngày, hoặc ban đêm, hoặc cả ngày đêm thì Ma-ha Ca-diép cũng như thé, muốn 
an trú trọn vẹn... (cho đến) Thiền thứ tư vào ban ngày, hoặc ban đêm, hoặc cả 
ngày đêm. 

Ta tùy ý mình mà an trú trọn vẹn trong Từ, BI, Ну, Ха, Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng xứ, cảnh giới thân 
thông được Thiên nhĩ, Tha tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận trí vào ban 
ngày, hoặc ban đêm, hoặc cả ngày đêm thì Tỳ-kheo Ma-ha Ca-diép cũng như 
уду, có thể tùy ý mình mà an trú trọn vẹn... (cho деп) Lậu tận trí vào ban ngày, 
hoặc ban đêm, hoặc cả ngày đêm. 

Ở giữa vô số đại chúng, Thế Tôn đã khen ngợi công đức thắng diệu, rộng 
lớn của Tôn giả Ма-һа Ca-diép đồng với mình nhu váy. 

Các Ty-kheo nghe lời Phật day xong déu hoan hy phụng hành. 


Жжжж 


1143. ТОМ GIÁ MA-HA CA-DIÉP (3)5 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép và Tôn giả А-пап trú trong núi Kỳ-xà quát. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diếp và nói: 

— Hôm nay, chúng ta hãy cùng ra khỏi núi Ky-xà quật, vào thành Vương Ха 
khất thực. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép im lặng đông ý. 

Rồi hai Tôn giả đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá khất thực. Trên đường 
đi, Tôn giả A-nan nói với Tôn giả Ma-ha Ca-diép: 

— Trời còn quá sớm, chúng ta hãy ghé thăm tinh ха Ty-kheo-ni! 

Hai Tôn giả liên đi đến tinh xá ду. Вау giờ, các Ty-kheo-ni trông thây Tôn 
giả Ma-ha Ca-diép và Tôn giả А-пап từ xa đi đến thì vội trải sàng tọa, thỉnh hai 
vị ngồi, cung kính dành lễ rồi ngồi sang một bên. 

Khi ây, Tôn giả Ma-ha Ca-diép vi các Ty-kheo-ni mà thuyét pháp, mó 
bày, day báo, khích lệ, khiên cho hoan hy.% Thé nhung, sau khi Tôn giả vi 
các Ty-kheo-ni mà thuyét pháp, mở bày, day bảo, khích lệ, làm cho hoan hy 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.1143. 0302b02). Tham chiếu: Biét Tap. Я1#% 
(7.02. 0100.118. 0417223); S. 16.10 - II. 214. 

6 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, Ж, ІН, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tap. Wd (T.02. 0099.92. 0023c18). 
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xong, có Ty-kheo-ni Tháu-la-nan-dà*' không hoan hy, nói ra những lời khiếm 
nhã như vây: 

— Tại sao tháyf* Ma-ha Ca-diếp lại thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni trước 
mặt thây A-nan Bê-đề-ha-mâu-n¡?“ Ví như tháng bé bán kim khâu lại đến nhà 
người thợ làm kim khâu dé bán.” Thầy Ma-ha Ca-diép cũng nhu thế, trước mặt 
А-пап Bé-dé-ha-máu-ni lại thuyết pháp cho chúng Tỳ-kheo-ni. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép nghe Tỳ-kheo-ni Thâu-la-nan-đà thốt ra những lời 
khiếm nhã với tâm không hoan hỷ như thê, liên nói với Tôn giả A-nan: 

— Tháy đã tháy Ty-kheo-ni Thâu-la-nan-đà thốt ra những lời khiếm nhã với 
tâm không hoan hy. Thé nào, A-nan? Tháy là thợ làm kim khâu, còn ta là tháng 
bé đem kim khâu đến bán cho thây ư? 

Tôn giả А-пап nói với Tôn giả Ma-ha Ca-diép: 

- Thôi, xin ngài hãy kham nhẫn! Bà ấy si mê, trí tuệ kém cỏi, chưa biết 
tu tập. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diếp nói: 

— Này A-nan! Т hày có nghe Thế Tôn, dáng Nhu Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đăng Giác, bậc Đã Thây Đã Biết ở giữa đại chúng thuyết Kinh ví du mặt tráng"! 
để răn nhắc, khuyên dạy răng: “Tỳ-kheo hãy sông như mặt trăng, như người 
mới tu học.” (Nói rộng như vậy). Có phải A-nan được nói là người sống như 
mặt trăng, như người mới tu học chăng? 

A-nan дар: 

— Không phải, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diép! 

— A-nan! Thầy có nghe Thế Tôn, dáng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Giác, bậc Đã Тһау Đã Biết dạy răng: “Tỳ-kheo sông như mặt trăng, như người 
mới tu học thì chỉ có Ty-kheo Ma-ha Ca-diép" chứ? 

A-nan đáp: 

- Đúng váy, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diép! 

— Này A-nan! Ó giữa vô lượng đại chúng, thây có được Thế Tôn, đẳng Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, bậc Đã Thây Đã Biết mời ngồi chung tòa 
không? Lai nữa, Thé Tôn có khen ngợi thầy có công đức rộng lớn bằng Ngài 
không? Này A-nan! Thế Tôn có khen ngợi thầy ly dục, ly pháp ác, bát thiện... 
(cho đến) lậu tận hay không? 


67 Thâu-la-nan-đà (8) 2£ Е, Thullananda). 

6 Nguyên tác: A-lê (P 43, Acariya). 

9 A-nan Tỳ-đề-ha-mâu-ni (ШЕНІ ° J, Vedehamuni Ananda) Theo chú giải của ngài 
Bodelio đây là tôn hiệu của ngài A-nan, hàm nghĩa là bậc Thông tuệ (Pandita) của xứ Vedeha. 
? Xem J. Ш. 281, Sacijataka (Chuyện cây kim), số 387. 

" Xem Tap. Ж (7.02. 0099.1136. 0299c06). 
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А-пап дар: 

— Không có điều ау, thưa Tôn giá Ma-ha Ca-diép! 

- Này A-nan! Có phải Thế Tôn, đẳng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Спас ở giữa vô lượng đại chúng, chính miệng Ngài nói: “Đến đây, Ма-һа Ca- 
diép! Mời ду ngôi nửa tòa cùng Ta” chăng? Lại nữa, có phải ở giữa đại chúng, 
Thê Tôn khen ngợi Ma-ha Ca-diép cóng düc róng lón báng Ngài và dà ly duc, 
ly pháp ác, bát thiện... (cho đến) lậu tận chăng? 


A-nan dáp: 

— Đúng vậy, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diép! 

Khi ấy, ở giữa chúng Ty-kheo-ni, Tôn giá Ма-һа Са- diép rồng lên tiếng 
rông sư tử như thế. 


жжж 


1144. TÔN GIÁ МА-НА CA-DIÉP (4)” 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, Tôn giả Ma-ha Ca-diép và Tôn giả A-nan trú tại núi Kỳ-xà quật, 
thuộc thành Vương Xá. Khi ду, Thê Tôn Niết-bàn chưa bao lâu, ойр lúc mất 
mùa đói kém, khát thực khó khăn. 

Bây giờ, chúng Ty-kheo trẻ tuói theo Tôn giả A-nan không khéo nhiếp hộ 
các căn, ăn uông không tiết độ, không thê tinh cân tư duy thiền định từ đầu đêm 
đến cuói đêm, ưa thích, ham mê ngủ nghỉ, tìm câu lợi lộc ở đời. Khi du hành 
đến Nam Sơn” thì có ba mươi Tỳ-kheo trẻ tuôi xả giới hoàn tục, còn lại vài 
vị nhỏ tuổi. Lúc ây, Tôn giả A-nan dang du hành ở nước Nam Son, уі tháy đồ 
chúng còn quá ít nên trở lại thành Vương Xá. Sau khi cát y bát, rửa chán xong, 
Tôn giả A-nan đến chỗ Tôn giả Ma-ha Ca-diép, cung kính dành lễ rồi ngôi sang 
một bên. 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép hỏi: 

— Thây từ đâu đến? Sao đồ chúng còn ít vậy? 

A-nan đáp: 

- Con đang du hành đến nước Nam Sơn thì có ba mươi Tỳ-kheo trẻ tuôi 
xả giới hoàn tục, đô chúng tôn giảm, nay còn lại phân nhiều là các vị nhỏ tuôi. 

Tôn giá Ma-ha Ca-diép hỏi Tôn giả A-nan: 


” Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1144. 0302c13). Tham chiếu: Biệ Tap. 5l 
(7.02. 0100.119. 0417с09); S. 16.11 - II. 217. 


3 Nguyên tác: Nam Thiên Trúc (I ). S. 16.11 - П. 217: Dakkhinagiri. Theo DPPN, Dakkhinägiri 
là một tiêu quóc (janapada) năm ó phía Nam thành Vương Xá (Ка)араһа) thuộc nước Ma- kiệt-đà 
(Magadha). Ma-kiệt-đà là một nước lớn ở trung tâm Ап Độ nên còn được gọi Trung Thiên Trúc (Р 
X ^*). Nam Thiên Trúc (ТЖ: ^*) là một địa danh được xác định rõ, nên HT. Thích Minh Châu dich là 
Nam Sơn (Dakkhinagiri). Bản dich dùng chữ theo bản Pali. 
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— Vì những phước lợi gi mà đẳng Như Lal, Ứng Cúng, Đăng Chánh Спас, 
bậc Đã Thấy Đã Biết chế giới han ché ba người trở lên cùng ăn chung?“ 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Vi hai việc. Là hai việc nào? Một là, nhà nghèo sẽ thêm khôn khó. Hai là, 
những kẻ xấu lập bè đảng phá hoại nhau. Vì không để cho những kẻ xấu đó lén 
trà trộn vào trong chúng Tăng, mượn danh chúng Tăng, gây chướng ngại đại 
chúng, chia làm hai phe rồi hiềm khích, tranh dáu lẫn nhau.” 

Tôn giá Ма-һа Ca-diép bảo A-nan: 

— Thầy đã biết ý nghĩa này thì tại sao giữa lúc đói kém lại dẫn số đông 46 
chúng trẻ tuổi du hành đến Nam Sơn khiến cho ba mươi người xả giới hoàn 
tục, đô chúng tôn giảm, chỉ còn lại phân nhiều là các vi tuói nhỏ như thé này? 
A-nan! Đồ chúng của thầy tón giảm như vậy thì thầy đúng là trẻ con, không 
biết trù tính. 

Tôn giả A-nan đáp: 

- Thé nào, thưa Tôn giả Ma-ha Ca-diép? Đầu con đã hai thứ tóc mà ngài 
nói là trẻ con ư? 

Tôn giả Ма-һа Ca-diép bảo: 

— Ó thời buổi đói kém, thầy cùng các đệ tử trẻ tuói du hóa trong nhân gian, 
lại dé cho ba mươi đệ tử xả giới hoàn tục, chỉ còn lại các vị tuổi nhỏ. Đô chúng 
tốn giảm là do thây không biết trù tính vậy mà còn than: “Chúng cũ“ bị tan rà!" 
A-nan! Chúng tan rã hết bởi do thây là trẻ con, không biết trù tính. 

Khi ây, Ty-kheo-ni Dé-xá nghe Tôn già Ma-ha Ca-diép quó trách Tôn 
giả A-nan Ty-dé-ha-máu-ni" là trẻ con thì không hài lòng, liên nói những lời 
khiếm nhã: 

- Tại sao thây Ма-һа Ca-diép vón gốc ngoại đạo mà dám dùng từ “trẻ con” 
quở trách һау А-пап Ty-dé-ha-máu-ni, khiến cái tên “trẻ con” lan khắp? 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép băng thiên nhĩ nên nghe Tỳ-kheo-ni Dé-xá với tâm 
không hài lòng, nói ra những lời khiêm nhã như thé. Nghe xong, Tôn giả Ma-ha 
Ca-diép nói với Tôn giả A-nan: 


^ Nguyên tác: Thinh tam nhân dĩ thượng ché quân thực giới ($Z A B E fl BÉ Ж). Tham chiếu: 
S. 16.11 - II. 217: Bhagavatã kulesu tikabhojanam pafifiattam (Thé Tôn ché định điêu luật chỉ ba 
người ăn đôi với các gia chủ), HT. Thích Minh Châu dịch. 

75 Thập tụng luật Ё (7.23. 1435.36. 0260a10) nêu 2 lý do: (1) Vì mục đích bảo hộ cho người bó thí 
nén phải lân man; (1) Vi mục đích đánh bai thê lực của hàng Ty-kheo với lòng duc xâu ác, khiên chün 
E thé gy dung chüng riêng cử hành pháp riêng đề cùng tranh đâu với chúng Tăng СЕН 
gk, LURERI — 45 АНЕЛЯ, RO SSX A BM E RR BI МЕРЕ 1182538). S. 16.11 - IL 217 
nêu 3 lý do: Dé ngăn chặn các người ác giới, vì sự lạc trú của các Ty-kheo chánh hanh, chó dé cho ai dựa 
vào những ác dáng phá hoại chúng Tăng, và vì lòng từ man đôi với các gia dinh. 

76 Nguyên tác: Тас sĩ chúng (19 + Ж). 

7 Ty-dé-ha-máu-ni (&{ € JE, Vedehamuni): Bác Thánh dòng Tỳ-đề-ha hoặc bác Thánh nước 
Ty-đê-ha. 
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— Tháy xem! Ty-kheo-ni Dé-xá vói tám bát mán, miệng nói ra những lời 
khiếm nhà rằng: “Ma-ha Ca-diép vốn góc ngoai dao mà dám quở trách thây 
A-nan Ty-dé-ha-máu-ni là trẻ con, khiến cái tên “trẻ con’ lan khắp.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

— Hãy thôi! Tôn giả Ma-ha Ca-diép! Xin ngài hãy kham nhẫn! Tôn giả Ma- 
ha Ca-diép! Bà áy si mê, không có trí tự tánh. 

Tôn giả Ма-һа Ca-diép nói với A-nan: 

— Từ khi xuất gia đến nay, ngoài đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Спас 
ra, ta không thờ thầy nào khác. Khi chưa xuất gia, ta thường suy tu vé sanh, già, 
bénh, chết, lo, buôn, khó, não, biết răng tại gia đa đoan, nhiêu thứ phiên não, 
xuất gia thanh nhàn, khó dé cho người thế tục sống không gia đình một bề thanh 
khiết, trọn cả cuộc đời thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh thanh bạch. Thế nên, 
ta đã cao bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, có lòng tin chân chánh, rời bó gia đình, 
xuất gia học đạo, đem cái áo giá trị trăm ngàn lượng vàng cắt ra từng mảnh, 
may thành y Tăng-g1à-lê.” Nghe © thê gian có vị A-la-hán nào thì liên theo vị 
ây xuát gia. Sau khi xuất gia rôi, có lán nơi tháp Da Tử giữa thôn Na-la ở thành 
Vương Xá, ta nhìn thây Thế Tôn thân ngôi ngay thăng, tướng tốt kỳ lạ, các căn 
văng lặng, tịch tinh bác nhát, gióng nhu núi vàng. 


Tháy vậy rôi, ta nghĩ thế này: “Đây là Đại sư của ta, đây là Thế Tôn, đây 
là Га-һап, đây là bậc Đăng Chánh Giác!” Khi ấy, ta nhất tâm chắp tay kính lễ, 
bach Phật răng: “Ngài là Đại sư của con, con là đệ tú!” Đức Phật bảo: “Đúng 
vậy, Ca-diép! Ta là Đại sư của ông, ông là đệ tử. Мау Ca-diép! Nay óng dš 
thành tựu tâm chân thật thanh tinh như thê, thật là người đáng kính. Nếu không 
biết nói biết, không thấy nói ау, chăng phải A-la-hán nói là A-la-hán, chăng 
phải Đăng Chánh Giác nói là Đăng Chánh Giác thì tự nhiên Бап vỡ thành bảy 
phân. Này Ca-diép! Do nay Та biét nén nói biét, tháy nén nói ау, thật A-la- 
hán nên nói là A-la-hán, thật Đăng Chánh Giác nên nói là Đăng Chánh Giác. 
Này Ca-diép! Nay Ta thuyết pháp cho đệ tử” vi có nhân duyên chứ chăng phải 
không có nhân duyên, có y cứ chứ chăng phải không có y cứ, có thân lực chứ 
chăng phải không có thân lực. 


Do đó, này Ca-diép! Nêu muốn nghe pháp phải học như vây: Khi nghe 
pháp nêu muôn được lợi ích thi Һау nên nhật tâm, cung kính tôn trọng, lăng 
lòng nghe kỹ và khởi suy nghĩ răng: “Ta phải chánh quán đối với sự sanh diệt 
của năm uân;”” sự tập khởi, diệt mát của sáu xúc nhập xứ; chánh niệm lạc trú 
đối với bón niệm xứ, tu tập bảy giác phân, tự thân tác chứng tám giải thoát, 
thường niệm vé thân, chưa từng buông 60,8! Па xa sự không biết hồ thẹn, gắng 


7$ Tăng-già-lê (SWR, байрһай). 

79 Nguyên tác: Thanh văn (Ж H). 

30 Nguyên tác: Ngũ âm (21). 

°' Nguyên tác; Vị thường đoạn 1 tuyệt (Ж 878). Tham chiếu: Biệt Tap. Я! (T.02. 0100.119. 
0418c01): Vị tàng phóng xà (4297438). 
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theo kịp Pham hạnh và đức lớn của Dai sư, thường g1ữ tâm hô thẹn, nên học 
tập như thé" 

Bây giờ, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho 
ta hoan hy" ròi, Ngài đứng dậy ra di, ta cũng đi theo, hướng về trụ xứ. Thế rói, 
ta Лау cái áo giá trị trăm ngàn lượng vàng đã cắt ra may thành y Tăng-già-lê а Ây, 
gập tư làm tòa. Lúc ây, Thé Tôn biết ta chí tâm. cầu đạo giải thoát nên khi ta trải 
y ây làm tọa cụ, thỉnh Phật an tọa. Ngài liên ngôi xuống, lây tay sờ y, khen răng: 
*Ca-diép! Y này nhe mịn, у пау mêm mai: 

Ta thua: *Düng váy, bach Thé Tón! Y này nhe min, y này mém mai, cüi xin 
Thé Tôn tho nhận y này của con." 

Đức Phát bào: “Ông hãy nhận lây y phán tảo của Ta, Ta sẽ thọ nhận y Táng- 
già-lé của ông.” 

Thé rói, Phật liên tự tay trao y phán tảo cho ta, ta liên dâng Phát y Tăng-già- 
lê. Ngài dán dàn truyền day như váy, trong vòng tám ngày, ta học pháp và tho 
tri khát thực. Đến ngày thứ chín, ta đạt đến Vô hoc. 

Này A-nan! Nếu có ai đến hỏi thăng: “Ai là pháp tử của Thê Tôn, từ miệng 
Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh, được giao phó gia tài Phát pháp: Các thiên, giải 
thoát, tam-muội chánh thọ?” thì nên đáp đó là ta, nói như thê mới đúng. 

Ví như trưởng tử của Chuyên Luân Thánh Vương sẽ được thọ pháp quán 
dành, trụ nơi vương vi, thọ hưởng năm dục, không cần khổ nhọc, tự nhiên mà 
được. Ta cũng như thế, là pháp tử của Phật, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa 
sanh, được giao phó gia tài Phát pháp: Các thiên, giải thoát, tam-muội chánh 
thọ, không cần khó nhọc, tự nhiên mà có. 

Ví nhu voi báu của Chuyén Luân Thánh Vương cao bảy, tám khuyu tay mà 
một chiếc lá đa-la có thê che phủ. Cũng vậy, trí lực sáu phép thân thông mà ta 
thành tựu cũng có thé che phủ kháp.9 Nếu có người nào nghi ngờ vé trí chứng 
của cảnh giới thân thông thì ta có thé vì họ phân biệt, giải nói. Nêu có người 
nào nghi ngờ về Thiên nhĩ, Tha tâm thông, Túc mạng trí, Sanh tử trí, Lậu tận tác 
chứng trí thì ta có thể vì họ phân biệt, giải nói và giúp họ xác quyết. 


Tôn giả A-nan thưa: 


- Đúng vậy, đúng vậy! Thưa Tôn giá Ma-ha Ca- -diép! Như voi báu của 
Chuyên Luân Thánh Vương cao bảy, tám khuỷu tay, chỉ dùng một chiếc lá đa-la 
thì có thê che phủ. Cũng vậy, trí lực sáu phép thần thông mà Tôn giả Ma-ha Ca- 
diép thành tựu cũng có thê che phủ khắp. Nếu có người nghi ngờ về trí chứng 
của cảnh giới thân thông... (cho đến) Lậu tận tác chứng trí thì Tôn giả Ma-ha 


82 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (zn, Zt, F#, ). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; Тар. 
it (7.02. 0099.92. 0023c18). 


9 Ca-hy-na kinh 3086 3 &€ (T.01. 0026.80. 0551c26) và S. 16.10 - П. 214, cũng nêu dẫn ví du vé con 
voi và lá cây đa-la, nhưng có vài khác biệt trong thé thức và phuong cách trinh bày. 
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Ca-diép có thé vì họ mà giải đáp, giúp họ xác quyết. Con luôn luôn kính tín, tôn 
trọng Ma-ha Ca-diép vì Tôn giá có thần lực, đại đức như thé! 


Khi Tôn giả Ma-ha Ca-diép nói những lời này, Tôn giả A-nan nghe xong, 
hoan hy thọ trì. 


* Bán Hán, hết quyền 41. 
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ОСҮЕМ 42 


1145. CUNG DƯỜNG CHÓ DÁNG CÜNG' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Vua Ba-tu-nác? đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi ngôi sang 
một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nên bó thí cho những người nào? 

Đức Phật дар: 

- Này Đại vương! Tùy chỗ tâm ưa thích. 

Vua lại hỏi: 

- Bồ thí chỗ nào thì được quả báo lớn? 

Đức Phật đáp: 

— Đại vương! Câu hỏi “nên bó thí chỗ nào" khác với câu hỏi “bô thí chỗ 
nào thì được quả báo lớn.” Hai câu hỏi này khác nhau. Bây giờ, Như Lai sẽ 
hỏi Đại vương hãy trả lời theo y minh. Đại vương! Giá sử đât nước lâm cảnh 
chiên tranh, liên tập hợp các binh sĩ, trong đó có một thanh niên dòng Bà-la- 
môn từ phương Đông dén, trẻ người non da, sức vóc yêu ớt, tướng mạo đoan 
chánh, da trăng tóc đen, không tập võ nghệ, không học mưu thuật, sợ hãi tháo 
lui, không tự an ón, không kháng nói địch, hoặc đâm hoặc băn cũng chăng biết 
cách, không thé chống địch. Thê nào, Đại vương? Người như thé Đại vương sẽ 
trọng thưởng chăng? 

Vua bạch Phật: 

— Không thưởng, bạch Thé Tôn! 

— Cũng thé, Dai vuong. Nêu có thanh niên dòng Sát-lợi từ phương Nam 
đến, thanh niên dòng Ty-xá? từ phương Tây đến, thanh niên dòng Thü-dà-la^ từ 


phương Вас đến, không biết võ thuật, đều như thanh niên dòng Bà-la-môn ау 
thi nhà vua có trọng thưởng không? 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ¥ (7.02. 0099.1145. 0304a01). Tham chiếu: Biét Tap. 91% 
(T.02. 0100.68. 0397b03); S. 3.24 - I. 219. 


2 Ba-tư-nặc (ЖТ &, Pasenadi). 
3 Ty-xá ($8 47, Vessa). 
* Thủ-đà-la (ЕЕ  , Sudda). 
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Vua bạch Phật: 

— Không thưởng, bạch Thế Tôn! 

Phật hỏi nhà vua: 

— Khi đất nước hội quân chiến đâu, có thanh niên Bà-la-môn từ phương 
Đông đến, trẻ khỏe đoan chánh, da trăng tóc đen, khéo giỏi võ nghệ, biết cách 
chiên đấu, đũng cảm không sợ, quyết chiến không lui, bình tĩnh quán sát, múa 
đao chông cự, có thể đả thương, phá tan quân địch. Thế nào, Đại vương? Chiến 
sĩ như vây được trọng thưởng không? 

Vua bạch Phật: 

— Được trọng thưởng, bach Thé Tôn! 

— Cũng thé, thanh niên dòng Sát-đế-lợi đến từ phương Nam, thanh niên 
dòng Ту-ха đến từ phương Tây, thanh niên dòng Thủ-đà-la đến từ phương, Bắc 
déu trẻ khỏe đoan chánh, khéo giỏi võ thuật, anh dũng chiến đấu, gian khô trừ 
địch, đều như thanh niên Bà-la-môn đến từ phương Đông. Những chiến sĩ này 
nhà vua có trọng thưởng không? 

Vua bạch Phật: 

— Có trọng thưởng, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật nói: 

- Này Đại vương! Cũng thế, có những Sa-môn, Bà-la-môn ха lia năm chị, 
thành tựu năm chi, tạo lập phước điền, néu cúng vào ruộng phước này thì được 
nhiêu phước lợi, được quả báo lớn. 

Thé nào là xa lia năm chi? Đỗi với tham dục, sân hận, thụy miên, trạo hôi, 
nghi hoặc đã đoạn, đã biết, goi là xa Па năm chi. 

Thé nào là thành tựu năm chi? Thành tựu giới thân Vô học, định thân Vô 
học, tuệ thân Vô học, giải thoát thân Vô học, giải thoát tri kiến thân Vô học. Đó 
gọi là thành tựu năm chi. Này Đại vương! Những người xa Па năm chi, thành 
tựu năm chi, tạo lập phước điền nhu thê, néu cúng vào ruộng phước này thi 
được quả báo lớn. 

Báy giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 

Múa thương, chiến đấu giỏi, Người chiến sĩ kiên cường, 


Do họ đánh trận hay, Theo công được trọng thưởng, 
Không thưởng dòng danh tiếng, Mà khiếp nhược, yêu hèn. 

Tu nhàn nhục, hiền lương, Chứng đạo, tạo phước điền, 
Đủ luật nghi Hiên thánh, Thành tựu trí thâm diệu, 

Dù dòng dói tháp kém, Vẫn xứng làm ruộng phước. 
Y, thực, tiền, của báu, Giuóng năm, các vật dung, 
Déu nên cung kính thí, Dén người tri tinh giới. 


Đồng trống hay mé rừng, Đào giếng cho bộ hành, 
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Làm cầu qua khe suỗi, Lập quản trọ ven đường, 
Chúng đa văn giới đức, Đi đường được dừng nghỉ. 
Thí như mây dày giăng, Sám chớp nó vang rên, 

Mưa rơi khắp mặt đất, Trăm cỏ đều tươi mát, 

Cám thú tháy vui mừng, Nguoi làm ruóng vui thích. 
Cüng thé, tám tinh tín, Văn, tuệ, xả keo bán, 

Tài sản, thức ăn nhiều, Thường thí ruộng phước tốt. 
Tăng thêm niềm hân hoan, Như mưa dông, ruộng tốt, 
Công đức chảy tràn khắp, Thám ướt tâm thí chủ, 


Được danh tiếng, giàu sang, Và quả lớn Niét-bàn. 
Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hy, dành lê rói lui ra. 


Жжжж 


1146. BÓN HẠNG NGƯỜI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc đến chỗ Phật, cúi đầu dành lễ sát chân Ngài rồi ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Thé nào, bạch Thế Tôn? Người dòng Bà-la-món qua đời rồi có sanh trở lại 
nhà Bà-la-môn của mình, hay sanh vào nhà Sát-lợi, Tỳ-xá, Thủ-đà-la? 

Đức Phật đáp: 

— Này Đại vương! Đầu được như thé! Dai vuong nën biét, có bón hang 
người. Là bón hang nào? Có hạng người từ tôi vào tôi, có hạng người từ tôi ra 
sảng, có hạng người từ sảng vào (бі và có hạng người từ sáng ra sáng. 

Đại vương! Thé nào là hạng người từ tôi vào tôi? Nghĩa là có người sanh vào 
dòng tháp hèn, như sanh vào nhà Chién-dà-la, nhà người săn bán, bắt cá, ché tre, 
đây xe hoặc những nhà làm nghé hạ tiện khác, nghèo khó, đoản mang, hình thé 
tiêu tụy, rôi lại học theo những nghệ thập kém, cũng lại bị những người hạ tiện 
sai khiến. Đây goi là tối. О trong chỗ tôi này, thân lại làm ác, miệng nói lời á ас, у 
nghĩ điêu ác. Do nhân duyên này, khi qua đời sẽ sanh vào đường ác, rơi xuông 
địa ngục. Giống như có người từ mê vào mê, từ nhà xí vào nhà xí, lây máu rửa 
máu, bỏ ác lây ác, người từ tối vào tôi cũng lại như vậy. Đó goi là từ tối vào tối. 


Тһе nào là từ tối ra sáng? Nghĩa là có người sanh vào dòng {һар hèn... (cho 
đến) bi người khác sai làm những điêu hèn hạ. Đây gọi là tối. Nhưng người ây 
ở trong tôi này, thân làm việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điêu lành. Nhờ 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1146. 0304b27). Tham chiếu: Biét Tap. ЗИ 
(T.02. 0100.69. 0398a01); Т nhân xuất hiện thé gian kinh Dũ A НЯН (7.02. 0127. 0834с03); 
S. 3.21 - I. 209. 
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nhân duyên này, khi qua đời sẽ sanh vào đường lành, được sanh lên cõi trời. Ví 
như có người từ kiệu lên ngựa, từ ngựa lên voi, người từ tôi ra sáng cũng lại như 
vậy. Đó gọi là từ tôi ra sáng. 

Тһе nào là người từ sáng vào tôi? Nghĩa là có người sanh vào dòng giàu sang 
cao quý như những nhà Sát-lợi, Bà-la-môn hoặc trưởng giả, là những nhà rất 
nhiều tiền của, nô tỳ, người làm công và thường nhóm họp thân quyên, băng hữu, 
thân thê đoan chánh, thông minh trí tuệ. Đây gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng này, 
người ây thân làm việc ác, miệng nói lời á ác, y nghi diéu ác. Do nhán duyén пау, 
khi | qua đời sé sanh vào đường а ác, roi xuóng dia nguc. Vínhu có nguoi từ lầu cao 
xuống cưỡi vol lớn, từ vol xuống ngựa, từ ngựa xuông xe, từ xe xuông kiệu, từ 
kiệu xuống đất, từ đất rơi xuông hàm hó. Người từ sáng vào {бї cũng lại như thế. 

Тһе nào là người từ sáng ra sáng? Nghĩa là có người sanh vào nhà giàu sang 
cao quý... (cho đến) hình tướng đoan nghiêm. Đây gọi là sáng. Ó trong chỗ sáng 
này, người ấy thân làm hạnh lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành. Nhờ 
nhân duyên này, khi qua đời sẽ sanh vào đường lành, thọ thân сбі trời. Giống 
như có người từ lầu quán đến lầu quán... (cho đến) từ kiệu đến kiệu. Người từ 
sáng ra sáng cũng lại như thê. Đây gọi là từ sáng ra sáng. 

Вау giờ, Thé Tôn nói kệ: 


Người bân cùng khôn khô, Không niêm tin, sân hận, 
Nghĩ điêu ác, tham tiệc, Si mé, không cung kính. 
Gặp Sa-môn, Đạo sĩ, Người trì giới, đa văn, 


Chăng ngợi khen, còn măng, Ngăn người cho và nhận. 
Những hạng người như thé, Đời này đến đời sau, 


Sẽ rơi vào địa ngục, Là từ tôi vào tôi. 

Nếu có người nghéo cùng, Tín tâm, ít sân hận, 
Thường sanh tâm hồ thẹn, Bồ thí, lìa keo kiệt. 

Gặp Sa-môn, Phạm chí, Người trì giới, đa văn, 

Đến thưa hỏi khiêm cung, Tùy nghi khéo cúng dường. 
Khuyên người nên bó thí, Khen người cho và nhận, 
Người tu hành như thé. Đời пау đến đời sau, 

Sanh đường lành, cõi trời, Là từ tôi ra sáng. 

Người giàu sang cao quy, Bát tín, nhiều sân hận, 
Tham tiếc, ác, ghét ganh, Tà mê, không cung kính, 
Gặp Sa-môn, Phạm chí, Hủy báng, không khen ngợi, 
Сап trở người bó thí, Сат ngăn nguoi đến nhận. 
Những người ác như thê, Đời này đến đời sau, 

Rơi vào khó địa ngục, Là từ sáng vào tối. 

Nếu người giàu của cải, Tín tâm, không sân hận, 
Thường có tâm hó then, Bồ thí, lia keo kiệt. 


Gặp Sa-môn, Phạm chí, Người đa văn, trì giới, 
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Nghinh tiếp và thưa hỏi, Tùy nghi cấp vật dùng. 
Khuyên người nên cúng dường, Khen người cho và nhận, 
Những người như thê đó, Từ nay đến đời sau, 
Sanh cõi trời Dao-loi, Là tü sảng ra sáng. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 

tùy hy, dành lé rói lui ra. 
xxx 

1147. НІЁМ HOA NUI РАС 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gió, vào lúc giữa trưa, Vua Ba-tư-nặc thân dính đây bụi, đi đến chỗ 
Phật, cúi đâu lê sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 


Đức Phật hỏi: 
— Đại vương từ đâu đến? 
Vua đáp: 


— Bạch Thé Tón! Con là vua dà duoc tho pháp quán dành, tự tại giữa cõi 
người, tinh cân nỗ lực thống lãnh cõi đất, quản lý việc nước, xem xét khắp nơi, 
rôi đến nơi đây. 


Đức Phật bảo: 


— Ta nay hỏi Đại vương, hãy tùy ý trả lời. Ví như có người từ phương Đông 
đến, có tín, có duyên, chưa từng giả dối, tâu với vua răng: “Thân từ phương 
Đông đến đây, thây ngọn núi đá vô cùng to lớn, không thủng không hoại, cũng 
không khuyết lõm, đang lăn đến đây, tât cả chúng sanh cho đến cỏ cây hoa lá 
đều bị nghiên nát.” Từ phương Nam, Tây và Bắc cũng có người đến, có tín, có 
duyên, chưa từng giả dôi, cũng đến tâu упа: “Thân thây núi đá vô cùng to lớn, 
không bể không hoại, cũng không khuyết lõm, đang lăn đến đây, tất cả chúng 
sanh cho đến cỏ cây hoa lá đều bị nghiên nát.” Đại vương! Ngài nghĩ thé nào? 
Nhüng canh tuong kinh sợ, nguy hiém nhu thé хау dén, chúng sanh mát mang, 
thân người khó giữ, phải tính thé nào? 


Vua bạch Phật: 

— Nếu như thé thì chăng còn cách nào đề tính, chỉ gắng tu thiện, đối với 
Pháp và Luật của Phật phải chuyên tâm tính tân. 

Đức Phật hỏi: 

— Vì sao mà nói “khi có những việc kinh sợ, nguy hiểm bất chợt хау đến, 
chúng sanh mất mạng, thân người khó giữ thì chỉ phải hành pháp, hành nghĩa, 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1147. 0305b06). Tham chiếu: Biét T. ap. ЖІ 
(7.02. 0100.70. 0398c09); S. 3.25 - I. 224. 
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hành phước, đối với giáo pháp của Phật phải chuyên tinh hành trì”? Vì sao 
không nói là “ngôi vua Quán đảnh, đứng đâu loài người, có thê tự tại, đôi với 
cõi dát, mọi việc, mọi người, vua sẽ quản lý tât са”? 

Vua bạch Phật: 


— Bach Thé Tôn! Khi thanh bình mới nói ngôi vua Quán đảnh đứng trên mọi 
nguoi, thông lãnh cõi đất, quản lý nhiều việc, düng lời đấu lời, dùng tiền đấu 
tiên, dùng tượng binh đấu tượng binh, dùng xa binh đâu xa binh, dùng bộ binh 
đâu bộ binh. Nhưng ngay lúc ây, không được tự tại, dù thăng hay bại. Thế nên 
con nói lúc hiểm nguy bát chợt xảy đến, chúng sanh mát mạng, thân người khó 
giữ, không cách nào khác, chỉ phải hành nghĩa, hành pháp, hành phước, đôi với 
giáo pháp của Phật chuyên tâm quay về nương tựa. 

Đức Phật bảo: 

— Đại vương! Đúng thé, đúng thé! Trải qua hiểm họa nghiền nát, nghĩa là 
kiếp ác, g1à, bệnh, chết, khó, não nghiên nát chúng sanh thì phải làm thế nào? 
Cần phải tu nghĩa, tu pháp, tu phước, tu thiện, tu tâm từ, ở trong Phật pháp siêng 
năng tinh tán. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 


Như có núi đá lớn, To lớn không nát bé, 


Từ bốn phương lăn đến, 
Không binh mã, chú thuật, 


Như kiếp á ác, già, chét, 
Bón giai cáp chüng tóc, 
Tai gia và xuát gia, 

Tát cá déu bi nghién, 
Do đó người trí tuệ, 
Tạo dựng lòng tinh tín, 


Thân, khẩu, ý thanh tịnh, 
Hiện đời được tiêng khen, 


Nghiên nát đại địa này, 

Sức lực để phòng ngự. 

Thường nghiên nát chúng sanh, 
Thợ săn Chién-dà-la. 

Người trì giới, phạm giói, 
Không ai cứu giúp nỗi. 

Quán sát lợi chính minh, 

Tin vào Phật, Pháp, Tăng. 

Tùy thuận theo Chánh pháp, 
Lâm chung sanh cõi trời. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan һу уа 


tùy hý, đảnh lễ rôi lui ra. 


1148. QUÁN XÉT GIỚI HẠNH? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 


Ха-хе. 


? Tức lúc núi đá lăn xuống nghiền nát tất cả. 


з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1148. 0305c21). Tham chiếu: Biét Tap. 9| d 
(T.02. 0100.71. 0399a19); Tăng. 1Ä (T.02. 0125.40.9. 0742b03); S. 3.11 - I. 176. 
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Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang 
một bên. Khi ấy, có bảy người Ni-kién ti? bảy người Ха-Ку-1а‚!° bảy người 
Nhất-xá-la,'' thân thể thô lớn, đi tới di lui ngoài cửa tinh xá Kỳ Hoàn. Từ xa, 
Vua Ba-tư-nặc nhìn thây họ qua lại ngoài công, liền từ tòa đứng dậy, đi đên 
trước họ, chắp tay thăm hỏi và tự giới thiệu mình ba lần: “Tôi là Ba-tu-nác, vua 
nước Câu-tát-la. ˆ 

Rồi sau đó, đức Phật hỏi vua: 

— Nay cớ sao ngài lại cung kính những người đó, ba lần tự xưng danh tánh, 
chắp tay thăm hỏi họ? 

Vua thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Con nghĩ ở thế gian пей có những vị A-la-hán thì đó chính 
là những vi này. 

Đức Phật bảo vua: 

- Ngài nên dừng lại! Ngài cũng không biết đâu là A-la-hán và đâu không 
phải A-la-hán, bởi do ngài chưa chứng đắc Tha tâm trí.? Cần phải thân cận dé 
quán xét giới hạnh của một con người trong một thời gian dài mới có thé biết rõ, 
chớ vội phán quyết. Hãy xem xét kỹ, chớ có vội vàng; hãy dùng trí tuệ, không 
thé vô trí; phải trải qua khô nạn thì mới có thể tự mình phân biệt rõ ràng: phải 
tranh luận trong khi kết giao thì mới có thể phân biệt thật giả; phải nghe nói 
năng trong một thời gian dài thì mới có thé biết rõ, không thé bất ngờ mà biết, 
phải dùng trí tuệ dé tư duy quán sát. 

Vua bạch Phật: 

- Hay thay, bạch Thé Tôn, khéo nói lý như vây: “Phải giao tiếp lâu ngày, 
quán xét giới hạnh của họ... (cho đền) nghe nói năng mới biết rõ.” Con có người 
nhà cũng đi xuất gia, mang hình tướng như những người kia, đi khắp các nước 
гбі lại trở về, cởi bỏ у phục và trở lại hưởng thọ năm dục. Do đó, con biết Thế 
Tôn nói đúng, phải nên cùng họ sông chung, xem xét giới hạnh của họ... (cho 
đến) nghe lời nói mới biết có trí tuệ hay không. 

Bây giờ, Thé Tôn nói kệ: 

Không do ду hình tướng, Віё kẻ ác, người lành, 
Không phải mới gặp nhau, Mà cùng dóng tâm chí. 
Hiện thân, khẩu nghiêm mật, Тап tục, không thúc liễm, 


Cũng như thiết, đá, đông, Phết lên lớp vàng ròng. 
Trong ôm tám tạp nhiém, Ngoài hiện Thánh oai nghi, 
Di kháp các cói nuóc, Lua dói khắp moi người. 


? Ni-kién tử (JE $% F, Nigantha): Người sáng lập Kỳ-na giáo (Jain). 

9 Xá-kỳ-la (Ё, Таша): Dao sĩ bên tóc. 

п Nhát-xá-la (— EE, Ekasataka): Dao sĩ chi mang mót y. 

7 Tha tâm trí (ft {> 8, Cetopariyafiánam): Trí biết được tâm niệm của người khác. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra. 


жжж 


1149. BẢY VỊ VUA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау о10, cả Шау рау vi quốc vương do Vua Ba-tư-nặc đứng đâu, cùng các 
đại thân nhóm họp rồi luận nghị như vây: 


— Trong năm dục thì dục nào bậc nhất? 

Có người nói: 

- Sắc là bậc nhất. 

Lại có người nói: 

— Thanh, hương, vị, xúc là bậc nhất. 

Trong đó lại có người nói: 

— Chúng ta mỗi người đều nói lên cái nhất của mình rồi, nhưng сибї cung 


khóng thé xác quyết. Nay chúng ta cùng nhau đến chỗ Thế Tôn hỏi về nghĩa 
này, Thế Tôn dạy thế nào thì chúng ta hãy cùng ghi nhớ. 


Тһе rôi, Vua Ba-tu-nác dẫn đầu, cả thảy bảy vi quốc vương cùng các đại 
thần, quyến thuộc đi đến chó Phật, lay sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên 
và thưa: 

— Bach Thé Tôn! Chúng con góm bảy vi vua cùng các đại thần luận nghị 
như vây: “Trong năm loại dục thì dục nào thù thắng hơn cả?” Có người nói 
sắc thù thắng, có người nói thanh thù tháng, có người nói hương thù thắng, có 
người nói vị thù thắng, có người nói xúc thù tháng, rốt cuộc không thê xác định. 
Thê nên, nay chúng con mới đến đây xin hỏi Thé Tôn, rốt cuộc thi cái nào thù 
thăng hơn cả? 

Đức Phật đáp: 

— Mỗi vị đều nói tùy theo ý thích riêng của mình, còn Ta thì nói khác. Do 
bởi nhân duyên này nên Ta nói về năm loại dục. Thật Vậy, sẽ có người vừa ý đôi 
VỚI sắc, chỉ yêu thích một loại sác là đã thỏa mãn chí nguyện của minh. Giá sử 
có sác khác dep hon, nhung khóng phải là thứ yêu thích nên người ây không 
màng đến, không thèm nhìn và cho rằng sắc minh yêu thích ау là bậc nhất, 
không gì hơn được. Giống như người yêu thích sắc, người yêu thích thanh, 
hương, vị, xúc cũng lại như thế. Ngay nơi thứ mình yêu thích liên cho đó là thù 


із Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1149. 0305c21). Tham chiếu: Tap. 7l|## (7.02. 
0100.72. 0399b28); Tăng. 38 (7.02. 0125. 33.1. 0681с16); 8. 3.12 - L. 79. 
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thăng rồi vui mừng đăm nhiễm, những thứ không ưa muôn thì không màng đến, 
không thèm nhìn, chỉ cho rằng thứ mình yêu thích là tôi thăng, tôi diệu, không 
øì sánh băng, không gì hơn được. 


Bấy giờ, giữa hội chúng có một ưu-bà-tắc tên là Chién-dàn'^ từ chỗ ngồi 
đứng dậy, sửa lại y phục, bày vai phải, chắp tay bạch Phật răng: 


— Thé Tôn nói rát đúng! Thiện Thé nói rât hay! 
Đức Phật bảo ưu-bà-tắc: 

— Chiên-đàn rất khéo nói! Chiên-đàn thật khéo nói! 
Khi ấy, ưu-bà-tắc Chiên-đàn liền nói kệ rằng: 


Vua Ương-già quý tộc, Mặc áo giáp Anh lạc, 

Dân Ma-kiét vui hop, Nhu Lai hién nuóc này. 

Danh tiếng lan truyền khắp, Nhu núi chúa Tuyết Sơn, 
Như hoa sen thanh khiết, Thanh tịnh không tì vết. 

Nở theo ánh mặt trời, Hương thơm xông khắp nước, 
Sáng rỡ nước Anh-ky, Như mặt trời giữa không. 
Quán trí tuệ Nhu Lai, Nhu dém dót duóc sáng, 

Là mát, là ánh sáng, Người đến, thoát nghi ngờ. 


Khi ду, bảy vị vua đều khen ngợi rằng: *Uu-bà-tác Chién-dàn nói hay quá!” 
Rồi bảy vua đêu cởi áo choàng bảy báu tặng cho Chiên-đàn. 

Sau khi bảy vị quốc vương nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đứng 
dây rôi ra đi. 

Báy giờ, ưu-bà-tắc Chiên-đàn biết bảy vua đã đi гбі, liên đứng dậy sửa lại у 
phục, bày vai phải, cháp tay bach Phật: 

- Hôm nay, bảy vị vua đã tặng cho con bảy chiếc áo, cúi xin Thế Tôn vì 
lòng thương xót mà thọ nhận bảy chiếc áo này! 

Вау giờ, đức Phật vì lòng thương xót nên thọ nhận bảy chiếc áo đó, ưu-bà- 
tắc Chiên-đàn hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra. 


Жжжж 


1150. AN UỐNG BIẾT CHỪNG МОС! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

khi áy, Vua Ba-tư-nặc thân thể mập mạp, mó hói nhé nhai, di dén chó Phát, 
lay sát chán Ngài rói ngói sang mót bén, hoi thó hón hén. 


^ Chién-dàn (1118), P. Candanangalika. 


5 Tua dé đặt theo nội dung kinh. 7. ap. # (T.02. 0099.1150. 0306c02). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.73. 0400201); S. 3.13 - I. 81. 
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Báy gió, Thé Tón báo Vua Ba-tu-nác: 

— Đại vương thân thé mập quá! 

Vua bạch Phật: 

M Düng thé, bach Thé Tón! Con dang lo láng vé cái thán quá máp này, rát 
hó then và khó sở vi nó. 

Thé Tón lién nói Кё: 

Người nên tự buộc niệm, Ăn uống biết chừng mực, 
Thì các thọ giảm dân, An бп và sống lâu. 

Khi áy, có một thiêu niên tên là Uát-da-la ngòi giữa hội chúng, Vua Ba-tư- 
nặc liên bảo Uât-đa-la răng: 

— Khanh hãy theo Thế Tôn thọ trì bài kệ Ngài vừa nói, đến mỗi bữa ăn thì 
đọc lên cho ta nghe được chăng? Nêu được ta sẽ ban cho mười vạn tiên vàng và 
cũng thường ban cho thức ăn. 

Uất-đa-la tâu: 

— Xin tuân lệnh, thần sẽ đọc tụng! 

Vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ rói ra vé. 

, Khi ây, U&t-da-la biết vua đã đi rồi, liên dên trước Thé Tôn xin thọ bài kệ 
ây, rôi дёп môi bữa ăn đêu tung lên cho vua nghe như vây: “Тап Đại vương! 
Như đức Phật, Thế Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Chánh Giác, bậc Đã 
Thấy Đã Biết đã nói kệ này: 

Người nên tự buộc niệm, Ăn uống biết chừng mực, 

Thì các thọ giám dân, An ôn và sống lâu.” 

Từ đó về sau, Vua Ba-tư-nặc thân thể gọn gàng, dung mạo đoan chánh, 
lên trên lầu hướng về chỗ Phật, cung kính сһар tay, gói phải quỳ sát dát rói 
nói ba làn như váy: *Nam-mó kính lễ Thé Tôn, Nhu Lai, Ung Cüng, Chánh 
Đăng Chánh Giác. Nam-mó kính lễ Thé Tôn, Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng 
Chánh Giác đã ban cho con lợi ích trong hiện tại, lợi ích ở đời sau. Đời này và 
đời sau đều được lợi ích nhờ ăn uống biết tiết độ.” 


Жжжж 


1151. THIẾU NIÊN A-TU-LA' 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, đức Phật ngụ tại nước Xá-vệ. 
. Khi ау, có một thiếu niên tên là A-tu-la đi đến chỗ Phật ròi dùng những lời 
bât thiện, thô ác, sân hận, măng chửi, chỉ trích trước mặt đức Phật. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. $E (7.02. 0099.1151. 0306c26). Tham chiếu: Biét Tạp. Я 
(Т. 02. 0100.74. 0400a23); Biệt Tạp. Ef | E (7.02. 0101.25. 0498b25); S. 7.3 - I. 163. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Không sân tháng sân hận, Hiền thiện thắng hung tàn, 
Bồ thí thắng xan tham, Lời thật thắng hư dối. 

Không măng chửi, bạo ngược, Thường trụ tâm Thánh hiên, 
Dù nguòi ác hân sân, Vẫn bát động như núi. 

Chế ngu con giận ай, Hon kém xe ngua cuóng, 

Ау người đánh xe giỏi, Cháng phải người cám cương. 


Bấy giờ, thiếu niên A-tu-la bach Phật răng: 

— Thưa Cü-dàm! Nay con xin sám hồi, con thật ngu si, không biết phân biệt 
đâu là bât thiện, ở trước mặt Cù-đàm mà dám trách măng, hủy nhục! 

_ баш hối như vậy xong, A-tu-la nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy hy, đánh 
lé rôi lui ra. 
жжж 

1152. THIẾU NIÊN TÂN-KỲ-CA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Khi ấy, có thiếu niên Bà-la-môn tên là Tân-ky-ca đi đến chỗ Phật rồi dùng 
những lời bât thiện, thô ác, sân hận, măng chửi, chỉ trích trước mặt đức Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn hỏi thiếu niên Тап-Ку-са: 

— Vào những ngày lành tháng tốt, ngươi có thường chiêu đãi bà con quyến 
thuộc hay không? 

Tân-ky-ca đáp: 

— Có chú! Thưa Cüà-dàm! 

Đức Phật hỏi: 

— Nêu thân quyến của ngươi không thọ nhận thức ăn thì phái làm sao? 

Tân-ky-ca đáp: 

— Nếu họ không nhận, thức ăn ây vẫn thuộc vé tôi. 

Phát bảo Tân-kỳ-ca: 

— Ngươi cũng như vậy! Trước mặt Như Lai, ngươi nhục mạ, trách mắng 


băng những lời bát thiện, thô ác nhưng Như Lai lại không nhận lây thì những 
lời trách măng ấy thuộc vé ai? 


Тап-Ку-са đáp: 
- Đúng thê, Cù-đàm! Tuy ông không nhận, nhưng tôi đã biểu tặng ông rồi 
thi xem như là đã cho. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1152. 0307a10). Tham chiếu: Biét Tap. ЯШ 
(7.02. 0100.75. 0400b10); Š. 7.2 - L. 161. 
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Đức Phật bảo Tán-ky-ca: 

— Như thé không thể gọi là biếu tặng nhau, đâu thể bảo là đã trao cho nhau. 

Tân-ky-ca hói: 

— Thê nào mới gọi là biếu tặng nhau, thế nào gọi là đã trao cho nhau? Thế 
nào là không nhận quà biếu tặng nhau, cũng không thé goi là đã trao cho nhau? 

Đức Phật bảo Tân-ky-ca: 

— Nên biết nhu vây: Biéu tặng sự mắng chửi thì được đáp trả bằng sự mắng 
chửi, tặng sự sân hận thì được đáp trả bằng sự sân hận, tặng sự đánh đập thì 
được đáp trả băng sự đánh đập, tặng sự tranh đấu thi được đáp trả băng sự tranh 
đâu, như vậy mới gọi là biếu tặng lẫn nhau, mới got là dà trao cho nhau. 

Lai nữa, này Tán-ky! Nếu được ban tặng sự măng chửi nhưng không đáp 
trả băng sự măng chửi, được tặng sự sân hận mà không đáp trả băng sự sân hận, 
được tặng sự đánh đập nhưng không đáp trả băng sự đánh đập, được tặng sự 
tranh đâu mà không [дар] trả bằng sự tranh đấu, vậy thì chăng thé gọi là biếu 
tặng cho nhau, chăng thê gọi là đã trao cho nhau. 

Tân-kỳ-ca thưa: 

— Củ-đàm! Tôi từng nghe xưa kia có Trưởng lão kỳ đức Bà-la-môn, bậc 
Đại sư hành đạo nói răng: “Đẳng Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác khi bị 
mắng chửi, nhục mạ, sân hận, quở trách thì không sân không hận” nhưng nay 
Củ-đàm lại khởi sân hận? 


Lúc ây, Thê Tôn liên nói kệ: 


Không sân, đâu nói sân? Chánh mạng nhờ điêu phục, 
Chánh trí, tâm giải thoát, Người trí không sân hận. 
Lây sân dé trả sân, Ау chính là người ác, 
Không lấy sân trả sân, Người trí khéo điều phục. 


Không sân thăng sân hận, 
(Ba đoạn kệ tiếp theo nói như ở kinh 1151 trên). 
Bây giờ, thiêu niên Tân-kỳ-ca bạch Phật: 
= Thưa Cù-đàm! Con xin sám hỗi, con thật ngu 51, không phân biệt đầu là 
bát thiện, ở trước Sa-môn Cù-đàm mà dám nhục mạ, trách măng băng những 
lời bât thiện, thô ác. 
Tân-kỳ-ca nghe lời Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ гбі lui ra. 


KKK 


1153. BUÔNG BÓ THÁNG THUA” 
Tôi nghe như vây: 


18 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ЖЕ (7.02. 0099.1153. 030710). Tham chiếu: Biệ Tap. 3E 
(7.02. 0100.75. 0400b10); Biét Tạp. ІШ (7.02. 0100.76. 0400c11); S. 7.2 - L. 161. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Viên,” thuộc 
nước Xá-vê. 

Buôi chiêu, sau khi xả thiên, Thê Tôn đến dưới bóng mát phía Đông giảng 
đường rôi kinh hành ở khoảng đât trông. 

Khi Ây, có Bà-la-môn tên là Kiện-mạ Bà-la-dáu-bà-giá^ đến chỗ Phật rồi 
dùng những lời bât thiện, thô ác, măng chửi, chỉ trích trước mặt đức Phật. 

Thế Tôn kinh hành, ông ta cứ đi theo sau. Khi Thế Tôn kinh hành xong, 
dừng lại một chô thì Bà-la-môn đó hỏi: 

— Cù-đàm chịu thua rồi chăng? 

Тһе Tôn liên nói kệ: 

Người thăng thi thêm oán, Người thua năm không yên, 
Thăng, thua đêu buông bỏ, Được giâc ngủ an уёп. 

Rồi thì, Bà-la-môn ây bạch Phật. 

- Thưa Cù-đảm! Con xin sám hối! Con thật ngu si, không biết phân biệt đầu 
là bât thiện, sao lại ở trước mặt Cù-đàm mà dám phát ra những lời thô ác, bât 
thiện, màng nhiéc, quó trách nhu thê chứ! 

Khi áy, Bà-la-môn nghe lời Phát day, hoan hy và tùy hy rồi ra đi. 


KKK 


1154. TUNG ВЛ NGƯỢC GIÓ» 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại giảng đường Lộc Tử Mẫu ở Đông Vién,? thuộc 
nước Ха-хе. 

Sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Lúc ấy, 
Bả-la-môn Kiện-mạ Bả-la-đậu-bà-giá từ xa nhìn thây Thé Tôn, liền phát ra 
những lời thô ác, bát thiện, măng chửi, quở trách, lại còn tung bụi đất vào 
người đức Phật. Khi ây, bỗng có cơn gió nghịch, thói bui bay ngược lại dính 
đây thân ông ta. 

Thê Tôn liên nói kệ: 


Nếu người không sân hận, Bị nhục mạ bao lân, 
Van thanh tịnh, không nho, Ас trở vé người chửi, 
Như dùng bụi ném người, Ngược gió, bụi lâm thân. 


? Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (Ж [Sl EË T RE Æ). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
tr. 62; Tap. % (T.02. 0099.58. 0014b12). 


? Kiện-mạ Bà-la-đậu-bà-giá (fi& ж FEE 07 ER, Akkosaka Bhāradvāja). 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1154. 0307b23). Tham chiếu: Biệ Tap. Y|% 
(7.02. 0100.77. 0400с27); S. 7.4 - I. 164. 


22 Đông Viên Lộc Tử Màu giảng đường (Ж El EE T ЕЕ Æ). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyén 2, 
tr. 62; Tap. Ж (T.02. 0099.58. 0014b12). 
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Khi ấy, Bà-la-môn bạch Phật: 

— Thưa Cù-đàm! Con xin sám hồi! Con thật ngu si, không biết phân biệt đâu 
là bát thiện, sao lại ở trước mặt Cù-đàm mà dám phát ra những lời thô ác, bát 
thiện, măng nhiéc, quó trách như thê chú! 

Khi ấy, Bà-la-môn nghe lời Phật day, hoan hy và tùy hy rồi ra đi. 


Жжжж 


1155. BÀ-LA-MÔN VI NGHĨA? 

Tôi nghe như vây: 

‚ Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Câu-tát-la гбі đến vườn 
Сар Cô Độc, trú trong rừng Ky-dà, thuộc nước Ха-уё. 

Khi ду, có Bà-la-môn tên là Vi Nghĩa”" nghe tin Sa-món Cü-dàm du hành 
trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rôi đên vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, 
thuộc nước Xá-vệ, liên khởi niệm như vây: “Ta sẽ đên chô Sa-môn Cù-đàm đê 
nghe thuyết pháp, rồi phản bác lại giáo nghĩa ây.” Nghĩ như vậy xong, ông ấy 
liên đên tinh xá, tìm vào chỗ Thê Tôn. 

Bây gió, VÔ lượng quyến thuộc đang vây quanh Thé Tôn nghe thuyết pháp. 
Thé Tôn từ xa nhìn (Һау Bà-la-món Vi Nghĩa di дёп, liên an trú trong yên lặng. 

Bà-la-môn Vi Nghĩa thưa: 

— Cù-đàm hãy thuyết pháp! Tôi mong muốn nghe. 

Thê Tôn liên nói kệ: 

Bà-la-môn VI Nghĩa, Chưa hiệu nghĩa sâu xa, 
Trong lòng sân, ganh ghét, Chướng ngại đạo pháp này. 
Điều phục tâm chóng bảng, Những ý nghĩ bât mãn, 
Dứt hêt các chướng ngăn, Mới hiệu nghĩa thâm diệu. 

Khi ấy, Bà-la-môn Vi Nghĩa nghĩ rằng: “Sa-môn Cù-đàm đã biết tâm ta.” 

Sau khi nghe đức Phật dạy xong, Bà-la-môn ấy hoan hy và tùy hy, từ chó 
ngôi đứng dậy rồi ra đi. 

Жжжж 


1156. BÀ-LA-MÔN ВАТ HAI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


23 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1155. 0307c07). Tham chiếu: Biét Tạp. 5| Tl 
(T.02. 0100.78. 0401a12); Biệt Tạp. Т (T.02. 0101.7. 0495a01); S. 7.16 - L. 179. 

^ Vị Nghĩa (383%, Paccanikasata). 

25 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ё (7.02. 0099.1156. 0307c22). Tham chiêu: Biét Tap. ЛЕ 
(7.02. 0100.79. 0401b02); Biét Tạp. 9! (T.02. 0101.26. 0498c10); S. 7.5 - I. 164. 
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Sang sớm, Thé Tón dáp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Khi ду, со 
Bà-la-môn tên Bát Hại“° đi dén chó Phật, thưa răng: 

— Bach Thế Tôn! Con tên Bát Hai, tên áy có xứng đáng với con không? 

Đức Phật bảo: 

— Như thế này mới xứng đáng! Thân không gây hại, miệng không gây hại 
và tâm không gây hại, dày mới là xứng đáng. 

Вау giờ, Thé Tôn liên nói kệ: 

Nếu thân không sát hai,” Miệng, ý cũng như thé, 
Ay là lia sát hai, Khóng khüng bó chüng sanh. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-món Bát Hai nghe lói Phát day, hoan hy 
và шу hy rôi ra di. 

жжж 
1157. BÀ-LA-MÔN НОА DÜ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Sáng sớm, Thế Tôn đắp y, ôm bát vào thành Vương Xá tuần tự khát thực ròi 
dừng lại trước nhà Bà-la-món Hỏa Dữ.” 

Ти xa trông thấy đức Phật đi đến, Bà-la-môn liên đem thức ăn ngon cúng 
dường đây bát Thé Tôn. Hai ba ngày liên Пер như vậy, Thé Tôn cứ dén nhà này 
khât thực, Bà-la-môn Hỏa Dữ từ xa trông thây Phật lại đên, liên nghĩ răng: “Sa- 
môn trọc đầu này sao cứ đên đây mãi, vì tham thức ăn ngon chăng?” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được ý nghĩ của Bà-la-môn Hỏa Dữ, liên nói kệ: 


Trời mỗi ngày đỗ mưa, Nông phu ngày đêm cày, 
Thường gieo trồng бс giống, Ruộng ấy lúa thường thu. 
Như mẹ mang thai con, Bò sữa mang thai nghé, 

Đối với người đến xin, Luôn có lòng bồ thí, 

Do thường hay bồ thí, Nên luôn được tiéng thơm. 
Nhiéu làn bó (һау chết, Nhiéu làn khóc luyén thuong, 


26 Bát Hai (#3, Ahimsaka). 

7 Nguyên tác: Nhược tâm bát sát hại, khẩu ý diéc câu nhiên (ЖУА EE, O AIMRI). Chữ “tâm” 
(Ж) có khả năng bi chép nhằm chữ “thân” (2). Tham chiếu: S. 7.5 - I. 352: юса Кауепа vacaya, 
manasä ca na himsati (Ai với thân, Mã y / Không làm hại một ai), HT. Thích Minh Cháu dich. Вїёї 
Tap. 5] (Т.02. 0100.79. 0401b08): Thân bát hủy hoại / Khẩu ý diéc nhiên (ER E, п 73%). 
Bán dich bó sung theo su tham chiéu. 

28 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1157. 0308203). Tham chiếu: Biér Tap. Ж 
(T.02. 0100.80. 0401b11); S. 7.12 - I. 173. 

2 Hóa Dit Bà-la-món (K EXE Ч). S. 7.12 - I. 173: Kasibhàáradvaja Bráhmana (Bà-la-món Kasi 
Вһагайуаја). Sn. 1.4 - 12, Sundarika Bharadvaja, là vi Bà-la-môn cúng té lửa bên bờ sóng Ѕипаагіка. 
Bản Hán chua xác định rõ ràng vé 2 vi Bà-la-món пау. 
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Cứ sanh rôi lại tử, Cứ mãi khó, đau buôn, 
Vẫn thường châm lửa đốt, Vẫn thường bị trùng ăn. 
Nếu đắc đạo Hiên thánh, Khỏi mãi chịu trầm luân, 
Cũng không mãi sông chết, Không mãi khó, đau buôn, 
Không mãi bị lửa đốt, Không mãi bị trùng ăn. 


Báy giờ, Bà-la-món Hóa Dữ nghe đức Phật nói kệ xong, liền phát khởi 
tín tâm trở lại, liên đem thức ăn đây bát cúng dường lên Phật, nhưng Thế Tôn 
không nhận vì do nói kệ mới được cúng. Rồi Ngài lại nói kệ: 

Khi thuyết giảng kệ, pháp, Không nên nhận thức ăn, 


Quán sát pháp do đâu,”° Thuyết pháp, không thọ thực, 
Bà-la-môn nên biết, Đó là sóng trong sach. 

Lần khác nên cung dường, Bậc Đại Tiên thuần tịnh, 

Đã sạch hết hữu lậu, Đã dứt mọi nhiễm ô. 

Dem thức ăn cúng dường, Đến ruộng phước tốt ấy, 


Nếu muốn gieo phước đức, Thì ruộng Ta là tốt. 

Bà-la-môn Hỏa Dữ bạch Phật: 

— Nay thức ăn này nên đặt nơi đâu? 

Đức Phật bảo: 

- Та không tháy chu Thién, Ma vuong, Pham thién, Sa-món, Bà-la-món, 
thiên thân hay người nào có thé tho dụng thức ăn của tín thí này mà thân được 
an lạc. Vậy ông nên đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng hoặc 
chó đât ít có cỏ mọc. 

Khi ау, Bả-la-môn liên đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng, 
nước liên bóc khói, sôi lên nghe хео xéo. Ví như bỏ viên sát nung đỏ vào trong 
nước, nước liên bóc khói, phát ra tiéng xéo хео. Cũng thê, Bà-la-môn đem thức 
án này bó vào trong nước, nước liên bóc khói, phát ra tiéng хео xèo. Khi ây, 
Bà-la-môn Hỏa Dữ khen răng: 

. — Kỳ lạ thay! Cù-đàm đức độ lớn, oai lực lớn, có thé khiên thức ăn này hiện 
thân biên. 

Do Һау thức ăn hiện thân biến như thé, Bà-la-môn Hỏa Dữ phát tâm kính 
tín, đảnh lê sát chân Phật, đứng qua một bên rôi thưa: 

— Bach Thế Tôn! Nay con có thé ở trong Chánh pháp dé xuất gia, thọ giới 
Cu túc và tu Pham hanh chăng? 

Duc Phát dáp: 

— Ông nay có thé ở trong Chánh pháp mà xuát gia, tho giói Cu tüc! 


ші Чил tác: Đương quán sát tự pháp (# 82 Н 35). Tự ( B) dùng trong nghĩa từ đâu đến, do duyên 
gì (ЕН Ж, ?Z HH). 


1274 % KINH TẠP A-HÀM 


Sau khi xuất gia rồi, vị áy thường suy nghĩ đến ly do khiến người thiện nam 
cạo bỏ râu tóc, khoác y cà-sa, có lòng tin chân chánh, rời bỏ gia đình, xuât gia 
hoc đạo... (cho dên) đắc quả A-la-hán, tâm hoàn toàn giải thoát.” 

Жжжж 


1158. УО CHONG BÀ-LA-MÔN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, nước Xá-vé có thiếu phụ Bà-la-môn tên là Bà-tü-tra? rất kính tin 
Phật, Pháp, Tăng; đã quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tỳ-kheo-tăng: đối với 
Phật, Pháp, Tăng đã dứt hết nghi ngờ; đối với khô, tập, diệt, đạo?“ đã dứt hết 
nghi ngờ; đã chứng quả nhờ thấy chân 1у,35 được Vô gián (06.26 Chồng của bà 
là Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá.”” 

Khi làm bất cứ việc gi, có chút ít được mất, bà liền xưng niệm “Nam-mô 
Phật” và hướng về phương mà Như Lai đang trú, chắp tay nói ba lần: “Nam-mô 
Như Lai, Ứng Cüng, Chánh Dáng Giác," thân sắc vàng ròng, tỏa sáng một tầm, 
thân thể đây đặn như сау Ni-câu-luật, khéo nói Diệu pháp, đẳng Máu-ni tôn 
quý, bậc Tiên Nhân thượng thủ, là Đại sư của соп!” 

Chồng của bà nghe vậy, nói giận không vui, liền nói với vợ mình: 

— Bà bị диў ám chăng? Không có lý gi mà bà lại bỏ các Bà-la-môn đức lớn 
và dày đủ tam minh? rôi đi xưng tán lão Sa-môn troc đầu ду. Ông ta là hạng 
người hắc ám, đời không ai khen. Bây giờ, tôi sẽ đến tranh luận với ông thầy 
của bà, sẽ biết rõ ai hơn ai. 

Người vợ nói với chóng: 

— Tôi chưa từng thây chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món và người 
nào mà có thé cùng tranh luận với Thế Tôn, đẳng Như Lai, Ứng Cúng, Đắng 


3! Nguyên tác: Thiện giải thoát (ЖЖ), suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. SẼ (7.02. 0099.22. 0004c20). 

32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1158. 0308b20). Tham chiếu: Tap. % (7.02. 
0099.1116. 029524); Tap. Ж (7.02. 0099.1309. 0360b03); Biệt Тар. ЯЙ (T.02. 0100.81. 0401c20); 
Biệt Тар. ЗІ (T.02. 0100.45. 0388c27); Biệt Tạp. 31% (T.02. 0100.308. 0478c06); Pháp cú kinh Ж 
f#§ (T.04. 0210.2. 0568а02); Xuất diệu kinh ІШЕ (T.04. 0212.20. 071305); Pháp tâp yếu tung 
kinh ҰБ SE “ЭДЕ (T.04. 0213.2. 0787a08); S. 1.71 - I. 41; S. 2.3 - I. 47; S. 7.1 - L 160; S. 11.21 - L. 237, 
55 Bà-tü-tra (ZE EE UE). 

34 Nguyên tác: КАО, tập, tận, dao (E 9 ЕН). 

55 Nguyên tác: Kiến dé đắc quà (is 8 Ж): Thấy rõ chân lý, chứng quả Dự lưu. 

* Bản Tông, Nguyên, Minh ghi: Vô văn tuệ (4& H $). Có thé là “Vô gián đăng” (4& [E] 4), chỉ cho quá 
vị Dự lưu. 

37 Bà-la-đậu-bà-giá (2 # 5 2E Jš, Bharadvaja). 

38 Nguyên tác: Nam-mô Đa-đà-a-già-độ, A-la-ha, Tam-miệu-tam Phát-dà (ТЇ Ж £ FE Pur JN RE, БІ 19, 
= # ВЕ, Мато Tassa Bhagavato Arahato Sammaàsambuddhassa). 

9 Tam minh (— BH) chỉ cho việc tinh thông 3 bộ Vệ-đà. 
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Chánh Giác, thân sắc vàng ròng, tỏa sáng một tâm, thân thể đây đặn như cây 
Ni-cáu-luát, là bậc Tiên Nhân thượng thủ, khéo nói pháp vi diệu, là Đại sư của 
tói. Nhung nay ông hãy cứ дёп, tự minh sẽ biệt. 

Thé гбі, Bả-la-môn ây liên đến chỗ Phật, thăm hỏi nhau xong liền ngồi 
xuống một bên rồi düng kệ hỏi Phật: 


Đoạn trừ” những thứ gi, Ngủ nghỉ được an бп? 

Đoạn trừ những thứ gi, Đề tâm không lo buôn? 

Đoạn trừ những thứ gi, Được Cù-đàm khen ngợi? 
Вау giờ, Thé Tôn biết tâm niệm của Bà-la-món, liền nói kệ đáp: 

Người đoạn trừ sân hận, Ngủ nghi được binh an, 

Người đoạn trừ sân hận, Thì tâm không lo buôn. 

Sân hận là góc йдс, Làm hại hạt gióng tót, 

Khéo dứt trừ sân hàn, Được Thánh hiền ngợi khen, 

Khéo dứt trừ sân hận, Tâm sẽ không buôn lo. 


Bấy giờ, Bà-la-môn Bả-la-đậu-bà-giá nghe đức Phật giảng thuyết, mở bày, 
dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy. Rôi Phật thuyết pháp theo thứ lớp, nghĩa 
là nói về bó thí, nói về trì giới, nói về pháp sanh thiên, nói vé mé dám dục lac 
là tai họa phiên não, rồi lại phân biệt nói rộng về thanh tịnh nhờ giải thoát, viễn 
ly, tùy thuận phước lợi thanh tịnh. Như tâm vải trắng dë nhuộm màu, cũng vậy, 
Bà-la-môn áy ngay tại chỗ ngòi đã không còn ngăn ngại đối với bón Thánh 46 
khó, tập, diệt, đạo. Nghĩa là Bà-la-môn ау đã (һау pháp, đặc pháp, biết pháp, 
thé nhập giáo pháp, thoát khỏi nghĩ hoặc, không do ai khác mà được độ thoát, 
ở trong Pháp, Luật, được vô sở úy. 

Thế rồi, Bà-la-môn Bà-la-đậu-bà-giá liền từ chỗ ngôi đứng dậy, sửa bày vai 
phải, chắp tay bạch Phật: 

— Con đã được độ, bạch Thê Tôn! Con đã được độ, bạch Thiện Thệt Nay 
con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, từ nay cho đến trọn đời 
nguyện làm một ưu-bà-tắc, xin Ngài chứng tri cho con. 

Báy giờ, Bà-la-món Bà-la-đậu-bà-giá nghe Phật day xong, hoan hy và tùy 
hy, dành lễ гбі lui ra, trở về nhà của mình. 

Người vợ từ xa nhìn tháy chóng vé, liền hỏi: 

— Ông đã tranh luận với Đại sư của tôi, đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng 
Chánh Giác, thân sắc vàng ròng, tỏa sáng một tám, thân thé đây đặn như cây 
Ni-câu-luật, khéo nói Diệu pháp, bậc Tiên Nhân thượng thủ, dáng Mâu-ni tôn 
quý hay chưa? 

Ông chóng đáp: 

— Tôi chua từng thây chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, Bà-la- 
môn, thiên thần hay người đời nào có thé tranh luận với Đại sư của bà, đức Như 


4 Nguyên tác: Sát (4%). S. 7.1 - I. 160: Chetva (cát đứt, đoạn trừ). 
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Lai, Ung Cúng, Đăng Chánh Giác, thân sắc vàng ròng, tỏa sáng một tám, thân 
thé dày dàn nhu cáy Ni-câu-luật, khéo nói Diệu pháp, bậc Tiên Nhân thượng 
thủ, dang Mâu-m tôn quy! Вау giờ bà săm cho tôi một pháp y tốt, dé tôi đem 
theo đến chỗ Thế Tôn xuất gia học đạo. 

Người vợ liền lẫy хар vải tốt dé may pháp у. 

Lúc ấy, Bà-la-môn đem y đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, đứng qua 
một bên rôi thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con có thé ở trong Chánh pháp của Thế Tôn mà xuất 
gia học đạo, tu hành Phạm hạnh chăng? 

Đức Phật bảo vị Bà-la-môn: 

— Ông nay có thé ở trong Chánh pháp và Giới luật này xuất gia học đạo, tu 
hành Phạm hạnh. 

Sau khi được xuất gia rồi, Bà-la-môn ду thường một mình ở chỗ văng suy 
nghi dén lý do khiến người thiện nam cạo bỏ râu tóc, khoác y cà-sa, có lòng tin 
chân chánh, rời bỏ gia đình, xuất gia học dao... (cho đến) đắc quả A-la-hán, tâm 
hoàn toàn giải thoát. 

Жжжж 


1159. BÀ-LA-MÓN MA-CU"! 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, có Bà-la-món tên là Ma-cù di đến chỗ Phật, cùng nhau chào hỏi 
xong, ngôi sang một bên rôi thưa: 


— Bạch Cù-đàm! Ó nhà con thường hay bó thí, néu có một nguói dén, con 
ban cho một người, hai người cho đến trăm ngàn người con cũng đều ban cho. 
Con bồ thí như thế có được nhiều phước chăng? 

Đức Phật trả lời: 

— Ông bồ thí như thế, chắc chán được phước rât lớn. Vi sao như vậy? Vì nhà 
ông thường hành bó thí, một người đến xin liên ban cho một người, hai nguoói, 


ba người cho đến trăm ngàn người đến xin, ông cũng đêu ban cho, như thế được 
phước rát lớn. 


Báy giờ, Bà-la-môn Ma-cù liền nói kệ: 


Tại gia thường tô chức, Những hội bồ thí lớn, 
Với sự bô thí này, Muôn câu công đức lớn. 
Nay hỏi dáng Máu-ni, Những điêu con cân biệt, 


41 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Т. ар. Ж (T.02. 0099.1159. 0309a20). Tham chiếu: Biét Tap. ЖЖ 
(7.02. 0100.82. 0402b11); Sn. 3.5 - 87. 


? Ma-cù (ЖЕЛЕ, Magha). 


Giống chỗ biết Phạm thiên, 


Sao 46 được giải thoát, 
Phải tu tập thé nào, 
Vui bó thí thé nào, 

Khi ây, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Người lập hội thí lớn, 
Hoan һу, tâm tịnh tín, 
Với sự kiến lập đó, 
Xa Па các tham dục, 
Tu tập lòng từ bị, 


Lại càng thêm chí thành, 


Nêu ở trong hội ây, 


Hướng dén khéo giải thoát, 
Nhân thù thắng như thê, 


Bồ thí được như thé, 
Sé sanh vé cói Pham, 
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Xin vi con phân ола. 

Về cõi lành, thăng diệu? 
Được sanh về cõi Phạm? 
Sanh cõi Phạm thù thăng? 


Theo đó thích bó thí, 
Duyên theo công đức lành. 
Сап ха lia tội ác, 

Tâm kia khéo giải thoát. 
Công đức ây vô lượng, 
Mở đại hội thí rộng. 

Có được các tâm lành, 
Hoặc đến đường thuần thiện. 
Được sanh về cõi Phạm, 
Nhờ tâm kia bình đăng, 
Thọ mạng được lâu dài. 


Bấy 010, Bà-la-món Ma-cu nghe lời Phật day, hoan hy và tùy hy, đứng dậy 


rói lui ra. 


1160. HAI LOAI THANH TINH^ 


Tôi nghe nhu vây: 


Một thói, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Вау giờ, có Bà-la-môn dẫn đoàn tùy tùng câm lọng vàng," mặc xá-lác^ đi 
đến chỗ Phật, thăm hỏi nhau xong, ngôi sang một bên rôi nói kệ: 


Phải là Bà- -la-môn, 
Sát-lợi tu khô hạnh, 
Bà-la-món tam điên,“ 


Người thanh tịnh như thé, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 


Không biết đạo thanh tịnh, 


Tìm tịnh ở nơi khác, 


Sở hành mới thanh tịnh, 
Chăng thê đưa đến tịnh. 
Bích thực là thanh tịnh, 
Chúng sanh khác không có. 


Và các tịnh vô thượng, 
Rôt cuộc không được tịnh. 


3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1160. 0309523). Tham chiếu: Biét Tap. 53 3& 
(7.02. 0100.83. 0402c08); S. 7.7 - L. 165. 

44 Nguyên tác: Kim cái (® ë): Long vàng. Bán Tống, Nguyên, Minh ghi là “hoa cái” (ЖЕ &): Long hoa. 
4 Nguyên tác: Xá-lặc (4 #J), còn gọi là “xá-tra-ca” (162101, S. Sataka). Bản Thánh ghi “kim-lặc” (=), 
^niét-bàn-táng" QE 88 f), nghĩa là ha y, xà-rông. 

4 Tam dién (= Ж) chi cho vị Bà-la-món tinh thông 3 bó Vệ-đà. 
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Bà-la-môn bạch Phật: 

— Cù-đàm vừa nói về đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng. Thé nào là đạo 
thanh tịnh? Thê nào là thanh tịnh vô thượng? 

Đức Phật trả lời: 

— Chánh kiến là đạo thanh tịnh. Nếu tu tập và tu tập thuần thục về chánh 
kiến thì đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân hận và đoạn trừ ngu Si. Néu Bà-la-món 
nào đoạn tận tham duc, sân hận, ngu si, đoạn sach tât cả phiên não, gọi là thanh 
tịnh vô thượng. Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tán, chánh niệm, chánh định gọi là đạo thanh tịnh. Khi tu tập và tu tập thuân 
thục về chánh định rôi thì đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân hận và đoạn trừ ngu 
si. Nếu Bà-la-môn nào đoạn tận tham dục, sân hận, ngu si, đoạn sach tát са 
phién não, gọi là thanh tịnh vô thuong. 

Khi ду, Bà-la-môn nói rằng: 

— Cù-đàm còn giảng vé đạo thanh tịnh và thanh tịnh vô thượng nữa chăng? 
Thế gian nhiêu việc, bây giờ xin cáo từ. 

Đức Phật đáp: 

— Nên biết đúng lúc! 

Bà-la-môn dẫn đoàn tùy tùng cầm lọng vàng, mặc xá-lặc â ây nghe lời Phật 
dạy xong, hoan hy và tùy hy, từ chỗ ngôi đứng dậy rồi ra vé. 


Жжжж 


1161. BÀ-LA-MÓN LA-HÁN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, có vị Bà-la-món di dén chó Phát, thám hói Thé Tón xong, ngói 
sang mót bén rói düng ké hói Phát: 


Thé nào là thi-la 248 Thé nào dü oai nghi? 

Thé nào là công đức? Тһе nào gọi là nghiệp? 

Tu pháp nào dé thành, Bà-la-món La-hán? 
Đức Phát nói kệ đáp: 

Trí biết được đời trước, Thầy sanh thiên, сбі ас, 

Các thọ sanh đã hết, Máu-ni? xác quyết rõ. 


* Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1161. 0309c19). Tham chiếu: Biét Т, ap. ІЙ 
(T.02. 0100.84. 0403a08). 


* Thi-la (Ж): Giới luật. 
* Mâu-ni (£ JE): Bậc Thánh hiên, bậc Tôn quý, bậc Tinh mặc. 


QUYÉN 42 # 1279 


Biết tâm khẻo giải thoát, Giải thoát tất cả tham, 
Đây đủ cả Ba minh,” Ba minh Bà-la-môn. 


Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy 
hy, từ chỗ ngôi đứng đậy rồi ra đi. 


Жжжж 


1162. HAI VQ CHÓNG GIÀ’! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Sáng sớm, Thé Tôn đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Tôn giá A-nan 
theo sau Thế Tôn. 


Вау 010, CÓ hai vợ chông giả tuói cao suc yêu, lưng còng như móc câu, đến 
chỗ đốt rác ở đầu ngõ hẻm ròi cùng ngôi xốm mà ho lửa. 


Thé Tón thấy hai vợ chóng già tuói cao sức yêu, lung cóng nhu móc cáu rói 
cùng ngồi xóm ho lửa, gióng như đôi chim hóc? già quân quýt bên nhau. Thấy 
rôi, Тһе Tôn hỏi А-пап: 


— Tháy có tháy hai v9 chóng già kia tuói cao sức yếu, ung cong như móc câu 
rôi cùng ngôi xóm ho lửa, giỗng như đôi chim hộc già quấn quýt bên nhau chăng? 

A-nan thua: 

— Thua có, bach Thé Tón! 

Đức Phật bảo A-nan: 

— Hai vợ chóng già này, thời trẻ tuôi tráng kiện, nêu chịu khó làm ăn thì họ 
có thể trở thành trưởng giả giàu có bậc nhất thành Xá-vé; còn nêu cạo bỏ râu 
tóc, đắp y cà-sa, có lòng tin chân chánh, rời bỏ gia đình, xuất gia học đạo, tinh 
cân tu tập thì cũng có thé chứng được quả vị cao nhất là A-la-hán. Nếu ở giai 
đoạn thứ hai của cuộc đời, thân thé vẫn tráng kiện, nêu siêng năng làm ăn thì họ 

có thé trở thành người giàu thứ hai thành Xá-vệ; còn nêu cạo bỏ râu tóc, đắp y 
cà-sa, со lòng, tin chân chánh, rời bỏ gia đình, xuất gia học đạo, tinh cân tu tập 
thì cũng có thê chứng quả A-na-hàm. Nếu ở giai đoạn thứ ba của cuộc đời, tức 
thời trung niên, nêu siéng năng làm ăn thi có thé trở thành người giàu thứ ba 
trong thành Xá-vệ; còn пей cao bỏ râu tóc, đắp y cà-sa, có lòng tin chân chánh, 
rời bỏ gia đình, xuất gia học đạo, tinh cán tu táp thi cüng có thé chung диа Tu- 
dà-hàm. Nhung ho ngày hóm nay, tuói già süc yêu, không có tiền tài, không có 
phương tiện, không có khả năng, cũng không giỏi giang, néu muốn kiếm ra tiền 
bạc của cải cũng không có cách nào hơn người khác được. 


50 Tam minh (= BH) góm Тас mang minh (18 # BH), Thiên nhãn minh CK HR BH) và Lâu tận minh (78 ë BH). 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1162. 0310a04). Tham chiếu: Biệ Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.85. 0403a20). 


52 Nguyên tác: Hóc (#8), một loài chim có dài, bay cao, còn gọi là thiên nga, ngóng trời hoặc chim hóc. 
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Thê Tôn liên nói kệ: 


Vì không tu Phạm hạnh, Không tuôi trẻ, tài sản, 
Suy nghĩ việc xa xưa, Ngủ đất như cung cong. 
Không tu hành Phạm hạnh, Không tuôi trẻ, tài sản, 
Giống như chim hộc già, Chết rũ nơi dám tróng. 


Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1163. СТА, CHÉT VÀ ВО THÍ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

(Giống như kinh trên đã nói, chỉ khác biệt ở bài kệ sau): 


Già, chết đưa đến hoại, Thân và cảm thọ diệt, 
Chỉ có phước bồ thí, Là tư lương theo mình. 
Nương nơi thiện nhiếp hộ, Tọa thiên, tu công đức, 
Tùy sức mà bố thí, Tién tài và ám thực, 
Tinh thức giữa quán mé, Khóng dé dói uóng phí. 


Đức Phật nói kinh này xong, vị Bà-la-món nghe lời Phật day, hoan hy và 
tùy hy, dành lé rôi ra 41,54 


53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1163. 0310b04). Tham chiếu: Biét Tạp. 9| E 
(T.02. 0100.86. 0403b10); Biệt Tạp. ЛІ (7.02. 0100.87. 0403с12); А. 3.52-53 - 1. 156. 


54 Bản Hán, hết quyền 42. 
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QUYÉN 43 


1164. DO ÁI DAN DET! 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Lộc Uyên, trú xứ của Tiên nhân, thuộc 
nước Ва-1а-па1. 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo nhóm họp ở giảng đường rôi bàn luận như vây: 

— Các Tôn giải Miu Thé Tôn nói Kinh Đê-xá-di-đức-lặc thưa hỏi, ở phàm 
Ba-la-diên như vây:? 

Người biết hai cực đoan, Khoảng giữa không dính mắc, 
Gọi là Dai truong phu, Khóng doái hoài nám duc, 
Không phiền não góng cùm, Thoát ưu phiền đan аё. 

Các Tôn giả! Đây có nghĩa gì? Thế nào là cực đoan? Thế nào là hai cực 
đoan? Thé nào là khoảng giữa? Thé nào là dan dét? Thé nào là tư duy, dùng trí 
та biết, dùng liễu tri mà liễu tri, biết điều cần biết rồi, liễu tri điều cần liễu tri 
rôi thì vượt thoát khó đau? 

Có người trả 101: 

— Sáu căn là cực đoan thứ nhất, sáu trần là cực đoan thứ hai, thọ là khoảng 
giữa, ái là đan dệt. Do ái” đan dệt nên thân duyên vào chỗ này chỗ kia, dân dàn 
tăng trưởng rôi được sanh thành.“ Đôi VỚI điều này, néu dùng trí mà biết, dùng 
liễu tri mà liễu tri, biết điêu cần biết rôi, liễu tri điều cần liễu tri rồi thì vượt 
thoát khô đau. 

Lại có người nói: 

— Đời quá khứ là cực đoan thứ nhất, đời tương lai là cực đoan thứ hai, đời 
hiện tại gọi là khoảng giữa, ái là đan dệt. Do ái đan dệt nên thân duyên vào chỗ 
này chỗ kia, dán dần tăng trưởng rồi được sanh thành... (cho đến) vượt thoát 
khô đau. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1164. 0310520). Tham chiếu: А. 6.61 - Ш. 399. 


2 Ba-la-diên Đê-xá-di-đức-lặc sở уйп (3 # SEAIK & 98 (8 %J) ЕТ E): Những câu hỏi của Đê-xá-di-đức-lặc 
(Tissametteyyamanava pucchã), trong phâm Ba-la-diên (Рағауапа). Tham chiếu: А. 6.61 - II. 399: 

Thế Tôn đã nói như sau trong “Con đường đến bờ bên kia” trong câu hỏi của Мейеууа (HT. Thích 
Minh Châu dịch). 

3 Nguyên tác: Thọ (22). А. 6.61 - III. 399: Тапһа (ái). Bàn dịch hiệu chú theo Бап Pali. 

4 Nguyên tác: Tập u tho giả, đắc bi bi nhân thân, tiệm chuyên tăng trưởng xuất sanh (H j^ 3£35, f 
15 ES Š WAS ha E ШЕ), А. 6.61 - III. 399: Tanhã hi пат sibbati tassa tasseva bhavassa abhinibbattiyà 
(Ái là người thợ dệt; vì răng ái dệt nên khiến cho vi ду phải sanh ở hữu này), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Lại có người nói: 

— Cảm thọ lạc là cực đoan thứ nhất, cảm thọ khó là cực đoan thứ hai, không 
khó không lạc là khoảng giữa, ái là đan dệt. Do ài đan dệt nên thân duyên vào 
chỗ này chỗ kia, dần dân tăng trưởng rôi được sanh thành... (cho đến) vượt 
thoát khô đau. 

Lại có người nói: 

- Hữu là cực đoan thứ nhất, sự tập khởi là cực đoan thứ hai, tho là khoảng 
giữa, ái là đan dệt... (сло đến) vượt thoát khó đau. 

Lại có người nói: 

— Thân là cực đoan thứ nhất, sự tập khởi của thân là cực đoan thứ hai, ái là 
đan dệt... (cho đến) vượt thoát khô đau. 

Lai có nguói nói: 

— Những điều chúng ta đưa ra không đồng nhất, dẫn đến có nhiều thuyết 
khác nhau, không mong gi hiểu rõ. Trong Kinh Đê-xá-di-đức-lặc thưa hỏi, 
phẩm Ba-la-diên, Thế Tôn có chỉ dạy thêm gì không? Chúng ta nên đến chỗ 
Thế Tôn để thưa hỏi, rồi chúng ta sẽ phụng trì theo lời Thế Tôn dạy. 

Thế rồi những vị Tỳ-kheo ấy cùng đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, ngồi 
sang một bên và thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Vừa гбі các Tỳ-kheo nhóm họp ở giảng đường, bàn luận 
nhu váy: “Trong Kinh Đê-xá-đi-đức-lặc thưa hỏi, phám Ba-la-diên, Thé Tôn 
có nói về hai cực đoan, (cho đến) vượt thoát khó đau.” Có người nói rằng: “Sáu 
căn là cực đoan thứ nhất, sáu trần là cực đoan thứ hai, thọ là khoảng giữa, ái là 
đan dệt...” (nói дау йи như trên). Chúng con không thé quyết dinh được, nên 
hôm nay cùng nhau dén thưa hỏi Thế Tôn vé ý nghĩa này. Trong chúng con, ai 
là người hiểu đúng nghĩa ấy? 

Phật nói với các Ty-kheo: 

— Những gi các (Һау nói đều đúng. Nay Ta sẽ nói thêm cho các thây nghe về 
điêu còn lại trong kinh ấy. Trong Kinh Đê-xá-di-đức-lặc thưa hỏi, phẩm Ba-la- 
diên, Ta còn có nói như vây: Xúc là cực đoan thứ nhất, sự tập khởi của xúc là 
cực đoan thu hai, thọ là khoảng giữa, ái là đan dệt. Do ái đan dệt nên thân duyên 
vào chỗ này chỗ kia, rồi duyên với xúc mà i tăng trưởng rôi được sanh thành. Đối 
với điều này, néu dùng trí тїй biết, dùng liễu tri mà liễu tri; biết điều cần biết ròi, 
liễu tri điều cần liễu tri rồi thì vượt thoát khô đau. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 
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1165. ТОМ GIÁ TÂN-ĐÂU-LÔ'? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Tán-dáu-ló$ ngụ tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Câu- 
diém-di.' 

Báy giờ, có vua nước Bả-tha tên Uu-đà-diên- -na° đến chỗ Tôn giả Tân-đâu- 
lô, thăm hỏi nhau хопр, vua ngôi sang một bên rồi thưa với Tôn giả: 


— Tôi có điều muốn hỏi, không biết Tôn giả có thời gian dé giải đáp cho chăng? 

Tôn già Tán-dàu-ló đáp: 

— Đại vương cứ hỏi, nếu biết thì tôi sẽ trả lời. 

Vua Ưu-đà-diên-na nước Bà-tha hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 

- Do nhán gi, duyên gì mà các Tỳ-kheo trẻ tuói xuất gia chưa lâu trong giáo 
pháp, được sông rât an ôn, các căn tươi vui, dung mạo thanh tịnh, da dẻ tươi 


sảng, ưa thích tĩnh lặng, sóng đời thong dong, tám tính chát phác, có thé trọn 
đời tu trì Phạm hạnh, thuần nhất thanh tịnh? 


Tôn giả Tân- dàu-ló dáp: 


— Theo nhu lời Phật, dáng Nhu Lai, Ung Cüng, Dáng Chánh Giác, bác Dà 
Tháy Dà Biét vi các Ty-kheo mà dạy rằng: "Này các Ty-kheo! Nêu gặp người 
nữ lớn tuôi thì hãy nghĩ như mẹ mình, gặp người ngang hàng thì hãy nghĩ như 
chị em mình và gặp người nhỏ hơn thi hãy nghĩ như con gái minh. Do nhân 
duyên пау nên Ty-kheo trẻ tuổi xuất gia chưa lâu trong giáo pháp của Phật, 
được sống rất an бп, các căn tươi vui, dung mạo thanh tịnh, da dẻ tươi sáng, 
ưa tĩnh ít động, thong dong sinh sông, tâm tính chất phác, có thé trọn đời tu trì 
Pham hạnh, thuán nhất thanh tinh." 


Vua Ưu-đà-diên-na nước Bà-tha lại hỏi Tôn giả Tân-đâu-lô: 

— Ngày nay người thé gian tâm йду tham cầu. Dù gặp người lớn hơn nghi 
như mẹ, gặp người ngang hàng nghĩ như chị em, gặp người nhỏ hơn nghĩ như 
con gái, nhung ngay lúc ây tâm cũng duyên theo, khởi lên ngon lửa tham dục, 
sân hận và si mê thì cần phải có nhân duyên thù thăng nào đê vượt qua? 


Tôn giả Tân-đâu-lô nói với Vua Ưu-đà-diên-na nước Bà-tha: 


— Còn có nhân duyên này, như lời Thé Tôn, dáng Như Lai, Ung Cüng, Đăng 
Chánh Giác, bậc Đã Thây Đã Biết, Ngài đã dạy các Ту-Кһео răng: “Тһап này từ 
chân đến đỉnh đầu chỉ là một bộ xương được bôi дар bởi thịt, rôi được bao bọc 
băng lớp da mỏng, trong đó chứa đây những thứ bất tịnh; quán sát toàn thân chỉ 
là các thứ như: Tóc, lông, móng, răng, chất bân, nước dãi, da, thịt, xương trăng, 
gân, mạch, tim, gan, phôi, lá lách, thận, ruột, dạ dày, ruột non, ruột già, bàng 


5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.1165. 0311a03). Tham chiếu: S. 35.127 - ГУ. 110. 
5 Tân-đầu-lô (28, Pindola). 

7 Nguyên tác: Câu-diệm-di quốc Cù-sư-la viên (ӘНЕ EE Bip |Н, Kosambi Ghositàrama). 

3 Uu-dà-dién-na (f& FE $iE3IB, Udena). 
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quang, nước mắt, mô hôi, nước mũi, nước bọt, mỡ, mỡ chải, tủy, đàm lỏng, đảm 
đặc, mủ, máu, não, dịch, phán, nước tiêu.” Này Đại vương! Do nhân duyên này 
mà Ту-Кһео trẻ tuôi xuất gia chưa lâu trong giáo pháp, được sống an ôn, (cho 
đến) thuân nhất thanh tịnh. 

Vua Ưu-đà-diên-na nước Bà-tha lại hỏi Tôn giả Tán-dáu-ló: 

- Tám người hay rong ruói, đôi khi quán bát tịnh lại duyên theo tưởng về 
tịnh. Vậy còn có nhân duyên nào nữa khiến cho Tỳ-kheo trẻ tuổi xuất gia chưa 
lâu trong giáo pháp này, được sóng an ồn, (сло đến) thuần nhất thanh tịnh chăng? 

Tôn giá Tán-dàu-ló đáp: 

- Này Đại vương! Còn có nhân duyên này, như lời Thê Tôn, đẳng Như Lai, 
Ứng Củng, Đăng Chánh Giác, bậc Đã Thấy Đã Biết, Ngài đã dạy cho các Ту- 
kheo răng: “Các thây phải nên hộ tri sáu сап,” khéo nhiếp tâm mình. Khi mắt 
thây sắc, chớ năm giŭ tướng của sắc, chớ nám giữ tướng riêng tốt đẹp!! mà tăng 
thêm đăm trước. Nếu không thúc liễm nhãn căn thì những pháp ác, bất thiện, 
tham ái nơi thé gian sẽ nhiễm vào tâm mình. Do đó các thây phải giữ рїп và 
phòng hộ nhãn căn. Tai nghe tiếng, mũi ngui mùi, lưỡi nêm vi, thân xúc chạm 
và ý biết pháp cũng lại như thế, (cho đến) giữ gìn và phòng hộ ý căn.” 

Вау giờ, Vua Uu-dà-dién-na nước Bà-tha nói với Tôn giả Tân-đâu-lô: 

— Lành thay! Tôn giả thật khéo nói pháp... (cho đến) giữ gin và phòng hộ 
ở các căn. Thưa Tôn giả Tân-đầu-lô! Trám cũng nhu thé, đôi khi không hộ trì 
thân, không giữ gìn và phòng hộ ở các căn, không chuyên tâm nhất niệm, khi 
vào cung thì tâm trẫm sanh khởi ngọn lửa tham dục, ngọn lửa ngu sĩ; hay dẫu 
ở một mình trong phòng yên tịnh cũng vẫn bị ba độc kia thiêu đốt tâm mình, 
huống gi là vào trong cung! Còn khi trầm khéo hộ trì thân mình, khéo thu nhiếp 
các căn, chuyên tâm nhất niệm thì khi vào cung sẽ không bi tham dục, sân hận 
và 51 mê dây khởi thiêu đốt tâm mình. Khi vào trong cung vẫn không bị ba độc 
thiêu đốt thân tâm, huóng gì một minh ở nơi yên tịnh! Vậy nên mới biết, có 
nhân này, duyên này, khiên cho Ty-kheo trẻ tuói xuất gia chưa lâu trong giáo 
pháp này, được sông an ôn, thuân nhất thanh tinh. 

Bây giờ, Vua Ưu-đà-diên-na nước Bà-tha nghe Tôn giả Tân-đâu-lô nói 
xong, hoan hỷ và tùy hý, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi hôi cung. 


жжж 


° Nguyên tác: Phát, mao, trảo, xi, trần cấu, lưu tiên, bì, nhục, bạch cốt, cân, mach, tâm, сап, phê, ty, 
thán, tràng, dó, sanh thuc tang, bào, lệ, w^ Hỗ mat p hương, chi, tủ ‚бп. âm, nùng, hu E о 
chấp, thi, nich (Ж, €, Л, 0, БЕЗИ, ЙГЕ, Б Ж, Ù, BF, ГА E, ia, ШЕ, Ж 

B. De TM, CE ES U RE pe W HE DL ML H. HỆ MB) 

^ Nguyên tác: Căn món CR Р). Sáu căn như là cánh cửa, nơi đó xuất ra nhiều phiền não, nhập vào 
nhiêu vọng trân nên gọi а“ căn môn.’ 

!! Nguyên tác: Mạc thủ sắc tướng, mạc thủ tùy hinh hảo (ŽW && 4H, ЗЕ). S. 35.127 - IV. 110: 
Cakkhuna rüpam аізуа та nimittaggahino ahuvattha, mãnubyañjanaggahino (Sau khi mắt thây sắc, 
chó có năm рїї tướng chung, chớ có năm giữ tướng riêng), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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1166. VÍ DU VË TAY CHÂN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Câu-diệm-di. 

Báy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Уі có tay nên biết có năm buông, vì có chân nên biết có tới lui, vì có khớp 
xương nên biết có co duói, vi có bung nén biét có dói khát. Cüng váy, này Ty- 
kheo! Vi có mát nén có su tiếp xúc của mặt làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khó không уш. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Này сас Ту-Кһео! Nếu không có tay thi không biết năm buông, néu không 
có chân thì không biết tới lui, пей không có khớp xương thì không biết co duói, 
néu không có bụng thi không biết đói khát. Cũng vậy, này các Ту-Кһео! Nếu 
không có mắt thì không có sự tiếp xúc của mắt làm nhân duyên sanh ra cảm thọ, 
cảm thọ bên trong hoặc khó, hoặc vui, hoặc không khổ không vui. Đối với tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1167. VÍ DU CON КОА? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vào thời quá khứ, có một con rùa sóng trong đám cỏ ven sông. Bây gió, 
có con dã can đói khát di tim thức án, tir xa nhìn thấy rùa, nó vội nhảy tới уд 
lây. Con rùa thấy thé liên thu đầu, đuôi và bón chán vào trong mai. Dã can đứng 
rinh, chờ rùa thò đầu hoặc chân ra là bát ăn thịt. Rình rập rất lâu mà rùa nhất định 
không thò đầu ra, cũng không thò chân ra, dã can đói quá nên tức giận bỏ di. 

Này các Ty-kheo! Ngày nay các thây cũng phải như vậy. Nên biết Ma Ba- 
tuân luôn rinh гар, tìm sơ hở của các thây, chờ đợi khi mát tiếp xúc với sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân xúc cham, ý nhớ pháp thi xui giuc 
các thầy sanh tâm đắm nhiễm sáu trần. Do đó, này các Tỳ-kheo! Hăng ngày các 
thây hãy luôn giữ gìn và phòng hộ nhãn căn. Khi đã giữ gìn và phòng hộ nhãn 
căn rồi thì Ác ma Ba-tuần sẽ không có cơ hội để nương vào hoặc sai khién.!4 


12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1166. 0311526). Tham chiếu: S. 35.236-237 - IV. 171. 
!3 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1167. 031109). Tham chiếu: S. 35.240 - IV. 177. 


Nguyên tác: Tùy xuất, tùy duyên (B& Hi, В). Xuất (tH) dùng trong nghĩa sai sử (fi tH). Duyên (%) 
dùng theo nghĩa nương vào, như chữ “y” (4%) ở bài kệ cuối kinh. 5. 35.240 - ГУ. 177 diễn đạt có sự khác 
biệt: Atha tumhehipi màro papima nibbijja pakkamissati (Ác ma nhàm chán các óng và sé bó di, khóng 
năm giữ được co hội), HT. Thích Minh Châu dich. 
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Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như vậy. Đôi với sáu căn, Ác ma cũng 
không có cơ hội để nương vào hoặc để sai khiến, giống như con dã can không 
thé tìm được cơ hội nơi con rùa. 
Вау giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 
Rùa vì sợ đã can, Giáu mình vào trong mai, 
Tỳ-kheo khéo nhiếp tâm, Giâu kín các giác tưởng, 
Không nương, không sợ hãi,  Giấu tâm, chớ nói năng. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


1168. VÍ DỤ BÓ LÚAS 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cü-su-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo сас Tỳ-kheo. 

— Ví như bó lúa đặt ở ngã tư đường, có sáu người đàn ông khỏe mạnh cám 
chày cüng già dáp, mót lát thi nó nát vun, rói người thứ bảy сат chày giã tiếp. 


Này các Ty-kheo! Y các thầy thé nào? Во lúa đó bị sáu người đập rói người thứ 
bảy giã nữa thì nó sẽ nát vụn phải không? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Đúng váy. 

Đức Phật dạy: 

- Này các Tỳ-kheo! Cũng thé, người ngu si thường bị sáu xúc nhập xứ đuôi 
đánh. Những gi là sáu? Dó là nhãn xúc nhập xứ thường đuôi đánh; nhi, tý, thiệt, 
thân, ý xúc nhập xứ cũng thường đuôi đánh. Người ngu si kia, tuy bi sáu xúc 
nhập xứ đuổi đánh vẫn còn ý niệm mong câu tái sanh ở đời vi lai thì cũng giống 
như bó lúa nát vụn bị người thứ bảy đập giã tiếp vậy. 

Này các Tỳ-kheo! Nêu nói là ngã, đó là dao động: nói là ngã sở, đó là đao 
động: vi lai sẽ hiện hữu, đó là dao động: уі lai sẽ không hiện hữu, đó là dao 
động: sẽ có sắc, đó là dao động; sẽ không có sắc, đó là dao động: sẽ có tưởng, 
đó là dao động; sẽ không có tưởng, đó là dao động; sẽ chăng phải có tưởng 
chăng phải không tưởng, đó là dao động. Vì dao động nên bệnh, vì dao động 
nên ung nhọt, vì dao động nên đau nhức, vì dao động nên dính mắc. Nếu chân 
chánh quán sát vì dao động nên có khô thì sẽ được tâm không dao động, lại an 
trụ tu tập thuần thục và chánh niệm tỉnh giác. 

Giống như sự dao động, sự suy nghĩ hư vọng cũng như vậy, có hành là do 
có ái. Nếu nói có ngã, đó là do ái; nói có ngã sở, đó là do ái; nói có tương lai, 


!5 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1168. 0311c27). Tham chiếu: S. 35.248 - IV. 201. 
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đó là do ái; nói không có tuong lai, đó là do ái; cho răng có sắc, đó là do ái; cho 
răng không có sắc, đó là do ái; cho rằng có tưởng, đó là do ái; cho răng không 
có tưởng, đó là do ái; cho răng chăng phải có tưởng cũng chăng phải không có 
tưởng, đó là do ài. Vì ái nên bi bệnh, vì ái nên bi ung nhọt, vi ái nên bi đau nhức. 
Khéo tư duy quán sát do ái nên sanh ra khó đau như thế sẽ xa Па tâm ái, được 
chánh niệm tỉnh giác. 

Này các Ty-kheo! Ó thời quá khứ, a-tu-la đem quân gây chiến với Dé- 
thích. Khi ấy, vua trời Dé-thích báo chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba rằng: 
“Hôm nay, chúng ta chiến đâu với a-tu-la, nếu chư thiên thắng, a-tu-la thua 
thì hãy bát sóng vua a-tu-la, lấy dây trói chặt са năm phần thân thé!‘ rồi dem 
về thiên cung.” 

Vua a-tu-la cũng nói với quân mình: “Hôm nay, chúng ta đem quân đánh 
với chư thiên, néu a-tu-la tháng, chư thiên thua thì hãy bắt sống vua trời Dé- 
thích, lây dây trói chặt cả năm thân phần rồi đem về cung a-tu-la.” 

Thé là, hai bên đánh nhau, cuối cùng chư thiên tháng, a-tu-la thua. Báy giờ, 
chư thiên cõi trời Ba Mươi Ba bắt sống duoc vua a-tu-la là Ty-ma-chát-da-la, 
lây dây trói chặt cả năm thân phán rồi áp giải vé thiên cung. 

Bây giờ, vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la thân bị trói chặt năm thân phân ròi bi 
đưa vào điện Chánh Pháp và cho thụ hưởng năm dục lạc của chư thiên. Khi ду, 
vua a-tu-la là Ty-ma-chát-da-la nghĩ răng: “Chỉ có a-tu-la là hiền thiện và thông 
tuệ, còn chư thiên thì chỉ có hiền thiện mà thôi. Nay ta muốn được trở về cung 
a-tu-la.” Khi đang nghĩ thê, vua a-tu-la cảm thây thân mình càng bị trói chặt cả 
năm thân phán và năm dục của chư thiên tự nhiên bién mát. 

Thé là, vua a-tu-la lại nghĩ: “Chư thiên hiển thiện và trí tuệ thông đạt, còn 
a-tu-la chỉ có hiên thiện, nay ta sẽ ở lại cung trời này.” Khi đang nghĩ như thê 
thì vua cảm thấy thân mình được cởi trói cả năm thân phân và năm dục của chư 
thiên tự nhiên xuất hiện trở lại. 

Vua a-tu-la Ty-ma-chát-da-la tuy bị trói kỹ lưỡng như thê nhưng Ma Ba- 
tuần trói càng chặt hơn. Khi tâm ta dao động thì ma liên theo đó mà trói chặt, 
tâm ta không dao động thì ma liên theo đó mà tháo gỡ. 

Do đó, này các Ty-kheo! Các thây hãy thường trụ tâm không dao động, 
chánh niệm tỉnh giác, cán phái hoc táp nhu thé! 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát day, hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


16 Nguyên tác: Phược dĩ ngũ hệ (#8 LJ 31 %): Trói 5 chỗ, gồm сб, 2 tay và 2 chân. 5. 35.248 - IV. 201: 
Kanthapaficamehi bandhanehi baddho hoti (trói 2 tay, 2 chán và thứ năm là cô), HT. Thích Minh 
Châu dich. 
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1169. VÍ DỤ CÂY ĐÀN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khi mắt nhận biết sàc!š làm nhân 
duyên sanh ra hoặc dục, hoặc tham, hoặc dính mắc, hoặc nhớ nghĩ, rôi quyết 
định đắm trước vào đó thì phải khéo tự phòng hộ đối với những tâm này. Vi sao 
như thé? Vì những tám này đều dẫn đến con đường sợ hãi, có chướng ngại, có 
hoan nạn, đây là chỗ nương tựa của người ác, chăng phải chỗ nương tựa của 
người thiện. Do đó hãy nên tự mình phòng hộ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý 
cũng lại như thé. 

Ví như người nóng phu có đám lúa tốt, néu người giữ ruộng lười biếng, 
buông lung thì trâu sẽ vào ăn hết lúa mạ. Phàm phu mê muội cũng như vậy. Sáu 
xúc nhập xứ... (cho đến) buông lung cũng lại như thê. 

Nếu ruộng lúa tốt, người giữ ruộng không buông lung, lơ dénh thì trâu 
không vào phá được, giả sử nó có vào thì cũng bị đuôi ra. Nghĩa là tâm, ý và 
thức của vị Thánh đệ tử đa văn phải khéo tự nhiếp hộ đối với năm dục, dốc hết 
lòng dé được tịch lặng. 

Đối với ruộng lúa tốt, người giữ ruộng không buông lung, khi vừa tháy trâu 
đi vào ruộng lúa, liền dùng tay trái kéo dây mũi, tay phải câm roi đánh vào thân 
trâu, đuôi ra khỏi ruộng. Này các Ty-kheo! Các thây nghĩ sao? Khi con trâu kia 
đã bị đánh đau thì trên đường từ làng về nhà, từ nhà ra làng, nó có còn dám ăn 
lúa mạ như trước nữa không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Không dám, bạch Thê Tôn! Vì sao như thé? Vì nó luôn nhớ trận đòn đau 
trên ruộng lân trước. 

Đức Phật dạy: 

— Cũng vậy, Tỳ-kheo! Nêu tâm, ý hay thức của vị Thánh đệ tử đa văn biết 
khởi nhàm chán và lo sợ đối với sáu xúc nhập xứ thì nội tâm được an trụ, được 
chế ngự, đưa đến nhất tâm. 

Này các Tỳ-kheo! Thời quá khứ, có ông vua nghe được tiếng đàn tuyệt hay 
mà trước giờ chưa từng nghe, cho nên khởi tâm vô cùng thích thú, mê đăm, 
liền hỏi các vị đại thân răng: “Đó là âm thanh gì mà đáng mê thích đến vậy?” 
Đại thân tâu rằng: “Đó là tiếng đàn.” Vua bảo đại thân: “Hãy đem âm thanh ấy 
đến đây.” Đại thân vâng lời, liên đem cây dàn đến tâu: “Tâu Đại vương! Chính 
cây đàn này phát ra âm thanh rất hay ây.” Vua bảo: “Ta không cần cây đàn, hãy 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1169. 0312b16). Tham chiếu: S. 35.246 - IV. 195. 
! Các bản Tống (Ж), Nguyên (76), Minh (BJ) và Thánh (Œ) ghi: Nhãn thức sắc (Hi ait £). 
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đem âm thanh háp dẫn mà ta vừa nghe được đến đây thôi.” Đại thần tâu: “Đại 
vương! Cây đàn này phải hội đủ nhiều thứ khác nữa, nghĩa là phải có thêm bộ 
chỉnh dây, lược đàn, cán đàn, dây đàn, thùng đàn, phím đàn và người dàn 0101. 
Hội đủ những nhân duyên ấy mới có thể phát га âm thanh, nếu không hội đủ 
các thứ ấy thì không thé có âm thanh. Tiếng đàn mà Bë hạ nghe trước đây đã 
trôi qua lâu rói, đã bién chuyên, đã không còn, không thé đem đến đây được.” 

Bấy giờ, nhà vua suy nghĩ rồi nói răng: “Ôi! Cần gì vật hư dói ấy! Cây dàn 
ở thé gian là vật hư dối mà lại khiến cho bao người say mê đắm trước như thế. 
Bây giờ, các khanh hãy chẻ nó ra từng mánh rồi ném khắp nơi.” Các đại thần 
vâng lệnh, liên chẻ chiếc đàn ra trăm mảnh гбі đem quăng nó khắp nơi. 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Các thây nên biết rõ những pháp như sắc, thọ, 
tưởng, tư, dục là vô thường, hữu vi, do tâm làm nhân duyên sanh mà lại cho 
răng đó là ngã, là ngã sở. Ó thời điểm khác, những thứ đó (һау déu là không. 
Này các Tỳ-kheo! Hãy khởi chánh trí đúng đắn như thế mà quán sát như thật. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy, hoan һу 
phụng hành. 


жжж 


1170. LUẬT NGHI? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cü-su-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Như người bị bệnh hủi, tay chân lở loét, nếu đụng vào со tranh sẽ bị 
những lá nhọn đâm chích gây thương tích thì càng thêm đau đớn. Cũng thê, 
phàm phu mê muội chịu những thông khó với sáu xúc nhập xứ cũng lại như 
vậy. Như người hủi kia bị lá cỏ tranh đâm chích tốn thương, máu mủ chảy ra. 
Cũng thé, phàm phu mê muội, tánh tình thô bạo xấu xa, khi sáu xúc nhập xứ 
tiếp xúc thì nói sân hận, thốt ra lời ác, như người hui kia. Vì sao như thế? Vì 
hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết nên tâm như phong hủi. 

Nay Như Lai sẽ nói về có luật nghi và không luật nghi. Thế nào là có luật 
nghi và thé nào là không luật nghi? 

Với hàng phàm phu mê muội thiếu hiểu biết, khi mắt thấy sắc rồi, với sác 
đáng nhớ thì khởi tham đăm, với sắc không đáng nhớ thì khởi sân hận. Từ đây 
lần lượt sanh khởi những tư duy phân biệt” tương tục, không thây lỗi lầm, hoặc 
có Шау lỗi lầm cũng không từ bỏ được. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại 
như thé. Này các Tỳ-kheo! Đây gọi là không luật nghi. 


19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1170. 0312c24). Tham chiếu: 7ăng. 8 (7.02. 
0125.38.8. 0723c06); S. 35.247 - IV. 198. 


20 Nguyên tác: Giác tưởng (5228), tức là tư duy, phân biệt. 


1290 # KINH TẠP А-НАМ 


Thé nào goi là luật nghi? Vị Thánh đệ tử đa văn khi mắt tháy sắc, với sắc 
đáng nhớ, vị ây không khởi tham dục, với sắc không đáng nhớ cũng không khởi 
sân hận, không lần lượt khởi những tư duy phân biệt tương tục, thây được tai 
họa của sắc, thấy tai họa của sắc rồi thì có thê xả ly. Đỗi với tai, mỗi, lưỡi, thân, 
ý cũng lại như thê. Đây gọi là luật nghi. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day, hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1171. SÁU SINH УАТ?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cù-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ví như có người đi vào trong một căn nhà trông và bắt được sáu con vật. 
Đầu tiên người này bắt được con chó, liền đem nó buộc vào một nơi. Кё đến bắt 
được con chim, rồi lần lượt bát được гап độc, đã сап, cá sáu? và con khi. Mỗi 
con vật này đều bị buộc ở một nơi. Trong sáu con vật này, chó thì muôn chay về 
làng, chim thi muón bay lén bầu trời, răn thì muốn vào hang, đã can thì muốn 
đến bãi tha ma, cá sâu thì muốn vào biên, còn con khi thì muôn về rừng. Sáu 
sinh vật này bị buộc chung một nơi nhưng sở thích không giống nhau. Mỗi loài 
đều muốn tìm về chỗ an ôn của riêng mình, không con nào thích bị trói ở chỗ 
khác. Do bị trói nên đã găng sức vùng vẫy 46 tìm về nơi mình ưa thích, nhưng 
chúng vẫn không có cách gì thoát ra được. 

Cũng vậy, sáu căn đều có cảnh giới riêng, mỗi căn đều muốn tìm cầu cảnh 
giới ưa thích của mình, chứ không ưa cảnh giới khác: Như mát luón tim dén 
sác dep, néu sác khóng dep thi sé nhàm chán. Tai luón tim cáu ám thanh dáng 
yêu, nêu âm thanh không đáng yêu thi sẽ nhàm chán. Mũi thường tim cầu mùi 
thơm đáng yêu, néu mùi không đáng yêu thì sẽ nhàm chán. Lưỡi thường tìm 
câu vị ngon, nêu vị không ngon thì sẽ nhàm chán. Thân luôn tìm cầu xúc chạm 
dë chịu, nêu không dễ chịu thì sẽ nhàm chán. Ý thường tìm đến các pháp đáng 
yêu, néu pháp không đáng yêu thì sẽ nhàm chán. Sáu cán này có nhiều hành xứ, 
cảnh giới riêng biệt, căn này không tìm đến cảnh giới của căn khác. Sáu căn 
này có đủ năng lực tự do cảm nhận cảnh giới của mình. Giống như người kia, 
buộc chặt sáu sinh vật vào cây cột bên chắc, giả sử chúng có dùng sức dé chạy 
thoát theo ý mình thì cũng bị níu lại, chỉ chuóc thêm mệt nhọc, vì đã bi buộc 
chặt, mãi dính nơi cây cột. 


?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1171. 0313a14). Tham chiếu: Та ăng. 2% (T.02. 
0125.38.3. 0723c06); $. 35.247 - Ш. 198; 5. 48.7 - Ш. 195. 


2 Nguyên tác: Thát-tháu-ma-la (4 |£ ЖЕ EË, sumsumara): Con cá sáu. 


QUYÉN 43 # 1291 


Này các Ty-kheo! Nhu Lai nói ví dụ đó là muón dé các tháy hiểu rõ nghĩa 
này: Sáu sinh vật là dụ cho sáu căn, cây cột là dụ cho thân niệm xứ. Nêu khéo 
tu tập thân niệm xứ và khi có niệm rôi, không còn nhớ nghĩ đến sắc, thấy sắc 
đáng yêu không khởi tâm đăm trước, với sắc không đáng yêu cũng không nhàm 
chán. Tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp pháp, 
dù đáng yêu cũng không tìm câu, hoặc không đáng yêu cũng không sanh tâm 
nhàm chán. Do đó, này các Ty-kheo! Phải siêng năng tu tập và tu tập thuán thục 
về thân niệm xứ. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1172. УІ DỤ GIỎ ВАМ DOC? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Củ-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ví như có bốn con rắn độc hung dữ, пос độc cực mạnh và bị nhốt chung 


trong một cái gió. Bấy giờ, có một người thông minh, trí tuệ, chán khô câu vui, 
mong câu sự sông, nhàm chán sự chết. 


Lúc â ây, có một người khác nói với anh ta rằng: “Này anh! Hãy giữ cái gió 
nhốt răn độc này, siêng năng lau chùi, tăm rửa, gần gũi chăm sóc, cho chúng ăn 
uóng, ra vào đúng gio. Nếu dé bón con гёр độc này thoát ra thì rất nguy hai, nó 


{?? 


sẽ căn anh chết hoặc gân như chết. Anh nén dé phòng! 

Khi ấy, anh ta nghe nói thì hoảng sợ bỏ chạy. 

Lại nghe người kia nói: “Có năm kẻ oán, cám dao đuôi theo, muôn giết 
hại anh. Anh hãy đê phòng!” 

Trong lúc anh ta đang bỏ chạy vì sợ bón con гап độc và năm kẻ thù cám dao 
rượt đuôi lại nghe người kia nói: “Này anh! Bên trong còn có sáu tên giặc đang 
rình rập, nêu có cơ hội, chúng sẽ giết anh. Anh hãy cân thận!” 


Вау giờ, anh ta vì sợ bón con răn độc, năm kẻ oán thù câm đao, với sáu tên 
giặc bên trong, nên kinh hãi bỏ chạy vào trong một ngôi làng văng. Tại đây, anh 
ta Һау một căn nhà trồng mục nát sắp sập, trong nhà đó lại có những vật dụng 
hư xấu, đụng đến sẽ đồ vỡ, không có gì chắc thật. 


23 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1172. 0313b14). Tham chiếu: 7ăng. 8 (T.02. 
0125.31.6. 0669c02); S. 35.238 - IV. 172. 

Nguyên tác không có 4 chữ: Nhân phục ngữ ngôn (ЛЯ 88 жї). Bán dich bó sung do cán cứ vào đoạn 
kinh sau đê văn mạch liên lạc. 


1292 # KINH ТАР А-НАМ 


Lại nghe người kia nói: “Này anh! Đây là thôn xóm văng vẻ, sẽ có bọn cướp 
đến giết hại anh.” 

Khi ấy, anh ta vì sợ bốn con răn độc, năm kẻ thù câm dao, sáu tên cướp bên 
trong và một bọn cướp trong thôn văng, nên anh ta tiếp tục chạy. Chợt gặp một 
con sông lớn chắn ngang đường, sông sâu nước xiết. Anh ta cảm thây bờ bên 
này có quá nhiều hiểm nguy, đáng sợ, còn bờ bên kia an ón hân hoan và mát mẻ, 
không có cảnh đáng sợ nhưng lại không có câu hay thuyên để qua được bờ kia. 
Anh ta suy nghĩ: “Ta hãy lẫy cây và có kết thành một chiếc bè, dùng tay chân 
làm mái chèo 46 qua bờ bên kia.” Thế là anh ta liên gom cây và có bên bờ sông 
kết lại thành chiếc bè, dùng tay chân làm chèo vượt dòng 46 qua sông. 

Như vậy, người này thoát khỏi bốn con rắn độc, năm kẻ thù cầm dao, sáu 
tên giặc ác bên trong và bọn giặc nơi thôn xóm văng, vượt qua sông sâu, bỏ lại 
những sợ hãi ở bờ bên này, đến được bờ bên kia an ôn hân hoan. 

Này các Tỳ-kheo! Ta nói ví dụ đó là dé giải thích nghĩa này: Cái giỏ là dụ 
cho sắc thân bón đại thô phù. Thân thé bón đại này do tinh cha huyết me tạo 
thành, được nuôi dưỡng bởi thức ăn tạp ué, được tắm rửa và che đậy bởi y 
phục. Đó déu là những pháp vô thường, mong manh, biến hoại. Bốn con rắn 
độc là dụ cho bốn đại đất, nước, gió, lửa. Nếu như địa đại xung đột thì có thê 
làm cho thân này chết, hoặc là gân như chết. Nếu nước, lửa, gió xung đột thì 
cũng lại như thê. Năm kẻ thù cầm dao rượt đuôi là dụ cho năm thủ uán. Sáu 
tên giặc ác bên trong là dụ cho sáu ái hy. Bọn cướp nơi thôn văng là dụ cho 
sáu căn. 

Này các Tỳ-kheo!? Hãy quán sát sáu cán là pháp vô thường bién hoại, 
những yếu tô duy trì nhãn căn cũng là pháp vô thường, giả dói. Tai, mũi, lưỡi, 
thân và y căn cũng giống như vậy. Bọn cướp nơi xóm vắng là dụ cho sáu trân. 
Mắt bị sắc đẹp hoặc xâu làm hại; tai đối với tiếng, mũi đôi với mùi, lưỡi đối 
với v1, thân đôi với xúc, y đối với pháp hoặc vừa ý hoặc không vừa ý làm hại. 
Dòng nước chảy xiết dụ cho bốn lưu là dục luu,” hữu luu,” kién luu28 và vó 
minh luu.” Con sóng du cho ba ái là dục ái, sắc ái và VÔ sắc 41.30 Bờ bên này 
nhiêu nỗi sợ hãi là dụ cho thân này. Bờ bên kia an ón hân hoan là du cho Vô dư 


? Nguyên tác: Thiện nam tử (3$ 9j +). Trong ngữ cánh này, dich giả chọn từ “Tỳ-kheo” phù hợp hơn. 

26 Dục lưu (#7, kamaogha) còn goi là “dục bao lưu.” Những “tư hoặc” như tham, sân... trói buộc 

khiên chúng sanh trôi lăn trong Dục giới nên gọi là “dục lưu.” 

? Hữu luu (В Йй, bhavogha) còn goi là “hữu bạo lưu,” “Hữu” nghĩa là nhân quả không mát; “lưu” là 

trôi mãi không đừng. Đó là những phiên não trong Sắc giới và Vô Sắc giới, bao hàm “kiến hoặc” và 
“vô minh hoặc.” 

28 Kiến lưu (А.Й, ditthogha). Do “kiến hoặc” mà lưu chuyền trong ba cõi không thé thoát ra nên goi 

là “kiên lưu.” 

? Vô minh lưu (4 HH Йй, avijjogha). Vô minh là thứ phiền não khiến chúng sanh trôi lăn trong bién sanh 

tử không cùng tận. 

30 Dục ái, sắc ái và vô sắc ái (Ж, ЕЖ, Ж (6,22): Tham dám 5 duc, goi là duc ái. Tham dám cói Sác 

từ trời Phạm Chúng đến trời Sắc Cứu Cánh gọi là Sắc ái. Tham đắm cõi Vô Sắc gọi là vô sắc а1. 


QUYÉN 43 # 1293 


Niết-bàn.?! Chiếc bè là dụ cho tám chỉ Thánh đạo. Tay chân làm phương tiện 
vượt dòng bơi qua sông là dụ cho tinh tấn dũng mãnh đến bờ kia. Trụ xứ của 
Bà-la-môn là dụ cho Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác. 

Như vậy, này các Ty-kheo! Đại sư đã từ bi an ủi đệ tử. Những điều cán làm 
Như Lai đã làm xong, nay các thây cũng phải nên làm những điều cần làm. Hãy 
đến những nơi thanh | văng, hoặc nơi cội cây hay trong phòng xá thanh tịnh, trải 
có làm tòa, hoặc chỗ đất trống hay chón gò má, ngôi yên buông bó, tinh tân 
thiền định, chớ có buông lung mà về sau hôi hận! Đây là giáo pháp mà Như Lai 
đã truyền dạy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


Жжжж 


1173. PHÁP KHÓ? 
Tói nghe nhu váy: 
Một thời, đức Phát ngu tai vườn Củ-sư-la, thuộc nước Cáu-diém-di. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Vi Thánh đệ tử da văn thấy biết như thật vé sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, 
tai họa và sự xuát ly đôi với tật cả pháp khó; ау năm dục gióng như hàm lửa. 
Sau khi quán sát năm dục như thé rôi, đôi với năm duc, duc tham,” dục 41,4 dục 
niêm, duc dính mắc” vĩnh viễn không còn che Іар tâm. Khi biết rõ moi hành 
động” và trú xi? của dục tâm ròi thì tự mình phòng hộ. Khi đã phòng hộ hành 
xứ và trú xứ rôi thì nhờ vào sự phòng hộ hành xứ và trú xứ đó mà những tham 

muốn, ưu phiền, những pháp xấu, bât thiện không còn lọt vào tâm. 
Thé nào goi là vị Thánh đệ tử đa văn thấy biết như thật vé sự tập khói, sự 
điệt tận, vi ngọt, tai họa và sự xuất ly đỗi với tát cả pháp khó? Nghĩa là vị Thánh 


?! Vô du Niét-bàn (#18 AR). Tăng. #8 (7.02. 0125.16.2. 0579217) định nghĩa: Thé nào goi là cánh 
giới Vô du Niét-bàn? Đó là, vi Ту-Кһео dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, được tậm giải thoát, được 
tuệ giải thoát, tự thân tác chứng rồi tự an trú và biết như thật răng: “Sanh tử đã chấm dứt, Phạm hạnh 
đã được thành tựu, việc cân làm đã xong, không còn tái sanh nữa. ` Đó gọi là cảnh giới Vô dư Niét-bàn 
Балалы HE, Е Б D PDAS DR, ЛЕЛ, ЖАННАН Pr ERS А 0: ЕЕ, 
w, ATEL, EDZA, hr Ez, БН ЖЕНЕ). Dai trí độ luận KF а (T.25. 1509.031. 

0288c06) bó sung: Thân ngũ uân của bậc Thánh trong đời hiện tại được đoạn trừ, lại không tiếp tục thọ 


thân nữa nên gọi là Vô dư Niết-bàn (ДОН 8, SEA (XX dog AE 6238 яа) A. 7.55 - IV. 
70 gọi là Niét-bàn không còn chấp thủ (Anupadaparinibbana, ЖЕЖ ig 3). 


32 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. 7ạp. ## (7.02. 0099.1173. 0314a02). Tham chiếu: S. 35.244 - IV. 188. 
33 Nguyên tác: Tham (Å, kamacchanda): Dục vọng. 

Dục ái (#2, kãmasneha): Sự yêu тёп. 

35 Dục niệm (8725, kãmamuccha): Yêu thương say mé. 

36 Dục trước (8# 3&): Thương yêu quán quýt không rời. S. 35.244 - IV. 188: Kamaparilaha (Thương yêu 
mãnh liệt, còn gọi là “dục nhiệt пао”). 

37 Hành xử (£T £). S. 35.244 - IV. 188: Cara (Hành động, cử động, sự tién hành). 

38 Trú xứ (1, улага): Nơi cư ngụ. 


1294 # KINH TẠP A-HÀM 


đệ tử đa văn biết như thật đây là Thánh dé vé khó, biết như thật đây là Thánh 
46 về nguyên nhân của khổ, đây là Thánh 46 về khó diệt và đây là Thánh dé về 
con đường đưa đến khó diệt. Đây gọi là vị Thánh đệ tử đa văn thấy biết như thật 
về sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai họa và sự xuất ly đối với tất cả pháp khô. 

Thé nào gọi là vị Thánh đệ tử đa văn thây năm dục như hâm lửa, (cho đến) 
những tham muốn, ưu phiền, những pháp ác, bất thiện ở thé gian vĩnh viễn 
không còn che đậy tâm? 

Ví như gân một thôn xóm nọ có một cái hàm, dưới hâm có lửa lớn nhưng 
không có khói. Вау giờ, có một người nam không ngu si, thông minh trí tuệ, 
ưa vui, chán khó, ham sống, sợ chết. Anh ta nghĩ răng: ' :О đây có cái hâm sâu 
đang có lửa lớn, néu ta rơi xuống chắc chăn sẽ chết.” Nghĩ vậy rôi, người ду 
lập tức tránh xa, nghĩ đến việc tránh xa, muôn tránh xa. Cũng thé, vi Thánh đệ 
tử đa văn thấy năm duc nhu hầm lửa,.. . (cho đến) những tham muốn, ưu phiên, 
những pháp ác, bất thiện ở thế gian vĩnh viễn không còn che đậy tâm. Nếu như 
mọi hành động và trú xứ đã được phòng hộ trước, được biết trước, (cho đến) 
những tham muốn, ưu phiên, những pháp ác, bất thiện ở thé gian không còn lọt 
vào tâm nữa. 

Ví như gần một thôn xóm nọ có một cánh rừng nhiều cây gai nhọn, lúc йу 
có người đàn ông di vào rừng này mưu tính làm ăn. Khi vào trong rừng, anh ta 
nhìn thấy bốn phía và trên dưới đều có gai nhọn. Bấy giờ, anh ta chánh niệm 
bước đi, chánh niệm tới lui, chánh niệm nhìn rõ, chánh niệm nhìn thăng, chánh 
niệm khom người xuông. Vì sao như vậy: Vì không đề gai nhọn đâm vào thân 
minh. VỊ Thánh đệ tử đa văn cũng giông như vậy, nương vào thành áp, thôn 
xóm trú ngu, sáng sớm đắp у, ôm bát vào làng khát thực phải khéo gìn giữ thân, 
nhiếp hộ tâm, chánh niệm an trú, chánh niệm bước đi, chánh niệm nhìn rõ và 
chánh niệm quan sát. Vì sao như vậy? Vì không để cho gai nhọn làm thương 
{бп đến giáo pháp và giới luật của bậc Thánh. 

Тһе nào là gai nhọn làm thương tón đến giáo pháp và giới luật của bậc 
Thánh? Nghĩa là sắc vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, đó gọi là gai nhọn làm thương 
tốn đến giáo pháp và gió1 luật của bậc Thánh. 

Thể nào là sắc vừa ý, đáng ưa, đáng nhớ, lại làm thương tón đến giáo pháp 
và giới luật của bậc Thánh? Nghĩa là năm loại dục, mắt thây sắc sanh tâm yêu 
mến, nhớ nghĩ, nuôi lớn dục lạc; tat nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nêm vị, thân 
tiếp xúc sanh ra ưa thích, nghĩ nhớ, nuôi lớn dục lạc. Đây gọi là sắc đáng yêu, 
đáng nhớ nghĩ làm thương tôn đến giáo pháp và .giói luật của bậc Thánh. Đó 
goi là vị Thánh đệ tử đa văn khéo phòng hộ và biết trước mọi hành động và trú 
xử,. (cho деп) không dé những tham muốn, ưu phiền, những pháp ác, bất thiện 
Ó thé gian lọt vào tâm. 

Hoặc khi vị Thánh đệ tử đa văn mát chánh niệm, sanh niệm ác, bắt thiện, 
nuôi lớn tham dục, nuôi lớn sân hận và nuôi lớn 51 mê, đó là hàng căn tánh chậm 
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lụt. Thánh đệ tử đa văn này tuy có khởi chánh niệm nhưng liền diệt mắt, vì bị 
duc che láp. Gióng như nhỏ vài giọt nước lên hòn sát nóng, nước liền khô, với 
hàng đệ tử căn tánh chậm lụt tuy có lúc chánh niệm, nhưng liền diệt mát cũng 
y như vậy. 

VỊ Thánh đệ tử đa văn thực hành như vậy, an trú như vậy. Nếu quốc vương 
hay đại thần hoặc quyén thuộc đến chó ho, dùng bồng lộc dé mời mọc: “Này 
thiện nam! Сап gì phải cao bỏ râu tóc, ôm binh bát dát, mặc áo cà-sa, di xin án 
từng nhà? Sao không an ón hưởng thụ năm dục, rồi bố thí làm phước?” Thế 
nào, này các Tỳ-kheo? Quốc vương, đại thần, các quyến thuộc và đàn-việt dùng 
bồng lộc đến mời thỉnh như vậy thì vị Thánh đệ tử đa văn kia có bị thoái thất 
mà hoàn giới không? 

Các Ту-Кһео дар: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì sao như vậy? Vì Thánh đệ tử đa văn đã 
thây biết như thật về sự tập khởi, sự diệt tận, vl ngọt, tai họa và sự xuất ly đối 
với tât cả pháp khó, đã ау: năm dục như hầm lửa, (cho đến) những tham muốn, 

ưu phiền, những pháp ác, bất thiện ở thế gian vĩnh viễn không còn che đậy tâm; 
mọi hành xứ và trụ xứ đã được phòng hộ trước, được biết trước,... (cho đến) 
những tham muốn, ưu phiên, những pháp ác, bát thiện ở thê gian không còn lọt 
vào tâm. Do đó, nêu chỉ vi quôc vương, đại thân hay quyền thuộc dùng bóng lộc 
mời thỉnh mà khiến vị ấy thoái thất, hoàn giới thì không bao giờ có. 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Lành thay! Lành thay! Vị Thánh dé tử da văn kia từ lâu tâm đã nghiêng vé, 
xuôi vé, trôi về, hướng vé viễn ly, hướng đến lia dục, hướng đến Niét-bàn tịch 
tĩnh, xả ly, vui trong Niết-bàn, mọi phiên não đã được tịch diệt, thanh lương. Vì 
vậy, nêu дидс vương, trưởng giả hay thân quyền dùng bóng lộc mời thỉnh mà 
muốn vị ây thoái thất, xả giới hoàn tục thì không bao giờ có! Họ chỉ chuóc thêm 
khó nhọc. Ví như sông Hàng luôn hướng vé, xuôi vë, cháy vë phuong Dóng mà 
có nhiëu người ngăn chặn muốn cho hướng vë, xuôi về, chảy về phương Tây 
thì có được không? 

Các Ty-kheo đáp: 

— Không thé được, bach Thế Tôn! Vi sao nhu vậy? Vi sóng Hàng luôn 
luôn cháy vé phuong Dóng mà muón cháy vé phuong Тау thi khóng thé duoc, 
những người kia sé luóng chiu khó nhoc! Cüng thé, Thánh dé tử da văn từ lâu 
tâm đã nghiêng về, xuôi về, trôi về, hướng về viễn ly,... (cho đến) muôn vị ây 
thoái thất là điêu không thé được, ho chỉ luóng chịu khó nhọc mà thói. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 
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1174. KHÚC GỖ TRÔI SÔNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại xứ A-ty-xà, bên bờ sông Hàng. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài, đứng sang một bên 
và bạch: 

— Lành thay! Thưa Thé Tôn! Xin Ngài hãy vì con mà nói pháp. Sau khi 
nehe xong, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, tinh cán tu duy, siéng náng tu 
tập, bởi lý do mà một người thiện nam cạo bỏ râu tóc, với niêm tin chân chánh, 
rời xa gia đình, sống không gia đình, làm người học đạo, tu hành Phạm hạnh là 
dé ngay trong hiện tại tự mình chứng biết: “Sự sanh của ta đã dứt, Phạm hạnh 
đã được thành tựu, việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh.” 


Bấy giờ, Thế Tôn nhìn ra sông Hằng, thấy một khúc cây lớn đang trôi theo 
dòng nước, Ngài liền nói với vị Tỳ-kheo: 

— Thầy có thấy khúc cây đang trôi theo dòng nước sông Hăng không? 

— Bạch Thế Tôn! Con có thấy! 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Khúc cây lớn đó nếu không vướng bờ bên này, không vướng bờ bên kia, 
không chìm xuống đáy sông, không bị mắc ở cù lao, không bị cuốn vào nước 
xoáy, không bị người vớt lên, không bị phi nhân giữ lại, cũng không bị mục 
nát thì nó sẽ theo dòng nước, xuôi theo, trôi theo dòng nước mà ra bién lớn 
phải không? 


— Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

Phật bảo: 

— Ty-kheo cũng như thế! Nếu không vướng bờ bên này, không vướng bờ 
bên kia, không chìm xuóng đáy, không bị mặc ở cü lao, không bi cuôn vào dòng 


nước xoáy, không bị người vớt, không bị phi nhân giữ lại, cũng không bị mục 
nát thì sẽ hướng хе, xuôi về, chảy về Niết-bàn. 


Ту-Кһео bạch Phật: 


— Bạch Thế Tôn, thế nào là bờ bên này? Thê nảo là bờ bên kia? Тһе nào là 
chìm xuống đáy? Thé nào là bị mắc ở cù lao? Thé nào là bị cuốn vào dòng nước 
xoáy? Thê nào là bị người vớt? Тһе nào là bị phi nhân giữ lại? Thé nào là mục 
nát? Lành thay, bạch Thé Tôn! Cúi хш Ngài giảng rộng cho con. Sau khi nghe 
xong, con sẽ một mình ở nơi thanh văng, tinh cần tư duy, siêng năng tu tập.... 
(cho đến) tự biết không còn tái sanh. 


Phật bảo Ty-kheo: 


— Bờ bên này chỉ cho sáu căn. Bờ bên kia là sáu trân. Bị người vớt là Ту- 
kheo hay gần gũi với người thế tục hoặc tụ tập với người xuất ола, cùng sông 


39 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1174. 0314c07). Tham chiếu: Tăng. 1& (T.02. 
0125.43.3. 0758c12); S. 35.241 - IV. 179. 
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và chia sẻ với nhau, hoặc sướng, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc buồn. Đó goi là bi 
nguói vót. 

Bi phi nhán giữ lại, nghĩa là như có người phát nguyện tu tập Phạm hạnh 
rằng: “Nay ta giữ giới, khó hạnh, tu các Phạm hạnh để mong được sanh lên cõi 
trời.” Đó là bị phi nhân giữ lại. 


Bị cuỗn vào dòng nước xoáy, nghĩa là tâm thoái thất, xả giới hoàn tục. 
BỊ mục nát, tức là ví như người phạm giới, làm những việc ác, bất thiện, thói 
nát, ít học, như loài cỏ độc hại, hoặc như tiếng thói của tù và, họ không phải 
Sa-món mà làm ra vẻ giống Sa-môn, không có Phạm hạnh mà làm ra vẻ giống 
Phạm hạnh. 

Như thế, này Tỳ-kheo! Đó gọi là không vướng bờ bên này, bờ bên kia,... 
(cho đến) cháy về Niét-bàn. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành 
lễ Phật và lui ra. 

Ебі Ty-kheo ду một mình ở nơi thanh văng, tư duy vé Kinh khúc gó trôi 
sông mà Phật đã dạy,... (cho đến) tự biết không còn thọ thân sau, chứng quả 
A-la-hán. 

Lúc ấy, cách chỗ Phật không xa, có một người chăn bò tên là Nan-dó đang 
cầm roi chăn bò. Sau khi vị Tỳ-kheo đã đi rồi, người chăn bò đến chỗ Phật, cúi 
đâu đánh lễ chân Ngài rồi đứng sang một bên và bạch: 

— Bach Thế Tôn! Hiện tại con có thé không vướng bờ bên này, không vướng 
bờ bên kia, không bị chìm xuống đáy, không mắc ở cù lao, không bị người vớt, 
không bi phi nhân giữ, không bị cuón vào dòng nước xoáy và cũng không bi 
mục nát. Vậy con có được xuất gia tu Pham hạnh trong Giáo pháp và Giới luật 
của Thé Tôn chăng? 

Phật hỏi: 

— Con dẫn bò về trả lại cho chủ chưa? 

Người chăn bò thưa: 

— Bạch Thế Tôn! Trong bày bò có con đầu đàn có thé dẫn cả bầy về, không 
cần con dẫn. Xin Thé Tôn cho con xuất gia học dao. 

Phật bảo: 

— Tuy đàn bò có thê tự về nhà, nhưng con đã nhận cơm nước, y phục của 
người chủ, con phải về báo cho chủ biết. 

Người chăn bò nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ lễ Phật ra vê. 

Người chăn bò đi chưa được bao lâu, Tôn giả Xá-lợi-phât đang ở trong hội 
chúng bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Người chăn bò kia muốn xin xuất gia, sao Thế Tôn 
lại bảo trở về nhà? 
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Phật bảo Xá-lợi-phât: 

- Nếu người chán bò Nan-dó trở vé nhà chi dé hưởng thụ năm dục, đó là 
việc không bao giờ có. Sau khi giao bò lại cho chủ rôi, Nan- 46 sẽ trở lại trong 
giáo pháp này dé xuất gia hoc đạo, tinh tu Phạm hạnh,... (cho đến) tự biết không 
còn thọ thân sau và chứng A-la-hán. 

Bấy giờ, Nan-đồ giao đàn bò lại cho chủ rồi trở lại chỗ Phật, cúi đầu lễ chân 
Phật, đứng sang một bên và bạch: 

— Kính bach Thé Tôn! Con đã giao đàn bò lai cho chủ, xin Ngài cho con 
xuất gia học đạo trong Giáo pháp và Giới luật này. 

Phật bảo Nan-dó: 

— Con được ở trong Giáo pháp và Giới luật này xuất gia học đạo, thọ Cụ túc 
giới, trở thành Ty-kheo! 

Sau khi xuất gia гбі, Nan- dó tư duy về lý do mà một người thiện nam cạo 
bỏ râu tóc, mặc áo cà-sa, với niềm tin chân chánh, rời xa gia đình, sóng khóng 
gia dinh, làm người hoc đạo, tu hành Pham hanh,... (cho dén) tu biét khóng cón 
tái sanh, chüng A-la-hán. 


KK K 


1175. CÂY КНАК-ТНО“ 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
X4-vë. 

Báy giờ, có vị Ty-kheo ngôi thiên tại nơi thanh văng, khởi lên suy nghĩ: 
“Ту-Кһео ау như thê nào, biệt như thê nào đê được cái thây thanh tịnh?” Suy 
nghi nhu thê rôi, Ty-kheo liên đi дёп chó các Ty-kheo thưa răng: 

— Thưa các Tôn giả! Ty-kheo biết như thê nào, thấy như thế nào dé được 
cái thây thanh tịnh? 

Ту-Кһео đáp: 

— Thưa Tôn giá! Cân phải thây biết như thật về sự tập khởi, sự diệt tận, vi 
ngọt, tai họa và sự xuất ly đối với sáu xúc nhập xứ. Này Tỳ-kheo! Biết như vậy, 
thây như vậy sẽ được cái thấy thanh tịnh. 

Tỳ-kheo này nghe Tỳ-kheo kia nói như thé thì tâm không hoan hy, liền đi 
đến Tỳ-kheo khác hỏi: 


— Thưa các Tôn giả! Ty-kheo biết nhu thé nào, thấy nhu thé nào dé được 
cái thây thanh tịnh? 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. š (7.02. 0099.1175. 0315b07). Tham chiếu: S. 35. 245 - IV. 191. 

Khán-thá (358%) hay khân-thúc-ca (#201) là phiên âm từ kimsuka, Hán dịch là “nhục sắc hoa”, một 
loài cây đặc biệt, có hoa màu đỏ cong cong. nhu mó chim anh уй, có tén goi khoa hoc là Butea F ondosa. 

Ó Viét Nam goi là cây giéng gièng hoặc giêng giêng, lâm vô, chan một hột. 
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Tỳ-kheo ấy đáp: 
- Biết như thật vé sự tập khói, sự diệt tận, vị ngọt, tai họa và sự xuất ly đôi 


với sáu xúc nhập xứ. Như vậy, Tỳ-kheo biết như vậy, thấy như vậy sẽ được cái 
thây thanh tịnh. 


Khi ду, Tỳ-kheo này nghe vị áy nói như thé tâm cũng không hoan hy, lại 
đến Tỳ-kheo khác nữa hỏi: 


— Tỳ-kheo biết như thê nào, thấy như thé nào dé được cái thấy thanh tịnh? 

Tỳ-kheo ấy đáp: 

- Đôi với năm thủ uán phải quán sát như bệnh tật, như ung nhọt, như gai 
nhọn, như giết hại, là pháp vô thường, khô, không, vô ngã. Biệt như thê, thây 
như thê sẽ được cái thây thanh tịnh. 


Ty-kheo này nghe các Ty-kheo nói như vậy tâm cũng không hoan hy, liền 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lạy sát chân Ngài rồi ngôi sang một bên và bạch: 


— Bạch Thé Tôn! Con một mình ở chỗ vắng tu duy rằng: “Ty-kheo biết thé 
nào, tháy thé nào dé được cái thấy thanh tịnh?” Sau khi nghĩ như thé, con đến 
hỏi các Ty-kheo... (Ty-kheo ау dem ba lán hỏi đáp trình lên đây dà với Thé 
Tôn, rói thưa tiép): Con nghe nhüng vi ду nói nhung khóng hoan hy, nën con 
đên chó Thê Tôn dë thỉnh hỏi nghĩa này: “Ty-kheo biệt thê nào, thây thê nào đê 
được cái Шау thanh tinh?" 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Vào thời quá khứ, có một người chưa từng thấy cây khẩn-thú, liền tìm đến 
người đã tung Шау сау khân-thú và hỏi: “Anh có biệt cây khân-thú không?” 

Đáp: “Biết!” 

Lại hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?” 

Đáp: “Nó có màu đen như cây cột bị cháy.” 

Vi khi người kia nhìn thấy thì cây khán-thü có màu đen như cây cột bi cháy. 

Bấy giờ, người đàn ông ây nghe nói cây khân-thú có màu đen như cây cột 
bi cháy thì không vui, liên đi dên người khác đã từng (һау cây khân-thú và hỏi: 
“Ong có biêt cây khân-thú không?” 

Người kia đáp: “Biết!” 

Lại hỏi: “Hình dạng của nó thé nào?” 

Người từng thấy cây khân-thú đáp: “Nó có màu đỏ mà lộ ra như thớ thịt.”* 

Vì khi người kia nhìn thây thì cây khẩn-thú trông gióng như một thớ thịt. 
Người đàn ông này nghe thế thì không vui, liền đi hỏi một người đã từng thấy 
cây khẩn-thú khác: “Ông có biết cây khẩn-thú không?” 


Người kia đáp: “Biết!” 


*! Khán-thá (Z Ek) còn được dịch là “nhục sắc hoa" (|5646). 
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Lại hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?” 

Đáp: “Thân của nó rủ xuông sum suê như quả thi-lợi-sa.”“2 

Người đàn ông này nghe rói tâm cũng không vui, lại đi hỏi người khác nữa: 
“Ông có biết cây khẩn-thú không?” 

Đáp: “Biết!” 

Lại hỏi: “Hình dạng của nó thế nào?” 

Người kia trả lời: “Lá của nó màu xanh, trơn láng, dài rộng như cây Ni-cáu- 
láu-dà."^ 

Giống như người hỏi vé cây khán-thü, rói nghe trả lời mà không vui nên di 
khắp nơi dé tìm hỏi thêm, tuy nhiên những người đã từng tháy cây khán-thü kia 
cứ y cứ theo thời điểm mình thấy mà trả lời, cho nên không ai trả lời gióng ai. 

Cũng vậy, các Tỳ-kheo một mình ở nơi thanh văng, chuyên tinh tư duy, 
sống không buông lung, nhờ có tư duy nên không khởi các lậu hoặc, tâm được 
giải thoát, nên tùy theo chỗ thây của họ mà trả lời. Nay thầy hãy nghe Như Lai 
nói thêm ví du này nữa, người trí nhờ nghe ví du mà hiểu được ý nghĩa. 

Ví như có một quốc vương thông lãnh ở vùng biên cương, khéo sửa trị thành 
quách, cửa thành vững chắc, đường sá bằng phẳng, nơi bốn cửa thành có bốn 
người canh gác đều là người thông minh trí tuệ, biết rõ mọi sự ổi lại. Trong thành 
này, giữa bón giao lộ, có đặt một tòa tháp, vi chủ thành ngôi trên tòa tháp đó. Nếu 
có sứ giả từ phương Đông đến hỏi người giữ công thành: “Chú thành ở đâu?” 

Người giữ cửa liền trả lời: “Ó trong thành, đang ngồi trên tòa tháp ở ngã 
tư duong.” 

У sứ kia liên đi đến chỗ vị chủ thành nhận lãnh những lời chỉ bảo rồi theo 
lỗi cũ đi về. Những sứ giả từ phương Nam, Tây, Bắc đến cũng hỏi người giữ 
công: “Chủ thành ở đâu?” 

Những người giữ công thành đáp: “О trong thành, đang ngôi trên tòa tháp 
ở ngã tư đường.” 

Các sứ giả liền đi đến chỗ vị chủ thành, nhận lời chỉ bảo rồi mỗi người trở 
về chỗ cũ của mình. 

Phật bảo Ty-kheo: 

— Như Lai nói ví dụ này để nói lên ý nghĩa: Thành là dụ cho sắc thân thô 
kệch này,... (nói nhu Kinh ví du giỏ rắn độc).” Khéo sửa trị thành quách cho 
vững chắc là chỉ cho chánh kiến. Đường sá băng phẳng là sáu nội nhập xứ. Bốn 
cửa chỉ cho bón noi ý thức trú ngu.5 Bốn người giữ công chỉ cho bốn niệm xứ. 


4 Thi-lợi-sa (F $1 75^, Sirisa). 
43 Ni-câu-lâu-đà (Je fJ # ЕЖ, Nigrodha): Cây đa Án Độ, còn gọi là cây Banyan. 
Xem kinh số 1172. 


^5 Tứ thức trụ (ОЧЕ, catasso viññãnaffhiriyo) còn gọi “tử thức xứ”, chỉ cho 4 uán là sắc, thọ, tưởng 
và hành, nơi an trú của ý thức. 
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Chủ thành chỉ cho thức thủ пап. Sứ già là chánh quán. Nói lời đúng sự thật là 
bốn chán dé. Theo lối cũ trở vé là tám chi Thánh đạo. 


Phật bảo Ty-kheo: 

— Như vị Đại sư vì đệ tử làm những việc cần làm, nay Như Lai đã làm, vì 
lòng thuong xót,... (nói giông như Kinh уі du gió кіп độc). А 

Sau khi nghe Phật dạy xong, Tỳ-kheo chuyên cần tư duy, không buông 
lung, tiễn tu Pham hạnh,... (cho đến) không thọ thân sau và chứng quả A-la-hán. 


Жжжж 


1176. PHÁP HỮU LAU, VÔ LAU" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong dân chúng họ Thích, ngụ tại vườn Ni-câu- 
luật-đà, thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ. 

Bấy giờ, những người họ Thích trong thành Ca-tỳ-la-vệ vừa mới xây xong 
một ngôi giảng đường, chưa có vị Sa-môn, Bà-la-môn, thiếu niên dòng họ 
Thích-ca hay người dân nào đến ở đó, khi nghe Thế Tôn du hành trong dân 
chúng họ Thích, ở thành Ca-ty-la-vệ, ngụ trong vườn Ni-câu-luật-đà và đang 
giảng về ý nghĩa khô vui, họ bàn với nhau: 

— Giảng đường này vừa mới khánh thành, chưa có ai ở, chúng ta nên thỉnh 
Thế Tôn và đại chúng về đây để cúng dường sẽ được phước đức vô lượng, an 
ón lâu dài, гбі sau đó chúng ta mới tùy nghi sử dụng. 


Sau khi thảo luận xong, họ cùng nhau ra khỏi thành, đi đến chỗ Thé Tôn, 
lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. 

Bây giờ, Thé Tôn vì những người họ Thích mà diễn nói pháp trọng yếu. Sau 
khi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan һу® xong, Ngài ngôi yên lặng. 
Khi ду, những người họ Thích đứng dậy, sửa lại у phục, dành lễ Phật, ебі phải 
quy sát đất và cháp tay thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Chúng con là những người dòng họ Thích, vừa mới 
xây một giảng đường, chưa có ai ở. Hôm nay, chúng con thỉnh Thé Tôn và đại 
chúng đến giảng đường mới, dé chúng con được cúng dường. Kính mong Thé 
Tôn thọ nhận cho chúng con được công đức, phước lợi lâu dài an ồn, sau đó 
chúng con sẽ tùy nghi sử dụng. 

Lúc ấy, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi biết Thé Tôn đã nhận lời, những 
người họ Thích liền cúi đầu lễ chân Phật rồi trở về. Cũng trong ngày đó, họ 
dùng xe chở đồ đạc đến trang hoàng giảng đường mới, trải sàng tọa và cỏ mịn 


4 Kinh số 1172. 

47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1176. 0316a09). Tham chiếu: S. 35.243 - IV. 182. 
48 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (7x, Ж, ІН, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tạp. Ë (T.02. 0099.92. 0023с18). 
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trên dát, thắp đèn dầu thơm đầy đủ. Khi mọi việc đã sửa soạn xong, họ đến chỗ 
Phật, cúi đầu bạch răng: 

- Kính bạch Thế Tôn! Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi, mong Ngài biết cho. 

Вау giờ, Thé Tôn và đại chúng tuần tự đi đến giảng đường mới, đứng bên 
ngoài rửa chân xong rói bước vào. Thé Tôn an tọa ở vị trí trung tâm, mặt hướng 
vê phía Đông. Kế tiếp, các Ty-kheo cũng rửa chân xong, lần lượt vào giảng 
đường, ngôi quay mặt hướng vé phía đức Phát. Вау gió, những người họ Thích 
cũng ngôi xuống sau các Ty-kheo dé nghe Phật thuyết pháp. 


Bấy giờ, Thế Tôn vì những người dòng họ Thích mà giảng rộng pháp trọng 
yếu, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy xong, sau đó Thé Tôn báo 
những người dòng họ Thích: 

- Này những người ho Thích! Đầu đêm đã qua, bây giờ các vị có thé trở 
về Ca- ty- la-vê. 

Khi ây, những người dòng họ Thích nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, 
đảnh lễ Phật rôi ra vê. 

Вау gió, Thé Tón biét những người họ Thích đã di rói, liền bảo Đại Muc- 
kién-li&n: 

— Thày háy thuyét pháp cho các Ty-kheo nghe! Nhu Lai dau lung, muón 
nghi mót lát. 

Tôn giá Dai Muc-kién-lién i im lặng vâng lời. Вау giờ, Thé Tôn xếp y Uất- 
đa-la thành bón lớp trải ra lót năm và cuốn y Tăng- -в1а-1ё làm gối, năm nghiêng 
hông bên phải, hai chân xếp chóng lén nhau, buộc niệm vào tưởng ánh sáng? 
và nghi dén lúc thức dậy. 

Bây giờ, Tôn giá Dai Muc-kién-lién nói với các Tỳ-kheo: 

— Pháp mà Phật đã giảng phân đâu thiện, phán giữa thiện và phán cuói cũng 
thiện, nghĩa lý tốt đẹp, câu chữ chính xác, thuần nhất thanh tịnh, Phạm hạnh 
trong sạch. Nay tôi sẽ nói vé pháp hữu lậu và vô lậu. Các (һау hãy lăng nghe! 

Тһе nào là pháp hữu lậu? Hạng phàm phu mê muội thiểu hiểu biết, khi mắt 
(һау sắc, đối với sắc đáng nhớ thì khởi lên ưa dám, đối với sắc không đáng nhớ 
thì khởi lên chán ghét, không an trụ vào thân niệm xứ, không có chút trí tuệ 
nào đôi với tâm giải thoát và tuệ giải thoát, lại khởi các thứ pháp ác, bát thiện, 
không diệt trừ hoàn toàn, không vĩnh viễn đoạn sạch. Đối với tai, mũi, lưỡi, 


Nguyên tác: Cù-đàm (Æ Æ), dòng họ Gotama, chỉ cho những người ho Thích. 
» Тұт: уеп tác: Hệ niệm minh tướng (Жа А SPH +H). Cú ngữ này còn được viết “hệ niệm minh tưởng” 
e^ HH №). Minh tưởng hay còn gọi là ° ‘quang minh tưởng” (J6 BJ #8, alokasañña), tức lây các 
de ánh sáng làm dé muc tu táp, táp trung tu tuóng trén dó. Vi hón trầm có tính chát mê mờ ué oái, 
nén dùng tưởng ánh sáng đê đôi trị. Xem thêm Trưởng lão Thượng tôn thuy miên kinh Ri E 
ВЕКЕ (7.01. 0026.83. 0560201): Này Dai Mục-kiên-liên! Nêu chứng buôn ngủ không thé chấm 
đứt thì thây hãy trở vào thất, gấp y Uu- da-la- -tăng làm bốn гбі trải lên giường, рар у Tăng- -già-lé 
làm gói, nám nghiéng hóng bén phái, hai chán xép chóng lén nhau, tâm khói tưởng nơi ánh sáng, 
an trú trong tinh giác chánh niệm, luôn khởi tưởng muôn thức dậy. 
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Шап, y cüng lai nhu thé. ‚ Ty-kheo nào nhu thé, Thién ma Ba-tuán sé dén chó ho 
dé dó xét chó so suất, đối với mắt và sắc của họ mà có chỗ sai lâm sẽ bị Ma bắt 
giữ. Khi tai nghe tiếng, mũi ngui mùi, lưỡi nếm vi, thân xúc cham, ý biết pháp 
cũng lại như thế, nếu có chỗ sai lầm sẽ bị ma bắt giữ. 


Giống như đồng có khó mà nói lửa đốt cả bốn bën thì trong chóc lát sé cháy 
hét. Cüng уйу, Ty-kheo đối với mát và sắc nếu nhu có chỗ so suất, Thiên ma 
Ba-tuân sẽ năm bát được. Ty-kheo như vậy là không vượt qua sắc. Đối với tai 
nghe tiéng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc cham, ý tiếp pháp, bị pháp chế 
phục, không vượt qua pháp. Do không vượt qua sắc, không vượt qua âm thanh, 
mùi thơm, vị ngọt, xúc chạm và pháp, cũng lại không vượt qua ý, cho nên bị 
các điều bát thiện, các phiền não, khó báo thiêu đốt,... (co đến) sanh, già, bệnh, 
chết ở đời tương lai. Này các Hién giả! Tôi đích thân lãnh thọ được các pháp 
hữu lậu này từ đức Thế Tôn, đây gọi là Kinh nói vé pháp hữu lậu. 

Thé nào là Kinh nói vé pháp vó lậu? Vị Thánh đệ tử đa văn khi mắt thấy sắc 
thì không khởi tâm ưa đăm đối với sắc đáng nhớ, cũng không khởi tâm chán 
ghét đôi với sắc không đáng nhớ, buộc niệm an trú, biết như thật về tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát vô lượng. Những pháp ác, bất thiện đã khởi kia bị trừ diệt 
hoàn toàn. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như thé. 

Ту-Кһео пао giông như thế, dù Ma Ba-tuân có đến chỗ họ để dò xét chỗ sơ 
suát của vị ду đối với mát và sắc, cũng không thé tìm được. Đối với tai nghe 
tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tiếp pháp mà dò xét chỗ sơ 
suát, cüng khóng tim duoc. Gióng như tòa nhà có tường vách kiên có, cửa ngõ 
nhiều lớp đóng kín, dù cho bón phía có lửa cháy cũng không thê cháy ngôi nhà 
được. Những Ty-kheo này cũng lại như thế, Té ma Ba-tuán dù có đến chỗ ho 
để dò xét chỗ sơ suất, [cũng] không thê tìm được. 

Tỳ-kheo nhu vậy tức là đã vượt qua sắc ây, không bị sắc áy chế phục; vượt 
qua được thanh, hương, vị, xúc và pháp, không bi những pháp ây chế phục. 
Nếu đã vượt qua được sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp rói thi cũng vượt qua 
những pháp ác, bát thiện và khó báo phiền não thiêu đốt,... (cho đến) sanh, già, 
bệnh, chết ở đời tương lai. Tôi đích thân lãnh thọ pháp này từ đức Thé Tôn, đây 
gọi là Kinh nói về pháp vô lậu. 

Bấy gió, Thé Tón biét Tón giá Dai Muc-kién-lién dà thuyét pháp xong, Ngài 
thức dậy ngôi ngay thăng, buộc niệm trước mặt và nói với Dai Muc- kién-lién: 

— Lành thay! Lành thay! Muc-kién-lién! Thầy đã thuyết giảng kinh pháp 
này cho mọi người, làm lợi ích cho mọi người, giúp nhiều người được độ, được 
an lạc lâu đài, lợi lạc cho chư thiên và loài người. 

Khi ấy, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Các thầy nên lãnh thọ và giữ gìn Kinh pháp hữu lậu và vô lậu này, đồng 
thời giảng rộng cho người khác nghe. Vì sao như vậy? Vì kinh này nghĩa ly 
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đây đủ, pháp hạnh đây đủ, Phạm hạnh đây đủ, khai mở Thân túc, hướng thắng 
đến Niết-bàn; (cho đến) người thiện nam phát khởi lòng tin, tại gia hay xuất gia 
cũng nên thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người khác nghe. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đêu hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


1177. SÔNG TRO?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như có một dòng sông tro, hai bên bờ sông rất nóng và có nhiều gai 
nhọn, lại ở nơi rất u tôi. Có nhiều tội nhân bị cuón trôi trong dòng sông ây. 
Trong đó, có một người không ngu sĩ, thông minh trí tuệ, ưa vui chắn khó, ham 
sống sợ chết, khởi nghĩ răng: “Nay ta sao lại trôi dạt trong dòng sông tro này, 
hai bên bờ nóng bức, lại nhiêu gai nhọn và tối tăm nhu vậy? Bây giờ, ta sẽ dùng 
chân tay làm phương tiện dé bơi ngược dòng di lên.” Dân dàn thấy được chút 
ánh sáng, người ây lại nghĩ: “Nay đã chợt Һау chút ánh sáng kia rói", nên lại 
vận dụng chân tay, tinh tân nỗ lực bơi lên thì tháy được đất bằng, liên leo lên 
đứng trên mặt đất và quan sát xung quanh, rồi anh ta lại tháy một ngọn núi dá 
lớn vững chác, khóng hang ó, không nứt bé, liên leo lên ngọn núi đó. Đứng 
trên núi, anh ta lại tháy một nguón nước trong xanh, mát mẻ chia làm tám vi là 
mát lạnh, ngon ngọt, nhẹ nhàng, êm dịu, thơm tho, trong sạch, khi uống không 
nghẹn, không trở ngại nơi cô họng. Người ấy liền xuóng dòng sông dé uống 
nước hoặc tăm gội và không còn nóng bức. 

Sau đó, người ây leo lên một ngọn núi lớn và được nhìn thấy bảy loài hoa 
đẹp, đó là hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đàm-ma, hoa Câu-mâu-đâu, hoa Phân-đà- 
lợi, hoa Tu-kién-dé, hoa Di-ly-dáu-kién-dé, hoa A-dé-muc-da, hương thơm 
ngào ngạt. Rôi người ây lại leo lên núi đá thây một tòa nhà có bốn bậc cấp 
liên ngồi lên đó; lại tháy giữa năm cột trụ có một chiếc màn trướng, anh ta 
liên vào trong đó, giữ thân ngồi ngay tháng, nơi đây có đủ các thứ gôi, тёп, 
hoa rải cùng khắp, trang nghiêm đẹp dë, tự do năm, ngồi, gió mát bón bè, thân 
thé an ón. 


Ngôi trên cao, người ấy nhìn xuống và cất tiếng gọi lớn: 
“Нбі các chúng sanh, các Hiên giá trong sông tro! Con sóng tro này hai bên 
bờ nóng bức, có nhiều gai góc, tối tăm, hãy tìm đường thoát khỏi chốn а ây.” 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1177. 0316c23). 
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Bên trong sông tro có người nghe được, liên nương theo tiếng hỏi lại: 

“Ra theo hướng nào? Ra theo lối nào?” 

Trong đó lại có người nói: 

“Anh đâu cân hỏi ra theo lỗi nào? Bởi chính người đang nói kia tự mình 
còn không biết rõ, không thấy được lối nào thoát ra. Anh ta cũng sẽ ở lại sông 
tro này, hai bên bờ nóng bức, có nhiều gai góc, ở chỗn tối tăm này mà trôi theo 
dòng đi xuống thì hỏi làm gì!” 

Cũng vậy, này các Ty-kheo! Nay Ta sẽ giải thích ý nghĩa của ví dụ này. Tro 
là chỉ cho ba niệm ác, bất thiện. Những gi là ba? Đó là niệm dục, niệm sân và 
niệm hại. Sông là chỉ cho ba ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Hai bên bờ nóng 
bức là chỉ cho sáu nhập xứ bên trong và bên ngoài. Nhiều gai nhọn là chỉ cho 
năm dục. Chỗ tối tăm là chỉ cho vô minh che đậy tuệ nhãn. Chúng tội nhân là 
chỉ cho phàm phu mê muội. Dòng là chỉ sanh tử. Trong đó có người không ngu, 
không si là chỉ cho Đại Bô-tát. Dùng tay chân làm phương tiện bơi ngược dòng 
là chỉ cho tinh cần tu học. Lóe thấy một chút ánh sáng nghĩa là được pháp nhãn. 
Gặp được đất bằng là chi cho trì giới. Quan sát bón phương là chỉ cho tháy 
được bón chân dé. Núi đá lớn là chi cho chánh kiến. Nước có tám vị là chỉ cho 
tám chi Thánh đạo. Вау loài hoa là chỉ cho bảy giác phán. Nhà bón bậc cấp là 
chỉ cho bốn như ý túc. Năm trụ có màn che là chỉ cho năm căn: Tín, tân, niệm, 
định, tuệ. Thân ngồi ngay thăng là chi cho Vô dư Niét-bàn. Hoa rải cùng khắp 
là chỉ cho các thiên định, giải thoát, tam-muội chánh thọ. Tự do ngôi, năm là 
chỉ cho đâng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác. Gió thôi bốn bê là chi cho 
sự an trú trong pháp hiện tại với bốn thiền. Cât tiếng kêu gọi là chỉ cho chuyên 
pháp luân. Dưới sông có người hỏi: “Các vị Hiển giả ra theo hướng nào? Ra 
theo lối nào?” là chỉ cho Tôn giả Xá-lợi-phất, Muc-kién-lién và các Hiên thánh 
Tỳ-kheo. О trong đó có người nói: “Anh đâu сап hỏi ra theo lôi nào? Bởi chính 
người đang nói kia tự mình còn không biết rõ, không thấy được lỗi nào thoát 
ra. Anh ta cũng sẽ ở lại sông tro này, hai bên bờ nóng bức, có nhiêu gai góc, ở 
chốn tôi tăm này mà trôi theo dòng đi xuống” là chỉ cho sáu vị tô sư ngoại đạo 
tà kiến, đó là Phú-lan-na Ca-diép, Mạt-ca-lợi Cù-xá-lê tử, Tán-xà-da Ty-la-chi 
tử, A-kỳ-đa Chi-xá-khám-bà-la, Ca-cáu-la Ca-đàn-diên, Ni-kiên-liên-đà-xà- -dé 
Phát-da-la và những người tà kién khác. 

Như thé, này các Tỳ-kheo! Đại sư vì các đệ tử làm những việc cân làm, nay 
Như Lai đã làm xong. Nay các thây phải làm những việc сап làm, gióng như 
Nhu Lai đã nói trong Kinh ví du giỏ кап độc.”? 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành.” 


52 Kinh số 1172. 
53 Bán Hán, hết quyền 43. 
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QUYEN 44 


1178. CÁ NHÀ XUẤT GIA' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Am-la, thuộc nước Di-hy-la.? 

Вау giờ, có thiếu phụ Bà-la-môn tên Bà-tứ-tra có sáu người con bỗng 
nhiên lần lượt qua đời. Vì quá nhớ thương con nên bà phát Шеп, xóa tóc, lõa 
hình, chạy cùng đường và дёп trong vườn Am-la. 

Khi ấy, Thé Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng vây quanh. Ти 
xa, thiếu phụ Bà-la-môn trông thây Thế Tôn chợt choàng tỉnh, sanh lòng xấu 
hồ, che lại thân mình, khép nép ngôi xuóng. 

Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

- Hãy lây chiếc y Uát-da-la-táng của thầy dem cho Bà-tứ-tra kia khoác vào 
để nghe pháp! 

Tôn giả A-nan vâng lời Phật dạy, đưa у cho bà khoác vào. Bây giờ, thiêu phụ 
Bà-la-môn khoác y rói đến trước Phật, cúi đầu lễ Phật rồi ngói sang một bên. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì bà ta mà thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến 
cho hoan hy^ xong, gióng nhu thuóng pháp cüa chu Phát, Thé Tón thuyét pháp 
theo thứ lớp,... (cho đến) tín tâm thanh tinh, tự tho Tam quy. Sau khi nghe Phật 
thuyết pháp, bà ta hoan hy và tùy hy, dành lễ Phật rồi ra vê. 

Sau đó, đứa con thứ bảy của ưu-bà-di Bà-tứ-tra bỗng nhiên qua đời, nhưng 
lân này bà không còn khóc than, buôn râu, khó não. Bây giờ, chóng bà nói kệ 
үйі bà ду: 


Những đứa con trước chết, Nhớ thương sanh đau buôn, 

Ngày đêm không ăn uóng, Cho dén phát loạn cuóng, 

Nay chôn đứa thứ bảy, Sao lại không đau buôn? 
Bà nói kệ đáp: 

Con cháu có cả ngàn, Nhân duyên hòa hợp sanh, 

Luôn trôi vê quá khứ, Tôi và ông cũng thê. 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.1178. 0317522). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(Т. 02. 0100.92. 0405503); Thig. 136, Vasetthitherigatha (Kệ ngôn của Trưởng lão Ni Vasetthi). 


2 Di-hy-la (985555 2£, Mithila). 
? Bà-tứ-tra ( 16, Vasetthi). 


4 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (zn, Ж, H, E). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tap. Ж (7.02. 0099.92. 0023c18). 


Con cháu và dòng họ, 
Nơi mỗi chỗ thọ sanh, 
Biết cốt lõi đời sống, 
Tôi đã biết ra khỏi, 
Không còn sanh buôn khó, 
Người chóng dùng kệ khen: 
Tôi chưa nghe pháp này, 
Nghe pháp này ở đâu, 
Bà nói kệ đáp: 


Hôm nay, đâng Chánh Giác, 


Trong vườn cây Am-la, 
Diễn nói tật cả khó, 
Đường Thánh góm tám chị, 
Đó là Thầy của tôi, 
Nhờ hiểu được Chánh pháp, 
Người chóng lại nói kệ: 
Nay tôi cũng sẽ đến, 
Đức Тһе Tôn cũng sẽ 
Bà nói kệ đáp lại: 
Nên biết Đăng Chánh Giác, 
Điêu phục người khó điều, 
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Số ấy không hạn lượng, 
Tàn sát ăn nuốt nhau. 
Sanh buôn khó làm gi, 
Su sóng chét, cón mát, 
Vi vào Chánh pháp Phát. 


Nay mói nghe bà nói, 
Ма дїї khó thuong con? 


Ó nước Di-hy-la, 

Вас Lia tát cá khó. 

Khó táp, khó tich diét, 
An бп đến Niét-bàn. 
Rát mén pháp cüa Ngài, 
Tôi hết khó nhớ con. 


Vườn Am-la, Di-hy, 
Dạy tôi bỏ ưu phiên. 


Thân sắc vàng mêm mại, 
Đưa người qua bê khô. 


Báy giờ, Bà-la-môn liên vội vã lén хе ngựa dén vườn Am-la thuộc nước 
Di-hy-la. Ông vừa thây Phật, liền tăng thêm lòng kính tin, ngưỡng mộ, liên đến 
trước Dal sư. 

Khi ду, Thé Tôn nói kệ khai mở pháp nhãn cho ông, nói về khô, tập, diệt, 
đạo, hướng đến Niét- bàn. Ông ấy liên thây pháp, thành tựu giác под, rôi thông 
hiểu pháp, thỉnh cầu xuất gia. Được Thế Tôn cho xuất gia гбі, ông một mình ở 
chỗ thanh vắng, tư duy thiên định cho đến đắc A-la-hán. 


Thế Tôn thọ ký rằng: “Vào đêm thứ ba, ông ây sẽ đắc Ba minh.” Sau khi 
Bà-la-môn chứng đắc Ba minh, đức Thé Tôn liên nói: 

— Thây hãy sai người đánh xe mang xe về nhà và nói cho ưu-bà-di Bà-tứ- 
tra biết 46 bà ау phát khởi lòng tùy һу, răng: “Bà-la-môn đến gáp Thé Tôn, đã 
khởi lòng tin thanh tịnh, kính thờ làm Tháy, duoc Thé Tón thuyét pháp và khai 
mó pháp nhàn, tháy được Thánh dé vé khó, Thánh dé vé nguyén nhán cua khó, 
Thánh dé vé khó diét và tám chi Thánh dao, an ón tháng dén Niét-bàn, thành 


5 Nguyên tác: Đại su ( ЁР). 
6 Nguyên tác: Thành vô gián đăng (JJ, Ж [8] 5). Xem chú thích 60, kinh sô 23, quyên 1, tr. 21; Tap. Ж 
(T.02. 0099.23. 0005b03). 
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tựu giác ngộ. Sau khi hiểu pháp, ông xin Phật xuất gia và Thé Tôn đã thọ ký vào 
đêm thứ ba ông ấy chứng đắc Ba minh.” 

Khi đó, người đánh xe vâng lời căn đặn, nhanh chóng trở về nhà. 

. Uu-bà-di Bà-tứ-tra từ xa trông thấy người đánh xe đi xe không trở vë, 
liên hỏi: 

— Ông chủ có gặp được Phật không? Phật có thuyết pháp, khai thị pháp nhãn 
cho ông ây thây Thánh đê không? 

Người đánh xe đáp: 

— Thưa, ông chủ đã gặp Thé Tôn, được lòng tin thanh tịnh và kính thờ Phật 
làm Thây, lại được Thê Tôn khai mở pháp nhãn, dạy bôn Thánh đê, nên đã 
thành tựu giác ngộ. Sau khi thâu rõ pháp, ông chủ xin xuát gia và chuyên tinh 
tư duy thiên định. Thê Tôn đã thọ ký vào đêm thứ ba ông chủ đắc Ba minh. 

Bà vợ nghe xong, trong lòng tùy hỷ, nói với người đánh xe: 

— Thưởng cho ông chiếc xe ngựa này và một ngàn đồng чёп vàng, vì ông đã 
báo tin răng: ^Bà-la-món Túc-xá-đê đã chứng Ba minh", khiên lòng ta hoan hy. 

Người đánh xe đáp: 

— Nay con đâu cân xe ngựa và tiền vàng làm gì? Xin gửi lại xe ngựa và tiền 
vàng cho bà. Nay con sẽ đi theo ông chủ xin xuât gia. 

Uu-bà-di nói: 

Қа Ý cậu đã quyết thì hãy mau trở lại dé theo ông chủ xuất gia, không bao lâu 
chắc cũng đây đủ Ba minh như ông chủ. 

Người đánh xe thưa: 

— Đúng váy, thua bà! Ông chủ đã xuất gia, con cũng muốn như thé. 

Uu-bà-di nói: 

— Ông chủ đã xuất gia, cậu cũng xuất gia theo, chắc không bao lâu ta cũng 
sẽ đi xuất ола. Giống. như con rông chúa nương hư không bay đi thì những rông 
con là rông bé trai, rồng bé gái cũng đều bay theo. Ta cũng như thế, sẽ ôm bát, 
đắp y, sống đời giản di. 

Người đánh xe thưa: 

— Nếu ý nguyện của bà như vậy, át sẽ thành tựu. Không bao lâu nữa sẽ tháy 
bà cao tóc, mặc áo hoại sắc, ít muôn biết đủ, đắp y, ôm bát di đến từng nhà khât 
thực. Bà sẽ được đoạn trừ ái dục, xa lìa sự trói buộc của tham và dứt hết các 
phiên não đôi với âm, giới, nhập. 

Như vậy, ông Bả-la-môn, người đánh xe, bà ưu-bà-di Bả-tử-tra và cô con 
gái là Tôn-đà-bàn-lê đêu xuât gia, rôi họ déu vượt thoát khô dau. 


Жжжж 
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1179. МАТ ВО” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai tinh xá Đại Lâm, thuộc nước Ty-xá-ly. 

Bấy giờ, có vị Bà-la-môn tên là Tỉnh Tân Bà-la-dáu-bà-giá,* sáng sớm di 
mua bò, nhưng chưa kịp trả tiên” thì đã bị mát bò ngay hôm đó, sáu ngày sau 
vân chua tìm Шау. 

Khi ду, Bà-la-môn đi tìm bò, lần hồi đến tinh xá Đại Lâm. Từ xa, thấy Thế 
Tôn ngôi bên cội cây, dung nghi dinh đạc, các căn thanh tịnh, tâm thê văng 
lặng, thành tựu chỉ quán, toàn thân sắc vàng, hào quang chiêu diệu. 

Thây như vậy rôi, ông liền đến trước Phật rồi dùng kệ hỏi: 


Vì sao không mong câu, Lặng lẽ ở nơi đây, 
Một mình nơi chỗ vắng, Mà tâm được an lạc? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đôi với sự được mát, Tâm Ta không tán loạn, 
Bà-la-môn nên biết, Chó nói ông giống Та, 
Tâm mưu tính được mát, Tâm ау không tự tại. 
Ông Bà-la-môn lại nói kệ: 
Chỗ Phạm chí tôi thăng, Như Ty-kheo đã nói, 
Nay tôi sẽ tự nói Lời chân thật, lắng nghe. 
Sa-món quyét khóng nhu Người mát bò buôi sáng, 
Sáu ngày tìm không được, Thé nên sông an lạc. 
Sa-môn quyết không như Người gieo trồng ruộng mè, 
Lo sợ bị cỏ phủ, Тһе nên sông an lạc. 
Sa-món quyết không như Người gieo lúa, thiểu nước, 
So lúa khô chết héo, Thế nên sống an lạc. 
Sa-môn quyết không như Quả phụ có bảy người, 
Dëu nuôi con côi cút, Thé nên sóng an lạc. 
Sa-môn quyết không có Bảy đứa con đáng chán, 
Phóng túng nợ nân nhiều, Тһе nên sóng an lạc. 
Sa-môn quyết không có Chủ nợ đứng ngay cửa, 
Tìm đòi của vay mượn, Тһе nên sông an lạc. 
Sa-môn quyết không có Đô năm dày bảy lớp, 


7 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1179. 0318b12). Tham chiêu: Biét Tap. 3E 
(7.02. 0100.93. 0406a26); S. 7.10 - L. 170. 

8 Nguyên tác: Tỳ-lê-da Bà-la-đậu-bà-giá (В R RE ъз 108). Сап cứ vào phân cuói kinh, tên của vi 
Bà-la-môn này được gọi là “Tinh Tân Bà-la-đậu-bà-giá” (FEJE ЖЕ 52 E). О đây, chữ “Tinh Tân” (#8 
3È) tương duong Рай là Viriya yà được phân đâu kinh phiên âm là “Tỳ-lê-da” (ËR HE). Còn chữ “Bà- 
la-đậu-bà-giá” (7E E x E 1#) vón được phiên âm từ Bharadvaja. 


° Vị thường kỳ mại (R14 Н.Н): Chưa thanh toán khoản tiền mua bò (3833 A АНЕ #9 ІҢ). 
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Lo lăng bắt гап гёр, 
Sa-môn quyết không có 
Ngày đêm nghe tiếng xâu, 
Sa-môn quyết không có 
Thường lo lăng, gây ôm, 


Тһе Tôn nói kệ đáp: 


Nay Ta quyết không như 
Sáu ngày tìm không ra, 
Nay Ta quyết không như 
Thường sợ bi có phủ, 
Nay Ta quyết không như 
Sợ cây lúa chết khô, 
Nay Ta quyết không như 
Nuôi dưỡng con сбі cút, 
Nay Ta quyết không có 
Phóng túng, nợ nân nhiêu, 
Nay Ta quyết không có 
Tìm đòi của vay mượn, 
Nay Ta quyết không có 
Lo lăng bắt гап гёр, 

Nay Ta quyết không có 
Ngày đêm nghe tiếng ác, 
Nay Ta quyết không có 
Thường lo lắng, gây біп, 


Không xả niệm, không niệm, 


Thé nên sóng an lạc. 

Vợ mắt đỏ, tóc vàng, 
Тһе пеп sông ап lạc. 

Kho róng, đàn chuột gión, 
Тһе nên sống an lạc. 


Kẻ mất bò sáng sớm, 

Thế nên sống an lạc. 

Người gieo trồng ruộng më, 
Thế nên sống an lạc. 

Người làm ruộng thiếu nước, 
Thé nên sóng an lạc. 

Quả phụ có bảy người, 
Тһе nên sông an lạc. 

Bảy đứa con đáng chắn, 
Тһе nên sống an lạc. 

Chủ nợ giữ trước cửa, 
Thế nên sông an lạc. 

Dó năm dày bảy lớp, 

Thế nên sông an lạc. 

Vợ mắt đỏ, tóc vàng, 

Тһе пеп sông an lạc. 

Kho róng, đàn chuột giỡn, 
Thé nên sóng an lac. 
Chüng sanh sóng an lac, 


Đoạn duc, lia ân ái, Mà duoc sóng an lac. 

Báy giờ, Thé Tôn thuyết pháp, mở bày, chi day, khích lệ giúp Bà-la-món 
Tinh Tân Bà-la-đậu- bà-giá được hoan һу." Rôi theo pháp thường của chư Phật, 
Ngài thuyết pháp tuần tự về bó thí, trì BIỚI,... (cho đến) ở trong Chánh pháp 
được tâm vô úy. Bà-la-môn liên từ chỗ ngòi đứng dậy, cháp tay bạch Phật: 

— Nay con có được xuất gia trở thành Tỳ-kheo, tu Phạm hạnh ở trong Giáo 
pháp và Giới luật này không? 


^ Nguyên tác: Xích nhãn hoàng phát phụ (ЖЕК Ж h), chỉ cho thiểu phụ luông tuói (3ã 3€) và đã có 
chóng (X Ils Ж). Ở đây, ' “xích nhãn” (ZR BR) có lẽ được dịch từ pingala, vừa có nghĩa là mát 40, vừa có 
nghĩa là mặt ró hoặc tàn nhang. Theo S. 7.10 - І. 170, cú ngữ này có nguyên tác: piñngala tilakahatà, 
được HT. Thích Minh Châu dịch là “уо den, mặt гб.” 


П Nguyên tác: Thi, giáo, chiéu, hy Cn, 2X, Н, E). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyén 4, tr. 105; 
Tap. pi (T.02. 0099.92. 0023c18). 
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Phát báo Bà-la-môn: 
— Nay ông có thé ở trong Giáo pháp và Giói luật này xuất gia, tho Cu túc giới, 
tu các Pham hạnh,... (cho đền) chứng quả A-la-hán, tâm giải thoát hoàn toàn.!? 


Вау giờ, Bà-la-món Tinh Tán Bà-la-dàu-bà-già đã chứng quà A-la-hán, tự 
biết được an lạc, giải thoát, liền nói kệ: 


Nay ta thật an lạc, Ở trong pháp Đại tiên, 
Được niêm vui lìa dục, Không uống công thấy Phật. 
xxx 
1180. NGƯỜI TRÍ” 


Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại thôn xóm của Bà-la-môn, trong rừng cây Sa-la. 

Bây gió, vào buói sáng sóm, Thé Tôn dáp y, Өт bát vào thón xóm cua Bà- 
la-món khát thực thi bát chợt có апр máy den xuát hiện, nén Thé Tôn nghĩ: “Та 
nén dén nhà hội họp của trưởng giả Bà-la, trong thôn xóm của Bà-la-môn.” 
Nghĩ như thê xong, Ngài liên đi đên ngôi nhà đó. Khi ây, các trưởng giả Bà-la- 
môn đang hội họp ở đó, từ xa trông thây Thê Tôn đên, họ nói với nhau: 

— Ông Sa-môn trọc đầu kia đâu biết pháp gì! 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các trưởng giả Bà-la-môn: 

- Trong hàng Bà-la-môn có người biết pháp, cũng có người không biết 
pháp; trong hàng Sát-lợi hay Trưởng giả có người biệt pháp và cũng có người 
không biệt pháp. 

Lúc ây, Thê Tôn liên nói kệ: 

Không bạn muốn hon bạn, Vua không phục khó phục, 
Vợ không mong hơn chông, Con nào chăng kính cha. 
Không hội, không người trí, Không trí, không nói pháp, 
Tham, sân, 51 đã dứt, Đó chính là người trí. 

Khi ấy, trưởng giả Bà-la-môn kia bạch Phật: 

— Thiện sĩ Cü-dàm! Mời Ngài vào nhà, xin ngôi vào tòa này. 

Sau khi Thê Tôn an tọa, họ bạch Phật: 

— Xin Cü-dàm thuyết pháp! Chúng tôi muốn nghe. 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho chúng trưởng giả Bà-la-môn kia nghe. 
Ngài đã mở bày, chi dạy, khích lệ và khién cho họ hoan hy rôi, lại nói kệ: 


2 Nguyên tác: Thiện giải thoát (+ ЖЛ, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. Wi (T. 02. 0099.22. 0004c20). 

13 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1180. 0319a200). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІЛ 
(7.02. 0100.94. 0407216); Š. 7.22 - L. 184. 

14 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, 2X, R8, EE). Xem chú thích 24, kinh sô 92, quyền 4, tr. 105; 
Tap. Ж (Т.02. 0099.92. 0023с18). 
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Ngu, trí cùng tụ hội, Không nói, đâu biết rõ? 
Khéo nói đạo tịch tịnh, Nhờ nói mới thâu rõ. 
Người giảng bày Chánh pháp, Kiến lập cờ Đại tiên, 
Khéo nói là cờ Tiên, Pháp là cờ La-hán. 


Bấy giờ, Thế Tôn vì các trưởng giả Bà-la ở thôn xóm Bà-la-môn mà dựng 
lập Chánh pháp, mở bày, chi day, khích 1ë và khién cho ho hoan hy xong, Ngài 
từ chỗ ngôi đứng dậy rời di. 


Жжжж 


1181. RUỘNG PHƯỚC THANH TINH^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đến làng 
Phù-lê, ngụ trong vườn Am-la của Bà-la-môn Thiên Tác.' Bây giờ, Tôn giả 
Uu-ba-ma đang làm thi giả cho Phật. 

Khi đó, Thế Tôn bị đau lưng nên bảo Tôn giả Ưu-ba-ma: 

— Tháy cát y bát xong, hãy đến nhà của Bà-la-môn Thiên Tác. 

Lúc này, Bà-la-món Thiên Tác dang ở trong nhà, sai người chải đầu và 
chỉnh sửa râu tóc cho ông, chợt nhìn thây Tôn giả Uu-ba-ma đang đứng ngoài 
cửa, ông liên dùng kệ hỏi: 


Vì sao cạo râu tóc, Thân mặc áo cà-sa, 'Š 
Đang đứng ngoài cửa đó, Muốn xin gì nơi ta? 

Tôn giả Uu-ba-ma nói kệ đáp: 
Đâng Thiện Thệ, La-hán, BỊ trúng gió, dau lung," 
Ong có nuóc an lac, Chữa cho Máu-ni chăng? 


Khi áy, Bà-la- -môn Thiên Tác dem ra một bát đây tô lạc, một bình dâu, một 
bình đường phèn, rói báo nguoi làm xách binh nuóc nóng di theo Тдп giá Uu- 
ba-ma đến chỗ Тһе Tôn. Đên nơi, Tôn giả lây dầu xoa lên thân Thê Tôn, dùng 
nước nóng lau rửa, rói khuáy tô lạc và đường phèn dé Thé Tôn uống, Thế Tôn 
liên khỏe lại, không còn đau lưng. 

Sáng hôm sau, Bà-la-môn Thiên Tác dậy thật sớm, đi đến chỗ Phật, lạy sát 
chân Ngài, ngôi sang một bên rồi dùng kệ hỏi: 

Sao gọi Bà-la-món? Thí gi được quả lớn? 
Thí nào là đúng thời? Đâu là ruộng phước sạch? 


'5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1181. 0319515). Tham chiếu: Biét Tap. 4|% 
(7.02. 0100.95. 0407b12); S. 7.13 - L. 174. 


! Thiên Tác (2E, Devahita). 
17 Uu-ba-ma (f£ iX EE, Upavana). 
!# Nguyên tác: Tăng-ca-lê (fid 1 43, Sanghari), cũng goi là Tăng-già-lê (#1 $2). 


9 Nguyên tác: Hoan bối phong tật ($ 1$ ЖЖ). S. 7.13 - I. 174: vatehabadhiko / vatehabadhito (bi 
cám mao). 
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Thế Tôn nói kệ дар: 
Nếu được Тас mạng ігі, Тһау cõi trời, cõi ác,” 
Sạch hết các hữu lậu, Bậc Máu-ni Tam minh. 
Khéo biét tàm giải thoát, Giái thoát tát cá tham, 
Mới goi Bà-la-món, Thí vi này, phuóc lón, 
Thí đây thí đúng thời, Là ruộng phước dáng gieo. 


_ Khi ду, Bả-la-môn Thiên Tác nghe Phật nói xong, hoan hy và tùy hy, dánh 
lé rói ra vê. 


Жжжж 


1182. NGHË NÓNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Cáu-tát-la và nghỉ đêm 
trong rừng Sa-la. 

Вау giờ, có vị Bà-la-món làm nghé nóng ở cách rừng Sa-la không xa. Một 
hôm, ông dậy thật sớm di vào rừng Sa-la thì thây Тһе Tôn ngôi bên cội cây, 
dung mạo đoan chánh, các căn thanh tinh, tâm thật văng lặng, thành tựu đây đủ 
pháp chi, quán bậc nhát. Thân Ngài sắc vàng, hào quang chiếu diệu. Thấy rồi, 
ông đi đến trước Phật, bạch răng: 

— Thưa Cù-đàm! Tôi làm ruộng gân đây nên rất thích khu rừng này. Cù-đàm 
có làm gì ở đây không mà cũng thích ở trong khu rừng này? 


Rôi ông dùng kệ hỏi: 
Ty-kheo ở rừng này, Vi có sự nghiệp gi, 
Một minh ở chỗ vắng, Vul gì trong rừng này? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Vô Sự Ở rừng này, Rë rừng chặt từ lâu, 
О rừng mà lìa rừng, Luôn an vui thiên định. 


Khi ấy, Bà-la-môn nghe Phật nói xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ гбі ra vê. 


Жжжж 


1183. TÁN THÁN THÉ TÔN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la và nghỉ аёт 
trong rừng Sa-la. 


? Nguyên tác: Kiến thiên định thú sinh (я ХЕ, saggäpãyañca passati). 
21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1182. 0319c13). Tham chiêu: Biét Tap. 5 #Ë 
(7.02. 0100.96. 0407c21); S. 7.17 - I. 179. 


2 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1183. 0319c27). Tham chiếu: Biệt Tạp. 9| E 
(7.02. 0100.97. 0408а10); S. 7.18 - I. 180. 
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Báy giờ, có vị Bà-la- -món cùng năm trám thiêu niên Bà-la-món sóng bén 
cạnh khu rừng. Bà-la-món ây thường khen ngợi và mong muốn được gặp Thé 
Tôn: “Khi nào Thế Tôn du hành đến khu rừng này, nhân đó ta sẽ được gặp 
Ngài để hỏi những điều còn nghi. Không biết Ngài có thời gian để giải đáp 
cho ta không?” 

Khi à ду, có người đệ tử thiểu niên của Bà-la-món ây vào rừng kiếm củi, từ ха 
trông thấy Thé Tôn ngôi bên cội cây, dung nghi đoan chánh, các căn văng lặng, 
tâm thé định tĩnh, thân như núi vàng, hào quang chiếu diệu, liên nghĩ: “Thầy 
mình thường khen ngợi và mong ước được gặp Ngài Cù-đàm để hỏi những 
điều còn nghi ngờ. Nay Sa-món Cü-dàm lại dang ở trong rừng này, ta phải chạy 
nhanh về báo cho thây ta biết.” Người đệ tử liên ôm bó củi chay nhanh vé, bó 
củi xuống rôi vội vàng đến thưa với thầy minh: 

— Thưa thây! Lâu пау thầy thường khen ngợi, kính ngưỡng và mong muốn 
Sa-môn Cü-dàm đến rừng này để được gặp và hỏi những điều còn nghi ngờ. 
Nay Sa-món Cù-đàm đã đến rừng này, xin tháy biết đã đúng lúc. 

Khi ây, Bà-la-môn vội vã đến chỗ Phật, sau khi thăm hỏi xong, ngồi sang 
một bên và nói kệ: 


Một mình vào chỗn nguy, 


Đứng vững không lay động, 


Không ca múa âm nhạc, 
Tôi chưa từng ду ai, 
Muốn tim ở thé gian, 
Là trời Ba Mươi Ba, 

Со sao vào rừng sâu, 


Тһе Tôn nói kệ đáp: 


Nếu còn nhiều mong cầu, 
Tất cả chúng đêu là, 
Những mong câu như thé, 
Không mong câu, dôi lừa, 
Đối với tất cả pháp, 

Được vô thượng Bó-dé, 


Bà-la-món nói kệ: 


Nay con kính lé Ngài, 
Vua Thiên định vi diệu, 
Như Lai cứu trời, người, 
Сла thoát khỏi rừng ram, 
Đã nhô sạch gai nhọn, 
Thượng thủ hàng luận sư, 
Sư tử trong loài người, 


Trong rừng rậm thâm и, 
Khéo tu pháp chánh cân. 
Im lặng ở chỗ vắng, 

Một mình vui rừng sâu. 
Đắng Tự Tại tăng thượng, 
Tự tại уш cõi trời, 

Khô hạnh tự hư hao? 


Mê đăm nơi các cõi, 

Cội góc của ngu si. 

Ta đã bỏ tù lâu, 

Tất cả không tiếp xúc. 
Chi quán chiếu thanh tịnh, 
Thiên định tu chánh lạc. 


Dáng Mâu-n! tịch tịnh, 
Bậc Đại giác vô biên. 

Vòi vọi như núi vàng, 

Ở rừng, không đắm trước. 
Thanh tịnh không dâu vết, 
Biện tài hơn tất cả, 

Rông chấn động rừng sâu. 


Hién bày khó Thánh dé, 


Dứt hết các khó tu, 
Cải thoát tât cả khô, 


Muôn chúng sanh an lạc, 


Bậc đã sạch ân 41. 
Dứt trừ hét tât cả, 


Như hoa sen trong nước, 
Như mặt trời giữa không, 
Con hôm nay may màn, 


Được gặp dáng Đại sư, 


Đại Tinh Tân trong rừng, 


Điều Ngự Sư trên hết, 
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Тар, diệt, tám Thánh đạo, 
Thanh tịnh không cấu ué. 
Cứu khó cho chúng sanh, 
Nên diễn nói Chánh pháp. 
Ха Па khỏi lưới dục, 

Trói buộc của hữu 41. 
Không dính bân bùn nhơ, 
Trong sáng, không mây che. 
Реп rừng Câu-tát-la, 

Bậc Thầy Lưỡng Túc Tôn. 
Người độ sanh bậc nhất, 
Kính lễ đẳng Vô Úy. 


Khi ấy, Bà-la-môn nói kệ khen ngợi Phật xong, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
và tùy hy, đánh lễ Phật rồi ra vé. 


KKK 


1184. ТАМ BẰNG CHÁNH PHÁP? 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la và nghỉ đêm 
bên bờ sông Tón-dà-lgi.^ 

„Вау gió, Thé Tôn mới cao tóc. Vào lúc cuói đêm, Ngài lây у trùm đâu rồi 
ngôi kiết- -Blả, giữ thân ngay thăng, thiền định tư duy, buộc niệm trước mặt. 


Khi ấy, bên sông Tôn-đà-lợi có một Bà-la-môn đang sông. Vào lúc cuối 
đêm, Bà-la-môn thức dậy đem những thức ăn cúng té còn dư đi đến bờ sông, 
muốn tìm Bà-la-môn có đức độ lớn dé cúng dường. 


Lúc đó, Тһе Tôn nghe bước chân Bà-la-môn đi bên bờ sông liên lên tiếng 
đăng háng rôi lây chiếc y trùm đâu xuóng. Đả-la-môn (һау Phật liên nghĩ thám: 
“Đây là Sa-môn đâu troc, không phải Bà-la-môn. ' Ông ta dinh đem thức ăn trở 
vé, nhung lai nghi: “Баи chi Sa-món mói cao troc dàu, trong hàng Bả-la-môn 
cũng có người cạo đầu. Ta nên đến đó dé hỏi xuất thân của ông ấy.” Bà-la-môn 
liền đi đến chỗ Тһе Tôn hỏi răng: 


— Ngài thuộc dòng tộc nào? 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Ông chớ hỏi dòng họ, Chỉ nên hỏi việc làm, 
Dùi cây làm mòi lửa, Cũng có thể sanh lửa, 
Trong dòng họ hạ tiện, Sanh Máu-ni kiên cường. 


Trí tuệ, biết tàm quý, 


Tinh tân, khéo điều phục, 


2з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1184. 0320521). Tham chiếu: Biét Tap. Я1# 


(T.02. 0100.99. 0408с27); Š. 7.9 - I. 167. 


Nguyên tác: Tôn-đà-lợi (TAPE Ж, Sundarika). 
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Hào quang bao trùm khắp, Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 


Nay chính là đúng thời, Nên cúng thức ăn dư. 
Bà-la-môn nói kệ: 

Hôm nay con may mắn, Muốn cúng dường câu phước, 

Сар được đẳng Đại sĩ, Tôn quý nhất ba đời, 


Nếu không được gặp Phật, Thời đã cúng người khác. 

Bấy giờ, Bà-la-môn ở bên sông Tôn-đà-lợi thay đối niêm tin, liền đem 
thức ăn dư ấy dâng cúng Thé Tôn. Thé Tôn không nhận vì nhân nói bài kệ mà 
được vị Bà-la-môn này cúng đường. (Do nói kệ mà được thức ăn đã nói đây 
du ở trên). ” 

Bà-la-món bach Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Bây giờ, con phải dem thức án dư này dé đâu? 

Phật đáp: 

— Ta không thây chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-món, 
thiên thần hay người đời nào ăn thức ăn này vào mà thân thé được an ón. Ông 
hãy đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng hoặc chỗ đất ít cỏ mọc. 

Khi ấy, Bà-la-môn liền đem thức ăn này bỏ vào trong nước không có trùng, 
nước liên bốc khói sôi lên thành tiếng xèo xèo. Ví như đem viên sắt nóng bỏ vào 
trong nước lạnh, nước liên bốc khói phát ra tiếng xèo xèo. Thức ăn đó cũng như 
thé, bỏ vào nước không có trùng, nước liên bốc khói sôi lên thành tiếng xèo хёо. 
Bà-la-môn kinh hãi, toàn thân són gai бс, cho là có tai họa, vội vàng chạy lên bờ 
gom củi khô cúng dường đên thờ lửa dé dut sự tai quái kia. Thê Tôn thấy ông ta 
gom củi khô cúng dường dén thờ lửa dé câu dứt sự tai quái áy, liền nói kệ: 


Bà-la-món thờ lửa, Đốt cháy cây cỏ khô, 

Chớ cho đó thanh tịnh, Trừ được các họa tai. 
Cúng như vậy là sai, Lại nghĩ răng sáng suốt, 
Tạo nhân duyên như thé, Ngoai dao cho là tinh. 
Ông hãy bỏ lửa củi, Đốt lên ngọn lửa lòng, 
Thường tu không buông lung,  Siêng hành pháp cúng dường. 
Khởi tịnh tín khắp nơi, Rộng bày hội bồ thí, 

Tâm y là bó cui, Sân 51 là khói đen, 

Nói dói là bui nho, Miéng luói là thia gó. 
Lòng da, noi giữ lửa, Lửa dục thường đốt thiêu, 
Phải khéo tự điêu phuc, Xung danh người dập lửa. 
Chánh tín là sông lớn, Tinh giới, bè qua sông, 
Dòng nước lắng trong sạch, Được người trí ngợi khen. 
Người thiện lương nơi đời, Nên tắm rửa trong đó, 
Vào nước không ướt mình, An дп qua bờ kia. 


5 Xem Tạp. #Ё (7.02. 0099.1157. 0308a03). 


Chánh pháp là ao sáu? 
Nước trong sạch đây tràn, 
Người thiện lương ở đời, 
Vào nước không ướt mình, 
Chân đề khéo điều ngự, 
Từ bi là khó hạnh, 
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Phước đức là bến nước.?? 
Được người trí tán Шап. 
Nên tăm rửa trong đó, 
An бп qua bờ kia. 

Nhiếp hộ tu Phạm hạnh, 
Tâm chân thật thanh tịnh, 


Dùng Chánh pháp tăm rửa, Được người trí khen ngợi. 

Bấy giờ, Bả-la-môn sông bên sông Tôn-đà-lợi nghe lời Phật dạy xong, hoan 
һу và tùy һу rôi trở lại đường cũ mà đi. 

Жжжж 

1185. NGHIỆP TINH DO MINH TINH? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-Ìa và nghỉ đêm 
trong khu rừng bên bờ sông Tôn-đà-lợi. 

__ Вау giờ, có Bà-la-món đang ở bên bờ sóng Tôn-đà-lợi đi đến chỗ Phát, ân 
cân thăm hỏi nhau xong rôi ngôi sang một bên và bạch: 

— Thưa Cù-đàm! Ngài có đến tắm rửa trong sông Tôn-đà-lợi không? 
Phật đáp: 

— Vì sao phải tắm rửa ở sông Tôn-đà-lợi? 

Bà-la-môn thưa: 

, — Thua Cù-đàm! Sông Tôn-đả-lợi có nhiêu khả năng cứu độ, có nhiều điều 
tót lành, có nhiêu sự thanh tịnh. Nêu người nào tăm trong dòng sông này, mọi 
điêu xáu ác chác chăn được tiêu trừ. 

Khi ấy, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Chăng phải Tón-dà-loi,? 
Chăng Già-da-tát-la," 
Đâu thê làm thanh tịnh, 
Sông Hãng, Bà-huu-da, 
Người ngu tăm ở đó, 
Những người thanh tịnh kia, 


Chàng phải Bà-huu-da,?? 
Những con sông như thé, 
Những việc ác, bát thiện. 
Tôn-đà-lợi các sông, 
Không thê trừ hết ác. 
Đâu cân phải tắm rửa? 


26 Nguyên tác: Thâm uyên (RM). S. 7.9 - I. 358: Rahada (ao, hồ). 

27 Nguyên tác: Phước đức vi hạ tế (4848 3 F 34). Tế (Ж) dùng theo nghĩa dừng nghi (516). S. 7.9 - L 358: 
Silatittho (Giói là bën nước tám), HT. Thích Minh Châu dịch. 

28 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.1185. 0321a24). Tham chiêu: Thuy Tịnh Pham 
chí kinh КОА (T.01. 0026.93. 0575a19); Tăng. 3% (Т.02. 0125.13.5. 0573c01); Pham chí Kế 
Thủy Tinh kinh Ж At IK I$ (T.01. 0051. 0843с16); M. 7. Vatthupama Sutta (Kinh уі du tâm vải). 
29 Tôn-đà-lợi (TAPE fl], Sundarik3). 

30 Bà-hưu-đa GE [f Z , Bahuka) còn goi là Bahumatt. 

3! Già-da-tát-la (IEE BE , Sarassatt; S. Sarasvati), con sông linh thiêng ở An Độ. 
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Những người thanh tinh kia, 
Nghiệp tịnh do mình tịnh, 
Không sát sanh, trộm cướp, 
Bồ thí trừ keo kiệt, 

Đối với khắp chúng sanh, 
Dùng nước giếng tám rửa, 
Trong tâm tự thanh tịnh, 
Đứa trẻ nghèo nhà quê, 
Dùng nước rửa bụi bặm, 


Đâu cán phải trai giới?32 
Sanh ra nhờ thọ trì, 

Không dâm, không nói dối. 
Trong đây mà tắm gội, 
Thường khởi lòng từ bi. 
Cán gì sông Già-da?? 
Không đợi tắm bên ngoài. 
Thân thể nhiều do bán, 
Không thê sạch bên trong. 


Báy giờ, Bả-la-môn sông bên sông Tôn-đà-lợi nghe lời Phật dạy xong, hoan 
hy và tùy hy rôi đứng dậy ra di. 
Жжжж 
1186. BÀ-LA-MÓN BÊN ТОС (1)* 
Tôi nghe như váy: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Ni-câu-luật, thuộc nước Ca-ty-la-vệ. 
| Bây giờ, có Bà-la-môn bën tóc? tên là La-dáu-bà-giá^ vốn là người quen 
biệt với Phật khi Ngài còn là Thái tử, đi đên chó Phật, thăm hỏi nhau xong, ngôi 
sang một bên rôi dùng kệ hỏi: 
Người bën tóc ngoài thân, 
Người bện tóc trong tâm, 


Chỉ gọi là bện tóc, 
Là chúng sanh trói buộc, 


Nay xin hỏi Cù-đàm, 


Đức Phật nói kệ đáp: 


Phải thọ trì tịnh giới, 
Và nô lực siêng năng, 


Làm sao gỡ bện tóc? 


Trong tâm tu Chánh giác, 
Thi gỡ được bën tóc. 


Вау giờ, Bà-la-môn bën tóc nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy hy гбі đứng 
dậy ra vê. 


KKK 


1187. BÀ-LA-MÔN BÊN TÓC (2)% 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Ni-cáu-luát, thuộc nước Ca-ty-la-vệ. 


3 Nguyên tác: Bó-tát (7p j£, Uposatha): Tung giới, sám hối, trai giới... một hình thức sinh hoạt, hành 
trì nhăm trưởng dưỡng đạo tâm thanh tịnh. 

3 Già-da (ІШ, Gaya), một nhánh sông thuộc sông Hàng (4834, Ganga). 

34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1186. 0321b21). Tham chiếu: Biét Tap. Ж 
(7.02. 0100.100. 0409c14); S. 7.6 - L. 165. 

35 Nguyên tác: Oanh Кё (2, Jata): Vi đạo sĩ bên tóc. 

36 La-đậu-bà-giá ( 52 # Ж), gọi đủ là Bà-la-đậu-bà-giá (E E T 33, Baradvaja). 

37 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1187. 0321b04). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 
(7.02. 0100.100. 0409c14); S. 7.6 - L. 165. 
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Bây giờ, Bà-la-môn bën tóc tên La-đậu-bà-giá đến chỗ Phật thăm viếng, ân 
cán chào hỏi nhau xong, ngồi sang một bên rôi dùng kệ hỏi: 


Người bện tóc ngoài thân, Chỉ gọi là bện tóc, 
Người bën tóc trong tâm, Là chúng sanh trói buộc. 
Nay xin hỏi Cù-đàm, Người bën tóc như thé, 
Phải dùng cách thức gì? Đê đoạn trừ bện tóc? 
Đức Phật nói kệ đáp: 
Mặt, tai cùng với mũi, Lưỡi, thân, ý nhập xứ, 
Đôi với danh sắc kia, Đã diệt tận hoàn toàn, 
Các thức đã diệt rồi, Ngay đó trừ bện tóc. 


Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-môn bện tóc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
và tùy hy rồi đứng dậy ra về. 


KKK 


1188. ХОМС DÁNG ĐƯỢC CUNG KÍNH” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngôi nơi cội Bó-dé, bên bờ sông Ni-lién-thién, thuộc 
làng Uát-ty-la, khi Ngài vừa thành dao chua bao lâu. 

Вау giờ, Thế Tôn một mình lặng lẽ tư duy, suy nghĩ như уйу: “Người không 
biết cung kính, không biết tôn ti trật tự sẽ gặp khó lớn. Người không biết sợ 
mình và kính trọng người sẽ bị mất đi lợi ích to lớn. Người biết cung kính, biết 
tôn ti trật tự, biết kính trọng người sẽ được sóng an lạc. Người biết cung kính, 
biết tôn ti trật tự, biết kính trọng người sẽ có dày đủ lợi ích to lớn. Vậy có ai 
trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-món, Bà-la-môn, thiên thần và loài 
người có đầy đủ giới đức, thiên định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiên hon 
Ta dé cho Ta cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa 
vào vị áy không?” 

Ngài lại nghĩ: “Không có một ai trong chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, 
Sa-môn, Bà-la-môn, thiên thân hay người thé gian có đây đủ giới đức, thiên 
định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát trị kiên hon Ta dé Ta cung kính, tón trong, 
phụng sự, cúng dường và sóng nương tựa vào vị ấy. Chỉ có Chánh pháp giúp 
Ta tự giác ngộ, thành tựu giác ngộ hoàn toàn, nên Ta hãy cung kính, tôn trọng, 
phụng sự, cúng dường và sóng nương tựa vào Chánh pháp. Vì sao như vậy? Vì 
chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác thời quá khứ cũng cung kính, 
tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sông nương tựa vào Chánh pháp này; chư 
Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác thời tương lai cũng cung kính, tôn 
trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa nơi Chánh pháp này.” 


38 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1188. 0321c18). Tham chiếu: Biệt Tap. Я! 
(T.02. 0100.101. 0410203); S. 6.2 - I. 138; А. 4.21 - II. 20. 
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Bây giờ, Phạm thiên vương, chúa tê cõi ta-bà biết được ý nghĩ trong tâm 
Thế Tôn. Sau khi biết như vậy, nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay, Pham thién 
vương bién mát khỏi cói trời và hiện ra trước Phật гбі khen ngợi răng: 


— Lành thay! Đúng vậy, thưa Thé Tôn! Đúng vậy, thưa Thiện Thệ! Những 
người lười biếng, không biết cung kính sẽ gặp khô lớn... (nói đây дй như trên, 
cho đến) đầy đủ lợi ích to lớn. Đúng là không có chư Thiên, Ma vương, Phạm 
thiên, Sa-món, Bà-la-môn, thiên thân hay người thé gian nào có đây đủ giới 
đức, thiền định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiên hơn Thế Tôn dé Thé Tón 
cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa vào vi ây. Chỉ có 
Chánh pháp mà Như Lai đã tự mình chứng ngộ, thành Đăng Chánh Giác mới là 
noi dé Như Lai cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và nương tựa nơi đó. 
Vì sao như vậy? Vì chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác thời quá khứ 
cũng cung kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sông nương tựa nơi Chánh 
pháp này; chư Như Lai, bậc Ứng Cúng, Đắng Chánh Giác thời vị lai cũng cung 
kính, tôn trọng, phụng sự, cúng dường và sống nương tựa nơi Chánh pháp này. 

Вау giờ, Phạm thiên lại nói kệ: 


Bậc Chánh Giác quá khứ, Và chư Phật tương lai, 

Phật, Thế Tôn hiện tại, Khéo trừ khô chúng sanh. 
Tất cả cung kính pháp, Sống nương tựa Chánh pháp, 
Sự cung kính như vậy, Là pháp của chư Phật. 


Bây giờ, Phạm thiên vương nghe Phật dạy, hoan һу và tùy hý, lạy sát chân 
Phật rôi biên mát. 


Жжжж 


1189. CON ĐƯỜNG TRUC ТІЕР (3)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngôi nơi cội Bó-dë, bên bờ sông Ni-lién-thién, thuộc 
làng Uât-ty-la, khi Ngài vừa thành đạo chưa bao lâu. 

Вау giờ, Thế Tôn một mình lặng lẽ tư duy, suy nghĩ như vây: “Có một 


con đường trực tiép? tịnh hóa chúng sanh, thoát mọi lo buôn, diệt trừ khô não, 
chứng ngộ Niét-bàn, đó là bốn niệm xứ. Những gi là bón? 


Đó là niệm xứ quán thân trên thân, niệm xứ quán thọ trên thọ, niệm xứ quán 
tâm trên tâm và niệm xứ quán pháp trên pháp. Nêu người nào không thích tu tập 
bốn niệm xứ thì cũng không thích pháp của bậc Thánh. Người nào không thích 
pháp của bậc Thánh thì cũng không thích con đường dẫn đến quả vị Thánh. 
Người nào không thích con đường dẫn đến quả vị Thánh thì cũng không thích 


39 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1189. 0322a28). Tham chiếu: Biét Tap. 9| 3 
(7.02. 0100.102. 0410b10); Biệt Tạp. E (7.02. 0101.4. 0494217); S. 47. 43 - V. 185. 


40 Nguyên tác: Nhất thừa đạo (— 328). Xem chú thích 66, kinh số 535, quyền 19, tr. 591; Tap. # (7.02. 
0099.535. 0139a16). 
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pháp Niết-bàn. Người nào không thích pháp Niết-bàn thì không thể thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não. 

Nếu người nào thích tu bôn niệm xứ thì cũng thích tu pháp của bậc Thánh. 
Người nào thích pháp của bậc Thánh thì cũng thích con đường dẫn đến quả vị 
Thánh. Người nào thích con đường dẫn đến quả vị Thánh thì cũng thích pháp 
Niết-bàn. Người thích pháp Niết-bàn sẽ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khó, não.” 


Bây giờ, Phạm thiên vương, chúa té cõi ta-bà, biết được ý nghĩ của Phật. 
Sau khi biết như vậy, nhanh như lực sĩ со duỗi cánh tay, Phạm thiên vương biến 
mát khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật rồi khen ngợi răng: 

— Đúng vậy, thưa Тһе Tôn! Đúng vậy, thưa Thiện Thé! Có một con đường 
trực tiếp, tịnh hóa chúng sanh, thoát mọi lo buôn, diệt trừ khô não, chứng ngộ 
Niết-bàn, đó là bốn niệm xứ... (cho đến) giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, 
lo, buôn, khó, não. 


Khi â ду, Phạm thiên vương lại nói kệ: 


Thật có một con đường, Mở bày khắp các cõi,“ 

Diễn nói vë Chánh pháp, An ủi chúng sanh khô. 

Chư Phật thời quá khu, Nương đường này được độ, 
Chu Phật đời vi lai, Cüng nhó nuong duóng này. 
Dáng Chánh Giác hién tai, Nương đây qua bién lớn, 
Vượt thoát bờ sanh tử, Điều phục tâm thanh tịnh. 
Vòng sanh tử luân hồi, Dèu đã dứt trừ hết, 

Biết rõ các cảnh 0101, Tuệ nhãn thây chánh đạo. 
Giống như nước sông Hằng, — Déu chảy vé bién cả, 

Dòng nước cuón cuộn ха, Chánh đạo cũng như thé, 
Trí róng khéo hién bày, Chóng được pháp Niét-bàn. 
Bánh xe pháp thủ tháng, Chüng sanh chua duoc nghe, 
Ngài vì thương chúng sanh, РЯ giảng thuyết cho ho. 

Hộ trì chúng trời, người, Dua họ qua bờ giác, 

Do váy hàng chüng sanh, Déu cúi đầu dánh lễ. 


Bây giờ, Phạm thiên vương nghe Phật dạy, hoan hy và tùy һу, lạy sát chân 
Phật rôi biên mát. 
Жжжж 


1190. MINH, HẠNH DÀ Y DU" 
Tôi nghe như vây: 


4 Nguyên tác: Kiến sanh chư hữu biên (ЯЕ H18). Kiến sanh (9.4): Phát sanh sự hiểu biết; 
Chư hữu bién (3&8 3&8): Các cảnh giới chúng sanh nói chung. Xem thêm Тар. # (T.02. 0099.1345. 
0370c07): Kiến sanh tử hữu biên ( MEREEN 

€ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T. E 0099.1190. 0322c04). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 
(T.02. 0100.103. 0410c21); S. 6.11 - I. 153. 
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Một thời, đức Phật ngồi nơi cội Bó-dë, bên bờ sóng Ni-liên-thiên, thuộc 
làng Uât-tỳ-la, khi Ngài vừa thành dao chưa bao lâu. 

Báy giờ, vào lúc cuói đêm, có Phạm thiên vương, chúa té cói ta-bà, vói sác 
thân tuyệt diệu, đi đến chỗ Phát, cúi lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và 
nói kệ: 


Trong só các dòng tộc, Lưỡng Тас“ dòng Sát-lợi, 
Là bậc đủ minh, hạnh, Tôi thăng giữa trời, người. 
Phật đáp: 
— Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 
Trong SỐ các dòng tộc, Lưỡng Túc dòng Sát-lợi, 
Là bậc đủ minh, hạnh, Tôi thăng giữa trời, người. 


Đức Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vuong, chúa tê cõi ta-bà, nghe lời 
Phật day, hoan hy và tùy hy, lay sát chân Ngài rồi bién mát. 


Жжжж 


1191. VUI CÁNH THANH УАМС“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với chúng Ту-Кһео du hóa trong nhân gian ở nước 
Câu-tát-la và dừng nghỉ qua đêm tại một nơi thanh vắng không có thôn xóm. 


Вау 510, Thế Tôn nói cho các Ty-kheo nghe về pháp tùy thuận A-lan-nhã. 


Khi ду, Phạm thiên vương, chúa tế cõi ta-bà, khởi nghĩ răng: “Hôm nay, 
Thé Tôn cùng với chúng Tỳ-kheo đang du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát- 
la và dừng nghỉ qua đêm tại một nơi thanh văng không có thôn xóm. Bấy giờ, 
Тһе Tôn đang nói cho các Ty-kheo nghe vé pháp tùy thuận A-lan-nhà, vậy ta 
nén đến đó tùy thuận khen ngợi.” Nghĩ vậy xong, nhanh như lực sĩ duỗi cánh 
tay, Phạm thiên vương bién mát khỏi cõi trời và hiện ra trước Phật, lay sát chân 
Ngài rói ngôi sang một bên và nói kệ: 

Thường ngôi chỗ thanh văng, Đoạn trừ các phiền não, 
Nếu không thích chỗ văng, Vào chúng, tự nhiếp hộ. 


Tự điều phục tâm mình, Hành khát thực từng nhà, 
Khéo giữ рїп các căn, Chuyên cân nhiếp tâm niệm. 
Sau đó ở chỗ văng, Ngôi tòa a-lan-nhã, 

Xa lìa các sợ hãi, Sông an Оп, vô Ủy. 

Nêu со các hiém nguy, Răn đữ, các độc hại, 

Mây đen tôi bủa vây, Sâm chớp nỗ vang trời, 
Nhờ lìa các não phiên, Nên ngày đêm an бп. 

Như pháp con đã nghe, Ngay cá chưa rốt ráo, 


43 Nguyên tác: Lưỡng Тас Tôn (ME 3€), tôn hiệu của Phật. 


Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1191. 0322c12). Tham chiếu: Biét Тар. 9| #& 
(T.02. 0100.104. 0411202); S. 6.13 - I. 154. 
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Ngài chuyên tu Phạm hạnh, Không sợ ngàn ma chướng. 


Như tu đến giác под, Chàng sợ hàng уап ma, 
Độ người Tu-dà-hoàn, Hoặc đắc Tư-đà-hàm, 
Và chứng A-na-hàm, Số đó cũng vô lượng, 
Chăng thê tính Кё được, Không dám nói hư dối. 


Bây о1о, Phạm thiên vuong, chúa tê cõi ta-bà, nghe Phât day xong, hoan һу 
và tùy hy, dành lê Phật rôi biên mat. 
Жжжж 


1192. CHU THIÊN ТАР НОР 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngu trong rừng Đại Lâm ở nước Ca-ty-la-vé^ cùng với 
năm trăm Ty-kheo, đều là những bậc A-la-hán đã sạch mọi phiên não, việc cần 
làm đã xong, đã buông gánh nặng, chóng được lợi mình, sạch hết kiết sử, thành 
tựu chánh trí, tâm được giải thoát. 

Вау giờ, Thế Tôn đang nói pháp liên hệ đến Niét-bàn cho đại chúng nghe. 
Khi ấy, có chư thiên oai lực trong đại chúng ở mười phương thé giới đều vân 
tập để cúng dường Thé Tôn và Tỳ-kheo-tăng. Lại có các Phạm thiên vương ở 
cõi Phạm nghĩ rằng: “Hôm nay, đức Phật dang ngụ tại nước Ca-tỳ-la-vệ... (nói 
đây đủ như trên, cho đến) cúng đường Thé Tôn và đại chúng. Bây giờ, chúng 
ta hãy đến đó để khen ngợi.” Nghĩ như thé rồi, nhanh như lực sĩ duỗi cánh tay, 
сас vi áy biến mát khói Phạm thiên và hiện ra trước Phát. 

Phạm thiên thứ nhất nói kệ: 


Trong rừng Đại Lâm này, Đại chúng đều vân tập. 

Chúng chư thiên mười phương, Déu đến kính cúng dường, 

Con từ xa đến lễ, Chúng tôi thắng, kiên cường. 
Phạm thiên thứ hai nói kệ: 

Chư Ty-kheo-táng này, Tâm chân thật, tinh tân, 

Ở trong rừng Đại Lâm, Nhiếp căn, câu giải thoát. 
Phạm thiên thứ ba nói kệ: 

Đã khéo léo nhô bỏ, Chiếc gai nhọn ân ái, 

Vững vàng, không lay chuyển, Như phướn trời Dé-thích. 

Vượt dòng nước, hào sâu, Thanh tịnh, không mong câu, 

Bậc Đạo sư khéo độ, Điều phục mọi rông chúa. 


45 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1192. 0323a12). Tham chiếu: Biér Tạp. ZI|#È 
(7.02. 0100.105. 0411a24); Đại hội kinh K € (Т.01. 0001.19. 0079501); Đại Tam-ma-nha kinh Ж 
— BERE && (T.01. 0019. 0258a10); S. 1.37 - I. 26. 

46 Ca-ty-la-vé Ca-ty-la-vé lâm (3n EL ИЕН EG ÆR). Xem kệ bên dưới: U thử Đại Lâm trung (7% 
КЖ). Xem thêm S. 1.37 - I. 26: Kipilavatthusmim Mahavane (trong rừng Đại Lâm, ở Kaplilavatthu). 
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Phạm thiên thứ tư nói kệ: 


Ai quy y nơi Phát, Tron khóng doa duóng ác, 
Có thê bó thân người, Được thân trời an lạc. 


Mỗi vi nói kệ xong, bón vi Phạm thiên liên ân hinh rói bién mát. 


Жжжж 


1193. TỲ-KHEO CÙ-CA-LÊ (1)? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Bấy giờ, Phạm thiên vương, chúa tế cõi ta-bà, hằng ngày thường đến chỗ 
Phật dé cung kính cúng dường. Một hôm, Phạm thiên vương khởi nghĩ: “Sáng 
nay còn quá sớm đê đên hâu thăm Phật. Có thê giờ này Thê Tôn đang tọa thiên, 
vậy ta nên деп phòng của Ty-kheo Củ-ca-lê” thuộc nhóm Dé-bà-dat-da." Nghĩ 
vậy xong, vua trời liên đên trước phòng của Cù-ca-lê еб cửa và nói: 
„= Củ-ca-lê! Си-са-16! Tháy nên khởi lòng tin thanh tịnh với Топ giá Xá-lợi- 
phát và Muc-kién-lién, nêu không thây sẽ chịu khô lâu dài và không được lợi ích. 
Cù-ca-lê nói: 
— Ông là ai? 
Phạm thiên дар: 
— Ta là vua Phạm thiên, chúa tế cõi ta-bà. 
Củ-ca-lê nói: 
— Thê Tôn không thọ ký cho ông đắc A-na-hàm phải không? 
Phạm thiên đáp: 
— Đúng vậy, thưa Ty-kheo! 
Củ-ca-lê nói: 
— Vì sao ông đến đây? 
Phạm thiên đáp: 
— Người này không thé thay đối! 
Rồi nói kệ: 


Nơi chỗ không thé lường, Mà sanh tâm đo lường, 
Đâu có người trí nào, Lại sanh giác tưởng này? 
Vô lượng mà muôn lượng, Là phàm phu u tôi. 


Вау giò, Pham thiên vuong, chúa tế cõi ta-bà, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân 
Ngài rói ngôi sang một bên và thưa: 


* Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. (7.02. 0099.1193. 0323b09). Tham chiếu: Biét Tạp. ЖЯ 
(7.02. 0100.106. 0411b24); Biét Tạp. 5| ¥¢ (T.02. 0101.5. 0494520); 5. 6.7-8 - L. 148; S. 6.9 - 1. 149. 


4 Cù-ca-lê (Æ WR, Kokalika). 
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— Bach Thé Tôn! Háng ngày con thuong di dén chó Phật dé gần gũi và củng 
dường. Con suy nghĩ: “Sáng nay còn quá sớm dé đến hầu thám Phật. Có thé giờ 
này Thé Tôn đang tọa thiên, vậy ta nên đến phòng của Ty-kheo Cù-ca-lê thuộc 
nhóm Dé-bà-dat-da." Nghĩ vậy xong, соп liên đên trước phòng của Củ-ca-lê gó 
cửa và nói: 


“Củ-ca-lê! Cù-ca-lê! Tháy nén khởi lòng tin thanh tinh với bác hiên thiện trí 
tuệ Xá-lgi-phát và Muc-kién-lién, néu không thầy sẽ chịu khó lâu dài và không 
được lợi ích.” 


Củ-ca-lê lại hỏi con: 

“Ông là ai?” 

Con đáp: 

“Та là vua Phạm thiên, chúa tê cõi ta-bà.” 
Са-са-ІЕ lại hỏi con: 

“Thế Tôn không thọ ký cho ông đắc quả A-na-hàm phải không?” 
Con đáp: 

“Đúng vậy!” 

Сй-са-ІЕ lai nói với con: 

*Vi sao óng dén dáy?" 

Con lién nghi: 

“Người này không thé thay đôi!” 

Rồi con nói kệ: 


Nơi chỗ không thé lường, Mà sanh tâm đo lường, 
Đâu có người trí nào, Lại sanh giác tưởng này? 
Vô lượng mà muốn lượng, Là phàm phu u tối. 

Phật dạy: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Phạm vương! 
Nơi chỗ không thể lường, Mà sanh tâm đo lường, 
Đâu có người trí nào, Lại sanh giác tưởng này? 
Vô lượng mà muôn lượng, Là phàm phu u tối. 


Đức Phật nói kinh này xong, Phạm thiên vuong, chúa tế cõi ta-bà nghe Phật 
day xong, hoan hy và tùy hy, đứng dậy lễ Phật rói bién mát. 


Жжжж 
1194. ĐỘC GIÁC PHAM THIÊN” 
Tôi nghe nhu våy: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 


9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1194. 0323c16). Tham chiêu: Biét Tap. 9| 3E 
(7.02. 0100.107. 0412205); S. 6.6 - I. 146. 
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Bây giờ, Đại Phạm thiên vương cùng với một vị Độc giác Phạm thiên khác 
tên là Phạm thiên Thiện Tý,” hăng ngày siêng năng đến thăm viéng và cúng 
đường Тһе Топ. 


Khi Ấy, có Phạm thiên Bà-cú°! tháy Độc giác Phạm thiên Thiện Ty siêng 
năng tinh cân như vậy liên hỏi: 


- Ông muôn điều gì vậy? 

Thiện Ту đáp: 

— Muốn thăm viếng và cung kính cúng dường Thé Tôn. 
Phạm thiên Bà-cú liên nói kệ: 


Với bốn loài thiên nga, Ba cung điện vàng ròng, 
Năm trăm bảy mươi hai, Người tu hành thiên định. 
Thân sắc vàng rực rỡ, Chiếu sáng cung Phạm thiên, 
Ông hãy nhìn thân ta, Đâu cần đi đến đó? 
Khi ấy, Thiện Phạm thiên và Độc giác Phạm thiên Thiện Tý lại nói kệ đáp: 
Ông chỉ có thân vàng, Chiếu sáng cung Phạm thiên, 
VỊ này có trí tuệ, Biết sắc có phiên não, 
Người trí không thích sắc, Nên tâm được giải thoát. 


Вау giờ, Thiện Phạm thiên và Độc giác Phạm thiên Thiện Tý đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và bạch: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con tinh tân, muốn đến hầu thăm và cung kính cúng 
dường Тһе Tôn. Phạm thiên Bà-cú thây con siêng năng nhu vậy thì hỏi: 

“Nay ông siêng năng như vậy là muốn điêu gì?” 

Con đáp: 

“Muốn đên thăm viếng, lễ bái và cũng đường Thế Tôn!” 
Phạm thiên Bà-cú liền nói kệ: 


Với bốn loài thiên пра, Ba cung điện vàng ròng, 
Năm trăm bảy mươi hai, Người tu hành thiên định. 
Thân sắc vàng гус тб, Chiếu sảng cung Phạm thiên, 
Ông hãy nhìn thân ta, Đâu cân đi đến đó? 

Con nói kệ đáp lại: 
Ông chỉ có thân vàng, Chiêu sáng cung Phạm thiên, 
Nên biết sắc vàng ròng, Chính là sự phiên não, 
Người trí giải thoát sác, Đối sắc không còn ưa. 


Phật nói với Phạm thién: 
— Đúng vậy, Phạm thiên! Đúng vậy, Phạm thiên! 
50 Biệt Phạm thiên (5122). S. 6.6 - I. 146: Pacceka Brahma. HT. Thích Minh Châu dịch là Bích-chi 


Phạm thiên, tức là Độc giác Phạm thiên, có tên Thiện Tý. 
5! Bà-cú Phạm thiên E ñJ#šZ, Baka Brahma). 


QUYÉN 44 # 1327 


Chỉ có thân vàng ròng, Chiếu sáng cung Phạm thiên, 
Phải biết sắc vàng ấy, Chính là sự phiên não, 
Người trí giải thoát sắc, Đối sắc không còn ưa. 
Khi ây, vj Phạm thiên ấy vì Ty-kheo Ca-tra-vu-dà-dé-sa?? mà nói kệ: 
Người sanh ở thế gian, Búa bén ở trong miệng, 
Trở lại chém thân mình, Cũng vì lời nói ác. 
Điêu đáng chê lại khen, Điều đáng khen lại ché, 
Ác khẩu tăng thêm lỗi, Sống đời không an vui. 
Cờ bạc, rượu tán tài, Lỗi này còn rất nhẹ, 
Ác tâm đối với Phật, Mới là tội rất nặng. 
Cả trăm ngàn địa ngục, Теп Ni-la-phù-đà, 
Ba ngàn sáu trăm ngục, Và năm A-phù-đà, 
Là ngục ché Thánh hiên, Do ác nghiệp miệng, ý. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Phạm thiên nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
và tùy hy, cúi đầu lay chân Phật rôi bién mát. 


Жжжж 


1195. PHAM THIÊN ВА-СО?? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây 610, со Рһат thiên Bà-cú ở trên cung điện Phạm thiên khởi lên nhận 
thức sai lâm, tà vạy như vây: 

— Cói này trường tôn, thường hăng, không phải pháp biến dói, là nơi hoàn 
toàn giải thoát.” 

Вау giờ, Thé Tôn biết ý niệm của Phạm thiên Bà-cú, Ngài liền nhập chánh 
định. Với chánh định như vậy, Ngài biên mât khói thành Vương Xá và hiện ra 
ở cõi Phạm thiên. Phạm thiên Bà-cú trông thây Phật từ xa liên nói kệ: 


Phạm thiên ta đã tạo, Bảy mươi hai phước nghiệp, 
Tự tại và thường trụ, Đã vượt sanh, già, chết. 

Với kinh luận Vệ-đà, Ta đã tu viên mãn, 

Trong hàng chư thiên kia, Chỉ có ta trường tôn. 


52 Ca-tra-vu-dà-dé-sa (ШЕ ЖЕК), được dịch âm từ Katamorakatissa, con trai của Khandadevi. 
Theo Tiêu phám (Cullavagga, Chương chia rẽ hội chúng (Sanghabhedakkhandhakam), vi пау là một 
thành viên trong nhóm của Dé-bà-dat-da (Devadatta), góm Kokalika, Katamorakatissa và Samuddadatto. 
53 Tua dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1195. 0324a03). Tham chiếu: Biệt Tạp. I| SE 
(7.02. 0100.108. 0412а07); S. 6.4 - I. 142. 

54 Nguyên tác: Thử xứ thường, hằng, phi bién dị pháp, thuân nhất, xuất ly chi xứ (Ж, T, dE 887 
ik, 8l —, HH BE Z Ж). S. 6.4 - L. 142: Idam niccam, idam аһиуат, idam sassatam, idam kevalam, idam 
асауапааһаттат, idañhi na jayati na йуай na mīyati na cavati na upapajjati, ito ca рапаййат uttari 
nissaranam natthi (Đây là thường. Đây là thường hăng. Đây là thường trú. Đây là viên mãn. Đây là bát 
động. Đây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ngoài đây ra, không có 
một sự giải thoát nào khác), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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Khi ấy, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Đời này thật ngăn ngủi, 


Mà Phạm thiên Bà-cú, 
Nguc Ni-la-phü-da,? 
Ta déu nhó biét hét, 


Pham thiên Bà-cú dùng kệ hỏi: 


Chỗ thây của Thê Tôn, 


Sanh, già, chết, lo, buôn, 


Xin nói cho con biết, 


Соп giữ giới nghiệp gi, 


Thế Tôn nói kệ đáp: 

Kiếp quá khứ lâu xa, 
Có các chúng tu hành, 
Đói kém, không đủ ăn, 
Liên tục băng từ tâm, 
Quá khứ ông là thé, 

Ta đều nhớ biết hết, 
Quá khứ có thôn xóm, 
Khi ду ông đến cứu, 


Đó chính là phước nghiệp, 
Ta nhớ nhàn duyên này, 
Quá khứ có nhiêu người, 


Bị rồng dữ phá thuyén, 


Ông đã dùng thân lực, 


Đây chính là phước nghiệp, 
Ta nhớ nhân duyên này, 


Phạm thiên Bà-cú lại nói kệ: 
Ngài biết rõ thọ mạng, 


Cũng biết mọi việc khác, 
Cho nên được thọ thân, 


Thân Ngài đứng ở đây, 


Chứ đâu phải dài lâu, 
Tự cho là sông lâu. 

Thọ đến trăm ngàn năm, 
Ông tự nói trường tôn. 


Số kiếp không giới han, 
Thảy déu là quá khứ. 

Trải qua trong quá khứ, 
Được sanh đến cõi này? 


Giữa ruộng đồng hoang văng, 
Nhiều Thánh hiền Phạm hạnh, 
Ông đến cứu giúp họ. 

Nhiều kiếp không thoái thất, 
Nên nhận được công đức, 
Xa, gần, như ngủ, thức. 

Bị giặc đến cướp bóc, 

Khién họ được cứu thoát. 
Ông tạo ở quá khứ, 

Xa, gần như ngủ, thức. 

Đi thuyền trên sông Háng, 
Muốn hại hết mạng người, 
Cứu họ được giải thoát. 

Ông tạo ở quá khứ, 

Xa, gần như ngủ, thức. 


Ти xưa nay của con, 

Đây là đẳng Chánh Giác. 

Sắc vàng ròng sáng chói, 

Chiếu sáng khắp thé gian. 


Bây giờ, Thế Tôn vì Phạm thiên Bà-cú mà thuyết pháp, mở bày, day Бао, 
khích lệ, khiến cho hoan hy ròi,‘ Ngài nhập định và bién mất ở cõi trời Pham, 


trở về thành Vương Xá. 


55 Ni-la-phù-đa (J£ #8 3# Z , Nirabbuda). 


Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.92. 0023с18). 


di БЕ tác: Thị, giáo, chiếu, hy (75, 2X, ЕН, XX). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
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1196. TÀ KIÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, có một vị Phạm thiên ở trên cõi Phạm thiên khởi lên nhận thức sai 
lâm, tà vay như váy: 


— Сбі này trường tôn, thường hăng, không biến đổi, là cõi hoàn toàn giải thoát; 
chưa từng thây có ai đến cõi này, huóng là có người vượt lên trên cõi này saol 


Bây 010, Тһе Tôn biết tâm niệm của vị Phạm thiên này, Ngài liên nhập 
chánh định. Với chánh định như vậy, Ngài bién mát khỏi nước Xá-vệ và hiện 
ở cung Phạm thiên. Ngài ngôi kiết-già ở giữa hư không, ngay trên đỉnh đầu vị 
Phạm thiên kia, giữ thân ngay thăng, buộc niệm trước mặt. 

Báy giờ, Tôn giả A-nhã-câu-lân khởi nghĩ: “Hôm nay, Thế Tôn đang ở 
đâu?” Tôn giả liền dùng thiên nhãn thanh tinh hơn hắn mắt người đời dé quán 
sát thì thấy Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy rồi, Tôn giả liền nhập 
chánh định. Với dinh lực như vậy, Tôn giả bién mát khỏi nước Xá-vệ và hiện 
ra ở cõi Phạm thiên từ phương Đông, mặt hướng về Phật, giữ thân ngay thắng, 
buộc niệm mà ngồi kiết-già bên dưới tòa của đức Phật nhưng phía trên tòa của 
Phạm thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Ma-ha Ca-diép cũng khởi nghĩ: “Hôm nay, Thé Tôn dang 
ở đâu?” Rôi Tôn giả liền dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn mắt người đời dé 
quán sát thì ау Thé Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy ròi, Tôn giả liền 
nhập chánh định. Với định lực như vậy, Tôn giả biến mát khỏi thành Xá-vệ và 
hiện ra ở cõi Phạm thiên từ phương Nam, mặt hướng về Phật, giữ thân ngay 
thăng, buộc niệm mà ngôi kiét-già bên dưới tòa của đức Phát nhưng phía trên 
tòa của Phạm thiên. 

Khi ау, Tôn giả Xá-lợi-phât cũng khởi nghĩ: “Hôm nay, Thé Tôn dang ở 
đâu?” Ебі Tôn giá liên dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn һап mắt người đời де 
quán sát thì thây Thế Tôn đang ở trên cõi Phạm thiên. Thây rôi, Tôn giả liên 
nhập chánh định. Với định lực như vậy, Tôn giả biến mất khỏi nước Xá-vệ và 
hiện ra ở cõi Phạm thiên từ phương Tây, mặt hướng vé Phật, giữ thân ngay 
thăng, buộc niệm mà ngồi kiét-già bên dưới tòa của đức Phật nhưng phía trên 
tòa của Phạm thiên. 

Вау giờ, Tôn giả Muc-kién-lién cũng khởi nghĩ: “Hôm nay, Thé Tôn dang 
ở đâu?” Rồi Tôn giả liền dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hắn mắt người đời để 
quán sát thì thấy Thế Tôn dang ở trên cõi Phạm thiên. Thấy ròi, Tôn giả liên 
nhập chánh định. Với định lực như vậy, Tôn giả biến mát khỏi nước Xá-vệ và 


57 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1196. 0324c17). Tham chiếu: Biét Tap. ЯЖ 
(Т.02. 0100.109. 0412с19); S. 6.5 - I. 144. 
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hiện ra ở cõi Phạm thiên từ phương Bắc, mặt hướng vé Phật, giữ thân ngay 
tháng, buộc niệm mà ngôi kiết-già bên duói tòa của đức Phát nhung phía trên 
tòa của Phạm thiên. 

Вау giờ, Thé Tôn bào Phạm thiên: 

— Ông nay còn khởi lên nhận thức sai làm răng: “Từ xưa đến nay chưa từng 
thây ai vượt lên trên ta” chăng? 

Phạm thiên bạch Phật: 

— Hôm nay, con không còn dám nói rằng: “Ta chưa từng thấy có ai vượt lên 
trên ta”, chỉ thây ánh sáng của Phạm thiên bị che mờ. 

Lúc ấy, Thé Tôn vì Phạm thiên kia thuyết nhiều bài pháp nhăm mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ xong, Ngài liền nhập định. Với định lực như 
vậy, Thế Tôn biến mát khỏi cõi Phạm thiên, trở về nước Xá-vệ. 

Rồi các Tôn giả A-nhã-câu-lân, Ma-ha Ca-diếp và Xá-lợi-phất cũng thuyết 
nhiêu bài pháp cho Phạm thiên kia nghe. Sau khi thuyết pháp, mở bày, dạy bảo, 
khích lệ, khiên cho hoan hy xong, các lôn giả liên nhập chánh định và bằng 
định lực như vậy, quý ngải bién mất khỏi cõi Phạm thiên, trở về nước Xá-vệ, 
chỉ còn Tôn giả Muc-kién-lién vẫn ở lại đó. 

Вау giờ, Phạm thiên hỏi Tôn giả Muc-kién-lién: 

- Các vị đệ tử khác của Thế Tôn đều có oai đức lớn và thần lực lớn như 
thế chăng? 

Tôn giả Mục-kiên-liên liên nói kệ: 

Đức lớn, đủ Ba minh, Thông đạt rõ tâm người, 
Các La-hán sạch lậu, Só ây nhiều vô lượng. 

Вау giờ, Tôn giả Muc-kién-lién cũng thuyết nhiều bài pháp cho vị Pham 
thiên kia nghe. Sau khi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy xong, Tôn 
giả liền nhập chánh định và băng dinh lực như vậy, Tôn giả bién mát khỏi cõi 
Phạm thiên và trở về nước Xá-vệ. 


Жжжж 


1197. МНАР ПЕТ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật năm giữa hai cây Sa-la trong rừng Sa-la, nơi vùng đất 
của bộ tộc Lực 51,9 nước Câu-thi-na-kiệt.°! 

Вау giờ, Thé Tôn sắp nhập Niết-bàn. Ngài bảo Tôn giả A-nan: 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1197. 0325b03). Tham chiếu: Biét Tap. 9| #8 
(7.02. 0100.110. 0423427); 5. 6.15 - I. 157. 


5 Nguyên tác: Kiên Có (Z [8] ). 
60 Nguyên tác: Lực Sĩ sanh địa (JJ + ^E BB): Sinh quán của bó tóc МаПа (Lực Sĩ). 
6! Câu-thi-na-kiệt (Ë 79678, Киѕіпага). 


QUYÉN 44 # 1331 


— Thây hãy trải giường dây ở giữa hai cây Sa-la, đầu hướng vé phía Bác. 
Vào nửa đêm пау Nhu Lai sẽ ở nơi Vô dư Niét-bàn mà Bát-niét-bàn. 

khi ду, Tôn giả А-пап vâng lời Thế Tôn dạy, trải giường dây ở giữa hai cây 
Sa-la, đầu hướng về phía Bắc. Trải giường xong, Tôn giả trở lại chỗ Thế Tôn, 
lạy sát chân Ngài và thưa: 

— Bach Thé Tôn! Con đã trải giường dây ở giữa hai cây Sa-la, đầu hướng 
vé phía Bác xong rôi. 

Bây gio, Thé Tón di đến giường dây, năm nghiềng hông phải, đầu hướng 
vë phía Bắc, hai chân xếp chồng lên nhau, buộc niệm vào tưởng ánh sáng. Đến 
nửa đêm, Thé Tôn ở nơi Vô dư Niết-bàn mà Bát-niét-bàn. Phật vừa Bát-niết- 
bàn, hai cây Sa-la liền ra hoa và rũ xuống xung quanh dé cúng dường Thé Tôn. 

khi ду, có vị Ту-Кһео nói kệ: 


Đẹp thay cây Sa-la, Nghiêng cành xuống lễ Phật, 
Nở hoa thơm cúng dường, Đại sư Bát-niét-bàn. 
Rồi thì Thích-đề-hoàn-nhân nói kệ: 
Tất cá hành vô thường, Déu là pháp sanh diệt, 
Tuy sanh liên đên diệt, Tịch diệt này là уш. 
Lúc ду, Phạm thiên vương, chúa tế cõi ta-bà nói kệ: 
Mọi vật trên thé gian, Có sanh dëu së mát, 
Cüng váy, Thánh Bai su, Trên đời không ai bàng. 
Đây đủ lực Như Lal, Làm mắt sáng cho đời, 


Nhưng rôi cũng phải diệt, Vào Vô du Niét-bàn. 
Tôn giả A-na-luật-đà nói kệ: 


(сі hơi thở ra vào, Trụ tâm khéo nhiếp hộ, 
Từ chỗ nương mà đến, Thé gian Bát-niét-bàn. 

So hài lón tuong sanh, Thân nói dáy gai óc, 

Đủ tất cả hành lực, Đại sư Bát-niét-bàn. 

Tâm kia không biếng nhác, Cũng không vướng các ái, 
Tâm, pháp déu giải thoát, Như củi hết, lửa tắt. 


. Sau khi Như Lai Bát-niết-bàn bảy ngày, Tôn giả A-nan đến bên bảo tháp 
rôi nói kệ: 


Thân báu của Đạo sư, Lên đến cõi Phạm thiên, 
Đại thần lực như thé, Dùng nội hỏa thiêu thân, 
Thân năm trăm lụa quấn, Thay đều thiêu rui hết. 
Một ngàn tâm y min, Мас trén Шап Nhu Lai, 
Chi hai tám khóng cháy, Là thuong y, ао lót. 


Khi Tôn giả A-nan nói Кё này, các Ty-kheo im lặng mặc niệm. 


62 Bản Hán, hết quyên 44. 
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ОСҮЕМ 45 


1198. ТҮ-КНЕО-МІ A-LAP-TY' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xã-VỆ. 

Báy giờ, có Ty-kheo-ni A-lạp-tỳ? ngụ tai tinh xá của chúng Tỳ-kheo-ni, ở 
trong ngự viên, thuộc nước Xá-vệ.? 

Sáng sớm, Ty-kheo-ni A-lap-ty đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Thọ thực xong, cô trở về tỉnh xá, cất y bát, rửa chân, vắt tọa cụ lên vai rồi vào 
rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ấy, Ma Ba-tuán khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm ngụ ở vườn Cấp 
Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Ty-kheo-ni A-lap-ty ở 
nơi tinh ха của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên, nước Xá-vé. Sáng sớm, Ty- 
kheo-ni áy дару, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thọ thực xong, Ty-kheo-ni 
ây trở vé tinh xá, cát y bát, rửa chân, vắt tọa cụ lên vai rói vào rừng An-dà toa 
thiền. Bây giờ, ta nên đến đó để gây chướng ngại.” Тһ rồi, Ma Ba-tuân liên 
bién thành một thanh niên dung mạo đoan chánh đến chỗ Ty-kheo-ni A-lap-ty 
và hỏi: 

— Sư cô muôn đi đâu? 

Ty-kheo-m đáp: 

- Thưa Hiên giả, tôi muốn đến chỗ viễn ly! 

Lúc ây, Ma Ba-tuân liền nói kệ: 


Đời này không lỗi thoát, Mong gì được viễn ly? 
Hãy về hưởng năm dục, Sau chăng hôi hận gi. 


! Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1198. 0325c16). Tham chiếu: Biệt Tap. I| BË 
(7.02. 0100.214. 0453b28); S. 5.1 - L. 128. 

2 A-lap-ty Ty-kheo-ni (18 Ë EG Fr. JE, Alavika Bhikkhuni). 

? Xá-vé quóc vuong viên Ty-kheo-ni chúng trung (& i Ed = lãi EC r. JER P), theo J. IT. 15, Gaggajataka 
(Chuyện прау mãi), sô 155; Thag. 46 , Brahmadattattheragatha (Kệ ngôn của Trưởng lão BrahmadatIa); 

Thig. 124, Sumanatherigatha (Kệ ngôn cua lrưởng lão Ni Sumana), Vua Ba-tu-nác (Pãsenadi) có một 
người chi gái tên là Sumanã phát nguyện chám nom mẹ già. Sau khi mẹ Vua Pasenadi quá vàng ó tuói 
120, Sumanà phát tám xuát gia và dà chúng дас Thánh quà, dü tuói да già. Nhằm giúp cho chi minh là 
Sumanã và chư Ni ở kinh đô có nơi lưu trú, Vua Pasenadi đã phát tâm xây dựng một tinh xá, gọi là tinh 
xá Vương Lâm (Кајакагата). 
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Bấy giờ, Tỳ-kheo-ni A-lạp-tỳ nghĩ rằng: “Đây là người nào mà muốn đến 
làm ta sợ hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ như 
vậy, cô biết rõ đây chính là Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn, liền nói kệ đáp: 


Đời này có lỗi thoát, Ta tự biết sở đắc, 

Này Ác ma hèn hạ, Chỉ ngươi không biết đường. 
Nhu dao bén nguy hiểm, Năm dục cũng như vậy, 

Như cắt xẻo thân mình, Năm uán khó cũng vậy. 

Như điều nguoi vira nói, Sự vui hưởng năm duc, 

Đó không phải là уш, Mà là thứ đáng sợ. 

Lia bỏ moi ham thích, Dứt trừ các u mé, 

Dé tác chứng diệt tận, Sạch các lậu, an уш, 

Biết rõ ngươi Ác ma, Hãy bién khói nơi này. 


Khi ду, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Ty-kheo-ni A-lap-ty đã biết tâm mình” nên 
trong lòng lo lăng, buôn гаи rồi lập tức biến mát. 


Жжжж 


1199. TY-KHEO-NI TÔ-MA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Ty-kheo-ni Tó-ma? ngụ tại tinh xá của chúng Tỳ-kheo-ni, ở trong 
ngự viên, thuộc nước Xá-vệ. 

Sáng sớm, Ту-Кһео-пі Tô-ma đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Thọ 
thực xong, Ty-kheo-ni ây trở về tinh xá, cât у bát, rửa chân, vắt tọa cụ lên vai 
rôi vào rừng An-đà tọa thiên. 

Khi ấy, Ma Ba-tuân khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm đang ở vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Tô- 
ma ngụ tại tinh ха của chúng Ty-kheo-ni, ở trong ngự viên, thuộc nước Xá-vệ. 
Sáng sớm, Ty-kheo-ni ау đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thuc. Tho thuc 
xong, Tỳ-kheo-ni ấy trở vé tinh xá, cát y bát, rửa chân, vắt tọa cụ lên vai rôi 
vào rừng An-dà tọa thiền. Bây giờ, ta nên đến đó dé gây chướng ngai.” Thé ròi, 
Ma Ba-tuần liền bién thành một thanh niên dung mạo đoan chánh đến chỗ Ty- 
kheo-ni Tó-ma và hỏi: 


— Sư cô muôn đi đâu? 
Tô-ma đáp: 
— Thưa Hiên giá, tôi muôn đên chó viên ly. 


4 Tựa đề đặt theo nói dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.1199. 0326a17). Tham chiếu: Biét Tap. Z|## 
(T.02. 0100.215. 0453c26); S. 5.2 - I. 129. 


5 Tô-ma Tỳ-kheo-ni (ЖЕ JE, бота Bhikkhuni). 
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Lúc ду, Ма Ba-tuân liền nói kệ: 
Trú xứ của Tiên nhân, Là nơi rất khó đến, 
Cháng phải trí hai ngón, Có thé dén dó duoc. 
Khi ây, Ty-kheo-ni Tô-ma suy nghi: “Đây là người nào mà muốn làm ta sợ 
hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?" Sau khi suy nghĩ như vậy, cô 
biết rõ đây chính là Ác ma Ba-tuán muốn nhiễu loạn, liền nói kệ đáp: 


Tâm an trụ chánh định, Thân nữ có ngại gì? 

Khi trí tuệ phát sanh, Liền được pháp vô thượng. 
Người nghĩ tưởng nam, nữ, Tâm không xa lia được, 
Họ sẽ theo lời Ma, Ngươi đến nói với họ. 

Ta đã lìa các khô, Dứt bỏ mọi u mê, 

Đã tác chứng diệt tận, Sạch các lậu, an vui, 

Biết rõ ngươi Ác ma, Hãy biến khỏi nơi này. 


Khi ấy, Ma Ba-tuán suy nghĩ: "Ty-kheo-ni Tó-ma đã biết tâm mình” nên 
trong lòng lo lăng, buôn râu rồi lập tức bién mát. 
Жжжж 


1200. ТҮ-КНЕО-МІ CÁT-LY-XÁ СО-РАМ-рг 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá Cü-dàm-di? ngu tai tinh xá của chúng Tỳ- 
kheo-ni, ở trong ngự viên, thuộc nước Ха-уё. 

sáng sớm, Ty-kheo-ni Cát-ly-xá Cu-dàm-di dáp y, ôm bát vào thành Xá-vệ 
khát thuc. Tho thuc xong, Ty-kheo-ni à ây trở về tinh ха, cất y bát, rửa chân, vắt 
tọa cụ lên vai rói vào rừng An-đà, đến bên gốc cây tọa thiền buôi trưa. 


Khi ây, Ma Ba-tuần khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-món Cü-dàm ngụ tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Trong khi đó, Ту-Кһео- -ni 
Cát-ly-xá Cù-đảm-dI, ngu tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, ở trong ngự viên, 
thuộc nước Xá-vệ. Sáng sớm, Ty-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di дар у, ôm bát 
vào thành Xá-vệ khát thuc. Thọ thuc xong, Ty-kheo-ni ây trở về tinh xá, cát y 
bát, rửa chân, vắt tọa cụ lên vai rồi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây tọa thiên 
buôi trưa. Bây giờ, ta nên đến đó dé gây chướng ngại.” Thé rôi, Ma Ba-tuán liền 


° Nguyên tác: Nhi chi trí (CHF, dvangulapafifiaya). SA. 5.2 cho răng trí tuệ hai ngón tay là trí tuệ ít 

бі, vì người phụ nữ dùng hai ngón tay với cây kim, sợi chỉ 46 sinh sống, nên gọi là “trí tuệ hai ngón tay” 

(Dvangulapaññayati parittapaññaya. Үлзта уй dvihi angulehi kappasavaftiri gahefva suttam kantanti, 

tasmd itthi ' dvangulapaiifia ' tli vuccati). Chu giải Truong lão Ni kệ còn giải thích răng, người phụ nữ 

khi nâu com, muôn biết com đã chín tới hay chưa thì dùng hai ngón tay dé xem xét hạt gao, nên gọi 
“trí hai ngón.” 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1200. 0326b15). Tham chiếu: Biét Tap. 5| #& 
(T.02. 0100.216. 0454а18); S. 5.3 - I. 129. 


5 Cát-ly-xá Cü-dàm-di ( BE S Æ & 7, Кіѕароѓат). 
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biến thành một thanh niên dung mạo đoan chánh đến chó Tỳ-kheo-ni Cát-ly-xá 
Cù-đàm-di rồi dùng kệ hỏi: 


Sao nàng như mát con, Mặt buôn râu, úa lệ? 
Một mình bên góc cây, Muôn tìm người nam sao? 


Вау giờ, Ty-kheo-ni Cát-ly-xá nghĩ răng: “Đây là người nào mà muốn làm 
ta sợ hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ như vậy, 
cô biết rõ đây chính là Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn, liền nói kệ đáp: 


Con cái nhiêu vô Кё, Déu đã mát hết rồi, 

Đây là nam nhân cuói, Rôi vượt thoát kiếp người. 
Ta chăng còn buôn, lo, Làm theo lời Phật dạy, 
Thoát hêt mọi buôn, lo, Và mọi điều si ám. 

Đã tác chứng diệt tận, Sạch các lậu, an уш, 

Biết rõ ngươi Ác ma, Hãy bién khói nơi này. 


Khi ây, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Ту-Кһео-пі Cát-ly-xá Cù-đàm-di đã biết tâm 
ta” nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


Жжжж 


1201. TY-KHEO-NI LIÊN HOA SẮC? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, có Ty-kheo-ni Liên Ноа Sác'? ở tinh ха của chúng Ty-kheo-ni, 
trong ngự viên nước Xá-vệ.'' 

Sáng sớm, Ty-kheo-ni Liên Hoa Sắc дар у, ôm bát vào thành Ха-уё khất 
thực. Thọ thực xong, Ty-kheo-ni а ây trở vê tinh xá, cât Y bát, rửa chán, lây tọa 
cụ vắt lên vai rồi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngôi thiền buói trưa. 


khi â ду, Ma Ba-tuàn khởi nghĩ: “Hôm пау, Sa-món Cü-dàm ngu tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Liên 
Hoa Sắc ở tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên nước Xá-vệ. Sáng 
sớm, Ty-kheo-ni ây đăp y, ôm bát vào thành Ха-уё khất thực. Thọ thực xong, 
Tỳ-kheo-ni trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, láy tọa cụ vắt lên vai rồi vào Từng 
An-đà, đến bên gốc cây ngôi thiên buói trua. Báy gió, ta nén dén dó dé gáy 
chướng ngại. ' Thé rồi, Ma Ba-tuán liền bién thành một thanh niên dung mạo 
đoan chánh đến chỗ Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc và nói kệ: 


9° Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1201. 0326c13). Tham chiếu: Biét Тар. 9l 8E 
(7.02. 0100.217. 0454611); S. 5.5 - L. 131. 

10 Nguyên tác: Uu-bát-la Sắc  Ty-kheo-ni (ff FE & H Fr. JE, Uppalavappä Bhikkhun]), tên riêng của vị 
Ty-kheo-ni vừa được phiên ám Uu-bát-la (РЕ ЖА ЖЕ, Uppala) vừa dịch nghĩa Săc (f6, Vanna), kinh văn 
Hán tạng thường dịch Liên Hoa Sắc. 

п Xá-vệ quốc vương viên Tỳ-kheo-ni chúng trung (3ï E] + E EG Fr. JE 42). Xem chú thích 3, kinh só 
1198, quyên 45, tr. 1332. 
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Cây Sa-la"? hoa đẹp, Ngôi nghỉ bên cây này, 
Một mình không bè bạn, Không sợ người ác sao? 


Khi ấy, Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc suy nghĩ: “Đây là người nào mà muốn 
làm ta sợ hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian ta?” Sau khi suy nghĩ 
nhu vậy, cô biết rõ đây chính là Ác ma Ba-tuán muốn nhiễu loạn, liên dùng kệ 
đáp lại: 


Cho dù có trám ngàn, Déu là kẻ gian tà, 

Như Ác ma các ngươi, Đến đây nhiễu loạn ta, 

Cũng không động тау tóc, Ta chăng sợ các ngươi. 
Ma Ba-tuân lại nói kệ: 

Tôi sẽ vào bụng cô, Ở ngay trong nội tạng, 

Hoặc giữa hai chân mày, Cô sẽ không thấy tôi. 
Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc dùng kệ đáp: 

Tâm tôi có sức lớn, Khéo tu tập thân thông, 

Đã giải thoát buộc ràng, Chăng Sợ Ác ma ngươi. 

Tôi đã sạch ba cáu,? Cội gôc của sợ hãi, 

Trụ vào chỗ an ôn, Không sợ các quân ma. 

Với tật cả ái hỷ, Xa lìa mọi tối tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ sạch các lậu, 

Biết ngươi là Ác ma, Hãy biến khỏi nơi này. 


Khi ây, Ma Ba-tuán suy nghĩ: *Ty-kheo-ni Liên Hoa Sắc đã biết tâm mình” 
nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


Жжжж 


1202. TY-KHEO-NI THI-LA" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, сб Tỳ-kheo-ni Thi-la!5 ở tại tỉnh xá của chúng Tỳ-kheo-ni, trong 
ngự viên nước Xá-vê. 

Sáng sớm, Ty-kheo-ni Thi-la đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thọ 
thực xong, Ty-kheo-ni ау trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, lẫy tọa cụ vắt lên 
vai rôi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngôi thiên buói trưa. 


!2 Nguyên tác: Kiên có (El), dich nghĩa cây Sa-la. 
із Tam cầu (= J) chỉ cho 3 căn bản phiền não là tham, sân, si. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. | (T.02. 0099.1202. 0327а19). Tham chiếu: Biét Tap. 9| 3E 
(7.02. 0100.218. 0454c14); S. 5.10 - I. 134 


15 'Thi-la Ty-kheo-ni (№ ЫЕ. JE, Vaira Bhikkhuni). 
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Khi ау, Ma Ba-tuàn khói nghĩ: “Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm ngụ tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Ty-kheo-ni Thi- 
la ở tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên nước Xá-vệ. Sáng sớm, 
Tỳ-kheo-ni ây đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. Thọ thực xong, Ту- 
kheo-ni Thi-la trở vé tinh xá, cát у bát, rửa chán, lẫy tọa cụ vắt lên vai rôi vào 
rừng An-đà, đến bên gốc cây ngôi 1 thiên buổi trưa. Bây giờ, ta nên đến đó dé gây 
chướng ngại.” Thé rôi, Ma Ba-tuán liền bién thành một thanh niên dung mạo 
đoan chánh đến chỗ Tỳ-kheo-ni Thi-la và nói kệ: 


Chúng sanh do đâu sanh? Do ai tạo tác thành? 
Chúng sanh từ đâu có? Sẽ di đầu, vê đâu? 


Khi ây, Tỳ-kheo-ni Thi-la suy nghĩ: “Бау là người nào mà muốn làm ta sợ 
hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ như vậy, cô 
biét rõ đây chính là Ac ma Ba-tuân muôn nhiêu loạn, liên dùng kệ đáp lai: 


Ngươi bảo có chúng sanh, Là cái tháy của Ma, 

Chi có uán tróng róng, Không phải là chúng sanh. 
Nhiều thanh gó hợp lại, Thế gian gọi là xe, 

Các uán do duyên hợp, Tạm gọi là chúng sanh. 
Sanh ду là khó sanh, Trụ cũng là khó trụ, 
Không phải từ pháp khác, Khô sanh, khó tự diệt. 

Ta dứt hết buồn, khó, Xa lìa mọi tối tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ, sạch các lậu, 

Biết ngươi là Ác ma, Hãy biến khỏi nơi này. 


Khi ây, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Ту-Кһео-пі này đã biết tâm minh" nên trong 
lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mât. 
Жжжж 


1203. TY-KHEO-NI TY-LA'5 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo-ni Tỳ-la! ở tại tinh xá của chúng Tỳ-kheo-ni, trong 
ngự viên nước X4-vë. 

Sáng sớm, Ty-kheo-ni Ty-la đắp y, ôm bát vào thành Xá-vé khát thuc. Tho 
thuc xong, Ty-kheo-ni à ây trở vê tinh xá, cât y bát, rửa chân, lẫy tọa cụ vát lên 
vai rôi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngòi thiên buói trưa. 

, Khi йу, Ma Ba-tuán khói nghi: *Hóm nay, Sa-món Cü-dàm ngu © vuón 
Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Ty-kheo-ni 


16 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1203. 032718). Tham chiếu: Biét Тар. 5! $E 
(T.02. 0100.219. 0455208); S. 5.9 - I. 134. 


1 Ty-la Ty-kheo-ni (Ё Æ Е JẸ, Sela Bhikkhun]). 
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Ty-la ở tại tính xá của chúng Ty-kheo-ni, trong ngu vién nuóc Ха-уё. Sáng 
sóm, Ty-kheo- ni ду đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thọ thực xong, 
Ty-kheo-ni Tỳ-la trở vë tinh xá, cất у bát, rửa chân, lấy tọa cụ vắt lên vai rôi 
vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngôi thiền buổi trưa. Bây giờ, ta nên đến đó 
46 gây chướng ngại.” 

Thế rồi, Ma Ba-tuán liên bién thành một thanh niên dung mạo đoan chánh 
đến chỗ Tỳ-kheo-ni Tỳ-la và nói kệ: 


Thân này từ đâu sanh? Do аі tạo tác thành? 
Thân này từ đâu có? Sẽ đi đâu, vê đâu? 


Вау giờ, Tỳ-kheo-ni Tỳ-la suy nghĩ: “Đây là người nào mà muốn đến làm ta 
sợ hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ như vậy, 
cô biét rõ đây chính là Ac ma Ba-tuân muôn nhiều loạn, liên dùng kệ đáp lại: 


Thân này không tự sanh, Chàng do người tạo thành, 
Do duyên hợp mà sanh, Duyên tan thì hoại diệt. 
Như hạt giỗng nơi đời, Nhờ đất mà sanh trưởng, 
Đủ đất, nước, lửa, 010, Âm, 0101, nhập cũng vậy, 
Nhân duyên hòa hợp sanh, Duyên tan thì hoại diệt. 

Ta đã dứt buôn, khó, Xa lìa mọi tăm tối, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ, sạch các lậu, 

Biết ngươi là Ác ma, Hãy biến khỏi nơi này. 


Khi â ây, Ma Ba- tuần suy nghi: "Ty-kheo-ni này đã biét tàm minh" nén trong 
lòng lo lắng, buôn гаи rồi lập tức bién mát. 


Жжжж 


1204. TY-KHEO-NI TY-XÀ-DA'* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, сб Ty-kheo-ni Ту-ха-4а!9 ở tai tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, trong 
ngự viên nước Ха-уё. 

Sáng sớm, Ty-kheo-ni Tỳ-xà-da đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât thực. 


Thọ thực xong, Ту-Кһео-пі ây trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, lây tọa cụ vắt 
lên vai rôi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngồi thiền buổi trưa. 


Khi ấy, Ma Ba-tuán khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-món Cù-đàm ngu tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Ty-kheo-ni Ty- 
xà-da ở tại tinh ха của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên nước Xá-vệ. Sáng 


в Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1204. 0327c16). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 
(7.02. 0100.220. 0455b02); 9. 5.4 - 1. 130. 


!9 Ty-xà-da Ty-kheo-ni (БЕЛЕ Е JÆ, Vijaya Bhikkhuni). 
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sớm, Tỳ-kheo-ni ấy đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thọ thực xong, 
Ty-kheo-ni Тў-ха-да trở vé tinh xá, cát y bát, rửa chân, láy toa cụ vắt lên vai rói 
vào rừng An-đà, đến bên góc cây ngôi thiên buói trưa. Bây giờ, ta nên đến đó 
dé gây chướng ngại.” Thế rồi, Ma Ba-tuân liền bién thành một thanh niên dung 
mạo đoan chánh đến chỗ Tỳ-kheo-ni Ty-xà-da và nói kệ: 


Nay cô tuôi còn trẻ, Tôi đang độ thanh xuân, 
Hãy cùng nhau ở chung, Tạo năm loại âm nhạc, 
Dë cùng nhau уш hưởng, Thiên tư đê làm gì? 


Lúc ây, Tỳ-kheo-ni Tỳ-xà-da suy nghĩ: “Đây là người nào mà muốn làm ta 
sợ hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ như vậy, 
cô biệt rõ đây chính là Ac ma Ba-tuân muôn nhiều loạn, liên dùng kệ đáp lại: 


Các trò ca, múa, nhạc, Với bao thứ vui choi, 

Nay ban hết cho ngươi, Ta đâu cân đến chúng. 

Đã vào định Tịch diệt, Dù năm dục trời, người, 
Dem hết tháy gọi mời, Ta không màng đến chúng. 
Ха bỏ mọi hy, lạc, Xa lìa mọi tôi tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ, sạch các lậu, 

Biết ngươi là Ác ma, Hãy biến khỏi nơi này. 


Khi ây, Ma Ba-tuân suy nghĩ: *Ty-kheo-ni Ty-xà-da đã biết tâm minh" nén 
trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 
Жжжж 


1205. ТҮ-КНЕО-МІ GIÁ-LA? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, có Ту-Кһео-пі Giá-la?! ở tại tinh xá của chúng Tỳ-kheo-ni, trong 
ngự viên nước Xá-vệ. 

Sáng sớm, Ty-kheo- ті Giá-la дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thuc. Tho 
thuc xong, Ty-kheo-ni áy trở vë tinh xá, cát y bát, гта сһап, lây tọa cụ vắt lên 
vai rồi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngồi thiền buổi trưa. 


Khi ấy, Ma Ba-tuán khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-món Cù-đàm ngụ tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Giá- 
la ở tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên nước Xá-vệ. Sáng sớm, 
Tỳ-kheo-ni ây đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Thọ thực xong, Tỳ- 
kheo-ni Giá-la trở vé tinh xá, cát y bát, rửa chân, lẫy tọa cụ vắt lên vai rói vào 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1205. 0328a15). Tham chiếu: Biét Tạp. 9| #Ë 
(T.02. 0100.221. 0455b26); S. 5.6 - I. 132. 


21 Giá-la Ty-kheo-ni (ЕЕЕ Fr Је, Cala Bhikkhun]). 
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rừng An-đà, đến bên gốc cây ngồi thiền buổi trưa. Bây giờ, ta nên đến đó dé gây 
chướng ngai.” Thé rôi, Ма Ba-tuân liên biên thành một thanh niên dung mao 
đoan chánh dén chó Ty-kheo-ni Giá-la và nói kệ: 


Biết thọ sanh là vui, 


Người nào dạy bảo cô, 


Sanh dé hưởng năm dục, 
Khiên cô chán thọ sanh? 


Lúc đó, Tỳ-kheo-ni Giá-la suy nghĩ: “Đây là người nào mà muốn làm ta sợ 
hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ, cô biệt rõ đây 
chính là Ас ma Ba-tuân muôn nhiều loạn liên dùng kệ đáp lại: 


Có sanh át có tử, Sanh thì chịu khổ đau, 
Roi vọt, các khô não, Déu do sanh mà có. 

Phải dứt trừ các khó, Vượt thoát tật cả sanh, 
Tuệ nhãn quán Thánh 46, Pháp máu Thé Tôn dạy. 
Khổ và nguyên nhân khó, Diët tán, lia các khó, 

Tu Thánh dao tám chi, An ón đến Niết-bàn. 
Pháp binh đăng của Phật, Tôi hâm mộ pháp này, 
Vì tôi biết pháp này, Dẫn đến không thọ sanh. 


Xa Па mọi һу, а1, 


Ха bỏ mọi tôi tăm, 


An trụ, sạch các lậu, 
Hãy biên khỏi nơi này. 


Đã tác chứng tịch diệt, 
Biết ngươi là Ác ma, 
Khi ấy, Ma Ba-tuân suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Giá-la đã biết tâm mình” nên 
trong lòng lo lăng, buôn râu ròi lập tức bién mát. 


жжж 


1206. TY-KHEO-NI ƯU-BA-GIÁ-LA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ку-йа, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây giờ, có Ty-kheo-ni Uu-ba-giá-la? б tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, 
trong ngự viên nước Ха-хе. 

Sáng sớm, Ту-Кһео-пі Uu-ba- -giá-la йар у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 


thuc. Tho thực xong, Ty-kheo-ni ây trở vê tinh xá, cât y bát, rửa chân, lây tọa 
cụ vắt lên vai rôi vào rừng An-đà, đến bên góc cây ngôi thiền buổi trưa. 


Khi ây, Ма Ba-tuán khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-môn Cù-đàm ngụ tại vườn 
Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Tỳ-kheo-ni Ưu- 
ba-giá-la ở tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên nước Xá-vệ. Sáng 
sớm, Tỳ-kheo-ni áy đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khát thực. Tho thực xong, 


2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1206. 0328b16). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.222. 0455с23); S. 5.7 - L. 133. 


23 Uu-ba-giá-la Tỳ-kheo-ni (ЖЕЛЕ E. JE, Upacala Bhikkhuni). 
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Ty-kheo-ni Uu-ba-giá-la trở vé tinh xá, cát y bát, rửa chân, láy toa cu vát lén vai 
ròi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngôi thiền buói trưa. Bây giờ, ta nên đến 
đó dé gây chướng ngại.” Thé rồi, Ma Ba-tuần liền bién thành một thanh niên 
dung mạo đoan chánh đến chỗ Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la và nói kệ: 

Trên cõi Ba Mươi Ba, Diém-ma, Dáu-suát-dà, 

Hóa Lac, Tha Tự Tại, Nguyện được sanh về đó. 

Tỳ-kheo-ni Uu-ba-giá-la suy nghĩ: “Đây là người nào mà muốn làm ta sợ 

hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian tà?” Sau khi suy nghĩ, cô biết rõ 
đây chính là Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn liền dùng kệ đáp: 


Trên cõi Ba Mươi Ва, Diệm-ma, Đâu- suát- dà, 
Hóa Lac, Tha Tu Tai, Trên các cõi trời ду, 

Chưa Па hành hữu УІ, Nên bị ma sai sử. 

Khắp trong thé gian này, Déu do nghiệp hinh thành, 
Khắp trong thé gian này, Déu là pháp bién chuyển. 
Kháp trong thé gian này, Lửa khó thường thiêu đốt, 
Khắp trong thê gian này, Khói bụi thường dây khởi. 
Ta không động, không chuyền, Không học theo phàm phu, 
Không rơi vào đường ma, Trụ nơi đây an lạc. 

Xa lìa mọi khô, lo, Buông bỏ mọi tăm tối, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ, sạch các lậu, 

Biết ngươi là Ác ma, Hãy biến khỏi nơi này. 


Khi ây, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Ưu-ba-giá-la đã biết tâm mình” 
nên trong lòng lo lăng, buôn râu rôi lập tức biên mát. 


KK k 


1207. TY-KHEO THI-LỢI-SA-GIÁ-LA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, có Ty-kheo-ni Тһі-10і-ѕа-ріа-1а25 ở tai tinh xá của chúng Ty-kheo- 
ni, trong ngự viên nước Xá-vệ. 

Sáng sớm, Ty-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la дар y, ôm bát vào thành Xá-vệ khât 
thực. Thọ thực xong, Ту-Кһео ni ây trở уе tinh xá, cât y bát, rửa chân, lây tọa cụ 
vắt lên vai rồi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngồi thiền buổi trưa. 


Khi ấy, Ma Ba-tuán khởi nghĩ: “Hôm nay, Sa-món Cù-đàm ngụ tại vườn 
Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước Xá-vệ, có đệ tử là Ty-kheo-ni 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1207. 0328c19). Tham chiếu: Biét Tap. 53! 
(7.02. 0100.223. 0456a22); S. 5.8 - I. 133. 


25 Thi-lợi-sa-giá-la Ty-kheo-ni (F FI 7 3 #Ë Ek Er JÈ, Sisupacala Bhikkhuni). 
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Thi-lợi-sa-giá-la ở tại tinh xá của chúng Ty-kheo-ni, trong ngự viên nước 
Xá-vệ. Sáng sớm, Tỳ-kheo-ni ду đắp y, ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực. 
Thọ thực xong, Thi-loi-sa-giá-la trở vé tinh xá, cất y bát, rửa chân, lây tọa 
cụ vắt lên vai rồi vào rừng An-đà, đến bên gốc cây ngôi thiền buói trưa. Bây 
giờ, ta nên đến đó dé gây chướng ngại.” Thé rồi, Ma Ba-tuân liền bién thành 
một thanh niên dung mạo đoan chánh đến chỗ Ty-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la 
và hỏi: 
— Này cô! Cô thích những giáo phái nào? 
Ty-kheo-ni đáp: 
— Tôi không thích giáo phái nào cả. 
Khi йу, Ma Ba-tuân dùng kệ hỏi: 
Cô tâm đắc điều gì, Xuống tóc làm Sa-môn, 
Thân mặc áo cà-sa, Trở thành người xuất gia, 
Không chuộng các đạo khác, Mà sóng trong si mê? 
Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la suy nghĩ: “Đây là người nào mà muốn làm ta 
sợ hãi? Là người hay phi nhân? Hay là kẻ gian їй?” Sau khi suy nghĩ, cô biết rõ 
đây chính là Ác ma Ba-tuần muốn nhiễu loạn, liền nói kệ đáp: 


Pháp của các ngoại đạo, Bị trói trong tà kiến, 

Đã bị trói buộc rồi, Thường bị ma sal sử. 

Nếu sanh trong dòng Thích, Không ai băng Đại sư, 
Khéo trừ diệt ma oán, Không bị chúng chế phục. 
Thanh tinh thoát tát cả, Dao nhãn quan sát cùng, 
Nhát thiét trí гб kháp, Tối tháng lia các lậu. 
Ngài ây là Tháy ta, Ta chuộng pháp của Ngài, 
Thâu rõ pháp Ngài ròi, Ta giải thoát, tịch diệt. 

Xa Па mọi hy, 41, Ха bỏ mọi tôi tăm, 

Đã tác chứng tịch diệt, An trụ, sạch các lậu, 

Biết ngươi là Ác ma, Hãy bién khỏi noi này. 


Khi ду, Ma Ba-tuán suy nghĩ: “Tỳ-kheo-ni Thi-lợi-sa-giá-la đã biết rõ tâm 
minh" nén trong lòng lo lăng, buôn râu rói lập tức biên mát. 


жжж 


1208. ТОМ GIÁ ВА-КҮ-ХА:* 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ bên bờ hó Yét-già," thuộc nước Chiêm-bà.?8 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1208. 0329a23). Tham chiếu: Biét Tap. 3| žE 
(T.02. 0100.224. 0456b23); S. 8.11 - I. 195. 


7 Yét-già (38 ШІ, Gaggara): Hồ sen do Hoàng hậu Саррага xây dựng nên dùng tên bà dë đặt tên. 
28 Chiém-bà quốc (H 3E El], Campa). 
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Вау giờ, vào ngày rằm, gặp ky Bó-tát, Thé Tôn đến ngồi trước đại chúng. 
Lúc này, tráng vừa mới mọc, có Tôn giả Bà-kỳ-xá”” đang ở trong hội chúng 
khởi lên suy nghĩ: “Nay ta muôn ở trước Phật mượn vâng trăng làm ví dụ đê 
nói kệ khen ngợi Ngài.” Nghĩ xong, Tôn giả Bà-kỳ-xá liên đứng dậy, sửa lại у 
phục rôi дёп trước Phật, dành lé Ngài và châp tay bạch: 

— Kính bạch Thê Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con 
có điêu muón nói. 

Đức Phật bảo Bà-ky-xá: 

— Tháy muốn nói gi thì cứ nói! 

Lúc ду, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền ở trước Phật nói kệ: 


Như giữa báu hư không, Váng vặc giữa trời trong, 
Ánh trăng ngà lồng lộng, Lan tỏa đến mười phương. 
Cũng vậy, đức Nhu Lai, Trí tuệ chiếu thé gian, 
Công đức lành vang khắp, Lan tỏa đến mười phương. 


. Sau khi Tôn giả Bà-ky-xá nói kệ xong, các Ty-kheo nghe lời Tôn giả nói 
đêu vô cùng hoan hỷ. 


Жжжж 


1209. КЕ TÁN THÁN A-NHÀ KIÉU-TRÁN-NHU? 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ bên hồ Yết-già, thuộc nước Chiêm-bà. 

Вау giờ, Tôn giả А-пһа Kiêu-trân-như'! đã sông khá lâu trong chốn a-lan- 
nhã thanh văng, nay Tôn giả di дёп chó Phật, dành lê sát chân Phật, ар mặt lên 
chân Phật và nói: 

— Đã lâu con không gặp Thê Tôn! Đã lâu con không gặp Thiện Thệ! 

Lúc này, có Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở trong hội chúng, liên suy nghĩ: “Nay 
ta hãy đến trước Tôn giả Kiêu- trần-như, dùng ví du vé Thượng tọa dé khen ngợi 
thây ду.” Nghĩ như thé rói, Bà-ky-xá liên đứng dậy, sửa lai y phục, đi đến trước 
Phát, dành lé Ngài và thua: 

- Kính bạch Тһе Tôn! Con có điêu muôn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con 
có điêu muôn nói. 

Đức Phật bảo Tôn giả Ва-Ку-ха: 

— Thầy muốn nói gi thì cứ nói! 


> Bà-ky-xá GE Sr, Vangisa). 

30 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1209. 0329b08). Tham chiếu: Biét Tap. ІП 
(T.02. 0100.225. 0456c10); S. 8.9 - I. 193. 

?! A-nhã Kiéu-trán-nhu (Ë # 18 B8 #I, Afifia Kondafifia). 
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Lúc ду, Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 
Thượng tọa của Thượng tọa, Là ngài Kiéu-trán-nhu, 


Đã độ, đã vượt qua, Được chánh định an lạc. 

An trụ nơi thanh vàng, Thường vui hạnh viễn ly, 

Điều dé tử nên làm, Chánh pháp Đại sư dạy. 

Tất cả đều tỏ rõ, Thiền định, không buông lung, 
Đức lớn, đủ Ba minh, Trí tha tâm rõ sáng. 


Thượng tọa Kiéu-trán-nhu, Hộ trì giáo pháp Phật, 
Tăng thêm lòng cung kính, Đảnh lê sát chân Phật. 
. Sau khi Tôn giả Bà-ky-xá nói kệ xong, các Ty-kheo nghe lời Tôn giả nói 
đêu vô cùng hoan hỷ. 


Жжжж 


1210. КЁ ТАМ THÁN XÁ-LỢI-PHÁT? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ bên hồ Yết-già, thuộc nước Chiêm-bà. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cùng với số đông Tỳ-kheo nhóm họp tại nhà 
cúng dường. Tôn giả thuyết pháp cho các Ту-Кһео với diệu nghĩa và ngôn từ 
đây đủ, biện tài giản dị trong sáng, dễ hiểu, khiến thích lăng nghe, thông suốt 
không hê gián đoạn, hiện bày nghĩa lý sâu xa. Các Ty-kheo luôn thích đến nghe, 
chú tâm lăng nghe, tôn trọng ghi nhớ. 


Lúc này, Tôn giả Bà-ky-xá ngôi trong hội chúng đã khởi lên у nghĩ. “Ta 
nên đến trước Tôn giả Xá-lợi-phât dé nói kệ khen ngợi.” Nghi vậy rồi, Tôn giả 
Bà-kỳ-xá liên đứng dậy cháp tay thưa: 


— Thưa Tôn già Xá-lợi-phất! Tôi có điều xin được nói. 
Tôn giả Xá-lợi-phât bảo: 

— Hiền giả hãy nói! 

Tôn giả Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 


Ngài thật khéo nói pháp, Giúp người nghe hiểu trọn, 
Uu-bà-dé-xá? hiện, Giữa đại chúng tuyên dương. 
Đang lúc Ngài thuyết pháp, Từ cô phát tiếng hay, 

Âm thanh thật truyền cám, — Lời từ tốn hài hòa, 

Người nghe đều ưa thích, Chú tâm không dao động. 


Sau khi Tôn giả Bà-ky-xá nói kệ xong, các Ту-Кһео nghe lời Tôn giả nói 
đều vô cùng hoan hỷ. 


Жжжж 


32 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1210. 0329528). Tham chiếu: Biệ Тар. ЗІ 
(T.02. 0100.226. 0456c24); S. 8.10 - 1. 194. 


33 Ưu-bà-đê-xá (##}#‡3, Upatissa), tên riêng của ngài Xá-lợi-phất. 
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1211. KỆ KHEN NGOI NĂM TRÁM VI TY-KHEO^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phát ngụ bên sườn núi Na-già,? thuộc thành Vương Xá, cùng 
với năm trăm vị Tỳ-kheo đều là bậc A-la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã 


làm xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã được lợi mình, đứt sạch các hữu kiết 
sử, đạt được chánh trí, tâm đã giải thoát hoàn toàn.” 


Вау. giờ, Tón giả Đại Muc-kién-lién quán sát tâm của đại chúng, nhận thây 
{дї са đều đã giải thoát mọi tham dục. Khi ây, Tôn giả Bà-ky-xá ở trong dai 
chúng khởi lên y nghĩ. “Nay ta nên đến trước Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo- -tăng 
dé nói kệ ca ngợi.” Nghi vậy rồi, Tôn giả liên đứng dậy, sửa lai y phục và cháp 
tay bạch Phật: 


- Kính bạch Тһе Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con 
có điêu muôn nói. 

Phật bảo Tôn giả Bà-ky-xá: 

— Hãy nói những gi thây muốn! 

Tôn giả Bà-kỳ-xá liên nói kệ: 


Đắng Đạo sư Vô thượng, Ngu sườn núi Na-già, 

Cùng năm trám Ty-kheo, Kính phụng quy hướng Ngài. 
Tôn giả Đại Mục-liên, Thần thông rõ tật cả, 

Quan sát tâm đại chúng, Рёџ đã lia tham dục. 

Máu-ni đã độ hết, Đưa họ vượt bờ kia, 

Chỉ thân này sau cuỗi, Con xin thành kính lễ. 


. Sau khi Топ giả Bả-ky-xá nói kệ xong, các Ty-kheo nghe lời Tôn giả nói 
đêu vô cùng hoan hỷ. 


Жжжж 


1212. LÊ TỰ TỬ”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Thế Tôn an cư mùa mưa cùng với năm trăm Ty-kheo đều là bậc 
A-la-hán các lậu đã hét, việc cân làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuông, 
đã được lợi mình, dứt sạch các hữu kiệt sử, dat được chánh trí, tâm đã giải thoát 


34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1211. 0329c15). Tham chiếu: Biét Tạp. 9 EE 
(T.02. 0100.227. 0457212); S. 8.10 - I. 194. 


55 Na-già (B fll, Мара). 

36 Nguyên tác: Thiện giải thoát (#9, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyén 1, tr. 19; 
Tạp M. (T.02. 0099.22. 0004c20). 

37 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T. 02. 0099.1212. 0330204). Tham chiếu: Thinh thỉnh kinh ЕҢ 
384% (7.01. 0026.121. 0610208); Tho tán tué kinh Z šï #8 (T.01. 0061. оа Tân tué kinh ЖЖ 


am (T.01. 0062. 0859225); Giải ha kinh # 5 (Т.01. 0063. 0861b10); Biệt Tap. #1 (7.02. 0100.228. 
0457329); Tăng. 1% (T.02. 0125.32.5. 067628); S. 8.7 - L. 190. 
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hoàn toàn,?Š chỉ trừ một vi Ty-kheo đó là Tôn giả A-nan, nhung đã được Thé 
Tôn thọ ký trong đời hiện tại sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán.?? 

Вау giờ, vào ngày rám, sau thời thọ trai mỗi nửa tháng,” Thé Tôn trải tòa 
ngôi trước đại chúng và nói với các Tỳ-kheo: 

— Nhu Lai là Bà-la-món đã được Bát-niét-bàn, thọ thân này là thân cuói, là 
vị lương y bậc nhất nhó những gai nhọn. Như Lai là Bà-la-môn đã được Bát- 
niêt-bàn, thọ thân này là thân cuôi, là vi lương у tôi thượng khéo nhô những gat 
nhọn. Các thầy là con Như Lali, sanh từ miệng Như Lai, từ pháp hóa sanh, nhận 
được gia tài Pháp bảo. Nhu Lai mong được tu ttr,“ chớ đê thân, miệng, ý của 
Như Lai có điều gì đáng hiém trách. 

Lúc Ây, Tôn-giả Xá-lợi-phât ở giữa đại chúng đứng dậy, sửa lại y phục, cháp 
tay lé Phật và bach: 

— Kính bach Thé Tón! Thé Tón vira nói ráng: *Nhu Lai là Bà-la-món dà 
được Bát-niét-bàn, thọ thân này là thân cuối, là lương y tôi thượng khéo nhó 
những gai nhọn. Các tháy là con Như Lai, sanh từ miệng Nhu Lai, từ pháp 
hóa sanh, nhận được gia tài Pháp bảo. Như Lai mong được tự tứ, chớ đề thân, 
miệng, ý của Nhu Lai có điêu đáng hiém trách." Thé nhưng chúng con không 
thấy thân, miệng, ý của Thé Tôn có điều gì đáng hiém trách. М1 sao như vậy? 
Bởi vì Thế Tôn có thể điều phục được những người không thê điêu phục, giúp 
những người chưa được tịch tĩnh có được tịch tĩnh, những người chưa an định 
có được an định, những người chua Bát-niễt-bàn dat được Bát-niét-bàn. Như 
Lai đã thâu rõ chân lý, Nhu Lai giảng nói chân ly, Như Lai hướng vé chân lý, 
rôi sau đó hàng đệ tử thành tựu và đi theo chân lý, tôn kính chân lý, vâng lãnh 


33 Nguyên tác: Thiện giải thoát (#£## HR, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; Tap. 
ЖЕ (7.02. 0099.22. 0004с20). 

9 Nguyên tác: Vô tri chứng (ЖЖП). Vô tri (£40) chỉ cho “Vô tri căn” (4148, Aññatavindriyam), 
là căn của bậc Vô học, còn gọi là “Tri dĩ căn” (Xll E 4R). Thành tựu căn của bậc Vô học tức chứng quả 
A-la-hán. Xem chú thích 2, kinh sô 642, quyên 26, tr. 755; Тар. #Ё (7.02. 0099.642. 0182a14). 

40 Nguyên tác: Nguyệt thực thọ thời ( H & Æ IF). Cú ngữ này còn xuất hiện trong Tap. Ж (7.02. 0099.604. 
0165b11). Theo Phán tích giới Ty-kheo (Pacittiyapali Bhikkhu), Phân vật thực (Bhojanavaggo), Điêu 
học thứ hai, trong những bữa ăn do thí chủ hiên cúng thì có loại bữa ăn vào môi nửa tháng, gọi là 
pakkhikabhatta, thường được Hán dich là “bán nguyệt thực, nguyệt phân thực, thập ngũ nhật thực” 
(EKR, H28, TE Н Ж) Luật ghi: Anapatti samaye, dve tayo ekato bhufijanti, pindāya caritvà 
ekato sannipatitva bhuñjanti, niccabhattam, salakabhattam, pakkhikam, uposathikam, patipadikam, 
райса bhojanaàni thapetva sabbattha anapatti, ummattakassa, adikammikassati (Khi có duyên cớ, 2 
hoặc 3 vi thọ thuc chung, sau khi di khát thực tụ hội chung lại (một chó) rôi tho thực, trong bữa ап 
thường kỳ, trong bữa án (phân phô!) theo thé, vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đâu 
của môi nửa tháng, (thọ dụng) tât cả (các thức khác) thì không phạm tội trừ ra 5 loại vật thực, vi bị 
điện, уі vi phạm dau tiên thì vô tội), Ty-khuu Indacanda dich. Ngoài ra, trong Thanh tịnh đạo (Vism. 
2.3); Tứ phán luật 774 (T.22. 1428.28. 0758с01); Giải thoát đạo luận # BB am (T.32. 1648.2. 
0406a22) cũng đê cập vë các loại bữa ăn này. 

^! Nguyên tác: Hoài thọ (8 >): Mong được chỉ bày, mong được tự tứ. Tự tứ ( H Ж, pavãranä). Nam 
Hải ký quy nội pháp truyện M W 33 Eg WN ИШЕ (T.54. 2125.02. 0217b20) giải thích: Ро là nghi thức 
kêt thúc mùa an cư trong năm, ngày đó gọi cho đủ chính là tùy ý, tức là nhờ người khác tùy theo 
3 việc (thay, nghe, nghi) mà chỉ bày tội 101 đê trừ bỏ sai lâm. Cựu dịch là “tự tứ”, tức là dịch theo 
nghĩa vậy (JL E ВЕ PEAK 2 lữ, J H EAE XS, ЫП É Bë (ta Jt — 58 Z PLE ERR SERRE ЛАСЫ. PE 
IET EE pU 
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lời dạy của vi Thây dẫn đường, thực hành theo đúng lời dạy của Người, hân 
hoan hướng vé thiện pháp chân chánh. Đối với Thế Tôn, con không thấy có 
hành vi nào của thân, miệng, ý đáng bị hiềm trách. Nay con đối trước Thế Tôn, 
ngưỡng mong Thế Tôn chỉ бау các tội được Һау, được nghe, được nghi, hoặc 
nơi thân, miệng, ý của con có điều gi đáng hiém trách? 


Đức Phật nói với Xá-lợi-phất: 


— Như Lai không thây thây có các tội được tháy, được nghe, được nghị, 
hoặc nơi thân, miệng, y CÓ điều gì đáng hiểm trách. Уі sao như vậy? Vi Һау 
là người trì 0101, да văn, ії muốn biết đủ, tu hạnh viễn ly, siêng năng tinh tân, 
chánh niệm tỉnh giác, có trí tuệ nhạy bén, trí tuệ thông suốt, trí tuệ giải thoát, 
trí tuệ viễn ly, trí tuệ rộng lớn, trí tuệ sâu xa, trí tuệ không ai băng, đã thành tựu 
trí tuệ chân thật; lại khéo mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan hy," cũng 
thường khen ngợi những ai biết mở bày, dạy bảo, khích lệ khiến được hoan һу, 
luôn vì chúng sanh mà thuyết pháp, chưa từng biết mỏi một. 

Ví như thái tử của Chuyển Luân Thánh Vương được nhận lễ Quán dành, tuy 
chưa làm lễ Quán dành nhưng đã ở trong nghi pháp Quán danh rôi thì phải theo 
như pháp của vua cha, những gi vua cha đã triển chuyên thì thái tử cũng theo 
đó mà triển chuyền. Nay thầy cũng như thế, là trưởng tử của Như Lai, được 
nhận lễ Quán đảnh, tuy chưa làm lễ Quán đảnh nhưng đã ở vào nghi pháp quán 
đảnh, cho nên đôi với pháp luân mà Như Lai đã chuyên thì thây cũng y theo đó 
mà chuyên, được tự tại, dứt sạch các lậu hoặc, được tâm giải thoát hoàn toàn. 
Cũng vậy, này Xá-lợi-phất! Đối với thây, Như Lai không thây có các tội được 
thây, được nghe, được nghi, hoặc nơi thân, miệng, у có điều gi đáng hiém trách. 

Tôn giả Xá-lợi-phất bach Phát: 

— Bạch Thê Tôn! Con không có các tội được tháy, duoc nghe, duoc nghi, và 
noi thán, miéng, y cüng khóng có diéu gi dáng hiém trách, vày nám trám Ty- 
kheo này cũng không có các tội được tháy, được nghe, được nghi và nơi thân, 
miệng, ý cũng không có điều gi đáng hiém trách chăng? 

Phật nói với Xá-lợi-phất: 

- Đối với năm trăm Tỳ-kheo này Nhu Lai cũng không tháy có tội, nghe có 
tội và nghi có tội, hoặc nơi thân, miệng, ý có điều gì đáng hiểm trách cả. Vì sao 
như vậy? Vì năm trăm Ty-kheo này đều là bậc A-la-hán, các lậu đã hết, việc 
cần làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã được lợi mình, dứt sạch 
các hữu kiét sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn, chỉ trừ một 
vị Ty-kheo là Tôn giả A-nan, nhưng Nhu Lai đã thọ ký A-nan trong đời hiện tại 
sẽ chứng đắc quả vị A-la-hán. Thé nên, đối với năm trăm Ty-kheo này Nhu Lai 
không thây a1 có các tội được thây, được nghe, được nghi, hoặc thân, miệng, у 
có điều gi đáng hiểm trách cả. 

42 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, 2X, F8, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. tế (7.02. 0099.92. 0023c18). 
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Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! Năm trăm Ty-kheo này đã không có các tội được 
thấy, được nghe, được nghi, và thân, miệng, ý cũng không có điều gì đáng hiềm 
trách. Như vậy, trong đây có bao nhiêu Ty-kheo được Tam minh? Có bao nhiêu 
Ту-Кһео được Câu giải thoát? Có bao nhiêu Ty-kheo được Tuệ giải thoát? 

Đức Phật bảo: 

— Trong năm trăm Ty-kheo này, có chín mươi Ty-kheo đã được Tam minh, 
chín mươi Ту-Кһео đã được Câu giải thoát, những người còn lại được Tuệ giải 
thoát. Này Xá-lợi-phất! Những Ту-Кһео пау đã không còn dao động, không ai 
là lớp vỏ bên ngoài mà đều là lớp lõi cứng chắc. 

Khi ấy, Tôn giá Bà-ky-xá ở giữa hội chúng khởi nghĩ: “Та sẽ đến trước Thế 
Tôn và đại chúng dé nói kệ khen ngợi.” Nghĩ vậy rồi, Tôn giả liên đứng dậy sửa 
lại y phục, quỳ gôi phải đảnh lễ Phật và сһар tay thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn ! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con 
có điều muôn nói. 

Đức Phật bảo Tôn giả Bà-ky-xá: 


- Thây hãy nói tùy ý mình! 

Bấy giờ, Bà-kỳ-xá liên nói kệ: 
Vào ngày ràm thanh tịnh, Đại chúng năm trám người, 
Đã dứt mọi kiết sử, Bậc Đại Tiên sạch lậu. 
Thanh tịnh cùng thân cận, Thanh tịnh rộng giải thoát, 
Không còn thọ các hữu, Sanh tử đã châm dứt. 
Việc cần làm đã làm, Được sạch mọi lậu hoặc, 
Năm trién cái đã trừ, Nhó tàn góc gai ái. 
Như sư tử, không sợ, Lìa tất cả hữu dư, 
Dung ойп kết, các hữu, Vượt qua cõi hữu dư, 
Các oán địch hữu lậu, Đêu đã bị vùi lấp. 
Gióng như Chuyên Luân Vương, Bảo boc các quyên thuộc, 
Tâm từ rộng giáo hóa, Mọi loài đêu kính vâng. 
Hay hàng phục ma oán, Là Đạo sư vô thượng, 
Tâm kính tín phụng thờ, Ba minh, già, chết diệt. 
Làm chân tử của pháp, Không lo lắng, dao động, 
Nhồ sạch gai phiên não, Lễ Dòng Họ Mặt Trời.% 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


4 Nhật Chúng Dân (Н ЖИН, Adiccabandhu): Dòng Но Mặt Trời, ở đây chi cho đức Phật. 
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1213. TÔN GIÁ NI-CÂU-LUẬT TƯỞNG (1)“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 


Bấy giờ, Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng” ở trong vùng hoang văng, là nơi 
sinh sông của các loài cám thú. Khi ây, Tôn giả Bà-kỳ-xá xuất gia chưa bao 
lâu nhưng đã sóng đúng với oai nghi, dù phải nương vào thôn xóm, thành áp. 
Mỗi buổi sáng, Bà-ky-xá đắp у, ôm bát vào thôn xóm, thành ấp khát thực, 
khéo bảo hộ tự thân, giữ gìn các căn, nhiếp tâm buộc niệm. Thọ thực xong, 
Tôn giả Bà-ky-xá trở vé trụ xứ cát y bát, rửa chân rồi vào thất ngôi thiền, 
chốc lát sau thì xả thiền. Tuy không đắm trước vào việc khất thực nhưng 
Bả-kỳ-xá không được Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng tủy thời chỉ dạy, giáo giới, 
nén tâm không an lạc, gióng nhu dang sống trong chốn thám sâu, bị vây kín 
chung quanh. 

Вау giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá suy nghĩ: “Ta ở đây không được lợi ích рї, khó 
được chứ không dễ được. Ta không được tùy thời chỉ dạy, giáo giới, nên tâm 
không an lạc, giống như dang sống trong chón thâm sâu, bị vây kín chung 
quanh. Nay ta hãy nói kệ khen ngợi sự nhàm chán của mình”, liền nói kệ: 

Từ bỏ уш, không уш, Và tát cả lòng tham, 


Không tạo rừng khát vọng, 
Theo ý thức suy tưởng,“ 
Che đậy ác, bất thiện, 

Tâm vui với nhiễm ô, 

BỊ hữu dư trói buộc, 

Với người đã đạt ngộ, 


Người đã không còn nhiễm, 


Đại địa và hư không, 

Déu là pháp bién diệt, 
Pháp khí tu táp láu, 
Khóng xüc, khóng dói trá, 
Bác Thánh dà Niét-bàn, 


Lia nhiém, xứng Ty-kheo. 
Rong ruói trong thé gian, 
Chua thé cói lóp da. 

Thi không xứng Ty-kheo, 
Noi thây, nghe, rõ biết. 

Sẽ không còn nhiễm trước, 
Chính là đẳng Mâu-ni. 

Các hình sắc thé gian, 
Tịch lặng tự quyết định. 
Thành tuu được chánh dinh," 
Tâm kia rất chuyên chú, 
Chánh niệm chờ diệt độ. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1213. 0330c20). Tham chiếu: Biét Tap. ЖІ 
(7.02. 0100.229. 0457с29); S. 8.2 - 1. 186. 

45 Bàn Tống, Nguyên, Minh ghi là Tưởng. (28), tương đồn пр với nghĩa của chữ Карра. Trong Тар. ЖЕ 
(7.02. 0099.1221. 0333216) cùng ghi Ni-câu-luật Tưởng (JE #7119, Nigrodha Kappa), tên пёпр спа vi 
Ty-kheo vừa được phiên âm Ni-cáu-luát EHE, о) vừa được dịch nghĩa Tưởng (18 
là vị thây tiếp độ (upajjhaya) của Tôn jn Bà-ky-xá (EE 3, Vangisa). 

46 Nguyên tác: U luc giác tàm шопа Ш. (ЛУ Т Ж). Tham chiếu: Biét Tap. 5|% (7.02. 0100.229. 
458a12): Đệ lục ý xuất giác (G5 


47 Nguyên tác: Tam-ma-dé (= #8, icem 


, Kappa), 
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Khi Tôn giả nói kệ bày tỏ sự nhàm chán, xa lìa của mình, tâm liền tự khai 
ngộ. Khi đã khai ngộ đối với những thấy biết không vui гбі, tâm thây ấy an trụ 
trong hân hoan. 

Жжжж 


1214. ХА LIA TINH TƯỞNG'* 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, vào sáng sớm, Tôn giả A-nan-đà và Tôn giả Bà-kỳ-xá đắp y, ôm 
bát vào thành Xá-vệ khất thực. Trên đường, Tôn giả Bà-kỳ-xá nhìn thây một cô 
gái xinh đẹp, liền khởi tâm tham dục. Lúc này Tôn giả Bà-kỳ-xá tự nghĩ: “Hôm 
nay ta gặp bát lợi, bị khó chứ không được vui. Ta vừa nhìn thấy thiêu nữ dung 
mạo xinh đẹp thì tâm tham dục liên sanh khởi.” Bây giờ, vì dé sanh khởi nhàm 
chán, xa lia, Tôn già Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 

Bởi tham dục che lấp, Nên lửa đốt tâm ta, 

Xin Tôn giả А-пап, Vì tôi dập lửa dục, 

Xin khởi lòng thương xót, Vì tôi mà chỉ bày. 
Tôn giả A-nan liên nói kệ đáp: 


Vì niệm tưởng điên đảo, Nên lửa đốt tâm thây, 

Hãy xa lia tịnh tưởng,“ Chúng nuôi lớn tham dục, 
Hãy quán tưởng bát tịnh, Thường nhất tâm chánh định. 
Chóng diệt lửa tham dục, Chó dé đốt tâm tháy, 

Phải quán sát các hành, Khổ, không và vô ngã. 

Buộc niệm, chánh quán thân, Siêng tu hạnh xa lia, 

Tu tập pháp Vô tướng, Diệt trừ mọi kiêu mạn, 

Được tỏ ngộ về man,” Vượt thoát mọi khô đau. 


Sau khi Tôn giả А-пап nói những lời này, Tôn giả Bà-kỳ-xá nghe xong, 
hoan hỷ phụng hành. 


Жжжж 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. žE (7.02. 0099.1214. 0331a18). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.230. 0458а25); Tăng. +$ (T.02. 0125.35.9. 0701a12); S. 8.4 - L. 188. 


9 Tịnh tưởng (1$ 18, subhanimitta): Những đôi tượng cuốn hút tâm như sắc dep, cảnh vật ưa nhìn... 
Trong A. 1.11-20 - I. 3, Phật dạy: Subhanimittam, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva 
kamacchando uppajjati uppanno ca kamacchando bhiyyobhavaya vepullaya samvattati"ti (Tinh 
tuóng, này các Ty-kheo, néu khóng nhu ly tác y, dua dén duc tham chua sanh duoc sanh khói, hay duc 
tham đã sanh được tăng trưởng quảng đại), HT. Thích Minh Châu dich. 

5% Nguyên tác: Đắc mạn vô gián đẳng (1#1@ 4& [Bj 4). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyển 1, tr. 21; 
Tạp. "1 (7.02. 0099.23. 0005603). 
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1215. BÀI KỆ XUẤT LY?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giò, có vị trưởng giả thỉnh Phật và chúng Tăng về nhà thọ trai. Thế 
Tôn và chúng Tăng đều đã đến nhà trưởng giả, chỉ còn Tôn giả Bà-kỳ-xá gặp 
phiên trực phải ở lại tinh xá, thế nên trưởng giả đã dành riêng thức ăn cho 
thây ây. 

Khi ấy, có nhiều thiếu nữ của trưởng giả rời thôn xóm dé dén tinh xá. Tón 
già Bà-ky-xá vira nhin tháy có gái tré dung mao xinh dep, lién khói tàm tham 
duc. Lüc này Tón già nghi: “Hôm nay ta gặp bất lợi, không được lợi, chỉ khổ 
chứ không được уш, vì vừa thây thiếu nữ dung mạo xinh đẹp kia, tâm tham dục 
liền khởi. Вау giờ, ta phải làm kệ nói về sự nhàm chán, xa lia.” Nghĩ xong, Tôn 
giả liên nói kệ: 


Ta đã được xuất ly, Xuát gia, sóng không nhà, 
Mà tham dục theo ta, Như bò nhớ lúa mạ. 
Hãy như con đại tướng, Vạm vỡ câm cung cứng, 
Phá tan nhiêu trận mac, Một người đánh ngàn người. 
Ta con Dòng Mặt Trời, Đích thân được nghe pháp, 
Hướng thăng đến Niết-bàn, Tâm quyết trụ an lạc. 
Vậy nên không buông lung, Try chánh định văng lặng, 
Không thể để tâm ta, Bị mê hoặc lừa dôi. 
Nhất định” khéo quán sát, An trụ nơi Chánh pháp, 
Dù vô số tham dục, Muón đến mê hoặc ta, 
Những Ác ma nhu thé, Sao có thé ау ta.” 

Tôn giá Bà-ky-xá nói bài kệ xong, tâm liên được an бп. 

Жжжж 


1216. CÁNH TÍNH KIÉU МАМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-че. 

Вау giờ, Tôn giả Bà- kỳ-xá tự cho răng mình có trí tuệ, nói năng lưu loát 
nên sanh tâm khinh mạn đối với những vị Pham hạnh thông tuệ khác, rói ngay 


51 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар ЖЕ (7.02. 0099.1215. 0331510). Tham chiếu: Biét Tap. 9l E 
(7.02. 0100.250. 0461c13); S. 8.1 - I. 185. 

52 Nguyên tác: Quyết dinh GRE, niyata): Chắc chắn, thật sự, vững bën, quyết định, có định, nhất định. 
з Nguyên tác: Mạc năng kiến и ngã (F fE RHR). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.250. 
0461с13): Vân hà năng kiến ngã (21 ВЕ Fi, 1). 


54 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1216. 0331c02). Tham chiếu: Biét Tap. ЯПИ 
(T.02. 0100.251. 0462а12); S. 8.3 - I. 187. 
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tức khắc tự mình cảnh tỉnh: “Ta bát lợi, không được lợi, chỉ khô chứ không 
được уш. Ta tự cho răng mình có trí tuệ mà khinh mạn những vị Phạm hạnh 
thông tuệ khác. Nay ta phải nói kệ để sanh khởi nhàm chán, xa lìa.” Tôn giả 
liền nói kệ: 

Cù-đàm không kiêu mạn, Đoạn mạn không còn gi, 

Chăng khởi tưởng kiêu mạn, Chó thoái rôi hồi tiếc. 

Chăng che giâu, dôi nguól, Man giết, rơi địa nguc,” 


Chánh định dứt sáu lo, 
Tâm йу được һу lạc, 
Nên được vô ngại biện, 
Trừ tật cả kiêu man, 


Thây đạo. trụ chánh đạo. 
Tháy dao tự giữ gin, 
Thanh tinh, dứt não phiên. 
Sanh tất cả các minh, 


Chánh niệm nơi Tam minh, Thân túc, Tha tâm trí. 
Sau khi Tôn giả Bà-kỳ-xá nói bài kệ này dé sanh khởi sự nhàm chán, xa lia, 
tâm Tôn giả liên được thanh tịnh. 


Жжжж 


1217. ТАМ MINH** 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 

Xá-vệ. 

Bây giờ, Tôn giả Bà-ky-xá ở giảng đường Lộc Tử Mẫu tại Đông Viên,” 
nước Xá-vệ, một mình tư duy, giữ tâm không buông lung, tinh chuyên tu tập. tự 
thân tác chứng, đạt được Tam minh. 

Lúc này, Tôn giả Bà-kỳ-xá liên khởi nghĩ: “Ta một mình ở nơi thanh vắng 
tư duy, giữ tâm không buông lung, tinh chuyên tu tập, tự thân tác chứng, đạt 
được Tam minh. Nay ta hãy nói kệ khen ngợi Tam minh.” Tôn giả Bà-ky-xá 
liên nói kệ: 

Trước kia nhiêu tham dục, 
Du hành được gặp Phật, 
Dáng Cü-dàm thương xót, 
Nghe pháp được tịnh tín, 
Nghe Ngài nói pháp rồi, 
Nỗ lực chuyên buộc niệm, 
Chóng đạt được Tam minh, 


Đến thôn xóm, nhà nhà, 
Dem pháp mâu day ta. 
Nói Chánh pháp cho ta, 
Xuất gia, sông không nhà. 
Ta trụ nơi giáo pháp, 
Luôn kiên có vững tin, 
Phật dạy, ta đã làm. 


” Nguyên tác: Nê-lê sát man doa (#2 #918 FB, manahata піғауат ирараппа ): Bi mạn bức hai doa 
vào trong địa ngục. Tham chiếu: Biét T. ap. ЭЖЕ (7.02. 0100.251. 0462221): Đều bị man sát hai. Bi hai 
doa địa ngục (Ei 2518 РТ, ЗЕН). 


56 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1217. 0331с18). Tham chiếu: Biệ Tap. ЗІ 
(7.02. 0100.252. 0462a29); 8. 8.12 - L. 196. 


57 Đông Viên Lộc Tử Mẫu giảng đường (ЖІНДЕЗ-ЕНЕ Ж). Xem chú thích 121, kinh số 58, quyền 2, 
іг. 62; Tạp. (T.02. 0099.58. 0014b12). 
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Thé Tôn khéo chỉ bày, Hàng đệ tử diễn nói," 
Vi chúng sanh mê mờ, Mà mở cửa xuát ly. 
Khô khô, nhân của khô, Khô diệt, đều tác chứng, 
Tám Thánh đạo Па khô, An lạc đên Niêt-bàn. 
Nghĩa thiện, câu cú thiện, Phạm hạnh không ai hơn, 
Thé Tôn khéo diễn bày, Niêt-bàn độ chúng sanh. 
жжж 
1218. BÓN PHÁP CÚ” 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nay Như Lai sẽ nói về bón pháp cú. Các thây hãy lăng nghe và khéo suy 
nghi! Nhu Lai sẽ giảng nói cho các Шау. Những gi là bón? 

Hiên thánh khéo nói pháp, Đây là điều tôi thượng, 
Luôn dùng pháp а1 ngữ, Là tôi thượng thử hai. 
Chân thật không hư vọng, Đây là điêu thứ ba, 
Đúng pháp không khác lời, Là tôi thượng thứ tư.” 

Này các Tỳ-kheo! Đây gọi là bốn pháp cú. 

Khi ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở giữa hội chúng tự nghĩ: “Thế Tôn ở trước bốn 
chúng nói bốn pháp cú, ta sẽ dùng bón cách аё khen ngợi, tán thán và шу hy.” 
Tôn giả liên đứng dậy sửa lại y phuc, dành lê đức Phật rói cháp tay thua: 

— Kính bạch Thê Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thệ! Con 
có điêu muốn nói. 

Phát bảo Tôn giả Bà-ky-xá: 

— Hãy nói những gì thây muốn! 

Tôn giả Bà-kỳ-xá nói kệ: 

Như người khéo nói pháp, Tự thân không bức não, 
Cũng không khủng bô người, Đây tức là khéo nói. 


Người nói băng а1 ngữ, Khién người khác hoan hy, 
Khóng khién ho làm ác, Бау goi là ái thuyét. 


58 Nguyên tác: Nhật chủng miêu dán (Н f& B JL), chi cho con cháu Dòng Họ Mặt Trời (Adiccabandhu, 
Sn. 72, kệ 425), tức dòng ho Thích-ca, ở đây chỉ cho hàng đệ tử của đức Phật. 

59 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7:02. 0099.1218. 0332a08). Tham chiếu: Biét Tap. ЗГЕ 
(7.02. 0100.253. 0462b19); S. 8.5 - I. 188; Sn. 3.3 - 79. 

60 Bón pháp cú này tuy có sự khác biệt về trật tự giữa các bản kinh nhung nội dung chủ yêu bao góm: 
(i) Thiện thuyét (3E ift, subhasita): Khéo nói, tức nói lời phù hợp, thỏa đáng. (ii) Ai thuyết (3E i£, piyam 
bhane): Lời nói khả ái, đề đi vào lòng người. (iii) Đề thuyét (ийїї, saccam bhane): Nói theo chân lý, 
nói đúng sự thật. (iv) Pháp thuyét (7E 4&8, dhammam bhane): Nói đúng Chánh pháp. 
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Lời thật là bát пт, 


Nói pháp, nghĩa chân thật, 


Như pháp của Phật nói, 
Diệt tận tât cả khô, 


Lời thật là vô thượng, 
Điều Hiền giả nên hành. 
Đường Niét-bàn an ôn, 
Đây là khéo nói pháp. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1219. KỆ TÁN THÁN MỘT NGÀN VỊ TY-KHEO? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ bên sườn núi Na-già, thuộc thành Vương Ха, cùng 
với một ngàn vị Ту-Кһео đều là bậc A-la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã làm 
xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã được lợi mình, đứt sạch các hữu kiết sử, 
đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn." 

Вау giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá đang ở nơi bãi tha ma, trong khu rừng Lạnh, tại 
thành Vương Xá, khởi lên suy nghĩ: “Nay Thế Tôn đang ngụ bên cạnh núi Na- 
già, thuộc thành Vương Xá, cùng với một ngàn vị Tỳ-kheo đều là bậc A-la-hán 
các lậu đã hết, việc cần làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã được 
lợi mình, dứt sạch các hữu kiết sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn 
toàn. Ta nên đến đó khen ngợi Thế Tôn và Tỳ-kheo-tăng.” Nghĩ vậy гбі, Tôn 
giả Bà-kỳ-xá liên đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân rồi ngồi sang một bên và 
nói kệ: 

Dáng Dao su уб thuong, Tru bên núi Na-già, 

Ngàn Tỳ-kheo quyên thuộc, Phung thờ dáng Thích-ca.% 
Đại sư rộng nói pháp, Đường Niết-bàn thanh lương, 
Chuyên nghe pháp thanh bạch, Của dáng Chánh Giác nói. 
Dáng Chánh Giác tôn kính, Ở ngay giữa đại chúng, 

Bậc Đại Long đức lớn, Bậc Tiên Nhân đứng đầu, 
Giáng phủ mây công đức, Ban mua hàng đệ tử.“ 

Con rời chó nghỉ trưa,® Đến hầu thám Đại sư, 

Đệ tử Bà-kỳ-xá, Xin cúi đầu dành lễ. 

- Kính bạch Thé Tôn! Con có điều muốn nói. Kính bạch Thiện Thé! Con 
có điêu muôn nói. 


6l Nguyên tác: Cam lộ (ШЖ), chỉ cho sự bát tử (amata). 
62 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1219. 0332b01). Tham chiếu: S. 8.8 - I. 192. 


63 Nguyen tác: Thiện giải thoát (3608, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 
Tạp. Ж (T.02. 0099.22. 0004c20). 


6 Nguyên tác: Như Lai (АП Ж). 
6 Nguyên tác: Thanh văn (5€ H). Trường hợp này chỉ cho đệ tử (savaka). 
6 Nguyên tác: Khởi u trú chánh tho (427% & ЕЗ, divavihara nikkhamma): Roi khói chỗ nghỉ trưa. 
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Phật bảo Tôn giả Bà-ky-xá: 
— Thây hãy tùy ý nói, đừng suy nghĩ trước! 
Lúc này, Bà-kỳ-xá liền nói kệ: 


Ba-tuán vừa khói ác, Khóng ché khién diét ngay, 
Нау ngán chán Ас ma, Khién chúng tự biết lỗi. 
Quán sát mở trói buộc, Phân biệt pháp thanh bạch, 
Chiếu sáng như nhật nguyệt, Làm vua các ngoại đạo. 
Chứng đạt trí siêu xuất, Diễn nói pháp đệ nhất, 

Ra khỏi dòng phiền não, Nói vô lượng đạo màu. 
Dựng lập đạo giải thoát, Kiến dé, pháp chon thật, 
Тау thuận đạo như vậy, Là Đạo sư khó вар, 

Dựng lập đạo giải thoát, Kiến đề, trọng viễn ly. 

Thế Tôn khéo nói pháp, Trừ phiền não cho người, 
Tháy rõ được các pháp, Theo hoc dé diéu phuc. 


| Bấy giờ, Tôn giả Bà-kỳ-xá đọc kệ này rồi, các Tỳ-kheo nghe lời Tôn giả nói 
đêu vô cùng hoan hỷ. 


+ 


1220. ВАС ТНАҮ NHỎ TÊN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Vườn Nai, trú xứ của các Tiên nhân, thuộc nước 
Ba-la-nai. 

Bây giờ, Thế Tôn thuyết pháp tương ưng bốn Thánh để cho các Ty-kheo 


nghe. Dó là: Đây là Thánh dé vé khô, đây là Thánh dé về nguyên nhân của khó, 
đây là Thánh đề về khô diệt, đây là Thánh dé về con đường đưa đến khô diệt. 


Khi Ấy, Tôn giả Bà-kỳ-xá ở trong hội chúng suy nghĩ: “Та nên đến trước 
Thé Tôn dé khen ngợi vé ví dụ nhó mũi tên.” Nghĩ vậy ròi, Tôn giả Bà-ky-xá 
liên đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 


- Kính bạch Thé Tôn! Con có điều muón nói. Kính bạch Thiện Thé! Con 
có điêu muôn nói. 

Phật bảo Tôn giả Bà-ky-xá: 

— Hãy nói những gi thầy muốn! 

Tôn giả Bà-kỳ-xá liên nói kệ: 


Con nay kính lễ Phật, Thương xót các chúng sanh, 
Bậc nhât vé nhô tên, Khéo tri lanh các bënh. 
Thây thuóc tên Ca-lộ, Thây thuóc Ba-hâu-la, 


67 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1220. 0332c07). Tham chiếu: Biét Tap. ТІ 
(T.02. 0100.254. 0462c09). 
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Và thầy Chiêm-bà-kỳ, 


Bệnh vừa mới thuyên giảm, 


Sau đó bệnh tái phát, 


Dáng Y vương Chánh Giác, 


Dứt tận cùng các khô, 
Ngay cả trăm ngàn loại, 
Phật cũng déu chữa lành, 
Các thây thuốc tụ hội, 
Được vị thuốc giải thoát, 
Bậc nhất vé nhó tên, 

Bác Y sư tói thuong, 


Tháy Ky-bà trj bệnh.® 
Vội cho là tri hay, 

Rồi kéo dài đến chết. 
Khéo cho thuốc chúng sanh, 
Không còn chịu tử sanh. 
Bệnh trạng không Кё hết, 
Rốt ráo hết khô đau. 

Con sẽ nói với họ, 

Hãy tùy bệnh mà uống. 
Khéo biết rõ các bệnh, 
Con kính lễ Cù-đàm. 


Bây giờ, Tôn giả Bà-ky-xá đọc kệ này rôi, các Ty-kheo nghe lời Tôn giả nói 
đêu vô cùng hoan hỷ. 


жжж 


1221. ТОМ GIÁ NI-CAU-LUAT TƯỞNG (2)9 
Tôi nghe như уау: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 


Bấy gió, có Tón già Ni-cáu-luát Tưởng ở trong vùng hoang văng, là nơi 
sinh sông của các loài câm thú và đang lâm bệnh rát nặng. Tôn giả Bà-ky-xá là 
người chăm пот hầu cận. Do vi bệnh quá nặng nên Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng 
đã Bát-niét-bàn. Khi á ду, Tôn giả Ва-Ку-ха suy nghĩ: “Thây ta đã nhập Hữu dư 
Niét-bàn hay là Vó du Niét-bàn? Nay ta phà tim xem tuóng dó.” 

Вау giờ, sau khi cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Ni-cáu-luát Tưởng xong, 
Tôn giả Bà-ky-xá mang y bát hướng vé thành Vương Xá. Lần hôi đến được 
thành Vương Xá, Tôn giả cất y bát, rửa chân, rồi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, ngôi sang một bên và nói kệ: 

Con kính lễ Đại sư, 

Ở ngay trong đời này, 
Ty-kheo ó chó vàng, 
Oai nghi, nhiếp các căn, 
Được Thé Tôn đặt tên, 
Nay xin hỏi Thé Tôn, 
Chuyên tinh tán nỗ lực, 
Con là dòng Thích-ca, 
Con muôn biết hết thảy, 


Đăng Chánh Giác bất diệt, 
Dứt tát cả lưới nghi. 

Đã vào Bát-niét-bàn, 

Đức lớn trong nhân thê, 
Là Ni-câu-luật Tưởng. 

Vị giải thoát bát động, 
Nói công đức cho con. 
Pháp tử của Thê Tôn, 
Những gì Đạo Nhãn dạy, 


68 Các vị thầy thuốc nói danh ở Ап Độ có đại, gồm: Ca-lộ (025), Ba-hàu-la (Ж), Chiêm-bà-kỳ 
(H& EE Ë), Ky-bà (ЖЕ, Jivaka). 

69 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. 7 ар. Е (T.02. 0099.1221. 0333a03). Tham chiếu: Biệt Tap. 5| it 
(7.02. 0100.255. 0463а24). 


Chúng con đang ở đây, 
Thế Tôn là Đại sư, 

Đẳng Mâu-ni đứt nghi, 
Đạo nhãn chiếu thé gian, 
Giống như trời Dé-thích, 
Các tham dục, nghi hoặc, 
Nếu được ойр Như Lai, 
Đạo nhãn của Thế Tôn, 
Diệt trừ lỗi chúng sanh, 
Chúng sanh khắp thé gian, 
Nếu phiền não không còn, 
Ánh sáng tuệ soi khắp, 
Cúi xin đẳng Đại Тїї, 
Phát âm thanh vi diệu, 
Lời dịu dàng diễn nói, 
Như nóng khát bức bách, 
Như Phật, trí bất diệt, 


Tôn giả Bà-ky-xá lại nói kệ: 
Nay nghe đâng Vô Thượng, 
Không uông tu Phạm hạnh, 


Nói đúng pháp, thứ lớp, 
Cắt đứt dây sanh tử, 
Nhờ được gặp Тһе Tôn, 
Qua khỏi bờ sanh tử, 
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Tất са đều muốn nghe. 
Bậc Vô thượng cứu đời, 
Trí tuệ đã tròn sáng. 

Ánh sáng soi bốn chúng, 
Chiếu trời Ba Mươi Ba. 
Déu do vô minh sanh, 

Thì dứt sạch không sót. 
Là tôi thượng nơi đời, 
Như gió thôi bụi bay. 

Bị phiên não che đậy, 

Mát sáng ngời nhu Phật. 
Giúp cùng nhau tinh tấn, 
Thọ ký cho chúng sanh. 
Chúng con một lòng nghe, 
Kháp thé gian đều nghe. 
Tim dóng nuóc mát trong, 
Chüng con rát mong cáu. 


Tho ký công đức kia, 
Con nghe rát hoan hy. 
Đệ tử thuận Mâu-nI, 
Dây hư ngụy, huyén hóa. 
Mới đoạn trừ các ái, 
Không còn thọ các hữu. 


Đức Phật nói kinh này xong,” Tôn giả Bà-ky-xá nghe lời Phát day, hoan hy 
và tùy hy, rôi danh lê Phật Іш ra.” 


7% Toàn bộ bài kinh này là những sự kiện gòm tất cå những bài kệ do Tôn giả Bà- ky- -Xá nói, Thé nhung 
phân cuói lại ghi Phật nói. Trường hợp này có hai khả năng xảy ra. Thứ nhật, nguyên tác mát phân kinh 
do Phát nói; thứ hai, phân kết thúc thường dựa trên thông lệ, tức kinh điên do Phật nói. 


71 Bản Hán, hết quyền 45. 
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1222. LỎNG TỪ CỦA ĐÉ-THÍCH' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Vào thời quá khứ, chư thiên và a-tu-la dàn trận đánh nhau và a-tu-la tháng 
còn chư thiên thât bại. Khi đó, quân của trời Đê-thích tan rã rút lui, vô cùng 50 
hãi, quay xe kéo tàn quân chạy theo hướng Băc đê trở vê cung trời. 

Вау giờ, dưới chân núi Tu-di có con đường tắt băng qua khu rừng гат. 
Trong rừng này có một tó chim đại bàng cánh vàng có nhiêu chim non trú ngụ. 
Lúc ây, vua Dé-thích sợ xe ngựa chạy ngang qua sẽ giày chết những chim non 
nên liên ra lệnh cho người đánh xe: 

“Hãy quay xe lại, đừng làm hại đàn chim поп!” 

Người đánh xe tâu: 

“Thưa Dé-thích! Quân a-tu-la đang đuôi theo phía sau, néu quay xe lại thi 
chüng ta sé bi váy khón." 

Vua Dé-thích báo: 

“Thà quay lại mà bị a-tu-la giết, còn hơn là dé quân lính giám chết chúng sanh.” 

Người đánh xe liền quay xe trở lai hướng Nam. Quân a-tu-la từ xa trông 
thây xe của Dé-thích quay lại thì nghĩ răng đó là chiên sách nên vội vàng rút lui, 
quán lính sợ hãi, tháo chay tán loạn trở vé cung a-tu-la. 

Bấy giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

— Đê-thích kia là Vua Tu Tại của cõi trời Ba Mươi Ba, nhờ oai lực của tâm 
từ mà ông chiét phục được quân a-tu-la, bản thân ông cũng thường khen ngợi 
công đức của tâm từ. Ty-kheo các ћау với niêm tin tha thiệt, từ bó gia dinh, 
sông không gia đình, xuât gia học đạo thì phải tu tập tâm từ, cũng nên khen ngợi 
công đức của tâm từ. 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1222. 0333b24). Tham chiếu: Biét Tap. 9| t 
(7.02. 0100.49. 0390a03); $. 11.6 - L. 224. 
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Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1223. NGƯỜI NGHÉO? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, trong thành Vương Xá có một người råt nghèo khó, nhưng biết 
tin Phật, Pháp và Tăng, thọ trì cám giới, hoc rộng nghe nhiéu, dóc lóng bó thí, 
thành tựu chánh kiến. Người này sau khi lâm chung được sanh lên cối trời Ba 
Mươi Ba, có ba điều vượt trội hơn những vị trời khác. Là ba điều øì? Đó là tuôi 
thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời và tiếng khen cõi trời đều vượt trội. 

Вау gió, các thiên tử trời Ba Mươi Ва thây vị thiên tử này vượt trội hơn họ 
ở cả ba điều, đó là tuôi thọ, sắc đẹp và tiếng khen, nên họ cùng đến chỗ Dé-thích 
thưa rằng: 

— Thưa Kiéu-thi-ca? Có một thiên tử mới sanh lên cõi trời này. Vi áy có ba 
điều vượt trội hơn những thiên tử sanh lên trước đây, đó là tuói thọ cõi trời, sắc 
đẹp cõi trời và tiếng khen cõi trời. 

Khi áy, Thiên Dé-thích nói với các thiên tử kia: 

— Các Nhân giả! Tôi biết người này đời trước ở thành Vương Xá là người 
nghèo cùng khốn khó, nhưng rất có lòng tin đối với Giáo pháp và Giới luật của 
Như Lai,... (cho đến) thành tựu chánh kiến. Nhờ vậy, sau khi lâm chung, người 
ây được sanh lên cõi trời này, lại còn có ba điều vượt trội hơn những vị trời Ba 
Mươi Ba khác, đó là tuói thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời và tiếng khen cõi trời. 

Rồi Thiên Dé-thích nói kệ: 


Chánh tín đối với Phật, Một lòng không lay động, 
Thọ trì giới chân thật, Không nhàm chán Thánh giới. 
Tâm thanh tịnh với Phật, Khéo thành tựu chánh kiến, 
Đó là không nghèo khó, Đời sóng không vô ích. 

Đôi với Phật, Pháp, Tăng, Khởi lòng tin thanh tịnh, 

Nên trí tuệ tăng trưởng, Nhớ nghĩ lời Phật dạy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1223. 0333c12). Tham chiếu: Biét Tap. 5] 3E 
(7.02. 0100.51. 0390b11); S. 11.14 - I. 231. 

3 Kiêu-thi-ca (†§ W). Tap. # (T.02. 0099.1106. 0291a09) giải thích: Thích-đê-hoàn-nhân xưa kia khi 
còn làm người, là người của dòng tộc Kiêu-thi. Do nhân pan này nén Thích-đê-hoàn-nhân còn gọi là 


Kiéu-thi-ca (БНАЖ ЕМЕН ЕЕ ДЕ ARCU pe TRES 5 8 Г m). 
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1224. ĐẠI HỘI CÚNG DƯỜNG (1): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ trong núi Ку-ха quật, thuộc thành Vương Xã. 

Bấy giờ, dân chúng khắp thành Vương Xá mở hội bó thí lớn, mời hết các 
đạo giáo khác nhau đến cúng dường. 

Khi ấy, có những người tin theo ngoai dao Giá-la-ca? thì nghĩ rằng: “Nay ta 
sẽ mời thiên đạo Giá-la-ca để gieo phước Шеп trước.” Hoặc có người tin theo 
ngoại đạo xuất gla, со người tin theo đạo Ni-kiën tử, có người tin theo đệ tử của 
đạo trưởng 180,0 có người tin theo đạo thờ lửa, hoặc có người tin theo chúng 
Tăng đệ tử Phật thì nghĩ răng: “Hôm nay sẽ thỉnh Phật và chúng Tăng để gieo 
phước điên trước.” 

Вау giờ, trời Dé-thích nghĩ: “Chó dé cho dân chúng thuộc thành Vương Xá 
từ bỏ Phật và chúng Tăng dé tin phụng và cầu phước noi những đạo giáo khác. 
Ta hãy nhanh chóng vì người dân thành Vương Xá mà kiến lập phước điền.” 
Thiên Dé- thích liền bién thành một đại Bà-la- -môn tướng mạo oai nghiêm, cưỡi 
хе ngựa tráng, có các thiếu niên Bà-la-món cám dù long vàng theo sau hộ tông 
đi đến thành Vương Xá và dạo khắp nơi trong hội chúng. Lúc này, tất cả nam 
nữ thành Vương Xá đều nghĩ rằng: “Phải xem vi Bà-la-môn này tin phụng theo 
đạo giáo nào thì ta sẽ theo đó để cúng dường, đó là ruộng phước tốt nhất.” 


Thiên Dé-thích biết rõ suy nghĩ của tật cả dân chúng thuộc thành Vương 
Xá, liền cho xe dẫn đâu, đi theo đường tắt đến núi Ky-xà quát. Dén bén ngoài 
cửa núi, Thiên Đề- thích cởi bỏ năm loại nghĩ trượng rôi đi đến chỗ Phật, đảnh 
lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và nói kệ: 


Khéo phân biệt, chỉ bày, Các pháp dén bờ kia, 
Vượt qua mọi sợ hãi, Con kính lễ Cù-đàm. 
Dân chúng lập đại hội, Muón cầu công đức lớn, 
Nhà nhà mở hội thí, Thường câu quả hữu dư, 
Xin Ngài nói ruộng phước, Стар người thí được quả. 


Với Su hỏi vua trời, Dé-thích, Dai Tự Tại, ở núi Ky-xà quật, Dai sư trả 
lời răng: 


Dân chúng lập đại hội, Muón cầu công đức lớn, 
Nhà nhà mở hội thí, Thường câu quả hữu dư. 
Nay nói vé phước điện, Thí chô nào quả lớn, 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1224. 0334a05). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 

0099.1225. 0334с05); Biét Tap. 3| E (T.02. 0100.52. 0390527); Тапе. 38 (Т.02. 0125.13.6. 0575а05); 

S. 11.16 - I. 233. 

? Giá-la-ca GE FEX). Có hai lý giải về trường hợp này. Thứ nhất, Giá-la-ca được dich từ Caraka chi 
cho các vị tu sĩ du hành đây đó. Thứ hai, theo S. 11.16 - L. 233, Giá-la-ca được dịch từ chữ Yajaka, là 
người lo việc tế tự, là thây tư tế. 

6 Nguyên tác: Lão đệ tử CE 3: +). 


7 Bốn câu này không thuộc kệ, mặc dù bản Hán hành văn như thể kệ. 


Chánh hướng góm có bón; 
Goi dó ruóng phuóc Táng, 
Ruóng phước Tăng rộng lớn, 
Đệ tử dáng Điều Ngự, 

Khéo cúng dường nơi đây, 
Gieo ruộng phước nơi Tăng, 
Vì Tăng lia ngũ cái,'? 

Cúng Tăng, phước tối thượng, 
Vậy nên khắp mọi người, 
Lại được pháp thăng diệu, 
Cúng Tăng quý báu này, 
Sanh khởi ba thứ їйт,!! 

Lìa gươm nhọn trân cấu, 
Đích thân đi mời thỉnh, 

Lợi mình và lợi người, 
Người trí thí như vậy, 

Thí an lạc không tội, 
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Trụ Thánh quả cũng bón.? 
Minh, hạnh, định đây đủ, 
Vô lượng hon bién cả. 

Hiên bày rõ Chánh pháp, 
Cúng Tăng ruộng phước lành. 
Phật dạy, đây quả lớn, 
Thanh tịnh, đáng ngợi khen. 
Cüng ít được lợi nhiều, 

Hãy gieo phước nơi Tăng. 
Minh, hạnh, định tương ưng, 
Тат thí chủ hoan һу. 

Thí y phục, âm thực, 

Vượt qua các đường й. 

Tự tay cúng bình đăng, 

Thí này được lợi lớn. 

Tâm thanh tịnh giải thoát, 
Nương trí sanh cõi kia. 


Dé-thích nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, đảnh lễ Phật rồi bién mắt. 

Bây giờ, dân chúng thành Vương Xá cùng đứng dậy, sửa lai y phục, dành 
lễ đức Phật và chắp tay thưa: 

— Kính bach Thé Tôn! Cúi xin Thé Tôn và chúng Tăng nhận sự cúng dường 
của chúng con. 

Thé Tôn im lặng nhận lời. Khi ây, người dán thành Vương Xá biết Thé Tôn 
đã im lặng nhận lời mời гбі, họ cùng đảnh lễ Phật và quay trở về. Khi đã về дёп 
nơi đại hội, họ chuân bị thức ăn thức uống, thiết trí bàn ghé. sáng sóm hóm sau, 
ho sai nguói dén bach Phát: 

— Đã đến gió! Xin Thé Tôn biết cho. 

Вау giờ, Thé Tôn và chúng Tăng đắp y, ôm bát đến chó dai hội ròi trái tòa 
ngôi trước đại chúng. Người dân thành Vương Xá biết Phật đã an tọa, liền đích 
thân dâng cúng nhiêu loại thức ăn thơm ngon, tinh khiết. Biết rõ Phật và chúng 
Tăng thọ trai xong và đã rửa bát, súc miệng ròi, họ liền trở vé chỗ ngôi dé nghe 


š Chánh hướng giả hữu tứ (1E m Ж Ж W) chỉ cho những hành giả đang hướng vé 4 quả Thánh, gồm: 
hướng Tu-dà-hoàn (256 {8 H), hướng Tư-đà-hàm (ТРЕ I5]), hướng A-na-hàm (9 I5]) và hướng 
A-la-hán (Ве # 18 [n] ). 

э Tứ Thánh trụ u quà (V £8 +P BL) chi cho các bậc Thánh đã an trú 4 Thánh quả, gồm: Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 

9 Ngũ cái (18, pañca nivarana): Năm thứ chướng ngại ngăn che tâm, gồm: tham dục (Ж, 
kãmaräga), sân khuê (IË sË, vyapada), thụy miên (ШЕК, /hinamiddha), trao cử (3858, uddhacca) và 
nghi (Яғ, vicikiccha). 

!! Tam chủng tâm (1%): Ba trang thái của tâm trước khi bó thí, trong khi bó thí và sau khi bó thí 
đều hoan hy. Xem thêm “tam chủng té tự” (= Ж #43) trong Cứu-la-đàn-đâu kinh 7š SETHSRES (T.01. 
0001.23. 0097506). 
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Phật thuyết pháp. Bấy giờ Thế Tôn thuyết pháp cho dân chúng thành Vương 
Xá. Sau khi mở bày, day bảo, khích lệ và khién họ hoan hy xong," Ngài đứng 
dậy ra di. 


жжж 


1225. ĐẠI HỘI CÚNG DƯỜNG (2): 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ trong núi Ку-ха quật, tại thành Vương Xá. 
(Nói đây đủ như kinh 1224 ở trên, chỉ khác ở chó): 
Вау giờ, Thiên Dé-thích nói bài kệ khác dé hỏi Phát: 
Nay xin hỏi Cü-dàm, Вас Тиё giác thâm sâu, 
Thê Tôn đã thê nhập, Thây biét không chướng ngại. 
Dân chúng lập đại hội... 
(Nói đây đủ như bài kệ trên, cho đến) thuyết pháp cho dân chúng thành 
Vương Xá. Sau khi mở bày, dạy bảo, khích lệ và khiên họ hoan hỷ xong, Ngài 
đứng dậy ra di. 


Жжжж 


1226. BÓN VIỆC KHÔNG NÊN ХЕМ ТНООМС“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hành trong nhân gian ở nước Cáu-tát-la гбі đến ngụ 
tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng K-đà, thuộc nước Xá-vê. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc nghe tin Thé Tôn du hành trong nhân gian ở nước 
Câu-tát-la rồi đến ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng, Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ, vua liên đi dén chó Phật, dành lễ sát chân Ngài rôi ngòi sang một bên 
và thưa: 


— Kính bạch Thê Tôn! Con nghe nói Thế Tôn tự tuyên bố đã chứng Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác.! Mọi người loan truyền nhu vậy, không phải 
hư vọng hoặc nói quá lời chăng? Hay đây đúng là lời mà đức Thé Tôn đã nói?! 
Nói có đúng với pháp và thứ lớp của giáo pháp chăng?!” Ngài không bị tha nhân 


12 Nguyen tác: Thị, giáo, chiếu, hy (7, Ж, 19, #). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tap (T.02. 0099.92. 0023c18). 

ІЗ Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. # (T.02. 0099.1225. re Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.1224. 0334a05); Biệt Tạp. ZI| ## (T.02. 0100.52. 0390527); Tăng. 2 (Т.02. 0125.13.6. 0575a05); 
S. 11.16 - I. 233. 


^ Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1226. 0334c13). Tham chiếu: Biét Tap. ЖП 
(T.02. 0100.53. 0391c02); S. 3.1 - I. 68. 


5 Nguyên tác: A-náu-da-la Tam-miéu-tam-bó-dé (Pu $8 £ = ẩn — 1 te, Anuttara sammásambodhi). 


! Như thuyết thuyết (АП? Н). Cú ngữ này tương tự kinh số 106; Tap. # (7.02. 0099.106. 0032c29): 
Nhu Nhu Lai thuyết (4I fl ЖЯ). 


” Nguyên tác: Tùy thuận pháp (BÆJA, dhammanudhammappatipanna). Xem chú thích 68, kinh số 27, 
quyên 1, tr. 24; Tap. Ж (7.02. 0099.27. 0005c20). 
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và các hang người gây tôn hai? nhân việc đó mà chất vẫn dé rồi sanh ra chán 
ghét và bi coi thường chăng? 

Đức Phật bảo nhà vua: 

— Đại vương! Những lời họ nói đó là đúng sự thật, chăng phải hư vọng. 
Nói như vậy là nói đúng như lời mà đức Như Lai đã nói, nói đúng với pháp và 
thứ lớp của giáo pháp, không bị tha nhân và các hạng người gây tón hại, nhân 
việc đó mà chất vân dé rồi sanh ra chán ghét và bị coi thường. Vi sao nhu vậy? 
Này Đại vương! Vì nay Như Lai thật sự đã chứng đắc Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

- Tuy Thế Tôn nói như vậy nhưng con vẫn chưa tin. Vì sao như vậy? Vì 
ở trong đây có nhiêu vị Sa-môn, Bà-la-môn tôn túc, trọng vọng, như là Phú- 
lan-na Ca-diép,? Mạt-ca-lợi Cù-xá-lê tir? San-xà-da Ty-la-chi tử,?! A-kỳ-đa 
Chi-xá-khám-bà-la,? Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên,? Ni-kién-dà Nhã-đề tử, thé 
nhưng các vị đó không tự cho rằng họ đã chứng được Vô thượng Chánh đăng 
Chánh giác, trong khi Thé Tôn tuói còn trẻ, xuất gia chua bao lâu, vì sao tự 
mình dám nói đã chứng Vô thượng Chánh đăng Chánh giác? 

Phật bảo nhà vua: 

— Đại vương! Có bốn trường hợp tuy nhỏ nhưng không nên xem thường. 
Là bón trường hợp nào? Đó là vương tử dòng Sát-lợi tuy tuói nhỏ nhưng không 
nên xem thường. Rắn” con tuy còn nhỏ nhưng không nên xem thường. Dóm 
lửa tuy nhỏ nhưng không nên xem thường. Tỳ-kheo tuôi tuy nhỏ nhưng không 
nên xem thường. 

Bấy giờ đức Phật liên nói kệ: 


Đủ hình tướng Sát-lợi, Dòng quý tộc thanh danh, 
Tuy tuôi còn âu tho, Người trí chớ khinh thường. 
Người ây sẽ làm vua, Nhớ lại mà sanh oán, 

Thé nên chớ khinh thường, Phải tỏ lòng cung kính. 
Người khéo tự phòng hộ, Tự hộ như hộ mạng, 


в Nguyên tác: Tôn đồng pháp già (ҢІН): Những hạng loại gây tón hại. Tham chiếu: Тар. Ж 
(7.02. 0099.91. 0023b26): Thé nào gọi là niêm tin đây đủ? Nghĩa là người thiện nam đôi với đức Nhu 
Lai có lòng tin tưởng, tôn kính, xây dựng gôc rê niêm tin vững chắc, không bị chư thiên, Ma vương, 
Phạm thiên cùng các hang loại khác trong thé gian phá hoại (1j 2514 R E? 19:9 T JS Т, Е 
Жас, Е, ЧЕ К, АЕН A. F| s Br B. 

9 Phú-lan-na Ca-diếp (2 W AB 3 ЗЕ, Ригара Kassapa). 

? Mạt-ca-lợi Cù-xá-lê tử (Ж #2 K T, Makkhali Gosala). 

2 San-xà-da Tỳ-la-chi tử (| ЕК ZÆ HT, Sañjaya Belatthiputta). 

2 A-ky-da Chi-xá-khám-bà-la (B Z 4R $X E, Ajita Kesakambala). 

23 Ca-la-câu-đà Ca-chiên-diên (31 ZÆ J pé ЖШШЕ, Kakudha Кассауапа). 

Nguyên tác: Long (BË). Theo S. 3.1 - I. 68: Urago, tuong tự như chữ пага. Đoạn kệ ở sau xác nhận 
răng đó là con гап nhỏ (//ЧЕ). 
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Dùng bình đăng tự hộ, 
Nơi xóm làng hoang văng, 
Chớ cho răng răn nhỏ, 
Rán nhỏ nhiêu mau sắc, 
Bát kỳ ai khinh răn, 

Thế nên người tự hộ, 

Vì để tự hộ mình, 

Ngọn lửa khi đốt cháy, 
Ngon nén cũng thiêu rui, 
Lửa nhỏ sẽ lớn dán, 

Cho nên để tự hộ, 

Vì để tự hộ mình, 

Bị lửa dữ thiêu đốt, 

Tuy tắt vẫn không tàn, 
Nếu khinh chê Tỳ-kheo, 
Thì đốt minh, con cháu, 
Nhu dót cáy da-la, 

Cho nén phải tự hộ, 

Vì khéo tự hộ mình, 

Với người tướng Sát-lợi, 
Hay Ty-kheo tinh giới, 
Cho nên phải tự hộ, 

Vì khéo tự hộ minh, 


Binh đăng là hộ mạng. 
Nếu gặp phải rắn con, 

Mà sanh lòng xem thường. 
Cũng nên để гап yên, 

Đầu bị độc hại thân. 

Khéo giữ kỹ thân mình, 
Mà bảo hộ kẻ kia. 

Nhỏ nhưng thiêu hủy lớn, 
Mọi thứ nếu đủ cỏ, 

Cháy xóm làng, thành ấp. 
С1й lửa như giữ minh, 

Mà bảo hộ vật kia. 

Thì trăm có cháy rui, 

Thận trọng lửa lại sanh. 
Người giữ lửa tịnh giới, 
Tai nạn kéo trăm đời, 
Không bao giờ sanh lại. 
Giống như hộ mạng mình, 
Thì như hộ người kia. 

Răn con và lửa nhỏ, 

Déu không nên coi thường. 
Giống như hộ mạng mình, 
Thi như hộ người kia. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy và 
tùy hy dành lễ Phật rói ra vé. 


Жжжж 


1227. VUA BA-TU-NẶC MÁT THÂN QUYÉN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc có bà nội, người mà vua rất mực kính trọng bỗng 
nhiên qua đời. Sau khi đưa bà ra ngoài thành làm lê hỏa táng và cúng dường 


xá-lợi xong, VỚI áo quân xốc xéch, đầu tóc rôi bù, nhà vua đi đến chỗ Phật, dành 
lễ sát chân Ngài гӧі ngôi sang một bên. 


Khi ây, Thế Tôn hỏi vua: 
— Đại vương từ đâu đên đây với áo quân xôc xêch, đâu tóc rôi bù vậy? 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1227. 0335b09). Tham chiếu: Biệ Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.54. 0392а26); Tăng. ?Ё (T.02. 0125.26.7. 0638а02); S. 3.22 - I. 96. 
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Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Con đã không còn bà nội nữa, một người mà con rất 
mực kính trọng nhưng bà đã qua đời và bỏ lại con. Con đã đưa bà ra ngoài thành 
để hỏa táng và cúng đường xong rói liên đến bên Thé Tôn. 

Đức Phật hỏi Vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương kính trong và thương tiếc bà nội lám phải không? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Con rất kính trọng, thương tiếc. Bạch Thế Tôn! Nếu có 
thể đem tất cả voi, ngựa, bảy báu khắp trong nước, cho đến ngai vàng bó thí 
cho mọi người dé cứu sông được bà nội thì con sẽ bó thí hết. Thé nhung con đã 
khóng thé cứu được bà nói nữa, Кё sóng người chết vĩnh viễn xa lia, khiến buồn 
khó, tiếc thương không thê tự vượt qua. Con từng nghe Thế Tôn nói: “Tất cả 
chúng sanh, tất cả côn trùng, tất cả quỷ thần có sanh ra thì đều có chết đi, cuối 
cùng cũng phải kết thúc, không có ai sanh ra mà không chết.” Hôm nay con mới 
nhận thấy lời Thế Tôn nói rất đúng. 

Đức Phật nói với Vua Ba-tư-nặc : 

- Đại vương! Đúng vậy, đúng vậy, tật cả chúng sanh, tát cả côn trùng, tất cả 
quỷ thân có sanh ra thì đều có chết đi, cuối cùng cũng phải kết thúc, không có 
ai sanh ra mà không chết. 

Phật lại nói: 

— Đại vương! Dù thuộc dòng tộc cao quý Bà-la-môn, Sát-lợi hay trưởng 
giả, hễ có sanh ra thì đều có chết đi, không ai là không chết. Dù là Đại vương 
Sát-lợi ở ngôi vi quán dành, cai tri bón châu thiên ha, được sức tự tai, hàng phục 
các nước thủ địch, nhưng rôi cuối cùng không а1 là không chết. Lại nữa, Đại 
vương! Dù sanh ở cõi trời Trường Thọ, làm vua thiên cung, tự do khoái lạc thì 
cuói cùng cũng phải chết. 

Lại nữa, Đại vương! Ty-kheo A-la-hán các lậu đã hết, việc cần làm đã làm 
xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã được lợi mình, dứt sạch các hữu kiết sử, 
đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn” thì cuối cùng cũng từ bỏ 
thân mang mà vào Niét-bàn. 

Lại nữa, hàng Độc giác" điều phục hoàn toàn, tịch tịnh hoàn toàn, cũng 
phải từ bỏ thân mạng này dé trở vé Niét- bàn. Chu Phát, Thé Tôn đây đủ mười 
lực, bốn vô sở úy, hơn tiếng rồng sư tử, rôi cũng phải từ bỏ thân mạng mà vào 
Bát-niét-bàn. Do đó, Đại vương nên biết! Tát cả chúng sanh, tật cả côn trùng, 
tất cả quy thần, có sanh ra thì có chết đi, cuói cùng cũng phải kết thúc, không 
ai là không chết. 

26 1. tác: Thiện giải thoát (3, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyền 1, tr. 19; 


Tap. Xi (T.02. 0099.22. 0004c20). 
27 Nguyên tác: Duyên giác (45, Paccekabuddha), chi cho bậc Độc giác. 
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Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Tất cả loài chúng sanh, Có thân đều sẽ chết, 

Mỗi người tùy theo nghiệp, Nhận quả thiện hoặc ác. 
Tạo ác rơi địa ngục, Làm lành sanh cõi trời, 
Tu tập đạo thắng diệu, Lậu tận Bát-niết-bàn. 
Như Lai và Độc giác, Thanh văn đệ tử Phật, 
Déu phải bỏ thân mang, Huóng gi hàng phàm phu. 


Duc Phát nói kinh này xong, Vua Ba-tu-nác nghe lói Phát day, hoan hy và 
шу hy, dành lé Phát rói ra vé. 


Жжжж 


1228. TỰ YÊU QUY MINH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gió, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên văng, thiền định tư duy rôi 
khởi lên suy nghĩ: “Thế nào là tự yêu quý mình,” thé nào là không tự yêu quy 
mình?” Vua lại tự nghĩ: “Nếu người nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác và 
ý nghĩ điều ác, nên biết những người này không tự yêu quý mình. Nếu người 
nào thân làm việc lành, miệng nói lời lành và ý nghĩ điêu lành, nên biết những 
người này tự yêu quý mình.” 

Thé rói vua xả thiền, đi đến chó Phật, dành lễ sát chân Ngài гбі đứng sang 
một bên và thưa: 

- Kính bạch Thê Tôn! Con một mình ở nơi yén váng, thién dinh tu duy rói 
khởi lén suy nghi: “Thế nào là tự yêu quy mình, thé nào là không tự yêu quy 
mình?” Con lại tự nghĩ: “Nếu người nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác và 
ý nghĩ điêu ác, nên biết những người này không tự yêu quy mình. Nếu người 
nào thân làm việc lành, miệng nói lời lành và ý nghĩ điêu lành, nên biết những 
người này tự yêu quý minh.” 

Phật nói với Vua Ba-tư-nặc: 

- Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác và ý nghĩ điều ác, nên biết những người này không 
tự yêu quy minh. Những kẻ đó tuy tự nói thương yêu và quý trọng bản thân 
nhưng thật ra họ chăng tự yêu quý mình. Vì sao như thế? Vì không có người 
Бап xâu nào, sở di họ làm điêu ác vì họ không yêu quy người không dáng được 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1228. 0335c17). Tham chiếu: Biét Tap. Ж 
(T.02. 0100.55. 0392c04); S. 3.4 - I. 71. 


? Nguyên tác: Ти niệm ( B Z). Tự (H) chỉ cho tự mình, bản thân mình (В ©, айа); niệm (2%): Lân 
тап, yêu quý (€ f$, piya). Tham chiêu: S. 3.4 - I. 71: Kesam nu kho рїуо айа (Đối VỚI những ai tự ngã 
là thân ái), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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yêu quy, không yêu thương người không đáng được yêu thuong nên mới làm 
như thê. Hạng người vì mình mà tự làm ác, đó là những hạng người không tự 
yêu quy minh. 

Lai nữa, Đại vương! Nếu người nào thân làm việc lành, miệng nói lời lành 
và ý nghĩ điều lành, nên biết những người này luôn tự yêu quý mình. Những 
người này tuy cho răng không thương yêu và quý trọng bản thân nhưng thật ra 
những người đó luôn tự yêu quý mình. Vì sao như thế? Vì không có hành động 
nào của người bạn lành có thể sánh với người bạn lành như vì yêu quý nên thê 
hiện sự yêu quý, vì thương yêu nên thê hiện sự thương yêu, cũng giống như thể 
hiện sự yêu quý và thương yêu đối với bản thân mình. Đó gọi là những hạng 
người luôn tự yêu quý mình. 

Вау giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 


Người диў trọng bản thân, Thì không nên làm ác, 
Trọn không gieo nhân ác, Đê mình được an lạc. 
Người quy trọng bản thân, Trọn không làm điêu ác, 


Biệt gieo những nghiệp thiện, Nên minh được an lac. 
Thương quý trọng thân mình, ˆ Khéo hộ mà tự hộ, 


Nhu vua giỏi git nước, Canh phòng ngoài biên cương. 
Thương quy trọng thân mình, Thi khéo giữ kho báu, 

Như vua khéo giữ nước, Phòng thủ trong nội thành. 
Như vậy, kho báu mình, Không тау may khiếm khuyết, 
Nếu phút chốc lơ là, Thi phải sa đường ác. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hy, đánh lễ Phật rôi ra vé. 


Жжжж 


1229. TU PHÒNG HQ" 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây gio, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tĩnh tư duy thiên định, rồi khởi 
nghĩ: “Thế nào là tự phòng hộ? Thé nào là không tu phòng hộ?” Rôi vua lại 
nghĩ: “Nếu người nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điêu ác, nên 
biết những người như vậy là không tự phòng hộ. Nếu người nào thân làm việc 
lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ. điều lành, nên biết người này là người tự phòng 
hộ.” Sau khi xả thiền, vua đi đến chỗ đức Phật, dành lễ sát chân Ngài гбі ngôi 
sang một bên và thưa: 


30 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1229. 0335c24). Tham chiếu: Biét Tap. I| 8Ë 
(7.02. 0100.56. 0393a02); S. 3.5 - L. 72. 
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— Kính bach Thế Tôn! Con một mình ở nơi yên tĩnh tư duy thiền định, rôi 
tự khởi nghĩ: “Thế nào là tự phòng hộ? Thê nào là không tự phòng hộ?” Rồi 
con lại nghĩ: “Nêu người nào thân làm việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điêu ác, 
nên biết những người như vậy là không tự phòng hộ. Nếu người nào thân làm 
việc lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, nên biết người này là người tự 
phòng hộ.” 

Phật nói với Vua Ba-tư-nặc: 

- Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân làm 
việc ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì nên biết những người này là không 
tự phòng hộ. Thế nhưng họ lại tự cho răng mình đã khéo tự phòng hộ vì đã dùng 
bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ đê tự phòng hộ. Tuy 
nói là tự phòng hộ nhưng thật ra chăng phải tự phòng hộ. Vì sao như vậy? Bởi 
vì đó chỉ là sự phòng hộ bên ngoài, không phải phòng hộ bên trong. Thé nên, 
Đại vương! Đây gọi là không tự phòng hộ. 

Lại nữa, Đại vương! Nếu người nào thân làm việc lành, miệng nói lời lành, 
ý nghĩ điều lành, nên biết những người này là tự phòng hộ. Tuy họ không dùng 
bốn loại quân là quân voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ dé phòng hộ, nhưng 
thật ra là đã tự phòng hộ. Vì sao như vậy? Bởi vì họ tự phòng hộ bên trong. Đây 
gọi là khéo tự phòng hộ, không cân phòng hộ bên ngoài. 

Rồi đức Phật lại nói kệ: 

Khéo phòng hộ thân, miệng Và tất cả ý nghiệp, 
Tự hộ băng tàm quý, Đây là khéo phòng hộ. 

Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hy, dành lễ Phật rôi ra về. 


Жжжж 


1230. SÔ ÍT VÀ SÓ NHIÊU'' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tĩnh tư duy thiên định, rói khởi 
nghĩ: “Ó thé gian ít có người được tải lợi thắng diệu mà không buông lung, 
không tham đăm, không làm điều xấu ác đối với chúng sanh. Người thé gian 
phân nhiêu khi được tài lợi thăng diệu thì thường buông lung, tăng trưởng tham 
đăm, làm các việc sai trái.” Nghĩ như thé rôi, vua liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát 
chân Ngài ròi ngồi sang một bên và thưa: 


3! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1230. 0336b19). Tham chiếu: Biét Tạp. ЯП 
(T.02. 0100.58. 0393b19); S. 3.6 - I. 73. 
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— Kính bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi thanh văng khởi nghĩ: “Ở thế 
gian ít có người được tài lợi thăng diệu mà không sanh buông lung, không khởi 
tham đắm, không làm điều sai trái. Người thê gian đa phần khi được tài lợi 
thắng diệu thì thường buông lung, tăng trưởng tham dám, làm các việc sai trái.” 


Phật nói với Vua Ba-tư-nặc: 


- Dung vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Ó thé gian ít có người được 
tài lợi thắng diệu mà không khởi tham đăm, không sanh buông lung, không làm 
những việc sai trái. Người thé gian da phán khi được tài lợi thắng diệu thường 
buông lung, tăng trưởng tham đắm, làm các việc sai trái. Đại vương nên biết! 
Những người thê gian kia khi được tài lợi thắng diệu, mà đối với tài lợi thắng 
điệu họ sanh buông lung, khởi tham đắm, làm các việc sai trái thì đó là những 
người si mê, sẽ chịu khô lâu dài, không được lợi ích. 

Đại vương! Giống như người thợ săn và học trò của người thợ săn này cùng 
giăng lưới bắt giết nhiều cầm thú trong khu rừng vắng, gây khốn khô cho chúng 
sanh, khiến nghiệp ác tăng trưởng. Cũng vậy, nguoi thé gian được tài lợi thắng 
diệu, liền sanh buông lung, khởi tâm tham đắm, làm điều sai trái cũng giống 
như vậy. Người si mê này sẽ chịu khó não lâu dài, không được lợi ích. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Tham dục theo tài vật, Bi tham làm mê muội, 
Cuóng loạn không tinh giác,  Gióng như người thợ săn, 
Do sự buông lung ây, Nên chịu khô báo lớn. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hy và 
tùy hy, danh lé Phật rôi ra vê. 


Жжжж 


1231. TRANH NHAU УІ THAM? 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đang ngự trên chánh điện đích thân giải quyết 
việc triều chính, thấy những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia tộc 
lớn trong dòng Bà-la-món lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả vi 
lòng tham muôn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối, liền tự nghĩ: “Та nên 
ngưng giải quyết việc này! Ta nên dừng giải quyết việc này. Ta không thê đích 
thân giải quyết việc này. Ta có người con tài đức sẽ bảo nó giải quyét sự việc. 
Làm sao ta có thé nhìn thây những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những gia 
tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả 


2 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1231. 0336с16). Tham chiếu: Biét Tạp. ЭЙЕ 
(7.02. 0100.57. 0393a21); Š. 3.7 - I. 170. 
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vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dói?” Suy nghĩ xong, 
Vua Ba-tư-nặc liền đi đến chỗ Phật, đánh lễ sát chân Ngài rồi ngôi sang một 
bên và thưa: 

- Kính bạch Thế Tôn, con đang ngự trên chánh điện, đích thân giải quyết 
những sự việc triều chính và thây những gia tộc lớn trong dòng Sát-lợi, những 
gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả 
vì lòng tham muôn mà trở nên gian trá, lường gạt, nói dối. Kính bạch Thé Tôn! 
Con thấy được điều này rồi, liền suy nghĩ: “Từ nay ta nên ngưng giải quyết VIỆC 
này, nén dừng giải quyét việc này. Ta có người con hiền đức sẽ bảo nó giải quyết 
việc này, chứ không muốn tự mình nhìn (һау những gia tộc lớn trong dòng Sát- 
lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-món lớn, những gia tộc lớn trong dòng 
trưởng giả vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gat, nói dói." 

Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 

— Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Những gia tộc lớn trong 
dòng Sát-lợi, những gia tộc lớn trong dòng Bà-la-môn lớn, những gia tộc lớn 
trong dòng trưởng giả chỉ vì lòng tham muốn mà trở nên gian trá, lường gạt, 
nói đôi. Họ là những người si mé sẽ chju khó lâu dài, không được lợi ích. Đại 
vương nên biết, giông như người đánh cá cùng với những học trò của mình thả 
lưới nơi sông, hô, khe rạch đê tàn sát chúng sanh, gây bao đau khổ. Cũng vậy, 
Đại vương! Những gia tộc lớn trong dòng Sát-loi, những gia tộc lớn trong dòng 
Bà-la-món lớn, những gia tộc lớn trong dòng trưởng giả chỉ vì lòng tham muốn 
mà trở nên gian trá, lường gạt, nói 401 nên họ sẽ chịu khổ mãi mãi, không được 
lợi ích lâu dài. 

Вау giờ, Thé Tôn lại nói kệ: 


Tham muôn nơi tiên tài, Tham dục làm mê say, 
Cuóng loạn không tỉnh giác,  Giông như người đánh cá, 
Do tạo nghiệp ác này, Phải chịu khô báo lớn. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy đã hoan hỷ 
và tùy hy, dành lễ гбі lui ra. 


KKK 


1232. HAI CÁCH SỬ DUNG TÀI SÅN” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc đi đến chỗ Phật, đánh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên và thưa: 


33 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1232. 0337a14). Tham chiếu: Biệ T. ap. Я] 
(7.02. 0100.59. 0393с12); Tăng. #& (7.02. 0125.23.4. 0612c01); S. 3.19 - I. 201. 
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— Kính bach Thé Tón! Ó nuóc Xá-vé này, truóng giá Ma-ha-nam" là nguói 
giàu có, tài sản rất nhiều, kho chứa vàng ròng có đến trăm ngàn ức, huống gi 
những của cái khác. Bach Thé Tón! Tuy giàu có nhu váy, thé nhung trưởng giả 
Ma-ha-nam chỉ ăn cơm tâm, canh đậu, gừng thôi, mặc áo vải thô, mang giày da 
một mặt, đi xe cũ, ọp ẹp với mái che băng lá. Con chưa từng nghe ông ta cúng 
dường, bó thí cho các Sa-môn, Bà-la-môn, hay cung cấp giúp đỡ những người 
nghèo khô, hoặc những người lỡ đường thiếu thôn và kẻ ăn xin. Khi ăn, ông 
ta đóng cửa lại để các Sa-môn, Bà-la-môn hay những người bân cùng, những 
người lỡ đường hoặc người ăn xin không trông tháy. 


Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 


— Đại vương, gia chủ này không phải người chân chánh, tuy được nhiễu 
tiền tài, của báu mà bản thân không dám thọ dụng, cũng không biết phụng 
dưỡng cha mẹ, không cung cập cho vợ con và họ hàng thân thuộc, không đoái 
nghĩ đến những người giúp việc, hoặc giúp đỡ bạn bẻ quen biết, không biết tùy 
thời cúng dường Sa-môn, Bả-la-môn để gieo trồng vào ruộng phước thủ thắng, 
mong hướng đến chỗ tốt đẹp hưởng thụ an lạc lâu đài, đời sau sanh về cõi trời. 
Thé nén, dù được tiền của hơn người mà không biết cách tiêu dùng rộng rãi dé 
đạt được lợi ích lớn. 

Đại vương! Ví như nước được tích tụ trong ao hồ ở giữa đồng hoang mà 
không có người sử dung đề uóng ăn, tắm rửa thì nước trong đầm cũng bị năng 
nóng làm khô cạn. Cũng vậy, kẻ bát thiện tuy được tiên của hon người,.. . (cho 
đến) không sử dụng rộng rãi để đạt được lợi ích lớn thì cũng giống như hó 
nước kia. 

Đại vương! Như có người thiện nam được nhiều tiền tài, của báu, hân hoan 
thọ dụng, lại còn biết phụng dưỡng cha mẹ, cung cấp cho vợ con và họ hàng 
thân thuộc, luôn đoái nghĩ đến những người giúp việc tôi tớ, giúp đỡ những 
người quen biết, thường xuyên cúng dường các Sa-môn, Bà-la-môn dé gieo 
trông ruộng phước thù thắng, mong hướng đến chỗ tót đẹp, đời sau sanh lên cõi 
trời. Người này đã được nhiều tiền tài của báu, lại biết cách sử dụng rộng rãi 
nên được lợi lớn gấp bội. 


Đại vương! Cũng như bên cạnh thành â áp, làng xóm có hó nuóc trong sach 
mát mẻ, cây côi che mát nên mọi người đều thích đến lây nước dé dùng, loài 
cám thú cũng muốn đến đây uóng nước. Cũng vậy, người thiện nam kia có được 
nhiều tiên bạc, của báu, bản thân hân hoan thọ dụng, lại còn phụng dưỡng cha 
mẹ... (cho đến) gieo tróng ruộng phước thủ thăng nên đạt được lợi lạc rộng lớn. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Hồ nước nơi hoang dã, Dù trong mát, sạch sẽ, 
Nhưng không người sử dụng, Nước kia cũng cạn khô. 


з Ma-ha-nam (ÆJ 55). Biệ Tạp. ZI|## (T.02. 0100.60. 0394a24) cũng ghi là Ma-ha-nam. Tuy nhiên, 
Tăng. 2% (T.02. 0125.23.4. 0612c02) lại ghi là “Dà-bà” (2838). S. 3.19 - I. 201 thì không xác định tên gọi. 
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Cũng vậy tiên, vật quý, Mà người xâu có được, 
Chính họ không dám dùng, Cũng không thuong giúp ai, 
Luống khổ nhọc tích góp, Chứa rồi tự tiêu tan. 

Người trí được tiên tài, Tự thọ dụng thỏa thích, 

Bô thí làm công đức, Отар đỡ cho người thân, 
Тау chỗ сап cung cấp, Như trâu chúa dẫn đàn. 

Bồ thí và thọ dụng, Déu không mát phước lợi, 
Thuận lý mà mạng chung, Sanh thiên hưởng phước lạc. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hy, danh lê rôi Іш ra. 


Жжжж 


1233. BÓ THÍ ROI HÔI ТІЕСЗ 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, nước Xá-vệ có trưởng giả Ma-ha-nam, không có con cháu, vừa 
mới qua đời. Do không có con và người thân thuộc nên Vua Ba-tư-nặc đem tải 
sản của ông ta sung vào ngân khô triệu đình. Nhiêu ngày, Vua Ba-tư-nặc phải 
đên kiêm đêm tài sản khiên thân thê dính đây bụi bân, rôi vua đi đên chô Phật, 
đảnh lê sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 

Вау giờ, Thé Tôn hỏi Vua Ba-tư-nặc: 

— Đại vương từ đâu đên mà thân thé dính đây bụi bán và trông có vẻ mệt 
nhọc như vậy? 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Trưởng giả Ma-ha-nam tại nước này vừa qua đời, dé 
lai rát nhiêu tài sản nhưng không có con Кё thừa nên tất cả đều sung vào ngân 
khó của triều đình. Con phải đích thân đến các kho trông coi lo liệu nên bụi bám 
đính vào người, rât là mệt nhọc, và từ nhà kho а ау соп дёп аау. 

Phật hỏi Vua Ba-tư-nặc: 

— Trưởng giả Ma-ha-nam kia giàu có nhiều của lám sao? 

Vua đáp: 

— Bạch Thê Tôn! Ông ta rất giàu, tiên của rất nhiều, tiền vàng và vật báu 
có đến trăm ngàn ức, huóng gi những thứ khác. Kính bạch Thế Tôn! Lúc sanh 


tiền ông Ma-ha-nam ăn uống rất kham khó, mặc thô sơ... (nói đây đủ như bài 
kinh trên). 


35 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #& (7.02. 0099.1233. 0337b24). Tham chiếu: Biét Т, ap. ЭП 
(7.02. 0100.60. 0394223); S. 3.20 - I. 205. 
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Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 

— О đời quá khứ, ông Ma-ha-nam kia gặp bậc Độc giác Đa-ca-la-thi-khí° 
và có cúng dường một bữa ăn, nhưng không có lòng tin thanh tịnh, không cung 
kính cúng dường, không tự tay cúng dường, sau khi cúng rôi lại hôi tiếc, nói 
răng: “Lë ra cơm này ta nên cho những tôi tớ của mình, sao lại phải đem cho 
Sa-môn!” Nhờ phước bồ thí này mà ông ta bảy lần được sanh lên cõi trời Ba 
Mươi Ba và bảy lần sanh vào nước Xá-vệ này thuộc dòng họ tối thăng, tiền của 
giàu có bậc nhất. Nhưng vì khi cúng dường vị Độc giác kia với lòng tin không 
thanh tịnh, không cung kính cúng dường, không tự tay cúng dường, sau khi 
cúng dường rôi lại hồi tiếc nên dù được sanh vào nhà giàu sang, nhưng phải thọ 
dụng quán áo thô xấu, án uống khô cực, giường năm, nhà cửa, xe cộ đều cũ kỹ, 
hư hỏng. Từ khi chào đời đến lúc lâm chung, ông ta chưa từng nếm qua sắc, 
thanh, hương, vi, xúc tốt đẹp dé thỏa mãn bản thân. 

Lại nữa, Đại vương! Trước kia trưởng giả Ma-ha-nam đã giết người anh 
khác mẹ của mình để chiếm lây tài sản. Vì tội này nên trải qua trăm ngàn năm 
phải đọa vào địa ngục, do tội báo ây còn sót lại nên bảy lần thọ thân vào nước 
Xá-vệ đều không có con cái, tài sản thì bị sung vào ngân khó triều đình. Này 
Đại vương! Nay trưởng giả Ma-ha-nam qua đời, phước báo bồ thí ở quá khứ đã 
hết, đời này ông ta lại keo kiệt, tham lam, làm tán thất tài sản. Do nhân tạo tội 
ác пеп sau khi lâm chung ở đây, ông ta sẽ doa vào địa ngục, chiu nhiều khổ não. 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Trưởng giả Ma-ha-nam sau khi lâm chung sẽ doa vào 
địa ngục chiu nhiều khó đau u? 

Phật đáp: 

— Đúng vậy, Đại vương! Đã đọa vào địa ngục. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghĩ đến Ma-ha-nam mà rơi lệ, rồi lây áo lau nước 
mắt và nói kệ: 


Bao của báu, bạc vàng, Ngựa, vol thật nghiêm trang, 

Tôi tớ trẻ hầu hạ, Nhà cửa, ruộng bạt ngàn, 

Nhưng ròi đều bỏ lại, Thần thức một mình đi. 

Một khi phước phân hết, Vĩnh viễn bỏ thân hình, 

Kẻ kia có những gì? Dem theo được những chi? 

Những gi không bỏ lại, Như hình bóng cùng д1? 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Chỉ có nghiệp tội, phước, Mà người đã tạo ra, 

Chính họ sở hữu nó, Сї chặt lúc lia xa, 

Sống chết chưa từng bỏ, Như bóng hinh theo ta. 

Như người thiêu tư lương, Сар nạn khó dám trường, 


36 Đa-ca-la-thi-khí Bích-chi Phật ( Z 3 #§ J! SE Rx Ж, Tagarasikkhi Pacceka Buddha). 
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Người không tu công đức, Thọ đường khó tai ương. 
Như người nhiêu tư lương, Được an lạc dặm trường, 
Người tu đức thuân hậu, Khéo hướng cõi thanh lương. 


Như người dạo chơi xa, 
Họ hàng và thân hữu, 


Lâu năm về an бп, 
Ти tập đón mừng уш. 


Người khéo tu công đức, Chết đây sanh nơi khác, 
Thân quyến của người kia, Сар gỡ tâm hoan hy. 
Thé nên phải tu phước, Tích lũy phước dài lâu, 
Phước đức hay vì người, Kiến lập vui đời khác. 
Phước đức được trời khen, Vì cùng tu chánh hạnh, 


Hiện đời người không chê, Lâm chung sanh thiên giới. 
Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan һу và 
tùy hy, danh lê rôi Іш ra. 


Жжжж 


1234. ĐẠI HỘI HIÉN TÉ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc tô chức đại hội hiến 16.5 Vì tổ chức đại hội hiến té 
nên vua ra lệnh chuẩn bị một ngàn con bò đực cột vào trụ và những đồ vật cúng 
té, đông thời cho mời các giáo phái ngoại đạo khắp nơi đến tham dự đông đủ tai 
đại hội hiên tế của Vua Ba-tư-nặc. 

Báy giờ, vào lúc sáng sớm, có số đông Tỳ-kheo dáp у, ôm bát di vào thành 
Xá-vệ khát thực, nghe tin Vua Ba-tư-nặc tó chức đại hội hiên té... (nói dáy ай 
như trên, cho đến) tât cá các ngoại đạo déu dén du lé. Các Ty-kheo nghe nhu 
váy, sau khi khát thuc xong, trở vé tinh xá, xếp cát y bát, rửa chán, liên đến chó 
Phát, dành lễ sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên và thưa: 


— Kính bạch Thê Tôn! sáng sớm hôm пау, các Ty-kheo chúng con đắp y, 
ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực và nghe tin Vua Ba-tư-nặc (6 chức đại hội 
hiên tế... (nói dây đủ như trên, cho đến) tất cả các ngoại đạo đều đến dự lễ. 

Вау giờ, Тһе Tôn liên nói kệ: 

Dù mỗi tháng” hién té, 
Băng một phân muoói sáu, 
Cüng уду, tin Pháp, Táng, 
Phước của té lễ kia, 


Cho đến só trăm ngàn, 
Người biết chánh tín Phật. 
Tâm từ thương chúng sanh, 
Không bằng phần mười sáu. 


37 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1234. 0338a22). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ 
(T.02. 0100.61. 0394c26); S. 3.9 - I. 172. 


38 Nguyên tác: Phó thiết đại hôi (68% K 8, таһауаййа): Lễ hién té lớn. 
9 Các bản Tống, Nguyên, Minh ghi: Nhật nhật (Н Н): Mỗi ngày. 
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Nếu NGƯỜI © thé gian, Muôn năm tạo phước nghiệp, 
Không băng một phân tư, Kính lê vị trực tâm. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1235. XIÈNG XÍCH KIÊN СО“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc nói giận nên đã bắt nhiều người trong nước bỏ 
tù. Trong số đó có đủ các giai cấp như Sát-lợi, Bà-la-môn, Ту-ха, Thủ-đà-la, 
Chién-dà-la, người trì giới hay phạm giới, tại gia hay xuất gia, tất cả đều bị trói, 
bị xiêng xích, gông cùm cột trói. Вау giờ, vào lúc sáng sớm, các Ty-kheo dáp y, 
óm bát di vào thành Xá-vé khát thuc, nghe Vua Ba-tu-nác bát giü nhiéu người... 
(cho đến) bị xiéng xích, bi cót trói. Sau khi khát thuc xong, các Ty-kheo tró vé 
tinh xá, xếp cát y bát, rửa chân rồi đến chỗ Phật, dành lễ sát chán Ngài, ngài 
sang một bên và bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Hôm nay, các Ty-kheo chúng con vào thành khát 
thực, nghe Vua Ba-tư-nặc bắt giữ rất nhiều người... (cho đến) bị xiéng xích, bi 
cột trói. 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 


Cháng dây trói, góng cùm, Mà gọi là bên chắc, 

Tâm ô nhiễm, luyén tiéc, Của báu, tiền, vợ con, 

Mới trói buộc thật chặt, Tuy mềm nhưng khó thoát. 
Người trí không luyén tiéc, Năm dục lac thé gian, 

Đó là dứt trói buộc, An ón vượt thê gian. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


1236. CHIÉN THÁNG VÀ CHIÉN BAI"! 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


4 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1235. 0338b12). Tham chiếu: Biệ Tap. B| i 
(7.02. 0100.62. 0395b04); Š. 3.10 - L. 174. 
41 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1236. 0338b29). Tham chiếu: Biét Tap. B| 8E 
(T.02. 0100.63. 0395c07); S. 3.14 - L. 187. 
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Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc và Vua А- xà-thé con bà Vi-dé- һу“ ở nước Ma-kiét- 
dé,? chóng dói nhau. A-xà-thé, vua nuóc Ma-kiét-dé, dán bón loai quán, góm 
quán voi, quàn ngua, quán xe và quán bó kéo dén nuóc Cáu-tát-la. Vua Ba- 
tu-nác nghe tin Vua A- xà-thé con bà Vi-dé-hy, dàn bón loai quán dén thi cüng 
triéu táp bón loai quán, góm quán voi, quân ngựa, quân xe và quân bộ ra nghinh 
chiến. Toàn quân của Vua A-xà-thé đắc tháng, còn bón quân của Vua Ba-tư-nặc 
bị đánh bại, quân lính bỏ chạy tán loạn, chỉ còn mình vua cưỡi xe tháo chạy trở 
về thành Xá-vệ. 

Вау giờ, vào lúc sáng sớm, các Тў-Кһео đắp у, ôm bát vào thành Xá-vệ khất 
thuc, nghe Vua Ma-kiét-dé là A-xà-thế, con bà Vi-dé-hy, đem bón loại quán dén 
nước Câu-tát-la; Vua Ba-tu-nác cũng dẫn bốn loại quân ra nghinh chiến. Bốn 
loại quân của Vua Ba-tư-nặc thất trận, bỏ chạy tán loạn, Vua Ba-tư-nặc khốn 
đốn sợ hãi, một mình cưỡi xe tháo chạy vé thành Xá-vé. Nghe nhu váy, khát 
thuc xong, các Ty-kheo tró về tinh xá, хёр cất y bát, rửa chân xong liên đến chỗ 
Phật, dành lễ sát chân Ngài rôi ngòi sang một bên và bach: 


— Kính bach Thé Tôn! Hôm nay các Ty-kheo chúng con vào thành Xá-vệ 
khất thực, nghe tin Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thé, con bà Vi-dé-hy, dàn bón 
loai quân... (nói đầy đủ như trên, cho đến) một mình cưỡi xe tháo chạy trở vé 
thành Xá-vệ. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 

Chiến thắng thêm thù oán, Chiến bại ngủ không an, 
Thăng, thua đều buông xả, Thức, ngủ đều tịnh yên. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 

phụng hành. 


Жжжж 


1237. ТАМ KHÔNG OÁN НАХ“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-че. 

Вау giờ, Vua Ba-tư-nặc và Vua А- xà-thé, con bà Vi-dé-hy ở nước Ma-kiệt- 
dé chóng dói nhau. Vua Ma-kiét-dé, A-xà-thé айп bón loai quán đến nước Câu- 
tát-la. Vua Ba-tư-nặc lại triệu tập bón loại quân nhiêu gấp đôi ra nghinh chiến. 
Bón đội quân của Vua Ba-tư-nặc đắc thăng, bón đội quân của Vua А- xà-thé bai 
trán bó chay tán loan, phái xin quy hàng. Vua Ba-tu-nác bát sóng Vua A-xà-thé 
và thu được nhiêu tiền tài, báo vật, xe có, ngựa, voi. Sau đó, Vua Ba-tu-nác dua 


2 A-xà-thé vương Vi-dé-hy tử (Ps RI tH Е 3& f 4$ F, Ajatasattu Vedehiputta гаја). 
4 Ma-kiét-dé (Ж Y5 te) cũng goi là Ma-kiét-dà (ЖЕ c, Magadha). 


4 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. 4 (7.02. 0099.1237. 0338c21). Tham chiếu: Biệ Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.64. 0395c20); S. 3.15 - I. 190. 
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Vua А- xà-thé lên xe của mình rồi chở đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi 
ngôi sang một bên và bạch: 

— Kính bạch Thé Tôn! Đây là Vua A-xà-thé, con bà Vi-dé-hy, là người luôn 
gây oán kết với con dù con không gây oán hận gì. Con luôn đối xử tốt với người 
mà người lại làm điều không tốt. Tuy nhiên, vì người này là con của bạn con, 
nên con sẽ thả cho về nước. 

Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 

— Lành thay, Đại vương! Nếu thả cho vị này về nước, Bë hạ sẽ được an ón, 
lợi ích lâu dài. 

Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 

Cho dù sức tự tại, Cưỡng đoạt của tha nhân, 
Thêm oán, sức oán tăng, Ngược lại, cả hai lợi. 

Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thé, con bà Vi-dé- 

hy, nghe lời Phật day, hoan hy và tùy hy, dành lễ rồi lui ra. 


Жжжж 


1238. MỘT NỬA PHAM HẠNH (3) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc ngồi một mình ở nơi yên văng, tư duy và suy 
nghi như vây: “Giáo pháp Thé Tôn thiết thực hiện tai, lia moi nóng bức, 
không đợi thời gian, dẫn đến Niét-bàn và được người trí tự mình giác hiệu, vã 
là thiện tri thức, là bạn bè tốt, chăng phải ác tri thức, chăng phải bạn bè хаџи. 
Suy nghĩ xong, vua liên деп chó Phật, đảnh lễ sát chân Ngài ròi ngôi sang 
một bên và bạch: 

— Kính bạch Тһе Tôn! Con ngôi một mình ở nơi yên vắng tư duy và suy 
nghĩ như vây: “Giáo pháp Thê Tôn thiết thực hiện tại, Па mọi nóng bức, không 
đợi thời gian, dẫn đến Niét-bàn và được người trí tự mình giác hiệu, là thiện tri 
thức, là bạn bè tốt, chăng phải ác tri thức, chăng phải bạn bè xâu.” 

Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 

- Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Giáo pháp Thé Tôn thiết 
thực hiện tại, lia moi nóng bức, không đợi thói gian, dẫn đến Niét-bàn và 
được người trí tự mình giác hiểu, là thiện tri thức, là bạn bè tốt, chăng phải 


45 Tựa dë đặt theo nói dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1238. 2. Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.726. 0195b10); Тар. Ж (7.02. 0099.768. 0200c03); Biét Tap. 41% (7.02. 0100.65. 0396a07); 
S. 3.18 - I. 196. 

^ Nguyên tác: Chánh ph ар hiện pháp, р chư xí nhiên, bất đãi thời tiết, thông đạt hiện kiến, tự giác 


chứng tri (1ЕЎЕ К, Ж/А, SN, ЭЙДЕН И, BH ЖШ). Xem chú thích 59, kinh sô 550, 
quyên 20, tr. 610; Tap. ЗЕ (7.02. 0099.550. 0143b18). 
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ác ігі thức, chăng phải bạn bë xấu. Vì sao như vậy? Vì Như Lai là thiện їп 
thức của chúng sanh. Chúng sanh có pháp sanh“ thì Chánh pháp của Như Lai 
giúp họ được giải thoát khỏi sanh. Chúng sanh có pháp già, bệnh, chết, lo, 
buôn, khó, não thi Chánh pháp của Như Lai giúp họ được giải thoát khỏi tất 
cả những thứ ду. 

Đại Vương! Có một thời Ta ngụ tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Ха.4 

Bây giờ, Tôn giả A-nan sống một mình ở nơi yên văng, thiền định tư duy 
rÓi suy nghĩ như уйу: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng là thiện tri thức, là 
ban bè tót, cháng phái là ác tri thüc, cháng phải là ban bè xâu.” Nghĩ như vậy 
rồi liền đến chỗ Ta, dành lễ sát chân Ta rồi ngồi sang một bên và bạch ràng: 


“Kính bạch Thé Tôn! Соп một mình ở nơi yên vắng, thiên định tư duy rôi 
suy nghĩ như vây: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng là thiện ігі thức, là bạn 
bè tốt, chăng phải là ác tri thức, cháng phải là ban bè xâu.”” 

Lúc ây Ta bảo răng: 

“A-nan! Chó nói những lời như vây: “Người có một nửa Phạm hạnh cũng 
là thiện tri thức, là bạn bè tốt, chăng phải là ác tri thức, chăng phải là bạn bè 
xáu.' Vì sao? Bởi vì người có Phạm hạnh trong sạch, thuần nhất thanh tịnh mới 
chính là thiện tri thức, là bạn bè tốt, chăng phải là ác tri thức, chăng phải là bạn 
bè xâu. Vì sao như vậy? Như Lai luôn vì các chúng sanh mà làm thiện tri thức. 
Vì những chúng sanh này có [pháp] sanh, thế nên giáo pháp Thế Tôn, thiết thực 
hiện tại, giúp họ thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, lo, buồn, khó, não, lia mọi 
nóng bức, không đợi thời gian, được thoát khó não, hiện đời thông đạt, tự mình 
chứng tri. Đó chính là thiện ігі thức, là bạn bè tốt, chăng phải ác tri thức, chăng 
phải bạn bè xâu.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liên nói kệ: 

Khen ngợi không buông lung, Đó là chánh giáo Phật, 
Tu thiên không buông lung, Mau đạt được lậu tận. 

Đức Phật nói kinh пау xong, Упа Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan һу уа 

tùy hy rôi dành lễ ra vé. 


KKK 


1239. SÓ NGUYÊN VÀ KHÔNG BUÔNG LUNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


* Nguyên tác: Sanh pháp (4 ZÉ, jatidhamma), thuộc về những pháp được sanh ra. 
4 Đoạn kinh này xuất hiện trong kinh số 726; Тар. ЗЕ (7.02. 0099.726. 0195b10). 


49 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1239. 0339b13). Tham chiếu: Du kinh @# (T.01. 
0026.141. 0647b18); Biệt Tạp. I| 3593 0101.66. 0396b08); S. 3.17 - I. 195; S. 45.141-148 - V. 44-5.. 
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Bây giờ, Vua Ba-tư-nặc ngòi một mình ở noi yên vàng, tư duy và suy nghĩ 
như vây: “Có một pháp nào mà được tu tập và tu tập thuân thục thì trong hiện 
tại được sở nguyện đây đủ, ở đời sau ¡cũng được sở nguyện đây đủ không?” Suy 
nghĩ như vây ròi, vua liên đi đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài ròi ngòi sang 
một bên và thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Con ngòi một mình ở nơi yên vắng tự suy nghĩ: “Có 
một pháp nào mà được tu tập và tu tập thuần thục thì trong hiện tại được sở 
nguyện đây đủ, ở đời sau cũng được sở nguyện dày đủ không?” 

Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 

- Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có một pháp mà được tu tập 
và tu tập thuân thục thì trong hiện tại được sở nguyện dày đủ, ở đời sau cũng 
được sở nguyện dày đủ. Đó là pháp lành không buông lung. Pháp lành không 
buông lung nảy mà được tu tập, tu tập thuân thục thì trong đời hiện tại được sở 
nguyện đây đủ, ở đời sau cũng được sở nguyện đây đủ. 

Này Đại vương! Ví như mọi công việc ruộng đồng"? trên thé gian thì hết 
thảy chúng đều phải nương trên đất dé thực hiện. Pháp lành không buông lung 
cũng lại như vậy. Tu tập và tu tập thuần thục pháp lành này thì trong hiện tại 
được sở nguyện đây đủ, đời sau cũng được sở nguyện dày đủ, sở nguyện cả đời 
này và đời sau đều được đây đủ. 

Như sức mạnh của không buông lung;?! cũng vậy, hạt giống, góc rễ vững 
chắc, các loài đi trên đất liền hay dưới nước, sư tử, nhà cửa... (cñng nói như vậy). 

Thé nên, Đại vương! Hãy tru vào không buông lung, nên nương vào không 
buông lung. Sau khi trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung 
thì phu nhân sẽ suy nghĩ: “Đại vương đã trụ vào không buông lung, nương vào 
không buông lung, nay ta cũng nên như vậy, trụ vào không buông lung, nương 
vào không buông lung.” Phu nhân đã thực hành như vậy thì đại thân, thái tử, 
đũng tướng cũng thực hành theo như vậy. Thây vậy, dân chúng trong nước cũng 
sẽ nghĩ: “Đại vương đã trụ vào không buông lung, phu nhân, đại thân, thái tử, 
düng tướng đã trụ vào không buông lung, nương vào không buông lung, chúng 
ta cũng thực hành như vậy. Nên trụ vào không buông lung, nương vào không 
buông lung." 

Và này Đại vương! Nếu người nào trụ vào không buông lung, nương vào 
không buông lung thì có khả năng tự bảo hộ. Phu nhân, thể nữ cũng có thé tự 
bảo hộ và kho tàng của báu sẽ tăng lên thật nhiêu. 


50 Nguyên tác: Thó nghiệp (fÆ Æ): Việc của nhà nông (R 7& ). 


° Nguyên tác: Như lực (4n H). Tham chiếu: Tăng. ‡Š (T.02. 0125.35.4. 0699b11): Thé nào là nhất lực? 
Đó là sức mạnh của không phóng dật (zzf9 3# — 3? РТВ 37002 JJ). 
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Báy giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
Ca ngợi không buông lung, Chê bai sự buông lung, 
Dé-thích không buông lung, Làm vua trời Đao-lợi. 
Ca ngợi không buông lung, Chê bai sự buông lung, 
Đây đủ không buông lung, Tóm thâu cả hai nghĩa. 
Hiện tại được lợi ích, Đời vi lai cũng vậy, 
Gọi là bậc tỏ ngộ,“ Với trí tuệ thâm sâu. 
Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hy, dành lễ ròi lui ra. 


Жжжж 


1240. BA PHÁP KHÔNG ĐƯỢC YÊU MÉN” 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bây gió, Vua Ba-tư-nặc ngôi một mình ở nơi yên văng tư duy và suy nghĩ 
như vây: “Có ba pháp mà tất cả thé gian không yêu тёп. Là ba pháp nào? Dó 
là già, bệnh, chết. Ba pháp đó tất cả thế gian không hề yêu mến. Nhưng néu 
không có ba pháp mà thé gian không yêu mén này thì chư Phật, Thé Tôn cũng 
không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật, Như 
Lai đã giác ngộ rôi vì người diễn nói rộng rãi. Do có ba pháp mà tất cả thế gian 
không yêu mến là già, bệnh, chết nên chư Phật, Như Lai mới xuất hiện ở đời và 
thé gian mol biét có pháp mà chu Phát, Nhu Lai dà giác ngó rói vi nguói dién 
nói rộng rãi. ` Suy nghĩ xong, Vua Ba- tu-nác liên dén chó Phật, dành lễ sát chân 
Ngài rồi ngồi sang một bên và đem những điều suy nghi kia bạch Thé Tôn. 


Phật bảo Vua Ba-tư-nặc: 


- Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có ba pháp mà thé gian 
không yêu mến, đó là già, bệnh, chết... (cho đến) thê gian biệt có pháp mà chư 
Phật, Như Lai đã giác ngộ rôi vì người diễn nói rộng rãi. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ: 


Dü xe báu của vua, Cuói cùng cũng hư hoại, 
Thân thé này cũng vậy, Sẽ ngày càng già suy. 
Chi Chánh pháp Nhu Lai, Khóng có tuóng suy già, 
Vâng giữ Chánh pháp này, Luôn đến nơi an ón. 
Phàm phu lúc già suy, Thân hình càng xấu xí, 
Suy già dén tàn lui, Tám phàm ngu mit тї. 


52 Nguyên tác: Vô gián đăng (4&[5] 55). Xem chú thích 60, kinh số 23, quyền 1, tr. 21; Tap. Ж (7.02. 
0099.23. 0005b03). 

53 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1240. 0339c19). Tham chiếu: Biér Tạp. 5| E 
(7.02. 0100.67. 0397a09); Tăng. # (7.02. 0125.26.6. 0637a18); S. 3.3 - I. 163. 
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Nhu nguói sóng trám tuói, Thường lo chết gân Кё, 
Vi già bệnh tranh nhau, Luôn rình тар làm hai. 


Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hy, dành lê rôi lui ra. 


54 Bán Hán, hết quyên 46. 
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ОСҮЕМ 47 


1241. NHÂN TÓ SANH THIÊN! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

__ Bây giờ, trưởng giả Сар Cô Độc đi dén chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài 
rói ngôi sang một bên và thưa: 
_— Kính bạch Thế Tôn! Nếu như những người ở trong nhà của con déu có 
niêm tin thanh tinh thì sau khi qua đời họ déu được sanh lén cõi trời. 

Phát day: 

— Lành thay! lành thay! Trưởng giá! Đây là lời nói thâm diệu, là sự xác tín 
vững chắc? khi ông ở giữa đại chúng đã rồng lên tiếng róng su tử, răng: “Những 
người ở trong nhà của con đều có niềm tin thanh tịnh thì sau khi qua đời họ đều 
được sanh lên cõi trời.” Vậy со vị Ty-kheo thân thông lớn nào đã nói với ông 
răng: “Bât cứ người nào ở trong nhà ông sau khi qua đời đêu được sanh lên cõi 
trời” không? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

— Vậy có Tỳ-kheo-ni, hoặc chư thiên nào đã nói, hay ông nghe trực tiếp từ 
Ta chăng? 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Thưa không, bạch Thé Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

— Thé nào, trưởng giả? Hay ông dựa vào tháy biét cüa minh dé mà xác tín 
những người ở trong nhà ông sau khi qua đời déu được sanh lên cõi trời? 

Trưởng ола bach Phật: 

— Thưa không, bạch Тһе Tôn! 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1241. 0340c20). 


р Nguyên tác: Nhất hướng thọ (— I8] 22). Nhất hướng (— [5], ekanta): Chắc chắn, chắc thật, xác thật. 
Thọ (52, samadaya): Tho tri. 
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Phật bảo trưởng giả: 

— Ông đã không nghe điều này từ vị Tỳ-kheo có thần thông lớn, cũng không 
phải nghe từ Ty-kheo-ni, không phải từ chư thiên, lại không phải trực tiếp nghe 
Ta nói, cũng không phải dựa vào thây biết của mình để xác tín: “Những người 
ở trong nhà của con déu có niềm tin thanh tịnh thì sau khi qua đời họ đều được 
sanh lên cõi trời. Vậy hôm пау do đâu mà ông dám nói lên lời thâm diệu như 
vậy, là sự xác tín vững chắc khi ở giữa đại chúng róng lên tiếng róng sư tử, rằng: 
“Bất cứ người nào ở trong nhà con sau khi qua đời đều được sanh lên cõi trời?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Không có vị Tỳ-kheo thần thông lớn nào đến nói với 
con... (nói đầy ди như trên, cho đến) tất cả đều sanh lên cõi trời. Kính bạch Thé 
Tôn! Nhưng khi con tháy có người mang thai, con liền chỉ bày cho họ nên vi 
con của minh mà quy y Phật, quy y Pháp và quy y Ty-kheo-táng. Sau khi đứa 
bé ra đời, con lại khuyên ho cho quy y Tam bảo. Đến khi đứa trẻ hiểu biết con 
lại dạy nó giữ giới. Nêu thây những nô tỳ, tôi tớ, người tháp kém, hoặc người 
ở trọ nào mang thai và sanh con, con cũng chỉ bày nhu уду. Nếu thây có người 
bán tôi tớ, con liên đến nói với họ rằng: “Hiên giả, tôi muốn mua người, nhưng 
anh пеп quy y Phật, quy y Pháp, quy y Ty-kheo-táng và giữ gin cám р101.” Nếu 
người ау làm theo lời con dạy, thọ trì năm giới thì sau đó tùy theo giá cả та con 
mua, nêu không làm theo lời con dạy thì con không mua. Hoặc có người đến 
хш ở trọ hoặc dén xin làm thuê, trước tiên con cũng yêu cầu quy y Tam bảo và 
giữ năm giới rôi sau đó con mới nhận ho. Hoặc lại có người đến xin làm đệ tử, 
hay đến xin vay trả lãi thì con cũng đều yêu câu quy y Tam bảo và giữ năm giới 
rôi sau đó mới chấp nhận. 


Lại nữa, khi nhà con cúng dường Phật và Ty-kheo-táng thi đều đọc tên cha 
mẹ, anh em, vợ con, thân tộc, bạn Бе, quốc vương, đại thân, chư thiên, long 
thân, hoặc kẻ còn người mát, Sa-môn hay Bà-la-môn, nội ngoại quyên thuộc 
cho đến kẻ tôi tớ, con đêu chú nguyện cho họ. Hơn nữa, con được nghe Тһе Tôn 
day nhờ nhân duyên xưng tên chú nguyện déu sẽ được sanh lên cõi trời. Hoặc 
nhờ phước bó thí ruộng vườn, nhà cửa, giường năm hoặc nương vào phước 
thường bó thí, như bố thí cho người đi đường, thậm chí bô thí cho chúng sanh 
một năm thức ăn, nhờ những nhân duyên này déu được sanh lên cõi trời. 

Phật bảo: 

— Lành thay, lành thay, trưởng giải Ông nhờ lòng tin nên nói được những lời 
như vậy. Như Lai có tri kiến vô thượng nên biết rõ mọi người ở trong nhà ông 
sau khi qua đời đêu được sanh lên cõi trời. 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh 
lễ rồi lui ra. 

xxx 
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1242. TÂM CUNG KÍNH? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nên sống với tâm cung kính. Hãy luôn kiêm thúc tâm. Phải thường có tâm 
kính phục và thận trọng. Hãy nương theo các bậc thượng tọa, trung tọa và hạ 
tọa 46 tùy nghi tu Phạm hạnh. Vì sao như vậy? Vì nếu có Tỳ-kheo sông không 
cung kính, không kiểm thúc tâm, không có tâm kính phục và thận trọng, không 
nương theo các bậc Thượng tọa, trung tọa và hạ tọa đề tùy nghi tu Pham hanh 
mà muốn được dày đủ các oai nghi thì thật là vô lý. Nêu không dày đủ oai nghi 
mà muốn giới pháp! viên mãn thì thật là vô lý. Nếu giới pháp không viên mãn 
mà muốn có dày đủ giới thân, định thân, giải thoát thân, giải thoát tri kién thân 
thi cũng thật là vô lý. Nếu giải thoát tri kiến thân không đầy đủ mà muôn được 
Vô dư Niét-bàn thì thật là vô lý. 

Thế nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy phải chuyên cần cung kính, thường 
kiểm thúc tâm, phải có tâm kính phục và thận trọng, nương theo công đức, uy 
lực của các bậc thượng tọa, trung tọa và hạ tọa để tu Phạm hạnh thì oai nghì 
được đây đủ, điều này là chân thật. Nếu oai nghi đã đầy đủ thì giới pháp sẽ đầy 
đủ, điêu này là chân thật. Nếu giới pháp đã đây đủ rói thì giới thân, định thân, 
tuệ thân, giải thoát thân, giải thoát tri kiến thân đều đầy đủ, việc này là chán 
thật. Nếu giải thoát tri kiến thân đã dày đủ rồi thì đạt được Vô du Niết-bàn, điều 
này là chân thật. 

Тһе nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy phải chuyên cần cung kính, luôn kiểm 
thúc tâm, phải có tâm kính phục và thận trọng, nương theo công đức, uy lực của 
các bậc thượng tọa, trung tọa và hạ tọa dé tu Phạm hanh thì oai nghi được đây 
đủ... (cho đến) được Vô du Niết-bàn. Hãy nên học tập nhu vậy. 

Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


1243. HAI РНАР НО TRÌ THẺ GIAN? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1242. 0340c03). Tham chiếu: Cung kính kinh 
ЖЕ (T.01. 0026.48. 0486c21); А. 5.22 - III. 14. 


* Nguyên tác: Hoc pháp (&1E, sekham dhammam). 
5 Tua đê đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1243. 0340c22). Tham chiếu: Tăng. 8% (T.02. 
0125.18.1. 0881107); Thát xứ tam quán kinh С = &&&& (T.02. 0150A.40. 0881b07); A. 2.9 - I. 51. 
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Вау giờ, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

- Có hai pháp thanh tịnh có thé hộ trì thế gian. Là hai pháp nào? Đó là tâm 
biết hồ và biết thẹn. Giả sử không có hai pháp thanh tịnh này thì thé gian không 
có tôn ti, thứ tự giữa cha mẹ, anh em, chi em, vợ con, thân quyén, sư trưởng, hết 
ау đều điên đảo hỗn loan nhu loài súc sanh. Nhờ có hai háp biết hồ và biết 
then mà thé gian biết có tôn ti, thứ tự giữa cha me... (cho dén) sư trưởng, không 
hỗn loạn như loài súc sanh. 


Вау giờ Thé Tôn liền nói kệ: 


Nếu thế gian không có, Hai pháp hó và then, 
Sẽ trái đạo thanh tịnh, Hướng sanh, già, bệnh, chết. 
Nêu thê gian thành tựu, Hai pháp hô và thẹn, 


Tăng trưởng đạo thanh tịnh, Đóng kín cửa tử sanh. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1244. PHÁP РОТ СНАҮ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy. Hãy lắng nghe và khéo suy 
nghĩ kỹ! Như Lai sẽ giảng nói cho các thây. 

Thế nào là pháp đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ nào phạm giới, 
hành pháp xâu ác, bát thiện, thân làm các việc ác, miệng nói lời ác, y nghĩ điều 
ác thì vë sau người ду sẽ bị bệnh tật khỗn khó, năm liệt trên giường, chịu nhiêu 
đau đớn. Báy giờ, tất cả những việc làm ác trước kia người ау đều nhớ lại hết. 
Giống như ngọn núi lớn che khuất ánh mặt trời phía Tây.” Cũng vậy, chúng 
sanh trước kia thân, miệng, ý nghiệp đã tạo những việc xâu ác và các pháp bất 
thiện, đến lúc lâm chung thì tất cả việc ác ấy đều hiện ra. Lúc này tâm sanh hồi 
hận, than răng: “Than ôi! Trước kia ta không biết tu thiện, chỉ làm việc ác, nên 
sẽ doa vào đường dữ, chịu nhiều khổ đau.” Sau khi nhớ lại rồi, tâm bị đốt cháy, 
tâm sanh hói hận. Khi tâm sanh hôi hận nên lâm chung với tâm bát thiện, đời 
sau tâm bát thiện lại tiếp tục sanh. Đó gọi là pháp đốt chảy. 


6 Tựa đề đặt dựa theo nội dung kinh. Тар. #& (7.02. 0099.1244. 0341a06). Tham chiếu: Si tué dia kinh 
ЖЕН (Т.01. 0026.199. 0759а19). 
7 Nguyên tác: Thí như đại sơn nhật tây ảnh phú (ПХ ШН p8 Я). Tham chiếu: Si tué địa kinh Ж 
YS A 01. 0026.199. Шы Du như bó thời, nhật ha cao sơn, ảnh huyện hướng tại địa (Jš ПІН 
ЕН КЕШ, Ж ЖЕШТЕН). 
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Thế nào gọi là pháp không đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ nào thọ 
trì tịnh giới, tu pháp chân thật, thân thành tựu nghiệp thiện, miệng thành tựu 
nghiệp thiện, ý thành tựu nghiệp thiện, khi lâm chung tuy thân gặp phải khó 
nạn, năm liệt trên giường bệnh, thân thé chịu nhiều đau đớn, nhưng tâm người 
ây nhớ lại pháp thiện trước kia đã tu, thân, miệng và ý đã thành tựu thiện hạnh. 
Báy giờ, nhờ duyên theo những pháp thiện, người ây nghĩ rằng: “Thân, miệng 
và ý của ta đã làm các việc thiện, không làm các điều ác, nhật dinh sẽ sanh vé 
cõi lành, không doa vào đường ác.” Nghi như vậy ròi, tâm người kia không hối 
hận. Do tâm không һбі hận nên lâm chung với thiện tâm, qua đời sau tâm thiện 


vẫn tiếp tục sanh. Đó gọi là pháp không đốt cháy. 


Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 
Đã gieo nghiệp đốt cháy, 
Rôi tạo bao nghiệp ас, 


Đăng Hoạt và Hắc Thăng, 


Thiêu Nhiên, Cực Thiêu Nhiên, 
Тат địa ngục lớn ду, 

Bao nhiêu thứ ác nghiệp, 
Bốn bên mở bốn cửa, 


Xung quanh toàn vách sắt, 


Đất băng sắt cháy đỏ, 
Ngang dọc trăm do tuần, 
Điều phục người làm ác, 
Mãi chịu những cực hình, 
Người thấy sanh sợ hãi, 
Khi đọa địa ngục này, 
Đôi các bậc Hiền thánh, 


Người tu hành Phạm hạnh, 


Và sát hại chúng sanh, 
Thân quăn quại trong lửa, 
Đau đớn, khóc kêu la, 
Lửa lớn tự nhiên sanh, 
Đức Phát nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy đều hoan hy 


phung hành. 


1245. BUÔNG BÓ VIỆC ÁC? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Жжжж 


Thường sông trong phi pháp, 
Nhất định đọa địa ngục. 
Chúng Hợp, hai Khiếu Hô, 
Đại địa ngục Vô Trạch. 
Thống khó khó vượt qua, 
Mỗi thứ mười sáu chỗ. 
Khoảng giữa lượng băng nhau, 
Bốn cửa cũng bằng sắt. 
Ngọn lửa lan khắp nơi, 
Hừng hực không đoạn dứt. 
Trung ігі kẻ cang cường, 
Khô này khó thấy được. 

Run sợ, lông dựng đứng, 
Đâu chúc xuống, chân trên. 
Tâm nhu hòa chánh trực, 
Tâm khinh khi, trái đạo, 

Đọa địa ngục nóng này. 
Giống như cá bị nướng, 

Như tiếng đàn voi chiến, 

Là do nghiệp của chúng. 


š Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1245. 0341b17). Tham chiếu: А. 3.17 - I. 114. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Người nào buông bỏ được việc ác nơi thân thì có thể đoạn trừ những 
việc ác nơi thân. Người nào không đoạn trừ được những việc ác nơi thân thì Ta 
không nói người đó buông bỏ được những việc ác nơi thân. Do vì người kia có 
thê đoạn trừ được những việc ác nơi thân, thế nên Ta nói người đó buông bỏ 
được những việc ác nơi thân. Thân làm việc ác thì không đem lại lợi lạc cho 
chúng sanh. Lìa bỏ việc ác nơi thân, nhất định sẽ được lợi ích an lạc. Thế nên Ta 
nói hãy buông bỏ những việc ác nơi thân. Miệng và y làm những việc ác (cñng 
nói đây đủ nhu trên). 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


* * * 


1246. LUYỆN VÀNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại trú xứ của người thợ kim hoàn trong thành 
Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Cũng như người thợ luyện vàng, gom quặng vàng góm lẫn đất cát bó vào 
máng rồi đãi, sau đó dùng nước đãi những tạp chát, đá cứng, đá vun theo nước 
trôi đi, nhưng vẫn còn cát thô bám chặt. Lại dùng nước đãi tiếp, để những hạt 
cát thô ду theo nước trôi đi thì mới còn lại vàng sa khoáng, nhưng vẫn còn cát 
mịn và đất đen bám dính. Lại dùng nước đãi thêm nữa để những hạt cát mịn 
và đât đen theo nước trôi đi, khi ây mới còn lại vàng thô thuân tịnh không tạp, 
nhưng vẫn còn cáu bợn rát nhỏ tương tự như vàng. Sau đó, người thợ vàng lại 
đem nó bỏ vào lò, dùng ông thôi lửa cho mạnh nâu tan chảy thành chất lỏng, 
loại bỏ hét cáu bon, nhưng vàng thô vån chua nhẹ, chưa mêm, chua phát ánh 
sáng, gáp lại, kéo ra còn bị gãy. Người thợ luyện vàng hoặc người. học trò học 
nghé luyện vàng lại phải bó vào lò, dùng 6 ông thôi lửa cho mạnh, nâu chảy tinh 
luyện nhiều lần, lật qua trở lại sau đó vàng ròng mới nhẹ mém, trở thành bóng 
loáng, вар, kéo không bị đứt, có thể tùy ý làm đủ loại 46 trang sức như trâm, 
dây chuyên, nhẫn, xuyên. 

Ty-kheo tu tập tién đến tịnh tâm cũng giống như vậy, dân dân đoạn trừ 
những phiên não thô xâu đang quân chặt, những nghiệp ác, bát thiện, những tà 
kiến xấu xa... dần dàn khiến chúng bị diệt trừ, giông như muốn được vàng thô 
thì phải loại bỏ lớp đá cuội đất sét. 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1246. 0341b25). Tham chiếu: S. 46.33 - V. 92; 
А. 3.101 - L. 253; 4. 5.23 - Ш. 16. 
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Lại nữa, Ty-kheo tu tập tiên đến tịnh tâm phải đoạn trừ tiếp những саи bán 
thô trong như duc tầm, sân tâm và hại tàm.'? Cũng nhu vàng sa khoáng đã được 
loại bỏ cát sạn thô cứng. 


Lại nữa, Ту-Кһео tu tập tiên đến tịnh tâm phải tiếp tục loại bỏ những сап 
bán vi té, dó là nhüng suy tưởng về thân tộc, suy tưởng về loài người, suy tưởng 
về sanh thiên, phải tư duy dé diệt trừ chúng, cũng như vàng thô kia được loại 
bỏ bui bán, cát mịn, dát den. 

Lai nữa, Ty-kheo tu tập tién đến tịnh tâm, khi có tưởng niệm về thiện pháp"! 
cũng phải tư duy trừ diệt dé tâm được thanh tịnh. Cũng như vàng thô được loại 
bỏ đi những cáu bán có màu nhu vàng ròng, dé trở thành thuân tịnh. 


Lại nữa, Ту-Кһео có sự dụng công và giữ gìn! đối với các tam-muội, cũng 
gióng như ao nước có bờ giữ chung quanh. Còn có pháp để giữ gìn thì chưa 
được tịch tĩnh, thắng diệu, chưa được sự an lạc của khinh an và diệt trừ các hữu 
lậu. Như thây trò thợ vàng đãi lọc vàng thô loại bỏ những cáu bần, nhưng chưa 
nhẹ, chưa mêm, chưa trở thành bóng loáng, cuón vào kéo ra còn bị gãy, nên 
không thé làm đô trang sức theo ý muốn được. 


Lại nữa, Ty-kheo khi đã chứng đắc các tam-muội, không còn có sự dụng 
công giữ рїп, đạt được tịch tĩnh thăng diệu, được con đường dẫn đến an lạc của 
khinh an, chuyên tâm nhất ý, diệt tận các hữu lậu. Như thây trò thợ vàng luyện 
lọc vàng ròng cho đến khi trở nên nhẹ, mêm, bóng loáng, có thê cuốn vào kéo 
ra tùy theo ý muốn. 


Lại nữa, Ту-Кһео Па các giác và quán, (cho đến) chứng đắc Thiên thứ hai, 
Thiên thứ ba, Thiên thứ tư, chánh định như vậy thuân nhật thanh tịnh, lìa các 
phiên não, nhu nhuyễn, chân thật, bát động. Đối với bốn định ở cõi Vô Sắc! 
mà mong câu chứng đắc thì hết ау đều được chứng đắc. Nhu thợ vàng, luyện 
lọc vàng ròng đến mức nhẹ, mêm, bóng loáng, không gãy, muốn làm các món 
trang sức tuy theo y muón. Cüng vậy, Ty-kheo chứng nhập tam-muội chánh 
thọ... (cho đến) đôi với bốn định ở cõi Vô Sắc thì đều có thé tác chứng được. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ту-Кһео nghe lời Phật dạy, đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


9 Nguyên tác: Tham giác (Ж &), sân giác (HR) hại giác (3#). Đây gọi là 3 bất thiện tầm, 3 tư duy 
tâm câu bát thiện, gồm có tham muốn, thù hận và ý nghĩ ác hại. 


" Nguyên tác: Hữu thiện pháp giác (A #5 #). Giác (Ж) chỉ cho suy tám (vitakka), là sự suy tầm về 
thiện pháp mà ở đây chính là 3 thiện tâm (kusalavitakka). Góm: (i) Xuất ly tâm (nekkhammavitakkay: 
Sự suy nghi ly duc, sự suy nghi khóng dính mác, khóng tham muón. (ii) Vô sân tầm (abyapadavitakka): 
Sự suy nghĩ không phiền muộn, sự suy nghĩ với tâm từ. (iii) Bát hại tâm (avihimsavitakka): Su suy nghĩ 
không mưu hại người, sự suy nghĩ liền hệ tâm bi. 4. 6.108 - II. 446. 


? Nguyên tác: Hữu hành sở tri (8 fT Br t): Có sự dụng công và giữ gìn. Tham chiếu: А. 9.37 - IV. 426: 
Sasankharaniggayhavaritagaro (do hữu hành nhiếp phuc), HT. Thích Minh Châu dịch. 


° Nguyên tác: Bi bi nhập xứ (fX (RA J£), chi cho 4 định ở cõi Vô Sắc, như Không vô biên xứ (= Ж 


АЛ =- vô bién xứ (23438 Ж), Vô sở hữu xú (5& r4 Æ) và Phi tưởng phi phi tưởng xứ (3E 48 
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1247. TU DUY BA TUÓNG" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Phải nên chuyên tâm tinh tân, tùy thời tư duy về ba tướng. Là ba tướng 
nào? Đó là tùy thời tư duy về tướng văng lặng, tùy thời tư duy về tướng hưng 
khởi, tùy thời tư duy về tướng buông ха.” Nêu Ту-Кһео chỉ chuyên nhất tư duy 
tướng văng lặng thì lúc ây tâm trở nên thụ động. Nếu chỉ chuyên nhất tư duy 
tướng hưng khởi thì lúc này tâm trạo cử, tán loạn khởi lên. Nếu chỉ chuyên nhất 
tư duy tướng buông xả thì lúc này tâm không được chánh định dé diệt tận các 
hữu lậu. 

Nhưng nêu Tỳ-kheo kia biết tùy thời tư duy tướng vắng lặng, tùy thời tư 
duy tướng hưng khởi, tùy thời tư duy tướng buông xả thì tâm được chánh định 
và diệt tận các hữu lậu. Cũng như thây trò người thợ vàng, đem vàng thô bỏ 
vào trong lò rói cho tăng lửa, tùy thời bóp túi da dé thói lửa, tùy thời đội nước, 
tùy thời ngưng lửa và nước. Nếu chỉ một mực bóp túi да để tăng lửa thì lúc 
này vàng thô sẽ tiêu tan hết. Nếu chỉ một mực đội nước thì vàng thô trở thành 
chai cứng, còn như ngưng cả hai thì vàng thô không luyện thành, không thể 
sử dụng được. Thé nén (Һау trò thợ vàng giỏi thì phải biết lúc nào nên bóp túi 
da để tăng lửa, lúc nào nên dội nước và biết lúc nào nên ngưng cả hai thì vàng 
thô mới luyện thành đúng mức, tùy ý làm nhiêu loại trang sức. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo! Chuyên tâm tinh tân thường xuyên tư duy niệm tưởng ba tướng... (cho 
деп) lậu tận. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


KKK 


1248. PHƯƠNG PHÁP CHÁN BÒ" 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
- Thời quá khứ, có người chăn bò mê mờ, thiếu trí tuệ ở nước Ma-kiệt- đề. 


Vào cuối hạ đầu thu, [người ду] không khéo quán sát bờ bên này sông Hàng, 
cũng không quán sát kỹ bờ bên kia sóng Háng mà lùa bày bò xuống bờ sông 


м Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1247. 0342a03). Tham chiếu: А. 3.102 - I. 256. 
5 Nguyên tác: Chỉ tướng, cử tướng, xả tướng (IETH, #48, #819). Chúng tập kinh RRRS (7.01. 
0001.09. 0050b02): (1E EU. ЖИН, I8 1H). A. 3.102 - L. 256: Samadhinimitta, paggahanimitta, 
иреккһапітша (định tướng, tinh tân tướng, ха tướng). 

! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1248. 0342a22). Tham chiếu: M. 34, Cūļagopālaka 
Sutta (Tiểu kinh người chăn bò); Tăng. 38 (T.02. 0125.43.6. 0761514). 
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dựng đứng, hoặc lùa bò lên bờ sông dựng đứng, hoặc lội qua giữa dòng nước 
xiết nên gặp phải nhiều tai nạn. 

Này các Ty-kheo! Thời quá khứ, tại nước Ma-kiét-dé có người chăn bò 
không mê muội, không sĩ mê, có trí tuệ, có phương pháp. Cuói hạ đâu thu, 
[người ây] khéo léo quán sát bò bên này sông Hãng. và quán sát kỹ bờ bên kia 
sông Hăng, khéo lùa bò qua sông, đến thung lũng bằng phăng rộng rãi, nơi có 
cỏ tươi, nước sạch. Khi bắt đầu lùa bò qua sông, trước tiên người ây lùa những 
con bò lớn có khả năng dẫn đàn để chặn bớt dòng nước đang chảy xiét kia, tiếp 
theo là những con bò trẻ sung sức và sau cùng là những con bò nhỏ gây yêu đi 
phía đưới dòng nước. Nhờ vậy mà tất cả đều lần lượt qua sông an ôn. Những con 
bê mới sanh đang còn quyén luyến bên mẹ cũng theo sau mẹ qua được bờ kia. 

Cũng vậy, này Ty-kheo! Ta nói ví dụ đó dé các thầy hiểu vé ý nghĩa này: 
Người chăn bò ngu muội vô trí ở nước Ma-kiệt-đề là đụ cho nhóm lục sư ngoại 
dao nhu Phú-lan-na... cũng gióng như vậy, luôn hành theo những tà kiến, hướng 
đến đường tà. Giống như người chăn bò mê muội vô trí kia, vào cuối hạ đầu 
thu không quán sát kỹ bờ bên này, bờ bên kia, không quán sát kỹ núi cao hiểm 
trở mà lùa bò xuống bờ dốc, lên bờ đốc hoặc xua bò ra giữa dòng nước xiết nên 
ойр phải nhiều tai nạn. Cũng vậy, các lục sư ngoại dao như Phú-lan-na... mê 
muội, thiếu hiểu biết, không biết xem xét bờ bên này là chỉ cho đời này, không 
biết xem xét bờ kia là chỉ cho đời khác; nước xoáy © giữa dòng là chỉ cho các 
ma cảnh nên tự họ phải chuốc những khô nạn ây. Những tà kiến kia và những 
sở học được huân tập đều dẫn đến các hoạn nạn. 

Còn người khéo chăn bò nước Ma-kiệt-đề không ngu muội, không mê mờ, 
có trí tuệ, có phương pháp, là chỉ cho đức Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh 
Giác. Như người chăn bò quán sát kỹ bờ bên này, quán sát kỹ bờ bên kia dé lùa 
bò qua sông, đến thung lũng băng phăng rộng rãi thì trước tiên phải lùa những 
con bò lớn có khả năng làm đầu đàn dé chán ngang dòng nước dang cháy xiết, 
an ón qua bờ kia. Cũng vậy, hàng đệ tử của Ta có khả năng diệt sạch các lậu... 
(cho dên) tự biệt không còn tái sanh, cát ngang dòng tham dục thê gian của Ac 
ma, an ôn vượt qua dòng sanh tử, đến được bờ kia. 

Như người khéo chán bò nước Ma-kiét- dé, tuân tự ở lần thứ hai, sẽ lùa 
những con bò trẻ sung sức, cát ngang dòng nước mà qua. Cũng vậy, các hàng 
đệ tử của Ta đoạn tận năm hạ phân kiết sử, chứng quả A-na-hàm, không thọ 
sanh trở lại cõi này nữa, đông thời cũng cắt đứt dòng tham dục của Ác ma, an 
бп vượt qua dòng sanh tử, đến được bờ kia. 


Như người khéo chán bò nước Ma-kiét- dé, tiếp theo ở lần thứ ba, sẽ lùa 
bây bò nhỏ yếu theo phía dưới dòng và cũng vượt qua sông được an бп. Cũng 
vậy, hàng đệ tử của Ta đã đoạn ba kiết sử, giảm thiểu tham, sân, si, chứng quả 
Tu-dà-hàm, chỉ còn trở lại cối này một lần nữa là chấm dứt khó đau, cắt ngang 
dòng tham dục của Ác ma, an бп vượt qua dòng sanh tử, để sang bờ kia. 
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Nhu người khéo chăn bó ở nước Ma-kiệt- đề có thể đưa những con bê mới 
sanh đang còn theo mẹ chúng, vượt sông an бп. Cũng vậy, hàng đệ tử của Ta đã 
đoạn trừ ba kiết sử, chứng quả Tu-đà-hoàn, không còn rơi vào đường ác, quyết 
định hướng thăng đến Vô thượng Chánh giác, chỉ còn bảy lần tái sanh vào cõi 
trời, cõi người là vượt thoát khó đau, cắt đứt dòng tham dục của Ác ma, an ón 
vượt qua dòng sanh tử, đến bên bờ kia. 


Bây giờ, Thê Tôn liên nói kệ: 


Đời này và đời sau, Bậc trí khéo hiên bày, 
Điều ma cầu, chưa được, Thậm chí cả tử ma. 

Bậc trí biết tất cả, Băng Phật trí tròn đây, 
Cắt đứt các dòng ma, Phả trừ làm tan rã. 

Khai mở cửa giải thoát, Hiền bày đạo chánh chân, 
Tâm thường đây hân hoan, Đạt đến nơi an бп. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1249. MƯỜI МОТ PHÁP CHÁN BO" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Тһе Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Nếu người chăn bò thành tựu mười một pháp này thì không bao giờ nuôi 
lớn đàn bò, cũng không thé bảo vệ được đàn bò của mình, khiến chúng được an 
бп. Là mười một pháp nào? Đó là, người chăn bò không phân biệt được màu 
sắc của chúng, không biết tướng của chúng, không biết trừ khử ruôi nhặng, 
không biết chăm sóc vết thương, không biết tùy thời xông khói, không biết 
chọn đường đi, không biết chọn chỗ nghỉ, không biết chỗ qua sông, không biết 
chỗ cho ăn, vắt cạn kiệt sữa, không biết chăm sóc con đầu đàn. Nếu hội đủ mười 
một pháp này thì không thể bảo vệ và nuôi lớn đàn bò. 

Cũng vậy, nêu Tỳ-kheo thành tựu mười một pháp này thì chính mình không 
được an lạc, cũng không thê giúp người khác an lạc. Là mười một pháp nào? 
Đó là Ty-kheo không biết rõ vé sắc, không hiểu rõ về tướng, không biết trừ khử 
ruôi nhặng, không biết chăm sóc vết thương, không biết tùy thời xông khói, 
không biết chọn đường đi, không biết chọn chỗ nghi, không biết chỗ qua sông, 
không biết chó cho ăn, vắt cạn kiệt sữa, hoặc nêu có Thượng tọa trưởng lão đa 
văn, tu Phạm hạnh lâu, được Đại sư khen ngợi, lại không hướng đến các vị tu 


17 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1249. 0342с11). Tham chiếu: Phóng ngưu kinh 
Ж (7.02. 0123. 0546a13); Tăng. Bš (7.02. 0125.49.1. 0794а07); Dai trí độ шіп K% Пай (T.25. 
1509.2. 0074a23); M. 33, Mahagopalaka Sutta (Đại kinh người chán bò); A. 11.17 - V. 347. 
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Phạm hạnh có trí tuệ dé khen ngợi đức độ của vi Ây, khiến tật cả tôn kính, phụng 
sự, cúng dường. 

Thé nào là không biết rõ về sắc? Đó là Ту-Кһео không biết như thật tất cả 
các chủng loại ас đêu thuộc bốn đại và do bón đại tạo thành. Như vậy gọi là 
không biết rõ về sắc. 

Thế nào là không biết rõ vë tướng? Đó là Tỳ-kheo không biết như thật 
nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy gọi là không 
biết rõ về tướng. 

Thế nào là không biết trừ khử ruôi nhặng? Đó là khi Tỳ-kheo có vọng tưởng 
tham duc!š khởi lên thì lại chấp nhận, không xa lia, không tỉnh giác, không trừ 
diét. Khi vong tưởng sân hận, '? não hai? khởi lên thì lại chấp nhận, không xa 
Па, không tỉnh giác, không trừ diệt. Như vậy gọi là không như thật biết trừ khử 
ruói nhàng. 


Thế nào là không biết chăm sóc vết thương? Đó là Ty-kheo khi mắt thấy 
sắc liền theo đó chấp giữ hình tướng mà không biết thủ hộ mát, khiến các tham 
ưu ở thé gian và pháp xâu, bất thiện khởi lên, tâm theo đó sanh khởi lậu hoặc, 
không thê phòng hộ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Như vậy 
gọi là không biết chăm sóc vết thương. 


Thé nào là không biết tùy thời xông khói? Đó là Ty-kheo đối với những 
pháp đã được nghe, đã lãnh thọ nhưng không có khả năng giảng dạy, chỉ bày 
cho người khác. Như vậy gọi là không biết xông khói. 


Thế nào là không biết chọn đường? Đó là Ty-kheo không biết như thật về 
Thánh đạo tám chị, không biết như thật về Giáo pháp và Giới luật của Như Lai. 
Như vậy gọi là không biệt chọn đường. 

Thê nào là không biết chọn chỗ dừng nghỉ? Đó là Tỳ-kheo đối với những 
pháp та Như Lai đã liễu tri | nhưng lại không đạt được sự hoan hỷ, sự hân hoan, 
sự thăng diệu, sự ích lợi xuất ly. Như vậy gọi là không biết chọn chỗ dừng nghỉ. 


Thé nào là không biết chỗ dé vượt qua sông? Đó là Ту-Кһео không biết 
Kinh, Luật, Luận, không: biết tùy thời đến thưa hỏi xin lãnh thọ giáo pháp như 
sau: “Thê nào là thiện, thế nào là bát thiện, thé nào là có tội, thế nào là không có 
tội, thực hành những pháp nào là pháp thù thăng, không phải là pháp ác?” Đối 
với pháp ân mật thì không có khả năng khai mở. Đôi với pháp hiên lộ thì không 
thể hỏi rộng. Đối với cú nghĩa sâu xa tự biết rõ mà không có khả năng chỉ bày 
truyền bá rộng rãi. Như vậy gọi là không biết chỗ để vượt qua sông. 

Thê nào là không biết chọn chỗ thả bò? Đó là Tỳ-kheo không biết như thật 


về bón niệm xứ và pháp luật của Thánh hiên. Như vậy gọi là không biết chọn 
chỗ dé thả bò. 


8 Nguyên tác: Dục giác (8X Ж), cách viết khác của “tham dục tưởng” (AAW). 
! Nguyên tác: Sân khué giác (1 Ж), cách viết khác của “sân tưởng” (ШЕ f8). 
? Nguyên tác: Hai giác (Ж Ж), cách viết khác của “não tưởng” (45/8). 
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Тһе nào là vắt cạn kiệt sữa? Đó là Ту-Кһео được hàng Sát-lợi, Bà-la-môn 
hay gia chủ cúng dường nhiêu y phục, thức ăn nước uông, giường năm, thuốc 
thang và những vật dụng trong đời sông mà vi ây không biết thọ dụng vừa đủ. 
Như vậy gọi là vắt cạn kiệt sữa. 


Тһе nào là đối với các Thượng tọa, Đại đức trưởng lão đa văn... (cho đền) 
không hướng đến các vị tu Phạm hạnh có trí tuệ để khen ngợi đức độ của vi 
ây, khiến tất cả tôn kính, phụng sự, cúng dường đề được an vui. Đó là Tỳ-kheo 
không tán dương bậc Thượng tọa kia... (cho đến) khiến các bậc trí tuệ Pham 
hạnh đi đến chỗ vị áy, đem thân, miệng, y nghiệp tôn kính, phụng sự. Như vậy 
goi là không hướng đến những bậc Thượng tọa trưởng lão đa văn... (cho đến) 
khiến tất cả tôn kính, phụng sự, cúng dường. 


Người chăn bò kia nếu thành tựu mười một pháp này thì mới có thé nuôi lớn 
đàn bò, bảo vệ đàn bò khiến chúng được an бп. Những gi là mười một pháp? 
Đó là biết sắc, biết tướng, (nói đây du nhu trên... cho dên) biết chăm sóc con 
đâu dàn, tùy thời chăm sóc khiến chúng được an ón. Đó gọi là người chăn bò 
có đủ mười một pháp, khiến cho đàn bò ngày càng tăng trưởng và biết bảo vệ 
khiến chúng được an ôn. Cũng vậy, Ty-kheo thành tựu mười một pháp này thì 
tự mình được an lạc, cũng có thê làm cho người khác được an lạc. Những gi 
là mười một pháp? Đó là biết sắc, biết tướng... (nói đây đủ như (rên). Đó goi 
là Ty-kheo thành tựu mười một điêu này thi tự mình an lac và giúp cho người 
khác được an lạc. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1250. ТҮ-КНЕО NA-DÉ-CA (1)?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la? rồi đến ở 
trong rừng Nhát-xa-náng-già-la,? thuộc làng Nhát-xa-náng-già-la. 


Lúc ấy, Tôn giả Na-đề-ca? cũng ở trong làng Nhát-xa-náng-già-la. 


Bây giờ, những Sa-môn, Bà-la-môn ở trong làng Nhât-xa-năng- -già-la nghe 
tin Sa-món Cü-dàm dang du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rôi dén ó 
trong rừng Nhất-xa-năng-già-la, thuộc làng Nhât-xa- -náng-già-la. Nghe rói, mói 
người đều sửa soạn một khay thức ăn rồi đi đến chỗ Thê Tôn, đứng ở ngoài 
cửa và tự nghĩ: “Ta sẽ : củng dường Thế Tôn trước, ta sẽ cúng dường Thiện Thệ 
trước.” Nghĩ xong, môi người tu cao giọng lớn tiêng xướng lên như vậy. 


?! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1250. 0343b07). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.1251. 0344a08); A. 5.30 - Ш. 30; A. 6.42 - Ш. 341; А. 8.68 - IV. 307. 


22 Câu-tát-la (10) pë SË, Kosala). 
23 Nhât-xa-năng-già-la (— 2 Е, Icchanangala). 
^ Na-dé-ca (Ж ЖШ, Nagita). 
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Báy giờ, Thé Tôn nghe trong rừng có nhiều người nói lớn tiếng liên hỏi Tôn 
giả Na-đê-ca: 

— Do nhân gi, duyên gi mà ở trong rừng có nhiều người nói lớn tiếng như vậy? 

Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Đó là do сас Sát-lợi, Bà-la-môn, gia chủ ó trong làng 
Nhất-xa-năng-già-la nghe tin Thé Tôn ở trong rừng này nên môi người sửa soạn 
một khay thức ăn đem đến, dé trong vườn rừng, rôi mỗi người tự xướng lên: 

“Та sẽ cúng dường đức Thế Tôn trước, ta sẽ cúng dường đức Thiện Thé trước.” 
Vi vậy nên có nhiêu người nói lớn tiếng ở trong rừng này. Cúi xin Thé Tôn hãy 
nhận thức ăn của ho! 

Phát bảo Na-dé-ca: 

— Chó dâng lợi dưỡng cho Ta, Ta không câu lợi dưỡng. Chớ xưng tụng Ta, 
Ta không cầu xưng tụng. 

Này Na-dé-ca! Nếu có người nào đôi với Như Lai mà dë dàng đạt được sự 
an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, giác ngộ hoàn toàn như vậy thì đôi với những 
kẻ kia sẽ khởi sanh lợi lạc, vật thực, tham câu. 

Này Na-dé-ca! Chi có Như Lai dói với những pháp tuong tự như thế” đã 
đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, giác ngộ hoàn toàn; không cầu 
mà chứng đắc, không khó nhọc mà chứng đắc thì tại sao phải khởi sanh lợi lạc, 
vật thực, tham câu từ những người kia? 

Này Na-dé-ca! Vi khóng dat duoc su an lac do xuát ly, vién ly, tich diét, 
giác ngộ hoàn toàn đôi với sắc và [các pháp] tương tự như thê, nên các thầy 
không đạt được sự an lạc không mong câu, sự an lạc không khó nhọc. 


Này Na-dé-ca! Chư thiên đối với những pháp tương tự như thê cũng không 
đạt được sự an lạc do sự xuất ly, viễn ly, tịch diệt, giác ngộ hoàn toàn; không đạt 
được sự an lạc không mong câu, sự an lạc không khó nhọc. Chỉ có Như Lai đối 
VỚI những pháp tương tự như thế đã đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch 
diệt, giác ngộ hoàn toàn; không câu mà chứng đắc, không khó nhọc mà chứng 
đắc thì tại sao phải khởi sanh lợi lạc, vật thực, tham cầu từ những người kia? 


Na-đề-ca bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Nay con muốn nêu một ví dụ. 
Phật bảo Na-dé-ca: 

— Nên biết đúng lúc! 

Na-đề-ca bạch Phật: 


- Kính bạch Thê Tôn! Ví như khi trời mưa thì nước sẽ thuận dòng chảy 
xuống. Vậy nên, Thế Tôn dừng chân ở nơi nào thì các hàng 541-101, Bả-la-môn 
hay gia chủ kia đều đến đó cung kính cúng dường, vì Thé Tôn giới đức thanh 


? Nguyên tác: Thử tượng loại (#6125), chỉ cho những pháp như lợi lạc, vật thực, tham cầu. 
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tịnh, chánh kiến chân trực. Cho nên, nay con thưa như vậy, cúi xin Thế Tôn 
thương xót nhận lời mời của họ. 

Phật bảo Na-dé-ca: 

— Chó dáng lợi dưỡng cho Та, vì Ta không mong cầu lợi... (cho đến) thi tai 
sao phải khởi sanh lợi lạc, vật thực, tham câu từ những người kia? 

Này Na-dé-ca! Та thây có Ty-kheo sau khi thọ dụng thức ăn ngon thì năm 
ngửa bụng mà thở gấp, thở dài. “Thấy như vậy rồi, Ta tự nghĩ vị trưởng lão này 
không đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, giác ngộ hoàn toàn, sự an 
lạc không mong câu, sự an lạc không khổ nhọc. 

Lại nữa, Na-dé-ca! Ta thây ở đây có hai Ty-kheo sau khi thọ dụng thức án 
ngon nên đây bụng, thở dốc, ưỡn người mà đi. Ta tự nghĩ, những trưởng lão kia 
không đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, giác ngộ hoàn toàn, sự an 
lạc không mong сап, sự an lạc không khó nhọc. 

Này Na-dé-ca! Ta thấy nhiều Ty-kheo sau khi thọ dụng thức ăn ngon, lại đi 
từ vườn này đến vườn kia, từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến người 
kia, từ đám đông này đến đám đông kia. Thấy vậy rồi, Ta tự nghĩ, những trưởng 
lão kia như vậy không thê đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, giác 
ngộ hoàn toàn. Chỉ có Ta mới đạt được sự an lạc do xuất ly, viễn ly, tịch diệt, 
giác ngộ hoàn toàn, sự an lạc không mong cầu, sự an lạc không khó nhọc. 

Lại nữa, này Na- đề-ca! Một thời, Ta đi trên đường và thây có Ty-kheo đi 
ó trước rất xa, lại cũng có Tỳ-kheo từ phía sau di đến nhưng cũng cách rất ха. 
Bấy giờ Ta nhàn tĩnh vô vi, không bi phiên hà ngay са việc đại tiêu tiện. Vi sao 
như vậy? Do vì ăn uống, tham đăm mùi vị nên mới có việc đại tiểu tiện, đó là 
nương tựa. 

Quán sát sự sanh diệt của năm thủ uán mà sống yêm ly, đó là nương tựa. 

Đỗi với sáu xúc nhập xứ cũng quán sát sự tập khởi, sự hoại diệt mà sông 
yém ly, đó là nương tựa. 

Đối với niềm vui của đám đông hội tụ, siêng năng tụ tập nhóm họp mà chán 
ghét sự viễn ly, đó là nương tựa. 

Ưa thích tu tập viễn ly, siêng năng nơi viễn ly mà chán ghét đám đông tụ 
hội, đó là nương tựa. 

Thé nên, này Na-dé-ca! Nên học tập như thé này. Đôi với năm thủ uán, hãy 
quán sát sự sanh diệt, đôi với lục xúc nhập xứ, phải quán sát tập khởi và diệt 
tận, ưa thích viễn ly, tinh cân viễn ly, nên học tập như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Na-dé-ca nghe lời Phật dạy, hoan hy 
và tùy hy, dành lễ rôi lui ra. 

Жжжж 
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1251. ТҮ-КНЕО NA-DÉ-CA (2) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rôi đến thôn 
Na-lăng-già-la?... (nói дау đủ như trên, cho đến) khởi sanh lợi lạc, vật thực, 
tham câu từ những người kia. 

Phát báo Na-dé-ca: 

— Ta tháy có vi Ty-kheo toa thién б trong tinh ха bén canh thón xóm. Tháy 
rói, Ta suy nghi: “Những người trong thôn hoặc những 5а- qua lại nói chuyện 
бп ào sẽ làm cản trở việc thiền tư của Tôn giả йу, hoặc khiến cho vi ây xuất khỏi 
thiên định, hoặc gây trở ngại khiến vị ấy không đến được chỗ muốn đến, không 
đạt được chỗ muôn đạt, không chứng được chỗ chưa chứng.” Này Na-dé-ca! 
Ta không hoan hy [khi thấy] Tỳ-kheo ấy sóng trong tinh xá bên cạnh thôn xóm 
như vậy. 

Này Na-dé-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong khu rừng hoang văng, năm 
ngửa mà ngủ say. Tháy rôi, Ta suy nghĩ: “Câu mong" Ty-kheo này sau khi 
thức dậy sẽ khởi tưởng nghi về khu rừng hoang văng.” Này Na- đề-ca! Ta cũng 
không hoan hy [khi thấy] Tỳ-kheo sóng trong chốn hoang vàng như vậy. 

Này Na-dé-ca! Ta lại tháy Ty-kheo sống trong khu rừng hoang văng, ngôi 
ngủ gật, thân thé lắc lu. Thấy rồi, Ta suy nghĩ: “Câu mong Tỳ-kheo này sau khi 
thức dậy, nêu chưa đạt định sẽ đạt định, nêu có định tâm sẽ được giải thoát.” 
Cho nên, này Na-dé-ca! Ta cũng không hoan hy [khi tháy] Tỳ-kheo sóng trong 
chón hoang vắng nhu váy. 

Này Na- dé-ca! Ta lai tháy Ty-kheo sóng trong khu rừng hoang váng, ngói 
ngay tháng nhập định. Thây rói Ta suy nghi: “Câu mong Ty-kheo này nêu chưa 
được giải thoát sẽ nhanh chóng được giải thoát, nêu đã được giải thoát sẽ tự 
phòng hộ khiến cho không còn thoái thât.” Cho nên, này Na-dé-ca! Ta hoan hy 
[khi tháy] Tỳ-kheo sông trong chón hoang văng như vậy. 


Này Na-dé- са! Ta lại thây có Tỳ-kheo sống trong khu rừng hoang văng, đã 
xả bỏ giường năm, nệm lót, nhưng một thời gian sau lại rời bỏ khu rừng hoang 
văng trở về thôn xóm, thọ nhận giường nằm, nệm lót. Này Na-đề-ca! Ta cũng 
không hoan hỷ [khi thấy] Tỳ-kheo trở lại thôn xóm như vậy. 


Lại nữa, này Na-dé-ca! Ta (һау Tỳ-kheo sông trong tinh xá bên cạnh thôn 
xóm, là người có đức độ lớn, có danh tiêng, có khả năng cảm hóa thí chủ cúng 
dường các tài vật, y phục, thức ăn uông, giường năm, thuôc thang. Nhưng sau 


Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1251. 0344a08). Tham chiếu: Tạp. ## (7.02. 
0099.1250. 0343b07); A. 6.42 - III. 341. 


27 Na-láng-già-la (3E 5 4l ZE, Іссһапайра!а) cũng chỉ cho dia danh này nhung kinh só 1250; Tap. 
(7.02. 0089.1250. 0343b08) ghi Nhát-xa-náng-già-la (— БЕ (Il). 


28 Nguyên tác: Hu đốt (ІҢ), than thở. Xem tiếp đoạn duói thì đây có thé chi cho việc ngủ ngáy. 
Bản Dai Chánh ghi là “linh” (<): Cầu mong, mong ước. 
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йо, vi ây bỏ hết lợi dưỡng, thôn xóm, giường năm rôi đến sống trong khu rừng 
hoang văng. Này Na- dé- ca! Ta hoan hy khi tháy Ty-kheo bó hét loi dưỡng, 
giường năm, thôn xóm гбі đến sông ở trong khu rừng hoang vắng như thé. Này 
Na-dé-ca! Ty-kheo các thầy phải nên hoc tập như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, Ty-kheo Na- đề-ca nghe lời Phật day, hoan hy 
và tùy hy, dành lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


1252. DUNG CÂY LÀM СОГ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao DI Нап, nước 
Ty-xá-ly. 

Bấy giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Những người Ly-xa thường dùng cây làm gói để ngủ, tay chán chai san 
nứt né, luôn nghi ngờ, lo sợ. Vì không muốn dé cho A-xà-thé, con bà Vi-dé-hy, 
vua nước Ma-kiét-dà có cơ hội rinh тар xâm chiếm, cho nên họ thường tự răn 
nhắc sóng không buông lung. Nhờ họ sông không buông lung nên A-xà-thé, 
con bà Vi-dé- hy, vua nuóc Ma-kiét-dà khóng có co hói rinh ráp xàm chiém. 
Nhung sau đó không bao lâu, những người Ly-xa vui chơi thỏa thích, không lo 
lắng việc gì, tay chân mềm mại, dùng bông tơ làm gối, nằm ngủ an бп cho đến 
khi mặt trời mọc vẫn chưa thức dậy, luôn sống trong buông lung. Vì họ sống 
buông lung như vậy nên Vua A-xà-thé, con bà Vi-dé-hy, nước Ma-kiệt-đà mới 
tìm được cơ hội. 

Cho nên, này các Ty-kheo! Phải siêng năng, tinh tân, kham nhẫn, kiên cô, 
không bỏ pháp lành, cho dù gầy còm chỉ còn da bọc xương cũng phải siêng 
năng tinh tân, không bỏ pháp lành, cho đến khi chưa đạt được chỗ đáng đạt thì 
không lia tinh tán, thường nhiếp tâm không buông lung. Nhờ không buông lung 
nên Ma vương Ba-tuân không tìm được cơ hội. 

Trong đời tương lai sẽ có những Ty-kheo mác tinh huóng thu, cháng thiét 
làm gì, tay chân mêm mại, dùng lụa là làm gói, xoái người ngủ yên cho дёп khi 
mặt trời mọc vẫn chưa thức dậy, luôn sông trong buông lung. Vì sóng buóng 
lung пёп Ác ma Ba-tuàn tim duoc cơ hội. Thé nên, Tỳ-kheo các thày phải học 
như vây: “Luôn siêng năng tinh tán, cho đến khi chua đạt được những điêu 
muốn đạt thì không bỏ sự tinh tán.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KK K 


30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1252. 0344b06). Tham chiếu: S. 20.8 - II. 267. 
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1253. CÔNG ĐỨC CỦA ТАМ TÙ”! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

— Ví như có người buổi sáng đem ba trăm giỏ thức ăn bó thí cho chúng sanh, 
buôi trưa và buói chiều cũng làm như vậy. Người thứ hai thì tu tập tâm từ đối 
với tất cả chúng sanh chỉ trong chốc lát, thậm chí chỉ băng khoảng thời gian 
một lần vắt sữa bò. Nếu đem so sánh thì công đức bó thí của người trước không 
bằng một phần trăm, một phần ngàn, một phần vạn ức, không thê dùng toán só 
thí dụ dé so sánh được với công đức của người tu tập tâm từ. Cho nên, Ty-kheo 
các (һау phải học tập như vây: “Tu tập tâm từ đối với tật cả chúng sanh dù chỉ 
trong chốc lát, thậm chí chỉ băng khoảng thời gian một lần vắt sữa bò.” 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


1254. LỢI ÍCH CỦA TÂM TỪ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như trong một gia đình có con gái nhiêu hơn con trai thì nên biết gia 
đình ây dễ bị trộm cướp chiếm đoạt. Cũng vậy, người thiện nam, người thiện 
nữ không thường tu tập tâm từ đối với tất cả chúng sanh, dù chỉ băng khoảng 
thời gian một lân vắt sữa bò thì nên biết người này dễ bị quỷ thần xấu ác dối gạt. 


Ví như gia đình có con trai nhiêu hơn con gái thì gia đình đó không bị trộm 
cướp thường dén cướp đoạt. Cũng vậy, người thiện nam thường xuyên tu tập 
tâm từ đối với tất cả chúng sanh dù chỉ băng khoảng thời gian một lần vắt sữa 
bò thì người này không bị các quy thân xấu ác dối gạt. Cho nên, này các Ty- 
kheo! Phải thường xuyên tu tập lòng từ đôi với tåt cả chúng sanh, dù chỉ bằng 
khoảng thời gian một lần vắt sữa bò. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật day đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


3! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1253. 0344b25).Tham chiếu: S. 20.4 - II. 264. 
32 Tựa đê đặt theo nội dung kinh. Тар. (7.02. 0099.1254. 0344с06). Tham chiếu: S. 20.3 - II. 263. 
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1255. QUY THÂN KHÔNG THÉ НАТ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như một người có cây guom ngắn có mũi nhọn rất bén. Có người mạnh 
khỏe đến nói với người này răng: “Tôi có thé dùng năm tay đánh vào cây gươm 
của anh khiến cho nó gãy vụn.” Này các Ty-kheo! Người khỏe mạnh ây có thể 
dùng năm tay đánh cây gươm kia gãy vụn chăng? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Không thể được. Vì cây gươm kia có mũi nhọn rất bén, 
người đản ông kia không thê dùng tay không đánh cho nó gãy vụn được mà 
chính anh ta sẽ bị nguy khôn. 

— Cũng vậy, này các Ту-Кһео! Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn tu tập lòng từ 
đối với tật cả chúng sanh dù chỉ băng khoảng thời gian một lần vắt sữa bò thì 
quỷ thần xấu ác muốn đến rình гар tim chỗ so hở cũng không thể tìm được cơ 
hội thuận tiện mà ngược lại chúng tự bị thương tốn. Cho nên, này сас Ty-kheo! 
Phải học tập như vây: “Thường xuyên tu tập lòng từ dù chỉ trong khoảng thời 
gian một lần vắt sữa bò.” 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1256. РАТ TRÊN MÓNG TAY (2)% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng móng tay khêu một chút đất rồi hỏi các Tỳ-kheo: 

— Các thầy nghĩ thé nào, đất trên móng tay Ta nhiều hay đất trong đại địa 
nhiêu? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

- Kính bạch Thế Tôn! bát trén móng tay Thé Tôn rất ít, còn đất trong dai 
địa thì nhiêu vô lượng, vô sô, không thê kê xiét. 

Phật báo các Ty-kheo: 

— Cũng vậy, những chúng sanh thường tu tập lòng từ đối với tất cả chúng 
sanh dù chỉ trong khoảng thời gian khảy móng tay, sô người đó ít như đất trên 


33 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1255. 0344c17). Tham chiếu: 8. 20.5 - П. 265. 


34 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1256. 0345a01). Tham chiếu: Тар. #& (7.02. 
0099.442. 0114221); Biét Тар. ЗІНЕ (7.02. 0101.22. 0498215); S. 20.2 - П. 263; S. 56.61-131 - V. 465-77. 
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móng tay của Ta; còn những chúng sanh không chịu tu tập lòng từ đối với tất 
cả chúng sanh dù chỉ băng khoảng thời gian khảy móng tay thì số chúng sanh 
đó nhiều như đất trong đại địa. Thé nên, này các Ty-kheo! Phải thường xuyên 
tu tập lòng từ đối với tất cả chúng sanh. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phát dạy déu hoan hy 
phung hành. 


Жжжж 


1257. MẠNG NGƯỜI NGÀN МСҮЛ> 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Hầu, nước 
Ty-xá-ly. 

Báy gió, Thé Tón bào các Ty-kheo: 

= Tát cá hành đều vô thường, không thường hăng, không an бп, là pháp 
biên đôi. Này các Ty-kheo! Phải thường quán sát tát cả các hành, tu tập yêm ly, 
không ưa thích, thường câu giải thoát. 

Вау giờ, có một Tỳ-kheo đứng dậy, chỉnh lại у phục, đảnh lễ Phật, gói phải 
quy sát đât, сһар tay thưa: 

— Kính bạch Thế Tôn! Mạng sống đời đối, hoại diệt, nhanh chậm như thé nào? 

Phật nói: 

— Ta có thé giảng nói cho tháy, nhưng (һау khó có thé hiểu được. 

Ту-Кһео bạch Phật: 

- Bạch Thé Tôn! Ngài có thé nói một ví dụ được không? 

Đức Phật nói: 

— Có thê được, này Ty-kheol Ví như có bón người tay cám bốn cây cung 
mạnh, cùng một lúc băn về bón phía, roi. có một người khác phóng theo chụp 
được bốn mũi tên khi nó chưa kịp rơi xuống đất. Thé nào Tỳ-kheo, người nhu 
thê có nhanh không? 

Ty-kheo bach Phật: 

— Bach Thé Tón! Rát nhanh. 

Phát bảo: 

— Người chup được những mũi tên này tuy là rất nhanh, nhưng Địa thần 


thiên tử“ còn nhanh hơn рар bội người kia. Thiên thân hư không” lại nhanh 
hơn gấp bội Địa thân. Tứ Thiên Vương lại nhanh hơn gấp bội Thiên thần hư 


55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1257. 0345a12). Tham chiếu: 5. 20.6 - II. 265. 
36 Địa thân thiên tử (Hi ## R F) chỉ cho các vị chư thiên đi lại trên mặt đất. 
37 Hư không thân thiên (J£ ÆR) chỉ cho các vị chư thiên du hành giữa hu không. 
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không. Nhật, Nguyệt thiên tử” lại nhanh hon gấp bội Tứ Thiên Vương. Đạo 
Nhật Nguyệt thán? lại nhanh hơn gấp bội Nhật, Nguyệt thiên tử. Này các Tỳ- 
kheo! Sự đời đối biến hoại của thọ mạng còn nhanh hơn сар bội Đạo nhật 
nguyệt thần. Thế nên, này các Tỳ-kheo! Phải siêng năng tinh tán quán sát thọ 
mạng vô thường nhanh chóng như thế. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1258. TRONG A-NANG-HA^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại trụ xứ của các Tiên nhân, trong vườn Lộc Uyên, 
nước Ва-1а-па1. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Thời quá khứ có một người tên là Đà-xá-la-ha.“' Ông ta có một cái trồng 
tên là A- năng-ha, âm thanh rất hay, rất trầm hùng, tiếng vang đến bốn mươi 
đặm. Nhưng cải trồng kia đã cũ nên mặt trông nhiều chỗ bị rách, bị thủng. Вау 
gió, người thợ bịt trông lột da bò để bưng mặt trông lại. Tuy được bưng lại 
băng lớp da mới nhưng tiếng trông không còn cao, không còn hay, không còn 
trâm hùng nữa. Sau một thời gian, cái trồng lại bị hư mục, từng mảng da lớn rớt 
xuống, chỉ còn một đống gỗ mục. 


Cũng vậy, này các Ту-Кһео! Tu thân, tu gIỚI, tu tâm, tu tuệ cũng như thé. 
Nhờ tu thân, tu 8101, tu tâm, tu tuệ nên đối với những kinh điển sâu ха, vi diệu 
mà Như Lai đã nói, khó tháy, khó hiểu, không thé suy lường, уі diệu, ân mật, 
kiên định, được người trí nhận biết thì những Гу-Кһео kia đều nhanh chóng 
lãnh thọ đây đủ. Khi nghe Như Lai giảng thuyết thì các Ту-Кһео kia hoan һу, 
cung kính thực hành nên đạt được lợi ích giải thoát. 


Đời sau sẽ có những Ty-kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, 
không tu tuệ. Đôi với kinh điền mà Như Lai đã nói, sâu xa, vi diệu, là pháp duyên 
khởi, tùy thuận, liên hệ đến tánh Không,” những Ty-kheo ây nghe mà không 
nhanh chóng lãnh thọ và giữ gìn, không thích đến dé tho nhận. Khi nghe. Nhu Lai 
giáng thuyét thi ho khóng hoan hy, khóng kính cán tu tập, nhung đôi với những 
sách luận khác của thế gian, văn từ trau chuốt, tạp cú thê tục họ lại chuyên tâm 
lãnh thọ, nghe những lời nói ду, hoan hỷ, kính cân học tập theo dù không được 
lợi ích giải thoát. Đối với Tỳ-kheo ây, những điều được Như Lai thuyết giảng sâu 


38 Nhật, Nguyệt thiên tử (Н Н RF) chi cho 2 vị thiên thần mặt trời và thiên thân mặt trăng. 

3 Đạo Nhật Nguyệt thần (3š Н Н Tff) chỉ cho các vi chư thiên dẫn đường cho mặt trời và mặt trăng. 

40 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1258. 0345b01). Tham chiếu: S. 20.7 - H. 266. 
4 Dà-xá-la-ha (ЁЁ # ##ñJ, Dasaraha). 

4 A-năng-ha (7 BE a9, Anaka). 

Không tương ung (2248 &). S. 20.7 - II. 266: Sufifiatappatisamyuttà (Có liên hệ đôi với Không tánh). 
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xa, vi diệu, là pháp duyên khởi, tùy thuận, liên hệ đến tánh Không sẽ bị tiêu diệt. 
Cũng như cái trống kia đã cũ mục, rách nát, chỉ còn lại đồng gỗ. 


Cho nên, này các Tỳ-kheo! Phải siêng năng tình tân tu thân, tu giới, tu tâm, 
tu tuệ; đối với những bài kinh Như Lai đã giảng thuyết sâu xa, vi diệu, là pháp 
duyên khởi, tùy thuận, liên hệ đến tánh Không, hãy nhanh chóng thọ trì, lãnh 
thọ tất cả. Khi nghe những lời Như Lai đã nói hãy nên hoan hỷ, kính cần tu tập 
dé được lợi ích giải thoát. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


жжж 


1259. VIÊN BI SAT^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo các Ty-kheo: 

- Ví như viên bi sắt được nung cháy trong lửa, cùng màu sắc như lửa, néu 
đặt vào trong lụa trăng thì lụa cháy có nhanh không? 

Ту-Кһео bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Cháy rất nhanh! 

Phật bảo Ty-kheo: 

, — Cũng vậy, những Ty-kheo thiếu trí tuệ, sóng trong thôn xóm, sáng sớm 
аар у, ôm bát, vào thôn xóm khát thuc mà không khéo thủ hộ thân, không giữ 
gìn các căn, không buộc ý niệm, do đó khi nhìn thây thiêu nữ trẻ, không chánh 
niệm tư duy liên vướng vào sắc tướng, khởi tâm tham dục nên bị lửa dục thiêu 
đốt cả thân và tâm. Khi thân tâm đã bị thiêu đốt, liền thoái thất rồi xả 0101. 
Người ngu này mãi mãi chăng được nhiêu lợi ích. Cho nên, này các Ty-kheo! 


Các thây phải học tập như vây: Khéo kiểm thúc thân, phòng hộ các căn, giữ 
chánh niệm khi vào thôn xóm khát thực, phải nên học như vậy. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Kk k 
1260. MÈO HOANG 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


^ Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.1259. 0345b24). 
4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1260. 0345c07). Tham chiếu: S. 20.10 - II. 270. 
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Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

- Thời quá khứ, có một con mèo hoang đói khát, gây yêu đang rình bắt con 
chuột ở trong hang để ăn thịt. Gặp lúc chuột vừa ra khỏi hang, mèo liền lao đến 
há miệng nuốt sống. Vì con chuột quá nhỏ nên bị mèo nuốt vào bụng mà chuột 
vẫn chưa chết. Sau khi vào bụng, chuột con lại ăn nội tạng mèo. Khi bị chuột 
gám ăn nội tạng, mèo đau đớn cuóng loan chạy khắp nơi, không biết đâu là nhà 
trồng, gò hoang, chay mãi cho đến chết. 


Cũng vậy, này Ty-kheo! Người kém trí tuệ sông trong thôn xóm, sáng sớm 
đắp y, ôm bát vào thôn xóm khất thực mà không khéo phòng hộ thân, không 
ø1ữ gin các căn, không buộc ý niệm, thây các thiếu nữ liền khởi niệm bát chánh, 
chạy theo sắc tướng mà khởi lòng tham dục. Khi tham dục đã phát khởi, lửa dục 
hừng hực đốt cháy thân tâm, làm cho kẻ ау điên cuông chạy khắp, không còn 
ưa thích tinh xá, không thích nơi rừng văng, không thích bên góc cây, bi tâm 
xâu ác, bất thiện xâm chiếm, ăn mòn bên trong, khiến họ phải thoái thất rồi xả 
giới. Người kém trí tuệ này phải mãi mãi chịu khó đau, không được nhiêu lợi 
lạc. Cho nên, Tỳ-kheo các thây cần phải học như vây: Khéo phòng hộ thân, giữ 
сіп các căn, buộc tâm chánh niệm khi vào thôn xóm khất thực, cần phải học 
như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


жжж 


1261. CHAY СО% 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

— Ví như cái chày gỗ được sử dụng thường xuyên không ngưng nghỉ thì lâu 
ngày sẽ mòn dàn. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Nêu Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
từ trước đên nay không giữ gìn các căn, ăn uống không biết chừng mực, đầu 
đêm và cuói đêm không siêng năng tinh giác, tu tập thiện pháp, nên biết hạng 
người này ngày đêm bị {бп giảm, thiện pháp không thê tăng trưởng, cũng giông 
như cái chày gô kia. 


Này các Ту-Кһео! Ví như hoa sen xanh, hoa sen hông, hoa sen vàng, hoa 
sen trắng mọc ở trong nước, lớn lên trong nước, theo nước tăng trưởng. Cũng 
vậy, Sa-môn hay Bả-la-môn nào khéo giữ gin các cán, ăn uống biết chừng mực, 
đầu đêm và cuối đêm tinh cần tỉnh giác, nên biết những người này công đức căn 
lành ngày càng tăng trưởng, không bao gió thoái giảm. 


Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1261. 0345с24). 
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Thê nên, cân phải học tập như уйу: Khéo giữ gìn các căn, ăn uống biết 
chừng mực, đâu đêm và cuối đêm tinh cân tỉnh giác thì công đức thiện pháp 
ngày đêm tăng trưởng, nên học tập như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1262. CHÓN HOANG"? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngu tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, Thế Tôn nghe có tiếng chồn hoang kêu. Đến khi 
trời sáng, Thê Tôn trải tòa ngôi trước đại chúng và hỏi các Ту-Кһео: 

— Cuối đêm hôm qua, các thầy có nghe tiếng chôn hoang kêu không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bạch Thế Tôn! Chúng con có nghe. 

Phật nói với các Ty-kheo: 

— Có một người mê muội nghĩ như vây: “Mong sao ta sanh ra được thân 
tướng giông như vậy, có âm thanh giông như vậy.” Người 51 mê này mong câu 
chó thọ sanh tương tự như vậy thì có øì mà không được? Vậy nên, này các 
Ty-kheo! Các (һау phải tinh cân nó lực tim cách đoạn trừ các Һи,“ chớ tao 
phương tiện khiên tăng trưởng các hữu, cân phải học tập như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hý 
phụng hành. 


KK kK 


1263. PHÂN TIÉU” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Ta không khen ngợi sự chấp thủ hữu thân”? dù chỉ một ít, huóng gi cháp 
thủ nhiều. Vi sao nhu vậy? Vì chấp thủ hữu thân là khó. Ví như phân tiểu, dù 


chỉ một ít cũng đã hôi thối, huóng gi là nhiêu. Cũng vậy, các hữu dù ít, chỉ như 
sát-na thì Ta cũng không khen ngợi, huông gi là nhiêu. Vì sao như vậy? Vì có 


*' Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1262. 0346a08). Tham chiếu: S. 20.11 - II. 271. 
4 Nguyên tác: Chư hữu (ЕЕ Я): Các hình thái tồn tại của các loài hữu tinh. 

9 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1263. 0346а18). Tham chiếu: S. 17.5 - II. 228; 
А. 1.320 - L. 34. 


30 ңе hân (Я 8, sakkaya) có phiên âm là “tát-ca-da” (РЕ), nghĩa là chấp thân này thường tru 
(ЧЕН) 


QUYÉN 47 Œ 1405 


hữu là có khó. Cho nên, này сас Ty-kheo! Cán phái hoc tập nhu váy: Đoạn trừ 
các hữu, chó cho hữu tăng trưởng, cân phải học tập như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1264. BIẾT ON” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương ха. 

Báy giờ, vào lúc cuối đêm, Thé Tôn nghe có tiếng chón hoang kêu. Đến khi 
trời sáng, Thê Tôn trải tòa ngồi trước đại chúng và hỏi các Ty-kheo: 

— Cuối đêm hôm qua, các thầy có nghe tiếng chòn hoang kêu không? 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Chúng con có nghe. 

Phát day các Ty-kheo: 

— Con chón hoang ấy do bi ghé lở bức bách nén mới kêu la. Nếu có người 
chữa trị ghé lở cho con chón hoang kia thì nó sẽ biết nhớ ơn và báo ơn. Nhưng 
nay có hạng người mê muội không biết nhớ ơn và báo ơn. Cho nên, này các 
Tỳ-kheo! Các tháy nén học tập như vây: “Biết ơn và báo ơn.” Người có ơn nhỏ 
còn phải báo đáp không bao giờ quên, huóng gì ơn lớn? 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1265. BẠT-CA-LÊ TỰ SÁT? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 
Bây giờ, Tôn giá Ваѓ-са-16 ở tinh xá Kim Su* trong thành Vương Ха đang 
bị bệnh khó bức bách, được Tôn giả Phü-lán-ni? lo lăng chăm sóc. 


Lúc đó, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với Tôn giả Phü-lán-ni: 


— Thây hãy dén chỗ Тһе Tôn thay tôi dành lễ sát chân Ngài và thăm hỏi Тһе 
Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có thong dong уа đời sông có nhẹ nhàng không? Rôi 
thầy hãy nói như vây: “Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư đang bị bệnh khô bức bách, 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1264. 0346a26). Tham chiếu: S. 17.8 - II. 230. 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1265. 0346507). Tham chiéu: Tăng. 18 (7.02. 
0125.26.10. 0642b29); S. 22.87 - Ш. 119. 


53 Bạt-ca-lê (Ek l 43, Vakkali). 
* Kim Su tinh xá (Sz ПЖ &): Nhà của người thợ kim hoàn. 5. 22.87 - Ш. 119: Kumbhakaranivesane 
(nhà của người thợ làm 40 рот). 


55 Phú-lân-ni (Ж #5 JE). S. 22.87 - Ш. 119: Upatthaka (vị thi giả, vị chăm sóc bệnh). 
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năm trên giường đã lâu và rất mong được nhìn thấy Thé Tôn! Do bệnh tật hành 
hạ khiến sức lực suy yếu nên thầy ấy không thê đến hầu thăm Thế Tôn được, 
ngưỡng mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến tinh xá Kim Sư.” 


. Nghe Bạt-ca-lê nói xong, Топ giả Phú-lân-ni liền đi đến chó Thé Tôn, dành 
lễ sát chân Ngài rôi đứng qua một bên và bạch: 

__ — Kính bạch Thé Tôn! Tôn giả Ваі-са-18 nhờ con chuyên lời kính xin dánh 
lê sát chân Thê Tôn và thăm hỏi Thê Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có thong dong 
và đời sông có nhẹ nhàng không? 

Тһе Tôn đáp: 

— Hiện tại Như Lai vẫn an lạc. 

Phú-lân-n1 lại bạch Phật: 

— Kính bạch Thé Tôn! Tôn giá Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư đang bị bệnh khô 
bức bách, năm trên giường đã lâu và rất mong được nhìn thấy Thế Tôn! Nhưng 


do bệnh đau yếu sức nên thầy ду không thé tự đi đến chỗ Thé Tôn được. Lành 
thay, Thế Tôn! Xin Ngài từ bi thương xót mà đến tinh xá Kim Sư. 

Вау giờ, Thé Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Тһе Tôn đã 
nhận lời, liền dành lễ sát chân rồi ra vé. 

Sau thời tọa thiên buói chiều, Thé Tôn đi đến tinh ха Kim Sư, vào phòng 
của Tôn giả Bạt-ca-lê. Từ xa trông thây Thế Tôn, Tỳ-kheo Bạt-ca-lê gắng ngồi 
dậy, nhưng đức Phật liên bảo Bạt-ca-lê: 


— Hãy thôi, thầy chớ có ngồi dậy! 

Тһе Tôn liền ngồi vào một chiếc giường khác và nói với Bạt-ca-lê: 

— Tâm thây có kham nỗi cái khó của bệnh tật này không? Sự đau đớn nơi 
thân có thuyên giảm không? 

Bạt-ca-lê bạch Phật: 

(Nói đây đủ như trong Kinh T)-kheo Хоа-та ở ибс): 

— Kính bạch Тһе Tôn! Thân con đau quá, không thê chịu đựng, chỉ muốn 
dùng dao tự sát, không muốn sông khổ. 

Phật bảo Bạt-ca-lê: 

— Nay Như Lai hỏi, thây hãy trả lời theo suy nghĩ của mình. Thé nào, Bạt- 
са-1ё, sắc là thường hay là vô thường? 

Bạt-ca-lê đáp: 

— Là vô thường, bach Thé Tôn! 

Đức Phật lại hỏi: 

— Nếu là vô thường là khổ phải không? 


5% Xem các kinh Tap. Ë (7.02. 0099.103, 540-544, 1030-1031...) ghi là Xoa-ma (Ж ЖЕ), những kinh 
khác đọc là *Sai-ma" (2: Ж). 
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Đáp: 

— Là khó, bạch Thế Tôn! 

Phật lại hỏi: 

— Này Bạt-ca-lê! Nếu đã là vô thường, là khó, là pháp biến dói, vậy thì ở 
trong đó có đáng tham muốn và đáng mong cầu chăng? 

Bạt-ca-lê đáp: 

— Thưa không, bạch Thế Tôn! 

Đôi với thọ, tưởng, hành và thức cũng giống như váy. 

Phật bảo Bạt-ca-lê: 

— Nếu đã không có lòng tham muốn và mong cầu đối với thân này sẽ lâm 
chung an lành, đời sau cũng an lành. 

Вау giờ, Thế Tôn giảng dạy các pháp cho Bạt-ca-lê. Sau khi mở bày, dạy 
bảo, khích lệ, khiến cho Bat-ca-lé được hoan hy xong,” Ngài đứng dậy ròi di. 

. Ngay trong đêm đó, lôn giả Bạt-ca-lê tu duy về đạo giải thoát, rói lại muốn 
cám dao tự sát, không muôn kéo dài mang sông nữa. Cuôi đêm ây, có hai vi trời 
thân hình cực đoan chánh đi đên chô Thê Tôn, đảnh lê sát chân Ngài rôi đứng 
sang một bên và thưa: 

— Kính bạch Thé Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê khó sở vì bệnh tật, đã tư duy về 
đạo giải thoát nên muôn câm dao tự sát, không muôn kéo dài mạng sông nữa. 

VỊ trời thứ hai thưa: 

— Đối với việc giải thoát hoàn toàn, Tôn giả Bạt-ca-lê kia nhất định sẽ 
được giải thoát. 

Sau khi thưa xong, cả hai dành lễ sát chân Phật rồi biến mắt. 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ngôi kiết-già trước đại 
chúng và nói với các Ty-kheo: 

- Đêm qua có hai vị trời tướng mạo đoan chánh đi đến chỗ Như Lai, đảnh 
lễ sát chân rôi đứng qua một bên và bạch: “Tôn giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim 
Sư khốn khó vì bệnh tật, đã tu duy vé đạo giải thoát nén muón cám dao tu sát, 
khóng muốn kéo dài mang sống nữa.” Rồi vị trời thứ hai thưa: “Đối với việc 
giải thoát hoàn toàn, Tôn giả Bạt-ca-lê kia nhất định sẽ được giải thoát.” Thưa 
xong, cả hai vị trời kia dành lễ sát chân Nhu Lai ròi bién mát. 

Bây 010, Тһе Tôn bảo một vị Ту-Кһео: 

— Thây hãy đến chỗ Ту-Кһео Bạt-ca-lê và nói với Tôn giả ау răng: “Hôm 
qua có hai vi trời дёп chó Nhu Lai, cúi đâu dành lê rôi đứng qua một bên và 
57 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, Ж, 88, E). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyền 4, tr. 105; 
Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.92. 0023с18). 


58 Nguyên tác: Thiện giải thoát (5/88, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyên 1, tr. 19; 
Tạp. tế (T.02. 0099.22. 0004c20). 
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thưa với Như Lai ràng: “Tôn giả Bạt-ca-lê khốn khô vì bệnh tật, đã tư duy về 
đạo giải thoát nên muôn cám dao tự sát.” Vi trời thứ hai thưa răng: “Әбі với việc 
giải thoát hoàn toàn, Tôn giả Bạt-ca-lê nhất định được giải thoát." Thưa xong, 
hai vị trời bién mát. Đó là lời thưa của hai vị trời áy. Phát cũng đã thọ ký cho 
thầy: Đối với thân này, thây không còn khởi tâm tham muôn và mong câu thì 
khi lâm chung sẽ được an lành, đời sau cũng an lành.” 


Lúc đó, уі Ту-Кһео kia vâng lời Thế Tôn dạy, đi đến phòng của Tôn giả Bạt- 
ca-lê ở tinh xá Kim Sư. Khi ау, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với những người chăm 

sóc bệnh: 

— Các thây hãy mang giường dây đến dé đưa tôi ra ngoài tinh xá. Tôi muốn 
dùng dao tự sát chứ không muôn kéo dài mạng sông nữa. 

Khi ây, có sô đông Ty-kheo rời khỏi phòng ra ngoài kinh hành nơi đất trông. 
Vị Ty-kheo được đức Phật sai liên đến chỗ các vị Ty-kheo kia và hỏi: 

— Thưa các Tôn giả! Ty-kheo Bạt-ca-lê đang ở đâu? 

Các Tỳ-kheo đáp: 

— Ty-kheo Bạt-ca-lê đã nhờ những người chăm sóc bệnh dùng giường dây 
đưa ra ngoài tĩnh xá. T һау ау muốn dùng dao dé tự sát chứ không muôn kéo 
đài mạng sông nữa. 

Ty-kheo được Phật sai bảo liền đi đến chỗ Tôn già Bạt-ca-lê. Ty-kheo Bat- 
ca-lé từ xa tróng thây vi Ty-kheo duoc Phật sai bảo di đến, liền nói với những 
người chăm sóc bệnh: 

— Hãy đặt giường dây xuống đât! Vi Tỳ-kheo đang vội vã đi đến hình như 
được Thê Tôn sai đến đây. 

Những người chăm sóc bệnh liền đặt giường dây xuống đất. Bấy giờ, vị 
Tỳ-kheo được Phật sai đến liên nói với Tôn giả Bạt-ca-lê: 

— Thê Tôn có lời dạy và các vị trời cũng có lời nói [với Tôn giả]. 

Khi đó, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với những người chăm sóc bệnh: 

- Hãy đỡ tôi xuông đất! Không nên năm trên giường mà nhận lãnh lời Thé 
Tôn dạy và những lời của chư thiên. 

Lúc đó, những người chăm sóc bệnh liên đỡ Tôn giả Bạt-ca-lê xuống đất. 
Tôn giả Bat-ca-lé nói: 

— Thây hãy tuyên thuyết lời Thế Tôn dạy và những lời của chư thiên. 

Vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền nói: 

— Này Bạt-ca-lê! Đẳng : Đại sư chuyên lời dén thây rằng: “Đêm qua có hai vi 
trời dén chỗ Như Lai, cúi đâu đảnh lễ rôi đứng qua một bên vả thưa với Như Lai: 
`Ту-Кһео Bạt-ca-lê khôn khô vì bệnh tật, đã tư duy vë đạo giải thoát nên muốn 
сат dao tự sát.” VỊ trời thứ hai thưa răng: “Đối với việc giải thoát hoàn toàn, Ty- 


kheo Bạt-ca-lê nhất định sẽ được giải thoát.” Thưa xong, hai vi trời kia liên bién 
mát.” Thế Tôn lại thọ ký thầy lâm chung sẽ được an lành và đời sau cũng an lành. 
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Bạt-ca-lê nói: 

— Thưa Tôn giả! Đẳng Dai sư khéo biết ró điều cần biết, khéo Һау ró điều cân 
thây! Hai vị trời kia cũng khéo biết rõ điều cân biết, khéo tháy ró diéu cán tháy. 
Hóm nay, dói vói sác thán này tôi đã biết rõ là vô thường, chắc chăn không còn 
nghi ngờ. Vô thường là khó, chắc chắn không còn nghi ngờ. Nếu đã là vô thường, 
là khô, là pháp bién đối, vậy thì ở trong đó không nên có lòng tham muôn hay 
mong câu, nhật định không còn nghi ngờ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng 
giông như vậy. Tuy nhiên, hiện tại tôi bị bệnh tật đau đớn cũng do duyên theo 
thân này, cho nên muôn dùng dao tự sát chứ không muốn kéo dài mạng sông nữa. 


Thây ấy liền dùng dao tự sát. Bây giờ, vi Ту-Кһео được Phật sai đến liền 
cúng dường thi thể của Bạt-ca-lê xong thì trở về chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài 
rói ngôi sang một bên và thua: 


— Kính bạch Thế Tôn! Con đã đem lời dạy của Thế Tôn truyền lại đây đủ 
với Tôn giả Bạt-ca-lê. Tôn giả ду đã thưa: “Đẳng Đại sư khéo biết гб điều cần 
biết, khéo tháy гб điều cần tháy! Hai vị trời kia cũng khéo biết rõ điều cần biết, 
khéo thấy rõ điều cần thấy... (nói dáy đủ như trên, cho đến) dùng dao tự sát. 

Вау giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

- Hãy cùng Nhu Lai đến chỗ dé thi thé của Bạt-ca-lê tại tinh xá Kim Sư! 

Đến nơi, thấy thi thể của Bạt-ca-lê có sắc viễn ly. Thấy rồi, đức Phật liền 
nói với các Ty-kheo: 

— Các thầy có thấy thi thé Ty-kheo Bạt-ca-lê nằm trên đất có sắc viễn ly không? 

Các Ту-Кһео bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn, chüng con có tháy! 

Phát lai hói các Ty-kheo: 

— Сб tháy xung quanh thi thé Bat-ca-lé có tuóng и 101 bao quanh bón 
phía khóng? 

Các Ty-kheo bach Phát: 

— Kính bach Thé Tón, chüng con có tháy! 

Phát báo các Ty-kheo: 

— Dó là tướng của Ác ma di quanh thi thé dé tim thân thức của thiện nam 
Bat-ca-lé sẽ sanh vào cõi nào. 

Phát bảo các Ty-kheo: 

_— Thiện nam Bạt-ca-lê trong khi dùng dao tự sát thì thân thức không trụ vào 
chó nào cå.” 
59 Bat-ca-lé thiện nam tử bát trụ thức thần, dĩ đao tự sát (БАШ Я ж ЧАН, LÍ 7) B 22). Tham 
chiếu: S. 22.87 - III. 119: Appatitthitena ca, bhikkhave, vififianena vakkali kulaputto parinibbuto'ti 
(Nhung này các Ty-kheo, với thức không an trú tại một chỗ nào, thiện nam tử Vakkali đã nhập Niệt- 
bàn một cách hoàn toàn), HT. Thích Minh Châu địch. Та dng. Hb (T. 02. 0125.26.10. 0643210): Thân 


thức Ty-kheo Bà-ca-lé vĩnh viên không còn trụ vào bất cứ nơi đâu. Người thiện nam kia đã vào Niét- 


bàn (ЕЕЕ Е т 6, RE T ab R). 
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Вау giờ, Thé Tôn tho ký cho Bạt-ca-lê chứng quả A-la-hán.9 
Đức Phật nói kinh này xong, các Ty-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1266. TY-KHEO ХІЁМ№-РА 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xã. 

Вау giờ, Tôn già Xién-dà*? ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la và 
đang bị bệnh гаї nguy kịch. 

Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe tin Tôn già Xién-dà bị bệnh rất nguy kịch, 
đang ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la, liền nói với Tôn giả Ma-ha 
Cáu-hy-la: 

— Tón giá biét cháng? Ty-kheo Xién-dà bi bénh rát náng, đang ở trong rừng 
Hảo Y Am-la của thôn Na-la. Chúng ta nên cùng đến thăm thây â ây. 

Tôn giả Cáu-hy-la im lặng nhận lời. Thé rồi, Tôn già Xá-lợi-phất và Tôn giả 
Ma-ha Câu-hy-la cùng đi đến rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la, rôi vào phòng 
Tôn giá Xiến-đà. Từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi- phất và Tôn giả Ma-ha Câu- 
hy-la đến, Tôn giả Xién-dà vin giường găng ngồi dậy thì Tôn giả Xá-lợi-phất 
liên bảo: 

— Thây không nên ngồi dậy! 

Hai Tôn giả liên ngôi vào một chiếc giường khác và hỏi thăm Tôn già Xién-dà: 

— Thé nào rói Tôn giá Xién-dà? Có chiu nói su dau dón khóng? Bénh tinh 
càng tăng hay đã thuyén giảm?... (nói đây йй như trong Kinh Ty-kheo Sai-ma 
о trên). 

Tôn giả Xiến-đà thưa: 

— Hiện tại, thân tôi lâm bệnh vô cùng khôn khô, khó chịu đựng nói. Bệnh 
tinh càng tăng chứ không thuyên giảm, chỉ muôn cám dao tự sát chứ không 
muốn kéo dài mạng sống. 


Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 


- Tôn giá Xién-dà! Thây hãy cô găng, chớ tự hại mình! Nếu thây tiếp tục 
sông, tôi sẽ tới lui chia sẻ với thầy. Nếu thây có thiêu thốn gì, tôi sẽ cung cấp 
cho thây, lo liệu thuốc thang đúng pháp. Nếu thây không có người chăm bệnh 
thì tôi sẽ chăm, nhất định thầy sẽ vừa ý, không làm thầy phật ý. 


60 Nguyên tác: Thọ đệ nhất ký (4€ 56 — #0). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyên 12, tr. 362; Tap. Ж 
(702. 0099.302. 0086a04). 


5! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1266. 0347b14). Tham chiếu: M. 144, Сваппоудаа 
Sutta (Kinh giáo giới Channa); S. 35.87 - IV. 55. 


62 Xiến-đà (WIRE, Channa). 
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Tôn giả Xién-dà thưa: 

— Tôi được các trưởng giả, Bà-la-môn trong thôn Na-la đến thăm nom và 
cung dường y phục, thức ăn thức uông, ngọa cụ, thuốc thang không thiếu thứ 
gi. Tôi cũng có đệ tử Phạm hạnh nuôi bệnh cũng vừa ý chứ không trái ý. Nhung 
bệnh tình của tôi vô cùng đau đớn, khó chịu đựng nói, chỉ muốn tự sát chứ 
không muốn kéo dài sự sóng đau khó này nữa. 


Tôn giá Xá-lợi-phất nói: 

— Bây giờ tôi hỏi, thây hãy trả lời theo suy nghĩ của mình. Này Xién- đà! 
Những pháp như mắt, sự nhận biết của mắt và sắc được nhận biết bởi mắt, thầy 
có thấy chúng là ngã, khác với ngã hay là chúng ở trong nhau không? 

Tôn già Xién-dà đáp: 

— Thưa không! 

Tôn giả Xá-lợi- phất lại hỏi: 

— Xiên-đà! Những pháp như tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, những pháp 
được nhận biết bởi ý thức, thầy có thấy chúng là ngã, khác ngã hay chúng ở 
trong nhau? 

Tôn giả Xién-dà đáp: 

— Thưa không! 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

— Xién-dà! Đôi với mắt, sự nhận biết của mắt và sắc, thây thấy nó như thé 
nào, nhận biệt nó như thê nào, liêu tri nó như thé nào mà cho răng mát, sự nhận 
biét của mát và sắc không phải là ngã, không phải khác ngã và cũng không ở 
trong nhau? 

Tôn giả Xiên-đà đáp: 

— Đối với mắt, sự nhận biết của mắt và sắc, tôi tháy chúng là pháp hoại 
0161,6 biết chúng là pháp hoại diệt, cho nên tôi (һау mắt, sự nhận biết của mắt 
và sác không phải là ngã, không khác với ngã, cũng không ở trong nhau. 

Tôn giả Xá-lợi-phât lại hỏi: 

- Xiến-đà! Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức và các pháp thây thây 
chúng như thé nào, liễu tri chúng như thế nào mà cho răng ý, ý thức và các pháp 
không phải là ngã, không khác với ngã, cũng không ở trong nhau? 

Tôn giả Xién-dà дар: 

- Thưa Tôn giả Xá-lợi-phât! Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức và các 
pháp tôi thây chúng là pháp hoại diệt, biệt chúng là pháp hoại diệt, cho nên đôi 
với ý, ý thức và các pháp tôi thây chúng không phải là ngã, không khác với ngã, 
cũng không ở trong nhau. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nhưng hôm nay thân thé 


Nguyên tác: Kiến diệt (YR). М. 144, Channovàda Sutta (Kinh giáo giới Channa): Dhammesu 
nirodham abhififiaya (liều tri những pháp hoại diệt). 
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tôi vô cùng đau đớn, khó chịu đựng nồi, chỉ muốn câm dao tự sát chứ không 
muốn sống khô sở nữa. 

Вау giờ, Tôn giả Ma-ha Cáu-hy-la nói với Tôn giả Xién-dà: 

— Nay thây hãy tu tập chánh niệm y theo Đại sư, như Đại sư đã dạy: “Còn 
chỗ nương tựa là còn dao động. Còn dao động là còn thú hướng. Còn thú hướng 
thì không dừng nghỉ. Không dừng nghỉ thì qua lại theo các cõi. Qua lại các cói 
thì có sanh tử ở tương lai. Có sanh tử ở tương lai thì có nói chìm ở tương lai. 
Có nói chìm ở tương lai sẽ có sanh, già, bệnh, chết, buồn, lo, khó, não. Như thế 
hợp thành một khói khó lớn.” Thé Tôn cũng đã dạy: “Không có chỗ nương tựa 
thì không còn dao động. Không còn dao động thì không còn thú hướng. Không 
thú hướng thì được dừng nghỉ. Đã được dừng nghỉ thì không còn qua lại các 
cõi. Đã không còn qua lại các cõi thì không có sanh tử ở tương lai. Không còn 
sanh tử ở tương lai thì không có nói chìm ở tương lai. Không còn nôi chìm ở 
tương lai sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết, buôn, lo, khổ, não. Nhu thé một 
khối khó lớn diệt tận.” 

Tôn giả Xién-dà thưa: 

— Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Phận sự cúng dường Thế Tôn nay tôi 
làm đã xong! Phận sự tùy thuận dàng Thiện Тһе nay tôi đã làm xong, rất vừa ý 
chứ chăng phải không vừa ý. Những việc сап làm của đệ tử nay đã làm xong. 
Nếu còn phận sự khác mà đệ tử phải làm 46 cúng dường Әді sư thì tôi cũng sẽ 
như vậy mà cúng dường Đại sư vừa ý, chăng phải không vừa ÿ. Тһе nhưng, bây 
010 thân thê tôi đau đớn vô cùng, không thê chịu nói, chỉ muôn cầm dao tự sát, 
không muôn sông khó sở nữa. 


Lúc ây, Tôn già Xién-dà liên cám dao tự sát ngay trong rừng Hào Y Am-la 
của thôn Na-la. Sau khi cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Xién- dà xong, Tôn giả 
Xá-lợi-phât liên đến chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên 
và thưa: 


— Kính bach Thé Tôn! Tôn giả Xién-dà ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn 
Na-la đã dùng dao tự sát. Bạch Thé Tôn! Tôn giả Xién-dà kia sẽ về cõi nào? 
Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao? 

Phật nói với Tôn giả Xá- lợi-phất: 

— Tháy áy cháng phải đã tự nói rằng: “Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Phận 
sự cúng dường Thé Tôn nay tôi đã làm xong! Phận sự tùy thuận đẳng Thiện Thệ 
nay tôi đã làm xong, rát vừa ý, chăng phải không vừa ý. Những việc cân làm 
của một người đệ tử nay đã làm xong. Néu còn phận sự khác phải làm dé cüng 
dường Đại su thì tôi cũng sẽ nhu vậy, vừa y chứ chăng phải không vừa ý” rồi u? 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi: 

- Kính bạch Thé Tôn! Trước đây, khi Tôn giả Xién-dà ở trong thôn Bà-la- 
môn Trân-trân-ni được mọi người cúng dường, mọi người quy kính, mọi người 
khen ngợi. 
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Phát nói với Tôn giả Xá-lợi-phất: 

- Đúng vậy, Xá-lgi-phát! Thiện nam thành tựu chánh trí và giải thoát hoàn 
toàn% sẽ được mọi người cúng dường, mọi người rất quý kính, mọi người khen 
ngợi. Này Xá- loi-phát! Nhu Lai không nói người đó có lỗi lớn. Nếu có nguoi 
từ bỏ thân này rói tiếp tục thọ thân khác, Như Lai mới nói người đó có lỗi lớn. 
Nếu có người từ bỏ thân này rồi không tiếp tục thân khác thì Như Lai không nói 
người đó có lỗi lớn. Do không có lỗi lớn, nên ở trong vườn Hảo Y Am-la của 
thôn Na-la, Xién-dà đã dùng dao tự sát. 

Như váy, Thé Tôn đã thọ ký cho Tôn giả Xién-dà chứng quà A-la-hán.9 

Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hy dành lễ rồi 
rời 41,66 


64 Nguyên tác: Thiện giải thoát (#17, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyén 1, tr. 19; 
Tạp. Wi (T.02. 0099.22. 0004c20). 

55 Nguyên tác: Tho đệ nhất ký (22 Ж — #01). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyén 12, tr. 362; Tap. Ж 
(7.02. 0099.302. 0086204). 

Bản Hán, hết quyên 47. 
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QUYÉN 48 


1267. VƯỢT QUA DONG ТНАС! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, thiên tử kia bạch Phật: 


— Bạch đức Thé Tôn! Phải chăng Ngài là Tỳ-kheo đã vượt qua dòng thác? 

Đức Phật đáp: 

— Đúng vậy, thiên tử! 

Thiên tử lại hỏi: 

- Không chỗ bám víu, cũng không chỗ dừng trụ tức là vượt qua dòng 
thác chăng? 

Đức Phật đáp: 

— Đúng vậy, thiên tử! 

Thiên tử lại hỏi: 

— Không chỗ bám víu, cũng không chỗ dừng trụ là vượt qua dòng thác, 
nghĩa này thê nào? 

Đức Phật đáp: 

— Này thiên tử! Ta giữ chặt như vậy như vậy; thăng tiến như vậy như vậy 
thì không bi nước cuốn trôi. Nêu không giữ chặt như vậy như vậy; không thắng 


tién nhu vậy như vậy thi sẽ bị nước cuốn. Thiên tử! Như vậy goi là không chó 
bám víu, cũng không chỗ trụ mà vượt qua dòng thác. 
Bây giờ, thiên tử nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 
Lúc ây, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan һу và tùy hý, lạy sát chân 
Phât rôi bién måt. 


KK kK 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. са ЖЕ (7.02. 0099.1267. 034807). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(7.02. 0100.180. 0438с12); S. 1.1- I. 1 
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1268. GIAI THOÁT? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phật ngu tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu đi đến chỗ 


Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi áy, thiên tử kia bạch Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Ngài có biết giải thoát chắc chắn, giải thoát rộng lớn, giải 
thoát rât rộng lớn của tất cả chúng sanh bị chấp trước, bị tập nhiễm chăng? 

Phật bảo thiên tử: 

- Та biết rõ giải thoát chắc chán, giải thoát ‚ rộng lớn, giải thoát rất rộng lớn 
của tất са chúng sanh bị chấp trước, bị tập nhiễm. 

Thiên tử lại hỏi: 

— Thế Tôn làm thế nào để biết giải thoát chắc chắn, giải thoát rộng lớn, giải 
thoát rât rộng lớn của tât cả chúng sanh bị chap trước, bi tập nhiễm? 

Phật nói với thiên tử: 

— Ái và hy diệt tận nên tâm Ta giải thoát. Do tâm Ta đã giải thoát cho nên 


biết rõ sự giải thoát chắc chăn, giải thoát rộng lớn, giải thoát rất rộng lớn của tất 
cả chúng sanh bị chấp trước, bị tập nhiễm. 


Lúc đó, thiên tử nói kệ: 


Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan һу và tùy hý, lạy sát chân 
Phật rói bién mát. 


KKK 


1269. AI QUA ĐƯỢC CÁC DÒNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài, ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu khắp rừng Kỳ-đà, 
vườn Câp Cô Độc. 


2 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.1268. 0348b23). Tham chiếu: Biét Tap. 9 $E 
(7.02. 0100.179. 0438125); S. 1.2 - L. 2. 

з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #& (7.02. 0099.1269. 0348с09). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1316. 0361123); Biét Тар. ЖЖ (7.02. 0100.178. 0438108); Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.315. 
0479c17); S. 2.15 - I. 53; | 
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Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Ai qua được các dòng, Ngày đêm luôn tinh tân, 

Không duyên cũng không trụ, Không còn nhiém trước gi? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Đầy đủ tất cả giới, Trí tuệ, khéo trụ định, 

Trong tư duy nhiếp niệm, Hết nạn, vượt các dòng. 


Không ưa thích dục tưởng, Vượt qua sắc trói buộc, 
Không duyên cũng không trụ, Cũng không còn nhiễm trước. 
Lúc đó, thiên tử kia nói kệ: 


Từ lâu vón biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan һу và tùy hy, lay sát chân 
Phật rôi biên mật. 

Жжжж 
1270. THIÊN МО CÂU-CA-NE 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có thiên nữ Cáu-ca-ni là con gái của trời Quang 
Minh, dung sắc tuyệt diệu, đi дёп chó Phật, lay sát chân Ngài. Anh sáng trên 
thân thiên nữ tỏa chiêu khắp Sơn Cóc. 

Khi ấy, thiên nữ Câu-ca-ni nói kệ: 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 

Năm dục đều hư dỗi, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 

Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích.5 
Đức Phật đáp lời thiên nữ: 

Đúng vậy, đúng vậy! Thân, miệng, у ở đời, 

Không làm những việc ác, Năm dục đều hư dỗi, 

Tỉnh giác, giữ chánh niệm, Không gân gũi các khó, 


Và điêu chăng lợi ích. 
Thiên nữ Câu-ca-ni nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy һу, lạy sát chân 
Phật rói biên mát. 


* Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1270. 0348c25). Tham chiếu: Tap. # (7.02. 
0099.1271. 0349a23); Biệt Tạp. 3l $E (7.02. 0101.269. 046827). 

' Nguyên tác: ORAT, Ж ПШ, EARE, ТЕ Ж ТЕЁ А, ЖЫЛЫ ЕЗІ Ж. Tham 
chiêu: 5. 1.40 - I. 30: Рарат па kayirà уасаѕа manasa. Kayena vã kificana sabbaloke; Кате pahaya 
satima sampajano, Dukkham na sevetha anatthasamhitan'ti (О đời, chó làm ác / Cả ba thân, khâu, ý / 
Từ bỏ mọi thứ dục / Chánh niệm, tâm tỉnh giác / Không khô hạnh ép xác / Vô bô, không lợi ích), HT. 
Thích Minh Châu dịch. 
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Bây gió, vào sáng sớm hôm sau, Thé Tôn đên giữa Tăng chúng, trái tọa cu 
ngôi trước đại chúng rôi nói với сас Ту-Кһео: 

— Cuôi đêm qua, có thiên nữ Câu-ca-ni dung sắc tuyệt diệu đi đên chỗ Như 
Lai, dành lé sát chân Như Lai rôi ngôi sang một bên và nói Ке: 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đều hư dối, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gần gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích. 
Như Lai liền đáp: 
“Đúng vậy, thiên nữ! Đúng vậy, thiên nữ!” 
Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đều hư dôi, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gån gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích. 


Thiên nữ Câu-ca-ni nghe Như Lai nói lời này xong, hoan hy và tùy hy, lay 
sát chân Như Lai rôi biên mát. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1271. KINH PHÁP BÓN САП 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo: 

— Nay tôi sẽ nói Kinh pháp bốn câu, hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Tôi 
sẽ vi các thay mà giảng nói. Thé nào là Kinh pháp bón câu?” 

Khi ấy, Tôn giả A-nan liên nói kệ: 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác,’ 
Năm dục đều hư 401/2 Tỉnh giác, giữ chánh niệm,'? 
Không gân gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích." 


Мау сас Ty-kheo! Đây gọi là Kinh pháp bón cầu. 


6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1271. 0349a23). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1270. 0348c25). Biét Tạp. ЭЁ (7.02. 0101.270. 0468c14). 

7 Nguyên tác: ACTAE, ЖАНЫН, HARET, IER IE Ж 5, A Т АЕН, AES TH. Tham 
chiêu: S. 1.40 - I. 30: Papam na Кауіға уасаѕа manasa. Кауепа vã kiñcana sabbaloke; Кате pahaya 
satimà sampajano, Dukkham na sevetha anatthasamhitan ”ti (О đời, chớ làm ác / Cả ba thân, khâu, ý / 
Từ bỏ mọi thứ dục / Chánh niệm, tâm tỉnh giác / Không khô hạnh ép xác / Vô bô, không lợi ích), HT. 
Thích Minh Châu dịch. 

8 Nguyên tác: HOTAT, ЖЯ HT [S]. Đây là câu thứ nhật. 

? Nguyên tác: T: 8X 25 E ^2. Đây là câu thứ hai. 

10 Nguyên tác: IE IE®%. Đây là câu thứ ba. 

! Nguyên tác: ^E ERES, ERMA Ж. Đây là câu thứ tư. 
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Báy giờ, cách Tôn giả А-пап không ха, có một Bà-la-môn đang dạy cho các 
Bà-la-môn trẻ tuói tụng đọc kinh điển. Khi ấy, vị Bà-la-môn này liên nghĩ: d 
kệ của Sa-món A-nan nói so với kinh của ta thi đây là lời của phi nhân nói. 
Thế rôi, Bà-la-môn này liền đi đến chỗ Phật, xá chào thăm hôi Thế Tôn xong 
rồi ngôi sang một bên và thưa: 


- Thưa Cù-đàm! Sa-môn A-nan đã nói kệ răng: 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 
Năm dục déu hư dôi, Tinh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Những điều được nói như vậy thật sự là lời của phi nhân chứ không phải 
của loài người. 

Phật trả lời Bà-la-môn: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Bà-la-môn! Đây là lời của phi nhân nói, không phải 
loài người nói. Hồi đó, có thiên nữ Câu-ca-ni đến chỗ Ta, lay sát chân Ta rôi 
ngôi qua một bên và nói kệ: 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đêu hư dôi, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Ta liên trả lời: 
“Đúng vậy, đúng vậy! Như lời thiên nữ đã nói." 


Thân, miệng, у ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đêu hư dôi, Tinh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Do đó, này Bà-la-môn! Nên biết, lời lẽ trong bài kệ này là do phi nhân nói 
chứ không phải loài người nói. 

Đức Phật nói kinh này xong, Bà-la-món nghe lời Phật day, hoan hy và tùy 
hy, dành lễ sát chân Phật rôi ra vé. 


Жжжж 


1272. THIÊN NỮ CÁU-CA-NA-SA" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, có thiên nữ Câu-ca-na-sa,!3 con gái của trời Quang Minh, phát ra 
ánh sáng lớn chiếu soi cùng khắp, đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đi 


đến chỗ Phật, lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng từ trên thân 
thiên nữ tỏa chiếu khắp tinh xá Sơn Cốc. Thiên nữ hiện ra trước Phật và nói kệ: 


12 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1272. 0349b24). 
ІЗ Câu-ca-na-sa (15) 3U 3E 32, Kokanada). 
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Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 
Năm dục đều hư dói, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích. 


Bây giờ, Thê Tôn nói với thiên nữ: 
— Đúng vậy, đúng vậy, thiên nữ! Như lời cô đã nói. 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 
Năm duc déu hu dôi, Tinh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Thiên nữ Câu-ca-na-sa nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân 
Phật rôi biên mát. 

sáng sớm hôm sau, Thé Tôn vào trong chúng Tăng, trải toa cụ ngôi trước 
đại chúng rôi nói với các Ty-kheo: 

— Cuôi đêm hôm qua có thiên nữ Câu-ca-na-sa, là con gái của trời Quang 
Minh, đi đên chó Như Lai, dành lễ sát chân Như Lai rôi ngôi sang một bên và 
nói kệ: 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đêu hư dôi, Tinh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Lúc này, Như Lai liên nói: 
“Đúng vậy, đúng vậy, thiên nữ! Như lời cô đã nói.” 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 
Năm dục đều hư dối, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích. 

Thê Tôn lại nói kệ: 
Thiên nữ Câu-ca-na, Ánh sáng chiêu rực rỡ 
Kính lễ Phật, Pháp, Tăng, Nói kệ nghĩa lợi ích. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 
phụng hành. 


Жжжж 


1273. HIỂU PHÁP'“ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại tinh xá Sơn Cốc, thuộc thành Vương Xá. 


Вау giờ, có thiên nữ Cáu-ca-na-sa, là con gái của trời Quang Minh, phóng 
ra ánh sáng lớn chiếu soi rực rỡ. Vào lúc cuối đêm, thiên nữ đi đến chỗ Phật, lạy 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1273. 0349c23).Tham chiếu: Biét Тар. 5l HE 
(7.02. 0101.271. 0469203); S. 1.40 - I. 30. 


15 Cáu-ca-na-sa (15) 3 AR 3⁄2, Kokanada). 
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sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng từ trên thân thiên nữ tỏa chiêu 
khắp tinh xá Sơn Cóc. Thiên nữ hiện ra trước Phật và nói kệ: 


Con có thê điễn rộng, Pháp, Luật của Như Lai, 
Nhưng nay chỉ nói lược, Đủ lòng con tỏ bày. 

Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 
Năm dục đều hư dối, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Phật nói với thiên nữ: 
— Đúng vậy, đúng vậy, thiên nữ! Như lời cô đã nói. 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đêu hư dôi, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Thiên nữ Câu-ca-na-sa nghe Phật nói xong, hoan һу và tùy һу, bèn lạy sát 
chân Phật rói bién mát. 

Sáng sóm hóm sau, Thé Tón vào trong chüng Táng, trái toa cu ngói truóc 
dai chüng rói nói vói các Ty-kheo: 

— Cuối đêm hôm qua, thiên nữ Cáu-ca-na-sa lại đến chó Nhu Lai, dành lễ 
sát chân Như Lai rồi ngồi sang một bên và nói kệ: 


Con có thé diễn rộng, Pháp, Luật của Như Lai, 
Nhưng nay chỉ nói lược, Đủ lòng con tỏ bày. 
Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 
Năm dục déu hư dói, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích. 

Lúc ây Như Lai nói: 

“Đúng vậy, thiên nữ! Đúng vậy, thiên nữ! Như lời cô nói.” 
Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục déu hư dối, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gần gũi các khó, Và điêu chăng lợi ích. 


Thiên nữ kia nghe Như Lai nói xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân Như 
Lai rôi biên тат. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


Жжжж 


1274. THIÊN NỮ CHÂU-LÔ-ĐÀ'5 
Tôi nghe như vây: 


! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1274. 0350a26). Tham chiếu: Biét Tạp. Я 
(T.02. 0101.272. 0469417); S. 1.39 - I. 29. 
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Một thời, đức Phật ngụ tại giảng đường Trùng Các, bên ao Di Наш, thuộc 
thành Ty-xá-ly. 

Bây 610, có thiên nữ Câu-ca-na-sa và thiên nữ Châu-lô- dà" dung sác tuyét 
diệu, trời gần vé sáng cùng đi đến chó Phật, lạy sát chân Ngài. rôi ngôi sang một 
bên. Ánh sáng trên thân các thiên nữ tỏa chiếu khắp ao Di Hầu. 

Bây giờ, thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ bach Phật: 

Đại sư Đăng Chánh Giác, Ó nước Ty-xá-ly, 


Câu-ca-na, Châu-lô, Cúi đầu cung kính lễ. 

Con xưa chưa từng nghe, Pháp, Luật của Mâu-n1, 

Nay đích thân được thây, Ngài giảng nói Chánh pháp. 

Đối với Pháp và Luật, Mà sanh tám chán ghét, 

Át sẽ roi đường ác, Láu dài chiu khó dau. 

Đối với Pháp và Luật, Chánh niệm, đủ luật nghị, 

Sẽ sanh lên cõi trời, Mãi mãi được an уш. 
Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ: 

Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ас, 

Năm dục đều hư dối, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 

Không gần gũi các khó, Và điều chăng lợi ích. 


Đức Phật đáp lại thiên nữ: 
— Đúng vậy, đúng vậy! Như lời cô nói. 


Thân, miệng, ý ở đời, Không làm những việc ác, 
Năm dục đêu hư dôi, Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Không gân gũi các khô, Và điêu chăng lợi ích. 


Các thiên nữ nghe Phật nói xong, hoan hy và tùy hý, rồi bién mát. 
Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn vào trong Tăng chúng, trải tọa cụ ngồi giữa đại 
chúng rôi nói với các Ty-kheo: 
— Cuôi đêm hôm qua, có hai thiên nữ dung sắc tuyệt diệu đi đến chỗ Như 
Lai, lé bái Nhu Lai xong, họ ngôi sang một bên. 
Thiên nữ Châu-lô-đà nói kệ: 
Đại sư Đăng Chánh Giác, О nước Ty-xá-ly, 


Con Câu-ca-na-sa, Cùng với Châu-lô-đà, 
Hai thiên nữ chúng con, Đảnh lễ sát chân Phật. 
Con xưa chưa từng nghe, Pháp, Luật của Máu-ni, 
Nay được һау Chánh Giác, ^ Diễn nói pháp huyén vi, 
Đôi với Pháp và Luật, Mà sanh tâm chán ghét, 
Ắt rơi vào đường ác, Lâu dài chịu khô lớn. 


17 Châu-lô-đà (Ж Ж ЁЁ, Cũlakokanadä), em gái của Kokanada. 
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Đối với Pháp và Luật, 
Sẽ được sanh cõi trời, 

Thiên nữ Câu-ca-na-sa lại nói kệ: 
Thân, miệng, ý ở đời, 
Năm dục đều hư dối, 
Không gån gũi các khó, 

Như Lai nói: 

— Đúng vậy! Như lời cô nói. 
Thân, miệng, уо йот, 
Năm duc déu hư dôi, 
Không gân gũi các khó, 


Chánh niệm, đủ luật nghĩ, 
Mãi mãi được an уш. 


Không làm những việc ác, 
Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Và điêu chăng lợi ích. 


Không làm những việc ác, 
Tỉnh giác, giữ chánh niệm, 
Và điêu chăng lợi ích. 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hy 


phụng hành. 


1275. SÂN HAN VỚI NGƯỜI KHÔNG SÂN 


Tôi nghe như váy: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Вау giờ, trời gân về sáng, có thién tü dung sắc tuyệt diệu, đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 


khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Khi ấy, vị thiên tử này nói kệ: 


Không xúc, không trả xúc, 


Do xúc nên bị xúc, 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Chớ nên dùng sân hận, 
Bậc Hiên giả tịnh thanh, 
Khởi tâm ác với họ, 
Nhu tung bụi ngược gió, 
Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Nêu xúc, xúc đáp ngay, 
Không sân, không chuôc sân. 


Đối với người không sân, 
Lia các phiên não kiết. 
Tâm ác hại lại mình, 

Ắt bụi lâm thân mình. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe đức Phật nói pháp xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy 
sát chán Phật rồi bién mát. 


Жжжж 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1275. 0350c11). Tham chiếu: Biét Tap. 5| 3E 
(7.02. 0101.273. 0469b10); S. 1.22 - L. 27. 
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1276. AN LAC"? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, đi đến chỗ 
Phật, lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi â ây, vị thiên tử này nói kệ: 


Việc làm của người при, 


Việc ác do mình tạo, 

Những việc ác đã tạo, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Đã tạo nghiệp bất thiện, 


Tạo nghiệp thì hân hoan, 
Người gieo những nghiệp thiện, 


Khi tạo nghiệp thì уш, 
Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, 

Mọi sợ hãi không còn, 


Không hợp với trí tuệ, 
Là bạn ác của mình, 
Cuôi cùng chịu khó báo. 


Ắt phải chịu các khó, 
Chiu báo lai kéu khóc. 
Sẽ không bị khó não, 
Nhận quả lại an lạc. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan һу và tùy һу, lạy sát chân 


Phật rôi biên mát. 


1277. ШЕМ TRÁCH? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Вау giờ, trời рап vë sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt diệu, đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, vị thiên tử này nói kệ: 


Không thê chỉ nói suông, 


Mà đên được dâu đạo, 
Tư duy, khéo tịch diệt, 
Làm được rói mới nói, 


Cũng không nghe một chiêu, 
Phải cô gắng vượt qua, 
Thoát trói buộc quân ma. 
Không được thì chớ bàn, 


Người không làm mà nói, Người trí biết rằng sai. 
19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1276. 0350c27). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(T.02. 0101.274. 0069b27); S. 2.22 - I. 57. 


20 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1277. 0351a14). Tham chiếu: Biét Tap. 9i] 
(T.02. 0101.275. 0469c10); S. 1.35 - I. 23. 
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Không làm điều đáng làm, Không làm mà nói làm, 

Là đông với giặc quây, Gọi là nghiệp bât thiện. 
Bấy giờ, Thế Tôn hỏi thiên tử: 
— Nay ông có điều gì hiềm trách и? 
Thiên tử bạch Phật: 
— Bạch Thé Tôn! Con xin hối lỗi. Bạch Thiện Thé! Con xin hối lỗi. 
Thế Tôn mỉm cười hoan һу. Khi ây, thiên tử kia lại nói kệ: 


Nay con xin hôi lỗi, Тһе Tôn không chấp nhận, 
Trong lòng ôm ác tâm, Oán hận mà không bỏ. 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Chi nói hồi lỗi suông, Nhưng trong tâm không dừng, 
Làm sao dứt được oán, Mà gọi là tu thiện? 
Lúc đó, vị thiên tử kia nói kệ: 
Ai không có lỗi lâm? Người nào không có tội? 
Ai mà không ngu si? A1 thuóng hay có cháp? 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan һу và tùy һу, lạy sát chân 
Phật rôi biên mát. 
Жжжж 
1278. ТҮ-КНЕО CÜ-CA-LÉ (2)?! 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Вау giờ, có Tỳ-kheo Cù-ca-lê? là người thuộc nhóm Dé-bà-dat-da, đi đến 
chó Phật, lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. 

Khi ây, Thé Tôn nói với Cü-ca-lé: 

- Này Cù-ca-lê! Vì sao đôi với Phạm hạnh thanh tịnh của Xá-loi-phát và 
Mục-kiên-liên mà thây lại khởi tâm không thanh tịnh? Như vậy thây sẽ phải 
chịu khô não lâu dài, không được lợi ích. 

Ту-Кһео Củ-ca-lê bạch Phật: 


— Bach Thé Tôn! Nay con tin lời của Thế Tôn, lời Ngài nói không sai. 
Nhưng Xá-lợi-phất và Muc-kién-lién có tâm tham muốn sai trái. 


21 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. ЖЕ (7.02. 0099.1278. 0351b12). Tham chiếu: Biét Tap. Я 
(Т. 02. 0100.276. 0470а14); Tăng. tÄ (T.02. 0125.21.5. 0603502); S. 2.22 - I. 57; S. 6.9-10 - I. 149; 
А. 4.3 - П. 2; А. 10.89 - У. 170; 5һ. 3.10 - 124. 


2 Cù-ca-lê (Æ 3n 53, Kokaliya). 
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Cù-ca-lê nói như vậy hai, ba làn. Ty-kheo Cù-ca-lê là người thuộc nhóm 
Đê-bà-đạt-đa, ở chỗ Thé Tôn, lặp đi lặp lai ba làn như vậy, chóng đối, không 
chịu vâng lời, rôi đứng dậy bó di. Sau khi bỏ di, khắp thân thé thây 4 ây liên nói 
đây mụt nhọt giống như hạt đẻ rồi dần dần to lên như trái đào. Khi ấy, Tỳ- -kheo 
Cù-ca-lê đau đớn khốn khó, buộc miệng rên la: “Nóng quá! Nóng quá!”, rồi 
máu mủ chảy ra, sau đó qua đời, đọa vào địa ngục lớn Bát-đàm-ma.” 


Báy giờ, trời gân về sáng, có ba vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Lúc này, một thiên tử bạch Phật: 


— Kính bạch Thé Tôn! Ty-kheo Cù-ca-lê là người của nhóm Dé-bà-dat-da, 
nay đã qua đời. 

Thiên tử thứ hai thưa: 

— Chư Tôn nên biết, Tỳ-kheo Cù-ca-lê lâm chung, đọa vào địa ngục. 

Thiên tử thứ ba lại nói kệ: 


Người sống ở thế gian, Búa sanh từ trong miệng, 
Trở lại chặt thân mình, Đó vì lời nói ác. 

Đáng chê thì khen ngợi, Đáng khen lại chê bai, 
Tội ây từ miệng sanh, Chết đọa vào đường ác. 
Cờ bạc mát hết của, Phải, quây là lỗi to, 

Hủy báng Phật và Tăng, Đó là tội rất lớn. 


Ba vị thiên tử kia sau khi nói kệ xong liền bién mát. 

Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn đi vào trong Tăng chúng, trải tòa ngôi trước 
đại chúng và nói với các Ту-Кһео: 

— Cuối đêm hôm qua, có ba vị thiên tử đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân 
Nhu Lai rói ngôi sang một bên. VỊ thiên tử thứ nhát nói với Nhu Lai: 

“Kính bạch Thé Tôn! Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Dé-bà-dat-da, пау 
đã lâm chung.” 

Thiên tử thứ hai thưa: 

“Ту-Кһео Со-са-1ё qua đời, doa vào dia ngục. ` 

VỊ thiên tử thứ ba lại nói kệ: 


Người sống ở thê gian, Búa sanh từ trong miệng, 
Trở lại chặt thân mình, Đó vì lời nói ác. 

Đáng chê thì khen ngợi, Đáng khen lại chê bai, 
Tội áy từ miệng sanh, Chết đọa vào đường ác. 


Sau khi nói kệ xong, các thiên tử liền bién mát. Này các Ty-kheo! Các tháy 
có muôn biét kỳ han thọ mang của chúng sanh trong Ша ngục A-phü-dà^ không? 


23 Bát-dàm-ma địa ngục ($5 & ЖЕҢЕ, Padumaniraya): Địa ngục Sen Hồng. 
24 A-phù-đà (577, Abbuda). 
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Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

— Kính bach Thé Tôn! Nay thật đúng lúc, cúi xin Thé Tôn vi đại chúng nói 
về kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù-đà. Tỳ-kheo chúng 
con nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành. 

Phát bảo các Ty-kheo: 

- Hãy lăng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì các (һау mà giảng nói. Ví như 
tại nước Câu-tát-la, bón thăng là một a-la, bỗn a-la là một dóc-lung-na, mười 
sáu độc-lung-na là một xà-ma-na, mười sáu xà-ma-na là một ma-ni, hai mươi 
ma-ni là một khư-lê, hai mươi khư-lê là một kho, trong kho đựng đây hạt 
cải. Giả sử, néu có người cứ một trăm năm thì lây ra một hạt cải, cứ như thế 
cho đến khi 14у hết sạch kho hat cải dày áp kia thì tho mạng của chúng sanh 
trong địa ngục A-phù-đà vẫn chưa hết. Thọ mạng của chúng sanh trong hai 
mươi địa ngục A-phù-đà như vậy bằng thọ mạng của chúng sanh trong một 
địa ngục Ni-la-phù-đà.? Tho mạng của chúng sanh trong hai mươi ngục Ni- 
la-phù-đà bằng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A-tra-tra.?$ Thọ 
mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-tra-tra băng thọ mạng của 
chúng sanh trong một địa ngục A-ba-ba.7” Tho mạng của chúng sanh trong 
hai mươi địa ngục A-ba-ba băng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục 
A-huu-huu.2š Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-hưu-hưu 
băng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Uu-bát-la.?? Thọ mạng của 
chúng sanh trong hai mươi địa ngục Ưu-bát-la băng thọ mạng của chúng sanh 
trong một địa ngục Bát-dàm-ma. Tho mang của chúng sanh trong hai mươi 
địa ngục Bát-đàm-ma băng thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ma- 
ha Bát-dàm-ma. 

Мау các Ty-kheo! Ty-kheo Củ-ca-lê kia lâm chung doa vào dia ngục Ma-ha 
Bát-đàm-ma. Do Tỳ-kheo áy đã sanh ác tâm phi báng đối với Tôn giả Xá-lợi- 
phất và Mục-kiên-liên. Vì vậy, này các Tỳ-kheo! Các thây cân phải học tập như 
vây: “Đối với tim đèn và đốm lửa đang cháy kia mà còn không muốn hủy hoại, 
huóng là hủy hoại chúng sanh có tình thức.” 

Đức Phật lại bảo các Tỳ-kheo cân phải học tập như vậy. 

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan һу 
phụng hành. 


Жжжж 


25 Ni-la-phù-đà (/РНЕРЕ, Nirabbuda). 
26 A-tra-tra (PPJ HE BE, Atata). 

27 A-ba-ba (P 11, Ababa). 

28 A-huu-huu (Ж/К, Ahaha). 

29 Uu-bát-la (#8, Uppalaka). 
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1279. CUA DOA LAC? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời рап về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt điệu đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Thoái chuyền bị đọa lạc, 
Xin Thê Tôn giảng nói, 


Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 


Chỗ thăng thì dễ biết, 
Chuộng pháp chỗ tôi thăng, 
Thích gán gũi bạn ác, 

Oán kết với bạn lành, 

Ưa thích người bất thiện, 
Thích ác, không thích thiện, 
Cân, đong lừa dối người, 
Đam mê rượu, cờ bạc, 

Tiêu pha hết tiền của, 
Người nữ không giữ mình, 
Người nam tính phóng đãng, 
Những gia dinh nhu thé, 
Vợ già được chóng trẻ, 

Vì phen ngủ không yên, 
Chông già lây vợ trẻ, 
Thường mê đắm ngủ nghị, 
Lười biéng, ưa sân si, 

Giàu có, kết bạn bè, 

Phung phí tiêu tiên của, 

Ít của, nhiều tham ái, 
Thường câu làm vương giả, 
Cầu châu báu, ngọc ngà, 
Trau chuốt nhờ bỏn хеп, 
Nhận món ngon của người, 
Không dén ơn cho người, 


Làm sao biệt điêu này? 
Cửa đọa lạc thê nào? 


Chỗn bại biết cũng dễ, 
Hủy pháp, chốn đọa lạc. 
Không ưa gân bạn lành, 
Đó là cửa đọa lạc. 

Với thiện lại ghét ganh, 
Đó là cửa đọa lạc. 

Thì vào cửa đọa lạc, 
Chơi bời, đăm nữ sắc, 
Là vào cửa đọa lạc. 

Phụ chồng theo người khác, 
Bỏ vợ di ngoại tinh, 

Đều vào cửa đọa lạc. 
Tâm thường hay ghét ghen, 
Là vào cửa đọa lạc. 

BỊ đọa lạc cũng vậy. 
Phóng đãng với bạn bè, 
Đêu vào cửa đọa lạc. 
Rượu chè không tiết ché, 
Déu rơi cửa doa lạc. 
Sanh vào nhà Sát-lợi, 
Đó là cửa đọa lạc. 

Giày da, tán long che, 
Là rơi cửa doa lạc. 

Tham tiếc vật của mình, 
Đó là cửa đọa lạc. 


30 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1279. 0352a14). Tham chiếu: Biét Tap. 5| E 
(T.02. 0100.277. 0470b21); Sn. 1.6 - 19. 
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Sa-môn, Bà-la-môn, 


Lại không chịu cúng dường, 


Sa-môn, Bà-la-món, 


Lại trách măng, không cúng, 


Khi cha mẹ tuói già, 
Có của mà không nuôi, 
Với cha mẹ, anh em, 
Không giữ lễ tôn tị, 
Với Phật và đệ tử, 


Thì chê bat, không kính, 


Không phải A-la-hán, 
Đây là giặc thê gian, 
Cửa đọa lạc thê gian, 


Như đường hiểm đáng sợ, 


Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vón biét Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Mời thỉnh vào trong nhà, 
Là rơi cửa đọa lạc. 

Tuân tự di khát thuc, 

Là rơi cửa doa lạc. 
Không tùy thời phụng dưỡng, 
Đó là cửa đọa lạc. 

Đánh đuôi và nhục mạ, 
Đây rơi cửa đọa lạc. 

Tại gia cùng xuất gia, 
Là vào cửa đọa lạc. 

Lai xưng A-la-hán, 

Roi vào cua doa lac. 

Ta biét mói chi day, 
Người trí phải tránh xa. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật nói kệ xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 


Phật rôi biến mát. 


1280. АІ NHIÊM'' 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cập Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Bấy giờ, trời gân vè sáng, có vi thiên tử dung sắc tuyệt diệu đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiêu sáng 


khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 
Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 
Gì chúi xuống, xuống theo, 


Sao là trò trẻ con, 
Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 


Ái xuống thì xuống theo, 


Ái đùa cùng kẻ ngu, 
Lúc đó, thiên tử ấy lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, 

Mọi sợ hãi không còn, 


Gi lên cao, lên theo, 
Như trẻ ném đât nhau? 


Ái lên thì lên theo, 
Như trẻ ném đât nhau. 


Đã được Bát-niết-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


31 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1280. 0352c07). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 


(7.02. 0100.278. 0471а17). 
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Вау gio, thiên tử ây nghe Phật nói xong, hoan һу và tùy һу, lạy sát chân 
Phật rôi bién mắt. 


*** 


1281. МСАМ VỌNG TƯỞNG? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử kia nói kệ: 

Quyết định ngăn chặn hết, Tâm vọng tưởng vãng lai, 


Nếu ngăn được tất cả, Sẽ không bị bức bách. 

Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Quyết định ngăn chặn hết, Tâm vọng tưởng vàng lai, 
Không cân ngăn tất cả, Chỉ ngăn những nghiệp ác, 


Bởi ngàn được nghiệp ác, Thì không bị bức bách. 
Lúc ây, thiên tử kia nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niết-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 
Báy giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phật rồi bién mát. 


Жжжж 


1282. BÓ THÍ VÀ TRI GIỚI” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần về sáng, có vi thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiều 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Làm sao được tiếng tốt? Làm sao được giàu sang? 
Làm sao đức lan rộng? Làm sao có bạn lành? 


32 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1281. 0352c21). Tham chiếu: Biét Tap. 5| E 
(T.02. 0100.279. 0471b01); S. 1.24 - I. 14. 

33 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1282. 0353207). Tham chiếu: Biét Tap. ЭЁ 
(T.02. 0100.280. 0471b16). 
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Thế Tôn nói kệ đáp: 
Trì giới được tiếng tốt, 
Chân thật đức lan rộng, 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Bồ thí được giàu sang, 
Bao dung duoc ban lành. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy һу, lạy sát chân 


Phật rôi biên mát. 


1283. TẠO DUNG УА СІС СІМ TÀI SẢN* 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Người hành nghiệp thế nào, 
Dón hết vào tiên tài, 


Bấy 010, Тһе Tôn nói kệ đáp: 


Trước hết là hoc nghé, 
Được tài vật kia ròi, 

Một phân dùng nuôi thân, 
Phân còn lại để dành, 


Những nghiệp kinh doanh là, 


Chăn trâu, dê sanh ІЗІ, 

Tạo phòng дс, giường nằm, 
Phương tiện tạo mọi thứ, 
Khéo tu nghiệp như thé, 
Của báu theo đó sanh, 

Nhu vậy tài sản tăng, 

Dân dà của càng nhiêu, 

Của không giao người già, 
Không tin người gian xảo, 


Dùng trí cầu tài vật, 
Hoặc thành, hoặc thât bại? 


Nỗ lực gom tài vật, 

Phải nên chia làm Ъбп. 
Hai phân 46 kinh doanh, 
Phòng những khi túng thiếu. 
Làm ruộng, đi buôn bán, 
Nhà cửa dùng câu lợi, 
Sáu vật dung sinh hoat,” 
Đề đời sông an ón. 

Dùng trí tuệ cầu tài, 

Như muôn sông vé bién. 
Như ong gom уі ngọt, 
Như kiến tha đây tô. 
không gửi người lân cận, 
Và những kẻ xan tham. 


34 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #È (7.02. 0099.1283. 0353a21). Tham chiếu: Biét Tạp. 9| 3E 


(T.02. 0100.281. 0471b28). 


35 Y phục, thức ăn, giường năm, thuốc thang, phòng xá và tiền tài. 


Сап gũi người thành tựu, 


Người khéo thành tựu việc, 


Người biết trọng bạn lành, 
Bạn quý như anh em, 

Ở trong vòng quyến thuộc, 
Mỗi mỗi tùy thích ứng, 
Thì sau khi lâm chung, 


Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 


Từ lâu vỗn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 
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Tránh xa người thất chí, 
Như ngọn lửa rực cháy. 
Thân thiết, thường gân gũi, 
Khéo cùng nhau tương trợ. 
Biểu hiện như trâu chúa, 
Chia của, cho uống ăn, 
Sanh cõi trời hưởng lạc. 


Đã duoc Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phát nói xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phát rôi biên mát. 
Жжжж 
1284. ĐƯỜNG LÊN THIÊN GIỚI 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Вау giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
— Thuở xưa, tại nước Câu-tát-la có một người đánh đàn cầm tên là Thô 
Ngưu. Anh ta đi khắp nước Câu-tát-la và dừng nghỉ ở những nơi hoang văng. 
Một hôm, có sáu thiên nữ trên cung trời rộng lớn cùng đến chỗ người này 
và bảo anh ta ràng: 
“Này cậu! Cậu hãy vi chúng tôi mà đánh dàn lên, chúng tôi sẽ múa hát theo." 
Thô Ngưu дар: 
“Thưa vâng, các chị! Tôi sẽ kháy dàn cho các chị nghe, nhung các chị hãy 
cho tôi biệt các chị là a1 và từ đâu дёп?” 
Thiên nữ đáp: 
“Cậu cứ khảy đàn lên, chúng tôi sẽ múa hát. Trong những lời ca ây sẽ tự bày 
tỏ do nhân duyên nào dé chúng tôi dén đây. ` 
Thô Ngưu liền khảy đàn và sáu thiên nữ ду ca múa theo. 
Thiên nữ thứ nhát dùng kệ hát ca: 
Người nam, người nữ nào, 
Do nhờ nhân duyên này, 
Thí vật mình yêu thích, 
Сар tôi ở cung điện, 


Bồ thí y thăng diệu, 

Được sanh nơi thù thăng, 
Sẽ sanh thiên theo nguyện. 
Nương hư không dạo chơi, 


36 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1284. 0353b25). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ 
(7.02. 0100.282. 0472a03); J. II. 248, Guttilajataka (Chuyện nhạc sĩ Guttila), sô 243. 
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Được thân vàng cõi trời, 
Xét thây phước đức này, 


Thiên nữ thứ hai lại nói kệ: 


Người nam, người nữ nào, 
Thí vật mình yêu thích, 
Сар tôi ở cung điện, 

Được thân vàng cõi trời, 
Xét thây phước đức này, 


Thiên nữ thứ ba lại nói kệ: 


Người nam, người nữ nào, 
Thí vật mình yêu thích, 
Gặp tôi ở cung điện, 
Được thân vàng cõi trời, 
Xét thây phước đức này, 


Thiên nữ thứ tư lại nói kệ: 


Nhớ lại những đời trước, 
Không trộm cướp, tham ăn, 
Vừa đủ dùng nuôi thân, 
Nay được ở cung điện, 
Được thân vàng cõi trời, 
Xét thây phước đức này, 


Thiên nữ thứ năm lại nói kệ: 


Nhớ lại những đời trước, 
Gặp mẹ chông hung bạo, 
Vẫn giữ lễ dâu con, 

Nay được ở cung điện, 
Được thân vàng cõi trời, 
Xét ду phước đức này, 


Thiên nữ thứ sáu lại nói kệ: 


Xưa từng tháy hành tích, 
Theo họ nghe Chánh pháp, 
Nay được ở cung điện, 
Được thân vàng cõi trời, 
Xét tháy phước đức này, 


Tôi may măn đến đây, 
Gặp được các thiên nữ, 
Đã gặp lại được nghe, 
Nhờ công đức tu này, 


Vượt hơn trăm thiên nữ, 
Bậc nhât trong hôi hướng. 


Bồ thí hương thăng diệu, 
Sẽ sanh thiên theo nguyện. 
Nương hư không dạo chơi, 
Vượt hơn trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong hồi hướng. 


Bồ thí thức ăn ngon, 

Sẽ sanh thiên theo nguyện. 
Nương hư không dạo chơi, 
Vượt hơn trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong hồi hướng. 


Từng làm tôi tớ người, 
Siêng tu, không biếng nhác, 
Phân dư giúp người nghèo. 
Nương hư không dạo chơi, 
Vượt hơn trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong cúng dường. 


Từng làm vợ, con người, 
Thường nói lời thô tháo, 
Luôn phụng háu kính thuận. 
Nương hư không đạo chơi, 
Vượt hơn trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong cúng dường. 


Ty-kheo, Ty-kheo-ni, 

Сїй trai giới một đêm. 
Nương hư không дао chơi, 
Vượt hơn trăm thiên nữ, 
Bậc nhất trong hôi hướng. 


Вау giờ, Thô Ngưu, người đánh đàn cám nước Cáu-tát-la liên nói kệ: 


Trong rừng Câu-tát-la, 
Thân trời thật tuyệt diệu. 
Sẽ càng tu nghiệp thiện, 
Lại sẽ được sanh thiên. 


QUYÉN 48 % 1433 


Sau khi được nghe những lời này rồi, các thiên nữ liền bién mát. 
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1285. LIA KHÔ ĐƯỢC VUP 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bấy giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Pháp gì khởi phải diệt? Pháp gì sanh phải ngăn? 

Pháp gi cần xa lia? Quán gì để được vui? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Sân hận khởi phải diệt, Tâm tham sanh phải ngăn, 

Vô minh phải xa lìa, Quán chân 46 được vui. 

Dục sanh các phiền não, Dục là gốc sanh khó, 

Điều phục được phiền não, Thì các khô sẽ dừng, 

Điều phục được các khó, Thì phiền não cũng diệt. 
Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy һу, lạy sát chân 
Phật rôi biên тат. 
Жжжж 


1286. LAM SAO SẠCH CÁC LÂU?! 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 


lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


37 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. 7; ар. ЖЕ (T.02. 0099.1285. 0354a23). Tham chiếu: Biét Tap. УЭП 
(T.02. 0100.283. 0472c12); Pháp cú kinh ЕН) (T.04. 0210.2. 0568а02); Xuất điệu kinh HW AE 
(T.04. 0212.21. 0713b05); S. 1.71 - L. 41; S. 1.34 - L. 22. 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1286. 0354b11). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 
(T.02. 0100.284. 0473207); S. 1.36 - I. 25. 
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Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Người buông lung, si mê, 
Thiên tư, không phóng ад, 


Thé Tôn nói kệ đáp: 


Không phải mọi việc đời, 
Tâm pháp còn ruói rong, 
Mọi việc trong thê gian, 
Tu thiên định trí tuệ, 
Niềm tin là bạn lữ, 


Tin, tăng trưởng tiếng thơm, 
Quán thân như mộng huyền, 
Người không đăm danh sắc, 


Nay được lia ác tuệ,” 
Mau sạch các lậu chăng? 


Déu là vì duc vong, 

Mới là người dục vong. 
Vẫn tôn tại ở đời, 

Ái dục sẽ dàn vơi. 

Không tin, không vượt qua, 
Lâm chung sanh thiên cảnh. 
Danh sác không bën chắc, 
Thì xa lìa tập nghiệp. 


Quán nghĩa chân thật này, Như giải thoát, từ bi, 
Nhờ có trí tuệ này, Được ngợi khen, cúng dường. 
Khéo đoạn các tạp tưởng, Vượt thoát dòng tử sanh, 


Qua khỏi các dòng rôi, Đó Ty-kheo xứng danh. 
Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 
Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân 
Phật rôi bién mát. 
Жжжж 


1287. ВАС HIÉN^ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 

Xá-vệ. 

Bây giờ, trời gân về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Ở chung với người nào, 


Lại cùng ai cộng sự, 
Biét pháp của những ai, 


Là tốt lành không ác? 


ч e Dyén tác: Nhược nhân hành phóng dật, ngu si ly ác tuệ, thiền tư bát phóng dật, tật đắc tận chư lậu 

ОЯ, БОЕВЕ Ж, ЕН ОА, р) Bản dịch dựa theo cách chấm câu của Та 
y y š kinh luận bội biên ЖК (7:32. 0030.3. 0295304): # Літ, ТАЖ. ШЕЕ E 
ERHOB, Y £9 diu d 


4 Tựa dé đặt theo nói dùng kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1287. 0354с06). Tham chiếu: Biét Tạp. ЗІ 
(T.02. 0100.285. 0473а29); S. 1.31 - I. 16. 
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Thé Tón nói ké dáp: 
Ó chung vói bác Hién, Cüng bác Hién cóng su, 
Hiểu biết pháp bậc Hiên, Là tốt lành không ác. 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bây giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phật rôi biên mát. 

Жжжж 
1288. PHÁN BIỆT ВО THÍ” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау gió, trói gần về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử tỏa chiêu 
kháp rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Lúc đó, thiên tử này nói kệ: 

Tâm thường sanh bón xén, Không biết hành bố thí, 


Người trí biết cầu phước, Mới thường hay cúng dường. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Sợ hãi nên chăng thí, Chính vì không bó thí, 

Nên càng sợ đói khát, Từ sợ sanh xan tham. 

Đời này và đời khác, Thường si mé, sợ đói, 

Chết không mang gi theo, Một mình không tư lương. 

Người nghèo biết bó thí, Người giàu lại khó cho, 

Khó cho mà cho được, Đó gọi bó thí khó. 

Người kém trí không biết, Tuệ biết điêu khó biết, 

Đúng pháp nuôi vợ con, Của ít, tinh tâm thí. 

Hội thí trăm ngàn vật, Phước lợi được do đây, 

So với pháp thí trước, Băng một phân mười sáu. 

Đánh, trói, hại chúng sanh, Бе được các tài vật, 

Бет thí câu dân an, Bồ thí này chuốc tội. 

So với thí bình đăng, Cân lường nào sánh được, 

Làm đúng, chăng làm sai, Tài vật này đem thí, 

Khó cho mà cho được, Là thí của bậc Hiên, 

Ở đâu cũng có phước, Lâm chung sanh cõi trời. 


*! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1288. 0354c20). Tham chiếu: Biét Tạp. I| #Ë 
(7.02. 0100.286. 0473523); S. 1.32 - L. 18. 
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Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 


Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thê gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân 
Phật rôi biên mát. 


Жжжж 


1289. KHEN МСОТ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ ở trong thất đá, chỗ của quỷ thân Kim-bà-la,® tại núi 
Kim-bà-la, thuộc thành Vương Xá. 

Вау giờ, đức Thế Tôn vừa bị phiến đá nhon^ đâm vào chân chua bao 
lâu, nên cử động thân thể còn cảm thấy đau nhức, thế nhưng Thế Tôn 46 tâm 
buông thư, chánh niệm tỉnh giác, kham nhãn tự an, không khởi tưởng thoái 
thất. Khi ду, có tám vị thiên tử sơn thần tự nghĩ: “Hiện nay Thế Tôn đang 
ở trong thất đá, chỗ của quy thân Kim-bà-la, tại núi Kim-bà-la, thuộc thành 
Vương Xá. Chân Ngài bị phiến đá nhọn đâm vào, cử động đau nhức, nhưng 
Ngài có thé dé tâm buông thư, chánh niệm tỉnh giác, kham nhàn tự an, không 
có niệm tưởng thoái thất. Chúng ta hãy đến trước Thế Tôn đề ca ngợi. " Nghi 
nhu váy rói, ho cüng nhau di dén chó Phát, lay sát chán Ngài rói ngói sang 
một bên. 


Thiên thân thứ nhất nói kệ ca ngot: 


Sa-môn Củ-đàm, Sư Tử loài người, 

Thân bị đau nhức, Kham nhẫn tự an, 

Chánh niệm tỉnh giác, Không chút thoái thất. 
Thiên tử thứ hai lại nói kệ ca ngợi: 

Bậc Đại sĩ Đại Long, Bậc Đại sĩ Ngưu Vương, 

Bậc Đại sĩ Dũng Lực, Bậc Đại sĩ Ngựa Нау, 

Bậc Đại sĩ Thượng Thủ, Bậc Đại sĩ Thù Thắng. 
Thiên tử thứ ba nói kệ ca ngợi: 

Đắng Sa-môn Cù-đàm, Đóa sen trong cõi người, 

Dù thân nhiều đau đớn, Mà tâm vẫn thản nhiên, 

Trụ chánh niệm tỉnh giác, Kham nhẫn đê tự an, 


Không có tâm thoái thát. 


42 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. n (7.02. 0099.1289. 0 355a19). Tham chiếu: Biét Tap. ЖЯ 
(7.02. 0100.287. 0473с27); 5. 1.38 - 

 Kim-ba-la quý һап (4 3E 8): tin Ai tướng thuộc chúng dạ-xoa. 

Nguyên tác: Kim thương ( $: $8): Ngon giáo băng vàng. Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.287. 
0473с27); S. 1.38 - I. 27 đều ghi nhận là phiến đá nhọn, miếng đá bén (ЕЕ , sakalikà), nên bản dịch 
dùng nghĩa này. 
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Thiên tử thứ tư lại ca ngợi: 

— Nêu người nào có tâm hiểm trách trái nghịch đối với những lời nói của 
Sa-môn Cü-dàm, dáng Như Đóa Sen Trăng, nên biết những người này sẽ lâu dài 
chịu khô, không được lợi ích. Ngoại trừ những người thật sự không biết. 

Thiên tử thứ năm nói kệ: 

Quán tưởng định tam- muội — Khéo trụ ở chánh thọ, 


Giải thoát lia các tràn, Không hiện cũng không án, 

Tâm kia trụ an дп, Được giải thoát hoàn toàn. 
Thiên tử thứ sáu nói kệ: 

Рам trải năm trăm năm, Tung kinh Bà-la-món, 

Tinh cán tu khó hanh, Cüng khóng lia trán cáu, 

Chi ở hàng tháp kém, Khóng qua duoc bó kia. 
Thiên tử thứ bảy nói kệ: 

Do dục gây bức bách, Tri giới bị trói buộc, 

Dõng mãnh hành khó hanh, Trái qua một trăm năm. 

Tâm vẫn không giải thoát, Không lia các cấu trần, 

Ау là hàng tháp kém, Không đến được bờ kia. 
Thiên tử thứ tám nói kệ: 

Tâm ôm kiêu mạn, dục, Không thê tự điều phục, 

Không được dinh tam-muội, Chánh thọ của Máu-ni. 

Một mình ở rừng núi, Tâm kia thường buông lung, 

Với quân ma chết kia, Không đến được bờ giác. 


Sau khi tám thiên tử sơn thân nói kệ ca ngợi Phật xong, họ dành lễ sát chân 
Phật rói bién mát. 


Жжжж 


1290. ВАС NHAT^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Bây giờ, trời gân vè sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật, 
lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu 
khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Lúc đó, thiên tử kia nói kệ: 

Rộng không gi hơn dát, Sáu khóng gi báng bién, 
Cao ngât là Tu-di, Dai sĩ, Ty-nítu^? nhât. 


45 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1290. 0355c05). Tham chiếu: Biét Tap. ЯҘ 
(7.02. 0100.288. 0474a22). 


4 Tỳ-nữu ( E £f, S. Visnu): Thần Venhu. 
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Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Rộng không gi hơn ái, 
Cao nhât là kiêu mạn, 
Lúc đó, thiên tử lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Sâu không gì băng bụng, 
Đại sĩ, Phật bậc nhât. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan ћу và tùy һу, lạy sát chân 


Phật rôi bién mát. 


1291. PHUÓC KHÔNG BI CHÁY” 


Tôi nghe nhu váy: 


Một thời, đức Phật ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 


chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật: 


Vật gi không bị cháy? 
Lü lụt dáng tràn kháp, 
Vua ác và giặc cướp, 


Người nam, người nữ nào, 


Làm sao kho châu báu, 
Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 


Phước không bi lửa cháy, 


Lũ lụt dâng tràn khắp, 
Vua ác và giặc cướp, 


Nêu người nam, người nữ, 
Kho báu của phước lạc, 


Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vón biệt Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Không bị gió thôi bay? 
Mà chăng thê cuốn trôi? 
Cưỡng đoạt tài vật người, 
Không bi họ tước đoạt? 
Trọn không hë mát mát? 


Không bị gió thói bay, 
Phước không bị cuốn trôi. 
Cưỡng đoạt của báu người, 
Có phước, không bị cướp, 
Chăng bao giờ mất mát. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phát day xong, hoan hy và tùy hy rói bién mát. 


Жжжж 


47 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1291. 0355c19). Tham chiếu: Biét T. ap. "ІЙ 
(T.02. 0100.289. 0474b08); S. 1.52 - I. 36. 
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1292. LONG TIN LÀ TƯ LUONG^ 

Tôi nghe nhu vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ду, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật: 


AI giữ được tư lương? Vật gi giặc không cướp? 

Kẻ nào cướp bị ngăn? Người nào đoạt không ngăn? 

Người nào thường đi đến, Được người ігі mừng уш? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Lòng tin giữ tư lương, Phước giặc không thé cướp, 

Giác cướp đoạt, bi ngăn, Sa-môn lây, hoan hỷ, 

Sa-môn thường đi đến, Được người ігі mừng vui. 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 


Вау giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phật rói bién mát. 


Жжжж 


1293. BÓN PHÁP КНО ĐẠT NHÁT* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật: 


Bậc Biết rõ thế gian, Mọi chướng ngại không còn, 
An ủi các chúng sanh, Xin Thê Tôn giảng nói, 
Những gi ở thê gian, Là khó đạt được nhât? 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1292. 0356a09). Tham chiếu: S. 1.77 - L. 43; 
S. 1.79 - I. 44. 

9 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1293. 0356a25). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЇ EE 
(7.02. 0100.291. 0474c13). 
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Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Làm vua mà nhẫn nhục, Моһео cùng mà bô thí, 

Gặp nạn vẫn giữ giới, Giàu sang tu viễn ly, 

Thực hành bốn pháp này, Là khó đạt bậc nhất. 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Báy giờ, thiên tử kia nghe Phát dạy xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phật rôi biên 121,59 


5! Bản Hán, hết quyên 48. 
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QUYEN 49 


1294. MONG САС LÀ KHÓ' 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phát ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, trời gån vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiêu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Sức manh vui tu tai, Moi mong cáu déu duoc, 
Ai vượt trên vị kia, Mọi mong cầu thỏa mãn? 
Вау giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Sức mạnh vui tự tại, Không còn các mong câu, 
Nếu ai có mong câu, Là khó chăng phải vui, 
Tâm mong câu đã dứt, VỊ kia thường an lạc. 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niễt-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân 
Phật rôi biên mát. 
Жжжж 


1295. ХЕ KHỞI TỪ NGHIỆP? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gân về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi dén chỗ đức 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


! Tua đề đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1294. 0356b18). Tham chiếu: Biét Tap. 3E 
(7.02. 0100.292. 0474c26). 
2 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1295. 0356c04). Tham chiêu: Biét Tap. 5 $E 
(T.02. 0100.293. 0475a12). 
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Khi ấy, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật: 


Xe khởi từ chỗ nào? Ai có thé chuyên xe? 
Xe chuyền đến nơi nào? Vì sao xe hoại diệt? 
Báy giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Хе khởi từ các nghiệp, Tâm thức chuyên dời хе, 
Theo nhân mà chuyền đến, Nhân hoại thì xe mát. 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân 
Phát rói bién mát. 


Жжжж 


1296. THẺ GIAN LUÔN CÂU СОМ? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời рап về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử này bạch Phật: 

— Bach Thé Tôn! Con gái của Vua Câu-lũ-đà là Tu-ba-la-đề-sa hôm nay vừa 
sanh con. 

Phật bảo thiên tử: 

— Việc này không phải là tốt. 

Thiên tử kia liên nói kệ: 


Sanh con là niêm vui, Тһе gian déu thích con, 
Cha me khi già yếu, Cán có con phụng dưỡng, 
Vi sao Củ-đàm nói, Sanh con là khóng tót? 

Báy gió, Thé Tón nói ké dáp: 
Nén biét dói vó thuóng, Uán khóng, cháng phái con, 
Sanh con thường chịu khô, Người ngu cho là уш, 
Thế nên Ta nói răng, Sanh con là chăng tốt. 
Không tốt mà tưởng tốt, Chăng đáng nhớ lại nhớ, 
Thật khó tưởng là vui, BỊ buông lung giày xéo. 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1296. 0356с18). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 
(T.02. 0100.294. 0475a24). 
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Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niét-bàn, 
Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thế gian. 
Thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, lay sát chân Phật гбі 
biến mắt. 


жжж 


1297. SỐ DEM 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 


Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật: 


Thế nào só đếm được? Số nào không ап tàng? 

Thế nào số trong số? Thé nào lời minh danh? 
Вау giờ, Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Phật pháp khó đo lường, Hai dòng’ không hiên hiện, 

Nếu danh và sắc kia, Diệt sạch không dư tàn, 

Đó gọi só đếm được, Số đó không án tàng, 

Đó là số trong số, Điêu đó đáng minh danh. 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, Đã được Bát-niễt-bàn, 

Mọi sợ hãi không còn, Dứt ân ái thé gian. 


‚ Thiên tử kia nghe Phật dạy xong đã hoan hy và tùy hy, lay sát chân Phật гбі 
biên mát. 


KKK 


1298. GIỚI DUC NÀNG HON РАТ 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (T.02. 0099.1297. 0357a09). Tham chiếu: Biét Tap. 5| E 
(7.02. 0100.295. 0475b14). 

5 Nguyên tác: Nhị lưu (йй). Biệt Tạp. Я (T.02. 0100.295. 0475b20): Nhị lậu (— 8), chỉ cho thuận 
lưu và nghịch lưu, sanh tử và Niêt-bàn hoặc hữu lậu và vô lậu. 

6 Tua đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1298. 0357a25). Tham chiêu: Biét Tạp. 3E 
(7.02. 0100.296. 0475b27). 
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Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phát, lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa 
chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cáp Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Vật gì nặng hơn đất? 
Vật gi nhanh hon 010? 
Báy giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Giới đức nặng hơn đất, 
Y nghĩ nhanh hơn gió, 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 
Từ lâu vốn biết Phật, 
Mọi sợ hãi không còn, 


Vật gì cao hơn trời? 
Vật gì nhiêu hơn cỏ? 


Ngã mạn cao hơn trời, 
Vọng tưởng nhiêu hơn cỏ. 


Đã được Bát-niét-bàn, 
Dứt ân ái thê gian. 


Thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan һу và tùy һу, lạy sát chân Phật rôi 


biên тайт. 


1299. MƯỜI NGHIỆP LÀNH? 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Báy giờ, trời gần vé sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên thân thiên tử tỏa 


chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, vị thiên tử này dùng kệ hỏi Phật: 


Сїтї giới, oai nghi nào? 

Người trí tu thé nào? 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Xa Па nghiệp sát sanh, 


Không khởi tâm giết hại, 
Không lây của không cho, 


Dứt trừ tâm trộm cướp, 


Không dan díu vợ người, 


An phận với vợ mình, 


Dù vì minh hoặc người, 
Cũng không nói hư dôi, 


Dut trừ nói hai chiêu, 


Được gl, tạo nghiệp gì? 
Đê được sanh cõi trời? 


С10 giới tự phòng hộ, 

Sẽ được sanh cõi trời. 
Vui nhận của được cho, 
Sẽ được sanh cõi trời. 

Xa lìa việc tà dâm, 

Sẽ được sanh cõi trời. 

Vì của hay giỡn chơi, 

Sẽ được sanh cõi trời. 
Không ly giản bạn người, 


Thường giảng hòa đôi bên, Sẽ được sanh cõi trời. 


7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ë (7.02. 0099.1299. 0357b10). Tham chiếu: Biét Tạp. Ж 
(T.02. 0100. 0475c10). 


Ха Па lời thô ác, 


Thường nói lời thuần thiện, 
Không nói lời luóng suông, 
Thường nói đúng Chánh pháp, 
Nơi xóm làng, đông trồng, 
Chiêm của người vé mình, 


Luôn khởi lòng từ bị, 


Tâm không còn oán kết, 
Nghiệp khô và quả báo, 


Chánh kiến mà tho tri, 


Những pháp lành như thé, 


Déu giữ gin kiên có, 
Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ: 

Từ lâu vốn biết Phật, 

Mọi sợ hãi không còn, 
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Ái ngữ, không hai người, 
Sẽ được sanh cõi trời. 

Vô nghĩa, không lợi ích, 
Sẽ được sanh cõi trời. 
Không khởi ý niệm tham, 
Sẽ được sanh cõi trời. 
Không sát hại chúng sanh, 
Sẽ được sanh cõi trời. 

Cả hai đều nên tin, 

Sẽ được sanh cõi trời. 

Là mười loại nghiệp lành, 
Sẽ được sanh cõi trời. 


Đã được Bát-niễt-bàn, 
Dứt ân ái thé gian. 


Thién tir kia nghe Phát day xong, hoan hy và tüy hy, lay sát chán Phát rói 


bién mát. 


1300. THÀN MANG? 
Tôi nghe nhu vây: 


Một thời, đức Phật ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 


Ха-хе. 


Вау gió, trói gần về sáng, Thích- đề-hoàn-nhân đi đến chỗ đức Phật, lạy sát 
chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân Thích-đề-hoàn-nhân tỏa 


chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, Thích-đê-hoàn-nhân dùng kệ hỏi Phật: 


Pháp gì mạng không biết? 
Pháp gì xiêng xích mạng? 


Bấy giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 


Sắc pháp, mạng không biết, 
Thân luôn xiêng xích mạng, 


Thích-dé-hoàn-nhán lại nói kệ: 
Chư Phật đã từng nói, 
Tại sao lại hình thành, 
Sao biết cục thịt sông? 

Bây giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 


Pháp gì mạng không hay? 
Pháp gi trói buộc mang? 


Các hành mang khóng hay, 
A1 trói buóc mang пау. 


Sắc chăng phải là mạng, 
Trong thai bào tăm tôi? 
Làm sao biệt mạng thân? 


8 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1300. 0357c15). Tham chiếu: Biét Tap. ЭЁ 


(7.02. 0100.298. 0476b05); S. 10.1 - I. 206. 
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Đâu tiên ca-la-la,° Ca-la-la sanh bào,!? 

Từ bào sanh cục thịt," Cục thịt sanh dày cứng,'” 
Thịt dày sanh tứ chi, Lông, tóc, móng các thứ. 
Sắc cùng với các căn, Dân tạo thành thân thé, 
Nhờ mẹ ăn uống vào, Nuôi lớn bào thai kia. 


Sau khi Thích-dé-hoàn-nhán nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy hy, lay sát 
chán Phát rói bién mát. 


Жжжж 


1301. THIÊN TÚ TRƯỜNG THÁNG” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy gió, trời gần vé sáng, có thiên tử Trường Thăng dung sắc tuyệt đẹp đi 


đến chỗ đức Phật, lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân 
thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 


Khi ấy, thiên tử Trường Thăng dùng kệ hỏi Phật: 


Khéo học lời уі diệu, Thân cận các Sa-môn, 

Một mình không bạn lữ, Tịch tinh chánh tư duy. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Khéo học lời уі diệu, Thân cận các Sa-môn, 

Một mình không bạn lữ, Ст tịch lặng các cán. 


Sau khi thiên tử Trường Thắng nghe lời Phật dạy xong, hoan һу và tùy hy, 
liền cúi lay sát chân Ngài rôi bién mát. 


Жжжж 


1302. THIÊN TỬ THI-TY" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rung Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 


° Ca-la-la (21 #2, kalala) cüng goi là “vết-la-lam” C11 #1). Nhiếp đại thừa luận thích Hộ 3fe Bf ЖЕ 
(7,31. 1597.3. 0332а02) giải thích: Thức duyên sắc goi là yêt-la-lam (WS E ЖЕН Ы). Khối sinh 
thé này được hinh thành vào khoảng tuần đầu tiên của thai kỳ. 


9 Nguyên tác: Bào (№, abbuda), thai bào khoảng tuân thứ hai. 
!! Nguyên tác: Nhục đoàn (ÉS Ez, pesi), một khối thịt mềm. 
? Nguyên tác: Kiên hậu (E J£, ghana), một khói thịt cứng đông đặc. 


5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1301. 0358a07). Tham chiếu: Biét Tap. ЯЙ 
(T.02. 0100.300. 0476c08). 


4 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #& (7.02. 0099.1302. 0358а19). Tham chiếu: Biét Tap. Ж 
(T.02. 0100.301. 0476С18); S. 2.21 - I. 156. 
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Báy giờ, trời gần vé sáng, có thiên tử Ihi-tỳ'” dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ 
đức Phát, lay sát chân Ngài rôi ngòi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ây, thiên tử Thi-tỳ dùng kệ hỏi Phật: 


Nên ở chung với ai? | Cộng sự với người nào? 

Những pháp gi nên biét? Dé xáu thành tót hon? 
Báy gió, Thé Tón nói ké dáp: 

Ó cùng người thiện lương, Cộng sự người hiền lành, 


Học pháp bậc chân chánh, Chuyên xáu thành tốt hơn. 
Báy giờ, thiên tử Thi-ty nghe lời Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, liền cúi 
lay sát chân Ngài rôi bién mát. 
жжж 


1303. THIÊN TỬ NGUYET TỰ ТАГ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
| Bây gió, trỜI gần về sảng, có thiên tử Nguyệt Tự Tai" dung sác tuyệt dep di 
đên chó đức Phát, lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân 
thiên tử chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 
Khi ấy vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 
Họ sẽ đạt cứu cánh, Như muỗi nương theo có,!š 
Nêu giữ được chánh niệm, Nhát tâm, khéo chánh định. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Họ sẽ đến bờ kia, Như cá phá rách lưới, 
An trú trong thiên định, Tâm thường được hỷ lạc. 
Вау gió, thiên tử Nguyệt Tự Tại kia nghe lời Phật dạy xong, hoan hy và tùy 
hy, liên củi lay sát chân Ngài rôi bién mát. 
KKK 


5 Thi-ty thiên tử (J! Ë. P, Siva devaputta). 

16 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1303. 0358b02). Tham chiếu: Biét Tap. 9| TE 
(7.02. 0100.302. 0476c28); S. 2.11 - L. 51. 

7 Nguyệt Tự Tại thiên tử (В B TEX f, Candimasa devaputta). 

8 Như văn y tùng thảo (AI (K (6). Tham chiếu: S. 2.11 - I. 51: Kacche vamakase тара (Như thú, 
vùng không muỗi), HT. Thích Minh Châu dịch. Ở đây, kaccha có nghĩa là khu rừng, đầm lây và cũng 
có nghĩa là cỏ dài. Makasa nghĩa là con muĝi. Maga là con nai, con linh duong. Ty-kheo Sujato dich 
từ nguyên tác Pāli: Như con nai ở trong đầm không có muỗi (Like deer in а mosquito-free marsh). Đại 
y cú ngữ này trong bản kinh 7ương ung bó chi cho su tự do, còn ở bán Hán mang ý nghĩa nhu là sự 
tát dinh. 
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1304. THIÊN TỬ TỶ-SÂU-NỮU" 

Tôi nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phát ngu tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Вау giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Tỳ-sâu-nữu”! dung sắc tuyệt đẹp đi 
đến chỗ đức Phật, lay sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. Ánh sáng trên thân 
thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ду vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Cúng dường đức Như Lai, Hoan hỷ thường tăng trưởng, 


An уш trong Pháp, Luật, Tu học không buông lung. 
Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 

Khéo nói pháp như vậy, Phòng hộ không buông lung, 

Do tâm không buông lung, Không bi ma trói buộc. 


Bây giờ, thiên tử Tỳ-sâu-nữu nghe lời Phật day xong, hoan hy và tùy hy, 
liên cúi lay sát chân Ngài rôi biên mát. 


жжж 


1305. THIÊN TỬ BAN-XÀ-LA-KIEN?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау gió, trói gân vé sáng, có thiên tử Ban-xà-la-kién^ dung sắc tuyệt đẹp 
đi đến chỗ đức Phật, cúi lạy sát chân Ngài гбі ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên 
thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi â йу, vị thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 

Dù ở nơi ôn náo, | Bậc Đại trí giác ngộ, 
Tỉnh thức trong thiên định, Sức tu duy Máu-ni. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 

Biết rõ pháp бп náo, Chánh giác được Niét-bàn, 
Nêu giữ duoc chánh niệm, Nhât tâm khéo chánh định. 

Bấy giờ, thiên tử Ban- -xà-la-kiện nghe lời Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, 

liên cúi lạy sát chân Ngài rồi biến mắt. 


Жжжж 


19 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ЯҒ (7.02. 0099.1304. 0358b14). Tham chiếu: Biét T. ap. ЯЖ 
(7.02. 0100.303. 0477210); S. 2.12 - I. 52. 


20 Ty-sáu-nitu (В, Vendu) tức thần Visnu của Ап Độ giáo. 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1305. 0358b26). Tham chiếu: Biét Tap. B| Bi 
(T.02. 0100.304. 0477220); S. 2.7 - L. 48. 


22 Ban-xà-la-kiện (ЖИЕ, Paficalacanda). 
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1306. THIÊN TỬ TU-THÂM? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gần vé sáng, có thiên tử Tu-thâm? cùng với năm trăm quyền 
thuộc, dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang 
một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Вау giờ, Thé Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

— A-nan, đối với những pháp Tôn giả Xá-lợi-phất đã khéo thuyết giảng thì 
tâm của thầy có hỷ lạc không? 

A-nan bạch Phật: 

— Bạch Тһе Tôn! Con rất hy lạc. Những người nào không ngu muội, không 
si mê, có trí tuệ, nghe Tôn giả Xá-lgi-phát khéo thuyét pháp mà sao tám lai 
không hy lac? Vi sao như vậy? Vì Tôn già Xá-lợi-phất là bác trì giới, đa văn, ít 
muôn biết đủ, tinh cần viễn ly, chánh niệm vững chãi, có trí chánh định, có trí 
nhanh nhẹn, có trí nhạy bén, có trí xuất ly, có trí quyết định, có trí tuệ lớn, có 
trí tuệ rộng, có trí tuệ sâu, có trí tuệ không ai sánh băng, thành tựu trí báu, hay 
khéo giáo hóa, mở bày, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan hý,” cũng thường tán 
thán mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hý, luôn vì bốn chúng thuyết 
pháp không biết mỏi một. 

Phật bảo A-nan: 

— Đúng thế, đúng thế! Như những gi thầy đã nói, A-nan! Những người nào 
không ngu muội, không si mê, có trí tuệ, nghe Tôn giả Xá-lợi-phất khéo thuyết 
pháp mà sao lại không hoan hy? Vì sao như váy? Vì Ty-kheo Xá-lợi-phất là vi 
tri giới, đa văn, ít muốn biết đủ, tinh cần chánh niệm, có trí chánh tho, có trí 
siêu việt, có trí nhanh nhẹn, có trí bén nhạy, có trí xuất ly, có trí quyết định, có 
trí tuệ lớn, có trí tuệ rộng, có trí tuệ sâu, có trí tuệ không at sánh băng, thành 
tựu trí báu, hay khéo giáo hóa, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khién cho hoan hy, 
cũng thường tán Шап mở bày, day bảo, khích lệ, khiến cho hoan hy, luón vi bón 
chúng thuyết pháp không biết mỏi một. 

Khi Thé Tôn hướng vé Tôn giả A-nan khen ngợi Tôn già Xá-lợi-phât khéo 
thuyết pháp nhu vậy nhu vậy... thì thiên tử Tu-thâm cùng quyến thuộc trong tâm 
hoan hy, ánh sáng trên thân càng thêm sáng chói, thanh tinh như vậy nhu váy. 


23 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1306. 0358c09). Tham chiếu: Biét Tap. 9| f 
(7.02. 0100.305. 0477b04); S. 2.29 - I. 63 


24 Tu-thâm thiên tử (ЖЖЖ, Susimo devaputta). 
25 Nguyên tác: Thi, giáo, chiếu, hy (75, Ж, Fi, |). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. ші (Т.02. 0099.92. 0023с18). 
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Bây giờ, thiên tử Tu-thâm trong tâm hoan hy, từ thân phát ra ánh sáng thanh 
tịnh chiêu sáng, liên nói kệ: 


Xá-lợi-phất đa văn, Trí sáng, tuệ bình đăng, 
Trì giới, khéo điêu phục, Được Niét-bàn vô sanh, 
Thọ trì thân tôi hậu, Hàng phục các ma quân. 


Bấy giờ, thiên tử Tu-thâm cùng quyền thuộc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và 
tùy hỷ, liền cúi lạy sát chân Ngài rồi biến mắt. 


Жжжж 


1307. THIÊN TỬ XÍCH МА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, trời gân về sáng, có thiên tử Xích Mã” cùng với năm {тата quyền 
thuộc, dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức Phát, lay sát chân Ngài ròi ngòi sang 


một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp 
Cô Độc. 

Bấy 015, thiên tử Xích Ма bach Phật: 

— Bạch Thê Tôn! Có người nào có thê đi đến chỗ tận cùng của thế giới, đến 
chỗ không sanh, không già, không chết chăng? 

Phật nói với Xích Mã: 

- Không có người nào có thể đi đến chỗ tận cùng của thê giới, đến chỗ 
không sanh, không già, không chết được! 

Thiên tử Xích Mã bạch Phật: 

— Kỳ diệu thay! Thế Tôn khéo nói nghĩa này! Đúng như những gì Thế Tôn 
đã nói: “Không có người nào có thé đi dén chó tận cùng của thé giới, đến chỗ 
không sanh, không già, không chết được.” Vì sao như vậy? Bạch Thế Tôn! Con 
nhớ lại kiếp trước, khi con từng làm Tiên nhân ngoại đạo tên là Xích Mã, tu 
chứng thân thông, lia các ái dục. Lúc đó, con suy nghĩ: “Ta có thân túc nhanh 
chóng như vậy, giống như người luc si dùng mũi tên nhọn trong khoảnh khắc 
bắn xuyên qua bóng cây đa-la; lại có thể leo lên đỉnh núi Tu-di này đến núi 
Tu-di kia, chân bước từ bién Đông đến bién Tây.” Lúc ây con tự nghĩ: “Та đạt 
được thân lực nhanh chóng như vậy, nay ta có thé đi đến chỗ tận cùng của thé 
giới được chăng?” Nghi vậy rồi con liền khói hành, chỉ trừ khi án, nghỉ, đại tiểu 
tiện, giảm bớt ngủ nghỉ, con đi mãi đến một trăm năm, cho tới khi lâm chung 


26 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Та ар. ЖЕ (7.02. 0099.1307. 0359a10). Tham chiếu: Biét Tạp. 9i] $E 
(1:02. 0100.306. 0477524); Тапе. lạ (7.02. 0125.43.1. 0756a07); S. 2.26 - I. 61. A. 4.45 - II. 47; 
A. 4.46 - II. 49. 


27 Xích Ма (25/5, Rohitassa). 
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mà rốt cuộc không thé đi đến chỗ tột cùng của thế giới, đến nơi không sanh, 
không già, không chết. 

Phật bảo Xích Mã: 

- Nay Ta chỉ đem cái thân một tầm để nói về thé 0101, VỀ SỰ tập khởi của thé 
0101, VỀ su diét tận của thé 0101, vë con đường đưa đến sự diệt tận của thế 0101. 
Này thiên tử Xích Ма! Thé giới là gì? Đó là năm thủ uán. Là năm loại nào? 
Chính là sắc thủ uán, thọ thủ uán, tưởng thủ uán, hành thủ uán, thức thủ uán. 
Đó gọi là thé giới. 

Thế nào là sự tập khởi của sắc? Chính là khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở 
tương lai, đi cùng với hy và tham гбі dám trước nơi này, nơi kia, đó là sự tập 
khởi của thê giới. 

Тһе nào là sự diệt tận thế giới? Nghĩa là khát ái dẫn đến sự hiện hữu ở tương 
lai, đi cùng với hy và tham rói dám truóc noi này, nơi kia đã được trừ sach hoàn 
toàn, đã xả ly, đã nhó bỏ, đã diệt sạch, ly dục, tịch diệt, văng lặng, ngưng nghị, 
đó là sự diét tận thé giới. 

Тһе nào là con đường đưa đến sự diệt tận thế 0101? Là Thánh đạo tám chi, 
gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm và chánh định, đó là con đường đưa đến sự diệt tận thé 0101. 

Này Xích Ма! Đây là khô của thế giới nên biết, đây là khó của thế giới nên 
đoạn. Đây là sự tập khởi của thế giới nên biết, đây là sự tập khởi của thê giới 
nên đoạn. Đây là sự diệt tận của thé giói nên biết, đây là sự diệt tận của thế 0101 
nên chứng. Đây là con đường đưa đến sự diệt tận thế giới nên biết, đây là con 
đường đưa đến sự diệt tận thé 0101 nên tu. Này Xích Mã, nêu Ту-Кһео nào đôi 
với khó của thế giới đã biết, đã đoạn; đối với sự tập khởi của thê giới đã biết, đã 
đoạn; dói với sự diệt tận của thé giới đã biết, đã chứng: đối với con đường đưa 
đến sự diệt tận của thé giới đã biết, đã tu thì này Xích Mã, đó gọi là đạt đến chỗ 
tận cùng của thé giói, vượt qua khói biển ái của thé gian. 

Báy gió, Thé Tón düng ké dé nói lai nghia này: 


Chua có ai di xa, Dén tán cùng thé 0101, 
Chưa tận cùng thê giới, Trọn không dứt hết khô. 
Vi thé bác Máu-ni, Biét tán cùng thế 0101, 
Khéo rõ biên thế giới, Các Phạm hạnh đã lập. 
Người liễu ngộ bình đăng, Tận cùng thê giới kia, 
Gọi là hạnh Hiên thánh, Vượt qua bờ thê gian. 


Вау giờ, thiên tử Xích Mã nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy hy, liên đánh 
lé sát chân Ngài rôi bién mát. 
Жжжж 


1452 # KINH TẠP А-НАМ 


1308. CÁC THIÊN THÂN NGOẠI РАО? 
Một thời, đức Phật ngụ bên sườn núi Ty-phü-la, thuộc thành Vương Ха. 
Có sáu thiên tử trước kia vôn là tu sĩ ngoại đạo. VỊ thứ nhất tên là A-ty- 
phù,” thứ hai là Tăng Thượng A-tỳ-phù,”° thứ ba là Náng-cáu," thứ tư là Ty- 
lam-bà,?? thứ năm là A-câu-tra? và thứ sáu là Ca-lam cùng đi đên chó Phật. 


Thiên tử A-ty-phü nói kệ: 


Tỳ-kheo tâm chuyên nhất, 


Đâu đêm và cuôi đêm, 


Tháy, nghe những lời kia, 


Thường tu hạnh yêm ly, 
Tư duy khéo nhiép phục, 
Không rơi vào dia ngục. 


Thiên tử Tăng Thượng A-tỳ-phù lại nói kệ: 


Nhàm chán chỗ tối tăm, 
Thường xa lia thé gian, 
Theo Đại sư Như Lai, 
Khéo nhiếp hộ thế gian, 

Thiên tử Náng-cáu lại nói kệ: 
Dù đánh, chém, sát hại, 
Không thấy đó là tội, 

Thiên tử Ty-lam-bà lại nói kệ: 
Ta nói Ni-kién kia, 
Xuất ø1a tu học đạo, 
Đối đô chúng đại sư, 
Ta nói người như vậy, 

Bấy giờ, Thê Tôn nói kệ đáp: 
Con đã can gây ôm, 
Trọn vẫn nhỏ, yêu gây, 
Chúng đại sư Ni-kién, 
Là ác tâm, nói dói, 


Tâm thường tu nhiếp hộ, 
Pháp ngôn ngữ tranh luận. 
Lãnh thọ pháp Sa-môn, 
Không gây tạo điều ác. 


Hay cúng dường Ca-diép, 
Cũng không thây là phước. 


Ngoại đạo Nhã-đề tir, 
Thường thực hành khổ hạnh. 
Xa lìa lời nói 401, 

Không xa bậc La-hán. 


Thường di cùng sư tử, 
Không thê thành sư tử. 
Hư vọng tự xưng tán, 
Cách xa bậc La-hán. 


Bây giờ, Thiên ma Ba-tuán dựa vào thiên tử A-cáu-tra nói kệ: 


Tinh cán trừ ngu tôi, 
Бат nhiém sắc vi diệu, 
Ta giáo hóa chúng này, 


Thường giữ gìn viễn ly, 
Yêu thích cõi Phạm thiên, 
Khiên được sanh Phạm thiên. 


28 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1308. 0359b22). Tham chiếu: Biét Tạp. 9 i 


(7.02. 0100.307.0 477с24); S. 2.30 - I. 65. 
29 A-ty-phü ( [ЕҤ i£, Asama). 


3 Tăng Thượng A-tỳ-phù (3% E af ilt #, Sahali). 


3! Năng-câu (fE Ж, Nika). 
32 Tỳ-lam-bà (Рё. ® 2E, Vetambari, Vegabbari). 
33 A-cáu-tra (ІШІНІҢ;, Akotaka). 


 Ni-kiền Nhã-đề tử (JE Sz tef, Nigantha Nãtaputta): Giáo chủ của Ky-na giáo, một trong lục sư 


ngoại đạo của An Độ. 
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Khi ây, Thế Tôn suy nghĩ: “Thiên tử A-câu-tra đã nói bài kệ này là do nhờ 
sức Thiên ma Ba-tuân chứ không phải tự tâm thiên tử A-cáu-tra nói: 


Tinh cán trừ ngu tối, 
Dám nhiễm sác vi diệu, 
Ta giáo hóa chúng này, 
Bây giờ, Thé Tôn lại nói kệ: 
Phàm những øì có sắc, 
Hay ở trong hư không, 
Nên biết tất cả chúng, 
Như thả câu gắn môi, 


Thường giữ gìn viễn ly, 
Yêu thích cõi Phạm thiên, 
Khiên được sanh Phạm thiên.” 


Ở đây hoặc nơi kia, 

Ánh sáng chiếu khác nhau. 
Dëu bị ma trói buộc, 

Câu cá đang bơi lượn. 


Khi ây, các thiên tử kia đều nghĩ rằng: “Hôm nay thiên tử A-cáu-tra nói kệ 
mà Sa-môn Củ-đàm nói đó là Ma nói. Vì sao Sa-môn Cù-đàm nói như vậy?” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm các thiên tử nên báo răng: 

— Nay thiên tử A-câu-tra nói kệ, nhưng chăng phải tự tâm thiên tử ây nói mà 
là do sức của Ma Ba-tuân dựa vào nên mới nói như vây: 


Tinh cân trừ ngu tối, 
Dám nhiễm sắc vi điệu, 
Ta giáo hóa chúng này, 
Тһе nên Ta nói kệ: 
Phàm những gì có sắc, 
Hay ở trong hư không, 
Nên biết tất cả chúng, 
Như thả câu gắn môi, 


Thường giữ gìn viễn ly, 
Yêu thích cõi Phạm thiên, 
Khiên được sanh Phạm thiên. 


Ở đây hoặc nơi kia, 

Ánh sáng chiếu khác nhau. 
Déu bi ma trói buộc, 

Câu cá đang bơi lượn. 


Khi ду các thiên tử lại suy nghĩ: “Kỳ lạ thay! Sa-món Củ-đàm có thàn lực, 
oai đức lớn mới thây được Thiên ma Ba-tu tuân, còn chúng ta thì không thê thấy. 
Chúng ta mỗi người hãy làm kệ tán Шап Sa-môn Cü-dàm.” Các vị thiên tử suy 


nghi rôi liên nói kệ: 
Nên đoạn trừ tât cả, 


Khién người khéo hộ tri, 


Nêu muôn đoạn dục ái, 
Đoạn dứt ba hữu 41,5 


Đã đoạn được kiên tham, 


Ngọn núi Ty-phü-la, 
Tuyết Sơn hơn các núi, 


Tưởng tham ái, hữu thân, 
Trừ tất cả vọng ngữ. 

Nên cúng dường Đại sư, 
Phá trừ lời vọng hư, 

Nên cúng dường Đại sư. 
Bậc nhất thành Vương Xá, 
Kim Sí vua loài chim. 


Tất cả cõi chúng sanh, 
Đăng Chánh Слас tôi thượng. 


Tám phương và trên, dưới, 
О trong hàng trời, người, 


35 Tam hữu ái (= # #) gồm dục ái (@KÆ), sắc ái (£& €) và vô sắc ái (8 f& €). 
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Sau khi các thiên tử nói kệ khen ngợi Phật và nghe lời Phật dạy rôi, hoan hỷ 

và tùy hy, liên cúi lay sát chân Ngài rôi biên mát. 
Жжж 
1309. THIÊN TỬ МА-СІА:5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vê. 

Bấy gió, trời gần vé sáng, có thiên tử Ma-già dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ 
đức Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, thiên tử Ma-già dùng kệ hỏi Phật: 


Đoạn trừ những pháp nào, Mà ngủ được an бп? 
Đoạn trừ những pháp nào, Mà tâm được һу lạc? 
Đoạn trừ những pháp nào, Được Cü-dàm khen ngợi? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đoạn trừ lòng sân hận, Nên ngủ được an lành, 
Trừ sân hận, hung ác, Khién người được hy lạc. 
Sân hận là góc độc, Ta khen người dứt được, 
Sân hận đã đoạn гбі, Đêm dài không lo lắng. 


Вау giờ, thiên tử Ma-già nghe lời Phật dạy, hoan hy và tùy hy, liền cúi lay 
sát chân Ngài rôi biên mát. 
Жжжж 


1310. THIÊN TỬ DI-KY-CA" 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Di-kỳ-ca dung sắc tuyệt đẹp đi đến 
chó đức Phát, lay sát chân Ngài rói ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên 
tử chiêu sáng khắp rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Bây giờ, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phát: 
Có máy loại ánh sáng, Luôn chiêu sáng thế gian? 
Cúi xin Thế Tôn nói, Ánh sáng nào sáng hon? 


з Tya dà đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1309. 0360b03). Tham chiếu: Tap. # (Т.02. 
0099.1116. 0295b24); Tap. # (T.02. 0099.1158. 030820); Biét Tap. ЗІ (T.02. 0100.45. 0388c27); 
Biệt Tap. ЯЕ (T.02. 0100.81. 0401c20); Biét Tap. ЗІ (7.02. 0100.308. 0478c06); Pháp cú kinh ҰБ 
ñJ#§ (T.04. 0210.2. 0568202); Хий: điệu kinh НЕ (Т.04. 0212.20. 0713b05); Pháp tập yếu tung 
kinh 3š R SERA (T.04. 0213.02. 0787208); 5. 1.71 - L 41; $.2.3 - I. 47; 5.7.1 - I. 160; S. 11.21 - L 237. 


37 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1310. 0360b17). Tham chiếu: Biét Tap. ЖІ 
(7.02. 0100.309. 0478c16); S. 1.26 - L. 15; S. 2.4 - I. 47. 
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Вау giờ, Thé Tôn nói kệ đáp: 
Có ba loại ánh sáng, 
Mặt trời chiếu ban ngày, 
Ánh đèn chiếu ngày đêm, 


Luôn chiếu roi thé gian, 

Ánh trăng tỏa ban đêm, 

Chiếu soi mọi cảnh tượng. 
Trên, dưới và các phương, Chúng sanh nhờ soi sáng, 
Trong ánh sáng trời, người, Ánh sáng Phật hơn hết. 

Đức Phát nói kinh này xong, thiên tử Di-ky-ca nghe lời Phật day, hoan hy 
và tùy hy, liên cúi lay sát chân Ngài rồi bién mát. 

Kk k 
1311. THIÊN TÚ DÀ-MA-NI* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngu tai vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Đà-ma- ni? dung sắc tuyệt đẹp, đi đến 
chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử Đà-ma-ni nói kệ: 


Phận sự Bà-la-môn, Siêng tu tập, chăng lười,“° 


Đoạn trừ mọi ái dục, 
Khi ây, Thê Tôn nói kệ đáp: 
Bà-la-môn vô sự, 


Chừng nào chưa sang bờ, 


Đã qua đứng bờ kia, 
Đây là Bà-la-môn, 
Lửa ưu não cháy bùng, 


Không cầu thọ thân sau. 


Việc cần làm đã làm, 
Ngày đêm thường сб găng. 
Đến bờ, găng chi nữa? 
Siêng thiền, trừ sạch lậu. 
Тһау đều được dập tắt, 
Niết-bàn vô sở câu. 


Tức đã đến bờ kia, 
Khi ấy, thiên tử Đà-ma-ni nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ 
sát chân Phật rôi biên тат. 


Жжжж 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1311. 0360c03). Tham chiếu: Віёг Tap. ЭЁ 
(T.02. 0100.310. 0478с29); S. 2.5 - I. 47. 

39 Đà-ma-ni (РЕ 2, Damani). 

40 Nguyên tác: Học đoạn mạc bì quyện (3851397 tE). Đoạn (ЁТ) ở đây chi cho sự tinh cần, nỗ lực, 
siêng năng (padhana). Са ngữ này được dịch từ 5. 2.5 - I. 47: Padhànam akilasuna (tình tán, không 
mệt mỏi). 
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1312. THIÊN TỬ ĐA-LA-KIÈN-ĐÀ* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

| Вау giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Đa-la-kiên-đà dung sắc tuyệt đẹp, đi 

đên chô Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên 
tử chiêu sáng khăp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử Da-la-kién-dà dùng kệ hỏi Phật: 

Đoạn, xả bao nhiêu pháp, Tu bao nhiêu pháp nữa, 


Vượt qua bao trói buộc,“ Là Ty-kheo vượt dòng? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Đoạn năm, xả năm pháp,? Tu thêm năm pháp“ nữa, 

Vượt năm thứ trói buộc,” Gọi Tỳ-kheo vượt dòng. 


Bấy giờ, thiên tử Da-la-kién-dà nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lé sát chân Phật rôi biên mát. 


KKK 


1313. THIÊN TỬ CA-MA (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Ca-ma dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ 
Phật, lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử chiêu 
sáng kháp rừng Ky-dà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử Ca-ma thưa với Phật: 

- Rất khó, bạch Thé Tôn! Rát khó, bạch Thiện Тһе! 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1312. 0360c19). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.1002. 0262с12); Biét Tap. СІ (7.02. 0100.140. 0427с11); Biét Тар. 3| (Т.02. 0100.311. 
0479а16); S. 1.5 - L. 3. 

2 Nguyên tác: Tích tu (MÆ). Tứ A-hàm mộ sao giải WE gE Ж ^f (T.25. 1505.2. 0010c24) giải 
thích: Am (che đậy), tích tụ và trói buộc cùng một nghĩa (f£, TEE, Ж 6 — 35). Kinh S. 1.5 - L. 5: Kati 
sangatigo (vượt qua bao trói buộc), HT. Thích Minh Châu dich. 

Nguyên tác: Đoạn ngũ xả u ngũ (ЁТ T- +ë 3$ 11). Đoạn trừ 5 ha phán kiết sử và xả bỏ 5 thượng phần 
kiét sử. Xem chú thích 30, kinh sô 1002, quyền 36, tr. 1099; Тар. ЗЕ (7.02. 0099.1002. 0262c12). 

4 Nguyên tác: Ngũ pháp (3Š), chỉ cho ngũ căn (3148), gồm tín, tán, niệm, định, tuệ. Xem chú thích 
30, kinh sô 1002, quyên 36, tr. 1099; Тар. ү (Т.02. 0099.1002. 0262с12). 

^ Nguyên tác: Siêu ngũ chủng tích tụ (#8 LIE). Thoát khói 5 sự trói buộc, tức trói buộc do tham, 
trói buộc do sân, trói buộc do si, trói buộc do mạn, trói buộc do kiên châp, đó gọi là vượt qua 5 sự trói 
buộc. Xem chú thích 30, kinh sô 1002, quyên 36, tr. 1099; Тар. ## (7.02. 0099.1002. 0262c12). 

4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1313. 0361a01). Tham chiếu: Biệ Tap. Я 
(7.02. 0100.312. 0479a28); S. 2.6 - L. 48. 

*' Tham chiếu: Biệ Tap. ЭЖ (7.02. 0100.312. 0479502): Bạch Thế Tôn! Những gi gọi là rất khó làm, 
khó thực hiện? (EF! 20448 25, ЯМЕ?). 
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Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Tu học thật rất khó, Бау đủ giới và định, 
Кот nhà, sông viên ly, Nhàn cu, vui tich tinh. 


Thiên tử Ca-ma lai thua Phật: 
— Bạch Thé Tôn! Thật khó được tĩnh lặng! 
Khi ây, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Được điều khó học được, Đây đủ giới và định, 
Ngày đêm thường tinh chuyên, Lòng an уш tu tập. 
Thiên tử Ca-ma bạch Phật: 
— Bạch Thê Tôn! Tâm thật khó định tĩnh! 


Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Thật khó trụ định tĩnh, Các căn, tâm quyết định, 
Căt đứt lưới tử ma, Bậc Thánh tùy ý tiên. 


Thiên tử Ca-ma lại thưa với Phật: 
— Bạch Thé Tôn! Đường hiểm thật khó đi! 


Thé Tôn nói kệ đáp: 
Đường hiểm thật khó đi, Mong an lành tién bước, 
Kẻ phàm ngã đường này, Đâu, chân đêu chông ngược, 


Hiền thánh đi đường chánh, ^ Đường hiểm vẫn an bình. 

Đức Phật nói kinh này xong, thiên tử Ca-ma nghe lời Phật dạy, hoan hy và 

tùy hy, dành lê sát chân Phật rôi biên mát. 
Жжжж 
1314. THIÊN ТО CA-MA (2) 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, trời gần vé sáng, có thiên tử Ca-ma dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ 
Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử chiêu 
sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử Ca-ma dùng kệ hỏi Phật: 


Tham, sân do nhân gi, Không an, són gai бс? 
Sợ hãi từ đâu sanh? Y tưởng từ đâu khởi? 
Gióng như đứa trẻ thơ, Dựa dâm vào nhũ mâu? 


4 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1314. 0361a23). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1324. 0363b29); Biét Tạp. Ed (T.02. 0100.313. 0479b18); Biét Tap. Я] (7.02. 0100.323. 
0481c150); S. 10.3 - I. 207; Sn. 2.5 - 48. 
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Thé Tôn nói kệ đáp: 
Ái từ thân sanh trưởng, Như cây Ni-câu-luật, 
Bủa giăng khắp nơi nơi, Như rừng cây rậm rạp. 
Người biết nhân kia ròi, Tỉnh ngộ, được giác ngộ, 
Qua khói bién sanh tử, Khóng cón tho thán sau. 


Báy giờ, thiên tử Ca-ma nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, đảnh lé sát 
chán Phát rói lién bién mát. 


Жжжж 


1315. THIÊN TỬ CHIẾN-ĐÀN (1)* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Chiên-đàn dung sắc tuyệt đẹp, đi đến 
chô Phật, lạy sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Ảnh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khăp rừng Kỳ-đà, vườn Сар Cô Độc. 

Khi ấy, thiên tử Chiên-đàn dùng kệ hỏi Phật: 


Nghe Cù-đàm đại trí, Thấy biết không chướng ngại, 
Học gì, trụ chỗ nào, Không gặp ác đời sau? 
Thé Tôn nói kệ đáp: 
Сїйїї gìn thân, miệng, y, Không tạo ba pháp ác, 
Sống tại nhà của minh, Tụ họp nhiều thân quen. 
Tín tâm, thí tài, pháp, Dùng pháp lập tất cả, 
Tru kia, hoc pháp kia, Thi khóng so dói khác. 


Đức Phát nói kinh này xong, thiên tử Chiên-đàn nghe lời Phật day, hoan hy 
và tùy һу, danh lê sát chân Phật rôi liên biên mát. 
жжж 


1316. THIÊN TÚ CHIÉN-DÀN (2)? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 
_ Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Chién-dàn dung sắc tuyệt đẹp, đi đến 
chó Phát, lay sát chân Ngài rôi ngôi sang một bên. Anh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khăp rừng Kỳ-đà, vườn Câp Cô Độc. 


9 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. #Ë (7.02. 0099.1315. 0361b09). Tham chiếu: Biêt Tap. HI|% 
(7.02. 0100.314. 0479с03); S. 1.75 - I. 42. 

50 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.1316. 0361b23). Tham chiếu: Tap. #Ё (7.02. 
0099.1269. 0348с09); Biét Tap. ЯЖ (7.02. 0100.178. 0438108); Biệt Tap. ЗІ (T.02. 0100.315. 
0479c17); S. 2.15 - I. 53. 
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Khi ấy, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật: 


Ai vượt qua các dòng, Ngày đêm siêng không nhác? 

Không dính mắc, vô trụ, Làm sao không chìm đắm? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Đây đủ tất cả giới, Trí tuệ và chánh định, 

Tư duy luôn chánh niệm, Vượt được dòng khó vượt. 

Không nhiễm dục tưởng này, Vượt qua sắc ái kia, 

Tham, hy déu đã sạch, Khóng vào chó khó luóng. 


Báy gió, thiên tử Chién-dàn nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, dành 
lễ sát chân Phật rôi liền bién mát. 


xxx 


1317. THIÊN TỬ CA-DIÉP (1): 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Ca-diép dung sác tuyét dep, di dén 
chó Phát, lay sát chán Ngài rói ngói sang mót bén. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiêu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi áy, thiên tử Ca-diép thưa với Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Nay con sẽ nói về Tỳ-kheo và công đức của Tỳ-kheo. 
Đức Phật bảo: 

— Thiên tử cứ nói! 

Khi ấy, thiên tử Ca-diép bèn nói kệ: 


Ty-kheo tu chánh niệm, Khéo giải thoát tâm mình, 
Ngày đêm thường siêng cầu, Mong có nhiều công đức. 
Liễu tri nơi thé gian, Diệt trừ tát cả hữu, 

Tỳ-kheo không lo phiên, Tâm không còn nhiễm trước. 


— Bach Thé Tôn! Đó goi là Tỳ-kheo. Đó goi là công đức của Tỳ-kheo. 

Đức Phật đáp: 

— Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ông nói! 

Thiên tử Ca-diép nghe lời Phát day, hoan hy và tùy hy bèn đảnh lễ sát chân 
Phát rôi liên biên mát. 


Жжжж 


51 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1317. 0361507). Tham chiếu: Biét Tạp. ЭЁ 
(7.02. 0100.316. 0480a01); $. 2.1 - 1. 46. 
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1318. THIÊN TỬ CA-DIÉP (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Ca- diép dung sắc tuyệt đẹp, đi đến 
chó Phật, lay sát chân Ngài rói ngôi sang một беп. Ánh sáng trên thân thiên tử 
chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. 


Khi ấy, thiên tử Ca-diếp thưa với Phật: 

— Bạch Thế Tôn! Con sẽ nói về Tỳ-kheo và những điều Tỳ-kheo nói. 
Đức Phật bảo: 

— Thiên tử cứ nói! 

Thiên tử Ca-diếp liên nói kệ: 


Ту-Кһео giữ chánh niệm, Khéo giải thoát tâm mình, 
Ngày đêm thường siêng cầu Mau chóng lia trần câu. 

Biết rõ ràng thê gian, Nơi trần, lia trần cấu, 
Ty-kheo không lo sâu, Tâm không còn nhiễm trước. 


— Bach Thé Tôn! Đây goi là Ty-kheo và những điều Tỳ-kheo nói. 

Đức Phật đáp: 

— Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông đã nói. 

Lúc ду, thiên tử Ca-diép nghe lời Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, đảnh lễ 
sát chán Phật rôi liên biên mát. 


Жжжж 


1319. DA-XOA КНСАТ-МА5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với năm trăm Ty-kheo du hành trong nhân gian 
tại nước Ma-kiệt-đà. Chiêu tôi, Ngài dừng chân nơi trụ xứ của quỷ dạ-xoa 
Khuât-ma. 

Khi ây, quý dạ-xoa Khuát-ma đi đến chó Phát, lay sát chân Ngài rói đứng 
sang một bên và thưa với Phật răng: 

— Bach Thé Tôn! Nay xin thỉnh Thé Tôn và đại chúng ngủ qua đêm tại đây. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bây giờ, quy da-xoa Khuất-ma biết Phật đã im lặng nhận lời rôi, liền bién 
hóa ra năm trăm lầu gác, phóng xá có đầy đủ giường năm, nệm lót, nệm ngồi, 


52 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1318. 0361c20). Tham chiếu: Biét Tap. 5| dl 
(7.02. 0100.317. 0480a12); S. 2.2 - L. 46. 

53 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1319. 0362a05). Tham chiếu: Biét T. ap. 8j 2k 
(T.02. 0100.318. 0480b01); S. 10.4 - I. 208. 
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mèn, mùng, gói, mỗi thứ năm trăm cái, rồi lại bién hóa ra năm trăm ngọn đèn 
không có khói, những thứ ấy Шау đều do bién hóa mà thành. Sau khi bién hóa 
xong, quý dạ-xoa đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, thỉnh Ngài vào phòng 
nghỉ và mời các Tỳ-kheo lân lượt nhận phòng cùng các vật dụng. Sau khi công 
việc đã hoàn tất, da-xoa trở lại chỗ Phật, dành lễ sát chân Ngài, ngôi sang một 
bên rôi nói kệ: 


Hiền đức có chánh niệm, Hiền đức thường chánh niệm, 
Chánh niệm ngủ an ón, Đời này và đời khác. 
Hién đức có chánh niệm, Hiền đức thường chánh niệm, 
Chánh niệm ngủ an бп, Tâm mình thường dừng lăng. 
Hiền đức có chánh niệm, Hiền đức thường chánh niệm, 
Chánh niệm ngủ an бп, Ха, hàng phục quân khác. 
Hiền đức có chánh niệm, Hiền đức thường chánh niệm, 
Không giết, không bảo giết, Không phục, không khiến phục, 
Từ tâm với tât cả, Chăng ôm tâm oán kết. 

Đức Phật bảo: 


— Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông nói. 
Вау 610, quỷ da-xoa Khuát-ma nghe Phật day xong, hoan hy và tùy hy, 
dành lé sát chân Phật rói trở vé chó của minh. 
KKK 


1320. QUY THÂN MA-CUU-LA* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-cưu-la, có Tôn giả Na-ca-bà-la làm 
thị già. 

Вау giờ, gặp lúc trời tôi, mưa rơi lát phát, sám chớp sáng lòe, Thế Tôn ra 
khói phòng di kinh hành nơi khoảng đất trông. Lúc ấy, Dé-thích khởi lên suy 
nghĩ: “Hôm nay Thé Tôn trú ở núi Ma-cưu-la, có Tôn giả Na-ca-bà-la thân cận 
cúng dường. Trời đêm tối đen, mưa rơi lát phát, sâm chớp sáng lòe, Thế Tôn 
lại ra khỏi phòng đi kinh hành nơi đất trông, nay Ta sẽ hóa ra lâu đài Tỳ-lưu-ly 
đem che cho Phát rói theo Phật kinh hành." Nghĩ nhu thé xong, Dé-thích liền 
hóa ra lâu dài Tỳ-lưu-ly, dem đến chó Phật, dành lễ sát chân Phật ròi theo Phật 
kinh hành. 

Вау giờ, người nước Ma-kiệt-đà mỗi khi có bé trai hay bé gái nào khóc 
đêm, họ đều đem quỷ Ma-cưu-la ra dọa thì chúng liền ngưng khóc. Và theo 
phép đệ tử hầu thây, phải chờ thầy xả thiền nghỉ ngoi thì đệ tử mới được đi 


54 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. #Ё (7.02. 0099.1320. 0362a29). Tham chiếu: Biét Тар. 9 
(7.02. 0100.319. 0480b18). 


55 Ma-cưu-la (ЖЕЛЕ #Ë) 
56 Tham chiếu: Biét Тар. 5!) ЖЕ (T.02. 0100.319. 0480b24): Thầy chưa vào phòng (2 А 2). 
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ngủ, nhưng đêm nay Thế Tôn vì Dé-thích nén kinh hành khá lâu, Tôn giả Na- 
ca-bà-la suy nghi: «Thé Tôn đêm nay kinh hành lâu quá, ta sẽ giá làm quy Ma- 
cuu-la dé doa Ngài." Thé rồi, Ty-kheo Na-ca-bà-la liên lây á áo có lông dài trùm 
bên ngoài thân, đến đầu đường chỗ Thé Tôn kinh hành, nói với Phật răng: “Quy 
Ma-cuu-la đến đây! Quý Ma-cưu-la đến đây!” 

Đức Phật liền bảo: 

— Này Tỳ-kheo Na-ca-bà-la! Ngươi thật ngu si, đem hình tướng quỷ thần 
Ma-cưu-la dọa Phật ư? Chàng thé nào làm lay động được một cong lông sợi tóc 
của Như Lai, Ứng Cúng, Đăng Chánh Giác! Bởi vì Như Lai, Ứng Cúng, Giác 
Ngộ Viên Mãn từ lâu đã lia sợ hãi. 

Khi ау, Dé-thích bach Phật: 

— Bạch Thé Tôn! Trong Giáo pháp và Giới luật của Thế Tôn cũng có hang 
người này ư? 

Đức Phật đáp: 

— Này Kiêu-thi-ca! Nhà của Cù-đàm vô cùng rộng lớn thoáng đãng, trong 
những người như thế này, vào đời tương lai cũng đắc pháp thanh tịnh. 

Вау giờ, Thé Tôn liền nói kệ: 


Nêu Bà-la-môn nào, Với pháp mình đạt được, 
Qua đến bờ bên kia, Thì ma Tỳ-xá-gia, 

Hay quỷ Ma-cưu-la, Tháy đều vượt qua hết. 
Nếu có Bà-la-môn, Với pháp mình thực hành, 
Tất cả các cảm thọ, Quán sát đều lặng dứt. 
Nêu có Bà-la-môn, Nương pháp qua bờ kia, 
Tất cả các nhân duyên, Thảy đêu đã diệt tận. 
Nếu có Bà-la-môn, Nương pháp qua bờ kia, 
Tất cả nhân và ngã, Thay đều đã diệt tận. 
Nếu có Bà-la-món, Nương pháp qua bờ kia, 
Với sanh, già, bệnh, chết, Тһау đêu đã vượt qua. 


Đức Phật nói kinh này xong, Thích-dé-hoàn-nhán nghe lời Phát day, hoan 
hy và (пу hy, dành lê sát chân Phát rôi liên bién mát. 


1321. QUY TÁT-LÀNG-GIA? 
Tôi nghe nhu vây: 


Một thời, đức Phật ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 


57 Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж АТ 02. 0099.1321. 0362c07). Tham chiếu: Biét Tap. Я] 


(T.02. 0100.320. 0480с20); S. 10.6 - І. 209 


QUYÉN 49 # 1463 


Khi ấy, Tôn giả A-na-luát-dà/* du hóa trong nhân gian tại nước Ma-kiệt- 
dà,? đến nghỉ đêm tại trụ xứ của me con quý Tát-láng-già.9 

Vào lúc cuối đêm, Tôn giả A-na-luật-đà thức dậy, ngòi ngay thăng tụng Uu- 
đà-na,5' Ba-la-điên-na, Kiến chân 46,9 Trưởng lão Tăng kệ,“ Trưởng lão Ni 
ке, Thi-lộ Кё, Nghĩa phẩm,®? Máu-ni kệ,5Š các kinh nhu thé thảy đều tụng hết. 

Вау giờ, quy con Tát-láng-già khóc đêm, quy mẹ Tát-láng-già liền nói bài 
kệ dỗ con nín khóc: 


Tât-lăng-già con ơi, Nay con hãy nín khóc, 
рё nghe Ty-kheo kia, Doc tung kệ Pháp cú. 
Nếu người biết Pháp cú, Có thê tự giữ giới, 

Ха Па sự sát sanh, Nói thật, không nói dối, 
Xả bỏ điều phi nghĩa, Thoát khỏi cõi quý thần. 


Khi quỷ mẹ Tát-láng-già nói kệ này xong, quỷ con liền nín khóc. 


Жжжж 


1322. QUY PHÚ-NA-BÀ-TÂU® 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng du hóa trong nhân gian tại nước Ma- 
kiệt-đà, rôi дёп nghỉ đêm tại tru xứ của mẹ con quy Phú-na-bà-tâu. ° 

Вау giờ, Thé Tôn vi các Tỳ-kheo mà nói pháp liên hệ đến bón Thánh dé, đó 
là Thánh đê về khô, Thánh 46 уе nguyên nhân của khô, Thánh 46 về khô diệt và 
Thánh 46 về con đường đưa đên khô diệt. 


58 A-na-luát-dà (ЇЗ ЕРЕ, Anuruddha). 

5 Nguyên tác: Ma-kiệt-đề (E3532), tức Ma-kiệt-đà (А8 FE, Magadha). 

60 Tát-láng-già (SE ҰЛ, РіуайКага). 

6! Ưu-đà-na (X ЕЭ, Udana): Vô vån tự thuyết hay Kệ cám hứng. 

62 Ba-la-diên-na (7X ЖЕР, Parayanavagga): Phẩm “Đáo bi ngạn” (thứ 5) của Kinh tập (Suttanipata), 
thuộc Tiêu bộ (Khuddaka Nikaya). 

Kiến chân dé (R.A йй) còn gọi là “Tát-kỳ-đà-xá” (ЖЕГЕ , S. Satyadrsa), một bộ kinh trong 
Tạp tạng. 

Nguyên tác: Thượng tọa sở thuyết kệ (E Æ ЕТЕЙ {®, Theragatha). Trưởng lão Tăng kệ, thuộc Tiểu bộ 
(Khuddaka Nikaya). 

55 Nguyên tác: Ty-kheo-ni sở thuyết kê (EG fr JE ira 48, Therigatha). Trưởng lão Ni kệ, thuộc Tiểu bộ 
(Khuddaka Nikaya). 


6 Тһі-10 kệ (Рв, S. Sailagatha, P. Selagatha), một đoạn kë trong bộ Thiên thí dụ (Divy. 20.23; 
35.1). Đoạn kệ này cũng xuất hiện trong М. 92, Sela Sutta (Kinh Sela). Sn. 102-12. 


67 Nghĩa phẩm (3Š, Atthakavagga): Toàn bộ chương thứ tư của Kinh tâp (Suttanipata), gồm 16 bài 
kinh. Di-sa-tác bộ hòa-hê ngũ phán luật IRW Æ X FORE T1 4) (T.22. 1421.21. 0144617) gọi là Tháp 
lục nghĩa phẩm kinh (T 7< ^A im). 


в Mâu-ni kệ (£ JE 18, Muni gãthã): Kinh thứ 12 (Sn. 35), trong phám Rán (Uragavagga) cüa Kinh táp. 


Tựa dà đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1322. 0362c22). Tham сһіёи: Biét Тар. ЗЇ 
(T.02. 0100.321. 0481204); S. 10.7 - I. 209. 


1 Phú-na-bà-tâu (Ж JE 3E $k, Punabbasu). 
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Khi ấy, hai đứa con của quý mẹ Phú-na-bà-tâu là quý trai Phú-na-bà-tâu và 
quý gái Uât-đa-la khóc đêm, nên quỷ mẹ liền nói kệ dỗ dành: 
Này Phü-na-bà-táu, Uất-đa-la, chớ khóc! 
Đề cho mẹ lắng nghe, Pháp Như Lai đang thuyết. 
Cha mẹ chăng thể nào, Giúp con mình thoát khó, 


Nghe Nhu Lai thuyét pháp, Khó áy thoát duoc ngay. 
Nguoi dói theo ál duc, BỊ các khó bức vây, 
Vị họ, Phật thuyết pháp, Giúp phá trừ sanh tử, 


Mẹ nay muôn nghe pháp, Các con hãy lặng yén. 
Khi ду, hai quy con Phú-na-bà-tâu và Uát-da-la đều vâng lời mẹ nên đã yên 
lặng lăng nghe. Ебі quỷ con thưa quỷ mẹ: 
Lời mẹ nói hay thay, 
Dáng Thé Tôn, Chánh Giác, 
Vì các loài chúng sanh, 


Con cũng thích nghe pháp, 
Tại núi Tháng Ma-kiét," 
Diễn nói pháp thoát khô. 


Nói khó và nhân khó, Khổ diệt, đường diệt khó, 
Nhờ bôn Thánh đê này, Anôn đên Niét-bàn, | 
Nay mẹ hãy lăng nghe, Pháp Thé Tôn «еп thuyết. 


Khi ấy, quỷ mẹ Phú-na-bà-tâu liền nói kệ đáp: 
Lạ thay, con trí tuệ, Có thê thuận tâm ta, 


Con Phú-na-bà-tâu, 
Phú-na-bà-tâu trai, 
Hãy khởi tâm tùy hỷ, 


Тап Шап Бас Đạo sư. 
Và gái Uát-da-la, — 
Mẹ đã thây Thánh đê. 


Sau khi quy mẹ Phü-na-bà-táu nói kệ này rồi thi quý trai và quy gái đều tùy 
hy im lặng. 


Жжжж 


1323. QUY MA-NI-GIÁ-LA7? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật cùng với đại chúng du hóa trong nhân gian tại nước Ma- 
kiệt-đà, rôi đên nghỉ qua đêm tại trú xứ của quy Ma-ni-giá-la. ” 
| Вау giờ, quy Ma-ni-giá-la đang hội họp cùng các quỷ thân nơi trú xứ. Khi 
ây, có người nữ đem hương hoa tôt đẹp và các thức ăn uông đên chô quỷ Ma- 
ni-giá-la kia. Người nữ này từ xa nhìn Шау Тһе Tôn đang ngôi nơi trú xu của 
quỷ Ma-ni-giá-la, thây rôi nghĩ răng: “Ta nay tận mát thây được quỷ thân Ma- 
ni-g14-la!”, liên nói kệ: 


ПЛ Nguyên tác: Ma-kiệt Thắng sơn (E55 Ш), chỉ cho ngọn núi cao nhất ở nước Ma-kiệt-đà, đó chính 
là núi Linh Thứu (Gijjhaküta). 

7 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1323. 0363a22). Tham chiếu: Biệt Tap. Я] 
(7.02. 0100.322. 0481b01). 


73 Ma-ni-giá-la (EE J£ ii Z&). 
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Lành thay! Ma-ni-già, 
Dân nước Ma-già-dà, 
Làm sao ở đời này, 
Làm sao (46 đời sau, 


Trú tại Ma-già-đà, 74 

Sở cầu đều như nguyện. 
Thường được sông an vui? 
Lại được sanh cõi trời? 


Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Chớ buông lung, kiêu mạn, Сап gi quy Ma-ni? 
Tu tu sửa hành vi, Sẽ được sanh thiên giới. 


Khi ây, người nữ kia khởi lên ý nghi: “Đây không phải quy Ma-ni-giá-la 
mà là Sa-môn Cù-đàm.” Biết như vậy rồi, cô liên dâng hương hoa tốt đẹp 
cúng dường Thế Tôn, dành lễ sát chân Phật rồi ngồi sang một bên và dùng kệ 
hỏi rằng: 

Đường nào đến an lạc, 
Đời này thường an ón, 


Phải tu những hanh gi, 
Đời sau sanh lên trời? 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Bồ thí, khéo điều tâm, 
Chánh kiến, tu hạnh lành, 


Thích hộ trì các căn, 
Сап gũi bậc Sa-môn, 


Sinh sông băng chánh mạng, 
Đâu cân Ba Muoi Ва, 
Chỉ cân nhât tâm, niệm, 


Đời sau sanh cõi trời. 
Lưới khô của chư thiên, 
Đoạn trừ được ái dục, 


Lăng nghe pháp cam lô. 

Bấy giờ, người nữ ấy nghe Thế Tôn thuyết pháp, mở bày, chỉ dạy, khích lệ, 
khiến cho hoan һу.75 Theo thường pháp của chư Phật, Thé Tôn tuân tự diễn nói 
các pháp như bó thí, trì giới, phước báo sanh thiên, phiên não từ vị ngọt của dục 
và tai họa của dục, thanh tịnh, giải thoát, xa lìa, công đức, phước lợi. Ví như 
tâm vải tráng sach thi rát dë nhuóm màu, lúc áy người nữ kia cũng thê, ngay tại 
chỗ ngôi đối với bón chân lý tháy đúng như thật vé khô, tập, diệt, đạo. Cũng 
vậy, người nữ ây đã tháy pháp, đắc pháp, biết pháp, thé nhập giáo pháp, vượt 
các nghi hoặc, không nương ai khác, ở trong giáo pháp được vô sở úy. Khi ду, 
cô liên đứng lên, sửa lại y phục, chắp tay bạch Phật: 

— Con đã được độ, bạch Thê Tôn! Con đã được độ, bạch Thiện Thệ! Từ hôm 
nay cho đến trọn đời, con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng. 


Ta sẽ nói lia сап, 


| Вау giờ, người nữ ây nghe Phật dạy xong, hoan hy và tùy hy, dành lễ Phật 
TÔI ra vê. 


Жжжж 


14 Tức Ma-kiệt-đà (E5 PE, Magadha). 
15 Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hy (ж, Ж, B8, EE). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyên 4, tr. 105; 
Tạp. Ж (Т.02: 0099292. 0023c18) 


1466 # KINH TẠP A-HÀM 


1324. QUY СНАМ МАО” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian tại nước Ma-kiét-dà, rôi đến nghỉ 
qua đêm tại trú xứ của quy Châm Мао.” 

Bấy giờ, quý Châm Mao đang hội họp cùng các quỷ thân khác tại trú xứ. 

Lúc đó, có quỷ Viêm nhìn thây Thé Tôn dang nghỉ lại đêm tại trú xứ cua 
quỷ Châm Мао, Шау rôi liên дёп chó của quỷ Châm Mao và nói: 

— Thôn chủ! Hôm nay ông thật có phước lớn vi đức Như Lai, Ung Cüng, 
Giác Ngộ Viên Mãn đang nghỉ đêm tại nhà của ông. 

Quỷ Châm Mao nói: 

— Đề xem thử có đúng là Nhu Lai hay không. 

Вау 610, sau khi hội họp với các quy thân xong, quy Châm Mao trở về nhà 
rồi gông mình xông thăng đến Phật. Lúc đó, Тһе Tôn liền nghiêng minh tránh 
sang một bên. Cứ như vậy, ba lần quỷ gồng mình xông thăng đến Phật thì Phật 
cũng ba lân nghiêng mình tránh sang một bên. 

Lúc ду, quỷ Châm Mao lên tiếng: 

— Sa-món sợ u? 

Đức Phật đáp: 

- Này thôn chủ! Ta không sợ! Nhưng xúc chạm với ông là điêu khó chịu.” 

Quỷ Châm Mao nói: 

— Bây gió tôi hỏi, ông hãy trả lời, néu có thé khiến tôi vui thì tốt, còn không 


khiến tôi vui thì tôi sẽ bóp nát tim ông, xé toang ngực ông, khiến máu tươi tu 
mặt ông phải đô ra rồi tóm láy hai tay ông mà ném qua bên kia sóng Háng. 

Đức Phật nói: 

— Thôn chủ! Ta không tháy có chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, 
Bà-la-môn, thiên thân hay người đời nào có khả năng bóp nát tim, xé toang 
ngực, làm máu tươi từ mặt vọt ra hay năm hai tay của Nhu Lai, Ứng Cúng, Giác 
Ngộ Viên Mãn ném qua bờ kia sông Hằng! Nhưng nay ông cứ hỏi, Ta sẽ nói cho 
ông nghe, khiến ông được hoan hy. 

Quý Châm Mao liền dùng kệ hỏi Phật: 


Tât cả tâm tham, sân, Lây gi dé làm nhân? 
Không уш, són gai Ос, Sợ hãi từ đâu sanh? 


% Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1324. 0363b29). Tham chiếu: Tap. Ж (7.02. 
0099.1314. 03614323); Biệt Tạp. (ТОЛ. 0100.313. 0479b180); Biét Tap. 3 3& (T.02. 0100.323. 
0481c15); S. 10.3 - I. 207; Sn. 2.5 - 48. 

7 Châm Mao ($†“#£): Quy có lông nhọn nhu kim (Saciloma). 

% Nguyên tác: Xúc ác (2%). 5. 10.3 - I. 445: Api ca te samphasso pãpako (Nhưng xúc chạm với ông 
là điêu tôi tệ (papaka)), HT. Thích Minh Châu dịch. 


QUYÉN 49 # 1467 


Những giác tưởng, у niệm, Là từ đâu khởi lên? 


Giống như trẻ sơ sinh, Nương tựa vào nhũ mẫu? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 

Ді sanh trưởng từ thân, Như cây Ni-câu-luật, 

Lần lượt quân móc nhau, Như rừng rậm chăng chịt. 

Nếu biết được nhân kia, Sẽ khiến quỷ giác ngộ, 

Vượt qua biên sanh tử, Không còn tái sanh nữa. 


Bây giờ, quy Châm Mao nghe Phật nói kệ, tâm được hoan hy, xin sám hôi 
Phật và thọ trì Tam quy. 

Đức Phật nói kinh này xong, quy Châm Mao nghe lời Phật dạy, hoan hy 
phụng hành.”? 


” Bàn Hán, hết quyền 49. 
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ОСҮЕМ 50 


1325. BI QUY ВАТ СІС' 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
Khi ду, có con trai của một ưu-bà-di thọ trì tám trai giới nhưng lai phạm 0101 
nên bi quỷ thân bát giù. 
Lúc ấy, ưu-bà-di liền nói kệ: 


Ngày mười bốn, ngày rằm, Và mông tám mỗi tháng, 
Cả ngày lễ đặc biệt, Tám giới, khéo định tâm. 
Thọ trì trai giới ấy, Không bị quỷ bắt giữ, 
Tôi xưa hỏi mây lân, Тһе Tôn nói như vậy. 
Bấy giờ, quý kia liên nói kệ: 
Ngày mười bốn, ngày тїт, Уа móng tám mỗi tháng, 
Cả ngày lễ đặc biệt, Tu tám giới, định tâm. 
Trai giới, sống thanh tịnh, Giới đức khéo giữ gìn, 
Không bị quỷ bỡn сот, Lành thay, nghe từ Phật, 
Bà nay nói răng thả, Ta sẽ thả con bà. 
Có các nghiệp trì trệ, Nhiễm ó, tu khó hạnh, 
Phạm hạnh không thanh tinh, Trọn không được quả lớn. 
Ví như nhô có may, Năm lỏng thì hại tay, 
Sa-môn làm việc хап, Sẽ doa йа ngục ngay. 
Ví như nhó có may, Năm chặt không hại tay, 
Sa-môn khéo nhiếp trì, Đạt đên Bát-niết-bàn. 


! Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1325. 0364a08). Tham chiếu: Biét Tap. 9| E 
(7.02. 0100.324. 0482а16); S. 10.5 - І. 208. 


? Nguyên tác: Thân thông thụy ứng nguyệt (ЖЕ Fu E Н, patihariyapakka), cũng goi là “thần bién 


răng: Patihariyapakkhaficati ettha pana vassupanayikaya purimabhage asalhamaso, antovassam tayo 
masa, kattikamásoti ime paficamasa "patihariyapakkho "ti vuccanti (Hon nữa ở đây, vào thời Шет 
trước mùa mua ở tháng Sáu (asa/ha), từ tháng mùa mua đó dén tháng Mười (Хай Ка), 5 tháng đó goi 
là "patihariyapakkha "). 
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Khi ây, quỷ thần kia liền thả con trai của ưu-bà-di ấy ra. Bà liền nói kệ 
dạy con: 


Nay con nghe mẹ nói, Lời của quý thân kia, 
Nếu có nghiệp trì trệ, Nhiễm д, tu khó hạnh, 
Phạm hạnh không thanh tịnh, Thì không được quả lớn. 
Ví như nhó có may, Nắm lỏng thì hai tay, 
Sa-môn khởi ué nhiễm, Sẽ đọa địa ngục ngay. 
Như năm chặt cỏ may, Thì không hại bàn tay, 
Sa-môn khéo hộ trì, Chóng đắc Bát-niét-bàn. 


Khi Ây, con trai của uu-bà-di được khai ngộ nhu thế xong, liền cao bỏ râu 
tóc, khoác áo cà-sa, với niềm tin chân chánh, rời bỏ gia đình, xuất gia học đạo. 
Nhưng một hôm tâm không an lạc, thầy trở vé nhà. Người mẹ từ xa nhìn thấy 
con mình, liền nói kệ: 


Lánh đời mà xuất gia, Sao lại trở vé làng? 
Nhà cháy cứu tiên của, Sao lại ném vào lửa? 
VỊ Ту-Кһео con của ưu-bà-di kia nói kệ đáp: 
Nghĩ khi mẹ qua đời, Sống chết không được gặp, 
Nên trở về thăm lại, Sao thây con, mẹ buôn? 
Người mẹ nói kệ đáp: 
Bỏ dục mà xuất gia, Tró lai muón thu hưởng, 
Тһе nên mẹ lo sợ, Con bị ma lung lạc. 


Sau khi uu-bà-di đã cảnh tinh con minh băng những lời như vậy, người con 
áy quay lại chỗ thanh vắng, tinh cán tư duy, đoạn dứt їйї cả trói buộc của phiên 
não, chứng đắc quả vị A-la-hán. 


Жжжж 


1326. QUY A-LAP? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phát du hóa trong nhân gian tai nước Ma-kiệt-đà, rôi đến nghỉ 
đêm tại trú xứ của quy А-Јар.* 

Bấy giờ, quy A-lạp đang hội họp cùng các quy thân. 

Khi ау, có quy Kiệt-đàm' nhìn thây Thế Tôn nghỉ đêm tại trú xứ của quỷ 
A-lạp. Tháy rôi liên dén chó quỷ A-lap nói: 

- Này thôn chủ! Ông thật có lợi lớn vì đức Như Lai đang nghỉ qua đêm tại 
trú xứ của ông. 
з Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1326. 0364b21). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.603. 0161a22); Biét Tap. 9| žE (T.02. 0100.325. 0482c08); S. 10.12 - I. 213; Sn. 1.10 - 31. 


* A-lap (18, Alavaka). 
5 Kiét-dàm quy (25 & 9). Ó sau ghi là Kiét-dàm-ma (38 & Ж). 
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Quỷ A-lạp nói: 

— Hôm nay có người trú tại nhà tôi и? Phải thử lại cho biết có đúng là Như 
Lai hay không phải Nhu Lai. 

. Sau khi hội hop cùng tất cả quỷ thần xong, quỷ A-lạp liền trở về nhà mình 
rói nói với đức Тһе Tôn: 

— Sa-môn! Ông hãy bước ra. 

Vi Thé Tôn đang ở trong nhà người khác, nên Ngài bước ra. 

Quỷ A-lap lại nói: 

— Sa-môn! Ông hãy đi vào. 

. Đức Phật liên bước vào. Vì muốn dập tắt ngạo mạn của quý nên Ngài ba 
lân ra vào như thê. 

Đến lần thứ tư, quy A-lạp lại nói: 

— Sa-môn! Ông hãy bước ra. 

Khi ấy, Thé Tôn liên nói với quỷ A-lap: 

— Này thôn chủ! Đã ba lần vậy rồi, nay Ta không bước ra nữa. 

Quỷ A-lạp nói: 

- Tôi hỏi Sa-môn, hãy trả lời tôi, có thé khiến tôi hài lòng thì tốt, còn nêu 
không khiên tôi hài lòng thì tôi sẽ bóp nát tim của ông, xé rách ngực ông và 
làm cho máu tươi từ mặt ông vọt ra, rôi năm hai tay ông ném qua bên kia bờ 
sông Hãng. 

Đức Thé Tôn đáp: 

— Này thôn chủ! Та không thây chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên, Sa-môn, 
Bà-la-môn, thiên thân, trời hay người nào có khả năng bóp nát tim, xé toang 
ngực, làm máu tươi từ mặt vọt ra hay năm hai tay của Như Lai, Ung Cúng, Giác 
Ngộ Viên Mãn ném qua bờ kia sông Háng. Nhung nay thôn chủ cứ hỏi, Ta sẽ 
trả lời, sẽ khiên ông được hài lòng. 

Khi ду, quý A-lạp dùng kệ hỏi Phật: 


Hãy nói những gi là, Thù thăng của con người? 

Thuc hành những pháp gi, Được quả báo an lac? 

Những gi là vi ngon? Tuói tho nào hon hét? 
Thé Tón nói ké dáp: 

Tinh tín là tói tháng, Trong tài sản con người, 

Hành theo pháp, an vui, Giải thoát, vi tôi thuong, 

Trí tuệ trừ già, chết, Là thọ mạng bậc nhất. 


Очу A-lạp lại nói kệ: 
Làm sao được nồi danh, 
(Tiép theo như Кё ở kinh sô 1282). 


Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Trì giới vang danh tiếng, 
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(Tiếp theo như kệ ở kinh số 1282). 


Quỷ A- lạp lại nói kệ: 
Máy pháp khói thé gian? 
Đời mây pháp cháp thủ? 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Thé gian sáu pháp khởi, 
Đời sáu pháp chấp thủ, 
Quy A-lap lại dùng kệ hỏi Phật: 
A1 vượt qua các dòng, 
Không dính, không chỗ trụ, 
Thế Tôn nói kệ đáp: 
Đầy đủ tất cả giới, 
Tư duy trong chánh niệm, 
Không ưa thích пой duc, 
Không dính, không chỗ trụ, 
Quỷ A-lạp lại dùng kệ hỏi Phật: 
Dùng pháp gì vượt dòng? 
Làm sao xa lìa khô? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Dùng tín để vượt dòng, 
Tinh tán được dứt khó, 
Người nếu hỏi câu khác, 
Pháp ây không vượt ngoài, 


Máy pháp tüy thuán nhau? 
Đời máy pháp tón giảm? 


Sáu pháp tùy thuận nhau, 
Đời sáu pháp tôn giảm. 


Ngày đêm siêng tinh tân? 
A1 không bi dám chim? 


Trí tuệ, khéo thiên định, 
Qua được dòng khó qua. 
Cũng vượt qua sắc ái, 

Thì không bị đăm chìm. 


Làm sao vượt bién lớn? 
Làm sao được thanh tịnh? 


Không buông lung, vượt bién, 
Nhờ tuệ được thanh tịnh. 
Pháp Phạm chí, Sa-môn, 
Chân dé, thí, điều phục. 


Bây giờ, quý A-lap liền nói kệ thưa Phật: 


Hà tât phải hỏi khác, 

Ngài là bậc Tối Thượng, 
Với Kiét-dàm-ma' kia, 
Chi cho con: Chánh Giác, 
Hóm nay con di theo, 
Thân cận bậc Chánh Giác, 


Pháp Phạm chí, Sa-món, 
Duóc pháp lớn rực sáng. 
Thường phải báo ân này, 
Dáng Vô Thượng Ngự Su. 
Làng này đến làng kia, 

Đề được nghe thuyết pháp. 


Đức Phật nói kinh này xong, quỷ A-lạp hoan hý và tùy hý, đảnh lễ rôi lui ra. 


Жжжж 


6 Sáu pháp ở đây chỉ cho 6 căn bên trong và 6 trần bên ngoài. 
7 Tức quy Kiệt-đàm ở trước. 
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1327. TY-KHEO-NI THÚC-CA-LA3 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bây giờ, có Ty-kheo-ni Thüc-ca-la? đang ở trong chúng Ty-kheo-ni tại 
ngự viên, được dân chúng thành Vương Xá cung kính cúng dường như bậc 
A-la-hán. 

Một lần, nhân ngày lễ hội cúng sao,!° dân chúng thành Vương Xá tụ tập đại 
hội vui chơi, nên ngày đó không ai nhớ việc cúng dường. Có một quý thân vì 
kính trọng Tỳ-kheo-ni ấy nên đi vào trong đường hẻm thành Vương Xá, đến 
từng nhà rôi nói kệ: 

Dân chúng thành Vương Xá, бау sưa, ngủ li bi, 
Không thường dâng cúng dường, Ty-kheo-ni Thúc-ca. 


Nhờ khéo tu các căn, Nên gọi Thúc-ca-la, 

Khéo thuyết pháp lìa cấu, Pháp Niết-bàn thanh lương. 
Tùy thuận nghe pháp ây, Trọn ngày уш, không chán, 
Trí tuệ nhờ nghe pháp, Vượt được dòng sanh tử, 
Như người buôn qua biên, Nương nhờ sức ngựa chúa.'! 


Khi ấy, có một uu-bà-tác dem y áo đến cúng dường Tỳ-kheo-ni Thüc-ca-la, 
rói lai có một uu-bà-tác khác đem thức ăn деп cúng dường. Vi quỷ thân kia liên 
nói kệ: 


Ưu-bà-tắc có trí, Được phước lợi råt nhiều, 
Cúng Thúc-ca y áo, VỊ đã Па phiên não. 
Ưu-bà-tắc có trí, Được phước lợi rất nhiêu, 
Cúng Thúc-ca thức ăn, VỊ dà lia trói buóc." 


Bây giờ, vi quy thân ây nói kệ xong rôi liên biên mát. 


Жжжж 


8 Tựa dë đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.1327. 0365a24). Tham chiếu: Biét Т, ap. 5|% 
(T.02. 0100.327. 0483b26); S. 10.9-10 - L. 212. 


? Thúc-ca-la (343 #, Sukka). 


п Ví du này xem thêm Thương nhân cầu tài kinh Fi ЛКИ (Т.01. 0026.136. 0642a28); Tăng. J 
(T.02. 0125.45.1. 0769b15). 

2 Nguyên tác: Tích tu (MÆ). Tứ A-hàm mó sao giải PUP 81008 (T.25. 1505.02. 0010c25) giải 
thích: Am, tích tụ và trói buộc cùng một nghĩa (E£, 9, Жж — 3&). S. 10.10 - I. 459: Sabbaganthehi 
vippamuttiya'ti (Một vi đã giải thoát / Та cả mọi trién phược), HT. Thích Minh Châu dịch. 
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1328. TY-KHEO-NI TY-LA? 

Tói nghe nhu váy: 

Một thói, đức Phát ngu tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà, thuộc thành Vương Ха. 

Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni Tỳ-la đang ở trong chúng Ту-Кһео-пі tại ngự viên, 
thuộc thành Vương Xá. 

Nhân ngày lễ hội cúng sao, dân chúng thành Vương Xá tụ tâp vui chơi nên 
ngày đó Ty-kheo-ni Ty-la không được ai cúng dường. Lúc ду, có vi quỷ thân 
vi kính trọng Ty-kheo-ni Ty-la nén vào thành Vương Xá, đi khắp các ngã tu 
đường rói nói kệ: 

Dân chúng thành Vương Xá, Say sưa, ngủ mê man, 


Ty-kheo-ni Ty-la, Không có ai cúng dường. 
Ty-kheo-ni Ty-la, Dõng mãnh tu các cán, 
Khéo nói pháp lia cáu, Pháp Niét-bàn thanh luong. 
Thuận theo những lời này, Suốt ngày vui, không chán, 
Trí tuệ nhờ nghe pháp, Được qua dòng tử sanh. 


Khi ấy, có một ưu-bà-tắc đem y đến cúng dường Ty-kheo-ni Ty-la, lại có 
một uu-bà-tác khác đem thức ăn đến cúng dường. Quỷ thân ấy liền nói kệ: 


Ưu-bà-tắc trí tuệ, Nay được phước lợi lớn, 
Cúng y cho Ty-la, Vị đã dứt phiền trược. 
Ưu-bà-tắc trí tuệ, Nay được phước lợi lớn, 
Cung Ty-la thức án, VỊ ха lia trói buộc. ' 


Bây giờ, quỷ thân ây nói kệ xong rôi liên biên mát. 
Жжжж 


1329. HAI THIÊN ТНАМ№ 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
Вау giờ, có thiên thân Sa-da-ky-loi'^ và thiên thân Hê-ma-ba-đê! cùng 


glao ƯỚC răng: “Trong cung néu со vật báu xuất hiện thì phải nói cho nhau biết, 
không nói thì mang tội bội ибс.” 


з Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1328. 0365b15). Tham chiếu: Biét Tap. 3| Ж 
(7.02. 0100.326. 0483504); S. 10.11 - I. 213. 


^ Nguyên tác: Hòa hợp (16%), tên goi khác chỉ cho “tích tụ” (ER). Xem chú thích 12 ở trước. 


!5 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1329. 365c06). Tham chiếu: Biét Tap. 3l (Т.02. 
0100.328. 483c17); Nghĩa túc kinh R Æ && (T.04. 0198.01. 0174b08); Sn. 1.9 - 27. 


16 Sa-đa-kỳ-lợi 3 & ЖІ, Satagira). 
7 Hê-ma-ba-đê (Wit EE 3X 4I, Hemavata). 
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Thế rồi, trong cung thiên thân Hê-ma-ba-đê có một vật báu chưa từng có 
xuất hiện, đó là hoa Ba-dàm-ma.'? Hoa có ngàn cánh, lớn nhu bánh xe, cong 
sắc vàng ròng. 

Lúc ấy, thiên thần Hê-ma-ba-đê sai người đến báo với thiên thần Sa-đa-kỳ- 
lợi rằng: 

— Thôn chủ! Hôm nay trong cung tôi bỗng xuất hiện một vật báu chưa từng 
có, đó là hoa Ba-đàm-ma. Hoa có ngàn cánh, lớn như Бапһ xe, cong sắc vàng 
ròng, mời đến xem qua. 

Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi sai người đến chỗ thiên thần Hê-ma-ba-đê nói ràng: 

— Thôn chủ! Trám ngàn hoa Ba-dàm-ma ây dé làm gì? Hóm nay trong cung 
chúng tôi có vật báu chưa từng có, đó là dai Ba-đàm-ma xuất hiện, chính là 
dáng Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Уб Thượng Бі, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thé 
Tôn. Ông hãy đến phụng sự cúng đường. 

Khi ấy, thiên thần Hê-ma-ba-đê cùng với năm trăm quyến thuộc đến chỗ 
thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi dùng kệ hỏi: 


Ngày rằm là ngày tốt, Ban đêm gặp hội уш, 

Hãy nói thọ trai gi, Thọ từ La-hán nào? 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Hôm nay Phật, Thé Tôn, Tại nước Ma-kiệt-đà,'? 

Trú ở thành Vương Xá, Vườn trúc Ca-lan-đà, 

Diễn nói pháp vi diệu, Diệt trừ khó chúng sanh. 

Khổ khô và khô tập, Khô diệt tận tác chứng, 

Bát Thánh đạo thoát khó, An ón dén Niết-bàn, 

Hãy đến để cúng dường, Thé Tôn, bậc La-hán. 
Khi ây, thiên thần Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 

Ngài ây tâm nguyện muốn, Cứu độ chúng sanh chăng? 

Với các thọ, không thọ, Tâm tưởng binh dáng chăng? 
Thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Ngài tám từ, nguyện diệu, Độ tất cả chúng sanh, 

Với các thọ, không thọ, Tâm tưởng thường bình đăng. 
Thiên thần Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 

Minh đạt? đã đây đủ, Hạnh đã thành tựu chăng? 

Các lậu đã sạch hàn, Không còn tái sanh chăng? 


'* Ba-dàm-ma (ў & Æ, paduma) tức hoa sen hóng. 

? Nguyên tác: Ma-kiét Tháng quốc (#98 8). Theo, Nhất thiết kinh âm nghĩa — 1] 1138 (T.54. 
2128.20. 0431208), Ma-kiệt-đà, Hán dịch là “Thiện Tháng" (BË 18 FE керу, 

„ш (ЕЯ Æ) chỉ cho Тас mạng minh (ХЕ # BH), Thiên nhãn minh CX HR i ) và Láu tán minh 
(m 22 BH). 


Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Minh đạt được đây đủ, 
Các lậu đã dứt sạch, 
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Chánh hạnh đã thành tựu, 
Không còn tái sanh nữa. 


Thiên thân Hê-ma-ba-đê lại dùng kệ hỏi: 


Ý Mâu-ni viên mãn, 

Minh, hạnh đều đây dà?! 
Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Y Mâu-ni viên mãn, 

Minh, hạnh đều dày đủ, 


Thiên thần Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Xa lia hại sanh mạng, 
Ха Па sự phóng đãng, 

Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Thường không hại chúng sanh, 
Ха Па sự phóng đãng, 


Thiên thân Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Không ưa thích năm dục, 

Có pháp nhãn thanh tịnh, 
Thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi đáp: 

Tâm không ưa dục lạc, 

Pháp nhãn Phật thanh tịnh, 


Thiên thân Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Chí thành không vọng ngữ, 
Không nói lời ly gián, 
Thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Chí thành không vọng ngữ, 
Không ly giản người khác, 


Thiên thần Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Có giữ giới thanh tịnh, 

Đây đủ pháp giải thoát, 
Thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Tịnh giới đêu đây đủ, 

Thành tựu pháp giải thoát, 


Thiên thần Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Minh đạt thảy đây đủ, 
Các lậu đã sạch hêt, 


Nghiệp thân, miệng mãn chăng? 
Đúng pháp tán Шап chăng? 


Nghiệp thân, miệng tròn đây, 
Đúng pháp mà tán thán. 


Không cho không lây chăng? 
Không rời thiên định chăng? 


Không cho không lẫy càn, 
Ngày đêm thường thiên tư. 


Tâm không trược loạn chăng? 
Diệt hét ngu si chăng? 


Тат cüng khóng loan dóng, 
Ngu si sach khóng cón. 


Khóng nói lói thó cháng? 
Thường nói chân thành chăng? 


Cũng không nói lời thô, 
Thường nói đúng như pháp. 


Chánh niệm, tịch diệt chăng? 
Nhu Lai đại trí chăng? 


Chánh niệm, thường tịch tĩnh, 
Đặc dai trí Như Lai. 


Chánh hạnh đã thanh tịnh, 
Có còn thọ thân sau? 


?! Nguyên tác: Minh, hạnh tất cụ túc (BB £T 25 Ë. Æ, уй/йсағапазатраптпа). 
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Thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 
Minh đạt đã dày đủ, 
Tât cả các lậu sạch, 


Thiên thần Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Mâu-ni thiện tâm đủ, 

Minh, hạnh thảy vẹn toàn, 
Thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi nói kệ đáp: 

Máu-ni thiện tâm du, 

Minh, hạnh thảy vẹn toàn, 
Thiên thần Hé-ma-ba-dé lại nói kệ: 

Đùi nai Y-ni-dién,"? 

Àn ít, bó tham dám, 

Óng nay hày cüng dén, 


Chánh hanh đã thanh tinh, 
Không còn tho thân sau. 


Cho đến nghiệp thân, miệng, 
Тап Шап pháp này chăng? 


Cho đến nghiệp thân, miệng, 
Nên tán thán pháp này. 


Tướng quý của Tiên nhân, 
Máu-ni trú rừng thiên, 
Kính lê đức Cù-đàm. 


Lúc ду, cùng với trăm ngàn quý thần quyên thuộc vây quanh, hai thiên thân 
Sa-da-ky-loi và Hê-ma-ba-đê vội vàng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ cúng dường, 
chỉnh sửa y phục, bày vai bên phải, cháp tay kính lễ và nói kệ: 


рш nai Y-ni-dién, 
Án ít, bó tham dám, 
Hóm nay chüng con dén, 
Sư tử bước một minh, 
Hôm nay đến thinh vấn, 
Làm sao ra khỏi khó? 
Xin nói vë giải thoát, 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: 
Năm dục ở thé gian, 
Nơi dục kia không tham, 
Như thé ra khỏi khó, 
Nay đã trả lời ông, 


Tướng quý của Tiên nhân, 
Mâu-ni vui rừng thiên. 
Thinh vấn đức Cù-đàm, 
Rông lớn không sợ hãi. 
Xin Mâu-nI giải nghi, 
Làm sao giải thoát khó? 
Khô từ đâu mà diệt? 


Và thứ sáu là ý, 

Giải thoát tật cả khó. 
Như vậy giải thoát khó, 
Khô từ đây mà diệt. 


Hai thiên thần Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê lại dùng kệ hỏi: 


Suối từ đâu quay lại, 

Những khó, vui thê gian, 
Thé Tón nói ké dáp: 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 

Nơi danh và sắc kia, 


Đường ác sao không chuyên? 
Nhờ đâu mà diệt tận? 


Cùng với ý nhập xứ, 
Diệt sạch hét, không sót. 


> Nguyên tác: Y-ni-diên lộc thuyên (#!šEJ§ŸŠ), vừa phiên âm và vừa dịch nghĩa từ enijarigha, 
nghĩa là Бар chân của con linh dương, một trong 32 tướng quý của đức Phát. Xem thêm Тар. ¥¢ (T.02. 


0099.602. 0161a03). 


Tu đó, suôi quay lại, 
Với khô và уш kia, 


Sa-đa- ky-loi và Hé- ma- ba-dé nói Кё: 


Thé gian máy pháp khói, 

Đời máy pháp chấp thủ, 
Thé Tôn nói kệ đáp: 

Thê gian sáu pháp khởi, 

Đời sáu pháp châp thủ, 
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Đó, đường ác không chuyên, 
Dứt sạch hét, không còn. 


Đời mây pháp hòa hợp, 
Máy pháp khiến đời giảm? 


Đời sáu pháp hòa hợp, 
Sáu pháp đời tôn giảm. 


Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Làm sao vượt các dòng, 


Không dính, không chỗ trụ, 


Thé Tôn nói kệ дар: 
Đây đủ tất cả giới, 
Theo tư duy nhiếp niệm, 
Không ưa các dục tưởng, 


Không dính, không chỗ trụ, 


Ngày đêm siêng tinh tán, 
Mà không bị nhân chìm? 


Trí tuệ, khéo chánh định, 
Có thể qua vực sâu. 

Vượt trói buộc của sắc, 
Không chìm nơi vực thăm. 


Sa-đa-kỳ-lợi và Hê-ma-ba-đê dùng kệ hỏi: 


Pháp gì vượt các dòng? 
Làm sao xa Па khô? 
Тһе Tôn nói kệ đáp: 
Chánh tín, vượt các dòng, 
Tinh tán, đoạn trừ khó, 
Вау giờ, Thế Tôn lại nói kệ: 
Ông néu có hỏi khác, 
Chân thật, thí, điêu phục, 


Thiên thần Hê-ma-ba-đê lại nói kệ: 


Сап gi phải hỏi khác, 
Nay bậc Đại Tĩnh T ân, 
Nay con phải báo đáp, 
Hướng con đến Ngự Sư, 
Con nên đến thôn xóm, 
Thừa sự, lễ, cúng dường, 
Trăm ngàn quy thần này, 
Tất са quy y Phật, 


Xứng danh xưng Vô Thượng, 


Thành tựu đại trí tuệ, 
Người trí nên quan sát, 
Được dâu đạo Hiên thánh, 


Nhờ đâu qua bién lớn? 
Làm sao được thanh tịnh? 


Không phóng dật, vượt bién, 
Trí tuệ, được thanh tinh. 


Pháp Phạm chí, Sa-môn, 
Ngoài đây, không pháp khác? 


Pháp Phạm chí, Sa-môn? 
Đã khéo léo khai dẫn. 

Ơn Sa-đa-kỳ-lợi, 

Bảo với chúng con ràng, 

Di theo Phật từng nhà, 

Theo Phật nghe Chánh pháp. 
Déu cháp tay cung kính, 
Dáng Dai su Máu-ni. 

Át Шау nghĩa chân thật, 

Với dục không nhiễm trước. 
Cứu độ kháp thé gian, 

Đó là Đại Tiên Nhân. 
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Đức Phật nói kinh này xong, Sa-da-ky-loi và Hé-ma-ba-dé cùng các quyền 
thuộc năm trăm quỷ thân nghe lời Phát dạy vô cùng hoan hy và tùy hy, dành lé 
rôi ІШ ra. 

Жжжж 
1330. QUY ƯU-BA-GIÀ-TRA? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Báy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Muc-kién-lién đang trú trong núi 
Ку-ха quật. Có lân, Tôn giả Xá-lợi-phât vừa mới cạo sạch râu tóc, bông có hai 


quy Già-tra và Uu-ba-già-tra đi ngang qua. Quy Uu-ba-già-tra tháy Tón già Xá- 
lợi-phất mới cao sach râu tóc liền nói với quy Già-tra: 

— Bây giờ tôi sẽ đến đánh vào đầu vị Sa-môn kia. 

Quy Già-tra nói: 

.. — Uu-ba-già-tra, chó nói như thé! Vj Sa-món này có thân lực, đức độ lớn. 
Ong làm thê sẽ chiu khô lâu dài, không lợi ích gi. 

, Quỷ Giả-tra can ba lần như thế mà quỷ Ưu-ba-già-tra không nghe lời, vẫn 
lây tay đánh vào đâu Tôn giả Xá-lợi-phât. Đánh xong, quỷ Uu-ba-già-tra hét 
lên răng: 

— Già-tra, tôi bị cháy! Già-tra, tôi bi luộc! 

Очу Ưu-ba-già-tra hét lên ba lần như thé ròi, liền ngã xuóng đất và rơi 
xuông йа ngục A-ty. 

Tôn giả Đại Mục- kién-lién nghe tiếng Tôn giả Xá-lợi-phât bị quỷ đánh, liền 
đi dén chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất và hỏi ráng: 

— Thé nào, Tôn giá? Có nhẫn chịu nói đau đớn không? 

Tôn giả Xá-loi-phát trả lời: 

- Tôn giả Đại Mục-kiên-liên! Tuy đau đớn nhung tâm ý có thé kham nhẫn 
nên không đên nôi phải khô lăm. 

Tôn giả Muc-kién-lién nói: 

- Kỳ lạ thay! Tôn giả Xá-lợi-phất thật có đức lớn, thân lực lớn! Con quỷ 
này nêu dùng tay đánh vào núi Kỳ-xà quật thì núi sẽ nát ra như cám, huông gi 
đánh vào người mà không đau đớn? 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: 

— Thật sự tôi tháy không đau lắm. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1330. 0367b05). Tham chiếu: Biét Tap. ЗИ 
(T.02. 0100.329. 0485а24); Tăng. 1 (T.02. 0125.48.6. 0793а03); Ud. 39. 
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Lúc hai Топ giả đang hỏi thăm nhau như thê, đức Thế Tôn bằng thiên nhĩ 
nghe những lời này, Ngài liên nói kệ: 


Tâm ây như đá cứng, Vững chãi, không lay động, 
Đã lia tâm nhiễm trước, Không giận lại người sân, 
Nêu tu tâm như vây, Đâu có nôi đớn dau! 


Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ 
phụng hành. 


KKK 


1331. NGÀY RAM MÃN HA” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có só đông Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la rói 
an cu mùa mưa trong một khu rừng. Có vi thiên thân sông trong rừng ây, biệt 
đên ngày rám các Ty-kheo sẽ mãn hạ nên rât buôn bã. Một vị thân khác nói với 
vị thân ду răng: 

— Ông vi cớ gì sanh khởi buôn râu, khó não như thế? Hãy nên уш vẻ vì các 
Ty-kheo trì giới thanh tịnh, hôm nay được thêm một tuôi hạ. 

Thiên thân trong rừng đáp: 

= lôi biết các Ty-kheo hôm nay mãn ha, nhưng không giống với ngoại dao 
chăng biệt хаи hô mãn ha. Vì những Ty-kheo tinh tân này mãn ha xong thì sáng 
hôm sau đêu ôm bát đi đên nơi khác, khu rừng này rôi sẽ văng vẻ. 

Sau khi các Tỳ-kheo đi rôi, thiên thân trong rừng nói kệ: 


Nay lòng tôi không уш, Khi tháy rừng vắng vé, 

Tâm thanh tịnh thuyết pháp, Các Tỳ-kheo đa văn, 

Đệ tử đức Cù-đàm, Nay đêu dén nơi đâu? 
Khi ấy, có vị thiên tử khác nói kệ: 

Có đến Ma-già-đà, Có đến Câu-tát-la, 

Cũng đến Kim Cương địa? ^ Mọi nơi tu viễn ly, 

Như muông thú rừng sâu, Rong chơi nơi mình thích. 

жжж 


24 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1331. 0367с01). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(7.02. 0100.351. 0489507); S. 9.4 - L 199. 

25 Kim Cương địa (® #190). Biệt Tạp. ЯП (T.02. 0100.351. 0489c02): Tỳ-xá-ly quóc (E & И). 
S. 9.4 - I. 199 ghi Vajjibhümi, tức là lãnh thô của người Уа), với thủ đô là Vesali. 
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1332. CÁNH TÍNH МЕ NGỦ (1) 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Khi ây, có Ty-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Cáu-tát-la và dừng chân 
trú tại một khu rừng, Бибі trưa nghỉ ngơi, thân thé mệt mỏi, ban đêm thì năm ngủ. 

Lúc đó, có vị thiên thần trú ngụ trong rừng ây nghĩ răng: “Đây chăng phải 
pháp Tỳ-kheo, ở trong rừng văng, buôi trưa nghỉ ngơi, ban đêm ham ngủ, ta nay 
phải дёп thức tỉnh vi ду.” 

Bấy giờ, thiên thần ấy đến trước Tỳ-kheo nói kệ rằng: 


Ty-kheo hãy thức dậy! Sao lại mê ngủ nghỉ? 

Mê ngủ có ích gì? Khi bệnh sao không ngủ? 
Lúc gai nhọn chích thân, Làm sao ngủ nghỉ được? 
Thây đã rời gia đình, Mong muốn được xuất gia, 
Phải sống đúng nguyện xưa, Ngày đêm cầu tăng tiến, 
Chớ rơi vào mê ngủ, Khiến tâm không tự tại. 
Dục vô thường, biến chuyên, Làm say mê Кё ngu, 
Người khác đều bị trói, Nay thây đã thoát khỏi, 
Chánh tín mà xuất gia, Cớ sao còn mê ngủ? 

Đã điều phục tham dục, Tâm kia được giải thoát, 
Trí thắng diệu dày đủ, Xuất gia sao mê ngủ? 
Siêng tinh tán thiền định, Thường tu sức kiên có, 
Chuyên câu Bát-niết-bàn, Sao lại còn ham ngủ? 
Minh sanh, đoạn vô minh, Diệt sạch các hữu lậu, 
Điêu phục thân sau cùng, Sao lại còn mê ngủ? 


Khi vị thiên thân ấy nói kệ này, Tỳ-kheo kia nghe xong thì chuyên tinh tư 
duy, đặc quà A-la-hán. 


Жжжж 


1333. ХА ВО ВІЛ TRÀN” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уё. 

Вау 010, có уі Ту-Кһео ở nước Câu-tát-la và trú tại một khu rừng, buói trưa 
nghỉ ngơi, tâm khởi ý tưởng bât thiện, chạy theo niệm tham xâu ác. 


? Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1332. 0367c17). Tham chiếu: Тар. Ж (7.02. 
0099.1346. 0370с09); Biét Tạp. 9| 8E (02. 0100.352. 0489с07); S. 9.2 - L. 197. 


27 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1333. 0368а12). Tham chiếu: Biét Tap. ЯЙ 
(7.02. 0100.353. 0490a03); S. 9.1 - I. 197. 
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Lúc đó, có vi thiên thân trú ngụ trong rừng ây nghĩ răng: “Đây chăng phải 
là pháp của Ty-kheo, sông ó trong rung, buói trua nghi ngơi, tâm khói y tuóng 
bát thién, chay theo niệm tham xáu ác. Nay ta nên đến khai ngộ cho vị ấy.” 

Thê rồi, thiên thần liền nói bài kệ: 

Tâm ông muôn viễn ly, 

Mà phóng theo ngoại duyên, 
Điêu phục tâm thích đời, 
Buông bỏ tâm không уш, 


Trú ngụ nơi rừng vắng, 
Rong ruồi theo loạn tưởng. 
Thường ưa tâm giải thoát, 
Trụ nơi tâm an lạc. 


Tâm tư không chánh niệm, Chớ dính ngã, ngã sở, 
Nhu dé bui dính đầu, Dính rói rát khó phüi, 
Chó dé nhiém duc lac, Tám duc bi ván duc. 

Xua dàn voi chay nhanh, Rung thán khién bui roi, 


Tỳ-kheo đối tự thân, Chánh niệm trừ trần cấu. 


Trân cấu là tham dục, Chàng phài bui thê gian, 
Người trí tuệ sáng suốt, Phải ngộ trần câu kia, 

Ở Pháp, Luật Như Lai, Giữ tâm không buông lung. 
Trân cầu là sân hận, Chăng phải bụi thê gian, 


Phải ngộ trần câu này, 
Сїй tâm chớ buông lung. 


Người trí tuệ sáng suốt, 
О Pháp, Luật Như Lai, 


Trần câu là ngu si, 
Người trí tuệ sáng suôt, 
О Pháp, Luật Nhu Lai, 


Chàng phải bụi thé gian, 
Nên xả trần câu này, 
С1й tâm không buông lung. 


Вау giờ, thiên thân áy nói kệ này гбі, Tỳ-kheo kia nghe xong, chuyên tâm 
tư duy, đoạn những phiên não, дас A-la-hán. 
Жжжж 


1334. TƯ DUY ВАТ CHÁNH” 
Tôi nghe như уйу: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Вау giờ, có vị Ty-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la rôi trú 
trong một khu rừng, buôi trưa nghỉ ngơi, khởi tư duy bât chánh. 
Lúc đó, có một thiên thần ở trong rừng này suy nghĩ: “Đây chăng phải là 


pháp Tỳ-kheo, sóng ở trong rừng, buói trưa nghỉ ngơi mà Khởi tư duy bất chánh. 
Bây giờ, ta nên dùng phương tiện khéo léo cảnh tỉnh vị ây.” 


?* Nguyên tác: Nhu thích quán trì tượng / Phán tán khử trần ué (WAE B6 22 / ЖІК ЖЛЕЯ). Theo Phát 
2 Muc-lién ngũ bách vân giới luật trung khinh trọng sw kinh thích [bas ELE Tr НИН ë rh EE Е 
EFE (X.44. 0751.2. 0949a12), “quân” (Ж) mang nghĩa là bày, đàn (ЖЖ. BE t). 


? Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. ¥ (7.02. 0099.1334. 0368b09). Tham chiếu: Biét Tap. 51 
(7.02. 0100.354. 0490a24); S. 9.11 - L. 203. 
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Thé là, thiên thân liền nói kệ: 


Sao không chánh tư duy, Bị giác, quán nuốt chửng? 
Nên bỏ niệm bất chánh, Chuyên tu tập thiên định. 
Tôn kính Phật, Pháp, Tăng, Và giữ gìn tịnh giới, 
Thường sanh tâm tùy һу, Hỷ lạc càng tăng tiễn, 

Do nhờ tâm hoan һу, Chóng vượt thoát khô đau. 


Sau khi thiên thần nói kệ khuyến phát, Tỳ-kheo kia chuyên tinh tư duy, dứt 
sạch phiên não, dác A-la-hán. 


Жжжж 


1335. GIỮA ТКСА? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có vị 1-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la, rôi trú 
trong một khu rừng, buôi trưa nghỉ ngơi. Vào lúc giữa trưa ây, vị Tỳ-kheo bông 
sanh tâm không vui, nói bài kệ: 


Gita trưa ngày hôm пау, Chim chóc đều im áng, 
Rừng vắng bỗng có tiếng, Khiến tâm ta sợ hãi. 

Khi ấy, thiên thần đang sống trong rừng nói kệ: 
CHữa trưa ngày hôm пау, Chim chóc đều im апр, 
Rừng văng bỗng có tiếng, Nếu tâm thây không vui, 
Thây nên bỏ không vui, Chuyên vui tu thiên định. 


Sau khi nghe thiên thân nói kệ cánh tỉnh rồi, Tỳ-kheo ду chuyên tinh tư duy, 
xả trừ phiên não, đặc A-la-hán. 


жжж 


1336. TÔN GIÁ A-NA-LUAT?! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, Tôn giả A-na-luật-đà du hóa trong nhân gian ở nước Cáu-tát-la và 
trú trong một khu rừng. 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1335. 0368b22). Tham chiếu: Biệ Tap. ЗІ 
(T.02. 0100.355. 0490b03); S. 1.15 - I. 7; S. 9.12 - I. 203. 


?! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1336. 0368c05). Tham chiếu: Biét Tap. ЗЕ 
(T.02. 0100.356. 0490b13); S. 9.6 - I. 200. 
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Khi à ду, có thiên thân tên Xà-lán-ni,? vốn là bạn cũ của Tôn giả A-na-luật, 
đi đến chỗ Tôn già và nói Кё: 


Nay thây hãy phát nguyện, Nguyện sanh lại chốn cũ, 


Trên cõi Ba Mươi Ba, Đây đủ năm duc lạc, 

Cùng hàng trăm loại nhạc, Thường tự mình hoan ca. 

Những khi nằm ngủ xong, Âm nhạc báo thức giác, 

Chư thiên cùng ngọc nữ, Ngày đêm hâu hai bên. 
Tôn giả A-na-luật nói kệ đáp: 

Chư thiên cùng ngọc nữ, Déu là khói khó lớn, 

Vi bị điên đảo tưởng, Trói buộc, có thân kiến, 

Ai câu sanh về đó, Cũng chịu nỗi khó lớn. 

Xà-lân-ni nên biết, Ta không nguyện sanh kia, 

Sanh tử đã dứt sạch, Không còn thọ thân sau. 


Khi Tôn giả À-na-luật nói lời này, thiên tử Xà-làn-ni nghe xong, hoan hy và 

tùy hy rôi liên biên mát. 
Жжжж 

1337. SIÊNG NĂNG TUNG ĐỌC 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Báy giờ, có vị Ту-Кһео du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la, rôi trú 
ngụ trong một khu rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tán tư duy, 


đặc quả A- la-hán. Khi chứng quả rôi, vị ây không còn siêng năng tụng kinh, 
giảng thuyết nữa. 


Khi ấy, vị thiên thần ở trong rừng đó liên nói kệ: 
Tỳ-kheo! Thây trước đây, Ngày đêm siêng tụng đọc, 


Thường cùng các Ty-kheo, Luận bàn nghĩa chắc thật.3 

Nay thầy đối Pháp сї, Lặng lẽ, chăng nói năng, 

Không cùng các Ty-kheo, Luận bàn nghĩa chắc thật. 
Tỳ-kheo ду nói kệ đáp: 

Xưa chưa từng lia dục, Tâm thường thích Pháp cú, 

Nay đã lìa dục rôi, Việc tụng thuyết đã xong. 


32 Xà-lân-ni (Ж P$ J, Jalini). 


33 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1337. 0368c23). Tham chiếu: Biét Tap. ЯН 
(7.02. 0100.357. 0490526); S. 9.10 - I. 202. 


34 Nguyên tác: Quyết định (Ж, niyata): Chắc thật, thật sự, có định, nhất dinh... 


35 Pháp cú (# ñJ) chỉ cho các thể thơ, kệ nói chung, chứ không phải chỉ riêng bộ Kinh Pháp cú như các 
thé loại thơ, kệ mà ở kinh sô 1321; Тар. # (7.02. 0099.1321. 0362c07) đã đề cập. 
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Đã biết đạo tận tường, Thấy, nghe làm gì nữa? 
Thấy, nghe ở thé gian, Không băng buông xả hết. 
Bấy gió, thiên thân nghe Ty-kheo kia nói kệ, hoan hy và tùy hy, rồi liên 
biến mắt. 
Жжжж 


1338. КЕ ТЕОМ HƯƠNG“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Câp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-уе. 

Bấy giờ, có уі Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian ở nước Cáu-tát-la, гбі dừng 
nghỉ trong một khu rừng. Ty-kheo ду bị bệnh mát, theo hướng dân của thây 
thuộc thì cân phải ngửi huong hoa Bát-dàm-ma."" Khi ây, vâng theo lời chi bày 
nên vị Tỳ-kheo liên đên bên hô hoa Bát-đàm-ma và ngôi trên bờ hô đón gió, 
ngui mùi huong hoa. 

Khi đó, có vị thiên thần chủ của hò này, nói với Ty-kheo ây: 

— Sao lại trộm hoa? Thây đúng là kẻ trộm hương. 

Khi ây, Tỳ-kheo nói kệ đáp: 

Không phả cũng không đoạt, Chỉ ngửi hương từ xa, 


Tại sao ông lại nói, Tôi là kẻ trộm hương? 
Thiên thần nói kệ đáp: 
Không xin mà tự lây, Тһе gian gọi là trộm. 
Nay người ta không cho, Mà thây tự dén ngùi, 
Theo thê gian gọi đó, Đích thực người trộm hương. 


Lúc đó, bóng có một người dén nhô ngó sen, rói mang vác đi. Bây giờ, Ту- 
kheo kia nói với thiên thân ràng: 


Nay như người kia đó, Bẻ gãy Phân-đà-lợi, 
Nhó rễ rồi mang đi, Mới là người gian xảo. 
Ông cớ sao không ngăn, Còn nói tôi trộm hương? 
Thiên thân nói kệ đáp: 
Người gian xảo, cuồng loạn, Giống như áo bà vú, 
Đâu cân nói gi thêm, Chỉ nên nói với thây. 
Cà-sa không được Бап, Áo đen, mực chăng đơ, 
Người hung ác, gian xảo, Thé gian không nói tới. 
Ruôi đậu đơ lụa tráng, Do sáng, vét nhó hién, 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (T.02. 0099.1338. 0369209). Tham chiếu: Biét Tạp. ЖЖ 
(7.02. 0100.358. 0490c09); S. 9.14 - I. 204. 


37 Bát-dàm-ma (#2 EE, paduma): Hoa sen hồng. 


Như giọt mực dính ngọc, 
Thường theo đạo câu tịnh, 


Ác tuy như lông, tóc, 
Ty-kheo lại nói kệ: 

Nói khéo! Quả thật hay, 

Ong hãy thường vì tôi, 
Thiên thân lại nói kệ: 

Tôi chăng phải tôi tớ, 


Làm sao thường theo thây, 


Nay thây nên tự biết, 
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Tuy nhỏ nhưng hiện гб. 
Không kết, lia phiên não, 
Người thây như núi Thái. 


Гау nghĩa an ủi tôi, 
Luôn luôn nói kệ này. 


Chăng phải người của thây, 
Бе mà luôn nhăc nhở? 
Những sự lợi ích kia. 


Bấy giờ, thiên thần ấy nói kệ rồi, vị Tỳ-kheo nghe xong được hoan hỷ và 
tùy һу, liên rời khỏi chô ngôi, một mình ở nơi thanh văng, chuyên tinh tư duy, 
đoạn các phiên não, дас A-la-hán. 


KKK 


1339. THỢ SÀN? 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 
Báy giờ, Tôn giả Thập Lực Ca-diép đang ở trong hang Tiên Nhân, thành 
Vương Xá. Lúc đó, cách chỗ Tôn giả Thập Lực Ca- жер không xa có người thợ 
săn tên là Xích Chỉ đang giáng lưới bắt nai. Khi ду, Tôn giá Thập Lực Ca- diép 
vi lòng thuong xót liên thuyết pháp cho người thợ sán ây, nhưng ông ta vân 
không thé hiểu nói. Thé rồi, Tôn giá vận thân lực khiến lửa cháy nơi đầu ngón 
tay, nhưng người thợ săn vẫn không tỏ ngộ. 
Вау giờ, vị thiên thần đang ở trong hang Tiên Nhân liền nói kệ: 
Thợ săn trong núi sâu, Trí kém, mắt như mù, 
Sao nói không đúng thời, Đức mỏng, tuệ không thông? 
Có nghe cũng chăng hiểu, Trời sáng cũng không thây. 
Với những pháp thiện thăng, Kė ngu chăng thé rõ, 
Dù đốt mười ngón tay, Cũng không thê thấy đạo. 
Sau khi nghe vị thiên thần nói kệ này rôi, Tôn giả Tháp Lực Ca-diép liên 
im lặng. 


KKK 


38 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1339. 036917). Tham chiếu: Biét Тар. ЭЁ 
(T.02. 0100.359. 0491a26); S. 9.3 - I. 198. 
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1340. ТОМ GIÁ KIM CUONG TÚ” 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
khi â ду, có Tôn giả Kim Cương Tử”? sóng trong rừng tại áp Ba-liên- phất. ^ 


Lúc đó, dân chúng â áp Ba-liên-phất vừa trải qua bốn tháng mùa mưa nên mở đại 
hội Kiéu-máu-ni.^ 


Tôn giả Kim Cương Tử nghe dân chúng mở đại hội, sanh tâm không vui, 
liền nói kệ răng: 


Một mình ở rừng văng, Như cây khô bị bỏ, 
Tháng cuôi của mùa mưa,” Thê gian vui mở hội, 
Xem khăp cả thê gian, Không ai khô hơn ta. 


Khi ấy, vị thiên thần trong rừng nói kệ: 
Một mình trong rừng vắng, Như cây khô bị bỏ, 
Làm trời Ba Mươi Ba, Tâm thường nguyện an уш, 
Giống như trong địa ngục, Mong muốn sanh cõi người. 
Lúc đó, Kim Cương Tử được vị thiên thần ау khuyến phát ròi, chuyên tinh 
tư duy, đoạn dứt phiền não, đắc A-la-hán. 


Жжж 


1341. TRÌ GIỚI VÀ ĐA УАК“ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng, chỉ thích trì giới, nên công đức của thây ây không thê 
tăng tiên lên được. 

Lúc đó, trong rừng ây có vị thiên thân trú ngụ nghĩ răng: “Đây chàng phải 
pháp Ty-kheo, sông ở trong rừng, chỉ thích trì giới, nên công đức không thé 
táng tién lén được. Nay ta phải dùng phuong tiện dé cánh tỉnh thầy ấy.” Thiên 
thân liên nói kệ: 


39 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1340. 0369с02). Tham chiếu: Biét Tap. 9| Ж 
(7.02. 0100.360. 0491b10); S. 9.9 - I. 201. 

4 Kim Cương Tu (R| F). S. 9.9 - I. 201 goi là Vajjiputta (Bat-ky tử). 

4 Ba-lién-phát áp (E jË JB Е, Pátaliputta). Xem chú thích trong Tap. Ж (7.02. 0099.601. 0160с16). 

© Kiéu-máu-ni đại hội (IE ZEJE X @, Komudi) Ngày hội trăng tròn của tháng Кашка (Капка 


риппата). Tính theo âm lịch Án Độ, tháng Kattika bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 và kết thúc vào о ngày 
15 tháng 10. Biét Tạp. Я] (T.02. 0100.360. 0491b11) gọi là *Cáu-mát-dé đại hội” (15) Ett K 8). 

à Nguyên tác: Hạ thời tứ nguyệt mãn (Ж ЕР НІШ): Mùa mua ở Ап Độ kéo dài khoảng 4 tháng. Do 
vậy “tứ nguyệt mãn” (Jt H їй) ở đây chi cho tháng thứ tư, tháng kết thúc mùa mưa, không phải tháng 
Tư trong 12 tháng. 

Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1341. 0369c16). Tham chiếu: Вїёї Tap. I| 
(Т.02. 0100.361. 049119); S. 9.5 - I. 199. 
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Chăng phải chỉ tri giới, Mà phải tu đa văn, 
Tịch tmh tu thiên định, Nhàn cư tu viễn ly. 
Ту-Кһео thích an nhàn, Không thê nào sạch lậu, 


Vui bình đăng, chánh giác, Mới vượt thoát phàm phu. 
Sau khi được thiên thân khuyên tân, vị Ty-kheo пау siêng năng tu duy thiên 
định, liên đoạn trừ được các phiền não, chứng đắc A-la-hán. 


жжж 


1342. TÔN GIÁ NA-CA-DAT-DA5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, có Tôn giả Ма-са-йаї-йа® du hóa trong nhân gian tại nước Cáu- 
tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng, nơi mà người tại gia và người xuất gia 
thường thân cận với nhau.“ 

Lúc đó, trong rừng ấy có vị thiên thần trú ngụ nghĩ răng: “Đây chăng phải 
pháp Tỳ-kheo, sống ở trong rừng, nơi mà người tại gia với người xuất gia 
thường xuyên qua lại với nhau. Nay ta phải dùng phương tiện dé cảnh tỉnh thây 
ây.” Thiên thần liền nói kệ: 


Ty-kheo sáng ra di, Chiêu tôi trở vé rừng, 
Đạo, tục gân gũi nhau, Khô, vui cùng chia sẻ, 
Gân thê tục, buông lung, Sẽ bị ma sai khiên. 


Sau khi được thiên thân kia nhắc nhở như vậy như vậy, 1-kheo Na-ca-đạt- 
đa liền chuyên tâm tư duy nhu vậy nhu vậy, đoạn trừ được các phiên não, chứng 
đắc A-la-hán. 


Жжжж 


1343. CÁNH TÍNH BUÔNG LUNG^ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có rất nhiều Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la 
và dừng nghỉ trong một khu rừng. Các vị này thường nói năng, cười giỡn suốt 


45 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1342. 0369c28). Tham chiếu: Biét Tap. ЭЁ 
(7.02. 0100.362. 0491b26); S. 9.7 - L 200. 

4 Na-ca-dat-da (31 3! 1š Z , Nagadatta). 

*7 Biệt Tạp. ЛЕ (7.02. 0100.362. 0491b27): Ua thích pháp thé gian, sáng sớm vào thôn xóm đến chiêu 
tối mới trở vé (174316, АЖ, H #J718). 


48 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1343. 0370a11). Tham chiếu: Biét Tap. ЗІ 
(7.02. 0100.363. 0491с07); S. 2.25 - L. 61; S. 9.13 - I. 203; A. 2.42 - I. 70. 
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ngày khiến tâm tán loạn, không chút định tĩnh, buông thả các căn, chạy theo 
sáu tràn. 
Lúc đó, có vị thiên thần ở trong rừng này thấy các Ty-kheo không giữ oai 
nghi thì trong lòng không vui, liên nói kệ: 
Trước đây chúng đệ tử, 


Chánh mạng của Cù-đàm, 
Quán vô thường, khât thực, 


Nghĩ vô thường, khi năm, 


Nhờ quán đời vô thường, Mà hoàn toàn dứt khó. 
Nay chúng khó bảo ban, Dự vào hàng Thích chúng,” 
Lai xin án kháp chón, Ráo quanh hét moi nhà. 
Xuát gia cón cáu tài, Chua düng nguyén Sa-món, 
Táng-già-lé lét phét, Nhu bó già kéo duói. 

Bấy giờ, các Ty-kheo hỏi thiên thân: 

— Ông chán ghét chúng tôi и? 

Lúc ây, thiên thân lại nói kệ: 
Không nêu tên dòng họ, Chàng nói đích danh ai, 
Mà xét chung chúng ấy, Chỉ ra điều không hay. 
Với người hiện thô lậu, Phương tiện chỉ lỗi lầm, 
Còn với người siêng tu, Tôi quy y kính lễ. 


Sau khi được thiên thần nhắc nhớ, các Tỳ-kheo đều chuyên tâm tư duy thiền 
định, đoạn trừ được các phiên não, chứng дас A-la-hán. 


KK K 


1344. VƯỢT LÊN DƯ LUẬN" 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có vị Ту-Кһео du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng. VỊ Tỳ-kheo ây đùa giỡn với vợ con của một vi trưởng 
giả, dẫn đến việc mang tiếng xâu. Khi â ây, tháy Ty-kheo kia tu nghi: "Nay ta 
thát cháng ra gi, đã mang tiéng xấu với phu nữ. Ta nay muốn tự sát ngay trong 
rung này." 

Lúc đó, trong rừng này có vi thiên thân trú ngu suy nghĩ: “Không tốt гбі, 
không һау rôi! Thây Tỳ-kheo này không hư hỏng, không có lỗi mà lại muốn tự 
sát trong rừng này. Bây giờ, ta hãy tìm cách khai ngộ thây ây.” Thế rồi, vị thiên 
thân liền bién thành con gái cüa truóng giá kia, rói nói vói tháy Ty-kheo: 


hệ Nguyên tác: Sa-môn (32 |Ң). 


50 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. # (7.02. 0099.1344. 0370502). Tham chiếu: Biét Tap. ЯШ 
(7.0. 0100.364. 0491c26); S. 9.8 - I. 201. 
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— Ó các ngó hẻm hay ngã tu đường, mỌI người đêu đồn đại tai tiếng giữa tôi 
và thây, họ nói tôi và thầy gần gũi nhau, làm điều bất chánh. Lỡ bị tai tiếng xấu 
гбі, nên nay thầy hãy hoàn tục để chúng ta cùng nhau hưởng lạc. 


Thây Tỳ-kheo đáp: 
— Vi ở các ngõ hẻm һау ngã tư đường, mọi người. đều đôn dai tai tiếng giữa 


tôi và cô, họ nói tôi và cô gần gũi nhau, làm điều bất chánh, nên hôm nay tôi 
sẽ tự sát. 


Lúc này, vị thiên thân kia liên trở lại thân trời rôi nói kệ: 


Dẫu bị nhiều tiếng хаи, Người khó hạnh nên nhẫn, 
Chớ có tự hại mình, Cũng không nên phiên não. 
Nghe tiếng mà sợ hãi, Là câm thú trong rừng, 

Là chúng sanh xao động, Không đúng pháp xuất gia. 
Nhân giả nén kham nhẫn, Chó dính mắc tiếng xáu, 
Biết giữ tâm kiên dinh, Đó là pháp xuất gia. 

Không vì người khác nói, Khiến thây thành giặc cướp, 
Cũng không vì người nói, Mà thây đắc La-hán, 

Nếu thây đã tự biết, Chư thiên cũng biết vậy. 


Sau khi được thiên thân nhắc nhở cảnh tỉnh, thầy Tỳ-kheo liền chuyên tâm 
thiên định, đoạn trừ được các phiên não, chứng дас A-la-hán. 
Жжжж 


1345. ТҮ-КНЕО KIÉN-DA'! 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-vệ. 

Báy giờ, có Tôn giả Tỳ-kheo Kiến-đa du hóa trong nhân gian tại nước Câu- 
tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Thầy ау chuyên mặc y phân tảo. 

Lúc đó, Phạm thiên vương cùng với bảy trăm vi trời Phạm thiên từ cung 
điện của ho đi dén chó Tôn giả Ту-Кһео Kién-da, cung kính lé bái. 

Khi ấy, có vị thiên thần ở trong rừng này nói kệ: 


Thây bậc lặng các căn, Cảm đến khéo cúng dường, 
Bậc đã chứng Ba minh, Được pháp không khuynh động. 
Vượt lên mọi phương tiện, Buông việc, mặc y thô, 
Bảy trăm vị Phạm thiên, Từ cung trời đi đến, 
Thấy sanh tử có bờ, Lễ bậc vượt bờ hữu. 
Sau khi vị thiên thần kia nói kệ khen ngợi Tỳ-kheo Kiến-đa xong thì bién mát. 
Жжжж 


5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap.  (Т.02. 0099.1345. 0370b27). 
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1346. CANH TÍNH МЕ NGỦ (2)? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng. Lúc đó, Ту-Кһео ây thân thê mỏi mệt, nên đêm đên 
ngu Say. 

Khi ấy, có vị thần trú trong rừng này đến nhắc nhở, nói kệ: 

Hãy tỉnh dậy, Ту-Кһео! Cớ sao lại mê ngủ? 
Ngủ nghỉ có ích gì? Tu thiên chớ mê ngủ. 

Tỳ-kheo ấy nói kệ đáp: 

Không gượng nỗi, làm sao?  Lười biếng, thiếu nỗ lực, 


Duyên hết, thân thé suy, Nên đêm vë say ngủ. 
Lúc đó, thiên thân lại nói kệ: 

Ông cần phải gìn giữ, Chớ dé tiéng vang to, 

Ong dà duoc tu hành, Chó dé cho giám süt. 
Tỳ-kheo ấy lai nói kệ đáp: 

Tôi sẽ theo lời ông, Siêng năng nỗ lực tu, 

Không đê bị mê ngủ, Thường che lâp tâm tôi. 


Sau khi vị thiên thần dùng lời như vậy như vậy để cảnh tỉnh, Tỳ-kheo ấy 
liên chuyên cán nô lực, rôi đoạn trừ được các phiên não, chứng йс A-la-hán. 
Báy giờ, vị thiên thân ду lại dùng kệ hỏi: 


Tháy làm sao tu tinh, Chuyén cán tu tinh tán, 
Khóng bi các quán ma, Sai khién thày ngu nữa? 
Lúc đó, Ty-kheo kia nói Кё дар: 
Từ ấy suót bảy đêm, Thường tư duy thiên định, 
Tự thân được an бп, Không chỗ nào thiếu sót. 
Đâu đêm quán túc mạng, Gita đêm thiên nhãn tinh, 
Cuói đêm trừ vô minh, Rõ khổ, vui chúng sanh. 
Các hạng cao, trung, tháp, Hinh dáng dep hoặc xáu, 
Biét ró do nhán gi, Tho quá báo nhu thé. 
Nhu người làm điêu gi, Tự tháy điều dà làm, 
Thiện thì biết rõ thiện, Ác tự biết là ác. 
Vị thiên thân kia lại nói kệ: 
Tôi biết trước tất cả, Mười bón vị Ту-Кһео, 
Déu là Tu-đà-hoàn, Tháy được thiền chánh thọ, 


52 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1346. 0370c09). Tham chiếu: Т. ар. ЖЕ (T.02. 
0099.1332. 0367с17). 


Đi đến trong rừng này, 


Thây thây thường biếng trễ, 
Mong thây khác phàm phu, 


Bấy giờ, vị Tỳ-kheo lại nói kệ: 
Lành thay! Vị thiên thân, 
Chí thành giúp khai ngộ, 


Lúc ây, vi thiên thân này lai nói kệ: 


Ту-Кһео nên như vậy, 
Xuất gia mà si mê, 
Tôi nay hộ trì thây, 
Khi thây có bệnh đau, 


QUYÉN 50 # 1491 


Sẽ đắc A-la-hán. 
Năm ngửa mà ngủ mê, 
Nên mới cảnh tỉnh thây. 


Dùng đạo lý nhác tôi, 
Khiên tôi sạch các lậu. 


Tín tâm, sống không nhà, 
Bao giờ được thanh tịnh. 
Đến trọn một đời này, 
Tôi sẽ cúng thuốc tốt. 


Báy giờ, vị thiên thần ấy nói kệ xong thì biến mắt. 


Жжжж 


1347. КЕ SAY? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và 
dừng nghỉ bên bờ ruộng nơi một ngôi làng. Sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp 
у, ôm bát vào làng khát thực. 

Lúc đó, có một Ni-kién tử uống rượu say khướt, câm bình rượu từ trong 
làng di ra, tháy Tôn giá Xá-lợi-phất liên nói kệ: 

Rượu gạo ướp thân tôi, Câm một bình rượu gạo, 
Thây núi, đất, cỏ cây, Тһау một màu vàng ròng. 

Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Thốt ra những lời lẽ tệ hại này là tà 
vật xâu xa, lại còn nói bài kệ này. Та lẽ nào không thé dùng kệ dé trả lời sao?” 
Тһе rôi, Tôn giả Xá-lợi- -phât liên nói kệ: 

Được ướp уі Vô tưởng, 
Tháy nüi, dát, có cây, 


Câm bình tam-muội Không, 
Tháy gióng như йот dài. 
Жжжж 
1348. РА CAN" 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xà-v6. 


53 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ЗЕ (7.02. 0099.1347. 0371a24). 
54 Tua dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1348. 0371608). 
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Bây giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng 
nghỉ lại trong một khu rừng. Tuy thầy ấy đã đắc tha tâm trí nhưng phiên não 
vân còn. 

Cách rừng không xa, có một cái giéng, có con dã сап đến uống nước bị mắc 
kẹt cô trong cái gàu. Lúc đó, đã can kia tìm đủ cách để thoát ra và tự nghĩ: “Trời 
đã gần sáng rôi, người nông dân nếu ra đây sẽ dọa ta sợ hãi. Này, cái gàu! Ngươi 
dọa ta sợ hãi đã lâu, có thê giúp ta thoát ra không?” 

Lúc Ây, vị Ty-kheo kia biết được tâm niệm của dã can, liền nói kệ: 

Mặt trời tuệ Phật chiếu, Lìa rừng nói pháp Không, 
Tâm sợ hãi báy lâu, Nay phải buông bỏ thôi. 

Sau khi vị Tỳ-kheo ấy tự nhắc nhở mình thì tất cả phiên não dứt sạch, chứng 

đắc A-la-hán. 


Жжжж 


1349. МНО NGHĨ РЕМ РНАТ55 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và nghỉ ngơi 
Ó trong một khu rừng. 

Bấy gió, có vị thiên thần {гї ngụ trong rừng này nhìn thây dâu chân của 
Phật, liên cúi xuóng xem kỹ, rói tu tập nhớ nghi dén Phát. Khi áy, có con chim 
Ưu-lâu đứng ở giữa đường, bước di dinh giám lên dâu chân Phật thì vị thiên 
thân kia liền nói kệ: 


Nay chim Uu-láu nguoi, Mắt tròn, đậu trên cây, 
Chó xóa vét Nhu Lai, Hỏng việc ta niệm Phật. 
Вау giờ, vị thiên thần kia nói kệ xong thì im lặng niệm Phật. 


KKK 


1350. HOA BA-TRA-LOI* 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la và đến một 
khu rừng, ngôi nghỉ bên cội cây Ba-tra-lợi."” Khi ây, vị thiên thân trú ngu trong 
rừng này nói kệ: 

Hôm nay gió chợt đến, Thôi cây Ba-tra-lợi, 
Hoa Ba-tra-lợi rơi, Cúng dường lên Như Lai. 

Bấy giờ, sau khi nói kệ xong, vị thiên thần đứng im lặng. 

Kk k 
55 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1349. 0371b18). 


56 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. % (7.02. 0099.1350. 0371b26). 
5? Ba-tra-lợi (JE f], Patali), tên một loại cây thiêng. Phật Ty-bà-thi thành Phật dưới gốc cây này. 
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1351. CHIM KHÔNG TƯỚC® 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Ха. 
Báy giờ, có số đông Tỷ-kheo đang cư trú gân núi Chi-dé, đều là những Ty- 
kheo hành hạnh A-lan-nhã, дар y phân tảo, thường di khát thuc. 
Khi ấy, có vị sơn thần ở trong núi này nói kệ: 


Không tước thân rực rỡ, О núi Tỳ-đề-hê,°° 

Tùy thời hót tiếng hay, Nhắc Tỳ-kheo khát thực. 
Không tước thân rực rỡ, Ở núi Tỳ-đề-hê, 

Tùy thời hót tiếng hay, Nhác người đắp y vá. 
Không tước thân rực rỡ, Ở núi Ty-dé-hé, 

Tüy thói hót tiéng hay, Nhác vi ngói bóng cáy. 


Sau khi nói kệ xong, vị thiên thân đứng im lặng. 


KKK 


1352. TY-KHEO XÂY DUNG? 

Tôi nghe như váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá. 

Bấy giờ, có số đông Tỳ-kheo đang cư trú gần núi Chi-dé, {дї са déu là 
những Ty-kheo tu hanh A-lan-nhã, дар y phân tảo, thường di khát thuc. 

Báy giờ, bó sóng Na-ta-khu-da bi sat lở, làm chét ba vi Ty-kheo dang xáy 
dựng. Lúc ду, thiên thân trong núi Chi-dé nói Кё: 


A-lan-nhã khát thực, Сап thận chớ tạo dựng, 
Không thấy sóng Khu-da, Ven bờ bị sat ló, 

Bë chét ba Ty-kheo, Dang xáy dung dó u? 
Ty-kheo dáp phân tảo, Cân thận chớ tạo dựng, 
Không thây sông Khư-đa, Ven bờ bị sạt lở, 

Ре chết ba Tỳ-kheo, Đang xây dựng đó ư? 
Tỳ-kheo ngôi bóng cây, Cân thận chớ tạo dựng, 
Không thấy sóng Khu-da, Ven bờ bi sat lở, 

Đè chết ba Tỳ-kheo, Đang xây dựng đó ư? 

Sau khi nói kệ xong, vi thiên thần đứng Im lặng. 
KKK 


58 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. Ж (7.02. 0099.1351. 0371c03). 

59 Tỳ-đề-hê (ЕЕЕ, Vediya), một ngọn núi ở phía Bác Ambasanda, có hang động Nhân-đà-la 
(Indasalaguha). 

60 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Тар. ЗЕ (7.02. 0099.1352. 0371с14). 
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1353. CHÁY RUNG?! 

Tói nghe nhu váy: 

Một thời, đức Phật ngụ tai Trúc Lâm, vườn Ca-lan-dà. 

Bây gió, có vị Ty-kheo đang cư trú tại núi Tán-dà. Bóng nhiên khu rừng 
trong núi bốc cháy dữ dội, cả ngọn núi đỏ rực. Lúc đó, có một người thế tục 
nói bài kệ: 

Nay núi Tán-dà này, Bốc lửa cháy dit dội, 
Тіней rui rừng trúc kia, Đôt sạch hoa quả trúc. 

Ty-kheo nghe kệ suy nghĩ: “Người thế tục còn có thể nói được bài kệ này, 

sao ta không nói kệ đáp lại?”, liên nói kệ: 


Tất cả bị đốt chảy, Không tué nào cứu duoc, 
Thiêu hủy các thọ dục, Lân cả khô chưa sanh. 
Sau khi nói kệ xong, vị Ту-Кһео đứng im lặng. 
Жжжж 
1354. ТНЕО DÒNG THÁNH ĐẠO® 
Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà. 
Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo cư trú bên bờ sông Hàng và dừng nghỉ trong một 
khu rừng. 
Khi ấy, có một thiêu phụ gia đình hào tộc thường bị cha mẹ chóng trách 
mắng, nên đến bên bờ sông Háng rôi nói kệ: 
Sông Hăng! Nay tôi muốn, Theo dòng nước ra bién, 
Tránh bị bố mẹ chóng, Thường xuyên trách măng {д1. 
Vị Tỳ-kheo kia һау thiêu phụ gia đình hào tộc và nghe cô ấy nói bài kệ đó, 
liên khởi nghĩ: “Thiếu phụ gia đình hào tộc kia còn có thê nói kệ, nay tai sao ta 
không nói kệ đáp lại?”, liên nói kệ: 


Tinh tin! Nay tói muón, Theo dòng nước bát Thánh, 
Trôi vào biên Niêt-bàn, Không bi ma trói buộc. 
Sau khi nói kệ xong, vị Ty-kheo đứng im lặng. 
Жжжж 
1355. КЕ TROM DƯAS 


Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 


5! Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (T.02. 0099.1353. 0371c29). 
Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. 3 (7.02. 0099.1354. 0372a10). 
6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1355. 0372a22). 
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Báy gió, có Ty-kheo du hóa trong nhán gian tai nuóc Cáu-tát-la và dừng 
nghỉ ở trong một khu rừng. Cách khu rừng này không xa có một ruộng dưa. 
Đêm xuông, có kẻ trộm đến ruộng dé trộm dưa, nhìn thấy mặt trăng sắp mọc, 
kẻ ây liên nói kệ: 


Trăng ơi! Chớ vội mọc, Đợi ta hái trái dưa, 
Ta mang dưa di гбі, Mặc tình ông mọc, lặn. 
Khi ду, vị Ty-kheo kia suy nghi: “Kẻ trộm dưa mà còn có thé nói kệ, chăng 
lẽ ta không thê nói kệ đáp lại sao?”, liên nói kệ: 
Ác ma, ngươi chớ hiện, Đợi ta đoạn phiên não, 
Phiên não kia dứt rôi, Mặc tình ngươi ân, hiện. 
Sau khi nói kệ xong, vị Ty-kheo đứng im lặng. 


Жжжж 


1356. SA-DI NÓI KÊ“ 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VvỆ. 

Báy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng. Lúc đó, có một Sa-di nói kệ: 


Thé nào goi là thường? Khát thực tức là thường. 
Thế nào là vô thường? Tăng ăn là vô thường. 

Thế nào gọi là thăng? Cây phướn trời Dé-thích.55 
Thé nào goi là cong? Dó chính là móc cáu. 


Vi Ty-kheo kia liên tự nghĩ: “VỊ Sa-di đó còn có thê nói kệ này thì sao ta 
không nói kệ đáp trả?”, liên nói kệ: 


Тһе nào gọi là thường? Thường chính là Niét-bàn, 
Thé nào là vô thường? Là các pháp hữu vi. 

Thé nào gọi là thăng? Là Thánh đạo tám chi, 
Тһе nào gọi là cong? Cong chính là đường ác. 


Sau khi nói kệ xong, vị Ту-Кһео đứng im lặng. 


KKK 


1357. BÁT SANH“ 

Tôi nghe nhu våy: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 


64 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1356. 0372504). 
65 Nguyên tác: Nhán-dà-la (ЕЕ, Inda). 
6 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Тар. ## (7.02. 0099.1357. 0372b18). 
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Bấy giờ, có vị đệ tử của Tôn giả Xá-lợi-phât sau khi uống thuốc xong, định 
đi tìm chút cháo lót lòng. Lúc đó, Tôn giá Xá-lợi- phất đến nhà thợ gốm để xin 
cái bát sành. Người thợ góm kia liên nói kệ hỏi: 


Sao dé được nỗi danh, Mà không tón đồng nào? 

Sao dé được đức lành, Mà cua cái khóng hao? 
Khi áy, Tón già Xá-lgi-phát nói ké dáp: 

Nhu người không ăn thịt, Lại biểu thịt cho ho, 

Những vi tu Phạm hạnh, Mà đem dâng nữ sắc, 

Người không ngồi giường cao, Lại đem giường cao biếu, 

Với người sắp rời đi, Mà thí cho chỗ nghỉ. 

Bồ thí như thé đó, Thì của cải không giảm, 

Lại còn được tiếng khen, Cũng không tốn chút tiền, 


Đức lành, tiếng thơm vang, Mà của cải không giảm. 
Bây giờ, người thợ gốm kia lại nói kệ: 


Nay Xá-lợi-phất ngài, Đã nói điều rất hay, 
Xin cúng trăm chiéc bát, Không dư cũng không được. 

Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ: 
Cõi trời Ba Mươi Ba, Diệm-ma, Đâu-suât-đà, 
Hóa Lạc, các trời, người, Và Tha Hóa Tự Tại, 
Nhờ tin mà được bát, Ong lại không khẻo tin. 

Sau khi nói kệ xong, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng rời khỏi nhà ông thợ gốm. 

Жжжж 
1358. TƯ DUY СОА NGƯỜI NGHÈO” 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng. Lúc đó, có một người nghèo sông bên bìa rừng, tự 
mình khởi niệm mong câu rôi nói kệ: 


Ước gì được đầu heo, Và một bình rượu ngon, 
Dung đây trong cái chậu, Người luôn mang đên cho, 
Nêu đã được như thê, Còn gì phải nghĩ lo? 


Lúc ấy, vị Ty-kheo kia tự nghĩ. “Người nghèo này còn có thé nói kệ, nay 
sao ta không nói kệ đáp lại?”, liền nói kệ: 


Nếu được Phật, Pháp, Tăng,  Tỳ-kheo khéo thuyết pháp, 
Ta không bệnh, nghe mãi, không sợ chúng ma oán. 


67 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1358. 0372c12). 
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Sau khi vị Ty-kheo nói kệ xong thì đứng im lặng. 


KKK 


1359. MONG CÂU Y ТОТ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Xá-VỆ. 

Вау giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng. Khi ấy, vị Tỳ-kheo tự mình khởi nghĩ: “Nếu được vải 
tốt dài bảy khuýu tay, rộng hai khuỷu tay để may cái y thì ta vui tu thiện pháp.” 

Lúc đó, có vị thiên thân trú ngụ trong khu rừng này khởi nghĩ: “Đây chăng 
phải pháp Ту-Кһео, sóng ở trong rừng mà khởi niệm mong câu y tốt.” Thé rói 
thién thán bién thành mót bó xuong, dén truóc vi Ty-kheo vừa múa vừa nói kệ: 


Tỳ-kheo câu vải tốt, Bảy khuỷu, rộng sáu thước, 
Ngày thì mơ như thê, Đêm vë lại nghĩ gì? 
Khi йу, vị Ty-kheo kia sợ hãi, toàn thân run ráy, liën nói Кё: 
Thôi, thôi, không сап уі, ^ Y phán tảo được rồi, 
Ngày thây bộ xương múa, Đêm sẽ thây gì đây? 


Sau một phen kinh sợ, vị Tỳ-kheo ау liên chánh tư duy, chuyên tinh tu tập, 
đoạn trừ được phiên não và chứng đăc A-la-hán. 
Жжжж 


1360. VÜNG ВОМ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Báy giờ, có уі Ty-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng. Vị Tỳ-kheo này đã chứng đắc A-la-hán, các lậu đã dứt 
sạch, việc cán làm đã làm xong, đã đặt các gánh nặng xuống, đã đoạn trừ các 
hữu kiết sử, đạt được chánh trí, tâm được giải thoát hoàn toàn." 

Khi đó, vào lúc đêm. (бі, mưa rơi lát phát, sâm chớp sáng lòa, có một cô gái 
đi qua khu rừng này, muôn đến với người đàn ông khác. Cô gái ây bi té ngã trong 
vũng bùn sâu, VÒng xuyên bị gãy, chuỗi hoa rơi vãi. Lúc ây, có gái kia liên nói kệ: 

Đầu tóc bi xó tung, Chuói hoa roi xuóng bün, 
Vòng xuyén déu gãy khúc, Chàng đang ở nơi đầu? 


68 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. ## (7.02. 0099.1359. 0372c24). 
69 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1360. 0373a09). 


7 Nguyên tác: Thiện giải thoát (319, suvimutta). Xem chú thích trong Tap. Ж (7.02. 0099.22. 
0004c20). 
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Khi áy, vi Ty-kheo kia tu nghi: “Сб gái йу cón có thé nói Кё, ta lé nào khóng 
thé nói Кё дар lai?", lién nói Кё: 


Phién nào đêu gãy đứt, Vượt vũng bùn tử sanh, 
Trói buộc đêu rơi rụng, Ta thây Phật mười phương. 
Sau khi vị Tỳ-kheo ду nói kệ xong thì đứng im lặng. 
Жжжж 
1361. HAN HOAN? 
Tôi nghe như уду: 


Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Сар Cô Độc, trong rừng Ky-dà, thuộc nước 
Ха-хе. 
Báy giờ, có уі Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Cáu-tát-la và dừng 
nghỉ trong một khu rừng bên cạnh dòng sông. 
Lúc đó, có hai vợ chóng dẫn nhau qua sông, đứng bên bờ sông, đàn hát đùa 
gión, rói nói ké: 
Thương nhớ và phóng đãng, Tiêu dao giữa rừng xanh, 
Nước chảy, chảy lại trong, Tiếng đàn rất hòa mỹ. 
Trời xuân thỏa dạo chơi, Khoái lạc còn gi hon? 
Tỳ-kheo ду suy nghi: “Hai người kia còn có thé nói kệ, lẽ nào ta không thé 
nói kệ đáp lại?”, liền nói kệ: 
Thọ trì giới thanh tịnh, Thương тёп Đăng Chánh Giác, 
Tám gội Ba giải thoát," Khéo dùng, rất thanh lương, 
Nhập đạo đủ trang nghiêm, Уш thích nào hơn đây? 
Sau khi nói kệ này xong, vi Ty-kheo áy đứng im lặng. 


Жжжж 


1362. TÍCH СОР” 

Tôi nghe như уду: 

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước 
Ха-хе. 

Вау giờ, có Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng 


nghỉ ở trong rừng. Lúc đó, có vị thiên thân nhìn thây những con chim bồ câu, 
liên nói kệ: 


ВО câu hãy tích góp, Ngũ côc, mè, gạo, thóc, 
Cât trên сау trong núi, Làm hang tô chỗ cao, 
Đê gặp lúc trời mưa, Yên tâm ăn, uông, nghi. 


7! Tựa dé đặt theo nói dung kinh. Tap. Ж (7.02. 0099.1361. 0373a23). 


Tam giải thoát (= # Л). Theo Dai trí độ luận X #8 BE uf (Т. 25. 1509.030. 0282с07) là 3 cửa giải 
thoát gồm: Không, Vô tướng và Vô tác (ЕНЕР: 2, ЖН, Ж{Е). 


3 Tựa dé đặt theo nội dung kinh. Tap. # (7.02. 0099.1362. 0373b07). 
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Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia tự nghĩ: “Lời kệ kia cũng giác ngộ ta!”, liên nói kệ: 
Phàm phu tích pháp lành, Cung kính với Tam bảo, 
Thì sau khi lâm chung, Thân tâm được an lạc. 
Sau khi Tỳ-kheo kia nói bài kệ này xong, thây ấy tỉnh ngộ, chuyên tâm tư 
duy, dứt sạch các phiên não, chứng đắc A-la-hán.”4 


^ Bàn Hán, hết quyền 50. 


PHỤ LỤC 1 


QUY CÁCH BIÉN TẬP 
TAM TANG THÁNH BIÉN PHẬT GIÁO BỘ PHÁI 


1. МОСОМ HÁN VĂN 

Nguôn tư liệu gốc 46 dịch, dó bản và tham khảo dựa theo Đại Chánh tân tu 
Dai tạng kinh (РСТ). Nguón điện tử: http://cbeta.org/. 

Dai Chánh tân tu Dai tạng kinh (K ETIE X RS), gọi tắt là bản Đại 
Chánh (X 1E) được hình thành dựa trên nguồn tham khảo chính là Cao Ly Đại 
tạng kinh (тез R& ХЭА). Trong quá trình xử lý văn bản, các nhà biên tập Nhật 
Bản tiêu biểu là Takakusu Junjiro (#% ##JIñzx BE, Cao Nam Thuận Thứ Lang) 
và các cộng sự đã sử dụng thêm các nguôn kinh điển có liên quan như: 7 Khê 
tạng (ЖЖЖ) ở đời Nam Tông (ТЇЇ Ж), viết tắt là bản Tống (ЖЖ); Phổ Ninh 
tạng (ЗЕ) ở đời Nguyên (70), viết tắt là bản Nguyên (762K) và Gia Hung 
tạng (5 Ж) ở đời Minh (B), viết tắt là bàn Minh (ЯН Ж). Khi cân chú thích 
về nội dung có liên quan đến ba bản này, bản Đại Chánh ghi nguồn tham khảo 
là Tông, Nguyên, Minh (X, 26, BB). 

Ngoài ra, bản Đại Chánh thỉnh thoảng còn tham khảo các nguôn kinh điển 
khác, nhám bó sung vào những chú thích liên quan dén nài dung. Ví du: Chánh 
Thương viện Thánh ngữ tang bản (1E Ж Бе SE S8 Ж Ж), việt tắt là bản Thánh (Œ 
Ж); Chánh Thương viện Thánh ngữ tang bán biệt tả СЕДАН ШИ A ЕЗ), 
viét tắt là Thánh Ất (Œ Z); Cung nội tỉnh đồ thw Liêu bón (SN? жє Ж), 
viết tắt là bản Cung (Z Ж); Dai Đức tự bản (X fŠ +P Ж), viết tát là bàn Đức (4# 
Ж); Van Бис tự bán (ЕЛЕЗ Ж), viết tắt là bản Van (73 Ж); Thạch Sơn tự bản 
(ЯШ Ж), viết tắt là bản Thạch (з Ж). 


2. TÔN TRONG АМ VẬN VUNG MIÉN VÀ ĐẶC МСС СПА MOT 
SỐ DỊCH GIÁ 

Ban Biên tập giữ nguyên âm vận và cách phiên а âm do một số dịch giả có 
thám quyền. sử dụng. VÍ dụ: E sư”, “chính niệm”, “chúng sinh”... đối với các 
dịch giả miễn Bắc; “Bốn sư”, “chánh niệm”, “chúng sanh”... đối với các dịch 
giả miền Nam; Ty-kheo (dons với bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu), 
Tỳ-kheo (đỗi với bán dịch của Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng Thích 
Tuệ 5%), Ty-khuu (đối với bản dịch của Thượng tọa Chánh Thân), Ty-khiéu 
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(đối với các dịch giả miễn Bắc); Niết-bàn (đối với các dich giả Bắc truyền), 
Níp-bàn (đôi với một số dich giả Nam truyền). 


3. CHUÁN HÓA QUY CÁCH VIÉT HOA, VIÉT THƯỜNG, PHIÉN ÂM 
Ап bàn lán này vàn giữ nguyên văn từ, văn khí, văn mach cua dich giả, chỉ 
hiệu chỉnh chính tả, dâu chấm câu; đồng thời chuẩn hóa quy cách viết hoa, viết 
thường, in nghiêng, cách sử dụng sô từ, cách chú thích từ nguyên, từ phiên âm, 
dịch nghĩa. 
3.1. Thuật ngữ, giai vị, giới phẩm, địa vị, chức vụ 
3.1.1. Các thuật ngữ, thành ngữ, phương ngữ, khái niệm, học thuyết 
- Viết thường toàn bộ các thuật ngữ. Ví dụ: phiên não, nghiệp báo, tâm, 
tâm sở, năm uân, năm thủ uán, пат trién cái, muói phién não, V.V.. 


- Viét thuóng các số từ đứng trước thuật ngữ Phật học. Ví йы nhị dé, tam 
độc, tứ sinh, tứ niệm xứ, ngũ uán, пей cán, luc cán, luc 40, thát báo, thát giác 
chi, bát công đức thủy, bát Thánh dao, cửu thién, thập pháp giới, v.v... 

- Viết hoa chữ đầu của một học thuyết. Ví dụ: luận thuyết “Vô nhân 
luận”, thuyết “Luân hồi tịnh hóa”, v.v... 

3.1.2. Các khái niệm, thuật ngữ từ tiếng nước ngoài: Viết thường và 
in nghiêng toàn bộ các thành tố. Ví dụ: tâm (citta), у (mana), thức (vififiana), 
giới (sila), định (samādhi), tuệ (pafifia), v.v... 

3.1.3. Các nhân danh, địa danh và tên tổ chức tiếng nước ngoài đều 
viết đứng. Ví dụ: Uất-đà-di (ЁТЕ 5, Udayi), động Thất Diệp (Sattapannaguhà), 
Thượng Tọa bộ (Тһегауада), v.v.. 

3.1.4. Các thuật ngữ phiên â am từ tiếng nước ngoài: Viết thường toàn 
bộ các thành tô và giữa chúng có gạch nói. Ví dụ: na-do-tha, do-tuần, yết-ma, 
thién-na, đàn-việt, dàn-tín, kiết- -già, V.V... 

3.1.5. Các danh tir riéng vira phién ám vira dich nghia: Viét hoa 
thành tô đầu và giữa chúng có gạch nói. Ví du: Ni-kién tử, Xá-loi tử, v.v.. 

3.1.6. Các từ chỉ quả vị đặc biệt, giai vị, địa vị, chức vụ, học vị: Viết 
hoa thành tô đầu. Ví dụ: Chánh dáng giác, Nhất lai, Tôn giả, Hiên giả, Thiên sư, 
Pháp sư, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Sư cô, Trụ trì, Giáo su, v.v.. . Néu 


các từ được phiên âm từ tiếng nước ngoài thi giữa các thành tó có E nói. VÍ 
du: Tu-dà-hoàn, Tu-dà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, Vó du Niét-bàn, v.v.. 


3.1.7. Dai tir chi đức Phật, Bó-tát như 19 Người, Ngài được viết hoa. 
Ví dụ: “Này các Ty-kheo, Ta nhắc các ông rằng... 

3.1.8. Viết hoa các đức hiệu của Phật. Ví dụ: Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thé... 
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3.2. Danh từ riêng 


3.2.1. Nhân danh, địa danh: Viết hoa toàn bộ các thành tó nhân danh, 
địa danh, địa vực, địa dư, địa chính trị, phương vị. Các từ chỉ loại hình địa danh 
thì viết thường. Ví dụ: Đại sư Trí Quang, thành phô Lạc Dương, vùng đất Giao 
Châu, châu Âu, mièn Tây Nam, hướng Đông Bác, phía Bắc. 


3.2.2. Nhân danh, địa danh và tên một số cây, loài hoa, chim quý 
đặc biệt được phiên âm từ tiếng nước ngoài: Viết hoa thành tó đầu và giữa 
chúng có gạch nôi. Ví dụ: Phật Thích-ca, Bô-tát Di-lác, Dai Ca-diép, Tôn giả 
A-nan, thành Xá-vệ, nước Ma-kiệt-đà, cội Bó-dé, Sa-la song thọ, hoa Mạn-thù- 
sa, chim Ca-lăng-tân-già,... 

3.2.3. Nhân danh, địa danh do phiên âm hoặc dịch nghĩa được đặt 
trong dâu ngoặc don ngay sau nhân danh, địa danh có nguồn gốc từ tiếng nước 
ngoài. Ví dụ: Khi đêm đã gần mãn, Pañcasikha (Ngũ Кё) thuộc gandhabba (càn- 
thát-bà) đến thăm đức Phát tại Jetavana (Ky-dà Lâm), vườn ông Anàthapindika 
(Сар Cô Độc). 

3.2.4. Các danh từ phiên âm bị tỉnh lược “tiếp đầu ngữ” được viết 
lại chuẩn mực dé không bi phản nghĩa hoặc sai nghĩa (ngoại trừ làm thuận vån 
trong thi kệ). Ví du: “Di-đà” sửa thành “A-di-đà”. 

3.3. Мао từ tôn xưng 

Viết thường các mao từ tôn xung nhu “đức”, “бас”, “đẳng”, thường 
đứng trước hồng danh Phát và Bó-tát. Ví dụ: đức Phật, đức Thé Tôn, dáng Toàn 
Giác, bậc Chánh Đăng Giác, bậc Vượt Bờ, bậc Chiến Thăng, bậc Thiện Thệ, 
bậc Đã Tháy Đã Biết. 

3.4. Tựa kinh và tựa tác phẩm 

3.4.1. Tựa kinh trong một bộ: Viết hoa chữ đầu và in nghiêng. Ví dụ: 
Kinh căn bản pháp môn, Kinh du hành. 

3.4.2. Tác phẩm: Viết hoa chữ đầu và danh từ riêng, đồng thời in 
nghiêng. Ví dụ: Kinh Truong bộ, Kinh Dược Su, Kinh A-di-dà, Luận Duy thức 
tam tháp tung, Đức Phát và Phát pháp, An Nam chỉ lược. 

3.4.3. Tác phẩm tiếng nước ngoài: Viết hoa các thực từ (danh từ, tính 
từ, động từ) và viết thường các hư từ (mạo từ, giới từ, liên từ). Ví dụ: The 
Buddha апа His Teachings, Buddhist Psychological Ethics (A Translation of 
the Dhammasangant). 


4. CÁCH VIÉT CHÜ VÀ SÓ TRONG УАК ВАХ 
4.1. Viết bằng chữ các số trong chánh văn. Ví dụ: Tám thăng xứ, mười 
ba già-nạn, một ngàn hai trăm năm mươi vi Ty-kheo. 
4.2. Viết bằng số ở cước chú và trong các bài dẫn luận. Ví dụ: Có 15 
pháp, tức là 5 căn (tín, tân, niệm, định, tuệ) được thanh tịnh theo 3 cách. 
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4.3. Áp dụng số А-ғар đôi với ngày, tháng, năm sinh, năm mát của người 

và giữa ngày, tháng, năm có gạch nôi ngăn. Уі dụ: Ngày 15-4-1963. 
|. 4.4. Ghi đây đủ các con số chỉ năm sinh và năm mất của người. Ví dụ: 
Bô-tát Thích Quảng Đức (1897-1963). 

4.5. Tỉnh lược phân trùng lặp đầu đôi với các соп số chỉ khoảng thời 
gian trong cùng một thê kỷ hay thiên niên kỷ. Ví dụ: Không việt 1930-1932 mả 
viêt 1930-32. 

4.6. Tỉnh lược số kệ, số trang (trong cước chú) 

- Các kệ từ 108-115 được viết 108-15. 

- Trang 254-256 được viết là 254-56. 

- М.1. 276-278 được viết là М. 1. 276-78. 


5. CÁCH CHÚ THÍCH 
5.1. Chú thích theo án bản Pali của PTS 
5.1.1. Tên tập + số tập + số trang. 
- S. I. 70 (Samyutta Nikaya, tập I, trang 70). 
- $n. 140 (Suttanipata, trang 140). 
- J. I. 389 (Jataka, tập I, trang 389). 
- Vin. II. 287 (Vinaya, tập П, trang 287). 
- Vbh. 351 (Vibhanga, trang 351). 
- Kv. 401 (Kathavatthu, trang 401). 
- DA. I. 41-2 (Digha Nikãya Atthakatha, tập I, trang 41 đến 42). 
5.1.2. Tên tập + số kệ 
- Dh. у. 10 (Dhammapada, kệ sô 10). 
- Sn. у. 600 (Suttanipata, kệ só 600). 
- Thag. v. 1196 (Theragäthä, kệ sô 1196). 
5.1.3. Tên tập + số chương + số mục + số kệ 
- Thag. 15.2-689 (Theragathà, chương XV, muc 2, kệ số 689). 
5.1.4. Tên tập + nhóm + số thứ tự kinh + đoạn 
- 5. 56.25: 1 (Samyutta Nikaya, Tương ưng 56, kinh 25, đoạn 1). 
5.1.5. Tên tập + số chương + số kinh - số tập + số trang 
- А. 8.21 - IV. 208 (Айрийаға Nikãya, chương 8, kinh số 21; tập IV, 
trang 208). 


| - 5. 35.71-73 - IV. 43-4 (Samyutta Nikaya, Tương ung 35, từ kinh 71 
đên 73; tập IV, từ trang 43 đên trang 44). 
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5.2. Chú thích theo ап bản tiếng Anh 

Tát cá bản kinh, luật, luận băng tiếng Anh được ghi trong Thánh điển Phật 
giáo Thuong Toa bộ déu do PTS xuát bán. Các thông tin vé người dich, noi xuát 
bản, nhà xuất bán, năm xuất bản, tham khảo ở phần Phu lục. 

- GS. II. 42 nghĩa là The Book of the Gradual Sayinøs, vol. II, р. 42. 

- РС. 338, n. 1 nghĩa là Points of Controversy (А Translation of the 
Kathavatthu), p. 338, note 1. 

5.3. Chú thích tën bài kinh kết hợp với tên tập kinh cùng với (chương) 
+ phẩm và số hiệu của bài kinh 

Kinh tham ái (It. I. І. $1) nghĩa là Kinh tham di này năm trong Kinh Phát 
thuyết như váy, chương I, phám I, kinh số 1. 

Kinh cháu báu (Sn. II. $1) nghĩa là Kinh cháu báu này năm trong Kinh 
táp, phám II, kinh só 1. 

Kinh Bahiya (Ud. 1. $10) nghia là Kinh Bahiya này nám trong Kinh Phát 
tự thuyết, phẩm I, kinh số 10. 

5.4. Chú thích tên kinh: Kết hợp ấn bản Pali và tiếng Việt 

- D. 22, Mahasatipatthana Sutta (Kinh đại niệm xi). Nghĩa là Trường bó, 
kinh số 22, tên kinh trong tiếng Pali là Mahasatipatthana Sutta, tên tiêng Việt 
là “Kinh đại niệm хи.” 

- D. I. 113, Sonadanda Sutta (Kinh Chung Рис). Nghĩa là Trưởng bó, tập 
I, trang 113, Kinh Sonadanda Sutta băng tiêng Pali và Kinh Chúng Đức băng 
tiếng Việt. 

5.5. Trật tự của chú thích trong kinh có nguôn gốc Pali 

Pali (viết tắt là P.), Sanskrit (viết tắt là S.), Hán (viết tắt là H.), Anh (viết 
tắt là E.). Ví du: Quang Âm thiên (P. Abhassara, S. Abhasvara, Н. Ж, Е. 
The Radian gods). 

Bôn bó A-hàm còn có nhiêu kinh tương đương với các kinh Pāli nên trong 
các chú thích của dịch giả đêu chú Pali và chữ Hán trong ngoặc đơn nhưng 
không ghi P. Trong một số trường hợp cân sử dụng từ Sanskrit, dịch giả viết S. 

5.6. Chú thích theo Hán văn 

5.6.1. Tên kinh biệt dịch được nêu ra trước 

- Phạm võng lục thập nhị kiên kinh #Èf87X-†— я (T.01. 0021. 
0264a20). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 01; 0021 là số hiệu của kinh biệt 
dich trên; trang 0264, cột a, dòng thứ 20. 

- Phật thuyết Nguyệt du kinh (79 H 11 (T.02. 0121. 0544512). Nghĩa 
là kinh này thuộc РСТ, tập 02; 0121 là số hiệu của kinh biệt dịch trên; trang 
0544, cột b, dòng thứ 12. 
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5.6.2. Tên kinh trong bộ được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho bộ 
Trường A-hàm kinh và Trung A-hàm kinh. 

- Phạm động kinh Ж EAE (7:01. 0001.21. 0088b12). Nghĩa là kinh пау 
thuộc DCT, tập 01; 0001 là số hiệu của bộ Truong A-hàm kinh, 21 là số thứ tự 
của kinh trong bộ Т rường A-hàm kinh; trang 0088, cột b, dòng thứ 12. 

- Cáu pháp kinh ЖКА (7.01. 0026.88. 0569c23). Nghĩa là kinh này 
thuộc РСТ, tập 01; 0026 là số hiệu của bộ Trung A-hàm kinh, 88 là só thứ tự 
của kinh trong bộ T rung A-hàm kinh; trang 0569, cột c, dòng thứ 23. 

5.6.3. Tên bộ kinh được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ 
Tạp A-hàm, Biệt dịch Tạp A-hàm, Tăng nhất A-hàm, vì nội dung kinh chỉ đề cập 
đến số thứ tự, không có tựa dë kinh. 

- Tạp. #Ё (7.02. 0099.1136. 0299c06). Nghĩa là kinh này thuộc DCT, tập 
02; 0099 là số hiệu của bộ Тар A-hàm kinh, 1136 là só thứ tự của kinh trong bộ 
Tạp A-hàm kinh; trang 0299, cột c, dòng thứ 06. 

- Biệt Тар. ЖЕ (T.02. 0100.111. 0414a18). Nghĩa là kinh này thuộc 
РСТ, tập 02; 0100 là số hiệu của bộ Biệt dich Tạp A-hàm kinh, 111 là só thứ 
tự của kinh trong bộ Biét dich Tạp A-hàm kinh; trang 0414, cột a, dòng thứ 18. 

5.6.4. Tên kinh và phẩm được nêu ra trước. Phần lớn áp dụng cho các 
bộ kinh có nhiều phâm như Pháp cú kinh hoặc các bộ kinh Đại thừa. 

- Pháp cú kinh “Nê-hoàn рһат” #478180 (T.04. 0210.36. 
0573a23). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, tập 04, 0210 là số hiệu của Pháp cú 
kinh, *Né-hoàn phám" thứ 36, trang 0573, cột a, dòng thứ 23. 

5.6.5. Tên bộ luận được nêu ra trước. Phân lớn áp dụng cho các bộ luận. 

- A-ty-dat-ma Tập di môn túc luận Ë] Pe, 1 RE f ЖЕ P E Tm (T.26.1536.12. 
0416а22). Nghĩa là bộ luận này thuộc РСТ, tập 26; 1536 là số hiệu của A-ty- 
đạt-ma Tập di môn túc luận, phàm thứ 12; trang 0416, cột a, dong thú 22. 

5.6.6. Chú thích hai kinh liën tiép và chi tiét hóa só dong 

- Tăng. +8 (T.02. 0125.11.7-8. 0566с22-0567а04). Nghĩa là kinh này 
thuộc ĐC7, tập 02; 0125 là sô hiệu của Tă ăng nhất A- hàm kinh, 11 là sô thú tų 
của “Bất đãi phẩm”, só 7-8 là kinh số 7 và kinh số 8; 0566c22-0567a04 tức là 
từ trang 0566, cột c, dòng 22 đến trang 0567, cột a, đồng 4. 

- Tạp. *& (7.02. 0099.9-10. 0002a02-12). Nghĩa là kinh này thuộc РСТ, 
tập 02; 0099 là só hiệu của bộ Tạp A-hàm kinh, 9-10 là kinh số 9 và kinh số 10; 
0002a02-12 tức là trang 0002, cột a, từ dòng 2 đến dòng 12. 

5.6.7. Tác phẩm khác 

- Ly BË (N.15. 0006.28.1. 0354a05). Nghĩa là kinh này thuộc Hán dich 
Nam truyền Đại tạng kinh ЇЕ Vei ЇЙ X IR, tập 15; 0006 là số hiệu của Tương 
ưng bộ kinh TR RETE, 28.1 là nhóm 28 và kinh số 1; 0354a05 tức là trang 
0345, cột a, dòng thứ 05. 
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- Tứ phán luật danh nghĩa tiêu thích АУЕ 43T (XAA. 144.5. 
0442a02). Nghĩa là tập này trong Van tuc tạng Ж Ж, tập 44; 744 là sô hiệu 
của Tw phán luật danh nghĩa tiêu thích, 5 là quyên 5; 0442a02 tức là trang 
0442, cột a, dòng 02. 


- Hoa Vü tập SER Ж (Y.28. 0028.4. 0101a06). Nghĩa là tập này trong Ап 
Thuận Pháp sư Phật học trước tác tập EN NIRIA BB pe 5 ë ЕЗ, tập 28; 0028 là 
sô hiệu của Hoa Vü táp, 4 là phần 4; 0101a06 tức là trang 0101, cột a, dong 06. 
6. CÁCH ĐỌC THÉ KỆ 
Trong bộ Тат tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam, các đoạn kinh theo thê 
kệ, thơ được trình bày và đọc theo hàng ngang. 
Vị dụ: 
Tâm kia không nghĩác, — Và thân, miệng thé gian, 
Nám duc déu hu dói, ә Chánh trí, chánh nhiếp niệm, 
Không tập cận các khổ, — Và hòa hợp phi nghĩa. 


7. NHUẬN SAC VÀ HIÉU CHÍNH 

Bộ phận dò Thánh tạng nhuận sắc và bồ túc thêm một số từ, ngữ, đoạn vào 
chánh văn do đánh máy thiếu hoặc nhâm. Các từ, ngữ, đoạn được bô túc cũng 
dựa theo cách dụng ngữ của chính dịch giả trong dịch phâm. 

Một số từ, đoạn được dịch giả thêm vào cho rõ ý nghĩa trước đây được đặt 
trong ngoặc đơn, nay Ban Biên tập thống nhất đặt chúng trong ngoặc vuông [ | 
dé phân biệt giữa kinh văn gốc và các từ, đoạn được thêm vào sau này. 

Tuy đã сап trọng nhưng không sao tránh khỏi sai sót, kính mong các bậc 
thức giả hoan hỷ rộng lượng chỉ giáo, góp phân cho sự hoàn thiện TTTDPGVN. 

Moi sự góp y, xin gởi về địa chỉ email của Viện: vncphvn@)gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn. 

BAN ВІЕМ ТАР 
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SO SÁNH TUA РЕ KINH TẠP A-HÀM VỚI CÁC ẤN BẢN 
TƯƠNG ĐƯƠNG 


Kinh Tạp A-hàm do Hòa thượng Thích Đức Thăng dich và Hòa thượng Thích Tuệ 
Sy hiệu chính, chú thích trong tùng thư Hương Tích, NXB. Hông Đức, Hà Nội, ân 
hành lân 3, 2019. 

Kinh Tạp Á-hàm do Trung tâm Dịch thuật Trí Tịnh dịch (TTDT TT). 

Е do Hiệp hội Phật điển điện tử Trung Ноа (CBETA) thực hiện. 

ЖЕ & A 4н (Tạp A-hàm kinh luận hội biên) do Hòa thượng Ап Thuận biên tập. 

Samyutta Nikaya do Hội Thánh điển Pali (PTS) án hành. 

Linked Discourses Collection do Bhikkhu Sujato dich từ Pali. 

Kinh Tương ưng bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu dich từ Pali (TTTDPGVN). 


KINH TẠP | RER | 075 | SAMYUTTA LINKED KINH TƯƠNG 
A-HAM? | (СВЕТА) DISCOURSES ƯNG BỘ 
(TTDTTT) | T.02.0099 COLLECTION | (TTTĐPGVN) 


Tụng I. 
Năm uán 
Quyền 1 Ж — 


1. Vô 
, S. 22.12 - 12. Impermanence | 12. Kinh vó 
thuóng (0001206) Ш. 21 j thuóng 
. |5. 22.13 - 13. Suffering 13. Kinh khổ 

ПІ. 21 
5. 22:14- 14. Not-Self 14. Kinh vô ngã 
Ш. 21 
S. 35.155 - 155. A Dhamma 155. Kinh hói vé 
IV. 142 Speaker vi thuyét pháp 


! Kinh Tap A-hàm Việt dich trong tùng thư Hương Tích trinh bày theo cáu trüc 8 tung, 47 tuong ung, 
1.360 kinh. 

? Kinh Tap A-hàm Việt dịch của Trung tâm Dich thuật Trí Tinh trinh bày theo cáu trüc 50 quyén, 1.362 kinh. 
3 Kinh số 1, Vô thường. 
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2. Chánh 
tư duy 


3. Vô tri (1) | 3. Đoạn trừ 
khổ não 


4. Vô tri(2) | 4. Vượt qua 
sợ hãi 


5. Vô tri(3) | 5. Ua thích 
và hoan hỷ 


6. Vô tri (4) | 6. Tuệ tri 
và không 
tuệ tri 

SE 


Hỷ lạc sắc 


8. Quá khứ | 8. Ba thời 
vô thường | đều vô 


9. Yém ly |9. Quán sát 
chân thật 
10. 


10. Giải 
thoát hoàn 
toàn 


Giải thoát 


ШІ 
О 


15. That Which Is 
[mpermanent 

16. That Which Is 
Suffering 

17. That Which Is 
Not-Self 

52. The End of 
Relishing (2"9) 
24. Directly 
Knowing 

29. Taking 
Pleasure 


(0001a28) 


15. Kinh cái gì là 
vô thường 

16. Kinh cái gì 

là khổ 

17. Kinh cái gì 
vô ngã 

52. Kinh hỷ được 
đoạn tận thứ hai 


24. Kinh thắng tri 


29. Kinh hoan hỷ 


рц 8:2224- 24. Directly 24. Kinh tháng tri 
(0001b06) III. 26 Knowing 


24. Directly 
Knowing 
29. Taking 
Pleasure 


(0001516) 


24. Directly 
Knowing 

27. Without 
Completely 
Understanding 


(0001c02) 


24. Directly 
Knowing 
29. Taking 
Pleasure 


(0001c11) 


(0001c22) the Three Times 


10. Suffering in the 


Three Times 


11. Not-Self in the 


Three Times 


15. That Which Is 
Impermanent 

16. That Which Is 
Suffering 

17. That Which Is 
Not-Self 


(0002a02) 


15. That Which Is 
Impermanent 

16. That Which Is 
Suffering 

17. That Which Is 
Not-Self 


(0002a12) 


9. Impermanence in 


24. Kinh tháng tri 


29. Kinh hoan hy 


24. Kinh tháng tri 


27. Kinh liéu tri 
thir hai 


24. Kinh tháng tri 
29. Kinh hoan hy 


9. Kinh ba thói là 
vó thuóng 

10. Kinh ba thói 
là khó 

11. Kinh ba thói 
là vó ngà 

15. Kinh cái gi 
vó thuóng 

16. Kinh cái gi 
khó 

17. Kinh cái gi 
уб ngã 

15. Kinh cái gì 
vô thường 

16. Kinh cái gì 
khó 

17. Kinh cái gi 
vó ngà 


PHỤ LỤC 2 # 1511 


S. 22.18 - 18. Impermanence | 18. Kinh có nhân 
HI. 22 with Its Cause là vô thường 


19. Suffering with | 19. Kinh có nhân 
Its Cause 1а khó 

20. Not-Self with | 20. Kinh có nhân 
Its Cause là vô ngã 


S. 22.28 - 28. Gratification 28. Kinh vi ngọt 
III. 29 (3:4) thứ ba 


S. 22.26 - III. 27 | 26. Gratification 26. Kinh vi ngot 
27. Gratification 27. Kinh vi ngot 
(21%) thứ hai 


36. А Mendicant 36. Kinh уі Ту- 
(274) kheo thứ hai 
63. When You 63. Kinh chấp 
Grasp trước 

64. When You 64. Kinh suy 
Identify tuóng 

65. When You 65. Kinh hoan hy 
Take Pleasure 


35. A Mendicant 


77. Not-Self 77. Kinh vó ngà 
S. 22.69 - 69. Not Belonging | 69. Kinh khóng 
III. 78 to Self dáng thuộc tu ngã 
S. 22.70 - 70. Definitely 70. Kinh chó trü 
III. 79 Arousing của sự ô nhiễm 

$. 22.64 - 64. When You 64. Kinh suy 

HI. 74 Identify tuóng 


S. 22.124 - 124. With Kappa 124. Kinh Kappa 
III. 169 

S. 22.125 - 
III. 169 


S. 18.21 - 
Пг252 

S. 22.91- 
ПІ. 135 


11.Мһап |11. -— 
duyên (1) |Baphápán | (0002a21) 


12. Nhân 
duyên (2) 


13. Vi (1) |13.Vingọt | —— 

của sắc (0002b15) 
14. Vi (2) |14.Liễutri | —JH 

VỊ ngọt (0002c11) 


15. Рһібп —Ҥ 
não và chấp | (0003a06) 
thủ 


16. Luân —J7ZN 
hói vàgiài | (0003b14) 
thoát 
17. 17. Doan c— 
Phi ngà trit cháp (0003528) 
trước 
18. Phibi | 18. Đoạn —A 
trit cháp ngà | (0003c28) 
19. Kéthé | 19. Doan — JÜ 
trrkiétsi | (0004328) 
20. 20.Thâm | —O 
Thâm kinh | kinh (0004b25) 
21. 21. Dao =— 
Động дао | động (0004b26) 


22. Kiép- |22.Kiếp-ba | = 
ba 56 vån | thưa hỏi (0004c20) 
Phật 


35. Kinh vị Ту- 
kheo 


125. With Kappa 
(2*) 
21. Tendency 


125. Kinh Kappa 
thứ hai 


21. Kinh tùy 
miên 
9]. Kinh Rahula 


23. La- 23. La-hàu- | — = 
háu-lasó |lathưahỏi | (0005a11) 
vấn (1) Phật 


91. Rahula 


24. La- 24. Đức т.) 5. 18.22 - 22. Rid of Conceit | 22. Kinh viễn ly 
háu-lasó | Phật day (000505) П. 253 
vấn (2) La-hầu-la 5:22 02- 92. Ваһша (279) 92. Kinh Ваһша 


ПІ. 136 thứ hai 


1512 # KINH TẠP A-HÀM 


25. Đa văn | 25. Định ZE 
nghĩa về Ба | (0005b28) 
văn 

EN 


26. Thiện | 26. Định 
thuyết nghĩa về (0005c09) 


pháp Pháp sư 
2E 
(0005c20) 


ZR 
(0005с29) 
b 
(0006212) 
=O 


(0006a24) 


27. Tuàn tu 
thuc hành 
theo pháp 
(1) 


28. Niét-bàn 
trong hién 
tai (1) 


28. 
Niét-bàn 


29. Tam- 
mát-li-dé 

ván thuyét 
pháp su 


29. Ty-kheo 
Tam-mát- 
ly-dé 


30. Thâu- 
lü-na (1) 


30. Truóng 
giả Tháu-lü- 
na (1) 


3]. Thâu- |31. Trưởng | —— 
lũ-na (2) giả Tháu-lü- | (0006c04) 
na (2) 


32. Tháu- 
lũ-na (3) 


32. Truóng 
giả Tháu-lü- 


— 


(0007a10) 


33. Vô 
minh (1) 


không phải 
là ngã 


34. Vô 
minh (2) 


34. Năm vị 
Ту-Кһео 


35. Vô 35. Ba vị 
minh(3) | Hiền giả 


(0007c13) 


=i 
(0008a05) 


Không có Không có Không có 


S. 22.115 - 115. A Dhamma 115. Kinh vi 
Ш. 163 Speaker thuyét pháp 

S. 22.116 - 116. A Dhamma 116. Kinh vi 
Ш. 164 Speaker (2"4) thuyết pháp thứ 
hai 


39. In Line with 
the Teachings 

40. In Line with 40. Kinh tùy 
the Teachings (274) | pháp thứ hai 
41. In Line with 41. Kinh tùy 
the Teachings (34 ) | pháp thứ ba 
42. In Line with 42. Kinh tüy 
the Teachings (4^) | pháp thứ tu 


39. Kinh tùy pháp 


S. 22.115 - 115. A Dhamma 115. Kinh vi 


III. 163 Speaker thuyét pháp 
S. 22.116 - 116. A Dhamma 116. Kinh vi 
III. 164 Speaker (2%) thuyết pháp thứ 


hai 


S. 22.115 - 115. A Dhamma 115. Kinh vi 
III. 163 Speaker thuyét pháp 
S. 22.116 - 116. A Dhamma 116. Kinh vi 
III. 164 Speaker (214) thuyết pháp thứ 
hai 


49. With Sona 


49. Kinh Sona 


50. With Sona (274) | 50. Kinh Sona 


Không có 


Không có 


59. The 
Characteristic of 
Not-Self 


59. Kinh vô ngã 
tướng 


59. The 
Characteristic of 
Not-Self 


Không có Không có Không có 


59. Kinh vô ngã 
tướng 


36. Vô 
gián đăng 
(1) 

37. Diét 


Phú-luu-na 


39. 
Xién-dà 


40. Ung 
thuyét 


41. Tiéu 
thó doàn 
42. 

Bào mat 


Vô tri (2) 


45. Hà lưu 


46. Kỳ lâm 


47. Thọ 


49. Trách 
chư tưởng 


50. 
Sanh diệt 


sáu Ty-kheo 


37. Không 
tranh với 
thế gian 


danh về cái 


39. Các loại 
hạt giống 
40. Quyến 


luyến và 
giải thoát 


41. Liêu їп 
năm thủ uân 


42. Thuần 
thục bảy 
yếu tó 

43. Chấp 
thủ và 
không chấp 


44. Chúng 
sanh và trói 
buộc 

45. Giác 
ngộ năm thủ 
ийп 

46. Chướng 
ngại là thủ 
ийп 


48. Chân 
chánh xuất 
gia 

49. Pháp 
sanh điệt 


50. Phật hỏi 
A-nan 


PHU LUC 2 & 1513 


43. Be Your Own | 43. Kinh tu minh 
(0008221) Island làm hòn đảo 


= S. 22.94 - 94. Flowers 94. Kinh bông 
(0008b15) III. 138 hoa 


ga 
ZAN 94. Flowers 94. Kinh bông 
(0008c08) hoa 
JL S. 22.54 - 54. A Seed 54. Kinh chüng 
(0008c26) III. 54 tử 
® 


S. 22.56 - 56. Perspectives 56. Kinh thü 
(0009507) Ш. 58 chuyển 
57. Seven Cases 57. Kinh bảy xứ 
(0010a04) 


yu = 7. Anxiety Because | 7. Kinh cháp thú 

(0010c19) of Grasping và uu nào 

pu yu 8. Anxiety Because | 8. Kinh cháp thú 

(0011a13) of Grasping (2"9) và uu nào thú hai 
H. 47. Ways of 47. Kinh quán 

(0011b01) Regarding kién 


7 79. Itchy 79. Kinh dáng 
(0011b21) được ăn 


yd S. 22.146 - 146. Full of 146. Kinh nhàm 
(0012209) III. 179 Disillusionment chán nhiéu 
ПІЛ 5. 22.147- 147. Observing 147. Kinh quán 
(0012a18) Ш. 179 Impermanence vó thuóng 
Vu Ju 37. With Ananda 37. Kinh Ananda 
(0012227) 
38. With Ananda | 38. Kinh Ananda 
(259) thứ hai 


H O 37. With Ananda 37. Kinh Ananda 
(0012b10) 


py 53. Involvement 53. Kinh tham 
(0009a27) luyén 

рц 

Uu 


38. With Ananda 38. Kinh Ananda 
(244) thứ hai 


1514 # KINH TẠP А-НАМ 


51. Bất lạc | 51. T— 
Pháp hoại (0012b25) 

52.Phán |52. dm 
biét (1) Uát-dé-ca | (0012с02) 

hi 


53. Phân 53. Bà-la- 
biệt (2) môn thưa (0012c04) 
hỏi Phật 


54.Phân | 54. Pháp thù | 209 
biệt (3) thăng (0013a17) 
55. 55.Uánvà | EE 
Uu-dà-na | thủ uán (0013b13) 
56. Thọ 56. Hữu lậu | AXX 

và vô lậu (0013b24) 
57 Sanh | 57. Diệttrừ | g+ 

lậu hoặc (0013c07) 


58. Lạc 58.Nguón | EA 
góc cüa (0014b12) 


nám thü uán 


59. Pháp 3:70 
sanh diét (0015b10) 
60. Không | +O 
con ua thich | (0015b22) 


61. Tính A 
(0015c14) 


60. Ky dao 
61. 


Thát giác 


chát спа 


nám uán 


62. 62. Quán Zu 
Hítuthán | sát năm thủ | (0016219) 
ийп 


63. 
Tri pháp 


63. Vô minh 
diét thi 
minh sanh 


64. 64. Pháp cü 

Trong дат (0016c04) 

65. 65. Quán sát | X i. 

Vàng nghé | nhu thật (1) | (0017223) 

66. Quán | 66. Quán sát | 7x75 
nhu thát (2) | (0017b16) 


S. 22.32 - 32. The Breakable | 32. Kinh hoại 
III. 32 pháp 


S. 22.48 - 48. Aggregates 48. Kinh các uán 
III. 47 

S. 22.81 - 81. At Parileyya 81. Kinh 

III. 94 Parileyya 


S. 22.82 - 82. A Full Moon 82. Kinh tráng 
Ш. 100 Night rám 


5. Development of | 5. Kinh thiền 


Immersion dinh 
S. 22, 5 = 5. Development of | 5. Kinh thiën 
III. 13 Immersion dinh 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


47. Ways of 47. Kinh quán 
Regarding kién 


S. 22.55 - 55. An Inspired 55. Kinh lói cám 
Ш. 55 Saying hứng 

S. 22.6 - 6. Retreat 6. Kinh tinh mác 
III. 15 


7. Anxiety Because | 7. Kinh chấp thủ 
of Grasping 


và uu náo 


PHỤ LỤC 2 # 1515 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


67. Dục 67. Tĩnh 7+ 
lặng nội tâm | (0017c10) 
68. 68.Bayéu | XA 
Sanh(1) | tó (0018a06) 
69. 69. Vượt ЖЛ 
Sanh (2) thoát thân (0018a26) 
kiến 
70. 70. Kiến О 
Sanh(3) | chấp về (0018b16) 
thân (1) 
zh 71. Kién T 
cháp vé (0018528) 
Шап (2) 


Ет 
(0019204) 


73. 73.Buóng | CZ 
Trúc viên | bỏ gánh (0019a15) 
năng 
Ещ 


74. Tì-da-h 


44. Practice 44. Kinh con 
đường 
S. 22.103 - 103. Sides 103. Kinh biên 
III. 157 
S. 22.105 - 105. Identity 105. Kinh hítu 
III. 159 thán 


S. 2223 - 23. Complete 23. Kinh liéu tri 

III. 26 Understanding 

S. 22.106 - 106. Should 106. Kinh só 

III. 159 Be Completely bién tri 
Understood 


22. The Burden 22. Kinh gánh 
náng 


S. 22.65 - 65. When You 65. Kinh hoan hy 
III. 75 Take Pleasure 

S. 22.117 - 117. Shackles 117. Kinh trói 
III. 164 buộc 


5. 22.58 - 58. The Fully 58. Kinh Chánh 
IH. 65 Awakened Buddha | Đăng Giác 


S. 22.118 - 118. Questioning 118. Kinh nguói 
Ш. 165 cát vẫn 

S. 22.119 - 119. Questioning 119. Kinh nguói 
III. 166 (25) cát vẫn thứ hai 


Phú-lan-na | điều phục 


(0019b02) 


75. 75. Như Lai | +T: 
Thanh tịnh | và A-la-hán | (0019521) 


76. Chánh | 76. Quán sát | +< 
quán sát | năm uân (0019c12) 


77. 77.Chám | ++ 

Vô thường | dứt tái sanh | (0019c25) 

78. Khổ 78. Sanh TA 
khói và diét | (0020203) 
tận 


79. Sắcvô | ЕЛ 
(0020210) 


S. 22.25 * 25. Desire and 25. Kinh duc 

III. 27 Greed tham 

S. 23.9 - 9. Desire and 9. Kinh duc tham 
III. 193 Greed 


30. Arising 30. Kinh sanh 
khói 


9. Impermanence in | 9. Kinh ba thói là 
the Three Times vó thuóng 

10. Suffering in the | 10. Kinh ba thói 
Three Times là khó 


thường 


11. Not-Selfin the | 11. Kinh ba thời 
Three Times là vô ngã 


1516 # KINH TẠP А-НАМ 


80. Pháp ЖО Không có Không có Không có 

án của bác | (0020а25) 

Thánh 
81. Tam 81. Có nhân | /\`— S. 22.60 - 60. With Mahali 60. Kinh Mahali 
chánh sỹ và có duyên | (0020528) HI. 68 


82. Thấy yes Khóng có Khóng có Khóng có 
được vô (0021а25) 
kheo thường, khó 
83. Ngã 83. Thấy AG Khóng có Khóng có Khóng có 
biét nhu thát | (0021b14) 
84. Tyha |84. "At S. 22.45 - 45. Impermanence | 45. Kinh vó 
Chánh quán | (0021c05) IIT. 44 thuóng 
85. 85. Không | ATL. S. 22.46 - 46. Impermanence | 46. Kinh vô 
Chủngtử | thấy cóngã | (0021c15) IH. 45 (2"9) thường thứ hai 
86. 86. Sáclà | AX Khóng có Khóng có Khóng có 
Phong trê | vô thường (0022a06) 
87. Ngũ 87.Sáclà | A+ Khóng có Khóng có Khóng có 
chuyén khó (0022a25) 
КИШ 


Quyền 4 1 


88. 88. Hiéu AAA ЛЯ |57.19-1.181 |19. The Brahmin | 19. Kinh 
Thất xứ dưỡng (0022b20) | # T. Who Provided for | Matuposaka 
(Ваї His Mother 

chúng 
tụng đệ 


89. 89. Hiến tế | ЛЛ. ngũ) Không có Không có Không có 
Thủ trước | đúng pháp | (0022с03) 
90. 90. Hiến tế [ЛО —— Không có Không có Không có 
Hệ trước thanh tịnh (0023a06) lẽ ER FH 
91.Giác |91.Bén Jh TH RE Khóng có Khóng có Khóng có 
pháp sóng | (0023а22) | C1. Bà- 
an vui la-món 


92. Tam 92. Bà-la- JL — 
thé ám thé | món Kiêu | (0023с18) 
thuc 


93. Tín 93. Ва loai | JL — Khóng có Khóng có Khóng có 
lira (0024b13) 


5. 7.15 -L 177 | 15. Stuck-up 15. Kinh 
Manatthaddha 


94. A-nan |94.Thiện | jum Khóng có Khóng có Khóng có 
bát thién (0025c02) 
nhu mát 
tráng 

95. A-nan 

(2) 


Khóng có Khóng có Khóng có 


PHU LỤC 2 % 1517 


96. A-nan JL7N S. 7.14 - L. 175 | 14. A Well-to-Do 14. Kinh 
(3) (0026b18) Brahmin Mahasala 


S. 7.20 - I. 182 | 20. A Beggar 20. Kinh 
Bhikkhaka 


97. 97. Khát Jut 

Hoai pháp | thực và Ty- | (0026c26) 
kheo 

98. DN S. 7.11 - I. 172 

Uát-dé-ca (0027210) 

99, 99. Pham АЛ, S. 6.3-1.140 | 3. With 

Bà-la-món | thiên trước | (0027b29) Brahmadeva 
mặt 


100. 100. Phật m Khóng có Khóng có Khóng có 
Thé gian |làtênđẹp | (0028a03) 
101. Uán | 101. Đức -О- Không có Không có Không có 
Phátlàai | (0028a20) 
102. 102. Pháp =G = Khóng có Không со Khóng có 
Lậu vô lậu | Chiên-đà-la | (0028b19) 
98 1 


man 
| 103. Тў- жкен € £ S. 22.89 - 89. With Khemaka | 89. Kinh 
Tật lậu tận | kheo Sai-ma | (0029c06) HI. 126 Khemaka 


] —O m S. 22.85 - 85. With Yamaka | 85. Kinh Yamaka 
Uáncán | kheo Diệm- | (0030с12) III. 109 
ma-ca 
105. 105. Ngoai | —© + Khóng có Khóng có Khóng có 
Sai-ma dao Tién-ni | (0031c15) 


106. 106. Tón SDN S. 22.86 - 86. With Anuradha | 86. Kinh 
Diém-ma- | giảA-nậu- | (0032c02) Ш. 116 
са la-độ S. 44.2 - 
IV. 380 


11. With 
Вһагайуа|а the 
Farmer 


11. Kinh 
Kasibharadvaja 


3. Kinh 
Brahmadeva 


Anuradha 


2. With Anuradha |2. Kinh 
Anuradha 


]. Kinh 
Nakulapitu 


2. At Devadaha 2. Kinh 
Devadaha 


2. A Lotus Pond 2. Kinh 
Devadaha 


S. 22.1 - III. 1. | 1. Nakula's Father 


107. Thán erus 
bệnh tâm | (0033a06) 


không bệnh 
—OA 
(0033528) 


—OJL 
(0034224) 
——Q 
(0035217) 


108. Diéu S. 222 - HI. 5 
phuc duc 


tham 


109. Tháy 
Trưởng giả | duoc Thánh 
dé 


108. 
A-nàu-la 


110. Ni-kién 
tử Tát-giá 


110. Тау 


1518 # KINH TẠP A-HÀM 


111. 111. „к=з АП Ж Bram 
Мао đoan | Hữu lưu (0037c06) | R3 t 
u Lai 
112. 112. же: tàu А 
LN sở thuyét 
Tát-giá Doan tri (0037c24) tung dé 
thát) 
2. Tương 
ưng La-dà zj 
113. ]13. Doan. | ——= "^ Khóng có Khóng có Khóng có 
Hữu luu (0038204) m КЕ 


3. Attachment to 
Rebirth 


S. 23.3 - 
III. 190 


3. Kinh sợi dây 
tái sanh 
4. Should Be 


Completely 
Understood 


5. 23.4 - 
Ш. 191 


4. Kinh sở biến 
tr1 


114. Biếtrõ | — — XP mu 81. Several 81. Kinh nhiều 
(0038a28) а tuong Mendicants Ty-kheo 
ung) 


115. Doan | 115. Dứt seq Khóng có Khóng có Khóng có 
sác khó sach khó (0038b16) 
116. Ngã và | ——7R Khóng có Khóng có Khóng có 
ngã sở trói | (0038с07) 
buộc 
117. Боап | 117. Pháp == = Khóng có Khóng có Khóng có 
uu khó hữu lậu (0038с27) 
118. Боап Бес Không có Không có Không có 
trừ ba độc (0039a16) 
жене || Không có Không có Không có 
(0039b06) 


(1) 
119. Doan | 119. Tham 
120. Tham | 120. Năm ==) S. 23.1 - 1. About Mara 1. Kinh Mara 
nhué si uándo та | (0039525) III. 198 
tao 
121. Tán |121.Pháp |——— S. 23.12 - 12. A Mãra-like 12. Kinh tánh 
ducáihy | chết (1) (0039c14) Ш. 195 Nature chất của Mãra 


hữu lậu dục, а1 dục 
122. Ma 122. Định S. 23.2 - 2. Sentient Beings | 2. Kinh chúng 


và һу dục 
nghĩa về (0040a04) Ш. 189 sanh 
chúng sanh 


S. 23.9 - 
III. 193 

S. 23.10 - 10. Desire and 10. Kinh duc 
III. 194 Greed (214) tham thứ hai 


124. 124. Ma ——m S.23.11- 11. About Mãra 11. Kinh Mãra 
Chúng sanh (0040b19) Ш. 195 


9. Desire and Greed | 9. Kinh dục tham 
Tử diệt 


PHỤ LỤC 2 # 1519 


125. 125. Do ma | —+. S. 23.23 - 23. Discourses оп | 23. Kinh Mara 

Hữu thân | tạo ác (0040c06) IIT. 199 Mara 

126. Ma БАА 5. 23.24 - 24. Discourses on | 24. Kinh Мага 
a chét (0040c28) III. 199 Mara 


127. Pháp = 5. 23.19 - 19. Liable to End 19. Kinh tận 
ы. HIẾP đoạn (1) соз III. 197 pháp 
S. 23.20 - 20. Liable to 20. Kinh diét 
III. 197 Vanish pháp 


S. 23.21 - 21. Liable to 21. Kinh tập khởi 
Ш. 197 Originate pháp 

S. 23.22 - 22. Liable to Cease | 22. Kinh doan 
III. 197 diét pháp 


128. Pháp ` Không có Không có Không có 
A m doan (2) (0041221) 
129. Phi 129. Pháp ee Khóng có Khóng có Khóng có 
ngà phi doan (3) Nera 
ngã sở 


130. 130. Năm EX S. 23.35-45 - | 35-45. Eleven 35-35. Nhóm 11 
Đoạn pháp | thàuán và | (0041507) III. 200 Discourses on kinh bát dàu báng 
thỉnh cầu Mara, etc. kinh Mara 
Đại sư S. 23.46 - 46. Liable to Cease | 46. Kinh doan 
III. 201 diệt tánh 


131. 131. Thân Không có Không có Không có 
Đoạn pháp | cận với sắc (0041625) 
132. Cầu 132. Không | — = Không có Không có Không có 
Đại sư thân cận với (0041c07) 


133. Tâp | 133. Sáu cơ S. 22.151 - 151. This Is Mine | 151. Kinh cái 
sở kiến chấp | (0041c14) Ш. 181 này là của tôi 
шж | 5. 24.2 - 2. This Is Mine 2. Kinh cái này là 


của tôi 


ЗЕ III. 203 


І = (Nhu Lai : : m қ Ж i 
134.Châm | — = 4 sở thuyết Không có Không có Không có 
dứt hoài (0042a16) A 

pur ĐT tung dé 
nghi bón dé thát) 


134. Bát 
táp cán 


chuyén nghi 


ưng Kiến E 
: = i 
135. Sanh | 135. Dứt == FL AB JE Khóng có Khóng có Khóng có 
tú luu sach hoài (0042a24) | (35. Kién 
tuong 


136. Hó 
nghi doan 


136. == qn ưng) Không có Không có Không có 
Nguyên (0042b02) 

nhân sanh 

tử (1) 
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— 


— — 


137.Hó | 137. 
nghi 4оап | Nguyên 
nhân sanh 
tử (2) 


— 


(0042c05) 


138. Sanh 
tử lưu 
chuyển 


139. 
Không tên 
140. 
Không tên 


141. Uu 
náo sanh 


138. == V 

Nguyên (0042c07) 
nhân sanh 
tử (3) 


—po 
(0043216) 
527; py A 
(0043a16) 
142. 142. Ngã và | — [4 
Không tên | ngã sở (1) (0043a20) 


143. 143. Ngã và | — 4 = 
Không tên | ngã sở (2) (0043a27) 
144. Ngã và | — VU pu 
ngá só (3) (0043227) 
145. 145. Sanh — pu Tf. 
Không tên | khói hữu (0043a28) 
lậu 


146. 146. Ba cảm | — 7 
Khóng tén | tho 


(0043b05) 
147.Hữu | 147. Ba khó | + 
lậu chướng (0043b10) 


ngại 
148. 148. Tám — M/\ 
Tam thọ pháp (0043b15) 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


S. 22.151 - 151. ThisIs Mine | 151. Kinh cái 

III. 181 này là của tôi 

S. 24.2 - 2. This Is Mine 2. Kinh cái này là 
Ш. 203 của tôi 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 


5. 22.150- 150. Іп Oneself 150. Кіпһ пбі 
Ш. 180 
S. 35.105 - 


105. Because of 105. Kinh cháp 
IV. 8 Grasping 


thü 
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149. 149. Ta hon | — m jL $. 35.108 - 108. Im Better 108. Kinh tháng 
Tam khó (0043b20) IV. 88 hơn là tôi 
150.Thế |150.Người |-ЖО $. 35.108 - 108. Im Better 108. Kinh tháng 
bátpháp  |hon (0043b26) IV. 88 hon là tói 
151. 151. Hơn và | — i1i— 5. 35.108 - 108. Im Better 108. Kinh tháng 
Ngã thăng | kém (0043c03) IV. 88 hơn là tôi 
152. 152. Có ngã | — 5 .— S 22352 152. This Is Mine | 152. Kinh ngã 
Tha tháng (0043c09) III. 182 
S. 24.3 - 3. This Is My Self | 3. Kinh cái này là 
III. 204 tự ngã 
153. 153. E 49. With 49. Kinh 


Vô thăng |Khônghai | (0043c15) Mahanama Маһапата 


154. — И 5. There's No 5. Kinh khóng có 
Cháp khóng | (0043c21) Meaning in Giving | bó thí 


155. Không | аһ. S. 24.5 - 5. There's No 5. Kinh khóng có 
có nó luc (0044201) III. 206 Meaning in Giving | bó thí 


156. == T7 S. 24.5 - 5. There's No 5. Kinh khóng có 
Chết là hết | (0044a11) Ш. 206 Meaning їп Giving | bố thí 


157. Không | ~A t S. 24.7 — 7. Cause 7. Kinh nhán 
nhân không | (0044222) III. 209 
duyén 
158. Tử 158. Su == HUY S. 24.7 - 7. Cause 7. Kinh nhán 
háudoan |thanhtịnh | (0044a28) Ш. 209 
hoại của chúng 
sanh 
159. Không | — LA S. 24.7 - 7. Cause 7. Kinh nhán 
thấy, không | (0044505) III. 209 
biét 
160. Thy |-ЖО S. 24.7 - 7. Cause 7. Kinh nhán 
và biét (0044b11) III. 209 


161. Vó 161. Báy = e= S. 24.8 - 8. The Extensive 8. Kinh dai tà 
nhnvô |loạithân | (004416) Ш. 211 View kiến 
duyên 


162. Không | —7š— $. 24.6 - 6. Acting 6. Kinh hành 
tin có (0044b29) Ш. 208 động 
nghiệp báo 
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163. 163. Các -KRE 
Thát thân |loạichúng | (0044c12) 
sanh 


164. 164. Thuyết | —7x Tu 


Tác giáo khóng thé (0045202) 
biét 


165. Sanh | 165. Báng | —7 
tir dinh sáng thé (0045209) 


luong 


Е. ЖЕ 
NAN 


(0045a15) 


166. 
Phong 


166. Hữu 
biên và vô 
biên 


SNE 
(0045a26) 


167. Các 
loại chấp 
ngã 


167. 
Đại phạm 


168.Sác |168.Mười | —>/&@ 
thị ngã bốn câu hỏi | (0045b06) 


169.Sắc |169. Cháp | —<A 
thị ngã ngã, thế (0045b15) 
gian 


170. 170. Đệ po 
Thé gian  |nhátnghia | (0045126) 
thuóng Bát-niét-bàn 

171. Thé | 171. Ngà а Тізе 


gian ngã đoạn diệt (0045c05) 


thường 


S. 24.8 - 8. The Extensive 8. Kinh dai tà 
III. 211 View kién 


S. 24.1 - 1. Winds 1. Kinh gió 

III. 202 

S. 24.19 - 19. Winds 19. Kinh gió 
III. 217 

S. 24.45 - 45. Winds 45. Kinh không 
IH.211 phải gió 


Không Không Không 


S. 24.37-44 - | Từ kinh 37 “The Từ kinh 37 “Kinh 


Ш. 218-20 Self Has Form” tự ngã không có 
đến kinh 44 “The | sắc” đến kinh 44 
Self Is Neither “Kinh phi lac phi 
Happy Nor khó” 


Suffering” 


Từ kinh 37 “The Từ kinh 37 “Kinh 
Self Has Form” tu ngà khóng có 
đến kinh 44 “The | sắc” đến kinh 44 
Self Is Neither “Kinh phi lac phi 
Happy Nor khó” 

Suffering” 


S. 24.37-44 - 
III. 218-20 


S. 24.9-18 - Từ kinh 9 “The Từ kinh 9 “Kinh 

Ш. 213-16 Cosmos is Eternal” | thường kiến” đến 
đến kinh 18 “A kinh 18 “Kinh 
Realized One Như Lai không 


Neither Exists Nor | tồn tại và không 


Doesn't Exist" không tôn tại” 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


172. Сас 
pháp vô 
thường 


172. Ngộ 
lạc Niết- 
bàn 


шеді _ 
(0045c15) 


-t 
(0045с20) 


—-bm 

(0045с29) 
175. Lửa vô | —-E1 
thường (0046а16) 


176. Роап | 67 
trừ vô (0046b02) 
thường (1) 

EH 
trừ vô (0046b19) 
thường (2) 

178. Боп | Бл 
trừ pháp bất | (0046c10) 
thiện 
179. Thân | 179. Tu dục | 7 
quán trụ định (0047a02) 
180. Đoạn | 180. Tu tín |-ЛО 
ác bất căn (0047a19) 
thiện pháp 
181. I81.Tutín | —/N— 
Dyc dinh | lực (0047b06) 


182. 182. Ти кұлы 
Тіп сап niệm giác (0047b23) 
phân 


183. 183. Та — = 
Тїп luc chánh kiến | (0047c11) 
184. Niệm | 184. Bốn —/\j 
giác phán |phápdiét | (0047c28) 
khó 
185. Pháp | —A4 
cü khóng (0048216) 
tham 


174. Vô 
thuóng và 
thinh cáu 

Dai su 


Duong 
doan 


176. Càu 
Dai su 


177. Cứu 
dàu nhién 
thí 


177. Doan 


178. Thân 
quán trụ 


Atl Ж Br af 
LUE L 
(Nhu Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


557% 
ЕЛІНЕ 
(36. Боап 
ігі tương 
ưng 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 
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Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 
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186. Khó | 186. Tu 
{ар tàn dao thién chi 


187. Vô 187. Thành 

tham pháp | tựu một 

cú pháp 

188. Chi | 188. Lia hy, 
tham 

189. 189. Đoạn 

Tham duc | trừ tham 


duc 


190. Ly hy | 190. Khóng 
tham nhận biết 


191. Ly 191. Nhận 
dục tham | biết dé thoát 
sanh tử 


192. Tri (1) | 192. Lìa dục 


“VN 
(0048b04) 


ЭЕ 
(0048с27) 


— JVA 
(0049b07) 


АЛ, 
(0049517) 


=O 
(0049b26) 


—L— 
(0049c04) 
==. 
(0049c13) 


7 АЖ mü 
m 

(Luc nhập 
xú tung 
dé nhi) 


— 


A FH р. 
(2. Tuong 
ưng Nhập 
xú) 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


S. 35.156 - 156. The Interior 156. Kinh hý 
IV. 142 and the End of trong thân được 


Relishing đoạn tận 
S. 35.157 - 157. The Exterior | 157. Kinh hý 
IV. 142 and the End of ngoài thân được 
Relishing đoạn tận 


S. 35.158 - 158. Focus, the 
IV. 142 Interior, and the 
End of Relishing 


158. Kinh hy 
vó thuóng trong 
thân được đoạn 
tận 

159. Kinh hỷ vô 
thường ngoài 
thân được đoạn 
tận 


S. 35.159 - 159. Focus, the 
IV. 143 Exterior and the 
End of Relishing 


26. Kinh liễu tri 
thứ nhất 


26. Without 
Completely 
Understanding (1°) 
27. Without 
Completely 
Understanding 
(214) 


27. Kinh liễu tri 
thứ hai 


26. Kinh liễu tri 
thứ nhất 


26. Without 
Completely 
Understanding (15) 
27. Without 
Completely 
Understanding 
(2*) 


27. Kinh liéu tri 
thứ hai 


21. Kinh khó 
sanh khởi thứ 
nhất 

22. Kinh khổ 
sanh khói thứ hai 


21. The Arising of 
Suffering (Interior) 


22. The Arising of 
Suffering (Exterior) 


193. Tri (2) 


194. Bát ly 
dục (1) 


195. Bất ly 
dục (2) 


197. Vô 
thường (1) 


198. Vô 
thường (2) 


199. 
Thị hiện 


200. 
La-háu-la 


(1) 


201. 
La-hầu-la 


(2) 


193. Lìa 
dục và giải 
thoát 


194. 
Ưa thích 


195. Tất 
cả đều vô 
thường 


196. Giải 
thoát vô 
thường 


197. Ba loại 
thị hiện 


198. 
La-hâu-la 


199. Nhận 
thức sai lầm 


200. Tuệ 
giải thoát 
thuần thục 
201. Dứt 


sạch phiên 
não 


= J = 
(0049c21) 


— juu 
(0050201) 


== 
(0050а11) 


же? У 
(0050a24) 


— Jt 
(0050b14) 
23715 
(0050c07) 
— jL jl 
(0050c27) 
қы 91% 
(0051a15) 


—O— 
(0051c11) 


S. 35.33-52 - 
ГУ. 26-9 


S. 18.21 - 
1:222 
S. 22.91 - 
III. 135 


S. 18.22 - 
II. 253 
S. 22.92 - 
III. 136 


5. 35.121 - 
IV. 105 


S. 35.53-59 - 
IV. 30-32 
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21. The Arising of 


Suffering (Interior) 


22. The Arising 
of Suffering 
(Exterior) 


19. Taking 
Pleasure (Interior) 
20. Taking 


Pleasure (Exterior) 


Từ kinh 1 “The 
Interior as 
Impermanent” 
đến kinh 12 “The 
Exterior as Not- 
Self in the Three 
Times” 


Từ kinh 33 “Теп 
on Liable to Be 
Reborn, etc.” 
dén kinh 52 
“Disturbed” 


61. Burning 


28. Burning 


21. Tendency 


91. Rahula 


22. Rid of Conceit 


92. Rahula (214) 


121. Advice to 
Rãhula 


Từ kinh 53 
“Giving up 
Ignorance" 
dén kinh 59 
“Uprooting 
Тепдепсіев” 


21. Kinh khó 
sanh khởi thứ 
nhất 

22. Kinh khó 
sanh khởi thứ hai 


19. Kinh với ưa 
thích thứ nhất 
20. Kinh với ưa 
thích thứ hai 


Từ kinh 1 “Kinh 
nội thân vô 
thường” đến kinh 
12 “Kinh ngoại 
thân vô ngã 
thuộc quá khứ và 
vị lai" 


Từ kinh 33 
“Nhóm 10 kinh 
bắt đầu bằng 
Kinh sanh pháp” 
đến kinh 52 
“Kinh bị áp đảo” 


61. Kinh lửa cháy 
28. Kinh bị bốc 
cháy 

21. Kinh tùy miên 


91. Kinh Rahula 


22. Kinh viễn ly 


92. Kinh Rahula 
thứ hai 


121. Kinh giáo 
huấn Rähula 


Từ kinh 53 
“Kinh nhó sạch 
kiết sử” đến kinh 
59 “Kinh пһб 
sạch tùy miên” 
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202. 202. Dứt trừ | ZO Z S. 35.167- 167. Giving up 167. Kinh đoạn 
La-hàu-la | ngã kiến (0051c29) IV. 148 View of Self {дп пра kién 
(3) 
э ® ш 79. Giving up 79. Kinh đoạn 
(0052a10) Ірпогапсе (1%) tận vô minh thứ 
nhât 


204.Ngà |204.Nhận | ZOW Không có Không có Không có 
kiến đoạn | biết như (0052a27) 

thật 
205. Năng SOR Không có Không có Không có 
đoạn nhất (0052b09) 
pháp 


206.Như |206.Thực | ZOX S. 35.100 - 100. Retreat 100. Kinh thiền 
thật tri tại hiện tiền | (0052b20) IV. 80 tịnh 
kiến $. 35.161 - 161. On Retreat 161. Kinh thiền 
IV. 144 atJivaka's Mango | tịnh án cư trong 
Grove vườn xoài Jivaka 


207. 207. Tutàp | —O+ $. 35.160 - 160. On Immersion | 160. Kinh thién 
Uu-dà-na | thiền dinh (0052b29) IV. 143 at Jivaka's Mango | dinh trong vuón 
Grove xoài Jivaka 
S. 35.99 - 99. Immersion 99. Kinh thién 
IV. 80 dinh 


208.Nhu |208. Sáu ZOA 10. The Exterior 10. Kinh ngoại 
thật tri căn vô (0052c07) as Impermanentin | thân vô thường 
thường (1) the Three Times thuộc quá khứ và 
v] lai 
S. 35.11 - IV. 6 | 11. The Exterior 11. Kinh ngoai 
as Suffering in the | thân khó thuộc 
Three Times quá khứ và vi lai 
12. The Exterior 12. Kinh ngoai 
as Not-Self in ће | thân vô ngã 
Three Times thuộc quá khứ và 
vi lai 


209. Tam- | 209. Sáu шел Jb 71. Six Fields of 71. Kinh sáu xüc 
ma-dé xúc nhập xứ | (0052c17) Contact (15%) xứ thứ nhật 
72. Six Fields of 72. Kinh sáu xúc 
Contact (214) xứ thứ hai 
73. Six Fields of 73. Kinh sáu xúc 
Contact (3:4) xứ thứ ba 


210. 210. Địa =— S. 35.135 - 135. Opportunity 135. Kinh sát-na 
Vô thường | ngục (0053a11) IV. 126 


211. Luc 211. Мат S. 35.117 - 117. The Kinds 117. Kinh duc 
хі nháp | dục thế gian | (0053226) IV. 97 of Sensual cóng düc 
хи Stimulation 


213. Thế 
gian ngũ 
dục 


214. Bát 
phóng dật 


215. Pháp 


216. 
Nhị pháp 


217. 
Phú-lâu-na 


218. 
Đại hải 


219. 
Đại hải (2) 


220. Khô 
tập diệt 


221. Niết- 
bàn đạo 
tích 


222. Tợ 
thú Niết- 
bàn đạo 
tích 


212. Hạnh 
không 
buông lung 
213. Hai 
pháp 


214. Hai 
nhân duyên 


215. Phú- 
lâu-na 


216. Biển 
lớn (1) 


217. Biển 
lớn (2) 


218. Khổ 
tập khởi và 
khổ diệt tận 


219. Con 
đường dẫn 
đến Niết- 
bàn (1) 


220. Con 
đường dẫn 
đến Niết- 
bàn (2) 


221. 
Tất cả thủ 


222. Nhận 


thức rõ ràng 
và toàn diện 


(0054a01) 


——jm 
(0054a22) 
=н 
(0054502) 
= ксл. 


(0054b22) 


——+ 
(0054c05) 


=a 
(0054c19) 
==, 


(0055a03) 


E 
(0055210) 


— 


(005521) 


— — 


(0055227) 


S. 35.134 - 
IV. 124 


S. 35.229 - 
IV. 157 


$. 35.228 - 
IV. 157 


S. 12.43 - 
IV. 71 

S. 35.106 - 
IV. 86 


S. 35.147 - 
IV. 133 


S. 35.148 - 
IV. 134 


S. 35.149 - 
IV. 135 


S. 35.150 - 
IV. 136 
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134. At Devadaha 


92. A Duality (15) 


93. A Duality (279) 


70. Upaväna on 
What Is Visible in 
This Very Life 


229. The Ocean 
(2*) 


228. The Ocean 
(14%) 


43. Suffering 
106. Тһе Origin of 
Suffering 


147. The 
Impermanent as 
ConducIve to 
Extinguishment 


148. The Suffering 
as Conducive to 
Extinguishment 
149. Not-Self 

as Conducive to 
Extinguishment 
150. A Practice 
Conducive to 
Extinguishment 


26. Without 
Completely 
Understanding (1°) 
27. Without 
Completely 
Understanding 
(244) 


134. Кіпһ 
Devadaha 


92. Kinh cả hai 
thứ nhất 


93, Kinh cả hai 
thứ hai 


70. Kinh 
Upavana và pháp 
thiết thực hiện tại 


229. Kinh biển 
thứ hai 


228. Kinh biển 
thứ nhất 


43. Kinh khổ 
106. Kinh khổ 
tập 


147. Kinh vô 
thường thích ứng 
đưa đến Niết-bàn 


148. Kinh khó 
thích ứng đưa 
đến Niết-bàn 

149. Kinh vô ngã 
thích ứng đưa đến 
Niết-bàn 

150. Kinh con 
đường thích ứng 
đưa đến Niết-bàn 


26. Kinh liễu tri 
thứ nhất 


27. Kinh liễu tri 
thứ hai 
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223. Thủ |223.Không | === 26. Without 26. Kinh liễu tri 
nhận biết, | (0055b06) Completely thứ nhất 
không hiểu Understanding (1%) 
гб 27. Without 27. Kinh liễu tri 
Completely thứ hai 
Understanding 
(224) 
224 224. Tátcà | —— 24. Giving up 24. Kinh doan 
Tri thức pháp tham | (0055b15) tận 
dục 
225. Đoạn |225.Đoạn | =н 25. Givingup Бу | 25. Kinh đoạn 
trừ để thoát | (0055b22) Direct Knowledge | tận nhờ thắng trị, 
khổ and Complete liễu tri 
Understanding 


226. Đoạn | 226. Đoạn — 55 90. Turbulence 90. Kinh ái 
trừ nghĩ (0055c01) (1%) nhiễm thứ nhất 
tưởng 91. Turbulence 91. Kinh ái 
(296) nhiễm thứ hai 
227. Đoạn | 227. Sống REUS, И 90. Turbulence 90. Kinh ái 
không chấp | (0055c13) (1%) nhiễm thứ nhất 
trước 91. Turbulence 91. Kinh ái 
(214) nhiễm thứ hai 


228 Kế  |228.Táng | ZZA 
truóng và (0055c26) 
{бп giảm 

220.Ké |229Hữu | ——ÀM 
lậu và vô (0056a08) 
lậu 


230. Tăng | 230. Tôn noe) 65. Samiddhi's 65. Kinh 
trưởng giả Tam-di- | (0056a24) Question about Samiddhi hỏi về 
Iy-đề Мага Мага thứ nhất 
66. Samiddhi's 66. Kinh 
Question about a Samiddhi hói vé 
Sentient Being hữu tinh 
67. Samiddhi's 67. Kinh 
Question about Samiddhi hói vé 
Suffering khó 
68. Samiddhi's 68. Kinh 
Question about the | Samiddhi hói vé 
World thé giói 


231.Hữu |231. Thé == 82. AQuestion оп | 82. Kinh câu hỏi 
lậu vô lâu | gianmong | (005611) the World về thé giới 
manh 


232. Tam- 
di-ly-dé 


233. Tam- 
di-ly-dé 
(2) 


235. 
Thé gian 


236. Thé 
gian bién 


238. 
Thanh tinh 
khát thuc 
tru 


239: 
Ti-da-li 


240. 
Nhân 
duyên 


241. Kết 


232.Tánh 
không 


233. Con 
đường diệt 
tận thế gian 


234. Tận 
cùng thế 
giới 


235. Có 
thầy, có 
đệ tử 
236. КҺаї 


thực thanh 
tịnh 


237. Thanh 
tịnh hòan 
toàn 


238. 
Nhân duyên 


239. Kiết 
sử và pháp 
kiết sử 


240. Chấp 
thủ 


241. Thà 
chịu nung 
đốt 


— — —- 
— 


——_— 2-— 


(0056b21) 


(0056c02) 


== 
(005612) 


LIEB 
(0057216) 


(0057528) 


ZEAN 
(0057с14) 


=: ¿sa 
— 


— _ 


(0057c24) 


ZWO 
(0058a01) 


2 
(0058а07) 


S. 2.26 - 
I. 142 

S. 35.116 - 
IV. 93 


S. 35.151 - 
IV. 136 


S. 35.118 - 
IV. 101 


S. 35.124-128 


- IV. 109-13 


S. 35.131 - 
IV. 116 


S. 35.109 - 
IV. 89 

S. 35.122 - 
IV. 107 


S. 35.110 - 
IV. 89 

S. 35.123 - 
IV. 108 


S. 35.235 - 
IV. 168 


PHỤ LỤC 2 # 1529 


85. The World is 
Empty 


44. The World 


107. The Origin of 
the World 


26. With Rohitassa 


116. Traveling 
to the End of the 
World 


151. A Student 


118. The Question 
of Sakka 

Tù kinh 124 “At 
Vesali" đến kinh 
128 “With Sona” 


131. Nakula's 
Father 


109. Things Prone 
to Being Fettered 
122. Things Prone 
to Being Fettered 


110. Things Prone 
to Being Grasped 
123. Things Prone 
to Being Grasped 


235. The 
Exposition on 
Burning 


85. Kinh thé giói 
tróng khóng 


44. Kinh thé giói 


107. Kinh thé 
giới tập khói 


26. Kinh 
Rohitassa 

116. Kinh đi đến 
tận cùng thé giới 


151. Kinh đệ tử 
nội trú 


118. Kinh câu 
hỏi của Sakka 
Từ kinh 124 
“Kinh Vesali" 
đến kinh 128 
“Kinh Sona” 
131. Kinh 
Nakulapitu 


109. Kinh kiét sử 


122. Kinh pháp 
bi kiét sử 


110. Kinh cháp 
thü 

123. Kinh pháp 
bi cháp thü 


235. Kinh thuyét 
vé lửa cháy 


1530 # KINH TẠP А-НАМ 


242. Thủ 
243. 


247. Tứ 
phẩm pháp 


248. 
Thất niên 


250. 
Thuán-dà 


251. 
Câu-hi-la 


242. Thấy 


biết để đoạn 


tận khô 


243. VỊ ngọt 


của mát 


244. Móc 
câu của ma 


245. Bốn 
phám pháp 


246. Ma Ba- 


tuán 

247. Quen 
gån gũi 
248. Tôn 
giả Đại 
Thuân-đà 


249. Còn lại 


những gì 


250. Dục 
tham là sự 
trói buộc 


251. Biết 
đúng như 
thật 


сщ 
(0058521) 


т 
(0058527) 


— up 
(0058c09) 


ZHE 
(0058c17) 


047 
(0059а03) 


+ 
(005908) 


— A 
(0059b17) 


= А, 
(0059с27) 
НО 


(0060а22) 


— p = 
(0060b22) 


S. 35.111 - 
IV. 89 


5. 35.112- 
IV. 90 


5. 35.15-18- 


IV. 8-12 


S. 35.114 - 
IV. 91 


S. 35.115 - 
IV. 92 


S. 35.114 - 
IV. 9] 


S. 35.115 - 
IV. 92 


S. 35.193 - 
IV. 166 


S. 35.232 - 
IV. 162 


111. Complete 
Understanding of 
the Interior 

112. Complete 
Understanding of 
the Exterior 


Từ kinh 15 

“In Search of 
Gratification 
(Interior) ” đến 
kinh 18 “If 
There Were No 
Gratification 
(Exterior)" 


114. Maàra's Snare 
(19) 


115. Maàra's Snare 


(2) 
114. Mara's Snare 
(1°) 
115. Mara's Snare 


(274) 


24. Seven Years of 
Following 


193. The Interior 
as Not-Self in the 
Three Times 


232. With Kotthita 


111. Kinh tué tri 
nội xứ 


112. Kinh tuệ tri 
ngoai Xứ 


Từ kinh 15 
“Kinh tầm cầu 

vị ngọt thứ nhất” 
đến kinh 18 
“Kinh néu không 
có vi ngọt thứ 
hai” 


114. Kinh lưới 
bẫy của Ma thứ 
nhất 

115. Kinh lưới 
bẫy của Ma thứ 
hai 


114. Kinh lưới 
bẫy của Ma thứ 
nhất 

115. Kinh lưới 
bẫy của Ma thứ 
hai 


24. Kinh con gái 
của Ma vương 


193. Kinh Udayi 


232. Kinh 
Kotthika 


PHU LUC 2 & 1531 


252. 252.Thàn | —+T— 
Cáu-hi-la | chú trừrăn | (0060c14) 


69. Kinh rán dóc 
và Upasena 


69. Upasena and 
the Viper 


dóc 


253. 253. Tỳ-nữu | — R. = 133. Уегаһассапі | 133. Kinh 
Cáu-hi-la | Ca-chién- (0061b29) Verahaccam 
diện 
254.Uu- | 254. Tôn +04 Không có Không có Không có 
ba-tién-na | giả Thập (0062b22) 
Nhị Ức Nhĩ 
255; 255. Ва- zd dE S. 35.132 - 132. With Lohicca | 132. Kinh 
Tì-nữu la-môn (0063b19) IV. 116 Lohicca 
Ca-chiên- | Lỗ-hê-già 
Шеп 


256. Thị 2 73 S. 22.126 - 126. Liable to 126. Kinh tập 

Thập Ức (0064b22) Ш. 170 Originate pháp 

Nhĩ S. 22.127 - 127. Liable to 127. Kinh tập 
Ш. 172 Originate (214) pháp thứ hai 
S. 22.128 - 128. Liable to 128. Kinh táp 
III. 172 Originate (314) pháp thứ ba 


257. ESTE S. 22.135 - 135. With Kotthita | 135. Kinh 
Lỗ-hê-giá (0064c20) Ш. 176 (3) Kotthika thứ ba 
258. Thủ Từ kinh 129 Từ kinh 129 
thanh dụ “Gratification” đến | “Kinh vi ngọt” 


kinh 134 “With đến kinh 134 
Kotthita (2"4)” “Kinh Kotthika 
thứ hai” 


$. 22.129-134 
(0065а13) - III. 173-75 
un 
259. 259. Quán | TA. 8.221275 
Khí xà nám uán (006505) Ш.167 
S. 22.123 - 
Ш.169 


260. 260. ызу Ф 
Nan-dà Pháp diét (0065c12) 


122. An Ethical 122. Kinh vi рїї 

Mendicant giól 

123. Educated 123. Kinh vi có 
nghe 


21. With Ananda 2]. Kinh Ananda 


S. 22.83 - 83. With Ananda 83. Kinh Ananda 


III. 105 


— ->. 
жуу 


(0066a05) 


261. Nan- 
đà thuyết 
pháp 


261. Ngài 
Phú-lâu-na 
dạy А-пап 


i Бена 


— Z N — 


(0066b06) 


15. Kinh 
Kaccanagotta 
90. Kinh Channa 


S. 12.15 - 
II. 16 

S. 22.90 - 
III. 132 


262. Luát 
nghi bát 
luật nghi 


15. Kaccanagotta 


262. Truóng 
láo Xién-dà 


90. With Channa 


1532 # KINH ТАР А-НАМ 


263. Thói 


bất thối 


26A. 
Điều phụ 


265. Tàn- 
đầu thành 


с 


266. Оапһ 
phát Мис- 


kiên-liên 


267. 


Chư căn tu 


268. 
Lục lục 


270. Nh 


e» 


211. 


n 


Kién pháp 


263. Tùy 
thuận tu tập 


264. Nắm 
đất nhỏ 


265. 
Bọt nước 


266. Ái 
buộc ràng 


267. Không 


biết như 
thật 


268. 
Dòng sông 


269. Xa lìa 


và buông bỏ 


270. Quán 
thuần thục 
vô thường 


272. Mục 
đích xuất 
gia 


Quyền 11 


273. Ví dụ 


tiêng võ của 


hai bàn tay 


TAN 
(0067a22) 
—zjm 


(0067c04) 


—AÓ 
(0068b29) 


РОУ БЕ РИ 
—7/N/ZN 


(0069504) 


— x 
— 7N 


(0069c02) 


ZAA 


(0070a12) 


— x 
zu Z N 


(0070b01) 


ае) 
(0070с02) 


= 
(0071а04) 


PESE. aa 
(0071c14) 


iae ее 
(0072520) 


DAYS t. 
В 


(Lục nhập 


xứ tụng 
đệ nhị) 


АНЕ 
(2. Тиопр 
ưng Nhập 
xú) 


S. 22.101 - 101. Kinh cán 


IH. 152 


búa 


101. Тһе Adze 


96. А Lump of 
Cow Dung 


$. 22.96 - 
IH. 143. 


9ó. Kinh phân bò 


S. 22.95 - 
III. 140 


95. А Lump of 
Foam 


99. A Leash 


100. А Leash (279) 


95. Kinh bot 
nuóc 


S. 22.99 = 
ПІ. 149 


99. Kinh dáy trói 
buóc 


S. 22.100 - 
III. 151 


100. Kinh dáy 
trói buộc thứ hai 


522.93 = 
IH. 137 


93. Kinh dòng 
sông 


93. A River 


33. It'S Not Yours 


33. Kinh khóng 
phải của các ông 
34. Kinh không 


34. It'S Not Yours 
(2) 


phải của các ông 
thứ hai 


102. The 
Perception of 
Impermanence 


102. Kinh vó 
thuóng tuóng 


S. 22.102 - 
III. 155 


S. 22.84 - 
III. 106 


84. Kinh Tissa 


84. With Tissa 


80. Beggars 


80. Kinh người 
khát thuc 


92. Kinh cá hai 
thứ nhất 

93. Kinh cả hai 
thứ hai 


92. А Duality (15) 


93. A Duality (224) 
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274. Hanh |= 6 S. 22.33 - 33. Its Not Yours | 33. Kinh không 
buông bỏ (0073a02) III. 33 phải của các ông 
S. 22.34 - 34. It's Not Yours | 34. Kinh không 
III. 34 (23) phải của các ông 
thứ hai 
S. 35.101 - 101. It's Not Yours | 101. Kinh khóng 
IV. 81 (1°) phải của các ông 
thứ nhất 
S. 35.102 - 102. It's Not Yours | 102. Kinh khóng 
IV. 82 (299 phái cüa các óng 
thứ hai 
S. 35.138 - 138. Not Yours 138. Kinh khóng 
IV. 128 (1%) phải của các ông 
thứ nhất 
S. 35.139 - 139. Not Yours 139. Kinh khóng 
IV. 129 (21%) phải của các ông 
thứ hai 


275. л. Không có Không có Không có 
Phú-lâu-na (0073a22) 


276. Ma- | 276. Ty- ЕЕ Không có Không có Không có 

la-ca-citu | kheo Nan- | (0073c09) 

đà thuyết 

pháp 
277. 277. Không | Zt t 97. One Who 97. Kinh trú 
Kinh pháp | luật nghi và | (0075c18) Lives Negligently | phóng dật 

luát nghi 
278. 278. Thoái | = БЛ 96. Liable to 96. Kinh pháp 
Đoạn duc | thất và (0076a03) Decline thói doa 

khóng thoái 

thát 
279. 279.Điều | —+E?Uu 94. Untamed, 94. Kinh không 
Nhãn sanh | phục sáu (0076a20) Unguarded thâu nhiếp 

căn 

280. Bà-la- | ZAO Khóng có Khóng có Khóng có 

món thành | (0076c03) 

Tân-đâu 


281. Bên I тс 6. Kundaliya 6. Kinh 
tóc Mục- (0077a29) Kundaliya 

282. Nhàn | 282. Tu tâp | ZAZ Кһдпр có Khóng có Khóng có 

phi ngã các căn (0078a22) 


kién-lién 


1534 # KINH TẠP A-HÀM 


283:Vdục [ж\е EE 
trông cây |(0079a25) | #= 
(Tạp nhân 


284. Nhát |284.Vídu | Z/W tụng đệ 

thếthữu  |vécóicáy | (0079523) | tam) 
lớn 

285. 285. Chỗ ZAD 

Nhất thiết | nuong tya | (0079c27) 


286. Vídu | — 7V? 
đống lửa 


283. 
Nhất thiết 


57. A Sapling 57. Kinh cây non 


55. A Great Tree 55. Kinh cây lớn 


56. A Great Tree 
(2) 
58. Name and 


56. Kinh cây lớn 
thứ hai 

58. Kinh danh 
sắc 


10. Gotama 10. Kinh Gotama 


53. Fetters 53. Kinh kiết sử 


54. Kinh kiết sử 
thứ hai 


54. Fetters (2"4) 


52. Kinh thủ 


(0080b08) 


287.Luc [287.Vídu | —/Xc 12: 65. Kinh thành 
nộinhập |conđường | (0080524) U áp 
XỨ cũ 


288. Lục 67. Kinh bó lau 
ngoại nhập 


xư 


288. Ví dụ 
về ba cây 
lau sậy 


289.Hàng | = лл 
phàm phu (0081с04) 
mê muội 


290.Lục |290. Thánh | ЛО 
xúc thân đệ tử đa văn | (0082a01) 


mi 
(0082a28) 


292. Lục 292. Tư ZAZ 
tưởng thân | duy, quán (0082c18) 
sát 


JE 
(0081409) 


289. Lục 
thức thân 


61. Kinh hạng 
người ít nghe 


62. Uneducated 62. Kinh hạng 
(25 người ít nghe 
thú hai 


291. Lục 
thọ thân 


291. Sự tiếp 
xúc nội tâm 


66. Self- 
Examination 


66. Kinh xúc 
cham 


51. A Full Inquiry | 51. Kinh tu 

lường 
293.Luc |293.Pháp | — L= Không có Không có Không có 
tư thân sâu xa (0083с01) 


294.Luc |294.Рһап | Л 19. Тһе Astute апа | 19. Kinh bậc 
phu và bậc | (0083c23) the Foolish Hiền và kẻ ngu 
trí 


ái thân 


295. Lục 
có niệm 


295. Không 
phải của 
ông 


ZAA 
(0084a23) 


296. 296. Doan | ZAX 

Lyc phú tàn kiến (0084b12) 
chấp 

297. Vô 297. Kinh 

thường đại không 


pháp 


ZILE 
298.Hữu | 298. Pháp ZJ 
thânhữu | thuyết, (0085a11) 
duyên hữu | nghĩa thuyết 

phược 

pháp 


299. Đệ 299. Pháp | “¿AL 
nhất nghĩa | duyên khói | (0085b21) 
không 

300.Lục | 300. Trung | =O O 

hy hành | đạo (0085c03) 


301.Lục |301. Lìa nhị | ZO— 
ưu hành biên (0085с17) 


302.Lục |302. A-chi- | ZOZ 
xå hành la Ca-diép | (0086a04) 


303. Lục 303. Tu sĩ О) = 
thường Diém-máu- | (0086b24) 
hành lưu 


304. Lục 304. Ba = Ou 
thuong mươi sáu (0086с23) 
һапһ pháp 


305. Lục 305. Sáu Ee 
thường phân biệt về | (0087a27) 


hành sáu nhập xứ 


PHU LUC 2 & 1535 


37. Not Yours 


37. Kinh khóng 
phái спа óng 


20. Conditions 20. Kinh duyén 


35. Kinh do 
duyén vó minh 
36. Kinh do 

duyén vó minh 
thứ hai 


35. Ignorance Is a 
Condition 

36. Ignorance Is a 
Condition (274) 


S. 12.1 - I. 1 |1. Dependent 1. Kinh duyén 
Origination khói 
S. 12.2 -II.2 | 2. Analysis 2. Kinh phân biệt 


Không có Không có Không có 


46. А Certain 46. Kinh vị Bà- 
Brahmin la-môn khác 


S. 12.15 - 15. Kaccanagotta | 15. Kinh 

II. 17 90. With Channa Kaccanagotta 

S. 22.90 - 90. Kinh Channa 
III. 132 


17. With Kassapa, | 17. Kinh lõa thé 
the Naked Ascetic | Kassapa 


18. With 18. Kinh 
Timbaruka Timbaruka 


60. The Complete | 60. Kinh liéu tri 
Understanding of | tất cả chấp thủ 
All Grasping 


Không có Không có Không có 


1536 # KINH TẠP A-HÀM 


306.Lục | 306. Để ZOR 
thường được thấy (0087c18) 
hành pháp 


7. 307. Вас ОБ 
Bà-la-dién | Һау pháp | (0088221) 


30 
30 
30 


S. 35.136 - 136. Liking Sights | 136. Kinh thích 
IV. 126 (13) sác thứ nhất 


62. The Depletion | 62. Kinh chấm 
of All Fuel (214) đứt tát cà chấp 
thủ thứ hai 


` 
^ 


308. Không | = ОЛ 
Tán-dàu-ló | dám nhiém | (0088b15) 


8 

9 309. Sóng | =O7L 
Thủ túc du | chung và (0088c18) 
sóng mót 

minh 


64. Kinh 
Migajala thứ hai 


88. Kinh Punna 
$. 35.92 - 92. ADuality (1*) | 92. Kinh cá hai 
IV. 72 thứ nhất 


$. 35.152- 152. What's the 152. Kinh Pham 


310. Qui |310.Lóc- | z—O 
nữu đắc (0089a12) 
pháp 


64. With Migajala 
(274) 


311. 311. Tôn giả е 
Кһоапр Phú-lâu-na 
mạch 


88. With Punna 


313. 


Lại bệnh IV. 138 Purpose of the hạnh với mục 
Spiritual Life dich gi 

314. Lyc |314. =— y Không có Không có Không có 

chúng Đoạn dục (0090c19) 

sanh 

315. 315. Em S. 26.1 - 1. The Eye 


III. 228 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


23. All 23. Kinh tát cà 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Rándóc | Chuyén (0090c25) 
bién sanh 
diét 
316. Sáu =—^ 
căn vô (0091a02) 
thường 


317. 317. Sáu == 
Đại thọ căn là khó | (0091a09) 
318. Khán- | 318. Sáu ш--д 
thú dụ căn vô ngã | (0091а16) 


319. 319. Thé =—Д, 


Lậu pháp | nào gọi là (0091a24) 
tất cả? 


320. 320. Tátcà | =—O 
Hôi hà đều có (0091b04) 


321. 
Chủng thọ 


322. 
Đại thọ 


323. 
Phật phược 


324. Thủ 


325, 
Тһапһ ёр 


329. Хас 
330. 
Tư lương 


331 
Thậm thâm 


332. Ngu 
sỉ hiệt huệ 


321. 
Tất cả pháp 


322. 
Căn và trần 


3243. 
Sáu căn 


324. Sáu 
tràn 


325. Sáu 
loại thức 


326. Sáu 
loai xüc 


327. Sáu 
loai tho 


328. Sáu 
loại tưởng 


329. 
Sáu loại tư 


330. 

Sáu loại ái 
331. Sáu 
luyến nhớ 


332. Sáu 
thứ che đậy 


= 
—— 
а => 


(0091b15) 


(0091с01) 


— —r 


(0091c23) 


==m 
(0091c27) 


=-1 
(0092a03) 


— — x... 
бай (5,4 


(0092a08) 


Зар 
(0092413) 


Қ 
(0092418) 


— LL 
— 


—- 


(0092a23) 


(0092b09) 
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60. The Complete 
Understanding of 
All Grasping 


60. The Complete 
Understanding of 
АП Grasping 


60. The Complete 
Understanding of 
All Grasping 


60. The Complete 
Understanding of 
All Grasping 


60. The Complete 
Understanding of 
All Grasping 


60. The Complete 
Understanding of 
АП Grasping 


60. Kinh liễu tri 
tất cả chấp thủ 


60. Kinh liễu tri 
tất cả chấp thủ 


60. Kinh liễu tri 
tất cả chấp thủ 


60. Kinh liễu tri 
tất са chấp thủ 


60. Kinh liễu tri 
tất cả chấp thủ 


60. Kinh liễu tri 
tất cả chấp thủ 


1538 # KINH ТАР А-НАМ 


5. 35.7-12- Từ kinh 7 “Тһе Từ kinh 7 “Kinh 

IV. 4-5 Interior as nội thân vô 
Impermanent in thường thuộc 
the Three Times" | quá khứ và vi 


333. Phi 333. Sáu € 
nhữ sở hữu | cán vô (0092b14) 
thường (3) 


đến kinh 12 "The | lai” đến kinh 12 
Exterior as Not- “Kinh ngoại thân 
Self in the Three vó ngà thuóc quá 
Times” khứ và vi la!” 


334. Nhân | 334. Nhân, Không có Không có Không có 
duyên duyên và 

pháp trói 

buộc 


335. Đệ 
nhất nghĩa 
không 


(0092c12) 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
(0092c27 
337. 337. Sáu ưu Không có Không có Không có 
Duyên hành (0093a04) 
khởi pháp 


336. Pháp | 336. Sáu hy 
thuyết ; 
nghĩa 
thuyết 


338. Tha |338. Sáu xå | == л Không có Không có Không có 
hành (0093a10) 
339. Ca- 339. Sáu Không có Không có Không có 
chiên-diên | thường (0093a16) 
hành (1) 


340. 340. Sáu = Khóng có Không có Không có 
A-chi-la thuong (0093a22) 
hành (2) 
; 341. Pháp = Ш = Khóng có Khóng có Khóng có 
khó dat (0093a29) 


duoc 

24. Followers of 24. Kinh ngoai 
Other Paths dao su 
25. With Bhümija | 25. Kinh 


342. Вас 
phuóc diën 
vô thượng 


=щ- 
(0093608) 


әш 
(0093b25) 


Quyền 14 


343. 
Câu-hy-la 


Bhümija 


= pupu {ат) Không có Không có Không có 
(0094b02) 


344. 
Tập sanh 


344. Tôn 
giả Câu- 
hy-la 


345. 345. Thể БӨЛЕП 


Tam pháp | nhập pháp | (009510) 


giói 


=< 
a um (0095c17) 


347. Lén =+ 
e lực | trộm giáo (0096b25) 


pháp 


а Mười | = ДА 
in xứ (0098a13) 


349. Trú xứ | = j¿L 
И đệ | bậc Thánh | (0098506) 
tử 
350. 350. Thánh | =+ O 
Mậu-sư-la | đệ tử (0098b22) 


351. Tháy | =Tr— 
biết và (0098c01) 
chứng đắc 
352. 352. Sa- Zh 
Sa-môn, môn, Bà- (0099a06) 
Bà-la-món | la-môn nên 
(2) biét 


353. 353. Không | ZAZ 
Sa-môn, | thể và có (009902) 
Bà-la-môn | thể 


(3) 


354. Vượt аф 
thoát khỏi (0099b19) 
хис 


355. 355. Già ZEF 
Chüng tri | chết (0099c04) 


356. Vô 356. Bón = Вл 
minh tăng | mươi bốn (0099c19) 
loại trí 


357. Vô 357. Bảy = T n 
minh tăng | mươi bảy (0099c27) 
(2) loại trí 
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31. What Has 31. Kinh sanh 
Come to Be 

32. With Kalara 32. Kinh Kalara 
the Aristocrat 


Không có Không có Không có 


70. Тһе Wanderer | 70. Kinh Susima 
Susima 


5. 12.22 - 22. The Теп 22. Kinh mười 
H.28 Powers (214) lực thứ hai 


Không có Không có Không có 


49. A Noble 49. Kinh Thánh 
Disciple đệ tử 

50. A Noble 50. Kinh Thánh 
Disciple (214) đệ tử thứ hai 


68. At КоѕатЫт 68. Kinh 
Kosambti 


14. Ascetics and 14. Kinh Sa- 
Brahmins (274) món, Bà-la-món 
thứ hai 


13. Ascetics and 13. Kinh Sa-món, 
Brahmins Bà-la-món 


29. Ascetics and 29. Kinh Sa-món, 

Brahmins Bà-la-món 

30. Ascetics and 30. Kinh Sa- 

Brahmins (2°) món, Bà-la-món 
thứ hai 

71.OldAgeand |71. Кіпһ già chết 

Death 


S. 12.28 - 28. A Mendicant 28. Kinh vi Ty- 
II. 43 kheo 


33. Grounds for 33. Kinh nhüng 
Knowledge cán bàn của trí 


34. Grounds for 34. Kinh những 
Knowledge (2%) căn bản của trí 
thứ hai 
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358. 358. Pháp | ZEA 
Ти lương | tăng và (0100a12) 
pháp giảm 

359. Tư 359. Kiết sử | = пл. 
lương (2) | và thức (0100a23) 
360. Tư 360. Kiết sử | =7XO 
lương (3) | và danh sắc | (0100b02) 
361. Đa 361. Chỗ = 7 


văn đệtử | bám víu của | (0100511) 
thức 


kheo đa văn | (0100b22) 


363. 363. Tỳ- — 

Thuyết (2) | kheo thuyết | (0100c04) 
pháp 

364. 


364. Tuàn [= 
tự thực hành | (0100c15) 
theo pháp (2) 


365. 365.Nié- | EZX1 
Ty-bà-thi | bàn trong (0101a06) 
hién tai (2) 


366. 366. Bảy vị | -ХЖХ 
Tu tập Phật (0101a16) 


367. Tam- | 367. Biết rõ | =%+ 
ma-dé nhu thát (0101b08) 


368. Tháp | 368. ZAAN 
пһі nhân | Thiền định | (0101517) 
duyên 

369. Tháp |369.Mười | => L 


nhị nhân hai nhân (0101b24) 
duyên (2) | duyên 


370. Thực | 370. Đức — 
Phát và (0101с21) 
duyên khởi 


371.Phà- |371.Nhán | =+— 
cáu-na và tập khởi | (0101c25) 
của thức ăn 


37. Not Yours 37. Kinh không 


phải của ông 


S. 12.38 - 38. Intention 38. Kinh tu tám 
II. 65 SỞ 


39. Intention (2%) | 39. Kinh tư tâm 
sở thứ hai 


40. Intention (3%) | 40. Kinh tư tâm 
sở thứ ba 


Không có Không có 


16. A Dhamma 16. Kinh vị 
Speaker thuyết pháp 


16. A Dhamma 16. Kinh vị 
Speaker thuyét pháp 


16. A Dhamma 16. Kinh vi 
Speaker thuyét pháp 


Từ kinh 2 “About | Từ kinh 2 “Kinh 

Уіраѕѕ1” đến kinh | Vipass7' đến 

9 “Kassapa” kinh 9 “Kinh 
Kassapa” 


S. 12.83 - 83. The Teacher 83. Kinh hoc táp 
II. 131 (214) 


84. Тһе Teacher 84. Kinh học tập 
(2) 


Không có Không có 


Không có Không có 


11. Fuel 11. Kinh các loại 
đồ ăn 
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12. Phagguna of 12. Kinh 


the Top-Knot 


Moliyaphagguna 


372. 372. Ty- SE 
Tử nhục kheo Phả- (0102a12) 
cầu-na 
373.Hữu | 373. Thịt == $. 12.63 - 63. A Child's Flesh | 63. Kinh ví du 
tham dua con (0102b18) II. 97 thịt đứa con 
374Hữu |374.Thức | =+:P $. 12.64 - 64. If There Is 64. Kinh có tham 
tham (2) dừng trụ (0102c28) II. 101 Desire 
375.Hüu | 375. Lo Sb 64. If There Is 64. Kinh có tham 
tham (3) buón và (0103213) Desire 
phiën nào 
376. Ніц | 376. Mặt EN 64. If There Is 64. Kinh có tham 
tham (4) trói tóa (0103221) Desire 
chiéu 
377.Hữu |377. Không | =tŒ+ 64. If There Is 64. Kinh có tham 
tham (5) (0103b08) Desire 


thé vé vào 

6. Tương 

ung Тїї dé 

378. 378. Hy và | ZTA 64. If There Is 64. Kinh có tham 
tham (0103b24) Desire 


hu khóng 
Chuyén 


pháp luân 


379. 379. же; 11. Rolling Forth | 11. Kinh chuyển 
Tứ đế (1) | Chuyển (0103c13) the Wheel of pháp luân 
pháp luân ЖЕРІНЕ Dhamma 
p 12. The Realized 12. Kinh Nhu Lai 
(Tap nhán Ones 


380. 380Bón | ZAO т dé — [ Khóng có Khóng có Khóng có 
Tứ đế (2) | Thánh đế (1) | (010401) | ^. 
381. оле Không có Không có Không có 
Đương tri (0104506) | PU 

am TE Ж 


4. Dé - 
382 Di tri |382.Cần [ZAZ in ; 29. Should Be 29. Kinh liễu tri 
biét сіп | (010413) i Completely 
2% : ung) 
hiéu Thánh Understood 


dé 


383. 383. Đã biết | = л= Không có Không có Không có 
Lậu tận Thánhdé | (0104b20) 
384. 384. Đã = JNU Khóng có Khóng có Khóng có 
hiểu Thánh | (0104b29) 
= ДЕН Không có Không có Không có 
(0104c09) 


Biên tê 


đê 


385. Hiền 
thánh 


385. Phạm 
hạnh vẹn 
toàn 
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386. Ніёп |386.Dựng | ZAX 
thánh (2) | ngọn cờ (0104c18) 
Thánh 


387.Ngũ | 387. Bác EE 
chi lục Hiển thánh | (0104c27) 
phần 


388. 388. Bậc ZIVA 
Lương у Thuongsi | (0105а13) 
389. 389. Bâc ZIJL 
Sa-môn, Đại vương | (0105a24) 
Bà-la-môn 
(1) 
390. Sa- —AO 
món, Bà-la- | (0105b21) 
Bà-la-món | món 


391. Nhu |391. Phi zc 
thát tri Sa-món, phi | (0105c09) 
Bà-la-món 


392. Thién | 392. Biét ЕЕ 
nam tử như thật (0105c15) 


393. Nhát |393.Thiện | —J7L— 
nguyét nam tử (0106216) 


394. Nhât | 394. Tướng | = л 
nguyệt (2) | hing đông | (0106524) 


395. 395. Апһ = Л 
Thánh dé | sáng và (0106c02) 


ш 
396. 
Khư-đề-la 


397. Nhân- | 397. Thể = ДЕ 
đà-la trụ nhập chân (0107a03) 
lý 


Thánh dé 


396. Chứng | =7L7N 
Tu-dà-hoàn | (0106c18) 


Khóng có Khóng có Khóng có 


ü | i | 
үн : ui i 


Không có Không có Không có 


5. Ascetics and 5. Kinh Sa-môn, 
Brahmins (1%) Bà-la-môn thứ 
nhất 

6. Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
hai 

22. Kinh tại 
Kotigama thứ hai 


6. Ascetics and 
Brahmins (2") 


22. At the УШаре 
of Koti (2"% 


5. Kinh Sa-món, 
Bà-la-môn thứ 
nhất 

6. Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
hai 

22. Atthe Village | 22. Kinh tại 

of Koti (214) Kotigama thứ hai 


S. 56.22 - 22. At the Village | 22. Kinh tại 
V. 431 of Koti (274) Kotigama thứ hai 


3. A Gentleman 3. Kinh thiện 
(19) nam tử thứ nhất 
4. А Gentleman 4. Kinh thiện 

(299) nam tử thứ hai 


5. 56.37 - 37. The Simile of | 37. Kinh mát trói 
V. 442 the Sun (15) thứ nhất 


38. The Simile of | 38. Kinh mặt trời 
the Sun (2174) thir hai 


Khóng có Khóng có Khóng có 


32. Acacia Leaves | 32. Kinh lá сау 
keo 


5. Ascetics and 
Brahmins (1*) 


6. Ascetics and 
Brahmins (214) 


398. 398. Trụ 
Luận xứ nhân-đà-la 


ZRA 
(0107a28) 


399. 399. Trudá [=ЛЛ 
Thiéu y (0107b16) 


400. Bách | 400. Lửa 
thuong cháy trén 
đầu 


401. 401. Một 
Bình đăng | trăm mũi 
chánh giác | thương 


402.Như | 402. Giác 
thật tri ngộ hoàn 
toàn 


403. 403. Thông 
Thânthứ | dat Thánh 
dé 


404. 404. Rừng 
Khổng thân-thứ 


WoO 
(0107b27) 
що 
(0107с11) 


до 
(010725) 


О = 
(0108а04) 


Vu O pu 
(0108224) 


405. Manh | 405. Ly-xa. | PO +. 
bán tén (0108b13) 


406. 406. Rùa 
Tu duy тїї và bóng 
cáy 


(0108c06) 


407. 407. Trón 
Tu duy (2) | vào ngó sen 


408. Giác | 408. Các 
loai kién 
cháp 

409. 409. Ba bát 

Giác (2) | thiện tầm 

410.Luận | 410. Khởi 

thuyết nhiều піё 

411. Tranh | 411. Tạp 
luận 


Wot 
(0108с28) 


О A 
(0109а27) 


МОЛ, 
(0109519) 
4-О 
(0109с04) 
ру — — 
(0109с07) 
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39. А Boundary 
Pillar 


5. 56.40 - 40. Looking fora | 40. Kinh tranh 

V. 445. Debate luận 

34. Clothes 34. Kinh khăn 
đầu 


35. А Hundred 35. Kinh một 
Spears trám cáy thuong 


39. Kinh cót tru 


23. The Fully 
Awakened Buddha 


23. Kinh Chánh 
Dšng Chánh 
Giác 

24. Kinh bậc 
A-la-hán 


24. The Perfected 
Ones 


21. At the Village | 21. Kinh tại 
of KotI (1*) Kotigama thứ 
nhất 


31.InaRosewood | 31. Kinh rừng 
Forest 


5. 56.45 - 45. Splitting Hairs | 45. Kinh lông 
V. 453 duói 


47. A Yoke witha | 47. Kinh cái lỗ 
Hole (1°) của cái ách thứ 
nhất 

48. Kinh cái lỗ 
của cái ách thứ 
hai 


48. А Yoke with а 
Hole (2"4) 


41. Speculation 41. Kinh suy tư 


about the World về thế giới 


8. Thought 8. Kinh suy tu 
10. Unworthy Talk | 10. Kinh nói lời 
vô ích 
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412. 412. Tranh | PH—_— 
Vương luc | luận (0109c22) 
413. 413. Việc JD== 
Túc mạng | của vua (0110a03) 
chúa 
414. 414. Việc yu — pu 
trong dói (0110219) 
415. 415. Viéc Щ—1. 
Thọ trì của dàn-viét | (0110b05) 


S. 56.9 - 9. Arguments 9. Kinh nói lời 
V. 419 tranh luan 


Đàn-việt 


S. 56.15 - 15. Remembering 15. Kinh tho tri 

V. 426 (1%) thứ nhât 

S. 56.27 - 27. Real 27. Kinh như thật 
V. 435 


16. Remembering | 16. Kinh tho trì 
(259) thứ hai 


ЖЕ ААН 
Яя 

(Тар пһап 
tụng đệ 
tam) 


trước 
416. 416. Tho trì | 9—7 
Như như (0110b15) 
417. 417. Như 4—41 
Thọ trì (2) | như (0110b27) 
418. Nghi | 418. Phủ Vd — A 
nhán Thánh | (0110c13) 
dé 
419. р — Л, 
Nghi (2) (0111201) 


420. Thâm | 420. Ngoai | ЩО 
dao nghi (0111212) 
hoác 

421. 421. Vách ji — 

(0111а20) 


Đại nhiệt | núi nguy 
hiểm 


422. 422. Nóng | JH—_— 
Đại ám củng cực (0111b10) 


д = 
(0111525) 


423. 423. Tối 

Minh ám | tăm cùng 
cực (1) 

424. Minh | 424. Tối yu — gu 

ám (2) tăm cùng (0111c08) 
cực (2) 

425.Minh | 425. Tối p T 

ám (3) tăm cùng (0111c26) 
cực (3) 

426. pu 


426. Tói 
tám сйпр 
cuc (4) 
427. Bón 
Thánh dé 
(3) 


— lx. 
— 75N 


(0112a03) 


д 
(0112a11) 


421. 
Thiền tư 


Không có 


^ 
. 


42.A СІН 


42. Kinh vực 
thăm 
S. 56.43 - 43. The Mighty 43. Kinh đại 
V. 450 Fever nhiệt não 
46. Darkness 46. Kinh tối tăm 
46. Darkness 46. Kinh tối tăm 


46. Darkness 
46. Darkness 


29. Should Be 
Completely 
Understood 


46. Kinh tói tám 


46. Kinh tối tám 


29. Kinh liễu tri 


428. Tam- | 428. Liễu tri | л 
ma-đề như thật (0112a18) 
429. 429.Siêng | ЛЬ 
Trượng tu thiền (0112a25) 
định 
щ= O 


430. Nhu 
chiéc рау 
roi xuóng 


(0112b03) 


431. Ngü 
tiét luán 


431. Сбї 
lành hay сбї 
dù 


= — 
(011212) 


432. Tăng |432.Vòng | = 


(0112b21) 


433. 433. Thuyết 
Hiệt huệ pháp trọng 
yếu 


434. 434. Trí tuệ | W= Vu 
Tu-dat sáng suốt | (0112c10) 
p = +. 


435. Điện | 435. Trưởng 
đường giả Tu-dat | (0112c21) 


436. Ріёп | 436. Ju => 
duong (2) |Bácthém | (0113а12) 
437. 437. pl=+ 


Chúng Tuần tự (0113b02) 


sanh 

438. 438. B= л 

Tuyết Sơn |Sanhloai | (0113b19) 
Vu = Ju 


439. Hồ tri | 439. Dai 
TuyếtSơn | (0113b28) 


440.Thó | 440. npe 
Lượng nước | (0113c13) 


(0112c02) 


— 


— 
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2. Kinh thiền tịnh 


1. Kinh định 


S. 56.2 - 2. Retreat 
V. 414 


1. Immersion 


33. A Stick 33. Kinh cây gậy 


Không có Không có 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


32. Acacia Leaves | 32. Kinh lá cây 
keo 
S. 56.44 - 
V. 452 


Khóng có 


44. А Bungalow 44. Kinh ngói 
nhà có nóc nhon 
44. Kinh ngói 
nhà có nóc nhon 


Khóng có 


11. A Mountain 11. Kinh ví du 
(3) với núi thứ ba 
49. Sineru, King of | 49. Kinh vua núi 
Mountains (1°) Sineru thứ nhất 


44. А Bungalow 


Không có 


7. The Ocean 7. Kinh biển 


52. А Lotus Pond 52. Kinh ao hó 


53. Where the 53. Kinh hop 
Waters Flow dòng thứ nhất 
Together (1%) 


57. The Ocean (1%) | 57. Kinh bién lớn 
thứ nhất 
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441. Hòn p yu — 

đất và ngọn | (0114a01) 

núi 

442. Đất yu yu — 
(0114221) 


trén móng 
yu pu — 


tay (1) 
(0114c20) 


Uu pu yu 
(0114c27) 
E [E] a 
pupu л Ts А 
(0115а05) | “18Р nhân 
tụng đệ 
tam) 


ири ч 
(0115а12) 


pupu + 
(0115а24) 


yd pu A 
(0115b24) 


44]. 
Tráo giáp 


442. Tứ 
Thánh dé 
di sanh 


S. 13.1 - 

II. 133 

S. 20.2 - 

II. 263 

S. 56.51 - 

V. 459 

S. 56.61-131 - 
V. 465-77. 


443. Nhàn 
duoc hoàn 


443. Sanh 
khói chánh 
kién 


444. 444. Cánh 
Bi tàm giói vó 
luong 
445. Kệ 
446. Hành 


447. Кё 


446. Bài Кё 
vé su tuong 
ung (1) 


447. Thién, 
bát thién 
tuong ung 
448. Giói 
hóa hiép 


448. Bài кё 
vé sy tuong 


ung (2) 


5. The Earth 
9. A Mountain 


11. A Mountain 
(3) 


49. Sineru, King of 


Mountains (1°) 
55. The Earth (1%) 


59. А Mountain 
(1°) 


1. A Fingernail 
2. A Fingernail 
51. A Fingernail 
Từ kinh el “Not 
Human” đên 


kinh 131 *Dying 
as Ghosts and 


Reborn as Ghosts" 


Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 


14. Bad 
Convictions 


16. With Verses 


15. Walking 


Together 


16. With Verses 


5. Kinh quà dát 


9. Kinh ví du vói 
núi 

11. Kinh ví dụ 
với núi thứ ba 
49. Kinh vua núi 
Sineru thứ nhất 
55. Kinh quả đất 
lớn thứ nhất 

59. Kinh ví dụ 
với núi thứ nhất 


1. Kinh đầu 
móng tay 

2. Kinh đầu 
móng tay 

51. Kinh đầu 
móng tay 

Từ kinh 61 
“Kinh nơi khác” 
đến kinh 131 
“Kinh ngạ quỷ 
lên chư thiên, 
xuống địa ngục” 


Không có 


14. Kinh liệt ý 
chí 


16. Kinh có kệ 


15. Kinh đi cùng 
nhau 


16. Kinh có kệ 


449. 449. Tương | ШЛ. 
Tinhtán | ưng năm (0115c06) 
giól 


450. Сібі | 450. Phân МО 
biệt cảnh (0115c15) 
giói 


Ju A — 
(0115с27) 


452. дн 
Xúc giới (0116205) 
453.Tuần | Ju = 
tự của xúc, | (0116а22) 
thọ, ái 


451. Хас | 451. 
Các giới 


+> 
Ur 
N 


454. 454. Tưởng | WAN 
Tưởng (2) (0116b14) 


455. 455. yu ЕП 
Chánh thọ | Các tưởng |(0125а06) 


456. 456.Cảnh | MEX 
Thuyét giới thiền | (0116с12) 
định 


457. Nhân | 457. Thuyết | Jü fi 
(0117a03) 


458. 458.Nhân | WEA 
Tự tác (0117221) 


S. 14.17-29 - 
II. 159-68 


S. 14.2-6 - 
II. 140-43 


S. 14.2-6 - 
II. 140-43 


S. 14.7-10 - 
II. 143-47 


S. 14.7-10 - 
II. 143-47 


PHU LUC 2 & 1547 


Từ kinh 17 
“Faithless” đến 
kinh 29 “Теп 
Factored Path” 


1. Diversity of 
Elements 


Từ kinh 2 
“Diversity of 
Contacts” đến 
kinh 6 “External 
Diversity of 
Elements” 


Từ kinh 2 
“Diversity of 
Contacts” đến 
kinh 6 “External 
Diversity of 
Elements” 


Từ kinh 7 
“Diversity of 
Perceptions" 
đến kinh 10 “No 
Diversity of 
Gains” 


Từ kinh 7 
“Diversity of 
Perceptions" 
đến kinh 10 “No 
Diversity of 
Gains” 


11. Seven 
Elements 
13. In the Brick 


Hall 


12. With a Cause 


Tü kinh 17 “Kinh 
hòa hợp với kẻ 
bát tín” đến kinh 
29 “Kinh mười 
см” 


1. Kinh giới sai 
biệt 


Từ kinh 2 “Kinh 
xúc sai biệt? đến 
kinh 6 “Kinh 
ngoai giói sai 
biét" 


Từ kinh 2 “Kinh 
xúc sai biệt” đến 
kinh 6 “Kinh 
ngoai 2101 sai 
biệt” 


Từ kinh 7 “Kinh 
tưởng sai biệt” 
đến kinh 10 
“Kinh ngoại xúc 
sai biệt thứ hai” 


Từ kinh 7 “Kinh 
tưởng sai biệt” 
đến kinh 10 
“Kinh ngoại xúc 
sai biệt thứ ha!” 


11. Kinh bảy giới 


13. Kinh căn nhà 
bằng gạch 


12. Kinh có nhân 


1548 % KINH TẠP A-HÀM 


459. Vu Ө Không có Không có Không có 
Cù-sư-la mình làm và | (0117с02) 
người khác 


làm 
460. 460. ХО S. 35.129 - 129. With Ghosita | 129. Kinh 
Tam giới | Cù-sư-la (0117c23) IV. 113 Ghosita 
461. Тап | 461. 7 — Không có Không có Không có 
giói (2) |Васбі(1) | (0118a08) 
462. Tam | 462. 752. Không có Không có Không có 
giới) |Васбі(2) | (0118a20) 
463. 463. 7 = Không có Không có Không có 
Đồng pháp | Ва сбі(3) | (0118502) 


464. 464. Cùng | 0474 Кһдпр сб Không сб Không сб 
Trướcsử |mộtgiáo | (0118515) 
pháp 
8. Tương 
ưng Thọ 
465. 465.Doan | ЖН Кһдпр со Không có Không có 
Xúc nhân | trừ trói buộc | (0118с24) 
466. 


466. 477 10. Rooted іп 10. Kinh căn bản 
Kiếm thích | Xúc và tho | (0119a11) Contact của xúc 


5. Should Be Seen | 5. Kinh cần phải 


quán kiên 


47+ 
(0119a22) 


Л 3. Giving up 
(0119b11) 
Vu 7x 7L 4. The Abyss 


(0119c07) 

tuong m 

470. 470. Hai М-ЕО ID) 6. An Arrow 6. Kinh với mũi 
Hư không | mũi tên độc | (0119c28) tên 

12. Kinh hư 


471. 471. yu — 12. In the Sky (14) 
Kháchxá | Gió cảm thọ | (0120b15) không thứ nhất 
13. In the Sky (214) 


13. Kinh hư 
không thứ hai 
472. Thiền | 472. [Ul 14. A Guest House 
Quán tro (0120c08) 


467. Tho và 
tưởng 


467. 
Tam thọ 


468. Thâm 
hiểm 


468. Đoạn 
trừ và biết 
rõ kiết sử 


3. Kinh đoạn tận 


469. 
Sự sâu hiểm 


4. Kinh vực thăm 


14. Kinh khách 


ха 


475. 
Thiền tư 


473. Cảm 
thọ là khổ 


474. Váng 
lặng và tịnh 
chỉ 


475. Chư 
Phật và thọ 


476. A-nan | 476. Quán 


478. 
Giải thoát 
479. 


Sa-món, 
Bà-la-món 


480. Nhát- 
xa-náng- 
già-la 


chiéu càm 
tho 


477. A-nan 
quán chiéu 
сат tho 


478. Giảng 
vé ba tho 


479. Biét 


düng vé tho 


480. Sa- 


món và tho 


Jd = 
0121202) 


Vu -t ug 
(0121419) 


p-E +: 
(0121526) 


ДЕХ 
(0121с13) 


DL 
(0121c29) 


pu A 
(0122202) 
Jud: Л. 


(0122a15) 


ДЛО 
(0122а26) 


PHỤ LỤC 2 # 1549 


5. 36.1 - 

ГУ. 204 

S. 36.11 - 
IV. 216 

S. 36.15-18 - 
IV. 219-22 


1. Immersion 
11. In Private 


Tu kinh 15 *With 
Ananda (19)" 

dén kinh 18 
*With Several 
Mendicants (2"%)” 


S. 36.1 - 

IV. 204 

S. 36.11 - 
IV. 216 

S. 36.15-18 - 
IV. 219-22 


1. Immersion 
11. In Private 


Tu kinh 15 *With 
Ananda (1%)” 

dén kinh 18 
*With Several 
Mendicants (2"3)” 


1. Kinh thiền 
định 

11. Kinh sống 
một mình 

Từ kinh 15 
“Kinh Апапда 
thứ nhất” đến 
kinh 18 “Kinh số 
đông thứ hai” 


1. Kinh thiền 
định 

11. Kinh sống 
một mình 

Từ kinh 15 
“Kinh Ananda 
thứ nhất? đến 
kinh 18 “Kinh số 
đông thứ hai” 


S. 36.24 - 24. Before 24. Kinh quá khứ 
IV. 233 


S. 36.11 - 11. In Private 
IV. 216 
S. 36.15-18 - 


IV. 219-22 


Từ kinh 15 “With 
Ananda (1%)” 

đến kinh 18 
“With Several 
Mendicants (2"4)” 
23. With a 
Mendicant 


26. With Several 
Mendicants 


Từ kinh 27 

* Ascetics and 
Brahmins (1*)” 
dén kinh 29 

* Ascetics and 
Brahmins (3")” 


S. 36.27-29 - 
IV. 234-35 


11. Kinh sóng 
mót minh 

Từ kinh 15 
*Kinh Ananda 
thứ nhất” đến 
kinh 18 “Kinh số 
đông thứ hai" 
23. Kinh vị Ту- 
kheo 


26. Kinh số đông 
Ту-Кһео 


Từ kinh 27 
“Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
nhất” đến kinh 
29 “Kinh Sa- 
môn, Bà-la-môn 
thứ ba” 


1550 # KINH TẠP A-HÀM 


481. 481. Sanh yu /A— 11. Icchanangala 11. Kinh 

Hy lac khói cám (0122b13) Icchanangala 
tho 

482. Vô 482. Năm пл Không có Không có Không có 

thực lạc pháp viên (0122c24) 
mãn 

483. 483. Sự liên | PH/\— 30. Plain Version 30. Kinh thanh 

Bat-dà-la | hệ vậtchất | (0123a23) tịnh 


31. Spiritual 31. Kinh không 
liên hệ đến vật 
chất 


Không có Không có Không có 


19. With 19. Kinh 


484. 
Uu-dà-di 


484. Nám 
pháp bác 
nhát 


Vu A pg 
(012320) 


485. Nhất 
pháp (1) 


485. Các мл 
loại cảm thọ | (0123с21) 


Paficakanga Paficakanga 


486. Nhát |486.Mười | VUA Khóng có Khóng có Khóng có 
pháp (2) pháp chán (0124b18) 
chánh (1) 
487. Nhát |487.Mười | W/E Không có Không có Không có 
pháp (3) pháp chân | (0124528) 
u 


chánh (2) 
Tụng IV. 
Đệ tứ sở 
thuyêt 
. 489. Muói | ШЛЛ, Khóng có Khóng có Khóng có 
pháp chân (0124c22) 
chánh (4) 


488. Nhất 
pháp (4) 


488. Mười 
pháp chân 
chánh (3) 


UU A/N 
(0124c10) 


PHU LUC 2 # 1551 


Quyén18 | Æ+ 


ПО 


490. Sa- 


490. Diêm- Từ kinh 1 “A 


Từ kinh 1 “Kinh 


жанар 9. 38.1-16- 


môn xuất phü-xahói |(0126a07) | әл х — |IV. 251-61 Question about cáu hói vé Niét- 
gia só vàn | dao (Đệ tử Extinguishment" bàn" dén kinh 16 
só thuyét dén kinh 16 *A “Kinh câu hỏi vé 
tụng đệ Question about khó làm” 
lục) What's Hard to 
Do" 


Vu ju— 
(0128228) 


491. 491. 5а- 
Nê thủy môn xuất 
gia hỏi đạo 


Không có 


Không có Không có 
Không có Không có 


Không có Không có 
Không có Không có 
Không có Không có 


— 


492. Thừa | 492. Phá tan 
truyền vô minh (0128b01) 
nghịch lưu 


18 
Ï 


Không có 


--- 


Ia 
c+ 
|! 


493. Thuyền 
ngược dòng | (0128b26) 


Không có 


494.Giới | 494. Thần 
thông biến 
hóa 


495. Tránh | 495. Giới là 
nên tång 


496. 496. Dâp tắt | JLX 
Cử tội tranh cãi (0129a27) 


yu JL Ud 
(0128c19) 


Khóng có 


Vu Л.Н. 
(0129209) 


Khóng có 


Khóng có 


yu. 
(0129525) 


497.Ма- |497.Năm 
la-kién-dà | pháp cử tội 


498. 498. Trí tuệ | АЛЛ 
Thạch trụ | của Thế Tôn | (0130c07) 
499. 499.Khéo | ЛЛ 
Tịnh khẩu | tu tâm (0131a25) 


10. Tương 
ưng Mục- 
kiên-liên 


Không có 


Không có Không có 


12. Kinh Nã|anda 


12. At Nalanda 
ИЕ 


10. Kinh 
Sücimukhi 


Khóng có 


S. 28.10 - 
III. 238 


10. With 
Sucimukhi 


ЖОО 
(0131c09) 


500. Nuôi 
Thánh mặc | mạng đúng 
pháp 


1552 # KINH TẠP A-HÀM 


501. 501. Im ћо- 
Vô minh lặng của bậc | (0132a13) 

Thánh 
502. 502. нос | TG 
Tichdiét |Thánhtrg |(013211) | 57^ 

(Đệ tử 
- sở thuyét - ES 
503. 503. Nóluc | RO = tung dé S. 21.3 - 3. A Mound of Salt | 3. Kinh cái ghé 
Xan cấu | tỉnh tán (013208) | |1275 

Quyền 19 455 p JL 
504. Ái tận | 504. Phước | TO Id = Л Không có Không có Không có 

báo bóthí |(0133a22) | Н 
505. 505. Ái ЖОН у Mis Khóng có Khóng có Khóng có 
Dé-thích | tánthigiài | (0133524) EM làn 

thoát (1) ion 


506. Thuyết | OX lưng) 10. With Sakka 10. Kinh Sakka 


1. With Kolita 1. Kinh КоШа 


9, Kinh câu hỏi 
về vô tướng 


9. A Question 
About the Signless 


506. 
Chu thién 


pháp tại cõi | (0134207) 
trói 


18. Kinh chu 
thién thám viéng 


507. Lóng 
tin thanh 
tinh 


508. Tội 
báo giết тб 
bò (1) 


509. Tội ОЛ, S. 19.1-21 - 
báo giét mó | (0135b12) II. 256-62 
bó (2) 
510. Tói h—O S. 19.1-21 - 
báo giết mó | (0135c17) II. 256-62 
dé (1) 
511. 511. Tói H—— 
Doa thai báo giết mó | (0136220) 

đê (2) 
512.Điều | 512. Tội к-г 

(0136a28) 


tượng sĩ báo pháp 
4 


thai 
(0136b07) 


thứ nhất 

Từ kinh 1 “A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton” đến kinh | bộ xương” đến 
21 “А Bad Novice | kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 

Từ kinh 1 *A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton” đến kinh | bộ xương” đến 
21 “A Bad Novice | kinh 21 “Kinh ác 
Nun” Sa-di-ni" 

Từ kinh 1 *A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton" dén kinh | bó xuong" dén 
21 *A Bad Novice | kinh 21 *Kinh ác 
Nun" Sa-di-ni" 

Từ kinh 1 *A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton" dén kinh | bó xuong" dén 
21 *A Bad Novice | kinh 21 *Kinh ác 
Nun" Sa-di-ni" 
Từ kinh 1 “A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton" dén kinh | bó xuong" dén 
21 “A Bad Novice | kinh 21 “Kinh ác 
Nun" Sa-di-ni" 
Tu kinh 1 *A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton" dén kinh | bó xuong" dén 
21 “А Bad Novice | kinh 21 “Kinh ác 
Nun" Sa-di-ni" 


dc 18. A Visit to the 
(0134c24) Gods (1%) 


TOJN 
(0135a08) 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


509. Dó 
dương giả 


5. 19.1-21- 
П. 256-62 


5. 19.1-21- 
П. 256-62 


513. 
Hiếu chiến 


513. Tội 
báo luyện 
vol 


5. 19.1-21- 
П. 256-62 


516. Đoạn 
nhân đầu 


519. Bốc 
chiêm nữ 


520. Bốc 
chiêm sư 


521. Háo 
tha dâm 


522. 
Mại sắc 


523. Sân 
nhué đăng 
du sái 


524. Tăng 
tật Bà-la- 
môn 


514. Tội 
báo ưa thích 
chiến tranh 


515. Tội 
báo thợ săn 


516. Tội 
báo đồ té 
giét heo 


517. Tội 
báo ké cát 
đầu người 


518. Tội 
báo làm đồ 
giả 


519. Tội 
báo bắt cá 


520. Tội 
báo người 
nữ làm nghề 
bói toán 


521. Tội 
báo người 
nam làm 
nghề bói 
toán 


522. Tội 
báo tà dâm 


523. Tội 

báo buôn 
bán nhan 
sắc 

524. Tội 

báo lòng 
sân hận 


ћ. — 
(0136b18) 
d =e B. 
(0136b27) 
Б. 


> 
— N 


(0136c07) 


j = 
(0136c16) 
TL—A 
(0136c26) 
H— L 
(0137a07) 


de) 
(0137216) 
T—— 
(0137225) 


dp 
(0137b04) 


Holl 
(0137b12) 


ъ= 
(0137с09) 


$. 19.1-21 - 
П. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


. 19.1-21 - 
II. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


S. 19.1-21 - 
П. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 
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Tu kinh 1 *A 
Skeleton" dén kinh 
21 “А Bad Novice 
Nun" 

Từ kinh 1 “A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 

Tu kinh 1 *A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 

Từ kinh 1 “A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 

Tu kinh 1 *A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 


Từ kinh 1 “A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 


Từ kinh 1 “A 
Skeleton" dén kinh 
21 “A Bad Novice 
Nun" 


Tir kinh 1 *A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 


Từ kinh 1 *A 
Skeleton" dén kinh 
21 *A Bad Novice 
Nun" 


Từ kinh 1 “A 
Skeleton” đến kinh 
21^A Bad Novice 
Nun" 


Tir kinh 1 *A 
Skeleton" dén kinh 


21 *A Bad Novice 
Nun" 


Tu kinh 1 *Kinh 
bó xuong" dén 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni” 

Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni” 

Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 

Từ kinh 1 “Kinh 
bó xuong" dén 
kinh 21 *Kinh ác 
Sa-di-ni” 

Từ kinh I “Kinh 
bộ xương” đến 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni” 


Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 


Từ kinh 1 “Kinh 
bó xuong" dén 
kinh 21 *Kinh ác 
Sa-di-ni" 


Từ kinh 1 “Kinh 
bó xuong" dén 
kinh 21 *Kinh ác 
Sa-di-ni" 


Tu kinh 1 *Kinh 
bó xuong" dén 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 


Từ kinh 1 *Kinh 
bó xuong" dén 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 

Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 
kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 


1554 # KINH TẠP A-HÀM 


Tỉ В 
(0137c19) 


7% 
(0138а01) 


525. Bất 
phân du 


525. Tội 
báo tâm 
ganh ghét 


526. Đạo 
thủ thất 
quả 


526. Tội 
báo tri sự 

không chia 
dầu 


527. Dao | 527. Tội d 
thực thạch | báo Sa-di (0138а13) 


= Í; 
mát tróm bày 
trải cây 
IN 
(0138224) 
529. Tội H 7Ì, 
Ty-kheo báo Sa-di (0138b06) 
lén láy bánh 
= 0 


530. Giá 530. Tội fi 
thừa nguu | báo lạm (0138b17) 
xa dung cüa 

thuóng tru 


528. Dao 528. Tội 
thủ nhi báo Sa-di 
bính lén ăn 
đường phèn 


531. 531. Tội 
Ma-ma-dé | báo đánh bò 
kéo xe 


532. Ác 532. Tội 
khâu hình | báo măng 
danh đuôi 

Ty-kheo 


533. Háo 
khởi tranh 
tụng 


533. Tội 
báo ác khẩu 
với Ту-Кһео 


(0138с24 


11. Tương 
ưng А-па- 
luật 


534. 534. Tội +. = 
Độc nhất | báo tranh (0139a07) 
cãi động 


chúng 


Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 

kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni” 


Từ kinh 1 “A 
Skeleton” dén kinh 
21 “A Bad Novice 

Nun” 


5. 19.1-21- 
П. 256-62 


Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 

kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-n†” 


Từ kinh 1 “A 
Skeleton” đến kinh 
21 “А Bad Novice 

Nun" 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 

kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni” 


Tù kinh 1 “A 
Skeleton” đén kinh 
21 “A Bad Novice 

Nun” 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


Từ kinh 1 “A Từ kinh 1 “Kinh 
Skeleton” đến kinh | bộ xương” đến 

21 “А Bad Novice | kinh 21 “Kinh ác 
Nun” Sa-di-ni” 


S. 19.1-21 - 
П. 256-62 


Từ kinh 1 “A 
Skeleton” đến kinh 
21A Bad Novice 

Nun” 


Từ kinh 1 “Kinh 
bộ xương” đến 

kinh 21 “Kinh ác 
Sa-di-ni" 


S. 19.1-21 - 
II. 256-62 


Tu kinh 17 *Kinh 
ác Ty-kheo" dén 

kinh 21 *Kinh ác 
Sa-di-ni" 


$.19.17-21- | Từ kinh 17 “A 
II. 260-62 Bad Monk" dén 
kinh 21 

* A Bad Novice 
Nun" 
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535. Độc 
nhất (2) 


535. Con 
đường trực 
tiếp (1) 


536. Thuần 


H h 
(0139a16) 


2. In Private (2%) 2. Kinh dóc cu 


thứ hai 


536. Thủ 


S ZS 


1. In Private (1%) 1. Kinh dóc cu 


thiên thé 


6. At Thorny Wood | 6. Kinh Kandaki 


f BT F Ё г 
thành dục |thụcbốn — |(0139025) |а Ш x thứ nhất 
` TA ; H 
tri niệm xu (Dé tử 
A UR. sở thuyết 
Quyén20 | ERF А 
tụng đệ 

537.Mục- |537.Quán |І lục) 28. The World 28. Kinh thế giới 
liên sở vån | sát tiểu (0139с16) 


giới = аы (33) thứ ba 
Fa 3p E 
538. A-nan 538.Quán | R= GN Н/Ж 28. Тһе World 28. Kinh thê giới 
sở vân sát ngàn núi | (0140a07) (35. A-na- 
Tu-di luật tương 6. At Thorny Wood | 6. Kinh Kandaki 
ung) (39) thứ ba 


539. Oai 
đức, thần 
thông lớn 


539. 
Sở hoạn 


ЕҢ 
|1 
У 


23. Clairvoyance 23. Kinh Thiên 
nhãn minh 


(0140a26) 


540. Sở 540. Trụ 
hoạn (2) tâm nơi bốn 
niệm xứ 


Amo 
(0140b26) 


10. Gravely Ill 10. Kinh bi trong 


bénh 


541. Giám 
bénh do tu 
bón niệm xứ 


541. Hữu 
học lậu tận 


10. Gravely Ill 10. Kinh bị trọng 


(0140c13) bệnh 


BE 
T 


— 


542. Trừ 
sạch các lậu | (0140c25) 


H 
i 


4. At Thorny Wood 
(1% 
5. At Thorny Wood 
(2*) 


4. Kinh Kandaki 
thứ nhất 

5. Kinh Kandaki 
thứ hai 


— 


ЕҢ 
18 
|! 


543. Hà có | 543. A-la- 
xuát gia hán vàn tu (0141a15) 
bón niệm xứ 


4. At Thorny Wood | 4. Kinh Kandaki 
(15) thứ nhất 

5. At Thorny Wood 
(2*) 


5. Kinh Kandaki 
thir hai 


Ti. yu pu 
(0141b01) 


544. 
Huóng 
Niét-bàn 


544. Tai sao 
xuát gia 


12. Tương 
ипе Ma-ha 


Ca-chién- 
diễn 


8. The 
Frankincense-Tree 
Hut 


ER ED 
(0141b14) 


8. Kinh tai nhà 
báng cáy Salala 


545. Tháo 
quán 
truong 


545. Huóng 
vé Niét-bàn 
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546. 546. Хайа | 107 
Тис sĩ tham dục và | (0141522) 


% T PT RR 
Ep as 
(Dé tử 

sở thuyết 
tụng đệ 
lục) 


kiên dục 


ü | ü l 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 


S. 22.3 - III. 9. | 3. With 3. Kinh 


547. 547. Nguói | E puc 
Ma-thâu-la | thiéu niên | (0141c16) 
và Бас Tón 

tüc 


Ti yu 
(0142418) |-. 


X in js ДЕ 
549. Nt cu | ЕЛ, TH | 
siCa-lé-ca | (0143а02) | 91. Đại 
Са-смёп- 
550. Sáu БО Шеп 
pháp tùy (0143b18) | tương 
niệm 
551. 551. Gia іі- 
Ha-lê(2) | chủ thôn (0144a28) 
Ha-lê 
552. 552. Ái dd - 
Ha-lé (3) | tân thì giåi | (0144с20) 
thoát (2) 
553. 553. Không | EHZ 
Ha-lé (4) | còn chấp 0145208) 
554. 554. Thuyết | ЕҤ} 
Ha-lé (5) | pháp khi (0145224) 
thăm bệnh 


ưng) 
thủ 
13. Tương 
ưng А-пап 
555. Vô 555. Gia Ahh. 
tướng tâm | chủ Đà-thí | (0145c12) 
tam-muội 


556. Tâm Sos Khóng có Khóng có Khóng có 
vótuóng | (0145с18) 
3 Bra 
ИЙ В 7X л : - - 
+ (Đệ tử Không có Không có Không có 
(0146313) | `. „ 
50 thuyét 
tụng đệ 
lục) 


548. Ca-lê | 548. Nghiệp 


là chân thật 


549. Ly 


550. Ha-lê 


Haliddikani Haliddikàni 


4. Kinh 
Haliddikani thứ 
hai 


4. Haliddikani (29) 


130. With 
Haliddikani 


130. Kinh 
Haliddikani 


S. 35.130 - 
IV. 115 


Khóng có 


Khóng có 


tam-muói 


557. A-nan 


558. Trí ctu | A BAN 
cánh vàtrí | (0146501) 
công đức 


559. Tưởng | E. EJU 

và giác tri (0146b24) 
AXO 
(0146c20) 


nEn 
(0147a13) 


560. Bón 
Bà-la-môn | đạo lộ tu tập 


561. 
Cù-sư 


561. Tu 
Phạm hạnh 


562. 
Ni-kiền 


562. Trưởng 
giả Cù-sư-la | (0147b13) 


563. 563. Vô Úy | 1%= 
Ty-kheo-ni | Ly-xa (0147c02) 


564. Tôn 
giả A-nan 
giáo рібі 


97:04 
(0148а13) 


14. Tương 
ưng Chất- 
đa 


LEKRE 
(0148c11) 


565. Thiếu 
niên làng 
Bà-đầu 


565. Na- 
già-đạt-đa 


ү у. xY. 
k 2954 


(0149a28) 


566. Na- 
già-đạt-đa 
(2) 


566. Trưởng 
giả Chất- 
đa-la 


HARE 
(0149c06) 


567. Rông 
không 
thường trụ 


TRA 
(0150217) 


568. Lé- 
tri-dat-da 


Th 7j 
(0150c08) 


569. Lê- 
tri-dat-da 


(2) 


569. Ту- 
kheo Lê-tê- 
đạt-đa (1) 


did 
(0151409) 


570. 
Ma-ha-ca 


570. Tỳ- 
kheo Lê-tê- 


đạt-đa (2) 
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Khóng có Khóng có Khóng có 
ау ЕЛЯ Ж 
32. 


(32 
А -пап 
tương 
ưng) S. 35.233 - 233. With 233. Kinh 
IV. 165 КатаһҺһй Kamabhü 
S. 51.15 - 15. The Brahmin 15. Kinh Bà-la- 
V. 271 Unnabha món Unnäbha 
3. Principled 3. Kinh cáu hói 
Speech vé vị thuyết pháp 
5. With Kamabhü | 5. Kinh 
(1%) Kãmabhũ thứ 
PT Bra nhát 
HB S5 7N 
(Đệ tử 7. With Godatta 7. Kinh Godatta 
sở thuyết 
tụng đệ 
1 
uc) 6. With Kàmabhü | 6. Kinh 
(214) Kamabhu thứ hai 
ней 2. With Isidatta — | 2. Kinh Isidatta 
TH - (19) thứ nhất 
(33. Chât- 
đa tương 
ưng) 3. With Isidatta 3. Kinh Isidatta 


(2) thứ hai 
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571. Hệ 571. Thần 
biến của 
Ma-ha-ca Mahaka 
572. 572. = S. 41.1 - 1. The Fetter 1. Kinh kiết sử 
A-kì-d-ca | Tham dục (0151c29) IV. 281 
573. 573. Ngoai | T+ = S. 41.9 - 9. With Kassapa, | 9. Kinh lõa thê 
Ni-kiền đạo lõa hình | (0152a23) IV. 300 the Naked Ascetic | Kassapa 
574. Ni- ht 8. Nigantha 8. Kinh Nigantha 


kién Nhà-dé | (0152528) Nàtaputta Nataputta 
tử 


4. Mahaka's 4. Kinh thân 
Demonstration thóng luc 


(0151512) 


574. Bệnh 


tướng 


Tụng У. 
Đạo phầm 


15. Tương 
ưng Niệm 
xứ 


575. 
Niệm xứ 


10. Kinh thăm 
người bệnh 


dt 
(0153203) 


575. Giáo 
hóa khi 
bệnh 


Quyền 22 129 —T 


576. Niệm |576. Vuòn | -4— AK Bf 


11. The Garden of 
xứ (2) Nan-đà (0153с05) | #2 Delight 
(Bát 


577. Tinh | 577. chüng S. 10.2 - 2. With a Spirit 2. Kinh Sakka 
Виде ràng | (0153с20) | tung đệ I. 206 Named Sakka 


10. Seeing the Sick 


HH FH 


11. Kinh vườn 
Hoan Ну 


S. 1.11 -L 5 


578. 578. HCA ngũ) 5.1.18-І.7 18. Conscience 18. Kinh tàm 

Cam-lộ Biết hó then | (0154a06) 

579. Tập 579. ЛІ — г) S. 1.7 - L. 4 7. Not 7. Kinh khóng 
Chánh pháp | (0154220) | ХЯ/Е Comprehending liễu tri 

580. 580. 


HAO (зы 8. 8. Kinh mé loan 


cà thié 
Điêu phục  |(0154b05) мы Very Confused 


ưng) 


HI 
cr 
с 


dcs 
(0154b19) 


25. A Perfected 
One 


581. 581. Được 
Thiện tụ nói tôi, của 


25. Kinh vị A-la- 
hán 


tôi 


ЧЛ 
(0154с16) 


583. Bát | 583. Nguyệt | Tr/V= $.29-150 |9. The Moon 9. Kinh 
thiện tụ thiên tử (0155a07) Candimasa 
584. Раі |584. Dòng | АЛ S. 1.19-L8 |19. Little Hut 19. Kinh am 

tranh 


25. A Perfected 
One 


582. Cung | 582. Danh S. 1.25 - I. 14 25. Kinh vi A-la- 


hán 


truong phu | tộc và trói (0155b05) 
buóc 
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585. Không | HAE $. 2.18-1.54 |18. With Kakudha | 18. Kinh 
Ty-kheo-ni | уш, không | (0155b29) Kakudha 

buồn 

586. Như TAA 5.1.21-1 13 |21.А Sword 21. Kinh kiếm 


cứu lửa (0155c26) S. 2.16 - I. 53 | 16. With Vasudatta | 16. Kinh 
cháy dàu Vasudatta 


587. Diéu . RAS ‚ 1.46 - I. 46. Nymphs 46. Kinh thiên nữ 
i (0156a11) 


588. Phân | E/V S. 1.29-1.16 |29. Four Wheels | 29. Kinh bốn 

ngườinhư | (0156a29) bánh xe 

сб хе S. 2.28-1.63 |28.With 28. Kinh 
Nandivisala Nandivisala 


589. 589. Mong | ЛЛ, S. 1.28- I. 15 | 28. Affluent 28. Kinh giàu lón 
Tu-già-dà | duoc giàu (0156b14) 

со 

590. Tỉnh AO Khóng có Khóng có Khóng có 

thức và ngủ | (0156c03) 

mé 


591. Niên |591.Thân | 7L— Khóng có Khóng có Khóng có 
thiéu Ty- | miéng (0157226) 
kheo khóng 

tuong ung 


592. 592. Cấp Cô | ЕАС . 10. 8. With Sudatta 8. Kinh Sudatta 
Am-lanữ | Độc quyy | (015718) : 


593. 593. Cấp Cô | TAL = 5. 1.48 -Т. 33 | 48. Jeta's Grove 48. Kinh Ky Vién 
Thé gian |Độcsanh  |(0158b24) 20. Kinh 
thién 5. 2.20 -1. 55 | 20. With Anäthapindika 
Anäathapindika 26. Kinh 
S. 55.26 - 26. Anáthapindika | Anathapindika 
V. 380 (1%) thứ nhất 
594. 594. Thủ H. ju w Không có Không có Không có 
Uát-dé-ca | thiên tử (0159a01) 
595. 59SThợ | ERE 5.1.50-1.35 | 50. With Ghațīkāra | 50. Kinh thợ dó 
Bà-hé-ca | gốm (0159b04) 8.2.24-1.60 | 24. With Ghatikara | gốm 
24. Kinh 
Ghatikara 
596. 596. Vuot T. JU7SN 5. 2.17 -1.53 | 17. With Subrahma | 17. Kinh 
Ty-kheo thoát so hài | (0159c19) Subrahmà 
597. 597. Thân HAILE S. 2.14 - I. 52 4. 14. Kinh 
A-na-luát | tướng đẹp (0160a06) "- Nandana Nandana 
dé 
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598.Giới | 598. EILA 
Мей nghi | (0160а26) 
599, 599 


ҺАЛ, 
(0160513) 


S. 1.23 - L. 13 
S. 7.6 - L. 165 


23. А Tangle 


17. Hard to Do 


30. Antelope 
Calves 


Bát thói 
chuyền 


Trói buộc 


ЖОО 
(0160b27) 


600. 
Thanh tịnh 


600. Khéo 
nhiếp các 


S. 1.17 - L. 7 


giác tưởng 


601. Dòng 
thác Tát-la 


ROS 
(0160c16) 


S. 1.27 -1.15 


ROS 


(0161a03) 


602. Giải 
thoát rốt ráo 


602. 
A-la-hán 


S. 1.30 - I. 16 


у ES 
(0161422) 


603. Nhất 
thiết pháp 


603. Làm 
sao vượt các 
dòng 


12. With Alavaka 


Khóng có | Khóng có Không có 


Quyén 23 


604. Vua 


Hiën thánh | A-duc (0161b13) 


Quyền 24 "id —T 
TË пий 
605. 605.Bón |ХхОон Fa Uu Không có Không có 
Quang niệm xứ (0170c28) | (Dao 
trach phám 


tung dé 
606. Nén tu tứ) 
bốn niệm 
XỨ 


ROX 


(0171a03) 


24. Plain Version 


€ 

(7. Niêm 
xứ tương 
ưng) 


607. 
Ba-la-dé- 
móc xoa 


607. Con 
đường truc 
tiép (2) 


ЖХО+ 
(0171а09) 


1. In Ambapali's 
Wood 


608. 
Thuáàn-dà 


608. Thánh 
pháp Bón 
niệm xứ 


жол 
(0171a15) 


33. Missed Out 


41. The Deathless 


42. Origin 


609. Tập 
khởi của 


УХОД, 
(0171а26) 


Bón niệm 
хи 


S. 1.16-1.7 16. Sleepinessand | 16. Kinh ngủ 
Sloth gục, biếng nhác 


23. Kinh triển 


phược 


17. Kinh khó làm 


27. Kinh nước 
chảy 


30. Kinh như 
chân sơn dương 


12. Kinh Sukka 
thứ hai 


Khóng có 


Khóng có 


24. Kinh thanh 
tinh 


33. Kinh thói thát 


41. Kinh bát її 


42. Kinh táp khói 
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16. Tương 
ưng Cán 


610. Tu bón | zx —O . 47. 39. Development | 39. Kinh tu tập 


niệm xứ cả | (0171b14) 
ba thời 


611. Nhóm |7X—— ‚ 47. 45. А Heap ofthe | 45. Kinh đống 

pháp thiên | (0171524) ' Skillful thiện 

và bát thiện . 47. 5. А Heap of the 5. Kinh dóng bát 
Unskillful thién 


612. Tu- 612. Ví du Khóng có Không có Không có 
đà-hoàn cây cung О 
613. Nhóm | — = Không có Không có Không có 
A m thién, bát (017122) 
thiện 
614. Bậc ж-ш . 47. 11. А Great Man 11. Kinh Bai 
Đại trượng | (0172а08) i nhân 


615. 615. Chu Ni | 7 . 47. 10. The Nuns’ 10. Kinh trú xứ 
Phân biệt | và bốn niệm | (0172a26) Quarters Tỷ-kheo-ni 


616.Lược | 616. Đầu у Банк ы S. 47.8 - 8. Cooks 8. Kinh người 
thuyết bếp giỏi (0172b23) V. 149 đầu bếp 
617. 617. Саһ |7X—Œ+ 5. 47.6 - 6. А Hawk 6. Kinh con chim 
Lậutn |giớitựgdo | (0172с24) V. 146 ưng 

== 


618. Bón Ж Không có Không có Không có 
niệm xứ và | (0173a29) 
bốn quà 
| 619. Giúp *—Л ‚47. 19. At Sedaka 19. Kinh Sedaka 
Ó người là (0173105) : 
Bà-la-món | giúp chính 
mình 
. . Khi XS ‚47. 7. А МопКеу 7. Kinh con vượn 
(0173b20) : 


621. Ty- yi ‚47. 4. At Sala 4. Kinh Sala 
kheo тёп (0173c12) | 
thiếu 
622. 622.Phước |7X—— S. 47.2 - 2. Mindful 2. Kinh chánh 
Huë càn cúng dường | (0174a02) V. 142 niệm 


623.Huệ | 623. Giữ ГЕ ЕЕ . 47. 20. The Finest 20. Kinh có gái 
càn (2) gìn bát dåu | (0174b15) . Lady in the Land | hoa hậu của quóc 
độ 
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624. Huê | 624. Tu theo | 7x — W 
cán (3) thứ lớp (0174c21) 
625.Huệ | 625. Vượt 252211 
сап (4) khói ас ma | (0175a17) 
626. Huê | 626. Vượt TN уз 
căn (5) qua sanh tử | (0175a26) 
627.Huệ | 627. Sạch AZE 
căn (6) hét các lâu | (0175a28) 
628. 628. Dàm 7V 
Khổ đoạn | đạo (0175b12) 


17. Tương 
ưng Lực 


629. Không | 7x —Jt 
cón thoái (0175b24) 


chuyén 
630. Thanh 
tinh và sáng 
chói 

631. Pháp 


món vuot 
bó 


632. Тат | 632. Chúng | х= 
luc (1) quả A-la- (0175c19) 
hán 


633.Тап |633. Luân | &= = 
luc (2) vë tát cà (0175c26) 
pháp 


634.Tam | 634. Dẫn 
lực (3) đến Hiên 
thánh 
635. Tứ 635. Thanh 
lực (1) tịnh cho 
chúng sanh 


636. Pháp 
tu bốn niệm 
xứ 


X=O 
(0175c03) 


> — 
ес 
/N— 


(0175c11) 


x=m 
(0176a02) 


SAR 
(0176a10) 


__. — _x_. 
ZN—Z`* 


(0176a19) 


s= т 
(0176b20) 


638. 638. Nương | XZA 

Tứ lực(2) |tựachính |(0176b28) 
mình 

639. 639. Hải 7s 

Tứ lực (3) | đảo trthán |(0177a15) 


637. Nhiếp 


S. 47.16 - 
V. 166 


5. 47.15 - 
V. 165 
S. 47.26 - 
V. 174 
S. 47.21 - 
V. 171 


Không có 


Không có 
Không có 


Không có 


S. 47.14 - 
V. 163 


16. With Uttiya 16. Kinh Uttiya 
15. With Bahiya 15. Kinh Bahiya 
26. Kinh mót 
phân 

21. Kinh giới 


26. Partly 


21. Ethics 


23. Kinh tón 
giảm 


Không có 


34. Kinh tu tập 


23. Decline 


Không có 


34. Developed 


Không có Không có 


Không có Không có 


17. Noble 17. Kinh bậc 


Thánh 


Không có Không có 


3. Kinh vị Ту- 
kheo 


3. А Monk 


46. At the Eastern 
Monastery (2°) 


46. Kinh ngói 
vuón phía Dóng 
thứ hai 


13. Kinh Cunda 
14. Kinh 
Ukkacela 


13. With Cunda 


14. At Ukkacelä 
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Quyền 25 ши 
640. 640. Dáu 23:10 Khóng có Khóng có Khóng có 
Tứ lực (4) | hiệu giáo (0177b15) 

pháp diệt 

tận Không có 

641. Nửa 7ч — Không có Không có Không có 


quả a-ma- (0180a06) 
lặc 


Quyền 26 
TẾ dh Rl 
642. Мей | 642. Ba 7ч 250m $. 48.23 - 23. The Faculty of | 23. Kinh di tri 
lực đương | căn của bậc | (0182a14) | (Dao IH. 204 Enlightenment căn 
thành tựu | Thánh phẩm 
tụng đệ 
х= tú) 1. Plain Version 1. Kinh thanh 
(0182a26) tinh 
ЖЕ T x 
644. 75 9 AR HE 2. А Stream- 2. Kinh Du luu 
Tu-dà-hoàn | (0182b02) (10. Сап Enterer (1%) thứ nhát 
tương 3. A Stream- 3. Kinh Dự lưu 
Enterer (2"9) thứ hai 
ưng) 


4. Kinh A-la-hán 
thứ nhất 

5. Kinh A-la-hán 
thứ hai 


4. А Perfected One 
(1°) 

5. А Perfected One 
(2) 


645. Ngù | 645. Quả 7X H T. 
học lực A-la-hán (0182b10) 


8. Should Be Seen | 8. Kinh cần phải 


quán 


646. 646. Nội ХУУ 
Đương hàm của (0182b16) 
thành học | năm căn 

lực 


647. 647. KRAE 
Quång Ý nghĩa (0182b23) 
thuyết học | năm căn 

lực 


9. Analysis (1%) 9. Kinh phân tích 
thứ nhất 

10. Kinh phân 
tích thứ hai 


10. Analysis (214) 


12. Kinh tóm tát 
thứ nhất 


ХЛ 
(0182с14) 


648. 648. Роап 
Đương ba kiết sử 
thành học 

lực 


12. In Brief (1*) 


20. The Ending of 
Defilements 


20. Kinh doan 
tàn các làu hoác 


ЖИ, 
(0182с21) 


649. 649. Quán 
Bạch pháp | sát năm căn 
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ARO 
(0182с28) 


650. Васһ 
рһар (2) 


650. Quán 
sát như thật 
tín căn 


z h = 
(0183a12) 


651. Bát 651. Biết 
thiện pháp | như thật về 
năm căn 


652. Thành 
tựu năm căn | (0183а24) 


653. 653. Thứ tự | а= 
Nhü máu |chứng đắc | (0183504) 


654. Sư tử | 654. Tuệ жай 
căn thâu (0183b18) 
nhiếp tất са 
(1) 


655. Sư tử | 655. Tuệ хін 
Һӧпр (2) | căn thâu (018325) 
nhiếp tất cả 


652. 
Thập lực 


(2) 


656. 656. Tuệ УУЛУУ 
Thất lực căn thâu (0183c04) 
nhiếp tất са 

(3) 


657. 657. Tuệ 
Đương căn thâu 
thành thất | nhiếp tất cả 
lực (4) 


RLE 
(0183с15) 


658. Thất 
lực (2) 


658. Tuệ 
căn thâu 
nhiếp tất cả 
(5) 
659. Tâm 
Bó-dë năm 
căn 


ЖН /\. 
(0183с27) 


659. 
Quảng 

thuyết thất 
lực 


7х 720 
(0184а08) 


660. 660. Dứt ARO 
Bát lực khócába | (0184220) 


thời 


6. Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
nhất 

7. Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
hai 


6. Ascetics and 
Brahmins (14) 


7. Ascetics and 
Brahmins (24) 


6. Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
nhất 

7. Kinh Sa-môn, 
Bà-la-môn thứ 
hai 


6. Ascetics and 
Brahmins (1%) 


7. Ascetics and 
Brahmins (274) 


14. In Brief (3) 14. Kinh tóm tắt 
thứ ba 

18. Kinh thực 
hành 


S. 48.13 - 13. Іп Brief(2") | 13. Kinh tóm tắt 
V.200 thứ hai 


52. In the Land of | 52. Kinh Mallika 
the Mallas 


18. Practicing 


10. Analysis (24) | 10. Kinh phân 
tích thứ hai 


52. Kinh Mallika 


52. In the Land of 
the Mallas 


52. In the Land of 
the Mallas 


52. Kinh Mallika 


52. In the Land of 
the Mallas 


52. Kinh Mallika 


10. Analysis (2?) | 10. Kinh phân 
tích thứ hai 
52.In the Land of | 52. Kinh Mallika 


the Mallas 


50. At Арапа 50. Kinh Арапа 


Không có Không có Không có 


661. 
Quảng 
thuyết bát 
lực 

662. Xá- 
lợi-phất 
vẫn 


664. Vẫn 
chư Tỳ- 
kheo 


Cửu lực 


666. 
Quảng 
thuyết cửu 
lực 


667. 
Thập lực 


668. 
Quảng 


thuyết thập 
lực 


669. Như 
Lai lực 


670. Như 
Lai lực 


671. Như 
Lai lực 


18. Tương 


ưng Giác 
chỉ 


672. Bất 
chánh tư 
duy 


661. Hai 
loại sức 
mạnh (1) 


662. Hai 
loại sức 
mạnh (2) 


663. Hai 
loại sức 
mạnh (3) 


sức mạnh 


(1) 


665. Ва loại 


sức mạnh 


(2) 


666. Ba loại 


sức mạnh 


(3) 


667. Вбп 
loại sức 
mạnh (1) 


668. Bốn 


nhiếp sự (1) 


669. Bốn 


nhiếp sự (2) 


670. Bốn 
loại sức 
mạnh (2) 


671. Bốn 
loại sức 
mạnh (3) 


672. Bốn 
loại sức 
mạnh (4) 


664. Ba loại 


тамы. 
/NZN — 


(0184a29) 


0.232 == 
ZNI N= 


(0184b13) 


(0184b26) 


Ж ХП. 


(0184c03) 


ые =й» 
/NZNZ/N 


(0184c09) 


WING 
(0184c18) 


ZNZNAN 


(018502) 


7?N?L 


(0185a12) 


zs tr O 
(0185b01) 


7с == 
(0185b08) 


2 


(0185b18) 


ІН н ИЙ 
эш 
(Бао 
phẩm 
tụng đệ 
tứ) 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 
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z = 


(0185b29) 


673. Năm 
loại sức 
mạnh (1) 


674. Năm zx pu 
loại sức (0185с04) 
тапһ (2) 


AEE 
(0185c09) 


675. Năm 
loại sức 
mạnh (3) 


676. Thọ | 676. Năm INEZA 
loại sức (0185с15) 
mạnh (4) 


677.Thất | 677. Sức REE 
giác chi mạnh của (0185c20) 
bậc Hữu 

học (1) 


678. Thính | 678. Sức ҰЛЫҚ 
mạnh của (0185с2) 
bậc Hữu 
học (2) 


679. Giải 
thích rộng 
năm sức 

mạnh 


tu 
(0186a02) 


680. Nên 
thành tựu 
năm sức 

mạnh 


AINO 
(0186a18) 


681. Năm AINS 
pháp thanh | (0186a23) 
tịnh (1) 


682. Năm ININ 
pháp thanh | (0186507) 
tịnh (2) 


683. Thực | 683. Pháp ТАЗА Зе? 
bát thiện (0186b16) 


684.Pháp | 684. Khác zx NI 
biệt giữa (0186b26) 
Phật và 
A-la-hán 


685. 685.Nhü |> AT 
Pháp(2) | mẫu (0187b07) 


682. Hỏa 


Phẩm sông Hằng 
lược thuyết 


The Chapter of 
Abbreviated Texts 
on the Ganges 


Khóng có 


8. Should Be Seen | 8. Kinh сап phải 
quán 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Е 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Е К 
Không có Không có Không có 
ni 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 
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Không có Không có Không có 
Е ü 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Е 

Không có Không có Không có 
" 
u 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 


686. Xá- | 686. Sáu AAA 
lgi-phát | năng lực (0187527) 
của Như Lai 

(1) 


687. 687. бап IINE 
Uu-ba-ma | năng lực (0187c13) 
T Như Lai 


688. Bảy ХАЛ 
E NI sức mạnh (0187c27) 


689. Thành | ФАЛ 
tựu bảy sức | (0188206) 
mạnh 


690. 690. Công | AO 
Chuyển năng của (0188a12) 
Luân (2) bảy sức 

mạnh 


691. 691. Nói ЧӨ) чен 
Niên thiếu | rộng bảy (0188a19) 
sức mạnh 


692. Tám УЛЫ 
sức mạnh (0188502) 


693. Bát |693. Nói 7Š JÙ = 
thiện tụ rộng về tám | (0188508) 
sức mạnh 


694. Thiện | 694. Sức 7R?vm 

tri thức mạnh của (0188b18) 
bậc A-la- 
һап 


695. 695. Тў- AUR 
Cáu-di-na | kheo khác  |(0188b29) 
hói Phát (1) 


696. Hói 75257» 
сас Ту-Кһео | (0188с02) 


697. Diêt |697.Chín | A+ 
sức mạnh (0188с03) 


698. Рһап | 698. Мбі жал 
rộng về chín | (0188с08) 
sức mạnh 
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ЖАЛ, 
(0188с21) 


TOO 
(0188c28) 
701. Thát. | 701. Мий |+О— 
đạo phẩm | lực của Như | 0189207) 
Lai 


702. Quå | 702. Trí lực | ;©— 
báo (1) của Như Lai | (0189a14) 


699. 
Chi tiết 


699. Mười 
sức mạnh 


700. Nói 
rộng về 

mười sức 
mạnh 


703. Quả | 703. Trí vô 
báo (2) úy của Như 
Lai 


L Si 
(0189a20) 


704. Thất | 704. Tư duy | EC [q 
chủng quả | chân chánh | (0189b10) 
A (mj 


705. Thát |705. Pháp | EOE 
đạo phẩm | không thoái | (0189b24) 
(2) thất 


706. Quå |706.Giác |+ОЖ% 
báo (3) chilà mát | (0189c02) 
sáng 


707.Quà | 707. UOL 
báo (4) Chướng (0189c14) 
ngại và 
ngăn che 


708. Hạt L NR 
giống và cội | (0190a08) 


cây 


Không có 


Không có 


Không có 
Không có 


Không có 


23. Grounds 23. Kinh trú xứ 
24. Improper 
Attention 
35. Proper 
Attention 


24. Kinh phi như 


lý tác ý 
35. Kinh như lý 
tác ý 


36. Growth 36. Kinh giác 
ngộ 

37. Kinh chướng 
ngại, trién cái 


37. Obstacles 


40. Kinh trién cái 


34. Not Corruption | 34. Kinh không 
câu ué 

37. Kinh chướng 
ngại, trién cái 
38. Kinh không 
chướng ngại 

39. Kinh cây 


37. Obstacles 


38. Without 
Obstacles 
39. Trees 


55. With 
Sangarava 


55. Kinh 
Sangàrava 


36. Growth 36. Kinh giác 
ngó 


39. Kinh cáy 


39. Trees 


PHỤ LỤC 2 # 1569 


709. Bất 
tịnh quán 


38. Without 38. Kinh không 
Obstacles chướng ngại 


709. Doan | БОЛ 
trừ và tu tập | (0190b01) 
710. Lia Hoang 6) 
tử tướng tham dục và | (0190b09) 
vô minh 
711. Từ 711. Kinh е 
giác chi (0190b22) 


Quyền 27 a 
712. 712. Vuong | 6—2 
Từ (2) tr VóUy | |(0191a12) 


713. 713. Phân == 
Không tích giáo 
pháp 


(0191a17) 
714.An- |714Thắp |+—Ш 
lửa và tắt (0191с15) 
lửa 


na-ban-na 

niệm 
715. Bảy 5-3 
giác phần (0192a25) 


715. 
Vô thường 


716. Nhật 
xuất 


710. Niệm 


56. A Place 56. Kinh Abhaya 
Without Fear 


56. A Place 56. Kinh Abhaya 

Without Fear 

57. A Skeleton 57. Kinh lợi ích 
lớn của cốt tưởng 

58. Worm-Infested | 58. Kinh côn 
trùng án 


52. Is There a Way | 52. Kinh pháp 
môn 


53. Fire 53. Kinh lửa 


59. Livid 59. Kinh xanh 
bàm 

60. Split Open 60. Kinh bi nút 
пе 

61. Bloated 61. Kinh sưng 
phóng lên 


2. The Body 2. Kinh thân 


và thức ăn 51. Nourishing 51. Kinh đồ ăn 


do A 
(0193208) 


716. Bát 
chánh và 
chán chánh 


29. One Thing 29. Kinh mót 
pháp 


717. Ban ác 
và ban lành 


qoem 
(0193226) 


49. Interior 49. Kinh nội chi 
phán 

50. Exterior 50. Kinh ngoai 
chi phần 
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718. Xá- dS 4. Clothes 4. Kinh y phuc 
lợi-phất dạy | (0193b14) 

báy giác chi 

719. Tôn 90 8. With Upavana | 8. Kinh Upavàna 
giá Uu-ba- | (0193128) 


720. Tón d) 8. With Upavana | 8. Kinh Орауапа 

giá A-na- (0193c18) 

luát thuyét 

pháp 
721. A-lé- | 721. +—— 42. А Wheel- 42. Kinh chuyén 
sát-tra Chuyén (0194a05) Turning Monarch | luân 

Luân Thánh 

Vương (1) 


| 722, [= 42. А Wheel- 42. Kinh chuyển 
Chuyên (0194a23) Turning Monarch | luân 
Luân Thánh 
Vương (2) 


723. Tôn «= 3. Ethics 3. Kinh giới 
kính Trưởng | (0195а11) 
lão 


I 724. Phuóc | t= pu 3. Ethics 
Ty-kheo báu phụng | (0195а21) 
sự 


7 
7 
Т 


24 
25; 725. Thiên | CZŁ 24. Improper 24. Kinh phi như 
ỳ-kheo | và bất thiện | (0195b01) Attention ly tác y 
5. A Heap of the 5. Kinh dóng bát 
Unskillful thién 
45. AHeap ofthe | 45. Kinh dóng 
Skillful thién 
726. Úy  |726. Một EZAK S. 45.2 -V.2 |2. Half the 2. Kinh môt тта 
nýa Pham (0195b10) Spiritual Life 
hanh (1) 
727. Thọ do = 16. Sick (34) 16. Kinh bénh 
(0195b29) thứ ba 
728. 728. Вау EZA 22. A Teaching 22. Kinh thuyét 
Tam pháp | giác phần (0196a12) on the Awakening | về giác chi 
Factors 
729. Нос | 729. Tu tâp | tu 27. The Cessation | 27. Kinh đoạn 
báy giác (0196216) of Craving diét khát ái 
phán 
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730. 730. Quá qd 4]. 4]. Kinh kiéu 
Láu tán khứ, tương | (0196223) Discriminations man 

lai déu tu 

báy giác 

phán 


731.Bát |731. Giác |+=— 10. Arisen (275) 10. Kinh sanh 
Thánh đạo | phần (0196228) | thứ hai 
phần 


732.Tu |732Sanh | == S. 46.10 - 10. Arisen (274) 10. Kinh sanh 
khởi (0196b07) У. 77 thứ hai 


733. Tu (2) | 733. Bảy 
đạophẩm | (0196b12) 


(1) 
734. 734. Hai +=m $. 48.65 - 65. Two Fruits 65. Kinh quá vi 
Thanh tịnh | quà vi(1) | (019629) V. 236 thứ nhất 
735. Tụ 735. Bốn L+=T 5. 48.12 - 12. In Brief (1°) 12. Kinh tóm tát 
quàvi(1) | (0196с05) V. 200 thứ nhất 
736.Bán | 736. Bảy LEA S. 46.3 - 3. Ethics 3. Kinh giói 
quá vị(1) | (0196c11) V. 67 
731. 


qb 
Bà-la-món | dao phám (0196c21) 
738. Tà 738. Hai dX S. 48.65 - 65. Two Fruits 65. Kinh quả vi 
quá vi (2) | (0197а10) V. 236 thứ nhất 
739. 739. Bốn = $. 48.12 - 12. In Brief (1°) 12. Kinh tóm tắt 
Bi ngạn quả уі (2) | (0197а15) V. 200 thứ nhất 
0 I : E 
Khóng tén 


74 
4 


740. Báy t WHO S. 46.3 - 3. Ethics 3. Kinh giói 
ên |quåvi(2) | (0197a21) V. 67 
7 741. Quán | EPH— $. 46.67 - 67. Ugliness 67. Kinh bât tịnh 
Không tên | bất tịnh (0197a29) V. 132 
742. Ед 68. Death 68. Kinh chết 
Không tên (0197b08) 


1. 
743. 743. Bốn Ел 5. 45.50-54- | Five Discourses on | Nhóm 5 kinh bắt 
Chánh bất | tâm rộng (0197b15) V.115 Accomplishment in | đầu bằng Kinh 
chánh tư lớn Ethics, etc. (1*) thành tựu giới 


duy hạnh 


| 744. Tâm từ | L pu pu 62. Love 62. Kinh từ 
Chánh bất | và Бау giác | (0197с15) 
chánh tư chi 
duy (2) 
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745. 
Chánh bất 


chánh tư 
duy (3) 


746. Thiện 
ác tri thức 


747. Thiện 
ігі thức 


748. Thiện 
ác tri thức 
(2) 


749. 
Chánh bất 
chánh tư 
duy (4) 
750. Phi 
pháp thị 
pháp 


751. 
Đoạn tham 


752. 
Tà chánh 


753. 
Quảng 
thuyết bát 
Thánh đạo 


755. Tà 
kiến chánh 
kiến 

756. Tà 
kiến chánh 


kiên 


745. Không 
vô biên xứ 


746. Niệm 
hơi thở ra 
vào (1) 
747. Quán 
tưởng vô 
thường 


Quyền 28 


748. Tướng 
mặt trời 
mọc 


749. Tướng 
vô minh và 
minh 


750. Cội 
gốc của vô 
minh và 
minh 

751. Chân 
chánh và tà 
vạy 


752. Ty- 
kheo Ca-ma 


753. A-lê- 
sát-tra và sự 
bát tử 


754. Bày 
pháp hỗ trợ 
chánh định 


755. Phật 
hỏi các Ty- 
kheo (1) 
756. Phật 
hỏi các Ту- 
kheo (2) 


Ел 
(0197с23) 


t < 
(0198a04) 


++ 
(0198а12) 


EPt 
JN 


t UA 
(0198b05) 


t H jL 
(0198b14) 
CAO 
(0198b26) 
л = 
(0198с14) 
TIL 
(0198c27) 
TH = 
(0199313) 
Ет 
(0199a22) 
T Hd 
(0199b03) 


CHA 
(0199b03) 


19 пий 
ЖЩ 
(Đạo 
phẩm 
tụng đệ 
tứ) 


Thánh 
đạo phân 
tương 
ưng) 


Không có Không có Không có 


66. Kinh hơi thở 
vô, hơi thở ra 


66. Breathing 


Từ kinh 57 
“Kinh lợi ích lớn 
của cốt tưởng” 
đến kinh 76 
“Kinh đoạn diệt” 


Từ kinh 57 “A 
Skeleton” đến kinh 
76 “Cessation” 


$. 46.57-76 - 
V.129-33 


55. Kinh thành 
tựu như lý tác y 


35. 
Accomplishment 
in Proper Attention 


(1°) 


a 
Е 


24. Practice (2%) 24. Kinh đạo lộ 
thứ hai 


30. Kinh uttiya 


7. Kinh vi Ty- 
kheo thứ hai 


S. 45.1 - V. 1 


30. With Uttiya 


7. A Mendicant 
(2) 


m 
ч 
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757. 
Sanh Văn 


EH 
(0199b03) 


757. Phát 
hói các Ty- 
kheo (3) 


758. 
Tà kién 


L RON 
(0199b05) 


758. Lo sợ 
giữa me và 
con 


759. Tà 759. Batho | ЕЛ, 
kién (2) (0199c17) 


760. Tà 760. Ba BO 
kién (3) điều không | (0199c27) 


S. 45.29 - 29. Feeling 29. Kinh tho 
У. 21 


qox 
(0200214) 


Thuận lưu | học và vô 
nghịch lưu | học 


13. А Trainee 13. Kinh Hữu 
học 

762. Bậc doc Khóng có Khóng có Khóng có 

Thánh lậu | (0200423) 

tận 

mE 


đạo tám chi | (0200228) 
764.Sa- |764.Tutáp | tm 15. Arising (2) 


môn 5а- Thánh đạo | (0200504) 
Е 


môn quả tám chì 
16. Purified (1%) 


763. Sa- 
môn pháp 
Sa-môn 

nghĩa 


15. Kinh sanh 
khởi thứ hai 


SE 
(0200b11) 


765. Sa- 765. Tu 
món pháp | tập Thánh 
Sa-món dao tám chi 
quá trong ba 
thói 


16. Kinh thanh 
tinh thir nhát 

17. Kinh thanh 
tinh thứ hai 


766. Thánh | EXX 
dao tám chi | (0200b15) 
thanh tinh 


766. Sa- 
món pháp 
Sa-môn 
nghĩa 


17. Purified (274) 


5. What's the 
Purpose 

45. A Heap of the 
Skillful 


rs 
(02005423) 


5. Kinh với mục 
đích gì 

45. Kinh đồng 
thiện 


767. Sa- 
môn quả 


767. Năm 
thứ che đậy 
và Thánh 

đạo tám chi 


2. Half the 
Spiritual Life 


EKRA S. 45.2 - V. 2 


(0200c03) 


768. 2. Kinh một nửa 


Bà-la-món 


768. Một 
nửa Phạm 
hạnh (2) 
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20. Tương 
ưng Ап- 
na-ban-na 


769. Cỗ xe 
Chánh pháp | (0200c11) 


770. An- 
na-ban-na | đoạn tà kiến | (0201a09) 
niệm 


771. Bờ bên | ++— 
(0201425) 


771. Ап- 
na-ban-na 
niệm 


772. Doan | 772. Bờ bên | ЕЕ 
giác tưởng | kia (2) (0201b11) 
773.A-lê- | 773. Bờ bên | EE = 
sắt-tra kia (3) (0201b11) 
774. 774. Bờ bên | ++ 
Ké-tán-na | kia (4) (0201511) 


775. Nhất- | 775. Tư duy | EE T 
xa-năng- bất chánh (0201b13) 
già-la (1) 


776. Tư duy | БЕХ 
bât chánh | (0201525) 


(2) 


771. 777. Tu duy | LL + 


Kim Cang | bát chánh 
(3) 


(0201c09) 


778. A-nan | 778. Thiện, | t-t XN 
ác tri thúc (0201c29) 
(1) 


S.45.4-V.4 |4. Regarding the 


Brahmin Janussoni 


$.45.8-V.8 |8. Analysis 


S. 45.21 - 21. The Wrong 
У. 17 Way 


34. Going to the 
Far Shore 


S. 45.34 - 34. Going to the 
V. 24 Far Shore 


4. Kinh Bà-la- 
món Jaànussoni 


8. Kinh phân tích 
21. Kinh tà tánh 


34. Kinh dén bó 
bén kia 


34. Kinh dén bó 
bén kia 


S. 45.34 - 34. Going to the | 34. Kinh đến bờ 
V. 24 Far Shore bên kia 
5. 45.34 - 34. бор to the 34. Kinh đến bờ 
V.24 Far Shore bên kia 


ss; 

in Proper Attention 
(274) 

83. 
Accomplishment In 
Proper Attention 


76. 
Accomplishment 

in Proper Attention 
(2°) 

83. 
Accomplishment In 
Proper Attention 


76. 
Accomplishment 

in Proper Attention 
(2*) 

83. 
Accomplishment in 
Proper Attention 


77. Good friends 


84. Good friends 
(2) 


76. Kinh thành 
tựu như lý tắc ý 


83. Kinh thành 
tựu như lý tác ý 


76. Kinh thành 
tựu như ly tác ý 


83. Kinh thành 
tựu như lý tác ý 


76. Kinh thành 
tựu như lý tác ý 


83. Kinh thành 
tựu như lý tác ý 


77. Kinh làm bạn 
với thiện hữu 
84. Kinh làm bạn 
với thiện hữu 


779. Thiện, 
ác tri thức 


(2) 


780. Thiện, 
ác tri thức 


3) 


781. 781. Chánh, 


EEJ 
(0202a14) 


LINO 
(0202a23) 


TJX— 


Kim-ti-la | bát chánh tu | (0202b15) 


duy 


782. Phi 
pháp và 
pháp 


783. 
Đoạn dứt 


21. Tương 
ưng Học 
78 
Học (1) Tà và chánh 
78 785. Giảng 
Học (2) rộng Thánh 
dao tám chi 
78 
8 


4. 
5. 
6. 786. 
Hoc (3) Hướng tà 
T: 
8. 


78 787. Tà 

Học (4) kiến, chánh 
kiến (1) 

7 788. Tà 

Học (5) kiến, chánh 
kiến (2) 

789. Học 789. Bà-la- 

(6) môn Sanh 
Văn 


Ук 
(0202с03) 
quM 
(0202c12) 


(0203201) 


EAE 
(0203a19) 


277% 
(0204а16) 


TAT 
(0204a22) 


БАЛА 
(020409) 


qu NJ 
(0204c14) 


PHU LUC 2 & 1575 


77. Good friends 


77. Kinh làm ban 
với thiện hữu 

84. Kinh làm bạn 
với thiện hữu 


84. Good friends 
(2) 


77. Good friends 77. Kinh làm ban 
với thiện hữu 

84. Good friends 84. Kinh làm bạn 
(2%) với thiện hữu 


76. Kinh thành 
tựu như lý tác ý 


Accomplishment 
in Proper Attention 


83. Kinh thành 
tuu nhu ly tác y 


Accomplishment 
in Proper Attention 


Khóng có Khóng có 


S. 45.5 - V. 6 | 5. What's the 5. Kinh vói muc 
Purpose dích gi 


S. 45.8 - V.8 |8. Analysis 8. Kinh phân tích 
S. 45.21 - 21. The Wrong 21. Kinh tà tánh 


У. 17 Way 
= = 
= =. 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


1576 # KINH TẠP А-НАМ 


790. 
Niết-bàn 


791. Niết- 
bàn (2) 


795. 
Сапһ та 
796. Ló 


798. Báng- 
già-xà 


799. Giói 


800. Hoc 


790. Đường 
chánh và 
nẻo tà (1) 


791. Đường 
chánh và 
nẻo tà (2) 


792. Tội 
ngũ nghịch 


793. Thuận 
dòng, 
nghịch dòng 


794. Sa-môn, 
pháp Sa-môn 


795. Pháp 
Sa-môn, 

mục đích 
Sa-môn (1) 


796. Pháp 
Sa-môn, 
quả Sa-môn 


(1) 


Quyền 29 


797. Pháp 
Sa-món, 
quả Sa-món 


(2) 


798. Pháp 
Sa-môn, 

mục đích 
Sa-môn (2) 


799. 
Quả Sa-môn 


800. 
Bà-la-món 


EILO 
(0205a03) 
EJUS 
(0205a10) 
Ji s 
(0205a19) 


Jp 
(0205a24) 


+L ЛИ 
(0205b03) 
TJ R 
(0205b09) 


L jus 


(0205b15) 


в 
ДІ 


ТОЛ 
(0205b27) 


EJLA 
(0205c08) 


15JbJL 
(0205c15) 


JN 
(0205c20) 


23. Practice (1°) 


23. Kinh dao 10 


thứ nhất 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


36. Kinh 
Sa-môn hạnh 
thứ hai 


36. The Ascetic 
Life (214) 


36. Kinh 
Sa-môn hạnh 
thứ hai 


36. The Ascetic 
Life (2"4) 


35. The Ascetic 
Life (1*) 


35. Kinh 
Sa-môn hạnh thứ 
nhất 


35. The Ascetic 
Life (1%) 

52. One Who 
Completed the 
Rains 


35. Kinh Sa-món 
hanh thứ nhất 
52. Kinh an cư 
mùa mưa 


36. The Ascetic 36. Kinh 
Life (2"4) Sa-môn hạnh 
thứ hai 


35. The Ascetic 
Life (159 


35. Kinh Sa-môn 
hạnh thứ nhất 


$. 45.37-40 - 
V. 25-6 


Từ kinh 37 “The 
Brahmin Life (1°)” 
dén kinh 40 “The 
Spiritual Path 
Quy 


Từ kinh 37 
*Kinh Bà-la- 
món hanh thứ 
nhát" dén kinh 
40 *Kinh Pham 
hanh thứ hai” 


PHU LỤC 2 # 1577 


Không có Không có Không có 


1. One Thing 1. Kinh một pháp 


Từ kinh 2 
“Awakening 
Factors” đén kinh 
5 “Fruits (2"Ф)” 


22. Tương 


ưng Bắt 
hoại tịnh 


801. Ly-xa | 801. Quán | XO— 
niệm hơi (0205c23) 
thở (1) 


iB dn HH 
# Vu 
(Dao 
phám 
tung dé 
tứ) 


802. 802. Quán | AOZ 
Bát bàn niém hoi (0206a08) 
thó (2) 


803. Quán | XO = 
niệm hơi (0206а14) | + g9 

thở (3) 3C AERE 
(14. An- 
na-ban-na 
tuong 
ung) 


804. Tứ 
bát hoai 
tinh 


804. Doan AOW 
trừ giác (0206515) 
tưởng 


Từ kinh 2 “Kinh 
giác chỉ” đến 
kinh 5 “Kinh quà 
vị thứ hai” 


805. 805. Ту- лот 6. With Arittha 6. Kinh Arittha 
Quá hoan | kheo A-lé- | (0206525) 

sát-tra 
806. Thuc | 806. Tón JN O ZS 7. About 7. Kinh 


giả Kê-tân- 
na 


(0206c14) MahãäkappIna Mahakappina 


807. 807. Hai 
Giói (1) tháng toa 


KOTC 
(0207a08) 


11. Іссһапайра!а 11. Kinh 
[cchanangala 
thiền 


808. 808. Tôn AOA S. 54.12 - 12. In Doubt 12. Kinh nghi 
Giói (2) | ріа Ca-ma | (0207b06) V. 327 ngờ 
809. Quán | ДОЛ, 9. At Vesali 9. Kinh Vesali 
bát tịnh cực | (0207521) 
đoan 
` 810. Một A—O 13. With Ananda 
Bà-la-món | pháp hội đủ | (0208209) (1%) 
nhiều pháp 
811. Ха- |811.Ту- к= 
lợi-phất kheokhác | (0208c10) 
(1) hỏi Phật (2) 
812. Xá- |8l2Phật | A—— 
lợi-phất hỏi các Tỳ- | (0208c10) 
(2) kheo (4) 


13. Kinh Ananda 
thứ nhất 


15. Several 15. Kinh Tỷ- 
Mendicants (1%) kheo thứ nhất 
16. Several 16. Kinh Ту- 
Mendicants (274) kheo thứ hai 


15. Kinh Tỷ- 
kheo thứ nhất 
16. Kinh Tỷ- 

kheo thứ hai 


15. Several 
Mendicants (1%) 
16. Several 

Mendicants (2"4) 


1578 # KINH TẠP A-HÀM 


813. Tôn 
giả Kim- 
ty-la 
814. Niêm | /k— y 

hoi thó ra (0209223) 


д-к 
(0208с12) 


уйо (2) 


JN 
(0209b15) 


816. Thiên | 816. Ba học | /N— > 
dao (2) pháp (1) (0210206) 
817. Thiên | 817. Ba hoc | /N——+ 
dao (3) pháp (2) (0210223) 
818. Thiên | 818. Ba hoc | /V —/X 
dao (4) pháp (3) (0210b05) 


815. Thién | 815. Bó-tát 


820. Pháp | 820. Học xứ | /N— O 
kính (2) (0210b19) 


821. Pháp |821.Táng | A—— 
kính (3) | thượngtam | (0210c13) 


học 
822.Na- | 822. ЛЕ ма 
lê-ca Niết-bàn (1) | (0211a12) 
823.Nan- | 823. {Каша 
đề (1) Niết-bàn (2) | (0211b06) 
824. Мап- | 824. Hai Дши! 
đề (2) học pháp (0211c01) 
825. Nan- | 825. Lợi ích | AZE 
dé (3) cüa hoc giói | (0211c13) 
826. Nan- | 826. Phước |/\—7 
dé (4) loi hoc giói | (0211c23) 
827. Dàng. | / X —— 
(0212224) 


thói làm 
INTAN 


ruộng 
(0212b18) 


828. Điền 
nghiệp 


828. Con 
lừa và đàn 
bò 


829. Nhu | 829. Tôn giả | л Л 
Lai đệ nhất | Bạtkỳtử | (0212с08) 


5. 54.13-16- 
М. 328-35. 


10. With Kimbila 


8. The Simile of 
the Lamp 


Tu kinh 13 *With 
Ananda (1*)” đến 
kinh 16 “Several 


Mendicants (214)” 


10. Kinh Kimbila 


8. Kinh ngọn đèn 
trí tuệ 


Từ kinh 13 
“Kinh Ananda 
thứ nhất” đến 
kinh 16 “Kinh 
Ty-kheo thứ hai” 


Không có Không có Không có 


819. Pháp | 819. yd Khóng có Khóng có Khóng có 
kinh (1) |Gióikmh | 021013) | у 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 
Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


830. Гу 830. Tôn Же 
tham pháp | giả Ca-diép | (0213205) 
Thị 


831. Кһеп |/X—— 
Thanh văn | ngợi người | (0213626) 
học giới 
832. 832. Ba hoc | AZZ 
Thíchthi | pháp (4) (0213с08) 


833. 
Tật bệnh 


AZZ 
(0213c24) 


= 
(0214а14) 
AZE 
(0214a22) 


836. Bón tín | \ =Җ 
tâm kiên có | (0214b07) 


NSE 
(0214b20) 


ДЕЛ 
(021425) 


ЖЕЗ, 
(0215a04) 


AWO 
(0215209) 


834. Bó-dé | 834. Khóng 
nghéo khón 


835. 835. Vua 
Vàng sanh | Chuyén 
Luân 
836. Tu- 
đà-hoàn 


(1) 


837. Tu- 
đà-hoàn 
(2) 

838. 

Bồn pháp 


837. Tin 
người và tin 
Tăng 

838. Bốn 
loại thức ăn 
(1) 

839. Lợi ích 
tứ bất hoại 
tịnh 


839. Bốn 
quả (1) 


840. Phước 
đức thắm 
nhuàn (1) 


840. Bốn 
quả (2) 


841. Kinh 
hàn xứ 


841. Phước 
đức không 
thể đo 


AJ — 
(0215214) 


luóng 


842. Bón |842.Tàdao | АД 
thüc án và chánh dao | (0215501) 


PHU LUC2 & 1579 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


30. With Nandaka 
the Licchavi 
ХЕ d s 
ЖЩ 

(Бао 
рһат tụng 
đệ tứ) 


44. Rich (1%) 


45. Rich (274) 


1. A Wheel- 
Turning Monarch 


FIN 
AES 
ЖЕ 
(16. Bất 
hoại tịnh 
tương 
ưng) 


16. Friends and 
Colleagues (1%) 
17. Friends and 
Colleagues (214) 


Không có 


Không có 


31. Overflowing 
Merit (1*) 


31. Overflowing 
Merit (1%) 


32. Overflowing 
Merit (214) 


4]. Overflowing 
Merit (1°) 


42. Overflowing 
Merit (279) 


S. 55.12 - 12. The Brahmins 
V. 361 


30. Kinh 


Nandaka - Dai 


{һап nguói 
Licchavi 
44. Kinh rát giàu 
thir nhát 

45. Kinh rát giàu 
thứ hai 
]. Kinh Chuyén 
Luán Vuong 


16. Kinh thân 
hữu thứ nhất 

17. Kinh thân 
hữu thứ hai 


Không có 


31. Kinh phước 
đức sung mãn 
thứ nhất 

31. Kinh phước 
đức sung mãn 
thứ nhất 


32. Kinh phước 
đức sung mãn 
thứ hai 


41. Kinh phước 
đức sung mãn 
thứ nhất 

42. Kinh phước 
đức sung mãn 
thứ hai 


12. Kinh các Bà- 
la-môn 


1580 # KINH TẠP A-HÀM 


843. 
Nhuận 
trạch (1) 
844. 
Nhuận 
trạch (2) 
845. 
Nhuận 
trạch (3) 


846. Bốn 
mươi thiên 
tử 


23. Tương 
ưng Thiên 
847. Đâu- 
suất thiên 


848. Hóa 
Lạc thiên 


849. Tha 
Hóa Tự 
Tại thiên 
850. 

Sơ thiên 


851. 
Giải thoát 


852. Trung 
Bát-niét- 
bàn 


853. Dé 
nhi thién 
thién 

854. 

Giải thoát 


855. Đệ 
tam thién 


856. 
Giải thoát 


843. Điều 
kiện để 
nhập lưu 


844. Thọ ký 


Tu-đà-hoàn 


845. Tự 
mình xác 
quyết 
846. Tháy 
biết như 
thật về 
thánh đạo 


847. Con 
đường sanh 
thiên (1) 


848. Con 
đường sanh 
thiên (2) 


849. Con 
đường sanh 
thiên (3) 


850. Con 
đường sanh 
thiên (4) 
651. Gương 
pháp (1) 


852. Gương 
pháp (2) 


853. Gương 
pháp (3) 


854. Thôn 
Na-lê-ca 


855. Uu-bà- 
tác Nan-dé 


856. Cu sĩ 
Nan-đề 


Apu = 
(0215515) 


AU pu 
(0215c02) 


SED 
(0215c24) 


А 
(0216а17) 


А+ 
(0216а28) 


ЛАЛ 
(021606) 


АЛ 
(0216с17) 


AHO 
(0217a02) 


Ме: 
(0217а17) 
JH 
(0217a23) 
Ah 
(0217b11) 


ALN 
(0217b14) 


Дәнен 
(0217с18) 
ЖА 
(0218210) 


5. With Sariputta 5. Kinh Sãriputta 
(2) thứ hai 


4. With Sariputta 
(1% 


4. Kinh Sãriputta 
thứ nhất 


29. Dangers and 29. Kinh tịnh chỉ 
Threats (274) sợ hãi và thù hận 
thứ hai 


41. Kinh năm sợ 
hãi hận thù 

28. Kinh tịnh chỉ 
sợ hãi và thù hận 
thứ nhất 


41. Dangers and 
Threats 

28. Dangers and 
Threats (1%) 


34. Footprints of 34. Kinh con 
the Gods (1%) đường của chu 
thiên thứ nhất 


35. Footprints of 35. Kinh con 
the Gods (279) duóng cüa chu 
thiên thứ hai 


35. Kinh con 
đường của chư 
thiên thứ hai 


35. Footprints of 
the Gods (274) 


35. Kinh con 
đường của chu 
thiên thứ hai 


35. Footprints of 
the Gods (2"4) 


9. At the Brick 9. Kinh giáng 
Hall (214) duóng báng gach 
thứ hai 


8. In the Brick Hall 
(1°) 


8. Kinh giảng 
đường băng gạch 
thứ nhất 


8. In the Brick Hall 
(1°) 


8. Kinh giảng 
đường băng gạch 
thứ nhất 
10. Kinh giảng 
đường băng gạch 
thứ ba 


S. 55.40 - 40. Nandiya the 40. Kinh ho 

V. 397 Sakyan Thích Nandiya 
S. 55.47 - 47. With Nandiya | 47. Kinh 

V. 403 Nandiya 


10. At the Brick 
Hall (39) 


857. Năm 
Phong Vân | pháp hoan 
hy 


JT: LE 
(0218a19) 


858. Tán 
cái phú 
dàng 


858. Sáu 
niệm 


AEA 
(0218b13) 


24. Tương 
ưng Tu 
chứng 


АЛ, 
(0218с02) 


860. Tam | 860. Hai ДЖО 
chủngtử |trưởnggiả | (0218с09) 


(2) 


861. Сбі 
trời Đâu- 
suất-đà 


/N7N— 


(0219b04) 


862. Cói trời | AXZ 
Hóa Lac (0219b11) 


863. Cõi ARE 
trời Tha (0219b18) 
Hóa Tự Tại 


§64. An trú 
Thiền thứ 
nhất 


JX W 
(0219b28) 


AKE 
(0219c09) 


866. Bát | 866. Trung | / AXX 
phóng dât | Bát-niét-bàn | (0219с15) 


867. 867. An trú | AKE 
Doantam | Thiềnthứ | (0219c24) 
hai 


868. Giải 
thoát (2) 


865. Giải 
thoát (1) 


INISAN 
(0220a05) 


868. Bát 
phóng dât 
căn bån 


Thiên thứ ba | (0220a17) 


АП ЖЕТЕЛ, 


PHU LUC 2 & 1581 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


6. The 
Chamberlains 


6. Kinh các 
người thợ móc 


6. The 
Chamberlains 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 
ч 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
ч a 


6. Kinh các 
nguói tho móc 


1582 # KINH TẠP A-HÀM 


Thiên thứ tư | (0220a27) 


Ji 
(0220b08) 


871. Thần 
mây gió 


871. Vô 
học tam 


872. 872. JNE 
Tam minh | Che dën (0220b16) 
873. Tín 873. меб 
Bốn chúng | (0220c04) 
874. Ba Acc 
ud ích hạng con (0220c19) 


875. Bốn ЖА 


An ЖЕТЕЛ 

а 
(Như Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


nỗ lực chân 
chánh (1) 


(0221a09) 


876. 876. Bốn ANGES 
Vô vi pháp | nỗ luc chân |(0221a14) | Z/X 
chánh (2) |Z RET RE 
(38. Tu 
877. 877. Bón NC chúng 
Мао đoan | nô lực chân | (0221a21) tương 
chánh (3) ưng) 


25. Tương 
ưng Xứ 
0161 пап 


878. Bốn 
nỗ lực chân 
chánh (4) 


IVCA 
(0221b03) 


878. Lục 
nội Xứ 


879. Bốn 
nỗ lực chân 
chánh (5) 


ACIL 
(0221b16) 


880. Bón 
thièn và 
không 
buông lung 


880. Nhu 
thât tri 


AAO 
(0221c09) 


881. 881. Doan VÀO тшк 

Tam ái trừ ba độc (0221c16) 
(2) 

882. 882. Những | ЛЛ 

Tamlậu | ví dụ về (0221c23) 


không 
buông lung 


Không có Không có Không có 


1. Kinh chủng 
loại 


1. Plain Version 


S. 32.1 - 
Ш. 254 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Phẩm sông Hằng 
lược thuyết 


$. 49.1-12 - 
V. 244 


The Chapter of 
Abbreviated Texts 
on the Ganges 


Phẩm sông Hằng 
lược thuyết 


$. 49.1-12 - 
V. 244 


The Chapter of 
Abbreviated Texts 
on the Ganges 


The Chapter of 
Abbreviated Texts 
on the Ganges 


Phẩm sông Hằng 
lược thuyết 


S. 49.1-12- 
V. 244 


The Chapter of 
Abbreviated Texts 
on the Ganges 


Phẩm sông Hằng 
lược thuyết 


Không có Không có Không có 


Không có Không có 
Không có Không có 


Phẩm không 
phóng dật 


Không có 


Không có 


S. 49.13-22 - 
V. 245. 


883. Thiền 
định và 
thiền chứng 


883. 
La-háu-la 


AAZ 
(0222с13) 


884. Nhãn 
di đoạn 


884. Ba JVA 
minh của (0223b03) 


bậc vô học 
(1) 
885. Ва 


Nhãn sanh | minh của 
bậc vô học 


(2) 
886. 886. Hai IVINS 
VỊ trước loại ba minh | (0223c13) 


887. Thiện | 887. Tín và [ ЛЛ 
pháp kiến (0224a10) 
lập 


AAR 


(0223b12) 


Tung УІ. 
Tám chúng 


26. Tương 
ưng Tám 
chúng 


888. Niệm 


888. Та NZ AZN 
Tam bào um у 


ích và danh | (0224a16) 
tự 
889. 889.Đăng |ЛЛЛ, 
Cây phướn | khởi và (0224a22) 
danh tự 


890. 890. Pháp ЛО 
А-пап, Ха- | уб уі (0224a28) 
lợi-phất 

(1) 


891. Vidų | Ал 
giot nước (0224b11) 
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S. 34.1-19 - Từ kinh 1 


Từ kinh 1 “Kinh 


III. 263-71 "Entering chi trú trong 
Immersion" đến | thiền định” đến 
kinh 19 “Entering | kinh 19 “Kinh 
and What”s hành thích ứng 
Conducive” trong thiền 

chứng” 


5. 34.55 - 
ШІ; 277 


55. Persistence and | 55. Kinh hành 
What's Conducive | kiên trì - thích 


üng 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 


11. The Path 11. Kinh các con 
duóng 
12. Kinh vô vi 


12. The 
Unconditioned 
13. Uninclined 


13. Kinh muc 
dích cuói cüng 
Từ kinh 1 *A Từ kinh 1 “Kinh 
Fingernail" đầu móng tay” 
đến kinh 11 “A đến kinh 11 
Mountain (3")” “Kinh ví dụ với 
núi thứ ba” 


S. 13.1-11 - 
II. 113-139 


1584 # KINH TẠP A-HÀM 


892. Ái (1) | 892. Tu tâp | ЛАТ 
sáu căn (0224b26) 


893. Ái (2) | 893. Hành | лл 
(0224c15) 


At A Fir iif 
nii» L 
(Nhu Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


S 25.1: 1. The Eye 1. Kinh mắt 
Ш. 225 


54. А Seed 54. Kinh chủng 
tử 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 


894. Biết sự | ЛД 
tập khởi thế | (0224c28) 
gian 


894. Hai 
sự khó 


đoạn 


=L 
АЖЕ 
ЖЕ 

(39. Nhập 
giới uán) 


895. 895. Роап | /NJL 
Hai pháp |thamáivà  |(0225a17) 
thỉnh cầu 
Đại sư 


896. Dé- | 896. Ba loại | Ал 
thích (1) | hữu lậu (0225b01) 


897.Dé- |897 Đoạn | AAt 
thích (2) |trừhữulậu | (0225b07) 


S. 18.1-10 - Ti kinh 1 *The Tir kinh 1 *Kinh 
mát" dén kinh 10 


Eye, etc." dén 
kinh 10 *The 
Aggregates" 


II. 244-49 


“Kinh uân” 


898. Đoạn 
Lộc trú (1) | trừ dục 
tham 


INILAAN 
(0225b19) 


Không có Không có Không có 


Từ kinh 1 “Kinh 
mát" đến kinh 10 
“Kinh uán" 


899. Sanh 
Lộc trú (2) | khởi và diệt 


AJvJL S. 26.1-10 - 


III. 228-31 


Từ kinh 1 “The 
Eye" dén kinh 10 
“Тһе Aggregates" 


(0225b27) 


tán 


900. Phièn | AO O 
náo và (0225c06) 


S. 27.1-10 - 
III. 232-34 


Từ kinh 1 “The Từ kinh 1 “Kinh 
Eye" đến kinh 10 | mát" đến kinh 10 
nhiễm ó “The Aggregates" | “Kinh uán" 


901. 901. Nương | LO — Không có Không có 
Gianhân | tựa sáu căn | (0225с14) 
902. Cung | 902. Như bị) kam Không có Không có 
kinh trụ Lailàbậc |(0225c21) | ЖА 
nhất СЕ Же 
— (Như Lai 
Тат quy | tham duc (0225c25) tụng đệ 


904. Thiéu | 904. Chúng | лорд | thát) Không có Không có Không có 
nhiên pháp | Thanh văn | (0226a02) 

wH + 

AT ER TÉ 

ЖЕ 

(40. Bát 

hoại tịnh 

tương 

ưng) 
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Әпуёп 32 | hc rg 
Lp 
905. 905. Ngoai |JLO T — | (Như Lai 12. The Realized | 12. Kinh sau khi 
Áchành | đạo chât (0226213) | sở thuyết One After Death chết 


thất) 


27. Tương 
ưng Thí dụ 


py = 
ЖЙІЗЕ 
ЖЕ 
(41. Đại 
Ca-diép 
tuong 
ung) 


ОЖ 
(0226125) 


906. Chánh 
Luyện kim | pháp và 
tượng pháp 


13. Тһе 
Counterfeit of the 
True Teaching 


13. Kinh tuong 
pháp 


| 907. Múa HOE 2. With Та]арща 2. Kinh Tãlaputa 
Luyện kim | hát được (0227a02) 
sanh thiên И jc Fir at 


LUE 
(Nhu Lai 


só thuyét 


908. Chién 
si duoc sanh 
thién 


909. Мус | 909. Ва AOL 
nguu (2) cách luyện | (0227c12) 
ngựa (1) 


О 
— 
— 


AHOA 
(0227b10) 


3. A Warrior 3. Kinh 
Yodhājīva 

5. A Cavalryman 4. Kinh nguòi 
Cưỡi ngựa 


a 
S. 42.10 - 10. With 10. Kinh 
IV. 325 Manicülaka Maniculaka 


12. With Rasiya 12. Kinh Ràsiya 


lac chü 
tuong 
ung) 


910. 910. Thón JU 
Na-dé-ca | trưởng hung | (0228210) 
ác 
911. Ma-ni- | JZL—— 
(0228b04) 


cháu-ké 


912. Thón Ju== 
Ly-xa tü trưởng (0228c15) 
Vương 
Đảnh 


= 
(022903) 


11. With Bhadraka | 11. Kinh 
Bhadraka 


913. Тат | 913. Thôn 
bách phủ | trưởng Kiệt- 


9. Kinh gia tộc 


S 427. 7. The Simile of 7. Kinh ví du vë 
IV. 314 the Field thửa ruộng 

S. 42.8 - 8. A Horn Blower | 8. Kinh người 
IV. 317 thói tà và 


914. Đa nữ | 914. Tài sản | 7L — m9 

nhán thuóc chín | (0230b03) 
nhà 

915. 915. Ba loại | JU— +: 

Chùy thủ | ruộng (0230с16) 

916. 916. Triết ly | 1—7 

Tráo thó cüa Ni-kién | (0231c03) 


1586 % KINH TẠP A-HÀM 


Jb 
(0232524) 


917. 
Cung thủ 


917. Ba loại 
ngựa được 
điều phục 

dL 


918. 918. Ba loai 

Khóng tén | ngua tót (0232c29) 
919. Ba loại | JL— À. 
ngua hay (0233b13) 


919. 
Thiét hoàn 


920. 920. Ba loại | JL CO И 
Miêu ly ngựa quý (0233c19) I 


921. 921. 
Mộc xử Bốn đức 


922. Dã hồ | 922. Tự 

điều phục 
và bị điều 
phục 


J жеш 
(0234a08) 


(0234a16) 


923. 
Phân thi 


923. Ba 
cách luyện 
ngựa (2) 


J += 
(0234b21) 


924. Ра hó 


28. Tương 
ưng Bệnh 


925. 
Bạt-ca-lê 


924. Tám 
loại ngựa 
chứng 


АТ. 
(0235а06) 


925. Тат 
đức của 
Hiên sĩ 


ЕВ. 
(0235122) 


926. Тмёп 
và thiền 
ương ngạnh 


926. 
Xién-dà 


JL = 7х 
(0235c27) 


ДЕ 
(0236b12) 
Е 
(0236с11) 
JU,— JE 
(0236c29) 


927. 
Phá-cáu-na 


927. Dinh 
nghia Uu- 
bà-tác 


928. 
A-tháp-ba- 


928. Cu si 
và A-na- 
hàm 


thé 


929. Tát 
bénh (1) 


929. Mười 
sáu pháp 
của Uu-bà- 
tắc 


АП Ж ТЕЛ, 
LUE E 
(Nhu Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


u 
Khóng có Khóng có Khóng có 


" i Mu i 


Khóng có Khóng có Không có 
Không có Không có Khóng có 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
Không có Không có 


Không có Không có Không có 


37. With 37. Kinh 
Mahanama Mahanama 


Không có 


АП ATER 
ЯШ 25 L 
(Nhu Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 


I 


49. With 
Mahanama 


49. Kinh 
Mahanama 


Khóng có 
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930. Tật 930. Cây ш) 22. With 22. Kinh 

bệnh (2) ngã theo (0237b21) Mahanama (214) Mahanama thứ 
hướng Шш hai 
nghiêng về ЖЕЙН] 5j 


= Ж/Е 
931. Ty- |931.Tutập |?L=— Không có Không có Không có 
: MES (44. Ma- 
kheo bệnh | sáu niệm (0237c09) 
ha-nam 
932. Тағ |932.Thành | L= — tương Không có Không có Không có 
bệnh(3) | tựu mười (0238b10) | ưng) 
một pháp 
933. Tật 933. Thành | LZ = Khóng có Khóng có Không có 
bénh(4) | аги тимої |(0238c09) 
= Không có Không có Không có 
(0238c29) 


hai pháp 
=н 23. With Godhã 23. Kinh họ 
(0239b12) the Sakyan Thích Godha 


934. Chánh 
Cô Độc (1) | định và giải 
thoát 
935. Bốn 
Cô Độc (2) | pháp của 
bậc Dự lưu 


ZEN 
(0239c21) 


936. Cu si 
Cô Độc (3) | Bách Thủ 


24. About Sarakani 
(15) 


24. Kinh họ 


1. Kinh cỏ và củi 


2. Kinh quả đất 
(0241524) 


Thích Sarakàni 
thứ nhất 
937. Ба- | 937. Máu NE S. 15.13 - 13. Thirty 13. Kinh khoáng 
ma-dé-li (0240b12) II. 187 Mendicants ba muoi 
938. 938. JA |378 3. Tears 3. Kinh nuóc mát 
I TUN HL 
Truóng Nuóc mát (0240c25) ; 
só thuyét 

939. 939. Sữa mẹ | 7L— AL tụngđệ | 5.15.4- 4.MothersMilk | 4. Kinh sữa 
Bà-táu (0241a18) | thất) II. 180 

Quyên 34 

: д p 

940. Sa-la | 940. ЛО ЖАНЛЫ Ж 1. Grass and Sticks 

Thẻ đếm (0241515) | (45. Vô 

thủy tương 

941. 941. Vô ưng) 2. The Earth 
Da-thâu lượng mẹ 

cha 
942. Ma- |942. An vui | AWZ S. 15.12 - 12. In а Good Way | 12. Kinh an lac 
na-dé-na (0241c04) II. 186 
29. Tương 
ung Nghiép 
báo 
943. 943. = 11. In a Sorry State | 11. Kinh khốn 
Thuàn-dà | Khó dau (0241c12) cüng 


e gi 
ІН 


= 
\ 


1588 % KINH TẠP A-HÀM 


944. 944. So hài | JL UU pu Khóng có Khóng có Khóng có 
Xã hành (0241c19) 
945. 945. 


МИН. S.15.14-19- | Từ kinh 14 Từ kinh 14 


Sanh Văn | Yêu mến (0241c27) II. 189-90 “Mother” đến kinh | “Kinh mẹ” đến 


19 “Daughter” kinh 19 “Kinh 
con gái” 


946. Tì-la- | 946. Cát ЛИ S. 15.8 - 8. The Ganges 8. Kinh sóng 

ma (1) sông Hằng | (0242a08) H. 183 Hàng 

947. Ti-la- | 947. Núi juu S. 15.10 - 10. A Single Person | 10. Kinh nguói 
ma (2) xương khó | (0242a28) II. 185 

948. Ті- |948. Кіёр |7LPH/V S. 15.6 - 6. А Mustard Seed | 6. Kinh hột cải 
nítu-da-la |56 dàilâu | (0242516) П. 182 

949. 949. Núi ЛЛ. S. 15.5 - 5. А Mountain 5. Kinh núi 

Tùy loai | mòn (0242c01) II. 181 

950. 950. Кіёр | ATO S. 15.7 - 7. Disciples 7. Kinh các đệ tử 
Xàhành | quá khứ (0242c13) II. 182 


951. Viên | 951. Biết ла Không có Không có Không có 
châu (1) |đâunguồn | (0242c28) 
сбі 


952. Viên |952.Thân | AEZ S. 15.14-9- | Từ kinh 14 Từ kinh 14 
châu (2) | quyến (0243a06) II. 189-90 “Mother” đến kinh | “Kinh mẹ” đến 
19 “Daughter” kinh 19 “Kinh 


con gái” 


953. 953. Bong |Лї= 
Na nhân bóng nước | (0243а13) 


954.Pháp | 954. Trận Ju A pu 

xuát khóng | mua lón (0243221) 

xuát 

955. Quay |JL ER 
(0243b04) 


kia bó này | mài khóng 
Аж 


dừng 
(0243b13) 


S. 22.95 - 
III. 140 

S. 48.50 - 
V. 225 


95. A Lump of 
Foam 
50. At Apana 


95. Kinh bot 
nuóc 
50. Kinh Apana 


9. A Stick 9. Kinh cây gậy 


Không có Không có Không có 


20. Mount Vepulla | 20. Kinh núi 
Vepulla 


956. 
Chân thật 


956. Vô 
thường đến 
cả sơn khê 


957. 957. Thân | T+ S. 44.9 - 9. The Debating 9. Kinh luán nghi 
Ac pháp | và mạng (0244a09) | uns rag | IV. 398 Hall duóng 


958. Tôn | HEA 
già Muc- | (0244510) 


LUE L 
(Như Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


958. Pháp 
chân nhân 


7. With 7. Kinh 
Moggallana Moggallana 
kién-lién 


959. Mười 
pháp (1) 


+ Л, 
(0244с13) 


959. Săn-đà 
Ca-chiên- 
Шеп 


АЖО 


960. Mười 
pháp (2) 


960. Thật là 


hiểm có (0245a20) 


961. Hai 
mươi pháp 


961. 
Thường 
kiến và 
đoạn kiến 


JUR— 
(0245b09) 


962. Bèn 
vững như 
lõi cây 


962. Ba 
mươi pháp 


>. 
(0245526) 


Jis = 
(0246а18) 


963. 
Bón muoi 


963. Khóng 
biét và biét 


ЛЖ 
(0246Ь12) 


964. Рһар 
phi pháp 
khô 


964. Ngoại 
đạo Bà-tha 
xuất gia 


JUN 
(0247c14) 


965. Phi 
luật Thánh 
luật 


965. Tôn 
giả Uất- 
dé-ca 


Tung VII. 
Ké 


30. Tương 
ung Ty- 


kheo 


JA 


(0248215) 


966. Thiện 
Sanh 


966. Tôn 
giả Phú- 
lán-ni 


ISE 
(0248b11) 


967. Ngoai 
đao Câu- 
ca-na 


IHAKA 
(0248c06) 


968. Сар Cô 
Độc thuyết 
pháp 


968. Đề-bà 


АЛ 
(0249а29) 


969. 
Tượng Thủ 


969. Trường 
Trảo xuất 
gia 


47 
E bế LH 2K 
ЖЕ 


(46. Bà-sa 


xuất gia 
tương 
ưng) 


йж PR 
ШЕШ 
(Như Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


HE 
УКЕ Hi 2 
ЖЕ 

(47. 
Ngoại 
đạo xuất 
gia tương 
ưng) 


Không có 


Không có 


5. 33.1-5 - 
III. 257-59 


Không có 


Không có 


Khóng có 


Không có 


Không có 


Không có 
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8. With 
Уассһаройа 


11. With Sabhiya 
Кассапа 


Không có 


10. With Ananda 


Từ kinh 1 “Not 
Knowing Form' 
dén kinh 5 


° 


“Not Knowing 
Consciousness” 


Khóng có 
Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 
Khóng có 
Không có 


8. Kinh 
Vacchagotta 

11. Kinh Sabhiya 
Kaccana 


Không có 


10. Kinh Ananda 


Từ kinh 1 “Kinh 
vô tri đối với 
sắc” đến kinh 
“Kinh vô tri đối 
với thức” 


Không có 
Không có 


Không có 


Không có 
Không có 
Không có 


1590 # KINH TẠP A-HÀM 


Quyền 35 
970. 970.Ngoại | L+ O Khóng có Không có Không có 
Nan-dà (1) | đạo Xá-la-bộ | (0250a19) 
971. 971. Ngoai Không có Khóng có Khóng có 
Nan-đà (2) | đạo Thượng | (0250c09) 
Tọa 
972. Đê-sa | 972. J — Không có Không có Không có 
Ва chân lý | (0251а20) 


= 
T 


= 
ст 
|I 


973. Ngoại = Không có Không có Không có 
Tỳ-xá-khư | đạo Chién- | (025120) 
đà 
jit pu Khóng có Khóng có Khóng có 
(0251c22) 
Jut d Khóng có Khóng có Khóng có 
(0252222) 


974. 974. Ngoai 
Niénthiéu | dao Вб-1й- 
dé-ca (1) 


975. 975. Ngoai 
Trưởng lão | đạo Bó-lü- 
đê-ca (2) 


976. Táng- | 976. Ngoai | JL: 75 Khóng có Khóng có Khóng có 
ca-lam dao Thi-bà | (0252b27) 


21. With Ѕтуака 21. Kinh Sivaka 


Дер 
(0252с12) 


977. A-nan | 977. Thi-bà 
theo Phật 
xuất gia 

978. 978. Ngoai | LLA Khóng có Khóng có Khóng có 

Oanh phát | dao thuong | (0253226) 
chủ 

979.Đà- |979. Ngoai | LLA Không có Không có Không có 

phiêu (1) | đạo Tu-bạt- | (0253c24) 

980. Đà- 980. NiéÀm | ЛАО Khóng có Khóng có Khóng có 
phiêu (2) | Tam bảo (0254c02) 
АП Pr af 
981. Tác 981. Ngon 38 25 + S. 11.2 - I. 217 | 2. With Susima 2. Kinh Susima 
só thuyét 


cờ của Dé- 
thích 

982. Tán- TE tp Че:  |Dkionges Không có Không có 

đảo-tra (025515) | 80 

Ji s Khóng có Khóng có Khóng có 

(0255c16) 


dà-la 


982. Phật 
day Xá-lgi- 
phát 


983. 
Bat-chán 


983. Tôn 
giả A-nan 


d 
г 


984. 984. Ái(1) | JU TU 
Tàm quy (0256217) 


985. 985. Ái (2) 


Khó chüng 


JUNE 
(0256b08) 


986. 986. Hai Л?» 
Sangvưu | điều khó (0256c27) 
từ bỏ 


987. Biết đủ 
và từ bỏ 


987. 


Ju NE 


Ngẫu căn 
31. Tương 
ưng Ma 
988. 
Trường thọ 
989. 989. Dé- 
Thọ mạng | thích (2) 
990. 990. Uu-bà- | АЛЛО 
Ma phuoc | di Lộc Trụ | (0257526) 
(1) 
991. Miên | 991. Uu-bà- | ЛАЛ- 
di Lộc Trụ | (0258a27) 
(2) 
2 
3, 


(0257a11) 


ЛУК 
(0257а28) 


988. Dé- 
thích (1) 


JUN JU 


(0257515) 


99 992. Hai J 
Kinh hành | loai ruóng (0258c11) 
phuóc 
; жи = 
9 993. 7026 
Đại long Tán thán (0259a05) 
Thượng tọa 


8 
9 
9 
9 


994 994. Bà-ky- | Л.Л i 
Thụy miên | xá tán thán | (0259c06) 
Phật 


pu A 

AE AH Ж 
(48. Tap 
tuong 


ung) 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


PHU LUC 2 & 1591 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


10. With Sakka 


10. With Sakka 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


10. Kinh Sakka 


10. Kinh Sakka 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


Khóng có 


1592 % KINH TẠP A-HÀM 


JbJL Tt 
da dé- ca йі P nhà | (0260c24) 
JN ЖИЙ 


996. Chế AIX E 
ngu kiéu (0261213) (Bát 
TE chüng 
tung đệ 
ngü) 


ч nữ 


MIGE 
(0261a30) 


997. Tinh 
bát tinh 


997. Công 
đức tăng 
trưởng 


998. 998. Sáu Ал. AS 


| EH 
Khó hành |loaiphuóc | (0261617) | эк) 
и (25. Сһи 
999. 999. Тіп JUJUJL thién 
Khátthuc |tâmbốthí | (0261с05) | 9008 
ưng) 
1000. Сс |-ООО 
ă loai thiên tri | (0262b03) 
thức 
1001.Già |—O00— 
bệnh bức | (026222) 


bách 


1002. 1002. 


hel 

Tác vương | Đoạn trừ (0262c12) 
1008. 1003. "mg "ICE E. 
Chüngda |và "mg (0262c28) 
1004. 1004. Hru | ООо 
du và vô du | (0263214) 


Thién Giác 
1005. a e ss) 
Sư tử (0263a28) 


1006. Bát |1006. Yêu кер ® 972 
con mình (0263b13) 
hơn 
1007. Ба 0 
Sát-lợi và (0263527) 
Chánh Giác 


32. Tương 
ưng Đê- 
thích 


1008. Điều 
gi là bậc 
nhất 


== еМ 


Bảy thọ (0263c12) 


Б 
. 
. 


S. 1.10 - I. 5. 10. Wilderness 10. Kinh rừng núi 


9. Fond of Conceit | 9. Kinh mong 
muón kiéu man 


47. Kinh tróng 
rừng 


42. Giving What 42. Kinh cho gi 
5.1.43 -1.32 |43. Food 43. Kinh dó ăn 
$.2.23-1.57 |23. With Sert 23. Kinh Seri 
53. A Friend 53. Kinh ban 


S. 1.47 -1.33 | 47. Planters 


S. 1.42 - I. 32 


S. 1.53 - 1. 37 


3. Kinh диа йёп 
đoạn tận 
19. Kinh Uttara 


5 1.3-1.2 3. Led Оп 


5.2.119-1.54 | 19. With Uttara 


5. Kinh bao 
nhiéu cái cát 
doan 


S.1.6-L3 6. Kinh tinh giác 


S. 1.12- L 6 12. Delight 12. Kinh vui 
thích 
8. Kinh hoan hy 


5. Cut How Many 


5. 4.8 - I. 107 | 8. Delighting 


S. 1.54 - I. 37 | 54. Grounds 54. Kinh co só 


S. 1.13 -1.6 13. There’s 
Nothing Like a 


Child 


13. Kinh không 
ai băng con 


S. 1.14 - L 6 14. Kinh Sát- 


dé-ly 


14. Aristocrats 


S. 1.70 - L. 41 
S. 1.74 - I. 42 


70. The World 
74. Rain 


70. Kinh thé gian 
74. Kinh mua 


1009. 1009.Tâm | —O OL 
Ma-ha-ly (0264a19) 


1010. 1010.Dục | —O—O 
Hànhán  |tróibuóc | (026404) 


1011. 1011. ша Go ae 
Dạ-xoa BỊ đóng kín | (0264b18) 


1012. Che n сы = 
Hành nhẫn | đậy và trói | (0264c04) 
buộc 


1013. 1013. Tài 
Thiện luận | sản 
nghị 


= 
(0264c26) 


1014. Ty- —O-— m 
Ngü phuoc | kheo tru noi | (0265a16) 
nào 


1015. 1015Tn  |-О-Е 
Kính Phật | giới (0265504) 


1016. 1016. Pháp | -O—XA 
Kính Pháp | gi sanh (026518) 


chúng sanh 


1017. Kính 
Pháp (2) 


1017. 
Nghiệp là 
noi nương 
tựa 


—O—+ 
(0265c03) 


1018. 1018. Đáng | —©—/\ 
Kính Tăng | sợ nhất (0265с17) 


1019. 1019. —O—}L 
Tú-tì-lê Phi đạo (0266a02) 


1020. 1020. Danh | —O ZO 
Tiên nhân (0266a17) 


1021. а = аа 
Diệt sân (0266b02) 


1022.Dáu | —©O—— 


Nguyệt bát | hiệu nhận | (0266b16) 
biết 


PHỤ LỤC 2 # 1593 


S. 1.62 -1.39 |62. Mind 62. Kinh tâm 

S. 1.64 - I. 39 64. Kinh kiét si 

S. 1.68 - I. 40 | 68. Fastened Shut | 68. Kinh bi đóng 
kín 


S. 1.73 - I. 73. Wealth 73. Kinh tài sán 


59. A Partner 59. Kinh người 
bạn 
51. Old Age 51. Kinh già 


56. Gives Birth 
(2) 


56. Kinh sanh 
nhân thứ hai 


57. Gives Birth (39) | 57. Kinh sanh 
nhân thứ ba 


55. Gives Birth (1°) | 55. Kinh sanh 
nhân thứ nhất 


И 
n 
60. A Poet 60. Kinh người 
thi si 


72. А Chariot 72. Kinh có xe 


. 1.72 — L 41 


1594 # KINH ТАР А-НАМ 


Quyền 37 а =T 
1023. 1023.Tôn |—O—= | KD | không có Không có Không có 
Bệnh 


giả Phả-cầu- | (0266c09) Tiện | 
з (Như Lai 
sở thuyét 
1024.Tôn | О | tụng đệ 
già A-tháp- | (0267505) | thất) 
ba-thệ 


$. 22.88- 
Ш. 124 


88. With Assaji 88. Kinh Assaji 


1025. 1025. Ty- |-Оля 1+ $. 35.74 - 74. Sick (1%) 74. Kinh bệnh 
Thệước |kheobệnh | (0267с07) нж ГУ. 46 thứ nhất 


75. Sick (2*9) 75. Kinh bénh 
thứ hai 


1026. 1026. Tự —O—Z: | (50. Bệnh 
Tóchim  |chükhitát |(0268a20) | tuong 
bénh ung) 


1027. = г Không có Không có Không có 
Khéo tư duy | (0268b10) 
1028.Đại | 1028. == = K 7. The Infirmary 7. Kinh tật bệnh 


tétr(1) | Chánh niệm | (0268b27) (19 thứ nhất 
khi dưỡng 


bệnh 


1029. Раі | 1029. Quán | —O— 1 
té tų (2) | chiếu (0269a12) 


8. The Infirmary 8. Kinh tât bênh 
(214) thứ hai 


Không có Không có Không có 


27. With 27. Kinh 
Anathapindika Anathapindika 
(208) thứ hai 


33. Tương 


ung Cáu- 
tát-la 


—OE=O 
(0269b01) 


1030. Cấp 
Cô Độc lâm 
bệnh 


1030. 
Tam-bó-dé 


(0269519) 


1031. А-пап 
thăm bệnh 


1032. 
Tự niệm 


1032. Xá- 
lợi-phất 
thăm bệnh 


—O== 
(0269c08) 


S. 2.20 -1.55 | 20. With 20. Kinh 
Anathapindika Anathapindika 

S. 55.26 - 26. Anathapindika | 26. Kinh 
V. 380 (1°) Anàáthapindika 

thứ nhất 


1053. 
Trưởng giả 
Đạt-ma- 

đề-ly 


—OE== 
(0270a07) 


53. With 53. Kinh 
Dhammadinna Dhammadinna 


1034. 
Tài lợi 


1034. 
Ưu-bà-tắc 
Trường Thọ 


—O=jpm 
(0270a18) 


3. With Dighavu 3. Kinh cu si 
Dighavu 


1035. —О=н 
Tham lợi (0270b15) 


1036. 1036. Sa-la | —O => 
Xan 1йп ho Thích (0270b20) 


Không có 


PHỤ LỤC 2 # 1595 


Không có 


39. Kinh 


Không có 


39. With 
Kaligodha 


SOLE 
(0270с12) 


1037. 
Vô tử 


1037. 
Trưởng giả 
Gia-tháu 


1038. 
Truóng giá 
Ma-na-dé- 


na 


—OZXA 
(0270c15) 


-о= 
(027101) 


1039. 
Hệ phược 


1039. 
Trưởng giả 
Thuân-đà 


1040. 1040. —ORO 
Chién dáu | Pháp xà (0272210) 
(1) 

1041. 1041. Pham | —O P— 
Chiến đấu | chí Sanh (0272b08) 
(2) Văn 

1042. Bát | 1042. Ty-la- | - O fu — 
phóng dật | ma (1) (0272c18) 
(1) 


1043. Bát | 1043. Tỳ-la- | —O mH = 
phóng dật | ma (2) (0273a28) 
(2) 


1044. 1044. Ту- — O pu yu 
Tam pháp | nítu-da-la (0273b09) 


1045. 1045. Pháp | —O + 
Ung thí thán cán (0273c08) 


1046. 1046. Bó —O WX 
Sáng tói  |truónnhu  |(0273c21) 


rán 


1047. Viên | ОЪ 
minh cháu | (0274205) 


—OJ/\ 
(0274a25) 


1048. 


Nghiệp ác 
và nghiệp 
lành 


pup SE! 
aH ЖС 
(Nhu Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 


thất) 


FH 
| 


ЗЕ ЛН 


(51. 


Nghiệp 
báo tương 


ưng) 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


30. With 
Manadinna 


7. The People of 
Bamboo Gate 


Khóng có 
Khóng có 


Khóng có 


Kaligodha 


Không có 


30. Kinh 
Manadinna 


Khóng có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


7. Kinh những 
người © 


Veludvara 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


1596 # KINH TẠP A-HÀM 


1049. 1049. Khởi | ОЛ. 

Thất vương | nguyên của | (0274b23) 
nghiệp 

1050. 1050.Con | —O HO 

Ѕиуёп tức | đường xuất | (0274c01) 


ly 


34. Tương 
ưng Bà-la- 
môn 


1051. 1051. Bờ —O2— 
A-tu-la bên này bờ | (0274c06) 
bên kia 


EXC 
(0274c19) 


1052. 1052. Pháp 
Тап-Кі-са | ác và pháp 
thiện 


— E 
(0274c26) 


1053. Cực 
ác Và cực 
thiện 


1054. 1054. Kẻ —©) ¡ Wl 
Ма ly (2) | ác và người | (0275а08) 
hiền 
1055. 1055. Ке рр ddr 
Vi Nghia | cực ác và (0275a14) 
nguói cuc 
thiện 
1056. 1056. = HA 
Bát Hai Mười pháp | (0275a27) 
1057. 1057. Hai == Ere 
Hỏa Dữ mươi pháp | (0275605) 
1058. 1058. Ba = HA 
Bà-tü-tra | muoi pháp | (0275b17) 


1059. 1059. Bón | Ож 
Ma-cü mươi pháp | (0275c01) 


1060. Phi 
pháp, chánh | (0275c16) 
pháp 


1060. Trì 
kim cái 


1061. La- 
hán pháp 


1061. Phi 
luật, chánh 


(0275c22) 


luật 


Không có 


Không có 
Không có 


Không có Không có 


u 
có 
ИЛЕ 
mm 


" 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


Không có 


z ден T 


1062. Lào | 1062. Tôn = 

nam nữ giả Thiện (0276a09) 
Sanh 

1063. 1063. Chó | —©7X= 

Lão tử xét đoán (0276a22) 


người khác 


1064. Dè- 
bà-đạt-đa 


1064. Hiếu 
dưỡng 


-ОЖШ 
(027620) 


1065. Uu- 
Ба-са (1) 


1065. Vi 
Ty-kheo tên 
Thủ 


=7 TT 
(0276c17) 


1066. Uu- 
ba-ca (2) 


1066. 
Tôn giả 
Nan-đà (1) 


м БАСА 


(0277209) 


1067. 1067. CTS 


Uát-xà-ca | Tón già (0277210) 
Nan-dà (2) 
1068. 1068. Tón INAN 
Kiêu Man | giả Đê-sa (0277b06) 
1069. 1069. Tôn m LU 
Tam hóa giả Ty-xá- | (0277b28) 
khu 
1070. 1070. Ty- ОЕ 
Nguyệt kheo trẻ tuổi | (0277с19) 
1071. 1071. Tôn a or 
Sanh Văn | giả Thượng | (0278а12) 
Tọa 
1072. Di 1072. Tôn ка © CER 
Bà-la-món | giả Tăng- (0278b11) 
ca-lam 
1073. = = 
Hương (0278с08) 
thuận gió, 
nghịch gió 
1074. ctt m 
Canh dién (0279212) 


PHU LUC 2 & 1597 


JN XË HB 

SE 5. With Sujata 5. Kinh Sujata 

(Bát 

chúng 

tane dç 6. With Bhaddiya | 6. Kinh 

ngü) the Dwarf Lakundaka 
Bhaddiya 

++ 35. Shortly after | 35. Kinh diệt 

FC Er THE He Left vong khóng bao 

(17. lâu 

Tỳ-kheo 36. Five Hundred | 36. Kinh năm 

tương Carts trăm cổ xe 

ưng) 


S. 3.2 - I. 70 
S. 3.23 - I. 98 


2. A Person 
23. The World 


2. Kinh người 
23. Kinh thé gian 


B 
8. With Nanda 8. Kinh Nanda 


$. 21.9 - 9. With Tissa 9. Kinh Tissa 
II. 281 


7. With Visakha, 7. Kinh Visakha 
Paficali's Son 


S. 21.4 - 4. A Junior 
II. 277 Mendicant 


10. A Mendicant 
Named Senior 


4. Kinh tán Ty- 
kheo 


10. Kinh 
Theranamaka 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có 


Khóng có Khóng có 


1598 # KINH TẠP A-HÀM 


=ч L h 
(0279c14) 


= 5 75 


(0280625) 


=> 
(0280с18) 


zx coepi 
(0281c03) 


1075. Dà- 
Tinh Thién | phiéu Ma-la 


tử (1) 
1076. 
Phát (1) 
1077. 
Phật (2) 


1076. Dà- 
phiéu Ma-la 
tử (2) 


1077. 
Uong-cü- 
lợi-ma-la 


1078. Thiên 
thần hỏi đạo 


Không có 


Không có Không có 
Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


S. 1.20 - L 8 20. With Samiddhi | 20. Kinh 
Samiddhi 


1079. = li 7U 


Bà-tứ-tra (0282a22) 


1080. 1080. —OAO 

Thát nguu | Tàm quy (0282c18) 

Quyén 39 ш 

1081.Hat |-Ол- 

тат hư thối | (0283220) 
= ro 


1082. 

Ung nhọt (0283b27) 

1083. Cách | ~OA Z 
1 (0284а05) 


vol chúa ăn 
-ОЛШ 


(0284520) 


1079. 
Gò mỗi 


1082. 
Thiên Tác 


1083. Điền 
nghiệp 


1084. 
Thái tân 


1084. Đời 
người ngắn 
ngủi 

1085. Tôn- 
đà-ly (1) 


ROJA 
(0284c10) 


1085. Các 
hành vó 
thường 


1086. Ác 
ma trói 
buộc 


1086. Tôn- 
dà-ly (2) 


КУУ 
(0284с28) 


1087. 
Oanh phát 


1087. Giải 
thoát sao 
còn ngủ 


SORNE 
(0285a16) 


1088. 
Oanh phát 


-Олд 
(0285b02) 
(2) 


JV AR R 
FE 
(Bát 
chúng 
tụng đệ 
ngũ) 


FA 
JS TH RE 
(18. Ma 
tuong 
ung) 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 


Khóng có Khóng có Khóng có 


S. 20.9 - 9. A Bull Elephant |9. Kinh voi 
II. 268 


$.4.9-L1.108 |9.LifeSpan(1*) |9. Kinh tuổi thọ 
thứ nhất 


10. Kinh tuổi thọ 
thứ hai 


S. 4.10 - I. 108 


10. Life Span (2%) 


S. 4.15 - I. 111 | 15. A Mental Snare 


5. 4.7 - 1.107 | 7. Sleeping 


S. 4.11 - I. 109 


11. Boulders 


11. Kinh hòn dá 


35. Tương 

ưng Phạm 

thiên 

1089. 1059. Tâm 
Tôn trọng rỗng lặng 


1090. 
Phạm 
thiên (1) 


1091. 1091. Tôn 
Phạm chúa | giả Cù-đê-ca 


1093. Thanh 
tịnh và 
không thanh 
tịnh 


1094. 1094. 
Cü-ca-lé | Khổ hanh 


1095. 1095. 
Phạm Khát thực 
thiên (2) 


1096. Bà- 
cú Phạm 


1097. 1097. 
Tà kiến Thuyết pháp 


1098. 
Nhập diệt 


1099. Pháp 
quán bình 
đăng 


1100. Tỳ- 


kheo Thiện 
Giác 


ОЛЯ, 
(028516) 


—OLO 
(0285c06) 


(0286a02) 
ж J 


(0286b22) 


—O k= 
(0287c07) 


— OJv IN 
(0287c21) 


OAE 
(0288a11) 


SOTE 
(0288a29) 


«СУЛ 
(0288b19) 


JUN 
(0288c11) 


--ОЛЛ, 
(0289208) 


——ОО 
(0289b15) 


PHU LUC 2 & 1599 


S. 4.6-I. 106 | 6. A Serpent 6. Kinh con rán 


S. 4.13 - I. 245 | 13. A Splinter 13. Kinh phién 
dá 


S. 4.23 - I. 120 | 23. With Godhika | 23. Kinh 
Godhika 


S. 4.25 - I. 124 | 25. Мага” 
Daughters 


S. 4.3 - I. 104 | 3. Beautiful 3. Kinh tinh 


S. 4.1 - I. 103 1. Kinh khổ hạnh 
S. 4.18 - I. 113 | 18. Alms Food 18. Kinh doàn 
thuc 


4. Мага”5 Snares 4. Kinh bấy sập 
(15) thứ nhất 


25. Kinh con gải 
của Ma vương 


14. Kinh thích 
hợp 


S. 4.20 - I. 116 | 20. Ruling 20. Kinh thóng 
tri 


S. 421 - I. 117 | 21. Several 21. Kinh só dóng 


S. 4.22 - I. 119 | 22. With Samiddhi | 22. Kinh 
Samiddhi 


S. 4.14 - I. 111 | 14. Appropriate 


1600 # KINH TẠP А-НАМ 


1101. 1101. Tiếng |--О-- 
Cát-ly-xá |rống sutr | (0289с21) 


S. 4.12 - I. 109 | 12. Lion 12. Kinh con 
sư tử 
Cù-đàm-di 
1102. Liên | 1102. қола = S. 4.16 - I. 112 | 16. The Alms 16. Kinh bình bát 
Hoa Sắc Bình bát (0290a10) Bowls 


1103. S. 4.17 -L 112 | 17. The Six Fields. | 17. Kinh sáu 
Thi-la of Contact хис хи 

Quyền 40 2e 98 Jü 
1104. Ti-la | ——OW | ЛЯВ 11. Vows 11. Kinh thién 

"T > AH hanh 
Dé-thích (Bát 
н 

1105. io Cast. | e ER Mp 13. With Маһан | 13. Kinh Маһан 
Ti-xà-da | Ma-ha-lgi | (0290c04) be | 


1106. 
Thích-dé- 
hoàn-nhân 


12. Sakka's Names | 12. Kinh Thiên 
chủ Sakka 


(0290c20) 
FIL 


Ti FS AH ДЖ 


1107. Uu- |1107. Quy |——О+ (19. 
ba-giá-la | thọ dụng (0291а27) | Đế-thích 
sân hận tương 
' ung) | | 
1108. Thi- aud $73 won 24. Transgression | 24. Kinh pham 
li-sa-giá-la Ó 2 А tội 


37. Tương 

ưng Bà- 

Кі-ха 

1109. 1109. mg Же; S. 11.5 - I. 222 | 5. Victory by Good | 5. Kinh tháng lợi 
Tri yét-già | Khóng tranh | (0291c29) nhờ thiện ngữ 


1100. 1100. ———O S. 11.4 - L. 220 | 4. With Vepaciti | 4. Kinh Vepacitti 
Kiéu-trán- | Nhẫn nhục | (0292b14) 
nhu 


22. Kinh xáu xí 


1111. Xá- 
lợi-phất Kính Phát | (0293a04) 


19. Kinh đảnh lễ 
bậc Đạo sư 


19. Who Sakka 
Worships 


1112. Na- | 1112. Kính 
già son Pháp và (0293b10) 
Táng 


18. Kinh dành lé 
hàng cu si 


18. Who Sakka 
Worships 


1113. 1113. ———= S. 11.20 - 20. Who Sakka 20. Kinh dánh lé 
Hoài tho Kính Tăng | (0293c08) [2233 Worships chüng Táng 


1114. 1114. Hanh |---Ш 


tinh tán (0294214) 


Bát lac 


1115. T115. Cung. Ë T. 

Tham dục | kính tiên (0294c19) 
nhân 

1116. 1116. Роап | ——— 7X 

Xuất ly trừ бап һап | (0295b24) 


1117. 1117. Ngày |----Ж 
Kiéu man | trai giói (0295c10) 


1118. Вап | 1118. Tâm | === А 
dục cuồng | chánh trực | (0296a24) 
hoặc 


1119. Tt. | 1119. Tu j1 
pháp cú hạnh nhẫn | (0296525) 


1120. Công 
Na-già son | náng рїї 
giói 


Quyén 41 2" Д+ 
1121. 1121. Lợi d. 
Battién | ích giữ giới (0297b19) ? аш 5% 


—_— 


xử 


1122. Ni- |1122.Phép | —— sở thuyết 
câu-luật thăm bệnh (0297c29) tụng đệ 
tưởng thất) 
1123. Тап | 1123. Điều == 
Thượng hạnh phúc | (0298b14) +. 
tọa nhất ĐT 

| TS 


1124. Phước | ———P | Ж 
báo sanh (0298b24) | (40. Bát 
thién hoai tinh 
tuong 
ung) 


1124. Bà- 
ki-xá tán 


Phát 


38. Tuong 
ưng Chư 
thiên 


1125. Bốn 
pháp Dự lưu | (0298c04) 
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S. 11.1 -- L 216 | 1. With Suvira 1. Kinh бима 


S. 11.9 - I. 226 | 9. Hermits inthe | 9. Kinh các án si 

Wilderness ở rừng 

10. Hermits by the | 10. Kinh các án 

Ocean sĩ ở bờ biển 

71. Incinerated 71. Kinh đoạn dứt 

72. A Chariot 72. Kinh cỗ xe 

3. With Magha 3. Kinh Magadha 

1. With Dhanañjani | 1. Kinh 
Dhanafjani 

S. 11.21 - I. 237 | 21. Incinerated 21. Kinh doan 


S. 1.71 - I. 41 
S. 1.72 - L. 41 
S. 2.3 - I. 47 
S. 7.1 - I. 160 


Khóng có Khóng có Khóng có 


23. Kinh ảo thuật 
của Sambara 


23. The Sambari 
Sorcery 


S. 11.8 - I. 225 | 8. Verocana, Гога | 8. Kinh vua a-tu- 
of Demons la Verocana 


S. 11.7 - I. 225 | 7. Not Betray 7. Kinh không 
gian trá 


Không có Không có Không có 


54. Sick 54. Kinh bị bệnh 


48. Kinh 
Bhaddiya 


48. With Bhaddiya 


36. Kinh di dén 
hội chúng chu 
thiên 


36. In Common 
With the Gods 


50. Factors 50. Kinh phàn 


55. The Fruit of 55. Kinh quá vi 
Stream-Entry Thát lai 


1602 # KINH TẠP A-HÀM 


46. Plain Version 46. Kinh thanh 
tịnh 


==. ўз, 
тәтті NN 


(0298с09) 


1126. Bốn 
pháp Tu-đà- 
hoàn 


1126. 
Kiêu mạn 


2. The Culmination | 2. Kinh thé nhập 
of the Spiritual Pham hanh 
Life 


1127. Thành 
tựu bón 
pháp 


macies 
(0298c14) 


S. 55.55-58- | Từ kinh 55 “The Tu kinh 55 

V. 410-11 Fruit of Stream- “Kinh quả vi 
Entry” đến kinh Thất lai” đến 
58 “The Fruit of kinh 58 “Kinh 
Perfection” quả vị A-la-hán' 


1128. Bốn 
quả Sa-môn | (0298c23) 
(1) 


1128. Сһо 
gi được 
sức lớn 


М 


S. 55.55-58- | Từ kinh 55 “Тһе Ти Кіпһ 55 

V. 410-11 Fruit of Stream- “Kinh quả vi 
Entry” đến kinh Thất lai” đến 
58 “The Fruit of kinh 58 “Kinh 
Perfection” quả vị A-la-hán” 


1129. Bốn 
quả Sa-môn | (0298с28) 
(2) 


1129. 
Hoan hỷ 


— 


1130. Nhớ 
nơi chứng 
quả 


1130. 
Viễn du 


—— 


(0299a09) 


Không có Không có Không có 


1131. Bốn 


1131. 31. Overflowing 31. Kinh phước 


Хат bức | loại thức án Мег (1%) đức sung mãn 
(2) thứ nhất 

1132. 1132. Phước | === 32. Overflowing 32. Kinh phước 

Đoạn trừ | đức thấm (0299а25) Merit (214) đức sung mãn 


nhuán (2) thứ hai 


1133, 
Giác miên 


1133. Lìa 
tâm bon хеп | (0299502) 


32. Overflowing 32. Kinh phước 
Merit (274) đức sung mãn 
thứ hai 


1134. Tích 
tụ công đức | (0299b09) 


1134. Hỗ 
tương 
hoan hỷ 


32. Overflowing 32. Kinh phước 
Merit (2"9) đức sung mãn 
thứ hai 


1135. 1135. Bốn 20. A Visit tothe | 20. Kinh chư 
Nhân vât | mươi thiên | (0299516) Gods (3) thiên thăm viéng 
i thứ ba 


tu 
1136. 1136: Vi dt [9 = S. 16.3 - 3. Like the Moon  |3. Kinh ví dụ mặt 
Sở ái mát tráng (0299c06) II. 197 tráng 
Пс BT sf 
1137. 1137. Vào | — =+ |а S. 16.4 - 4. Visiting 4. Kinh di dén 


1138. Sở thuyết 6. Advice 6. Kinh giáo giới 


Chúng tử tụng đệ 
thât) 


Không tranh | (0300b09) 
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7. Kinh giáo giới 
thứ hai 


1139. Tâm | 1139. ——= 7. Advice (2n4) 
Không có (0300c23) | PH— 
niềm tin K di RE 
ЖИ 
Phược ngợi thiện (0301a20) Ca-diếp 
hạnh tương 
1141. Yêm | патоп | Сд | t8) 5. Old Age 5. Kinh trở về già 
giảMa-ha | (0301c07) 
Ca-diép (1) 
1142. 9. Absorptions and | 9. Kinh thién và 
Vô minh Insights tháng trí 


8. Kinh giáo giói 
thứ ba 


1142. Tón 
già Ma-ha 
Ca-diép (2) 


——JM— 
(0302a01) 


10. Тһе Nuns' 
Quarters 


11. Robes 


24. Archery 24. Kinh cung 
thuát 


ngũ) | 
S. 3.21 - I. 209 | 21. Persons 21. Kinh người 
= J; 


1143. Tón 10. Kinh trú xú 


giả Ma-ha 
Ca-diép (3) 


1144. Tón —— py pu 
giảMa-ha | (0302c13) 
Ca-diép (4) 

Quyền 42 129 WT 


——M= 
(0302b02) 


11. Kinh y, áo 


AK B 


1145. 1145. Cúng | —— M Tr ST S. 3.24 - I. 219 
Tri giói dường chó | (0304a01) (Bát chúng 
đáng cúng tụng đệ 


1146. Bón |—— 7% 
hạng người | (0304b27) 


: XI 
1147. Hiểm | —— mE о S. 3.25 - L 224 | 25. The Simileof | 25. Kinh ví dụ 
họanúiđá |(0305b06) | CƠ: Sát the Mountain hòn núi 
lợi tương 
ưng) 


1148. Quản | ——PH/\ Không có Không có Không có 

xét 0101 (0305c21) 

hanh 
1149. ==, S. 3.12-1.79 |12. Five Kings 12. Кїпһ пат 
Phi đạo (0306221) vua 


1150. 1150. Án = 2 S.3.13-L 81 | 13. A Bucket of 13. Kinh dai thuc 
Vô thượng | uóng biét | (0306c02) Rice 
chüng muc 
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ssp S. 7.3 - I. 163 
(0306c26) 


1152. Tri 1152. Thiếu | —— EZ S. 7.2-1. 161 | 2. The Abuser 
xa tháng niên Tân- (0307a10) 
ky-ca 
1153. Nan- | 1153. = = S. 7.2-1. 161 | 2. The Abuser 2. Kinh phi báng 
dà làm Buóng bó (0307b10) 
tháng thua 
= p S. 7.4-1. 164 | 4. With Bharadvaja | 4. Kinh 
(0307b23) the Bitter Bilangika 
== TT 
(0307c07) 


— EUN 
(0307c22) 


1151. 1151. Thiếu 


3. With Bharadvaja | 3. Kinh 


Kệ nhân niên A-tu-la the Fiend Asurindaka 


2. Kinh phi báng 


1154. 
Сам tóa 


1154. Tung 
bui ngược 
gió 


16. The 
Contraphile 


u 
12. With Udaya 12. Kinh Udaya 


71. Incinerated 
3. With Magha 
1. With Dhanafijàni 


16. Kinh 
Paccanika 


1155. Bà- S. 7.16 - I. 179 
la-món Vi 


Nghia 


S. 7.5 - I. 164 


1156. Bát | 1156. Bà- 
táp cán la-món Bát 
Hai 


1157. 1157. Bà- |——Tli+E 
Thiện điều | la-món Hỏa | (0308a03) 
Dữ 


1158. 1158. Vọ | —— EA 
La-hán chóng Bà- | (030820) 
la-món 


S. 7.12 - I. 173 


S. 1.71 - E. 41 
S. 2.3 - 1. 47 
S. 7.1 - I. 160 


71. Kinh đoạn dứt 
3. Kinh Magadha 
]. Kinh 
Dhanafijani 

21. Kinh doan 
dut 


S. 11.21 - 21. Incinerated 


1:237 


Không có Không có Không có 


1159. 1159. Bà-la- | —— FJL 
La-hán (2) | món Ma-cù | (03092320) 


1160. 
Nguyệt 


1160. Hai NE) 
loai thanh (0309b23) the Pure 
thién її tinh 


1161. 1161. Bà-la- | ——73— Khóng có Khóng có Khóng có 
Tộc bản môn La-hán | (0309c19) 
1162. Dóc | 1162. Hai NHƯ pont Khóng có Khóng có Khóng có 
nhát tru ус chóng | (0310a04) 
già 
" P 


S. 7.7 - I. 165 


7. With Bharadvaja | 7. Kinh Suddhika 


-KZ 
Ісі Кібп |chếtvàbố | (0310b04) 


thí 
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1164. 1164. Do ái |——7NM_ |ж— Khóng có Khóng có Khóng có 
Thiênnữ | đan dệt (0310520) | (Lục nhập 
1165. 1165.Тӧп |--АЖн |ŠU"šE |5 35.127- 127. With 127. Kinh 
Tüluán |giảTân | (0311403) |4948) |rv о Bhãradväja Bhãradväja 


đâu-lô 


236. The Simile 
of Hands and Feet 


(14) 


— ЖЖ 5. 35.236 - 
(0311b26) IV. 171 


1166. Ví du 
vé tay chán 


236. Kinh ví du 
tay và chân thứ 


nhất 
237. Kinh ví dụ 
tay và chân thứ 


237. The Simile 


3.994227 = 
IV. 171 


of Hands and Feet 
(2) 


hai 
S. 35.240 - 240. The Simile of | 240. Kinh ví dụ 
IV. 177 the Tortoise con rùa 
S. 35.248 - 248. Тһе Sheaf of | 248. Kinh bó lúa 
IV. 201 Barley 
S. 35.246 - 246. The Simile of | 246. Kinh ví du 
IV. 195 the Harp dàn ty bà 
S. 35.247 - 247. The Simile of | 247. Kinh ví du 
IV. 198 Six Animals sáu sinh vật 


S. 35.247- 247. The Simile of | 247. Kinh ví dụ 
HI. 198 Six Animals. sáu sinh vật. 


1167. Giác | 1167. Ví dụ | ——7S& 
thụy miên | con rùa (0311c09) 
1168. Hà | 1168. Ví dụ | ——7x/X 
châu bó lúa (0311c27) 
1169. Cấp | 1169. Ví dụ | ——> ju 
Cô Độc cây đàn (0312b16) 
1170. Сар | 1170.Luật | ——+O 
Cô Độc nghi (0312c24) 


1171. Thú | 1171. Sáu asss m 
thiên tử sinh vật (0313a14) 


5. 48.7 - 7. Ascetics and 7. Kinh Sa-món, 
ПІ. 195 Brahmins (2"9) Bà-la-món thú 
hai 
1172. T172» йи | S. 35.238 - 238. The Simile of | 238. Kinh ví du 
Dào su giỏ rắn độc | (0313b14) IV. 172 the Vipers răn độc 
1173. ——+= $. 35.244 - 244. Entailing 244. Kinh khổ 
Thiên tử (0314a02) IV. 188 Suffering pháp 


(1) 


1174. 1174. Khúc | —— +t uu 
Thiên tử gô trôi sông | (0314c07) 
(2) 


S. 35.241 - 
IV. 179 


241. The Simile of | 241. Kinh ví du 
the Tree Trunk (1%) | khúc gỗ thứ nhất 


S. 35.245 - 
IV. 191 


245. The Simile 245. Kinh ví du 
of the Parrot vé cáy kimsuka 
Tree 


1175. Cây |——+Ф}Ҥ 
Thụy miên | khán-thú (0315b07) 


243. The 243. Kinh cách 
Explanation on the | nhiễm dục lậu 
Corrupt 


Không có Không có Không có 


S. 35.243 - 
IV. 182 


элш 


(0316а09) 


жалалы ЕКНІН 
(031623) 


1176. 1176. Рһар 
Kết triền | hữu lậu, vô 
lậu 


ГІЗІ: DET. 
Nan độ Sông tro 
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Quyền 44 ад 
1178. 1178. Са ИК 
Tiéuluu | nhà xuất gia | (0317522) 
1179. 1179. ==®Е Jb 
Lộc bác Mất bò (0318b12) 
1180. ——AO 
Chu luu (0319220) 


1181. 1181. c i E 
Sử lưu Ruộng (0319515) 
phước thanh 

tịnh 


1182. 1182. ——AC 
Giải thoát | Nghé nóng | (0319c13) 


1183. 1183. Tán. |--л- 
Chién-dàn | thán Thé (0319c27) 
Tón 


1184. Câu- | 1184. Tám. | —— Ag 
ca-ni (1) | băng Chánh | (0320521) 
pháp 
1185. Cáu- | 1185. —— Ai 
ca-ni (2) Nghiệp tinh | (0321224) 
do minh 
tinh 


1186. Câu- | 1186. Bà- mp QUI 
ca-ni (3) la-món bën | (0321b21) 


tóc (1) 
телеу 6. With Bharadvaja | 6. Kinh Jatà 
(0321c04) of the Matted Hair 


` 2. Respect 2. Kinh cung 
(0321c18) kính 


Không có Không có Không có 


S. 7.10 - I. 170 | 10. Many 10. Kinh 
Daughters Bahudhiti 


S. 7.22 - I. 184 | 22. At 22. Kinh 
Khomadussa 


Khomadussa 


13. With Devahita 


S. 7.13 - I. 174 13. Kinh 


Devahita 


S. 7.17 - L. 179 | 17. The Builder 17. Kinh 
Navakammika 


S. 7.18 - I. 180 | 18. Collecting 18. Kinh 
Katthahara 


Firewood 


S. 7.9-1. 167 |9. With Sundarika |9. Kinh 
Вһагадуаја Sundarika 


Không có Không có Không có 


6. With Bharadvaja | 6. Kinh Jatà 
of the Matted Hair 


1187. Câu- 
ca-ni (4) 


1187. Bà- 
la-món bén 
tóc (2) 


1188. Câu- | 1188. Xứng 
ca-ni (5) dáng duoc 
cung kính 


ла 
1189. Xúc | 1189. Соп | ——/XJL F 
đường tryc | (0322a28) (Bát 
ер) chúng 


43. With 
Brahmadeva 


43. Kinh 
Brahmadeva 


1190. 1190. Minh, |--ЛС |9848 [5611-1153 | 11. With 11. Kinh 
An lạc hạnh dày đủ | (0322с04) | 18%) Sanañkumãra Sanañkumãra 


S. 6.13 - I. 154 | 13. At 13. Kinh 
Andhakavinda Andhakavinda 


1191. Vui pee ec 
Hiém trách | cánh thanh | (0322c15) 


váng 
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1192. 1192. Сһи | ——7L— 37. The 37. Kinh tụ hội 
Cù-ca-lê thiên tập (0323a12) Congregation 
hợp = 
1193. 1193. Ty- сейіле?) = | с S. 6.7 -1. 148 |7. About Kokalika | 7. Kinh Kokalika 
Bai vong | kheo Cù-ca- | (0323609) thién | S. 6.8 - I. 148 | 8. About 8. Кіпһ 
lê (1) қ Katamorakatissaka | Katamodaka 
tương | 
Tissa 
ung) 


9. With the 9. Kinh Pham 
Brahma Tudu thiên Turũ 


1194. Độc —— jv m S. 6.6 - L. 146 | 6. The Negligent 6. Kinh Pham 
Đồng tử hy | giác Pham | (0323c16) Brahma thiên giới 
thiên 
1195. 1195. Phạm | ——7L†Tr S. 6.4-1.142 |4.With Bakathe |4. Kinh Phạm 
Già ý thiên Bà-cú | (0324b03) Brahma thién Baka 
1196. Đặc | 1196. —— Jus 8. 6.5 -1. 144 | 5. А Certain 5. Kinh mót vi 
danh xung | Tà kién (0324c17) Brahma Pham thién khác 
1197. 1197. Nhàp | —— L+ S. 6.15 - L. 157 | 15. Final 15. Kinh Bát- 
Cầu tài diét (0325b02) Extinguishment niét-bàn 
Quyền 45 с т 
Лх я T _ 
1198. == ат S.5.I-I.128 | 1. With Alavikà 1. Kinh Alaviká 
Thô ngưu (0325c16) (Bát 
chúng 
1199. Hà =s Л, S. 5.2-1.129 |2. With бота 2. Kinh Somà 
pháp khói (0326a17) 


1200. Phi | 1200. ACC S. 5.3 -1. 129 | 3. With Кіѕасоѓат | 3. Kinh 
(0326b15) 


thé gian Ty-kheo-ni Kisagotami 
Cát-ly-xá 

Cù-đàm-di 

1201. а St = 
Ty-kheo-ni | (0326с13) 
Liên Hoa 


Sắc 


S. 5.5- 1. 131 | 5. With 5. Kinh 
Uppalavanna Uppalavanna 


1202. 1202. Еа S. 5.10- I. 134 | 10. With Vajira 10. Kinh Vajira 
Xan làn Ty-kheo-ni | (0327219) 

Thi-la 
1203. Kim кзз усе 5. 5.9-1. 134 | 9. With Selã 9. Kinh Sela 
thuong (0327b18) 


= pH $. 5.4-1. 130 


(0327с16) 


4. With Vijaya 4. Kinh Vijayà 
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= Rn $. 5.6-1.132 | 6. With Саа 6. Kinh Саја 
(0328а15) 


1205. Hóa | 1205. 
bát thiêu | Tỳ-kheo-ni 


Giá-la 


1206. Tri 1206. Ty- =T х S. 5.7 - 1. 133 | 7. With Upacala 
tu lương | Кһео-пі Uu- | (0328b16) 
ba-giá-la 


7. Kinh Upacala 


1207. 1207. Thi- | —— O+ S. 5.8- I. 133 | 8. With Sisupacala | 8. Kinh 
Không tên | lợi-sa-giá-la | (0328c19) Sisupacalà 


ec 
(0329223) 


1208. Tón 
già Bà-ky- 
ха 


S. 8.11 - I. 195 | 11. At Саррага 11. Kinh Gaggara 


JN ZE. Bi 


f 
1209. Ха | 1209. Kệ — mr E S. 8.9 - I. 193 
tán thán (0329b08) ; 
NN chüng 
A-nhã Kiéu- А 
x tung dé 
trán-nhu М 
ngũ) 
1210. 1210. Kệ == яз) S. 8.10 - I. 189 
Sanh tử tán thán Xá- | (0329b28) 
lợi-phất рц 
| жне 
1211. 56 1211. Kệ TH RE S. 8.10 - I. 194 | 10. With 10. Kinh 
khen ngoi (24. Moggallàna Moggallana 
nàm trám vi Bà-ky-xá 
Ty-kheo tuong 


1212. 1212. Lé — M „рм ung) S. 8.10 - I. 194 | 10. With 10. Kinh 
Hà vát Tự tứ (0330a04) Moggallana Moggallana 


1213. Tón -——= $.82-1.186 |2.Dissatisfaction |2. Kinh bất lạc 
già Ni-cáu- | (0330c20) 
luật tưởng 


(1) 


1214. Ха іа | — —— ü 
tinh tung | (03314218) 


9. With Kondañña | 9. Kinh 
Kondañña 


10. With 10. Kinh 
Moggallana Moggallana 


S. 84-1.188 |4. With Ananda 4. Kinh Ananda 


= ер 
(0331b10) 


1215. Bài 
kệ xuất ly 


S. 8.1 -I.185 | 1. Renounced 1. Kinh xuất ly 


1216. Cảnh 
tỉnh kiêu 
mạn 


95. 8.3- I. 187 13.Good-Hearted 


(0331c02) 


1217. 
Nguyệt Tu 


1217. 
Tam minh 


—_———- 
(0331с18) 


S. 8.12 - I. 196 | 12. With Vangisa 12. Kinh Vangisa 


1218. Bón | ———A S.§.5-I.188 |5. Well-Spoken 5. Kinh khéo nói 


pháp cú (0332a08) Words 
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1219. Ban- 
xà-la-kiện 


S. 8.8 - I. 192 | 8. Over a Thousand | 8. Kinh một ngàn 


và nhiêu hơn 


ngàn vi Ту- 
kheo 


1220. 1220. Bậc эр ES 2) Không có Không сб Không có 
Tu-thâm | ду nhó tên | (0332c07) 


1221; 1221. Tôn r r Không có Không có Không có 
Xích Ма giá Ni-câu- | (0333a03) 
luật tưởng 


JVR RM 
# H 
(Bát 
chúng 
tung dé 
ngü) 


6. Kinh tó chim 


1222. Lòng 
từ của Dé- 
thích 


S. 11.6 - I. 224 | 6. Bird Nests 


14. Poor 14. Kinh người 


nghéo 


+ÀL 
ЖЕНЕ 
(19. 
Dé-thích 
tuong 
ung) 


16. Kinh tó chüc 
lé té dàn 


1224. Di- 
ki-ca 


1224. Dai 
hói cüng 
dường (1) 


Lu 
(0334205) 


16. Sponsoring 
Sacrifice 


16. Kinh tó chüc 
lé té dàn 


1225. Dà- 
ma-ni 


1225. Dai —— ZE 
hội cúng (0334c05) 
dường (2) 


16. Sponsoring 
Sacrifice 


minh (20. Sát- 
191 шопв [ез5 т 


ưng) 


1226. Ра- |1226.Bốn | —— > 5.3.1-1.68 |1. Young 1. Kinh tuổi trẻ 
la-kién-dà | việc không | (0334с13) 

nên xem JN ZR R 

thuong 75 Ti. 

(Bát — 
1227.Ca- | 1227. Vua x EPA. 7 chüng S. 3.22-1.96 |22. Grandmother | 22. Kinh tô mâu 
ma (1) Ba-tư-nặc (0335b09) tụng đệ 

mát thán ngü) 

quyên 
1228. 1228.7ү |—==A |-а 4. Kinh thân ái 
Ca-ma (2) | yêu quý (0335с17) Ж ЖИ 48 pis 


1229. 1229. Тү xp ш; 5. Self-Protected 5. Kinh tự Бао hộ 


Chién-dàn | phòng hộ (0336a24) 


(1) 


1610 % KINH TẠP A-HÀM 


— = 
(0336b19) 


1230. Só ít 
và só nhiëu 


1230. 
Chiên-đàn 
(2) 


1231. Са- 
diép (1) 


1231. Tranh 
nhau vì 
tham 


336c16) 


(0 


1232.Ca- | 1232. Hai 
diép (2) cách sử 
dụng tài sản 


—_— 


(0337a14) 


39. Tương 

ưng Dạ-xoa 
1233. Bồ thí | ——== 
rồi hối tiếc | (0337b24) 


1233. 
Khuát-ma 


1234. Ma- 
cuu-la 


1234. Раі | —— =u 
hội hién té | (0338222) 


1235. Tát- 
láng-già 
quy 


1235. Xiéng | == fi 
xích kién có | (0338b12) 


cá rr E ea 
— Z N 


(0338b29) 


1236. Chién 
tháng và 
chién bai 


1236. Phú- 
na-bà-táu 


1237. Ma- 
п1-р1а-1а 


1237. Tâm 
Кһдпр оап 
һап 


——=+ 
(0338с21) 


1238. 1238. Mot. | === л 
Châm Mao | nửa Phạm (0339a10) 
quỷ hạnh (3) 


1239. 1239. Sở к = 
Quỷ ám nguyện (0339513) 
và không 


buông lung 


1240. 1240. Ba == qe) 
A-lạp quỷ | pháp không | (0339c19) 
được yêu 


mên 


6. Kinh thiểu số 


S. 3.6 - L. 73 


7. Judgment 


19. Childless (1*) 


S. 3.7 - I. 170 7. Kinh xử kiện 


S. 3.19 - I. 201 19. Kinh khóng 


có con thứ nhất 


S. 3.20 - I. 205 | 20. Childless (274) 


10. Shackles 10. Kinh trién 
phuoc 


S. 3.14 - I. 187 | 14. Battle (1°) 14. Kinh nói vé 
chiến tranh thứ 
nhất 


20. Kinh không 
có con thứ hai 


5.3.9 -1. 172 9. Kinh tế đàn 


S. 3.10 - L. 174 


15. Kinh nói vé 
chiến tranh thứ 
hai 


S. 3.15 - I. 190 | 15. Battle (29) 


S. 3.18 - I. 196 


18. Good Friends 18. Kinh thién 


~ 


hữu 


S. 3.17 - I. 195 


17. Diligence 17. Kinh khóng 
phóng dật 


Từ kinh 141 


S. 45.141-148 - | Từ kinh 141 “A 


V. 44-5 Roof Peak" dén “Kinh chóp mái” 
kinh 148 “The đến kinh 148 
Moon. etc.” “Kinh vải” 


5. 3.3-1.163 | 3. Old Age and 


Death 


3. Kinh già chết 


as SR UU 
t 


1241. 1241. Nhân | — — H — 
Thúc-ca-la | tó sanh thiên | (0340a20) 


1242. 1242. Tîm | ——ju— 
Ту-1а cung kính (0340c03) 


1243.Hê- | 1243. Hai = =1 = 
ma-ba-dé | pháp hô trì | (0340c22) 


Quyền 47 


thé gian 
1244. Uu- |1244.Pháp | —-—Pqjq 
ba-già-tra | đốt cháy (0341a06) 
40. Tương 
ưng Lâm 
1245. 1245. ——Ш 1. 
Chúng đa | Buông bỏ (0341b17) 
VIỆC ас 
1246. 1246. = pz 
Thuy mién | Luyén vàng | (0341b25) 


1247. Tu “PT 
duy ba (0342a03) 
tướng 


1248. Bát | 1248. дл 
chánh tư Phương (0342a22) 
duy pháp chăn 

bò 


1249. 1249. Mười | = л, 
Саша trưa | một pháp (0342c11) 
chăn bò 


1250. 1250. Ty- |= ко 
A-na-luật | kheo Na-dé- | (0343b07) 
ca (1) 


— Hi T 
(0344208) 


1251. 1251. Ty- 
Tung kinh | kheo Na-dé- 
ca (2) 


1252. Bát- | 1252. Dùng | ~Z HZ 
dàm-ma | cây làm gối | (0344b06) 


1253. 1253. Công cp = 
Thợ săn đức của tâm | (0344b25) 
từ 


1254. 1254.Lợi |——Ҥ 
Kièu-mâu- | ích của tâm | (0344c06) 


ni từ 


PHU LUC 2 % 1611 


pup dry 
HL 
(Nhu Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


Không có Không có 


Không có Không có 


Không có Không có 
Không có Không có 


Không có Không có 


$. 46.33 - 33. Corruptions 
V. 92 
АП Bram = — 
LI + Khóng có Khóng có 
(Nhu Lai 
só thuyét 


tụng đệ | Không có Không có 

thất) 

DU Л. TƯ TT 

TS óng có óng có 

(49. Thí 

du tuong 

' 


S. 20.8 - 8. Wood Blocks 
II. 267 


4. Rice Pots 


лл 
ЖЕЛ Ж 
(48. Тар 
tuong 


ưng) 


3. Families 


Không có 


Không có 


Không có 
Không có 


Không có 


33. Kinh câu ué 


Không có 


Không có 
Không có 


Không có 


4. Kinh cái nôi 


3. Kinh gia đình 


1612 # KINH TẠP A-HÀM 


1255. 1255.Quy | —— TT 
Chi trì giới | thần không | (0344c17) 
thê hại 


5. А Spear 5. Kinh cây lao 


2. Kinh đầu 
móng tay 
Từ kinh 61 “Kinh 


$. 20.2- 
II. 263 

S. 56.61-131 - 
V. 465-77 


1256. Na- |1256.Đất | — R7 
ca-dat-da | trên móng (0345a01) 
tay (2) 


2. A Fingernail 


Từ kinh 61 “Not 
Human” đến kinh | nơi khác” đến 
131 “Dying as kinh 131“Kinh 
Ghosts and Reborn | ngạ quỷ lên chư 
as Ghosts” thiên, xuống nga 


6. The Archers 


6. Kinh người 
Бап cung 


1257. 1257. Mạng | = & € 
Phóng người ngán | (0345212) 
tüng ngủi 


1258. 1258. Trống | —— TUN S. 20.7 - 7. The Drum Peg | 7. Kinh cái chốt 
Gia phu A-náng-ha | (0345b01) II. 266 trồng 


1259. 1259. == Không có Không có Không có 
Kiến-đa Viên bisát | (0345b24) 

1260. 0) . 20. 10. А Cat 10. Кіпһ соп 
Thụy miên | Mèo hoang | (0345c07) mèo 
1261. 1261. же” = Không có Không có Không có 
Tửubình | Chày gỗ (0345c24) 
1262. 11. А Jackal 11. Kinh con dà 
Dã can can 
1263. Uu- | 1263. == NES. S. 17.5 - 5. A Dung Beetle | 5. Kinh trùng 
lâu điéu — |Phántiéu | (0346418) II. 228 phán 
1264. Ba- | 1264. ZKH S. 17.8 - 8. A Jackal 8. Kinh con 4а 
tra-li hoa | Biết ơn (0346a26) II. 230 can 


1265. Bat- | — N Hh S. 22.87 - 87. With Vakkali 
ca-lê tr sát | (0346b07) Ш. 119 


Chón hoang | (0346a08) 


87. Kinh Vakkali 


Ж Pj i 
Же 
(Như Lai 
sở thuyết 
tụng đệ 
thất) 


1266. 
Doanh sự 


87. With Channa 87. Kinh Channa 


— ТУУ 


(0347b14) 


13 
ЖЕ 
(50. Вепһ 
tương 
ưng) 


aT 


Quyén 48 A 


-IKE 


(0348b07) 


1267. Vượt 
Tàn-đà son | qua dòng 
thác 


1268. 1268. SERA 
Tùy luu | Giái thoát | (0348b23) 


1269. Ai movi 
qua được (0348c09) 
các dóng 


——+O 
(0348c25) 


1270. Phan | 1270. Thiên 
nữ Câu- 


са-пі 


1271. 
Ngóa âu 


1271. Кіпһ 
pháp bốn 
câu 


— — + — 
(0349a23) 


1272. Bàn 
sĩ phu 


1272. Thiên 
nữ Câu-ca- 
na-sa 


аса 
(0349524) 


1273. 
Kiép-bói 


1273. 
Hiéu pháp 


——=+= 
(0349c23) 


——-« y 
(0350226) 
——+-1+r 
(0350c11) 


1274. 
Thâm nê 


1274. Thiên 
nữ Châu- 
lô-đà 


1275. Bên 
bờ sông 


1275. 

Sân hận 
VỚI nguói 
không sân 


1276. 1276. =з Су 
Cáp điu | An lạc (0350c27) 


Tụng УШ. 
Như Lai 
sở thuyét 


1277. Hiềm 
trách 


——++: 
(0351a14) 


77: 
Nguyệt dụ 


PHỤ LỤC 2 # 1613 


Лай 
7b T. 1. Crossing the 1. Kinh bóc luu 
(Bát Flood 
chüng 
tung dé EX ERETT 
М 2. Liberation 2. Kinh giải thoát 
ngũ) 
ú 5.215-1.53 | 15. With Candana 
Zh Candana 
BÉ ХАН 
(25. Chu 
thiên Không có Không có không có 
tương 
ưng) 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


40. With 40. Kinh con gái 
Pajjunna's thứ của Pajjunna 
Daughter (274) 


39. With 
Pajjunna's 
Daughter (1°) 


22. Impact 


22. With Khema 


35. Disdain 


39. Kinh con gái 
dàu cüa Pajjunna 


22. Kinh xúc 
chạm 


22. Kinh Khema 


35. Kinh 
UJjhanasaññikã 


1614 # KINH TẠP A-HÀM 


$.2.22-1.57 | 22. With Khema 22. Kinh Khema 
5. 6.9 -1. 149 |9. With the 9. Kinh Phạm 
Brahma Tudu thiên Turũ 
S. 6.10 - I. 149 | 10. With Kokalika | 10. Kinh 
Kokalika 


S. 1.24-1.14 |24.Shieldingthe | 24. Kinh chế 
Mind ngự y 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 


1278. Tỳ- к=к сару 
kheo Cù-ca- | (0351b12) 
lê (2) 


1279. 1279. ——+U 
Thăng Cửa đọa lạc | (0352a14) 
1280. 1280. ——/\O 
Vô tín Áinhiễm | (0352c07) 
1281. Phật | 1281. Ngán | ——/\— 
cán bán vọng tưởng | (0352с21) 
1282. 1282. Bồ thí | ~Z AZ 
Niénky |vàtrigiới | (0353a07) 


1283. Tạo uS А = 
dựng và giữ | (0353221) 
gìn tài sản 
1284. = 
Đường lên | (0353b25) 
thiên giới 


1285.Lia | = ла 
khôđược | (0354а23) 


S. 1.71 -I. 41 | 71. Incinerated 71. Kinh doan 
dứt 
S. 1.34 - I. 22 | 34. There Are 34. Kinh chüng 
None không phải 


giảm thiêu | vui 


1286. 1286.Тап | == л 
Ngoại đạo | sao sạch các | (0354b11) 
lậu 


1287. Pháp | 1287. жен КӨ (Сә 
tương hoại | Bậc Hiền (0354c06) 


42. Tương 
ưng Tụ lạc 
chủ 


1288. Giá- | 1288. Phân | == лл 
la-cháu-la | biétbóthí | (0354с20) 
1289. 1289. эе 
Chiến đấu |Khenngợi | (0355a19) 
hoạt 
1290. 1290. —— hO 
Điềumã | Bậc nhất (0355c05) 
1291. Phước | — —7L— 


không bị (0355с19) 
сһау 


S. 1.36-1.25 | 36. Faith 36. Kinh lóng tin 


S. 1.31 - I. 16 |31. Virtuous 31. Kinh với 
người thiện 


S. 1.32-1.18 | 32. Stinginess 32. Kinh xan 
tham 


8.1.38-1.27 |38. А Splinter 38. Kinh miéng 
dá vun 


Không có Không có Không có 


S. 1.52-1.36 |52. Getting Old 52. Kinh không 
già 


PHỤ LỤC 2 # 1615 


77. Kinh tôn chủ 
79. Kinh lương 


1292.Ma- | 1292. Lòng 
ni Cháu-ké | tin là tư 


——L— 
(0356a09) 


S. 1.77 -1.43 |77. Authority 
S. 1.79 -1.44 | 79. Provisions 


luong thuc 


1293. 1293. Bón | —— A= Khóng có Khóng có Khóng có 
Vuong pháp khó (0356225) 
Dành dat nhát 


L 22, 
/NAK Hi 
1294. "bd Khóng có Khóng có Khóng có 
Kiét-dàm (Bát 


chüng 
1295. Dao 2: us tung dé Khóng có Khóng có Khóng có 
Su Thi khởi từ ngũ) 
nghiệp 
1296. Đao | 1296. Thế LJL Không có Không có Không có 
Sư Thị (2) | gian luôn 


cầu con 
= JUN Không có Không có Không có 
(0357a25) 


— ЛЛ, Không có Không có Không có 
(0357b10) 
1300. 1300. = = ОЮ S. 10.1 - L. 206 | 1. With Indaka 1. Kinh Indaka 
Lương mã | Thân mang | (0357c15) 


1301. Tam | 1301. Thién = Không có Không có Không có 
luong má | tử trường (0358а07) 

1302. 1302. Thiên | ——=O— S. 2.21 - I. 156 | 21. With Shiva 21. Kinh Siva 

Tứ năng tử Thi-tỳ (0358a19) 


thắng 
1303. 1303. Thiên | ——=O— 5211-1151. | 11. With 11. Kinh 
Tién ánh tử Nguyệt (0358b02) 
Tự Tại 


1297. Đao 
Sư Thị (3) 


43. Tương 
ưng Mã 


1298. Tam | 1298. Giới 
chủng điều | đức nặng 
ã hơn đất 


1299. Mười 
nghiệp lành 


Candimasa Candimasa 


S. 2.12-1. 52 | 12. With Vishnu 


1304. 1304. Thiên | — — O W 12. Kinh Vendu 


Chi thi tử Ty-sáu- | (035814) 


nữu 


1616 # KINH TẠP A-HÀM 


1305. Thiên | = он S. 2.7 - 1. 48 7. With 7. Kinh 
іш Ban-xà- | (0358526) Pañcalacanda Pañcalacanda 
la-kién 


1306. Bát | 1306. Thiên | — Z O z< 5. 2.29 - 1. 63 |29. With Susīma 29. Kinh Susima 
chủng đức | tử Tu-thám | (0358c09) 


1307. 1307. Thiên | ——O-c 5. 2.26 -1.61 |26. With Rohitassa | 26. Kinh 
Săn-đà tử Xích Mà | (0359a10) Rohitassa 
Ca-chiên- 

điện 


44. Tương 
ưng Ma- 
ha-nam 


1308. 1308. Các == 2% 5. 2.30-1.65 |30. The Disciples | 30. Kinh các 
Uu-bà-tác | thiên thần (0359b22) of Various ngoai dao su 
ngoai dao Sectarians 


1309. 1309. Thiên | —= ол S. 1.71 -1.41 | 71. Incinerated 71. Kinh doan 
Thâm diệu | tử Ma-già (0360b03) dứt 
công đức S. 2.3 - L. 47 3. With Magha 3. Kinh Magadha 
S. 7.1 -L 160 | 1. With Dhanañjani | 1. Kinh 
DhanañJam 
S. 11.21 - 21. Incinerated 21. Kinh doan 
I. 237 dứt 


1310. Nhất | 1310. Thiên | ———O S. 1.26-1.15 |26. Lamps 26. Kinh ánh 
thiết sự tử Di-kỳ-ca | (0360b17) sáng 
S. 24-1.47 4. With Maghadha | 4. Kinh Magadha 


1311. 1311. Thiên = === S. 2.5 - L. 47 5. With Damali 5. Kinh Damali 
Tự khủng | tử Dà-ma-ni | (0360c03) 
1312.Tu 1312. Thiên = 5. Cut How Many |5. Kinh Бао 
tập trụ tử Đa-la- nhiêu cái cắt 
kién-dà doan 
1313. 1313. Thién қ Р S. 2.6 - L. 48 6. With Kamada 6. Kinh Kamada 
Thập nhất | єх Ca-ma | (0361а01) 
(1) 
1314. Thiên | ——=—ƑH S. 10.3 - I. 207 | 3. With Spiky 3. Kinh Sūciloma 
tử Ca-ma (0361223) 
(2) 
1315. 1315. Thiên | ——— fi. S. 1.75 -1.42 | 75. Afraid 75. Kinh khüng 
Giải thoát | tử Chién- (0361b09) bó 
dàn (1) 


1316. Thiên | == =A 5. 2.15 -1. 53 |15.WithCandana | 15. Kinh 
tử Chiên- (0361b23) Candana 
đàn (2) 


1317. 
Bách Thủ 


1317. Thiên 
tử Ca-diép 


(1) 


45. Tương 


ưng Уб 
thủy 


1318. 1318. Thiên 

Huyết tử Ca-diép 
(2) 

1319. Lệ 1319. Dạ- 


xoa Khuât- 
ma 


1320. Quỷ 
thần Ma- 
cưu-la 


1322. Thổ 
hoàn liệp 


1322. Quỷ 
Phú-na-bà- 
táu 


1323. 


An lac Ma-ni-giá-la 


—z—4 
(0361c07) 


-ш--д 
(0361c20) 


ZZA 
(0362a05) 


— — 


(0362c22) 


(0363a22) 


1324. 1324.Quỷ | —==—Pm 
Khó não |châmmao | (0363529) 


1325. Bi 
диў bắt giữ 


1329. 1329. Hai 
Thànhtri | thiên thần 


1330.Núi | 1330. Quỷ 
Uu-ba-già- 


tra 


(0364208) 


„= 
(036515) 


(0365с06) 


(0367505) 


JUR RM 
"BH 


chüng 
tung dé 
ngũ) 


— Е 
МА 
(27. Lâm 
tương 
ưng) 


PHU LUC 2 & 1617 


1. With Kassapa 
(1*) 


1. Kinh Kassapa 
thit nhát 


2. With Kassapa 
(274) 


2. Kinh Kassapa 
thứ hai 


S. 10.4 - I. 208 | 4. With 
Manibhadda 


4. Kinh 
Manibhadda 


Khóng có 


S. 10.6 - I. 209 | 6. With Piyankara | 6. Kinh 
Piyankara 


S. 10.7 - I. 209 | 7. With Punabbasu | 7. Kinh 


Punabbasu 


Khóng có 
S. 10.3 - I. 207 | 3. With Spiky 3. Kinh Süciloma 


5. With Sanu 5. Kinh Sãnu 


S. 10.12 - 12. With Alavaka | 12. Kinh Alavaka 
I. 213 


S. 10.9 - I. 212 | 9. With the Nun 
Sukka (1°) 

10. With the Nun 
Sukka (214) 


Khóng có Khóng có 


S. 10.5 - I. 208 


9. Kinh Sukkà 
thứ nhất 


10. Kinh Sukka 
thứ hai 


11. With the Nun 11. Kinh Сіга 


Сіга 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


1618 # KINH TẠP A-HÀM 


1331. Ngày | —==— 
rám mãn hạ | (0367c01) 


1332. Vô 
hữu nhất 
xú 


nuóc mua 


1335. Con | 1335. Giữa 
mua trút trưa 


(0368b22) 


— FN 


(0368c05) 


1336. Ngü | 1336. Tón 
tiết luân 01а А-па- 


1337. 
Tì-phú-la 


1337. Siêng 
năng tụng 
đọc 


(0368c23) 


46. Tương 
ưng Bà-sa 


1338. 1338 K6é |—==д 
Thán trộm huong | (0369209) 
mang 


1339. 1339. == 
Mục-liên | Thợ săn (0369b17) 


1340. 1340. Tôn 
Ky tai giả Kim (0369c02) 
Cuong Tu 


1341. Tri 
giói và da 


(0369c16) 
văn 
1342. Tôn 
giả Na-ca- 
đạt-đa 
1343. Cảnh 
tỉnh buông 
lung 


1344. 1344. Vượt | — = Du pq 
Vô trì lên dư luận | (0370502) 


— 


— E — 


(0369c28) 


— — — 


1343. Kién 


— Ғ-4-- 


(0370а11) 


4. Several 4. Kinh số đông 
Mendicants Set out 


Wandering 


S. 9.4 - I. 199 


S. 9.2 - I. 197 2. Kinh sán sóc 


S. 9.1 - I. 197 1. Kinh viễn ly 


S. 9.11 - I. 203 | 11. Unskillful 11. Kinh tu duy 
Thoughts bát chánh 


2. Getting up 


15. Kinh tiếng 
động rừng sâu 
12. Midday 12. Kinh giữa 


trưa 
6. With Anuruddha | 6. Kinh 
Anuruddha 


10. Recitation 10. Kinh tụng 
đọc 


S. 1.15 - L 7 15. Whispering 


S. 9.12 - I. 203 


S. 9.6 - I. 200 


S. 9.10 - I. 202 


S. 9.14 - I. 204 | 14. The Thief of 14. Kinh ké tróm 
Scent huong 


5. 9.3 -1.198 | 3. With 3. Kinh 
Kassapagotta Kassapagotta 


$.99-1.201 |9.A Vajji 9. Kinh Vajjiputta 


5. With Ananda 5. Kinh Ananda 


7. With Nagadatta | 7. Kinh 
Nãgadatta 


S. 9.5 - I. 199 


S. 9.7 - I. 200 


S. 2.25 - L. 61 
S. 9.13 - I. 203 


25. With Jantu 25. Kinh Jantu 
13. Undisciplined | 13. Kinh khóng 
Faculties ché ngu các cán 


S. 9.8 -I. 201 | 8. The Mistress of | 8. Kinh gia phụ 
the House 
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Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 


Không có Không có Không có 
Không có Không có Không có 


Е l 


u i 
Khóng có Khóng có Khóng có 


— | 


1345. 1345. -ЕШЗ 
Xuấtgia | Ty-kheo (0370b27) 
Kiến-đa 


47. Tương 
ưng Ngoại 
đạo 


1346. 1346. Cảnh | —= 7 
Uát-dé-ca | tỉnh mê ngủ | (0370c09) 


1347. 1347. а el 
Phú-lân-ni | Kẻ say (0371a24) 
1348. 1348. = = pis 
Câu-ca-na | Dã can (0371b08) 


1349. Cấp |1349.Nhớ | — = л. 
Cô Độc nghĩ đến (0371b18) 
Phật 


1350. Ноа | —— RO 
Ba-tra-lợi (0371b26) 


1351. 135:,CHmm: |==н= 


Xá-la-bó | khống tước | (0371с03) 


1352. Ty- шл сы J 
pis n7 (0371c14) 


1353. 1353. cA 
Tam dé Cháy ring | (0371c29) 


1354. 1354. Theo 
Chién-dà | dóng Thánh | (0372a10) 
dao 


1355. Bó- | 1355. Ké —= Ah 
lũ-đê-ca trộm dưa (0372a22) 


(1) 


1356. Bô- |1356.Sa-di | = EX 
lũ-đê-ca nói kệ (0372b04) 
(2) 


1357. 1357. —=Ti+ 
Thi-bà (1) | Bát sành (0372b18) 


1358. 1358. Tư os qu 
Thi-bà (2) | duy cua (0372c12) 
nguói nghéo 
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1359. 1359. Mong | —= H.JL 
Thương | câu y tốt (0372c24) 


chủ 

1360. Ти- | 1360. === NO) 

bạt-đà-la Vũng bùn (0373a09) 
1361. e UNS 
Hán hoan (0373223) 
1362. UNA 
Tích góp (0373b07) 


Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 
Khóng có Khóng có Khóng có 


PHỤ LỤC 3 


MỘT SỐ KINH TẠP A-HÀM CÓ PHẢN GIÓNG VỚI CÁC 
KINH PALI KHÁC 


LONG DISCOURSES 
COLLECTION 
(Bhikkhu Sujato) 


154. Cháp khóng D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits of the Ascetic | 2. Kinh Sa-món quả 
Life 

155. Không có nỗ lực | D. 2, Sàmannaphala Sutta | 2. The Fruits of the Ascetic | 2. Kinh Sa-món quả 
Life 

156. Chét là hét D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits ofthe Ascetic | 2. Kinh Sa-món quả 
Life 

157. Không nhân D. 2, Sàmannaphala Sutta | 2. The Fruits ofthe Ascetic | 2. Kinh Sa-môn quả 

khóng duyén Life 


KINH TAP A-HÀM DĨGHA NIKAYA 
(TTDTTT) (PTS) 


KINH TRƯỜNG ВО 
(TTTDPGVN) 


158. Su thanh tinh D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits of the Ascetic | 2. Kinh Sa-món quả 

спа chüng sanh Life 

159. Khóng tháy, D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits of the Ascetic 2. Kinh Sa-món quá 

khóng biét Life 

160. Tháy và biét D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits ofthe Ascetic | 2. Kinh Sa-món quả 
Life 

161. Báy loai thán D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits ofthe Ascetic | 2. Kinh Sa-món quá 
Life 

162. Khóng tin có D. 2, Samannaphala Sutta | 2. The Fruits of the Ascetic 2. Kinh Sa-món quà 

nghiép báo Life 


sanh Life 
D. 1, Brahmajala Sutta 


170. Dé nhát nghia essi 1. The Prime Net 1. Kinh Pham vóng 


Bát-niét-bàn 


366. Вау vi Phát D. 14, Mahãpadãna Sutta 14. The Great Discourse on 14. Kinh dai bón 
the Harvest of Deeds 

498. Trí tuệ của D. 28, Sampasadaniya 28. Inspiring Confidence 28. Kinh tu hoan hy 

Thé Tón Sutta 

979. Ngoai dao D. 16, Mahaàparinibbana 16. The Great Discourse оп | 16. Kinh. 

Tu-bat-dà-la Sutta the Buddha's Extinguishment | Dai Bát-niét-bàn 


1622 # KINH ТАР А-НАМ 


TAPA-HÀM MAJJHIMA МІКДҮА MIDDLE DISCOURSES 
: COLLECTION 


(TTDTTT) (PTS) (Bhikkhu Sujato) (TTTDPGVN) 


110. Ni-kiën tử М. 35, Culasaccaka Sutta 35. The Shorter Discourse 35. Tiéu kinh Saccaka 

Tát-giá with Saccaka 

200. Tuệ giải thoát М. 147, Cũlarahulovada 147. The Shorter Advice to 147. Tiểu kinh giáo giói 

thuán thuc Sutta Rahula La-hâu-la 

221. Tất cả thủ М. 11, Cülasihanàda Sutta | 11. The Shorter Discourse on | 11. Tiểu kinh sư tử hóng 

the Lion's Roar 

236. Khát thuc M. 151, 151. The Purification of 151. Kinh khát thuc 

thanh tinh Pindapatapàrisuddhi Sutta | Alms thanh tinh 

251. Biét düng nhu M. 43, Маһауеааа Sutta | 43. The Great Classification | 43. Đại kinh 

thật phương quảng 

276. Ty-kheo Nan-dà | M. 146, Nandakovada 146. Advice from Nandaka 146. Kinh giáo giói 

thuyét pháp Sutta Nandaka 

280. Bà-la-món thành | M. 150, Nagaravindeyya 150. With the People of 150. Kinh nói cho dân 

Tán-dáu Sutta Nagaravinda chüng Nagaravinda 

282. Tu táp các cán M. 152, Indriyabhavana 152. The Development of the | 152. Kinh cán tu táp 
Sutta Faculties 

305. Sáu phân biệt vé | M. 149, Mahasalayatanika | 149. The Great Discourse on | 149. Dai kinh sáu xứ 

sáu nhập xứ Sutta the Six Sense Fields 


Phú-lâu-na Phú-lâu-na 


KINH TRUNG ВО 


330. Sáu loại ái М. 148, Chachakka Sutta 148. Six by Six 148. Kinh sáu sáu 


344. Tôn giả М. 9, Sammaditthi Sutta |9. Right View 9. Kinh chánh tri kiến 
Cáu-hy-la 
451. Các giới М. 115, Bahudhätuka Sutta | 115. Many Elements 114. Kinh đa giới 


485. Các loai cảm thọ | M. 59, BahuvedanTva Sutta | 59. The Many Kinds of 59. Kinh nhiều cảm thọ 
Feeling 

505. Ái tận thì giải M. 37, Cülatanhasankhaya | 37. The Shorter Discourse on | 37. Tiéu kinh doan tán ái 

thoát (1) Sutta the Ending of Craving 

548. Nghiép là M. 84, Madhura Sutta 84. At Madhura 84. Kinh Madhura 

chán thật 


593. Cáp Có Dóc M. 143, 143. Advice to 143. Kinh giáo giói 
sanh thién Anaàthapindikovada Sutta | Anathapindika Cáp Có Dóc 
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612. Ví dụ cây cung | M. 12, Mahāsīhanāda Sutta | 12. The Longer Discourse on | 12. Đại kinh su tử hóng 
the Lion's Roar 

684. Khác biệt giữa | M. 12, Маһавтһапада Sutta | 12. The Longer Discourse on | 12. Đại kinh sư tử hóng 

Phát và A-la-hán the Lion's Roar 

701. Mười luc của M. 12, MahäsThanäda Sutta | 12. Тһе Longer Discourse on | 12. Đại kinh sư tử hóng 

Như Lai the Lion's Roar 

785. Giáng róng M. 117, Mahäcattärisaka 117. The Great Forty 117. Dai kinh bón muoi 

Thánh dao tám chi Sutta 

789. Bà-la-món M. 117, Mahãcattärisaka 117. The Great Forty 117. Đại kinh bốn mươi 

Sanh Văn Sutta 


803. Quán niệm M. 62, Маһагаһшоуада 62. The Longer Advice to 62. Đại kinh giáo giới 
hơi thờ (2) Sutta Rahula La-hâu-la 


M. 118, Anapanassati Sutta | 118. Mindfulness of 118. Kinh quán niệm 
Breathing hơi thở 


М. 118, Anapanassati Sutta | 118. Mindfulness of Breathing | 118. Kinh quán niệm 
hơi thở 
811. Tỳ-kheo khác М. 118, Anapanassati Sutta | 118. Mindfulness of Breathing | 118. Kinh quán niệm 
hỏi Phật (2) hơi thở 
815. Bố-tát М. 118, Anäpãnassati Sutta | 118. Mindfulness of Breathing | 118. Kinh quán niệm 
hơi thở 
962. Bên vững như M. 72, Aggivaccha Sutta 72. With Vacchagotta on Fire | 72. Kinh dạy . 
lõi cây Vacchagotta vê lửa 
964. Ngoại đạo M. 73, Mahävaccha Sutta | 73. The Longer Discourse 73. Dai kinh 
Bà-tha xuát gia with Vacchagotta Vaccaghotta 


810. Một pháp hội đủ 
nhiêu pháp 


969. Trường Trảo М. 74, Dighanakha Sutta 74. With Dighanakha 74. Kinh Trường Trảo 

xuât gia 

1032. Xá-lợi-phất М. 143, 143. Advice to 143. Kinh giáo giới 

thăm bệnh Anàthapindikovada Sutta Anathapindika Câp Cô Độc 

1042. Ty-la-ma (1) M. 41, Saleyyaka Sutta 41. The People of Sala 4]. Kinh Saleyyaka 
M. 42, Verafijaka Sutta 42. The People of Verafija 42. Kinh Verafijaka 


1077. Ương-cù-lợi- M. 86, Angulimala Sutta 86. With Angulimala 86. Kinh Angulimala 
ma-la 
1079. Gó mói M. 23, Vammika Sutta 23. The Ant-Hill 23. Kinh gó mói 


1185. Nghiệp tinh do | M. 7, Vattha Sutta 7. The Simile of the Cloth 7. Kinh ví du tám vải 
minh tinh 

1248. Phuong pháp M. 34, Cũlagopälaka Sutta | 34. The Shorter Discourse on | 34. Tiêu kinh người 
chán bó the Cowherd chăn bó 

1249. Mười một pháp | M. 33, Mahàgopalaka Sutta | 33. The Longer Discourse on | 33. Đại kinh 

chán bó the Cowherd nguói chán bó 

1266. Ty-kheo М. 144, Channoväda Sutta | 144. Advice to Channa Kinh giáo giới Channa 
Xién-dà 
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NUMBERED DISCOURSES 
COLLECTION 


TẠP A-HÀM ANGUTTARA NIKAYA KINH TÀNG CHI BQ 
(TTDTTT) (PTS) (Bhikkhu Sujato) (TTTDPGVN) 


71. Kién cháp vé A. 10.20 - V. 29, 20. Abodes of the Noble 20. Kinh Thánh cu 
thán (2) Dutiyaariyavasasutta Ones (2:4) thứ hai 


89. Hién té düng A. 4.39 - II. 42, Ujjayasutta | 39. With Ujjaya 39. Kinh Ujjaya 
pháp 
90. Hiến té thanh tịnh | A. 4.40 - II. 43, Udãyïsutta | 40. With Udàyi 40. Kinh Udàyi 


91. Bón pháp sóng А. 8.54 - IV. 281, 54. With Dighajanu 54. Kinh Dighajanu 

an vul Dighajanusutta 
A. 8.55 - IV. 285, 
Ujjayasutta 


55. With Ujjaya 55. Kinh Bà-la-món 
Ujjaya 


93. Ba loai lửa A. 7.47 - IV. 41, 47. Fires (2"4 ) 47. Kinh lửa thứ hai 
Dutiyaaggisutta 

94. Thién, bát thién A. 5.31 - III. 32, 31. With Sumana 31. Kinh Sumana 

nhu mát tráng Sumanasutta 

95. Cúng dường nơi | А. 3.58 - I. 160, 57. With Vacchagotta 58. Kinh Vacchagotta 

xứng dáng Vacchagottasutta 

101. Đức Phát là ai A. 4.36 - II. 37, 36. Dona 36. Kinh Dona 
Donasutta 


234. Tàn cüng A. 4.45 - II. 47, 45. With Rohitassa 45. Kinh Rohitassa 
thé giói Rohitassasutta 


A. 4.46 - П. 49, 46. With Rohitassa (2"4) 46. Kinh Dutiyarohitassa 
Dutiyarohitassasutta thứ hai 


249. Còn lai những A. 4.173 - II. 161, 173. With Mahakotthita 173. Kinh Mahàkotthika 
gi? Mahakotthikasutta 
251. Biết đúng nhu A. 4.175 - II. 163, 175. With Орауара 175. Kinh Upavàna 
thát Upavanasutta 
254. Tôn giả A. 6.55 - III. 374, 55. With Sona 55. Kinh Sona 
Tháp Nhi Uc Nhi Sonasutta 
263. Tùy thuận tu tập | A. 7.71 - IV. 125, 71. Committed to 71. Kinh tu táp 
Bhàvanasutta Development 
275. Ty-kheo Nan-dà | А. 8.9 - IV. 166, 9. Nanda 9. Kinh Tôn giả Nanda 
Nandasutta 
344. Tôn giả А. 9.13 - IV. 382, 13. With Kotthita 13. Kinh Kotthika 
Câu-hy-la Kotthikasutta 
346. Ba pháp А. 10.76 - V. 144, 76. Three Things 76. Kinh ba pháp 
Tayodhammasutta 


406. Rùa mù và A. 4.77 - II. 80 77. Unthinkable 77. Kinh không thé nghĩ 
bộng cây Acinteyyasutta dén duoc 
407. Trón vào A. 4.77 - II. 80 77. Unthinkable 77. Kinh không thé nghĩ 
ngó sen Acinteyyasutta dén được 
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423. Tối tăm A. 3.80 - L 226, 79. Fragrances 80. Kinh các loại hương 

củng cực (1) Gandhajatasutta 

424. Tối tám A. 3.80 - I. 226, 79. Fragrances 80. Kinh các loai huong 

cüng cuc (2) Gandhajatasutta 

425. Tói tám 4. 3.80 - I. 226, 79. Fragrances 80. Kinh các loai huong 

cüng cuc (3) Gandhajatasutta 

426. Tối tăm А. 3.80 - L. 226, 79. Fragrances 80. Kinh các loại hương 

cùng cực (4) Gandhajatasutta 

459. Tu mình làm và | 4. 6.38 - III. 337, 38. One's Own Volition 38. Kinh tự làm 

người khác làm Attakarisutta 

465. Đoạn trừ A. 4.177 - II. 164, 177. With Rahula 177. Kinh Rahula 

trói buộc Rahulasutta 

482. Năm pháp А. 5.176 - HI. 206, PTtisutta | 176. Rapture 176. Kinh hoan hỷ 

viên mãn 

484. Năm pháp А. 5.170 - Ш. 202, 170. With Bhaddaji 170. Kinh Bhaddaji 

bác nhát Bhaddajisutta 

486. Mười pháp А. 10.27 - V. 48, 27. The Great Questions (1°) | 27. Kinh những câu hỏi 

chán chánh (1) Pathamamahapatihasutta lớn thứ nhát 

487. Mười pháp А. 10.27 - V. 48, 27. Тһе Great Questions (1?) | 27. Kinh những câu hỏi 

chân chánh (2) Pathamamahapatihasutta lón thir nhát 

488. Mười pháp 4.10.27 - V. 48, 27. The Great Questions (1%) | 27. Kinh những câu hỏi 

chán chánh (3) Pathamamahapafihasutta lớn thứ nhát 

489. Mười pháp 4.10.27 - V. 48, 27. The Great Questions (1°) | 27. Kinh những câu hỏi 

chân chánh (4) Pathamamahäpañhäsutta lớn thứ nhât 

492. Phá tan vô minh | 4. 4.178 - П. 165, 178. Billabong 178. Kinh hồ nước 
Jambalisutta ó làng 

494. Thân thông A. 6.41 - III. 340, 41. A Tree Trunk 41. Kinh dóng gó 

bién hóa Darukkhandhasutta 


495. Giới là nén tảng | A. 5.168 - III. 200, Silasutta | 168. Ethics 168. Kinh có giói 

A. 5.24 - III. 19, Dussilasutta | 24. Unethical 24. Kinh ác giói 

A. 11.3-4 - V. 313-315, 3-4. Vital Conditions (15-274?) | 3-4. Kinh sở у 1-2 
Upanisasutta 1-2 

A. 5.21-22 - III. 14-15, 21-22. Disrespect (17-24 ) 21-22. Kinh khóng có 
Agaàravasutta 1-2 cung kính 1-2 


А. 6.50 - III. 360, 50. Sense Restraint 50. Kinh phòng hộ sáu 
Indriyasamvarasutta cán 


A. 7.65 - IV. 99, 65. Conscience and Prudence | 65. Kinh tàm quy 
HirTottappasutta 


A. 8.81 - IV. 336, 81. Mindfulness and 81. Kinh chánh niệm 
Satisampajafifiasutta Situational Awareness tinh giác 


4.10.3-4 - V. 4-5, 3-4. Vital Conditions (14-214) | 3-4. Kinh sở y 1-2 
Upanisasutta 1-2 


496. Dập tắt tranh cài | 4. 2.15 - I. 52, The Chapter on Disciplinary | Phám tranh luán 
Adhikaranavagga Issues 
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497. Năm pháp cử tội | A. 5.167 - III. 196, 167. Accusation 167. Kinh buộc tội 
Codanasutta 

499. Khéo tu tám A. 9.25 - IV. 402, 25. Consolidated by Wisdom | 25. Kinh trí tué 
Paññasutta 

546. Xa lia tham dục | A. 2.37 - I. 62, The Chapter on Peaceful Phẩm tâm thăng bàng 

và kiên dục Samacittavagga Mind 

547. Người thiếu niên | 4. 2.38 - I. 62, The Chapter on Peaceful Phẩm tâm thăng băng 

và bậc Tôn túc Samacittavagga Mind 

549. Nữ cư sĩ А. 10.26 - V. 46, Kalisutta | 26. With Kali 26. Kinh Кат 

Ca-lé-ca 

550. Sáu pháp A. 6.26 - III. 314, 26. With Mahakaccana 26. Kinh МаһаКассапа 

tüy niém Маһакассапаѕиќа 

556. Tâm vô tướng A. 9.37 - IV. 426, 37. By Ananda 37. Kinh Tôn giá 

tam-muói Anandasutta Ananda 

557. Dé nhát cü nghia | A. 9.37 - IV. 426, 37. By Ananda 37. Kinh Tón giá 
Anandasutta Ananda 

559. Tuóng và A. 9.37 - IV. 426, 37. By Ananda 37. Kinh Tôn giả 

giác їп Anandasutta Ananda 

560. Bốn đạo lộ A. 4.170 - II. 156, 170. In Conjunction 170. Kinh рап liền 

tu tập Yuganaddhasutta cót chát 

563. Vô Úy Ly-xa 4.375 «1:220. 74. Jains 75. Kinh vi lõa thé 
Niganthasutta 

564. Tôn giả A-nan A. 4.159 - П. 144, 159. Nun 159. Kinh Ty-kheo-ni 

giáo giói Bhikkhunisutta 

565. Thiéu niénlàng | 4. 4.194 - II. 194, 194. At Sapüga 194. Kinh các vi 

Bà-đâu Samugiyasutta Samugiya 

594. Thủ thiên tử A. 3.128 - I. 278, 127. With Hatthaka 128. Kinh Hatthaka 
Hatthakasutta 

611. Nhóm pháp А. 5.52 - IIT. 65, 52. А Heap of the Unskillful | 52. Kinh đống bát thiện 

thién và bát thién Akusalarasisutta 

642. Ba cán cüa A. 3.86 - I. 231, 85. A Trainee 86. Kinh hữu hoc 

bác Thánh Sekkhasutta 

646. Nội hàm của A. 5.15 - III. 11, 15. Should Be Seen 15. Kinh cần phải thấy 

năm căn Datthabbasutta 

661. Hai loại A. 2.11 - I. 52, The Chapter on Disciplinary | Phám tranh luán 

sức manh (1) Adhikaranavagga Issues 

667. Bón loai A. 4.152 - II. 141, 152. The Power of Faith 152. Kinh tín luc 

sức manh (1) Saddhabalasutta 

669. Bốn nhiếp sự (2) | 4. 4.32 - II. 32, 32. Inclusion 32. Kinh nhiép pháp 
Sangahasutta 

670. Bón loai A. 4.153 - II. 142, 153. The Power of Wisdom 153. Kinh tué luc 

sức manh (2) Paññãbalasutta 
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671. Bốn loại А. 4.153 - II. 142, 153. The Power of Wisdom 153. Kinh tuệ lực 
sức mạnh (3) Paññabalasutta 

673. Năm loại А. 5.13 - HI. 10, 13. In Brief 13. Kinh tóm lược 
sức mạnh (1) Samkhittasutta 


675. Năm loại А. 5.14 - III. 10, 14. In Detail 14. Kinh quảng thuyết 
sức mạnh (3) Vitthatasutta 


А. 5.15 - HL 11, 15. Should Be Seen 15. Kinh cân phải thấy 
Datthabbasutta 


677. Sức mạnh của | A. 5.1 - III. 1, 1.In Brief 1. Kinh tóm tắt 

bậc Hữu học (1) Samkhittasutta 

678. Sức mạnh của | 4. 5.1 - III. 1, 1. In Brief 1. Kinh tóm tắt 

bậc Hữu học (2) Samkhittasutta 

679. Giải thích róng | А. 5.2- Ш. 2, Vitthatasutta | 2. In Detail 2. Kinh quảng thuyết 
năm sức manh 

680. Nên thành tựu А. 5.2- III. 2, Vitthatasutta | 2. In Detail 2. Kinh quảng thuyết 
năm sức mạnh 

681. Năm pháp А. 5.5 - III. 4, Sikkhãsutta | 5. Disrobing 5. Kinh học pháp 
thanh tịnh (1) 


682. Năm pháp A. 5.5 - III. 4, Sikkhasutta | 5. Disrobing 5. Kinh hoc pháp 
thanh tinh (2) 
683. Pháp bát thiên |4. 5.5 - III. 4, Sikkhasutta | 5. Disrobing 5. Kinh hoc pháp 


684. Khác biệt giữa | А. 6.64 - IIT. 417, 64. The Lion's Roar 64. Kinh tiếng róng su tử 
Phát và A-la-hán Sihanadasutta 


A. 10.21 - V. 32, 21. The Lion's Roar 21. Kinh tiếng rồng su tử 
Sihanadasutta 


685. Nhü máu A. 5.7 - III. 5, Kamasutta | 7. Sensual Pleasures 7. Kinh duc 


686. Sáu náng luc А. 6.64 - III. 417, 64. The Lion's Roar 64. Kinh tiéng róng su tir 
của Nhu Lai (1) Srhanadasutta 


4. 10.21 - V. 32, 
Sihanadasutta 


21. The Lion's Roar 21. Kinh tiéng róng su tir 


A. 6.64 - III. 417, 64. The Lion's Roar 64. Kinh tiéng róng su tir 


Sihanadasutta 


A. 10.21 - V. 32, 
Sihanadasutta 


687. Sáu náng luc 
спа Nhu Lai (2) 


21. The Lion's Roar 21. Kinh tiếng rồng sư tử 


688. Bảy sức mạnh A. 7.3 - IV. 3, 3. Powers in Brief 3. Kinh các sức manh 
Samkhittabalasutta tóm tắt 

689. Thành tựu A. 7.3 - IV. 3, 3. Powers in Brief 3. Kinh các sức manh 

bảy sức manh Samkhittabalasutta tóm їйї 

690. Công năng của | A. 7.3 - IV. 3, 3. Powers in Brief 3. Kinh các sức mạnh 

bảy sức mạnh Samkhittabalasutta tóm tắt 

691. Nói rộng bảy A. 7.4 - IV. 3, 4. Powers in Detail 4. Kinh các sức manh 

sức manh Vitthatabalasutta quảng thuyét 
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692. Tám sức mạnh А. 8.27 - IV. 223, 27. Powers (1*) 27. Kinh sức manh 
Pathamabalasutta thứ nhát 

693. Nói róng vé A. 8.27 - IV. 223, 27. Powers (1°) 27. Kinh sức mạnh 

tám sức mạnh Pathamabalasutta thứ nhât 


694. Sức mạnh của А. 8.28 -IV. 223, 28. Powers (2"4) 28. Kinh sức mạnh 
bậc A-la-hán Dutiyabalasutta thứ hai 


4. 10.90 - V. 174, 90. Kinh sức mạnh 
Khinasavabalasutta doan tàn phién nào 


90. The Powers of One Who 
Has Ended Defilements 


695. Ty-kheo khác 
hói Phát (1) 


А. 8.28 - IV. 223, 
Dutiyabalasutta 


28. Powers (2^3) 28. Kinh sức manh 


thứ hai 


90. Kinh sức manh 
doan tán phién nào 


90. The Powers of One Who 
Has Ended Defilements 


A. 10.90 - V. 174, 
Khinàasavabalasutta 


696. Hỏi các Ty-kheo | А. 8.28 - IV. 223, 


Dutiyabalasutta 


A. 10.90 - V. 174, 
Khinasavabalasutta 


28. Powers (274) 28. Kinh sức manh 


thứ hai 


90. Kinh sức mạnh 
đoạn tận phiên não 


90. The Powers of One Who 
Has Ended Defilements 


697. Chín sức manh | A. 8.28 - IV. 223, 


Dutiyabalasutta 


4. 10.90 - V. 174, 
Khinasavabalasutta 


28. Powers (274) 28. Kinh sức manh 


thứ hai 


90. Kinh sức manh 
doan tán phién nào 


90. The Powers of One Who 
Has Ended Defilements 


698. Nói róng vé A. 8.28 - IV. 223, 28. Powers (2"4) 28. Kinh sức mạnh 
chín sức manh Dutiyabalasutta thứ hai 


4. 10.90 - V. 174, 90. The Powers of One Who | 90. Kinh sức mạnh 
Khinàasavabalasutta Has Ended Defilements đoạn tận phiên não 


701. Mười lực của A. 6.64 - HI. 417, 64. The Lion's Roar 64. Kinh tiếng rồng sư tử 
Như Lai Srhanadasutta 


4. 10.21 - V. 32, 21. The Lion's Roar 21. Kinh tiếng róng su tử 
Sihanadasutta 


707. Chướng ngại và | A. 5.51 - HI. 63, 5]. Obstacles 51. Kinh chướng ngại 
ngăn che Avaranasutta 
725. Thién và A. 5.52 - III. 65, 52. A Heap of the Unskillful | 52. Kinh dóng bát thiện 
bát thién Akusalarasisutta 
748. Tướng mặt trời | A. 10.111 - V. 221, 111. An Adept (1°) 111. Kinh V6 hoc 
moc Pathamaasekhasutta thứ nhát 
758. Lo sợ giữa me A. 3.63 - 1. 178, Bhayasutta | 62. Perils 63. Kinh các so hài 
và con 
760. Ba diéu A. 10.76 - V. 144, 76. Three Things 74. Kinh ba pháp 
khóng vui Tayodhammasutta 
767. Nhóm thiện và | A. 5.52 - Ш. 65, 52. A Heap of the Unskillful | 52. Kinh đồng bát thiện 
bát thiện Akusalarasisutta 

77]. Ве bén kia (1) А. 10.117 - V. 232, 117. With Sangarava 117. Kinh Sangarava 

Sangaravasutta 
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786. Hướng tà 4. 10.103 - V. 211, 103. The Wrong Way 103. Kinh tà tánh 
Micchattasutta 

787. Tà kién, A. 10.104 - V. 212, 104. A Seed 104. Kinh chủng tử 

chánh kién (1) Bijasutta 

788. Tà kién, A. 10.104 - V. 212, 104. A Seed 104. Kinh chủng tử 

chánh kién (2) Bijasutta 


800. Bà-la-món А. 5.96 - ІП. 120, 96. Remembering What 96. Kinh tho tri pháp 
Sutadharasutta You've Learned dà nghe 


А. 5.97 - III. 120, 97. Talk 97. Kinh nói chuyén 


Kathasutta 


A. 5.98 - III. 121, 98. In the Wilderness 98. Kinh sóng ở rừng 
Araññakasutta 


816. Ba học pháp (1) | A. 3.90 - L. 235, 89. Three Trainings (1%) 90. Kinh ba học pháp 
Pathamasikkhattayasutta thứ nhát 

817. Ba hoc pháp (2) | A. 3.89 - I. 235 88. Training (314) 89. Kinh hoc pháp 
Tatiyasikkhasutta thứ ba 

819. Giói kinh A. 3.88 - I. 234 87. Training (279) 88. Kinh hoc pháp 
Dutiyasikkhasutta thứ hai 

820. Hoc xứ A. 3.87 - I. 232 86. Training (1%) 87. Kinh hoc pháp 
Pathamasikkhasutta thứ nhát 


821. Táng thuong A. 3.86 - I. 231, 85. A Trainee 86. Kinh hữu hoc 

tam hoc Sekkhasutta 

827. Düng thói A. 3.83 - I. 229, 82. The Donkey 83. Kinh con lira 

làm ruóng Gadrabhasutta 

828. Con lừa và A. 3.82 - I. 229, 81. Ascetics 82. Kinh Sa-món 

dàn bó Samanasutta 

829. Tôn giá A. 3.83 - I. 230, 83. Fields 84. Kinh nghé nóng 

Bat-ky її Khettasutta 

830. Tôn giả А. 3.90 - 1. 236, 90. Three Trainings (2"4) 9]. Kinh ba hoc pháp 

Ca-diép-thi Dutiyasikkhattayasutta thứ hai 

831. Khen ngoi A. 3.90 - I. 236, 90. Three Trainings (2"4) 9]. Kinh ba hoc pháp 

người hoc giới Dutiyasikkhattayasutta thứ hai 

832. Ba học pháp (4) | A. 3.88 - L. 235, 88. Training (3:4) 89. Kinh hoc pháp 
Tatiyasikkhasutta thứ ba 

837. Tin người và A. 5.250 - III. 270, 250. Faith in Individuals 250. Kinh tịnh tín đối 

tin Tăng Puggalappasadasutta vói mót nguói 

845. Tu minh А. 9.27 - IV. 405, 27. Dangers and Threats (1%) | 27. Kinh hận thù 

xác quyét Pathamaverasutta thứ nhát 


846. Tháy biét nhu A. 9.27 - IV. 405, 27. Dangers and Threats (1%) | 27. Kinh hận thù 
thật vé Thánh dao Pathamaverasutta thứ nhát 


А. 10.92 - V. 182, 92. Dangers 92. Kinh sợ hãi 
Bhayasutta 
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857. Năm pháp А. 11.13 - V. 334, 13. With Nandiya 13. Kinh Nandiya 

hoan hy Nandiyasutta 

858. Sáu niém A. 11.13 - V. 334, 13. With Nandiya 13. Kinh Nandiya 
Nandiyasutta 


861. Cói trời A. 3.70 - I. 205, 70. Sabbath 70. Kinh các lễ Bó-tát 
Đâu-suât-đà Uposathasutta 


А. 8.42 - IV. 251, 42. The Sabbath with Eight | 42. Kinh ngày trai giới 
Vitthatüposathasutta Factors, in Detail chi tiét 


A. 8.43 - IV. 255, 43. With Visakhã on the 43. Kinh Visakhã 
Visakhasutta Sabbath 


862. Сбі trời Hóa Lac | A. 3.70 - I. 205, 70. Sabbath 70. Kinh các lễ Bó-tát 
Uposathasutta 


A. 8.42 - IV. 251, 42. The Sabbath with Eight | 42. Kinh ngày trai giới 
Vitthatüposathasutta Factors, in Detail chi tiét 


A. 8.43 - IV. 255, 43. With Visakha on the 43. Kinh Visakhà 
Visakhasutta Sabbath 


863. Cói trói A. 3.70 - I. 205, 70. Sabbath 70. Kinh các lễ Bố-tát 
Tha Hóa Tự Tại Uposathasutta 


A. 8.42 - IV. 251, 42. The Sabbath with Eight | 42. Kinh ngày trai giới 
Vitthatüposathasutta Factors, in Detail chi tiét 


А. 8.43 - IV. 255, 43. With Visakha on the 43. Kinh Visakha 
Visakhasutta Sabbath 


873. Bón chüng A. 4.7 - II. 8, Sobhanasutta 7. Kinh chói sáng 


875. Bón nó luc A. 4.13 - II. 15, 13. Effort 13. Kinh chánh cán 
chân chánh (1) Padhanasutta 


A. 4.69 - II. 74, 
Padhãnasutta 


A. 4.275 - II. 256, 
Sammappadhanasutta 


69. Kinh tinh càn 


69. Effort 


275. Right Efforts 275. Kinh chánh cán 


13. Kinh chánh cán 


876. Bón nó luc 13. Effort 


chán chánh (2) 


A. 4.13 - II. 15, 
Padhãnasutta 


A. 4.69 - II. 74, 
Padhãnasutta 


A. 4.275 - П. 256, 
Sammappadhãänasutta 


69. Kinh tinh cần 


69. Effort 


275. Kinh chánh càn 


275. Right Efforts 


879. Bón nó luc A. 4.14 - II. 16, 14. Restraint 14. Kinh ché ngu 
chán chánh (5) Samvarasutta 

883. Thiền dinh và | А. 6.24 - III. 311, 24. The Himalaya 24. Kinh núi Tuyết 
thiên chứng Himavantasutta 


884. Ba minh cua A. 3.58 - I. 163, 58. With Tikanna 59. Kinh Tikanna 
bác vó hoc (1) Tikannasutta 


A. 3.59 - I. 166, 59. With Janussoni 60. Kinh Jànussoni 
Janussonisutta 
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885. Ba minh của 
bậc vô học (2) 


A. 3.58 - L. 163, 58. With Tikanna 
Tikannasutta 


A. 3.59 - I. 166, 59. With Janussoni 
Janussonisutta 


59. Kinh Tikanna 


60. Kinh Janussoni 


902. Nhu Lai là 
Бас nhát 


A. 4.34 - II. 34, 34. The Best Kinds of 
Aggappasadasutta Confidence 


A. 5.32 - Ш. 35, Cundisutta | 32. With Сипат 


34. Kinh các lóng tin 
tói thuong 
32. Kinh Сипдї 


34. The Best Kinds of 
Confidence 


32. With Cundi 


903. Lia tham duc A. 4.34 - II. 34, 


Aggappasadasutta 
A. 5.32- III. 35, Cundisutta 


34. Kinh các lóng tin 
tói thuong 
32. Kinh Cundi 


904. Chüng A. 4.34 - IT. 34, 34. The Best Kinds of 34. Kinh các lóng tin 
Thanh ván Aggappasadasutta Confidence tói thuong 
А. 5.32 - Ш. 35, Cundisutta | 32. With Сипат 32. Kinh Cundi 


909. Ba cách A. 4.111 - II. 112, Kesisutta | 111. With Kesi 111. Kinh Kesi 
luyén ngua (1) 


917. Ba loại ngựa A. 3.140 - I. 287, 140. A Wild Colt 141. Kinh ngựa chưa 
được điêu phục Assakhalunkasutta được điêu phục 


А. 3.141 - I. 289, 141. Excellent Horses 142. Kinh ngựa được 
Assaparassasutta diéu phuc 


A. 9.22 - IV. 397, 22.A Wild Colt 22. Kinh ngựa chưa 
Assakhalunkasutta duoc 


918. Ba loai ngua tốt | 4. 3.141 - I. 289, 141. Excellent Horses 142. Kinh ngựa duoc 
Assaparassasutta diéu phuc 


919. Ba loai ngua hay | А. 3.142- I. 290, 142. The Thoroughbred 143. Kinh các loai ngua 
Assajaniyasutta thuán thuc 


A. 9.22 - IV. 397, 22. A Wild Colt 22. Kinh ngua chua 
Assakha]unkasutta duoc diéu phuc 


97. Kinh thuán phuc 
thứ nhất 


98. Kinh thuần phục 


920. Ba loại 
ngựa quý 


A. 3.96 - L 244, 
Pathamaajaniyasutta 


A. 3.97 - I. 245, 
Dutiyaàajantyasutta 


A. 3.98 - 1. 245, 
Tatiyaajaniyasutta 


96. The Thoroughbred (1%) 


97. The Thoroughbred (2^9) 


thứ hai 


99. Kinh thuán phuc 
thứ ba 


98. The Thoroughbred (314) 


921. Bón düc A. 4.259 - II. 250, 


Pathamaajaniyasutta 


A. 4.260 - II. 251, 
Dutiya8jänTyasutta 


922. Tự điều phục và | 4. 4.113 - IL. 114, 113. The Goad 113. Kinh gậy thúc ngựa 
bị điêu phục Patodasutta 

923. Ba cách A. 4.111 - II. 112, Kesisutta | 111. With Kesi 111. Kinh Kesi 

luyện ngựa (2) 


259. А Thoroughbred (1%) 259. Kinh thuần chủng 
thứ nhât 

260. Kinh thuần chủng 
thứ hai 


260. А Thoroughbred (214) 
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924. Tám loại А. 8.13 - IV. 188, 
ngựa chứng Assàjaniyasutta 


13. A Thoroughbred 


13. Kinh ngua 
thuán thuc 


A. 8.14 - IV. 190, 
Assakhalunkasutta 


14. A Wild Colt 14. Kinh ngựa 


chưa điều phục 


925. Tám đức của A. 8.13 - IV. 188, 13. A Thoroughbred 13. Kinh ngua 
Hiên sĩ Assājānīyasutta thuân thục 
A. 8.14 - IV. 190, 14. A Wild Colt 14. Kinh ngựa 
Assakhalunkasutta chưa điêu phục 


926. Thiền và A. 11.9 - V. 322, 9. With Sandha 9. Kinh Saddha 
thién uong nganh Saddhasutta 

929. Mười sáu pháp | 4. 8.25 - IV. 220, 25. With Mahanama Kinh Thích tử 
cüa Uu-bà-tác Mahànàmasutta Маһапата 


931. Ти tập sáu nệm | A. 6.9 - III. 284, 
Anussatitthanasutta 


A. 6.25 - III. 312, 
Anussatitthanasutta 


932. Thành tựu A. 11.11 - V. 328, 11. With Маһапатпа (1°) 11. Kinh Маһапата 
mười một pháp Pathamamahanamasutta thứ nhát 

933. Thành tuu A. 11.12 - V. 332, 12. With Маһапата (214) 12. Kinh Маһапатпа 
mười hai pháp Dutiyamahàanamasutta thứ hai 

934. Chánh dinh và | A. 3.73 - I. 219, 73. With Mahànàma the 74. Kinh Mahànama 
giải thoát Маһапатаѕаккаѕиќа Ѕакуап dòng họ Thích 

965. Tôn giả 4. 10.95 - V. 193, 95. With Uttiya 95. Kinh Uttiya 
Uât-đê-ca Uttiyasutta 


966. Tôn giả A. 8.82 - IV. 337, 82. With Punniya 82. Kinh Tôn giả 
Phü-lán-ni Punniyasutta Punniya 


A. 10.83 - V. 154, 
Punniyasutta 


967. Ngoai dao A. 10.96 - V. 196, 96. With Kokanuda 96. Kinh Kokanuda 

Câu-ca-na Kokanudasutta 

968. Cấp Cô Độc A. 10.93 - V. 185, 93. What Is Your View 93. Kinh có kién gi 

thuyét pháp Kimditthikasutta 

972. Ba chân ly А. 4.185 - II. 176, 185. Truths of the Brahmins | 185. Kinh các su thật 
Brahmanasaccasutta Bà-la-món 

973. Ngoai dao A. 3.71 - I. 215, 71. With Channa 72. Kinh Channa 

Chién-dà Channasutta 

976. Ngoai dao A. 6.47 - П. 356, 47. Visible in This Very Life | 47. Kinh cho dói này 

Thi-bà Pathamasanditthikasutta (1%) thứ nhât 

980. Niệm Tam bảo A. 8.34 - IV. 237, 34. A Field 34. Kinh thửa ruộng 
Khettasutta 

982. Phật dạy A. 3.33 - I. 133, 33. With Sariputta 33. Kinh Sariputta 

Xá-loi-phát Sàriputtasutta 


9. Topics for Recollection 9. Kinh tùy niệm xứ 


25. Topics for Recollection | 25. Kinh tùy niệm xứ 


83. With Punniya 83. Kinh Punniya 
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983. Tôn giả A-nan 4. 3:32 «1.132, 32. With Ananda 32. Kinh Ananda 
Anandasutta 

984. Ái (1) А. 4.199 - II. 211, 199. Craving, the Weaver 199. Kinh Ái 
Tanhãsutta 

985. Ái (2) A. 4.200 - II. 213, 200. Love and Hate 200. Kinh luyén 
Pemasutta 


44. Kinh Migasālā 


990. Uu-bà-di 
Lóc Tru (1) 


A. 6.44 - III. 347, 
Migasalasutta 


A. 10.75 - V. 137, 
Migasalasutta 


44. With Migasala 


75. With Migasala 


75. Kinh Migasala 


991. Uu-bà-di 
Lộc Tru (2) 


A. 6.44 - III. 347, 
Migasalasutta 


A. 10.75 - V. 137, 
Migasalasutta 


44. With Migasala 44. Kinh Migasala 


75. With Migasala 75. Kinh Migasala 


992. Hai loai A. 2.35 - 1. 62, The Chapter on the Peaceful | Phám tám tháng báng 

ruóng phuóc Samacittavagga Mind 

1009. Тат A. 4.186 - II. 177, 186. Approach 186. Kinh con duóng 
Ummaggasutta sai lac 

1023. Tón giá A. 6.56 - III. 379, 56. With Phagguna 56. Kinh Phagguna 

Phá-cáu-na Phaggunasutta 

1039. Truóng giá A. 10.176 - V. 263, 176. With Cunda 176. Kinh Cunda 

Thuán-dà Cundasutta 


1040. Pháp xà A. 10.119 - V. 233, 
Pathamapaccorohanisutta Descent (1%) 


A. 10.167 - V. 249, 167. The Brahmin Ceremony 
Brahmanapaccorohanisutta | of Descent 


119. The Ceremony of 119. Kinh lé xuát ly 
thứ nhất 

167. Kinh lễ xuất ly của 
Bà-la-môn 


1041. Phạm chí A. 10.177 - V. 269, 177. With Janussoni 177. Kinh Janussoni 
Sanh Vàn Janussonisutta 


The Chapter on Punishments | Phám hinh phat 
6. Kinh kiết sử 


1042. 1y-la-ma (1) A. 2.6 - I. 50, 
Kammakaranavagga, 


Samyojanasutta 


Phám hinh phat 
6. Kinh kiết sử 


1043. Ty-la-ma (2) A. 2.6 - I. 50, 
Kammakaranavagga, 
Samyojanasutta 


1045. Pháp thân cán | A. 10.199 - V. 281, 199. Should Not Associate, 199. Kinh khóng nén 
Nasevitabbadisutta etc. thán cán 

1046. Bò trườn 4. 10.216 - V. 288, 216. Creepy Creatures 216. Kinh pháp môn 

như răn Samsappantiyasutta quanh co 


1047. Viên minh châu | A. 3.118 - I. 270, 118. Loaded Dice 119. Kinh khóng khiém 
Apannakasutta khuyét 


A. 10.217 - V. 292, 
Pathamasañcetanikasutta 


The Chapter on Punishments 


217. Intentional (14%) 217. Kinh tu niém 
thứ nhât 
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1049. Khởi nguyên 4. 10.174 - V. 261, 174. Sources of Deeds 174. Kinh nguồn góc 
của nghiệp Kammanidänasutta của nghiệp 

1050. Con đường A. 10.175 - V. 262, 175. The Bypass 175. Kinh thoát ly 
xuát ly Parikkamanasutta 

1051. Bó bénnày và | A. 10.170 - V. 253, 170. The Near Shore 170. Kinh bó bén này 
bó bén kia Orimasutta 

1052. Pháp ác và A. 10.191 - V. 278, 191. The True Teaching 191. Kinh Diéu pháp 
pháp thién Saddhammasutta 


1053. Cuc ác và A. 4.207 - II. 222, 207. Bad Character (1°) 207. Kinh tánh ác dóc 
cuc thién Pathamapapadhammasutta thứ nhát 


A. 4.208 - II. 223, 208. Bad Character (214) 208. Kinh tánh ác dóc 
Dutiyapapadhammasutta thứ hai 


A. 4.209 - II. 223, 209. Bad Character (314) 209. Kinh tánh ác dóc 
Tatiyapápadhammasutta thứ ba 


1054. Ké ác và A. 10.192 - V. 279, 192. The Teaching of the 192. Kinh pháp 
nguói hién Sappurisadhammasutta Good Persons bác Chán пһап 
1055. Ké cuc ác và А. 4.201 - II. 217, 201. Training Rules 201. Kinh các hoc pháp 
người cực thiện Sikkhàpadasutta 
1056. Mười pháp A. 10.221 - V. 303 221. Untitled Discourse on Mười pháp 
Ten Qualities 
1057. Hai mươi pháp | 4. 10.222 - V. 304 222. Untitled Discourse on Hai muoi pháp 
Twenty Qualities 
1058. Ba mươi pháp | 4. 10.223 - V. 305 223. Untitled Discourse on Ba muoi pháp 
Thirty Qualities 
1059. Bón muoi pháp | A. 10.224 - V. 306 224. Untitled Discourse on Bón muoi pháp 
Forty Qualities 
1060. Phi pháp và 4. 10.198 - V. 281 198. Should Be Realized 198. Kinh cần chứng 
chánh pháp Sacchikatabbasutta ngó 
1061. Phi luát và A. 10.198 - V. 281 198. Should Be Realized 198. Kinh cần chứng 
chánh luát Sacchikatabbasutta ngó 


1064. Dé-bà-dat-da | A. 4.68 - II. 73, 68. Devadatta 68. Kinh Devadatta 
Devadattasutta 

1066. Ty-kheo A. 8.9 - IV. 166, 9. Nanda 9. Kinh Nanda 

Nan-dà Nandasutta 


1069. Tón già A. 4.48 - II. 51 48. With Visakha, Pafical's | 48. Kinh Visakha 
Ty-xá-khu Visakhasutta Son 

1073. Huong thuán А. 3.79 - |. 225 79. Fragrances 80. Kinh các loai huong 
gió, nghich gió Gandhajatasutta 

1081. Hat mám A. 3.128 - I. 279 128. Bitter 129. Kinh thói nát 
hu thói Katuviyasutta 
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37. Kinh bốn bậc đại 
Vương 


1116. Đoạn trừ 
sân hận 


A. 3.37 - I. 142, 
Catumahàrajasutta 


A. 3.38 - I. 143, 
Dutiyacatumaharajasutta 


37. The Four Great Kings 
(1*) 

38. The Four Great Kings 
(2*) 


1117. Ngày tra giới | А. 3.37 - I. 142, 37. The Four Great Kings 37. Kinh bón bác dai 
Catumaharaàjasutta (15) vuong 


1121. Lợi ích giữ giới | 4. 10.46 - V. 83, 46. With the Sakyans 46. Kinh các vi Thích tử 


38. Kinh bón bác dai 
vương thứ hai 


| Sakkasutta | 
1163. Già, chết và A.3.51-L 156, 51. Two Brahmins (1*) 51. Kinh hai Bà-la-môn 
bô thí Pathamadvebrahmanasutta thứ nhát 
А. 3.52 - I. 156, 52. Two Brahmins (214) 52. Kinh hai Bà-la-món 
Dutiyavebrahmanasutta thứ nhât 
1164. Do ái đan dệt А. 6.61 - HI. 399, 61. In the Middle 61. Kinh Trung đạo 
Majjhesutta 


1188. Xüng dáng A. 4.2] - II. 20, 21. At Uruvela (1%) 21. Kinh tai Uruvela 

duoc cung kính Pathamauruvelasutta thứ nhát 

1242. Tám cung kính | A. 5.22 - III. 15, 22. Disrespect (214) 22. Kinh khóng có cung 
Dutiyaagaravasutta kính thứ hai 


1243. Hai pháp hộ tri | 4. 2.9 - I. 51, The Chapter on Punishments | Phám hinh phat 


thé gian Kammakaranavagga, 9. Kinh hanh 
Cariyasutta 


1245. Buóng bó A. 3.17 - I. 114, 17. Hurting Yourself 17. Kinh hai minh, hai 
viéc ác Attabyabadhasutta người, hai cả hai 


1246. Luyén vàng A. 3.101 - I. 253, 101. A Panner 102. Kinh người dài 
Pamsudhovakasutta loc bui 


A. 5.23 - III. 16, 23. Corruptions 23. Kinh các ué nhiém 
Upakkilesasutta 


1247. Tu duy A. 3.102 - I. 256, 102. Foundations 103. Kinh tuóng 

ba tuóng Nimittasutta 

1249. Muói mót pháp | A. 11.17 - V. 347, 17. The Cowherd 17. Kinh người chán bó 
chán bó Gopalasutta 


1250. Ty-kheo А. 5.30 - III. 30, 30. With Nagita 30. Kinh Tôn giả Nagita 


Na-dé-ca (1) Nagitasutta 
A. 6.42 - III. 341, 42. With Nagita 42. Kinh Tôn giả Nagita 
Nàgitasutta 
A. 8.68 - IV. 307, 68. Noble Expressions 68. Kinh Thánh ngón 


Ariyavohãrasutta 


1251. Tỳ-kheo 4. 5.30 - HI. 30, 
Na-dé-ca (2) Naàgitasutta 


A. 6.42 - Ш. 341, 
Nàgitasutta 


30. With Nagita 30. Kinh Tôn giả Nagita 


42. With Nagita 42. Kinh Tôn giả Nagita 


1263. Phân tiểu A. 1.320 - L 34, Chapter Three Phẩm thứ ba 
Tatiyavagga 
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1278. Tỳ-kheo A. 4.3 - II. 2, 3. Broken (14%) 38. Kinh mát gốc 
Cù-ca-lê (2) Pathamakhatasutta thứ nhât 


4. 10.89 - V. 170, 89. With Kokalika 89. Kinh Tỷ-kheo 
Kokãlikasutta Kokalika 


1307. Thiên tử A. 4.45 - П. 47, 45. With Rohitassa 45. Kinh Rohitassa 
Xích Mã Rohitassasutta 


A. 4.46 - II. 49, 46. With Rohitassa (274) 46. Kinh Rohitassa 
Dutiyarohitassasutta thứ hai 


1343. Cánh tinh A. 2.42 - I. 70, Parisavagga | The Chapter on Assemblies | Phẩm hội chúng 
buóng lung 


TAP A-HÀM KHUDDAKA NIKAYA MINOR COLLECTION KINH ТТЕП ВО 


(TTDTTT) (PTS) (Bhikkhu Sujato) (TTTDPGVN) 


98. Cày ruóng Sn. 1.4 - 12, With Вһагадуаја the Farmer | Kinh Kasibharadvàja 
Kasibharadvajasutta 

102. Pháp Sn. 1.7 - 21, Vasalasutta The Lowlife Kinh ké bàn tién 

Chién-dà-la 

413. Viéc спа Ud. 2.2 -11, Rãjasutta Kings Kinh vua 

vua chúa 

603. Làm sao vuot Sn. 1.10 - 31, Alavakasutta | Alavaka the Native Spirit Kinh Alavaka 

các dóng 

1063. Chó xétdoán |J. II. 142, số 202, Keli-Sila-Jataka Chuyén tánh 

nguói khác Kelisilajataka nghich ngom 

1072. Tón già Ud. 1.8 - 6, With Sangamaji Kinh Sangamaji 

Táng-ca-lam Sangamajisutta 

1076. Dà-phiéu Ud. 7.9 - 93, With Dabba (1*) Kinh thứ nhất vé Dabba 

Ma-la tử (2) Pathamadabbasutta 

1159. Bà-la-môn Sn. 3.5 - 87, Maghasutta With Magha on Giving Kinh Масһа 

Ma-cü 

1178. Са nhà xuát gia | Thig. 136, Vasitthi Ké ngón cua Truóng lào 
Vàasetthitherigatha Ni Vãsetth1 

1218. Bốn pháp cú | Sn. 3.3 - 79, Subhãsitasutta | Well-Spoken Words Kinh khéo thuyét 


1269. Ai qua duoc Sn. 1.9 - 27, Hemavatasutta | The Buddha Teaches Kinh Hemavata 
các dóng? Satagira and Hemavata the 
Native Spirits 


1278. Ty-kheo Sn. 3.10 - 124, To Kokaliya on the Results | Kinh Kokalika 

Cù-ca-lê Kokalikasutta of Slander 

1279. Cửa đọa lạc $п. 1.6 - 19, Downfalls for a Lay Kinh bại vong 
Parabhavasutta Follower 

1284. Đường lên J. II. 248, số 243, Guttila-Jataka Chuyén nhac si Guttila 

thién giói Guttilajataka 


PHỤ LỤC 3 # 1637 


1314. Thiên tử Ca-ma | Sn. 2.5 - 48, Sücilomasutta | Spiky the Native Spirit Kinh Süciloma 

(2) 

1324. Quy châm mao | Sn. 2.5 - 48, Sücilomasutta | Spiky the Native Spirit Kinh Süciloma 

1326. Quy A-lap Sn. 1.10 - 31, A]avaka the Native Spirit Kinh Alavaka 
Alavakasutta 


1329. Hai thiên thần | Sn. 1.9 - 27, The Buddha Teaches Kinh Hemavata 
Hemavatasutta Satagira and Hemavata the 
Native Spirits 


1330. Quy Ud. 4.4 - 40, The Spirit's Blow Kinh cái đánh của 
Uu-ba-già-tra Yakkhapahärasutta dạ-xoa 


PHỤ LỤC 4 
TÀI LIỆU THAM KHẢO PÄLI, ANH, HÁN 


A. NGUYÊN BẢN PALI 


Anguttara Nikaya, 6 vols., ed. by Morris, R., Hardy, E., Hunt, M. and Mrs. 
Rhys Davids, C. A. F. (London: PTS, 1885-1910). 


Anguttara Nikaya Atthakatha (Manoratthapüranti), 5 vols., ed. by Walleser, M. 
and Kopp, H. (London: PTS, 1924, etc.). 


Apadana, 2 vols., ed. by Lilley, M. E. (London: PTS, 1925-27). 


Apadana Atthakatha (Visuddhajanavilasini), ed. by Godakumbura, C. E. 
(London: PTS, 1954). 


Buddhavamsa, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 
Buddhavamsa Atthakatha, ed. by Horner, I. B. (London: PTS, 1946). 
Cariyapitaka, ed. by Jayawickrama, N. A. (London: PTS, 1974). 

Cariyapitaka Atthakatha, ed. by Barua, D. L. (London: PTS, 1939). 
Cülaniddesa, ed. by Stede, W. (London: PTS, 1918). 

Cülavamsa, ed. by Geiger, W. (London: PTS, 1925-27). 

Dhammapada, ed. by Sumangala, Venerable Suriyagoda (London: PTS, 1914). 


Dhammapada Aftthakatha, 5 vols., ed. by Smith, H., Norman, H. C., and 
Tailang, L. S. (London: PTS, 1906, etc.). 


Dhammasangani, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 
Dhammasangani Commentary, ed. by Müller, E. (London: PTS, 1985). 


Digha Nikaya, З vols., ed. by Rhys Davids, Т. W. and Carpenter, J. E. (London: 
PTS, 1889-1910). 


Digha Nikaya Atthakatha (Sumangalavilasini), 3 vols., ed. by Rhys Davids, 
T. W. and Carpenter, J. E. (London: PTS, 1929-32). 


Dipavamsa, ed. and tr. by Oldenberg, H. (London: Williams and Norgate, 1879). 
Itivuttaka, ed. by Windisch, E. (London: PTS, 1889). 

Itivuttaka Atthakatha, 2 vols., ed. by Bose, M. M. (London: PTS, 1934-36). 
Jataka, 6 vols., ed. by Fausbóll, V. (London: PTS, 1877-96). 


PHỤC LỤC 4 # 1641 


Udana Atthakatha, ed. by Woodward, F. L. (London: PTS, 1926). 

Vinaya Pitaka, 5 vols., ed. by Oldenberg, H. (London: PTS, 1879-83). 
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1882, etc.). 


Journal of the Royal Asiatic Society (London: Cambridge University Press, 
1824). 


D. TU DIEN 
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Weeraratne, W. G. and others (Government of Ceylon, 1961-99). 

Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. by Hastings, James (Edinburgh: T&T 
Clark, 1908-27). 

English-Pali Dictionary, ed. by Buddhadatta, Mahàthera A. P. (Ceylon: Colombo 
Apothecaries, 1955). 


PHỤC LỤC 4 # 1643 


Pali-English Dictionary, ed. by Rhys Davids, T. W. and Stede, William (London: 
PTS, 1921-25). 


Pali-Dictionary Vipassana Research Institute: https://www.vridhamma.org/ 
search/node/pali%20dictionary. 


E. SÁCH УА TỪ BIÉN TIÉNG HÁN 

28 0. (Phát học đại từ điển), ТЖМЖ (Dinh Phúc Bảo): http://buddhaspace. 
org/dict/dfb/data/ 

Wb iki SERES (Diệu Pháp Liên Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila. 
edu.tw/glossaries/KKJ?locale-zh-TW 

pii #9] Ж (Pali - Hán từ điển): https://dictionary.sutta.org/ 

REZE (Khang Hy tự điển): https://www.zdic.net/hans/ 

ТЕ НІН (Chánh Pháp Hoa kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu.tw/ 
glossaries/KDR?locale-zh-TW 

Ж SB K ËY (Hán ngữ dai từ điển): https://www.hanyudacidian.cn/ 

НЕ ЖОН (Dao hanh Bát-nhá kinh từ điển): https://glossaries.dila.edu. 
tw/data/lokaksema.dila.pdf 

pn] A EE HL, HEIL (A-hàm từ điển - Trang Xuân Giang): https://agama. 
buddhason.org/ad/index.htm 


SÁCH DAN 


áp A-tỳ-ca 1026, 1027 

áp Ba-lién-phát 731, 732, 733, 734, 735, 
810, 1486 

ấp Đê-di-la 1026 

áp Hoàng Chám 829 

áp Luu-loi 1084 

áp Xích Mà 1027 

A-cáu-tra 1452, 1453 

A-chi-la Ca-diép 360, 361, 362, 363, 1535 

Ác ma Ba-tuàn 1186, 1187, 1188, 1189, 
1191, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 
1202, 1204, 1285, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1397 

Ác Tính 964, 965 

A-dát-da 402 

A-duc 680, 682, 684, 685, 686, 687, 688, 
692, 693, 694, 695, 696, 697, 699, 700, 
701, 708, 709, 712, 740, 748, 749, 750, 
751, 752, 753, 154, 1560 

ái dục 19, 21, 22, 82, 105, 109, 135, 163, 
164, 167, 222, 246, 313, 336, 337, 367, 
368, 371, 443, 508, 509, 511, 542, 543, 
549, 614, 631, 662, 664, 668, 797, 806, 
836, 924, 925, 971, 972, 1074, 1075, 
1076, 1091, 1105, 1120, 1121, 1140, 
1141, 1146, 1191, 1193, 1200, 1308, 
1450, 1455, 1464, 1465, 1518 

ái һу 67, 371, 662, 1292, 1336, 1518 

ÁiLac 1193, 1194 

ái ngit 769, 770, 1353 

Ái Niệm 1193, 1194 

ái tưởng 1175 

A-ky-da Chi-xá-khám-bà-la 1066, 1305, 1363 

А-Ку-да Sí-xá-khám-bà-la 133 

A-ky-ni-dat-da 742 


A 


A-ky-ty 91, 629, 630, 647, 648, 649 

A-la-hán 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 43, 84, 
86, 125, 126, 131, 187, 224, 274, 276, 
295, 416, 443, 509, 606, 620, 695, 725, 
743, 748, 749, 756, 758, 771, 778, 843, 
854, 855, 872, 948, 951, 956, 1010, 
1043, 1053, 1066, 1068, 1123, 1136, 
1178, 1190, 1323, 1345, 1347, 1354, 
1472, 1543, 1567 

A-lan-nhà 549, 1012, 1247, 1248, 1249, 
1250, 1322, 1493 

A-la-ty-ca 315 

A-luyén-nhà 276, 549, 1012, 1093, 1247, 
1250, 1592, 1601 

A-na-hàm 284, 451, 611, 618, 619, 673, 723, 
731, 760, 761, 769, 824, 827, 841, 864, 
865, 866, 881, 883, 886, 889, 914, 
915, 983, 984, 998, 1001, 1002, 1006, 
1010, 1040, 1042, 1115, 1125, 1130, 
1131, 1133, 1141, 1190, 1231, 1236, 
1279, 1323, 1324, 1325, 1361, 1390, 
1502, 1586 

A-nan Ty-dé-ha-máu-ni 1252, 1254, 1255 

A-nậu-lâu-đà 687, 688, 752 

An-già-dà 747 

áo ca-láng-già 815 

ao Cáu-hy-la 463, 464 

ao Di Hàu 91, 94, 146, 253, 254, 255, 256, 
257, 460, 461, 629, 899, 900, 1011, 
1070, 1183, 1205, 1206, 1208, 1397, 
1400, 1421 

áo kiép-bói 905 

A-phü-ty 1243, 1244 

a-táng-ky kiép 746 

A-thời-bà 701 

a-tu-la Bà-tri 1226, 1227 


1646 # KINH TẠP A-HÀM 


a-tu-la La-hâu-la 658, 937 

a-tu-la Ty-ma-chát-da-la 1211, 1212, 
1213, 1220; 1221, 1222, 1225. 1226, 
1228, 1287 


ba ái 357, 435, 546, 1292, 1305 

ba bát thién cán 717 

bậc A-la-hán Câu giải thoát 1010 

bậc A-la-hán Tuệ giải thoát 777, 778 

ba căn 755 

bậc Chánh Giác 512, 1123, 1320, 1471 

bậc Chánh sĩ 842, 1181, 1182 

bậc Đại Đức, Đại Lực 105 

bậc Đại giác vô biên 1314 

bậc Đại Long 1167 

bậc Đại nhân 252, 563, 564, 681 

bậc Đại sĩ Đại Long 1436 

bậc Đại sĩ Dũng Lực 1436 

bậc Đại sĩ Ngựa Hay 1436 

bậc Đại sĩ Ngưu Vương 1436 

bậc Đại sĩ Thượng Thủ 1436 

bậc Đại sĩ Thù Thắng 1436 

bậc Đại sư 200, 290, 306, 413, 449, 569, 
951, 1047, 1069, 1070, 1269 

bậc Đại Tiên 1273, 1348 

bậc Đại Tinh Tân 1477 

bậc Đại trí 1448 

bậc Đại y vương 446 

bậc Đã Thây Đã Biết 261, 262, 404, 609, 
610, 611, 612, 627, 629, 630, 731, 907, 
908, 1252, 1254, 1267, 1283, 1284 

bậc Điều Ngự Trượng Phu 55, 414, 602, 
609, 618, 735, 910, 912, 918, 963, 979, 
1002, 1026, 1071, 1073, 1474 

bậc Độc giác Da-ca-la-thi-khí 1373 

bậc Dũng Mãnh Tinh Tán 682 

bậc Giác Ngộ Viên Mãn 340, 354, 358, 777 

bậc Hiển minh 891, 892 

bậc Hiển sĩ 993, 1221 

bậc Hiên thánh 105, 332, 333, 370, 406, 636, 
638, 775, 837, 1002, 1386 

bậc Hữu học 235, 333, 402, 755, 773, 774, 
775, 778, 781, 791, 841, 842, 872, 873, 
887, 1006, 1007, 1566 
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bậc Thánh lậu tận 842 

bậc Thất hữu 887 

bậc Thầy Lưỡng Túc Tôn 1315 

bậc Thế Hùng 697 

bậc Thông tuệ 12, 84, 134, 1044, 1252 

bậc Thuần nhất 43 

bậc Thượng sĩ 444, 446, 1155 

bậc Tiên Nhân thượng thủ 1274, 1275, 1276 

bậc Tịnh giới 1216 

bậc Trí Tuệ 747 

bậc Tuệ giác 1362 

bậc Tuệ giải thoát 797, 1010 

bậc Tùy pháp hành 274, 887 

bậc Tùy tín hành 274, 887 

bậc Ứng Cúng 127, 151, 447, 452, 731, 732, 
910,912,918, 1002, 1004, 1071, 1073, 
1319, 1320 

bậc Vô học 274, 275, 841, 872, 873, 941, 
942, 944, 1006, 1007, 1346 

bậc Vô Thượng 699, 700, 1357 

bậc Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác 55, 
681, 949 

bậc Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu 
963, 989 

bậc Vô thượng sĩ 83 

ba diệu hạnh 328, 329 

ba độc 1284, 1518, 1582 

ba đường ác 178, 180, 182, 256, 322, 457, 
748, 820, 942 

ba giác 718 

Ba giải thoát 1498 

Ba-háu-la 1355, 1356 

ba hoc pháp 883, 884, 885, 887, 888, 889, 
891, 893, 895, 898 


ba hữu 357 

ba hữu ái 1453 

Bà-hưu-đa 1317 

Bà-hưu-nan-đề 673 

ba kiến chấp 309 

ba kiết sử 70, 450, 453, 756, 758, 761, 865, 
663, 887, 889, 915, 948, 982, 998, 
1020, 1040, 1042, 1141, 1236, 1390, 
1391, 1563 

Bà-la 1312 

Bà-la-dáu-bà-giá 115, 116, 120, 122, 123, 
1274, 1275, 1309, 1318 

Ba-la-đề-mộc-xoa 629, 633, 745, 746, 867, 
884, 885, 890, 899, 986, 993, 1006 

Ba-la-di 1169, 1170 

Ba-la-dién-na 1463 

Ba-la-dién Phú-lân-ni-ca 1074 

Ba-la-dién Uu-dà-gia 1076 

Ba-la-giá-la 315 

Ba-la-kién-trà 673 

Ba-la-ky 602 

Ba-la-mật 761 

Bà-la-món Dai Tánh 55 

Bà-la-món Đậu-ma 119, 120 

Bà-la-món Kiéu Man 104, 105, 106, 1516 

Bà-la-món Lỗ-hê-già 276, 277, 278, 279, 1531 

Bà-la-món Sanh Уап 111, 112, 113, 381, 
382, 383, 845, 847, 860, 1139, 1147, 
1148, 1575 

Bà-la-món Táng-già-la 111 

Bà-la-món Trường Thân 106, 109, 110 

Bà-la-món Uu-ba-ca 101 

Ba-la-xà-na 330, 331 

ba loại cảm tho 184, 517, 519, 520, 521, 
840, 1052 

ba loại hữu lậu 951 

ba loại sức mạnh 767, 768 

Baminh 123, 941, 942, 943, 944, 1279, 1307, 
1308, 1330, 1344, 1348, 1489, 1583 

ba mươi pháp 1151 

ba mươi sáu ái hành 1077 

ba mươi sáu thọ 530 

Ba ngôi báu 538 

ba niệm ác 1305 

ba niệm bất thiện 308 
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Bàn-trù 1243, 1244 

ba pháp an tâm 1232 

ba pháp bất thiện 306, 1039, 1157 

ba pháp thiện 306, 1039 

Ba tạng 742 

Bà-táu 1130, 1587, 1595 

Bat-dà-la-do-dà 688 

Bát Hai 1173, 1272, 1596 

ba thọ 357, 434, 510, 511, 517, 529, 530, 
531, 532, 533, 1117, 1124, 1125, 1126, 
1128, 1130, 1549 

Bat-nan-dà 268, 703 

bát quan trai 706 

Bát Thành 619 

bát Thánh dao 267, 950, 1502, 1572 

batuóng 718 

Bà-tứ-tra 1274, 1306, 1307, 1308, 1596, 1598 

Bà-ty-sáu-náu 673 

bảy chi phần của chánh dao 837 

bảy chỗ thức trụ 532, 533, 534 

bảy giác chi 61, 86, 200, 737, 792, 793, 
794, 795, 796, 798, 801, 810, 876, 
1570, 1571 

báy giác phần 207, 291, 292, 321, 328, 329, 
330, 558, 767, 778, 787, 800, 801, 802, 
804, 805, 807, 809, 810, 811, 812, 816, 
817, 819, 820, 821, 823, 824, 826, 
827, 876, 877, 899, 1255, 1305, 1569, 
1570, 1571 

Бау giói cám 1205, 1208 

bảy loại sử 542 

bảy mươi bảy loại trí 421 

bảy pháp dao phám 823, 826 

bảy sức mạnh 783, 784, 1567 

biến tri 88, 90, 998, 1515, 1518 

bién xứ 144, 608, 778, 781 

Biệt giải thoát 322, 746 

Bình-sa vương 700, 701 

Bó-dé phán 272, 366 

Bó-lü-dé-ca 1060, 
1590, 1619 

bốn chân dé 109, 1301, 1305 

bốn chánh cần 61, 86, 291, 292, 366, 737, 
757, 762, 764, 768, 778, 805, 807 

bốn chánh đoạn 773, 774, 784, 787, 788 


1061, 1062, 1063, 
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bốn chỗ thức trụ 39, 446 

bốn chúng 287, 570, 571, 572, 672, 929, 
1154, 1198, 1353, 1357, 1449 

bốn chủng tánh 605, 606 

bốn đại 41, 44, 64, 69, 188, 197, 261, 357, 
368, 383, 384, 901, 903, 1052, 1178, 
1237, 1292, 1392 

bốn Đại Thiên vương 740, 742, 743, 748 

bốn đạo 767, 899, 934, 1557 

bốn đức 447, 987 

bốn lạc 531 

bốn loại phước đức 903, 904, 1237, 1238 

bốn loại sức mạnh 768, 770, 771 

bốn loại thiền định 938, 939, 940, 941 

bốn loại thức ăn 398, 431, 432, 433, 435, 
436, 437, 438, 439, 531, 532, 533, 534, 
903, 1237 

bónluu 1292 

bón muoi bón loai trí 421 

bón muoi pháp 1152 

bốn nhiếp sự 769, 770 

bốn như ý túc 61, 86, 204, 291, 292, 366, 
626, 627, 737, 778, 787, 1305 

bốn niềm tin thanh tịnh 617, 618, 757, 
762, 773, 899, 900, 901, 917, 1128, 
1129, 1131 

bốn niệm xứ 61, 86, 201, 291, 292, 308, 321, 
328, 329, 330, 366, 558, 591, 592, 593, 
594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 
713,714, 715, 716, 717, 719, 722, 723, 
724, 725, 128, 729, 732, 733, 734, 735, 
736, 737, 757, 762, 764, 767, 113, 778, 


Ca-câu-la Ca-đàn-diên 1305 

Ca-câu-tra 268 

Ca-la-câu-đà Ca-chién-dién 133, 1066, 1363 

Ca-láng-già 266, 294, 815, 920 

ca-lâu-la 119, 120 

Ca-lé-ca 607, 609, 1556 

Са-10 1355, 1356 

cảm tho 50, 75, 218, 219, 220, 225, 226, 227, 
228, 229, 233, 236, 313, 322, 329, 366, 
370, 382, 392, 393, 505, 510, 511, 513, 
514, 515, 516, 517, 519, 520, 521, 529, 
613, 840, 1052, 1091, 1122, 1123, 1282 


785, 787, 788, 800, 801, 805, 807, 829, 
876, 877, 878, 880, 933, 1133, 1255, 
1300, 1320, 1321, 1392, 1555, 1560, 
1561, 1562 

bón nó luc chán chánh 931, 932, 933 

bón pháp cü 767, 899, 934, 1353, 1608 

bốn pháp thanh tịnh 633 

bốn phước lợi 723 

Bồn sanh 1244 

Bồn sự 1244 

bốn tâm tăng thượng 1161 

bốn Thánh chủng 83 

bốn Thánh đế 106, 109, 143, 157, 440, 441, 
442, 443, 444, 445, 448, 450, 451, 452, 
453, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 462, 
464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 
472, 474, 415, 476, 477, 478, 479, 480, 
481, 482, 484, 485, 486, 487, 664, 757, 
762, 764, 768, 773, 785, 788, 1010, 
1202, 1275, 1308, 1355, 1463, 1464 

bón thién 349, 757, 762, 764, 773, 785, 788, 
806, 807, 934, 1305 

bón thü 40, 357 

bón uân vô sắc 357 

bốn vô sở úy 1365 

bốn vô úy 413 

Bố-tát 293, 294, 523, 706, 739, 745, 813, 
872, 873, 882, 1216, 1223, 1224, 1318, 
1343, 1560, 1575, 1578 

Bó-tát 699, 700, 701, 1305 

bố thí Ba-la-mật 751 

bó thí pháp 769 


Ca-na-ca-máu-ni 428, 519 
cánh giói tàm pháp 614, 616 
càn-thát-bà 119, 120, 744, 1503 
Câu giải thoát 506, 1010, 1348 
Câu-lâu 258, 364, 365, 388 
Câu-lâu-đà 153 

Câu-thi-ca 1081, 1214 
Câu-ty-đà-la 570, 571, 936 
Ca-xà-thị-lợi-sa chi-dé 219 
cây A-tháp-ba-tha 795 

cây Bat-dà-tát-la 60 

cây Ba-tra-lợi 1492 
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cây Bó-dé 430, 700, 705, 706, 710, 711, 864, 865, 866, 906, 909, 942, 946, 
1192, 1195 947, 964, 970, 980, 1009, 1039, 1059, 
cây Ca-ty-da-la 795 1065, 1135, 1136, 1137, 1139, 1140, 
cáy Cáu-ty-dà-la 570, 571 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 
cáy da-la 88, 231, 267, 333, 354, 356, 379, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1278, 
485, 614, 635, 636, 717, 873, 947, 952, 1300, 1305, 1359, 1395, 1451, 1523, 
1036, 1078, 1256, 1364, 1450 1546, 1572, 1575 
cây khẩn-thú 1299, 1300 chánh luát nghi 735 
cáy Kién CÓ 141, 1037 chánh mạng 44, 82, 168, 249, 306, 340, 366, 
cáy Kién-giá-da 795 399, 524, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
cáy Ni-cáu-láu-dà 1300 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 833, 
cáy Ni-cáu-luát 1274, 1275, 1276, 1458, 1467 834, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 843, 
cáy Ni-cáu-luu-tha 795 844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 
cáy Sa-la 60, 141, 1011, 1330, 1331, 1336 853, 854, 856, 859, 946, 964, 1278, 
cáy Tát-bà-da-chi-la Cáu-ty-dà-la 936 1451, 1465 
cây Trú Độ 570, 571 chánh nghiệp 44, 82, 168, 249, 306, 340, 
cây Ưu-đàm-bát-la 795 366, 399, 524, 535, 536, 537, 538, 
cây Vô Ưu 688 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 
chánh dao 610, 611, 612, 747, 792, 794, 795, 547, 833, 834, 835, 836, 837, 840, 841, 
809, 817, 846, 853, 908, 1027, 1321, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 849, 850, 
1352, 1579 851, 852, 853, 854, 856, 859, 946, 964, 
chánh dinh 44, 45, 46, 82, 168, 235, 249, 1278, 1451 


306, 340, 366, 399, 409, 478, 500, 524, chánh ngữ 44, 82, 168, 249, 306, 340, 366, 


535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 
543, 544, 545, 546, 547, 555, 556, 563, 
564, 633, 645, 833, 834, 835, 836, 837, 
940, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 857, 
858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 
866, 906, 909, 946, 964, 970, 1006, 
1059, 1062, 1063, 1065, 1088, 1090, 
1093, 1116, 1247, 1248, 1278, 1327, 
1329, 1330, 1334, 1344, 1349, 1350, 
1351, 1388, 1389, 1447, 1448, 1449, 
1451, 1459, 1477, 1572 


chánh giải thoát 19, 214, 215, 524, 948, 951, 


956, 1053, 1123 


chánh kiến 44, 45, 46, 65, 70, 82, 111, 168, 


207, 214, 226, 249, 289, 306, 340, 355, 
359, 366, 397, 398, 399, 400, 401, 499, 
511, 524, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 596, 
606, 634, 768, 770, 780, 800, 833, 834, 
835, 836, 837, 840, 841, 842, 843, 844, 
845, 846, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 
854, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 


399, 524, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 833, 
834, 835, 836, 837, 840, 841, 842, 843, 
844, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 
853, 854, 855, 856, 859, 946, 964, 
1278, 1451 

chánh niém 44, 82, 116, 118, 168, 175, 208, 
249, 278, 297, 306, 308, 314, 331, 340, 
366, 377, 399, 404, 405, 406, 430, 431, 
466, 478, 524, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 
555, 556, 652, 661, 670, 783, 801, 819, 
845, 857, 861, 884, 946, 964, 1009, 
1091, 1092, 1093, 1121, 1133, 1173, 
1174, 1182, 1194, 1202, 1246, 1247, 
1248, 1255, 1278, 1294, 1349, 1352, 
1402, 1403, 1412, 1416, 1417, 1416, 
1419, 1420, 1421, 1422, 1436, 1447, 
1448, 1449, 1451, 1459, 1460, 1461, 
1471, 1475, 1481, 1558, 1594 

chánh niệm tỉnh giác 68, 314, 392, 393, 408, 
442, 466, 515, 527, 565, 593, 594, 595, 
596, 597, 609, 610, 611, 612, 713, 716, 
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717, 721, 725, 726, 728, 729, 731, 735, 
736, 738, 739, 757, 771, 819, 926, 
1068, 1121, 1122, 1133, 1187, 1189, 
1240, 1286, 1287, 1347, 1436 

Chánh pháp 27, 35, 43, 46, 106, 109, 111, 
113, 117, 122, 127, 131, 140, 272, 290, 
293, 304, 305, 321, 322, 397, 398, 399, 
400, 401, 406, 407, 408, 411, 460, 571, 
572, 599, 610, 618, 625, 629, 633, 634, 
648, 651, 655, 668, 669, 682, 688, 692, 
696, 697, 703, 709, 735, 737, 740, 741, 
744, 745, 747, 748, 154, 776, 778, 796, 
820, 835, 845, 847, 858, 859, 860, 875, 
902, 903, 906, 907, 957, 958, 976, 977, 
978, 980, 983, 985, 986, 988, 989, 992, 
993, 999, 1002, 1003, 1009, 1027, 
1041, 1042, 1085, 1088, 1090, 1091, 
1107, 1114, 1152, 1153, 1161, 1174, 
1184, 1191, 1198, 1199, 1202, 1234, 
1241, 1242, 1263, 1273, 1276, 1307, 
1310, 1312, 1315, 1317, 1319, 1320, 
1321, 1344, 1351, 1352, 1353, 1361, 
1377, 1378, 1380, 1421, 1432, 1445, 
1477, 1558, 1574, 1585, 1606 

chánh quán 8, 20, 21, 33, 35, 94, 95, 127, 
211, 212, 214, 533, 534, 633, 1255, 
1286, 1301, 1350 

chánh tín 11, 12, 13, 14, 16, 18, 136, 295, 555, 
556, 776, 996, 1000, 1001, 1004, 1005, 
1079, 1202, 1209, 1211, 1212, 1214, 
1215, 1216, 1218, 1220, 1222, 1374 

chánh tinh tán 44, 82, 102, 168, 249, 306, 
340, 366, 399, 478, 507, 524, 535, 536, 
537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 
545, 546, 547, 833, 834, 835, 836, 837, 
840, 841, 842, 843, 844, 846, 847, 848, 
849, 850, 851, 852, 853, 854, 856, 857, 
859, 946, 964, 1278, 1451 

chánh trí giải thoát 891 

chánh tri kiến 397, 833, 834, 835 

chánh tư duy 2, 44, 82, 90, 111, 168, 215, 
249, 256, 306, 340, 366, 399, 404, 463, 
464, 489, 524, 535, 536, 537, 538, 539, 
540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 
551, 552, 634, 794, 808, 833, 834, 835, 


836, 837, 840, 841, 842, 843, 844, 846, 
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 
859, 860, 946, 950, 951, 964, 988, 989, 
1072, 1116, 1446, 1451, 1482, 1497, 
1510, 1565, 1571, 1572, 1575, 1611 

chánh tuệ 70, 177, 179, 180, 182 

Chán nhán 600, 624, 854, 947 

chày kim cang 747 

Chiém-bà-ky 1356 

Chién-dà-la 113, 120, 121, 122, 516, 694, 
1260, 1263, 1375, 1517 

chín loai kiét 542 

chín noi cư trú của chúng sanh 532, 533, 534 

chi quán 119, 507, 767, 899, 1309, 1314 

Chi-thi 989, 991 

chi và quán 507, 625, 1042, 1063 

chüa Ké Tuóc 749, 750, 751, 753 

Chüng Hop 1386 

chüng sanh trung ám 742, 743 

chüng Thanh уап 585, 954 

chüng Ty-xá-chi 661 

chu thién 101, 369, 370, 440, 441, 464, 521, 
522, 570, 571, 572, 612, 618, 619, 
650, 651, 672, 675, 687, 695, 698, 
701, 707, 709, 740, 745, 747, 748, 
760, 805, 845, 872, 873, 922, 923, 
936, 1003, 1008, 1088, 1175, 1209, 
1210, 1211, 1212, 1213, 1218, 1220, 
1221, 1224, 1233, 1234, 1287, 1303, 
1323, 1327, 1358, 1363, 1382, 1383, 
1400, 1401, 1408, 1465, 1546, 1552, 
1580, 1601, 1602, 1612 

Chuyén Luán Thánh Vuong 153, 293, 303, 
563, 564, 682, 692, 709, 812, 813, 814, 
815, 816, 936, 1256, 1347, 1570 

Chuyén Luán Vuong 650, 651, 1348, 1567, 
1577, 1579 

chuyén pháp luán 286, 439, 441, 701, 702, 
1305, 1541 

cói Bó-dé 430, 431, 701, 705, 1196, 1319, 
1320, 1322 

cõi Câu-da-ni 476 

cõi Diệt 506, 508 

cõi Đoạn 508 

cõi Dục 505, 506, 507, 559, 923, 937, 950 


cõi Niết-bàn 861, 862 

cõi Phạm thiên 122, 307, 441, 476, 906, 
937, 1140, 1327, 1329, 1330, 1331, 
1452, 1453 

cõi Phát-bà-dé 476 

cõi Sắc 505, 506, 507, 559, 950, 1292 

cõi ta-bà 1320, 1321, 1322 

сбі trời A-ca-ni-tra 708, 1140 

cõi trời Ba Muoi Ba 441, 476, 567, 568, 569, 
570, 571, 572, 573, 612, 618, 936, 
1003, 1140, 1208, 1209, 1210, 1211, 
1212, 1213, 1218, 1220, 1222, 1224, 
1226, 1287, 1358, 1359, 1373 

cõi trời Bién Tịnh 927 

cõi trời Đại Phạm 925 

cõi trời Hoan Ну 959, 960 

cõi trời Không Nhiệt Não 652 

cõi trời Nhân Tánh Quả Thực 927 

cõi trời Phạm Phụ 925 

cõi trời Phạm Thân 925 

cõi trời Phước Sanh 927 


Dân-đà 315 

danh sắc 42, 4ó, 64, 67, 335, 336, 338, 339, 
340, 341, 342, 348, 349, 351, 352, 354, 
355, 357, 401, 410, 421, 423, 424, 425, 
429, 435, 436, 664, 678, 715, 909, 
1063, 1176, 1319, 1434, 1534, 1540 

dạ-xoa 117, 119, 120, 591, 702, 744, 1209, 1436 

dạ-xoa Khuát-ma 1460, 1461 

Diêm-phù-đàn 652 

Diém-phü-dé 141, 476, 567, 570, 571, 572, 
573, 652, 672, 681, 689, 692, 693, 694, 
696, 697, 699, 708, 709, 711, 712, 741, 
742, 143, 745, 746, 749, 750, 751, 752, 
936, 937 

Diêm-phù-xa 535, 536, 537, 538, 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 
1550, 1551 

Diệt giới 499, 500, 506, 806 

Diệt tận định 500, 531, 753 

Diệt thọ tưởng định 518,531 

dòng Bà-sa 1028, 1030, 1031, 1033 

dòng Bà-tha 1034, 1035, 1037, 1038, 1041 
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cõi trời Thiéu Phước 927 

cõi trời Thiêu Quang 926 

cõi trời Thiéu Tịnh 927 

cõi trời Tiễn Hàng Phục 961, 962 

cõi trời Tự Tánh Quang Âm 926 

cõi trời Vô Lượng Quang 926 

cõi trời Vô Lượng Tịnh 927 

cõi trời Vô Nhiệt 671, 672 

cõi trời Vô Phién 672, 673 

cõi Uát-don-viét 476 

cõi Vô dục 508 

cõi Vô Sắc 505, 506, 507, 559, 830, 950, 
1292, 1388 

Cô khởi 1244 

Cực Thiêu Nhiên 1386 

Cù-đa 695, 740 

Củ-đà-n-ca 567 

cung điện Thi-lê-sa 707 

cung điện Thượng Diệu 567 

cung điện Ty-xà-dién 568 


đòng họ Lực Sĩ 1068 

Dòng Họ Mặt Trời 297, 377, 1348, 1353 

dòng Không Tước 694, 712, 751, 754 

dong trưởng giả 567, 1369, 1370 

dục ái 164, 303, 304, 435, 546, 1292, 1293, 
1453, 1518 

dục định đoạn hành thành tựu như ý túc 
204, 627 

dục giác 718, 1392 

Dục giới 198, 1017 

dục hữu 156, 357, 539, 1017 

dục hữu lậu 537, 951 

dục lậu 321, 399, 537, 886, 888, 889, 890, 
924, 926, 942, 985, 1605 

dục lưu 540, 1292 

дис Шат 63, 64, 84, 142, 164,172,254,255, 
264, 265, 952, 1163, 1293, 1350, 1515, 
1517, 1518, 1524, 1584 

dục thủ 39, 241 

dục tưởng 501, 549, 609, 718, 1416, 1459, 1477 

Duy-na 745 


1652 # KINH TẠP A-HÀM 


Đa-ba-bà 707 

Đa-ca-la 1165, 1373 

Đại Dé-móc-khu 747 

đại hội Kiéu-máu-ni 1486 

Dai Máu-ni 122, 708, 1091 

Dai Pham thién vuong 307, 1326 

Dai Tién Nhán 795, 1091, 1477 

Dai Tu Tai 1360 

Dai Tuyét Son 484, 486, 487, 1545 

đâm Lộc Kính 920 

dáng A-la-hán 270, 271, 272 

Đăng Chánh Giác 55, 86, 104, 133, 154, 
261,262, 306, 404, 414, 452, 457, 458, 
459, 460, 480, 558, 602, 609, 610, 611, 
612, 618, 627, 629, 630, 651, 697, 731, 
732, 735, 778, 779, 780, 781, 790, 816, 
819, 841, 907, 908, 910, 912, 915, 979, 
1002, 1004, 1019, 1026, 1027, 1029, 
1040, 1055, 1057, 1058, 1061, 1069, 
1071, 1073, 1079, 1091, 1106, 1178, 
1201, 1254, 1255, 1267, 1269, 1274, 
1275, 1276, 1283, 1284, 1307, 1319, 
1320, 1356, 1390, 1421, 1453, 1462, 
1498, 1543 

dáng Chánh Giác 506, 
1321, 1328, 1354 

dáng Dai Bi 691 

dáng Daisi 1316 

dáng Dai su 234, 250, 892, 
1409, 1477 

dáng Dai su Máu-ni 1477 

dáng Dai Tinh Tán 1091 

dáng Dai Trí 1357 

dáng Dao sư Vô thượng 1345 

dáng Điều Ngự 1361 

dáng Giác Ngộ 104, 658, 884 

Đăng Hoạt 1386 

Đăng Khởi 945 

dáng Máu-ni 1088, 1274, 1275, 1276, 1349 

dáng Máu-ni Nguu Vuong 701 

dáng Nhát Chüng 1091 

dáng Nhu Dóa Sen Tráng 1437 

dáng Nhu Lai 261, 602, 618, 630, 697, 778, 
812, 816, 956, 957, 1069, 1073, 1178, 


517, 1088, 1307, 


1315, 1408, 


1252, 1253, 1254, 1274, 1283, 1284, 
1305, 1474 
dáng Pháp Chủ 21 
dáng Tháp Luc 748 
dáng Thích-ca 1354 
dáng Thién Thé 440, 658, 822, 1412 
dáng Tich Diét 696, 745 
dáng Tu tai 194 
dáng Vó Thuong 698, 1357 
dáng Vô Thượng Ngự Su 1471 
dáng Vó Uy 1315 
Dành Sanh vuong 682 
dàn-viét 1295, 1544 
dao Hién thánh 591, 592, 1181, 1273, 1477 
Dao Nhãn 1356 
Đạo Nhật Nguyệt thần 1401 
Đao Sư Thị 973, 974, 975, 978, 980, 981, 1615 
Đà-thí 619, 1556 
Dat-ma-dé-ly 1127, 1130, 1131, 1594 
Đâu-đà 491, 747, 1012, 1093, 1249 
Dà-xá-la-ha 1401 
dé nhát cü nghia 620, 621 
dé nhát nghia 390, 1031, 1032, 1033 
dé nhát nghia Bát-niét-bàn 197 
Dé-xá-la-hy-da 705, 706 
địa dai 310, 1292 
dia nguc A-ba-ba 1426 
dia nguc A-huu-huu 1426 
dia ngục A-phù-đà 1425, 1426 
dia ngục A-tra-tra 1426 
dia nguc A-ty 1478 
dia nguc Bát-dàm-ma 1426 
dia nguc Dai Ám 475 
dia nguc Dai Nhiét 474 
dia nguc Ma-ha Bát-dàm-ma 1426 
địa ngục Ni-la-phù-đà 1426 
địa ngục Uu-bát-la 1426 
địa ngục Vô Trạch 1386 
Địa thần thiên tử 1400 
Diém-máu-luu 362, 363, 1535, 1538 
điện Đoạn Pháp 1213 
điện Thường Thắng 1214, 1216, 1217 
Điêu Ngự Sư 1315 


định căn 274, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 
762, 763, 764, 765 

định Diệt tận 639, 640, 641 

định giác chi 792, 793, 796, 798, 802 

định giác phân 329, 802, 803, 804, 806, 807, 
809, 812, 816, 817, 818, 877 

định Không 89 

định Không vô biên xứ 830 

định tam-muội 79, 910, 911, 912, 913, 1437 

định thân 737, 1384 

định thân Vô học 987, 1259 

định Tịch diệt 565, 1339 

định Vô tướng 89 

Đọa-cưu-la 119 

đoạn diệt kiến 62 

đoạn giới 806, 807 

đoạn kiến 62, 128, 133, 289, 359, 1034, 1589 

đoạn tri 88, 90, 157, 434, 536, 1010, 1518, 1523 


Giá-ba-lé 153 

Giác Ngó Vién Mán 326, 340, 354, 358, 447, 
1462, 1466, 1470 

giác їп 219, 231, 446, 458, 610, 623, 624, 
755, 778, 791, 879, 880, 910, 969, 
1002, 1006, 1027, 1059, 1065, 1071, 
1200, 1241, 1557 

giác tuóng 378, 415, 446, 497, 677, 720, 
819, 869, 870, 883, 979, 1286, 1324, 
1325, 1467, 1560, 1574, 1577 

Già-da-tát-la 1317 

Gia gia 761, 887, 889 

giải thoát thân Vô hoc 987, 1259 

giái thoát tri kién 7, 27, 153, 169, 170, 171, 
211, 212, 218, 228, 256, 295, 311, 344, 
611, 618, 924, 926, 1002, 1013, 1100, 
1122, 1319, 1320 

giải thoát tri kiên thân 737, 1384 

giải thoát tri kiên thân Vô học 1259 

giai vị Hữu học 274, 333, 598, 599, 725, 
731, 1001, 1002, 1003, 1012 

Giá-la-ca 132, 327, 1360 

Giá-la-cháu-la-na-la 959, 960 

giảng đường Сла-1ё-1ё 1121, 1123 

giảng đường Hy Hữu 132 

giảng đường Lộc Mẫu 62 


SÁCH DẪN # 1653 


Độc giác 451, 708, 735, 743, 1365, 1366 

Độc giác Phạm thiên 1326, 1607 

đồng nữ Tăng-kỳ-đa 607, 608 

đồng sự 769, 770 

đồng tử Trường Thọ 1128, 1129 

Đông Viên 62, 73, 500, 957, 1087, 1089, 
1113, 1115, 1243, 1245, 1247, 1249, 
1270, 1352 

Đột-mục-khư 151, 152 

đức Máu-ni 250 

đức Nhu Lai 103, 262, 404, 600, 609, 610, 
611, 612, 627, 629, 731, 732, 740, 774, 
784, 788, 841, 907, 908, 910, 912, 918, 
1002, 1071, 1073, 1255, 1275, 1343, 
1363, 1390, 1448, 1466, 1469 

đức Phát Thích-ca 377, 519 

đức Phật Thi-khí 428, 430, 519 

đức Phát Ty-bà-thi 428, 430, 519 


giảng đường Lộc Tử Mẫu 73, 500, 957, 
1087, 1089, 1113, 1115, 1243, 1245, 
1247, 1249, 1270, 1352 

giảng đường Tập Pháp 1224 

giảng đường Trùng Các 91, 94, 253, 254, 
255, 256, 257, 460, 461, 629, 899, 900, 
1011, 1070, 1183, 1205, 1206, 1208, 
1397, 1400, 1421 

giảng đường Vi Tăng 327, 407 

giảng đường Vị Tăng Hữu 1062 

giáo giới 34, 222, 290, 315, 372, 670, 739, 
791, 841, 867, 882, 895, 963, 1114, 
1115, 1232, 1243, 1246, 1247, 1349 

Gia-thâu 1131, 1595 

giới câm thủ 39, 70, 83, 236, 241, 404, 405, 
406, 756, 758, 761, 883, 887, 914, 915, 
948, 998, 1099 

giới Cụ túc 106, 117, 122, 123, 136, 330, 407, 
408, 888, 889, 890, 1020, 1041, 1052, 
1053, 1057, 1065, 1067, 1070, 1273 

Giới luật 111, 122, 123, 231, 330, 399, 404, 
411, 412, 413, 488, 648, 747, 820, 845, 
958, 983, 985, 986, 988, 989, 992, 993, 
1003, 1019, 1020, 1033, 1041, 1053, 
1055, 1057, 1061, 1065, 1067, 1069, 
1070, 1081, 1117, 1161, 1175, 1184, 


1654 # KINH ТАР A-HÀM 


1201, 1241, 1242, 1276, 1278, 1297, 
1298, 1310, 1311, 1359, 1392, 1462 
giới luật Hiền thánh 735 
giới pháp 629, 892, 1194, 1384 
giới thân Vô học 1259 


Hắc Cù-đàm 268 

Hắc Thăng 1386 

hắc trầm thủy 935 

hại giác 306, 465, 718, 1388 

hai loại sức mạnh 765 

hai mươi pháp 1151 

hại tưởng 501, 718 

hang Đầu Rán 266 

hang Tiên Nhân 1485 

hang Xà-đầu 268 

hành giới 39, 74, 746 

hành nghĩa 461, 1262, 1263 

hành pháp 461, 648, 651, 701, 1003, 1133, 
1254, 1262, 1263, 1316, 1385 

hành phước 1263 

hành thủ uán 40, 49, 50, 62, 63, 67, 68, 69, 
70, 81, 84, 85, 87, 1451 

hạnh tùy thuận 611, 618, 702 

hành uân 64, 329, 357 

hạnh viễn ly 326, 491, 493, 525, 549, 555, 
556, 670, 737, 1247, 1248, 1344, 1347 

hành xứ 266, 736, 884, 888, 889, 899, 986, 
993, 1290, 1293, 1295 

hoa A-dé-muc-da 1304 

hoa Ba-dàm-ma 1474 

hoa Bát-dàm-ma 1304, 1484 

hoa Cáu-máu-dáu 1304 

Hóa Chüng 147, 149, 150, 151, 152, 153, 
1050, 1051, 1052, 1060, 1062 

hóa dai 310 

hoa Di-ly-dáu-kién-dé 1304 

Hóa Dit 1272, 1273, 1596, 1604 

hỏa giới 509 

hoa Ma-loi-sa 935 

hó A-náu-dai 937 

Hoàng hậu Ma-da 698 

hoan hy giác phán 329 

hoa Phán-dà-lo1 1304 

Hóa tam-muội 219, 1167, 1171 


giới thủ 236, 357, 446, 453, 541, 543, 545, 
886, 887, 889, 890, 982, 983, 998, 
1006, 1020 

gió Ty-lam-bà 515 

gió Ty-tháp-ba 515 


Hóa thượng 105, 114, 586, 684, 737, 747, 1041 


hoa Tu-kién-dé 1304 

hoa Uu-bát-la 1304 

ho Khóng Tuóc 682 

hó Kiét-già 1131 

hó Ó-né 601, 602 

hó tám Thü Thành 594, 596 

hó Tu-ma-kiét-dà 1054, 1055, 1056, 1057 

hó Tuong Nhi 415 

hó Yét-già 371, 372, 966, 1342, 1343, 1344 

huong giói 495, 642, 1165 

Hữu dé nhất 499, 500 

Hữu diệt giới 499 

hữu dư 368, 486, 506, 507, 924, 925, 1029, 
1098, 1100, 1167, 1187, 1200, 1348, 
1349, 1360 

Hữu dư Niét-bàn 827, 1356 

Hữu hành Bát-niết-bàn 825, 827, 888, 890, 
925, 926 

hữu hữu lậu 537,951 

hữu kiết sử 135, 274, 443, 725, 756, 758, 
948, 951, 1155, 1166, 1225, 1345, 
1347, 1354, 1365, 1497 

hữu lưu 156, 540, 1292 

hữu thân 79, 81, 167, 168, 499, 500, 539, 
548, 1404, 1453, 1515 

һу căn 530 

һу dục 163, 164, 1518 

hy giác chi 792, 793, 796, 798, 802 

һу giác phân 329, 802, 803, 804, 806, 807, 
809, 812, 816, 817, 818, 877 

hy lạc 5, 41, 42, 44, 45, 46, 64, 104, 123, 
146, 197, 252, 408, 453, 525, 526, 527, 
528, 531, 562, 563, 623, 649, 653, 720, 
758, 820, 879, 881, 899, 924, 925, 969, 
1002, 1003, 1097, 1173, 1231, 1352, 
1447, 1449, 1454 

hy tham 39, 215, 249, 527, 1524 

hy xüc 343, 344 


Кё Тап 707 

Khâm-bà-la 268 

khán-na-la 119, 120 

khát ái 21, 61, 81, 83, 84, 168, 249, 274, 288, 
289, 290, 398, 400, 546, 615,616, 1074, 
1088, 1114, 1115, 1120, 1451, 1570 

kháu hành 356, 401, 420, 638, 639, 640 

kháu nghiép 858, 859, 860 

Khé kinh 761, 820, 1244, 1245 

Khiéu Hó 1386 

khinh an giác chi 792, 793, 796, 798 

khinh an giác phán 329, 802, 803, 804, 806, 
807, 809, 812, 816, 817, 818, 877 

khinh man 894, 1250, 1351, 1352 

khó cán 530 

khó diét 88, 240, 347, 351, 359, 400, 439, 
440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 
447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 463, 
464, 465, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 
473, 474, 471, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 485, 486, 487, 489, 630, 664, 701, 
758, 884, 899, 909, 942, 952, 970, 971, 
982, 983, 985, 997, 1006, 1020, 1036, 
1202, 1294, 1307, 1355, 1463, 1527 

khó khó 184, 1091, 1353, 1474 

không giới 509 

không khó khóng lac tho 357, 529 

Không nhập xứ 198, 830, 881, 883, 1140 

Không tam-muội 89, 252 

Không tâm tam-muội 636, 637 

Không vô biên xứ 198, 518, 623, 830, 831, 
995, 1042, 1251, 1388, 1572 

khó tập 208, 209, 351, 1091, 1307, 1474, 
1524, 1527 

khó, tập, diệt, đạo 106, 180, 182, 538, 1274, 
1275, 1307, 1465 

khó Thánh dé 103, 1315 

khó thọ 352 

khó xüc 343, 344, 505 


lac cán 530 
lac Шо 271, 343, 344, 352, 357, 408, 527, 
529, 782, 926, 1123 


K 


L 


SÁCH РАМ # 1655 


Kién chán dé 1463 

kién cháp 26, 68, 79, 80, 81, 82, 177, 178, 
180, 182, 221, 289, 309, 354, 410, 
411, 949, 979, 1036, 1085, 1099, 1135, 
1456, 1519, 1535, 1543 

Kién-dà-diép 673 

Kién-dà-ma-la 710, 743 

Kién dáo 761, 1010, 1011 

Kiến Рё 1173 

kiến dục 602, 1556 

kiến lưu 540, 1292 

Kiện-mạ Bà-la-đậu-bà-giá 1270 

kiến tham 1453 

kiến thanh tịnh 633, 634 

kiến thủ 39, 241, 357, 541, 542 

Kiến tích 152 

kiét-già 430, 431, 651, 659, 1315, 1329, 
1330, 1407 

kiết sử sân 323, 511, 513, 514, 1122 

kiết sử si 511, 513, 514 

kiết sử tham 323, 511, 513, 514, 1122 

kiêu man 21, 89, 90, 105, 121, 143, 146, 189, 
269, 303, 304, 542, 631, 632, 722, 801, 
803, 1074, 1085, 1093, 1120, 1209, 
1230, 1350, 1352, 1437, 1438, 1465, 
1571, 1592, 1608 

Kiéu-tri 633, 634 

Kim-bó-xà 668 

Kim Cuong dia 1479 

Kim Dién Vién Quán 684 

Kim Sí 1453 

kinh hành 148, 288, 289, 314, 407, 491, 492, 
565, 652, 668, 682, 874, 1068, 1081, 
1163, 1164, 1186, 1187, 1188, 1189, 
1236, 1270, 1408, 1461, 1462 

kinh luán Ty-dà 742 

Kinh, Luật, Luận 1392 

kỳ-bà 368 

Kỳ-bà Câu-ma-la 227, 228, 229, 230, 231, 
232,233 


Lặc-xoa-na 574, 575, 576, 577, 584 
lạc xúc 343, 344 
La-đà-quật-đa 749 


1656 % KINH TẠP A-HÀM 


La-đậu-bà-giá 1318, 1319 

Lại-trả-la 268 

làng Am-la 634, 636, 638, 641, 642, 644, 
649, 650 

làng Bà-đầu 633, 634, 1557 

làng Ba-lê-da 1012 

làng Điều Ngưu 355, 356, 357, 358, 388, 389 

làng Na-la 535, 736 

làng Na-lê 359, 994 

làng Nhất-xa-năng-già-la 1393, 1394 

làng Phù-lê 1312 

làng Sa-la 1196 

làng Tát-la 55 

làng Thạch Chủ 1198, 1199, 1201 

làng Thích Thị 1202 

làng Thiên Hiện 140 

làng Tu-dà-già 723 

làng Ty-ca-da-ló-ca 57 

làng Uát-ty-la 1192, 1195, 1319, 1320, 1322 

lâu dài Ty-lưu-ly 1461 

lậu hoặc 21, 35, 36, 60, 61, 62, 65, 66, 70, 
73, 125, 127, 131, 132, 143, 146, 225, 
272, 273, 274, 506, 537, 539, 599, 614, 
629, 718, 756, 761, 765, 837, 893,914, 
94], 942, 943, 944, 946, 948, 951, 
1010, 1074, 1120, 1247, 1248, 1300, 
1347, 1348, 1392, 1514, 1563 

Lậu tận minh 1279, 1474 

Lậu tận tác chứng trí 1256 

Lậu tận thông 881, 883 

Lậu tận trí 941, 1042, 1141, 1251 

Lê-sư-đạt-đa 919, 920, 1082, 1083, 1084, 1578 


Ma Ba-tuán 18, 259, 260, 1185, 1186, 1187, 
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 
1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 
1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1285, 
1287, 1303, 1332, 1333, 1334, 1335, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1453, 1530 

Ma-cù 1276, 1277, 1596, 1604 

Ma-già-bà 1207 

Ma-ha-ca 644, 645, 646, 1557, 1558 

Ma-ha Kiép-tán-na 929 

Ma-ha-lợi 1206, 1600 


liễu tri 157, 215, 478, 479, 514, 515, 516, 
635, 636, 755, 1010, 1281, 1282, 1392, 
1411, 1510, 1515, 1524, 1527, 1528, 
1535, 1537, 1541, 1544, 1558 

Lóc Làm 874 

loi hành 769, 770 

Long Tán làm 698 

long vương A-ba-la 694 

long vương Ca-lê 700 

long vương Ca-lợi 700 

lua Ca-thi kiép-bói 1022 

Luán nghi 1244, 1245 

Luận và Luật 982 

luật nghi 322, 324, 328, 404, 735, 736, 746, 
867, 884, 897, 902, 993, 1006, 1033, 
1181, 1183, 1184, 1245, 1259, 1289, 
1290, 1421, 1422, 1531, 1533 

lực sĩ Kim Cang 150 

Lưỡng Túc Tôn 682, 692, 1315, 1322 

Ly-bà-đa 707 

ly bất thiện pháp 408, 531, 633, 881, 899, 1078 

ly dục 2, 23, 24, 29, 34, 43, 81, 82, 84, 157, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 215, 
263, 330, 337, 338, 342, 343, 344, 355, 
356, 399, 408, 527, 528, 531, 533, 534, 
549, 550, 551, 559, 623, 633, 669, 758, 
818, 819, 821, 881, 899, 924, 1042, 
1078, 1122, 1250, 1251, 1252, 1253, 
1388, 1451, 1525 

Ly Uu 683 

Ly-xa Nan-dà 899, 900, 1579 


M 


Ma-ha-nam 91, 92, 873, 996, 997, 998, 999, 
1000, 1001, 1003, 1004, 1005, 1006, 
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1371, 
1372, 1373, 1587, 1616 

ma-háu-la-già 119, 120 

Ma-kién-dé 612, 615 

Ma-kiét-dà 261, 458, 459, 468, 529, 700, 736, 
920, 973, 1027, 1028, 1156, 1166, 1184, 
1253, 1376, 1397, 1460, 1461, 1463, 
1464, 1465, 1466, 1469, 1474, 1503 

Ma-la-bà 315 

Ma-la-ca-cữu 375, 376, 377, 1533 


ma-na-bà 368, 369, 668 

Ma-na-dé-na 1131, 1132, 1133, 1587, 1595 

ma-nàu-xà 368, 369 

Mãn Đại Sư 1215 

Mat-ca-lé Củ-xá-lợi tử 133, 1066 

Mạt-ca-lợi Cù-xá-lê tử 1305, 1363 

Mạt-lợi 935, 1165 

Mâu-nI kệ 1463 

Ma vương 9, 10, 55, 103, 116, 154, 440, 441, 
521, 522, 757, 759, 760, 764, 768, 774, 
784, 801, 803, 829, 937, 949, 996, 
1006, 1177, 1273, 1274, 1275, 1316, 
1319, 1320, 1363, 1397, 1466, 1470, 
1530, 1599 

miệng ас hạnh 718 

Minh Hạnh Túc 55, 414, 602, 609, 618, 735, 
910,912, 918, 979, 1002, 1026, 1071, 
1073, 1474, 1502 


Na-câu-la 138, 139, 140 

Na-la-kién-dà 556 

nám cán 61, 86, 200, 205, 274, 291, 292, 
366, 737, 756, 757, 758, 760, 761, 
762, 763, 764, 765, 778, 787, 916, 950, 
1099, 1305, 1563, 1564 

năm chi 83, 1259 

năm chi phần 446 

năm điều an vui 1130, 1131 

năm điêu sợ hãi 908, 909 

năm dục 197, 233, 272, 273, 294, 513, 526, 
527, 549, 652, 665, 722, 727, 750, 786, 
937, 967, 1040, 1067, 1087, 1158, 
1159, 1167, 1174, 1181, 1194, 1200, 
1233, 1256, 1264, 1265, 1281, 1287, 
1288, 1293, 1294, 1295, 1298, 1305, 
1332, 1333, 1339, 1340, 1475, 1483 

năm giới 488, 1100, 1383, 1547 

năm hạ phân kiết sử 73, 83, 445, 451, 545, 
648, 651, 824, 825, 827, 865, 881, 
886, 887, 889, 890, 914, 915, 983, 
998, 1006, 1040, 1042, 1114, 1115, 
1236, 1390 

năm loại dục 233, 306, 434, 530, 549, 559, 
603, 609, 610, 611, 612, 614, 836, 966, 
1178, 1265, 1294 


SÁCH DẪN # 1657 


Minh và Giải thoát 327, 328, 330 
Minh và Hạnh 884 

một trăm lẻ tám thọ 530 

mười điều lành 489, 900 

mười hai hành tướng 440, 441, 701 
mười hai nhân duyên 430, 664 

mười hai nhập xứ 381 

mười loại nghiệp lành 1445 

mười một pháp 1004, 1391, 1393, 1587 
mười một xứ 384 

mười nghiệp bất thiện 547, 606, 1138, 1140 
mười pháp bất thiện 1039 

mười pháp thiện 741, 1039 

mười tám ải hành 1076, 1077 

mười tám giới 495, 496, 497, 498 

mười tám thọ 530 


N 

năm loại sức mạnh 772, 773 

năm lực 61, 86, 200, 291, 292, 366, 737, 
778, 787, 950 

năm nhân duyên 908, 958 

năm pháp hoan һу 918 

năm pháp làm cho thoái thất 793 

năm pháp thanh tịnh 775, 776 

năm thứ che lâp tâm 800 

năm thứ dục lạc 563, 564 

năm thứ ngăn che 716, 736, 829, 868, 873 

năm thứ sợ hãi 770 

năm thủ uán 9, 10, 31, 33, 34, 40, 49, 50, 62, 
63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 84, 85, 
86, 87, 95, 96, 125, 126, 127, 132, 147, 
148, 149, 165,166, 168, 171, 173, 223, 
280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 321, 
366, 400, 531, 532, 533, 534, 539, 540, 
1015, 1203, 1292, 1299, 1395, 1451, 
1513, 1514 

nám trién cái 801, 873, 1178 

Nan-dé-bà-la 673 

Nan-dó 913, 1297, 1298 

Náng-cáu 1452 

Nan-ma 315 

Na-tra-bat-trí 740 

ngã duc 126, 127, 1078, 1079 


1658 % KINH TẠP A-HÀM 


ngã kiến 20, 236, 286, 541, 1073, 1526 

ngã mạn tùy miên 20, 1036, 1073 

ngã sở 20, 47, 48, 61, 62, 65, 72, 73, 74, 87, 
90, 95, 96, 97, 125, 126, 127, 132, 140, 
144, 145, 160, 161, 177, 178, 180, 182, 
183, 211, 220, 221, 222, 267, 311, 355, 
369, 637, 656, 657, 1036, 1073, 1079, 
1119, 1120, 1203, 1286, 1289, 1481, 
1518, 1519, 1520 

ngã sử 126, 127, 1079 

ngã thủ 357, 54] 

Nghĩa phẩm 612, 615, 1463 

nghiệp đạo 547 

ngoại pháp 593, 594, 595, 596, 716, 807, 
808, 1122, 1133 

ngoại tâm 593, 594, 595, 596, 1121, 1133 

ngoại thân 202, 593, 594, 595, 596, 716, 
729, 730, 736, 738, 739, 757, 823, 826, 
1121, 1133, 1525, 1526, 1538 

ngoại thọ 593, 594, 595, 596, 1121, 1133 

ngũ cái 558, 716, 800, 817, 1361 

Ngự Sư 1315, 1471, 1477 

ngũ uấn 135, 423, 1293 

nguyên nhân của khổ 251, 400, 439, 440, 
441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 
456, 457, 458, 461, 463, 464, 465, 
467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 
474, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 485, 486, 487, 489, 630, 664, 
701, 758, 884, 899, 908, 942, 970, 
971, 982, 983, 985, 997, 1006, 1020, 
1036, 1202, 1294, 1307, 1355, 1463 

Nguyệt Hộ 682 

nhãn ái 495, 496 

nhãn căn 313, 316, 322, 324, 352, 353, 364, 
365, 735, 1118, 1284, 1285, 1292 

Nhán-dé-loi 1208 

nhãn dục 497, 498 

Nhân duyên 223, 1122, 1244, 1306, 1338, 
1511, 1529, 1534, 1537, 1538, 1539 

nhãn giác 497, 498 

nhãn giới 495, 496, 497, 498, 505, 642 

пһап пһар хи 234, 357 

nhãn nhiệt 498 


nhãn nhiệt não 497 

nhãn thọ 495, 496, 497 

nhãn thức 69, 79, 218, 219, 220, 221, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 231, 237, 238, 
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 
248, 254, 261, 262, 271, 310, 317, 318, 
319, 322, 331, 332, 333, 356, 364, 365, 
366, 368, 369, 370, 382, 385, 495, 496, 
613, 615, 642, 1118, 1288 

nhãn thức giới 495, 496, 642 

nhãn thức thân 356, 364, 385 

nhãn tưởng 497, 498 

nhãn xúc 49, 72, 218, 219, 220, 221, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 231, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 241, 248, 256, 
271, 364, 365, 366, 382, 385, 386, 387, 
495, 496, 497, 498, 530, 1118, 1286 

nhãn xúc thân 357, 385 

Nhập lưu 70, 906, 907 

Nhập xứ nga quy 1138 

Nhất chủng 761 

Nhất chủng đạo 887, 889 

Nhật, Nguyệt thiên tử 1401 

nhất tâm 235, 314, 408, 523, 526, 527, 531, 
549, 562, 563, 592, 608, 624, 625, 649, 
737, 811, 854, 857, 925, 1160, 1255, 
1288, 1350, 1447, 1448, 1465 

Nhất thê trí 706 

Nhất thiết trí 208, 752, 1342 

Nhát-xá-la 1264 

Nhát-xa-náng-già-la 523, 872, 1393, 1394, 
1396, 1549, 1574 

nhĩ căn 352, 353, 364 

nhiếp hộ các căn 735, 1253 

nhiếp niệm 329, 555, 737, 820, 1184, 
1416, 1477 

nhiếp thọ 199, 307, 633, 634, 698, 708, 762, 
857, 881, 882, 892, 950 

nhĩ giới 495, 496, 497, 505, 642 

nhĩ nhập xứ 357 

nhĩ thức 332, 385 

nhĩ thức giới 495, 642 

nhĩ thức thân 356, 364, 385 

nhĩ xúc 221, 364, 365, 385, 386 

nhĩ xúc thân 357, 385 


Ni-dà-na 223, 224, 1244 

niệm сап 274, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 
762, 763, 764, 765 

niệm giác сһі 792, 793, 794, 796, 798 

niệm giác phán 206, 329, 330, 801, 805, 807, 
808, 809, 810, 811, 812, 816, 817, 818, 
819, 821, 822, 823, 826, 828, 830, 831, 
877, 1523 

niém giói 611, 919, 1004, 1130 

niém hai 308, 465, 1305 

niệm lực 772 

niệm Pháp 610, 918, 919, 1001, 1004, 1071, 
1072, 1130 

niệm Phật 610, 910, 918, 919, 920, 1001, 
1071, 1072, 1073, 1130, 1492 

niệm sân 308, 465, 1305 

niệm Tăng 611, 918, 919, 1004, 1071, 
1072, 1130 

niệm tham 308, 465, 787, 1002, 1090, 1445, 
1480, 1481 

niệm thí 612, 919, 1004 

niệm thiên 612, 919, 920, 1004, 1005, 1128 

niệm thực 398, 431, 438 

niệm tưởng 234, 526, 631, 637, 787, 795, 
798, 855, 995, 1004, 1135, 1350, 
1389, 1436 

niệm Ty-kheo-táng 1001 

Ni-kiền-đà Nhà-dé tử 133, 1066, 1363 

Ni-kién-lién-dà-xà-dé Phát-da-la 1305 

Ni-kién Nhà-dé tử 649, 650, 978, 979, 
1452, 1558 

Ni-kién її Tát-giá 147, 148, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 1517 

Ni-la-phù-đa 1328 

Ni-la-phà-dà 1327, 1426 

nói hai chiéu 488, 547, 606, 856, 861, 862, 
1039, 1134, 1135, 1137, 1146, 1148, 
1152, 1153, 1444 

nói lời thô ác 488, 606, 856, 1135, 1137, 1142, 
1143, 1146, 1148, 1152, 1153, 1205 

nói ngoai pháp 593, 594, 595, 596 

nói ngoai tàm 593, 594, 595, 596 

nói ngoai thân 593, 594, 595, 596, 716, 736, 
738, 739, 757, 823, 826 

nói ngoai Шо 593, 594, 595, 596 


SÁCH DẪN # 1659 


nói pháp 593, 594, 595, 596, 716, 1122, 1346 

nội tâm 75, 76, 77, 78, 79, 273, 329, 345, 
346, 429, 478, 552, 554, 593, 594, 
595, 596, 721, 725, 1076, 1121, 1181, 
1182, 1288, 1515, 1534 

nội thân 202, 329, 593, 597, 598, 599, 600, 
716, 726, 729, 731, 736, 757, 788, 823, 
826, 1121, 1133, 1525, 1538 

nói théu dét 488, 547, 606, 856, 861, 862, 
1039, 1148, 1152, 1153 

nói thọ 593, 594, 595, 596, 1121, 1133 

núi Ba-la-thủ 1027 

núi Băng-ca 1027 

núi Cách Giới 568, 569, 615, 616, 1081 

núi Ca-láng-già 266 

núi Cá Sáu 591, 592, 593 

nüi Chi-dé 1493 

nüi Kién-dà-ma-la 745 

nui Kim-bà-la 1436 

nüi Ky-lé 688 

nüi Ky-xà quát 26, 28, 30, 136, 220, 259, 
260, 264, 265, 272, 280, 281, 282, 
283, 340, 360, 362, 394, 397, 549, 
550, 558, 562, 563, 564, 567, 568, 
574, 575, 576, 571, 797, 800, 955, 
1020, 1045, 1081, 1187, 1188, 1251, 
1253, 1360, 1362, 1478 

nüi Ma-cáu-la 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 
171,172 

núi Ma-cưu-la 1461 

núi Na-già 1345, 1354 

núi Tần-đà 1494 

núi Thái 1485 

núi Tháng Ma-kiệt 1464 

núi Thiết-thủ-bà-la 138 

núi Tiên Nhân 1190, 1191 

núi Trường Trúc 1026, 1027 

núi Tu-di 475, 570, 595, 936, 1088, 1358, 
1450, 1555 

núi Tỳ-bà-la 1189, 1190 

núi Ty-dé-hé 1493 

núi Tỳ-phú-la 1020, 1026, 1027, 1028, 
1452, 1453 

núi Uu-lưu-man-trà 695, 740 


1660 # KINH TẠP A-HÀM 


nước A-bàn-đề 276, 607 

nước Anh-kỳ 1266 

nước Bà-già-la 753 

nuóc Bà-ky 138 

nước Ba-la-lgi-phát-dó-ló 623 

nước Ba-la-nai 33, 57, 58, 59, 287, 288, 439, 
441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 
449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 
457, 583, 585, 701, 727, 1130, 1179, 
1180, 1197, 1202, 1281, 1355, 1401 

nuóc Ba-lién-phát 742, 743 

nuóc Bán-xà 60 

nuóc Bà-tha 1283, 1284 

nuóc Bat-ky 725, 726, 1070 

nước Ba-trá-lgi-phát-da-la 261 

nước Ca-ty-la-vệ 996, 997, 998, 1000, 1001, 
1004, 1005, 1007, 1009, 1130, 1230, 
1232, 1233, 1234, 1301, 1318, 1323 

nước Câu-diệm-di 286, 504, 505, 506, 507, 
621, 624, 625, 628, 741, 742, 743, 745, 
747, 852, 1058, 1283, 1285, 1286, 
1288, 1289, 1290, 1291, 1293 

nước Câu-di-na-kiệt 1068 

nước Cáu-luu 290 

nước Câu-tát-la 55, 104, 106, 107, 115, 119, 
269, 325, 458, 468, 602, 663, 665, 723, 
921, 1139, 1141, 1163, 1264, 1271, 
1312, 1313, 1315, 1317, 1322, 1362, 
1376, 1393, 1396, 1426, 1431, 1432, 
1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1492, 1495, 1496, 1497, 1498 

nuóc Cáu-xá-di 124 

nuóc Chi-dé 34 

nuóc Chiém-bà 371, 372, 682, 966, 1131, 
1342, 1343, 1344 

nuóc Cuu-thi-na-kiét 702 

nước Đát-sát-thi-la 1070, 1071 

nuóc Di-hy-la 1306, 1307 

nước Đức-xoa-thi-la 686, 687, 694 

nước Kiêu-thưởng-di 288, 289 

nuóc Lai-tra-bàn-dé 663 

nuóc Ma-già-dà 1465 

nước Ma-kiét-dé 535, 973, 1027, 1166, 
1168, 1376, 1389, 1390, 1391 


nuóc Ma-tháu-la 35, 694, 738, 740 

nuóc Nam Son 1253 

nước Phú-lâu-na Bat-dà-na 709 

nước Sa-chi 1073 

nước Tăng-ca-xa 709 

nước Ty-dé-ha 117, 1254 

nước Ty-xá-ly 94, 146, 154, 253, 254, 255, 
256, 257, 460, 629, 725, 899, 900, 
1011, 1070, 1183, 1205, 1206, 1208, 
1309, 1397, 1400, 1421 

nước Uong-cü-da-la 1172 

nước Xá-vệ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 36, 
37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 
54, 59, 62, 67, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 
107, 110, 111, 113, 114, 118,128, 143, 
173, 175, 176, 178, 179, 181, 183, 184, 
185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 206, 
209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 
222, 225, 226, 234, 235, 236, 237, 238, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 
247, 248, 249, 251, 252, 262, 285, 292, 
297, 299, 300, 301, 303, 304, 307, 310, 
312, 313, 315, 322, 323, 334, 335, 336, 
337, 338, 367, 368, 369, 373, 375, 377, 
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 
387, 388, 390, 391, 392, 393, 415, 417, 
418,419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 
4277, 429, 430, 431, 432, 433, 435, 436, 
437, 438, 481, 484, 486, 487, 489, 490, 
493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 
501, 503, 524, 526, 528, 551, 552, 564, 
565, 570, 571, 586, 587, 588, 589, 590, 
592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 
600, 601, 602, 604, 607, 609, 612, 615, 
616, 617, 619, 630, 653, 654, 655, 656, 
657, 658, 660, 661, 662, 663, 665, 669, 
670, 672, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 
702, 709, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 
719, 720, 721, 723, 125. 729, 130. 731; 
736, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 


Рһат 
Phạm 


763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 
Tỷ], 772, 113, T14, 775, 776, 777, 780, 
781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 
789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 
800, 802, 804, 807, 808, 809, 811, 812, 
816, 817, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 
827, 828, 830, 831, 833, 834, 835, 836, 
837, 838, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 
855, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 
966, 867, 869, 870, 871, 880, 881, 882, 
883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 891, 
893, 894, 896, 898, 901, 902, 903, 904, 
905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 913, 
914,916, 917, 918, 919, 920, 922, 923, 
924, 925, 926, 9277, 928, 929, 930, 931, 
932, 933, 934, 935, 938, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 
950, 951, 957, 981, 1013, 1014, 1016, 
1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 
1024, 1025, 1047, 1060, 1061, 1072, 
1075, 1076, 1077, 1079, 1080, 1082, 
1084, 1086, 1087, 1089, 1092, 1093, 
1094, 1095, 1097, 1098, 1099, 1100, 
1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 
1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 
1113, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 


chí Sanh Văn 1137, 1595 

hanh. L. 26.7; 1112 15 145 27 51; 
33, 34, 39, 43, 46, 51, 52, 54, 55, 66, 
68, 73, 74, 82, 83, 87, 94, 95, 96, 97, 
100, 101, 113, 132, 136, 141, 142, 146, 
152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 
171, 174, 187, 193, 200, 211, 212, 214, 
215, 218, 222, 224, 227, 228, 233, 234, 
235, 244, 245, 250, 251, 256, 258, 262, 
265, 267, 275, 287, 288, 289, 290, 295, 
301, 302, 304, 305, 309, 311, 313, 329, 
340, 342, 344, 352, 355, 364, 365,378, 
389, 390, 407, 408, 409, 417, 418, 444, 
448, 451, 459, 460, 463, 464, 465, 467, 
468, 469, 491, 511, 522, 524, 537, 556, 
559, 560, 565, 569, 599, 611, 615, 616, 
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1123, 1124, 1125, 1126, 1143, 1144, 
1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 
1151, 1152, 1153, 1154, 1157, 1158, 
1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 
1181, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 
1216, 1217, 1218, 1220, 1222, 1223, 
1225, 1226, 1227, 1234, 1235, 1236, 
1237, 1238, 1239, 1242, 1243, 1245, 
1247, 1249, 1250, 1251, 1258, 1260, 
1262, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1270, 1271, 1274, 1276, 1277, 1278, 
1279, 1280, 1298, 1304, 1329, 1330, 
1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 
1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1350, 
1351, 1352, 1353, 1358, 1362, 1364, 
1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 
1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 
1378, 1380, 1382, 1384, 1385, 1386, 
1391, 1398, 1399, 1402, 1403, 1414, 
1415, 1422, 1423, 1427, 1428, 1429, 
1430, 1431, 1433, 1434, 1435, 1437, 
1438, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 
1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 
1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 
1460, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 
1484, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 
1491, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 


618, 625, 631, 632, 633, 634, 649, 65], 
673, 710, 729, 730, 735, 766, 776, 778, 
780, 818, 833, 834, 835, 844, 853, 854, 
866, 886, 888, 889, 890, 892, 895, 914, 
920, 921, 924, 926, 938, 943, 950, 958, 
959, 976, 977, 978, 985, 992, 993, 997, 
1001, 1003, 1005, 1006, 1013, 1019, 
1020, 1026, 1027, 1033, 1059, 1040, 
1041, 1053, 1055, 1056, 1055, 1066, 
1067, 1070, 1078, 1080, 1081, 1082, 
1085, 1093, 1110, 1114, 1115, 1117, 
1120, 1121, 1122, 1135, 1136, 1137, 
1154, 1160, 1161, 1166, 1168, 1169, 
1170, 1173, 1181, 1183, 1185, 1201, 
1216, 1222, 1248, 1249, 1255, 1256, 
1273, 1276, 1280, 1283, 1293, 1296, 
1297, 1298, 1301, 1302, 1304, 1310, 


1662 # KINH TẠP А-НАМ 


1311, 1316, 1317, 1323, 1328, 1351, 
1352, 1353, 1357, 1378, 1384, 1386, 
1391, 1392, 1393, 1411, 1424, 1451, 
1468, 1469, 1496, 1536, 1541, 1557, 
1570, 1573, 1576, 1602, 1610 

Phạm thiên Bà-cú 1326, 1327, 1328, 1607 

Phạm thiên Thiện Ту 1326 

Phạm thiên vương 307, 1320, 1321, 1322, 
1323, 1324, 1325, 1331, 1489 

Phân-đà-la 920 

phán hận 747, 785, 786, 789, 1137, 1178, 1246 

Pháp bảo 268, 1346 

pháp bất sanh 354, 356, 486, 635, 636, 873, 
952, 1078 

pháp bát thién 142, 308, 397, 398, 409, 453, 
525, 555, 716, 717, 768, 776, 801, 802, 
805, 807, 817, 834, 844, 884, 1039, 
1157, 1385, 1523 

pháp cam lộ 139, 342, 734 

pháp chán như 591, 592, 609, 629, 630 

pháp den 768 

pháp duyên khói 61, 343, 344, 351, 353, 
354, 355, 356, 357, 390, 410, 768, 
806, 1401, 1402 

pháp giói 49, 72, 354, 403, 495, 496, 497, 
498, 642, 925, 1127, 1502, 1539 

Pháp hành 761, 887, 948 

pháp hóa sanh 707, 1256, 1346 

pháp hữu lậu 59, 161, 162, 246, 632, 1248, 
1302, 1303 

pháp hữu vi 61, 90, 120, 229, 230, 237, 256, 
402, 421, 473, 737, 739, 840, 954, 
1026, 1495 

pháp hỷ 123, 235, 1067 

Pháp Ích 749, 752 

pháp không 116, 172, 212, 213, 235, 286, 
301, 311, 323, 354, 355, 404, 565, 717, 
746, 747, 768, 793, 895, 934, 1061, 
1085, 1133, 1144, 1148, 1153, 1229, 
1241, 1290, 1353, 1384, 1385, 1386, 
1403, 1411, 1449, 1489, 1610 

pháp món Cam 10 925 

pháp nhãn 27, 35, 86, 90, 93, 94, 96, 127, 
131, 136, 140, 176, 179, 181, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 


198, 221, 227, 272, 287, 290, 352, 
361, 378, 424, 425, 4271, 453, 455, 
513, 521, 778, 825, 968, 1174, 1240, 
1241, 1247, 1305, 1307, 1308, 1475 

pháp nhàn tinh 330, 411, 440, 632, 970, 972, 
981, 996, 1052, 1070 

pháp Sa-món 863, 864, 865, 866, 965, 1452, 
1573, 1576 

Pháp su Tam tang 748 

pháp thién 142, 203, 304, 340, 555, 716, 
717, 726, 741, 747, 751, 768, 801, 
802, 805, 807, 808, 809, 817, 834, 
844, 932, 933, 953, 987, 1039, 1080, 
1148, 1386, 1485, 1561, 1596 

pháp thủ ái 1103 

pháp thượng nhân 647, 648, 650, 968, 1118 

pháp trắng 768, 852 

pháp tướng 211, 492, 661, 692, 1148 

Pháp và Luật 43, 122, 944, 1037, 1039, 
1040, 1041, 1054, 1069, 1148, 1202, 
1262, 1421, 1422 

pháp vô lậu 59, 246, 755, 1303 

pháp Vô tướng 1350 

Pháp Vương 670, 820 

pháp xả 172, 1136 

Phát-bà-dé-xá 567 

Phát Ca-diép 428, 430, 584, 585, 586, 587, 
588, 589, 590, 673, 1027 

Phát Ca-la-ca-tón-dé 1026 

Phát-ca-la-sa-lé 673 

Phát Cáu-na-hàm Máu-ni 1026 

Phát máu Ma-ha Ma-da 746 

Phát, Pháp, Táng 140, 180, 182, 538, 664, 
930, 1041, 1202, 1263, 1274, 1359, 
1419, 1482, 1496 

Phát trí 1391 

phiền não ngã mạn 20, 21, 22, 160, 161, 509, 
510, 511, 1073, 1074, 1075 

phiền não nghi ngờ 792, 794, 795, 796, 805, 
806, 995 

phiền não sân hận 792, 794, 795, 796, 805, 
806, 959 

phiền não tham dục 792, 794, 795, 796, 804, 
806, 808, 809, 959 

phiền não thùy miên 792, 794, 795, 796, 
805, 806 


phiền não trạo cử 792, 794, 795, 796 

phiền não trạo hối 805, 806 

phiền trược 1473 

phi luật 958, 1153 

Phi tưởng phi phi tưởng 499, 506, 995, 996, 
1182, 1251 

Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ 198, 881, 1140 

Phi tưởng phi phi tưởng nhập xứ giới 499, 500 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ 198, 518, 528, 
531, 831, 883, 996, 1042, 1251, 1388 


quán bất tịnh 806, 828, 874, 875, 1284 

quán diệt tận 1052, 1081 

Quang giới 499, 500 

quán Па dục 1052, 1081 

quán niệm hơi thở 867, 868, 869, 870, 872, 
873, 875, 876, 877, 878, 881, 883 

quán niệm thân trên thân 718, 720, 721, 724, 
725, 728, 730, 732, 733, 734, 738, 
739, 876, 877 

quản pháp trên ngoại pháp 201 

quán pháp trên nội pháp 1133 

quán pháp trên pháp 591, 592, 598, 599, 
600, 713, 714, 716, 722, 823, 826, 
S80, 1320 

quán sanh diệt 321, 334, 335, 1052, 1081 

quán sát diệt tận 533, 534, 1122 

quán sát Па dục 1122 

quán sát sanh diệt 1122 

quán sát tuệ xả 1122 

quán sát vô thường 533, 534, 1122 

quán tâm 201, 591, 592, 715, 823, 826 

quán tâm trên nội tâm 1133 

quản tâm trên tâm 713, 714, 879, 680, 1320 

quán thân 201, 256, 1434 

quán thân trên ngoại thân 202, 823, 826, 1133 

quán thân trên nội thân 201, 202, 598, 599, 
600, 788, 823, 826, 1133 

quán thân trên thân 466, 591, 592, 594, 595, 
596, 713, 714, 716, 722, 826, 879, 1320 

quán thọ trên thọ 713, 714, 879, 1320 


SÁCH DẪN % 1663 


phong đại 310 

phong giới 509 

phòng hộ căn 933 

Phú-lan-đà-la 1207 

Phü-lan-na 92, 93, 919, 920, 1082, 1083, 
1084, 1390, 1515 

Рһй-Іап-па Ca-diếp 91, 132, 133, 1066, 
1067, 1069, 1305, 1363 

phước-già-la 368, 369 

Phương quảng 1244 


quán từ bỏ 877 

quán tưởng 303, 304, 510, 511, 608, 631, 720, 
828, 831, 879, 880, 883, 1129, 1350 

quán vô thường 275, 334, 335, 337, 338, 
877, 1052, 1081, 1513 

quán xả 334, 1052, 1081, 1129 

quả Sa-món 864, 865, 866, 1069, 1236, 
1576, 1602 

quy A-lạp 1469, 1470, 1471 

quy Chám Mao 1466, 1467 

quy Già-tra 1478 

quy Kiét-dàm 1469, 1471 

quy lực 783, 784 

quy Ma-cuu-la 1461, 1462 

quy Ma-ni-già-la 1464, 1465 

quy Phü-na-bà-táu 1463 

quy Tát-láng-già 1463 

quy thán Kim-bà-la 1436 

quy Uu-ba-già-tra 1478, 1617 

quy Viém 1466 

quy y Pháp 27, 109, 272, 362, 669, 960, 962, 
963, 970, 973, 981, 996, 1198, 1274, 
1275, 1383, 1418, 1465 

quy y Phát 27, 109, 140, 272, 362, 664, 669, 
692, 960, 962, 963, 970, 973, 981, 
996, 1198, 1274, 1275, 1383, 1418, 
1465, 1477 

quy y Tam báo 27, 140, 272, 998, 1198, 1383 

quy y Ty-kheo-táng 669, 960, 962, 963, 970, 
973, 981, 996, 1274, 1275, 1383, 1465 


R 
rừng An-dà 59, 307, 871, 1181, 1182, 1210, 
1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 
1338, 1339, 1340, 1341, 1342 


róng Cù-ba-lợi 694 
rừng Am-la 634, 636, 638, 641, 642, 643, 
644, 646, 647, 649, 650, 652, 738 


1664 % KINH ТАР A-HÀM 


rừng Anh Vũ Diêm-phù 970 
rừng An Thiền 619, 621 
rừng Ап-ха-па 1073 

rừng Băng-già-kỳ 896, 897 
rừng cây đa-la 595 

rừng cây Sa-la 1311 

rừng Đà-bà-lê-ca 1172 

rừng Hàn 666, 667, 668 
rừng Kiên Cố 1068 

rừng Kim-ty 878 


rừng Kỳ-đà 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 
15, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 32, 36, 
37, 38, 40, 43, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 
59, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 95, 97, 98, 
99, 101, 104, 106, 107, 110, 111, 113, 
114, 118, 128, 143, 173, 175, 176, 178, 
179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 
197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 214, 
215, 216, 217, 218, 222, 225, 226, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 
252, 262, 285, 292, 297, 299, 300, 301, 
303, 304, 307, 310, 312, 313, 315, 322, 
323, 334, 335, 336, 337, 338, 367, 368, 
369, 373, 375, 377, 379, 380, 381, 382, 
383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 391, 
392, 393, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 
423, 424, 425, 427, 429, 430, 431, 432, 
433, 435, 436, 437, 438, 481, 484, 486, 
487, 489, 490, 493, 494, 495, 496, 497, 
498, 499, 501, 503, 524, 526, 528, 551, 
552, 564, 565, 570, 586, 587, 590, 592, 
594, 595, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 
604, 607, 609, 612, 615, 616, 617, 619, 
630, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 660, 
661, 662, 663, 665, 670, 672, 674, 675, 
676, 677, 678, 679, 713, 714, 715, 716, 
717,718, 719, 720, 721, 723, 725, 729, 
730, 731, 736, 755, 756, 757, 158, 759, 
760, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 
769, 770, 771, 772, 113, 774, 775, 716, 
771, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 
787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 


795, 796, 800, 802, 804, 807, 808, 809, 
811, 812, 816, 817, 821, 822, 823, 824, 
825, 826, 827, 828, 830, 831, 833, 834, 
835, 836, 837, 838, 840, 841, 842, 843, 
844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 
852, 853, 855, 858, 859, 860, 861, 862, 
863, 865, 866, 867, 869, 870, 871, 880, 
881, 883, 884, 885, 886, 888, 889, 890, 
89], 893, 894, 896, 898, 901, 902, 903, 
904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 912, 
913, 914, 916, 917, 918, 919, 920, 922, 
923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 
931, 932, 933, 934, 935, 938, 941, 942, 
943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 
951, 957, 981, 1013, 1014, 1016, 1017, 


1018, 
1025, 
1076, 
1086, 
1095, 
1102, 
1108, 
1115, 
1124, 
1146, 
1152. 
1160, 
1182, 
1216, 
1225, 
1237; 
1247, 
1262, 
1274, 
1298, 
1339; 
1341, 
1362, 
1370, 
1378, 
1391, 
1415, 
1430, 
1438, 
1445, 
1454, 


1019, 
1047, 
1077, 
1087, 
1097, 
1103, 
1109, 
1117, 
125, 
1147, 
1153, 
1161, 
1210, 
1217, 
1226, 
1238, 
1249, 
1263, 
1276, 
1304, 
1336, 
1350, 
1364, 
1372, 
1380, 
1398, 
1422, 
1431, 
1439, 
1446, 
1455, 


1021, 
1060, 
1079, 
1089, 
1098, 
1104, 
1110, 
1119, 
1126, 
1148, 
1154, 
1162, 
1211, 
1218, 
1227, 
1239, 
1250, 
1265, 
1277, 
1329, 
1337, 
1351, 
1366, 
1374, 
1382, 
1399, 
1423, 
1433, 
1441, 
1447, 
1456, 


1022, 
1061, 
1080, 
1092, 
1099, 
1105, 
1111, 
1120, 
1143, 
1149, 
1157, 
1163, 
1213, 
1220, 
1234, 
1242, 
1251, 
1266, 
1278, 
1322; 
1338, 
1352, 
1367, 
1375, 
1384, 
1402, 
1427, 
1434, 
1442, 
1448, 
1457, 


1023, 
1072, 
1082, 
1093, 
1100, 
1106, 
1112, 
1121, 
1144, 
1150, 
1158, 
1164, 
1214, 
1222, 
1259; 
1243, 
1258, 
1268, 
1279, 
1333, 
1339, 
1353, 
1368, 
1376, 
1385, 
1403, 
1428, 
1435, 
1443, 
1449, 
1458, 


1024, 
1075, 
1084, 
1094, 
1101, 
1107, 
1113, 
1123, 
1145, 
1151, 
1159, 
1161, 
1215, 
1223, 
1236, 
1245, 
1260, 
1271, 
1280, 
1334, 
1340, 
1358, 
1369, 
1377, 
1386, 
1414, 
1429, 
1437, 
1444, 
1450, 
1459, 


1460, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 
1484, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 
1491, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498 
rừng Lạnh 266, 1125, 1184, 1185, 1354 
rừng Mâu-chân-lân-đà 330 
rừng Nan-đà 653 
rừng Nhát-na-la 115 


Sa-bà-bà 1207 

sác ái 156, 226, 303, 304, 357, 546, 953, 
1292, 1305, 1459, 1471 

Sác giói 39, 40, 74, 198, 495, 496, 505, 530, 
642, 1127 

sắc hữu 156, 357, 539, 1017 

sác, thanh, huong, vi, хис 221, 230, 234, 
364, 384, 385, 542, 900, 1303, 1373 

sắc, thọ, tưởng, hành, thức 27, 80, 130, 300, 
301, 924, 925, 927 

sắc thủ uán 40, 49, 50, 51, 62, 63, 67, 68, 69, 
70, 72, 81, 84, 85, 86, 87, 125, 168, 
173, 285, 286, 539, 1451 

sắc tịnh 1195 

sắc пап 58, 63, 64, 142, 1127 

sắc xứ 390, 391 

Sa-di Thuán-dà 736, 737 

Sa-la họ Thích 1130, 1131, 1595 

Sa-môn Cù-đàm 55, 91, 100, 104, 105, 106, 
114, 115, 116, 120, 133, 137, 138, 147, 
148, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 160, 
161, 162, 163, 236, 259, 310, 363, 381, 
382, 395, 407, 411, 471, 537, 600, 625, 
630, 648, 649, 666, 800, 801, 829, 
853, 872, 970, 973, 974, 975, 1019, 
1028, 1029, 1030, 1032, 1034, 1040, 
1045, 1047, 1055, 1057, 1058, 1059, 
1062, 1067, 1068, 1069, 1185, 1186, 
1187, 1188, 1189, 1190, 1192, 1193, 
1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1201, 
1202, 1203, 1204, 1269, 1271, 1314, 
1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 1393, 1436, 1437, 
1453, 1465 

sán bát thién cán 717 

Săn-đà Ca-chién-dién 
1033, 1589 


994, 996, 1032, 


SÁCH DẪN # 1665 


rừng Nhát-xa-náng-già-la 523, 872, 873, 1393 

rừng rậm So Hài 591, 592, 593 

rừng Tát-la-lé 874, 875 

rừng Thán-thü 55, 325, 459, 633, 723, 
1139, 1141 

rừng Thất Diệp Tho 1189, 1190 


sân giác 306, 465, 718, 1388 

Sanh Bát-niét-bàn 451, 825, 827, 888, 889, 
890, 925, 926, 983, 984 

Sanh tử thông 881, 883 

Sanh tử trí 941, 1042, 1141, 1251, 1256 

sanh у 346 

sân tưởng 609, 718, 1392 

San-xà-da Ty-la-chi tử 1066, 1363 

Sát-dé-lgi 1259 

Sát-lợi 112, 122, 141, 294, 516, 556, 567, 
605, 606, 666, 683, 812, 813, 814, 
1000, 1102, 1140, 1258, 1260, 1261, 
1277, 1311, 1322, 1363, 1364, 1365, 
1369, 1370, 1375, 1393, 1394, 1427, 
1592, 1602, 1603, 1609 

sáu ái Шап 319, 364 

sáu cán 249, 250, 316, 319, 320, 324, 325, 
328, 351, 352, 353, 356, 364, 384, 
499, 531, 532, 533, 534, 947, 951, 
953, 1181, 1284, 1286, 1290, 1291, 
1292, 1296, 1533, 1584 

sáu chi 83 

sáu hy hành 390, 530 

sáu loai ái 387 

sáu loại tho 44, 69, 386 

sáu loại thức 42, 46, 69, 385 

sáu loại tư 42, 45, 69, 387 

sáu loại tưởng 41, 69, 386 

sáu minh phần 1129 

sáu năng lực thù thăng 781 

sáu nhập xứ 61, 223, 233, 234, 247, 313, 
335, 336, 339, 340, 341, 342, 348, 351, 
354, 355, 357, 365, 367, 401, 410, 418, 
419, 421, 424, 664, 909, 1305, 1535 

sáu nội nhập xứ 357, 1300 

sáu thân thông 1249 

sáu thọ thân 144, 318, 353, 364 


1666 # KINH TẠP A-HÀM 


sáu thức thân 145, 317, 353, 356, 364, 948 

sáu thường hành 392, 393 

sáu trần 317, 320, 364, 385, 499, 531, 532, 
533, 534, 1181, 1281, 1282, 1285, 
1292, 1296, 1488 

sáu tưởng thân 145, 318, 353, 948 

sáu tư thân 145, 318, 353, 948 

sáu tùy niệm 618, 1001, 1002, 1128 

sáu ưu hành 391, 530 

sáu xả hành 391, 530 

sáu xúc 317, 1203, 1204 

sáu xúc duyên 72 

sáu xúc nhập xứ 49, 231, 321, 329, 1203, 
1204, 1255, 1286, 1288, 1289, 1298, 
1299, 1395, 1526 

sáu xúc thân 317, 353, 357, 364, 948 

sáu xúc xứ 263, 264, 266, 1526, 1600 

si bát thiện căn 717 

sở duyên duyên 524 

sông Bác-xoa 937 

sông Bạt-câu-ma 874, 875 

sóng Bat-dà-la 738 

sóng Bat-dé 35 


tà định 306, 524, 834, 835, 846, 847, 848, 
849, 850, 851, 852, 854, 858, 859, 
861, 862 

tà giải thoát 524 

tà kiến 65, 83, 128, 129, 131, 147, 226, 306, 
350, 446, 488, 523, 547, 596, 606, 655, 
744, 748, 779, 834, 835, 846, 847, 848, 
849, 850, 851, 852, 854, 858, 859, 860, 
861, 862, 874, 906, 960, 962, 979, 
1039, 1135, 1137, 1140, 1143, 1144, 
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 
1152, 1153, 1305, 1342, 1387, 1390, 
1521, 1522, 1574 

tà mang 91, 193, 306, 524, 629, 701, 834, 
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Thiên Đế-thích 615, 616, 740, 1205, 1206, 
1208, 1212, 1213, 1214, 1216, 1217, 
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 
1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 
1359, 1360, 1362 

thiện hạnh 328, 736, 1136, 1386, 1600, 1603 

Thiên ma Ba-tuán 259, 937, 1185, 1202, 
1303, 1452, 1453 

Thiên nhãn 1042 

Thiên nhãn minh 1279, 1474, 1555 

Thiên Nhân Sư 55, 414, 602, 609, 618, 633, 
735, 910, 912, 918, 979, 1002, 1026, 
1071, 1073, 1474 

Thiên nhĩ 1042, 1141, 1251, 1256 

Thiên nhĩ thông 881, 883 

thiên nữ Câu-ca-na-sa 1418, 1419, 1420, 1421 

thiên nữ Câu-ca-ni 1416, 1417, 1418 

thiên nữ Châu-lô-đà 1421 

Thiện Phạm thiên 1326 

thiền pháp 523 

thiên quán 175, 210, 211, 624, 876 

Thiên Tác 1312, 1313, 1598 

thiên thân Hé-ma-ba-dé 1473, 1474 

thiên thân hư không 1400 

thiên thân Sa-đa-kỳ-lợi 1473, 1474, 1476 

Thiện Thệ 11, 14, 15, 17, 18, 55, 113, 307, 
376, 414, 440, 602, 609, 618, 654, 658, 
669, 735, 820, 822, 844, 878, 896, 
910, 912, 918, 979, 1002, 1009, 1026, 
1027, 1071, 1073, 1169, 1175, 1176, 
1199, 1245, 1266, 1275, 1312, 1320, 
1321, 1343, 1345, 1348, 1353, 1354, 
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1355, 1393, 1394, 1412, 1424, 1456, 
1465, 1474, 1502, 1503 

Thiền thứ ba 408, 518, 527, 623, 881, 883, 
927, 1078, 1251, 1388, 1581 

Thién thứ hai 408, 518, 527, 531, 562, 563, 
623, 649, 881, 883, 925, 938, 1078, 
1251, 1388, 1581 

Thiền thứ nhất 197, 408, 518, 527, 531, 
623, 881, 883, 899, 924, 938, 1078, 
1250, 1251 

Thiên thứ tư 197, 408, 518, 527, 623, 630, 
633, 758, 881, 883, 884, 899, 927, 1006, 
1042, 1078, 1140, 1251, 1388, 1582 

thiện thuyết 717 

Thiên Tự 699 

thiên tử Bà-lưu-na 1071 

thiên tử Ban-xà-la-kiện 1448 

thiên tử Ca-diép 1459, 1460 

thiên tử Ca-ma 1456, 1457, 1458 

thiên tử Chiên-đàn 1458, 1459 

thiên tử Da-la-kién-dà 1456 

thiên tử Ба-та-пі 1455 

thiên tử Di-ky-ca 1454, 1455 

thiên tử Ma-già 1454 

thiên tử Nguyệt Tự Tại 1447 

thiên tử Tát-bé-lé 1095, 1096, 1097 

thién tir Thi-ty 1447 

thiên tử Trường Tháng 1446 

thiên tử Tu-thâm 1449, 1450 

thiên tử Tü-ty-lé 1218, 1219 

thiên tử Ty-sáu-nitu 1448 

thién tir Xà-lán-ni 1483 

thién її Xích Mà 1450, 1451 

thiên tử Y-xá-na 1071 

Thiên vương Đại Phạm 937 

Thiên vương Dáu-suát-dà 936 

Thiên vương Thiện Hóa Lạc 936 

Thiên vương Trật-lật-đế-la-săc-tra-la 928 

Thiên vương Túc-diệm-ma 936 

Thiên vương Tỳ-lâu-bặc-xoa 929 

Thiên vương Ty-láu-lác-ca 929 

Thiên vương Ty-sa-món 929 

thiệt căn 352, 353, 364 

thiệt giới 495, 496, 497, 505, 642 

thiệt nhập xứ 357 

thiệt thức giới 495, 642 
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thiệt thức thân 356, 364, 385 

thiệt xúc 357, 364, 365, 385, 386, 387 

Thiêu Nhiên 1386 

thị giả 59, 60, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 
162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 
171, 172, 704, 872, 894, 1160, 1312, 
1405, 1461 

thi-la 1278 

Thi-lộ kệ 1463 

thị trán Câu-la-la-tra 607 

thí ха 103,918, 997 

Thọ Dé 1128, 1129 

thô đoàn thuc 398, 432, 433 

thọ dục 530, 1494 

thọ ký 322, 362, 363, 685, 692, 694, 695, 
697, 702, 707, 709, 907, 908, 1009, 
1011, 1043, 1119, 1121, 1125, 1130, 
1131, 1191, 1307, 1308, 1324, 1325, 
1346, 1347, 1408, 1410, 1413 

Тһо Ку 1244, 1357, 1580 

thọ ly dục 530, 531 

thôn Ba-đà 60 

thôn Bà-la-môn Trán-trán-ni 1412 

thôn Bà-la-na 602 

thôn Băng-già-xà 896, 897 

thôn Bạt-kỳ 591, 592, 593, 894 

thôn Bạt-lan-na 601 

thôn Câu-bàn-trà 269 

thôn Điều Phục Bác Ngưu 258 

thôn Di Hàu 276 

Thô Ngưu 1431, 1432 

thôn Ha-lê 612, 615, 616, 617, 619, 1556 

thôn Kim Cương 874, 875 

thôn Kim-ty-la 878 

thôn La-ma 693 

thôn Lực Si 819 

thôn Na-la 973, 975, 978, 1066, 1255, 1410, 
1411, 1412, 1413 

thôn Na-lăng-già-la 1396 

thôn Na-lê 1032, 1131 

thôn Na-lê-ca 915 

thôn Na-lợi-già 1033 

thôn Ngưu Mục 644 

thôn Nhất-na-la 115 

thôn trưởng Kiệt-đàm 970, 972, 973 

thôn trưởng Ma-ni-cháu-ké 965, 966 


thôn trưởng Vương Đảnh 967, 970 

thôn Ty-bạt-lăng-già 673 

thôn Ty-la-ma 1139, 1141 

thôn Tỳ-nữu-đa-la 1141 

thôn Uát-ty-la 970, 971 

thọ thủ uán 40, 49, 50, 51, 62, 63, 67, 68, 69, 
70, 81, 84, 85, 87, 1451 

tho uán 64 

thüc giói 81, 496, 509, 642, 1127 

Thức nhập xứ 198, 830, 881, 883, 1140 

thức thực 378, 398, 431, 432, 433, 435, 436, 
437, 438, 903, 1237 

thức thủ uán 40, 49, 50, 51, 62, 63, 67, 68, 
69, 70, 72, 81, 84, 85, 86, 87, 125, 168, 
173, 285, 286, 539, 1301, 1451 

thức uán 58, 63, 64, 142, 162, 163, 164, 267, 
357, 1127 

Thức vô bién xứ 198, 499, 518, 528, 623, 
637, 830, 831, 995, 1042, 1251, 1388 

Thức-xoa-ma-na 588, 710, 1235, 1236 

Thü-dà-la 112, 666, 1258, 1259, 1260, 1375 

Thuong Chü 1066, 1067 

thuóng kién 133, 289, 358, 1034, 1522 

Thuong luu Bát-niét-bàn 825, 827, 888, 890, 
925, 926, 927 

thượng phân phiên não 225, 321, 721, 953 

Thượng tọa Tam tạng 745 

Thượng tọa Thanh văn 881 

Thủ thiên tử 671, 672, 1559, 1605 

thủy đại 310 

thủy giới 509 

thụy miên 226, 543, 675, 716, 736, 792, 793, 
794, 795, 796, 805, 806, 808, 809, 
817, 844, 868, 995, 1065, 1246, 1259, 
1302, 1361, 1598, 1605 

tịch diệt 6, 34, 40, 51, 81, 82, 86, 89, 157, 
159, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 
222, 249, 263, 264, 288, 289, 332, 333, 
334, 335, 350, 351, 365, 368, 399, 413, 
414, 416, 417, 506, 507, 511, 529, 531, 
608, 613, 614, 615, 616, 627, 635, 636, 
702, 708, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 
877, 879, 956, 957, 1020, 1027, 1028, 
1037, 1090, 1192, 1194, 1295, 1307, 
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 
1342, 1394, 1395, 1423, 1451, 1475 


tịch tĩnh 23, 36, 84, 119, 146, 153, 249, 253, 
290, 368, 399, 400, 549, 550, 551, 592, 
613, 614, 615, 616, 638, 670, 692, 695, 
707, 721, 725, 735, 744, 763, 806, 924, 
925, 1036, 1093, 1182, 1233, 1255, 
1295, 1346, 1388, 1457, 1475 

Tién-xà-na Ty-la-chi tử 133 

tín cán 69, 205, 756, 757, 759, 760, 762, 763, 
764, 765, 947, 1011, 1523, 1564 

Tín giải thoát 761, 1011 

tín, giới, thí, văn, tuệ 612, 618 

Tín hành 761, 887, 947 

tinh сап 594, 595, 596, 713, 716, 717, 736, 
737, 738, 739, 757, 880, 999, 1121, 
1122, 1133, 1262, 1404 

tỉnh giác 68, 174, 199, 266, 304, 314, 329, 
331, 353, 354, 377, 392, 393, 408, 442, 
466, 502, 512, 514, 515, 527, 556, 565, 
593, 594, 595, 596, 597, 609, 610, 611, 
612, 655, 713, 716, 717, 721, 725, 726, 
728, 729, 731, 735, 736, 738, 739, 757, 
771, 819, 855, 875, 926, 950, 1059, 
1068, 1116, 1121, 1122, 1133, 1182, 
1187, 1189, 1240, 1286, 1287, 1302, 
1347, 1369, 1370, 1392, 1403, 1404, 
1416, 1417, 1436, 1592 

Tinh giói 499, 500, 1072, 1216, 1316, 1475 

Tinh Kháu 560, 562 

Tinh Tán Bà-la-dáu-bà-giá 1309, 1310, 1311 

tinh tân định 204, 627 

tinh tân giác chi 792, 793, 796, 798 

tinh tán giác phán 329, 802, 803, 804, 805, 
807, 809, 812, 816, 817, 818, 819, 877 

tinh tân lực 772, 783, 784 

tinh tướng 549 

tinh tưởng 1350, 1608 

tinh xá Dai Lâm 1309 

tinh xá Giáp Cóc 818 

tinh xá họ Thích 612, 615, 616 

tinh ха Кё Làm 623, 731, 732, 733, 734, 
735, 810 

tinh ха Кё Tuóc 694, 697 

tinh ха Khoáng Dã 671 

tinh xá Khúc Cốc 1131 

tinh xá Kim Sư 1133, 1136, 1405, 1406, 
1407, 1408, 1409 
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tinh xá Kỳ Hoàn 702, 1210, 1264 

tinh xá Phôn-kỳ-ca 915 

tinh xá Sơn Cốc 844, 1378, 1416, 1417, 
1418, 1419, 1420 

tinh xá Thâm Cốc 994 

tinh xá Trúc Lâm 20, 21, 26, 28, 30, 93, 120, 
132, 136, 221, 265, 266, 272, 280, 281, 
282, 283, 327, 340, 343, 344, 345, 347, 
350, 351, 353, 513, 563, 564, 736, 
1028, 1030, 1031, 1033, 1034, 1035, 
1037, 1038, 1043 

tinh xá Trúc Viên 34 

tinh xá Tùng Lâm 591, 592, 593, 597, 598, 
599, 600, 601, 811 

tín lực 206, 772, 1523 

tín, tán, niệm, định, tuệ 274, 1011, 1456 

Tôn-đà-bàn-lê 1308 

Tôn giả A-đề-mục-đa 810 

Tôn giả A-na-luật 492, 591, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 731, 
811, 1087, 1131, 1132, 1133, 1331, 
1463, 1482, 1483, 1570, 1618 

Tôn giả A-na-luật-đà 492, 731, 1087, 1331, 
1463, 1482 

Tón giá A-nan 53, 54, 59, 60, 228, 229, 234, 
250, 251, 261, 262, 263, 285, 286, 288, 
289, 290, 315, 331, 332, 333, 345, 383, 
396, 397, 415, 417, 460, 461, 483, 492, 
505, 506, 507, 508, 509, 517, 518, 519, 
520, 528, 529, 564, 595, 596, 620, 621, 
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 
630, 631, 632, 633, 634, 670, 681, 682, 
695, 704, 705, 719, 725, 731, 732, 733, 
737, 738, 740, 818, 819, 844, 845, 847, 
852, 853, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 
907, 908, 928, 929, 966, 1006, 1007, 
1034, 1044, 1046, 1058, 1059, 1060, 
1068, 1069, 1070, 1075, 1076, 1082, 
1083, 1084, 1113, 1114, 1115, 1125, 
1126, 1127, 1148, 1164, 1165, 1243, 
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
1257, 1279, 1280, 1306, 1330, 1331, 
1346, 1347, 1350, 1378, 1417, 1418, 
1449, 1503, 1557, 1590 

Tón giá A-nan-dà 731, 1046, 1047, 1350 

Tôn giá A-nậu-luật-đà 34 
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Tôn giả A-nhã Câu-lân 441, 1329, 1330 

Tôn giả A-nhà Kiéu-trán-nhu 286, 1087, 1343 

Tôn giả A-tháp-ba-thé 1115, 1116, 1117 

Tôn giả Bạc-câu-la 703 

Tôn giả Bà-kỳ-xá 1087, 1089, 1090, 1092, 
1343, 1344, 1345, 1348, 1349, 1350, 
1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 
1357, 1608 

Tôn giả Bà-na-ca-bà-sa 1087 

Tôn giả Bạt-ca-lợi 995 

Tôn giả Bạt-đà-la 528, 529, 732, 733 

Tôn giả Bạt-kỳ tử 894, 895, 1578 

Tôn giả Ca-chiên-diên 276, 277, 492, 602, 616 

Tôn giả Ca-diép Thị 896, 897, 1579 

Tôn giả Ca-ma 623, 624, 873, 1577 

Tôn giả Cù-đê-ca 1190, 1599 

Tôn giả Dai Ca-diép 491, 744 

Tôn giả Dai Muc-kién-lién 492, 562, 563, 
564, 565, 567, 568, 569, 570, 571, 
574,575,576,577,578,579,580,581, 
582,582,584,585,586,587,588,589, 
591, 592, 593, 594, 595, 596, 668, 703, 
1030, 1031, 1081, 1087, 1302, 1303, 
1345, 1478 

Tôn giả Đại Thuân-đà 261, 1530 

Tôn giả Đà-la-phiêu Ma-la tử 1087 

Tôn giả Đà-phiêu Ma-la tử 1170, 1171 

Tôn giả Da-xá-xá-la-ca-ty-ha-lợi 1087 

Tôn giả Dé-bà-dat-da 492 

Tôn giả Đê-sa 1159, 1597 

Tôn giả Kế-tân-na 871, 1577 

Tôn giả Kiéu-trán-nhu 286, 440, 491, 1343 

Tôn giả Kim Cương Tử 1486, 1618 

Tôn giả Kim-ty-la 34, 878, 1578 

Tôn giả La-hâu-la 20, 220, 221, 222, 223, 
224, 492, 509, 510, 511, 951, 1170 

Tôn giả Lê-tê-đạt-đa 641, 643, 644 

Tôn giả Lộc-nữu 371, 372 

Tôn giả Ma-ha Ca-chiên-diên 276, 277, 278, 
279, 289, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 
607, 608, 609, 612, 613, 614, 615, 616, 
617, 618, 619 

Tôn giả Ma-ha Ca-diép 703, 955, 956, 957, 
959, 1087, 1243, 1245, 1246, 1247, 
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 
1255, 1256, 1257, 1329, 1603 


Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la 264, 265, 266, 
280, 281, 282, 283, 340, 341, 342, 
397, 398, 399, 400, 401, 1410, 1412 

Tôn giả Mậu-sư-la 415, 416 

Tôn giả Na-ca-bà-la 1461, 1462 

Tôn giả Na-ca-đạt-đa 1487 

Tôn giả Na-dé-ca 1393, 1394, 1395 

Tôn giả Na-la 415, 416, 417 

Tôn giả Nan-đà 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 1158, 1159, 1597 

Tôn giả Nan-đề 34 

Tôn giả Nhị Thập Ức Nhĩ 272, 273, 275, 
492, 1087 

Tôn giả Ni-câu-luật Tưởng 1349, 1356 

Tôn giả Phả-câu-na 1113, 1114, 1115, 1594 

Tôn giả Phán-dà-dàn-ni-ca 1087 

Tôn giả Phù-di 394, 395, 396 

Tôn giả Phú-lân-ni 1045, 1089, 1115, 1405, 
1406, 1589 

Tôn giả Phú-lâu-na 373, 375, 492, 1087 

Tôn giả Phú-lâu-na Di-đa-la-m tử 286 

Tôn giả Tán-dà Ca-chién-dién 359, 360 

Tôn giả Tân-đâu-lô 708, 709, 710, 1283, 
1284, 1605 

Tôn giả Tăng-ca-lam 1163, 1164, 1597 

Tôn giả Thập Lực Ca-diép 1485 

Tôn giả Thiện Giác 1201, 1202 

Tôn giả Thiện Sanh 1154, 1597 

Tôn giả Thù Thắng 415, 416, 417 

Tôn giả Tịnh Thiên 117, 118 

Tôn giả Ty-xá-khu Bát-xà-lê tử 1160, 1161 

Tôn giả Uất-đê-ca 729, 730 

Tôn giả Uu-ba-ca 673 

Tôn giả Uu-ba-ly 492 

Tôn giả Uu-ba-ma 810, 1312, 1570 

Tôn giả Uu-đà-di 269, 270, 271, 272, 529, 
991731732 

Tôn giả Xá-lgi-phát 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
128, 129, 130, 131, 132, 139, 140, 141, 
143, 146, 252, 253, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 
340, 341, 342, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 492, 525, 526, 535, 
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 
544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 
552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 


559, 560, 561, 562, 564, 565, 566, 594, 
595, 596, 668, 670, 671, 702, 736, 737, 
739, 786, 787, 809, 810, 837, 906, 907, 
908, 955, 956, 957, 1052, 1053, 1060, 
1061, 1073, 1074, 1087, 1126, 1127, 
1297, 1305, 1324, 1329, 1344, 1347, 
1348, 1410, 1411, 1412, 1413, 1426, 
1449, 1478, 1491, 1496 

Tôn giả Xién-dà 1410, 1411, 1412, 1413 

trạch pháp giác chị 792 

trạch pháp giác phần 329, 801, 802, 803, 
804, 805, 807, 809, 812, 816, 817, 818, 
819, 823, 826, 877 

trần cấu 27, 119, 127, 131, 136, 272, 277, 
287, 290, 330, 361, 411, 440, 632, 970, 
972, 981, 996, 1005, 1052, 1065, 1070, 
1072, 1284, 1361, 1437, 1460, 1481 

trao сїї 226, 303, 304, 404, 405, 406, 543, 
625, 721, 792, 793, 794, 795, 796, 803, 
804, 817, 953, 995, 1083, 1099, 1246, 
1361, 1389 

trao hói 273, 716, 736, 805, 806, 808, 809, 
810, 811, 817, 844, 868, 995, 1065, 
1076, 1259 

trà-ty 752 

Trí công đức 620, 621, 622, 624 

Trí cứu cánh 620, 621, 622, 624, 890, 1557 

triển cái 226, 321, 329, 543, 801, 804, 873, 
995, 1178, 1348, 1568 

trì giới 105, 109, 112, 192, 492, 494, 516, 
551,651, 669, 746, 754, 817, 874, 888, 
889, 890, 892, 930, 1083, 1084, 1139, 
1141, 1142, 1165, 1216, 1261, 1263, 
1275, 1305, 1310, 1347, 1359, 1375, 
1449, 1465, 1479, 1486, 1487, 1498, 
1612, 1614 

tri kiến giải thoát 886, 888, 889, 890, 943 

trí pháp tru 410 

Tri Quốc 706, 928 

tri sự 164, 586, 589, 590, 1554 

tri túc 1247 

Trí vô úy 791, 1568 

trời Đao-lợi 567, 653, 727, 928, 1215, 1216, 
1262, 1380 

trời Đâu-suất 476, 562, 567, 670, 1082, 1084 
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trời Dáu-suát-dà 441, 612, 618, 922, 936, 1003 

trời Diém-ma 441, 476, 567, 612, 618, 
936, 1003 

trời Hóa Lac 441, 476, 567, 612, 618, 922, 
936, 1003, 1581 

trời Hư Không 1088 

trời Quang Âm 293, 1140, 1197 

trời Quang Minh 1416, 1418, 1419 

trời Tha Hóa Tự Tại 441, 476, 567, 612, 618, 
923, 937, 1003, 1140, 1581 

trời Tứ Thiên Vương 441, 612, 618, 1003 

trời Tỳ-thấp-ba 1133 

trụ đồng Nhân-đà 560 

Trung Bát-niết-bàn 824, 827, 887, 888, 890, 
925, 926, 1580, 1581 

trung đạo 290, 355, 359, 360, 361, 1034 

Trùng tụng 1244 

trưởng giả Chất-đa-la 635, 636, 638, 641, 
642, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 
650, 651 

trưởng giả Khoáng Dã 671 

Trượng Lâm 1166 

Trưởng lão Ni kệ 1244, 1334, 1463 

Trưởng lão Tăng kệ 1244, 1463 

Trường Trảo 1050, 1052, 1053, 1589, 1619 

trụ xứ a-lan-nhã Na-trà-bà-đê 695 

trú xứ của Tiên nhân 33, 57, 58, 59, 287, 
396, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 
453, 454, 455, 456, 457, 583, 585, 
727, 1179, 1221, 1281 

Tu-ba-la-dé-sa 1442 

Tú-ba-la-thủ 1027, 1028 

Tu-bat-dà-la 915, 1068, 1069, 1070, 1590, 1620 

Тас mang minh 1279, 1474 

Тас mang thóng 881, 883 

Tüc mang trí 50, 276, 941, 1042, 1141, 1251, 
1256, 1313 

Tüc-xá-dé 1308 

Tu-dà-di 122 

Tu-dà-hàm 284, 450, 611, 618, 723, 731, 
760, 761, 769, 824, 827, 864, 865, 
866, 881, 883, 887, 889, 915, 998, 
1001, 1002, 1010, 1040, 1042, 1069, 
1082, 1084, 1129, 1131, 1141, 1231, 
1236, 1279, 1323, 1361, 1390, 1502 


1676 % KINH TẠP A-HÀM 


Tu-dà-hoàn 70, 284, 322, 450, 453, 572, 
574, 611, 618, 664, 723, 731, 756, 758, 
760, 761, 769, 824, 827, 864, 865, 866, 
881, 883, 886, 887, 889, 907, 908, 909, 
915, 948, 982, 998, 1001, 1002, 1007, 
1008, 1009, 1011, 1020, 1040, 1042, 
1069, 1126, 1128, 1141, 1142, 1231, 
1234, 1235, 1236, 1239, 1323, 1361, 
1391, 1490, 1502, 1542, 1561, 1563, 
1579, 1580, 1602 

tứ đại 293, 343, 344 

Tu-dà-na 743 

Tu-dat 481, 482 

Tu-dat-da 669 

tư duy dinh 204, 627 

tuệ căn 70, 274, 756, 757, 758, 759, 760, 
761, 762, 763, 764, 765, 948, 1011 

tuệ giải thoát 43, 46, 73, 152, 153, 223, 224, 
233, 235, 275, 278, 409, 451, 456, 599, 
632, 780, 782, 797, 895, 914, 941, 979, 
980, 1001, 1003, 1006, 1039, 1073, 
1074, 1075, 1078, 1080, 1082, 1083, 
1117, 1119, 1120, 1121, 1293, 1302, 
1303, 1347 

tuệ lực 558, 772, 783, 784, 800, 1059 

tué mang 670, 885 

tué nhãn 134, 290, 488, 636, 638, 1007, 1305 

tué Шап 737, 1384 

tuệ thân Vó học 987, 1259 

tuệ tri 2, 3, 4, 104, 513, 1510, 1530 

Та-та 920, 1054, 1055, 1056, 1057 

Tüng-ca-dé 119 

tướng ánh sảng 565, 667 

tưởng ánh sáng 314, 819, 1187, 1189, 
1302, 1331 

tướng buông xả 1389 

tưởng hại 308 

tướng hưng khởi 1389 

tưởng não hại 502, 609, 610, 611, 612 

tướng nội tâm 721 

Tượng pháp 958 

tưởng sân 308 

tưởng sân hận 501, 502, 609, 1392 

tưởng tham 308 

tưởng tham dục 501, 502, 609, 610, 611, 
612, 1392 


tưởng thủ uán 40, 49, 50, 62, 63, 67, 68, 69, 
70, 81, 84, 85, 87, 1451 

tướng tịnh tín 720 

tướng tự tâm 720 

tưởng uán 64, 357 

tướng vàng lặng 1389 

tưởng và tư 639 

Tu-sư-ma 682, 683, 687, 688 

từ tâm 552, 553, 554, 555, 723, 1328 

tự tánh 248, 311, 1255 

Tự thuyết 73, 228, 1244 

tự tứ 1346 

Tuyết Sơn 485, 486, 667, 724, 1195, 1199, 
1201, 1266, 1453, 1545 

tùy miên 20, 225, 321, 511, 542, 1036, 1073, 
1511, 1525 

tùy niệm 609, 610, 611, 612, 618, 619, 715, 
854, 910, 1001, 1002, 1005, 1128, 1556 

tüy quán 715, 995, 1178 

tùy thời thí 567 

tỷ căn 352, 353, 364 

Ty-dé-hy 1156 

ty giói 495, 496, 497, 505, 642 

Ty-kheo A-la-hán 82, 599, 614, 635, 696, 
707, 708, 709, 710, 1064, 1225, 1365 

Ty-kheo A-lé-sát-tra 837, 870, 1577 

Ty-kheo A-nậu-la-độ 136 

Ty-kheo A-tháp-bà-thé 147 

Ty-kheo Bà-ca-loi 501 

Ty-kheo Bà-hé-ca 730 

Ty-kheo Ca-ma 836, 873, 1572 

Ty-kheo Ca-tra-vu-dà-dé-sa 1327 

Ty-kheo Câu-lân 928 

Ty-kheo Cü-ca-lé 1324, 1325, 1424, 1425, 
1426, 1607, 1614 

Ty-kheo Dà-phiéu Ma-la tử 1168, 1169, 1170 

Ty-kheo Dà-sa 124, 125, 126 

Ty-kheo Dé-xá 304, 305, 307, 1532 

Ty-kheo Diệm-ma-ca 128, 129, 131, 132, 1517 

Tỳ-kheo Già-ma 638, 1557 

Tỳ-kheo Kién-da 1489, 1619 

Ty-kheo Kiép-ba 19 

Tỳ-kheo La-đà 156, 157, 158, 159, 162, 165, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 

Ty-kheo La-hán 656, 657 

Ty-kheo Na-già-dat-da 635, 636 


Ту-Кһео Nan-đà 313, 1158, 1533 
Tỳ-kheo Nan-đồ 913, 914 
Ty-kheo Nguyệt Tử 559 
Ty-kheo-ni A-lap-ty 1332, 1333, 1607 
Ty-kheo-ni Ca-la-bat 621 
Ty-kheo-ni Cát-ly-xá Cù-đàm-di 
1335, 1607 
Ty-kheo-ni Dé-xá 1254, 1255 
Ty-kheo-ni Giá-la 1339, 1340, 1608 
Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sác 1335, 1336, 1607 
Ty-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-dé 315, 321 
Ty-kheo-ni Mát-da-la 1168, 1169, 1170 
Ty-kheo-ni Nan-dà 913, 914 
Ty-kheo-ni Tháu-la-nan-dà 1252 
Ty-kheo-ni Thi-la 1336, 1337, 1607 
Ty-kheo-ni Thi-lgi-sa-giá-la 1341, 1342 
Ty-kheo-ni Thúc-ca-la 1472, 1617 
Ty-kheo-ni Tó-ma 1333, 1334, 1607 
Ty-kheo-ni Ty-la 1337, 1338, 1473, 1607, 1617 
Ty-kheo-ni Ty-xà-da 1338, 1339, 1607 
Ty-kheo-ni Uu-ba-giá-la 1340, 1341, 1608 
Ty-kheo-ni Uu-ba-la 709 
Ty-kheo-ni Xà-tri-la 621 
Ty-kheo Phú-lâu-na 237, 238 


1334, 


Uất-đa-la 99, 109, 330, 331, 1267, 1464 

Uát-da-la-dé-xá 567 

Uát-dé-ca 729, 730, 1043, 1044, 1517, 1619 

Uát-ty-la Ca-diép 1166, 1167, 1168 

Uát-xà-ca 101, 104, 1597 

Üc-cü-lü 253 

Ung Cüng 55, 86, 133, 151, 261, 262, 306, 
326, 404, 414, 447, 452, 457, 458, 480, 
558, 602, 609, 610, 611,612, 618, 627, 
629, 630, 633, 697, 731, 732, 735, 778, 
779, 780, 781, 790, 816, 841, 907, 908, 
910, 912, 918, 979, 1002, 1004, 1026, 
1027, 1055, 1069, 1073, 1178, 1252, 
1253, 1254, 1255, 1267, 1269, 1274, 
1275, 1276, 1283, 1284, 1293, 1305, 
1319, 1320, 1390, 1462, 1466, 1470, 
1474, 1502 

Ương-cù-lợi-ma-la 1172, 1173, 1174, 1598 


SÁCH РАМ & 1677 


Ty-kheo Sai-ma 124, 125, 126, 127, 128, 
597, 617, 1117, 1124, 1125, 1126, 
1128, 1130, 1410, 1517 

Ty-kheo Tam-di-ly-dé 247, 248, 249 

Ty-kheo Thủ 1157, 1158 

Ty-kheo Thượng Toa 1162, 1163 

Ty-kheo Từ Dia 1168, 1169, 1170 

Ty-kheo Uu-ba-quát 695 

Ty-kheo Uu-ba-tién-na 266 

Ty-ló-giá-na 658 

Ty-ló-xá-na 1226, 1227 

Ty-ma-chát-da-la 1211, 1212, 1213, 1220, 1221, 
1222, 1225, 1226, 1227, 1228, 1287 

ty nhập xứ 357 

Ty-ni 746, 1093 

Ty-nữu Ca-chién-dién 269, 272, 1531 

Ty-sa-món Thiên vương 117, 118 

Tỳ-thâp-bà-phù 428, 519 

tỷ thức 332, 385 

tỷ thức giới 495, 642 

tỷ thức thân 356, 364, 385 

Ту-ха 112, 666, 1260, 1375 

Ty-xà-da 681 

Ty-xá-gia 1462 

tỷ xúc 357, 364, 365, 385, 386, 387 


Ương-già 920, 1172 
Uu-bà-dé-xá 1344 

ưu-bà-di Lộc Trụ 1082, 1084 
ưu-bà-di Thiện Sanh 913, 914 
Uu-ba-quật-đa 695, 696, 740 
ưu-bà-tắc Kế-ca-xá 915 
ưu-bà-tắc Thiện Sanh 913, 914 
Uu-bát-la 1165, 1304, 1335, 1426 
ưu căn 530 

Uu-dà-dién-na 1283, 1284 
Uu-dàm-bát 103, 572, 573, 1069 
Uu-dà-na 73, 75, 228, 1244, 1463, 1514, 1526 
Uu-dàn-na 500 

Uu-lam-phát 700 

Uu-láu-tán-loa Ca-diép 701 
Uu-luu-man-trà 695, 740 

uu xüc 343, 344 


1678 # KINH ТАР A-HÀM 


viễn ly 274, 326, 330, 350, 491, 493, 525, 
526, 531, 549, 556, 601, 640, 670, 737, 
758, 786, 818, 819, 821, 828, 830, 831, 
832, 843, 844, 856, 877, 881, 899, 934, 
969, 1057, 1090, 1181, 1247, 1248, 
1275, 1295, 1332, 1333, 1344, 1347, 
1355, 1394, 1395, 1409, 1440, 1449, 
1452, 1453, 1457, 1479, 1481, 1487, 
1511, 1525, 1618 

vi giói 495, 642 

Vi Nghia 1271, 1596, 1604 

Vị tăng hữu 1244 

Vô dư Bát-niễt-bàn 702 

vô dục giới 806, 807 

Vô dư Niếtbàn 278, 375, 550, 551, 741, 
824, 1068, 1091, 1098, 1171, 1292, 
1293, 1305, 1331, 1356, 1384, 1502 

Vô gián tuệ 1274 

Vô hành Bát-niét-bàn 825, 827, 888, 890, 
925,926 

Vô lượng không nhập xứ giới 499, 500 

Vô lượng tâm tam-muội 636, 637 

vô lượng thọ 530 

Vô lượng thức nhập xứ giới 499, 500 

vô minh giới 49, 72 

vô minh lậu 321, 399, 537, 886, 888, 889, 
890, 924, 926, 942, 985 

vô minh lưu 540, 1292 

vô ngã 1,2, 32, 33, 65, 73, 87, 147, 148, 149, 
172, 219, 226, 227, 261, 284, 285, 288, 
289, 296, 297, 304, 311, 316, 317, 318, 
319, 346, 347, 394, 461, 650, 651, 832, 
1058, 1076, 1129, 1299, 1350, 1509, 
1510, 1511, 1512, 1515, 1525, 1526, 
1527, 1536, 1538 

vô ngã sở 6, 7, 8 

vọng ngữ 121, 1134, 1165, 1171, 1228, 
1453, 1475 

vô quý 405, 833 

vô sắc ái 226, 303, 304, 357, 546, 721, 953, 
1292, 1305 

Vô Sắc định 500, 927 

vô săc hữu 156, 357, 539, 1017 

vô sân 274, 306, 559, 560 


vô si 274, 559, 560 

Vô sở hữu nhập xú giới 499, 500 

Vô sở hữu tâm tam-muội 636, 637 

Vô sở hữu xứ 198, 518, 528, 623, 830, 831, 
883, 995, 1017, 1042, 1251, 1388 

vô sở úy 27, 106, 109, 136, 272, 290, 330, 
362, 411, 632, 970, 972, 961, 1052, 
1065, 1070, 1119, 1275, 1365, 1465 

vô tàm 833 

vô tham 559, 560 

Vô thượng Bó-dë 86, 735, 886, 1196 

Vô thượng Chánh đăng Chánh giác 9, 10, 
233, 440, 451, 522, 558, 645, 646, 
666, 681, 701, 705, 706, 754, 759, 
760, 820, 839, 949, 1080, 1362, 1363 

Vô Thượng Si 55, 414, 602, 609, 618, 735, 
910, 912, 918, 979, 1002, 1026, 1071, 
1073, 1474 

vô trước 846 

Vô tưởng 1491 

Vô tướng tâm định 563, 564, 620 

Vô tướng tam-muội 308 

Vô tướng tâm tam-muội 620, 636, 637, 1556 

Vô Uu 683, 684 

Vô Uy Ly-xa 629, 630, 1557 

уб vi 351, 938, 946, 954, 1167, 1192, 
1395, 1583 

Vua A-duc Bao Ác 688 

Vua Bát-la-bà 741 

Vua Ba-tu-nác 468, 921, 1258, 1260, 1262, 
1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1332, 
1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 
1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 
1380, 1381, 1609 

Vua Binh-sa 529, 530, 531, 706, 1166, 1168 

Vua Câu-lũ-đà 1442 

Vua Chánh Pháp 820 

Vua Da-bàn-na 741 

Vua Dánh Sanh 937 

Vua Dáu-sa-la 741 

Vua Ma-nhán-dà-la-táy-na 741, 742 

Vua Ma-tháu-la 604, 605, 607 

Vua Nan Duong 743 


SÁCH DẪN # 1679 


Vua Pháp A-dục 694 248, 249, 251, 252, 262, 285, 292, 297, 
Vua Phát-sa-mát-da-la 752 299, 300, 301, 303, 304, 307, 310, 312, 
Vua Phát-sa-tu-ma 752 313, 315, 322, 323, 417, 418, 419, 420, 
Vua Quán dành 683, 813, 814 421,422, 423, 424, 425, 427, 429, 430, 
Vua Tàn-bà-sa-la 468, 700 431, 432, 433, 435, 436, 437, 438, 481, 
Vua Thích-ca 741 484, 486, 487, 489, 490, 493, 494, 495, 
Vua Thích Sư Tử 690 496, 497, 498, 499, 501, 503, 528, 565, 
Vua Tự Tại 585, 1209, 1211, 1212, 1214, 570, 586, 587, 602, 653, 654,655, 656, 
1229, 1358 657, 658, 660, 661, 662, 670, 672, 674, 
Vua Ty-lé-ha-ba-dé 752 675, 676, 677, 678, 679, 755, 756, 757, 
Vua Ty-lé-ha-táy-na 752 758, 159, 760, 762, 763, 764, 765, 846, 
Vua Uong-già 1266 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 855, 
vuón Am-la 117, 269, 270, 725, 726, 1306, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 
1307, 1312 867, 869, 870, 871, 880, 881, 883, 884, 
vuón Bat-dà-lé 124 885, 886, 888, 889, 890, 891, 803, 894, 
vuón Ca-lan-dà 20, 21, 26, 28, 30, 120, 132, 896, 898, 901, 902, 903, 904, 957, 981, 
136, 221, 264, 265, 266, 272, 280, 281, 1013, 1014, 1016, 1017, 1018, 1019, 
282, 283, 3277, 340, 343, 344, 345, 347, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1047, 
350, 351, 353, 394, 397, 402, 404, 406, 1060, 1061, 1072, 1075, 1076, 1077, 
407, 413, 414, 463, 464, 465, 466, 467, 1079, 1080, 1082, 1084, 1086, 1087, 
468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 
476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 
491, 493, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 
516, 517, 519, 520, 521, 522, 529, 531, 1110, 1111, 1112, 1113, 1115, 1117, 
532, 533, 548, 549, 550, 558, 560, 562, 1119, 1120, 1121, 1123, 1124, 1125, 
563, 564, 567, 569, 573, 574, 575, 577, 1126, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 
680, 724, 736, 952, 953, 954, 955, 959, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 
96], 962, 964, 965, 966, 983, 985, 986, 1154, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 
987, 989, 991, 993, 1028, 1030, 1031, 1162, 1163, 1164, 1181, 1182, 1210, 
1033, 1034, 1035, 1037, 1038, 1043, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 
1044, 1046, 1050, 1054, 1056, 1057, 1218, 1220, 1222, 1223, 1225, 1226, 
1063, 1064, 1080, 1081, 1128, 1137, 1227, 1234, 1235, 1236, 1249, 1250, 
1147, 1156, 1168, 1171, 1174, 1175, 1251, 1258, 1260, 1262, 1263, 1265, 
1176, 1186, 1187, 1205, 1240, 1272, 1266, 1268, 1271, 1274, 1276, 1277, 
1324, 1325, 1327, 1345, 1349, 1356, 1278, 1279, 1280, 1329, 1332, 1333, 
1359, 1389, 1404, 1405, 1410, 1424, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 
1462, 1468, 1472, 1473, 1478, 1485, 1340, 1341, 1350, 1351, 1352, 1353, 
1486, 1493, 1494 1358, 1362, 1364, 1366, 1367, 1368, 
vuón Cáp Cô Độc 104, 106, 107, 128, 143, 1369, 1370, 1372, 1374, 1375, 1376, 
178, 179, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 1377, 1378, 1380, 1382, 1384, 1385, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 1386, 1391, 1402, 1403, 1414, 1415, 
196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 1422, 1423, 1427, 1428, 1429, 1430, 
208, 209, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 1431, 1433, 1434, 1435, 1437, 1438, 
218, 222, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 1439, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 


240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1454, 


1680 # KINH TẠP A-HÀM 


1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 
1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 
1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 
1494, 1495, 1496, 1497, 1498 

vườn Cù-sư-la 124, 286, 288, 289, 504, 505, 
506, 507, 621, 624, 625, 628, 852, 
1058, 1283, 1285, 1286, 1288, 1289, 
1290, 1291, 1293 

Vương tử Câu-na-la 710 

Vương tử Thích Ma-ha-nam 873 

Vương tử Vô Úy 227, 797, 798, 799, 800, 1569 

Vương Xá 20, 21, 26, 28, 30, 117, 120, 132, 
136, 156, 220, 221, 227, 259, 260, 264, 
265, 266, 272, 280, 281, 282, 283, 327, 
340, 343, 344, 345, 347, 350, 351, 353, 
360, 362, 394, 396, 397, 402, 404, 406, 
407, 413, 414, 458, 459, 463, 464, 465, 
466, 467, 468,469, 470, 471, 472, 473, 
474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 
484, 485, 491, 493, 509, 510, 511, 512, 
513, 514, 516, 517, 519, 520, 521, 522, 
529, 531, 532, 533, 548, 549, 550, 558, 
560, 562, 563, 564, 565, 567, 568, 569, 
573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
581, 582, 583, 666, 680, 693, 708, 724, 
736, 737, 797, 800, 818, 844, 952, 953, 
954,955, 959, 961, 962, 964, 965, 983, 
985, 986, 987, 989, 991, 993, 1020, 


xả căn 530 

Xá-chi 1208, 1215, 1216 

Xá-chi-bát-dé 1207, 1208 

Xà-da 681 

xà giác chi 792, 793, 794, 796, 798 

xà giác phàn 329, 330, 802, 803, 804, 806, 
807, 808, 809, 810, 811, 812, 816, 817, 
818, 819, 821, 822, 823, 826, 828, 830, 
831, 832, 877 

Xá-ky-la 1264 

Xá-la-bó 1054, 1055, 1590, 1619 

ха ly 69, 126, 168, 330, 334, 337, 338, 402, 
403, 533, 534, 627, 746, 763, 818, 819, 
821, 828, 830, 831, 832, 843, 844, 877, 
1056, 1290, 1295, 1451 

Xa-nặc 699, 700 


1026, 1028, 1030, 1031, 1033, 1034, 
1035, 1037, 1038, 1043, 1044, 1045, 
1046, 1050, 1054, 1056, 1057, 1063, 
1064, 1080, 1081, 1125, 1128, 1133, 
1136, 1137, 1147, 1156, 1166, 1168, 
1171, 1174, 1176, 1184, 1185, 1186, 
1187, 1188, 1189, 1190, 1203, 1204, 
1205, 1240, 1251, 1253, 1255, 1272, 
1324, 1325, 1327, 1328, 1345, 1349, 
1354, 1356, 1359, 1360, 1361, 1362, 
1378, 1387, 1389, 1404, 1405, 1410, 
1416, 1417, 1418, 1419, 1424, 1436, 
1452, 1453, 1462, 1468, 1472, 1473, 
1474, 1478, 1485, 1486, 1493 

vuón Háo Y Am-la 973, 975, 978, 1066, 1413 

vuón Ké Lám 261 

vườn Lộc Dã 57, 58, 59, 439, 441, 442, 443, 
444, 445, 446, 441, 448, 449, 450, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 
583, 585, 701, 727 

vườn Lộc Uyên 701, 1179, 1281, 1401 

Vuón Nai 33, 1130, 1180, 1197, 1202, 1355 

vườn Nan-đà 727 

vườn Ni-câu-luật 873, 996, 997, 998, 1000, 
1001, 1004, 1005, 1007, 1009, 1130, 
1230, 1232, 1233, 1234, 1318 

vườn Ni-cáu-luát-dà 1301 

vườn xoài Tán Cái 35 


xả thọ 343, 344, 505,512 

ха хас 343, 344 

Xích Chỉ 1485 

xích chiên-đàn 935 

xóm Rừng Trúc 458, 459 

xuất ly 30, 140, 156, 164, 231, 236, 250, 
274, 283, 353, 502, 504, 515, 516, 
521, 640, 734, 760, 775, 786, 916, 
917, 949, 950, 994, 995, 1081, 1123, 
1147, 1184, 1233, 1293, 1294, 1295, 
1298, 1299, 1327, 1351, 1353, 1392, 
1394, 1395, 1449, 1608 

xứ A-ty-đà 295 

xứ A-ty-xà 1296 

xu Ca-vi-già-la 330 

xüc bát dóng 640 


xúc giới 495, 642 

xúc thực 398, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 
437, 438, 903, 1237 

xúc vô sở hữu 640 


ý ác hạnh 718 

y ái 495, 496 

y cán 313, 324, 352, 353, 364, 384, 673, 678, 
947, 95], 952, 953, 1284, 1292 

y cáu-triém-bà 294 

y dáu-cuu-la 294 

yém ly 24, 331, 332, 333, 775, 1395, 1400, 1452 

y giác 497 

y giói 49, 72, 495, 496, 497, 498, 505, 642 

y hành 356, 401, 420, 638, 639, 640 

y kiép-bói 711, 712 

Y-la-bàn-na 268 

ý nhập xứ 234, 357, 1319, 1476 

ý nhiệt não 497, 498 

Y-ni-da Lộc Вас 678 

Y-ni-diên 1476 


SÁCH DẪN # 1681 


xúc vô tướng 640 
xứ Du-lô-na 373, 374, 375 
xứ Lực Si 970 


y phân tảo 491, 901, 1012, 1159, 1247, 1248, 
1249, 1250, 1256, 1489, 1493 

y só-ma 294 

y Tăng-già-lê 316, 703, 819, 1255, 1256, 1302 

y tho 495, 496, 497 

ý thức giới 495, 496, 642 

ý thức thân 356, 364, 385 

ý tưởng 256, 497, 629, 631, 1080, 1155, 
1480, 1481 

ý tư thực 398, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 
903, 1237 

y Uất-đa-la-tăng 151, 819, 1302, 1306 

ý xúc 49, 72, 218, 219, 220, 221, 222, 225, 
226, 229, 231, 246, 247, 271, 357, 
364, 365, 366, 382, 385, 386, 387, 
495, 496, 497, 498, 530, 1286 


Thực hiện 
VIÊN NGHIÊN СОО PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, TP. Hó Chí Minh 


ТАМ TẠNG THÁNH BIÉN PHẬT GIÁO VIỆT NAM - TẬP 21 
TAM TẠNG PHẬT GIÁO BỘ PHÁI - 05 
KINH TẠP A-HÀM 
(ФЕ ЖО 
Việt dịch 
TRUNG ТАМ DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám dóc - Tông Biên tập 
ĐINH THỊ THANH THUY 


 Biéntàp ` 
Nguyên Thị Câm Hông 


Sửa bản in | 
DD. Thường Ninh, SC. Liên Liên, Ngoc Thanh, Mỹ Hòa, Hồng Anh 


Trình bày & Bìa 
Đặng Thái Trung 


NHÀ XUẤT BÁN TÓNG HỢP THÀNH PHÓ НО CHÍ MINH 
62 Nguyễn Thi Minh Khai, Q.1, TP.HCM 
БТ: (028) 38225340 - 38296764 - 38247225 - Fax: 84.28.38222726 
Email: tonghop()nxbhcm.com.vn 
Sách online: www.nxbhcm.com.vn / Ebook: www.sachweb.vn 


| NHÀ SÁCH TỎNG НОР 1 
62 Nguyên Thi Minh Khai, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM - ЮТ: 38 256 804 


_ NHÀ SÁCH TÓNG HỢP2 
86 - 88 Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, TP.HCM - ĐT: 39 433 868 


NHÀ SÁCH TỎNG HỢP 3 
88-90 Ký Con, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM - ĐT: 38 216 009 


GIAN HÀNG M01- ĐƯỜNG SÁCH TP.HCM 
Đường Nguyễn Văn Bình, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM - ĐT: 38 238 191 


Thực hiện liên kết 
VIỆN NGHIÊN CUU PHẬT HỌC VIỆT NAM 
750 Nguyễn Kiệm - Phường 4 - quận Phú Nhuận - TP. Hó Chí Minh 


In lần thứ nhất, số lượng 6.000 cuốn, khó 19 x 27 cm 

Tại Công ty Có phần in Khuyến học phía Nam 

Địa chỉ: Lô B5-8 đường D4, KCN Tán Phu Trung, xã Tân Phu Trung, huyện Си Chỉ, TPHCM 

XXNĐKXB số: 613-2022/CXBIPH/07-47/THTPHCM ISBN: 978-604-335-729-5 

QDXB số: 651/QD-THTPHCM-2022 ngày 28 tháng 9 năm 2022 | | | || | | |! 
9 6043 357295 


ISBN: 978-604-335-729-5 


In xong và nộp lưu chiếu năm 2022. 78 


